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CÁN BỘ VÀ ĐĂNG VIÊN CÀNG PHẢÁI NÂNG CAO TINiI THẦN 
PHỤ TRÁCH TRƯỚC ĐẲNG VÀ TRƯỚC QUẦN CHÚNG, HẾT LÒNG 
HẾT SÚC PHỤC VỤ NHÂN DÂN, PHẢI YÊU KÍNH NHÂN DÂN. PHẢI 
THẬT SỰ TÔN TRỌNG QUYỀN .LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN. TUYỆT 
ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÊN MẶT «QUAN CÁCH MẠNG s RA LỆNI! RA 
OAI. PHẢI NẮM VỮNG QUAN ĐIỀM GIẢI CẤP, ĐI ĐÚNG DƯỜNG 
LỐI QUẦN CHÚNG, THẢNH TÂM HỌC HỎI QUẦN CHÚNG. KIÊN 
QUYẾT DỰA VÀO QU.ÌN CHÚNG, GIÁO DỤC VÀ PHÁT ĐỘNG QUẦN 
CHÚNG TIẾN IIÀNH MỌI CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỬỦA ĐẢNG 
VẢ CỦA NHÀ NƯỚC. PHÁẢI THẬT THẢ, NGAY THẲNG; KHÔNG 
DƯỢC GIẤU DỐT, GIẤU KHUYẾT ĐIỀM, SAL LÂM. PHẢI KHIÊM 
TỐN, GẦN GỮI QUẦN CHÚNG, KHÔNG ĐƯỢC KIÊU NGẠO; 
.. KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN. PHÁI LUÔN LUÔN CHĂM LO ĐẾN 
DỜI SỐNG CỦA QUẦN CHÚNG PHẢÁI *CHÍ CÔNG VÔ TU? VÀ 
CÓ TINH THẦN *SLO THƯỚC THIÊN HẠ, VUI SAU THIÊN HẠ ». 
ĐÓ LÀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN 
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(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Xã luận ¬ _ | 


Học tập quan điểm quân chúng của Bác Hồ, 
tắn cường công tác quần chúng của Bảng 


N** naụ chúng la kỷ niệm lần thứ 95 ngàu sinh của Đồng chí Hồ Chí Minh 
kính têu. 

KỦ niệm ngày sinh của Bác Hồ là một dịp đề chúng la nhớ lại công 
ơn lrời biền củu Đúc — người sáng lập 0à rèn luyện Đảng tứ, người 0ạch đường 
chỉ lối cho cách mạng nước la, người suối đời đâu tranh cho độc lập của Tà 
quốc, cho hịnh phúc của nhàn dân; cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 


Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt niữn nà cũng là chiến sĩ lỗi 
!ạc của phong trào giới phóng dân lộc, của phong trảo công sản 0à công nhân 
quốc tế. KỦ niệm ngàu sinh của Bác cũng là mọi dịp đề chúng ta ồn lại nhiều 
bài học quụ 0uề Bác. Đặc biệt hiện ngụ, chúng ta cần ra sức học lập đạo đức cách 
rmnạng của Búc, liếp lục bồi dưỡng cho mình những phầm chi lõi đẹp đề có thề 
úp ứng những uêu cầu của nhiệm 0uụ cách mạng trong giai Woạn mới. 


* 


Đạo đức cách mạng của Bác Hồ là dạo đức cách mạng của mội người công 
sản 0ï đợi. Nó bao gồm nhiều phầm chãt cao quý thể hiện sự kết hợp mội cách 
nhườn nhuyễn những lư tưởng tiên tiến của thời đại oửi những lình hoa của dân 
róc. Một trong những bài học lớn về đạo đức cách mạng mà chúng ta 
học tập ở Bác Hồ là quan điềm quân chúng của Người. 


Quan điềm quần ching của Đác Hồ là quan điềm quần chúng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Đặc điềm nồi bật của quan điềm quần chúng của Đác Hồ là lòng 
¿hương yêu bô hạn đối 0uới quần chúng nhân dân 0à lòng tìn tưởng tuyệt đối 0ào 
khả năng cúch mạng to lớn oà tủi năng sảng lạo của quần chúng. 


„` XL _ 
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` Ngay từ buồit đầu cách mạng, trong đường Tối cứu nước của Người, Bác Hỗ 
đã clủ rõ : ® Cách mệnh là piệc chung cả đàn chúng chứ không phải Điệc một hai 
người ®. Vqười còn nhân mạnh 0at trò to lớn của quản chúng công nóng ; «@ công 
nồng là người chủ cách mệnh», “là gốc cách mệnh ® (1). Bác Hồ da sớm liếp 
Lhtt quan điền của Chủ nghĩa Mác — Lê-nìn ðề sử mệnh lịch sử Lhế giới của giai 
cắp công nhàn. Ngaự từ năm 1923, tại điền đìn Đụt hội Quốc lễ nóng đán, Bác 
Hồ đã nói : €Trrong 4hời dại hiện nữự, giai cấp công nhân là giai cấp đọc nhất 
Đà du nhát có sử mệnh lịch sự là lĩnh dạo cách mạng đến tháng lợi cuối 


càng... » (2). | : | 


Trai qua mọi Rhó Nhan, thứ thách, lúc hoạt động ở nước ngoài hoặc ở trong 
nước, những ngày bị giam cầm: trong ldo từ của đề quốc, phản động cũng như 
khi cúch nưing thành công, chính quyên (bề lau nhân đân, Hác Tịö tuôn luôn 
có lòng lìn tưởng Dững chắc Đào qguàin chủng. Bác Hồ nói : * Cách mạng là sự 
nghiệp của quìn chúng, chứ thông phái là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào, 
Thành cóng của Đảng tạ là ở nơi Dang ta đa lồ chức Đà phát huy lực lượng 
cách mạng bô tận của nhấn đàn, đt lĩnh đạo nhân đân phản đầu dưới !d cờ tắt 

“thăng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin (3). Agười thường nhắc câu nói của đồng 
bào Quảng bình, Vĩnh linh trong những ngàu chiến đâu ác liệt chống để quốc 
Mỹ dề nói lên sức míinh 0d ñha năng sáng tạo to lớn của quần chủng : 4 Dễ 
trăm lân không dân cũng chịu, khó vạn lân dân liệu cũng xong ®, Hö 
(Thủ lịch thường nhàn mạnh 0ai trò của quản chúng trong sự nghiệp xà dựng 
chủ nghĩa wẩ hội: «Chủ nghĩa + hội chỉ có thề xâu đựng cược ĐỚI sự giúc 
ngộ (lì đủ oà tạo động sing tạo của hàng chục triệu người 34). 


Là người suòt đời đâu tranh quên mình cho sự nghiệp giải phong dvn lộỘC, 
cho những TÚ tưởng cao cú của chủ nghĩa cộng sun, Bác Hồ cũng Ea người có 
lầm lòng thương teu nhân dàn hết sức thầm thiết 0à rộng lớn. Vguười nói : ® Tôi 
Chỉ có một sự húm muốn, ham muốn lột bạc, lạ làim sưo Cho nước 1a được hoàn: 
toàn chọc lập, dân Ea được hoàn toàn tự đo, đong Bdo di cũng có cơm ăn, đố mặc, 
ai cũng được học hành ® (5); ® Ấội ngày...đồng bào còn chịu khô là một ngày lồi 
ăn khong ngon, ngà không tên (6). Người luôn Tuôn nhắc nhở cán bộ. đẳng biện 
ở tắt cả các ngành, các cấp phải hết lòng hết sức phục pụ nhàn dân, chăm lỏ dời 
sống của nhàn đan, 


Vgười dành tình thương yêu cho tất ca mọi người, mọi l(œ trôi, mọi tạng 
lớp nhàn đạn, đồng bao các dàn tộc, các tôn giáo, đạc biệt lạ đối oợi động bào 
miền Nam ruột thịt € đị trước Đề sau 3 rong sự nghiệp Rháng chiến cứu nước. Đã 
có biết bạo nhiều mầu chuyên cam động nói lên tình thương yeu bao lự do của 
Bác. Nhi sắp qua đời, Vgười còn €đề Tại muốn Đàn lình thân trêu cho toàn đang 
loàn Đảng, choloàn thề bộ dội, cho các cháu Phạnh niền bà nhí đồng » (Dị chúc). 
Đồng thời, Người căn dặn : « Đẳng cần phái có kế hoạch thai tòi dồ phát triền 
kinh tế nà Dân hóa, nhằm khỏng ngừng nâng cao đời sống của nhân đân » 
(Di chúc). ¬ 


(1) Hồ Chí Minh: Toản tập. Nxb Sự thật, Hà nói, 1981, tập ÏÏ, tr 181— 157, 

(2) Hà Chí Mnh: Sách đã dân, 1980. tập ÏÌ. tr 157. 

(3› Hà Chí Minh: Tuyên tập. Nxb Sự thật. là nói, Ï9%69, tập ÌÏ, tr. £93, 

(4) Hồ Chí Minh: Vè quan điềm quản chúng. Nxb Sự thật, Hà nội. l974.tr. 9. 
(5) Hồ Chí Minh : Sách đa dân, tr. 33. 

(6› Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thất, Hà nội. 1960. tập ÏÌ, tr. 244. 


to 


Cũng uới lình thương gêu rộng lời đó, Bác Hồ dã sống một cuộc sống rất 
mực thanh bạch, giản dị, gần gũi cới quần chúng nhân đán. Hơn thẻ nữa, Người 
còn hòa làin mội cuộc sống của mình oới cuộc sống của quần chúng nhân dân. 


Một tt tưởng lớn trong quan điềm quần chúng của Bác Hộ là Nuười sớm 
khẳng định : nhàn dân là người chủ Nhà nước, người chủ của chế độ mới, mọi 
cơ quan chính quyên Nhà nước, mọi cán bộ, đẳng piềên, nhân 0iên Nhà nước 
đềuứ-là đầu tở của nhân dân. Người nói :« Nước !a là nước dân chủ, địa oị cao 
nhất là dán, 0ì dân là chủ... ð(7); & Các cơ quan của Chính phủ, lừ loàn quốc 
cho đến các làng đều là đầu tớ của dán »(8). Người luôn luôn căn đặn cán bộ, - 
đăng piền :* Phải yêu kính nhàn dân. Phải thật sự tòn trọng quyền làm chủ của 
nhân dân », « hết lòng hết sức phục pụ nhân dân » (Đ);«œ Đối 0uởới Đảng, đối oới 
nhàn dân, chúng Ía có một nghĩa Dụ 0ê bang là : suối đời -làm người con trung 
thành của Đảng, người dầu lớở tận tụu của nhân dân 2(10) Người phê phản 
nghiêm khảc tệ qudn liêu, mệnh lệnh, coi Iiurờng quàn chúng, 0L phạm quuên làm 
chủ của quản chúng, không quan tâm đến đời sông của quản chúng. 


Nhán đản la 0ó càng kính gêu Đác Hồ, tín lưởng Đúc lồ bởi 0ì Bác Hồ 
Ihương yêu nhàn dạn, lìn tưởng nhân dân, suốt dời đâu Tranh cho hạnh phúc 
của nhàn dân. Tình cảm của Đác Hồ đồi oới nhàn dàn Đà Hình cảm của nhàn 
dàn đối oới Đúc Hồ lũ một mẫu mực bè mỗi quan hệ giữa tãnhh tụ bà quản chúng, 


* 


‹ Học tập quan điềm quân chúng của Bác Hồ là một vấn đề có M 
nghĩa cực kỷ quan trọng đối với cán bộ, đảng viên chúng ta, nhất 
là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 


Đảng ta ra đời đến ndụ đã 55 năm. 55 nĩnn qua, dưới ngọn cờ của Bác Hồ 
oà của Đảng, cách mạng nước ta đủ giành được những tháng lợi pô củng rực 
rỡ. Thảng? lợi của cách mạng Việt nam trong hơn nữa thế KỤ na là thẳng lợi 
của đường lõi cách mạng đúng đỉđn, sảng tạo củu Đăng 0á cũng là thẳng lời của 
công tác quản chúng của Đang. 


- Đảng ta có rãt nhiều kinh: nghiệm quý 0è công lác quần chúng. Thấu suối lư 
tưởng của Bác Hồ, suốt trong quá trùnh hoạt động của" mình, Đảng ta bao qiờ 
Cũng coi Trọng công ldc quần chúng, coi công lác quần chúng là một nhiệm Đụ 
cö ý nghĩa chiến lược. Mọi dường lõi, chủ trương, chính sách của Dáng đều 
phản ánh nguyện oọng của quùa clutng, dêu nhằm phục Đụ lợi ích của quần 
Chúng. Đảng còn khéo Kết hợp giải quuếti những lợi ích trước mắt 0ới những. 
lợi ích lúu dài của quần chúng. Trong mọi công tác, Đăng đều tín trởng ở quần 
chúng. dựa »ao quần chúng, làm tốt piệc tuUên (Tuyền giao đục quần chúng, phát 
động quả chúng, nắng c0 từnh lích cực, lính sáng tự của quần chúng trong 
hành động cách mạng. Do đó, Đảng tạ được quan chúng nhân dàn hết lòng tín 
nhiệm, ủng hộ ;ða cũng do đó nhân đàn ta đả có bước Trưởng thành pượt bậc 
bề mọi mặt, có những cống hiến hết sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Có 
thề khảng định rằng, một trong những đặc điềm cửa cách mạng nước ta là Dáng 


(7) Hồ Chí Minh : Vè công tác hậu cần quán đội. Nxb Quan đ›i nhân dân. Hà nội, 1070, 
+r. 46. 

(8) Hồ Chí Minh : Vì độc lập tự do, oì chủ nghĩa xã hoi Nxb Sự thật: Hà nội 1970.1r 55, 

(90, (10) Hồ Chí Minh: Ÿà xây dựng Đảng. Nxb *ự thật Hà nội, 1970, tr. 114, 115. 


lu ‹lä râu dựng được Iruyền thống lối đẹp 0ề mối liên hệ giữa Đảng uới 
quần chưng. 


Những năm qua, dưới ảnh sáng nghị quuết Đại hội toàn quốc thứ IV pà thứ V 
của Đảng, công tác quần chúng của Đăng dã có bước phái triền mới. Nhiều 
địa phương ðà cơ sở đã coi trọng công tác oận động quần chúng, tạo được 
những phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đem lại nhiều thành 
lích đăng kề trong oiệc thực hiện các nhiệm 0ụ chung của Đảng oà các chương 
trình kinh lế — xã hội của địu phương. 


Nhưng, nhìn chung công lác quần chúng chưa đáp ứng géẻu cầu của nhiệm 
bụ cách mạng Irong giai đoạn mới. Phong trảo cách mạng của quần chúng chưa 
mạnh, chưa đều, hiệu qud còn thấp, nhiều nơi chưa có phong trào. ÁN hiều lồ chức 
Đảng. cấp ủụ Đảng coi nhẹ công tác quần chúng. chưa phái huu tốt chức năng: 
của các lồ chức Irong hệ thống chuyên chính sở sản 0à chưa có sự phối hợp giữa 
các lồ chức ấu trong cỏng tác quần chúng. Nhiều cán bộ, đăng 0uiên +a rời quần 
chúng, không làm hoặc không biết làm cóng tác quần chúng, mãi tác dụng lãnh 
đạo quần chúng. Mọi số cán bộ, đứng 0iễn thoái hóa biến chất làm tồn hạt đến 
mỗi liên hệ giữa Đăng 0ới quần chúng. Tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa 
quuền, thiếu j thức phục 0ụ nhân đán, 0Ì phạnn quyền làm chủ của nhàn đản còn 
_khủ phô biến. Hoạt động của các đoàn thề quần chúng chậnn được đồi: mới, chưa 
gáản chặt Uới cuộc sống, chưa đứp tng 0uẻu cầu â nguyện Đọng chỉnh dũng của. 
quần chủng. Đó là những khuuél điềm mà chúng ta cần chủ khắc phục. 


Đề làm tôi công lác quần chúng, Đãn đề quan trọng hàng đầu là các cấp ủu 
Đăng. tò chức Đảng 0à các lồ chức khác trong hệ thống chuUên chính 0ó sản 
cần quán triệt sâu sắc quan điềm quần chúng của Bác Hồ và của 
Đảng, nhận thức đây đủ tầm quan trọng của công tác quần chúng 
của Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng đã chỉ: rõ: 
q Trong giai đoạn cách mạng rã hội chủ nghĩa, 0à hiện ngụ khi cách mạng nước 
†q làm hai nhiệm Đụ chiến lược : xà dựng chủ nghĩa rã hội ðd bảo ệ Tồ quốc 
œã hội chủ nghĩa, tầm quan lrọng của công lác pản động quần chúng chẳng 
những không giảm bớt mà còn tăng thêm » (11). 


Coi trọng công tác quần chúng lrước hết là phải không ngừng tăng 
cường mổi liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng. Đó là truyền 
khống tối đẹp, là sức mạnh to lớn của Đồng ta ; dó cũng là mội uêtut cầu có tính 
nguyen lắc đốt 0ới một đẳng mác xÍt — lẻ nìn nữ. Coi nhẹ công tác quần chúng, 
không chủ ý giữ gìn mỗi liên hệ giữa Đảng oớt quần chúng là trải 0ới tự lưỡng 
chủ nghĩa Mác — Lê¬ntLn, trái 0ới đường lối, quan điềm của Đảng; nó đản đến 
quan liêu Tạ rời quần chúng, mắt cảnh giác Dới địch, làm gềun sức mạnh của 
Đang bà Nhà nước chuyên chính 0ô sắn. Lê-nin đã chỉ rõ, một nguỷ cơ đối uởi 
đảng cảm quyên là ngày cơ xa rời quần chỉng, cát đứt mỗi liên hệ giữa Đảng 
Đởi quản chúng. 


Cần nhận rõ « nhiệm oụ công tác quần chúng càa Dáng trong giai đoạn mới 
la thực hiện 0d phát huu quyên làm chủ tập thê va hội chủ nghĩa của nhàn dân 
lao động thực hiện thắng lợi € hai nhiệm oụ chiến lược ”, «đbq cuộc cách mạng ?¿ 


+âu dựng thành công chẽ độ mới, nên kính lế mới, nền ăn hóa mới 0d con 
người mới ä hội chủ nghĩa, bảo Uệ 0uững chắc Tồ quốc Việt nam xả hội. chủ: 


(11) Văn kiện Đại hội V, Nrb Sự thật, Hà nội, 1982, tập Ï, tr. 118, 


wighfa 3. (Chỉ Lhị số 53 — CTITU củu Ban bí thư Trung ương Đảng 0è lăng cường 
‹cóng tác quần chúng của Đảng). 


Quyền làm chủ tập thề là sự thống nhất giữa quuền lợi oà nghĩa Uụ của nhân 
-đân lao động.trong mọi ITnh bực boạt động oà phải được lhực hiện bằng sức 
4ngnh lồng hợp của củ hệ thống chuuên chính 0ô sản trên cơ sở cụ thề 'hóa Đà 
thề chế hóa cơ chế 4 Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý 3. 


Đề thực hiện những yêu cầu nói trên, chỉ thị của Ban bí thư Trung ương 
Đảng đã đề ra những điềm rất quan Irong như sau :* Toàn Đảng phải làm công 
. ác quần chúng 0à phải lãnh đạo lái cả các tồ chức Đảng, chính quuền, đoàn thề 
liền hành công lúc quần chúng thực hiện các nhiệm pụ của Đẳng pà Nhà nước. 
Công lác quần chúng phải tiền hành từ cơ sở, phải đi sát báo từng loại hình cơ 
-s$ở. từng đối tượng quần chúng. ĐL sát cơ sở, đL sát quần chúng, hòa mình bào 
quần chúng, gắn bỏ uới quần ciliing phải là phong cách làm iệc của mọi cán bộ, 
đảng piên, mọi công nhân, niên chức. Các tồ chức Đảng 0à cắp ủu Đảng phải 
thường xuyên làm cho toàn thề cán bộ, đúng piên thấu suốt những quan điềm nói 
đrên trong mọi mặt hoạt động 0à công tác của Đảng, chính quuền bà các loàn thề 2. 


Như Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, quuền tàm chủ tập thề của nhàn dân lao 
động phúi được thề hiện bằng phong trảo cách mạng của quần chúng. Đó cũng 
là thước đo hiệu qua của công tác quản chúng. Điều quan lrọng hiện nay là cần 
làm cho các phong trào cách mạn của quần chúng đạt hiệu qua thiết thực trên 
‹a bu mặi : kinh tế — xả hội uà an nĩnh — quốc phòng ; giáo dục, xâu dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa ; lăng cường cơ sở chính trị, xây dựng tồ chức 
Đăng, chính quuên Đà "toàn thề 0ững mạnh. 


Muốn 0uậu, các cấp ủ Đảng. lồ chức cơ sở Đảng, mội mặt cần quán triệt 
đường lỗi, chủ trương của Đảng, xúc định,đúng mục liêu ok chương trình 
hành đọng của mình, mặt khác cần hướng phong trào hành động cách 
mạng của quần chúng Đảo 0iệc giải quyết những Rhảu trọng yếu trong từng 
thời gian. Phải oửa đầu mạnh sản xuấi, làm tối mọi nhiệm 0ụ công lác, 
.ừa hếi sức chăm lo đời sống của nhân dân, thái sự tôn Irọng quyền làm chủ 
của nhân dân, bảo đảm cho quần chúng có quyền bản bục pà kiềm tra tãi có các 
công túc có quan hệ trực Hiếp đến họ. Cấp ủụ Đảng cần chỉ đạo các cơ quan 
chính quuền Đà các đoàn thề phối hợ p chặt chẽ 0ới nhau, phát huy sức mạnh lồng 
hợp, đầu mạnh phong trào cách mạng của quần chúng lrên mọi lĩnh pực. Trước 
mắt, cần chú. đầu mạnh phong trào thí đua +ả hội chủ nghĩa, nâng cqo năng 
-uỗit, chất lượng 0à hiệu quủ, phãn đấu hoàn thành thẳng lợi kế hoạch kinh lế— 
tả hội năm 1985. 


Muốn làm lốt công tác quần chúng, các lồ chức Đảng cần thường xuyên 
nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống của các tầng lớp nhân dàn, có 
chủ trương giải quyết kịp thời những ấn đề do quần chúng đặt ra. Cấp ủụ Đảng 
còn phải thường xuyên kiềm tra lrách nhiệm 0à sự phối hợp giữa các ngành 
chính: quyền Đà các đoảit thề trong công tác quần chúng. Thực hiện chẽ độ các 
cán bộ chủ chốt của Đảng, của chính quyền định kỳ gặp gỡ quần chúng Ở cơ $ở, 
nghe quần chúng phát biều Ú kiến bề các chủ trương, chính sách ct\a Đảng 0à 
Nhà nước, Tãi cả đảng uiên đều phải làm công tác tuyên truyền, oận dộng quần 
chúng ở nơi công lác, nơi cư trú, bản thân gương màu trong lao động, công táe, 
trong đời sông Đà có quan hệ tốt oới quần cluing. Công tác quần chúng phải được 
coi lử một liêu chuần đề xein xét tư cách đẳng 0iên, xem xét đảng bộ, chỉ bộ Irong 


«tì 


sạch. pững mạnh Cấp ủu Dảng cần bồi dưỡng cần bộ, đẳng 0iên biết cách làm 
công lác quần chủng. 


Trong diều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền. các cơ quan chỉnh quuŠn là sợi 
dâu liên hệ nỗi liên Đảng pới quần chúng lrên tải cả các lĩnh Dực của đời sống 
xã hội. Đề góp phần tích cực 0uào 0iệc lăng cường mỗi liên hệ giữa Đăng uởi quần 
chúng, điều căn bản là các tồ chức chính quyền cần lích cực đồi mới cách quản 
lý, cách làm 0iệc đề Lhạt sự phái huu quyền làm chủ tập thề của nhàn dân. Lhư 
hút dược dòng đảo nhân đân tham gia xâu dựng oà quản lý Nhà nước, quản lỦ 
kinh tế, quản lý xã hội. Đặc biệt, các cơ quan chính quuền cần nêu cao Ú thức 
phục pụ nhân đan, có quan hệ lõi Đới nhận đàn. Cần phê phán nghiêm kằhẩc thói 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền, bỏ trách nhiệm cùng mọi hiện lượng 0í phạnn 
quyên iàm chủ pà lợi ích của quần chúng. | 


Đề phát huy nai trò 0à chức năng của mình trong giai đoạn mới, các đoàn 
thề quần chúng cần đồi mới nội dụng 0â phương thức hoại động cho sát hợp Uớt 
lừng đối tưựng, đáp ứng dược những gẻu cầu của cách mạng 0à của nhân dân; 
khắc phục lõi làm 0iệc. hành chính quan liêu, hình thức chủ nghĩa. Cần hưởng mạnh 
Đề €Ø sở, (lL sảu Đảo các loại hình cơ sở, làm cho lồ chức cơ sở của các đoàn 
the hoạt động năng động, thiết thực, lập hợp thược rộng rãi các lầng lớp 
giun clulng. : 


« (;luing Id« tìn ràng, có sự quan lâm của các cấp ủuU Đảng, có sự nỗ lực, sự 
phối hợp giữa các lồ chức trong hệ thống chuyên chính nô sản, công Tác quần 
chúng của. Đăng nhất dịnh sẽ được lăng cường 0à sẽ có những chuuẽn biến quan 
trọng thúc đà? mạnh mẽ Điệc thực hiện Lhẳng lợi các nhiệm Đụ cách mạng trong 
giai đoạn mới. 


vạt hét 


và VÀ, Suy VÀ”: 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


.. đc 
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THIÊN ANH HÙNG CA VĨ ĐẠI" 


Thưa các đồng chí 0ä các bạn, 
Thưa các Dị khách nước ngodi, 


ÔM nay, đồng bào và chiến sĩ cả 
nước ta củng với nhàn dân các 
nước anh em và cả loài ngưởi 

tiến bộ vui mừng phấn khởi kỷ niệm 
lần lhứ 10 thắng lợi hoàn toàn của 
cuộc kháng chiến chống MÍÿ, cứu nước, 
_ kết thúc bằng Đại thắng mùa xuân 
1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử. 

Mười năm đã qua kề từ ngày miền 
Nam ruột thịt hoàn toàn giải phóng, 
Tồ quốc thân yêu liền một dải, Bắc 
Nam sum họp một nhà. 


Thời gian và những sự kiện từ đó 
đến nay càng làm chúng ta nhận thức 


sâu sắc thêm về cuộc đụng đầu lịch sử - 


giữa dân tộc Việt nam ta với để quốc 
Mỹ, về ý nghĩa và nguyên nhân thắng 
lợi của cuộc kháng chiến. 


Cuộc chống Mỹ, cứu nước là thử 
thách lớn nhát đối với dân tộc Việt 
nam, kê từ sau cuộc thử thách ghê gớng 
hơn nghìn năm bắc thuộc trước và 
sau công nguyên. 


Xưa kia, đó là sự tàn bạo của chính 
sách đồng hóa và ngu đân thời cô đại 
và trung cỗ. Ngày nay, đó là sự đã 
mãn của một cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa tự xưng «văn minh® nhất thế 
giới, đã sử dụng sức mạnh tối đa và 


(®- Diễn văn lại lễ kỷ niệm thứ !0 thắng 
lợ, hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
cứu nước. M 


LÊ DUẦN 


hầu hét những thành tựu mới nhất của 
khoa học, kỹ thuật hiện đại vào mục 
dích hủy diệt và nô dịch. Đã tâm của 
Alÿ là lấy Việt nam làm nơi thử 
nghiệm chống lại phong trào độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới. 


Vì nghĩa vụ dân tộc của mình và 
nhận rõ sử mệnh lịch sử đối với các 
dân tộc, nhân dân ta đã chấp nhận 
mọi 'hv sinh, anh dũng đương đầu với 
đế quốc Mỹ, lân lượt làm. thất bại các 
chiến lược chiến tranh, và cuối cùng 
đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến 
tranh xâm lược thực dân mới của 
chúng, một cuộc chiến tranh lớn nhất, 
dài nhất và ác liệt nhất sau chiến 
tranh thể giới thứ hai. 


Chiến công thắng Mỹ là thiên anh: 
hùng ca vĩ đại nhật trong lịch sử hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ta. Thắng lợi oanh liệt đó 
chấm đứt vĩnh viễn ách thống trị của 
chủ nghĩa để quốc phương Tây kéo dài 
117 năm, rửa sạch cái nhục và nỗi đau 
mất nước, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại 
trong lịch sử dân tộc, đưa Tô quốc 
ta bước hẳn vào kỷ nguyên độc lập 
tự do và chủ nghĩa xã hội. 


Nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
eon đẻ của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915, được bảo vệ vững chắc qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, ngày nay đã trở thành 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, bên bờ Thái bình dương, một 
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"thành viên kiên định, một tiền đồn 
vững mạnh của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, một nhân tố tích cực của hòa 
bình và ồn định ở Đông Nam Á. 


Thắng lợi của nhân đân Việt nam 
chống đế quốc Mỹ xâm lược là ' một 
trong những sự kiện lớn nhất của 
lịch sử hiện đại. Thắng lợi đó đã đập 


tan cuộc phản kích quyết liệt nhất . 


của đế quốc Mỹ chỉa vào các lực 
lượng cách mạng từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, góp phần làm suy 
yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng 
thêm sức mạnh và thế tiến công của 
ba dòng thác cách mạng, đầy tới một 
cao trào mới trên phạm vi toàn cầu 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, cồ 
vũ mạnh mẽ sự nghiệp giải phóng dân 
tộc ở nhiều nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
giành thêm những thắng lợi mới. 


Ở Đông dương, thắng lợi của nước 
ta cùng với thắng lợi của hai nước 
Lào và Cam-pu-chia đã tăng cường 
liên minh chiến lược và chiến đấu 
giữa ba dàn tọc, đưa đến sự hình 
, thành một mắng liên hoàn ba nước 
anh em cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, 
gắn bó chặt chẽ với Liên xô và các 
nước khác trong cộng đồng xã hội 
. chủ nghĩa. Thành qua to lớn này 
đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc 
đến hòa bình, độc lập dân tộc ở Đông 
Nam Á, cũng như đến tình hình 
chung ở châu Á và thế giới. 


Thưu các dòng chỉ: oà các bạn, 


Trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc MỸ xâm lược, chúng ta đã thắng 
vì sự nghiệp của chúng ta là chính 
nghĩa, vì húng ta dám đánh và biết 
đánh biết thắng, càng đánh càng 
mạnh, tạo được lực lượng vượt trội 
hơn, đủ sức đánh bại đối phương, đè 
bẹp ý chí xâm lược của địch. 


Sức mạnh đó không chỉ là sức mạnh 
quản sự, càng không phải là sức 
mình của riêng vũ khí và tiền bạc... 
Đó là sức mạnh tông hợp về quân sự, 


chính trị, xã hội, văn hóa, sức mạnh ˆ 
của cả nước và của toàn dân đánh 
giặc, cả ở tiền tuyến và hậu phương, 
phát huy cao độ các yếu tố tư tưởng, 
ý chỉ và vật chất, kỹ thuật, kết hợp 
tài năng tồ chức của bộ máy lãnh đạo, 
chỉ huy với sức chiến đấu và tính 
năng động của nhân dàn và các lực 
lượng vũ trang. Đó là sức mạnh vô 
địch của cách mạng Việt nam được 
tích lũy qua gần nửa thế kỷ đấu 
tranh dưới sự lãnh đạo của Đẳng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kết tỉnh 
cả truyền thống chiến đấu và tài thao 
lược của tồ tiên ta. Bao trùm lên tất 
cả, đó chính là sức mạnh làm chủ của 
nhân dân lao động nước ta trong 
thời đại mới, sức mạnh của dân tộc 
ta kết hợp với sức mạnh của thời đại. 


Trải mấy nghìn năm, cộng đồng 
các dân tộc sống trên đải đất Việt nam 
đã từng tiến hành nhiều cuộc chiến 
đấu chống các thế lực xâm lược, giữ 
gìn nền độc lập, thống nhất của nước 
nhà, bảo vệ và xây dựng nền văn hóa 
tốt đẹp của minh. Là một dân tộc 
từng trải thử thách, người Việt nam 
sớm có tỉnh thần làm chủ đất nước, 
giàu lòng yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng, đã tự khẳng định những giá trị 
tỉnh thần cao quý. 


Trong quá trình đấu tranh dưới sự - 
lãnh đạo của Đảng và ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nhân dân 
Việt nam, trước hết là nhân dân lao 
động, đã từng bước tiếp thu những 
tư tưởng tiến bộ, những tỉnh hoa của 
loài người, ý thức ngày càng rÖ vai „ 
trò làm chủ của mình đối với sự sống 
còn của dân tộc, sự tiến hóa của xã 
hội, đối với quyền sống của chính 
mình, và trên thực tế, đã dứng lên 
giành quyền làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội ; đồng thởi ý thức được sứ 
mệnh lịch sử của mình đối với sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân dân 
thế giới. 

Cách mạng Việt nam, qua thành 
công của Cách mạng Tháng Tám wà 


thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, 
đã hòa vào ba đòng thác lớn của thời 
đại, tiêu biều cho xu thế phát triền tử 
đọc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, góp phần. (ích cực vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân thế giỏi, 
đồng thời được các lực lượng cách 
mạng của thời đại tiếp thêm sức mạnh. 
Đương đầu với sự xâm lược của đế 
quốc Mỳ, cách mạng Việt nam có sức 
mạnh của nhân dân lao động làm chủ, 
của một dân tộc quyết chiến, quyết 
thắng, quyện với sức mạnh của ba 
dòng thác cách mạng của thời đại 
đang ở thế tiến công. 


Sức mạnh chiến thắng của chúng 
ta chính là sức mạnh của ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
do Đảng ta đề ra từ khi mới thành 
lập, của đường lối tiến hành đồng 
thời và phối hợp chặt chẽ hai chiến 
lược cách mạng ở hai miền trong thời 
kỷ chống Mỹ, cứu nước: cách mạng 
đân tộc dân chủ nhân đân ở miền 
Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, nhằm một mục tiêu.chung 
là hoàn thành sự nghiệp giải phóng 


đản tộc, thực hiện thống nhất nước , 


nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa. 
xã hội. Đưởng lối đó vạch rõ con 
đường tiến lên của nước ta, kết hợp 
_ khôn khéo những yêu cầu cơ bản của 
nhân dân ta vói những mục tiêu của 
thời đại, tranh thủ được sự giúp đỡ 
to lớn của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, sự ủng- 
hộ nhiệt tỉnh của các phong trào cách 
- mạng và nhân dân tiến bộ trên thế 
giới trong đó có nhân dân tiến 
bộ Mỹ 

Sức mạnh của Việt nam đã được 
nâng lên và nhân lên với thời đại. 
Cuộc kháng chiến của Việt nam chính 
là sự hòa nhập của dân tộc và thời 
đại. Và thẳng lợi của chúng ta cũng 
là thắng lợi của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, của 
tỉnh đoàn kết quốc tế mà anh em và 
bầu bạn khắp năm châu đã dành, cho 
nhân đân Việt nam ta, 


Sức mạnh chiến thắng của chúng ta 
là sức mạnh vô địch của chiến tranh 
nhân dân Việt nam, bao gồm chiến. 
tranh nhân dân giải phóng dân tộc ở 
miền Nam và chiến tranh nhân dàn 
bảo vệ Tô quốc ở miền Bắc. Chiến 
tranh nhân đân giải phóng dân tộc ở 
miền Nam là một cuộc chiến tranh 
toàn đàn, toàn điện, làu đài ; thực hành 
nhất quán chiến lược tiến công bằng 
sức mạnh tông hợp, làm chủ đề tiến 
công, tiến công đề làm chủ, giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành 
thắng lợi hoàn toàn. Đó là một cuộc 
chiến tranh vừa quân sự, vừa chính 
trị, vừa có chiến tranh vừa có khởi 
nghĩa ; một cuộc chiến tranh tiến hành 
bằng ba thứ quân làm nòng cốt cho 
toàn dân đánh giặc, đánh bằng hai 
phương thức chiến tranh —chiến tranh 
nhân dân địa phương và chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực — đánh 
bằng ba mũi giáp công và trên cả ba 
vùng chiến lược. Nghệ thuật của cuộc 
chiến tranh đó là lấy nhỏ đánh lớn, 
lấy ít địch nhiều; tất cả các địa 
phương, từ làng bản, huyện, tỉnh cho 
đến cả nước, đều làm chủ đề đánh 
giặc; mọi người dân, trẻ, già, trai, 


gái đêu chiến đấu hoặc tham gia chiến 


đấu bằng vũ khí và cách thức của 
mình ; biết hạn chế những cái mạnh 
của địch, biết phát huy triệt đề những 
cái mạnh của ta; buộc đối phương 
phải bị động đối phó theo cách đánh 
của ta, luôn luôn đánh địch trên thế 
chủ động tiến công. tạo ra thế và lực 
mạnh hơn dịch đề chiến thắng. 


Nhân tố quyết định thắng lợi của 
chúng ta là sự lãnh đạo của Đẳng ta, 
đội tiền phong chiến đấu dày dạn và 
mưu lược của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Việt nam. Nắm . 
vững bản chất cách mạng yà khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng ta 
đã đề ra đường lõi đúng đắn, sắng tạo, 
độc lập, tự chủ, giải quyết thành công 
nhiều vấn đề về chiến lược và chiến: 
thuật, về phương pháp cách mạng và 
nghệ thuật chiến tranh trong một giai 
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loạn lịch sử đặc biệt của nước ta. 
Bảng toàn bộ hoạt động thực tiễn của 
mình, Đăng ta đã dòng viên, bồi 
đường, phát huy đến mức cao nhất 
nàng lực cách mạng và sức sảng tạ2 
của qhân dàn ta, đồng thời sử dụng 
có hiệu quả sức mạnh của thời đại 
vào cuộc chiến đấu của chúng ta, tạo 
nên sức mạnh lớn nhất, đủ sức đánh 
thắng cuộc chiến tranh xâm lược của 
dự quốc ÀIÿ. 

/ 


_ Thưa các dòng chỉ 0a các bạn, 


Mười năm qua, nhân đân cả nước 
- ta đã tiên hành một cuộc chiến đâu 
£tV Ø0, phức tạp, lập những chiến 
công mới, đạt những thành tựu mới, 
tạo cho chế dộ ta có thể vững vàng và 
có lực bùng hậu đề tiệp tục tiến lên 
thực hiện thíng lợi sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Í 

Bát tay vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội chưa được bao làu, 
nhân đàn ta lại phải chiến đấu chống 
sự xâm lược của bọn bành trướng và 
bè lũ tay sai, đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh do chúng gây ra ở biên 
tiới tày nam và biên giới phía bắc 
nước ta, giữ vững thành quả cách 
mạng, Đồng thời chúng ta đã làm tròn 
nưhĩa vụ giúp đỡ nhân dân lào bảo 
vệ vả xây dựng đất nước, giúp đỡ nhân 
" đàn Cim-pu-chia đập tan chế độ diệt 
chủng Pôn Pốt, truy quét tàn quân các 
nhóm Khơ-me phần động, xây dựng 
lại dất nước, thực hiện hỏi sinh dân 
tộc. 

Những thắng lợi to lớn đó đã làm 
thất bại bước đầu âm mưu của giới 
cìm quyên Trung quốc. Nhưng họ 
chưa cam chịu thất bại. Chủ nghĩa 
bành trướng bá quyền là nguy cơ lâu 
đài đối với nướcta. Từng giờ từng phút, 
nhàn đản ta phải đề củo cảnh giác, 
(Chứng nào các thế lực xâm lược chưa 
từ bỏzàm mưu đen tối của chúng thì 
nhàn dân ta còn phải tăng cường khả 
nàng phòng thủ đãi nước, luôn luôn 
sản sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc 
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biên cương của Tổ quốc, làm tròn 
nghĩa vụ với hai nước láng gièng 
anh em. 

Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, một sự nghiệp mới mẻ 
và Khó khăn, nhân dàn ta cũng tô rõ 
lòng dũng cắm và tài năng sáng tạo, 
từ làm chủ trong đấu tranh giành dọc 
lập, tự do đã tiến lên triền khai 
một bước chế độ làm chủ tập thề, tao 
nên những biến đổi bước däu nhưng 
rất quan trọng của xã hội ta. 

Trong ea nước, quyền làm chủ tập: 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
lao động về chính trị mau chóng được 
thiết lắp. Các tầng lớp bóc lọt về eơ 
bán đã bị xóa bỏ; phần lớn nông 
đàn và những người lao động kbác 
đã đi vào con đường làm ăn tập thê; 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
đang tiếp tục được xúc lập và củng cỐ, 


Các vết thương chiến tranh đã được 
hàn gắn, nền kinh tế đã dược khỏi 
phục. Sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp những năm gần đây có tiến hộ 
rõ, nhất là về sản xuất lương thực. Cơ 
cấu kinh tế đang dược sắp xếp lại; 
cơ chế quản lý đang được đôi môi; 
khoa học kỹ thuật ngày càng gân với 
kinh tế, sản xuất và xảy dựng. 

Sự nghiệp giáo dục, văn hoa, v tế 
phát triền nhánh, Ảnh htrởưng của van 
hóa cũ đân đần được xói bỏ, Con 
người Việt nam qua cách mang xã hội 
chủ nghĩa có một bước phát triển vô 


chất, ea tâm hòn và trí tuệ, 


Đời sống của nhàn đám tủy eòn khó 
khăn, song những ¡hú cầu thiết véu 
nhất được đáp ứng; ở nhiều vùng 
nông thôn mức sống khá hơn trước, 
Quốc phòng và an ninh được bão đảm, 
Hàng triệu người lao dòng được phản 
công lại và sáp xếp việc làm ; hàng 
triệu héc ta đất và những diện tích 
biền rộng lớn được khai thác thêm; 
hàng trăm công trình loại lớn đã xây 
dựng xong; cơ sở vẬt chất — kỹ thuật 
của nên kinh tế được làng cường một 
bước. 


Nhân đân ta ở miền Bàc tiếp tục 
phát huy ý thức giác ngộ và năng lực 
cách mạng của mình, đóng góp xứng 
đáng cho cả nước. Nhân dân ta ởm'ên 
Nam phấn khởi và vững bước đi lên 
con đường xã hội chủ nghĩa, đã và 
dang thề hiện tính năng động, sáng 
tạo trong nhiều lĩnh vực. Trong cả 
nước, nồi lên ngày càng nhiều cơ sở, 
địa phương đạt tiến bộ toàn diện và 
vượt bậc ; một số ngành ở trung ương 
bước đầu làm ăn có hiệu quả. 


Thực tiễn chứng minh rằng đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lỗi xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa do Đại hội lần thứ IV 
của Đảng vạch ra, cũng như những 
mục tiêu và chính sách lớn cho chặng 


đưởng đầu tiên của thời kỳ quá độ. 


do Đại hội lần thứ V của Đảng xác 
định, là đúng đắn. 

Thành tựu cỏn có thề lớn hơn nữa 
nếu đưởng lối của Dăng được cụ thê 
hóa và chấp hành tốt hơn, kinh 
nghiệm được kịp thời tông kết dề sửa 
chữa những thiếu sót, sai lìm trong 
bố trí cơ cấu kinh tế, trong công tác 
quản lý, trong việc làm chủ dòng bộ 
sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu 
dùng, trong công tác tư tướng, văn 
hóa, công tác tô chức và cán bộ. Mấy 
năm gần đày, chúng ta đã có những 
tin bó quan trọng trong việc khác 
phục những chó yếu kém, thấu suốt 
hơn đường lõi của Đảng, thấy sáng 
hơn thực trạng kinh tế, xã hội và quy 
luật tiến lên của đất nước. 


Trong những năm sắp tới, phải tiếp 
tục phấn đấu làm cho nền kinh tế và 
xã hội ôn định, đi đúng phương hướng 
xã hội chủ nghĩa, vượt qua các khó 
khăn trước mắt, có thể phát triền 
thuận lợi đề thực hiện thành công các 
mục tiêu của chặng đưởng đầu tiên 
và chuyền sang chặng đưởng tiếp 
theo, đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. 

Auốn vậy. phải xây dựng cơ cấu 
kinh tế đúng dẫn trên cơ sở sắn xếp 


€ 


hài 


và tô chức lại thực trạng kỉnh tế biện 
nay kết hợp với đầy mạnh cải lạo xã 
hội chủ nghĩa; liên kết hợp lý công 
nghiệp và nông nghiệp; cân đối giữa 
sun xuất và kết cấu lạ tầng : phát triền 
hòa kinh tế cơ sở, kinh tế địa 
phương và kinh tế cả nước ; sử dụng 
mọi thành phần kính tế trong sản 
xuất ; phối hợp đồng bộ, thông suỏt 
các khâu sản xuất, phân phối, lưuthông 
và tiêu dùng; gan liên kính tế trong 
nước với kinh tế thế giói thông qua 
hợp tác với Liên xô và liội dòng 
tương trợ kinh tế (SEV), đạãy mạnh 
xuất nhập khâu và các hoạt dộng kinh 
tế đổi ngoại. 


Phải khần trương xày đựng các 
huyện thành các đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp, các thành phố lớn thành 
các trung tàm công nghiệp có ý nghĩa 
khu vực và cá nước, dòng thời phát 
huy vai trỏ nên táng của các CƠ SỞ, 
vị trí rất quan trọng của tỉnh và tác 
dụng trụ cột của các ngành kinh tế — 
kỹ thuật. Thực hiện làm chủ tập thê 
ở ba cấp cơ bản: cả nước, địa phướơI:#, 
cơ sở;và ở mỗi cấp đèêu có ba cấp 
cùng nhau làm chủ. 


Tiếp tục đồi mới và từng bước hoàn 
thiên cơ chế quản lý, luôn luôn năm 


- vững kế hoạch là trung tàm. là đòn 


bầy kính tế mạnh nhất, gín liền kế 
hoiich với hạch toán kinh tế và kính 
đoinh xã hội chủ nghĩa ; chòng quan 
liềm bao cập, chống theo đuôi thị 
trường vô tô chức; giải phóng mạnh 
mẽ toi lực lượng sản xuất, đưa nhanh 
thành tựu khoa học, tiên bộ kÝŸ thuật 
vào sản xuất, kinh doanh, nàng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu qua. 


Các cơ sở, địa phương phải được 
tiếp tục mở rộng quyền chủ động 
trong sản xuất, kính doanh, song 
quyền hạn mở rộng phải gắn liền 
ngay với trách nhiệm và nghĩa vụ dối 
với ca nước được nàng lên một cách 
tương ứng; bìo địìm giữ vững nguyên 
tắc tập trung thông nhất của kinh tế 


xã hỏi chủ ohina, bảo đảm nguồn tích 


IÍ 


lv quan trạng nhất phải được tập 
rung trong tay Nhà nước trung ương. 


Đề cao kỷ luật trong mọi hoạt 
động kinh tế, văn hóa và xã hội. Mỗi 
người lao động, mỗi cơ sở, mỗi địa 
phương phải sản xuất và công tác có 
kỷ luật, làm theo kế hoạch Nhà nước, 
sống theo pháp luật Nhà nước. Lợi 
ích vật chất của người lao động phải 
được khuyến khích mạnh mẽ; lợi ích 
của địa phương phải được đáp ứng 


thỏa đáng: Song cần nhận thức sâu - 


sắc rằng cả nước độc lập, tự do thì 
từng địa: phương mới được yên vui, 
lừng người mối được làm chủ; cả 
nước kinh tế phát triền thì từng địa 
phương mới có điều kiện tiến lên, 
từng người mới có đời sống cải thiện. 


Sắp xếp lại cơ cấu kinh tế vá đồi 
mới cơ chế quản lý, trước mắt phải 
nhằm đưa nông nghiệp tiến một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Phát huy những thành tựu đáng phấn 
khởi trong sản xuất nông nghiệp, tập 
trung cố gắng đưa nông nghiệp phát 
triền với nhịp độ cao và toản diện, 
trên cơ sở tiếp tục đầy mạnh hơn nữa 
thâm canh tăng năng suất và tăng vụ 
đòng thởi sử dụng tốt lao động, đất 


đai đề mở rộng diện tích trồng trọt, 


phát triền chăn nuôi, giải quyết vững 
chắc vấn đề lương thực, thực phẩm đi 
đỏi với mở mang tròng cây Minh 2 
nghiệp. 

Phát buy hết năng lực công nghiệp 
hiện có, sử dụng có hiệu quả các công 
trinh mới hoàn thành xây dựng. tạo 
được một chuyền biến mạnh mẽ trong 
sản xuất công nghiệp, tử thủ công 
nghiệp, tiều công nghiệp đến công 
nghiệp lớu, tử công nghiệp thực phầm, 


công nghiệp nhẹ đến công nghiệp nặng,. 


đưa công nghiệp tác động trực tiếp 
Vvio nồng nghiệp. thúc đầy nông 
nghiệp phát triền vượt bậc và vững 
chắc, 

Nhiệm €ụ rãt cấp bách và cơ bản 
là thiết lập trật tự xã hỏi chủ nghĩa 
trên mặt trận phản phối lưu thông, 


Phải bào đảm cho Nhà nước đựa trên 
cơ Sở: phút triền sẵản xuất, làm chủ 
được thị trường xà hội, giải quyết các 
vấn đề giá, lương, tiền một cách chủ 
động, giảm bớt khó khăn và cải thiện 
đời sống của công nhân, viên chức và 
lực lượng vũ trang, làm cho các hoạt 
động kinh tế có thước đo đáng tỉn cậy, - 
phát huy vai trò đòn bầy của phân 
phối, lưu thông trong nên kinh tế 


Phải chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy 
quản lý kinh tế, văn hóa cho phù hợp 
với cơ cấu kinh tế, cơ chế quần lý, 
bảo đảm quyền làm chủ tập thề của 
nhân đân lao động dưới sự lãnh đạo 
eủa Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước. Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý, phải kết hợp tốt 
cả ba điều ấy, không thiếu một điều 
nào; đó là thực chất của chuyên chính - 
vô sản. Làm chủ tập thề không chỉ là 
quan hệ sản xuất mà còn là lực lượng 
sản xuất. Làm chủ tập thề cũng là 
động lực lớn nhất thúc đầy người lao 
động hào hứng làm việc có kỷ luật, 
có kỹ thuật, hăng hái học tập nâng 
cao kiến thức, sáng tạo ra những giá 
trị vật chất và văn hóa ngày càng 
nhiều, càng tốt, vì đất nước và vi bản 
thân mình. Tất cả cố gắng của chúng 
ta phải nhằm phát động cho được 
phong trào cách mạng thật sự của 
quần chúng đứng lên xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê. 


Thưu các đồng chí 0à các bạn, 


Trong những ngày này; tất cả các 
đân tộc càng nhớ đếu chiến công oanh 
liệt cửa nhân đân và quân đội Liên 
Xô anh hùng trong cuộc chiến tranh 
giữ nước vĩ đại, góp phần quyết định 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản. 


Với chiến thắng lịch sử đó, nhân 
dân Liên xô và các lực lượng vũ 
trang của mình đã viết nên những 
trang sử chói ngời nhất, quang vinh 
nhất trong kỷ nguyên chúng ta, cứu 
các dân tóc trên thế giới khỏi họa nô 


địch của bọn phát xÍt và cứu nền văn 
minh của loài người, m7 ra một thời 
kỷ phát triền rực rở chưa từng có 
của cách mạng thế giới. 


Ở nước ta, thành công của Cách 
mạng Tháng Tám dẫn đến sự ra đời 
của nước Việt nam dân chủ cộng hòa 
gắn liên với chiến thắng của Liên xô 
trong chiến tranh chống phát xÍt, 
Những thắng lợi trong chiến tranh 
cửu nước, trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ TÔ quốc từ đó đến nay 
cũng gắn liền với sự ủng hộ và giúp 
đỡ to lớn, quý báu của Liên xô. 


Nhân địp kỹ niệm lần thứ 40 chiến 
thắng chủ nghĩa phát xít, nhân dân 
Việt nam gửi đến nhân dân Liên xÔ 
lời chào mừng nhiệt liệt, bày tỏ lòng 


biết ơn sâu sắc, chúc nhân dân Liên: 


xô anh em, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản Liên xô và Ủy ban 
Trung ương Đảng do đồng chí Tổng bí 
thư M.X.Goóc-ha-chốp đứng đầu, 
giành được những thành tựu to lớn 
hơn nữa trong sự nghiệp hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội phát triền, bảo đảm 
cho Tô quốc của Lê-nin ngày càng 


phát huy vai trò trụ cột vững chắc ˆ' 


của hỏa bình, chỗ dựa tin cậy của 
cách mạng thế giới. 


Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt, 
nhưng các thế lực hiếu chiến do Mỹ 
cầm đầu vẫn theo đuổi những kế 
hoạch điên cuồng chống Liên xô, 
chống hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
chống phong trào cộng sản quốc tế, 
chống phòng trào độc lập dân tộc và 
các nước.yêu chuộng hòa bình, tự do, 
chuần bị những cuộc can thiệp và 
xâm lược ở nhiều khu vực. Chúng 
ráo riết đầy mạnh chạy đua vũ trang 
bạt nhân cả trên khoảng không vữ 
trụ hỏng giành lại ưu thế quân sự, 
đe dọa nghiêm trọng hòa bình và 
au ninh của các dân tộc. 


Sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế 
giới đòi hỏi cấp bách phải phối hợp 
mọi cổ gắng của các nước, các phong 


trào chỉnh trị, các tŠ chức của những 
người lao động, các lực lượng dân 
tộc, dân chủ và hòa bình, tạo thành 
một mặt trận đấu tranh rộng. lớn, 
ngăn chặn có hiệu quả cuộc chạy 
đua vũ trang hạt nhân, đầy lùi và 
xóa bỏ nguy cơ chiến tranh thế giới 
mới, làm thất bại những chính sách 
hiếu chiến, xâm lược của bọn đế 
quốc và tay sai. 


Nhân ngày Quốc tế lao động 1-5 
chúng ta gửi đến giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trên thế giới 
lời chào nồng nhiệt của nhân dân 
Việt nam, bày tỏ niềm tin chắc chắn 
rắng đội ngũ vĩ đại của những, 
người lao động doàn kết với các 
lực lượng vêu chuộng hòa bình trên 
quả đất, nhất định sẽ chiến thắng các 
thế lực hiếu chiến- đen tối, không 
cho chúng khơi lên ngọn lửa chiến 
tranh thế giới mới và thôi bùng 
những cuộc chiến tranh khu vực. 


Giương cao ngọn cờ hỏa bình của 
Lê-nin vĩ đại, Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác đã 
và đang theo đuồi một chính sách 
nhất quán nhằm làm dịu tình hình 
quốc tế, giữ vững hòa bình, ngăn 
chặn thảm họa hạt nhân, không đề 
cho thế cân bằng lực lượng quân sự 
chiến lược bị phá vỡ. Nhiều sáng 
kiến hòa bình của Liên xô về giải 
trừ quân bị, giải trừ vũ khí hạt 
nhân đã được đưa rụ. Chúng ta 
nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ lời 
tuyên bố của đòng chí M.X.Goóc- 
ba-chốp ngày 11-3-1985 và những đề 
nghị mới của Liên xô trong địp cuộc 
đàm phán Xô — Mỹ được nối lại. 


Hơn ai hết, nhân dân Việt nam 
mong muốn có hòa bình lâu đài. 
Chúng ta kiên trì chủ trương tiến 
hành đối thoại một: cách thiện chí 
giữa các nước, các bên ở Đông Nam 
Á đề cùng nhau giải quyết các văn đề 
trên cơ sở tôn trọng các quyền dân 
tộc cơ bản của nhau, không có sự can 
thiệp của nước ngoài, xây dựng một 
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Đồng Nam Á hỏa bình, ần định, 
hữu nghị và hợp tác. Phái gạt bó mọi 
trở ngại mà người ta dựng lên nhằm 
chống lại sự hồi sinh của nhân dân 
Cam-pu-chia, chòng lại xu thể đối 
thoại và việc khôi phục hòa bình, ôn 
định ớ Đông Nam Á. 


Nhân đàn ta luôn luôn coi trọng 
tình hữu nghị với nhàn đàn Trung 
_ quốc. Nước tạ sản sàng bình thường 
hóa quan hệ với Trung quốc và kiên 
trì phẩm đấu theo hướng này. Song 
chúng tú kiên quyết giảng trả mọi 


hành động chiến tranh lấn chiếm, 


chiến tranh phá hoại nhiều mặt đổi 
VỚI nước ta, 


Nhân đản ta đánh giá cao tỉnh 
đoàn kết mà nhân dân tiền bộ Mlý đã 
biều thị với chúng ta khi cuộc chiến 
tranh Việt nam đang điện ra ác TÍệt. 
Chúng ta gửi đến nhân dàn tiến bộ 
Mỹ lời chào hữu nghị. Nước ta sản 
sàng bình thường hóa quan hệ với 
nước Mỹ vì lợi ích của hai nước, vì 
lợi ích của hòa bình, ôn định ở Đông 


, : 


Nam Á, 


Cùng với nhàn dân các nước châu 
Á — Thái bình đương, nhàn dân ta 
tính táo theo đối sự hợp tác nhiều 
mi giữa các thể lực hiểu chiến, bành 
trướng và quản phiệt dang m mưu 
mở mật trận mới chóng các nước Xã 
hòi chủ nghĩa và cúc nước đọc lạp 
đản tóc ở khu vực ròng lớn này, 
Những kẻ rấp tâm di theo vết xe đỗ 
của chủ nghĩa phát xit hày rút bài 
học của quá khứ. Mù quáng gày ra 
những cuộc phiêu lưu chiền tranh, 
nhất định họ sẽ chuoc làv thất bại 
tham hại. 


- 


Nhân đản ta phấn đấu hết sức mình 
tầng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 
nước ta với phong trào các nước 
Rhông liên kết do Ân độ Tàm chú tịch, 
góp phần vào cuộc đấu tranh rộng 
lớn của các dân tộc Á, Phi, Mỹ la tỉnh 
nhằm giữ vững và hoàn thành độc 
lập dàn tóc, phát triên kinh tẻ, xã 
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hội, bảo vệ hòa bình ở từng khu vực 
và trên toàn thế giới. 
ị 


Thưu các dông chí 0à các Bạn, 


Trong ngày hội vẻ vang hỏm nay, 
chúng ta cảng tự hào về nhàn dàn 
Việt nam anh hùng đã làm cuộc cách 
mạng vĩ đại này, chịu đựng những hy 
sinh cao cả, lớn lao, cống hiển tất ca 
lực lượng, tài trí dê giành toàn tháng 
cho kháng chiến, hiện này đang anh 
đũng phấn đầu đề xây dựng và bào vệ 
Tô quốc. | 

Chúng ta càng tự hào vẻ các lực 
lượng vũ trang Việt nam anh hùng, 
những chiến sĩ từ nhàn dân mà ra, 
gìn bó máu thịt với nhân dân, đũng 
củmn tuyệt vời, mưu trí tuyệt vời, sáng 
tạo biết bao cách đánh độc đáo, lập 
nên những chiến công kỳ diệu, hiện 
nay vẫn đang chắc tay súng bảo vệ 
biên cương Tô quốc và làm nghĩa vụ 
quốc tế trên đất nước anh em. 


Nhiều thế kỷ đã qua rồi, các thế hệ 
Việt nam đều ngưỡng mộ công đức 
của Bà Trưng, Bả Triệu, Ngô Quyền, 
Lý Thường KiệL, Trần liưng Đạo, Lê 
Lợi, Quang Trung... và xiết bao tự hào 
vẻ những chiến công oanh liệt Dạch - 
đăng, làm tử, Chỉ lăng, Dống đa... 


_ Nhiều thế kỷ nữa sẽ trôi qua, các thế 


hệ Việt nam sau này sẽ nhớ mãi những 
chiến công huy hoàng của thời dại liö 
Chí Minh: Xô viết Nghệ tình, Tông 
khởi nghĩa Tháng Tám, Điện biên phủ, 
Đại thắng mùa xuân năm 1975, 


Các thể hệ hôm nay và ngày mai suốt 
đời tướng nhớ đến các anlfhùng, liệt 
sĩ đã ngã xuống trong lao tù, ngoài 
trận mạc, đến cáce chiến sĩ và dòng 
bào đã cống hiển xương máu của mình, 
đề làm nên chiến thắng, đem lại vinh 
quang cho Tô quốc yêu quý và phầm 
rà cho đàn tộc Việt nam ta. 


Tất cả chúng ta đời đời ghi tạc công 
ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
lãnh tụ kính yêu của Đăng và của dàn 
tộc, nưười cộng sản Việt nam đầu tiên, 


. ngưởi công đân số một của nước Việt 
nam độc lập, thống nhất và xã hội 
chủ nghĩa, người mà toàn bộ cuộc đời 
gắn liền với những trang sử vẻ vang 
của cách mạng Việt nam từ khi có 
Đăng, với sự nghiệp anh hùng chống 
MỸ, cứu nước của nhân đân ta. 


-Toàn Đăng, toàn đân, toàn quân ta 
kinh đăng lén Người lòng biết ơn vô 
hạn. Chúng ta vô cùng tự hào đã thực 
hiện xuất sác lởi căn dặn cuối cùng 
của Bác. Và hôm nay, chúnế ta vẫn 
tháv có Bác trong ngày vui đại 
thung. 


Giai đoạn cách mạng hiện nay còn 
gay øo, phức tạp. Cuộc sống của nhân 
dân ta còn nhiều khó khăn. Song cách 
mạng nước fa vẫn vững vang tiến 
bước, tiền đồ nước nhà chưa thời kỷ 
nào tươi sắng như ngày nay. 


Nắm vững chuyên chính vô sản. 
phát huy quyền làm chủ tập thê, đây 
mạnh ha cuộc cách mạng. ra sức phần 
dău đưa nền kinh tế, xã hội vượt qua 


khó khăn trước mất và vẽn?/ DƯỚC 
tiến lên, đó là sự nghiệp có ý nghĩa 
lịch sử mà cũng là việc làm và ý nghĩ 
hằng ngàv cúa cả đản độc và môi 
người Việt nam ta, Trong công cuòo 
xây dựng vĩ đại này, hơn bao giờ 
hết, cách mạng là ngày hội của quản 
chúng. 


Trước đây, với ý chí: “Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dàn 
ta đã chiến đấu và chiến thắng. Ngày 
nay, nhân đản tạ càng hun đúc và 
nàng cao ý chí đó, mãi mãi giữ vững 
đọc lập tự do. xây dựng nước nhà 
thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Bác Hồ: 


« Còn non. còn nước, còn người 
Thắng giặc MỸ, ta sẽ xàv dựng hơn 
mười ngày nay ®, 
Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
vì hạnh phúc của nhân đản 
Toàn Đáng, toàn dàn, toàn quản ta 
hãy anh dũng tiến lên Ì 


1ò 


= 


ŸÝ nghĩa thời 


dại của 


chiến thắng chủ nghĩa phát xít 


ÂU thế kỷ 20, sự phân chỉa thị 
trường thế giới từ trước không 
còn phù hợp với so sánh lực 

lượng mới, đã đưa đến cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất giữa các Lập 
đoàn đế quốc lúc äy. Kết quả cuộc 
chiến tranh này đã khiến cho mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bản càng gay 
gắt, hệ thống đế quốc chủ nghĩa bị 
suy yếu và khủng hoàng nghiêm 
trọng, phong trào cách mạng đấy lên 
mạnh mẽ ở các nước đế quốc. Lúc ấy, 
nước Nga là một trong những khâu 
yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc và 
đưới sự lãnh đạo của Lê-nin, đã tách 
khối hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, lần 
đầu tiên chứng minh luận điềm của 
Lê-nin khẳng định rằng cách mạng 
vô sản có thề bùng nồ và giành thắng 
lợi ở một số nước, thậm chí một nước 
riêng biệt; ở khâu yếu trong hệ thống 
đế quốc. 


Ngay khi mới ra đời, nước Nựa xã. 


hội chủ nghĩa đã phải đương đầu với 
cuộc phản kích của liên minh phản 


cách mạng giữa 14 nước đế quốc bên - 


ngoài và các thế lực phan cách mạng 
ở bên trong. Chúng định bóp chết Nhà 


nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ngay 


từ trong trứng. Nhưng cũng lần đầu 
tiên, chế độ xã hội chủ nghĩa thề hiện 
sức sống mãnh liệt của mình, giữ 
vững thành quả cách mạng và chiến 
thắng kẻ thù. 
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HOÀNG TÙNG 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
về thực chất là cuộc phản kích thứ 
hai của liên minh quốc tế của chủ 
nghĩa đế quốc chống Liên bang cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô viết. Những 
năm 30 của thế kỷ này, trong khi Mỹ, 
Anh, Pháp khôi phục chậm chạp sau 
khủng hoảng kinh tế những năm 
1929 — 1933, thì nước Dúc đã hàn gắn 
vết thương chiến tranh và phát triền 
mạnh, thèm khát thị trường, mưu toan 
bành trướng. | 


"Sau cuộc khủng hoảng lớn cuối 
những năm 20 đầu những năm 30, một 
bộ phận chủ nghĩa tư bản phát xít 
hóa, nguy cơ chiến tranh tăng lèn¿ 
Quá trình phát xít hóa này bất đầu 
từ I-ta-li-a, một nước có tham vọng 
bành trướng ở Bác Phi và Địa trung 
hải, vùng ảnh hưởng của Ảnh, Pháp. 
Việc tên trùm phát xít Hít-le nắm 
chính quyền ở nước Đức tháng giêng 
năm 1933 đánh dấu một bước quan 
trọng trên con đường chuần bị chiến 
tranh của chủ nghĩa phát xít. Chủ 
nghĩa quốc xã dựa trên thuyết cạnh 
tranh sinh tồn về chính trị, ai. mạnh 
nấy thắng, và thuyết dân tộc thượng 
đẳng. cho, rằng người Giéc-man là 
giống người ưu việt nhất, có thề 
thống trị toàn thế giới. Hệ tư tường 
của lí(-le là chủ nghĩa sô vanh cực 
đoan, chủ nghĩa phục thù và chong 
cộng điện cuông nhát, 


| Ở châu Á, trong những năm 20, đế 
quốc Nhật bản được sự kích thích 
của thắng lợi trong chiến tranh Nhật — 
Nga năm 1205 và sự phát triền sau 
chiến tranh thế giới thứ nhất, lao vào 
chuần bị một cuộc chiến tranh niới. 
Tháng 7-1927, thủ tướng Nhật bản lúc 


đó là Ta-na-ca, nhân vật tiêu biều 


cho chủ nghĩa quân phiệt, công bố 
một kế hoạch nói rằng Nhật bản dân 
số quá đông, và khan hiếm tài nguyên, 
eon đường tồn tại là mở rộng lãnh 
thồ, trước hết là chiếm Trung quốc, 
sau đó là cả châu Á, cuối cùng, làm 
chủ toàn cầu. Ta-na-ca nhấn mạnh : 
“Một cuộc quyết chiến với nước Nga 
ở phía bắc là không tránh khỏi ®. 


Những học thuyết đế quốc chủ 
nghĩa nói trên là cơ sở cho liên mình 
quân sự được ký kết thảng 11 năm 
1936 giữa Đức và Nhật bản tại Béc-lin 
với tên gọi là « Hiệp ước chống quốc 
tế cộng sản ». Năm sau, phát xít I-ta- 
li-a tham gia liên minh. Thực chất, 
nó không chỉ chống Liên xô, trở ngại 
lớn nhất đối với mưu đồ của chủ nghĩa 
phát xít nô dịch nhân. loại, mà còn 
chống cả Anh, Pháp, Mỹ và các dân 
tộc khác. 


Sự xuất hiện liên minh phát xít đe 
dọa nghiêm trọng Anh, Pháp, Mỹ. 
Nhưng tập đoàn này đã làm tất cả 
mọi việc có thề làm được đề khuyến 
khícb chủ nghĩa phát xíÍt gây chiến 
tranh chống Liên xô, khiến cho cả hai 
bên đều suy yếu, cuối cùng, những 
kẻ đứng ngoài cuộc sẽ giành được cả 
thế giới. 


Tuy nhiên do mức độ gay gắt của 
mâu thuẫn giữa các tập đoàn đế quốc, 
do sự khác nhau về chiến lược, sách 
lược của chúng đối với Liên xô, đồng 
thời do sức mạnh quân sự và đường 
lối đỏi ngoại đúng đắn xuất. phát từ 
lợi ích cách mạng của Liên xô, cho 
nên những còn đầu tiên của chủ nghĩa 
phát xít lại giáng lên đầu những thế 
lực để quốc đã dung túng, nuôi dưỡng 
nó và đưa nó lên vũ đài quốc tế. Một 


lần nữa lịch sử lại chứng minh rằng 
chiến tranh bắt nguồn tử bản chất của 
chủ nghĩa đế quốc. 


Việc chủ nghĩa phát xít Đức giáng 
đòn đầu tiên sang phương Tây là xuất 
phát từ mưu đồ tạo cho mình một cơ 
sở vật chất hùng hậu, làm bàn đạp 
cho kế hoạch đè bẹp Liên xô, thực 
hiện bước căn bản trong chiến lược 
bá chủ thế giới. 


Cuộc tiến công của chủ nghĩa phát 
xít Đức vào Liên xô và cuộc chiến 
tranh giữ nước vĩ đại của quân đội 
và nhân dân Liên xô làm cho cuộc 
chiến tranh bước sang giai đoạn thứ 
hai là giai đoạn chủ yếu. Chiến tranh 
đế quốc chủ nghĩa đã chuyền thành 
cuộc đụng đầu lịch sử giữa chủ nghĩa 
xã hội với chủ nghĩa phát xít, đội 
quân xung kích hung hãn của chủ 
nghĩa đế quốc. 


Chiến tranh thế giới thứ hai chính 
thức bắt đầu tử ngày 1-9-1939, khi Đức 
tiến công Ba lan. Nhưng trước đó, từ 
1930 đến 1939 đã xảy ra nhiều cuộc 
chiến tranh xâm lược, thôn tính do 
Đức, I-ta-li-a và Nhật bản tiến hành. 
Nếu tính đến tháng 5-1941, sau khi 
Đức chiếm hầu như toàn bộ châu Âu 
(trừ Liên xô và các nước ngoài biền), 
người ta thấy rõ rằng chủ nghĩa phát 
xÍt Đứec—I-ta-li-a— Nhật bản đã đánh 
bại bộ phận tư bản chủ nghĩa còn lại, 
không một sức nào ngăn cản nồi. 
Trong khi đó, trong ba năm đầu của 
chiến tranh giữ nước vĩ đại, những 
năm khó khăn nhất, quyết liệt nhất, 
trên thực tế, Liên xô đã đơn độc tiến 
hành cuộc chiến đấu n:ột mất một còn 
chống quân đội Đức và chư hầu, đơn 
độc thực hiện bước ngoặt cơ bản, 
quyết định, nghĩa là vừa làm biến đồi: 
đến tận gốc rẻ, vừa quyết định kết 
cục thắng lợi của toàn bộ cuộc chiến 
tranh thế giới thứ hai. Không một 
Nhà nước nào, một đân tộc :ào, một 
chính phủ nào, một quân đội nào khác 
trong liên minh chống phát xít làm 
được điều đó. Các thế hệ của loài 
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người mãi mãi không thể quên cống 
hiến vĩ đại và bất điệt của nhân dân 
Liên kô. 

Thực tế chiến tranh cho thấy suốt 
tử tháng 6-1911, Ảnh, Mỹ là đồng mình 
c›:ống phát xÍt, nhưng thí hành chính 
sách *lọa sơn quan hồ dấu * HỤ 
không chịu mở mặt trận thứ hai như 
đã hứa. mặc dù họ đủ sức làm việc 
này. Họ lại còn vừa cung cấp vũ khí 
cho Liên xô, vừa bí mật cung cấp vũ 
khí cho Đức. Giữa năm 1944, khi cục 
điện chiến tranh đã được guyết định, 
họ vội vàng đồ bộ vào Noóec-măng¬li 
(Pháp), gọi là mở mặt trận thứ hai, 
nhưng thực ra là dề ngăn cẩn bước 
tiến của Liên xô, bảo vệ chủ nghĩa 
tr bản và đề chạy dua chia phản 
thẳng lợi. 

Sự thật lịch sử là chiến thẳng Xta- 
lin-grát và Cuốc-xeơ đã phá tan các 
kế hoạch chiến lược đầy tham vọng 
chẳng những của Đức mà cả của Nhật 
bản. Bước ngoặt quyết định đo Liên 
xô đơn độc tạo ra khiến cho Đức phải 
từ bỏ chiến lược tiến công, chuyền 
sang chiến lược phòng ngự, kéo dài 
chiến tranh và dự định thương lượng 
hỏa hoãn với Mỹ, Ảnh đề chống Liên 
xô. Nhật bản thì buộc phải từ bỏ kế 
hoạch xâm lược Liên xỏ, từ bó chiến 
lược chiến tranh thắng nhanh, chuyên 
_ gang chiến tranh lâu đài trên lục dịa 
châu Á. Đến lượt họ, vì lo Liên xô sẽ 
tiến công, giới lãnh đạo Nhạt bản 
không đám rút bớt đạo quân Quan 
đông đóng ở Đông Đắc Trung quốc 
giáp với Liên xô, đề dưa đi chỉ viện 
các chiến trường khác. 

Năm 1943, năm bước ngoặt cơ bản, 
quân đội xô viết đã vĩnh viễn chặn 
đứng eon đường của chủ nghĩa phát 
xít Đức tiến vào Cạn Đông, Trung 
Đông và Ấn độ, vĩnh*viễn chặn đứng 
eon đường của quân đội «Thiên hoàng? 
xào Viễn Đông Liên xỏ, Á ¡ độ và vài 
nước khác nữa, động thời lại giam 
ch n tập đoàn chiến lược mạnh nhất 
đề sau này tiếu điệt nó. Chiến thắng 
của Hòng quân ở châu Âu tạo eho Mỹ, 
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Ani thời gian cần thiết xà khổ nĩng 
khỏi phục sau những thất bại nắng nề 

ở Thái bình dương (h› đã chạy dài 
và tõn that nặng trước sức tiến công 
như vũ bão. lúc đầu của quân đội 
Nhật bản) và chuyền sang các hành 
động tiến công. Rõ ràng những đòn 
mà quản đội Liên xô giáng vào bọn 
phát xít Đức đã tác động đến tình hình 
quân sự, chính trị của Nhật bản và 
đến toàn bộ tiên trình của cuộc chiến 
tranh, Môi thành viên của liên. minh 
chóng phát xít đêu có sự đóng góp 
của mình vào chiến thắng. Iiơn thế 
nữa, trong chiến công chung ấy, không 
chỉ có phần của cáe-nước đồng minh, 
mà còn có sự đóng góp bàng những 
cuộc chiến dấu anh đũng và by sinh 
to lớn của nhân dân và các chiến sĩ” 
cộng sản của các nước như 3a lan, 
Tiệp khắc, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Đức, 
An-ba-ni, Hu-ma-ni, Narh tư, Pháp, 
I-ta-li-a, Ily lạp, Áo,.. của Trung 
quốc, Mông cỏ, Việt nam, Triều tiên 
và nhiều nước châu Á khác. 

Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng 
tÓ, mặt trận chủ yếu, quyết định của 
toàn bộ cuộc chiến tranh thể giới thứ 
hai là mặt trận Xô — Đức. Chính 
những trận chiến đấu mà quản đội 
Liên xô tiến hành chống quân đội 
quốc xã quyết định vận mệnh của 
toàn bộ cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai. Chẳng những kết cục cuối củng 
củœ chiến lrunh tùu thuộc ào cuộc 
cìng đầu nàu, mà cả sự phát triền sau 
(đỏ của quá trình cách mạng thể giới 0ã 
Đàn mệnh của toàn Lhề loài người cũng 
In Thuộc bào đó. 

Kết quả của chiến tranh là sự thét 
bại nghiêm trọng của chủ nghĩa tư 
bản. Chủ nghĩa xà hội chẳng những 
không bị tiêu diệt. mà còn lần lượt 
thắng lợi ở một loạt nước, rồi trở 
thành hệ thống thế giới, phát huy 
vai trò quyết định đối với chiều 
hướng phát triền của xã hội loài 
người. 

Thắng lợi của cuộc chiến tranh 
chống chủ nghĩa phát xÍt làm suy yếu . 


+ 


và sụp đồ từng mảng trong hệ thống 


đế quốc chủ nghĩa, tạo điều kiện cho. 


cách mạng giải phóng dân tộc phát 
triền mạnh mẽ. Trảo lưu cách mạng 
mới này là mũi tiến công trực tiếp Ở 
hậu phương của chủ nghĩa đế quốc. 
Trong thế tiến công của cách mạng 
sau thắng lợi của cuộc chiến tranh 
chống phát xít, chủ nghĩa đế quốc 
chẳng những không giành lại được các 
vị trí đã mất mà cỏn không ngừng bị 
mắt thêm những vị trí mới. Bằng cuộc 
kháng chiến chống Pháp thắng lợi: 
nhân dân: Việt nam là những người 
mở đầu quá trình sụp đồ của chủ 
nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Và 
bằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi, dân tộc Việt nam lại 
góp phần trực tiếp thúc đầy quá trình 
sụp đồ của chủ nghĩa thực đân mới. 
Những thắng lợi dó gắn liên với chiến 
công của Liên xô đánh tan chủ nghĩa 
phát -xít, gắn liền với sự lớn mạnh 
không ngừng và những thắng lợi liên 
tiếp về mọi mãi của Liên xô và cộng 
đồnz xã hội chủ nghĩa trong suối thời 
kỷ sau chiến tranh thế giới. 

Sự phát triền của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới và phong trào giải 
phóng dàn tộc tạo thành hai dòng 
thác cách mạng lớn tác động trực tiếp 
tử hai phía đến các trung tâm của chủ 
nghĩa đế quốc, thúc đây phong tíào 
công nhân, phong trào đân chủ và 
bảo vệ hòa bình trực tiếp tiến công 
vào dinh lũy của chủ nghĩa đế quốc, 
làm gay gắt thêm những' mâu thuẫn 
bên trong và cuộc tông khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản. Con quái vật 
tư bản chủ nghĩa, nhất là Mỹ, hiện 
nguyên hình trong cuộc tồng khủng 
hoãng toàn diện: sâu sắc chưa từng 
thấy kề từ sau chiến thẳng chủ nghĩa 
phát xít, đặc biệt từ thời kỷ “sau 
Việt nam ». Sự xuất hiện của chủ nghĩa 
Mao và sự câu kết của nó với chủ 
nghĩa đế quốc, ]à một đặc điềm của 
thởi kỳ sau chiến tranh. Trong thời 
kỳ. chiến tranh thế giới thứ hni, nhân 
đao» T~-¬s muốc đã anh đũng chiến 


đấu chống bọn xâm lược Nhật bẵn và 


phản động Tưởng Giới Thạch. Nhưng 
những thế lực cơ hội chủ nghĩa ở 
Trung quốc đã tù chối những heạt 
động phôi hợp với Liên xô tr ng kế 
hoạch chống Nhật bản. Thậm -chíỉ,họ 
còn mưu tính đề cho Dức, Nhật hẳn, 
đánh quy Liên xô, trong khi đó, họ 
bảo toàn lực lượng đề chờ thời cơ 
thực hiện kế hoạch riêng. Sự càu kết 
hiện nay giữa Trung quốc và để quốc 
Mỹ bết nguồn tử những mưu tính 
trong quá khứ. Sự câu kết này tuy có 
tăng thêm nanh vuốt chống cộng cho 
chủ nghĩa để quốc, nhưng là sản 
phầm của thế bị động, phòng ngự, 
của thế đi xuống không thề cứu văn 
của chủ nghĩa đế quốc, trước sự thức 
tỉnh của nhân dàn các đân tộc, trước 
xu thể không thê đáo ngược của độc 
lập đân tộc, dàn chú, hỏa bình và chủ 
nghĩa xã hội, trước sức mạnh của ba 
đòng thắc cách mạng đang quyết định 
chiều hướng phát triên của xã hội 
loài người. 

Thắng lợi của Liên xô là chiến công 
oanh liệt nhất của mọi thời đại, là 
bước tiến nhấv vọt của lịch sử loài 
người trong thế kỷ 20 kê từ sau Cách 
mạng Tháng AXlười. Đúng như đồng 
chí Lê Duần, Tồng bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sẵn Việt 
nam đã nói : * Thắng lợi của liên xÔ 
trong chiến tranh chống: phát xÍt 
không những đã bảo vệ được nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên; mà còn fvö 
điều kiện cho cách mạng của hàng Loạt 
nước châu Âu pà châu Â piành được 
thẳng tợi, dtra chủ nghĩa xa. hội Lhoát 
ra khỏi phạm ĐÌ tội nước pd trở thành 
hệ Thống thể giới, thúc đầu phong trao 
độc lập dàn lọc phái triền như nữ bảo, 
lạo ra mỚỢIT thế liền công toàn điện tao 
chủ nghĩa đế quốc ? (1). 


* 
(Ð Lê Duần: Cách mạng xã h'† chủ nchĩa 
ở Việt nara. Nxb xự thật, Eà nọ, 1970, tại T, 
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Cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt 
nam năm 1945 là một mẫu mực về việc 
Đẳng cộng sản Đông đương nắm đúng 
thờf cơ do những thắng lợi của Liên 
XÔ tạo ra, lãnh đạó toàn đân nồi đậy 
giành chỉnh quyền, thành lập chính 
quyền dân chủ nhân dàn trong cả 
nước đo giai cäp công nhân lãnh đạo. 


Trước khi chiến.tranh bùng nồ,. 


Đảng cộng sản Đông dương chấp hành 
nghị quyết của Đại hội thứ VII Quốc 
tế cộng sản đã mở những cuộc vận 
động rộng lớn chống nguy cơ phát 
xÍt và chiến tranh. Đảng đã tiến hành 
những hoạt động nửa hợp pháp và 
bất hợp pháp động viên, tập hợp, 
thức tỉnh quần chúng, chuần bị đối 
phó với tình bình chiến tranh. 


Khi chiến tranh bùng nò, Đẳng ta 
đã phân tích đúng đắn tỉnh hình, nhận 
rõ kẻ thù, xác định nhiệm vụ chính 
trị trước mắt, quyết định chuyển 
hướng trong chỉ đạo chiến lược, đưa 
nhiệm vụ độc lập dân tóc lên nhiệm 
vụ hàng đầu của cách mạng Việt nam. 
Đẳng ta đã thành lập Mặt trận Việt 
minh, xây dựng các khu căn cứ, đây 
mạnh đấu tranh chỉnh trị và phát 
triền lực lượng vũ trang. Nhàn dân 
và các lực lượng vũ trang cách mạng 
Việt nam bắt đầu cuôc chiến đấu từ 
năm 1940 chống lại cả quân đội Pháp 


lẫn quân đội Nhàt bản. Quân đội Nhật: 


bản xâm nhập Đông dương từ tháng 
6-1940, khi để quốc Phap đầu hàng 
Hít-le. Sau khi vào Đông dương, phát 
xít Nhật bản bất nhân đân Việt nam 
phá lúa trông đay và thi hành nhiều 
chính sách tàn bạo khác, khiến chỉ 


trong 3 thắng mà có 2 triệu người ` 


Việt nam chết đói, gần bằng 1/10 số 
dân cả nước lúc ấy. Phát xít Nhật 
bản còn thực hiện chính sách khủng 
bố trắng. Hàng nghìn chiến sĩ cộng 
sản và nhân dân Việt nam bị bắt, bị 
tù đày, bị xử bắn. Trong hoàn cảnh 
cực kỷ khó khăn đó, mặc đủ phải 
hoạt động bất hợp pháp, Đẳng ta vẫn 
ra sức đầy mạnh cao trào đấu tranh 


20 


chống phát xit, ủng hộ Liên xô, lợi 
dụng mọi cơ hội tuyên truyền chi*n 
thắng của quân đội xô viết. 


- Thắng lợi của Liên xô trên mat 
trận Xô — Đức và châu Á — Thái kir:h 
dương buộc phát xít Đức và Nhật bản 


dầu hàng không điều kiện, khô»: 
những dã cồ vũ mạnh mẽ phong trào. 


cách mạng nước ta, mà còn tạo thởi 
cơ cách mạng trực tiếp hết sức thuận 
lợi, thời cơ lịch sử nghìn năm có mét 
đối với sự nghiệp giái phóng đản tỏe 
Việt nam. Sau khi có lệnh tồng khởi 
nghĩa giành chính quyền cả nước của 
Hội nghị toàn quốc của Dâng ngày: 
13-8-1945 và chỉ: thị của Hồ Chủ tịch: 


«Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, ` 


đù hy sinh tới đâu. dù phải đốt cháy 
cả đãy Trường sơn cũng phải kiên 
quyết giành cho được độc lập ®, bão 
tắp cách mạng cuồn cuộn dâng lên 
khắp Bắc — Trung — Nam. Chỉ trong 
vòng hai tuần, tử ngày 14, chủ yếu là 
tử 17 đến 25-8-1945. nhân dân ta đã 
nhanh chóng lật nhào toàn bộ hệ thống 
cai trị của phát xít Nhật bản, thực 
dân Pháp và bè lũ tay sai, thành lập 
chính quyền cách mạng trong cả nước, 
tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng 
giải phóng đân tộc vĩ đại, mở ra RỶ 
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự 
do của đân tộc. 


Là người tÖ chức và lãnh đạo cách 
mạng Việt nam, hơn ai hết, Đảng ta 
hiều rõ ý nghĩa và ảnh hưởng của 
chiến thắng oanh liệt của Liên xô đối 
với sự thành công của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 và những biến 
đồi sâu sắc trên đất nước ta trong 40 
năm qua. 


Với thẳng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám 1945, nhân dân Việt nam chẳng 
những đã làm tròn nhiệm vụ dân tộc 
mà còn góp phần vào chiến công vang 
đội của Liên xô chiến thắng chử 


. nghĩa phát xít trên toàn thế giới. 


w* 


‡ 


Bàng chứng lịch sử cho thấy chủ 
Tnghiu để quốc Mỹ là kẻ đã góp phần 
gây ra chiến tranh thế giới thứ hai 
bảng cách nuôi dưỡng và dọn đường 
cho chủ nghĩa phát xít Đức và chủ 
ngh:a quân phiệt Nhật bản gây chiến 
tranh chống Liên xô. 


_ 
- 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
đo thi hành chính sách lợi dụng, ngồi 
chờ, giữ sức, Mỹ giành được ưu thế 
vẻ kinh tế và quân sự trong thế giới 
tr bản chủ nghĩa, xông ra làm sen 
đầm quốc tế. Suốt 40 năm sau chiến 
tranh, do đeo đuồi chủ nghĩa bá 
quyền toàn cầu, Mỹ vẫn lắp lại chính 
sách mà họ đã thi hành trước chiến 
tranh. Một mặt Mỹ thay thế các thế 


lực phát xÍt trước đây, đóng vai trò. 


trung tâm gây ra hàng loạt cuộc chiến 
tranh, ra sức chạy đua vũ trang, tăng 
cường quân bị, gây tình hình quốc tế 
cũng thẳng. Mặt khác, họ khuyến 
khích sự trỗi dậy của chủ nghĩa phục 
thủ Tây Đức và chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật bản. Sự căng thẳng trên thế 
giói và nguy eơ chiến tranh đang tăng 
lên. Chính quyền Ri-gân đang tự đặt 
cho mình mục tiêu giành ưu thế quân 
sự trên thế giới, bằng cich ráo riết 
chạy đua vũ trang ở khắp nơi, đặt tên 
lửa tầm trung tại một số nước ở Tày 


Âu. đe dọa gây chiến tranh hạt nhân, 


day mạnh việc quân sự hóa vũ trụ, 
ra sức củng cố những liên minh quân 
sự hiện có, xúc tiến thiết lập những 
liên minh quân sự mới, trước hết là 
trục Oa-sinh-tơn — Tô-ki-ô — ÄAơ-un 
và trên thực tế là cả Bắc kinh, nhắm 
chong sự nghiệp cách mạng và hòa 
hình trên toàn thế giới, đặt loài người 
trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân 
húy diệt, 


Vi vậy, bài học của chiến tranh thế 
giỏi thứ hai là chúng ta phải theo đồi, 
phân tích đường lối chính trị và 
chỉnh sách của các nước đế quốc và 
các thế lực phản động khác, 0ạch trần 
những mánh khóe bịp bợm nhằm che 
đậu thực chất chuần bị gáy chiến 


U 


tranh của chúng, nhằm ngăn chặn chiến 
tranh từ khi nỏ chưa nồ ra. 


Chúng ta cần vạch trần âm mưu 
đánh lạc hướng quần chúng về nguồn 
gốc của chiến tranh hỏng làm lẫn lộn 
kẻ gây chiến và người tự vệ. Cần đặc 
biệt chú ý, luận điệu bịa đặt về “chủ. 
nghĩa bá quyền » Liên xô và Việt nam 
đo bọn phản động Trung Quốc tung 
ra cũng như chính sách gọi là «phản 
ứng tự vệ? của chúng, đều là đồi - 


.trắng thay đen, đảo lộn phải trái giữa 


kẻ xâm lược và người bị xâm lược. 
Chủ nghĩa bành trướng, bá quyền 
Trung quốc và các thế lực phản động 
khác trên thế giới đã bày tỔ sự ủng 
hộ hoặc giữ thái độ bàng quan, làm 


- ngơ trước đường lối chính trị của Mỹ 


hiếu chiến và gây tỉnh hình thế giới 
căng thẳng, trước cuộc thập tự chỉnh 
chống cộng của Mỹ và đồng minh, lặp 
lại bài học tiêu cực của các đẳng xã 
hội dân chủ từng dao động trước chiến 
tranh thế giới thứ nhất, điều này là 
rãt nguy hiềm. Thái độ im lặng trước 
Lội ác, cũng là tội ác. 


Trong tình hình đấu tranh giai cấp 
quyết liệt hiện nay trên thế giới, biện 
pháp ngăn ngửa chiến tranh có hiệu 
quả nhất là luôn luôn chăm lo tăng 
cưởng sức mạnh mọi mặt của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, mặc dù ở vào thế 
bất lợi trong thời kỳ đầu khi Đức bất 
n#ờ bội trớc tiến công, nhưng Liên xô 
đã vững vàng đương đầu với những 
thử thách nghiêm trọng, những thử 
thách đã lật nhào hàng loạt Nhà nước 
tư sản, kè cả Nhà nưócshùng mạnh 
nhất lúc ấy, cuối cùng, đã đè bẹp chủ 
nghĩa phát xít, lập nên chiến công 
oanh liệt nhất trong lịch sử loài người, 
mang lại một cống hiến vô giá thà 
hiện sức mạnh vô địch của chủ nghĩa 
xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, 
loài người được chứng kiến sức mạnh 
và chiến thắng vĩ đại nhất của chủ 
nghĩa xã hội. 


Những chiến sĩ hòa bình chân chính 
không thề không nhận rõ rằng Liên 
xô là nước đã có cống hiến quyết định 
nhất đối với chiến thắng chủ nghĩa 
phát xÍt trước đây, là người bảo vệ 
hòa bình vững vàng nhất và có sức 
mạnh lớn nhất. Chính là với sự tham 
gia tích ực, có hiệu quả của Liên xô, 
mà các cuộc hội nghị Te-hê-ran, Y- 
an-ta, Pốt-xđam và các hội nghị khác 
giữa các đồng minh đi đến thành 
công. Trong suốt 40 nắm qua, Liên xô 
đã không ngừng đấu tranh một cách 
kiên quyết nhất, liên tục nhất cho 
sự nghiệp hòa bình. Do đó, việc đầy 
mạnh phong trào hòa bình hiện nay 
không thề tách khỏi việc ủng hộ đường 
lối và sáng kiến hòa bình của Liên 
Xô và các nước khác trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, ủng hộ những biện 
pháp của Liên xô giáng trả đích đáng 
những âm mưu và hành động gây 
căng thẳng, phá hoại hòa bình và hòa 
hoãn của các thế lực đế quốc và hiếu 
chiến, ủng hộ những chỉnh sách kiên 
quyết của Liên xô nhằm không cho 
phép đế quốc AXfÿ giành ưu thế quân 
sự trên phạm vi toàn thế giới, ủng hộ 
lập trường chỉnh nghĩa, hợp tình hợp 
lý của Liên xô trong các cuộc thương 
lượng với Mỹ trên các lĩnh vực vũ khí 


và tài giảm quản bị. Đặc biệt, chúng 
ta cần ra sức đập tan những luận 
điệu của chủ nghĩa đế quốc và tất cả 
những thế lực chống Liên xô về cái 
gọi là “nguy cờ chiến.tranh từ phía 
Liên xô, ˆ 


Đất nước ta ngày nay đang ở trong 
tình thế vừa có hòa bình vừa phải 
đương đầu với một kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành: 
(rưởng bá quyên Trung quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ, đồng thời phải sẵn 
sàng đối phó với khả năng địch có thề 
gây chiến tranh xâm lược với những 
quy mô khác nÌk:au. Nhàn dân ta luôn 
luôn mong muốn khôi phục tình bữu 
nghị với nhân dân Trung quốc, bình 
thường hóa quan hệ giữa hai nước. 
Nhưng chừng nào nhà cầm quyền 
Trung quốc còn thi hành chính sách 
bá quyền thủ địch với Việt nam, 
chúng ta còn phải thưởng'xuyên nàng 
cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm 
mưu của họ nhằm làm suy yếu và thôn 
tính Việt nam.- Là một đân tộc đã 
chiến đấu lâu dài đánh thắng mọi thế 
lực xâm lược, nhân dân ta nhất định 
bảo vệ vững chắc toàn bộ: lãnh; thồ 


thiêng liêng và nền độc lập, tự do của 


mình. hỘ 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
.. MƯỜI NĂM THỨ THÁCH, MƯỜI NĂM BỊ TI 


NGUYỄN VĂN LINH 
Ủụ Điên Trung ương Đảng 


Bí thư Thành ủU thành phô Hồ Chí Minh 


HÀNG Tợi tuyệt vời của cuộc tông 
1 tiến công và nöi dậy mùa xuân 
- . 1875 với đỉnh cao là chiến dịch 
Hỗ Chị Minh lịch sử đã mở ra cho dân 
tộc chúng ta một ký nguyên mới. Đi 
vào ký nguyên mới này, trong chặng 
đường mưởi năm nay, vượt qua VÔ 
vàn khó khăn, thử thách, thành phố 


Hồ Chí Minh rất vui mừng trước cái 


ĐƯỢC chung của đất nước cộng với 
cải DƯỢC riêng của thành phố và 
trong cái ĐƯỢC đó có những bài học 
mới rát quý về thành công cũng như 
về sai lãm, yếu kém. Thành phố đã 
bát đầu chặng đường mới bằng ra sức 
khắc phục hậu qua của chiến tranh 
Tám lược, nhanh chóng ồn định tình 
hình Đẻ rìọi mặt. 


~'Mỹ cút. ngụy nhào, đẻ lại một thành 
phố mà chúng đã ra sức biến thành 
môi trung tâm đầu não về chính trị 
Và quân sự của chúng, một cuộc sống 
Tphồn vinh giả tạo, một nền kinh tế 
phục vụ. chiến tranh, phụ thuộc nước 


ngoài cùng với nửa triệu ngụy quân, 


trong đó có nhiều tướng tá, ba trăm 
ngàn nhàn viên nơnv quyến và cảnh 
gsátvtan rã tại chỗ ; không dưới Tnột 
triệu người thất nghiệp, người tàn 
phé lén đến con số xấp xi niột triệu, 
trẻ mồ cỏi không nơi nương tựa có 
đến hàng trăm nghìn cháu. Nhưng cái 


đi sản nguy hại nhất, đai đẳng nhất 


? 


là nọc độc của văn hóa phản động, 


_đồi trụy phá hoại tâm hồn và thề xác 


của một bộ phận thanh niên, thiếu 
niên, đã biến năm mươi nghìn phụ nữ 
thành gái điểm, làm cho hàng chục 
nghìn người nghiện ma túy, làm cho 
không biết bao nhiêu gia đình bị tan 
nát. Còn ở ngoại thành là cảnh nông 
thôn tiêu điều, xơ xác do chiến tranh 
hủy điệt, do chính sách «đô thị hóa 
erỡng bức * của chúng. Lợi dụng tình 
hình chính trị, xã hội phức tạp trước 
và sau ngày giải phóng, chúng còn gieo 
rắc những tin đòn độc hại khiến cho 
số người hoang mang không phải là. 
{t về “biền máu» về *eon gái bị ép 
gả cho thương phế bính cộng sẵn »...I 
Không thề không nói đến bọn gián 
điệp do Mỹ và các thế lực phẩn động 
khác cài lại tiếp tục hoạt động chống 
phá cách mạng bằng mọi cách. 


Nhưng nhãn dân thành phố là một 
bộ phản của đân tộc Việt nam có sức 
mạnh điệu kỳ của lòng yêu nước và 
lòng tín đối với cách mạng. Với sức 
mạnh đó, giai cấp công nhân cùng với 
nhìn đản lao động, sinh viên, học 
sinh, đồng bào các giới, thuộc đủ lứa 
tuôi ở nội, ngưcai thành đã nồi đày 
phối hợp tuyệt đẹp với năm mũi tiến 


_ eông quân zự thần tốc đề giải phóng 


thành phố. Trong những ngày đâu 
sau giai phóng, cũng chính họ là lực 


t 
%o 


lượng tại chỗ giữ gìn trật tự, an nỉnh, 
làm cho mọi sinh hoạt của xã hội 
nhanh chóng trở lại bình thưởng. 
Thành phố dược tiếp quản gản như 
nguyên vẹn; diện, nước không một 
giờ bị tắc, dài phát thanh liên tục 
hoạt động, đài truyền hình đã 'phát 
sóng chỉ 12 -giờ sau khi thành phố 
được giải phóng và bao nhiều sự kiện 
nữa đã nói lên trí thông mình, sáng 
tạo, lòng quả cảm của giai cấp công 
nhân và những người yêu nước, cơn 
em của thành phố. 


Với quần chúng có chất lượng như 
vậy, chính quyên cách mạng vừa 
hình thành ở các cấp, vừa bắt tay 
ngay vào việc quản lý và điều hành 
mọi sinh hoạt của thành phố, nhằm 
vào nhiệm vụ quan trọng bức thiết 
nhất là nhanh chóng ồn dịnh tình hình 
cả về mặt chính trị, kinh tế, xã hội 
® Biền máu P* không có, chỉ eó đoàn kết 
và hỏa hợp dân tòc. 


Thành phố đã tô chức một đợt báo 
công đề từng, gia đình có dịp nói lên 
những hành động yêu nước dù lớn dù 
ˆ nhỏ của mình trong hai thời kỷ kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ. Thông qua chính quyền và 
đoàn thề các cấp, Đảng bộ kiên trì 
giải thích thắng lợi trong ngày hôm 
nay-là thắng lợi chung của ca đân tộc, 
mọi ngưởi đêu có thề vui mừng và 
tự hào về đất nước được độc lập, 
thống nhất, kề cả những ai hôm qua 
con bị cường ép đi làm bia đỡ đạn 
cho địch, vì lẽ này hay lẽ khác phải 
làm việc cho bộ máy ngụy quyền. Đó 
cũng là cơ sở bước đầu đề đăng bộ 
xày dựng và phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân đân lao động 
trong thành phố. Chỉ có một số người 
phải đi học tập trung cải tạo đài ngày 
và lần lượt được trở về đoàn tụ với 
gia đỉnh, kẻ cả một số tướng tả eó nợ 
máu, không hề bị làm nhục mà còn 
được chỉnh quyền cách mạng tạo điều 
kiện và đề cho họ có thời giờ suy nghĩ 
vẻ con đường đi tới của đàn tộc và 


2Í 


đất nước. Theo đạo lý của ông che 
qlấy dại nghĩa thắng hung tàn, lấy 
chí nhân thay cường bạo», đẳng bộ 
và chính quyền của thành phố đã bác 
hỏ có hiệu quả mọi luận điệu xuyên 
tạc độc ác của kể thủ và từng bước 
xây dựng được khối đoàn kết, hòa 
hợp dân tộc ở thành phố trong taột 
tỉnh hình hết sức phức tạp. Khối đ‹àn ˆ 
kết, hòa hợp dân tộc cảng được c¿ong 
cố và mở rộng qua các đợt bầu cử 
Quốc hội và Hội dòng nhân dân ác 
cấp trong năm 1976 cũng như trong 
những khóa sau, thải sự đã trở thành 
sức mạnh và chỗ dựa vững chắc của 
chính quyền cách mạng ở thành phố. 

Đồng thời với việc ôn định tình 
hình chính trị, thành phố cũng đã 
tập trung sức vào việc khắc phục 
những hậu quả của chiến tranh và 
của chế độ thực đân mới trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Bằng: 
những phong trào hành động cách 
mạng liên tục sôi nồi của quần chúng, 
thành phố đã lần lượt giải quyết hết 
khó khăn này đến khó khăn khác, 
nhất là trong những năm 1978—1980,. 
thời kỷ mà thành phố gặp vở vàn_ 
khó khăn do sản xuất không bung. 
ra được, đởi sống của người lao động 
gần như bế tắc, bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
khác gây ra vụ “nạn kiều ®, gây chiến 


tranh ở biên giới, chiến tranh phá 


hoại vẻ nhiều mặt... 


Trong những lúc gian nan như vậy, 
đảng bộ thành phố đã nêu cao tỉnh 
thần đám làm, đám chịu trách nhiệm 
và băng mọi biện pháp động viên 
tính năng động, sáng tạo của cán bộ, 
đăng viên, phát huy quyền làm chủ 
tập thê của giai cấp công nhân, nông 
đâng lao động trí óc đề thảo gỡ những 
vướng mắc căn trở sản xuất. 


Được nghị quyết Hội nghị thứ 6 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 


(khóa TV) và nghị quyết 26 của hộ 


chính trị kịp thời soi sảng, thành phố 


đã tìm được lối thoát, đưa sẵn xuất 


hưng ra, vượt qua cơn hiềm nghèo 
mà hậu quả chưa thề lưởng hết. 


Từ năm 1981 đến nay có nghị quyết 
Đại hội thứ V của Đảng, nghị quyết 01 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng về 
công tác của thành phố, nghị quyết 
Đại hội thứ 3 của đẳng bộ thành phố, 
đặc biệt những lời phát biều có giá 
trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của 
đồng chí Tổng bí thư Lê Duần kính 
mến trước Đại hội thứ 3 của đẳng bộ 
thành phố đã chỉ rõ phương hướng 
đi tới và thêm sức mạnh tỉnh thần 
cho đẳng bộ thật sự di vào chặng 
đưởng đầu tiên của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở thành phố. 


Đồng chí Tông bí thư Lê Duän đã 
nói: « Ngày nay thành phố về tay 
nhân dân, là thành phố của cả nước 
Việt nam, 
nghĩa xã hội. Quá khứ đề lại ở đây 
những hậu quả nặng nè về nhiều mặt. 
Song, thành phố này cũng chính là 
nơi hội tụ những điều kiện khách 
quan đặc biệt thuận lợi về kinh tế mà 


không một tỉnh, thành nào ở nước ta. 


có dược Trên cơ sở phân tích một 
cách đáy đủ những đặc điềm của 
thành phố, cần nắm lấy hai điều cơ 
bản nhất là làm chủ tập thề và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đồ tiến 
lên ® (1), Đồng chí Tông bí thư còn 


chỉ thị cho đẳng bộ phải phấn đấu 


“đề trong một tương lai không xa 
xảy dựng thành phố Hồ Chí Minh 
thành một thành phố mạnh về mọi 
mặt, một thành phố xã hội chủ nghĩa 
có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại, 
có văn hóa, khoa học tiên tiến, một 
thành phố văn mỉnh, hiện đại có tầm 
cỡ ở Đông Nam ohâu Á ®(2), 


Trong nghị quyết -01 về công tác 
của thành phố, Bọ chính trị đặc biệt 
nhắn mạnh : « Thành phố TIồ Chí Minh 
là một trung tâm kính tế` lớn, một 
trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch 
của nước ta. Thành phố llồ Chí Minh 
có vị trí chính trị quan trọng sau thủ 


` 
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là thành phố đi lên chủ- 


đô Hà nội. Nhân đân lao động thành 
phố Hồ Chí Minh vốn có tỉnh thần yêu 
nước nồng nàn, có truyền thống cách 
mạng kiên cường, đồng thời lại rất 
năng động và giàu sáng tạo trong 
sản xuất và kinh đoanh:.. Điều đặc 
biệt quan trọng là kinh tế của thành 
phố gắn liên với một vùng nông, lãm, 
ngư nghiệp trù phú (khu vực B2 cũ), 
có nền sản xuất hàng hóa phát triền 
có những khả năng lớn về lao động, 
đất đai, bảo đảm cho thành phố một 
hậu phương phong phú về lương 
thực, thực phầm, nông sản, nguyên 
liệu v.v.» Về phương hướng phát. 
triền, Bộ chính trị vạch rõ «thành 
phố có khả năng cùng với các tỉnh 
trong vùng sớm hình thành: một cơ 
cấu kinh tế công nông nghiệp, kết 
hợp chặt chẽ kinh Jẽ trong nước với 
kinh tế ngoài nước, đóng góp rất quan 
trọng vào sự nghiệp phát triền kinh 
tế chung của cả nước và các nước 
bạn Lào, Cam-pu-chia.,. 3, 


Dánh giá cái mạnh, cái vếu của 
thành phố, Bộ chính trị có nhận xét. 
“Nhìn chung, thành phố giữ được 
tính năng động, nhạy †én và ý thức 
quan tâm đến hiệu quá trong hoạt 
động sản xuất, kinh doan, Đó là 
những nhân tố tích cực, rất quý, cần 
được phát huy», đồng thời cũng 
nghiêm khắc phê phán: wc-nh giác 
đối với hành động phá hoi của địch 
không đầy đủ, trong kiii bọn dế quốc, 
bọn bành trướng Trung quốc và các 
thế lực thù địch khác dang tìm mci 
thủ doạn phá hoại ta rất ráo riết, 
nhất là trên mặt trận phản phối lưư 
thông là mặt trận nóng bóng nhất 
trong cuộc dấu tranh giữa tì với tư 
sản thương nghiệp và các thế lực 
chống đối khác, giữa chủ nghĩa xã 
hội với khuynh hướng tự phát tư bản 
chủ nghĩa của người sản xuất nhỏ và 
tiều thương. Thiếu kiềm soát, quản lý 


(I', (2! Trích bài nói tại Đại hí¡ thứ 3 của 
đảng bọ thành phố Hồ Chí M:.nh. 


eoũt chệ thị trường, chưa thật kiên 
quyết trừng trị bọn đâu cơ, buôn 
lậu, coi nhẹ cuộc đấu tranh chống xu 
đưướng chạy theo lợi nhuận.., nhằm 
tung bước ổn định giá và kéo giá 
xuống ®. Đè cao tỉnh thần tự phê bình, 
trong khi nghiên cứu nghị quyết 01 
này, thành ủy còn nhận rõ đăng ủy 
và chính quyền các cấp ở thành phố 
đầ buông lông chuyên chỉnh vô sản 


- 


không chỉ trên mặt trận phân phối 
lưu thông mà cả trên nhiều mặt trận 
khác, trong đó có mặt trận tư tưởng 
và văn hóa, 


Đảng bộ nhận thức sâu sắc rằng 
những chỉ thị của đồng chí Tổng bí 
thư Lê Duần với đảng bộ và nghị 
quyết 01 của Bộ chính trị là cầm nang 
hành động của thành phố trong thời 


-gian đài của những năm 80 này. 


P.IẤN ĐẤU XÂY DỰN5 THÀNH PHỐ XỨNG ĐÁNG VỚI VAI TRÒ 
MỘT TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Nghị quyết 0; của Bộ chính trị 
Trung ương Đăng chỉ rõ.: *Thành 


phố là một trung tầm công nghiệp lớn, 


có năng lực sản xuất công nghiệp khá 
phát triền, nhất là công nghiệp sản 
xuït hàng tiêu đùng, ngành nghề tiều 
thì công nghiệp rất phong phú, đội 
ngũ công nhàn và thợ thủ công có tay 
nehèề khả, lực lượng khoa học kỹ 
thuật đông đảo, có tài năng, có cơ SỞ 
lạ tăng phục vụ cho phát triển công 
n¡ghiệp, xuất nhập khảu và du lịch s. 
Và nghị quyết 01 nhấn mạnh: «Ở 
thành phổ Hồ Chỉ Minh và miền Nam 
nỏi chúng, nội đụng kinh tế của chặng 
đường đáu tiên là: hoàn thành về cơ 
bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
tö chức lại nền sẵn xuất xã hội và 
xuv đựng bước đầu một số cơ sở vật 
chát — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội a. 


Nuất phát từ dường lối kinh tế của 
Dáng và theo sự chỉ đạo trực tiếp của 
Trung ương. dàng bộ thành phố đã 
xúc định nhiệm vụ chính trị quan 
trong bậc nhất của mình là tập trung 
sức phát triêền sản xuất công nghiệp 
“và tiêu, thủ công nghiệp. 

Thành phố đã tiếp thu gần như 
nguyên vẹn các cơ sở công nghiệp sẵn 
có với nhiều thiết bị và kỹ thuật 
hiện đại, Đề có thắng lợi đặc biệt này, 
Không thể không có vai trò của gini 
cập công nhân đã cùng với những 


* 


chuyên viên khoa học ' kỹ thuật yêu 
nước, bằng tỉnh thần đũng cảm và trí 
thông minh trong việc bám giữ, bảo 
vệ nhà máy, kho tàng đề röi trao lạ: 
đầy đủ cho chính quyền cách mạng. 


Công nghiệp thành phố trước ngày 
giải phóng có những đặc điềm cần 
được nghiên cứu nắm vững. Nó gồm 
cả khu công nghiệp Biên hòa, với giá 
trị tồng sản lượng chiếm tỷ trọng hơn 


-_ 80Ã trong công nghiệp toàn miền Nam, 


hầu hết nằm trong tay tư nhân mà 
phần không nhỏ là người Hoa. Trong 
cơ cấu công nghiệp, sản xuảt hàng 
tiêu dùng chiếm gản 90%, thiếu hẳn 
ngành cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản 
và công nghiệp nguyên liệu. Công 
nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu đùng m:ing tính chỉ gia 
công, lắp ráp, chế biến thuộc công 
đoạn cuối và hoàn tất sản phầm. 
Công nghiệp cũng như toàn bộ nền 
kinh tế của miền Nam được phát triền 
chủ yếu đề làm nhiệm vụ hậu cần tại 
chỗ cho chiến tranh xâm lược của Mỹ 
và gần như hoàn toàn lệ thuộ: vào 
nguồn nguyên liệu, vặt tư, phụ tùng 
của các nước tư bản chủ nghĩa. Gần. 
liên với công nghiệp thành phố là một 
lực lượng công nhân, lao động tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp với 
khoang 200000 người. trong đó có 
30 000 thợ giỏi và 2000 chuyên viên 


khoa học kỹ thuật có trình độ và 


phong oách làm việc theo sản xuất lớn, 
lao động có kỷ luật, kỹ thuật và năng 
suất cao. 


Từ sau ngày giải phóng, trong hơn 
3 năm đầu (1975 — 1978), công tác quản 
lý công nghiệp quả thật là mới mẻ, 
phức tạp và không tránh khỏi lúng 
túng vẻ nhiều mặt. Nhưng nhờ công 
tác cải tạo bước đầu có nhiều tác dụng 
tích cực, gây dược phấn chắn cho 
người lao động với cương vị mới là 
người làm chủ tập thê, nguyên liệu, 
vật liệu dự trữ còn, khó khăn về đời 
sống của người lao động chưa gay gắt, 
cho nên sản xuất phát triền khá nhanh, 
trong hai năm 1977 — 1978, tăng bình 
quân mỗi năm 27,1%. 


Đến thời kỷ 1979 — 1980, sản xuất 
công nghiệp của thành phố gặp khó 
khăn chồng chất : nguồn vật tÌr dự trữ 
đã cạn, năng lượng gặp khó kbăn, 
giá cả biến động lớn, đời sống của 
người lao động trong khu vực lĩnh 
lương cố định trở nên đay gát, cơ chế 
quản lý hành chính, quan liêu, bao 
cấp bộc lộ nhược điềm trói buộc sẵn 
xuất. Bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
và các thế lực phản động khác gày ra 
- chiến tranh ở biên giới tây nam, ở 
biên giới phía bắc, tiến hành cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống 
Việt nam mà thành phố Hồ Chí Minh 
là một trọng điềm phá hoại của 
chúng. Tỉnh hình khó khăn, phức tạp, 
có lúc gần như bế tắc, đã làm cho môi 
SỐ người chao đảo, chùn bước. rởi bỏ 
xí nghiệp, nhưng đa số công nhân của 
thành phố giữ vững lòng yêu nước, 
giữ vững vị trí bám máy, bám xí 
nghiệp, không chịu bỏ tay, mà cùng 
cần bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ 
thuật có những cách suy nghĩ đúng, 
tìm ra cách làm ăn dúng, mỏ mẫm tháo 
gỡ những vướng mắc, trói buộc trong 
cơ chế quản lý, trong cung cách sản 
xuất, kinh doanh. Và cũng chính 
trong tỉnh hình ngặt nghèo này mà 


một bước ngoặt điển ra trong thành 
phố, đánh dâu bằng nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 của Han chấp hành Trung 
ương Đăng (khóa IV) hồi tháng 9 năm 
19879 và nghị quyết 26 của J2 chính 
trị Trung ương Đăng hồi tháng 6 nắn 
1980. Trung ương đã phân tích tình 
hình cá nước, trong đỡ có thành pIố 
Hô Chí Xinh, chỉ ra tác hại của eơ ckẽ 
quan lý hành chính bao cắp kéo đài, 

đồng thởi đề ra biện pháp tháo gỡ cho 
sản xuât bung ra, tạo điều kiện cho 
các thành phản kinh tế — xã hội phát 
triền, trong đó thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa phải vươn lên giữ vị 
trí chủ đạo, mở rộng quyền chủ ó¿ òng 
của kinh tế địa phương trong nối 
quan hệ hữu cơ với kinh tế trung 
ương và ngành kinh tế — kỹ thuật, 
khai thác các nguồn nguyên liệu tại 
chỗ... Chúng tôi đón nghị quyết 6 như 
đón nghị quyết lỗ trước đây đã mở 
đường cho cách mạng miền Nam đi tới. 


Được sự chỉ đạo của Trung ương, 
Thành ủy có nghị quyết 9, bước dầu 
'eó chú trương dành cho cơ sở sắn 
xuất quyền chủ động có kế hcạch bồ 
sung, không ý lại trông chờ cấp arên, 
bằng cách liên kếteông nghiệp thành 
phố với các tỉnh trong khu vực, bạn 
chế tỉnh hình đo thiếu vật tư, nguyên 
liệu, công nhân xí nghiệp quốc doanh 
phải nghỉ việc lĩnh 70X lương. Đâu 
năm 1972 đã xuất hiện mô hình thảo 
gỡ của một số cơ sở sản xuất như 
Công ty bột giặt miền Nam, xí nghiệp 
liên hợp thuốc lá:II, Dược phẩm 2 9; 
Nhà máy bia Sài gòn, XÍ nghiệp dược 
thú y, các Xí nghiệp đẹt Thành công, 
Phong phú, Phước long, Thắng lợi, 
Dệt day 13, Carie, Silieo, Sineo, Vina p= 


pro v.v. cùng một số tỉnh đồng bằng 


sông Cửu long, miền Đông, miền Tày 
đùng nguyên liệu trong nước, xày. 
dựng kế hoạch phụ đầy mạnh sản 
xuất cả những mặt hàng múi. 


Thành ủy, “Ủy ban nhân dàn thành 
phố, được sự giúp đỡ của một số 


_ ngành của trung ương, đã trực tiếp 


cùng cơ sở bước đầu:tháo gỡ những 
vướng mắc về vật tư, nguyên liệu, 
năng lượng, tiền vốn, mở ra khả 
năng bợp tác giữa xí nghiệp trung 
- ương đóng trên địa bàn với xí nghiệp 
thành phố, giữa thành phb Với các 
tỉnh, bước đầu tiến hành xuất nhập 
khẩu trực tiếp đề cân dối vật tư, 
nguyên liệu, nhiên liệu. 


Việc áp dụng rộng rãi cơ chế mới - 


trong quản lý sản xuất công nghiệp, 
thực hiện lương khoán, lương sản 
phầm theo quyết định 25 và 20/GP 
của Hội đồn: chính phủ, đã thiết thực 
bảo đám kết hợp hài hòa ba lợi Ích: 
lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thê và 
lợi ích cá nhân người lao động, có 
quan tâm hơn đến lợi ích của người 
lao động trong tình hình mức sống 
của công nhân lao động còn quá thấp. 


Thành phố đã bắt đầu đầy mạnh 
hướng cân đối bằng 4 nguồn khả năng. 
Mối liên kết giữa thành phố với các 
tỉnh mỡ rộng ra toàn diện. Mối quan 
hệ đó lại được phân cựp đến quận, 
phườøg nội thành trực tiếp với các 
huyện của các tỉnh trong khu vực 
theo phương hướng chung hình thành 
cơ câu công nông nghiệp trên phạm 
vi khu vực. , 

Từ năm 19S1 thành phố đã từng 
bước phát triền xuất nhập khẩu, tạo 
- xliều kiện cân đối vật tư, nguyên liệu. 
phụ tùng cho công nghiệp. Nhiều cơ 
sở sản xuất nhờ điều kiện chủ động 
hơn đều bắt đầu xây dựng kế hoạch 
tích cực tử đưới lên, tuy còn chưa 
đủ kinh nghiệm, nhưng đã có những 
mô hình khá toàn điện về xây dựng 
kế hoạch tự cân đối qua mối liên kết, 
hợp tác nhiều chiều, qua hoạt động 
xuất nhập khâu, như Xí nghiệp đệt 


Thành công và miột số xí nghiệp khác, . 


một số quận, phường và cơ sở tiều, 
thú công nghiệp nội thành v.V. 
Phong trào xây dựng và học tập 
điền hình tiên tiến, mô hình sẵn xuất 
và quản lý trong các ngành nghề công 


nghiệp, bòi thêm sức thúc đầy công 
` - 
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nghiệp của thành phố phái triền tương 
đối nhanh. Nếu tốc độ tăng bình quân 
hẳng năm tử 1976 đến 1981 là 11,35 
thì từ 1982 đến 19§1 là 268%. 


Đến năm 1981, sin phầm chủ yếu 
của công nghiệp trung trơng hầu hết 
đều vượt kế hoạch như đúc thép, sẵn 
xuất đây diện, Ô xy, giấy, bia, vải 
thành phẩm. Sản phầm chủ yếu của 
công nghiệp thành phố cũng vượt kế 
hoạch như nông cụ cầm tay, xe đạp 
hoàn chỉnh, đóng mới xe khách, quạt 
máy các loại, thuốc chữa bệnh, đồ 
nhựa, fi-brô xi măng... Một số ngành 
đã được đầu tư chiêu sâu đề tĩng 
năng lực sản xuất như đệt, xe đạp, 
giấy, chế biến hải sản, điện tử... Công 
nghiệp cơ khí chế tạo trước giải 
phóng hầu như chưa cỏ gỉ, nay đã ˆ 
sẵn xuất được một số thiết bị công 
nghiệp, các thiết bị chế biến lác, đay, 
mía, xay xát, ép dầu, sản xuất giấy..., 
tự sản xuất được một số loại phụ tùng 
nồ, phụ tùng dệt, phụ tùng trong 
ngành giao thông vận tải... 


Việc tháo gỡ được tiến hành trong 


công nghiệp và cả trong tiêu, thủ - 


công nghiệp cho nên càng giúp cho 
tiều, thủ công nghiệp tiếp tục phát 
triền với tốc độ cao. Trong 10 năin 
qua thành phố đã sớm nắm bất được 
tiềm năng và thế mạnh của tiều, thủ 
công nghiệp cho nên đã duy trì và 
phát huy được vị trí trung tâm của 
thành phố trong sản xuất hàng tiêu 
dùng cho khu vực và cả nước với mội 
khối lượng hàng hóa lớn, đa dạng. 


Năm 1984 trong thắng lợi chung của 
thành phố trên mặt trận kinh tế, sản 


xuất công nghiệp — tiều, thủ công« 


nghiệp đạt giá trị tông sắn lượng 22.3 
tỷ đồng (theo giá gÕ định năm 1965") 
tầng 30,14 so với năm 1982. trong dó 
công nghiệp quốc doanh trung H018 
đạt 10,1 tý đồng tăng 35,525, công 
nghiệp quốc doanh thành phô đạt 3.5 
tý đòng, tăng 50X⁄, tiều, thủ công 


nghiệp đạt 12,1 tỷ đồng, tạng 335K. 


Đồng thời với việc tháo gỡ những 
vướng mắc trong cơ chế quản lý, 
thành phố giành sự quan tâm ngày 
ta lớn hơn đối với yêu cầu phải 
triền kboa học kỹ thuật. Đại hội thứ 
3 của đẳng bộ thành phố, trên cơ SỞ 


_ quần triệt nghị quyết 37 của Bộ chính. 


trị về chính sích khoa học—kÿ thuật 
và nghị quyết 01 của Bộ chính trị. có 
ra nghị quyết về «đầy mạnh cách 
mạng khoa học— kỹ thuật tương xửng 
với vị trí then chốt trong ba cuộc 
cách mạng ». Nghị quyết này có nêu 
FÖ nhiệm vụ công tác khoa học kỹ 
thuật ở thành phố là # tập trung sức 
vào việc ứng dụng nhanh và rộng 
những thành tựu khoa học và tiền 
bộ kỹ thuật, nhằm góp phần tồ chức 
lại sản xuất, tăng năng suất lao động, 
nàng cao chất lượng sản phầm, tăng 
nhanh hàng xuát khầu có giá trị, xây 
dựng con ngưởi mới và nền văn hóa 
mới ® (3). Trước Đại hội này, thành 
ủy cũng đã ra nghị quyết số l8 về 
“ Công nghiệp và khoa học — kỹ thuật 
phục vự nông nghiệp ngoại thành và 
ven nội s. 

Trong mãy năm qua, đặc biệt năm 
1951 thành phố đã có nhiều tiến bộ 
trong việc đưa khoa học kỹ thuật thàm 
nhập vào sản xuất và đời sống. Ở một 
SỐ quận, huyện, phưởng, xí nghiệp, 
hợp tác xã công nghiệp và tiêu, thủ 
công nghiệp đã hình thành những 
mô hình gắn khoa học kỳ thuật 
với sản xuất, từng bước biến khoa 
học kỹ thuật thành một lực lượng 
san xuảt thật sự. Ở những nơi đó 
sản xuất và khoa học “ kỹ thuật 
phát triền, đời sống của người lao 
động chân tay và trí óc được cải thiện. 
Trong phạm vi thành phố, hoạt động 
khoa học — kỳ thuật có gắn với kế 
hoạch kinh tế xã hội hơn. Nhiều 
chương trình và đẻ tài nghiên cứu 
đã đạt được những kết quả cụ thề, 
như sử dụng nguyêu vạt liệu trong 
mước đề sìn xuất những thứ phải nhập 
(như Công ty bột giặt miền Nam và 
nhiều xí nghiệp khác) thiết kế và chế 


nghiệp, Liều 


tạo thành công nhiều chỉ tiết thiết bị 
phụ tùng cho công nghiệp, tiều, thủ 
công nghiệp, kết luận được mội số 
giống cày, con, đưa vào sản xuất đạt 
hiệu quả cao, hoàn thành bước đầu 
một số công trình nghiên cứu trong 
lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội, giáo 
dục phục vụ cho thành phố và các 
tỉnh trong khu vực. Cỏig tác phồ biến, 


thông tín khoa hẹc, quản lý, sáng 


kiến và ứng dụng kỹ thuật đèẻu có 
bước phát triền tốt. 


Trong khi ra sức đầy mạnh công: 
„ thủ công nghiệp phát. 
triền, trong Nhi 1981 thành phố đã 
khăn trương triền khai công tác cải 
tạo công thương nghiệp tư đoanh, sắp 
xếp lại sản xuất, cải tạo và tổ chức 
lại một số ngành kinh tế kỹ thuật quan 
trọng. Rút linh nghiệm đọt cải tạo 
hồi năm 1978, lần này nghiêm chỉnh 
chấp hành nghị quyết 01 của Bộ chính: 
trị và theo sự chỉ đạo của Trung 
ương, đhành ủy đặc biệt quan tâm làm 
cho đẳng viên, cán bộ nắm vững m¿y 
quan điểm cơ bản là, cải tạo phải 
gắn với xảy dựng, lấy xây dựng làm 
chính; phải tiến hãnh đồng thời La 
cuộc cách mạng, trong đó cách nạng 
khoa học kỹ thuật là then chốt; cai 
tạo phải nhằm phát triền sản xuất, 
cải thiện đời sống, nâng cao quyên 
làm chủ tập thề của nhân đân lao 
động ; cải tạo phải làm cho nă¡nm thành 
phần kinh tế khônz nưừng chuyên 
biến theo hướng xã hội chủ nghĩa; 
gắn liền cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường với đấu tranh giữa ta và dịch 


“Thành phố đang ra sức hoàn thành 
cải tạo các ngành hàng thiết yếu như 
lương thực, thịt heo và trâu bỏ, chất 
đốt; rau, cá, nước mắm và nước chấm, 
giấy vở học sinh và các tụ điềm chợ 
trời (kinh doanh vật tư, phế liệu, 
thiết bị máy móc, phụ tùng), các vựa 
thu mua vật tư nguyên liệu phế thãi, 


t3) Văn kiện Đại hỏi bứ 3 dàng bò thành 


phố Hà Ckí Minh. tr 7%. 


"các hộ kim hoàn, các hộ kinh đoanh 
ăn uống và các hộ địch vụ thương 
nghiệp có mức thuế loại A, và B xấp 
xỉ A. Đồng thời thành:phố cũng tiến 
hành cải tạo, tô chức các ngành kính 
doanh công nghệ phẩm chủ yếu: 
đường, vải, dồ nhỏm chính phầm, đồ 
nhựa chính phầm, giấy, thủy tính, xe 
đạp và một số phụ tùng chính, xà 
bông. bột giặt, đa và giả da, vật liệu. 
xây dựng, một số ngành kinh doanh 
văn hóa phầm và được phầm. 


Từ cuối tháng 9-1984, thành phố tập 
trung tÖ chức triền khai công tác cải 
tạo, tổ chức lại công thương nghiệp 
_ tư đoanh trên địa bàn quận, huyện. 
Đưới sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất 
của thường vụ Thành ủy và thường 
trực Ủy ban nhân đân thành phố, cấp 
ủy và Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện phụ trách trực tiếp triền khai 
công tác cải tạo công thương nghiệp 
tư doanh trên địa bàn mình phụ trách. 
Đối với các hộ kinh doanh thương 
nghiệp bán buôn, các hộ kinh doanh 
ăn uống và dịch vụ quy mô lớn; hình 
thức “hợp tác kinh doanh ® giữa Nhà 
nước và tư. thương là mô hình mới 
được làm thử ở quận 1, quận 5 và mở 
rộng đần ra các quận khác đã giành 
đư¿e những thành quả đáng kê và rút 
ra được nhiều bài học quý bấu. 


Đối với các hộ tiều thương bán lẻ, 
eó mức thuế doanh nghiệp loại B và €, 
trước hết là ở các chợ, lần lượt được 
tò chức theo tò ngành hàng mua chung 
bán chúng, mua chúng bán riêng hoặc 
làm đại lý bán hàng cho Xhà nước ăn 
họa hồng (sử đụng tay nghề). Đối với 
một số tụ điềm chợ trời cũng được 
súp Xếp tô chức ồn định chỗ bán, từ 
đó tách những người lao động nghèo 
chưa ön định công ăn việc làm, tạm 
thỏi còn phải Kiếm sống bàng cách 
ma bán trao tay — với bọn lưu manh 
thương nghiệp, bọn đầu eơ buôn lậu. 


Qua bước đầu cải tạo lần này, mô 
hình hợp tác đem lại hiệu quả rõ rệt: 
NEà nước thực hiện việc kiêm kê, 


3U 


- kiềm soát đề vửa cải tạo vừa sử dụng 


thương nghiệp tư doanh, cụ thà là: 
thương nghiệp quốc doanh nắm được 
hàng hóa mua bán buôn, giành thế 
chủ động bìn lẻ, tiến tới làm chủ thị 
trường xã hội. Mô hình này cũng là 
bước quá độ mà tư thương chấp nhận 
được, họ được Nhà nước bảo đảm 
những quyên lợi nhất định, được 
hướng lãi theo vốn góp, nếu làm việc 
trực tiếp tại cửa hàng thì có tiền công, 
phúc lợi, tiền thưởng, có dịp phát 
huy tay nghề phục vụ kinh doahh xã 
hội chủ nghĩa, có điều kiện cải tạo 
mình từng bước trở thành người lao 
động có Ích cho xã hội... 


Một vấn đà rất quàn trọng là việc 


_xây dựng và vận đụng các chính sách 


và biện pháp cải tạo, tô chức lại đối 
với từng ngành hàng ; nhất là đối với 
những ngành hàng thiết yếu và một 
số khu vực buôn bán. 


Trong thời gian qua tại thành phố 
xuất hiện nhiều mô hình quản lý 
ngành, trong đó có mô hình nồi hạt là 
Công Ly kinh đoanh lương thực do nữ 
dòng chí Ba Thi phụ trách. Nhờ biết 
trực tiếp hiên kết với các tỉnh, tỗ chức 
tốt mạng lưới nắm nguồn hàng lương 
thực bằng cách bám sát địa bàn thu 
mua, cùng địa phương chủ động khơi 
nguồn hàng, quan tâm giai quyết các 
nhu cầu của địa phương và của nông 
đàn đề phục vụ kịp thời cho sẵn xuất, 
tô chức mạng lưới đại lý dựa vào đoàn 
thề phụ nữ, biết cách tồ chức xà sử 
đụng tiều thương..., cho nên huy động 
được lương thực theo chỉ tiêu, ngoài 
ra còn huy động được lương thực dư 
thừa đưa vào lưu thông phân phối có 
tÔ chức, từng bước ồn định giá cả, 
phá được những thủ đoạn mua bán 
lương thực của tư thương vừa bóc lột 
người nông dân sản xuất, vừa bóc lột 
người tiêu thụ ở thành phố. 

Trong phản phối lưu thông, việc 
sắp xếp lại các chợ trong thành phố 
cũng là một lĩnh vực tác động trực tiếp 
đến sản xuất và đời sống của nhàn đàn 


lao động: Việc thiết lập lại một bước 
trật tự thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
đã hạn chế một phần tình trạng chạy 


theo kinh doanh đơn thuần, tranh mua 


tranh bán lấy chênh lệch giá, xác định 
nhiệm vụ của thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa là phục vụ sẵn xuất và đời 


®© ° 


sống và qua đó mà xây dựng phầm 
chảt người mạậu dịch viên của chế độ 
mới. Hiện nay mức lưu chuyền hàng 
hóa bán lẻ của thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa đã chiếm trên đưới 50X thị 
trường xã hội, riêng mặt hàng gạo đạt 
trên 90%, thịt, nước chăm, đường v.v. 
chiếm tỷ trọng từ 605 trở lên. 


) 


HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP GẮN LIỀN VỚI! CÀI TẠO CÔNG THƯƠNG 
NGHIỆP Ở NÔNG THÔN, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ cơ CAU 
CÔNG NÔNG NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐÓ 'ô' 


` 


Vùng nông thôn tiggrÍ thành hiện 
nay có tồng điện tích tự nhiên gần 
189 000 ha, chiếm trên 93Ã diện tích 


thành phố, trong đó có gần 86 000 ha: 


canh tác, và số dân 965000 người, 


chiếm 28 dàn số toàn thành phố,. 


đân nông nghiệp là 56U 000 người. Nối. 


liền với các tỉnh Long an, Tây ninh,: 


Đông nai, Sông bé, vùng nông thôn, 


ngoại thành trong suốt hai thời kỹ. 


chống xâm lược Pháp và Mỹ từ 1915, 
đến 1975 luôn luôn là căn cứ kháng 


chiến, là bàn đạp tiến công vào trung - 


tâm thành phố và đã từng nồi biểu 
là * lê ha đai điệt Mỹ °. 


Sau ngày giải phóng đồng ñậG. và 
chính quyền nhân dân ở đày phải 
đương đầu với vô vàn khó khăn, phức 
tạp, bắt tay ngay vào các nhiệm vụ 
cấp bách được đạt ra đồng thời là: 
khắc phục ‹hậu quả của chiến tranh 
rãt nặng nề đối với con người và 
thôn xóm, đối với đất đai bị tàn phá, 
bị hoang hóa; bị nhiễm phèn, giữ gìn 
an ninh trật tự, khôi phục và phát 
triền sản xuấi đề phục vụ đời sống của 


nhâu dân ngoại thành. đề biến vùng. 


này thành vành đai thực phầm, nguồn 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 
èẻ sản phầm cho xuất khầu,-thực hiện: 
hợp tác hóa với.bước đi thích hợp 
gắn Nền vói xây dựng nông thôn mới, 
xảv dựng cơ cấu công — nóng nghiệp 
của thành phố. _ 


của thành phố, 


"Được các nghị quyết của Trung 
ương Đẳng và các nghị quyêt 18 và 2 
của Thành ủy, và nhất là chỉ thị 109 
của Ban bí thư Trung ương Đảng soi 
sáng, đồng bào nông đàn lao động 
ngoại thành và các vùng kinh tế mới 
tuy có những bước 
chập chởờn trong những năm 1979 — 
1960, nhưng với truyền thống yêu. 
nước luôn luôn đi với Đăng, cho nên 
đã thực hiện các nhiệm vụ trên đây 
đạt thành tựu rất lớn, dưa nông thôn 
ngoại thành tiến những bước vững 
chắc trên con dường đi lên chủ mghia 
xã hội: 


Về mặt sản xuất, sau khi khôi phục 
lại màu xanh chơ vùng «vành đai 
trắng » của thời chống Mỹ, thành phố 
đã đầu tư xây dựng vùng rau chuyên 
canh, các 'vùng cây công nghiệp, vùng 
lúa có năng suất cao, phát triển chăn 
nuôi heo, gia cầm, tràu bò và YUHE 
nuôi tôm xuất khầu v.v. 


Đến năm 1981, thành phố đã xây 
dựng một vũng rau chuyên canh 2500 
ha, đưa diện tích gieo tròng rau 
chuyên canh và rau thời vụ phân tán 
lên 15000 ha, tàng gấp 6 lần so với 
trước giải phóng. Nhờ áp dụng nhiều 
biện pháp khoa học KỸ thuật đồng bộ 
về thàm canh, giai quyết điện, thủy 
lợi, giống mới v.v. san lượnự rau năm 
1081 đạt 25900) tấn, tạng gấp 9 lhìn so 
với trước giải phóng, dáp. ứng dược 


ni 


706 nhủ eäu rau của thành phổ và có 
một phần đành cho xuất khâu, 

Vẻ cây công nghiệp, thành phố đã 
xúc.định được phương hướng phát 
triền một số cày công nghiệp ngắn 
nzày như đậu phụng, thuốc lá, mỉa, 
thơnra lác, đào lọn hột v.v. theo vùng 
chuyên canh phù hợp với từng vùng 
đi. Điện tích và sản lượng các cây 
công nghiệp đếu tăng gấp nhiều lân 
so với trước giải phóng. Diện tích 
tròng mỉa tăng gấp 8 lần, sản lượng 
tíng gấp 7549 lán mở ra khả năng tự 
cung cắp đường cho thành phố. Diện 
tích đậu phụng tăng gấp 11 lần, sản 
lượng tăng gấp I1/3 làn, Diện tích 
thuốc lá tầng gắp 2,5 lần, sản lượng 
tìng gấp 2.6 lần. Diện tích trông thơm 
- tập trung 2000 ha đạt sản lượng 13000 
tần, Diện tích đào lòn hột tròng tập 
_trung được 1200 ha, đã bước đầu thu 
hoạch. Sản lượng các cây công nghiệp 
đã giai quyết được một phần nguyên 
liệu cho ngành tiều, thủ công nghiệp 
và đóng góp đáng kê cho xuất khâu: 


Về lương thực, nhờ nỗ lực khắc 
phục hoang hóa, tàng vụ, mở rộng 
diện tích và đi vào thàm canh, sử 
dụng giống mói, xây dựng cánh động 
năng -suät cao, sản lượng môi năm 
đều có tăng, đến năm 198L đạt. 2353090 
tấn, gấp đôi trước giải phóng, đạt 
bình quản 450 kg/đảu người, giải 
quyết được lương thực cho nhân khâu 
nông nghiệp ngoại thành và có một 
phần đành cho chắn nuôi, 

Trông rừng tập trung được trên 
26 500 ha và tròng cây phản tán ở các 
quận, huyện, khỏi phục lại khu rừng 
sát, rừng đước ở Duyên hải, và điều 
eđÓ ÿ nghĩa quan trọng ngoài ý nghĩa 
kinh tế là từng bước lập lại thể càn 
bằng sinh thái trên địa bàn thành phố. 


Về chăn nuôi, trong tình hình còn 
nhiêu khó khán về cung cấp thức ăn 
cho gia súc, chăn nuôi văn đạt được 
nhiêu thành tích như duy trì và phát 
triển thêm nhiều con giống: heo, gia 
cảm, đựa đàn gia súc đạt mức cao. So 


hy, 


với trước giải phóng, đàn heo tìng 
2,5 lần, đàn gia cầm tăng 2,4 lần, đàn 
trâu bò tăng 2,1 lần. Khu vực chăn 
nuôi quốc đoanh và chăn nuôi sia 
công phát triền khá, chiếm trên 30% 
tông đàn heo của thành phố. Sản 
lượng chăn nuôi đã đáp ứng được 315 
nhu cầu thịt các loại, 25% nhu cầu vẻ 
cá và 80ÃX nhu cầu nước mắm cho 
thành phố: Đã hình thành được vùng _~ 
nuôi tôm xuất khầu trên vùng đất 
rửng sát Duyên hải. 


Năm 19Š1, các huyện ngoại thành 
và các ngành thuộc khối nông nghiệp 
thành phố đã cung ứng nông sản xuất 
khầu đạt khoảng 20 triệu đô la. 
Riêng huyện Duyên hải cung cấp một 
khối lượng tôm nguyên liệu phục vụ 
xuất khầu đáng kê. 


.Trong việc cải tạo đất đai,`thành 
phố đã đầu tư cải tạo vùng đất bị 
phèn mặn từ hành lang phía tây 
huyện Củ chỉ đến Bình cháÑh, Duyên 
hải, biến miền đất trước đây không 
sản xuất được, nhất là vùng đất chết 
Duyên hải bị thuốc độc hóa học húv 
hoạithành vùng đất có khá năng cạnh 
tác, xây dựng thành những lâm —ngư— 
nông trường ; rừng dước, nuôi trông 


- thủy sắn, trồng cây công nghiệp v.v. 


kết hợp với phát triền ngành nghề 
tiều, thủ công nghiệp. Công trình dẫn 
nước tử hồ Dầu tiếng về vùng đất Củ 
chỉ là một công trình thủy lợi lón 
nhất của thành phố. Sau khi được 
hoàn thành về cơ bản: trong hai năm 
1985 — 1986, hồ này sẽ đưa một lượng 
nước trên 135 triệu mét khối/năm về 
tưới cho 14 000 ha canh tác. 

Trong việc cải tạo quan hệ sản 
xuất ở nỏng thôn thành phố đã hoàn 
thành công tác điều chỉnh ruộng đất 


- cho nông dân nghèo không ruộng và 


thiểu ruộng. Về phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp, qua những vấp vấp 
bàn đầu, thành ủy đã tô chúc công tác 
tông kết rút kinh nghiệm học tập các 
địa phương bạn, nghiêm chỉnh chặp 

hành chỉ thị 100 của Ban bí thu Trung - 


è 


ương Đẳng và đề ra phương thức sửa 
chữa eác sai lầm, thiếu sót, xây dựng 
cho được khối đoàn kết nông đân lao 
động đưới sự lãnh đạo của Đẳng, b&o 
đóm nguyên lắc tự nguyện, cùng 
có lợi, quản lý đản chúa, tính toán 
Hước đi thích hợp nhất là thực hiện 
hiện pháp khoán sản phầm đến nhóm 
và người lao động, đã tạo ra được 
động lực thúc đầy phát triền sản 
xuất và khuyến khích nông đân đi vào 
con đường làm ăn tập thê. 


Thành phố chú trọng gắn công tác 


c¡a¡ tạo nông nghiệp, xây dựng nông . 


thôn mới với cải tạo công thương 
nghiệp, cải tạo thị trường nông thôn, 
Lết hợp phát triền nông nghiệp với 
phát triền công nghiệp nói chung và 
công nghiệp do Nhà nước quản lý 
ngay trên địa bàn nông thôn. Thành 
phố đã tửng bước mở rộng thương 
nghiệp quốc đoanh, giúp nông đân 
thành lập các hợp tác xã mua bán, 
đưa tư liệu sản xuất (nông cụ, phân 
bón. xăng đầu, thuốc trử sâu v.v.) và 
hàng? tiêu dùng về nông thôn phục vụ 
sản xuất và đời sống của nông dân lao 
động ; các hợp tác xã mua bản cũng 
nhận ủy thác thu mua nông sản, thực 
phầm; từng bước đảy lùi, tiến tới 
chấm đứt hoạt động của tư sẵn ở nông 
thôn hoặc từ thành thị bỏ vỏi về nông 
thôn, trnh mua, tranh bán với Nhà 
nước. _ 


Bên cạnh hợp tác xã mua bán, cỏn 
có hợp tác xã tín dụng, nhằm mở 
rộng việc cho vay với lãi suất thích 
hợp đề giúp các tập đoàn và bà con 
nông dân phát triền sản xuất, bài trừ 
nạn tư nhân cho vay nặng lãi, hoặc 
chén ép mua lúa non và các nông sản 
khác. Nhà nước và hợp tác xã cũng 
cần tồö chức tại chỗ những xí nghiệp 
nhằm giải quyết khâu chế biến (như 
xiy lúa, chế biến đường và các loại 
sẵn phầm khác) khâu dịch vụ sửa 
chữa mây móc, nông cụ... không cho 
tr nhân đừng kbâu này đề bóc lột 
người sản xuất. 


huyện, xã làm cơ sở cho 


Các hình thức hoạt động trên đâv 
được triền khai đồng thời với phong 
trào hợp tác hóa thật sự đang giúp 
sìn xuất nông, lâm, nựư nghiệp phát 
triền, đỏòng thời tránh cho người xã 
viên, tập đoàn viên và nóng dân lao 
động nói chung bị chèn ép, bóc lột: 
Và đó cũng là cách thiết thực giúp 


nồng đản thấy rõ lợi ích của kính tế 


tập thê, tăng cường khối liên mình 
công nông và -hào hứng đi lên con 
đường xã hội chủ nghĩa. 


Góp sức vào phong trào hợp tác 
hóa ở nông thôn, nôn trường quốc 
đoanh có nhiều cố gắng vươn lên 
nhằm đảm nhận từng mặt vai trỏ chủ 
đạo của mình. Từ tỉnh trạng làm ăn 
thua lỏ, nhiều nông trưởng nav bước 
đầu đã biết tô chức và sắp xếp lại sản 
xuất, xác định phương hướng sản 
xuất chuyên canh, cải tiến quản lý 
kinh tế, sử dụng hình thức liên kết — 
liên doanh kết hợp với công nghiệp 
chế biến nông sản tại cơ sở nên đã 
hoạt động sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả. Nông trường Phạm Văn 
Hai, nông trường An hạ v.v. tự bù đắp 
được mọi chỉ phí bảng thu nhập của 


mình, bước đầu có tích lũy và bàng 


nhiều cách tham gia xây dựng nông 
thôn nrới. 


Xây đựng nông thôn mới không còn 
là vấn đề khâu hiệu trên giấy tờ, Cùng 
với việc thành lập phần ban nông thôn - 
của thành ủy; thành phố xác định rõ 
phương hướng, nội dung, cơ cấu tò 
chức và liên tục đôn dốc các bàn, 
ngành, đoàn thê tích cực tham gia 
xày dựng huyện, xã hình thành vùng 
nông thỏn mới với sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, cùng. với văn hóa mới, 
con người mới. lÏướng vào mịtc tiêu 
đó, thành phố đang tiếp tục công tác 
điều tra quy hoạch tông thŠ cho từng 
việc phát 
triền toàn diện. 


Việc xây đựng cơ sở vật chất Kỹ 
thuật (điện, cơ khí, thúyv lợi, chế biến, 
đường sá và xảy dựng kết cấu hạ 


“2 } 
SA. 


tầng như sân phơi, nhà kho, bến bãi, 
cầu đò v.v.) được thực hiện bằng đầu 
tư của Nhà nước, Dằng « Nhà nước và 
nhân dân cùng làm » hoặc bằng sức 
của tập đoàn, hợp tác xã và sức của 
dân. Các cơ sở-quốc doanh sản xuất 
và dịch vụ kỹ thuật dược xây dựng 
ngay tử đầu đã phát huy tác dụng 
trên mặt trận nông? nghiệp. 


Giữa các quận, phường nội thành 
với cắc huyện, xã ngoại thành đang 
mở rộng hình thức liên kết ~ liên 
doanh, hứa hẹn nhiều triền vọng tốt 
đẹp trong việc lạo ra sức mạnh tông 
hợp ở nông thôn không chỉ nhằm thúc 
đây sản xuất, mà. còn phát triền sự 


_nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, thề: 


dục thê thao, xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng. Tuy kết quả. nói 
chung còn nhiều hạn chế, nhưng đáp 
ứng một phần nhu cầu sinh hoạt vật 
chất và tỉnh thần của bà con HöNE 
đân ngoại thành, 


Thực tiền cải tạo và xây dựng tấn: 
thôn trong 10 năm qua còn làm nồi bật 
tầm quan trọng đặc biệt của công tắc 
xây dựng lực lượng cách mạng, từ 
Đẳng đến chính quyền, Mặt trận Tôồ 
quốc và các đoàn thê quần chúng làm 
động lực trực tiếp thúc đây các phong 
trào sẵn xuất, hợp tác hóa, phong trào 
giữ gin trạt tự xã hội, an ninh,xquốc 
phòng, xảy dựng nông thôn mới. `, 

Đến nay thành phố đã cơ bản hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp. Khu 
vực lợp tác hóa chiếm 83,6% số hộ 


nông dân, cũng vó: tỷ lệ đó về diện 
tích canh tác. Đã x¿:+x dựng được 129 


hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, ' 89 


tập đoàn sản xuất Riêng huyện Củ 
chỉ có 79 hợp tác xã, 7Š lập đoàn sản 


xuất, chiếm 89,8Ã diện tích và 80,6% 


số hộ. Diều đáng vui mừng là các hợp 


tác xã, tập đoàn sản xuất đã biết cách 


làm ăn, làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. Điền hình hợp tác xã, tập đoàn 


viên tiên tiến ngày càng nhiều, nÌ:ư 


hợp tác xã Quyết thắng t xã Binh mỹ, 
huyện Củ chỉ đã trở thành một mô 
hình toàn diện tức là hợp tác xã 
nông — công — thương — tín và xuất 


khầu, đã phá bỏ lối canh tác độc canh, 


độc vụ, làm nhiều ngành nghề, tính 
đến cả việc xuất khẩu, làm lợi cho 
Nhà nước và nâng cao đời sống của xã 
viên. luyện Củ chỉ và các huyện khác 


đang mở rộng mố hình này.  “ 


Nhìn chung sau mười năm giải 


phóng, nông thôn ngoại thành đã thực 


liện được một sự biến đồi cách m:ing 
sâu sắc. Đồng thời với việc hoàn thành 


về cơ bản hợp tác hóa, nên chuyên. 
chính vô sản với chế độ làm chủ tạp 


thê của nông dân lao động trong khối 
liên mỉnh công nông dưới sự lãnh đạo 


. của Đảng, qua thử thácb đã được cũng 


cố và đang đảm nhiệm có hiệu quả 
vai trò xây dựng và không nự ừng 
phát triền cuộc sống mới ở bu 2 thôn 
ngoại thành. 


(Còn nữa) 


HÃI PHÙNG 30 NĂM PHẤN ĐẤU 
VÌ ĐỘC LẬP TỰ D0, VÌ (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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LÊ DANH XƯƠNG 


Phó bí thư Thanh ủụ.Hai phòng 


GÀY 13-5-1955 những tên lính Pháp. 


cuối cùng rút khỏi Hải phòng, 

chấm dứt sự chiếm đóng ngói 
100 nănn của thực dân Pháp đối với 
- miền Bắc nước ta, mở ra một thời kỷ 
mới của dân tộc ta nói chung và của 
nhân dàn Hải phòng nói riêng. 


Là niột thành phố bị chiếm đóng 
lâu, có truyền thống cách mạng kiên 
cường, khi được giải phóng. Hài 
phòng tràn ngập niềm vui, nhân dân 
nô nức hướng về tương lai xây dựng 
cuộc sống hạnh phúc trong độc lập và 
tự do. Nhưng do âm mưu độc ác của 
kẻ thủ, hết đế quốc XÍÿ thay chân 
Pháp thống trị miền Nam, rÒi gày 
chiến tranh phá hoại miền Bắc, lịi 
đến bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc rắp tâm phá hoại sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta, trong 30 năm 
qua thời gian Hải phòng thật sự có 
hòa bình không được nhiều lắm. Dưới 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trung 
ương Dằng và Chính phủ, Hải phòng 
cùng nhân dân cả nước quán triệt 
hai nhiệm vụ chiến lược, phấn đấu 
vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, 
lập nên những thành tích rất to lớn 
và vẻ vang. Lịch sử 30 năm qua của 
Hi phòng là lịch sử đấu tranh cách 
mạng rất kiên cường, sôi động và 
đăng tự hào. 


Ngay sau khi được giải phóng, từ 
năm 1955 đến năm 1960, Hải phòng đã 


Lả 


giải quyết có kết quả hàng loạt vấn 


đề to lớn và phức tạp do chế độ cũ 
đề lại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
khôi phục và phát triền kính tế, h àn 
thành cải 'eách ruộng đất, cải lạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp 
tác hóa nông nghiệp và tiềêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp. xóa bỏ các 
giai cấp bóc lột, thiết lập quan hệ sẵn 
xuất mới xã hội chú-nghĩa, từng l ước 
ön định đời sống của nhân đân; dcng 
thời cùng các tỉnh khác ở miền Hắc 
làm hậu phương vững chc cho cách 
mạng miền Nam. 


Từ năm 1961 đến năm 1975, dưới 
ánh sáng Nghị quyêt Đại họi toàn 
quốc thứ HII của Đăng, Hai phòng đã 
thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 
thứ nhất, bước đầu tiến hành còng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựngS 
có SỞ Vật chất mkÈ thuật của chủ 
ngÌhĩa xã hội, gép phản xứng dáng 
vào sự nghiệp bào vệ, củng cố, Xâv 
đựng miền Bắc và làm tròn nghĩa vụ 
đốt với tiền tuyên lớn miền Nam, góp 
phần giải phóng miền Nam, thông 


“nhát đảt nưcc. 


Do có cẳng lớn duy nhất ở miền Đặc, 
lại là thành phố công nghiệp Lạp 
trung, có bở biên đài, Hài phòng phái 
trực tiếp đương đầu quyết liệU với 
hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quản của dể quốc 
Mỹ. Từ năm 1965 đến 19⁄3, dẻ quốc 


£ọạ 


đu) 


na. 
“ 


MỸ đã huy động tới 6664 lượt chiếc 
m:(y bay, tiến hành 982 phì vụ, ném 
hơn 17000 qui bom, bắn hơn 10000 
quả rốc két, rãi hàng vạn quả mìn và 
thủy lỏi, gây cho Hải phòng những 
thiệt hại to lớn về người và của. Hàng 
n¿;hìn người đân của thành phố đã bị 
giết chết hoặc tàn phế, hàng trầm cơ 
sở sản xuất công nghiệp, thủ công 
nghiệp, trường học, lệnh viện bị ném 


bom dữ đội, hàng vạn mét vuông nhà ' 


ở bị tàn phá. hầu hết các cầu qua 


sông bị phá hủy. Nhưng “thành phố. 


hoa phượng đỏ ® chẳng những không 
bị hủy diệt như giặc Mỹ mong muốn, 
mà còn hiên ngang đứng vững như 
một chiến lũy thép bên bờ biền 
Đông ®. Hải phòng dã chiến đấu 4118 
trận, bắn rơi 317 máy bay các loại, 
trong đó có 5 chiÝc B52; bán chìm và 
bắn cháy 8 tàu chiến Alỹ, tháo gỡ 
31637 qua mìn và thủy lôi, bắt sống 
nhiều giặc lái Mỹ. Thành phố đã tô 
chức tốt việc sơ tán người và của, giữ 


vững các hoạt động sản xuất, bảo. 


đâm giao thông vận ti thông suốt, 
phục vụ sản xuất và đởi sống, đáp 
ng mọi nhu cầu của tiền tuyến. 


Với khầu hiệu «Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả dê đánh thắng giặc Àlÿ 
xâm lược ®, Hải phòng đã không tiếc 
sức nzưòi, sức của chỉ viện cho miền 
Nam. Tính ra, ở Hải phòng đã có 
90 000 gia định có người thàn ra các 
mặt trận trên khắp các chiến trường, 
gần 100 gia dình có từ 5 đến 7 người 
tòng quản, lỗ 13) gia đình có từ 2 đến 
3 con vào bộ đội, 3!0 gia đình có con 
đỏe nhất đã hy sinh, 490 gia đình có 


từ 2 đến 3 liệt sĩ, 1 gia đình eó ã liệt sĩ. 


Từ năm 1976 đến này, thực hiện các 
nghị quyết Đại hội toàn qeốc thứ IV 
và thứ V của Đăng, Hải phỏi.r tiếp 
tục đạt nhiều thành tích to lớn trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và Tạo vệ Tô quốc. Khi bọn phản 
động Trung quỏe công khai chống 
phá cách mạng nước ta, Hài phòng đã 


giải quyết đúng đán @ vấn để người: 
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Hoa », tÍch cực chỉ viện cho tiền tuyển 
đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâunể 
lược của chúng ở biên giới phía tây 
nam và phía bắc ; hiện nay đang cùng 


-eä nước chống chiến tranh lấn chiếm 


biên giới, chống kiêu chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch ; giữ vững an 
ninh và trật tự, cũng cố các lực lượng 
vũ trang, hoàn chỉnh cúc phương án 
tác chiến và các tuyến phòng thủ, 
nâng cao trình độ chiến đấu, sẵn sàng 
đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược 
của địch trên bất kỷ hướng nào, ở 
bất cứ quy mô nào. 


Trên mặt trận xây dựng và phát 
triền kinh tế — xñ hội, Hải phòng có 
nhiều cố gắng và đã đạt được những 
thành tựu đáng kè. 


Nông nghiệp từ tình trạng yếu kém 
triên miên, mấy năm gần đây phát 
triền nhanh, đồng đều và tương đối 
ồn định cả về diện tích, năng suất và 
sản lượng. Năm 1981, toàn thành phố 
đã vượt «cửa ải 5 tấn”, Năm 1987 đạt 
năng suất lúa bình quân 6,39 tăn/La, 
Nám 1981 mặc dù bị thiền tai, vẫn đạt 


gìn 6 tắn/ha. Từ nă:n 1980 đến nay sẵn. 


lượng thóc bình quân mỗi năm tăng 
7,6%. Hiêng năm 1983 so với năm 1979 
sản lượng thóc tăng 91000 tấn, mức 
huy động lương thực tăng 77000 tĩn ; 
về chăn nuôi, phát triền ngành nghề 
cũng tăng nhanh. Đời sống nông dàn 
nhờ thế mà từng bước dược ồn địih 
và cái thiện. Một bộ phận sức lao đột g 
và sản phầm thặng dư trong nỏng 
nghiệp được dâu tư cho việc quai đề, 
lấn biên, xây đựnz các vùng kinh tế 
mới. Đến nav liải phòng đã tạo thẻan 
dược hơn 10090 héc ta đất mới ven 
biên, lập thêm 6 hợp tác xã mới với 
hơn 2200 hộ, 8600 người định cư. 


Trong 30 năm qua, công nghiệp Hải 
phòng đã có bước phát triền khá 
mạnh mẽ. So với năm 1955, giá trị 
sản lượng công nghiệp năm 1981 tầng 
49 lân. Đặc biệt là từ năm 1979 đến 
nay, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 
về vật tư, nguyên liệu, năng lượng, 


Hải phòng đã cố gắng chủ động vươn 
lên tháo gỡ khó khăn, tạo ra bước 
chuyền biển mới trong công nghiệp. 
Năm 1981 Hải phòng đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch sủn xuất công 
nghiệp, tăng 9Ã so với năm 1976 dà 
nàm có sản lượng cao nhất, vượt chỉ 
tiêu Đại hội thứ § của dàng ñ thành 
phỏ đã ra trước Í năm. 

Về xây dựng cơ bản, dưới chế độ cũ, 
phục vụ cho chính sách cai trị và hóc 
lọt của bọn đế quốc, phong kiến, Hải 
phòmg xàv dựng với tốc độ ÿ ạch, quy 
mở nhỏ bé, quê quật và phụ thuộc 
võ nước ngoài, Sau ngày giải phóng, 
tinh phố đã không ngừng đầy mạnh 
việc cải tạo, (tu bồ và xây dựng mới 
cìe công trình lớn nhỏ về kinh tế — kỹ 
thuật, văn hóa — xã hội. Nhưng trong 
những năm tháng chiến tranh ác liệt, 


đc quốc Mỹ lại phá hủy và phá hồng: 


níu khu vực và công trình Chỉ trong 
nữ, năm gần đây thành phố mới có 
điều kiện để dây mạnh công tác xây 
dựng cơ bạn một cách nhanh chóng 
và vững chúc. Thực hiện phương 
chăm “Nhà nước và nhàn đàn cùng 
làm», «Irung ương và địa phương, 
thánh phố và quận, huyện, phường, 


xã cùng làm 2, thành phố đã tạp trung . 


von và đầu tư xâv dựng nhanh nhiều 
côn trình, Đến này ở Hài phòng đã 
hình thành một số khu công nghiệp 
Lạp rung; một số thị trấn và khu dân 
cư mới, hình thành ð cửa ô từ ngoại 
thành vào nội thành với những đường 
và cầu lớn. Bộ mặt của thành phố 
ngày càng đôi mới, quy mô của thành 
phố ngày càng được mở rộng và đang 
vươn đần ra biên. 

Xuãt khầu và nhập khẩu được coi 
là mót nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược 
và đang phát triền mạnh. Năm 19681 
giá trị xuất khẩu tăng hơn 8 lần năm 
1976. Hải phòng đã xây dựng cẳng biên 
của địa phương, tô chức đói tàu biền 
có trọng tải gần 10000 tấn và bất đầu 
mở rộng hoạt động du lịch — dịch vụ. 

Phân phối lưu thông có nhiều 
chuyên biến tiến bộ. Năm 1961 thị 


được học 


trưởng xã hội đã được chấn chỉnh 


"một bước, tiều thương và các chợ 


đang dược sắp xếp lại, hệ thống hợp 
tác xã mưa bản được hình thành đề 
cùng thương nghiệp quốc doanh vươn 
ra làm chủ thị trường về các mặt. Tông 
giá trị hàng hóa bán lẻ của thị trường 
có tô chức hiện nayv đã chiếm gàn 
70%. Tóc độ thu ngân sách từ năm 
1981 đến năm 19§1 bình quản mỗi năm 
tăng 692, Hiệng năm 1961 so với năm 
1981 tàng 6 lần. | 


Sự nghiệp giáo dục, y tế, thê dục 
thề thao của Hải phòng phát triển 
mạnh, ngav cả trong những năm có. 
chiến tranh. Hệ thống trưởng học mở 
rộng khắp các xã, phường, huyện, 
quận. Năm học 1981 — 1935 số học 
sinh của toàn thành phố là 255100 
em (ưấp 9,2 lần năm 1952). Năm 1952 
chỉ có 32 v sĩ, bác sĩ, nám l9 có 
1250 người. Năm 1961 chỉ có 100 cán 
bộ khoa học RÿỸ thuật, năm T9ŠI có 
20580 người, trong đó có 11602 người 
có trinh độ đại học, 60 phó tiên sĩ và 
9 giáo sư, Văn hóa, văn nghệ, thông 
tin, báo chí, ngày càng phát triên 
với nội dung lành mạnh, bám Sát và 
phục vụ các mục tiêu kinh tế —xã 
hội, phục vụ cho việc xây đựng coón 
Nưười mới xã hội chủ nghĩa 


IHiẹn nay ở THảài phòng, tuY mức 
sống vật chất chưa cao và còn có 
nhiều khó kbăn, nhưng những nhu 
:ầu thiết vếu của ` nhàn đản dược bảo 
đảm, ÄAloi người đều có ăn, có mặc, 
eó chỗ ở tương đổi tươm tắt, con cái 
hành, trình độ vàn hóa 
chung của thành phố ngày càng được 
nâng cao. Đói rét, địch bệnh không 
xảy ra, An nịnh chính trị và trạt tự 
xã hỏi được giữ vững. Số đồng người 
đến tuổi lao động dã dược sắp Xếp 
công việc làm. Những người già vêu, 
tàìn tạt, không nơi nương tựa được 
quan tàm chăm sóc khá chu đáo. 


Trong quá trình phản đầu vươn 
lên, llẫi phòng đã được lÍo Chủ tịch 
5 lần gửi thư khen và tặng danh hiệu 


` 
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Thành phố cảng trunE dũng, quyết 
thắng ». Thành phố cũng đã được Hội 
đồng Nhà nước lẵng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng nhất. Các tập 
thề và cá nhân của thành phố đã được 
Nhà nước tặng thưởng 865 Huân 
chương Lao động các loại. Lực lượng 
vũ trang của Hải phòng được tuyên 
dương là đơn vị anh hùng và được 
tặng thưởng Huân chương Quân công 
hạng nhất. 4 tập thề và 11 cứ nhân 
được tuyên dương là anh hùng lao 
động, 13 tập thề và 14 cá nhân được 
tuyên đương là anh hùng lực lượng 
vũ trang. Nhân địp kỷ niệm 30 năm 
ngày giải phóng Hải phỏng. Hội đồng 
Nhà nước đã quyết định tặng thưởng 
nhân dân thành phố Hải phòng Huân 
chương Sao vàng — Huân chương ca0 
quỷ nhất của nước ta. Đó là vinh dự 
rất lớn lao đối với thành phố cẳng. 
là sự tuyên đương công Lrạn§ và khích 
lệ mạnh mẽ đối với đảng bộ và nhân 
dân Hãi phòng. 


* 


"Những thành tựu mà Hải phòng 
đạt được trong 30 nấm qua trước hết 
bắt nguồn lừasự lãnh dạo uà chỉ đạo 
súng suốt, cụ thè của Trung ương Đảng 
sà Hội đồng bộ trưởng: Những nghị 
quyết Dại hội toàn quốc thứ HH, thứ 
IV và thứ V của Đảng, cũng như các 


chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp. 


hành trung ương Đẳng: của Bộ chính 
trị, của Ban bí thư, của Hội dòng 
bộ trưởng là bỏ đuốc soi đường cho 
đẳng bộ và nhân dân Hải phòng vững 
bước đi lên. Những ý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Tông bí thư Lê Duần 
cũng như của các đồng chỉ lãnh đạo 
cao cấp khác của Đảng là cơ SỞ và 
phương hướng giúp thành ủy chúng 
tôi suy nghĩ và hành động một cách 
đúng đắn, sáng tạo. 
Những thành tựu đó cũng là kết 
_ qua hoại động lãnh dạo của Ban chấp 
hành dâng bộ thành: phố, của các cắp 
ủu Đảng 0à các cơ quan chính quyên. 
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các đoàn thề, kết quả phong trào cách 
mạng của quần chúng uà 0ai trò liên 
phong gương mẫu của cán bộ, đăng 
uiên. 


Thành ủy và đẳng bộ Hải phòng 
đã cố gắng tửng bước quấn triệt 
đường lổi cách mạng của Đảng, chấp 
hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng 
tạo đường lối đồ vào địa phương, đề 
ra những chủ trương và biện pháp 
đúng đắn, thích hợp: Trong nhiều 
nầm qua, chúng tôi đã đi sâu nghiên 
cứu n#ững vấn đề về quan điềm và 
đường lối xây dựng kinh tế; và vêu 
cầu cán bộ, đẳng viên cũng phải ra 
sức học tập kinh tế và quản lý kinh 
tế, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trên lĩnh vực này: Chỉ trong 
một thời gian ngắn, chúng tôi đã làn 
lượt ban hành một hệ thống tương 
đối hoàn chỉnh các nghị quyết của 
thành ủy, trong đó có những nghị 
quyết về lãnh dạo và chỉ đạo từng 
lĩnh vực kinh tế cụ thề như : đưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ; đầy mạnh sản 
xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp; đày mạnh. thủy sản; phải 
triền kinh tế gia đình; đầy mạnh 
xây dựng cơ bắn; phát triền giao 
thông vận tải; tăng cường thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản 
lý thị trường; cải tiến công tác 
tài chinh —tiền tệ ; mở rộng hoạt động 
du lịch — dịch vụ V.V:‹ Chúng tôi coi 
những nghị quyết đó là chương trình 
hành động cụ thê của đẳng bộ và nhàn. 
đân địa phương. Thành ủy yêu cầu 
các tò chức Đẳng và các cân bộ, đảng 
viên phải nắm vững và thực hiện các 
nghị quyết đó, nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, làm việc một cách 
nhiệt tình. tận tụy: khoa học; mọi 
suy nghĩ và hành động phải hướng 
vào mục tiêu thống nhất là đưa các 
hoạt động của thành phố tiến lên 
nhanh và vững chắc. 


Trên cơ sở nhận thức đưởng lối 
của Đảng và nắm bắt được thực tiễn 


địa phương, thành ủy Hải phòng đã 


luôn luôn dự kiến và có biện pháp 
giải quyết tích cực những vấn đề 
do cuộc sống đặt ra, đồng thời 
suy nghĩ- về những vấn đề lâu dài, 
vạch ra mô hình và triền vọng 
của thành phố trong tương lai. Trong 
cỏng tác tô chức chỉ đạo thực hiện, 
thành ủy động viên các cấp ủy Đìng, 
các cơ quan chính quyền, đoàn thê 
nẻu cao tình thần ddmn nghĩ, dám làm, 
đám: chịu trách nhiệm trước quần 
chúng oả cấp lrên, cỗ gắng lập trung 
[ri tuệ của tập thề, phát huụ sức mạnh 
lòng hợp, đề ra những biện pháp kiên 
quušt oà sắc bén đề chỉ đạo thực hiện 
mội cách có kết quả những chủ trương 
và mục tiêu đã đề ra. Chẳng hạn như, 
đề tháo gỡ khó khăn, tạo ra nguồn 
vốn ban đầu, chúng tôi chủ trương 
một mặt phải lấy nông nghiệp làm 
cơ sở, lập trung đầu tư hàng tỷ đồng 
cho nông nghiệp nhằm nhanh chóng 
tạo ra nhiều nông sản hàng hóa, coi 
việc khai thác nguồn vốn tại chỗ là 
cơ bản nhất ; mặt khác phải đầy mạnh 
xuất kbầu và nhập khầu, coi xuất 
khâu và nhập khầu là một hoạt động 
cực kỷ quan trọng đối với công cuộc 
xày dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong công tác quản lý kinh tế, 
ngay từ những năm 19/29, 1980 là 
những năm khó khăn nhất của địa 
phương, chúng tôi đã chủ trương 
nhanh chóng Đà dứt khoát chuuèn từ 
lỗi quan lủ hành chính bao cấp sung 
hạch toản kinh tế, thực hiện kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi coi 
trọng việc vận dụng đúng đắn *ba 
lợi ích », đồng thời phân cấp triệt đề 
và toàn diện cho huyện,' cho quận, 
phát huy mạnh mẽ vai trò và trách 
nhiệm của các cơ sở, khuyến khích 
các cơ sở năng động, sáng tạo, suy 
nghĩ tìm cách làm ăn có hiệu quả 
kinh tế. Thành ủy và đảng bộ kiên 
quyết đấu tranh chống lối làm ăn thụ 
động, ÿ lại, chống lối quản lý hành 
chính, quan liêu, bao cấp. Ơ nội thành, 
thành ủy tập trung chỉ đạo +âu dựng 


phường, lấy phường làm cứ điềm đà 
quản lý đô thị, thúc đầy công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
phát triền, giải quyết công việc 
làm cho“ người lao động, góp phần 
chống các hiện tượng tiêu cực, làm 
lành mạnh hóa xã hội.” 


Đảng bộ Hải phòng trong những ` 
năm qua đã vượt qua nhiều thử tháchạ 
xây dựng được khối đoàn kết nhất trí 
trong nội bộ. Mọi tư tưởng chỉ đạo 
của thành ủy đều được quán triệt tới 
các tô chức Đảng, các cơ quan chỉnh 
quyền, đoàn thề quần chúng, đến mọi 
cán bộ, đẳng viên. Thông qua công tác 
giáo dục tư tưởng kết hợp với thử 
thách trong công tác thực tiễn, thông 
qua tự phê bình và phê bình kết hợp 
với những biện pháp về tô chức, đẳng 
bộ đã bước đầu xây dựng được một 


đội ngũ cán bộ, cốt cán có phầm chất 


và năng lựe, từng bước biết cách làm 
ăn, năng động, sáng tạo; đồng thời. 
xây dựng được một đội ngũ đẳng viên 
ngày càng trưởng thành về mọi mặt 
và đang cố gắng vươn lên đáp ứng 
yêu cầu mới. 


Thành công trong hoạt động lãnh 
đạo và chỉ đạo của đẳng bộ Hải phòng 
còn là ở chỗ đã tạo ra được phong 
trào cách mạng của quần chúng. 
Thành ủy luôn luôn nhắc nhở các cấp, 
các ngành phải thường xuyên đi sâu đi 
sát quần chúng, hiều rõ tâm tư và 
nguyện vọng của quản chúng, thực 
hiện đúng khầu hiệu dân biết, đân 
bàn, dân làm, dân kiềm tra s Trong 
mấy chục năm qua, các phong trào 
thi đua yêu nước liên tục được phát 
động và không ngừng phát triền. Năm 
1960 — 1961 phong trào «Sóng Duyên 
hải ? sôi nội ở Hải phòng và nhanh 
chóng cuốn hút các xí nghiệp công 
nghiệp trên toàn miền Bắc. Phong trào 
xây dựng tồ đội lao động xã hệi chủ 
nghĩa theo tô đá nhỏ ca Á (thuộc nhà 
máy xỉ măng) đã phát huy tác dụng 
suốt 25 năm nay. Trong thời gian 
chống Mỹ cứu nước, -Hải phòng sôi 
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sục khí thế thi đua cửa những phong 
trào « Da sẵn sàng s trong thanh niền, 
œlồa đâm đang Ð trong phụ nữ, «Tay 
búa tayv súng » trong c¿ng nhàn, (Ta 
cày fAV súng Ð trong nông đàn, Những 
nàm gản đây, phong trào « Khoản sản 
phẩm rong nông nghiệp »s, ®“Ngói hóa 
nông thôn», Hành quản theo bước 
chân những người anh hùng”... thật 
sự có sức lôi cuön niạnh mẽ đối với 
quản chúng và đã đem lại hiệu quả 
kinh tế thiết thực. 

Sở đi ở Hỏi phòng tạo được phong 
trào quản chúng, điều quan trọng là 
do đáng bộ đã có những chủ trương 
đáp ứng đúng vẻu cầu và nguyên 
vọng của nhân đàn, làm tốt công tác 
giáo dục tư tướng và quan lâm chị tt 
mưfc đến đời sống nà lợi ích Ñinh lẽ 
của ngưữwi lao động, Chúng tôi cho 
rằng. trong điều kiện xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, công tác giáo dục, vàn 
động quần chúng không thề chỉ được 
tiến hành bằng những lời hộ hào, 
động viên chúng chung mà quan trọng 
hơn là phải bằng những chủ trương, 
những chính sách thạt sự mang hại 
lợi ích thiết thân cho quần chúng, ATot 
khi quản chúng hiệu rõ ý nghĩa và 
thấy rõ lợi ích của việc mình làm thì 
họ sẽ tự giác và nhiệt tĩnh hành động. 
Phong trào khoán sản phẩm và Sngói 
hóa » ớ Hải phòng đã chứng tó rất rõ 
điều đó, Năm 1955, nhậu Tõ vêu cầu 
bức thiết của sàn xuất nông nghiệp 
và đời sóng nông đân, thành ủy HHải 
phòng chủ trương tạo mọi điều kiện 
đề từng bước ®ngói hóa ” (xay nhà 
gạch lợp ngói) ở các vùng nông thỏn 
thuộc thành phố. Đạp ứng dùng 
"nguyện vọng của quần chúng, chủ 
trương nàyv được hưởng ứng nhiệt 
Hệt. Đến năm 1951, Hải phòng đã có 
79% số gia đỉnh ở nông thôn ngoại 
thunh có nhà ngói ; điện tích nhà mới 
xây trong 23 năm 1983 — 1981 khoảng 


IÚ 0U mét vuông, vượt xa Rẻ hoạch 


dự kiến. 
Những năm gần đây thành ủy Hải 
phòng néu vấn đẻ xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội tại chỗ » nhằm phát huy 
tính thân tự lực tự cường, từng bước 
bảo đảm và cải thiên đời sống cho 
nhàn dàn; quan tàm đến đời sống 
nhàn dân từ những cái nhỏ nhất, 
thiết thực nhất. Cùng với những biện 
pháp đủy mạnh sẵn xuất, tô chức nàsn 
nguồn hàng, việc tích cực thực hiện 
chính sách đòn bấy kinh tế, chính: 
sách khoản sản phầm, thực biện bù 
giá, từ bồ và xây dựng mới các công 
trình công công, đường sá, điện nước 
đã góp phần giảm bớt những khó 
khăn cho nhàn đân và nhờ đó quấn 
chúng ngưày càng cúng cố lòng tín vào 
chú nghĩa xã hội, vào sự Fãnh đạo 
và chỉ đạo của Đăng. 

Những thành tru của Hải phòng 
(rong thời gian quai còn đo có sự đóng 
Điền, qÌttÐp đỡ Của cúc: c7 qiữn Đà cúc 


mrdtth [ri ƯƠng, CÓ sự Tường Trợ, 


liên kết 0à hợp tác của các lính bạn. 
Hinh thức kết nghĩa giữa thành phố 
cäng llai phòng với thành phố cang 
Đà nắng trong những nữ chống Àlÿ 
trước đây ngày này mở rộng thách 
những hình thức liên kết, liên doanh, 
hợp tác làm Rinh tế. Thành uy chúng 


tỏi coöi đây là một biện pháp gu: 


trọng đề mở rộng thị trường tréo đối 
sản phim, tăng thêm nguồn vốn :an 
xuất kinh doanh, bảo đâm đời sòig 
nhàn đàn, 

Như vậy, những thành tựu về cúc 
mặt của Hải phòng là kết quả tòng 
hợp của nhiều yếu tổ, bao gòm sự 
lãnh dạo, chỉ đạo của Trung ương 
Đăng, của Hội dòng bộ trưởng, Sự nỗ 
lực chủ quan của địa phương và sự 
liên kết giúp đỡ của các ngành, eác 
cơ quan trung ương, các tỉnh bạn 


* 


Trên con đường tiến lên của mình. 
Hải phòng cũng còn nhiều khó khăn, 
thiểu sót và khuyết điềm. Khó khùn 


(Xem tiếp trang 47) 


Mười năm xây dựng và phát triển giáo dục 
phố thông tủa nước Việt nam thống nhất 


Ứ sau Cách mạng Tháng Tám 1915, 
qua những năm kháng chiến 
chống Pháp, rồi xây dựng và bảo 

vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm 
cơ sở cho cuộc đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà, nền giáo dục 
của nước ta đã từng bước phát triền 
thành nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 
Trước Cách mạng, giáo dục nước ta 
chỉ là công cụ nô dịch của bọn thực 
đàn, phong kiến, dàn ta có dến 95 
kbông biết chữ. ĐÁnh xong thực dân 
Pháp, ở miền Bắc năm 1955, cũng chỉ 
mới có 208 số trẻ em được đi học, 
nhưng đến năm 1975, tỷ lệ đó dã lên 
đến hơn 90X. Hằng năm, hàng chục 
vạn học sinh tốt nghiệp cấp II, cấp HI 
lA lực lượng quan trọng bò sung cho 
sản xuất và chiến đấu, Mọi tầng lớp 
nhân đàn lao động: cán bộ, bộ đội, 
thanh niên, lao động chân tay cũng 
như lao động trí óe đêu không ngừng 
được nâng cao trình độ văn hóa. Hệ 
thống các trưởng phô thông phát triền 
ở khắp nơi. Đội ngũ giáo viên, cân 
bộ quản lý giáo dục phát triền đông 
chưa từng có, đáp ứng nhu cầu học 
tạp của nhân đàn và nhiệm vụ to lớn 
của cách mạng. Trong phong trào thi 
đua “dạy tốt, học tốt», xuất biện 
ngày càng nhiều những trường, những 
“địa phương tiên tiến. Giáo dục quả 
đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bác, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, 
hoàn thành cuộc cách mạng dàn tuc 
đân chủ trong cả nước 


NGUYÊN THỊ BÌNH 


Sau đại thắng mùa xuân năm 1975 
giai phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tô quốc, cả nước sùng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp giáo dục 
nước ta lại bước sang một giai đoạn 
mới. Năm học đầu tiền sau ngày 
thống nhất nước nhà (1976—1977) hơn 
1Ú triệu học sinh nô nức đến trường. 
Ngành giáo dục đã tiếp quản, cái tạo 
nhà trường thực dân mới ở miền: 
Nam, xây dựng nền giáo dục xã hội 
chủ nghĩa thống nhất trong cả nước, 
góp phản ôn định tỉnh hình chính 
trị, xã hội vùng mới giải phóng. Từ 


đó đến nay, sau IÚ năm xây dựng, 
phát triền, chúng ta đã thủ dược 


những thành tựu to lớn và toàn diện. 
Đặc biệt là sau khi Bộ chính trị có 
nghị quyết về cải cách giáo đục, sự 
nghiệp giáo dục đã đi vào hưởng 
mới, ngày càng gắn chặt với công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Giáo dục mẫu giáo đã tiến bộc rõ 
rột. Năm 1976 mới thu hút 78 vạu 
cháu, nay 1,6 triệu châu, tức 355% sỐ 
cháu trong độ tuôi (Riêng ở các tính 
miễn Nam, các con số lương ứng là: 
21 vạn và 59 vạn). Ở các công trường, 
nóng trưởng, lâm trưởng, cơ quản, 
xí nghiệp, thành phố, thị xã và ở các 
vùng nông thôn đỏng dân, do có 
nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho 
nên các trưởng, lớp mu giáo phát 
triên mạnh. Nhiều điền hình tôt về 
nuôi dạy các cháu cũng đã xuất hiện. 


á 


Các trường phồ thông phái triền cả - Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam, số học 


về số lượng học sinh lẫn trường sở. 


sinh tăng rất nhiều. 


Phồ thông cơ sở 


Phồ thông trung học 


Địa bàn 
- 1976 — 1977 1983 — 1984 1976 — 1977 1953 — 1984 
Miền Bắc 6000000 em 5700000 em 353000 em 474000 em 
Miền Nam 4200000 — 5350000 — /£ 178000 — 241000 — 
Cả nước ¡0200000 — 11050000 — 531000 — 715008 — 


mm. tt xx>=——szsxsss=ssmsmmsmmm=mmmm 


Nói chung, mạng lưới trường, lớp 
được bố trí hợp lý, thuận tiện cho 
con em nhân dân lao động. Hầu hết 
các xã đêu có trường cấp lj nhiều xã 
đã có trường cấp IL hầu hết các 
quận, huyện đều có trường phồ thông 
trung học; có quận. huyện có đến 
3—1 trường. Năm học 1984 — 1985, cả 
nước có 12016 trường phồ thông cơ 
sở và 832 trường phô thông trung 
học (miền Bắc: 7033 và 522, miền 
Nam: 1983 và 310). 

Nhằm chuần bị cho thế hệ trẻ thực 
hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, Bộ 
giáo dục đã chỉ đạo các trường phô 
thông “xoay chuyên» theo hướng 
gắn quả trinh giảng dạy, học tập với 
cuộc sống, với mục tiêu kinh tế — xã 
hội của cả nước và từng địa phương. 
Thực hiện cải cách giáo dục theo 
phương châm « từng bước vững chắc, 
có trọng điềm, từ thấp đến cao ®, các 
trường phô thông cơ sở đã thay sách 
giáo khoa từ lớp † đến lớp 4 về các 
môn toán, tiếng Việt, lịch sử, và bước 
đầu đã có chuyền biến tốt. Nhiều 
trưởng học đã kết hợp với Đoàn thanh 
niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học 
sinh đề giáo dục đạo đức cách mạng 
cho các em ngoài giờ lên lớp. Số học 
sinh lớn tuôi đã có chuyên biến trong 
nhàn thức về nghĩa vụ lao động, 
nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc. Khi bọn 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
cùng bọn tay sai của chúng gây chiến 


tranh xâm lược ở biên giới tây nam và 
biên giới phía bắc, các trưởng ở những 
nơi có chiến sự đã kịp thời sơ tán, 
bảo đảm an toàn cho dạy và học, 
đồng thời còn tham gia chiến đấu, 


. phục vụ chiến đấu, góp phần vào 


thắng lợi chung của đân tộc. 


Việc giáo dục lao động, kỹ thuật. 
tông hợp, hướng nghiệp bước đầu đã 
thu được một số kết quả đáng phấn 
khởi. Nhiều trường đã liên hệ 
chặt chẽ với địa phương, với các 
ngành, các cơ sở sản xuất đề hướng 
nghiệp và sử dụng hợp lý học sinh 
phô thông ra trường, mở ra hướng đi 
mới trong công tác này. 


Trong phong trào « thi đua hai tốt®, 
bên cạnh những điền hình tiên tiến 
của những năm trước (trường phồ 
thông cơ sở Bắc lý, trường Thanh niên 
xã hội chủ nghĩa Hòa bình, phong trào 
giáo đục xã Cầm bình...) đã xuất hiện 
thêm nhiều điền hình mới, có những 
sắc thái mới, tạo nên khí thế thị đua 
trong các trưởng học. Các xã Ngồ 
luông (Hà sơn bình). Cát hanh (Nghĩa. 
bình), trưởng cấp II Nghĩa đồng 
(Nghệ tĩnh), các trường phổ thông 
trung học Cao Bá Quát (Hà nội), Tàn 
lâm (Bình trị thiên), trường phô thông 
trung học vừa học vừa làn Trần 
Hưng Đạo tHải phòng), trường phô 
thông công nghiệp Thái nguyên (Bắc 
thái) và nhiều trường tiên tiến khác 
đã gắn mục tiêu đào tạo với kế hoạch. 
phát triền kinh tế — xã hội của địa 


phương, kiên trì, sáng tạo trong việc 
thực hiện mục tiêu giáo dục. 

Ngành học người lớn cũng thu được 
những thành tựu đáng kệ. Sau nvưày 
miền Nam được giải phóng, phong 
trào bình dân học vụ, xóa nạn không 
biết chữ phát triền ở khắp nơi, mang 
tính chất cách mạng, quần chúng. Đến 
tháng 12-1978, 1,4 triệu người không 
biết chữ đã biết đọc, biết viết. Nạn 
không biết chữ đã được thanh toán 
về cơ bản. Chiến dịch “ánh sáng văn 
hóa * đã góp phần quan trọng trong 
việc đưa văn hóa đến với dồng bào 
miền núi. Đến nay, miền. Bắc đã có 
¡1 tỉnh, thành phố ở đồng bằng. trung 
du hoàn thành về cơ bản phò cập 
cấp I cho người lớn. Tiếp theo, nhiều 
địa phương đã và đang mở lớp học 
chuyên đề về kiến thức khoa học kỹ 


thuật, văn hóa phục vụ sẵn xuất, đời. 
sống. Mạng lưới bồ túc văn hóa tập 
trung phát triền ở mọi cấp : huyện, xii, 
cụm xã. Nhờ có những cố gắng trên 
mà trình độ văn hóa của cán bộ, nhân 
dân ngày càng được nâng cao, góp phần 
quan trọng cả vào việc bài trừ hủ tục, 
tập quần lạc hậu lẫn xây dựng nếp 
sống mới. 

Các trường sư phạm cũng tiếp tục 
được mở thêm, nhất là ở miền Nam. 
Đến nay cả nước có 144 trường sư 
phạm (8 trường đại học, 21 trưởng 
cao đẳng) và một hệ thống các trường 
bồi đưỡng cán bộ quản lý giáo dục 
từ trung ương đến địa phương. Đội 
ngũ giáo viên các cấp ngày thêm 
đông và dược kiện toàn thêm một 
bước. 


Giáo viên Tháng 12-75 : ki: SPBE- xo: JRREEVED GIEECIE 
h .. miền :Bắc miền Nam Cả nước 
Mẫu giáo 32000 người 40600 người | 18985 người | 59585 người 
Cấp l 92800 ~ 120392 — 98557 = 218749 — 
Cấp H 66700 — 85317 — 46534 . 131841 _ 
Cấp LII | 157/00 — ,| 2212 — |1165 — | 3537 — 


Trong gần nửa triệu giáo viên các 
cấp. có hàng trăm tiến sĩ, phó tiến sĩ, 
giáo sư. Cuối năm học 19&3-— 1981, 42% 
giáo viên có trình độ cao đẳng sư 
phạm, 815% giáo viên phổ thông trung 
học có trinh độ đại học. 


Tóm lại, phát huy những thành: 


tựu to lớn cửa nền giáo dục mới của 


nước ta từ sau Cách n:ạng Tháng Tám, 


I0 năm qua, vượt lên bao khó khăn, 
sự nghiệp giáo dục phô thông không 
ngừng phát triền. Đặc biệt ở miền 
Nam. giáo dục phát triền nhanh chóng 
và toàn diện ca về ngành học (nhất là 
phổ thông cấp I, cấp II và phô thông 
trung học), về số lượng học sinh, 
trưởng sở, vẻ xây dựng đội ngũ giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục, cũng 
như về xóa nạn không biết chữ, xây 
dựng và phát triền hạ thống giáo dục 


mẫu giáo, v.v. Cho đến nay chúng ta 
đã xây dựng được hệ thống giáo dục 
phô thông xã hội chủ nghĩa thống. 
nhất trong ca nước. 


* 


Tuy nhiên, so với yêu cầu to lớn 
của cách mạng, ngành giáo dục vẫn 
còn nhiều thiếu sót. Việc phồ cập 
cấp Icòn khó khăn, nhiều trẻ em 
chưa học hết cấp I. Nhiều người lớn, 
nhất là Ởở các vùng núi cao, vùng sâu 
Cồng bằng sông Cứu long, vừa thoát 
nạn không biết chữ, đã lại quên hết. 
Số lượng học sinh phỏ thông trung 
học phát triền không cân đối với yêu 
cầu phát triền kinh tế—xã hội của đất 
nước, của từng địa phương, với giáo 
viên và cơ sở vặt chất của việc dạy, 
bọc. Phong trào bồ túc văn hóa mấy 
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ním gần đây có chiều hưởng giảm 
gái: trước nám: 1978, hàng năm có từ 
z0 đến 69 van học viên tại chức, đến 
năm 1985 — 19Ä1 chi còn 3,1 vạn người. 
Tính chúng trong cả nước, tủy số 
Ilượ¿ng trường, lớp có phá!" triên nhưng 


~- 


Cấp học : Bỏ học 


Cấp I 
Cấp H 
Phổ thông trung học 


số lượng học sinh tăng không nhiều 
vì học sinh bỏ học và lưu ban tăng 
lên. Do vậy, hiệu quả đào tạo (tính 
đến khi học sinh tốt nghiệp cấp học) 
còn thấp, Xin nêu-số liệu của năm học 
1985—19814: 


Lưu ban 


[liệu quả đào tạo 


Nhà trường cũng chưa quan tìm 
nhiều đến việc bồi dưỡng lý tưỡng 
xi hội chủ n¿hĩa cho học sinh, cho 
nền các em nhận thức về chủ nghĩa 
xã hỏi côn mỡ hộ, thậm chỉ sai lẹch. 
Động cơ học tập chưa đúng dắn, tâm 
lý học đề thoát Iy nông thôn, đề khối 
phải lao động chân tay còn khá phô 
biến trong hẹc sinh và chỉ mẹ các 
em. Tình hinh sức khoẻ của học sinh 
ràt đăng lo ngại. Qua điều tra mội 
số nhóm học sinh từ 8 đến 15 tuôi thì 
chỉ có 35 học sinh không mắc bệnh 
nào (trừ bệnh giun), eön lại các em 
đều mức từ 1 dến 3 bệnh. 


Những thiểu sót, Khuyết điềm trên 
đày có nhiều nguyên nhàn khách 
quan, chủ quan nhưng ngành giáo 
dục phải thấy hết trách nhiệm của 
mình, Nói chúng, ngành giáo dục chưa 
cụ thê hóa dưỡng lối, quan diễm giáo 
dục của Đăng thành những chủ trương, 
biện pháp dúng đán, cụ thê, phù hợp 
với tình hình kinh tÈ—xÃã hội của đất 
nước, của từng vùng, Phương pháp 
dạt còn nhồi nhét, sách vở, tích rời 
thực tế. Nhà trưởng chưa quan tâm 
đến việc giáo dục toàn điện, xây dựng 
tính cách con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Giio dục chính trị, đạo đức bị 
buông lỏng, Giáo dục lao động, kỹ 
thuật tông hợp, giáo đục hướng nghiệp 
còn lúng tang, 

lội ngũ giáo viên — nhàn tổ quyết 
định trong sự nghiệp giáo dục—,trinh 


ái 


độ chính trị, giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa còn thấp. chuyên nôn yếu, nhất 
là ở các tỉnh miền Nam. Ngay việc 
tuyền sinh, hướng nghiệp vào các 
trường sư phạm cũng chưa làm tốt. 
Việc cài tiên nội đụng và phương 
pháp giảng dạy ở nhiều trưởng sự 
phạm làm chậm trể, chưa kịp yêu 
cau của trường phô thônø, Do Vày, 
trong đội ngũ giáo VIÊH raới ra PPFườởngđ, 
một số lớn còn yếu ei về tỉnh thin, 
Khái độ giảng đạyv lan kiến thúc, KỸ 
nàng, khả nắng giáo dục theo mục 
Liêu giáo dục cúa Đăng đẻ ra, Nhiều 
giáo viên mãi lo làm thêm nghề phụ 
đề bạo đâm cuộc sống, cho tiên trình 
độ chuyên miỏn, nghiệp vụ không 
được nàng eao bao phiêu. Đời sống 
cửa anh chị em gặp nhiều khó Khăn, 


- chính sách, chế đó. đối với giáo viên 


và học viên (bồ túc văn hóa) có mặt 
chưa thỏa dàng, vị trí của người thầy 
chưa được cölI trọnứữ, 


linh phí cho g1áo dục còn thip, mà 
trong dó S022 là đề chỉ về lương, cho 
nên cơ sở vật chàt—Kỹ thuấật phục vụ 
đạy và học rất thieu, Nhiều trường 
phải học 3 — † ca một ngày. Nhiều 
lớp không eó bàn ghế cho học sinh, 
sách vở cũng rất thiếu. 

Ngành giáo dục cũng chua có kế 
hoạch tông thệ căn đỏi giữa. công tác 
phát triển giáo đục và nhiệm vụ kinh 
tÈ—xãũ hội của đảt nước và của từng 
địa phương. liàng năm có khoảng 


30—35% trong số 8ñ vạn học sinh vào 
cuộc sống không theo một kế hoạch 
cụ thề nào. Công tác nghiên cứu khoa 


học chưa giải quyết dược tốt các văn. 


đề cấp bách đặt ra; việc cải tiến nội 
dung, phương pháp dạy và học còn 
chậm trễ v.v.do vậy chất lượng giáo 
dục còn thấp, 

Trong thời gian tới dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và với sự giúp đỡ tích 
eực của các ngành, các cấp, ngành 
giáo dục phải có sự cố gắng rất lớn 
thì mới cải thiện được tỉnh trạng 
giáo dục hiện nay và vươn lên những 
bước phát triền mới. 


* 


Qua 10 năm xây đựng và phát triền 
nền giáo dục phô thông thống nhất 
trong cả nước, chúng ta có thề rút ra 
những bài học kinh nghiệm bỏ ích 
cho bước phát triên trong những 
năm tỚi. | 

Đẳng ta đã chỉ rõ, giáo dục là một 
bộ phận của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nói chung và là một bộ phạn 
quan trọng của cách mạng tư tưởng 
và văn hóa nói riêng. *“ Xảy dựng nẻn 
văn hóa mới, con, người mới, là sự 
nghiệp mang nội dung toàn điện. 
Trong đó, hệ thống giáo đục bao gòm 
giáơ đục mầm non, giáo dục phô 
thông, giáo dục trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học và 
trên đại học có tầm quan trọng hàng 
đầu ? (1). ® Giáo dục phô thông là nền 
tẳng văn hóa của một nước, là sức 
mạnh tương lai của một đân tộc » @). 
Vì vậy, trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. nhăt là trong thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa tä hội, phải xúc 
định đúng ö{ trí của công lác giáo dục. 
Đây không chỉ là vấn dệ phúc lợi xã 
hội mà còn là vấn đề chiến lược hết 
sức quan trọng — chiến lược con 
người — với nhiệm vụ đào tạo lớp 
người mới đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc. Do đó, trong 
khi tiếp tục phát triền sự nghiệp giáo 


đục, phải chú ý phát triền giáo đục 
toàn điện, xây đựng nhàn cách xã hội 
chú nghĩa mà cốt lõi là phầm chát 
chính trị và đạo đức cách nư¿ng cho 
thành niên, thiếu niên, hướng họ nắm 
vững khoa học kỹ thuật, trau dõi 
nghề nghiệp, đáp ủng yêu cầu của 
nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội 
của đất nước và cửa từng địa phương. 


Vấn đô cơ bản hiện naụ là * dào Tạo 
con người có lòng qêu nước 0a TÚ 
tưởng + hội chủ ngtĩa, có phạm chát, 
có kiến thức bà kỹ: năng đề làm lối 
mội nghề, hợp Uới sự phân công lao 
động trong địa phương 0d trong cả 
nước, thích ứng uới trình độ phát Iriền 
kinh tế, + hội Irong một thời gian 
nhất định ở nước ta » (3). Khâu hiệu 
của ngành giáo dục *“xoay chuyên 
nhà trưởng gắn với cuộc sống » chính 
là hướng nhà trường phản đấu theo 
mục tiêu đào tạo của Đăng. 

Tử mục tiêu giáo dục đó, phưong 
hướng giáo dục của chúng ta là phát 
triền một cách tích cực và vững chịc, - 
phù hợp với yêu cầu và khả năng 
của nền kinh tế quốc dàn, nghĩa là 
phát triền giáo dục phải xuất phát từ 
yêu cầu phát triên kinh tẾ—xã hội 
và yêu cầu bảo vệ đất nước, gắn với 
kế hoạch sử dụng học sinh đã được 
đào tạo. Nên kinh tế của chúng ta 
còn nhiều khó khăn và mắt cần đối, - 
do đó, giáo đục không Lhề lách khỏi điêu 
kiện kinh tế, mà phải tỉnh đến môi 
quan hệ với kính tế. Vấn dê chất 
lượng giáo dục có ý nghĩa quyết định 
trong sự phát triền giáo dục, không 
thề vì lý đo số lượng mà bỏ qua cúc 
điều kiện cần thiết đề bảo đảm chất 
lượng đào tạo. 


(1› Báo cáo chính trị của BCiIITỰ Địa 
tại Đại h‹i V, Tẹp chỉ Công sìn, số 4-9001 
tr.32. ~ 

(2! Nghị quyết của Bò chí:h trị vẻ cải cách 
giáo dục, ngày 11-1-!9:9. tr. l3. 

(3: Đài nói của Chủ ¡ch HDĐBT Phạm 
Văn Đồng với giáo viên và cấn bô piáo dục 
nhận nrày Nhà giáo \ :ệt nam (20-11-83). Béo 
Nhàn dán. ngày 26-11-1984, 
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- Trong việc thực hiện mục tiêu đào 
tạo thế hệ tương lai của đất nước, 
gido 0iên có ĐỆ. lrỄ 0à 0ai trò rất quan 
Irọng. Giáo viên là chiến sĩ của Đảng 
trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
do đó phải được chăm lo bồi dưỡng 
về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức. phầm 
chất, trình độ chuyên môn, thề lực, 
đời sống vật chất, tỉnh thần... Trong 
cc ván đề về đội ngũ giáo viên và 
cán bộ quản lý giáo dục thì một trong 
những vấn đẻ đáng quan tâm nhất 
hiện này là số lượng dáng viên trong 
ngành giáo dục còn quá Ít: miền Bắc 
có 20,3X giáo viên phô thông trung 
học, 13,4Ã giáo viên phô thông cơ SỞ ; 
miền Nam có 5,74 giáo viên phồ 
thông trung học, 1,75 giáo viên phồ 
thông cơ sở là đảng viên. Trong cả 


nước chỉ có 1ã số trưởng học có chỉ: 


bộ Dáng, rất nhiều trường không có 
dũng viên. Vị vậy, trong thời gian 
tới chúng ta bằng mọi cách phải nâng 
cao chất lượng chính trị của đội ngũ 
giảo viên và tăng cường công tác 
xây dựng Dảng trong nhà trưởng. 
Đời sống của anh chị em giáo viên 
đang là vấn đề cần được quan tâm 
giai quyết cấp bách. Đồng thời với 
việc thực hiện dãy đủ các chế độ, 
chính sách của Nhà nước đối với giáo 
viên, càn có sự quan tâm chăm lo 
hơn nữa của các cấp ủy Đẳng, chính 
q+:yền và nhân đân các địa phương 
“đối với việc cải thiện đời sống vật 
chất; tỉnh thần cho anh chị em giáo 
viên, tạo điều kiện th ận lợi cho anh 
chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ cao 
cả của mình. Nàng cao vị trí, vai trò 
của giáo viên trong xã hội là việc rất 
quan trọng. Thực tiễn cho thấy, nơi 
nào làm tốt việc chăm sóc, giúp đỡ 
giao viên thì sự nghiệp giáo dục ở 
nơi đó phát triền, con em nhân dân 
được dạy đỗ, chăm sóc chu đáo, chất 
lượng giáo đục có chuyền biển rõ rệt, 

— Trong hoàn cảnh kinh tế của 
nước ta còn nhiều khó khăn, sự đầu 
tư của Nhà nườe-cho giáo dục còn có 
hạn, thực hiện phương chảm « Nhà 
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nước oà nhân dân cùng làm”, S trung 
trơng 0à địa phương càng làm » là điều 
hết sức cần thiết! đối 0ởi uiệc xây dựng 
Đà phát triền sự nghiệp giáo dục. Việc 
thực hiện phương châm này đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tồ chức, 
thực hiện mục tiêu đào tạo theo 
nguyên lý hẹc đi đôi với hành, giáo 
dục kết hợp với lao động sản xuất, 
nhà trường gắn liền với xã hội. 
Phương chăm nà y cũng có tác dụng chỉ 
đạo thực tiên việc kết hợp ba môi 
trường: nhà trường, gia đình, xã hội 
đề giáo dục đạo đức, quản lý học sinh, 
chăm sóc đời sống cán bộ, giáo viên, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
giáo dục và sử dụng.hợp lý học sinh 
ra trưởng. Nếu không Rìm tốt việc kết 
hợp ba môi trường giáo dục thì không 
thê làm cho sự nghiệp giáo dục phát 
triền theo đúng mục tiêu đào tạo, gắn 
liền với kế hoạch kinh tế — xã hội 
và đáp ửng yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng. Về thực chất đó là sự phát 
huy sức mạnh.tông hợp và tỉnh thần 
làm chủ của nhân dân lao động trong 
sự nghiệp giáo dục. Cho đến nay sự 


.phối hợp, liên kết giữa giáo dục với 


các ngành, các đoàn thề và các cơ sở, 
địa phương chưa được chặt chẽ, 
thường xuyên và còn tủy thuộc ở 
“thiện chí? của một số ngưỏi lãnh 
đạo ở nơi này nơi khác, ngành này 
ngành khác. Giáo dục là sự nghiệp của 
toàn Đăng, toàn đàn, nó phải được sự 
chăm lo của toàn xã hội dưới sự lãnh 
đạo của Dảng, mà ngành giáo dục 
chịu trách nhiệm chính; do đỏ phải có 
một cơ chế quản lý phù hợp đề thực 
hiện tốt q chiến lược con người }, 

— Sự lãnh đlạo của Dảng đỐi Đới Điệc 
+áâ0 dựng Đà phát Iriền sự nghiệp giáo 
đục có j nghĩa quušt định. Quan điềm 
của Đẳng về công tác giáo dục, nhất 
là về mục tiêu đào tạo con người lao 
động mói cần được các cấp ủy Đảng 
quán triệt, Đào tạo lớp người lao động 
mới cũng là đầu tư cho tái sản Xuất 
sức lao động và tạo tiền đề cho việc 
xây đựng cuộc sống mới. Phò cập giáo 


dục, phồ cập đạy nghề, đảo tạo thế hệ 
trẻ thành lớp người lao dộng mới, 
“phát triền toàn điện là quy luật của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ 
đã đạy * Boi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết ? (4). Do đó, đề nhiệm 
vụ trọng đại này được thực hiện một 
cách tốt đẹp, việc Xây dựng đội ngũ 
giáo viên, củng cố, ồn định đội ngũ 
cán bộ quản lý giáo dục, nhất là các 
hiệu trưởng các trường phô thông cơ 
sở, phô thông trung học cần được các 
cấp ủy Dáng thật sự coi trọng. Công 
tác phát triền Đẳng trong giáo viên 
phải được tăng cường củng với việc 
xây dựng Đoàn thanh niên và Đội thiếu 
niên vững mạnh. Trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, đầu tư cho công tác giáo dục, 


cần nắm vững đặc điềm chính trị, 


` kinh tế, xã hội, địa lý của từng địa 


phương, của từng đân tộc đề bảo đảm 
tính dân chủ, bình đẳng, thống nhất 
của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 


* 


Nắm vững quan điềm giáo dục của 
Đảng, gắn giáo dục với các mục Liêu 
kinh tế — xã hội của đất nước ta, vận 


dụng tốt những kinh nghiệm “giáo dục 


đã tích lũy được, chắc chắn trong thời 
gian tới chúng ta sẽ đạt được nhiều 
thành tựu mới trong sự nghiệp phát 
triền nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 


(4) Di chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


HẢI PHÒNG 30 NĂM PHẤN ĐẤU... 


(Tiếp lheo trang 20) 


lớn nhất và tập trung nhất hiện nay 
là chưa có đủ vốn (bao gồm cả vật 
tư, nguyên liệu, năng lượng) đề tiến 
hành công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa. Trên một số lĩnh vực tuy đã có. 


chuyền biến tiến bộ nhưng mới chỉ là 
bước đầu. Chúng tôi còn phải giải 
quyết rất nhiều vấn đề đề tiếp tục 
đưa phong trào của thành phố tiến 
lên mạnh mẽ và vững chắc. 


Đẳng bộ và nhân dân Hải NữÖ ng 
chúng tôi đang phát huy truyền thống 
trung dũng, kiên cưởng, quyết tâm 
khác phục mọi khó khăn, thực hiện 
thật tốt nghị quyết Đại hội thứ § của 
đẳng bộ thành phố, từng bước +âự 


dựng Húi phòng thành một thành phố 
có củng hiện đại, có công — nông 
nghiệp phát triền, mội trung tâm xuấi 
nhập khâu, một cơ sở du lịch — dịch 
Uụ, mội pháo đài thép chồng xâm lược. 

Với những tiên đề chính, trị và 
những cơ sở: kinh tế — xã hội đã có, 
với những kinh nghiệm bước đầu 
nhưng quý báu trong lãnh đạo, tô 
chức và quản lý, chúng tôi tín tưởng 
rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đăng, những năm cuối của thập 
niên này và trong những thập niên 
sau sẽ là những năm thuộc về thời kỷ 
đầy năng động, sáng tạo và phát 
triền với tốc độ cao của một thành 
phố Hải phòng ngày càng đồi mới. 


47 


Bốn mươi năm phụ vụ  - 
` trưởng thành của ngành y tế nước ta 


Ọ 
BBN v tế Việt nam xã hội chủ nghĩa 
LŠ ngày nay là một niêm tự hào lớn 

của chúng ta. . 

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 

1915, đàg ta phải sông trong đói khô, 
bệnh tật, Dịch tả, đậu mùa, thương 
hịch, bại liệt ở trẻ em lan tran, Các 
bệnh sốt rét, lao, phong, mắt họt, đà 
liên v.v, cùng rất phô biến, Ở nông 
thốn và ở niên núi, nạn có để không 
c2 nôi ràt nghiêm trọng. Cả nước 
chỉ có 17 nhà thương làm phúc và 
nhà hộ sinh, phần lớn ở các đô thị. 
Chỉ có 51 bác sĩ, 152 v sĩ, một thầy 
Ehinuoe cho TR0 nghìn đản, cho nên tÝ 
lệ chết cao nhất thế giới: 262o. Tuôi 
lo trung bình Tà Ố. 


Nau Gách mạng Tháng Tám, chúng 
to đã nhàình chóng xâv dựng được 
một đội ngũ cần bộ và cơ sở chữa 
lệnh, cập cứu, sản Xuất thuốc, Y cụ 
và HỘCt số cơ sở nghiên cứu ý được. 
Nuốột Ø9 nàm Kháng chiến chống Pháp, 
n:zành v tế đã tích cực góp phản 
cũng €@© hậu phương, phục vụ tiên 
trven, phần đâu không dễ một nạn 
địch lớn nào xả ra {rong các Vũng 
cán cứ cách maug. Kháng chiến chống 
[Pháp thắng lợi, miền Bắc mới có 1000 
gitong bệnh, 100 bác sĩ, 200 v sĩ và 
hơn TU0U v tá, Mạng lưới Yy lẾ cơ SỞ 
“trong vùng mới được giải phóng hầu 
như Không có. Nhưng phát. động 
phong trào vệ sinh phòng bệnh, xày 
dựng hố xÍ hai ngắn, giếng nước, nhà 
tầm, đầy naịnh việc chúng đặu, tiêm 
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ĐĂNG HỘI XUÂN 


và uống thuốc phòng bệnh v.v., chúng 
£œ đã xóa được địch ta và đậu mùa, 
Hệnh sốt rét ở miền Bắc đáng trên 
đả bị tiêu điệt, TỶ lệ người mắc hệnh 
laotừ 35o(nam 1958) hạ xuống9,8Ão 
(năm 19612, Trên 10 triệu người được 
khám, chữa hệnh mắt họt, gần 20 vạn 
người được mồ quàm. ` Đến năm 1961, 
một mạng lưới y tế rộng khắp đã 
được xây dựng? so với năm 1951, số 
bác sĩ tăng lỗ lần, dược sĩ 9 lần; có 
-ofU Y sĩ cho các xã, hơn 5(0(Ml ý sĩ và 
hàng vạn nhân viên v tế cho các cơ 
sớ phòng bệnh, chữa bệnh, sẵn xuất 
và phản phối thuốc, 7 viện nghiên 
cứu (ke eá Viện nghiên cứu Đông v?, 
„ trường đi hịcc v và được, hai phản 
hiệu đại học V cùng các trường đào 
tạo v sở các tĩnh, Các huyện đêu eó 
bệnh viện, bệnh xá. lội đông y và 
Hói chữ thập đỏ hoạt động đều khắp. 


Trong những năm 1965 — 1975, nêu 
cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
ngành v tế đã phục vụ đắc lực sự 
nghiệp chong ÀTÿ, cứu nước. Ở miền 
Bắc đã kiện toàn tô chức v tế xã và 
huyện, thực hiện ngoai khoa hóa » 
căn bó, phát triên ròng rãi mạng lưới 
cứu thương nhàn đàn dễ cấp cứu tại 
chó, Ở miễn Nam, cán bộ y tế của ta 
đã đũng cảm, kiêu trì bảm trụ, vừa 
phục vụ chiến đâu trên chiến trưởng, 
làm công tác văn đòng quần 
chủng trong các vũng tạm bị địch 
chim, Trong những năm chiến đấu 
út liệt và anh hùng ấy, ngành v tế 


Vừa 


vẫn không ngừng đầy mạnh các mặt 
công tác vệ sinh phòng, chống dịch, 
khám, chữa bệnh, sản xuất và phản 
phối thuốc, phát triền v học dân lộc, 
tíng cường đảo tạo căn bộ và ra sức 
nghiên cứu khoa học. Số cần bộ tng 
hơn ba lần so với 10 năm trước, mạng 
lưới y tế được mở rộn: và kiện toàn 
nhanh chóng. 

Cuộc kháng chiến chồng ÀlŸ, cứu 
nước thắng lợi, đất nước ta hoàn 
toàn độc lập, tự do và thống nhất, 


tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng ở cúc vùng mới được giải 


. phóng, môi trưởng bị ô nhiề¡n nghiêm 
trọng. Chế độ nô dịch. lối sống Irụv 
lạc, tệ mê tín, phong tế tập quán 
lạc hậu được khuyến khích thời Mỹ — 
nzuv v.V. là nguồn ¿ốc gâv ra những 
địch bệnh hiêm nghéo, những tệ nạn 
xã hội làm suy sụp sức khoẻ con 
nưười. Dịch tả. dịch hạch, bại Hiệt, 
thương hàn vẫn tiếp tịc xây ra Ở 
nhiêu nơi, TỶ lệ người mắc bệnh sốt 
rét gấp 1 lần số với miễn Bắc, lao 
cặp hơn 3 laần. Hơn một triệu người 
móc boïnhh hoa liều, trong đó 20 van 
nzười bị giang nai, Chỉ riêng Sài gòn 
đã có trên 15 vạn người n;¿hiện nìa 
túy Ý.v, Lại thêm bọn bành trướng 
bà quyền Trùng quốc cùng lav sai 
gây chiến tranh xâm lược ở biên giới 
tay nam và biên giới phía bắc, thiên 
tai xây ra liên miện... càng làm tàng 
thêm những khó khăn cho đất nước 
và cho ngành y tế. Dưới, sự lãnh đạo 
eũna Đăng, đặc biệt được các nghị 
quyết Đại hội thứ TV, thứ V và nghị 
quyết các Hội nghị của Trung ương 
Đang soi sảng, ngành v tế đầ từng 
bước khắc phục những khó khăn ấy 
một cách có hiệu quả, đạt được những 
thành tựu to lớn và toàn điện về mặt 
phục vụ sức khoẻ của nhân đàn cũng 
như xây dựng ngành lơn mạnh. 


* 


Cho đến nay, chúng tí đã tai dựng 
điược mạng lưới tế thống nhảit trong 


cả nước, từ trung ương tới cơ sở, từ 
dòng bảng đến miền núi, thề hiện rõ 
đường lối y tế xã hội chủ nghĩa và 
các quan điềm của Đăng ta về công 
tác báo vệ sức khoẻ nhàn dân, lấyv 
phục vụ làm mục đích, theo hướng dự 
phòng tích cực, Kết hợp v học biện 
đọi VỚI Vy học dàn tộc, kết hợp trách 
nhiệm của tô chức ý tế Nhà nước.với 
sự tham gia %ự giác của nhàn đàn. 
Trong mạng lưới v tế ấy, y tế huyện, 
quận và cơ sở được co; trọng vì đó 
là vtế phô cập, đáp ứng yêu cầu 
hàng ngày của nhân đân trong thời 
bình cũng như trong thời chiến. Tìr 
chỗ xã không có tô chức y tế, đến 
nay ca nước đã eó 8060 trạm ý tế xã, 
phường và 1i21 trạm w tÈ tại các 
công trưởng, nông trường, lim trường, 
xỉ nghiệp... có chức năng vạra làm vệ 
sinh phòng, chống dịch vừa khám, 
chữa bệnh bảng y học hiện đại và v 
học đản tộc, đỡ để và thực hiện sính 
đẻ có kế hoạch, bảo đảm thuốc men, 
quản lý thai sản và từng bước quản 
lý sức khoẻ. Ơ tát ca các huyện đều 
đã có bệnh viện, có đội vệ sinh phòng 
địch và chống bệnh sốt rét, có hiệu 
thuốc {rung tàm cùng các chí nhánh 
và các quảv thuốc ở xã. Nói liến 
huyện với xã có gìn 600 phòng 
Khám đa khoa khu vực. Các phòng 
chín trị theo v học đản tộc đang tiếp 
tực được xây dựng ở huyện, quận đề 
mở ròng việc khám và chữa lệnh bằng 
thuốc nam, bắng chàm cứu, - 


Ở các tính, thành miền Nam cũng 
đã hình thành cơ cầu tô chúc y tế 
như ở các tĩnh, thành miễn Đặc, báo 
gồm các bệnh viện da khoa, y học 
đàn lộc Và một số chuyên khoa, các 
ram vệ sinh phòng địch, chóng sóf 
rét, lao, mát hột, các xÍ nghiệp Tiến 
hợp được và các trường dào tạo, bồ 


“túc cần bộ v tẾ sơ cấp, trừng còi: 


Ở trung ương đã có 28 viện vịt phần 
viện, trong đó có 7 viện nghiền cứu 
về vệ sinh phòng, chống địch: vắc xin 
và y học lao động; 3 viện và phản 
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viện về sốt rét, 1 viện về bướu cồ, 
1 viện đinh dưỡng, 2 viện y học dân 
tộc và {1 viện châm cứu. Ngoài ra, còn 
có các viện nghiên cứu về dược liệu, 
về bảo vệ sức khoẻ trẻ em và người 
có tuôi, viện thông tin và thư viện y 
học v.v. Đã có 6 trường đại học y, 
được, 1 trường và 1 phân hiệu cán bộ 
quản lý y tế. Đã xây dựng và kiện 
toàn các bệnh viện lớn, khu điều trị 
phong, các xí nghiệp dược phẩm, các 
- Cổng ty dược và vật tư, liên hiệp các 
xí nghiẹp được. Hệ thống các tô chức 
y tế chuyên sâu đã có nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học đạt trình 
độ quốc tế, giải quyết những vấn đề 
bức bách và cơ bản về bệnh tật và 
sức khoẻ của nhân dân, phù hợp với 
hoàn cảnh, điều kiện nước ta. 


Các mài hoạt động chuuẻn môn ~ 
kũ thuật đã đem lại những kết quả lo 
lớn. Công tác vệ sinh phòng, chống 
dịch, kết hợp các biện pháp kỹ thuật 
với phong trào quần chúng trước đây 
đã thanh toán được những dịch lớn ở 
miền Bắc và từ năm 1975 đến nay đã 
khống chế, kịp thời đập tắt được các 
bệnh dịch ở miên Nam hoặc tử miền 
Nam lan ra miền Bắc, hạ thấp được 
tỷ lệ mắc bệnh nhiễm khuẩn, sốt rét, 
lao, mắt hột... Các cơ sở khám, chữa 
bệnh phát triền nhanh chóng. Trong 
30 năm, số giường bệnh tăng 50 lần 
(1954: 4000; 1976: 159088; 1983: 


_Tỷ lệ chết 


Tỷ lệ chết chung 
Tỷ lệ chết của trẻ em đưới 1 tuôồi 
Tỷ lệ chết của mẹ 


Tuồi thọ trung bình 


4 


Một thành tựu nồi bật và to lớn 
của ngành y tế Việt nam là đi đói. uới 
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205 780). Công tác bảo vệ, chăm sóc 
sức khoẻ bà mẹ và trẻ em được đặc 
biệt chứ ý. Số giường dành cho sản 
phụ và trẻ em từ sau ngày miền Nam 
được giải phóng đến nay đã tăng gấp” 
rưỡi. Việc bảo vệ thai sản và kế hoạch 
hóa gia đình được coi trọng từ xã, 
phường. Tỷ lệ phát triêền dân số từ 
3,23% (năm 1976) đã hạ xuống 2,29%Ä 
(1983). Công lác hảo vệ sức khoẻ 
người có tuôi và đồng bào các đân tóc 
miền núi đã được tăng cường. Công 
tác quản lẻ sức khoẻ của từng người 
dân ngay ở cơ sở thực hiện từ năm 
1973 ở miền Bác, đang được mở rộng 
ra cả nước và đã thành nên nếp ở 
hơn 1000 xã, 20 huyện, quận và nhiều 
eơ sở công nghiệp. 


Chúng ta cũng đã có những cỗ gắng 
lớn trong việc nuôi, trông dược liệu, 
sản xuất, xuất khầu, nhập khầu và 
phân phối thuốc, cố gắng đáp ứng 
nhu cầu ngày càng lớn của nhân dân, 
Từ năm 1976 đến nay, thuốc sản 
xuất trong nước tăng lên gấp 3 lăn, 
tiền thuốc phân phối tính theo đầu 
người cũng tĩng hơn 3 lần, thuốc 
nam phát triền mạnh, khoảng 3000 
xã đã đạt tiêu chuần dứt điềm về 
trồng và sử dụng thuốc nam. 


Kết quả của những cố gắng về các 
mặt chuyên môn — kỹ thuật đã `thàề 
hiện bằng những chỉ số chung sau đây : 


Trước 8-1915 Năm 1983 


20%‹ 7,4%. 
300 — 100% 20.1%o 
20s 1,142 
38 tuồi _63 tuồi 


(nam 62, nữ 66) 


uiệc phục oụ sẵn xuấi oà đời. sống, nó 
đã phục oụ đắc lực, kịp thời nhiệm 0ụ 


chiến đấu trong suốt 30 năm chiến 
tranh chống đế quốc cũng như trong 
chiến tranh chống chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền Trung quốc hiện 
nay. Trong chiến tranh, đặc biệt là 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, 
chúng ta đã nhanh chóng đào tạo và 
bồ túc căn bộ, « ngoại khoa hóa » cắn 
bộ và trang bị kỹ. thuật y tế đến 
huyện, xã ; tổ chức các đội phẫu thuật 
lưu động, các trạm cấp cửu tiên 


phương ; phát triền mạng lưới chữ. 


thập đỏ khắp nơi. Nhờ có mạng lưới 
vtẽ dày đặc, cho nên, mặc dù kể 
địch đánh phá ác liệt ngày đêm, chúng 
ta vẫn làm tốt việc cấp cứu tại chỗ, 
hạn chế tử vong đến mức thấp nhất, 
góp phần làm cho chiến sĩ, dòng bảo 
ta vững tâm chiến đấu và sản xuất. 
Ngoài ra, ngành y tế nước ta còn 
luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
đối với Lào và Cam-pu-chia anh em 
_trong cuộc kháng chiến chống xâm 
lược và trong sự nghiệp xây đựng 
đất nước. 

Dằng nhiều hình thức, biện pháp 
đào tạo, mấy chục năm qua, chúng ta 
đã đảo tạo 0d bồi dưỡng được mội đội 
ngũ cán bộ yiẽ trung thành ớt Tồ 
quốc. uới chủ nghĩa xã hội, thấm 
nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch « thầu 
thuốc như mẹ hiền », làm chủ được kỹ 
thuảt. Từ năm 1975 đến nay, chúng ta 
đã có kế hoạch tích cực đào tạo cắn 
bộ sau đại học có trình độ chuyên 
khoa cấp L, cấp II và phó tiến sĩ ở 
trong nước ; tăng cường việc đảo tạo 
và bồ túc cắn bộ về y học dân tộc, 
về vvệ sinh phòng dịch và vẻ sốt 
rét v.v. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 
2000 bác sĩ, dược sĩ được đào tạo. 
Đến năm 1981 ta đã có 17 nghìn bác sĩ, 
tăng gấp hơn 300 lần so với năm 1915. 
Đội ngũ cán bộ y tế gắn bó với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng. nêu cao 
tỉnh thần đoàn kết, tận tụy hy sinh, 
hết lỏng phục vụ hgười bệnh, phục 
vụ nhân đân, phục vụ Tô quốc. Ngoài 
ra, đội ngũ cán bộ y tế luôn luôn kết 
hợp công tác chuyên môn với việc 


vận động phong trào quần chúng. 
Những phong trào «sạch làng tốt 
ruộng », œsạch bản tốt nương » e toàn 
dân xây dựng trạm y tế» và đặc biệt 
là phong trào «ð đứt điềm về công lúc 
v tế» hiện nay đã và đang thúc đây 
việc thực hiện thành công đường lỗi 
y lẽ của Đăng. | 


Thành tựu là to lớn và đáng tự 
hào nhưng trước yêu cầu của nhiêm 
vụ cách mạng, nhu cầu chăm sóc, bảo. 
vệ sức khoẻ của nhân dân ngày càng 


.eao, ngành v tế còn nhiêu khuyết 


điềm, nhược điểm. Chúng tá chưa 
nhận thức đầy đủ tính chảt gay gắt 
của cuộc đấu tranh giữa « hai con. 
đưởng ». Việc tuyên truyền, giáo dục 
đường lối quan điềm của Đảng về 


- công tác y tế chưa được chú trọng 


đúng mức, thậm chỉ có lúc bị buông 
lỏng, dẫn đến tình trạng thái độ công 
tác, tỉnh thần phục vụ giảm sút, nhiều - 
biều hiệmtiêu cực trong việc khám, 
chữa bệnh, sản xuất và phân phối 
thuốc. Phong trào vệ sinh phỏng bệnh 
chuyền biến chậm, môi trường chua 
được cải thiện, ở một số nơi có xu 
hướng ngày càng xấu hơn. Dịch bệnh 
kéo đài vẫn xảy ra ở một số địa 
phương. Mạng lưới y tế,- nhất là ỏ 
tuyến xã, đang gặp nhiều khó khăn, 
đo chúng ta chưa dào tạo, bồi dưỡng 
tốt cán bộ, chưa giải quyết thỏa đáng 
đời sống cho cán bộ y tế xã, chưa Lạo 
điều kiện cho anh chị em yên tâm 


_phục vụ. Tỉ lệ phát triền đân số vẫn 


còn cao, v.v. Tất cätỉnh hình trên ảnh 
hưởng xấu tới chất lượng công tác 
v tế, hạn chế thành tích của chúng ta 
trên lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ của 
nhân dân. 


* : 


Trong những năm cuối của thế kỷ 
này, mô hình của ngành y tế nước ta 
là mô hình y tế của nước đang phát 
triền, nghĩa là phải nhanh chóng 
vượt qua giai đoạn phòng và chống 


HẾI 


các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, 
vi rút và suy dinh đường, giảm tỷ lệ 
phát triển đân số, ngăn ngửa các bệnh 
ở các nước đã phát triền. Trước mắt, 
ngành v tế còn gặp nhiều khó khăn, 
nhiệm vụfhì rất nặng nề, Do đó, muốn 
Pp phần thực hiện thành công hai 
nhiệm vụ chiến lược của Đẳng, ngành 
Y tÈ cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ: 

{ — Phát triền sự nghiệp v tế thường 
xuyên đề phục vụự sản xuất và dời 
sống nhàn đàn. 

2—Nãn sàng phục vụ chiến dấu 
bảo vệ Tô quốc. 


T— Xày dựng và phát triền một 
bước “€eơ sở vật chát kỹ thuật của 


ngành, trước hết là xây dựng và phát 
triền tốt ngành dược và thiệt bị y tế 
đề bảo đâm phần lớn nhụ cầu vẻ 
thuốc và những trang bị y tế thông 
thường trong nước, : 


4 — Thừa kế và phát huy v học cô 
truyền, kết. hợp với y học hiện dại 
đề xây dựng nền v học đản tộc Việt 
nam. 


5 — Hết lòng giúp đỡ hai nước Lào 
và Cam-pu-chia anh em, mở rộng sự 
hợp tác với Liên xô, và các nước: xã 
hội chủ nghĩa khác, với các tô chức 
quốc tế, ¬¬ 

Muôn thực hiện nhiệm vụ phát 
triền sự nghiệp y tế thường xuyên, 
phải đầy mạnh y tế phỏ cập. Nội 
đụng của v tế phô cập là phần đấu 
đạt 5 mục tiêu mà trước mất là thực 
hiện phong trào «5 dứt diễm s(+) 
trên quy mô ngày càng rộng, chất 
lượng ngàv cảng cao. Từng bước 
nảng cao chất lượng và phát triền 
y tế chuyên sâu là một nhiệm vụ quan 
trọng, nhưng phương hướng phấn đấu 
chủ yếu của v tế chuyên sâu là phục 
vụ cho v tế phồ cập, giải quyết những 
văn đề cấp thiết của y tế phô cập. 
Phải quán triệt các quan điềm của 
Đẳng về y tế phục vụ sản xuất, đời 
sống vị chiến đấu ; kết hợp chặt chẽ 
y học hiện đại với v học cồ truyền 


đân tộc; đấu tranh chống mọi quan 
điềm trái với đường lối y tế xã hội 
chủ nghĩa, đầy mạnh dấu tranh giữa 
« hai con dườỡng », giải quyết văn đề 
làm tư, xóa bỏ thị trưởng tự do về 
thuốc. 


Việc thực hiện đường lỏi quan 
điềm của Đăng và các nhiệm vụ của 
ngành vy tế trong những năm tới 


- hướng về 5 mục liều sau đầy ? 


— Phòng, chống có hiệu qua các 
địch bệnh, bệnh truyền nhiễn: Không 
chế bệnh tí, lv, địch hạch, sốt rét, 
sốt xuất huyết; hạ thấp các bệnh 
truyền nhiễm ở trẻ em; thực hiện tốt 
vệ sinh thực phầm, ăn, uống, vệ sinh 
lao động, vệ sinh học đường. 


— Tích cực phòng và chống các 
bệnh xã hội, Mở ròng phòng khám đa 
khoa, nâng cao một bước mạng lưới 
khám và chữa bệnh mà quản lý sức 
khoẻ là khâu quan trọng nhất. Chú v 
các đói tượng công nhân, trẻ em, phịt 
nữ. đân tộc thiêu số, 


— Giảm bớt tý lệ phát triền đân số, 
bo vệ tót sức khoẻ bà mẹ và trẻ cm, 
lấy sinh để có Rẻể hoạch làm công tác 
chủ yếu. - 


— (iiai quyết thuốc một cách chủ 
động, phát triển thuốc nam, châm cứu, 
quản lý chặt chẽ việc phản phối và 
sử dụng thuốc, không dê thiếu thuốc 
chống -địch, thuốc cấp cứu, thuốc thông 
thưởng, nhất là thuốc trẻ em, Phát 
triển các phương pháp chữa bệnh 
không phái đùng thuốc. ° 


— Xây dựng một tö chức y tế hoàn 
chỉnh, chính quy, hiện đại. Trước mắt 
lấy việc kiện toàn v tế cơ sở, huyện, 
quận làm khâu quyết định dề giải 
quyết những yêu cầu cơ bản của y tế 
phô cập. 


(--) « 5 dứt điềm s gềm : xây dựng các công 
trình vệ sinh. quản lý sức khoẻ. sinh để có kế 
hoạch, trồn g và sử dụng thuốc nam. kiện toàu 
tò chức y tế ở quận. huyệa và cơ sở. 


¬ 


Việc thực hiện những nhiệm vụ, 
mục tiêu của ngành y tế không chỉ đòi 
hỏi sự cố gắng của bản thân ngành 
v tế, mả còn cần có sự dóng góp của 
toàn xã hội dưới sự lãnh đao của 
Đăng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương giữ vai trò lãnh đạo và 


chỉ đạo rất quan trọng đối với những 


công tác chính sau đây: 


Trước hết, việc bảo vệ và làm sạch 
môi trưởng, từng bước nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của công tác phòng 
và chống dịch phải được các cấp ty 
Đảng chủ tri, giao nhiệm vụ cụ thê 
cho các ngành có liên quan. Nó phải 
được tuyên truyền Fộng rãi trong 
nhàn đân. Cần giáo dục những kiến 
thức cơ bản về vệ sinh phòng bệnh, 
phòng dịch, bảo vệ môi trường và vận 
động nhàn đân tham gia các phong 
trào vệ sinh phòng bệnh, giải- quyết 
vấn đề phản, nước, rắc, gắn với cuộc 
vận động xây dựng nếp sónø mới, bài 
trừ hú tực, mê tín... 


khám, chữa bệnh là một công tác 
quan trọng và đang có nhiều khó 
khăn. Do đó, từ trung ương đến các 
địa phương phải cũng cố và mở rộng 


cúc cơ sở khám, chữa bệnh, kề cả các: 


eơ sở v học đân tộc, các trạm y tà xã, 
công trường, nông Irường, xÍ nghiệp..., 
bảo đảm cho các cơ sơ đó có đủ kính 
phí, vật tư và các điều kiện cần thiết 
khác mà ngành y tế không thê tự giải 
quyết được. Có chủ trương, biện pháp 
và chính sách thích đáng đề phát huy 
vai trỏ của y học đân tộc. Tăng cường 
giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ y 
tế bằng nhiều hình thức đề họ luôn 
luôn nhận rõ nhiệm vụ vẻ vang của 
người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa. 


Đề góp phần khắc phục sự mất cân 
đối nghiêm trọng trong kinh “tế — xã 
hội ởơ nước ta hiện nay, nhất thiết 
phái hạ tỷ vệ phát triền dân số bằng 
cách đây mạnh cuộc vàn động sinh đẻ 
_có kẻ hoạch. Việc này cũng vậy, không 


chỉ đòi hỏi tuyên truyền, giáo đục có - 


hiệu quả hơn nữa về dân số và sinh 


để có kế hoạch. sự gương mẫu thựe 
hiện của căn bộ, đáng viên, đoàn 
viên mà còn cản có các chế độ, 
chính sách thích hợp ở từng nơi nhắm 
đạt được chỉ tiêu cụ thè của địa 
phương mình. 


Việc sản xuất, phân phối và sử dụng 
thuốc chữa bệnh trong những năm 
Lới cũng cần dược quan tâm đúng mức 
hơn. Nguồn thuốc của trung ương 
hiện không đủ. Mỗi địa phương cần 
phát huy mọi khả năng tạo ra nguồn 
thuốc chữa bệnh bảng nuôi, trồng 


dược liệu ở cả ba tuyến tỉnh, huyện, 


xã, đồng thời đẩy mạnh phong trào 
trồng và sử dụng thuốc nam t:ìi chÕ, 
Như vậy chẳng những giải quyết được 
nạn thiểu thuốc mà côn tạo ra được 
nguòn thuốc xuất khăn đề nhập về 
những thuốc kháng sinh, hóa chất, 
dụng cụ ý tế mà ta chưa có khả năng 
sản xuất, Đồng thời, chúng ta phải 
vươn lên.đâầy mạnh sản xuất hóa 
được, y cụ và bát tay vào sản xuất 
thuốc kháng sinh, Công tác quản lý, 
báo quản, phần phối, sử dụng thuốc 
cân được làm töt hơn, khác phục tình 
trang thiếu thuốc giá tạo. 


Mlột văn đề bức bách hiện này là 
cũng eð và mở rộng mạng lưới v tế, 
nhất là ở huyện, quìn, xãs phường. 


Hướng chính của công tác này là 


tuyến lựa, dào tạo, bồi dưỡng, bố trí, 
sử dụng đội ngũ cần bỏ y tế cho phủ 
hợp. Thực hiện đầy dủ các chế độ, 
chính sách của Nhà nước đã bạn hành 


“đối với cắn bộ v tế, nhất là với cán 


bò y tế xũ, cần bộ hoạt động ở các 
huyện miền núi, biên giới, hái đảo, 


- vũng Kinh tế mới, cần bộ lưu động 
và làm công tác vệ sinh phòng địch, 


đặc biệt chú ý đến vấn đề đào tạo cán 
bộ địa phương. Thực hiện phương 
chàm #* Nhà nước và nhàn đân cùng 
làm ®, trung ương và địa phương 
cùng làm » đề xây dựng, sửa chữ: cáo 


(Xem tliềp trang, 2) 
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Mười năm xây dựng nền 


Uăn hóa trới Ởở các tỉnh tniền Nam 


ƯỜI năm sau ngày giải phóng, bộ 
mặt văn hóa của các tỉnh miền 
Nam đã có những thay đồi lớn 

lao song song với những thành tựu về 
kinh tế, xã hội. Các kẻ thù của chúng 
ta, trong một thời gian dài, đã dùng 
mọi thủ đoạn đề làm sa đọa, tha hóa 
con người, kích động những tình cảm, 
lối sống ích kỷ, ươn hèn, thấp kém. 
Chúng đã gây được những tác hại nhất 
định, đặc biệt đối với tầng lớp thanh 
niên. Lối sống Mỹ, lối sống hưởng thụ 
đã thu hút một bộ phận dân chúng, 
nhất là ở các đô thị, thông qua những 
hàng hóa, phim ảnh, sách báo... mà 
bọn để quốc đã đồ vào miền Nam. Lối 
sống xấu xa ấy cho đến nay vẫn còn 
những ảnh hưởng dai đẳng và còn gây 
tác hại lâu dài nếu chúng ta không 
kiên quyết đấu tranh đề xóa sạch nó 
đi và xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa trong sáng. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 


của Đẳng đã nhận định: «cùng với sự. 


hình thành đần đần chế độ mới và nền 
kinh tế mới, việc xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới đã thu được 
những thành tích nhất định... nhưng 
vỉ xã hội ta mới bước vào thời kỳ 
quá độ, cho nên bên cạnh những con 
người mới xã hội chủ nghĩa đang hình 
thành, những nét mới, tiến bộ trong 
con người đang nảy nở, còn không ít 
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NGUYÊN VĂN HIỂU 


những biều hiện tiêu cực, không lành 
mạnh. Cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường: giữa cái mới với cái cũ, tiên 
tiến với lạc hậu, tiến bộ với phản 


động trên lĩnh vực văn hóa, tư tường, 


lối sống, đang diễn ra hằng ngày, rát 
phức tạp, mà chúng ta không thề nào 
xem nhẹ * (1), 


Chúng ta đã và đang tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. 


Trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
ở các tỉnh miền Nam, ngay sau ngày 
giải phóng, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đã nắm các phương tiện thông 
tin đại chúng : báo ethí, truyền thanh, 
truyền hình, các nhà xuất bản, thư 
viện, các rạp hát. rạp chiếu bóng, 
các trưởng nghệ thuật, phan lớn các 
nhà in... dòng thời xúc tiến cải tạo 
những ngành mà tư nhân còn ít nhiều 
ảnh hưởng. Dến nay, hàu hết các hoạt 


- động văn hóa nghệ thuật đều do Nhà 


nước Ÿầy các tô chức tập thê nắm. 


Có thê nói văn hóa thực đàn mới ở 


miền Nam đã cơ bản bị xóa bỏ và nên 


(Ù Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà 
nội. 982. tập Í, tr, 91——-92. 


văn hóa xã hội chủ nghĩa ngày SH 
phát triền mạnh mẽ. 


Đảng ta chủ trương tới cuối năm 
1985 phải bảo đảm cho phản lớn các 
đơn vị œ sở có hoạt động văn hóa, 
nhân. đân lao động đều được đọc báo, 
nghe đài, xem phim, xem nghệ thuật; 
đặc biệt chú ý tới các vùng nông thôn, 
vũng dân tộc thiểu số. Ngành văn hóa 
thông tin ở các tỉnh miền Nam đã 
thtrc hiện chủ trương này liên tục 
trong nhiều năm và đã thú được những 
thăng lợi đáng kè: 


Hiện nay, hầu hết cáo xã ở miền 
Nam đều có đội thông tin cơ sở, đội 
nghệ thuật ý lhn, chúng. Phong trào 
văn nghệ quần chúng phát triền sôi 
nồi và hằng năm những cuộc hội điễn 
dä được tồ chức trên phạm vi huyện, 
tỉnh, thành, với sự tham gia của hàng 
vạn ngưởi, gày một không khí vui 
tưrợi, lành mạnh. 


Việc tồ chức đời sống văn hóa ở các 
đen vị cơ sở đã chú ý tới đặc điềm 
của tửng vùng dân cư, từng đối tượng 
dề có thề «dưa văn hóa thâm nhập 
vào cuộc sống hằng ngày của nhân 
dân ». Những vùng dân tộc thiều số, 
vùng công nhân tập trung ngày càng 
được quan tâm. Các tỉnh Tây nguyên 
đã có những bước tiên quan trọng. 
. Cho đến nay, Ở 3 tỉnh Gia lai — Công 
tìm, Đắc lắc, Lâm đồng dã có 3ã0 đội 
văn nghệ quần chúng, 112 đọi tuyên 
truyền cö động xã; các huyện đều có 
tử 1 đến 2 đội chiếu bóng ; các điểm 
trắng về chiếu bóng hầu như đã được 
xóa bỏ. Vùng công nhân cao su kéo 
đài tử miền Đông Nam bộ đến các tỉnh 
Tây nguyên, trước dày là những nơi 
- nồi tiếng về đời sống cơ cực, nay đã 
có một bộ mặt mới. Cùng với sư cải 
thiện về đời sống vật chát, đời sống 
tính thần cũng được nàng lên. liâu 
hết các nông trường dêu có hệ thống 
truyền thanh,. đội văn nghệ quần 
chúng, có nơi có đội CHIẾU bóng, máy 
thu.hình. 


hàng nghìn người, 


Cấp phường ở thành phố cũng eó 
một đời sông văn hóa phong phú, nhất 
là các phường ở thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà nắng... 


Có được những hoạt động văn hóa 
văn nghệ trên đày mệt phản là do 


„chúng ta đã xày dựng được mạng lưới 


các công trình vàn hóa từ tỉnh, thành 
đến huyện, xã như : nhà văn hóa, thư 
viện, bảo tàng, nhà truyền thống... 
Thực hiện phương chăm Nhà nước 
và nhân đân cùng lâm 3® tất cả các địa 
phương miền Nam đều có thành tựu 
về mặt này, và nhiều trung tâm văn 
hóa tiêu biều cho nền văn hóa xã hội 


chủ nghĩa đã hình thành. 


-Nhà văn hóa quận. huyện đã trở 
thành nơi giáo dục phương pháp hoạt 
động văn hóa quần chúng cho phong 
trào cơ sở và cũng là nơi sinh hoạt văn 
hóa của đóng đảo quần chúng tại chỗ, 
Ở thành phố Hồ Chí Minh, các nhà văn 
hóa quận, huyện hằng ngày thu hút 
dặc biệt là thanh 
niên, do đó phát huy vai trò giáo dục 
đạo đức, giáo dục thầm mỹ rất sắc 
bén của trung tâm văn hóa. 


Một sáng tạo của các tỉnh miền Nam 
là việc hình thành các cụm kính tế— 
xã hội. Nơi đó, bên cạnh các cơ sở 
kinh tế, còn có một số công trình văn 
hóa. Cụm kính tế — xã hội là chiếc cầu 
nối giữa nông thôn với thành thị và 
đang phát triền ở một số tỉnh, nhất là 
ở Nghĩa bỉnh. 


Nếu xét về tốc độ phái triền thì có 
thề nói về các mặt hưởng thụ văn hóa 
nghệ thuật và xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật, các tỉnh miền Nam s¿u 
10 năm giải phóng đã đạt mức lương 
đương với các tỉnh miền Bắc. Thí dụ: 


) vùng đồng bằng sông llồng (kề 
cả Hà nội), trung du và miều núi phía 
bắc, với khoang 22 triệu dân, 210 
huyện, quận, tÙị, bình quân một S- 
huyện có 2,62 đơn vị chiều bóng, 0,7 
đội thông tín lưu động, 0:27 nhì văn 


.{ 


ct 


hóa, 0,4 nhà thông tín; bình quân có 


4,93 lượi/đầu người/năm xem chiếu 
bóng ; 0,55 lượt xem nghệ thuật chuyên 
nghiệp; bình quân môi người có 0,27 
bản sách (không kề sách giáo khoa), 
0,442 tờ tranh ảnh và văn hóa phầm 
khác. : 


Vùng đồng bằng sông Cửu long và 
miền Đông Nam bộ (kề cả thành phố 
Hồ Chí Alinh) với khoảng 20 triệu dàn, 
140 huyện, quận, thị, bình quân một 
huyện cũng có 2,73 đơn vị chiếu bóng, 
1,1 đội thông tin lưu động, 035 nhà 
văn hóa, 0,33 nhà thông tín; bình quân 
có 5,22 lượt/đầu người/nám xem chiếu 
bóng ; 1,12 lượt xem nghệ thuật chuyên 
nghiệp; bình quân mói người có 0,49 
bản sách, 0,46 tờ tranh ảnh và văn 
hóa phầm khác. 


Tất nhiên, nội dung và phương 
hướng hoạt động văn hóa nghệ thuật 
ở cả hai miền Bắc Nam dêu cơ bản 
như nhau, theo sự chỉ đạo thống nhất 
của các.cơ quan Đẳng và Nhà nước; 
đó là nội dung xã hội chủ nghĩa, tuy 
mức độ thề hiện và chất lượng hoạt 
động có sự chênh lệch giữa no? này 
và nơi khác. _ 


Cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái 
cũ, giữa cái tiến bọ và cái lạc hậu, 
phản động đã và 'dang diễn ta rất 
quyết liệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật. 


Cùng với cả nước. các tỉnh miền 
Nam đã có những cổ gắng lớn đề loại 
bỏ những tệ nạn xã hỏi, những hủ 
tục, tệ mê tín, những tàn dư văn 
hóa » thực dân cũ và mới. Tuy nhiên, 
do công tác quản lý có lúc còn lơi 
lỏng và do kẻ địch lợi dụng sơ hở của 
ta tìm mọi cách phần kích trên mặt 
trận văn hóa tư tưởng, cho nên có 
nơi, có Lịc, những hủ tục, tệ mê tín 
có chiều hướng trỏi dậy; lối sống ăn 
bám, xa hoa, lãng phí, nhất là của một 
số thị đân tư sản hóa (gồm cả những 
cán bộ biến chất) vẫn chưa bị xóa sạch. 


SỖ 


Trong lĩnh vực nghệ thuật, công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩu thực 
hiện chưa đều tay, một số hoạt động 
nghệ thuật bộc lộ khuynh hướng 
thương mại, chạy theo thị hiếu tầm 
thường ; có lúc, hoạt động ca nhạc gần 
như mát phương hướng, đề cho xu thế 
sủng ngoại, lai căng, kích động chỉ 
phối. 


Chúng ta đã kịp thời uốn nắn những 
lệch lạc đó và trong những ngày kỷ 
miệm lớn vừa qua, hoạt động ca nhạc, 
sân khâu chuyên nghiệp đã phát triền 
ram rộ; đầy sức sống, bảo đảm được. - 
nhiệm vụ giáo dục truyền thống, cô vũ 
tót phong trào sẵn xuất và chiến đấu.. 


* 


Ở các tỉnh miền Nam, qua 10 năm 
cải tạo và xây dựng, nhờ có các nghị 
quyết của Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ IV và thứ V của Đẳng soi đường,. 
cúc cấp Đăng và chính quyền Nhà 


. nước đã có những chuyền biến quan 


trọng trong nhận thức về công tác văn 
hóa, vẻ cuộc cách mạng tư trông và 
văn hóa, 


Phải nói là trong một thời gian đài, 
nghị quyết của Đảng về việc đồng thời 
tiên hành ba cuộc cách mạng chưa 
thạt sự thấm sâu vào nếp nghĩ và 
cách làm của nhiều cấp ủy và Uy banz 
Trong thực tế, nhiều địa phương chỉ 
thảy có nhiệm vụ xảy dựng kinh tế, 
bao đảm đời sống và xem rất nhẹ 
công tác văn hóa. Tháng hoặc có đặt 
văn đề xây dựng văn hóa thì cũng chỉ 
với quan niệm øgvấn hóa phục vụ 
kinh te ®, hay đặt ra trong phạm vi 
đ nâng cao mức sống văn hóa?®, 


Nhưng theo luận điềm của Đăng tay, 
vấn đề không phải chỉ thu hẹp: trong 
những khải niệm chật hẹp như trên. 
Đăng ta luôn luôn đặt nhiệm vụ xây 
dựng chế độ mới, nên kính tế mới và 
nên văn hóa mới trong mối quan hệ 
tác động lắn nhau. Bởi vì văn hóa vừa 


là sẳn phầm của kinh tế vừa là động 
lực thúc đầy kinh tế phái triền. 


Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Con 
người mới được hình thành là kết quả 
tồng hợp của ba cuộc cách mạng, đồng 
thời con người mới cũng là tác giả 
của ba cuộc cách mạng ấy. 


Cho nên công tác văn bóa không 
thê tách rởi cuộc cách mạng tư tưởng 
và văn hóa ; cuộc cách mạng tư tường 
và văn hóa lại phải gắn bó với cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuat và 
cuộc cách: mạng khoa học Kỹ thuật. 


Trong những điệu kiện nhất định, văn 


hóa có thề đi trước đề ảnh hưởng trở 
lại quá trình phát triên kinh tế, 


Thực tế trong 10 năm qua cho thày 
các tính miền Nam đã có những tiên 
bộ lớn trong lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật. Do có những thuận lợi rất cơ 
bản như nước nhà đã thống nhất dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng, có kinh nghiệm 
của miền Bác, lại có tính nàng động 
của vùng mới giải phóng, cho nên tốc 
độ phát triên văn hóa ở miền Nam khá 
cao. Nhưng cũng không vì thế mà 
qđốt cháy giai đoạn®, không bước 
những bước cơ bản cần thiết như xây 
dựng cầu trúc hạ tầng — điều kiện cực 
kỷ quan trọng đối với cả sự nghiệp 
xây dựng kinh tế và xã hội — và đào 
tạo một đội ngũ cán bộ có phầm chất 
tốt. có nghiệp vụ giỏi. 

ỞƠ nhiều tỉnh miền Nam, nhất là 
đồng bằng sông Cửu long, cấu trúc hạ 


tăng phải xây dựng trước hết là hệ: 


thống giao thông còn đang rất thiếu. 
Hiệu nay, vì thiếu đường bộ và thiếu 
phương tiện đi lại mà nền văn hóa 
giáo dục rất khó phát triền vào vùng 
nông thôn sâu thưởng bị ngận nước. 
Do thấy rõ điều đó, cơ quan chính 
qHvẻn ở các tỉnh Long an, Hàu giang, 
Minh hải, Kiên giang, trong mấy năm 
qua đã cố gắng xây dựng nhiều eon 
đường liên xã. liên huyện. Từ đó ánh 


sáng văn hóa đã đi rất nhanh vào 


nông thôn. 


. Gấu trúc hạ tầng còn là những cơ sở 
năng lượng mà nếu không có thì hoạt 
động văn hóa thông tin cũng khó tiễn 
hành. Về phương điện này, nhiều địa 
phương đã và đang phát triền tốt như 
xây dựng thủy điện nhở ở duyên hải 
miền Trung, Tây nguyên và miền 
Đông Nam bộ. Mong rằng trong những 
năm tới, điện bằng khi mê tan, điện 
bằng năng lượng mặt trời, bằng sức 
gió sẽ góp phần làm cho đời sống văn 
hóa ở nông thôn có thêm nhiều điềm 
súng. Cũng can nói ngay là nhiều dịa 
phương dã mạnh bạo đưa vào nông 
thôn sàu những phương tiện truyền 
thông hiện đại nhất (Minh hải đã đưa 
máy thủ hình đến 200 xã). Đó là những 
việc ràt đáng hoan nghênh: 


Đào tạo căn bộ là một khâu quan 
trọng có tính quyết định trong việc 
xây dựng nên văn hóa mới. Về văn đề 
này, các tỉnh miền Nam còn gặp nhiều 
khó khăn. lầu hết cán bộ văn hóa Ở 
cơ sở hiện nay đéu chưa được đào lạo 
chính quy. Ở cấp tỉnh, thành phố và 
huyện, có một số cán bộ đã qua trường 
lớp. Nhưng nhất thiết phải có một. 
quy hoạch đài hạn đào tạo cắn bộ văn 
hóa nghệ thuật đề qua một, hai kế 
hoạch 5 năm, ở các cấp tỉnh, thành, 
huyện và cơ sở đều có cán bộ văn hóa 
có nghiệp vụ theo những tiêu chuẩn 
nhất định. Hiện nay, cán bộ ngành 
vàn hóa nghệ thuật &hẳng những 
thiếu mà còn bị xáo trộn nghiêm trọng, 
cho nên khó có điều kiện chuyên sàu. 
Sự nghiệp xây dự ng nền văn hóa mới 
đòi hỏi các cấp lãnh đạo các địa 
phương sớm khắc phục tư tưởng tạm 
bợ, chấp vá, «ăn đong » trong công 
tác cắn bộ, có quy hoạch và Kế hoạch 


“đào tạo và sử dụng cán bộ, và có 


những chế đọ, chính sách cần -thiết + 
và thích đáng đổi với một ngành 


(Xem liếp trang §5) 


)/ 


Mười năm xây dựng và củng cố 
chính quyền ở các tỉnh miền Nam 


` 


` 


AU Cách mạng Tháng Tám năm 
1915. trải qua 30 năm chiến dấu 
đầy hy sinh, gian khô, dưới sự 

lãnh đạo đúng đắn của Đẳng, nhân 
đân ta đã đánh thắng thực đân Pháp 
và đế quốc ÄWÍÿ xâm lược, giải phóng 
hoàn toàn đất nước, giành lại chỉnh 
quyền cách mạng trong cả nước, thực 
hiện thống nhất nước nhà và đưa cả 
nước đi lên vhủ nghĩa xã hội. Hiếm 
có nước nào như nước ta phải trải 
qua một cuộc đấu tranh cực kỷ gian 
khô và lâu dài hàng mấy chục năm 
đề giải quyết vấn đề cơ bản của mọi 
cuộc cách mạng là văn dẻ chỉnh quyên. 
Cho nên, có thê nói thành quả vô giá, 
'eó ý nghĩa hết sức to lớn mà chiến 
thắng vĩ dại mùa Xuân 1975 đem lại 
trước hết là chính quyền cách mạng 
đã về tay nhàn dàn ta trong cả nước, 
Một ký nguyên mới đã mở đầu: cả 
nước ta hoàn toàn độc lập, thống nhất 
và đi lên chủ nghĩa xã hội. Phải đồ 
biết bao xương máu, nhân đân ta mới 
thực hiện được nguyện vọng thiêng 
liêng, tha thiết nhất của mình: có 
chính quyên đề xảy dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc trong độc lập tự do 
và chủ nghĩw xã hội. Vì thế, Đẳng 
ta, nhân dân ta rất quan tâm xây dựng 
và củng có chính quyền ở các tỉnh 
miền Nam, đề nó trở thành công cụ 
chủ vếu thực hiện quyền làm chủ tập 
thề về mọi mặt của nhân dân lao 
đông. 
* 


YŨ TRỌNG KIÊN. 


Thấm nhuần lời dạv của Lê-nin: 
« Giữ vững chính quyền thì khó hơn 
là giành chính quyền » (1), mười năm 
qua, bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản là cả nước đã thực hiện nhanh 
chóng sự thống nhất về Nhà nước, có 
hiến pháp mới của Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam và những luật lệ 
về xây dựng chính quyền, lại có kinh 
nghiệm mấy chục năm xây dựng 
chỉnh quyền của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, nhân dân miền Nam đã phải 
khác phục nhiều khó khăn, phức tạp, 
nhất là trong thời kỳ đầu xây dựng 
và gin giữ chính quyền. 


Hai mươi năm dưới sự thống trị 
của chủ nghĩa thực đân mới của Mỹ 
xà chịu những hậu quả nặng nề của 
chiến tranh ác liệt kéo dài, xã hội 
miền Nam sau ngày được giải phóng 
đã đặt ra biết bao vấn đề chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội mà chính 
quyền cách mạng phải giải quyết. 
Hơn một triệu ngụy quản và nhân 
viên ngụy quyền tan rã tại chỗ : hàng 
vạn lưu manh, côn đồ, gái dđiểm,' 
những kẻ bụi đời, nghiện xì ke, ma 
túy, lang thang gày rồi; lõi sống kiều 
Mỹ tràn ngập trong xã hội. Những 
phần tử ngoan có chống đối vẫn tiếp 
tục hoạt động và câu kết với bọn 
phần động bên ngoài phá hoại chính 


(1) V.I. Lâ-nin : Toản zập. Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 36, tr. 585, 


- quyền cách mạng. Đặc biệt, nền kinh 


tế phồn vinh giả tạo, trước đây hoàn. 


toàn phụ thuộc vào viện trợ nước 
ngoài thi nay. trong hoàn cảnh mới, 
đã gặp phải những khó khăn to lớn 
vẻ nhiều mặt... Những năm qua, địch 
lại gày chiến tranh xảm lược ở -phía 
tây nam, tiến hành kiều chiến tranh 


phá hoại nhiều mặt; thiên tai xảy ra 


-ở nhiều nơi, 


Trong hoàn cảnh như vậy, chính 
quyền các cấp ở miền Nam, được sự 
quan tâm lãnh đạo của Đảng. sự giúp 
đỡ nhiệt tỉnh và chăm lo xây dựng 
của nhân đân. đã có nhiều cố gắng 
vươn lên hoàn thành nhiệm vụ: cải 
lạo xã hội cũ, xâv dựng xã hội mới 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Chính quyền ấyv đã đạt dược những 
thành tựu to lớn, góp phần quan trọng 
vào thắng lợi chung của nhàn dân ta 
ở miền Nam và trong cả nước trên 
mọi lĩnh vực của cuộc sống, đồng 
thời thu được những kinh nghiệm bồ 
ích đề tiếp tục phát huy hơn nữa vai 
trỏ và tác dụng của mìuh. Đó là : 


1— Xâu dựng nhanh chóng, ững 
chắc hệ thòng chính quuền các cấp 
nhằm tác lập 0d thực hiện quuền làm 
chủ lập thề oề mọi mặt của nhân dân 
lao động. 


Sau khi nhanh chóng đánh đồ ngụy 


quyền, giải phóng hoàn toàn miền - 


Nam. chúng ta phải thực hiện nhiệm 
vụ cấp bách hàng đầu là thiết lập 
ngav một hệ thống chính quyên từ 
tình, thành phố đến cơ sở. Chính quyền 
đó một mặt đã tồ chức tiếp quản mau 
lẹ các cơ sở vật chất kỹ thuật của 
toàn bộ hệ thống ngụy quyền, nhất 
là các cơ quan quân sự, tòa án, cảnh 
sát và các cơ sở kinh tế, thông tin 
liên lạc ở các trung tâm đô thị lớn 
như Sài gòn, Cân thơ, Đà nắng, Huế... 
cũng như ở các tỉnh ly, các quận, 
huyện. phường, xã. Mặt khác, đã trấn 
áp bọn ngoan cố còn hoạt động chống 
đối, phá hoại; đồng thời !ö chức lại 
đời sống xã hội. Hệ thống chính 


quyền phường, xã đã sớm được xây 
dựng đề trước hết phục vụ ngay cuộc 
sống hằng ngày của nhân đân. 

Điều đáng chú ý là, ở các thành 
phố, thị xã, chúng ta đã thiết lập 
chính quyền ngay sau thắng lợi của 
các cuộc tiến công quân sự và nồi dậy 
của quần chúng. Còn ở nhiều vng 
nông thôn, đưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đảng địa phương, và cùng vói 
thắng lợi đồn đập về quân sự. nhàn 
đân ta đã nồi dậy làm tan rã ngụy 
quyền, tô chức nên chính quyền của 
mình. 

Khó mà kề hết được những khó 
khăn của những ngày dâu xây dựng 
chính quyền. Chỉ riêng vấn đẻ 
cán bộ đề tồ chức bộ máy chính 
quyền từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã là 
một khó khăn rất lớn. Buồi đầu chúng 
ta đã lập Ủy ban quân quản ở tỉnh và 
thành phố, và Uy ban nhân dân cách 
mạng ở huyện, phường, xã. Sau một 
thời gian ngắn. khi tình hình cơ bản. 
đã ồn định, chính quyền các cấp 
chuyền sang tập trung làm nhiệm vụ 
của Nhà nước chuyên chính vô sản, 
vừa trấn áp bọn chống đói cách mạng, 
vừa xây dựng mọi mặt đời sống cứa 
nhân dân trên con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Ngay từ dâu, chính 
quyền của ta đã tạo nên được không 
khí hỏa hợp dân tộc, thực hiện chính 
sách khoan hồng của Đảng và Nhà 
nước đối với những người lầm đường 
lạc lối, biết hối cải. 

Chỉnh quyền nhân dân đã dựa vào 
sức mạnh của các tô chức quần chúng 
cách mạng đề tập hợp lực lượng, 
fuyên truyền giáo dục các tầng lớp 
nhân dân bảo vệ và củng có chính 
quyên. Nhiễêu người tích cực trong 
các phong trào cách mạng, kê cả nhân 
sĩ trí thức do chế độ cũ đề lại, đã 
được lựa chọn dưa vào bộ máy chính 
quyền, vào các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và các tô chức xã hội đề 


phục vụ nhàn dân. 


Bò máy chỉnh quyền được kiện 
toàn từng bước. Đến nay hệ thống 
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chính quyền hoàn chỉnh ở cäc cấp đã 
hình thành, có Hội đồng nhân dân và 
Uy ban nhàn dân do nhàn đàn bầu 
ra, ngày càng phát huy vai trò của 
mình. Hệ thông chính quyền các cấp 
được xảy dựng và củng cố đủ mạnh, 
là cơ sở thuận lợi đề sớm thực hiện 
thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 


)— Hước (đầu thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm pụ quản lÚ của Vhà nước 
chuuen chính cô sản, đồng thời làm 
ngtĩa tụ quốc lễ cqo0 cả, 


Dê thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến 
lược của Đăng trong giai đoạn mới, 
chính quvền các cấp ở miền Nam 
trong những nằm qua đã kết hợp chặt 
chữ và bảo dâm thực hiện ca hai 
chức nàng trấn áp và tô chức, xây 
dựng, không coi nhẹ mặt nào. Thực 
liên cách mạng ở miễn Nam cũng 
chứng tỏ rắng, kẻ dịch sau khi bị 
đánh đỗ, đã tìm cách ngóc đầu dậy 
chỏng phá cách mạng. Do đó, Yrên 
Hính virc an nình và trật tự an toàn 
xã hệi eó những lúc diễn biến phức 
tạp, cuộc đấu tranh giai cấp giữa ta 
và địch, giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở địa 
bàn miền Nam rất phức tạp và quyện 
chặt vào nhau. Chính quyền nhân dàn 
đã sử dụng nhiều hình thức thích hợp 
và biện pháp cần thiết đề giữ vững 
an nỉnh, trật tự, cái tạo lỏi sông cũ, 
xảy đựng lõi sống mới. Đặc biệt chú 
Ý xóa bỏ các hang Ô của tệ nạn xã 
hội do chế độ cũ đề lại, cải tạo những 
nạn nhân của chế độ Mỹ — ngụy, đưa 
họ về cuộc sống chân chính. Chính 
quyền đã tô chức cho những sĩ quan 
nữuV quản, guan chức ngụv quyền tú 
tự khai báo, tiến hành cái tạo họ theo, 
những hình thức và mức độ khác 
nhu hoặc cho về sản xuất, sinh sống 
với gia đỉnh. Các lực lượng quân đội, 
an nình phối hợp. với các tô chức 
quan chúng tiếp tục truy quét bọn 
ngoan có chồng đổi, trừng trị đích 
dáng những tên đầu số, Alot số tên 
gián điệp do địch cài lại có ảm mưu 


bŨ 


phá hoại và lạt đồ chính quyền đã bị 
sa lưới, Cuộc chiến tranh xâm lược 
của địch ở biên giới tây nam bị thất 
bại, chứng tổ chính quyền nhân dân 
tì đứng vững trước mọi thử thách 
quyết liệt. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xay dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Nam trong 10 năm qua đặt ra cho các 
cấp chỉnh quyền nhân dân những 
nhiệm vụ rất nặng nề. Một trong 
những nhiệm vụ nặng nề nhất là cải 
biến nên kinh tế chủ yếu phụ-tuộc 
vào viện trợ nước ngoài, phục vụ 
chiến tranh xâm lược thành nên kinh 
tế đọc lập, tự chủ, phát triền sản xuất, 


. đáp ứng những nhu cầu của đời sống 


nhấn dân và bảo vệ TÔ quốc. Thực 
hiện đường lối và các chính sách kinh 
tế — xã hội của Đăng, chính quyền 
nhân đân các cấp đã làm nhiều việc 
đề giải quyết công ăn việc làm cho 
hàng triệu người trước đây phục dịch 
cho bộ máy chiến tranh của Mỹ —nguy;, 
vận động và tŠ chức hàng vạn đồng 
bào trước đây từ nông thôn chạy ra 
thành thị kiểm sống, trở về quê cũ 
sản xuất hoặc đi khai hoang ở vùng 
kinh tế mới, đưa hàng nghìn nạn 
nhân của xã hội cũ vào các trại phục 
hồi nhân phầm. 


Nhiều eơ sở sản xuất công nghiệp; 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 
ở thành phó, thị trấn được chính 
quyền khuyến khích trở lại tiếp tục 
san xuất, Đồng thời chính quyền lập 
ra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh 
mới đề thu hút những người lao động 
không có việc làm, giải quyết từng 
bước nạn thất nghiệp do xã hội cũ đề 
lại, góp phản cải tạo các thành phố 
từ chó ăn chơi, tiêu phí thành nơi 
lao động sìn xuất, phát triên kinh tế, 
văn hóa, Xã hội. 


Trong điển hRiện có nhiều thành 
phần kinh tế và tỉnh hình xã hội còn 
phức tạp, chỉnh quyên nhân đản đã 
có nhiều có gắng trong cuộc đấu tranh 
xóa bỏ giai cập tư sản mại lún, chống 


những âm mưu và hành động phá 
hoại kinh tế của địch, tiến hành cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh theo những hình thức thích 
- hợp, đưa dân các nhà tư bản vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội, bắt họ phục 
tùng sự quản lý của Nhà nước. Nhiều 
chuyên gia tư sản được giáo dục và 
- tham gia phục vụ đời sống nhân dân 
lao động. Dưới sự quản lý của chính 
quyền, nhiều cơ sở sản xuất công 
nghiệp hoạt động ngày cảng tiến bộ. 


Những năm gần đây, công cuộc cải 
tạo Xã hội chủ nghĩa dối với nông 
nghiệp, ngư nghiệp dã được chính 


quyền các cấp chú ý đầy mạnh hơn. 


trước. Riêng vẻ nông nghiệp, đến nay 
đã có 52 số hộ nông dân với 44XŠ 
điện tích ruộng đất đi vàocon đường 
làm ăn tập thề. Quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
từng bước dược mở rộng và củng cố, 
đã tạo điêu kiện thuận lợi cho việc 
phát triền lực lượng sản xuất, đầy 
mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật 
và cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
Chíph quyền các cắp đang dãy mạnh 


việc áp dụng những thành tựu khoa. 


học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng các 
cơ sở vạt chất của chủ nghĩa xã hội 
(có những công trình lớn đã đi vào 
- hoạt động có hiệu quả). Đồng thời 
quan tâm xây dựng từng bước nên 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa, xóa bỏ những tàn dư của 
nên văn hóa và lối sống cũ, Hàng 
chục triệu con em nhân dàn lao động 
được đi học tại các trưởng mẫu giáo, 
phô thông, đại học và trung học 
chuyên nghiệp. Hàng nghìn bệnh viện, 
trạm y tế được xây dựng và phát 
"triên thêm, phục vụ đời sống nhân 
dân, 


Mười năm qua, chỉnh quyền được 
xây dựng và bảo vệ, chẳng những bảo 
đảm được an nỉnh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, mà còn cải tạo 
được nhiều mặt do xã hội cũ đề lại, 
xây dựng dược một số cơ sở vật chất 


của chủ nghĩa xã hội, nâng dần từng 
bước đời sống nhân đân. 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa mà 
chính quyền các cấp đã hoàn thành 
tốt là cùng với các địa phương trong 
cả nước, nêu cao tỉnh thần quốc tế vô 
sản, chỉ viện sức người, sức của, giúp: 
nhân đân Cam-pu-chia anh em chiến... 
đấư thoát khỏi nạn diệt chủng và xây 
dựng chính quyền nhân dàn, thực hiện 
sự kết nghĩa giữa các tỉnh miền Nanr „ 
với cáe tỉnh của lào và CŒam~=pu-chia 
nhằm bảo vệ thành quả cách mạng 
và xây dựng cuộc sống mới của nhân 
dân ba nước. 


Ị $ 
J— Chính quuèn cdc cp ngủ cảng 
thề hiện rõ bản chất là chỉnh quyền của 
dân, dơ dàn 0à bì dán. 


Qua nhiều năm söng dưới ách thống 
trị của chủ nghĩa thịrc dân cũ và mới, 
nhàn đân miền Nam càng thấy rõ 
bản chất tốt dẹp của chính quyên 
cách mạng, của chế độ xã hội mới, 
Bằng những hoạt động và việc làm cụ 
thề, chính quyền các cấp ở miền Nam 
ngày càng trở thành và xứng đáng là 
người đại biều trực tiếp lợi ích chính: 
đáng của nhân đàn lao động. Chính 
quyền đã tửng bước tạo điều kiện cho 
nhân dân vốn trước dây là người bị 
áp bức, bóc lột, dứng lên làm chủ đắt 
nước, tham gia quan lý các mặt của 
đời sống xã hội, giám sát sự hoạt 
động củg các cơ quan quyền lực và 
cơ quan chấp hành của Nhà nước Ở 
m ¡ cấp. Khi được cảm lá phiếu di 


` 568i at há lạc kg: 
k;kầu cử Quốc hội thông nhất của cả 


nước, thực hiện quyền công dàn của 
mình, đồng bào rất đỏi cảm động, vui 
sướng. Qua các kỷ bảu cứ, chính 
quyền các cấp đã tổ chức kiềm điềm 
trước đân, lắng nghe ý Riến của dân - 
đề thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm 
vụ của mỉnh. 

Chính quyền các cấp đã coi trọng 
việc quản lý xã hội theo pháp luật, 
xử lý kịp thời những hành vi trải 
pháp luật, bảo đâm quyền bình đẳng 
trước pháp luật của mọi công đàn, 
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giáo dục nhàn đàn học tập và làm 
theo Hiến pháp và pháp luật, Do dó 
đã tập hợp được các tô chức quản 
chúng. các cá nhân tham gia xây dựng 
chính quyền, ủng hộ cả về vật chất 
lắn tình thần, thực hiện phương châm 
(€ Nhà nước và nhân dân cùng Yàm ® 
Thông qua phong trào quân chúng 
xây dựng chính quyền, nhiều nơi đã 
phát hiện, thanh lọc được những phần 
Lử xắn, cơ hội chui vào bộ máy chính 
quyên. 


Dê tăng cường khối liên minh công 
"nông, chỉnh quyên đã tạo điều hiện 
và tô chức trao đôi sản phẩm giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, giữa 
thành thị và nông thôn, thông qua 
các hợp đồng kinh tế. Việc trao đồi 
sản phẩm công nghiệp và thu mua 
nông sản theo phương thức xã hội 
chủ nghĩa làm cho người lao động 
_phăn khởi, hăng hái sản xuất, công 
nhân và nông đân đều thấy đó là vi 
lợi ích của chính mình. Cho nên, một 
Số nơi đã từng bước loại dân được tư 
thương ra khói thị trường nông thôn. 


hính quyền ở nhiều nơi, nhất là 
cäp phường đã tô chức mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đưa 
hàng đến tàn tay người tiêu dùng, 
thiết thực góp phần bảo đảm đời sống 
của đân., Chính quyền cũng đã quan 
tâm giải quyết những đơn khiếu tố, 
những vêu cầu chính đáng của dân. 


Đc phục vụ nhàn đân ngày càng 
tốt, chính quyên các cấp đã từng bước 
kiện toàn Bộ máy, nâng cao phầm 
chzt và năng lực của cần bộ, cải tiến 
lè lối làm việc, chống quan: liêu và 
tham ô, phát huy tỉnh năng động sắng 
tạo của mình, 
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Có được những bước trưởng thành 
qua IÚ năm xây dựng và cúng cÕ 
, »" Kà + `. + 
chính quyền Ở các tỉnh miền Nam, 
«trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng 
đán, sáng suốt của Trung ương Đẳng 


ý 
Šm 


và Chính phủ, 


sự quan tâm đặc biệt 
của các đông chí lãnh đạo cao nhàt 
của Đảng và Nhà nước ta, và nhờ 
các cấp ủy Đảng đã biết vận dụng 
sáng tạo chủ trương, đường lõi của 
Đảng vào hoàn cảnh cụ thề của địa 
phương mình, Nhiệt tỉnh cách mạng 
của nhân dân một lòng đi theo Đẳng, 
kiến quyết xây dựng, củng cố chính 
quy ên của mình và sự cố gắng vươn 
lên, khắc phục mọi khó khăn, nâng 
cao trình độ quản lý của đội ngũ cán 
bộ chính quyên các cấp là những 
nhân tố rất quan trọng. 


Tuy nhiên, bên cạnh đùi thành 
tựu to lớn và những kinh - nghiệm 
quý báu đã thu được, chính quyền 
các cấp ở miền Nam còn có những 
nhược điềm, thiếu sót cần khắc phuc. 
Trước những yêu cầu mới của việc 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
trong tình hình hiện nay. chính quyền 
các tỉnh ở miền Nam trong hệ thống 
chính quyền thống nhất của cả nước, 
cần được xây- dựng vững mạnh một 
cách toàn điện từ tỉnh, thành phố cho 
đến xã, -phường; coi trọng vai trỏ 
của chính quyền cơ sở, đồng thời 
không ngừng nâng cao trình độ, năng 
lực quản lý của chính quyền các cấp, 
vừa bảo đảm tốt sự tập trung thống 
nhất của trung ương, vừa phát huy 
tính năng động sáng tạo của địa 
phương, đặc biệt chủ trọng nàng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, quan tâm 
đào tạo cán bộ tại chỗ, tránh sự xáo 
trộn không can thiết, nhưng cũng 
tránh tư tưởng cục bộ, bản vị. Băng 
những hình thức và biện 'pháp thiết 
thực, chính quyền của chúng ta phải 
bảo đảm thực hiện ngày càng tốt 
quyền làm chủ tập thẻ của nhân dân 
lao động về mọi mặt ; tăng cường mỗi 
liên hệ mật thiết giữa chính quyền 
và nhân đân. Một mặt tộ chức giáo 
dục nhàn đàn nâng cao ý thức, năng 
lực làm chủ của mình, mặt khác, tạo 
điều kiện đề nhàn dân tích cực đóng 


(Xem tiếp trang 90) 


(hủ tịch Hộ (thí Minh 


và việc truyền bá chủ nghĩa 


Mác = Lê-nin vào Việt 


ỊCH sử phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế cho thấy không 
những bản thân lý luận Alác— 

Lêâ-nin có tầm quan trọng đặc biệt mà 
việc tiếp thu và truyền bá lý luàn 
Mác — Lê-nin cũng có ý nghĩa rắt 
to lớn, Tiếp thu không đúng thực c hãi 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin thì không 
thề truyền bđ đúng nội dung của nó 
vào phong trào công nhàn, thậm chí 
có khi cỏn xuyên tạc những nguyên lý 
cơ bản của nó nữa. Chỉ có những nhà 
cách man~ -hân chính của giai cấp 
công rnân mới 5ó thê tiếp thu dũng 
dđhực c tất chủ ng\ĩa Mác — Lê-nin và 
Iruuền u+ đúng nộ. dung của nó vào 
phong trào cong n‹ẻàn. 


Đồng chí Nguyễn Ấ¡ Quốc là một. 


trong những người Puaư vậy. Người dã 
có những cống hiế:; to lớn trong việc 
tiếp thu và truyềr bá chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin vào pbương Đông nói chung, 
vào Việt nar, nói riêng. Việc tiếp thu 
và truyề?. bá này, thực chất là một 
nhiệm 'zụ đấu tranh cách mạng, và 
thực tế nó đã trở thành một cuộc dùu 
tranh cách mạng rất sinh động. 


Trên trưởng quốc tế, đó là cuộc dâu 
tranh chống các trào lưu cơ hội chủ 
nghĩa như chủ nghĩa men sẻ vích, chủ 
nghĩa Tờ-rốt-xki, chủ DEN HE cải lương, 


VĂN TẠO 


chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa xã 
hội — sô vanh của bọn phản bội 
thuộc Quốc tế thứ hai... Còn ở trong 
nước là đấu tranh chống mọi biều hiện 
của chủ nghĩa đàn lộc hẹp hỏi, chủ 
nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa cải lượng 
tư sẵn, chủ nghĩa địa phương, cục bộ 
bẻ phái, cùng các bệnh ấu trĩ của 
phong trào công nhân ở một nước 
nóng nghiệp lạc hậu, đang bị đẻ quốc, 
phong kiến thống trị. 


Văn đề mẫu chốt nhất, quan trọng 
và thiết thực nhất đối với cách mạng 
nước ta là đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
đã liếp !hu đúng thực chất của chủ 
nghĩa Lẻ-nin Đề Dãn tt dàn lộc bà nặn 
đô thuộc địa: Đày cũng là văn đề đã 
được đặt ra và được thử thách lrong 
cuộc đấu tranh giữa Quốc tế thứ ba 


và Quốc tế thứ hai. Cuộc đấu tranh 


đó có ảnh hưởng trực tiếp tới quá 
trình tìm đường cứu nước của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí kề lại: 
lúc bấy giờ, “về cảm tính tôi thấy 
mình có mối tỉnh đoàn Kết với cuộc 
cách mạng Nga và người lãnh dạo 
cuộc cách mạng ấy, nhưng tôi chưa hè 
đọc tác phầm nào của Lê-nin... Khi 
lôi nèu câu hỏi: €Ai khẳng định rõ 
ràng là mình đoàn kết với các đàn lộc 
bị chủ HEHIA thực dân áp bức * » thì 
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người ta trả lời: Quốc tế thứ ba. Rồi 
một đồng chí đưa cho tôi đọc Luận 
cương Đề các 0uấn đẻ đân lộc Đà thuộc 
địa của Lê-nin vừa đăng trên báo 
Nhan đạo... Từ đó tôi đã có một sự 


lựa chọn: tán thành Quốc tế thứ ba 


và hoàn toàn tin theo Lê-nin ® (1). 


Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương 
nở pắn đề đản lộc 0à Đấn (đồ thuốc địa 
của Lẻ-nin đã giúp dồng chí Nguyễn 
Ái Quốc thấy rõ'những quan điệm eơ 
bản của Quốc tế cộng sản đối với 
phong trào giải phóng đán tộc, maing 
lại cho đồng chí những nhận thúc và 
tình cảm mới mẻ, giống như người 
đang khát mà được nước uống, đang 
đỏi mà có cơm ăn. Luận cương của 
1.ê-nin làm cho đồng chí rất cảm động, 
phân khởi, sáng tỏ, tín tưởng. Đồng 
chí vui mừng đẻn phát khóc lên. Ngôi 


một mình trong buông mà đồng chí: 


nói to lên như đang nói trước quản 
chúng đóng đảo: «llỡi đồng bào bị 
dọa đày đau khô! Đây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường giải 
phóng chúng ta! (2), Từ đó đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc đã khẳng dịnh dứt 
khoát: «Vấn đề dân tộc... chỉ là một 
bộ phận của vấn đề chung về cách 
mạng vô sản và chuyên chỉnh vô 
sản» (3) và: qChỉ có chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sẵn mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ 3 (4). 


Tiếp thu đúng thực chất chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, dòng chí Nguyễn Ai 
Quốc lại trực tiếp truyền bá vào Việt 
nam qua các sách báo do động chí 
biên soạn. Đầu tiên là những bài 
đăng trên Tựp chí cộng sản của Đăng 


cộng sắn Pháp, rồi đến các bài đăng: 


trên báo Người cùng khô (Le Paria) 
do dòng chí làm chủ bút; tác phẩm 
Dàn ddn chẽ (lộ thực dân Pháp xuất bản 
nàm 1925 ở Pa-ri. Những bài báo và 
lác phầm của đồng chí Nguyễn Ai 
Quốc đã thức tỉnh đồng bào ta, thôi 
mỘt luông g1ó mới vào nước ta cũng 
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như vào nhân đân các nước bị áp hức, 
«trả lời đúng vào ý nghĩa, nguyện 
vọng và tâm tình thể hệ thanh niên 
lúc báy giờ » ). 


- Từ tháng 6-1923, dồng chí Nguyễn 
Ai Quốc tới Liên xô. Tại -đây đồng 
chí đã cho công bố trên báo Sự thật, 
cơ quan của Đảng cộng sản Liên xô 
và trên tạp chí Thư lín Quốc tế của 
Quốc tế cộng sản nhiều bài nói về 
nhiệm vụ của cách mạng giải phóng 
dân tộc ở thuộc địa theo dường lối 
của Lê-nin và kinh nghiệm cửa Cách 


hạng Tháng Mười Nga. Từ tháng 11 


nam 1924 đồng chí hoạt động óö Trung 
quốc với nhiệm vụ xây dựng phong 
trào cộng sẵn và công nhân ở Đông 
Xxam Ä mà Quốc tế cộng sẵn giao cho 
và trực tiếp chỉ đạo phong trào cách 
mạng Việt nam. Tháng 6-1993 đồng 
chỉ cho ra đời tờ báo Thưnh niên mà 
đến tháng fz1927 đã ra dược 88 số, 
Tuần báo Thanh niên góp phần quan 
trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa 
Alác — Lê-nin vào Việt nam. Năm 1997, 
Bộ tuyên truyền của Hỏi liên hiệp các 
dân lộc bị áp bức ở Á. Đóng lại cho 
xuất bản những bài giảng của đồng 
chí trong các lớp huãn luyện ở Quảng 
châu (Trung quốc) thành cuốn sách. 
mang tên Đường kúch mệnh. Cuốn 
sách nêu lên những kinh nghiệm của 
cách mạng thể giới, vạch ra phương 
hướng cho cuộc eáchmang giải phóng 
đân tóc ở Việt nam, 


Nhìn chung, toàn bộ quá trình tiếp 
thu và truyền bá chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào Việt nam của döng chí 
Nguyễn Ái Quốc trong khoảng 10 năm 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyên ráp, Nxb Sự thật, 
Hà ni, 1980. tập ÏÍ. tr. 519. 

(2› Hồ Chí Minh: Sách đã dẫn. tr. 175 

(3) Hồ Chí Minh ? Toản cập, Neb Sự thật, 
Hà nội, IS980. t;p Ì, tr. 2:7. 

(4) Hồ Chí Minh : Tuyên t4p, Nxb Sự thật, 
Hà nại. 1980. tập ÏÌÏ. tr 176. 

(5) Hồ! ký của đồng chí Tôn Đức Thắng 
và đồng chí Phạm Hùng, báo Thống nhát, ngày 
13-5-1960. 
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(120 — 1939) là 
tranh không ngừng cho sự xác lập 
chân lý cách mạng của thời đại. 


Thắng lợi của nó, về lý luận cũng. 


như vẻ thực tiễn, biều hiện rõ trên 
những vấn đề cơ bản sau đày: 


1— Đài cuộc cách mạiïg dàn tộc đán 
chủ nhàn dán ở Việt nam 0ảo phạm 
trù cách: mạng 0ó sản, kè hợp cuộc 
đắu tranh giải phóng dân lộc 0ớt cuộc 
đãu Iranlt giải phóng giai cấp. Ở đày 
vẫn đề cực kỳ quan trọng là phải 
nhanh chóng xác lập cho được quyền 
lãnh đạo của giai cấp công nhân đối 
với phong trào giải phóng dân tộc. Ơ 
Việt nam lúc này cuộc đấu tranh giữa 
giai cấp công nhân và giai cấp tư sản 
đề giành quyẻn lãnh đạo cách mạng 
ván đang còn tiếp diễn. Những năm 
1927 — 1930 Việt nam quốc dân đẳng — 
chính đẳng có xu hướng tư sản vẫn 
còn có ý đò giành quyền lãnh đạo 
cách mạng với giai cấp công nhân 
Việt nam. Cho nên việc xác lập quyền 
lãnh đạo của giai cấp công nhân, dưa 
cách mạng đàn lộc đân chủ ở Việt 
nam vào phạm trù cách mạng vô sản 
không phải là việc đơn giản, dễ dàng. 
Đó là chưa kề ở ngoài nước lúc đó, 
bọn cơ hội hữu khuynh đang khăng 
khăng phủ nhận khả năng lãnh đạo 
cách mạng đàn tộc đân chủ của giai 
cấp vô sản. Họ cho rằng, cách mạng 
tư sản dân chủ nhất thiết phải do 
giai cấp tư sản lãnh đạo; và giai cấp 
vô sản phải giúp đỡ và phục tùng 
cuộc cách mạng đó, 


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, do thấm 
nhuần chân lý sáng ngời của chủ 
nghĩa Lê-nin, lại nhờ thực tiễn cách 
mạng Việt nam soi sáng. đã không bị 
mắc vào những luận điềm sai lầm của 
bọn cơ hội hữu khuynh. Thực tiễn 
cách mạng Việt nam đã chỉ rõ, nếu 
- trông chờ vào giai cấp tư sản dân 
tộc, một giai cấp nhỏ yếu, bất lực, 
chỉ vươn tới cải lương chứ chưa bao 
giờ đạt tới trình độ cách mạng, thì 
không thề lãnh đạo được cuộc cách 


một quá trình đấu 


mang đân tộc đân chủ mà đối tượng 


là bạn để: quốc hung bàần và phong 


kiến phản động đã câu kết chặt chẽ 
với nhau. Chỉ có giai cấp công nhân, 
một giai cấp đang độ trưởng thành 
và tràn đáy sinh lực do bẻ thừa được 
truyền thống anh hùng, bát khuất của 
đàn tọc và tiếp thu dược tỉnh hoa 
cách mạng của thời đại, mới có khá 
năng lãnh đạo cuộc các mạng đó, 
Vi vậy, đồng chí Nguyễn Âi Quốc đã 
kiên quyết đấu tranh chống những 
nọc đọc của bọn cơ hội chủ nghĩa, 
quyết tâm đưa giai cấp công nhàn 
Việt nam lên giành lấy độc quyên 
lãnh đạo cách mạng. 


3—Qujết tạrn làm cách mạng đản lọc 
đản chủ, liền lên cách mạng + hột chủ 
nghĩa ở mội nước thuộc địa, nữa phong 
kiến. Theo nguyên lý của chủ nghĩa 
Lê-nin, trong thời đại dể quốc chủ 
nghĩa, lợi dụng sự phát triên không 
đều của chủ nghĩa tư bản, cách mạng 
vÔ sản có thề nồ ra và giành thắng lợi 
ở miột nước riêng lẻ — nơi dang là 
khâu vếu nhất trong sợi đây chuyên 
của chủ nghĩa đế quốc. Nhưng bọn eơ 
hội chủ nghĩa trong phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế lại chống 
lại luận điềm đó. Plê-kha-nóp và Cau- 
xki “hùa theo giai cắp tư sản đề chẻ 
giễu mọi tư tưởng vẻ cách mạng, mọi 
biện pháp tiến tới một cuộc đấu tranh 
cách mạng trực tiếp s (6). Bọn xét lại 
thì đề cao chủ nghĩa cải lương. * coi 
những cuộc cải lương là việc thực 
hiện từng phần chủ nghĩa xã hội ® Œ), 
thực chất là họ từ bỏ đấu tranh cách 
mạng. Còn bọn tờ rốt xkít thì lại phủ 


nhận khả năng xây dựng chủ nghĩa xã 


hội bằng lực lượng công nhàn và 
nông đàn, chúng phủ nhận khả năng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thành 
công ở một nước riêng lẻ. 


(6) V.LLê-nin: Toản ;ập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1930, tập 2Ó. tr. 408. 

(7? V.[. Lê-nie: Sách đã dẫn, tập 29, 
tr. 79. 
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Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, thấm 
nhuần sâu sắc chân lý của chủ nghĩa 
Lè-nin” và được thực tiễn cách mạng 
Nựa chứng mình và thuyết phục. nưav 
từ nấm 1925 đã nêu ra trong Đường 


kách mệnh luận điềm quyết tâm làm. 


cách mạng dân tộc đản chủ triệt đề, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội theo gương 
cách mạng Nựa., Đó là con đường 
mà đến nay nhân dân Việt nam nói 
riêng và nhân dân ba nước Đông 
đương nói chung đang thực hiện. 


J— Gắn liên Đấn đô đản lộc bà ăn đề 
Ihuoec địa Đới uấn đề nông đàn: Thực 
chát của chủ nghĩa Tờ-rốt-xki là phủ 
nhận khả năng thư hút quần chúng cơ 
bản trong nông đàn tham gia xây 
đựng chủ nghĩa xã hội. Chúng cho 
Trảng bắn chất nông đân là phản động 
không thê đi cùng với công nhân lên 
chủ nghĩa xã hội được ; rằng giai cấp 
cỏng nhàn không đủ sức lãnh đạo 
nông đân đề chuyền kinh tế cá thê 
của nông đàn vào con dường tập thê 
hóa... Ợ Việt nam cũng còn nhiều 
người có nhạn thức sai lạc về vấn đề 
nông đân. Phan Bội Châu, trong khi 
kèu gọi *10 giới đồng tàm ® chưa đề 
cập đến nông dàn. Phan Chu Prinh 
chưa có một Ý niệm rõ rệt nào vẻ vai 
trỏ to lớn của nông dân, và chủ 
Irương muốn đánh đồ phong kiến 
phải dựa vào để quốc. Ngay những 
trí thức tiều tư sản có xu hướng tiến 
bộ như Nguyên Thái Học và các lãnh 
tị khác của Việt nam Quốc đản đang 
cũng mới chỉ chú trọng thu hút trí 
the tư sản, địt chủ vêều nước, phú 
nônøz, binh lĩnh nói chung chứ chưa 
thâv vai trỏ của nông dàn trong cách 
mạng đân tộc đàn chủ. 


Lê-nin từng chỉ rõ: Nếu không đưa 
cuộc đấu tranh giní cấp Vào HỎNG 
thôn, nếu không đoàn Kết quần chúng 
lao động ở nông thôn chúng quanh 
Đang cộng sản của giai cấp Vô sản 
thành thị, thì sự nghiệp cách mạng của 
giai cấp vô sản sẽ không hoàn thành 
được (8). Đồng chí Nguyễn Ai Quốc, 


ñ6 


-đo có lòng yêu nước nồng nàn và 


sóng gản gũi quản chúng cách 
mịing cho nên đã sớm thấy sức mạnh 
của nông đản. Khi gặp được chủ nghĩa 
Lê-nin, Người nhanh chóng tiếp thu 
quan điềm của Lê-nin về vấn đề đàn 
Lộc và thuộc địa, thấy rõ cách mạng 
đân tộc ở các nước thuộc địa thực 
chất là cách mạng nông dân, nhận 
thức được vai trỏ to lớn của liên mình 
công nông trong quá trình cách mạn. 
Các tác phầm của Người đều gắn vấn 
đề đàn tộc và vấn đề thuộc địa với 
vấn đề nông dân, chỉ cho giai cấp 
công nhân phương hướng giải quvết 
đúng dắn vấn đề nông dân trong cách 
mạng. 


Tuy nhiên, Người không bao giờ 
đánh giá quá cao khả năng của nông 
đân. Trong khi chủ nghĩa dân túy và 
bọn cơ hội trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế quá đề cao vai 
trò nông dân, cho rằng có thê dựa 
vào nông đàn đề tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. döng chí Nguyễun 
Ái Quốc đã nhìn thấy ca mặt hạn chế, 
mặt tiêu cực của nông dàn. Tại Đại 
hội thứ nhất Quốc tê nông dàn năm 
1823. Người đã khẳng định : « Trong 
thời đại hiện nay, giai cấp công nhàn 
là giai cấp độc nhất và duy nhất có 
sử mệnh lịch sử là lãnh đạo cách 
mạng dèn thắng lợi cuối cùng, bảng 
cách liên mình với nông đàn. Những 
trào lưu cơ hội chủ nghĩa, nịnh nông 
dân, coi nông đàn là một lực lượng 
chủ vếu, là động lực duy nhất của 
cách mạng, là đội nưũ cách nàng 
nhất, đều chỉ đi tới chủ nghĩa phiêu 
lưu. chủ nghĩa cực đoan, vô chỉnh 
phủ và đi tới chỗ phản bội chủ nghĩa 
Lê-nin mà thôi (91a. 


Có một quan điềm đúng đắn như 
vậy về vấn đè nông dàn đề lãnh dạo 


(8) Xem V.Ì, Lê¬-nin : Toản tệp. Nxb Tiến 
bạ. Mát-xcơ-va. 1976. tập 4i, tr. 2... : 

(9) Hồ Chí Minh : Toàn tệp, Nxb Sự thật. 
Hà nội. 190. tập Ì. tr. !157—158. 


cách mạng Việt nam là vỏ củng quan 
trọng. Bởi vì ở Việt nam, bon tờ rồt 


xkít lợi dụng vấn đề nông dân đề ` 


phá hoại phong trào cách mạng. Cuộc 
đấu tranh với chúng kéo đài và cuối 
cùng chủ nghĩa Lê-nin và đường lối 
của Đảng cộng sản Đông dương do 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đã 
giành được toàn thắng. 


á¿—Về đoàn kết quốc tế 0ô sản : Nhờ 
“tiếp thu đúng thực chất chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và thực hiện dúng 
đường lõi đoàn kết quốc tế mà phong 
trào công nhân Đông dương có một 
sức mạnh mới. Phật ra, ngay trong 
thời kỷ “phương Đông thức tỉnh 3, 
những nhà yêu nước Việt nam cũng 
bước đầu thấy được nhu cầu đoàn 
kết quốc tế chống kể thủ chung là 
chủ nghĩa đế quốc và đã đi tìm sự 
viện trợ quốc tế, coi đó như một trong 
những vếu tố thành công của cách 
mạng. Nhưng do những hạn chế lịch 
sử và hạn chế giai cấp, họ đã không 
biết phải dựa vào ai, ai là đồng minh 
chiến lược, ai là đồng minh tạm thời, 
thậm chỉ có người còn lầm thù thành 
bạn, cho nên cuối cùng đã thất bại. 
Còn trên trường quốc tế lúc đó, bọn 
xã hội sô vanh thuộc Quốc tế thứ hai 
lại nêu lên chiêu bài « Bảo vệ TÔ quốc» 
bằng bất cứ giá nào, thực chất là 
chống lại đường lối đoàn kết theo chủ 
nghĩa quốc tế vô sản của Lê-nin. 


Khầu hiệu « Vỡ sản tất cả các nước 
và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết 
lại !PÐ của Lê-nin có sức thuyết phục 
rãi to lớn. Nhưng đề thực hiện khầu 
hiệu đó, giai cấp công nhân Đông 
dương phải làm sao cho nhân dân 
Đông dương trút bổ được những 
thành kiến đân tộc và chúng tộc, 
trút bỏ được quan niệm phân biệt 
bạn thù theo màu da như một số 
nhà yêu nước trước kia đã phạm 
phải, đoàn kết với công nhân và 
nhân dân lao động chỉnh quốc trong 
cuộc đấu tranh chung chống chủ 
nghĩa đế quốc. Mặt khác, giai cấp 


(10) Hồ 


công nhân Đông dương cũng. phải 
làm cho công nhân và nhân dân lao 
động chính quốc hiều sâu vấn đề 
thuộc địa, hiều rõ đời sống khô eực 
của nhân dân thuộc địa và khả năng 
cách mạng của họ đề cùng nhau đấu 
tranh chống kẻ thù shung. Đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc là người tiêu biều 
cho giai cấp công nhân Đông đương 
trong nhiệm vụ đoàn kết quốc tế này. 
Trong tham luận về vấn đề dân tộc 
và vấn đề thuộc địa tại Đại hội thứ V 
của Quốc tế -cộng sản, Người nhấn 
mạnh: “Cách mạng ở phương Tây 
muốn thắng lợi thì nó phải liên hệ 
chặt chẽ với phong trào giải phóng 
chống chủ nghĩa đế quốc ở các nước 
thuộc địa và các nước bị nô địch X10). 
Người nhắc nhở Đẳng cộng sản Pháp 
cần quan tâm đúng mức tới vấn đề 
thuộc địa và phải đặt nhiệm vụ cho 
các đẳng viên của Đẳng quan tâm hơn 
nữa đến vấn đề này. Trong tác phẩm 
Bản án chế độ thực dàn Pháp, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một 
hình ảnh sinh động đề nêu cao vêu 
cầu đoàn kết quốc tế giữa công nhân 
thuộc địa và công nhân chính quốc : 
“Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có 
một cái vòi bám vào giai cấp vô sản 
ở chính quốc và một cái vòi kháo 
bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. 
Nếu muốn giết con vật ấy, người ta 
phải đồng thời cát cả hai vòi. Nếu 
người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái 
vòi cỏn lại kia vẫn tiếp tục hút máu 
của giai cấp vô sản, con vật văn tiếp 
tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ 
mọc ra» (11). 


Chỉ có thực hiện được nhiệm vụ 


- đoàn kết quốc tế, công nhân Đông 


đương cũng như công nhàn toàn thể 
giới mới có sức mạnh đề chiến thắng 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa để quốc. 


5—Vâ Đãn đề dân lọc? Vào những 
nằm thực đân Pháp thống trị, “Xứ 


Chí Minh : Sách đã dẫn, tập 
1, tr. 217. 


_(11) Sách đí dẫn, tr. 454. 


Đông dương thuộc Pháp » được col 
như một quốc gia mà thực íec gôm ba 
đàn lộc: Việt nam, Lào, Cam~pu-chia. 
Vấn dẻ dàn tộc được đặt ra không 
chỉ ở Việt nam mà ở cả ba nước trên 
bán dảo Đông dương. Nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc đỏi hỏi các dân tộc Ở 
Đồng đương phải đoàn kết đưới mội 
ngọn cờ lãnh đạo đuy nhất của giai 
cập vô san do Đẳng cộng sản Đông 
dương giương cao. 


Tiếp thu lý luận Àlác — Lê-nin về 
vấn đẻ đân tộc và được thực tiễn 
cách mạng ở Liên xô chứng mình, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã truyền 
bá lý luận đó vào Việt nam, lãnh đạo 
giai cấp công nhàn Việt nam giải 
quyet đúng dắn vấn dè dân tóc. Sau 
khi khẳng định ý nghĩa quan trọng 
củi sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn và vai trỏ của liên minh công 
nông trong cách mạng, Người chủ 
trương phải sớm thiết lập một mặt 
trận đoàn kết rộng rãi trong dân tộc. 


Theo tỉnh thân đó, sau khi ra đời, 
Đăng cộng sản Đông dương dã đề ra 
chủ trương thành lập lội phản đế 
đòỏng mình, rồi tiếp theo đó, nhiều 
hình thức mặt trăn đân tóc thống nhất 
lần lượt ra đời như Mặt trăn đân chủ 
(lhời kỷ 1936 — 19539, Mặt trận thông 
nhất dân tộc phần dế (thời kỷ 1939— 
1911). Mặt trận Việt mình (thời kỷ 
19411 — 1915), Mặt trận Liên Việt (1916— 
1951), Mạt trận đân tộc giải phóng 
miền Nam Việt nam (1960 — 19753) và 
Mặt trận Tô quốc Việt nam (từ 1951 
đến nay)... Các ÄIặt trận đèẻu dựa trên 
cơ sở liên minh công nông, do giai cấp 
công nhàn lãnh đạo, doàn két tất cả 
các giai cấp, các đăng phái, các tôn 
giáo yêu nước, làm nhiệu vụ giải 
phóng đân tộc rồi tiền lên chủ nghĩa 
xà hội. 

Cũng trong quá trình trên, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc và Đẳng công sản 
Đông đương dã giải quyết đúng đắn 
văn đê quyên tự quvct của các đản 
tộc theo nguyên lý của chủ nghĩa Lê- 
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_tạo, hợp với lòng người 


nin. Năm 1941, Đẳng cộng sản Đông . 
đương, dưới sự lãnh đạo của dòng 
chí Nguyễn Ái Quốc, đã thấy rõ sự cần 
thiết phải nêu cao quyền tự quyết của 
mỗi đân tộc trong ba dân tộc Việt 
nam, Cam-pu-chia, Lào, Đăng chủ 
trương thành lập ÄIặt trận đản lóc 
thống nhất riêng của môi nước. Sau đó, 
Đảng cộng sản Đông đương cũng tách 
ra làm ba đẳng ở ba nước đề lãnh 
đạo cách mạng mỗi nước, 


6—Chuuần biến cách mạng lừ cách 
mạng đán tộc dân chủ lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa: Cuộc đấu tranh 
chống các loại chủ nghĩa cơ hội đều 
trực tiếp đụng đến vấn đề chuyền biến 
cách mang. Lẻê-nin đã từng vạch rõ, 
trong thời đại để quốc chủ nghĩa, giai 
cấp vô sản không những có khả năng: 
mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo 
hoàn thành triệt đề cách mạng đần tộc 
dân chủ đề đưa đất nước tiến thắng 
lên chủ nghĩa xã hội. Hai nhiệm vụ 
cách mạng đó tuy có những chiến lược, 


_ sách lược khác nhau nhưng vẫn là hai 


bước đi nối tiếp của một quá trình 
cách mạng do giai cấp vô sản lãnh 
đạo. 


Đối với Việt nam, đây là một 
đường lối.cách mạng đúng dán, sáng 
Bởi vì ở 
Việt nam lúc đó, thực đân Pháp xàm 
lược đã duy trì chế độ phong kiến 
phần động làm tay sai cho chúng, kìm 
hãm sự phát triền của giai cấp tư sản 
đàn tộc. Cho đến những năm 20 của 
thế kỷ này, giai cấp tư sản dân tộc 
mới ra đời và cũng rất quẻ quặt, ốm 
yếu, không thê đương đầu dược vói 
chủ nghĩa đế quốc. Nó chỉ có khả năng 


_eäái lương chứ chưa lúc nào vươn tói 


cách mạng. Neẻu sau Rkhi hoàn thành 
cách mạng dân tôc đân chủ, Việt nam 
tiếp tục phát triên theo con đường của 
chủ nghĩa tư bản thì không tránh khó? 
rơi vào nanh vuốt của chủ nghĩa thực 
đân mới, đứng dầu là để quốc AIỹ. 
Hơn nữa, ước vọng của đân tóc Việt 
nam là độc lập, tự do và xây dựng 


củ2c sốnz ấm no hạnh phúc. Vì vậy, 
: kbông e2 con đưởng nào khác ngoài 
cen đường cách mạng vô sản, không 
có quá trình nào khác ngoài quá trình 
chuyền biến cách mạng từ cách mạng 
đán tộc đàn chủ lên cách mạng xã hội 


chủ nghĩa, Luận cương chính IPị của ˆ 


Đang (năm 1930) đã nêu rõ: # Thời 
kỷ này là thời kỳ cách mạng vô sản 
toàn thể giới và thời kỷ kiến trúc xã 
hỏi chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết; 
xử Đông dương sẽ nhờ vô sẵn giai cấp 
chuyên chính các nước giúp sức cho 
mà phái triền bỏ qua thời kỷ tư hồn 
mà tranh đấu thắng lên con đường xã 
họi chủ nghĩa » (12). 


Tóm lại chính nhờ đồng chỉ 
Nguyễn Ái Quốc tức Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, đân 
tộc ta, Người tiếp thu đúng thực chất, 
truyen bá đúng nội dung, vận dụng 
sáng tạo lý luận Mác — Lê-njn vào 
hoàn cảnh nước ta, giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động nước ta đã giải 
quyết đúng các vấn đề về đường lối, 
nhiệm vụ cách mạng, vượt qua nhiều 
bước hiềm nghèo, tiền lên giành thắng 
lợi toàn vẹn và triệt dề trong cách 
mạng dân tóc dân chủ và ngày nay 
đang vững bước tiến lên trên con 
đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Được. tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hướng dẫn, đưới sự lãnh đạo tài 
tình và sáng tạo của Đảng ta, nhất 
định nhân đân ta sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thực hiện một cách xuất sắc 


những tư tưởng cao cả của Người, 
những chủ trương, đường lối đúng 
đân của Đẳng, xây dựng thành công 
chủ gghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc ta, góp phản xứng dáng vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân đân thể 


giới, 


(12' Van kián Đảng 1930 — 1945, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đanatrung ương xuất bản, Hà nội, 
19/8. tập Ï. tr. 68. 


` 


Bốn mươi năm phục vụ... 
k (Tiếp theo lrang 33) 


cơ sở y tế và chăm lo cđi thiện đời 
sống cho căn bộ v te, 


«- 


* 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát 
huy những thành tựu to lớn 1U năm 
qua, bằng sức mạnh làn chủ tập thê 
của nhàn đàn lo động, chúng ta tin 
tưởng rang ngành y tế sẽ vươn lên 


“Khắc phục những khó khăn, thiểu sót, 


phục vụ có hiệu qua hơn nữa sản 
xuất, đời sóng và chiến đấu, góp phản 
Vào sự nghiệp xây dựng thành: công 
chủ nghĩa xã hội và bảo về vững chắc 
Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. 


69. 


HỌC TẬP TÁC PHONG CỦA BÁC HỒ 


trước đến nay chúng ta vẫn 
thường nói đến việc học tập Lư 
tưởng, đạo đức và tác phong 
của Hồ Chủ tịch. Nhưng thật ra chúng 
ta mới chú ý đến phần tư tưởng và 


đạo đức, eön phần tác phong thì chưa. 


được coi trọng đúng mức. Ngay việc 
học Lập tư tướng và đạo đức của Người 
cũng chưa phải đã được tiến hành tốt 
ở mọi nơi, mọi lúc. Chính vì vậy, Dại 
lội dại biều toàn quốc thứ V của 
Đang đã nhấn mạnh: *Đăng phải 
dạc biệt coi trọng việc tô chức học 
tập một cách có hệ thống tư tưởng, 
đạo đức tác phong của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong toàn Đảng (1. 


Tư tưởng, đạo đức, tác phong của 
bác Hồ mãi mãi là đi sản vô giá đối 
vỏi toàn Đăng, toàn dân ta. Đó là 
một chỉnh thê đã tạo nên nhân cách 
của Đác — một mẫu mực hoàn thiện 
nhất của nhân cách Việt nam — nhàn 
cách của con người cách mạng, con 
người cộng sản, một tắm gương trong 
sáng tuyệt với đối với các thể hệ 
người Việt nam hôm nay và mai sau. 

Tư tưởng, đạo dức, tác phong là 
ba inặt có liên quan chặt chẽ với nhu, 
bao quát cả lý trí và tỉnh căm, nhận 
thúc 
người. Tư tưởng chỉ phối đạo đức, 
lác phong; đồng thời đạo đức, tác 
phong lại hiện thực hóa tư tưởng, 
qua hoạt động thực tiễn của con 
người. 

Trong việc giáo dục cán bộ, đẳng 
viên, Bác Hò luôn luôn chú ý đến 


ca ba mặt tư tưởng, đạo đức và tác 
® 


40 


và hoạt động thực tiễn của eon 


ĐẶNG XUÂN KỲ 


phong, Bác rất coi trọng tư tưởng và- 
đạo dức, nhưng hoàn toàn không 


. xem nhẹ tác phong. Nhiều khi những 


điều dạy bảo của Bác về tác phong 
lại rất cụ thề, sâu sắc, có sức cảm 
hóa, thuyết phục và hướng đẫn trực 
tiếp cho hành động của mọi người. 


Về mặt tác phong, Bác đã chú ý 
giáo dục cán bộ, dàng viên trên cả 
ba lính vực: công tác, lãnh đạo và 
sinh hoạt hằng ngày ; trong cả ba mũi 


quan hệ: đối với công việc, đối với 
người khác và đôi với bản thân 


minh. 

Bác giáo dục cán bộ, đảng yiên vẻ 
tác phong, cũng như về tư tưởng, 
đạo đức, không phải chỉ qua những 
lời nói những bài viết mà điều 
quan trọng hơn là ở ngay những 
hoạt động thực tiễn của Người. Bắc 
đã thực hiện trước hết và hơn ai hết 
câu: ®Nói phải đi đôi với làm », Hơn 
thế nữa, Bác đã làm nhiều hơn những 


điều Bác đã nói và viết. SỰ VI dại 
của Bác chính là ở đó. Niềm tin 


tuyệt đối của mọi người đối với Bác, 
sự kính trọng đến mức thiêng liêng 
đối với Bác cũng bắt nguồn từ đó. 


Tác phong của Bác Hồ là một tác 
phong hoàn chỉnh, mẫu mực, bao 
gòm rất nhiều nội dung phong phủ. 
Trong bài này chúng tôi chỉ nêu một 
số điềm chủ -yếu nhất. 


* 


(1) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, 


Hà nội, 1982. tập IH,tr. G1. 


Điềm nồi bật nhất ®rong tác phong 
của. Dác là tác phong quần chúng: sàu 
sả, tin yêu và tỏn trọng quần-chúng ; 
vừa lãnh đạo quản chúng vừa phải 
huy quyền làm chủ của quần chúng ; 
vừa giáo dục quan chúng vừa không 
ngừng học hỏi quản chúng; chú ý 
lắng nghe ý kiến quần chúng nhưng 
không theo đuôi quần chúng ; giản đị, 
gương mẫu trước. quần chúng, luôn 
luỏn quan tảm đến đời sống của quần 
chúng. " 


Bác thưởng đạy cán bộ, đảng.viên „ 


chúng 1a phải “tử nơi quân chúng 
ra, trở lại nơi quần chúng”. Bác đã 
nhiều lăn phê phán tệ xa rời quần 
chúng, lên mặt quan cách mạng ®, 
“quan nhân đân », không xứng dáng 
lì người đầy tớ, người học trỏ của 
nhàn đán, Những thói mệnh lệnh, cửa 
quyền đối với quản chúng, cưỡng bức 
ức hiếp quần chúng, không chủ ý 
làng nghe ý kiến phê bình, những kiến 
nghị của quần chúng, bỏ mặc không 
xem xét những yêu cầu, khiếu nại của 
quản chúng là hoàn toàn xa lạ với 
quan điềm và tác phong của Bác. Bác 
thường nhắc nhở mọi người: *“ Chúng 
ta phải yêu dân thì đân mới yêu ta, 
kính ta?® Ó), Làm cho dân kính, dân 
tin, đân yêu, dân phục là vấn đề thuộc 
vẻ lòng người. Ủy quyền chỉ có thê 
làm cho người ta sợ, chứ không thể 
giành được sự tin yêu, kính phục của 
người khác. Quản chúng chỉ tin yêu, 
kính phục cán bỏ, đăng viên khi thấy 
ơ người cán bộ, đăng viên tấm lòng 
f{rọn vẹn với dân, với nước, như Bác 
llò đã dạy. 


Tấm lòng của Bác đối với nước, 
với đàn mênh mông nhự biền cả. Khi 
đà trở thành Chủ tịch nước, Bác văn 
không khác Giả Thu hồi mới trở về 
?ádq bó, Khi ve tại khu Phú Chủ tịch 
giừa thú đô Hà nội, Bác vẫn gàn gũi 
moi người như Ông Ké hồi ở chiến 
khu Việt bắc. Dù bạn rất nhiều việc 
lớn của Dàng và Nhà nước. nhưng 
đà hàng trăm lần Bác đi thăm các cớ 


sở eủa Hà nội; hàng trăm lần Bác đến 
các đơn vị của các lực lượng vũ trạng 
nhân dàn thuộc đủ các ngành, các 
bình chứng. quân chủng đề thăm hỏi 
can bộ, chiên sĩ. Bác đã có mặt ở hàng 
trăm công trưởng, xÍ nghiệp. nông 
trưởng, hợp tác xã, bệnh viện, trưởng 
học, nhà gửi trẻ, lớp máu giáo và 
nhiều nơi ở của những công nhân, cán 
bộ bình thường. Dấu chân Bác đã đề 
lại ỡ nhiều địa phương từ trung du 
đến đồng bằng, từ miền núi đến vùng 
đuyên hải và các đảo xa. Có đến hàng 
nghìn lần Bác đã tiếp khách trong 
khu Phủ Chủ tịch. không phải chỉ ở 
trong phỏng khách long trọng mà còn 
ở cả bên giàn hoa hoặc trên sàn gỗ. 
Đối với mọi người Bác đều ân cần, 
tran trọng. Ngay đối với các cháu thiểu 
niên, nhí đồng cũng vậy. Bác đã nói 
với các đồng chỉ phục vụ: “SƠ nhà các 
cháu là eon là cháu của các chú, nhưng 
ao đây các cháu là khách của Bác 3. 
Nhàn được hàng nghìn lá thư của 
nhiều người khác nhau, Bác đều đọc: 
và trả lời một cách chu đáo hoặc cho 
Ý kiến cụ thê đề các cơ quan có trách 
nhiệm giải quyết. 


Tác phong quà chúng của Bác còn 
hề hiện ở sự giản đị như chính bản 
thân cuộc sống của Bác. Đối với Bác, 
mọi nghỉ thức hình như đdêu trở nên 
thừa, hoặc nếu phải chấp nhận thì 
cũng chỉ là miễn cưỡng. Bác đên với 
quan chúng nhân dân như đến với 
những người thân thích, ruột thịt. Bao 
giờ Bác cũng đem: đến cho mọi người 
sự gìn gũi, ấm cúng, niềm lạc quan, 
tín tưởng, sự động viên khích lệ lớn 
lao và thấy rõ những việc cần làm, 
rat cụ thê, tất thiết thực. 


Xẻu tác phong quần chúng là nội 
°. x ^ » 

dụng nội bật nhất trong tác phong của 

Bác, thì tác phong tập thề dàn chủ lại 

là một nội dụng không Rém phần quan 

trọng, Xuất phát từ quan điềm về chủ 


(2) Hà Chí Minh : Vè quan điềm quần 
chúng. Nxb Sự thật, Hà nọi, 1974, tr. 29 


nghĩa tập thề của chủ nghĩa Mác —. 


[L,ê-nin và từ nguyên tắc tập trung dân 
chủ của đảng kiều mi của giai cấp 
- đ6ng nhân, Bác yêu cầu cán bộ, đẳng 
vị.n phải xây dựng một tác phong tập 
thè dàn chủ trong công tác, Irong 
lành đạo. : 


Gắn bó với tập thê, tôn trọng tập 
thề, phát huy sức mạnh của tập thè, 
tỉnh thân ấy thấm sáu vào suy nghỉ 
và hành động của người cán bộ, đẳng 
viên sẽ giúp cho cán bộ, đẳng viên 
* tránh được nhiukhuyet.diêm, sai lâm. 
Như Bác văn thường nói, không một 
người nào có thê hiều biết được tàit cả 
mọi thứ, làm nội được lái cả mọi việc. 
Nuày đến anh hùng. lãnh tụ cũng vậy : 
«Ï)em so vỏi công việc của cả loài 
người trong thể giới, thí những người 
đại anh hùng xưa nay cũng chúng 
qua làm tròn một bộ phản mà thôi s(3). 
Cái thông mình của người phụ trách, 
người lành dạo không phải chỉ là 
những điều tự mình nghĩ ra, mà quan 
trọng hơn, chính là ở chỗ biết phát 


huy và tông hợp được những cái 


thông mình của nhiều người khác, 
của tập thề. Sự tông hợp đó có thề là 
một clp số cộng hoặc mộỏtLecäp số nhàn, 
mà bất cứ một người riêng lẻ nào 
_ eũng không bằng được. 


Đối vỏói một người phụ trách, người 
lãnh đạo, tác phong Lập thề dân chủ 
đòi hỏi phải mở rộng dân chủ nội hộ, 
mở rộng đân chủ với quần chúng, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề 
của mọi người. Cách làm việc đó sẽ 
tạo ra dược không khí làm việc hoạt 
bát, phấn khởi, hãng hái và đầy sáng 
tạo. Đã có lần Bác phê bình cách lãnh 
đạo của một số cắp bộ không dân chủ, 
d2 đó mà người có ý kiến không đảm 
nói, ngưỏi muốn ph bình không dám 
phê bình, thành thứ cấp lrên với cấp 
dưới cách biệt nhau, quản chúng với 
Dáng xa rời nhau, không còn sáng 
kiếm, Không còn hang hái trong khi 
làm việc, Cách lãnh đạo ấy chỉ tạo ra 
không khí àm ứ®trong nội bộ, và 


2 


ẳ 


gây nên tình trạng «chán nắn, bực 
bội, uất ức, bất mãn? tronz quần 
chúng, không thề xảy đựng được 
những tập thề vững mạnh, và sẽ làm 
cho cấp dưới và quần chúng giảm 
lòng tin vào những quan điềm đúng 
đắn của Đảng về chủ nghĩa tập thề, 
về làm chủ tập thê.. 


Đối với người phụ trách, người 
lãnh đạo, tác phong tập thê dàn chủ 
đòi hỏi phải hết sức lắng nghe cấp 
dưới, khơi gợi cho cáp dưới nói lên 
ý kiến của mìinh., 

Chính bản thân Bác đã có một táe 
phong Lập thề dân chủ rất -cao. Dù ở 
cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nướé, 
Bác văn giữ lối làm việc lập thề, dân 
chủ với Bộ chính trị, với các cơ quan. 
của Đăng và Nhà nước, và rãi chú ý 
Lắng nghe ý kiện của cán bộ, dáng viên 
và người dân bình thường. Không phải 
chỉ những văn kiện lớn của Đảng và 


“Nhà nước, mà cả những bài báo Bác 


viết, những bài thơ Bác làm, thường 
Bác vẫn dưa cho nhiều đồng chí trong 
Bò chính trị đẹc và tham gia ý kiến; 
nhiều khi Bác còn đưa cho một số đồng 
chí khác hoc nuav cả những anh em 
phục vụ xem đề góp ý hoặc nêu ra 
những chỗ nào khó hiều đề Bác sửa. 
Bác đã sử dụng nhiêu cơ quan của - 
Đảng và Nhà nước chuẩn bị cho Bác 
những việc cần thiết, và trước khi 
quyết định Bác đều hỏi lại cần thận và 
chu đáo. Bác thường gặp gỡ Bộ chính 
Irị vào ngày #sóc vọng ? (tức là ngày 
1 và 15; hằng tháng đề làm. việc tập 
thề, cùng góp ý kiến phê bình một 
cách nhẹ nhàng, thoái mái nhưng rãi 
có hiệu quả. | 

Hằng ngày đọc báo, xem thư, nếu 
phát hiện thấy có những ý kiến của 


. cắn bộ, đăng viên và người đân bình 


thường cần phải chủ ý giải quyết, 
không bao giờ Bác bỏ qua mà đều 
đánh dấu, hệ thống lại và yêu cầu các 


(3. Hà Chí Minh : Teên :rệp, Nxb Sự thật, 
Hà nói 956, tập 4 tr. 472. 


cơ quan có trách nhiệm của Đẳng và 
Nhà nước giải quyết kịp thời. 


Trong công tác, trong lãnh đạo, Bác 
yêu cầu cán bộ, đẳng viên phải xây 
dựng lác phong kEoa. học, cách làm 
việc có khoa học *, _ 

Nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc 
hàu đã đề lại cho chúng ta một tác 
phong không khoa học, một thói quen 
« làm việc theo lối thủ công nghiệp ®. 
Đó là hàng loạt những thói xấu như 
tự do,tùy tiện, gặp chăng hay chớ, 
thiểu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên 
cưu, thiểu ngăn nắp trật tự, luộm 
thuộm, lẽ mề, chậm chạp. không coi 
trọng thởi gian, không cụ thê, không 
thiết thực, bão thủ, trị trệ, thiếu nhìn 
Xa trông rộng y.v. Bác thưởng xuyên 
phê phán những hiện tượng nàyv và 
đòi hỏi căn bộ, đẳng viên phải kiên 
quyết đấu tranh ki:ắc phục cho được. 


Tác shong khoa học đòi hỏi trong 
khi làm việc, trong khi lãnh đạo phải 
có kế hoạch rõ ràng, từ kế hoạch lón 
đến kế hoạch nhỏ, tử kế hoạch dài 
đến kế hoạch ngắn, không phải chỉ 
hằng năm mà cho đến hằng tuần, hằng 
- ngày ; làm việc có chương trình, có 
giờ giấc, giở nào việc ấy, như Bác vẫn 
thưởng làm. Bác nhắc chúng ta phải 
biết quý trọng thời gian, làm việc 
phải đúng giờ ;làm việc phải có điều 
Ira nghiên cứu, nắm chắc tình bình, 
nắm chắc vấn đề mới đi đến quyết 
định. Đổi với người phụ trách, người 
lãnh đạo, pl.äi có cách sử đụng bộ máy, 
sử dụng những người cộng sự đề họ 
giúp mình nắm được Thững thông tin 
cản thiết và chỉnh xác, đặc biệt là 
sàng lọc những thông tin sai lệch, 
những báo cáo sai sự thật. 

Tác phong khoa học đòi hỏi chúng 
ta làm việc phải cụ thê, chính xác, 
thiểt thực, có hiệu quả; đã làm thì 
phải làm một cách kiên qu$ết, khẩn 
trương, làm đến nơi đến chốn, không 
bầy biện ra nhiều thứ ;làm Íl nhưng 
làm hẳn hoi. Bác phê phán cái bệnh 
« hữu danh 0ô ?hựcw»,—ŸÌ.âm việc không 


thiệt thực, không từ chỗ gốc, chô 
chính. Không từ dưới làm lên. Làm 
cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm 
được Ít xuýt ra nhiều, đề làm một bản 
báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì 
rỗng tuếch... Thế là đối trá với Đẳng, 
có tội với Đảng. Làm việc không thiết 
thực, báo cáo không thật thà cũng là 
một bệnh rất nguy hiềm P (1). 


Tác phong khoa học còn đòi hỏi 
chúng ta làm việc, lãnh đạo phải sàu 
sát, lãnh đạo chung kết hợp với chỉ 
đạo riêng, làm nhiêu nhưng phải nghĩ 
nhiều, phải tìng cường kicm tra đón 
đốc chặt chế, kịp thời. Bác thường 
căn đặn cán bộ phải chân đi, mắt thấy, 
tai nghe, miệng nói, tayv làm, óc h1; 
không được lãnh đạo chung chung, 
chỉ đạo chung chung. Sự sàu sát sở 
giúp cho người phụ trách, người lãnh 
đạo nhìn thấy tình hình được chính 
xác, kịp thời đề đi đến những quyết 
định chính xác. 


Trong công tác, trong lãnh đạo, 
lác luôn luôn chú ý giáo dục cân bộ, 
đảng viên về cách nói, cách 0iễt. Bác 
yêu cầu khi nói, khi viết phải đặt vấn 
đề: nói, viết cho ai nghe, ai đọc ; nói, 
viết đề làm gì ? nói, viết như thế nào ; 
có nghĩa là ghải thật rõ ràng về đối 
tượng, về mục đích và về cách thê 


hiện. 
Đối với cân bộ, đăng viên, đòi 


tượng đề nói, đề viết là quản chúng, 
mục đích nói và viết là nhắm tuyên 
truyền giải thích đường lối, chủ 
trương của Đăng đề quần chúng có 
thê hiệu được, nhớ được và làm được. 
VÌ vậy phải rên luyện dễ có được 
cách nói, cách viết gián dị, trong sảng, 
ngắn gọn, súc tích, đề hiêu, thiết thực, 
chống thói “lụp chụp ® cầu thả », 
chưa điều tra nghiền cứu, chưa nh 
chũc xắn đề, chưa phân tích kỳ càng 
và đề ra được cách giải quyết đã nói, 
đã viết. Bác nhắc nhở những người 


(Ò Hồ Chí Minh: 
tr. 472-——473. 


Sách đã dẫn. tạp 4, 
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phụ trách, những người lãnh đạo: 
“Không biết rõ, hiều rõ, chớ nói, 
chớ viết. Khi không có gì cần nó', 
không có gì cần viết, chớ nói, chớ 
viết càn p @), 


Trước khi nói, khi viết, phải nghĩ 
cho chín, phải sắp đặt cần thận. Khi 
chuẩn bị xong một bài viết, bài nói, 
lại phải xem đi xem lại 3—4 lần. Nếu 
là một tài liệu quan trọng, phải xvm 
đi xem lại 9—10 lần. Hơn nữn, mình 
phải tự phê bình bài của mình, hỏi ý 
kiến đồng chí khác ; những câu những 
chữ thừa, vô ích, phải bỏ đi. 


Trong khi nói, khi viết, còn phải 
chống thói qcủu kỷ rồm?”., «cao xa, 
màu mẻ », thích dùng nhiều danh tử 
cho kêu, cho oai, nhiều khi đưa ra cả 
một xốc danh tử học thuộc lòng, một 
lô tiếng nước ngoài có khi không 
chính xác, thậm chỉ chính bản thân 
người nói, người viết cũng không 
hiều kỹ càng. Phải làm sao cho “Mỗi 
tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, 
phải tỏ Fõ cái tư tưởng và lòng ước 
ao của quần chúng 3 (6). 


- Đề có được cách nói, cách viết như 
vậy —Hác yêu cầu chúng ta — “phải 
học cách nói của quần chúng » (7) vì 
cách nói của quần chúng rất đầy đủ, 
rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất 
giản đơn. | 


Cả cuộc đời, Bác đã nói và viết như 
Dáắc dạy chúng ta. Những lời của 
Bác đã đi thẳng vào lòng người, gần 
gũi, xúc động, thúc giục mọi người 
hoàn thành nhiệm vụ. 


Bác yêu cầu mọi cán bộ, đẳng viên 
phải thường xuyên rèn luyện đề có 
được một tác phong sinh hoạt giản địỊ, 
lành mạnh, trong sạch, Những tư 
tưởng, đạo đức cách mạng cao đẹp 
phải biến thành những thói quen 
trong cuộc sống của mỗi người. Ehi 
nói đến Lê-nin, Bác của chúng ta đã 
có những lời tâm huyết: « Trước con 
mắt các đân tộc phương Đông, Lê-nin 
không phải chỉ là một lãnh tụ, một 
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người chỉ huy. Đó cũng là một người 
thầy có sức hấp dẫn ; tính coi thường 
sự xa hoa, lòng ham mê công việc, 
đời sống trong sạch, sự giản dị và 
tâm hồn cao thượng của Người làm 
cho quả tim chủng tôi hướng về 
Người, không gì ngăn nồi p (8). Như 
vậy là sự hấp dẫn của Lê-nin không 
phải chỉ ở sự vĩ đại của tư tưởng và 
sự lỗi lạc của tài năng, mà con Ở sự 
trong sạch, lành mạnh và giản dị . 
trong nếp sống hằng ngày. Trong suốt 
cuộc đời của Bác, Bác đã giáo dục 
chủng ta hướng về lê-nin như hướng 
về một cuộc đời đẹp nhất, hướng về 
một con người trọn vẹn nhất. - 


Con người ta ai cũng có những ham 
muốn nhất định. Bác dạy cán bộ, 
đẳng viên phải hướng những ham 
muốn đó vào việc phấn đấu thực hiện 
những mục tiêu, lý tưởng của người 
cách mạng, của người cộng sản. Như 
Bác đã từng nói về mình: “Tôi chỉ 
có một sự ham muốn, ham muốn tội 
bậc, là làm sao cho nước ta được độc 
lập, dân ta dược hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, 
ai cũng được học hành ® (9), Nếu 
những ham muốn của con người chỉ 
hướng vào những cái ăn, mặc, ở, đi 
lại, những dục vọng tầm thường và 
coi đấy là trên hết, trước hết, thỉ như ` 
vậy là biến phương tiện thành mục 
đích, hoặc làm cho con người sống 
không còn mục đích đúng đắn, hay 
nói đúng hơn là chỉ sống với một - 
mục đích thấp hèn. Bác đã dạy: 
œ Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc 
đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, 
dúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân đản 
ta còn thiếu thốn mà một người nào 
đó muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc 


(3) Hồ 
tr. 526. 

(6), (7) Sách đã dẫn, tập 4, tr. 520. 

(8) Hồ Chí Minh: Tuàền tẹp, Nxb Sự thật, 
Hà nói. 1980 tứíp 2. tr 521-122. 

(9) Hồ Chí Minh : Sách đã da, tập !, tr. 
381, 


Chí Mi:h: Sách đá dẫn. tập 4, 


đẹp. như vậy là không có đạo 
đức (10). 


Theo Bác, mỗi người phải biết tự 
kiềm chế, không đề cho những ham 
muốn thấp hèn trở thành thói quen 
trong cuộc sống, trong sinh hoạt hằng 
ngày. Bởi vì khi đã thành thói quen 
rỏi thì rất khỏ sửa: có khi nó còn 
làm cho con người đi tới thoái hóa, 
biến chất, hư hồng, Bác đã nhắc nhở 
chúng ta: “Nếu không giữ được thói 
quen tiết kiếm thì sẽ tham ăn ngon, 
ham sắm các thứ xa hoa. Lương không 
dủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có 
hai cách : một là ăn cắp của Chính 
phủ, hai là bị tiền mua chuộc p (11). 
Sự kiềm chế ấy trước hết là đối với 
những ham muốn, những tham vọng 
của cá nhân mình và phải thề hiện ở 
chỗ # không tham địa vị. Không tham 
tiên tài. Không tham sung sướng. 
Không ham người tâng bốc mình. Vì 
vày mà quang mỉnh chính đại, không 
bao giờ hủ hóa » (12). Đồng thời còn 
phải kiềm chế cả những ham muốn, 
những tham vọng của vợ con mình, của 
những người thân thích ruột thịt của 
mình, một. vấn đề mà người cán bộ, 
đảng viên không thề không quan tâm, 
không có trách nhiệm. Mọi sự lơ là, 
dễ đãi, bỏ qua hay dung túng trong 
văn đề này đều có thề dẫn đến những 
hậu quả nhiều khi không lường 
trước được. 


Sự giản đị, lành mạnh, trong sạch 
trong nếp sống, trong các mặt sinh 
hoạt như ăn, mặc, đ, đi lại, đối xử, 
giao'tiếp hằng ngày của Bác đã được 
mọi người Việt nam biết rất rõ. Bạn 
bè khắp nơi trên thế giới, cũng như 
bất cứ một người khách nước ngoài 
nào khi được tiếp xúc với Bác hoặc 
đến thăm nơi ở và làm việc của Bác 
đều thấy sự giản dị vĩ đại của Bác. 
Sự giản dị đến mức mà, như Gian- 
nét Vée-mét Tỏ-rê đã phát biều : * Giữa 
bạn bẻ, người ta không biết lấy gì 


biếu Chủ tịch. Hình như Chủ tịch- 


không cần điều gì khác hơn sự ủng 
hộ chỉnh nghĩa của Việt nam » (13). 


Tóm lại, lác phong của Bác HIồ là 
lúc phong quần chúng, tác phong tập 
Ihề dàn chủ, tác phong khoa học ; là 
phong cúch nói bà Diễi giản dị, trong 
sảng, ngắn gọn, đễ hiều, thiết thực ; là 
tác phong si nhỉ hoại giản dị, lành mạnh, 
trong sạch Đó là tác phong mang.tính 
cách mạng triệt đề và tính khoa học 
sâu sắc. Tác phong ấy đã chắt lọc và 
chứa đựng được tất cả những gì là 
tốt đẹp nhất của truyền thống Việt _ 
nam, của con người và dân tọc Việt 
nam. Tác phong ấy lại rất hiện đại, 
luôn hướng con người về. tương lai, 
là một bộ phận không thà thiếu của 
nhân cách' những con người mới xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Phải chăng chính vì vậy mà ngay từ 
những năm hai mươi của thế kỷ này. 
O-xíp Man-den-stam đã thấy ở Người 
một sự thu hút kỳ lạ đến mức phải 
cảm phục và đã sớm phát hiện : « Từ 
Nguyễn Ái Quốc, tỏa ra một nền văn 
hóa, không phải văn hóa châu Âu, 
mà có lẽ là nèn văn hóa của tương 
lai » (14). 


Những lời dạy của Bác về tác phong 
của người cán bộ, đảng viên và chính 
tác phong của Bác mãi mãi là một 
tài sản vô cùng quý báu đối` với 
chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng 
được một tác phong theo kiều Bác 
Hồ trong đông dảo cán bọ, đẳng viên, 
thì chắc chắn sẽ góp phần làm 
chuyền biến mạnh mẽ tình hình, 
hoàn thành thẳng lợi những nhiệm 
vụ cách mạng mà Đẳng đề ra. 


(1u) Hồ Chí Minh ? Vói các lực lượng 0ũ 
trang nhán dân Nxb Quan đội nhân dân. Hà 
nội, 197%. tr 307-360, 

(119, (12) Hà Chí Minh : Vè đạo đức cách 
mạng, Nxb Sự thật Hà nội, 1976, tr. 52 
và 35. 

(13) Bác Haở Pháp. Nrb Văn học. Hà 
nội, 1970, tr74 

(14) O-xíp Man-den-stam : Gặp một chiến 
sĩ quốc tế Nguyễn Ái Quốc, Báo Agạn lửa 
nhỏ, số 39, 23-12-1921. 
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Mấy suy nghĩ về tư tưởng quân sự 
của (Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Trung tướng HOÀNG PHƯƠNG 


ỘT trong những đi sản vô cùng quý 
báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 
lại cho chúng ta và các thể hệ 

mai sau là tư tưởng quân sự của 
Người, yếu tố rất cơ bạn, có Ý nghĩa 
quyết định làm nền móng cho đường 
lối quản sự đúng đắu và sáng tạo của 
Dẳng ta. 

Tư tưởng quản sự của Hồ Chủ tịch 
là hệ thống trí thức bao gòm những 
vấn đề lý luận và cách mạng bạo lực, 
về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
nhân dân, #ê xây dựi:g lực lượng vũ 
trang nhân dân, xây đựng hàu phương 
và nên quốc phòng toàn đàn, vẻ chỉ 
đạo chiến tranh và nghệ thuật quản 
sự nhằm đánh bại mọi Rẻ thù xâm 
lược trong điều kiện đãi nước và con 
người Việt nam từ chế độ thuộc địa 
và nửa phong kiến vùng lên đầu tranh 
đề giành độc lập, tự do và đi lên chủ 
nghĩa xã hội, Đó là kết qua của sự vận 
đụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào điệu Kiện thực tế Việt nam. kết 
hợp truyền thống tốt đẹp eúa dân lọc 
với trí tuệ của loài người trong thời 
đại mới, kết hợp lý tường độc lập tự 
do với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
tỉnh thần yêu nước nòng nàn vói tính 
thần quốc tế vô sản chân chỉnh. 

Việc Chủ tịch Hö Chỉ Minh tiếp thu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và khẳng dịnh 
con đường cửu nước là con đường 
cách mạng vô sản đã có ảnh hưởng 
quyết định dến sự hình thành tư 
tưởng quản sự của Người. Nắm vững 


- 
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thực chất của chủ nghĩa Mác — L.ê-nin, 
nhận rõ kẻ thù của dân tóc, ngay từ 


. đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt nền 


móng từ tưởng quân sự của Người là 
phái dùng bạo lực cách mạng đề đánh 
đuồt quân cướp nước, chứ không có 
con đường nào khác. Nhưng trước Rẻ 
thù là những tên đế quốc hung bạo, 
có bộ máy cai trị lão luyện trong nghè 
đàn áp, có tiềm lực quân sự, kinh tế 
rất to lớn, làm thế nào đề thực hiện 
thành công bạo lực cách mạng, khi 
nhân đân ta bị chúng kìm kẹp, lửa 
bịp, không có vũ khí trong tay, thua 
hém chúng cả về lực lượng quân sự 
và kỉnh tế ? Về mặt quân sự, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã vận dụng những quy 
luật phổ biến về khỏi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng một cách 
rất sáng tạo và phù hợp với diều kiện 
của đái nước và con người Việt nam 
trong từng giai đoạn lịch sử đề cuối 
cùng đánh thắng mọi kẻ thù. - 


Điêu mà Người dày công xây dựng 
trên cơ sở phân tích một cách khoa 
học lực lượng ta và địch là quyết! tâm 
đúnh tháng kẻ thà trong bắt kỳ lình 
huống nảo đề giành độc lập tự do và 
bảo vệ Tô quố*. Quyết tâm chiến lược 
mà Người nêu ra « Kháng chiến nhất 
định thắng lợi, độc lập thống nhất 
nhất định thành công * không những 
chỉ là nguyện vọng tha thiết, lòng tín 
tuvệt đối của Người, mà còn là nhiệm 
vụ, mục tiêu cao cá mà Người đặt ra 
để cùng toàn đần phấn đẩu thực hiện 


cho kỳ được. Có thể nói đây là điềm 


xuất phát của tư tưởng quân sự của- 


Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói : 
Dù phải hy sinh bao nhiêu và thời 
gian kháng chiến đén bao giờ, chúng 
ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, 
đến bao giờ nước Việt nam được hoàn 
toàn độc lập và thống nhất ® (1); 
Không có gì quý hơn độc lập lư 
do (2). Nhiệm vụ của toàn dân trong 
cuộc đấu tranh cách mạng nói chung 
và đấu tranh vũ trang nói riêng là 
phải tìm mọi cách đề đánh thắng kẻ 
thù đủ chúng có lực lượng mạnh như 
thế nào, dù chúng là những tên để 
quốc, phản động nào. Yêu cầu đánh 
thẳng được đặt ra cho cả sự nghiệp 
cách mạng lâu dài của nhân dân ta, 
từ việc giành chính quyên, đánh bại 
mọi cuộc phản công của địch đến việc 
bảo vệ thành quả cách mạng đề đất 
nước hoàn toàn độc lập, thống nhất 
và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch 
Hồ Chỉ Minh giai thích : e Chúng ta đã 
hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm 


cho đến nơi..: Thế mới khỏi ly sinh: 


nhiều lần, thế dân chúng mới được 
hạnh .phúc ® (3). Lịch sử đấu tranh đề 
đựng nước và giữ nước của dân tóc 
ta đã chứng mình điều ấy, 

Đề giành được thắng lợi hoàn toàn, 
điều cần thiết trước hết là sự nghiệp 
cách mạng của nhân đản ta phải đặt 
dưới sự lãnh đạo tuyệt dối của Đảng, 
Vị vậy đu tranh vũ trang phải tiến 


hành theo đường lối của Đẳng. Quản. 


sự phưi phục tàng chính trị là một nội 
dung cơ bản trong tư tưởng quản sự 
và là một nguyên tíc mà Hồ Chủ tịch 
đề ra đề chỉ đạo chiến tranh, tổ chức 
và rên luyện lực lượng vũ trang, chỉ 
đạo nghệ thuật quân sự và giải quyết 
mối quan hệ giữa đầu tranh vũ trang 
với các mặt đấu tranh khác, giữa quân 
đội với nhân đân, với tô chức Đẳng và 
chính quyẻn cách mạng. Nhờ đó các 
lực lượng vũ trang luôn luôn chấp 
hành triệt đề đường lối, chính sách và 
“mọi nghị quvết của Đăng, thê hiện 
lòng trung thành tuyệt dối với sự 


“nghiệp cách mạng của Đẳng, của nhân 
đân. Những tư tưởng công thần, kiêu 
ngạo, những quan điềm sai trái với 
đường lối chủ trương của Đảng, 
những hành động không đúng đối với 
nhàn đân đều được kịp thời phê phán. 
Hồ Chủ Tịch nói : « Quân đội phải tôn 
trọng sự lãnh đạo của Đảng và Chính - 
phủ, phải giúp đỡ các cấp ủy Đẳng 
và chính quyên địa phương. Phải 
tránh tự kiêu tự đại vì lúc thành 
công thì dẻ tự kiêu tự đại, mà đã tự 


” kiêu tự đại là thoái bộ? CĐ. 


Trong khi nêu lên sự căn thiết phải 
có Dáng lãnh đạo đối với sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng, Hồ Chủ tịch rất 
quan tâm dđến việc động viên, giáo 
dục và tô chức toàn đân đứng lên đánh 
giặc cứu nước. Tư tưởng của Người 
là không lấy quản đội ta làm lực 
lượng duy “nhất đề chống lại quân 
đội. địch, mà ấu toán dàn đánh 
giặc, buộc quân địch phải đánh với 
ceä một đân tộc, chứ không phải chỉ 
đánh vói một quân đội. Cho nên, 
Người dã đề ra vêu cầu *ã5I triệu 
đồng bào ta ở cái hai miền, bất kỷ giả 
Irẻ, gái trai, phải là 31 triệu chiến sĩ 
anh đũng diệt Mỹ, cứu nước, quyết 
giảnh thắng lợi cuối cùng» (5). Tin, 
tường vào sức mạnh của toàn đâu vốn 
có truyền thông doàn kết chống ngoại 
xàm và lòng Yêu nước nông nàn, 
có khả nàng làm được mọi việc, 
Hồ Chủ tịch hết sức chăm lo động 
viên, giáo dục và tö chức nhân đản 
tham gia đánh giặc bằng mọi cách, 
Nưười nhấc nhớ các cập lãnh đạo phải 
có tỉnh thần trách nhiệm rạt cao trong 
việc phát dòng toàn dân đánh giặc, 
tö chức và hướng dân hành động cho 


(1U Hồ Chí Minh: Tuyên tập, Nàb Sự thật, 
Hà nội. IXÂ0, tạ¬ Ï, tr, +07, 

(2 Hà Chí Minh: Sách đa đãn. tập ÏÌÏ. tr 
430. 

¡3 Đã Chí Minh : Sách đ7 đản. tập Ù, tr. 212. 

(4) Hồ Chí Minh : Và 0n đè quản sự, Nxb 
Sự thạt. Hà nó!, 1975, trụ 328. 

(5› IIö Chí Minh : Sách đa dàn. tr. 437, 


quẫn ciúng đi từ thấp đến cao, bằng 
những biện phập rất cụ thề vừa cưa 
lại kết quả to lớn, vừa giữ gìn và bồi 
dưỡng được: lực lượng cách mạng 
của (a. Ai 


Theo tư tưởng của Người, tcàn đân 
đánh giặc phải gắn liền với đánh giặc 
loan diện lrên các mặt lrận quân Sự, 
chỉnh trị. kinh tế, Đpăn hóa, Y.V.‡ cuộc 
đầu tranh trên các mặt trận đó tạo 
nên sức mạnh to lớn làm cho kháng 
chiến thắng lợi. Hai cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ đã thê hiện rất rõ tư 
tưởng kháng chiến toàn đân, toàn 
điện của Hò Chủ tịch. 


Đề đánh thắng quân đội xâm lược 
có trang bị hiện đại. có tiềm lực 


mạnh, Hồ Chủ tịch và Đẳng ta đề ra. 


chiến lược đánh lâu dài. Vì cậy có lực 
lượng quân sự mạnh hơn ta, địch 
muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho 
nên «ta dùng chiến lược trường kỳ 
kháng chiến đề phát triền lực lượng, 
tăng thêm kinh nghiệm» (6). Đánh 
lâu đài đề tranh. thủ thời gian' làm 
cho lực lượng đối sánh giữa ta và địch 
thay đồi có lợi cho ta, làm chuyền 
hóa những phản tố tích cực, chính 
nghĩa của sự nghiệp kháng chiến 
thành sức mạnh vật chất và tỉnh thần 
cảng đánh càng mạnh. Bị sa lầy vào 
cuộc chiến tranh phi nghĩa kéo đài, 
địch sẽ bị bao người tốn của, bị dư 
luận lên án, mâu thuẫn nội bộ của 
chúng càng sáu sắc ; lực lượng của 
chúng càng suy yếu, cuối cùng chúng 
sẽ bị thất bại hoàn toàn, Tư tưởng 
đánh lâu đài thề hiện ý cbí quyết đánh 
quyếtthắng. « Hễ còn một tên xâm lược 
trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp 
tục chiến dấu, quét sạch nó đi. Ð?, Nhưng 
đánh lâu dài không phải là thụ động, 
đề khi nào chiến tranh kết thúc cũng 
được, mà toàn dân, toàn quân ta phải 
cố gắng rất cao trong mọi hành động 
đề giành thắng lợi từng bước, đi đến 
giành thắng lợi hoàn toàn, và chuần 
bị điều kiện khi có thời cơ thì giành 
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Ủ 


thung lợi nhanh chóng. Vì vậy đănh 
làu đài là một quá trình tiến công 
địch rất tích cực bằng những cách 
đánh và quy mô thích hợp theo 
phương châm lấy ít địch nhiều, lấy - 
yếu đánh mạnh. Nếu không tiến công 
thì không có cách gì đánh duồi được 
quân xâm lược. Nhìn toàn cục, hai 
cuộc kháng chiến - chống Pháp và 
chống Mỹ dđêu là hành động “kiên 
quyết không ngừng thế tiến công? 
Tư tưởng tiễn cóng của Hồ Chủ tịch 
đã chỉ đạo cho quân và dân ta giữ 
được thế chủ động đánh địch, buộc 
chúng phải đối phó với cách đánh của 
ta. Với thế trận toàn dân đánh giặc, 
ta đánh địch cả ở vùng rừng núi, ở 
nông thôn đồng bằng cũng như ở các 
đỏ thị, bằng những hình thức và 
phương pháp thích hợp. Ơ đâu có. 
giặc, ở đó có già trẻ, gái trai đều dánh 
theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: *ai 
có súng dùng súng, ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc 
thuồng gậy gộc, ai cũng phải ra sức 
chống thực dân, cứu nước ®. Như thế 
thì lực lượng kháng chiến bao giờ 
cũng đông hơn quân địch, mặc đủ địch 
thường có số quân đông hơn quân ta. 
Với tỉnh thần và lực lượng như vậy, 
hế trận chiến tranh nhân dân càng 
hiềm hóc, tạo điều kiện thuận lợi cho 
những đòn tiến công của ta vào những 
mục tiêu và thời giando tachủ động lựa 
chọn. Tư tưởng tiến công mà liIồ Chủ 
tịch dạy cho quân và dân ta không 
phủ nhận những trường hợp phải 
phòng ngự khi cần thiết, những như 
Hồ Chủ tịch giải thích, lối phòng ngự 
này là phòng ngự tích cực, là tiến 
đánh quân thù đề phòng ngự, chứ 
không phải rút vào một nơi đề cho 
địch tha hồ đánh phá. Thực hiện tư 
tưởng tiến công không có nghĩa là 
đánh ào, đánh âu, mà phải làm theo 
đúng lời căn đặn của Người là “ bất 
kỳ ở đâu phải 'chắc chắn thắng thì 


(6› Hồ Chí Minh : Tuyền rệp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1969, tập Ï, tr. 419: 


mới đảnh, còn lúc nào chưa chắc thì 
không nên đánh 3 (7). 


Đe thực hiện toàn dân kháng chiến, 
với tư tưởng tiến công, nhất thiết 


phải phát động chiến tranh du kích,` 


một thành phần cơ bản của chiến 
tranh cách mạng ở nước ta, một 
phương thức cơ bẫn đề phát động 
toàn dân đánh giặc. Chiến tranh du 
kíeh làm cho địch phải căng mỏng 
ra đề chống đỡ, do đó tạo được nhiều 
sơ hở cho chủ lực ta đánh, Địch 
đi đến đâu, dừng quân ở đâu cũng 
bị ta đánh. Ngay những vùng chúng 
chiếm cũng không vên. Lúc nào binh 
'ssĩ của chúng cũng nơm nớp Ìo sợ, ăn 


không ngon, ngủ không yên. Lực. 


lượng của địch bị hao mòn cả về tỉnh 
thần và vật chất, không sao bồ sung 
kịp. Chiến tranh du kích phát triền 
rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho 
ta xây dựng quân đội, đặc biệt là 
các đơn vị chủ lực. Tuy nhiên, chiến 
tranh du kích không đáp ứng được 
yêu cầu đánh tiêu diệt lớn các binh 
đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của 
dịch đề kết thúc chiến tranh. Vi vậy 
chiến-tranh du kích phải được đầy 
mạnh đề tạo điều kiện hình thành và 
phát triền chiến tranh chính quụ do 
các binh đoàn chủ lực tiến hành. Đà y 
cũng là một thành phần cơ bản của 
chiến tranh cách mạng ở nước ta. Sự 
kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh, du 
kích và chiến tranh chính quy làm 
cho chiến tranh nhân dân của ta dần 
dần có sức mạnñ áp đản quân địch 
trong giai đoạn cuối của chiến tranh 
đề giành chiến thắng hoàn toàn. 


Tồ chức tực lượng đề đánh giặc là 
một công tác được Hồ Chủ tịch rất 
quan tâm. Người nói: “Muốn giải 
phóng thì phải đánh phát xít Nhật và 
Pháp. Muốn đánh chúng thì phải có 
lực lượng quân sự. Muốn có lực lượng 


thì phải có tồ chức » (§). Trên cơ sở - 


các tồ chức cách mạng, các đoàn thè 
quản chúng yêu nước được thành lập 
và hoạt động dưới sự lãnh đạo của 


Đẳng, những đội tự vệ, đội du kích, 
đội Việt nam tuyên truyền giải phóng 
quân lần lượt ra đời. Đó là những 
“hạt giống tốt» đề xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề ra 
việc xây dựng lực lượng vũ trang 
gồm dàn quân tự vệ, bộ đội địa 
phương và bộ đội chủ lực. Mỗi tLứ 
quân này có chức năng rõ rệt, được 
xây dựng theo một cơ câu hợp lý và 
cùng phối hợp đánh giặc, cùng giúp 
nhau phát triền, cùng thi đua lập công. 
Chất lượng của mỗi thứ quản được . 
Hồ Chủ tịch thường xuyên quan tâm 
bồi dưỡng. Nguồn gốc của chất lượng 
đó là sự lãnh đạo của Đẳng và mối 
quan hệ ruột thịt với nhân dân. Đối 
với bộ đội chủ lực, vì việc xây dựng 
phải công phu, Hồ Chủ tịch cùng với 
Trung ương [`ắng luôn luôn theo dồi 
chỉ bảo và vận động đồng bào giúp 
đỡ về mọi mặt. Nhờ đó mà quân đội 
ta, trong hoàn cảnh vừa sinh ra. 
đã chiến đấu ngay, vẫn hoàn thành 
được nhiệm vụ, vẫn trưởng thành 
nhanh chóng và càng dánh càng 
mạnh. 


Đề bảo đảm cho kháng chiến thắng 
lợi, phải có hậu phương 0ững chắc 
Đề mọi mại. Nếu trong thời kỷ chuẩn 
bị tồng khởi nghĩa, vấn đề xảy dựng 
căn cứ địa được Hö Chủ tịch rất mực 
quan tâm, thì trong kháng chiến, vấn 
đề xây dựng hậu phương lại càng 
được Người coi trọng. Kháng chiến 
lâu dài mà không có hậu phương 
vững chắc thì không thề thành công 
được. Vì vậy, Hồ Chủ tịch chăm lo 
củng cố mọi nhân tố bảo đẫm cho sự 
vững chắc của hậu phương, từ việc 
xây dựng chính quyền các cấp, tăng 
gia sản xuất, xóa nạn không biết chữ, 


(7) Hồ Chí Minh : Vè đđu tranh cũ trong 


sả lực lượng oũ trang nhân đân, Nxb Quan đội 

nhân dân. Hà nội, 1980, tr. 268. 
(§8'HồŠ Chí Minh: Tuyền :ập. 

tbật, Hà nội, 1980, tập EL tr. 426. 


e 


Nxb "ự 


z9 


phát triền văn hóa đến việc tồ chức 


làng chiến đấu, dạv dỗ thiếu niên, - 


nhí dòng, phòng gian giữ bí mật, v.v. 
Nhờ đó mà guông máy kháng chiến 
chạy đều, ngày càng mạnh, tạo điều 
kiện cho nhân đản ta thực hiện được 
chủ trương «vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc», dựa pủo sức mình là 
chính, đồng thời ra sức tranh thủ sự 
động tình và ủng hộ của các nước 
anh em và làm tròn nghĩa vụ quốc lẽ 
của mình. 


Trong việc chỉ đạo nghệ thuật quân 
sự, Hồ Chủ tịch chú trọng việc đánh 
giá đúng Rẻ dịch đề tìm cách đứnh có 
liệu quả. Người luôn luôn nhắc nhở 
cán bộ và chiến sĩ phải đề eao cảnh 
giác. Càng thẳng to càng không được 
chủ quan khinh dịch. Người dạy, ta 
biết rõ địch thì thắng, nếu đề dịch 
biết rõ ta thị ta sẽ thất bại, Cho nên 
chúng ta phải hết sức giữ bí mật. 
“Phải tìm mọi cách giữ. bí mật cho 
LẤt cả mọi công việc, trong tất eä mọi 
trường hợp: trong quán nước; trong 
câu chuyện, trong công việc.. Giữ 
được bí mật tức là một bước thắng 
lợi rồi P (9). Người yêu cầu quân đội 
ta phải quán triệt tư tưởng đánh tiêu 
điệt địch, bất tù bình, thu vũ khí, ví 
giữ gin lực lượng ta. Người quan tâm 
nhí`u đến việc sử dụng bộ đội chủ lực 
đúng chó, đúng lúc đề tiêu điệt gọn 
quản địch, rên luyện được quản ta, 
phát triên được lực lượng. Tácœ-chiến 
phải kết hợp với bình vận, địch vận, 
cũng như đâu tranh vũ trang phải Kết 
hợp với dấu tranh chính trị và đấu 
tranh trưoại giao, Chiến lược kiên 
quyết phải gắn với sách lược linh 


n 


hoạt. Đó là những vấn đề được Hồ 
Chủ tịch và Trung ương Đảng ta chỉ 
đạo rất sắc sảo, quân và dân ta thực 
hiện một cách sáng tạo, mang lại kết 
quả rất lớn. 


* 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà 
tư tưởng vĩ đại, đồng thời là một nhà 
hoạt động thực tiễn dày đạn kinh 
nghiệm, luôn luôn gắn bó với nhản 
dân, học hỏi kinh nghiệm của nhân 
dân đề lãnh đạo nhân dân. Trong däu 
tranh cách mạng nói chung và đầu 
tranh quân sự nói riêng, sự sáng suốt 
và tài thao lược của Hồ Chủ tịch thề 
hiện nổi bật ở việc giải quyết thành 
công những yêu cầu cơ bẳn cũa cách 
mạng trong hoàn cảnh hết sức khó 
khăn, phức tạp, và trong từng tình 
thế cụ thê, Với tầm nhìn xa [rồng 
rộng. Người hiều thấu đáo những chÕ 
yếu chí mạng của địch đề khai thác 
triệt đề làm cho chúng không có cách 
mão mạnh lên được. Với lòng tín tưởng 
sắt đá vào sức mạnh lớn lao của 
nhàn đân, Người dà đưa những tư 
tưởng cách mạng vào quần chúng, đề 
ra những yêu cầu phù hợp với trình 
độ hiều biết và cuộc sống thực tế của 
quần chúng đề thật sự khơi đậy và 
nhân lèn gứp bội sức mạnh lớn lao ấy, 
biển nó thành những hành động cách 
mạng phi thường chiến thắng quản 


thù. 


(9) Hồ Chí Minh : Và đâu tranh oũ trang 
tà lực lương tù trang nhân dân, Nrb Quân 
đói nhân dân, Hà nọi. 1ú§0, tr 220, 


“(hủ tíh Hồ í Minh. 


ĂM nay, lực lượng công an hhân 


-đân Việt nam kỷ niệm lần thứ 10- 


ngày thành lập. Bốn mươi năm 
qua công an nhân dân Việt nam dã 
đạt được những thành tích to lớn 
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an 
ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội. Đạt được những thành 
tích đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo 
sáng suốt, tài tình eủa Đảng và Chủ 
tịch Ho Chỉ Àlinh. ` 

Tử tiền thân là những đội tự vệ đỏ 
thời kỷ Xô viết Nghệ tĩnh, những đội 
. tự vệ công nông và các đội trừ gian, 
đội danh dự Việt minh thời kỷ chuần 
bị tông khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945 đến lực lượng công an nhân đàn 
hùng mạnh, phát triền toàn điện ngày 
nay, sự trưởng thành đó gắn liền với 
tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, với tư tưởng công an nhân 
dân của Người. 

Tư tưởng của Hồ Chủ tịch về công 
an nhân dân là một hệ thống trL thức 
rộng lớn, phong phú ðà hết sức sâu sắc, 
bao gỏm nhiều mặt: vị trí, vai trỏ 
của công an nhân đân. xây dựng lực 
lượng công an nhân dân, quan hệ của 
công an với nhân dân, sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công an nhân dân, 
xây dựng phong trào quần chúng bảo 


vệ an ninh quốc gia và trật tự an. 


toàn xã hội. công tác bảo vệ an nỉnh, 
công tác quản lý trật (ự, an toàn xã 
hội, v.v. Nhân địp kỷ niệm lần này, 
chúng tôi bước đầu tìm bhiều mắy (ư 
tưởng cơ bản của Hồ Chủ tịch về 
công an nhàn dàn, 


* 


với công an nhân dân 


LÊ QUANG THÀNH 


$ 


Nựay từ những năm đầu sau khi 
Cách mạng Tháng Tám thành công, 
Hò Chủ tịch đã kháng định rõ ràng 
bản chất của công an nhân dân: 
* Công an của ta lừ công an nhân dân, 
vi dân mà phục vụ, dựa vào nhân đản 


_mà làm việc » (3), Đề làm rõ bản chất 


đó, Người đã phân biệt công an ta 
với công an để quốc: eCông an nhân 
dân hoàn toàn khác cỏng an dế quốc, ' 
công an đế quốc là nan? vuốt của đế 
quốc đề hà hiếp, áp bức đa số nhân 
dân, chúng*lÀ bọn đầu trâu mặt 
ngựa... Công an nhân dân phải thực 
sự phục vụ nhân dân". Và sau đó, 
Người xác dịnh tiếp: “Làm công tác 
chính quyền. ở Công an hay ở Quân 
đội, đều là làm đây tớ cho nhân đân 
cả, vì chính quyền dân chủ có nghĩa 
là chính quyên do người dân làm 
chủ » (3). Những quan điềm đó chỉnh 
là bắt nguồn từ tư tưởng cơ bản của 
Người được nêu ra ngay từ khi chính 
quyền cách mạng mói thành lập: 
* Các cơ quan củi Chính phủ từ toàn 
quốc cho đến các làng đều là đầy tớ 
của đân» (I), Tư tưỡng đó đã làm 
cho nhân dàn ta hiệu rõ bản chất của 
chính quyền cách mạng, xóa bỏ nhận 
thức cũ đổi với bộ máy chính quyền 
của mình, đối với he lượng công an 
của mình, Đồng tRời đã chỉ ra trách 
nhiệm cao nhất của các cơ quan chính 


(2) Cñủ tịch Hồ Chí Minh céi ngành công 
an nhan dán Việt nam. Viện n:h.ên cứu khoa 
học công an xu't bản, Hà nội. 19E0, tr. 75. 

(3) Xách đã cấa. tr. 9. 

(4) Hồ Chí Minh : Truền tép Xxb Sự thật, 
Hà nói, 980, tập [, tr. 370, 


ptủ. trong đó có công an nhàn đân. 
Mãi đến ngàyv nay, lời dạv đó của 
Bác Hồ vẫn còn như mới mẻ, vì một 
Số cán bộ, chiến sĩ chúng ta còn chưa 
thực biện được trách nhiệm là đầy 
tớ của nhân dân, còn có thái độ cửa 
quyền, hách dịch, ngạo mạn đối với 
nhân dân, thậm chí còn vi phạm đến 
thân thê. tài sản của nhân dân. 


Trong 12 điều răn cán bộ, Hồ Chủ 
- tịch đã khái quát bằng mấy câu thơ: 
Quân tốt dân tỏi, 

Muôn sự đều nên. 

(ốc có vững cây mới bền, 


Xây lầu thắng lợi trên nền nhân 


đân @), 


Cải nên « nhân đân *ấy cũng là nền 
tảng của công an nhân đân, của toàn 
bộ cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 
Bác Hồ là người đẩu tiên khẳng định 
nhần dân lao động là lực lượng quyết 
định sự nghiệp đấu tranh chống phản 
cách mạng và các tội phạm khác, 
nhân đân lao động là nguồn gốc lạo 
thành sức mạnh vô địch của công an. 
Người nói: “Khi nhân dân giúp đỡ 
ta nhiêu thì thành công nhiều, giúp 
đỡ ta ÍL thì thành công Ít, giúp đỡ ta 
hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn » (6). 
Xgười đã nhiều lần nhắc nhở: (Phải 
đi đường lối quần chúng thì nhân dân 
mới tín yêu, giúp Công an và Công 
an mới thành công được... Các chú 
phải thấu suốt chính sách của Đẳng 
và đi dường lối quần chúng... Ta 
được lòng đân thì ta không sợ gì cả. 
;ếu không được lòng dân thì ta không 
thề làm tót công Lắc » (7). Người giáo 
dục công an cả về hình thức, phương 
phúp oân động quần chúng trong cuộc 
đau Eranh Dao Đệ ứn nnh nà trật tự an 
toàn xã bội, “Phải đựa vào các đoàn 
thê mà tô chức và giáo đục nhân đân 
trong công việc phòng gian, trử gian, 
đề nhân dân thiết thực giúp đỡ Công 
an», * Phải thật sự giúp đỡ dân trong 
công việc chứ không phải là lối ngoại 
giao qua loa », “ta quan tâm đến đời 
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sống quần chúng thì quần chúng sề 
theo ta » (8). Người cũng nghiêm khắc 
phê phán thái độ tự kiêu, tự đại, xa 
rời quản chúng. làm việc không chịu 
điều tra nghiên cứu. “Công tác phải 
đi sảu và thiết thực. Làm việc phải 
có điều tra, nghiên cứu, không dược 
tự kiêu, tự đại.. Phải triệt dễ sửa 
đôi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, 
hồng hách, phải gây quan hệ thật tót 
giữa công an và nhân dân » 9): 


Theo tư tưởng của Hồ Chủ tịeF; 
bản chất công an nhân đân còn biều 
hiện ở mối quan hệ giữa nhân dàn 
-và công an: « Phải hoan nghênh nhân 
dân phê bình công an, đề đi đến hiều 


_ Ông an, yêu công an, và giúp đỡ công 


an®, # phải khuyến khích cho đân phê 
bình Công an” (10). Đề làm cho chúng 
ta hiều thật rõ vai trò của nhân đân 
trong công tác công an, Người nhấn 
mạnh: *vấn đề quan tr nợ nhất là 


“giáo dục, tuyên truyền cho dân, đồ 


quản lý, tốt tai, rhắt, miệng của dân, 
làm thế nào dân giúp công an đề phát 
hiện địch, nói những điều dân biết về 
địch, và giấu địch những điều của ta. 
Nói cho địch là phải nói đối, nói cho 
ta thi nói thật. Mắt đề phát hiện địch. 
Tai cũng vậy * (11), 


Không phải chỉ trong tư tưởng, mà 
cả trong hoạt động cụ thê, Hồ Chủ 
tịch cũng thường xuyên quan tâm 
giáo dục công an thắm nhuần quan 
điềm nhân đân. Một ví dụ điền hình. 
năm 1956, Bộ công an có trình lên Bác, 
dự thảo #Máấy điều quy định về đòn 
công an». Trong đoạn mở đầu, dự 
thảo ghi: «œ Đề tăng cưởng trị an xã 


(5) Hồ Chí Minh : Vè đấu tranh cũ trang 
oà lực lượng oøũ trang nhân dán, Nxb Quân 
đội nhaâa dân, Hà nội. 1970, tr. 210. 

(6' Chú tịch Hò Chí Minh oéi ngành công 33 
nhân đản Việt nam. Viện nghiên cứu Rhoa họo 
cêng an xuất bản. Hà nòi, 1989, tr, 11, 

(7) Xách đá dắẫn. tr. 25. 36, 63, 

(8) Sách đã dẫn. tr, 7, 10, 63, 

(9) Sách đã dẫn. tr, 24. 70. 

(10) Sách đã dân. tr. Š. 11, 

(11) Sách đã dẫn, tr. 61. 


hội, giữ gìn trật tự chung, bảo vệ tài 
sản công cộng, bảo vệ tính mệnh tài 
sản của nhân đân, nay quy định nhiệm 
vụ và quyền hạn Đồn cống an như 
sau :...%, Bác đã chữa lại là: “Công 
an là công an của nhân dân, phải hết 
lòng hết sức phục vụ nhân dân, cho 
nên mỏi người công an phải làm đúng 
những quy định sau đây... ». 

Nghiên cứu tư tưởng cơ bản của lIồ 
Chủ tịch về bẫn chất nhân đân của 
công an, chúng ta thấy rất rõ: phục vụ 
nhân đân là mục đích, là trách nhiệm 
cao nhát của công an: nhân dân là 
lực lượng quyết định trong công tác 
xây dựng và chiến đầu của công an, 
là nguồn gốc sức mạnh vô dịch của 
công an; dựa vào dân là đường lõi 
và biện pháp công tác rất cơ bản của 
công an. Theo tư tưởng của Người, 
bản chất nhân dân quyện chặt làm một 
với bản chất giai cấp, bẵn chất cách 
mạng của công an. Người đã chỉ 
rõ: «Công an cách mạng 
vũ khí sắc bén của chuyên chính vô 
sản », e là cánh tay... của Đăng.... của 
vô sản chuyên chính ? (I2). Chính bản 
_ chất giai cấp — cái bản chất thứ nhất 
đó, theo cách nói của Lê-nin — đã quy 
định bản chất nhân dân, bản chất cách 
mạng của công an ta. 


* 


Vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất 
trong công tác và tồ chức của công an 
nhân dân như nhiều lần Iiồ Chủ tịch 
đã chỉ rõ, là Đảng phải lãnh đạo chặi 
chẻ cỏng an, công an phải tuyệt đối 
trung thành oới Đảng. Ngay từ những 
năm 50, Hồ Chủ tịch đã nêu ra những 
nội đung chủ yếu của sự lãnh đạo của 
Đăng đối với công an nhân dân. Đảng 
lãnh đạo công an nhân đân là một 
nguyên tắc, một yêu cầu tuyệt đối. 
Người chỉ rõ: * Đảng có lãnh đạo 
chỉnh trị đủng. thì chuyên rhên mới 
đúng. Công an nhân dân vũ trang hay 
là quân đội cũng thế, phải phục tùng 
sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống 


là một 


dưới. Nhất định phẩi như thế ® (13).Sự 
lãnh đạo đó thề hiện trước hết bằng 
đường lõi chính trị đúng đắn trong sự 
nghiệp cách mạng chung, trong c^ng 
cuộc đấu .tranh giữ vững an nỉnh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội 
của mỗi thởi kỷ. Đẳng chỉ ra những 
âm mưu, bản chất của kể thủ, những 
đối tượng phải chuyên chính, những 
chủ trương, chính sách đấu tranh 
chống phản cách mạng và các tôi 
phạm khác, đồng thởi nêu ra những 
nhiệm vụ chính trị của công an qua 
các giai doạn cách mạng. Hồ Chủ tịch 
đã yêu câu Công tác công an phải 
gắn chặt với đường lối chính trị của 
Đản¿». “Muốn làm tròn nhiệm vụ, 
Công an phải nắm vững đường lối, 
chính sách của Đăng và của Chính 
phủ®. “Chẳng những các chú phúi 
thấu suốt chính sách của Đẳng và đi 
đường lối quần chúng mà các chú còn 
phải làm cho toàn thề cán bộ và chiến 
sĩ công an đều thấu suốt chính sách 
của Đẳng ® (14). Đó là yêu cầu quan 
trọng hàng đầu đề bảo đẩm công an 
nhân dân tuyệt đối trung thành với 

Đẳng. | 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
an không thê chung chung, đại khái, 


“Các cấp ủy Đẳng phải thật sự giúp đỡ 


và lãnh dạo chặt chẽ công an. Sự 
lãnh đạo ấy bao gồm về các mặt chính 
trị, tư tưởng, tộ chức, phương phá p, lề 
lối làm việc... và là sự lãnh đạo của cả 
tập thê cấp ủy, chứ không phải của 
riêng một ủy viên nào. Các cấp ủv 
phải tích cực tạo mọi điều kiện đề 
công an có đầy đủ sức mạnh về chính 
trị, tỉnh thần, về vật chất -đề có thê 
hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 
của mình. Đề bảo đảm sự lãnh đạo 
đúng đắn đối với công tác công an, 
Người còn yêu câu “những đồng chí 
lãnh đạo địa phương cũng phải nghiên 
cửu công tác chuyên môn, hiệu biết 


(12) Sách đã dẫn, tr. 45, 2?. 
(13› Sách đá dẫn. tr. 28. 
(14) Sách đã dẫn, tr. 6I, 21, 36. 


có 


kả 


chuyên môn thì giải quyết các vấn 
đề mới dược thiết -thực®(15). Bản 
thân lực lượng công an nhân đân phải 
rài coi trọng xảy dựng đảng bộ và 
chỉ bộ, coi trọng xảy dựng Doàn thanh 
Hiền: 


ưa từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã xác định vai trò, vị trí có Ý nghĩa 
chiến lược của công tác công an trong 
“nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc: *Có lúc 
chiến tranh, có lúc hỏa bình. Lúc 
chiến tranh thị quần đội đánh giặc, 
lúc hóa bình thì tập luyện. Còn công 
an thị phải đánh địch thường xuyên, 
lúc chien tranh có việc, lúc hòa bình 
càng nhiều việc, Còn chủ nghĩa đế 
quốc, còn giai eầp bóc lột là còn bạn 


phá hoại » (16), Trong từng giai đoạn: 


cách mạng, Hồ Chủ tịch và Đẳng ta 
chỉ ra những nhiệm vụ chính trị, 
phương hướng hành động của công 
an đề công an có thê. làm tròn vai trỏ 
là công cụ sắc bén của Đăng, của Nhà 
nước. Người yêu cầu công an nhân 
dân khi đặt kế hoạch công tác của 
mình phải đi trước một bước so với 
tấi cá các ngành kinh tC‡ “Công an 
"phải có kế hoạch. Công an không thê 
đi sau công nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp, giao thông vận tải. 


Tốt nhất là công an đi bước trước» (17): 


Song đù công an có sức mạnh đến 
đầu, có đí trước một bước, thì cũng chỉ 


là lực lượng nòng cối trong sự nghiệp. 


loan đản thum gia đẫu tranh bảo uệ ún 
nình quốc gia pdTráit tự an toàn xã hột: 
Nếu trong kháng chiến cứu nước, Hồ 
(hủ tịch kêu gọi « toàn dàn đánh giặc, 
cá nước đánh giặc?, thí trong sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh và 
trật tự an toàn xã hội, Người cũng đỏi 
hỏi phải quán (riệt tư tưởng toàn dân 
tham gia sự nghiệp đó, Tư tưởng chiến 
lược này đã được Hồ Chủ tịch nêu ra 
ngay tử những năm đầu của thời kỷ 
kháng chiến chống thực dân Pháp: 
“Công an có bao nhiêu người ? Dù có 
vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa 


- 
bi 


thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên 
cạnh lực lượng nhân đân. Năm vạn 
người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn 
đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng 
chục triệu đôi bàa tay, hàng chục triệu 
cặp mắt và đôi tai mới được *(18). Cho 
nên, điều quan trọng là chúng ta một 
mặt xây dựng lực lượng công an thật 
sự trở thành lực lượng nòng cốt, mặt 
khác phát động, lôi cuốn được đông 
đảo nhàn dân tích cực tham gia, tạo 
nên sức mạnh tông hợp to lớn trong 
sự nghiệp bảo vệanninh và trại tự an 
Voàn xã hội. Đoàn kết nội bộ lực lượng 
công an là vấn dễ quan trọng hàng 
đầu. lò Chủ tịch chỉ rõ: «& Nội bộ công 


an từ cấp cao cho đến nhàn viên 
phải đoàn kết nhất trí,.. phải thực 


hành đàn chủ, phải luôn luôn tự kiềm 
thảo đề đi đến doàn kết ® (19). Có thê 
nói, trong những bài nói, những bức 
thư của Người gửi công an nhâu dân, 
Hồ Chủ tịch không quên căn dặn công 
an phải thưởng xuyên giữ vững đoàn 
kết nội bộ. Nếu nội bộ công an nhân 
đân chưa thật sự đoàn kết nhất trí 
thì làm sao có thê đoàn kết với nhân 
đân, đoàn kết với các ngành đề tạo nên 
sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu 
tranh này ? Hồ Chủ tịch hết sức chăm 
lo xây dựng mỗi tình đoàn kết giữa 
công an với nhân dân, với các ngành, 
các đoàn thề trong hệ thống chuyên 
chỉnh vô sản. Người đặc biệt nhấn 
mạnh sự đoàn kết chặt chẽ giữa quân 
đội và công an, bai «anh em sinh đôi ® 
của cách mạng. Người nói : « Công an 
và quân đội là hai cánh tv của nhân 
đàn, của Đăng, của Chính phủ, của vÔ 
sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải 
đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ 
lắn nhau, ra sức phát triền ưu điềm, 
khắc phục những tư tưởng không 
đúng », * Công an với quân đội và các 


(15) Sá:h đã dấn, tr. 39. 
(16) Sách đã dẫn, tr. 19. 
(17) Sách đã dẫn. tr: 22. 
(1g' Sách đã dẫn tr. 10. 
(19) Sách đá dẫn, tr, 11. 


ngành khác cũng phải thật sự đoàn 
kết® 0Ÿ. 

Sức mạnh tông hợp trong cuộc đấu 
tranh này, theo tư tưởng của Hồ Chủ 
tịch, còn bao gồm cả sức mạnh do sự 
hợp tác chặt chẽ giữa công nu nhân dàn 
Việt nam 0à công an các nước và hội 
chả nghĩa tạo thành. Người đã nhắc 
nhờ công an Việt nam và công an các» 
nước xà hội chủ nghĩa cần học tập 
kinh nghiệm của nhau, nhưng khi học 
tập lần nhau phải có sáng tạo. - Học 
lập và sáng tạo đi liên với nhau. Đáy 
cũng là tư tưởng về clủ nghĩa quốc 
tẻ vô sản mà Người dạy bảo cÔng an 
nhân dân ta. 


* 

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về công an nhân dân dang 
soi sáng cho sự nghiệp xây dựng lực 
lượng công an nhân dân Việt nam, cho 


công cuộc đấu tranh bảo vệ an nỉnh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dàn ta. 


Ngày nay. trước những yêu cầu 
mới của cuộc đầu tranh bảo vệ an 
minh quốc gia và trật tự an toàn xã 
hội, lực lượng công an nhân đân cùng 
toàn Đẳng, toàn dân cần quán triệLvà 
thực hiện tốt hơn nữa những tư tưởng 
của Người về công an nhân đân 
cùng những chỉ thị, nghị quyết của 
Đăng trong lĩnh vực đấu tranh này: 
Làm theo những lời đạy bảo của Hồ 
Chủ tịch, lực lượng công an nhân đân 
nhất định vượt qua mọi khó khăn, 
giành thắng lợi to lớn hơn nữa, góp 
phần xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tò quốs 
Việt nam vẻéu quý của chúng ta. 


(20) Sách đã dẫn, tr 27. 1. 


Mười năm xây dựng... 


(liếp theo trang 37) 


hoạt động kẽ như là mới đối với 
miền Nam. 

Mười năm đã qua kề lừ ngày miền 
Nam được hoán toàu giải phóng. Nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa đã được xác 
đập ở các tỉnh miên Nam và ngày càng 
vững mạnh. Nhưng vấn đề xây dựng 
con người mới, nên văn hóa mới là 
một sự nghiệp lâu dài, gian khô và là 


` 


cả một cuộc đấu tranh liên tục. Hiện 
may ke địch đang tiến hành kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt chống chủng 
ta, chúng tìm mọi cách hà hơi tiếp 
sức cho văn hóa cũ, văn hóa phản 
động trỏi dạy. Điều đó càng đòi hói 
chúng ta không được chút nào lơi 
lỏng trong cuộc đấu tranh xây dựng 
nên văn hỏa mới, xã hội chủ nghĩa, 


SN) 


RỶ NIÊM LẦN THỦ 00 XUẤT BẢYV TÁC PHẨM 


( BẢN ÁN CHIỀ ĐỘ THỰC DÂYV PHÁP » 


Sức mạnh Bản án? 
hình ảnh «Người kết án? 


- 


Ũ khí tiếng nói » của Nguyễn Ải 
«. Quốc trong giai đoạn đầu đi 
tìm đường cứu nước luôn luôn 
nhạy bán và kiên định hướng vào 
mục tiêu cảnh tỉnh và thức lỉnh. Cảnh 
tỉnh những người ở phương Tây còn 
bị che đậy và xuyên tạc. Và thức tỉnh 
thế giới thuộc địa còn đang chỉm vào 
đêm thẩm của sự nơu dốt, tối tăm. 
Vậy là cùng với văn thơ Nguyễn 
Ái Quốc, một tiếng nói mới đã cất lên 
từ giữa những năm hai mươi. Một 
tiếng nói mới trong văn học dân tộc, 
và cũng là một tiếng nói mới trong 
văn học nhân loại. góp vào nên móng 
của văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa, như là sản phàm của thời đại. 
Bản án 
Sự đối lập của hai thể giới (thế 
giới của những người “khai hóa ®, 
những tên quan cái trị và thế giới 
người đàn thuộc địa), một sự đối lập 
cực ký vỏ lý, bắt công, đó là nhận 
thức cần làm sáng tổ không chỉ cho 
_ người bản xứ, mà ngay cả cho chỉnh 
quốc và công chúng phương Tây. Bởi 
lẽ, do sự bưng hít, xuyên tạc của 
chính quyền thực đàn và với khoảng 
cách hàng vạn đậm, giai cấp công 


SŨ 


và 


PHONG LÊ 


` 


nhân và nhân đân lao động, và ngay 
cả những người tốt, những người có 
thiện ý trong các tầng lớp trèn ở 


- phương Tây cũng khó hoặc chưa thê 


nào hiều được thực chất của tỉnh hình. 


Tháng 7-1924, ở Mát-xeơ-va, Nguyễn 
Ái Quốc đã phát biều ý kiến phê bìah 
tỉnh trạng các đảng cộng sản chính 
quốc còn ÍL quan tâm vấn đề thuộc 
địa. Trong nhiều nguyên nhần gây 
nên sự đáng tiếc đó, như điện tích 
các thuộc địa rất rộng», như “tinh 
trạng đốt nát của người dân bản 
xứ *, như # sự đàn áp dã man » 
của chính quyền thực dàn, còn có 
nguyên nhân ở *“ những thành kiến p 
đo *®giai cấp vô sản ở cả hai đằng 
đều không hiều biết lẫn nhauĐ, 
và *tIinh trạng thờ ơ của giai cắp vÕ 
sạn chính quốc đối với thuộc địa ®. 
® Liếc thay, một số đông chiến sĩ văn 
con tưởng rằng, một thuộc địa chẳng 
qua chỉ là một xứ mà trên là mặt 
trời, đưới là cát, vài cây dừa xanh 
với máẫV người khác màu da, thế 
thỏi P® (J). Bản báo cáo này đã gây 


(0) Hồ Chí Minh : Tuyền tộp, Yxb Sự 
thát, Hà nội, 1980, t. Ì, tr. 9. 


một ấn tượng mạnh mề như sau nây, 
đồng chí Phrăng-xoa Bi-u fv viên Bộ 
chính trị Đẳng cộng sản Pháp nhớ lại 
(mùa hè năm 1924 đồng chí Phrăng- 
xoa Pi-u là đại biều Pháp đến Mát- 
xeơ-va dự Đại hội quốc tẻ thanh niên 
cộng sản): ® Tại đại hội Quốc tế cộng 
sản, đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc đã đọc 
bản tham luận nồi tiếng trong đó 
đồng chí phê phán một số điểm trong 
chính sách của Đăng cộng sản Pháp 
lúc bấy giờ chưa thoát khỏi ý thức 
hệ thực dân chủ nghĩa. Đồng chỉ nói 


thành khâu và nghiêm khắc với động: 


cơ duy nhất là phát triền hơn nữa 
tỉnh đoàn kết chiến đấu giữa bai*dan 
tộc Pháp — Việt chống kẻ thù chung : 
để quốc Pháp » ©). 


Không phải chỉ những người vô 


sản và ngay cả những chiến sĩ cộng 
sản cũng phải qua một quá trình tìm 
hiều, nghiên cứu mới hiều được thực 
chất của vấn đè. Hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc đã góp sức quan 
trọng cho quá trình giác ngộ ấy. Uic 
Đuy~lô kề : «Tôi bỗng nhớ đến 
những lần tôi về quê ở vùng Tac-bơ, 
gần dãy núi Pi-rê-nê, tôi đã thấy 
nhiều người Việt nam làm việc ở binh 
công xưởng của địa phương. Họ bị 
giam trong trại và bị đối xử xấu. Tỏi 


muốn biết chuyện những người Việt. 


nam đó và tôi hỏi anh Nguyễn Ái 
Quốc vì sao họ phải sang Pháp làm. 
Anh Nguyễn bắt đầu kề cho tôi nghe 
tỉnh hình nước anh và những hành 
động xấu xa của chủ nghĩa thực dân 
Pháp đang thống trị nhân dân anh. 


Đối với tôi, đấy là điều mới lạ. Vì 
lúc đó ở Pháp, người ta giới thiệu 
chính sách thuộc địa như là một công 
việc xuất cảng văn minh sang cúc 
nước lạc hậu. Nhờ qucn biết anh 
Nguyễn mà tôi hiệu sự thật vẻ chủ 
nghĩa thực dân Pháp » (3). Một dòng 
chí lãnh đạo khác của Đảng cộng sản 
Pháp, Pôn. Vay-ăng Cu-tuya-ri-ê — 
như qua lời vợ của đồng chí ấy kê 
lại sau này —cũng cho rằng : * Sự quen 


- 


biết đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã 
giúp Ích rất nhiều trong suốt đời của 
Pôn Vay-ïing dề nắm chắc hơn vấn 
đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
đàn » (1). 


Đó là không kề một số các chiến 
sĩ cách mạng hoặc những ngưỏi có 
thiện chí khác như Giăng Lông-nhè— 
cháu ngoại Mác ; hoặc giáo sư Ga-bri- 
en Sơ-vy, người thay mặt Hội nhân 
quyền và công đàn quyền 3® @). 


Cần nói rõ mọi sự thật về chủ nghĩa 
thực đân ở các nước thuộc địa đề 
đính chính lại những ngò nhận, hơn 
nữa. đề cảnh tỉnh những ai còn mê 


muội, 


Đề đạt mục tiêu này phải có một 
bầu nhiệt huyết, một cảm xúc nồng 
nàn. Cần những lời từ trải tim. Nhưng 
như vậy chưa đủ. «Sự thật ”® thuộc 
địa không phải là * những điều trông 
thấy » ở chính quốc lúc này.*Vậy cần 
một sự chứng minh mang tính thuyết 
phục của khoa học và hình ảnh. Cần 
các cứ liệu rút từ báo chỉ, sách vở. 
Và rút từ chỉnh những người phương 
Tây viết. Hơn nữa, chính những tên 
thực dân thú nhận. 


Đỏ là giá trị của Đản án. Một giá- 
trị khoa học, với những lý lẽ không 
thề nào bác bỏ được, 


Đề chứng minh e sự thịnh vượng » 
của Đông đương đưới triều đại toàn 
quyền Mô-ri-xơ Long, tác giả dân 
chính thư của đại tá Béec-na gửi bảo 
Cộng hòa Pháp, số ra ngày 0-12-1952, 
với sự nhắc nhủ thêm: đại tá đó 
không phải là một người cộng sản 
đâu P (60). 


to Bác Hồ ¿ Pháp. Nxb Văn học. Hà nội. 
1970. tr. 42. 

(3) Sách đã dẫn, tr. 25- 

(đ) Sách đá dẫn. tr. 77. 

(5) Theo Hồng Hà: « Thời thanh niên của 
Bác Hồ °, Nxb Thanh niên, Hà nị. 19/6, 
tr. 6, &?. 

(6) Tồng tập căn học Việt nam. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà nội 1950, tập 36. tr. 1146, 
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Những năm tháng làm việc miệt 
mài ở Thư viện chính quốc (lại vẫn 
chính là phong cách hoạt động của 
Mác, Lẻ-nin), theo dõi báo chí, thời 
sự, bám sát tình hình chính trị, xã 
hội... đã giúp cho Nguyén Ái Quốc 
nắm được cả một kho tư liệu đề làm 
bằng chứng kết lội chủ nghĩa thực 
đân. Và giá trị thuyết phục của Bản 
đn là ở chính các tư liệu đó, chính 
những lời xác nhận, thú nhận của 
Béc-na, Đơ Pu-vuốc-vin. Vi-nhê Đồc- 
tông, E. Ma-các, và cả toàn quyền Du- 
me nữa (7). 


Nhưng đừng nghĩ tư liệu, con số, 
lời trích, đoạn văn là khô khan. Đó 


là những tư liệu có hồn. Những con: 


số của thơ ca. Những trích đản chất 
chứa cẳm xúc, suy tự, 


DĐề nói về Thuế máu: “Bảy mươi 
vận người bản xứ dã đặt chàn lên đất 
Pháp; w trong số ấy, tám vạn người 
không bao giờ còn trông thấy mặt 
trời trên quê hương đãt nước mình 
nữa » (8), 

Đề nói và Chế độ búo chí: qTôi 
biết nhiều nhà văn thân bị kết án khồ 
sai chung thân vì đã đọc tạp chí Trung 
quốc hồn, Am băng và những bài cùng 
loại ấy của các nhà duy tần Trung 
quốc. Năm 1920, có nhiều người Việt 
nam ở Bác kỷ bị kếL án từ hai đến 
_ năm năm tủ, chỉ vì một người đã làm 
thơ en tụng tự đo, và các người khác 
dã nghe ngâm bài thơ ấyv ® (9). 


Dề nói về Công lý: “Công lý » 
được tượng trưng bàng một bà đảm, 
một fay cảm cân, một tav cầm kiểm, 
Vì đường từ Pháp dến Đồng dương 
xa quá, xa đến nói sang được tới đó 
thì cán cần đã mất thăng bằng, đĩa 
cân đã chảy lỏng ra và biến thành 
những tầu thuốc phiện hoặc những 
chai rượu VY, nên “bà đầm Công 
lý »sIội nghiệp chỉ còn lại đọc cái 
Kiếm dê chém giết Bà chéếm giết 
đến cả người vỎ tôi, và nhất là người 
-wð tôi,,,» (101, 


Ồ 


lô 


Từ đó, mọi mâu thuẫn, mọi đối lập 
đều được bộc lộ. Một sự đối lập không 
chỉ diễn ra như nước với lửa trên 
các thuộc địa, giữa các ông chủ và 
người nô lệ, Sự đối lập đó cũng diễn 
ra nựay cả trên chỉnh quốc, trên đất 
Pháp. Chính nhận thức này đã làm 
sảng tỏ chân lý th#i đại, nằm trong 
sự phân tích khoa học của Mác — Lê- 
nin mà bằng trí tuệ nhạy bén và bằng 
tình cảm sâu đậm, Nguyễn Ái Quốc 
đã ghi nhận được trong truyện ngắn 
Pa-ri viết năn 1922. Pa-ri, một góc 
hểm mà đồn chứa cả bai thế giới: 


Âu đâu cũng lòng trong đực 
Vàng máu chỉa đôi cảnh khồ giàu (11) 


* 


Người kết án 


Tử những trang bút chiến, tiều 
phầm đầu tiên đăng trên Xqười cùng 
hồ, cùng với một số bài đăng trên 
các báo khác sau này được gom lại 
trong cuốn sách: đầu tiên, Dân án chế 
độ thực dàn Pháp, nồi lên hình ảnh 
lác giả — vị quan tòa công minh của 
lịch sử. 


Dẫu «tư cách ® tác giả không phải 
là điều người viết muốn phô bày 
nhưng sau những dòng văn sôi sục 
tỉnh cắm và chất chứa suy tư của Bản 
ín.., ®nhân vật» này văn hiện điện. 
Và thật sự nó đã gây một nỗi lo lắng 
và kinh sợ ghê gớm cho chính quyền 
thực đân. Sau này, khi có đủ tài liệu 
đề hình dung lại toàn cảnh, ta sẽ thấy, 
cảm động và kỷ vĩ biết bao, hình ảnh 
Bác một mình tay không trong sự sẵn 
đuôi của chủ nghĩa thực dân. Và điều 
® may » là nền dân chủ tư sản vẫn còn 
có những kẽ hở ở chính quốc dề cho 
người cách mạng thuộc địa như Bác 


t7) Sách đã dẫn. tr. 185. 
(*) Xách đã đắn. tr. 324. 


(3) Sách đã dẫn. tr. 23!. ° 
('0) ¬ách đã dẫn. tr. 395, 


(11) Tö Hữu ‡ Theo chân Bác 


có thề có một chỗ trủ ngụ. đi lại, làm 
ăn, kiếm sống... Tóm lại, một ít tự do 
tối thiều đề hành động, đề tim gặp 
bạn bè, đồng chí, đề liên hệ với thân 
hữu đồng bào. Lưu ý đến sự tự do 
ấy, chúng ta không được quên rằng 
Bác luôn luôn bị đỏ xét, truy đuổi; 
luôn luôn được một đội quản cảnh vệ 
túc trực, bám gót, mà số lương tháng 
Nhà nước chỉnh quốc phải trả cho 
chúng 1à hai mươi lăm ngàn quan. 


Ở tất cả những chỉ tiết lịch sử ly 
kỷ, quý giá này ta sẽ thấy sự xuất 
hiện hình ảnh vị quan tỏa lịch sử, 
dẫu còn trong vị trí người bị săn đôi, 
đầu còn trong thân phận người nở l. 


Lịch sử rồi sẽ còn góp thêm vào tâm 
vóc kỷ vĩ ấy, một vài nét qhuyền 
thoại” nữa, trong câu chuyện đối 
thoại giữa chàng thanh niên mảnh 
khẳnh Nguyễn Ái Quốc và viên Rọ 
trưởng bộ thuộc địa bệ vệ, đầy quyền 
uy An-be Xa-rô nơi nhiệm sở thâm 
nghiêm của hắn ta (12)¿ 


Và kẻ thủ, dẫu tàn bạo, ngông 
cuồng, nhưng đâu phải không có chút 
thông minh trong xét đoán. Hồi sẽ 
thành sự thật lời tiên đoán của tén 
mật thám Ac-nu nàm [919, sau này 
là chánh mật thám ở Đông dương, 
nói với đồng sự của v, nơi Bộ thuộc 
địa: «Con người thanh niên mĩnnh 
khánh và đầy sức sống này có thê là 
người sẽ đặt cây chữ thập cáo chung 
lên nền thông trị của chúng tì Ở 
Đông đương” (13). | 


Một sự theo đối ngăm ngâm, và 
một tô chức chặt chẽ đề ngàn chắn 
thứ vấn chương # nghịch loạn * Kie dã 
hình thành. Cá một bộ máy gpgòm 
nhiều mạng lưới giảng mắc. tử Tây 
song Đông. tử chính quóc đên các 
thuộc .địa, đề đối phó với một đối thủ 
thật ra lúc này mới chí là một thanh 
niên. fuôi ngoài ba mươi, đang còn 
phải tỉm công ăn viẹc làm, vừa kiểm 
sống, học nghề, vửa cỏ ng trau dõi 


trí thức, học tập. nghĩ suy và thâm 
nhập vào các hoạt dòng xã hội. 


Thế nhưng từ những trang Xqười 
cùng khồ và Bản an đã hình thành 
một. cuộc chiến không cân sức giữa 


-_ tác giả và cá một chế độ. Cuộc chiến 


đấu được khai mở đầu tiên vào những 
năm 20, và rồi sẽ kéo đài trên 20 năm, 
đưa tới sự cách mạng hóa cả một dân 
Lộc, và sự sụp đỏ một trong những 
thành trì kiện cố. của phản động 
quốc tế. 


Bởi vì đẳng sau những đỏ «z. những 
trang mông manh kía đang đấy lên 
lừ tử một sự 0hức lính của cả một 
'đân tộc) đang hình thành một sự gắn 
nối của những người khăn khó, nô lệ 
thuộc nhiều màu da, một sự gắn nồi 
Đông và Tày, “lạc hàu» và “văn 
mình » như là hậu quả trực tiếp của 
chủ nghĩa đế quốc đồng thời là sản 
nhầm của phong trào cách mạng vô 
sản thế giới, đã có được-sự dịnh 
hướng, sự tiên trí từ Tuyên ngôn của 
đảng cộng san, và từ Luận cương Đề 
các pãn đè tản lộc Đà thuộc địa của 
Lê-nin. 


Với Dãn an, tác giả của nó là người 
đại điện của một đân tóc còn bị đày 
đọa viết cho điện đàn nhân loại, vì 
Sự nhận thức lính chất giải cặp và 
ng hĩg quốc tế của cuộc đấu tranh mới, 
mìa dàn tộc mình là một thành viên 
gìn bó, Không thẻ và không được 
đơn độc, đứng ngoài, 


Alột sự gán nói, có ý nghĩa đánh 
tần những thiên Kiến, hoặc ảo tưởng 
đã gây âm tình khí lầu trong lịch sử, từ 
cái nơu muội cô hú do sự bế quan 
tỏa cảng của các «thiên triều » đến 
"ái quan niệm Tự sản mang màu sáo 
chúng tóc, hoặc có lúc lại rơi vào 
cực đổi lập của sự tự tí, bí quan 
trước thần tượng dè quốc và vàn 


(12: Theo Hồng HIà: sách đã dẫn. tr. 
134—135. 


(13) xách ‹lã dãa. tr. a[. 


ò2 


mỉnh phương Tây. Phải có nhãn quan 


Mác — ILê-nin mới tìm thấy được sự £ 


thăng bằng; rõ được thực chất, hiều 
được con đường giải cứu tình hình. 
Đó là sức mạnh dân tộc được tiếp sức 
bởi khối đoàn kết của giai cắp vô sản 
chính quốc và các dàn tộc bị áp bức— 
tức là sự giác ngộ tính giai cấp và 
tính quốc tế của cuộc chiến đấu, cũng 
tức là sức mạnh tông hợp của thời 
đại. 


Từ cái nhìn mới này, ta sẽ thấy 
chính vị quan tòa nghiêm khắc chống 
chủ nghĩa thực đân, cũng sẽ là người 
chan chứa một tình thương nhân 


loại đau khổ. Và đó là nét cơ bản ˆ 


trong phầm chất và phong cách 
Nguyễn Ái Quốc, qua con mắt những 
người cùng sống, hoạt động và tiếp 
xúc với Người. Từ những năm 20, 
qua cảm tưởng của luật sư Mác Clanh- 
vin Blông-cua : “Ở anh ý nghĩa đấu 


tranh giải phóng dân tộc luôn luôn 
khắc sâu trong tâm trí anh và quán 


triệt suốt cuộc đời của anh. Một lần 


nghe tin thực dân Pháp khủng bố, 
tàn sát nhân dân ở Đa-hô-mây, tôi 
thấy anh căm phẫn, xúc động, đau 
đớn như chính việc đó xây ra đối với 
nhân đân Việt nam của anh? (11), 
Đến nửa thế kỷ sau, với nhận xét 
của nhà thơ Cu-ba, Phê-lich Pi-ta Rô- 
đri-ghêt: “Trong tác phầm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người nông 
đân ở Việt nam, ở An-giê-ri,ở Tuy- 
nỉ-di, ở Công-gô, người bị áp bức ở 
quần đảo .Ang-ti-giát hoặc ở «miền 
Nam già cỗi* của nước Mỹ đều có 


mọt người nhiệt thành bênh vực 
mình ® (15), 
———— 


(1Á) SE Hà ở Pháp. Nrb Văn in Hà nội, 
(5). Nghiên. cứu. — học lâš thơ — cừn 
Hà Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, 1979, 


- tr. 583, 


MƯỜI 


NẮM XÂY... 


(Tiếp theo trang 62) 


góp xây dựng chính quyền. Cần có 
cách tổ chức quản lý tốt. chăm lo 
mọi mặt đời sống của nhân dân. 
Thóng qua hoạt động thực tiễn của 
mình, chính quyền các cấp nắm vững 
pháp luật, điều hành công việc theo 
luật pháp, tránh tùy tiện chủ quan 
trong quản lý, làm cho bộ máy chính 
quyền thật sự có hiệu lực ; đồng thời 
đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện 


90 


cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân đân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. thực hiện 
điều mà dòng chí Tông bí thư 
Lẻ Duän đã nói trong buồi lễ kỷ niệm 
lần thứ 55 ngày thành lập Đảng Cộng 
san Việt nam: “Nhà nước mạnh thì 
Đẳng mạnh và nhân dân mạnh ®(2), 


(?+Lê Duần! *Vì Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. vì hạnh phúc của nhân dân, ° Tạp chí 
Cộng sửn; số Sĩ 1985, tr. 16. 


(ải tiến công tác 


_ 


giáo dục lý luận, 


chính trị tại chức cho cán bộ, đảng viên 


LÊ HÙNG TÂM 


IẢO dục lý luận Mác — Lê-nin và 
đường lối, chỉnh sách của Đăng 
cho cán bộ, đẳng viên luôn luôn 

là mối quan tâm hàng đầu của Đảng 
ta, vì đó là nhiệm vụ cơ bản dề nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
dấu của Đảng, nâng cao tính tiên 
phong và năng lực hoạt động thực 
tiên cho cần bộ, đẳng viên. Bđo cáo 
cniïnh trị tại Đại hội toàn quốc thứ Ý 
của Đảng đã chỉ rõ: « Căn mở rộng và 
nâng co chất lượng giáo dục chủ nghĩa 
Äfác — Lẻ-nin nhằm từng bước đem lại 
cho cán Độ, đảng viên và nhân dân ta 
thế giới quan khoa học và nhàn sinh 
quan cách mạng, hiều biết có hệ thống 
vẻ những thành tựu mới trong công 
tác lý luận của Đăng ta và các đẳng 
anh erp, đề tam gia một cách chủ 
động, tích cực vào việc xây dựng và 
vận dụng sáng tạo đường lối của 
Đăng ® (1). 


Tiến hành công tác giáo dục lý luận, 
chỉnh trị một cách cơ bạn cho cán bộ, 
đìng viên,chúng ta có hệ thống Trường 
đăng tập trưng đề đào tạo, bồi đường 
căn bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ 
chốt của các cấp. các ngành ; có hệ 
thống qiáo dục lý luận, chính trị lại 
chức đề bồi đường cho đông đảo cán 
bộ. dàng viên còn lại, bao gồm cả 
cán bộ chưa là dáng viên. 


= 


- 


Vấn đề tô chức cho cán bộ, đẳng 
viên học tập tại chức đã được Đảng 
ta đề ra từ lâu. Năm 1957, những đợt 
học lý luận về thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội được tồ chức khá 
chu đáo. Năm 1962, đi đôi với việc tô 
chức nghiên cứu quần triệt các nghị 
quyết lớn của Trung ương, việc học 
lý luận cơ bản được bắt đầu bằng 
môn triết học và môn kinh tế chính 
trị Mác — Lê-nïn. 


Sư nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa càng phát triền càng đòi lồi cán 
bộ, đảng viên ta phải có kiến thức 
mới, năng lực mới. Vì vậy, việc học 
tập đề nắm được lý luận Mác — Lê- 
nin một cách có hệ thống, đề quán 
triệt đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước càng trở nên cấp thiết. 
Đáp ứng yêu cầu học tập của cán bộ, 
đẳng viên, Trung ương Đảng ta đã 
ra nhiều chỉ thị, nghị quyết về học 
tập lý luận, chính trị. Nghị quyết 
210 NQ/PU ngày 29-12-1970 của Ban 
bí thư đã khẳng định học tập tại clưtc 
là hình thức học tập chính của cần bộ, 
đẳng viên, đã quy định chương trình 
lý luận 4 cấp: cơ sở, sơ cấp, trung cấp, 
cao cấp cho cả hệ thống học tập tập. 


massxễ=wni 


(1) Văn kiện Đại hỏi V, Nxb Sự thật Hà 


nội, 1982, tập 1, tr. 62 — 166. 
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(rung và tại chức. Tiếp đó, nghị quyết 
Hột nghị thứ 2ð của Ban chấp hành 
trung ương (khóa IH) đã đưa việc học 
tập 4 cấp chương trình lý luận thành 
mục tiêu cụ thê, thành tiêu chuẩn về 
trình độ chính trị của cán bộ, đẳng 
viên. Nghị quyết Dại hội IV của Đẳng 
(1976) và nghị quyết 36 NQ/TƯ của 
Ban bí thư (1981), đêu nhấn mạnh phải 
củng cố hộ thống trường Đảng tập 
trung và mở rộng hệ thống trường, 
lớp lý tuận, chính trị lại chức, 
Việc học tập lú luận, chính Irị đã trở 
thanh nhù cầu của đông đảo cán bộ, 
đảng 0iên ; chỉ có hình lhức học lạ p tại 
chức mới có thề đáp ứng nhanh chóng 
nhu cầu đó. Trước ngày miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng, chỉ tính 
các tỉnh ở miền Bắc có năm có tới 5 
vạn cán bộ tham gia các lớp học lý 
luận tại chức, nhiều tỉnh đã hoàn 
thành cơ bản việc giáo dục đẳng viên 
theo chương trình cơ sở. Từ năm 19050, 
hằng năm, cả nước có trên 10 vạn cán 
bộ theo học các lớp lý luận tại chức 
từ cuương trình sơ cấp đến chương 
trình cao cấp; và máy chục vạn đang 
viên ở các tÖ chức cơ sở học lập 
chương trình giáo dục đăng viên mới, 
chương trình cơ sở và sơ: eã p. Đặc biệt, 
việc 'Lồ chức nghiên cứu tại chức các 
nghị quyết Đại hội Đẳng dược chú 
trọng. Năm 1977 có tới một triệu ba 
mươi vạn cân bộ, đẳng viên tham gia 
học tập các chuyên đề nghị quyết Đại 
hội TỰ, năm 1983 chỉ tính riêng 25 tỉnh, 
thành đã đó mười vạn cán bộ từ huyện 
trở lên tham gia học lập các chuyên 
đề nghị quyết Đại hội V, đó là chưa 
kề nhiều cơ sở Đẳng ở nông thôn, xí 
nghiệp đã hoàn thành việc tô chức học 
tập các chuyên đề nghị quyết Đại 
hội V. 
\ 

Học lý luận, chính trị lại chức dã 
giúp cho cán bộ, đảng viên nàng cao 
trình độ nhận thức, năng lực vận dụng 
và tỏ chức thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 


` 
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Học các chuyên đề nghị quyết Dạy 
hội Ý đã cẳng cố sự nhất trí tr nợ 
Dáng và trong bộ máy Nhà NI: 
cục điện cách mạng, về đường lối 
của. Đáng và mục tiêu cách mạng 
trong chặng đường trước mát, góp 
phần vào việc ồn định tư tưởng cán 
bộ trước những diễn biến phức tạp 
của tĩnh hình kinh tế, xä hội hiện nay,. 
tăng thêm niềm tin vào khả năng phát 
triên của cách mạng nước ta. 


Công tác giáo dục lý luận, chính trị 
tại chức trong những năm qua đã cho 
chúng ta một số bài học bồ ích như 
Sa! ^ ` 


Một là, học tập tại chức là phương 
Lhức thích hợp nhất đề giáo dục một 
cách nhanh chóng lý luận Mác — Lê- 
nin và đường lối, quan điềm của Đẳng 
cho đông dảo cán bộ, đẳng vièn và 
nhân viên Nhà nước. Học tập tại chức 
có nhiều ưu thế, Các đợt học tập có: 
thề huy động được nhiều người học, 
Năm 19§3, trường đẳng tại chức Hà 
nội có trên 6 000 học viên. Nhờ có hình 
thức giáo dục tại chức, nhiều địa 
phương đã nhanh chóng giúp cho 
nhiều cán bộ đạt được tiêu chuïn về 
trình độ lý luận, chính trị Ở Thái 
bình, Nghệ tĩnh có chừng 80% cán bộ 
đạt trình độ lý luận trung cắp do học 
tạp tại chức. Mặt khác, tồ chức học 
tập tại chức lại Ít tốn kém. Dỏi với 
người họe thì học tập tại chức không 
ảnh hướng đáng kề đến sinh hoạt 
cá nhàn, gia đình, cho nên nhiều người 
có thê tham gia. 


~ 


Hai ld, muốn cho công tác giáo dục 
lý luận, chính trị tại chức phát triền 
tốt, đi đôi với việc xây dựng chương 
trình, nội dung học tập thích hợp, 
cần có trường, lớp tại chức có cơ sở 
vật chất, phương tiện giảng dạy cần 
thiết và dược sự quan tâm chỉ đạo 
thường xuyên của cấp ủy. 


Những nơi có phong trào học tập 


tại chức khá là những nơi eó trường 


". 


lỷ luận, chính trị tại chức hoạt động 
tốt như Thái binh, Nghệ tĩnh, Hà nội, 
Hải hưng, Hà bắc, Quảng nỉình, Vĩnh 
phú, Hậu giang, Hà sơn bình v.v. Một 
số nơi khác tuy không có trường riêng 
nhưng có sự quan tâm đúng mức của 
cấp ủy và có cán bộ có năng lực, có 
nhiệt tình chỉ đạo fhì phong trào học 
tập tại chức cũng phát triền tốt như 
thành phố Hồ Chí Minh, Thanh hóa, 
Bình trị thiên v.v. 


Ba là, hình thức lồ chức giáo dục 
tại chức phải linh hoạt, đa dạng, thích 
hợp 0uởi dặc điềm cúc loại học uiên 
khúc nhau. đồng thời phải có lồ chức 
chặt chẽ bảo đảm chãit lượng giảng dụt 
pà lự học. Đặc điềm cơ bản của học 
tập tại chức là người học vừa làm việc, 
vừa học tập. Những người học tập tại 
chức rất đông và rất kháe nhau về 
trình độ, chức trách, nghề nghiệp. 
hiều biết thực tế v.v. Vì vậy các hình 
thức, biện pháp tồ chức có linh hoạt, 
đa dạng thì mới thu hút được người 
học, duy trì được lớp học. Tuy 1ô chức 
linh ho+t hhưng vẫn phải bảo đảm 
học tập có tồ chức, có kỷ luật. Hiện 
_ nay, các hỉnh thức học tập tại chúc 

'phồ biến là : lớp tập trung ngắn ngày 
hằng tháng, hằng quý, lớp THỐNG tin, 
lớp học buồi tối. 


Bồn là, phải xâu dựng được dội 
ngũ giảng uiÊn chuuên trácÍt nà 3iúũng 
piên kiêm chức có chất lượng 0uà đủ 
pã số lượng. Giẳng viên chẳng những 
phải truyền đạt được các nguyên⁄ lý 
lý luận và tư tưởng, quan điềm của 
Đẳng một cách khoa học. mà còn phải 
hướng cho người học biết vận dụng 
những nội dung học tập, hướng dẫn 
họ tự học tốt. 


Đối với giáo dục lý luận, chính trị 
tại chức thì đội ngũ giảng viên chủ 
yếu là giảng viên không chuyên trách. 
Có thu hút được nhiều cán bộ có năng 
lực, nhất là cán hộ 'lãnh đạo, cán bộ 
quản lý tham gia giảng dạy thị chất 
lbrợng giáo dục mới cao. Nhưng muốn 
bảo đảm chất lượng giáo dục, nhất 


.hỗ trợ lẫn nhau 


thiết các trưởng phẩÝ có một số lượng/ 
giảng viên chuyên trách bảo đảm 
được khoảng 1/3 chương trình. Lực 
lượng này ngoài nhiệm vụ giảng day 
còn làm nhiệm vụ tô chức, chỉ đạo, 
quan lý học tập. Hai nhiệm vụ này 
làm cho việc giáo 
dục có hiệu quả. 


-_ Wăm là, đúnh giá kết qua học tập 
lỤ luận, chính trị lại chức trước hết 
phải căn cứ Đảo chải lượng uà hiệu 
quả giúo dục chứ không nên chỉ thiên 
bề quụ mô, số lượng học iên. Chất 
lượng và hiệu quả là Kết quả tồng hợp 
của nhiều khâu trong quá trình giáo 
dục : chương trình, tài liệu, bài giảng, 
phương pháp dạy và học, điều kiện 
vật chất, v.v., trong đó vấn đề giảng 
dạy và tự học là quan trọng hàng 
đầu. Chất lượng giáo dục có cao thì 
mới phát triền được công tác học tập 
tại chức, mới thu hút được.nhiều người 
học. Hiệu quả công tác giáo dục không 
chỉ là đem lại cho người học những 
hiều biết mới về lý luận Mác — Lê-nin 


và đường lối của Đẳng, mà còn góp 


phần xây dựng, bòi dưỡng cho người 
học thế giới quan khoa học của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nâng cao niềm 
tiụ, bồi đưỡng ý chỉ cách mạng và quan 
trọng hơn cá là giúp người học có 
năng lực vận dụng những kiến thức 
mới vào thực tiên công tác, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao. 


Công tác giáo dục lý luận, chỉnh trị 
tại chức cho cán bộ, đẳng viên trong 
những năm qua tuy đạt được: một số 
kết quả tốt, nhưng còn nhiều vấn đẻ 
phải'giải quyết thì mới có thê mở 
rộng và nâng cao chất lượng được. 
Phong trào học tập không đều, Ở 
nhiều tỉnh miền núi và ở một số địa 
phương khác phong trào học tập còn 
thấp Ở nhiều công trưởng, nông 
trưởng, lâm trường, các đơn vị giao 
thông vận tái, phân phối lưu thông, 
việc tô chức học tập chưa đi vào nên 
nếp. Mặt khác, hệ thống chương trình 
học tập, sách giáo khoa chậm được 
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đồi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu 
của tỉnh hình và nhiệm vụ mới của 
cách mạng; phương pháp giảng dạy 
Ít được cải tiến, nhiều nơi coi nhẹ 
việc tự học của học viên bao gồm các 
khảu đọc tài liệu, thảo luận tô, ôn 
tập v.v.; giảng viên còn rất thiểu và 
không được bồi dưỡng thường xuyên; 
do đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo 
dục. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng 
"dạy còn thiếu, đạc hậu ; chúng ta còn 
thiếu cả những chế độ nhằm bảo đám 
và khuyến khích việc dạy và học. Vẻ 
phía học viên, bên cạnh nhiều động 
chí học tập một cách tự giác cũng còn 
không ít đồng chí học tập một cách 
chiếu lệ, hình thức, cốt đề lấy bằng 
cho đủ tiêu chuần cán bộ. Về lãnh 
đạo, chỉ đạo, một số cấp ủy chưa 
nhận thức đúng vị trí quan trọng và 
tác dụng của công tác giáo dục lý luận, 
chỉnh trị tại chức cho nên đã coi nhẹ 
công tác này. í 


* 


Dựa trên kết quả, kinh nghiệm của 
công tác giáo dục lý luận chính trị 
tại chức trong mấy chục năm qua, 
ngày 8-12-1983 Ban bí thư Trung trơng 
Đăng đã ra quyết định số 30 QĐ/TUƯ và 
tăng cường công tác giáo dục lý luận, 
chính trị tại chức cho cán bộ, đang 
viên. Quyết định của Ban bí 
khẳng định những kết quả, tiến bộ 
đã đạt được, khẳng định vị trí, tác 
dụng của công tác giáo dục lý luận, 
chính trị tại chức trong toàn bộ công 
tức tư tưởng của Đáng, nêu rõ mục 
đích, đối tượng, chương trình và các 
biện pháp lớn vẻ tồ chức, 

Về mục đích giáo đục lý luậm, chính 


[rị lại chức, quyết định của Ban bí 
thư đã nêu rõ: * Bồi đường cho đồng 


đảo cán bộ, đẳng viên về chủ nưhĩa 


Mác — Lê-nin, đường lối của Đăng và 
Nhà nước ta nhằm trang bị thể giới 
quan, phương pháp luận khoa học, 
nhân sinh quan cộng sản chủ nựhia, 
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nâng cao năng lực hoạt động thực 
tiễn của cán bộ, đẳng viên *_ 

xay dựng thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học cho cán bộ, đẳng 
viên là một nhiệm vụ cơ bản của công 
tác tư tường của đẳng cộng sản. Mọi 
cán bộ, đẳng viên cần được nghiên 
cứu một cách có hệ thống lý luận 


“Mác — Lê-nin trong mối Hiên hệ với 


đường lối, chính sách của Đảng, với 
thực tế xã hội. Tất cả các chương. 
trình học tập lý luận, chính trị xét 
cho cùng đều nhằm xây dựng cho 
người học thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học và 'nhản sỉnh 
quan cộng sản chủ nghĩa, nhằm làm 
cho người học quán triệt đường lõi, 
chính sách của Đẳng và nâng cao 
trinh độ vận dụng đường lõi, chính 
sách của Đảng vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 


ˆ Tô quốc. 


Lhư - 


Thực hiện mục đích giáo dục nói 
trên còn có ý nghĩa thiết thực qgit1p 
cho cán bộ dạt dược liêu chuần pà 
trình độ lý luận, chính trị -theo quUỤ 
định của Đăng 0à Nhà nước, 


Việc giáo dục lý luận, chính trị 
tại chức còn góp phần dào tạo cán lộ 
lãnh dạo, cán bộ quản lỤ cúc cắp, vì 
thông qua việc học tập của đông đảo 
cán bọ, sẽ có điều kiện lựa chọn cán 
bộ đề đào tạo. 

Về dõi tượng gido dục tại chức. Hệ 
thống trường Đảng chịu trách nhiệm 
bỏi dưỡng và đào tạo cán bộ lãnh 
đạo, cắn bộ quản lý chủ chốt của các 
cấp, các ngành (một số trưởng đẳng 
còn có nhiệm vụ khác như đào tạo 
cần bộ nghiên cứu lý luận, giảng 
viên v.v.). Hệ thống trưởng; lớp lý 
luận, chính trị tại chức có đối tượng 
rất đông đảo, đó là toàn bộ cán bỏ 
còn lại (bao gồm cả cán bộ ngoài 
Dang), các đẳng viên ở cơ sở, vác 
nhàn viên Nhà nước, Ngay các cán 
bộ lãnh dạo, trong các đợt nghiên 
cứu đường lối, chính sách của 
Đẳng (nhất là các đợt nghiên cứu 


các nghị quyết Đại hội Đăng và các 
nghị quyết lớn của Trung ương) thì 
sở lớn cũng tham gia học tại chức. 


Cần phân biệt hệ thống tại chức 
trong hệ thống trường Đẳng (tử tỉnh 
trở lên) với hệ thống trường. lớp lý 
luận, chính trị tại chức. Trưởng Đẳng 
tập trung mở lớp theo tình thức tại 

_chức đề bồi dưỡng cho một số cán 


lộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt. 


không có điều kiện học tập trung. 
Các lớp này học cùng một chương 
trình như các lớp tập trung. Còn hệ 
thống trưởng, lớp tại chức thì thực 
hiện các chương trình phồ cập cho 
đông đão cán bộ, đảng viên; các 
chương trình này có phần rút gọn cho 
phù hợp với đặc điềm học tại chức 
phưng vẫn có khối lượng kiến thức 
lý luận tượng đương với các lớp Ở 
hệ thống trưởng Đăng. 


Về nội dung, chương trình học lập, 
quyết định 30 QĐ/TƯ của Bán bí thư 
nẻu rõ: “Nội dung giáo dục lý luận 
chính trị của các trưởng và lớp này 
lao gồm những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin, đường lỗi 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
những kiến thức về quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước, v.v. 


Chương trình lý luận, chính trị có 
hai loại : 


— Chương trình lý luận, chính trị 
phồ thông gồm những kiến thức phô 
thông về chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
những vấn đề cơ bản về đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước. 


— Chương trình lý luận cơ bản 
gồm những nguyên lý cơ bản về triết 
học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa 
sông sẵn khoa học, lịch sử Đẳng và 
xây đựng Đẳng ». ` 
_ Theo quyết định 30 QĐ/TƯ thì từ 
nay không áp dụng hệ thống chương 
trình bốn cấp (cơ SỞ, sơ cấp, trung 
cíp, cao cấp) nữa, mà việc 
lý luận, chính trị theo hai chương 
trình nói trên. 


giáo dục: 


€figöfig trình lý luận chính trị phô 
thông được xây dựng trên cơ sở đồi mới, 
nâng cao chương trình sơ cấp hiện 
nay. Chương trình lý luận cơ bản 
được xây dựng từ sự cải tiến, bồ sung 
chương trình lý luận trung cắp. lủy 
theo trình độ và nhu cầu công tác mà 
cán bộ được sắp xếp hợc một trong hai 
chương trình. Tất nhiên, học tại chức 
không phải chỉ có hai chương trình 
nói trên, mà còn có chương trình bồi 
dưỡng về đường lối, chỉnh sách của 
Đảng và NHà nước, chương trình 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, 
chương trình nâng cao trình dộ lý 
luận theo chuyên đề cho các đối tượng 
đã học lý luận cổ bản. 


Hiện nay, việc nghiên cứu xây 
đựng chương trình và biên soạn sách 
giáo khoa mới là một yêu cầu cấp 
bách, đang được Ban tuyên huấn trung 
ương xúc tiến, đó Tà những công trình 
khoa học' đòi hói phải có thời gian. 
Trong khi chờ đợi chương trình mới, 
việc học tập tại chức văn tiếp tục 
thực điện chương trình trung Tà 
chương trình sơ cấp nhưng có củi 
tiến và bồ sung. Cần nằm vững 
nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, 
củu nội dung chương trình, không tủy 
tiện sửa đồi chương trình,-cắt xén nội 
dung. thậm chỉ bỏ cả một môn học 
đưới danh nghĩa “cải tiền » mà thực 
chất chỉ cốt rút ngàn thời gian, khiến 
cho nội dung chương trình thiêu khoa 
học, thiếu tính hệ thống. làm giam sút 
chất lượng giáo dục.. 


Về (ồ chức học lập. Đây là một vấn 
đề hết sức quan trọng, nếu không có 
một hệ thống tồ chức-và những chế 
độ thích hợp thì công tác giáo dục lý 
luận, chính trị tại chức không thề đạt 
được mục tiêu đề ra. Đặc điềm nồi. 
bật của học tập tại chức là người học 
vừa công tác vừa học tập: Do đó 
hình thức tô chức các lớp phải linh 
hoạt, đa đạng phù hợp với từ hg loại 
đổi tượng, nhưng lại phải có tỒ chức, 
kỷ luật chặt chẽ, bảo đảm Vêu cầu 


giảng đạy và học tập. Quyết định của 
Ban bí thư đã nêu ra những vấn đề 
lớn về tổ chức, tròng đó nêu bật vấn 
đề phải có một hệ thống trường, lớp 
tạt chức. Quyết định nêu rõ: “tiếp 
tục xày dựng, kiện toàn các trường 
lý luận chính trị tại chức các tỉnh, 
thành phố, đặc khu. Các trường nàyV 
(rực thuộc các cấp ủy ®, Kinh nghiện 
nhiều năm qua cho thấy phải có 
trường thì việc học tập mới có thề đi 
vào nền nếp, có tò chức chặt chẽ. 
Trường có trực thuộc cấp ủy thì mới 
có đủ điều kiện về chỉ đạo và tồ chức 
bộ máy, eơ sở vật chất và kinh phí 
cần thiết. Trường cũng cần gắn với 
ban tuyên huàn, và có sự kết hợp chặt 
chẽ với ban tö chức, ban tài chính 
quan trị thì sự hoạt động của trưởng, 
và công tác giảng dạy mới phát triền 
vững chắc theo quy hoạch chung. 
C các tỉnh, thành phố chưa có trường, 


cần mở các lớp tại chức (do Ban- 


-tuyên huấn phụ trách) và chuẩn bị 
mọi điêu kiệm đề mau chóng thành 
lặp trường. Trong tình hình hiện nay, 
bộ máy trường tại chức cần xây dựng 
gọn, nhẹ nhưng có hiệu lực. Muốn 
Vậy, trước 
chọn cán bộ chỉ đạo, giảng viên có 
chất lượng, vừa có năng lực chỉ đạo, 
giảng dạy, vừa có trình độ tồ chức, 
có lòng yêu nghề nồng nhiệt. 


Văn đề lồ chức, hướng dẫn cho cửn 
bộ, dang 0iên ở cơ sở nhất là các cơ sở 
nong thôn, xí nghiệp học lý luận, chính 
trị là rất quan trọng, vì họ là những 
người trực tiếp sản xuất, trực tiếp dưa 
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hết cần quan tâm lựa - 


tư tưởng, chính sách của Đảng và Nhà 
nước đến quần chúng và trực tiếp 
nắm tình hình tư tưởng của quần 
chúng đề phản ánh với tồ chức Đảng. 
Theo quyết định của Ban bí thư thì 
việc tô chức hướng dẫn cho cán bộ, 
đảng viên cơ sở học tập lý luận, chính 
trị tại chức là nhiệm vụ thưởng xuyên 


_ của các cấp-ủy huyện, quận. 


Vấn đề then chốt đề tăng cưởng, 
cải tiến công táa giáo dục lý luận, 
chính tr‡ tai chức cho cán bộ, đẳng 
viên là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt ch 
của các cãp ủy Đảng. Việc tồ chức học 
tập có liên quan trực tiếp đến các 
ngành, các cấp, nếu không có sự lãnh 
đạo cụ thề của cấp ủy, của thủ trưởng 
thì chẳng những việc học tập tại chức 
không thực hiện được đều đặn mà 
hiệu quả giáo dục sẽ thấp. 

Chỉ đạo thực hiện quyết định của 
Ban bí thư, cần hướng việc tồ chức 
giáo dục lý luận chính trị tại chức đi 
vào nền nếp, vừa mở rộng, vừa nàng 
cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở 
bảo đảm chất lượng và hiệu quả học 
tập mà có kế hoạch từng bước mở 
rộng phong trào học tập tại chức một 
cách vững chắc. Sự chỉ đạo đối với 
việc học tập tại chức cần được quan 
tâm toàn diện, từ việc định ra quy 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kế 
hoạch mở lớp hằng năm, xây dựng, 
củng cố hệ thống tô chức trường, lớp, 
xây dựng đói ngũ giảng viên, đến việc 
thực hiện tốt các chế độ đề bảo đảm 
đạy tốt và học tối, thực hiệh kiềm 
tra chất lượng giáo dục v.v. 


Kinh-tế Tiệp khác trên đà phát triền 


` 


À nạn nhân của bọn phát xít xâm 
lược trước khi chiến tranh thế 
giới thứ hai chính thức bùng nò, 

Tiệp khắc cũng †à nước cuối cùng thoát 
khỏi nanh vuốt của chúng khi chiến 
tranh chấm dứt. Sau những năm tháng 
chiến dấu gian khổ, ngày 9-5-1945, với 
sự giúp đỡ có tính quyết định của 
Hỏng quân L#n xô, nhân dân Tiệp 
khắc đã xóa bổ ách chiếm đóng 
của phát xít Đức, giải phóng đất 


nước, giành chỉnh quyền, khôi phục ` 


nền độc lập dân tọc, và tiếp dó dưa 
Tiệp khắc vào kỷ nguyên mới: kỷ 
nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Bốn thập kỷ qua, đưới sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đẳng cộng sản Tiệp 
khắc, với sự hợp tác chặt chẽ của 
liên xÔ và các nước anh em khác 
trong cộng dòng xã hội chủ nghĩa, 
nhân dân Tiệp khắc đã đạt được những 
thành tựu to lớn về mọi mặt, trong 
đó có việc xây dựng và phát triền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ đầu, tử năm 19145 
đến năm 1965, sự nghiệp xây dựng và 
phát triền kinh tế ở Tiệp khắc đã trải 
qua nhiều khó khăn gay gắt. Trong 
chiến tranh, hơn 300 nghìn người Tiệp 
khắc trong đó có 2ã nghìn đẳng viên 
cộng sản đã chết. nhiều nhà máy, xí 
nghiệp bị tàn phá nặng nề, cơ cấu sản 
xuảt công nghiệp bị đảo lộn nghiêm 
trọng, tồn thất vẻ kính tế ước lính 
khoảng 700 tỷ cua ron. Sau khi chiến 
tranh kết thúc, mặc dù chỉnh quyền 
đã về tay nhân dân, chủ nghĩa để quốe 
bên ngoà/ câu kết với những thỡ lực 
—của giai cấp tư sản và bọn phản động 
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trong nước đã không ngừng tìm cơ 
hội phản kích. Chúng đã gây ra những 
sự kiện năm 1948 và năm 1968 nhằm 
phục hồi chủ nghĩa tư bản ở Tiệp 
khắc. Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên 
quyết của Đảng cộng sản, nhân dân 
Tiệp khắc đã vượt qua mọi khó khăn, 
chiến thắng mọi bành động phá hoại 
của bọn thù địch, vững bước đi lên, 
Kế hoạch hai năm (1946—1948) được 
hoàn thành thắng lợi, tạo một bước 
thay đồi căn bản về cơ cấu sản xuất 
xà tô chức sản xuất. Kế hoạch năm 
năm thứ nhất (1950—1955) với mục tiêu 
thúc đầy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, đã được hoàn thành vượt mức, 
khiến cño tỷ trọng của sản xuất công 
nghiệp trong tông thu nhập quốc dân 
tăng nhanh, từ 56Ã năm 1918 lên 65% 


“năm 1955. Miễn XIô-va-ki-a lạc hậu đã 


được nhanh chóng công nghiệp hóa. 
Kế hoạch năm năm thứ hai (1956 — 1960) 
nhằm mục tiêu hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và 
tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội cũng đã được thực - 
hiện tốt. Sản xuất công nghiệp nărn 
1960 so với năm 195ã tăng 6625, và s2 


.với thời kỷ trước chiến tranh bằng 


4 lần, Nông nghiệp đã cung cấp một 
phản quan trọng lương thực, thực 
phảm cho nhân dân, năm 1960 giá trị 
sản lượng nông nghiệp tăng 805% so 
với năm 1955. 


Sau thứ thách to lớn của sự kiện 
năm 1968, dưới sự lãnh đạo đã được 
tăng cường của Đảng cộng sản, Tiệp 
khắc chuyền sang một thời kỳ mới, 
với những thắng lợi ngày càng rực 
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vỡ. Dây có thê eoi là thời kỷ phát triền 
tt đẹp chưa từng có trong lịch sử 
Tiệp khắc. Đại hội thứ 14 của Đẳng 
công sản Tiệp khắc họp nấm 1971 đã 
định ra đường lối chung về xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triền ở Tiệp 
khác. Đại hội thứ 15, họp năm 19:6, 


tiếp tục hoàn thiện đường lối do Đại. 


hội thứ 11 đề ra, khẳng định những 
nhương hướng và nhiệm vụ quan 
trọng nhằm dưa đất nước Tiệp khúc 
tiên nhanh trên con đường xây dựng 
xã hội xã hỏi chủ nghĩa phát triền. 
ĐNi hội thứ 16 của Đẳng, họp năm 
{9SI đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát 
triền kinh tế và xã hội bằng nàng cao 
hiện quả sẵn xuất và chất lượng lao 
đỏnz đạt tính kinh tế cao, củng cố kỷ 
luặt lao động, nhanh chóng chuyên 
nén kinh tế sang phát triều chiều sâu, 
(rước hết dựa trên cơ sở áp dụng 
những thành tựu mới nhất của khoa 
học và RýÝ thuật, và tăng cường hợp 
tác kính tế và khoa học—kỹ thuật với 
các nước xã bội chủ nghĩa, trước hết 
là với Liên XÓ,. 


Trên cỡ sở đường lối kinh tế chung; 
Đẳng cộng sản Tiệp-khắc đã giả 
quyết kịp thời và sát đúng các văn 
đề được đặt ra Irong các lĩnh vực sản 
xuất, trước hết là trong công nghiệp 
và nóng nghiệp. 


Về công nghiệp Tiệp khắc chủ 
trương ưn tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý, coi trọng công 
nghiệp chế ạo máyv và công nghiệp 
hóa chất, Công nghiệp chế tạo mắẫyv 
phát triền từ lâu ở Tiệp khắc, gần 
như là một ngành «truyền thống ®, 
Trước đây ngành này hướng vào sản 
xuất các loại máy hơi nước, máy công 


cu, VÀ các thiết bị cho các ngành 
e^ng nghiệp khác. liiện nay ngành 
CHẾ tạo máy càng được coi trọng 


nắm bao đảm cho nên kính tế quốc 
đản những phương tiện sản xuất và 
lLŸ thuật mới. Phương thức hoạt động 
cúa( nó được đôi khác, Không chạy 
theo nhiều loại niật hàng nh trước. 


98 Š 


đriên 


` 


Trong khuôn khô của sư hợp tác, 
phản công lao động quốc tế, theo kế 


;hoạch của Hội đồng tương trợ kinh 
tế, ngành chế tạo mảy của Tiệp khắo 


tập trung vào việc sẵn xuất mội số 
mặt hàng chính. Do tạp trung dược 
lực lượng, nguyêrT Hệu và kinh nghiệm 
trong sản xuất, các mặt hàng đó ngày 
càng có vị trí cao trên thị trưởng quốc 
tế về kỳ thuật, thầm mỹ và chất 
lượng. : 


Đối với một nước có cong nghiệp 
phát triền nhưng nguyên liệu không 
được đồi dào như, Tiệp khắc, việc 
phát triền mịnh công nghiệp hóa chất 
là rất cần thiết Cùng với việc phát 
triền theo Hướng hiện đại hóa, công 


nghiệp hóa chải ở Tiệp khắc đã xây 


đựng những nưành mới, sản xuất các 
chảt tổng hợp. 

Tiệp khae cũng coi trọng việc tỒ 
chức cơ cấu công nghiệp hợp lý, 
nhanh chóng công nghiện hóa những 
vùng lạc hậu đề sớm tạo ra sự căn 
bằng về mặt kinh tế giữa các vùng, 
tử đó thúc đây nền kinh tế chung phát 
nhình, Việc công nghiệp hóa 
vùng Xilô-va-ki-a ngay từ trong kế 
hoạch năm năm thứ nhất đã, mang 
lại tác dụng lớn về nhiều mạt. Với 
việc này, không chỉ vấn đề cần bằng 
nên kinh tế của đất nước, mà văn đề 
đân tộc trong lĩnh vực kinh tế cũng 
đã được giải quyết tốt, tạo thế đi lên 
vững chắc cá về kinh tế và chính trị. 


Về nồng nghiệp, sau Khi giành được 
chính quyền, Đăng cộng sản Tiệo 
khắc đã tiến hành cái cách ruộng đắt. 
Từ năm 1919, bắt đầu hợp tác hóa 
nông nghiệp. bkúc đầu, các hợp tác xã 
được xày đựng theo qguv mô nhỏ. 
Dần dân, các hợp tác xã được xây 
đựng với quy mô nưày cảng lớn, 
Cuối năm TUS0, sẵn xuất nóng nghiệp 
của Tiệp khắc được tập trung vào 
1779 hợp tác xã và 162 nông trường 
quốc doanh, 

Công nghiệp cùng với những tiến 
bọ khoa bọc kỹ thuật đã dược sử 


đụng đề tác động tích cực vào nông 


nghiệp. Việc tập trung hóa, chuyên ` 


món hóa và liên kết sản xuất trong 
nông nghiệp được coi trọng. Tiệp 
khác hiện đó những vủng rộng lớn 
"chuyên tròấg lúa mì, củ cải đường, 
khoai tây, v.v. ở đó, toàn bộ khâu 
thu hoạch được thực hiện bằng máy. 
Trước chiến tranh thế giới thứ hai, 
Tiệp khắc chỉ có mấy nghìn máy kéo, 
hiện nay đã có khoảng 200 nghìn. SỐ 
máy gặt đập đã có khoảng 22 nghìn 
chiếc. Năm 1957, mỗi héc ta đất canh 
tác được bón 18 ki lô gam phêảa hóa 
học, nav đã được bón bình quân 245 
k¡ lô gam. - l 

Việc đào tạo cán bộ cho các hợp 
tác xã nông nghiệp cũng được coi 
trọng. Hiện nay, tất cả các hợp tác 
xãă đều cớ đầy đủ các loại cán bộ 
thuộc các ngành tròng trọt, thú y, 
quản lý kinh tế, sửa chữa máy, v.v. 
có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp 
chuyên nghiệp, trong đó số đông đã 
tốt nghiệp các trường kỳ thuật nông 
nghiệp. 

Những cố gắng của Đảng và nhân 
đàn Tiệp khắc trên mặt trận kinh tế 
đã nang lại nà: ở kết quả ngày càng 
to lớn. Năm 1980, Lồng thu nhập quốc 
dân đã bằng 6 lần so với năm 1937. 
Năm 1984, sản lượng công nghiệp 
bằng 13 lần so với năm 1948. Với số 
dân 15,5 triệu người, năm 1984 Tiệp 
khắc sản xuất lỗ triệ-tấn thép, 78 tỷ 
kỉ lô oát giờ điện, khai thác 129 triệu 
tấn than và li nhíÍt, sản xuất 227000 
xe hơi các loại, 31000 máy kéo. Hiện 
nay, với số đản chỉ bằng 0,13 sở dàn 
thế giới, công nghiệp Tiệp khắc hằng 
năm làm ra 146ÃX tông sản lượng 
công nghiệp của tát ca các nước trên 
hành tính này gộp lại. Sản lượng công 
nghiệp của Tiệp khác, fftnh bình quân 
đầu người, nhiều gấp 4 lần mức trung 
bình của thế giới. : 

‹Về nông nghiệp, năm 1951, Tiệp 
khắc thu hoạch 12 triệu tấn ngũ cốc, 
3,7 triệu tấn khoai tây, 7,6 triệu tắn 
củ cải đường, chăn nuôi „1 triệu con 


bỏ và 6,7 triệu con lợn v.v, Như 
vậy, sO với năm 948, mặc đù số 
người lao động' giảm 60Ã và điện 
tích đất canh tác giảm 10%, sản lượng 


nông nghiệp vấn tăng lên gấp 
3,2 lân. - 
Do trông trọt và chăn nuôi đều 


phát triền, những nhu cầu về lương 
thực, thực phầm của nhân đân ngày 
càng được thỏa mãn với mức cao. 
,Năm 1983, bình quân“mỗi người dàn 
Tiệp khắc tiêu thụ 83,3/ kỉ lô gam 
thịt, 328 qua trứng, 37,8 kỉ lô gam 
dường, 10,1 kỉ lô gam mỡ thực 
vật, 220 ki lô gam sữa và sản phầm 
từ sửa. - 

Sự lớn mạnh vẻ kinh tế của Tiệp 
khắc không những đã tăng cường vẻ 
mọi mặt sức mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghià ở trong nước mà còn góp 
phần tích cực tăng cường sức mạnh 
của cộng dồng các nước xã hội chủ 
nghĩa thế giới. lÍiện naw, phần kim 
ngạch buôn bán với các nước xã hội 
chủ nghĩa chiếm 78,3Š trong tòung 


-kim ngạch buôn bán với nước ngoài 


của Tiệp khắc, Những đóng góp trong 
Hội đồng tương trợ kinh tế chứng tỏ 
Tiệp khắc có vai trỏ ngày càng quan 
trọng trong việc hợp tác và phan 
công lao động quốc tế xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Nhàn đân Việt nam rất vui mừng 
trước những thành tựu to lớn về 
mọi mặt của nhân dân Tiệp khác 
anh em. 

Nhân dịp KỶ niệm thứ 40 nuày 
điải phóng Tiệp khác, cùng với những 
lời chào mừng nòng nhiệt, chúng ta 
chúc nhân dân Tiệp khắc, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản Tiệp 
khắc, đứng đầu là đồng chí Gu- 
Xxta-vơ Hu-xúe kính mến, tiếp tục thu 
nhiều thăng lợi mới, to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền trên TỔ 
quốc tươi đẹp của mình. 


Nột vài ý kiến về 


+ 


cChủ nghĩa xã bội mang màu: 


sắc riêng của lrung quốc 


Ừ lâu, chủ nghĩa xã hội đã thành 
chương trình nghị sự của cả loài 
người tiên bộ. Trong tác phầm 

« Về một sự biểm họa chủ nghĩa Mác s 
viết năm 1916, Lê-nin dã khẳng định : 
« Tãt cả các đân tộc dều sẽ đi đến 
chủ nghĩa xã hội, đó là điều không 
trãnh khối ».. (12. Phân tích tính cl:ất 
(thời đại chúng ta,Tuyên bố Mát-xeo-va 
răm 1960 của các đảng cộng sản và 
cỏng nhân nêu rõ đó là «thỏi đại 
ngày càng có thêm nhiều dân tóc tiến 
lên con dường xã hội chủ nghĩa, là 
thỏi đại thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cệng sàn trên phạm 
vi toàn thể giới » €2). 

Trong khi khàng định tính tất yếu 
của con đường xã hội chủ nghĩa ở tất 
cả các nước, Lê-nin đã tiên đoán môi 
đản tộc sẽ đưa «đặc điềm của minh » 
vào bước đi, vào nhịp độ cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với đời sống xã hội, 
vào hình thức tồ chức Nhà nước. 
Tuyên bố của lHiội nghị các đăng 
cộng sìn và công nhân các nước xã 
hội chủ nghĩa họp tại Mát-xeơ-va năm 
1957 nhân mạnh «Đang của giai cấp 
vỏ sản mà coi thường những dặc điềm 
đân tọc thì nhất định sẽ đi tới chỗ 
tách rời khỏi cuộc sống, rời khỏi 
(quần chúng, nhất định sẽ làm tôn hại 
đến sự nghiệp xã hội chủ nghĩa » @). 

Ngày 1-9-1982, khai mạc Dại hội XII 
của Đáng cộng sản Trung quốc, Đặng 
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NGUYÊN THÀNH LÊ 


Tiều Bình tuyên bố «đi theo con 
đường riêng của bản thân mì:.h, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
riêng của Trung quốc, đó là kết luận 
cơ bản rút ra được từ sự tông kết 
kính nghiệm lịch sử lâu đài của chúng 
ta (Trung quốc)». ˆ : 


Phải chăng cái gọi là «chủ nghĩa 
xã hội mang màu sắc riêng của Trung 
quốc» của Đặng Tiêu Bình có cùng 
nội dung với khái niệm «đặc điềm 
đàn tộc » của Lê-nin và của Hội nghị 
các đảng cộng sản và công nhân 
năm 1957 2 


Chúng ta hãy xem xét những lời 
nói và nhất là việc làm của ban lãnh 
đạo Trung quốc từ sau khi Mao chết,. 
đặc biệt là từ Hội nghị thứ 3 (tháng 
12-1978) của Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung quốc (khóa XI) trên một số 
lĩnh vực của đời sống xã hội Trung 
quốc thì sẽ rõ. | 


(1 V.]. Lê.nn: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va. !SÔI!. tịp 20. tr. !60 | 

(2) Văn kiện Hại nghị đại kiều các đảng 
cộng sản cà công nhén tại Mát-xcơ-ca tháng 
1-1960, Nxb tự thật, Hà-n2i. 1961, tr. 18. 

(3) « Tuyên bố của. Híi nghị đại biều các 
đảng còng sản và céng nÈân cức nước xã hội 
chủ nghĩa họp ở NMát-xcơ-va từ 14 đến 16 
tháng ¡ rằm 1°?7 ». Cương lĩrh của chúng ta. 
Nxb Sự thịt: Hà nói. 1959, tr 20 


« Chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc » trên 
lĩnh vực tư tưởng, lý luận. 


Trên lĩnh vực Ằ. tưởng và lý luận, 
tuy ban lãnh đạo Trung quốc hiện nay 
có nói họ xây dựng chủ nghĩa xã hội 
theo chủ nghĩa Mác —L.ê-nin nhưng họ 
lại nhấn rất mạnh, rất đậm việc họ 
« theo tư tưởng Mao Trạch Đông a. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 6 (tháng 
6-1981) của Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung quốc (khóa XỈI) viết: «Tư 
tưởng Mao Trạch Đông làtài sản quý 
báu của đẳng ta. Nó chỉ đạo hành 
động của chúng ta một cách lâu đài; 
các tác phầm quan trọng của đồng chí 
Mao Trạch Đông... vẫn là những tác 
phầm chúng ta cần thường xuyên học 
tập». Cương lĩnh chung của điều lệ 
Đảng cộng sản Trung quốc được 
thông qua tại Đại hội XII của đẳng 
ấy viết : « Đảng cộng sản Trung quốc 
lấy chủ nghĩa Mác— Lê-nin và tư tưởng 
Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam 
cho hành động của mình ›. 

Những thực tế lịch sử đã chứng tỏ, 
việc những người theo chủ nghĩa Mao. 
đặt chủ nghĩa Mác—l,ê-nin bên cạnh 
tư tưởng Mao chỉ là việc làm hình 
thức, chỉ là đề ngựy trang cho tư 
tưởng Mao. Hơn nữa, chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin của họ đã được «Trung quốc 
hóa s. Rốt cuộc, chỉ có tư tưởng Mao 
hay chủ nghĩa Mao là tư tưởng chỉ 
đạo, là kim chỉ nam cho việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội» ở Trung quốc. 
«Xây dựng chủ nghĩa xã hội nang 
màu sắc riêng của Trung quốc p ch là 
xây dựng cái gọi là «chủ nghĩa xã 
hội» đưới sự chỉ đạo của tư tưởng 
Mao, một khuynh hướng tư tường 


với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mao 
đã đây Đẳng cộng sản Trung quốc 
vào vũng bùn của chủ nghĩa dàn tộc 
tư sản, chủ nghĩa cơ hội « tả » khuynh 
và chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. 


Và triết ọc, chủ nghĩa Mao là một 
thứ chủ nghĩa duy tâm, một thứ chủ 
nghĩa thực dụng, dối 'áp với chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và phép biện 
chứng duy vạt của chủ nghĩa Alác. 


Chủ nghĩa Mao là chủ nghĩa số 
vanh nước lớn, Nó đặt tỉnh thần ích 
kỷ đản tộc lên trên chủ nghĩa quỏc 
tế vô sản. Nó mưu đò thực hiện chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyền, chống 
lại đọc lập, chủ quyen, toàn vẹn lãnh 
hồ: của các nước, nhất là các nước 
láng gièng. 

Dưới sự chỉ phối của chủ nghĩa 
Mao, chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc * thực chất 
cũng giỏng như œchủ nghĩa xã hội 
phong kiến ®, “®ehiủ nghĩa xã hội tiêu 
từ sản», €chủ nghĩa xã hội tư sẵn» 
mít Mác đã nói cách đày gần 150 năm 
hoặc như chủ nghĩa xã hỏi của các 
đẳng xã hội — dàn chủ, một loại chính 
đăng tư sản. - 


« Chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc » trên 
lĩnh vực kinh tế — xã hội. 


Do trình dò phát triên của lực 
lượng sản xuất, do quả trình và mức 
đệ củi tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
Hới €eÓó khác nhau, cho nên giữa các 
nước xã-hỏòi chú nghĩa có sự khác 
nhau về trình độ phát triền kinh tế — 
xã hội. Ngoài ra, môi nước lại có 
những truyền thòng lịch sứ, văn hóa 


pha trộn giữa tư tưởng tiều' tư sên, \ riêng. Do đó có sự khác nhau giữa 
đặc biệt là tư tướng nông đàn, với veác nước xã hội chủ nghĩa về trình 


tư tưởng tư sản và tư tưởng phong 
kiến, một trào lưu dân tộc chủ nghĩa, 
một biều hiện nồi bật của chủ nghĩa 
dân tộc đại Hán. 

Trong thực tiễn và lý luận, chủ 
nghĩa Àfao là sự đoạn tuyệt hoàn toàn 


độ phát triển xã hội, về hình thức 
quản lý Kinh tế là điều không thè 
tránh khói. 

«(hủ nghĩa xã hỏi mang màu súc 
riêng của Trung quốc »-trên lĩnh vực 
kinh tế — xã hội là như ti:ế nào 2 
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Ngày 10-5-1984 nói chuyện với nhà 
háo Mỹ Phren-cơ Gip-nây, thủ tướng 
Trung quốc Triệu Tử Dương khẳng 


định: «Trung quốc là nước không: 


thề để đàng phản loại”. Triệu Tử 
Dương phê phán việc phân loại các 
nước theo chế độ xã hội, cho cách làm 
đó là ®%lỗi thời». Triệu Tử Dương 
nói: «... chúng tôi không vạch rà Ølới 
hạn ở các chế độ xã hội đề phân biệt 
các nước», Tháng 10-1984, Triệu Tử 
Dương lại nói với đại biêều Hoa kiều : 
* Chúng tôi sẵn sàng thực hiện bất kỳ 


phương hướng chính trị nào nhằm „ 


dấp Ứng yêu cầu nói trên đày (bốn 
hiện dại hóa).. chúng tôi không bị 
kìm hãm bởi bất cứ mô hình nào, 
nghị quyết nào, nguyên tắc nào *, 


Gần đây, Đặng Tiều Binh đưa ra 
khải niệm Trung quốc là “một quốc 
1n, hai chế độ». Thực chất đây là 
chủ trương mở đường cho hình thái 
kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa được 
phục hồi và tồn tại ở Trung quốc, mở 
cửa cho chủ nghĩa tư bản quốc tế 
thâm nhập đặng thực hiện mưu đồ 
điện biến hòa bình ở Trung quốc. 


Từ Hội nghị thứ 3 của Ban chấp 
hành trung ương khóa XI của Đẳng 
công sản Trung quốc đến nay, ban 
lãnh đạo Trung quốc đã dựa theo các 
quan điềm cơ bản nói trên đề thực 
hiện một loạt biện pháp về kinh tế — 
xà hội, trong đó cải cách kinh tế 
[rong nước và mỡ cửa với nước ngoài 
dược cöi là hai quốc sách lớn, hai 
- chien lược lớn. 


Việc cai cách kinh tế được bắt đầu 
_trong nông nghiệp từ cuối những năm 
70 của thế kỷ này bằng cách xóa bỏ 
hình thức công xã nhân dân, phát 
triển nhiều thành phần kinh tế, 
khuyến khích tính tích cực sản xuất 
cđứat một bộ phản nông dân, làm cho 
sản xuất lượng thực, thực phầm đạt 
được một số thành tích nhất định. 
Tuy nhiên, những cải cách kinh tế ở 
nông thôn đã tạo ra và sẽ còn Lạo Ta 
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nhiều nhân tố phức tạp mà hậu quả 
chưa thề lường hết được, 


Những cải cách kinh tế nông thôn 
đã dẫn đến chỗ làm suy yếu rõ rệt 
khu vực kinh tế tập thê và khu vực 
kimh tế toàn dân ; phát triền mạnh mẽ 
kinh tế tư nhân; làm sâu sắc sự phản 
hóa xã hội và sự phân hóa giai cấp ở 
nông thôn Trung quốc. Việc phát eanh 
thu tô đã được phục bồi ở nhiều nơi. 
Hiện tượng bóc lột trực tiếp sức lao 
động và bóc lột qua khâu lưu thông, 
phân phối trở thành phô biến và được 
báo chí của Dáng cộng sản Trung 
quốc cô vũ dưới khẩu hiệu * hãy làm 
giàu đi!®, = 


Từ nhiều năm về trước, Trung quốc 
đã bắt đầu thực hiện có tính chất thí 
nghiệm một số cải cách kinh tế ở 
thành thị. Những cải cách đó được 
chính thức tông qua ngày 20-10-1984 
tại Hội nghị thứ 3 của Trung ương 
Dăng cộng sản Trung quốc (khóa XI) 
và được coi như một sự kiện có ý 
nghĩa lịch sử lớn lao, như một bước 
ngoặt quyết định trong đời sống kinh 
tế, chính trị và xã bội của Trung 
quốc. 


Nghị quyết ngày 20-10-1984 nói trên 
hãy còn là một văn kiện có tính chất 
định hướng và đang bắt đầu triền 
khai cho nên chúng ta chưa thề có 
nựay những nhận xét đầy đủ về văn 
kiện ấy. Tuy nhiền, căn cứ vào những 
thí nghiệm và việc mở rộng kết quả 
thí nghiệm về cải cách kinh tế thành 
thị. căn cứ vào nhiều đoạn văn và tỉnh 
thần của «nghị quyết » nói trên, chúng 
ta thấy, một mặt, ban lãnh đạo Trung 
quốc tiếp tục phủ định phương thức 
quản lý kinh tế của thời kỳ Mao, mặt ˆ 
khác họ dụng ý làm cho vai trỏ của 
kế hoạch, của khu vực kinh tế toàn 
đân giam rõ rệt, trái lại vai trò của 
thị trường, của tự do cạnh tranh, của 
hàng hóa, của quy luật giá trị được 
đề lên rất œt(O, Kinh tế cá thề dược báo 
đảm phát Iriền mạnh, : 


- 


Bình luận về cải cách kiỉnh tế thành 
thị của ban lãnh đạo Trung quốc, báo 
Mỹ Bưu diện Oa-sinh-Rơna viết: “Cải 
cách này được coi là tiêm một liên 
mạnh thuốc bồ tư bản chủ nghĩa đồ 
đầy mạnh sản xuất và đề chữa chạy 
chế độ phân phối bất hợp lý ở Trung 
quốc ?®. Báo Ảnh Thời báo tài chính 
viết: €« Rõ ràng những thay đồi này 


sẽ ném những tàn tích có lính chất. 


chính thống của nền kinh tế xã hội 
cbủ nghĩa qua cửa sồ công xã nhân 
dân *®. - | 


Không phải không có căn cứ mà 
nhiều nhà nghiên cứu về Trung quốc 
ở nhiềư nước, cả ở phương Đông và 
phương Tây, có nhận xét giống nhau 
hoặc gần giống nhau là chỉnh sách 


kinh tế của ban Hình đạo hiện nay ở 


Trung quốc là sự hỗn hợp của những 
nhân tố xã hội chủ nghĩa và những 


nhân tố tư bản chủ nghĩa, hoặc nói - 


như thiều nhà triết học tư sẵn phương 
Tây, chính sách kinh tế của Trung 
quốc ngày cảng thề hiện sự hội tụ 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tr bản. Những yếu tổ còn lại của chủ 
nghĩa xã hội tiếp tục bị xói món, 
những yếu tố tư bản chủ nghĩa ngày 
cang phát triền. Xu thể này được biều 
hiện đặc biệt rõ ở các đặc khu kinh 
lế và ở 11 thành phố ten biền được 
mờ cửa với các nước tư bản chủ 
nghĩa. Cách đày không lâu, chính bí 
thư đăng bộ Đẳng cộng sản Trung 
quốc ở đặc khu kinh tế Thầm quyến 
đã nói toạc ra rằng kinh tế tư bản 
chủ nghĩa sẽ chiếm ưu thế ở đặc khu 
kinh té này. 


Về đối nưoại, quan hệ kinh tế — kỹ 
thuật giữa Trung quốc với nước ngoài 
biều hiện chủ vếu ở quan hệ với các 
nước thuộc hệ thống tư bản chủ 
n¿hTa, đặc biệt là với các trung tâm 
đc quốc chủ nghĩa như XNhạt bản, ME, 
khối thị trưởng chung châu Âu. 

Xuất phát tử những thực tế đó, 
ngưởi ta có lý do xác đáng dề khing 
định rằng Trung quốc nụaig cảng đi 


— 


Ƒ— 


- 


sáu Đảo sự phán công lao động quốc tế 
tư bản chủ nghĩa. 


Tóm lại, về kinh tế — xã hội, *®chủ 
nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của 
Trung quốc " có những đạc điềm như 
sau ? 


Khu vực kinh tế toàn đân và khu 
vực kinh tế tập thề đang bị thu hẹp. 
Các khu vực kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa (tư bản và sản xuat nhỏ cá thề), 
đang phát triền khá mạnh, dẫn đến 
kết quả là khôi phục và phát triền 
một bước chủ nghĩa tư bản ở thành 
thị và nông thôn. 


Ban lãnh đạo Trung quốc ngày 
càng tích cực áp dụng phương pháp 
quản lý kinh tế của giai cấp tư sản, 
vận dụng những quy luật và biện 
pháp kinh tế của chủ nghĩa tư bản đề 
điều hành tông thề nền kinh tế Trùng 
quốc. _ 


Sự nghiệp «bốn hiện đại» của 


“Trung quốc dựa chủ yếu vào sự hợp 


tác với các nước đế quốc. 


« Chủ nghĩa xã hội mang màu 
sắc riêng của Trung quốc » trên 
lĩnh vực chính trị đối ngoại. 


Năm 1920, phát biều tại Đại hội thứ 
2 của Quốc tế cộng sẵn, Lê-nin nói: 
“... tư tưởng quan trọng nhất, eơ bản 
nhất của những luận cương của chúng 
ta là gi? Đó là sự phân biệt giữa 
những đân tộc bị bóc lột và dân 
tộc bóc lột... », “Tư tưởng chỉ 
đạo thứ hai của các luận cương của 
chúng ta là ở chó trong hoàn cảnh 
thế giới hiện này, sau chiến tranh để 
quốc, mỗi qui hệ giữa các đản tóc, 
toàn bộ hệ thống chính trị trên thể 
giới đều được quyết định bởi cuộc 
đấu tranh của một số nhỏ các đàn tộc 
để quốc chống phong trào xô viết và 
những nhà nước xổ viết, mà đứng 


. đầu là nước Nựa Xxỏ viết... Chỉ có xuất 


phát tử quan điểm đó, thì các văn đề 
chính trị mớứi được đặt Fahva được 
giải quyết đúng đắn bởi các đăng 
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cộng sản ở những nước văn tninh cũng 
như ởỞ các nước lạc hậu ? (4), 


Những giáo huấn đó của Lê-nin là 


tư tưởng chỉ đạo, là cơ sở của đường - 


lối, chính sách đối ngoại của các nước 
xã hội chủ nghĩa, của các đảng cộng 
san và cỏng nhân quốc tế. 


Ban lãnh đạo hiện nay của Trung 
quốc đã quay lừng lại với những giáo 
huấn của ê-nin về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. Họ dựng ra cái gợi là «chủ 
nghĩa quốc tế mới», khuôn quan hệ 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, giữa 
các đảng cộng sản và công nhân chỉ 
vào bốn điều: độc lập tự chủ, hoàn 
toàn bình đẳng, tôn trọng lản ahau, 
không can tlnệp vào công việc nội 
bộ của nhau. 

Chúng ta đều nhớ Hội nghị đại biều 
các đẳng cộng sản và công nhân các 
nước xã hội chủ nghĩa năm 1957 mà 
Đảng cộng sản Trung quốc có tham 
gia, đã ra tuyên bố nhất trí nhắn 
mạnh: *“ Trong quan hệ với nhau, các 
nước xã hội chủ nghĩa dựa trên những 
nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn 
trọng toàn vẹn lãnh thỏ, đọc lập và 
chủ quyền quốc gia của nhau, không 
"cạn thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau. Dó là những nguyên lắc quan 
Irong, song những nguyên tắc ấy 
không phái là những nguyên tắc duy 
nhất thê hiện thực chất của mối quan 
bệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 
Tình tương" trợ anh em là bộ phụùạn 
kháng khít của những môi quan hệ 
giữa các nước đó. Linh tương trợ đó 
là biều hiện thiết thực của nguyên 
tíc của chú nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa »s @). 

Ban lãnh. đạo Trung quốc đã dụng 
Ý cắt bỏ những đoạn văn, những nội 
dụng thể hiện chủ nghĩa quốc tế vÔô 
sản và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa. lĨơn nữa, trong việc làm cụ 
thê, ban lãnh dạo Trung quốc đã 
không ngắn ngại chà đạp lên cả bốn 
nội dụng của “chủ nghĩa quốc tế mới ® 
do họ nèu ra, cùng như họ dã Không 
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ngần ngại chà đạp năm hguyên tắc 
cùng tòn tại hòa bìnR giữa các nước 
có chế dộ xã hội khác nhau. 


Chỉ kề những việc làm từ những 
năm 1976, 1977 đến nay trên linh vực 
đối ngoại của ban lãnh đạo Trung 
quốc cũng đủ thấy họ đã xa rời chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin biết nhường nào! 


Họ đã ra sức xây dựng lực lượng 
cho bọn đồ tê Pôn Pốt đề chúng thi 
hành chính sách diệt chẳng ghê tờm ở 
Cam-pu-chia. Sau khi bọn diệt chúng 
Pôn Pốt bị nhân đân Cam-pu-chia lật 
đồ tháng 1-1979, ban lãnh đạo Trung 
quốc, phối hợp với đế quốc Mỹ, với 
giới cầm quyền phản động cực hữu 
Thái lan và các bọu phản động quốc 
tế khác, vẫn ra sức hà hơi tiếp sức 
cho bọn Pôn Pốt và các bọn phan 
động Khơ me khác chống lại độc lặp. 
chủ quyền và công cuộc hồi sinh của 
Cam-pu-chia. 


Đối với Việt nam, ban lãnh đạo 
Trung quốc đã phát động hai cuộc 
chiến tranh xâm lược và hiện nay họ 
đang tiến hành kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt và chiến tranh lấn 
chiếm với hàng chục sư đoàn bộ binh 
và nhiều lực lượng hải quản. không 
quân hỏng buộc Việt nam phái khuất 
phục trước chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền nước lớn của họ. Họ lại dang 
lớn tiếng đe dọa cho Việt nam & bài 
học thứ hai». 


Đối với Lào, ban lãnh đạo Trung 
(quoc đã khônz ngừng xâm phạm độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô và 
can thiệp vào công việc nội bộ của Lao: 

Phối hợp chặt chẽ voi để quốc MỸ 
và các thế lực phản động quốc tế 
khác, ban lãnh đạo Trung quốc tiến 


~ 


(4) VỈ. lê-nin,: Todn tập, Nxb Tiến bộ, 
Má: -xcơ va. tập 4l, 197£, tr. 290—201, 

(5) « Tuyế› bố của Hội nghị dạy biến cc 
đảng cộng sản và công nhân các tước xã 
hội chủ nghĩa họp ở Mát-xcơ-vv từ 14 đến 
16 tháng 1-1957 s. Cương linh của chúng ta 
Nzb Sự thật. Hà nội.¡©29. tr 16, 


hành chiến tranh không tuyên bố 
chống Áp-ga-ni-xtan từ nhiều năm 
nay. / 

Đối với các. nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, trước đây ban lãnh 
đạo Trung quốc thực hiện chính sách 
chống đối cả khối ; gần đây, thav đồi 
sách lược, họ thực hiện chính sách 
chia rẽ, tranh thủ nước này, cô lập 
nước khác. I 


Đối với Liên xô, Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên của loài người tiến 
bộ, trụ cột của hòa bình và cách mạng, 
thì ban lãnh đạo TRÚnE quốc coi là 
*“ siêu cưởng ®, « đại bá . 


Trên lời nói, ban lãnh đạo Trung 
quốc nói họ chống cả hai siêu cường, 
coi đó là một trong ba nhiệm vụ chủ 
yếu, eơ kản của frung quốc - trong 
những năm 80 của thế kỷ gày, nhưng 
trong hành động thực tế, họ ngày 
càng có quan hệ chặt chẽ về, nhiều 
mặt kề cả vẻ quản sự với để quốc Mỹ, 
đặc “biệt là với chính quyên Hị gân, 
còn đối với Liên xô thì họ chỉa mũi 
nhọn đấu tranh và dựng lên « ba trở 
ngại » đề không chịu bình thường hóa 
một cách căn bản và toàn điện quan 
hệ về mặt Nhà nước. 

Đối với các đẳng cộng sẵn và công 
nhân, ban lãnh đạo Trung quốc, sau 
khi thất bại trong chính sách Mao 
hóa các đẳng ấy, quay sang khuyến 
khích những khuvnh hướng cơ hội, 
những chủ nghĩa biệt lập, trái với 
giáo huầẩn của Mác và I.ê-nin:« Vô 
sản tất cả các nước và các dân tộc bị 
ấp bức, đoàn kết lại! ®, 

Trên nhiều Vấn đề trọng yếu của 
thời đại như văn đề chiến tranh và 
hòa bình, chống chính sách chạy đua 
vũ trang của chủ nghĩa đế quốc. trong 
nhiêu văn đề có tính chất toàn cầu 
hoặc có tính chất khu vực, ban lãnh 
đạo Trung quốc trên thực tế là bạn 
đòng hành của đế quốc Mỹ và phe lũ. 

Nưày 5-6-1984, tại Brúc-xen (thủ đỏ 
Bì), Triệu Tử Dương dã biện hộ cho 
hành động thân đế quốc của ban lãnh 


S 


đạo Trung quốc và lập Tđuận rằng 
Trung quốc không chú ý đến chế độ 
xã hội của nước khác, *#các nước có 
chế độ khác nhau có thề xây dựng 
quan hệ rãt hữu nghị với nhau. Các 
nước có chế độ giống nhau chưa chắc 
đã có quan hệ hữu nghị *. Rõ ràng đó 
chỉ là một sự ngụy biện cho chính sách 
cố tình không phân biệt những nước 
bị bóc lột và những nước bóc lột như 
Lê-nin đã chỉ rõ, có tỉnh xóa nhỏa 
ranh giới giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa, 
phụ họa với mưu đồ thực hiện sự hội 
tụ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội. 


* 


Nhìn chung lại, “chủ nghĩa xã hội 
mang màu sắc riêng của Trung quốc » 
đo ban lãnh đạo hiện nay của Trung 
quốc đề xướng, có những đặc điềm gì ? 


Thứ nhất, nó xa rời chủ nghĩa Mác— 
Lè-nin và lấy chủ nghĩa Mao làm cơ 
sở tư tưởng và lý luận. 


Thứ hai, trên thực tế nó phủ nhận ì 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, phủ nhận vai trò của chuyên 
chính vô sản, chủ trương cùng tồn tại 
giữa hai chế độ xã hội đối lập, chế độ 
tư bằn-chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ 
nưhĩa, ngay trong một nước, trước hết 
là ở Trung quốc‹ 

Thứ ba, trêu tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, nó ngày càng xa rời 
những quy luật phô biến, những 
nguyên tác chủng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học. 

Thứ tư, nó phục vụ chủ nghĩa sÔ 
vanh đại Hán, do đó, nó “thừa nhận 
chủ nghĩa quốc tế trên lời nói, nhưng 
(hật ra trong toàn bộ công tác tuyên 
truyền, cỏ động và hoạt dộng thực 
tiễn, thì lại lấy chủ nghĩa dân tộc... 
thay cho chủ nghĩa quốc tế... » (6). 


(6) Lê-nin : Toản tập, Nxb. Tiến bộ, Mát- 
xcơ-va, 1979, tập 41, tr. 202. 


».— 


Những cái gọi là “đặc điềm dân 
tóc » ấy, “màn sắc riêng ® ấy của « chủ 
rghía xã hội» ở Trung quốc thông 
làm phong phú chủ nghĩa Mác như ban 
lãnh đạo Trung quốc thưởng nói. Trúi 
lại. đó là sự xuyên tạc chủ nghĩa xã 
hội khoa học do Mác, Ăng-ghen, Lê- 
nín sáng lập và phát triền, Vì thế 
trong nậi bộ Đăng cộng sản Trung 
quốc đang diễn ra cuộc đấu tranh tư 
tướng và lý luận khá gay gắt được 
phần ánh trong chừng mực nhất định 
trên báo chí Trung quốc thời gian gần 
đày. 


Là những người theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, chúng ta mong rằng 
chủ nghĩa Mác — lLê-nin dược khôi 
phục và toàn thắng ở Trung quốc, vì 
lợi ích của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động Trung quốc, vì lợi ích 


của cộng đồng xã hội chủ nghĩa và 
của cả loài người tiến bộ. 

Hơn ai hết, những người công sản 
Việt nam thiết tha mong muốn Đảng" 
cộng sản Trung quốc trở lại với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, dưa giai cắp công 


. nhân và nhân đân lao động Trung 


quốc tiếp tục đi theo con đường đúng 


.đắn của chủ nghĩa xã hội khoa học 


mà có thời kỷ họ đã đi và đạt nhiêu 
thành tích xuất sắc (thời kỷ 19019— 
1956). 


Trong khi kiên quyết dánh thẳng 
cuộœ chiến tranh phá hoại nhiều mt 
và chiến tranh lấn chiếm của nhà cảm 
quyền Trung quốc, chúng ta sẵn sàng 
bình thường hóa quan hệ về mặt Nhà 
nước giữa hai nước và khôi phục quan 
hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc 
Việt nam — Trung quốc. 


—¬ 
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_ Hồ Chí Minh 
Và các chỉ hội nhà báo các địa phương 
trong cả nước. 
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THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG LÀ NGƯỜI CHỦ 
TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC NHÀ. VÌ VẬY CHĂM 
SÓC VÀ GIÁO DỤC TỎT CÁC CHẤÁU LÀ NHIỆM 
VỤ CỦA TOÀN ĐĂNG, TOÀN DÂN. CÔNG TÁC 
ĐÓ PHẨI LÄM KIÊN TRÌ, BỀN BỈ. 


HÒ CHÍ MINH 
(1969) 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Yiệt nam 


bŠ 


Ãã luận 


. Cải tiến cơ chế quản lý 
hợp tác xã nông nghiệp 


s 


CHÚx6 fa đèu biết, cơ chế quản lú kinh tế là tồng lhề các hình thức kinh tế 

nhằm tác động có.úÚ thức uào những lực lượng tham gid quá trình sản xuất đề 
dạt được những mục liêu kinh tế đã tịnh. Nhiệm pụ phát triền nông nghiệp ở 
nước !a hiện naụ đòi hỏi phải cải liền cơ chế quản lý nông nghiệp, phát tìm ra 
được những hình thức kinh lẽ phù hợp nhằm lác động trực tiếp hoặc gián liếp 
Ddo các lực tượng tham gia quá trình sản xuớt nông nghiệp, lừ hợp tác xã cho 
đến từng người +ã Uiên, lừ các cơ quan quản TỦ đến các cơ quan dịch Đụ, kỹ 
thuật, từ cán bộ quản lỦ đén cán bộ khoa học kỹ thuật... đề thực hiện bằng đtrợc 
những mục tiêu nông nghiệp. 


Nhằm đồi mới cơ chẽ quản lý nông nghiệp, trong những năm qua, Đảng 
oà Nhà nước ta dã bạn hành nhiều chính sách cải tiến quản TỦ nông nghiệp, quản 
lý hợp tác +a. Trong các chính sách đó, nồi lên chỉnh sách 0ề khoán sủn phám 
đến nhóơm do động Uà người lao động, chỉnh sách thu mua 0d chủ trương phản 
Cáp quản lj nông nghiệp... 


Kết qua thực hiện các chỉnh sách ấu đồ phá bỡ một phần cơ chế quan TÚ 
lập trang quan liêu, bao cấp lrong nông nghiệp, Irong hợptác xã; một số nhàn 
lỗ mới của cơ chš quản lý nỏng nghiệp đang hình thành. 


Bồn năm qua, sẵn xuấi nóng nghiệp có nhiều liễn Độ : sản xuài lương thực 
bình quản mỗi - năm lăng 70 Đạn tấn ; chăn nuôi trâu bò bình quản môi năm 
_ lăng 35,$4Ã ; sản xuất câu công nghiệp ngắn ngày Đà,dài ngà đều lăng Đới tốc 
độ khá... Những thành tựu ấu do nhiêu nguụên nhân, trong đó quan trọng nhàit 
là những cải tiến 0ê cơ chễ quản TÚ. 


Tuụ nhiên, cần nhận rõ những tiến bộ oề quản lj kinh lễ nói chung cũng 
như nông nghiệp nói riêng còn có nhược điềm là chưa đòu, chưa mạnh tà chưa 
cơ bản ; trong nông nghiệp, cơ chế tập trung quan liêu, bạo cấp còn nặng. Tình 


hình ấu đã hạn chế khá nhiều oiệc huy động các lực lượng đề khai thác các tiềm 
nàng trong nông nghiệp- Vì Dậu, Hỏi nghị thứ 6 của Trung ương Đảng đã có 
những quušt dịnh rãt quan trọng oề cúi liền quản lỦ kinh lế. trong đó có 0iệc cải - 
tiền cơ chế quản lú hợp tác xả nóng nghiệp. Nói dung quản lý hợp tác xã bao 
gồm nhiều mặt : Ạ sử 


I— Nghị quyết của Trung ương quuết dịnh phải đồi mới công tác kế 
hoạch của hợp tác xã, bộ phận quan trọng nhất của cơ chẽ quản lý. Chúng 1a 
đều biết một thời gian dài trước đâu, Diệc tàu dựng kế hoạch ở hợp lác + 
hường bị động, các chỉ tiêu kẽ hoạch của hợp túc xã do huyện giao tung, các - 
cửỉ liêu của huyện cũng lạt do tình phân bố. Nội dung chỉ liêu kế hoạch mở 
huuện giao cho hợp tác xã bạo gồm nhiều mặt (rồng cá gì, nuôi con gì, điện 
tích bao nhiều, năng suất thế nào...), thậm chí có nơi quu định cả biện pháp canh 
lác cụ the. Tóm lại là Rẽ hoạch sản xuất, lu mua máng nặng lính áp đặt từ 
trên xuống, mà khóng quy tịnh rõ phần nghĩa pụ Đắt buộc đối ĐUới cơ quan Và 
nước trong Điệc bao đạm các điều hiện cho hợp tác +d thực hiện kế hoạch. Vị 
Đậu, đã hạn chế lính chủ động, sáng tạo, tích cực của họ p tác +ã 0à +ä 0iên. 


Nhắc phục một phần những thiếu sói đó, những năm gần đâu, Nhà nước có 
chính sách ðn định nghĩa cụ thu mua lương thực trong 5 năm, diều đỏ đã có 
lác dụng thúc đầu sản xuất phát triền. Tuy nhiên ở dàU, nghĩa nụ của Nhà nước 
đồi ĐỜI hợp tác xã trong Điệc cung ng năng lượng, nật tư nóỏng nghiệp, thuốc 
trừ sảu, phản bón... bản chưa trở thành pháp lệnh: ÁIặt khác, do nhiều nguyên 
nhân, kè cd do yêu cầu khách quan, trong lình hình khó khăn chúng của cãi nước 
Đề lượng thực, nhiều hợp tác vũ Đán phải đồng góp lăn: glên khi sản tượng lươ ng 
thực tăng, mặc dù các hợp tác xa nàu đã làm tròn nghĩa Pụ giao nộp tương thực 
cho Nhà nước theo kế hoạch. Từ đó dẫn đến tình trạng nội số hợp tác xã làm 
ăn cảng giỏi, cảng phúi đồng góp nhiều, thu nhập thực tế của hựp tác xã Đà +ả 
Diên khỏng tăng. 


Vì pậu, đề cái tiền công tác xâu dựng 0à diều hành thực hiện kể hoạch, prỏi 
khác phục một cách cơ bản những nhược điềm nói trên. Nghị quuết Hội nhị 
thứ 6 của Trung tương đã xác định số lượng chỉ liêu pháp lệnh giuo cho hợp tác 
+ chỉ còn hai loại, thề hiện trong hợp dòng kính tế được kú từ đủu pụ : một là, 
khối lượng sản phàm hợp tác +a bản cho Nhà nước theo chất lượng Đà giá cỉ 
được xúc định trong hợp đồng hình lẽ (trong đỏ có phản dành cho xuất khầu). 
Va hai là, các điều hiện ật chải (năng lượng. Đặt tư, nguycn liệu, mi múc, 
dịch nụ...) Nhà nước cung ứng cho hợp tác mã thco số lượng, chãi lượng, giá cứ, 
địa điềm, thời gian quy định 0a tiền ứng trước. Hai chỉ liều đó thề hiện mối 
quan hệ hình lế bình đàng 0ề nghĩa 0ụ giữa nóng dân đối bởi Nhà nước pà Nà 
nước đối bởi nóng dân trong suốt ca quá trính sản xuất ra nóng phầm. Dâu là 
sự đồi mới rất quan trọng bê số lượng Đà lính chất chỉ Hêu phứp lệnh, có lính 
khuuền khích cao đớ¿ 0ới hợp tác ad 0à người lao động ; tủ nâu, cũng còn không 
ít khó Rhăn Nhi thực hiện, đòi hội các cơ quan cũng ng UậI lự, các cơ sở dịch 
nụ hình lế — Kí thuật nhục nụ nòng nghiệp. nhất là trên địa bàn huyện, phải có 
sự chuyền biến căn bản ề lồ chức, quản LÚ oà phương thức hoạt động. Cho đền 
na, khó Phăn chủ gếu pản là huyện chưa nắm chắc dược nguồn năng lượng, cại 
tư, phản bón, thuốc trừ sâu... đề kÚ hợp dồng Uởi các hợp tác +ã. Văn đè là, 
làm thẻ nảo quản lỷ được những thứ đó trên phạm 0í cả nước ? Không thề kéo 
đải lình trạng nhiều tồ chức, cơ quan không có chức năng quản lò nòng nghiệp 
cũng có trong ta phản đạm, 0ật tư, xăng dâu... dùng đề &dõi lưu » tởi hợp 
lúc +œd, làm « kẽ hoạch ba 9 hoặc sử dụng khong đúng mục đích. Rhông khác 


+ 
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phục được điều đó, tãi yuều dẫn đến sự lộn xộn không đáng có, mạnh ai nã 
chạu, móc ngoặc đề chqụ Uật tư, phân bón... do đó không bảo đảm được tỉnh 
Đừng chắc của kẽ hoạch, không bảo đưm đủ khƯ lhực Trang trai cho nhụ củu 
+ã hội. 


Điềm mới nữa trong công tác ké hoạch của hợp tác xà là ở Uiệc xâu dựng 

củ điều hành thực hiện kế hoạch. Nš hoạch của hợp lác vã do Dại hội +ã uiên 
quuết dịnh dưới sự chỉ dạo của chính quyền huyện 0à œä. Việc chỉ đạo thực hiện 
hề hoạch trước đâu nặng Đè phương pháp hành: chính, nu, dược han thế bằng 
phương thức thông qua các chính sách đòn bầu, cung tnự Đật tư kỹ thuật, hợp 
đồng kinh lế, các hình thức lồ chức liên. kết, lien doanh. Đàu là sự Thu dồi 
quan trọng, gắn nghĩa 0ụ, trách nhiệm 0à gu lợi của NXia nước Đà của hợp 
lúc xả, đòi hỏi cả haữi bền đều phải cố gắng phấn đăắu đề duy trì sự hoạt dòng 
bình thường của các công đoạn sản cuấãi của hợp tác xã đến sản phần cuỗi cùng. 
Bên nào không thực hiện đúng nghĩa Đạ của mình sẽ bị phạt. Phương pháp nói 

lrên cần được bảo đảm bởi nhiều quu định cụ thề, đúng đẳn của các chính sách 

kinh tế, nhất là chính sách giá cả, chính sách oẽ lao (lộng, oề Rhoa học kỹ thuật, 

ĐÈ củn bộ... 0à phải trông Đào khối lượng ái tư có trong tai Nhà nước ở cấp 

huyện bằng nhiều nguồn khác nhau 0.0. Trong bước đầu thực hiện, cần có sự 

tính loán cụ thề các điều kiện 0ậI chất bảo đảm theo đúng các bước đi thích hợp 

đề nàng cao đần trình độ chỉ đạo, điều hành của cấp huyện 0à hợp tác +ã. 


Việc thực hiện đúng đản sự đồi mới trên đâu 0à kề hoạch chắc chắn sẽ tăng 
cường quyền chủ động của hợp tác +ä trong phạm 0L rộng rãi hơn trước, bảo 
đả¡in được nguyjÊn tắc tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế, bảo đẫm được 0ú 
lrò Irung tâm của kẽ hoạch. 


¿~Cùng ĐỚI quuẽt định pề đồi mới Cóng lúc Rẽ hoạch, mghị quuết Hỏi tt PỊ 
thứ 6 của Trung tương nhăn mạnh piẹc tông kết đề hoàn thiện cơ chế (hiên 
lý trosg bản thân hợp tác xã, nhất là piẹc tiếp tục tìm ra hình thức 
kích thích tính tích cực của xã viên, 


lHhình thức khoán s1n phần cuối cũng đến nhỏ lựo độ¿n 0à người lao động 
trong nông nghiệp theo chỉ Lhị số 1090 của Ban bí thư được dứp dụng phồ biến ô 
Cúc "ợp tác xñ 0a lập đoàn sản uất bốn năm qua, đ đen lạt kết qua rất lớn 
trung sản tuất nông nghiệp — đó là điều thòng phải bàn cải. Những khuunh 
Lưng muồn tem lại chủ trương Thoản si phầm là không đúng. Tuy nhện, 
không LRỀ coi nhẹ những lệch lạc Ở mHỘI số HƠI trong quá trình thực hiện, mà 
biều hiện là khoản trủ đín THỘI sỐ htàu hoạc Tắt cả các khảu, đề các RỘ nhận hoan 
tự lọ sức kéo, cày cuốc, chọn qiốn?, tự chau thuộc trừ sìu. AỌI số nơi chưa chủ 
Ú củng cố các đội, lồ chuyen khảu, nhạt là ở những công piệc quan trọng nh 
trọn pà bảo quan giống, bảo DĐ thực bạt... Việc tra công lao động ở các tô, đội 
CEuyên khâu chưa gán pới Kẽt quả cuối cùng, chưa có chế độ dũng đản đề gản 
trích nhiệm, nghĩa Đụ Đới quyền lợi của cán bộ quản HỤ tương xửng oới keL quả 
sửn xuất. Nhiều nơi chưa coi trong thẳng nic Điệc dp dụng khoán sửn phầm rong 
Chăn nuôi oà các ngành nghề. Những uếu kéin nói trên do nhiều nguyên nhân 
tỏ phần do các cơ quan Nhà nước, những có phần do Bạn quản trị hợp tác + 


chưu nắm uững nội dưng cơ chế khoán hoặc lúng túng trong tò chức thực 
hiện. 


Vì Đậu, 0uiệc hoàn thiện cơ chế khoan đòi hỏi phái tích cực khác phục những 
khuyẽt điềm nót trên, đồng thời mở rộng Điệc khoán trong chăn nuôi, ngành nghề, 
hoừn thiện các chế độ thưởng phạt, hạch toán uà phản phối. dúng đản, hợp lÚ 


3 
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qiữa ba lợi ích, trong tđỏ' chủ j thích đáng lợi Ích của người lao động. Kinh 
nghiệt Lhực lế phong phú 0ề thực hiện khoán sản phầm của nhiều hợp lác xã, 
nhiều huyện (từng mặt hoặc toàn diện) nẽu dược lồng kết chu đáo, phồ biến kịp 
lhời, chúc chân sẽ có tác dụng khong nhỏ đối 0uới 0iệc hoàn thiện cơ chế khoản 
mới, Ghẳng hạn, trong Điéc giải quyết sức kéo, nhiều nơi đã có những cúch làm 
hau ; hợp tác vã Đình bằng (Tiên sơn, Hà bắc) có cả một hệ IEống các quu định 
cự thê từ piệc qui định chế độ làm 0iệc. chế độ ăn uống, chế độ chữa bệnh, đi8u 
dưỡng cho trau bò đến các quy định thường, phạt thích dáng đối: uới cán bộ quản 
lÿj có liên qunn (dưới, hợp lác +), 0ới thợ càu ðà người chăm sóc. Nhờ đỏ Đụ 
đóng xuân 1983 — 1984 dä hồi phục sức cho 22 trong tồng số 60 con trâu bò đưa 
Đào trạm tHều dưỡng 0.0. Kết quả là hợp tác xä có đủ sức kéo, đàn lràu ngàu 
càng đông : từ 260 con, sau 2 năm lăng đến 303 con, không at phải cuốc ruộng 
Lhut? Irâu, năng suất cau trồng của hợp tác +ä lên cao. 


Trong khâu qiỗng, hợplác eđ Phụng thượng (Hà nội), qua rút kinh nghiệm 
nhiêu lần, đã áp dụng mô hình * 4 chuyên; ruộng riêng, kho riêng (bảo đảm 
tiêu chuần kỹ thuật), người riêng (đội chuuên, thủ kho kho giống riêng), sân phơi 
riếnt, Bí quụết ở dàu là păn đề Rhoún : cũng như các đội khác, đội giống nhận 
khoản 3 khâu cuối, còn các khảu khác on do hợp tác +ä đảm nhiệm, bè chỉ phí 
đội giống được cặp tăng 5305 nhưng mức khoán sản lượng cÈhỉ giao bàng cóc đội 
khác. Nêu Đ0ượi khoán, cứ { kl lô gam thóc giống được dồi f,3 kL lô qam thóc 
thường. Việc kiềm tra chải lượng các kháảu công 0iệc kề củ thu hoạch, đập Đà 
nhập kho của đội được hợp lác + làm chặt chẽ; hợp lác xã còn lăng cường 
người bảo Đệ bẻn cạnh thủ kho (thủ kho được trủ công Bằng mội lao động giỏi). 
Qua nhiều Dạ rút kính nghiệm (Hừng piệc, lừng mặi) dến nay hợp tác ra đã ồn 
định quy trình quản lý khảu giống, đưu trì được giống lúa thích hợp cho năng 
Suäi cao, 


_—— Trong cúc khảu khác như tưởi nước 0à tiêu nước, bảo Đệ thực 0Ạt..., trong 
oiệc tăng cường sở hữu lập thề, củng cỗ các đội cơ bản Đà chuuên khau, thực 
kiện các Chính sách đất ngộ cán bộ quản TÚ, cán bộ kỹ thuật ðà người lựo động 
cũng có những điền hình tối. Tồng kết những kinh nghiệm ấu, chắc chẳn chúng 
ta tìm ra được những hình thức phù hợp đề hoàn chỉnh hình thức khoán mới. 


3j— Việc cai liền quản lý trong nội bộ hợp lác xả không thề không gắn với 
các cœ quan kỹ thuật dịch 0ụ ở huyện. Vì 0ậu, nghị quuẽt Hội nghị thứ 6 của 
Trung tơng dề ra phương hướng huy động được mạng lưới kinh tế, kỹ 
thuật, dịch vụ của Nhà nước đề phục vụ tốt hơn các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp. 


Hiện nau ở mỗi huyện đều đã có một mạng lười các công tự, Irănt, trại. cửa 
hàng phục pụ các cơ sở sản xuấi., Trước đá, hệ thống này do tỉnh quản lý, hoạt 
động theo cơ chế hành chính bao cắp, không gân ouới Rẽt qua sản Tuấi của cơ sở. 
Do chưa có cơ chẽ bdo đảm mỗi quan hệ hợp lÚ giữa nghĩa 0ụ, trách nhiệm 0à 
_ quyên lợi của mạrw lưới dịch nụ — kỹ thuật oà của hợp tác xả, cho nên giữa hợp 
túc xã 0ới các cơ quan đỏ có những điềm khóng ăn khớp, nhịp nhàng, có nhiều 
biều hiện tiêu cực, khiến cho kết quá của sản xuất bị hạn chế. Khắc phục tình 
hình đó, gần đâu, mạng lưới địch oụ — kỹ thuật đã dược chuuèn giao cho huuện 
quan TỪ. Ở mỘội số nơi, hoạt động của các trạm, trại, các cơ quan địch Uụ — ÈŸÿ 
thuật huyện được chuyên sang phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nehia, thực hiện hạch toán kinh tế, lấy thu bù chỉ, giúp các hợp tác xã 
làng năng suãt cáy trồng, con 0ật nuôi, qua đó, bản thân các cơ quan dịch 
bụ — kỹ thuật cũng có lài uà lớn lén, ngàu cảng đáp ứng nhu cũu sản xuất của 


hợp tác +ñ. Phương thức hoạt động nàu là mội chiếc cầu, là chất keo gân huyện 
0ới cơ sở, một kiều quan hệ hợp tác 0à phản công mới đề đL lên sản xuấi lớn 
trên địa bàn huyện, 0à góp phần thúc đầu sự hình thành cơ cấu nông — công 
nghiệp huuện. Lấy trạm bảo oệ thực oật ở huyện Kiến an (Hải phòng) làm 0í dụ : 
trước đau, công lúc bảo uệ thực 0ậi ở dàu không được quản lú chặi chẽ, thận 
chí khoán trắng cho các hộ nhận khoán. Thuốc trừ sảu có bao nhiêu (thường tà 
thiếu, không cấp kịp thời) thì đem chìa cho hộ + niên. Khi lúa bỊ sâu bệnh, 
mạnh ai nấu bgm lhuốc, cho nẻn không phát huụ được liệu lực của thuốc, Nhắc 
phục tình Irạng đó, «công tụ bảo liềm câu trồng * huuện được thành lập. Từ 
môi Irạm bảo uệ thực 0uạt huyện gồm 8 người trước đà chỉ làm cớng tác hình 
chính pà chỉ đạo phong trào, kinh phí hoạt động, lương, phụ cắp đèu do Nhà 
nước đài thọ, nạp công tụ có 25 người, lấu xã làm địa bản hoạt động. Vụ sản 
cuãi đông xuân 1983 — 1981, công tụ đã kú hợp đồng báo hiềm cho 0000 héc ta 
lúa của 25 hợp túc +ä đợt kết ;ud-tôI. Mức thiệt hại do sàu bệnh chỉ chiếm 7—6§^X 
sản lượng (trong khL mức thiệt hạt tối thiều trung bình được quy định trong hợp 
đồng là 10) oà hao phí oật tư, xăng dầu, thuốc trừ sàu... giảm dược 30%. 
Công tụ thu được 300 lăn thóc (do thực hiện đúng hợp đồng, cong tụ được hợp 
lúc xã trả 2X sản lượng như đã kỷ kšt đầu 0ụ). Đông Lhời cóng tụ cũng phải bồi 
thường 93 tần thóc do không đạt kết quả búo hiềm qhì tron hợp đồng đốt oới 
mộit số hợp tác +ä. Số thóc còn lạt được chỉ như sau: tra lương cho kỹ thuật 
Điền hết 72 tấn (củ huyện có 284 kỹ thuật 0iên, môi kỹ thuat 0piên được công tụ 
trả 3 !lạ Lhóc mỗi pụ 0à một số tiền chỉ phí hoạt động), mua 0ật tư dùng trong 
 Đự bà chỉ oề huấn luyện hết 1225 972 đồng (483 sö thu). Tuy còn một số bấn đề 
cần được giải quuết tốt hơn (0í dụ : định mức đâu tư ạt tự, nuc thưởng phạt, 
trình độ cản bộ, các biện pháp kỹ thuật đi theo...), rõ ràng, đá là một hình thức 
lối, thề hiện được nhiều nguyên tắc quan trọng của quan TỦ, đưa được tiền bộ 
khoa học — kỹ thuật uào sản xuấi. 


litện nau, các huuện trong cả nước đã có 9360 công tụ thương nghiệp 
tồng hợp. 197 công tự ạt tư tồng hợp, 83 cóng tụ lương thực. mội số huyện dã 
tồ chức công tự 0ận tải, công lụ xuất khâu, công tụ hải sản, công tụ làm 
sản Ð.0. Đâu là lực lượng không nhỏ trong 0iệc đồi mới cơ chế qiản lỦ kinh tẽ. 
Nếu ở đâu cũng chuuền mạnh sang phương thức hạch loán 0à kinh doanh +ä 
họi chủ nghĩa, lầu cơ sở làm địa bàn hoại động pà phục 0ụ; chắc chẳn sẽ thúc 
đầu sản xuấi phái triền mạnh mẽ, Vấn đồ có thề rút ra từ thực tiến tả phải tìm 
được các hình thức kinh tế thích hợp, đủ sức cuốn hút các cơ quan 
kinh tế, dịch vụ, kỹ thuật vào guồng máy sản xuất nông nghiệp. Cũ ng 
qua đây, 0ị trí, Uat trỏ to lớn của cấp huyện cảng được kháng định. 


$4 — Kinh nghiệm thực tế cho thấu, căng ĐỜI 0iệc đp dụng cơ chš khoán sản 
phầm c::ối cùng đến nhóm lao động 0à người lao động, iệc dưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật nà áp đụng rộng rãi thành tựu khoa học ÊÐ thuật bảo nông: nghiệp 
đã góp phần quan trọng 0ào thẳng lợi của nông nghiệp nước ta, nhất là trên lĩnh 
pực sản uấi lương thực. Làm thế nào d6 huy động dược nhiều cơ quan khoa 
học, kỹ thuật từ trung đơng đến địa phương nà niệu cán Bộ khoa học góp sức 
qiúp cơ sở nâng cao sản lượng trồng trọt oà ch1n nuôi 2 Aláu năm nau, dd vuấi 
hiện ngày càng phò biến, những hình thức liên kết kinh tế thông qua việc 
ký hợp đồng giữa cơ sở sản xuất với các cơ quan khoa học, kỹ 
thuật phục vụ nông nghiệp. Thực dẻ đã chỉ rõ, đâu là một. hình thức sảng 
tro, mang lại hiệu qua kinh lế cao. lợp lác tả Sen chiều (Phúc thọ, Hà 20) 
rước đâu. là hợp lác +aã kém, mắu năm na trở thành khá của huyện, chính là 


hủ 


đo phót triền sản uất trên cơ sở thực hiện lỗi hợp đồng kinh lễ kỦ Đới các cơ 
quan khoa học, kỹ thuật. Vụ ngõ đông xuân 1983 — 1984, hợp tác xã dã kú hợp 
dồng 0ới trung tâm giống ngô Sóng Bói. Trung tâm chịu trách nhiệm hưởng 
. đẫn kí thuật cho hợp tác œũ. Hợp lác xã chịu mọi chỉ: phí sản tuất Đà thù lao 
Lliích đáng cho cán bộ kỹ thuật của Irung tàm đến hướng dân, Xăng suất KÚ 
kết giữa littng tài 0à hợp tác Tả là 40 tạ ngôÏha (năng suất Phực tế của hợp lác 
+đ năm 1961 là 22 tạ, năm 1982 là 26 tạ). Trung lâm sẽ được thưởng hoặc hị 
phạt 505% sản lượng pượi hoặc hụt. Xã uiên khong thực hiện dúng quy trình 
kí thuật sẽ hị hợp tác xa phạt. Kết quả, năng suất ngô bình quản dạt $3 tuÏhq, 
hợp tác xa Lhụ thêm được hàng chục tần. Xã 0iên từ chỏ không biết, naự đã nằm 
Chúc Fj thuật thâm canh ngỏ, Những Điệc làm tương lự cũng được đp cụn1 
trong chăn nuoi trậu bò, lợn, gà... ở nhiêu nơi, Văn đô là cần piồ biến kịp thời 
kinh nghiệm dp dụng các hình thức Hiên kết kinh lễ — hÐ thuật thích hợp giữa 
cơ SỞ sỏïn Tuất Đới các cơ quan khoa học EŨ thuật ở mọi cấp. Cũng: cần lường 
Irưrớc tình hình, khL sự liên hết trực liếp 0ê hình lễ — Rƒ thuật giữa các cơ s2 
Sản xuấi oới các cơ quan khoa học — kỹ thuật các cấp dã trở thành phô biền 
thì Đai trò của địa phương, của huUện 0d của các ngành sẽ lớn lén rất nhiều. Lúc 
đó cần!hiết phải có kế hoạch liên két kinh lễ — R Lhuật trên. phạm DL rộng lớn. 
Nên chăng, trong phưang hưởng phái triền các ngành hhoa học, bÿ thuật củàn 
tính lợi khd năng nà? 


.Cùnt uới Điệc huụ động lực lượng các cơ quan kiêng: học, kJ thuật p»ục 
Đụ Các cơ sở sản xuất, nhiều nơi đã chú trọng thu húi cán bộ khoa học kỹ (huát 
bô công tác ở cơ sở. Trong cơ chế quản lú hợp tác xã nông nghiệp, ấn đề rất 
quan trọng là phải tìm ra được những hình thức, những chính sách 
thích hợp đề có thề huy động được đội ngũ cán SHÙ khoa học kỹ 
thuật phục vụ tốt nhất cho nông nghiệp. 


lliện na, cả nước Có tới 10 uạn cán bộ trung cấp, 3pạn F sư nôn 


nghiệp. dụ là cái uốn rất quý, 0à trên thực tế, đột ngũ này đã góp phần quan 


trọng ảo tình tựu nóng nghiệp nước ta. Nhưng thứ hỏi lực Hà ác) nàu da 
- được sử đụng tối chưa? bao nhiều cán bộ khoa học đlÄ Đẻê cơ sở ® Tiệc rằng, do 
nhiêu nguyên nhân, số nàu không phải là nhiều so oới lồng số. Dao nhiều người 
giỏi đã chỉ nên tàm cho khoa học, kỹ thuật nóng nghiệp? Càu trả lời chắc lẻ 
chưa đảng phần khỏi. Có tình hình đó trước hết là do cơ chế quản lụ hhóoc 
học — Rÿ thuật cha tương xứng pới tầm 0óc của ngành nàn. Gần đè, Xhâ nước 
đã thục hiện một số chính sách mới U0ề đãi ngộ. động niên cản hộ khoa học, kỹ 
thuật. Công tác đào tạo, bội đường cán bộ Rhoa học, hÐ thuật bước đầu phải gắn 
Đới nhụ cầu của địa phương. Xót số địa phương RỤ hợp dòng Đói các Trường 
đại học bô đao lao cán bộ cho nhÝ cầu phát triền khoa học kỹ Thuật của mìn!, 
„Day cũng là một cách làm Ôi đồ Rhúc phục cách phản phối cán bộ Khoa học 
ThÓ na nghiệp chưa hợp TlỤ trước dàu. Đồ thu hủúi cán bộ hÙ thuật ồ công lác Ở 
cơs®ở. lính là tuyên đã đô ra một số chế độ khuUên khích Irong phạm 0L Fho 
nàng cho phép: dược nàng mức pụ cấp hàng thản, được tt liên mua mỘI số 
hàng công nghiệp, DỰ con đi: Theo được bố trí công Diệc... Nhờ đó, từnh Hà tuuẻn 


đa hu/ dòng dược hơn 100 cản bộ làm 0iệc ở các ngành chung qtdi1h tỉnh 0uề làin 


ĐIỆC CƠ SƠ. 


— Việc đồi mới cơ chề quản l nông nghiệp nói chung, hợp lác +xÄ nói 
riêng còn đòi hỏi phải rãi coi trọng hoàn thiện hệ thông chính sách 
đề nó phản ánh dũng đắn mổi quan hệ mật thiết giữa công nghiệp 
với nông nghiệp, giữa công nhân với nông dân. Những chinh sách nẻy 


-Ầ- 


tác động rấi lớn đến sự phải triền của nông nghiệp. Ví dụ : chỉnh sách đầu tư 
pào nòng nghiệp dã tương xửng Uới 0Ị trí hàng du của nóng nghiệp 0à cân đối 
giữu nông nghiệp, công nghiệp nhẹ nà công nghiệp nặng chưa? Giá cả nông 
phầm đä được tính toán đúng chưa? Giá thu mua có khuyên khích nông dân tích 
cực sản xuăit không, có bảo đảm tái sản xuất không? TỦ giá giữa hàng công 
nghiệp 0ới nông sửn phầm có thề hiện mỗi quan hệ kinh lễ bình đẳng giữa nông 
nghiệp Uởới công nghiệp không ? Ở đâU, chính sách gia cả có 0á trò rất quan 
trọng, Hột nghị thứ ö của Trung ương chỉ rõ : © Điều chỉnh ngu một số giả thu 
m:rua nông sản đề dự mạnh sản xuất, nhất là những cày công nghiệp cho xuài 
khau 0à cho nhu củu quan trọng trong nước, bảo đảm giá hợp TỤ giữa nóng, lắm, 
thủu sản »à hàng công nghiệp, điều chỉnh một số tỦ gidá giữa lượng thực, câu 
công nghiệp Đà sản phầm chăn nuôi 2. 


Đề phát huụ tác dụng tốt, những chính sách đỏ cần phải đồng bộ 0a trong 
mỏi chỉnh sách kinh lẽ phúi bqao hàm trền lố +ã hội, đèu hướng ào mục tiêu nàng 
suất, chãi lượng, hiệu quả cao trong nông nghiệp, góp phần phát triển lực lượng 
sản xuất 0à hoàn thiện quan hệ sản xuấi + hội chủ nghĩa, 


* 


ÄXáu dựng cơ chế quản lú kinh tế nói chủng cũng nh cơ chế quản lỤ nông 
nghiệp nói riêng là 0uiệc khó khăn, đòi hỏi phảái có thời gian. Đề có được cơ 
chế quản lý nông nghiệp, cơ chế quản lụ hợp tác xã đúng đán, phải thầu suối 
đường lõi của Đảng, nắm chắc đặc điềm nước t†a.oàd đặc điềm riêng của nòng 
nghiệp, kề ca đặc điềm kỹ thuat, sinh 0ật của nó, có tư duy đúng, đủ sức phân 
lích, lồng kết những nhân tố mớt xuất hiện trong phong trào cách mạng của 
guần chúng, Đó là công 0iệc chung của các ngành ở trung trưng, của các địa 
`phương, các cơ sở. Dương nhiên các cơ quan của Trung đơng có trách nhiệm- 
nghiên cứu đề ra những chính sách, chế độ chung, còn mỗi địa phương, mỗi. cơ 
#Ở phải năng động, sảng tạo, chủ động tìm ra những hình thức kinh tế thích hợp 
qóp phần tích cực do oiệc hình thành cơ chế quan TỦ nông nghiệp. 
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Điễn văn của 


đồng chí Trường-Chinh 


lại lễ kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh 
` thủ tịch Hồ Chí Minh 


Thưa đồng chí Tồng bí thịt Lê Duần 
+ính mến, 


Thưa Đoàn chủ lịch; 
Thura các 0Ị khách quủ, 


Thưa các đông chí uà các bạn, 


ÔM nay, với niềm tỉn vô hạn và 
lòng biết ơn sâu sắc, toàn Đảng, 
toàn đân, toàn quân ta kỷ niệm 

lăn thứ 95 ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, lĩnh tụ thiên tài của giai 
cấp công nhân và nhân dân Việt nam, 
người thầy vĩ đại của cách mạng Việt 
nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong 
trào công sản Và công nhân quốc tế, 
chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải 
phóng dàn tộc, người bạn thân thiết 
của các dân tộc bị áp bức và nhân dân 
lao động toàn thế giới. 


Lòng tràn đầy nhớ thương, nhân 
đân ta hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
người đã hiến đâng cả đời mình cho 
sự nghiệp cách mạng, nêu gương sáng 
cho các thế hệ người Việt nam ngày 
nay và mai sau. 


- Bác Hồ ra đi đã mười sâu năm rồi, 
nhưng chúng ta vẫn cảm thấy như 
Người luôn luôn bên cạnh. Người vàn 
sống mãi với sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta, với non sông, đất nước ta. 


Nhân ngày lịch sử vẻ vang này, 
chúng ta nhìn lại con đường Người đã 
đi, sự nghiệp Người đề lại, tăng thêm 
lòng tự hào và tin tưởng, tiếp tục 
thực hiện những điều Người đã chỉ 
bảo, quyết đem lá cờ bách chiến, bách 
thắng của Người đến đích thắng lợi 
CUối cùng. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC ~ LÊ.NIN VÀ 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI, TÌM RA CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


Thưa các đồng chí ðà các bạn, . 


Đề có một nước Việt nam độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa như 
ngày nay, đân tộc ta đã phải vượt qua 
một eon đường đài đầy khó khăn, gian 
khô, đây thử thách, hy sinh, đồng thời 
cũng là con đường nết sức vẻ vang. 
Đó cũng chính là con đường Chủ tịch 


hà 


Hồ Chí Minh đã vạch ra, trên cơ sở 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac—LLè- 
nin vào điều kiện cụ thê của Việt nam. 


Dác Hồ sinh ra và lớn lên trong 
cành đất nước ta đầy biến động. Ngưòi. 
đau với nói đan mất nước của đồng 
bào. Người chịu ảnh hưởng tính thần 


yêu nước của chủ anh. Người đã chứng 


kiến biết bao cuộc nồi đậy anh đũng 
của nhân đản ta và sự khủng bố tàn 
bạo của thực dân Pháp. Người theo 
dõi phong trào Cần vương của Phan 
Đình Phùng, phong trào Đông du của 
Phan Bội Châu, phong trào vũ trang 
chống Pháp của Hoàng lloa Thám, 
cuộc vận động cải cách của Phan Chu 
Trỉnh. Nhưng các phong trào đó đã 
lần lượt thất Lại khiến cho Người băn 
khoăn, suy nghĩ đề tìm ra nguyên nhân 
thành bại, 


Người đã sớm nhận thấy sai lầm 
của những nhà cách mạng lóp trước, 
những hạn cbế của các sĩ phu đương 
thời. Người đã vượt qua những lối 
mỏn đề tìm ra con đường đúng dắn 
giải phóng cho dân lộc. 


Vào đầu thế kỷ thứ XX, giữa lúc 
cả đất nước đang chìm đắm trong dêm 
đày đen tối, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra đi tìm đường cứu nước, với một ý 
chí mãnh liệt, một nghị lực phí thường, 
một quyết tâm không gì lay chuyền 
nồi. : 

Làm sao đánh đuôi bọn thực dân 
xâm lược đề nước nhà được độc lập, 
dân tộc được tự do? Trong thời gian 
ấy, tìm ra lời giải đáp đúng đắn câu 
hỏi đó đã trở thành mục đích cao cả 
nhất, hoài bão lớn lao nhất của Bác Hồ. 


Ra đi với tinh thần yêu nước nồng 
nàn và lòng thương dân sâu sắc, 
Người sang các nước phương Tây, nơi 
đã sớm nồ ra những cuộc cách mạng 
dân chủ tư sản, tìm biều xem nhân dân 
các nước đó đã làm cách mạng như 
thế nào, đề trở về * giúp đỡ đồng bào 
đánh đuồi thực dân Pháp s. 


Người đã đặt chân lên nhiều nước, 
từ châu Á đến châu Âu, từ châu Phi 
đến châu Mỹ, đề quan sát, tìm hiều và 
rút ra những kết luận cần thiết cho 
con đường cách mạng của dân tộc 
mình. 


Từ chỗ hiều biết về chủ nghĩa thực 
đân Pháp, Người đã đi đến chỗ hiều 
biết về chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 


để quóc thể giói nói chung. Từ tình 


yêu đân tộc, tỉnh yêu đất nước, Ngưởi 
đã đi đến đồng cảm với các đân tộc 
thuộc địa, hữu ái với những người lao 
động, những người vô sản bị áp bức, 

bóc lột. | 


Trong cuộc hành trình dài hàng 
chục năm, sống búng hai bàn tay lao 
động, Người đã trau dòi cño mình 
một cơ sở trị thức phong phú, một 
tình cảm cách mạng rộng lớn và nồng 
nàn đề nhanh chóng tiếp thụ chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, chân lý của 
thời dại. ` : 

Người hiều biết được chân lý ấy 
bắt đầu từ bản * Sơ thảo lần thứ nhất 
những Luận cương về vấn đề đân tộc 
và vấn đề thuộc địa ? của V.I. Lê-nin. 
Với luận cương nồi tiếng của mình, 
Lêâ-nin đã nêu ra những văn đề đặc 
biệt quan trọng. Đó là quyên bình 
đẳng, tự do thật sự giữa các đân tộc 
và tỉnh đoàn kết chiến đấu giữa giai 
cấp vô sản và nhân dân lao' động eác 
nước. Đó là những nhận dịnh đúng 
đắn về Cách mạng Tháng Mười, về 
chính quyền xô viết, về chủ nghĩa 
quốc tế vô sẵn. Đặc biệt, Luận cương 
đã chỉ ra con đường giải phóng của 
các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, 
nhiệm vụ của các đảng cộng sản trcng - 
việc giải quyết những vấn đẻ dân tộc 
và thuộc địa v.v. 


Có thề nói, tất cả những vấn đề mà, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng trăn 
trở trong bao nhiêu năm tìm đường 
eứu nước; đến đây đã được giải đáp. 
Như Người đã nói: « Luận cương của 
Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phần 
"khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi 
vui mừng đến phát khóc lên. Nc5i 
một mình trong buồng mà tôi nói to 
lên như đang nói trước quần chúng 
đông đảo: « Hỡi đồng bào bị đọa đày 
đau khôt Đây là cái cần thiết elo 
chúng ta, đây là con đường giai phóng 
chúng ta ®, 

Chủ tịch Ho Chí Minh là người 
Việt nam đâu liên thầu rö được: ldin 


Ụ 


gian trọng đặc biệt của bản Luận 
cương của V.TI. Lê¬ntn, nhậu thức được 
sớm nhất ý nghĩa quyết định của nó 
dõi với cách mạng Việt nam, cách 
mạng Đông đương và cách mạng thuộc 
địa nói chung. Đó là kết qua của một 
quả trình tìm đường cứu nước của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự hòa 
mình vo cuộc sống và đầu tranh của 
giai cäp vô sẵn và quần chúng nhân 
dàn lao động nhiều nước. Đó cũng là 
kết qua của một trí tuệ thiên tài đã 
không ngừng được nâng cao Lằng 
kiện trì học tập và tiếp nhận những 
tính hoa văn hóa của thế giới. 


Từ đó, Người đã triền khai các 
hoạt động tuyên truyền và tô chức 
trong giai cặp công nhân và những 
người yêu nước ở mội «số nước thuộc 
địa, với nhịp độ khăn trương chưa 
tửng thấy, Người kiên quyết đấu tranh 
chống những tư tưởng hữu khuynh, 
mơ hò về chủ nghĩa thực dân ngay 
trong Đăng cộng sản Pháp. Người đã 
thường xuyên lên tiếng tố cáo chủ 
nzh1a thực đán làm cho các tầng lớp 
nhận đân Pháp hiểu rõ tình cảnh của 
nhàn đàn Việt năìm cũng như của nhàn 
địa các nước thuộc địa khác, Neười 
đa trở thành nhà báo 0ô san Việt nan 
đan liên với tỉnh thần chiến đầu dũng 
côm, nhà cách mạng đầu liền đem ảnh 
sưng cdd củi nựhĩg Alúc — Lc-nin chiều 
roi Đào Việt nạn. 


Đèn Luận cương của Lê-nin như 
một cái cứa mở ra đề Chủ tịch Hồ 
Chí Xinh đến với chủ nghĩa Alic — 
Lẻ-nim, Do nhụ cầu của hoạt động 
cách mạng, Người càng ra sức tìm 
hiều đề tháu suốt được tính túy của 
củủ nghĩa Mác —=Lê-nin, vận dụng 
sáng tạo vào điều kiện cụ thê của Việt 
nam, nhắm giải quyết những vấn đè 
do cách mạng Việt nam đè ra. 


Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
từ chủ nghĩa yêu nước đi đến chủ nghĩa 
Äfúc— Tẻ¿-nin, từ mọt nhà yêu nước Irở 
thành một chiến sĩ công sản. Người rất 
mong sớm trở về nước đề thực hiện 


` 
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hoài bão lớn lao mà Người đã từng 
Ôm ấp. Giữa năm 1923, Người đã đề 
lại những lời tạm biệt cho những 
người bạn chiến đấu của mình trong 
Hội liên biệp thuộc địa: «Chúng ta 
phải làm gì?... Đối với tôi, cân trả 
lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào 
quần chúng, thức tỉnh họ, tô chức họ, 
đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ 
ra đấu tranh giành tự đo, độc lập s (1). 


Con đường trở về Tô quốc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là con đường đi qua 
nước Nua xô viết, đất nước của V.I, 
Lê-nin, quê hương của Cách mạng 
Tháng Mười. Đây là con đường đưa 
Người tới tận ngọn nguồn chân lý của 
thời đại. Suốt thời gian ở lại đất nước 
xô viết, Người đã tích cực học tập 
lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và tham gia các hoạt động của Quốc 
tế cộng sản. Người tham dự Đại hội 
lần thứ V Quốc tế cộng sản và nhiều 
Đại hội khác của Quốc tế công hội 
đỏ, Quốc tế nông dân, Quốc tế phụ nữ. 
Quốc tế thanh niên v.v. 


Người đã trở thành một chiến sĩ 
dũng cảm của phong trào cộng sản 


quốc tế, kiên quyết bìo vệ những quan 


điềm của V,I. Lê-nin vẻ các vấn đề 
của cách mạng thế giới. Người đã nở 
rộng mi quan hệ quốc tế và đã! nền 
tròng đầu tiên cho tỉnh hữu nữh] giữa 
nhàn đàn Việt năm với nhân đàn Liên 
KXỏ và nhàn đản nhiều nước Khác, 


Người đã tìm hiều xã hội xô vit, 
một chế độ xâ hi mói tronø đỏ nhàn 
đản lao động được giải phóng và đã 
trở thành những người làm chủ thật 
Sử vận nmiệnh của mìình, Qua thực tế 
nảy, con dường cứu nước, cứu dân 


mà Chủ tịch Hlồ Chí Xinh tìm thấy 


không chỉ là con đường đánh đồ chủ 
nghĩa thực dân, để quốc, mà còn là 
con đường xả dựng mọi ta hội mới 
+đ hội xã hội chủ nụhĩd Đà cộng sản 
chủ nghĩa. 


(1) Hà Chí Minh: Tuyên cập. Nrồ Sự thật, 
Hà -nội, 1952. tập Ï, tr. 1). 
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Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 
Lt-nin và kinh nghiệm của Cách mạng 
Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chuân bị đề ra một dường lối chiến 
lược đúng đẳn cho cách mạng Việt nam, 
đưa cách mạng Việt nam bước vào 
một thời kỳ mới. Người khẳng định : 
..„ đối với cách mạng Việt nam, chủ 
nghĩa AÍác — Lê-nin không những là 
cái “cảm nang thần kỷ », không những 
là kim chỉ nam mà cỏn là mặt trời soi 


sáng còn đường chúng ta đi tới thắng. 


lợi hoàn toàn, đi tới chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. 


Con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 


đã tìm thấy là con đường đân tộc Việt 
nam tất yếu phải đi. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là người tiếp nối vĩ đại sự nghiệp 


đựng nước và giữ nước của dân tộc 


Việt nam trên cơ sở của sức ¡nnạanh 
mới, sức mạnh của chủ nghĩa Àlác — 
Lê-nin và sức mạnh của thời đại. 
Người đã ra đi tìm đường cứu nước 
và đã trở vẻ với con dương chiến 
lược mà Người đã vạch ra, đưa dản 
tộc Việt nam đi từ thăng lợi này đến 
thắng lợi khác, viết nên những trang 
sử vẻ vang nhất của Tô quốc mình, 
nâng dân tộc Việt nam lên ngang tìm 
thời đại. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ LÀM PHONG PHÚ 
THÊM HỌC THUYẾT CA LÊ.NIN VỀ CÁCH MẠNG THUỘC ĐỊA 


Thưa các đồng chỉ 0uà các bạn, 


I— Suốt đời, Chủ tịch Híö Chí Minh 
đã chiến đấu không mệt mỏi đề giành 
quyền đệc lập, tự do cho dàn tóc mình 
vả quyên đân tộc tự quyết cho các 
đản tộc khác trên thế giới. Với Người, 
chân lý «Không có gì quỷ hơn dộc 
lập, tự do» vừửa là nguyên tác quan 
trọng hàng đâu của lý luận về cách 
mạng thuộc địa, vừa là phương châm 
hành động trong chiến đầu. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 
nhiều tàm sức nghiên cứu văn đề 
cách mạng thuộc địa, vấn đề sốñg còn 
của dàn tộc Việt nam và của các dân 
tộc thuộc địa khác trong thể kỹ 
thứ XX. Người đã vận dụng một cách 


sáng tạo, làm phong phú thêm và 


phát triền học thuyết của Lê-nin về 
vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

Người sinh ra và lớn lên trong thời 
đại mà những mâu thuẫn bên trong 


của chủ nghĩa tư bản đang phái triển: 


đến điềm sắp bùng nồ, thời đại mà 
sự vũng dậy của cả phương Đông bị 
đẻ nén phát triền song song với sự 


chín muồi của cách mạng vỏ sản ở. 


các nước tư bản chủ nghĩa. Người 
sớm nhận rõ mâu thuẫn cơ bản giữa 
chủ nghĩa đế quốc với các dân tộc 
thuộc địa, giữa dễ quốc với đế quốc 
và môi quan hệ giữa các thuộc địa 
với nhau. - 


Người hiều một cách sâu se guan 
điềm nói Ljêng của Iê-nin cho rảng, 
bước vào thời đại để quốc chủ nghĩa 
và cách mạng vô sản, cách mạng giải 
phóng đàn tộc, tủy mang nội dung đàn 
tộc đân chủ, nhưng không còn thuộc 
phạm trủ cách mạng tư sẵn nữa, mà 
đã trở thành một bộ phận quan trọng 
không thề tách rời của cách mạng vỏ 
sản. Người nói: ®Trong thời đại ngày 
nay, cách mạng giải phong dạn lọc Lá 
mọt bộ phận khang khít của cách mạng 
Đô sản trong phạm PÙ toàn Lhẽ giới » ©). 


Quan điềm đó giúp Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, ngay từ đầu những năm 20 của 
thế kỷ này, nhận thức được tầm quan 
trọng quyết định của sự đoàn két 


(2) Hà Chí Minh: Pì đẹc lập. tự đo, cì 
chủ nghĩa xã hội. Nxb Sự thẹt. Là nọi, 1672, 
tr. 27/—273.- 
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giữa các đản Lộc bị áp bức đang đầu 
tranh chống chủ nghĩa để quốc và sự 
liên mình giữa các đần tộc thuộc địa 
với giai cắp công nhân ở các nước 
đẻ quốc. 

Với Người, cách mạng vô sản và 
- cách mạng giải phóng dàn tộc là hai 
đòng thác của cùng một quá trình cách 
mạng. Hai đòng thác ấy không chắn 
nang nhau hay ngược chiều với nhau, 
mà quyện chặt vào nhau, hòa trong 
một dòng théc chung của quá trình 
cách mạng thế giới. 

Người luôn luôn tìm các nhân tổ 
thống nhất của hai dòng thác đó, và 
chỉnh Người đã thực hiện một cách 
xuất sặc khâu hiệu chiến lược của 
1.ê-nin: « Vỏ sẵn toàn thế giới và các 
dân tộc bị áp bức đoàn kết lại Po, 


2— Từ sau Cách mạng Tháng Mười, 
sự liêt minh chiến đấu giữa cách 
mạng giải phóng đân tộc ở các thuộc 
địa và cách mạng vô sản ở chính quốc 
đã bước sang một thời kỳ mới, thời 
kỷ thay đồi về chất. Đặc điềm nồi bậi 
của sự liên minh đó là giai cấp công 
nhân đã thức tỉnh và ngày càng đóng 
vai trò quyét định trong phong trào 
giải phóng dân tộc, còn giai cấp tư 
sản đến tộc thì đần dần vứt bổ vai 
trò lành đạo của nó hoặc tỏ ra bắt 
lực ngay từ đầu phong trào, hoặc có 
giành được quyền lãnh đạo cách mạng 
Ởở một nước thuộc địa nào đó thì 
cuộc cách mạng có nguy cơ bị bỏ dở, 
và không loại trừ khả năng nước đó 
Sẽ trở thành thuộc địa kiều mới của 
chủ nghĩa để quốc, 

Chủ tịch Hồ Chỉ Xinh đi sớm nhìn 
thấy xu thể phát triền tất yếu đó của 
lịch sử, Người nhận rõ mỗi quan hệ 
;"Ạt Thiết qiữa cách mạng giải phóng 
đừn đọc Đởới Cách mạng Tháng Alười. 
Người nói: ®Cách mạng Tháng Mười 
mở ra con đường giải phóng cho các 
dàn tộc và cho cả loài người, mở đầu 
một thời đại mới trong lịch sử » @). 

xvhư vậy, lý luận và thực tiễn của 
Cách mạng Tháng Mười đã giúp các 


là 


đân fAc bi áp bức thấy rõ con đường 
giải phóng của đân tộc mình phải gắn 
liên với cuộc cách mạng vỏ sau dâu 
tiên trên thế giới. Vị Cách mạng 
“Tháng Mười đã đánh đồ chủ nghĩa để 
quốc ở ngay một «chính quốc 3®, lầm 
lay chuyên hậu- phương rộng lớn 
của chủ nghĩa đế quốc thế giới, giải 
phóng cho các dân tộc thuộc địa của 
Sa hoàng, mở ra thời kỳ vùng đậy 
không gì ngăn cẩn được của các dân 
độc bị áp bức, giành độc lập, tự do. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về cách mạng thuộc địa chứng mỉnh 
một điều rất rõ ràng là: không thê 
đầy mạnh cách mạng giải phóng đàn 
tộc mà lại phủ nhận tác dụng mở 
đường và tấm gương cồ vũ của Cách 
mạng Tháng Mười; không thê xóa bỏ 
hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa để 
quốc mà lại phủ nhận những nguyên 
tắc chỉ đạo, bài học vô giá, có tính 
phô biến của Cách mạng Tháng Mười. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về mối quan hệ giữa cách mạng giải 
phóng đân tộc và Cách mạng Thúng 
Mười, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. 
Nó được chứng minh trong thực tế 
qua những thắng lợi đồn dạp của 
phong trào giải phóng đân tộc điễn ra 
san Cách mạng Tháng Mười. 

3— Với tư cách là một nhà lãnh đạo 
phong trào giải phóng đân tộc, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhận thấy sâu sắc 
rằng, cách mạng giải phóng dân tộc ở 
thuộc địa 0à cách mạng pô sẵn ở chỉnh 
quốc phát hết hợp chặt chẽ, cò pũ nà 
giúp đỡ lăn nhau, nhằ¡än đại càng mới 
mục đích: đánh đồ Rẻ thù chưng tà chủ 
nghĩa đề quốc. Người ví chủ nghĩa đế 
quốc như con dỉa có hai vỏi đề nói 
lên sự cần thiết phải cùng tiến công 
nó ở hai đầu: một đầu ở chính quốc, 
một đầu ở thuộc địa, thì cách mạng 


# 
Px$ 


mới để giành thắng lợi. Người xem 
môi liên hệ khăng khH của hai cuộc 
cách mạng đó cũng như hai cảnh của 


.(3) Hồ Chí Mi¬h: Vì độc lập. tự ¿2, øì chủ 
nga xã hột, tr. 272—273. 


một con chim là cách mạng thế giới. 
Con chím đó phải cùng vỗ cảnh tùng 
hay. 

Cách mạng vô sản ở chính quốc có 
tic dụng công phá ngay tận sào huyệt 
củi chủ nghĩa đế quốc, còn cách mạng 
,„ giai phóng dân tộc ở thuộc địa lại có 
tác dụng đánh vào các hậu cứ của nó. 


Đó là mối liên hệ hữu cơ và sự tác - 


động qua lại giữa lực lượng cách 
mạng của giai.cấp vô sẵn ở các nước 
đế quốc với lực lượng cách mạng của 
các đân tộc thuộc địa, hình thành một 
mặt trận chung chống chủ nghĩa để 
quốc, giải phóng giai cấp vô sản và 
các dâu tộc bị áp bức. TY 


4 — Chủ tịch Hồ Chí hlinh đặc biệt 


nhấn mạnh tính chủ động của cách 


mạng giải phóng dân lộc. Người cho 
rằng, cách mạng thuộc địa tuy liên 
bệ mật thiết với cách mạng ở chính 
quốc, nhưng nó không phụ thuộc vào 
cuộc cách mạng đó. Cách mạng 
thuộc địa hoàn toàn có khả năng thẳng 
lợi trước cách mạng ở chính quốc. 
Bởi vì cách mạng có thề nồ ra và 
giảnh thắng lợi ở khâu nào yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc. Nhân dân các 
nước thuộc địa không nên và không 
thề trông chở cách mạng vô sản 
thắng lợi ở chính qưốc sẽ giải phóng 
cho mình; phải chủ động đứng lên 
làm cách mạng, và thắng lợi của cách 
mạng thuộc địa sẽ trở thành sức mạnh 
cô vũ, hỗ trợ mạnh mẽ cách mạng vô 
sẵn ở chính quốc. Cách mạng Tháng 
Tám năm 1915 ở Việt nam đã chứng 
mình hùng hồn điều đó, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : nếu 
chúng ta muốn đánh thắng các nước 
đế quốc chủ nghĩa, thì trước tiên 
chúng ta phải tước hết thuộc địa của 
chúng đi. Thắng lợi của các dân tộc 
thuộc địa sẽ giúp cho người anh em 
của họ ở phương Tây trong nhiệm vụ 
giải phóng boàn toàn. 

Dó là một luận đề rất quan trọng, 


phản ánh tỉnh thần cách mạng tiến 
công và thái độ khoa học của mội nhà 


tư tưởng lớn, giàu kinh nghiệm. Dồng 
thời cũng là một đóng góp đáng kề 
vào lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin vẻ cách mạng thuộc địa. 

Thắng lợi của cách mạug Việt nam 
và của cách mạng nhiều nước khác ở 
khu vực Á, Phi và Mỹ la tính trong . 
vòng mấy chúc năm qua đã chứng 
minh tính đúng đắn của quan điềm 
nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


ö — Một vấn đềđặc biệt quan trọng 
nữa là các dân tộc thuộc địa đi lên 
bằng con đường nào, làm thế nào đề 
giành được độc lập hoìn toàn uà tự do 
Lhật sự ? 

Chủ tịch, Hồ Chí Minh khẳng định 
ngay từ đầu, khi Người đã trở thành 
một` nhà mắc xÍt —lê nin nít,* một 
chiến' sĩ cộng sản: cách mạng giải 
phóng dân tộc muốn giành được thắng 
lợi phải theo con đường cách mạng 
vô sản; giải phóng dân tộc phải gắn 
liền với giải phóng xã hội, giải phóng 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động ; 


độc lập dân tộc không thề tách rời 


chủ nghĩa xã hội. Theo quan điềm của 
Người, ở một nước thuộc địa, giai 
cấp vô sản muốn tự giải phóng cho „ 
mình, phải đồng thời giải phóng cho 
toàn thề đân tộc mình khỏi mọi áp 
bức, bóc lột; ngược lại, muốn giải 
phóng dân tộc khỏi mọi áp bức, bóc 
lột, phải giải phóng giai cấp vô sản. 
Cả hai cuộc giải phóng đó chỉ có thề 
là sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội và 
của cách mạng thế giới. Người khẳng 
định: « cách mạng giải phỏng dân 
lộc phải phát triền thành cách mạng 
+ä hội chủ nghĩa thì mới giành được 
thẳng lợi hoàn toàn 2 (1). _ 


Như vậy, cách mạng giải phóng 
đân tộc thành công, phải: chuyền ngay 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản 
Việt nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nhân. đân ta đã tiến hành hai 


(4› Hồ Chí Minh: Tuyền tập, tập ÍI 


tr. 467. 


cuộc cách mạng: cách mạng dàn tộc 
dân chủ nhân dàn và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Hai cuộc cách mạng ấy 
là hai piai đoạn của một quả trình. 
Cách mạng đân tộc dân chủ nhàn đân 
là sự chuần bị, là tiền đề của cách 
mạng xã hội clwi nghĩa. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. là sự phát triền tất 
yếu của cách mạng đân tộc đân chủ 
"nhân dân. 

Cách mạng đân tệc dân chủ nhân 
đản thực hiện trước, giành được thắng 
lợi rồi chuyên ngìy lên làm cách mạng 
xã hội chú nghĩa, không thê ngừng 
lại. Do đó, năm 1954, sau Khi cuộc 
cách mạng đàn tộc đản chủ nhân đân 
ở nước ta mói giành được thắng lợi 
trong một nửa nước, Đăng ta và Chủ 
tịch li Chí AMXiinh chủ trương đưa 
miền Dác lên cách mạng xã hội chú 
nghĩa, trong Khi ớ miền Nam còn phải 
Hiếp tục làm cách mạng dàn tóc đàn 
chủ nhân dân. Sản thắng lợi vĩ đại 
qnúa Xuân nắm 1975, miền Nam được 
hoàn toàn giái phóng, đất nước thống 


nhất, Đảng ta lập tức chủ trương. 


đưa cả nước cùng bước vào thời Kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

ö — Đề hoàn thành hai cuộc cách 
mạng nói trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đạc biệt nhấn mình Đai trò lãnh đạo 
củ( gidi cấp công nhán, xem đó là điều 
kiện quyết dịnh thắng lợi. Nrười nói: 
“rong thời đạt hiện nay, giai cấp 
công nhân là giai eäp độc nhất và duy 
nhất có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo 
cách mạng đến thắng lợi cuối 
cùng ® @) 

Ngay từ đầu, Người đã chỉ ra rằng 
giai cấp công nhân ở các nước thuộc 
địa phải nắm lấy ngọn cở giải phóng 


_ mạng 


dân tộc, chứ không thê đề cho nó rơi 
vào tay bất cứ giai cấp nào khác. 
Mặc dù thấy rõ vai trò và lực lượng 
to lớn của giai cấp nóng dàn Ở các. 
nước thuộ: địa, Người kiên quyết 
phê phán những quan điềm sai làm 
đãầ mơn trớn. phỉnh phờ nông đân, 
cho rằng có thê giải quyết văn đề 
thuộc địa trên lập trường nông dân. 

Phải nắm vững quan điềm của 
Lê-nin, hiều biết sâu sắc về giai cấp 
nông đân, có một tầm nhìn xa trông 
rộng như thế nào, Người mới dự đo*n 
được những hậu quả vô cùng tai hại 
mà bọn cơ hội chủ nghĩa có thê mang 
lại cho cách mạng ở các nước thuộc 
địa. 

- Như vậy, bằng beat dòng thực tiễn 
phong phủ, bằng tư duy sảng suốt và 
trí tuệ thiền tài của mình, Chú tịch 
Hồ Chí Minh đã có những công hiển 
xuất sắc trong việc vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Máe—l.ê-nin, lùn phong phú 
và phát triền học thuyết của Lê-nin. 
về cách mạng thuộc địa. Người đã 
xảy dựng thành một hệ thống lý luận 
chặt chẽ, đặt cơ sở cho việc hình 
thành đường lối chiến lược và sách 
lược cũng như phương pháp và nghệ 
thuật tiến bÀnh cách rạng ở một nước 
vốn là thuộc địa như nước ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững 
ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
ngọn cờ tiêu b:êu cho xu thế phết 
triền tất gếu của phong trào giải 
phóng đân tệe Liên lên chủ nghĩa xã 
hội. Với tư tưởng của mình vẻ cách 
thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã góp phần tích cực vào quá 
trình biến đồi sâu sắc lịch sử thể giới 
trong thời đại ngày nay, 


CÔNG LAO TO LỚN, SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng 
yêu cầu bức thiết của lịch sử. Từ 
người đi lìmn đường cứu nước. Chủ 
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tịch đã trở thành người lãnh đạo cách 
mạng của giai cấp công nhân và của 


(5) Hồ Chí Minh: Toản tập, Nrb Sự thịt, 
Hà-nậi. tập Ï, tr. 157. 


dân tộc Việt nam, mở ra một chặng 
đường vẻ vang nhất, một thời đại rực 
rỡ nhất trong lịch sử hơn bốn nghìn 
năm của dân tộc. 

Đối với cách mạng Việt nam, sự 
nghiệp của Người thật là vĩ đại, 
công lao của Người như biền rộng, 
trởi €:O. ¬ 

_Công lao to lớn nhất của Chủ tị:h 
Hồ Chí Minh là đã đưa chủ nghĩa 
Mfác — Lê-nin 0ào Việt nam, và từ đó 
đấy lên khắp trong nước một làn sóng 
cách mạng mạnh mẽ, dẫn đến việc 
thành lập Đang cộng san Đông dương. 
đánh đấu một bước ngoặt căn bản 
trong lịch sử nước ta và nói cho đúng 
hơn là lịch sử ba nuớc Đông dương. 


Người đã vận dụng một cách sảng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin đè vạch 
ra đường lối cách mạng đúng đắn, 
lãnh đao nhân dân ta làm cách mạng 
tháng lợi. Đó là đường lối làm cách 
mạng dán tộc dân chủ nhân dân rồi 
chuuèn nqgau lên làm cách mạng +zã hội 
chủ nghĩa ở một nước nông nghiệp 
vốn là thuộc địa. Dó là giương cao 
ngon cờ độc lập dán lộc uà chủ nghĩa 
Lũ hội. | 

Với lý luận của Người về cách mạng 
thuộc địa, Chủ tịch Hò Chí Minh đày 
công đặt nên móng tư tưởng cho việc 
tây đựng đường lối cách mạng của 
Đang— một sự tôön¿ hợp những quan 
điềm chiến lược có tính chỉ đạo lớn 
về chính trị và lý luận, về nhận 'thức 
và hành động, về phương pháp và 
nghệ thuật đánh thắng kẻ thủ và xây 
dựng đảt nước. 

Nắm vững đường lối ấy của Người, 
chúng ta có căn cứ khoa học đề hiều 
được con đường phát triền của cách 
mạng Việt nam, hiều được quá trình 
sâu xa của cách mạng thế giới trong 
thởi đại ngày nay. Từ đó, mới hiều 
được vì sao Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chỉ Minh lại có thê kết hợp được 
sức mạnh của độc lập dân tộc với sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội, sức mạnh 
của nhân đâu ta với sức mạnh của 


thởi đại, gắn liền cuộc chiến đâu của 
nhân dân ta với thế tiến công của bo 
đòng thác cách mạng trên thế giới. 


Đề thực hiện đường lối trên, đưa 
cách mạng Việt nam đến thàng lợi, 
Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã quan tâm 
trước hét đến việc thành lập Đảng 
cách mạng cửa qiai cấp công nhân ở 
mước fa. Thành công to lớn của Người 
là đã xây dựng và rên luyện Đẳng ta 
cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và 
LÔ chức, một Đẳng Máce—Lê-nin ở một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến, 
sẵn xuất nhỏ là phô biến, nhưng 
thường xuyên giữ được bản chất cách 
mạng triệt đề của giai cấp công nhân, 
phát huy được truyền thống anh hùng 
của đàn tộc Việt nam. 


Chủ tịch Hò Chỉ Minh luôn luôn 
chăm lo xá đựng sự đoàn kết, nhất 
trí trong dang, trên cơ sở chủ nghĩa - 
Mạc — Lêô-nin nà đường lỗi đúng dán 
của Đảng. Người coi việc giữ gìn sự 
đoàn kết, nhất trí của Đẳng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình. Với 
Người, sự đcoàn kết, nhất trí của Đảng 
phải được thê hiện trên tất cả các 
mặt chính trị, tư tướng và tồ chức. 
Người luôn luôn giữ vững nguyên tắc 
dàn chủ tập trung của Dẳng, và căn 
đặn mọi đáng viên phải bảo vệ và 
quyết tạm thực hiện đường lôi, chủ 
trương của lang, nghiêm chỉnh và 
tự giác chấp hành ký luật của Đăng, 
thường xuyên tr phê bình và phê 
bình, luôn luôn cöäm lo trau đồi phạm 
chất chính trị và dạo dựức cách mạn? 


Văn đề Đăng cầm quyền là mội 
trong những mi quan tàm sàu sắc 
của Chủ tịch IIồ Chí Xinh, Người đã 
sớm thấy nguy cơ của bệnh quan liêu 
có thề xay ra trong điều kiện Đáng 
cám quyền, nhất là trong hoàn cảnh 
một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh 
tê chưa phát triền mấy, còn mang 
nặng tàn dư phong kiến và những 
thói hư, tật xấu của những người sàn 
xuất nhỏ. Nguy cơ ấy làm cho Đẳng 
xa rời quần chúng, xa rời cái vốn dã 
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(tạo nên sức mạnh của Đảng. Người 
thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đẳng 
viên phải chống bệnh hách dịch, cửa 
- quyên, làm «quan cách mạng », cũng 

“như những biều hiện khác của bệnh 
quan liêu, hoàn toàn xa lạ với bẫn 
chất của Đảng. 

- Đối với Người, đào tạo cán bộ cách 
mạng cho đời sau là một việc rất cần 
thiết frong sự nghiệp xảy dựng Đẳng. 
Người chú trọng dào tạo và bồi dưỡng 
_ eho Đảng một đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên dông đảo, đáp ứng yêu cầu của 
mỗi giai đoạn cách mạng 


Cách mạng là sự nghiệp cửa quần 
chúng. Đề bảo đảm chắc chắn nhất 
thắng lợi của cách mạng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện 
cho được liên minh công nòng. Người 
chỉ rõ, chỉ có liên minh công nông, 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, mới 
có thề kiên quyết và triệt dề đánh đồ 
các thế lực phần động, giành lấy và 
củng cố chính quyền cách mạng của 
nhân dàn, hoàn thành nhiệm vụ lịch 
sử của cách mạng dân tộc đàn chủ 
nhàn dân và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Người đã phấn đấu không mệt 
môi đề thành lập, củng cð 0à tăng 
cường khối đại doàn hết toàn đản dựa 
trên cơ sở liên minh công nông, 
nhằm thực hiện thống nhất hành 
động chống kẻ thù chung của dân 
tộc. Khẩu hiệu Người dề ra cho Mặt 
trận là « Đoàn kết, doàn kết, đại đoàn 
kết. Thành công, thành công, đại 
thành công». Tư tướng chiến lược 
này của Người xuyên suốt cả quá 
trình cách mạng đân tộc đân chủ 
m:ân dân cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Chủ tịch Hò Chí Minh là người cha 
thân yêu của các lực lượng cũ trarg 
nhân dàn Việt nam. Người đã tô chức, 
giáo dực và rèn luyện quân dội ta 


thành một đội quản cách mạng hùng ` 


hậu, gắn liên với nhân dàn, biết làm 
chiến tranh nhân dân đẹc đáo theo 
kiêu Việt nam, lập nên chiến công 
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hiển hách, đem lại vinh quang và tự 
hào cho Đẳng và cho đân tộc. 


Người đã đặt cơ sở vững chíc cho 
lý luận quân sự cách mạng Việt nam. 
Người nắm vững quan điềm bạo lựo 
cách mạng của chủ nghĩa Mác—l.ê-nin, 
nhận thức sâu sắc vai trò của đáu 
tranh vũ trang và vị trí của lực 
lượng vũ trang nhân dân trorg dấu 
tranh cách mạng. Người thường xuyên 
chăm lo xây đựng quân đội vẻ chính 
trị, tư tưởng và tö chức; bòi dưỡng 
cho quân đội ta về bản chất giai cấp 
công nhân và truyền thống anh hùng, 
bất khuất của dân tộc; giáo dục cho 
cán bộ và chiến sĩ về phầm chất chính 
trị và đạo đức cách mạng cao đẹp, 
Người cũng thường xuyên chăm lo 
đến đời sống vật chất và tỉnh thân 
của quân đội, đành cho quàn đội 
những tình cảm yêu thương nhất. 


Chúng ta đời đời gbi nhớ công ơn 
to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Alinh đối 
với các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Quân đội ta tự nguyện nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng) hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế, mãi mãi xứng đáng là « Bộ 
đội Êụ lồ s, mãi mãi nêu cao truyền” 
thống trung với Đẳng, trung với 
nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 
đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xä hội. Nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thắng ». | 


Chủ tịch Hồ Chỉ Alinh là người đã 
khai sinh ra nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa, súng lập ra Nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đóng Nam châu 4. 
Theo Người, cách mạng Việt nam 
phát triền đến một lúc nào đó thì phải 
thành lập chỉnh quyên cách mạng 
của nhân dân, cơ quan tiêu biêu cho 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động, một bảo đảm đề giữ vững 
và phát triền thắng lợi của cách mạng. 
Trong điều kiện đấu tranh vũ trang, 
theo đà thắng lợi của cách mạng, 


chỉnh quyền đó có thề thành lập ở 
' miột địa phương. một. vùng, thậm chí 
có thề thành lập trong nhiều địa 
phương, nhiều vùng hoặc trong một 
Thần rộng lớn của đất nước. Kinh 
nzhiệm của Cách mạng Tháng Tám, 
của hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ đã chứng mỉnh bùng 
hồn điều đó. Quan điềm cho rằng ở 
một nước thuộc địa hay là phụ thuộc, 
chỉ có thê thành lập chính quyền cách 
mạng của nhân đân sau khi cách mạng 
đã thẳng lợi trong cả nước là hoàn 
toàn sai lầm. 


Chủ tịch Iiồ Chỉ Minh đề nhiều tâm 
sức vào việc xây dựng Nhà nước. 
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Người đã đề ra những nguyên tắc cơ 
bản đề củng cố và tăng cường Nhà 
nước chuyên chỉnh vô sẵn về mọi 
mặt. 


Người thường căn đặn các cơ quan 
của Nhà nước phải vừa phản ánh kịp 
thời nguyện vọng và ý chí của nhân 
dân, vừa là công cụ phục vụ nhân 
dân, chăm lo đến đời sống và lợi ích 


của nhân đân. Người luôn luôn nhắc. 


nhở cán bộ và nhân viên Nhà nước 
không được quan liêu, hống hách, hà 
hiếp nhân dân; phải xứng đáng là 
người đầy tở trung thành của nhân 
dân. 


Chủ tịch lÍö Chỉ Minh !d người thầu 
bề chiến lược 0uà sách lược của cách 
mạng Việt mim. Thiên tài của Người 
là sau khi tìm ra con đường cách 
mạng đúng đấn, Người đã vạch ra 
chiến lược và sách lược cách mạng 
rất tài tỉnh. Chiến lược và sách lược ấy 
xác định rõ niục tiêu và đối tượng 
của cách mạng ; quy định hướng tiến 
công vào kẻ thù chủ yếu trong từng 
giai đoạn (và có khi từng thời ký); 
đặt kế hoạch sát bợp đề sắp xếp, bố 
trí các lực lượng cách mạng và kiên 
quyết đấu tranh thực hiện kế hoạch 
£y trong môi giai đoạn; giải quyết 
đúng đán phương pháp và hình thúc 
đấu tranh, kết hợp đấu tranh chính 


trị, đấu tranh quân sự với đấu tranh 
ngoại ÿiao... nhằm đánh đồ kẻ thù, 
giành thắng lợi cho cách mạng. 
Trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, ở trong nước cũng 
như trên thế giới, chiến lược và sách 
lược của Người nhằm «thêm bạn bớt 
thù ®, Người chủ trương đoàn kết tất 
cả những lực lượng có thề đoàn Kết 
được, tranh thủ bất cứ lực lượug nào 
có thề tranh thủ được, còn những lực 
lượng không thề tranh thủ được, 
nhưng có khả năng trung lập thì trung 
lập; nghĩa là càng Ít kẻ địch càng tốt, 


càng nhiều bạn đồng mỉnh càng tốt, 


Một đặc điềm của cách mạng Việt 
nam là phải đương đầu với những kẻ 
thù lớn mạnh và nhiều khi phải đối 
phó với nhiêu kẻ thủ trong cùng một 
lúc. Cho nên, nét đặc sắc trong chiến 
lược và sách lược của Chủ tịch 
Hò Cl Minh là kiên trì phương châm 
đánh lâu dài, đầy lùi địch từng bước, 
đánh đồ chúng từng bộ phận, giành 
thắng lợi từng bước, Tiến tới giành 
thắng lới hoàn toàn. Mặt khác, triệt 
đê lợi dụng những mâu thuẫn trong 
hàng ngũ kẻ thù, phân hóa và cô lập 
chúng, làm cho chúng suy yếu, tê 
liệt, còn lực -lượng cách mạng thì 
được củng cố và tăng cường. 

Trong chỉ đạo chiến lược và sách 
lược, Người căn cứ vào tỉnh hình cụ 
thê, đề ra những phương pháp cách 
mạng và hình thức đấu tranh thích 
hợp; dịnh ra một cách đúng đắn 
những phương thức đưa quần chúng 
tới những khảu hiệu của Đẳng, biến 
những khầu hiệu đó thành hành động 
lự giác của quản chúng, nhằm thực 
hiện mục tiêu cơ bản của cách mạng. 


Nết hợp chủ nghĩa yêu nước Uới 
Chủ nghĩa quốc lễ nó sản cũng là một 
cống biến hết sức quan trọng của 
Chủ tịch Hô Chí Minh. Ngay tử đầu, - 
Người đã nhận rõ cách mạng Việt 
nam là một bộ phận khăng khít của 
cách mạng thể giới. Sự nghiệp cách 
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mạng của nhân dân Việt nam góp 
phần thực hiện những mục tiêu cơ 
bản của thời đại là hòa bình, độc lập 
dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. 

Với Người, cách mạng Việt nam 
không phải e5 hoàn thành tốt nghĩa 
vụ đối với dân tóc mình là đủ, mà 
còn làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao 
cả: không chỉ vì lợi Ích của bản thân 
mình, mà còn vì lợi ích chung của 
phong trào cách mạng thế giới. Người 
nói: €©Vi độc lập, tự do của Tô quốc, 
vì lợi Ích của phe xã hội chủ nghĩa, 
của các đân tộc bị áp búc và của cả 
loài người tiến bộ, chúng ta đang 


chiến đấu và chiến thắng một kẻ thù. 


hung ác nhất trên thế giới (6). 


_Kiên trì tư tưởng chiến lược ấy của 
Người, Đẳng ta đã sử dụng được sức 
mạnh tông hợp của cách mạng Việt 
nam với sức mạnh của cách mạng thế 
giói, sức mạnh tông hợp của dân tộc 
(a với sức mạnh của thời dại. Do đó, 
-đã đoàn kết được các lực lượng xã 
hội chủ nghĩa, các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ, các lực lượng hòa 
bình và dân chủ trên thế giới dứng 
về phía nhàn đàn ta, ủng hộ và giúp 
đỡ nhàn đân ta chống bọn thực dân, đế 


quốc và các thể lực phản động khác, 


unư hộ và giúp đỡ nhân dàn ta xây 
dựng và báo vệ nước nhà, 

Chủ tịch lIlö Chỉ Minh là một chiến 
§ĩ cộng sản mẫu mực. Người kết tính 
những giá trị tỉnh thần cao đẹp của 
gi cập công nhân và dân Lcc Việt 
nam, Người là dính cao chói lọi của 
phim clkit và dạo đức vô sàn, 


Lẽ sống của Người là luôn luôn 
toàn tàm, toàn ý phúc vụ cách mạng, 
phúc vụ nhân dàn, suốt đời dâu tranh 
vì Đăng, vì cách mạng. lam muốn 
tột bậc của Người là làm sao cho nước 
ta được hoàn toàn độc lập, dàn ta 
được hoàn toàn tự do, đông bào ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng 
được học hành. Hanfí muốn ấy đã chỉ 
phối mọi suy nghĩ và hành động của 
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Người, khiến Người dũng cảm, quyết 
tâm, lạc quan và tin tưởng. 

Phầm chất cao quý của Người là 
trung với Đẳng, trung với nước, hiếu 
với dàn, luôn luôn khúc phục mọi khó 
khăn, vượt qua mọi thử thách, * giàu 
sang không thề quyến rũ, nghèo khó 
không thề chuyền lay, uy vũ không 
thê khuất phục p Œ7). 

Tác phong của Người là “lời nói 
đi đôi với việc làm”, qđăng viên đi 
trước, làng nước theo sau». Chính 
Người nêu gương «cän kiệm liêm 
chính, chí công vô tư »s; lắng nghe ý 
kiến quần chúng, suy nghĩ, cân nhắc, 
cốt tìm ra chán lý. Đó là tác phong 
quần chúng, tác phong tập thê, dân 
chủ, tác phong khoa học. 

Tình cảm của Người đối với nhân 
dân thật là bao la, thắm thiết. Người 


- quan tâm đến mọi tầng lớp nhàn dân. 


luôn luôn gần gũi, tin tưởng ở khả 
năng sáng tạo của quản chúng. Rhi 
đi xa, Người còn dẻ lại muôn vàn 
tỉnh thàn yêu cho toàn dân, toàn 
Dàng, cho toàn thê bộ đội, cho các 
cháu thanh niên và nhị đồng » (6). 


Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thật là vĩ đại. Công lao của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thật là to lớn. 


Con người của DĐác, toàn bộ cuộc 
đời hoạt động của DĐác, tư tưởng và 
lý luận cách mạng của Bác, phầm 
chất và đạo đức của Bác là tài sản vô 
giá mà Đang ta và nhân dân ta đặc 
biệt quý trọng và nàng níu. 


Thời đại mới đã sản sinh ra Người, 
đã vun đáp tàm hồn, trí tuệ của 
Người đề Người đưa cách mạng Việt 
nam vững bước tiến lên, đưa dàn tộc 
Việt nam lèn hàng các dân tộc tiên 
phong trên thể giới, đưa đất nước 
Việt nam đến tương lai tươi sáng. 


(6› Hà Chí Minh: Vì đc lập. tự do, tì 
chủ nghĩa xã hội. tr. 313. 

(7) Hồ Chí Minh: Tu›sin tp. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1960, tr. 371. 

(8) Hồ Chí Minh: Di chúc. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG 
SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHÚNG TA 
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3Ä hưa các đồng chí ud các bạn. 


Đi theo con đường của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, toàn Đẳng, toàn dàn, 
toàn quân ta đang ra sức phấn đấu, 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược do 
Đại hội lần thứ V của Đẳng đề ra: 
+ôu dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội uà bảo bệ 0ững chắc Tồ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. 


Mưởi năm qua, nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy tỉnh thần làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động, tỉnh thần tự lực, 
tự cưởng, chủ động, sáng tạo của các 
cấp, các ngành, các cơ sở, chúng ta 
dã khôi phục và phát triên lực lượng 
sản xuất, xác lập quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, cũng 
cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, từng 
bước ồn định và cải thiện đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Chúng ta đã đánh bại một bước kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 
tiếp tục đánh bại chiến tranh lấn 
chiếm ở biên giới của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung quốc, giữ 
vữi.g an ninh chỉnh trị và trật tự, an 
toàn xã hội, tăng cường và củng cố 
quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên 
giới phía bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế đối với nhân đân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em. Chúng ta đã 
vượi qua nhiều thử thách gay go, phức 
tạp. tạo ra những tiến bộ và chuyền 
biến mới đáng phấn khởi trên mặt 
trận kinh tế và đang là 5 tục vững 
bước tiến lên. 


Song những tiến bộ đã đạt chưa 
vững chắc, chưa đòng bộ. Chúng ta 
chưa có kế hoạch tốt nhằm tận dụng 
lao động, đất đai, ngành nghề và 
cơ sở vật chất - kỹ thuật sẵn có; 
.ceòn lãng phí nhiều nàng lực sản xuất; 
năng suất lao động xã hội còn thấp; 


công tác quản lý kinh tế và kế hoạch 
hóa chưa bảo đảm cho các cấp, các 
ngành, các địa phương và cơ sở phát 
huy mạnh mề tính chủ động, sáng 
tạo, cùng nhau thật sự làm chủ tập 
thê đề động viên sức mạnh tông hợp 
của Nhà nước và nhân dân, của trung 
ương và địa phương. Đồng thời, chưa 
bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất 
cần thiết của trung ương. Bộ máy 
quản lý còn cồng kềnh, nặng tính chất 
quan liêu bao cấp, gây trở ngại cho 
sản xuất. Một số nơi còn biều hiện tư 
tưởng tự do chủ nghĩa, cục bộ, bản 
vị. Phân phối lưu thông còn nhiều 
thiếu sót, đời sống nhân dân còn 
nhiều khó khăn. 


Trong khi khẳng định những thành 
tích to lớn đã đạt được là cơ bản chúng 
ta đũng cảm tự phê bình những thiếu 
sót trong công tác của Đảng và Nhà 
nước ta về mọi mặt, nhất là vẻ kinh 
tế và đời sống nhân dân. Trong thời 
gian tới, chúng ta phải kiên quyết 
khắc phục những khuyết điềm đó. 


Trước mắt, cần nghiêm chỉnh chấp 
hành Nghị quyết các cuộc Hội nghị 
lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban chấp 
hành trung ương, đầy mạnh phong 
trào thi đua lao động, sản xuất và 
công tác, quyết tâm thực hiện tốt kế 
hoạch Nhà nước năm 1985, hoàn 
thành kế hoạch 5 năm 1981— 1985, phấn 
đấu đạt được bốn mục tiêu kinh tế— 
xà hội và các chỉ tiêu chủ yếu của 
Đại hội V, đưa nền kinh tế đi vào thế 
ðn định và phát triền đúng đường lối 
của Đảng. Khân trương xúc tiến các 
công việc chuân bị cho kế hoạch 5ð 
năm 1986 — 1990, tổng kết 10 năm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
đề ra chiến lược kinh tế nước ta 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, nhất là trong chặng đường 
đầu tiên hiện nay, phối hợp kế hoạch 
với các nước trong Hội đòng tương 
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trợ kinh tế, với Lào và Cam-pu-ch; 
xây dựng và phát huy cơ chế quản 
lý mới đê thúc đầy mạnh mẽ VIỆC bãi 
bỏ quan liêu, bao cấp, chuyền bẵn 
gang hạch toán kinh tế và kinh doanh 
4ä hội chủ nghĩa ; chuần bị tốt về tô 
chức và cán bộ; tiến tới Đại hội to*n 
quốc lần thứ VI của Đẳng. 


Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chúng ta tín tưởng vững 
chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa và sức mạnh tông 
hợp của cả nước, nhất định chúng ta 
sẽ khắc phục được khó khăn, phát 
huy ưu điềm, sửa chữa khuyết điềm, 
dấy lên phong trào cách mạng sôi 
nồi, tạo ra chuyền biến quan trọng 
xê kinh tế — xã hội. 


Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm 
vụ xây dựng đất nước, chúng ta phải 
ra sức tăng cường và củng cố quốc 
phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng và an ninh, đánh bại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 


° 


chiến tranh lấn chiếm ở biên giới của. 


bọn bành trướng. bá quyền câu kết 
với đế quốc Mỹ, đồng thời sẵn sàng 
đánh bại chiến tranh xâm lược bất cứ 
với quy mô, mức độ nào. 


Phải bảo đảm không ngừng tăng 
cường phòng thủ đất nước, củng cố 
thế trận của chiến tranh nhân đân Ở 
từng địa phương và trong cả nước, 
nhất là ở tuyến đầu, tại các vùng 
xung yếu. Trong khi tập trung sức 
lực vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, các ngành, các địa phương 
phải thật sự goP phần chuẩn bị sẵn 
sàng ứng phó với mọi tình huống. 


Chúng ta phải ra sức hoàn thành 
nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nhân 
đân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh 
em, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa hình, độc 
lập đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. 


2U 


PM 


_ Thưa các đồng ch uà các bạn; 


Tỉnh hình thế giới hiện nay rất 
căng tháng. Đó là các giới quân phiệt 
và hiếu chiến Mỹ đang điện cuòng 
lao vào cuộc chạy đua vũ trang hạt 
nhân. Chúng triền khai việc bố trÍ 
tên lửa hạt nhân ở Tây Âu. Gần đây 
chúng lại đầy mạnh việc quản sự hóa 
vũ trụ, hò hét về chuần bị « những 
cuộc chiến tranh trên các vì sao ®‹ 
Chúng muốn phá vỡ thế căn bằng lực 
lượng, giành ưu thế quân sự, ưu thế 
hạt nhàn, đặt loài người trước nguy 
cơ thật sự của một cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt mà hậu qua không 
thề lường hết được Ì 


Trước tình hình đó, chính sách hòa 
bình của Liên xô và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa là hoàn toàn dúng đắn. 
Chúng ta hoan nghênh quyết định gia 
hạn 20 năm hiệu lực của Hiệp ước 
Vác-sa-va đã được quyết định trong 
cuộc gặp cắp cao các nước thành viên 
Tiệp ước Vắc-sa-va mới đây. Chúng 
ta nhiệt liệt ủng hộ lập trường 
nguyên tắc và những sáng kiến hòa 
bình nồi tiếng của Liên xô, đặc biệt 
là đề nghị quan trọng vửa qua do đồng 
chỉ M.X. Goóe-ba-chốp. Tồng bí thư 
Ủy ban trung ưƠHhÿ Đảng cộng sản 
Liên xô, về việc cùng ngừng sản xuất 
và triền khai các vũ khí hạt nhân và 
vũ khí vũ trụ. Chúng ta nhiệt liệt 
hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ lời 
kêu gọi của Ủy ban trun§ ương Đẳng 
cộng sản Liên XỔ, Đoàn chủ tẠch xô 
viết tối cao và Hội đồng Bộ trưởng 
Liên xô gửi các đân tộc, Quốc hội và 
Chính phủ các nước nhân địp kỷ niệm 
lần thứ 40 chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít và chủ nghĩa quân phiệt 


Sáng kiến mới của Liên xô được sự 
ũng hộ ngày càng rộng rãi của nhân 
dân toàn thế giới, kề cá nhân dân À1ÿ 
và nhân đân các nước Tày Âu. Sáng 
kiến đó thề hiện đưởng lối đối ngoại 
nhất quán, cbính sách -hỏa bình đây 
thiện chí và có trách nhiệm cao của 
Liên xô đối với toàn thề loài người. 


Những biện pháp mà Liên xô và 
cộng đồng xã hỏi chủ nghĩa dã và 
đang làm đề đối phó với cuộc chạy 
đua vũ trang bạt nhân của Mỹ không 
những tắng cường khả năng phòng 
thủ của Liên xô và công đồng xã hội 
chủ nghĩa, không cho phép bọn đế 
quốc hiếu chiến giành ưu thế quân 
sự, mà còn có tác dụng vạch trần luận 
điệu hỏa bình bịp bợm của Ri-gân, 
động viên nhân dân thế giới, trước 
hết là nhân dân các nước Tây Âu, 
đứng lên chống nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. 


Trong khi đầy mạnh chạy đua vũ 
trang hạt nhân, đế quốc Mỹ ra sức tập 
hợp các thế lực phản động, liên tiếp 
gây những cuộc xung đột vũ trang, 
những cuộc chiến tranh khu vực, 
chiến tranh không tuyên chiến, chiến 
tranh mượn tay người, hòng giành lại 
những vị trí đã mất và giữ những -vị 
trí còn lại của chúng, tạo nên những 
vùng căng thẳng trên các lục địa. 


Mấy chục năm qua, Đông Nam châu 
Á là một vùng bão táp cách mạng. 
“Tỉnh hình khu vực này vẫn đang nóng 
bỏng. ở. điy, tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Bắc kinh, câu 
kết với đế quốc Mỹ, đang ra sức chống 
phá các nước Đông dương. gây đối 
đầu giữa các nước ASEAN với ba 
nước Đông dương. Đế quốc Mỹ đang 
biến khu vực Đông Â — Thái bình 
dương thành một mắt xích trong 
chiến lược toàn cầu phản cích mạng 
của chúng. Ở đây, bọn đế quốc, bọn 
bành trướng, bá quyền không những 
-chĩa mũi nhọn vào Việt nam, vào ba 
nước Đông dương, mà còn chống 
Liên xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
chống xu thế hòa bình, ồn định và 
hợp tíc giữa các nước trong khu vực. 


Vì vậy, trong tỉnh hỉnh quốc tế 
hiện nay, cuộc đấu tranh vì hòa bình 
thế giới, chống chuần bị chiến tranh 
hạt nhân là nhiệm vụ hàng đầu, có ý 
. nghĩa thởi sự đối với mọi dân tộc 
trên thế giới, trong đó cuộc đầu 


iranh chỗng chủ nghĩa bành trưởng ủ 
bá quuèn là một bộ phận quan lrọng 
không thề lách rời. 

Phải khẳng định rằng, đối với Việt 
nam, đối với Lào và Cam-pu-chia, 
chiến lược và sách lược của Bắc kinh 
chưa hề thay đồi. 


Bất chấp hành động khiêu khích và 
phá hoại thâm độc của chủ nghĩa đế 
quốc và bọn phản động, nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam vẫn 
vững vàng tiến về phía trước. Cách 
mạng Cam-pu-chia tiếp tục giảnh 
thắng lợi to lớn, vừa qua đã giáng 
một đòn trí mạng vào kế hoạch phá 
hcại nhiều mặt của bọn phản động, 
kề cả những hoạt động « du kích » do 
tàn quân Pôn Pốt tiến hành: Cách 
mạng Lào tiếp tục phát triền, làm 
thất bại các âm mưu xâm lấn, phú 
hoại và lật đồ của bọn phản động. , 


Cục điện chung trên bán đảo Đông 
đương ngày càng thuận lợi cho cách 
mạng và hòa bình ở khu vực. Xu thể 
đối: thoại đang đầy lùi xu thế đối đầu 
ở Đông Nam Á. | 

Tình đoàn kết chiến đấu và hữu 
nghị hợp tác giữa ba nước Đông 
dương được củng cố và tăng cường. 
Âm mưu của Trung quốc và Mỹ nhằm 
chia rẽ ba nước Đông dương thất bại 
thêm. 


Tình đoàn kết hữu nghị và quan 
hệ hợp tác toàn điện giữa ba nước 
Đông dương với Liên xô và các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ngày càng củng cố và phái triền. 


Ũ 


s 


Nhân đân Việt nam luôn luôn tôn ˆ 


trọng tình hữu nghị lâu đời giữa nhân 
dân hai nước Việt — Trung, mong: 
murn cùng tồn tại hòa bình và hữu 
nghị với Trung quốc và các nước 
khác ở Đông Nam Á. Nước ta sẵn 
sàng bình thường hóa quan hệ với 
Trung quốc và kiên trì phấn đấu theo 
hướng này. Nhưng quân và dân Việt 
nam kiên quyết chống lại bọn bành 
trướng và bá quyền và chính sách thù. 


Lai 2Í 


` 


địch của 'họ đối với nước ta, cũng 
như đổi với Lào và Cam-pu-chia, kiên 
quyết đánh bại mọi hành động lấn 
chiếm và chiến tranh xâm lược đối 
với TÔ quốc mình. 


Bọn để quốc và các thế lực phần 
động dù hiếu chiến đến đâu cũng 
không thề ngăn chặn được sự phát 
triền mạnh mẽ của ba đòng thác cách 
mạng trên thế giới. Hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, do Liên xô làm 
trụ cột, cùng các lực lượng cách 
mạng và hòa bình khác tiếp tục lớn 
mạnh không ngừng. Khả năng bảo vệ 
và giữ gìn hòa bình thế giới là hiện 
(hực. Các lực lượng hòa bình vững 
mạnh hơn bao giờ hết ! 


Thưa các dồng chí 0à các bạn, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra 
một thời đại mới trong lịch sử dân 
tộc Việt nam, thời đại độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Đó là thời đại Hò Chỉ Minh quang 
vinh. 


'Vô cùng tự hào được sống trong 
thời đại đó, chúng ta hãy xứng đáng 
là những lớp người được Bác Hồ đào 
tạo, gíáo dục và rèn luyện, đang đi 
theo con đường do Người vạch ra, 


“ Sống. chiến đấu, lao động và học 


tập theo gương Bác Hồ vĩ đại», dó - 


là khâu hiệu được đặt ra trước tất cả 
các thế hệ người Việt nam ngày nay 
và mai sau. 

Chủ tịch Hö Chí Minh đã đề lại cho 
chúng ta một di sản vô giá về tư 
tưởng, đạo dức và tác phong. Chúng 


ta phải ra sức nghiên cứu, học tập 
đề vận đụng đầy đủ trong việc định 
ra đường lối, chính sách của Đảng. 
trong hoạt dộng của Nhà nước, trong 
nhận thức và hành động của cán bộ, 
dẳng viên và các tầng lớp nhân đản.. 


Sự nghiệp vĩ đại và công lao trời 
biền của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh tấm 
gương chói lọi của Người mãi mãi là 


nguồn cồ vũ vô tận và luôn luôn dẫn : 


đắt nhân dân ta đi đến thẳng lợi. 


Phấn khởi, tin tưởng. hướng về 
tương lai tươi sáng, toàn Đẳng, toàn 
dân, toàn quân ta đoàn kết chặt chẽ 
chung quanh Ban chấp hành trung 
ương -Đảng, đứng đầu là đồng chí 
Tổng bí thư Lê Duần, quyết.đem tính 
thần và lực lượng giành thắng lợi to 
lớn hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa, làm cho đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như 
Bác Hö đã căn đặn. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin bách chiến, 
búch thẳng muôn năm ! 

Đảng cộng sản Việt nam quang oinl 
muôn năm ? 


Nước Việt nam hòa bình, độc lập,. 
thống nhất oà vã hội chủ nghĩa muôn: 


năm ! 


Cuộc đấu tranh của nhân dân thế: 
giới mì hòa bình, độc lập dán lộc, 


dân chủ-buà tiền bộ +xä hội muôn năm ƒƑ 


Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 0ï đại Sống 


mãi trong sự É.622 cách nh, của. 


chủng †a ? 


Nga 1§ tháng 5 năm 1985" 


THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH 


MƯỜI NĂM THỨ THẤCH, MƯỜI NĂM BI Ti ° 


NGUYỄN VĂN LINH 
Ủụ 0iên Trung ương Đảng 


Bí thư Thành ủụ Thành phố Hồ Chí Minh 


` 
VÌ CUỘC SỐNG 


Phát biều ý kiến tại Hội nghị thứ 
6 của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
đồng chí Tông bí thư Lê Duâần có nói : 
“Con người là vốn quý nhất. Hạnh 
phúc của con người là mục tiêu của 
sự nghiệp cách mạng, của Đẳng và 
nhàn dân ta. Khầu hiệu hành động 
của chúng ta là tất cả vì con người, 
tất cả do con người s. 

Đại hội thứ IHĨ của đẳng bộ thành 
phố (năm 1980) đã ra một nghị quyết 
riêng và những biện pháp cấp bách 
chĩm lo đởi sống. Nghị quyết 01 của 
Bộ. chính trị Trung ương Đặng nhắc 
nhở : « Trên cơ sở phát triền sản xuất, 
nâng oao năng suất lab động, phải hết 
sức chăm lo ồn định và từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và văn 
hóa của ba triệu rưởi nhân dân thành 
phố. trước hết là cán bộ, công nhân, 
viên chức, những người lao động chân 
tay và trí óc, các chiến sĩ lực lượng 
vũ trang nhân dân. Đó phải là mối 
quan tâm ' hàng đầu của đẳng bộ và 
chính quyền thành phố... s. 

Ngay sau ngày giải phóng, vấn đề 
nóng bỏng là cứu đói và giải quyết 
công ăn việc làm cho khoảng một triệu 
người thất nghiệp, nạn nhân của chiến 
tranh và những chỉnh sách thâm độc 
của Mỹ ngụy. Chính quyền cách mạng 
đã vận động nhân dân trở về quê cũ 
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và đi tham gia xây dựng vùng kinh tế 
mới. 700 000 bà con lao động đã hăng 
hái hướng ứng chủ trương này, nhưng 
do thiếu kinh nghiệm, thiếu chuần bị 
chu đáo về nhiều mặt, cho nên kết 
quả xây dựng vùng kinh tế mới bị 
hạn chế và nhiều người đã quay trở 
lại thành phố. 

Từ năm 1980 đến nay, trong khi 
quan tàm phát triền sản xuất, đẳng bộ 
và chỉnh quyền thành phố luôn luôn 
tỉnh toán đến yêu cầu ồn định và cải 
thiện đời sống của đồng bảo lao động. 
Việc phát triền công nghiệp và (iều, 
thủ công nghiệp ngoài mục tiêu tăng 
sản lượng hàng hóa còn nhằm thu hút 
lao động tại chỗ song song với việc 
tiếp tục bố trí lại lao động ra ngoài 
thành phố. Số lao động có việc làm 
hiện nay chiếm 862 tồng số lao động 
trong độ tuôồi ở thành phố và hằng 
năm phải lo thêm công ăn việc làm . 
cho hơn 80000 ngưởi không phải là 
vấn đẻ giản đơn. Đưa hàng triệu. 
người trước kia lao động tản mạn 
hoặc thoát ly sản xuất vào lao động 
có tồ chức, gắn với sản xuất là một 
công việc phức tạp. Không có cách 
nào khác hơn trong việc giải quyết 
đời sống và lao động chưa có việc làm 


® Tiếp theo kỳ trước. 


là phải tháo gỡ đề sẵn xuất bung ra 
và có chính súch, biện pháp thu hút 
lao động cho thỏa đáng. 


Nét tiến bộ trong phân bố lao động 
của thànlư phố là số lao dộng trong 
khu -vực sẵn xuất ngày càng tăng, Ở 
khu vực không trực tiếp sản xuất 
ngày càng giảm (năm 1984 khu vực 
sản xuất tăng gàn 7%, khu vực không 
trực tiếp sản xuất giảm gần 7%). 


Đề tăng thu nhập thực tế của những 
người ăn lương, thành phố đã thực 
hiện nhiều biện pháp khác nhau : đời 
với các cơ sở sản xuất kinh doanh thì 
vận dụng chế độ khoản sản phẩm, cải 
tiến chế đỏ khen thưởng, đối với khu 
vực hành chính sự nghiệp thị thực 
hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp (nhất là 
đối với giáo viên và nhàn viên'y tế 
trực tiếp chăm sóc bệnh nhân); thực 
hiện chính sách khuyên khích sản xuất 
và chăn nuôi gia dinh (dưa kinh tế 
gia định vào diện Nhà nước cần đầu 
tư, bảo trợ), cố gắng bảo đảm cung 


cấp 9 mặt hàng theo đúng định lượng, 
chảt lượng và thời gian, dòng thời. 


bán thêm một số mặt hàng nhu vếu 
phẩm với giá rẻ hơn giá thị trường 
« tư đo ®; tô chức bữa cơm trưa bù lỗ 
trong khu vực cơ quan Nhà nước với 
giá thấp hơn giá thị trường. Đây là 
cuộc vận động sâu rộng, phát huy tiếm 
năng của tửng cơ sở, từng địa phương 
đã góp phần hạn chế bớt một số khó 
khăn trong đời sống cán bộ công 
nhân viên chức mà mức sống còn 
thấp. 


Nhà ở là một trong những vấn đề 
nóng bỏng của thành phố hiện nay. 
Kinh nghiệm cho thấy vấn đề nhà đất 
là cuộc cách mạng ở đô thị, giống 
như ruộng đảt ở nông thôn, tuy chúng 
ta có chú ý nhưng chưa tập trung chỉ 
dạo bằng một kế hoạch toàn diện và 
đồng bở, cho nên kết quá còn rất hạn 
chế. Đối với một số đối lượig cần 
được quan tàm hơn như giáo viên, 
nhân viên v tế, thành ủy đã có những 
nghị quyết riêng, các quận, huyện 
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thực hiện các nghị quyết này đã có 
những cố gắng đáng kê. Chủ trương 
giải tỏa các khu vực nhà e@ô chuột» 
và chủ trương xây dựng các căn nhà 
“tỉnh nghĩa ®* cho những đối tượng 
chính sách bằng phương thức “Nhà 
nước và nhân dân, thành phó, quận, 
huyện và phường xã củng với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa 
bàn huyện cùng làm?” được quần 
chúng ủng hộ và tạo thành phong tràơ 
thí đua của các quận, huyện, đã có 


những, kết quả đáng kề. 


Nhìn chung, trong những nắm qua, 
việc thực hiện mục tiêu đời sống của 
thành phố tuy có nhiều cố gắng, nhưng 
vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân 
cũng bởi nhiều lẽ: sản xuất chưa 
thật ôn định, thương nghiệp xã hỏi 
chủ nghĩa vẫn chưa g:ành được quyền 
chủ động thật sự trên thị trường, giá 
cả cứ tiếp tục nhích lên, hằng n:m 
thành phố văn còn tỏn đọng trên 
chục vạn người chưa có việc làm; 
n:ột số phương án giải quyết lao 
động chưa được thực hiện tốt, một số 
chính sách khuyến khích phát triền 
kinh tế gia đình chưa đạt hiệu quả 
tăng thu nhậpcho người sản xuất. Do 
đó giải quyết đời sống vẫn còn là 
nhiệm vụ có nhiều khó khăn nhát, 
phải giai quyết đồng bộ, gắn chặt với 
sìn xuất, kinh doanh và cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, gắn rất chặt với việc 
phải tiến hành dòng thời ba cuộc 
cách miạng, mà cách mạng khoa học 
kỷ thuật có vai trò rất tích cực. 
Thành phố sắp tới sẽ tổ chức các hội 


.nựhj chuyên đề đề từng bước giải 
- quyết văn đề này, 


“Đời sống còn là tông hợp các mặt 
hoạt dòng văn hóa, giáo dục, y tế, 
the dục thê thao và các phúc lợi 
công cộng khác. 

Trước hết nói đến công tác giáo 
dục vì lẽ không có văn hóa thì không 
thề xây dựng được chủ nghĩa xã hội, 
và cũng vì lẽ hệ thống giáo dục có 
* tâm quan trọng hàng dầu trong việo 


đào tạo lớp người chủ tương Tai của đất 


nước. Mạng lưới trưởng lớp tỏa rộng ‹ 


tử các khu trung tâm của quận 1, quận 
ở tới các xóm lao dòng, đến các xã xa. 
xôi, hẻo lánh và căn cứ kháng chiến-¬ 
cũ ở ngoại thành. Thành phố có hệ 
thống đảo tạo ban ngày, lại còn có 
lớp bồ túc văn hóa, ngoại ngữ và 
đạv nghề ban đêm ; bên cạnh lớp phô 
thông bình thưởng, còn có lớp phô 
cập văn hóa cho trẻ cm nghèo thất 
học, có lớp học tỉnh thương cho trẻ 
em bụi đời hư hỏng. Từ ,sau 
30-4-1975 đến nay, hằng năm có hơn 
mười nghìn học sinh tốt nghiệp phô 
thôn trung học và hơn hai nghìn cán 
hộ và thanh niên tốt nghiệp bồ túc 
văn hóa trung học. Học sinh cứ mỗi 
năm tăng gần mười nghìn và hiện nay 
một triệu học sinh và thầy giáo hàng 
ngày phấn đấu “đạy tốt, học tốt ®. 


Hiệu quả đào tạo có nhiều mặt nồi 
bật : số châu đạt danh hiệu bé ngoan, 
cháu ngoan Bác Hồ, số học sinh tiên 


tiến, số tập thề học sinh xã hội chủ - 


nghĩa, số đội viên, đoàn viên đều 
tìng lên qua từng năm học. Học sinh 
giỏi của thành phố năm nào cũng đạt 
vị trí khá trong kỹ thỉ quốc gia ; một 
số em như Lê Tự Quốc Thắng, 
Nguyễn Vinh Khanh, Iiồ Trung Dũng 
và Ho thị Mai Phương đã chiếm dược 
giải cao trong kỷ thỉ quốc tế về toán, 
vật lý và Nga văn... 


Thành phố có nhiều cô gắng chăm 
lo mở vườn trẻ và mở lớp mẫu giáo. 
Năm 1984 -- 1985 ngành giáo dục mở 
380 trưởng mẫu giáo, thu hút 47ÄÃ số 
cháu trong độ tuồi. 


Vẻ hệ đại học, các trưởng đại học 
tại thành phố đã đào tạo 21 000 sinh 
viên và các trường trung học chuyên 
nghiệp đã đào tạo 12000 học sinh của 
thành nhố. 


Mới đảy, nghị quyết 03 của Ban. 


thưởng vụ thành ủy nhằm cụ thề hóa 
các nghị quyết của trung ương và 


thành phố có giúp cho các ngành giáo . 


dục ở thành phố tích cực phấn đấu 


theo hướng xoay chuyển nhà trường 
gắn với đời sống, với mục tiêu kinh 
tế —xã hội của thành phố và của khu 
vực. Giáo dục quân sự, giáo dục lao 
động và hướng nghiệp được coi trọng.. 
Nhà trường xã hội chủ nghĩa đã tạo 
được khí thế lành mạnh, hồ hởi,. 
vững chắc trong phương hướng đi 
lên của mình. Năm qua có nhiều 
trưởng tiên tiến mới, nhiều chiến sỉ 
thi dua, nhiều giáo viên giỏi xuất hiện: 
ở nhiều nơi. Nhiều trường được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương lao. 
động. 

Trưởng nào cũng có những thầy 
cô hãng say tự học, tự rên luyện, 
khắc phục nhiều khó khăn đề tạo 
thêm vốn chuyên môn nghiệp vụ và 
chính trị tư tưởng; một số không ít 
có sáng kiên, kinh nghiệm, có công. 
trình nghiên cứu khoa học cỏ giá trị, 
Có tập thê nhà trường giỏi về nghiệp 
vụ, đồng thời có kinh nghiệm tô chúo 
chăm sóc đời sống của giáo viên, 
Những kinh nghiệm này rất quý vì 
nếu cô, thầy giáo không được chăm: 
sóc, thì không đủ sức khóe và khó 
yên tâm đề làm tròn trách nhiệm của 
minh. - 


Những tiến bộ của ngành giáo dục 
là rãi đáng kề, nhưng hiện nay vẫn 
có những vấn đề tòn tại cần được tiếp 
tục nghiên cứu giải quyết cho có kết 
quả, đó là tình hình sa sút về chất 
lượng dạy ở một số trường như đạy 
chính trị, dạy văn; chất lượng giáo 
dục ở khu vực ngoại thành aói chung 
chưa được nàng lên kịp với yêu cầu ; 
còn một số trường chưa tiên tiến, một 
Số giáo viên chưa tiên tiến, 


Nhu cầu văn hóa, tỉnh thần của 
nhân đân thành phố rất đa dạng và 
có nhiều chuyền động theo hướng 
tích cực trong vòng mười năm nay, 
Các hoạt động văn hóa nghệ thuật 
bao gòm văn học, sân khấu, điện 
ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, 
kiến trúc, bảo tòn bảo tàng v.v., đã 
có những nỗ lực rất lớn nhằm đáp 
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ứng những nhu cầu này theo hai 
hướng: một là nâng cao mức hưởng 
thụ đồng thời có điều chỉnh những 
thị hiếu, tâm lý hưởng thụ, kích 
thích nhu cầu mới, nghĩa là có 
hướng dẫn phát triền những nhu 
cầu gì và hạn chế đầy lủi những 
biều hiện tiêu cực gì trong hưởng 
thụ, thưởng thức (thí dụ: khuyến 
khích nhu cầu đọc sách, xem triền 
lãm, viếng khu đi tích, nhà bảo 
tàng, đến nhà văn hóa, câu lạc bộ, 
đến tụ điềm có ca nhạc...); hai là 
kích thích, hướng đản nhu cầu sắng 
tạo nghệ thuật (bằng tồ chức phát 
triền sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, 


nhiều loại câu lạc bộ, nhóm đội câu - 
lạc bộ, bằng văn nghệ quan chúng, £ 


liên hoan sáng tác, biều diễn...). 


Đề đáp ứng nhu cầu tỉnh thần, văn 
hóa một cách chủ động thì phải có 
điều tra xã hội học đối với-từng loại 
đối tượng Ìheo lửa tuồi, theo giới, 
theo nghề nghiệp... Viện khoa học xã 
hội có giúp một số quận, huyện làm 
việc này. 


Cuộc đấu tranh về quan điềm, lập 
trưởng giai cấp, quan điềm, lý tưởng 
thầm mỹ, về quan điềm phục vụ có 
thu... còn tiếp diễn. Phải xử lý nghiêm 
khắc những trường hợp chạy theo 
tiên một cách vô tội vạ, làm hại chất 
lượng, gây nhiễm dộc, làm hại nghệ 
sĩ và người xem. Tình hình này đỏi 
hỏi không chỉ cán bộ trực tiếp làm 
công tác văn hóa, văn nghệ phải tỉnh 
táo, mà cả cấp ủy, chính quyền. đoàn 
thề quần chúng cũng phải tỉnh táo, 
không được buông trôi, khoán trắng 
cho cơ quan chức năng như đã xảy ra 
hồi năm 1980 — 1961. Cơ quan báo chí 
kịp thời phê phán các hiện tượng tiêu 
cực trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
là một điều tốt cần tiếp tục làm, có 
chủ ý rút kinh nghiệm. đề làm tốt 
hơn, có hiệu quả hơn. Nhưng cũng 
cần quan tâm biều dương nhiều hơn 
cái đẹp, cái mới xuất hiện. 


Các cơ quan xuất bản, in, phát 
hành, đài, báo... đều có vai trỏ và tác 
dụng quan trọng đối với từng loại 
đối tượng. | 


~ 


Với các biện pháp lỉnh hoạt, có 
tính đến nhu cầu và trình độ của 
quần chúng, ngành thề dục thề thao 
thành phố đã từng bước đưa các 
hoạt động thề dục thề thao thành 
phong trào quần chúng với chất 
lượng ngày càng cao. Các phong trào 
liên tiếp được phát động và nuôi 
dưỡng như`* phong trào rẻn luyện 
thân thề mừng Tô quốc thống nhất °®, 
“Phong trào chạy về thủ đó, chạy ra 
Chỉ lăng, bơi bến Bạch đẳng đánh 
quân bành frướng xâm lược ®, Phong 
trào rèn luyện thân thề theo bước 
chân những người anh hùng *%,.. đã 
thu hút một lực lượng lớn quần chúng 
tham gia và góp phần thúc đầy sản 
xuất, tạo được không khí sinh hoạt 
lành mạnh trong nhân dân. Đến nav: 
thành phố đã có gần 1 triệu người 
tập thề dục thường xuyên hằng ngày, 
nhiều người tham gia tập luyện một 
trong 14 bộ môn thề thao mà mình ưa 
thích. 


Thành phố cũng nhận thức được 
cơ sở vật chất (sân bãi, trang bị...) 
là một yếu tố quan trọng trong hoạt 
động thề dục thề thao, cho nên đã 
tích cực sử dụng vốn đầu tư của Nhà 
nước, nguồn thu của cơ sở và vận 
dụng phương thức “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm», đầu tư, sửa 
chữa và trang bị thêm sân, bãi. Số 


sân bãi so với trước giải phóng tăng 


lên gấp 2,3 lần (năm 1976 có 86 sân 
bóng đá thì nay đã có 181 sản; bóng 
chuyền có hơn 500 sản, bóng bàn có 
hơn 1200 sân...). 


Từ năm 1979, thành phố đã triền 
khai xây dựng hệ thống nàng khiếu 
thê thao đề chăm lo cho lớp vận động 
viên trẻ, với 4 tuyến năng khiếu hợp 
thành một hệ thống hoàn chỉnh: 
năng khiếu nghiệp dư, năng khiếu 
trọng điềm, năng khiếu dự bị tập 


“trung vả năng khiếu lập trung. Hệ 
thống câu lạc bộ thề dục thề thao 
thành phố, quận, huyện thu hút hàng 
vạn người tham gia luyện tập. 

Mưởi năm qua, tham gia các cuộc 
thi đấu toàn quốc, các vận động viên 
đã mang về cho thành phố 303 huy 
chương vàng, 213 huy chương bạc, 
138 huy chương đồng, đã phá và giữ 
nhiều kỷ lục quốc gia. 

Tuy vậy mặt tòn tại lớn của phong 
trào thề dục thề thao là nhận thức 
của quần chúng về thề dục thề thao 
chưa đầy đủ, quần chúng tham gia 
phong trào còn do sở thích tự nhiên, 
chưa gây được ý thức tự giác là rèn 
luyện thân thà đề xây dựng và bảo 
vệ TỒ quốc, chưa đầu tư đúng mức 
cho việc mở rộng phong trào, nhất là 
về chiều sâu, còn khuynh hướng chạy 
theo thi đấu thề thao, chú trọng thắng 
thua, Ít coi trọng hiệu quả đối với sức 
khoẻ của nhân dân lao động. Đội ngũ 
vận động viên chưa được bồi đưỡng 
thưởng xuyên về kiến thức khoa học 
kỹ thuật hiện đại, một số còn nặng 
về thành tích, quyền lợi cá nhân, 
tỉnh thần tập thê chưa cao. 


Ngành v tế thành phố đã từng bước 
quy hoạch lại ngành theo hướng củng 
cố và phát triền mạng lưới y tế phô 
vập «chăm sóc sức khoẻ ban đầu ® ở 
tuyến cơ sở, đồng thời hình thành 
một số trọng tâm chuyên khoa đầu 
ngành ; đã tồ chức phòng chống dịch 
có hiệu quả, khống chế được các vụ 
dịch hạch, dịch tả, sốt xuất huyết, 
ngăn chặn không đề dịch bùng nồ lớn, 
giảm thấp được tỷ lệ tử vong, đặc 
biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm 
và các bệnh trẻ em. Việc tuyên truyền 
và tận tỉnh giúp đỡ gia đình sinh đẻ 
có kế hoạch đạt kết quả tốt. 


Tuy các bệnh viện cỏn nhiều khó 
khăn về thuốc men và phương tiện 
hoạt động chuyên môn, nhưng đã cố 
gắng bảo đảm tốt công tác khám, chữa 
bệnh. trun# bình mỗi năm đã khám 
hơn 10 triệu lượt người và nhận điều 


trị tại các bệnh viện gần nửa triệu 
lượt người. Đặc biệt là ngành đã tô 
chức tốt công tác thừa kế v học dân 
tộc, đã quy tụ trên 1060 lương v, thửa 
kế được nhiều hài thuốc hay. một số 
phương pháp chữa bệnh không dùng: 
thuốc, nhất là phong trào luyện tập 
dưỡng sinh ở thành phố khá mạnh, 


Công tác sản xuất được phầm và 
phản phối thuốc hằng năm đều đạt 
và vượt chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng 
ngày càng được nâng lên, tự cân đối 
những khoản về thuốc men cho thành 
phố. (Năm 1984, trung ương chỉ cấp 
cho thành phố 7X như cầu về thuốc, 
còn lại thành phố tự giải quyết). 


Đáng chủ ý là công tác nghiên cứu 
khoa học trong ngành ngày càng 
được đầy mạnh, góp phần nâng cao 
chất lượng điều trị, chỉ trong 5 năm 
(1981 — 1985) thành phố đã có 250 đề 
tài nghiên cứu khoa học, trong đó cớ: 
các công trình có kết quả khá tốt 
như: viêm ruột hoại tử ở trể em, tỷ 
lệ tử vong trong sốt rét ác tính bảng 
kết hợp đông tây v, sẵn xuất vòng 
tránh thai, sản xuất dịch truyền 
AIkelec AB... 


Trong mười năm qua, chúng ta 
cũng đã cố gắng hết sức mình đề 
cùng đồng bào chăm lo cho cuộc sống 
ở thành phố này, cuộc sống của từng 
giới đồng bào lao động, từng lửa tuôi 
trong đó có lứa tuôi sẽ thav chúng ta 
đưa sự nghiệp ngày hôm nay đến 
thắng lợi. Chúng ta biết mức sống 
vật chất và tỉnh thần của số đông 
đồng bào lao động còn thấp, do 
nguyên nhàn khách quan, do kẻ thủ 
điên cuồng phá hoại sự nghiệp của 
đân tộc ta và có phần cũng do trình . 
độ quản lý yếu kém của chúng ta. 
Nhưng có một điều không ai có thề 


phủ nhận được là từ chế độ này, tử 


xã hội này đã sản sinh ra một lớp con 
người Việt nam mới ở lĩnh vực hoạt 
động nào cũng có, Ởở nơi nào cũng cỏ, Ở 
lứa tuồi nào, giới nào cũng có, những 
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mười biết sống vị mọi người. Họ chưa 
thải là số đông, nhưng ngày qua ngày 
tìm lòng và việc làm của họ thuyết 


phục thêm người chung quanh, họ 
đang góp phần tạo ra mọt xã hội đẹp 
về lối sống. 


XÂY DỤNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, PHÁT HUY QUYỀN LÀM 
CHỦ TẬP THÊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG : 


Chính quyền nhân dân ở thành 
phố còn rất non trẻ, nhưng là thành 
quả đấu tranh cách mạng của quản 
chúng giành đi giật lại từ tay kẻ thù, 
trải vò vàn hy sinh và qua nhiều thẻ 
hệ. Giành chính quyền dã gian khô, 
giữ chính quyền còn gian khô hơn. 
Trong tỉnh hình thành phố mới được 
giải phóng, giữ chính quyền không 
chỉ làm công việc trấn áp đơn thuần, 
mà nhiệm vụ chính là xây dựng. cải 
tạo và quản lý, không chỉ thay thê 
bộ máy cũ bằng bộ máy mới mà là 
xảy đựng cho được trong cán bộ và 
nhàn đản thành phố ý thức làm chủ 
tập thê, bao gồm cả trách nhiệm và 
quyền lợi, 


Đồng chí Tòng bí thư Lê Duẫn đã 
chỉ rõ* «trên cơ sở phân tích một 
cách đây đủ những đặc dđiệm của 
thành phố, cần nắm lấy hai điều cơ 
bàn nhất là làm chủ tập thê và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đề tiến 
lên® (). 


Quán triệt luận điềm của Đăng về 
#“ quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động» trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, thành phố đã nhanh chóng 
và từng bước hình thành những cơ 
cău bộ máy chỉnh quyền. Trong 10 
năm qua thành phố đã hai lần bầu 
cứ Hội dòng nhân dân cấp thành và 
4 lần bầu cứ Hội dòng nhân đản cấp 
quận, huyện, phường, xã. Hiện nay ở 
mới cấp đếu có tô chức Đảng, đoàn 
{hệ, cùng hệ thống chính quyền hình 
thành cơ chế Đăng lãnh đạo, nhàn 
đản làm chủ, chính quyền quản lý, 
]†:ông qua việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị thưởng ngày và trong 
từng đợt tập trung mà thành hố làm 
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cho cơ chè này phát huy hiệu lực, có 
bước tiến bộ đáng kề trong việc pháÌ 
huy vai trò của Hội đồng nhân đân 
Ở các cấp, vai rò của Mặt trận Tồ 
quốc trên địa bàn dân cư, của các 
đoàn thề Công đoàn, Hội liên hiệp 
nông đân tập thê, Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp 
phụ nữ tham gia quan lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế xã hội. 


Việc tô chức cho cán bộ chiến sĩ 


công ìn Và một số ban ngành của - 


chính quyên tiếp dân và giải quyết 
các khiếu tổ và nhu cầu, nguyện vọng 
của nhân đân, tự phê bình trước dân 
đã góp phân hoàn thiện pháp chế xã 
hột chủ nghĩa, xây dựng nền nếp 
“sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật ®, Các quyết dịnh của thành 
phố về cơ chế tò chức cấp cơ sở 
phường, xã, xí nghiệp quốc doanh đã 
cụ thê hóa quyền làm chủ tập thề của 
nhàn đân lao động ở cơ sở và đã 
mang đến kết quả cụ thề làm cho 
chính quyền thịt sự có tỉnh chất # đo 
đân, của đânvà vì đân®, và nhân đân 
lao động thêm gán bó với chính 
quyền, với chế dạ. 

Đẳng bộ thành phố coi trọng việc 
xây dựng, củng cố chính quyền cấp 
quận, huyện và ca ở cấp cơ sở phường, 
xã, Ơ dày chúng tôi muốn nói nhiều 
vẻ cấp, phường. Tử năm 19§1 thanh 
ủv đã có quyết định về cơ chế tô 
chức cấp cơ sở phường. căn cứ tình 
hình thực tế của phường và nhằm 


đáp ứng vêu cầu của nhiệm vụ chính 


trị trong giai đoạn mới. Với sự tác 


(4i Trích bài nói của đồng chí Lẻ Duần 
tại Đai hội thứ lÍI của đẳng bộ thành phế Hà 
Chí Minh. 


động của cơ chế tô chức đó, phường 
đã có thêm những bước phát triền 
_ mới, đạt được nhiều thành quả quan 
trọng, nhưng dòng thời cũng xuất 
hiện những yêu cầu mới đo bản thân 
sự phát triền của phường đặt ra. Tồng 
kết tỉnh hình mới này, tháng 3 năm 
nay thành ủy ra quyết định về * việc 
cải tiến cơ chế quản lý cấp cơ sở 


phường ” khẳng định những mặt tích. 


cực, xác định mục tiêu, vị trị, chức 
năng, nhiệm vụ của phường, những 
nội dung chủ yếu phân cấp cho 
phường quản lý như kế hoạch, ngân 
sách... bồ sung cơ cấu tồ chức bộ 
máy... Quyết định này nêu rõ: Trong 
thời gian trước mắt phường có nhiệm 
vụ chủ yếu là cùng với quận và thành 
phố thực hiện đúng đắn chính sách 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với những 
người trong diện cải tạo ở phường; 
chăm lo đời sống và việc làm của 
nhân đân ở phường trên cơ sở tô chức 
phát triền sản xuất, dịch vụ và tồ chức 
kinh tế gia đình; giữ vững và thực 
hiện tốt công tác an ninh quốc phỏng, 
_ quản lý hộ khẩu, bố trí dân cư ; thực 
hiện các mặt công tác văn hóa, xã 
hội, y tế, giáo dục, thề dục thề thao, 
bảo vệ sức khoẻ vả xây dựng nếp sống 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa ; 
củng cố, kiện toàn các tô chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thê, khu phố, tồ 
dân phố, bòi dưỡng, đào tạo cần bộ, 
pbát triền Đẳng, Đoàn, tô chức các 
lực lượng nòng cốt, xây dựng và 
nhân rộng các mô hình... 


Quyết định của thành ủy lần này 
xác định rõ phường là một cấp kế 
hoạch, một cấp ngân sách. Đó là một 
nội dung hết sức quan trọng đề tạo 
điều kiện, tạo sức mạnh vật chất cho 


phường phát huy đầy đủ vai trò của - 


mình là đơn vị cơ sở của chính quyền, 
Đẳng, Mặt trận. 


Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thành ủy 
chú trọng ]àm cho các cấp ủy Đẳng, 
chỉ bộ, cân bộ, đảng viên trong chính 


quyền và hệ thố„g cơ quan chuyên 


chính ở phường nói chung nắm vững 
vấn đề gốc là đánh giá đúng quần 
chúng, tin vào quần chúng, đựa vào 
quần chúng, ra sức phát triền sẵn 
xuất, tích cực giải quyết việc làm, 
phát triên các dịch vụ phục vụ, hết 
lòng chăm lo đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân đân, trên cơ sở 
đó mà cải tạo và xây dựng phường - 
vững mạnh. 


Trong mười năm xây dựng chính 
quyền ở thành phố còn có một số vấn 
đề về quan điểm, nhận thức phải 
được sáng tỏ từ cấp thành phố đến 
cơ SỞ. 


Đó là yêu cầu xác định nhậmr thức, 


. quan điềm của Đẳãng về Nhà nước, 


về pháp chế xã hội chủ nghĩa. Quản 
lý một thành phố cũng như quản lý. 
đất nước bằng luật pháp là một 
nguyên tắc, vì pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là biều hiện của bình đẳng và 


,tự do trong mỗi quan hệ làm chủ tập 


thê xã hội chủ nghĩa, là công ước về 
quyền lợi và nghĩa vụ giữa nhân dân 
và chính quyên, không thề tùy tiện 
theo ý muốn của bất cứ ai. Tiêu chuần 
của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
biều hiện ở hai mặt: một là phải - 
thiết thực giải phóng sức sẵẳn xuất, 
hai là hình thành mỗi quan hệ bình 
đẳng, tôn trọng nhau giữa: những 
người lao động. Mọi biều hiện *ban 
ơn ” hoặc cắt xén *® đân chủ đều xa 
lạ: với quan điềm của Đăng. Nhân dân 
thành phố cũng như cán bộ các cấp; 
các ngành đêu cần được giáo dục sâu 
sắc về pháp luật và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Có một điều rát rõ là nhân 
dân rất «nhạy cảm ® với cái gì đụng 
đến chính quyền do chỉnh họ đồ máu 
đề giành lấy và xây dựng nên. 


Tuy nhiên, trên mặt trận quan 
trọng này, thành phố cỏn phải tiếp 
tục cải tiến nhiều mặt, một số cơ quan 
đản cử còn hoạt động hình thức, chưa. 
làm đúng chúc năng, nhiệm vụ theo 
Hiển pháp, các cơ quan chuyên chính 
đã có công lao lớn trong giữ gìn an 
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Tình chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
nhưng chưa bài trừ được tệ cửa 
quyền, hối lộ, hiếp đáp dân của cán 
bộ, nhân viên trong ngành. Những 
gương tốt chưa được nhân ra rộng 
khắp. Nhiều cơ quan hành chính còn 
làm phiền hà nhân đân. Đó là chỗ yếu 
của bộ máy chính quyền, cũng là 
khuyết điềm trong công tác lãnh đạo 
của Đẳng. 


Thời kỷ quá độ là thời kỷ đấu 
tranh giai cấp gav go, quyết liệt đề 
giải quyết vấn đề «ai thắng ai», là 
thởi kỳ chuyền biến cách mạng triệt 
đề nhất, sâu sắc nhất về tắt cả các mặt 
của xã hội trong phạm vỉ cả nước. 
Mức độ gay go, quyết liệt của cuộc 
đấu tranh giai cấp ở thành phố 
Hò Chí Minh cao hơn ở các nơi khác 
là do đặc điềm lịch sử của thành phố 
và còn do kẻ thù đế quốc Mỹ và bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
coi thành phố này là trọng điềm hàng 
đầu trong cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của chúng. Do đó chẳng 
những không được giây phút nào lợi 
lòng việc củng cố tăng cường chính 
quyên mà còn bằng mọi biện pháp 
làm cho chính quyền thật sự là công 
cụ sắc bén nhất của hệ thống chuyên 
chính vô sản, nghĩa là bản thân của 
nó phải có hiệu lực, trong cơ chế Đẳng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân 
đân lao động làm chủ. 


Lực lượng vũ trang nhân dân, công 
an nhân dân trong mười năm qua kế 
tục và phát huy được truyền thống và 
bản chất tốt đẹp của quân đội nhân 
đân anh hùng, luôn luôn là chỗ dựa 
vững chắc của chính quyền các cấp, 


L.ực lượng vũ trang địa phương đã 
có hệ thống từ thành phố đến quận: 
huyện, phường xã, hệ thống công an 


®\) 


nhân dân đến tận khu phố, xây dựng 
được lực lượng thanh niên xung kích, 
dân quân tự vệ đều khắp, có phong 
trào bảo vệ an ninh Tồ quốc ở từng 
tồ dân phố, tồŠ nhân dân. Lực lượng 
quân dự bị được tồ chức khá chặt 
chẽ... Sự phối hợp giữa quân đội và 
công an trong tư thế sẵn sàng chiến 
đấu trên địa bàn khá chặt chẽ, đồng 
thời có khả năng phối hợp tốt với 
quân khu, với lực lượng bên trên 
trong mọi tình huống. 


Cùng với cả nước tham @&ia làm 
nghĩa vụ quốc tế, năm nào Thành phố 
cũng vượi chỉ tiêu giao quân và được 
biết con em của thành phố đi làm 
nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn đều lập 
thành tích tốt. 


Việc chống những biều biện tiêu 
cực trong chính quyền như quan liêu, 
bảo thủ, mất phầm chất, ăn hối lộ, 
ức hiếp, gây phiền hà cho quần 
chúng v.v. cũng là thiết thực thúc 
đầy việc củng cố và tăng cường chính 
quyền các cấp ở thành phố. 


Đảng cầm quyền là một vấn đề rất 
mới, văn đề quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động cũng là rất 
mới, nhất là đối với một thành phố 
như thành phố Hồ Chỉ Minh. Cho nên 
việc củng cố chỉnh quyền gắn liền với 
yêu cầu phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhàn dân laơ động, việc thường 
xuyên cải tiến cơ chế quản lý, trong - 
đó có việc phân cấp quản lý là mỗi 
quan tàm hằng ngày hằng giờ của 
đảng bộ và nhân dân lao động thành 
phố đề không ngừng động viên mọi 
khả năng sản có và huy động mọi 
nguồn tiềm năng thực hiện tốt hai 
nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và 
bảo vệ TỔ quốc xã hội chủ nghĩn 


XÂY DỰNG ĐĂNG VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÁN HỒ CHÍ MINH 


VỮNG MẠNHH; 


MỞ RỘNG PHONG TRẢO HÀNH ĐỘNG. CÁCH MẠNG 


CỦA QUẦN CHÚNG 


`“ 


Nghị quyết 01 của Bộ chính trị đặc 
biệt nhấn mạnh: «Đề bảo đảm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
thành phố, nhân tố quvết định là phải 
_ xây dựng đẳng bộ thành phố vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, 
đầy mạnh phong trào cách mạng của 
ˆ quản chúng s. 


Trong 10 năm qua, đẳng bộ tiếp tục 
duy trì truyền thống năng động của 
những năm chiến tranh, đã báu: kịp 
cuộc sống mới, đã giải quyết những 
vấn đề phức tạp về chính trị, xã hội 
và kinh tế khá nhạy bén. Trên cơ sở 
nắm vững đưởng lối eủa Đăng và đặc 
điềm của thành phố, đẳng bộ đã ồn 
định được tỉnh hình nhiều mặt của 
thành phố ngay tử sau ngày giải 


phóng. Trong những năm khó khăn, . 


hiềm nghèo, đẳng bộ đã lãnh đạo 
quần chúng chiến đấu vượt qua thác 
ghềnh và BHNN thẳng lợi. 


Ưu điềm và nhược điềm của đẳng 
bộ thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực quản 
lý kinh tế, xã hội. Khi đối mặt với 
những thử thách mới, những trói buộc 
nặng nề của cơ chế quản lý hành 
chỉnh quan liêu bao cấp, đảng bộ đã 
không chju bó tay,.luôn luôn tong tư 
thế cách mạng tiến công- Thoạt tiên, 
vì phục vụ lợi ích của quần chúng và 
của cách mạng mà đẳng bộ hành động. 
Rồi từng bước, dựa vào thực tiễn và 
có lý luận soi sáng, đảng bộ hiều đần 
quy luật của công cuộc xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp được nhiệt tình 
và trí thức, kết hợp được lãnh đạo 
với quần chúng eơ sở. dưa quá trình 
chỉ đạo thành- phố vào quỹ đạo, vận 
dụng thắng lợi từng phần quan điềm 
của Tung ương Đảng. Dám kiên trì 


cải đúng, dám nhận sai lầm và kiên: 


quyết sửa chữa từ trên xuống, đó là 


mặt trưởng thành quan trọng nhất 
của đảng bộ. Ưu điềm thứ hai của 
đẳng bộ là đần dần đánh giá đúng 
vai trỏ, vị trí, thế mạnh của thành 
phố là một trung tâm công nghiệp của 
khu vực, do đó đẳng bộ phải có 
phương pháp làm việc khoa học, tác 
phong công nghiệp, năng động, đòng 
bộ, thề hiện bằng kế hoạch, bằng biện _ 
pháp tổ chức cụ thề, bằng phong trào 
xây dựng và«học tập điền hình tiên 
tiến. Ưu điềm thứ ba của đảng bộ là 
tiếp tục phát huy truyền thống bám 
quần chúng lao động, phục vụ quần 
chúng lao động, kiên trì trong việc 
xây dựng và phát huy quyền làm chủ 
tập thề ở cơ sở, cồÖ vũ quần chúng 
sáng tạo trong lao đệng và xây dựng 
cuộc sống mới — những yếu tố góp 
phần hạn chế, đấu tranh chống bệnh 
quan liêu, bao cấp,: bảo thủ, trì tr. 
Phát huy truyền thống bám quần 
chúng cỏn thể hiện ở chỗ biến mọi 
chủ trương, chính sách, mọi nghị 
quyết thành nhận thức và hành động - 
của quần chúng, trao cho quần chúng 
trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chính 
quyền, giữ gìn an nỉnh chính trị, trật 
tự xã hội, kiên quyết và bằng nhiều 
hình thức trấn áp bọn phần cách mạng 
và bọn lưu manh. 


Về tồ chức, từ trên đưới 1000 đẳng 
viên trong nội ngoại thành trước 
ngày giải phóng, nay đảng bộ thành 
phố đã có trên 56000 đồng chí, hơn 
¡900 cơ sở. Mười năm qua đẳng bộ 
đã kết nạp thêm 20000 đảng viên, đa 
số thuộc lớp trể, nhưng mới có 17 là 
công nhân trực tiếp sản xuất. Đẳng bộ 
còn phải phấn đấu nhiêu hơn nữa đề 
xây dựng dáng bộ có tỷ lệ đăng viên 
tương ứng với tính chất công nhân của 
Đẳng trong một trung tâm công nghiệp. 
Đặc biệt phải có một sự cố gắng lớn đồ 
phát triên Đảng ở cấp cơ sở, xí nghiệp. 


Ji 


phường, xì, vì hằng ngày ở những 
nơi đó xI-:Ất hiện những cá nhân, tập 


thể xuất sắc, có trình độ chính trị, 


chuyên môn, có phầm chảt cách mạng, 
có tỉnh thần chiến đấu, nhất là lớp 
trẻ. Chúng ta chưa coi trọng đúng mức 
đối tượng này, có khi còn có những 
định kiến, hẹp hỏi dối với họ. Chính 
vì những lẽ đó mà số lượng cơ SỞ 
Đăng tuy có tăng gấp 20 làn so với lúc 
mới giải phóng, nhưng văn còn nhiều 
nơi xung yếu, nhiều mũi nhọn của 
cuộc đấu tranh chưa có đăng viên. Số 
cơ sẽ yếu kém đến nay được thu hẹp, 
số cơ sở Đẳng trong sạch vững mạnh 
tăng hằng năm, nhưng xét chung, năng 
lực của đảng bộ cơ sở chưa đáp ứng 
yêu cầu của cách mạng. 


Trong việc giáo dục, bỏi dưỡng 
đẳng viên đảng bộ có mấy thiếu sót 
lớn như sau: 


— Không làm cho đang viên nhận 
thức sâu sắc rằng cuộc đấu tranh giai 
cấp còn đang tiếp diễn dưới một 
hình thức khác đề đáng viên khỏi 
mơ hò. 


— Không quan tâm đúng mức 
những sai lảm mà một đẳng cầm 
quyền dễ mắc phải: bệnh quan liêu, 
xa rời quản chúng, thiếu đàn chủ... 
đẳng viên có chức có quyền nếu không 
.fu đưỡng Phường xuyên thì để mắc 
nhiều bệnh như độc đoán, chuyên 
quven, thích được nịnh bợ, bè phái, 
quan cách ròöi cũng dẻ đi đến tham ô, 
hủ hóa. 


— Việc đấu tranh chống tiêu cực 
trong nội bộ, từng nơi từng lúc có 
dãy mạnh, đạt kết quả tốt, nhưng 
thiếu biện pháp đồng bộ, cho nên kết 
quả hạn chế, để ra mâu thuần nội 
bộ, ảnh hưởng xấu dến công tác, sản 
xui. „ 

— Chưa làm cho từng đẳng viên, 
đoàn viên nhận thức sảu sắc vẻ cách 
mạng xã hội chú nghĩa đề phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa nhiệt tỉnh cách 
mạng của họ trong sự nghiệp cái tạo 
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xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Bước vào giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa vai trò của ĐDoànthanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh là cánh 
tay đác lực và là lực lượng hậu bị của 
Đăng càng trở nên hết sức quan trọng, 
nhất là trong tỉnh hình cuộc dấu 
tranh giai cấp điển ra quyết liệt và 
phức tạp. Những cán bộ Thành đoàn 
trưởng thành trong kháng chiến và 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 10 
năm qua, hiện đang giữ những trọng 
trách trong bộ máy Đáng, chính quyền, 
doàn thẻ. Xây dựng Đảng có nghĩa 
là phải quan tâm xây dựng Đoàn — 
tỒ chức của những người cộng sản 
trẻ, 


Lực lượng Đoàn đã phát triền khá 
nhanh về số lượng (160 nghìn doàn 
viên, gấp hàng trăm lần lúc mới giải 
phóng) và về chất lượng, đã thay 
Đảng ở những nơi chưa có cơ sở 
Đảng, là nòng cốt trong các phong 
trào của thành phố 10 năm qua. Nói 
đến Đoàn thanh niên, trước hết phải 
nói thanh niên trong công nhân, 
trong nông dàn tập thê, trong cán bộ 
khoa học Kỹ thuật, trong lực lượng 
vũ trang và trong đội ngũ làm công 
lác văn hóa — xã hội. Doàn thanh 
niên còn phải quan tâm đầy đủ hơn 
bộ phận thành niên chậm tiến, thanh 
niên trung bình. Mặc dù Đoàn trong 
những năm qua có nhiều cố gắng 
sáng tạo, linh hoạt, có tờ báo 7uồi 
Irẻ, có nhà văn hóa thanh niên, nhà 
văn hóa thiếu nhỉ ởcấp thành phố 


và ở quản huyện đề tập hợp quần 


chúng trong và ngoài Đoàn, nhưng 
còn nhiều thanh niên chưa đi vào 
phong trào cách mạng, Đoàn chưa 
giáo đực đây đủ lý tưởng cho thanh 
miền, chưa chú ý dúng mức việc nâng 
CAO giác nưô giai cấp, yêu nước và, 
yêu chủ nghĩa xã hội, nhất là phong 
cách hoạt động Ít nhiều còn mang 
tính chất hành chính, hình thức chủ 
nghĩa, chưa chuyền hẳn sang tác 

e . 


phong cống nghiệp. Nói chung thành 
phố đánh giá cao những nỗ lực và 
kết quả hoạt động của Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh trong 10 
năm qua. Trong tình hình của thành 
phố luôn luôn có biến động đi lên, 
Đoàn đã tìm tòi, suy nghĩ nhưng còn 
- chưa đáp ứng kịp những dội hỏi 
phong phú, đa đạng của thanh niên, 
thiếu niên và nhỉ đồng thành phố. 


Tại thành phố trong mười năm 
qua liên tục có những phong trào 
hành động cách gnạng của đòng bào 
các giới, các lứa tuổi và mang nhiều 
nội dung thiết thực, góp phần vào 
thắng lợi của thành phố. 


Nói về người dân thành phổ trước 


năm khó khăn 19:79 — 19850, chúng ta 
cang có cơ sở đề khảng định bản 
chất cách mạng và phầm chất rất quý 
của đội ngũ công nhân thành phố 
Thành phố có quyền tự hào về đội 
ngủ công nhân mình có tính thần 
cách mạng cao, có năng lực tay nghề, 
eó tô chức kỷ luật công nghiệp được 
rèn luyện qua nhiều thứ thách. 


Hiện nay số lượng công nhân công 


- nghiệp tập trung dã tăng 28Ã so với 


hết là nói về giai cấp công nhàn. 


Được hình thành tử khi chủ nghĩa 
tư bản thực dân Pháp xâm chiếm đất 
nước này, giai cấp công nhân dã sớm 
có phong trào đấu tranh, được Đăng 
lãnh đạo từ những năm 30, từ tự 
phát chuyền lên tự giác, giữ vị trí 
(rung tâm của các sự kiện lịch sử 
"điển ra ở thành phố. Trong 21 năm 
dưới chế độ thực dân mới, cùng với 
sự phát triền của nền công nghiệp 
thành “phố, giai cấp công nhân đã 
trưởng thành cả về số lượng và chất 
lượng. Đó là những con người Việt 
nam kiên cường bất khuất, bị áp bức 
bóc lột, nô dịch nặng nề nhất, tủi 
nhục nhất mà k‡ thuật càng tỉnh vi 
thì mức bóc lột càng khốc liệt. 


Dưới chè độ mới, công nhân không 
chỉ lo sản xuất mà còn tích cực tham 
gia cuộc đấu tranh xóa tư sản mại 
bàn, cảiMạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư doanh, cải 
lạo nông nghiệp. Công nhân phát 
_ huy quyên làm chủ tập thê cả trong 
việc ón định và cải thiện đời sống vật 
chát và văn hóa của công nhân tại 
xỉ nghiệp và trong các hoạt dộng 
chính tr;, văn hóa, xã hội tại địa bàn 
đân cư. Trong tông tiến công và nồi 
đậy, trong những năm tháng đầu sau 
ngày giải phóng, nhất là trong những 


¬. 


hồi mới giải phóng (cả công nghiệp 
trung ương và dịa phương), 95% 
công nhàn viên chức đã vào công 
đoàn so với 50 trước đây. Chất 
lượng công doàn cơ sở đã được nâng 
lên từng năm. 

Lao động tiều, thủ công nghiệp 
cũng l+ một lực lượng rất đông ở - 
thành phố đã tăng 502 so với hồi mới 
giai phóng, trong đó 56% đã vào làm 
ăn tập thê và sỏ dông đã dứng trong 
tò chức Hội lao động hợp tác. 

Liên hiệp công đoàn và Hội lao 
động hợp tác ở các cấp đã có nhiều 
cố gắng trong tập hợp, giáo dục công 
nhân nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, nhất là các tô chức hoạt động 
bảo hiềm xã hội cho công nhân một 
cách thiết thực như xây dựng nhà 
nghỉ Thanh đa dành cho công nhân, 
tô chức cho công nhân di nghỉ miát ở 
Đà lạt, Vũng tàu, Nha trang, giải 
quyết nhà ở, duy trì và cải thiện hệ 
thống. xe đưa rước công nhân củng 
nhiều hoạt động khác, 

Liên hiệp công đoàn trong những 
năm 'gần đây có nhiều cố gáng đề 
phát đóng nhiều phong trào thí đua 
sìn xuất, tiết kiệm, tiến quân vào 
khoa hbẹc kỹ thuật, giáo dục truyền 
thống, giáo dục chính trị. Nhưng 
phải thừa nhận so với vêu cầu và 
tiềm năng đòi đào trong giai cấp công 
nhân, thì chức năng giáo dục của 
liên hiệp công đoàn còn phải được 
tăng cường nhiều hơn nữa. 

Nông đèn ngoại thành là đồng mình 
chỉ cốt của giai cấp công nhân. Công 


ó 
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nhân và nông đân là quân chủ lực 
trong cách mạng dân tọc dân chủ 
nhân dân và cả trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Những năm đảu sau 
ngày giải phóng nông dân đã cần củ 
lao dộng xây dựng lại quê hương bị 
tàn phá, đưa màu xanh phủ khắp 
đồng ruộng, vườn tược. Qua những 
va vấp ban đầu, ngập ngừng trước 
ngưỡng cửa của hợp tác hóa, nay đa 
số đã xác định hướng di vào chủ 
nghĩa xã hội. Nhiều huyện đã đưa 
phong trào hợp tác hóa tiến bộ khá 
nhanh và vững chắc. 


Qua phong trào điều chỉnh ruộng 
đất hoàn thành trước thời hạn trong 
năm 1983 và phong trào hợp tác hóa 


với hình thức, bước đi, biện pháp tô - 


chức đồng bộ như nghị quyết 21, ngày 
6ö tháng 6 năm 1983 của thành ủy đề 
ra, đồng thời với việc phát huy' thắng 
lợi của chỉ thị 100 của Ban bí thư 
Trung ương Đẳng về việc triền khai 
nghị quyết 7 của Dan chấp hành 
trung ương vẻ xây dựng huyện, chúng 
ta càng hiều rõ và tin tưởng bản 
chất cách mạng của đồng bảo nông 
dân lao động ở ngoại thành từ khi có 
Đảng dến nay luôn luôn di theo Đăng. 


Đội ngũ trí thức hiện nay của thành 


phố gồm bón nguồn hợp thành: trí. 


thức tại chỗ, trí thức kháng chiến, 
trí thức chỉ viện và trí thức trẻ mới 
được đảo tạo là lực lượng khá đông 
đảo. Từ đầu giải phóng, thành phố đã 
quan tâm thực hiện chính sách đoàn 
kết, phát huy lực lượng quý nảy, đã 
sử dụng lại hầu hết anh chị em cũ, 
nhiều trí thức đầu đàn đã phát huy 
tác dụng. Ảnh chị em từ nhiều nguồn, 
nhiều trình độ đã bồ sung được cho 
nhau, phát huy chỗ mạnh, khắc phục 
chỗ yếu, vì sự nghiệp chung xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, một số 
biều hiện phân biệt đối xử lúc ban 
đầu và đến nay chưa phải đã chấm 
đứt của một số cá nhân, một số bộ phận 
cùng với chỉnh sách chậm cải tiến về 
lương bồng, về công nhận hoc vị... 
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những khó khăn khách quan của tình 
hình kinh tế xã hội, cộng 'với tác động 
của kẻ thù có làm một số anh chị em 
trí thức tại chỗ đao động, đó là điều _ 
đáng tiếc. Sau mười năm, qua thử 
thách và qua cả sự chấn chỉnh thái độ 
và chính sách của thành phố, anh chị 
em bám trận địa đã đần dần xóa: mặc 
cảm, thành phố chỉ còn một đội ngũ 
duy nhất, đội ngũ trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Đóng góp về khoa học xã hội, 
khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ 
thuật của trí thức xã hội chủ nghĩa 
thành phố rất to lớn. Điều rất phản 
khởi là đông đảo anh chị em hăng 
hái đi vào lao động sản xuất, dem 
những phát minh sáng chế của mình 
cùng bàn bạc với anh chị em công 
nhán và biến những phát mình sáng 
chế đó thành tài sản chung của xã 
hội, không nhằm mục đích gì khác 
hơn là phục vụ sản xuất và quốc 
phòng, phục vụ sức khỏe và đời sống 
của đồng bào. Việc nhích lại gần, gắn 
bó giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay không còn là hiện tượng 
riêng lẻ trong một vài cơ quan, một 
vài xí nghiệp. Vui mừng ghỉ nhận sự 
trưởng thành và phầm chất của người 
trí thức mới. trong dịp gặp gỡ thân 
mật anh chị em trí thức thành phó, 
đồng chí Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Phạm Văn Đồng đã khàng định tử 
nay trong ngôn ngữ của chúng ta 
không còn khái niệm “trí thức tại 
chỗ *, mà tất cả anh chị cm trí thức 
Việt nam từ các nguồn đảo tạo khác 
nhau nay đang lao động cho sự nghiệp 
xã bội chủ nghĩa đều là trí thức xã 
hội chủ nghĩa. Vấn đề sắp tỏi là phát 
huy hơn nữa tài năng của những người 
lao dộng trí óc đó bằng các chính 
sách toàn điện, cụ thề, bảng việc tạo 
cho anh chị em phương tiện thí 
nghiệm, hoạt động, thu nhập thành 
quả khoa học mới của thế giới, giải 
quyvết đời sống một cách căn bản và 
quan tâm thích đáng hơn đối với lớp 
trí thức trẻ. 


_ Thanh niên thành phố tiếp tuc vai. 


trò xung kích đi đầu của mình trên 
các lĩnh vực hoạt động trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Phong trào 
« Ba xung kích làm chủ tập thề ? của 
thanh niên thành phố trong lao động 
sản xuất, bảo vệ an ninh, quốc phòng, 
bọc tập và công tác được đuy trì và 
phát triền liên tục, mặc dù qua nhiều 
chặng đường khó khăn của 10 
năm đầy sóng gió của đất nước, của 
thành phố. Nhiều cán bộ trẻ trưởng 
thành từ phong trào 10 năm đã bồ 
sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quản lý. Hiện nay tỷ lệ lớp trẻ khá 
cao trong các cương vị chủ chốt các 
ngành, các cấp, đoàn thê. 


Thành phố đã sớm phát động và tô 
chức lực lượng thanh niên xung 
phong, kế tục truyền thống trong 
kháng chiến của thanh niên, đưa 
thanh niên đi vào lao động, qua đó 
xây dựng thanh niên thành những 
người lao động mới, đáng biều dương 
trên tất cả các lĩnh vực. Đó là môi 
trường tập thề đề thanh niên tự eàäi 
tạo mình thành người lao động tự 
nguyện, biết lao động cho mình và 
cho xã hội, có năng suất, có hiệu quả. 
Hơn sáu vạn lượt thanh niên đã qua 
môi trường sôi động này của tuồi trẻ, 
kề cả số thanh niên hư bỏng cũ, hơn 
2/3 đã măn nhiệm vụ trở về các đơn 
vị, địa phương, hầu hết đều là những 
công dân có phầm chất, có nắng lực 
mới. Việc còn thiếu chính sách rõ ràng 
bảo đảm các quyền lợi cho đội viên 
đề thanh niên xung phong trở thành 
một tồ chức chỉnh thức, điều này 
cũng thiếu tác dụng động viên đối với 
thanh niên xung phong. 


Thành phố có một lực lượng phụ 
nữ rất hùng hậu và rất quý. Đó là 
những người đã góp phần vào thắng 
lợi huy hoàng của tông tiến công và 
nồi đậy năm 1975, có người tham gia 
mũi tiến cÔng quân sự, có người tham 
gia mũi tiến công nồi đậy. Trong 
mười năm nay phát huy truyền thống 


“anh hùng, bất khuất, trung hậu, 
đảm đang, phụ nữ có phong trào 
# người phụ nữ mới ®, «gia đình văn 
hóa mới »s. Tỷ lệ nữ chiếm 53,4% trong 
công nghiệp, 75Ã trong tiều, thủ công 
nghiệp, 60Ã trong nông nghiệp, 80% 
trong y tế và phân phối lưu thông, 
100 trong nuôi dạy trẻ. Trong mọi 
lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, y 
tế, giáo dục, văn nghệ, thề dục thề, 
thao, an ninh, quốc phòng đều có phụ 
nữ tham gia và lập thành tích. Trong 
9000 chiến sĩ thi đua toàn thành phố 
có trên 505 là nữ. Qua binh bầu đến 
nay đã có 150000 gia đình được công 
nhận là gia đình văn hóa mới và 
197 000 chị em được công nhận là phụ 
nữ mới. Chúng ta làm sao quên được 
tên tuôi liệt sĩ Nguyễn Thị Hai, công 
nhân ở Bình tây đã liều mình bảo vệ 
tài sản của nhà máy. Chị em cũng đã 
và đang tích cực tham gia các đợt 
công tác cải tạo công thương nghiệp 
tr bản tư doanh, nông nghiệp, sắp 
xếp lại và quần lý các chợ... Cả nước 
đều nói đến mô hình Công ty kinh 
doanh lương thực do đồng chỉ Ba Thi 
phụ trách. Hàng triệu người dân thành 
phố mua gạo của công ty này. 


Khi bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
dùng bọn tay sai gây ra chiến tranh 
ở biên giới tây nam, bao nhiêu phụ 
nữ lại động viên, chăm sóc người yêu, 
chồng, con, anh em lên đường làm 
nghĩa vụ bảo vệ Tồ quốc như năm 
nào đã động viên người thân đi đánh 
giặc Pháp, giặc Mỹ. 


Các tầng lớp phụ lão, bà con các ˆ 
đạo, người Hoa, giới công thương gia, 
Việt kiều có thân nhân ở thành 
phố v.v. đã cùng với các đoàn thề 
công, nông, thanh, phụ, trí thức, đứng 
(roirrg Mặt trận Tô quốc (hiện đã có 1 
triệu rưởổi hội viên) dä và đang phối 
hợp hành động vì sự nghiệp chung, 
mưởi năm qua đều có những cống 
hiến đáng quý trên nhiều lĩnh vực, 
đã và đang sáng tạo nhiều hình thức 
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hoạt động phong phú -và có hiệu quả 
cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
thành phố và bảo vệ Tô quốc. 


Qua mười năm vận động quần 
chúng, phát động các phong trào hành 
động cách mạng và xây dựng lực 
lượng, chúng ta đã kiên trì chính sách 
hòa hợp dân tộc của Đảng. Đảng gắn 
bó với đân, trong vận động biết hòa 
hợp nghĩa vụ với quyền lợi của từng 
giới, lấy nhiệm vụ phát triên kinh tế, 
văn hóa xã hội và bảo vệ Tô quốc là 
nội dung thống nhất. Trước sau như 
một chúng ta đều giữ tấm lỏng của 
l:ang tin dân và dân tín Đẳng. Trên 
cơ Sở củi tạo và tô chức lại nều kinh 
tế thành phố, xây dựng nên tẳng giai 
cấp ngày càng thuần nhất trong xã 
hội, Đẳng bộ đã tin và dựa vào quần 
chúng đề phát động phong trào hành 
động cách mạng có nội dung, mục tiêu 
ngày càng cụ (thề, thiết thực, từ phong 
trào tuyên chọn những cán bộ nòng 


cốt cho cách mạng. Công tác giáo đục 
chính trị tư tưởng được coi trọng đc 
biệt, nội dung giáo dục không tách rời 
quyện lợi và nghĩa vụ, không tách 
rời giáo dục truyền thống với nhiệm 
vụ hiện tại và tương lai, luôn hiên 
làm cho truyền thống không ngừng 
được phát triền, nâng cao cho phù 
hợp với nhiệm vụ chính trị của 
thành phố trong các thời kỳ khác nhau, 


Tuy vậy, trong công tác vận động 
quan chúng, chúng ta cũng còn có 
n! ững chỗ yếu. Trong điều kiện Đăng 
cầm quyền, công tác vận động quần 
chúng, xây đựng lực lượng chính trị 
đang có xu hướng « hành chỉnh hóa% 
Một số cán bộ đoàn thề chịn ảnh 
hưởng của lối làm việc «bàn giấy ® 
Ít sâu sát hiệu biết con người, chay 
theo hình thức hơn là thực chất, đó 
là một trong nhiều nguyên nhàn hạn 
chế phong trào cách mạng của quản 
chúng. 


ĐỀ NỨNG ĐẮNG LÀ THẢNHI PHỐ MANG TÊN BẮC HỒ VĨ ĐẠI, 
ĐỀ XỨNG ĐÁNG VỚI LÒNG TIN YÊU CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ. 
ĐỒNG BẢO CÁ NƯỚC _ 


Qua mrưrời năm, thành phế đã sìng 
trang, từ một thành phố là sào huyệt 
của kẻ xâm lược và bọn ngưởi làm 
tay sai cho xâm lược, một thành phố 
dãy dẫy lõi sống ăn chơi xa xỉ, tệ nạn 
xñ hội, áp bức, bất công, trở thành 
một thành phố sản xuất, có văn hóa 
cla người lao động, phục vụ nhân 
dân lao động, từng bước đảm nhận 
vai trỏ của một trung tâm về nhiều 
mặt, 


Thời gian mười năm không phải 
là dài, nhưng qua đấu tranh gay gát 
giữa hai con đường, giữa ta và địch, 
giữa sáng tạo, tiến bộ với bảo thú, 
trì trẻ, đang bộ thành phố đã bộc lộ 
khả đậm nét chỏ mạnh, chó yếu của 
mình. Đẳng bộ và nhàn dân thành phố 
vui mừng và phảu khởi trước những 
thành tựu đã giành dược gần như toàn 
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điện. Nguyên nhân của những thành 
tựu đó trước hết là do đường lỗi đúng 
đắn, sáng tạo của Đăng, do sự lãnh 
đạo và chỉ đạo sâu sát thường xuyên 
của đòng chí Tông bí thư Lê Duần. 
cùng với tập thề Bộ chính trị, Ban bí 
thư Trung ương Dẳảng, Chỉnh phủ, 
cùng với các ban, ngành trung ương. 


Nguyên nhân thứ bai là đo thành 
phố đã biết động viên và phát huy 
sức mạnh tòng hợp, gồm sức mạnh 
chủ quan của thành phố cộng với sức 
mạnh chi viện chọ thành phố : quyên 
làm chủ tập thề của bốn thế hệ, của 
bốn nguồn cản bộ, cả ba cấp cùng 
chung sức chung lòng tiến hành dòng 
thời ba cuộc cách mạng; chỉ viện từ 
trung ương, từ sự liên kết — liên 
doanh hợp tác với các thành phố, tỉnh 
bạn trong khu vực và trong cả nước; 


sự góp công, góp sức bền bỉ của Việt 
kiêu yêu nước; sự giúp đỡ tận tình 
của Liên xô cùng với cộng đồng các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của 
các tỉnh. thành các nước anh em kết 
nghĩa với thành phố, và bầu bạn trên 
thế giới. 


Nguyên nhân thứ ba là do đảng 
ủy và chínÈ quyền các cấp, với tỉnh 
thần trách nhiệm đối với Đẳng, Nhà 
nước và nhân dân, luôn luôn nghiêm 
chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của cấp 
trên, kiên trì ủng hộ, bảo vệ cái mới, 
cái đúng, kiên quyết sửa chữa cái sai, 
khác phục cái yếu và không chịu đi 
theo đường mỏn sai lệch. 


Nguyên nhân thử tư có ý nghĩa rất 
quan trọng, trong tình hình con 
đường đi tới của thành phố là rất 
mới mẻ, cỏn nhiều chông gai, cạm 
bẫy, cán bộ, đảng viên và quần 
chúng ngày cảng nâng cao ý thức 
học tập lý luận và thực tiễn, thực 
tin của thành phố, của các 
phương bạn và của nước ngoài, chủ 
yếu là của Liên xô và các nước xã 
bội chủ nghĩa khác. 


Ôn lại chặng đường 10 năm qua, 


thành phố cỏn có yêu cầu là nắm bắt 
cho hết (tiềm năng, truyền thống đòi 
dào, phong phú của thành phố cùng 
với những bài học quan trọng nhất. 
Chúng tôi hết sức thấm thía về bài 
học mà đồng chí Tông bí thư Lê Duần 
đã nêu lên trong Hội nghị thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng 
(ngày 3 tháng 7 năm 1981): “Quá 
_ trình phát triền tử sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đang 
đặt ra hàng loạt vấn đẻ về lý luận 
và thực tiền cần được giải quyết, bao 
göm những vấn đè thấu suốt đường 
lối cách mạng và đường lối phát triều 
kinh tế, phát huy những động lực 
của sự phát triền, lăng cường quản 
lý Nhà nước, nâng cao trình độ tồ 
chức thực tiễn, phát động phong trào 
cách mạng của quần chúng. Chúng tị 
không thề quản lý thành công nèp 


địa. 


+ 


.kinh tế nếu không vươn lên nắm lấy 


vũ khí lý luận sắc bén nhất của thời 
đại — phương pháp duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử. Đáng phải 
trang bị cho cán bộ, đăng viên những 
biều biết sâu sắc về lý luận và thực 
tiễn, Llạo ra trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý một tư duy 
kinh tế đúng đắn, tức là nắm nững tả. 
pận đụng đúng các quụ luật kinh tế, uà 
các 0uãn đề cö tính quụ luật của cách 
mạng +ä hội chủ nghĩa ở nước ta ® @). 


Đối với thành phố, rõ ràng tiến độ 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội tùy thuộc ở tri thức nắm và vận 
dụng quy luật khách quan trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ tại một thành phố gắn liền 
với một khu vực mang nhiều đặc 
điềm, một thành phố có vai trò và vị 
trí đối với cả nước. Tử tri thức đó, 
với nhiệt tình cách mạng mà tiếp tục 
khơi dạy khí thế tiến công trong giai 
cấp công nhân, nông dân, tầng lớp 
trí thức và đông đảo quần chúng 
thành phố, lấy tuôi trẻ làm lực lượng 
xung kích. 


Bước vào năm 1985, đẳng bộ và 
nhân dân thành phố khắc sâu những 
lời chỉ dạy ân cần của đồng chí Tồng 
bí thư Lê Duần kính mến và đồng chí 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường 
Chỉnh kính mến cùng nhiều đồng chí 
lãnh đạo khác của Đẳng và Nhà nước 
đã phát biều trong địp về vui Tết với 
cán bộ, đảng viên và đồng bào thành 
phố năm nay. Đảng bộ và chính quyền 
thành phố sẽ nâng cao nhận thức đầy 
đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí và đặc 
điềm của thành phố như nghị quyết 
01 của Bộ chính trị đã nêu, phát huy 
thể mạnh của thành phố về năng lực 
sản xuất trên cơ sở thấu suốt và thực 
hiện tốt các nghị qnyết Hội nghị thứ 
6 và Hội nghị thứ 7 của Ban chấp 
hành trung ương, kiên quyết xóa bỏ 


(2) Lê Duần : ám oứng quy luật. đồi mới 
quản lú bình tế, Nxb Sự thật. Hà nội, 1984, 
tr, 5. . 
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cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, 
chuyền hẳn sang cơ chế hạch toán, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa và đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và đối với 
“nông nghiệp (việc cải tạo chỉ mới 
hoàn thành về cơ bản). Đồng thời với 
việc tăng cường công tác tư tưởng và 
văn hóa, chúng tôi thường Xuyên lăng 
cường cúng cố quốc phòng, bảo đảm 
vững chắc an ninh chính trị, trật tự 
và an toàn xã hội, ra sức xây dựng 
đẳng bộ từ thành phố đến cơ sở thật 


sự trong sạch, vững mạnh, củng cố , 


chính quyền, mặt trận và các đoàn 
thề, phát động phong trào hành động 
cách mạng liên tục sôi nồi trong quần 
chúng. 


Với ý thức vi cả nước, cùng cả 
nước ”, đẳng bộ sẽ ra sức thực hiện 
các nhiệm vụ công tác trên đây với 
tính năng động. nhạy bén và ý thức 
quan. lâm đến hiệu quả trong hoạt 
động sẵn xuất, kinh doanh dề thực 
hiện nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang 
mà.đồng chí Tông bí thư Lê Duần đã 


giao cho thành phố với tất cÄ tấm 
lòng thương yêu và tin cậy là ; xây 
dựng thành phố Hồ Chí Minh thành 
một thành phố mạnh về mọi mặt, một 
thành phố xã hội chủ nghĩa có eơ cấu, 
công — nông nghiệp hiện đại, cỏ văn 
hóa, khoa học tiên tiến, một thành phố 
văn mình, hiện đại có tầm cỡ ở Đông 
Nam Á, 


Trên con đường đi tới, đẳng bộ và 
nhân dân thành phố tuyệt đối tin 
tưởng và làm theo lời Bác Hồ vô vàn 
kính yêu đã chỉ dạy «Công nhân, 
nông dân ta và người lao động tri óc 
cần tin rằng chúng ta có đầy đủ sức 
mạnh, can đảm và thông mỉnh đề xây 
dựng cuộc đời mới của mỉnh. Chỉ cần 
chúng ta có đầy đủ*ý thức làm chủ, 


ˆtinh thần tập thề, kỹ luật và ra sức 


học tập, nàng cao trình độ văn hóa, 
kỹ- thuật, có tỉnh thần sáng tạo, tìm 
Lòi cải mới, học tập cái mới, ủng hộ 
cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì 
chúng ta cũng làm được » ).. 


(6).Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, 


- Hà nội, 1980, tập LÍ. tr. 215. 
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= Ñầi vấn đề trong công tác lựa chọn, 


bố trí tán bộ hiện nay : 


⁄ 


Tiến bộ và vấn đề tồn tại. 


Ba năm qua, kề tử Đại hội toàn 
quốc thứ V của Đẳng đến nay, gắn 
liền với quả trình thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, công tác Ha chọn, bố 
_ trỉ cân bộ đã được tiến hành trên một 
quy mô rộng lớn, với nhiều biện 
pháp tích cực, và đã đem lại những 
kết quả rõ rệt.  “Ô ˆ 

Qua đại hội đảng bộ các cấp năm 
1982 — 1983, các cấp.ủy Đảng từ tỉnh, 
hành phố đến huuện, quận, thị xã bà 
cơ sở đã dược kiện toàn một bước 
quan lrọng Uè cơ cấu 0à chất lượng. 


- Trên 1/3 số cấp ủy viên của khóa cũ” 


“đã rút khỏi cấp ủy mới, nếu chỉ kề 
số đồng chí rút ra vì tuồi cao, sức 
yếu, năng lực hạn' chế hoặc vì có sai 
phạm về phầm chất thì cũng tới 
khoảng 20%. Phần lớn số đòng chí 
mới được lựa chọn tham gia -cấp ủy 
khóa này là những đồng chí đã qua 
thử thách trong thực tiễn, hoàn tl:ành 
tốt nhiệm vụ, tuôi trẻ hơn, trình độ 
kiến thức các mặt tương đối khá. 


` Do kết quả của công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ những năm qua, 
một nét mới của khóa tỉnh ủy này là 
đã đạt được sự đồng đều về trình đọ 
.lý luận chính trị và quản lý kinh tế 
giữa các địa phương miền Nam và 
miền Bắc. : 


Năng lực chỉ đạo của nhiều tỉnh 
_tv, huyện ủy có tiến bộ. Hầu hết các 


_ LÊ ĐỨC BÌNH 


cấp ủy đều đã xây dựng quy chế làm 
việc ; cách làm việc có cải tiến. 


Việc đè bạt và bố trí lại cán bộ ở 
nhiều bộ, tông cục, ngành trung ương 
và xí nghiệp. còng ty đã tiến hành 
khá mạnh mẽ. Trong 3 năm qua, Đẳng 
ta đã đề bạt và bố trí lại tới 40% số 
cán bộ cắp bộ trưởng, thứ trưởng và 
tương đương. Trong cán bộ lãnh đạo 
các xí nghiệp, công ty, các Vụ, cục, 
viện ở nhiều ngành, tỷ lệ thay -đồi 
cũng khoảng 40—50%. Diều đó đã đáp 
Ứng một phần yêu cầu kiện toàn tò 
chức và bảo đảm các nhiệm vụ chính 
trị thời gian qua. ` 


Thực hiện nghị quyết Hội nghị thứ 
4 BCHTƯP (khóa V), Đảng đã tiến 
hành rà soát cán bộ, chủ trọng cán bộ 
lãnh đạo các địa phương, các ngành 
và cơ sở kinh tế quan trọng. Nhìn 
chung, việc thầm tra, xử lý kỷ luật 
và thay đồi số cán bộ kém phầm chất, 
có khuyết: điềm nặng đã được tiến 
hành tích cực và nghiêm túc hơn 
trước. Một số vụ xử lý kỷ luật nghiêm 
mỉnh được dư luận hoan nghènh và 


_ đã có tác dụng giáo dục tốt. 


Đề bảo đảm`cho nhiệm vụ xây dựng 
huyện, chúng ta đã tiếp tục tăng cường 
cán bộ cho các huyện. Có tới 70X bí 
thư huyện ủy là tỉnh ủy viên, có 29 


tỉnh ủy, thành ủy đã phân công ủy 


viên thường vụ trực tiếp làm bí thư 
những huyện xung yếu về quốc phòng 
hoặc trọng điềm về kinh tế, Theo 


thống kê chưa đầy đủ, trong 2 năm 
19S3—1984 đã dưa vẻ huyện và cơ sỞ 
' trên 5000 cán bộ, trước hết là cho các 

huyện biên giới phía bắc, Tây nguyên 
và các huyện trọng điềm về nỏng 
nghiệp. Cô tự tác cán bộ đã bảo đảm 
xêu cầu của việc phản cấp quản lý 
kinh tế và phân giao cơ sở cho huyện, 


cho việc sắp xếp lại các phòng, ban của: 


huyện và hình thành các công ty kinh 
doanh của huyện. 


Như vậy là trong thời gian lường 
đối ngắn, công tác lựa chọn, bố trí 
cán bộ đã triền khai dược khá, có 
tiến bộ trong việc quán triệt đường 


-lối, quan điềm công tác cần bộ của, 


Đẳng và đã cố gắng bám sát, bảo đảm 
cho các nhiệm vụ chính trị lớn của 
Đảng. 

Tuy nhiên, công tác cần bộ văn còn 
chuyền chậm. Có những tồ chức yếu 
kém không đủ sức hoàn thành nhiệm 
vụ vẫn chưa được kiện toàn. Có một 
số cán bộ lãnh đạo kém năng lực, 
hoặc sai phạm nặng vê phầm chất 


vẫn chưa được thay đồi, sắp xếp lại. 


Việc bố trí cán bộ chưa đáp ứng được 
các yêu cầu về xây dựng cơ chế quản 
lý mới. Tác dụng 0d hiệu qud của 
công tác bố trí, đẻ bạt cản bộ đối uới 
Điệc kiện toán lồ chức 0a thúc đầu thực 
hiện nhiệm Đụ chính trị còn chưa 
lương xửng. 


Tại sao có tỉnh trạng này? Có 
nguyên nhân về chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Đó là tỉnh trạng 
phương hướng, nhiệm vụ công tác có 
những nơi chưa rõ, chưa ôn dịnh, 
chính sách và cơ chế quản lý chậm 
sửa dồi, v.v. làm cho cán bộ gặp 
nhiều khó khăn và bị ràng buộc, không 
phát triền được năng lực, không 
hoàn thành được nhiệm vụ. 

Có nguyên nhân về tô chức.. Đó là 
tình trạng bộ máy tô chức chưa hợp 
lý, quan liêu công kênh, chức trách và 
quyên hạn không rõ làm cho cán bộ 
khó phát huy (tài năng. Có nơi chưa 
xác định rõ cơ cấu lãnh đạo như thế 


40 


M 


`_ 


nào là hợp lý cho nên bố trí cần bộ 
thiếu dồng bộ, cán bộ không có điều 
kiện bồ sung, bỗ trợ cho nhau. - 


Song, nguyên nhân trực tiếp là 
những khuyết điềm của công tác lựa 
chọn, bố trí cán bộ. Những khuyết 
điềm này còn khá nhiều, trong đó cần 
nhấn mạnh ba điềm sau đây : 

4foL là, quan điềm về đánh giá cán 

bộ, bố trí cán bộ ở một số nơi chưa thật 
đúng. Chưa bám sát, chưa nhạy bén 
với những vêu cầu mới của nhiệm vụ 
chính trị đề đánh giá, lựa chọn, bố trí. 
cán bộ. Chưa quán triệt đây đủ tiêu 
chuần cán bỏ, hoặc chỉ nhìn vào mít 
lanh lợi, tháo vát, mà xem nhẹ phầm 
chất, đạo đức ; hoặc chỉ nhìn vào bằng 
cấp, học vị mà xem nhẹ năng lực 
tô chức và kinh nghiệm thực tiễn. Lai 
có trưởng hợp vì bệnh địa phương, 
cục bộ hoặc cá nhàn chủ nghĩa làm 
cho việc đánh giá cán bộ bị sai lệch, 
_ Hưi là, thiếu quy hoạch cán bò, 
hoặc có nhưng chảt lượng quy hech 
thấp, kém chỉnh xác. Lực lượng cán 
bộ dự bịquá mỏng dẫn đến đề bạt, bố 
trí cán bộ gượng ép, phải thay đi đồi 
lại nhiều lần mà ý nghĩa đồi mới về 
chất lượng không bao nhiêu, thậm 
Chỉ người sau không hơn gì người 
lrước. 

Ba là, công tác quản lý cán bộ còn 
vếu, chưa có nền nếp. Nắm cán bộ 
không chắc, hiều cán bộ thiếu hệ 
thống.. Vì vậy đánh giá cán bộ không 
rõ, thiếu nhất trí. Chưa có quy chế cụ 
thề bảo đảm việc nhận xét, lựa chọn,. 
đề bạt cán bộ được chính xác, khách 
quan. 

Khắc phục những nhược điềm và 
thiểu sót ấy đang là những đòi hỏi 
cấp bách đề làm tốt hơn nữa việc lựa 
chọn, bố trí cán bộ. 


Cơ chế quản lý mới và việc lựa chọa,,. 
bố trí cán bộ. 


Chúng ta đang chuyền mạnh tử cơ: 


chế quản lý cũ, quan liêu bao cấp, 


sung cơ chế quần lý mới. Việc thaụ 
đồi cơ chế quản lý đang có ảnh hưởng 
$dtt sắc đến sự phút triền của dội ngũ 
cản bộ. : 

Con người định ra cơ chế quản lý 
và quyết định việc thực hiện cơ chế 
đó. Mặt khác, hoạt động của con người, 
của cán bộ được tiến hành -trong 
khuôn-khô của một cơ chế quản lý 
nhất định và chịu sự quy định của cơ 
chế ấy. Cơ chế đúng tạo điều kiện cho 
cán bỏ hoạt động có hiệu quả và 
trưởng thành nhanh chóng. Cơ chế 
không hợp lý thi tác động tiêu cực 
đến sự phát triền của cán bộ. 

Hoạt động trong cơ chế quản lý cũ, 


quan liêu bao cấp, cán bộ thường có . 


những nhược điềm, khuyết điềm như : 
Lhụ động, ÿ lại, trên giao việc gì làm 

"việc đó, gặp khó khăn thì ngòi chờ 
trên giải quyết, không dám nghĩ đám 
làm. Cán bộ bị nhiều ràng buộc và gò 
bó, khó phát triền được tài năng. Cũng 
vỉ vậy, khó đánh giá, phân biệt đâu 
là cán bộ có năng lực, đâu là cán bộ 
kém. 


Trong mấy năm nay, chúng ta từng 
bước xóa bỏ cơ chế quản lý cũ, đang 
xây dựng và hoàn chỉnh dần cơ chế 
-quản lý mới. Tình hình này đã tác 
động khá rõ đến sự trưởng thành của 
đội ngũ cán bộ. Nhiều cán bộ lãnh đạo 
huyện. tỉnh, thành phố, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh tiến bộ khá nhanh. 
Những đồng chỉ này biết vận dụng 
sáng tạo đưởng lối của Đảng, nêu cao 
tỉnh năng đệng. chủ động, đâm làm và 
đám chịu trách nhiệm, tạo ra những 
chuyền biến tích cực về kinh tế — xã 
hội ở địa phương và cơ sở. Sự tiến 
bộ ấy của đội ngũ cán bộ có nguồn 
gốc quan trọng từ những cải tiến—tuy 
mới là bước đầu—trong cơ chế quản 
lý. | 

Mặt khác. cơ chế quản lý mới có 
những đòi hỏi mới øề piệc xem xét, lựa 
Chọn, bố trí cán bộ. Nghị quyết Hội 
nghị thứ 7 của BCHTƯP (khóa V) đã 
chỉ rõ: “Phải có cách nhìn mới đề 


đánh giá đúng phầm chất và năng lực 
cán bộ » ; “Nhanh chóng phát hiện, 


_ sử duụñg, đề bạt những cán bộ đã 


được đào tạo và rèn luyện, có cách 
nghĩ, cách làm thích hợp với cơ chế 


quản lý mới; kiên quyết thay đồi 
. những cán bộ lãnh đạo và quản lý 


bảo thủ, thiếu năng lực và kém phầm 
chất a. 


Phải từ những yêu cầu của cơ chế 
quản lý mới mà lựa chọn, sắp xếp 
cán bộ cho phù hợp, bảo đảm thực 
hiện thắng lợi cơ chế quản lý mới. 
Căn thay đồi số cán bộ bảo thủ, vẫn 
bám giữ cách quản lý quan liêu bao 
cấp, không có khả năng vươn lên 
thích ứng với cơ chế quản lý mới. 


Trước đây với cơ chế quản lý cũ, 
(rong điều kiện kế hoạch trên giao 
xuống tương đối ồn định, được cung 
cấp vật tư, nguyên liệu tương đối đủ, 
có những cán bộ có thề quản lý, điều” 
hành hoạt động sản xuất có nền nếp, 
hoàn thành được nhiệm vụ trên giao 
cho. Nhưng nay trong điều. kiện cơ 
chế quản lý mới, cán bộ lãnh đạo 
không chỉ biết điều hành sẵn xuất mà 
còn phải biết kinh doanh xã hội chủ. 
nghĩa, biết khai thác bốn nguồn cân 
đối, biết tô chức hợp tác và liên kết 
kinh tế, hiều thị trưởng trong nước 
và quốc tế, có khả năng linh hoạt 
phát hiện và chuyền sang sản xuất 
mặt hàng mới, v.v. 

Có những cán bộ trước đây làm ăn 
khá, nhưng nay lại không đáp ửng 
được những yêu cầu của cơ chế quản 
lý mới, mặc dù đó vẫn lắ những đồng 
chí tốt, Cần sắp xếp lại công tác cho 
những đồng chí này. 

Trong khi đó, có những cán bộ đã 
nảy nở và trưởng thành nhanh chóng 
trong điều kiện cơ chế quản lý mới, 
nắm vững đường lối của Đẳng, nìng 
động, nhạy bén, sáng tạo, dám chịu 
trách nhiệm và có ý thức tô chức kỷ 
luật, làm ăn có hiệu quả. Cần biết 
phát hiện và mạnh dạn đề hạt những 
cán bộ này. 


_ 


Cải tiến cơ chế quản lý là công 
ˆ việc rộng lớn, phức tạp, :aở: rụẻ, phải 
vừa làm vửa mày mò, rút kinh nghiệm, 
sửa chữa, hoàn chỉnh đần. Chúng ta 
tin rằng rồi đây cơ chế quản lý mới 
được hoàn chỉnh, các chính sách, chế 
độ quản lý được quy định rõ ràng, 
thi sẽ có thêm điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ phát huy năng lực của mình, 
sẽ có căn cứ đánh giá cán bộ rõ hơn, 
và cũng ngăn chặn dược những lệch 
tạc và việc làm tiêu cực của cán bè. 
Còn trong điều kiện hiện nay việc 
đánh giá cán bộ không tránh khỏi có 
những khó khăn. Đối với cùng một 
việc làm, có rgười cho là đúng, có 
người cho là sai. Trước một việc «xé 
rào °* làm khác quy định lâu nay, có 
người khen là năng động, sáng tạo, 
có người chê là. vô tồ chứca vô kỶ 
luặt ! Trong tỉnh hình đó, việc xem 
xét, đánh giá cản bộ phải có thái độ 
rất thực tế, rất cụ thê. Cần đối chiếu 
việc làm của cán bộ với đưởng lỗi, 
quan điềm của Đẳng; phân tích kỹ 
hiệu quả và chất lượng côrg tác của 
họ, xem xét kết qua côrg tác của họ 
đối với việc bảo đảm lợi ích của Nhà 
nước, của tập thề và cá nhân người 
lao động v.v Cũng cần xem xét việc 
làm của họ có tính chất lợi dụng, móc 
ngoặc, kiểm chác cho cá nhân, cho 
riêng đơn vị, hay là hoàn toàn vì lợi 
Ích chung. ` 


Cán bọ nhiệt tỉnh đi vào cung cách 
làm ăn mới còn đang mày mò, thử 
nghiệm, thường khỏ tránh khỏi vấp 
váp, lệch lạc. Cần có thái độ đối xử 
đúng đắn với cán bộ, Một mặt phê 
bình, uốn nắn lệch lạc; mặt khác, 
ủng hộ, khuyến khích phương hướng 
sguy nưhï và hành động đúng, mạnh 
bạo của cán bộ. 


Nhắc phục thái độ bdo thủ, hẹp hòi, 
cách nhìn cũ đổi với cán bộ, do 
không thấy sàn sắc những yêu cầu về 
cán bộ do cơ chế quản lý mới đẻ ra. 
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Dồng thời khắc phục quan niệm lệch 
lạc pề * tách nhìn mới ®, đi tới xa rời-a 
những nguyên tắc cơ bản của công 
tác cán bộ. Thời gian qua, có nơi khi 


Tựa chọn, đê bạt cán bộ đã thiên về 


mặt lanh lợi, tháo vát, xoay xở giỏi 
nà nhẹ về mặt phảám chất chính trị và 
dạo đức cách mạng. Vì vậy đã sử 
dụng, dẻ bạt cả những người không 
đủ tin cậy vẻ chính trị, những cán bộ 
sa đọa về phầm chất. Những người 
này đã lợi dụng cương vị công táo 
dề làm bạy, tham ô, lãng phí, gây tồn 
l Ì HÀ: không ít cho tài sản xã hội chủ 
nghĩa. Treng khi lựa chọn, đề bạt cán 
bò, eEúng ta vẫn phải luôn luôn nắm 
vững tiêu chuần cơ bản là phầm chất 
cách mạng và năng lực công tác. Cán 
bộ lãnh đạo các ngành, các eơ sở sản 


.xuẩt, kinh dcanh, nắm giữ tiền, bàng, 


vật tư của Nhà nước, phải là những 
người có phòm chất chính trị và đạo 
đức cách mạng tốt đẹp, «cần, kiệm, 
liêm, chính », Xcbí công vô tưa. Đó 
là diêu không thề châm chước. Còn 
năng động, tháo vát phải là năng 
động, tháo vát trên cơ sở đường lối, 
chính sách của Đảng. Nhấn mạnh tính 
năng động, sáng tạo hcàn toàn không 
đối lập với yêu cầu nên cao ý thức tồ 
chức kỷ luật. Cán bộ lãnh dạo. cán 
bộ quản lý không chỉ là người giỗi 
k# thuật, nghiệp vụ, mà phải có năng 
lực lãnh đạo và quản lý, biết xây 
đựng tô chức, biết công tác với con 
người, gắn bó với tập thề, với quần 
chúng, giữ gin đcàn kết nội bộ, đù 
có tài năng cũng không được kiêu 
nưao, chủ quan, độc doán, coi thường 
tö chức, đặt mình lên trên tậb thề. 


Thực hiện cơ chế quản lý mới, 
người cún bộ được giao trách nhiệm 
và quyên hạn rộng rãi, thì cơ quan 
lãnh đạo cấp trên càng phải tăng 
cường kiêm tra cán bộ. Có như vậy 
mới kịp thời phát hiện những nhân 
tố mới, sớm có những kết luận bồ 
sung, hoàn chỉnh chính sách và cơ 
chế quản lý, mới kịp thời uốn nún 


và ngĩn chăn những lệch lạc, vấp vấp 
có thề xảy ra. 


Quy hoạch cán bộ và việc chuẩn bị 
cán bộ kế tục. 


Từ vài năm nay, chúng ta đã tiến 
hành xây dựng quụ hoạch cán bộ lãnh 
đạo các địa phương và các ngành. 
Những nơi làm tốt đã thu được một 
số kết qua tích cực. Tuy nhiên, việc 
triên khai xây dựng quy hoạch cán 
_@ chưa đều khắp, chất lượng quy 
.oạch còn thấp, ở nhiều nơi vẫn còn 
tính trạng bị động, chắp vá trong 
việc bố trí cán bộ. 

Cán bộ lãnh đạo không thề hình 
thành một cách tự phát, mà phải có 
quá trình chọn lựa, thử thách, vun 
trồng rất công phu. Việc bố trí cán 


bộ đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, 


trước mắt phải kết hợp chặt chẽ với 
việc chuẩn bị cán bộ cho lâu đài. Nếu 
không tập trung bảo đảm cho nhiệm 
vụ trước mắt thì sẽ hỏng việc ngay 
lúc này. Nhưng nếu việc bố trí cán bộ 
iúe này khỏng gắn với yêu cầu chuần 
bị cán bộ lãnh đạo cho tương lai thì 
rồi đây sẽ lúng túng, bị động. 

Vi vậy, việc bố trí cán bộ không 
thề làm một cách sự vụ, riêng rẽ tửng 
Irưởng hợp mà phải đi vào quy 
hoạch. Xây dựng quy hoạch cán bộ 


linh đạo với chất lượng ngày một . 


cao là một việc có ý nghĩa vừa cơ 
bản, lâu dài, vừa cấp bách, thiết thực 
trước mắt đề nâng cao chất lượng, 


hiệu quả của công tác bố trí và sử. 


dụng cán bộ. 

Khâu then chốt trong quy hoạch 
cán bộ là tựa chọn, chuần bị tối cán 
bộ dự bị pà chăm lo đào tạo, bồi 
dưỡng họ. Mấy năm nay, chúng ta có 
lựa chọn cán bộ dự bị nhưng số lượng 
sòn mỏng. chọn chưa chính xác, và 
nhất là chưa có những biện pháp bôi 
dưỡng, tạo điều kiện cho các đồng 
chí này trưởng thành nhanh và vững 
chắc. 


Đề dánh giá, lựa chọn cán bộ nói 
chung, cán bộ dự bị nói riêng, trước 
hết phải nắm vững tiêu chuần cún 
bộ và những yêu cầu cụ thề đối vói 
từng loại cán bộ lãnh đạo ở những 
cương vị khác nhau. 


Cán bộ dự bị đương nhiên phải trẻ 


tuôi hơn cần bộ đương chức, có trình 


độ văn hóa tương đối khá, và nếu đã 
qua đào tạo cơ bản về lý luận chính 
trị, về quán lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước, vẻ chuyên môn kỳ thuật, thì 
càng tốt. Nhưng điều quan trọng nhất; 
cần bộ dự bị phải là những người dũ 
được thử thách trong công tác thực 
tiễn, là những phần tử ưu tú nảy nở 
từ phong trào cách mạng của quản 
chúng, tử cuộc đấn tranh thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị của Đảng. 


Đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ 
thuật đông đảo là một nguồn tất 
phong phú đề lựa chọn cán bộ dự bị 
cho lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo cũng 
cần có những kiến thức nhất định về 
chuyên môn, kỹ thuật. Nhưng trước 
hết cán bộ lãnh đạo cần có hiều biết 
và năng lực lãnh đạo, quản lý. Cần- 
tránh một chiều hướng không đúng là 


. eử thấy ai có học vị, bằng cấp cao thì 


dễ đàng đề bạt hoặc chọn Íàm cán bộ 
dự bị cho lãnh đạo. Người có chuyên 
môn kỹ thuật giỏi nhưng không cónăng 
lực lãnh đạo. quản Ìý, thì nên sử dụng 
và phát huy vai trỏ của họ trong công 
tác chuyên môn kỹ thuật, họ sẽ cống 
hiến cho sự nghiệp chung tót hơn là 
làm cán bộ lãnh đạo. ° 


Hiện nay, xét Đề cơ cấu, đội ngũ cân 
bộ có một số nhược điềm là: số cắn 


"bộ xuất thân từ công nhân chiếm tỷ 


lệ thấp; cán bộ lãnh đạo nữ cuối 
những năm 60 phát triền khá nhanh, 
nhưng tử những năm 70 lại đây phát 
triên chậm, nhiều nơi giam sút; cần 
bộ dân tệc thiều số, nhất là ở vùng 
cao, tăng chậm. 

Việc quan tâm tăng cưởng những 
loại cán bộ này không chỉ có Ý nghĩa 
đơn thuần về cơ cáu, mà có ý nghĩa 
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thiết thực nâng cao chất lượng của 
đội ngũ cán bộ, làm cbo đội ngũ cán 
bọ phần ánh đầy đủ phong trào cách 
mạng của nhân dân, giữ được mối 
liên hệ mật thiết với. quần chúng 
đông đảo, có sức chiến đấu cao. 


Đương nhiên không thề làm việc 
này một cách hình thức, cốt có mội 
(Ÿ lệ cơ cấu đẹp, mà phải tiến hành 
vững chắc, xem trọng chất lượng từ 
việc chuần bị, lựa chọn đến việc đáo 
lạo, bồi dưỡng nhằm thúc đầy việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 


Nếu vì những quan niệm hẹp hỏi, 
-khắt khe, phong kiến v.v, mà vửa qua 
không đề bạt những cán bộ xuất thân 
công nhân, cán bộ nữ, cắn bộ người 
đân tộc thiêu số có đủ tiêu chuẩn thì 
cần soát xét lại và sửa chữa ngay. 
Mặt khác, đối với những loại cần bộ 
này cần có sự chuẩn bị chu đáo, đào 
tạo, bỏi dưỡng công phu thì khi được 
đẻ bạt lên làm cán bộ lãnh đạo họ 
mới có thề hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Vì vậy, phải có quy hoạch 
lựa chọn và đào tạo, bỏi đưỡng những 
loại cán bộ này. 


Cùng với việc lựa chọn cán bộ dự 
bị theo tiêu chuẩn và phương hướng 
đúng đắn, phải chăm lo đào tạo. böi 
dưỡng họ, Cán bộ lãnh đạo được đào 
tạo. bồi đưỡng một phần quan trọng 
ở cúc trưởníg, lớp. Ở đây cần làm tốt 
việc trang bị cho bọ những kiến thức 
cơ bản về lý luận, chính trị, về quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước, những 
kinh nghiệm đã được tồng kết của: 
cách mạng nước ta, những kinh 
nghiệm mới của các đảng và các nước, 
anh em. 


Cán bộ lãnh đạo nảy nở và trưởng 
thành chủ vếu trong hoạt động thực. 
tiền. trong phong trào cách mạng của 
quần chúng. Kinh nghiệm những năm 
qua cho thấy. cán bộ lãnh đạo ngành 
kinh tế, nói chung, phải trải qua 
hoạt động lãnh đạo tốt bơ sở sẵìn xuất, 
kinh doanh. Cán bộ lãnh đạo chủ 
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Mự 


chốt cấp tỉnh, nói chung, phải trấa 
qua lãnh đạo ở cấp huyện. Nếu cắn 
bộ dự bị còn thiếu thực tiễn đó thì 


-nên đưa xuống cấp dưới công tác một. 


thời gian. : 


Kết hợp đúng đản giữa ồn định công 
tác 0à luân chuuền công lác một cách 
hợp lú, có kš hoạch là điều có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với sự phát triền 
của cán bộ lãnh đạo. Đương nhiên 
cán bộ cần được tương đối ồn định 
công tác đề có thời gian đi sâu vào 
công việc và tích lũy kinh nghiệm, 
Xáo trộn công tác của cán bộ một 
cách tủy tiện là điều phải hết sức 
tránh. Mặt khác, cán bộ lãnh đạo cần 
có sự hiều biết và tích lũy kinh 
nghiệm khá toàn diện, chẳng những 
về công tác quản lý kinh tế, quản lý 
Nhà nước, mà cả về công tác Đẳng, 
công tác quần chúng, về lãnh đạo 
chung một địa phương và quản lý cụ 
thề một ngành v.v. Đối với cán bộ 
dự bị cho các chức vụ lãnh đạo, tùy 
theo chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi 
người, và căn cử vào ý định sử dụng 


. cán bộ đó sau này, nên có kế hoạch 


luân chuyền, bố trí công tác thích hợp 
(ví dụ: tử ngành tỉnh về huyện và 
ngược lại, tử cơ quan Bộ về xí nghiệp 
và ngược lại, tử bộ máy Đảng sang bộ 
máy Nhà nước và ngược lại v.v.), 
giúp họ làm quen với những mặt công 
tác cần thiết của người lãnh đạo 
tương lai. 


Kết hợp đúng đẳn qiữa cán bộ cũ, 
cán bộ già 0uới cán bộ mới, cán bộ trẻ 
là một chính sách cán bộ rất quan 
trọng. Những điềm mạnh của hai loại 
cán bộ này được kết hợp lại, bồ sung 
cho nhau sẽ góp phần nâng cao sức 
chiến đấu của đội ngũ cán bộ, bảo 
đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ 
chính trị của Đảng. Thêm nữa, việc 
kết hợp đúng dắn giữa hai loại cán 
bộ này cỏn có ý nghĩa đào tạo số cán 


“bộ kế tục, bảo đảm tính liên tục và 


tính kế thửa trong sự lãnh đạo của-_ 
Đảng. Cán bộ mới, cán bộ trẻ tham 


gia hoạt động lãnh đạo bên cạnh cán 
bộ cũ, cán bộ già, tiếp thu vốn hiều 
biết và kinh nghiệm của những cán 
bộ này, tập đượt và chuần bị sẵn 
sàng đề đảm nhận nhiệm vụ nặng nề 
hơn khi cần thiết. Có nơi ban thường 
vụ cấp ủy hầu hết là cán bộ già, đau 
yếu; việc bố trí cán bộ như vậy rÖ 
ràng không có lợi cho việc chuẩn bị 
cán bộ kế tục. 


Việc chuẩn bị cán bộ kế tục là một 
việc rãt quan trọng và cũng rất công 
phu, tỈ mỉ. Việc đó chỉ có thề thực 
hiện tốt khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
ở các cấp, các ngành có sự quan tâm 
đầy đủ và đích thân chăm 'lo chu đảo. 


Tăng cường công tác quản lý cán bộ. 


Hiều cán bộ có hệ thống, đánh giá 
cán bộ chính xác là cơ sở quan trọng 
đầu tiên đề có thề bố trí, sử dụng, 
: bồi dưỡng cán bộ được đúng. Đánh 
giá người cán bộ trong sự vận động 
và phát triền không ngừng, trong các 
mối quan hệ chính trị và xã họi đa 
dạng và phức tạp, từ rất nhiều hiện 
tượng vả sự việc cụ thề, riêng lẻ tìm 
ra mặt bản chất của người cán bộ — 
đó quả không phải là một công việc 
đề đàng, đơn giản. Chúng ta phải 
phấn dấu rất nhiều đề nâng cao chất 
lượng công tác quản lý cán bộ nhằm 
nắm cán bộ thật chắc, đánh giá cán 
bộ thật chính xác và từ đó bố trí, đề 
bạt, sử dụng cán bộ ngày càng đúng 
đắn hơn. 


Đánh giá người cắn bộ trước hết 
là đánh giá kết quả công tác của họ, 
xem xét phầm chất và năng lực của 
họ thề hiện trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Phải quan lý 
người cán bộ trong quá trình họ chấp 
hành đường lối của Đẳng và các 
nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Nói 
cách khác, phải nắm vững đường lối, 
nhiệm vụ chính trị của Đảng. chủ 
trương của cấp trên, hiều rõ công 
việc người cứn bộ làm, với những 


khó khăn và thuận lợi, với hoàn 
cảnh và điều kiện cụ thề của nó, đề 
đánh giá đúng kết quả công tác, ưu 
điềm và khuyết điềm của cán bộ. 


Cân có thái độ và phương pháp tư 
tưởng đúng khi đánh giá cán bộ. 
Trước hết, đó là thái độ trong sáng, 
chỉ công vô tư, hoàn toàn xuất phát 
từ lợi ích chung của Đảng, của cách 
mạng. Mọi sự chỉ phối của chủ nghỉa 
cá nhân, địa phương, cục bộ, của thái 
độ thành kiến, hẹp hỏi hoặc cẩm tỉnh 
riêng tư đều đẳn tới những lệch lạc 
trong việc đánh giá cần bộ. 

Lại phải có tồ chức, có quy chế bảo 
đảm cho việc đánh giá, lựa chọn, đề 
bạt cán bộ được thận trọng, khách 
quan, chính xác, loại trừ những yếu 
tố tùy tiện, ngấu nhiên trong công 
tác cán bộ. Quy chế đó phải xác định 
rõ trách nhiệm quản lý cán bộ của 
cấp ủy Đảng, các mối quan hệ giữa 
tồ chức Đẳng và cơ quan Nhà nước, 
giữa ngành dọc cấp trên và địa 
phương, giữa tập thề và người thủ 
trưởng. giữa người lãnh đạo chuyên 
môn và đảng ủy cơ quan v.v. 

Đảng lãnh dạo cong tác cản bộ oà 
thống nhất quản lỦ đội ngũ cản bộ — 
đó là văn đề có tính nguyên tắc của 
công tác cán bộ. Những cán bộ chủ 
chốt ở các cấp, các ngành đêu phái do 
một cấp ủy Đảng quản lý, theo quy 
định về phân công, phân cấp quản lý 
cán bộ của Dạng. Có người lập luận 
rằng, việc bố trí cán bộ là một khâu 
của công tác tô chức thực hiện, cơ 
quan chính quyền là người tồ chức 
thực hiện vậy. phải có quyền quyết 
định bố trí, dễ bạt cán bộ. 


Lập luận ấy chưa đầy đủ và chưa 
đúng hẳn. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt ở các cấp, các ngành không 
chỉ có ý nghĩa là một khâu của công 
lác tồỒ chức thực hiện, mà hơn thế, 
việc đó còn có ý nghĩa to lớn bảo đảm 
vai trò lãnh dạo của Đảng và bảo 
đảm sự sống còn của nền chuyên chính 
vô sản. Vả lại, chức nàng lãnh dạo 


45 


œúa. Đẳng không chỉ đừng lại ở việc 
vạch ra đường lối, mà Đảng có trách 
nhiệm tò chức thực hiện, trước hết 
phải nắm những khâu then chốt là bð 
trí cản- bộ và kiềm tra. Nhấn mạnh 
vai trỏ và trách nhiệm của Đẳng trong 
công tác quản lý cán bộ là nhằm đề 
những văn đề quan trọng về cán bộ 
được xem xét, cân nhắc một cách toàn 
điện, quyết định một cách chỉnh xác, 
bảo đảm cho đường lối cán bộ của 
.Đăảng được thực hiện nhất quán và 
luôn luôn phủ hợp với đường lõi chính 
trị của Đăng, 


Đương nhiên, cơ quan Nhà nước có 
trach nhiệm phối hợp và giúp cấp ủy 
Đảng trong công tác quản lý cán bộ. 
Đồng chí thủ trưởng và ban lãnh đạo 
các cơ quan, đơn vị hằng ngày phản 
phối công tác và kiêm tra công tác 
của cán bộ, biều dương những việc 
làm tối, phê bình uốn nắn những việc 
làm sai của cán bộ, đó là một nội 
dung quan trọng thường xuyên hàng 
ngày của công tác quản lý cán bộ. Và 
cũng tử quản lý công việc hằng ngày 
đó mà đẻ xuất với cấp ủy những ý 
-kiến vẻ đánh giá cán bộ, bố trí, đề 
bạt cán bộ. 


Xuất phát tử yêu cầu gắn chặt công 
táo quản lý cán bộ với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, người thủ trưởng 
ở các ngành, các cơ quan, đơn vị cần 
nắm công tác cán bộ. Người lãnh đạo 
nắm nhiệm vụ chính trị, cho nên có 
điều kiện hiều rõ cán bộ, quản lý cán 
bộ chặt chẽ. Mặt khác, nắm công lác 
cán bộ là nắm khâu then chốt bảo 
đảm: cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị. 


Những quyết định quan trọng về 
cán bộ (đánh giá, bố trí, đề bạt, kỷ 
luật) đều phải là quyết định của tập 
thê cơ quan lãnh đạo. Aguyên tắc lập 
th là một nguyên tắc quan trọng trong 
công tác cán bộ. Chỉ có sự quyết dịnh 
tập thề mới bảo đâm việc lựa chọn, 
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bố trí cán bộ được chính xác, khách 
quan, bảo đảm giữ gìn đoàn kết 
thống nhất nội bộ. Công tác cân bò 
nếu chỉ do một người quyết định thi 
khớ tránh khỏi chủ quan, phiến diện. 


Những quyết dịnh quan trọng về 
cán bỏ cần được tiến hành trên cơ sở 
đân chủ. Cần có tô chức và quy chế 
bảo đảm cho quần chúng, cán bộ, 


đẳng viên bên dưới, cho chỉ bọ, đẳng 


ủy cơ $7 có thê lham gia một cách dàn 
chủ vào quá trỉnh đánh giá, lựa chọn, 
đẻ bạt cán bộ. Hơn nữa, điều này còn 
có ý nghỉa làm cho người cán bộ 
được dễ bạt táng thêm trách nhiệm 
đối với cấp dưới, đối với quần chúng 


trong đơn vị họ phụ trách. 


Trong công tác quản lý cán bộ, cần 
tĩng cường mối quan hệ phối hợp 
giữa cấp trên ngành dọc và cấp ủv 
địa phương. Gặắp trên ngành dọc hiều 
cán lộ qua quan lý công tác chuyèn 
môn của họ. còn cấp ủy địa phương 


"hiều người cán bộ đó qua công tác 


quản lý đẳng viên trong đảng bộ mình. 
Có tăng cường sự phối hợp chặt chẽ 
giữa hai bên mới đánh giá và sử dụng 
cán bộ được dúng đắn, tránh tình trạng 
bèn này thì đề bạt trong khi bên kia 
đang xem xét đề thi hành kỷ luật Ì 


Đội ngũ cán bộ của Đăng và Nhà 
nước ta đến này đã phát triền đông 
đảo, các nhiệm vụ chính trị mà đội 
ngũ cán bộ phải gánh vác lại rất 
phong phú, đa dạng. Cho nên công 
tác quản lý cán bộ cần khắc phục 
tỉnh trạng tập trung quạn liêu, ôm 
đôm bao biện. Cần tăng cường việc 
phản công và phản cấp quản lý cán 


-bộ đề sát và nhạy bén hơn với nhiệm 


vụchính trị từng nơi. Đồng thời, tăng 
cưởng công tác kiêm tra, kịp thời uốn 
nắn lệch lạc, bảo dâm cho đường lối 
chính sách cán bộ của Đảng được 
thông suốt và thực biện nhất quár ˆ 
từ trên xuống dưới, ở tắt cả các ngành. 
các cp. 
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_Kinh tế Việt nam sau 19 
năm thống nhất đất nước 


ỞI thắng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, cách 
mạng nước ta bước sang giai 

đoạn mới. Mười năm qua, nhân dân 
ta đưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát 
huy tỉnh thần tự lực tự cường, 
ra sức phấn đấu, đã đạt được những 
thành tựu to lớn trong sự nghiệp cải 
tạo, xây đứng và phát triền kinh tẽ. 
Việc nhanh chóng thống nhất nước 
nhà về mặt Nhà nước tạo cơ sở và 
tiền đề thúc đầy quá trình thống nhất 
về mọi mặt trong những kế hoạch 
phát triên kinh tế — xã hội 1976—1980 
và 19§I—198ã5. Khắc phục những hậu 
quả nặng nề của chiến tranh và của 
chủ nghĩa thực dân mới, cùng những 
khó khăn do thiên tai liên tiếp gây 
ra, chúng ta đã đưa nền kinh tế vượt 
qua tỉnh trạng sa sút sau những đảo 
lộn trong những năm 1979 — 1960, 
chuyền dần theo hướng đi lên, ồn 
định tửng mặt, chuẩn bị điều kiện đề 
phát triền trong -những năm sau. 


Tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam, tiếp tục hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc ; củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 


Sau khi thống nhất, nước ta côn 


nhiều hình thức sở hữu khác nhau về 
tư liệu sản xuất. Đến năm 1975, ở 
miền Bắc, về cơ bản chế độ sở hữu xã 
uội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất với 


NGUYÊN QUÁN 


~ 


hai hình thức toàn đân và tập thê đã 
được thiết lập, đang Trong giai đoạt 


- eủng cố, hoàn thiện và phát triền. Ở 


miền Nam, công thương nghiệp tư bản 
tư đoanh có lực lượng kinh tế và kinh 
nghiệm hoạt dộng hơn hẳn tư sản 
miền Bắc ngày trước, có ảnh hưởng 
kinh tế khá lớn trong “*“biền ® tiều 
thương, những người sản xuất tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp và nóng 
dân cả thê ;Irong nòng thỏn văn còn 
tàn dư của chế độ chiếm hữu ruộng 
đất và bóc lột theo lối phong kiến, 
chưa kề sự tồn tại hình thức bóc lột 
của tư sản nông thôn. Chúng ta dã 
quốc hữu hóa các cơ sở kinh tế của tư 
sản mại bắn; của bọn phản quốc và 
bọn tưsản chạy ra nước ngoài, sử 
dụng và cải tạo công nghiệp tư bản 
tư doanh chủ yếu bằng hình thức 
công tir hợp doanh, xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa trên cơ sở 
phát triỀa thương nghiệp quốc đoanh, 
hợp tác xã mua bán. Hiếng ở Nam bộ, 
thực hiện điều chỉnh ruộng đất. dã 
chia 265 100 hà cho hơn 410 000 hộ nông 
đân, trong đó ở đồng bằng sông Cửu 
long đã chia 2339 600 ha cho 396 300 hộ 
nông dân. Đồng thời đã tiến hành 
cái tạo xã hội chủ nghĩa trcng nông 
nghiệp, đến năm 198165 số hộ nông. 
đân và 59,6% điện tích ruộng đất đã 
được đưa vào làm ăn tập thê. Tuy 
nhiên, mức độ tiên hành cách mạng 
quan hệ sản xuất trong nông nghiệp Ở 


các tỉnh Nam bộ không đều nhau ; nếu 
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như ở Tiền giang đã có tới 83,5% số 
hộ nông dân gia nhập các lập doàn 
sản xuất và hợp tác xã, thì ở một số 
tỉnh khác mới có 50%. Cũ nước hiện có 
1 620 hợp tác xã với trên 5,3 triệu hộ 
xã viên. Quan hệ sẳn xuất mới đang 
được củng cố, phát triền và hoàn thiện. 
Quy mô hợp tác xã nông nghiệp cũng 
được điều chỉnh, phù hợp với năng 
lực quản lý, điều hành của cán bộ. 
Bên cạnh đó, thành phần kinh tế quốc 
doanh được củng cố và mở rộng, đến 
nay đã có 335 nông trường, gần 2900 
xỉ nghiệp công nghiệp quốc doanh và 
công tư hợp doanh với 695000 người. 
Nhà nước độc- quyền nắm ngoại 
thương, ngàn hàng, bưu điện, gần hết 
phần vận tải, xây dựng cơ bản... 
Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đến nav đã đein lại trên 56 thu 
nhập quốc đân. ` 


Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
- chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, bước đầu hình thành cơ cấu 
kinh tế mới trong cả nước. 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhằm 
tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Sau khi giải phóng miền 
Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, 
“chúng ta đứng trước tỉnh hình : nên 
kinh tế còn phồ biến là sản xuất 
nhỏ, cơ sở vật chất vốn đã nhỏ bé, 
lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Ơ 
miền Bắc, “chiến tranh đã phá hủy 
hau hết những cái mà nhân dân ta đã 
tốn. biết bao công sức xây dựng 
nên ® (1).Ở miền Nam, chiến tranh đã 
đề lại hơn nửa triệu héc ta ruộng đất 
hoang hóa, hàng triệu héc ta rừng bị 
hủy diệt, khoảng 7 triệu người phải 
bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi nơi khác ; 
cơ cấu kinh tế vẫn mang tính chất lạc 
hậu, quê quặt, phụ thuộc nhiều vào 
nước ngoài. 

Trong điều kiện ấy, những năm đầu 
chúng ta ra sức khôi phục lại sản xuất, 
nhám bảo đảm các ngành kinh tế quốc 
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đân hoạt động ồn định rồi phát triền. 
Chúng ta đã bước đâu chú ý tới sắp 
xếp lại sản xuất công nghiệp theo 
hướng tập trung sức phát triều nông 
nghiệp, đầy mạnh công nghiệp sẵn 
xuat hàng tiêu dùng, chế biến nông 
sản, lâm sản, thủy sân, làm hàng xuất 
khẩu. 


Năm năm đầu sau khi thống nhất 
đất nước, chúng ta đã khôi phục được 
hầu hết tác cơ sở, sản xuất công 
nghiệp, các tuyến đường giao thông 
chính, đường sắt Thống nhất, các bến 
cảng, kho tàng; trong nòng nghiệp, 
chỉ hai năm sau giải phóng, 50 vạn 
ha đã được khai hoang, phục hóa và 
đưa vào sản xuất. 


Nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật' mới 
được xây dựng. Vốn đầu tư vào ngành 
điện năng trong hai năm gần đây chiếm - 
tới 1/3 vỏn đàu tư vào công nghiệp. 
Các nhà máy nhiệt điện ông bí, Trà 
nóc, thủy điện Đa nhim được sửa 
chữa, mở rộng; các công trình nhiệt 
điện Phả lại, Đà nẵng, thủy điện sông 
Đà, Trị an bảo đảm tiến độ xây 
dựng; nhiều trạm thủy điện nhỏ ở 
Tây nguyên và một số. vùng miền 
núi khác đã được xây dựng; nhiều 
trạm biển thế và đường dây cao 
thể đã được xây đựng như: đường 
dày 220 KV Phá lại— Hà đông (80kin), 
Hòa bình — Hà đông (58 km), Thanh 
hóa— Vinh (153 km), đường dây 35 KV 
thành phố Hồ Chí Minh — Trà nóc... Các 
nhà máy cơ khí Hà nội, sửa chữa tàu 
Phà Rừng, động cơ Hung-ga-ri, chế 
tạo biến thế Hà nội, phụ tùng nồ Tân 
bình, cơ khí Gò đầm, đi ê đen sông 
Công. xe lửa Gia lâm,.. được xây 
dựng hoặc mở rộng. Ngành khai thác 
mô cũng được khôi phục và mở rộng 
như ở các mỏ a pa tÍt Lào cai, thiếc 
Cao bằng (nhất là sau khi bị quân 
Trung quốc phá hoại); các mỏ than 
có cóng suất lớn đã được xây dựng 
như : Cao sơn, Mông đương, Mạo khê, 


_t1) Xem Tạp chí Học tập, số tháng 12-1976; 


Khe chàm...; công tác thăm đò, chuẩn 
bị khai thác dầu khí ở Vũng tàu có 
nhiều hứa hẹn tốt. 


Các ngành công nghiệp vật liệu 
xắv dựng được đầu tư thích đáng, đã 
đưa vào hoạt động các nhà máy xi 
măng lén: Bỉm sơn, Hoàng thạch, mở 
rộng các phà mây xi măng Hải phòng, 
Hà tiên và nhiều nhà máy địa phương. 
Chúng ta đã xây dựng nhiều nhà 
máy gạch, ngói công suảt từ Z7 triệu 
viên/năm đến 20 triệu viên/năm, nhà 
máy gạch chịu lửa 10000 tấn/năm, 
“nhiều nhà máy bê tông đúc sẵn, nhà 


máy ván ép. Các cơ sở công nghiệp 
. hóa chất được chú ý xây dựng và mở - 


rộng như su pe lân Lâm thao, pin 
Văn điền... Việc xây dựng hoặc mở 
rộng các cơ sở công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng được đặc biệt chú ý. 
Các nhà máy sợi Hà nội, Huế, Nha 
trang. giấy Bãi bằng, đường La ngà 
được xây dựng. Nhà máy bóng dèn 
phích nước Rang đông được mở rộng. 
Một số nhà máy chế biến lương thực, 
thực phầm cũng được xây dựng thêm, 
nhất là ở các -địa phương. 


Vốn đầu tư vào nông nghiệp và 
lâm nghiệp chiếm khoảng 1/5 vốn 
đần tư của Nhà nước (1984: gần 
1⁄4). Từ 1976 đến 1984 chúng ta đã 
khai hoang được 90 vạn ha, chủ 
yếu ở các tỉnh Tây nguyên và các 
vùng miền nủi khác. Về thủy lợi, 
chúng ta xây dựng mội sò công trình 
lớn như : Kẻ gỗ, Thạch hãn, Dầu tiếng ; 
nạo vét nhiều sông, kênh, đào mương ; 
sửa chữa và xây dựng mới nhiều trạm 
bơm các loại, đưa điện tích được tưới 
nước tăng thêm 800 000 ha. điện tích 
được tiêu nước tăng thêm 330 000 ha. Số 
máy kéo thực tế đến nay đã có trên 
40 000 chiếc, nếu quy ra máy tiêu chuẩn 
thì có trên 55000 chiếc. ẨYê giao thông 
vận tải, đã xây dựng mới được hơn 
938 km đường sắt, gần 3500 km đường 
ô tó, hàng chục kỉ lô mét cầu các loại, 
trong đó có các cầu Thăng long, 
Chương dương; các cầu trên quốc lộ I1 


ở miền Trung. đồng bằng sông Cửu 


long... đã và đang được xây dựng. - 
Chúng ta cũng đã xây dựng sàn bav 
quốc tế Nội bài. cảng Cửa lò, các cẳng 
sông trên sông Hồng, sông Tiền, sông 
Hậu, mở rộng cảng biền lIlải phòng; 
trang bị nhiều phương tiện vận tải 
mới, nhất là tàu biên. Các trung tâm 
nghiên cứu khoa học, các trạm trại 
nghiên cứu, thí nghiệm, nhiều cơ sở 
phục vụ các ngành thương nghiệp, 
dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa đã 
được xây dựng. 


Nguồn lao động dồi dào là một tiềm 
năng to lớn của nước ta. Chúng ta đã 
có nhiều biện pháp tô chức, quản lý, 
sử dụng tốt lao động, phân bố lại 
lao động giữa các vùng, các ngành 
trong cả nước. Số lao động làm việc 
trong nền kinh tế quốc đàn tăng từ, 
18,4 triệu (1976) lên 23,1 triệu (1984); 
92ÃX4 lao động xã hội làm việc trong 
khu vực sản xuất vật chất. Đây là một 
tÝ lệ khá cao. Lao động trong nông 
nghiệp và lâm nghiệp tăng từ 12,2 
triệu (1970) lên 15,7 triệu người (1981 ), 
Lực lượng lao dòng có kỹ thuật ở 
nước ta tăng nhanh chóng (kề cả trong 
khu vực kinh tế tập thề)từ 14ã 900 người 
eó trình độ đại học trở lên năm 1976 
đã tăng lên 265 500 người năm 1961, 
công nhàn kỹ thuật cùng thời gian đó - 
đã từ 1053500 người lên 1859200 người. 


Trong những năm qua, chúng ta đã 
tiến hành xây dựng từng bước các 
ngành kinh tế—kÿ thuật, sắp xếp tô 
chức lại sản xuất, phân công, phản 
cấp quản lý, lấy hiệu quả kinh tế xã 
hội làm tiêu chuần, trên cơ sở bảo đảm 
sự phát triền theo quy hoạch, kế hoạch 
Nhà nước, bảo đảm sự cân đối giữa 
các ngành, phát huy các tiềm năng lao 
động, đất đai, năng lực sản xuất hiện 
cỏ ở các vùng, các thành phần kinh tế, 
các cơ sở sản xuất và kinh doanh. Các 
xi nghiệp công nghiệp nhất là các xí 
nghiệp công nghiệp quốc đoanh trung 
ương được sắp xếp lại sản xuất và 
phân cấp quản lý. Trong nông nghiệp 
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cũng có những điều chỉnh tương 
tự, Việc đưa đản dến các vùng kinh tế 
mới, vào đồng bảng sông Cứu long, 
Tây nguyên đã đạt kết qua bước đầu. 
Trong 4 năm (1981 1980) có tới z7 000 
người di xây dựng vùng kinh tế mới 
nzoài tỉnh và trong tỉnh. 

Việc xâv dựng huyện và tăng cường 
cap huyện, quy hoạch huyện, trong 
những năm gản đây dược đặc biệt chú 
X, 05 huyện trọng diễm và nhiều 
huyện khác đã có quy hoạch tòng 
the. 

Cơ cấu kinh tế nước ta đã có những 
thay đôi, Thành phần kinh tế xã hội 
chú nghĩa đã giữ vai trỏ chủ đạo trong 
nền kinh tế quốc dân, chiếm tới 63% 
tông sân phẩm xã bội Kính tế trung 
tương và kinh tế địa phương dẻu phát 
Iriền, nhưng kinh tế địa phương với 
nàng lực sản xuất sản có, hoặc xây 
đựng mới (với vốn đầu tư không nhiều, 
thời gian xây dựng Không dài), với 
vật tư nginyên liệu chủ vếu trong 
nước, hoặc khai fhác tại chỗ, chiếm 
{ý lệ khá lớn trong nền kinh tế 
quốc đản ; riêng công nghiệp địa 
phương từ chỏ chiếm 56,1 giá trị 
sản lượng công nghiệp năm! 1975, tăng 
lén trên 032% trong năm 1951. Các 
vùng Rinh tế cũng bước đầu phát huy 
thể mạnh của mình, như các vùng đồng 
bàng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 
long, Tây nguyên... 


Trong quá trình ồn định tình 
hình kính tế — xã hội, nên kinh 
tế đã có những bước tiến quan 
trọng, tiền tới có những bước 
phát Iriền mới, 

[rong mười năm qua, nên kinh tế 
nước tt đã có những giai doạn phát 
triên khác nhau, nếu ba nám dâu sau 
giải phóng, nên ljịnh tế phảt triền 
nhanh, thì các năm T979 — T90 nén kinh 
tế nước ta bị giảm sút, nhưng từ 1981 
đến nayv, nên Kinh tế nước tà Vượt 
quc Tỉnh trạng sa sút đó, dang ôn 
dịnh đân từng mặt, tiên tới những 
bước phát triền mới. 


HÌN) 


Thu nhập quốc dân năm í9§{1 tăng 
hơn 52Ã so với năm 1975. Mặc dù đèn 
SỐ vấn còn tăng nhanh, nhưng thu 
nhập quốc dân bình quân đâu nưười 
vẫn cao hơn năm 1975. Sẵn xuất nông 
nghiệp là mặt trận hàng dầu luôn 
luôn gặp thiên tai, nhưng vẫn tiếp 
tục phát triền, sản lượng lương thực 
năm 1981 đạt 1749 triệu tấn (quy 
thóc) ; như vậy, từ 1981 đến nay, moi 
năm tăng bình quân trên 70 vạn tấn, 
cỏn thời kỷ 1976—1980 mỗi năm chỉ 
tăng khoảng 20 vạn tấn ; bình quân 
lương thực đầu người từ 210kg (1975) 
lên xấp xỈ 310kg. Năng suất lúa bình 
quân cả năm 1984 đạt 27,1 tạ/ha — là 


năng suất cao nhất từ trước tới nay. - 


Nếu như trước đây, miền Đắc có 
phong trào thi đua đạt 5 tấn thóc/ha 
trên diện tích 2 vụ lúa, thì năm 1983 
đã có 10 tỉnh đạt năng suất lúa từ 6 
tấn/ha trở lên. trong đó có 7 tỉnh đạt 
từ 0.5 đến 7 tấn/ha ; 10 huyện đạt từ 7 
tấn/ha trở lên, trong đó có 6 huyện 
đạt trên 10 tắn/ha ; gần 300 xã đạt trên 
8 tấn/ha. Sản lượng của hầu hết các 
cây trồng vượt năm 1975. đặc biệt là 
đậu tương, mía, day, cao su, lạc, 
thuốc lá, chè... Chăn nuôi cũng phát 
triển, năm 1981 ta có 2,5 triệu eon trâu, 
2,1 triệu con bỏ—-băng 146 lần năm 
19:5 và 11,7 triệu con lợn — bàng 1,3 
lần năm 1975. 


Với việc mở rộng phương thức giao 
đất, giao rừng cho hợp tác xã, công 


"tác trồng rừng, bảo vệ rừng, khai 


thác rừng đã được đầy mạnh; từ 
1976 đến 1981 chúng ta đã trồng được 
gần 90 vạn ha rừng, khai thác được 
trên 13 triệu mỉ gÖ tròn. Việc nuỏi cá 
nước ngọt, đánh bất cá biền gặp nhiều, 
khó khăn, nhất là đánh bắt cá biền ; 
sản lượng cá biền đạt được mức cao 
Vào năm 197ö — tới 601600 tắn—, sau 
đó giam sút liên tục ; nhưng đến năm 
1983 đã bắt đầu tăng, năm 19§4 đạt gần 
S00 000 tấn. | 


Sắn xuất công nghiệp năm 1984 bàng 
1/98 lần năm 1975, phát triền tương 


` 


đối đều trong các ngành công nghiệp ; 
nhóm A bằng 17,5%, nhóm B bằng 
21305 năm 1975. Hièng giá trị sản 
lượng nhóm B nắm 1981 lớn hơn giá 
trị sẵn lượng công nghiệp của cả nước 
năm 1976; điện đạt sẵn lượng gần 
1,9 tỷ kWwh (bằng 1,6 lần 1976) ; than. dá 
o.2 triệu tấn; xi măng 1,3 triệu tấn, 
6iãy gần 70000 tấn, vải các loại 361 
triệu mét. 


Vận tải từ năm 1983 bắt đầu tăng, 
đạt trên 11,2 tỷ tấn ki lô mét hàng 
hóa luân chuyền. và trên 15,3 tý 
ngưởi/ki lô mét hành khách đi lại. 
Đặc biệt vận tải đường biền bằng 2,2 
lần năm 1976 ; đường hàng không đân 
dụng cững đạt được nhiều tiến bộ. 
Bên cạnh việc phát triền vận tải bằng 
phương tiện cơ giới, khối lượng vận 
tải bằng phương tiện thô sơ cũng có 
vị trí quan trọng, chiếm .trên 3215 
khối lượng hàng hóa vận chuyền, và 
khoảng 6,0X khối lượng hàng hóa 
luân chuyền. ` 


Công tác phân phối lưu thông ngày 
càng tiến bộ. Thị trường trong nước 
bất đầu được chấn chỉnh, nhất là thị 
trưởng lương thực; nhiều loại nông 
sản khác thu mua được khá hơn. Mãy 
- năm gần đây, mỗi năm Nhà nước thu 
mua được trên 3 triệu tín lương thực 
(trong các năm 1976 — 1980 mỗi năm 
chỉ-thu mua được khoảng 2 triệu tấn). 
Một số mặt hàng chủ yếu do thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
mua bán bán lẻ đều tăng so với năm 
1975, như lương thực, năm 1983 bán 
lẻ tới 2,3 triệu tấn (quy gạo) bằng 
123% năm 1975, các mặt hàng chủ yếu 
khác đều tăng hơn so với năm 1971. 


Công tác ngoại thương cũng phát 
triền. Xuất khầu năm 1984 đã bằng 4,9 
lần năm 1975 và bằng 3,2 lần năm 1976. 


Nhiều mặt hàng xuất khầu trong các ˆ 


năm 1983 — 1984 như cao su (35 nghìn 
tần), lạc vỏ (45,2 nghìn tấn); chè, dứa, 
cam, chuối tươi, gỗ ván sàn, rau quả 
hộp, hàng mây, tre, cói... đều vượt 


e&e năm 1975 — 1976. Trị giá hàng xuất 
nhập khảu với các nước xã hội chủ 
nghĩa trong tỏng trị giá hàng xuất 
nhập khứu đã từ 47/7 nầm 1979 lên 
xắp xi 755 năm 1984 (nà hấu hết là 
Với các nước trong Hội dòng tường 
trợ kinh tẻ). 


Ồn định và cäi thiện từng bước đời 
sống của nhân dân là một trong 
những mục tiêu mà nữh; quyết Đại 
hội thứ IV và thứ V của Đang dã chỉ 
rõ, và được coi là một tronự những 
nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
1981 — 1985. Ngoài việc phấn đầu giải 
quyết văn đẻ ăn, mặc cho nhân dân, 
trong những năm qua chúng tì đã vây 
dựng dược gần 7 triệu mÊ nhà ở các 
loại; phong trào £ ngói hóa” ngày càng 
mở rộng ở nông thôn, Các mặt giáo 
dục, văn hóa, v tế đẻu phát triển. Về 
cơ bàn tì đã thanh toàn xong nạn 
không biết chữ trong ca nước; năm 
học 1981 — 198) đã có hơn lä triệu 
người đí học (trong đó có 120 000 học 
sinh đại học), tính chung gần 1/1 số 
đân Việt nam đi học ở tất ca các loại 
trường. lớp, Với tỷ lệ này, nước ta 
đứng vào loại cao trong các nước tham 
gia Hội đồng tương trợ kinh tế. Ý tế 
là mọi ngành phát triền nhanh nhất, 
từ 141600 giường bệnh năm 1975 tăng 
lên 305 100 giường năm 19853. số bác sĩ 
từ 5, nghìn người tăng lên 16 100 
người. Việc xâv dựng ba công trình 
vệ sinh phòng bệnh ở nông thôn phát 
triền nhanh, nhất là ở đồng bằng 
sông Cứu long; năm 1983 so với 1975 
số giếng nước, hố xí hợp quy cách 
tăng hơn 2 lần, nhà tắm tăng 5 lần. 
Số sách xuất bản không tăng. nhưng 
sách trong các thư viện công cộng đã 
tăng từ 6.21 triệu bảm lên 11,2 triệu 
bản. Số lượt xem phim bình quân Í 
người đàn đã từ 3,9 (1975) lên 5,5 (1983); 
năm 1976 eä nước có 206 rạp chiếu 
bóng và 689 đội chiếu bóng lưu dòng, 
năm 1953 có tới 303 rạp và 89L dội 


(Xem tiếp trang 65) 


SỈ 


Mử rộng quyên chủ động sáng tạo 
(Ủủa (0Œ $ử tong xây dựng cơ bản 


GHỊ quyết Hội nghị-thứ 6 BCITTU 
(khóa V) đã đánh giá mức độ 
nghiêm trọng của lệ quan liều bao 

cäp, bảo thủ, trì trệ trong cơ chế quản 
lý kinh tế. Cũng như các đơn vị sản 
xuất kinh doanh thuộc các ngành kính 
tế khác, các cơ sở trong lĩnh vực `xày 
đựng cơ bắn dang chịu tác động xâu 
của những nhân tÕỐ tiêu cực trong cơ 
chế quản lý ấy. Ilơn nữa, do tỉnh dạo 
thù của chu trình đầu tư xây dựng eơ 
bản và tính chất liên ngành rộng rãi 
của lĩnh vực này, các cơ sở xây dựng 
càng bị ràng buộc bởi nhiều đây mối 
ở những tầng cấp khác nhau. Bởi vậy, 
vêu cầu đồi mới cơ chế quản lý và 
tháo gỡ sự trói buộc đối với xỉ nghiệp 
xây lắp không chỉ đặt ra ở một khâu 
hay một cấp quản lý nào, mà đặt ra 
chung cho cả hệ thống quản lý đầu 
tư xây dựng cơ bản từ kế hoạch hóa, 
tài chính, tín dụng, giá cả, sản xuât 
và cung ứng vật liệu đến quy dịnh các 
chế đó đối với lao động. 

Là đơn vị sẵn xuất kinh doanh cơ 
sở, nhưng xí nghiệp xây lắp (bao gòm 
xí nghiệp dộc lập, xí nghiệp Hiên hợp, 
liên hiệp các xí nghiệp, cÔng ty, tông 
công ty) lại được cơ quan quản lý 
cấp trên điều khiên chủ yếu bằng các 


biện pháp hành chính — tô chức mang - 


tính chất tác nghiệp. Xí nghiệp gần 
như mất tính năng động cần thiết ca 
một cơ sở sản xuất, sinh ra ý lại và 


d2 


NGUYÊN VĂN TÂN 


trông chờ cấp trên. Trong điều kiện 
đó, hạch toán kinh tế ở xí nghiệp chỉ 
là hình thức; còn thực thanh, thực 
chỉ — một phương thức đặc trưng 
của cơ chế bao cấp, là phồ biến và 
chi phối toàn bộ hoạt động kinh tế — ˆ 
tài chính của xí nghiệp. 


Treng nhiều trường hợp, khi đánh 
giá kết quả thực hiện các mục tiêu về 
đầu tư xây dựng cơ bản thường chỉ 
chú trọng về chỉ tiêu số lượng; chưa 
chú trọng đến hiệu quả kinh tế, 
thường chỉ thấy trách nhiệm của đơn 
vịthiết kế và xây lắp mà không thấy 
hết vai trò các đơn vị tham gia quá 
trình đầu tư xây dựng, cũng như 
người tồ chức và quản lý bên ngoài 
quá trình đó, Tỉnh hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bìn trong 
những năm qua cho thấy rất nhiều 
trường hợp không thực hiện đúng kế 
hoạch khới công và mục tiêu huy 
động công trình, theo đó là sự đảo lộn 
tỏ chức lao động trên công trường, 
gây ra tôn thất về tiền vốn, vật tư; 


. phá vỡ kỷ luật sản xuất và ký luật 


quản lý, chủ yếu là do khâu kế hoạch 
hóa và chuần bị dầu tư có nhiều thiếu 
sót. 


- Những thiếu sót của công tác chuẩn 
bị đầu tư và chuần bị xây dựng trước, 
hết là thiểu sót của công tác kế hoạch. 
Và, chịu trách nhiệm về vấn de đó 
không chỉ riêng hệ thống cơ quan kế 
hoạch các cấp mà là cả hệ thống quán 
lý kinh tế quốc đân. liầu hết các công 


trình trên hạn ngạch phải thi công từ 
đø đến 7 nắn hoặc hơn nữa, song 
chúng ta mới lập kế hoạch vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách 
Nhà nước theo lửng năm. Các nguồn 
vốn tự có của địa phương, vốn huy 
động của nhân đàn theo phương châ¡n 
« Nhà nước và nhân dân cùng làm » 
chưa được cân đối và phản ánh đầy 
đủ vào kế hoạch phát triền kinh tế — 
xã hội của đất nước. Tình trạng đến 
` cuối quý Ï mới giao kế hoạch nhưng 
vẫn chưa có đủ đồ án thiết kế và 
dự toán xày lắp cho khối lượng cần 


làm trong năm ; việc cung ứng vật tư: 


“lệch pha s cả về thời gian, địa điềm, 
số lượng. chất lượng và giá cả... là 
những hiện tượng phô biến, kéo dài. 
Hiện nay, còn hàng trăm công trính 
đang thi công cảm chừng và được cấp 
vốn nhỏ giọt vì những công trình đó 
chưa có luận chứng kinh tế — kỳ 
thuật, hoặc đã lập nhưng chưa được 
duyệt. Cơ quan tài chính, tín dụng 
được lệnh cấp vốn một cách miễn 
cường và việc thanh toán, quyết toán 
lại kéo đài do phần lớn khối lượng 
đang làm chưa có đủ thiết kế và dự 
toán... 


Vậy, trong điều kiện ấy người gián 


đốc đơn vị xây lắp cũng như ban quản 
lý công trình — .tồ chức đại diện chủ 
đầu tư — phải làm gì và làm bằng 
cách nào đề hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch pháp lệnh ; đề lao động có 
đủ việc lắm, xÍ nghiệp có tiền thanh 
toản công nợ và trả lương đúng hạn 
cho công nhân; đề tiến hành quản lý 
theo phương thức hạch toán kính tế 
và kinh doanh có lãi ? 


Từ sau khi có nghị quyết Hội nghị 
thứ 6 của Trung ương Đảng (khóa IV) 
ở nhiều tỉnh, thành phố, quận, huyện 
+à cơ sở sản xuất kinh doanh: đã hình 
thành nguồn vốn tự có và vốn do 
nhân đân đóng góp theo phương thức 
«q«Nhà nước và nhân đân cùng làm *; 
nhờ các nguồn vốn này, nhiều địa 
phương đã xây dựng được một số 


công trinh có Ích, tạo ra việc làm cho 
lao động xã hội, giải quyết nhu cầu 
cấp bách của sản xuất, đời sống nhân 
dân địa phương và góp phần đáng kề 
vào việc phát triền nền kinh tế quốc 
dân. Tuy nhiên, từ định nghĩa về 
nguồn vốn tự có, đến phương thức 
huy động nguồn vốn đo nhân đân đóng 
góp và cơ chế quản lý, sử dụng các. 
nguồn vốn ấy, đều phải được giải 
quyết trong đồi mới cơ chế quản lý 
xây dựng cơ bản. Đồng thời, cần làm 
rõ trách nhiệm 0à quuẻ¿n hạn của xí 
nghiệp xây lắp về kế hoạch hóa, về 
lao động và tài chính phù hợp với 
trình độ nền kinh tế quốc dân và phản 
ánh tính đặc thủ trong sản xuất xây 
dựng. 


1 


Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản 
được ban hành tháng 6 năm 1981 
theo nghị định 232/CP của HĐCP 
đã xúc định các nguvên tắc cơ 
bản trong quản lý xây dựng cơ bản. 
Căn cứ vào đặc diềní của sản xuất xây 
dựng, Điều lệ đã phân toàn bộ chu 
trình đầu tư xây đựng cơ bản thành 
ba giai đoạn vừa nối tiếp vừa xen kẽ 
nhau. Giai đoạn chuần bị đầu tư : bao 
gồm điều tra cơ bản,lập dự án sơ bộ, ˆ 
thăm dò khả năng hợp tác quốc tế và 
kết thúc bằng luận chứng kinh tế — 
ký thuật công trình xây dựng. Gial 
đoạn chuần bị xả dựng : cụ thề hóa 
luận chứng kinh tế — kỹ thuật được 
thề hiện chủ yếu bằng đồ án thiết kế 
kỹ thuật và tông mức vốn đầu tư cho 
công trình theo các định mức và chỉ 
tiêu kinh tế — kỸ thuật của Nhà nước 
Œriai đoạn thí công ; xây lắp công trình, 
chạy thử, nghiệm thu bàn giao cho 
chủ đầu tư, thực hiện thanh toán, 
quyết toán liên vốn, vật tư và xác. 
định giá trị tài sản cố định đưa vào 
nén kinh tế quốc đàn. 


— Việc phản chia giai đoạn như vậy 
đựa trên kinh nghiệm nhiều năm của 
ta, dòng thời phần ánh quy trình công 
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nghệ có tính chất khách quan của sẵn 
xui( xây dựng, không phân biệt trình 
đô kỹ thuật thi công và mức độ công 
nghiệp hóa xây dựng. Nhưng giới hạn 
tương đối giữa các giai đoạn, mức độ 
xen kẽ các loại công việc của giai 
đoạn trước và giai đoạn sau nhiều hay 
fL lại tùy thuộc vào trình độ phát triền 
khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản, 
trình độ công nghiệp hóa xây dựng và 
trình độ tồ chức quản lý của chúng 
ta, döng*thời cũng tùy thuộc vào đặc 
điểm của từng loại công trình và quy 
mô của nó. 


Việc làm ra sản phầm xây dựng ~ 
công trình rất đu dạng về công việc, 
rông rãi về liên ngành (cả nước ngoài) 
cho nên cũng rất phức tạp vẻ phân 
công và hợp tác. Bởi vậy, trong việc 
đôi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ 
bản cần xác định có căn cứ khoa học 
trach nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ 
và lợi ích của các ngành, các cấp đề 
tạo ra một hệ thống quản lý thông 
- suốt: và nhịp nhàng. có hiệu lực mạnh 
mẽ và hiệu quả cao; quản lý được cơ 
sở và phục vụ tốt cơ sở; đó là một yêu 
cầu có tính bao quát. 


Đơn vị cơ sở trong xây dựng cơ bẫn 
là các tô chức khảo sát, thiết kế quy 
hoạch, thiết kế công trình, các đơn vị 
xây lắp và các tô chức cung ứng vật 
tư. Đề tiến hành xây dựng cỏng trình 
theo trình tự, đúng tiêu chuẩn, quy 
phạm. định mức kinh tế — kỹ thuật và 
thời gian, phải hình thành hệ thống 
tò chức quản lý có tính cộng đồng 
trách nhiệm giữa các đơn vị cơ sở đối 
với mục tiêu xảy đựng công trình 
nhanh, tốt và chỉ phí hợp lý. Yêu cầu 
cái tiến quản lý ớ các ngành, các cấp, 
một mặt, phái tháo gỡ những trở ngại 
đo tệ quan liêu bao cấp gáy ra, bảo 
đảm cho cơ sở có quyền hạn tương 
ứng với trách nhiệm; mặt khác phái 
khe phục và ngàn ngừa tình (rạng vô 
tồ chức vô kỷ luật, dỗng thời chú 
tưọng phát triền các môi liên hệ trực 
tiếp giữa các cơ sở với nhau. 


ni 


_là khâu trung tâm của 


Chúng ta không thề chấp nhận sự 
hình thành một thượng tầng không 
cần thiết như các cơ quan trung gi:n 
trong bộ máy của các ngành ở trung 
ương, ở tỉnh, thành phố (và chừng 
mực nào đó đối với một số hình thức 
liên hiệp sản xuất toàn quốc mang 
tính chất * tiều ngành ® trong một số 
bộ) đang nắm giữ mọi quyền hạn về 
tồ chức sản xuất kinh doanh của cơ 
sở trực thuộc, biến cơ sở, một đơn vị 
kinh tế có tư cách pháp nhân, thành 
đơn vị “đi xin» vật tư và tài chính 
vì không còn thực quyền dựa trên cơ 
sở nắm vật tư, tài chính và quản lý 
lao động. 


Nội dung mở rộng quyền hạn và 
trách nhiệm của các cơ SỞ trong xảy 
dựng cơ bản có rất nhiều vấn đề đặt 
ra cho các cơ quan chức năng cửa 
Nhà nước ở trung ương cũng như ở 
tỉnh, thành phố phải giải quyết. Văn 
đề hàng đầu và cấp bách là phải cải 
tiến công tác kš hoạch hóa theo hướng 
khai thác tốt tiềm năng của cơ sơ, 
ngành, địa phương, và bao khắp các 
mặt công tác xây dựng cơ bản troi:g 
cả ba giai doạn. Đề cho cơ sở được 
quyền chủ động trong việc lập kế 
hoạch, làm căn cứ ký hợp đồng xây 
lắp và cung ứng vật tư, tiến hành. 
chuần bị xây dựng, các cơ sở phải 
phát biều về mức kế hoạch, điều kiện 
cần và đủ cho việc thực hiện kế 
hoạch, trong đó, có phần cơ sở tham 
gia cân đối trong chỉ tiêu pháp lệnh 
và cấp trên trực tiếp phải giao kẻ 
hoạch cho cơ sở sớm hơn và ồn định 
từng năm. Cần khớp các loại kế hoạch 
khảo sát, "thiết kế, xây lắp; xây lắp 
kế hoạch hóa 
xây dựng cơ bản. Việc lập, duyệt và 
0iao kế hoạch cho cơ sở phải được 
đồng bộ giữa cơ quan chủ quản đầu 
tư, cơ quan chủ quản nhận Phầu và 
cung ứng, vận tải; phải cải tiến kế 
hoạch hóa ngành và kế hoạch hóa 
đơn vị hành chỉnh — lãnh thô, tiến 
tới thực hiện kế hoạch hóa tông hợp 
về xây đựng cơ bản ngành —lãnh thồ. 


Vận dụng nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong cải tiến phương pháp 
kế hoạch hóa bằng sự kết hợp 
chặt chẽ tính pháp lệnh và tính năng 
động được thê hiện trong việc thay 


đồi hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh. Rút 


- gọn các chỉ tiêu pháp lệnh và bồ sung 
các chỉ tiêu hướng dẫn nhằm đê cao 
trách nhiệm của chủ đầu tư đối với 
hiệu quả đồng vốn và tạo cho xí 
nghiệp xây lắp khả năng tự chủ về 
tài chỉnh, sẵn xuất kinh doanh có lãi, 
làm trỏn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


Đề nâng cao trình độ kế hoạch hóa 
của cơ sở, cơ quan chủ quản phải 
định kỳ đánh giá tiềm năng thực tế 
của cơ sở. Cần khắc phục việc gò ép 
cơ sở nhận kế hoạch vượt quá khả 
năng, không cân đối với điều kiện 
thực hiện và đẻ phòng tỉnh trạng eƠ 
sở ® găm ® khả năng lại đề làm ngoài 
kế hoạch. Cơ quan quản lý cấp trên 
phải tạo cho cơ sở khả năng tiếp cận 
phương pháp kế hoạch hóa mới, chủ 
động, khuyến khích các cơ sở phái 
triền các mỗi liên hệ tháng giữa các 
đơn vị thuộc các ngành trên vùng 
lãnh thỏ, phương hướng tạo ra 
những nhân tố phát triền chiều sâu, 
tô chức hợp lý quá trình sản xuất xảy 
dựng, sử dụng có hiệu quả các nguồn 
vốn được cấp. 


Đồi mới cơ chế tải chính, tín dụng 
là đòi hỏi rất cấp bách, nhất là đối 
với tồ chức xây lắp. Mặc dủ thời gian 
gần dày công tác tài chính và tín 
dụng trong dâu tư xảy dựng cơ bản 
đã có sửa đồi, bỏ sung, nhưng chưa 
đủ đề cho các cơ sở được chủ động 
về tài chính và thực hiện hạch toán 
kinh tế. Một số nội dung trong các 
chính sách, chế độ giữa tài chính và 
tín đụng bộc lộ sự thiếu nhất quán và 
“không cụ thể. Chức năng quán lý của 
hệ thống tài chính và ngân hàng có 
chỗ còn trùng lắp và chưa rõ ràng, 
gây cho cơ sở nhiều vướng mắc, dòng 
thởi, tạo ra những sơ hở lớn về cấp 
phát và thanh toán như cho vay và 


trả nợ không theo kế hoạch, sử dụng 
tiên mặt không dúng quy định ; trong 
các nhà thầu và tô hợp xây dựng, 
tình trạng «chui lót » xảy ra phô 
biến. 

Bởi vậy, yêu cầu cải tiến chế độ 
tài chính, tin dụng xây dựng eơ bản 
là phải giải quyết các vấn đề thiết 
yếu đang ràng buộc các cơ sở như: 
cơ chế về quản lý, sử dụng vốn tự có, 
vốn huy động của nhân dân vào đầu 


tư xây dựng cơ bản. Cải tiến phương 


thức cáp vớn, cho vay và rút tiền 
không gảyv phiền hà cho cơ sở. Cần 
nàng tỷ lệ lợi nhuận định mức và 
phần đề lại cho xí nghiệp, đồng thời 
quy địch chế độ trích lập các quỹ xí 
nghiệp theo hướng ưu tiên quỳ phát 
triển sẵn xuất, đồi mới kỹ thuật và 
không hạn chế quỹ tiền thưởng. Ấp 
dụng phuơng thức cho vay đổi với 
khối lượng xây dựng dở đang của 
các tô chức xây lắp trên cơ sở xác 
định định mức khối lượng dở dang 
cho từng đối tượng. Đông thời, xác 
định lại địnhanức vốn lưu động cho 
phù hợp với tỉnh hình cung ứng vật 
Lư, áp dụng mức lãi tín dụng, khuyến 
khích cơ sở cải tiến tồ chức sản xuất, 
tĩng nhanh vòng quay của vốn lưu 
động. Cải tiến phương thức thanh 
toán sản phầm xây dựng hoàn thành, 
ban hành quy dịnh “điềm dừng kỹ 
thuật» làm căn cứ thanh toán đối 
với công trình có dạng phức tạp và 
xây dựng nhiều năm, khắc phục tình 
trạng cơ sở thiếu vốn hoạt động do 
thanh toán chậm trễ gày ra. Đo 
khuyến khích tô chức khảo sát và xây 
lắp sử dụng tài sản cố định có hiệu 
quả cao, duy trì và đồi mới kỹ thuật 
phù hợp với bước đi công nghiệp 
hóa xây dựng, nên đề lại cho cơ sở 
phần lớn vốn khấu hao cơ bản và 
thủ thuế trên giá trị tài sản cố định, 


Song song với việc đồi mới eơ chế 
tài chính và tín dụng, phải cải hiến 
cóng tác định giú, lập dự loản nà 
tharth loán quuết loán lrọng xdự dựng 
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cơ bản. Đề bảo đẫm chỉ phí hợp lý, loại 
trừ các “chỉ phí tiêu cực trong dự 
toán xây lắp, phản ánh đúng đắn hao 
phí lao động xã hội cần thiết trong 
giá thành công trình, phải đề cao 
trách nhiệm của tồ chức thiết kế đề 
lập dự toán cho chính xác, đồng thời 
gàn trách nhiệm của bên nhận thầu 
đối với công việc này đe dự toán sắt 
với điều kiện thi công ở hiện trường. 
Trong điều kiện nguồn cung ứng vật 
tư cho xây dựng còn chưa ồn định, 
giá cả còn biến động, phái áp dụng 
các biện pháp đặc biệt trong quản lý 
giá, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật giá, 
đồng thời cho phép được bù giá trong 
phạm vi quy định: 


Dè tồ chức nhận thầu có thời 
gian chuâần bị xây đựng, đối với những 
công trình lớn, phức tạp về kỹ thuật 
thi công, khi lập luận chứng kinh tế— 
kỹ thuật, tông thầu xày lắp được 
tham gia những điều mục liên quan 
. đến nhập vật tư, thiết bị thi công, 
địa điềm công trình và những văn 
đề khác. 


— Đề nâng cao và ràng buộc trách 
nhiệm giữa chủ däu tư và nhận thầu 
xây lắp, đơn vị nhận thầu xây lắp có 
quyền tử chối không ký hợp đồng 
nếu chủ đầu tư chưa có các điều kiện 
cần và đủ. Trường hợp phải ký hợp 
đồng khi chưa có đủ các điều kiện 
thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư giải 
quyết, thì đơn vị nhận thầu được chủ 
đầu tư than toán những chỉ phí do 
thiếu các điều hiện đó gây nên. Việc 
ban hành quụ chế giao thầu 0à nhận 
thầu xâu lắp nhằm xác định quan hệ 
trách nhiệm và quyền hạn của các 
bên có liên quan đang là văn đề cấp 
thiết. _ 


Cần áp đụng rộng rãi chế độ làm 
khoán trong xâu đựng cơ bản, xem đây 
là biện pháp quản lý có hiệu quả vì 
nó cho phép phát huy một cách thiết 
thực vai trỏ làm chủ tập thề của 
người lao động trong sản xuất và phân 
phối kết quả lao động. 


ĐỒ 


Muốn thực hiện có kết quả hình 
thức khoán và trả lương theo sản 
phầm cuối củng, cần hợp lý hóa tô 
chức lao động ở cơ sở và kiện toàn 
các đội nhận khoán. Hình thức khoán 
tiến bộ trong xây dựng là khoán gọn 
hạng mục công trình hoặc công trình 
nhỏ ; ngoài ra, có thề áp dụng khoán 
theo giai đoạn xây lắp; khoán theo 
đây chuyền sản xuất xảy dựng. Cần 
áp dụng khoán cả tiền lương, các loại 
chế độ phụ cấp theo lương, các chỉ 
phí quản lý cho đơn vị nhận khoán 
và có chế độ thưởng, phạt đề khuyến 
khích từng người và tập thê lao động 
quan tâm đến kết quả cuối cùng. 


UI 


Vấn đề nàng cao quyền hạn và 
trách nhiệm của các đơn vị cơ sở trong 
xây dựng cơ bản tùy thuộc vào kết 
quả sđp xếp bà lồ clưtc lạt sửn xuất, 
chãn chỉnh sự phân công, phán cấp 
quản lý ~âu dựng cơ bản »à kiện toàn 
bộ máu quản lý xa dựng cơ bản ở các 
ngành, các cấp. 


Dề cho các cơ sở trong xây dựng 
cơ bản có thề vươn lên thực hiện có 
kết quả nhiệm vụ đầu tư xây dựng 
công trình, việc sắp xếp và tồ chức 
lại sản xuất, cải tiến phân công, phân 
cấp và chấn chỉnh bộ máy quản lý 
xây dựng cơ bản ở các ngành các cắp 
trong những năm trước mắt phải đạt 
được mày yêu cầu: 


Äột là, áp dụng nguyên tắc phân 
công xây líp theo chuyên ngành kết 
hợp với quản lý trên lãnh thồ; trên 
các khu vực xây dựng tập trung hình 
thành tô hợp khảo sát, thiết kế, xây 
lắp và cung ứng, vận tải, đồng thời 
khắc phục tỉnh trạng có quá nhiều cơ 
sở thuộc nhiều ngành khác nhau 
(trung ương và địa phương) có công 
việc trùng nhau. Tiến tới áp dụng mô 
hình giao cho một tồ chức có chức 
năng quản lý đầu ngành trên vùng đề 
phối hợp các loại công tác xây dựng 


theo nước chảy * và mở rộng cúc 
mối liên hệ vùng giữa các đơn vị cơ 
8ở của trung ương và của địa phương 
với nhau. 


Hat là, song song với củng cố một 
số chuyên ngành xây lắp trung ương, 
cần đầy mạnh phân cấp cho tỉnh và 
thành phố về chức năng quản lý xây 
dựng cơ bản và về nhiệm vụ xây lắp 
phù hợp với trách nhiệm của cbính 
quyền địa phương đối với công tác 
đầu tư xây dựng cơ bản và đời sống 
xà hội trên lãnh thồ. Với các trách 
nhiệm được giao: quản lý xây dựng 
theo quy hoạch, quản lý đất xày 
dựng, quản lý kiến trúc và môi 
trường sinh thái, quản lý và khai 
thác công trình đô thị, đơn giá, cung 
ứng vật liệu tại chỗ, công tác dịch 
vụ sinh hoạt v.v. chính quyền địa 
phương có vai trò rất lớn về mặt 
quán triệt và tồ chức thực hiện chủ 
trương, chỉnh sách kinh tế — kỹ thuật 
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản mà 
không một bộ, ngành nào có thề làm 
thay được. 

Việc xác định mô hình tô chức sẵn 
xuất xây đựng trên đơn vị hành chính — 
lãnh thồ (tỉnh, huyện, xã) là vấn đề 
đã chín muồi. Quan tâm củng cố và 
phát triền đúng mức lực lượng xây 
lúp của Nhà nước ở tỉnh và huyện, 
nhất là các địa phương vùng Tây 


nguyên và đồng bằng sông Cửu long,. 


đề có lực lượng làm nòng cốt trong 

. việc kết hợp sử dụng và cải tạo các 
nhà thầu làm công việc xây dựng, 
cũng như trong việc giúp đỡ các hợp 
tác xä xây dựng. 


Đa là, từng bước, tạo thế ồn định 
cho sự phát triền có kế hoạch náng 
lực xây lắp của các chuyên ngành 
trung ương và lực lượng quốc doanh 
địa phương theo nhiệm vụ đầu tư xây 
dựng cơ bản trong thời gian tới. 
Trên cơ sở các tô chức hiện có như: 
công ty, tỒng công ty, xí nghiệp liên 
hợp, liên hiệp các xÍ nghiệp khảo 
sát, xây lắp của các bộ và địa phương, 

“ 


cần định hình hóa đơn vị sẵn xuất 
xây dựng theo loại công tác xây lắp 
của từng chuyên ngành và nhu cần 
xây dựng của mỗi địa phương. 
Nghiên cứu hoàn thiện các hình: 
thức liên hiệp sản xuất và xúc tiến 
thử nghiệm liên hiệp khoa học — sản 
xuất trong xây dựng. 
Bãn là, sắp xếp và kiện toàn các 
cơ sở công nghiệp trong xây lắp (sản 


rà... 


xuất cấu kiện thép, bê tông, gỗ...) 


nhằm phát huy hết công suất tương 
đối lớn của các cơ sở này. Chấn chỉnh 
tỒ chức quản lý xe, máy và thiết bị 
thi công, phân công hợp lý giữa cáo 
bộ và địa phương đề phối hợp sử ' 
dụng và sửa chữa trên từng vùng. Sắp 
xếp lại mạng lưới cơ khí xây dựng 
trong các ngành và địa phương theo 
quy hoạch, có phân công, phân cấp 
hợp lý đề tạo điều kiện cho lực lượng 
cơ khí chuyên ngành xây dựng vươn 
lên đáp ứng nhu cầu sửa chữa xe máy, 
thiết bị thí công và sản xuất công cụ 
thông thường. S - -...- 

Trình độ hoàn thiện và sức sống 
của một hệ thống quản lý kinñ tế cuối 
cùng do nhân tố con người trong hệ 
thống đó quyết định. Bởi vậy, việc áp 
dụng các chính sách và biện pháp 
quản lý, trước hết phải nhằm phát 
huy tính chủ động và năng lực quản 
lý của các cấp, nhất là cơ sở,' nơi 
trực tiếp làm nên những công trình 
thuộc cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Ở đày, động lực của 
người lao động phải được tạo ra bằng 
sự khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất, giáo dục chính trị và bồi dưỡng 
khả năng làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa. Chính sách dãi ngộ về vật chất 
và chăm lo đời sống tỉnh thần dối 
với lao động xây dựng cơ bản hiện 
nay chưa đủ sức khuyến khích lao 
động có chất lượng cao, chưa giáo 
dục tốt tỉnh thần yêu nghề và không 
thuận lợi cho việc thu hút lao động 
xú hội, nhất là thanh niên vào mặt 
trận kinh tế quan trọng này. 


hYÁ 


- 


Một số ý kiến vê mối quan hệ giữa cải 


tạo thị 


NGUYÊN MẠI 


HỊ trưởng tồn tại một cách khách 
lễ quan gắn với sự tồn tại và phát 
triền của sản xuất hàng hóa và 
lưu thông hàng hóa. Thị trường là 
lĩnh vực cụ thề của lưu thông hàng 
hóa, là tông hợp các điều kiện thực 
hiện sản phầm xã hội. _ 


“Vấn đề thị trường * thực chất là 
vấn đề sản phầm sản xuất ra dược 
thưc hiện như thế nào, tức là phải tìm 
thấy trên thị trường một bộ phận khắc 
có thê trao đồi với bộ phận này của 
sản phầm xã hội về mặt giá trị sử 
dụng và về mặt giá trị. 


Phạm trù kinh tế thị trường có 
quan hệ hữu cơ với phạm trủ, kinh 
tế hàng hóa, chịu sự chỉ phỏi của các 
quy luật kinh tế của sản xuat và lưu 
thông hàng hóa, như quy luật giá trị, 
quy - luật cung — cầu.. Nhưng, sản 
xuải hàng hóa cũng như thị trường 
trong mỗi nước lại đồng thời chịu sự 
chỉ phối của các quy luật kinh tế của 
bản thân phương thức sản xuất của 
nước đó. Nếu tuyệt đổi hóa một trong 
hai loại quy luật kinh tế — của sẵn 
xuất hàng hóa và của từng phương 
thức sảu xuất — thì hoặc là phủ nhận 
tính phồ biến, những yêu cầu chung 
của sản xuất và trao đôi hàng hóa, 
hoặc là phủ nhận tính đặc thủ của 
sản xuït và trao đôi hàng hóa trong 


5 


trưởng và phân phối lưu thông 


U 


từng phương thức sản xuất. Lịch sử 
phát triền của kinh tÈ xã hội chủ 

nghĩa đã ghi nhận những tác hại của 
cả hai khuynh hướng sai lâm đó đối 
với sẵn xuất và tiêu dùng. 


Những đặc điềm cơ bản của chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc 
biệt là sự tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế — xã hội khác nhau và một 


nền kinh tế mà sẵn xuất nhỏ còn phô 


biến với kỹ thuật lạc hậu, năng suất 
lao động thấp, phân. công lao động 
xã hội chưa được mở ròng..., đã biêu 
hiện rõ nét trên thị trường. 


Trên thị trưởng đang điển ra gœU 
gắt cuộc đầu tranh giai cấp giữa 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa vỏi 
thương nghiệp tư nhân mà chính bọn 
đầu cơ tích trữ và tư sản thương 
nghiệp là đối tượng; giữa việc thiết 
lập sự kiềm kê, kiềm soát của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đối với khuynh 
hướng tự phát tư bản chủ nghĩa và 
hoạt động phá hoại từ bên trong và 
bên ngoài chống lại sự kiềm kê, kiềm 
soát đỏ. 


Trong những năm gần đây, trên thị 
trường nước ta đã diễn ra một trạng 
khái không hình thường của quả trình 
tiến lên chủ nghĩa xã hội: tỷ trọng 


của thị trường có kế hoạch (1) giảm 
sú( rö rẹt, trong khi đó thị trường 
không có kế hoạch có xu hướng mở 
rộng, nạn đầu cơ, buôn lậu, kinh 
doanh trái phép trở thành hiện trợng 
phồ biến. 


Ở miền Báo, sau khi cơ bản hoàn 
thành cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
(1960), thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã mua bán đã chiếm gần 
90Ã tồng mức lưu chuyên hàng hóa 
bán lễ của, thị trường xã hội. Cuối 
năm 1983, con số đỏ chỉ trên 60%, đó 
là một bước thụt lùi rỡ rệt. 


Ở miền Nam, cuối năm 1978, sau ba 
“năm phát triền thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và cải tạo thương nghiệp 
tư nhân, thị trưởng có kế hoạch đã 
chiếm được 30% tông mức lưu chuyền 
hàng hóa bán lẻ của thị trường xã 
hội. Con số đó, hầu như không thay 
đồi cho đến cuối năm 1983, 


Trên nhiều lĩnh vực kinh doanh 
- như ăn uống, dịch vụ, thực phầm 
tươi sống, hàng nông sản khô, hàng 
công nghệ phầm là quà biếu và do 
lao động từ nước ngoài gửi về... 
thương nghiệp tư nhân còn chỉ phối 
nàanh mẽ hoạt động của thị trưởng, 


Hiện nav cả nước có từ 1.2 đến 1, 
triệu tư thương, trong khi đó thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa có khoảng 
50 van người lao động. Những eon số 
này nói lên hai điều bất hợp lý : một 
là, trong tình hình sẵn xuất và tiêu 
đủng như hiện nay, gần 33 số dân 
và 6,5Ã sức lao động xã hội hoạt 
động trong lĩnh vực lưu thông hàng 
hóa là quá thửa; hai là, sự so sánh 
lực lượng giữa hai bên rõ ràng là 
không lợi cho chủ nghĩa xã hội, nếu 
tính riêng số lao động trực tiếp 
bán hàng và thu mua trong bộ máy 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
(thường chiếm khoảng 495% tông số 
lao động) là 12 — 13 vạn người.thị ehï 
bằng 105 số tư thương (vì phần lớn 
đều trực tiếp kinh đơanh). - 


Từ khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, sự mở rộng giao lưu hàng 
hóa giữa hai miền đã góp phần kích 
thích sản xuất và tiêu đùng ở tửng 
địa phương. Điều đó thê hiện rð nét 
trên thị trưởng Hà nội: sự đòi hỏi. 
cao hơn của người tiêu dùng đối với 
số lượng, chất lượng, kiều mốt và cơ 
cấu hàng hóa; tính năng động của 
người sản xuất đẻ thích nghỉ với sự 
biến đồi của thị trường v.v. Tuy vậy, 
mát trái của vấn dèề thường lại nồi 
lồn như là một hiện tượng có tính 
thời sự và cấp bách phải được giải 
quyết: nạn đầu cơ buôn lậu phát 
triền với những thủ đoạn tỉnh. vi hơn; 
nhiều tư sản không kinh doanh công 
nghiệp mà hoạt động thương nghiệp 
và dịch vụ đưới nhiều hình thức. 


Hiện nay, tư sản thương nghiệp 
đang sử dụng tiêu thương đề tranh 
mua, tranh bán với thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Chúng tạo lập quan hệ 
kinh tế trực tiếp với nỏng dân, thợ 
thủ công và moi hàng từ trong một 
số XÍỈÍ nghiệp quốc doanh, lợi dụng 
chênh lệch giá đề buôn bán đường 
đài, mua bán trao tay và đầu cơ tích 
trữ. Chúng dùng các thủ đoạn bất 
chính và phi pháp đề kiếm những 
món lãi Kkếch sử. Bọn phản động trong 
nước câu kết với bọn phản động 
ngoài nước lợi dụng việc buông lỏng 
quản lý và kiêm soát thị trường đề 
thực hiện mục tiêu phá rối thị trường, 
làm suy yếu nền vinh tế nước ta. 


Thị trưởng nước ta hiện nay và 
trong một số năm sắp tới vẫn còn tỉnh 
trạng cung Phỏng kịp cầu nhiều loại 
nhu cầu thiết yếu về đời sống vẫn 
chưa được thỏa mãn ở mức tối thiêu. 
Tình trạng đó có nguyên nhân sâu xa 


(1) Chứng tôi gọi bô phận thị trường do 
thương nghiệp xA hại chủ nghĩa kính doanh 
là thị trường có kế hoạch, còn bỏ phận đối lập 
với nớlà thị trường không có kế hoạch. thay 
cho cách nói phỏ biến hiện nay là thị trường 
có tö chức và thị trường tự do. đề cho chính 
xác hơn. tN.M.) 


tử sản xuất và tiêu dùng trong một 
nền kinh tế còn chưa phát triền, lại 
"phải khắc phục hậu quả của cuộc 
chiến tranh lâu đài. Tỉnh trạng đó trở 
nên nghiêm trọng hơn do những 
khuyết điềm trong tô chức sản xuất, 
xử lý mối quan hệ giữa kinh tẻ trung 
ương và kinh tế địa phương trên các 
lĩnh vực như xuất nhập khaảu, giá cả, 
ngân sách... cũng như trong việc Lô 
chức lưu thông hàng hóa, mà sự rồi 
ren lại xảy ra chính trên thị trường 
có kế hoạch. 


Những trạng thái như vậy của thị 
trường được biều hiện bằng tốc độ 
tăng giá cả hàng hóa rất nhanh; gây 
ra những đảo lộn trong trật tự kinh 


Trong nhiều năm qua, một tỉnh 
trạng được lặp đi lặp lại là cứ mỗi 
lần tiếa hành cải tạo và quản lý thị 
trường thì thị trưởng có vẻ trở nên 
tiêu điêu và, như một hiện tượng tự 
- nhiên, đến một lúc nào đó, tư thương 
lại phát triền, cạnh tranh với thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa...; do vậy 
buộc chúng ta phải thường xuyên xử 
lý vấn đề thị trường như một vẫn đề 
kinh tế—xã hội cấp bách. 

Cho nên 1ê bão đảm thắng lợi hoàn 
toàn của c ¡ tạo xã hội chủ nghĩa và 
xảy dựng thị trường xã hội chủ nghĩa, 
cản chú ý các vấn dê cơ bản sau đây: 

MộI là, công cuộc cải tạo và xây 
đựng thị trường phải đát trong mỗi 
quan hệ hữu cơ với các vấn đề kính 
tế—xã hội trong chặng đầu của thời 
kỳ quá độ, phải gắn liền với cải tạo 
"Và xây dựng Irong nông nghiệp, công 
nghiệp và thủ công nghiệp. lai loại 
công việc đó vừa phải tiền hành đồng 
thời, vừa phục vụ và thúc đây lản 
nhau và phải thường kuyyên được xử TÚ 
như là một hệ thống, chứ không được 
phép cô lập, thậm chí đối lập nhau. 

Mát là trong khi cải tạo và xây dựng 
thị trưởng phải luôn luôn chú ý dến 
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tế—xã hội. Trong đó đặc biệt nồi lền 
là vấn đề phân phối thu nhập giữa các 
tầng lớp dân cư rất không- hợp lý: 
những người lao động mà nguờn thu 
nhập chính là tiên lương thì không 
được bảo đảm có mức sống tối thiều. 
Nông dân lao động tuy mức sống nói 
chung chưa cao, nhưng nhờ sự tăng 
liên tục giá thu mua nông sản, thực 
phầm của Nhà nước (và cả trên thị 
trưởng không có kế hoạch) cho nên 
thu nhập bằng tiền của họ tng lên rõ 
rệt. Tầng lớp có mức thu nhập cao, 
nhất là tư thương, bọn làm ăn phi 
pháp, đầu cơ buôn lậu, thì thu nhập 
của họ tăng lên theo mức độ sử dụng 


các thủ đoạn phi pháp và bất lương ©), 


" 


hiệu quả kinh tế, góp phần thúc đầy 
sản xuất phát triền và từng bước cãi 
thiện đời sống nhân đân lao động. Sẽ 
trở nên vô nghĩa, nếu như thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa chỉ chú ý tỷ 
trọng chiếm lĩnh thị trường xã hội, 
bởi vì điều đó có thề được thực hiện 
bằng cách thu hẹp hoạt động trao đồi 
trên thị trường. Hướng chính là phải 
gắn thị trường với sản xuất và (tiêu 
dùng, phải làm cho thị trưởng luôn 
luôn mở rộng đề phù hợp với yêu cầu 
về mức độ và chiều sâu của sản xuất 
và tiêu dùng. 

Ba là, cài tạo và xây dựng là hai 
loại công việc có liên quan chặt chẽ 
với nhau, trong đó luôn luôn phải lấy 
xày dựng làm chính. Vấn đề đặt ra 
hiện nay là làm sao đề thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa thay thế được và 
thay thể có hiệu quả hoạt động của tư 


(2 Theo tài liệu điều tra. ở Hà nối có nhiều 
«hô kinh doanh vải dã có doanh số hằng tháng 
1 triệu dồng. Họ thường nộp thuế theo doanh 
số đăng ký chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5 doanh số 
thực thu. Nếu tính tỷ lệ lãi chỉ là 10% (chắc 
chắn là thấp hơn thực tế) thì số hệ này hãng 
tháng có thu nhập khoảng 100 — 120 pghìn 
đồng. Hàng nghìn hộ có thu nhập bằng tháng 
50 — 60 nghìn đồng. 


thương. Điều đó chỉ có thề được giải 
quyết khi hệ thống tồ chức được bổ 
trí hợp lý hơn, số lượng cán bộ thương 
nghiệp được tăng lên và cơ cấu lao 
động thương nghiệp được phân bố hợp 
lý, mối quan hệ giữa thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã mua bán, 
cũng như giữa các hệ thống thương 
nghiệp thuộc các bộ khác nhau được 
xử lý tốt, và có một cơ chế kinh doanh 
thích hợp với thực tế nước ta, cho 
phép thương nghiệp xã hội chủ ngÌina 
xuất biện trên thị trưởng như là những 
binh chủng mạnh mẽ, đủ sức khống 
chế mọi hoạt động của thị trường. 


Bồn là, việc cải tạo và xây dựng thị 
trưởng đòi hỏi Nhà nước phải có thái 
độ đối xử nhất quán đối với các đối 

"tượng tham gia thị trưởng, thông qua 
các chính sách thị trường, bao gồm 
thuế và thu nhập, giá cả, tiền tệ và 
thanh toán, quản lý hàng hóa, cũng 
như các phương thức và hình thức 
thích hợp đề cải tạo tửng ngành hàng 
trên từng vủng lãnh thồ. 


Trên cơ sở những vấn đề đó, công 
cuộc cải tạo và xây đựng thị trường 
đỏi hỏi từng cấp ủy Đẳng và chính 
quyền phải điều hành một cách cụ thà, 
đặc biệt là về hình lhức cải tạo uà bước 
đi trong việc sắp xếp tửng ngành hàng 
thích hợp với hoàn cảnh cụ thề của 
địa phương. Vấn đề có tính nguuên lắc 
là phải thống nhất uẽ quan điềm đối với 
cuệc đấu tranh liên tục bằng pháp 
luật Nhà nước, chống đầu cơ, buôn 
lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái 
phép, và việc xóa bỏ nhanh tư sẵn 
1hương nghiệp bằng mọi biện pháp có 
thẻ ấp đụng được, vì xét trên tất cá mọi 
khia cạnh của tình hình, thì hoạt động 
của tư sản thương nghiệp chỉ làm rối 
loạn thị trưởng và gây ra tiêu cực cả 


về kinh tế và xã hội. Bọn đầu cơ tích . 


trữ và tư sản thương nghiệp đang lôi 
kéo tăng lớp trung gian, nhất là những 
người buôn bán nhỏ đề chống lại sự 
kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Do vậy, vấn đè cơ bản 


~ 


và quan trọng bậc nhất đề giành thắng 


lợi trong cuộc đấu tranh giai cấp này: 
là Nhà nước xã hội chủ nghĩa với sức 


mạnh to lớn về kinh tế và quyên lực 
của hệ thống chuyên chỉnh vô sản, 
cần phải và có thề thông qua hàng 
loạt chính sách và biện pháp. lôi kéo 
các phần tử trung gian đi theo hướng 
xã hội chủ nghĩa, cô lập đối tượng 
của cuộc đấu tranh, tiến công liên tục 
cho đến khi giành được thắng lợi 
quyết định, xác lập được ưu thế tuyệt 
đối của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh 
vực thị trường. 


Khó nhất trong việc cải tạo thị 
trường là chính sách dối mới liều 
thương. Hiện nay, tiều thương có số 
lượng quá đông và cơ cấu rất phức 
tạp (3), trong lúc sức lao động xã hội 
đang có hiện tượng thừa. do đó việc 
chuyền phần lớn tiều thương sang sản 
xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy. ở 
những địa phương có điều kiện mở 
rộng sản xuất, phát triền thêm các 
ngành nghề trong công nghiệp và thủ 
công nghiệp, hoặc còn diện tích đề 
khai hoang thì cần coi đây là hướng 
chính của việc cải tạo tiều thương. Về 
lâu đài, trong các kế hoạch 5 năm sắp 
tới, cả ở trung ương và địa phương, 
cần phải đem số tiêu thương vào cân 
đối lao động xã hội trên từng địa bàn, 
đề có những biện pháp thiết thực 
chuyền họ sang sản xuất. Một hướng 
quan trọng đề cải tạo tiều thương là 
chuyền họ sang lao động trong lỉnh Dực 
dịch Đụ, đề mở rộng nhanh chóng 
những địch vụ đo xã hội đấm nhiệm, 
bằng những hình thức tô chức thích 
hợp, vừa bảo đảm cho họ có được 


. 


mức thủ nhập tương ứng với trình 


độ nghệ nghiệp và hao phí lao động 


(3) Nếu trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc trước đây (1958 — 1960), 
tầng lớp tiêu thương tươi g đối thuần nhất. thì 
hiện nay cơ cấu xã bội của tiều thương rất 
phức tạp, nhiều cán bộ về hưu, nhiều gia đình 
có con em là cán bộ, bộ đội cũng tham gia buôn 
bán. 
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của họ, vừa tíng cưởng sự kiỀm soát 
của Nhà nước đổi với thị trường. 
Kinh nghiệm ở nhiều địa phương đã 
khẳng định sự cần thiết phái áp dụng 
những hình Ìlhức quá độ trong cải tạo 
tiều thương. Dỏ là các hình thức hên 
doanh giữa một tö chức thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa với một số 
đối tượng nhất định trong những 
ngành hàng, mà bản thân tiều thương 
con cần thiết cho việc Khai thác luông 
hàng hoặc phân phối hàng hóa. Việc 
lựa chọn phương thức liên doanh tủy 
thuộc vào từng ngành, nghề ở từng địa 
phương, nhưng về nguyên tác, thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa phải giữ địa 
vị lãnh đạo và phải biết hướng tất cả 
các hình thức quả -độ đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Vị thế, khi 
áp dụng các hình thức quá độ trong 
cãi tạo tiêu thương, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa cần lạo ra mọi tiên đề 
dồ thực hiện việc chuyền phần lớn 
liều thương sang sản xuất và sang 
hị at động trong lĩnh vực địch vụ. 
Công cuộc cải tạo thị trưởng dang 
đặt ra sự cần thiết phải áp dụng các 
biện pháp kinh tế, giáo dục và hành 
chỉnh một cách tông hợp. Cũng như 
những văn đẻ Rinh tế Khác, văn dê cơ 
bạn của hoạt động thị trưởng, là sức 


Việc cải tạo thị trưởng có liên 
quan chặt chẽ với việc thực hiện 
những nhiệm vụ của các ngành kính 
tế trong các lĩnh vực phần phối và 
lưu thông, 


#w* s*‹ ^ ` , „ £ xứ ` 

liên tệ — hàng hóa — gia ca là ba 
yếu tố cơ bạn của thị trưởng, chúng 
vận động trong mỗi quan hệ qua lại, 

ˆ + ˆ 

phụ thuộc lân nhau, Quan hệ cùng 
cau hàng hóa biến động khéo theo sự 
thay đòi mức giá và quan hệ LÝ giá 
g1ữ1 các loại hàng; ngược lại, sự biến 
`. ..ự M¿ . ` ` ® se 
đọng gii ea Ehị trưởng làm thayv dõi 
theo những Khuynh hướng khác nhau 
quan hệ củng — cầu hàng hóa. Do 


065 


mạnh về kinh tế. Thắng lợi của cuộc 
cải tạo thị trưởng phụ thuộc trực tiếp 
vào việc Nhà nước nắ¡n hàng và tiên, 
cũng như vào việc thươig ðtgÌ0ệp 
quốc doanh sử ding hợp lý lực lương 
vật chất của mình, có tính toan đến 
yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy 
mà việc sắp xếp lại trật tự ngay trong 
nội bộ thị trưởng có kế hoạch, sửa 
đồi những gò bó về chỉnh sách và cơ 
chế kinh doanh đề thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, bao gồm cả quốc doanh 
và lập thề, nắm được và điều phổi 
một cách chủ động quan hệ hàng— 
tiền, quan hệ cung — cầu trên thị 
trưởng, là một yêu cầu bức thiết, 


Cung với việc đặt biện pháp kinh lễ 
lên hàng đầu, phải hết sức coi trọng 
biện pháp giáo đục các lực lượng tham 
gia thị trường, động viên phong trào 
quan chúng, nhất là phụ nữ, tham 
gia đấu tranh cải tạo và quản lý thị 
trường, cũng như tham gia giảm sát 
và kiêm tra hoạt động của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa; đồng thời 
phải áp dụng đúng lúc biện pháp hành 
chính dề xử lý mọi sự vi phạm các 
quy tắc và thê lệ quản lý thị trưởng, 


_ kê cái việc áp đụng những hình phạt 


nặng nhất đối với bọn đầu cơ; tích 
trữ, phá rối thị trường. 
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vậy, các ngành kinh tế có chức năng 
lưu thông bàng hóa và lưu thông tiên 
lệ phải nắm được tính quy luật về 
hoạt động của cung — cầu hàng hón, 
quan hệ tiền — hàng — giả cả, đề chủ 
động trong việc điều tiết thị trường 
xã hột, 


ATột tỉnh hình đăng quan tâm hiện 
naY là sự tách rời nghiệm trọng giữa 


; lưu thông hàng hóa vói lưu thông tiền 


tệ, vòng quay của tiền tệ chậm dần, 
năm 1981 chí bảng 1/2 của năm 1980, 


-khỏi lượng tiên tệ dược phát hành 


tầng lén nhiều, trong khi đó Nhà 
nước không kiêm tra được sự phân 


bố tiền tệ trong các tầng lớp dân cư, 
hiện tượng tiền tệ thoát ra khỏi lưu 
thông với một khối lượng ngày càng ` 
lớn đang trở thành một áp lực mạnh 
mẽ đối với thị trường. 

Trong tỉnh hình kinh tế nướế ta 
hiện nay, việc tăng với một mức độ 
nhất định lượng tiên phát hành là 
cần thiết và cũng khó tránh khỏi tình 
trạng tạm thời gây nên sự mất ồn 
định trên thị trường, Tuy vậy› cần 
. phải xem xét giới hạn củn thiết của 
nó. Nếu thiếu một sự cân nhắc toàn 
diện, thi đôi khi chỉnh sự khỏng ön 
định trên thị trưởng lại bắt đầu bằng 
việc áp dụng những biện pháp tiên tệ 
không sát hợp gây nên ảnh hưởng 
tiêu cực và kéo dài, mà đề khắc phục 


được hậu guả của nó lại phải trả giá: 


[.há đắt cả về kinh tế và -xã hội. 


Ị 


Căn đặt trọng tâm của công tác lưu | 


thông tiên tệ vào việc făng nhanh lốc 
(độ quy 0òng của đồng tiền. Âi cũng 
biết đến công thức của C. Mác vẻ mối 
quan hệ giữa khối lượng tiền tệ lưu 
thông với tốc độ lưu thông tiên tệ. 
Đó là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với 
nhau. Nếu chúng ta tăng được vòng 
quay gấp đôi (tức là khôi phục lại tốc 
độ đã đạt được của năm 1980) và nếu 
-eác yếu tố về hàng hóa không đồi, thì 
chắc chắn sẽ giảm đi được một nửa 
lượng tiền tệ lưu thông, hoặc với một 
khối lượng tiên tệ như đã có, sẽ dưa 
lại hiệu quả gấp hai lần. Biện pháp 
có tính chất cơ bản đề đạt được yêu 
cìu trên đây là sự phối hợp nghiệp 
vụ giữa lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiên tệ, tử trung ương cho đến 
địa phương, bảo đảm sự ăn khớp về 
không gian, thởi gian giữa khối 
lượng tiên tệ tung vào lưu thông và 
việc mở rộng tương ứng lưu chuyên 
hàng hóa trên thị trường. Điều đáng 
tiếc là trong khi thị trường còn đang 
thiếu hàng, thì lại có hiện tượng 
“hàng ứ dọng ® ở các xí nghiệp sản 
xuất, trong kho thương nghiệp, chỉ 
vỉ mắc mớ về thủ tục và thề lệ giao 


nhận, thanh toán. Trong khi ở địa 
phương này thiếu tiền đề thu mua 
nông sản, thực phẩm, thì ở địa phương 
khác còn tiền đọng trong các quỷ, 
không được vận động gắn với lưu 
chuyền hàng hóa, do. vậy đã xảy ra 
tỉnh trạng nơi nàyv thừa tiên, nơi khác 
thiếu tiền, mà lẽ ra chỉ cần có hệ 
thống thông tin nhanh nhạy và việc 
xử lý linh hoạt và có hiệu lực, thì 
đồng tiền sẽ được sử dụng có biệu 
quả lớn hơn. Ặ 

Alột tình hình đáng quan tâm là 
nhiều địa phương đã không chú ý 
đến sự phân bố tiền tệ trong các tầng 
lớp dân cư, đã nhiều năm này, không 
sử dụng ®“biều cân đối thu chỉ tiền 
tệ của dân cư ”®,cũng như œbiều căn 
đối quỹ mua và quỹ hàng hóa ð, do 
vậy không thề áp dụng các biện pháp 
có hiệu lực dè điều phối các khoản 
tiên tệ còn đọng trong đàn cư. 


Trong những năm gìn đây, mức giá 
của thị trưởng xã hội (kê cả thị 
trường có kế hoạch) tạng lên với tốc 
độ rấtcao. So với năm trước, thì mức 
tăng giá cả của những năm gần đây 
như sau :1977: 18,655 ; 1978 :30,9% :1979; 
19.4ÃÄ ; 1980: 35223; 1981:66.1%5 và 
1982: 78/525. Từ 1978 đến 198U giá 
cả thị trường có Rkế hoạch thav đöỏi 
không đáng kệ, năm 1981 tăng 102% 
và năm 1962 tăng thêm 955, cho nên 
đã làm cho chỉ số giá cả thị trưởng 
xã hội 3 năm [981 — 1983 tăng cao hơn 
thị trường không có kế hoạch. 

Sự thay đồi hàng loại mức giá hàng 
hóa năm T981 và 19082 do không được 
tính toán trong những phương ún 
đồng bộ. và không dự kiến được hậu 
qui của chủ trương đó, cho nên 
những mục tiêu đề ra đề Nhà nước 
chủ động nắm hàng, nắm Liên. và điều 
Liết thị trường, nói chúng không thực 
hiện dược. Bài học kinh nñshiệm có 
thê rút ra được là, trong khi xử lý 
mức giá và quan hệ tỷ giá các loại 
bàng hóa, cần phái quan tầm đến toàn 
bộ quan hệ cũng — cầu, quan hệ tiên 
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hàng —giá cả thị trường, hướng 
những sự thay đồi cần thiết về mức 
giá, cũng như quan hệ tỷ giá đúng 
vào các đối tượng mà Nhà nước cần 
phải điều tiết thu nhập, đề tạo ra 
được một tình hình hợp lý trong phân 
phối và phân phối lại thu nhập giữa 
các tầng lớp dân cư. 


Trong điều kiện hiện nay của nền 
kinh tế nước ta, Nhà nước chủ trương 
một cách nhất quán việc mở Tộng 
quyên hạn cho các địa phương (tỉnh, 
huyện) và các đơn vị cơ sở, đồng thời 
đề cao trách nhiệm của từng cấp trong 
việc thực hiện các quy định chung 
của trung ương. Trên lĩnh vực thị 
trường, đặc biệt là trong việc vận 
dụng các quy định về giá cá hàng nông 
sản, thực phim, cũng như hàng xuất 
khầău và hàng công nghiệp, các địa 
phương cần phải nghiêm chỉnh chấp 
hành kỷ luật giá cả, theo đúng mức 
g:á và khung giá rụa trung ương cho 
phép áp dụng; quyết không dề xảy 
ra tình trạng mỗi nơi tự nâng giá lên 
một Ít, khiến cho mức giá nói chung 


- tăng lên, rốt cuộc là công cuộc cải tạo 


thị trường gặp khó khăn thêm. 


Các tô chức thương nghiệp trong 
khi áp dụng mức giá bảo đảm kinh 
doanh cần luôn luôn có ý thức điều 
tiết thị trường, chứ không phải chịy 
theo mức giá thị trường; muốn như 
vậy thì phải kết hợp chặt chẽ mở 
rộng kinh doanh của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa với cai tạo và thu 
hẹp hoạt động của tư thương, tạo lập 
được quan hệ trao đồi trực tiếp giữa 
Nhà nước và nông dân, loại drừ tư 
thương ra khỏi lĩnh vực bán buôn. 

Cải tạo thị trưởng còn có quan hệ 
rất chặt chẽ với một mục tiêu hàng 
đầu của nền kinh tế nước ta: ồn định 
và từng bước cải thiện đời sống của 
nhân đân lao động, trước hết là cán 
bộ, công nhân, viên chức và lực lượng 
vũ trang. Mục tiêu đó trước hết được 
giải quyết từ trong sản xuất, bao gòm 
hố trÍ cơ cấu sản xuất và xác định 
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đúng phương hướng của từng thời 
kỳ kế hoạch đề đạt được tốc độ phát 
triền cao và'tạo ra nhiều sẵn phầm 
cung ứng cho thị trưởng. 


Thị trường với cơ chế hoạt động 
gắn liền và tác động qua lại với cả 
sản xuất và tiêu dùng, có tác dụng to 
lớn đối với việc bảo đảm thu nhập 
thực tế của người lao động, thực hiện 
phân phối lại thu nhập giữa các tầng 
lớp dân cư một cách hợp lý. Ở đây, 
hiện dang nồi lèn hai loại vấn đề: 
một là, bảo đảm cho người lao động 
không bị điều tiết bởi giá cả thị trường 
bằng một số biện pháp cần thiết, làm 
cho thu nhập thực tế của họ không 
bị giảm sút; hai là, Nhà nước có 
những biện pháp đồng bộ đề điều tiết 
có hiệu quả việc phân phối lại thu 
nhập giữa các tầng lớp dân cư, hiện 
đang không hợp lý, gây ra nhiều tiêu 
cực về xã hội. Hai loại vấn đề đó gắn 
liên với việc thực hiện nhất quán 
chính sách cung cấp một số mặt hàng 
thiết yếu cho người lao động; và áp 
dụng chính sách hai giá, trong đó, mức 
giá cao phải có tác dụng đấu tranh đề 
cai tạo thị trường, hạn chế mức lãi 
và mức thu nhập của tư thương. 


Do vậy, việc cải tiến một cách cơ 
bản hệ thống cunế cấp hàng hóa cho 
cán bộ, công nhân, viên chức và lực 
lượng vũ trang, bảo đảm những yêu 
cầu cơ bản: đủ số lượng, kịp thời 
gian, chất lượng tốt... phải được coi 
là nhiệm vụ hàng đầu của các ngành 
nội thương và lương thực. Tùy theo 
điều kiện sản xuất cho phép mà đưa 
thêm những mặt hàng cần thiết vào 
điện cung cấp theo giá cả ồn định, đề 
bảo đảm cho được 70% mức thu nhập 
của người lao động không bị ảnh 
hưởng của giá cả thị trường theo tỉnh 
thần nghị quyết lHiội nghị thứ 6 của 
Ban chấp hành trung tương Đảng 
(30% thu nhập còn lại sẽ được xử lý 
định kỳ theo chỉ số giá sinh hoạt). 

Đồng thời, với việc bảo đảm cung 
cấp các mặt hàng định lượng, thương 


+ 


nghiệp xã hội chủ nghĩa phải nhanh 
chóng củng cố và tăng cường tồ chức, 
bộ máy, sửa đồi cơ chế kinh doanh 
thích ứng với thị trường... đề nhanh 
chóng mở rộng kinh doanh, thay thế 
có hiệu quả hoạt động của tư thương 
trên thị trường. Chỉ khi nào thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã làm chủ 
thị trường, có đủ sức điều tiết hoạt 
động của thị trường theo quỹ đạo xã 
hội chủ nghĩa, thì khi đó mới có thề 
làm chủ được giá cả, ồn định mức giá 
thị trường, thực hiện được việc phân 
phối lại thu nhập của các tầng lớp dân 
cư; tạo điều kiện ồn định tình hình 
kinh tế — xã hội ở nước ta. 


Cốt lõi của toàn bộ công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như cải 


'. tạo và xây dựng thị trưởng, nói cho 


cùng, là hiệu qua kinh tế — rũ chi 
của nó. 


Trong kinh đoanh thương nghiệp, 
không thề không tính toán lỗ lãi, và 
bất kỷ lúc nào thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cũng phải bảo đảm doanh 
thu và lợi nhuận. Chúng ta đều biết, 
lợi nhuận thương nghiệp có nguồn gốc 


tử giá trị được tạo ra trong sản xuất 
và biều hiện bằng chênh lệch giữa 
giá bán và giá mua. Thương nghiệp 
phải biết tính toán- đề có thề tạo ra 


được lợi nhuận nhiều hơn nhờ hết ` 


sức tiết kiệm ch¡ phí lưu thông. Chênh „ 


lệch giá sẽ là hợp lý và việc vận 
dụng chênh lệch giá được coi là nghệ 
thuật chỉ trong phạm vi đó mà thôi. 
Không thề chấp nhận việc nhập thuốc 
lá, rượu mạnh và những hàng xa xỈ 
đề kiếm chênh lệch giá, mà xét về 
lâu đài lại tạo ra nhân tố kim hãm 
sản xuất trong nước, làm giảm bớt 
nguòn gốc tạo ra chênh lệch giá cho 
thương nghiệp. 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa trên thị 
trưởng là nhiệm vụ cấp bách, đồng 
thời cũng là công việc thường xuyên 
và lâu dài. Không nên nghĩ rằng chỉ 
cần một đợt vận động trong mỘt giai 
đoạn nào đó là có thề giải quyết được 
vấn đẻ này một cách trọn vẹn. Cuộc 
đấu tranh giai cấp luôn luôn được 
đặt ra trong lĩnh vực thị trường cho 
đến khi chủ nghĩa xã hội đã giành 
được thắng lợi hoàn toàn. 


Kinh tế Ÿiệt nam sau... _ 


(Tiềp lheo trang 51) 


Mấy năm gần đây, vấn đề hạ thấp 
tỷ lệ phát triền đân số đã được nêu 
thành « quốc sách », thành một phong 
trào sâu rộng trong quần chúng nhân 
dân cả nước, nhờ đó tỷ lệ tăng tự 
nhiên của dân số đã từ 3,33 năm 1976 
xuống còn 22% năm 1981. Tuy vậy 
dân số nước ta vẫn tăng nhanh: từ 
47,6 triệu người 1975 đã lên tới 58,8 
triệu người 1961. 

Mưởi năm qua, bên cạnh nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc, nhân dân cả nước ta 


dưới sự lĩnh đạo của Dãng đã nỗ lực 
phấn đấu vượt mọi khó khăn đề xây 
dựng Tô quốc. Chúng ta đã rút được 
nhiều kinh nghiệm về xây dựng cơ 
cấu kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. 
liện nay, phong trào thị dua xã hội 
chủ nghĩa đang phát triền sâu rộng 
trong quần chúng. œ@ Năng suất, chất 
lượng, hiệu quả ® đang trở thành khâu 
hiệu hành động cách mạng của mỗi 
đơn vị, mỗi tỒ chức và mỗi người 
lao động. 


05 


*. 


Về vận dụng quy luật giá trị trong 


chăng đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 


lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


HỰC tiễn xây đựng chủ nghĩa xã 
| hội ở các nước anh em và nước 
ta đã chứng mình một cách rõ 
ràng rằng, trong chủ nghĩa xã hội, 
việs vận dụng quy luật giá trị giữ 
một vị trí rất quan trọng, nhất là 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ, khi mà nên kinh tế còn 
nhiều thành phần. Trong nền sẵn 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa, quy 
luật kế hoạch, quv luật tăng năng suất 
lao động, quy luật giá trị và các quy 
luật kinh tế khác đang hoạt động một 
cách xoắn xuýt và quyện vào nhau 
trong một thê thống nhất. Ai phủ 
nhận sự tác động của quy luật giá ẨTỊ 
thử phải chịu những hậu quả rất chua 
xÓtI và cay đắng trong sẵn xuất và 
dời sống. 


Những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ 
muốn đụyv trì phương thức quản lý 
quan liêu bao cấp thì hoàn toàn không 
thích hợp với nền kinh tế ở nước ta 
biện nay: Các hiện tượng không tính 
toán đến giá thành, lợi nhuận, hiệu quả 
kinh tế, đâu tư vào xây dựng với bất 
cứ giá nào, đã gây ra thua lỗ lớn 
trong sản xuất và kinh doanh. 


[rong các công trình mới xây dựng, 
có nhiều xí nghiệp đã phát huy được 
hiệu quả tốt; tuy nhiên do không 
tính toán đến điều kiện năng lượng, 
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vật tư, nguyên liệu và thị trường 
liêu thụ, thiếu tính toán đến lỗ lãi, 
cho nên việc xây đựng một số xỉ 
nghiệp chưa đủ điều kiện và chưa cần 
thiết đã gây ra thiệt hại không nhỏ 
về kinh tế, càng làm tăng thêm mất 
cân đối nghiêm trọng về quanmhệ giữa 
xây đựng cơ bản với đời sống. 
Trong thời gian dài, chúng ta chưa 
coi trọng đúng mức đến việc quản lý 
tiên tệ, quản lý giá cả. Mặc dù những 
điều kiện về sẵn xuất và sức mua của 
đồng tiền đã thay đồi, nhưng vẫn cứ 
cố định giá cả, cho giá cả cần bản là 
® ồn định ®. Đến khi khuyết điềm này 
bị phê phán thì lại này ra một SỐ sai 
lầm khác là đã vội vàng điều chỉnh 
một cách không cân nhắc, thiếu những 
biện pháp đồng bộ, nhất là không kịp 
thời cãi tiến tiền lương. Việc điều 
chỉnh giá cả năm 1981 vẫn chưa đúng 
mức, chưa phủ hợp với sức mua của 
đồng tiền đang ngày càng giảm sút, 
do đó buộc phải điều chỉnh lại nhiều 
lần, đã làm ảnh hưởng không tốt đến 
sự ôn định của sản xuất và lưu thông 
hàng hóa. Nghị quyết thứ 6 của Trung 
trơng Đảng đã chỉ rõ trong thời gian 
trước mát, cần “hàn trương chiêu 


` chỉnh hệ thống giá của Nhà nước mội 


cách có kš hoạch vững chắc, làm cho 
giá cả ngày càng phản ánh đây đủ 
hơn hao phí lao động xã hội cần thiết 


» 


và phù hợp với sức mua của đồng 
tiền ® (1). 


Sở đi phạm những khuyết điềm trên 
là đo trong một thời gian đài, chúng 
ta đã có những lẹch lạc về nhận thức 
và văn đụng quy luật giá trị sau đây ? 


Mọi là, không thực hiện đúng mỗi 
quan hệ hàng hóa — tiên tệ, khỏông 
thực hiện đầy đủ nguyên tắc trao đồi 
hàng hóa trên cơ sở ngang giá, cho 
nên đã áp đụng lối quản lý hành 


chính bao cấp. Chúng ta đã không. 


tỉnh toán đầy đủ giá thành, lợi nhuận, 
không thực hiện đúng hạch toán kinh 
tế mà « hạch toảán kinh lế mang tỉnh 
chất hình thức, không phần ánh đúng 
thực chất hiện quả của sản xuất, kinh 
đoanh ? (2). 


Hai là, việc quy định giá cả không 
xuất phát tử một nền kinh tế đang 
côn nhiều thành phần, có lúc đã coi 
nước ta như ở giai đoạn xã hội xã 
hội chủ nghĩa, xem như chỉ có kinh tế 
quốc doanh và kinh tế tập thề, thiếu 
chính sách cụ thê về quản lý đối với 
các thành phần kính tế phi xã hội 
chủ nghĩa. _ 


Bu là. trong quá trình quy định giá 
cả của Nhà nước, chưa tính toán đúng 
mức đến mối quan hệ giữa cung và 
cầu về hàng hóa trên thị trường. lIiện 
nay, quan bệ giữa cung và cầu về 
hàng hóa đang mất cân đối nghiêm 
trọng, phản ánh- mâu thuận đang rất 
gav gắt giữa sản xuất và tiêu dùng. 
Phạm trù cung — cầu gắn liền làu đài 
với sự tồn tại của kinh tế hàng hóa ; 
hơn thế nữa, ở nước ta đang ở giai 
đoạn đầu của thời kỷ quá độ thì quan 
hệ cung —cầu lại càng là một nhàn tố 
quan trọng gắn liền với thị trường và 
giả cả Cung và cảu đang căng thẳng, 
thế mà suốt trong thời gian dài, khi 
quy định giá cả, chúng ta không quan 
tâm thổa đáng đến nhân tố này. Chính 
cũng từ đó mà chúng ta không thấy 
đầy đủ phạm vi và cường độ của quy 
luật giá trị đang hoạt động thông qua 


_quan hệ giữa cung 


và cầu trên th] 
trường. 

Bốn là, khí vận dụng quy luật gi T 
trị, chúng tì đã thiếu nhận thức một 
cách biện chứng về sự vận động tông 
hợp của các quv luật kinh tế. 
Trong mỗi quan hệ tồng hợp các 
quy luật thì quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội và quy luật kế 
hoạch giữ vai trò chủ đạo. Đối với 
quy luật giá trị, chúng ta phải vận 
dụng nó một cách tông hợp trong mối 
tương quan chặt chẽ với quy luật Kế 
hoạch, quy luật tăng năng suất lao 
động, quy luật phân phối theo lao 
động v.v. Văn đề giá cả liên quan 
đến những vấn đẻ: Liền tệ, hàng hóa, 
Liên lương, lợi nhuận. Do đó, chúng 
ta không thê giải quyết một cách đơn 
độc và cô lập từng vấn đề mà phải 
có nhiều biện pháp đồng bộ và tồng 
hợp. Chính vì vàạy mà Trung ương 
Đăng đã tập trung nghiên cứu về giá 
cả, tiên lương, tài chính, tín dụng, 
tiền fệ, nhằm: giái quyết các vấn đề 
đó một cách dòng bộ. 


Các quy luật kinh tế tồn tại thống 
nhất trong nền kinh tế quốc dân, có 
tác động qua lại và chỉ phối lắn nhau. 
Khi thành phầu Rinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã phát triên mạnh thì quy 
luật kế hoạch khống chế được tác 
động của quy luật giá trị và ngược 
lại thì quy luật giá trị được mở rộng 
phạm vì và cường độ, việc thực hiện 
kế hoạch hóa kinh tế quốc đản nhất 
định khỏng được trôi chảy. 


* 


Quy luật giá trị có tác động rãit 
quan trọng đến sản xuất Sự lên 


xuống giá cả thị trường có tác dụng 
kích thích hoặc kìm hãm sự phát triền 


(1) Nghị quuết Hội nghị lên thứ 6 
BCHTUP (tkh“a Vì, tr. 20. 


(2) Sách đã dẫn, tr. 4. 
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của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Cho nên, sự điều chỉnh về giá thu 
mua lương thực và các nông sản khác 
_vừa qua đã có tác dụng kích thích sản 
xuất phái triền. Khi mà giá thu mua 
của Nhà nước quá thấp, không đủ bù 
đắp lại giá thành và những người 
sản xuất bị thua lỗ, không thu được 
lợi nhuận đáng kề thì những cơ sở 
sản xuất không phấn khởi và hào 
hứng trong sản xuất và cũng không 
muốn bán hàng hóa cho Nhà nước. 
Nhiều hợp tác xã sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp phát triền chậm, nhiều 
hàng hóa bị teo lại, eó một nguyên 
nhân là đo giá cả quy định chưa 
hợp lý trong quá (trình gia công đặt 
_ hàng giữa Nhà nước và các hợp tác 
_xã tiêu, thủ công nghiệp. 


Trong các thành phần kinh tế dựa 
trên chế độ tư hữu về tư liệu sản 
xuất thì quy luật giá trị đã điều tiết 
sản xuất và lại càng tác động mạnh 
mẽ gấp bội phần. Ở đây, sẵn xuất 
mía hay là sẵn xuất lạc, người nông 
dân suy nghĩ tính toán rất nhiều trên 
mãnh đất của mình, xem sản quất loại 
sản phẩm nào là có lợi nhất. 


Cần phải chú ý đến đặc điềm nồi 
bật ở nước ta là từ sắn xuất nhỏ tiến 
lên, từ một nước nông nghiệp với 
kinh tế tự cấp, tự túc chuyền sang 
kinh tế hàng hóa và nên kinh tế hàng 
hóa non trẻ của nước ta đang còn 
kém phát triên. Cho nên, hiện nay ở 
nước ta đang có nhiều điều kiện cho 
sự kích thích phát triền kinh tế hàng 
hóa. Sự kích thích dù rất nhỏ về mặt 
giá trị cũng có tác động lớn đến việc 
phát triền sẵn xuất và đầy mạnh giao 
lưu hàng hóa giữa các vùng, giữa các 
miền của đất nước. Nếu từ đầu. chúng 
ta nhàn thức đúng và vận dụng tối 
quy luật giá trị thì đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thúc đầy phát triền 
sản xuất, góp phần quan trọng đối 
với sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Những người sản xuất nhỏ, khi tiếp 
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nhận việc gia công đặt hàng của các 
tồ chức kinh tế quốc đoanh, đã tích cực 


lao động, dù cho chỉ có lấy công làm. 


lãi cũng đã đầy mạnh phát triền kinh 
tế. Chúng ta chỉ mới sửa đồi phương 
thức phân phối bằng khoán sản phảm 
đến nhóm và người lao động mà đã 


kích thích sản xuất nông nghiệp phát 


triền tốt. Trong bốn năm qua, bình 
quân hằng năm tăng 70 vạn tấn lương 


thực, đó là nhờ có sự kích thích sản, 


xuất bằng cách thực hiện nguyên tắc 
phân phổi theo lao động trong các 
hợp tác xã nông nghiệp. 

Vậy, cái gì đã kích thích, thúc đầy 
được phát triền sản xuất nông nghiệp 
vừa qua. Một yếu tố rất quan trọng 


là lợi ích kinh tế, lợi ích vật chất của 


quần chúng đã được thực hiện thông 
qua khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động. Chính thông 
qua giá thu mua, tiền lương, lợi nhuận 
mà quần chúng lao động đã đạt được 
lợi ích kinh tế. Do đó, việc vận dụng 
đúng quy luật giá trị có ý nghĩa rất 
quan trọng đến việc thúc đâìy phát 
triền sản xuất. Trong thời gian qua, 
nhờ điều chỉnh giả thu mua cho nên 
đã kích thích được nông đân hào hứng 
bán lương thực và các nông sản khác 
cho Nhà nước với khối lượng nhiều 
hơn so với thời kỳ 1976 — 1960. 


Tác động của quy luật giá trị trong 
lĩnh vực lưu thông có tỉnh đặc thù 
của nó; ở đây sự biều hiện của quy 
luật giá trị được nồi bật trên thị 
trường và tác động rất nhanh nhạy, 
mạnh mẽ. Hàng hóa vận động và 
được hút về thị trưởng đang có giá cả 
cao hơn ở các nơi khác. Khi mà giá 


thu mua được quy định hợp lý, có lợi - 


cho những người sản xuất thì việc 
khai thác nguồn hàng nhanh và Nhà 
nước mua được nhiều hàng hóa. 


Tuy nhiên, chúng ta không thề chỉ 
lấy giá cả làm « phép màu nhiệm duy 


nhất và kỳ diệu » đề giải quyết những - 


khó khăn về kinh tế hiện nay. Muốn 
đầy mạnh phát triền sản xuất cần 


- 


phải thực hiện các biện pháp đồng bộ 
như : tồ chức sản xuất, cung cấp kịp 
thởi vật tư, nguyên liệu, giống mới, 
phân bón, áp dụng những thành tựu 
mớứi về khoa học kỹ thuật v.v. Cũng 
như Nhà nước muốn mua được nhiều 
hàng thì không những chỉ có bằng 
biện pháp giá cả mà còn phải tô chức 
mạng lưới thu mua hợp lý và sự 
phối hợp đồng bộ với các ngành 
khác nữa. 


Một khuyết điềm trong công tác 
quảnlý kinh tế vừa qua là đã đề 
nhiều tô chức quốc doanh sử dụng 
việc tăng giá cả như là một công cụ 
«cạnh tranh» đề hút hàng hóa về 
mình. Một số công ty đã «say sưa, 
thích thú » đùng biện pháp tăng giá 
cả đề tập trung nguồn hàng vẻ mình, 
nhất là những hàng hóa xuất khẩu. 
Một lít nguyên liệu, một ki lô gam 
vạt tư hay một ki lô gam tôm he xuất 
khầu được mua với giá cả quá cao, 
cao đến mức thoát ly hẳn giá trị gấp 
nhiều lần. Mặc dù Nhà nước đã quy 
định khung giá về hàng hóa cho các 
địa phương, nhưng giá thu mua và 
giá bán lẻ hàng tiêu dùng đã được 
thực hiện một cách khác biệt nhau 
rất xa giữa các địa phương, tuy số 
lượng và chất lượng sản phầm giống 
nhau. Một văn đề nữa cũng rất œ hấp 
dân » là nhiều địa phương và đơn vị 
kinh doanh đã tăng thu nhập bằng 
cách hưởng thụ «chênh lệch giá » mà 
thực chất đó không khác gi với « bọn 
buôn nước bọts. Nghị quyết thứ 7 
của Trung ương Đảng đã khẳng định : 


« nghiêm cấm việc lợi dụng chênh lệch: 


giá cả đề kiếm lãi bất hợp pháp ». Đó 
là do khuyết điềm về mặt ý thức chấp 
hành kỷ luật giá cả và việc quản lý 
giá cả không nghiêm túc. Cho nên sự 
hỗn loạn về giá cả trên thị trường 
hiện nay đã gây thành hạt nồ giây 
chuyền có tác động nghiêm trọng 
đến sự ôn định của nền kinh tế 
quốc dân. 


* 


Đề vận dụng tối quy luật giá trị, 
hiện nay chúng ta cần thực hiện một 
số công tác sau đây : 


Nghiên cứu đề xác định giá thành 
hàng hóa, trên cơ sở đỏ, xúc dịrth dúng 
giá trị hàng hỏa. 


Đây là biện pháp rất cấp bách trong 
tình hình hiện nay của công tác quản 
lý giá cả, nhất là đối với các loại hàng 
hóa như : thóc, lợn thịt, nòng sản khác 
và một số hàng công nghiệp. Làm tót 
công tác này là cả một quá trình 
nghiên cứu lâu đài rất phức tạp; 
không được chủ quan nóng vội hay 
muốn có thành tích nên báo cáo sai sự 
thật, làm cho việc quyết dịnh giả cả 
của Nhà nước thiếu chính xác, dân 
đến gây ra nhiều tác hại cho sản xuất 
và đời sống. Nếu không xác định 
đúng giá thành thì cũng không thề 
quy định đồng giá cả hàng hóa và: 
cũng không có cơ sở thực tế đẻ tiên 
hành hạch toán kinh tế. Sở dĩ trong 
một thời gian dài, chúng ta không 
thực hiện được tốt hạch toán kinh tế 
ở cúc xỉ nghiệp là vì giá thành chưa 
được quy định hợp lý. Nếu không xúc 
định đúng giá thành thị việc quy định 
giả bản buôn xí nghiệp và giá bán 
buôn công nghiệp chẳng qua cũng chỉ 
là hình thức mà thôi, và cũng từ đó 
việc quy định giá bận lẻ hàng tiêu 


dùng cũng không thê nào chính xác 


được. Đương nhiên, việc quy định giá 
cả còn phải căn cứ vào các mặt chính 
sách của Dẳng và Nhà nước trong 
từng thời kỷ, nhưng trước hết phải 
nhận rõ rằng, giá thành, giá trị của 
hàng hóa là một căn cứ hàng dau rất 
quan trọng đề quy định giá cả hàng 
hóa. Lâu nay, một số cơ quan có trách 
nhiệm ˆcũng đã tiến hành điều tra 
nghiên cứu về giá thành, nhưng cho 
đến nay, việc xác định giá thành vẫn 
còn nhiều vấn đề cần phải được tiếp 
tục nghiên cứu. 


Gắn liền với mức giá, chúng ta cần 
nghiên cứu đề xác dịnh quan hệ tỷ 
giá giữa hàng công nghiệp và hàng 
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nỏng sản một cách hợp lý. Mới quan 
hệ này cũng dựa trên cơ sở quan hệ 
tỷ lệ giá trị giữa ác loại hàng hóa, 
"tức là dựa trên hao phí lao dòng xã 
hội cần thiết đề sản xuất ra các hàng 
hóa đó. Mặt khác, tý giá ấy còn là biều 
h;zện của mối quan hệ phát triên giùa 
có nghiệp và nông nghiệp trong" 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời cũng là biều hiện của mối quan 
hệ liên mình giữa công nhân và nông 
đân trong điều kiện mới của chuyên 


chính vô sản. 


Thực hiện đúng nguyên lắc phản 
pHối theo luo động thông qua cải liền 
tiền lượng... 

Yêu cầu của quy luật phản phỏi 
theo lao động là đem phần vật phu 
tiêu dùng cẩ nhân phân phối cho 
nưười lao động theo số lượng và chất 
lượng lao động mà môi người đóng 
góp cho xã hội. Những người lao 
động trong biên chế Nhà nước được 
hưởng phản vật phầm tiêu dùng đó 
dưới hình thúc tiền lương. Do đó, 
việc quy định chế độ tiên lượng có 
liên quan chặt chẽ với giá cả hàng 
hóa tiêu đùng và sức mua của dòng 
tiền. Tiên lương thực tế của những 
người lao động lại do sự lên xXuỏnữ 
của giá cả hàng hóa tiêu dùng quyết 
định. Cho nên việc quy định th:iung 
lương, bậc lương... gản liên chặt chế 
với tài chính ngân sách, giá ca và 
tiên tệ. Trong những năm qua, giá 
cả hàng hóa trên thị trường dã tăng 
lên cao vọt, do. đó tiên lương thực tế 
của công nhàn viên chức giảm sút, 
đời sống gặp nhiệu khó khăn, nhất là 
cần bộ, công nhàn ở khu vực hành 
chính sự nghiệp. 


Thực hiện ững chắc hạch toán 
kinh lễ ở các +Ê nghiệp. 

Trong điều kiện còn sản xuất hàng 
"hóa, các xí nghiệp thực hiện yêu cầu 
của các quy luật kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thông qua sự hoạt dòng của 
quy luật giá trị. Đằng đồng Liên, cáo 
xí nghiệp có the tính toán được chỉ 


phí sẵn xuất và mức lợi nhuận. Tron/? 
quá trình sản xuất, các xÍ nghiệp 
không ngừng nâng cao năng suất la2 
động dễ hạ giá thành làm tăng lọi 
nhuận cho xí nghiệp và góp phản 
tích lũy dáng kè cho Nhà nước. 


Hiện nay, về thực chất, hạch tcán 
kinh tế ở nước ta chưa được thực hiện 
đầy đủ, vì chưa tính toán đầy đủ giá 
thành, do đó cũng chưa vận dụng tốt 
quy luật giá trị trong quả trình quản 
lý các xÍ nghiệp. Phải kiên quyết 
xóa bổ chế độ quan liêu bao cắp, 
dùng đồng tiền đề giấm sát việc thực 
hiện kế hoạch hóa trong sản xuất và 
lưu thông, bảo đảm đoanh lãi cho xí 
nghiệp và tích lũy cho Nhà nước. 


Nim Đững quụ luật lưu thông Hiền 
lệ trong quảd trình quan TJ giá cả. 
Sự thay đồi về sức mua của đồng 


-tiên và sự vận động; cửa tiên lệ cũng 


làm thay đôi giá cả. Đồng tiền đã bị 
mắt giá nghiêm trọng mà giá cả hàng 
hóa tỷ lệ nghịch với giá trị tiền tệ, 
cho nén khi quy định giá cả hàng 
hóa phải tỉnh đến sức mua của đồng 
tiên. Trên thị trường. giá cả đang tăng 
vọt một cách nhanh chóng, tháng 
sau cao hơn tháng rước, ngắấy sau 
eao hơn ngày trước. 

Mặt khác, cản phải chú ý đến sự 
vàn động tiền tệ và nắm vững quy 
luật lưu thông tiên tệ trong quá 
trình quản lý giá ca, Sự phát hành tiền 
tè phải tương ứng với khối lượn? 
hàng hóa đang lưu thông trên thị 
(rưrởng. lên nay có sự mắt càn đối 
nghiềm trọng giữa tin và hàng trên 


từnz địa hàn, trên từng thị trường; 


€ó 1zi có nhiều Fàng nhưng thiếu tiên 
và ngược lại; không có đủ tiền mặt 
đồ mua hàng hóa nóng sản và thực 
phầm đổi với nòng đàn, Cho nên sự 
không ôn định về giá cả trong tỉnh 
hình hiện nay, một phần là do chúng 
ta chữa quản lý tốt tiền tệ, chưa nhàn 
thức đảy đủ tác động quan trọng của 


: (Xem liếp trang 98) 
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Đảng bộ huyện Hoài đức lãnh đạo phát 
triền thủ công nghiệp trên địa bàn huyện 


có 8258 héc ta đất canh tác và 
166 338 dân, là huyện đất Ít, người 
đông. Vấn đề *đất ít, người đông » 
như một bài toán hóc búa luôn luôn 
buộc đẳng bộ huyện chúng tôi phai 
suy nghĩ, tìm biện pháp giải quyết. 


W Hoài đức (thành phố Hà nội), 


Trong nhiều năm đảng bộ huyện 
Hoài đức đã giải quyết vấn đề trên 
bằng nhiều biện pháp tích cực, như 
thực hiện thâm canh tăng nàng suảit 
cày trồng và mở rộng vụ đông. cố 
gùng hạ dần tỷ lệ tăng đân số của 
huyện ; vận động và tô chức tốt việc 
đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế 
mới; dầy mạnh phát triền tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Trong các 
biện pháp đó, huyện ủy chúng tôi 


đặc biệt chủ trọng phái triền mạnh thủ. 


càng nghiệp, coi đây là biện pháp cơ 
bản giải quyết lao động đôi thừa của 
huyện. ˆ 


“Vị sao Hoài đức chú trọng phát 
riền mạnh thủ công nghiệp'? Trước 
bết, vì chủ trương đó phù hợp với 
đường lối kinh tế của Đăng ta. Trong 
phương hướng phát triền kinh tế của 
nước ta, Đẳng ta xác định rõ tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp là một bộ 
phận quan trọng của công nghiệp hàng 
tiêu dùng, có vị trí quan trọng làu 
đài trong nền kinh tế quốc dán. nhất 
là đối với kinh tế địa phương. 


NGUYÊN VĂN ĐỨC 


Bí thư lIiuuện ủụ Hoài đức 


Chúng tôi chủ trương phát triền 
mạnh thủ công nghiệp còn vì xuất 
phát từ đặc điềm của Hoài đức là. 
huyện có nhiều nghề thủ công truyền 
thống, nhiều nghề nồi tiếng cả nước 
như làm đồ mây; dệt vải, đệt lựa, thêu 
(Vân: canh), điêu khắc, sơn mài (Sơn 
đòng). lực lượng lao động thủ công 
đông đảo, có tay .nghề cao. Người 
thợ thủ công Hoài đức đã mang nghề 
nghiệp của quê hương đến làm ăn và 
truyền nghề ở nhiều địa phương khác. 
Nghề thủ công là vốn quý của huyện. 
Huyện lIIoài đức lại có lực lượng lao 
động rất đồi đào, và là huyện ở gần 
thành phố Hà nội, có đường giao 
thông vào thành phố rắt thuận tiện.. 


Phát triên mạnh thủ công nghiệp 
là phù hợp với đặc điềm và sở trường 
của huyện lioài đức. Phát triền mạnh 
thủ công nghiệp sẽ giải quyết việc làm 
Lại chỏ cho nhiều người, tận dụng 
triệt để lao động nông nhàn, Hoài 
đức nghề thủ công gản rất chặt với 
sụn xuất nóng nghiệp, tồn tại trong 
từng gia đình nông dân. Họ vừa làm 
ruòng, vừa làm nghề thủ công. Nghề 
thủ công chính là nguồn làm giàu cho 
đừng gia định xã viên, là nguồn lợi 
tích lũy cho hợp tác xã, cho huyện. 


Phát triền mạnh thủ công nghiệp 


còn fqo ra nguồn hàng xuất khâu cho 
huyện, cho thành phó. 


Thực tế cho thấy, phát triền tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp không 
phải đầu tư nhiều, thu hút đông đảo 
lao động mà hiệu quả kinh tế mang 
lại không nhỏ. Với một huyện « đất ít, 
người đông» như Hoài đức, phát 
triển mạnh thủ công nghiệp là hết 
sức cân thiết. 


Tuy nhiên, đề có được nhận thức 
và đề ra được chủ trương trên, phải 
trải qua một quá trình đấu tranh 
trong nhiều khóa huyện ủy, 


Từ năm 1977 về trước, khắp các xã 
trong huyện, xã nào cũng có nhiều 
người làm nghề thủ công, có nhiều 
nghề cùng tồn tại, nhưng người taduy 
trì nghề nghiệp một cách tự phát, trong 
từng gia đình, hết- đời này đến đời 
khác. Lúc này trong huyện ủy, trong 
các cấp ủy cơ sở không ít ý kiến cho 
rằng nghề thủ công đã ảnh hưởng 
không tốt đến sản xuất nông nghiệp. 
Một số xã, do nhiều năm sản xuất 
nông nghiệp phát triền ì ạch đã cắt 
bỏ nghề thủ công như Di trạch, 
Phụng châu, Vân canh, An thượng. 


Năm 1977, được sự khuyến khích và 
tích cực giúp đỡ của Tỉnh ủy Hà sơn 
bình (lúc ấy Hoài đức chưa sắp nhập 
vào llà nội) Huyện ủy Hoài đức đã 
xác định rõ vai trò, vị trí của thủ công 
nghiệp đối với kinh tế của huyện và 
đề ra chủ trương phát triền mạnh 
thủ công nghiệp, coi thủ công nghiệp 
là một bộ phản kinh tế quan trọng 
của huyện. 


* 


Dáng bộ huyện chúng tôi xác định 
phương hướng phát triên tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của huyện 
là làm hàng gia công cho Nhà nước, 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục 
vụ tiêu dùng cho địa phương và táng 
nhanh nguồn hàng xuất khẩu. Theo 
hướng đó, Hoài đức chủ trương khôi 
phục 0a phát triền những nghề truyên 


(ˆŠ 


thống của huuện 0à mạnh dạn da ảo 
huuện những ngành nghề mới. 


Dề thực hiện tốt chủ trương trên, 
huyện ủy tô chức làm thử ở Yên sở. 
Huyện giúp Yên sở *ừa tô chức sắp 
xếp đề các nghề thủ công phát triền 
tốt vừa đầy mạnh sẵn xuất nông 
nghiệp. Thực tế ở Yên sở và một sò. 
nơi khác trong huyện chứng tổ thủ 
công nghiệp không cần trở sản xuất 
nông nghiệp mà lại làm tăng thu 
nhập cho xã viên, tăng tích lũy cho 
hợp tác xã. 


Từ thực tế Yên sở, huyện chỉ đạo 
phát triển mạnh thủ công nghiệp ở 
khắp các xã. Huyện đã cùng các cơ 
sở tiến hành điều tra, xác định các 
ngành nghề, tò chức sắp xếp lại lực 
lượng lao động thủ công. Lao động 
thủ công được sắp xếp theo hai loại: 
lao động thủ công trong các đơn vị 
sản xuất thủ công chuyên nghiệp và 
lao động thủ công trong các hợp tác 
xã nông nghiệp. Huyện thành lập 17 
hợp tác xã và 16 tồ hợp [ác thủ công 
chuyên nghiệp. Các hợp tác xã thủ 
công chuyên nghiệp phần lớn sắn xuất 
các mặt hàng gia công cho Nhà nước. 
Mỗi hợp tác xã thủ công nghiệp sản 
xuất nhiêu mặt hàng, mỗi mặt hàng 
được sản xuất trong một phản xưởng. 
Lao' động thủ công trong các hợp tác 
xã nông nghiệp là lực lượng to lớn, 
Những người thợ này gắn rất chặt với 
sản xuất nông nghiệp. Trên thực tế 
huyện chỉ quản lý số lao động thủ 
công trong các hợp tác xã nông 
nghiệp. v 

Thực hiện chủ trương khuyến khích 
khỏi phục những nghề truyền thống 
của địa phương và mạnh dạn phát 
triền nghề mới, huyện lập quy hoạch 
phát triền thủ công nghiệp trong quy 
hoạch xây dựng huyện. Huyện còn xây 
dựng kế hoạch cho từng nghề trong 
từng năm, trong năm năm. 


Do được khuyến khích và tổ chức 
lại, các nghề thủ công truyền thống 
của huyện dược khôi phục và phát 


triền mạnh. Nghề đệt trước kia chỉ 
đệt một số mặt hàng bằng khung đơn 
thì nay đệt bằng khung đôi với nhiều 
mặt hàng phong phú như vai xuất 
khầu, vải nội địa, sa tanh,.vải sợi pê 
cô... Các mặt hàng mới cũng phát triền 
nhanh chóng như thảm len, thâm: đáy, 
khăn bông xuất khâu, bít tất ni lông... 
Nghề thêu trước kia chỉ có ở Vân 
canh thì nay cả huyện có 2676 thợ 
thêu màu ở 24 xã và 731 thợ thêu 
trắng ở 5 xã. Có những nghề tưởng 
như đã bị bỏ quên thì nay được khôi 
phục như nghề điêu khắc. Nghề điêu 


ki:iác đã đào tạo được 33 thợ. Nghề. 


đáp tượng đến nay cá hợp tác xã Sơn 
đồng chỉ còn một cụ đã 8ã tuôi biết 
nghề. Hợp tác xã Sơn đông được sự 
giúp đỡ của huyện đang khăn trương 
đào tạo thợ đề khôi phục nghề này. 


Khôi phục và phát triền những nghề 
chế biến nông sản, thực phầm là một 
hướng quan trọng trong chủ trương 
của huyện chúng tôi. Một mặt, huyện 
chú ý khôi phục những nghề đã có từ 
lâu đời ở Hoài đức như làm miễn 
đong. bảành đa nem, sẵn xuất mật mía ; 
mặt khác, huyện khuyến khích phát 
triền mạnh một số nghề mới đề phục 
vụ nhu cầu sản xuất và đởi sống của 
nhân dàn trong huyện, như sản xuất 
nước chấm, thức ăn gia súc, làm miến 
dong riềng, làm sấu khô xuất khầu, 
sản xuÃt rượu, cồn tử: mật mía... 
Huyện ủy chúng tôi coi chế hiến nông 
sẵn, thực phầm là thế mạnh của nghề 
thủ công trong huyện. Huyện sẽ giúp 
các cơ sở khai thác triệt đề khả năng 
này. Huyện ủy còn chủ trương sẽ dân 
dần thực hiện việc cung cấp lương 
thực, thực phẩm cho thành phố Hà 
nội qua chế biến. Làm như vậy vừa 
nàng cao giá trị sản phầm nông nghiệp, 
vừa tạo thêm việc làm cho nhân dân 
trong huyện, lại vừa tận dụng sản 
phầm qua chế biến đề phát triền chăn 
nuôi. | 


Hoài đức còn quan tâm phát triền 
những nghề thủ công phục vụ sản 


„ xuất nông nghiệp và phục vụ nhu cầu 


xây dựng của nhân dàn, Trạm nông 
cụ của huyện bảo đam sản xuất nông 
œụj cầm tay cung cấp cho các hợp tác 
xã nông nghiệp và sửa chữa các máy 
do các xã gửi lên. Tất cả các xã trong 
huyện đều có cơ sở sản xuất gạch. 
Huyện có 17 cơ sở tần xuất ngói., 
Huyện đang cố gắng đỉy nạnh sản 
xuất vật liệu xây dịng dề đáp ứng 
nhu cầu vẻ xây dựng ngày càng cao 
của huyện và nhân dàn trong huyện: 


Thủ công nghiệp của Hoài đức tuy 
được khôi phục và phát triền như vậy 
những những nam cần dây gặp nhiều 
khó khăn do thiểu nguyên liệu, vật 
tư. Có thê nói nguyên tiệu là vấn đề 
sống cỏn của nghề thủ công. Về mặt 
nàv, huyện ủy lloài đức chủ trương 
động viên, giúp đỡ cơ sở mở rộng mặt 
hàng, kịp thời thay đồi mặt bàng thích 
hợp đề bảo dám dời sống cho người 
thợ. Huyện còn chủ trương mở rộng 
liên kết hinh tẻ với huyện bạn, tỉnh 
bạn để khai thác nguyện liệu, vật tư 
mà huyện cần, như liên kết với các 
tính miền núi đề mui song, mây, gỏ... 
Tuy nhiên huyện ủy xác định rõ 
hướng. phát triền cơ bản của thủ công 
nghiệp Heài đúc là khai thác triệt đề 
tiềm năng của huyện, mở rộng những 
nghề sản xuất bằng nguyên liệu tại 
chỗ như chế biên nông sẵn, thực phầm, 
sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất 
sành, sứ (huyện có mỏ cao lanh), 


Một số kết quả: 


Từ khi có chủ trương phát triền 
mạnh tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, Hoài đức đã có nhiều chuyền 
biến tốt. Năm 1977, Hoài đức là huyện 
đứng đầu tỉnh Hà sơn bình về giá trị 
san lượng tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Từ đó đến nay, sản xuất tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp của 
huyện giữ được nhịp độ phát triền 
tót, ngày một đi lên, vững vàng. Giả 
trị sản lượng tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp mỗi năm một tăng. 


\ 


hài 


® 


Xăm Giú trị (triệu đồng) (®) 
2970 18.3 


TĐAI [A,0852 
12 KẠ Lz9 »„ 
tr) 21,118 


Hiện nay giá trị sản lượng tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp chiếm 
3966 lông số thu nhập của toàn 
huyện. Gia trị hàng xuất khảu tăng 


Avm Lao động thủ công 


1176 9400 
1050 10 336 
I1 hẺi | 15 167 
1933 16 000 


Năm 1981, số lao dòng thủ còng 
nghiệp là 20281 người, chiếm 2§X 
Hực lượng lao động ca huyện. Hoài 
đức dang có gắng mở rộng sản xuất 
tiú công nghiệp hơn nữa đề đến 
nấm 1990 có thê thu hút khoảng 35 — 
4U vận lao động tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, giải quyết về cơ bản 
van đề lao dòng đôi thừa của huyện, 


Quả trình phát triền thủ công 
n¿hiệp cũng là quá trình nàng cao 
niận thức của cán bộ, đăng viên và 
nhàn đản huyện Hoài dức vẻ vị trị, 
vai trỏ của tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp đói với Kính tế của 
huyện, nhất là đối với việc dịyv mạnh 
xuất RKhâu, cải thiện đời sống của 
nhàn dàn, giải quyết lao động đồi 
thứa trong huyện. Trong những nàm 
quan, cùng với việc phát triển thủ 
côïäng nghiệp; loài đúc cũng tạo dược 
bước tiến mạnh nẽ vẻ nóng nghiệp. 
Đó là hai hướng phát triên của cùng 
một cơ cấu Rỉnh tế, hồ trợ nhau, thức 
đảv nhau. Thực tế ngày càng kháng 
định mạnh mỹ rắn, phát triển tiêu 
cong nghiệ Ð, thủ công nghiệp là một 
hưởng di dúng, to cờ Sở Ý nzư chào 
dở loài đức xảy dựng huyện theo cơ 
cứu kính tế nóng — eông nghiệp. 


1:ột số vướng mắc căn tháo gỡ. 
Những năm quá, thủ công nghiệp 


Hoài đức tuy đạt được những kết quả 


¡1 


Chuuén nghiệp 


không ngừng. Năm 1976 đạt 2 2i§ 000 
đồng, năm 1981 đạt 5415 000 đồng, nắm 


1983 đạt 7 triệu đồng (C®), 


Tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phát triền mạnh đã thu hút một lực 
lượng lao động đông đảo. Lao động 
thủ công (nhất là lao động thủ công 
trong cúc hợp tác xã nông nghiệp) 


. tăng lên nhanh chóng. 


Trong HTX N. nghiệp 


4 453 4917 
3662 6671 
3085 12 102 
4 500 11 500 


đăng phản khởi những vẫn còn nhiều 
bạn chế. Vẽ phản mình, huyện ủy 
chúng tôi nhận thấy mình chưa thật 
quan tán đúng mức, chưa thấy những 
khó khuún, Yvướng mác của tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp đề có hướng 
giai quyết tích cực kịp thời. Huyện 
chưa chủ ý dào tạo, bòi dưỡng đội 
nưữ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan lý 
cho nưành tiều công nghiệp, thủ công: 
nghiệp. Đọi ngũ cán bộ này còn yếu 
và (hiệu, liiện nay, Hoài đức đang 
gấp rút xảy dựng quy hoạch cán bộ 
cho ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, cố gắng đề sớm có một đội 
nưũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của 
hhiệm vụ phát triền tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp. 

lliện n^y,ngành tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp đang gặp những khó 
khan, vướng múc về chế độ, chính 
sách. Văn dễ giá cả các mặt hàng gia 
cỏng, vn dè cung cấp lương thực 
cho leo động thủ công, vấn để nghỉ 
lưu của những người thợ quá tuôi 
lao động, văn dè bồ sung thợ trẻ, văn 
dẻ tô chức nhận hàng gia công... đang 
còn có nhiều điều chưa bợp lý Rhiến 
cho người thự thủ eông chưa yên tâm; 


(Xem liếp trang 106) 


(®; Tí h theo giá cố dịnh năm 1970. 


Những chuyển biến mới trong công tác phát triển Đảng 
của đảng bộ thành piố Hò (hí Minh 


PHẠM XUÂN ÁI 


RƯỚC ngày giải phóng, đàng Lộ 
thành phố có 1200 đẳng viên hoạt 
động bỉ mật trong nội thành và 

trên 3000 đảng viên hoạt động ở các 
cắn cứ, bàn đạp vào thành phó như 
Bến cát, Long an, Dầu tiếng, Long 
thành, Vũng tàu, Mỹ tho. 

Ngày nay đăng bộ thành phố đã có 
gần 58 000 đang viên hoạt động trong 
mọi lĩnh vire công tác. Ngoài số dìng 
viên tại chỗ cớ từ trước năm 1*75 và 
số đảng viên các nơi điều vẻ, đăng bộ 
thành phố trong 10 năm qua đã kết nạp 
thêm 20000 người vào Đảng. Dó là 
những người trưởng thành trong giui 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thành phố Hò Chỉ Minh trước dày 
vốn là trung tâm đảu não của chế độ 
Mỹ—nguy, là nơi tập trung nhiều hiện 
tượng phức tạp của xã hội niền Nam ; 
nhân đân lao động, nhất là giái cTp 
công nhân ở đây đã bị Mỹ ngụy tin 
mọi cách gây ảnh hưởng xấu về chính 
trị, tư tưởng, lối sống.... bị chúng ly 
gián với cách mạng, với Đăng cho nên 
việc chọn người đề giáo dục, kết nọp 
vào Đảng là một vấn đề khó khăn và 
phức tạp. 

Sau khi thành phố được giỏi phóng, 
nhiệm vụ cách mạng đã thay dỏi, 
công tác phát triền Đăng phải đáp úng 
kịp thời vêu cầu của nhiệm vụ mới. 
Đề iàni điều đó, các cơ sở Đẳng Ở 
thành phố đã đựa vào các cơ sở cách 


mạng được fö chức trước ngày micn, 


` 


Nằm hoàn toàn giải phóng. 991 
I:eười được lựa chọn kết nạp vào Da nữ 
nam 1975 đều là những người ít nhiều 
đã được thử thách trong quá trình 
lo¿t động cách mạng trước đáy, Trong 
hái năm 1976 — 1977, công tíc phát 
triên Đăng của thành phố bị chừng 
lại do việc chuẩn bị đỏi tượng cho 
công tác phát triển ĐăngH gạp khó 
kl:ian., Sở dĩ như vậy là vì Khô»eg Ít 
cán bộ, đang viên chưa hiều rô hošn 
cảnh cụ thể của con người thành phố, 
chưa thấy hết âm mưu xúo quyệt của 
kẻ thử, dánh giá quản chúng chưa 
toàn điện, đáy đủ, thậm chí có phần 
sai lệch, cho nên chưa mạnh đẹp đi 
vào q"rần chúng đề tồ chức và gio 
đực ho, Mặt khác, việc chỉ đạo công 
tc phét triền Đẳng cũng eòn rhiêu 
lúng tH/ cho nên số người đứưcc kết 
nạp vựo Đẳng trong hai năm này chỉ 
bàng nam) 13725, 


Dễ khúc phục tình trạng trên, 
thiành v đã tập Trung chỉ đạo công 
ác phát triên Đẳng ở một số xi nghiệp, 
phườu? Xã. Những bài h‹c rút ra 
được từ những điện hịnh tiên tiễn đã 
giúp cho các cấp bộ Đăng ở thành phố 
tiên hành công tác phát tiiền Dáng 
mi cách có bài bàn, 

Nhà máy đẹt Phong phú là nột 
điền hình tốt trong công tác phát tricr 
lang, Chỉ trong vòng hón Í nấm: 
(tháng 1-1978 đến tháng 6-1979) chỉ bộ 
nhà mặc dệt Phong phú đà lếi nẹp 


>1 
S21 


được 21 người vào Dâng, trong đó 17 
nưười là công nhân kỹ thuật. Bài học 
của Phong phú là phải làm cho toàn 
thề đẳng viên thấy được yêu cầu cĩp 
thiết của công tác phát triền Đảng, có 
nhận thức đúng dắn dối với quần 
chúng, phải phản công đẳng viên bám 
sát các phân xưởng đề có điêu kiện 
gản gũi quần chúng, qua đó giáo dục, 
giác ngộ quần chúng, rồi chọn những 
người ru tú kết nạp vào Đảng. Quá 
trình đó cũng là quá tình rên luyện 
nàng cìo chảt lượng đẳng viên, tăng 
cường sức chiến đấu từ cơ sở, bảo đám 
công tác phát triên Đang đi dúng 
hướng.- 


Thực tiễn công tác phái triên Dẳng 
ở những điền hình tiên tiến dã giúp 
eho cần bộ đăng viên thầy rõ hơn vai 
trỏ tích cực của quản chúng trong quá 
trình cách mạng, trong hai cuộc kháng 
.chiến chống Pháp và chống Mỹ và 
ngay cả trong những ngày đầu của 
cnoc tổng tiến công và nội đậy giải 
phóng thành phố. Mặc dù sống dưới 
ách kim kẹp và luôn chịu sự dàn áp 
khủng bố của kẻ thù, đông đảo những 
người lao động, nhất là công nhân Ở 
thành phố vẫn giữ dược lòng tin dõi 
với cách mạng (bộ phản tiên tiến 
trong quần chúng vẫn tìm mọi cách 
đấu tranh chồng kẻ thủ đưới nhiều 
hình thức) và khi thời cơ đến, họ đã 
mỏi đạy phối hợp vỏi cuộc tiễn công 

của các lực lượng vũ trang cách mạng. 
“Đó là chỗ dựa, là cơ sở đề lựa chọn 
người kết nạp vào Đăng. 


phố đã phê phán mạnh mẽ những 
quan điềm đánh giá quần chúng một 
cách lệch lạc; phẻ phán ý thức trách 
nhiệm kém của một số cấp úv Đăng 
và dahg viên đã Không ninh đạn Rết 
nạp vào Đăng nhiều công nhàn ưu tú. 
Đại hội đã quyết định tô chức một 
đợt phát triển Dang làv tên là “lớp 
đảng viên Nguyễn Văn Cử ». Từ đó 
công tác phát triển Đăng ở thành phố 
được tiên hành thuận lợi. 


Đạt hội thứ ba của đăng bộ thành 


1 
œ. 


Đề làm tốt công tác phát triền Dàng, 
các cấp ủy Đáng đặc biệt quan tâm: 
đến việc cũng cố che tồ chức eơ sở 


của Đăng và xây dựng các đoàn thề: 


quan chúng vững mạnh. Đi đôi với 
việc xác định đổi tượng, các cấp Ủủv 
Dáng còn có phương hướng và phương 
pháp đúng trong việc lựa chọn, thầm 
tra người đề kết nạp vào Đảng. bồi 
dưỡng giáo dục họ về lý tưởng còng 
sản chủ nghĩa, về nhiệm vụ, trách. 
nhiệm của dang viên, 


Việc chỉ đạơ công tác phát triền 
Đăng được các cíp ủy thực hiện theo. 
một kế hoạch toàn điện, có nền ¡iếp 
tốt hơn trước. Nhờ đó, công tác phát 
triên Đăng ở thành phố đã tiến bộ rõ 
rệt, cả về mặt số lượng lắn chất 
lượng. Số người được kết nạp vào 
Đăng từ 533 người năm 1977 tăng lên 
1002 người năm 1978, và 3298 người 
năm 1983. Đợt phát triển Đảng năm 
1951 lớp Nguyễn Văn Cử đã có 257ã 
người dược kết nạp vào Đang. Đợt 
nàVy các quận 1, 3, 5, 10, các huyện 
Hóc môn, Củ chỉ, Thủ đức, các đăng 
bộ thuộc công ty diện lực, xí nghiệp 
liên hiệp thép, các xỉ nghiện đệt, 
trường đại học tông hợp, v.v. là 
những đơn vị kim tối công tác phát 


qriền Đẳng. Đăng bộ Công an thành 


phố trong năm 19841 đã kết nạp 013 
người vào Dũng, 


Tăng cường lực lượng đẳng viên ở 
cơ sở là diều có ý nghĩa quan tiọng 
đề báo đảm sự lãnh đạo của Đăng và 
thất chặt mối quan hệ giữa Đẳng và 
quan chúng, Với số người được kết 
nạp vào Dẳng trong máy năm qua, tỶ 
lệ dáig viên nắv sinh từ phong trào 
quản chúng tại chỏ đã chiếm trên 1/3 
số với tông số đẳng viên hiện có của 
toàn đẳng bộ thành phố. dùng với số 
hội viên, đoàn viên của các đoàn thề 
quản chúng được tồ chức và phát 
triền, số đang viên mới này đã làm 
cho lực lượng chính trị Ởở cơ sở nưày 
càng tăng lèn gắn bó với quần chủng 
hơn. Hiện nay ở nhiều cơ sở đã có 


_ 


- 


- 


-iẳng viên hoạt động, từng bước xóa 
được những đơn vị trắng không có 
đang viên. Ơ huyện Hóc môn, rước 
— đây nhiều ấp không có đăng viên, nay 
một trăm phần trăm số ấp của toàn 
huyện đã có đẳng viên hoạt động. 
Nhà miáy đệt Thành công trước đây 
chỉ eó 1 chỉ bộ với 13 dàng viên, nhiều 
phân xưởng không có đẳng viên trực 
tiếp sản xuất. Hiện nay toàn đẳng bộ 
nhà máy đã có 110 đảng viên, tất cả 
các phân xưởng đều có chỉ bộ. Trong 
mãy năm qua. ở thành phố Hỗ Chí 
Minh. bình quân mỗi phường có lỗ 
người, mỗi xã có 10 người được kết 
nạp vào Đẳng, 


Trong phương hướng phát triền 
Dàng. đẳng bộ thành phố rất coi 
trọng việc đưa những công nhân ưu 
tứ ; trực tiếp sẵn xuất vào Đảng. Hiện 
nay tỷ lệ đáng viên thuộc thành phần 
công nhân trong đúng bộ thành phố 
đã tăng lên rõ rột, từ 1Ã năm 1977 
lèn 17/58 năm 1983. Số công nhân 
trực tiếp sản xuất được chọn lọc kết 
nạp vào Đảng cũng lũng từ 3,77% 
năm 1977 lên 13,7% năm 1983. Cũng qua 
công tác phát triền Đẳng, đẳng bộ 
thành phố đã tăng cường lực lượng 
dẳng viên trẻ, có kiến thức văn hóa 
và khoa học kỹ thuật. Trong tông số 
đẳng viên mới có 2/3 là đoàn viên 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
2X tị chiến sĩ thí dua (riêng lóp 
Ngueén Văn Cừ có 3,53), 13,49% có 
trình đỏ đại học và trên đại học. 


Trong công tác phát triên Đẳng, 
việc bảo đảm tính chất của Đẳng phải 
được chú ý ngayv từ khi lựa chọn đối 
tượng, thầm tra xét duyệt đề kết 
nạp họ vào Đăng. Quá trình đó là quá 
trình giáo dục giác ngộ họ về lý trông 
cộng sản chủ nghĩa, về Ý thức giai cấp 
phản biệt ranh giới giữa lo động và 
bác lọt, giữa con đường xã hỏi chủ 
nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa) 
vẻ ý chí chiến đầu cách mạng, nhất là 
về nhiệm vụ của đang viên trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


và 


Nhìn chung số người” được kết nạp 
vào Đăng qua thử thách đã trưởng 
thành, phát huy được vai trỏ tiên 
phong gương mẫu trên mọi cương vị 
công tác được Đảng giao cho. Số đẳng 
viên mói xét thấy không đủ tư cách 
đảng viên chiếm tỷ lệ rất thấp. 


Công tác phát triền Đảng của thành 
phố trong mấy năm qua đã đạt được 
những kết quả tốt đẹp, song đó mới 
chỉ là bước đầu. Hiện nay trên toàn 
thành phố còn 59% cơ sở Đảng lâu 
nav chưa làm công tác phát triền 
Đẳng, hàng vạn người ưu tú, thợ giỏi, 
chiến sĩ thị đua, lao động xuất sắc 
trong các xÍ nghiệp đang tha thiết 
đứng vào hàng ngũ của Đảng nhưng 
chưa được các tò chức Đảng quan tâm 
chăm sóc, bỏi đưỡng và giáo dục. So 
vói yêu câu của nhiệm vụ chỉnh trị 
của một thành phố là trung tâm công 
nghiệp. có đội ngũ công nhàn đông 
tói hàng chục vạn người, đã được 
Lhứ thách trong đầu tranh cách mạng 
mẩy chục năm qua và trong thực tiền 
lao động sản xuất những năm gần đây, 
và so với sự phát triền của phong 
trào thi dua sôi nỗi đã sản sinh ra 
hàng vạn người ưu tú, thì kết quả của 
công tác phát triền Đảng trong xnãy 
năm qua rõ ràng là còn rắt hạn chẽ. 


Mặc dù thành phố đã chú ý tăng 
cường lực lượng đẳng viên cho eơ sở 
nhưng hiện nay lực lượng đó quá 
móng, nhiều eơ sở còn quá Ít đăng 
viên, thàm chỉ có cơ sở không có 
đẳng viên. 


Cùng vỏi việc phát triên Đăng, việc 
bòi đường và nàng cao chất lượng 
đệi ngũ đẳng viên, kê cả cũ và mới, lì 
hết sức quan Trọng, Cho nên tiếp tục 
bồi dưỡng, rèn luyện những đẳng viên 
moi đề họ vươn lên thực hiện được 
vai trỏ đầu tàu gương mẫu trong 
phong trào quản chúng hoàn thành 
xuất sác nhiệm vụ chính trị được gino 
là một văn đề mà đẳng bộ thành phỏ 
hết sức quan tâm. 


S:nh hoạt tt tưởng 
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IỆC là một môn nghệ thuật chân 
chính đây hứng thú và hấp dàn, 
Nó cuốn hút người xem bởi 
những tiết mục rất điệu luyện và tài 
hoa. Người xem xiẻc nhiều khi bị 
chỉnh phục và mề min bởi những trỏ 
tung hứng đến rồi mát, nhào lồn đến 
chóng mặt, uốn dếo cực Kỷ tỉnh ví và 
khéo léo. Troirg tiếng nhịịc xạp xinh 
lúc trầm bồng, túc đòn thúc, dưới ảnh 
gắng xanh, đỏ, vàng, tím, huyện ảo, 
lainz lĩnh, người xem càng cắm thầy 
nhự bị thôi. miền đến mức khó mã 
phản biết được đâu là thật dâu là 
gia: tất eđ đều như là áo thuật, Nhiều 
n:ưười chỉ còn biết gặt đầu tán thưởng 
h ác vỏ dủi đen đét nứt reo lên: “ Thể 
thí cthánh» thật! Giỏi đến thể hà 

cùng», 

Có lề vì thế mà nói đến xiếc, nhiều 
nưười nghĩ ngay đến áo thuật hoặc 
một cái gì giống như ảo thuật. 

Gần đây, tronz dư luận xã hội ta, 
từ clàm xiếc » dược dùng đề ám chỉ 
và phê phần những việc làm có tính 
cạo thuật và minh khóc vì lợi ích 
cá nhân, lợi ích cục bộ của m'E sỐ 


Hgưởi, mỘC số cơ quan, đơn vị. Và: 


cích dùng từ như vậy phải nói là 
rìt &đat», 

Ta cử điềm qua mỘt sỐ Việc mù xem. 

Có những xí nghiệp quốc doanh, 
những hợp tác xã, những công Iy.. 
làm xiếcđ?” ngày từ khâu lập Kế 
ho»ech san xuất, kinh đoinh. Biết dược 
cự kém cối hoặc quan liêu của mọt 
fỞ cần bộ có trách nhiệm ở cấp trên, 
họ dựng lên những tỉnh hình giả, đưa 
ra những số liên giả đề cúm» cấp 
trêu, lêm Kế hoạch một cách gian làn, 


© ý 
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Năng lực sản xuất của xí nghiệp họ, 
đơn vị họ đáng là niột trăm thì họ 
khai báo độ bấy, tấu chục; chỉ phí 
sìn xuất, mức hao phí nguyên liệu, 
vạt tư đáng là bảy tám chục, họ vẽ 
thành eon sở hàng trăm, Đề làm gì ? 
Đề được nhận nhiều tiền vốn, nguyên 
liệu, vật tư đo Nhà nước cấp nhưng 
chỉ phải giao nộp cho Nhà nước một 
số sản phầm không tương xứng. Số 
ticn vốn, nguyên liệu, vạt tư chênh 
lệch họ sẽ “® xàng xẻ ®, đem chỉ dùng 
vào những việc phục vụ cho lợi ích 
cục bộ của xí nghiệp họ, đơn vị họ. 


Trong quá trình thực hiện kế hoạch, 
không Ít cơ sở núp dưới chiêu bài 
ø sáng tạo ®J «linh hoạt ®, tìm" mọi thứ 
phủ phép, làm đủ trỏ “ảo thuật s đề 
chuyên đồi, bớt xén hàng hóa, vật tư 
của Nhà nước, làm thiệt hại đến lợi 
Ích của Nhà nước. Về mặt này, phải 
công nhận rằng có một số đơn vị đạt 
đến tỉnh độ kbạc thầy ®, Họ lày 
khoan này đập Vào khoản nọ, dùng 
cải này bù vào cái khác, thứ này đặt 
trong số sách, thứ nọ đề ở « quỹ đcn s; 
họ lập ra hóa đơn giả, chứng từ giả, 
chỉ dùng tiền vốn, vật tư một cách 
vỏ lôi vạ. Họ *xé rào» không phải 
đề gắng tạo ra một phương thức làm 
ăn mới, vượt qua những gò bó của 
œ# chế tập trung quan liêu bao cấp, 
mà là vì những lợi Ích cục bộ, địa 
phương, vì (ư lợi; họ chạy theo đồng 
tien, bất chập những chính sách, chế 
độ dúng đắn mà mọi người cần phải 
thực hiện nghiêm chỉnh, 


Có những xí nghiệp quốc doanh c& 
khoảng thàng 9, tháng 10, xem chừng 
khó koàn thành được kẽ hoạch cả năm 


thì bắt đầu vò đầu gãi tai trước cấp 
trên, nêu ra đủ thứ khó khăn đề xin 
được « điều chỉnh kế hoạch ®. Thế rồi 
với kế hoạch mới đã được điều chỉnh 
(tất nhiên là thấp hơn so với khả 
năng thực tế), cuối năm đơn vị họ 
cũng hoàn thành vượt mức» kế 
hoạch, cũng nhân đủ các khoản tiên 
thưởng như các dơn vị làm ăn chân 
chính khác. Nếu anh nào “làm xiếc 
giỏi, có phép thuật tính toán 2X2= 
51) thì phần thưởng mà họ lĩnh sẽ 
cỏn hời hơn nữa. 


Có những hợp tác xã và tồ sản xuất 
tiều công nghiệp, thú công nghiệp chỉ 
còn cái vỏ là tập thề chứ thực chất 
là kinh doanh, hành nghề theo kiều 
tr nhân, tr nhân một trăm phần trăm. 
Ở đó, chủ nhiệm hợp tác xã hoặc tö 
trưởng tồ hợp thực chất chỉ là một 
anh “cai đầu dài» đứng ra làm môi 
giới, ký hợp đồng với nơi này nơi nọ. 
roi thuê mướn nhân công, kinh doanh 
hốt lãi. Chỉnh đo cách làm ăn gian dối 
đó của một số người mả trong xã hội 
ta đang có tỉnh trạng về danh nghĩa 
thì không Ít xí nghiệp, hợp tác xã 
hoàn thành kế hoạch nhưng Nhà nước 
vẫn chẳng có thêm được bao nhiêu 
sản phầm đề trang trải cho các nhụ 
cầu của xã hội. 


Đó là chưa kê trong số các sản 
phầm làm ra có nhiều cái khóng bảo 
đảm tiêu chuần chất lượng, thậm chí 
chất lượng rất tôi. Nhưng vì đã ăn 
cánh được với các cán bộ OFK, người 
ta vẫn xếp được nớ vào kho chính 


phầm ; nó vẫn được đưa ra thị trường, 2 


vào tay người tiêu dùng, hậu quả thế 
nào người ta không cần biết. Nựay 
những hàng giao nộp cho Nhà nước có 
phải thứ nào cũng bảo đảm tiêu chuẩn 
kỹ thuật và chất lượng đâu † Lợi dụng 
sơ hở trong công tác quản lý, những 
kẻ làm ăn lầu cá, láu tôm đánh tráo 
hàng chính phầm thành «thứ phầm 
đề giữ lại « phân phối nội bộ *, còn 
hàng thứ phầm thì xếp vào loại « chính 
phầm đề giao nộp cho Nhà nước. 


_ Trong sản xuất đã thấy có nhiều 


trò «xiếc ®, sang lĩnh vực phân phối 


lưu thông càng thấy người ta «làm 
xiếc» nhiều hơn. Có tiền, có hàng 
trong tay, một số người trong ngành 
thương nghiệp quốc doanh vừa cửa 
quyền, bắt bí người tiêu dùng, gây 
khó khăn, phiền phức cho người tiêu 
dùng, vừa giở các mánh -khóe, thủ 
đoạn đề xoay xở, kiếm chác. Những 
“tiết mục ®* quen thuộc, thông thường 
như quay vòng tem phiếu, cân đong 
do đếm gian làn, bớt xén tiêu chuần 
của khách hàng, ăn cắp hàng của Nhà 
nước rồi pha chế lại dẻ giữ dúng định 
lượng,... được các «diễn viên xiẾc p 
của ngành thương nghiệp quốc doanh 
điễn đi diễn lại mãi. Lắm lúc khách 
hàng không chịu được đã phải lên 
tiếng đấu tranh nhưng các Ấ điễn viên ? 
văn không «đóng màn » lại. Tệ hơn. 
nữa, họ còn thông dòng, móc ngoặc 
với “con phe», tuồn hàng của Nhà 
nước cho “con phe ® bản, rồi nhận 
hàng xấu, hàng giả của « con phe » vào 
bán trong cửa hàng; hàng tốt thì bán 
cho tư thương hoặc giữ lại đề «bán 
nội bộ ®, hàng xấu thì đưa lên thành 
#“ hàng tốt» đề nâng giá bán kiếm lời. 
Chẳng đã có chuyện dao kéo dùng vào 
việc mồ xẻ của y tế cũng được mang 


- q@phân phối nội bộ ® đó sao ? Chẳng đã 


có khối người không mua được hàng 
của Nhà nước ở cửa hàng mậu dịch 
quốc doanh nhưng lại mua được ở 
chính ngay nhà của nhân viên cửa 
hàng hoặc «đóng cốt? của nhân viên 
cửa hàng đó sao? Điều rất đáng suy 
nghĩ là những hiện tượng đó đung lây 
lan sang cả những ngành vốn là mô 
phạm và nhân hậu được xã hội rãi 
tin cậy, kính trọng như ngành y, 
ngành giáo dục. Bệnh nhân cần thuốc 
kháng sinh ahữa hệnh cấp tính hiềm 
nghèo ư? Bệnh viện không có. Nhưng 
nếu đến nhà riêng bác sĩ này, cô dược 
tá nọ thì thê nào cũng có, muốn mua 
bao nhiêu cũng dược, chỉ có điều 
phải mua với giá đất mà thôi, Thật 
mỉa mai và đau xót Ï 
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Chíc có người sẽ hỏi: Thế cấp trên 
của họ đâu mà đề cho họ làm ăn bậy 
bạ phư vày ? Xin thưa rằng: nhiều vị 
cñp trên còn bạn ®! Và lại, dù cấp 
trên có quan tâm, có nhiều biện pháp 
và việc làm tích cực, ráo riết, nhưng 
có khi do chưa thạo chuyên môn, kém 
năng lực quản lý, hoặc quan liêu, cho 
nên vẫn đễ bị người ta bịp, bịp mà 
không biết hoặc biết mà không làm gì 
được. Một số cán bộ ở cấp trên thấy 
tình hình phức tạp quá thì có thái độ 

. lở tịt, bỏ qua. Thật ra, trừ một số vị 
cấp trên đồng tình, thậm chí còn đứng 
ra “đạo diễn * cho các trò « xiếc » đó, 
cũng có nhiều cán bộ cấp trên rất xông 
xáo, có trình độ và năng lực, nhưng 
trong qcơ chế ® của ngành, với ®* luật 
lệ ® của đơn vị như hiện tại, các dòng 
chí đó rất khó ]àm việc. Nếu anh 
muốn xuống kiềm tra cơ sở ư? Vàng, 
xin mời ! Cơ sở sẵn sàng đón tiếp và 
sẽ đón tiếp miột cách chu đáo. Nhưng 
xuống cơ sở anh sẽ được những gì? 
Trước hết sẽ được nghe một bản bảo 
cáo rất rành rọt, lọt tai, có khi kèm 
theo cả sự phân tích số liệu đâu ra 
đấy, rất chỉ là cụ thề và khoa học. 
Nghe sướng tài lắm. Rồi anh sẽ được 
đi xem xét thực tế, tận mắt chứng 
kiến thành tích cụ thê và sinh động ® 
đã được bố trí sẵn đề qmiỉnh họa ® 
cho bản báo cáo đó. Anh sẽ thấy tất 
cũ đều là hợp lý, hợp lý đến không 
thề bát bể vào đâu được, Từ số liệu 
đến sự kiện, từ số sách chứng từ đến 


hiện trưởng thực tế, tãt cả đẻu khớp. 


nhau. Ảnh làm sao mà biết được số 
Hệu ấyv là thật hay là ma, hiện trường 
aW là thật hay là gia. Anh cbưa kịp 
suy nghĩ, so sánh, đổi chiều Ehì người 
Ea đã mời anh *lên mâm: » đánh chén 
rỏi. Crọi là có chén rượu niững đón 
anh. mừng thành tích của ngành ta, 
không lẽ anh từ chối! Hội khi anh ra 


Vẻ, người ta sẽ biếu anh chút «quà, 


mọn 3, đọi là ®ecáyv nhà là vườn ®, “dặc 
sản ø của địa phương, của xỉ nghiệp. 
Anh không cầm ư 2 Thì xin gửi biểu 


SU 


bà chị và các cháu vậy !... Cứ theo 
cách ấy, người ta bao vây anh tứ 
phía, người ta bịt mồm bịt mắt anH lại, 
người ta ®xiếc * anh, anh làm sao mà 
biết hết sự tỉnh ở bên dưới, «thủ 
trưởng » làm sao kiềm tra hết được 
việc làm của các cán bộ thuộc quyền 
mình 1 


Tất nhiên, không phải ở nơi nào 
cũng thế, ở xí nghiệp, đơn vị nào cũng 
có cảnh như vậy. Không. chúng ta 
không vơ đũa cả nắm. Nhưng phải 
thừa nhận rằng những hiện tượng 
“làm xiếc» như vậy đang diễn ra 
không phải ít. Nó đang gây ra biết 
bao tai hại cho đời sống kinh tế, xã 
hội ta, cho thuần phong mỹ tục của 
nhân dân ta, cho nền đạo đức mới, 
văn hóa mới của chúng ta. Nó làm hư 
hỏng không Ít cán bộ, đẳng viên ta. 
Đăng và Nhà nước ta đã nhiều lần 
phê phán nghiêm khắc những hiện 
tượng đó. Đông đảo cán bộ, đảng viên 
và nhân dân thường chê trách những 
hiện tượng đó. Bởi vì những hiện 
tượng đó chính là biều hiên của tư 
tưởng con buôn, tư tưởng phương hội, 
chỉ biết đến lợi ích của cá nhân mình. 
của bộ phận mình, không phù hợp với 
tư tưởng và thái độ của người làm 
chủ tạp thê; trái với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Thử hỏi nếu cơ sở nào, 
đơn vị nào cũng làm ăn theo kiều 
& làm xiếc ®* gian lận đó, thì Nhà nước 
làm sao có thê nắm được thực chất của 
tình hình dê có chủ trương, chính 
sách đúng ? Làm sao có thề nắm được 
sản phầm, hàng hóa đề chủ động được 
sản xuất, kinh doanh. phan phối, quản 
lý thị trường, quản lý xã hội ? 


Chúng tạ phải kiên quyết đấu tranh, 
làm tất cả những gì có thề làm được 
đề hạn chế và từng bước xóa bỏ 
những hiện tượng “làm xiếc », những 
kiều làm ăn đối trả trong đời sống 
kinh tế xã hội ta. 


THỌONG NGHĨA ` 


Đọc sách 


Một đồng gốp to lớn và quỹ báu 


Đọc Về păn hỏa 0à nghệ thuật của Trường-Chỉnh, 
Nhà xuất bản Văn học, Hà nội, 1985 


ÔNG chỉ Trường-Chinh là một trong 
Hì những nhà cách mạng Việt nam 
đem ánh sáng chủ nghĩa Mác — 
L¬nin soi sáng nên văn bóa dân lộc, 
là nhà lý luận văn hóa mác xÍt hàng 
đầu hơn nửa thể kỷ nav theo gót 
Hồ Chủ tịch chăm lo đến quá trình 
hình thành và phát triền nền văn hóa 
mới Việt nam. Những bài đồng chí 
viết về văn hóa và nghệ thuật đã 
qucn thuộc đối với chúng ta, có bài 
riêng nó đã là một tác phầm lý luận 
hoàn mỹ. Năm nay, trong không khí 
những ngày kŸ niệm lón, Nhà xuất 
bản Văn học chọn lấy một số bài tiêu 
biều cho ra mắt bạn dọc dưới tên 
sách Về pản hóa Đà nghệ thuật. Sách 
¡n thành hai tập: tập. Í gồm những 
bài viết từ năm 1938 đến năm 1960; 
tấp II từ năm: 1961 đến nay. 


Tập Ï chỉ có 20 bài nhưng nội dung 
bao quát các lĩnh vực phong tục, tập 
quán, giáo dục, báo chí, ngôn ngữ, 
khoa học, văn học, nghệ thuật. 20 bài 
hưng là nền móng, là những bước 
mở đầu có ý nghĩa quyết định của 
nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa 
Việt nam ngàv nay mà cũng chính 
đồng chỉ Trường-Chỉnh vừa có dịp 
kiềm điềm lại trong lễ kỷ niệm lần 
thử 40 ngày ra đời Đề cương ăn hóa 
Việt nam. 20 bài nhưng vẫn một phong 
cách văn chương ấy, gọn chắc và 


sắc sẢo. 
*% 


LÊ XUÂN VŨ 


Đọc lô Đàn hóa Đà nghệ thuật 
(tập ] của dòng chí Trường-Chỉnh 


.năm nay, khi nên vàn hóa Việt nam 


“dồi đời » tử Cách nạng Tháng Tám 
đã trở thành “nền văn hóa mới xã 
hội chủ nghĩa, với sức sống mãnh 
liệt, đang cũng cố những đồi mới 
trong tư tưởng, tình cảm, trí tuệ và 
đạo đức của nhân dân ta nưàyv 
nav ® (Í), càng thấy rõ giá trị của 
HỘI đường lối ăn hoa đúng đản. 
Đường lôi ấy được xác định trong 
các văn kiện của Đăng về vàn hóa, 
văn nghệ nửa thể kỷ nay. Đường lỗi 
ăYy sáng nười trong những công hiển 
đặc biệt của Hồ Chủ tịch về cách 


Xnạng tư tưởng và văn hóa Ở nước 


ta Đường lối ấyv được khẳng định, cụ 
thê hóa và phát triền qua các chặng 
đường trong nhiều bài viết của các 
đồng chí lành đạo cấp cao của Đăng, 
nhất là trong các bài viết của đồng 
chỉ Trường-Chỉnh vẻ văn hóa và nghệ 
thuật: 


Lăn theo những bài viết sắp xếp 
theo thứ tự thời gian trong Về Đán 
hóa bủc nghệ thuật của đồng chỉ 
Trường-Chỉnh, chúng ta thấy dược 
không chỉ quá trình đầu tranh sôi 

^. wư , . _ - ˆ 
nói của tác gia trên mặt trận quyết 
Hiệt này * như lời nhà xuất bản, mà 


(1) Trường-Chính: « Diễn văn đọc tại lễ 
kỷ niệm lần thứ 1! ngày ra đời của Đề 
cương về cách mạng vấn hóa Việt nam °. Tợy, 


Š chí Cóng sản, số 4, 1984, tr 21. 
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« 


cä những cột mốc quan trọng trên 
đường phát triền của nền văn hón 
Việt nam. Đởi vì nhiều bài viết trong 
đỏ ,vào những thời điềm đáng ghi 
nhớ, đem ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối chung của 
Đẳng soi rọi vào thực tiễn văn hóa, 
tông kết thực tiễn ấy, rút ra những 
- kết luận đề chỉ đạo lại thực tiễn, giúp 
cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ ta 
“nhận đường », đi tới. 

Mấãu nguyên lắc lớn của cuộc bản 
động păn hóa mới Việt nan lúc nà 
viết năm 1944 phân tích thực trạng 
văn hóa Việt nam đề làm sáng tô 
khầu hiệu dân tộc hóa, khoa học hóa, 
đại chúng hóa ; chỉ rõ ba nguyên tắc 
đó «không ở đâu xa, ở ngay tỉnh 
trạng văn hóa nước Việt nam hiện 
tại» (tr. 26)*, đó là “ba cái khâu của 
một sợi đây chuyên. Nó có tính cách 
liên hoàn » (tr. 30). 

Rháng chiến oề mặt nan hóa từ thực 
tiên những năm 1916 — 191/7 nêu ra 
nhiệm vụ và công việc thiết thực của 
mặt trận này, giúp những người hoạt 
động văn hóa đem văn hóa phục vụ 
kháng chiến, phát triền văn hóa nước 
ta trên nẻn tảng dân chủ mới. 


Bản báo cáo nồi tiếng Chủ nghĩa 
_Äfác pà păn hóa Việt nam tại Hội nghị 
văn hóa toàn quốc thứ hai tháng 7 
năm 1948 là tác phảm lý luận đầu 
tiên toàn điện của Đẳng ta về văn hóa, 
văn nghệ. Nó làm sáng tổ những quan 
điềm cơ bản của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin về văn hóa, văn nghệ vàn 
dụng vào tình hình cụ thề của đãi 
nước. Nó phân tích một cách khoa 
học văn hóa Việt nam xưa và nay. Nó 
xác định tính chất và nhiệm vụ văn 
hóa dân chủ mới Việt nam, tập hợp 
mọi người làm công tác văn hóa yêu 
nước Việt nam vào mặt trận văn hóa 
thông nhất trong mặt trận dân tộc 
thong nhất và trong mặt trận văn 


hóa đân chủ thể giới. Nó giải đáp: 


cần kẽ những vấn đề cụ thê trong văn 
học và nghệ thuật nước ta đang làm 


&®› 


Mà « 


nhiều người băn khoăn thắc mắc, như 
nghệ thuật và tuyên truyền, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa, phê bình 
và luận chiến, làm thế nào đề sáng túc 
văn nghệ được tốt v.v, Vị vậy mà nó là 
kim chỉ nam cho hoạt động văn hóa, 
văn nghệ của chúng ta. : 


Phăn tấu cho mệt nền 0ăn nghệ dàn 


tộc. phong phú dưới ngọn cờ của chủ 


nghĩa Uêu nước cd chủ nghĩa xã hội 
kiềm điềm phong trào văn nghệ từ 
Cách mạng Tháng Tám đến Đại hội 
vàn nghệ toàn quốc thứ hai đầu năm 
1957. Trong bói cảnh đấu tranh giai 
cấp quyết liệt nhằm củng cố miền Bắc 
và thực hiện thống nhất nước nhà, nó 
nêu ra những nhiệm vị trước mắt của 
văn nghệ sĩ, lên án bọn phả hoại Nhân 
văn — Giai phầm, và cũng trả lời 
hàng loạt vấn đề cụ thê về văn nghệ 
Việt nam lúc bấy giờ, như quan hệ 
giữa chính trị và văn nghệ, miêu tĩ 
sự thật và phê binh xây dựng, sảng 
tác phục vụ kịp thời và sáng tác lâu 
đài, tự do sáng tác, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của đân tộc, học tập văn 
nghệ tiên tiến của thể giới. 

Có thề kê thêm nhiều nữa những 
bài có tính chỉ đạo quan trọng như. 
vậy, không chỉ ở tập I mà rồi đây cả 
ở tập lI, như những bài nói chuyện 
của đồng chí ở Đại hội văn nghệ toàn 
quốc thứ III, thứ IÝ hay Diễn văn tại 
lễ kỷ niệm thứ 40 ngày ra đời của 
Đề cương tắn hóa Việt nam.. 


Xuất phát từ thực tiễn đề chỉ đạo 
lại thực tiễn ở tầm nhìn của một nhà 
chiến lược mác xít là phầm chất quan 
trọng nhất trong những bài viết của 
đồng chí Trưởng-Chỉnh. Ở đây, vừa 
khái quát lại vừa cụ thề, ấy là sự khái 
quát về mặt lý luận thực tiễn phát 
triền văn hóa, văn nghệ nước ta đề 
vạch đường chỉ lối theo quan điềm 


(*› Những câu dấn có ghi chú số -trang 
đều trích từ Ÿè căn hớae od nghệ thuật của đồng 
ch Trường-Chỉnh Nxb văo bọc Hà 
gội, 1982. 


của chủ nghĩa Máe—E;ê-nin trong từng 
thời gian nhất định. Do đó mà bình 
thành cả một hệ thống những vấn đề 
lý luận văn hóa, văn nghệ Việt nam 
và việc giải quyết những vấn đề ấy 
mang tỉnh nhất quán trong sự phát 
triền liên tục. Chính trị và văn nghệ. 
tự do sáng tác, phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, phê bình văn 
nghệ, v.v., những vấn đề lý luận như 
vậy trở đi trở lại nhiều lần trong tập 
sách, song do yêu cầu chỉ đạo thực tiễn, 
mỗi lần đền có sự phát triền, tươi 
mới. ngày càng phong phú, cụ thề và 
sâu sắc hơa mà vẫn không xa rời 
những nguyên tắc cơ bản. Lý luận 
của đồng chí Trưởng-Chinh, lý luận 
của Đảng ta, theo lời đạy của Hồ Chủ 
tịch “là đem (thực tế trong lịch sử, 
trong kinh nghiệm, trong các cuộc 
tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ 
lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. 
Rồi lại đem nó chứng minh với thực 
tế. Đó là lý luận chân chính ® @©), 


Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và tư tưởng đường lối, 
chính sách của Đảng đề tự tìm lắy từ 
trong thực tiễn lời giải đáp cho những 
vấn đề đang đặt ra hôm nay, đó là 
điều đầu tiên chúng ta cần học tạp 
trong sách Về: oăn hóa 0à nghệ thuật 
của đồng chí Trường-Chỉnh. 


* 


Về păn hóa 0à nghệ thuật (tập ]l) 
của đòng chí Trường Chỉnh không 
chỉ là sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào văn hóa Việt 
nam mà còn là sự chiến đấu cho 
thắng lợi của lập trưởng, quan điềm, 
phương pháp của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin trong việc nhận thức và giải 
quyết mọi vấn đề. Cốt lõi của văn 
hóa là tư tưởng. Chú trọng đến việc 
+tảu dựng lạt đời sống tình thần của 
nước ta trên cơ sở thế giới quun của 
chủ nghĩa Mác — Lá-nin uà đường lối, 
chính sách của Đảng là điềm son nồi 
bội của tập sách. 


Nhàn sự lầm lạc của cụ Phan Đội 
(Châu, g một việc làm cho nhiều bạn 
phải đau đớn, phải ngạc nhiên (tr. 19), 
đỏng chỉ Trưởng-Chinh chỉ rõ nguyên 
nhân dích thực của nó và kết luận: 
“Sư nghiệp xưa của ông, ta không 
quên. Nhưng tạ cũng dừng quả tỉn ở 
ông đề khỏi phải quá thất vọng vẻ 
ông. Ông dã mất trí sáng suốt, mất 
giác quan cách niạng thì Ông bị bọn 
An, Tá đánh lừa hay ông biết mà cứ 
viết thư chúc ông Sa-ten đi nữa, cái 
đó không lấy gi làm lạ đối với những 


_ 8i biết nhận chân sự thật, những ai 


tin ở sức quần chúng, và coi cá nhân 
chỉ là sản phầm của phong trào, mặc 
đầu cả nhàn có thê ảnh hưởng mạnh 
đến phong trào và điều khiền được 
phong trào » (Ir. 21). Từ dó, đồng chí 
lại chứng minh rằng sứ mệnh của Văn 
thần đã hết từ lâu ròi, “quyền lãnh 
đạo cách mạng phải ở trong tay giai 
cấp vÔ sản » (tr. 21), « sự nghiệp chung 
cụ bỏ dỡ đã có người kế tục Ð (tr, 25), 

Tên tở rốt kKít Nguyên Tế ÀÍÿ viết 
sách ai Da Trưng Nhởi nghĩa cho rằng 
Hai Rà còn ở chế độ máu hệ mà chông 
lại Trung quốc bấy giờ đã ở chế độ 
phụ quyên là «ngược đường tiền hóa 
của xã hội ®, Đòng chí Trưởng-Chinh 
chỉ rõ Tế Alÿ là “ mọt con qui đội lốt 
mác a+iL»s (tr 37), biện họ cho chính 
sách xâm lược của bọn phong kiến 
Đông Hán cũng như của bọn đế quỏc 
Pháp, và kêu gọi các bạc thức giá Ríp 
vạch mặt những tên ngụy trí thức 
này trong nhóm Hàn Thuyên. 

Đồng chí Trường-Chính yêu cầu 
kiên quyết chống lại “Sanh hưởng của 
văn hóa thực dân văn còn khá mình 
trong tập quán, trong tư tưởng cúa 
cán bộ và nhân đân ta s (tr. 15). Đông 
chí vạch trìn tư tưởng “Nhân văn P 
và những tư tường tương tự lúc bày 
giờ trên các mặt chỉnh trị, kính tế, 
văn hóa, đối ngoại và quốc tế, chỉ rõ 
tính chất ngưy hại của bọn Nhân vàn— 


(2) Hồ Chí Mich: Toản cập. Nrb Sự thật, 
Hà-nòi, 1944, áp 4 tr 444. 


DẮt, 


Giai phầm từ phá hoại về mặt tư 
tường và nghệ thuật đi đến phá hoặi 
về mặt chính trị? (tr, 3^I). Đồng chí 
trang bị cho chúng ta quan điềm của 
chủ nghĩa Alíc — Lê-nin về văn hóa 
Việt nam qua những báo cáo rất cơ 
bản cũng như qua mỗi bài nói chuyện 
với những người làm văn hóa, văn 
nghệ. Bàn về T1! dua di quốc bà chủ 
nghĩa anh hùng mới, đồng chí biều 
đương chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
ở cúc chiến sĩ'thi dua và cán hộ gương 
mẫu, nhằm động viên chính trị, giáo 
đlục đạo đức cách mạng, xây dựng con 
người mới. 

Năm 1955, nhân việc xuất bản Tạp 
chỉ Học tậ p(nav là Tạp chỉ Công sản), 
đòug chí Trưởng-Chỉnh phân tích cả 
« hai mặt tốt và xấu của tình hình gây 
Ta những uu điềm và nhược điềm của 
Đang 9 (Ịr, 173), chỉ rõ vai trò của Tạp 
chỉ Học lập trong công tác tư tưởng 
và tö chức của Đảng, trong việc tông 
két kính nghiệm cách mạng phong 
phú của Đăng, trong việc tuyên truyền 
đường lối, chính sách của Đảng. 
đồng chỉ “ mong rằng, với Tạp chí Học 
tạp va đời, Đăng ta sẽ đầy mạnh phê 
bình, tự phê bình, đầy mạnh đầu tranh 
chống mọi khuynh hướng sìi lâm trong 
khi chấp hành đường lỗi, chính sách 
cúa Đang, chống mọi sự xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác—L.ê-nin và những lệch 
lạc vê tư tưởng đã khá nhiều ở nước 
ta hiện nay. Đồng thời, Đảng sẽ làm 
cho lý luận của mình tiến trước và 
chỉ đường cho công tác thực tiễn, 
khác phục được chủ nghĩa sự vụ thiền 
cận hiện đang phổ biến trong cán bộ, 
đăng viên 3 (tr, 18A). 

Tham luận Công Tác tư tưởng của 
Đang hoàn toàn dòng Ý với Báo cáo 
chính trị của Han chấp hành trung 
ương đo đồng chí 1.ê Duaăn trình hày 
tại Đại hội thứ IH của Đang, nhìn lại 
. øU năm đã qua, chỉ ra nhiệm Vụ và 
biện pháp cụ thề của công tác tư 
tưởng trong tình hình mới, nhân 
mạnh kưróađ bộ đến lận qốc hệ lư 
tường của gi. cấp tư sản là nội dụng 
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cơ bản của cuộc cách mạng +xð hội chủ 
nghĩư trên ITith uực tư tưởng 0à păn hóa» 
(tr. 357). 


Hồ Chủ tịch, lãnh tụ kính guéu của 
qiai cấp công nhân 0à nhân dân Việt 
nam là một tác phầm hoàn chỉnh, 
viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày 
sinh Hò Chủ tịch. Nó không chỉ ôn lại 
tiều sử và sự nghiệp vĩ đại của Bác 
Hồ. Nó còn làm sáng tổ «đường lối 
cách mạng của Hồ Chủ tịch tức là 
đường lối cách mạng của Đẳng ta, 
đường lối mác xÍít—-lê nin nít ở một 
nước vốn là nông nghiệp và thuộc địa? 
(337). Nó ca ngợi đạo đức và tác phong 
cao quý của Người * suốt đời tận tụy. 
hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân 
dân, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ® 
(tr. 328), mãi mãi là tấm gương sáng 
chói cho tất cả chúng ta... 


Không thà kề hết, nhưng rõ ràng 
mỗi quin tâm hàng đầu của đồng chí 
Trường-Chỉnh là giáo dục chủ nghĩa 
[ác —].ê-nin và đường lối, chỉnh sách 
của Đăng, là làm cho thế giới quan 
Mác—Lê-nin chiếm ưu thế tuyệt đỏi 
trong đời sống tỉnh thần của nước ta 
và trở thành hệ tư tưởng của toàn dân, 
trên cơ sở đó mà xày dựng nền văn 
hóa mới và eon người mới. Đó cũng 
chính là mục tiêu của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa ở nước ta. 

Về băn hé¿a 0à nghệ thuật (tập l) của 
đồng chí Trường-Chinh cũng rất quan 
tâm đến việc dàn chủ hóa nền Đăn hóa. 
Năm 1957, khi bàn về cách mạng văn 
hóa ở nước ta, đồng chí nói: « Cuộc 
cách mạng văn hóa của ta phải làm 
cho văn nghệ không còn là của quý 
đắt tiền bày trong tủ kính, chỉ có n;ột 
số Ít người có đặc quyền mới dám 
nhòm ngó tới mà trở thành như 
nước uỏng. khí trời của hàng triệu 
nhân đàn » (tr, 2041). nó 

Công nông là gốc cách mạng. là 
người chủ của nước nhà, theo « đường 
kách mệnh *®*ấy của Hồ Chủ tịch, từ 
lâu, khi cùng đông chí Võ Nguyên Giáp 


viết Vấn đề đán cảu, đồng chí 
Trường-Chinh đã lên án sự bóc lột 
tàn bạo, «thứ phong tục phong kiến 
đã đến ngày đồi bại P (tr. 7) trói buộc 
người lao động, chính sách ngu dân, 
nạn mù chữ kinh khủng ở nước ta. 
Đồng chí vạch trần tính chất phản đại 
chúng bên cạnh tính chất phản dân 


tộc, phản khoa học của văn hóa thời” 


đó:« Đại chúng mang sức sống vật 
chất của xã hội, vì dại chúng gồm 
những người sẵn xuất nuôi đờj; các 
nhà văn hóa mang sức sống về tỉnh 
thần của xã hội đáng lẽ phải phục 
vụ đại chúng, cái vú sữa của xã hội, 
mật thiết với đại chúng, nhưng đẳng 
này lại phản đại chúng. xa đại chúng, 
Văn hóa không bắt rễ thẳng ở đại 
chúng. Kết quả văn hóa cần cỗi, héo 
hon... » (tr, 29), 


Đồng chí vui mừng khôn xiết vì ngói 
ba năm sau cách mạng thêm được bả y 
triệu đồng bào biết chữ: « Chúng ta 
quả đã chiếm giải vô địch [rong cuỏc 
đẫu tranh chống giặc dốt » (tr. 93), 


Trong Thư gửi anh chị em họa sĩ 
nằm 1951, đồng chí cũng nhấn mạnh 
trước hết đến. đối tượng phục vụ của 
văn nghệ theo lời đạy của Hồ Chủ tịch. 
Đồng chí cho rằng hội họa còn tương 
đối nghẻo nàn so với cuộc sống phong 
phú là do phần lớn họa sĩ tụ chưa 
thấm nhuần đường lối cách mạng, 
chưa nắm vững quan điềm phục vụ 
nhân dân, chưa nhận rõ quần chúng 
lao động và đấu tranh là nguồn sinh 
lực vô cùng vô tận của nghệ thuật, 
chưa nhận rõ nội dung của nghệ thuật 
là mô tả vai trò của nhâu dân... Đại 
chúng hóa nghệ thuật không phải là 
«tầm thường hóa p nghệ thuật. Đồng 
chí nói: øe nghệ thuật có đại chúng hóa 
mới có thê đồng thời là nghệ thuật 
tuyệt tác và nghệ thuật càng tuyệt tác 
chừng nào càng đại chúng hóa chừng 
nãy, tuy không phải bãt cứ nghệ thuật 
đại chúng nào cũng tuyệt tác ca? 
(tr. 141). 


Trong dòng tư tưởng ấy, đồng chí 


duôn luôn nhắc nhở, động viên những 


người làm văn hóa, văn nghệ tăng 
cường tính đăng, đi sâu vào đời sống 
nhân dân, đem văn hóa phục vụ nhân 
dàn. Không những thể, đồng chí còn. 
cho rằng quần chúng hoàn toàn có khả 
năng làm văn nghệ và đồng chỉ hết 
lòng chăm -chút phong trào quần 
chúng sáng tác vần nghệ: *Quần 
chúng là viên giám khảo vô tư nhất, 
sảng suốt nhất đối vói nghệ thuật... 
Quần chúng tà nhà phê bình nghệ 
thuật sành hơn ai hết, chính vì quần 
chúng gồm nhiều tai, mát, óe khôn và 
có cảm giác chung đấu lại » (tr. 121), 
Nói chuuện tại hội nghị bạn piết loàn 
quản năm 1959, đồng chí cho rằng một 
trong những nguyên nhân làm nên 


thành tích và tiến bộ trong công tác 


văn nghệ quân đội, là biết «eð vũ 
quần chúng sáng tác, có khi chí viết 
những bài tự thuật, những bútký ngắn, 
gọn, nhưng chan chứa tình cảm chân 
thật, làm như thế khơi được nguồn 
sang tác của quần chúng, phát hiện 
được những tài năng mới, những mm 
non của văn nghệ, Phương pháp vận 
động quần chúng tham gia sáng tác 
văn nghệ như thể là đúng và đã có 
kết quá rõ rệt » (tr. 255 — 256), 


Nhằm xây dựng lại đời sống tỉnh 
thần của xã hội trên cơ sở thể giới 
quan Xác — Lê-nin, làm cho văn hóa 
trở thành tài sản chung của toàn dân, 
thực hiện quyền làm chủ tập thề của 
nhàn đân lao động về vàn hóa như 
ngày nay chúng ta thường nói, Về păn 
hóa bà nghệ thuat, ngày ở tập T, đã chú 
trọng đầy đủ đến cá mặt (tư tưởng và 
mặt œđ hội của cách mạng tư tưởng 
và văn hóa ở nước ta. Tính chât 
cương linh ấy đã: thấy rõ ngay từ 
Chu nghĩa Äfác sà păn hóa Việt nam: 

« Vẻ xã hội, lấy giai cấp công nhân - 
làm gốc. 

Vẻ chính trị, lấy độc lập đân tôo, 
dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã 
hội làm gốc. | 


Về tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin làm gốc. 


Về sáng tác văn nghệ, lấy chủ nghĩ 
hiện thực xã hội chủ nghĩa làm gốc?» 
(tr. 09) 


* 


Bàn những vấn đề tư tưởng, lỳ 
luận, đường lối của Đẳng trên mội 
mặt trận tỉnh tế và phức tạp nhưng 
những bài viết của đóng chí Trưởng 
Chinh trong Về oàn hóa 0à nghệ thuật 
lại gãy gọn, sáng sủa, đề hiều. «...Văn 


của đồng chí Trưởng-Chinh đã tạo - 


nên một nề nếp tư tưởng và điện tả 


mới trong văn học. Nó sắc bén, cụ 
thề, chắc gọn, hun đúc lửa chiến 


đầu... ®, tử làu đồng chí Tố Hữu đã 
nhận xét như vậy ), 


Đó đi nhiên là vì tác giả đã làm theo 
® Mười tám điều tự răn trong khi iết 
Đán (Er. 50), gương máu thực hiện yêu 
cau q@HãU gủ một phong trao làm 
Iroirdq súng lời 0à Đàn của chỉng ta ® 
(tr. 12ã). Tác giả nghiêm túc và thận 
trọng trong từng cầu, từng chữ, trong 
từng đấu pháy, đấu chăm. Ngay khi 
cho xuất bản tập sách này, tác giả 
cũng đã xem lại và chỉnh lý cần thận. 
Điều đó chúng ta đeu biết. Nhưng 
không chỉ có thể. 


Nếu như mỗi bài viết của tác giả 
đếu cổ một đàn bài ràt để nhận biết — 
m7 dâu, trần bài, kết luận —, một kết 
cáua lô gích chặt cLẽ, ý döi đào mà câu 
van ngắn gọn, hơi vàn mạnh sắc, 
trrớc hết là bởi vì tác giả bằng 
phương pháp luận Mác — Lê-nin, đã 
nẻin thật chắc và thật nhuän nhuyễn 
van đề định nói. Điều này, xưa kia 
Boa-lô đã viết: « Những gì người ta 
nhận thức thấu đáo thì biều hiện ra 
rò rang, và những tiếng dùng đề diễn 
đạt sẽ đến một cách đề đàng?®, Điều 
này, chính tác giả cũng đã nói trong 
đề cương bài giảng Viết +ä tuận: Š Một 
vận đề càng nghỉ chín, viết ra càng 
để và càng hay » (tr. 135).- 
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Cho nên văn của tác giả chẳng 
những dễ hiều mà nhiều đoạn đẻ nhớ. 
dẻ thuộc. Làm văn hóa, văn nghệ ai 
người quên được những hình ảnh 
như #văn chương liếm gót giầy, văn 
chương «không đau mà rên”, văn 
chương bò sát đất s, hoặc hình ảnh 
qhhông có phê bình, không có luận 
chiến, phong trào văn nghệ nước ta 
êm đèm, trầm mặc quá! Nó “khác nào 
con ngựa đi bước một rủ cÒ xuống 
đất..»? Ai người không nhớ đoạn 
văn mẫu mực bàn về quan hệ giữa 
kinh tế và văn hóa trong Chủ nghĩa 
Mác Đà Đpăn hỏa Việt nam: về nghệ 
thuật và tuyên truyền cũng trong ban 
báo cáo đó : “Tuyên truyền cao tới 
một mức nào đó thị tuyên truyền 
trở thành nghệ thuật. Nghệ thuật 
thiết thực tới một mức nào đỏ thì 
nghệ thuật có tính chất rõ rệt là 
tuyên truyền, Cho nên, có thê có 
những người tuyên truyền không 
phải hoặc chưa phải là nghệ sĩ, 
nhưng không thề có những nghệ sỉ 
hoàn toàn không phải là người tuyên 
truyền › (tr. 113). Hoặc như đoạn văn 
sau đây về nhiệm vụ chủ yếu của văn 
nghệ tu cũng vậy? gÌllãy ca nượi 
những con người nới của chúng ta, 
trong lao động và tình yêu, trong 
đời công và dời tư, trong quan hệ 
công tác và quan hệ g'a đình, bè bạn, 
những con người giản đị, bình thường, 
nhưng rẻt dũng cầm, được rên luyện 
trong cách mạng, trong kháng chiến 
và nưày nay đang đem hết sức mình 
ra đề làm cho Tô quốc ta ngày thêm 
giàu mạnh, đất nước ta ngày thêm 
tươi đẹp. Hãy đâu tranh không nhân 
nhượng chong những thói xảu của 
giai cập bóc lót, lười biếng. gian dỏi, 
khinh miệt công nông, những biều 
hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ 
nghĩa tự do tư sản, không đề cho nó 
đầu độc những con người ấy (tr. 208). 


(3› Tá Hữu : Xây dựng một nền cðn nghệ 
lớn xứng đáng oới nhân dân ta, với thời đọi (6. 
Nàb Vàu học, Hà nội, 1973, tr. 22. 


® Nghĩ chín » cho nên mỗi lập luận 
của tác giả đều sắc sảo, có tính chiến 
đấu cao mà lại thấu tỉnh đạt lý, có sức 
thuyết phục. Chẳng hạn, khi bàn về 
chính trị lãnh đạo văn nghệ và văn 
nghệ phục vụ chính trị, tác giả đã 
làm rõ quan niệm thế nào là chính 
trị lãnh đạo văn nghệ, và * đôi với 
văn nghệ sĩ, côn*vinhH dự nào cao quý 
bàng đem nghệ thuật phục vụ một 
đưởng lối cách mạng giải phóng cbo 
nhân đân khỏi áp Lức và bóc lột ? s 
(tr. 315 — 216). Tác giả nói chuyện 
thẳng thắn và thông cảm với những 
qanh chị em văn nghệ sĩ nhìn lại 
mười năm qua cảm thấy “tiếc đời 
mình », vì trong khoảng thời gian ấy 
đã thủ tiêu sáng tác hoặc không sáng 
tác được gì có thê gói là tác phầm 
có giá trị »(tr. 229). Tác giả phản 
tích rỡ cả hai nguyên nhân, tử phía 
anh chị em văn nghệ sĩ và tử phía một 
sở cán bộ lãnh đạo văn nghệ, đã làm 


cho vấn đề * tự do sáng tác s trở nên: 


sôi nồi v.v. 


« Nghĩ chín ®cho nên mỗi bài Ciết 
của tác giả — không chỉ những bài 
lớn mà cả nhữnz bài nhỏ — đều 
có sức lôi cuốn từ bên trong, sức lôi 
cuốn của chân lý, của luận lý. Afäy 
lời tâm huyết cùng cúc bạn sinh 0iên 
và Sinh 0iẻ¿n 0uẫn tiến chẳng hạn, là 
hai bài báo nhỏ về thái độ chính trị 
của sinh viên những ngày đầu sau 


Cách mạng Tháng Tám năm: 1945, rất 
đanh thép mà cũng rất khôn khéo, 
đầy sức thuyết phục, đã giúp cho 
Tông hội sinh viên cứu quốc lúc bấy 
giờ chống được sự khiêu khích, chia 
rễ của bọn việt gian và tự tầy uẽ, 
chấn chỉnh lại hàng ngũ của mình 
trong mặt trận Việt mình... | 


“Nên nếp tư tưởng và điển tả 
mới » của đồng chỉ Trường-Chỉnh là 
sự thực hiện yêu cầu của chính đồng 
chí: “Phải cách mạng lối nói và viết 
của chúng ta hơn nữa. Phải kiên 
quijÈl bao Uệ tiếng mẹ đẻ, giữ cho lời 
Đàn, tiếng nói của ta trong sang, noi 
theo gương TĨồ Chủ tịch » (tr. 130). 
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Về ăn hóa d nghệ thuật của đồng 
chí Trường-CGhinh bao quát những vấn 
đề quan điềm, đường lối văn hóa, 
văn nghệ của Đảng ta ngót nửa thế 
kỷ nay. Mỗi thế hệ làm văn hóa, văn 
nghệ chúng ta đèêu thấy như có mình 
trong đó, đều có thê tìm thấy trong 
đó những vấn đẻ của mình đã và 
đang được giải quyết Sách mới ra 
tập Í, nhưng chỉ mới đọc tập l, chúng 
ta đã cảm nhận sâu sắc rằng Về păn 
hóa bà nụ hệ fluyật của đồng chí Trường- 
Chính là một đóng góp to lớn và quý 
báu vào cách mạng tư tưởng và văn 
hóa Việt nam. 


Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở 


k 


( sử vùng dân tộc thiếu số Tây nguyên 


AI Đại hội thứ V của Đảng ta, 
động chí Tông bí thư T.ẻ Döần 
nêu rõ: #® Một nhiệm vụ của cách 

mạng từ tưởng và văn hóa là đưa văn 

hóa,thàm nhập vào cuộc sống hàng 
ngày của nhân đàn, Đặc biệt chủ 

trọng xây dựng đời sóng văn hóa ở 

eơ sở (.;.), lIết sức chăm lo xây dựng 

đời sống văn hóa ở nông thôn,.chủ Ý 

đến vùng cău cứ cũ, vũng có đồng bào 

các đân te» (1), Những Ý kiến đó dẻ 
cập đến một số lĩnh vực lý luận và 
thirc tiễn của công tác văn hóa. lõ 
rằng là việc đưa văn hóa thâm nhạp 
vào cuộc sống của nhàn đân và Xây 
dựng đời sông ở cơ sở có quan hệ 
chạt chẽ Đới nhau. Đó cũng là một 
nhiệm vụ, một nội dụng của cuộc cách 
mạng tự tưởng và văn hóa ở nước tí: 

Từ đấy, lại nảy ra nột loạt văn đề 

cần được nghiên cứu giai quyết, nhất 

là đối với vùng có động bào đản tộc 
thiều số, đặc biệt là ở Tàyv nguyên. 

Văn hóa, văn hóa đân gian Iruyven 
thống, đời sống văn hóa ở cơ sở là 
những quan niệm có gì Khác nhau ? 

Đời sống văn hóa ở cơ sở gồm có 

những lĩnh vực nào? Trong khi xây 

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thái 
độ của chúng ta doi với vàn hóa dân 
gian truyền thống và phong tục tạp 
quán ra sao? Văn hóa nào sẽ dược 
đưa vào quần chúng 3... Tìm câu trả 
lời cho những vấn đề trên quả là 
không đơn giản và không phải là 

một công việc của vài người. 3 

Với góc độ dân tộc học, chúng tỏi 
xin mạnh dạn nẻều lên một số suy 
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MẠC ĐƯỜNG 


nghĩ nhằm góp phần làm rõ thêm 
vấn đẻ nói trên. 


I— MỘT VÀI SUY NGHĨ YỀ MẶT 
NHẬN THỨC LÝ LUẬN ` 


Văn hóa là một lĩnh vực sàng tạo 
rất rộng của con người. Quan niệm vẻ 
văn hóa hiện nay đang còn nhiều ý 
kiến khác nhau, Ơ phương Tày nói 
chủng hiện tồn tại 250 quan niệm khác 
nhau về vấn đề này (2), Trước dây, 
văn hóa được hiều đó là học vấn, nhà 
trưởng và chế độ giáo dục. Ngày nay, 
ăn hóa được quan niệm rộng hen 
bao gồm cả khoa học — ký thuật, 
ngôn ngừ và văn học. œ Văn hóa là 
toàn bộ thành tựu của xã hội bao 
gồm sự phát triền vật chất và tính 
thần của xã hội đó và được xã hội đó 
sử dụng. Văn hóa bao gòm văn hóa, 
dàh gian truyền thống và nó dáắp ứng 
cho sự tiến bộ không ngừng của nhản 
loại ® €3). 


Vậy thì, vàn hóa là một khái niệm 


-Tòng VẺ sự sắng tạo của con người 


trên nh'ều lĩnh vực với mục đích làm 
cho xã hỏi loài người Rhông ngưững 
tiến lên văn mình. Trong đó; văn hóa 
dân gian truyền thống là sản phảm 


lâu đời của nhiều lớp người sáng 
lạo nên, nó mang đậm nét đặc tính 


tộc người được tòn tại cho đến ngày 


tÌ›ì Van kiện Đạt hại V. Nib Sự thật Hà 
nội, 1982, tập Í. tr. IỌI..- 

(2› A. MôÌ — Đông thái xá h@i của săn hớa. 
Nxb' Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1973, tr. 39. 
(3) Từ điền triết học bách khoa. Mát-xcơ-va. 
1964, tập 3. tr. 1186. 
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nay trải qua nhiều chế độ, nhiều thời 
kỳ lịch sử. Văn hóa dân gian truyền 
thống là hòn ngọc quý của kho tàng 
văn hóa. Song, vì đã trải qua nhiêu 
chế độ, nhiều thời kỷ lịch sử khác 
nhau cho nên bụi « phong trần s cũng 
bám vào hỏn ngọc quý đó.Và như vậy 
trong văn hóa dân gian không tránh 


khỏi tồn tại những vếu tố lạc hậu, bảo, 


thủ, mê tín mà chúng ta phải có công 
tìn hiều và gạn lọc. 


lời sống Đăần hóa ở cơ ở ld những 
8InÍt hoại cụ thề hàng ngàu của nhản 
đản trên nhiều mặi mà trước hồi là các 
Dấn đề ở, ăn, mặc, phương tiện Uận 
Chuuèn, ăn nghệ dân gian truyền ! hông, 
tri thức chữa bệnh, lễ hội 0à cơ sở Đại 
chăt kỹ thui mới. Đời sống oăn hóa ở 
cơ sở là những ăn đề cụ thề của Đăn 
hóa nhằm bảo đảm đời sống vật chất 
và tỉnh thần cho con người không 
ngưng tiến bọ. Đời sống văn hóa Ở cơ 
sở bao gôm ba lĩnh vực chính: mới 
lở, lĩnh vực văn hóa vật chất (ăn, ở, 
mặc. phương tiện vận chuyên); hơi 
Íd, lĩnh vực văn hóa tỉnh thần (văn 
nghệ dân gian truyền thống, trí thức 
chữa bệnh, lễ hội); bư !d, lĩnh vực 
văn hóa kỳ thuật (hệ thống truyền 
thông đại chúng, trạm điện, thủy 
điện, máy móc công nghiệp). Trong 
báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội Ý, từ cơ 
sở được xác định cụ thê: đó là các 
nhà máy, công trường, nóng trường, 
lâm trưởng, đơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhân dân, cơ quan, 
trường học, bệnh viện, cửa hàng, xã, 
hợp tác xã, phường, ấp... Vị vậy, công 
tác xây dựng đởi sống văn hóa Ở cơ 
sở phải được tiền hành từ đưới, phải 
bắt đầu tử những điềm cư lrú tập 
trung dân, những nơi trình độ văn 
hóa còn thấp so với nhiêu nơi khác. 
(Điều này làm cho chúng ta nhớ lại 
những sắc lệnh của lLé-nin về việc 
xây dựng các trung tàm văn hóa — 
khoa học ở Đa-ghe-xtan, Tua-ke-xtan 
vào những năm 1920 — 1922. àv là 
những vùng dân tộc thiêu số ở biên 


d 


cương có đời sống văn hóa thấp nhất 
ở nước Nga sau cách mạng. Điều này 
cũng lưu ý chúng ta những kinh 
nghiệm của Liên xô trong việc thành 
lập các cơ sở văn hóa (Kultbazơ) ở 
vùng ÄXi-bê-ri vào những năm 30 đưới 
chính quyền xô viết nhằm nâng cao 
đời sống văn hóa ở cơ sở cho cúc bộ 
lạc chăn nuôi còn lạc hậu). 

Xâyv dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sử là một sự nghiệp lớn, một cuộc 
đấu tranh quyết liệt xà phức tựp giữa 
chi nghĩa xã hội với tất cả những lực 
lượng, tàn dư văn hóa phản động và 
lạc hậu nhằm khẳng định một cuộc 
sống mới của một chế độ mới cho 
nhàn đân. Chính vì vậy, đó là một sự 
nghiệp của quần chúng ; dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và sự giúp đỡ của các 
cơ quan chức năng của Nhà. nước, 
nnân dân phải được chủ động và tham 
gia công tác này theo phương chàm 
«œ Nhà nước và nhân dân cùng làm », 


li — XÃ HỘI TÂY NGUYÊN VÀ ĐỜI 

SÔNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ HIỆN 

NAY. TRONG VÙNG DÂN TỘC 
THIÊU SỐ 


Xã hội Tày nguyên là một xã hội 
mà ở đó «sản xuất tự cấp, tự túc là 
chỉnh (..}, Chế độ sở hữu tư nhân về 
tư Hiệu sẵn xuất chưa hình thành một 
cách phô biến. Sự phân hóa giai cấp. 
chưa rõ rệt, Còn tồn tại những tàu dư 
của chế độ công hữu có tính chàt cộng 
sản nguyên thủy 3 (1). Nhàn xét đó của 
đồng chí Trường-Chíỉnh về xã hội Tây 
nguyên là hoàn toàn chính xác về 
đặc trưng chúng nhất và mang tính 
phồ biên của quy luật. Mặt khác, Ở 
Tây nguyên còn có nhiều mô hình cầu 
trúc #@ hội quá độ, mỏ hình sinh hoại 
Đàn họa Trong đời sông nhan đản mà 
chúng ta chưa nắm được hèt những 
đạc thủ. Bởi vì, xã hội Tây nguyên là 
một xã hội trong thời kỷ Tan rã của 


(41 Trường-Chính: “Đưa nhân dân các 


dân toc ở Đák Lák tiến thẳng lên chì nghĩa 
xá hỏi ° Tạp chí Cộng sản. số 3-1983. tr. 19. 
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chế độ xã hội nguyên thủy trong bối 
cảnh lịch sử chịu sự tác dộng của các 
chế độ phong kiến, thực dân cũ, thực 
dân mới, Cơ cấu dòng họ và quan hệ 
huyết thống trong các buôn làng còn 
ràng buộc chặt chẽ thông qua những 
phong tục, tập quán. Do đó, đối với 
nội bộ.từng buôn thì những quan hệ 
dòng. họ và huyết thống đó rất chặt 
chẽ. Nó là eơ sở của sự quản lý xã hội 
trong buôn thông qua các luật tục. 
Song, đối với các buôn khác, nhất là 
đối với các dân tộc khác thì tính độc 
lập và tự trị địa phương rất cao. Nó 
khác hẳn với công xã nông thôn ở 
chỗ quan hệ đòng họ và huyết thống. 
Trong công xã nông thôn, quan hệ 
này không còn Ý nghĩa ràng buộc chặt 
chẽ và là cơ sở đề quản lý xã hội 
nữa. Như Các Mác đã viết: « Công xã 
nông thôn là tô chức đầu tiên của 
những người tự do không bị ràng 
buộc bởi những. quan hệ huyết 
thông ø (5). - 


Có quan điềm cho rắng. xã hội Tây 
nguyên là “thề hiện đặc trưng của 
công xã nông thôn thời Kỷ tiên tư bìn 
chủ nghĩa®. Ợ đày, có thê đặt cầu 
hỏi: vậy lìng xã ở Bắc bộ, Trung bộ, 
Xam bộ trước năm 1951 có thẻ hiện 
đặc trưng cho công xã nóng thôn thời 
ký tiền tư bản chủ nghĩa không? Và 
như chúng ta đều biết ở đó trước năm 
1915, phân hóa giai cấp và đâu tranh 
giai cấp đã trở thành sàu sắc khiến 
cho Đăng ta đã vạch ra những chính 
sách rất đúng đắn đề giải quyết mâu 
thuận xã hội này. Cũng có quan điềm 
phần mạnh đến sự “manh nhà giai 
cap». Vậy cũng xin được hỏi rằng : Ở 
Tày nguyên hiện này, các chính sách 
của ta sẽ nhân mạnh vấn đề «giai 
eaqp» hay là cần thiết xây dựng một 
quan hệ xã hội mới xóa bó những 
quan hệ ràng buộc về dòng họ và 
phong tục, tập quán lạc hạu dang 
ngán cần sự tiền bộ của đồng bào các 
đần tóc ? Hỗ ràng sự q@ lồn tại những 
lăn dư của chờ độ cóng hữu có tính 
chất công sản nguyên hủy s của xã hội 
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các dân tộc ở Tây nguyên như đồng 
chí Trường-Chỉnh nhấn mạnh là điều 
mà chúng ta cần chú ý nghiên cứu sâu 
hơn nữa ẵ 

Từ nhận thức quy luật xã hội, 
chúng ta đi đến nhận thức về quy 
luật và tính chất của văn hóa. Các 
nhà dân tộc học xô viết quan niệm: 
xã hội dược phân chia thành những 
hình thái kinh tế — xã hội (ngtyên 
thúy, nô lệ, phong kiến, tr bản và xãt 
hội chủ nghĩa) (6). Giá trị văn hóa 
chính là ở sự sáng tạo. Sáng tạo khca 
học, sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo ra 
những biện pháp chống thiên nhiên, 
sáng tạo ra những nghệ thuật đầu 
tranh xã hội dê đạt được thắng lợi, 
báo tòn con người và làm cho con 
người tiến bộ không ngừng. 

Văn hóa đân lộc thiều số ở Tày 
nguyên là thuộc loại hình văn hóa 
nguyên thủy trong giai đoạn phản 
giai (déeulturation). Đời sống păn hóa 
Ở cơ sở còn lòn tại những tàn dư sinh 
hoạt cộng đồng có tính chất nguyên 
thủu. Trên lĩnh vực văn hóa vật chát 
(ở, ăn, uống, mặc, đi lại) còn rất 
nhiều nét có xưa và lạc hậu. Sự phàn 


- bố của buôn làng phụ thuộc vào nguồn 


nước và đất rừng đề làm rẫy. Alòi 
buôn làng đều có một khu vực rộng 
đề phát rầy riêng. Do đó, buôn làng 
phản bố rät phân tán có khuynh hướng 
bám sàu vào rừng già, đầu nguồn 
nước. Có những buôn làng định cư 
làm" ruòng khô nhờ nước trời trên 
những vùng thoáng mát, nhưng lại 
rat thiểu nước sinh hoạt vì xá nguồn 
nước. Tò chức buôn làng như trèn 
phủ hợp với lối sống du cư du canh 
hoặc định cư luân canh trên cơ sở 
sản bán, thu hái làm sản và khai thác 
rững một cách thô sơ nhất. Làng càng 
phần bố phản tán thì nhà lại được 
Lập trung với mạặt độ cao. Có ở gần 


(5) Tuyền tập Mác — .Ẵng- ghen. tiếng Nga, 
quyền Ï. tr. 254. 

(6) Theo V. Brom-lây : Đại cương lÚ thuyếi 
tộc người. Nxb Khoa học. Mát-scơ-va, [983, 
tr. 26. 


nhau mới bảo (ồn được eon người 
trước thủ đữ và những cụócc xung đệt 
bất người như trước đâv đã Xây ra, 
bao tồn chặt chẽ những quan bệ huyết 
thống và dòng họ do ugoại hôn tìo 
nên. Đặc biệt là Irong những nhà dài, 
quan hệ chặt chẽ về dòng họ lại càng 
được bìo lưu mạnh mẽ hơn. Ơ Tây 
nguyên, có bai loại nhà đ:¡:r nhà đài 
trên sàn (Ê-đề, Gia rai, Mạ...) nhà 
đài nền đất (Mnông Ga, Qic triiêng, 
Xuiêng...). Mỗi nhà đài có từ 5 — 7hộ 
đến vài chục hộ, thậm chí môi làng 
có nơi cá biệt chỉ có vài nhà dài. Có 
những vùng tồn tại loại nhà ngắn cho 
từng gia đình riêng. Nhà rgàn cũng 
có hai loại: nhà sàn và nhà nền đất: 
Hiện nav, ở Đắc lắc, Lâm đồng, quá 


trình phản giải những nhà dài đang: 


bắt đầu. Ơ Đắc lắc cuộc vận động 
phân giải nhà dài đã trở thành một chủ 
trương của chính quyền và được sự 
đồng tình của nhân dân, đặc biệt là 
tuồi trẻ người dân tộc. 


Trước năm 1978, vấn đề lương thực 
và muối còn là vấn đề gay gắt trong 
đời sống hằng ngày. Năm 1979, về cơ 
bản, hai vấn đề trên đã được giải 
quyết nhờ tiến hành vận động dịnh 
canh định eư có kết quả và an nình 
chỉnh trị được bảo đảm. Từ năm 1982 
đến năm 1983, nhiều buôn làng, hợp 
tác xã đồng bào dân lọc dã đạt được 
bình quân lương thực dầu người từ 
200 kg đến 350 kg, có những nơi đạt 
đến 550 lơ. cá biệt như vùng Xtiêng 
thuyện Phước long, tỉnh Sông bé) đạt 
đến 630 kg năm 1962, trong đó tỷ lệ lúa 
chiếm 70 đến 80 phần trăm. Nếu không 
bị thiên tai nặng, dòng bào các dân 
tệc Tây nguyên chắc chắn có khả năng 
tự túc được lương thực. lĨơn nữa, 
nếu đầy mạnh cuộc vận động định 
canh định cư kết hợp với mở rộng 
diện tích rưộng nước và thâm canh, 
phát triền kinh tế vườn và viườn rừng 
trồng cây xuất khẩu, thi nhất định đờ: 
sống kinh tế của dòng bào dán 
tộc sẽ nhanh chóng thay dồi. Đông 
bào Tây nguyên có khả năng đạt 


500 kø lương thực đầu người là mức 


iương thực cầu thiết đề đi lên trong 
chịng đường dầu tiên của thời kỷ 
chuần bị phát triền công nghiệp. Cá 
khô là thực phầm rất cần cho đời sống 
của đồng bào hiện nay. Nhiều nơi, 
còng bào phải mua từng con cá khô . 
của tư thương với giá cắt cô. Do bậu 
quả của chiến tranh, do phá từng bừa 
bãi và đùng thuốc nồ đánh cá ở sông 
suối cho nến nuày nay số thịt và cá 
cho bữa šn đã đần đần trở thành khan 
hiếm. Do đó, thực phảm chính trong 
bữa ăn của đồng bào các dân tộc ở 
đây là muối và rau rừng (rau rửng có 
loại nưọt như nước thị như rau nhíp... 
có loại béo và ngon miệng như các 
loại đọt mây..„, rất nhiều loại hạt 
cung cấp mỡ thực vật. Các món ăn 


. như canh thụt, canh bồi, cơm lam, cá 


ống vừa ngon vừa có giá trị dinh 
dưỡng cao, được đồng bào các dân 
tộc Tây nguyên yêu thích. Những món 
ăn này gắn với tài nguyên rừng). Ở 
Tây nguyên hiện nay có nhiều buôn: 
làng đang lâm vào cảnh thiếu nước 
uống cho người và gia súc, đác biệt 
nguồn nước sạch. Còn một số nơi 
định cư định canh mói nghĩ đến khai 
thác ruộng nước và dòng nước thủy 
lợi, nhưng chưa chú ý đến nước sạch 
cho người, nước tắm cho voi. Nạn 
thiếu mặc hiện nay đang khá phô biến, 
nhiều nơi mức độ thiếu mặc dáng 
được báo động. Các cơ quan thương 
nghiệp chưa chú ý đến việc cung cấp 
các loại vải có độ dày và bền cần 
thiết, thích hợp với điều kiện thiên 


“nhiên và lao động của dồng bào các 


đản tộc. Mạt khác, chính quyền và 
đúc đoàn thê quản chúng chưa quun 
tầm vận động đồng bào trồng cây có 
sợi, củi tiến và tÖ chức lại nghề đệt 
cÔ Iruyền mà làng nào cũng có. Chăn 
min hiện nay hau như không có ; có 
nơi, mười gia đình mới có được một 
chăn sợi mông Nam định (mỗi gia 
dinh trung bình có từ 4 đến 6 người); 
nhiều nơi cả buôn không tìm đâu Fa 
được một tắm chăn. Nhàn dân đi lại 
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và ván chuyền chủ vếu vẫn bằng đôi 
chân trần với một chiếc gùi trên lưng; 
chỉ một số nơi dùng voi, thuyền độc 
mộc, hay. xe đạp;rät cá biệt có nơi 
dùng xe gắn máy và ô tô vận tải nhỏ. 
Hiện nay; có dược đôi đép lốp cao su 
đã trở thành diều ước mong chung 
của đồng bào đề tiện việc đi rửng, đi 
hội họp, giao dịch hãng ngày. Đồng bào 
đã biết nuôi trâu, bò, ngựa từ xu xưa 
đề cúng tế, săn bắn, chống cháy rừng, 
nhưng lại chưa biết dùng dề kéo xe. 

Trên lĩnh vực văn hóa tỉnh thần, 
Tây nguyên là một khu vực văn hóa 
dân gian truyền thống rất phong phú 
và đa dạng, một œ hòn ngọc quý ® của 
nhân loại trong thẻ kỷ hiệnnav, Dưới 
lòng đất của Tày nguyên chắc chân 
còn nhiều tài nguyên hiểm có mà ta 
chưa biết được hết, trong đó còn những 
nền 0uăn hóa khảo cô nội liêng mà nai 
pẫn còn là ần số. Các phương thuốc 
chữa bệnh bằng cây cỏ rất hiệu nghiệm 
trong nhân dân (như chữa rắn cắn, hồ 


cắn, hạn chế sinh đẻ..) cho đến nay, 


vẫn còn nằm trong sự huyền bí của 
thần linh. Đời sống văn hóa Ở cơ SỞ 
từ những trò chơi thả điều với các 
ống sáo bằng cây lò Ô, cày giang cho 
đến các bảy thú, dàn nhạc gõ duôi 
chim, những bài hát trữ tỉnh của nam 
nữ; những điệư múa tạp thề, múa 
trống, múa khiên, đến những bản 
trường ca đồ sộ mang tính sử thì đầy 
gợi cảm và lung linh hình tượng cho 
đến những bộ đàn dá, dàn rung, 
krông pút, kèn Kvoai, kèn lá... phan 
ñnh thiên. nhiên hùng vĩ và tàm hòn 
nhạy cảm của con người Tây nguyên. 
Từ những chiếc công có núm đến 
những bộ chiêng Â ráp nồi tiếng được 
dùng trong eác lễ hội (đâm tràu, PÔ 
thí, hội mùa, hội mừng sức khóe là 
bốn lễ hội lớn nhất trong nhân đản 
với số người dự rất đông và kéo dài 
nhiều ngày) đến càu tục ngữ *Chín 
tháng dõ mô hòi ra nước mát, Bà 
tháng rồi nhàn hệ hội vui chơi ) của 
đồng bào Gia rai cũng nói lên một lỏi 
sống mang đậm mẫu sắc tàn dư của 


một xã hội nguyên thủy còn đang tồn 
tại hiện nay. Thế nhưng, những lễ 
hội trên lại cũng dễ làm sống dậy 
những tư tưởng thần linh, những 
quan niệm lệch lạc và cuộc sống hiện 
tại, những tư tưởng cục bộ, hẹp hòi 
của dòng họ, những đặc quyền và 
thần quyên của tầng lớp trên... « Ma 
lai», cưới xin, ma chay với những hủ 
tục còn dang đẻ nặng lên đời sống 
nhân đân, nhất là những người tiến bộ 
và lớp trẻ ;ema laiscỏn đe dọa cả 
Lính mạng con người, cá biệt có những 
trường hợp giết người vò cớ chỉ vì 
mê tín. Qua hiện tượng œma lai ® ở 
một vài nơi, chúng ta cũng cần nghi 
đèn một âm mưu chính trị nào đó 
nhằm phá hoại an ninh trật tự địa 


phương cần được theo đõi thêm đề . 
kết luận. Điều đáng quan tâm hơn ': 


nữa, là gần đây nạn không biết chữ 


. lại tái phát và đang lan rộng cùng với 
sự phát triền của tệ cúng kiêng. đồng - 


bóng, thầy hum... Trong khi đỏ, vài 
năm gần đảy công tác tư tưởng, giáo 


dục, phô biến khoa học và trí thức” 


mới ngày càng tỏ ra yếu kém dần 
trong vùng đồng bào các đân tộc. 
Trên lĩnh vực văn hóa—kỳ thuật, 
nhìn chung. có thề nói vùng các dân 
tộc TâŸ nguyên là một thế giới chưa 
có sự Ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ 
thuật đáng kề vào đời sống. Hiện 
nav, chỉ mới có một vài hợp tác xã 
khá có máy xay xát, máy quạt giỏ 
bơm nước, quạt gió kéo mô tơ điện, 
mà! đôi nơi có máy kéo, xe vận tải; 
một số địa phương đang có dự án xây 
thủy điện nhỏ trong những năm sắp 
đến. Nhưng nhìn chung, các mạng 
lưới truyền thanh, hệ thống điện 
thoái, thư viện xã, phim ảnh, trường 
học bệnH xá, cửa hàng thương 
nghiệp... chỉ là những hiện tượng 


mới mồ trong đời sống văn hóa của ' 


nhàn đần ở cơ SỞ. 


Trên đây là những nét phác họa? 


đơn sơ nhất hiện trạng của dời sống 
văn hóa ở cơ SỞ trong các bướn làng 
Tây nguyên mà chúng tôi biết được. 


L4 
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Il— MẤY Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ 
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HỎA 
Ở CƠ SỞ VÙNG CÁC DÂN TỘC 
TÂY NGUYÊN 

Trong dịp đi thăm tỉnh Đắc lắc 
tháng 4-1985, đồng chí Trường-Chinh 
có nói ° “Các đàn tộc thiều số ở Đắc 
lắc tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
càng có nhiều khó khăn, phức tạp, vì 
không .chỉ bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa mà phải nhắy 
vọt qua mấy chế độ xã hội » Œ). Ý 
kiến này cần được các nhà nghiên 
cứu thảo luận rộng và sâu thêm đề 
hình dung cho được những khó khăn 
cẽ gặp phải và mức độ. của những 
khó khăn đó. Từ đây cho đến năm 
1990 tức véên vẹn còn 5 năm nữa hoặc 
đến năm 2000 tức cỏn 15 năm tròn, 
chúng ta sẽ xây dựng những gì cho 
Tây nguyên và đồng bào các dân tộc 
Tây nguyên sẽ được hưởng những 
gì trong đời sống cụ thề xuất phát tử 
hiện trạng như trên đã trình bày 2 


Trước hết và là then chốt nhất, đó 
là công tác vận động định canh, định 
cư. Lâu nay, Nhà nước bao cấp và 
đầu tư dàn đều cho công việc này, 
nhưng rất tiếc chưa có một mô hình 
nào được gọi là hoàn chỉnh mà mọi 
người đều thấy vừa ý. Theo quan 
niệm của ghúng tôi. Nhà nước chỉ nên 
tập trung lớn và dứt điềm vào một số 
nơi có tầm chiến lược quan trọng, 
những đầu mối của các vùng tập 
trung dân. Nên huy động các lực 
lượng khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội vào 
những chương trình giải quyết văn 
đề ở cho Tây nguyên. Cho đến năm 
1990, mỗi huyện ở Tây nguyên nên có 
một vài điềm định cư định canh kiều 
mẫu đề đồng bào có thề nhìn thấy 
được và tò chức xây dựng theo 
phương châm “* Nhà nước và nhân dân 
cùng làm». Hoặc có thề bằng con 
đường đối lưu hàng hóa xuảt khâu, 
Nhà nước bắn vật tư cho các buôn 
làng tự xây dựng nơi ở của mình, 


Song song với tỒ chức lại vấn đề ở, 
chúng ta cần tô chức các ngành nghề 
thủ công, những cơ sở chế biến lương 
thực và thực phầm (chế biến sắn, 
ngô, các cây có dầu...), những xí nghiệp 
gò, mộc nhỏ, những lò nung vôi, làm 
ngói, chế biến lâm sản cho đồng bào 
các dân tộc hoặc phải tuyềm dụng lao 
động người dân tộc thiều số đề hướng 
dẫn họ làm và dạy cho họ thành thạo 
nghề. Cần phô biến các kỹ thuật 
tròng cây.và chăm sóc các loại cây 
công nghiệp có giá trị kinh tế cao, 
phô biến kinh nghiệm chăn nuôi gia 
súc, chữa bệnh trong gia đình, phát 
triền hộ cá nhân, vườn nhà cho mỗi 
hộ, vưởn rừng cho tập thề. Cần vận 
động đòng bào sớm bỏ cảnh sống 
trong các nhà dài, đồng thời chọn 
nhữ: ø nơi có nhà đài đẹp đề bảo tồn 
như những di tích văn hóa, chuần bị 
cho `những kế hoạch phát triền du 
lịch và giải trí về sau này cho địa 
phương. 


« Đưa dòng bào các dân tộc thiều 3õ 
ào các lâm trường, nông trường Nhà 
nước là con đường ngắn nhất xóa bỏ 
chênh lệch trong dời sống, thực hiện 
bình đẳng dân lộc. Song vì đó là con 
đường ngắn nhất cho nên cũng tồn 
tại nhiều khó khăn và phức tạp gay 
gắt nhất mà thưởng những người 
lãnh đạo không sớm lường được hết. 
Do đó, những chương trình đưa đồng 
bào các dân tộc vào các lâm trưởng 
và nông trưởng cũng có thề bị thất 
bại nếu chúng ta không phát hiện 
sớm mâu thuán và có biện pháp giải 
quyết một cách đúng đắn. 


Cần đặc biệt quan tâm đến việc 


_ phát triền ruộng nước, thực hiện thâm 
cạnh, đưa những kinh nghiệm và trí. 


thức kỹ thuật ở miền xuôi vào đời 
sống của đồng bào các đàn tộc thiều 
số (kinh nghiệm trồng vườn cây ăn 
quả, chăn nuôi gia súc, dùng sức kéo 
súc vật, chọn giống...). lồng thời, col 


(7) Xcm Tạp chí Cóng sản. số §-1983, tr. 11: 
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- 


trọng phát triền trồng ngô, sắn, bí, 
bảu và các loại đậu là những cây 
trồng quen thuộc với đồng bào xưa 
nay. Tồ chức chế biến bột sắn theo 
phương pháp thủ công trong các buôn 
làng như đồng bào miền xuôi, tiến 
tới xây dựng những xi nghiệp chế 
biến bột sắn đề trao đồi hàng với các 
tỉnh và xuất khẩu. Ao cá. hồ nuôi cá 
đang bắt đầu phát triền, nhiều nơi đã 
thu được những kết quả “ốt. Vậy cần 
phát triền mạnh ao, hồ nuôi cá nhiều 
hơn nữa, nhất là ở Nam Tây nguyên 
là nơi có nhiều bàu nước thiên nhiên. 


Nhà nước nên giúp đồng bào hoặc 
bán cho đồng bào vạt liệu, xi măng 
đề mỗi hợp tác xã, mỗi buôn có vài 
ba giếng khơi lớn nền xi măng, giải 
quyết nguồn nước uống vệ sinh. Phấn 
đấu cho đến năm 1990, đồng bào các 
dân tộc ở Tây nguyên.có đủ nước 
sạch đề uống và dùng trong sinh 
hoạt. Trong vấn đề mặc, cần có chính 
sách khôi phục và khuyến khích phát 
triền nghề trồng bông và cây có sợi, 
nghề dệt thủ công trong đồng bào, 
xem như những nghề, ngành chính 
“thức của hợp tác xã; đồng thời, cần 
nghiên cứu cung cấp các loại vải thích 
hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động 
của đồng bào. Trong vài năm sắp 
- đến, bằng các phương thức thích hợp. 
làm saocho mỗi hộ sắm được hai 
chăn đắp. mọi người đàn Tây nguyên 
đều có đép lốp cao su đề không còn 
đi chân đất, mọi gia đình có đủ bát 
ăn, nồi nhôm, chảo gang nấu eơm, xóa 
bỏ được cảnh ăn uống bằng các dụng 
cụ quá lạc hậu. 


Trên lĩnh vực văn hóa tỉnh thần 
của đời sống ở cơ sở, nên tô chức tốt 
việc sử đụng các bài thuốc dân tộc đề 
chữa bệnh. Dồng thời đưa các loại cây 
được liệu thông thường từ miền xuôi 
lèn tròng ở các vườn gia đình đồng 
bào dân tộc dề chữa các bệnh đau 
bụng, kiết ly, cảm cúm, viêm phế 
quản...còn khá pho biến trong các 
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- eủng làm, 


buôn làng. Cần phát triền những đệi 
nhạc, ea múa đân, gian Ở cơ sở, tiến 
tới tò chức nhạc hội của từng loại 
nhạc cụ (chiêng công, Irông, đàn gỗ, 
đàn hơi. và đây...) Không ngăn căn 
hoạt động biểu diễn của các đội nhạc 
dùng các nhạc cụ mới nhưng phải hết 
sức chú trọng đầy mạnh việc phát triền 
và sử dụng rộng rãi các nhạc cụ dân. 
tộc. Vấn đè tửng bước tô chức lại 
những ngày lễ hội lớn là rất quan 
trọng, .đặc biệt là lễ Pô thì, tránh kéo. 
đài nhiều ngày, tiêu phíilớn. Các địa 
phương nên tô chức những cuộc họp 
có các già làng và các người tiêu biều 
bàn bạc xây dựng những quy ước 
cưới xin, ma chay mới, xóa bớt những. 
hủ tục, tệ nạn nàng nề mà ngày nay 
đồng bào đều mong muốn thay đồi. 
Cần có biện pháp kiên quyết, vừa tiến 
hành giáo dục, vừa thi hành nghiêm 
minh pháp luật đề nhanh chóng chấm 


'đứt tệ nạn giết người vô cớ rồi rêu 
rao người bị giết là «ma lai » 


Trên lĩnh vực văn hóa kỹ thuật, 
với chủ trương Nhà nước và nhân đân 
nênđây mạnh việc xây 
đựng những trạm thủy điện nhỏ, 
những cơ sở phát điện bằng sức gió, 
sản xuất nhiều bình ắc quy điện đề 
bán cho đồng bào. Tích cực giúp đỡ 
các hợp tác xã và các buôn làng có 
được những máy xay xát gạo cỡ nhỏ, 
nhằm giải phóng sức lao động phụ 
nữ trong gia đình ; phát triền truyền 
thanh, truyền hình, tô phát thanh, đèn 
chiếu... đề dịìy mạnh phô biến khoa - 
học, làm biên đồi hẳn đời sống văn 
hóa ở cơ sở trong những năm sắp: 
đến 

Phần đấu thực hiện được. tuêng: 
vấn đề cụ thê nêu trên là tiến tới xóa 
bỏ được một bước sự chênh lệch về 
đời sống của đồng bào miền núi so 
với miền xuôi, thực hiện một nội 
dung quan trọng của chính sách dân 
tộc của [4ng ta trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ ĐP lên: 
chủ nghĩa xã hội, 


Ngày báo chí Việt nam - 


ngày báo chí Việt nam trong cả 

nước theo chỉ thị của BBTTƯ 
Đảng: lấy ngày 21-6 hằng năm làm 
WNgàu báo chỉ Việt nam. 


Cách đây đúng 60 năm, ngày 21-6- 
. 1825, tuần báo 7hanh niền do Chủ 4ịch 
Hồ Chỉ Minh sáng lập. xuất bản bằng 
tiếng: Việt, ra mắt bạn đọc. Hồi bấy 
giờ. Bác Hò từ Liên xô tới Trung 
quốc đề trực tiếp tô chức và lãnh đạo 
phong trào yêu nước Việt nam đi theo 
eon đường cách mạng vô sản. Tới 
Quảng châu, Người liên lạc ngay với 
những thanh niên yêu nước dang trên 
con đường ởi tìm chân lý; giáo dục 
họ về những quan điềm và phương 
pháp cơ bản của một tồ chức cách 
mạng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
ròi tồ chức ra hội yêu nước Việt nam 
kiều mới gọi là Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí. hội. Tuần báo 
Thanh niên là cơ quan tuyên truyền 
.‹củaä Hội. Việc xuất bản tuần báo Thanh 
. niên đánh đấu sự ra đời của báo chí 
cách mạng Việt nam. 


th nay, chúng ta tồ chức tần đầu 


Ngày báo chí Việt nam được tỒ chức 
shẳng năm là đề ghỉ nhớ cóng ơn to 
đớn của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh dõi 0ới 
báo chỉ cách mạng Việt nam. Cũng như 
Đẳng cộng sản Việt nam, báo chí cách 
mạng Việt nam được Chủ tịch Hò Chí 
Minh đặt nên móng tư tưởng, chỉ rõ 
: phương hướng chính trị, nghiệp vụ, 
chăm lo giáo dục, đào tạo và diu dắt. 
Cuộc đời của Người gắn liền với sự 
nghiệp của báo chí cách mạng. Bản 
thân Người cũng là một nhà báo vô 
sản vĩ đại. Báo chỉ cách mạng Việt 
nam có được những cổng hiển (to lớn 
“à sự trưởng thành vượt bậc về mọi 


mặt như ngày nay, “xứng đáng là 
một trong những nền báo chí cách 
mạng tiên tiến trên thế giới. (1) là do 
có Đẳng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đội nựũ những người làm báo chúng. 
ta vô cùng sung sướng và tự hào vÌ có 
người thây và đồng nghiệp vĩ đại là 
Bác Hồ muôn vàn kính vêu. 


Ngày báo chí Việt nam cũng là dịp 
đề chúng ta ón lại 0à Hiếp tục phát hu 
truyền Ihống tối đẹp của báo chí cách 
mạng. Truyền thống do đã được Chủ 
tịch Trường-Chỉnh chỉ ra rất rồ, rất 
đầy đủ trong thư gửi Đại hội thứ IV 
Hội nhà báo Việt nam: * Trước Cách 


"mạng Tháng Tám, báo chí do Đẳng 


ta lãnh đạo đã góp phần quan trọng 
vào công cuộc vận động và chỉ đạo 
cách mạng, đưa cuộe Tông khởi nghĩa 
(1945) đến thành công, lập nên chính 
quyền nhâu dân trong cả nước. 


* Trong hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chống để quốc Mỹ 
xâm lược, cũng như trong cuộc chiến 
tranh đánh thắng bọn bành trướng và 
bá quyền Trung quốc cùng bè lũ tay 
sai, các nhà báo Việt nam luôn luôn 
có mặt ở tiền tuyển. Nhiều anh chị em 
đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, 
lấy máu đào tô thắm phảm chất cao 
quý của giới làm báo Việt nam. 


« Khi miền Nam nước ta chưa hoàn 
toàn giải phóng khỏi ách thực đân 
mới của đế quốc Mỹ, công tác báo chí - 
kháng chiến đã kết hợp với một bộ 
phận báo chí xuất bản công khai đề 


(1) Thư của Chủ tịch Trường Chỉnh gửi 
Đại hỏi thứ IY Hỏi nhà báo Việt nam. báo 
Nhân dan ngày 9-12-1983. 
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tuyên truyền, vận động (rong các 
thành thị và vũng nông thôn do dịch 
kiềm soát, Ở tiền tuyển cũng như Ở 
hận phương, giới làm bảo nước ta đã 
đũng cảm làm trỏn nhiệm vụ, là đội 
quản đi đầu [rong công tác tư tưởng 
của Dăng, 

® Ngày nay, tiếp tục thực hiện chức 
năng người cô động tập thê và người 
tò chức tập thê, báo chỉ nước ta dang 
ra sức tuyến Truyền đường lỗi cách 
mạng xã hỏi chủ nghĩa và nhiệm vụ 


bảo vệ Tô quốc, chồng kiều chiến” 


tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. 
chống tiêu cực trong xã hội, đây ninh 
cuộc đấu tranh - giữa hai con đường, 
nàng cao phẩm chất cách mạng và 
kiên thức kinh tế, khoa học, kỳ thuật, 
xây đựng con người mới, lối sống mới 
và nên văn hóa mới; đồng thời, giáo 
đục chủ nghĩa vêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, tuyên truyền đường 
lối đối ngoại của Đẳng và Nhà nước 
ta » (2), 

Gó thê nói, nét nồi bật và quán xuyến 
từ đầu chí cuối trong truyền thống 
tốt đẹp của báo chí ta là sự trung 
thành tuyệt dối với lập trường chính 
trị và dường lới lãnh đạo của Dẳng 
cộng sản Việt nam. Thực hiện đúng 
chức năng của mình, báo chí không 
chí phồ cập, truyền bá đường lối của 
Đẳng, mà còn có tác dụng tồ chức lực 
lượng cách mạng: Nêu cao tính Đăng 
và tính nguyên tắc, ý thức tŠ chức 
và ký luật, báo chí ta không một phút 
xa rời đường lỏi của Đảng. Khi cách 
mạng trải qua bước ngoặt hoặc gặp 
khó khăn, ở chỗ này, chỗ Khác, đôi 
khí có hiện tượng chao đảo về chính 
trị, nhưng báo chí luôn luôn tuyệt đổi 
trung thành, vững vàng giương cao 
ngọn cờ thống nhất về chính trị, tư 
tưởng và tô chức, 

Tô chức Ngàv báo chí Việt nam, 
báo chỉ ta và đội ngũ những người 
làm báo phi tác định rõ hơn nữa 
Da lrò 0d trách nhiệm của mình trong 
sự nghiệp cách mạng của nhân đón td 
hiện nụ : 
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Báo chí “phải kịp thời làm sắng tỏ. 
quan điềm của Đăng về những sự 
kiện quan trọng trong nướe và trên 
thế giới. góp phần nâng cao tỉnh thần 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, ý thức 
tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
các chính sách của Đẳng và pháp luật 
của Nhà nước, các quy tác, thê lệ về 
trật lự, an nình, nâng cao nhiệt tình 
lao động của quần chúng, hướng dẫn 
kịp thời và đúng dắn dư luận xã hội, 
làm phong phú đời sống văn hóa và 
tính thần của nhân đân» (3). Bằng 
những luận cứ khoa học và thực tế 


- sinh động, báo chí phải làm cho mọi 


người hiều sâu sắc đường lõi, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta trong 
thởi kỷ quá độ đí`lên chủ nghĩa xã 
hội nói chung và trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ nói riêng, 
góp phần nâng cao năng lực hoạt động 
thực tiễn của cán bộ, đẳng viên và 
nhân đản nhằm thực biện thắng lợi 
những nhiệm vụ kinh tế—xã hội mà 
lang và Nhà nước đã đề ra. 


Báo chí cần trang bị cho nhân dân: 
cái nhìn sáng tỏ về cục điện đất nước, 
từ đó thấy rõ những thành tựư đã đạt 
được mà phần khởi tự hào; dồng thời 
thấy rõ những khó khăn đề cố gắng 
khác phục, vươn lên giành những 
thang lợi to lớn hơn nữa. 


Báo chí dành vị trí thích đáng đề; 
phản tích cuộc đấu tranh giai cấp 
qu vết liệt giữa hai N đường và bằng 
phương tiện nghiệp vụ của mình thiết 
thực tham gia vào cuộc đấu tranh ấy 
vị thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 


Báo chỉ phải tiếp tục làm cho mọi 
người thấy rõ kẻ thủ cơ bản và lâu 
đài của nhân dân ta là chủ nghĩa để 
quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, kẻ 
thủ nưnv hiềm và trực tiếp trước mắt 


là bọn phần động theo chủ nghĩa bành 


trướng và bá quyên Trung quốc đang 


(2! Tai liệu đá dẫn 
(3) Nghị quyế! Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật. Hà nội. 1977, tr. 56. 


ôm ấp mưu đồ thôn tính Việt nam và 
Đông dương 


(Giáo dục, bồi đưỡng phầm chất đạo 
đức cách mạng cũng là trách nhiệ¡n 
củat báo chí ta hiện nay. Báo chí cần 
biều đương kịp thời phong cách lao 
động mới và lỗi sống mới; đấu tranh 
chống lối sống lười biếng, ích kỷ, sa 
đọa; góp phần bài trừ hủ tục, mê tín, 
xóa bỏ tệ nạn xã hội, quét sạch văn 
hóa phản động, đòi trụy. 


Đặc trưng nồi bật của báo chí cách 
mạng là mở rộng phê bình và tự phê 
bình trên báo chí. Vị vậy, tất cả các 
bảo chí ở trung ương cũng như ở 
địa phương đêu phải « thường xuyên 
phê bình và tự phê bình có tính chất 
quản chúng đối với những hoạt động 
của các tÖ chức Đẳng, chính quyền, 
đoàn thê, ngành chuyên môn, cán bộ, 
đẳng viên, nhân viên Nhà nước trong 
việc thực hiện những nhiệm vụ chính 
trị coi đó là biều hiện quan trọng về 
tính chiến đấu của mỗi tở báo (1), 
Mở rộng phê bình và tự phê bình trên 
bảo chí là thề hiện sức mạnh của Đẳng 
và Nhà nước ta. Ung hộ và tham gia 
phê bình và tự phê bình là nghĩa vụ 
của mỗi cán bộ, đẳng viên và của mỗi 
công đân. Ngăn cần phê bình và tự 
phè bình là vi phạm kỷ luật của Đăng 
và pháp luật của Nhà nước. 


Báo chí còn phải tham gia tích cực 
vào việc giáo dục chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Nhiệm vụ của báo chí là làm 
cho tiếng nói của nước Việt nam xã 
hội chủ nghĩa vang xa trên trường 
quỏc tế, làn cho nhân dân thế giới 
hiều rõ thịrc tế đất nước ta, hiều rõ 
đường lối xày dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc của ta, qua 
đó mà tranh thủ sự đồng tình ủng hộ 
của loài người tiến bộ. Mặt khác, báo 
chí phải góp phần đấu tranh đề giả? 
quyết vấn đề ai thắng ai giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên 
phạm vi toàn thế giới, làm sáng tỏ 
lập trường, quan điềm .của Đẳng và 


` 


Nhà`nước ta về những vấn dê lớn của 
thời đại. 

Ngày báo chỉ Việt pam, không chỉ 
là ngày hội của những người làm 
công tác thông tin báo chí, mà côn là 
ngày hội của toàn dân, bởi vì trong 


điều kiện Đăng lãnh đạo chính quyền 


| hiều biết của minh về 


Nhà nước, báo chí vừa là công cụ 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vừa 
là công cụ làm chủ tập thề của nhàn 
dân. Thông qua Ngày báo chí Việt 
nam, chúng ta cần lăng cường hơn nữa 
mỗi. quan hệ giữu báo chỉ Đới quần 
chúng. Hảo chỉ cần đi sâu đi sát quần 
chúng, phản ánh kịp thời những ý 
kiến, nguyện vọng và sáng kiến của 
quan chúng. Phải làm cho quần chúng 
hiệu sâu sắc rằng, báo chí cách mang 
là điền đàn của chính họ, chứ không 
phải là công cụ của riêng một nhóm 
người nào. Muốn vậy, các nhà báoơ 
phải nêu cao tỉnh thần trách nhiệm 
trước Đẳng, trước quần chúng; phải 
có sự tủ dưỡng và rên luyện rất lỏón, 
phần đầu nàng nhanh trình độ và sự 
tẤI ca các mặt: 
quan điểm, lập trường chính trị, trình 
độ lý luận, trình độ văn hóa, trình 
độ nghiệp vụ và vốn kiến thức thực 
tế... 

Ngày báo chí Việt nam cũng là dịp 
đề Đảng nhìn lại và lũng cường sự 
lãnh đạo dõi pởới bdo chí, bởi vì bảo 
chí cách mạng là báo chỉ của Đảnơ, 
chịu sự lãnh đạo của Đẳng. Báo chỉ 
có phục vụ được đác lực các nhiệm 
vụ chính trị của Đang, có phát huy 
được hiệu quả to lớn của nó trong sự 
nghiệp cách mạng hiện nay của nhàn 
đân tạ hay khóng là tùy thuộc vào sự 
lãnh đạo ấy của Đẳng. Vì vậy, lỗ 
chức Đảng và chỉnh quyên các cấp 
cần quan tàm lãnh đạo, chỉ đạo và 
quản lý chặt chẽ hơn nữa báo chỉ và 
đội nơũ những người làm bịo. liệ 
thống truyền thông đại chúng cần 


t4) Chỉ thị 197 CT-—TỪ ngày 13-3-1972 của 
BCTBCHTƯĐ « Về việc mở rong phê bình 
trên báo chí ®. 
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được mở rộng hơn và hoạt động có ' 


hiệu quả hơn. Đội ngũ những người 
làm báo cần được phát triền đủ về số 
lượng và bảo đảm về chất lượng. Các 
.cấp Đẳng và chính quyền chăm lo 
nhiều hơn tới đời sống tỉnh thần và 
vậi chất của các nhà báo, tạo cho anh 
-chị em có những điều kiện tối thiều 


đề làm việc và phát triền tài năng.. 


Nên có chế độ, chính sách cụ thề đối 
với các nhà báo theo phương hướng 


khuyến khích tài năng, thúc đầy tĩng 
năng suất lao động, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác của họ. 


Thông qua Ngày báo chí Việt nam, 
các nhà báo cùng toàn Đẳng, toàn dân 
đầy mạnh hơn nữa sự nghiệp phát 
triền của báo chí, khiến cho báo chí 
có thề phục vụ đắc lực sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Về uận dụng quy luật... 


(Tiếp theo trang ?0) 


-quy luật Tưu thông tiền tệ đối với sản 
xuất và lưu thông hàng hóa. 


Phát triền mạnh mẽ thương nghiệp 


+a hội chủ nghĩa, đầu mạnh cai lạo ' 


(hương nghiệp tư doanh, bài, Cường 
quản lỦ thị trường. 


Một kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ 
rõ rằng, muốn cải tạo thương nghiệp 
tư doanh và phát huy tốt những thành 
quả đạt được trong câi tạo thì các tổ 
chức của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa phải mạnh mẽ về các mặt: 
chính sách và quản lý kinh doanh; 
lực lượng hàng hóa và cơ sở vậi chất 
kỹ thuật thương nghiệp; đội ngũ cán 
bộ có phầm chất cách mạng, biết làm 
công lắc thương nghiệp. Trước đây, 
đã có lúc chúng ta cải tạo xong thì 
có hiện tượng thị trưởng tiêu điều, 
đó là vì thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩn không đủ lực lượng và khả 
năng đề thay thế việc mua bán của 
thương nghiệp tư nhàn, Cho nên chỉ 
san một thời gian ngắn, thương 
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nghiệp tư nhân được phục hồi và có 
nơi có lúc lại phát triền mạnh hơn 
trước; tử đó những hoạt động đầu 
cơ, buôn lậu, nhiễu loạn thị trường, 
đầy giá lên cao lại điễn ra liên tiếp, 

Chính thương nghiệp xã hội chủ: 
nghĩa được tồŠ chức và xây dựng 
mạnh mẽ tạo điêu kiện về mặt kinh 
tế cho sự hình thành và phát triền 
quan hệ sản xuất mới trong lĩnh vực 


.lưu thông hàng hóa. Từ đó, việc kế 


hoạch hóa lưu thông hàng hóa mới 
trở thành hiện thực, tạo điều kiện tốt 
cho việc ồn định và quản lý giá cả 
trên thị trường. Nhờ tiền đề vạt 
chất đó mà các tô chức thương nghiệp 

quốc doanh mới có thề vận dụng 
được quy luật giá trị đề kích thích 
sản xuất và lưu thông hàng hóa 
phát triền. Cho nên việc chăm lo xây 
dựng, phát triền thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bản là một 
yêu cầu cấp bách hiện nay trong việc 
cải tạo, quan lý thị trưởng và ồn 
định giá ca hàng hóa. 


lờ báo cách mang đầu 


UỐI năm 1924, sau khi tham dự Đại 
hội thứ V của Quốc tế cộng sản, 
đòng chí Nguyễn Ái Quốc từ 

Liên xô đến Trung quốc, nhận công 
tác ở Bộ phương Đông của Quốc tế 
cộng sản, đồng thời bắt tay vào việc 
chuân bị về chính trị, tư tưởng và tô 
chức đề tiến tới thành lập một đảng 
cách mạng của giai cấp công nhân 


Việt nam. Người đã lập ra Việt nam- 


thanh niên cách mạng đồng chí hội 
và xuất bản tờ Thanh niên làm cơ 
quan ngôn luận của hội đó. 


Báo Thanh niên ra hằng tuần bằng 
tiếng Việt, in tại Quảng châu (Trung 
quốc), số đầu tiên ra mắt bạn đọc ngày 
_21-6-1925. Báora không đều kỳ. Tháng 
4-1927, Tưởng Giới Thạch phản bội 
Tôn Văn, chống lại cách mạng,đòng chí 
Nguyễn Ái Quốc buộc phải rời khỏi 
Quảng châu, Tông bộ (cơ quan lãnh 
đạo) của Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội phải rút vào hoạt động 
bí mật, báo ra càng thất thường hơn. 

Báo Thanh niên là tờ báo Việt nam 
đầu tiên gắn với một đoàn thề cách 
mạng và lÀ cơ quan ngôn luận của 
đoàn thề đó. Báo Thanh niên là tờ bảo 
tiếng Việt đầu tiên đắm nhận được 
vai trò * người tuyên truyền tập thề, 


người cô động tập thề, người tồ chức. 


tập thề” như Lê-nin đã nói về báo 
-hí. Đồng chí Trưởng-Chinh khẳng 
định : « Tờ báo đầu tiên truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ở nước ta là tờ 
Thanh miễn, cơ quan của Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội do 


tiên ở Việt nam 


ÑCUYỄN TRẢNH 


Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm 
chủ bút. Trong nhiều năm, qua các bài 
đăng trên báo đó, Bác Hồ dã chỉ rõ 
cho giai cấp công nhân và nhàn dân 
ta con dường giải phóng đân tộc và 
tiên lên chủ nghĩa xã hội *, * 


Ngày nay, mặc dù chúng ta chŸ còn 
giữ được một ít bản gốc báo Thanh 
niền, nhưng có thề sử đụng thêm những 
bản địch của Ìhực đân Pháp đề hiều. 
về đi sản cách mạng quý báu này. 


1—Báảo Thanh niên đề ra nhiệm vụ 
trước hết là tuyên truyền lòng têu 
nước, căn thủ đế quốc cho nhàn dàn, 
nhất Ea cho thanh niên ; khơt dd trong 
họ miền lín ở lực lượng cách mạng sẽ 
thẳng đề quốc ; đâu tranh chÕống các 
khuụnh hướng cđi lương, đầu hàng, 
thoa hiệp Đời (đế quốc. Mọi bài viết, dù 
nói chuyện đông, tây, kim, cô, trong 
nước hay ngoài nước, đều quy tụ vào 
một điềm cơ bản: muốn thắng đế quốc 
và xây dựng lại đất nước giàu mạnh, 
phải có một đẳng cách mạng chân 
chính, có học thuyết Lê-nïn soi đường. 


Đề cho bạn đọc biết rằng thực dàn 
Pháp tuy mạnh nhưng có' nhiều chỗ 
yếu, báo Thanh niên đùng hình ảnh và 
câu chuyện dễ hiều: «Chỉ cần một 
hạt bụi là cái mày đồng hồ trục trặc 
ngay. Bảy giờ thì cái máy đồng hồ để 
quốc, thực đản bị bụi nhiều lắm tồi. 
Chúng nói tự do, bình đẳng, văn 


- mỉnh, mà lại phân biệt chủng tộc, nô 


= tW) Trường-Chính : Bài nói tại lễ kỷ nicm 


thứ 30. xuất bản báo Nhân đến ngày 11.8-1951. 
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địch, đầu đạc, cho nên không sớm thì 
chầy phản dân thuộc địa sẽ trông thấy 
sự đổi trá đó, sẽ thức tỉnh và nồi đậy 
đâu tranh, Và lại, các nước để quốc 
thức đàn như Pháp, Anh, Mỹ, Ý, 
Nhat, Đức v.v, mạnh thì có mạnh, 
những ngày càng mầu thuận xung đột 


nhau ni kẻ cướp, cắn xé nhàu như: 


bày chó. Chúng xung đột nhau thì 
chúng sẽ yếu đi, sẽ gặp khó khăn thêm, 
khi những khó khăn đó lên đến tột 
bạc thì cách mạng sẽ thắng, để quốc 
sẽ thua. Huống chỉ các nước thực dân 
đều là nước tư bản, ở ngay xứ họ họ 
đã bị giai cấp vô sản chống đối kịch 
liệt, cho nên các đàn tộc thuộc địa 
càng eó thề đánh đồ được thực đan?(1). 


Chỉ trong một đoạn ngắn, bài báo 
đã trình bày được những màu thuần 
cơ bản của xã hội tư bản, đó là : màu 
thuản giữa để quốc với các đàn tộc 
tainoe địa ; mầu thuần giữa để quốc 
với để quốc, giữa tư bản với vô sản 
trong các nước để quốc; làm cho 
ej nghĩa thực dân, đế quốc suy yếu 
và các đân tóc thuộc địa có thê đánh 
đồ chúng. 


Báo Thanh niên còn khẳng định: 
“quuốn tháng để quốc chỉ có một con 
đường là làm cách mạng, dùng bạo 
lirc cách mạng chống lại bạo lực phản 
cách mạng: «Gách mạng là biến đồi 
tử xâu thành tót, dó là tông hợp mọi 
noạt động, nhờ đó mà một dân tộc bị 
áp bức trở nền mạnh., Lịch sử các 
nước đã dạy chúng ta rằng chỉ bằng 
con đường cách mạng thì mới có thề 
tiến tới hình thành được một chính 
thề có nên giáo dục, công nghiệp, 
tÒ chức plụe vụ xã hội tối 
đẹp, v.v. ®(€), 


2 — Và qgua trình phái triền của cách 
mạng Việt nam, báo Thanh niên Viết? 
“Cách mạng phải trải qua hai thời 
kỳ: thời kỷ hủy điệt và thời kỷ xây 
dựng lại. Mục tiêu của thời kỷ dau là 
lật đồ chính thề chuyên chế ở Việt 
nam. Mục tiêu của thời kỷ thứ hai là 
khai thác triệt đề thắng lợi của cách 
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mạng. Vì vậy, sau khi đánh đuồi Pháp 
ra khỏi bờ cõi Việt nam, chúng ta phải 
trừ diệt các phần tử phản cách mạng. 
xây dựng các đường giao thông, phái 
triều thương nghiệp và công nghiệp, 
giáo dục nhân dân và lo cho đàn dược 
hòa bình và hạnh phúc » f3). Đây chính 
là bức phác họa về hai giai doạn 
của cách mạng Việt nam mà sau này 
Đăng ta cự thề hóa và hoàn chỉnh. 


3 — Có đường lối cách mạng đúng,. 
quan điềm cách mạng vững vàng rồi, 
lại phải có phương pháp cách mạng 
Lốt mới đưa cách mạng mau đến thing 


-lợi. Bảo Thanh niên xác định : €Cách, 


mạng là sự rất to lớn, không phải 
một vài người làm nồi được, mà cũng 
không phải mấy ngày mấy tháng làm 
ngay được s(Í) nhằm khắc phục tư 
tưởng nóng vội dẫn tới hành động 
phiêu lưu. Làm cach mạng phải kiên 
trì, nhẫn nại, phải nhiền năm, «rước 
hết phải biết chính sách của Tây, san 
phải biết bí mật mà sắp đặt những 
công việc mình » (52, Về công việc của 
mình, phải biết việc gì làm trước, 
việc gì làm đồng thởi, việc gì làm 
sau, không thề gặp việc nào làm việc 
ấy, nghĩ ra việc gi là làm ngay. « Cách 
mạng trước hết phải tuyên truyền, tỒ 
chức, huấn luyện, sau cùng mới dùng 
đến vũ lực, đừng chăm chăm chỉ biết 
làm cách bạo động » (6). Đó là vấn 
đề khoa học và nghệ thuật hành động 
cách màng. Chỉ có thấm nhuân %inh 
nghiệm đấu tranh giai cấp của giai 
"ấp vô sẵn quốc tế đã được họ*Thuyết 
Lê-nin tÔng kết mới có thề nhận thức 
được như vậy. Quan điềm dúng đắn 
này đổi lặp hoàn toàn với các xu 
hướng e tả » khuynh và hữu khuvnh 
đang là văn để phô biến lúc bấy giờ. 


Háo Thanh niên chú trọng giáo dực 
đạo đức cách mạng, coi đó là yếu tố 


(12 Báo Thanh niến, số 17. ngày 25=10-1935. 
(2°, (3) Báo Thanh niên. số 2. ngày 28.6.1935. 
(4) Đáo Thanh niên, số ÕỐ., ngày 24-10-1926. 
(5) Đáo Thanh niên. số 67, ngày 31-10-1926. 
(6) Báo Thanh niên, sĩ 72, ngày 3-12-1926, 


rất cơ bản đề đưa cách mạng đến 
thắng lợi. «Làm việc cách mạng phải 
biết cách mạng là việc chung, nên 
phải lấy lòng chỉ công vô tư mà theo 
dõi các công việc, lại phải biết cách 
mạng cốt nhất là sự hy sinh, hy sinh 
gia đình, hy sinh tính mệnh, hy sinh 
lợi quyền, hy sinh ý kiến » (7). 

Với quan điềm trêi đây, báo T hanh 
niên bồi đưỡng cho những người 
tham gia cách mạng tỉnh thần triệt đề 
cách mạng, giúp họ khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân tiêu tư sản. Nếu không 
xuất phát từ lợi ích chung mà dựa 
theo ý chỉ chủ quan của mỗi người đề 
xem xé! các công việc của cách mạng, 
nhất dịnh sẽ không trảnh khỏi gây 
thiệt hại cho cách mạng. Với quan 
điềm dó, báo Thơnh niên cũng đấu 
tranh chống tính bỏng bột, hăng hái 
nhất thời của những người tham gia 
cách mạng xuất thân từ giai #ấp tiều 
tư sản, không sẵn sàng hy sinh đến 
cùng, khi gặp khó khăn dễ đao động, 
dẫn tới xa rời cách mạng. ly sinh gia 
đình, tính mạnh, lợi quyên là một việc 
khó, nhưng hự sinh kiến không phải 
là một việc đề. Có khi chỉ qua một 
cuộc tranh luận, vì tự ái cá nhân mà 
bảo thủ, không thành khân tiếp thu ý 
kiến đúng, dắn gới xa rời tÒ chức, 
chống đối về chính trị. Àlôt câu nưắn 
mà nội dung thật súc tích và hết sức 


.. sầu sắc, 


4 —= Báo Thanh niên thường nỏi để n 
pai frò lò chức, đoàn kếi, lãnh đạo 
của một đẳng cách mạng và khẳng 
định chỉ có một đẳng như thế lãnh 
đạo thì cách mạng Việt nam mới đi 
tới thắng lợi. *Đề dưa cách mạng tới 
thắng lợi, phải có một đảng cách mạng 
có tồ chức tốt, có khả năng tập hợp 
và giáo dục quản chúng, làm cho họ 
biết hy sinh quên mình và lãnh đạo 
họ tham gia chiến đấu s(6§). Báo Thanh 
niên khẳng định: «Chủ nghĩa cộng 
sản là một chủ nghĩa chân chính, đó 
là cái chủ nghĩa của đảng cách mạng 
mà" ta, phải đi theo ® (9) và kêu gọi: 
“SHỡi đồng bào thân mến. như vậy 


chỉ côn có một eon đường chân chỉnh 
là phải theo cái đáng duy nhất kiên 
quyết trong hành 2 HE) đỏ là Đảng 
cộng sản » (10). 


Đẳng cách mạng chân chính, theo 
báo Thanh niên, phải bao gòm những 
đảng viên mẫu mực: một lòng vì sự 
nghiệp của cách mạng Việt nam và 
cách mạng thế giới; hy sinh cá nhân 
minh, tất: cá vì cuộc đấu tranh của 
nhân dân bị áp bức; tùy tài, tùy sức 
mà cống hiến đề đưa cách mạng tiến 
lên; chăm lo giáo dục, giác nưộ nhân 
đân, làm cho nhân dân tin -tưỡng Đẳng 
và lãnh dạo nhân dân đâu tranh; lập 
ra nhiều tô chức cách mạng đề lôi 
cuốn đông dào quần chúng vào các: 
đoàn thê thích hợp; phải luôn luôn 
trau dòi phầm chất và đạo đức cách 
mạng, xa lánh những đức tính xấu 
phư hiểu danh, hám quyền, tham 
tien; Không được kiêu căng, đề cao 
cá nhân, phái khiêm tốn và có lòng vị 


tha; thắng không kiêu, bại không 
nắn; bên bỉ, kiên cường chiến đấu. 


(11), 


Đó-là những nhiệm vụ cơ Bản, là 
phầm chất đạo đức của người đẳng 
viên công sản mà mỗi hội viên thanh 
niên phải lấy làm phương hướng 
phấn đấu đề tiến tới trở thành đẳng 
Viên cộng san. 


đến cùng... 


v — Báo Thanh niên đành khá nhiều 
bài giới thiệu về cách mạng Nga, về 
Lẻ-nin, về những thành tựu mà nhàn 
đạn Liến xô dã đạt được trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã họi; từ 
đó giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sẵn 
cho hội viên thanh niên và nhìn dân 
ta. qCách mạng Nga chíng những 
là có quan hệ với dân Nua mà lại có 
quan hệ với tất cả các đân tộc bị dẻ 
nén và giải cấp bị áp bức trong thể 
giỚI... Nay Nữn cách nang dã được 


(7) Đáo Thanh niên, số 65. ngày 17-10-1936. 
(8) Xem báo Thanh niên số 100 tkhông rồ 
ngày. tháng. răm). 
(9; Đáo Thanh niên, số 98, ngày 22.8-I19°6, 
(10) Báo Thanh niên. số 60 ngày 4-9.192b, 
(¡1) Xem báo Thanh niên số61,ngay 18-9-1926, 
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nhiều điều kinh nghiệm đề làm gương 
cho chúng ta bắt chước. Cách mạng 
Nga như đã đắp đường cho chúng ta 
cứ thẳng mà đi ® (12). 


Và Là-nin, báo Thanh niên viết: 
« Ông ấy tài năng đã giỏi, đạo đức lại 
cao, chẳng những là một người lĩnh 
tụ eách mạng nước Nga mà lại là một 
người đem đường cho cách mạng toàn 
thế giới, cho nên những dân tộc bị 
áp bức ai cũng kính ông như cha, 
như thầy. Đế quốc chủ nghĩa tuy 
ghét ông nhưng vẫn sợ ông ® (13). 
Ở đây, báo Thanh niên đựng lên một 
ngọn cờ mới, một hình ảnh tiêu biều 
mới, đề hướng nhân dân cách mạng 
Việt nam xác định niềm tin vào đó, 
gắn cuộc đấu tranh giải phóng dân 


tòc của mình với cuộc đấu tranh của - 


nhân dân thế giới chống chủ nghĩa 
đế quốc, vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, đặt dứt khoát cách 
tạng Việt nam nằm trong phạm trủ 
của cách mạng vô sản thế giới. 
lướng về Liên xô, ngọn cở của cách 
mạng thế giới, báo Thanh niên giới 
thiệu những thành tựu mà nhân dân 
[Liên xô đã giành được trên tất cả các 
linh vực chính trị, kinh tế, quốc 
phòng, văn hóa, xã hội. Những thành 


tựu đó là một thực tế khách quan: 


không ai có thê phú nhận được, 
Ngay cả Phùng Ngọc Tưởng, một tên 
quản phiệt nội tiếng của Quốc dân 
đảng Trung hoa, sau khí đi thăm 
nước Nga về, cũng phai ca tụng : Tôi 
trông thấy bên Nơa nhiều việc phái 
đạt. Nhưng phát đạt nhất là đo Công 
sản đẳng ấy chẳng những làm việc 
eho đân Nga mà lại làm việc cho cả 
thế giới Ð (14), 
* 


Những bài viết trên báo Thanh niên 
đều có lời văn giản đị, trong sang. 
Tờ báo khồ nhỏ, nhưng phần lớn các 
bài đều đăng gọn trong một số, trừ 
một số Ít bài về lịch sủ cách mạng 
các nước và các tÖ chức quốc tế phải 
đăng liên tiếp nhiều kỳ. Những bài 
lý luận về triết học, kinh tế chính trị, 
chủ nghĩa công sản khoa học được 
viết một cách dễ hiều và chứng minh 
bằng thực tiễn cụ thề, tuy là những 
vấn đề mới mẻ nhưng thanh niên có 
học thức có thề tiếp thu được, không 
khó khăn lắm. 

Bảo Thanh niên đã đáp ủng được 
yêu cầu của nhiều bạn đọc có trình độ 
văn hóa, kiến thức chính trị và lịch 
sử xã hội khác nhau. 


Đề làm cho báo thêm sinh động. 


. hấp đẫn, ngoài các mục xã luận, bình 


luận, phê bình, tỉn tức, báo Thanh nién 
còn có cả thơ ca và tranh ảnh. 


Báo Thanh niên có tác dụng to lớn, 
nó thật sự là vũ khí sắc bén của Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chỉ 
hội đề thực hiện nhiệm vụ lịch sử của 
mình: đưa chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào Việt nam; kết hợp chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước ; đưa 
cách mạng Việt nam tiến sang một 
giai đoạn mới, chuẩn bị cho sự ra đời 
của Đảng cộng sản Việt nam. 


Báo Thunh niên, ngọn cờ tiên phong 
của báo chí cách mạng Việt nam, mãi 
mãi là niềm tự hào của cách mạng. 
Việt nam và của giới báo chí Việt nam: 

(12, (13) niên, 
7-11-1926. 

(14) Báo Thenh niên. số Õ5, ngày 17-19-1926 


báo Thanh số 8, ngày 


SỬA LẠI - : 


Trong Tạp chí Cộng sản số 4-1985, 
— trang l1, cột 1, dòng 21, xin đọc-:... 


cánh phía tây và tây — nam.do anh 


Sáu Nam chỉ huy cần đầy mạnh hoạt động chía cắt đường số Áá... 


— trang 12, cột 1, dòng Tã: 
— trang 12, cột 2, dòng 24):.... 


s. , .® 
.. .Ư ceanh yen biển... 
như giữa ến công... 


(ệng hòa nhân 


dân Mô - đăm - bích 


qua mười năm xây dựng 


GÀY 25-6-1975, một sự kiện chính 
Ñ trị có ý nghĩa đã diễn ra ở Đông 
Nam lục địa châu Phi. Sau hơn 
mười năm đấu tranh vũ trang kiên 
cường, anh đũng dưới sự lãnh đạo 
của Mặt trận giải phóng Mô-danm-bich 
(gọi tắt là PRELIMO), nhân dân Mô- 
đăm- bích đã giành được độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chấm dứt 
ách đô hộ ké odài ngó¿ 500 năm của thực 
dân Bồ đào nha, và tuyên bố thành 
- lập nước Cộng hỏa nhân dân Mô-dăm- 
bích. Từ những ngày đầu thắng lợi, 
nhândân Mô-däm-bích đã khẳng định ý 
chí và khát vọng của mình là xâv dựng 
chế độ dân chủ nhân dân, lồ chức lại 
một cách triệt đề các cơ cấu kinh tế — 
xã hội, chính trị, chuần bị điều kiện 
đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Trong mưởi năm qua, nhân dàn 
-Mô-dăm-bích đã có những cố gắng to 
_ lớn và đã giành được những thắng 
lợi quan trọng trong sự nghiệp xày 
_dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


Thành tựu có ý nghĩa quyết định 
của Mô-dăm-bích là đà xác lập và 
cũng cố vai trỏ lãnh đạo của đăng 
tiên phong — Đảng PRELIMO được 
thành lập trong Đại hội thử IHI[ của 


Mặt trận FREL.IAIO họp tháng 2 nắm: 


1977, lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm 
cơ sở lý luận chính trị và tư tưởng. 
Hiện nay Đẳng PRELIMO tập hợp 
trong đội ngũ của mình hơn 110000 
đảng viên, gồm những chiến sĩ cách 
mạng lão thành của cuộc dâu tranh 


HỒ BẤTI KHUẤT 


+ 


giải phóng và những chiến sĩ trẻ, 
nhiệt tỉnh, hăng hái trong lao động 
sản xuất, mưu trí, đũng cảm trong 
chiến đấu bảo vệ Tồ quốc. Đảng 
FRELIMO đã thực hiện đoàn kết đân 
tộc rộng rãi và lãnh đạo các hoạt 
động của xã hội thông qua chính 
quyền Nhà nước. Chính quyên cách 
mạng, dược thiết lập sau khi đặp tan 
bộ máy cai trị phát xÍt — thực dân, là 
nên chuyên chính của giai cấp vô sản 
liên mỉnh với nông dân và những 
người lao' động khác. Cơ sở của nó là 
hội dòng nhân dàn vác cấp với hơn 
43 nghìn đại biều được bầu ra một 
cách đân chủ. Cùng với bọ máy Nhà 
nước, các tÒ chức quần chúng như 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ, các 
họi mang tính chất nghề nghiệp như : 
hội nhà giáo, hội nhà văn, hội nhà 
“báo v.v, được thành lập đã góp phần 
tích cực vào sự nghiệp vẻ vang của“ 
cách mạng Mô-dăm-bích: 

Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, 
Dáng PRELIMO đã lãnh đạo nhàn 
đàn Mô-đdăm-bÍch vượt qua nhiều khó 
khăn gian khổ, đưa cách mạng Liến 
lên không ngừng. 

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
Mô -đâm-bích là xây đựng một nền 
kinh tế đân tộc độc lập và lớn mạnh. 
Đáyv là nhiệm vụ hết sức nặng nề vị 
Mô-dăimm-bích vốn là một nước nôn 
nghiệp lạc hậu lại bị bọn thực dàn 
bóc lột và Kim hãm suốt trong nấm 
thế kỷ. Vào những năm trước khi 
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giành được độc lập, tình hình kinh tế 
răt-bi thám. Thấy trước chế độ thực 
đân không thê nào tránh khỏi thất 
bại, bọn tư bản nước ngoài và cả bọn 
tư bản trong nước đã từng bước bỏ 
chạy khói Mô-dăm-bích. Các cơ sở 
sản xuất bị thả nồi, máy móc, thiết bị, 
phương tiện vận tải li lây ấp và 
phả hủy. Trong các năm 1975, 1974, 
hằng năm sản xuất nông nghiệp giảm 
gần một phần ba, sản xuất công 
nghiệp giảm hơn một phần ba, khỏi 
lượng hàng hóa vận chuyền giảm một 
phần tư so với các năm trước đó. Vào 
lúe chính quyền thực đân sụp đồ, gần 
một nửa số đán Mô-dam-bích Không 
có công ăn việc làm, hơn 2 triệu 

người khác bị đày trong các trại tập 
trung. 


Những người cách mạng Mô-dăm- 
bích nhận thức rằng sau khi giành 
được độc lập dân tộc, nhiệm vụ trọng 
tâm của cuộc đầu tranh cách mạng 
chuyền sanglĩnh vực kinh tế. Muốn giải 
quyết thắng lợi nhiệm vụ này phải 
kết hợp với việc từng bước thiết lập 
cơ sở chính trị, tư tưởng, văn hóa 
và vật chất kỹ thuật, đồng thời không 
ngửng nâng cao cảnh giác, sản sàng 
đập tan mọi âm mưu phá hoại của 
bọn phản động câu kết với chủ nghĩa 
đế quốc. 


Căn cứ vào đặc điềm tỉnh hinh cụ 
thề của đất nước, Đăng PFHII.IAIO xác 
định nông nghiệp là cột sống của 
nên kinh tế quốc đân, là cơ sở đề 
phát triền kinh tẽ. 


Ngay sau ngày tuyên bố độc lập. 
Mô-dam-bich đã quốc hữu hóa các 
đòn điền và trang trại của bọn tự 
bán, xây dựng thành những cơ sử sản 
xuất của Nhà nước. Hiện nav Nhà 
nước quan lý gần 60 nông trường. Với 
điện tích 110000 ha, các nóng trường 
đó cung cấp gìn miột nửa nông sản 
hàng hóa của cả nước, đặc biệt là 


~ M “ ^ `.» “.. 
những nông san xuất khau. Cùnổ với 
việc xâv dựng, củng cô các nồng 


trường của Nhà nước, công cuộc hợp 
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tác hóa nông nghiệp đã được tiến 
hành. Năm 1962 cả nước mới có 195 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nay 
đã có gần 400. Công việc tô chức, 
quản lý lao động ở các hợp tác xã 
không ngừng được cải tiến. Các hợp 
túc xã tiêu thụ cũng được phát triền 
mạnh, Hiện nay ở Mó-dấm-bich cớ 
1200 hợp tác xã tiêu thụ, phục vụ gần 
3 triệu người. Fại các cửa hàng này, 
lương thực, thực phẩm và một số mặt 
hàng cần thiệt Khác được bán với giá 
cố định và có hạn định về số lượng. 
Trong điều kiện hàng hóa còn thiểu, 
những biện pháp này nhằm mục đích 
phản phối công bằng phúc lợi, ngăn 
ngừa hoạt động dầu cơ và bảo đảm. 
khả nàng đáp ứng những nhu KP cấp 
thiết nhất của nhân đân. 


Trong nông nghiệp, cùng với việc 
phát huy tiêm năng của mọi loại đất 
đai, Mô-dăm-bích coi trọng việc sẵn 
xuất những nông sản có giá trị cao 
phù hợp với điều kiện khi hậu, thổ 


¡nhưỡng của mình như chè, hồ đảo 
“(một loại đào lộn hột), củi dừa... 


Những năm gần đây, hàng năm, Mô- 
đăm-bích sản xuất trên 20 000 tấn ch, 


phần lớn dành cho }uất khầu. Về 
hồ đào, sở lượng xuất khầu bảng 


năm khoảng 120— 150 nghìn tấn, mang 
lại nhiều ngoại tệ mạnh. 


Dề khai thác tiềm năng lớn lao của 
mình, Alỏ-diin-bích đã hợp tác chặt 
chẽ với cúc nước xã hội chủ nưhĩa. 
liên xô giúp Alô-dăm-bích xây dựng 
j4U công trình công — nông nghiện, 
trong đó có công trình sử dụng tiềm 
năng của lưu vực sông Lim-pô-pÔô xảy 
hò chứa nước tưới cho 90 (",ĐÙ ha ruộng 
đất ở tỉnh Gát-da, Theo dự tính, khi 
cóng trỉnh này hoàn thành, nông 
nghiệp của Alô-đăm-bích sẽ có bước 
phát triền nhắy vọt, 


, 


Về công nghiệp, sau ngày giải 
phóng, trước những hành động phá 


hoại điện cuồng của bọn chủ eũñ làm 
cho nhiều nhà máy, xí nghiệp phải 
ngừng sản xuất. Nhà nước đã quốc 


hứnu hóa các xỉ nghiệp, nhà máy và 
những cơ sở sản xuất quan trọng. 
( »nø nhân nhất trí ủng hộ quyết định 
này và đứng ra đảm đương việc lãnh 
dao, quản lý và tồ chức sản xuất. 
Nhờ những hoạt động tích cực của các 
chỉ bộ Đáng FRELIMO, của các hội 
đồng sản xuất và những cố gắng lớn 
lao của giai cấp công nhân, chẳng bao 
lâu tỉnh-hình đã trở lại bình thường. 
Ehu vực Nhà nước đân dần nắm vai 
trò chủ đạo trong sản xuất, công 
nghiệp. Ở nhiều nhà máv, xí nghiệp 
đã có phong trào thi đua xã hội chủ. 
nghĩa, thi đua phát huy sáng kiến cải 
tiền kỹ thuật. Cùng với việc tận dụng 
những cơ sở công nghiệp đã có. Mô- 
dăm-bích đã đầu tư mọt số lớn vốn 
xây dựng những cơ sở công nghiệp 
mới, trước hết là các xí nghiệp vừa 
và nhỏ, phù hợp với việc sử dụng 
nguyên liệu trong nước, đem lại hiệu 
quả nhanh chóng. Một số mặt hàng 
công nghiệp của Mô-dăm-bích ngày 
càng được chú ý trên thị trưởng thế 
giới, có mặt hàng đã được tặng huy 
chương vàng ở hội chợ- quốc tế. Máy 
khâu và tủ lạnh do Mô-dăm-bích sẵn 
, xuất không những được sử dụng rộng 
rãi trong nước mà còn được xuất khâu 
sang một số nước châu Phi. 

Một thành tựu quan trọng khác của 
cách mạng Àlỏ-dăm-bích là, trong 
hoàn cảnh đất nước bị thiên tai kéo: 
đài, các lực lượng thù địch không 
ngừng điên cuồng chống phá, hệ 
thống giáo dục. hệ thống bảo vệ sức 
khỏe và những công trình vàn hóa 
văn không ngừng được xây, dựng, 
cũng ,cố nhằm phục vụ lợi ích của 
nhân đân. Trước ngày giải phóng, 
trên 90 số đân Mlô-dăm-bích không 
biết chữ, cả nước chỉ có 50 nghìn 
người có trình đọ tiễu học. Hiện nay 
số người không biết chữ chỉ chiếm 
chưa đầy 20Ã số dân, và cử sáu người 


đân thì có một người đi học. Học - 


sinh tử lớp 6 trở xuống không phải 
đóng học phí. Các trường đại học mở 
ròng cửa đón con em công nhân, nòng 


h 


dân. Nhiều thanh niên Mô-dăm-bích 
đã được cử đi học tại các nước xã 
hội chủ nghĩa. 


Hệ thống y tế với hàng chục bệnh 
viện lớn, hơn 100 phỏng khám bệnh 
đa khoa, hàng nghìn trạm y tế đã 
được thiết lập; nhân đân được khám 
bệnh và chữa bệnh không phải trả 
tiên. Trinh đó tay nghề của cán bộ y 
tế được nàng cao, các thiết bị được 
cải tiến. Nhiều bác sĩ giỏi của các 
nước xã hội chủ nghĩa đã tinh nguyện 
đến làm việc ở Mô-đăm-bích. 


Về văn hóa, những phong tục tập 
quán lạc hậu đang từng bước được 
xóa bỏ. Các hoạt động văn hóa ngày 
càng phong phú. Riêng về điện ảnh, 
\lô-dăm-bích đã xây dựng được một 
số phim truyện về cuộc đấu tranh 
giải phóng anh hùng và sự nghiệp 
xây dựng cuộc sống mới của nhàn 
đàn. Xương phim tài liệu *Cu-sa 
Ca-nhe-mas hằng năm sản xuất 
khoảng 50 bộ phim tài liệu về mọi 
mặt hoạt động trong nước, về các 
nước xã hội chủ nghĩa, vẻ phong trào 
đấu tranh giải phóng đân tộc ở châu Á, 
châu Phi, châu Mỹ la tính. Những 
bộ phim này góp phần to lớn vào 
việc nâng cao nhận thức chính trị của 
nhân dàn. 


Nhìn lại chặng đường đã quan của 
Mô-đăm-bích, những thành tựu đã thu 
được là đáng tự hào, Trong hoàn cảnh 
để quốc ÀÍÝ câu kết với chính quyền 
phân biệt chúng tốc Nam Phí và bọn, 
tav sứi điện cđuờng thực hiện chính 
sách chiến tranh phá hỏại nhiều mi 
hòng ngăn chặn sự phát triền của 
cách mạng Ä%Íô-dăm-bích, âm mưu đập 
tắt phong trào giải phóng dân tộc ở 
miền Nam châu Phi, những thành tựu 
nói trên của cách mạng Mô-dãm-bích 
càng có Ý nghĩa. 

Cùng chủng mục đích đấu tranh cho 
đọc lặp, trr do, tiễn bộ xã hội, nhân 
dân Mô-däm-bích rất gần gũi với 
nhân dân Việt nam. Trong cuộc kháng 
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chiến chống Mỹ, cứu nước của dân 
tóc ta, nhàn đàn Àlô-dăm-bÍích dã 
dành cho chúng ta những tỉnh cảm 
nòng hậu, sự cô vũ quý báu. Tháng 
4xIĐ8f vừa qua, Đoàn đại biều cấp 
cao của Điing và Nhà nước nước CHIND 
Máâ-đăm-hbích do Chủ tịch Đảng, Chủ 
tịch Nhà nước, Nguyên soái ÄX.M. Ma- 
sen làm trưởng đoàn đến thấm hữu 
nhị nước ta, mang đến cho nhân dân 
ta tịnh bạn chiến đấu và tình hữu 


nựhị thảm thiết của hơn 12 triệu nhân. 


đân AÀ{ô-đdăm-bích anh em, 


Nhân dàn Việt nam theo đöõi với 
mối cảm tình sàu sắc cuộc đấu tranh 


ách mạng của nhân đân Mô-đăm-hích. 
Trước sau như một, nhân đân Việt 
nam khẳng định tình đoàn kết chiến 
đâu và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với 
nhân dân À1ö-đă¡n=bÍch trong sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang, và rất phân khởi 
(rước những thành tựu có ý nghĩa {O 
lớn mà nhân đân Xô-dăm-bích đã 
đạt được. 


Chào mừng nước CHND 'Mô-dáăm- 
bích tròn mười tuôi, chúng ta chân 
thành chúc nhân dân Mô-dăm-bích 
anh em đạt được nhiều thành tích to 
lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc. 


_ Đẳng bộ huyện Hoài đức... 


(liễp theo 


phấn khởi sản xuất. Đời sống của 
người thợ thủ công (nhất là thợ thủ 
công chuyên nghiệp) gặp nhiều khó 
khăn. Giá cả gia công nhiều mặt hàng 
đang là vấn đề đáng suy nghĩ. ỞỚ 
Hoài đức cỏ thực tế là hàng gia công 
của Nhà nước phải qua quá nhiều cơ 
quan trung gian mới đến cơ sở. 
Thường thường mặt hàng nào cũng 
qui 3 cơ quan gia công, có loại như 
sa tanh phải qua 5 cơ quan. Do vậy 
đến người thợ thì tiền gia cÔng còn 
quá ít. Có thề cải tiến tồ chức, tạo 
thuận lợi hơn cho cơ sở nhận liìng 
gìn công được không 2 Cũng do giả 
ca không hợp lý cho nên ngành tơ 
tăm gặp khó khăn kéo đài. Ai cũng 
biết tơ tâm là mặt hàng xuất khẩu có 
giá trị, Hoài dức lại có truyền thống 
trồng đâu nuôi tím nhưng điện tích 
trồng dàu cứ bị thu hẹp dần, người 
đản đã phá đâu đề trông các cây khác. 


Irang 74)- 


Vì sao vậy ? Đơn giản là người ta 
không thê mở rộng diện tích trong 
dâu khi hiệu quả kinh tế do cây đàu 
mang lại kém 5,6 lần so với việc trồng 
các cây Khác. Đó là những vấn đề mà 
huyện úy Hoài đức thiết tha mong 
muốn dược các cơ quan có trách 
nhiệm cấp trên quan tâm nghiên cứu, 
giải quyết kịp thời. 


Thấy “rõ thiếu sót của mình trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xác dịnh 
rõ phương hướng phát triền tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp trong thời 
gian tới, huyện ủy chúng tÔi quyết 
tàm khai thác triệt đề tiềm năng về 
ngành nghề của huyện và tiềm năng 
do liên kết kinh tế mang lại, quyết 
tâm xây dựng Hoài đức thành huyện 
có cơ cầu kinh tế nông -- công nghiệp 
vững mạnh. 
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tiền nhanh, tiền mạnh là quy luật của chủ nghĩa xã 
hội. Aluốn sản ruất dược nhiều, nhanh, tối, rẻ, thì 
phải có nhiệt tình cách mạng. Xhưng lại còn phải hiều 
biết bà nìm Đững khoa học. 

Mỏi nr†tời tao động cần có tình thần dám nghĩ, dam 
làm, mrơn lên hàng đầu, thành người lao động tiên tiền. 
(on nhận, nóng đàn fg 0à nytời lao động trí óc củn 
tin răng chúng ta có đây đủ sức mạnh, can dị" Da 
thong mình đề rày đựng cuộc đời mới của mình. Chỉ 
cần chúng ta có đầy đủ D thức làm chủ, tỉnh thần Lạp 
Lhè, ÂỤ luật bà ra sức học lập, nàng cao trình đo bản 
hóa, kỹ thuat, có tính thản sáng tạo, từ tòi cái mỚi, học 
lập cát rmứi, ng hộ cái mới, thực hiện cái mới EÍ piệc 


gì chúng ta cñng tàm cược.” 


Te ChHI 


€ong sen ' 


(ø quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Hội nghị lần thứ tám 
Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa V} về giá — lương —- tiền 


Ừ ngày 10 đến ngày 17-8-1985, tại Hà nội, đã tiến hành Hội nghị 
lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) về giá —. 
lương ~ tiên. 


Đồng chỉ Tồng bí thư Lê Duần khai mạc hội nghị. 


Hội nghị đã kiềm điềm tình hình kinh tế — tài chính nước ta từ 
sau ngày giải phóng miền Nam. Từ sau nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa [V — tháng 9- 1979), Đẳng 
và Nhà nướơ đã đề ra một số chủ trương, chính sách về sản xuất, 
về phân phối lưu thông; một số địa phương và cơ sơ đã mạnh đạn 
áp dụng những cách làm mới nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đầy 
sản xuất phát triền, đày mạnh thu mua nắm hàng, cải thiện một bước 
nền tài chính quốc gia, giải quyết một số vấn đẻ cấp bách về giá 
và lươn?. 


Hộ: nghị lần thứ tám của Trung ương Đẳng chí ra bài họ bao 
trùm là : phải dứt khoát xóa bỏ tập trung quan Hiệu — bao cấp, thực 
hiện đúng chế độ tập trung dân chủ và hạch toán kính tế, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa thi mới đầy mạnh được sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả. : 


Hội nghị Trung ương chỉ rõ: hiện nay, xóa quan liêu — bao cấp 
lrong giá và lương là yêu cầu hẻt sức cấp bách, là khaảu đọt phá có 


l 


tỉnh quyết định đề chuyền hẳn nền kinh tế sang hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên cợ sở kế hoạch hóa, phát huy mạnh mẽ 
quyên làm chủ tập thề của nhân dàn lao động, tính chủ động, sáng 
tạo của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong 
cả nước. 


Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương (khóa V) nhất. 
trí cao về mục tiêu, phương hướng giải quyết các vấn đề giá — 
lương — tiền: 


— Thúc đầy sẵn xuất phát triền theo cơ cấu hợp lý, khai thác 
mọi tiềm năng lao động, đất đai, ngành nghề, cơ sở vật chất — kỹ 
- thuật hiện có, nhằm phát triền mạnh sản xuất với năng suất, chất 
lượng, hiệu qua cao hơn. 


- Ôn định đời sống nhân dân lao động, trước hết là đời sống 
“công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang. Nhà nước làm chủ sản 
xuất và phân phối lưu 'thông, làm chủ thị trường; từng bước cân. 
bằng ngân sách và Liền mặt. 


— Góp phần tạo dần nguồn tích lũy từ nội bộ nên kinh tế quốc: 
đân đề công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất— 
.kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


_—_ = Thúc đầy cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường kinh tế quốc 
đoanh và kinh tế tập thể; phát triền kinh tế gia đình. 


— Góp phần tăng cường quốc phòng và an ninh, kiên quyết 
chống địch phá hoại, đấu tranh có hiệu quả chống các hiện tượng 
tiêu cực. 


Các cấp lãnh đạo của Đẳng, chính quyền, đoàn thề, tử trưng ương: 
đến cơ sở, phải coi việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tám Ban chấp hành trung ương (khóa Ÿ) là công tác trung tàm __ 
đột xuất từ nay cho đến hết năm 1965. ˆ 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này về giá — lương — tiền 
là kết quả rút ra từ thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước 
ta (trong những năm qua, thê hiện sự chuyền hướng mạnh mẽ, sâu: 
sắc trong chủ trương, chính sách của Dẳng t†a, không những về giá 
cả, tiên lương mà cả về thương nghiệp, tài chính, tiền tệ, cơ chế kế 


hoạch hóa và quản lý kinh tế, nhằm triệt đề xóa bố quan liêu — bao.. 


cấp, chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ: 
nghĩa, tạo điền kiện thuận lợi cho nền kinh tế nước ta phát triền 
lên một bước mới. 


- 


s 


Xã luận 


Xóa bỏ cơ chế quan liêu— bao cấp 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế. 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


C9 chš bao cấp ra đời trong hoàn cảnh cilÈa Iranh lâu đài sả ác liệt. Với nền 
kinh tế chậm phát triền, đề bao đưm nhĩ cầu chiến đầu 0à đời sống, Trong 
- &#&háng chiến chống A18, chúng ta phái áp dụng phương thức bạo cấp trong phản 
phối sản phầm +ã hội. Đỏ là cần thiết lồi bấy giờ. ° 
Lễ ra. sau khi chiến tranh chống Mỹ Kết thúc, cách mạng nước fg chuuền 
sang giai đoạn mới, chúng ta phái kịp thời xóa bỏ cơ chế quán TỦ quan liêu — 
bao cấp, chuuền hẳn sang hạch loán kinh lễ, kinh doanh vũ hội chủ nghĩa, liến 
hành sắp xếp lạt sản xuất pà cau đựng, quy định lại chính sách tài chính quốc 
gi lãu nguồn động niên Irong nước ldin cơ sở, bãi bò lỗi phản phối bao cấp U,U, 
Nhưngdo bảo thủ, tập trung quan liêu. thiểu linh hoạt, nhạy bén, 
chỉ đạo và điều hành có nhiêu khuyết điều, tư tưởng ý lại vào viện 
- trợ từ bên ngoải còn nặng, cho nén clng ta dĩ chậm đồi mới cơ chế quản 
1Ú kinh lẻ. Khuuẽt điềm đó làn cho các mặt mất càn đối trong nền kinh tế châm 
được khắc phục, tính năng động trong sản uất, K nh doanh không được phát 
huy, tài chính @uốc gta ngà cảng thiểu hụt, lạm phát không ngừng tăng thêm, 
hệ thống giá ca của Xhủ.nườ. ngàu cảng thoái tụ g!d trị, sức raua của đồng tiền, 
* Hiến lương thực lế 0à đời sống của công nhán, Diên chức ða lực lượng Đũ [rang 
ngàu cảng giảm sút. Mặc dù chúng tu dữra sức phát triền sản xuất, cố qgảng 
xuãi khầu đề nhập khầu uà đã dạt được mội số hành tựa đảng phần khởi, nhất 
là từ năm 1981 trở đi, nhưng số của củi (lo sản xnái trong nước tăng thêm Dẫn 
chư nhiều hơn số của củi từ các nguôn bên ngoài giam, đạn số lại làng lên quá 
nhưunh, cho nên thu nhập quốc dàn sử dụng bình quản (đìu người giam, 


Từ sau nghị quuẽt Hội nghị thứ sáu của Ban chấp hành trung ương (khóa 
1V), Đảng 0â Nhà nước đã lần lượt ban hành nhiều chủ Trương cả chính sách 
nhâm khắc phục tính hình trên. Mọi số ngành, địa phương 0d cơ sở đã mạnh 
đạn áp dụng những cách làm mới dò tháo gỡ vướng mắc, thức đầy sản 
xuất phát triền, đầy mạnh thu mua nắm nguôn hàng, cải thiện một 
bước nền tài chính quốc gia, giải quyết một số vân đề cấp bách về. 
giá cả và tiên lương. 

Tuụ nhiên, các chính sách nà biện pháp của Dang 0a Nhà nước trong thời 
«gian qua pề phân phối lưu thông pản chưa được giải quuết ðề cơ bản, Đ nắn (iếp 
tục duụ trì các 0ấn đề giá cả, liền lương 0a các 0ãn đề Kinh tế trên cơ sơ cơ chễ 
quản lý tập trung quan liêu — bao cấp. 


Chúng ta dã tiếp lục kš hoạch hóa 0à quản TỦ đơn thuần dựa oàảo chế độ 
cấp phới 0à giao nộp, hạch toan kinh tế chỉ là hình thức, giả fạo. Cơ chế đó đạt 
các cơ sở sản tuấit, kinh doanh trong tình trạng bị gò bó, thụ động. lạt. không 
kích thích, cũng thỏaig rằng buộc các +Í nghiệp phai quan tâm đến năng suất, 
chất lượng uà hiệu qua. Tính trạng duụ trì quả lâu chẽ độ phán phối hiện 0ật 
uới giá cả rãi thấp, đến mức gần như cho không 0à điện cung cắp mở rộng. 
Tiền [trơng không còn nghĩa kích thích lao động sản xuất. 


Trong các hình thức bao cấp thi bao cấp qua giá cả là nghiêm trọng hơn 
cả. Vật tư, hàng hóa của Nhà nước bản ra không bù đắp đủ chỉ: phí sản xuấi ; 
_ chênh lệch giá biến thàith nguồn Phụ nhập bồ sung của nhiều người trong + hội, 
Ihậm chí biến thành miếng (lăt nuôi dưỡng thị trường không lồ chức nà chợ 
đen, làm giảu cho bọn gian thương 0à phần lử thoái hóa biến chất trong bộ máy 
Nhà nước. 

Chính do không quán triệt quan điềm xóa bộ quan liêu —bứo cắp, chuyền sang 
hạch toán kinh tế 0à kinh doanh +ã hội chủ nghĩa, cho nén đã cai tiến giá cả 
và tiền lương một cách nửa vời, không tính đủ các yếu tố chỉ: phí sản xuất 
bào giá thành, còn bù lỗ một cách tràn lan oà hạch toán kính lễ hình thức ; du 
trì giá mua Đà giá bán thắp ; duụ trì chế độ cung cấp hiện Đột là chính 0ới giá 
cung cấp gia tạo Đủ điện bao cặp rất rộng. Suu khi điều chỉnh giá cả 0à tiền 
lương, chúng !q vẫn tiếp tục áp dụng cơ chế «tĩnh » đổi với giá cả và 
tiên lương, trong lúc tình hình kinh tế chung đòi hồi mội cơ chẽ « động ». Cuối 
càng dẫn đến hệ thống qiủ cả hàng hóa của Nhà nước tiếp tục thoát Tự giá trị, 
Nhà nước phải bù lỗ đối uới sản xuất 0à kinh doanh ngà càng lớn, tiền lương 
thực tế ngàu cảng gian sút. 

Thời gian qua, chúng ta đã điều chỉnh giá cả và tiền lương một cách 
riêng rễ, chảp 0á, không gắn oới cải cách cơ chế quản lý kinh tế, sắp xếp 0à lồ 
chức lại sản xuất cho có hiệu quả, tăng cường thương nghiệp +ủ hội chủ nghĩas 
đầu mạnh cdi tạo uà quản lý thị trường. Chúng tạ đđ buông lông quản lý thị 
trường, không làm chủ được giá ca, đề cho giá tăng. lên quú nhưnh, Uượt ra khỏi 
sự kiềm soádt của Nhà nước. 


Những khuuết điềm trên đã làm cho tình hình giá cả Hiếp tục diễn biến Tấu, 
giá cả hàng hóa của Nhà nước ngàự càng thấp hơn giá trị rất nhiều. Những hậu 
quả nghiêm trọng của giá thấp giả tạo, do cơ chế quan liêu — bao cắp đẻ ra, dã 
làm cho !hu nhập của khu 0ực kinh lễ quốc dounhR chỉ đủ trả lương công nhàn, 
Điên chức của bản thân + nghiệp 0ới mức rất thấp, không có đóng góp cho Nhà 
nước, khỏng có tích lũ cho công nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa. Những tài sản cố 
định ngàu càng hao mòn, hư hỏng UÌ khoản thu 0ê khầu hao không đủ chỉ chớ. 
sửa chữa, càng không thề khói phục tài sản cô định. Việc cung cấp oật †ư Uới giả 


thấp đề đồi lại piệc giao nộp sản phầm lheo giá thấp làm cho giủ thành 0à giả. 


liêu thụ sản phầm cũng thàp nhiều so Uới giá trị thực của nó, cho nền sự tính 
loán 0ề hiệu quả kinh lễ của xí nghiệp đều bị sai lệch. Đó tà sợc dàu trói buộc 
+ nghiệp Uào cơ chế quan liều, thủ liêu quuần tự chủ sẵn +xuấi, kinh doanh của 
xí nghiệp. Với điều điện giả cả như Dậu, mội phần liền 0a của nước ngoài bị 
phụng phí qua buo căptheo giá quá thấp. Việc du trì giá muú 0à giá Đán thấp 
theo cơ chế quan liêu — bao cấp làm cho Nhà nước gặp nhiều khó khăn rong 
Uuiệc ná1n hàng, nắm liền, gàu ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong va hột. 


(Cñng như giá cả, cơ chế quan liêu — bao cấp đã ui phạm đến nguyên tắc 
phản phối Lheo lao động, tiền lương đa thành uấn đề nóng bỏng trong đời sống 
+d hội 


Tiền lương mángq lính chất bao cắp. bình quân đã không kích thích cải tiễn 
.kỹ thuật 0à thúc đầu phát triền sản xuấi. Nguyên tắc phản phối theo tao động 
'bị ĐL phạm, làm cho những người lao động không phấn khơi, gâu ra nhiều liêu 
.cực [rong các đơn bị sản xuất, kính doanh _ 


Tiền lương thực tế của những người ăn lương bị giảm súi;sự chênh lệch 
Đề thụ nhập. mức sống giữa các ngành nghề, các nàng 0à giữa các tầng lớp dân 
-‹cư ngàu cảng bất hợp lÚ. 


ĐL đói 0ới chế độ cùng cấp hiện pột bình quân uới giá cả thấp, thực tế là 
.cấp phát cho không, bản thân chế độ liền lương hiện hành đã quá lâu không sửa 
-đòi. cho nên không những lạc hậu 0ề mức lương bằng tiền mà tự thân nó mang 
nặng tinh bao cấp. Tiền lương khong gắn U0ới năng suấi, chất lượng oà hiệu quả 
sản cuãi ; chế độ tiền lương bằng hiện oậit đã gáu ra nhiều lăng phí 0à liêu cực 
trong xũ hội, ĐÌL phạm nghiềm Irọng quyền làm chủ của người lao động dõi uới 
thu nhập của mình. 


Qua thực tiễn sản xuất pà đời sống thời gian qua, khifg ta rút ra bài” học 
bao trùm là phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — bao 
cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dàn chủ nà hạch toán kinh tế 0à kinh doanh 

.œä hội chủ nghĩa thì mới đầu mạnh được công cuộc +âu dựng chủ nghĩa xã hội. 


* 


Hội nghị thứ lám của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V)đã xem 
Tẻt lình hình kinh tế nước ta hiện naụ, 0à đđ ra nghị quUết oề giá — lương — 
tiền, Hội nghị cho rằng, giá cả 0a tiền lương không hợp lý hiện naụ là hạt nhân 
của cơ chế tậptrung quan liêu — bao cấp; xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — 
-bao cấp Đề mặt giá cả 0á tiền lương là yêu cầu hết sức cấp bách, là khâu đọt phú 
có lính quuš! định đề chuyền hẳn nền kinh lế sang hạch loán kinh lẽ bà kinh 
-đoanh xả hội chủ nghĩa. 


Giải quiềt các oấn đề gi —lương—liên phối trên cơ sở quan điềm triệt đề 
tóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — bao`eáp Đa phải được liền hành liên tục, dứt 
khoái 0uới cơ chế ceñ, không do dự 0à không dừng lạt nửa Đời. Phải kiên quụết 
-chống khuunh hướng báo hủ trì trẻ, duụ trì xtÚI quản lỦ cñ nhằm qua Đề 0ới cơ 
-chế tập trung quan liêu —bao cấp. 


Chúng ta dữ sống 0ới cơ chế quan liêu bao cấp hàng chục năm, những quu 
đắc, thề lệ do cơ chế đó quụ định (la ghỉ dâu ăn nào đời sống kinh tế — Tả hội 
cỏ cái đã trở thành lôi làm oiệc Đà tp quan của nếp sống trong cán bộ 0à nhàn 
dân, có cái đã trở thành sức Ù trong nhiều người mà không thề một sớm mội 
_:Ẳ@hiều gội sạch: được hoàn loàn. Do đó, chúng t4 phát Kiên quuềi 0à triệt 
đề, không luušn liếc, có những biện pháp thích đáng oà liên tục đề xỏa bỏ cơ 
chš lập Irung quan liêu — bơo cặp, chuuền mạnh súng cơ chế kể hoạch hóa gắn 
-_ Đới hạch toán kinh tế ðà kinh doanh vã hội chủ nghĩa. 


Việc giải quuết 0uấn đè giả —lrơng tiền nhằm (đứt các mục liêu chủ uếu sau 
đau. Một là, thúc đầu sản xuất phát triền theo cơ cầu hợp lú, khai thác nuọi 
lầm năng lao động, đãi đai, ngành nghề, cơ sở DĐậi chải — kh thuật hiện có đề 
phái triền mạnh sản xuãi uới năng suãi, chất lượng 0à hiệu quả tốt hơn, Bai là, 
ồn định đời sống nhân dân luo động, trước hét là dời sống công nhân Diễn chức 
Đà lực lưựng pñ trang. Nhà nước làn chủ sản xuất ðà phản phối lưu thông, 


lòm chủ thị trường oà giá cả, từng bước cân bằng ngân sách 0à tiền mặt. Ba là, 
góp phần tạo dần nguồn tích lũu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân đề công nghiệp 
hóa + hội €hủ nghĩu, xâU dựng cơ sở Uật chát — K thuật của qhủ nghĩa +ả hội,. 
Bồn là, thúc dày piệc hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩu, tăng cường kinh 
tế quốc doanh tù kinh tế tập thề, phải triền kinh tế gia đình. Năm là, góp phần 
lăng cường quốc phòng 0d an nình, kiên quụếti chống địch phá hoại, dấu tranh 
chống các hiện lượng tiêu cực trong +ä hội. 


Cúc: mục tiêu trên có mối quan hệ biện chứng Dpà thống nhất oới nhau Irong' 
quá trình thực hiện. Nội dung chủ yếều của 0iệc tỏa bộ cơ chế quan liêu— bao cäp- 
trong: gid ~lơnĐ— tiền hiện nu gồm những Uấn đề như : 


Thứ nhất: Tính đủ chi phí hợp lý trong giá thành sản phầm, giá 
cả bảo đảm bù đắp chỉ phí thực tế hợp lý, ngưởi sản xuất có lợi 
nhuận thỏa đáng và Nhà nước từng bước có tích lũy; xóa bỏ tình 


trạng Nhà nước mua và bán bàng hóa với giá thấp và bù lỗ bất 
hợp lý. : 

Trong Điệc điều chỉnh mặt bằng giá cả 0à quụ định cơ chẽ mới Dpề quản lứ: 
giá củ, clling tcdn phai nằm 0ững những nguyên lắc dúủng đẳn. Giá cả được 
quỹ định phải phù hựp oới giá trị 0à sức mua của đồng tiền. Việc quụ định giá 
cả phải trén cơ sở lẩy kế hoạch làm trung tâm. 7 hực hiện hạch toán kinhitẽ uà: 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chu động àn dụng quy luật giá tr 0à quan hệ 
cung cầu, Trong hoàn cảnh nền kinh tế nước 1a đang trong quá trình từ sản xuấi 
nhỏ lên sản vuät lớn w+ã hội chủ nghĩa, sân kuất nòng nghiệp còn là mặt trận 
hàng đầu thì phải lấy giá thóc làm chuần đjð !ính loán các loại giá khác: 
bà loàn bọ mặt bằng giá cá. Thực hiện cơ chế một giá trong loàản bộ hệ thống: 
giú củ, khác phục 0iệc ® thả nồi ® giá cả cũng như biệc. dịnh giá øođ quản lý giả 
cưng nhức. 

Giá mua lương thực và nông sắn khác phải thề hiện 0à góp phần thực- 
hiện đường lôi phát triền nóng nghiệp nhàm hình thành cơ cấu công — nông 
nghiệp hợp lú, thề hiện mỗi tiên mình giữu công nhàn bứ nỏng đân trong điều 
kiện mới của chuyên chính 0ô sạn, quan hệ đúng đắn giữa tích lũ nà tiêu dùng,- 
tạo diều Riện cho cả công nghiệp ad nông nghiệp đồu phát triền, đời sống của 
nóng đìn 0đ công nhàn đều được củi thiện. Gia mua nông sản phải khuuền khích. 
Uiệc hình thành oà phát triền các Đùng chuyên canh, các pùng Kinh lễ mới, chủ 
“trọng những pùng chuyên trồng lúa. Thực hiện nga iệc Xhà nước thống nhất 
quán lý, đọc quyẻn Rnh doanh Hương? thực ok các nòng sản khác chủ gếu bằng chính: 
súch giá Đà bàng phương thức mua hợp lủ. 

Với cơ chế một giá, giú mua lương thực Đà nông sản được quự định [rên 

cơ sở thỏa thuận giữa Vhảà nước 0d nóng dàn (có phản biệt theo ung 0à điều: 
- chỉnh theo lừng Đụ sản xuất). bảo ủi chớ người sản xuất bù đếp đủ chỉ phí 
sản wuät Đà có lãi hợp lý. Đối Đới những bàng có điều kiện thiên nhiên không 
thuận lợi ðd cơ sở Đạt chài — Kỹ thuật hẻm, dời sống còn nhiêu khó khăn, Nhà 
nước có chính sách giá mìnđ cao hơn đị (tòi Đớt chính sách đầu tr. Nhà nước cần 
có chính sách thuế 0d giá Thích hợp đồi Đời những dùng có điều kiện thiên nhiên: 
thuận lợi, Thống qua hợp đồng kinh tẾ, Nhà nước nắm hầu hết Hưỡng Ihực 
hàng hỏa Đà nóng sit hàng hóa quan trọng. 

Giá thành sản phâm công nghiệp phải được quy định đúng. Căn 
tính đủ các guều lô của chỉ phí sản xuất bao gồm những chỉ phí 0ẽ lư liệu sản 
&uấi 0à liền lương mới của Âùu oực sản xuất. 


, 
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Trong hao phí 02 lao dộng quá khứ, cần tính đủ khấu hao 0ề tài sản cổ 
định theo hướng ảnh giá lạt lài sản cố định, tính đủ khấu hao sửa chữa lớn, 
tạm thờt lính khẩu hao cơ bản căn cử oào Hình hình sử dụng thực lễ mdụ móc pà 
thiết bị. Tính ttỉng Đà đủ giá trị Đật từ : đốt ouới uật tư sản xuấi trong nước, 
phát tính đủ giá uốn; trên cơ sở tỷ giá kšt toán nội bộ mới dựa trên giá Uỗit 
nhập khâu oà chính sách giú cả trong nước đề tính giá những uạt tư nhập khầu. 
Di đói uới tính đủ các ch phí hiện còn đề ngoàtL giá thành, cần loại bố các chỉ 
phí không hợp lủ à không hợp lệ. 


Giá bán buôn xí nghiệp phải bù đắp đủ chL. phí sản xuất trên cơ sở định 
mức Đậi Ilư uà lao động hợp lú, lợi nhuận định mức thỏa đáng đề zí nghiệp có 
Lhề tải sản xuất mở rộng 0à có tích lũñụ cho Nhà nước. Giá bản buôn +í nghiệp 
phải có lác dụng khuuẽn khích uà tảo điều kiện cho xí nghiệp thực hiện chế độ 
tự chủ tài chính, chủ dộng phát triền sản xuãi, kinh doanh, thực hiện hạch lo¿n 
kinh tế thạt sự. 


Giá bán buôn công nghiệp đổi với vật tư và hàng EïHc nghií Pp 
tiêu dùng càn phải thề hiện quan điềm lích “ 0d tiêu dùng của Đảng. Nhà 
nước thực hiện thu quốc doanh có mức độ dối ouởi tư liệu sản THấT bà thư quốc 
-doanlh thỏa đáng đối ouới hàng công nghiệp tiêu dùng. 


Giá bản uật tư, hàng hóa nhập khầu phải tương ứng øới quan hệ giả cả 
hàng hóa sản xuất trong nước, có tác dụng khuyến khích sản Tuất oật lư Irong 
nước Lhau thê hàng nhập khầu oà sử dụng Hết kiẻm 0ại tư nhập khầu. 


Trên cơ sở Nhà nước thống nhất quản lý ðà độc quyền kính doanh những 
Đặt l 0d hàng công nghiệp tiêu dùng chỉ yếu, Nhà nước Trung ương định gia 
thống nhất (một số mặi h giá định chênh H00 theo Dùng) cho những loạt 
hảng này. 


Giá bán lÈ được quụ định trên cơ sở giá trị hàng hóa, có tính đến quan 
hệ cung—cầu, sức mua của đồng tiền 0à phải thề liện chính sách kình tế — cả 
hội của Đăng pà Nhà nước. Đối 0ới hàng tiêu dùng, chính sách Đề giá bán tẻ cần 
phân biệt theo tính chất mặt hàng. Thực hiện tích tũụ thỏa đảng cho ngân sách 
đối pới hàng cóng nghiệp thực phầm 0à hàng công nghiệp tiêu dùng, trừ mội 
bủi mặt hàng thiết yếu thì tích lũu íL hoặc tà không tích lũ, thậm chỉ cá biệt có 
thề bù lỗ theo chính sách +ĩ hội đốL 0i Udi mặt hàng nhất dịnh. 


Nhà nước thực hiện nhát quản c0 chế một giá bán lẻ; lrung Ơ n4 định 
một qiá kinh doanh thống nhất cho những mặt hàng tiêu dùng thiết yêu, có phản 
biệt thỏa đáng Đề mức giá theo uùng, nhất là lương thực — thực phầm 0à mội sở 
bật ttr, hàng hóa đòi hỏi Đận chuuèn xa oới chỉ: phí Đận lái lớn. 


Đề quản lú giá cả, cần phải có phân cóng, phản cấp hợp lủ theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ phù hợp uót thực tế. Can thực hiện phân công, phản cấp quảit 
lý giá hợp lú giữa các cơ quan Vhaà nước trung ương 0à địu phương. 


1hứ hai : tiền lương thực tế phải thật sự bảo đảm cho người ăn 
lương sống chủ yếu bằng tiên lương, tái sản xuất được sức lao động; 
phù hợp với khả năng của nền kinh tế quốc dân. | 

Tiền lươngxphải được gắn chặt pới năng suất, chất lượng 0à hiệu quả laơ 


động. Phái quản triệt nguyen lác phản phối theo lao động trong chế dộ liền 
lương. Thực hiện trả lương bằng tiên, có hàng hóa bảo dđdin, xóa bọ chế dộ 


cung cấp hiện 0uật theo giú Lhấp, Lhoái lụ giú trị hàng hóa. Phải thực hiện chế độ 
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"Hiền lương thống nhất trong cả nước, có lính đến sự khác biệt hợp lý gi3a các 
.Đủng Uà các ngành. 


Chính sách pề tiên lương nhằm ồn định 0à từng bước cải thiện đời sống của 
-‹công nhàn, Điên hức 0à lực lượng 0ñ trang. Phải xóa bỏ bạo cấp, Đình quân, 
chênh lệch bất hợp lỦ trong liền lương, khôi phục trật lự Uề tiền lương, liền 
TẾHƯƠNG Irong cả nước. 


Muốn đạt dược các uêu cầu trên, cần phải thực hiện các chủ trương biện 
_phúp sau đâu: 


Một là, bãi bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo giá bù lỗ, chuyền 
sang chế độ lương bằng tiền, định lại mức lương tối thiều làm cơ 
sở cho hệ thống lương cơ bản thống nhất cả nước. Tiền lương phải bảo 
fãm tái sẵn xuấi sức tao động trong điều kiện cụ thề của nước ta. Phải tính lại 
tiên lương tối thiều heo mặt bằng giá mới, ki đó làm cơ sở đề tính hệ 

“thóng tiền lương cơ bún thống nhãi củ nước. 


Hai là, sắp xếp lại các mức lương, thang lương, phụ cấp, tiền 
thưởng cho phù hợp pới trách nhiệm 0à cống hiến của các loại công nhân, 
Điền chức. Cần bảo đảm tương quan hợp lý giữa các ngành nghề, đãi ngô thỏa 
đúng hơn các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, các ngành nghề đòi hỏi trình độ 
khoa học kỹ thuật, các ngành giáo dục, ụ lễ, 0ăn hóa nghệ thuật. ˆ 

Sắp xếp lại hệ Lhống phụ cấp khu Đực căn cứ uào điều kiện khí hậu. mức 
d†› ra Tôi hẻo lánh, đL lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt Đật chãit nà oăn hóa thiếu 
Iốn. Can nghiên cứu đề quy định cúc khoản tiền thưởng khuuẽn khích các hoại 
dwiỘig súng lạo, phát mình khoa học kỹ thuật oà 0ăn học nghệ thuật. 
| Ba là, cân có phụ cấp đắt đỗ đề bảo đảm tiền lương thực tế cho công 
nhàn, piên chức, œm xét tình hình biến động giá cd trong từng guú đè dịnh 


phụ cấp đất đỏ. Phụ cấp đát dỏ được hạch toán 0ào quỹ liền lương nà 0âo giá - 


thành sản phầm. ` 
Bốn la, điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội. Công nhân, 0iên chức 0d 
san nhân opề hưu được hưởng trợ cấp hưu tr[ căn cử 0uào nutc lương cũ trước 
+ii nghề hưu đề chuuền đồi sung mức lương mới. ` 
Thứ ba: xác lập quyền tự chủ về tài chính của các ngành kinh 
t£ - kỹ thuật, các địa phương và đơn vị cơ sở gắn liền với sửa đồi 
cơ chế kể hoạch hóa và quản lý. 


Cần phải chuyền hẳn mọi hoại động sản xuất kinh dcanh của các ngành. 
các địa phương Đà cơ sở sang cơ chế hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa- 


Cúc tồ chức kinh tế phải lự chịu trách nhiệm Uề lời — lỗ của mình, xóa bỗ 
roi khoản bù lỗ hát hợp lúủ của ngàn sách Nhà nước (lrung ương Đà s8 phương) 
0c cúc hoại động sơn xuất, Kinh doanh. 


Xóa bỏ các khoản chỉ của ngán sáchtrung ương 0à địa phương mang lính 
©!:qt bưo cấp tràn lan. Tích cực phần đầu tiền tới thực hiện cân bằng ngân sách ? 
tạo điều kiện cho ngàn sách địu phương có nguồn thu ồn định 0à phới triền. 


an củi liến công tác tài chính bằng thực hiện piệc huu động mạnh mẽ các 
ngưun thu cho ngàn sách Nha nước trên cơ sở phát triền sản xuấi, phần đầu 
hà giá thành pà chỉ phí lưu thông. Cài liền chế độ thu quốc doanh mạng tỉnh 
chải bạo cắp bà các loại Lhuế. Xóa bỏ các chš dộ chỉ tiêu không phù hợp ưới khả 


Š 


năng tàt chính của Nhà nước. Thực hiện chế đó tự chủ tài chính của xí nị hiệp, 
làm cho giá cả, tiền lương, tài chính, tín dụng phát huụ đầy,dđủ chức nàn đòn 
bầu ktirh tế, kích thích các đơn UỊ kinh tế phát triền sản xuất, mở rộng hình 
doanh xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chuu0ên đạt bộ phận uốn chìu 
tư nd toản bộ pốn lưu động củi xí nghiệp sung hình thức lín dụng. Diều chỉnh 
mỗi quan hệ giữa ngân sách trưng ương Đà ngàn sách địa phương, củi liền chế 
độ phân cãp ngàn sách trên cơ sở Ba cã p càng làm chủ, bảo dâm sự nhất trí giữư 
ba lợt ích (toản +ä hội, tập thề, cá nhàn người lựo dọng). 


__ Thứ tư: nhanh chóng chuyền hẳn công tác ngân hàng sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Trong hoạt động lín đụng của ngán hàng, phái lấy hiệu quả kinh lẻ của 
đồng oỗn tàm tiêu chuần hàng đầu. Ngàn hàng phải làm lối chuc năng của mình, 
nhằm tạo điều kiện lỗi cho các ngành, các địa phương 0à cơ sở thực hiện lịch 
toán kinh tế 0à kinh doanh +ä hột chủ n¡lữa. 


Cần úp dụng các biện phúp có hiệu lực đề cải tiến lưu thông tiên tệ, 
Lhu hút tiền nhàn rồi, đầu nhanh lốc độ nòng qua đồng tiền. Chuyền mạnh hoạt 
động của ngân hàng sang hạch toán kinh tế 0à kLnh doanh xã hội chủ nghĩa, đạp 
ứng kịp thời những như cầu 02 Doốn cho sản xuất. kinh doanh theo giá mới. 


Phới tăng cường sự kiềm soát bằng đồng tiền sa kủ luật pè tài chính 
pẻ tiền mặt ; nghiêm cắm mọi sự chỉ liêu sai chế độ, nghĩ êm trị mọi hành pí Pirm 
ó, lãng phí, lập quũ đen. Thực hiện nghiêm ngặt sự kiềm tra 0â thanh tra tát 
chính của Nhà nước. | 


* 


. — 


Nghị quuết thứ tám của Ban cháp hành Irung ương Dáng (khóa V) bê giá»> 
lương —tiền là sự đúc kšt kinh nghiệm lãnh đạo ðà chỉ dạo công tác phản pÏối 
lưu thỏng của Đảng uà Nhà nước tú trong nhiều năm qua. Đâu là sự chuyên 
hướng mạnh mẽ, sâu sắc 0ề chủ trương, chính sdclt của Đảng ta không những 
pề giá cả, liền lượng mà cả Uề tài chính, thương nghiệp. lín dụng, tiền lệ, nhậu 
triệt đề xóa bỏ quan liêu — bao cấp, chuuèn hẳn sang Lạch tcán kini iễ tà bình 
- đoanh xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thúc đầu mạnh mẽ nền kinh lễ nước la 
phát triền lên mội bước mới. 


Trong tình hình kinh tế đang chuuÈn biến, chưa ồn định, piệc đồi rời 
chính sách 0è giá — lương — liền lìn nàu cần được thÌ hành khẩn lương, còn 
quyết, nhưng phải tính toán cần thận các phương án 0ững chức gản bởi phái 
Iriền sản xuất, xây dựng uà hoàn chỉnh cơ chế quản TỦ mới. Gác chủ Trương cử 
diệc tồ chức thực hiện ngaụ trong môi bước phải đồng bộ Đã trên CƠ sở quán đ:;iệt 
quan điềm xóa bỏ tập trung quan liệu — bao cấp. Chung la củn dự liền được 
mặi tích cực, đồng thời phải lường trước những hệ qua kinh lễ, chính trị, cà hội 
bãi lợi nhấi thời có thề rảu ra (đề kịp thời có biện pháp dề phòng 0à tt: sắn. 


Các ngành, các địa phương phải quán triệt đầu đủ nghị quuối nẻo j nà có kế 
hoạch thống nhất thực hiện từng bước một cách pững chắc. Các ngành trung 
ương có trách nhiệm piuối hợp, hướng đản, gip đỡ các địa ph NON) lroi+, quả 
Irình thực hiện các chính sách cụ thề 0ề cơ chế quản lỦ mới. 


Cúc cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyến, đoàn thề từ trung ương đến cơ 
Sở phải coi piệc © hỉ dạo thực hiện nghị quušt nàu là công tác trung tầm đột xuất 
†ừ naụ đến hết năm 1985. Các cấp, các ngành phải căn cứ ảo tính thần nghị 
quušt nà: đồ soát xét lại chức năng nhiệm pụ, lồ chức bộ máy của các cơ quan, 
kiên quuš! sắp xếp, chấn chỉnh những tồ chức 0à bộ máu bắt hợp lÚ, loại bỏ những 
lồ chức trung gian không cần thiết dang cần trở sự hoạt động kinh doanh zä hội 
chủ nghĩa. Cần bồi dưỡng oà đào lạo cán bộy nhất là cản bộ lãnh đạo 0à quản 
lý linh lẽ, đồng thời sắp xếp, bố trí đúng cán bộ đề bảo đảm thực hiện tốt piệc 
đồi mới cơ chế quản lÚ: 


Việc thực hiện nghị quuết này đòi hồi sự [hống nhất chí 0à hành động 
của toàn Đảng, toàn dạn, của các ngành, các cấp; đồng thời đòi hỏi sự nâng 
cao oà chấp hành: nghiêm túc Đề ¡j thức tồ chức uà kỷ luật của mọt cán bộ, đảng 
Điên 0à công nhân, oiên chức. Chúng †d hoàn toàn lin lưởng rằng nghị quyết 
Hội nghị thứ tảm của Trưng ương Đăng nhất định tạo ra sự nhất trí cao trong 
loàn Đang, toàn quản 0à loàn đân, phái huy mạn mễ quuền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, đấu lên mội cao trào cách mạng của quần chúng trong 
công cuộc x+âu dựng chủ nghĩa xả hội 0à bảo uệ Tồ quốc, đưa sự nghiệp cách 
mạng của nước ta tiền lên dạt được những thành quả to lớn hơn. 
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Thư của đồng chí Trường-thính, 
ủy viên BI TỪ Bảng, Chủ tịch HĐNN. 


gửi các nhà báo nhân ngày báo chí Việt nam: 


^ 


Hà nội, ngàu 20-6-1985 
Các đông chí thân mến, 


xuất bản báo Thanh niên do Chủ 

tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Nuày 
báo chí Việt nam được tô chức lần 
đầu tiên ở nước ta, thay mặt Đẳng và 
Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các 
đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời 
chúc mừng nhiệt liệt. 

Trong mấẩy chục năm qua, dưới sự 
lãnlr đạo sáng suối của Đảng, báo chí 
cách mạng nước ta pháÌ triền mạnh 
mẽ và có những cổng hiến to lớn đối 
với sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Những người làm báo, chiến 
sĩ trên mặt trận tư tưởng, đã tỏ rõ 
phầm chất cách mạng tốt đẹp của mình, 
Nhiều nhà báo đã hy sinh anh dùng 
vỉ sự nghiệp thiêng liêng giải phóng 
dân tộc, bảo tệ Tô quốc. Báo chí Việt 
nam xứng đáng là một bộ phận trong 
nen báo chí tiêu phong của thỏi đại 
chúng ta, 

Hiện nay, nước ta đang tiến bước 
vững chắc trên con đường xã hội chủ 
nghĩa. Báo chí chúng ta cần cố gáng 
nhiêu hơn nữa đề đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TÔ quốc xã họi chủ 
nghĩa, phỗ biến rộng rãi kinh nghiệm 
thực biện nghị quyết Đại hội tcàn 
quốc lần thứ năm của Đảng và nhị 
quyết các bội nghị Ban chấp hành 


.° dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày 


z 


trung ương, nhất là nghị quyết Hỏi 
nghị lần thứ tám Ban chấp hành: 
trung ương mới đây nhằm xóa bỏ 
quan liêu — bao cắp, chuyền hẳn 
sang hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Anh chị em làm 
báo phải ra sức học tập chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin và đường iối, chính sách 
của Đăng, nâng cao tỉnh chiến đầu, 
di sâu vào phong trào cách mạng của 


quần chúng, phát hiện và biều đương 


những nhân tố mới, phẻ phán, đấu: 
tranh chống những sai lầm, lạc hậu, 
những biều hiện tiêu cực, không 
ngững nâng cao trình độ nghiệp vụ 
của ninh đồ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong giai doạn mới. 


Ngày báo chỉ Việt nam được tồỒ: 
chức hẳng năm là rất tốt đề bồi đưỡng 
truyền thong cách mạng, tông kết 
những thành tích và kính nghiệm, cải 
tiên công tác báo chỉ của chúng ta, Tôi 
tín chúc rằng báo chí Việt nam, được 
Đang lãnh đạo chặt chẽ, lại được 


“quản chúng nhân dân hết lòng ủng 


lò, giúp đỡ, sẽ tiếp tục phát triền 
mạnh mẽ và vững chắc. 

Chúc các đồng chỉ luôn luôn xứng: 
đăng với nhiệm vụ về vang của minh, 
xứng đáng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
người sáng lập và người thầy vĩ dại 
của báo chí cách mạng nước ta. 

Chào thân ái, 


s TRƯỜNG-CHINH 


1 


TÂNG (UỜNG SỰ LÃNH ĐẠU (ỦA BẰNG BI VớI 
(ŨNG TẤC KHỦA HỢf VÀ GIÁO DỤC HIỆN NAY 


` 


ƯỚC sang giai đoạn cách mạng mới, 
việc nắm khoa học và giáo dục 


càng có tầm quan trọng chiến. 


lược. Trước kỉa, cl:úng ta chủ vếêu tập 
Ilrung vào khoa học vận động cách 
mạng đề” khởi nghĩa giành chính 
quyền. Trong kbáng chiến, chúng ta 
tập trung vào khoa học kỹ thuật quân 
g, Ngày nay, vấn đề đặt ra là phải 
xáv dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, làm cho nước nhà ngày một giàu 
mạnh, đem lại âm no, hạnh phúc cho 
nhàn dàn, bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. Hàng loạt vấn đề 
mới đang đặt ra, cả về khca học xã 
hội, khoa học tự nhiên và khoa học 
kỹ thuật, đòi hỏi phải có sự nghiên 
cứu và giải đáp thật nghiêm túc. 
Chúng ta cần tham khảo kinh nghiệm 
cú: các nước anh em, và quan trọng 
bón nữa là phải tông kết kinh nghiệm 
của ta, nhất là kinh nghiệm 10 năm 
qua. phải tìm tòi sắng tạo đề đưa nước 
ta tiên lên nhanh nhất và vững chắc 
nhất theo đường lối hoàn toàn đúng 
đản đã được vạch ra ở các Đại hội IV 
và V của Đảng. 

“Giáo dục là bộ phận khăng khit 
của chiến lược phát triền kinh tế, xã 
họi và nhìn về lâu đài thì đây là bộ 
phán rat quan trọng; bởi lẽ, nói cho 


cùng chiến lược của chúng ta là chiến - 


lược còn người — nhàn tố quyết định 
tát cá ” (1) Chúng ta phải giáo dục, 
đào tao, xây dựng eon người mới đề 
tiên hành tốt nhất bà cuc cách mạng 
hỏm này, dòng thời đề chuẩn bị cái 


LÊ QUANG ĐẠO 


® vốn quý nhất » ấy cho những bước 
phát triền to lớn hơn của mai sau. Đó 
là những con người làm chủ tập thà 
xã hội chủ nghĩa, đứng vững trên lập 
trường giai cấp công nhân, có quyết 


tâm cách mạng cao, có kiến thức văn 


hóa vững chắc, nắm được và sử dụng 
được các công cụ, phuơng tiện sẵn 
xuất hiện đại, biết tham gia quản lý 
Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, 
những cắn bộ có phầm chất tốt và có 
năng lực, những người chỉ huy quán 
sự giỏi; những nhà khoa học giỏi ở 
tất cả các ngành; những văn nghệ sĩ 
có tài năng v.v. 


Cho nên, chúng ta phải nắm khoa: 


học, vận dụng vào điều kiện của ta cho 
phù hợp và thông minh; phải nắm 
giáo dục, xây dựng con người mới 
phát triền toàn điện đề hoàn thành 
các nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn mới. 


I— Mấy vấn đề khoa học và 
kỹ thuật hiện nay. 


Từ sau khi có nghị quyết số 37 của 
Bộ chính trị về chính sách khoa học 
và kỹ thuật, nhận thức của chúng ta 


về cách mạng khoa học kỹ thuảát đã - 


được nâng lên một bước đáng kè. Phần 
lớn các tỉnh, thành, đặc khu đã có 


(1) « Đài nói của Chủ tịch Hải đồng bộ 
trưởng Plạm Văn Ì2ồng với giáo viên Và cáa 
bộ giáo dục nhân Ngày nhà ;iáo Việt nam * 
(20-11 19831. Búo nàân cán, ngày '6-11-19654: 


làn 


nghị quyết về công tác khoa học và 
kỹ thuật. Nhiều cấp ủy đã có chủ 
trương. biện pháp cụ thê, thiết thực : 
xác định chương trình và đề tài ứng 
dụng khoa học kỳ thuật có mục tiêu; 
ký hợp đồng giữa địa phương và cơ 
sở với các trường đại hẹc, các viện 
nghiên cứu, các tập thề khoa học kỹ 
thuật.`các trạm, trại thực ngbiệm khoa 
học kỹ thuật; hình thành các hình 
thức mới đề phát huy tác dụng của 
lực lượng khoa học và kỹ thuật như 
Họi đồng khoa học kỳ thuật, ban 
khoa học kỹ thuật phụ trách các 
chuyên đề, các tö chức quần, chúng 
làm khoa học kỹ thuật. Nhiều nơi đã 
bước đầu biết sử dụng lực lượng khoa 
học và kỹ thuật của địa phương và 


- . của các cơ quan trung ương đóng lrên 


địa bàn mình; đã có chế độ, chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng và khuyến 
khích đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật về vật chất và tỉnh thần v.v. 
Tuy nhiên, nhận thức của chúng ta 
về đường lối, quan điềm của Đẳng về 
khoa học và kỹ thuật vẫn chưa thật 
sâu sắc. Đồng chí Lê Duần nói: 
“ Khoa học, kỹ thuật không chỉ là căn 
cứ, là cơ $ở của hoại động kinlt tế, xa 
hội, mủ còn là yêu cầu nội tại của hoạt 
động ấy» (2). Nhưng chúng ta chưa 
thấy rõ hoạt động khoa học — kỹ 
thuật và hoạt động kinh tế — xã hội 
phải thâm nhập vào nhau thành mội 
khói thống nhất. Chúng ta đã đạt được 
nhiều thành tích trong việc đưa tiên 
bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất 
và đòi sống, song vẫn phải tiếp tục 
lim cho mọi người thầy rõ chính vì 
nước ta còn nghèo, dân ta còn nhiều 
khó khăn cho nên cảng phái ra sức 
- học hỏi và ứng dụng các°*thành tựu 
khoa học, kỹ thuật từ thấp đến cao, 
sát hợp với điều kiện của cả nước 
cũng như của từng địa phương, tửng 
cơ sở. Chúng ta cũng chưa tạo được 
cơ chế đồng bộ làm cho kế hoạch 
khoa học — kỹ thuật thật sự trở thành 
một bộ phận hữu cơ, không thề tách 
rời của kế hoạch kinh tế — xi hội của 


toàn quốc và của từng địa phương, 
từng cơ sở; đo đó cũng chưa nhanh 
chóng ứng dụng rộng rãi và có hiệu 
qta cao những tiến bộ khoa học và 
kỳ thuật. Chúng fa cũng chưa chú ý 
đày đủ đến việc phát triền nhịp nhàng, 
gn bó giữa khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên và khoa học kỳ thuật. - 


Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
D2CIE1UẺĐ (phản nói về khoa học và 
kỳ thuật) cũng như các kinh nghiệm 
thực tiến đã chỉ rõ: muốn cho hoạt 
động khoa học — kỹ thuật và hoạt 
động kinh tế —xã hội có hiệu quả 
thì hai loại hoạt động ấy phải gắn liên 
với nhau, thâm nhập vào nEhau, đạn 
chéo, liên kết với nhau. Cấp ủy Đẳng, 
HDND, UBXND, các ngành, các đoàn 
thê ở các địa phương, các cơ sở, có 
nhiệm vụ tạo ra hoặc góp phìn tạo ra 
sự đồng bộ ấy. Bản thân các tÔ chúc 
và đội pơũi cán Lộ khoa học — kỹ 
thuật cần phát huy tính năng động 
của mình, không ý lại, ngồi chờ. 


Chúng ta phải phát huy tiêm lực và: 
các thế mạnh kinh tế của cá nước 
cũng như của mỗi địa phương. Sự hợp 
tác, liên kết giữa các Tre lượng khoa 
học và kỹ thuật, đặc biệt là của các 
địa phương, các cơ sở với các tỒ chức 
của frunø ương là rảt quan trọng, 
chang những đề đưa nhành tiến bộ 
kho học — kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống, nhằm Khai thác mọi tiềm, 
năng, phát huy các thể mạnh của ta 
mà còn đề tăng cường quản lý và 
kiêm tra, ho đàm đánh giá đúng và 
kịp thời các sắng clkể, phát mình, các 
eđòong trình nghiên eứu và ứng dụng. 


Đội ngũ khoa học và kỳ thuật của 
chúng ta Kha đồng: hơn 4 nghìn eó 
trình độ trên đại học, trên 30 vạn có 
trình độ đại học, hơn 70 vạn có trình 
độ trung cấp và 1,7 triệu công nhìn 
kỹ thuật. Chúng ta cần có chủ trương, 


(2, lê Duần: « Nám cứng quy luật. doi 
mớt q:ủna !Ú hình tế °*, Tạp chí Cộng sản. số 
Q-:°^4, tr. sac 


biện pháp cụ tEề. thiết thực chăm To 
đểnsự trưởng tuành nhanh chóng, 
toàn điện của đội ngũ này cả vẻ chính 
trị, tư tưởng và nghề nghiệp, tñng 
cưởng phát triền Doàn, phát triền 
Dang trong đội ngũ này nhằm bảo 
dâm cho hoạt động khea hece — kỹ 
thuật phát triển theo đúng đường lỗi 
của Đang, 


IÍ — Mấy vấn đề giáo dục hiện nay. 


Mục tiểu đào fạo của nhà trường xã 


hội chủ nghĩa do bản chất của chế dợ- 


ta, do vêu cầu của cách mang trong 
từng giai đoạn cụ thề quyết định. Đại 
hội thứ V của Đăng khi nói vẻ mục 
tiêu đào to của nhà trường xã hội chủ 
nghĩa đã nhắn mạnh: 


— Phải eó lặp trưởng độc lập đản 

tộc và chủ nghĩa xã hội, eó phầm chất 

“tư tưởng đạo đức như yêu lao đột g, 
làm chú tập the, yên nuớc, có tỉnh 
thìn quốc tế vô sìn, 

— Phải nấm được kiến thức văn 
hóa của loài người, biết biến kien thúc 
thành niềm tín, thành thế giới quan 
;à phương pháp tư duy khoa học. 

— Phải có khả năng suy nghĩ súng 
tạo và hành động đúng dân, —— 

Ba cuộc cách mạng của chúng ta có 
quan hệ mật thiết với nhau. Trong 
cách mạng Khoa học — Kỹ thuật, chúng 


ta cần nhấn mạnh vị trí của khoa hẹc 


xã hội, trước hết là vị trí quan trọng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Trong 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, văn 
đề đốt lõi là phải làm cho tư tưởng 
của chú nghĩa xã hội khoa học, của 
.©hủ nghĩa Alác — Lê-nin chiếm địa vị 
thống trị tuyệt đối, Nói nhà trưởng là 
cỏng cụ của chuyên chính vô sản, là 
pháo đài của chủ nghĩa xã hội, [rước 
bết là nói trong nhà trường từ tướng 
xã hội chủ nghĩa phai giữ vịtri thống 
trị tuyệt đổi trong ca thầy và trò. 
«@ Mục tiêu của giáo dục phỏ thông, 
cũng như của cả hệ thống giáo dục, là 
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đào tạo con người có lỏng yêu nước 
và lý đưởng xã hội chủ nghĩa; có phầm 
chặt, kiến thức và kỹ năng đề làm 
tỐt một nghè, hợp với sự phân công 
lao động trong dịa phương và trong 
cà nước, thích ứng với trình độ phát 
triền kính tế, xã hội trong một thởi 
gian nhất định ở nước ta s(2). Chúng 
ta đào tạo con người mới phát triên 
toàn điện, hài hòa về các mặt đức; 
trí, thề, mỹ và lao động, không coi 
nhẹ mặt nào, senơ mặt quyẻt định của 
nhàn cách, là xu huớng chính trị, 


Cần hiều giáo dục cbính trị cho 
đúng. Giáo dịc chính trị và hình thành 
nhàn cách xã hội chủ nghĩa không 
phải chỉ bằng đạy chính trị, tuy dạy 
chính trị là rất qu:0 trọng. Phải thông 
qua cá các môn khoa hẹc xã hội khác 
và cá các môn khoa bọc tự nhiên, e1 
giáo dục đạo đức và giáo đục lao dòng, 
Lÿ thuật tông hợp, hướrg nghiệp và 
đạy nghệ (trước hết là nhữag ne¿hệ 
phô thông)đề giáo dục vẻ tế giói 
quan, nhân sinh quan và phương pháp 
tư duy khoa học, giáo dục, tư tưởng 
và tỉnh cam cách mạng, Hiếểng về dạy 
và hẹc chính trị cũng phải cải Lên ca 
nội dung và phương phúp đề đạt hiệu 
quả eao, Pi:ai Lắng c¿o trình độ c ính 
trị cho giáo viên các bộ môn, các 
ngành và cúc cấp hẹc. Phải đào tạo 
thầy dạy chính trị giỏi. Liên nay nhiều 
hốc sinh chưa ham tịch học chỉnh 
trị,®ó phần vì Ý thúc kém nhưng cái 
chính là vì giáo viên chính trị chưa 
được đào tạo và bồi dưỡng tốt, nội 
đụng và phương pháp dạy học chàm 
được c?i tiền. Đề hình thành nhân 
cách xã bội chủ nghĩa, không phải chỉ 
eó học, mà còn phí ¡ thông" qua hoạt 
động trong các đoàn thê, công đoàn, 
đoàn thanh niên, đội thiếu nhị, qua lao 
động và các hoạt dòng xã hội. Trong 
nghị quyết về cải cách giáo dục của 
TƯĐCS Liên xô vừa rồi có nói rắng 
giáo đục lao động cho học sinh là một 


*Ẳ 


(3› Phạm Văn Đồng : Bài đã dẫn. 


nội dung không gỉ có thề thay thế 
được đề hình thành nhân cách xã hội 
chủ nghĩa. Giáo đục đề hình thành 
nhân cách xã hội cbủ nghĩa là một vấn 
đề rãi tông hợp, rất toàn điện, cả 
4rong và ngoài nhà trường. Bình 
nghiệm của cl:(ng ta trong ciai doạn 
cách niạng vừa qua cũng cho thấy 
rằng chính là thông: qua hẹc tập chỉnh 
trị, văn hóa, quân sự, thông qua sinh 
hoạt của c(c đoàn thè, thực tiễn chiến 
đầu và sẵn xu? mà Đẳng ta đã đào 
tạo ra lớp lớp những cốn người cách 
mạng làm nên thắng lợi lịch sử vĩ đại 
của nước ta. 


Đề đào tạo những thế hệ con người 
mới. đáp ứng sự phân công lao dòng 
xã hội, chúng ta đang cố gắng Xây 
dựng một hệ thống giáo dục hợp lú. 
Uy ban cải cách giáo dục trung ương 
đang giúp Trong rơng Đẳng và chính 
phủ chỉ đạo sự hình thành hệ thống 
này. Trong thực tiên lại đang xuất 
hiện những hình thức bọc tập mói. Ơ 
đảy. cần lưu ý mấy điềm: 


„ a) lệ thống giáo dục phải bảo đảm 
mục tiêu, nguyên lý giáo dục và sự 
lãnh đạo của Đảng. Nhà nước quản 
lý mọi loại trưởng lớp, không đề cho 
tư nhân, nhà thờ quản lý trường học. 
Mọi lớp học đo tư nhân mở, bào gồm 
cả những lớp đạy nghề, dạy nhạc, 
dạy ngoại ngữ, dạy võ, luyện thị đại 
học v.v. đều phái được đăng ký. kiềm 
tra chặt chế, đề phòng địch phá ta 
bằng giáo dục và “thương mại hóa » 
giáo dục 


b) Hệ thống giáo đục phải gắn với 
mục tiêu kinh tế — xã hội, vói quy 
hoạch đảo tạo cán bộ, công nhân... 
Trước mắt cần rất coi trọng công tác 
giáo dục “phục vụ việc xâv dựng và 
thực hiện quy hoạch đào tạo cán hộ 
và công nhân cho từng địa phương, 
đáp ứng sự phân công lao động của 
địa phương và của cả nước, gój phản 
củi tạo cơ cấu giai cấp trong xã hội 
theo chủ nehïĩa xã hội. Kế hoạch giáo 
dục và đảo tạo phải ăn khớp với kế 


- 


hoạch sử dụng hợp lý số học sinh tối 
nghiệp ra trưởng. 

€) Dê» cạnh hệ thống giáo dục chính 
guy, cần hình thành hệ thống giáo 
dục thường xuyên, liên tục bao gỏm 
nhiêu hình thức học tập linh hoạt, đáp 
ứnø nhu cầu nâng cao không ngừng 
trình độ chính trị, văn hóa và hoàn 
thiện nghề nghiệp của mọi người lao 
động và chuần bị dự trữ lao động cho - 
những biến đồi của ngành nghề. Làm 
tốt và phát triền các hình thức học bồ 
lúc văn hóa, học tại chức..., làm thử 
và rút kinh nghiệm các loại hình 
trường học mới như: trường phÔỒ 
thông có học nghề, trưởng đạy nghề 
trung học, lớp học chuyên đề có chứng 
chỉ v.v. _ 

đ)Sáp xếp lại mạng lưới oác trường 
học, Hiến kết hệ thống giáo dục từng 
vùng vào hệ thống giáo dục cả nước, 
Chúng ta chú ý tuyên sinh theo vũng, 


“Song phải eoi trọng điều chỉnh lao 


động kỹ thuật trong phạm vỉ ed nước, 


e) Ngoài những trường trọng điềm 
có chất lượng cao, bàt cứ trường, 
lớp nào trong hệ thống giáo dục cũng 
đều phải có điều kiện nhất định hảo 
đảm chương trình và chất lượng giáo 
đục Ở mức độ cần thiết, đo đó, cần có 
những định mức hợp lý như tỷ lệ giáo 
viên so với số học sinh, tỷ lệ trường 
sở và thiết bị theo đâu học sinh... 


(iúo Điền 0đ cán bộ quán lủ giáo đục 
là những người quyết định chất lượng 
giáo dục. Họ là Kỹ sư tâm hồn của 
chế độ mới. Đội ngũ giáo viên của ta 
nói -chung là tốt, đã eó nhiều cố gắng, 
làm nên những thành tích rất đáng 
tự hào. Nhiều người đã là những tấn; 
gương súng cho học sinh noi theo. 
Song bên cạnh những ưu điềm rãi cơ 
bản, do nhiều nguyên nhân, kè cả do 
lịch sử đề lại, trong đội ngũ này còn 
có nhiều nhược điềm về tư tưởng 
chính trị, về quan điềm giáo đục cũng 
như về năng lực nghiệp vụ. về phảm 
chất, đạo đức. Giáo viên hiện này lại 
đang gặp khó khăn về đời sống, phai 
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làm nhiều nghề phụ, không tập trung 
được vào công tác giáo dục, thâm chí 
có nơi nghề phụ trở thành nghề chính, 
Chúng ta cần chăm lo hơn nữa xây 
dựng dội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lÝ áo dục cả về số lượng lẫn chất 
lượng, chăm 4o cả về đời sống vật 
chất lần đời sống tỉnh thần. Đối với 
những giáo viên quá kém về chính 
trị dạo đức hoặc về năng lực 
thì nên chuyền họ sang công tác khác. 
Mỗi địa phương cần triệt đề chấp hành 
những chế độ, chính sách đã ban hành 
đổi với giáo viên, và tủy tình hình 
cụ thẻ, cố gắng cung cấp thêm cho 
gl1áo viên lương thực, thực phầm, vải 
mặc và các phương tiện đạy học, giúp 


đỡ gia đình giáo viên làm những nghề. 


phụ thích hợp. Giáo viên xứng đáng 
có vị trí xã hội cao quý, và chúng ta 
cần coi trọng hơn nữa việc phát triền 
Đoàn, phát triền Đẳng trong giáo viên. 


II — Đảng lãnh đạo công tác. khoa 
học và giáo dục, 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối 0ới công 'tác khoa học hiện nay 
(rước hết là làm cho mọi người nhận 
thức rõ đường lối, quan diềm của 
Đẳng về cách mạng khoa học — kỹ 
thuật như trên đã nói, 


Thứ hai là lãnh đạo phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch khoa học và kỹ 
thuật trong kế hoạch kinh tế — xã hội 
thống nhất của từng địa phương và 
của cả nước, cả ngắn hạn và dài hạn 
Ở đây có hai vấn đề cần chủ ý. 


1—Bảo đâm cho kế hoạch kinh tế— 
xã hội có căn cứ khoa học. Tiến hành 
điều tr# cơ bản mọi mặt: lao động, 
tài nguyên v.v. ở địa phương đề quy 
hoạch, phản vùng sản xuất, huy động 
lực lượng khoa hẹc phục vụ kinh tế. 
Điều tra cơ bản không đề đàng, chúng 
ta làm dần từng bước. Căn cứ vào kế 
hoạch chung của Nhà nước và tỉnh 
bình thực tế của địa phương, khả 
nàng chung và khả năng cụ thề của 


1S 


địa phương mà 


xác định phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch. Có phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế — 
xi hội đúng đắn, chúng ta mới xác. 
định được phương hướng, nhiệm vụ 
kế hoạch phát triền khoa học — kỹ 
thuật đúng đắn, tập trung vào những 
chương trình đề tài nào, thứ tự tru 
tiên thế nào, xác định đầu tư vào đâu 
đề mau có hiệu quả. Tránh làm trân 
lan, trùng lặp với các địa phương và 
cơ quan khác có điều kiện hơn. Về 
kế hoạch đưa tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất cũng cần biết chọn 
tiến bộ nào ? Tập (rung vào lĩnh vực 
nào ? Đặt mua máy móc, thiết bị kỹ 
thuật nào là thích hợp đề có hiệu 
quả cao ? : 


2-Tô chức thực hiện kế hoạch 
khoa học — kỹ thuật là vấn đè khá 
phức tạp: phân công cho tồ chức hay 
cả nhân nào nghiên cứu, tồ chức sản 
xuất thử, kiềm tra giám định, công 
nhận kết quả nghiên cứu, định chính 
sách khuyến khích. Kiềm tra giám 
định phổi theo. quy chế Nhà nước, ˆ 
phải có hội đồng xét duyệt. Lại phải 
kiện toàn tồ chức quản lý khoa học, 
quản lý tiêu chuần kỹ thuật, chất 
lượng. Nẻn phát triền các tồ chức 
khoa học có hạch toán như trung tâm 
dịch vụ khoa học ở thành phố Hồ Chí 
Minh, ở Hà nôi: các trung tâm này 
làm môi giới giữa các cơ sở sản xuất, 
các địa phương với các tồ chức và 
các nhà khoa học, đem lại hiệu qua 
kinh tế, có lợi cho cả hai bên và 
người môi giới. Cần phát triền các 
công ty dịch vụ kỹ thuật ở các huyện. 
Khuyến khích các (trường đại học, các 
viện nghiên cứu khoa học, các trung 
tâm giáo dục kỹ thuật tồng hợp liên ` 
kết với các cơ sở sản xuất, vừa làm 
ra sản phầm, vừa giúp các xí nghiệp, 
các địa phương giải quyết các khó 
khăn về sửa chữa thiết bị, vẻ phụ 
tùng và nguyên liệu thay thế, vừa 
dày nhanh việc ứng dụng các tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật, vừa có thêm thu 
nhân, 


Ở các địa phương, tùy theo tỉnh 
hình và yêu cầu của nhiệm vụ cụ thê 
từng nơi, việc nghiên cứu khoa học, 
kỹ thuật chỉ nên tập trung vào một 
số vấn đề quan trọng và nên dựa vào 
các trường, viện, các tô chức khoa 
lọc của trung ương. Vấn đề lớn nhất 
ở địa phương là lãnh đạo quần chúng 
đưa nhanh những tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật đã được kết luận vào 
sản xuất. Đày là vấn đề quan trọng 
hàng đầu sau khi đã xác định được 
phương hư "ng kế hoạch. Rút kinh 
nghiệm ở các điền hình tiên tiến, rếu 
l iết lựa chọn đúng, dưa tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật rào vào n„ành gì có 
được hiệu quả mau nhất, tốt nhất, 
đem lại lợi ích thiết.thực thì nhất 
định sẽ tao được phong trào quần 
chúng. Sau kbi đã chỉ đạo điềm làm 
thứ thành công, muốn nhân ra điện 
rộng phải bồi dưỡng nhân viên kỹ 
thuật ở các cơ sở, hướng dẫn họ làm 
đúng quy trìth kỹ thuật, tạo được 
điều kiện vật cÈất cần thiết đề ứng 
dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, 
tuyên truyền phồ biến rộng rãi kinh 
nghiệm thành công và điều tra tìm 
rõ nguyên nhân ở rhững chỗ làm bị 
thất bại. Chính là lằng cích này mà 
nhiều địa phương đã tủrg bước đưa 
được phong trào cấy giống lúa mới, 
thìy đồi mùa vụ và cơ cấu cấy trồng v.v‹ 
lên cao. 

ƒhứ ba là đào tạo, bồi dưỡng. tạo 
mọi điều kiện phát huy vai trò của 
đội ngũ cán Lộ khoa học và kỹ thuật 
và công nhân kỹ thuật của địa 
phương, phát huy tiêm lực khoa học, 
kỳ thuật của cả trung ương lẫn dịa 
phương. rất coi trọng việc liên kết 
giữa địa phương, cơ sở và các tỒ 
chức của trung ương. Chúng ta chăm 
lo bỏi đường nâng cao trình độ chính 
trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật cho 
mọi cần bộ khoa học. kỹ thuật và 
công nhân lành nghề, hết sức tạo 
điều kiện cho lực lượng khoa học — 
kỹ thuật phát huy được khả năng 
cống hiến của mình. Chúng ta đánh 


giá con người bằng kết quả việc làm, 
chứ không chỉ căn cứ vào bằng cấp 
bay lời nói, và cần đấu tranh chống 
các hiện tượng tiêu cực, đề phòng 
việc đầu cơ khoa học, thiểu (rung 
thực, đẻ cao cá nhân mình và đìm 
người khác, làm thiệt hại cho sự 
nghiệp chung. : 


Cần có quy hoạch đao tạo, phát 
triền đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật trẻ, chú trọng đào tạo các nhà 
k!oa học về chủ.nghĩa Mác—Lê-nin, 
về kinh tế và quản lý kinh tế, đào 
tạo những công nhân có tài năng thành 
các nhà khoa học có trình độ cao. 
Mục tiêu của chúng ta là đàø tạo ra 


¬ những người cộng sản làm k!.oa học, 


những nhà khoa học truang thành 
tuyệt đối với Tồ quốc xã họi chủ 
nghĩa. - 


Tăng cường sự lĩnh: đạo của Đăng 
đối 0ới công lác giáo dục hiện nay 
cũng là làm cho mọi người hiều rõ 
đường lối. quan điềm của Đẳng về 
công tác giáo dục, vị trí của công tác 
giáo dục, mối quan hệ hữu cơ giữa 
giáo dục. đào tạo và các mục tiêu? 
kinh tế — xã hội, dề huy động súc 


. mạnh tồng hợp của toàn Đăng, toàn 


bộ hệ thống chuyên chính vô sản và 
toàn xã hội đưa sự nghiệp giáo dực 
tiến lên. 


Trên cơ sở kiềm điềm tình hình, 
đánh giá đúng thực trạng giáo dục, 
các địa phương sẽ rà lại kế hoạch 
giáo dục trong hai năm học 1981 — 
1985 và 1985 — 1986; từ đó đề ra cáo 
biện pháp cụ thề nhằm tạo nèn 
chuyên biến thật sự trong việc nÃ"g 
cao chất lượng giáo dục toàn điện, 
nhất là giáo dục tư tưởng, chính trị, 
đạo đức và lao động ở các trường 
học ; trong việc phục vụ các nục tiêu 
kinh tế — xã hội, đáp ứng yêu cầu 
phân công lao động và bảo vệ Tò 
quốc; trong việc đào tạo, bồi đường 
và chăm lo đời sống của giáo viên 
và cán bộ quản lý giáo dục. Ngành 
giáo dục phô thông chú ý thực hiện 
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tốt đợt sinh hoạt chỉnh trị do Bộ giáo 
dục chủ trương. 


Việc chấn chỉnh tô chức quản lý 
các ngành học và kiện toàn đội ngũ 
can bộ giáo dục là rất cỉp bách. 
Chúng ta cần có quy hoạch dào tạo, 
sắp xếp lại, bòi dưỡng và sử dụng tốt 
hơn đội ngũ giáo viên và cán bộ 
quản lý giáo dục, nhất là hiệu trưởng, 
bí thư chỉ bộ Đăng các trường học, 
các giáo viên chính trị và giáo viễn 
các môn khoa học xã hội khác, giáo 
viên kỹ thuật và cân bộ phụ trách 
đoàn, đội cho những năm tới. 


Chúng ta kiện toàn các đoàn thê 
trong nhà trường và hội đồng giáo 
đục các cấp, tiến tới hình thành một 
cơ chế đoạt động phối hợp chặt chẽ 
giữa nhà trườnz, gia đình và xã hội 


trong việc giáo dục thế “hệ trẻ. Dòng . 


thời tạo ra sự phối hợp thật tốt giữa 
ngành giáo dục và các ngành kinh tế, 
văn hóa, quốc phòng, an nình, giữa 
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trường học với các cơ sở sẵn xuất, 
hình thành cơ chế liên kết giáo dục, 
đào tạo với nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật và sản xuất ở địa phương. 


Đày mạnh việc phát triền Đẳng, 
chin chỉnh tô chức cơ sở Đẳng trong 
các trường học, ra sức bồi dưỡng bí 
thư chỉ bộ hoặc đẳng bộ lãnh đạo việc 
đạy và học theo những mục tiêu của 


củi cách giáo dục là rất cần thiết đề 


trên cơ sở đó rút kinh nghiệm xây 


-đựng quy chế cụ thê Đẳng lãnh đạo, 


nhân đản lao động làm chủ, Nhà nước 
quản lý đổi với các trường học. 


Khoa học và giáo dục có VỊ trí rất 
quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của toàn Đẳng và toàn đàn 
ta‹ Tăng cường sự lãnh đạo của Đăng 
đối với công tác - khoa học và giáo 
dục hiện nay là vấn đề có ý nghĩa 
quyết định đề tiến lên giành những 
thắng lợi mới. 


Hai mươi lãm năm hoạt động và trưởng 
thành của ngành kiếm sát nhân dân 


ÍNH chất và mục đích của Nhà 
I nước xã hội chủ nghĩa quy định 
tồ chức và hoạt động của bộ 
máy Nhà nước phải tuân theo nguyên 
tác tập trung dân chủ và nguyên tắc 


pháp chế xã hội chủ nghĩa. TẤt cả các 


cơ quan Nhà nước đều phải thực hiện 
chức năng của mình trong khuôn 
Khô của pháp luật, phải tồn trong và 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công 
đần, đồng thời đòi hỏi mọi công đàn 
phải nghiệm chỉnh cháắp hành pháp 
luật của Nhà nước. ‹ 


Hiến pháp của nước ta đã phí nhận 


nguyên tắc ấy và quy định tô chức 
Viện kiềm sát nhân dân đề làm nhiệm 
vụ “kiềm sát việc tuân theo pháp 
luật của các bộ và cơ quan khác 
thuộc Hội đồng bộ trưởng, các cơ 
“quan chỉnh quyền địa phương, tồ 
chức xã hội và.đơn vị vũ trang nhân 

- đân, các nhân viên Nhà nước và công 
dàn, thực hành quyền công tố, bảo 
đấm cho pháp luạt được chấp hành 
nghiêm chỉnh và thống nhất» (điền 
138, IHiến pháp 1980). 


Bảo đảm pháp chế được nhận thức 
và thực hiện thống nhất, nghiêm 
chỉnh trong eä nước thực chất là bảo 
đảm quyền tập (rung của Trung ương 
(trên eơ sở phát hưy tính chủ dòng, 
sáng tạo của địa phương và cơ sở), 
bảo đảm cho sự phát triền của xã hội 


TRẦN LÊ 


Viện trưởng Viện kiềm sút. 
nhan đđn tối cqo 


theo đúng đường lối của Đảng đã 
vạch ra. Đó là chức năng duy nhất 
của Viện kiềm sát nhân đản. 


Trong 25 năm qua, kề từ ngày 
thành lập (26-7-1960) toàn bộ hoạt 
động của ngành kiềm sát gắn liền với 
cuộc đâu tranh chúng của nhàn dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đẳng. Có thề 
nói, đây là thời kỷ cách Imnạng nước 
ta có những điển biến gay goó, phức 
Lập nhất, đất nước ta đường như luôn 
luôn ở trong tỉnh trạng vừa có bòa 
bình, vừa cỏ chiến tranh, nhân đân 
ta phải thường xuyên gánh vác những 
nhiệm vụ cách mạng nạng nề và phức 
tạp. Cuộc chiến tranh chống Mỹ, củu 
nước lâu đài và vô cùng ác liệt vừa 
giành được thẳng lợi không bao lầu 
thì cuộc chiến tranh chống âm mứu 
và hành động xâm lược, phá hoại của 
bọn bảnh trướng, bá quyền Trung 
quốc lại diễn ra. Guộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa có nhiều biền hiện 
gnAV go, phức tạp, nhất là cuộc đầu 
tranh đó lại ngày càng quyện chặt 
với cuộc đầu tranh địch ta. Sau khi 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, bèn 
canh những hậu quả nặng nề đo c!iến 
tranh đề lại, đất nước ta tủy đã thống 
nhất nhanh chóng về mặt Nhà nước, 
nhưng vẫn còn những mặt chênh lécb 
nhìu về Kinh tế — xã hội, phải tiếp 
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tục hoàn thiện sự thống nhất giữa 
hai miền Nain—Bắc, trong đó có việc 
xây dựng và thi hành pháp chế thống 
nhất trong cả nước. Nên sản xuất nhỏ 
còn phô biến lại công thêm tình trạng 
chiến tranh kéo đài đã trở thành chỗ 
dựa cho tệ quan liêu bao cấp tön 
tại dai đẳng và lối làm ăn tùy tiện, 
tự do, tấn mạn, vô tồ chức, vô kỷ 
luật. Đặc điềm tình hình trên đây đã 
có ảnh hưởng nhất.định đến việc 
thực hiện chức nănz, nhiệm vụ của 
ngành kiềm sát. Tuy vậy, trải qua 
những năm tháng được tỏi luyện 
trong khói lửa chiến tranh và phong 
trào cách mạng của quần chúng, vừa 
chiến đấu, vừa xây dựng, từng bước 
trưởng thành, ngành kiềm sát nhân 
dân đã góp phần tích cực vào sự 
nghiệp cách mạng chung của ca nước. 
Hoạt động của Việu kiềm sát nhân 
đân qua các thời kỳ cách miạng, đã 
bám sát và tích cực phục vụ những 
nhiệm vụ chính trị của Đăng và Nhà 
nước, đặc biệt là phục vụ những nhiệm 
vụ trung tâm của từng thời kỳ, trong 
đó nồi lên nhiệm vụ phục vụ sản xuất, 
chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, giữ 
gìn an ninh quốc gia và trật tr an 
tđàn xã hội, phục vụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, xảy dựng và 
quản lý kính tệ, bảo vệ tài sản xã hội 
chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân, dău tranh chống 
các hiện tượng ví phạm: pháp luật 
trong các cơ quan Nhà nước và công 
dân, bão đứm nên pháp chế xã bội 
chủ nghĩa, nhằm góp phần thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: 


xây dựng thành công chủ nghĩa xã. 


hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa#ÊÐöng thời, 
thông qua hoạt động của mình, ngành 
đầu dân trưởng thành về thực hiện 
chức năng, kinh nghiệm công tác và 
về bộ máy tò chức, đói ngũ cán bộ. 
Quan hệ phối hợp với các ngành trong 
đấu tranh phòng chóng tội phạm và 
vi phạm từng bước được mở rộng. 
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Nhỉn tông quát, thành tựu cơ bản 
của Viện kiêm sát nhân dân trong 25 
năm qua là đã nắm được bản chất 
của pháp luật xã hội chủ nghĩa, gắn 
yêu cầu bảo vệ pháp chế thống nhất 
với việc phục vụ các nhiệm vụ chính 
trị của Đảng và Nhà nước trong từng 
thời kỷ, đã xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ phục vụ cho việc thực hiện 
đường lối pháp chế của Đảng trong 
thời kỷ quá độ, đã hình thành và 
củng cố hệ thống tồ chức Viện kiềm 
sắt nhân đản trên phạm vi cả nước 
theo nguyên tấc tập trung thống 
nhất lãnh đạo trong ngành », tạo điều 
kiện -thuận lợi cho việc thực hiện 
chức năng kiềm sát trên mọi miền 
của đất nước. 


Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, ngành kiềm sát nhân dân còn 
phải chú ý nàng cao hơn nữa nhận 
thức về chức năng và tính chất công 
tác kiêm sát, về lương tâm và trách 
nhiệm của người cán bộ kiềm sát, 
tiếp tục cải tiến và tăng cường tồ 
chức quản lý của Viện kiểm sát các 
cấp, bảo đảm hiệu quả của công tác 
kiềm sát ngày càng cao, 


* 


e 


Từ thực tiễn tồ chức và hoạt động. 


của Viện kiềm sát nhân dân 25 năm 
quay tử những thành 'công và những 
tồn tại, ngành kiêm sát nhân dân đã 


rút ra những bài học kinh nghiệm đề 
xác định bước di vững chắc hơn,* có. 


hiệu quả hơn frong nhiệm vụ cúng cố, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
trong những năm sắp tới. 


đa) Việc nhận thức rở 0ị trí, chức tũng 


của Viện kiồ¡n sát nhân dàn Dà tính chất 
công tác kiềm sát có Ú nghĩa quan 
trọng hàng đu 0à là tiền đề quan trọng 


bảo- đảm hiệu qua của công tác kiềm. 


sửt. 

Thực tế cho thấy, muốn nhận thức: 
rõ ràng, đầy đủ chức năng và tính chất 
công tác kiềm sát là phíi trải qua một 


— 


quá trình công tác thực tiễn. Điều này 
không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với 
bản thân ngành kiềm sát, mà theo 


chúng tôi nghĩ, còn là cần thiết đối - 


với các cấp, các ngành trong việc bảo 
đảm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong hoạt động thực tiễn của 
ninh. 


Căn cứ Hiến pháp 1980 (các điều 83, 
138 và 111) và luật tồ chức Viện kiềm 
sát nhân dân 1981 (các điều 2, 5 và 6) 
thì kiềm sát việc tuân theo pháp luật 
là một hình thức thực hiện quyền lực 
Nhà nước. Quyền đó thuộc về Quốc 
hội là cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao hất. Viện trưởng Viện kiềm sát 
nhân dàn tối cao được Quốc hội giao 
quyền và chịu trách nhiệm trước Quốc 
hội và Hội đồng Nhà nước. Đối tường 
và phạm vi tác động của kiềm sát rất 
Tộng, bao gồm các quan hệ xã hội-do 
các ngành luật điều chỉnh và trên mọi 
lĩnh vực hoạt động của đời sống xã 
hội. Căn cứ pháp luật duy nhất dò 
tiến hành công tác kiềm sát là hiến 
pháp, pháp luật, các nghị quyết của 
Quốc hội và liội đồng Nhà nước, 
các nghị quyết, nghị định, quyết 
định, chỉ thị thông tư của Hội 
đồng bộ trưởng. Ngoài ra, đối với 
các văn bản pháp quy khác của các 
eơ quan Nhà trước đều là dđỏi tượng 
của kiềm sát về tính hợp pháp của nó. 
Tồ chức và hoạt động của Viện kiềm 
s8á( nhân đân theơ chế độ tập trung 
thống nhất lãnh đạo trong ngành, 
không lệ thuộc vào bất cứ cơ quan nào 
của Nhà nước ở địa phương. Đó là 
những cơ sở đề làm rõ sự khác nhau 
giữa kiềm sát (bảo đảm pháp chế 
thông nhất) với thanh tra (gìn với 
-chức. năng quản lý, điều hành) và hoạt 


động kiêm tra (gắn với yêu cầu chỉ 


đạo thực hiện). 


Viện kiềm sắt nhân đân với chức 
năng kiềm sắt việc tuân theo pháp 
luật, thực hành quyền công tố, đáãu 
tranh phòng chống tội phạm và vi 
phạm, giữ vững pháp chế thống nhát, 


⁄ 
+ 


mặc dù phải hoạt động trong những 
điều kiện có nhiều khó khăn, đã kiên 
trì nguyên tắc pháp chế thống nhất 
(trong mọi hoàn cảnh và ở các thời 
điềm khác nhau. Việc này đã có tác 
động tích cực đối với yêu cầu tăng 
cường pháp chẽ xã hội ch nghĩa, quản 
lý Nhà nước, quản ĐÁ, xã hội bằng 
pháp luật. : 


Trên cơ sở nhận thức chức năng, 
nhiệm vụ của Viện kiềm sát nhân dân 
theo luật định, nhiều vấn đề có quan 
hệ đến việc thực hiện trách nhiệm của 
ngành kiềm sát đã được giải quyết về 
cơ bản như: mỗi quan hệ giữa kiềm 
sát việc tuân théo pháp luật với thực 
hành quyền công tố; giữa bảo đảm 
pháp chế thống nhất với phục vụ yêu 
cầu chínH trị của địa phương; mối 
quan hệ giữa chống tội phạm với 
chống vi phạm, giữa chống với phỏng, 
giữa chống với xây, lấy xây làm mục 
dích, cũng như mối quan hệ giữa - 
n¿uyên tắc và phương pháp trong hoạt 
động kiêm sát... - 


Tuy vậy, tronz những năm đầu 
do chan nắm vững chức năng và 
tính chất công táo kiềm sát, cho 
nên trong hoạt động thực tiễn từng 
lúc, từng nơi đã có những biều hiện ˆ 


không nắm vững mối quan hệ có tỉnh 


chất quy luật giữa tội phạm và vi 
phạm (trong nhiều trường hợp vỉ 
phạm pháp luật là điều kiện hoặc 
nguyên nhân trực tiếp cúa tội phạm; 
ngược lại, tòi phạm không được phát 
hiện và ngăn chặn kịp thời hoặc xử lý 
không nghiêm mình, sẽ gây tác động 
xấu đến ý thức tuân thủ pháp luật). 
Có nơi chtra thấy rõ trách nhiệm của 
Viện kiem sát không chỉ là phảt hiện 
và xử lý kẻ phạm tội, mà điều quan 
trọng hơn là tích cực ngăn.ngừa Không 
đề phạm pháp xảy ra; không chỉ là 
giải quyết đúng dắn: từng vụ, từng 
việc, mà phai từ những vụ, việc cụ 
thê rút Fì nguyên nhân, điều kiện phát 
sinh, nghiên cứu đẻ xuất biện pháp 
nhằm giải quyết cả một tình trạng vì 


ph:ạm pháp chế, gắn cuộc đấu tranh 
thánh toán những tàn đư của xã hội 
củ với việc xảy dựng xã hội mới, con 
người mới. Mặt khác, hoạt động kiêm 
sát việc tuân theo pháp luật trong 
Hnh vực quản lý hành chính kinh tế, 
có những trường hợp đã không thực 
hiện trong phạm ví chức năng kiềm 
-Sá1, nà có phần lần sang nhiệm vụ của 
thánh tra như: có một số Kiến nựhị 
yêu cần sa chữa của Viện kiêm sắt 
không chỉ trong việc làm sai trải pháp 
luật, mà côn đề cập dến cả những vấn 
đề bất hợp lÝ trecng quá trình sản 
xuất kinh đoanh làm hạn chế hiệu quả 
kinh tế. Hoặc có thiên hướng nặng về 
phát hiện vì phạm và xử lý người có 
trách nhiệm, ÍE đi sàu làm rõ mỗi quan 


hệ g¿.ữa ví phạm với tội phạm, giữa. 


vỉ phạm của cấp dưới với sự chỉ đạo 
của eơ quan cấp trên (nhất là cấp bộ) 
đề từ đó có biện pháp xứ lý môit cách 
toàn điện và triệt đề nhắm đạt mục 
đíh cản công tác kiêm sát là báo đảm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần 
tăng cường hiệu lực quản lý của bộ 
máy Nhà nước. 


Điều đáng chú ý là, khí Đăng và 
Nhà nước đưa ra thực hiện một số 
chính sách mới về Kính tế trong điều 
kiện đấu tranh giữa ta và dịch, dấu 
tranh ciữa hai eon đường điện ra gay 
gắt và phức tạp thì thường có những 
hiện tượng ví phạm nguyên tác pháp 
chế xã hội chủ nghĩa-và nguyên tác 
lập trung đân chủ trong hoạt động 
quan lý Nhà nước. Do đó, cuộc đâu 
tranh lao vệ pháp chế thống nhất của 
Viện kiêm sát lúc này càng phi được 
Lăng cường, Nếu lần lên giữa việc 
vận dụng phương pháp với kiên trì 
nguyên tác, nặng thương lượng, nhẹ 
địa tránh, buông lông trách nhiệm 
của Viện kiềm sát nhân đân là không 
được dề bất cứ mỏi hành ví sai Hrái 
pháp luật nào, đo bit cứ ai gây ra, mià 
không bị xử lý theo pháp luật, thì 
hiệu quả của công tác kiềm sài sẽ bị 
hạn chẻ, 


s)s) 
c_ quữ 


òð z 


Tôn tại chủ vếu và cũng là mối 


quan tâm của ngành kiểm sát hiện 


nay là vấn đề thực hành quyền công 
tố và trách nhiệm của Viện kiềm sát 
nhân dân. Ngành kiềm sát. chưa thực 
hiện được đầy dủ thảm quyến ca 
mình theo như pháp luật quy định, 
còn đề lọt tội phạm (nhất là các tội 
phạm về kinh tế, về chức vụ) những 
trường hợp oan sai văn còn xây ra, 
chất lượng hò sơ chưa bảo đảm, chế 
độ thủ tục bất giam tha, có nơi có 
lúc chấp hành chưa nghiệm chỉnh. 
Nguyện nhân của tỉnh trạng trên đã 
được xác định, nhưng việc khác phục 
còn gặp nhiêu khó khăn, Sấp tới, 
ngành kiềm sát sẽ tông kết vấn đề 
này một cách dầv đủ hơn, đề trình 
bày với Dáng và Nhà nước xem xét, 
giải quyết một cách cơ hàn, dòng bộ. 
Song trước hết, Viện kiểm sát phải 
tích cực, chảủ dộng khắc phục cho 
được những mặt còn nón yếu của 
mình, không chỉ về kiến thúc nghiệp 
vụ, mà cả về tự tưởng, tÖ chức và 
lác phong, luôn luôn ghỉ nhớ lời căn 
đặn của đồng chí Trường Chính, Chủ 
tịch Mội dòng Nhà nước: “Không có 
cơ quan Nhà nước nào có thê thay 
thể nưành kiểm sát đề sử dụng quyền 
công tố, Việc bắt giam, điều tra, thị, 
(ruy tố, xét xử có đúng người, đúng 
pháp hiặt hay không, có dúũng đường 
lới chính sách của Đăng hày không, 
điều đó chính là Viện Kiếm sát nhân 
đản phải trông nom áo đảm cho 
tối » (1), 


b) Xat# dựng 0a thực hiện tụng đản 
môi (quấtn hệ cóng tác giữa Viện Eiem 
sát nhàn đán ĐỚi các cơ quan Nha 
nước, các đoàn thề quần chẳng, các tò 
Clute va hội là phương hướng cơ bạn 
của hoạt động kiềm: sút trong đầu traith 
phòng chống lội pin Đá ĐỀ pÍqin, 


Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta dang còn trong chàng 


(1 Trườap Chính : Nhân xét cè cêng ?óc 
cảa ngành kim sát, nèm 1©67, 


đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, 
mâu thuẫn giữa ta và địch,giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa vẫn tồn tại và diễn biến 


phức tạp dưới nhiều hình thức khác. 


nhau. Do đó, đấu tranh chống tội 
pham và ví phạm pháp luật trong 
giai đoạn hiện nay là sự phần ánh 
cuộc đầu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa tiến bộ và lạc hậu. Tính chất 


của cuộc đấu tranh là gay go, phức: 


tạp và lâu đài. Đảng và Nhà nước ta 
xác định, đấu tranh phỏng chống tội 


_- phạm và vi phạm pháp luật phải gắn 


liền với việc thực hiện các mịục tiêu 
kinh tế — xã hội, phải là nhiệm vụ 
của toàn dân, của các ngành, các cấp. 
Nó là một cuộc đấu tranh toàn điện, 
đồng bộ, bằng nhiều biện pháp và 
trên mọi lĩnh vực, dưới sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng. Trong cuộc đấu 
tranh đó, các cơ quan bảo vệ pháp 
chế giữ vai trò nỏng cốt, 

Chấp hành đường lõi và quan điềm 
nói trên củá Đảng, trong nhiều năm 
qua, các cơ quan bảo vệ pháp chế 


(công an, tỏa án, kiềm sát, tư pháp...) - 


đã từng bước tăng cường quan hệ 
“phối hợp với nhau trong việc thực 
hiện mục tiêu chung. Thực chất của 
mỗi quan hệ này là sự hợp tác xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào chức năng, nhiệm 
vụ của mỗi cơ quan bảo vệ pháp chẽ, 
phát huy vai trò của mình nhằm mục 
đích cao nhất là tạo nên sức mạnh 
tông hợp đấu tranh có hiệu quả chống 
mọi vi phạm và tội phạm, bảo đảm 
mọi người bất kề là ai đều tuân thủ 


pháp luật của Nhà nước. Mịc dù chưa, 


có phíúp luật quy định, nhưng xuất 
phát từ vị trí, chức nàng của mỗi 
. ngành, các cơ quan bạn đều nhất trí 
giao trách nhiệm cho Viện kiềm sát 
nhân đản chủ trì sự quan hệ phối 
hợp đó. Qua thực tế hoạt động, mỗi 
ngành đều -đã phát huy tốt vai trò và 
tác dụng của mình, đồng thời. quan 
hệ giữa Viện kiềm sát với các ngành, 
các đoàn thề quần chúng, các tồ chức 
xã hội cũng được tăng cường. Nhiều 


Viện kiềm sát địa phương đã thực 
hiện tốt quan hệ với các cơ quan 
chức năng như : kế hoạch, tài chính, 
lao động, v.v. trong việc tô chức quản 
lý tỉnh hình chấp hành pháp luật theo 
phạm vi quản hạt, đã phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thề quần chúng trong 
việc xử lý các tệ nạn xã hội như cờ 
bạc, nấu rượu trái phép, vi phạm 
pháp luật về quan hệ hôn nhân gia 
đình, v.v. 


Thực tế cho thấy, ở nơi nào Viện 
kiểm sát cùng cúc cơ quan bảo vệ 


pháp luật, các cơ quan hành chính 


kinh tế, các đoàn thề quần chúng và 


. các lỗ chức xã hội thực hiện được 


nền nếp quan hệ phối hợp thì ở đó 
chẳng những công tác kiềm sát có 
nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao, 
mà "còn tạo điều kiện tốt để mọi 
người sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật. Điều đáng chú ý 
là, trong quá trình thực hiện mối 
quan hệ phối bợp, mỗi ngành cần nêu 
cao tỉnh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
làm đúng chức năng của mình, không 
làm lấn, làm thay ngành khác, triệt đề 
tôn trọng những quv định cụ thà 
đã cùng nhau thôa thuận, Nếu eö xây 
ra những vướng mắc trong quan hệ, 
điều này khó tránh khỏi, thì cán dược 
giải quyết kịp thời và triệt đề trên cơ 
sở đường lối chính sách của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước và vì lợi 
Ích chúng. Dây không phải chỉ là vấn 
đề nội bộ giữa các cơ quen Nhà nước 
với nhau, mã còn là vấn đề ny tín 
của bộ máy Nhà nước ta, lòng tín của 
nhân đần đối với Nhà nước c1 mình... 


c) Xáy đựng tội ngũ củn bó của 
ngành kiêm sát theo những tiền chunn 
lọ Đang Đa Vhà nước de ra lạ điền 
kiện bảo đưm tỉnh chiến đất bả tính 
khoa học của cỏng tác kiêm sút. 


Kiềm sát việc tuân tireo pháp luật 
là một loại hình hoạt động đặc trưng 
của Nhà nước xã hội chả nghĩa, có 
vai trò quan trọng trong việc báo 


“đảm sự lành đạo của Đẳng, sự quản 


\ 


lý của Nhà nước vÀ quyền làm chủ 
tập thê của nhàn dàn lao động trong 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ 
lịch sở của chuyên chính vô sản. Nó 
không chỉ nhằm trần áp mọi kẻ thù 
của giai cấp và dân tộc, mà còn đấu 
tranh không khoan nhượng chống mọi 
biều hiện coi thường ký luật Nhà nước. 
Vì vậy, nội dung hoạt động kiêm sát 
mang tính cách mạng và tỉnh giai cấp 
sâu sắc. Thực hiện được đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ của Viện kiềm sút 
nhân đân không phải là đơn giản và 
dễ đàng. Nó đòi hồi người cán bộ kiềm 
sát phải «công mình, chính trực, 
khách quan, thận trọng và khiêm tốn » 
như Bác Hồ dạy. Khi thực hiện trách 
nhiệm của mình, phải kiên định trên 
lập trưởng nguyên tắc, có nhãn quan 
Loàn quốc, quan điềm toàn diện, vừa 
nắm vững các căn cứ pháp luật, vừa 
hiều rõ thực tiễn đấu tranh cách mạng 
của quần chúng, nhạy bén về thời 
cuộc, xử lý công việc có lý, có tỉnh. 


Thực tiễn cho thấy, xây dựng đội 
ngũ cán bộ kiềm sát (từ việc tuyền 
lựa, đào tạo, sử dụng, bồi đưỡng, cất 
nhắc đến việc nhận xét, đánh giá cán 
bộ nói chung) phải suy nghĩ tử những 
điệu nói trên, Như vậy mới có te 
-làm tốt công tác cần bộ và chấp hành 
dúng chính sách cán bộ của Đẳng qua 
mỗi giai doạn phát triền của ngành 
kiềm sát nhân đân. 


Ngay từ khi Viện kiềm sát nhân đân 
mới đuợc thành lập, lan lãnh đạo 
Viện tối cao 4ã xác dịnh nhiệm vụ 
hàng đầu của ngành kiem sát là phải 
xây dựng cho được mỘột dội ngũ cắn 
bộ vững về chỉnh trị, giỏi về nghiệp 
vụ, gương máu về phẩm chất đạo đức, 
có tỉnh thần đấu tranh bảo vệ chân lý, 
giữ vững nguyên tắc. Yêu cầu đó 
chính là xuất phát từ vị trí chúc 
năng và tính chất công tác kiềm sát, 
Do có phương hướng dúng, cho nên 
sớm xác định được tiêu chuần lựa 
chọn cán bộ chặt chẽ, thành phần và 
eơ cấu cán bộ thê hiện được tính giai 
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cấp và đường lối cần bộ của Đẳng. 
Số lượng cán bộ kiềm sát sau 35 năm 
đã tăng lên 10 lần so với khi mới thành 
lập. đại bộ phận là từ ng.ững cán hộ 
chính trị chuyền sang. số đảng viên 
chiếm tỷ lệ.cao (hiện nay là 70%). Về 
chất lượng nói chung được bảo đảm, 
từng bước được bồi dưỡng về lý luận ˆ 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và 
trưởng thành qua thực tiễn. Công tác 
quản lý đội ngũ cán bộ của ngành: 
kiềm sát gắn liền với việc thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị của ngành, 
với việc xâv dựng đẳng bộ, chỉ bộ 
vững mnạnh, nhằm tạo cơ sở tốt cho 
cần bộ kiêm sát thấu suốt đường lối 
của Đảng, nâng cao năng lre và phầm 
chất trong mọi hoạt động kiềm sát, 


Hiện nay đội ngũ cán bộ của ngành 
kiềm sát (trong đó số kiềm sát viên 
các cấp chiếm gần 0X) tuy về trình 
độ và năng lực còn bị hạn chế so với - 
nhiệm vụ và trách nhiệm phải gánh 
vác, nhưng có ưu điềm cơ bản là sự 
kiên định về chỉnh trị, thề hiện ở sự 
trung thành với đường lối chính sách 
của Đẳng, có lập trường quan điềm rỡ 
ràng, tích cực tận tụy trong công tác, 
đũng cảm kiên trì trong đấu tranh bảo 
vệ pháp chế, bảo vệ nguyên tắc, có 
tỉnh thần khác phục khó khăn trong- 
cuộc sống hằng ngày (số cán bộ có: 
sai phạm phải thí hành kỷ luật chiếm. 
tỷ lệ thấp). 


Trong những năm qua. ngành kiềm 
sát nhân dân còn tăng cường quan hệ” 
với ngành kiêm sát của các nước: xã 
hội chủ nghĩa anh em nhắn: học tập, 
trao đổi kinh nghiệm, kiến thức của 
nhau, tranh thủ sự giúp đỡ về đào tạo: 
can bọ. 


Thời gian tới, công tác cán bộ và 
việc thực hiện chính sách cần bộ của 
Viện kiêm sát cần được quan tâm hơn 
mữa. Sớm có chủ trương và biện pháp 
nhằm khuyến khích và tạo điều kiện 
cho cán bộ chuyên sâu vào từng lĩnh 
vực công tác, từ đó đào tạo các chuyên 
gia giói cho ngành, chú trọng thông 


qua thực tiễn đề phát hiện những cán 
bộ có năng lực và triền vọng, coi 
trọng việc lựa chọn những cán bộ chủ 
chốt đề tạo thành những tập thè lĩnh 
đạo mạnh ở các cấp kiềm sát. Đầy 
mạnh việc tổng kết nghiệp vụ, xây 
dựng lý luận kiềm sát, bồi dưỡng 
trình độ chuyên môn của cán bộ, 
trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp. 
Thường xuyên quan tâm đến đời sống 
của cán bộ; tạo điều kiện đề cán bộ 
có thề hoàn thành được trọng trách 
của mình, vượt qua những thứ thách 
Irong cuộc sống. Đây không chỉ là văn 
đề quan tâm đến lợi Ích của cán bộ, 
mà còn là vấn đề bảo vệ đội ngũ kiêm 
.sát viên, chống lại ảnh hưởng của 
những hiện tượng tiêu cực lrong cuộc 
sống hiện nay. 


d) Sự lãnh đạo của Dỏảng đốt uới 


ngành kiềm sát nhản dân là nhân tố £ 


quan trọng hàng đầu bdo đảm sự phái 
triền toàn diện 0à Đững chắc của hoụi 
động kiềm sái. 


Đảng ta đã thấy rõ hoạt động của 
Ciện kiềm sát nhân đân là một công 
việc khó khăn, phức tạp và có Ý nghĩa 
rất quan trọng. Hoạt động đó đòi hỏi 
phải có sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ 
của các cấp ủy Đảng. ˆ 


Nghị quyết số 68 của Bộ chính trị 
Trung ương Đảng về công tác kiềm 
sát, đã chỉ rõ phương hướng và 
phương pháp công tác cho Viện kiềm 
sát nhân dân ngay từ buôi dầu mới 
thành lập, đồng thời xác định niối 
quan hệ giữa Viện kiềm sát với các 
` cấp ủy Đẳng ở địa phương nhàm giữ 
vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo kết 
hợp với nguyêy tắc tập trung thống 
nhất theo ngành dọc của Viện kiêm 
sát nhân dân. Sự lãnh đạo của Đẳng 
đối với công tác kiềm sát chủ vếu là 
bảo đảm hoạt động của Viện kiêm sát 
nhân đân vừa phục vụ đắc lực các 
nhiệm vụ chính trị của Đáng và Nhà 
nước, vừa giữ vững nguyên tác pháp 
chế thống nhất, là phát huy vai trò 
tham mưu của cơ quan kiềm sát đối 


với các vấn đề pháp chế ở địa phương. 
là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ 


=" ` ~- ` 
,Ricm sất ngày càng vững mạnh, là 


quan lâm giải quyết mối quan hệ phối 
hợp giữa Viện kiềm sát nhân dân với 
các cơ quan bảo vệ pháp chế khác. 


Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu và 
khi nào những hướng dẫn và quy 
định của Đăng và Nhà nước được 
cấp ủy Đẳng ở địa phương và Viện: 
kiềm sát chấp hành đúng dắn, đầy 
đủ, thì hoạt động của Viện kiềm sát 
nhân dân có nhiều kết quả, sự 
lĩnh đạo của cấp ủy Đẳng đối với 


"công tác pháp chế được tăng cường. 


Tuy vậy, cũng có noi cấp ủy Đẳng 
chưa thông hiệu hết vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ và nguyên tác tô chức 
hoạt động của Viện kiềm sát nhân 
đân, cho nên gcòn buông lông lãnh 
đạo, hoặc bao biện làm thay công 
việc của cơ quan bảo vệ pháp luật? 
như chỉ thị số 57 của Bản bí thư Trung 
ương Dũng đã chỉ rõ. Về phần mình, 
nhiều Viện kiem sát địa phương 
chưa cố gắng vươn lên trong trách 
nhiệm làm tham muu cho cấp ủy, đề 
xuất những chủ trương, biện pháp 
đề giúp cấp ủy giải quyết một cách 
cơ bản, toàn điện, kịp thời những 
vấn đề công tác pháp chế ở địa 
phương, còn nàng về xin ý kiến 
cäp ủy từng vụ, việc cụ the, làm cho 
cấp ủy dễ đi tới chỗ sự vụ, làm thay 
chức năng của Viện kiêm sát cấp trên 
vẻ mặt úp dụng pháp luạặt, 


Thời gian tới, xu+t phát từ thực 
tiên của việc chấp hành nghị quyết số 
68 của Bò chính trị Trung ương Đăng, 
ngành kiêm sát nhân đản sẽ nghiên 
cứu đẻ xuat với Trung ương những - 
quy định bồ sung, nhằm cụ thê hóa 
mối quan hệ giữa Viện Riềm sát nhân 
đản với cấp ủy Đẳng ở địa phương 
cho phù hợp với những yêu cầu của 
cách mạng trong giai đoạn mới: 


* 


(Xem tiễp trung 32) 


tò 
vf{ 


[hi hành tốt Bộ luật hình sự, góp phần 
lăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 


UỐC hội vừa thông qua chỉnh thức 
Hộ luật hình sự, bộ luật đầu tiên 
cứut Nhà nước tị, Đây là sự kiện 

lén về niạt hoàn thiện pháp luật hình 
sự, là bước tiền mới đáng ghỉ nhớ 
trong công tác hoàn chính dân hệ 
thông pháp Tuật nhàm thực hiện chủ 
trương tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước đã 
đè ra. 


Pháp luật hình sự có nhiệm vụ trọng 
yếu bảo vệ các thành qua cách mạng, 
góp phần bảo đảm việc thực hiện 
tháng lợi các nhiệm vụ cách mạng. 
GhínH vì vậy mà nó ra đời rất sớm. 
(Chỉ 1Í ngày sau ngày Người dọc 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước 
Việt nam đần chủ cộng hóa, Hồ Chủ 
tịch đà ký sắc lệnh ngày 13-9-1945 
thánh lặp các tòa án quản sự và trừng 
tí những kẻ có hành động phương 
li đến nền độc lập của ta. Từ bấy 
về son, Nhà nước đã ban hành nhiều 
vấn bán pháp luật hình sự Khác, bàm 
sa Các Vếêu eñu của cách nưịng, Aột 
1o Văn bạn chứa hoàn hảo về mặt KỸ 
thuật, ca vẻ mặt pháp lý nữa, Nhưng 
ti ea đã phát huy tác đụng, góp phản 
sao vệ an nình chính trị, quốc phòng, 
¿a? 1n rất tự, an toàn xã hội, cúng 
cơ Rý luật Nhà nước, kỷ cương xã hội 
trong (ưng thời kỷ cách mạng, Nhưng 
dây chỉ là những văn bản lẻ, môi 
văn hôn quy định vẻ một vài vàn đề, 
Gho nên nhìn chúng thấy chưa đồng 


` PHAN HIỀN 


đủ các tội phạm; có văn bạn không 
côn phù hợp với tỉnh hình mới. 


Hộ luật hình sự mà Quốc hội vừa 
thông quai là một văn bản hoàn chỉnh, 
quyv định tập trung và thống nhất 
mọi vần đề về tội phạm, hình phạt 
và áp dụng hình phạt, thể hiện toàn 
điện chính sách hình sự của Đẳng và 
Nhà nước trong giai đoạn cách mạng 
trước mắt, phản ảnh những quy luật 
phát triền của xẽ hội ta, Bộ luật hình 
qự thấu suốt những vêu cầu của việế 
thực hiện hài nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, nhất là trong chặng dầu 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, của việc tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, xêy dựng chế độ 
mới, nền Kinh tế mới, nên văn hóa 
mới, eon người mới xã hi chủ nghĩa. 
Bộ luật hình sự được thí hành đúng 
địch sẽ là công cụ sắc hén của chuyên 
chính vô sản bảo đấm sự lãnh dạo 
của Đăng, quyền làm chủ tập thề của 
nhàn dân, hiệu lực quản lý của Nhà 
NƯỚC. 


“lần quyết định đúng chỉ mới đặt 
eớ sứ cho phường hướng hành động, 
Văn đề trọng vén là tô chức thực hiện 
các quýt định để biện nó thành hiện 
tharc k (1) Đi với Bộ luật hình sự 
cũng vậy, Muốn Đồ luật hình sự phát. 


(1) Eấa kiên Uai hai E, Nxb Sự thật. Đà 


Bộ và thống nhi, chữa quy định đây - nội 1982, tạp [:[, trị 129, 


“đó 


huy đầy đủ tác dụng, phải tỒ chúc 
tốt việc thị hành nó. 


[ — Bò sung, sửa đòi những păn bản 
hiện hành, rũ những Đàn bạn mới báo 
đâm Diệc Thị hành dũng dán Độ luật 
hình sự. 


Tùy theo lĩnh vực mình phụ trách, 
các €eơ quan trung trong có trách 
nhiệm chuẩn bị khản trương dê đề 
nghị Quốc hội? Mọi đồng Nhà nước 
hoặc lội dòng bộ Trưởng sớm bồ 
sung, sửa đòi những văn bàn hiện 
hành hoặc ra những văn bản mới liên 
quan đến việc thí hành Bọ luật hình 
sự nhắm bảo đảm việc thí bành này, 


a) Trong rất nhiều trường hợp, chỉ 
_£iiti căn eœứ riêng vào các quy định 
của Bộ luật hình sự dè xác dịnh một 
hành vi là lôi ph:m, Thí dụ đối với 
hảu hét các tọi đác biệt nguy hiềm 
xâm phạm an nính quốc gia: (c2e tôi 
phản các!# mạng), đối với nhiều tội 
khéc : giết người, cố Ý g:cv thương 


tích, cướp. trộm cái, lửa đào tài sản 
(tài sản xã hội chủ nghĩn, lài sản 


tiếng của công đản);... [rong nhiều 
trường hợp-kh¿e, ngoài Bộ luật hình 
sự còn phải vận dụng những quv 
dịnh nằm trong những văn bản quản 
lý Khác mói xác định được một hành 
ví là tội phạm hay Không. Thí dụ: 
Bỏ luật hình sự trừng trị những hành 
vỉ làm lộ bí mặt Nhà nước, bí mặt 
công tác; lam lò bí mặt Nhà nước 
nư hiểm trọng hơn lìm lộ bí mặt công 
tác. Muỏn xác định rõ hành ví phạm 
lội phải căn cứ vào văn bản cúa Nhà 
nước phản biệt giữa tài liệu thuốc bí 
mặt và tài Hệuư không thuộc bí mặt, 
giữa bí mặt Nhà nước và bí mặt công 
tức. Muốn truy cứu trách nhiệm hình 
sự cửa người tron nghĩa vụ quân sự 
hoặc nghĩa vụ lao động, phái eàn cứ 
vào các văn bản quy định nghĩa vụ 
quàn sự. nghĩa vụ lao động, D xứ lý 
tòi lập quỹ trải phép, tội báo cáo sai 
trong quản lý kinh tế, phải dựa vào 
các văn bản đã đặt chế độ lập quý, chế 
độ báo cáo trong quan lý Kinh tế ;... 


, 
L¿ 


AXhằm bảo đảm các công tác: quản 
lý của Nhà nưcc, chúng tà cần rà 
soát các văn hẳn pháp luật, các chế 
độ thê lệ biện hành, c2 những bộ 
sung, sửa đòi thích dáng, ga những 
quy định mới nều cần thiết. 


Pháp luật có tính ồn định. Nhữn 
quy định của Nhà nước đặt ra đề thì 
hành trong một thời gian nhất dịch, 
không phái nay thay, mai đồi. Nhưng 
òn định không eó nghĩa là cố dịnh, 
Khi tình hình xã hội thay đồi thì phi 
kịp thời bò sung sửa dồi pháp lu;t 
hiện có hoặc đặt ra phép luật mới 
đáp ứng những yêu cầu têa tình hình 
mới, thúc đầy tỉnh hình này phát 
triền đúng hướng. Một công lác rất 
quan trong mà ta chưa quan tầm đúng 
mức là thường xuyên đánh giá hiệu 
quả của một văn bản, của nhiều vàn 
bản liên quan đến một lình vực quản. 
lý nhất định. Rẻết quả công tức dánh 
giá hiệu qua của pháp luật là eơ sở 
đề hoàn thiện pháp luật. Việc đứih 
giá hiệu quả của pháp luật đặc biệt 
có ý nghĩa đối với quản lý kinh tế 
của ta hiện này, Không kịp thời bô 
sung, sửa đôi các chế độ, thề lệ hiện 
hành, bãi bò những quy định lôi thỏi, 
ban hành những quy định mới cần 
thiết thì chẳng những không thúc đầy 
sự phát triền của' nền kinh tế mà 
ngược lại kìm hãm nó. Trong quản 
lý kinh tế, một nhiệm vụ quan trọng 
và cấp bách hiện nav là đồi mới cơ 
chế quản lý theo hướng khác phục 
cơ chế quản lý quan liêu, bao cắp, 
bảo thủ trì trệ sang hướng phát huy 
mạnh mẽ quyền làm ehú tập thề, tính 
chủ động sáng tạo của các cơ SỞ, các 
địa phương, các ngành, đồng thời bảo 
đám sr tập trung, thống nhất quản 
lý của Trung ương. Đề góp phần thực 
hiện nhiệm vụ này, theo chủ Trường 
của HHậi dòng bộ trưởng, &các bộ, các 
địa phương khẩn trương soát xét lại 
tất cả những chính sách. chế độ đẻ 
kịp thời kiến nghị bồ sung, sửa dồi 


« 


những vấn đề không phủ hợp... ? (2). 


Kết quả việc thực hiện chủ trương “ 


này sẽ có tác dụng tích cực dõi với 
quản lý kinh tế và cả đối với các lĩnh 
vực quản lý khác. Tác dụng khác là 
nó sẽ góp phần tạo những cơ sở cần 
thiết đề áp dụng đúng đắn Bọ luật 
hình sự: 


l) Xử lý các hành vi phạm tọi,trừng 


trị người phạm tôi không thê tùy 
tiện, chủ quan, độc đoán mà phải 
tuân theo những quy tắc nhất định. 
Những quy tíc này nhằm làm cho 
việc phát hiển, xác mình hành vi 


phạm tội nhanh chóng, đầy đủ, khách ˆ 


- quan, việc trừng trị được đúng người, 
đúng tội, túng pháp luật, không đề 
lọt người có tội, không xử oan người 
vô tội. Dây là lĩnh vực của luật tố 
tụng hình sự. ừ mấy năm nay, ta đã 
bắt tay soạn thảo Bộ luật tố tụng hình 
sự ; cần phấn đấu đề trong một hai 
năm nữa có thê trình Quốc hội thông 
-qua bộ luật này. 


Không chờ đợi bộ luật hình sự ra 
đời, các cơ quan eó trách nhiệm dang 
chuẩn bị một số văn bản về tố tụng, 
hoặc soạn thảo văn bản về chế định 
giảm định viên, về chế định luật sư, 
bào chữa viên. Cân sớm hoàn thành. 
mấy công tác này. 

Cải tạo không giam giữ, cái tạo ở 
đơn vị kỷ luật quân đòi là những 
_ hình phạt chủ yếu mang tính chất 
giáo dục, áp đụng đổi với công đàn 
thường hoặc quân nhân tại ngũ lần 
đầu phạm tôi Ít nghiêm trọng, chưa 
đến mức bị phạt tù, Bộ luật hình sự 
chỉ quyv định những điềm chính về 
hai hình phạt mới này, Cần chuẩn bị 
đề dề nghị Hội đòng bộ trưởng ra, 
văn bản quy định chỉ tiết thi hành. 


s Quản chế là hình phạt bồ sung 
(hình phạtphụ) buộc người bịkết án đã 
hết hạn tủ phái cư trú, sinh sống và 
tiếp tục cải tạo ở một địa phương 
nhất định dưới sự giảm sát, giáo dục 
của chính quyên và nhân đàn địa 
phương. Những văn bản hiện hành 
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về chế độ quản chế cần được.xem 4ét 
đề bồ sung, sửa đồi hoặc thay thế 
bằng văn bản mới nếu cần. 


- Nhà nước ta không trừng trị người 

có hành vi phạm tội trồng thời gian 
đang bị bệnh tâm thần hoặc bị một 
bệnh khác làm người đó mất khả 
nắng nhận thức hoặc khả năng điều 
khiền việc làm của mình. Đối với 
người này sẽ áp dụng biện pháp bắt 
buộc chữa bệnh ở một cơ cở điều trị 
chuyên khoa. Đây là một biện pháp 
mới thề hiện tỉnh thần nhân đạo xã 
hội chủ nghĩa và có tính chất phòng 
ngừa. Cần sớm có văn bản về chế độ 
bắt buộc chữa bệnh. 


“Trong chế độ ta, hình phạt không 
chỉ nhằm trừng trị mà còn nhằm cải 
tạo người phạm tội trở thành người 
có ích cho xã hội, có ý thức tuân 
theo pháp luật và những quy tắc của 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Hướng 
vẻ mục đích này, ngoài việc quy định 
cụ thề chế độ cải tạo không giam giữ, 
chế độ cải tạo ở đơn vị ký luật quản 
đội đã nói ở trên, cần sớm có văn 
bản mới về chế độ thi hành án tủ, về 
tạo điều kiện cho người đã chấp hành 
xong án tù lao động, sinh sống lương 
thiện. 


Trên thể giới, ở các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước khác đều tồ 
chức lý lịch tư pháp. Mỗi bán án có 
hiệu lực pháp luật đều được ghi chép 
vào lý lịch tư pháp của người bị kết 
ân, Ở nước ta, cũng cần hoàn chỉnh 
công tác này, tạo thuận lợi cho việc 
xác dịnh một người đã can án hay 
chưa can án, phạm tội lần đầu hay 
tái phạm, như vậy góp phần bảo vệ 
an ninh, duy trì trạt tự, an toàn 
xã hội. 

Những văn bản nhằm bảo đảm việc 
thị hành đúng đắn Bộ luật hình sự có 


(2 Trích báo cáo của Họi đồng bộ trưởng 
về phương hướng, phiệm vụ kế boạch phát 
triển kính tế- xì bột năm 1985, trước kỳ họp 
tháng 12-1984 của Quốc hội. 


nhiều. Trên đây chÏ nêu một -số văn 


bản cấp bách hoặc quan trọng nhất, 


lI— Tuyên truuền, phồ biến, học lập 
Bó luật hình sự, nẵng cao ý thức đầu 
tranh chống tội phạm 

Đấu tranh chống tội phạm là công 
việc chung của Nhà nước, của toàn 
thề nhân dân. “Thi hành nghiêm 
chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ 
. chung của tất cả các cơ quan Nhà 
nước, các tò chức xã hội và của toàn 
thề nhân đân» (3). Đặc biệt, đẳng 
viên là người phải đi đầu, gương 
mẫu trong việc chấp hành đường lối, 
chính sách của Đẳng, pháp luật của 
"Nhà nước, có trách nhiệm lớn trong 
việc thi hành Bộ luật hình sự, trong 
công tác đấu tranh chống tội phạm. 


Mọi người cần nắm được những 
quy định của pháp luật đề tuân theo 
và buộc người khác tuân theo. Muốn 
Bộ luật hình sự được thi hành tỐt, 
phải tuyên truyền phô biến nó sâu 
rộng trong nhân dân, cán bộ, nhàn 
viên các cơ quan Nhà nước, các tồ 
chức xã tội. Việc tuyên truyền, phồ 
biến Dộ luật hình sự phải gắn với 
việc tuyên truyền, phô biến các văn 
bản pháp luật khác, với việc giáo dục 
và nâng cao ý thức pháp luật. Chúng 
ta cố gắng thực hiện điều mà Lê-nin 
. dạy: làm sao đề hàng triệu người 
được rèn luyện tập quán tôn trọng 
kỷ luật... Chúng ta quyết tâm giải 
quyết bằng được tâm lý cho rằng có 
thề bỏ qua, thậm ehÍ giảm lên các quy 
định của pháp luật mà không bị phát 
hiện, không bị xử lý, tâm lý cho 
rằng các quy tắc đề ra “không phải 
cho mình, mà cho người khác»; 
chúng ta cố gắng tạo cho mọi người 
thói quen tự giác chấp hành pháp 
luật trong đời sống hằng ngày. 

Tuyên truyền, phồ biến Bộ luật 
hình sự, chúng ta phải làm cho mọi 
người hiều, tán thành nội dung bộ 
luật, ủng hộ tích cực việc thi hành bộ 
luật, khắc phục tư tưởng bàng quan, 
tự tướng sợ bị liên lụy không dám 


đấu tranh chống tội phạm. Chúng tz 
tìm cách lôi cuốn mọi người Vào công 
tác đấu tranh này vì lợi ích của xã 
hội, vì lợi ích của bản thân mỗi người. 


Giáo dục luật hình sự và pháp luật 
khác là một bộ phận của công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, của 
công tác xây dựng và nàng cao ý thức 


_làm chủ. Chế độ ta xây dựng nèn văn 


hóa mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới « sống và làm 


“việc theo pháp luật», đo vậy phải có. 


trình độ văn hóa pháp lý nhất định, 
Văn hóa pháp lý là một bộ phận của 
văn hóa chufg. Mỗi công đân ít nhất 
phải có kiến thức pháp lý phồ thông, 
am biều pháp luật thưởng thức, biết 
rö quyền và nghĩa vụ cơ bẩn của 
công dân. Đối với cán bộ, nhàn viên 
cơ quan Nhà nước, tồ chức xã hội thì 
ngoài pháp luật thưởng thức, còn 
phải nắm những quy định thuộc lĩnh 
vực quản lý Nhà nước, quân lý kinh 
tế hoặc quản lý xã hội trong đó mình 
hoạt động, nắm những quy định về 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tồ 
chức mình, của bản thân minh. 


Giáo dục luật hình sự và pháp 
luật khác còn phải gắn với công tác 
giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. 
Khó mường tượng người thiếu ý thức 
tôn trọng, bảo vệ của công mà lại 
thấu suốt tỉnh thần các diều luậi trừng 
trị các tội tham ô, trộm cáp, lừa đảo 
tài sản công. Khó nghĩ rằng người 
chưa dược giáo dục tốt vẻ đạo đức 
chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính 
mà lại có đây đủ ý thức lên án, đấu 
tranh chống tệ hối lộ, nạn đầu cơ, 
buôn lậu... : 


Tuyên truyền, giáo dục luật hình 
sự và pháp luật khác phải sâu rộng 
đến từng cơ sở sẵn xuất, kinh doanh. 
từng dơn vị lực lượng VŨ trang, từng 
cơ quan, trưởng học, đến các tàng lớp 
công nhân, nông đân, trí thức xã hội 


(3) Trích Lời sói đầu của Do luật bình sự. | 
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chỉ nghĩa, thanh niên, phụ nữ, Ở 
nông: thôn cũng như ở thành thị. Đăng 
và Nhà nước đã có chủ trương về 
giảng dạy pháp luật ở các trường 
học. Chúng 1a phải khăn trương trong 
việc nghiên cứu và đặt chương trình, 
biên soạn bài giảng, 


Trên đây là vêu cầu chung đối với 
việc tuvên truyền, phò biến Bộ luật 
hình sœ Đối với cần bộ pháp luật 
bào gồm người làm công tác điều tra, 
kiểm sát, xét xứ, thí hành án, tư pháp... 
thì vêu cầu cao hơn. Cán bộ, nhân 
viên nói trên có trọng trách gìn giữ, 
bảo vệ pháp chế, đứng ở tuyến đầu 
của công lúc đầu tranh chống tội 
phạm, phải gương mẫu thí hành và 
Lồ chức thi hành Bộ luật hình sự. Vì 
vậy họ phải có trình độ chính trị 
vừng vàng, có phẩm chất và đạo đức 
cách mạng trong sắng, có trình độ 
chuyên môn ngàyv càng được nàng 
co, Họ phải nắm vững toàn hộ nội 
dùng của Bộ lưất hình sự. Tỏöa ân 
nhăn đân tối cao, Viện Kiêm sát nhân 
đạn tôi cao, Bộ nội vụ, Bộ tư pháp sẽ 
sớm tô chức hàng loạt hội nghị, mở 
hàng loạt lóp đề lần lượt bồi đưỡng 
toàn thề cán bộ, nhàn viên ngành 
mình về đường lỗi, chính sách hình 
sư của Đang và Nhà nước trong giai 
đoạn hiện này, về chính sách đối với 
từng loại tòi phạm, từng tôi phạm, 
chính sách đói với từng loại đói tượng 
phạm tội. Các cơ quan trên dày cùng 
sẽ sớm có văn bản riêng hoặc vàn 


bàn liên ngành hướng đân về những, 


vấn đề mới được quy định trong Bộ 
luật hình sự, tiến tới có văn 
hướng đản cặn kẽ về mọi vấn đề. 


bản 


TIHI — Cói Trọng cả hai mặt phòng 
ngừa ea trừng trị lối phạm. 


© 


Trong xã hội ta hiện nay, những 


nguyên nhân sâu xa của tôi phạm, .` 


chế độ người bóc lột người, sự bìn 
cúng hóa người lao động, đã được xóa 
bố. Nhưng tỉnh hình tội phạm đang 
còn rãi phức Lập, có nơi, eó lúc nghiêm 
trọng, Tỉnh hính này do nhiều nguyên 


jÙ 


nhân trực tiếp, nhiều điều kiện cụ thề 
gây ra. : 


Guộc đấu tranh giữa bai con đưởng 
xã hội chủ nghĩa và tr bản chủ nghĩa 
đang điễn ra gav go, quyết Hiệt trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Bọn 


cbành trướng, bá quyền Trung quốc 


càu kết với dể quốc Mỹ và cúc thế 
lực phân động khác lại tiến hành một 


cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 


chống nước ta. , 


Tỉnh hình kinh tế của nước ta đã 
vượt qua những thử thách gay gất 
song còn nhiều khó khăn. Hội nghị 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 
Đăng nhận định :-®những tiến bộ và 
chuyền biến trong quản lý kính tế 
chưa đồng đều, chưa mạnh mẽ, chưa 
cơ bản. Công tác quản lý kinh tế còn 
nhiều khuyết điềm và nhược điềm 
trong đó có những mặt kéo dài và 
nưhiềm trọng, không được cải tiến kịp 
thời. phủ hợp với tính hình -mới s. 


Những tư tưởng, tầm lý và tập 
quán của các giai cấp bóc lọt, của xã 
hội cũ chưa thê tấy rửa hết, các tệ 
nạn xã hội, những nọc độc của văn 
hóa phản động chưa thê quét sạch. 
Trong khi đại bộ phận nhân đàn, cắn 
bộ tủ dưỡng, lớn lên thì một số người 
trước sự liền công của tư tưởng tư sản 
đã không giữ được phăm chất và đạo 
đức cách mạng, mỏột số cán bộ thoái 
hóa, biên chất, sa đợa, lạm quyền, ức 
hiệp quan chúng-., 


[1u tranh chống lội phạm là công 
việc phức tập. làu dài tiên hành trong 
suốt quá trình xảy đựng chủ nghĩa xã 
hội. 


- Tội phạm là những hiện tượng xã 
hội tồn tại cả trong chế độ xã hội chủ 
nohĩa, có thê dự đoàn tỉnh bình tòi 
phạm và vạch Kể hoạch đâu tranh. Dĩ 
nhiên trong lĩnh vực này việc dự đoàn 
tình bình, việc xv dựng Kế hoạch 
đấu tranh không thê chính xác như 
trong các lĩnh vực khoa học khác. 


Dù sio củng vạch ch? được phương 


` \ 


hướng, trọng tâm, trọng điềm của 
công tác trong những thơi gian nhất 
định, đề ra được những biện pháp 
thích hợp. 


ĐDáu tranh có hiệu quả chống tội 
phạm đòi hỏi phải huy động sức mạnh 
tông hợp của chế độ làm chủ tập thề, 
piúi áp đụng đồng bộ các biện pháp 
kinh tế — xã hội, chính trị — tư tưởng, 
pháp lý. ' 


lấn tranh chống tội phạm tÃt phải 
trừng. trị, tiên công trực điện vào 
hành vì phạm tội. Tiửng trị là cần 
thiết nhưng chỉ trừng trị thì chưa đủ 
vì như vậy mới giải quyết những hành 
vi paiam tội dà xây ra. Việc rất quan 
trọng khác là ngăn chặn những hành 
ví phạm lội có thề xây ra, hơn nữa 
xác định những nguyên nhân trực 
tiếp làm phát sinh tội phạm, những 
điều kiện thúc dây, dụng dưỡng nó, 
đề có biện pháp hạn chế đi đến thủ 
tiều các nguyên nhân, các điều kiện 
đó. Theo quan điềm mác xít, phương 
hướng dau tranh chống tòi phạm cơ 
bản nhất là phòng ngừa. Giữa trừng 
trị và phòng ngừa lội phạm có mối 
quan hệ biện chứng. Phòng ngừa tỏiI 
sử hạn chế tôi phạm, sẽ íL phải trừng 
trị. Hạn thân việc (rừng (ị cũng có 
tác dụng phòng ngừa: trừng trị 
nghiên: mính sẽ giáo dục người phạm 
Lôi, ngắn ngửa người dó túi phạm, 
công thời răn đe các người khác. Không 
phát hiện kịp thời, không trừng từị 


dích đáng tội phạm sẽ gây tầm lý coi, 


nhờn pháp luật và cớ thê thúc THÂN 
người 1q phạm tôi. 


Bộ luật hình sự xem trong cả hai 
mặt trừng trị và phòng ngừa tòi phạm, 
Thấu suốt tỉnh thần này, các eơ qunn 
tư pháp cần thấy rõ trách nhiệm của 
rìinh không 1hn hẹp vào phạm vị 
phát hiện, xác minh và xứ lý các hành 
ví phạm' tôi, căn thấy vai trò lớn về 
mặt phòng ngửa của các công tác điều 
tra, kiềm sắt, xét xử, thì hành án, 
Giải quyết nhanh chóng, đúng đán 
vụ án hình sự đã là phòng ngửa lội 


phạm, nhưng điều đảng nhấn: mạnh ` 
là qua giải quyết vụ án, các cơ quan 
tư pháp phải quan tâm làm sáng (ö 
nguyên nhân, diều kiện gây ra tội 
phạm, kiến nghị đề cơ quan Nhà nước, 
tò chức xã hội hữu quan có biện pháp 
xử lý nguyên nhân, điều kiện đó 


Các eơ quan Nhà nước khác và 
các tö chức xã hội đều có trách nhiệm 
trong công tác dẫu tranh chống tội 
phạm, không được có tư tưởng và 
hành vi khoán trắng công tác này cho 
các cơ quan tư pháp. Đặc biệt vai trò 
phòng ngừa tội phạm của các eơ quan 
Nhà nước, của các tồ chức xã hội 
được Bộ luật hình sự vạch rõ: «Các 
cơ quan Nhà nước và các tồ chức xã 
hội có nhiệm vụ giáo dục những 
người thuộc quyền quản lý của mình 
nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức 
bảo vệ và tuân theo pháp luật, tôn 
trọng các quy tắc của cuộc sống xã 
hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp 
loại trừ nguyễn nhân và diều kiện 
gầy Ta tôi phạm trong cơ quan và tồ 
chức của mình ®, Xây ra các vi phạm 
pháp luật chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự, các eơ quan 
Nhà nước, cát tò chức xã hội phải 
kịp thời xử lý bằng kỷ luật đoàn thề, 
ký luật hành chính, kỷ luật dân sự 
hoặc biện pháp thích đáng khác, Các 
ví phạm pháp luật dù nhỏ nhặt nếu 
không được ngàn chặn, xử lý nghiêm 
mình cũng có khả năng thúc đầy các 
ví phạm khác, thậm chí thúc dầy tôi 
phạm. Xây ra hành ví phạm tôi, các 
cơ quan Nhà nước, các lộ chức xã hội 
phải báo ngay cho các cơ quan CÔng 
an, kiêm sát và tạo tội thuận lợi cho 
công lắc của các cơ quan nay, tuyệt 
đòi không dược có thái độ bao chẹ 
người phạm tỏi, không được vì Sợ 
mát thành tích chung mà bịt Việc... 


Một công tác lớn đề bảo đảm hiệu 
đực quản lý của Nhà nước, đề chống 


. đội phạm và các hành vị vị phạm 


phấp Tuật Khác là làng cường công 
lúc kiềm tra, giám sát, là thực hiện 
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nguyên lý đứ nêu treng bảo cáo về 
- xây đựng Đẳng trước Đại hội thứ Ý 
của Đẳng: « Lãnh dạo mà khong Riềm 
Ira Thì coi nh không có lãnh dựo ĐC) 


Nhà nước đã đặt ra một hệ thống 
đảy đủ các hình thức kiềm tra, giám 
gát từ trên xuống, từ dưới lên trên; 


kiềm trả, giám sát mang tính chất, 


Nhà nước của Quốc hội và các Hội 
döng nhàn đàn, của các cơ quan hành 
chính Nhà nước, của các Viện kiềm 
sả; kiêm tra, giám sát màng tỉnh 
el¿dt xã hơi của các đoàn thê nhân 
dân, nhất là của công đoàn, phụ nữ, 
thanh niên, của các tô chức thanh tra 
nhàn dân ở cơ sở, Muốn bộ luật hình 
sự phát huy cao độ tác dụng, muốn 
đấu tranh có hiệu quả chống tôi phạm, 
chúng ta phải biết tàn dụng các hình 
thức kiềm tra, giäm sắt trên đây, phối 
hợp các hình thức kiem tra, giám sát 
Nhà nước với các hình thức Kiếm tra, 
giảm sát xã hội, với các hình thức 
kiểm tra, giám sát của hệ thónzg các 
cơ quan Đẳng. Một điềm cản nói thêm 
là chúng ta phải quan tâm đến các 
khiểu nại, tổ cáo của nhân đàn. Nhàn 
đản Khiếu mại, tØ cáo cũng có ý nghĩa 
trực tiếp thực hiện quyền giám sát 
của cá nhân công đản đối với h¬ạt 
động của cơ quan Nhà nước, tô chức 


xã hội, của cắn bộ, nhân viên cơ quan 
Nhà nước, fÒ chúc xã hội, Khiếu đại 
tố cáo của nhân dân là một nguòn 
khá phong phú giúp nắm tình hình 
vi phạm pháp luật, tình hình tọi 
phạm. 


* 


Vui mừng, phản khởi trước việc ra 


đời của Bộ luặt hình sự, dưới sự lĩnh 


đao của Đẳng, sự chỉ đạo của lội, 
động bộ trướng, chúng ta quyết tìm 
chuẩn bị tốt, tạo các điều kiện cần 
thiết đề thí hành đúng đân Hộ luật 
hình sự. Chúng ta cố gáng làm cho 
mỗi cơ quan Nhà nước, mỗi tồ chức 
xä hội từ trung ương đến cơ sở, mỏi 
đẳng viên, quân ni ân, nhân viên; công 
nhàn, nông dàn, công dàn khác nắm 
được nội đụng Bộ luật hình sự ở mức 
độ cần thiết đổi với từng loại đổi 
tượng, thấy và thực hiện phần trách 
nhiệm của mình trong việc thí bịịnh 
Bộ luật hình sự, đâu tranh không 
khoan nhượng và bền bỉ chống tội 
phạm, góp phần dưa cách mạng nước 
ta vững bước tiến lên. 


(4› Văn kiệt Đại hỏi V Nếb Sự thật, Hà 
nói. 1952, tập ÌÌÍ, tr. 123. 


Hai mươi lãm năm... | 
(Tiếp theo trang 95) 


Gần liền với sự nghiệp cách mạng 
của Đăng và nhàn đàn ta, 25 năm qua, 
ngành kiêm sát. nhàn dân dã được 
xây dựng và trưởng thành, vượt qua 
nhiều thứ thách trong cuộc sống. CÓ 
thề nói, thành tựu nòi bạt là ngành 
đà xây dựng được một đội ngũ cán 
bộ đáng tín cậy của Đăng và nhân 
dân, có nhiều tiến bộ về công tác và 
phầm chất, đang cố gắng vươn lên 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề 
của mình, Trong những năm sắp tới, 
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trước những yêu câu và nhiệm vụ mới 
đối với công tác pháp chế và hoạt 
động của ngành kiểm: sát, toàn ngành 
cìn ra sức phấn đấu nàng cao tính 
chiến đu và hiệu quả của công tác 
kiềm sát đề có thề phục vụ tốt hơn 
nữa, xứng đáng với sự quan tàm, 
chăm sóc của Đăng và Nhà nước, với 
lòng tin cậy và giúp đỡ của nhàn dân, 
luôn luôn giữ vững đanh hiệu cao quý 
người cán bộ kiêm sát nhân dân. 


Cải tiến tiền lương 


IỆN nay, tiền lương đã trở thành 
vấn đề nóng bỏng tron đời sống 
xã hội nước ta. Tiên lương là 

nguồn sống chủ yếu của hàng chục 
triệu người, là imnột đòn bầy mạnh mẽ 
đối với công cuộc xây dựug chủ nghĩa 
xã hội. 

Đáng và Nhà nước 1a rất quan tâm 
giải quyết đúng đán vấn đề tiền lương. 
Các hội nghị thứ ð5, thứ 6, thứ 7 của 
Ban chấp hành trung ương láng 
(khóa V), đều có xem xét vấn đẻ tiền 
lương. Đến [lội nghị thứ s Trung ương 
Đảng dã có những quyết dịnh cải Hiến 
tiền lương mội cách dòng bộ pới điều 
chỉnh giá cả Đà cúc mại lài chính, tiên 
lệ, thương nghiệp, triệt đè chống tập 
trung quan liêu — bao cáp, thực hiện 
cơ chẻ quản lý kinh tế mới — cơ chế 
hạch toán kính tế và kính doanh xã 
hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch hóa làm 
trung tâm. , 


Ở nước ta, nhân đân lao động làm 
chủ tập thề đất nước, làm chủ các tư 
liệu sắn xuất chủ yếu của xã hội, làm 
chủ lao động. Sức.lao động không còn 
là hàng hóa nữa. Người lạo động lànn 


việc hết sức mình cho đat nước. Trong: 


chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
hoàn toàn có khả năng thực hiện mọi 
người đều có việc làm và làm việc có 
năng suất, đầy mạnh phát trien kinh 
tế và văn hóa với tốc độ cao, từng 
bước xây dựng cơ sở vạt chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và 
không ngừng cải thiện đời sống nhân 
dân iao động. 


ĐÀO THIỆN THỊ 


` 


Dưới chủ nghĩa xã hội, cải thiện 


"đời sống nhân dân lao động là vấn 


đề thuộc về quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Toàn bộ 
sản phầm xã hội, toàn bộ thu nhập 
quốc đàn không ngừng tăng lén, đèêu 
thuộc về nhân dân, không bị bóc lọt, 
không bị chiếm đoạt, đếêu được phân 
phối và sử dụng nhằm lợi ích chung 
của nhân đân, trong đó lợi ích của xã 
hội và lợi.ích cua cá nhàn người lao 
động là hoàn toàn nhất trí, liền lương 
không còn là giá ca của sức lao động 
nữa, mà là một bộ phản sản phầm do 
người lao động làm ra, phần sản phầm 
cho mình, còn phần sản phầm cho xã 
hội là thuộc về Nhà nước. Tiền lương 
về thực chát là những tư liệu tiêu 
đùng cần thiết cho đời sống đề bảo 
đảm tái sản xuất sức lao động. Với 
trách nhiệm làm chủ trong phản phối, 
chúng ta phải bảo dam đủ quỷ 
liều củng cá nhận, đồng thời lại 
bảo đảm đủ gu tiên dùng xả hội, 
chăm lo cho mọi yêu cầu vẻ giáo dục, 
v tẻ, vn hỏa, xi hội của toàn thề nhân 
dân. Tàt ca mọi nưười lại phải chăm 
lo báo vệ đất nước, bảo đâm quỹ quốc 
phòng, an nình, và bảo đan xây dựng 
quỹ lích tñy đề xây đựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Như vậy, với trách nhiệm làm cnúủ 
trong phân phôi, trong diêu kiện của 
nước ta đang đi tử sản xuất nhỏ lèn 
sản xuảät lớn xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta tự giác giữ „mức tiêu đùng cá nhân 
đủ ở nức cửa phái, còn phải lo đày 
đủ đến công việc chung của cÄẢ nướt, 


` 


e 
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gảnh vác nghĩa vụ quốc phòng, chăm 
lo tích lũy đề công nghiệp hóa, làm 
ra bao nhiều, đành phần tiêu dùng 
trước niắt vừa phải và lo đầy đủ cho 
tương lai. Công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa là eon đường cai thiện đời sông. 


nhân đân một cách chác chắn nhật, 
Nhờ có công nghiệp hóa, năng suất 
lao động xã hội sẽ được nâng cao 
nhiều lần, sản phầm xã hội và thu 
nhập quốc dân sẽ tùng thêm, khả năng 
tiên dùng và khí năng tích lũy cũng 
ngày càng tăng, Chúng ta tiêu dùng 
trong phạm ví chúng tạ làm ra, không 
tiêu đùng quá múc dó, năng suất lao 
động của chúng ta ngày hôm my quyết 
định mức tiêu đùng của chúng ta hôm 
nay và cả ngày mai nữa. Trong văn 
kiện Đại hội thứ V của Đang, có đoạn 
nói: *®Chúng ta phải sống phữ hợp 
với kết quá lao động của mình, Không 
tiêu đùng quá giới hạn mà mức sản 
xuất cho phép. Phải bảo đâm như cầu 
đời sống, nhưng phái biết chịu đựng 
khó khăn đề háo vệ độc lặp tự do của 
TỔ quốc và đành tỷ lè tích lũy thích 
đáng đề thực hiện tái sản xuất mở 
rộng, xây đựng cơ sở vật chảt — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội v. 

Cơ sở đẻ giải quyết văn để tiên 
lương và đời sông là LÒ chức lại sẵn 
xuất, xav dựng eơ cấu kính tế hợp lý, 
sử dụng lao động xã hỏi đây đủ và 
hợp lý, tạo thêm công ấn việc làm và 
tu năng suất lào động, thực hiện 
tiết kiệm, bảo đảm chảt hrợng và hiệu 
quả kính tế, tầng cường Ninh tế quốc 
doanh, táng cường kính tế tập thể, 
phát triển kinh tế gia đìnF, Trên cơ 
sở điều chính giá cứ, Nhà nước nm 


được phần lưỡng thực và hàng hóc 


chủ vến, làm củ thị trưởng, tìng 
cường thương nghiệp xã hòi chủ 


nghĩa, từng bước ồn định tài chính, 
ồn định liền tẺ. Phái có quỹ hàng 
hóa và quỹ tiến tỷ căn đổi vói quý 
tiên lương được tính bằng tiến 
theo giá bán lẻ Nhà nước ở các 
địa bàn ca nước, đặc biệt là ở những 
vùng công nghiệp tạp trừng và các 


- 


thành phố lớn. Cải tiến tiền lương 
một cách dòng bộ sẽ góp phần thiết 
thực cải thiện đời sống người lao 
động một hước, nàng cao nhiệt tỉnh 
lào động của mọi người, khuxe n khích 
tăng năng suất lao động, đầy mạnh 
thì đua sản xuất, góp phần õn định 
tỉnh hình €hunz của đất nước. 


Mấy nàm qua liên tương thực Tế 
của công nhân viên chức bao gồm cả 
phần hiện vật và phân bằng tiên, liên 
tục bị giảm sút, không đủ bảo đếm 
tài sản xuất sức lao động mội cách 
bình thường, làm này sinh nhiều hiện 
tượng tiêu cực trong giai cấp công 
nhân, và những chênh lẹch về thu 
nhập không hợp lý Kim các tầng lớp 
dân cư, 


Tiên lương được thề hiện phần 
chủ vếu là bằng hiện vật cung cấp 
theo giá thấp, không găn liền với kết 
quả lao tiều của người ăn lương, 
mang tính bao cấp nặng nề. Nếu kề 
ca việc cụng cấp cho người ăn theo, 
thì lại càng màng tính bình quần và 
không hợp lý, Và cách trả lương bao 
cắp dể ra chủ nghĩa hình giản ngà V 
sàng nặng, làm cho biên chế Nhà nước 
ngày càng tăng lên quá lớn, không 
khuyên khích tài năng và những nưười - 
lao động giỏi, những người có cổng 
hiện nhiều, Tiên lương không khuyvén 
khích đúng mức các ngành nghề năng 
nhọc, độc hại, các ngành nghề có vị 
trí quan trọng trong nên kính tẾ quốc 
đàn nh *eäec nưành công nghiệp na HN: 
không khuyên khích thỏa dáng các 
khu vực miền núi, biên giới. bài dào, 
sĩ quan và qu:n nhàn chuyên nghiệp, 
những người làm khoa học kỹ thuật, 
giáo dục v tế, văn hóa nghệ thuật, 
Phần lương cấp bạc chiếm tỷ lẻ thấp 
trong Phú nhập người lao động khẻn # 
khuven khích mọi người cÓl [rọng sủn 
bạc, và quan tâm nàng cao trình độ 
và tay nữhe. 


]o tiên lương chưa được giải Quyết 
tÓt, cho nén tý nam Hy các ngành, 
cúc cấp, các đơn vị buộc phải tìm mọi 


# 


cách đề tăng thêm thu nhập cho công 


nhân viên chức của mình. Hiện nay,. 


- œ6 nhiều cách trả lương, trả thưởng. 
và nhiều mức tiền lương, tiền thưởng 
rất chênh lệch nhau một cách không 
hợp lý, tính thống nhất của tiền lương 
không còn nữa, ảnh hưởng đến tính 
thống nhất của giá cá, và gây khó 
khăn cho việc lưu thông hàng hóa 
trong cả nước. 


Tiên lương chỉ hạch toán phần 
_bằng tiền vào giá thành sản pbuầm, 
cỏn phần bằng hiện vạt là phần chủ 
yếu của tiên lương không tính vào 
quỹ lương và không tính vào giá 
thành, do đó bạch toàn kính te xí 
nghiệp không đúng đắn; hạch toán 
kinh tế của các ngành lương thực và 
thương nghiệp là mua giá cao, bản 
giá thấp, hoạt động không bình 
thường và gặp nhiều khó khăn trong 
lưu thông hàng hóa. 


Tình hình tiên lương như trên 
làm cho tiền lương không còn là một 
đòn bầy kinh tế nữa, đang gây nhiều 
tác động tiêu cực đối với việc quản 
lý kinh tế tài chính, quản lý 
động, làm cho KÝ luật lao động 
không được tôi trọng, đội nưũ công 
nhân không được ồn định. 


* 


Nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
Ban chấp hành trung tương Đẳng 
(khóa V) đã chỉ rõ: hiện nay, xóa bỏ 
"quan liêu bao cập [rong giá và lương 
là yêu cau hết sức cấp bách, là khău 
đột phá có tính quyết định đề chuyền 
hẳn nên kinh tế sang hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở kế hoạch hóa. Vẽ cái tiều 
tiền lương, nghị quyết có nêu: ® Tiên 
lượng thực tš phải thực sự bảo dịn 
cho người ăn lương sống chủ cu bang 
ttền lương, tdi sản rTuấi được sức ldo 
động 0à phù hợp 0uới kl‹i. nàng của 
nền kinh tế quốc đất: 


lao - 


Gần chặt tiền lương với năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, thực hiện phản 


- phối theo lao động. 


Thực hiện trả lương băng tiền. có 
hàng hóa bảo đảm của thị trường có 
tö chức, xóa bỏ chế độ cung cấp hiện 
vật theo giá thấp, thoát Ẹ giá trị 
ng hóa. 


ˆ Thực hiện chế độ lương thống nhất 
lrong cá nước #ö tính đến sự khác 
biệt hợp lý giữa các vùng, các ngành ; 
ưu đãi thóa đáng các ngành nghề 
năng nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiệp 
vụ, kỹ thuật cao, các ngành giáo dục; 
v {Ể, văn hóa; nghệ thuật ® (1). 


{ — Bao dảm cho người ăn lường 
ti sưit tuấi được sức ldo tộng phù 
hợp 7i thủ nững của nền “kinh lẽ quốc 
dùn. 


Afức tiêu đùủng cần thiết được xác 
định phù hợp với khả năng của nền 
kinh tế quốc đân, có cải thiện so với 
biện nay, Trước mắt cần tập trung 
chủ yếu vào các nhủ cầu về in, báo 
đảm số ca Ìo cần thiết từ mức lương 
tối thiều ; các như cầu tiêu đùng khác 
được tỉnh toán ở mức hợp lý, kê cả 
việc chấm sóc gia đình. Thirc hiện 
việc trả lương bằng tiền, tính theo. 
si bán lẻ Nhà nước đổi với tư liệu 
liêu dùng. 


Hàng cong nghiệp tiêu đừng tính 
theo giá hính doanh thương nghiệp 


đo Nhà nước quy định, thống nhất 
Irong cả nước về nhữun/ mặt hàng 
chủ yếu: 


TLiương thực được tính theo giá mua 


của Nhà nước ở vùng sản xuất hàng 
hóa chủ vêu. 


Gì thực phản tính theo giai thị 
trương trung bình ở nơi sản xuất, như 
vật có giá khu vực đối với lượng 
thực—thực phim. Tiên lương tính theo 


(1) Na! quuết Họt nghị thứ tám Pan 
chấp hảnh trung ương Đảng (khóa EV} sẽ 
Giá — Lương — Tiền 


3ó 


giá oùng thấp nhất là tần lương làm 
cơ sở cho hệ thống lương cơ bản của 
cả nước, địa phương có mức giá cao 
hơn thì có phụ cấp đắt đó theo pừng, 
Trong một vùng, các thành phố và 
thị xã có phụ cấp đắt đỏ cao hơn các 
vùng nông thôn.  - 


Đề hạn chế tác động phức tạp đo giá 
-eÄ còn có thề biến động và dê thực 
hiện việc kế hoạch hóa và hạch toán 
kinh tế, cần ồn định giá bán lẻ hàng 
tiêu dùng thiết uều dề tính lương trong 
. từng thời gian. Khi điều chỉnh giá thì 
tính lại phụ cấp lương tương ứng. Cần 
cần đổi quỹ hàng hóa xã hội trên từng 
dịa phương và khu vực, cân đối với 
quỹ tiên đưa ra, đầy mạnh cài tiến 
và quản lý thị trường “tự do», xóa 
bỏ đâu cơ buôn lậu, bao đảm tiên 
lương thực tế cho công nhàn, viên 
chức và lực lượng vũ trang. 


2— Quún triệt nguyên tắc phân phối 
Lheo lưo động, điều chỉnh thang TƯƠH0s 
bảng lượng oà các thứ phụ cấp. Chủ 
nghĩa xã hội đôi hỏi phải thục hiện 
maguyên tắc “làm theo nàng lực, phân 
phối theo lao động ®, thực hiện phân 
phối cho các thành viên trong xã hội 
theo số lượng và chất lượng lao dòng 
mà họ đã cống hiện. Toàn bộ sản phầm 
do lao động làm ra, phải dành đủ cho 
quỳ bù đắp, và các quỹ tích lũy, quỹ 
quốc phỏng, quỹ tiêu dùng xã hội, 
phần còn lại của Lồng sản phầm xã hội 
được đem phân phối cho tiêu dùng cá 
nhân. 


Việc phảâu phối cho tiên dùng cá 
nhảân thực hiện chủ gếu Lheo nguyên lắc 
phản phối theo lao động, là phương 
thức phân phối công bằng hợp lý, tác 
động mạnh mẽ nhất đến sẵn xuất và 
đời sống; phân phối !heo lao động là 
nhân tô quan trọng đẻ giáo dục ý thức 
lao đồng cho mỗi thành viên của xã 
kòi, đồng thời là một phương tiện đề 
giáng đốc mức độ lao động và mức độ 
tiêu đúng có hiệu quả nhất: thực hiện 
sự kiểm tra của xã hệt đối với từng 
hnưới lao động, Riệm tra hàng ngày 


¿ 


XI) 


-. 


mỗi người cống hiến và hưởng thụ 
theo lao động đã cống hiến. 


Vận dụng nguyên tíc phân phối 
theo lao động cần phải kết hợp chặt 
chẽ giữa việc giáo dục chính trị tư 
tưởng với khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất, V.I, Lê-nin dã chỉ rõ : a Trong 
một nước tiều nông, trước hết các 


dòng chí phải bắc những chiếc cầu 
nhỏ vững chắc, đi xuyên qua chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, sang chủ 


nghĩa xã hội, không phải bàng cách 
trirc tiếp dựa vào tỉnh thần phấn khởi, 
mà là, với tỉnh thần phấn khởi do 
cuộc cách mạng vĩ đại gây ra. bảng 
cách khêu gợi hứng thú cá niân, lợi 
Ích cá nhân, bằng cách áp dụng 
nguyên tắc kinh tế hạch toán ® @). 


Tiền lương thề hiện nguyên túc 
phân phối theo lao động. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, tiền lương, về thực chất, 
là phản thu nhập quốc dân thực hiện 
đưới hình thức tiên tệ được Nhà ñ.C 
phân phối cho công nhân viên chúc 
phủ hợp với số lượng và chất lượng 
lao động của mỗi người đã cống hicn. 
Việc phân phối bằng giá trị, thực hiện 
qua lương bằng tiền được bảo dám 
bằng lượng hàng hóa tiêu dùng bàn 
hiện vật, có giá bán lẻ Nhà nước 
được Ổn định. thống nhất trong cả 
nước, có thứ có phản biệt giá vùng và 
có phụ cấp đất đó theo vùng. 


Cải tiến các thang lương.bảng lưỡng 
và các thứ phụ cấp, về thực chất, 1À 
máy dựng chế độ tiền lương mới, và 
công việc này có những yêu cầu sau 
đây : 

—I.àm eho năng suất lao động không „ 
nơửng nàng cao, | 


— Phân bố hợp lý sức lao động giữa 
các ngành kinh tế quốc đàn, giữa cáo 
xí nghiệp trong nội bộ ngành. 


— ma 


(2› V.Ị Lê-nin: Toản tộp. tiếngp Nga, xuất 
bản lần thứ tư. tịp 22. tr. 29 — 3°. 


-Khuyến khích việc nâng cao trình 
độ lành nghề của công nhân viên 

—BRảo đảm tỉnh thống nhất cả nước, 
_lập lại trật tự về tiền lương, tiền 
thưởng frong cả nước. 


Cần mở rộng một bước mức chênh 
lệcb giữa mức lương tối thiều — mức 
lương trung bình — mức lương tối đa 
so với hiện nay ; mức chênh lệch giữa 
các bậc lương được mở rộng một 
bước; sẽ khuyến khích tài năng, và 
khi có điều kiện và khả năng, sẽ tiếp 
tục mở rộng chênh lệch. 


Cần xác định lại quan hệ hợp lý 
giữa các ngành nghề trong nền kính 
tế quốc đân, căn cứ vào trình độ lành 
nghề bình quân của những người lao 
động ở mỗi ngành, điều kiện lao động 
khác nhau, nặng nhọc, độc hại khác 
nhau, và vị trí kinh tế của mỗi ngành 
Irong nền Rỉnh tế quốc dân, Tính 
lương tối thiêu hệ số là 1, thì hrơng 
bậc 1 của một số ¡nghề được sắp xếp 
có chênh lệch thỏa đáng theo thứ tự 
khai thác than hầm lò, khai thác lộ 
thiên, khai thứ gỗ, thỉ công cơ giới, 
luyện kim. hóa chất cơ bản, điện, cơ 
khí, xi măng, đệt thoi, xây dựng, công 
nghiệp nhẹ công nghiệp thực 
phẩm v‹v. Điều chỉnh lại mức lương 
của viện chức theo hướng; giảm bớt 
số lượng mức quá nhiều. Mở rộng 
chênh lệch giữa các bậc lương, cân 
đối lại mức lương của các loại viên 
chức cùng trình độ, cùng điều kiện 
làm việc như nhau. Điều chỉnh quan 
hệ tiền lương cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp liên hiệp xí nghiệp và xí nghiệp, 
gắn mức lương vỏi chúc danh tiêu 
chuẩn của viên chức, thì hành lương 
chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo, đối 
với cón bộ chuyên nôn nghiệp vụ, 
kỹ thuật, đối với nhân viên phục vụ 
vũ quần trị. Sửa đồi phụ cấp khu vực 
nhằm thu hút lao động đến các vùng 
xa xối heo lánh, có ý nghĩa kinh tế 
quốc phòng quan trọng. Gái tiễn phụ 
cấp thân: niên đối với một số ngành 


nghề cần thiết, áp dụng chế độ thâm 
n:èn tột khung cho tất cả các ngành 
nghề nhằm khuyến khích người lao 
động tiếp tục công tác sau khi đã có 
mức lương tột khung. Chuyền các 
khoản phụ cấp ngành nghề vào lương 
cơ bản, =huyền bữa ăn giữa ca thành 
phụ cấp lương đo khắc phục tình 
trạng bao cấp và nâng cao hiệu quả 
của bữa ăn giữa ca. | 


Cần khuyến khích bình thức lương 
sản phầm và áp dụng mức khuyến 
khích lùy theo chất lượng của định 
mức. Duy trì chế độ thưởng từ quỹ 
lương có phần biệt theo ngành có' 
điều kiện khác nhau và chế độ thưởng 
hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của 


_e&c ngành hành chính sự nghiệp cũng 


như chế độ thưởng trích tử lợi nhuận 
xí nghiệp đối với các tỒ chức xí 
nghiệp Ftạch toán kinh tế. Áp dụng 
phụ cấp giáo dục đối với ngành giáo 
dục, phụ cấp trách nhiệm đối với 
ngành y tế, nghiên cứu các khoản 
tiền thưởng khuyến khích các hoạt 
động sáng tạo phát minh khoa học kỹ - 
thuật và văn hóa nghệ thuật. 


Đề bảo đảm nhiệm vụ făng cường 
quốc phòng và an ninh, cần quan tâm 
đúng mức đến việc chăm sóc lực lượng 
vũ trang và chế độ lương đối với sĩ 
quan. | 


Đề bảo đảm tiên lương thực tế cho 
công nhân viên chức, căn xem Xét 
tình hình giá cả từng quý (hoặc đột 
xuất khi cìn thiềU dẻ định phụ cấp 
đắt đồ; phụ cấp đát đơ do trung ương 
thống nhẽt quy định cho tùng vùng 
và được hạch toán vào quỹ luong và 
vào giá thành sản phầm, Tiên lương 
có tính chất cơ động được Lao liêm 
phủ hợp với thực tế, 


Tiền lương và các khoản phụ cấp 
được sắp xếp lại đề tiền lương cơ 
bản Irong khu. vực sản xuất kinh 
dcanh chiếm khcảng 70Ã thu nhập 
ve tiền lưeng, làm cho mọi người 
quan tâm đến lượng cơ Lăn Và óch: 


ở? 


cấp bạc và trình độ tay nghề của 
minh 


Việc cải tiến tiền lương phải làm 
từng bước, đồng hộ cùng với việc, 
điều chỉnh giá cả, tài chính, tiền tệ, 
ăn khớp giữa yêu cầu và khả nũng có 
hạn của nên kinh tế œuốc dân, Crn 
tập trung cao độ nó lực chung? cải 
kế hoạch kính tế và ngân sích Nhà 
nưóc cho mục tiêu sỏ một là đời 
sống, trước hết là cải tiến tiên lưong 
cho công nhịn, viên chức. và lực 
lượng vũ trang. 


Việc cẢi tin tiền lương lần này 
( t5 ` 
cũng là một việc cải tiến rất cơ Lấn, 
` °.ãa ` ® ° " 
nhằm triệt đẻ xóa bộ quan liêu — bao 
cấp trong giá cả và tiền lương, bảo 
đâm tiền lương đã cho yêu cầu tái 
sản xuất sức lao động và quần triệt 
tốt hơn nguycn tíc phân phối tho 
lao động; cải tiến các hệ thống thang 
lương, bằng lương, các phụ cặp, tin 
thường đề thống nhất tiền lương [rong 
cả nước eó chênh lệch khu vực và phụ 
cấp đải đỏ theo vùng và theo thôi 
» ... K ~ xí .°\ 
gian, tiên tương thục tế được bảo hiềm 
cho người lo động và t:ở thành đòn 
bảy kinh tế có hiệu lực dễ quần lý 
L4 Ệ Lá 
kinh tế tài chữnh, quản lý lao động, 


So với tỉnh hình hiện nay, việe cải 
Liến tiên lương lần này có cải thiện 
thỏa đáng đói sống công nhận viên 
chức. Những ngời có trình độ nghiệp 
vụ kỷ thuật cao được tăng lương 
nhiều hơn, tiên lương sẽ được phần 
phối theo lo động, vì bó bào eắp 
bằng hiện vật và giảm bót bình quản. 


5S 


Khi Nhà nước áp dụng chế độ lương 
mới, những øia đình công nhân, viên 


chức đồng con, có nhiều nưười ăn theo- 


được xử lý theo chế dộ trợ cấp xã 
bội. Quỹ trợ cấp xã hội sẽ do Tông 
còng đoàn cùng các ngành có trách 
nhiệm và các dịa phương quản lý, 


Với chế độ lương mới, Nhà nướe 
có khả năng lập lại được trật tự 
trong cả nước về tiền lưong và tiền 
thưởng. Đối với riột vài xí nghiệp có 
biệt, mức thu nhập có cao hơn, Nhà 
nước sẽ xem xét và xử lý cụ thà. 


Chế độ lương mới được thực hiện 
dụa trên tiền đề tô chức lại sẵn xuất, 
tổ chức lại lao động, cải tiến định 
mauức lao cộng, đìy mạnh trả lương 


tỉ:eo sản phầm, đây mạnh tăng năng 


suất lao động, giảm biên chế hành 


“chỉnh và biên chế gián tiếp. 


Tùng nành, 
guyên làm chủ tập thề của cán bộ, 
công nhân, viên chức, thực hiện 
nghiêm túc n¿hị quyết Hội nghị thứ 
tăm của Ban chấp hàỄh trung ương 
Đẳng (khóa V), xóa bồ quan liêu — 
bao cấp vẻ giá — lương — tiền, đặo 
biệt là cẩi tiến tiền lương theo nguyên 
tắc phân phối theo lao động, nhất 
định sề đem lại một khí thế mới 


tronzø lao động sẵn xuất, thúc đầy mọi 


ngành, nơghẻ, mọi tầng lớp nhân dân 
;ño dộng hắng hái tăng gia sản xuất 
thọịc hành tiết kiệm, góp phản ồm: 
định tỉnh hình chung 


- 


từng địa phương,. 
từng xí nghiệp và cơ quan phát huy 


t 


Mấy vấn đề cấp bách về cải 
tiến chính sách giá cả hiện nay 


` 


GHỊ quyết Hội nghị thứ sáu 
BCHTƯP (khóa IV) mở dẫu quá 
trình đồi mới cơ #®kể quân lý 

kinh tế trong Thới kỷ quá độ ö nước 
ta, trong đó có bộ phân nšng động của 
cơ chế này là chính sách giá cá. Tất 
-nhiên, quả trình đó không phải điện 
ra một cách “thuận buờm xuôi gió ». 
Sự đồi mới một cách cún bản cơ chế 
kế hoạch hóa và quán lý nén kinh tế 
-quốc dân và chính sách giá cả cho phù 
hợp với quy luật vận động của nén 
-kinh tế thời kỷ quá độ ở nước fa trên 
thực tế là phải làm từng bước. Điệu 
đó không những do chúng ta thiểu 
-kinh nghiệm {rong sự nghiệp cục kỷ 
phức tạp này mà còn do sự dòi mới 
đó, cũng nhĩ mọi sự cải tiến, dèu phải 
trải qua một quá trình nhận thức, một 
quá trình tìm tỏi, mò mẫm, 


Trong lĩnh vực chính sách giá cá, 
-do những lý do khách quan và chủ 
-quan, chúng ta đã duy trì quá lâu 
những giá cơ bản của các sản phim 
chủ yếu trong xã hội ở mức thấp và 
ngày càng (hoát ly giá trị hàng hóa, 
"thoát ly sức mua của đồng tiền. 


Trong năm 1981 — 1952, Nhà nước 
.‹đã thực hiện một cuộc tông điền chỉnh 
với điện rất rộng (trừ những mặt hàng 
cung cấp) tổng mức giá sản phầm xã 
hội sản xuất và lưu thòng trên thị 
*rưởng trong nước, so với năm 1980 và 


` 
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trước đó, tăng tử 5 đến 7 lần, có thứ 
10 làn, lên sát giá thị trưởng, có thứ 
cao hơn giá thị trường hình thành lúc 
đó. Như vậy tòng mức giá đó ở mức 
độ đăng kề, đã phần ánh sức mua của 
dòng tiền hình thành trên thị trường 
qíự do» qua nhiều năm vận động. 
Cùng với v:ệc điêu chỉnh giá và thực 
hiện phụ cấp lương, nắm  l9§1, việc 
dứa giá lên sát giá trị hàng hóa và sức 
mùa của đồng tiên đã có những tác 
động tích cực trong nên kinh tế, góp 
phần thúc dây sẵn xuất, mớ rộng 
hương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đaày 
mạnh thú mua, nắm hàng vào tay Nhà 
nước, nhiều npành và xí nghiệp quốc: 


đo¡nh do trung rơng và địa phường 


quản lý từ chỗ làm ăn thua lỗ, bắt đầu 
đã có lãi. Cùng phải nhác lại rằng, 
khí phán đeán việc tông điều chính 
ga cá năm 1961 —.19852, vấn đè gay 
eän lén là lúc đó ta còn chủ trương 
đuy trị chế dó cùng cấp theo tem 
phiếu cũng như mức giá hình thành 
nắm 1960 tương ứng vói mức thu nhập 
đanh nghĩa (qua phụ cấp hrơng) hình 
thành trong thời gian đó. Theo số liệu 
ước tỉnh thì mức giá những mặt hàng 
cung cấp này chỉ bằng khoảng 3X giá 
vốn mua và sản xuất của nhóm hàng 
đó, tương đương khoảng 42 doanh số 
của thương nghiệp quốc đoanh. Nói 
cách khác, khoảng một nứa quỹ hàng 
(lại là những hàng quan trọng) nằm 


j9) 


trong tay thương nghiệp quốc doanh 
là đề cung cấp theo giá cả phi kinh 
tế —' thực chất là dùng đề cấp phát 
nhằm duy trì chế độ lương thấp. 
Chính vì vậy, niặt băng giá Nhà nước 
đã dựng lén năm 1981 — 1982 chưa 
phản ánh đây đủ thực trạng sức ma 
của đồng tiền lúc đó. Dưởi ảnh sáng 
các nghị quyết của Trung ương Đảng 
trong mấy năm gần đây, chúng ta có 
cơ sở đề đánh giá vấn đề gay cần lón 
này trong chính sách và cơ chế kinh 
doanh nói chung và chính sách 
giá cả nói riêng. Chúng ta đã clàm 
nhìn ra vấn đề, chậm khắc phục 
"sự lạc hậu của mức giá, một phần 
quan trọng quỹ hàng hón 
bán cung cấp theo định lượng và 
không định lượng gây nên hậu quả 
xấu đöi với yêu cầu hạch toán (toàn 
bộ nền kinh tế và từng ngành, địa 
phương và cơ sở). Với mức giá cung 
cấp không còn mang ý nghĩa và nội 
dung kinh tế, chế độ bao cấp đã có 
thêm chỗ dựa và môi trưởng ăn sâu, 
lan rộng trong đời sống kinh tế nước 
ta. Thực tế là chúng ta không thê 
hạch toán được xác thực. Tất cả các 
chỉ tiêu tính bằng giá trị đèu thoát by 
Xa Và ngày càng xa cơ cầu và động 
thái vận động của sản xuất và sản 
phẩm xã hội, thu nhập quốc dân. Đó 
là biều hiện khá rõ nét của bệnh bảo 
Lhủ, lập trung quan liếtt bao cấp, xa lạ 
với cơ chế quản lý lập trung đân chủ, 
hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa. Điều này nói rò vì sao nghị 
quyết Hội nghị thứ tắm của BCHTƯĐ 
(khóa V) coi việc sửa giá, sửa lương 
là khâu đột phá có lính quyết định đề 
làm chuyền biến toàn bộ cơ chế quản lý 
và kế heach hóa nền kinh tế quốc dân. 


Từ sau lần điều chỉnh giá trên điện 
rộng năm 1981 — 1982, tình hình diễn 
biến rất phức tạp, thể hiện rõ nét ở 
các mặt sau đây : ˆ 


Aột ld, sự mất cân đổi về hiện vật 
trong nên kinh tế và đo đó, về giá trị, 
tiếp diễn và ngày cảng căng thẳng. 
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đem. 


Hai là, sau điều chỉnh, giá thị 
trường và một bộ phận ngày càng lớn 
giá Nhà nước tăng rất nhanh, sức mua 
của đồng tiền bị giảm sút cũng với 
tốc độ khả cao. 


Ba là, trong lúc sẳn xuất của các - 
thành khần kinh tế, nhất là trong 
nông nghiệp có những bước phát triền 
khá, thì tỉnh hình thị trường diễn 
biến ngày càng bất lợi cho- các lực 
lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Trong chính sách và cơ chế quản lý 
giá mới, nói chung có nhiều vấn đề 
không thích hợp với tỉnh hình kinh 
tế tài chính và yêu cầu điều hành mặt 
giá trị của quá trình tái sản xuất xã 
hội trong sản xuất trực tiếp, cũng như 
trong phân phối lưu thông và tiêu 
dùng sản phầm xã hội, trong sử dụng 
thu nhập quốc dân (cä tiêu dùng trực 
tiếp và tiêu dùng cho sản xuất qua 
đầu tư vốn). Những vấn đề đó là : 


— Ngoài giá cung cấp vẫn gi như 
đã nói trên đây, hầu nhĩ mức giá 
mua nông sẵn, lâm sẵn, thủy sẵn cùng 
giá bán các loại vật tư và dịch vụ 
của các ngành này, qua hợp đồng 
kinh tế hai chiều giữa Nhà nước và 
các cơ sở sản xuất, trong 4 năm qua, 
cơ bản không thay đòi, ngày càng 
thấp hơn giá trị và không phủ Thợp. 
với sức mua của đồng tiền. 


— Mặt khác, trong khi giả mua và 
bán trong hợp đồng và theo chỉ tiêu - 
kế hoạch chậm thay đồi, thì giả ngoài 
hợp đồng, ngoài kế hoạch đã tăng 
nhanh tương đương mức tăng giá thị 
trường. Kết quả là tồng sản phầm xã 
hội được đo lường theo hai giá rõ rẹt 
và mức giá của chúng cách nhau. 
từ 5 đến 7 lần, hoặc hơn nữa. 


— Trong lúc chi phí sản xuất hàng 
xuất khầu và giá hàng mua đẻ xuất 
khầu tĩăng rãt nhanh (từ 5 đến 7 lãn} 
thỉ giá vật tư thiết bị nhập khảu cơ 
bản giữ như mức đã định nàn 
1981~ 1983. 


Nếu nhìn một cách tồng quát về 
chính sách giá (bao gồm cả mức giá, 
-quan hệ giá, quản lý điều hành giá), 
-chúng ta có thề nêu mấu Đãấn đề cấp 
bách cần giải quuếi: đó là giá thấp 
hơn giá trị ; thoát ly khá xa sức mua 
của đồng tiền trên thị trường; giá 
không được quản lý và điều hành 
bằng một cơ chế thích hợp cho nên 
diễn biến tự phát, hỗn loạn, giá tăng 
với mức độ quá nhanh, không có sự 
Ôn định cần thiết và không bình 
thưởng. Tình hình đó có nhiều nguyên 
nhân; có cái bắt nguồn từ hẳn thân 
nền kinh tế, có cái do chủ quan chúng 
ta gây ra. Bản thân cuộc điều chỉnh 
giá ca và phản phối lưu thông năm 
1981 — 1982 cũng có những khuy2t điềm 
tử chủ trương cụ thề đến biện pháp 
thực hiện như : không đồng bộ, không 
có eơ chế qđộng » cần thiết, không 
làm chủ được thị trường v.v. Nhưng 
bao trùm hơn cả là việc điều chỉnh 
._ giả cả không thoát ra khỏi khuôn khồ 
của cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp trong quản lý và kế hoạch hóa 
toàn bộ nền kinh tế quốc đân, mà 
quản lý và kế hoạch hóa giá —lrơng — 
tiền là bộ phận rất quan trọng của 
-c©ơ chế đó. Lĩnh vực quản lý giá cũng 
là lĩnh xe biều hiện đậm nét lôi 
quản lý nặng về mệnh lệnh hành 
chính đơn thuần, Ít chú trọng vận 
dụng đúng đắn các quy luật khách 
quan, trước hết là quy luật giá trị 
và các quy luật của chủ nghĩa xã hội 
đã phát huy tác dụng trong nên kinh 
{tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. 


* 


Thi hành nghị quyết Hội nghị thứ 8 
của BCHTƯĐ (khóa V), công tác chỉ 
_ đạo và quản lý Nhà nước trong lĩnh 
vực giá cả có ba nội dung cơ bản sau 
đây : 


Mội là, xây dựng lại hệ thống giá 
Nhà nước về những sản phầm xã hội 


quan trọng nhất trong nền kinh tế đề 


thiết lập mặt bằng mới thích hợp hơn 
của giá cả trên thị trưởng trong nước 
theo yêu cầu phần ánh sát giá trị hàng 
hóa và sức mua của đồng tiền đề tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát huy 
sản xuất, mở rộng lưu thông hàng 
hóa, hạch toán và tông bạch toán nền 
kinh tế quốc dân, thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, lấy năng suất, chất 
lượng và hiệu quả làm mục tiêu hàng 
đầu. : 


Hat là, cùng với việc sửa đồi cơ chế 


chung kế hoạch hóa và quản lý nền 


kinh tế quốc dân phải rà soát một 
cách căn bản và xây dựng cơ chế mới 
về quản lý giá, xác định rõ chức năng. 
thịrc hiện sy phân công, phân cấp hợp 
lý về quản lý giá của Nhà nước và 
thiết lập cơ chế tác động, điều hành 
sr hình thành và vận động giá cả 
chung trên thị trường xã hội. 


Pa là, trên cơ sở xác, định đúhg 
chức năng, phân công, phân cấp hợp 
lý, xây dụng một hệ thống tỒ chức 
vững mạnh và bố trí một đội ngũ cán 
bộ quản lý giá có chất lượng đề thực 
hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 
giá cả. 


Điều chỉnh giá là bộ phận cực kỷ - 
quan trọng trong việc đồi mới tiền 
lương và các mặt khác của chính sách 
kinh tế, đồi mói toàn bộ cơ chế quản 
lý kinh tế và kế hoạch hóa nên kinh 
tế nước ta trong giai đoạn hiện nay,, 
nhằm những mục tiên chủ yếu sau 
đây : 


— Thúc đầy sẵn xuất phát triền theo 
eơ cấu hợp lý, khai thác mọi tiềm 
năng lao động, đất đai, ngành nghề, 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, nhằm 
phát triền sẵn xuất với năng suất lao 
động, chất hrợng sản phầm, hiệu quả 
kinh tế cao hơn. 


— Òn định đời sống nhân dân lao 
động, trước hết là đời sống công nhân, 
viên chức và lực lượng vũ trang. Nhà 
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nước làm chỉ sẵn xuất và phân phối 
lưu thông, làm chủ thị trường và giá 
cả, từng bước cân bằng ngân sách và 
tiền mặt. 


— Góp phần tạo đần nguồn tích lũy . 


từ nội bộ nền kinh tế quốc đân đề 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 


dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của - 


chủ nghĩa xã hội. 


— Thúc đầy việc hoàn thành cãi 
tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường kinh 
tế quốc doanh và kỉnh tế tập thề, phát 
trièn kinh tế gia đình, 


— Góp phầu tăng crờng quốc phòng 
và an ninh, kiên quyết chống địch phá 
hoại ; đấu tranh có hiệu quả chống các 
hiện tượn;; Liên cực. 


Đề đạt các mục tiên nói trên, việc 
điều chỉnh mặt bằng giá và cơ chế 
quản lý ciá phải dựa trên các nguyên 
tác sau đây : 


_—= Xác định giá cả phải phủ hợp 
với giá trị và với sức mua thực tế của 
đồng tiền. 


— Định giá trên cơ sở lấy kế hoạch 
làm trung tâm, thực hiện hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, chủ động vận dụng quy luật 
giá trị và quan hệ cung cầu, 


— Phải lấy giá thóc làm chuẩn cho 
toàn bộ mặt bằng giá. 


— Phải có phản công, phản cấp 
hợp lỷ. 

Việc lớn đầu tiên có tính chất mở 
đầu eho một giai đoạn mới của chính 
sách giá cá và là điêm nút'eủa khâu 
đột phá cl:o cơ chế quản lý mới xuất 
hiện là thực liện Uiệc lính đủ ðco giả 
loan bộ chỉ phí sản xttãt 0à lưu thông 
+ hội cần thiết trong nền kỉnh tế ‡ lám 
cho gia cứ phản ánh được sức mua 
lArc tế của đóng Hồn hiện naU. 


Trước hết, phải tỉnh đủ «VỲ, tức 
là phần tiên lương mà người laơ 
động trong lĩnh vực sẵn xuất vật chất 
được phản phối sau quá trình sản 
xuất, đề mua sắm các vật phầm tiêu 
dùng, bảo đẩm nhu cầu tải sẵn xuất 
sức lao động của mình. Như vậy, tiền 
lương ở đây hiệu theo nghĩa rộng bao 
gòm bộ phận thu nhập bằng tiền trả 
cho người sản xuất và trở thành bộ 
phận chỉ phí làm ra sản phầm nông: 
nghiệp boặc công nghiệp, thủ công 
nghiệp, và bộ phận của chỉ phí lưu 
thông tương ứng với tiền lương của 
những người lao động hoạt động 
trong lĩnh vực lưu thông 


Thực tiễn đang đặt ra vấn đề sửa 
đồi căn bản chế độ tiền lương, chuyền 
phần lương hiện vật thành tiền. Điều 
đó đòi hỏi định lại mức giá các vật 
phầm tiến dùng, dịch vụ cần thiết cho 
đời sống vật chất và văn hóa của 
người lao động, đề làm cơ sở tính 
mức lương. Giá ở đây cũng phải quản - 
triệt nguyên tắc tính đủ các chi phí 
xã hội cản thiết đề tạo ra các sản 
phầm và dịch vụ đó. Dương nhiên, 
do nhiều ký do, chưa thề một lúc và 
nói chung không thề trích đủ hoàn 
toàn mọi khoản của cải vật chất và 
văn hóa dùng đề tái sản xuất sức lao. 
động dưa vào tiền lương và thu nhập 
bằng tiên của cả nhiều người lao động 
¿vỉ dụ như nhiều khoản phúc lợi, qu# 
tiêu dùng xã họi). Hơn nữa, có những 
khoản như tiền nhà chưa thề phản. 
ánh ngay vào tiền lương hết được, 
đó là do những nguyên nhân về tài 
chỉnh, chứ không phải do chính sách 


giá cả. Xu hướng chung là ngày càng 


làm cho tiền lương phản ánh đúng và 
đủ chỉ phí xã hội cần thiết và có thề 
trang trải cho việc tái sản xuất sức 
lao đọng của người lao động trong 
khu vực sản xuất vật chàt. Pó là 
một điều kiện rất cơ bản làm cho giá: 
cả phản ánh đủ và đúng giá trị hàng 
hóa. Trước mắt, đưa ngay bộ phản 
lương hiện ái Đào giá thành 0à giá 


cä sản phầm tương ng ởi chỉ phí xã 
hội đñ bỗ ra cho những oật phầm tiêu 
dùng hiện đung phản phối cho người 
tao động : trước hết là đưa mức giả 
hàng cung cấp lheo định lượng tủ 
không dịnh lượng tên mức giá *tính 
đủ ®, bảo đảm cho các ngành 0à cơ sở 
sửn Tuất lưu thông những mặt hàng 
nủu nói chung không lỗ. b 


Việc tính đủ tiền lương vào giá 
thành và giá cả hàng hóa có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với nền kinh tế 
nước ta hiện nay, khi mà hao phí lao 
động sống còn chiếm tỷ trọng đáng 
kề trong giá trị sẳn phầm xã hội do 
trình độ kỹ thuật còn thấp. Vì vậy, 
tính * hụt * phần tiền lương sẽ xuyên 
tạc bộ phận này trong giá trị sản 
phầm của tất cả các ngành kính tế 
quốc đàn. | | 


Có tính đủ như vậy mới phần ánh 
(qua giá) năng suất lao động của các 
cơ sở sản xuất, các ngành, và mới có 
điều kiện so sánh năng suất lao động 
giữa các ngành, các sơ sở, các loại 
sản phẩu», và trong từng thòi gian, 
_ phát biện và khai thác tiềm năng tÒ 
chức lại lao động, nâng cao kỷ luật 
và năng suất lao động. Cơ chế bao 
cấp đã che lấp tiềm năng nói trên và 
dung dưỡng nhiều hiện tượng tiêu 
cực tủy tiện trong lĩnh vực lao động ; 
việc trả lương và thưởng cho người 
lao động không gắn với giá thành, giá 
cả sin phầm. 


Việc “bù giá» vào lương và tính 
lương vào giá thành sản phầm được 
thực hiện ở một số nơi tiong thời 
gian qua không những góp phần khác 
phục nhiều hiện tượng tiêu cực trong 
- khâu lưu thông phân phối giúp cho 
người lao động làm chỉ được tiền 
lương của, mình, mà côn tạo điều 
kiện cho cơ sở phát hiện được mặt 
yếu kém của mình về tồ chức lao 
động, về năng suất, hiệu qui của lao 
động, về trả lương, trả thường, trên 
cơ sở đó bước đầu eó đơn giá khoán 


đủ hơn, đúng hơn, tạo ra sự kích 
thích đối với việc nâng cao năng suất 
lao động. Tính đủ tiền lương vào giá 
thành và giá cả hàng hóa sẽ giúp 
phát hiện tính bao cấp một cách cụ 
thề, và khi khác phục bao cấp qua 
tiền lương, giá cả, thì hao phí lao 
động sống trong giá trị, khoản chi về 
tiền lương trong giá thành đơn vị sản 
phầm sẽ hạ xuống trong khi thu nhập: 
của người lao động có nắng suất cao 
ngày càng tăng 


Văn đề tiếp đến là tính đủ giả trị 
và làm cho giá cả các yếu tố vật chất 
(C1 và C2) sử dụng trong nàn kinh tế 
phù hợp với giá trị và sức mua của 
đồng tiền hiện nay. Tính đủ và dúng 
giả trị vật tư nhập khầu vă sản xuất 
trong nước sỡ tạo nên động lực thúc 
đảy sử dụng tiết kiệm và hợp lý các 
loại nắng lượng, vặt từ, thiết bị, phụ 
tùng trong quá trình sản xuất, giảm 
mức tiêu hao vặt tự, năng lượng hiện 
quá lớn và nâng cao công suất sử dụng 
các thiết bị hiện quá thấp. 


Nguyên tắc “tính đủ» trước hết 
phải thề hiện trong gií mua nông sẵn, 
lâm sản, thủy sản, là lĩnh vực cực kỳ 
quan trọng của chính sách giá cã 
tronø chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Giá mua lương thực và nông sản 
phải thẻ hiện và góp phần thực hiện 
đường lôi phát triền nông nghiệp 
nhàm hình thành cơ cấu công nông 
nghiệp hợp lý, thề hiện quan hệ 
công — nông cùng làm chủ, cả công 
nghiệp và nông nghiệp đều phát triên 
và đóng góp đúng mức cho Nhà nước, 
góp phần cải thiện đời sống của công 
nhân và, nông dân, 


Giá mua lương thực và các nóng 
sẵn khác phải được xác dịnh trên cơ 
Sở thỏa thuận giữa Nhà nước và nông 
đân, bảo đâm cho người sàn xu: E bà 
đáp đỉ chỉ phí, có lãi hợp lý nhằm 
khuyến khích nòng dân hãng hái 
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sẵn xuất, Giá mua có phân biệt theo 
_ vùng, khuyến khích phát triền các 
vùng chuyên canh, cúc vùng kinh tế 
mới, chú trọng những vùng chuyên 
trồng lúa. 


Như vậy có ba yếu tố quvết định 
giả mua lương thực và nông sản là 
chí phi sẵn xuát tửng vùng, lợi nhuận 
của người sẵn xuất và quan hệ cung — 
cầu về loại sản phẩm trong từng vụ 
sạn xuất, thu mua. | 


Việc điêu chỉnh giá bán buôn hàng 
công nghiệp phải dựa trên cơ sở giá 
thành tính đủ chi phí của từng ngành, 
có lãi thỏa đáng cho người sản xuất 
và thề hiện chính sách kinh tế đối 
với sẵn xuất và tiêu dùng (cả tiêu 
dùng trực tiếp và tiêu dùng cho sản 
.xuất). 


Một yếu tố cơ bản quyết định mặt 
bằng giá trong nước là giá tư liệu 


sin xuất. Tất nhiên, phần tư liệu sản - 


xuất tạo ra trong nền kinh tế của ta 
phải được tính đủ chỉ phí gồm tiền 

lưong, khấu hao cơ bản (tạm thời còn 
_ phải tính đến mức độ sử dụng công 
suất máy móc, thiết bị), khẩu hao sửa 
chữa lớn theo mặt bằng giá mới. Song 
quan trọng hơn là tư liệu sản xuất 
nhập khầu, phần này hiện chiếm 70— 
90% tư liệu sản xuất sử dụng trong 
nên kinh tế quốc dân. 


Nguyên tắc định giá hàng nhập khầu 
là pRải tính đến các quan hệ giá cả 
và chính sách giá trong nước, hướng 
vào việc khuyến khích sản xuất vật tư 
trong nước thay thế hàng nhập khầu 
và sử đụng tiết kiệm vật tư nhập khâu, 
tính đến mức chi phí xuất khầu dê tạo 
nguồn nhập khầu. Vì vậy, cần xác 
định đúng tỷ giá kết toán nội bộ nhằm 
"bào đảm kinh doanh xuất nhập khầu 
bình thưởng có lãi, giá hàng nhập 
khầu phải bù đắp được chỉ phí (giá 
vòn) hàng xuất khâu, nói chung Nhà 
nước không lỗ trong việc xuất khău 
và nhập khẩu. Tình hình thực tế dang 
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đặt ra vấn đề khá gay gắt là giá vốn 
xuất khầu (bao gồm giá mua, giá 
thành, lợi nhuận, chỉ phí sẵn xuất, 
chế biến, vận tải hàng xuất khầu) 
mấy năm qua tăng rất nhanh. Nếu lấy 
giá vốn hình thành hiện nay đề tỉnh 
giá hàng nhập khâu tương ứng, thì 
mức giá hàng trong nước sẽ rất cao, 
có khi vượt quá sức mua trên thị - 
trưởng nội địa. Ngược lại, nếu lấy giá 


thị trưởng trong nước hiện nay làm 


giới hạn cao cho giá bàng nhập khẩu, 
nhất là tư liệu sản xuất, thì giá hàng 
nhập khầu không trang trải được vốn 
hàng xuất khẩu, gây ra bù lỗ cho khâu 
xuất khầu quá lớn, ảnh hưởng đến 
ngân sách Nhà nước mà còn bất lợi 
cho hoạt động của các công §y ngoại 
thương, và cho việc dầy mạnh xuất 
khầu. Trong tỉnh hình đó, việc chấn 
chỉnh khâu xuất khầu từ làm hàng 
xuất khầu đến thu mua, định giá cả, 
tính chỉ phí và hiệu quả hàng xuất, 
chống cạnh tranh mua bán hàng xuất 
khầu, đề có tỷ giá hàng xuất khẩu 
ngày càng hợp lý, là điều hết sức 
quan trọng. — * 


Yêu cầu cấp bách là phải xây dựng 
một cơ chế quản lý và điều hành tỷ 
giá giữa đồng tiền của ta và ngoại tệ, 
trong đó đồng rúp là cơ bản nhất. 
Tiến tới thực hiện một cơ chế kết hối 
hoàn chỉnh có căn cứ khoa học và phủ 
hợp với thực tế đề các công ty ngoại 
thương do trung ương và địa phương 
quản lý thông qua ngân hàng ngoại. 
thương mà mua ngoại tệ khi có giấy 
phép nhập khầu và bán ngoại tệ sau 
khi xuắt khầu. : 


Giá bán lẻ phải được xác định trên. 
cơ sở giá trị hàng hóa. có lính đến 
quan hệ eung —cầu, tiền— hàng, và phải 
thề hiện chính sách kinh tế — xã hội 
của Đẳng và Nhà nước, phân biệt theo 
tính chất mặt hàng. Nói chung giá bán 
lẻ hàng công nghiệp thực phầm và 
hàng công nghiệp tiêu dùng phải bảo 
đảm tích lũy cho ngàn sách, trừ một 
số ít hàng thiết yếu có ý nghĩa chính 


trị — xã hội đặc biệt thì tích lũy ít, 
cá biệt có thề bù lỗ theo chính sách. 


- Tóm lại, quán triệt nguyên tắc « tính 
đủ › chỉ phí sẵn xuất và lưu thông cần 
thiết trong nền kinh tế hiện nay là 
phương hướng rất cơ bản nhằm làm 
cho hệ thống giá cả phản ánh yêu cầu 
của các quy luật kinh tế, tạo điều kiện 
chống bao cấp qua giá và thực hiện 
hạch toán kinh tế và.kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, lấy năng suất, chất 
lượng và hiệu quả kinh tế làm mục 
tiêu hàng đầu của sản xuất, kinh doanh 
và mọi hoạt động kinh tế. Như vậy 
«tính đủ Y bao hàm ý nghĩa thúc đầy 
nâng cao hiệu quả kinh tế và là một 
sự đỏi hỏi nghiêm khắc đối với các 
tồ chức kinh tế thực hiện các chức 
năng sẵn xuất, kinh đoanh theo nguyên 
tắc tự chủ về tài chính và tự chủ về 
lời — lỗ trong hoạt động của mình, 


Đề có mặt bằng giá mới và các quan 
hệ giá cả trong nước được hình thành 
một cách hợp lý, phủ hợp với giá trị 
hàng hóa và sức mua thực tế của đồng 
tiền, vửa củng cố được sức mua đó và 
xã hội chấp nhận được, thi nhất thiết 
phải tồ chức, sắp xếp lại sản xuất, 
nhất là trong khu vực kinh tế quốc 
doanh, sắp xếp lại công tác xuất nhập 


khầu, nhằm đạt hiệu quả cao hơn _ 


chấn chỉnh lưu thông (cung ứng vật 
tư, thương nghiệp), xóa ngay các khâu 
trung gian không cần thiết, trùng lặp, 
tính đúng định mức, loại bỏ chỉ phí 
sản phầm và Iru thông bất hợp lý 
và bất hợp lệ. Cùng với việc tính toán 
các mức giả, phải xử lý hàng loạt vấn 
đề về cơ cấu và tồ chức sản xuất, 
quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
cũng như trong từng ngành và từng 
đơn vị cơ sở theo quan điềm triệt đề 
xóa bỗ bao cấp, thực hiện hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị 
thứ tám BCHTUPĐ (khóa V) đòi hỏi 
phẩi có sự chuuền biến rã! cơ bản trong 


cơ chế quản lý nà chỉ dạo giả cả, cơ 
chế đó gồm ba nội dung chỉ yếu sau 
đây: 


— Thực hiện cơ chế một giá mua, 
một giá bán. 


— lhực hiện sự chỉ đạo và điều 
hành hệ thống giá Nhà nước mọi cách 
linh hoạt, cơ động và nhạy bén. 


— Thực hiện sự phân còng, phân 
cấp hợp lý trong quản lý giá theo 
đúng nguyên tắc tập (rung đân chủ 
thích hợp với cơ chế quản lý và kế 
hoạch hóa toàn bộ nền kinh tẻ quốc 
dân. 


Cả ba nội dung trên đây có mỏi liên 
hệ gắn bó vói nhau rất khăng khít, 
tác động qua lại với nhau thành một 
thề thống nhất trong cơ chẻ quản lý 
và chỉ đạo giá mới, 


Thực hiện cơ chế mội giá !!!ua, một 
giá bản đối bởi mội loại hàng hóa trén 
mỘI thị trường (thị trường thống nhất 
hoặc thị trưởng địa phương), trong 
một thời điềm, chính là yêu cầu 
khách quan của quy luật giá trị hoạt 
động trong điều kiện bình thưởng về 


quan hệ cung — cầu. 


Trong nhiềư năm qun, nhất là 
những năm gần đảy, do những khó 
khăn khách quan và những lý đo chủ 
quan về cơ chế quản lý, nhất là tình 
hình làm chủ thị trường và giá cả 
còn nhiều mặt yếu, kém cho nê 
chúng ta đã áp dụng cơ chế hai giả 
mua và hai giả bán (trong thực tế, 
nhiều trường hợp tồn tại nhiều giá. 
đổi với cùng một mặt hàng và trong 
cùng một thời điềm). 


Thực tế chứng tỏ là cơ chế nhiều 
giả.cùng với phương thức cung cấp- 
tràn lan đã làm phát sinh nhiều mặt 
tiêu cực, nhất là trong các tô chức 
lưu thông và gày nhiều rối ren về | 
quan hệ phân phối trong thời gian: 
quá đài. Do đó, cơ chế nhiều giá đã 
trở thành trở ngại cho việc thiết lập. 
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frật tự xã hội chủ nghĩa trong phản 
phối lưu thông nhiều loại sản piiìm 
quan trọnø của nền linh tế que d›n, 


Việc chuyêa ga cơ chế nhất quản 
bản oà mua Theo ri có đòi hỏi việc 
điều hinh các hệ (l9aø j'1 Nhà nước 
phải nhạy bén, nhẫn ¿nh E¡¿ thời vào 
Tnre si hàng hóa điễn Liên ca các 
quan hệ cân đối, nhất là quan hệ 
cung — cầu, tiền — hảng trên phạm vỉ 
cả nước, cống nhì trên địa bàn vùng 
và địa phương, không đà xảy ra tình 
trạng cắt khúa trong lưu thông hàng 
hóa, cũng như bệ (hống nhicu tảng 
nểec Irung g?áø, làm trở ngại sự thông 
sSuết ca lựa tông hàng hóa và 
tien lệ. 

Điều kiện cuyZE c;nh đề thực hiện 
cơ chế một c;i¿ mua và mội giá bán 
15 NRHÊN/ ä23ÙP2? nÃE€ C120 hiúc độ làm 
chủ thị trưởz”, Vô luận trong tỉnh 
huốnz nào, lýCA nước (lrunz ương và 
địa phương) cũng nhi làm chủ được 
S1 XHẾE, phân phối và lưu thông, 
trrớc hết là đới véi những mặt hàng 
có ý nz†ĩa chỉ phới trong quan hệ 
tin? — cần và điển biến của thị 
f:rcng, giá cả chứng trondz từng thời 
ký. Như vậy, bìn thân cơ c¡ Ê một giá 
đò; hỏi phải bảo dam tính năng động, 
n:át bản về chỉ dạo và quần lý giáy 
đòig thời ccng đòi hỏi phải Liên hành 
phần công, phản cấp quần lý giá cả 
hợp lý đa việc chỉ đạo và quản lý có 
thè thực hiện được sâu sắt và nhạy 
bén, đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
gìn xuất, kinh đoanh, Các eơ quan 
c¡p (rung ương tập trung thống phải 


\ 


quân lỷ giá những sẵn phầm (vật tư 
và bàng bóa! quan trọnc nhất, ảnh 
hưởng đến cân đối chung của toàn bộ 
nền k?nh tế. NEffng sẵn phầm mà việc 
sản xư7t, lưu fLông và tiêu đùng mang 
tịih địa phường phải đo địa phương 
(ah, thành phố) quân lý. Các tô 
clhWe kính tế eó tính toàn quốc và địa 
phương và các đơn vị cơ sở trực tiếp 
hoạt động sản xuất kính doanh cần có 
quyên quyết định giá troig những 
phạm ví và Khuôn Lhò nhất định đề 
mớ rộnz quyền chủ động sản cuất 
kinh doanh, nhất là quyền tự chủ về 
tài chính. Việc mở rộng quvền quyết 
định giá cho địa phương và cơ SỞ, 
cho cÝo tò cbúc sàn xuất, kinh dcanh 
sẽ nên? easo tnh nhạy bén của công 
eụ 6ó phục vn Rịp Đôi yên cầu đôi 
mới mặt bàn”, nắng? cao chất lượng 
sản phẩm, ¿”+ can xu với tiêu thụ, 
grn sẵn xuất với thị trường, thỏa mãn 
tút hơn nhụ cau tiêu đùng của xã hội. 
Vi(e cucn lý Nhà nước về giá cả sẽ 
được t2 cườn/ qua sự phân công, 
phản cấp sợp lý, và vai trò điều 
chỉnh bàng các dịnh mức, chế độ, 
luật pháp, vai trò kiêm tra, điều hòa 
phối hợp của các cơ quan quản lý 
Nhà nước trở thành một yếu lố quušt 
định di với sự hình thành và vận 
động của giá ca Nhà nước và toàn 
bộ giá cả hình thành trên thị trường 
xã hệi, trong đó có một bộ phận thị 
trưởng chưa phải đã được trực tiếp 
kế hoạch hóa. chủ yếu là sẵn phầm 
lưu ii:Ông trên thị trưởng địa phương, 
lrực Lớp giữa người sản xuất và 
người tiêu đùng sẵn phầm đó. 


A 


Mấy kinh nghiệm về cải tiến phân phối ˆ 


lưu thông, xóa bỏ cơ chế quan 
bao cấp ở tỉnh Long an 


ĂM 1980, cũng như trong cả nước, 
tỉnh Long An đã gặp nhiều khó 
khăn lớn: nần kỉnh tế phši chịu 

hậu quả của chiến tranh biên giới 
tầy nam và trận lũ Iụt lớn chưa từng 
có cuối năm 1978 cã làm thiệt khai 
trên 1/2 tổng sản lượng nông nghiệp, 
những mục tiêu kinh tế — xã hội đề 
ra trong kế boạch 5 năm thứ hai 
không đạt. Khối lượng hàng công 
nghiệp mà Lonơr an nhận được tử 
trung tơng mỗi năm n;:ột ít đi, Công 
líc thu mua nắm nguồn hàng gặp 
nhiêu trổ ngại, khó khăn. Quan hệ 
giữa tiền và hàng bị mất cản đổi 
nghiêm trọng. Th:rơng nghi£n tư nhân 
văn cỏn nhiều, đeng hoạt động lũng 
đoạn thị trường. Công tác cái tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 


đang diễn biến phức tạp. Sún xuất. 


chậm phát triền, lực lượng hàng hóa 
trong tay Nhà nước ngày một giảm 
sút. 


Trước tình hình đó, tình Long an 
cho rằng: muốn sản tuất pFhát triền, 
- phút tháo gỡ nưởng mnàc lừ khâu phân 
phối — lưu tháng. Do đó, sau khi có 
nghị quyết số 28 — NQ/TƯ của Bộ 
chính trị trung ương Đảng (khóa IV), 
Tỉnh Long an bắt lau ngay Đào Diệc cải 
lšn công tác phân phối —~ lưu thông 
trong hoàn cảnh vốn hàng hóa ban 
đầu và cơ sở vẬt chất trong tay của 
địa phương thật eo hẹp. 


~c 


liêu = 


TÂN BÌNH 


Đề tháo cỡ những vướng mắc trong 
phân phỏi —iuu (lông, trước tiên 
tỉnh Long an iập trung: chỉ đạo làm 
tốt việc chưiyèn thương ngihiệp từ hành 
chỉnh bao cáp sang nh doanh +a hội 
Chủ ngiĩa lrẻn cơ sơ mội cơ chế giả 
thích hợp, từng bước tiên lên làm 
chủ thị trường, thúc đủy sản xuat, 
kính doanh, tạo ra mọt dòng lực mới. 
Lh:zờởng xuyên cho nên kinit tế. 

Xe liều của phương án cái tiến 
phần phối — lưu thông trên đây Hà 
nhằm kích thích và thúc đầy sẵn xuất 
p:át triền, cầy mạnh kinh doauh, 
từng. bước xóa bỏ chế độ quan liệu — 
bao c.p, cải tiên phương thức nua 
bán với giá cả hợp lý đề Nhà nước 
-nd1n dược làng, lén, từng bức cần 
đối ngàn sách và tiên mặt, đầu tranHr 
đề ồn định g:á cả và thị trường và 
cải tạo công (hương nghiệp từ do:nhy. 
góp phần cái tạo xã hi chủ nghĩ còi 
với nông nghiệp. Trên cơ sở đỏ, ciải 
quyết vấn đẻ đöi song cho người ;ao 
đọng, trước bết là công nhàn viên. 
chức và lục lượng vũ trang. 

Tỉnh Lonơư an đã nhận thức rất sớm: 
rằng: vấn đà m:ễu ebốt của phân phối 
lưu thôr:g là Xà nước phải nắm được 
hàng, tiên, Sở đi từ trước đến nay 
Nhà nước không nắm được hàng và 
tí^n là đo cFinh súch giá cả Đà phưrương' 
(lufc mìta bón Lông phù hợp với tình 
hình sản xuất, kinh đoạanh hiện nny. 


e 
4? 


Do đó. Tỉnh ủy chủ trương thực hiện 
chính sách giá mua 0à giá tán lrên cơ 
Sở hỏa thuận, gần cát giá thị trac 3g 
(mua thấp hơn từ 10 — 15%, bán thập 
hơn từ 5— 15). Và phương thức 
mua ban, lúc đầu Tỉnh ủy dùng chính 
sách giá mua thỏa thuận đt nắm hàng 
và quay vòng vốn kinh doanh; khi đã 
có vốn thì phải nhập cho được một số 
vật tư cân thiết bao gồm phân bón, 
xăng đầu, thuốc trừ sâu... đề thực 
hiện hợ p đồng hai chiều ng Irước cho 
nông dân, nhằm chủ động nắm hàng 
nông sản chủ yếu với giá ồn định, 
không phải tung tiền ra thị trưởng. 
Đối với số nông sản còn lại, tỉnh thu 
mua theo giá thỏa thuận đề nắm thêm 
nông sẵn vào tay Nhà nước, không đề 
hàng nông sìn lọt vào tay tư thương. 
Về bán ra, tỉnh thực hiện thống nhất 
mót hệ thống giả, xóa bỏ chế độ cung 
cäp hàng hóa theo tem phiếu, bìa, số 
mua hàng. Những người được hưởng 
chế đó cung cấp hàng hóa được bù giá 
đủ tiêu chuần 0à theo đúng giứ bán lẻ 
của thương nụ hiệp quốc doanh. 


Qua 5 năm thực hiện phương án 
cải tiến quản lý trên đây, tỉnh Long 
an đã thu được kết quả tốt: 


— Do sự túc động của cơ chế quản 
lý mới (giá cả và phương thức mua 
bán), sản xuất nông nghiệp. công 
nghiệp và tiều, thủ công nghiệp đều 
phát triền. Về nông nghiệp, mặc dù 
năm 1984 bị lụt lớn, giá trị tông sản 
lượng vẫn cao hơn các năm trước 
(năm 1980: 2171 triệu đồng; năm 
1983: 2396 triệu đồng; năm ÍŸ961; 
2279 triệu đồng). Giá trị tông sản 
lượng công nghiệp, tiều, thủ công 
nghiệp tăng lên rõ rệt (năm 1989: 
282 triệu đồng; năm 1983: 675 triệu 
đồng; năm 1984: 951 triệu đồng). 


~ Việc huy động nguồn hàng vào 
tav Nhà nước tíng lên nhanh chống, 
không những bảo đam đóng góp với 
Trunz ương, phản phối cho cán bộ, 
cóng nhân viên chức và lực lượng vũ 


Áo : 


trang, mà còn có lực lượng hàng hóa 
bản ra đề ồn định giá cả thị trường 


Năm 1960, tỉnh huy động lương thực 
đạt 61 400 tấn, mua heo được 1 168 tấn, 
mua đường được 502 tấn, mua vải 
được 2211 000 mét; đến năm 1981 cáo 
mặt hàng này tšng lên khá nhanh: 
lương thực : 138 009 tăn, heo : 7 200 tấn; 
đường 3974 tấn ; vải 4 797000 mét. 


— Việc bán ra được đầy mạnb. 
Doanh số bán lẻ thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán năm 198 
tăng lên gấp nhiều lần so với năm 1950. 
Vòng quay vốn lưu động của ngành 
thương nghiệp năm ¡1980 là 4,3 vòng, 
đến năm 18951 vòng quay vốn này tăng 
lên 8,3 vòng. Nhờ bán hàng ra một 
cách bình thường, nên thương nghiệp 
đã góp phần điều tiết được cung — 
cầu về hàng hóa và xóa bỏ nhữngnhu 
cầu giả tạo do chế độ hành chỉnh bao 
cấp tạo ra. Ví dụ: chỉ riêng việc bù 
giá lương thực năm 1961, tỉnh Lcng 
an đã dành ra được gần 3000 tấn gạo 
mà đáng lẽ phải bán theo tiêu chuần 
cho công nhân viên chức và lực lưc ng 
vũ trang. Từ tháng 2 năm 1955 đến 
tháng 5 năm 1985, do thống nhất việo 
bù giá lương thực trong toàn tỉnh, 
Long an đã dành ra được trên 1 000 tĩn 
gạo. Các mặt hàng thiết yếu khắc cũng 
xắv ra trưởng hợp tương tự. 


—= Việc đóng góp cho Trung tương 
5 năm liền đều hoàn thành kế hoạch, 
Kim ngạch xuất khần năm 19$%1 đạt 
6 triệu rúp. đò la, gấp 13 lần so với 
năm 1981. Ngân sách dịa phương 5 năm 
liên đêu có bội thu và cân đối. Năm 
1981, tông thu ngân sách địa phương 
gấp 20 lần năm 1280, trocng đó thu từ 
kinh tế quốc doanh tăng 21 lần, thư từ _ 
kinh tế tập thề, cá thề tăng 13,4 lần. 
Số thu tử kinh tế quốc đoanh ngày một 
tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn 
trong tông số thu ngân sách địa 
phương (năm 1981 tỷ trọng này chiếm 
gần 40). Khối lượng tiền mặt cũng 
tăng lên gấp bội. Tồng số thu tiền mặt 
năm 1984 gấp 11,2 lần so với năm 162 


(trong khi đó chỈ số giá cả năm 1961 
so với năm 1980 là 6 lân). Vòng quay 
tiền mặt năm 1950 là 2,1 vòng, năm 
198i là §,3 vòng. Vào thời vụ thu mua, 
tiên mặt có phần căng thẳng, nhưng 
nhìn chung, với tiến độ tíng thu tiền 
mặt. nhở thực hiện phương thức kinh 
doanh và giá linh doanh cho nên tỉnh 
đã điều tiết được thị trường, tập trung 
một khối lượng khá lớn tiên nưịt đang 
trôi nỏi trong lưu thông vào tay Nhà 
nước. Chính nhờ đó mà tỉnh Long an 
đã đáp ứng được nhu cầu tiền mặt lại 
địa phương theo kế hoạch hằng nim 
đề ra. | 


Đề đáp ứng yêu cầu kinh doanh 
tránh tiêu hao lực lượng hàng hóa, 
tỉnh Long an đã nhiều lần điều chỉnh 
gt:t kinh đoanlt thương nghiệp Uà mức 
bù giú cho cán bộ, công nhân, Uiên 
chức. Thực hiện bù giá theo đúng chế 
độ tiêu chuần định lượng của Trung 
ương và điều chỉnh giá, bù giá đủ và 
kịp thời theo giá kinh doanh, Tỉnh 
ủy Long an đã bảo đảm trọn vẹn tiêu 
chuẩn cung cấp hàng hóa; ngoài ra, 
trên cơ sở tính toán các mặt nhu cầu 
thiết yến khác, địa phương còn phụ 
cấp thêm 100ÃX lương chính mới dề 
giảm bớt khó khăn trong đời Sống 
gông nhân, viên chức. Chính nhờ đó, 
trong 5 năm qua, tỉnh Long an đã ồn 
định được đội ngũ công nhân, viên 
chức của tỉnh, tránh được những hiện 
tượng xin nghỉ việc và bỏ việc như 
những năm 1979 — 1980. 


Đối với nông đân và thợ thủ công, 
phương thức mua bản theo giá thỏa 
thuận này là rất thích hợp. Họ khêng 
còn khó chịu khi bắn hàng cho Nhà 
nước vì quan hệ mua bán rút sòng 
phẳng, vì chính sách giá cả đủ bảo 
đắm dược chỉ phí sản xuất và có IÃi 
thỏa đáng cho người sin xuất Đíc 
biệt là đối với hợp đồng hai chiều 
ứng trước tư liệu sản xuất, nông đân 
kề cả những người nghèo Ít vốn, cũng 
đều có thề nhận đử tư liệu sìin xuất, 
bảo đảm thởi vụ gieo tròng. Do đó, 


quan hệ giữa Nhà nước và nông dân 
về kinh tế được gấu bó thêm, hạn chế 
được quan hệ mua bản giữa tư thương 
và người sản xuất. 


Việc chống tiêu cực trong nội hộ 
kinh tế quốc doanh cũng có những 
hiệu quả rõ rệt: Tình trạng lợi dụng, 
bớt xén, móc ngoặc, cửa quyền đã 
không còn cơ sở đề nảy mầm và phát 
triền. Số vụ vi phạm giảm nhiều so 
với khi còn thực hiện chế độ cung cíp 
hàng hóa. _ 


Đề tiếp tục nhiệm vụ cải tiến quản 
lý kinh tế, Tỉnh ủy Long an đã có nghị 
quyết cải tiến quản lỦ kinh lễ loàn 
điện bao gồm cóng nghiệp, nông nghiệp. 
bà phán phối lưu thông. Từ thắng 3= 
1955, tỉnh đã tiến hành thí điềm việc 
củi liấn quần lý ở hai xí nghiệp đệt và 
gỗ. Qua vic lb;ạeh toán đủ chỉ pÌí tho 
tế cần thiết vào giá thành sẵn phim 


-clỦa 6 triệu mét vải, mặc dù chỉ phí 


máy móc thiết bị tùng 5 lần, nguyên 
liệu, vật liệu, năng lượng tăng 43XŠ 
so với trước; giá bín lẻ † mét vải mới 
hình thành vẫn thấp hơn giá thị 
trường từ 7 đến 665. Ba lợi Ích đều. 
được giải quyết thỏa đáng; tích lũy 
Nhà nước tăng 30 triệu đồng một năm 
tích lũy xí nghiệp tăng 35 triệu 
đòng một năm ; thu nhập bình quân 


của công nhân viên chức là 2011đ/ 


tháng, tăng 660 đồng/1 tháng so với 
năm 1964; và ngân sách Nha nước 
xóa bỏ được khoản chỉ bù lỗ và bù 
giá là 233 triệu đồng năm I955. | 


Phương án cải tiến quản lý phân 
phối lưu thông trên đây dã thực hiện 
ở Lonz an qua 5 nắm, lúc dâu có gặp 
nhiêu khó khăn khách quan cũng nÌ:ư 
el:ủ quan, nhất là phải đấu tranh 
chống những tư tưởng bảo thủ, ngại 
khó, muốn giữ lại cơ chế quan liêu — 
baa cấp, Không muốn vươn lên theo cái 
mới. lăn nay, Long an đã vưot qua. 
những khó khăn đó và đã thủ nhiều kết 
quả và thắng lợi trên nhiều mặt: tử 
chỗ không nắm được hàng, tiền, đề 
thị trường rối loạn đến chỗ nắm ngày 
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càng nhiều hàng hóa, làm đầy đủ 
+ghïía vụ đối với Trung ương, tầng 
cường xuất khầu và chỉ phối được 
thị trường và giá cả. Hiên nay, trên 
thị trường Long an, thương Hợi lập 
xã hội chủ. nghĩa đã làm: cú được 9 
mài hàng thiết yếu đói với đời sóng 
nhàn đân, những vật Lir chủ veu phục 
Vụ HÔNỠE nghiệp và một sở mịụt hàng 
guan trọng khic. Thương n¿,7p tư 
nhân dược súp xếp ¡ai và hoạt dòng 
đưới sự kiêm soát của Nhà nước, 
Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa năm 
1980 chỉ chiếm 2385 doanh số báu lẻ, 


đến năm 1981 đã chim trên 425 
xloanh số bán lẻ trên thị trưởng 
xã hội. Ngàn sách bội thủ 5 nõm 


lim, Long an đã bước đầu làm chủ 
thu eÌi tiên mặ(, đáp Ứng dược những 
yêu cầu cơ lần của 
xóa bỏ được bù lỗ sẵn xuất và kinh 
doanh, Long an đã nhauh chóng ồn 
định được dời sống của eSn# nhân, 
viên chức và lực lượn và traun¿, làm 
cho nhân dân lao động ¡7n khới đây 
mạnh sản xuất và thúc đây tíng nắng 
cuat lao động xi hội. 


* 


Thực tiễn cệng tíc cái tiên quản 
dý phản phới lưu thong ở Long an và 
những Rinh nghiệm trên dày (rong 
ò nàm qua đã cho phép chúng ta rút 
ra những Kết luận sau đây: 


Xót lẻ, muốn xóa bố cơ chế quan 
liệu —bao cấp, chuyên sang cơ chế 
hạch toán Rinh tế và Kính doanh xã hội 
chủ nghĩa, trước hết phái có mội 
cơ chẽ giá củ hợp tỷ, phản anh dựng 
thực lờ tình hình sản cuối, Fith dourth, 


Kinh nghiệm the tế ở Long an đã 
cho ta thấy: khi tình hình sín xuất 
và kinh doanh đã thay đồi, nếu ta vẫn 
giữ giá chỉ đạo của Nhà nưoc một 
cách cứng phíác thị chúng ta sẽ bị 
thua lỗ tron; kế hoạch làm ăn và 
cậu sức ép kính tế ở nhiều phía. Vì 
giá ehf đạo không đúng, thí không 
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Gia. phưOnH; 


những Nhà nước không nắm được 
hàng mà còn kìm hãm việc phát triền 
sản xuất; không những không có đủ 
hàng đề bán ra bình thường đề lĩnh 
đạo thị trường; Nhà nước không 
những không nắm được tiền, mà còn 
làm căng thẳng thêm cân dõi tiên— 
hàng và cân đối thu — chỉ liền mặt; 
không những ngân sách phải bỏ ra số 
tiên lớn đề bù 1ó, bù giá cho sản xuất, 
kinh doanh, mà còn gây ra nhiều mặt 
tiêu ere trong sẵn xuất kinh doanh 
trén thị trưởng xã hội. —- - 


Chúng ta không thề đề giá cả tự 
phát theo quy tuật cùng cầu, chạy 
theo đuôi giá cá thị trường, nhưng 
chún;: ta cung không thề giữ giả một 
cách cứn#z nhác trong một thời gian 
qœna đài, Lông tính đến những thay 
đói ca các yêu tỏ hình thành giá cá. 
Ợ đ:y 1ïnh uy Long an đã vận dụng 
linh hoạt chính sách giá cả, dã sử 
dụng giả cá như một đòn zeo thúc đầy 
sản xuất phát triền mạnh mẽ, đưa đèn 
kết quả là Nhà nước nắm được hàng, 
tiền, quan lý tốt thị trưởng và giá eä, 
òn định được đời sóng cán bọ, công 


-thàn, viên cnức, 


° 


lai †à, đi đòi với cài tiến cơ chế 
... vV Ân ` k` ° : ` 

giả cá và đny mạnh kinh daanh cần 
phải giới qujÈt kịp thời bà đhíng nuĩc 
Đïn (lê liền Hlrợơng Đà Phụ nhập thực từ 
của người lao động, nhất Tà tiền lượng 
của eông nhân viên chức và lực lượng 


- vũ trang. 


Trong một thời gian đài, chế độ 
bao cáp trong phản phối và chế đỏ 
tiền lương thấp đã làm này sinh nhiều 
Liêu cực trong Kinh tế và đời sống xã 
hội, Khi tình hình này trở thành phố 
biến thì KỶ cương của Nhà nước 
hỏng giữ nói, năng suất lao động, 
ngày công, giờ công đếêu giảm, sản 
xuất và công tác của mỗi người, mỗi 
cơ sở dẻu giảm sút nghiêm trọng. 

.Vi vậy, đi đôi với vấn đề cải tiến 
cơ chữ giá cả, phải kịp thời giải quuết 


(Xem tiếp Irang 66) 


Những kết quả tích cực của việc bù giá. 


vào lương, tùng bước đưa lương vào giá 
_ thành sản phẩm ở Quảng nam — Đà nẵn 


M 


Ơ chế quan liêu — bao cắp trên 
lĩnh vic phân phối lưu thông thề 
hiện ở giá— lương — tiền đã gây 

nhiều tác động tiêu cực đối với tình 
hình kinh t€ xã hội. 


Tỉnh ủy Quảng nam —Dà nẵng 
nhận thức rằng phải kiên qiuyềt xóa bỏ 
cơ chẽ quan liêu ~— bao cấp, chuy?n hán 
sang hạch toán, kinh doanh xủ hội chủ 
mạlĩq theo tĩnh thiìn các Nghị quyết 
hội nghị thứ sáu và thứ bảy của bàn 
chấp hành trung ương láng thì mới 
phát triền được sản xuất, ôn định 
được đời sống, và có tích lũy đề công 
nghiệp hóa. Với tỉnh thần đó, Tình 
ủy đã ra nghị quyết số 23 về vi¿ec hiến 
hành bà giá các mài hàng cũng cấp 
định lượng đưa ào liên lương 0à 


từng bước-đưa tiền lương tt bù giá 


pào giú thành sản nhằm: 


Đó là một chủ trương đúng, xuất 
phát tử sự quán triệt các quan điểm 
của Đẳng về cải tiến cơ chế quản 
lý kính tế hiện nay. Pù giá vào tièn 
lương là bước đầu của việc xóa bỏ cơ 
chế quan liêu — bao cấp chuyền sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. _ 


Những cắn bộ, công nhân, viên 
chức, những người ăn theo, những 
người khác trước đây được lĩnh tem 
phiếu cung cấp, từ nay được bù giá 
vào tiền lương. Từ nay, những người 


e 


LÍ “ 


_TÙNG VÂN 


này không củn đùng tem phiếu nữa 
(riêng gạo thì còn bản theo sồ). Từ nay 
trong tỉnh thí hành chính sách một 
giá, không còn có chênh lệch giá, 
không còn bù lỗ cho ngành thương 
ngh;iệp và lương thực, 


Các nïịt hàng được bù gií vào tiền 
lươag là 9 mặt hàng cùng cấp định 
lượng và Ø9 mặt hàng cũng cấp không 
định lượng. Việc định mức giá đề tính 
bù vào tiên lương căn cứ vào giả kinh 
đoanh thươn/ nghiệp của tỉnh. Tỉnh 
quyết định phụ cáp 20 tông số 
tiền luơnz sau khi đã bù giá đề ôn 
định và cái thiện một bước đời sống 
của ngưởi lìm công ïín lương, đồng 
thời bãi bỏ các trợ cấp vào các ngày 
lễ, tết... Nếu sau này giá cả thị trưởng 
thay đói thì tỉnh sẽ định lại giá. 


Đưa ra nhữ bơ chủ trương trên đây, 
Tỉnh úy Quảng nam — Dà nẵng đã 
quán triệt quan điềm của Đẳng về tiều 
lương, coi tiên Tương là mội yêu fð 
Irong giá thánh sản phàm. Lâu nay, 
việc đưa !iền lương vào giá thành 
sản phẩm mới phần ánh một phần, 


“bằng tiền, phần hiện vật còn đề ngoài 


giá thành. Tình hình này đã làm 
cho tiền lương trong khu vực sản 
xuất kinh doanh không gắn chặt với 
kết quá cuối cùng của người lao động, 
của đơn vị sún xuất và chưa phản 
ảnh đày dủ hao phí lao động sống CV) 


í 9l 


trong giá thành sản phầm. VÌ vậy, 
cùng với việc tiến hành bù giá vào 
tiền lương, Tỉnh ủy đã quyết định 
trong quý II năm 198ã, ldrm thử 0iệc 
từng bước đưa tiền lương đã bù giả 
Đào giá thành sản phầm ở 12 xí nghiệp 
do tỉnh quản lý 0à mỗi huuện làm thử 
mội xí nghiệp. 

Đề thực biện chủ trương bù giá 
vào tiền lương và từng bước đưa tiên 
lương đã bù giá vào giá thành sản 
phầm đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy đã đề 
ra những biện pháp sau đây : 


Một là, mở rộng mạng lưới thương 


nghiệp xã hội chủ nghĩa ; thay 
đôi phương: thức kinh doanh thương 
nghiệp. Đây mạnh việc thủ mua nắm 
nguồn hàng, bảo đảm quỹ hàng hóa, 


có hàng hóa bán bỉnh thường cho ` 


công nhàn, viên chức và nhân dân theo 
chính sách giá đã bù, nhằm ồn định 
giả cả thị trường. 

Hai là, quản lý thị trường, tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư doanh trên 
nhiều mặt, áp đụng hình thức hợp tác 
kinh doanh đối với các hộ tư nhân 
loại Ạ và B đề Nhà nước quản lý 
doanh thu, nắm hàng, nắm tiền. 


Ba là, cải tiến công tác ngân hàng 
đề Nhà nước nắm được tiền, đầy mạnh 
vòng quay vốn, vận động gửi tiền 
tiết kiệm, mua công trái v.v. 


Bốn là, khai thác nguỏn thu, hạn 
chế chỉ tiên hành chính, thực hành 
nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm đề bìo 
đảm cân dối ngân sách và không đảo 
lộn kế hoạch chỉ ngân sách, nhất là 
phần bù giá vào tiền lương và đầu tư 
xây dựng cơ bản. 


* 
<_- Bắt đầu từ tháng 4-1985, tỉnh Q ẳng 
nam — Đà nẵng đã tiến hành bù giá 
vào (tiền lương và từng bước đưa 


tiên lương đä bù giá vào giá thành 
'Ởở một số xÍ nghiệp. Sau hai thˆng 


k>” 


thực hiện chủ trương trên, tuy có 
gấp nhiều khó khăn, phức tạp, kết 
quả bước đầu đã chứng tỏ cách làm 
mới này là có tác dụng tích cực trên 
nhiều mặt. - 


1—Chuuền lừ cãp phúttem pHiếu sang - 
cấp phải bằng tiền. 


Thực hiện chủ trương trên đây, 
tỉnh Quảng nam — Đà năng đã làm 
được một việc thay đồi lớn trong 
phân phối — lưu thông là xóa bỏ 
chế độ cấp tem phiếu: áp dụng 
thống nhất chế độ trả lương hoàn toàn 
bằng tiền, thỉ hành chính sách một 
giá, xác lập quan hệ mua bán bình 
thường, bài trừ được những liệntượng 
mua bán tem phiến, nhân viên thương 
nghiệp không còn chỗ đề lợi dụng 
chênh lệch giá,v.v. Bỏ tem phiếu, 
Hỉnh lương bằng tiên, gia đình cán bộ, 
công nhân, viên chức chỉ tiêu được 
chủ động hơn, cần hàng gì thì 
mua thứ hàng ấy, không cần thì không 


mua, mua bán khỏi phải xếp hàng dài, 


chở đợi lâu như trước đây. 


- Khi chuần bị thực hiện bù giá vào 
tiền lương. vấn đề đầu tiên là phải 
xác định lại số người được cấp bù 
giá, lầm cơ sở đề xác định tông quỹ 
lrơng đề làm dự toán ngàn sách và tiền 
mặt. Theo dự toán lúc đầu, thi số cản 
bộ, công nhân, viên chức và người 
ăn theo (chưa kề đối tượng cửu tế xã 
hội) và số tiền bù giá vào tiền lương 
mỗi tháng của khối trung ương có 
88 203 người với số tiền dự (oán cấp 
bù 81,4 triện đồng, khối tỉnh có 72 175 
người với số tiên dự toán cấp bù là 
66,3 triệu đồng. Nhưng khi soát xét 


„lại đề cấp phát tiền lương thực tế và 


quyết toán, thì số người được cấp 
phát ở khối trung ương chỈỉ còn 
61 931 người, giảm 26 269 người và 
ở khối tỉnh chỉ còn 63010 người, 
giảm 9165 người ¿đồng thời số tiền 
cïp hát thực tế ở khối trung ương 
chỉ còn 43,7 triệu đồng; giảng 37,7 
triệu đồng, ở khối tỉnh chỉ còn 59,1 
triệu đồng, giảm 16,2 triệu đồng. ' 


- 
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Hiện nay, khối của huyện và 
sỐ người thuộc diện chính sách cứu tế 
xã hội đang được làm quyết toán. Kết 
quả bước đầu đã phát hiện hàng trăm 
trường hợp cấp sai chế độ, khai gian 
số người đề lĩnh tem phiếu lương 
thực làm dôi ra số lượng khá 
lớn lương thực và tem phiếu. 


Nói chung, tông số người sau khi 
thực hiện bù giá vào tiền lương, kề 
cả ba khối : trung ương, tỉnh và huyện, 
thấp hơn số người trước khi bù giá 
Vào tiền lương. Do số người giảm, cho 
nên tòng quỹ lương cũng giảm so với 
dự kiến. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo 
các ngành tiếp tục làm quyết toán 
đầy đủ chính xác đề làm rõ những 
hiện tượng tiê:i cực được che đậy bởi 
chế độ cấp phát bằng tem phiếu. 


2— Chuuền hướng kinh dounh 
thương nghiệp rä hội chủ nghĩa, mở 
rộng mạng lưới thương nghiệp, đàu 
mạnh thu mua, nẵm nguồn hàng. 


Việc thực hiện chủ trương bù giá 
vào tiền lương đã có tác động thúc 
đầy các ngành thương nghiệp và 
lương thực chuyền mạnh sang phương 
thức hạch toán kinh tế và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa. Ngành 
thương nghiệp đã xây dựng lại phương 
án cản đối lực lượng hàng hóa, khai 
thác nguồn hàng, mở rộng mạng 
lưới ; chỉ trong hai tháng 4 và 5-1985 
đã mở thêm 20 cửa hàrg, 90 điềm bán 


hàng. 169 quảy hàng, 267 đại lý, 1167. 


ghế ăn nống và 65 tö bán hàng lưu 
động ; đồng thời, táng giờ bán hàng. 
Đi đôi với việc mở rộng mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh, ngành 
thương nghiệp đã tồ chức được 52 
cửa hàng hợp tác kinh doanh giữa 
Nhà nước và tư nhân. Riêng thành 
phố Dà nẵng tò chức được 42 cửa hàng 
_ bao gòm 406 hộ vói tông số vốn gần 
20 triệu đồng, Do đó, Nhà nước nắm 
được tiên, hàng, thu được thuế và 
lãi tốt hơn. Ngành lương thực vừa 
làm tốt việc huy động lương thực. 
. vừa t(ồ chức lại mạng lưới bán gạa 


- cho cán bộ, công nhân, viên chức, bảo 


đảm bán gạo tốt cho người tiêu dùng 
Chỉ trong thời gian một tháng, ngành 
lương thực đã mở thêm 53 cửa hàng 


với 103 điềm bán hàng. Người mua 


gạo muốn mua ở cửa hàng nào cũng 
được, không còn tỉnh trạng xếp hàng 
như trước đây. 

Kết quả đáng phần khởi là qua hai 
tháng tiến hành bù giá vào tiên lương, 
doanh số bán ra của hai ngành thương 
nưhiệp và lương thực đều tăng lên rõ 
rệt :tồng giá trị hàng hóa bán ra của 


_ ngành thương nghiệp trong tháng 3- 


1985 là 333 triệu đồng, đến tháng 5- 
1985 là 405 triệu dòng, tăng 72 triệu - 
đồng ; tông số tiền bán gạo của ngành 
lương thực trong tháng 3-19§5 là 19 
triệu đồng, đến tháng ñ-1985 là 105 
triệu đồng, tăng 86 triệu đồng. 


3—Thực hiện bù giá 0so liền lương 
không làm bột chỉ liên mặt, giả củ lhị 
trrừng Đẫn ồn định, đời sống cán bộ, 
công nhân được cải thiện, 

Thực hiện-bù giá vào tiên lương 
là chuyền từ ngân sách cấp bù lỏ, bủ 
chênh lệch giá sang trả tiền trực tiếp 
cho người làm công ăn lương, bỏ chế 
độ mua thấp, bán thấp gần như cho 
không. Ngân sách không tĩng do bù giá 
vào tiên hrơng, Qua 2 tháng làm thử, 
kết quả tiền mặt thu được trong hai 
tháng (tháng 4 và 5-1985) tăng lên: 
tháng 4 thu tăng hơn tháng 3 là 190 
triệu đồng, tháng 5 thu tăng hơn tháng 
3 là 303 triệu đồng. Rö ràng, việc thrc 
hiện bủ giá vào tiên lương khoaz làm 
bội chỉ tiền mặt, trái lại còn bội thu. 


Khi bắt đầu thực hiện việc bù giá 
vào tiền lương một số công nhân, viên 
chúc băn khoăn, lo lắng, cho rằng 
Nhà nrrớc sẽ không đủ tiên, không đủ 
hàng, giá cả sẽ tăng lên và đời sống 
sẽ khỏ khăn hơn. Nhưng thực tế hai 
thắng qua cho thấyv tỉnh hình giá 
ca thị trường vẫn ôn định, chính 
quyền tỉnh dự kiến phát lương mỗi 
tháng 2 lần, thực tế chỉ phát 1 lần; 
đối với các mặt hàng thiết yếu, cán 


bộ công nhân vẫn mua bình thường 
theo giá bù. Nói chung. sau khi bù 
giá vào tiền Hrơng, đời sống công 
nhân viên chức được bảo đảm ồn 
định và có phần cái thiện hơn trước, 


4 — Sản xuất phái triền, nững suãi 
lao động tăng. 


Cùng với việc bù giá vào tiên hrơng, 
việc từng buớóc đưa tiên lương đã bù 
giả vào giá thành sẵn phầm đã làm 
thử ở 6 xí nghiệp do tỉnh quần lý và 
một số xí ngniệp do huyện quần lý. 
Qua 2 tháng làm thử. gim đốc xỉ 
nghiệp phát huy được quyền hạn và 
trách nhiệm trong quản lý sẵn xuất 
kinh doanh ; công nhân phấn khởi ; sẵn 
xuất phất triền ; năng suất lao động 
và chất lượng sẵn phầm cao hơn 
trước, tiêu hao vật tư nhiên liệu giảm 
xuống. Ớ xi nghiệp dệt Hòa khánh, 
sản lượng vải vượt mức kế hoạch 
5,1Ä :ở xí nghiệp xi năng Thủy tn, 
mức sản xuất tháng 1-1955 tăng hơn 
mức sản xuất tháng 3-1985: xi măng 
P. 300 từng 11,1%, xỉ măng trắng túng 
21,3%, gạch xỉ măng tàng 112,92. 
Nàng suất lao dộng ở tất cả các xỉ 
nghiệp làm thử đền tăng lên tử 12 đến 
4195 ;oó xi nghiệp năng suất lao động 
tăng rất nhanh như ở xí nghiệp gạch 
ngói Thăng bình, năng suất lao động 
tháng 4-1985 tăng lên 6 lần so vỏi 
thắng 3-1985 v.v. Do đó, thu nhập 
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của công nhân cao hơn trước, giá 
thành sẵn phầm và giá bán lẻ tuy 
eó tăng lên, song vẫn được khách hàng 
chấp nhận, lãi định suất và thu quốc 
doanh vẫn bảo đảm. 


Qua việc làm thử chỉnh sách bù 
giá vào tiền lương và từng bước đưa 
tiên lương đã bù giá vào giá thành 
sản phầm ở một số xỉ nghiệp. Tỉnh 
ty Quảng nam~ Đà nẵng đã thu được 
nhiều điều bồ ích tron¿ công tác quần 
lý kinh tế, phát huy được ý thức làm 
chủ tập thề của nhân đân lao dộng, 
chống những biêu hiện tiệu cực trong 
xã hội, cũng như trong bộ máy Nhà 
nước, xây dựng được thái độ lao động 
và tỉnh thần phục vụ đúng đắn trong 
các xỈ nghiệp và cửa hàng quốc 
đoanh. Đồug thời, Tỉnh ủy cũng thấy 
rõ hơn tác hại của cơ chế quan liệu — 
bao cấp trong các chính sách giá — 
lrơng — tiền. Từ đó, Tỉnh ủy đã nhận ' 
thức sâu sắc rằng, có xóa bỏ cơ chế 
quan liêu — bao cấp trong các chính 
sách giá — lứơng — tiên thực hiện 
được việc bù giá vào tiên lương và 
đưa tiền lương đã bù giá vào giá thành 
sản phầm, thì mới giải quyết được 
bể tắc trong sản xuất và kinh doanh, 
tạo ra một chuyền biến mới trong 
cung cách làm ăn của các ngành kinh 
tế, gây được không khí phấn khởi 
sản xuất, góp phần cải thiện được đời 
sóng nhân dân lao động. 


«ẶPht thương bất phú?®> 


HI thương bất phú ® có nghĩa la 
không buôn bán thì không 
giảu. Qua đó, cũng có thề 

hiều là: muốn giàu thì phải buôn 

bản. 

Buôn bán dễ có khả năng trở nên 
giàu có là hiện tượng có thật trong 
xã hội. Bởi vậy, đưới chế độ eñ, “ phi 
thương bất phú s đã trở thành nhân 
sinh quan của nhiều lớp người. Không 
phải chỉ những người lao động, đân 
nghèo, ïU chữ nghĩa, lép vẽ mới tính 
đến chuyện buôn bán đề ngoi lên, 
Ngay nhiều kế tai to mặt lớn, nhiều 
kẻ vốn đã lắm tiền, nhiều của, công 
chức, quan lại cỡ bự cũng thích buôn 
bán đề còn X*phất® to. Người Ít vốn 
thì buôn bán cô con, kẻ nhiều tiến thị 
buôn bán iớn, Bọn sừng só vừa lắm 
tiên của vưứa có chức có quyền còn 
dùng ca quyên hành, thế lực phục vụ 
cho việc buôn_ bán, chạy các ắp phe 
đặc biệt. Nhiều tên trong bọn mày 
không chỉ buôn bán ở trong nước mà 
cỏn vươn ra thị trường nước ngoài, 
trở thành #*triệu phú ®, «tỷ phủ »... 


«<P 


Tuy giữa những người buôn bán 
nhỏ và những người buôn bán lớn 
có khác nhau vẻ thái độ chính trị, 
về thủ đoạn buôn bán, về mức độ 
giàu có và sự khác nhau đó nhiều 
khí rất lớn, nhưng họ đều gặp nhau 
ở một điềm: đã buôn bán thì phải có 
manh khoé khôn ngoan, mua rẻ bán 
đất, xoay xở, nhất là đối với những 
kế “máu mê ?, cay cú, có tư Tưởng 
làm giàu thỉ sẵn sàng đồi trắng thay 
đen, làm mọi điều xâu xa, tôi lôi, cốt 
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sao kiếm được nhiều lãi. Dó là bản 
chất của những người buôn bán trong 
xã hội cũ, và những thủ đoạn xấu xa 
ấy chính là những phương tiện đưa 
họ đến giàu có. 


Tắt nhiên trong cái xã hội làm ăn, 
buôn bán cạnh tranh, bon chen chạy 
theo đồng tiền, có những anh « phất ® 
to, “phát ? nhanh như điều gặp gió, 
lậu được biệt thự, đồn điền, “lậu » 


được cä nàng hầu, vợ bé, thì cũng có 


những anh kiên voi xuống chó ®, 
“thất cơ lỡ vàn ®, \ 


Buôn bán về bản chất là như vậy, 
eho nên trước đây trong dân gian đã 
eó cầu «tráo trở như bọn con buôn », 
4 lạt lọng như giọng lưỡi con buôn », 
Và bằng câu *nhất sĩ, nhì nông, tam 
công, tứ thương ®, người ta xếp nghề 
buôn bán, người buôn bán vào hạng 
cuối cùng của xã hội. Với chúng ta, 
những người theo quan điềm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, chúng ta biết 
rằng việc xếp thứ hạng như vậy là 
không đúng, nhưng nói thế đề thấy 
rằng, ngay trong xã hội cũ người ta 
cũng đã thấy những cái tiêu cực của 
nghè buôn bản, 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, vấn 
đề buôn bán được đật ra hoàn toàn 
khác trước, Trước đây, dưới chế độ 
cũ, việc buôn bán chỉ mang tính chất 
tư nhàn, vụ lợi, thì ngày nay Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa trực tiếp nắm 
lấy việc buôn bản để phục vụ sản 
xuất và đời sống eúa nhàn dàn, Công 
“việc buôn bản, mà chúng ta quen gọi 
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là thương nghiệp đã trở thành một 
ngành hoạt động quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân. Thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa là cái cầu nối liên sản 
xuất với tiêu thụ, là người nội trợ 
đảm đang của xã hội. Trên cơ sở 
nắm vững chức năng, nhiệm vụ của 
mình, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
càng mở rộng diện hoạt động và nâng 
cao chất lượng hoạt động bao nhiêu 
càng phục vụ đắc lực sẵn xuất và đời 
sông của nhân đân bấy nhiêu. Nó còn 
góp phần không nhỏ vào việc lạo ra 
nguồn vốn tích lũy cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà. 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, khi cuộc đấu tranh giai cấp, đầu 
tranh giữa hai eon đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa đang diễn 
ra gav gái, quyết liệt thì trong lĩnh 
- Vực buôn bán, cuộc đấu giữa một bên 
là thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và 
một bên là buôn bán tư nhân cũng 
điễu ra hết sức quyết liệt và phức tạp. 
l.ê-nin đã gọi thương nghiệp là “ khâu 
cơ bản trong các hình thức quá độ 
mà chúng ta phải đem tcàn lực đề 
nắm lấy * và Người đòi hỏi cáu *bộ, 
đẳng viên phải gạt bỏ «tính huènh 
hoang cộng sắn» để ra sức học tập 
buôn bán, học tập cách buôn bán của 
các chuyên gia tư sản và của nưay 
những người * buôn bán tầm thường! ». 


Ở miền Bắc nước ta, ngay từ khi 
bước vào thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, cùng với việc dầy mạnh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước đã nhanh chóng mở rộng 
mạng lưới hoạt động của thương 
nghiệp xã hỏi chủ nghĩa đề phục vụ 
sản xuất và đời sống nhàn dân, và 
đấu tranh hạn chế những mặt tiêu 
cực của (ư thương. Ở thành phố Hà 
nội, đã có thời kỷ thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa chiếm lĩnh trên 80% 
thị trưởng bán lẻ và đã nắm hầu hết 
phân bán buôn những mặt hàng thiết 
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yếu. Những địa phương khác ở miền 
Bắc cũng đạt được những kết quả 
tương tự. Nhờ vậy, thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đã góp phần tích 
cực vào việc ồn định đời sống của 
nhân dân, của cán bộ, công nhàn viên 
chức và các lực lượng vũ trang, kê 
cả trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước có rất nhiều khó 
khăn về mọi mặt. 


Từ sau ngày ruiền Nam hoàn toàn 
giải phóng, trong tình hình mới của 
đất nước, hoạt động thương nghiệp: 
có những đảo lộn khác trước. Chúng 
(ta không chỉ đứng trước cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
mà còn phải đối phó với cuộc chiến 
tranh phí hoại nhiều mặt hết sức thầm 
độc của bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc, nhất là trên mặt trận 
kinh tế. Alạt khác, chúng ta lại hữu 
khuynh trong công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và có những khuyết diễm 
Irong công tác quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội. Trong một thời gian dài và 
trong phạm vi cả nước, công tác cải 
tạo công (hương nghiệp tư nhân bị 
buông trôi, đề cho giai cặp tư sắn,. 
nhất là tư sản người Hoa, phục hồi 
và phát triền và đề cho thể lực tự 
phát tư bản chủ nghĩa tự do hoạt 
động, làm hồn loạn trật tự kinh tế — 
xã hội. Sö người đỏ xô ra buôn bán 
trong mấy năm gin dây tắng lên rất 
nhanh, có đến khoang 1,5 triệu người 
trong cả nước. Mấy nắm nay, phần 
kinh doanh, buôn bản của tư thương 
đã phát triền nhanh chóng cả về 
doanh số lăn tý trọng chiếm lĩnh thị 
trưởng. Tư thương không những đã 
mở rộng việc bán lẻ rát nhiều mặt 
hàng mà còn nắm bán buôn và cạnh 
tranh ráo riết với thương nghiệp xã 
hỏi chủ nghĩa trên một số mặt hàng 
và địa bàn quan trọng. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, buôn: 
bán tư nhân ngoài mặt tích cực, vẫn 
mang những yếu tố tiêu cực. Phồ biến 


là những hiện tượng phe phầy, mua 
rẻ bán dát, buôn gian bán lận, trốn 
thuế, lậu thuế... Bên cạnh những thủ 
đoạn thông thường ấy, có những lọn 
chuyên buồn bán lửa đảo, bán và làm 
hàng giả, tem phiếu giả, kết hợp 
buôn bán với chứa của ăn cấp, chứa 
hàng lậu, móc nối với lái tàu, lái xe 
và các nhân viên thoái hóa biến chất 
khác trong cơ quan Nhà nước đề lấy 
cắp của công. Mấy năm gần đây còn 
xuất hiện các đường đây buôn lậu với 
nước ngoài kết hợp với buôn bán 
ngoại tệ, vàng bạc, thuốc phiện... Có 
những tên không chỉ buôn bán đơn 
thuần mà còn mang tính chất côn đồ 
lưu manh hoặc đính líu tới chính trị 
phản động. 


Do các thủ đoạn buôn bán xấu xa 
của họ, do những khuyết điềm của 
chúng ta trong công tác quản lý, mấy 
năm q„a—ở miền Nam cũng như miền 
Bắc — nhiều người buôn bán trở nên 
giàu có rất nhanh. Không chỉ là nhiều 
tr sản cũ phục hồi mà không ít tư 
sản mới đã xuất hiện. 


Những kẻ « phất to», giàu nhanh, 
sống xa hoa, đài các, phè phỡn, nhiều 
khi dến lõ lăng, kệch ceỡm theo kiều 
“trưởng giả học làm sang”. Họ chê 
bai những người sống chân chính, 
lương thiện, nghẻo khó là « quýnh 3®, 
là « ngốc ®, là * không thức thời ®. Họ 
luôn luôn đề cao đòng tiền, tôn thở 
đồng tiền, chạy theo đồng tiền, coi 
« đồng tiền là tiên, là phật », là tất cả, 


Những hành động tiêu cực của tư 
thương, nhất là của tư sẵn thương 
nghiệp, như buôn lậu, mua đi bán 
lại những mặt hàng chiến lược do 
Nhà nước quản lý, tranh mua tranh 
bán với các cơ quan quốc doanh, 
nâng giá, ép giá, «treo dau dẻ: bàn 
thịt chó ?*, đầu cơ tích trừ. v.v. dã 
làm hỗn loạn giá cả, thị trường, phá 
Tỏi trật tự kinh tế —xã hội, gày nhiều 
khó khăn phưc tạp cho công lắc quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội, gÂv tác 
hại nghiêm trọng cho sẵn xuất và đời 


sống. Nó không chỉ phá rối kinh tế 
mà còn tác động tiêu cực đến nhiều 
mặt của đời sếng xã hội, tạo ra một 
tâm lý, một lối sống không lành mạnh, 
làm hư hỏng không Ít cán bộ, đẳng 
viên, nhân viên Nhà nước. 


Do những tác động tiêu cực ấy của 
họ, Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
phải tích cực phấn đấu đề đến năm 
1985 hoàn thành về cơ bản việc cải 
tạo thương nghiệp tư nhân. Đặc biệt, 
cần sớm triệt đề xóa bỏ tư sản thương 
nghiệp. Chuyền dần những người 
buôn bán nhỏ không cần thiết trong 
lưu thông sang sản xuất và các hoạt 
động dịch vụ khác. | | 


Song, giữa lúc cần xúc tiến, việc cải 
tạo thương nghiệp tư nhân, lên án 
những thủ đoạn làm giàu bất chính, 
phê phán lối sống thực dụng chạy 
theo dòng tiều thì một số cán bộ, 
đàng viên, nhân viên Nhà nuớc lại 
tấp tênh nhắy ra buôn bán. Họ cũng 
bàn cãi, phân tích, nào là « phi 
thương bất phú ®, * nhân bất thương 
bất phú ®, tính chuyện làm giàu. ˆ, 


Làm giàu, nói rộng ra, có nhiều 
cách ; người làm giàu bằng cách này, 
người làm giàu bằng cách khác. Điều 
quan trọng là phải phân biệt rạch ròi 
giữa hai lối làm giàu: làm giàu chân 
chính và làm giàu bất chính. Chúng ta 
không chê trách những người làm giàu 
chân chính. Cái mà chúng ta cần đấu 
tranh phê phán là lối làm giàu bất 
chính. Làm giàu bắt chính cũng có 
nhiều cách. Làm giàu bằng những thủ 
đoạn buôn gian bán lậu, những hành 
động phi pháp có tính chất bóc lột, phá 
hoại đời sống kinh tế — xã hội, trái 
với các chủ trương, chính sách của 
Đăng và Nhà nước là một cách làm 
giàu bát chính. Trên thực tế, không 
phải tất cá những người buôn bán 
đèu là những người chóng giàu cả, 
cũng như không phải tất cả mọi người 
buôn bán đều là có hại cho đời sông 
kinh tế — xã hội. Chỉ với những thủ 
đoạn buôn bán bát chính, phí pháp, 
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lọt qua được tai nát của cơ quan Nhà 
nước và của nhân dân, ngirưòi buôn bán 
mới có thề giàu nhàình, giàu to, Song, 
làm giàn băng những thủ đoạn bnôn 
bán pÍU pháp, những hành động bất 
chỉnh, tuyệt nhiên không thề là hưởng 
suy nơữhi, là con đường đi tới của 
những ngưởi cán bó, nhân viên Nhà 
nước có lương tâm, biết quý trọng 
phim giố, nhàn cách của mình. Đôi 
với những: đăng viên là những người 
GÓ giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa càng không bao giờ được mơ 
màng tới điều đó. q Phi thương bất 
phú », «không buôn bán không giàu » 
mà thực chất là làm giàu bất chính, 
luận điềm ấy hoàn toàn đối lập với 
nhân sinh quan công sản chủ nghĩa. 
Phải nói rằng, trong mấy năm gần 
đây, trong một số cán bộ, đảng viên, 
nhân viên Nhà nước đã có những biều 
hiện suy thoái về tư tường chung 
quanh chuyện làm giàu. Àlột số người 
đA bùn vốn buôn bán, kinh doanh 
chung với tư sản. Một số người kháe 
thuê mướn nhân công đề kinh doanh, 
sản xuất thứ này, thứ khác như những 
nhà tư sản. Dù muốn hav không muốn, 
trên thực tế họ đã trở thành những 
người tham gia bóc lột, đứng vẻ phía 
thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa. Một 
loại người khác đã làm giàu và đang 
món men làm giản bằng những hình 
thức khác : làm ăn phi pháp. buôn bán 
gian lậu, ăn hối lộ, ăn cắp tiền, hàng, 


tài sẵn của Nhà nước, của tập thề, móc 
nói, thông đóng với tư sẵn, gian 
thương và những phần tử xấu. Nhiêu 
kẻ trong loại người này đã bị đuồi ra 
khỏi Đẳng, khỏi cơ quan Nhà nước, 
mầm trong nhà giam hoặc đang chờ 
ngày ra (rước vành móng nưựa. 


Hiện nay, cuộc đấu tranh giữa hai 
cón đương xã hội chủ nghĩa và tư bàn 
chủ nghĩa đang điễn ra quyết liệt trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kẻ 
thủ đang ra sức phá hoại (ta về nhiêu 
mặt, ÄAlọt trong những âm mưu thâm 
đọc của chúng là phá hoại tư tưởng, 
đạo dức và lối sống của chúng ta. Bỏi 
vày, những cán bọ, đảng viên, nhân 
viên Nhà nước chúng ta cần tỉnh táo, 
vững vàng, cảnh giác hơn bao giờ 
hết. Chúng ta quvết giữ vững tư tưởng, 
tỉnh cảm, tâm hồn mình trong sảng, 
không đề bị vần dục bởi tư tưởng lìm 
giàu bất chính, bởi lối sống chạy theo 
đồng tiên phi pháp. Đó không chỉ là 
trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn 
là trách nhiệm của lập thề, của mỗi tô 
chức Đăng, mỗi cơ quan, đơn vị; và 
ngay những người giữ vai trò lãnh 
đạo trong mỗi tập thê ấv cũng cần 
sảnh giác với những tư tưởng sai trái 
của mình. Kinh nghiệm đã nhiều lần 
cho thấv: chủ nghĩa cá nhân khòng 
buông tha bất đứ mội người nàothiểu 
ý thức tu đưỡng, rèn luyện mình về 
phẩm chất cách mạng. 


Kỷ niệm lần thứ 700 thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chồng N quyên (1285 — 1985) 


«Chuyện được thua có thê biết được » 


Ừ năm 1282, ngay sau khi được tin 
quân Nguyên kéo sang xâm lược 
Cham-pa, triêu đình nhà Trần đã 

xác định đây là bước đau trong kế 
hoạch « Nam chỉnh ? rộng lớn của Hốt 
Tất Liệt và đây cũng là bước chuần 
bị của triều Nguyên cho cuộc chiến 
tranh xâm lược mà chúng sẽ tiến hành 
chống Đại Việt. 

Từ nhận định chiến lược sáng suốt 
đó, triều đình nhà Trần khần trương 
tiến hành ngay các bước chuẩn bị 
trên mọi lĩnh vực cho việc phòng thủ 
đất nước. “ 


Trước hết và trên hết, triều đình 


nhà Trần chú trọng xây dựng tỉnh. 


thần sẵn sàng xả thân vì nước, quyết 
tâm chiến đấu đến cùng đề bảo vệ Tồ 
quốc. Tỉnh thần, quyết tàm này, kế 
thừa của tổ tiên, từ vua, tướng lĩnh, 
bình sĩ đến Rngười dân thường đều 
thâm nhuằần, đã kết tỉnh trong hai 
chữ “giết giặc * được xăm trên cảnh 
tay nhiều người. Tinh thần quyết 
chiến gắn bó triệu đình nhà Trần với 
quàn và dân trong nước thành một 
khói đoàn kết vững mạnh, nền tìng 
của chiến lược * cử quốc nghênh địch » 
(đưa. sức mạnh cä nước ra đánh 
giặc), của thế trận chữ «nhân s trong 
đó “một người làm một trận, nghìn 
vạn người làm một trận ". « Vua tôi 
đồng tâm, anh em hỏa thuận, c: nước 
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góp sức ® (1). Khối đoàn kết này bắt 
nguồn tử tỉnh thần quyết chiến và có 
tác dụng củng cổ và tăng cường tỉnh 
thần quyết chiến. Các vị dại biều đầu 
bạc được vua Trần mời từ bốn phương 
tụ họp tại điện Diên hỏng vào đầu 
năm 1285 đồng thanh hô : đánh † Đề có 
thề đánh thắng một kể thù đông, mạnh 
hơn ta gấp bội và lúc đó vừa điệt 
xong Nam Tống, thì cả nước phải 
"toàn lực, toàn tâm, toàn chí hướng về 
một mục tiêu cao nhất này. Chính vì 
thế, một số người trong tôn thất nhà: 
Trần đã gạt sang một bên những hiềm 
khích riêng tư đề cùng chung lo việc 
nước, đối phó với quốc nạn. Trên, 
dưới, cẳ nước một lòng, đấy thật sự 
là khí thế chuẩn bị ra quân đánh giác 
Nguyên, cứu nước của Đại Việt. 


Từ quyết đánh dân ngay đến đánh 
như thế nào đề tháng, Ngay từ nám 
1252, vua Trần đã triệu tập hội nghị 
Bình than gồm các vương hìun và 
quan lại, tướng lĩnh cao cấp đề bàn 
và vạch kế hoạch Kháng chiến. Sau 
hỏi nghị này, công cuộc chuẩn bị về 
quần sự được tiền hành khăn trường, 
Tô chức, xây đựng lực lượng quản 


(1) lời Trân Quốc Tuấn căn dạa vua T-ần 
nàm 300 trước luc từ trầa Lịch sử lí¿' nam, 
N5 Khoa học xã hi, 1976 Ìlà nọi, t 1, 
tr. 219. 


sự và huấn luyện quản sự đã diễn ra 
khắp nước. Đến một thiếu niên trong 
hàng ngũ vương hầu như Trần 
Quốc Toản cũng hăng hái mộ quân đề 
trực tiếp tham gia đánh giặc. Quân 
triều đỉnh, quân các lộ, dân quân các 
thôn xóm ngày đêm luyện lập. Các 
thói chơi bởi sa đọa bị gạt bỏ, vì tScựa 
gà không thề đâm thủng áo giắp của 
giặc, mẹo cở bạc không thề dùng làm 
mưu lược nhà bình ®* @), Trần Quốc 
Tuấn viết Bính hư yếu lược lệnh cho 
các tướng sĩ « chuyên tập sách này » @®) 
và nghiêm khúc cảnh cáo «œ nhược bằng 
khinh bỏ sách này, trải lời ta dạy 
bảo, thì trọn đời là nghịch thù? CÓ. 
Lý luận quân sự, sẵn phầm của tư duy 
quân sự của vị anh hùng dân tộc Trần 
Quốc Tuấn, kết tính của những kinh 
nghiệm chiến tranh giữ nước từ các 
thời trước, đã được ghi thành văn 
bản và được sử dụng làm nền tẳng 
cho chiến lược, chiến thuật của quản 
và đân ta thời Trần. Nhiều ch"ộc diễn 
tập và duyệt linh lớn được tô chức 
tại kinh thành và một số lộ xung yếu. 

Thế giặc Nguyên rất mạnh, triều 
đình nhà Trần thấy rõ không thề 
đánh bại được chúng tại những ái địa 
đàu của Tô quốc như Ngô Quyền, 
1ê Hoàn đã làm, cho nên đự kiểu cá 
những tình huống xấu nhất có thê 
xay ra, kê cả việc mất kinh thành. 
Vì thể, tronø công cuộc chuẩn bị 
phòng thủ đất nước, triêu đình nhà 
Trần đã xâv dựng những khu vực 
thoái thủ chiến Hrợc như cáo lò ở 
vùng đông bác ven biện (Hài phòng — 
Quang nình), các vũng Thiên trường 
(Nam định), Trường vên (Ninh bình) 
và Hoan Điện (Nghệ an — Thanh hóa), 
Các vùng đó có địa bình hiềm trở, 
sông ngòi chỉ chít bát lợi cho sự triên 
khai của quản Nguyên đông dào, đặc 
biệt là ky bình, bình chúng lợi hại 
của chúng. Mặt khác, triều Trần muốn 
tận dụng thủy quân khá hùng hậu 
của mình. Quan trọng hơn hết, đây 
là những vùng căn cứ ctiển có thê 
đánh, lui có thê giữ», đóng vai trỏ 
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bàn đạp cho những cuộc phản công 
mà phía ta dự định sẽ tiến hành sau 
giai đoạn « đến ồ ạt như lửa Ki: gió. 
thôi * của quân Nguyên. 


Trong công cuộc chuần bị hậu 
phương và căn cứ này, trieu Trần rát 
chú trọng xây dựng và duy trì lực 
lượng dự bị chiến lược tại hai chàu 


-HoanT— Ái (Nghệ an — Thanh hóa), nơi 


đöi dào nhân lirc thiện chiến, Chính 
nhờ vậy mà khi phải rút lui về Hải 
đông (các lộ vùng hở biền phía Đông), 
vua Trần Nhân Tông đã hân hoan 
viết cầu thơ đầy tin tưởng: 


* Hoan Âi do tồn thập vạn binh Ð 
(Hoan Ái hãy còn mưởi vạn 
quân) 3). 


Trong khi đó, những lực lượng của 
ta năm ngay ở vùng sau lưng dịch — 
như đàn bình người Tày đo Nguyễn 
Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh chỉ huy tại 
vũng Lạng sơn, dân bỉnh các đân tộc 
miền núi ở vùng Vĩnh phú do Hà )hi 
Hà Chương chỉ huy, dân quân các lộ 
vùng đồng bằng ở hai hờ sông liòng 
do Trần Thông, Nguyễn Khả Lập, 
Nguyễn Truyền chỉ huy -đã liên tục 
Lúc chiến chống giặc và trở thành lực 
lượng địr bị chiến lược quan trọng 
được tung ra trong giai đoạn phản 


. eông đánh vào sườn và sau lưng quản 


Ncuyên. 

Trong kế hoạch kháng chiên, triềư 
đỉnh nhà Trần eòn đặt nhân tố kinh 
tế vào một vị trí đặc b;ệt quan trọng. 
Nhận rõ *ố phận của đạo quân viên 
chính xâm lược đông đáo tùy thuộc 
mộf phần lớn vào các nguồn e ung cấp 
lương thảo tại chỗ, cho nên một mặt 
quản đàn tì hoạt động tích cực đề 
Iriệt! phá các đường giao thông tiếp tế, 
đánh các đoàn vận tải lương thảo của 
quân giặc, mặt khác, kiên quyết thực 


(20. (3A). t4) 4 Hịch tướng sĩ » của Trần 
Quốc Tuần. Sách đã dẫn. tr. 20°. 

(5+ Ngô Sĩ Liên: Đại Việt sử hú toán thư, 
Nxb khoa học xã họi Hà nội, 1957. t. HH, 
tr, 21. 


hiện chính sách “vườn Khóng nhà 
trống * không đề cho giặc cướp * một 
hại thóc, một cọng rơm ®, Ở thắp các 
lò, người ta thấy các bằng treo với 
dong chữ # Tất cả các quận huụện †rong 
nước, nếu có giặc ngoài đến, phải liều 
chẽ! mà đnh. nếu sức khóng địch nồi 
Ihì cho phép lần tranh ào rừng nút 
không được đầu hàng» (Ñguyên sử, 
q. “09, t. 7b) (6). Triều Trần có cả dự 
kiến rời bỏ kinh thành đề nếu chiếm 
được Thăng long, giặc Nguyên cũng 
chỉ vào được một tòa thành trống 
không cá người lắn của. 


_Công cuộc chuần bị phòng thủ đất 
nước của triều Trần về mặt quân sự 
thật toàn điện, các biện pháp quân sự 
nằm trong khuôn khổ một cuộc kháng 
chiến toàn điện, nhằm xây đựng một 


thế trận chiến tranh nhân dân, đưa , 


sức mạnh cả nước, cả dân tộc ra 
«nghênh địch ®. Công cuộc chuần bị 
không chỉ hạn chế trong phạm vi đất 
nước ta, mà HUÊN hướng cả ra ngoài 
nước. 


Triều Trần đã kiên quyết bác bỏ 
mọi yêu cầu của Hốt Tất Liệt đòi Đại 


Việt # giúp binh lương » và cho quân. 


Nguyên #®“mượn đường » đề chúng đi 
đánh Cham-pa. Mối quan hệ đồng 
minh cùng chung sức chống kẻ thù 
chung giữa Đại Việt và Cham-pa được 
củng cố. 


Sau khi Hốt Tất Liệt lập nên triều 
Nguyên năm 1271, nắm chắc được đã 
lâm xâm lược của hắn đối với nước 
th, triều Trần vẫn tiến hành các hoạt 
động ngoại giao kéo đài nhiều nắm với 
triều Nguyên. Đây là một cuộc đấu 
tranh cực kỳ gay go, phức tạp. Giữ 
vững quyền độc lập và danh dự của 
dân tộc, đồng thời mềm dẻo, linh hoạt 
trong sách lược, triều Trần đã kéo đài 
được thời gian chuẩn bị lực lượng 
kháng chiến. Đến khi Hốt Tảt Liệt 
thấy rằng hắn không thề nào đạt được 
mục tiêu thôn tính Đại Việt bằng một 


biện pháp nào ngoài biện pháp chiến 
(ranh và quyết định «hạ chiếu xuất 
quân? thi thế trận chiến tranh ®cử 
quốc nghênh địch ® của triều Trần và. 
quân dân Đại Việt đã được bày sẵn 
xong XUÔI. 


Công cuộc phòng bị được tồ chức: 
và thực hiện chu đáo, tài tỉnh, khần 
trương mọi mặt, đó là một trong 
những nhân tố thắng lợi của quân và 
đân Đại Việt trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên năm 1285, 


& Nếu ta không phòng bị trước thi 
chuyện được thua chưa thề biết 
được » — Ngô Quyền đã nói như vậy 
với các tướng sĩ vào năm 9öổ sau khi 
nghe tin Hoằng Thao sắp kéo quân 
Nam Hán sang xâm lược nước ta. Ngô. 
Quyền đã khần trương tiến hành công 
cuộc phòng bị, trong đó có biện pháp 
cắm những hàng cọc gỗ tại lòng sông 
Bạch đăng và nhờ đấy đã đại phá quán 
Nam Hán, giết chết Hoằng Thao tại 
tràn. 


Noi gương người xưa, triều Trần 
đã tiến hành công cuộc phòng bị đất 
nước trong một thời gian dài về mọi 
mặt, trên một quy mô rộng khắp. Trên. 
cơ sở đó, vị anh hùng dàn tộc Trần 
Quốc Tuấn thấy trước được thẻ tất 
thắng của ta, thế tất bại của quân 
Nguyên, luôn luôn nắm vững quvèn 
chủ động chiến lược, ứng phó tài tính, 
linh hoạt với mọi tỉnh huống. Đưới 
sự lãnh đạo chiến tranh và chỉ huy 
chiến trận xuất sắc của bộ thống soái,. 
quân và dân thời Trần đũng cản 
và tài trí đã đưa cuộc kháng chiến 
chống Nguyên năm 1285 đến thăng lợi 
rực rỡ, mở ra một trong những trang 
vẻ vang nhất của lịch sử đân tộc Việt 
nam. 


(6)› Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm. Cuộc 
kháng chiến chống xâm lược Nguyen Máng thế 
ký XIII, Nxb Khoa học xã họi, Hà nại, 19608, 


tr 185 


61 


Phấn đấu cho sự phát triển 
manh mẽ của nền thể dục 
thể thao xã hội chủ nghĩa 


ÁGH mạng Tháng Tâm năm 1915 khai 
sinh nước Việt nam mới, đồng 
thời mở đường cho sr phát triền 

của cúc lĩnh vực kinh: tế, văn hóa, xã 
hội đi lên theo hướng lhoàn toàn khác 
với chẻ độ cũ. Nên thê dục thê thao 
mới của ta ra đời từ những ngày lịch 
sử vẻ vang đó. Song chẳng được bao 
làu, do ta phải đi vào cuộc kháng 
chiến chống để quốc Pháp, cho nên 
mọi hoạt động thê dục thề thao cũng 
chỉ eó thê phát huy tác dụng Ởở mức 
độ nhất định. Từ năm 1951, trong kì 
củng cá nước chống Mỹ, miền Bắc đã 
đi vào xảy đựng chủ nghĩa xã hội. Với 
quan HỆ quốc tế thuận lợi, chúng ta 
đa thật sự có điều kiện bát đầu xây 
đựng nền móng cửa thê đục thể thao 
xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, thing lợi 
hoàn toàn của cuộc kháng chiến ch°ng 
Mỹ. cứu nước, cä nước thống nhất và 
đi lên chủ nghĩa xã hội đã tạo ra bước 
ngoặt quyết định cho sự phát triều 
cúa nên thể đục thề thao xã hội chủ 
nghia của chúng ta, Nghị quyết Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ TV, thứ V 
của Dang đã Không định: thê dục thê 
theo là một hoạt đồng không thê thiểu 
được trong sự nghiệp xây dựng nên 
văn hóa mỏi, con người mới Xã hội 
chủ nghĩa và phải phục vụ đíc tre 
cho sự pghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đường lối thẻ 
dục thể thao của Đăng đã dược thề 


Ì 


TẠ QUANC CNIẾN 


chế hóa trong điều 48 Hiển pháp năm 
1880 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam như sau: # Nên thề dục, thê 
thao Việt nam có tỉnh chất dàn tộc, 
khca học và nhân dân, được phát triền 
mạnh mẽ, cân đối nhằm tăng cường 


sức khoẻ và bòi dưỡng thê lực của 


nhân đản dề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TÔ quốc ». 


Aftrởi năm qua, theo phương hướng 
đó, phong trào thề dục thề thao cả 
nước đã nhanh chóng thống nhất vào 
mìne tiêu chững và ngày càng phát triền 
rộng rãi ở khắp các địa phương, các 
ngành. Nhiều tính, thành ở miền Nain 
đang có sức bật mới. Phong trào thề 
đục thể thao ở đó phát triền lương 
đối nhanh, góp phần tích cực đầy lùi 
những tàn dư văn hóa đồi trụy của 
chế đò cũ đề lại. Từ Khi có chủ Irường 
tỒ chức đại hội thề dục thề thao các 
ceäp, tiến tới Đại hội thề đục thê thao 
toàn quốc thứ l, phong trào đã có 
những chuyên biển toàn điện, mạnh 
mẽ và sôi nội, thu hút hơn 40 triệu 
người tham gia luyện tập, trong đó có 
3,3 triệu người đạt tiên chuẩn rên 
luyện thân thẻ, có hơn  nghin đơn vị 
đạt đanh hiệu tiên tiến về thề dục thê 
thao, Lare lượng học sinh, thanh niên, 
thiêu niền được khing định là đổi 
tượng eh lực của phong trào quần 
chúng rộng rải. Lực lương vũ trang 


bao gồm cả quân đội và công an đang 
là nơi có phong trào mạnh và có sức 
lôi cuốn phong trào ở hầu hết các địa 
phương trong cá nước. Lực lượng 
công nhàn, viên chức có nhiều hoạt 
động tích cực, sáng tạo góp phần nâng 
cao sinh Hoạt. văn hóa, tăng cường 
sức khoẻ phục vụ đắc lực cho sản 
xuit và công tác. 


Lực lượng thề thao nâng cao hiện 
nav dang được phát triền theo hướng 
ngày càng cơ bản, vững chắc hơn 
trước. Tử phong trào quản chúng rộng 
rãi, nhiều mảàm non nàng khiếu thề 
thao được phát hiện và dưa vào hệ 
thống đào tạo, bòi dưỡng một cách 
khoa học, do đó liên tiếp có nhiều 
vận động viên trẻ của các môn thề 
thao đã sớm phá được những kỷ lục 
của các vận động viên lớp trước‹ 
Nhân tố mới, sinh lực mới đầy triền 
vọng đó đang có chiều hướng phát 
triển mạnh ở nhiều địa phương, nhiều 
ngành trên phạm vi cá nước. Lực 
lượng trẻ hiện nay chiếm trên 50 
trong tông số hơn 700 vận động viên 
cấp L và kiện tướng quốc gia. Tỷ lệ 
này còn cao hơn trong. số 180 nghìn 
vận dộng viên phô thông dang hoạt 
động ở các địa phương, các ngành 
trong cả nước. Nói chung, công tác 
huãn luyện cơ bản toàn điện đang 
được quan tâm cải tiến ở các môn thề 
thao hiện nay. 


Lực lượng cán bộ quản lý thề dục 
the thao có trình độ cơ bản và có 
kinh nghiệm ngày càng nhiều. Đặc 
biệt, từ hơn 20 năm này, đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật thà dục thê thao 
được đảo tạo có hệ thống trong nước 
và ngoài nước phát triền rất nhanh 
cả về số lượng và chát sượng. liơn 40 
giáo sư, phó tiến sĩ, gản 3000 cán bộ 
đại hẹc và gàn 4000 cán hộ trung cấp, 
cao đẳng dang giữ các cương vị công 
tác kh¿c nhau trong bộ máy của 


ngành thê dục thê thao, trong các 


trường đại học, cao đìng, trung học 
.chuyên nghiệp, phô thông trung học 


và cơ sở, trong các trung tàm huấn 
luyện thề thao, trong cúc dói tuyễn 
thê thao nâng cao... ở khắp các ngành, 
các địa phương trong cá nước. 


Cơ sở vật chất của phong trào thà 
đục thề thao đang được nhiều ngành, 
nhiều cấp quan tâm đầu tư xây dựng 
hoặc cũng cố, do đó bên cạnh những 
công trình hiện đại như sân vận động, 
nhà thi đấu, bề bơi, trường bắn súng 
thể thao tiêu biều cho từng cấp đã 
xuất hiện treng mấv năm gần đảy, 
cỏn có thêm rất biều điềm tập luyện, 
câu lạc bộ thê đục thề th.có dang hình 
thành ở các cơ sở, được đông dao 
quần chúng rắt hoan nghèệnh. Mạng 
lưới sản xuất và phân phỏi dụng cụ 
thê dục thề thao cũng được nhiều 
nơi quan tâm phát triên, từng bước 
thỏa mãn BẦU cầu rộng lớn của phong 
trào. 


Nền thê dục thê thao xã hội chủ 
nghĩa non trẻ của chúng: ta đang hình 
thành hòa vào nhịp diệu phát triền 
mạnh mẽ của hệ thống thê dục thê 
thao trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
và phong trào thê thao ô lim pic quéc 
tế. Ngoài sự hợp tác giúp đỡ lần nhìu, 
nền thê dục thê thao của chúng ta có 
nhiều cơ hội so sánh, co xát đề vươn 
lên tầm cao của thời đại. 

Những thành tựu và tiên bộ trên 
đây làm cho công tác thề đục thê tho 
có vị trí víững chắc trong đời sòng xã 
hội và đang tạo ra những điều kiện 
thực (ế báo đảm cho sự phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, 


“Nếu được quan tâm chỉ đạo thích 


đị 
cao hơn 


đáng hơn, sự phát triên 
những bước vững chắc và 
hiện nay rất nhiêu lần. 


3V HỆ 


Song, bên cạnh những sự trưởng 
thành, công tác thê dục thê thao còn 
những mặt yếu kém, những niất chưa 
thật cơ bản so với yêu cầu của nến 
thề đục thê thao xã hội chủ nghĩa, 
Phong trào thê dục thê thao quần 
chúng chưa có dây đủ cơ sở vững 
chắc, thường xuyên, chảt lượng và 


6J 


‡ 


hiệu quả còn thấp. Lực lượng học 
sinh, thanh niên, thiếu niên chưa thật 
sy chiếm lĩnh vị trí chủ chốt của 
phong trào, Chế độ giáo dục thue chất 
vẫn còn bị coi nhẹ. Đội ngũ vận động 
viên, nhất là lực lượng trẻ vẫn còn 
móng và phát triền với tốc độ chậm; 
trình độ, thành tích, kỷ lục còn quá 
thấn so với sự cần thiết phải có; 
trong một số hoạt dọng còn chịu sự 
(ic động mạnh của những hiện tượng 
tiêu cưa ngoài xã hội, còn n‹ang tàn 
dư của nèn thề dục thề thao cũ. Sự 
đầu tư cho lĩnh vực thê dục thê thao 
chưa đúng mức; sự chỉ đạo cỏn tùy 
tiện, không phủ hợp với hoạt động 
thẻ dục thề thao xã hội chủ nghĩa. 


* 


Sự nghiệp thề dục thề thao của 
chủng ta đang bước vào một thởi ký 
phát triên mới. Được sự quan tâm của 
các cắp Đảng, chính quyền và các 
ngành, các đoàn thê, đại hội thê dục 
thề thao ở các địa phương, các ngành 
vừa qua chẳng những tông kết được 
phong trào và phát động được phong 
[rao, mà còn góp phần rất tích cực cô 
vũ, giáo dục truyền thống yêu nước, 
yvẻũ chủ nghĩa xã hội ở khắp mọi 
vùng của Tô quốc. Qua các đại hội 
đó, phon# trào thê dục thê thao đang 
đần dân quy tụ về Dại hội thê dục 
the thao toàn quốc. Đây là sự kiện, 
là hiện tượng cha từng có trong lịch 
sử thẻ dục thê thao nhiều năm của 
- nước ta, Nếu như đại hội thê dục thê 
tho ở môi cấp có súc mạnh cô vũ ở 
cạp đó thì Đại hội thề dục thề thao 
toàn quốc sẽ có sức mạnh gấp nhiều 
lần cô vũ cho phong trào của cả nước. 


l2 cho các hoạt động thề đục thề 
thao có thê phục vụ dắc lực những 
nhiệm vu chính trị trước mắt cũng như 
làu đài cửa đất nước, từ này đến năm 
200 phái nàng cao hơn nữa trách nhiệm 
của toàn vĩ nội dối Đới sự nghiệp thề 
dục thề thao xạ hội chủ nghĩa mang 
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lính chất dân lộc khoa học 0à nhân đân, 

nhằm mục tiêu chủ yếu là góp phần 

đúc lực giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thề 

lực của nhàn đân, phục Đụ sự nghiệp 

túi dựng nền ăn hóa mới, con người 

mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- 
4ä hội chủ nghĩa Uà quốc phòng hiện 

dại. : 


Thực hiện phương hướng chiến 
lược đó, một mặt pñt¿t đầu mạnh phong 
Irào thể dục thề thao quần chúng rộng 
khắp tron, cả nước, trước hết là trong 
thanh niên học sinh; phấn đấu có 
khoáng 16 triệu người tham gia tập 
luyện thưởng xuyên, 5 triệu thanh 
niên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân 
thề sẵn sàng lao động và bảo vệ Tô 
quốc ; tập trung cải tiến, nâng cao 
chất lượng giáo dục thề chất cho học 
sinh nhằm bồi dưỡng sức khoẻ, thề 
lực cho thể hệ tương lai và làm cơ sở 
cho việc đào tạo tài năng thê thao trẻ ; 
nâng cao chất lượng rèn luyện thê 
lực trong các lực lượng vũ trang. Mặt 
khác, tích cực xâu dựng đôi nợũ Đận 
động piên đông đdo, Kkš tiếp nhau cỏ 
phầm chãi chính trị, dạo đức tốt nà đạt 
Irình độ thành tích cao, trước hết so 
với khu vực Dông Nam Á và vươn 
lên tiếp cận trình độ quốc tế về những -ˆ 
môn chủ yếu mà hiện nay ta có nhiều 
khả năng và điều kiện tiến bộ nhanh. 
Đó là hai mặt chủ yếu nói lên thực 
chất của nèn thè dục thề thao xã hội 
chủ nghĩa, mỏi mặt đều có mục tiêu 
cụ thẻ phủ hợp với từng giai đoạn 
lịch sử, 


Bản chất xã hội chủ nghĩa của phong 
trào quần chúng thề hiện trước hết ở 
mục tiêu, quy mô tập hợp eó tô chức và 
kết quả thiết thực rnà phong trào mang 
lại. Với thê thao nàng cao, bản chất 
đó phải thề biện trước hết ở trình độ 
chuyên môn đạt được, ở phầm chất 
chính trị và đạo đức của vận động viên 
trong tập luyện hằng ngày và trong 
thi đấu ở mọi môn, mọi cấp. Mọi 
hoạt động thề dục thề thao phải thề 
hiện sự phát triên của nên văn hóa 


mói và con người mới, phải coi trọng 
yếu tố giáo dục và đoàn kết rộng rãi 
vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. 


Vi thề dục thề thao mang tính chất 
chỉnh trị — xã hội — khoa học rãt chặt 
chẽ, cho nên trong chỉ đạo thực hiện 
phương hướng chiến lược phát triền 
thề dục thề thao nói trên, phải rất coi 
trọng yếu tố chính trị — xã hội và 
khoa học của hoạt động này. 


Về chính trị — rã hội, phải luôn 
luôn gắn thê đục the thao với nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng và mục 
tiêu kinh tế — xã hội từng thời kỷ. 
Hiện nay cuộc đấu tranh giùa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 


nghĩa đang diễn ra gay gắt trên mọi - 


lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng 
ta phải cảnh giác với những tàn dư 
thề dục thê thao cñ như cay cú ăn 
thua, cục bộ địa phương, thiếu trung 
thực, coi thường quân chúng, thương 
mại hóa, vô ký luật, vô trật tự, ăn 
chơi trụy lạc ngay trong thề thao..., 
cảnh giác với âm mưu của địch lợi 
dụng mâu thuần nội bộ trong thê thao 
đề phá tính chất thống nhát, đoàn kết 
của phong trào. Đề bảo dâm cho các 
hoạt động thê dục thê thao màng tính 
tích cực, phải coi trọng công tác giáo 
dục chính trị, tư tướng theo đúng 
những cơ chế, điêu iệ đã quy định. 
Các cấp lãnh đạo giúp đỡ cho ngành 


thề đục thê thao phát huy tác dụng tốt 


trong công tác quin lý phong trào 
theo quan điềm, đường lối của Đẳng 
và Nhà nước. Tỉnh chất chính trị — 
xã hội của thê dục thề thao xã hội 
chủ nghĩa thề hiện sức mạnh, bản 
chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Chỉ có đưới chế 
độ ta thề dục thể thao mới có thề huy 
động được sức mạnh tông hợp của toàn 
xã hội thực hiện mục tiêu thống nhất 
vì con người mới, vì nền văn hóa mới. 
Đề bảo đảm cho thề dục thề thao luôn 
luôn đi đúng hướng. các cơ quan tuyên 
truyền, báo chí giữ vai trò rất quan 


trọng. Song báo chỉ phải cứng trên 
quan diềm, đường lối thê dục thè thao 
xã hội chủ nghĩa thì mới phát huy | 
được tác dụng giáo dục của mình, Các 
cơ sở có hoạt đọng thê dục the thao 
phải có những đảng viên, đoàn viên 
thanh niên cộñng sản làm nòng cốt thì 
phong trào mới được giữ vững và 
phát triền. 

Về chuyên môn kỹ thuật, không thề 
có trường hợp thiếu cán bộ khoa học 
kỹ thuật mà thành tích của vận dòng 
viên vẫn được nâng cao, phong trào 
quần chúng vẫn phát triền. Trong thê 
thao nâng cao phải coi trọng công tác 
tuyên chọn, ,huấn luyện toàn điện ca 
về chuyên môn kỹ thuật và chính trị 
tư tưởng theo một hệ thống khoa học 
rất cơ bản; phải có đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật, huấn luyện viên 
thật sự có năng lực và phẩm chất đề? 
làm nhiệm vụ này; phải có chế độ 
quản lý nghiêm ngặt, có sự chăm sóc 
rất chu đáo và thỏa đáng, có cơ sở 
vạt chất kỹ thuật tiên tiến và rất 
nhiều diều kiện khác nữa mới có thê 
Lạo ra thành tích, ký lục cao tiến kịp 
trình độ của thời đại. Thi đấu là biện 
pháp đề khẳng định trình độ vận - 
động viên, là dđịp đề kiềm tra mọi 


yếu tố chuân bị nói trên. Không thề 


lấy thì đấu với một sự nỗ lực nào đó 
thay cho những yếu tế phải có trong - 
công tác huấn luyện. Toàn bộ công 
tác huấn luyện tiến hành được tốt và 
đầy đủ mới phát huy được liềm năng 
chứa đựng trong tài năng của từng 
con người cụ thê. Phải có thải độ 
khoa học khách quan mói phân tích 
được chỗ mạnh, chỗ yếu qua kết quả 
thí đâu của tửng vận động viên hoặc 
cả tập thê vận động viên. Nếu ngược 
lại sẽ không có hướng phấn đấu tiến 
lên và có khi còn gây nhiều hậu quả 
phiên toái cho xã hội. Với điều kiện 
thực tế của ta hiện nay, toàn quốc 
cũng như mỗi địa phương, mỗi ngành 
phải chú ý phát triền phong trào thề 
dục thề thao một cách toàn diện; dòng 
thời phải biết chọn lấy những môn 
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trọng điềm nà mình có khả năng 
phân đấu nhanh chóng đạt được 
thành tích cao Ngành thê dục thề 
thao phải chủ động phôi hợp chặt chẽ 
với các ngành v tế và khoa học kỹ 
thuật khác đề thực hiện trách nhiệm 
được giao Và nâng cao thành tích thể 
thao, 


Sự phát triền của sự. nghiệp thề 
đục thê thao phụ thuộc rất nhiều vào 
tinh hình Kính tế, chính trị, xã hội 
từng thời KỶ nhất định. Kế hoạch hóa 
trong chỉ đạo thê dục thê thao là điều 
rÍt quan trọng. Nó giúp fa chọn đúng 
mục tiêu eụ thề và biện pháp tối ưu 
cho từng thời gian nhất định. Kế 
hoạch phát triền thê dục thề thao là 


một bộ phận của Kế hoạch phát triền 
kinh tế — xã hội của từng địa phương, 
của củ nước. Vị vày phải rất coi trọng 
công tác kế hoạch hóa trong chỉ đạo 
thẻ dục thề thao. 


Thê dục thê thao là bộ phận không 
thể thiếu trong sự nghiệp cách mạng 
xã họi chủ nghĩa. Sự nghiệp thề dục 
thề tháo xã hội chủ nghĩa có bước đi 
ban đầu của nó và đần đần hoàn chỉnh 
theo sự phát triên chung của cách 
mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
nên thê dục thê thao xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta đang nỗ lực phần đấu 
vươn lên xứng đáng với tầm vóc của 
đân tọc và của thời đại. - 


Mốấy kinh nghiệm... 


(Tiếp theo trung 50) 


Đán đề Hiến hương cho cần bộ, công 
nhàn viên chức và văn đê này trở 
thành văn đề cấp bách nhật có ảnh 
hưởng đến mọi mặt sản xuất và đời 
siing Xâ hội, 


Ba là, việc cai liền cơ chế giá Đà 
lrơng phải tiền hành đồng thời Uới 
ĐiệcC Cối tiền c7 chế tài chính, tiền lệ, 
lín đụng, ngân hàng, nhằm xéa bỏ cơ 
chể quan liêu — bao cấp trong phản 
nhối lưu thông. Đây là một Yêu cầu 
khách quan, có tính quy luật, đôi hỏi 
npl:t cải cách một cách đồng bộ, toàn 
điện cơ chế phân phối lưu thông, vì 


LÊN bị 
-~“.ề 


néuú tàt chính ngàn hàng còn hoạt 
động theo cơ chế cũ thì sẽ gàyv nhiều 
trở ngài cho việc thiết lập cơ chế quản 
lý mới. | 


Vì vậy, vấn đề cấp bách hiện nav 
rong phản phối — lưu thông là phải 
tiên hành điều chính các chính sách 
giả — lương — tiên một cách đồng Độ, 
nhất quản và đây là Kkhâu đột phá có 
tính quyết định đè chuyền hẳn nền 
kinh tẾ mang nặng tỉnh Lập trung quan 
liều — bao cấp -ang hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


` 


Kụ niệm làn Lhứ 50 Đại hội VII Quốc lẽ cộng sản (1935 — 1985 ) 
| 


Đại hội VI Quốc tế cộng sản và 


nhiệm vụ 


đấu 


ÁCH đây 50 năm, tại Mát-xeơ-va đã 

diễn ra một sự kiện chỉnh trị có 

ý nghĩa vô cùng quan trọng đối 

với phong trào cộng sản và công nhân 

thế giới và phong trào giải phóng 

dân tộc: Quốc tế cộng sản họp Đại 
hội thứ VII C®). 


Vào đầu những năm 30 của thế kỷ 
này, chủ nghĩa tư bản bước vào giai 
đoạn khủng hoảng sâu sắc, nguv cơ 
chiến tranh tăng lên rõ rệt. Chủ nghĩa 
phát xít Dức, I-ta-li-a và chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bạn, với bản chất 
hiểu chiến, lại được các giới: phần 
động của chủ nghĩa tư bản ÀÍÿ — 
Anh — Pháp dung túng và khuyến 
khích, đã ráo riết chuẳn- bị chiến tranh 
thể giới mới với tham vọng chia lại 
thẻ giới và thiết lập trên toàn thế giới 
cúc chế độ phát xít. Bằng hành dòng 
khuyến khích bọn phát xít xâm lược, 
bọn đế quốc hy vọng hướng cuộc xâm 
lược đó vào Liên xô nhằm tiêu diệt 
nước xã hội chú nghĩa đầu tiền trên 


thế giới. 


Tỉnh hình dó- đòi hỏi các đẳng 
cộng sản phải có đường lối chiến lược 
và sách lược mới nhằm đoàn kết đông 
đảo quần chúng đấu tranh chống chủ 
nghĩa phát xít, chống nguy eơ chiến 
tranh đang ngày cảng đến gần. 


Vào thời điềm này, Quốc tế cộng 
sản có 76 đảng và tò chức cộng sản ở 
các nước là thành viên, trong đó ehï 
có 2ð đẳng và tô chức hoạt động công 
khai, 50 đẳng và tô chức còn lại phải 
hoạt động bí mật dưới sự khủng bố, 
đàn áp khốc liệt của kế thù giai cấp. 


tranh báo vệ hòa bình thế giới 


-BẤI chấp mọi khó khăn, trở ngại, 513 


đại biều của các đẳng và các lồ chức 
cộng sẵn, thay mặt cho hơn 3 140000 
đảng viên cộng sản lúc bấy giờ, đã 
đến Mát-xeơ-va dự Dại hội VH Quốc 
tế cộng sản. Doàn đại biều Đảng cộng 
sản Đông đương dự Đại hội gòm 3 


người, do đồng chỉ Lê Hồng Phong 


làm trưởng đoàn. Với tư cách là đại 
biều Ban phương Đông của Quốc tế 
cộng sản, Chủ tịch IHIö Chí Minh, hồi 
đó lấy tên là Lin đã tham đự Đại hội. 
Người tham gia thảo luận các chuyên 
đề ở các liều ban, đồng thời giúp 
đoàn đại biều Đăng ta hoàn thành 
tốt nhiệm vụ Lại Đại hội. 


Trung tàm chú ý của Đại hội VH 
Quốc tẾ công sản là pân đề đầu lranh 
hờn € lHÌ nụ ha phái xử, thành lập Äfái 
trận thống nhất của giai cổp Đô sản 
ba của nhân tần chống chủ nghĩa phái 
Ail nà cliến traúth. 


Đại hội đã phân tích tính chặt của 
chủ nghĩa phát xÍC nhận định nó là 
chế đỏ đặc tài khủng bố trắng trợn 
của những phần Hỉ phân động nhất, 
sô vanh nhất, để quốc chủ nghĩa nhất 
c1( tư bẵn tài chính, Đại hội chỉ ra 
rằng việc bọn phát xít lên cầm quyên 
kbông phải đơn giản là sự thay thế 
một chính phử tư sẵn này bằng chính 
phú tư sản khác, mà là sự thay thế 
hình thúc cai frị đân chủ tư sản bìng 
chế. độ độc tài khủng bố, Đánh giá 
chủ nghìn phát xít Dức là hình thức 


— 


(®) Đại hại họp từ ngày 25-7-21935 đến 
ngày 20-5-1922. 
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phản dộng nhất của chủ nghĩa phát 
xi, Đại hội nhấn mạnh rằng nó là 
mũi nhọn xung kích của thế lực phản 
cách mạng quốc tế, là tên đầu số gây 
ra chiến tranh dế quốc chủ nghĩa, 
tên chủ mưu (tô chức cuộc “thập tự 
chỉnh » chòng Liên xô. 


lại hội phê phân mọi sự đánh giá 
thấp những nguy cơ do chủ nghĩa 
phát xÍt gày ra, dòng thời kiên quyết 
lá cđ bổ quan điền: sai lầm cho rằng 
chú nghĩa phát xít nhất định sẽ thắng 
lợi. Dại hội chỉ rõ điều kiện chủ yếu 
đề đấu tranh thắng lợi là thực hiện 
sư thông nhất hành động của giai cấp 
công nhân, phát huy tính tích cực 
chiến dâu của giai cấp công nhân, 
đoàn ke! lực lượng của giai cấp công 
nhân thành một đội quân chiến đâu 
thống nhất, Do đó, Đại hội đã kêu 
gọi tắt cả các đang cộng sản tích cực 
đấu tranh đề lập 3ä! trận thống nhấi 
củu giai cắp công nhân. 


Đại hội cũng đề nghị tất cả các 
đăng cộng sản mở' rộng cuộc đấu 
tranh đề doàn kết nông dân, giai cắp 
tiều tư sản thành thị và quần chúng 
lao động thuộc các đản tộc bị áp bức 
nhàm lập Äf4f trận chống phát xtt 
rộng rãi của nhân đản trên cơ sở Mại 
Irận thống nhái của giai cấp công nhân. 


Đại hội đã thông qua những nghị 
quyết về vấn đề thống nhất phong trào 
công đoàn, coi đó là khâu dặc biệt 
quan trọng đề củng cố Xặt trận thống 
nhất của giai cấp công nhàn. 


Đại hội đã chỉ hướng cho các đẳng 
cộng sẵn, trong trường hợp chiến 
tranh nồ ra thì sẽ lợi dụng cuộc khủng 
hoảng kinh tế và chính trị do chiến 
tranh gày nên đề đánh đô chủ nghĩa 
tư bản càng sớm càng hay. 


Nhận rõ thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô có ý nghĩa lịch sử toàn 
thế giới, Đại hội đã đè ra cho tất cả 
các đẳng cộng sản ở các nước nhiệm 
vụ dốc toàn bộ lực lượng và bằng 
mọi cách giúp đỡ củng cố Liên xô, đầu 
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tranh chống lại những kẻ thù của 
Liên xô ®. 


Đại hội cũng đã thông qua các nghị 
quyết về các vấn đề tö chức, dề ra 
những phtrong pháp lãnh đạo và hình 
thức hoạt đóng phù hợp với tỉnh hình 
mới, tránh can thiệp vào công việc 
nội bộ của các đẳng cộng sản, tạo 
điều kiện cho các đẳng dó phát huy 
tính sáng tạo trong việc lãnh đạo suắän 
chúng đâu tranh. Đại hội VII Q::öe 
tế cộng san đã định ra đường lối chin 
lược và sách lược cho phong trào cộng 
sản quốc tế trong tình hình mới. 


* 


Năm mươi năm đã qua kề từ khi 
Đại hội VII Quốc tế cộng sẵn kêu gọi 
đoàn kết rộng rãi chống chủ nghĩa '° 
phát xít, bảo vệ hòa bình. Trong 
khoảng thời gian đó, cục điện thế giới 
dã có những thay đồi lớn lao. Loài 
ngưởi đã trải qua cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai vô cùng khốc liệt với 


3ø triệu người chết và hơn 90 triệu 


người bị thương. Liên xô cùng với các 
lực lượng dân chủ tiến bộ và yêu 
chuộng hòa bình đã đánh tan chủ 
nưhĩa phát xít — đội quân phẳn động 
nhất của giai cấp tr sản đế quốc chủ 
nghĩa, làm suy yếu toàn bộ hệ thống 
tư bản chủ nghĩa. Sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, một loạt các nước xã hội 
chú nghĩa ra đời; chủ nghĩa xã hội 
với tư cách là một hệ thống thế giới 
đã trở thành nhàn tố quyết định chiều 
hương phát triền của xã hội loài 
người. Phong trào giải phóng đân tộc 
phát triền mạnh mẽ, hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
sụp đồ từng mảng lớn và đang đi đến 
chỗ sụp đồ hoàn toàn. Giai cấp công 
nhân và các lực lượng tiến bộ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa tăng cường 
cuộc đấu tranh cho dân sinh dân chủ, , 
chống thất nghiệp, chống bóc lột, 
chống tệ nạn xã hội, vì công lý, tự do, 
hòa bình. 


Bộ mặt thế giới ngày nay rõ ràng 


đã khác xa so với năm mươi năm về 
trước. Nhưng cuộc đầu tranh quyết 
Hệt chống chủ nghĩa đế quốc, chống 
nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hỏa bình 
vẫn diễn ra với mức độ hết sức khần 
trương. Vị vậy, những bài học về 
chống chiến tranh ,đế guốc chủ nghĩa 
tủa Đại hội VII Quốc tế cộng sản vẫn 
màng tính thời đại sâu sắc. 


Tỉnh thần của Đại hội VII Quốc tế 
cộng sản nhắc nhở chúng ta phải luôn 
luôn cảnh giác, đánh: qiá dúng những 
ảdm mưứu 0à hành động qgâu chiến của 
chỉ nghĩa đề quốc 0à bè lũ. Hiện nay, 
trong khi Liên xô, cộng đồng xã hội 
cbủ nghĩa cùng toàn thề các lực lượng 
tiền bộ chủ trương phấn đấu cho hòa 
bình và anninh thế giới thì chủ nghĩa 

để. quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ vẫn 
_ theo đuôi những kế hoạch điện cuồng 
chống Liên xô, chống cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, chống phong trào giải 
phóng dân tộc và các nước yêu chuộng 
hỏa bình, tự đo, chóng nhân đàn lao 
động ở các nước tư bản, Vì quyên lợi 
Ích kỷ, vì những nguồn lợi nhuận kếch 
sùủ của chúng, vi ảo vọng ngăn chặn 
và tiêu điệt phong trào cộng sẵn và 
công nhân thế giới, các giới quân 
phiệt và hiến chiến Mỹ dang lao vào 
cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. 
Chúng triền khai việc bố trí tên lửa 
hạt nhân ở Tây Âu, đầy mạnh việc 
quản sự hóa vũ trụ, mưu toan gây 
«những cuộc chiến tranh trên các vì 
sao * hòng phá vờ thế cân bằng lực 
lượng, giành ưu thể quân sự, ưu thế 
hạt nhân. đưa loài người đến bờ vực 
của mọt cuộc chiến tranh hạt nhân 
hủy diệt. Song song với hành động 
chạy đua vũ trang hạt nhân, đế quốc 
M† khuyến khích và ủng hộ chủ 
nghĩa phục thủ ở Cộng hòa liên bang 
Đức, kích động sự phục hồi chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật bản. Mỹ công 
khai lìm cách giành “quyềng cạn 
thiệp ớ khắp nơi, xâm phạm trắng 
trợn lợi ích của các nước và các dàn 
.độc. thường xuyên (ạo.ra các nguồn 


trái đất, 


xung đội và nưuy cơ chiến tranh, 
trăng trợn duy trì «các điêm nóng? 
trên thế giới. Dưới bàn tay đạo diễn 
của Mỹ, những cuộc xung đột vũ 
trang, những cuộc chiến tranh khu 
vực, chiến tranh không tuyên chiến, 
chiến tranh mượn tay người khác 
liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng trên 
Ở Đông Nam châu Á, Mỹ 
tiếp lay cho tập đoàn phần động 
Irong giới cầm quyền Bắc kinh ra 
sức chống phá các nước Đông đương, 
gây đối đầu miữa các nước ASEAN 
với ba nước Đỏng dương. 


Vốn quen thói lừa bịp và dối trá, 
trong khi lòng lộn chạy đua vũ trang, 
ráo riết chuän bị chiến tranh, bọn đế 
quốc lại không ngớt uốn lưỡi nói đến 
hòa bình, hữu nghị, đồng thời lớn 
liếng vụ cáo Liên xô, xuyên lạc thiện 
chí bảo vệ hỏa bình của Liên xô và 
cộng dòng xã hội chủ nghĩa. 


Rõ ràng là tình hình thế giới hiện 
nay căng thẳng và phức tạp hơn bất 
cứ lúc nào trong bốn mươi năm qua.” 
Nguy cơ chiến tranh thể giới mới do 
đế quốc Mỹ ráo riết chuẩn bị đang dc 
đọa loài người, Dấu tranh bảo vệ hòa 
bình đang là nhiệm vụ cấp bách và 
quan trọng hàng đầu của nhân dân 
các nước và những người có lương 
trí trên thể giới. Ghỉ nhớ những tồn 
thất nghiêm trọng mà nhân dân thế 
giới đã phải gánh chịu trong chiến 
tranh thể giới thứ hai, chúng ta càng 
kiện quyết không đề xảy ra hiềm họa 
hạt nhân, kiên quyết chặn bàn tay 
gày chiến của để quốc Mỹ và phc lũ, 
kiên quyết ngăn chặn chiến tranh thế 
giới ngav khi nó chưa nồ ra. 


Tỉnh thần của Đại hội VII Quốc tế 
cộng sản nhắc nhớ chúng ta phải đấu 
tranh không mệt mỏi đề bảo vệ hòa 
bình; và trong sự nghiệp đâv gian 
khỏ và quang vinh này, nhân lỗ có Ú 
nghĩa quuèt địch Lhắng lợi là sức manh 
lòng hợp của chủ nghĩa tả hội, VÌ Vậy 
tíng cưởng sức mạnh mọi mặt của 
còng đồng xã hội chủ nghĩa, với 
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Liên xô là trụ cột, là việc làm có Lâm 
quan trọng hàng đầu. Hên cạnh đỏ, 
cần khỏng ngững mờ ròng mặt lrận 
rộng lớn 0à mạnh mẽ đấu trunh bảo 0ệ 
hòa bình. 


Đúng như nhận định của Đại 
hội VII Quốc tế cộng sản, sức mạnh 
của Liên xô, nước xã hòi chủ nghĩa 
đầu tiên và dọc nhất trên thể giỏi 
trong chiến ranh thế giới thứ hai 
củng với sức ruíạnh của phong trào 
cộng sản và công nhàn thể giới đã có 
tác dụng quyết định thắng lợi của 
cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa 
phát xít. Thực tế lịch sử bốn mươi 
năm qua đã chứng tÓ sự đoàn két 
nhất trí, sức mạnh kinh tế và quốc 
phòng, sự thòng nhất hành động trên 
trưởng quốc tế của công động các nước 
xã hội chủ nghĩa với Liên xô là trụ 
cột, là lực lượng vô địch trong cuộc 
đầu tranh vì tương lai hỏa bình của 
loài người. llon lúc nào hết, việc 
tăng cường sức mạnh về mọi mặt của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa có tác 
dụng vững chíc kiếm chế những thium 
vọng xâm lược của chú nghĩa để 
quóọc. 


Rhông một đìn tộc nào trên thế 
giới muốn chiến tranh, Loài người 
với kinh nghiệm và tầm nhìn của 
mình, đã nhàn thức được rằng chỉnh 
sánh xâm lược, chiến tranh thể giới 
vơi việc sử dụng vũ Rhí hạt nhân sẽ 
hướng họ tới đâu. Cách mạng là sự 
nư hiệp của quần chủng. Nhân đân lao 
động các nước, đưới sự lãnh dạo của 
Đảng mác xÍt — lê nin nít, sẽ giành 
thêm những tháng lợi cho chủ nghĩa xã 
họi ở những địa bàn mới trên trải 
đất mà heàn toàn không căn đến 
chiến tranh. Ngày nay nhữnự khả 
năng duy trì hòa bình và tiến bộ 


thật (à to lớn, Hơn lúc nào hết, đội. 
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ngũ những người thiết tha với hòa 
bình rất đông dảo. Không ngửng mở 
ròng mặt trận rộng lớn và mạnh rẽ 
đấu tranh bảo vệ hòa bình, bao øöm 
các nước xã hội chủ nghĩa, Sác đẳng 
cộng sản và công nhân, các nước trong 
phong trào không liệp kết, các lực 
lượng đân tộc, đâu chủ, hòa bình và 
tiến bộ khắp năm châu là điều bết sức 
cần thiết và hoàn toàn có thề thực hiện 
được với kết quả cao nhất. Sự tập 
trung lực lượng, sự phối hợp những 
cố gáng để hình thành một mặt trận 
rộng lớn với nhiều hình thức dâu 
tranh phong phú của các nước, các 
phong trào chính trị, các lực lượng 
chính trị nói trên nhất định sẽ tạo 
ra khả năng thực tế làm thất bại 
chính sách hiếu chiến, xâm lược của 
bọn đế quốc và phản động, nzăn chặn 
có hiệu quả cuộc chạy dua vũ trang 
hạt nhận, dãy lùi và xóa bỏ nguy cơ 
chiến tranh thế giới mới. 


Nhàn dân Việt nam ta đã buộc phải 
ùn súng chiến đâu liên tục nhiều 
năm đề bảo vệ nên dọc lập dân tộc, 
đã chịu dựng biết bao gian khô, hy 
sinh, Cho nên, hơn ai hết, nhân dân ta 
thịt thiết mong muốn có hòa bình lâu 
đài và ón định, không chỉ riêng cho 
mình mà cho tất cá loài người, Kỷ 
mềm lăn thứ 20 ngày tiến hành Đại 
hội VI Quốc tế cộng sản, nhớ lại tỉnh 
thần của Đại hội, chúng ta càng quyết 
tàm phấn đấu hệt sức mình, cùng với 
công đồng xã hội chủ nghĩa và loài 
nưười yêu chuộng hòa bình làm tắt 
êà những gì mà lương trí thời đại đòi 
hói, xây dựng một mặt trận đấu tranh 
rộng lớn, ngăn chặn có hiệu quả mọi 
hành dòng gây chiến, xàm lược của 
bọn để quốc và các lực lượng phún 
động, bao vệ vững chác hòa bình trên 
toàn thẻ giới, 


«œTAIITH KOIITHHIAHb» N$ 7— 1985 
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REVIEVW OF COMMUNISM N° 7-1985 


The 8th Plenum of the Central Commmitlee of the Communist Partv of Viet 
Ram (5th Session) on the price-salarv-money svstemn. Editorial — [,et's get 
rid of the bureaucratie subsidv —based svstem so as tổ eompletely change into 
economie cost-aeeounting and soeialist-oricntated trade operations, Letfer by 
Comrade Truong-Chính, C?VCC Politburo member and Presiđent of the State 
Couneil, to journalists on Vietnamese Press Day. LÊ QUANG ĐẠO — Streng- 
thening the Party's leadership towards the seientific and edueational work of 
today. TRẤN LỄ — Twentv vyears of activities and growth of the People”s 
Supervision and Control Braneh. PHAN HIỀỀN — Let's well carrv out the penal 
law code and our soeialist law svstem. The th Congress of Comrmmunist le? cá. 
tionale and iLs task of strugzie for dcfending world peace. 


REVYUE DU COMMUNISME N° 7-1985 


Le 8e Plénuim du ỐC du PParti (Vẻ Iégisluture) sụt les prtx, les salaires et la 
mon:aie. Editorial — Al›olir le méecanisme bureaueratique des subventions , 
đ`tat, passer đéfinilivement à la comptabilisation éeonoinigue et à, là com- 
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REVISTA DEL COMUXISMO N9 7-1985 
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a los periodistas con motivo đel Día de la Pcensa Victnamita, LÍ QUANG 
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fiscnlía popular. PHAN HIỀN — ApHear biện el Gódigo penal pót conlribuir 
a forlalecer la legislación socialisias. EÍ V[ Congreso đe là Ínternaeional 
cormusijta y las tátcas de lì lucia móc lạ dcfensg de là pa¿ munlrid, 
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TÂN BÌNH — Mấy kinh nghiệm về cãi tiến phân phối lưu thông, xóa 
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CÁCH MẠNG THẮNG TẮM ĐÃ LẬT ĐỒ NỀN QUÂN 
CHỦ MẤY MƯƠI THẾ KỶ, ĐÃ ĐẮNH TAN XIỀNG XÍCH 
THỰC DÂN GẦN 100 NĂM, ĐÃ ĐƯA CHÍNH QUYỀN LẠI 
_ CHO NHÂN DÂN, ĐÃ XÂY NỀN TẢNG CHO NƯỚC VIỆT 
NAM DẬN CHỦ CỘNG HÒA, ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH 
PHÚC. `> 

-_ ĐỒ LÀ MỘT-CUỘC THAY ĐÒI CỰC KỲ TO LỚN TRONG 
_EỊGH SỬ CỦA NƯỚC TA. 


HỒ CHÍ MINH 
(1951) 


Tap chỉ. 
€ọng sen. 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Việt nam 


Xã luận 


Báo vệ vững chác thành quả cách mạng, 
xây dựng Tô quốc hùng mạnh, phôn vinh 


CÁCH đâu 40 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời, kiên quuết của Đăng 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 0ï đạt, nhàn dàn ta đã nồi dạu đánh đồ 
chính phủ bù nhìn IaỤ sai của đš quốc Nhật, thành lập chính quuền nhân 
dân Irong cả nước. Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công là một trang rất, 
Đẻ 0uang trong lịch sử lâu đời của dán tộc 1a. Chỉ trong 0òng mội tuần lễ, lừ 
ngàu 19-8-1945 đến ngàu 23-8-1947, nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã đập tan bộ 
máu Nhà nước phản động của đề quốc 0a phong kiến, dựng lên Nhà nước công 
nông dầu tiên ở Đông Nam châu Á. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tam, 
người Việt. nam ta bắt đầu cuộc đồi đời : từ nó lệ của bọn đề quốc, nhàn dân ta 
đã trở thành người chủ đãi nước. 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ®thà hụ sinh lãi ca chứ nhất định 
không chịu mắt nước, nhất định không chịu làm nô lệ ?, toàn thề dân tộc Việt 
nam đern tất cả tình thần 0à lực lượng, tỉnh mạng ðà của cái đề giữ 0ững quuền 
tự do, đọc lập đã giành được. Cách tạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên 
mớt trong lịch sử của dân tộc ta: KỦ nguyên giải phóng dân tộc gần liền Uới 
giải phỏng giai cấp công nhân 0à nhân dân lao động, kỷ nguyên độc lập dân tộc 
gắn liền 0uới chủ nghĩa xã hội. 


zZ 
1.häng lợi của Cách mạng Tháng Tảm là thăng lợi của đường lối cứu nước 
của Đảng kết hợp đọc lập dân tộc 0à chủ nghĩa xả hội. Đó là thăng lợi của Hình 
thần chiến đầu anh đũng của nhân dân ta. Đó là thẳng lợi của truuền thống yêu 
nước của dân tộc Việt nam anh hùng. Biết bao liệt sĩ dã hụ sinh tương mu 
trong ngói một thế kủ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đề lạo nên thắng 


lợi đó. : 


- 


Thắng lợi dó cũng là thẳng lợi của tình thần đoàn kết quốc tế, của sự ủng 
hộ bà: phối hợp đấu tranh của nhàn dân thế giới, trước hết là của quân Đà dân 
Liên xô dä ehišn đãu`anh dũng 0d hụ sinh lo lớn đề đảnh bạt chủ nghĩa phát 
ii Dức — Nhật tạo cơ hội Lhuận lợi cho nhàn dàn fa nồi dâu tự giải phóng. 


# Chảng những giai cấp lựo động 0à nhân dàn Việt nan lu có thề tự hào» 
mà điai cấp lao động uà những dân lộc bị áp bức nơi khác cũng có thề tự hào 
rảng : lần nàu là lần đầu liên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc 
địa nà nửa thuộc địa, một đảng mới }5 tuôi đã lãnh đạo cách mạng thành 
cong, đã nắm chính quyền toàn quốc » (]). 


« Đó là thẳng lợi lo lớn của nhân đáy Việt năm, mà cũng là thắng lợi đầu 
liền của chủ nghĩa Múc — Lê-nin ở nội nước thuộc địa » (3). 


% : 


§0 năm qua dưới sự lãnh đạo của Dàng do Chủ lịch HH Chí Minh súng lập 
ĐT rên luyện. nhìn đàn fd đoàn Nềt Tột lòng, chiền đấu nh dũng, bảo Đà Đững 
chác những thành quả của Đách mạng Tháng Tám. Sau 9 năn Kháng chiến gian 
khô, chúng ta đã (anh thẳng để quỐc Phújp. St Ữ nam chiến đâu kiên CƯỜng, 
chúng ta đã đánh thang đề quốc ÁR, lên sen đảm quốc Tế giản mạnh nhất trong 
phe đế quốc. 


Hơn 10 năm qua, chúng 1a liên tiếp lẻtrn thăi bại những ìm mút Đđ hanh 
động chồng pha nước ta của bọn bành trường Bá quyền Trung quốc, báo nè pững 
chác Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Tiiện na cuộc chiến đu của nhân 
dân fqa chống chiến tranh lần chiếm bà kiểu chiến Iranh phá hoạt nhiều mặt của 
địch đang tiếp tục, nhàm báo bệ 0ững chúc biên cương của Tồ quốc 0à thảich quả 
của cạch mạng. 


Vừa chiến đầu chống ngoại xâm, Đừa lao động tây dựng đất nước. các 
giới dòng bao tạ (em sức lực 0d trí luệ ra phát triền kính lẽ pà oan hóu làm 
cho Tò quốc †d ngàu cảng phồn pùnh, 


40 năm Chỉ là một Phời gian ngắn trong lịch sử hàng nghìn năm của dàn 
lộc. Tuy D0ậu, trong thời gian ấu, nhờ có sự lãnh đạo đúng đản của Đảng, nhân 
dàn tạ ra sức phấn đầu dÑ làm Pha đội hoàn toàn bọ mại đạt! nước 1a. 


.Vợàu trước Việt nam là một xứ thuộc địa, lên nước bị xóa trên bản dò thế 
giới. ngàu na Việt nam là một nước độc lập, sánh ðai cùng các nước có chữ 
quyền trên thế giới. 


Vgàu trước Việt nam là mội nước bị chỉa cất, ngàu nà Việt nữ là mọi 
nước thống nhất từ Đồng dàng dén mãi Ca maua® Nước Việt nam là mọi, đàn 
lọc Việt nam là một ?, chân Tụ đó đt được thực hiển 


Tự hàng nhịn nám rước nước †d do Da làm chủ, ngàu naụ nước ta do 
gan làm chủ, 


Ó@) Hồ Chí Minh: Vì đạc lập tự do. ðì chủ nghĩa xã hội, No Sự thật, Hà nội, 1978 
tr. 10”. 
(2) Sách đã dẫn. tr 2195. 


to 


A'gàu trước dịa chủ bóc lội áp bức nông dân. tư sản bóc lột áp bức công 
nhàn, ngàu rat các giai cấp bóc lột về cơ bản được xóa bỏ, mọi người 
Việi ngan đều bình đảng, đều tham gia lao dòng đề sống 0à đề rau dựng đặt nước. 


/ , , ` ˆ Lả ` Y* ` 9 3 
AJ#dU trước các dàn tộc trong nước không bình đẳng ; màu thuần 0à kù thị 
dân tộc làm giảm sức mạnh của toàn đàn ; ngày nay các dân tộc trong nước 
đêu bình đắng, cùng nhau doàn kết ra sức Tây dựng oà bảo 0ệ TÔ quốc. 


Xgdựụ trước các tư liệu sản ruất chủ yếu (ruộng đất, nhà máu, hầm mỏ...) 
la của riêng của một thiều số, ngày na chẽ độ Hư hữu øề các It liệu sản xuấi chủ 
cuêu dược tóa bộ nà được thaU thế bàng chế dộ công hữu. Nhàn đan lao động 
drở hành người chủ của các tư liệu sản xuất chủ yêu. Trén cơ sở chế độ công 
hữu +¿ cúc từ liệu sưm quất, quyền làm chủ tập thỀ của nhàn dàn lao (lộng 
.(rợc thiết lập. 


+ năm qua, người Việt nam fd trấi qua hai cuộc đồi đời: từ người dân 
mát nước, trở thành người công đân của một nước độc lập; từ người làm thuê 
drở thành người làm chủ. 


Hiện ngự, tui mức sống pật chất của chúng †a chưa cao, nhưng chúng ta có 
lỗi sống đẹp, có khung cảnh sống kết hợp hài hòa con người 0ới thiên nhiên 
đãi nước. | 


-\Vước ta hiện at đứng Prong hàng ngũ những nước có chế độ Tả hỌt liên 
tiến nhi, tối đẹp nhất trên Lhe giới. 


- Alặc dù kẻ thù ra sức nói trắu nhàn bói nhọ chúng ta, trong tình cảm của 
nhan đạn thế giời, Việt nam nản là biêu tượng của chủ nghĩa anh hùng 0v chủ 
nghĩa nhân đạo cách mạng thược mọi người pẻu mền, Hìn cậu. 


Mọt nước Việt nam + hột chủ nghu khong có giải cấp, không có người 
bọc lột người, trong đó người bởi người tà bạn, đang được Tâu dựng. Đỏ Tà điều 
Chưa từng có trong lịch sử làu đời của đán tộc Việt nưm la. 


. 


.gưuện Đọng làu đời của người Việt nam clhiúng tủ Tà nước nhà được độc 
lập. dàn lộc được tự đo, nhàn dàn được hạnh phúc. Người Việt nươm chủng 1a 
ai cũng mướn cho Tờ quốc dược hùng mạnh bà phòồn 0nh. Tô quốc có hùng mạnh 
Đù phối ĐÌnh Lhì mới giữ Đững được chủ: quyên dân lộc, bảo đảm cuộc sông ấm 
no hạnh phúc của nhàn dàn. Nếu ngày Trước lỤ lường cao cả của người Việt 
nam tà đảnh đuồi quận ngoại tin giaith độc láp cho Tô quốc, thì ngàu ngụ, sau 
khi nước nhà đã đọc lập 0à lông nhất, lỦ tưởng cao ca của chúng ta là vdU 
dựng Tò quỗc hùng mạnh, phòn pình 0à Đào Đệ 0ững chắc Tò quốc xã hội 
chu nghĩa. : 

Có thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ;Úhì 7ð quốc mới hàng 
mạnh nà phồn 0inh. Vì chỉ có thực hiện công nghiệp hóa +ä hội chủ nghĩa thà 
nước ta mới có công nghiệp hiện đại, nóng nghiệp hiện dạt, khoa học 0à kỹ thuậi 
(lên tiến, nhờ đó mà nước la lrở nên phòn pình oà hùng mạnh. - 


^9 


⁄ 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân dân ta đang x+âu dựng chẽ độ làm chủ tập 
thề +qd hột chủ nghĩa, tự giác oà chủ động liến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng : cách mạng Uềð quan hệ sún xuấi, cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng 0à păn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là then chốt, 
nắm ững nhiệm Dụ trung lâm của lhời kỳ quá độ là công nghiệp hóa xả hội 
chủ nghĩa. 


Vượt qua địch họa, thiên tai liên tiếp, nặng nề, nhân dân †a đã làm được 
nhiều 0iệc lớn. (Quan hệ sản xuấi vã hội chủ nghĩa được xây dựng 0à cảng cõ. Cơ 
Sở Dật chất kỹ thuat của chủ nghĩa vũ hội được tầng cường ; nhiều công trình lớn 
được xâu dựng, một số đã (HH áo sản xuất ; nông nghiệp, nhất là sản xuất lương 
thực, tăng khá ;cỏng nghiệp đã phục hồi ød đang trên đà phái triền. Sự nghiệp 
Đăn hóa giáo đục đạt được những thanh tích to lớn. Ngàu nay Tồ quốc fa có thế 
Đà lực lớn mạinth Rơin bắt cứ thời kỳ nào trước dâu. 


Những thành tựu mà nhân đán ta đạt được trong sự nghiệp xâu dựng đất 
nước những nàn qua sẽ còn to lớn hơn nữa nều chúng ta không phạm sai lầm 
Irong quản lJ kinh tế. Cơ chế quản tÚ lập trung quan liêu bao cấp ngằn củn Uiệc 
phát huu tính chủ động sảng tạo của địa phương Đà cơ sở đã gáu trở ngại cho 
cỏng cuộc phái triền kinh lẽ. 


N»ghiêm chỉnh thực hiện nghị quyềt Hội nghị thứ 8 của Dan chấp hành 
Trung ương Đứng xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bựo cấp, chuuền hẳn sung 
hạch toán kinh tế 0à kinh doanh xã hột chủ nghĩa, chúng tú sẽ thúc dầu mạnh 
mẽ sự nghiệp xâu dựng nền kinh tế rä hội chủ nghĩa ở nước la. Nền sản xuấãi 
+ hội chủ nghĩa của chúng †qd là nền sản xuất hàng hóa có kè hoạch, lăuy kinh 
doanh làm phương tiện, lầu phục Dụ làm mục đích. Chúng ta phục Đụ thông qua 
kinh doanh chứ khong phải thông qua bạo cấp, không phải bàng phản phốt hiện 
Đật trực liếp. Nếu kinh doanh Hr bản chủ nghĩa của giúi cấp tư sản lấu thực 
_ hiện giá trị làm nuục đích, chạu theo lợi nhuận 0ới Đặt ñÙ giá nào, thì kinh doanh 
+ä hội chủ nghĩa của chúng ta làu thực hiện giủ trị sử dụng làm căn bản, nhấm 
mục đích phục Đụ nhân đán, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời lấu giá 
trị làin một trong những phương tiền đề đo tường 0à Rích thích lăng hiệu quả 
kinh doarth, chủt lượng phục 0ụ. 


Đảng 0a Xha nước ta thực hiện những chỉnh sách 0à biện pháp có hiệu quả 
nhằm phát huu bằng được tỉnh thần làm chủ lập thề của mọt ngành, mọi cấp 
của toản thề nhân dạn, nhàn Nhat thác những thế mạnh ouà tiềm năng to lớn 
của nước †q 0ề đảt tđtti, lao động, Đồ cơ SỞ OUẠật chất RŨ thuật hiện có, làm cho 
nước la trở nén giàu mạnh, nhân đán ta no ấm, Tô quốc ta được bảo Đệ Uững 
chắc, chúng ta xà dựng thành công chủ nghĩa xả hội. 


Xhan địp kh niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Tám thẳng lợi, toàn Đảng, 
toàn quản 0à toàn đản la tăng cường đoàn kết, rũ sức phấn đấu, bảo Đệ 0uững 
chắc những thảnh quả của cách mạng, âu dựng Tồ quốc ta hùng mạnh oà 
phòn uinh. 


"Liên minh ba nước Đông 
dương không ngừng lớn mạnh 


Đại tướng CHU HUY MÂN 


Á nước Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia láng giềng anh em đã gắn 


bó với nhau từ xa xưa trong mỗi 


quan hệ tự nhiên về địa lý,. xã hội và 
lịch sử của ba dân tộc. Cùng sống trên 
bán đảo Đông dương, ba nước có 
quan hệ địa lý mật thiết với nhau, 
núi liền núi, sông liền sông. Điều 
kiện tự nhiên ấy đã khiến ba dân tộc 
sớm giao lưu với nhau về kinh tế và 
văn hóa, hình thành mối quan hệ 
lắng ging thân thiện. Đặc biệt trong 
lịch sử nhiều thế kỷ, ba dân tộc luôn 
bị các thế lực phong kiến phản động 
phía bắc và phía tây đe dọa, xâm 
lược, nên ba dân tộc đã từng giúp đỡ 
lẫn nhau, dựa vào nhau, chống lại kẻ 
thù đề tôn tại và phát triền. 


Từ khi thực dân Pháp đặt ách 
thống trị tàn bạo lên bán đảo Đông 
dương thì ba dân tộc cùng chịu nỗi 
đau mất nước, cùng có kẻ thù chung 
và cùng nồi đậy đấu tranh giành độc 
lập. Tính thần đoàn kết, hợp tác, 
giúp đỡ lẫn nhau chống xâm lược trở 
nên khăng khít và rõ nét hơn, Từ 
đây, nhân dân ba nước cùng chung 
mục đích đấu tranh vì độc lập tự do, 
tiến bộ xã hội, phồn vinh đất nước 
và bỉnh đẳng giữa các đân tộc. Nồi 
lên trong thời kỷ này là sự phối hợp 
chiến đấu giữa lực lượng yêu nước 
của Đốc Huân ở vùng Đồng tháp mười 
(Việt nam) với phong trào Ácha Soa, 
Cha la Chuk, Kracôhon (Cam-pu-chia) 


năm 1865 — lễ66; giữa phong trào 
yêu nước của người Thượng ở Tây 
nguyên Việt nam với cuộc khởi nghĩa - 
do ông Kẹo và ông Comadam lãnh 
đạo năm 1901 — 193? ở Hạ Lào; giữa 
nhân dân yêu nước ở các vùng Thanh 
hóa, Hòa bình, Sơn la (Việt nam) với 
cuộc nồi dậy của nhân dân Lào ở 
Sảm nưa, Xiêng khoảng (Lào) năm 
1918 — 1922... Những cuộc nồi đậy đấu 
tranh yêu nước, chính nghĩa ấy của 
ba dân tộc Đông dương đều thất bại 
và bị đìm trong biền máu. Sự đoàn kết 
phối hợp chiến đấu của nhân dân ba 
nước trong thời kỳ này còn mang tính 
chất tự phát, rời rạc. 


Kế thừa truyền thống quật cường 
bất khuất của dân tộc, nặng lòng yêu 
nước thương dân, nung- nấu chí căm 
thù giặc, thấy rõ sự bế tắc về đường 
lối của các phong trào yêu nước, năm 
1911 đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhà 
yêu nước và chiến sĩ quốc tế vĩ đại 
mà năm nav chúng ta kỷ niệm lần 
thứ 95 ngày sinh, đã rời TÔ quốc ra 
đi tìm đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc. Sau nhiều năm lao động, 
nghiên cứu học tập khắp bốn biền, 
năm châu Người đã đến với chủ nghĩa 
Mác ~Lê-nin, đến nước Nga quê 
hương của Cách mạng Tháng Mười 


-Yĩ dại, (ìm thắy và khẳng định « Muốn 


cứu nước và giải phóng dân tộc, 
không có con dường nào khác con 
đường cách mạng vô sản?®, Từ đó, 
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Người ra sức truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào Việt nam và Đông 
dương chuần bị thành lập chính đẳng 
của giai cấp công nhân, và ngày 3-2- 
1930 Đảng cộng sản Dông dương, tiên 
thân của các Đảng cộng sản Việt nam, 
Đẳng nhân dân cách mạng lào, Đẳng 
nhân đân cách mạng Cam-pu-chia đã 
ra đời. 


Ngay từ ngày dầu thành lập, Đẳng 
cộng sản Đông đương dã xác định 
đúng đấu, rõ ràng đối tưrợng cách 
mạng, kế thù chủ yếu phải dánh đồ 
là đế quốc, phong hiến dường lối cách 
mạng là giành đọc lập dân tộc và tiên 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa; lực lượng 
của cách mạng là toàn thê đán tộc, 
nòng cốt là liên mỉnh công nông đưới 
sự lãnh đạo của Dăng công sản Đông 
đương. Từ đường lối dúng dắn và sự 
lãnh đạo khôn khéo của Đang, phong 
trào đấu tranh cách mạng ở Việt nam 
cũng như ở cá ba nước Đồng đương 
bùng lên như lửa đốt rừng khô, như 
diệu gặp gió. Trong khỏi lửa đấu 
tranh đó sự hợp tác giúp đỡ lún 
nhau chống kẻ thủ chung của ba dàn 
tộc Đông dương từ tự phát dân dần 
trở thành tự giác, phát triền ngày 
càng mạnh mẽ. Hoàng sợ trước sự 
lớn mạnh của cách mạng Đông dương, 
kẻ thù đã tháng tay đàn áp, khủng 
bố trắng, nhưng người trước ngã 
người sau xóc tới những chiến sĩ 
cộng sản Đông dương văn nắm vững 
ngọn cờ độc lập dàn tộc và chủ nghĩa 
xã họi, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ 
dàn tộc với nghĩa vụ quốc tế. Nhàn 
đàn ba nước Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia được Đẳng cộng sản Đông dương 
tỒ chức, giáo dục trong mối quan hệ 
kiêu mới, kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tẺ VÔ sản trong sáng, vững tỉn vào 
thắng lợi cuối sùng. 


Tháng Tám năm 1915, nắm vững 
thời cơ khách quan thuận lơi là Liên 


xô và đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa: 
phát xít Đức, Y, Nhật, Đẳng cộng sẵn 
Đông dương đã kịp thời phát động 
toàn dân nhanh chóng vùng lên tông 
khởi nghĩa, đập tan bộ máy thống trị 
thực dân phong kiến. giành chính 
quyền vẻ tay nhân dân. Cách mạng 
Tháng Tám thành công, nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa được thành 
lập. Đăng bộ Lào đã kịp thời lãnh đạo. 
nhân dân nồi đậy xóa bỏ bộ máy thống 
trị phản động, thành lập chính quyên 
nhân dân ở Viênr chăn và một số 
thành phố, thị xã, lập ra chính phú. 
Lào độc lập; đảng bộ Cam-pu-chia 
nhanh chóng phát triền phong trào 
đấu tranh của toàn dân, nhiều cuộc 
biều tình hãi khóa, bãi thị nÒ ra, 
nhiều căn cứ cách mạng được xây 
dựng ở khắp nơi trong nước. Đây là 
thành quả fo lớn đầu tiên của Liên. 
minh ba nước Đông dương, do Đảng 
của giai cặp công nhân lãnh đạo trong 
thời đại mới. Chẳng bao lâu thực đản 
Pháp được dế quốc Anh — Mỹ giúp: 
đỡ, mang quân quay lại xâm lược: 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia. Cả ba dân 
tộc Đông dương lại đứng trước nguy: 
cơ bị nô địch một lần nữa. Mặc dừ 
gặp muôn vàn khó khăn trong tỉnh 
thể ngàn cân treo sợi tóc», nhưng 
với tỉnh thần “thà hy sinh tất cả chứ: 
nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ », nhân: 
đân ba nước Đông dương tắng cường 
đoàn kết, cùng đứng lên tiến hành 
eu^e kháng chiến lâu đài, anh dùng 
chống kẻ thủ chung. 
⁄ 


Cuộc chiến đấu không cân sức cả 
vẻ kinh tế, quốc phòng và trang bị kỹ 
thuật mà ba dân tộc Đông dương 
buộc phải chấp nhận tưởng chừng như 
«trứng chọi với đá ®, “châu chấu dấu 
voi *, Giác Pháp ra sức chia rễ ba dân 
tộc, chia rẽ nhân đân trong từng nước 
theo chính sách nham hbiềm “chia đề 
trị s, dòng thời chúng lại lấy cá ông 
đương làm một chiên trường dè bao 
vây, chia cát hỏng đẻ bẹp lực lượng 

z 


kháng chiến của từng nước và cả ba 
TuỚC. 


Song, đường lối đúng đắn, sự lãnh 
đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chỉ Minh đã tạo ra và nhân sức mạnh 
của liên minh ba nước Đông đương 
lên gấp bội. Sự trưởng thành mạnh 
mẽ của cách mạng ba nước và đòi hỏi 
khách quan của cách mạng mỗi nước 
đã dẫn đến việc từ một Đảng chung, 
Đăng cộng sản Đông dương, mà thành 
lập các đảng mác xít— lê nin nít ở ba 
nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đẳng, bằng xương máu, mồ hôi và 
công sức của mình, quân và dân ba 
nước anh em đã tận tụy hy sinh suốt 
9 nắm chiến dấu cực kỷ gian khồ, 
quyết liệt, đã đưa cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, can thiệp Mỹ 
đến thắng lợi lịch sử mà dỉnh cao là 
chiến địch Điện biên phủ « chấn động 
địa cầu s. Nhân dân ba nước đã hết 
lòng hết sức đoàn kết giúp đỡ lắn nhau 
về mọi mặt trên tính thần tự lực tự 
cường. lòng vêu nước nòng nàn gắn 
bó chặt chẽ với tỉnh thàn quốc tế 
trong sáng. | 


Liên minh ba nước Đông đương là 
một nhân tố quan trọng tạo ra sức 
ˆ mạnh đề nhàn dân ba nước giành dược 
thắng lợi đó. 


Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Àfÿ 
đã nhảy vào hãt cằng Pháp, tiến hành 
chiến tranh thực dân kiều mới xâm 
lược miền Nam Việt nam, Lào và Cam- 
pu-chỉ:. Đế quốc Afÿ đã sử dụng các 
lực lượng phản động, mọi vũ khí, kỹ 
thuật quân sự hiện đại (trừ vũ khí hạt 
nhần), thí thố hét chiến lược chiến 
tranh này đến chiến lược chiến tranh 

_khác một cách cực kỷ đã man hòng 
khuất phục nhân dàn ba nước Đông 
dương. Cũng như thực dân Pháp trước 
đây đối với Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia, đế quốc Mỹ đã dùng nước này 
làm địa bàn bao vậy hỏòng phá thế 
chiến lược kháng chiến và cách mạng 
của nước kia. Trên thực tế, để quốc 
Mỹ cũng đã biến Động dương thành 


một chiến trường. Trước tình hình 
khách quan đó, nhân dân và các lực 


_ lượng vũ trang cách mạng của ba nước 


Đông dương đã đoàn kết, phối hợp: 
với nhau trên quan điềm Đông dương 
là một chiến trường. Qua cuộc chiến 
đấu ác liệt chống kẻ thủ chung, tình 


“đoàn kết chiến đấu, hữu nghị đặc biệt 


của nhân đân ba nước lại một lần nữa 
được thử thách và tôi luyệu. Liên 
mình ba nước Đông đương trở thành 
thực tế lịch sử. 


Dưới sự lãnh đạo của ba Đẳng, nhân 
dân ba nước đã giành được thắng lợi 
kỳ diệu «đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào?, Với thắng lợi đó, ba 
nước Việt nam, Lào ; Cam-pu-chia đi 
vào kỷ nguyên phát triền rực rỡ của 
dân tộc mình, kỷ nguyên độc lập, tự - 
do và chủ nghĩa xã hội. Lịch sử lại 
chứng minh lần nữa, liên minh ba 
nước Đông đương là một nhàn tố 


quyết định thắng lợi trong sự nghiệp 


đấu tranh giành độc lập dân tộc của 


“mỗi nước cũng như của eä ba dân tẻc 


Đông dương. 


Thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ 
cũng là thất bại đau đớn của bọn 
phản động Bắc kinh vốn từ lâu có ý 
đò thôn tính ba nước Đông dương, 
bành trưởng xuống Đông Nam Á. ba 
nước Đông đương đoàn kết, hợp tác 
trong đọc lập tự do và cùng đi lên 
củ nưhĩa xã hội là một trở ngại cho 
việc thực hiện tư tưởng sô vanh đại 
hán tộc của chúng ở khu vực này và 
trên thế giới. Do vậy sau khi ba nước 
vừa giành được chiến thăng, chúng 
đã dùng bọn phán động Khơ-me làm 
tay sai đắc lực thirc hiện chính sách 
diệt chủng ở Cam-pu-chia, phát động 
chiến tranh xâm lược Việt nam ở phía 
tây nam, lôi kéo, kích động bọn phin 


_ động chống phá cách mạng ở Lào. 


Nhàn dàn và các lực lượng cách mạng 
Việt nam, Lào đã hết lòng giúp đỡ 
những người yêu nước Cam-pu-chia 
dánh bại bọn diệt chủng tay sai 
của Đắc kinh: Đất nước có nền 


“xắn minh Ăng co huy hoàng đã được 
cứu nguy, nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia ra đời. Liền sau đó 
tháng 2 năm 1979, bọn phản động Đắc 
kinh lại đưa hơn 60 vạn quân trực tiếp 
xâm lược 6 tỉnh biên giới phía bắc 
Việt nam. Nhưng, như mọi người đêu 
biết chúng cũng đã thất bại nhục nhã. 
Chính với sự liên minh chiến đấu, 
đoàn kết gắn,bó chặt chẽ, hết lòng 
giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân ba nước 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia đã bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc thân yêu của mình. 
Liên minh ba nước Đông dương là 
một nhân tố quyết định tạo cho nhân 
đân ba nước sức mạnh to lớn đó. 


Như vậy do nhu cầu khách quan: 


-của sự tồn tại và phát triền, nhân dân 

Việt nam, Lào, Cam-pu-chia đã phải 
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Từ khi có 
Đảng của giai cấp công nhân ba nước 
ra đời và lãnH đạo, nhân dân ba nước 
_ý thức được ngày càng dầy đủ tỉnh 
tất yếu đó. Nhân dân ba nước anh em 
đã một lòng chung thủy sắt son, 
sẻ cơm nhường áo, sống chết bên nhau, 
biết hy sinh cho nhau đề giành thắng 
lợi chung, liên minh chiến đấu vì mỗi 
nước và mỗi nước sẵn sàng hy sinh 
.cbiến đấu vì liên minh.  °* 


Ngày nay liên mỉnh của nhân dân 

-_ ba nước Đông dương đã phát triền lên 

thành liên minh Nhà nước của ba quốc 

- gia láng giềng thân thiện, độc lập, có 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô do ba 

đẳng mác xÍt — lẻ nin nít chân chính 
lãnh đạo. 


Một sự kiện đặc biệt đảng ghỉ nhớ 
là tháng 2-1983, hội nghị cấp cao đại 
điện ba Nhà nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-ehia đã họp tại Viên chăn, thủ 
đô nước Lào tươi đẹp. Từ thực tiễn 
của cả quá trình đấu tranh cách mạng 
lâu đài của nhân đân ba nước, hội 
nghị đã tông kết: œ Liên ninh đoàn kẻt 
chiến đấu giữa ba dàn tộc là một quụỤ 
luat phát triền của cách mạng ba nước 
Đà là một nhân tố cơ bạn đề đánh thú ng 
mọt kẻ thù 0à qiảnh lấu độc lập, tự do 
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của mỗi nước. MNiỗi khí khối đoàn kết 
giữa ba nước bị phú hoại thì nền độc 
lập của mỗi nước bị lâm nguy », 


Với bản tuyên bố chung của Hội ` 


nghị cấp cao của ba Nhà nước, liên 
mỉnh chiến lược, chiến đấu ba nước 
Đông dương từ nay có cơ sở pháp lý 
đầy đủ, bảo đảm phát huy sức mạnh 
tồng hợp của cả ba nước đề xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc trong thời kỳ mới, 
góp phần thực hiện mục tiêu cao cả 
của thời đại là hòa bình, đậc lập dâu 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay trên thế giới, chủ nghĩa 
đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đang 


cùng các thế lực phản động khác tăng. 


cường liên minh toàn cầu phản cách 
mạng, điên cuồng chạy đua vũ trang 
kề cả trên vũ trụ hỏng giành ưu thế 
quân sự đối với Liên xô, ngăn chặn 
ba dòng thác cách mạng, mưu toan 
đày loài người vào cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt. Trong khi chưa 
thề phát động chiến tranh thế giới, 
chúng dựa vào các liên minh khu vực 
được tô chức dưới nhiều hình thức 
khác nhau, gây chiến tranh khu vực 
nhằm thực hiện mưu đồ đen tối của 
chúng. 

Chủ nghĩa bành trướng bá quyền 
Trung quốc ngày càng câu kết chặt 
chẽ với đế quốc. Mỹ và các lực lượng 
phản động khác hòng thực hiện âm 
mưu cơ bản lâu đài là làm suy yếu 
và thôn tính Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia, mở đường tràn xuống Đông Nam 
Á. Chúng đang tiến hành kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đối với ba 
nước Đông dương, đồng thời tích cực 
chuần bị chiến tranh quy mô lớn sâm 
lược cả ba nước. 

Thực tế chứng tỏ để quốc Mỹ là kẻ 
thủ cơ bản làu dài của cách mạng thế 
giới, bọn phản động Trung quốc là 
kẻ thủ trực tiếp, nguy hiềm của nhân 
đàn ba nước Đông đương. 

Ngày nay cũng như trước kia kẻ 
địch nào cũng vậy vừa chia rẽ ba nước 
Đông dương đề làm suy yếuthế và lực 
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của cách mạng ba nước, vừa lấy cả 
Đông dương lâm niột chiến trường đề 
chồng lại cách mạng tửng nước và cả 
ba nước Đông dương. Chia rẽ ba nước 
Đông dương, coï ba nước Đông dương 
là một chiến trưởng đã trở thành 
chính sách cỗ truyền,“có vị trí chiến 
lược quan trọng hàng đầu của mọi 
kể thủ của nhân đân ba nước nhằm 
phục vụ ý đồ chính trị nhất quán của 
chúng là thôn tính và thống trị cả ba 
trước. 


Thực tế khách quan đó đã chỉ cho 
nhân dân Việt nam cũng như nhân 


dân Lào, Cam-pu-chia con đường tất - 


yếu, duy nhất đúng đắn là phải tự 
nguyện, chủ động và kiên định lấy 
Đông dương là một chiến trường đề 
đoàn kết, phối hợp chiến lược, chiến 
đấu đánh bại kẻ thù chung, giành lại 
và bảo vệ độc lập tự do cũng như xây 
dựng đất nước mình giàu mạnh. 


Nếu như trước đây liên minh ba 
nước Đông dương đã tạo cho nhân 
dân ba nước chúng ta sức mạnh to lớn 
mà nhờ đó đã giành được thắng lợi 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thì 
ngày nay trong giai đoạn mới của cách 
mạng cũng như mãi mãi về sau, chúng 
ta không một phút lơi lóng việc củng 
cố và tăng cường liên minh đó dê bảo 
. vệ vững chác nén độc lập dã giành 
được và xây dựng đất nước chúng ta 
ngày càng phỏn vinh. Chúng ta phấn 
đấu làm cho nhàn đân, cán bộ và chiến 
sĩ trong lực lượng vũ trang nhàn dân 
Việt nam (ecũng.như nhân dân và lực 
lượng vũ trang cách mạng của Lào, 
Cam-pu-chia anh em) nhận thức sâu 
sắc bản chất phản động và âm mưu 
nham hiềm của kẻ thủ. Từ đó mà mài 
sắc tỉnh thần cảnh giác, cảnh giác 
thật sự, sẵn sàng đoàn kết, phối hợp 
củng nhau đập tan mọi hành động của 
chúng. Kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ba nước Đông 
dương cho thấy : bản chất và âm mưu 
của địch không hề thay đồi. Trong quá 
trình đấu tranh, chúng thường có 
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những thủ đoạn quân sự, chỉnh trị, 
ngoại giao lắt léo. Nhưng thủ đoạn 
sách lược đó dù ngụy trang đưới hình 
thức nào cũng đều nhằm phục vụ ý đồ 
chiến lược, nhằm đạt mục tiêu cơ bản 
không thay đôi của chúng. 


Về phía ta, tùy theo tình hình phát 
triền cụ thề trong từng thời kỳ nhất 
định có thề có những hình thức đấu 
tranh thích hợp. Đó ià điều tất nhiên 
và nhằm làm cho vị trí chiến lược 
của ta mạnh lên, phục vụ đắc lực 
cho mục tiêu chiến lược của ta. 
Nhân dân và lực lượng vũ trang. 
ta tuyệt đối không bao giờ được mơ 
hồ, lẫn lộn giữa sách lược và chiến 
lược. Là người cầm súng trực tiếp 
bảo vệ thành quả cách mạng của nhân 
dân, lực lượng vũ trang ta nắm vững 
điều quan trọng mà thực tế lịch sử đã 
nhiều lăn chứnz minh, là thẳng lợi 
triệt đề của cách mạng chỉ có thề được 
giải quyết bằng thực lực cách mạng 
của chính mình ở trên chiến trưởng. 


Trong giai đoạn mới của cách mạng 
đường lối của Đảng đã chỉ cho nhân 
đân chúng ta nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và đồng thời báo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Hai nhiệm vụ đó liên quan nạt thiết 
với nhau, trở thành quy luật tồn tại 
và phát triền của mọi dân tộc trong 
thời đại ngày nay, Khi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa chưa thành công trên 
đại bộ phận hành tỉnh chúng ta. Liên 
mỉnh ba nước Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia mà Hội nghị cấp cao Đông dương 
đã tông kết là quy luật sống còn của 
mỗi nước cũng như của ba nước chúng 
ta, hoàn toàn phù hợp với quy luật phô” 
biến đó của thời đại. Chỉ có không 
ngừng củng cố, tăng cưởng liên minh 
ba nước Đông dương, chúng ta mới có 
đủ sức mạnh đề xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Chỉ có tăng cường được liên minh ba 
nước Đông dương, nhân dân Việt nam 
cũng như nhân dân Lào, Cam-pu-cbia 
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mới khai thác, sử dụng ngày càng có 
hiệu quả và bồ sung được cho nhau 
tiềm năng phong phú vẻ lao động 
và tài nguyên, giúp nhau giải quyết 
những nhu cầu cấp bách về sản 
xuất và đời sống, chuẩn bị cho những 
chương trình xây dựng đất nước lâu 
đài phủ hợp với kế hoạch của mỗi 
nước, đần đần gắn bó liên kết với 
nhau trong chiến lược phát triền kinh 
tế chung. 


“ Nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc đặt ra cho 
quân và đân ta cũng như cho nhân 
dân và lực lượng vũ trang cách mạng 
hai nước bạn nhiệm vụ phải củng cố 
và tăng cưởng liên minh, nắm vững 
quan điềm Đông dương là một chiến 
trường, nhiệm vụ đó yêu cầu nhân đân 
ba nước anh em tích cực giúp đỡ lấn 
nhau trong xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng, củng cố quốc phỏng, 
giữ vững an nình chính trị và an 
toàn xã hội, 


Nhân đân Việt nam cũng như nhàn 
đàn Lào, Cam-pu-chia anh em tăng 
cường đoàn kết chung quanh Ban 
chấp hành trung tương Đăng mình, 
thưc hiện thắng lợi dường lỗi của 
Đáng mình là đề làm cho nước mình 
giàu mạnh lên trong sự giàu mạnh 
chung của Liên xô và các nước khác 
tronz cộng đóng xã hội chủ nghĩa thế 
giới, Phát huy sức mạnh tông hợp của 
mỏi nước, làm cho mỗi nước và cả 
ba nước giàu mạnh lên là con đường 
đúng đắn đề thiết thực tăng cường liên 
mình ba nước, 


Trong nhiệm vụ củng cố, tăng cường 
liên mình ba nước Đông dương, ngày 
nay cũng như trước kia, nhân đàn và 
lực lượng vũ trang chúng ta tuyệt đối 
tôn trọng đọc lập, chủ quyên, toàn 
ven lãnh thô, lợi ích chính đăng của 
nhu, Không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau. Đó là mỗi quan hệ 
tự nguyện, thật sự bình đáng, không 
phản biệt nước lớn hay nước nhỏ, 
cách mạng thành công trước hay sau, 
sự giúp đỡ nhiều hay Ít... mọi vấn đề 
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thuộc quan hệ giữa ba nước đều nhất 
thiết và hoàn toàn có thề giải quvết 
bằng thương lượng trên tinh thần hiều 
biết lắn nhau. Trong kính tế, việc hợp 
tác và tương trợ với tỉnh thần binh 
đẳng, có di có lại thì các bên đều cùng 
có lợi, có ưu tiên, ưu đãi cho nhau... 


Hồ Chủ tịch đã đạy quân và dán 


-ta “Giúp bạn là tự giúp mình *. Quân 


và dân ta nhận thức sáu sắc rằng khi 
nền độc lập của Lào và Cam-pu-chia 
anh em bị làm nguy thì Tồ quốc Việt 
nam sẽ bị uy hiếp. Cách mạng Việt 
nam cũng như cách mạng Lào, Cam- 


- pu-chia bao giờ cũng là một bộ phận 


của cách mạng thế giới. Với tính thần 
đó. quân và dân ta nhìn thấy trong 
thắng lợi của mình có sự đóng góp 
cao cá của nhân dân Lào, Cam-pu-chia 
anh em và biết ơn sâu sắc sự giúp 
đỡ quý báu đó, đồng thời coi thắng 
lợi của Lào, Cam-pu-chia là thắng lợi 
của bản thân nước mình. Cùng trên 
tỉnh thần đó, thề theo yêu cầu của bạn, 


nhân đân Việt nam đã và tiếp tục cử. 


những người con ưu tủ của mình đi 
công tác, chiến dấu trên chiến trường 


bạn. Các chuyên gia, quân tình, 


nguyện Việt nam đã hết lòng hết sức, 
chàp nhận mọi khó khăn gian khồ, 
hy sinh chiến đấu phỏi hợp với quàn 
và dàn nước bạn, bảo vệ tính mạng, 
giữ vững từng tấc đất và mọi tài sản, 
tài nguyên của nước bạn. Tình nghĩa 
quốc tế trước sau như một của quản 
và đàn Việt nam đã và đang góp phần 
thiết thực cũng cố, tăng cườngaliên 
minh ba nước Đông đương. 


Thực tiễn hình thành và phát triền 
của liên minh ba nước Đông dương 
đã chững minh rằng nền tặng tư tưởng 
của liên minh đó là chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, là chủ nghĩa vẻu nước chân 
chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế 
vô sản trong sáng. Đảng cộng sản 
Việt nam cũng như các đảng anh em 
ở Lào, Cam-pu-chia luôn luôn giáo 
dục nhân dân mình từ thể hệ này qua 
thế hệ khác theo tỉnh thần đó, coi 
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tỉnh thần đó là một nội dung quan 
trọng trong chiến lược xây dựng con 
người mới. Một mặt Đẳng ta không 
ngừng giáo dục nhân dân và lực lượng 
vũ trang ta hiều biếí sảu sắc về đất 
nước, xã hội và con người, lịch sử và 
truyền thống đấu tranh cách mạng 
của các nước anh em, xây dựng tình 
cảm yêu mến dân tộc bạn như dân tộc 
mình, góp phần làm cho nhân dân ba 
nước ngày càng gắn bó chặt chẽ với 
nhau. Mặt khác Đẳng ta kiên quyết 
đấu tranh chống những âm mưu hành 
động chia rẽ ba dân tộc, chống 
mọi biều hiện xa lạ với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản trong sáng như dân 
tộc bẹp hỏi hoặc sô vanh nước lớn. 


* 


Thành quả vĩ đại nhất! của quá 
trình đấu tranh cách mạng lâu dài 
của nhân dân Việt nam, lào, Cam- 
pu-chia là ba nước giành được độc 
lập, thống nhất cho Tô quốc mình, cả 
ba nước cùng đi lên chủ nghĩa xã 
hội và xây dựng mối quan hệ đoàn 
_kết hữu nghị đặc biệt, liên minh chiến 
lược, chiến đấu trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô 
gản. Mọi thắng lợi của nhân dân ba 


nước Đông dương cũng như mối quan. 


hệ và liên minh đó đều bắt nguön từ 
sự lãnh đạo kiên cường, sáng suốt 
với đường lối đúng đắn của ba dẳng 
mác xÍt—lê nin nít, ba đội tiên phong 
của giai cấp công nhân của ba nữớc 


; 


trên bán đảo Đông đương, đều gắn 
liền với thân thế và sự nghiệp của 
Chủ tịch Hồ Chỉ Mính, người sáng lập ` 
ra Đảng cộng sản Đông dương, người 
đặt nền móng đầu tiên và vun dấp 
cho mối quan hệ doàn kết hữu nghị 
đặc biệt và liên minh chiến lược, 
chiến đấu của ba nước anh em. Liên 
minh ba nước Đông đương đã tạo ra 
sức mạnh to lớn làm cho nhân đản 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia giành 
được thắng lợi trong sự nghiệp giải 
phóng đân tộc mình, đã trở thành quy 
luật tồn tại và phái triền của ba dân 
tộc. Liên minh ba nước Đông dương 
là bộ phận ở một hướng chiến lược 
của liên minh quốc tế xã hội chủ 
nghĩa và lực lượng cách mạng thế 
giới do Liên xô làm trụ cột, là nhân 
tố quan trọng của hòa bình, ồn định, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội ở 
khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. 


Ngày nay trong giai đoạn mới của 
cách mạng, trước Âm mưu của kẻ thủ, 
ba nước tiếp tục đoàn kết chiến đấu, 
ra sức củng cố, tăng cường sức mạnh 
của liên minh nhằm giúp nhau xây 
dựng thành công chủ nghĩa xi hội, 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa của mình, góp phần tăng cường 
sức mạnh của hệ thống xã hội chú 


nghĩa, bảo vệ hỏa bình ở khu vực 


Đông Nam Á và trên thế giới. Đó là 
sự nghiệp cao cả, chỉnh nghĩa, hoàn 
toàn phù hợp với nguyện 'vọng sâu 
xa của nhân dân ba nước Đông đương 
và quy luật phát triền của xã hội loài 
người. 
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Công đoàn và sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 


ÑGUYỄN ĐỨC THUẬN 


ÂN dụng sáng (ạo những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín vào hoàn cảnh cụ thê của 

nước ta, Đăng ta đã để ra dường lỗi 
xâv dựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trong đó đặc biệt nhân mạnh vai trò 
của công nghiệp hóa, coi công nghiệp 
hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suối 
thời kỷ quá độ. Đó là đường lối đúng 
dân, cách mạng và khoa học. 


Trong những năm gần đây, do có 
những thiếu sót trong việc cụ thề hóa 
và tô chức thực hiện, đo chưa nhận 
thức đầy đủ yêu cầu, nội dung, biện 
pháp tiên hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, đo cơ chế quản lý tạp trung 
quan liêu bao cấp, do chưa giải quyết 
Lốt các vấn đề giá — lương — tiền, cho 
nên trong công nhân chưa thật sự có 
phong trào hành động cách mạng 
minh mẽ và sỏi nội đề tiến quân vào 
mặt trận rất quan trọng này. 


Đè cùng toàn Đảng, toàn dàn ta 
tiếp tục đầy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa đất nước, trách nhiệm to 
lớn của công đoàn là ra sức giáo dục, 
tò chức và động viên công nhàn, viên 
chức quán triệt tư tưởng chiến lược 
của Đăng, phát huy quyền làm chủ 
tập thê, thực hiện một cách gương 
mau, sáng tạo và có hiệu quả mọi chủ 
trương Đảng đã vạch ra. 


* 


Ề2 


“Trirớc hết, công đoàn cần làm cho 
eông nhàn, viên chức hiều sâu sắc 
ràng, đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tồ quốc, đồ 
thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, đề 
Có cuộc sống ảm no, hạnh phúc cho 
hiện tại và tương lai, không có con- 
đường nào khác là thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Công 
nshiệp hóa xã hội chủ nghĩa là một 


đất veêu lịch sử, một quy luật bắt buộc 


đối với công cuộc xày đựng chủ nghĩa 
xã hội ở một nước mà nền kinh tế 
kém phát triên như nước ta. Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, như Đẳng 
ta đã khẳng định, là phải xây đựng 
Lử gốc dến ngọn, từ cơ sở đến câu 
trúc thượng tng, từ lực lượng sản 
xuut đến quan hệ sản xuất, trong đó 
đạc biệt phải nhanh chóng tạo ra eeái 
cốt vất chữ» của chủ ngữha xã hội, 
“Không thấu triệt quan điềm cơ bản 
này là xua rởi nguyên lý củi chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin về xây dựng clư nghĩa xã 
hội; và trong hành động thực Lễ sẽ 
làm chậm tốc đọ xây dựng công nghiệp, 
làm suy yếu vai trò chủ đạo của công 
nghiệp đổi với nên kinh tế quốc dàn. 
Nói đến công nghiệp hóa, trước nẻt 
là nói đến phát triền công nghiệp 
năng. Döi với nước ta, Đảng ta đã 
tìm ra hình thức kinh tế thích hợp 
với chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội là xây 
dựng cơ cấu cỏng — nông nghiệp hợp 
lý tiền tới công ~ nông nghiệp hiện 


đại. Vi vậy, sự bhiều biết về công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta không thề dừng lại ở những nguyên 
lý chung, mà phải hiều và nắm được 
nội dung và thực chất đường lối kinh 
tế của Đảng: 


_ Đại hội toàn quốc thứ V của Đẳng 
đã chỉ ra những nội dung chính của 
công nghiệp xã hội chủ nghĩu trong 
chăng đường trước mài ở nước ta là: 
q Cần lập irung sức phát triền mạnh 
nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt 
Irận hàng đầu, đưa nông nghiệp mới 


bước lên sản Tuất lớn xã hội chủ nghĩu, ` 


ra sức đầu mạnh sản xuất hàng liêu 
dùng oà liếp lục xâu dựng mọt số 
ngành công nghiệp nặng quan trọng ; 
kẽ! hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng 
liêu dùng 0à công nghiệp nặng trong 
một cơ cấu công —~ nông nghiệp hựp 
tứ 3 (1. 


Đề khắc phục và ngăn ngửa những 
nhận thức, những khuynh hướng sai 
trái trong việc chấp hành đưởng lối 
nói trên của Đẳng, nghị quyết Hội 
nghị thứ 4 của BCHTƯD lại chỉ rõ: 
“Không xem nông nghiệp -hiện nay 
là mặt trận hàng đầu là sai lầm; 
nhưng xem nhẹ nhiệm 0pụ trung tâm 
của suốt thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa 
+ hội là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa với nội dung kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu 
và ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý cũng là sai 
lâm s. 


Cùng với việc làm rð những quan 
điềm cơ bản nói trên của Đảng, công 
đoàn cần làm cho công nhân, viên 
chức nhận thức sâu sắc rằng, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là sư 
nghiệp cách mạng của quần chúng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng 
trước hết phải là sự nghiệp của giai 
cấp công nhân, giai cấp gắn liền và 
tiêu biều cho phương thức sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, lực lượng cơ bản, 
và là cơ sở xã hội chủ yếu của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Đây là một sự 


nghiệp vẻ vang nhưng hết sức nặng 


“nề mà lịch sử đã giao phó cho giai 


cấp công nhân. Mỗi công nhân, viên 
chức phải nhận rõ vinh dự và trách 
nhiệm của mình trong sự nghiệp công 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Công đoàn cần làm cho công nhân, 
viên chức thấy rõ. trong bước đường 
đi lên, chúng ta không chỉ có thuận 
lợi, mà còn có rất nhiều khó khăn. 


- Khó khăn lớn nhất của ta hiện nay 
-_ là nhu cầu về vốn tích lũy cho công 


nghiệp hóa rất lớn, trong khi khả 
năng đáp ứng của nẻn kinh tế chỉ có 
bạn. Điều đó đòi hồi những người lao 
động không những phải nhiệt tình và 
sáng tạo lao động đề đạt hiệu.quả 
ngày càng cao, mà còn phải có sự chịu 
dựng, hy sinh cần thiết cho hiện tại 
và ngày mai. Nếu như làm ra bao 
nhiều tiêu dùng hết bấy nhiêu, thậm 
chỉ làm Ít tiêu dùng nhiều, thì sử 
không bao giờ chúng ta có thề tích 
lũy vốn đề tiến hành công nghiệp hóa 


_xã hội chủ nghĩa. 


* 


Càng với việc giáo dục công nhân, 
viên chức quán triệt đường lỗi, quan 
điềm công nghiệp hóa xã hỡi chủ 
nghĩa của Đảng, công đoàn có trách 
nhiệm rất lớn trong việc phát động 
và Lô chức phong trào hành động cách 
mạng của gid cấp công nhân, động 
viên công nhân, viên chức tiến 
quân mạnh mẽ vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu 
cụ thề, quan trọng nhất, quyết định 
nhất đối với phong trào hành động 
cách mạng của công nhân, viên chức 
là năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu 
quả kinh tế nhiều trên cơ sở lấy sản 
xuất làm gốc. 


(1) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật. Hà 
nội, 1982, tập Ï, tẹ. 62 — 61. 


- 
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Trong công nghiệp, công đoàn phải 
trên cơ sở tham gia sắp xếp lại sẵn 
xuất và cải tiến quản lý kinh tế mà 
vận động công nhân, viền chức nêu 
cao" thức làm chủ tập thề, khai thác 
và sử dụng tốt nhất, hợp lý nhất các 


nguồn khá năng về vật tư, nguyên liệu,. 


máy móc, thiết bị và lao động đề hoàn 

'thành thing lợi mọi kế hoạch sẵn xuất 
với năng suảt chất lượng, kiệu 
quả cao. | 


Sản phầm cho sẵn xuất và cho tiêu 
dùng xã hội hiện đang rất thiếu; cả 
nước thiếu, từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở thiểu; và ngay 
tửng gia đình, từng người lao động 
hằng ngày đang rất thiếu. Trong lúc 
đó, công suất máy móc, thiết bị mới 
sử đụng trên một nửa; giờ công lao 
động và ngay cá lực lượng lao động 
trong công nghiệp còn từ 20 — 3022 
chưa được sử dụng; nguy ên liệu, vạt 
liệu sản xuất bị lãng phí, mất mát 
trên 10%. ỚƠ đây có trách nhiệm của 
công nhân, viên chức là người làm 
chủ tập thề trực tiếp ở cơ sở, đồng 
thời có trách nhiệm của những người 
lãnh đạo, quản lý và ban chấp hành 
công đoàn cơ sở. Quan điềm sản xuất, 
ý thức làm chủ tập thề của người công 
nhân giác ngộ xã hội chủ nghĩa phải 
được thề hiện `cụ thề ở tỉnh thần lao 
động có kỷ luật, có kỹ thuật, có nàng 
suất cao và chất lượng tốt; kiên 
quyết chống lại thói chây lười lao 
động, lãng phí của công, chăm lo thu 
vén cho lợi ích không chính đáng của 
bộ phận, của cá nhàn... Trốn tránh 
lao động, làm không tròn nghĩa vụ 
lao động, hoặc làm hàng xấu,- hàng 
hồng... trên thực tế là sống dựa vào 
lao động của người khác, Những hiện 
tượng dành cho mình phần lợi nhuận 
cao bằng xà xẻo lợi ích của Nhà nước, 
của tập thê là hiện tượng xa lạ với 
bản chất của người công nhân trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Hành dộng 
cách mạng của người công nhân [rong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không phải chỉ nhằm xóa bỏ triệt đề 
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mọi sự úp bức, bóc lột trong xã hội, 
mà còn nhằm chống lại những hành 
vi ăn bám, dựa dẫm, tư tưởng cá nhân, 
trục lợi ngay trong nội bộ giai cấp 
mình, trong gia đình mình, bản thân 


.mình. 


Trong những năm trước mắt, phong 


trào thi đua của công nhân, viên chức 


do công đoàn tô chức phải nhằm thúc 
đầy sản xuất công nghiệp phát triền 
trên cơ sở sử dụng hợp lý nhất, có 
hiệu quả nhất tiềm năng của đất nước, 
khả năng của máy móc, thiết'bị, lao 
động đã có và sẽ có đề hoàn thành 
các kế hoạch sản xuất. Công đoàn phải 
tham gia thiết thực xà có hiệu lực với 
cơ quan Nhà nước trong việc giảo dục 
công nhân, viên chức thực hiện đúng 
đắn nguyên tắc phân phối theo lao 
động, kết hợp hài hòa 3 lợi ích kinh 
tế làm động lực cho phong trào thi 
đúa. Công đoàn phổi rất chú trọng 
văn đề phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, coi đây 
là biện pháp quan trọng đề nàng cao 
năng suất lao động và hiệu quả công 
tác. Cho nên công đoàn cần chú trọng 
tö chức phong trào tập thê của những 
nưười lao động ở trong từng đơn vị 
cơ SỞ, trong từng tồ, đội lao dòng, 
làm cho môi đơn vị đó thật sự là 
một trường học — nơi rèn luyện tư 


tưởng và nghẻ nghiệp của công 
nhân, viên chức. 


Trong lúc chú trọng biện pháp tồ 
chức và Kinh tế, công doàn không lơ 
là việc thường xuyên bồi dưỡng nàng 
cao giác ngộ chính trị, ý thức làm chủ 
tập thề cho công nhân, viên chức. Đó 
vừa là một động lực của phong trào 
cách mạng của quần chúng, vừa là 
mục tiêu xây dựng người công nhân 
mới xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Ý 
thức chính trị, tỉnh thần làm chủ tập 
thẻ của người công nhàn, viên chức 
phải được thề hiện cụ thê trước hết 
trong việc gương mẫu lao động và tự 
giác chấp hành kỷ luật lao động. 
Củng cố và tăng cường kỷ luật lao 
động trong giai cấp công nhân, cũng 


như trong xã hội ta — một xã hội bị 
thói quen tự do, tản mạn thống trị 
lâu đời — là một yêu cầu cấp thiết, 


có ý nghĩa rất sâu xa về kinh tế cũng . 


như về chính trị. Khi nước Nga bước 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-nin 
đã nhấn mạnh : “Phải tập trung tất 
cả sự chú ý vào các vấn đề kỷ luật lao 
động, mà kỷ luật lao động là then chốt 
của toàn bộ công cuộc xây dựng kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở trong 
sự nhận thức của chúng ta về chuyên 
chỉnh vô sản » (2). 


Việc đồi mới cơ chế quản lý kinh 


tế theo nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
BCHTUĐ là một điều kiện rất quan 
trọng cho sự phát triền của phong 
trào thi đua lao động sản xuất trong 
các cơ sở công nghiệp. Các cấp công 
đoàn cần hướng hoạt động của mình 
vào việc đấu tranh xóa bỏ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, xây 
dựng cơ chế quản lý hạch toán kinh 
tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, theo 
nguyên tắc tập trung dàn chủ, đồng 
thời đề cao vai trỏ chủ động và sáng 
tạo của cơ sở. Cán bộ công đoàn phải 
phấn đấu nâng cao trình độ hiều biết 
về quản lý kinh tế và có phương pháp 
vận động, tô chức quản chúng thích 
ứng với yêu cầu ta¬am gia quản lý 
kinh tế. 

Trong nông nghiệp: Nội dung hàng 
đầu và chủ yếu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 


chặng đưởng trước mắt ở nước ta là, 
đưa nông nghiệp một bước lẻn sản. 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong cơ cấu 
công - nông nghiệp hợp lý. Nếu 
không có sự tác động trực tiếp và sự 
xâm nhập ngày càng nhiều của công 
nghiệp về mặt kỹ thuật cũng như về 
tô chức sản xuất và quản lý thì nông 


nghiệp tự nó không thề chuyên thành. 


nông nghiệp sản xuất lớn được. Bởi 
vì, nói sản xuất lớn hay sản xuất nhỏ 
không phải chỉ Ìa nói về quy mô tô 
chức, mà quan trọng nhất, quyết định 
nhất là trình độ trang bị cơ sở vật 
chất kỹ thuật của nó. Những năm gần 


đây, đo thực hiện cơ chế khoán sản 
phầm đến nhóm và người lao động, 
sản xuất nông nghiệp có bước phát 
triền về năng suất và sản lượng, 
nhưng chắề chắn sẽ không thề tiếp tục 
tăng mãi nếu thiểu vai trò của công 
nghiệp ; thực tế ở nhiều nơi cho thấy 
sự phát triền đó đã có chiều hướng 
chậm lại. Sự kích thích nhiệt tình lao 
động của người lao động dù cao đến 
mức nảo cũng không thê thay thể được 
việc đồi mới công cụ lao động và áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật tiến bộ, sử 
dụng các giống mới có năng suất cao 
vào trồng trọt. chấn nuôi. ÄAlà những 
việc ấy tự nông nghiệp và nông dân 
không giải quyết được; nó phải dựa 
vào công nghiệp, vào giai cấp công 
nhân và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật dưới sự lãnh đạo của Dáng. 


Các cấp công đoàn cần làm cho 
công nhân, viên chức hiều rõ rằng, 
đầy mạnh phát triền nông nghiệp, 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa cũng là một nhiệm 
vụ cơ bản, trực tiếp và làu dài của 
phong trào công nhân và công đoàn 
nước fa. „ 


Phong trào thi đưa của công nhân, 
viên chức phải nhằm đáp ứng “nột 
cách tốt nhất, thuận tiện nhất những 
yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, 
trước hết là những yêu cầu về máy 
móc, công cụ, vật tư nông nghiệp, 
năng lượng, thủy lợi, giống cây, 
giống con... Công đoàn các cấp, các 
ngành, trước hết là công đoàn ở các 
cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
công đoàn các huyện cần phát huy 
tốt các kinh nghiệm gắn phong trào 
thi đua của công nhân, viên chức với 
yêu cầu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Chẳng bạn như phong trào 
tưới nước, tiêu nước khoa học theo 
điền hình tiên tiến cụm thủy nông Câu 
Ghẽ ; phong trào đưa phân bón về tận 
nơi sẵn xuất theo các điền hình của - 


(2) V.I. Lâ-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-rcơ-va, 1977, tập 40, tr. 250, 
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lià bắc, An giang...; phong trào bảo 
vệ giống cây trồng theo các điền hình 
của Long an, Hải phòng; phong trào 
liên kết xây đựng các vùng lúa cao 
sẵn, các vùng chuyên doanh rau quả, 
cây công nghiệp và các cụm kinh tế— 
kỹ thuật theo các điền hình ở Đại lộc 
(Quảng nam — Đà nẵng), Thủ đức 
(thành phố Hồ Chí Minh? v.v. 


Chính nhờ oó sự tác động và xâm 
nhập của công nghiệp vào nông 
nghiệp mà trong những nắm qua, mặc 
dù còn rất nhiều khó khăn, nông 
nghiệp vẫn có bước phát triền đáng 
kề, tạo nên hình ảnh đẹp đề: hai giai 
cấp (còng nhân và nông dân tập thê) 
cùng làm ra một sản phâm, cùng nhau 
xây dựng chế độ làm chủ tập: thê xã 
hội chủ nghĩa. Trong các cơ sở nông 
nghiệp quốc doanh (nông trường, 
trạm, trại...), các liên hợp nông —công 
nghiệp, công đoàn cần làm tỏt việc 
vận động công nhân, viên chức thực 
hiện mục tiêu nâng cao năng suất và 
sản lượng cây trồng, con vật nuôi, 
sản xuất và kinh doanh có lãi, nêu 
gương cho vác hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất trong việc áp dụng cơ 
chế quản lý mới, kỹ thuật tiến bộ 
và xây đựng cuộc sống mới. Việc hình 
thành các vùng Lập trung cấy công 
nghiệp (cao su, cả phê, chè, đay, mía, 
cây có dầu...) đang đặt ra những vấn 
đề mới dõi với hoạt động của công 
đoàn, nhất là ở những vùng liên 
doanh nồng —công nghiệp. Công đoàn 
phải từ yêu cần thực tế của hoạt 
động sản xuất mà định ra những nội 
dụng và phương thức hoạt động sao 
cho có hiệu quả: thiết thực nhất, góp 
phần thúc đây sản xuất ngày cảng 
phát triền. 


Công đoàn huyện cần vươn lên 
thực hiện tốt vai trỏ liên kết phong 
trào của các ngành sản xuảt công 
nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp; liên kết các cơ sở quốc 
doanh đóng trên địa bàn huyện với 
các đơn vị kinh tế tập thê trong 


—« 
-` 


huyện nhằm thực hiện thắng lợi các 
kế hoạch sản xuất, 


Như vậy, phục vụ nông Ta 
nói đúng hơn là tác động vào nông 
nghiệp cũng là một nội dung cơ bản 
của phong trào công nhân nước ta. 
Thực hiện khầu hiệu qcÔng nông 
cùng làm chủ» mà đồng chỉ Tồng 
bí thư Lê Duän đã đề ra; cuộc vận 
động công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp mở ra chân trời rộng lớn cho 
sự phát triền của phong trào công 


-_ nhân và hoạt động của công đoàn, mở 


rộng phạm vi và không gian hoạt 
động của công đoàn, tạo tiên đề cho 
eông đoàn tiến tới thirc hiện vai trò 
“trưởng học cộng sản chủ nghĩa cho 
nông dàn ® như Lê-nin tiền đoán. 


Dương nhiên, “tiến hành công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa không 


_ phải chỉ là giải quyết các vấn đề về 


phát triền công nghiệp, nông nghiệp, 
mà: còn nhằm giải quyết hàng loạt 
các vấn đề khác của nền kinh tế 
nhằm phát triền mạnh mẽ và đồng 
bộ mọi lĩnh vực hoạt động của xã 


hội như giao thông vận vải, xây dựng - 


cơ bản, phân phối, lưu thông, xuất 
khảu, nhập khu, văn hóa giáo dục, 
khoa học kỹ thuật,.. Mỗi lĩnh vực 
đẻu giữ một vai trỏ quan trọng đối 
với sự nghiệp cỏng nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, có ảnh hưởng to lớn 
đổi với nẻn kinh tế quốc đâần. Công 
đoàn ở các ngành này cần theo đúng 
chức năng và nhiệm vụ của mình, ra 
sức giáo dục, động viên và tô chức 
công nhân, viên chức phát huy quyền 
làm chủ tập thê, thực hiện tốt những 
nhiệm vụ được giao, góp phần xứng 
đăng vào sự nghiệp công nghiệp hóa 
đặt nước. 


Một nhiệm vụ cấp thiết của công 
đoàn là phải tích cực chăm lo xâu dựng 
đột ngũ công nhân. Bởi vì không có 
giai cấp công nhân thì không thề có 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
không thề có nền công nghiệp hiện đại. 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, công đoàn 


phải cùng với các cơ quan Nhà nước 
có kế hoạch xây dựng và phát triền 
đội ngũ công nhân tương ứng với kế 
hoạch phát triền kinh tế — xũ hội, 
làm cho đội ngũ công nhân có đủ khả 
năng đảm đương được những nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, xứng đáng là lựo 
lượng lãnh đạo, là đội ngũ hùng hậu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 


Trong việc xây dựng đội ngũ công 
nhân, đi đôi với chăm lo nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, ý thức 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
cho công nhân, viên chức, công đoàn 


phải rất quan tâm ồn định và từng ' 


bước nâng cao đời sống và sức khỏe 
của công nhân, viên chức. Trong 
những năm gần đây, với sự tham gia 
của công đoàn, Đảng và Nhà nước 
ta đã có những biện pháp đề ồn 
định đời sống cho công nhân, viên 
chức. Nhưng do tình hình giá cả và 
thị trưởng không ồn định, tiền lương 
thực tế của công nhân, viên chức 
không bảo đảm tái sẵn xuất sức lao 
động. Chúng ta cần kiên quyết và 
khần trương thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của BCHTƯĐ về giá— 
lương — tiền, ồn định đời sống của 
công nhân, viên chức. Trước mắt 
cũng như lâu dài, chúng ta phải coi 
lao động là một yếu tố quan trọng 
nhất của quá trình tái sẳn xuất; đầu 
tư cho con người là phương hướng 
đầu tư có hiệu quả nhất. Trong những 


năm sau Cách mạng Tháng Mười, ` 


nước Nga xô viết trải qua muôn vàn 
khó khăn, quan hệ giữa sẵn xuất và 
đời sống cực kỳ gay gắt. Lê-nin cho 
rằng muốn thoát ra khỏi vòng luần 
quần đó, vấn đề mấu chốt là phải 
làm cho nhá máy tiếp tục nhả khói; 
mà muốn nhà máy nhả khói thì 
*“ nhiệm oụ đầu liên là phải cứu người 
Lao động. Lực lượng sản xuấi hàng đầu 
của toàn thề nhân loại là công nhàn, 
la người lao động. Nếu họ còn thì 
chúng ta sẽ cứu văn và khôi phục lại 
được fất cả ® (3), 


(3) V.]. Lê-nin: Toản !42, 


Cùng với việc đầy mạnh sản xuất, 
táng năng suất lao động, chúng ta 
cần điều chỉnh lại thu nhập không 
hợp lý trong các xí nghiệp, các đơn 
vị kinh tế, thực hiện 1:ghiêm ngặt 
chính sách tiết kiệm, thực hiện đúng 
nguyên tắc phân phếi theo lao động, 
thỉ hành đúng đản chính sách tiền 
lương, tiền thưởng, làm cho tiền 
lương, tiền thưởng thật sự có tác 
dụng kích thích người lao động hăng 
say làm việc, tự giác chấp hành kỷ 
luật lao động, hăng hái phát huy. 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất, phê phán và ngăn chắn 


.những hiện tượng lãng phí, tham ó, 


xoay xở, lợi dụng, ăn cắp của công, 


chỉ lo thu vén cho lợi ích cá nhân, 


cục bộ, làm hại đến lợi ích của Nhà 
nước yà tập thề, 


Trong hoàn cảnh đời sống vật chấ t 
còn khó khăn, công đoàn càng cần 
chú ý nâng cao đời sống tỉnh thần 
cho công nhân, viên chức. Những hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thề dục thề 
thao, tham quan, du lịch, vui chơi 
giải trí lành mạnh chắc chắn sẽ có 
tác dụng giáo dục, bồi dưỡng tình 
cảm yêu TÔ quốc, yêu chủ nghĩa xã 
hội cho công nhân. viên chức, động 
viên họ băng hái thi đua, hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ công tác. 


* 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là sự nghiệp rất to lớn, nặng nề và 
vẻ vang. Sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi sẽ tạo ra 
cho đất nước ta công nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp hiện đại, văn bóa, 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốo 
phòng hùng hậu, với những con 


(Xem tiếp trang 29) 


Nab Tiển bộ, 
Má -xcơ *a. I977 tạp 36 tr 420, 


 — ‡? 


thủ tịch Hồ thí Minh 


Ị 
BIÊN NIÊN TÓM TẮT 
(Từ 14-8-1945 đến 20-12-1946) 


14, 15-8-1945 — Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân trào (Tuyên 
quang). Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hồ Chí Minh và đồng chỉ Trưởng 
Chỉnh (1). Hội nghị đã quyết định phải kịp thời lãnh đạo toàn đân tồng khởi 
nghĩa giành chính quyên trong cả nước. 


16, 17-8-1945 — bại hội quốc dân họp ở đỉnh làng Tân trào do đồng 
chí Hồ Chí Minh chủ tọa. Đại hội tân thành chủ trương tông khởi nghĩa 
của Đảng. thông qua lệnh khởi nghĩa của Tông bộ Việt minh, quy định quốc 
kỷ, quốc thiều và cử ra Ủy ban giải phóng dân tộc Việt nam tức Chính phủ: 
làm thời do đồng chí Hồ Chỉ Minh làm Chủ tịch. 


24-8-1945 — Buôi tới, Hò Chủ tịch gặp gỡ thân mật tất cả anh chị em 


trong khu căn cứ Tân trào. Người báo tin thủ đô Hà nội đã được giải phóng 
và chào anh chị em đề ngày mai Người về Hà nội. 


25-8-1945 — Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân trào và Hà nội, nghỉ tạm 
trong gia đình một nông đàn ở làng Gạ (Phú gia, huyện Từ liêm). 


26-8- 1945 - Đồng chí Trường Chỉnh dón Hồ Chủ tịch vào nội thành ở 
mhà số, 18 phố Hàng ngang. Người triệu tập ngay và chủ trì phiên họp đầu tiên 
của lan thường vụ Trung ương Đẳng bàn về một số công tác cấp bách, 


27-8-1945 — Hò Chủ tịch họp mặt thân mật với các vị Bộ Irướng trong 
Chính phủ lâm thời tại Bắc bộ phủ. : 


Cuối tháng 8-1945 — Tại nhà số 48 phố Hàng ngang, Hò Chú tịch dự 
thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Một buồi sáng, Người mời đồng chí Trưởng 
Chỉnh và một số đồng chí khe đến dê thông qua bắn Tuyên ngôn lịch sử. 


2-9-1945 — Tại quảng trường Ba đình (Hà nội), trong cuộc mít tỉnh của 
hơn ã00 nghìn đồng bìo, Hồ Chủ tịch đọc Tuyyẻn ngôn Đọc lập. 


_ 3-9-1945 — Hò Chủ tịch họp phiên đầu tiên với các vị Bộ trưởng trong 
Chính phủ lâm thời tại Hắc bộ phủ. Người nêu ra sáu vấn đề cấp bách nhất 
đề Hội đồng chính phủ thảo luận, quyết nghị và thí hành. 


` (0 Ha Chủ tịch tuy bị cảm sốt chưa được khỏc, nhưng vẫn the› dói sát diễn biến ở höi 
nghị và cố gắng đến dự buỏi kết thúc hội nghị. Đồng chí Trường Chính (lúc &y lấy tên là 
Nhan), Tổng bí thư của Đảng, chủ trì bại nghị. 
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5-90-1945 — Hò Chủ tịch ra lời kêu gọi quốc đân đồng bào cảnh giác với 
quân Pháp và sẵn sàng đợi lệnh chiến đầu. 


98.9.1946 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh Tồng tuyền cử. 


15.9.1945 — Hò Chủ tịch gửi thư cho học sinh cả nước nhân ngày khai 
trường đầu tiên của nước Việt nam đân chủ cộng hòa. 


17-9-1945 — Hồ Chủ tịch gửi thư cho các cháu thiếu nhỉ trong cä nước 
nhân địp Tết trung thu độc lập đầu tiên. 


(tùng ngảu, Hồ Chủ tịch gửi thư kéu gọi đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng: 
« Tuần lẻ vàng ®. 


20-9-1945 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập “ ban dự thảo Hiến 
pháp của nước Việt nam dân chủ cộng hờa. ` 


21.0.1945 — Hò Chủ tịch gửi thư cho các eụ phụ lão kêu gọi các cụ hãy 
thành Tập và gia nhập Hội phụ lão cứtt quốc. 


22.0.1045 — Đêm trung thu, Hồ Chủ tịch nói chuyện với các cháu 
thiếu nhỉ. 


23-9-1945 — Hò Chủ tịch và Ban thưởng vụ Trung ương Đẳng theo đõi 
rất sát tỉnh hình chiến sự ở Nam bộ, nhận được những báo cáo đầu tiên và ra 
những chỉ thị kháng chiến đầu tiên cho đảng bộ và đồng bào Nam bộ. 


25.9.1945 — Hò Chủ tịch chủ tọa phiên họp Hội đồng chính phủ thảo 
luận về vấn đề cứu tế, về kháng chiến ở Nam bộ và quan hệ với Pháp. 


26-9-1945 — Sau ba ngày thực dân Pháp gày hấn ở Nam bộ, qua đài 
phát thanh, Hồ Chủ dịch kêu gọi đồng bào Nam bộ kiên quyết chiến đấu đề giữ 
vững nên độc lập cửa nước nhà. 


__ 98.9.1945 — Trước tình hình nạn đói trầm trọng do phát xít Nhật gây 
ra kéo đài, Hò Chủ tịch đề ra những biện pháp cần thiết cho Hội đồng chính 
phủ thực hiện và gửi thư kêu gọi đồng bào thương yêu cứu giúp kh nh sẻ 
eơm nhường áo cho nhau. 


Một hôm, frong tháng này, Hò Chủ tịch gặp Bộ tư lệnh quân đội Tưởng, 
Người từ chối việc cung cắp thêm gạo che chúng, Người nhắc nhở các đồng 
chí trong cơ quan phải kiên nhẫn chịu đựng, giữ hòa hoãn với quản Tưởng 
đề tập trung mũi nhọn chống kế thù chính là thực dân Phá p. 


3-10-1945 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh bãi bỏ tất cả các công sở và cơ 
quan của thực dân Pháp. 


4.10-1945 — Hò Chủ tịch viết thư kêu gọi chống nạn thất học. 


12-10-1045 —Ho Chủ tịch gửi thư hoan nghẻnh và khuyến khích giới công 
thương thành lập tồ chức Công thương cứu quốc và gia nhập Mặt trận Việt minh, 


14-10-1945 — Hò Chủ tịch thay mặt Chính phủ gữi thư cảm ơn các vÏ 
giám mục và đồng bào theo đạo Thiên chúa ở Vinh, Hà tĩnh, Quảng bình đã 
viết thư lên Chính phủ biều thị quyết tâm của giáo dàn trong việc kiến thiết 
đất nước. 


17-10-1945 — Qua đài phát thanh Tiếng nói Việt nam, Hồ Chủ tịch 
đọc bức thông điệp gửi tông thống Xlỹ Tờ.-ru-man, nói rõ sự phản bội đồng 
mỉnh của nước Pháp qua việc. giao chính quyền Đông dương cho người Nhật. 


Cùng ngày, Hồ Chủ tịch gửi thư cho các Ủy ban nhân dân các kỷ, tỉnh, 
huyện và làng, khuyên nhủ cản bộ chính quyền các cấp phải ra sức làm trỏn 
trách nhiệm trước nhàn dàn. 


18-10-1945 — Hò Chủ tịch gữi thư thăm hỏi đồng bào Lào cai bị bọn 


tay sai quân đội Tưởng tràn sang chiếm đóng, khống chế chính quyền, ấp bức 
nhàn dàn. 


19-10-1945 — Thay mặt Chính phủ ta, Hồ Chủ tịch gửi điện đến Hội 


nghị liên Phi đang họp tại Măng-sét-tơ (Anh) bày tỏ niềm xúc động trước nghị 
quyết của Hội nghị ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dàn Việt nam chống bọn 
thực đàn Pháp xàm lược. 


20-10-1945 - lò Chủ tịch gửi thư cho những người Pháp ở Đông ` 


đương, bày tỏ thiện chí của nhân dân Việt nam đối với những người Pháp 
lương thiện. 


24-10-1245 - Iiò Chủ tịch chủ tọa phiên họp Hội đồng chính phủ 
thảo luận về nội dung bản lIiến pháp của nước ta. 


27-10-1945 -— Tại Bác bộ phủ, Hò Chủ tịch tiếp và trả lời phỏng vấn 


của đại biêều các báo Việt nam, Pháp, Trùng hoa, Mỹ về các vấn đề: ban bố 


Hiến pháp, bầu cử Quốc hội, về mối quan hệ giữa nước Việt nam và nước 
Pháp... 

29-10-1945 — Hò Chủ tịch gửi thư biều đương tỉnh thần chiến đấu 
anh dũng của đồng bào Nam bộ. 


2-11-1945 — Hò Chủ tịch tiếp một số phóng viên các báo hắng ngày, 
phát biều ý kiến về bản tuyên bố 12 điềm chính sách đối ngoại do tông thống 
Mỹ Tơ-ru-man đọc ngày 25-10-1915. Người khẳng định quyền độc lập chỉnh 
đáng của Việt nam. 


5-11-1945 — Hồ Chủ tịch gủi thư hoan nghênh những hành động yêu 
nước của Việt kiều ở Pháp và kêu gọi Việt kiêu hãy cố gắng làm cho nhản 
dân thế giới, nhất là nhân đân Pháp hiều rõ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân đân ta. 

7-11-1945 — Hò Chủ tịch tiếp đoàn đại biều công giáo cứu quốc Việt 
nam, tỏi về chính sách tự đo tín ngưỡng và đoàn kết đồng bàơ các tôn giáo. 

14-11-1945 — Hò Chủ tịch viết bài « Nhân tài và kiến quốc » (đăng 
trên báo Cứu quốc số 91 ra ngày Í1I-lI-I915). Người kêu gọi nhân tài trong 
nước hãy hãng hái tham gia xảy dựng đất nước. 

15-11-1945 —ilò Chủ tịch dự lễ tốt nghiệp khóa thứ 5 Trưởng huấn 
luyện cần bộ Việt nam. 

19-11-1945 — Hö Chủ tịch chủ tọa phiên họp Hỏi đồng chính phủ thảo 


luận về việc khen thường những chiến sĩ hy sinh vì Tô quốc, về bảo vệ các 
ditích lịch sử v.v. 


22-11-1945 ~ Hö Chủ tịch ký sắc lệnh ân định tồ chức Hội đồng nhân 


đân và Ủy ban hành chính các cấp. 


30 


_ ——__ Smm=—_Ố — 


25-11-1945 — Vơi danh nghĩa là đại biền Mặt trận Việt mình, 
Hồ Chủ tịch họp với Nguyễn liải Thân, dại biều của Việt nam cách mạng 
đồng mình hội và Vũ Hồng Khanh, đại biều của Việt nam quốc đân đẳng đề 
thảo luận văn đề đoàn kết. 

3.12-1945 — Hồ Chủ tịch chủ tọa Hội nghị đại -biều các dân tộc thiêu 
số Việt nam.. 

15-12- 1945 - Hồ Chủ tịch viết thư cảm ơn đồng bào Hà nội về việc 
-đồng bào vêu cầu Người ửng cử tại Hà nội. 

21-12-1945 — Với tư cách là ứng cử viên ở Hà nội, Hồ Chủ tịch nói 
về mục đích và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyền cử sắp tới. 

Cùng ngàU, thay mặt Chính phủ, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập 
-Ủụ ban nghiên cứu kẽ hoạch kiến quốc. : 

22-12-1945 — Hò Chủ tịch gửi thư úy lạo các chiến sĩ miền Nam. 


24..12-1945 — Thay mặt Mặt trận Việt minh, Hồ Chủ tịch họp với đại 
biều Việt nam cách mạng đồng minh hội và đại: biều Việt nam quốc dân đẳng, 
ra điều ước cam kết đặt quyền độc lập của Tôồ quốc lên trên hết, đoàn kết 
trên hết, đôi bên phải ủng bộ cuộc tồng tuyền cử bầu Quốc hội và cuộc kháng 
chiến cứu nước, và phải lập tức đình chỉ hết thảy những vụ công kích nhau 
cả trên lời nói cũng như việc làm. 


25-12-1945 — Nhân ngày lễ nô en đầu tiên trong không khí nước nhà 
được đọc lập, tự do, Hồ Chủ tịch gửi thư chúc mừng các vị linh mục và đỏng - 
ào theo đạo Thiên chúa. 

1-1-1946 — Chính phủ làm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
làm lễ ra mắt tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố Hà nội. Hò Chú tịch 
đọc bản tuyên bố nêu rõ chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt nam: 
dân chủ cộng hòa. 


5-1-1946 — Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân đân cả nước hăng hái đi bầu cử, 
chọn người xứng đáng ra gánh vấc việc nước. 

6-1-1946 — Hò Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của 
nước ta tại hòm phiếu đặt ở phố Bác ninh (nay là phố Nguyễn Hữu Huân), 
Hà nội. Sau đó Người đi thăm một số nơi bầu cử ở phố Hàng bạc, Hàng giai, 
. Hàng trống và một làng ngoại thành. 

Cùng ngảu, Hồ Chủ tịch nói chuyện với phái viên, đặc biệt của báo 
Résistance (kháng chiến), nêu rõ quyết tâm của nhân dân ta chống thực dân 
Pháp xâ¡n lược. 

7-1-1946 — Hò Chủ tịch đến dự và nói chuyện trong buồi khai giảng 
trưởng cán bộ tự vệ mang tên Người. 

- 1B-171946 — Hồ Chủ tịch gặp một số đồng chí được Chính phủ phái 
vào Nam bộ công tác. 

21-1-1946 — Nhân địp Tết nguyên đán độc lập đầu tiên, Hồ Chủ tịch 
- kêu gọi đồng bào cả nước hãy chia sẻ cuộc vui ngày Tết với các chiến sĩ ngoài 
mặt trận, gia đình các chiến sĩ và những đòng bào nghèo. 

Người còn gửi thư kêu gọi thanh niên và nhỉ đồng toàn ngà hăng hái 
tham gia xây dựng phong trào « Đời sống mới ». 
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1-2-1946 — (ngày 30 tháng chạp Ất Dậu) Hồ Chủ tịch đến thăm và 
chúc Tết một số gia đỉnh ở Hà nội. 

2-2-1946 — (ngày mồng một Tết Bính Tuất) — Hồ Chủ tịch chúc Tết các 
chiến sĩ cảnh sát trung ương; tiếp các đoàn đại biều đến chúc Tết Người ; đi 
chúc Tết các chiến sĩ bị thương đang điều trị ở bệnh viện, v.v. 


2-3-1946 -— IIlð Chủ tịch dự kỷ họp của Quốc hội khóa I. Tại kỳ 
họp lịch sử này, Quốc hội nhất trí cử Người làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến và ủy nhiệm Hồ Chủ tịch đứng ra thành lập Chính phủ mới. 


5-3-1946 — Hò Chủ tịch hội đàm với Xanh-tơ-ni và Pi-nhông về nội 
dung văn bản Hiệp định sơ bộ Việt— Pháp. 


Cùng ngày. Hồ Chủ tịch gặp đoàn đại biều Pháp trao đồi ý kiến về quan hệ 
Việt — Pháp. Người khẳng định lập trường của nhân dân ta là Pháp phải thửa 
nhận nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam. 


6-3-1946 — Thay mặt Chính phủ ta, Hồ Chủ tịch đã ký với đại diện 
chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ Việt — Pháp. 

7-3-1946 — huôi sáng, tại Bác bộ phủ, Hồ Chủ tịch tiếp Xanh-tơ-ni 
thay mặt chính phủ Pháp, đếu thăm Người. Buồi chiều, Hồ Chủ tịch dự cuộc 
mít tỉnh lớn tại quảng trưởng Nhà hát lớn, Hà nội, Người nói rõ vì sao ta 
ký với Pháp hiệp định sơ bộ. h 

9.3.1946 -— Tại tòa thị chính thành phố, Hồ Chủ tịch gầñ các đồng 
chí khu trưởng và đại đội trưởng tự vệ thành. Người chỉ rõ, Hiệp định sơ 
bộ Việt — Pháp đã ký, nhưng ta phải luôn cảnh giác, nâng cao tỉnh thần 
¬ chiến của toàn dân, bồi dưỡng lực lượng, sẵn sàng đổi phó với mọi bất 
trắc.. 

10-3-1946 — Hồ Chủ tịch gửi thư cho đồng bào và chiến sĩ Nam bộ 
nói về việc điều đình giữa Chính phủ ta và Chính phủ Pháp. 

11-3-1946 — Hò Chủ tịch gửi thư kêu gọi đồng bào toàn quốc bình. 
tĩnh trước những hành động khiêu khích của thực dân Pháp. Đồng thời Người 
yêu cầu các chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới hãy ủng hộ sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta. 


Hồ Chủ tịch cũng gửi thông điệp nhắc Chính phủ Pháp về việc tiến hành 
cuộc đàm phán chính thức. 


24.3.1946 — Hồ Chủ tịch dự cuộc hội kiến trên tuần dương bạm FE~ 
min Béc-tanh đậu ở vịnh Bắc bọ, theo lời mời của cao ủy Pháp Đác-giăng-Ìi-ơ. 
Người đòi mở ngay cuộc đàm phán chính thức tại thủ đô nước Pháp. Đác- 
giăng-li-ơ đề nghị cần có trước một hội nghị trù bị họp tại Đà lạt. 

25-3-1946 — Hà Chủ tịch ký sắc lệnh về việc tồ chức Bộ quốc phòng 

27-3-1946 — Hà Chủ tịch nhắc nhở đồng bào cần luyện tập thể dục. 

_29-3-1946 — Hò Chủ tịch ký síc lệnh quy định chế độ, báo chí, 


3-4.194G — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh về thành lập Ban vận động Đời 
sống mới trung ương. 


5-4-1946 — Hò Chủ tịch ký sác lệnh về việc phát hành giấy bạc ở 
Việt nam. 
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7-4.1946 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh tô chức Bộ ngoại giao. 


13-4-1946 — Hò Chủ tịch ký sắc lệnh về việc tồ chức Bộ giao thông 
-công chính. 

17-4-1946 — Hò Chủ tịch đến thăm một lớp học bình dân ở phố Hàng 
trống. Người nói: «C¿ người dạy và người học đều là những chiến sĩ trên 
mặt trận chống giặc đốt , 

Cùng ngày, Hồ Chủ tịch tiễn Đoàn đại biều Chính phủ ta dự hội nghị 
Việt — Pháp tại Đà lạt. Người căn đặn đoàn * cần đặt vấn đề Nam bộ và vấn 
đề đỉnh chiến lên đầu chương trình nghị sự ». 

19-4-1946 — Iiò Chủ tịch gửi thư chúc mừng Đại hội các đân tộc thiều 
&Ố miền Nam họp tại Plày-eu. 

1-5-1946 — Nhân ngày Quốc tế lao động, Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân 
lao động và đồng bào cả nước tăng cường đoàn kết, nêu cao tỉnh thần cần 
“kiệm. đầy mạnh sản xuất v.v. 

Cùng ngài, Hồ Chủ tịch kêu gọi nông dân thành lập hợp tác.xã nông N98: 


4-5-1946 — Ho Chủ tịch gửi thư động viên anh chị em giảo viên bình 
-đân học vụ. 

16-5-1946 — Hồ Chủ tịch gửi điện đến đô đốc Đác-giăng-li-ơ cảm ơn 
nước Pháp đã tiếp đón niềm nở phái đoàn Quốc hột Việt nam qua thăm 
nước Pháp. 

19-5-1946 — Tại bác bộ phủ, Hồ Chủ tịch tiếp gi đoàn đại biều 
Đăng. Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thề quần chúng đến chúc thọ Người. 

Cùng ngàu, Hồ Chủ tịch trả lời phỏng vấn của phóng viên „ hệ thông 
-tấn Pháp AFP về cuộc hội nghị Đà lạt bị đứt quãng. 


20-5-1946 — ii Chủ tịch tiếp Đác-giàng-li-ơ tại Bắc bộ phủ, Đác- 
giăng-li-ơ đề nghị cho lui lại một thời gian ngày lên đường của phái đoàn 
Chính phủ ta sang dàm phán chính thức với Chính phủ Pháp. Người kiên 
quyết bác bỏ đề nghị đó. 

_ 27-5-1946 -— llò Chủ tịch dự lễ khai giảng Trường võ bị Trần Quốc 
Tuấn ở Sơu tây. Ngưới căn đặn các học viên: *Trung với nước, hiếu với đân 
là một bồn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là vinh 
dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia dầu Liên của nước nhà”, ; 


29-5-1946 — Hò Cl:ú tịch ký sắc lệnh về việc tồ chức Bộ tài chính. 


30-5-1946 - II Chủ tịch dự cuộc mít tỉnh của 50 nghìn nhân đân thủ 
đô tiên Đoàn đại biều Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với Chính phủ 
Pháp. Người đã nêu ra 4 yêu cầu cần thực hiện đề giúp cho cuộc đấu tranh 
ngoại giao thắng lợi. › 


31-5-1946 — Trước lúc lên TT sang Pháp, Hồ Chủ tịch viết thư gửi 
đồng bào Nam bọ, trong đó có đoạn: «Đồng bào Nam bộ là đân nước Việt 
nam. Sòng có thề cạn, núi có thề mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đồi s. 

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1946, tróng thời gian ở Pháp, Hồ Chủ 
tịch đã tiếp xúc với các đại biều Đăng cộng sản Pháp, các tầng lớp nhân dân 

` Pháp; gặp gỡ đại biều Việt kiều, nhiều nhân sĩ, trí thức và một số người 
đứng đầu các đang phái ở Pháp v.v... tuyên truyền làm sáng tổ cuộc đấu 
#ranh chính nghĩa của nhân dân ta, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của 
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là 


nhàn dàn Pháp, và nâng cao uy tín của nước Việt nam dân chỗ cộng hòa trên 
trưởng quốc tế. 


14-9-1946 — Do thái độ ngoan cố và hiếu chiến của thực dân Pháp, 
hội nghị Phông-ten-nơ-blô không thành công, Hồ Chủ tịch ký Tạm tước 
với Chính phủ Pháp đề tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến. 


18-9-1946 -— Người rời nước Pháp về nước bằng tàu thủy Dumont 
đ*Urvyille. 

20-10-1946 — Dòng bào Hải phỏng đón chào Hồ Chủ tịch sau hơn 4 
tháng xa Tô quốc, bình yên mạnh khỏe trở về. 


21-10-1946 - Hò Chủ tịch về thủ đô Hà nội. 


23-10-1946 — Hò Chủ tịch báo cáo với đồng bào cả nước về kết quả 
cuộc đi thăm nước Pháp. 

30-10-1946 -— Tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, thay mặt Chính phủ, 
Hồ Chủ tịch trả lời một số đại biều Quốc hội về chính sách ngoại giao của 
Chính phủ, về việc ký tạm ước 14-9... 


31-10-1946 — Hò Chủ tịch thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố từ 
chức, trao lại quyên cho Quốc hội. Quốc hội nhất trí ủy nhiệm Người đứng 
ra lập Chính phủ mới. 

3-11-1946 — Hà Chủ tịch báo cáo trước Quốc hội việc thành lập Chính 
phủ mới và trình bày chương trình làm việc của Chính phủ mới. 


4-11-1946 -— Tại Bắc bộ phủ, Hồ Chủ tịch tiếp Moóc-li-e, tỒng tư lệnh 
quản đội Pháp ở Đông đương và Ny-ô, trưởng phái đoàn quân sự Pháp, đề 
bàn việc thành lập một ủy ban quân sự hỗn hợp X ền Pháp nhằm thực hiện 
và kiêm soát việc đình chiến ở Nam bộ. 


5-11-1946 — Hà Chủ tịch cùng Ban thường vụ Trung ương Đảng họp 
kiêm điềm tình hình đấu tranh của nhân đàn ta trên các mặt chính trị, quân 
sự, ngoại giao. Người nhận định: nhàn dân ta rất khó tránh một cuộc chiến 
tranh do thực đân Pháp gây ra. Hồ Chủ tịch viết một văn kiện quan trọng 
Cóng oiệc khần cặp báu giờ, nêu lên những điều cơ bàn đề đối phó với những 
tình huống có thề xảy ra và những chủ trương vừa kháng chiến, vừa kiến quốc... 


9-11-1946 — Quốc hội bỏ phiếu chuần y Hiến pháp chính thức của 
nước Việt nam đân chủ cộng hỏa. Hồ Chủ tịch nói về bản Hiến pháp đó. 


16-11-1946 — Hồ Chủ tịch gửi đến Chính phủ Pháp lời phản kháng 
việc Pháp đơn phương tò chức phòng thuế quan và kiêm soát ngoại thương 
tại Hải phỏng. 

17-11-1946 — Hò Chủ tịch bác bỏ những luận điệu xuyên lạc trắng 
trợn của Ùắc-giăng-H¬ơ đối với Ủy ban hành chỉnh Nam bà. 


24-11-1946 — Thực dân Pháp âm mưu lấn chiếm toàn bộ thành phố 
Hải phòng, Hồ Chủ tịch kêu gọi các nhà đương cục Pháp ở Việt nam phải lập 
tức đình chỉ việc gây đồ máu cho người Pháp và người Việt, kêu gọi toàn thề 
đồng bào phải bình tĩnh, bộ đội và tự vệ phải sản sàng bảo vệ chủ quyền 
của lô quốc. 

26-11-1946 - Thực dan Pháp tăng cường khiêu khích ở nhiều nơi, 
Hồ Chủ tịch rời Hà nội, tạm chuyền về ở và làm việc tại HE, Canh thuộc 
huyện Hoài dức. 


3⁄4 


3-12-1946 ~ Từ làng Canh, Hồ Chủ tịch về Bắc bộ phủ gặp Xanh-tơ- 
nỉ mới ở Pháp sang. Người đòi Chính phủ Pháp phải ra lệnh cho quản đội 
Pháp ở Hải phòng và Lạng sơn rút về vị trí cũ như trước ngày xảy ra xúng dọt. 

7 giờ rưỡi tối, một số đồng chí đến đón Người về nghỉ ở làng Vạn phúc,. 
tỉnh Hà' đông (nay thuộc Hà sơn bình). 

7-12-1946 — Hò Chủ tịch kếu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp ra lệnh: 
cho các nhà chức trách Pháp ở Việt nam phải rút quân về vị trí trước ngày 
20-11 đề thực hiện bản Tạm vtrớc 14-9. Người nhắc lại sự mong muốn hợp tác 
thành thật của nhân dân Việt nam với nhân dân Pháp... 


,8-12-1946 — Hò Chủ tịch ra Hà nội gặp giám đốc Cục châu Á trong 
Bộ ngoại giao Mỹ, 

Cùng ngẻàu, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Pa-ri=Sài gòn,. 
Hồ Chủ tịch nói: Đồng bào tôi và tôi muốn hòa bình, thành thật mong muốn. 
hỏa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh và tôi biết nhân dân Pháp cũng 
không muốn chiến tranh. Nhưng nếu người ta bắt buộc chúng tôi, thì chúng tôi 
phải kháng chiến. Cuộc chiến đấu sẽ tàn khốc, nhưng nhân dân Việt nam. 
sản sàng chịu đựng tất cả, chứ không chịu mất tự do. 


13-12-1946 — Hò Chủ tịch gửi công hàm cho Chính _ Pháp và 
Đắc-giăng-li-ơ phản đối việc 800 lính lê đương Pháp đồ bộ trái phép vàơ 
Đà nẵng. 

18-12-1946 — Hồ Chủ tịch họp với Ban thường vụ Trung ương Đảng, 
nhận định tình hình và đề ra chủ trương mới. Trước đó, Người đã giao chơ 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng lên Việt bắc chuẩn bị mọi mặt đề di chuyền 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần. 


19-12-1946 — Hò Chủ tịch dậy rất sớm và làm việc khần trương. 
Người viết thư gửi Chính phủ Pháp và yêu cầu chuyền ngay. 12 giờ trưa, 
Hồ Chủ tịch được báo cáo là Xanh-tơ-ni không tiếp người mang thư, và bộ 
chỉ huy Pháp đã gửi ta tối hậu thư đòi tước vũ khí của tự vệ thành, đỏi đình 
chỉ mọi hoạt động kháng chiến của ta và trao cho SẺ HNG việc giữ gin an ninh 
trong thành phố. 

Suốt buồi trưa, Hồ Chủ tịch không nghỉ, ngồi chăm chú làm việc và sắp. 
xếp tải liệu. 

2 giờ rưỡi chiều, Người họp với một số đồng chí trong Ban thưởng vụ 
Trung ương Đảng. 3 giờ 15 phút, cuộc họp kết thúc, IHiồ Chủ tịch tiếp tục 
ngồi viết xong Lời kêu gọt toàn quốc kháng chiến. 

Buồi tối, Hồ Chủ tịch và các đồng chỉ giúp việc rời làng Vạn phúc, chuyền 
đến một địa điềm mới. 

20-12-1946 ~— Hồ Chủ tịch đến ở và làm việc tại làng Xuyên dương, 
huyện Thanh oai, tỉnh Hà đông cũ. Hồ Chủ tịch cho phát thanh Lời kêu 
qọi toàn quốc kháng chiến! 

®Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng 
ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp 
nước ta lần nữa. - 

® Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhật định không chịu làn nô lệ. 

qHỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!...» 

| : THỂ TẬP 
8tr làm 


- Hà nội khởi nghĩa 


HONG trào cách mạng Hà nội gặp 
nhiều khó khán lớn sau những 
cuộc khủng bố điên cuông, đã 

man của thực dàn Pháp vào những 
năm 1959 — 1910. 

Những năm 1911 ~ 1942, đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, ủy viên thường vụ 
Trung ương Đẳng về trực tiếp chỉ đạo 
khôi phục phong trào, nhưng do Hà 
nói là nơi đầu não của bộ máy thống 
trị của bọn đế quốc và bù nhìn, cho 
nên chúng tập trung khủng bố gayv 
gát. Cơ quan lãnh đạo của dảng bộ 
Hà nội luôn luôn bị địch đánh phá, 
không ban cán sự và thành ủy nào 
hoạt động được trên sáu tháng. 


Đâu năm 1913, phong trào công 
nhân bị vỡ. đồng chí Hoàng Văn Thụ 
bị bất và bị bắn tại Tương mai. SỐ 
dáng viên chỉ eòn một ÍL người nhưng 
mãi Hiến lạc. Cơ sở quần chúng trong 
eông nhàn và thanh niên chỉ còn lại 
các mỗi lẻ. Phong trào ở dây yếu, và 
đang ở trong thời kỷ khó khăn. 


Song dù khó Khăn đến mấy, với 
niềm tỉn sát đá vào thắng lợi của cách 
mạng, vào quản chúng cách mạng, 
Trung ương và Xứ ủy vẫn quyết tâm 
cũng cố, duy trì bạn lãnh đạo và phát 
triền phong trào cách mạng ở Hà nội. 
vì đáy là nơi có bộ máy đầu não của 
kẻ thù. Lúc đó tôi đang công tác ở 
Tĩnh ủy Hưng yên thì được điều về 
hạn cần sư TĨà nội, Theo nguyên tắc 
giữ bỉ mặt, lúc đâu, Xứ ủy giao cho 
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Thượng tướng NGUYÊN QUYẾT 


tôi việc vận động công nhân ở nội và 
ngoại thành, nhưng trước mắt là xây 
đựng căn cứ ở vùng ngoại thành với 
yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn. Mãi 
Sau này tôi mới được giới thiệu Hiên 
lạc với đồng chí Lê Quang Đạo, bí thư 
ban cán sự, phụ trách thanh niên nội 
thành. 


Công việc đâu tiên của tôi hồi đó là 
xây dựng lại cơ sở ở ngoại thành — 
nơi mà trước kia đã từng là khu an 
toàn của Trung ương. Rút kinh nghiệm 
của các lần trước (không có căn cứ, 
không giữ được bí mật), lần này chúng 
tôi bắt đầu tử xây dựng chỗ đứng, xây 
dựng căn cứ ở ngoại thành đề tạo điều 
kiện vào nội thành. Trong nhiệm vụ 
xây dựng cơ sở ở nội thành thì vấn 
đề chỉnh là phải tạp trung xây dựng, 
củng cố cơ sở trong giai cấp công nhân, 
khắc phực hiện tượng thiếu tin ở giai 
cấp công nhân. Trong khi chắp nối 
với cơ sở, phải hết sức giữ bí mật về 
cách đi lại, về nơi ăn chỗ ở. Tôi bắt 
mỗi với một số đảng viên là thợ thủ 
công thường lui tới giữa nội thành 
và ngoại thành. Dãn dân chúng tôi tô 
chức lại chỉ bộ công nhàn trong nội 
thành. Với một số cán bộ ra tủ sau 
ngày 9-3-1945, lực lượng lãnh đạo của 
Đảng ở Hà nội được tăng cường một 
bước. Tiếp đó, chúng tôi xây dựng 
lại cơ sở ở các hội công nhân cứu 
quốc, trong các xưởng xẻ gỗ, Xưởng 
giặt, giây vải, rồi tới các xí nghiệp in, 


nhà máy nước, nhà máy điện, xưởng 
sửa chữa ô tô AVIA, STAI, hỏa xa 
Gia làm... Phong trào công nhân cửu 
quốc sau một thời gian khôi phục, đã 
dần đần phát triền trong các xí nghiệp 
khác. Thành ủy Hà nội chủ trương 
đưa quần chúng ra đấu tranh bằng 
những hình thức thích hợp, đòi những 
quyền lợi thiết thực như yêu cầu được 
mua gạo, cấp phiếu vải, xà phòng... 
tiến tới đòi tíng lương, trả lương 
chiều thứ bảy. Cao hơn nữa là đình 
công, bãi công liên tiếp, từ nhỏ đến 
lớn, tử một vài nơi sau lan ra một số 
nhà máy, xí nghiệp quan trọng của 
Nhật — Pháp lúc bấy giờ. Rầm rộ 
nhất là phong trào bãi công của toàn 
ngành xẻ gỗ. Cuộc bãi cóng lớn này 
được Ban công vận xứ ủy trực tiếp 
chỉ đạo. Xe dù bọn chủ xin lính Nhật 
về đàn áp, công nhân đã giành được 
thắng lợi sau chín ngày bãi công. Từ 
đầu tranh lẻ tẻ đã bát đầu thống nhất 
được lực lượng của từng ngành, đưa 
hình thức đấu tranh từ thấp lên cao, 
lạo nên sức mạnh mới. Đáng chú ý là 
giữa lúc nạn đói khủng khiếp đang 
_ diễn ra ở Bắc bộ và Trung bộ, trong 
đó có Hà nội và các tỉnh như Thái 
bình, Hưng vên, Nam định... Đẳng ta 
kịp thời đề ra khẩu hiệu « phá kho 
thóc, giải quyết nạn đói »s, đây cũng là 
khẩu hiệu chính đề phát động phong 
trào chống Nhật, cứu nước. Khầu hiệu 


đó đã đáp ứng nguyện vọng cáp bách 


nhất của qaần chúng, thôi bùng lên 
ngọn lửa căm thủ địch trong đông đảo 


Đầu năm: 19015, tỉnh hình thê giơi 
có những biến đôi mới. Liên xô đã thu 
hồi toàn bộ đất đai bị chiếm và bắt 
đầu tiến công vào dinh lũy cuối cùng 
của chủ nghĩa phát xít Đức. Thái 
bình đương, Nhật thua liên tiếp. 


Đã từ lâu, Đẳng ta chỉ rõ Nhật sẽ 
hắt cẳng Pháp. Điều tiên đoán ấy đã 


nhân đân, phát động, tập dượt quần: 
chúng đấu tranh chống địch với khí 
thế hừng hực, tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền. : 


Đề chuần bị cho khởi nghĩa, Thành 
ủy Hà nội đã tô chức các đội tự vệ, 
rút các hội viên hăng hái, khoẻ mạnh 
trong các đoàn thề cứu quốc đưa đi dự 
các lớp học quân sự. Từ các tiều đội 
tự vệ lẻ tẻ, đã tô chức thống nhất 
được hai chỉ đội (sau ngày giành 
chính quyền, hai chỉ đội này trở thành 
hai đơn vƒ vệ quốc quân). Việc tô chức 
quyên tiền, bán tín phiếu mua vũ khí 
trang bị cho các đội tự vệ được tiến 
hành một cách bí mật nhưng khần 
trương. Cuối năm 1911. Trung ương: 
Đăng đã kêu gọi nhân dân «@sám vũ 
khí. đuồi thù chung »s. Ngày 22-12-1914, 
đội Việt nam tuyên truyền giải phóng 
quân ra đời mở đầu cho một thời kỷ 
phát triền mới của cuộc đấu tranh vũ 
trang của nhân dân ta. 


Tình hình trên đỏi hỏi Hà nội phải 
chuẩần bị rất gấp rút. Tuy vậy. lúc đó 
ở Hà nội chưa thề làm như ở Việt bác 
được, mà vấn đề cơ bản là phải tiếp 
tục xây dựng lực lượng mạnh. Tôi 
được Xứ ủy cử đi học lớp quản sự của 
Xứy mở ở Thái nguyên lỗ ngày. 
Nội dung gồm hai phần: chỉ thị khởi 
nghĩa và chiến thuật du kích. 

Khi tôi di học về, anh Lê Quang 
Đạo chuyên công tác di nơi khác. Tôi 
được thay anh Đạo làm bí thư Thành 
Ủy và trực tiếp phụ trách quản sự, —. 


đến. 20 giờ 25 ngày 9-3-1915, Nhật nỗ 
súng tiến công vào các doanh trại 
Pháp ở trong thành như :Đòn thủy, 
Nhà điềm, trường bay Bạch mai, trại 
lính khổ xanh... 

4 giờ 15 ngày hôm sau, bọn Pháp ở 
Hà nội đầu hàng. 


Trước tình hình Nhật, Pháp Lăn 
nhau, quản chúng cách mạ: g rải si 
sục muốn hành dòng. Do quán triệt 
nghị quyết của Đang, Thành ủy đã 
kịp thời xác định tính chất cuộc đảo 
chính và nhận định thời cơ khởi 
nghĩa chưa tới, giải thích, uốn nắn cho 
các cơ sở và dòng thời chỉ đạo các 
nơi lợi dụng tỉnh hình lúc đó đoạt 
súng địch trang bị cho tự vệ. 


Đêm 10-3-1915, Thành úủv tô chúc 
một số tô thanh niên tuyên truyền 
xung phong dùng xe địp, mÔ tô lợi 
đụng Nhật chưa kịp ồn định tình 
hình, chớp nhoáng đi rải truyền đơn 
vạch mặt phát xít Nhật và chỉ đạo tự 
vệ toàn thành đồng loạt xé các bản 
bố cáo lừa bịp, đọa đẫm của Nhật đán 
nhan nhắn khắp nơi. 


Tình hình có những chuyền biến 
mới, ngày 12-3-1915, lan thưởng vụ 
Trung trơng Đẳng ra bản chỉ thị 
nỗi tiếng «œ Nhật, Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta » nhận dịnh 
tỉnh hình và dè ra nhiệm vụ khản cấp 
trước mắt, 


Được bản chỉ thị 12-3 đẫn đường, 
Thành ủy Hà nội phô biển sâu rộng 
cho các cơ Sở, gáy được môi luòng 
không khí mới. Trên cơ sở đó, phát 
triển lực lượng vũ trang và chính trị, 
tranh thủ tuyên truyền sâu rộng 
đường lối, chính sách của Wiệt minh, 
kết hợp chính trị với vũ trang, tiến 
hành những cuộc tuyên truyền sôi 
động, táo bạo và Lập dượt quần chúng, 
từ việc tô chức các cuỏc điển thuyết, 
mít tính chớp nhoáng, bí mật, bán 
công khai ở ngoại thành đến việc 
đần đản dưa vào nội thành những 
cuộc tập hợp và biều tình ngày càng 
Tông lớn. Đặc biệt, phong trào đâu 
tranh nội lên mạnh mề ở nhiều xí 
nghiệp lớn đều chia mũi nhọai vào 
bọn phát xít Nhạt và chính quyền bù 
nhìn, nhự cuộc biêều tỉnh kéo đến bàn 
giấy của bọn Nhật ở nhà máy điện, 
nhà máy nước, nhà ín IDEO, bệnh 
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viện Đón thủy, nơi phát xít Nhật 
đóng quân. 

Đè phát động mạnh mẽ cao trào 
chuần bị khởi nghĩa, đầu tháng 4- 
1915, Thành ủy triệu tập một cuộc hội: 
nghị quân sự tại chùa Tân, xã Thái 
đô nhàm thông nhất chỉ đạo lực lượng 
tự vệ toàn thành và bàn kế hoạch 
đầy mạnh việc phát triỀn các đội tự 
vệ, các đội tuyên truyền xung phong 
đè làm lực lượng nòng cốt, trợ lực 
cho các cuộc đấu tranh chính trị như 
điển thuyết, trừ gian, gây cơ sở cứu 
quốc và tr VỆ... 


>au đó các đội tuyên truyền xung 
phong đã đọt nhập điển thuyết tại các 
trường kỹ nghệ thực hành, trường 
Thăng long, trường Văn lang; điễn 
thuyếệt, dán áp phích, treo cờ trên các 
chuyến tàu diện Bờ hö—Hà đông, 
Cầu giấyv, Km liên, Thanh niên cứu 
quốc, phụ nữ cứu quốc tồ chức mít 
tỉnh tại chùa Lạng, Bưởi, Ngã tư vọng, 
Ngã tư sở. 

Giặc Nhạt điện cuông đối phó, vây 
ríp? cúc phò ban dèm, chăng dây các 
nga đường, khám xét, bát bớ hàng 
nghĩn người dem vẻ đánh đạp dã 
màn ở Sở hiển bình Nhật (nhà dầu 
ShelÚHl), Song hành động dã man của 
phát xít Nhật không lànr cho phong 


.trào cách mạng giảm sút, mà ngược 


lại như lửa dò thèm dảu, cao trào 
chuần bị khởi nghĩa dàng lên như 
thác đồ. Các đói? tuyên truyền xung 
phong văn đột nhập và diễn thuyết 
trước những vòng vày canh ,øgắc và 
nơay trước mắt bọn sĩ quan Nhật. 


[Lúc này chủ trương phá kho thóc 
đê cứu đói cho đàn” của Thành ủy 
nhằm hai tác dụng : vừa tạp đượt quần 
chúng đấu tranh trực điện với kẻ thù, 
vừa đem lại lợi ích thiết thực cho 
quần chúng. Quần chúng đã nhiệt liệt 
hưởng ứng nồi đậy phá kho thóc của 
Nhật ở làng Mọc quan nhân, ở phố 
bắc ninh, sau đó phá kho thóc Phà 
đen, Lỏ lợn. Trên đường bờ sông, 
công nhàn, nhân dân lao động tự động 


chiếm lại đao trên các xe bỏ và đánh 
trả lại bọn lính Nhật đi áp tái. Đồng 
thời Thành ủy cũng chủ trương đây 
mạnh những cuộc đấu tranh chính trị 
của quần chúng tiến lên những bước 
mới. llai cuộc mÍt tỉnh lớn tại Mễ trì và 
chợ Canh đã có hàng nghin người dự. 


Thành ủy còn chủ trương phá các 
cuộc mít tỉnh của địch như cuộc mít 
tỉnh lừa bịp của bọn Đại việt ký niệm 
Nguyên Thái Học tại vườn Bách thảo. 
Tại đây ta hô hào quần chúng biến 
cuộc mít tỉnh của địch thành cuộc mít 
tỉnh ủng hộ Việt mình, biều dương 
lực lượng cách mạng nựav (rước tắt 
kể thủ. Dày là những hình thức đấu 
tranh khá quyết liệt. 

Đề trợ lực cho cao trào chuẩn bị 
khởi nghĩa, Trung ương, Xứ ủy và 
Thành ủy còn chủ trương cảnh cáo 
bọn việt gian, diệt trữ bọn phản động 
đầu sỏ như tèn Sinh, cai Long, Nga 
Thanh lIlương.. Mặt khác ta cũng 
phát triền nhân mối cứu quốc trong 
lnh bảo an và cảnh sát của địch. 
Nhiều cảnh sát có cảm tình với Việt 
minh, báo cho ta biết trước các vụ 
khám xét, bát bớ, chỉ đường cho ta 
thoát các cuộc vayv ráp, làm cho bọn 
Nhật và tov sai nhiều lúc có mắt 
như mù. 

Lúc này, Thành ủv đã tô chức các 
đơn vị tự vệ tiến hành điều tra tình 
hình địch, vẽ sơ đồ các trại lính Nhật, 


các khu quản sự, những nơi trong 
yếu trong thành phố Hà nòi, đầy 
mạnh công tác huấn luyện quản sư 
cho các đội tự vệ, chuần bị kế hoach 
chiến đầu khi khởi nưhĩn. 

Tìn tức thành lập chỉnh quyền cách 
mạng ở khu giải phóng và các tỉnh 
chung quanh ảnh hưởng đến Hà nội. 
Tô chức chính quyền của địch ở ngoại 
thành đã bát đầu tan rã. Ở nhiều làng, 
Việt minh tước triện của lý trưởng 
và dứng ra giải quyết công việc của 
dân. Ở vùng Bưởi, Nghĩa đô chính 
quyên cách mạng lâm thời được thành 
lập; ở nhiều nơi khác, tổ chức cứư 
quốc đứng ra giải quyết mọi việc. 

Từ cuối tháng 6 năm 1915 trở đi, 
phong trào cách mạng ở Hà nội ngày 
càng phát triền mạnh niẽ và đều khắp. 
Đội ngũ cốt cán được củng cố vữtfg 
mạnh, quần chúng cơ bản được tö 
chức trong cúc đoàn thề cửu quốc, 
phong trào cách mạng trong công 
nhân, nông dân, thanh niên. phụ nữ, 
trí thức, học sinh ngày càng phát 
triền röỏi lan sang công chức, Lư sản 
đân tộc và con emn họ. 

Quán triệt chỉ thị của Ban thường 
vụ Trung ương Đăng và Xứ ủy vào 
hoàn cảnh cụ thề của Hà nội, Thành 
ủy đã lãnh đạo phong trào cách mạng 
ở địa phương từ chỗ yếu kém tiến 
lên một bước nhảy vọt, theo kịp đà 
tiến chung của cả nước, 
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Sau khi tuyên chiến với Nhật, chỉ 
trong vài ngày. Liên xô đã tiêu điệt 
đạo quân Quan đông tỉnh nhuệ nhất 
của phát xít Nhật. Ngày 10-8-1945, tin 
Nhật đầu hàng Đồng minh lan truyền 
nhanh chóng trong nhân đân Hà nội. 


Ở Hà nội. bọn Nhật cố bưng bít 
tin tức. Chúng tăng cường canh gác 
mọi nơi, đặt súng liên thanh tại nhà 
máy nước, nhà máy điện, nhà máy 


đèn, nhà bưu điện, kho bạc..., xe tăng, 
thiết giáp đi tuần suốt đêm. 


. Từ 13-8, Trung ương Đẳng triệu tập 
Hội nghị cán bộ toàn quốc ở Tân trào, 
Thành ủy Hà nội được cử một số đại 
biều đi dự hội nghị lịch sử này. 

Trong khi hội nghị Tân trào đang 
họp, thì ở Hà nội tin tức về khởi nghĩa 
từng phần ở nhiều nơi bav về. Cao 
trào chuần bị khởi nghĩa của quần 
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chúng ngày một dâng lên mạnh mẽ. 
Căn cứ vào chỉ thị ngày 12-3 của Ban 
thường vụ Trung ương Đảng. Thành 
ủy chúng tôi nhận định: trước đây, khi 
phong trào Hà nội còn yếu, ta chỉ đạo 
phương thức hoạt động thích hợp với 
địa phương, không giống như ở Việt 
bắc là đúng, nhưng nay lực lượng 
cách mạng ở là nội đã phát triền cả 
về số lượng và chất lượng, cả bề rộng 
và chiêu sâu, những điều kiện khách 
quan và chủ quan cho khởi nghĩa đã 
chín muồi, thời cơ nghìn năm có một 
đã đến, nếu như không hành động kịp 
thời, mau lẹ thì là một sai lầm nghiêm 
trọng. Muốn chớp thời cơ lúc đó, 
chúng tôi phải đ&u tranh khắc phục 
tư tưởng ý lại, chờ đợi giải phóng 
quân ở Việt bắc về. Phải tin vào sức 
mình, phải khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Hà nội bằng chính lực lượng 
của Hà nội, đúng như Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã dạy : « Đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta *(1). Thành ủy đã 
cấp tốc triệu tập các cán bộ phụ trách, 
đội trưởng tự vệ và tuyên truyền 
xung phong về dự hội nghị quân sự 
bất thường ở chùa Hà đề kiềm điềm 
lực lượng và bàn kế hoạch giành 
chính quyền ở Hà nội. 

Hội nghị cho rằng phải dựa vào lực 
lượng tự vệ làm nòng cốt và lấy lực 
lượng quần chúng cách mạng áp đảo 
địch đề giành lấy chính quyên. Ngày 
giờ khởi nghĩa chưa quyết định cụ 
thề, nhưng hội nghị nhất trí phải tiến 
hành gấp ba việc sau đây : 

1— Tồ chức diễn thuyết Lại khắp các 
khu phố, ngoại thành, báo tỉn Nhật 
đầu hàng, hô hào quần chúng tham 
gia khởi nghĩa. 


2— Tô chức những cuộc mít tính, , 


trương cờ, biều ngữ đi thăm dò thái 
độ bọn Nhật. 

3— Chuần bị đội ngũ, trang bị thêm 
vũ khi đề đối phó với Nhật nếu chúng 
đàn áp cách mạng. 

Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng tuyên 
bố đầu hàng không điều kiện. Ơ Hà 
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nội. bọn phát xít Nhật bắt đầu rút hết 
các toán quân ở các xỉ nghiệp, khu 
phố về phòng thủ trong doanh trại. 


Các trại lính Nhật treo cở tang. 


Cùng ngày 15-8, Hội nghị Xứ ủy họp 
quyết định khởi nghĩa ở các tỉnh 
thuộc Xứ bộ Bác kỳ lúc đó, chủ yếu 
là ở nông thôn, chưa có quyết định 
khởi nghĩa ở Hà nội. 


Ngày 16-8, đồng chỉ Nguyễn Khang, 
được sự ủy nhiệm của Xứ ủy ra Hà 
nội, triệu tập Thành ủy và một số cần 
bộ họp đề nghe phô biến thông báo 
của kỷ bộ Việt minh. Sau khi phân tích 
tình hình khách quan, chủ quan, chúng 
tôi nhất trí tiến hành khởi nghĩa ở 
Hà nội và thành lập ngay Ủy ban quân 
sự cách mạng đề chỉ đạo khởi nghĩa. 
Uy ban quân sự cách mạng gồm có ð 
người do đồng chí Nguyễn Khang làm 
Chủ tịch. Tôi được phản công phụ 
trách quân sự. Hội nghị đã phân tích 
sâu sắc điều kiện chỉin muồi của cuộc 
khởi nghĩa và nhấn mạnh trước mắt 
phải đầy mạnh đấu tranh chính trị, 
khoét sân hơn nữa tỉnh thần hoang 
mang của phát xít Nhật và tỉnh trạng 
tan rã của ngụy quyền. Hỏi nghị cũng 
quyết định triệu tập hội nghị cán bộ 
mở rộng ngay buôồi tối hôm đó đề kiem 
điềm T]ực lượng và bàn kế hoạch khởi 
nghĩa. 


Hội nghị thảo luận tới khuya chưa 
dứt, thì được tin chiều ngày sau, tổng 
hội viên chức tồ chức mít tỉnh ở nhà 
hát lớn đề hô hào quần chúng ủng hộ 
chính quyền bù nhìn, xin Nhật trao 
trả độc lập. Những ngày này, bọn bà 
nhìn tổ ra ngoan cố, muốn tì hoãn 
cuộc nồi đậy của lực lượng cách mạng, 
chờ quân đồng minh vào thành lập 
một chính phủ thân Anh, Mỹ đề chống 
lại cách mạng. Một số người cầm đầu 
các đẳng phái khác lại muốn nắm lãy 
chỉnh quyền, điều đình với Nhật xin 
vũ khí, chống lại Việt minh. 


(1ó Ha-Chí- Minh : Tuuần 09p, N»b Sự thật, 
Hà nội. 1960, tập L. tr. 345. 
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“Hội nghị bàn cách phá cuộc mÍt 
. tỉnh của địch, vạch mặt lừa bịp của 
chúng và biến thành cuộc mít tỉnh của 
ta như cuộc mít tỉnh ở núi Nùng hôin 
trước: lìn này chủng tôi chủ trương 
tập trung hai chỉ đội tự Vệ làm nòng 
cốt cho cuộc đấu tranh lớn này. 


Chiêu ngày 17-8, các đoàn thề cứu 
quốc ở nội, ngoại thành đã bí mật 
huy động hàng vạn người đến đự cuộc 
mÍL tỉnh. Các đơn vị tự vệ và tuyên 
truyền xung phong đã được bố trí sẵn 
sảng theo kế hoạch. 


Mít tính vừa khai mạc thị bất ngờ 
một lá cở đó sao vàng rộng lớn được 
giưrơng lên. Quần chúng lặp tức hò reo 
vang dạy. Hàng chục, hàng trăm lá cờ 
mới xuất hiện. Cảnh sát và lính bảo 
an canh gác, bảo vệ cuộc mít tỉnh ngơ 
ngác đứng im tại chỏ. Ngay lúc đó, đội 
tuyên truyền xung phong của ta giành 
lấy điễn đàn báo tin Nhật đầu hàng 
và tuyên truyền đường lối cứu nước 
của Việt minh, hô hào nhân dân đả 
đảo chính quyền bù nhìn thân Nhật, 
chuẩn bị tham gia khởi nghĩa. Quần 
chủng vỗ tay hô : * Việt minh vạn tuế ». 


Hàng vạn quản chúng tự động xếp 
thành hàng ngũ trùng trùng điệp điệp 
đi theo lá cờ đỏ sao vàng, theo các 
chiến sĩ Việt mình từ nhà hát lớn qua 
Tràng tiền ra Bờ họ, vừa đi vừa hô 
khầu hiệu “Ủng hộ Việt minh ®, « Đá 
đảo chính phủ bù nhìn », « Việt nam 
hoàn toàn độc lập 3®... Người hai bên 
hè phố cũng xuống đường làm cho 
đoàn biểu tình càng thêm đông. Một 
số cảnh sát và lính bảo an lúc đầu còn 
tụt rẻ đi trên hè đường, về sau cũng 
nhập theo đoàn biều tình. Đoàn biều 
tỉnh cứ thế tiến lên Hàng đào, Hàng 
ngang, Đồng xuân, rẽ lên Cửa Bắc đến 
Phủ toàn quyền (nơi tư lệnh quân 
- Nhật đóng) rồi vòng về Cửa Nam mới 
giải tản. | 

Cuộc biều dương sức mạnh đó là 
một đòn nặng đính vào chính quyền 
bù nhìn và các đẳng phái tay sai`phát 


xít nhật. Hội nghị tư vấn Bắc kỷ họp 


chiều hôm đó nhằm chống lại cuộc 
khởi nghĩa của Hà nội cũng phải giải 
tán khòng kén không trống trước sức 
mạnh của quần chúng cách mạng. 


Tối 17-6, Ủy ban quân sự cách mạng 
tiếp tục họp hội nghị eán bộ mở rộng 
với không -khí phấn khởi sau cuộc 
tuần hành buồi chiều. Hội nghị quyết 
định toàn thành phố nồi đậy đồng 
loạt giành chính quyền, dùng bạo lực 
chính trị, huy động toàn dân, lấy lực 


- lượng nòng cối là các đội tự vệ chiến 


đấu, dội tuyên truyền xung phong, 
chiếm các nơi quan trọng trong nội 
thành, tập trung hai chỉ đội tự vệ 
chiến đấu vào hai trọng điềm là phủ 
châm sai và trại lính bảo an. 


Về thời gian kbởi nghĩa, hội nghị 
thấy cần phải tiến hành ngay. Nếu đề 
kéo dài thì tỉnh thần quần chúng đang 
sôi sục, mong đợi có thề sụt xuống. 
Nhưng khởi nghĩa vào ngày 18-8 thì 
không kịp huy động lực lượng. Tốt 
nhất là khởi nghĩa vào ngày 19-8. Số 
người dự tỉnh huy động đi giành 
chỉnh quyền là khoảng 10 vạn hoặc 
hơn nữa. Sẽ huy động cả bên Gia lâm. 
sang, ngoại thành vào. Cần đề phòng 
chỉnh phủ bù nhìn, nhất là bọn đầu 
số Đại việt, Quốc đân đẳng có thề dựa 
vào Nhật gày khó khăn cho cách 
mạng. Đối với quân Nhật, làm sao giữ 
cho chúng án bỉnh bất động, và ta 
không đặt vấn đề chiếm các doanh 
trại của chúng. Lúc ấy, ở Hà nội có 
tồng hành dinh của bộ tư lệnh quân 
đoàn 38 Nhật do tên tướng Ui-xu 
Xu-si-ba-si chỉ huy và quân dội Nhật 
theo lệnh hẳn mãi tới ngày 21-8 mói 
chịu ngừng bắn. Vì vậy, Ủy ban quân 
sự cách mạng có kế hoạch bố trí lực 
lượng sẵn sàng đổi phó nếu quân 
Nhật ngoan cố chống lại cách mạng 
Việt nam. 


Sáng 18-8, Ủy ban quân sự cách 
mạng chuyền trụ sở cơ quan ở ngoại 
thành vào đóng ở nhà số 101 đường 
Găm-bét-ta (Trần Hưng Đạo bây giờ) 
đề trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa. 
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Hà nội sôi sục chuẩn bị khởi nghĩa, 
truyền đơn áp phích dán khắp nơi... 
Tại nhiều nhà in, công nhân làm việc 
suốt đêm đề ín truyền đơn. Nhiều 
- nhà máy, công sở, công nhân viên chức 
tự dộng không đẻn làm việc, ở nhà 
sắm vũ khí, học bài hát cách mạng. 

Cũng chiều ngày 18-8, anh em 
công nhân xưởng AVIA lấy ô tô của 
Nhật trong xưởng cắm cờ Việt mỉnh, 
đi lăy vũ khí ở Gia lâm vè, qua cầu 
Long biên anh em bị lính Nhạt giữ 
lại. Ủy ban khởi nghĩa biết tin đó 
huy động hàng nghìn công nhân, thanh 
niên và nhàn dân, tô chức thành một 
đoàn biều tình kéo đến bộ tham mưu 
quản đội Nhật ở phố Phạm Ngũ Lão 
đỏi trả lại người và súng. Đầu tranh, 
giằng co mãi tới 12 giờ đêm, bọn Nhật 
phải nhượng bộ, đeu: trả cả người 
và súng. | 

Từ sáng sớm 19-8, Hà nội rợp bóng 
cờ đỏ sao vàng. Hơn hai trăm nghìn 
người, một biền người mênh mông 
gòm đủ các tầng lớp nhân dân Hà nội 
đồ xuống đường khởi nghĩa, với khí 
thể cách mạng như vũ bão. 

Sau cuộc mít tỉnh lớn ở nhà hát 
thành phố đề nghe lời hiệu triệu của 
-Ủy ban khởi nghĩa, khối quần chúng 
cách mạng tồ chức chia làm hai ngả 
đi chiếm phủ khâm sai và trại lính 
bảo an, | 

Sư kiện gay cấn nhất là cuộc đấu 
tranh ở trại lính bảo an, nơi sào huyệt 
chỉ huy bọn lính ngụy ở Bắc bộ lúc 
đó. Trại này có hơn 1090 tên với dây 
đủ vũ khí, Khi lực lượng cách mạng 
kéo tới thì tên Thụ, quan ba chỉ huy 
trai tìm cách chống lại. Trước sự kiên 
quyết và mưu trí của ta, tên Thụ đành 
chịu đầu hàng. Giữa lúc đó thi quân 
Nhật lại đùng dùng mang xe tăng đến 
bao vậy đòi tước khí giới của quân 
cách mạng. 

Đánh hay không đánh 2? 


Chúng ta đã biết đựa vào sức mạnh 
của quần chúng đông đảo có lực lượng 
vũ trang làm nòng cốt, tổ rõ khí thế 


kiên định của người chiến thắng : một 
mặt dùng sức mạnh quần chúng tiến 
công quân địch, mặt khác dùng lý lẽ 
nói rõ sự đồ máu vô Ích của một dọi 
quân đã thua trận. Ta đánh trúng vào 
tỉnh thần đang dao động của bọn Nhạt: 
chúng muốn sống đề về với vợ, con. 
Cuộc đấu tranh siết chặt hàng nếñ, 


- đũng cảm thi gan đấu trí với bọu 


Nhật kéo đài từ trưa đến chiều. buộc 
Nhật phải rút quản. 

Đến chiêu tối ngày 19-8, hầu hết các 
cơ quan đầu não của chính quyền bù 
nhìn thân Nhật đã lọt vào tay quản 
chúng cách mạng. Các đồng chí đại 
biều của Hà nội đi dự hội nghị ở Tàn 
trào về thì Hà nội đã khởi nghĩa 
thành công. 

Ngày 21-8-1915, Ban thường vụ 
Trung ương Đảng từ Tân trào vẻ đến 
Hà nội đã cùng với Thành ủy rút kinh 
nghiệm về công tác khởi nghĩa và chỉ 
thị gấp cho các nơi noi theo Hà nội, 
đầy mạnh cao trào tòng khơi nghĩa 
giành chính quyền. Có thề nói, thắng 
lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Hà nội đối với cả nước có ỳ 
nghĩa hết sức to lớn, nó động viên, cồ 
vũ mạnh mẽ các thành phố, các địa 
phương trong cả nước đứng lên đồng 
Joạt khởi nghĩa thắng lợi. 


Ngày 25-8-1945, Hò Chủ tịch về đến 
Hà nội. Sau khi nghe báo cáo, Người 
nhất trí với nhận định và cách làm 
của Hà nội. 

Cùng với Hà nội các địa phươngtrong 
cá nước đã lần lượt khởi nghĩa thẳng 
lợi, giành chính quyền về tay nhân 
dàn. Đây là một cuộc đồi đời đối với 
mỗi người Việt nam ta. Những người 
hôm trước còn sống ngội ngạt dưới ách 
thống trị hà khắc của' bọn đế quốc 
và phong kiến, hôm ray đã đứng lên 
nắm chính quyền, xây dựng cuộc đời 
mới của mình. 

Công việc gấp rút trước mắt của 
Thành ủy Hà nội lúc ấy là xóa bỏ chính 
quyền cũ một cách triệt đề và thành 
lập ngay chính quyền cách mạng, chỉ 


đạo tô chức điều hành bộ máy chính 


quyên cách mạng vừa mới thành lập, | 


nhanh chóng đưa đời sống mọi mặt 
cửa thành phố trở lại bình thường» 
Thành ủy đặc biệt coi trọng công tác 
böi đưỡng nâng cao năng lực lãnh 
đạo của các cấp ủy Đẳng và đội ngũ 
cần bộ, đẳng viên, giáo dục tỉnh thần 
cảnh giác cách mạng. động viên lòng 
yêu nước của nhân dân, phát triền và 
cũng cố các lực lượng vũ trang đề 
bìo vệ thành quả cách mạng vừả mới 
giành được, kịp thời trấn áp bọn 
phản động Âm mưu ngóc đầu dậy 
phục hồi chính quyền tay sai của đế 
quốc. Thành ủy còn chỉ đạo xây dựng 
xưởng quân giới Phan Đình Phùng, xÍ 
nghiệp quốc phòng đầu tiên củnHà nội, 

`§au khởi nghĩa, Hà nội có biết bao 
nhiêu công việc phải làm, nhưng 
Thành ủy đã, biết nắm lấy những 
vấn đà chính như xây dựng, củng cố 
Đăng và chính quyền ; tăng cường xây 
đựng các lực tượng vũ trang nhân 
dìn, khắc phục hậu quả lũ lụt, đầy 
mạnh sẵn xuất, chăm lo đời sống tỉnh 


thần và vật chất cúa nhân dân. Một, 


yêu cầu lớn đã đặt ra cho đẳng bộ 
Hà nội là phải động viên; đoàn kết 
mọi lực lượng yêu nước làm hậu 
thuần đắc lực cho mọi chủ trương 
chính sách của Trung ương Đảng và 
Chính phủ lâm thời. Mọi hoạt động 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
Hà nội phải nhằm bảo vệ chủ quyen 
độc lập của dân tộc, tranh thủ thời 
gian tăng cường lực lượng cách mạng 
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về mọi mặt. Phi hành chủ trương của 
Đảng, Thành ủy đã cho xóa bỏ cáo 
món nợ lầu nănn của dân nghèo, tiếu 
hành chia lại ruộng đất công, lhực 
hiện khầu hiệu không một tác đất hỗ 
hoang, chống-nạn đói, xóa nạn không 
biết chữ trong nhân dân. Các cuộc 
quyên góp cho quỹ độc lập, quỹ quốc 
phòng và nhất là «tuần lễ vàng» tồ 
chức từ 17-9-1945 được quần chúng 
nhân dân hướng ứng nhiệt liệt. 

Trong không khí sôi sục căm thủ 
bọn thực dân Anh và Pháp gây hẳn 
ở Nam bộ, hàng chục vạn nhân dân 
Hà nội đã xuống đường biều tỉnh 
phản đối. Hàng nghìn thanh niên ghi 
tên tham gia đội quân Nam tiến chống 
Pháp. Đi đôi với phong trào ủng hộ 
cuộc kháng chiến ở miền Nạm, nhân 
dân Hà nội còn làm thất bại âm mưu 
đen tối của bọn Lư Hán, Tiêu Văn, 
những tên tướng quân phiệt của Tưởng 
Giới Thạch định dùng bọn tay sai lật 
đồ chính quyền cách mạng của ta. 

Lực lượng vũ trang Hà nội mà 
nòng cốt là các chỉ đội tự vệ chiến 
đấu thời tiền khởi nghĩa hầu hết được 
chuyền lên thành bộ đội chủ lực. Các 
đơn vị giải phóng quân, vệ quốc quân 
cùng với lực lượng dân quân tự vệ Hà 
nội được nhận một vinh dự tolón: bảo 
Vệ tin toàn tuyệt đối cuộc mít tỉnh trọng 
thề ngày mồng 2 tháng 9 tô chức tại 
quảng trường Ba đình, nơi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Dộc 
lập khai sinh nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. 
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Nhớ lại cuộc khỏi- nghĩa 


giành chính quyền ở Huế 


HOÀNG ANH 


HÀNH phố Huế là một trong những 
thành phố lớn của nước ta, Ở 
đoạn giữa của các tỉnh Trung bộ. 

"Đã mắy trăm năm, Huế là thủ đô lúc 

đầu của Tây sơn, sau đó trở thành 

thủ đô của triều Nguyễn. Trong thành 
phố Huế có dinh cơ của một triều 
đình với bộ máy phục vụ rất lớn. 

Sau khi thực dàn Pháp xâm chiếm 

nước ta, ở lluế có tòa khâm sứ với 

một bộ máy cai trị các tỉnh Trung bộ. 

Sau khi phát xít Nhật hất cẳng Pháp, 

đưới cái vô trao trả độc lập cho Việt 

nam, chúng lập ra ở Huế một chính 
phủ bù nhìn được mệnh đanh là chính 
phủ trung ương của cả nước, có tối cao 
cố vấn Nhật và 4500 quân đề chiếm 
đóng tại chó và tiếp ứng cho các tỉnh 
miền Trung. Ở Thừa thiên — Huế còn có 
bộ máy cai trị cấp tỉnh, thành phố và 
các huyện như ở tất cả các tỉnh khác. 


Dưới ách thống trị của thực dân 
Pháp, nhàn dân Thừa thiên—~Huế đã 
nhiều lần cùng với cả nước đứng lên 
chống giặc, cứu nước. Từ ngảy có 
Đảng, trong các cao trào 1930 —1931, 
1933 — 1939, Huế là một trong những 
nơi phong trảo đấu tranh của quần 
chúng rất sôi nội. Dã nhiều lần Huế 
là nơi đóng cơ quan của xứ ủy Trung 
kỷ. Từ cuối năm 1939 phong trào ở 
lhừa thiênTlHuế hết lượt này đến 
lượt khác bị địch đàn áp rất đã 
man? người có ÍUC nhiêu chứng cớ 
chúng bắt tra tấn đã man, kết 
"án tủ đưa đi dày ở Lao bảo, buôn 
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na thuột hoặc giam ở nhà lao Huế, 
ugười không đủ chứng cớ, chúng đưa 
đi giam ở các trại tập trung Đắc tô, 
Trà kê, La hy; người có chút nghỉ 
ngờ, chúng đưa đi an trí ở các huyện 
xa. Đến cuối năm 1944 đầu năm 1945, 
đăng bộ Thừa thiên chỉ còn một số cơ 
sở ở huyện Phú lộc, huyện Phong 
điền, trong một số dân nghèo thành 
thị và mất liên lạc với cấp trên, 


Sau ngày 9-3-1945, đề tổ ra rằng 
chúng thật sự trả lại độc lập cho nước 
Việt nam, phát xú Nhật lần lượt trả 
tự do cho anh chị em bị Pháp bắt 
giam trong sác nhà tù, trại tập trung, 
căng an trí. Trong thời gian ở tủ, 
nhiều đồng chỉ đã có dịp nghiên cứu, 
học tập các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương trước tỉnh hình mới. Vi 
vậy, sau khi ra tù, phần lớn đều 
mong muốn đem hết sửc mình phục 
vụ cách mạng, nhưng một số đồng chí 
trong tô chức lãnh đạo của Tỉnh ủy 
lâm thời lúc bấy giờ vì quá thận 
trọng chưa muốn bắt liên lạc và giao 
công tác cho các đồng chí mới ở tù 
vẻ. Cá nhân tôi và một số đồng chí 
trong đó có anh Nguyễn Duy Trinh, 


_ anh Nguyễn Côn, vì mấy tên việt gian 


thân Nhật tố cáo với Nhật rằng chúng 
tôi là cộng sản chống Nhật, bị Nhật 
đưa từ trại tập trung Đắc tô về giam 
ở nhà lao Quv nhơn gần 2 tháng mới 
được trả lại tự do. 

Khi tôi về đến nhà ngày 23 tháng: 
9-1945, phần lớn những đòng chỉ ra 


tủ trước tôi vẫn còn lóng ngóng chờ 
đợi chưa tham gia công tác. Không 
thê kéo dài tình trạng này, tôi và một 
số đồng chí đã cùng ở tù, cùng tham 
gia các lớp học tập và các cuộc dấu 
tranh trong (ù như các đồng chí 
Nguyễn Dĩnh, Nguyễn Song (Chuyện 
Quảng điền), Đặng Cháu, Trần Liên 
(huyện [lương trà) bàn bạc và nhất 
trí với nhau: *Về nguyên tác, mội 
đảng viên mất liên lạc với Đăng có 
nhiệm vụ tiếp tục phô biến tuyên 
truyền chủ trương của Đẳng trong 
quần chúng, giác ngộ đưa đản quần 
chúng vào tô chức và tham gia đấu 
tranh từ thấp lên cao. Những hoạt 
động của mỗi người sẽ giới 4hiệun cá 
nhân mình với tÖ chức. Thụ dộng, 
chờ đợi là không đúng. Trước tỉnh 
hình như hiện nay mà ngòi chờ lại 
càng sai p. 


Nhất trí với- nhau như vậy, chúng 
tôi khuyến khích nhau và khuyên 
nhiều dong chí khác móc nỗi với 
những cơ sở đã từng quen biết trước 
đây, tuyên truyền phồ hiến chủ trương 
đoàn kết cứu nước của Mặt trận Việt 
minh, chỉ cho mỗi người thấy rõ bọ 
mặt thật của phát xíC Nhật và âm 
mưu thâm độc của chúng, vận động 
quần chúng tham gia Việt mình, ủng 
hộ Việt minh... Trong tuần đầu cúc 
tháng 5, chúng tôi đã liên lạc được 
với nhiều cơ sở cũ và tô chức thêm 
một số cơ sở mới ở các huyện Phong 
điền, Quảng điền, Hương trà và Phú 
vang. Dựa vào đồng chí Hoàng Tiến 
là một tỉnh ủy viên trong Tỉnh ủy 
lâm thời tỉnh Thừa thiên, chúng tôi 
báo cáo kết quả những việc đã làm 
và đề nghị Tỉnh ủy triệu tập một 
cuộc họp ' ViệL minh tỉnh, có đại 
điện của anh chị em ở tù về tham 
gia đề có sự nhận định thống nhất về 
tình hình và bàn nhiệm vụ cách 
mạng trước mắt. Được sự đồng é 
của nhiều đồng chí trong Tỉnh ủy làm 
thời do đồng chí Nguyễn Sơn làm bi 
thư, cuộc họp cán bộ lấy tên là Việt 


` 


mình Nguyễn Tri Phương được triệu 
lập ngày 23-5-1945. 


Cuộc họp gồm phần lớn các đồng chí 
trong Tỉnh ủy làm thời và những đồng 
chí đang hoạt động ở dịa phương 
trong đó có các đồng chí Nguyễn Sơn, 
Trần Thanh Từ, Trần Dung, Lê Minh, 
Lê Hải, Phan Sung. Hoàng Tiến; đại 
điện cho những đồng chí mới ở tù về 
có các đồng chí Lê Tự Đồng, Nguyễn 
Lĩnh và Hoàng Anh. Cuộc họp được 
tiền hành trên một chiếc thuyền giữa 
đầm Câu hai. Lúc này Tỉnh ủy Thừa 
thiên vẫn chưa liên lạc được với cấp 
trên, nhưng dựa vào các tài liệu xin 
được của các tỉnh bạn và các tài liệu 
chúng tôi đã học thuộc trong các nhà 
tù, hội nghị đã dựa vào những chỉ thị, 
nghị quyết của Trung ương đề thảo 
luận. Sau hơn một tuần làm việc, hội 
nghị đã nhất trí về những điềm lớn 
đại ý như sau: 


I— Thời cơ khởi nghĩa giành chính 
quyên của cách mạng Việt nam, như 
các tài liệu của Trung tương đã xác 
định, là lúc quân đội đồng minh đồ 
bò hoặc quân Trung quốc tràn sang 
dánh Nhật trên đất nước ta. Đầu tháng 
ò vừa qua, phát xít Đức đã đầu hàng 
các nước đòng mình, Khả năng Nhật 
bị đánh đau phải đầu hàng là khả 
năng có thể xảy ra. Nếu như vậy thì 
đó là thời eơ khởi nghĩa tối nhất. Dù 
trong trường hợp nào, khi có thời cơ; 
tính Thừa thiên và thành phố Huế 
phải cùng với cả nước khởi nghĩa 
giành chỉnh quyền.- 


2— Tình hình rất cấp bách nhưng 


_pHong trào quần chúng, tồ chức của 


Dš§ng, của Việt minh trong tỉnh còn 
quá yếu, nhất là trong thanh niên học 
sinh, trong công chức, trong binh lính. 
Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là 
phải ra sức đầy mạnh phong trào, mở 
ròng tô chức Việt mỉnh và các đoàn 
thề cứu quốc, nhất là trong thành phó 
luế, sẵn sàng đón thời cơ cùng cả 
nước đứng lên khởi nghĩa. 
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3— Trong các huyện và thành phố 
Huế có nhiều anh chị em từ các nhà tù 
của đế quốc được thả về chưa tham gia 
hoạt động. Chúng ta cần phải thu hút 
anh chị em vào công tác, đề một lực 
lượng cán bộ lớn như vậy không làm 
gì thì rãi lãng phí. 

4— Đối với các tò chức °thân Nhật 
(như đảng Tân Việt nam, đoàn thanh 
niên Việt nam, hội đồng tư vấn, ủy 
ban hiến pháp. trường thanh niên tiên 
tuyến...), thái độ của chúng ta là lên án, 
dứt khoát không tham gia. Nhưng 
trong các tô chức ấy có nhiều người 
tưởng lầm rằng đó là tồ chức yêu 
nước, Chúng ta cần tìm cách gần gũi 
họ, chỉ cho họ thấy rõ âm mưu thâm 
đọc của phát xít Nhật, tuyên truyền 
. phồ biến chủ trương đoàn kết cứu 
nước của Việt minh, vận động những 
người thật sự yêu nước tham gia Việt 
minh, vạch mặt những tên việt gian 
thân Nhật, làm cho các tổ chức thân 
Nhật trở thành vô hiệu. 


Š— Tình hình trong nước và thế giới 
chuyên biến hằng ngày hằng giờ, yêu 
cầu đối với lãnh đạo của tỉnh là phải 
nắm kịp thời những diễn biến của 
tỉnh hình. Vì vậy cần chuyền ngay cơ 
quan của tỉnh lên sát thành phố Huế. 
Cơ quan đóng ở Phú lộc không tiện 
cho việc nắm tình hình chung và cũng 
khó khăn cho việc liên lạc với các 
huyện phía bắc tỉnh. 

6— Đây mạnh việc tồỒ chức các đội 
tự vệ, trang bị chủ yếu là giáo, mắc ; 
cần tỏ chức việc tìm kiếm vũ khí của 
Pháp cất giấu hoặc rơi rớt khi bị Nhật 
đạo chính ; nghiên cứu việc mua vũ 
khí của lính Nhật; chuần bị một sỐ 
căn cứ địa đề làm chỗ đựa chống dịch, 


7— Cứ một hun thưởng vụ lấy tên 
là thường vụ Việt mình Nguyên Tri 
I"Hương gom: ö dòng chí: Nguyên Sơn 
(bí thư), Nguyễn Dĩnh (Lỗ chức), Hoàng 
Anh (tuyên huãn và trực), Lẻ Tự Dòng 
(quan sự và căn cứ địa), Trần Thanh 
dự Qohụ trách thành phố Huế) Các 
dong chí khác trong ban chấp hành 
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được phân công về tăng cường các 
huyện yếu và thành phố Huế. 

Hội nghị Cầu hai bế mạc được 2 
hôm thì cơ quan của tỉnh chuyền lên 
Bao vinh. Thường vụ Việt minh tỉnh 
ăn ở và làm việc trên một chiếc thuyền 
đi lại giữa sông hoặc trong túp lều của 
đồng chí Tô Tuấn. Việt minh các huyện 
và thành phố Huế được một số ủy 
viên ban chấp hành tỉnh về tăng cường 
và những đồng chí mới ở tù về tham 
gia đều ra sức đầy mạnh cuộc vận 
động quần chúng tham gia phong trào 
cứu nước. Chương trình và điều lệ 
Việt minh được tuyên truyền phồ biến 
đến đâu quần chúng hoan nghênh và 
sẵn sàng tham gia đến đó. Chưa bao 
giờ các tầng lớp nhân dàn ở Thừa 
thiên — Huế lại hưởng ứng Lời kêu 
gọi của Đảng nhanh chóng như lúc này. 


"Đồng thời với việc chỉ đạo các 
huyện và thành phố Huế mở rộng 
phong trào, thưởng vụ Việt mỉnh tĩnh 
đã trực tiếp giải quyết một vấn dẻ về 
tồ chức như sau: | 

Từ cuối năm 1941, một số công chúc 
ở Huế đã liên lạc và xin được tài liệu 
Việt minh của những bạn thân ở Hà 
nội. Theo nội dung tài liệu, họ 
tô chức một nhóm Việt mỉnh ở Huế, 
bao gòm một số công chức và học 
sinh. Người chủ trì nhóm này là đồng 
chí Nguyễn Tăn (thứ trưởng Bộ lương 
thực clño đến năm 1981). Tham gia 
nhóm Việt minh này có đồng chí Lê 
Khánh Khang, một nhân viên Sở bưu 
điện Huế đã bị giam với chúng tôi ở 
Đắc tô. Sau khí Nhật hất chân Pháp, 
đồng chí Khang cùng với nhiều người 
khác được trả lại tự do. Đồng chí 
Khang trở lại làm việc ở Sở bưu điện 
Huế và tham gia nhóm Việt minh của 
đồng chí Tấn. ở 


Gặp tôi ở Huế, dòng chí Khang cho 
tôi biEt rằng đồng chí ấy đã tham gia 
Việt minh. Ảnh em trong nhỏm này 
trông mong gặp Đảng đề được lãnh 
đạo ; tô chức càng phát triển, chỉ đạo 
càng lúng túng. Dựa vào đòng chỉ 


Khang, chúng tôi điều tra và biết 
rằng anh em trong nhóm này đều là 
người yêu nước và sẵn sàng chịu sự 
lãnh đạo của Đẳng. Chúng tôi báo cáo 
với thường vụ Việt minh tỉnh và đề 
nghị thống nhất nhóm này vào Việt 


minh Nguyễn Tri Phương. Sau khi đã ' 


cử người thầm tra lại một lần nữa; 
thường vụ quyết định cho tiến hành 
việc thống nhất tồ chức và chỉ đạo 
giữa Việt minh Nguyễn Tri Phương 
với nhóm của đồng chỉ Tấn. Cuối 
tháng 6-†945 cuộc họp đề quyết định 
việc thống nhất được tiến hành giữa 
vườn hoa Bảo Đại (dải đất ven sông 
Hương từ Phu văn lâu đến Kim long). 
Từ đó việc chỉ đạo phong trào Việt 
mỉnh trong tỉnh được thống nhất. 


Tiếp theo những chuyền biến mạnh 
mẽ của phong trào trong tỉnh sau 
cuộc hội nghị trên đầm Cầu hai 
(23-5-1945), việc thống nhất với nhóm 
Việt minh ở Huế đã góp phần đây 
mạnh phong trào lên những bước 
mới. Đi đôi với phong trào công nhân 
và nông dân, phong trào đân nghèo 
thành thị cũng ngày càng sôi nồi; 
việc mở rộng phong trào và (Ö chức 
Việt minh trong công chức, thanh 
niên học sinh, thân sĩ trí thức và bỉnh 
linh cũng thuận lợi hơn trước. Nhiều 
nhà máy in lớn sẵn sàng cho giấy, 
mực và đề cho công nhân ¡in truyền 
đơn, biều ngữ cho Việt minh. Từ đầu 
tháng 7-1945, do ảnh hưởng vang đội 
của những thắng lợi của Việt minh ở 
Bắc bộ và Quảng ngãi và do những 
cố gằng của cán bộ và đảng viên, 
phong trào cứu nước phát triền ở đều 
khắp các huyện và phần lớn các phố 
phường của Huế. Những đội tự vệ 
trong công nhân và ở nhiều thôn xóm 
được tỒ chức và luyện tập ngày đêm. 
Không khí tiền khởi nghĩa lan rộng 
trong tỉnh và thành phố Huế 


Đi đôi với việc phát triền tồ chức 
và mở rộng phong trào Việt minh, 
việc đối phó với các tồỒ chức thân 
Nhật cũng là một việc làm cho thưởng 


vụ Việt mình phải tốn nhiều thì giờ 
và sức lực. : 


Những tồ chức thân Nhật có tính 
quần chúng .hoạt động khá mạnh ở 
Thừa thiên — Huế sau khi Nhật hất 
chân Pháp, đó là đoàn thanh niên 


Việt nam do chính phủ bù nhìn Trần 


Trọng Kim lập ra dề làm hậu thuẫn 
cho mình, Đăng tân Việt nam do anh 
Tôn Quang Plhuiệt lập ra, bội đồng tư 
vấn của chính phủ bù nhìn, ủy ban 
hiến pháp Trần Trọng Kim, trường 


thanh niên tiên tuyến... Dưới danh 


nghĩa là những tô chức quần chúng 
yêu nước, các tô chức này đã thu hút 
khá đông thanh niên và nhiều tầng 
lớp nhân dân tham gia. Một số đảng 
viên cũ đã từng bị tù dày và quần 
chúng cảm tình của Đảng trước đây, 
vì không hiều rõ chủ trương của Đảng 
cũng tham gia, càng làm cho quần 
chúng tưởng lầm rảng đây là những 
tồ chức yêu nước. Šr hoạt động ngày 
càng rộng của các tô chức thân Nhật 
là một trở lực lớn cho sự phát triền - 
của phong trào Việt minh. Trước tình 
hình ấy, một số đồng chí chúng ta 
muốn dùng vũ lực đề trừng trị những 


. phần tử ngoan cố trong các tò chức 


nói trên. Nhưng theo đúng tỉnh thần 
nghị quyết hội nghị Việt minh tỉnh " 
trên đâm Cầu hai, thường vụ Việt 
mỉnh tỉnh đã chỉ thị cho các cấp chịu 
khó đi sát quần chúng, tuyên truyền 
phồ biến sâu rộng chủ trương của mặt 
trận, phân tích rõ ầm mưu thâm độc 
và xảo trá của phát xít Nhật, kiên 
trÍ vận động quần chúng tham gia 
hoặc ủng hộ Việt mỉnh, cô lập bọn 
việt gian thân Nhạt..: 


Bằng cách kết hợp chặt chẽ việc 
gặp gỡ và thân tình giải thích cho 
những đồng chí cũ hiều rõ chủ trương 
của Đảng cũng như sai lầm của họ, 
giúp họ trở lại phục vụ cách mạng, 
với việc vận động quần chúng rộng 
rãi và vạch mặt những tên việt gian 
giả danh yêu nước, chúng ta đã đăn 
dần làm cho các tồ chức thân Nhật 
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rhất Hết hiệu lực, cuối cũng đều tự 
giải tán. 

Ngoài những tô chức nói trên; tử 
đầu tháng 6-1945, ở Huế đã xuất hiện 
một tồ chức bí mật chống Việt minh, 
chống cóng sản quyết liệt. Lần đầu, 
khi Việt mình Nguyễn Tri Phương rải 
truyền đơn kêu gọi chống phát xít 
Nhật, đoàn kết cứu nước, tham gia 
và ủng hộ Việt minh, bọn này liền 
vải truyền đơn nói rằng: Việt minh 
giả de cộng sẵn trá hình đã xuất hiện 
ơ Huế đề lửa phỉnh đồng bào, yêu 
cầu đồng bào đừng tin; rằng chính 
bọn chúng mới- là Việt mình thật có 
liên lạc với lãnh tụởớ Trung hoa... 
Sau đó cứ mỗi lần chúng ta rải truyền 
đơn, dún biều ngữ. chúng đều rải 
truyền đơn nhắc lại luận điệu của 
chúng. Sau mấy tuần điêu tra, chúng 
tôi biết được rằng nhóm: này thuộc tô 
chức chống cách mạng, chống cộng 
sản của Ngô Đình Khôi. Vì tô chức 
của chúng chỉ thu hẹp trong một số 
quan lại, công chức cao cấp chống 
cách mạng, chống cộng sẵn cho nên 
chỉ hoạt động hăng hái được mấy 
tuần. Tự đâu tháng 8, khi chúng ta 


hoạt động minh thì bọn chúng im hơi, 


lạng tiếng. 

Xgày 8 tháng 8-1945 chúng tôi biết 
tin Liên: xô.tham chiến ở mặt (rản 
Thái bình đương và Hồng quân đã 
đánh tần đội quân Quan đông của Nhật. 
Tinrằng ngày phát xÍt Nhật bị đánh bại 
không xa nữa, thưởng vụ tỉnh liền chỉ 
thị cho cúc huyện và thành phố đầy 
mạnh công tác văn động quản chúng 
Yà phát triền tô chứ» tự vệ, tích cực 
chuẩn bị Khởi nghĩa giảnh chính 


quvẻn khí thời cơ đến, Sáng 12. 


tháng S, đồng chí Lê Khánh Khang từ 
Sơ bưu điện chạy đến bảo cho chúng 
tôi biết tin Nhạt xin dâu nàng các 
nước dòng mình, Những tín Llức trên 
các đài thu thanh và báo chỉ trong 
những ngàyv tiếp theo xác nhận tín 
Nhật xin đâu hàng là có thật, 

Như vậy ¿à thời cơ khởi nghĩa đã 
đến, Nhiệm vụ cấp bách của nhân dân 
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và đảng bộ Thừa thiên — Huế là phải 
sàn sàng cùng với cả nước đứng lên 
khởi nghĩa giành chính quyền. Cuộc 
họp của thường vụ Việt minh tỉnh đề 
quyết định chủ trương trước tình hình 
mới được tiến hành trong căn nhà của 
Tô Tuấn, từ trưa ngày 12 đến tối 
ngày 13-8-1945 mới kết thúc. Vì đảng 


ˆ bộ Thừa thiên — Huế chưa liên lạc được 


với Trung ương, việc bàn và quyết 
định chủ trương khởi nghĩa rất gav 
go và cũng tháng. Cuối cùng với đại 
đa sö tân thành, thường vụ dã quyết 
định phát động quần chúng trong tỉnh 
khới nghĩa giành chính quyền. 


Căn cứ vào tỉnh hình cụ thề ở địa 
phương, kế hoạch Khởi nghĩa của 


thưởng vụ Việt minh tỉnh được phác, 


thảo như sau: gấp rút chuẩn bị và 
tiến hành khởi nghĩa giành chính 
quyền ở các huyện ; huyện nào chuần 
bị xong thì khởi nghĩa ngay đề lấy đà 
thúc đầy các huyện khác. Khỏi nghĩa 
giành chỉnh quyền xong ở các huyện, 
nhất là các huyện sát thành phố, chúng 
tỉ sẽ dựa vào sự giúp sức của các 
huyện phát động quần chúng đứng lên 
giành chính quyền ở Huế. 

Pề phát động mạnh mề phong trào 
quần chúng đứng lên khởi nghĩa, 
thường vụ tỉnh đã cho in đề phân phát 
9 loại truyền dơn, mỗi loại 300 đến 400 
nghìn tờ, đều in tỉ pô: 

1 — Phân tích thời cơ khởi nghĩa đã 
đến, kèu gọi các tầng lớp nhàn dân 
đứng lên khởi nghĩa giành chính 
quyẻn. 

2 — Hướng dẫn việc tồ chức và tiền 
hành khởi nghĩa, lật đồ chính quyền 
bù nhìn, thành lập chỉnh quyền cách 
mạng ở cấp xã, cấp tông, cấp huyện. 

3— Phô biến các khẩu hiệu và giải 
thích một số khâu hiệu khởi nghĩa 
giành chính quyền. | 

4— Hướng dân cách làm và giải 
thích ý nghĩa của cở đỗ sao vàng. 

5 — Hướng dẫn tô chức, trang bị và 
chọn người vào các đội tự vệ. 


Đi đôi với việc phát động quản: 


chúng ở các huyện, các cơ quan, xỈ 
nghiệp, đườyg phố nhàm giảm đến 
mức thấp nhất sức chống phá của các 
tò chức và cơ quan có thế lực lúc báy 
giờ, thường vụ Việt minh tĩnh đà viết 
thư gửi riêng cho từng ông bộ trưởng, 
thủ tướng, nhắn viễn cao cấp trong 
chính phủ Trần Trọng Kim, cho tỉnh 
trưởng, dốc lý thành phỏ, huyện 
trưởng các huyện... nói rõ mục đích 
của Việt minh là đoàn kết cứu nước, 
giành độc lặp cho TÔ quốc, nay Nhật 
đã dầu hàng, thời cơ cứu nước đã đến, 
họ hãy -vì nước vì dân mà ủng hộ 
Việt minh, không làm gì có hại cho 
sự nghiệp cứu nước của nhân dàn, 
_các ông bộ trưởng hãy vận động Bảo 
Đại thoái vị, vận động chính phủ từ 
chức. Ngoài ra thưởng „vụ còn cử một 
số đồng chí trực tiếp vận động anh 
Phan Tử Lăng, chỉ huy trưởng đội 
lính báo an, ủng hộ Việt minh ; trực 
tiếp gặp anh Phan Anh, yêu cầu anh 
ấy chỉ thị cho đoàn thanh niện hợp 
tác với Việt minh, chí íL không gây 
gồ và cần trở sự nghiệp cứu nước của 
Việt minh ; gặp và trực Liếp vận động 
các Ông huyện trưởng, đốc lý thành 
phố và nha lại ủng hộ. Việt minh. 
Trước việc Nhật phải đầu hàng các 
nước đỏng mình, trước cao trào cách 


nang như triều dâng thác đồ trong cả- 


nước và trong tỉnh, và trước thái độ 
có tình có lý của Việt minh, công tác 
vận động tầng lớp trên đã thủ dược 
kết quả tốt: 4 huyện trưởng, chỉ huy 
trưởng đội quản bảo an và nhiều cán 
bộ, chỉ huy đã hăng hải ứng hộ Việt 
Thỉnh ; phần lớn các quan lại, công 
chức trong chính phủ Trần Trọng Eim 
không có thái độ chống đối... 
` Đối với quân đội Nhật, sau khi có 
tin chính thức Nhật dã đầu hàng, 
chúng tôi gửi cho tối cao cố vấn Nhạt 
ở Huế một bức thư đại ý nói: q Nước 
Nhật đã đầu hàng các nước đồng minh. 
Hoòi đây các Ông sẽ về nước. Chúng 
tôi phải giành độc lập cho đất nước 
chúng tôi. Đề giữ mối quan hệ tốt giữa 


nhân đàn Nhật với nhân đàn Việt nam, 


“chúng tôi yêu cầu ông ủng hộ sự 


nghiệp cứu nước của chúng tòi, ra 
lệnh cho quân đội Nhật dưới quyên 
của Ông đừng căn trở sự nghiệp của 
chúng tôi. Vẻ phía mặt trận Việt mình, 
chúng tôi sẽ hết sức tráảnh những và 
chạm với quản đội Nhạt®. 


Khoảng giữa tháng 8, phong trào 
chuẩn bị khởi nghĩa trong 6 huyện 
phát triền rầm rộ. Được Thường vụ 
tỉnh đồng ý, sáng ngày 18-8-1915 nhàn 
đân huyện Phong điên đã khởi nghĩa 
giành chính quyền trong toàn huyện, 
thành lập ủy ban nhân dân cách mạng 
từ xã lên tông, lên huyện thắng lợi. 
Ngày 20 và 21 các huyện Phú vang, 
Hương trà, Hương thủy cũng lần lượt - 
khỏi nghĩa giành chính quyền. Huyện 
Phú lộc và Quảng điền khởi nghĩa 
xong ở xã mới lập trung lên khởi 
nghĩa ở huyện, 

Sau khi huyện Phong điền khởi 
nghĩa thành công, sáng ngày 29-8-1915 
Thường vụ tỉnh họp đề qLyết định kế 
hoạch khởi nghĩa ở Huế. Giữa cuộc 
họp chúng tôi được tin Hà nội đã 
giành được chính quyền. Tin mới 
càng làm cho chúng tôi thêm vững tầm 
bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Huế. Đại thê kế hoạch được 
quyết định như sau: 


Ngày 25-8-1915 chính phủ bù nhìn 
Trần Trọng Rim có kế hoạch tô chức 
một cuộc mít tỉnh lớn ở sân vàn động 
Huế đề mừng việc Nhật trả quyền cai 
trị Nam kỷ cho triều đình Huế, Đây 
là một hành động vớt vát cuối củng 
của chính phú bù nhìn Trần Trọng 
lim, vừa dễ thứ sức Việt mìỉnh, vừa 
đo đánh giá thái độ của quần chúng 
đôi với Nam triệu, Dã vậy, chúng tí 
sẽ tương kể tựu Rẽ, lấy ngày 33-5 làm 
ngày khơi nghĩa giành chính quyền. 
Các huyện phụ cận và các cơ sở trong 
thành phố sẽ huy động quin chúng 
có đủ cờ, biêu ngữ, tự vệ có đầy đủ 
vũ khí, sáng 23-8 kéo vào thành phố 
và đi đến sàn vận động Huế. hi có 
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tên việt gian nguy hiềm... 


lệnh, tất cả sẽ nhất loạt trương cờ đỏ 
sao vàng, biều ngữ ghỉ các khâu hiệu 
cách mạng lên. Và chúng ta sẽ chiếm 
lễ đài, biến cuộc mít tỉnh của địch 
thành cuộc mÍt tỉnh và tuân hành 
giành chính quyên của ta. Các đội tự 
vệ, các đội bảo an ta đã nắm được, học 
sinh trường thanh niên tiền tuyển 
được bố trí làm nhiệm vu bảo vệ cuộc 
mít tỉnh, nhất là đoàn chủ tịch; bảo 
vệ các đoàn di giành chính quyền ở 
các cơ quan, công sở ; vày bắt nhũng 


« 


Chiều ngày 20-8-1915 một đoàn căn 
bộ của Trung ương gồm các anh Tố 


Hữu, Nguyên Duy Trình, Hồ Tùng 


Mậu, thay mặt Trung ương đến Huế 
chỉ đạo việc giành chính quyền Ở 
Huế. Được đoàn cán bộ trung ương 
về trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi rất 
mừng và ngay chiều hôm đó báo cáo 
đầy đủ tình hình giành chính quyền 
ở các huyện và dự kiến kế hoạch 


"khởi nghĩa giành chính quyền ở 


-uế của Thường vụ Việt mình tính, 


Kế hoạch khởi nghĩa của chúng tôi 
được các anh chunn y và ngợay tôi 
hôm đó (20-8-1915) Ủy ban khởi nghĩa 
Huế được thành lặp do anh Tố Hữu 
làm Chủ tịch, Hoàng Anh Phó chủ 
tịch, các anh Lê Tự Đồng, }'suyên 
Tân, Lê Khánh Khang làm ủy viên, 
Suốt đêm 20-8 và ngày 21-8, Ủy ban 
khởi nghĩa họp bàn kã hoạch cụ thê 
trên gác hai ngôi nhà của anh Thuật 
trước cửa Thượng tứ. Cuộc họp đã 


quyết định một số việc qua0 trọng; 


— Kế hoạch tô chức và chỉ địo cuộc 
tuần hành và cuộc mít tính ở sân vận 
động lHuế. 


= Phân công chỉ đạo các đoàn đi 
chiếm giữ các cơ quan, cÔng sở, 

— Kế hoạch bao vày và bắt giữ 
bọn việt gian nguy hiềm, 

— kế hoạch sử dụng lực lượng tự 
vệ, các đội bảo an, trường thanh niên 
tiên tuyến. 
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— Chọn ngưởi đề cử vào Ủy ban 
nhàn dân cách mạng lâm thời tỉnh 
Thừa thiên. 


Giữa lúc Ủy ban khởi nghĩa đang 
lọp; khoang 19 giở chiều ngày 2I-8 
trên đài truyền thanh Huế vang lên 
lời tuyên bố rằng Bảo Đại sản sàng 
thoái vị, nhường quyền cho một đẳng 
mạnh nhất quản lý đất nước. Lời 
tuyên bố trên đây như đồ thêm đầu 
vào ngọn lửa cách mạng đang sÔi sục 
trong thành phố. Việc chuảän bị cở, 
biêu ngữ được tiến hành răm rộ trên 
các đường phố. Đề khớp với kế hoạch 
khởi nghĩa của tỉnh, theo vêu cầu của 
chúng tôi, chiêu 22-8-1945 Bảo Đại 
tuyên bố một lần nữa trên đài truyền 
thanh là sản sàng thoái vị nhường 
quyền quản lý đất nước cho Việt 
minh. 

Suốt đêm 22-8 cả thành phố Huế và 
nhiều huyện không ngủ. Tử 3 giở 
súng ngày 23-8 trên các nẻo đường, 
từng đoàn người hàng ngũ chỉnh tè 
«tử ngoại ô kéo vào thành phố. Nhân 
“đân và tự vệ ở các phố phường cũng: 
đồ ra đường. Lúc đầu các đoàn đều 
im lặng. Nhưng lúc trời vừa bừng 
sáng thi không còn giấu giếm gì nữa, 
các đoàn biều tình, với cờ, biều 
nưữ và cả giáo mác của tự vệ giưrơng 
cao, rầm rộ kéo đi trên các đường 
phố, hô vang các khẩu hiệu? Việt 
nam hoàn toàn độc lập muôn năm; 
Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng 
Kim; %lặt trận Việt minh muôn năm... 
Cả thành phố ngập trong biền người 
với cờ, biều ngữ cách mạng. 


Sau khi kéo đi tuần hành trên các 
đường phố lớn, trợ lực các bộ 
phản chiếm giữ các cơ quan, công sở, 
đòn lính, các đoàn quần chủng lần 
lượt kéo đến sản vận động Huế dự 
cuộc mỉt tin lớn. Khoảng 4 giờ chiều, 
trước hơn l50 nghìn quần chúng, 
đồng chí Tố Hữu, Chủ tịch Ủy ban 
khởi nghĩa. Huế, tuyên bố xóa bỏ 
chính quyền thực dân và phong kiến 
phản động, tuyên bố thành lặp chính 


r_ 


_ 


quyền nhân dân cách mạng tỉnh Thừa 
thiên và thành phố Huế, giới thiệu 
với đồng bảo thành phần của Ủy ban 
nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh 
Thừa thiên, Tiếng hoan hô dậy đất 
vang trời, Thành phần Ủy ban nhàn 
dân cách mạng tỉnh gồm có một số 
đồng chí có chân trong Ban chấp hành 
Việt minh tỉnh và một số thân sĩ trí 
thức yêu nước như: Bửu Tiếp. giáo 
học, Nguyễn Tài Đức, nguyên huyện 
trưởng Phú vang; -anh -Tôn Quang 
Phiệt làm Chủ tịch, Hoàng Anh Phó 
chủ tịch, các anh Lê Tự Đồng, Lê 
Khánh Khang, Trần Thanh Chữ, Bưu 
Tiếp, Nguyễn Tài Đức làm ủy viên. 
Việc chiếm giữ các cơ quan, công 
sở, trại linh, kho tàng của chính phủ 
bủ nhin được tiến hành song song với 
cuộc mít tỉnh và tuần hành của quần 
chúng tô chức ở sân vận động lluếẽ. 
Nói là chiếm giữ nhưng thật ra thì 
chúng ta đến đâu, người ta đều đã 
chuần bị sẵn cả giấy tờ, sồ sách, tài 
sản đã kiềm kê và cả hồ sơ nhân sự. 
đề giao chó cách mạng. Riêng Đại 


nội (khu cung điện củœnhà vua) thì. 


sau khi phái đoàn chính phủ trung 
ương tiếp nhận sự thoái vị của Đảo 
. Đại (30-8-1915), chúng ta mới tiếp 
nhận. 

Nhìn chung, sồ sách, tài liệu, kho 
tàng, tài sản của chính phú bù nhìn 
Trần Trọng Kim và của triều đình 
nhà Nguyễn, chúng ta đã thu được 
nguyên vẹn, không bị mất mát. 
Nhưng qua tài sản tịch thu được càng 
thấy rõ : sau gần 100 năm bị thực đân 
Pháp vơ vét, mấy năm bị phát xí! 
Nhật cướp bóc, lại thêm sự piunøz 
phí và bất lực của vua quan nhà 
Nguyễn, kho tàng của triều đình !i:ẽ 
và chính phủ bù nhìn hầu như trống 
rỗng. Ngoài một số vàng íi ỏi trong 
hoàng cung, tài sẵn tương đối có giá 
trị được cất giữ trong kho của chính 
phủ bù nhìn gọi là “nội khố » chỉ có 
60 thùng bạc nén mỗi thùng khoảng 
90 kg và hơn 500 nghìn đồng Đông 
dương. 


—_. 


Đối với những tên việt gian nguy 
hiềm, trong ngày 23-8-1945 chúng ta 
chỉ bắt giam Ngô Đình Khôi, Ngô 
Đình Huân và Phạm Quỳnh. Sáng 
hôm sau (2¡-8) một toán lính Nhật kéo 
đến nhà lao Huế đòi thả những người 
bạn của chúng. Anh em gác lao kiên 
quyết từ chối. Chúng phải bỏ đi, 
Ngoài hành động nói trên, trong khi 
chúng ta khởi nghĩa giành chính 
quyên, quản đội Nhật không có hành 
động gì tổ ra muốn ngăn cần hoặc 
chống phá. 


Sau ngày khỏi nghĩa giành chính 
quyền ở Huế hai lFôm, chúng tôi được 
tin một phải đoàn của chính phử 
trung ương gòm các anh Nguyễn 
[ương Bằng, Trần Huy Liệu, Củ Huy 
Cận sẽ đến Huế dự lễ thoái vị của 
Bảo Đại. Chúng tỏi chuần bị đón tiếp 
phải đoàn và tô chức buồi lễ Ấy. 
Ngày 28-8-1915 hàng trăm nghìn quần 
chúng đứng hai bên đường quốc lộ 
tử ÀIÿ chánh đến Huế nhiệ: Hiệt chào 
mưừnữ phái đoàn. Lúc đâu phái đoàn 
xuống xe đề chào quần chúng, bắt 
tay từng người. Nếu cứ đề như vậy 
thi phải mất mấy ngày chưa đi hết 
đoạn đường hơn 40 km, chúng tồi 
đành phải mời phái đoàn lên xe, vừa 
đi vừa vẫy chào đồng bào, - - 


Chiều 30-8-1945, trước hơn 50 nghìn 
quản chúng, cờ quẻ ly bị hạ xuống, 
cờ đỏ sao vàng được kéo lên phặp 
phới bay trên cột cờ Huế, Bảo Đại 
đọc lời thoái vị và nộp ấn kiếm cho 
cách mạng. Đại điện Chính phủ tuyên 
bố xóa bỏ chính thề quân chủ, tiếng 
hoan hô vang dày một góc trời. Sau: 
lễ thoái vị cúa Bảo Đại, việc khởi 
nghĩa giành chính quyền ở Huế coi 
như đã kết thúc tốt dẹp, 


Giữa lúc chúng tôi dang lo giải 
quyết những việc cấp bách của cách 
mạng và chuẩn bị đón phái đoàn 
chỉnh phủ trung ương, thì chiều nuày 
27-8-1015, 6 tên biệt kích Pháp nhảy 
đù xuống cách Huế 20 km về phía bắc. 
Tư vệ ta đến vây bắt, chúng trình đủ 
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giấy tờ là quản đồng minh, và đòi 
đề cho chúng đi Huế ngày. Chúng lôi 
lúng túng: nếu bát giữ, tước vũ khí 
của chúng thì sợ chạm đến quân 
đồng mỉnh, nhưng nếu đề cho chúng 
đến Huế trong đó có 4500 quản Nhật 
và 100 sĩ quan, binh lính và thường 
. đân Pháp bị Nhật giam nay dã dược 
tự đo thì rất nguy hiềm. Lấy lý do 
phải đợi xin ý kiến cấp trên, chúng 
: tôi đưa chúng đến ở tạm trong một 
nhà thờ họ cuối làng Hiền sĩ, cách 
đường quốc lộ hơn 3 km- 


Sau niấy ngày điều tra và biết 
tăng bọn này là những sĩ quan Pháp 
nhảy dù xuống Huế đề cùng với bọn 
Pháp có mặt ở Huế câu kết với bọn 
việt gian thân Pháp chiếm thành phố 
Huể trước khi quân đồng minh đến 
tước vũ khi của Nhạt, chúng tôi cho 
tước vũ khí và bắt giam bọn chúng. 
Những giấy tờ bắt được cho thấy rõ 
âm mưu quỷ quyệt và thâm độc của 
thực dàn Pháp. Vụ 6 tên nhảy dù 
vừa giải quyết xong thì 1 tên biệt 
kích Pháp khác lại đồ bộ bằng thuyền 
ở cửa bè Thuận an. Bọn này bị bắt, 
bị tước vũ khí ngay và đưa vào giam 
cùng với 6 tên nhảy dù. Phát xít Nhật 
chưa cút đi mà thực dàn Pháp đã mò 
đến, điều đó báo trước cho chúng ta 
nhiệm vụ nặng nề phải chống giặc, 
bảo vệ chính quyền cách mạng còn 
rất non trẻ. 


Khoảng giữa tháng 9-1915, Ủy ban 
nhân đân cách mạng cấp kỳ được 
thành lập, đóng trụ sở ở Huế. Từ đó 
các mặt công tác ở Thừa thiên— Huế 
- được sự chỉ đạo trực tiếp của xứ ủy 
Trung kỷ và Ủy ban nhân dân 
cách mạng Trung bộ. Đó là may 
mắn lớn đổi với chúng tôi giữa 
lúc công tác hàng ngày hàng giờ 
được đặt ra quả nhiều Ironự một 
thành phố như thành phố Huế: gino 
địch với bộ chí huy và đổi phó với 
quần dòi Nhạt từ các tính tập trung 
vẻ Huê đợi ngày bị giải giáp; theo 
đối hoạt động của 100 tên Pháp được 


« 


“trả lại tự do đang tìm cách móc nối 


với bọn việt gian thân Êháp chở địp 
cướp nước ta một lần nữa; chuẩn bị: 
đón tiếp hơn 5000 quân đội Tưởng 
Giới Thạch sẽ đến Huế tước vũ khí 
quân Nhật, phải lo ăn, lo chỗ ở, bảo 
đảm quan hệ tốt với một đội quân xa 
ạ... Bấy nhiêu việc đều đồn vào mọi 
thành phố chưa đầy 60000 dàn thi 
thật là quá nặng. Được sự chỉ đạo và 
giúp dỡ của Ủy ban nhân dân Truig 
bộ, chúng tôi đỡ được phần lớn gánÌ:. 
nặng quá sức của mình. 

- Đối với bên trong, việc cấp bách 
của Ủy ban nhân dân cách mạng 
tỉnh và đảng bộ tỉnh Thừa thiên là 
phải tập trung sức chống nạn dói 
cuối năm 1945, đầu năm 1946; phát 
động phong trào tăng gia sẵn xuất 
đề phòng nạn đói kinh miên; thịc 
hiện những điềm có thề thực hiện 
được trong chương trình Việt minh 
như: quân cấp ruộng đất công cho: 
công bằng, thực hiên quyền nam nữ 
bình đẳng, vận động hoãn nợ cho 
người nghèo, thực hiện ngày làm § 
giờ cho công nhân, đầy mạnh truyền 
bá chữ quốc ngữ... ° 


Phấn khởi trước thắng lợi to lớn 
của cách mạng, được thoát khỏi kiếp 
nô lệ và được làm người dân mội 
nước độc lập tự do, nhân dân Thừa 
thiên — Huế đem hết sức mình thực 
hiện các chủ trương chính sách của 
Chính phủ, của Mặt trận. Với sự đoàn 
kết tương trợ nhau của đòng bào 
trong thôn xóm, nạn đói' cuối nàm 
1915 đã qua khỏi, phong trào tăng gia 
sìn xuất, chia lại ruộng đất công, xóa 
nạn không biết chữ, luyện tập tự vệ... 
được quần chúng hưởng ứng sôi nói 
và hào hứng. Lúa, ngỏ, khoai, sẵn, 
rau, đậu phú kín cả những đám đất 


bỏ hoàng từ trước. Ngay giữa thành 


phố Huẻ, trên các lề đường, trên 
mặt thành cö cũng không còn mọt 
mảnh dất bỏ không. Điều đáng phấn 
khởi là ở nhiều nơi không côn xảy ra 


(Xem liếp trang 80) 


Phát huy truyên thống cách mang, 


quyết tâm xây dựng 


VŨ NGỌC LINH 
Bí thư Tỉnh ủy Bác thái 


Ứ trong gông xiềng nô lệ, nhân 
đân các đản tộc Bắc thái, cùng 
với nhản đản ca nước, dưới sự. 

lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt na1u, 
đứng đầu là Chủ tịch Hò Chí Minh 
vĩ dại, đã vùng lén làm cuộc Cách 
mạng Tháng Tám thành công, mở ra 
bước ngoặt có ý nghĩa cực kỷ to lớn 
trong lịch sử bốn nghìn năm của dàn 
tộc ta. Cách mạng Tháng Tám đã mở 
đường cho nhân đân các dân tộc Bác 
thái thật sự làm chủ cuộc đời, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, đoàn 
kết cùng nhau xây dựng cuộc sống 
mới ấm no, hạnh phúc. 

Nhưng trong suốt bốn mươi năm 

qua, đất nước ta không có hỏa bình 
thật sự đề chuyên dốc sức vào công 
cuộc xây đựng đất nước. Các thế lực 
đế quốc và phản động quốc tế liên 
tiếp xâm lược và âm mưu thôn tỉnh 
nước ta. Cũng như các tỉnh khác 
trong cả nước, Bắc thái phải vừa chiến 
đấu, vừa xây dựng, và đã thu được 
những thành tích to lớn, về vang 

Thành tích nồi bật trước bết là 

đảng bộ Bắc thái đã öoàn dụng dịng 
đăn, sáng tgo chính sách dân tọc của 
Đảng, tàu dựng khối đoàn *ếi nhất 
trí, bình đẳng, lương Irợ giữa các đản 
lộc, tạo nên sức mạnh lòng hợp của 
khối liền mính công nông, động Điền 
cao độ sức người, sức của, góp phản 
xứng đái 0do sự nghiệp giải: phóng 
dàn tộc 0à bảo 0 Tồ quốc 


¬. 


Bắc thái giàu manh 


Là mô! tỉnh trung đu, miền núi, có 
nhiều dịn tóc, lại trải qua hàng 
Erầm năm đưới ách đô hộ của thực 
đản Pháp và bị chiến tranh tàn phá, 
Bắc thái rất nghèo, nền kinh tế lạc 


hậu, mang nặng tính chất tự cũng, 


tự cấp; sản xuất nông, lâm nghiệp 
còn trong tỉnh trạng tiều nông, dư 
canh, đu cư. Các tỷ nạn mẽ tín, ma 
chay, cưới xin lãng phí đẻ nặng lên 
đời sống của nhàn đân. Trình độ 
giác nộ cách mang giữa các vùng, 
eác đàn tộc có khác nhìu, Nhưng 
dưới sự Hình đạo của Đảng, trong 
bốn mươi năm qua, hhân đân các dân 
Lộc Bác thái đã đóng góp đáng kề sức 
người, sức của vào sự nghiệp cách 
mạng chúng của cả nước. Trong cuộc 
kháng chiến chống thực đàn Pháp, 
ĐBae thái là một trong những tỉnh &ecän 
cứ dịa của ca nước”, là “thủ đô p 
của cuộc kháng chiên thần thánh, Hồ 
Chủ tịch và Trung trong Đăng đã 
nhiều nam làm việc và chỉ địo cuộc 
kháng chiến từ đây, Trong cuộc 
kháng chiến chống ÀÍŸ, cứu nước, 
Hắc thái có mấy chục nghìn thanh 
niên nhập nưũ, bản rơi 09 mắy bay 
MỸ, trong đó có 23 máy bây B3, 
bắt sống 21 giác lái Mỹ. Trong cuộc 
chiến đấu chống bọn bành trưởng 
Trung quốc xâm lược tháng 2-1979, 
quân và dân Bác thái đã tiêu diệt 
3675 tên địch, bắt sống 111 tủ bình, 
bấn cháy 13 xe tăng. Ơ hậu phương, 


nhân đân các dân tộc Bắc thái đã 
thi đua lao động sản xuất, làm ra 
nhiêu lương thực, thực phầm cung 
cấp cho các chiến trưởng. 


‹Có được phong trào cách niạng sôi 
nồi đóng góp vào sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và xây dựng đất nước 
chính là do đảng bộ Bác thái đã từng 
bước vận dụng chủ trương, chỉnh 
sách dân tộc đúng đắn của Đẳng vào 
điều kiện cụ thề của địa phương, 
tạo nên sự bình đẳng. đoàn kết, giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. Việc 
. vận dụng các chủ trương, chính sách 
của Đăng trong phát triền kinh tế — 
xã hội ở Hắc thái trước đây đã trải 
qua những bước * gập ghềnh » khác 
nhau. Có lúc, có nơi vận dụng chưa 
đúng chủ trương của Đảng, thực hiện 
chính sách thiếu sáng tạo cho nên đã 
làm hạn chế việc khai thác tiêm năng 
đất đai. lao động, phát huy tỉnh thần 
làm chủ, Ý thức tự iực tự cường của 
đòng bào các dân tộc, có khi còn làm 


nảy sinh tư tưởng tự ty, ý lại, trông. 


-chở, ảnh hưởng không tốt đến việc 
xây dựng sự đoàn kết, bình đẳng, 
trơng trợ giữa các dân tộc. 


Từ những bài học thực tế và quán 
triệt ngày càng sâu sắc chủ trương, 
chính sách, quan điềm của `Đẳng, 
những năm qua, Bắc thái đã ra sức 
củng cố các cơ sở Đảng và chính 
quyên, đầy mạnh sự nghiệp phát 
triền kinh tế như mở mang giao thông, 
thủy lợi, thủy điện, từng bước đưa 
tiến bộ khoa học ký thuật vào miễn 
núi, nhất là vùng đân tộc thiều số đe 
nắng œto một bước đời sống của nhân 
đàn, Cùng với đảy mạnh sẵn xuất, 
Bác thái ra sức phát triền sự nghiệp 
giáo đục, mở mang trường học, cơ 
sở v tế, văn hóa, tạo điều kiện đề 
hầu hết con em các dân tọc dược đi 
học, ổm đau được chữa bệnh, Một 
biện pháp quan trọng trong những 
năm qua là Bắc thái đã tiếp nhận 
hàng vạn gia đình động bào miền 
xuôi lên sống xen kẽ với đòng bào 
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các dân tộc đề vừa phát triền kinh 


tế vừa nâng cao trình độ văn hóa— 
xã hội, nhất là trình độ khoa học 
kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm 
nghiệp ở địa phương. Thông qua 
lao động sẵn xuất và xây dựng cuộc 
sống mới, nhân dân các đân tộc đã 
lăng cường khối đoàn kết nhất trí, 
bình đẳng, giúp đỡ nhau. Mọi nghĩa 
vụ, quyên lợi, trách nhiệm trong lao 
động sản xuất, học tập, xây dựng nếp 
sống mới, bảo vệ Tô quốc... các dân 
tộc đều bình đẳng như nhau. Dân 
tộc nào, vùng nào trình độ văn hóa 
thấp, trình độ khoa học kỹ thuật còn 
lạc hậu thì cấp ủy Đẳng, chính 
quyền quan tâm giúp đỡ. giáo dục, 
bỏi đưỡng, tăng cường đầu tư thích 
đáng, tạo ra phong trào cách mạng 
của quần chúng, động viên quần 
chúng tự lực vươn lên, không ưu 
tiên theo kiều « ban ơn s. 


Cũng do vận dụng đúng đắm chủ 
trương, chính sách dân tộc của Đảng 
mà đăng bộ Bắc thái đã (ập hợp được 
nhan đân các dân lộc phát huụ tình 
Lhần cách mạng liền công, Ú chí tự lực 
lự cường, xóa bỏ quan hệ sản xui cũ, 
at dựng chế độ làm chủ tập Thề xã hội 
chủ nghĩa, thiết lập quan hệ sản xuất 
mới, tăng cường du dựng cơ $ở oật 
chất — kŨ thuật, từng bước đưa Bác thái 
từ một tình nghèo nàn, lạc hậu thánh 
từnh có cơ cấu kinh tế công — nông —lâm 
nghiệp phát triền- 


Hiều rõ yêu cầu của sự nghiệp xây 


đựng chủ nghĩa xã hội ở một tỉnh miền 
núi, Bắc thái đã vận dụng và cụ thề 
hóa đường lối phát triền kinh tế của 
Đăng sát hợp với đặc điềm tình hình 
ở địa phương, tùng bước xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
đưa nông đàn các đần tộc từ địa vị 
làm thuê, bị bóc lọt lêu địa vị làm 
chủ về mọi mặt. Cách mạng quan hệ 
sản xuất thành công với trên 90ÃX số 
hộ nông dàn vào làm ăn tập thề đã mở 
đường cho sản xuất nông, lâm nghiệp 
nói riêng, kinh tế — xã hội nói chung, 


pÍát triền với nhịp độ nhanh. Trong 
chặng đường đầu tiên, đưa nền kinh 
tế cửa tỉnh từ nhỏ lên lớn, đẳng bộ 
Bắc thái đã huy động sức mạnh tông 
hợp của các cấp, các ngành đề phát 
triền nông, lâm nghiệp. Với các phong 
trào khai hoang, phục hóa, đưa tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
Bắc thái đã dân đản đưa tròng trọt 
phát triền cân đối với chăn nuôi. Năng 
suãt lúa nhiều huyện đã vượt qua cửa 
ải 5 tấn. Nhiều hợp tác xã, kề cả ở 
miền núi, đã dạt 7— 8 tăn/ha. Thành 
phần kinh tế mới xã hội chủ nghĩa 
được xác lập. Các nông trường, làm 
trưởng, trạm, trại quốc doanh được 
xây dựng cùng với tạm, trại tập thê, 
làm cho ba thành phần kinh tế quốc 
đoanh, tập thề và gia đình cùng phát 
triền, trong đó kinh tế quốc doanh đã 
trở thành chủ đạo trong nên kinh tế 
chung của tỉnh. 

Về công nghiệp, giao thông vận tải, 
thủy lợi, xây dựng cơ bản... từ chỗ 
chưa có một cơ sở nào đáng kò, sau 
ngày miền Bác dược hoàn toàn giải 
phóng (1951) đã được trung ương dâu 
tư xây đựng mạnh. Hàng loạt cơ sở 
công nghiệp quan trọng về năng lượng, 
luyện kim, khai khoáng, chế biến 
trông, lâm sản và sản xuất hàng tiêu 
dùng... đã ra đời. Từ cơ sở gang thép 
đầu tiên, Bác thái đã xây dựng các cơ 
sở công nghiệp cơ khí như nhà máy 
đi ê den Sông công, Y cụ 2... Mang lưới 
giao thông ngày cảng nở rộng; nhiều 
huyện. xã xa xởi ho lánh như Na rì, 
Chợ đồn, Bạch thông... đã có dường 
ô tô thông suốt. liệ thống thủy lợi, 


thủy điện phát triền nhanh.- Công. 


trỉnh đại thủy nông Núi cốc có dung 
tích 200 triệu mét khối nước đã được 
xây dựng xong ; công trình thủy điện 
Nặm cắt và các công trình thủy lợi, 
thủy điện vừa và nhỏ khác đang được 
xây dựng. Các công trình phúc lợi công 
cộng, nhà ở, xí nghiệp mọc lên ngày 
càng nhiều Những cơ sở ấy đãtạora 
tiền đề vật chất thúc đầy sản xuất 
nòng, lâm nghiệp phát triền. 


“khoa học Kị† thuật phát triền. 


Sự nghiệp giáo dục, ụ tế, uần hỏa đã 
thật sự là động tực thúc đầu cuộc cách 
mạng quan hệ sản xuấi ðà cách mạng 


Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Bắc thái đã nhanh chóng 
phát triên giáo dục, y tế, văn hóa. 
Cùng với việc xóa nạn không biết chữ, 
hệ thống các trường phô thông được 
mở mang tới tận xóm, xã vùng cao 
hẻo lánh, thu hút hầu hết con em các 
đần tộc trong tĩnh vào học. Nếu trước 
Cách mạng Thâng Tám cả tỉnh chỉ có 
3 trưởng tiều học thì ngày nay ở Bắc 
thái có 4 trường đại học, hơn' 20 
trường trung học chuyên nghiệp, lỗ 
trường phô thông trung học, 261 
trưởng phô thông cơ sở, 859 lớp máu 
giáo, thu hút hàng trăm nghìn người 
đi học và hằng năm đào tạo hàng 
nghìn con em các dân tộc trở thành 
cán bộ các ngành kinh tế, văn hóa 
trong tỉnh. Về y tế, năm 1932 cả tỉnh 
chỉ có 32 nhân viên y tế, hiện nay Ở 
tất cả các xã trong tính đêu có trạm y 
tế xã ; tỉnh có hai bệnh viện dì khoa, 
2 bình viện chuyên khoa (ao và 
phong), 1 viện điều dưỡng. Hằng năm 
có 500 nghìn lượt người được khám 
bệnh. Về văn hóa, hằng năm có 200 
nghìn bản sách được đưa đến các bản, 
làng ; tĩnh có 1 rạp chiều bóng và 20 
đội chiếu bóng lưu động, 1 tờ báo « Bác 
thái», 1 đài phát thanh và 11 đài 
truyền thanh huyện. Các tập tục lạc 
hậu, mê tín đã và đang được loại trử . 
khỏi đời sống, nhất là ở vùng đàn tộc 
thiều số. Các bệnh địch như sốt rét, 


"tả, ly... đã bị đầy lùi, Hoạt động văn 


hóa, ván nghệ, thề dục thê thao ngày 
càng phát triên làm cho đời sống tỉnh 
thân của nhân dàn từng bước được 
nảng cao. 


Thắng lợi của sự nghiệp phát triền 
kinh tế — xã hội ở Bắc thái trong bốn 
mươi năm qua chính là thắng lợi của 
đường lối, chủ trương, chính sách của - 


Đẳng. của tỉnh thần đoàn kết, tự lực 


tự cường, tỉnh thần làm chủ tập thà, 
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1ri thông mình, sáng tạo của nhân đân 
các đân tộc Bắc thái. Những thắng lợi 
ay đã làm cho quan hệ sản xuất xã 
hói chủ nghĩa được xác lập và ngày 
càng hoàn thiện ; cơ câu kinh tế mới 
công — nông — lâm nghiệp dược hình 
thành. 


Tiếp tục bận dụng sáng tạo chủ 
{rương, chính sách của Đảng, đau mạnh 
cống cuọc âu dựng chủ nghĩa rũ hột, 
cảng cỗ nững chắc quan hệ sản tuấi +ä 
hội chủ nghĩa, xâu dựng huyện bà 
lưng cường cắp huyện lrên cơ sở đầu 
mạnh bá cuộc cách mạng, củng cố tô 
chức Đảng, đưa Bác thái thành tỉnh 
Ccỏng — nồng — lâm nghiệp 0ững nưinh. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, đãi nước thống nhất, Bắc 
thái đã nhanh chóng bắt nhịp cùng cả 
"nước tiếp tục đầy mạnh sự nghiệp xày 
đựng chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu cần 
kiệm. đồn sức xây dựng cơ sở vật chất 
của chủ nghĩa xã hội đã thấm sâu vào 
tư tướng, tình cảm và bành động của 
nhân đân các đân tộc Đặc thái. 


Từ sẵn xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội là một quá trình đâu 
tranh cách mạng gian khô, phức tạp 
đề cùng một lúc đưa sản xuất từ nhỏ 
lên lớn, từ không xã hội chủ nghĩa 
lên xã hội chủ nghĩa bằng công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xâàv đựng 
chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực 
kinh tế — xã hội. Trong quá trình ấy, 
cuoc đấu tranh giữa hai con đưởng 
điển ra rất gay gát trên các mất hoạt 


động của đời sống xã hội. Bắc thái là» 


một tỉnh trung du, miện núi, có vị trí 
chiến lược quan trọng Không những 
trong lĩnh vực quốc phông mà ea 
trong lĩnh vực phát triền Kinh tế. Văn 
đề đạt ra là cần dánh giá.thật đúng 
vị trí, tiêm năng và thể minh của 
mình, Trai qua hàng chục năm tiến 
hành quy hoạch, nắm thực tế đất đai, 
tài nguyên, lao động, qua những lần 
tháng lợi và ca những lan chưa thành 
cóng, Hác thái ngày càng thấyv dược 
tiềm nàng vẻ đất đai, tài nguyên, lao 
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động và cơ sở vật chất—k£ thuật của 
mình. Nhưng khai thác những thế 
mạnh ấy như thế nào là việc khonz 
đễ đảng. Trước đây, năng suất lúa cẫ 
tỉnh mới đạt 12 tạ/ha, đến nay đã đạt 
trên đưới 20 tạ/ha. Cây chè trước kia 
không được chú v phát triền nhưng 
tử khi Tỉnh ủy Dác thái có chủ trường 
đưa lao động miền xuôi lèn phát triền 
kinh tế miền núi, vùng chè đã được 
mơ rộng tới 5ð — 6 nghìn héc ta. Cây 
lạc, thuốc lá cũng có tiềm năng không 
nhỏ nhưng lâu nạv Ít được chú v. 
Nhận thức ngày cảng sâu sắc vai 
trỏ của xuất khăầu, Bắc thái đầy mạnh 
phát triền cây công nghiệp, hàng 
nông sản,.., bước đầu tạo ra được sản 
phẩm hàng héa cho tiêu dùng và góp 
phần tích lũy cho tỉnh. Các cơ sở 
công nghiệp trung ương trước đây 
chưa gắn chặt với kinh tế địa phương, 
do đó gặp nhiều khó khăn. Qua việc 
tô chức liên Kết kinh tế, đến nay Bắc 
thải đã giám bớt được nhiều khó khăn 
vẻ vật tư, nguyên liệu, đởi sống. Các 


'f@ơ SỞ .công nghiệp, trưởng học của 


trung ương đóng trên địa bản của 
tỉnh từng bước đóng góp vào sự 
nghiệp phát triền Rinh tế — xã hội ở 
địa phương, gắn trách nhiệm của mình 
với địa phương; ngược lại, địa 
phương có trách nhiệm giúp cáp cơ 
SỞ của trung ương về lao động, lương 
thực, thực phẩm, nguyên liệu. Liên 
kết giữa kinh tế trung ương và kinh 


“tế địa phương, øản ngành với lãnh 


thồ đã góp phần lặn dụng triệt đề 
cÔng suất máy móc, thiết bị, eơ sở vật 
chất và Kiến thức khoa học RKỹ thuật, 
đồng thời khai thắc hết tiềm năng về 
nguyên liệu, lao động trên địa bàn 
đề tạo ra sẵn phim hàng hóa phục vụ 
cho tiêu dùng và xuất khảu. 

Trong quả trình lãnh đạo. chỉ đạo 
và tö chức thực biện các chủ trương, 
chính sách của Đang, bên cạnh những 
thành tích to lớn đã đạt được, đẳng 
bộ bác thái cũng đã bộc lộ một số 
thiền sốt, nhược điềm ‡ trên mặt này 
mặt khác, lúc này lúc khác chưa quan 


triệt sâu sắc những quan điềm, chủ 
trương, chỉnh sách lớn của Đẳng cho 
nên vận dụng vào điều kiện cụ thề 
của địa phương còn lúng túng, làm 
hạn chế kết quả khai thác các thế 
mạnh của tỉnh, Trong nông nghiệp, 
năng suất, sản lượng lượng thực tăng 
không đều và chưa vững chắc. Lâm 
nghiệp chưa thật sự gán với nông 
nghiệp và công nghiệp. Công nghiệp, 
“tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
chưa khai thác hết nắng lực hiện có. 
Kinh đoanh, hạch toán. triền khai 
châm, 
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Tử những thành tích đã đạt dược 
và những thiếu sót, nhược điềm còn 
mắc phải, đăng bộ Bắc thái chúng tôi 
đã nhận thức được một sĩ vấn đề 
như sau ° -® Ỉ 


Một là, đề khai thác ngày®*àng đạt 
hiệu quá kinh tế cao tiềm năng đất 
“đai, lao động, tài nguyên, cơ SỞ vật 
chất kỹ thuật lểiiện có, trước hết phải 
củng cố các cơ sở Đảng, nâng cao sức 
chiến đấu của từng chỉ bộ, đảng bộ 
và từng đẳng viên, nâng cao cả trình 
độ chính trị và năng lực tồ chức quản 
lý kinh tế, Từ thực tế của Bắc thái, 
chúng tôi thấy rằng: những cơ sở yếu 
kém là đo việc chấp hành chủ trương 
chỉnh sách của Đá«ng và Nhà nước Ở 


-cơ sở thiếu nghiêm túc. Vì vậy cán bộ, - 


đảng pién đứt khoa phái nắm 0ững 
Uá Tín trởng Đào đường lỗi chủ trương, 
chính sách của Đảng, trên cơ sở đó lồ 
chức quần chủng thực hiện thẳng lợi. 
Đăng Điên là cái cảut nối liên chủ 
trưrng, chính sách của Đăng 0ới quản 
c/uing. 


Iiat (à, trong quá trình Hính đạo, 
chỉ đạo và tô chức thực hiện các mục 


Hiệu kinh tế ~ xã hội, trọng tâm là: 


lương thực, thực phầm, Bắc thái càng 
hiểu sâu sắc hưn về mỗi quan hệ hữu 
cơ giữa ba thành phần kinh tế trong 


chặng đường đầu tiên của thời kỶ quá 
độ tiên lên chủ nghĩa xã hội. Cả ba 
thành phần kinh tế có quan hệ mặt 
thiết và thúc dìy nhau cùng phát 
triền. Điều đó cũng có nghĩa là phải 
đặt kinh tế gia đình trong hệ thống 
Rỉnh tế xà hội chủ nghĩa. Thực tẻ cho 
thấy, nếu chỉ chú ý Kinh tế quốc đoanh 
thì từ 5—6ð nghĩn héc ta chè hiện nạyv 
khó có thê đưa lên 10 nghìn héc tạ _ 
trong một thời gian ngắu. Nhưng nếu 
phát động và có chính sách khuyến 
khích thỏa đáng đối với kinh tế gia 


_ đỉnh thì việc phát triền lên trên 10 


nghìn héc ta chè trong vài năm tới 
là điều có thề thực hiện được. Từ 
nhận thức trên, Bắc thái đà-thịrc hiện 
cơ chế khoán sản phim trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp,-công nghiệp, tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp, kết 
hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, của 
tẬp thê và của cá nhân người-Ìlaơ 
động. Việc t chức liên kết kinh tế 
giữa. công nghiệp với nông nghiệp, 
làm nghiệps giữa công nghiệp trung 
ương với công nghiệp địa phương, 
giữa kinh tế với quốc phòng... chính 
là dựa trên cơ sở kết hợp hài hòa 
giữa ba thành phản kinh tế và ba lợi 
ích. Da mại lợi ích có được coi trọng 
Đà két hợp hài hòa thì ba thành phần 
kinh tế mới phái triền nhịp nhàng. 
Kinh lễ gia dình phải dựa pào kinh tế 


tập thè, đồng thời tuân thủ sự hướng 


ddn 0d kinh 


doanh. 


chỉ đạo của lễ quốc 


` Ba là, phải nhanh chóng xây dựng 
huyện thành một đơn vị kinh tế — xã 
hội hoàn chỉnh và phát triền. Xây 
đựng huyện và tăng cường cấp huyện, 
nhất là các huyện có vị trí trọng yếu 
về kinh tế và quốc phòng, đang là mội 
nội dung quan trọng, cấp bách của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội-và 
bảo vệ Tô quốc của nhân dân ta. Trong 
mấy năm qua, Đắc thái đã có nhiều 
cố gắng trong việc rà soát lại quy 
hoạch và xâyv dựng đe ún kỉnh tế — 
xã họi cho tửng huyện, tăng cường 
cán bộ có phầm chất, năng lực cho 
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huyện, giúp huyện đủ sức chỉ đạo, tồ 
chức thực hiện thắng lợi đề án kinh 
tẾ — xã họi đã đề ra. Qua vài năm 
tiến hành xây dựng cấp huyện, Bắc 
thái đã có sự phân công lao động mới 
giữa nông nghiệp và lâm nghiệp, công 
nghiệp,: tiêu công nghiệp, thủ -công 
nghiệp.. Sự liên kết kioh tẾế giữa 
huyện với trung ương, tỉnh đang trở 
thành một thê.thống nhất thúc đầy 
nh:u cùng phát triên. Các huyện và 
tỉnh bám chắc sự chỉ đạo, giúp đỡ của 
các ngành đọc,vận dụng sức mạnh tông 
hợp của các ngành và của cả nước vào 
việc xây dựng địa phương. Qua xây 
dựng huyện, quan điềm làm chủ tập 
the, ba cấp cùng làm chủ gắn chặt với 
phát triền ba thành phần kinh tế và 
kết hợp ba lợi ích cũng được nhậu 
thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Yêu 
cầu xây đựng huyện là tạo ta được 
đơn vị kinh tế — xã hội, quốc phòng 
hoàn chỉnh, vửa giải quyết được cái 
ăn, cái mặc cho nhân dân, vừa có 
nhiều hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng 
và xuất khâu. Trước đây, có huyện 
cho rằng xây đựng huyện là phải giải 
quyết cái ăn chắc chắn röi mới phát 
triền hàng hóa. Nhưng yẻu cäu và 
dựng huyện pững mạnh toàn điện cũng 
nh đòi hỏi của thực tế buộc phải Tiến 
hãảnh đồng thời Uiệc giải quuết cái ăn, 
cái mặc 0d 0iệc phát triền ằẰLnh tế hạng 
hóa trên cơ sở phái triền nòng — làm — 
cóỏng nghiệp, tiôu, thủ công nghiệp. 


X⁄q, phường tà đơn 0ị tế bảo của 
huyền ; xã, phường có kinh tế—+ã hội — 
qúốc phòng Đững mạnh Lhì mới có 
huyện Dững mạnh. Vì pậu, piệc xâu 
dựng huuện phải làm toàn diện 0à gắn 
Đới rũ, phường, qắn uới cơ sở. 


Hõn là, đề thực hiện thắng lợi mục 
ticw kinh tế — xã hội, vấn đề xây dựng 
điền hình có tầm quan trọng đặc biệt. 
Ở Bắc thái, nếu không có điền hình 
thâu: canh cây lúa ở Đồng quan (Đại 
từ) thì không thề có phong trào làm 
lúa cao sản. Nếu không có mô hình 
làm Kinh tế đồi rừng ở Yên trạch, Tức 


4§ 


tranh (Phú lương) thì khó đây mạnh 
việc khai thác 200 nghìn héc ta đất 
trống, đồi trọc trong tỉnh. Vì vậy, lạo 
ra mô hình, xây dựng điền hình về 
từng mặt, từng địa bàn là tạo ra điềm 
tựa, gây lòng tin cho phong trào thi 
đua của quần chủng. 


Năm là, phát triền kinh tế phải gắn 
Uởi củng cỗ an nỉìinh, quốc phòng. 
Đây là hai nhiệm vụ chiến lược cần 
được cụ thề hóa trong kế hoạch, vì 
nÓ có mỏi quan hệ qua lại với nhau, 
thúc đầy nhau phát triền. Trong những 
năm qua, mới quan hệ đó đã được 
thề hiên trong việc liên kết giữa các cơ 
sở kinh tế với quân đội đề làm kinh tế 
và giữa các dơn vị quân đội, an ninh 
với nhân dân, với các cơ quan. trường 
học đề giữ vững an ninh, xây dựng 
quốc phòng. 


Súu là, nhân tố quyết định thắng 
lợi của việc vận dụng chủ trương. 
chính sách của Đảng ở cơ sở là việc 
kiện toàn tồ chức bộ mảy và bố trí 
cán hộ chủ chốt. Hai mặt này có quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ khi nào bỗ 
trí dũng cán bộ có năng lực lãnh dạo 
Đà tồ chức quần chúng thì chủ Irương, 
chỉnh sách của Đảng mới thành phong 
trào cách mạng của quần chúng. Những 
cán bộ chủ chốt ấy phải được lựa 
chọn qua các phong trào ở cơ sơ. 
Trong cần bộ có hai loại ‡ cán bộ quản 
lý và cán bộ chuyên môn. Do đó, khi 
bố trí sắp xếp cán bộ phải biết kết 
hợp cả hai loại cán bộ, không được 
lầm lẫn và tách rời nhấu. Đẳng bộ 
Võ nhai nhiều năm yếu kém chỉ vì 
cán bộ thiếu đấu tranh, gương mẫu, 
bố trí can bộ chủ chốt không hợp lý... 
Nay Võ nhai đã vươn lên xóa được 
yếu kém cũng chính bắt đầu tử khảu 
bố trí cán bộ chủ chốt ở cơ sỡ. 


Bảu là, cùng với việc xóa bỏ chế độ 
tập trung quan liêu, bao cấp, cần phải 
xóa bỏ tư tưởng lự ty, trông chờ, Ýs 
lại. du chỉnh lá sự tự thân ĐDận đóng. 
Khi từng địa phương, đơn pị đã otươn 
lên tảm chủ, năng động 0à sáng tạo thì 


sẽ xốc dậu được phong trào. Vấn đề ở 
đày là các cấp ủy Đẳng phải thật sự 
có niềm tin vào tỉnh than cách mạng 
của quần chúng. Huyện Phô. yên do 
cấp ủy năng động và làm chú trên 
địa bàn, thật sự tin vào sức mạnh 
của quần chúng, cho nên tử một huyện 
yếu, năm 1983—19684 đã vươn lên hoàn 
thành xuất sắc -nhiều nhiệm vụ công 
tác ơ địa phương. Diều quan trọng là, 
đề giúp các cơ sở vươn lên, cần có 
sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; 
trên cơ sở thực hiện kể hoạch thống 
nhất tử tỉnh tới huyện và cơ sở. 


* 


Bắc thái là một tỉnh có tiềm năng 
dồi dào về đất đai, lao động, có tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, đa 
dạng. Sự nghiệp phái triền kinh tế— 
xã hội rong tỉnh bốn mươi năm qua 
tuy gặp nhiều khó khăn gian khồ, hy 
sinh to lớn nhưng đã đạt được nhiều 
_ thắng lợi rất đáng tự hào. Bác thái 
không chỉ tự hào với những đồng 
ruộng, nương chẻ bát ngát xanh tươi 
với những nhà máy, xí nghiệp, trưởng 
học đã và đang mọc lên ngày càng 
nhiều; mà cỏn tự hào hơn là, trải 
qua bốn mươi năm. đấu tranh và xây 
đựng,- đẳng bộ Bắc thái đã lớn mạnh 
không ngừng, Bác thái đã đàơ tạo 
được một lớp người mới vừa anh 
hùng trong chiến đấu, vừa dũng cảm, 
cần cù, thông minh, sáng tạo trong 
lao động. sản xuất và xây dựng cuộc 


sống mới. Lớp người mới nàu 0uừa có. 


nhiệt tình cách mạng, 0ữa có kiến hức 
khaa học kỹ thuật, có tính thần đoàn 
kết nhàit trí, đang trở thành lực lượng 
ĐậtL chất to lớn góp phần +xảu dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội bà bo Đệ 
Dữtt chắc Tồ quốc Việt nam +ã hội chủ 
ng!ĩq. | _ 


Dưới sự lãnh đạo của Trung trơng 


Đảng, đứng đầu là đồng chí gđồng bí 


thư Lẻ Duần kính mến, đẳng bộ Bắc 
thái đang tiếp tục vận dụng đúng đắn, 
đường lỗi, chủ trương chính sách của 
Đăng, lãnh đạo nhân đân phát huy 
truyền thống cách mạng, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề, sự bình đẳng 
giữa các dân tộc, thực hiện đồng thời 
ba cuộc cách mạng, nhanh chóng làm 
cho Đắc thái trở thành tỉnh có Kinh 
tế — xã hội phát triền, quốc phòng 
vững mạnh. 


Công đoàn 0à... 
(Tiếp theo trang 1?) 


người mới xã hội chủ nghĩa, với 
giai cấp công nhân ngày càng đông 
đảo và vững mạnh. Thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp đó chẳng những là 
trách nhiệm đối với hiện tại mà 
còn là trách nhiệm đối với tương lai, 
đối với muôn đời con cháu mai sau. 
Đó là nhân tố quyết định bảo đảm 
cho thắng lợi vĩnh viễn của chủ nghĩa 
xã hội. 

Tiến bước theo lá cờ của Đẳng, 
giai cấp công nhân và phong trào 
công đoàn hãy xứng đáng với sự 
nghiệp vẻ vang dó. 
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Bến tre mười năm thứ thách, 


mười năm trưởng thành và thắng lợi 


NGUYỄN VĂN TRUNG 
Bi thư Tình ủu Bên lre 


AU những năm đài nô lệ, Cách 
mạng Tháng Páảm thành công đã 
đem lại nền đọc lập thật sự cho 

đất nước với hỏi mừng vui khôn 
xiết của cả dân tộc. Nhưng chẳng bao 
lâu cä đân tộc đã phải đứng lên tiến 
hành cuộc khẳng chiến 30 năm chống 
thực dân xâm lược Pháp và để 
quốc Mỹ. | 


Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, đứng đầu là bác Hồ, phát huy 
truyền thống dựng nước và giữ nước 
của đân tộc, nhân đân cả nước ta nói 
chung và nhân dàn Bến tre nói riêng 
đã tiến hành cuộc chiến tranh đai 
dẳng, ác liệt suốt 39 năm, với biết 
bao thử thách hy sinh cho đến ngày 
30-1-1975, ngày toàn thắng của cuộc 
trưởng chỉnh ngót lÍ ngàn ngày 
không nghỉ, mà mỗi đòng sông con lô, 
mỗi thửa ruộng góc Vườn, mỗi căn 
nhà hẻm phố, đều in đậm chiến công. 


Mừng vui vô hạn trước mơ ước 
giành dọc lập dàn tộc và thống nhất 
đất nước đã trở thành hiện thực. 
Nhưng đi liên theo đó là nói lo âu, 
trăn trở của toàn đẳng hộ trước 
nhiệm vụ cách mạng mới, trước nhu 
_ cầu bức xúc về đời sống vật chất và 
tính thần của nhàn dân sau 3Ù năm 
chiến tranh liên tục. Phái làm những 
gì và làm như thế nào dề khôi phục, 
cải tạo và „phát triền nèn kinh tế xã 
hội, sớm ỗn anh đời söng của nhân 


30 


đàn và phát huy truyền thống Đồng 
khởi, mạnh bước trên con đường xây 


dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ: 


Tô quốc. 


T lãnh đạo chiẽn traith chuyền sự ng 
lãnh đạo xâu dựng chú nghĩa xả đội, 
hầu hết cán bộ và nhân dân Đền tre 
không khỏi ngỡ ngàng và lũng túng. 
Ở tỉnh Bến tre, kể thủ thua chạy, đề 
lại những hạậu quả hết sức nặng nề 
của cuộc chiến tranh xâm lược. Trên 
bốn vạn gia đình liệt sĩ, thương binh, 
hàng vạn quân chúng chết chóc, 
thương tật, trên 3 vạn tàn bính các 
loại của địch rã tại chỗ củng hơn 6 
vạn người thân của họ không có công 
ăn việc làm, Chiến teanh đã tàn phá, 
húy điệt đến tận cùng mọi cơ sở hạ 
tầng của sản xuất và đời sống. Khắp 
Bến tre lúc đó, hầu như không còn 
màu xanh, Hàng chục ngàn héc ta 
vườn đừa và các cây ăn trái khác bị 
chấkđộc hóa học hủy điệt, trên 50 000ha 


ruộng hoang hóa. Đồng ruộng, vườn -' 


tược, xóm làng xơ xác, đầy đây những 
hỗ bom, đầu đạn chưa nỗ. Cơ sở vật 
chất, nhất là điện, công trình thủy lợi, 


hệ thống công nghiệp... gần như là_ 


con số không. Để quốc Mỹ và ngụy 
quyền Sài gòn không xây dựng một 
cải ởì trên mánh đất này trừ đồn bốt, 
nhà tù và ấp chiên lược. Nếu sữn xuất 
nhỏ vốn đã là cần trở lớn cho bước 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thì 


= Ầ 


các chính sách kinh tế, văn hóa của 
chủ nghĩa thực dàn mới Mỹ đã nhân 
thêm nhiều lần khó khăn, phức tạp 
của quá trình khôi phục, cải tạo và 
phát triền nên kinh. tế xã hội vốn đã 
củng kiệt. Khó khăn càng chồng chất 
khi thiên tai, địch họa lại đến. Mất 
mùa liên tiếp trong những năm 1977- 
1979 làm hàng chục ngàn người dân 
thiếu lương thực. Liên đó là cuộc 
chiến tranh lấn chiếm của bọn Pôn 
Pốt — lêng Xa-ri tay sai của bọn phản 
động Trung quốc ở phía tây nam 
làm cho tình hình càng diễn biến 
phức tạp, uy hiếp trực tiếp thành 
quả cách mạng mới giành được. 


Có thề nói, khi bước vào giai đoạn 
cách mạng mới đẳng bộ và nhân đân 
Bến tre đứng trước những thử thách 
to lớn và khó khăn toàn diện, vừa 
phải lo khôi phục, cải tạo và phát 
(riền nền kinh tế, giải quyết khó 
khăn về đời sống của nhân dân và hàu 
qua của chiến tranh, vừa phải đương 
đầu với thiên tai, địch họa trong hoàn 
cảnh hầu hế( cán bộ, đảng viên vừa 
ra khỏi hai cuộc kháng chiến với 
một gia tài đồ nát. 


H 


Trước tỉnh tình nói trên, đẳng bô 
và nhân dàn tỉnh chúng tôi dược 
đường lối chung và đường lôi kinh 
tế eủa Dẳng, cùng các nhiệm vụ chiến 
lược và các mục tiêu do Đại hội toàn 
quốc thứ IV và thứ V của Đăng dàn 
đường, chỉ lối. Thêm vào đó, truyền 
thống cách mạng * anh đinng đồng khới 
thắng Mỹ điệtnguy * năm xưa đã nâng 
bước cho đẳng bộ và nhàn dân Bên 
tre phát huy vai trỏ làm chủ tập thê: 
tỉnh thần tự lực tự cường, tính năng 
động sáng tạo vượt lên khó khăn, 


vừa học vừa làm, nỗ lực thực hiện” 


đồng thời 3 cuộc cách mạng: cách 
mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách 


mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. 
San 10 năm gian khổ và nỗ lực phấn 
đấu trong những điều kiện cực kỳ 
khó Khăn, đẳng bộ và nhân dân tỉnh 
Hến tre hết sức phấn khởi trước 
những thành tựu bước đầu đã giành 
được về cải tạo và phát triền nền 
kinh tế xã lội và về an nỉnh, quốc 
phòng của quê hương. 

1 — Từ nên kinh tế sẵn xuất nhỏ, cá 
thề, phản tán, trình độ sản xuất lạc 
hậu đi lên, với quán điềm toàn điện và 
phương châm đi « từ thắp đến cao, lừ 
nho đến lớn, tích cực pững chắc. coi 
lrọng cả số lượng sà chảt lượng 3 10 
nằm qua. Đến tre đã tiến hành nhiệm 
vụ cải tạo và phát triền nền kinh tế 
xã hội một cách toàn diện: cải tạo 
kinh tế ruộng, cải tạo kinh (tế vườn, 
cải tạo kinh tế biền, gắn liền với cải 
tạo công thương nghiệp, giao thông 
vận tải và các ngành kinh tế xã hội 
khác. Trải qua những bước thăng 
trảm. với quyết tâm cao, vận dụng 
linh hoạt đường lỗi của Đả‹ng và các 
Nghị quyẻt của Trung ương, đến nay 
Bến tre đã hoàn thành cơ bản hợp táo 
hóa đất ruộng, đưa §9% điện tích và 
80 hộ nông dân đi vào sản xuất Lập 
thề. Gắn liền với hợp tác hóa đất 
ruộng, Đến tre tiến hành cải tạo tô 
chức sản xuất đất vườn với hình thức : 
“Tỏ nông dân trông dừa trong các 
hợp tác xã, tập đoàn sản xuất đất 
ruộng? và tò đoàn kết sản xuất» 
thâm cành, thủ mua, sơ chế đứa (nơi 
không eó đặt ruộng). Dặất vườn đừa 
văn thuộc quyên sở hữu của nông dân, 
nhưng hợp tác xã, tập đoàn và tô 


“đoàn kết sản xuất hướng đân nông 


/qlàn thà canh, trông xen, nuôi xen, 
eài tạo Vườn đừan, tạo ra nhiều loại 
sìu phẩm với khối lượng lớn, Khaảu 
quan Tý, thủ mua, huy động sản phầm, 
tỏ chức sơ chế do tập đoàn và tô đoàn 
két sản xuất đâm nhận. Với hình thức 
này, chúng tÔI mg nâng cưo hiệu quả 
kinh tế nườn, đen lại lợi ích cho nòng 
đản, bừa nằm được sản phầm cho Nhà 
nược, tô chức phản công lại tao động, 


5] 


~ 


giải quyết lao động dư Ihửa, tăng tích 
lũy cho tập đoàn sản xuất và tô đoàn 
kết sẵn xuất. Hình thức này được đại 
bộ phận nông dân chấp nhận, dòng 
tỉnh và hăng hái tham gia, vì xét cho 
cùng trước hết nó bảo đảm lợi ¡ch của 
chính họ. Bếp tre đang tập trung chỉ 


đạo đề đến quý 3-1985 hoàn thành cơ. 


¿ E-.. * + U ` Dự ^* ~ 
bàn cải tạo và tô chức lại sàn xuât dt 
vườn. 


Bằng hai hình thức tờ hợp và tô 
đoàn kết sản xuất đánh bắt, tuy còn 
nhiều khó khăn, công tác cải tạo nghề 
thủy sẵn, nghề muối, nghề rừng dang 
được đây mạnh. Việc cải tạo công 
thương nghiệp đang có chuyền biến 
khá tốt. Trên các lĩnh vực giao thông 
vận tải, văn hóa, y tế v.V. VIỆC cải tạo 
cũng đạt một số kết quả. Cuối năm 
1985 Bến tre 'sẽ hoàn thành cơ bản 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trên 
mọi lĩnh vực. Ơ Bến tre quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đang tạo ra các 
Jloai hình kinh tế trên địa bàn xã: hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp, tồ đoàn kết sản xuất dắt vườn, 
hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tín 
dụng, hợp tác xã tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, hợp tác xã vận 
tải v.V. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 


tuy còn không ít khó khăn, song đã, 


-tạo nên hình thù của chủ nghĩa xã 
bội trong các ngành kinh tế với hai 
hính thức chủ yếu: kinh tế tập thê 
và kinh tế quốe doanh. Công cuộc cải 
tạo xã bội chú nghĩa dặc biệt là trong 
nóng nghiệp dã xóa bỏ bóc lột Ở 
nông thỏp, giải phóng nông dân một 
cách toàn điện, to ra bước chuyên 
hiến Về mọi mặt ở nông thôn và trên 
đị: bàn huyện: thúc đầy nông nghiệp 
nhát triền toàn diện, từng bước ồn 
định trật tự phân phối lưu thông, hny 
động nông sản thực phẩm, sản phẩm 
cây công nghiệp và thủy sản khá tốt: 
Cuộc sống văn hóa ở nông thên đang 
đổi mới; an nỉnh quốc phòng được 
giữ vững; liên minh công nông được 


củng cố, nông dân tin tưởng Đẳng và 
chế độ, yên tâm phấn khởi lao động 
sản xuất tập thề. 


2— Từ đặc điềm và điều kiện tự 
nhiên và môi trường sinh thái của 
Bến tre, đẳng bộ chúng tôi đã xác 
định cơ cấu kinh tế của tỉnh là công— 
nông nghiệp, ở các huyện là nông < 
nưư —công nghiệp.-: Thế mạnh vẻ 
nòng nghiệp bao gồm cả đất ruộng, đãi 
pườn (cả cảu lương thực 0à cảu công 
nghiệp), nghề chăn nuôi, nghề đúnh 
bắt thủu sản 0à nghề rừng. Đó là trẻ 
mạnh của nông nghiệp toàn diện. Bên 
cạnh đó !à công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp chế biến, 


cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khâu. 


Những năm qua, đặc biệt là my 
năm gần đây, các cấp, các rgànÈ, 
từ tỉnh đến huyện và cơ SỞ, trong nội 
bộ Đảng và ngoài nhân dân đều nhất 
trí cao với quan điềm của tỉnh ủy là 
Bến tre khỏng thề đi lên chủ ngiữĩa xa 
hội, khóng thề góp phần công nghiệp 
hóa đăt nước 0d công nghiệp hóa Tỉnh 
nhà chỉ bằng câu lúa, bằng kinh tế 
ruộng, mà phải ki họp pới kinh lề 
pườn, kinh tế bien; ÑšUL hợp chặt chế 
giữu nòng nghiệp loàn diện 0à công 
nghiệp, tiều còng nghiệp, thủ cóng 
nghiệp đề nhanh chóng phát triền toàn 
điện nẻn kinh tế. Đồng thời đầy mạnh 
xuất nhập khảu đề tự cân đối. 


Quan điềm đó được quán triệt và 
đ:.ng biến thành sức mạnh tỉnh thần 
và vật chất trong các dơn vị kinh tế 
quốc doanh, kinh tế tập thề và hàng 
chục vạn nông dân, 


Từ chỗ-không đủ lương thực, thiểu 
ăn, bằng con đường thâm canh với 
biện pháp phù hợp ở từng địa bàn, 
từng vùng, tỉnh chúng tôi đã mở ra 
gần 40000 ha tròng 2 vụ lúa (trong 
lồng số trên 0000 ha đất lúa). Bến 


tre đã giải quyết tương đối tối vấn 


đề lương thực, đưa sản lượng từ đưới 
200 ngàn tấn (năm dầu giải phóng) 
lên 310 ngàn tấn (1983) và lên 110 


ngàn tấn (1984) đưa số thóc bình quân 
đầu người tử non 200 kg (1976) lên 
350 kg (1984). Về cây công nghiệp, tử 
10 000 ha dừa sau giải phóng, Bến tre 
đã khôi phục, cải tạo và trồng mới, 
đưa tồng điện tích dừa lên 40000 ha 
trong đó 24000 ha đã có thu hoạch, 
đưa sản lượng dừa từ 30 triệu trái 
(1976) lên 120 triệu trái (1984). Sản 
lượng mía tiếp tục tăng nhanh với 


trên 500 ngàn tấn mía cây. Sản lượng: 


thủy sản khai thác và nuôi trồng năm 
1984 được trên 40000 tấn, bằng 2 lần 
năm 1976. Do gắn nông nghiệp với 
công nghiệp, bước đầu hình thành 
cơ cấu kinh tế công—nông nghiệp của 
tỉnh và nông — ngư — công nghiệp ở 
huyện và thực hiện phân công, phân 
cấp sẵn xuất công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp trên các địa 
bàn tỉnh, huyện và cơ sở, cho nên tốc 
độ phát triền công nghiệp khá cao. 
Sau ngày giai phóng, từ 19 xí nghiệp 
cũ kỹ, nhỏ bẻ, quê quặt, Fến tre vừa 
cải tạo, vừa xây dựng, đã tạo nên 
117 xỉ nghiệp công nghiệp chế biến, 
cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu, trong 
đó 2 phần 3 là xí nghiệp công nghiệp 
chế biến, 82 xi nghiệp công nghiệp 
nhỏ của huyện, và một số xí nghiệp 
công nghiệp vừa. Về điện, sau ngày 
giải phóng chỉ có một trạm phát điện 
đi ê den nhỏ phục vụ khu vực thị xã. 
Đến nay đã có nhà máy điện, mạng 
lưới điện được mở rộng đến 3 Buyện 
phục vụ công nghiệp, thủv lợi và các 
ngành kinh tế xã hội khác. Khai thác 
các tiềm năng tại chỗ dề tự cân đối, 
dựa vào sức dân trong phong trào 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, trên 
cơ sở phân công, phân cấp hợp lý. 
Bến tre đã khôi phục, cải tạo và phát 
triền giao thông vận tải với hàng 
trăm ki lô mét đường liên huyện, 
liên xã và đường nông thỏn, xây dựng 
một số cầu lớn và hàng trăm cầu vừa 
và nhỏ, xây dựng và mở rộng năng 
lực vận tải đường thủy, khắc phục 
một bước khó khăn về đi lại của 


nhân đân ở vùủng nhiều sông ngòi, 
kênh rạch, phục vụ tốt sẵn xuất, dân 
sinh và an ninh, quốc phòng. 


Phân phối lưu thông được đặc biệt 
quan tâm. Từ chỗ thương nghiệp dư 
nhân tràn ngập, khống chế thị Ilrường, 


giá cả, gây nhiều khó khăn cho đời 


sống nhân dàn, đến nay thương 
nghiệp quốc doanh đã phát triền và 


_tăng cường, vươn rộng tới trung tâm 


các tiều vùng. Hợp tác xã mua bán 
được cúng cố và phái triền đều khắp 
các xã trong tỉnh và đang vươn về 
các ấp với doanh số ngày càng lớn, 
phục vụ sản xuất và đời sống ngày 
càng tốt. Hợp tác xã mua bán ngày 
càng lớn, đang làm trợ thủ đắc lực 
cho thương nghiệp quốc doanh, nhất 
là rong nhiệm vụ thu mưa nông sản. 
Hoạt đdợng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa được gắn với cải tạo tư thương, 
quản lý giá cả, thị trường tử cơ sở 
và trên địa bàn huyện, về cơ bản làm, 
chủ được các mặt hàng chiến lược, 
làm tốt khâu bán buôn, chi phối tốt 
khâu bán lẻ. Tuy còn lắm khó khăn, 
cuộc đấu tranh trên mặt trận phân 
phối lưu thông còn điền biến phức 
Lạp, song đã đạt một số thắng lợi 
quan trọng. Điềm nồi rõ nhất là hầu 
hết các chỉ tiêu huy động, nắm hàng, 
nắm tiên đều cao hơn nhiều so với 
năm 1983 và vượt xa so với nhiều 
năm trước. Điều động hàng về trung 
ương nắm nào cũng vượt kế hoạch, 
năm sau cao hơn nãra trước, năm 1984 

vượt kế hoạch 13%. Huy động lương - 
thực, đường, heo vượt từ 5 đến 35%, 
cá tôm đạt 210% kế hoạch trung trơng 
giao. Kim ngạch xuât khẩu lăng 2 lần, 
Thu ngân sách đạt 137% kế hoạch 


- trung ương giao, tăng 682 so với năm 


1983 ; thuế công nghiệp đạt 112, tăng 
32% so với năm 1983, thu tiền mặt £ 
vượt kế hoạch 16%, 

Do sản xuất và phản phối lưu 


thông hoạt động tốt cho nên đã giải 
quyết dược việc làm cho 35000 lao 


động, đời sống vật chất và vẫn hóa 


Dj 


của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
SỐ với phững năm đầu sau giải phóng 
đã có bước cải thiện dáng mừng. 


3 — Sau ngày giải phóng cơ sở vật 
chất của cáo ngành kinh tế xã hội gản 
như con số không, này đã bình thành 
và phát triền liền hoàn trên địa bàn 
từng huyện và giữa các huyện với 
nhau, phục vụ tượng đối Lót sản xuất, 
dân sinh và an ninh quốc phòng. Nổi 
rõ là hệ thống thủy lợi, giao thông, 
điện, hệ thống công nghiệp, kho chứa, 
bến bãi v.v.- 


Văn hóa, y tế, giáo dục xã hội chủ 
nghĩa có bước tiến đáng kê. Hệ tư 
tưởng và nền văn hóa phản dòng — 
đồi trụy của chủ nghĩa. thực dân mới 
với bao nhiêu hậu quả đã cơ bản bị 
xóa bỏ. Hệ tư tưởng cách mạng và 
qền văn hóa mới đã chiếm: lĩnh trong 
mọi lĩnh vực của đời sông xã hội. 
Đài phát thanh và đài phát sóng được 
xây đựng ở tất cả các huyện. Đài 
truyền thanh xã phát triền nhanh. Ơ 
huyện `'Giồng trôm 1003 xã có hệ 
thống truyền thanh. Các huyện đều 
có nhà hát, bãi hát, nhà truyền thống, 
nhà văn hóa, thư viện. Cơ sở vát chất 
vẻ văn hóa tuy còn nhỏ về quy mô, 
còn giản đơn về hình thức, nhưng 
có nội dung phong phú. Hệ thống 
giáo dục xã hội chủ nghĩa phát triền 
tương đối nhanh. Tiarớc đây cả huyện 
chỉ có ! trưởng trrng học, huyện lớn 
có thêm 1 — 2 trường ở một số khu 
vực tập trung, nay tất ca các xã đều 
có trường phô thông cơ SỞ, các huyện 
đều có trường phố thông trung học, 
trường này đang vườn tới mi SỐ trung 
tàm tiều vùng của huyện, đắp ứng 
về cơ bản như cäu hẹc tập của nhân 
đân, Sự nghiệp y tế không ngừng phát 
triền. Trước ngày giải phóng mỗi 
huyện chỉ có l trạm cấp cứu và nhà 
hộ sinh, không có bệnh viện; ở xã 
không có cơ sở y tế chữa trị, khu vực 
bình định trọng điềm của Mỹ — ngụy 
có một vài cơ sở cấp phát thuoc có 
tính chất mị đàn, Nay tất cả các 
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xã có trạm y tế, 50% số xã có nhà hộ 
sinh,“tất cá các huyện và thị xã đều 
cồ phòng khám và, bệnh viện với 
1 150 giường bệnh. Số cán bộ y tế tăng 
lên không ngừng, từ 12 bác sĩ lúc 
mới giải phóng nay tăng lên 67 bác 
sĩ, từ 100 y sĩ nay đã có 480 v sĩ. 


4 — Trong khi ra sức xây dựng và 
phát triền toàn điện nên kinh tế xã 
hội của tình nhà, đảng bộ và nhân 
đân Bến tre luôn luôn kết hợp vời 
xây dựng và cúng cố an ninh, quốc, 
phỏng, luôn luôn hưởng ra phía 
trước — nơi chiến sĩ và đồng bào đang 
canh giữ biên cương của Tô quốc, 
hoặc đang làm nghĩa vụ quốc tếs Suốt 
10 năm qua đẳng bộ và nhân dân Đến 
trc đã sẵn sàng nhận lãnh và hoàn 
thành vượt mức mọi nhiệm vụ mà 
phía trước đặt ra. Đông bào, đồng 
chí Bến tre hiều sâu sắc rắng sự toàn 
vẹn lãnh thồ và chủ quyền đất nước 
gắn liên với cuộc sống và hạnh phúc 
của mỗi nhà, mỗi người. Bến tre đã 
thực hiện vượt mức liên tiếp.nhiều 
năm công táđ tuyền quân, tích cực 
bảo vệ bở biền, giữ yên nội địa, góp 
phần bảo vệ biên giới phía bắc và 
làm nghĩa vụ quốc tế đối với Cáng 
đan (Cam-pu-chia) kết nghĩa v.v. Pháo 
đài quân sự huyện đang hình thành.. 
Thế trận chiến tranh nhân dân đã 
được bố trí sẵn sàng đối phó với mọi 


tình huống, chiến tranh do địch 
gãy ra. 
_ Trong quá trình tiến hành các 


nhiệm vụ cách mạng mới mẻ, đầy 
khó khăn, thử thách, đẳng bộ và đội 
ngũ cán bộ Bến tre phát triền và 
trưởng thành nhanh chóng. Trong 
chiến tranh đăng bộ và nhân dân Bến 
tre (đã chấp nhận sự thứ thách hụ 
sinh øì nền độc lập, lự do của Tô 
quốc, đã. đoàn kết,chiến đâu 0d chiến 
tháng. Ngày nay, vi chủ nghĩa xã hội, 
vi hạnh phúc của nhân đân, đẳng bộ 
và nhân dân Đến tre đã phát huy 
tỉnh thần làm chủ tập thề, ý thức tự 
lực tự cường, tính năng động, sảng Lạo, 


N. 


vượt qua những khó khăn và thử 
thách mới, tạo nên thắng lợi bước 
đầu đáng phấn khi. 


Mười năm thử thách, mười năm 
trưởng thành và thắng lợi khing định 
bước đi đúng đắn của Bến tre trong 
chặng đường đã qua: dù cho hoàn 
cảnh pủ điều kiện khó khăn đền như 
- thế nào, dù cho mớt bước ra khỏi cuộc 
chiến tranh khốc liệt, uẫn có thê bà cần 
phái đL ngau 0ào củi tạo nà xây dựng 
chủ nghĩa rả hội ; nêu quuết tâm cách 
1uụng cao, phương pháp cách: mạng 
đúng, trên cơ sở nắm 0ững đường lỗi 
của Đảng, Đàn dụng sáng lạo 0ào hoàn 
canh thực tiễn, tiến hành đòig thời 3 
cuộc cách mạng, phát huu truyền thống 
Đồng khơi, phát huụu 0ai trò làm chủ 
lập thề của quần chúng lao động, đoàn 
kết nội bộ, đoàn kết nhân đàn, sẽ thực 
hiện có kế! quả mọi nhiệm Đụ, mục liều 
Đê râu dựng chủ nghĩa rã hội ðà bảo 
0ệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. ? 


Tuy nhiên, những thành tựu đã đạt 
được mới chỉ là bước đầu. Bến tre 
còn có những khuyết điềm, thiếu sót 
cần ra sức khắc phục: 

Alốt là, tiềm năng đất đai, lao động, 
ngảnh nghề to lớn, phong phú và đa 
dạng, nhưng tốc độ khai thác còn 
chậm, quy mô còn nhỏ, hiệu quả còn 
thấp.. 


Hai là, khối lượng nông sản, thực 


phầm, sẵn phầm cây công nghiệp,. 


thủy sản và các sẵn phầm xuất khầu 
làm ra ngày càng lớn, nhưng năng lực 
công nghiệp bao gồm: điện, thiết bị 
chế biến còn rất nhỏ bé và phân tán, 
chất lượng sẵn phầm chế biến thắp, 
hiệu quả chế biến chưa cao, 


Ba là, nông sản hàng hóa sản xuất 
ra ngày càng nhiều, nhưng việc thu 
mua, nắm hàng cỏn kém, nhất là 
dừa. ` s;âg 


Bốn là, yêu cầu sẵn xuất, xây dựng 
cơ bản ngày càng lớn nhưng tiền vốn, 
vật tư, năng lượng, cán bộ kỹ thuật, 
cán bộ quản lý chưa đáp ứng, công 


tíc xuất nhập khầu chưa góp phần 
tích cực giải quyết văn đề này. 


Năm là, sản xuất ngày càng thở 
rộng với tốc độ cao, khối lượng lớn 
đòi hỏi hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa nhưng cơ chế quản lý có 
mát chưa phù hợp, tệ quan liêu, bao 
cáp mới bị đầy lài một bước, chưa bị 
Xóa bỏ triệt đề, 

Sáu là, yêu cầu chỉ đạo sản xuất và 
quản lý kinh tế đặt ra nhiều vấn đề 
phức tạp, song tồ chức bộ máy và 
máng lịrc cán bộ còn yếu, cơ sở vật 
chất, phương tiện thiếu; đặc biệt là 
không có đủ tiền, đủ hàng đối lưu đề 
thú mùa nắm hàng và vật tư cho sản 
xuất, xây đựng: việc lưu thông hàng 
hóa chậm trẻ, gây ra khủng hoảng 
thửa giả tạo. 


IH 


Nhiệm vụ chung của đẳng bộ và 
nhân dân Bến tre chúng tôi trong thời 
gian tới là: “lăng cường lãnh dạo, 
toàn Đảng, toàn đán, toàn quân, thống 
nhải 0ề chính trị, tư tưởng 0à hành 
động. quuết tâm thực hiện cuo nhất 
hưi nhiệm pụ chiến lược 0d bốn mục 
tiêu kinh tế—xä hội, thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm 0uụ, mục tiêu kế hoạch 


- năm 1985 0à kế hoạch 5 năm (986 ~ 


1990), trên cơ sở đó cải thuện đời sống 
nhan dân, xa dựng cơ sở 0ậi chất k0 
thuật cho nền nh lễ + hội ; thực hiện - 
một bước công nghiệp hóa tỉnh nhà ; 
lăng cường quốc phòng an ninh; hiện 
loàn tà tầng cường hệ thống chuyen 
Chính Đó sạn, fqo bước đi lên UỚi lốc 
độ nhanh hơn, qu/ mô lớn hơn, hiệu 
quả cao hơn, loàn điện, đồng dcu 0à 
pững c hắc ». 

Mục tiêu cụ thê của năm 1985 và ð 
năm tới là tiếp tục đầu mạnh phái 
Iriền nóng ngidệ p toàn điện, trước hết 
là sản xuất lương thực, thực phầm 
Đà cảu công nghiệp dài ngà, ngắn 
ngà, phát triền mạnh chăn nuốt, khai 
thác thủu sản, lựo nguồn nguuẻén liệu 


Sở 


cho công nghiệp chế biến, nà nguồn 
hàng xuấi khầu. Củng cố và phát triền 
hệ thống công nghiệp chế biến, công 
nghiệp điện, cơ khí, vật liệu xây 
dựng... hình thành cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp tỉnh và nông — 
ngư — công nghiệp huyện. Khai thác 
có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao 
_động, nguồn nguyên liệu phong phú, 
đa dạng và các thế mạnh kinh tế của 
tỉnh tạo ra nhiêu loại sản phảm ởi 
khối lượng lớn hơn, tốc độ cao hơn, 
chất lượng lối hơi, hiệu quả lớn hơn, 
nhất là khai thúc thật tốt kinh lễ 0uườn, 
kinh tế biền, công nghiệp chế biến uà 
xuất khâu. 


Đồng thời tiếp tục cải tạo và từng 
bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng 
hợp tác hóa nông nghiệp, thực hiện 
bước chuyền tiếp từ tập đoàn sản 
xuất lên hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ 
khi nào tự thân các tập đoàn sản xuất 
thực hiện tốt nội dung của bước 
chuyền tiếp thì mới đưa tập đoàn sản 
xuất lên hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. Hiện nay củng cỐ Đà nàng cao 
chăt lượng lập đoàn sản xuấi, phú 
Ihề độc canh, bảo đảm lính chãt xả 
hội chủ nghĩa của các đơn bị kinh 
lẽ lập thề 0a kinh lễ quốc doanh, là 
nhiệm tụ trọng lâm 0d yêu cầu bức 
thiết. Hoàn thành cải tạo kính tế 
vườn với hình thức tö đoàn kết 
sản xuất. Tập trung sức tiếp tục cải 
(ạo xã hội chủ nghĩa dối với công 
thương nghiệp, nghề thủy sản, nghề 
muối, nghề rừng, ngành vận tải v.v, 
lựa chọn và định ra hình thức phủ 
hợp với từng ngành nghề. Cố gắng 
phấn đấu đề đến cuối năm 1985 hoàn 
thành eơ bẵn cái tạo toàn bộ các ngành 
hinh tế — xã hội và từng bước hoàn 
thiện trong những năm sau đó. Đầy 
ninh công tác phân phối lưu thông, 
chiếm lĩnh toàn bộ thị trưởng, quản 
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lý tốt giá cả, nắm hàng, nắm tiền, bảœ 
đảm phục vụ sản xuất và đời sống 
nhân dân tốt hơn. Tiến hành xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã họòi, trước hết tập trung đầu 
tư khai thác các thẻ mạnh kinh tế của 
tính, nhất là dừa, thủy sẵn, công 
nghiệp chế biến và các công trình 
trọng điềm phục vụ sản xuất, đời sống. 
xăng cao hơn nữa chất lượng sự 
nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, xây 
dựng nông thôn mới, đào tạo cán bộ, 
xây dựng con người mới. 


Tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh 
nội dung xảy dựng pháo đài quan sự 
huyện. Đầy mạnh việc xây đựng huyện 
và phân cấp quản lý toàn diện cho 
cấp huyện ngàng tầm vị trí chiến 
lược của huyện. Gắn xây dựng huyện 
với củng cố cơ sở và xàv dựng các 
ngành ở tỉnh. Xây dựng Đăng gắn liền 
với Xây dựng huyện và các phong 
(rào cách mạng sôi động của quần: 
chúng trong tất cả các ngành kính 
tế, các lĩnh vực hoạt. động, với vêu 
cầu cao hơn, nội dụng toàn điện hơn.. 
Củng cố tô chức Đảng, nhất là tồ chức 
cơ sở Đảng, bảo đảm quán triệt các - 
đường lối, chính sách, chủ trương của 
Đảng, nâug cao năng lực tô chức thực 


- hiện toàn diện, đạc biệt là tô chức chỉ. 


đạo phát triền nền kinh tế đa dạng, 
thực hiện có két quả các mục tiêu kính 
tế — xã hội là mục tiêu cơ bản và nội 
dung chủ yếu của quá trình xây đựng 
Đẳng, củng cố và tăng cường hệ thống 
chuyên chính vô sản. 


Qua mrrời năm thử thách, mười nắm 
trưởng thành và thắng lợi, nhiều khả 
năng to lớn và dày triền vọng tốt 
đẹp đang mở ra trước đẳng bộ và 
nhân dân Đến tre. Dẳng bộ và nhân 
dân Bến tre quyết phần đấu, đi lên, 
vươn tới những thắng lợi mới to lớn: 
hơn. | 


Trên dải đất Bình trị thiên hôm nay 


NGUYÊN ĐỨC THIỆNG 


FR/šXII TRỊ THIÊN là một tỉnh miền 
B Trung, bao gồm đất đai của các 

tỉnh Quảng bình, Quang trị, Thừi 
thiên và khu vực Vĩnh linh cũ sắp 
nhập lại năm 1976, có điện tích đứng 
hàng thứ 4 và dân số đứng hàng thứ 
g trong ca nước, Phần lớn đất đai của 
tỉnh là gỏ đỏi, rừng núi, đồng bằng 
hẹp mà độ phỉ nhiêu lại thấp. Bình trị 
thiện, ngoài đường sắt thống nhất và 
đường quốc lộ 1A nối liền Nam— Bắc 
chay qua, còn có đưởng số Ð — tuyến 
đường giao thông quan trọng nh:ất nối 
liền Việt nam với nước bạn Lào. Dây 
là tỉnh có nhiều cửa biên, bến cẳng vừa 
có giá trị Về kinh tế vừa có tầm quan 
trong về quân sự, như của Xhạt lệ, 
-cœỨa Tùng, cửa Việt, cửa Thuận an, 
.cửa Tư hiền, cẳng sông (Œiiinh, cầng 
Đông hà,... cũng là tỉnh có nhiều danh 


lam thắng cảnh, nhiều công trình kiến , 


trúc, văn hóa cô nội tiếng trong nước 
và thế giới. 


Với những đặc điềm trên dây, Bình 
trị thiên có nhiều thuận lợi và khó 
khăn trong công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời có vị trí chiến 
lược hết sức quan trọng đổi với cách 
mạng Việt nam và Đông dương. Chỉnh 
điều này giải thích vì sao trong cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt nam, Lào, 
Carmn-pu-chia, để quốc AÍÿ lại chọn 
mảnh đất này mà chúng gọi là “khu 
vực cán xoong » làm trọng diệm đánh 
phá. Chứng đã, dánh phá bình trị 
thiên với những thủ đoạn hết sức đã 
man tàn bạo hòng biên mình đất này 
thành vành đai trắng và tâm lá chắn, 


- 


bảo vệ cho chủ nghĩa thực dân kiều 
mới của chúng ở miền Nam, ngàn 
chặn sự chỉ viện của miền Bác, của 
các nước xã hội chủ nghĩa đối với 
miền Nam Việt nam. Lào và Cam-pu- 
chia ; nhằm đuy trì ách thống trị của 
chúng trên toàn cõi Đông đương. Trên 
vũng phía nam của tỉnh, Mỹ — ngụy 
xảy dựng hàng chục nhà #iam——những 
“địa ngục trần gian» — bài giam và 
tra tìn hơn T0 vạn người đàn vô Tội, 
chúng lập ra những cái gọi là eäp tàn 
sinh 3 «khu trùủ mặt» mà thực chát 
là trại tập trang, ấp chiến lược và 
đồn gân một triệu lượt người vào hơn 
3200 ấp trại đó. Chúng xâv dựng hàng 
rào điện tử Mác Na-mia-ra và hệ 
thống căn cứ quân sự, dòn bốt dày 
đặc từ bở biền đến biên giới Việt— 
Lào, Chúng tiến hành gần 6 vạn cuộc 
hành quản lớn nhỏ, huy động hàng 
chục vạn lần chiếc máy bay, kê cả máy 
bav chiến lược B52, ném hàng chục 
triệu quả bom. Trong hơn 20 năm tiến 
hành chiến tranh tàn khốc; đảm máu, 
AÍY — ngụy đã giết và làm, bị thương 
hơn 130 nghìn dân thưởng: húủy diệt 
7 000 lượt thôn xóm, phá hủy 230 nghìn - 
ngôi nhà ; giết và cướp hơn 100 nghìn 
tràu, bò; phá hủy và làm hoang hóa 
hàng chục nghìn héc ta đất nông 
nghiệp và hơn 200 nghìn héc ta đất 
rừng với trữ lượng 1 triệu nét khối 
gò; phá hỏng hàng nghìn kí lô mét 
đường giao thông và hơn 50 nghìn cầu 
cổng lớn nhỏ... 


lến ngày được giải phóng, Bính 
trị thiên chìm ngạp trong cánh điêu 


ũ? 


tàn, đồ nát, Hàng vạn người bị tân 
phế vì tra tấn, tù đày, bom đạn, chất 
độc hóa học của Mỹ — ngụy ; hàng 
ehue vạn người từ khu đồn dân hoặc 
nơi sơ tán trở về quê cũ, không còn 
nhà cửa, lương thực, công cụ sản 

xuất; hàng nghìn trẻ mồ côi, người 
"già cô đơn không nơi nương tựa. 


Mạng lưới y tế bị phá hủy hầu hết, 


bệnh tật phát triền ở nhiều nơi trông 
nhiều lứa tuổi ; sức khỏe nhân dân bị 
hủy hoại nghiêm trọng. Đại bộ phận 
trường học, công trình văn hóa bị phá 
sập, nạn không biết chữ phổ biến ; sức 
lao động thiếu trầm trọng; tình hình 
an ninh chính trị, trật tự xã hội rất 
phức tạp. Hầu hết ruộng đất bị bom 
đạn cày xơi. Cứ 1 héc ta có ð hồ bom 
lớn, vài chục hố đạn pháo, nhiều 
mảnh bom đạn; diện tích lúa và hoa 
màu bị thu hẹp, độ phì của đát bị 
giảm sút, nhiều vùng lau lách mọc dày. 
Chất độc hóa học, bom đạn đã cướp 
mất màu xanh của rừng; vùng phi 
lao ven biền bị diệt, cát di chuyên 
xâm lấn ruộng vườn; 1/3 điện tích 
rừng của tỉnh là rừng nguyên sinh đã 
bị tàn phá, thay vào đó là có tranh, 
sim mua; rừng gỗ quý bị phá hủy, 
cây gỗ còn lại đã ít lại khó khai thác 
vì đất có độ đốc lớn. Cây công nghiệp, 
cây ăn quả bị tàn phá nghiệm trọng 
(đöi cà phê ở Khe sanh bị phá trụi, 
bơn 100 nghìn cày mít, 320 nghìn góc 
chè, toàn bộ cây hạt tiêu, cây mắc và 
hàng trăm héc ta chuối ở vùng Của bị 
hủy điệt). Nhiều loài chim, thú bị diệt 
hết hoặc bổ đi nơi khác ; gia súc gia 
cầm chẳng còn bao nhiều, các loài 
thủy sản giảm sút rõ rẹt: 


Những hậu quả nghiêm trọng của 
chiến tranh xâm lược của để quốc Àlš§ 
đè nặng lên nền kinh tế và đời sống 
vật chất, tỉnh thần của nhân dân Bình 
trị thiên. 

›át tay vào khắc phục hậu quả 
chiến tranh, khôi phục và phát triêền 
kính tế, xây dựng cuộc sống mới trong 
tình hình như thế quả là một cuộc 


ĐŠ 


phấn đấu gian khô, một thử thách 
quyết liệt, không chỉ tốn nhiều mồ hỏi 
mà còn phải đồ cả máu? Tuy vậy, 
đẳng bộ và nhân dân Bình trị thiên 
có những thuận lợi rất eơ bản: Miễn 
Nam hoàn toàn giải phóng, đắt nước 
quy về một mối, có sự lãnh đạo sáng 
suốt và kịp thời của Trung ương Đăng 
và Chỉnh phủ. Đẳng bộ và nhân dân 
trong tỉnh có truyền thống cách mạng 
kiên cường, đã được rèn luyện, thử 
thách trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. Khi quê hương được 
giải phóng, trong cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng bừng bừng khí thế cách 
mạng tiến công. Mọi người hồ hởi bắt 
tay vào xây dựng cuộc sống mới trong 
khung cảnh đất nước đã được độc lập 
tự do. Nhân dân trong tỉnh vốn cần 
củ lao động qua chống chọi với thiền 
nhiên khắc nghiệt ở dải đất mịch 
Trung nóng bỏng này, đã có nhiêư- 
kinh nghiệm trong sản xuất và tô 
chức cuộc sống, có tỉnh thần chất chu, 
chịu đựng gian khô, tự lực tự cường, 
tìm tòi sáng tạo đề nâng cao trình độ 
canh tác cũng như tay nghề. 


Nhận rõ đặc điềm của quê hương, 
thuận lợi và khó khăn trước mắt cũng 
như.lâu đài, đưới ánh sáng của 
đường lối và các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, với tỉnh 
thần tiếp thụ có chọn lọc các kinh 
nghiệm thành công cũng như không 
thành công của các tỉnh bạn trong cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, hơn 10 năm qua đẳng 
bộ và nhân đàn Bình trị thiên đã xác 
định được tiềm năng, thế mạnh, mục 
tiêu và hướng đi đúng đắn phù hợp 
với chủ trương của Đang và Nhà 
nước. 


Văn đè bức bách nhất đối với nhân 
đân và cán bộ Bình trị thiên sau ngày 
giải phóng là phải nhanh chóng khôi 
phục sản xuất, ồn định đời sống quần 
chúng, trong đó vấn đề lương thực 
nồi lên hàng đầu. Tỉnh đã tập trung 
mọi cố gắng, bằng mọi cách, mọi biện 


pháp đề tháo gỡ bom, min, đây mạnh 
khai hoang, phục hóa, xây dựng hệ 
thống thủy lợi, khôi phục diện tích 
canh tác. Trên mặt trận này, đảng bộ 
và nhân dàn Binh trị (thiên đã có cố gắng 
phi thường và phải trả giá rất đắt: 
đề lấy đất tròng trọt, phải tháo gỡ 
trên 12 triệu quả bom, min các loại, và 
4ä có hơn 4000 người bị thương vong, 
bị tàn phế (hiện nay trên đất Bình trị 
thiên côn nhiều triệu quả bom, mìn 
MỸ — ngụy đề lại, riêng tỉnh Quảng 
trị cũ còn lại ít nhất 2 triệu quả, cử † 
mét vuông có tử 2 đến 2 quả, thậm 
chí có nơi đến 8 quả ; từ 1975 đến nay 
đã có hơn 10 nghìn người chết và bị 
thương đo bom, mìn của Mỹ — ngụy 
gày rà). Tỉnh chủ trương dãy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, coi nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu, kết hợp thảm 
canh với mở rộng điện tícb, xen canh 
tăng vụ ; vừa trồng lúa vừa trồng rau 
màu ngắn ngày đề nhanh chóng đầy 


lủi nạn đói. Nhân đân trong tỉnh dã. 


bỏ Ta hàng chục triệu ngày công làm 
thủy lợi. Với chủ trương đúng đắn 
này. lại được sự chỉ viện kịp thời và to 
lớn của trung ương, chỉ trong một 
thời gian ngắn, sản xuất được phục 
hỏi, đời sống nhân dân đần đần ồn 
định và từng bước được cả: thiện. Từ 
chỗ những năm đầu còn phải nhàn sự 
chi viện của trung ương mỗi năm trên 
100 nghìn tấn lương thực, những năm 
gần đày, Bình trị thiên đã tự túc dược 
lương thực. Từ chỗ sản lượng lương 
thực toàn tỉnh năm 1976 chỉ đạt 
318 433 tân, bình quân đầu người một 
năm chỉỈ có 198 kg, đến năm 1984 Bình 
trị thiên đã đạt 530 nghìn tấn. bình 
quân đầu người 300 kg, riêng huyện 
"Triệu hải đã từ 350 kg nâng lên 410 kg. 
Hơn thế nữa, năm 1981 vừa qua Bình 
trị thiên còn hưy động được 76016 tấn 
lương thực đề làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước. Hạt thóc nghĩa tỉnh của 
Bình trị thiên đã đến tận biên giới 
-phía bắc góp phần đánh thắng quản 
Trung quốc xâm lược 


Khi hòa bình mới được lập lại, đàn 
gia súc, gia cầm của Bình trị thiên 
không còn bao nhiêu. Thậm chỉ xã 
Triệu trạch, huyện Triệu hải không 
còn lấy một con gà, con vịt; huyện 
Cam lộ (cũ) ngày trước có 5000 con 
trầu bò, đến ngày giải phóng chỉ còn 
170con; huyện Triệu phong (cũ) trước 
có khoảng 10 nghìn con trâu bò, đến 
ngày giải phóng chỉ còn 300 con ; 
huyện ÀÄ lưới trước kia làng nào cũng 
nuôi hàng trăm con trâu bò (có phà 
nuôi đến 20 — 30 con), nhưng đến năm 
1968, 1969 hầu như không còn con nào, 
kề cả các loại gia cầm. Mười năm qua, 


“bằng mọi biện pháp tích cực: nhập 


giống từ các tỉnh phía bắc vào, khuyến 
khích chăn nuôi đến tận gia đình nông 
dân, cán bộ, Bình trị thiên đã phái 
triền nhanh, mạnh đàn gia súc, gia 
cầm, Tỉnh không những dã có đủ sức 
kéo mà còn có thực phầm cung cấp 
cho cán bệ, nhân dân trong tỉnh, làm. 
nghĩa vụ đối với Nhà nước và chỉ 
viện cho một số địa phương khác. 
Đàn lợn của tỉnh từ 342 nghìn năm 
1976 đã lên đến 520 nghìn con năm 
1984, một số huyện có phong trào 


chăn nuôi khá, như Triệu hải (1 000 


trâu, bò và 60 000 lợn), thị xã Đông hà 
(gần 40000 trâu, bò, lợn), huyện Bến 
hải (23 000 trâu, bò và 4ã 000 lợn) v.v. 


Về lâm nghiệp, từ chố rừng tự 
nhiên, rừng tròng bị chất độc hóa học, 
bom đạn của MỸ — ngụy phá trụi, 
đến nay Bình trị thiên đã có hàng 
chục làm trưởng chuyên trông rừng 
đề phủ xanh đồi trọc., giữ nguòn nước, ˆ 
điều hỏa khí hậu, bảo vệ môi trường 
sống, lấy gỗ xây đựng và cung cáp 
cho công nghiệp, xuất khâu. Toàn 
tỉnh đã tròng được hàng chục nghìn - 
héc ta rừng mới, riêng nắm 1951 tròng 
thêm 15 000 ha; hàng trăm kỉ lô móớt 
bở biền đã được trồng phi lao chắn 
gió và ngăn cát. Huyện Pến hải dã 


_ tròng 17000 ha với đồ triệu cây lấy 


gỗ ; huyện Triệu hải, năm 19S3 trồng 
5 triệu cây, và bở biền của huyện đã 


~ 


HẦU 


được trồng phi lao với chiều đài 32 
km và bề rộng từ 500 đến 1 500 m. 


Từ năm 1982, Bình trị thiên bắt đầu 
tiến hành công tác xuất khẩu. Mặt 
hàng xuất khqau ở đây khá phong phú, 
đa đang; mành trúc, bàng thêu ren, đỏ 
mộc, cao su, ớt, hạt tiêu, hài sản đông 
lanh... Giá trị làng xuất khầu tăng 
TÕõ rệt: năm 1982 mới đạt 2 triệu rúp, 
đến năm ¡1984 đã đạt 16 triệu rúp. Có 
thề nói, những thế mạnh của Bình trị 
thiên mở ra triền vọng lớn về xuat 
khầu, chỉ cần tô chức tốt và đầu tư 
thích đáng. 


Ngành v tế của Bình trị thiên mười 


năm qua dạt được nhiều thành tựu, 


đáng kè. Khi mới giải phóng, cơ sở 
khám và chữa l;iệnh của tỉnh gân như 
con số không, số lượng thấy thuốc 
quá ít, bệnh tật phát sinh, phát triền 
đáng lo ngại, đặc biệt là các bệnh 
hoa liễu, sốt rét, ung thư, các bệnh 
địch. Nếu năm 1976 chỉ có 10 phòng 
khám lớn nhỏ, phương tiện ít ói, thô 
sơ, thì đến năm 1981 toàn tính đã có 
38 phòng khám với đội ngũ thầy tauốc 
khá đông, được trang bị nhiều phương 
tiện hiện đại. Cứ 10 nghìn đản có 20 
giường bệnh, 5, Š v, bác sĩ, bình quân 
mỗi người đân được khám bệnh 2,5 
lần trong một năm; một số bệnh đã 
được ngăn chặn và ngày càng giảm, 
Đặc biệt công tác sinh de có kế hoạch 
được đặt ra một cách tích cực. liêng 
huyện Triệu hai đã hạ tỷ lệ sinh dẻ 
xuống 1,68% — mức thấp nhất hiện 
nay ở nước ta. “ 


Về giáo dục, trước đây ở các huyện 
phía nam sông Bên hai, số trường học 
và học sinh rat Ít. Cùng với bước phát 
triền của nơành giáo dục trong cả 
nước, Bình trị thiên đã có những tiến 
bộ nhây vọt. Toàn tính đã thanh toán 
nạn không biết chữ sau 3 năm giải 
phóng; phố cặp cấp Ì trong toàn dân; 
đổi với cán bộ, thanh niên thì phô 
cập cáp LÍ và tiến tới phố cập cấp HH. 
Huyện nào cũng có Ít nhất 2 trưởng 
phô thông trung học, xã nào cũng eó 


00 


I trường phổ thông cơ sở, riêng huyện 
Bến hải có 4 trường phồ thông 
trung học. Bình trị thiên hiện nay - 
cứ 3 người đân thi có 1 người đi học, 
chất lượng giáo dục ngày càng được 
nàng cao. Hằng năm ngành giáo dục 
Binh trị thiên vấn đóng góp học sinh 
giỏi một số môn cho đội tuyền học 
%inh giỏi toàn quốc đi thi quốc tế. 
Mười năm qua, nhằm phục vụ và 
nâng eao đời sống tỉnh thần của nhân 
đân, tỉnh đã bỏ nhiều vốn đề xây dựng 
những công trình văn hóa công cộng. 
Thành phố Huế có nhiều đi tích lịch 
sử, vần hóa lâu đời nồi tiếng, nhưng 
bị làn phá nhiều trong cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; ngày 
nay công việc tu bồ đang được tỉnh 
hết sức quan tâm nhằm bảo tồn những 
vốn quý của đân tộc và phục vụ khách 
du lịch trong nước và nước ngoài. 


- Huyện nào cũng có nhà bảo tàng. nhà 


truvẻn thống, có thư viện với hàng 
trầm nữhin sách báo các loại. có rạp 
chiếu bóng, rạp hát... Một số xã như 
Triệu ái, Triệu thượng, Hải thượng, 
Vĩnh thủy... đã xây dựng được nhà 
truyền thống có quy. nô khang trang 
với nội dung khá phong phú. 

Sau ngày 26-3-1975 (ngày giải phóng 
hoàn toàn Bình trị thiên), ở Bình trị 
thiên, sở ngụy quân, nhân viên ngày 
quyền, tình báo, gián điệp, đẳng viên 
các đăng phải phản động tan rã tại 
chỗ có tới gản 60 nghìn. Trước khí 
thẻ của cách mạng, nhận thức được 
chính sách nhân đạo, khoan hồng của 
Đang và Nhà nước ta, phần lớn những 
người này đã biết ăn năn hối cái, trở 
về làm án lương thiện, trở thành công 
đân của nước Việt nam xã hội chú 
nghĩa. liên cạnh đó, côn nhiều tên 
nưoan cố văn cam tâm làm tay sai 
cho để quốc MỸ và bọn phần động 
Trung quốc ngàm ngâm hoạt động" 
chong chính quyền cách mạng. Chúng 
ra sức hoạt động chiến tranh tầm lý, 
phao tin thất thiệt, gáayv nghỉ ngờ đối 
với chế độ mới, truyền bá lối sống 
ÁXt, Chúng tìm cách chui vào một số. 


( 


tồ chức chính quyền và đoàn thề đề 
phá hoại; chúng tô chức các cuộc 
vượt biên, vượt biền chạy trốn ra 
nước ngoài; gây nhiều vụ nồ bom, 
mìn, lựu đạn. giết người, cướp của, 
gây rối an ninh, trật tự xã hội. Chúng 
móc nối, lôi kéo. tập hợp một số tên 
thuộc ngụy quân, ngụy quyền, dàng 
phái phần dòng cũ không chịu cải tạo 
và những tên phản động đội lốt tôn 
giáo, lập ra những tồ chức phản động 
(mặt trận đản quân phục quốc Việt 
nam, Đại việt phục quốc, thanh niên 
chống cộng, mặt trận cứu nguy dản 
tộc, mặt trận thanh niên yêu nước 
Việt nam, nhóm hội thơ “hòn 
nhiên s...) hòng thực hiện âm mưu gâv 
_bạo loạn, lật đồ chính quyên cách 
mạng khỉ có thời cơ. Chúng lén lút 
dùng các loại văn hóa phầm đồi trụy, 
dùng xỉ ke ma túy, gái điểm đề làm 
hư hỏng và lôi kéo, một số thanh niên 
và những người nhẹ dạ theo chúng, 
[loạt động chống đối của bọn chúng 
lúc ngắm ngàm, giấu mẠt, lúc điên 


cuồng trắng trợn và đều có bàn tay + 


chỉ đạo của đế quốc Mỹ và bọn bành 
Irướng, bá quyên Trung quốc theo kế 
hoạch “hậu chiến? và kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt nguy hiệm, 
độc ác. Nhưng những hoạt động den 
tối của bọn chúng không thê lọt qua 
eon mắt cảnh giác của nhân dân, của 
lực lượng an ninh và quoc phòng. 
Từ 1976 đến 191, Bình trị thiên đã 
phát hiện và trừng trị dích đáng lỗ 
tò chức phản động với hơn 6000 tên 
có âm mưu gây bạo loạn phản cách 
mạng. Quân và đản Bình trị thiên còn 
trừng trị kịp thới bọn gián diệp biệt 
kích Trung quốc' đã dùng tàu thuyền 
có vũ trang lén lút xàm nhập vùng 
biên Bình trị thiên đầu tháng 3-1982, 
Lực lượng quốc phòng và an ninh củi 
Bình trị thiên ngày càng lớn mạnh, 
đam dương tốt nhiệm vụ chiến đầu, 
giữ vừng an nìính chính trị và trật tự 
xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo 
vệ vững chắc độc lập chủ quyên của 
đàn tộc. Năm nào tỉnh cũng làm nghĩa 


vụ quân sự vượt mức trên giao ; con 
em Bình trị thiên không chỉ làm nhiệm 
vụ bảo vệ mảnh đất quê hương, mà 
còn có mặt ở nhiều vùng, kề cả biên 
giới, hai đảo đề góp phần canh giữ 
đất trời của Tổ quốc và tình nguyện 
sang giúp các bạn Lào và Cam-ppu-chia- 
Phát huy truyền thống tốt dẹp của 
quân và dân tỉnh nhà, các chiến sĩ 
con em Bình trị thiên đã chiến đu 
đũng cảm và nhiều người dã ngà 
xuống vì cuộc sống vên vui hạnh 


phúc của dòng bào, vì đọc lặp. tự do-. 


và chủ nghĩa xã hội của Tô quốc: An 
ninh, chỉnh trị, trật tự xã hội được 
củng cỏ vững chắc làm cho quần 
chúng tin tưởng, yên tâm sản xuất, 
xây dựng cuộc sống mới. 

-_ Mười năm qua là một quãng thời 
gian thật ngắn ngủi so với chiều dịu 
lịch sử, nhưng đó là thời kỷ mà đẳng 
bộ và nhàn dàn Bình trị thiên đã nếu 
cao ý chí tiên công đánh thắng kiểu 
chiến tranh phá hoại nhiều mật của 
bọn bành trướng bá quyên Prunu 
quốc câu kết với đế quốc ÀÍÿŸ và các 
bọn phản động khác; đòng thời phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập thê. nêu cao 
ý thức tự lực tự cường, dem bàn tay 
lao động cần cù và khói óc sáng tịo 
xây dựng lại quê hương đất nước nuày 
một đàng hoàng, tưrơi đẹp hơn. Đến 
ngày hôm nay, cán bộ, đảng viên và 
nhàn dân Bình trị thiên rất vui mừng 
và tự hào vì trèn đống tro tàn của 
chiến tranh, mảnh đất đau thương và 
anh đũng này đã thay đa đồi thịt và 
đang hằng ngày, hàng giờ tiến lên. 
Những thành tựu đạt dược trong mặy 
năm qua tuy chưa nhiều nhưng đổi 
với nhàn dàn Bình trị thiên là những 
điêu kỷ diệu, lớn lao. 

Với đà thắng lợi của những năm 
qua, đưới ánh sáng của đường lôi, 
chủ trương của Đẳng, chắc chân đảng 
bộ và nhân dân Bình trị thiên sẽ lạp 
được nhiều thành tích to lón hơn nữ: 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi và bảo vệ Tö quốc Việt nam xà 
hỏi chủ nghĩa. 
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Bốn mươi năm 
dưới chính quyền nhân dân 


NGUYÊN QUÁN ˆ 


lợi đã đưa đến sự ra đời Nhà 
nước đân chủ nhân đân Việt nam 


.. mạng Tháng Tám 1915 thắng 


đo giải cấp công nhàn lãnh đạo. Bốn 


mươi nắm qua nhân dân ta đã làm 
nên những kỷ tích {rong công cuộc 
kháng chiến cứu nước cũng như trơng 
sự nghiệp xây dựng đất nước, xây 
đựng cuc sống mới của mình. 


XÓA BỘ CHẾ DỘ PHONG KIẾN, CẢI TẠO NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Trước Cách mạng Tháng Tảm, gần 
9/3 ruộng đất canh tác của nước ta 
tập trung trong tay bọn thực dân, 
phong kiến ; nếu tính cả đất trồng cây 
làu năm, thì tỷ lệ đó là 70%. Gần 
00% số hộ ở nông thôn không có một 
tấc đất cắm đùi; đặc biệLở miền Nam, 
sở hộ này lên tới gần 685. Trung 
bình hằng năm nông đàn lao động 
bị địa chủ và thực đân bóc lột đưới 
hình thức địa tô và các hình thức 
khác gần 10Ä sản lượng lương thực 
lúc bấy giờ. “Người cày có ruộng? 
là nguyện vọng lâu đời của người 
nông đản. Chính vì vậy, từ sau Cách 
mạng Tháng Tám đến năm 1995, chỉnh 
quyền cách mạng đã dem lại cho 
nỏng đân 422,1 nghìn hà (số liệu ở 
3653 xã) ở miền Bắc và 410 nghìn ha 
ở miền Nam lấy từ tay thực đàn Pháp, 
địa chủ phản động và ruộng bỏ hoang, 
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ruộng công. Tháng 10-1945, chính phủ 
đã ra thông tư giảm tô 25Ã so với 
trước cách mạng. Tháng 12-1953, luật 
cải cách ruộng đất đã được ban hành. 


_ Chỉnh sách ruộng đất đã đưa đến 


việc xóa bổ quan hệ sản xuất bóc lột. 
ở nông thôn, giải phóng lực lượng 
sản xuất, đem lại niềm phấn khởi 
cho quân và dân ta, góp phần quan 
trọng vào chiến thắng lịch sử Điện 
biên phủ. Đến năm 1958, cải cách 
ruộng đất ở miền Bắc hoàn thành 
thắng lợi, 810 nghìn ha ruộng đất tịch 
thu. trưng thu, trưng mua của địa 
chủ đã được đem chia cho 2,1 triệu 
hộ với 8.3 triệu nhân khầu.. Còn ở 
miền Nam: «Cách mạng miền Nam 
sở đi có sức mạnh bách chiến bách 
thắng là vì nhân đàn miền Nam mà 
lực lượng đông đảo là hơn mười 


triệu nông dân đã từng được hưởng. 


SG CEQ DĐ nh s““a“aẽaa.xasS..xa 


. những quyền lợi dân tộc và đân chủ 
thực sự do cách mạng đưa lại» (1)- 
Tuy nhiên, sau giải phóng (1975) ở 
đây tình trạng chênh lệch quá nhiều 
về sở hữu ruộng đất vẫn còn phô 
biến (ở nông thôn vẫn còn khoảng 
20—30% số hộ là bần nông và đi làm 
thuê), cho nên đã tiến hành tích cực 
điều chỉnh ruộng đất, xóa bỏ sự bóc 
lột của phú nông và các phần tử tư 
sản khác ở nông thôn. 


Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa các 
thành phần kinh tế, đưa nền kinh 
tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thề về 
-tư liệu sản xuất tiến lên nên kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, đã được tiến hành 
ngay sau khi miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng năm 1954. Bước vào 
thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, cùng với việc đầy mạnh hợp tác 
hóa nông nghiệp và thủ công nghiệp, 
Nhà nước đã thực hiện cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư doanh. Đến năm 1975, ở miền Bác 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm 81,1 trong thu nhập quốc 


dân, 95,5 trong giá trị tồng sản lượng. 


công nghiệp, 97,12 trong giá trị tông 
sản lượng nông nghiệp,... 


XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỲ 


Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền 
kinh tế nước ta trước cách mạng hết 
. sức nhỏ bé, lạc hậu, không có công 
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thì què 
quặt, nông nghiệp đọc canh,... hoàn 
toàn phu thuộc vào nước ngoài, trải 
qua những năm chiến tranh lại bị tàn 
phá nặng nẻ. Cách mạng Tháng Tám 
nò ra vào lúc đang có nạn vỡ đê ở 
Bắc bộ : 17 khúc đề vỡ làm ngập nhiều 
tỉnh ở trung du và đồng bằnư Bắc bộ. 
Trước kia, thực dân Pháp đầu tư chủ 


Khi, miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, miền Bác tiếp tục hoàn 
thiện và cũng cố quan hệ sản xuất mới, 
miền Nam dây mạnh cài tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với kinh tế tư bản tư 
doanh, tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp, tô chức lại thủ công nghiệp 
và thương nghiệp nhỏ, quốc hữu hóa 


những cơ sở công thương nghiệp của 


tư sản mại bản, bọn phản quốc và tư 
sản chạy ra nước ngoài ; thành phần 
kinh tế quốc doanh lớn mạnh nl:¡inh 
chóng. Cho nên đến 1984, tính chung 
trong cả nước, thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa đã chiếm trên 605% tông 
sản phầm xã hội ; trên 15 600 hợp tác xã 
nông nghiệp đã được thành lập (chưa 
kề 27300 tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp ở miền Nam); riêng ở miền 
Bắc số hộ xã viên chiếm tới 97 số 
Hộ nông dàn lao động. Chúng tá đã 
có mấy trăm nông trường quốc.doanh 
trung ương và địa phương, và mấy 
nghìn xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh, công tư hợp doanh: Năm 1987, 
chủng ta có gắng hoàn thành cơ 
bản hợp tác hóa nông nghiệp ở miễn 
Nam, tiếp tục củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới. 


THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


°Ằ 


yếu vào ngành khai thác mổ (thời kỳ 
1913 — 1945, 1UÃ vốn dầu tư vào công 
nghiệp toàn Đông đương là đề khai 
thác mỏ), nhằm vợ vét các nguyên liệu 
quý đem về Pháp, nước ta không có 
một cơ sở luyện kim, cơ khí, hóa chất 
nào, chỉ có một số cơ sở sản xuất 


¬ 


(1) Lê Daần: Dưới l4 cờ oẻ 0oang của 
Đảng. oì đạc lập tự do. tì clủ aghĩa xã hội, 
tiến lên giảah những thẳng lợi mới. Nxb Sự 
thật. Hà nói, 1920. tr. 17. 
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rượu, bia, điêm, vải... Số công nhân 
viên chức cả nước chỉ có khoảng 90 
nghìn người, số công chức có trình độ 
cao đẳng và đại học thời kỷ 1950—1915 
chỉ vài trăm người, trong đó cán bộ 
ngành thủy lợi chỉ có 12 người. Sản 
lượng điện tính theo đâu người chưa 
đầy 5 kWh. Trong chiến tranh chống 
Pháp. đại bộ phản các hệ thống nông 
giang ở miền Bác đêu bỉ để quốc Pháp 
phá hủy. Sau khi hiệp nghị Giơ-ne=vơ 
1951 được kỷ kết, đế quốc Pháp thảo 
đỡ nhiều máy móc, lôi kéo nhiều căn 
bộ Kỹ thuật vào miền Nam. Khi chúng 
ta tiếp quản thủ đô, Hà nội chỉ có lỗ 
cân bộ eó trình độ đại học làm việc 
trong công nghiệp, tÝ trọng của công 
nghiệp trong giá trị sản lượng công 
nòng nghiệp ở miền Bác chỉ còn 1,552 
với 20 xÍ nghiệp công nghiệp cũ kỷ, 
nhiều bộ phận hư hỏng. Từ năm 1965 
đến năm 1973, các eơ sở kinh tế và cả 
đàn cư đều là mục tiêu đánh phá ác 
liệt của không quản, hãi quản Mỹ, Ơ 
"miền Nam, dưới chế độ thực đân mới 
của Mỹ, kinh tế phát triền quê quật 
Với mỘCI số cơ Sở công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp thực phẩm Và cơ sở gi+o 
thòng vận tải, Cho đến ngày miều 
Nam được hoàn toàn giải phóng, nước 
nhà thống nhất, cơ sở vật chất kỳ 
thuật của nên kinh tế quốc đàn nắm 
trong đặc điềm lớn là? «nền kinh tế 
còn phố biến là sản xuất nhỏ 3®. 


Từ trong những điều kiện ấy, Dẳng 

;a Nhà nước ta đã chú Ý tăng cường 

cơ sở vật chất kỹ thuật của nên kinh 

tẺ quốc đân nhằm đáp ứng các yêu cầu 

-của sự nghiệp cách mạng trong từng 
giai doan, 


Trong kháng chiến chống Pháp, với 
tư tướng cơ bản chỉ đạo là tự eấp tự 
túc, thực hiện khẩu hiệu œ Tất cả cho 
tiên tuyến, tất cả đề chiến thẳng», 
chúng ta ”ã chú ý làm thủy lợi, sửa 
chữa dưỡng ciao thông, xây đựng môi 
số cơ Sở công nghiệp nhằm bảo đâm 


các nhụ cầu của kháng chiến, phá tàn 
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âm mưu phong tỏa của địch. Công 
nghiệp quốc phỏng đã?sản xuất được 
súng SKZ, súng phóng lựu, súng ba ZÔ 
ka, súng cối... Các ngành công nghiệp 
và tiêu công nghiệp đã sản xuất gần 
35 triệu mét vải các loại, gần 1F nghìr 
tấn giấy. Năm 1951 thương nghiệp 
quốc doanh được hình thành và khát 
đầu phát triền, đến cuối năm 1155,. 
đoanh số bán lẻ của thương nghiệp 
quốc doanh đã chiếm 20% hàng bách 
hóa và 30X làm, thồ sản. Từ đầu năm 
1916 đề cũng cố nền độc lặp tự chủ của 
đất nước, Nhà nước ta đã phát hành 
giày bạc Việt nam (lúc đó gọi là tiền 
tài chính), đến tháng 5-1951, phát hành 


- giấy bạc ngàn hàng đề thay thế giấy 


bạc tài chính, 


Đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
vừa xây đựng vừa chiến đấu bảo vệ 
căn cứ địa chung của cả nước, đồng 
thời chỉ viện ngày càng nhiều sức 
người, sức của cho miền Nam đề dánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược, trong suốt 2Ù 


nam (1955 — 1975), vốn của ngân sách 


Nhà nước chỉ cho kiến thiết kinh tế 
chiếm tỷ trọng lớn; riêng thời ký 
1901 — 1961 chiếm 61,22 trong tông chỉ 
ngân sách Nhà nước. Vốn đầu tư xây 
dựng của Nhà nước tập trang vào các 
ngành sản xuất vật chất. Tài sản cố 
định trong các ngành sẵn xuất vật c:ất 
năm 1975 so với năm 1900 bằng 5,1 1n ;. 
riêng trong nông, làm qghiệp báng 7,2 
lần ; trong công nghiệp bằng 4,8 lần; 
vận tải, bưu điện bằng 2,8 lần (tài sản 
hai ngành này thiệt hại nặng nè nhất 
trong chiến tranh phá hoại của để quốc 
Mỹ). Phân bố lao động giữa các ngành 
đã có những biến đồi rõ rệt: lao động 
làm việc trong công nghiệp từ 7,05 
(1960) lên 10,65 (1975); xây dựng eơ 
bẵn từ 1.7 lên 7,55, nghiêa cứu khoa 
học, giáo dục, văn hóa, v tế,.., từ 135 
lên 6,2% so với tông số lao động xã 
hội: Laœ động thường xuyên trong 
khu vực sản xuất vật chút năm 1975 
so với năm 1953 bằng 10,1 lần. Đội 


ngũ cắn bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp 
vụ và công nhân kỹ thuật tăng nhanh, 
đến năm 1975 số cán bộ có trình độ đại 
_hoe làm việc trong khu vực Nhà nước 
bằng 129,4 lần so với năm 195ã, số cán 

bộ có trình độ trung học chuyên 
nghiệp bảng 81,3 lần,... Nếu như năm. 
1955, trong 1000 công nhản viên chức 

chỉ có 5 cán bộ có trình độ đại học, 1õ 
cán bộ có trình độ trung học chuyên 

nghiệp, thị đến năm 1975, có 61 người. 
có trình độ đại học và 13l1 người có 

trình độ trung học. Cơ sở vật chất kỳ 

thuật của chủ nghĩa xã hội được xây 

dựng một bước. Năng lực sẵn xuất 

của các ngành công nghiệp, giao thông, 

xây dựng, nông nghiệp đều tăng, thu 

nhập quốc dân năm 1975 bằng 1,8 lăn 

sO với năm 1955; sản xuất công nghiệp 

bằng 16,2 lần; sẵn xuất nông nghiệp 

bằng 1,7 lần, tồng mức hàng hóa bán 

lẻ bằng 7,8 lần, và tồng trị giá xuất 

nhập khầu bằng 12,3 lần... 

Sau ngày thống nhất, eÄ nước tin 
lên chủ nghĩa xã hội, mặc đủ có nhiều 
khó khăn do thiên tai, địch họa liên 
tiếp, do hậu quả của chiến tranh và 
của chủ nghĩa thực dân mới ở miền 
Nam, do bản thân nền sẵn xuất nhỏ 
và cẢ những sai sót trong công lác 
quản lý gây ra, nhưng nền kinh tế 
nước ta đã có những biếa đồi lớn, cơ 


L 


sở vật chất kỹ thuật đã được lăng - 


cường, nhiều công trình lớn đã được, 
xây dựng, một số công trình đã đi vào 
hoạt động. Vốn đầu ti của Nhà nước 
năm 1984 gấp hơn 2 lần so với năm 
1976 ; tài sản cố định trong khu vực 
sản xuất vật chất bằng 6,5 lần, riêng 
trong công nghiệp bằng 7,1 lần, vận 
tải—bưu điện bằng 8,3 lần ; lao động 
làm việc trong nền kinh tế quốc đân 
bằng 1,2 lần, riêng trong công nghiệp 

bằng gần l.4 lần ; gần 3,6 triệu người 
làm việc trong khu vực Nhà nước, 
chiếm trên !5% lao động đang làm 
việc trong nền kinh tế quốc dân. Các 
ngành kinh tế nói chung đều phát 
triền hơn so với năm 1976 (thu nhập 
quốc dân năm (1981 bảng 1,36 lần so 


với năm 1976, công nghiệp bằng 1,76 
lần, nông nghiệp bằng 1,35 lần, vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước 
bằng 2lân, khối lượng hàng hóa luận 
chuyên bằng 1,7 lần). So với năm 1959, 
sán xuất công nghiệp năm TU§{ ¿ăn 
bằng 14 lần, sẵn xuất nông nghiệp 
bằng 3,3 lần. Nhưng quan trọng hơn 
là cơ cấu sản xuất của nền kinh tế 
quốc dân có những thay đồi lớn, giá 
trị sản lượng công nghiệp nầm 1979 
ehï chiếm khoảng 1/4, nay chiếm 1⁄2 
giá trị sản lượng công — nông nghiệp. 
Trong ngành công nghiệp, nhónn À 
năm 1939 chỉ chiếm hơn 1/1 giá trị 
sản lượng công nghiệp (chủ yếu sẵn 
xuất bảng thủ eôug), nay chiếm trên 
1/3, với khối lượng sản xuất bằng 19- 
lần năm 1939, nghĩa là mức sản xuảt 
công nghiệp nhóm Á trong 20 ng: y 
của năm I98{ bằng mức sẵn xuất trong 
cả năm 1959. Ngày nay sẵn lượng 
nhiều sản phẩm công nghiệp vượi xa 
năm 1939: điện đạt 1,8ã tỷ kWh, bảng 
s6, lần; than những năm 1980 — 1083 
đạt trên 6 triệu tấn, bằng 2,4 lần; xi 
măng đạt 129 triệu tấn,- bằng 4,2 lần ; 
gỗ đạt 1,4 triệu mì, bằng 2,1 lần, sản 
lượng cá biền bằng 4,6 lần;, muối 
bằng 3,8 lần; vải đạt 364 triệu mét, 
giấy dạt 69,5 nghìn tấn,... Sản lượng 
lương thực năm 19&4 đạt gần 17,9 triệu 
tấn, bình quản lương thực đầu người 
đạt 310kg, riêng sản lượng lúa dạt 
trên 15.6 triệu tấn, bằng gần 3,5 lìn 
so với năm 1914 (bình quản thóc đầu 
người năm 1211 là 215kg. năm 1981 là 
gần 270kg). Sản phầm các cây công 
nghiệp làu năm như cà phê, chè. cao 
u... đêu tăng so với trước cách mạng, 
Trong nông nghiệp, nét nồi bật là 
việc đưa khoa học kỹ thuật và các cơ 
sở vật chất kỹ thuật (thủy lợi, máy 
kéo, phản bón, thuốc trừ sâu, giống 
mới, cùng eác biện pháp thâm -caith) 
Vào sản xuất và việc thực hiện eơ chế 
khoán mới đã tạo nên những năng 
suất cây trồng cao, cho nhiều sẵn phầm 
hàng hóa. Trong chăn nuôi, chúng ta 
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đang cái tạo giống đàn gia súc, gia 
cầm đề có năng suất cao hơn. 


Ngày nay ngành chăn nuôi tuy chưa 
trở thành ngành sẵn xuất chính, nhưng 
đã có VỊ trí nưày càng quan trọng. 
Năm 1959, nưành chăn nuôi chiếm chưa 
đầy 175 giá trị tông sản lượng nông 
nghiệp, năm 1981 chiêm 1/4 với sẵn 
lượng bàng 5 lần so với năm 1939, 

Giao thông vàn tải hiện nay vẫn 
eòön là Khâu yếu trong nền Kinh tế 
qu.e đân, nhưng năm 19Š1 dã đạt trên 
11,2 tý tần/sm và chúng ta đã có các 


| TA .. tự « | vưi ƒ | ^ 
phuơng tiện vàn tài dướng Địcn, 
dường hàng không... mà trước cách 


nang không có. 


Ngoại thương nưày càng được mở 
Tộng. rong mười nắm lại đây, xuất 
khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, giảm 
bớt dần tình trạng nhập siêu, cơ cấu 
hàng xuất khầu đã có những thay đồi: 
hàng công nghiệp chiếm gần 705 tông 
trị giá hàng xuất khầu; cơ cấu hàng 
nhập cũng thay đồi ; tư liệu sản xuất 


chiếm gần 90 tồng trị giá hàng BUẬP 
khầu. 


Những năm vừa qua, chúng ta đã 


đầu tư sức người, sức của đề xảy dựng 


nhiều công trình lón. Ngoài nhiều nhà 
máy được xây dựng trong các thập kỷ 
trước, gần đày chúng ta đã bất tay 
xây dựng thêm các nhà máy thủy điện: 
sông Đà, Trị an và các nhà máy nhiệt 
điện: Phả lại, Cầu đỏ,,.. các mỏ than 
có cóng suất lớn: Cao sơn, Mông 
dương, MXao khê ; các nhà máy cơ khi: 
Nông công, xí nghiệp đóng tàu Phà 
rừng; các nhà máy xi măng :Bỉm son, 
Hoàng thạch, Hà tiên; các nhà máy 
sợi Nha trang, Hà nội, Vinh ; mở rộng 
các nhà máy sản xuất phân bón. Chúng 
ta cũng dã xây dựng các công trình 
thủy lợi, xây dựng các cầu Thăng 
long, Chương dương, mở rộng các 
cảng biền. Các vùng sản xuất lớn về 
cao su, cà phê đang hình thành. Chúng 
ta đã và đang tiến hành thăm đò và 
chuâần bị khai thác dầu khí ở thềm 
lục địa khu vực Vãng tàu — Côn đảo. 


"NÂNG CÀO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VẢ VĂN HÓA CỦA: NHÂN DÂN 


Năm 1961 Bác Hồ đã nhàn định : 
®TJàng xóm ta xưa kia lam lũ quanh 
năm mà văn quanh năm đói rách. 
Làng xóm ta ngày nay bốn mùa nhôn 
nhịp cảnh làm ăn tập thê. Đâu đâu 
cũng có trường học, nhà gửi trẻ, nhà 
hộ sinh, cầu lạc bộ, sân và kho của 
hợp tác xã, nhà mới của xã viên. Đời 
sống vật chất ngày càng ấm no, đời 
sóng tính thần ngày càrg tiến bộ » (2). 
Đền ngày này, tình hình đã có những 
bước phát triển mói, 


Cái quý hơn hết là chúng ta đã 
giành được độc lập đàn tóc, nhân dân 
ta không phải chịu sự bóc lột của 
chủ nghĩa thực đàn cũ và mới: các 
giai cấp bóc lột ở nông thôn và thành 
thị từng bước bị xóa bỏ. 


Chúng ta đã thanh toán nạn đói 
kinh niên đeo đẳng qua bao thế hệ, 


_ mà khủng khiếp là nạn đói cuối năm 


1914 đầu năm 1945 làm chết hơn 3 
triệu đồng bào. Ngay sau Cách mạng 
Thắng Tám, Bác Hồ đã nêu khâu hiệu 
“Chống giặc đói, chống giặc đốt, 
chống giặc ngoại xâm ». Trải qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ và cho đến ngày nay không có nạn 
đói lan tràn. Đó là một thành tựu lớn 
nhất, thê hiện tính ưu việt của chế 
độ ta. | 


(2› Bdo cáo của Hà Chủ tịch tại Hôi nghị 
chính trị đặc biệt. Nxb Sự thật, Hà nội. 1964, 
Ki: 9: 


Sự nghiệp giáo dục phát triền mạnh 
mẽ. Năm học 1939—1910, cả nước chỉ 


có 86 trưởng cấp IÏ và cấp HII, trong. 


đó trường công chỉ có 3 trưởng 
cấp III, 16 trưởng cấp II và 1 trường 
đại học với 51ã sinh viên. Ngày nay, ở 
nước ta có hơn 12 triệu người đi học, 
từ vỡ lòng đến đại học, với nhiều 
hình thức học tập khác nhau : chính 
khóa, bồ túc, tại chức, chuyên tu..., 
như vậy là cứ 5 người dân có l người 
đi học; riêng khối đại học, cao đẳng 


(kê cả của các lực lượng vũ trang) cả: 


nước có 121 trường với trên 13 nghỉn 
người theo học. 


Chúng ta có một mạng lưới y tế 
rộng khắp chăm lo việc bảo vệ sức 
khoẻ của nhân dân, kết hợp đông y 
và tây y, phòng bệnh và trị bệnh, 
cho nên một số bệnh xã hội về cơ bản 
đã bị loại trừ, không xây ra các bệnh 
địch lớn. Công tác bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em được chú ý. Năm 1913 cả nước 
chỉ có 52‡ bác sĩ, y sĩ, đến nay đã có 
trên 55 nghìn người, các bệnh viện, 
bệnh xá đã có trên 200 nghỉn giường 
bệnh ; như vậy nếu trước đây trên 
10 nghìn dân chỉ có 0,23 y, bác sĩ, thì 
nay đã có 9,3 y, bác sĩ. Tỷ lệ tử vong 
giảm rất nhiều, nếu như thời kỳ 
1931 — 1940 tỷ lệ tử vong là từ 2% 
đến 2,6, thì nay chỉ còn 0,72%. 

Đời sống văn hóa tỉnh thần của 
nhân đân ngày càng dược cải thiện. 


Số sách phát hành ngày càng nhiều. 
Các phương tiện truyền thông đại 
chúng tăng lên nhanh chóng. Cùng 
với hoạt động của các đoàn nghệ 
thuật chuyên nghiệp, các đội chiếu 
phim... phong trào văn hóa quần 
chúng phát triền mạnh mẽ. Nếp sống 
văn hóa cùng với phong trào ngói 
hóa », phong trào «mỗi gia đình có 3 
công trình fgiêng nước, nhà tấm, nhà 
vệ sinh) phát triền rộng rãi ở các 
vùng nông thôn. Củng với việc đầu, 
tư rất lớn của Nhà nước trong việc 


xây dựng nhà ở, các công trình phúc 


lợi công cộng và các dịch vụ của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đang 
được cỦng cố và mở rộng Ở đây còn 
phải kề đến những cố gắng to lớn - 
góp phần đổi mới và cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thần của đồng 
bào các đản tộc thiều số. 


Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, vói những kinh nghiệm đã rút 
ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát 
huy tỉnh thần yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, tỉnh thần làm chủ tập 
thề, phát huy thế mạnh của đất nước 
và sự giúp đỡ của các nước xi hội 
chủ nghĩa anh em, nhân đân ta sẽ 
vượi qua mọi khó khăn, xây dựng 
đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng 
mong muốn. 
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Kinh nghiệm bước đầu vê xây dựng huyện 


và tăng cường cấp huyện ở ai lậy 


LÊ VĂN KHỞI 
BL thư Huyện tụ Cai lậu 


ÂY đựng huyện và tăng cường cấp 
huyện là một chủ trương lớn có 
tính chiến lược của Dang tà, 

Thực hiện chủ trương này, trong này 
nàm qua, huyện chúng tôi phải mô 
mâm làm từng bước đề rút kinh 
nghiệm mà đi lên. Dũng túng bàu đầu 
của chúng tỏi là chọn phương hướng 
"về bước đi như thế nào cho phủ hợp 
với điều kiện lao động và đất đai của 
huyện, tô chức sản xuất và phân bố 
lao động như thế nào đề khai thác 
được Tiềm năng sản có của huyện, 
hoạt động liên kết kinh tế như thể 
nào đề đem lại hiệu qua cao nhất, làm 
*a nhiều của cải cho xã hội, đíịp ứng 
được yêu cầu về đời sống của nhân 
dân trong huyện, làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. 


Bình quân đầu người ở Cai lày chỉ 
có 773 mét vuông đất trồng lúa, 1/1 
diện tích bị bỏ hoang hóa trong nhiều 
năm. Nhiễêu vùng trong huyện chúng 
tỏi liên (iệp mất mùa, nhàn đân trong 
huyện gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh 
hình ấy đặt cho đẳng bộ và nhân đân 
Cai lày nhiệm vụ hệt sức nặng nề, vừa 


khôi phục sản xuất đề ôn dịnh đời 


sống nhân dân, vừa chuân bị cơ sở 
bạn đầu đề đi vào xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. 


Được sự giúp đỡ của các ngành ở 
trung ương và của tỉnh, huyện chúng 
tỏi đã xác định phương hướng và 
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bước đi của huyện từ nay cho đến 
năm 1990. 

Chúng tôi đã gắn xây dựng kinh tế 
VỚi XaVv dựng quốc phỏng, xâàyv dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng tô chức cơ sở đề bảo đảm 
xây dựng huyện vữn¿ mạnh.  ˆ 


Di theo phương hưởng trên, trong 


-mãy năm qua huyện ai lậy đã có 


những chuyên biến quan trọng. Các 
mực tiêu kinh tế — xã hội của buy ên đề 
ra đến năm 1985, có những mặt chúng 
Lôi đã gân đạt hoặc vượt mức. Thành 
tựu nội bạt nhất của bnyện chúng tôi là 
san xuất nông nghiệp đang trên đà 
phát triền một cách vững chắc. Hiện 
nav năng suất lúa bình quân trên một 
hée ta canh tác của huyện đã đạt 
10,5 tân/năm, các cơ sở vật chất kỹ 
thuật ban đầu phục vụ cho thâm canh 
tăng năng suất đã được xây dựng và 
đang phát huy tác dụng: đồng ruộng 
ở từng vùng kinh tế đã được cải tạo 
theo một quy hoạch tông thê đã được 
duyệt; hệ thống trạm trại đã hinh 
thành, Chúng Lôi đã và đang xây dựng 
những cơ sở công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, từng bước 
hình thành cơ cấu nông — công 
nghiệp, với những bước đi phù hợp, 
gìn bó giữa cơ sở và huyện, giữa 
huyện và tỉnh. : 

Các mặt công tác khác của huyện 
có quan hệ đến đời sống vật chất và 


tỉnh thần của nhân đân trong huyện 
cũng có nhiều tiến bộ, an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội được g:ừ 
vừng. 

Qua xây đựng huyện ở Cai lậy, 
chúng tòi rủi ru được những kinh 
tghiem bước đầu sau đà : _ 


Một là, trong việc xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, ngay từ 
đầu phát rác định phương hưởng, 
bước đi nhằm hình thành cơ cấu kinh 
tế của huyện. Từ năm 1977, với sự 
giúp đỡ của trung ương và tỉnh, Cai 
lậy đã tiến hành điều tra phân vùng 
quy hoạch, lên phương án kinh tế — 
xã hội của huyện. Mục tiêu của phương 
án kinh tế — xã hội của huyện là xây 
đựng huyện thành một huyện nông — 
công nghiệp. Từ quy hoạch tông thê 
của huyện được Nhà nước duyệt, 
chúng tôi tiến hành xây đựng các quy 
hoạch khác như: quy hoạch tồ chức 
hợp tác xã, quy hoạch giao thông bưu 
- điện, quy hoạch thủy lợi v.v. 

Các quy hoạch, kế hoạch trên, chúng 
tôi đã làm thông suốt trong đẳng bộ 
huyện và tranh thủ sự nhất trí của 
các ngành trong tỉnh. Chúng tôi nhận 
thức rằng xây dựng huyện là một quá 
trình phấn đấu Lên trì và sáng tạo 
tử thấp đến cao, từ ,iột mặt đến nhiều 
mặt, từ phân tàn dcaỉ tập trung, từ 
không hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh. 


Với nhận thức đó, chúng tôi đã 
chọn điềm bát đầu, Chúng tôi thấy 
rang trước hết phải đầy mạnh sẵn 
xuất nông nghiệp mà địa phương có 
nhiều tiêm năng và có nhiều ưu thẻ. 
Ngoài việc phục hóa 5000 ha ruộng 
lúa, những năm đầu toàn bộ sức lực 
của huyện chúng tôi (lao động, đất 
đai. tiền vốn, vật tư) đều dành cho 
sản xuất lượng thực. Chúng tôi đã 
đưa vòng quay sử dụng đất từ khoảng 
l5 làn lên 2,38 lần. Cai lạv đã huy 
động hàng triệu ngày công đề kiến 
thiết đồng ruộng (làm mặt bảng, đắp 
bờ vùng bờ thửa, xây dựng hệ thống 
thủy lợi), tạo ra điều kiện cơ bản nhất 


đề mở: rộng điện tích và thâm eanh 
tàng năng suit, Huyện chúng tôi đã 
CÓ đằng xay dựng hệ thống trạm trại 
phục vụ cho sản xuất lúa với năng 
suảt cao, Các biện pháp canh tác và 
quy trình kỹ thuật của huyện được 
qp dụng trong mấy vụ sản Xuất vừa 
qua đã đem lại hiện quả kinh tế cao. 
Những năm qua eä huyện đã tập trung. 
công sức làm thủy lợi. Nhờ có chỉ đạo 
tập trung, trong cÁc năm 1977 — 1978, 
cả tỉnh bị hạn hán, sâu rầy rất nặng - 
nhưng Cai lậy đã giữ vững được năng 
suất lúa. Từ năm 1980 trở lại đây Cai 
lậy có bước phát triền vượt bậc, năng 
suất lún bình quản trên † hée.ta canh 
tác dạt 105 tắn/năm, sản lượng 
chung tăng hơn hai lần so với năm 
1926. Từ năm 1981 đến nay, màu và 
cây công nghiệp cũng eó mức Là ng 
đáng kề. So với năm 1978 là năm có 
điện tích màu eao nhất, năm 198 điện 
tích màu và cây công nghiệp tăng 70%, 
ức bình quân lương thực trên một 
đầu người của huyện tăng từ 680 ki 
lô gam năm 1979, lên 9410 kị lô gam năm 
f983. Đàn heo của huyện cũng tăng gần 
gấp đôi so với năm 1976. 

Ồn định được vấn đề lương thực, 
Cai lậy mới có những điều kiện cần 
thiết đi vào xây dựng eơ cấu kinh tế 
huyện theo quy hoạch đã định (quy 
hoạch của huyện chia địa bàn huyện 
làm ba vùng sản xuất : vùng chuyên 
canh lúa ; vùng cây công nghiệp dài 
ngày và cây, con xuất khẩu; vùng: 
khai hoang trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày và câyv lấy gỗ). Từ năm 
19S9, Cai lậy bát đầu xây dựng nông 
trường chuyên canh đứa, mía, trông 
rừng trên vùng đất mới khai hoang, 
dầy mạnh trồng mía, đừa và các loại 
rau màu, và mở rộng các ngành nghề, 
xay dựng các công trình phúc lợi 
công cộng. Cũng từ đó huyện thịc 
hiện đần sự kết hợp từ cơ sở sản xuâảt 
nóng nghiệp với sản xuất công nghiệp, 
trước hết lấy công nghiệp phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp. Quá trình 
hình thành công nghiệp cúa huyện là, 
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quá trình khôi phục và xây dừng mới, 
từ các cơ sở nhỏ của gia đỉnh từng 
bước tổ chức lại tiến lèn tập trung 
thành xí nghiệp có quy mô lớn, có 
trang bị máy móc tốt hơn. Hiện nay 


huyện đang thực hiện tập trung hóa . 


việc sản xuất đường, xay Xát gạo, chế 


biển gỗ. Ngoài ra, huyện đã xây - 


đựng các xí nghiệp quốc doanh eơ khí, 
gạch, giấy, chế biến thức ăn gia súc. 
Sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp của huyện, tuy chưa thật enn 
xứng với cơ ecäu kinh tế của huyện, 
nhưng đang trên đà phát triển. Giá 
trị sản lượng tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp của huyện đã tàng tử 
S00 nghìn động năm: 1976 lên 120 triệu 
đông năm T9SI (tính theo giá cố định- 
năm 1980). Nhin chung ngành công 
nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp của huyện Cai lậy phát triền 
đúng hướng, phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nhất là chế biển nông sản. 


Phản phối lưu thông có vai trô rất 
quan trọng trong việc 'xảy dựng 
huyện. Trong khi sản xuất chưa phát 
triền, công tác phần phối lưu thông ở 
Cai lày đã chú trọng động viên nhàn 
đân phát huy mọi nàng lực góp phần 
thúc đầy sản xuất, làm ra nhiêu sản 
phản cho xã hội. Từ năm T980, đặc 
biệt là vài năm trở lại đầy, sản Xuất 
lương thực của huyện tương đói Ổn 
định, sản lượng hàng hóa tang khá, 
đòi hỏi làm tốt khâu phản phối lưu 
thông trên địa bàn huyện. Chúng tôi 
bắt đầu năm lương thực, chủ yếu là 
lúa; dàn đần mở ròng nắm các sản 
phầm khác như: mía, đừa, thịt lợn, 
tôm, các loại rau quả xuất khẩu. Công 
tác năm hàng, nắm tiền của huyện 
ngày càng khá hơn, Chính nhờ nắm 
hang nắm tiền và thông qua các hoạt 
động tín dụng, giá ca, thương nghiệp, 
huyện đần đân chủ động hơn trong 
việc tö chức đời sống cho nhàn dân. 
Và từ đó huyện mới có điều hiện đề 
cần đốt vật tư nguyên liệu dựa vào 1 
nguồn khả nàng, mới có quš tích lũy 
đề tái sản xuất mở rộng và xảy dựng 


z0 


cơ sở vật chất kỹ thuật trên địa bàn 
huyện. Năm 1980, doanh số mua vào, 
bán ra của thương nghiệp quốc đoanh 
huyện đạt 100 triệu döng và kim ngạch 
xuất kh¿u đạt 9 triệu đồng ; mức dóng 
góp cho Nhà nước mỗi năm một tăng 
(năm 1)*1 thu vào ngân sách 151 triệu 
đồng, tăng gần 2 lần so với năm 1963), 
các chỉ tiêu giao nộp sản phầm cho 
Nhà nước cũng tìng. 


Công tác xây dựng huyện đòi hỏi 
trình độ kế hoạch hóa ngày căng cao, 
đòi hỏi phải đấu tranh kiện quyết 
chống các hoạt động tự phát trong 
sản xuất và phân phối lưu thông, 
chống những hành dòng làm ăn phi 
pháp và các hoạt dọòng phá hoại của 
địch. Vì vậy xây đựng huyện không 
thè không có nội đdung¿ Pằng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, không thề 
không gắn xây đựng kinh tế với cùng 
cổ an ninh, quốc phòng. Cai lậy thấy 
rõ điều đó và đã đạt được kết quả là 
kinh tế có bước phát triền vượt bặc 
thì an ninh, quốc phòng cũng có bước 
tiến đáng kề. Hai mặt kinh tế và an 
ninh quốc phòng đang gắn bó và tác 
động, thức đầy lấn nhau tiến lên. 


Hai là, xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện cũng là tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng trên địa 
bàn huyện. Thẳng lợi mà chúng tôi đã 
giành được trong xày dựng huyện là 
thắng lợi của ba cuộc cách mạng 


Những năm phát triền mạnh của 
Cai lậy cũng chính là những năm mà 
toàn huyện có cao trào hợp tác hóa 
nông nghiệp và hoàn thành cơ bản 
việc tổ chức nông đân vào làm ăn tập 
thê, Đến nay Cai lậy đã có 19 hợp tác 
xĩ và 519 tập đoàn sản xuất bao gồm 
95% nông hộ và điện tích ruộng đát. 
Tuy trình độ quản lý không đều, song 
nhìn chung các tập đoàn sản xuất đều 
làm ăn khá, đời sống xã viên được 
củi thiện, quỹ tích lũy của tập thê 
tang lên nhĩình chóng, nghĩa vụ đòi 


sới Nhà nước được thực hiện đầy dủ. 
_ Cùng với các hợp tác xã nông nghiệp 
và các tập đoàn sản xuất, các hợp tác 
xã mưa bán đã được thành lập Ở cúc 
xñ. Đến nay huyện có gần 300 của 
bàng và điềm bán hàng; một SỐ xã 
côn có hợp tác xã tín dụng và hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
-_ nghiệp. 


Quá trình hợp tác hóa nông nghiệp ở ˆ 


Cai lậày là một quá trình vượt qua 
nhiều khó khăn, kiêu trì vận động, 


giáo dục và tô chức Nhờ có sự chỉ. 


đạo của trung ương và tỉnh, quán triệt 
yêu cầu đầy mạnh sản xuất trong khi 
tiến hành hợp tác hóa, và rút kinh 
nghiệm tồ chức hợp tác xã Tân hội, 
tập đoàn sẵn xuất Long khánh, huyện 
chúng tới đã kiên trì bước đi từ tháp 
đến cao. Trên cơ sở giáo dục, phát 
động đề quần chúng thấy rõ lợi ích 
của việc đi vào con đường làm ăn tập 
thề, Cai lậy đã tiến hành điều chỉnh 
ruộng đất và dưa toàn bộ nòng dân 
vào các đội đoàn kết sản xuất. Cai lày 
đã có nhiều biện pháp giúp cho người 
nông dân ngày càng gắn bó với tồ 
chức tập thề và có chính sách khuyến 
khích xây dựng tập doàn sản xuat: 
Khi có chỉ thị 100 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng, huyện đã kịp thời 
phát động cao trào hợp tác hóa, thực 
hiện khoán sản phẩm từ đầu. llàng 
loạt đội đoàn kết sản xuất đã lần lượt 
tiến lên tập đoàn sản xuất, Hiện nay, 
toàn huyện đang tích cực chuần bị 
đề hợp nhất các tập đoàn sin xuất và 
xây dựng thành hợp tắc xã với quy 
mô mỗi hợp tác xã có từ 250 đến 300 
héc ta đất. 


Đi đôi 
Cai lậy đã tiến hành cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh. Việc này 
trong những năm qua huyện có làm 
nhưng không liên tục và dòng bỏ. 


Đối với cách mạng khoa học kỹ 
thuật, chúng tôi nhận thức rõ vai trỏ 
then chốt của nó*trong công cuộc cích 


với cải tìo nông nghiệp. 


. mạng trên địa làn huyện. Cai lậy rất 


coi trọng xây dựng các đẻ tài Khoa 
học, áp dụng các tiên bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuấi, lăng cường cúc 
phương tiện kỹ thuật cho địa phương, 
tập trunợø phục vụ việc phát triền sản 
xuất cây lương thực và mở rộng các 

ngành nghề khác. Cai lậy là nơi sớm 
xảy dựng dự án khoa học phát triền 
vùng lúa năng suất cao, có điều tra 
phân tích các yếu tố có liên quan đến 
sìn xuất nông nghiệp, có đề ra biện 
pháp thâm canh theo quy trình sản 
xuất thích hợp. Cai lậy là nơi có 
nhiều 1Š nhân giống lúa mới với năng 
suất cao và đã góp phần thay đôi cơ 
cấu giống trên toàn tỉnh, một việc làm 
có ý nghĩa biến đổi tình hình sẵn xuất 
lúa trong tỉnh từ năm 1979. Cai lậy 
kiên trì thực hiện tốt các biện pháp 
thâm canh và hết sức cố gắng phấn 


-đấu đè thực hiện cơ cấu và quy trình 


bón phân hóa học hợp lý, chú trọng 
phân hữu cơ, sớm biết sử dụng phân 
lân, không chịu bó tay trước những 


-thiếu thốn về phân hóa học. Công tác 


bảo vệ thực vật làm được kịp thời và 
có hiệu quả. Ngoài việc kiến thiết 
đồng ruộng với hệ thống tưới tiêu 
ngày càng bảo đảm tốt cho thâm canh; 
Cai lậy đã xây dựng một hệ thống 
trạm trại máy kéo, thủ y, bảo vệ thực 
vật, trại ong, trại cá, trại heo, nông 
trưởng chuyên canh dứa, mía. Các 
trạm trại này đã phát huy tác dụng 
TÕ rệt và đang trong quá trình bình 
thành những: cụm kinh tế kỹ thuật 
hoàn chỉnh ở từng tiều vùng. Cách 
mạng khoa học kỹ thuật ở huyện 
chúng tôi tuy chưa thật mạnh, nÏurng 
đã là nhân tố quyết định đối với việc 
phát triền nông nghiệp của Cai lậy 
rong những năm qua, 


Cai lậy cũng rất coi trọng cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. Các tỔ 
chức Đăng và tÖ chức quần chúng 
chú trọng giáo đục, nâng cao giáắc ngộ 
xã hội chủ nghĩa cho quần chúng, xây 
dựng # thức làm chủ tập thê eho nhân 


1 


đàn lao động, kiên quyết đầu tranh 


chốn tính tự phát của nông dân, 


phô biển cho quần chúng các kiến 
thức về khoa học kỹ thuật, nâng cao 
trình độ văn hóa, trình độ quản lý 
sản xuấi của quần chúng. làm cho mỗi 
người trở thành con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Cai lạy đã chú ý giáo dục 
xảy dựng lỗi sống mới, cố gắng xây 
dựng thèm trưởng lớp đề thỏa mãn 
nhụ cầu học tập của nhân dân, mở các 
lớp đào tạo cán bộ xã, ấp, tập đoàn 
san xuất, phát triền phong trào văn 
hóa văn nghệ, thề dục thề thao, làm 
cho quản chúng gắn bó với chế độ 
mới, hành động với ý thức yì cả nước, 
vì địa phương và vì gia đình mình. 


Trong mấy năm qua, Cai lậy vừara 
sức phát triên sản xuất vừa tiến hành 
củi tạo và xây dựng nông thôn mới 
xã hỏi chủ nghĩa. Ngày nay mỗi xã 
có một trạm y tế có từ 1 đến 2+y sĩ và 
có một trưởng phô thông, bình quân 
10 người dân có 3 người đi học, một 
nghìn người có 3 cán bộ y tế và 2 
cường bệnh, tăng gấp 3 lân so với 
năm 1976. Cai lậy có hệ thống dường 
ô tô đi đến hầu hết các xã trong huyện 


(dã xây dựng 139 cầu, 600 km đường - 


nông thôn). Các hoạt động văn hón, 
văn nghệ, thông tin đại chúng được 
tô chức kết hợp theo từng cụm kinh 
tẺ kỹ thuật. Nhà ở của nhân dân tạm 
òn định.-Hệ thống truyền thanh, điện 
thoại đã tỏa dến nhiều xã trong 
huyện. l 


Ha là, xây đựng huyện và tăng 
cường cấp huyện là việc làm có quan 
hệ đến các cúp các ngành, nhưng chủ 
yêu tlo bản thân huyện chủ đệng tiền 
hờn, Thời gian dảu, khi được chọn 
làm huyện trọng điềm của tỉnh và 
trung ương, huyện chúng tôi có tư 
tướng trông chờ, ý lại vào sự chỉ 
viện của trên, do đỏ về mọi mặt kinh 
lẻ—xã hội, vận còn trì trẻ, Dược sự 
chỉ đạo của tỉnh, huyện đã kịp thời 
đâu tranh chông từ tướng sai lầm 
nói trên, phát động mạnh mẽ tính 


thần tự lực tự cường, chủ động sáng 
tạo khắc phục khó khăn, ra sức khai 
thác tiêm năng, ưu thế của huyện đề 
xây dựng huyện. Nhưng phải đến 
năm 1979, được phân cấp về tài chính, 
huyện chúng tôi mới có điều kiện 
phát huy tốt các năng lực tại chỗ. 
Chúng tôi hết :ức chú trọng vấn đề 
phân bố và sử dụng lao động xã hôi. 
Đến nay chúng tôi đã điều tra, phân 


loại và cơ bản nắm được tình hình 


lao động trong huyện. Chúng tôi đã 
có hướng phân bố lao động và đang 
từng bước thực hiện quy hoạch đã 
định. Dằng việc tăng hệ số sử dụng 
ruộng đất, chúng tôi đã mở rộng trồng 
cây công nghiệp, cây ăn trải, chăn 
nuôi ; nông đân có thêm công việc làm. 
Cai lậy đã điều động hàng nghìn 
người từ vùng dân cư đông đúc sang 
vùng khai hoang. Việc phát triền 
công nghiệp, tiều công nzhiệp, thủ 
công nghiệp đã thủ hút được 5000 
người trong huyện, trong đó nhiều 
người là tiều thương chuvền sang. 
Chúng tôi đã sử dụng có hiệu quả cao 
những ngày công lao động nghĩa vụ 
của mỗi công đân. Trong những năm 
qua toàn huyện đã sử dụng gần 9triệu 


ngày công đề làm thủy lợi, giao 


thông, khai hoang. Với khung cán bộ, 
nhàn viên chưa dày 150 người, 
huyện chúng lôi dùng phần lớn lao 
động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa, lao 
động nghĩa vụ dài hạn, lao động 
cưỡng bức đề khai hoang, trồng cày 
theo vùng kinh tế, xây dựng trông 
trường. Với phương châm Nhà nước 
và nhân dân cùng làm, các công trình 
tỨong huyện, nhất là các công trình 
phúc lợi công cộng phần lớn là do 
lao động và tiền vốn của nhân dân 
đóng góp xây đựng. Tông giá trị này 
công của nhân đân dóng góp trong 
những nàm qua đạt đến 306 triệu đong. 


Hiện nay, việc huy động lao dòng. 


nghĩa vụ đòi với nhàn đân trong 
huyện đã trở thành nền nếp và dã 
được tô chức thành*®đơn vị cö chỉ 
huv. 


_~—Ä.ả_—_.. - _ 


Bốn ¡d, trong việc xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, trước hết 
phải tăng cường năng lực lãnh đạo 0à 
chỉ đạo thực hiện của lồ chức Đảng 0à 
chính quuền ở cơ sở, dồng thời tầ chức 
bộ mứu của cấp huyện đủ nàng lực Đà 
đồng bộ bảo đẫm được yêu cầu của 
nhiệm vụ quản lý kinh tế—xã hội 
trong huyện, 


Những năm qua, Cai lậy đã có 
những biện pháp tăng cường đội ngũ 
cán bộ ở xã, bồ sung cán bộ cho nơi 
thiếu, đầy mạnh đào tạo cán bó xuất 
thân từ phong trào cách mạng của 
quần chúng. Huyện đã theo đõi chỉ 
đạo sát việc củng cố Đảng, chính 
quyền, đoàn thề ở xã. Đến nay Ở 
huyện chúng tôi có 43 tồ chức cơ sở 
Đẳng (trong tồng số 64 cơ sở Đảng) 
được xếp là tổ chức cơ sở Đảng trong 
sạch, vững mạnh. Hiện ' nay, mỗi xã 
trong huyện chúng tôi có trung bình 
1500 héc ta đất, 10000 dân, có từ 29 
đến 10 tập đoàn sẳn xuất nông nghiệp, 
có hợp tác xã mua bán, có mội số cơ 


sở tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 


(chế biến đường, xay XÁt gạo, cưa XẺ 
gỗ). có nhiều công trình phúc lợi 
công cộng, cho nên đôi hồi cân bộ xã 
phảf có trình độ quản lý kinh tế khá. 
Chúng tôi đã phát huy tính chủ động 
sáng tạo của xã trong tô chức sản 
xuất, kết hợp sản xuất nông nghiệp 
với chế biến nông sản ngay từ cơ sở, 
nắm phân phối lưu thông đề giải 
quyết yêu cầu của sản xuất và đời 
sống trong xã theo kế hoạch của 
huyện. Chúng tôi đã phát động được 
một phong trào thi dua sồi nồi giữa 
các xã nhằm đầy mạnh sản xui, xây 


dựng xã và làm nghĩa vụ với Nhà 


nước. Điều đỏ có ý nghĩa lớn đổi với 
. xây dựng huyện vì nó tạo nên sức 
"mạnh tông hợp trên địa bàn huyện. 


Sau giải phóng, bộ máy của huyện 
mới được sắp xếp một cách chấp vá. 
Tuyệt đại bộ phận cán bộ của huyện 
đều tử trong kháng chiến ra và hầu 
như không có cán bộ quản lý và 


nghiệp vụ. Với bộ máy đó huyện gặp 


“Tất nhiều khó khăn trong buồi đầu. 


Vị vậy xây dựng bộ máy của huyện 
căng là một nội dung quan trọng trong 
xây dựng huyện. Đến nay bộ máy 
của cấp huyện đã lớn hơn và hoại 
động có nên nếp hơn nhưng chưa đáp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Trong 
việc phân cấp quần lý giữa các ngành 
của trung ương và tỉnh, huyện, có mặt 
chưa thật cụ thề, rõ ràng vàn định. 
Đề xây dựng bộ máy các ngành ở 
huyện, tỉnh có chú ý chi viện cho một 
số cán bộ, nhưng số cán bộ đang có chủ 
yếu là người xuất thân từ phong trào _ 
quần chúng, từ bộ đội chuyền ngành 
được đào tạo và trưởng thành tại chỗ. 
Số cán bộ khoa học kỹ thuật côn ít, 
Hiện nay không kề số giáo viên, 
huyện có 33 cán bộ có trình độ đại 
học (phân bố chủ yếu cho ngành nông 
nghiệp, số còn lại cho các ngành công 
nghiệp, thống kê, thương nghiệp, y 
lẼ),, và một số cán bộ có trình đỏ 
trung cấp. Tuy số lượng và chất 
lượng cán bộ của huyện chưa đáp 
ứng được yêu cầu, nhưng nhiều đồng 
chỉ đã vươn lên hoạt động tối. Việc 
tháo gỡ những vướng mắc do chế độ 
quản lý hành chính quan liêu, bao cấp 
gây ra đã giúp cho các ngành, các xỉ 
nghiệp, trạm trại phát huy được tỉnh 
thần chủ động sáng tạo, mớ rộng sân 
xuất kinh doanh. Hiện nay huyện 
chúng tôi đang đi vào hoàn chỉnh quy 
ho¿ch cán bộ. Theo quy hoạch, ngoài 
số đồng chí đi học ở các trưởng của 
tính và trung tương (2200 cán bỏ 
huyện và xã), chúng tôi còn mở lớp 
đào tạo cán bộ ngay tại huyện. Với 
sự phần đẫu liên tục, đến nay bộ máy 


- của huyện đã được tăng CƯỞn. 


Việc xảy dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện ở Cai lậy đã dạt được 
những thành tựu đáng kề nhưng vẫn 
đang ở trong quá trình vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, không ngừng bồ sung 
và hoàn thiện. Đang bộ và nhân đản 
Cai lậy quyết tâm phán đấu xâv đựng 
huyện nhà ngày càng vững mạnh 


Hòa vang mười năm 
_xây dựng và trưởng thành 


NGUYÊN TIẾN QUA 


`» 


Chủ lịch UBND huuện Hòa Uang 


ÒA vang là một huyện năm ở phía 
bắc tỉnh Quảng nam — Đà nẵng, 
có diện tích tự nhiên 85 000 ha 

và 8ố dân 156 000 người, trong đó có 
60 452 lao động. Huyện Hòa vang có ba 
vùng: vùng ven biền, vùng đồng bằng 
và vùng núi: bán sơn địa và là một 
vành đai của thành phố Đà năng. 


Trong những năm chiến tranh, đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng 
đã tập trung một lực lượng quân sự 
rất lớn đề tần phá khốc liệt Hòa vang, 
gây nên bao đau thương tang tóc trên 
quê hương chúng tôi: 2/3 diện tích 
đất nông nghiệp bị hoang hóa hoặc 
biến thành khu vực quân sự ; 2/3 số 
thôn bị cày ủi trắng, sản xuất bị tê 
“Hiệt; gần một vạn người thất nghiệp ; 
2/3- số dàn không biết chữ, nạn sốt rét 
và dịch bệnh lan tràn, xã hội đầy dãy 
những tệ nạn của chủ nghĩa thực 
đân mới, v.v. ` 


Sau ngày giải phóng (tháng 4-1975), 
đưới sự lĩnh đạo của Đẳng, trực tiếp 
là của Tỉnh ủy Quảng nam — Đà nẵng, 
nhân đân Hỏa vang chúng tôi đã vượt 
qua những khó khăn do chế độ cũ đề 
lại, từng bước dưa sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở quê hương 
tiến lên. 


Huyện chúng tôi đã trải qua ba 
thời kỷ phần dấu: thời kỷ khôi phục 


san Xuất (1975 — 1973); thời kỷ cải tạo” 


nông nghiệp, công — thương nghiệp 
` ` ï X , ^& ° « : - 
và cũng cö chính quyền ở cơ sở (1979 — 
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1981); thời kỷ tập trung đầu tư nhằm 
khai thác các tiềm năng về đất đai về 
lao động trên địa bàn huyện tử năm 
1982 dến nay. Tử một miền quê bị chiến 
tranh tàn phá hầu như không còn gì, 
đèn nay huyện ]iöa vang chúng tôi đã 
đạt được một số thành tựu đáng phần 
khởi. Chúng tôi đã bước đầu giải 
quyết được văn đề lương thực, bước 
đầu phát triền công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, phân công 
lại lao động, hình thành cơ cấu nông — 
công nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng 
với những tiến bộ về mặt kinh tế, sự 
nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, văn 
nghệ cũng phát triền ;đời sống của 
nhân dân từng bước được cải thiện; 
an nình chính trị và trật tự an toàn 
xã hội ngày càng được củng cố. 


Dưới đây là mấy con số cụ thề: 
(Xem bảng kẻ ở đầu trang sau) 


Do những thành tích nói trên, 
huyện liòa vang đã vinh dự được đón 
nhận 4 huân chương Lao động của 
Hội dòng Nhà nước, 21 bằng khen của 
Hội đồng bộ trưởng và của các bộ, 
37 cờ và 152 bảng khen của tỉnh... Dãng 
bộ huyện Hòa vàng được Ban bí thư 
Trung ương Đăng công nhận là @ đẳng 
bộ huyện vững mạnh ›. 


* 


Từ thực tiền lãnh đạo, chỉ đạo 
phong trào của huyện Hòa vang 10 năm 


qua, chúng tòi rút ra một số kinh 
nghiệm sau đày : 


Một là : muốn đưa sự nghiệp cách 
mạng tiến lên phải ru sức xả dựng 
-đởng bộ 0ữrg mạnh gần chải oởi thực 

hiện nhiệm Uụ chính trị Ở đlịu phương. 


Đảng bộ Hòa vang vốn có truyền 
thống đoàn kết thống nhất và được 
rèn luyện, thứ thách trong đấu tranh 
cách mạng. Nhưng trước những yêu 
cầu của nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
không thề thỏá mãn với những truyền 
thống đó, chúng tôi chủ trương phải 


Ta sức xây dựng đảng bộ vững mạnh, 


vẻ mọi mặt, không ngửng nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu 
-của đảng bộ. 


Đẳng bộ chúng tôi đã tô chức nhiều 
đợt nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng nhằm giúp cán bộ, đẳng 
viên hiều rõ đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, nhất là đường lỗi phát 
triền kinh tế, tử đó, xây dựng quyết 
tâm thực hiện nghiêm chỉnh các nghị 
quyết, chỉ thị của Đẳng, đấu tranh 


' Đơn vị Năm. Mức tăng 
: tính 1970 1984 
— Diện tích gieo trồng ha 9000 25 900 - tăng 2,8 
— Tồng sản `lượng lương lần- 
thực tấn 20 400 70 000 3,4 — 
— Số lương thực huy động tấn 2000 16 013 § — 
— Giá trị tồng sản lượng|- - 
công nghiệp triệu đồng 2,4 45 18 — 
— Giá trị xây dựng cơ bản | triệu đông 262 
— Số người đi học người 16 000 46 000 2,8 lần 
— Số trưởng học trường 5Ầ 
— Số nhà trẻ : cái 75 
— Số bệnh viện + bệnh xá cái Í “18 lỗ — 
— Cân bộ y tế người /vạn 40 
- đân 
— Số giường bệnh cái/vạn 15 , 
dân- = 
— Tỷ lệ phát triền dân số % 3,2 1,75 


khắc phục những tư tưởng, những 
thái độ không đúng. Chúng tôi coï 
việc đăng viên gương mẫu thực hiện 
và lôi cuốn quần chúng thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết của Đáng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước là tiêu 
chuẩn hàng đầu đề xem xét tư cách 
đang viên, mặt khác, chúng tôi tích 
cực chỉ đạo những nơi được chọn làm 
thí điềm, lấy kết quả và kinh nghiệm 
ở những nơi ấy tiếp tục giáo dục, 
nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng 
vien và nhân dân đối với đường lối, 
chính sách của Dảng. 

Về mặt tô chức, đi đôi với kiện 
toàn cấp huyện, chúng tô: tích cực 
củng cố các tồ chức cơ sở Đẳng và 
các tò chức quần chúng ở cơ sở; kiện 
toàn đói ngũ cán bộ từ huyện đến cơ 
sở, nhất là cán bộ chủ chốt các xã và 
hợp tác xã. Huyện ủy phản công một 


số ủy viên thường vụ phụ trách một 


SỐ vùng trọng điềm, một số huyện 
ủy viên phụ trách một số xã và ngành 
quan trọng. Huyện ủy thường Xuyên: 
đi sát cơ sở, uốn nắn kịp thời những 
lệch lạc, giúp các đảng ủy cơ sở nắm 
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vững nguyên tắc và phương pháp 
lãnh đạo; quán triệt các chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
giữ vững đoàn kết nội bộ. Các đẳng 
bọ cơ sở đã chú ý phát động quản 
chúng và thông qua phong trào cách 
mạng của quần chúng đề xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên. Ơ nhiều 
nơi, tÖ chức Đẳng đã dựa vào quần 
chúng, tồ chức cho quần chúng tham 
- gia ý kiến vào việc lựa chọn, sắp xếp 
cán bộ, phê bình cán bộ, đẳng viên, 
giới thiệu những người lao động tru 
tú đề Đẳng xét kết nạp, dưa những 
người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đẳng. 


Đến nay, các tồ chức Đẳng và bộ 
máy chính quyền ở huyện chúng tôi 
đã bước đầu được củng cố và kiện 
toàn. Số cần bộ chủ chốt của các cấp 
ủy và Ủy ban nhân đân đã dần dân 
được trẻ hóa. Tuôi đời bình quân của 
các đồng chí này là 33,5 tuôồi. Số lượng 
đẳng viên tăng gấp hơn 3 lần so với 
ngày mới giải phóng. Sức chiến đấu 
của các tŠ chức cơ sở Đẳng được nành 
lên tương dói dòng dẻu. Chúng Lôi coi 
đó là những tiền đề quan trọn đề 
không ngưng nàng cao chất lượcg 
lãnh đạo của đẳng bộ huyện, phút 
huy hiệu lực quản lý của chính 
quyền và quyên làm chú tập thê của 
nhân đàn lao động trên mọi lĩnh vực. 


Hai là, phát huụ mạnh mẽ truuần 
[hông cúch mạng trung dũng Kiên 
cường, (ÍL đầu diệt ÄfD », dựa 0ào quần 
chúng, phát động phong tro quần 
chúng thực hiện dường lối, chính sách 
của Đảng Đà chủ trương của đang bộ. 


Nhân đân Hòa vang có truyền thống 
yêu nước chống ngoại xảm rất oanh 
liệt. Hiệng trong cuộc kháng chiến 
chống Àlÿ, cứu nước, Hòa vang chung 
niềm vinh dự của ea tĩnh được tặng 
tầm chữ vàng: #“Trung đũng kiên 
cường, đi đâu diệt Alý». Nhân đàn 
Hỏa vang đã góp nhiều nhàn lực, vật 
lực vào cuộc kháng chiến và đã lặp 
được nhiều chiến công rất to lớn, 


VẦo 


được Nhà nước tặng 12 huân chương 
Thành đòng, 110 huân chương Chiến: 
công, 637 huân chương Giải phóng, 
4569 huy chương Giải phóng. hàng 
chục đơn vị và hàng trăm người 
được phong danh hiệu Anh hùng, 
lũng sĩ diệt Mỹ, Š 

Trong giai đoạn mới của cách 
mạng, dẻ hoàn thành được những 
nhiệm vụ do Đăng đề ra, chúng tôi 
chủ trương phải thưởng xuyên giáo 
dục cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
phát huy truyền thống cách mạng vẻ 
vang đó của quê hương, chuyền ý chỉ 
kiên cưởng trong đấu tranh chống 
Mỹ sang thực biện nhiệm vụ xây dựng 
c›ủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc. 
Chúng tôi coi việc phát động phong 
trào cách mạng của quần chúng là 
điều có ý nghĩa quyết định, bảo đảm 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. 

Ngny sau ngày giải phóng. chúng 
tôi đã phát động phong trào nhàn dân 
trở về làng cũ, phá gỡ bom mìn, khai 
hoang phục hóa, khôi phục sản xuất. 
Nhân dàn rất hào hứng thực hiện chủ 
trường này. Nhiều người đã anh đũng 
hy sinh trong cuộc tháo gở bom mìn; 
giải phóng hơn 5900 héc ta đất 
canh tác, Chưa đuy 2 năm sau ngày 
giải phóng đời sống nhân đàn đã bắt 
đầu ỏn định, phần lớn đất đai hoang 
hóa được đưa vào sản xuất. . 


Khi điện tích đất canh tác được mở 
rộng, chúng tôi phát động quần chúng 
làm thủy lợi nhỏ, sau đó thực hiện * Nhà 
nước và nhàn đân cùng làm ;s đề xây 
đựng ci¡c trạm bơm điện và hò chứa 
nước €¿ quy mô vừa. Trong 5 năm 
đầu, toàn huyện đã xây dựng được 
một hệ thống thủy lợi đủ sức tưới và 
tiêu nước cho 5000 ha đất canh tác, 
đưa điện tích gieo trồng lúa nước lên 
14 000 ha. Tòng số vốn đầu tư cho 
thủy lợi đến nay là 75 triệu đồng. 

Đi đôi với phong trào làm thúy lợi, 
chúng tôi phát động phong trào hợp 
tíc hóa nông nghiệp. Huyện ủy xác 


định đây là một cuộc vận động chính. 
trị rộng lớn và sâu sắc trong huyện ' 


và đã tậo trung lãnh đạo, chỉ đạo 


một cách chặt chẽ, cho nên chỉ trong: 


vòng 2 năm chúng tôi đã xây dựng 
được 22 hợp tác xã sẳn xuất nông 
nghiệp, căn bản hoàn thành hợp tác 
hóa nông nghiệp trong huyện. 


Những năm gần dây, chúng tôi tô 
chức các cuộc vận động thâm canh 
tăng năng suất cây tròng bằng cách sử 
dụng các giống mới, các biện pháp kỹ 
thuật mới, cải tiến quần lý trong nông 
nghiệp, phát động phong trào đầy 
mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, phát 
triền tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, tạo ra một sự chuyền biến 


mới trong quan hệ gắn bó giữa nông 


nghiệp và công nghiệp. 


Trên mặt trận (ư tưởng và văn hóa 
cũng có nhiêu phong trào nối tiếp 
nhau, như : phong trào xóa nạn không 
biết chữ, phong trào học bồ túc văn 
hóa trong cán bộ và nhân dân, phong 
trào xây đựng ba công trình vệ sinh, 
cuộc-vận động sinh để có kế hoạch, 
cuộc vận động quy hoạch mò mả, mở 
rộng diện tích sản xuất, v.v. Cuối năm 
1977, huyện chúng tôi xóa xong nạn 
không biết chữ và đến nay đĩ có 7 xã 
thực hiện tốt cuộc vận động sinh đẻ có 
kế hoạch. - _ 


Hình thức ký kết giao ước thi đua 
- giữa các hợp tác xã, cúc cơ sở sẵn 
xuất, kinh doanh. các cơ quan, xí 
nghiệp trong huyện cũng như giữa các 
đơn vị huyện với các địa phương bạn 
đã tạo nên miột không khí thí đua sôi 
nồi, đem lại hiệu quả thiết thịre trong 
sản xuất và công tác. Và cũng chính 
tử các phong trào thi dua này nhiều 
điền hình tiên tiến đã xuất hiện. Trong 
nông nghiệp có các hợp tác xã Hòa 
châu 1, Hỏa châu 2, Hòa tiến 1, Hòa 
tiến 2, Hòa xuân, Hòa phước, Ilòa 
quý... là những hợp tác xã đạt năng 
suất lúa từ 12 đến 16 tấn/ha/năm. Trong 
sắn xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp có các hợp tác xã sản xuất vôi 


Hòa thọ, hợp tác xã giấy Hưng việt, 
hợp tác xã gạch ngói Thanh bình, hợp 
tác xã gỗ Quyết tiến, hợp tác xã chế - 
biến nước mắm xuất khầu Nam ô... 
Hợp tác xã Hòa châu 1 là «lá cờ dàu 
của phong trào thông tin cơ sở cả 
nước 3®, xã Hòa tiến được Bộ quốc 
phòng công nhận là đơn vị Quyết - 
thắng 10 năm liền, xã Hòa hải là đơn 
vị làm tốt công tác bảo vệ bở biền, 
chống vượt biên, vượt biền v.v. 


Thực tiến cũng cho chúng tôi thấy, 
muốn phát động dược các phong trào 
cách mạng của quần chúng, các cấp 
ủy Đảng, các cơ quan chính quyền và 
các đoàn thề quần chúng phải phối 
hợp nhịp nhàng trong công tác vận 
động quần chúng, làm tốt công tác 
giáo dục tư tưởng, đồng thời có chế 
độ khuyến khích bằng lợi ích vật chất - 
một cách hợp lý. ¬ 


Ba là, Hiến hành đồng thời « ba cuộc 
cách mạng ®, kết hợp chặi chẽ yiữa cải 
lạo +ä hội chủ nghĩa uởi câu dựng chủ 
nghĩa xã hội, trong đó lãu râu dựng 
làm chính, 


Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xác 
lập, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới là con đường tất yếu đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê 
bương chúng tôi. Thực hiện chủ 
trương của Đẳng, trên mặt trận nông 
nghiệp, huyện chúng tôi đã tiến hành 
nhanh gọn việc điều chỉnh ruộng đất 
cho nồng đân, sớm tổ chức các tô văn 
công, đồi công, và ở những nơi có điều 
kiện thì thành lập ngay các hợp tác 
xã, từng bước đưa nông đản vào con 
đường làm ăn tập thê, Chúng tôi kết 
hợp phong trào hợp tác hóa với 
phong trào làm thủy lợi. Tủy tình 
hình cụ thê, có nơi chúng tôi tô chứ 
hợp Lác xã trước rồi mới tô chức làm 
thủy lợi nhưng cũng có nơi làm thủy 
lợi trước đề làm cơ sở cho việc hợp 
tác hóa. Nơi nào có diều kiện thi tiền 
hành đồng thời ca hai việc, kết hợp 
chặt chẽ hợp tác hóa với thủy lợi hóa. 
Cách làm ấy đã dược nhân dân ở địa 


trị 


phương chúng tôi nhiệt liệt hưởng 
ứng. Đến nay toàn huyện đã xây dựng 
được 24 hợp tác xã nông nghiệp gồm 
300 đội sản xuất, thu hút 82% lực 
lượng lao động với gân 792 điện tích 
đất canh tác. 


Trong sản xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, chúnz tôi tồ chức 
thợ thủ công vào các tô hợp tác sẵn 
xuất, xây dựng một số hợp tác Xã 
chuyên doanh. Trên lĩnh vực phân 
phối lưu thông, chúng tôi vừa chăm 
lo xây đựng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa vừa tăng cưởng cÔng tác 
cải tạo thương nhân, tărìg cường quản 
“lý thị trường. Hiện nay, toàn huyện 
đã xảy dựng dược 81 hợp tác xã liều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 41 tô 
hợp tác san xuất, thu hút: 7500 lao 
động; 6 cửa hàng thương nghiệp 
quốc doanh, 1§ hợp tác xã mua bán 
với 132 điềm bán hàng có khả năng 
chiếm lĩnh phân lớn thị trường nông 
thôn và phục vụ tốt nhân dân. 


Cùng với những việc làm nói trên, 
chúng tôi coi trọng việc tiến hành cuộc 
cách mạng khoa học và kỹ thuật đề 
phục vụ công cuộc cải tạo và xảy 
dựng ở địa phương. Huyện ủy trực 
tiếp chỉ đạo việc đầu tư vào công tác 
khoa học — kỹ thuật, xây dựng một 
số cơ sở khoa học phục vụ sản xuất, 
Những tiến bộ khoa học từng bước 
được đưa vào sản xuất trên đồng 
ruộng, trong xí nghiệp. Những giống 
lúa mới được sử dụng rộng rãi, chế 
độ thâm canh được thực: hiện tưởng 
đối đồng bọ, cơ cấu cây trồng được 
xác định tương đối hợp lý. Chính 
nhờ đó mà năng suất cây tròng và 
eon vật nuôi ở huyện chúng tôi tăng 
lên Khá nhanh. Năm T981, trong hoàn 
canh thời tiết và vật tư rất khó khăn, 


huyện chúng tôi lần đầu tiên đạt năng: 


suất lúa bình quản hơn 10 tấn/ha, có 
hợp tác xã đạt 17 tín/ha. 


Từ nhận thức về tâm quan trọng 
của cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, đáng bộ Hòa vang đã gắn chặt 
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công tác tư tưởng và văn hóa với việc 


thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Cùng với việc xóa nạn không biết chữ, 
mở rộng các lớp học bồ túc văn hóa, 
chủng tôi phát động nhân dân từng 
bước quét sạch tàn dư của chủ nghĩa 
thực dân mới, xây dựng nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Chúng tôi đặc biệt coi trọng. 
việc giáo dục tư tưởng làm chủ tập 
thề trong nhân dân, dòng thời coi 
trọng việc quét sạch những văn hóa 
phầm đồi trụy, phản động do chủ 
nghĩa thực dân mới đề lại, bài trừ hủ 
tục, mê tín, xây dựng quy ước mới về 
hội hè, cưới xin. tang lễ đề góp phần 
thiết thực vào việc xây dựng nông 
thôn mới, nếp sống mới. Toàn huyện 
xây dựng 31 đài, trạm truyền thanh, 
150km đường đây, 7000 chiếc loa lớn 
nhỏ, xảy dựng lỗ nghĩa trang với 
12 00Ú ngôi mộ. 


Bốn là, sáp xếp lại sản xuãi 0d cải 
tiến quản lú từ huyện đến cơ sở. 


Xuất phát từ đặc điềm tự nhiên và xã 
hội của huyện, được sự giúp đỡ của 
cáp trên, chúng tôi đã tiến hành xây 
dựng quy hoạch tông thề và quy 
hoạch từng vùng của huyện, chia 
huyện thành 4 vùng kinh tế —:làn cư 
và 6 cụm kinh tế kỹ thuật, xác định 
lại phương hướng sẵn xuất chung của 
huyện cùng như phương hướng sản 
xuất của từng vùng. Trên cơ sở đó, 
huyện giúp các cơ sở xác định rõ thế 
mạnh và trọng tàm công tác của mình 
đề có kế hoạch đâu tư các mặt một 


cách hợp lý và chủ động điều 
hành công tác, Trong 5 năm qua, 


chúng tôi dã dưa 3700 lao động dư 
thừa trong nóng nghiệp sang làm các 
ngành nghề tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp, dưa 3 000 đân lên khai hoang 
xây đựng vùng kính tế mới ở miên 
tày của huyện, và dưa hơn 10000 
người đi xâv dựng các vùng kinh tế 
mới ở ngoài tỉnh, Các hợp tác xã nông 
nghiệp cũng đã bố trí một lực lượng 


lao động đáng kề làm các nghề phụ. 
Đến nay, hằng năm mỗi hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp có thêm từ 50 
vạn đến 2 triệu đồng thu nhập từ các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. 

Trong việc sắp xếp lại sản xuất, 
phân bố lại lao động, chúng tôi chú 
ý kết hợp tính chủ động của cơ sở 
với vai trò điều hỏa phân bố của 
huyện. Chúng tôi yêu cầu các cơ sỞ 
phải tự tính toán cân đối đất đai và 
lao động của mình đề chủ động có kế 
hoạch bố trí hợp lý. Huyện có trách 
nhiệm chỉ đạo và giúp đỡ một phần 
về phương tiện và tài chính. 

Song song với việc sắp xếp lại sẵn 
xuất, chúng tôi chăm lo cải tiến quản 
Lý ở cơ sở, thực hiện chính sácb khoán 
mới trong nông nghiệp. Năm 1984, đã 
có 100Ä số, hợp tác xã, số hộ nông 
dân nhận khoán, cả 100Ã đều đạt và 
vượt mức khoán. Mối quan hệ giữa 
hợp tác xã và xã viên được tầng 
cường, xã viên hăng hái sản xuất, 
Mức thu nhập lương thực bình quân 
đầu người ở huyện chúng tôi từ 1441 kg 
năm 1976 đã tăng lên 450 kg năm 1981. 

Trong tiều công nghiệp. thủ công 
nghiệp, chúng tôi quy định: huyện 
quản lý một số xí nghiệp quốc doanh 
mà quy trình kỹ thuật không phức 
vtạp, sản phầm chủ yếu phục vụ nhu 
câu 1iêu dùng trên địa bàn huyện; 
phường, xã quản lý các tô sản xuất 
và nghề phụ gia đình. Hiện nay chúng 
tôi đảng triền khai việc thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
BCHTUD (khóa V) về xóa bỏ quan 
liêu — bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kính tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 
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Nhờ có những biện pháp thích hợp-. 
mà ở Hòa vang, cùng với nông nghiệp, 
sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp phát triền khá mạnh. Tính ra 
các ngành nghề ở Hòa vang đã sản 
xuất bơn 500 mặt hàng chủ yếu bằng 
những nguyên liệu khai thác tại địa 
phương, nâng giá trị sản lượng của 
toàn ngành năm 1981 lên 4ã triệu 
đồng, gấp 18 lần so với năm 1976. 
Tình hình đó làm cho tỷ trọng giữa 
công nghiệp và nông nghiệp ở huyện 
chúng tôi ngày càng thay đồi. Nếu 
như năm 1976 giá trị sản lượng công 
nghiệp chỉ chiếm gần 20%, nông 
nghiệp chiếm hơn 70%, thi đến năm 1951 
công nghiệp chiếm hơn 40% ; nông 
nghiệp chiếm hơn 50% giá trị 
tồng sản lượng công— nông nghiệp của 
huyện (chưa kề làm nghiệp). 


Tuy nhiên, trên bước đường đi lên 
của mình, huyện llòa vang chúng tôi 


„cũng còn có những khó khán, thiểu 


sót và nhược điềm. Khá Ehšn lớn 
nhất và tập trung nhất là diễu kiện 
sản xuất, cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của huyện còn nghèo nàn; trình độ, 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là 
năng lực chỉ đạo thực hiện các nhiệm 
vụ xây dựng và quản lý kinh tế của 


. các cấp ủy Đảng và cơ quan chính 


quyền từ huyện đến cơ sở còn nhiều 
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Chúng tôi đang tìm cách khắc phục 
khó khăn, thiểu sót để tiếp tục 
vươn lên lãnh đạo nhân đản hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cúch 
mạng ở huyện ñhà, xảy dựng huyện 
thành huyện giàu mạnh và pháo đài 
vững chặăc trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 


Nam hãi = một hợp tác xã 
thủ công nghiệp tiên tiến 


ĐẠM MAI 


ỢP tác xã (thủy tỉnh Nam hải 
(huyện Kiến an, Hải phòng) là 
một cơ sở sản xuất khá đặc biệt 

và nồi tiếng. Nó đặc biệt là vì hơn 
8u xã viên thuộc diện thương bình, 
gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, 
những ngửời tàn tật, những người 
nguyên là thanh niên chậm tiến; và 
do một đồng chí thương bình hạng 
địc biệt làm chủ nhiệm, Nó nồi tiếng 
là vi trong nhiều năm nó là lá cờ đầu 
của toàn ngành tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp cả nước, đã dược 
nhận nhiều phần thưởng cao quý của 
Hội đồng Nhà nước, của Chủ tịch 
nước, của Hội đồng bộ trưởng, của 
nhiều bộ, ngành, doàn thề và địa 
phương; đã vinh đự đón nhiêu dòng 
chí lãnh đạo cao cấp của Daàng và 
Nhà nước, nhiều đoàn khách quốc tế 
và trong nước đến thăm. 


Tử một tô hợp tác làm hộp giấy 
đựng thuốc được thành lập năm 6, 
đến nay Nam hải đã trở thành một 
hợp tác xã thủy tỉnh có quy mô tương 
đương một xí nghiệp quốc đoanh, bao 
gồm 420 lao động, 35 triệu dòng tài 
sìn cố định, chuyên sản xuất chai lọ 
y tế cho 7 xỉ nghiệp trung ương và 
địa phương và sản xuất nhiều mặt 
hung thủy tính cao cấp phục vụ sản 
xuất, nghiên cứu khoa học và đời sỏng 
nhàn đàn, Quá trình xây dựng và 
trưởng thành của hợp tác xã Nam hải 


là quá trình phấn đấu rất gian khô” 
nhưng liên tục đạt được những thành 


§Ù 


tích về vang. Sự trưởng thành và 
những thành tích của hợp tác xã gắn 
liền với công lao to lớn của người 
chủ nhiệm thương binh Nguyễn Hữu 
Vọng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ 
bộ đăng ở đây: 


Về người chủ nhiệm thương 
bình Nguyễn Hữu Vọng. 


Nói tới hợp tác xã Nam hải không 
thề không nhắc tới người chủ nhiệm 
Nguyễn Hữu Vọng, cũng như nhắc 
tới cuộc đời người đáng viên thương 
binh Nguyễn Hữu Vọng trong hơn 20 
nă:n qua không thề không nói tới bước 
đường đi lên của hợp tác xã Nam hải. 
Xã viên hợp tác xã Nam hải khẳng 
định rằng có anh Vọng mới có hợp 
tác xñ Nam hải, hợp tác xã Nam 
hai đã rèn luyện, nâng bước đi lên 
cho anh Vọng, trong khianh Vọng là 
người thành lập, người lãnh đạo, là 
trụ cột và linh hòn của hợp tác xã. 
Gặp anh Vọng không ai không xúc 
động, không cảm phục và yêu mến, 
Sức hấp dẫn và cảm hóa của anh 
trước hết là sức hấp đẫn và cảm hóa 
của một người chiến sĩ cách mạng, 
một đẳng viên cộng sản rất giàu nghị 
lực và ý chí phản đấu, gương mẫu, 
tân tụy trong việc làm, liêm khiết. 
trong sạch trong li sống và chan chưa 
long nhân ái, tỉnh yêu thương đối 


với con người, đối với đồng chí và 
đòng đội. 


Là một thương bình từ trong kháng 
chiến chống Pháp, tay trái bị cụt, 
tray phải bị tật, một mắt bị mù, một 
mắt bị lòa, lại bị bệnh huyết áp cao, 
anh Vọng thuộc điện được Nhà nước 
nuôi dưỡng hoàn toàn. Nhưng anh 
không chấp nhận điều đó. Anh đã xin 
ra khỏi trại an dưỡng tìm việc làm đề 
tự nuôi sóng mình và đóng góp cho 
xã hội. Năm 1963, với 50 dòng tiên trợ 
cấp thương tật của mình làm vốn, anh 
đứng ra thành lập hợp tác xã nhàm 
lạo việc làm cho một số gia đỉnh có 
người thân đang chiến đấu và công 
tác ở chiến trưởng B, C; và bắt đầu 
tử đó anh gần đời mình với hợp tác 
xã. Suốt 20 năm làm chủ nhiệm, anh 
đã làm việc hết sức, hết lòng vì sự 
lớn mạnh cửa hợp tác xã. Anh luôn 
luôn có mặt ở nơi khó khăn, ác liệt 
nhất đề duy trì sản xuất và dòng viên 
xã viên hăng hái, tự giác lao động. 
Anh thường xuyên đến kiềm tra các 
_ea sảh xuất ban đêm, các ca sản xuất 
trong các ngày nghỉ. Những đêm mưa 
rét, vết thương đau nhức anh văn 
gắng dậy từ hai, ba giờ sáng đề đến 
với lò. Mỗi ngày trôi qua là một ngày 


anh phải tự đấun tranh với bệnh tật. 


đề làm việc liên tục, dề chăm lo từng 
công việc của tập thê. 


Những nănn giặc Mỹ đánh phá miền 
Bác nước ta, việc tồ chức sản xuat gập 
nhiều khó khăn, anh Vọng càng phải 
làm việc nhiều hơn. Anh vừa lành dịo 
sản xuất ở cơ sở chính của hợp tác 
xã vừa lãnh đạo sản xuất ở nơi sơ tán; 
lại vừa có mặt thường xuyên ở Hơi 
trực chiến của đơn vị tự vệ, động viên 
anh em sẵn sàng chiến đấu. Có lần 
thuyền chớ nguyên liệu sản xuất của 
hợp tác xã bị đắm ở khúc sông có bom 
nồ chậm, anh Vọng đã củng một số 
anh em dũng cảm và mưu trí cứu 
được thuyền. Có thời gian địch đánh 
phá bến than rất căng thẳng, anh 


“) 


Vọng tồ chức một tô tỉnh nguyện gồm 
12 người đo anh làm tổ trưởng đi lấy 
than trong điều kiện rất nguy hiềm, 
sẵn sàng chấp nhận sr hy sinh. Trận 
ném bom hủy diệt của máy bay B52 
cuối năm 1972 đã làm cho toàn bộ nhà 
xưởng, thiết bị của hợp tác xã Ùị 
phá húy, 6 chiến sĩ tự vệ hy sinh. Anh 
đã cùng ban lãnh đạo hợp tác xã tồ 
chức thu dọn và đưa xã viên đi sơ 
tán, chỉ còn anh và một dòng chỉ ở lại 
trông coi cơ sở. BỊ thương tật như 
vậy nhưng trong lãnh đạo sẵn xuất và 
chiến đấu chưa bao giờ anh chịu lùi 
lại phía sau. 


Nam hải là cơ sở sản xuất tập thê, 
việc cp nguyên liệu, vạt tư cho hợp 
tác xã thường không bảo đảm đúng 
hợp đồng, anh Vọng đã phải chủ 


ˆ động liền hệ với nhiều eơ quan, nhiêu 


nưành, phải chạy vạy rất gian Khô 
mới có đủ nguyên liệu, vật tư cho sẵn 
xuit, Và nhờ thể, tử ngày thành lập 
đến này, năm nào Nam hải cũng hoàn 
thành vượt mức kế hoạch sản xuất 
với khối lượng năm sau cao hơn năm 
trước, với mặt hàng ngày càng phong 
phú và chất lượng cao, 


Xã viên Nam hải rất khâm phục, 
kính trọng và hét lời ca nượi người 


chủ nhiệm của mình vẻ phẩm chất đạo 


đức, Vẻ sự công tìm, sự trong sáng 
trong từ tưởng, tình cạảm và trong lõi 
sống, €Gho đến hôm này, anh Vọng đã 
söng hơn 60 năm ở đời và có ưàần t0 
tuôi Đảng, trong đó 3) nàm anh :.7ng 
và làm việc Không tiếc sức mình tong 
điều kiện sức khỏe xếp loại thương 
tật đặc biệt. Hơn 20 năm làm chú 
nhiệm hợp tác xã, anh luôn luôn giữ 


“được cuộc sống trong sạch, gian đị, 


trung thực và gản gũi mọi xã viên. 
Anh làm việc hết lòng vì tập thê, thật 
sư nêu ương #Seän kiệm liêm chính, 
chí công vô tư”, Trong hoàn cảnh 
kinh tế và đời sống còn khó T-han, 
bản thân mình là chủ nhiệm và dã có 
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những đóng góp không nhỏ cho hợp 
tác xã nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi 
một quyền lợi, một sự ưu tiên cho 
riêng mình và chưa hề xâm phạm tới 
tài sản, tiền nong của tập the, Chính 
điều đó đã có sức cảm hóa và thuyết 
phục lớn đối với xã viên. Đòi với các 
eœ quan giao dịch, anh chân tỉnh, 
thắng thắn, cố gắng tránh những sự 
«móc ngoặc ® chỉ biết lợi ích cá nhân, 
lợi ích cục bộ mà quên lợi ích của 
Nhà nước. Anh xây dựngcho xã viên 
Nam hái ý thức phục vụ Không điều 
kiện. Các cơ quan về nhận hàng Ở 
Nam hải, dù đến vào giờ nào cũng 
được hợp tác xã phục vụ chu đáo, 
nhanh chóng, không bị gây khó khăn, 
phiền hà. Khách hàng đã mọt lần đến 
Nam hải khi ra về đều giữ lại ấn 
tượng tốt đẹp. 


Dối với xã viên của hợp tác xã, anh 
thương yêu, trân trọng một cách chàn 
thành. Anh gần gũi và hiều rõ hoàn 
cảnh. cuộc sống từng người, từng gia 
đình. Anh chăm lo, giúp đỡ họ như 
chăm lo cho những người thân của 
mình. Và chính anh là người đã quyết 
tàm và Kiên trì thuyết phục hợp tác 
xã nhận-những người tàn tật, mù lòa, 
những thanh niên chậm tiến vào hợp 
tác xã, bố trí việc làm cho họ, tạo diều 
kiện để họ tiền bộ. Không phải ngàu 
nhiên mà hiện này những người tàn 


tật, mù lỏa, những thanh niên chậm. 


tiến đã trưởng thành ở Nam hải đều 
quý trọng anh, coi anh như người 


Tuột thịt, : 


` 


Sự lãnh đạo vững vàng của chỉ 


bộ hợp tác xã Nam hải. 


Sự di lên và lớn mạnh của hợp tác 
xã Nam hải còn là do có sự lãnh đạo 
vững vàng của chỉ bộ hợp tác xã. Đây 
là nhân tố cơ bản bảơ đảm cho hợp 
Lác xã phát triển một cách mạnh mẽ 
và đúng hướng. 


Trong những năm đầu, ở hợp tác 
xa Nam hải chỉ cớ một vài đăng viên. 


Về, 


Năm 1967 chỉ bộ hợp tác xã mới được 
thành lập. Và cho đến nay cũng chỉ có 
18 đẳng viên (chiếm hơn 1% tổng số 
xã viên của hợp tác xã). Nhưng trong 
suốt quá trình đi lên của hợp tác xã, 
chi bộ vẫn cố gắng phát huy được vai 
trò quyết định của mình, thật sự là 
hạt nhân lãnh đạo của hợp tác xã. 


Sở dĩ như vậy là do chỉ bộ đã cố 
gắng làm tốt công tác củng cố, xây 
dựng tồ chức, giáo dục chính trị, tư 
tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ, 
tăng cường vận động quần chúng, tạo 
ra được một sức mạnh tông hợp dưới 
sự lãnh đạo của chỉ bộ. Đặc biệt là, chi 
bộ đã thực hiện khá tốt việc phân công 
đẳng viên vào các lĩnh vực công tác, 


kề cả công tác vận động quần chúng, 


đồng thời chú trọng việc quản lý đẳng 
viên. Chỉ bộ chú ý tồ chức cho đẳng 
-viên tự phê bình trong chỉ bộ, trong - 
đơn vị sẵn xuất theo nhiệm vụ được 
giao và yêu cầu mọi đảng viên phải 


- hành động thống nhất theo nghị quyết 


của chỉ bộ. Sinh hoạt chỉ bộ được tiến 
hành đều đặn. Hằng năm chỉ bộ tô chức 
đề quần chúng phê bình đảng viên, 
phê bình sự lãnh đạo của chỉ bộ. Quần 
chúng ở Nam hải đánh giá cao sự lãnh 
đạo của chỉ bộ, thừa nhận vai trò tiên 
phong gương mẫu của đảng viên. Qua 
nhiều lần xác. định tư cách đảng viên, 
102% số đẳng viên trong chỉ bộ được 
công nhận là đủ tư cách. 1005 số đẳng 
viên là lao động tiên tiến, nhiều. 
đẳng viên là chiến sĩ thi đua. Năm 1981, 
có 9 đẳng viên là chiến sĩ thi đua 
trong tông số 18 chiến sĩ thị đua của 
hợp tác xã. Chỉ bộ hợp tác xã Nam hải 
là một trong 5 tô chức cơ sở Đảng đầu 


.tiên được đẳng bộ thành phố Hải 


phòng công nhận là tô chức cơ sở 
Đẳng trong sạch và vững mạnh. 
: Á 
Đề nâng cao vai trò lãnh dạo của 
mình, chỉ bộ hợp tác xã Nam hải đã 
xây dựng một phương thức lãnh đạo 


` 


.đúng đẳắn.nhằầm phát huy sức mạnh 
tổng hợp của mọi tồ chức trong hợp 
tác xã từ ban chủ nhiệm đến Đoàn 
thanh niền cộng sản Hồ Chí Minh, chỉ 
hội phụ nữ. Chỉ bộ cùng các đoàn thề 
xác định rõ chức năng của từng tô 
chức, động viên các tô chức chủ động 
và hăng hái xây dựng hợp tác xã Vai 
trỏ lãnh đạo của chỉ bộ thê hiện trước 
hết trong việc tãnh đạo hợp tác xã lồ 
ohưc lốt sản xuất. Săn xuất là vấn đề 
sống còn của hợp tác xã, là thước đo 
năng lực lãnh đạo hợp tác xã của chỉ 
bộ. Trên cơ sở xác định rõ phương 
hướng sản xuất, hằng năm chỉ bộ lãnh 
đạo hợp tác xã xây dựng tốt kế hoạch 
sản xuất rồi đưa về các tỗ sản xuất 
dân chủ bàn bạc và tồ chức thực hiện. 
Chỉ bộ đặc biệt chú ý lãnh đạo hợp 
tác xã cải tiến công tác quản lý, thực 
hiện tốt nguyên tắc quản lý tập thề. 
Đội ngũ cán bộ của hợp tác xã từ tô 
phó sản: xuất trở lên đều được bồi 
dưỡng kiến thức quản lý qua các lớp 
học do hợp tác xã mở. Hợp tác xã xác 
định rõ chức năng của từng cán bộ 
đề mỗi người phát huy tính chủ động, 

năng động trong công tác. Hợp tác xã 
còn mạnh đạn tồ chức lại bộ phận 
quản lý sẵn xuất từ hợp tác xã đến 
tô sản xuất sao cho thật gọn nhẹ và 
thuận tiện. Nhờ vậy, số lao động gián 
tiếp chiếm tỷ lệ rất thấp : 18 người/430 
xã viên. Đối với,xã viên, từ năm 1967 
hợp tác xã bắt đầu nghiên cứu xày 
dựng các định mức lao động, vật tư, 
kỹ thuật ; đến năm 1976 hợp tác xã đã 
có 146 định mức khá hoàn chỉnh làm 
căn cứ đề thực hiện khoán eó thưởng 
theo lũy tiến đến từng tô, từng máy, 
từng người lao động, góp phần dưa 
năng suất lao động tăng từ 15Ã dến 


25%. Hiện nay ở Hợp tác xã Nam hải: 


có 195 định mức cho 4S mặt hàng, trong 
đó có nhiều định mức ngày càng được 
hoàn chỉnh, và eó phần chặt chẽ hơn 
của một số xí nghiệp quốc doanh, 


ĐỀ nâng cao chất lượng sản phầm 
và mở rộng mặt hàng sản xuất, chỉ 


bộ có kế hoạch động viên và khuyến 
khích xã viên phát huy sáng kiến cải 
tiến kỳ thuật, mạnh dạn tạo điều kiện 
cho kỹ sư, cán bộ kỹ thuật nghiên 
cứu đề tài. Hợp tác xã khen thưởng 
kịp thời và áp dụng rộng rãi những 
sáng kiến có giá trị. Nhờ thế các kỹ 
sư công tác ở hợp tác xã Nam hải 
rất yên tâm với công việc của mình ; 
phong trào phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật ngày càng lôi cuốn dông 
đảo xã viên tham gia và góp phần 
thúc đầy sẵn xuất phát triền.. 


Từ tháng 5-1984 phân xưởng sảẳn 
xuất phích nước chính thức hoạt 
động. Sự ra đời và hoạt động của 
phân xưởng phích nước là một thành 
công lớn, một bước tiến vượt bạc của 
hợp tác xã Nam hải, nó xác nhận 
năng lực lãnh đạo và trình độ chuyên 
môn vữngsvàng của đội ngũ cán bộ 
Nam hải. Nó khẳng định một chủ 
trương đúng mà chỉ bộ đã đề ra. 


Sản“xuất của hợp tác xã phát triền, 
giá trị tồng sản lượng tăng lên qua 
từng năm: 1965: hơn 112000 đồng; . 
19:0: 270000 đồng; 1975: hơn 2 triệu 
đồng ; 1980: hơn 3 triệu đồng; 1981: 
hơn lí triệu đồng. Thu nhập của xã' 
viên cũng tăng không ngừng: 1981: 
200 đồng/người/tháng ; 1983 : 465 đồngƒ 
người/tháng; 1984: 748 đồng/người/ 
tháng (chưa kề bữa ăn trưa mỗi 
ngày l3 đòng). Các chế độ phúc lợi 
được bảo đảm. 


Cùng với việc lãnh đạo tô chức tốt 
sản xuất, chỉ bộ Hình đạo hợp tác xã 
chăm lo xâu dựng dội ngũ những người 
lao động mới có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, có ý thức làm chủ tập thề đối 
với hợp tác xã, có văn hóa, có tay 
nghề vừng. Chỉ bộ coi trọng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng gắn công 
lác giáo dục tư tưởng với những biện 
pháp quản lý của hợp tác xã. Chỉ bộ 
giao cho từng đăng viên tuyên truyền 
các chỉ thị, nghị quyết, chính sách 


của Đẳng đến từng xã viên. Mỗi ngày 
lễ kỷ niệm, chỉ bộ đều tô chức đề các 
đoàn thề sinh hoạt chính trị, nghe 
thời sự. Các đợt sinh hoạt chính trị 
này đều được cụ thề hóa bằng các 
đợt thí đua sẵn xuất sôi nồi. Chỉ bộ 
coi trọng việc sử dụng hệ thống loa 
truyện thành của bợp tác xã đề đưa 
tin sẵn xuất, phồ biến các chủ trương 
của chỉ bộ, của hợp tác xã, nêu 
gương người tốt, việc tốt... Hợp tác 
xã thực hiện phạt rất nghiêm đối với 
những người tham ô, lãng phí nguyên 
liệu, vật tư, tài sản của hợp tác xã 
và khen thưởng kịp thời những người 
phát hiện các biện tượng tiêu cực. 


- Ghi bộ cùng ban chủ nhiệm hợp tác 
xã chăm lo nâng cao trình độ văn hóa 
cho xã viên, coi việc học văn hóa là 
một trong những tiêu chuần thị dua 
của xã viên, tạo điều kiện cho xã 
viên đi học. Các lớp học được tồ-chức 
- thưởng xuyên tại hợp tác xã. Khi vào 
hợp tác xã một số xã viên chưa biết 
chữ, nhiều người mới học lớp Ì; 
lớp 3. Đến nay hợp tác xã có 5 kỳ sư 
(có 3 người tốt nghiệp đại học tại 
chức tại hợp tác xã), 10 cán bộ trung 
cấp. 39% xã viên có trình độ văn hóa 
cqp LH, 12 cấp HH, 9Ã cấp Í và 
không còn ai không biết chữ (người 
mù biết đọc chữ nôi). Trình độ văn 
hóa được nàng cao đã giúp cho xã 
viên tiếp thu nhanh kboa học kỹ 
thuật và phát huy nhiều sảng kiến, 
cải tiến trong san xuất. 


Chỉ bộ hợp tác xã Nam hải còn 
quan tàm đào tạo thợ, thưởng xuyên 
bòi đưỡng nìng cao tay nghề cho xã 
viên. Hợp tác xã đã dào tạo được 
3*5 thợ kỹ thuật thúy tỉnh, thợ cơ 
điện, eơ khí từ bậc 1 đến bạc 6; ngoài 
ra còn đào tạo giúp cho 8 dơn vị bạn 


156 thợ thủy tỉnh. Hiện nay Nam hải. 


dụng gửi 62 thợ kỹ thuật sang học 
tập và lao động tại Cộng hòa đân chủ 
Đức và Tiệp khắc. 
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Trong việc xây dựng đội ngũ những 
người lao động mới, ở Nam hải nồi 
lên vấn đề giáo dục thanh niên chậm 
tiến và tạo được cuộc sống có ích, 
ồn định cho người tàn tật. Đây là 
một nét rất đặc biệt của hợp tác xã 
Nam hải. Từ năm 1967 đến nay hợp 
tác xã nhận 86 thanh niên chậm tiến 
vào hợp tác xã. Họ đã từng ăn chơi 
lêu lông, trộm cắp, cướp giật, nhiều 
người đã can án bị tập trung cải tạo 
tử một năm đến tâm năm. Việc tiếp 
nhận cũng như giáo dục thanh niên 
chậm tiến quả thật là một vấn đề 
khó khăn. Khi đề ra chủ trương này 
chỉ bộ phải họp nhiều lần, bàn bạc 
kỹ đề thống nhất về quan niệm và 
biện pháp giáo dục .Các đoàn thè, 
các tô sản xuất cũng họp nhiều lần. 
đề. nhất trí với chủ trương của chỉ 


bộ. Trên cơ sở đó mỗi năm hợp tác 


xã nhận một số người. Mỗi lần như 
vậy tò chức Đẳng và Đoàn phân công 
đảng viên và đoàn viên ưu tú kèm 
cặp, giúp đỡ họ về nghề nghiệp, về 
phầm cách. Chi bộ còn phối hợp với 
cỏng an địa phương đề nắm vững 
điền biến tư tưởng từng người. Được 
giáo đục bằng chính cuộc sống lao 
động, được sống trong sự bình đảng, 
thương yêu của mọi người, sự giúp 
đỡ chỉ bảo tận tỉnh của cán bộ từ 
lan chủ nhiệm đến tô sản xuất, 
những thanh niên này đã trở thành 
những người lao động lương thiện. 
32 người trở thành đoàn viên thanh 
niên cộng sản Hồ Chi Minh, 18 người 
lên đường bảo vệ TÔ quốc. !† người 
chuyền sang đơn vị khác. Số anh em 
côn ở hợp tác xã đều là người 
lao động tốt, có người là chiến sĩ thi 


đua, là tồ trưởng, tô phó sản xuất. 


Điều đáng mừng là không một người 
nào trở lại con đường hư hồng. 


Với sư thông cảm và thương yêu 
sâu sắc đối với những người có hoàn 
cảnh giống như mình; từ nầm 1970 đến 


nay anh Vọng còn đề nghị với chỉ bộ 
và hợp tác xã thu nhận 26 người bị 
mù lòa, tàn tật không nơi nương tựa 


làm xã viên của hợp tác xã Nam hải, „ 


sắp xếp việc làm thích hợp cho họ, 
giúp đỡ họ trở thành những người 
có ích. Đến nay, nói chung số người 
này đã có cuộc sống ồn định như 
những xã viên bình thường khác, Một 
số người đã xây dựng gia đỉnh riêng. 
Họ đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc 
trong lao động, trong tình thương yêu 
của hợp tác xã, gắn bó ' với hợp tác 
xã và coi hợp tác xã là gia đình lớn 
của mình. 


Chỉ bộ rất chủ trọng lãnh đạo chăm 
_o đời sống mọi mại cho rã niên, coi 
việc bảo đảm đời sống cho xã viên là 
điều kiện quan trọng giúp xã viên yên 
tâm, tập trung sức hoàn thành nhiệm 
vụ sản xuất. Chỉ bộ đã có nhiều nghị 
quyết về vấn đề này. Từ năm 1967 
đến nay, theo chủ trương của chỉ bộ, 
hợp tác xã thành lập hội đồng sản 


xuất và phân phối đề giải quyết mọi -¬ 


vấn đề về sẵn xuất và phân phối của 
hợp tác xã. Ban đời sống hiều rõ hoàn 
cảnh, thu nhập của từng gia đình xã 
viên, bố trí công việc làm thêm ở nhà 
cho từng gia đình đề tăng thu nhập. 
Nhờ vậy, mức thu nhập của các gia 
đỉnh không chênh lệch nhau nhiều. 
Những gia đình quá túng thiếu được 
hợp tác xã trợ cấp đột xuất. 


Là cơ sở sản xuất tập thề nhưng 
hợp tác xã Nam hải đã sớm thực hiện 
các chế độ về.bảo hiềm xã hội, bảo 
hộ lao động cho xã viên ngang với ác 
xỉ nghiệp quốc doanh. Ngav từ năm 
1967 xã viên đã được nghỉ phép năm, 
được nghỉ và chăm sóc khi đau ốm, 
khi sinh đẻ... Những xã viên có 15 năm 
còng tác ở hợp tác xã khi hết tuôi lao 
động được nghỉ hưu hưởng 75 
lương. lợp tác xã trang bị đầy dủ 
các phương tiện bảo hộ lao động như 
quần áo, găng lay, kinh chống nóng... 
Các chế độ bồi dưỡng độc hại được 
thực hiện đầy đủ. Người bị tai nạn 


lao động phải nghỉ việc được hưởng 
100% lương... 


Hợp tác xã có khu nhà tập thề tuy ˆ 
còn đơn sơ nhưng cũng đủ chỗ ở cho 
50% gia dinh xã viên. Xã viên ở nhà 
Lập thề của hợp tác xã không phải trả 
tiền nhà, tiền điện, tiên nước. Nhà 
trẻ, lớp mẫu giáo của hợp tác xã thu 
hút 100Ã các cháu trong độ tuồi. Trẻ 
em ở nhà trẻ và lớp mẫu giáo được 
hợp tác xã cho ăn bữa trưa và được 
trạm v tế của hợp tác xã chăm sóc sức 
khoẻ. Những cháu đến tuôi lao động 
được hợp tác xã bố trí việc làm. 


Đời sống tỉnh thân của xã viên Nam 
hải cũng khá phong phú. Loa truyền 
thanh của hợp tác xã hoạt động rat 
đều. Các sinh hoạt văn nghệ, thê dục 
thề thao được hợp tác xã khuyến 
khích. Đội văn nghệ có trên 30 người, . 
đã phục" vụ hàng trăm buôồi cho cơ sở 
và địa phương. Đội bóng chuycn, đội 
bóng bàn hoạt động thường xuyên, đã 
nhiềa lần tham gia thí dấu hữu nghị.. 
Hằng tuần xã viên có giờ sinh hoạt 
văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ. làng 
qud xã viên được xem phiiu, xem văn 


nghệ. 


Có cuộc sóng vật chít tạm đủ, có 
cuộc sống tỉnh thần tương đổi thoải 
mái, xã viên Nam hải gắn bó với hợp 
tác xã. Từ trước đến nay không có 
xã viên nào tự động bố hợp tác xã ra 
buôn bán. Ở Nam hải hầu như không 
eó hiện tượng trộm cấp tài sẵn của 
hợp tác xã. Trái lại, xã viên chăm lo 
xây dựng hợp tác xã, thật sự thương 
vêu, đùủm bọc nhau, 


“Trong bước trưởng thành của hợp 
tác xã Nam hải, bên cạnh những cố 
gắng của cán bộ và xã viên, phải kề 
đến sự giúp đỡ tàn tỉnh. sự động viên 
lớn lao của các ngành, các cấp, các. 
đoàn thê đối với hợp tác xã. Sự giúp 
đỡ và động viên đó là nguồn cồ vũ 
mạnh mẽ đổi với cán bộ và xã viên 
Nam hịa?, : 


- Tuy nhiên, trong quá trình trưởng 
thành của mình, hợp tác xã Nam hải 
cũng gặp không ít khó khăn do một số 
cơ quan hữu quan chưa coi trọng 
đúng mức vị trí của hợp tác xã. lrong 
nhiễu năm nay hợp tác xã Nam hải đã 
sản xuất một khối lượng hàng rất 
lớn: 1000 tần chai lọ y tế, 255 — 
30 triệu ống đựng thuốc tiêm và nhiêu 
mặt hàng phục vụ sẵn xuất và tiêu 
dùng khác. Sản phầm của hợp tác xã 
đều giao đủ 1005 và đúng theo kế 
hoạch Nhà nước, sản phầm ngoài kế 
hoạch cũng đều giao theo giá chỉ dạo, 
những hợp tác xã lại không được cung 
cấp đầy đủ nguyên liệu, vật tư như 
hợp đồng kinh tế đã ký kết. Năm 1984 
hợp tác xã không được cung cấp hóa 
chất đề nấu chây xỉ lí cát trong khi có 
những nhà máy thủy tỉnh được cấp 
dùng không hết, hợp tác xã phải đến 
vav. Tháng 11-1981 do không được cấp 
đủ than, bạn lãnh đạo hợp tác xã 
phải huy động tiền mặt của xã viên 
mua than ngoài. Việc mua gạo hằng 
thắng cho xã viên cũng gặp rat nhiều 
khó khăn và những điều bất hợp 


lý,v.v. Nếu những điều băL hợp lý 


nói trên được khắc phục, chắc chắn 
Nam hải còn thủ được nhiều thành 
tích hơn nữa trong sản xuất. 


-Năm 1985, hợp tác xã phần đấu đạt 
giá trị tông sản lượng 2L triệu 
đồng, mặt hàng sản xuất mới là bóng 


\ 


điện và 5 mặt hàng khác là bình đong 
xăng dâu, bình đựng nước lọc, bóng 
đèn ốp tío cho tín hiệu đường sông, 
phích nước I,5li( và 2,5 lít, 1000 tăn 
chai lọ ytế và các hàng, tiên dùng 
khác. Với một l:hối lượng hàng như 
vậy, bên cạnh sy cố gắng của bản thân 
mình, hợp tác xã Nam hải rất cần 
được sự giúp dỡ của các ngành, các 
cấp, nhất là trong việc củng cấp 
nguyên liệu, vật tư đề Nam hải thịc 
hiện tốt kế hoạch, đóng góp tích cực 
vào việc giải quyết những khó khăn 
vẻ mặt hàng thủy tỉnh cho đất nước. 


NHỚ LẠI CUỘC... 
(Tiềp theo tran, 22) 


trộm cáp, han đêm nhà không cần đóng 


cửa, trong xóm làng không còn nghe 


tiếng chửi mắng gây gô nhau, Trước 
niềm vui lớn, không a¡ lận làm với 
những lợi ích ®iêng tư nhỏ nhẹn, 


Những bọn đế quốc khẻng muốn 
cho nhân đân ta được sống vê¡t.lành, 
Chúng tìm cách xâm chiếm lại nước 
ta. Dưới sự lính đạo của Ding, nhân 
đân Thừa thiên— Huế cùng; nl:ần đân cả 
nước sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nèn 
độc lập, tự do vừa giành được. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Gia trưởng 


sẽ 


IA trưởng, tneo nghĩa gốc của từ 
đó, chỉ là người đứng đầu một 
gia đình, cũng như tộc trưởng là 

người đứng đầu một dòng họ, hương 
trưởng đứng đầu một- thôn, xã trưởng 
đứng đầu một xã... Bản thân từ dó 
không mang một nghĩa xấu nào. 
Nhưng đưới chế độ cũ, trong khuôn 
khô của lễ giáo phong kiến, gia trưởng 
thường là người có quyền hành -tuyệt 
đối trong nhà. Họ được ăn trên ngòi 
trốc, quái tháo, sai bảo, đè nén, trấn 
áp mọi người, chỉ phối mọi việc: rất 
chủ quan, lộng quyền và hách dịch. 
Trong dân gian đã có câu: «Muốn 
nói ngoa làm cha mà nói», hoặc 
“(ha nói oan, quan nói hiếp, chồng 
có nghiệp nói thửa *. Có lẽ vì thế mà 
đản đán từ *“øia trưởng» được dùng 
đề chỉ những người có thái độ hách 
dịch. có hành vị độc đoán, chuyên 
quyền, không phải chí trong gia đỉnh 
mà cá ngoài xã hội. 

Như vậy tư tưởng gia trưởng là 
một thứ tàn dư tư tưởng của xã hội 
phong kiến. Tư tưởng ấy in đàm dấu 
ấn cúa thứ tảm lý thống trị. 

Thế. mà ngày nay, trong đội ngũ 
- chúng ta cũng đang có khỏng ít người 
nhiễm phải tư tưởng gia trướng; 
thậm chí có một số người nhiễm khá 
nặng. Trong báo cáo vẻ xây dựng 
Đăng tại Đại hội toàn quốc thứ V, 
Đăng đã chỉ rõ: *Trong bộ máy của 
Đăng và Nhà nước ta, tệ độc đoán, 
chuven quyền, bệnh gia trưởng phòng 
Kien còn khá nặng » (1). | 

Có người cậy mình có chút Ít công 
trạng, lại có tuôi tác, sinh ra công 
thần, kiêu ngạo, dương dương tr đắc, 


giờ giọng «cha chú» với InOoi người. 
Có người nắm được chức này, quyền - 
nọ thì sinh ra hách dịch, quan liều, 
độc đoán. chuyên quyên, tự đặt mình 
lên trên lặp thề, tự eho mình có quyền 
định đoạt mọi việc. Họ thích quát nạt, 
-sai khiến ; họ muốn và họ đòi những 
người dưới quyền phải nhất nhất tuân 
theo lời họ, làm theo ý họ. A¡ làm 
trái ý họ thị... hãy coi chừng?! 


Với con mắt hẹp hỏi, họ cho người 
nà là non nớt về chính trị, người 
kia cổng hiển chưa nhiều, và nhất là 
với ®ecánh đàn bà con gái» thì họ 
càng để coi thường. Họ coi những 
người dưới quyền họ chí xứng làm 
# cảnh đàn em ® hoặc như con châu 
trong nhà ®; chỉ có họ mới là “cao 
siêu ø, là “đáng kính ®, Họ nhắc tới 
«(quá khử vẻ vàng ® của họ môt cách 
củöng nhiệt; lọ luôn luôn tụng niệm 


"cái “tôi” tự cho mình là một tấm 


gương, một khuôn mẫu để khuyên 
răn, đạt bảo người khác. Nếu có tủ 
trẻ hơn họ, không có «quá trình ® 
bảng họ mà được để bạt, cất nhắc thì 
đủ là người có tài có đức, họ cũng 
ấm ức, không sao chịu nội. 


Hồ Chủ tịch đã gọi phững người 
mắc tệ gia trưởng là những người có 
óc quân phiệt quan Heu», «&Rhi 
phụ trách ở một vũng nào thị như 
một ông vua con ở đáy, tha hồ hách 
địch, hoạnh học. Đối với cấp trên thì 
coi thường, đối với cấp dưới độc 
quyền lăn áp, đối với quán chúng thì 
ra vẻ quan cách, làm cho quản chúng 

(0 Văn kiện Đại hỏi V. Nxb Sự thạt. Hà 
nội, 1952, tập II, tr 55. 
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sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng », *“ bà 
tưởng » ấy đã gây ra bao ác cảm, bao 
chia rẽ, làm cho cäp trên xa cấp dưới 
đoàn thê xa đàn chúng » Ô), 


Cũng cò người bê ngoài làm ra vẻ 
#đân chủ? và tôn trọng mỌi người 
nhưng trong thâm tâm, họ cũhg gia 
trướng không kém. Sau Khi thao ra 
một. chương trình, kế hoạch nào đó, 
họ cũng đưa ra đề tập thề bàn bạc 
hoặc đề trưng câu ý kiến quần chúng. 
Song. tập thê có ý kiến gì, họ bỏ 
ngoài tai; cấp đưởi và quần chúng 
có đề đạt, kiến nghị ra sao, họ phớt 
lờ tất. Ai tán đương họ thì họ khen, 
họ quý. Còn ai phê bình họ thi hã y 
coi chừng. Có thề lúc đầu, trước ý 
kiến phê bình của anh, họ cũng túm 
tỉm gạt đâu, cũng cao giọng: @N¡n 
tiếp thu ý kiến ». Nhưng hãy chờ đó, 


hề lúc nào gặp địp, ví đụ khi anh có - 


thiếu sót, khuyết điềm gì, anh lập tức 
sẽ được họ *dạy ? cho đến nơi đến 
chòn. 


Trong khi điều hành công việc, có 
những người gia trưởng cùng không 
to tiếng lam 
cũng mềm móng, đề rồi lạt càng mèm, 
buộc càng chặt, Bởi vị, họ cũng thừa 
biết, trong xã hội 
tháo là một hành ví vỏ đạo 
không được ai đồng tình; và lại, 
nhiều Khi cũng chàng được việc. 
Ngược lại, eó khi chỉ một cầu rỈ tai 
nho nhỏ, một cái vỗ về tham thiết 
cúủúat bậc chỉ chú, cộng thêm một 
vài cầu hứa hẹn hào hiệp của người 
Hình đạo có quyền hành cũng đủ làm 
cho cấp dưới lệ thuộc vào hộ một 
cách,,, êm như ru, Alọi người cứ lặng 
lẽ mà vâng lời. Chàng ai biết là họ 
có đầu óe gia (ruông, Chỉ đến khi có 
người nào dó *Không biết điều, 
đâm Š vuốt râu hùm ¿, đầm thắng thắn 
đấu tranh vạch trần những sai trái 
của họ, không làm theo ý họ, lúc ấy 
Mới vỡ ra và biết thể nào hà “oai 
quyền » của người thủ trưởng có đầu 
óc gi Trưởng, 


đức, 


8» 


lời đâu. Nghĩa là, họ. 


ta ngàv nay, quảt 


Trong giao tiếp, ứng xử với mọi 
người hằng ngày, những người mức 


-tệ gia trưởng đôi khi cũng cổ làm: ra 


về tươi cười, vòn vã, nhưng rối cuộc 
họ vẫn không sao che giản nội bản 
chät thực của họ là ccn người khènh 
khang, quan cách, thích người khác 
suw tôn, sùng bái mình. Họ nói 
với mọi người chung quanh thường 
bằng một giọng kẻ cả, làm ra vẻ ta 
đàyv là đăng bẻ trên, lÀ người có 
quyền thế. 

Chỉ bïẵy nhiêu thôi cũng đủ thấy 
rằng, người mắc tệ gia trưởng dù có 
ngụy trang hay không, trước sau vẫn 


độ rõ là người luôn luôn tự coi mình 


là bậc cha chủ, đàn anh của người 
khác, rồi lạm dụng quyền hành, đùn 
dp dàn chủ, tự Ú quUết định mọi 0c; 
khỏng đếm vỉa đến j Riễn của lập Lê 
ðouà quần chúng, bắt chặp nguyên lắc 
bà kủ Tuật, hòng củng cõ địa UỊ, 
quuền lực cá nhân. Đó là người 
đóc đoán, bảo thủ trong tư f° ng; 
qiaìn liêu, chuyên quyền trong công 
tác; quan cách, hách dịch trong quan, 
hệ với mọi người. Thực chất, đó 
cũng là một biều hiện của chủ nghĩa 
chủ quan, của tâm lý muốn thống trị, 
muốa làm thầy người khác. 


Chính vì trong chúng ta còn có 
những người gia trưởng như thể mà 
ở nhiều nơi tính chủ động, sáng tạo 
của đảng viên và quần chúng bị kim 
hãm; nhiều người thường sợ sét 
không đám phê bình người phụ trách, 
hoặc ce đè, nề nang, bỏ qua cho xong 
chuyện. Ơ những nơi ấy, quyên làm 
chủ tập thê chỉ là hình thức và 
thường xây ra những hiện tượng trần 
áp, trủ đập quần chúng, bảo thủ, trì 
trẻ, cùng như những hiện tượng cơ 
hội chủ nghĩa, kéo bè kéo cánh, nịnh 
bợ, luồn củi, gây mất đoàn kết nội bộ. 
Và nguy hại hơn, những thói tệ đó 
làm °®ô nhiễm» bầu không khí của 
chứng ta, làm giảm sút lỏng tin của 


(2) Hö Chí Minh : 


Về xôu dựng Đả»g. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 


I980. tr. 39. 


quần chúng đối với Đảng, ảnh hưởng 
xấu đến mối liên hệ giữa Đẳng và 
quần chúng. 


Hiền nhiên, chúng ta không thề đề 
thói gia trưởng, tệ độc đoán tồn tại 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ta. 
Nhưng, sẽ là nóng vội nếu chúng ta 
muốn loại trừ thói tệ này bằng những 
biện pháp đơn giản, bằng những 
mệnh lệnh. hoặc những khầu hiệu 


chung chung, những hình thức giáo - 


đục «chay ®, hay bằng việc thi hành 
kỷ luật qua quýt. Vì dù muốn hay 
không, ta đều biết, trong tư tưởng và 
nếp sống của con người, những nét 
nàv nét khác, kề cả mặt tích cực và 
mặt tiêu cực bao giờ cũng có tính ồn 
. định tương đối của nó, khó mà làm 
thay đồi ngay được. Đó là chưa kề 
về mặt tâm lý, lỏng tự ái, tính cố 
chấp của những người này là một 


sức ÿ ghê gớm. Do đó, chỉ có thông 
qua một cuộc đấu tranh liên tục, có 
lý có tỉnh, lâu đài và kiên quyết với 
nhiều biện pháp tích cực, cụ thề, 
chúng ta mới gọt rửa dược tệ này. 
Ở đây, điền quan trọng nhất là phải 
giữ vững nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong sinh hoạt Đẳng, phát huy 
đầy đủ dân chủ nội bộ, đầy mạnh phê 
bình và tự phê bình kết hợp chặt chẽ 
với việc tồ chức rộng rãi quần chúng 
tham gia phê bình đảng viên ; đồng 
thời, đề cao kỷ luật của Đẳng, pháp 
luật của Nhà nước; coi trọng công 
tác kiềm tra, xây đựng và thực hiện 
tốt quy chế công tác. 


Chỉ có như vậy, chúng ta mới có 
thề từng bước quét sạch thói gia 
trưởng tệ hại này. 


NHỊ LÊ 


Đấu tranh tư tướng trên mặt trận 
văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng 


VŨ ĐỨC PHÚC 


HI nói đấu tranh tư tưởng trên mặt 
Ñ trận văn nghệ, nhiều người 
thường nghĩ đến việc các nhà lý 
luận, phê bình bác bỏ lý thuyết sai 
trái này, phê phán tác phầm xấu kia. 
Đó là một quan niệm có mặt đúng 
nhưng còn phiến điện. Nhiệm vụ của 
đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ 
là góp phân xây dựng và phát triền 
một nền văn nghệ cách mạng cao đẹp 
và nhân đạo. Văn nghệ đóng một vai 
trò vô cùng quan trọng trong đời 
sống tỉnh thần của xã hội, cho nên, 
đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ 
phải là việc của toàn Đảng, toàn đân, 


trước hết là của tất cả những người 


làm công tác văn nghệ, chứ không 
phải chỉ là việc của các nhà lý luận, 
phê bình. 


Trong cuộc đấu tranh tư tướng 
trên mặt trận văn nghệ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, trước hết, cần nhần 
mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay tử năm 
1918, trong bản, Yêu sách của dán lộc 
Việt nam gửi Hội nghVéc-xay, Nưười 
đã đòi dế quốc Pháp phải đề cho 
Việt nam có quyền tự do" báo chỉ và 
tư do ngôn luận (yêu sách 3). Tư dó 
cho đến năm 1930, Người đã viết nhiều 
bài báo và sách tông kết, tố cáo và 
lên án chính sách báo chí và văn 
nghệ phản động của để quốc Pháp. 
Người phè phán gay gát những nhà 
báo, nhà văn Pháp xuyên tạc tỉnh 
hình thuộc địa đề ủng hộ và bợ đỡ 
bọn đế quốc. Người đẻ cao những 
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nhà báo. nhà văn tiến bộ đã lên tiếng 
tố cáo bọn quan cai trị tại các thuộc 
địa áp bức dân bản xứ. Người khen 
ngợi và cồ vũ những nhà văn thuộc 
địa có tài, Người ngợi ca nền văn 
nghệ nhân dân, ở Liên xô... 

Được sự chỉ dẫn và giáo dục của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng tả. tử sau 
khi ra đời, đã đấu tranh triệt đề 
chống hiện tượng các sách báo viết 
những điều viền vông, không thiết 
thực, không thích hợp với quần chúng 
lao động, “ viết văn theo lôi tư bản ». 
Ơ đây, qua thực tiên, ta thấy Đang 
đã nêu cao yêu cầu về tỉnh đẳng, tính 
hiện thực, tính nhân dân trong công 
tác bảo chỉ và trong văn nghệ. 

Thời kỷ Mặt trận đân chủ (1936 — 
1939) là thời kỷ vận động văn hóa 
rất lớn của Dăng. Chỉ nói riêng về 
đấu tranh tư tưởng trên mặt trận văn 
nghệ, Đăng đã vận dụng nhiều hình 
thức dấu tranh phong phú và đã thu 


“được những kết quả tốt đẹp. Tiêu 


biều nhất cho cuộc đấu tranh trên 
mặt trận văn nghệ trong thời ký này 
là cuộc tranh luận giữa hai phái 
« nghệ thuật vị.nghệ thuật » và “nghệ 
thuật vị nhân sinh ;.. Phái « nghệ 
thuật vị nhân sinh » do một số đăng 
viên của Đảng lãnh đạo, đứng dầu 
là Hải Triều. Cuộc tranh luận này 
được nhiều nhà nghiên cứu phản tích 
kỹ và có kết luận rõ ràng. Những 
nhân vật chủ chốt của phái “nghệ 
thuật vị nghệ thuật» cuối cùng đã 
phải thừa nhận quan điềm của mình 


về văn nghệ là sai lầm và sau đó đã 
đi theo cách mạng. 


Trong thời kỷ 1940 — 19415, về mặt - 


đấu tranh tư tưởng trên mặt trận văn 
hóa, văn nghệ, không thề không nói 
đến Đề cương 0è cách mạng 0ăn hóa 
Việt nam (gọi tắt là Đề cương 0ăn hóa) 
của Đẳng ra đời năm 1913 và bài giải 
thích bản đề cương này của đồng chí 
Trường-Chỉnh. Lâu nay, nói đến Đề 
cưrơng 0oăn hóa, chúng ta thường chỉ 
chú ý đến ba nguyên tắc: dấn tộc, 
khoa học, đại chúng. Ngoài những 
vần đề như văn học yêu nước, có tính 
đản tộc (dân tộc); văn nghệ hiện thực, 
sáng tác theo thế giới quan Mác — 
Lê-nin (khoa học); văn nghệ phục vụ 
nhân đân lao động (đại chúng), bản 
đè cương còn vạch ra nguy cơ của 
văn hóa, văn nghệ Việt nam dưới ách 
phát xít Nhật, Pháp, kháng định vai 
trỏ lãnh đạo của Đảng đối với văn 
hóa, văn nghệ toàn quốc, vạch ra 
cương lĩnh về cách mạng văn hóa, v.v. 
Đề cirơng oăn hóa đã thật sự trở thành 
vũ khí tư tưởng sắc bén của các chiến 
sĩ Việt nam trên mặt trận văn hóa, 
văn nghệ, trở thành ngọn cở tập hợp, 
đoàn kết những người làm công tác 
văn hóa, văn nghệ tiến bộ và có tài 
năng đề phục vụ sự nghiệp cách mạng 
nói chung và sự nghiệp văn hóa, văn 
nghệ cách mạng nói riêng. 


Sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, những năm 1915 — 1916, 
tỉnh hình văn nghệ khá phức tạp. 
Nhiều nhà xuất bản, nhà in, nhiều tờ 
báo và tạp chí văn ở trong tay bọn tư 
sản. Bọn việt gian Quốc dàn đảng, bọn 
tờ rốt kít, bọn thân Pháp giấu mặt 
liên tiếp tiến công Đảng và Chính phủ 
ta cả về chính trị lắn văn nghệ. Tuy 
vậy, văn nghệ cách mạng đã trở thành 
chính thống. Hầu hết các nhà văn 
nghệ đã tham gia cách mạng. Những 
sáng tác văn nghệ theo lối cũ, xa rời 
những vấn đề cấp bách nhất của 
cuộc sống đều không được chấp 
nhận. 


Từ cuối năm 1916 đến năm (95t, 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
văn nghệ chia ra làm hai trận tuyến 
rõ rệt: văn nghệ kháng chiến và văn 
nghệ trong vùng tạm bị địch chiếm. 


Văn nghệ trong vùng lạm bị địch 
chiếm chủ yếu là phục vụ Pháp, ngụy 
hoặc bị chúng kiềm soát gắt gao. Nền 
văn nghệ đó yếu ớt và què quặt. Bởi 
vậy, mặc dù cuộc đấu tranh của chúng 
ta chống nền văn nghệ đó không được 
mạnh mẽ, sâu sắc, và nhiêu khi phê 
phán không trúng đích, nhưng đến 
khi chúng ta giải phóng thủ đô Hà nội 
mắm 195!thì dại da số các sáng tác 
trong vùng bị chiếm cũ chết hẳn, 
không còn đấu vết trong ký ức người 
đọc. 


Cuộc đấu tranh tư tưởng chủ yếu 
được tiến hành trong nội bộ văn nghệ 
khing chiến. Nói cho thật chính xác. 
thì đây không phái là đấu tranh mà 


- là tranh luận giữa những đồng chí 
‹ làm công tác văn nghệ đề tìm ra chân 


lý ; bởi vì,trừ một số ít kẻ thù giấu 
mặt là bọn tờ rốt kít và bọn phản 
cách mạng, văn nghệ sĩ kháng chiến 
nói chung là những người yêu nước,- 
tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng và 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, 
cuộc tranh luận này cũng diễn ra khá 
gay gắt. 

Sự lưu luyến các trưởng phái văn 
nghệ hiện đại chủ nghĩa, quan điềm 
nghệ thuật vị nghệ thuật còn rơi rớt 
lại, đã làm cho một số vấn nghệ sĩ đặt 
ra vấn đề phản biệt giữa nghệ thuật 
và tuyên truyền. Họ cho nghệ thuật 


'là evĩnh cửu”, còn tuyên truyền là 


« nhất thời ?, Quan điềm sai lầm này 
đã bị chống lại và đông chỉ Trường= 
Chinh đã giải quyết mọt cách thỏa 
đáng trong Chủ nghĩa Mạc ðà 0ăn lúa 
Việt nưm (1918). Bài nói chuyện này: 
của đỏng chí Trường-Chỉnh trước Đại 
hội văn hóa toàn quốc thử II, mở rộng 
và phát triền Đề cương ăn hóa (1913), 
đã trở thành một văn kiện chủ yếu về 
văn hóa, văn nghệ của Đảng, làm cầm 


01 


nang cho tất cả những nhà văn nghệ 
kháng chiến, trên cơ sở đó, nền văn 
nghệ cách mạng của chế độ đân chủ 
nhàn đdâp được xây dựng. 


Những quan điềm lạc hậu về thơ ca 
cũng được chính vị «chủ tướng 3 cũ 
của phải ®nghệ thuật vị nghệ thuật 
là loài Thanh phê phản mạnh trong 
Nói chuyên thơ Kháng chiến (1951). 


Những cuộc thảo luận về chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa không gay 
gảit lắm vì ai cũng thiết tha tìm hiều 
mô hình về phương pháp sáng tác đó. 
Nhưng vấn đề tính nhân dân của văn 
nghệ là một vấn đề khó giải quyết, 
- Vi khi chấp nhận văn nghệ phải phục 
vụ nhân dân lao động, người ta thấy 
một trở ngại rõ ràng là đại đa số nhân 
đân lao động còn chưa biết chữ, hoặc 
trinh độ văn hóa còn kém. Do đó đã có 
nh: văn nghệ choràng quần chúng phải 
học đã rồi mới nói tới chuyện thưởng 
thúc và phê bình nghệ thuật. Đang đã 
kháng định: văn nghệ phải có tỉnh 
nhàn dân ngay trong bản thân nó ; các 
sảng tác ván nghệ phải phục vụ nhân 
đàn: phải nâng họ lên, đồng thời phải 
tiếp thụ ý kiến phê bình nhiều khi rất 
xác .'áng của họ. 

Đề xây. dựng một nền văn nghệ nhân 
đân, các nhà văn nghệ sau khi thảo 
luận kỹ, đều tán thành đường lối của 
Đẳng là phải «cách mạng hóa tư 
tưởng » và đi sâu tìm hiều cuộc sống 
của nhân dân lao động, gọi là «quần 
chúng hóa sinh hoạt ». 

Cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội 
bộ văn nghệ kháng chiến là đúng đắn 
và cân thiết. Nó đã giải quyết một 
cách thỏa đáng nhiều văn đề văn nghệ ; 
góp phần thúc đầy nền văn nghệ 
kháng chiến phát triền lành mạnh. 
Điều đó được chứng minh rất rõ qua 
Đại hội văn công toàn quốc đầu năm 
1955 và qua việc tái bản hàng loạt tác 
phầm văn học kháng chiến tại thủ đô. 
Tuy số lượng các tác phầm hay không 
nhiều lắm, nhưng về mọi mặt, văn 

nghệ đưới chế độ ta đều phát triền 
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mạnh, trên một cơ sở vững chắc là 
dường lối đúng đắn của Đáng. 

Thời kỷ 1951 — 1975, đấu tranh tư 
tưởng trên mặt trận văn nghệ mở 
đầu bằng cuộc đấu tranh đai đang 
chống bọn Nhân văn — Giai phầm 
suốt từ năm 1955 đến năm 1958. Nhàn 
văn — Giai phầm là một phong trào 
chính trị đồng thời là một phong trào 
văn hóa.văn nghệ hoàn toàn có tính 
chất tư sản phản động. DBon Nhân 
văn — Giai phẩm định kích động dân 
chúng nổi loạn, chống sự lãnh đạo 
của Đảng, đòi chia quyền lãnh đạo 
với Dảng, muốn sửa đồi Hiến pháp 
theo hướng dân chủ tư sản. Quan điềm 
văn nghệ của chúng hoàn toàn có 
tính chất tự do tư sản, chống sự lãnh 
đạo của Đảng và đường lối văn nghệ 
của Đảng về từng điềm một. 


Tư tưởng đân chủ tư sản có sức 
hấp dẫn của nó, cho nên một số nhà 
văn nghệ cũng chịu ảnh hưởng của 
bọn Nhân văn — Giai phầm, mặc dù 
không tán thành chúng. Chỉ sau khi 
chống bọn Nhân văn — Giai phầm, 
các nhà văn nghệ một mặt nghiên 
cứu dường lối cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của Đảng, mặt khác đi sâu vào quần 
chúng đề tìm hiều cuộc sống mới, thì 
hàng loạt sáng tác văn nghệ có giá 
trị mới được nảy sinh. Cũng từ năm 
1956 trở đi, các tài năng văn nghệ 
xuất hiện mỗi ngày một nhiều hơn. 


Những nắm sau đó, trong phong 
trào toàn quốc chống Mỹ (1965 — 1975), 
cuộc đấu tranh tư tưởng trên mặt trận 
văn nghệ có một số sự kiện đáng 
Ghú ý: 

— Ở miền Nam, ngay trong vùng bị 
Mỹ — ngụy chiếm đóng, chúng ta cũng 
gây được một trào lưu văn nghệ yêu 
nước, chống Mỹ — ngụy và phè phán 
một phần nào đó những hiện tượng 
tiêu cực củi văn nghệ dưới ách ÄXiÿỹ — 
ngụy. Những chiến sĩ văn nghệ của ta 
hoạt động trong lòng địch phải đối 


-_ phó gay go với những thủ đoạn đàn 
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áp của địch, đã sáng tạo và phát huy 
nhiều hình thức đấu tranh, phong 
phú. Ở miền Bắc cũng thường xưyên 
có những bài phê phán nền văn nghệ 
phần động, đồi trụy dưới chế dộ MỹT— 
ngụy. ~ 

— Đối với cái gọi là «cách ffuNE 
văn hóa * ở Trung quốc thì từ đầu đến 
cuối chúng ta không chấp nhận mặc 
dù có sự o ép từ phía Trung quốc. 
Chúng ta không can thiệp vào nội bộ 
Trung quốc, nhưng theo đối cuộc 
Scách mạng văn hóa * ở Trung quốc, 
chúng ta thấy rõ đó là một sự tiêu 
diệt văn hóa, văn nghệ chân chính 
nếu chỉ đứng riêng từ góc độ văn hóa, 
văn nghệ mà xét. Điều ấy càng làm 
cho chúng ta cảnh giác với- tất cả 
những gì gọi là «tư tưởng Mao Trạch 


Đông® và tỉnh táo hơn với tất cả. 


những øi từ Trung quốc đưa tới. 


— Trong tình hình cả nước chống 
Mỹ, sự phát triền của văn nghệ cách 
mạng là rất thuận lợi. Nhưng sau 
khi Hiệp định Pa-ri được ký kết (1973), 
đất nước vẫn chưa hoàn toàn được 
giải phóng, một số người chưa thấy 
rõ sách lược của Đăng là “đánh lùi 
từng bước, đánh đồ từng bộ phận? 
chủ nghiá đế quốc. Mặt khác, những 
mất mát, hy sinh to lớn của chúng ta 
trong cuộc chiến đấu sống mái với 
quân thù cũng làm nảy ra tâm trạng 
bi quan, đao động. Những tâm trạng 
đó được thề hiện Ít nhiều trong một 
số sáng tác. Tình hình ấy cũng được 
phê phán kịp thời trong các năm 1973, 
1974. Mặc dù lệch lạc này trong phong 
trào sáng tác là rất nhỏ bé, nhưng nều 
không có sự đấu tranh kịp thời thị 
chắc chắn nó sẽ phát triền, gáy nên 
những rạn nứt lớn. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, trong những năm 1975 — 
1978, chúng ta đã đấu tranh đề đần 
dần quét sạch ảnh hưởng của văn 
nghệ thực đân mới ở miền Nam, trước 
hết là văn nghệ chống cộng, chống 
cách mạng và văn nghệ đàm ô đòi 


trụy. Việc này được tiến hành thận 
trọng vì không phải những gì từ Âu— 
Mỹ đưa tới cũng đều là *thực dân 
kiều mới », không phải tất cả những 
sáng tác rong vùng Mỹ — ngụy đèu 
là đáng vứt bỏ. Chúng ta đã giúp đỡ 
văn nghệ sĩ trong các vùng mới giải 
phóng sáng tác,và hoạt đóng theo 
hướng lành mạnh. Mặt khác, chúng 
ta cũng đầy mạnh hoạt động của văn 
nghệ cách mạng. 


Từ năm 1979 đến nay, vấn đề đấu 
tranh tư tưởng trong văn nghệ được 
đặt ra trên mấy khía cạnh: 


— Đấu tranh chống những tàn dư 
và ảnh hưởng của văn hóa văn nghệ 
phản động, đòi trụy của chủ nghĩa 
thực dân mới đang tác động ở nước 
tì, Về mặt này, Dáng nhận định là 
chúng ta đã và đang làm, nhưng chưa , 
được tốt lắm. Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ VY của Đảng đã phê phán 
nhiều nơi còn buông lỏng cuộc đấu 
tranh chống văn hóa phản động đồi 
trụy. Vì vậy « văn hóa phản động đồi 
trụy của chủ nghĩa đế quốc, thực dân 
mới chẳng những chưa bị quét sạch ở 
miền Nam mà còn ảnh hưởng ra miền 
Bắc % (1). 


Ngoài văm nghệ phần động của b8 
đế quốc thì dường lối sáng tác văn 
nghệ của bọn phản động trong giới 
cầm quyều ở Bắc kinh chống Liên xô, 
chống Việt nam, tiếp tay cho đế quốc 
phá hoại hòa bình thế giới, cũng cần 
phải chống lại một cách liên Lục. 


— Đấu tranh chống những hiện 
tượng lệch lạc, những khuynh hướng 
không lành mạnh nảy sinh trong công 
lác văn hỏa, văn nghệ, nhất là 
khuynh hướng «thương mại * chạy 
theo thị hiếu thấp kém đề thu lợi, 
kiếm tiền, rơi vào vũng bùn của nghệ 
thuật tư sản p (2). 


(1), (2) Trường-Chinh : Diễu văn đọc tại lễ 


kỷ niệm lần thứ 40 ngày ra dời của Đẻ cương. 
về cách mạng văn hóa Việt pam. Tạp chí Cộng 
sản số 4-1954, tr. 26. 


9) 


— Phương hướng phấn dấu khó 
khăn nhất là làm sao cho văn nghệ 
ta phát triền hài hòa và có nhiều 
sáng tác ưu tú. Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ V của Đẳng khẳng định: 
chúng ta dã có những sáng tác văn 
nghệ hay, xuât sắc, có giá trị quốc 
tế, nhưng công tác văn hóa, văn nghệ 
chưa vươn tới đáp ứng được những 
nhu cầu mới của xã hội. Nói chung 
chất lượng của nhiều hoạt động văn 
hóa văn nghệ chưa cao, nội dung xã 
hội chủ nghĩa chưa sâu sắc, chưa có 
sức hấp dẫn mạnh. Nếu ta chống văn 
nghệ phản động, đồi trụy, chống văn 
nghệ « thương mại » mà văn nghệ của 


ta kém hấp dẫn, chất lượng thấp thì , 


thật là một nhược điềm không thề 
tha thứ được. Thế mà, cuộc đấu tranh 
về mặt này còn quá yếu, bởi lẽ Dáng 
thì nhận xét như vậy nhưng các cơ 
quan sản xuất văn nghệ thường cho 
là công tác mình làm tốt hoặc rất tốt, 
còn phê bỉnh thường là khen xuôi 
một chiều. 


* 


Cuộc đấu tranh tư tưởng trên mặt 
trận văn nghệ dưới sự lãnh đạo của 
Đăng ở mỗi thời kỷ một khác, nhưng 
trước sau vẫn nhất quán. Kinh nghiệm 
đầu tranh ở mỗi thời kỷ, về mỗi vấn đề 
đều hết sức phong phú. Qua các cuộc 
đấu tranh đó ta có thê rút ra được 
những bài học kinh nghiệm sau đây : 


1— Chừng nào còn chủ nghĩa dễ 
quốc, còn kẻ thủ của cách mạng thì 
chúng ta văn còn phải chống lại văn 
nghệ thủ dịch. Có diệu là cách chống 
ở mỗi thời kỷ môi khác và trong bái 
cứ thời Rỳ nào cũng phải xác (định rõ 
thề nào là 0oàn nghệ thì địch: Âm mưu, 
thủ đoạn, chính sách của kẻ dịch về 
văn nghệ chống ta như thế nào. 

2— Trong nội bộ nền văn nghệ 
cách mạng, mỗi khL có khó khăn bề 


chính trị (thí dụ, Đẳng mắc một sai 
lầm nhất thời nào đó, gặp một Irở 
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ngại nào đó, hoặc thiếu cảnh giác...) 
LhÌ những khuunh hướng tiêu cực [rong | 
Đăn ghệ thường nảy sinh. Những 
khuvnh hướng ấy có khi là khuunh 
hướng thù địch (như bọn Nhân văn- 
Giai phầm 1955 — 1958), có khi chỉ là 
khuunh hướng lệch lạc của những nhà 
văn nghệ trong một lúc bi quan, đao 
động, thiếu lòng tin... Trong khi đấu 
tranh, tuyệt đối không nên lẫn lộn 
bạn, thù. Trước cách mạng, Đảng ta 
đã chú ý đặc biệt đến điều đó. Trong 
việc đấu tranh chống bọn Nhân văn— 
Giai phầm, Dẳng ta cũng phân biệt 
bọn cầm dầu với những người Ít 
nhiều chịu ảnh hưởng của chúng đề 
có thái độ đúng mức. 


3 — Một trong những yêu cầu cốt 
tử của cuộc đấu tranh tư tưởng trên 
mặt trận văn nghệ là phải nắm bững 
đường lõi, quan điềm của Đảng nói 
chung 0à đường lỗi, quan điềm của 
Đảng 0ề công tác păn hóa, ăn nghệ 
nói riêng. Đấu tranh tư tưởng trèn 
mặt trận văn nghệ phải nhằm bảo vệ 
các đường lõi, quan điềm đó của Đẳng. 
Vì vậy, dấu tranh tư tưởng trong văn 
nghệ phải có tính đảng, tuân theo sự 
lãnh đạo của Đảng, và phải loại trừ 
mọi động cơ cá nhân. 


Những cuộc tranh luận thông 
thưởng về lý luận văn nghệ, mỸ học, 
thí pháp, những sự đánh giá khác 
nhau về một tác phầm nhưng đều - 
xuất phát từ một động cơ đúng đắn, 
cần được khuyến khích vì chính qua 
đó mà văn nghệ phát triền. Có thời 
kỷ báo Đảng đã cho đăng hai bài có 
Ý kiến trái ngược nhau về một vở 
kịch. Tất nhiên cuối cùng đúng, sai 
phải được xác định, chân lý phải rõ 
ràng. Nên hết sức tránh sự đánh giá 
thiên lệch, nhất là nên tránh việc sạt 
bổ một cách khắc nghiệt và vội vã. 


lÙã có trường hợp những người có 
quyền thế ở một địa phương nào đó 
căn cử vào ý kiến hết sức chủ quan 
của mình ra lệnh cấm đoán một vở 
kịch, một bộ phim, một cuốn sách đã 


được phép phồ biến trong toàn quốc. 
Đó là một hiện tượng vô kỷ luật, 
thiếu tính đảng và lạm quyền chứ 
không phải là biết đấu tranh ĐẠI 
cách chính đáng. 


Đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ 
là một việc vô cùng tế nhị, vì đây 
không chỉ là tư tưởng mà còn là 
nghệ thuật. 


4 — Đấu tranh tư tưởng trong văn 
nghệ có hai mặt «chống * và «xây » 
không tách rời nhau. #* Trong cách 
mạng tư.tưởng và văn hóa, cần nắm 
vững mối quan hệ giữa +âu và chống 
trên tất cả các mặt: tư tưởng, văn 
hóa và cơn người » (3). 


Nếu ta đấu tranh chống văn nghệ 
tiêu cực nhưng không đấu tranh đề 
xây dựng văn nghệ cách mạng cao 


đẹp thì chỉ mới làm được một nửa . 


công việc mà Đẳng yêu cầu, và có 
khi công việc dở đang ấy làm cho 
mình thất bại. Người ta sẽ hỏi: anh 
chống văn nghệ tiêu cực nhưng lấy 
øt thay thế nó ? Cái văn nghệ tích cực 
của anh cớ hay, có hấp dẫn không, 
hay là một thứ văn nghệ khó tiêu 
hóa, buồn chán. 


Đưởng lối văn nghệ của Đăng tạo 


là đúng đắn. Tất cả mọi người làm 
công tác văn nghệ đều đã thảo luận 
kỹ, thấy rằng không thề khác được. 
Đảng ta thường xuyên lắng nghe ý 
kiến của giới văn nghệ, sẵn sàng chấp 
nhận mọi ý kiến hay. Với một đường 
lối văn nghệ như thế mà chúng ta 
không xây dựng được những kiệt tác 
là lỗi của tất cá những người làm 
công tác văn nghệ, chứ không phai 
chỉ là lỗi của người sáng tác. 


5 — Đấu (tranh tư tưởng trong văn 
nghệ là việc của toàn thề những 
người làm công tác sản xuất, lưu 
thông, phân phối, phồ cập, phê bình, 
quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo văn 


nghệ các cấp, các tổ chức, chứ không' 


phải là việc riềng của các nhà lý 
luận, phê bình văn nghệ. Đáng tiếc 
là không phải tất cả những người, 
những tồ chức nói trên bao giờ cũng 
ý thức được công việc của mình với 
một sự thận trọng cần thiết và một 
tỉnh thần trách nhiệm cao nhất. Chỉ 
cần đặt một câu hỏi : tại sao có nhiều 
tác phầm chất lượng kém được ra. 
đời. tại sao có tỉnh trạng «thương 
mại » trong văn nghệ, tại sao đề cho 
ảnh hưởng của văn nghệ đồi trụy 
lan tràn, là đủ rð chúng ta còn thiếu 
trách nhiệm đến mức độ nào. 


Tuy nhiên, trong công việc này, 
thực tế đã chứng tö tằng vai trò của 
các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình 
văn nghệ là quan trọng nhất. Chẳng 
hạn, đường lối của Đảng là tiếp thụ 
toàn bộ tỉnh hoa của văn nghệ thể 
giới. Nhưng. văn nghệ thế giới là một 
cái rừng, cái biền hết sức phức tạp. 
Phân biệt được cụ thê từng trường 
hợp một xem cái ợì là “tính hoa?® 
thật không phải đề, mà lại phải biết 
phân biệt tỉnh vi, chỉ li, theo một 
quan điềm mỹ học chính xác, không 
cho phép cầu thả và lầm lần. Tất cả 
mọi vấn đẻ khác đều đòi hỏi các nhà 
nghiên cứu, lý luận, phè bình đi sâu 
tìm hiều như vậy. Bởi thế cho nên 
trong cơ cấu nên văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa, vai trỏ của nghiên cứu, 
lý luận, phê bình lớn hơn nhiều so 
với trong cơ cấu văn nghệ tư sản. Và 
cũng không thê phủ nhận công tác 
nghiên cứu, lý luận, phê bình văn 
nghệ dưới chế độ ta đã có nhiều 
thành tích. Tuy nhiên, Đảng vẫn 
thường nhận định là nó còn yếu: 
Tỉnh trạng trì trệ về lý luận, * giấm 
chân tại chỗ »; sự cầu thả, thiếu tính 
khoa học trong nghiên cứu; sự phê 
bình hời hợt vẫn đang còn là nhược 
điềm lớn cần khắc phục. 


(3) Trường-Chinh: Tài liệu đá dắn. tr. 27. 
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Thành tựu to lớn của nền 
gio dục cách mạng Cam:pu:chia 


LÊ DÂN 


ỀN giáo dục cách mạng của nước 

- Gòn hòa nhân dân Cam-pu-chia 
còn rất non trẻ, mới trải qua sấu 
năm học, phưng đã đạt được những 
thành tựu rất to lớn. Nền giáo dục ấy 
được xảy đựng trên một đất nước bị 
- hủy điệt nặng nề bởi bọn diệt chủng 
Pôn Pót — lêng Xa-ry — Khiêu Xăm- 
phon. Bọn điệt chủng đã đóng cửa tất 
cả các trưởng học, biến trường SỞ 


thành kho tàng, nhà tù, trại nuôi súc, 


vật; giết hại hàng vạn giáo sư, giáo 
viên, học sinh đại học; bắt nhà giáo 
và học sinh phải lao động khồ sai. 


Sau chiến thắng lịch sử 7-1-1979 
giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi 
nạn điệt chủng. mặc dù phải tập trung 
sức vào công cuộc hồi sinh đân tộc, ồn 
định dân cư và truy quét bọn tàn quân 
địch, chính quyền cách mạng đã xác 
định ngay phương hướng và nêu rõ 
ba nhiệm vụ? khôi phục và xây dựng 
ngành giáo dục ; phấn đấu xóa bỏ nạn 
không biết chữ và tiến hành công tác 
bồ túc văn hóa; nâng cao trình độ, 
khả năng và chất lượng ngành giáo 
đục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và 
đào tạo. 


Được các cấp ủy Đảng và chính 
quyên từ trung ương đến các địa 
phương quan tâm chăm sóc và toàn 
thê nhân dân Cam-pu-chia vốn có 
truyền thống hiếu học nhiệt tình giúp 
đỡ. 2ông cuộc khôi phục và xây dựng 
ngành giáo dục đã đạt những thành 
tích rất lớn. Nhân dân, giáo viên và 
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học sinh bổ ra hàng triệu ngày công 
thu đọn và sửa chữa trường sở cũ bị 
hư hại và xây dựng hàng trăm trường 
mới. Ngành giáo dục tô chức ngay bộ 
máy quản lý giáo dục từ trung ương 
đến các địa phương ; xây dựng cơ cấu 
giáo dục mới, soạn nội dung chương 
trình, sách giáo khoa mới bằng tiếng 
Khơ-me ; đào tạo cấp tốc hàng vạn 
giáo viên. 

Năm học 1979 — 1980 — năm học đầu 
tiên của kỷ nguyên mới — đã khôi 
phục và xây dựng mới được gần 4200 
trưởng phồ thông các cấp, với gần 
953 000 học s.nh ; 96 trường mẫu giáo 
với hơn 8200 học sinh ; 1 trường đại 
học Y-Dược với hơn 700 học sinh. Tới 
năm học 1984 — 1985 này. số học sinh 
phô thông các cấp lên tới gần 1,7 triệu, 
tăng gần gấp đôi so với năm học đầu 
điên ; số học sinh mẫu giáo lên tới gần 
bốn cbục nghìn, tăng gần gấp năm 
lần ; số học sinh đại học lên tới ngót 
2000, học tại năm dirường đại học và 
một lớp chuyên tu. Hiện nay, hơn 90 
phần trăm trẻ em đến tuổi đã vào học 
các trường phổ thông cấp I; phần lớn 
các huyện có trưởng cấp lÏ; 11 trong 
số 20 tỉnh, thành phố trong cả nước 
có trưởng cấp HĨ]; ngoài năm trường 


đại học (Y-Dược, Sư phạm, Kỹ thuật, - 


Kinh tế, Nông nghiệp), còn có bảy 
trưởng trung học chuyên nghiệp với 
gàn 3000 học sinh. Hàng trăm học 
sinh đại học và phô thông được cử di 
học tại các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em; một số người đã tốt nghiệp đại 


⁄ 


học hoặc trở thành công nhân kỹ thuật 
t:ở về nước, đang phục vụ công cuộc 
bao vệ và xây dựng đất nước. Trường 
dạy nghề đã đảo tạo được 235 công 
nhân, và hiện có 125 học sinh. 


“Năm 1980, chính quyền cách mạng 
phát động phong trào xóa nạn không 
biết chữ và bồ túc văn hóa. Hàng chục 
vạn người lớn tuôồi, dưới các chế độ 
cũ không được học hành. Ngày nay 
tham dự các lớp học buổi tôi. Hàng 
vạn giáo viên, học sinh và cán bộ đã 
tình nguyện đi dạy tại các lớp bình 
dân học vụ và bồ túc văn hóa. Nhiều 
học viên,, sau khi biết đọc biết viết, 
lại tiếp tụ: theo học-tại các lớp bồ túc 
vàn hóa. Cả nước đã hoàn thành 
chương trình ba năm thứ nhất, xóa 
nạn không biết chữ cho 69 nghin 
người, đạt hơn 67 phần trăm tông số 
người không biết chữ; tô chức học bồ 
túc văn hóa cho hơn 370 nghìn người, 
häu hết thuộc các lực lượng vũ trang 
và cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà 
nước ; gần 23000 người đã tốt nghiệp 
cấp III và cấp II bồ túc văn hóa. liiện 
nay, hàng chục Vạn người đang dự 
các lớp xóa nạn không biết chữ — 
trong chương trinh ba năm thứ hai — 
và gần 260 nghìn người đang theo học 
tại các trường bồ túc văn hóa chỉnh 
quy, nửa chỉnh quy, trường học ngoài 
giờ làm việc và trường vừa học vừa 
làm. 


Nhin chung, ngành giáo dục đã đáp 
ứng được yêu cầu học tập: của các em 
đến tuổi, yêu cầu của Nhà nước về 
đào tạo cán: bộ yêu cầu xóa bỏ nạn 
không biết chữ và nâng cao trình độ 
văn hóa của các lực lượng vũ trang, 
công nhân, cán bộ và nhân viên Nhà 
nước. 


Nền giáo dục mới đang từng bước 


tiến lên thành nền giáo dục xã hội 


chủ nghĩa. Mục tiêu của nó là đào tạo 

con ngưởi mới bảo vệ và xây dựng 

đất nước Caen-pu-chia từng bước quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội 

giáo dục toàn quốc thứ tư (năm 1983), 
ỷ 


_việc giáo dục 
. biệt rõ bạn—thủù, lỏng yêu lao động, 


đồng chí Hêng Xom-rin, Tông bỉ thị 
J2NDCM, Chủ tịch HDNN nước CÍIND 
Cam-pu-chia nói: * Giáo dục mới của 
chúng ta có mục tiêu rõ ràng là đào 
tạo con người mới xã hội chủ nghĩa 
là người lao động mới, chiến sĩ mới, 
cán bộ mới trung thành với cách 
mạng, với nhân đân, có tỉnh thần yêu 
nước chân chính, yêu Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa gắn liến với tỉnh thần quốc 
tế vô sản, đặc biệt là tỉnh hữu nghị 
Carmm-pu-chia — Việt nam —Lào, Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em 3®. | 


Ngành giáo dục có những cố gắng 
rất lớn phấn đấu thực hiện những 
nội dung cơ bản của công tác giáo 
dục, nhất là công tác giáo đục chính 
trị — tư tưởng, đạo đức cách mạng, 
biến công tác giảo dục thành' hành 
động cụ thê qua thực tiễn học tập, 
giảng dạy, lao động sản xuất và hoạt 
động xã hội. 


Chất lượng giáo dục ngày càng 
được nâng cao. ừ năm học E9Š1 — 
1985, các năm học phải là «năm học 
chất lượng *. Các trưởng cố gảng 
thực hiện mục tiêu đào tạo, đặc biệt 
là coi trọng công tác giáo đục chỉnh 
trị — tư tưởng, trong-đó nhấn mạnh 
lỏng yêu nước. phân 


có ý thức tò chức, kỷ luật, có tỉnh 
thần đoàn kết nội bộ và đoàn két 
quốc tế, nhất là tỉnh đoàn kết chiến 
đấu đặc biệt Cam-pu-chia— Việt nain. 


Giáo viên và học sinh, cảm thụ 
nhạy bén và sâu Sắc "bản chất tốt dẹp 
của chế độ mới, đã tích cực phần 
đấu dạy tốt và học tổi, đòng thời 
tham gia sôi nồi ba phong trào cách 
mạng của đất nước: báo vệ Tò quốc, 
sản xuất và xây dựng lực lượng cách 
mạng. Nhiều giáo viên và học sinh Ở 
nêng thôn tham gia canh gác bảo vệ 
xóm làng, vận động những người lầm 
đường theo địch trở về với nhàn 
đân; một số học sinh lớn tuôi tình 
nguyện gia nhập quân đội bảo vệ đất 
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nước. Nhiều trưởng có đất sẵn xuất, 
trồng trọt, chăn nuôi, xưởng thủ công 
đề sửa chữa trưởng sở, làm đò dùng 
học tập, làm một số mặt hàng thủ 
công phục vụ đời sống. Ngành giáo 
dục đã bắt đầu tồ chức việc giáo dục 
kỹ thuật cho học sinh. Thầy và trỏ, 
trong những ngày mùa vụ, cỏn giúp 
_ eác tô đoàn kết sản xuất cày cấy và 
thu hoạch lúa. ọ còn tích cực tham 
gia các công tác xã hội, tuyên truyền, 
phô biến các chủ trương, chính sách 
của chính quyền trong nhân dân, lập 
thành tích trong chiến dịch “ánh 
sáng văn hóa *, vận động xóa bỏ tệ mê 
tín xây dựng nếp sống mới lành 
mạnh. Đội thiếu niên tiền phong được 
thành lập ở các trưởng cấp Ïl, Hội 
thanh niên và Đoàn thanh niên nhân 
dân cách mạng được thành lập ở 
nhiều trường cấp I], cấp [III, đại học 
và trung học chuyên nghiệp. ú 


Năm học này, cả nước có hơn bốn 
mươi nghìn giáo viên phỏ thông, gần 


1440 giáo viên mẫu giáo và hàng trăm 


giảo sư, giáo viên đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề, đội ngũ 
giáo viên này thề hiện lòng trung thành 
với chế độ mới, thấm nhuần đường 
lối, quan điềm giáo dục mới, có năng 
lực và tỉnh thần tích cực công tác- 


Đề xày dựng nèn giáo dục ngày 
càng vững chắc, Nhà nước rất chú ý 
công tác đào tạo giáo viên. Hệ thống 
trưởng sư phạm dào tạo đài hạn một 
cách chính quy được tô chức, củng 
cố và phát triền. Đến nay, đã có mọt 
trường đại học sư phạm, một trường 
sư phạm bồi dưỡng ở trung ương, 
bảy trung tàm sư phạm của vùng 
(trong đó có một trung tâm đào tạo 
g1o viên cho vùng các đân tộc thiều 
số bốn tỉnh đông bắc) với 1500 học 
sinh, và 20 trường sư phạm bòi đưỡng 
của tỉnh, thành phố. Hai trường dại 
học Y-Dược và Sư phạm đã đào tạo 
được gản 700 bác sĩ và giáo viên, 
dáp ứng một phần yêu cầu cấp bách 
cửa ngành v tế và ngành giáo dục 


98 


đang phát triền. Các trưởng trung 
học chuyên nghiệp cũng đào tạo được 
1400 cán bộ phục vụ công cuộc Xây 


. dựng đất nước. 


Bộ giáo dục tập trung cố gắng biên 
soạn sách giáo khoa, đến nay đã hoàn 
thành hơn một trăm loại chương 
trình và sách giáo khoa, với tồng số 
bản in hơn mười triệu, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu học tập. 


Việc xây dựng trưởng sở cũng 
được quan tâm. Chính quyền các cấp 
cùng với Hội cha mẹ học sinh, sư sãi 
và nhân dân xây dựng được nhiều 
trường, lớp học, đóng nhiều bàn ghế, 
tính ra hơn một trăm triệu riên (tiền 
Cam-pu-chia). Ở vùng đông bắc. một 
số trường tồ chức cược khu nội trú 
cho học sinh các dân tộc thiều số ở 
các bản làng xa xôi đến học tập. 
Một số lớp mẫu giáo được tồ đoàn 
kết sản xuất đứng ra tồ chức. đồng 
thởi chăm lo đời sống cho cô giáo. 
Chính quyền địa phương còn cấp 
ruộng đất, giống lúa, sức kéo đề giáo 
viên và học sinh sản xuất, thực hành ; 
xây dựng các lớp xóa nạn không biết 
chữ và bồ túc văn hóa. Một số trường 
xây dựng được phòng thí nghiệm, thư 
viện nhà trưởng, sản xuất được một 
số đồ dùng học tập. 


Hơn sáu năm qua, được sự quan 
tâm chăm sóc của Đảng. Nhà nước và 
toàn thề nhân dân, với sự cố gắng và 
nhiệt tỉnh cách mạng của giáo viên 
và học sinh, nền giáo dục cách mạng 
Cam-pu-chia đã đạt được những 
thành tựu rất to lớn, hệ thống giáo 
dục mới đã hình thành và ngìy càng 
được củng cố vững chắc, đáp ứng 
được yêu cầu học tập của con em các 
dân tộc cũng như của toàn thề nhân 
dân Cam-pu-chia, đào tạo được một 
số giáo viên và cán bộ quản lý ngành 
giáo dục, cần bộ chuyên môn, nghiệp 
vụ có trình độ đại học, cần bộ và công 
nhân kỹ thuật, xóa bỏ từng bước- 
nạn không biết chữ và nâng cao một 
bước trình độ văn hóa cho nhân dân. 


Vấn đề ăn, mặc, ở tại 
Công hòa dân chủ nhân dân Triều tiên 


LÊ TỊNH 


" đặc điềm lớn đồng thời cũng 


là khó khăn chủ yếu của việc 

phát triền nông nghiệp ở Triều 
tiên trước đây là diện tích nông nghiệp 
có hạn, trên 70 điện tích tự nhiên 
là rửng núi, điện tích canh tác chỉ 
gòm khoảng hai triệu héc ta, trong 
đó một bộ phận khá lớn là đất đồi, 
độ đốc cao, Ít màu mỡ. Str hạn chế về 
điện tích và về chất đất đã khiển nông 
nghiệp đạt sản lượng thấp, ngành 
nghề Ít phát triền, và do vậy, chăn 
nuôi cũng gặp khó khăn. đàn gia súc 
nhỏ bé. Ngưởi đản Triều tiên trước 
đây rất ít được ăn thịt: Cây trông rất 
thiếu phản chuồng. 

Trước tình hình đó, ngay sau khi 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
vào năm 1958, Trieu tiên đã chú Irọng 
phát triên nông nghiệp theo nhiều 
hướng. 4fðf là, tiến hành cách mạng 
kỹ thuật trong nông nghiệp với nội 
dung chủ yếu là thủy lợi hóa, điện 
khí hóa, hóa học hóa, cơ khí hóa, 
nhằm nâng cao độ màu mỡ của đất, 
nâng cao măng suất lao động nỏng 
nghiệp, tăng sản lượng trên đơn vị 
điện tích. Hat fd, áp dụng những thành 
tựu của khoa học, kỹ thuật và lợi 
dụng thế mạnh vốn có của công 
nghiệp nặng trong nước đề xây dựng 
các công trình chỉnh phục tự nhiên 
nhằm mở rộng diện tích đất nông 
nghiệp. Øa 2d, nêu cao tính ưu việt 
của chế độ chính trị và quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, động viên và 
khuyến khích tính tích cực lao động 


và ý thức tồ chức, kỷ luật của nông 
dân nhằm thúc đầy sẵn xuất nông 
nghiệp phát triền. 


Coi thủy lợi là khâu quan trọng 
hàng đầu đề khôi phục và phát triền 
ngành trồng lúa, loại cây lương thực 
chủ yếu, Triều tiên chủ trương thủy : 
lợi hóa đi trước một bước. lúc đầu, 
dựa vào nhân dân và bằng lao động 
thủ công đề đào mương. khơi ngòi với 
khâu hiệu toàn đân làm thủy lợi s. 
Vê sau, đi dôi với sự phát triền của 
công nghiệp, Triều tiên đã xảy dựng ˆ 
những công trình thủy lợi lớn bao 
g0m những hồ chứa nước lớn, những. 
công trình chính phục dòng sỏngữ v.V. 
từng bước thay đồi bộ mặt của nông 
thôn. Nhờ có sự giúp đỡ dác lực của 
công nghiệp, cuöi những năm 60 của 
thế kỷ này, Triều tiền đã. căn bàn 
hoàn thành bước một của thủy -lợi 
hóa. Hiện nav nông thôn Triêu tiên 
có 1700 hồ chứa nước, 1600 trạm bơm 
nước, với một hệ thống mương máng 
đài trên 1Ú nghìn Km. Ngoàira còn có 
nhiều công trình bảo vệ đất và bảo 
vệ hệ sinh thải thực vật, như rừng 
chống xói mòn, rừng chân gió, rừng 
ven biên, đê chống lũ lụt. đê ngăn 
nước biên. Những công trình này được 
củng cố và tăng cường hằng năm, 
đồng thời được luật pháp bảo vệ hết 
sức nghiêm ngặt. 


Nhờ hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh, 


- chủ động đối phó với thiên tai, Triều 


tiên đã có 1,5 triệu héc ta đất tròng 
__ 
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cây lương thực có năng suất ồn định. ˆ 


Hiện nay Triều tiên dang thực hiện 
bước hai của thủy lợi hóa nhằm hoàn 
chỉnh hệ thông tưới tiêu cho vùng 
tròng màu. 


Ở Triều tiên, sự phát triền của 
công nghiệp, nhất là công nghiệp 
-nặng, một mặt đòi hỏi phải đây 
nhanh tốc độ phát: triền của nông 
nghiệp nhằm bảo đảm quan hệ cần 
đói trong Kinh tế quốc đân, mặt Kkháo, 
tạo khả nàng phục vụ dúc lực sự 
phát triên của nông nghiệp. Những 
thành quả của eóng nghiệp nặng đã 
được sử dụng vào việc phát triền 
nông nghiệp. Hiện nay hầu khập 
nông thôn Triều tiên đã có điện dùng 
cho sản xuất và thấp sáng. llằng nănn 
Triều tiên dành 3,2 tỷ ki lô oát giờ 
điện cho khu vực nông nghiệp. Ngành 
hóa chảt đã báo đảm đủ phân bón và 
thuốc trừ sàu cho như cầu frong nước. 


Môi héc ta dược bón trên một tấn. 


phân hóa học. Ngành chế tạo nông 
cụ cũng đã đáp ứng nhu cầu vỏ các 
máy móc chủ vếu trong sản xuất nông 
nghiệp. Năm 1981 so với năm 1977, sản 
lượng máy Kéo tàng 1,7 lần, máy càv 
tăng 1.3 lăn, máy đạp lúa tăng 1,1 lần, 
máy cấy tang 1,5 lấn, máy gặt tăng 
6,3 lăn, máy làm có tăng 2 lần, máy 
bơm nước táng 2,3 làn. Việc đùng 
máy cấy đã nàng năng suất cấy lên 
gấp 20 lần so với cấy tay, 


Với những cố gắng to lớn nói trên, 
nữm 19Š1, với 17 triệu dân, Triều tiên 
đã sản xuất 10 triệu tấn lương thực, 
trong đó chủ yếu là lúa và ngô. lliện 
nav Ïrieu tiên đang tiến hành những 
công trình cải tạo đất mặn ven biền 
đề biến 300 nghìn héc ta bãi biên thành 
ruộng lúa. khi những công trình đó 
được hoàn thành, cùng với việc tìng 
sản lượng trên điện tích đã có, tông 
sản lượng lương thực ở Triẻu tiên sẽ 
lên tới 15 triệu tấn. _ 

Đề giải quyết Đấn đồ ăn cho nhân 
đản, Triều tiên còn chú ý tạo nguồn 
thực phầm dỏi dào phù hợp với điều 
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kiện tự nhiên của đít nước. Năm 1961, 
Triệu tiên đánh bắt 3,5 triệu tấn hai 
sản, sản xuất 902) nghìn tấn thịt, 1, 
triệu tấn quả,trên 300 nghìn tấn đường. 
Trong các ngành thực phim, ngành 
đánh cá được chú trọng nhất, một mặt 
vì eá là nguồn thực phẩm chủ yếu của 
Triều tiên, mặt khác vì ngành công 
nghiệp đóng tàu biền ở Triều tiên có 
khả năng tạo ra cơ sở vật chất và kỳ 
thuật tương đối đầy đủ cho ngành 
đánh cá, Triều tiên hiện có mọt đội 
tàu định cá khá lớn, trong đó có 10 
tàu đánh cá loại có trọng tải 14 nghìn 
Lăn do Triều tiên tự chế tạo. Các cùng 
đảnh cá được trang bị những phương 
tiện hiện dại. 


Đề giải quyết ấn đê mặc, Triềutiên. 


phải khác phục một khó khăn rất lớn 
là điện tích đất trồng bông không 
nhiều, khỏng thề có nhiều sợi bông đề 
đệt vải, lại không thề nuôi nhiều cửu 
đề lấy sợi len. Dựa vào lao động sáng 
tạo của căn bộ khoa học và công nhân 
kỹ thuật, xuất phát từ chỗ trong nước 
có "các loại nguyên liệu đồi dào có thề 
chế biến thành sợi tông hợp — than 
guy, đá vôi và lau sảy —, cách đây 20 
năm, Triều tiên đã tự sản xuất sợi 
vị na lon, một loại sợi bền thay thế 
được sợi bông. Hiện nay sản lượng 
sợi vi na lon hằng năm đạt ã0 nghìn 
tấn, riêng ngành sợi tồng hợp chế biến 
tử lau sảy có sản lượng hằng năm 
trên 10 nghìn tắn. Bằng các loại sợi 
tông hợp nói trên, năm 1981, Triều tiên 
đã sẵn xuất 800 triệu mét vải. Triều 
tiên đã và đang cố gắng nâng cao chất 
lượng vải,và đa dạng hóa mặt hàng 
vải nhằm không chỉ thỏa mãn về số 
lượng mà cả về chất lượng và yêu cầu 
thảm mỹ của nhân dân. Triều tiên 
đang xây dựng thêm xí nghiệp sợi 
vi na lon có sản lượng hằng năm 100 
nghìn tấn, đồng thời đầy mạnh việc 
cải tạo đất mặn đề biến hàng nghìn 
héc ta đất ven biền thành đất trồng 
lau sậy, tạo ra những cơ sở nguyên 
liệu trong nước ồn định cho ngành 
dệt. 


Đẩt nước Triều tiên đã từng bị tàn 


phá nặng nề trong chiến tranh. Rièng 
cuộc chiến tranh xâm lược của AÍÿ đã 
phả hủy hoàn toàn 28 triệu mét vuông 
nhà ở, hơn 1000 bệnh viện, hơn 260 
rạp chiếu bóng và nhà văn hóa. Tình 


hình đó làm cho vấn đề nhà ở sau" 


chiến tranh trở thành một trong những 
vấn đề cấp bách.nhất trong đời sống 
của nhân dân cả nước. Sau khi chiến 
tranh chắm dứt, Triều tiên bắt tay 
ngay vào việc tạo ra những điều kiện 
cần thiết nhằm từng bước xây dựng 
lại nhà ở cho nhân dân. Ngành sản 
xuất vật liệu xây dựng như xi măng, 
gạch, ngói, cấu kiện nhà ở, bê tông 
đúc sẵn... dược chú trọng phát triền. 
Về sản xuất xi măng, Triều tiên có 
nguồn nguyên liệu đồi đào. Hiện nay 


Triều tiên có hàng chục nhà máy xi. 


măng cỡ lớn và hiện đại, mỗi cái có 
sản lượng trên 1 triệu tấn/năm. Sản 
phẩm của các nhà máy này dành chủ 
yếu cho xây dựng công nghiệp và giao ' 
thông, và một phần cho xuất khẩu. 
Ngoài ra. còn có hàng loạt xí nghiệp. 
xi măng địa phương cấ p tỉnh và huyện. 
Xi măng địa phương chủ yếu được sử 
dụng ở tĩnh, huyện và nông thôn.. Nhờ 
có công nghiệp xỉ măng và sắt thép 
phát triên, việc xây dựng nhà cửa ở 
Triều tiên được tiến hành với tốc độ 
khá cao. Tử 1961 đến 1970, Nhà nước 
đã xây dựng nhà ở cho 910 nghìn hộ 
lao động. Trong thời kỳ 1970 — 1984 
lại có hàng triệu người lao động được 
nhận nhà mới, Thủ đô Bình nhưỡng 
và nhiều thành phố khác ở Triều tiên 
hâu như được xây dựng mới từ sau 
chiến tranh. Ở các vùng nông thôn, 
phần lớn gia đình nông dân tập thề đã 
có nhà mới bằng gạch theo một quy 
hoạch tông thề nhằm từng bước thành 
thị hóa nông thôn. b 


Năm nay, nhân dân Triều tiên long . 


trọng kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải 
phóng Triều tiên (15-8-1945 — 15-8- 
1985) và kỷ niệm lần thứ 40 ngày 


thành lập Dàng lao dòng Triều tiên 
(10-10-1915 — 10-10-1985). 


Những thành công trong việc giải 
quyết văn đẻ ăn, mặc, ở nói trên là 
một bộ phận rong những thành tựu về 
mọi mặt mà nhàn đân Triều tiên đã 
đạt dược kề từ sau ngày giải phóng. 
Dưới sự lãnh đạo của Đăng lao động - 
Triều tiên do đồng chí Kim Nhật 
Thành đứng dầu, với tỉnh thần lao 
động cần củ và sáng tạo, không ngừng 
vươn lên phía trước, nhân đàn Triều 
tiên đã biến đất nước vốn nghèo nàn, 
lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng 
nề thành một nước có nèn kinh tế 
phát triền, văn hóa khoa học tiên tiến, - 
đời sống nhân dân không ngừng được 
nâng cao. Đó là những cơ sở rãi quan 
trọng đề nhân đân Triều tiên tiếp tục 
tiến lên và đấu tranh thống nhất Tồ 
quốc. 

Chào mừng những ngày lễ lớn của 
nhân dân Triều tiên, nhân dân Việt 
nam bày tỏ niềm vui mừng trước 
những thắng lợi của nhân dân Triều - 
tiên anh em và chân thành chúc nhân 
dân Triều tiên thu được nhiều hắng 
lợi mới to lớn hơn nữa. : 


“==.ˆ....... 
Ñã hội Irung quốc... 
(Tiếp theo trang 106) 


những kẻ đang gieo tai họa mới cho 
đất nước Trung hoa. Nay thì lời lẽ mị 
đân đã nuốt mất rồi, cánh cửa đân chủ 
giá hiệu cũng đóng lại rồi. Song liệu - 
người ta có bịt nồi dỏng ®“văn học 
bọc lộ ® phê phán hiện thực xã hội 
Trung quốc đen tối được không, khi 
nguyên tác # kiên trì chủ nghĩa xã hội? 
trong &bốu nguyên tắc lớn »được nêu 
lên làm phép đề rồi công khai phần 
bội lại, khi «ô nhiễm nh thân? hị 
chống bằng lời nói, lại được khuyến 
khích bảng việc làm, bằng những cơ 
SỞ xã hội hiện thực ? | 
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Xã hội Trung quốc qua một số 


tác phầm văn học rung quốc gần đây 


LÊ HUY TIÊU 


ÁCII mạng văn hóa (19656 — 1976) là 
một thảm họa đối với đất nước 
Trung hoa. Nó Kéo lùi xã hội 

Trung quốc đến nìãy ch?c nắm và phá 
nát những giá trị tỉnh thần của người 
đân Trung quốc. Diều nàv đã dược 
báo chí phương Tàyv nói khá tÌ mí, 
ngay cả báo chí của người Trung 
quốc cũng phải thửa nhận. Mười năm 
nội loạn đó cũng đã được phần ánh 
vào trong những tác phầm văn học 
gọi là (văn học vết thương ®. Tác 
phầm tiêu biều là kịch bàn phim 
Môi tình cay đắng (khồ luyến) của 
Bạch Hoa. Cái xác lạnh cứng của họa 
sĩ Lăng Thần Quang và dấu hỏi anh 
đề lại trên cao nguyên thiyết trắng 
_ xoáy sàu vào lòng người đọc mang ý 
nghĩa tố cáo mãnh Dệt, 


- Từ khí Mao chết và bọn bốn tên đồ 
đến, nay, những người lãnh đạo Bắc 
kinh thường khoe khoang rằng: xã 


hội Trung quốc là xã hội @ồn dịnh,. 


đoàn Ki, dân chủ nà pháp trị» CỦ, 
nhìn đân Trung quốc giràn đầu 0ui 
Sướng pà tự hào ) (2). 


Nã hội Trung quốc ngày nay có 
thịt đúng như vậy không 2 Đọc một 
sẽ tác phảám văn học Trung quốc 
thuốc loại văn học bộc lộ” viết 
trong thời an gần đây ta sẽ phần 
nào thây được điêu đó. 


* 


Xã hội Trung quốc thời ông Mao 
trườế kia và thời ông Đặng ngày nay 
chưa có khi nào ồn định, đoàn kết và 
dân chủ. Thời ông Mao đã có bao đợt 
qchỉnh phong? gây nên đại loạn 
trong xã hội Trung quốc. Giờ đây ông 
Đặng ồö ạt mở chiến dịch «chỉnh 
đẳng? nhằm gạt bỏ tất cả những 
người không ăn cánh với mình. Do 
đấy không khí.ngHi ngờ, hằm hè, đấu 
đá lán nhau bao trùm lên xã hội 


. Trung quốc tử trung ương đến các 


địa phương và cơ sở. Bài thơ Ai! con 
thuyền, hai lòng dạ (3) điền tả sự bằng 
mặt mà chẳng bằng lòng của hai ông 
chánh chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ở 
một cơ quan nọ đã nói lên sự thật ấy: 


« Kìa xem hắn ngằầng đầu nhìn ra 
cửa sò 

Đích thị là đang nghĩ kế chỉ ? 
Hẳn là bắt mối với ngoại quốc 
chứ gì. 
Đến ngày nào hắn khai hỏa 
tiến công ta đấy. 
"Kìa xem hắn củi đầu viết hý 
hoáy 
Chắc hẳn là vu cáo ám hại ta...®, 


Bài thơ kết luận, đất nước chưa ồn 
định, lỏng người còn ly tánsthế này, 
thì còn tâm trí đầu mà làm việc, và 


(i1, (2) Diễn văn của Đặng Tiều Bình đọc 
trước Th:ên a› môn ngày 1 tháng !0 năm !19Ô4, 
(3› Tác giả Khầng Tường Hữu. Nš4n đân 


nh2¿ báo. ngày 5-2-1980. 


“® Bốn hiện đại hóa » chắc chắn chỉ là 
cầu chuyện viền vông, khôi hài trên 
giấy mà thôi. Chuyện bè phái, đấu đi, 
giết hại nhau là căn bệnh kinh niên 
của Trung quốc. Hồi cách mạng văn 
hóa, ở Trung quốc đã từng có câu ca: 


« Nuữ lục bất ly thủ 

` Vạn tuế bất ly khầu ¿ 
Đương diện thuyết hảo thoại 
Bối hậu hạ độc thủ 3. 


(nghĩa là : Sách trích lời Mao không 
- rởi tay, miệng không ngớt hô vạn tuểế. 
Trước mặt toàn nói tốt, nhưng sau 
lưng tìm cách triệt hạ nhau). 


XÃ hội không ngừng chao đảo, cắn 
bộ mái mê tranh giành quyền lực, 
cho nên thể hệ trẻ bị bỏ rơi, nhiều 
em biến thành thú đữ, căm thù cả 
người thân : 


«Miệng mỉm chặt hận thù 
Cánh tay, tảng ngực còn in 
Vết răng bây thú quần nhau 
_ cắn xé "®, 
(Nhớ trẻ thơ ác thú) 
- Tác giả bài thơ trên còn đưa ra câu 
hỏi đớn đau và sâu sắc 
« Dưởng đi của các em 
Sao lại hướng nhà tù ?3, 


Thanh niên Trung quốc cũng đang 
mất phương hướng. chán chường vì 
qđánh mất chìa khóa » mở cửa cuộc 
đởi. Do đó, kẻ thì lao vào rượu chè, 
người thì sa đọa thành những tên lừa 
bịp, lưn manh trộm cắp. Vở kịch 
Hãu cứu lấu cô ta (4) cho thấy quá 
trình lưu manh hóa của thanh niên 
Trung quốc. Nhân vật Lý Hiều Hà 
nguyên là một cô gái ngây thơ trong 
trăng. Do cô không a dua theo những 
hành động phá phách, đánh người 
của * phái tả cho nên cô bị đuồi học, 
bị cưỡng bức về nông thôn lao động 
khô sai. Mặc dủ lao động quần quật 
suốt ngày đêm, cô vẫn không dược 
công nhận là phần tử tích cực, do đấy 
không được tuyền về làm công nhân 
ở thành phố. Đau khồ vì tiền đồ mờ 
mịt, cô nghĩ ra một kế : tự xưng là 


cháu ngoại của một cần bộ có vai về 
đề thi vào đại học. Việc bại lộ, cÔ 
sinh ra chán chường, cộng thêm sự xa 
lánh của gia đình, đần dần cô đi vào 
con đường tội lôi. Cô gia nhập một 
tồ chức lưu manh, cướp của, giết 
người rất thành thạo, sống xả láng 
không cần gì đời: Rượu, thuốc lá đối 
với cô cần hơn cả cơm gạo... Xã hội 
Trung quốc ngày nay đã xô đầy thế 
hệ trẻ đến bước đường cùng như vậy 
đó. 

Sau bao nhiêu năm biến loạn, chao 
đảo, bày giờ cái thói vun vén cá 
nhân, vơ vét cho mình trở thành hiện 
trợng phô biến trong giới cán bộ lãnh 
đạo từ lớn đến bé ở đại lục Trung 
hoa. Fọ thường lợi dụng chức quyền 
ra sức vơ vét cho đầy túi tham. Vở 
kịch Quyên lực 0à pháp luật (5) phần 
ảnh sự thối tha của chính quyền và 
cấp ủy đẳng ở một thành phố Trung 
quốc trước và sau cuộc đảo chính 1976. 
Đại điện cho chính quyền thành phố 
là Tào Đạt. Tự vỗ ngực là nhà cách 
mạng lão thành, hắn vơ vét của cải 
của nhân đản, cướp mất lương thực 
của nhân dân bị lụt», «buôn bán xe 
du lịch và kinh doanh nhà cửa ®. Hè 
ai có ý kiến là hắn lên mặt ông quan 
đe dọa người đó là phá hoại đoàn kết, 
là chống đảng, chống cách mạng. 
Pháp luật của “Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa Trung quốc ? chỉ dùng đề bỏ tù 
những người dân đen vô tội, còn 
những vị quan lớn như Tào Đạt thì - 
không dám động đến lông chân chúng. 
Ơ đày không còn gì là công lý nữa. 
Người dân thấp cò, bé họng kêu sao - 
thấu trời Ï 

Cán bộ trung cấp thì như thế, cán 
bộ cao cấp còn ghê gớm hơn nhiều. 
Bài thơ Tướng quản, không được làm 
như thế (6) cho biết có một vị tướng 


(4) Tác giả kịch bìn : Triệu Quốc Khánh, 
đoan tịch Trường Xuân diễn, năm 1979, 
‹5) Ð án kịch nói Bịc zịính điễn năm 1974. 
Dãatheo Quaa£ mình nhật öáo. ngày 2-1-1980, 
(6) Tác giá Diệp Văn Phúc, Tải sen. số 
8-1979, 


_— 
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trong quân đội Trung quốc đã ở thế 
phá vườn trẻ đề xay dựng biệt thự 
riêng cho mình. Toàn bộ đò dùng 
trong nhà hắn là những thiết bị của 
Nhà nước vừa mới nhập từ nước 
ngoài vào đề xây dựng * bốn hiện đại 
hóa». Số cán bộ như vị tướng quân 
này không phải là hiếm. lọ choáng 
váng, ngây ngất trước những “viên 
đạn bọc đường » nên mất hết « bản sắc 
giai cấp vô sản”, quên hết lời trăng 
trối cuối cùng của các chiến hữu đã 
hy sinh trong cánh tay của họ. Trong 
lúc “các bà mẹ Thái hàng sơn xưa 
từnờ nuôi nấng họ bằng cháo kê», 
giờ đây văn còn phải «dùng chiếc 
thìa gỗ xúc rau rừng trong bát *; trong 
lúc những người chị Lạc dương xưa 
kia đã từng băng bó vết thương cho 
họ, giờ đây vẫn còn phải sống chật 
chội trong những ngôi nhà nhỏ *chỉ 
có sáu mét vuông ®, phải * bắc nồi trên 
giường nắm », thì các vị ấy đám mình 
trong chén rượu Mao đài và thả mình 
trong bộ xa lông sang trọng. Cuộc sống 
- quá thửa mứa ấy, họ vẫn cảm thấy 
chưa đủ, họ còn đòi hỏi, vơ vét: 


% Cho tôi... 
® Cho tôi ®... 
Cho ngài mặt trăng 
Ngài chế quá lạnh † 
Cho ngài mặt trời 
Xgài chè.quá nóng Ì 
Ngài muốn ôm 
Cá quả địa cầu...:” 


Còn ngài thứ trưởng trong truyện 
vừa Con bướm (7), khi bị thất sửng ông 
ta mới Khám phá ra mình còn có đôi 


tav và đói chân, bởi vì hồi còn làm 


việc, tay Ông ta chỉ đề ký, đề cạn chén, 
di đàu thì đã có Ôô tô con, cần gì đến 
đòi chân, Ông ta lại kham phá ra mình 
côn có đổi tài và đôi tật nữa, bởi vì 
hồi còn làm việc Ông tả có cần nghe 
ai và nhìn ai: Ngay chỉnh cậu con 
trai vị thử trưởng ấy đã phải nói về 
người bố cúa mình như sau: @Bố mà 
được phục hồi chức cũ, bố lại bất đầu 
bảng việc xứ tội hàng loạt người... ® 
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và “Phải chắng con sẽ được là tên đầu 
tiên trong danh sách 2» 


Bài thơ Ta là kiêu ngạo, †a là cdi 
cân thăng bằng (8) cho thấy một dạng 
cán bộ lãnh đạo khác ở Trung 
quốc hiện nay. Bài thơ miêu tả tính 
cách ngược đời của một. vị quan lại. 
Hắn chỉ thích cuộc sống đơn điệu và 
ghét cuộc sống đa dạng phong phú. 
Hắn đánh đồng tất cả người chăm chỉ 
và kẻ lười biếng. Hắn không phân 
biệt được mùi thơm và mùi thối, hắn 
coi màu xanh và màu và:ig như nhau. 
Hắn sùng bái ốc sên vì nó đi chậm 
chạp. Hắn ca ngợi bọ hung vì nó chui 
rúc được vào cả phân thối. Hẳn tán 


_dương con người không biết chữ vì sẽ 


dễ sai bảo. Hắn đọc ác và ngược đời 
đến mức muốn thả sói ra khỏi lòng, 
muốn ban cho thằng lười một món 
thưởng, muốn cưới cho thằng ngốc 
một cô vợ đẹp... 


Với những tên lãnh đạo quan liêu, 
độc ác, tham lam, và điên rò như vậy 
thì nhân dân Trung quốc ® Cứ đời đời 
ăn cháo loãng mà thôi ». 


Một trong những bi kịch của thanh 
niên thành phố ở Trung quốc hiện nay 
là bị đưa về nông thôn đề cho nông 
dân œgiáo dục lại?. Anh thanh niên 
[ý Tiều Chương, trong vở kịch Giả sử 
tôi là thật (9) có số phận hầm hiu như. 
vậy. Cùng về nông thôn lao động với 
anh, nhưng có đứa lắm tiền đút lót 
cho cán bộ công xã thì được về sớm. 
Nếu là con ông này bà nọ thì được 
miễn đi, hoặc được làm việc nhẹ ở 
công xã. Lợi dụng tâm lý của thanh 
niên muốn được trở về thành phố tiếp 
tục học tập, cả một lô một lốc cán bộ 
trên dưới đã tìm mọi cách làm giàu 
trên lưng đám trẻ vô tội. Có đứa vì 
mghèo túng, vì thân cô thế cô đành 


(7) Tác giả Vương M›ng. Tạp chí 
mưởi, số 4-19B0. 

(3) Hoàng Tân Trung. Tạp chí Afáng chủng 
(Liêu ninh). số 10-1931. | 
. t9 Diệp Nguyệt Tân, Đoàn kịcon Thượ g 
bả: diễn, năm 1979, Dẫn theo Nhên dên nhệt 
báo, ngày 19-2-19Ô0.. 


Tháng 


cam chịu theo số phận,. nhưng cũng 
có đứa tìm mọi cách đề tự cứu mình: 
Lý Tiêu Chương đã bịa ra một lý lịch 
giả mạo là con mật ông bí thư tỉnh ỦY 
đề được ưu đãi, Nhưng anh ta bị phát 
giác và bị đưa ra tòa. Khi tòa hỏi anh 
có biết minh phạm tội gì không. Anh 
ta trả lời ®Tôi chi có một sai làm là 
tôi ki:ông phải cái người mà tôi giả 
danh. Tôi sai lầm vì tôi không phải 
là con một cán bộ cao cấp của Đảng. 
Giả sử tôi là con cái họ thì mọi việc 
tôi làm sẽ trở nên hợp pháp ngay lập 
tức. Giả sử tôi là thật thì tôi là hợp 
lý ®. _ 


Vở kịch này được công chúng Trung 
quốc hoan nghênh nhiệt liệt vì nó lên 
án chỉnh sách “bạ phóng » có từ thời 
Mao đến nay, đồng thời vạch trần tác 
phong hủ bại của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo. Chính vì vậy, trên tạp chỉ Hồng 
Rủ số 20 năm 1980, Hồ Điệu Bang đã 
lên ti#ng chỉ trích và ra lệnh cấm công 
diễn vở kịch này. Sự thật thì vớ kịch 
cũng chưa phản ánh hết thắm trạng 
của thanh niên Trung quốc bị đây về 
nòng thôn lao động khô sai. 


Nông dân Trung quốc chiếm 80Ã% 
đân số đăt nước. Ở xã hội cũ, họ bị đè 
bẹp không ngóc đầu lên được. Giờ đây 
họ văn bị đọa đày, đau khô. Truyện 
ngắn Lý Thuận Đạt lắm nhà (1) cho 
biết có một người nông dàn Trung 
quốc dự định #Wy một ngôi nhà ba 
gian mà suốt 30 năm nay vẫn chưa 
thực hiện được vì không đủ tiên mua 
vặt liệu. Truyện ngắn Buồi sớm ở thôn 
Ngân hạnh (13) cho biết nông thôn 
Trung quốc năm 1979 vẫn còn có IIYỜI 
đội trưởng sẵn xuất tên là lọc Tân 
nghèo đến nỗi không sắm nồi chiếc 
áo rét cho nên phải « mượn » chicc áo 
bông rách của con gái mình đè tiếp 
ông bí thư công xã. 


xố phận những người trí thức cũng 
chẳng hơn gì số phạn những người 
nông đân. tiiới trí thức thời Alao đã 
phải chịu bao cảnh đắng cay, chết 
chóc thẩm thương: Giờ đây đề mịj dân, 


tập đoàn lãnh đạo mới ở Trung quốc 
tầng bốc họ lên tận mày xanh, gọi họ 
là “tài sẵn quý báu» nhưng thực tế 
thì lại khác ‹hản. : 


Nữ bác sĩ nhăn khoa Lục Văn 
Đình — nhàn vật ,ch?ỉnh trong truyện 
vừa Con người đến tuồi Trung 
niên (13) — rất tận tụy với công việc.., 
Chị bận công tác đến nỗi việc,nội trợ 
và săn sóc con cái phải đồn hết cho 
chồng. Tay nghề chị rất vững. Tót 
nghiệp bác sĩ năm 19ö1, đến năm HO 
chị vẫn chỉ được hướng lương 56 đồng 
5 hào, lương của.bác sĩ trong thời kỷ 
thực tập. Trong khi đó những kẻ tay 
nghề kém chị xa nhưng giỏi nịnh thì 
được tăng lương vùn vụt, Cả nhà chỉ 
chỉ có mỗi một eái bàn làm việc. Chòng, 
con và chị phải lập thời gian biều đề, 
thay nhau ngồi làm việc. u tiên là 
đứa con rồi đến chị ; đến phiên chồng 
ngồi đọc sách thì đã quá khuya. 
Chồng chị mới hơn 10 tuôi mà trông 
như một ông già, đàu hới, trần nhân. 
Là nhà khoa học mà anh Ít có thời 
gian đành cho khoa học, Người vợ 
bàn suốt ngày ở bệnh viện, anh ph: 
làm tất cả công việc nội trợ và săn sóc 
eon cái. Anh nói một cách mỉa mai 
rằng anh đã trở thành «vú em nam » 
mất TỒI. 


Căn phòng của bác sĩ Văn Đình chịit 
chội đến nổi “không có chỗ xoay 
người ”. Một con người kiên nghị như 
chị mà cũng phải thốt lên: «Cỏ lẽ, 
sai lầm của đời người là hôn nhàn. 
Chẳng phải người ta thường nói hôn 
nhân là năm mồ của tỉnh ái đó sao ®, 
Chị sống giản dị đến mức để sợ : chưa 
bao giờ mặc một chiếc áo hoa, ăn 
uống toàn rau dưa, sống ở Bắc kinh 
hơn mười năm mà chưa đi chơi công 
viên Bắc hải lấy một lần, 


(11) Cao Hiều Thanh, Dẫn theo Nhán dán 
nhật báo. ngày 2~1-\9Ö0. 

(12) Đạch Hoa. Nhan đán nhát láo, ngày 
9-2-1980. 

(13) Thảm Dung. Tạp chí Thu hoạch. số l, 
1989. : 
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Vất vả, mệt môi, túng thiến, chật 
chội mà chẳng được ai quan tàm giúp 
đỡ. Nhiều đêm chị cảm thắy « trong 
thế giới bao la này, hình như mỗi góc 
đều đang rạn vỡ ?,. 


Một lần vì phải mồ ba ca liền trong 
một ngày, về đến nhà, chị ngất xỉu vì 
nhồi máu cơ tim. Chỏng chị vội gọi 
điện đến bệnh viện xin xe cấp cứu. 
Ngưởi phụ trách đội xe trả lời “chưa 
có lệnh cấp trên, không được điều xe ». 
Anh phải bẽ vợ ra dường và «may 
mắn * nhờ được một chiếc xe tải đưa 
vợ đi bệnh viện. Trong cơn hp hối 
chị vẫn còn hối hận chưa tết được 
đuôi sam cho đứa con gái 6 tuổi, và 
buồn bã vì chưa mua nồi đôi giày đá 
bóng cho đứa con trai. 


Gán đây, báo chí và đài phát thanh 
Bắc kinh luôn tuyên truyền về cuộc 
sống lứa đôi hạnh phúc. Nào là nam 
nữ thanh niên được tự đo yêu đương, 
nào là tuần trăng mật vợ chồng mới 
cưới đi du ngoạn những nơi đanh lam 
thắng cảnh. Hãy đọc truyện ngắn Góc 
bị tình yêu bỏ quên (14) ta sẽ thấy thanh 
niên nam nữ Trung quốc vẫn còn là 
nạn nhân của những tư tưởng phong 
kiến eð hủ, lạc hậu. Truyện nói về sở 
phận của ba người phụ nữ : người mẹ, 
trong cải cách ruộng đất đã phải tủi 
hờn vì không lấy được người mình 
yêu. Người con gái thứ nhất của bà 


trong cách mạng văn hóa yêu mọtS 


người con trai, do nhẹ dạ cô có nưìng 
nên bị toàn thôn khinh rẻ. Cuối cùng 
không chịu được nhục cô đã nhày 
xuống sông tự tử. Anh người yêu bị 
bắt đưa đi cải tạo. Tỉnh yêu của dứa 
con gái thứ hai của bà sau cách mạng 
văn hóa lại bị chính bàn tav của bà 
tản phá. Vì tham tiền bà ép con gái 
phải lấy một người mà cô không yêu. 


* 
Tóm lại, qua một số tác phầm văn 
học nêu trên, ta thấy xã hội Trung 
quốc ngày nay vẫn đang vỡ ra từng 
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mảng, năm bè bảy bối, Thanh niên 
thấy tiền đồ mở mịt. Cán bộ tha hóa. 
Những người trí thức chỉnh trực bị 
đối xử bất công. Nhân dân nói chung 
mất hết lòng tin vào những người củi 
trị họ. qÓn định ®, «đoàn kết » theo 
giọng lưỡi của nhà cầm quyền vấn 
chỉ là cái bánh vẽ. Vả lại, làm sao mà 
ồn định p “đoàn kết? một khi nhà 
cầm quyền Trung quốc tiếp tục xóa 
bỏ thành quả cách mạng của nhân 
dân lao động Trung quốc, chủ trương 
một số người hãy cam chịu bóc lột 
đề cho một số người -khác bóc lột 
tầm giàu trước đã, chủ trương trong 
một nước Trung hoa cùng một lúc có 
cá hai chế độ tư bản chủ nghĩa và xã 
hội chủ nghĩa tồn tại hòa thuận bên 
nhau. - 


Những tác phầm * văn học bộc lộ ® 
một thời đã làm giàu cho văn học 
đương đại Trung quốc bởi vì nó dám 
nhìn thắng vào hiện thực bi hài của 
xã hội Trung quốc hiện nay và lên 
tiếng phê phán hiện thực đó. 


Có người sẽ hỏi : bằng cách nào mà 
những tác phầm « văn học bộc lộ p ấy 
có thŠ xuất hiện được ở một xã hội 
của bạo lực cưởng quyền như xã hội 
Trung quốc ngày nay ? Khi mới giành 
dược quyền lực, những người lãnh 
đạo hiện nay ở Bắc kinh muốn mị dân 
bảng chủ trương qgiải phóng tư 
tường *, “phát huy dân chủ muốn 
lợi dụng dòng * vàn học vết thương », 
« văn học bộc lộ » đề hạ uy tín * phái 
tả" trong cách mạng văn hóa và 
những người khác không củng cánh 
củn trở bốn hiện đại hóa ®, Nhưng 
những tác phầm này không hoàn toàn 
chiều theo ý của nhà cầm quyền. Chúng 
như những “con đao hai lưỡi: tố 
cáo, lên án thời cách mạng văn hóa, 


đồng thời cũng chĩa mũi nhọn vào 


(Xem tiếp trang 101) 


(14) Trương Huyền: Văn học Thượng bải, 
số 1-1980, 
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Chẳng những giai cốp lao dộng ouà nhàn dàn Việt 
nam ta có thề tự hào, mà giai cấp lao động 0à những 
dân lộc bị áp bức nơi khác cũng có thè lự hào rằng : lần 
này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các 
đân lộc thuộc địa 0à nưa thuộc địa, một đảng mới 1õ 
đuồi (Ìä lAnla đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 
quuền toàn quốc. 


Hè Ch¡ Minh 
| (¡Q 51) 


-€ọngsuún 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Việt nam 


Äã luận 


BỐN MƯƠI NĂM TRƯỞNG 
THÀNH CA NHÀ NƯỚC TA 


RONG lịch sử dấu traith cách mạng, hiểm có một dàn tộc-ndo như đàn lộc 
Việt nai, chỉ trong thời giun, mũy chục năin, đã phái trai qua những nh 
thách ghê gởm. 


Liền ngau sau Cách nưng Tháng Tám, chính quụcn nhàn đân 0ừa ra đời đã 
phải đứng trước lình thể « ngàn càn treo sợi tóc?®. Nồn kinh tế của đãi nước 
kiệt quệ. Nền tài chính quốc gia chẾ là con số không. lậu quả của nạn đói 0ới 2 
triệu người chết, do các đề quốc hạt — Pháp gáâu ra, đè nặng lên đất nước. Lại 
thêm nạn lụt chưa từng thấu Tụ ru. Ở phía Nam, quản đội Anh kéo đến, mượn 
cớ đề tước 0ä khí quân đội Nhật bản, nhưng kỳ thật là đề giúp thực dân Pháp 
cướp lụi nước ta. Ở phía Bác, 20 oạn quân Tưởng kéo sang, cũng oới chiêu bài 
như trên, nhưng kỳ thải là đề tiều diệt Dáng la, phá tan Việt mình, giúp bọn 
phán dộng Việt nam lật đồ chính quụên nhân dàn, lập ra chính phủ bù nhìn 
làm tau sai cho chúng, 


hư V,T. Lâ-ntn đã từng nói giành chính quuền đã khó, nhưng bảo pệ chính 
quuề1t cảng khó hơn. Đăng ta, dừng dầu là Hồ Chủ tịch kính mến, đã có sự quuết 
đoán mưu chóng 0à sáng suốt, mội mặt động piên sức mạnh của nhán đân cả 
nước, +daU dựng 0à củng cố lực tượng, mặt kkác sử dụng sách lược khôn khéo 
đối phó có hiệu quả 0ới thà trong giặc ngoài, cuối càng đưa con thuyền Việt narn 
uượt qua những thác ghènh ngu hiềm. Chính quuên cách mạng được gi Uững. 
Nhan dàn ïœ bước 0uào những thứ thách mới 0ới tư thế đã sẵn sàng. 


Thử Ilhách lớn nhất dối 0ới dàn tọc ta là hai cuộc chiến tranh xâm bi MIUC của 
thực dán Pháp 0à đề quốc Àlg, kéo dài 30 năm. 


>au khi giảnh được độc lập, tự do, nhân dan ta chỉ có một nguyện oọng ‡ 
Có hoa bình đề xâu dựng: đất nước. Nhưng thực dạn Pháp quyết lâm cướp lại 


nước la, Trước Sự thách thức của chúng, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã dỗng dạc 
trả lời: —~ 

đ Nhông!.. Dân tộc Việt nam thà chết chứ không chịu mãt độc lập. 
tự do! 2 (1). 


Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu, lực lượng so sánh giữa †a uv 
địch thật là chênh lệch, đền nỗi có người cho tà ®châu chấu đấu 0oi s. Nhưng 
nhờ đường lỗi kháng chiến lâu dài, kháng chiến toàn dân, toàn diện, 0uửừa kháng 
chiến bừa xâu dựng đất nước, sau 9 năm, chúng ta đñ chuyền từ uều thành mạnh, 
cuõt cùng thực dân Pháp thãi bại, phải kủ Hiệp nghị Giơ-ne-0ơ năm {954 


Lš ru, nước ta đã được thông nhãi 0do tháng 7-1956. Nhưng đề quốc Mỹ 
đã nhu uào xâm chiếm miền Nam nước ta. Pao nhiêu năm trời, đồng bảo (ta ở 
miền Nam bị đọa đàu dưới chš độ Mỹ — ngụu. Trong cảnh nước sói lửa bỏng 
đó, nhân dân cả nước ta đã cùng một lòng chấp nhận cuộc dụng đầu lịch sử 
1ới đề quốc Äfỹ. Miền Bác ra sức phấn dấu tiền lên chủ nghĩa xả hội, trở thành 
hậu phương lớn của miền Namn ; miền Nam liền hành chiến tranh cách mạng đề 
tự giải phóng pà bdo oệ miền Bắc. Bị sa lầu ở nuền Nam, như con thủ đữ bị 
thương nặng lồng lộn điên cuồng, đề quốc Mỹ tiền hành cuộc chiến tranh phá 
hoại hết! sức ác liệt dõi uới miền Đác hòng “đưa miền Bắc trở uề thời kụ đồ đá », 
ngàn cản sự chỉ 0uiện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, chỉa cắt 0ĩnh oiễn 
nước Iïa. 


Nhưng Chủ tịch Hồ Chỉ Afinh đã tuyên bố : 


“Chiến tranh có thề kéo dài 5 năm, I0 năm, 20 năm hoặc tau hơn nữa. 
Hà nội, Hỏi phòng 0à một số thành phố, xí nghiệp có thề bị tàn phá, song nhân 
dân Việt nam quuẽt không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến 
ngàụ thẳng lợi nhân dân ta sẽ râu dựng Lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn † » (2). 


Hơn hai mươi năm chiến đấu anh dũng, kiên cường dưởi sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã làm cho Mỹ phải cúi (1973), ngụ phải nhào (1975). Đất . 
nước được giải phóng hoàn toàn, Bắc Nam sum họp một nhà, cả nước cùng đt 
lén chủ nghĩa rã hội. Thế 0à lực của cách mạng Việt nưm mạnh lên gãp bội. 


Lễ ra, Đới thế oà lực ấu, nhân dânta có thề tiến nhanh lên chủ ng ha + 
hội, sớm có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng nừa ra khỏt chiến tranh; 0uết 
thương chưa lành, nhân dân ta tại phải đương đầu pởi một thế lực phản động mởi— 
bọn bành trướng, bá quyền Trung quốc. Ấu ld 0ì một nước Việt nam độc lập, 
thống nhất, giàu mạnh là một cản trở lớn trên con đường bành (trưởng, râm 
lược của những kê mang nặng đầu óc sô panh nước lớn ở Bắc kinh. Thử thách 
mới, quyết lâm mới. Nhân dân ta đã dánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn bảnh trưởng bá quyền Trung quốc, 0à dang đánh thẳng chiến tranh lñn 
chiếm biên giới 0a phú hoại nhiều mặt của chúng. 


Bón mươi năm thử thách úc liệt chứng tỏ dán tộc la có sức sõng mãnh liệt, 
.\X hả nước ta thật lở pững mạnh. 


* 


+ ) Hà Chị Minh : Vì đạc lập tự đo. oì chủ nghĩa xả hại, Nsb Sự thật, Hà sội. 1976. tr. 6p 
_ (2) Sách đã dẫn. tr 282. : 


Nhà nước !qa ra đời sau Cách mạng Tháng Tớm 0à trưởng thành trong khói 
lửa chiến trạnh lâu dài, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình qua các giai 
đoạn cách mạng. 


Trong giai XööR đầu, Nhà nuÉ ta làm nhiệm 0ụ lịch sử của chuuên chính - 
công nông. Thành tựu nồi bậi trong giai đoạn này là đa thực hiện được. hai 
cuộc oận động cách mạng có liên quan 0uới nhau, ảnh hưởng Đà thúc đầu lẫn 
nhau : giải phóng dân tộc 0à cải cách ruộng đái. Hat cuộc 0uận động đó không 
diễn ra đồng đều, 0ì bọn đề quốc cướp nước là kẻ thù lớn mrạnh nhất, hung hãn 
nhất của củ dân lộc, có đánh bại được chúng thì mới gianh được độc lập dân 
tộc, mới có ruộng đãit cho người cảàg. Vì 0ậu, Nhà aước ta đã tập trung hưu 
động sức người, sức của phục uụ kháng chiến nhằm đánh bại bọn đề quốc, đánh 
đồ bọn tau sai, đồng thời thực hiện các quuền tự do đán chủ của nhân dân, +4 
.dựng quân đội cách mạng, zâU dựng 0à phát triền kinh lế, uăn hóa, giáo dục dân 
tộc 0à dân chủ, thực hiện quuền bình đẳng giữa nam Đà nữ, tia các đán tộc, 
đặt quan hệ hữu nghị ouới các nước, ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của giai 
.cãp công nhân bà nhân dân trên thể giới. Yề cách mạng ruộng đãt, Nhà nước ta 
.đä liên hành ba bước : tịch thu ruộng đãi của bọn đề quốc uà 0iệt gian phản 
quốc chia cho nông dân nghèo, chia lạt công điền một cách hợp lj; giảm lÓ, 
giảm tức, heän nợ oà róa nợ của địa chủ; cải cách ruộng rãi, xóa bỏ quyền 
chiếm hữu phong kiến 0ề ruộng đãi. lịch thủ, trưng thu, trưng mua ruộng đãi 
của giai cãp địa chủ chia cho nông đân không có ruộng hoặc thiễu ruộng. 


Trong cách mạng zäñ hội chủ nghĩa (ở miền Đắc từ năm †954, trong cả nước 
từ năm 1975), Nhà nước la làm nhiệm 0ụ lịch sử eủa chuuên chính pô sản. Một 
mặi, Nhà nước kiên quušt thực hiện chuyên chính oới kẻ thù của nhân dàn, 
đánh bại chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, âm mứt lậi đồ của bọn đề 
quỗc sù lau sơi, trấn úp bẹn phản cách mạng, giữ Uững an nình trật tự, bảo đảm 
quốc phòng. Mại khác, Nhà nước phái huu quuần làm chủ lập thề của nhân dân, 
đạo điều kiện cho nhân dân thiết thực them gia quản lý Nha nước. 


Nắm 0ững chức năng chủ yếu của chuyên chính 0ò sản là triệt đề xóa bỏ 
chẽ độ người bóc lội người, xác lập quan hệ sản xuất mới, xâu dựng +a hội 
mới, zä hội chủ nghĩa, Nhà nước ta đã tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
ngMa, col đó là nhiệm oụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện đồng thờt ba cuộc cách mạng: cách mạng 0ề quan hệ sản xuất, cách 
mọng khoa học — kỹ lhuật, cách mạng tư tưởng 0à Đàn hóa, Irong đó cách . 
_ngng khoa học — kỹ thuật là then chối. Í 


Mục đích của cách mạng oề quan hệ sản xuất là xác lập quuền làm chủ 
‡ập thề của nhân dân lao động uề những tư liệu sẵn xuất chủ yếu cũng như nề 
sản xuôi ua phân phối. Trải qua một quá trình cải tạo + hội chủ nghĩa, đến 
naụ chúng ta đã căn bản xóa bỏ chế độ tư hữu oề tư liệu sỉn xuốit trong cả niớc, 
căn bản xóa bỏ áp bức, bóc lột, làm cho nhân dân lao động trở thành người chủ 
thật sự của đãi nước. Ở miền Bắc, chế độ sở bữu + hỌi chủ nghĩa đã được Tác- 
dập uững chắc dưới hai hình thức : sử hữtt toàn dứn 0à sở hữu tập thề. Œ miền” 
Nam, từ năm 1975, Nhà nước đã quốc hữu hóa những cơ $ở Rlinh tế lớn của chủ 
nghĩa tư bản, cña bọn bản nước 0à bọn chạy ra nước ngoài, cải tao công nghiệp 
tư bản tu doanh, chủ yếu bằng hình thức công tư hợp doanh, #óa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, phát triền thương nghiệp quốc doanh 0à hợp tác z4. 
Đền năm (1964, trong cả nước, thành phần kinh tế xñ hội chủ nghĩa đã chiếm 
trên 56% thu nhập quốc dân 0à trên 60 % lồng sản phầm +ả hội. Việc cải tạo xã 


3. 


hội chủ nghĩa đỗi 0uới nồng nghiệp ở miền Nam sẽ được hoàn thành trong năm 
1965. Đến na, các hợp tác xaä ở miền Bác đã thu hút tới 974 số hộ nóng đân 
bà trên 90% diện tích canh lác ; các lập đoàn sỉìn xuất ðú hợp tác zãñ ở miền 
Nam — 65% số hộ nóng dân oà 59,6% diện tích canh tác 


Trong hoàn cảnh nước tu, cách mạng khoa học — kỹ thuật giữ địa pị then 
chối, nó phục 0ụ đắc lực 0iệc zâaU dựng cơ sở 0ật chất — kỹ thuật của chủ nqhTaq 
+ä hội. Về mặt này, Nhà nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ 
đp dụng những thành tựu khoa học— kỹ thuật, Nhà nước sử dụng oới hiệu quả 
ngàu cảng cao những cơ sở đã có ở miền Bắc, những cơ sở được tiễệp quản 
nguyẻn 0pẹn ở miền Nam. Nhà nước dä 0â đang đầu tư xâu đựng nhiều công 
trình mới, hiện đại. Trong kẽ hoạch 5 năm thử II 19270 — 1980, Nhà nước đa đầu 
tư +âu dựng 200 công trình, trong đó có những công trình lớn như lhủu điện 
Hòa bình, nhiệt điện Phả lại, cầu Thăng long, nhà máu đóng tàn Phà rừng, công 
trường thủy lợi Dầu tiếng... Trong thời kỳ 1961—1985, Nhà nước chủ trương 
lập trung đàu ft cho các mục tiêu lún oề điện, than, nông nghiệp bà uất khầu. 
Có thêm những công trình trọng điềm như thủ điện Trị an, xỉ măng BÌm sơn, 
+i măng Hoàng thạch, nhà máu giáu Vĩnh phú, các mỏ Vàng danh, Khe tam, 
Cao sữnt... Cơ sở đầu khí Văn? tàu — Côn đảo đang chuần HP đi đáp khai thác 
bước đả. 


Căn cứ 0ảo điều hiện cụ thề của nước nhà, Nhà nước †fd tiến hành cách 
mạng tư tưởng 0à uăn hóa đồng thời 0ới cách rnạng Đề quan hệ sản xuất cà 
cách mạng khoa học = kỹ thuật. Đến ngụ, hệ tư tưởng Mác — Lê-nin đã chiếm dịa 
0£ thống trị trong eä hội ta, Nền 0ần hóa mới, xã hội chủ nghĩa đã có những 
thà tt quả đáng kè. Con người mới, +8 hội chủ nghĩa đang hình thành. Nhân 
dán ta đã dạt được những thành tựu nồi bật pề giáo dục 0à ụ lễ. Đưởi thời Pháp, 
95% số dạn khong biết chữ, cả nước chỉ có một trường đạt học Uuới 515 sinh 
piền. Ngày naụ, cả nước ta đã có hơn 12 triệu người (L học, Đình quân cử 5 
người dâ+ có một người đi học, cả nước có 124 trường đại học nà cao đẳng ớt 
13 Đạn người theo học. Mạng lưới ụ tế đã trái rộng khắp cä nước, công lác bảo 


sệ bà mẹ, trẻ em được chủ tý. Nam 1913 chỉ có 524 bác sĩ, ụ sĩ, đến naụ đã có. 


trên 55 000 người. 


Đồn mươi năm qua, Nha nước lạ đã tỏ rõ là một Nhà nước Lhột sự cách 
mạng, Nhà nước của dân, do dàn Đà 0ì dân. Nó là công cụ sắc bên phục oụ sự 
nghiệp gi?! phóng dân lộc, thống nhất nước nhà cũng như phục bụ sự nghiệp 
âu dựng chủ nghĩa xả hội 0à bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa ngàu ngụ.. 


* 


Bước ào giatL đoạn cách mạng nựii, Nhà nước ta đứng trước những thử 
thách mới. Bọn đề quốc, bọn bảnh trướng, bá quụuền còn chồng phả nước ta. 
. Việc xâu đựng chủ nghĩa rã bội ở một nước kinh tẾ lạc hậu, chủ gếu là sản 
uuõt nhỏ, lạt trải qua chiến tranh lâu đài như nước am, có rất nhiều kho khăn 
mà phải có thời gian mới khác phục được. Trong khi đó, chúng ta phải cö gắng 
hết sức đề đáp ứng cho được $ mạc tiêu kinh lễ — rũ hội mà Đạt hội thử VY của 
Đăng đã đề ra. 

Đề thực hiện những mục tiều ấu, chúng †d cũng có những thuận lợi. Đó là 
đường lỗi đúng đẳn của Đảng, là sức mạnh của nhàn dàn đã ẪẰtrải qua $0 năm 


á 
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— thử thách, là Quân đội nhân đân anh hùng. trăm Lrận trăm thẳng. là những :ètL 
nguyên thiên nhiên, những tiềm năng Uề đãt đai, lao động, ngành nghề chưa 
. được khai thác, là những cơ sở oật chất — kỹ thuật đã được xà dựng. tả những 
kinh nghiệm lhành cỏng 0à không thành công trong sự nghiệp zâu dựng chủ 
nghĩa +ä hội, là quan hệ hựp tác anh em uới các nước +ũ hội chủ nghĩa, rước 
hãt là øới Liên xô ð† đại, uới Lào, Cam-pu-chia anh em. 


Đề thực hiện những mục liêu ấu, Nhà nước !a cần được tầng cường 0ề 
mọi mi. Nếu ghư sức mạnh của Nhà nước ¡a bắt nguồn từ sức mạnh của nhàn 
dâáa, thì tăng cường Nhà nước ~ã hội chủ nghĩa trước hẽt có nghĩa là phải bảo 
đảm ngày càng tốt hơn quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động đề họ thật sự tham gia công việc của Nhà nước. N!ư đồng chí 
Tồng bí thư Lê Duần đã lừng, nói, chế độ làm chủ tập thề dừa là động lực 0uừa 
là mạc đích của cách mạng xũ hội chủ nghĩa, tà mục liêu, hành động hỗng ngà 
của quần chúng. Làm chủ tập thề phải bắt đầu từ làm c lui đời sống kinh lẽ. Làm 
chủ tư liệu sản xui, làm chủ sản xuấi 0à làm chủ phân phối là điều kiện cơ bản 
đề làm chủ trên các lĩnh 0ực khác. 


Chính theo tình thùn dó mà Hội nghị thử 8 của Trung trơng Đảng (khóa Y ) 
đã thông qua nghị quuết kiên quuềi xóa bỗ cơ chế quản LÚ lập trung quan liêu — 
bao cũ p, chuuèền hân sang cơ chš hạch loản kinh tế, kinh doanh rã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa nền kinh lễ quốc dàn. Hội nghị chủ trương lập 
lạt hệ thống giá cả. cải tiền chế độ tiền lương, coi đó là những khâu đột phá 
có tính quuết địnÌt đề xóa bỏ cq chế lập trung quan liêu — bao cñp, xâu dựng 
một cơ chế kế hoạch hỏa 0à quản lỦ kinh tế có hiệu quả nhằm lồ chức lạt loản 
_ bộ nền sản.xuối zã ?iội. Ý nghĩa của chủ trương ấu cũng là ở chỗ xác lập quyền 
làm chủ của người lao động trước hết [rên uãn `đề giá ðà lương nhằm kích thích 
sản xuất có hiệu. quả, thực hiện nguuên tắc phân phối theo lao động, kết hợp 
hài hòa các lợi ích. Làm như Uậu cũng chính là bồi dưỡng động lực của cách 
mạng, tạo ra mội phong trảdo thật sự của quần chúng xâu dựng chủ nghĩa 
zä hột. 

Vì 0uậu, các cơ quan Nhà nước phải xác định lại chức năng, nhiệm 
vụ, tồ chức bộ máy; cán bộ; tien quuẽt sắp xếp, chấn chỉnh những tồ chức, 
những khâu khóng hợp TÚ, loại bỏ những tồ chức trung gian không cần thiết, 
giảm biên chế bộ máu Nhà nước. sửa đồi chương trình, nội dung, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bọ, nhất là cdn bộ lành đạo ðoà quản lý kinh lễ, bảo đảm 
chuuền mạnh sang cơ chế quản lú mới. Phải phát hu; 0ai trò của các cơ quan 
đán cử trong iệc xôu dựng phá p luật, quuết định những bốn đề lớn của Nhà 
nước 0à giám sát hoạt động của các cơ quan chính quuền- Phải thường xuyện 
củng cỗ pà kiện toàn các cấp chính quụền, kề cả chính quụền xả 0à phường, 
nhằm làm cho cúc cơ quan đó [rong sụch pững mạnh, năng dộng, có hiệu lực. 


Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu cấp thiết 
đề nâng cao hiệu lực quan: lý của Nhà nước. Tiếp tục cụ thề hóa Hiến pháp của 
Nhà nước bằng hệ thống pháp luật. Xáu dựng, bồ sung, hoàn chỉnh những bộ 
luậi 0è bảo 0uệ an nình quốc giữ 0à trậi tự xã hội, bảo đảm thị hành nghiêm 
chỉnh bộ Luật hinh sự mà Quốc hội oửa thông qua, chú trọng xây dựng hệ thống 
pháp luật kinh tế. Nhà nước ta sử dụng đầu đủ quuèn lực của mình đề qIữ pững 
kỷ cương zä hội, đấu tranh có hiệu quả chống các iành 0L phạm pháp Đà cúc lệ 
nạn rã hội. Có thái độ kiên quiyếi ngăn ngừa 0ô loại trừ các hành 0L 0ð phạm 
qu:/ðn làm chủ tập thề của nhân dân, thằng taụ trấn úp bọn phản cách mạng, 
trừng trị bọn hưu manh, côn đồ, bọn đầu cơ, buôn lậu, thain ô. Tăng cường công 
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lác kiềm sát, thanh tra, kịp thời giải quuẽt các đơn từ khiếu lồ của nhân đân,. 
đầu mạnh 0iệc tuyên truyền, giáo dục oề. pháp luậi treng nhân dân Sống ud tửm 
Điệc theo phá p luật phải tả khầu hiệu của teàn dân: : 


Các cơ quan quìn lý Nhà nước phải cải tiến phương pháp hoại động, 
đồi mới phong cách làm viộc, làm cho hoạt dộng quản lý có tính chiến đấu, _ 
năng động, sắc bén, thiết thực, tuyệt đối khóng được có thái độ hách dịch, cửa 
quuền 0uới nhân đán: 


Atuõn cho Nhà nước ta mạnh, điều có Ij nghĩa quuết định là tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đổi với Nhà nước. Các cấp ủụ Đảng không bao biện 
công Uiệc của các cơ quan Nhà nước, nhưng phải đi sâu oào từng lĩnh Đực hoạt 
động cụ thề, nhấi là ITnh 0ực%lnh tế, đề phái huuụ những nhân tố tích cực, ưốn 
nần nhítng Uuiệc lỏim sửt trải, phái hiện những ấn đề thuộc Đề chính sách, chủ 
trương, biện phú pcần sửa đồi, bồ sung, từ đó mà xâu dựng 0à heàn thiện phươttg 
phá p lãnh đạo phù hợ p uởi tính chất 0uà đặc điềm của từng ngành, từng cấp. Căn 
cử 0ào tjêu cầu, nội dung lãnh đạo cụ thề của từng ngành, lừng cấp mà x+âu dựng: 
tÒ chức Đẳng, bố trí cán bộ cho sát hợp uởi tinh thần nghị quuết !lội nghị thứ 6 
của Trung trơng. Cúc cấp ủụ Đảng. các cán bộ, đảng Uiên phải gương mẫu thị ~ 
_ hành Hiến phúp 0à pháp luật, đi đầu trong cuộc đấu tranh đề tăng cường pháp 
chế zä hội chủ nghĩu.. 


Chng ta tìn rằng Nhà nước ta đàu đạn kinh nghiệm 0à trưởng thành trong 
đầu tranh uà xâu dựng 10 năm qua, nhãit định sẽ hoànthành sứ mệnh lịch sử của 
mình trong qi¿i đoạn cách mạng mới, làm cho đất nước †œ đằng hoàng hơn, tœ 
đẹp hơn như Chủ bo tiồ Chí Aftinh hằng mong muốn 


CHỦ TỊCH HÓ CHÍ MINH 


Tự liệu lịch sử 


Một số thư của 
Chủ tịch Hè Chí Minh“ 
gửi người Mỹ năm lQÄ5 


- 


Lời Bọ biên tập. —Trong chiến tranh thế giới thứ 
hai Việt nam dứt khoái đứng oề phía Đồng mình chiến đầu 
chống chủ nghĩa phát.rít. Đề chfa mũi nhọn đấu tranh udơ. 
phát xítL Nhật, Đảng ta oà Việt mình, do Hồ Chủ Iịch đứng 
đầu, chủ trương tranh thủ hợp tác oới Mỹ đề chống N hái. 
Trong khi đánh nhau uới Nhật, người Mỹ bị nạn trên đất 
Việt nam đã được chúng ta cứu 0â giúp đỡ. Trong thư từ 
trao đồi øpới người Mỹ, Hồ Chủ tịch khéo léo tranh thủ sự 
hợp tác của Mỹ đồng thời nói lên Ú chí sảt đđ của nhán 
dân ta kiên quyết chiến đấu đề giành độc lập đán lộc. 


#au khi chiến tranh chồng Nhật kết thúc, người Mỹ nhanh 
chóng lãng quên những đóng góp của Việt nam trong cuộc 
chiến đầu chung chống phút zÍl Nhi. Theo đuồi những 
mưu đồ đen tốt đối uới Việt nam, nhà cầm quuền, Mỹ từ 
chõi thiện chỉ oà h#u nghị của Việt nam do Hồ Chủ lịch 
đưa ra trong các bức thư của Người. Nhà cầm quụền Mỹ 
cũng phớit lờ lời cảnh cáo của Hồ Chủ tịch trong thư của 
Người : «thủng tôi sẽ tiếp tục chiến đãu cho đến khi đại 
được điều mà chúng tôi đáng được : độc lập dân lộc?®. ˆ 


Mọi người đều biết thái độ ngoan cỗ đó của nhà cầm 
quuền Mỹ đã đầu nước MỊ đến thảm họa như thế nào ở 
Việt nam. 


Nhan dịp kỷ niệm lần thứ 40 đánh thẳng chủ nghĩa phái 
xit Nhật. chúng tôi công bố một số bức thư của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gứt người Mỹ năm 1945 đề bạn đọc tham khảo. 
Các bức thư nàu, một số do Hồ Chủ tịch oiẽt lau, một số 
đánh máy có chữ kú miếi taụ của Hồ Chủ tịch. Tất cả đều 
bằng tiếng Anh. Chúng tôi dịch ra liễng Việt. 


=< 


w* 


| Ông Bernard 
và ông Fenn thân mến, 


Tôi rất cắm ơn các ông đã chăm sóc những thanh niên của chúng tôi. 
Tôi mong họ có thề học vô tuyến điện và các thứ khác cần thiết cho cuộc 
chiến đấu chung của chúng ta chống bọn Nhật, 

Tôi mong các ông sẽ sớm có điều kiện đến thăm chúng tôi ở đây, tại căn 
cứ của chúng tôi. Được như vậy tbì tuyệt! Cho phép tôi gửi lời kính chào 
tướng Chenault. 

Kính chào 
Ngày 9 tháng 5 
HOO 


Ông Fenn thân mốn, _ 


Tôi muốn viết cho ông một bức thư dài, thật dài đề cảm ơn tình bạn của 
ông. Rất tiếc, tôi không viết được nhiều vì hiện giờ sức khoẻ tôi kém (không 
ø6m lắm đâu, ông đừng lo). 

Ông Tam sẽ nói với ông những điều tôi muốn nói. Nếu ông gặp các Ông 
Bonard, Vincent. Reiss và Carlson (của cơ quan Thông tin) và các bạn kháo 
của chúng ta, cho tôi gửi lời thăm hỏi thân tình nhất, 

Tam có nói là ông sẽ đến đây. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón ông nồng 
nhiệt nhất. Ông cố gắng đến cảng sớm càng tốt. 

Chúc ông mạnh khoẻ và may mắn. 
Thân át, 
2127-42 
C.M. HOO 


Ông Fenn thân mổn, 


Ông T. và người frợ thủ hoặc thứ hai của ông ta rất tâm đầu ý hợp. 
Chúng tôi trở thành một gia đình lớn. Tôi hy vọng ông sẽ sớm đến thăm 
chúng tôi: " 

Yêu cầu ông vui lòng chuyền thư này cho bạn tôi là ông Sung Minh Fang . 
ở quán cà phê Đỏng đương, Mười hoặc mười hai ngày sau đó, họ sẽ trao cho 
ông một gói cờ của Đồng mình. Tôi rất cám ơn nếu ông gửi gói ấy cho tôi 
bằng con đưởng nhanh nhất. : 

Xin gửi lời chào ông già quý mến và ông PBernard và tất cả bạn hữu 
của cbúng ta. 

Chúc ông mạnh khoẻ và may mắn. 


Thân ái, 
HOO 
_ 9-6-45 
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Ông Tam thân mến, 


Chiến tranh đã kết thúc. Mọi việc đã đồi thay, nhưng tình bạn của chúng 
ta vẫn mãi mãi như vậy, không bao giờ thay đồi. 


Như ông biết. chúng tôi không được hưởng phần nào trong chiến thẳng. 
Đề có phần trong đó, chúng tôi còn phải chiến đấu gian khồ. Trên thực tế 
chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt 
được điều mà chúng tôi đáng được: độc lập dân tộc. 


Tôi chỉ tiếc là những người bạn Mỹ của chúng tôi phải rời chúng tôi 
sớm quá và từ đó, quan hệ giữa chúng ta trở nên khó khăn. Chúng tôi sẽ 
không bao giờ quên ông. Đừng quên chúng tôi nhé ! Hãy mong đợi cái ngày 
tươi sáng chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

Một ngàn lần xin lỗi: người bạn chịu trách nhiệm mua xuyến tay cho 
ông đã bị ốm, anh ta giao nhiệm vụ này lại cho người thứ hai. Người này 
lại được cử đi công tác khác ở xa Hà nội, anh ta đã giao việc mua này cho 
người thứ ba. Người này đã không làm được như ý muốn và chỉ mua một vài 
chiếc trong số ông cần. Giá tất cả là 410 đồng ! 


Tôi xin gửi cho ông những thứ mà họ đã gửi cho tôi và số chênh lệch 
59 560 đồng. 


Tôi xin chúc ông mạnh khoẻ và may mắn. Tôi cũng xin chúc ông sớm 
có một vị hiền thê. | : 


Thân di, 
C.M.HOO 


Tháng 8-1945 
Ông Fenn thân mến, - 


Chiến tranh đã kết thúc. Đó là điều tốt cho tất cả mọi người. Tôi chỉ 
tiếc là tất cả những người bạn Mỹ của chúng tôi sắp rời chúng tôi. Và ˆ 
việc họ rời khỏi xứ này có nghĩa là quan hệ giữa ông và chúng tôi sẽ khó 
khăn hơn. 

Chiến tranh kết thúc thắng lợi. Nhưng là những nước nhỏ và bị phụ 
thuộc, chúng tôi không được phần lợi nào, dù chỉ là một phần rất, rất nhỏ 
trong thắng lợi của tự do và dân chủ. Có lẽ nếu chúng tôi muốn có phần lợi 
đầy đủ, chúng tôi còn phải chiến đấu. Tôi tin rằng sự đồng tình của ông và 
sự đồng tình của nhân dân Mỹ vĩ đại sẽ luôn luôn hướng về chúng tôi. 


Tôi cũng tin chắc rằng sớm hay muộn, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu 
của chúng tôi vì nó là chính nghĩa. Và đất nước chúng tôi sẽ độc lập. Tôi 
mong đợi cái ngày vui mừng được gặp ông và những người bạn Mỹ khác của 
chúng tôi hoặc trên đất Đông dương hoặc ở nước Mỹ. : 


Tôi chúc ông may mắn và mạnh khoẻ. 


_C.M, HOO 


d0 


VÌ MỘT NƯỚC VIỆT NAM XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VỮNG MẠNH, PHỒN VINH 


Bài phát biều của đồng chí LÊ DUẦN 


| Tồng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng, trong buồt 
lễ trọng thề kỷ niệm lần thứ ¿0 Cách mạng Tháng Tám 
bà Quốc khánh 2-9 tợi Quảng trường Ba đình ". 


Thưa đồng bảo Đà chiến sĩ thân mến, 
Các đồng chí oà các bạn thân mễn, 
Thưa các pị khách quốc tế thân mến, 


Hôm nay, chúng ta tập họp tại 
Quảng trường Ba đình, nơi cách đây 
40 năm, sáu thắng lợi huy hoàng của 
cuộc Tông khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản 


Tuyên ngôn độc lập, công bố trước 


đồng bào cả nước và nhân dân thế 
giới sự ra đời eủa nước Việt nam đân 
chủ cộng hòa, Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 


Bản tuyên ngôn lịch sử đó đã 
khẳng định : 


“Nước Việt nam có quyền hưởng 
tự do và độc lập, và sự thật đã 
thành một nước tự do, độc lập. Toàn 
thề đân tộc Việt nam quyết đem tất cả 
tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải đề giữ vùng quyền tự do, độc 
lập ấy ®. 

Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Việt nam do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập 
và giáo dục, nhân đân ta đà tiến bước 
mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới do Cách 


_ mạng Tháng Tám mở ra: kỷ nguyên 


độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 
Toàn thề dân tộc ta đã giữ vững lời 
thề độc lập, anh dũng chiến đầu, 
vượt qua mọi gian lao, thử thách và 
đã giành được những thắng lợi hết 
sức về vang, phát triền những thành 
quả của cách mạng Tháng Tám, bảo 
vệ và xây dựng nước cộng hòa trẻ 
tuồi của mình. 


Sát cảnh cùng nhân đân hai nước 
anh em trên bán đảo Đông đương, 
nhân dân ta đã đánh tháng hai cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn bạo của các 
thế lực đế quốc phương Tây, đập tan 
mưu đồ của thực dân Pháp đặt lại ách 
thống trị của chúng trên đất nước ta, 
và cuồng vọng của đế quốc Mỹ, tên 
đế quốc đầu số và sen đầm quốc tế, 
muốn nghiền nát dàn tộc ta và giáng 
đòn phản kích quyết liệt hòng ngăn 
chặn và đây lùi các trào lưu cách. 
mạng của thời đại. 


Hai cuộc kháng chiến cứu nước thần 
thánh của nhân đân ta là cuộc chiến 
đếu tiêu biều chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
từ sau chiến trành thế giới lần thứ 
hai. Đé là một bộ phận quan trọng 
của cuộc đấu tranh của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trong thời đại 
mới, góp phần làm sâu sắc thêm những 
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thay đôi trong cục điện cách mạng 
chung trên thế giới, có lợi cho hèa 
bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 


Tiếp sau những thắng lợi oanh liệt 
đó, nhân đân ta lại phải đương đöu với 
các thế Hre bành trướng. bá quyền vài 
bè lũ tay sai của chúng, bảo vệ vững 
chíc biên cương của Tổ quốc. Dòng 
thời, chúng ta làm tròn nghĩa vụ giúp 
đỡ nhân đân lào và nhân dân Cam- 
pu-chia hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng và bảo vệ đất rước, củng cố 
liên minh ba nước anh em cùng tiến 
bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. 


Tử ngày miền Nam giải phóng, đất 
nước thống nhất, sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước ta đã 
giành được những thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược rất quan trọng. 


Những vết thương nặng nề của 
chiến tranh đã được hàn gắn. Nền 
kinh tế quốc đân đã được khôi phục 
và có một số mặt phát triền. Những 
cơ SỞ vật chất — kỹ thuật quan trọng 
của chủ nghĩa xã hội đã và đeng được 
xây dựng. Quan hệ người bóc lột 
người đã được xóa bỏ về căn bản. 
Chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất 
đã được thiết lập trong một bộ phận 
lớn của nền kinh tế. Quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân lao động không 
ngừng được xây dựng và củng cố. Sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát 
triên nhanh. Quốc phòng và an ninh 
được bảo đảm. Đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân, mặc dủ còn 
phiều khó khăn, đang được ồn định 
và từng bước cải thiện. 


Bốn mươi năm qua là một thời kỳ 
chiến đấu rực rỡ chiến công, một 
thởi kỷ phát triền rhanh chóng chưa 
tửng thấy trong lịch sử lâu đài của 
đân tộc ta 


Sự nghiệp vĩ đại này là thành quả 
cuộc đấu tranh kiên trì và anh dũng 
của nhiều thế hệ người Việt nam, trực 
(iếp là cuộc chiến đấu đầy gian khô, 


hy sinh của đồng bào và chiến sĩ cả 
nưóc ta trong hơn nửa thể kỷ dưới 
ngcn cờ về vang của Đảng. Thắng lợi 
có ý nghĩa lịch sử và tỉnh thời đại của 
nhân đân ta gắn liền với sự giúp đỡ 
tận tỉnh, quý báu của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, của giai cấp cÔng 
nhân và phong trào cộng sẵn quốc tế, 
của các dân tộc yêu cnuộng tự đo và 
loài người tiến bộ. 


Trong buồi kỷ niệm trọng thề này, 
thay mặt Đẳng và Nhà nước, tôi nhiệt 


liệt biều đương chủ nghĩa anh hùng - 


cách mạng tuyệt vời của nhân dân và 
các lực lượng vũ trang cách mạng của 
chúng ta; nhiệt liệt biều dương công 
lao bất diệt của các anh hùng, liệt sĩ, 
đòrg bào, đồng chí đã anh dũng chiến 
đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
vinghia vụ dân tộc thiêng liêng và 
nghĩa vụ quốc tế cao cả. 


Tôi xin gửi lời chào đoàn kết và 
tình sâu nghĩa nặng của nhân' dân ta 
đến nhân dân Lào và nhân đân Cam- 
pu-chia anh cm, những người bạn 
chung chiến hào đã cùng chúng ta 
chia ngọt sể bùi, làm nên thắng lợi 
vĩ đại cho sự nghiệp cách mạng chung 
của ba nước Đông dương. 


Tôi xin bày tổ lòng biết ơn chân 
thành và sâu sắc về sự ủng hộ mạnh 
mẽ, sự giúp đỡ to lớn của Liên xô, Tôồ 
quốc vĩ đại của V.I.Lê-nin, và của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, của các đảng cộng sẵn và công 


nhân, các quốc gia bầu bạn, các dân 


tộc yêu chuộng hòa bình, công lý và 
nhân dân tiến bộ trên thế giới. 


Thưa cức đồng chí 0â các bạn, 


Cuộc chiến đấu thẳng lợi bốn mươi 
năm qua đã mang lại cho dân tộc tà 
một tầm vóc mới. Việt nam đã trở 
thành một quốc gia độc lập, thống 
nhất ; dân tộc ta là một đân tộc chiến 
thắng, một dân tộc anh hùng. Đẳng 
ta, Đẳng cộng sản Việt nam, là một 


đẳng Mác — Lê-nin vĩ đại. Nhân dân 
ta có đủ điều kiện tỉnh thần và vật 
chất đề bảo vệ vững chắc mọi thành 
quả cách mạng, xây dựng thành công 


một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 


giàu mạnh. 


Nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam là Nhà nước của nhân dân 
lao động. Nhân dân lao động làm chủ 
tập thề, đó là bản chất của chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Trong thời kỷ mới, 


toàn bộ năng lực và trí tuệ của nhân 'ˆ 


dân cần tập trung vào việo tiến hành 
đồng thời và đồng bộ ba cuộc cách 
mạng, then chốt là cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, xây dựng từng bước 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm cho mọi người lao 
động, tập thề và cá nhân, đều làm 
chủ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội ; làm chủ tử sẵn xuất đến phân 
` phối, lưu thông; làm chủ trong cả 
nước, ở địa phương và cơ sở; làm 
chủ ngày càng cao đối với xã hội, thiên 
nhiên và bản thân. 


Phải đầy mạnh tô chức lại sản xuất 
nhắm khai thác tốt lao động, đất đai 
và tài nguyên thiên nhiên khác ; trước 
tắt, coi nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, mà trọng tâm là lương thực, thực 
phẩm ; đưa nông nghiệp một bước lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nắm 
vững công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, nhiệm vụ trung tàm của cả 
thời kỷ quá độ, phấn đấu xày dựng 
đúng tiến độ những công trình công 
nghiệp nặng then chốt. Từng bước 
xây dựng một cơ cấu kính tế hợp lý, 
mà nông cốt là cơ cấu công — nông 
nghiệp hiện đại trong phạm vi cả 
nước ; ra sức xây dựng huyện, lấy 
huyện làm địa bàn phân công lao 
động mới, tỒÖ chức sản xuất và đời 
sống. Kiên quyết đồi mới quản lý kinh 
tế, bãi bỏ quan liêu bao cấp, chuyền 
hẳn sang bạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở lấy 
- kế hoạch làm trung tâm; thực hiện 
một cơ chế năng động, cho phép động 


viên mọi nguồn dự trữ, hướng mọi 
hoạt động vào việc nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả 


Đảng lãnh đạo, nhân dàn làm chủ, 
Nhà nước quản lý, đó là cơ chế tóng 
thề của chế độ ta. Phải sử dụng sức 
mạnh tổng hợp của chế độ làm chủ 
tập thề ở tất cả các cấp, các ngành đề 
phát triền kinh tế, xây dựng văn hóa, 
bồi dưỡng con người mới, củng cố 
quốc phòng và an nỉnh, tồ chức và 
bảo đảm đời sống của nhân dân. 


Thấu suốt đường lối cách mạng 
đúng đắn của Đảng, phát huy năng 
lực lao động sáng tạo của nhân dân 
và tỉnh thần chiến đấu anh hùng của 
quân đội, chúng ta đang thực hiện 


_ thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược và 


các mục tiêu cách mạng do Đại hội 
lần thứ .V của Đẳng đề ra, đưa các 
nghị quyết của Trung ương Đẳng, gần 
đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tám, đi vào cuộc sống. Bằng những 
cố gắng to lớn hơn nữa, chúng ta hãy 
ra sức thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1985, chào mừng một 
cách xứng đáng Đại hội lần thứ VI 


( sắp tới của Đảng cộng sẵn Việt nam, 


tạo điều kiện thuận lợi đưa cách mạng 
nước ta vào một thời kỳ phát triền 
mới. 

Thay mặt Trung ương Đảng, Hội 


- đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng. 


tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ, cán 
bộ các cấp, các ngành hãy phát huy 
truyền thống cách mạng về vang của 
đân tộc ta, ra sức lao động quên mình 
và chiến đấu đdũ¡g cảm vì một nước 
Việt nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, 
phồn vinh, góp phần ngày càng to lớn 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân thế giới. 


Đảng, Chính phú và nhân dân ta 
làm hết sức mình đề tăng cường liên 
minh đặc Ùbiệt giữa nước ta với Lào 
và Cam-pu-chia, nâng cao trình đô 
hợp tác toàn điện giữa Việt nam với ˆ 
Liên xô và cả cộng đồng xã hội chủ 


LÊN 


nghĩa. Đó là một bảo đảm cực kỳ 
quan trọng cho thắng lợi của nhân dân 
ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốt. 


Chúng ta hoàn toàn đoàn kết với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. và 
cả loài người tiến bộ trơng cuộc đấu 
tranh nhẳ¡n ngăn ngừa và loại trừ nguy 
cơ hủy diệt hạt nhân do chính sách 
điên cuồng chạy đua vũ trang của bọn 
đế quốc hiếu chiến gây ra, bảo vệ 
hòa bình và cuộc sống con người trên 
hành tỉnh chúng ta. Nhân dân ta nhiệt 
liệt hoan nghênh Liên xô đơn phương 
ngừng mọi cuộc thử hạt nhân và đòi 
Mỹ cũng phải làm như vậy. 


Cùng với các dân tộc ở châu Ắ và 
Thái bình đương, chúng ta kiên quyết 
đấu tranh làm thất bại các kế hoạch 
của Oa-sinh-tơn và đồng minh của 


chúng muốn biến khu vực rộng lớn: 


này thành một nơi đối đầu quân sự, 
chính trị với các nước xã hội chủ 
nghĩa và tất cả các dân tộc yêu chuộng 
độc lập, tự do trong khu vực. Chúng 
ta tin tưởng rằng châu Á và Thái 
bình dương có thề và cần phải trở 
thành một khu vực hòa bình. 


Chúng ta đánh giá cao vai trò to 
lớn của Phong trào các nước không 
liên kết do Ấn độ làm chủ tịch, trong 
cuộc dấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc vì hỏa bình, độc lập dân tộc và 
một trật tự kinh tế thế giới mới. Chúng 
ta đặc biệt bày tỏ tình đoàn kết chiến 
đấu với nước Cu-ba anh em, và sự 
ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu 
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tranh vì độc lập, tự do của nhân dân 
Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-đo, Na-mi- 
bi-a, Pa-le-xtin, Li-băng và nhân đân 
các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh khác. 


Trước sau như một, chúng ta kiên 
trì chính sách hòa bình và hữu nghị 
giữa các dân tộc. Đối với các nước 
lắng giềng và khu vực Đông Nam Ẳ, 
chúng ta chủ trương chăm dứt tình 
trạng đối đầu, đi vào thương lượng 
nhằm giải `quyết các vấn đề tranh 
chấp. Chúng ta mong rằng những đề 
nghị thiện chí do các nước Đông: 
dương đưa ra sẽ được các bên hữu 
quan đáp ứng một cách tích cực. 


Thời đại chúng ta là thời đại thắng - 
lợi của hòa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Mọi hành động xâm 
lược,. can thiệp đều không tránh khỏi 
bị trừng phạt. Kẻ nào đi ngược xu 
thế của thời đại nhất định sẽ thất 
bại. 


Một lần nữa, tại quảng trường lịch 
sử này, dân tộc Việt nam ta khẳng 
định mạnh mẽ ý chỉ của mình quyết 
đem hết tinh thần và lực lượng gìu 
giữ non sông đất nước mà biết bao. 
thế hệ đã chiến đấu, hy sinh đề bảo 
vệ, đem hết nghị lực và tài năng xây 
dựng nước ta * đàng hoàng hơn, I0 
đẹp hơn ? như ước mong của Bác Hô 
vĩ đại và nguyện vọng của toàn dân. 


Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng 
của Đẳng, đồng bào và chiến sĩ cả 
nước, triệu người như một, hãy anh - 


đũng tiến lên! 


<< -== : 


BỒN MƯƠI NĂM CÁCH MẠNG, 
THÀNH QUÁ VÀ TRIỀN VỌNG 


PHẠM VĂN ĐỒNG 


ÙA thu năm 1945, Cách mạng Tháng 
Ñ Tám thành công, dẫn đến sự ra 
đời của nước Việt nam dân chủ 
cộng hỏa, Nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông Nam châu Á. 


Tử 1ã năm trước đó, khi Đẳng cộng 
sản được thành lập, đưới sự lãnh đạo 
_ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân 
_ ta đã kết hợp thiên (ài đân tộc và chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tỉnh hoa của loài 
. người. quyện chặt độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, cách mạng dân tộc 
dân chủ nhàn dân và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, hòa nhập chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa ;uốc tế vô sản, gắn 
liền cách mạng Vi¿t nam với cách 
mạng thế giới. Trong thời đại mới mở 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười, đường 
lối, ý nghĩa và thành quả của sự 
nghiệp cách mạng Việt nam tiêu biều 
cho cuóc đấu tranh của các dân tộc bị 
áp bức đề giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội, giải phóng con người. 


-Sau Cách mạng Tháng Tám, đất 
nước ta trở thành một giao điềm lịch 
sử, nơi gặp gỡ của ba dỏng thác cách 
mạng của thời đại, nơi đối đầu giữa 
các lực lượng cách mạng với các lực 
- lượng phản động. Bọn đế quốc, bọn 
bành trướng nối tiếp nhau xâm lược 
và phá hoại nước ta, hỏng đánh bại sự 
nghiệp cách mạng độc lập đân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến đấu bắt 
đầu ngay sau khi nước Việt nam mới 


ra đời và liên tục diễn biến cho -đến 
ngày nay. 


Bốn mươi năm qua chỉ là một phần 
trăm thời gian của lịch sử dân tộc. 
Song đó là 40 năm của thời đại 
Hồ Chí Minh, 40 năm đẹp đẽ và hào 
hùng nhất, đưa nhân dân ta từ bóng 
đêm ra ánh sáng, từ thân nô lệ thành 
người tự do, từ dân miất nước không 
có tên trên thế giới thành người chiến 
sĩ kiên cường chống đế quốc được cả 
loài người tiến bộ quý trọng, thành 
người xây dựng sáng tạo, đang từ 
nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế vươn 
lên xây dựng đời sống xã hội chủ 
nghĩa ấm no, hạnh phúc. 


-Hòa nhịp với thời đại sôi nồi cách 
mạng trên thế giới sau chiến thắng 
của Liên xô chống phát xit, 40 năm 
qua là bản anh hùng ca cách mạng 
của đân tộc ta với những thắng lợi có 
ý nghĩa lịch sử và tầm vóc quốc tế, 
cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân các nước, 
chứng minh rằng cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa gắn liên nhau, về cả 
không gian và thời gian, trong một 
nước cũng như trên thế giới, là cuộc 
đấu tranh chính nghĩa và tất thắng. 
40 năm phát huy những gì tốt đẹp 
nhất trong quá khứ về vang của dân 
tộc, mang lại hiện tại đáng tự hào 


lã 


ngày nay và mở ra triền vọng tươi 
- sáng cho chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta, thực hiện 3 cuộc giải phóng 


BA MƯƠI NĂM 


ChÍn năm kháng chiến chống Pháp 
kết thúc bằng chiến thắng Điện biên 
phủ đánh dấu sự sụp đồ của chủ nghĩa 
thực đân cũ, hơn 20 năm kháng chiến 
chống Mỹ chấm dứt bằng đại thắng 
của chiến dịch Hồ Chi Minh, báo hiệu 
sự phá sản của chủ nghĩa thực dân 
. mới, 30 năm chói lọi chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của một dân tộc 
hiệp sỉ», như lời nhà họa sĩ lớn và 
người cộng sản Pi-eát-xô, làm sáng tỏ 
một chân lý của thời đại: « Không có 
gì quý hơn độc lập tự do?® Nhân 
dân ta làm: tròn một sử mệnh lớn lao, 
mà Hội nghị văn hóa thế giới ở La Ha- 
ba-na năm 1968 đã nêu rõ : Cuộc 
chiến đâu của nhân đân Việt na¡n là 
tiên vệ, trung tâm và tột điềm của 
cuộc đâu tranh cách mạng của những 
người lao động và các dân tộc bị áp 
bức trên thế giới chống chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ... Chính trên các chiến 
trường ở Việt nam, số phận của thế 
giới, sự sống còn của nèẻn văn hóa và 
văn minh của hành tỉnh chúng ta 
đang được định đoạt. Vật dặt cuộc của 
cuộc đấu tranh này là tự đo và phầm 
giá con người. Thăng lợi hoàn toàn 
của Việt nam là thắng lợi của loài 
người *. Nhân đân ta xứng đáng với 
lòng tin yêu của Lầu bạn nà¡m châu đã 
từng nói về Việt nam những lời dầy 
tỉnh cảm chân thành và cản: phục: 
® Nếu chúng ta muốn dịnh nghĩa lòng 
dùng cắm, chủ nghĩa anh hùng lập 
thê, tỉnh bạn chiến đấu, những hành 
động quín mình vĩ dại của các dàn 
lộc đâu tranh cho nên cọc lập của 
mình hoặc bảo vệ các thành quả xã 
họòi chủ nghĩa, chúng ta chỉ cần nói 
một tiếng: « Việt nam ® (Xi-này Goóc- 
đơn, nhà văn Ca-na-da). « Cũng cháng 
can gọi người Việt nam là anh hùng 
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lớn : thay đồi vận mệnh đầy đọa của 
dàn tọc, tình trạng trì trệ của xã hội, 
thân phận tha hóa của con người. 


KHÁNG CHIẾN 


nữa, vì như thế là thừa. Chỉ một tử 
duy nhất « Việt nam * cũng đủ đề diễn 
tả lòng dũng cảm và khí phách anh 
hùng » (Pi-tơ Hem-mơn, nhà văn Mỹ). 
« Hy vọng của toàn thế giới, kè cả hy 
vọng về tương lai nước Mỹ, nằm trong 
thắng lợi của nhân dân Việt nam » 
(Phi-lip Bô-nôt-xky, nhà văn Mỹ). 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng ta, cả 
đản (ộc vùng lên kháng chiến với toàn 
bộ sức mạnh từ lòng sâu của lịch sử 
và từ bản chất cách mạng của thời 


đại. Chúng ta đã làm những cuộc: 


chiến-tranh nhân dàn vĩ đại. động 
viên lòng dũng cảm, trí thông minh 
và tài sáng tạo của nhân dân ta,tranh 
thủ mọi lực lượng đồng tình, ủng hộ 
và giúp đỡ trên thế giới, kề cả nhân 
dân nước Pháp và nước Mỹ, kết hợp 
mọi biện pháp và hình thức đấu tranh 
trên các mặt trận quân sự, chính trị và 
ngoại giao. Trong chiến tranh, chúng 
ta đã biết tỉnh toán và sử dụng đến hết 
mức mọi khả năng đánh giặc, hôm qua 
vả ngày nay, sự gắn bó với thành 
quả đã có và piềm tin ở tương lai sẽ 
đến, sức mạnh của dân tộc và' sức 
mạnh của thời đại, bên trong thì huy 
động mọi người dân và sử dụng cả 
thiên nhiên của đất nước, bên ngoài 
thì huy động mọi người phản đối 
xâm lược Việt nam và sử dụng cả 
những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ 
thủ. Có thề nói chúng ta đã làm chiến 


tranh một cách rất hợp lý, nhờ vậy _ 


mà giành được thắng lợi với những 
hy sinh, tồn thất to lớn nhưng đã 


_ dược hạn chế ở mức thấp nhất. Nhân 


dân ta quyết đánh và biết tháng, đã 
luôn luôn chủ động, càng dánh càng 
mạnh, giành thẳng lợi từng bước cho 
đến tháng lợi cuối cùng, đồng thời 


_m8n, „immmxownlilioro. say. 1ï —. 
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trong quá trình đỏ xây dựng được 
lực lượng vũ trang bùng hậu, nền 
quốc phòng toàn dân và nghệ thuật 
chiến tranh nhân dân Việt nam. 


Ba thập kỷ chiến tranh chống đế 
- quốc là một lò lửa kiềm tra. sàng lọc 
và rèn luyện, một quá trình tìm hiều, 
nhận biết và hành động, đã bồi dưỡng 
cho nhân dân ta những phầm chất 
cao đẹp mới, tạo cho cách mạng nước 


ta những kinh nghiệm quý. Các 
cuộc kháng chiến đã từng bước nâng 
cao trình độ làm chủ của nhân dân, 
gắn liền xới sự tiến triền của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong 
cả nước và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc nước ta. Đó là cái 
vốn quan trọng đề rây dựng chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. 


MƯỜI NĂM CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG CẢ NƯỚC 


Mười năm từ ngày dân tộc ta hoàn 
toàn độc lập, đất nước ta hoàn toàn 
thống nhất, cả nước cùng nhau tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, là thời gian 
thử thách rất lớn, trong xây dựng 
cũng như trong bảo vệ TồỒ quốc xã 
-hội chủ nghĩa, 


Thắng lợi và thành tựu. 


Ngay sau khi kháng chiến chống 
Mỹỳ giành được toàn thắng, bọn bành 
trướng Bắc kinh công khai trở mặt, 
thi hành chính sách thù địch đối với 
nước ta, tiến hành chiến tranh xâm 
lược ở biên giới phía nam và biên 
giới phía bắc, hỏng thôn tính nước ta 
và 3 nước Đóng dương đề mở đường 
tran xuống Đông Nam Á. Trước kẻ 
thủ mới và trong điều kiện mới, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 
dân và quân đội ta lại bừng lên rực rỡ 
trong muôn ngàn tấn gương chiến 
đấu thông minh và dũng cảm, thế hệ 
trẻ ngày nay tỏ ra xứng đáng với lớp 
cha anh thời chống Pháp, chống Mỹ, 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc 
chứng nưnh sức mạnh vô địch của 
mình, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Việt nam biều hiện thế và lực lớn 
ranh hơn bao giờ hết. Thắng lợi của 
nhân đân tá đã làm thất bại âm mưu 
của bọn bành trướng Bắc kinh, giữ 
vững biên cương của đất nước, giúp 
vào sự hồi sinh và nảy nở của đân 
tộc Cam-pu-chia, thắ( chặt quan hệ 


đoàn kết đặc biệt với bai nươc láng 
giềng anh em, hỉnh thành khối 3 nước 
xã hội chủ nghĩa trên bàn đảo Đông 
dương, tạo ra cực diện cách mạng 
thuận lợi chưa từng có ở khu vực 
này. Hiện nay, quân và dân ta nhận 
Tð việc bảo vệ TÔ quốc xã bội chủ 
nghĩa là một trong hai nhiệm vụ 
chiến lược lâu dài của cách mạng nước 
ta, không ngừng nâng cao cách giác, 
tiếp tục chiến đấu đánh thắng kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Đồng thời, chủng ta sản sàng 
bình thường hóa quan hệ với Trung 


-_ quốc, và kiên trì theo hướng này, vì 


chúng ta luôn luôn coi trọng tỉnh hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước. 


Tiến lên chủ nghĩa xã hội tử một 
nền kinh tế còn phô biến là sẵn xuất 
nhỏ, sau hơn 30 năm chiến tranh tàn 
phá, trong hoàn cảnh địch họa và 
thiên tai đồn đập, đó là một thử thách 
ghê gớm mà lịch sử dân tộc ta chưa 
từng tri qua, một công cuộc mói mẻ, 
khó khăn và phức tạp, hầu như không 
có tiền lệ hoặc hình mẫu trên thế giới. 


Đại hái thứ IV của Đang năm 
1976 dã vạch đưởng lôi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây đựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Ở nước 
ta Đại hội thứ V ơủa Đảng năm 
1983 đã nêu những mục tiêu và chính 
sách lớn cho chặng đường đầu tiên 
lên chủ nghĩa xã hội. Ăn khớp với 
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đường lối cách mạng trong nước, 
Đảng ta đã vạch đường lối đối ngoại, 
xác định thái đệ của nưóc ta đối với 
các nước, các khu vực và các vấn đẻ 
lớa của thế giới ngày nay. Đường 
lối, ohủ trương về mọi mặt kề trên đã 
được thực tiễn chứng mính là đúng 
đắn. Vạch được đường lối đúng về 
một giai đoạn lịch sử mới, cbỉ một 
thời gian ngắn sau ngày chống Mỹ 
thắng lợi, chứng tổ trình độ vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác— Lê-nin, 


tầm nhỉn xa rộng và ý chí cách mạng - 


mạnh mẽ của Đẳng ta và dân ta. Sớm 
có đường lối đúng là một thành tựu 
to lớn và cơ bản, bảo đảm những 
thắng lợi vừa qua và sắp tới của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Đồng bào miền Nam hòa hợp trong 
lòng dân tớc, toàn thề nhân dân Việt 
nam phăn khởi tiến.lên chủ nghĩa xã 
hội, nền chuyên chính vô sản mở 
rộng ra cả nước, quyên làm chủ tập 
thề của' nhân dân lao động được xác 
lập một bước, nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam ra đời, những sự 
kiện quan trọng đó diễn ra nhanh 
chóng và tự nhiên, từ sự phát triền 
tất yếu của lịch sử và cách mạng 
nước ta. \ 


Cải tạo toàn bộ miền Nam 100 năm 
đưới chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 


lại vừa trải qua 30 năm chiến tranh, _ 


đưa chủ nghĩa xã hội vào mọi mặt 


sinh hoạt xã hội và thâm nhập tửng. 


gia đình, vừa là một sự đảo lộn tận 
gốc quan điềm và kiều sống của hàng 
chục triệu con người, vừa là một 
cuộc gặp gỡ đẹp đề giữa xu thế lịch 
sử, truyền thống dân tộc và quá trình 
cách mạng. Đây là một cuộc cải tạo 
cực kỷ sâu rộng mà các lực lượng 
phản động quốc tế không bao giờ 
nghĩ rằng có thề diễn ra thuận lợi và 
nhanh chóng, với sự tham gia hào 
hứng của nhân đân lao động, như 
thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh và 
các nơi khác tại miền Nam. Đến nay, 
những biến đồi sâu xa đã diễn ra trên 
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_mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh 


(tế, văn hóa, xã hội, và nhiều tỉnh, 
thành ở miền Nam trở thành những 
nơi năng động, sáng tạo trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đóng góp 
được kinh nghiệm tốt cho cả nước. 
Cải tạo miền Nam là một thành quả 
kỳ điệu của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam 10 năm qua. 

Trong cả nước, các giai cấp bóc lột 
về cơ bản đã bị xóa bỏ, phần lớn nông 
dân và những người lao động khác 
đã đi vào con đường làm ăn tập thề, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 


_đang tiếp tục được xác lập và củng cố. 


Các vết thương chiến tranh được hàn 
gắn, nền kinh tế được khôi phục, cơ 
sở vật chất — kỹ thuật được tăng cường 
một bước, nền sẳản xuất, nhất là sẵn 
xuất lương thực, có tiến bộ rõ rệt. 
Các hoạt động khoa học và kỹ thuật, 
giáo dục và đào tạo, văn hóa và xã. 
hội phát triền nhanh và những năm 
gần đây đang có chuyền biến tốt về 
quan điềm. Khoa học kỳ thuật cố 
gắng đạt đến sự kết hợp liên ngành và 
phát huy tác dụng từ việc xây dựng 
các chủ trương, kế hoạch đến việc nêu 
ra và thực hiện các biện pháp công 
nghệ tiên tiến ở từng cơ sở. Công tác 
giáo dục, đào tạo đội ngũ người lao 
động và đội ngũ cần bộ vươn lên theo 
hướng kỹ thuật tòng hợp, hướng 
nghiệp và dạy nghề. Sự nghiệp văn 
hóa, y tế, thề dục, thề thao gắn bó 
hơn với kinh tế và làm tốt hơn vai 
trỏ là một động lực thúc đầy kinh tế 
phát triền. Trật tự và an toàn xã hội 
tốt lên, an ninh chính trị của chế độ 
và quốc phòng của đất nước được bảo 
đảm vững chắc. Công cuộc công 
nghiệp hóa nước nhà có một bước 
tiến triền, tuy còn nhỏ hẹp và (Lỗi. 
Những nhu cầu thiết yếu nhất về đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân lao động được đáp ứng, ở nhiều 


. vùng nông thôn mức sống được cải 


thiện, mặc dù trong 10 năm, do kế 


(Xem liếp trang 73) 
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Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố 
quyết đính mọi thắng lợi trong đấu 
tranh giữ vững an ninh quốc gia và 


trật tự xã hội 


PHAM HÙNG 


498 nă¡n chiến đấu liên tục, nhân 

dân ta, lực lượng Công an nhân 
dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian 
khồ, làm nên những thắng lợi to lớn 
trên mặt trận đấu tranh chống bọn 
phản cách mạng và tội phạm khác, giữ 
vững an ninh quốc gia và trật tự xã 
hội. 


Thành tựu to lớn nhất của Công 
an nhân dân Việt nam trong sự nghiệp 
bảo vệ an ninh quốc gia là đã cùng 
với toàn dân đánh thắng những đội 
quân tỉnh báo nhà nghề của phát xít 
Nhật, đặc vụ Tưởng, thực đàn Pháp, 
đế. .quốc Mỹ trong chiến tranh giải 
phóng đân tộc và chiến tranh bão vệ 
Tổ quốc và đang ra sức làm thất bại 
mọi âm mưu thâm độc của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc câu két 


_ liệt sự lãnh đạo của Đẳng, trong 


với đề quốc Mỹ và các loại phản động. 


quốc tế khác, kiên quyết đập tan chiến 
tranh lấn chiếm và phá hoại ›:liều 
mặt của chúng. 


Qua những chặng đường đấu tranh 


dầy gian khô và chiến thắng về vang 


của mình, đân tộc ta phải liên tiếp đối 
đu cùng một lúc với nhiều kể thù xâm 
lược có nhiều âm mưu thâm độc, điên 
cuồng đánh phá cách mạng nước ta. 
Một trong những âm mưu đó của chúng 


là Liến công vào nội bộ ta, trước hết là 


liến công vào các cơ quan đầu não, 
ám hại c(c đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
của Đảng và Nhà nước ta. Công an 
nhân đân Việt nam là một lực lượng 
tin cậy của Đảng, là công cụ sắc bén, 
của Nhà nước chuyên chính vô sắn, là 
con em yêu quý của nhân dân, tuyệt 
đối trưng thành với Đẳng, cùng với 
toàn Đăng, toàn dân, toản quân ta 
bảo Đệ an loàn các cơ quan đầu não của 
Đang, các đồng chỉ lạnh đạo chủ chối 
của Đảng 0à Nhà nước :; bảo ệ chính 
quuền cách mạng, bảo ệ chế độ +ả hội 
chủ nghĩa ; bảo pệ quuên làm chủ tập 
lhề của nhằản dàn lao động; bảo Uệ 
tính mạng, tài sơn Đà Cuộc Sống tẻn 
lành của nhân dân. Đây là một nhiệm 
vụ rất đáng tự hào, vì Công an nhân 
đàn đã nghiêm chỉnh thực hiện lời 
đạy của Bác Hồ kính yêu : a Phải 
tuyệt đối trung thành với Đẳng » và 
đã làm đúng lời chỉ bảo của đồng chí 
Lê Duần, Tông bí thư Ban chấp hành 
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(rung ương Đẳng: “Đăng lựa chọn 
cần bộ công an trong những người 
trung thành nhất với Đẳng, những 
người chỉ biết sống chết với Đảng, 
chỉ biết còn Đẳng thì còn mình s (1). 


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các 
cấp ủy Đẳng, Công an nhân đân Việt 
nam phát huy vai trò nòng cối, xung 
kích, phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
các đoàn thê nhàn dân, kết hợp biện 
pháp quần chúng với các biện pháp 
nghiệp vụ và khoa học — kỹ thuật, 
dlä chủ dộng piLong ngửa, ñ{p thời trấn 
úp bọn lưu manh chuuên nghiệp, còn 
tà hung hãn, cướp của, gišt! ngttời, góp 
phần đầu tranh chống xủmn phạm Tài 
sản +ä hội chủ nghĩa, chống đảu cơ 
buói lậu phú rỗi Lhị trường, bài Prừ lệ 
nạn + hội, góp phần ồn định tình hình 
trật tự xã hội lúc Đình thường cũng 
như khi có chiến tranh. 


Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế và 
thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Công an 
nhân dân Việnam cũng đã đạt được 
những thành tích to lớn. Cán bộ, chiến 
sĩ Cỏng an nhàn đân quán triệt sản 
síc đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đẳng, n ảng cao tỉnh thần quốc tế 
vô sản, nhận thức rõ mối quan hệ 
đcàn kết hữu nghị đặc biệt giữa cách 
mạng ba nưóc Việt nam, Lào, Cam- 
pu-chia là quy luật phát triền của cách 
nang của mỗi nước, là vấn đề có ý 
ngÌ.T1a sông còn đồi với vận mệnh của 
ba đàn tc, Cóng an nhán dàn da cô 
qgảng làm hết sức mình đồ lăng cường 
hợp tác có hiệu tt cởi các cơ quan an 
ninh pà nội Đụ Ủào 0d Cam-pu-c Eía trên 


linh than đoàn kết hợp lạc Đà chiến đấu - 


chống Rẻ thù chung trên cùng một chiến 
trường. Công an nhàn dân cũng quản 
Iriệt sâu sác đường lối đoàn kết oà hợp 
túc toàn điện bởới Liên +ó, luôn luôn coi 
đá là hòn đú tảng trong chính sách đối 
ngoại của Đảng 0à Nha nước ta, là một 
bảo đảm ững chắc cho thẳng lợi của 
công cuộc xả dựng 0à bứo pệ Tồ quốc 
Việt nam xả hội chủ nghĩa. Với nhận 
{ hư c đó, chúng ta ta tăng cường hợp lúc 


2U 


Đới các cơ quan an ninh, nội oụ Liên rô 
Đà các nước rä hội chủ nghĩa anh em 
khác. Sự hợp tác đó, trước hết là với 
Liên xô, đã tạo điều kiện tăng cường 
hiệu quả công tác và khả năng chiến 
dấu của lực lượng công an chống kẻ 
thù chung, đồng thời xây dựng lực 
lượng Công an nhận dân Việt nam 
giành những thắng lợi to lớn. 


Từ những thành tựu đã đạt được 
trong 40 năm qua, nhìn lại quá trình 
đấu tranh bảo vệ an ninh và trật tự 
xã hội trong các thời kỷ cách mạng, 
Công an nhân dân Việt Nam nhận 
thức sâu sắc rằng, tất cả những chiến 
công và thành tựu vẻ vang đã giành, 
được, trước hết đều bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo của Dảng cộng sản Việt nam 
quang vinh, 


H 


Khoa học và nghệ thuật chỉ đạo: 
cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự xã hội là mọt bộ 
phân hợp thành của khoa hẹc và nghệ 
thuật chỉ đạo cách mạng của Đảng. Từ 
nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng 
từng thời kỷ, từ chiến lược đến sách 
lược của cuộc đấu tranh, từ phương 
pháp cách mạng đến biện pháp nghiệp 
vụ, Công an nhân dân Việt nam đều 
quán triệt và vận dụng vào nhiệm vụ, 
vào tö chức và hành động của mình, 
nhằm góp phần đưa cách mạng đến 
thủng lợi. 


Nắm vững chuyên chính vỏ sản, 
nắm vững nội dung cơ bản của đường 
lối cách mạng là kẽ! hợp ngọn cờ độc 
lập dân tộc 0à chủ nghĩa rã hội, tư 
tưởng làm chủ tập the của nhón đân 
lao động ouà chiến lược liền công, Đăng 
ta đã giải quyết thắng lợi những vấn 
đề về quy luật giành thắng lợi trong 


(1) Bài nói của đồng chí Lê Duằần tại Hai 
nghị công ap toàn quếc thứ l3, năm 1959. 


sự nghiệp bảo đảm -an ninh và trật 
tự xã hội. Ề 


I—Chủ động phòng ngừa, chủ động 
tiến công và tiến công liên tục, làm chủ 
và tiến công, tiến công và làm chủ đề 
tiêu diệt và làm tan rã bọn phản cách 
mọng và các loại tội phạm khác. 

Nói về chiến lược của cách mạng 
Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nêu bật tư tưởng «kiên quyết không 
ngừng thế tiến công». Tư tưởng ấv 
có cơ sở khách quan, khoa học, phù 
hợp vớ quy luật phát triền của thời 
đại, gắn liên với sức mạnh của quần 
chúng công nông dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, với truyền thống kiên 
cưởng bất khuất của dân tộc, với thế 
ÖỠ tiến công chiến lược của cách mạng 
thế giới. 


Ngày nay, được đặt trên một cơ sở 
mỏi là chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa, chiến lược tiến công dó có 
điều kiện phát triền lên mioột chất 
lượng mới, tạo thành sức mạnh to 
lớn nhất của nhân đân, hơn hắn bất 
cứ giai đoạn nào trong lịch sử. 


Quán triệt tư tưởng chiến lược 
tiến công và tư tưởng làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh 
chống bọn phản cách mạng và tội 
phạm khác, bảo đảm an ninh quốc 
gia và trật tự xã hội, Đảng ta đã giải 
quyết thành công những vấn đề về 


chiến lược đấu tranh và đã có những. 


hỉnh thức, biện pháp dấu tranh đúng 
đắn. _ 

Án ninh quốc gia và trật tự xã hội 
là một mặt trận, trong đó diễn ra hết 
sức gay go, quyết liệt và phức tạp 
cuộc đấu tranh giữa !a với địch và 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
với những đặc điềm và quy luật đặc 
thủ của nó. Đó là một cuộc đấu tranh, 
như Lê-nin chỉ rõ, chống lại bọn « phá 
hoại ngầm», và chủ yếu được thực 
hành bằng thủ đoạn bí mật?®, Vị 
vậy, cảnh giác là yêu cầu cao nhất 
trong cuộc đấu tranh này. Lê-nin đã 
phân tích rằng, muốn chiến thắng bọn 


Ị 
tình báo gián điệp đế quốc thì “mọi 


"người đều phải có niặt tại vị trí của 


mình ! 

Bất cứ ở đâu cũng đến phải tàng 
cường gấp bội tỉnh thủu cảnh giác, 
phải đề ra và áp đặng một cách 


. nghiêm ngặt nhất những biện pháp 


đầy đủ nhằm đỏ xét cho ra lọn riân 
điệp và Lbọn bạch vệ mưu loạn và lát 
lấy chúng... phải đạc biệt tăng cường 
gấp bội những biện pháp đề phòng... 


- Mọi người đều phải ở tại vị trí canh 
"phòng của mình, và phải giữ môi liên 


hệ thường xuyên, được tồ chúc theo 
lối quân sự, với các cấp ủy Đảng, với 
các cơ quan công an và với những 
đồng chí chắc chắn nhất và giẩu kinh 
nghiệm nhất trong các cơ quan hành 
chính xô viết» @). 


liệu ràng, trên mặt trần này, muốn 
chiến thắng kẻ thù, báo vệ an toàn 
tuyệt đối cho cách mạng, trước hết, 
các lực lượng cách mạng - phải làm 
chủ được mình. Do đó, quản lý nội bộ 
thật chật chẽ, xây dựng nội bộ thật 
trong sạch, vững mạnh là một vấn đề 
đặc biệt quan trọng trong công tác 
phòng ngừa, không để sơ hở cho kẻ 
địch lũng đoạn nội bộ và phá hoại ta. 


Trong kế hoạch chủ động phòng 
ngửa, chúng ta phải tồ chức những 
khu vực, những địa bàn, nhằm đúng 
mục tiêu và bố trí lực lượng phòng 
ngừa thật kiên cố, vững chắc. 

_ Đăng và các tồ chức của Đẳng phải 
là những trận địa được- phòng ngửa 
kiên cố nhất. Các chi bộ Đảng phải 
thật sự là một pháo đài chiến đấu, 
cảnh giác cao với mọi âm mưu và 
hành động của địch. Hiện nay, các 
loại kẻ thù trong và ngoài nước đang 
chĩa mũi nhọn chủ yếu vào Đẳng ta, 
tìm mọi cách phá hoại Đẳng ta về 
chính trị, tư tưởng và tồ chức. Vì vậy, 
nhiệm vụ then chốt nhất của công túc 


(2› V.] Lâ-nin: Những bi oiết cà rới uề 


quần sự Nxb, Quảu đội niân dep, hà (nói, 
1978 tậpÏV, tr. ›60ð—3609. 
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bảo vệ Dẳng là không ngưng nàng 


cao tính giai cấp, tỉnh tiên phong của. 


Đ¿ng., xây dựng Đẳng vững mạnh về- 


chính trị, tư tưởng và tö chức, nâng 


cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Nhà nước chuyên chính vô sản là 
công cụ thề hiện quyền làm chủ 
tập thề của nhân dàn lao động và thê 
hiện trực tiếp sự lãnh đạo của Đăng.. 
Đó cũng Tà một hưởng tiến công của 
bọn phá hoại. Cho nên dây cũng là 
một trận địa phải tồ chức phòng ngửa 
một cách vững chắc. Phải thường 
xuyên củng cố và kiện toàn các cấp 
chính quyền nhất là cấp cơ sở, bố trí 
đúng cán bộ, kiên quyết thanh loại 
những phần tử quan liệu, thoái hóa, 
biến chất; tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý xã 
hội bằng pháp luật, khác phục cho 
được tỉnh hình không bình thưởng là 
nhiều luật và pháp lệnh đã bán hành 
không được thi hành nghiêm chỉnh, 
thảm chí không đeccc thi hành; eäi 
tiến phương prháp beạt động, đòi mới 
phong cách làm việc. Đó là những 
văn đề cơ bản dề củng cố và kín 
toàn bộ máy Nhà nước, dòng thỏi báo 
đảm công tác phòng ngửa có hiệu 
quả trong các cơ quan Nhà nước, 


Điều rất nguy hiềm là kẻ địch liên 
hành những hoạt động hỏng clhỉa rẻ 
nội bộ, chia rẽ quản chúng với lang, 
chia rẻ nhàn dân bà nước Đếng dương, 
chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa. 
Vì vậy, bảo đảm sự nhất trí cao vẻ 
chính trị và tỉnh thản trong nhân dẹn 
là cơ sở dê bảo đảm an nình quốc 
gia, chủ động phòng ngửa vững chúc, 
trên cơ sở đó, chủ động và kịp thời 
trấn áp mọi hoạt động phá hoại của 
địch. h 

Có tích cực xây dựng nội bộ trong 
sạch, vững mạnh, chủ động phòng 
ngửa vững chắc ở các tồ chức Đẳng, 
các tô chức chính quyên và các tỒ 
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chức quần chúng, và trên những địa 
bàn then chốt, chúng ta mới tạo được 
những trận địa phòng ngự chủ động 
vững chắc, tử đó mà phát huy thế 
tiến công bọn phản cách mạng và tỏi 
phạm một cách chủ động. Phải tiền 
công chúng cả về chính trị, tư lưỡng 
và tô chức, tiến công chúng một cách 
liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi 
lĩnh yực, bằmg nhiều lực lượng, nhiều 
hình thức, nhiều phương pháp khác 
nhau. 


Q_— Tiến hành cuộc đấu tranh toàn 
dân, toàn diện trên mặt trận an ninh và 
trật tự xã hội, lếy lực lượng Công an 
nhân dân làm nòng cốt, có lực lượng 
chuyên trách, nửa chuyên trách và cơ 
sở quần chúng rộng khắp ; phát huy sức 
mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản. | 

Dê thực hiện làm chủ và tiền công, 
tiến công và làm chủ. chủ động phòng 
ngửa và chủ động tiền công và tiến 
công liên tục, phải tồ chức Hực lượng 
cũa toàn: dân, phát huy sức mạnh 
tông hợp của hệ thống chuyên chính 
vô sản trong cuộc đấu tranh bảo đam 
an ninh và trật tự xã hội. 


bảo đảm an nỉnh và trật tự xã 
bội luôn luôn là nhiệm vụ cực Rỷ 
quan trọng trong các thời hRỷ cách 
mạng, Trên lĩnh vực này, Chủ tịch 
Hộ Chí Minh kính yêu đã đạy : *Phai 
làm sao eó hàng chục triệu đôi, bàn 
(zy, hàng chục triệu cặp mắt và đỏi 
tai mới được. Muốn như vậy, phái 
dựa vào đân, không được xa rời dàn, 
Nếu không thế thị sẽ thất bại. Khi 
nhân đân giúp đỡ ta nhiều thì thánh 
công nhiều, giúp đỡ ta Ít thị thành 
công Ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thi thắtg 
lợi hoàn toàn » 3). 


Do những điều kiện cụ thề của cúc 
giai đoạn cách mạng, cho nèn mức độ 
sâu rộng của toàn đân đấu tranh và 
các hình thức vận động, tô chức quin 


(23) Chủ tịck Hồ Chí Äf nh oéi ngành Cang 
an nhón cán Việt nam. Độ nội vụ xuất Lăn, 
1980, tr. 10—I1. 


chúng trong các phong trào không 
giống nhau. Ngày nay, trong điều kiện 
của chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vi cả nước, cuộc đấu 
tranh của toàn đân bảo đảm an nỉnh 
và trật tự xã hỏi, dưới sự lãnh dạo 
của Đẳng đã có sự phát triền mới cả 
về lượng và chất. Đó là sức mạnh dựa 
trên thế làm chủ của nhân dân ta trên 
cả nước, tửng địa phương và từng 


k4 
° cơ SƠ, 


Vận động và tồ chức quần chúng 
đầu tranh bảo đầm an ninh và trật tự 
xã hội trước hết phải động viên cồ vũ 
được nhiệt tình cách mạng của quần 
chúng đi đôi với chăm lo giải quyết 
quyền lợi hằng ngày của quản chúng. 
Đồng thời phải quan tâm bồi dưỡng 
một cách có hệ thống đề quần chúng 
hiêu đường lối, chính sách của Đẳng, 
pháp luật và pháp chế xã hội chủ 
“nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ công 
dân, tình hình chung của đất nước, 
những khó khăn và thuận lợi của đất 
nước và phương hướng, mục tiêu phấn 
đấu của Đẳng. của Nhà nước trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Tắt cả những điều trên dày chỉ có 
thề thực hiện được thông qua phong 
trào quần chúng. Phải tạo nên một 
phong trào quần chúng bảo đầm an 
ninh và trật tự xã hội — đó phải là 
một cuộc vận động chỉnh trị ròng lớn, 
vừa mang tính chất giai cấp, vửa mang 
tính chất đàn tộc, thề hiện sức mạnh 
chuyên chính của nhân dàn làm chủ 
trong cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh 
và trật tự xã hội, vừa có uy lực 

nghiêm trị kể địch bộc lộ, vừa có khả 


năng chặn tay kẻ địch giẫu mặt, vừa 


có sức mạnh trấn áp, vừa có sức mạnh 
giáo đục cải tạo, xây dựng chế độ mới, 
ccn người mới. 

Vận động tồ chức quản chúng đău 
tranh: bảo Đệ an nình Đà giữ gìn Trại tự 
+ủ hội phái dị: đôi bới Khóng ngừng xâu 


dựng lực lượng CŒôngan nhàn danlàm 


nòng cối. 


Sinh ra và lớn lên trong phong trảo 
cách mạng sôi nội, rộng khắp và liên 
tục của nhân dân ta, Công an nhàndàn. 
Việt nam ngay từ đầu là một đội quân 
nang bản chất của giai cấp công nhân, 
đặt đưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Đẳng. 1rên tuyển đầu của cuộc đấu 
tranh giữ vững an ninh và trật tự xã 
hội, luôn luôn sát cánh, sống và chiến 
đu với nhân đàn, các lực lượng công 
an Việt nam đã vượt qua những chặng 
đường lịch sử đầy gian khô, thử thách 
và rực rỡ chiến công, 


Hiện nav, nhiệm vụ bảo vệ an nính 
quốc gia và giữ gin trật tự xã hội mà 
toàn Đẳng, toàn quân và toàn dân ta 
phải gánh vác hết sức nặng nề. Tỉnh 
hình và nhiệm vụ cách mạng, tình 
hình và nhiệm vụ giữ gin an ninh và 
trật tự trong hoàn cảnh mới, càng làm 
nồi lèn vị trí đặc biệt quan trọng của 
công tác xây dựng lực lượng Công an 
nhàn đân. Nhiệm vụ then chốt của 
vỏng tác xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân đã được Đại hội thứ V của 
Đăng chỉ rõ: * Phải xâu dựng lực 
lượng Công an nhàn đân trong sạch, 
vững mạnh về mọi mặt, thật sự là công 
cụ sắc bén của Nhà nước chuyên chính 
vô sản, tuyệt đổi trung thành với Tổ 
quốc, với Đẳng, với nhân dân, có lực 
lượng chuyên trách chính quy, hiện 
đại, vững về chính trị, giỏi về nghiệp 
vụ, có trình độ khoa học kỹ thuật khá,. 
được trang bị chuyên môn cần thiết ; 
có lực lượng nửa chuyên trách vững 
mạnh, eó cơ sở quần chúng rộng khắp 
bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vạ® ). Muốn như vậy phải 
không ngừng tăng cường xây dựng và 
củng cố Công an nhân đân một cách 
toàn điện, cả chính trị, tư tưởng và tồ 
chức. 


Xa dựng Công an nhân đân 0ò chỉnh 
trị là một nguyên lắc cơ bản hàng đầu 
bao đâm cho Công an nhân đân luôn 


tá) Văn biện Đại hi V, Ngb Sư thật. tà 
nội, 1⁄82, tập Ì. tr 435 -— 46. 


luôn giữ vững được bản chất giai cấp, 
bản chất cách mạng, bản chất nhân 
dân. Nội dung xây dựng về chính trị 
và tư tưởng phải toàn điện, bao gồm: 
bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp và toàn điện của Đẳng đối với 
Công an nhân dân; đoàn kết chặt chẽ 
với nhân dân, sẵn sàng hy sinh chiến 
đấu đề bảo vệ nhân đân, chỉ biết dem 
` lại lợi ích cho nhân đân, không làm gì 
có hại cho nhân dân ; không ngừng xây 
dựng Công an nhân dân làm công cụ 
sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô 
sẵn ; đầy mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận và khoa học công an, gắu hoạt 


động nghiên cúu lý luận và khoa học 


với thực tiễn công tác và chiến dấu, 
- luôn luôn làm tròn nhiệm vụ đối với 
Tổ quốc và sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. 

Xâu dựng Công an nhân đân øề lồ 
chức một cách đồng bộ và cân đối, vừa 
thống nhất, vừa chuyên sâu, bao gồm 


hệ thống lực lượng chuyên trách, nửa 


„chuyên trách, có cơ sở rộng khắp, bảo 
đảm lãnh đạo, chỉ huy thống nhất. 
Sức mạnh của lực lượng Công an 
nhân dân chuyên trách chỉ được tăng 
cường trong quá trình chính quy hóa 
và từng bước hiện đại hóa các mặt 
hoạt động của Công an nhân dân. Việc 
xây dựng Công an nhân dân theo 
phương hướng chính quy hóa phải 
phản ánh những đặc điềm và yêu cầu 
của công tác chỉ đạo đấu tranh bảo vệ 
an ninh, tương ứng với quá trình sử 


dụng trang bị kỹ thuật nghiệp vụ ngày „ 


càng phát triên, đồng thời phản ánh 
- yêu cầu vẻ xây dựng nếp sóng có văn 
hóa, có kỷ luật, lành mạnh và trong 
sạch của Công an nhân dân. Mục đích 
của chính quy hóa là nhằm tăng cường 
tính tập trung thống nhất về mọi mặt 
_tô chức, đi đôi với sự thống nhất về 
chính trị, tư tưởng, đạt tới sự thống 
nhất cao độ về hành động trong mọi 
mặt công tác, chiến đấu và xây dựng. 
Đó là quá trinh giải quyết đồng bộ các 
vấn đề tö chức biên chế, dào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, bảo đảm vật chất, kỹ 
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thuật và hậu cần, hoàn chỉnh và baa 
hành hệ thống các điều lệnh, điều lệ, 
chế độ, quy định trong Công an nhân 
đân, giữ vững kỷ luật, khắc phục hiện 
tượng tự do, tùy tiện, vô kỷ luật, đấu 
tranh chống tệ quan liêu, hách dịch, 
thiếu lễ độ với mọi người. 


Chính quy hóa luôn luôn gắn liền 
với từng bước biện đại hóa, giải quyết 
các vấn đề trang bị kỹ thuật nghiệp 


.vụ và hậu cần Công an nhân dân. Nâng 


cao tỉnh thần tự lực tự cường, tỉnh 


thần làm chủ, từng bước hiện đại hóa 


trang bị kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng 
con người Công an nhân dân; nâng 
cao trình độ khoa học, kỹ thuật cho 
cán bộ, chiến sĩ đề trên cơ sở không 
ngừng làm chủ trang bị, phương tiện, 
kỹ thuật nghiệp vụ công an mà sáng 
tạo nhiều cách đánh mưu trí và đạt 
hiệu quả cao, 


Dộng viên sức mạnh toàn dân đi đôi 
với xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân là cơ sở đề tạo nên sức mạnh tồng 
hợp của cuộc đấu tranh, Sức mạnh tồng 
hợp trong đầu tranh bảo đảm an 
ninh oà trật lự xã hội, được hình thành 
Irên cơ sở sức mạnh lồng lợp của cách 
mạng Việt nam. 

Đó là sức mạnh của toàn dần được 
tồ chức thành tầng tầng lớp lớp * mạng 
lưới an ninh nhân dân?®, một thứ 
Ấ thiên la địa võng * được tồ chức chặt 
chẽ và rộng khắp ở phường, xã, Ở 
quận, huyện, thành phố, tỉnh, ở các 
cơ quan, xí nghiệp; trường học, bệnh 
viện; mỗi người đân đều làm nhiệm 
vụ công an, mỗi xóm làng là một pháo 
đài mà không kẻ địch nào thoát được. 


Trong mạng lưới tầng tầng lớp lớp 
đó phải kết hợp'"tỉnh tích cực cách 
mạng của quần chúng với kỹ thuật, 
nghiệp vụ của các cơ quan chuyên 
trách. Kết hợp sừc mạnh làm chủ của 
nhân dân với sức mạnh nỏng cốt của 
lực lượng Công an nhàn dân. Kết hợp 


.lực lượng Công an nhâ›: dân chuyên 


trách chính quy, hiện đại với lực 
lượng nửa chuyên trách và cơ số 


‡ 


quần chúng rộng khắp. trên phạm vi 
cả nước, từng địa phương và từng cơ 
sở. Phải phối hợp giữa, các ngành, 
các cơ quan, đoàn thê, các lực lượng, 
các thử quân, phối hợp chặt chẽ giữa 
các ngành công an, kiềm sát, tư pháp, 
nhất là giữa Công an nhân dân với 
Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ: 


Việc động viên sức mạnh trên đàY 
đề đấu tranh bảo đảm an nịnh và trật 
tự xã hội phải dược thề hiện trong 
một kế hoạch thống nhất, có tính toán 
một cách khoa họé, nhắm vào những 
đối tượng chủ vếu, trên những địa bàn 
trọng điềm, giải quyết dứt điềm trong 
một thởi gian nhất định nhằm những 
mục tiêu cụ thề, 


5 — Kết hợp xây đựng chủ nghĩa xà 
hội với bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghia ; 
kết hợp chặt chẽ chức năng tổ chức xây 
dựng với chức năng trấn áp bằng bạo 
lực của chuyên chính vô sản; kết hợp 


an ninh với quốc phòng, an ninh với kinh. 


tế, an ninh với trật tự, an toàn xã hội, 
Kết hợp dựng nước và giữ nước, 


- kết hợp xây dựng chủ nghĩa xã hội 


với bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
là một quan điềm cơ bản trong đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
Đẳng ta, đồng thời là một quy luật 
phát triền của cách mạng nước ta 
trong 40 năm qua. 


Quán triệt quan điềm cơ bản đó 


trong sự nghiệp đấu tranh bảo đảm ` 


an ninh, trật tự, phải giải quyết tốt 


"các mối quan hệ cơ bản sau đây : 


-Kếti hợp chặt chẽ chức nàng tô chức 
+âu dựng uới chức năng trần áp bảng 
bạo lực của chuuen chính oô sản, trong 
đó tồ chức xây dựng là chủ yếu nhất; 
phải quán triệt tỉnh thần kiên quyết 
và thận trọng, khách quan và toàn 
điện; nâng cao cảnh giác không đồ 


lọt kẻ gian, đề phòng lệch lạc, không. 


làm oan người ngay. Nghièm trị kết 
hợp với khoan hỏng, trấn áp kết hợp 
với giáo dục cải tạo. Trấn áp, 
trừng trị phải nghiêm mình, kịp thời, 
đúng đối tượng, đúng chính sách, 


đúng pháp luật. Giáo dục, cải tạo phải 
tích cựt, kiên trì, sâu sắc, triệt đe. 

Chức năng bạo lực và tồ chức xây 
dựng của chuyên chính vô sản phải 
được hiều và được thực hiện trong 
tất cả các lĩnh vực của đời sóng xã hội. 
Vì vậy, trong lĩnh vực bảo đảm an 
ninh, trật tự, tất yếu phải kết hợp 
đúng đắn giữa an ninh với tất cả các 
lĩnh vực khác. 

Trong các tác phầm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác công an, 
Người đã từng nêu rõ tư trởng về sự 


' kết hợp chặt chẽ đó, đặc biệt giữa an 


ninh với quốc phỏng, giữa an nỉnh 
với kinh tế. Đối với an ninh và quốc 
phòng, Người chỉ rõ: ®Có lúc chiến 
tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh 
thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa bình 
thì tập luyện. Còn Công an thì phải 
đánh địch thường xuyên, lúc chiến 
tranh có việc, lúc hòa bỉnh lại càng 
nhiều việc » (5). Đối với kinh tế, Người 
chỉ rũ « công an không thê đi sau công. 
nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, 
giao thông vận tải, tốt nhất là công 
an đi bước trước » @).- 


Hiện nay, trước tình thể vừa có 
hỏa bình vừa phải đương đầu với kiều 
chiến tranh lấn chiếm và phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc câu kết với để quốc 
Mỹ, chúng ta phải có một kế hoạch- 
chiến lược an ninh, quốc phòng, kính 
tế thống nhất nhằm. thực hiện thẳng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

4 — Kết hợp chặt chẽ chủ n-zhĩa yêu 
nước chân chính với chủ nch:a qu:.c tế 
vô sản, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ 
quốc tế, " 

Nêu cao lính thân tự lực tự Cường: 
dựa ào sức mìith là chính, thực hiện 
liên mình: chiền lược Đới Liên xỏ, liên 
mì nh chiến đấu 0ới Lào oà Caimm¬pu-chía 
là m¿t quan điềm hết sức cơ bản của 


(5) (6) Chủ tịch Hò Chỉ Minh cới rgảnh 
Công an nhan dân Ÿ iệt “om, Bộ nét vụ xuất tần, 
Hà nộ:, 1560, tr. !9, 23... 


Đảng ta, Quan điềm đó trong đấu tranh 
bào đảm an nĩnh, trật tự xã hội bao 
hàm rất nhiều mặt, chủ yếu là phục 
vụ cho cuộc đấu tranh chống bọn phản 


cích mạng và các loại tội phạm khảc,, 


bao đảm an ninh quốc gia và trật tự 
xi hội. 


Đường lối quốc tế của Dắng chỉ phối 
sàu sắc cuộc đấu tranh bảo đâm an 
nĩnh quốc gia và trật tự xã hội. Trong 
khi giải quyết các vấn đề về an nỉnh, 
trật tự, chúng ta phải quán triệt đường 
lối đối ngoại của Đăng. tỉnh toán đầy 
đủ những vếu tố chính trị, kinh tế, 
quản sưr... quốc tế với những phát 
triên biến động của nó. 
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Vận dụng những phương châm, 
ngu yên tắc trên đây trong tô chức thực 
tiền đâu tranh là vấn đề thuộc về nghệ 
thuật chỉ đạo đấu tranh của Dảng. 
Đây là một bộ phận rất trọng yếu 
trong sự nghiệp đấu tranh bảo đảm 
an ninh, trật tự xã hội. 


Nghệ thuật chỉ đạo bao quát rất. 


nhiều mát, gắn liền với các thời kỳ 
phát triền khác nhau của cách mạng, 
Chỉ đạo đấu tranh bảo đảm an nình 
và trật tự xã hội là nhiệm vụ của tất 
cả các tô chức Đảng từ trung ương đến 
các địa phương và cơ sở, của tất cả 
các cơ quan, doàn thề và các lực 
lượng vũ trang, trong đó quyết định 
nhất là sự chỉ dạo của Ban chấp hành 
trang ương và Bộ chính trị Trung 
ương Đẳng. — 


Trong nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh 
bảo đảm an nỉnh, trật tự xã hội, phải 
hết sức sắc bén, nhanh nhạy. Muốn 
vậy, phải đănh giá đúng kẻ thù, phải 
biết tạo thế và lực trong đầu tranh và 
phải biết giành quyền chủ động đối 
với kẻ địch. 

Có thê nói, chỉ rõ từng đối tượng 
— đầu tranh, nắm vững âm mưu, phương 


MÁT 


⁄ 


thức hoạt động, thủ đoạn của các loại 
đối tượng, chủ động vạch ra phương 
ân chiến đấu cụ thề là vấn đề có Ý 
nghĩa quyết định nhất trong nghệ 
thuật chỉ đạo cuộc đấu tranh. Đây là 
những văn đề mà Đăng ta đã có những 
thành công nồi bật. 


Trên cơ sở nhiệm vụ cách mạng, 
phân biệt rõ ta, bạn, thù, trong từng 
thời kỳ, từng giai đoạn cách mịng, 
Dẳng ta đã xác dịnh đúng đấn các 
loại đối tượng cần tập trung mũi nhọn 
đấu tranh và trừng trị trên mặt trận 
an ninh và trật tự xã hội. Yêu cầu cơ 
bản trong nghệ thuật đánh giá kẻ thủ 
là phải nắm vững âm mưu. phương 
thức hoạt động, thủ đoạn của từng 
đối tượng, xác định chỉnh xác Cối 
tượng nguy hiềm, nguy hiềm Irực tiếp, 
bọn cốt cán, bọn chủ mưu, xác định 


mối quan hệ giữa các đối tượng, nhất - 


là quan hệ giữa bọn tỉnh bán gián 


„ điệp đế quốc và các loại phần động, 


tội phạm khác ;lợi dụng mâu thuần 
trong các loại đòi tượng, phần hóa cô 
lập chúng cao độ, vừa đánh địch một 
cách toàn điện, chĩa mũi nhọn dấu 
tranh vào loại nưuy hiềm nhất, vừa 
đánh vào bọn cúi củn, vừa loại trừ 
bọn tav sai và thu hẹp, đi đến xóa 
bỏ chỗ đựa của chúng. : 


Kẻ địch trên lĩnh vực an nỉnh hết 
sức nguy hiềm, bề ngoài tưởng như 
bình thường, nhưng khi có thởi cơ là 
chúng phá ta ngày, dưa dến những 
tồn thát Không thê lường được cho 
cách mạng. Vị vậy, trong cuộc đấu 


+ tranh chống bọn phẩn cách mạng 


và tỏi phạm khác, khong những chúng: 
ta phái có những dự khiến trên những 
nét chiến lược. mà đồng thời phải 
nắn chắc tình hình đề có.những dự 
kiến về mọi tình huếng cụ thề. Do đó 
mỏót yêu cầu rất lón trong nghệ thuật 
chỉ đạo là phải luôn luôn giành quyền 
chủ động nưav từ đầu đối với kẻ địch, 
bất Kỷ trong tỉnh huông nào. 


Trên lĩnh vực này, trước khi hành 
động, kế dịch thường xác định kế 


Lá 


hoạch phá hoại, sử dụng lực lượng, 
lựa chọn thời gian và không gian, lại 
tiến hành một cách ngấm ngầm. Nếu 
ta biết đánh dịch « tử xa», nắm chắc 
điển biển âm mưu, thủ đoạn của chúng, 
bí mật điều khiền địch theo ý định 
của ta, đầy địch vào thế bị đóng thì 
nhất định sẽ tạo được tiền đề vừng 
_cehäc đẻ chiến thắng. 


Trong nghệ thuật chỉ đạo còn phải 
biết tạo ra thế và lực thỉ mới có thê 
giành quyền chủ động. Đó là thẻ trận 
tầng tảng lớp lớp mạng lưới an nình 
nhân dân, tạo nên « thiên la địa võn/:» 
chiến thắng bọn phản cách mạng và 
các loại tội phạm khác. Đỏ là nghệ 
thuật phối hợp nhịp nhàng giữa lực 
lượng chuyên trách, nửa chuyêu trách 
và cơ sở quần chúng ; giữa các ngành, 
các cơ quan, đoàn thê, các lc Tượng 
công an và quân đội ; giữa các ngành 
công an, kiềm sát, tòa án, tr pháập 
trong việc giữ vững pháp chế xã hội 
chủ nghĩa và ký luật, chống địch phá 
hoại, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân 
dân, bảo vệ an ninh chính trị và trật 
tự xã hội. dưới sự lãnh đạo của Dăng. 
Đó còn là nghệ thuật nắm vững thôi 
cơ, biết tập trung lực lượng vào đối 
tượng chủ yếu, địa bàn trọng điềm. 


Các tò chức Đẳng và các cấp ủy 
Đăng phải thực hiện chức năng chỉ 
đạo cuộc đầu tranh bảo đảm an nĩnh, 
trật tự trong phạm vỉ của mình. Trước 
hết, vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng là chỉ đạo công tác vận động, 
tò chức quần chúng đầu tranh chống 
bọn phản cách mạng và tội phạm 
khác, bảo đảm an nĩnh, trật tự xã 
hội, lãnh đạo phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tồ quốc phát triền 
một cách liên tục, sâu rộng và bền 
vững. Đồng thời, eeác cấp ủy Dẳng 
phải thật sự giúp đỡ. và lãnh đạo chặt 
chẽ công an»(7), làm cho Công an 
nhân đân -phát buy mạnh mẽ chức 
năng thường trực của mình đề làm 
tham mưu cho các cấp ủy Dãng chỉ 


đạo đấu tranh chống các loại tội phạm, 
bảo vệ vững chắc an ninh ˆvà trật tự 
xã hội. Công an nhân dân phải nắm 
chắc tình hình, kịp thời nghiên cứu đề 
xuất kể hoạch, phương ấn đấu tranh,- 
làm chỗ dựa cho cấp ủy Dâng chỉ đạo; 
đồng thời phát huy triệt đề nghiệp vụ 
chuyên môn và vai trò trực tiếp thực 
hiện chủ trương, kế ho:¿ch đó của cấp 
ủy. Các tỏ chức Dẳng và cấp ủy Đăng 
phải triệt đề thực hiện lời dạy của 
Bác Hộ: q phải nghiên cứu công tác 
chuyên môn, hiều biết chuyên môn 
thì giải quyết các vấn đề mới được 
thiết thực p(&), 


Sự chỉ đạo của Đẳng đối, với cuộc 
đấu tranh bảo đảm an ninh, trật tự 
phải được thực hiện thông qua chức 
năng quản lý của các cơ quan Nhà 
nước từ trung ương dến địa phương 
và cơ sở. Là công 'cụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hỏi và báo vệ chủ nghĩa xã 
hỏi, Nhà nước ta luốn luôn phải coi 
trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
an ninh chính trị và trật tự xã hội, 
báo đảm cho đất nước luôn luôn sẵn 
sìng đủ sức đập tan mọi cuộc tiến 
còng của bọn gây chiến, bọn xâ¡n 
lược và những hành dòng chống đối 
của bọn phản cách mạng. 


Công tác quan lý kinh: tế —xã hội 
có tác dộng dến hiệu quả. đấu tranh 
bảo đảm an nình, trật tự. Ngược lại, 
hiệu quả công tác bảo vệ an nịính, 
trật tự tác động trở lại công tác quản 
lý kính tế — xã họi,. Những khuyết. 
điềm, nhược điềm của chúng ta, nhất 
là tệ nạn tập trung quan liêu bao cấp 
trong quản lý kinh tế — xã hội thời 
gian qua đã làm hạn chế năng lực 
tö chức thực tiễn của các tô chức Đẳng 


(ÄXem tiếp trang $1) 


(7) Chủ tích Hà Chỉ Minh tới ngành Công an 
nhan dân Việt nam, ÐB¬ ni vụ suất bản. Hà 
nội. 1Ê52. tr. 47.. 

t8) Sách đã dần. tr. 28. 
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Triệt đề xóa bổ quan liêu.bao cấp, giải quyết 
một số vấn đề cấp bách về giá — lương — tiền, 
nhằm thúc đầy sản xuất phát triền, làm chủ 


thị trường xã hội, 


ồn định và cải thiện 


một bước đời sống nhân dân 


TỔ HỮU 


[— VỀ TÌNH HÌNH GIÁ — LƯƠNG — TIỀN 


RẢI qua 30 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chống để quốc 

Mỹ, nèn kính tế nước ta không có 

điều kiện phát triển; đề bảo đảm nhu 
cầu về chiến đầu và đời sống của nhân 
đân, chúng ta đã phải dựa một phần 
quan trọng vào viện trợ của các nước 
anh em và nhờ đó giá cả, tiền lương 
cũng như tài chỉnh, tiền tệ về cơ bản 
giữ được ôn định. Chế độ bao cấp có 
.ò ý nghĩa cần thiết trong hoàn cảnh 


kd 


kháng chiến đã trở thành một thói - 


quen trong lõi sống và cách quản lý 
kinh tế — xã hội. 

Từ” sau ngày giải phóng miền Nam, 
điêu Kiện Kinh lẽ — tài chính của nước 
- ta thaU đồi căn bản: viện trợ không 
hoàn lại Rhông đáng kề; số vốn vay 
đài hạn của cac nước anh em và bè 
bạn phần lớn đành cho các công trình 
thiết bị toàn bộ, Muốn nhập khầu 
nguyên liệu, nhiên liệu và hàng tiêu 
đừng thì phải đầy mạnh xuất khầu; 
từ nắm 1281 trở dị, lại Không còn sự 


-Š 


“giảm đi. Hai cuộc chiến tranh 


ưu đãi về giá hàng nhập nữn, giá 
hàng nhập tăng lên hơn gấp đôi, khối 
lượng nhiều loại vật tư và hànz tiêu 
dùng nhập khầu giảm đáng kè. Mặc 
đủ chúng ta đã ra sức phát triền sản 
xuất trong nước theo phương hướng 
của nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
BCHTUƯP (khóa IV) và đã đạt được 
một số thành tựu đáng phần khơi, 
nhưng số của cải do sản xuất trong 
nước tăng thêm vẫn chưa nhiều hơn 
SỐ của cải tử các nguồn bên ngoài 
xâm. 
lược của bọn phấn động Trung quỏc 
ở biên giới phía tây nam và phía bắc 
năm 1979 đã gày cho tí nhiều thiệt 
hại. Dân số kại tăng lên quả nhanh. 
Vi vậy, thu nhập quốc dàn sử dụng 
bình quân đầu người, sau khi đã giảm 
đột ngột 20Ã năm 1975, vàn tiếp tục 
giảm mỗi năm từ 3 đến 3Ã. Trong khi 
đó, nhủ cầu về quốc phòng rat lớn, 
chỉ về xây dựng cơ bản văn phai duy 
trì Ở mức cao. 


Năm 1980, trước những khó khăn 
và mất cân đốt lớn trong nền kinh tế 
và biến động của giá quốc tế, Bộ chính 
trị đã ra nghị quyết số:26 và sau đó, 
năm 1981 ra chỉ thị số 109 về cải tiến 
phân phối—lưu thông. 


Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị 


(tháng 6-1980) đề ra phương hướng và. 


chủ trương cải tiến phân phối — lưu 
thông theo ba bước: bước một: ỗn 
định tình hình kinh tế và đời sống, 
_ thực hiện cân bằng ngân sách và tiền 
mặt, chuần bị các điều kiện đề cải 
cách giá và lương; bước hai : cẢi cách 
giá bán lẻ và giá thu mua, cải cách 
tiên lương ; bước ba: cải cách giá bán 
buôn, hoàn chỉnh hệ thống phân phối 
lưu tiÖnp, : 
Thực tiền đã cho thấy phương 


hướng và chủ trương chung về điều 


chỉnh phân phõi—lưu thông là đúng 
đắn và cần thiết, nhưng việc chia ba 


bước như trên là không đúng: khỏng ° 


thề ồn định được tình hình kinh lễ Đà 
đời sống, cân bằng dược ngàn sách nà 
liên mặt, nều trước hết không tiến 
hành cải cách giá cả, tiền lương và 
làm chủ thị trưởng xã hội, theo quan 
điềm (riệt đề xóa bỗ quan liêu bao cấp, 
chuyền toàn bộ cơ chế quản lý sang 
hạch loán kinh tế, kinh doanh rã hội 
chủ nghĩa, mà Đẳn du trì bao cấ p qua 
giá 0ú lương. : : 


Phát hiện na nhược điềm ấy, tháng 
5-1961, Bộ chính trị đã ra chỉ thị số 
109: đưa hệ thống giá Nhà nước lên 
sát giá trị hàng hóa, phù hợp với sức 
mua của đồng tiền, thu hẹp điện bao 
cấp, giảm mạnh số lượng mặt hàng 
cung cấp bảng hiện vật, phụ cấp tiền 
lương cho công nhân, viên chứa và 
lực lượng vũ trang. 


Thực hiện các nghị quyết và chỉ 
thị của Bộ chính trị, năm 19§1 — 1982, 
Nhà nước đã điều chỉnh tương đối 
toàn diện hệ thống giá (trừ giá cung 
cấp, chủ yếu đối với 9 mặt hàng thiết 
yếu). Mặt bằng giá năm 1961 — 1982 

được nâng lên từ 5 đến 7 lần, đã 


phần ánh tương đối sát giá trị hàng 
hóa, sức mua thực tế của đồng tiền 
và sát với giá thị trường lúc đó. Việc 
điều chỉnh giá lần này đã góp phần 
mở rộng boạt động của thương nghiệp 


. xã hội chủ ngHĩa, đầy mạnh thu mua, 


nắm hàng vào tay Nkà nước, điều 
chỉnh tỷ giá công — nông nghiệp hợp 
lý hơn; làm cho các xí nghiệp (công 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải) 
từ bị lỗ đã bắt đầu có lãi: giảm bót 
khó khăn cho ngân sách Nhà nước. 


Nhưng vấn đề giá cả, tiền lương là 
những vấn đề cực kỳ phức tạp, chúng 
ta lại thiếu kinh nghiệm, cho nên 
cuộc điều chỉnh giá — lương n.m 1981—; 
1983 có nhiều nhược điềm và khuyết 
điềm, chủ yếu là : 

— Chưa nhận rõ căn bệnh sảu xa 
của cơ chế quản lý nền kinh tế quốc 
dân là quan liêu bao cắp; chua quán 
triệt quan điềm xóa bỏ bao cấp, chuyền 
hẳn nền kinh tế và cônz tác quản lý 
sang hạch toán kinh tế và kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa. 

— Duy trì giá cung cấp quá thấp 
và chế độ tiễn lương thấp làm cho 
giá thành sản phầm không phản ánh 
đúng chỉ phí về tiền lương, giá cả tay 
đã được điều chỉnh lêu cao, nhưng 
vẫn chưa phần ánh: đúng giá trị và 
sức mua của đồng tiền đang biển động, 


ngân sách Nhà nước bù lỗ lớn, hoạt 


động của thương nghiệp gặp nhiều 
vướng mắc, khó khăn. 

— Không đồng. bộ trong tỉnh toán 
cũng như trong việc điều hành: phụ 
cấp tiêu lương không tương ứng với 
mức tăng giá; điều chỉnh giá 'mà 
không đồng thời sắp xếp và tồ chức 
lại sản xuất, tăng cường cải tạo, quần 
lý và làm chủ thị trường. Ta 

— Cơ chế giá — lương cứng nhắc, 
không phù hợp với tỉnh hình kinh 
tế — tài chính còn có những mất cân 
đối lớn và chưa có cơ sở ồn định 
vững chắc. F 

— Từ sau đợt điều chỉnh giả và 
phụ cấp lương năm 1981 — 1982 đến 
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nay, tình hình phân phối, lưu thông 
không đi vào thế ön định mà lại tiếp 
tc điển biến phức tạp và rối ren; 
qiú — lương — liền trở thành những 
vấn đề nóng bóng, chứa đựng nhiều 
máu thuẫn, cần được xử lú cấp búch. 


Tình ‹hình trên đây chứng tổ chính 
sách giá — lương — liền trong mấy 
năm qua, mặc đù có một số đồi mới 
từng phần, 01ưng cơ bản oẫn mũng 
nặng lính quan liêu, bao cấp, trước 
hết là ở cấp trung ương. 


Cơ chế giú — lương — tiền thiếu tính 
nũn"g động cần thiết, chưa thích ứng 
Đi nền kinh tế đang ở trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ từ 


sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Xã hội. 


chủ nghĩa. 


Việc điều chỉnh gia — lương — liền 
trong những năm qua tiến hành 
khóng đồng bộ trong tồng thề nền kinh 
lÝ quốc dân, tử sản xuất đến phân 
phỏi lưu thông và tiêu dùng, không 
cắn việc điều chỉnh giá — lương — 
tiền với sản xuất và làm chủ thị 
trưởng, cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
Khi diều chỉnh giá thi không đồng 
thời điều chỉnh thỏa dáng tiền lương, 
cũng không điều chỉnh, sửa đôi chính 
sách và cơ chế về tài chính và tiền 
tệ một cách tương ứửng. Nhìn chung 
việc điều chỉnh giá — lương ~ tiền 
cũng như toàn bộ công tác quản lý 


chưa thoái ra khói cơ chế quan liêu, 


bao cấp. Công tác kế hoạch hóa và 


quản lý văn theo kiều tập trung 


quan liêu bao cấp, dơn thuần dựa 
vào cấp phát và giao nộp, cấp phát 


'Và giao nộp hấ!t kề với giá nào, lãi 


thì Nhà nước thu, lỗ đã có Nhà nước 
chịu, hạch toán kinh tế chỉ hoàn toàn 
là hình thức, giả tạo. Cơ chế đó đặt 


các €ơ SỞ Sản xuất kinh doanh vào. 


tình trạng thụ động, ÿý lại, không kích 
thích, đòng thời cũng không ràng 
buộc họ phải quan tâm đến năng suất, 
chất lượng, hiệu quả. Và cũng chính 
vỉ vậy mà những cơ sở nào có tính 
năng động muốn đầy mạnh sẵn xuất 


kinh doanh và sản xuất kinh doanh. 


có hiệu quả kinh tế thì phải « xé rào » 
«làm chui ». 


Rð ràng là công tác chỉ đạo và 
điều hành giá — lương ~tiền cũng 
như cơ chế quản lý kinh tế nói chung 
không nhạy bén, không sàu sát và 
kiên quyết, thiếu sự nhất rí trong tư 
tưởng và hành động; do đó vừa cô 
tỉnh trạng tập trung quan liệu, vừa 
có tỉnh trạng buông lỏng, phân tá; 
kỷ luật và pháp luật Nhà nước không 
nghiêm, bộ máy quản lý kém hiệu 
lực ; nguyên tác tập trung đàn chủ bị 
yí phạm: nghiêm trọng. 


Năng lực cán bộ nói chung còn hạn 
chế chưa đáp ứng dược yêu cầu đồi 
mới cơ chế quản lý, xóa qran liêu bao 
cấp, chuyền hẳn sang hach toán kinh 
tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


II — MỤC TIỂU VẢ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ GIÁ — LƯỢNG — TIỀN 


Căn cử vào tình hình nói trên và 
nhắm góp phần tl:iực hiện các mực tiêu 
kinh tế xã hội do Đại hội V của Dãng 
và các hải nghị thứ 6, thứ 7 BCHTUĐ 
dò ra, việc giải quyết các văn đề 
giá — lương — tiên nhàm đạt các gêu 
cảu chủ yẽu sau địy 
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— Thúc đầy sản xuất phát triền 
theo cơ cầu hợp lý (ngành, vùng, 
thành phầm) ; khai thác mọi tiềm năng 
lao động, đất đai, ngành ngÌ ề, cơ sở 
vật chàt kỹ thuật bšiện có nhằm 
phát triền mạnh sản xuất với năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn. 


D TL mm 5“. À, ¿.. .,. 


_— Ồn định tình hình phân phối, 
lưu thông, làm chủ thị trường và giá 
cả; ồn định đời sống nhân đân lao 
động nói chung, trước hết là công 
nhân, viên chức và lực lượng vũ trang. 


— (róp phần tạo đẫn nguồn tích lũy 
tử nội bô nền kinh tế quốc dân đề 
công nghiệp hóa xã hội 'chủ nghĩa, 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. 

— Góp phần thúe đầy cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, phát triền kinh tế quốc 
doanh và tập thề, chống tiêu cực và 
chống địch phú hoại. 


Quan liêu bao cấp là căn bệnh của 
toản bộ cơ chế quản lỦ kinh lễ hiện 
nau,. đặc biệt trên các lĩnh vực giá cả, 
tiền lương, tài chỉnh — tín dụng, lưu 
thông tiện tệ, thương nghiệp. Cho nên, 
lúc này xóa quan liêu bao cấp trong 
giá — lương — tiền là yêu cầu hết sức 
cấp bách, là khảu đội phá có tính 
quuết! định đề đầy mạnh sẵn xuất, làm 
chủ thị trưởng, ồn định và cải thiện 
một bước đời sống của nhân dân lao 
động, thay đồi toàn bộ cơ chế quản 
lý nên kinh tế quốc đân. 


Với dung xót quan liêu bạo cấp 
trong giá — lương — tiền hiện nay chủ 
yếu là: : 

1 — Tính đủ chỉ phí hợp lú trong 
giá thánh sản phầm, giá cả bảo đâm 
bù đắp chỉ phí thực tế hợp lý, người 


sản xuất có lợi nhuận thỏa dáng và 


Nha nước từng bước có tích lũy ; xóa 
bỏ tình trạng Nhà nước Lù lỗ bẩãt 
hợp lý 

Thực hiện eơ chế một giá, khắc 
phục những saí sót và sơ hở trong 
việc định giá và quản lý giá, loại trừ 
những hoạt động đầu cơ. 


Thực hiện đúng đản piệc phân công, 
phân cắp trong cơ chế quản lý giá, 
vừa bảo đảm quyền tập trung thống 
nhất của trung ương trong việc định 
giá những vật tư hàng hóa chủ yếu có 
tính chãi loản quốc; vừa bào đầm 
quyền chủ động, linh hoạt của địa 


phương và cơ sở về những vật tư và 
hàng hóa có lính chất (địa phương 
Trên cơ sở phân công, phân cấp hợp 
lý, phải siết chặt kỷ luật gia. - ° 


2 — Tiền lương thực tế phải thực sự 
bảo đảm tái sản xuất sức lao động, 
phù hợp uới khả năng của nền kinh lẽ 
quốc dàn. : 


Gắn chặt tiền lương với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả lao động, 
thực hiện phân phối theo lao động. ~ 


Thực hiện chế độ lương thông nhất 
trong cả nước có tỉnh đến sự khác biệt 
hợp lý giữa các vùng, các ngành; ưu 
đãi thỏa đáng các ngành nghề nặng 
nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiệp vụ, 
kỹ thuật cao. 


Thực hiện trả lương bằng tiền có quỹ 
hàng hóa bảo đảm, xóa bỏ chế độ 
,eung cấp hiện vật theo giá thấp thoát 
ly giá trị hàng hóa. 


jJ — Àáúc lập quyền tự chủ uề tài 
chính củu ngành, địa phương Đà cơ SỞ. 
Chuyền hắn mọi hoạt động sẵn xuất 
kinh doanh của các ngành, địa phương 
và cơ sở sang hạch toán kinh tế. kinh 
doanh tủ hội chủ nghĩa; xóa bỏ mọi 
khoản bù lỗ bất hợp lý của ngân sácb 


: Nhà nước (trung ương và địa phương) 


về các hoạt động sản xuất — kinh 
doanh. Trường hợp có bù lỗ chỉ là cá 
biệt, tạm thời và phải được xem xét 
thật nghiêm ngịt. Tất cá các tò chức 


- kinh tế phải fự chịu trách nhiệm về 


lời Tlỗ của ngành, địa phương và đơn 
vị mình. | 

Xóa bở các khoản chỉ của ngân 
sách trung ương và địa phương mang 


tính chất bao cấp tràn lan, các khoản 


chỉ tiêu không đúng chế độ Nhà nước ; 
siết chặt  luát tải chính, phấn đấu 
tích cực thực hiện cân bằng ngân 
sách trong thời gian ngắn; tạo điều 
kiện cho ngàn sách địa phương có 
nguộn thu ôðn định và Phát triền; 
trung ương không bao cấp cho địa 
phương 


hài 


4 — Công tác tiền tệ và tín dụng 
phải nhanh chóng chuyền hẳn sang 
hạch loủn kinh tế ðà kinh doanh xả 
hội thủ nghĩư, làm tốt các chức năng 
của ngân hàng nhằm tạo điều kiện 
tốt nhất cho các ngành, địa phương, 
cơ sở thực hiện hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; lấy 
hiệu quả kinh lễ của dòng tốn làm 
tiêu chuần hàng đầu trong hoạt động 
của ngân hàng. 

Chủ động phát hành trên cơ sở làm 
chủ sẵn xuất, làm chủ thị trường, làm 
"chủ phản phối — lưu thông; kế hoạch 
hóa phái hành, chống phát hành bị 
động, phấn đấu sớm chấm dứt lạm 
phát cho chỉ tiêu ngân sách. 


Xét về quy mỏ và mức đó, đây" 


là một cuộc (điều e hình lớn 0à toàn điện 
về giá — lương — tiên, một sự sắp xếp 
lại các quan hệ kinh tế giữa các 
ngành, các dịa phương, giữa trung 
ương, địa phương và cơ SỞ, giữa các 
thành phần kinh tế, giữa tích lũy và 
tiêu dùng... ; tức là liên quan đến cuộc 


sống của toàn dân, đến toàn bô nền. 


sản xuất xã hội, không phải chí đơn 
thuận là trong nội bộ kinh tế quốc 
đoanh. Đặt vấn đề đó trong tình hình 
kinh tế đang biến động, chưa ồn 
định, thì thấy cần phải làm ngaw, 
làm tích cực, khần trương, Nhiến 


quuềi, nhưng phải tính toán TIÊN 


lưỡng các Phương údn Đững chúc qản 
liên ĐỚi Điệc phái Iriền sạn xuất, xá 
dựng 0à hoản chỉnh cơ chế quản l mới. 


Các chủ trương 0à 0iệc lồ chức thực 
hiện ngay Irong môi bước phái đồng 
bộ, quán triệt quan điềm xóa bỏ quan 
liêu bao cấp, phải dựa trên những 
phương án và kế hoạch hành động 
được tính toán chu đáo phù hợp với 
thực tế, không những dự kiến được 
mặt tích cực mà: phải lường trước cả 
những hệ quả kinh lể, chính trị nà xả 
hội bát lợi nhất thời có thê xây ra đề 


eó biện pháp tích cực đề phòng, 


uốn náắn và khắc phục. 


Vị vậy, cần phải chống thái độ do 
dự, chần chữ hoặc nóng vội, giản đen 
trong suy nghĩ và hành động. 


II — NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP LỚN 


1 — Vồ giá cả 

Căn cứ vào những mục tiêu và 
phương hướng đã nói trên, việc điều 
Chỉnh mặt bằng giá cả (bao hàm cả 
việc điều chỉnh các quan hệ tỷ giá) 
và cơ chế quưn tụ giả như sau: 

Nguyên tắc chung điều chỉnh mặt 
bằng giá là xác định giá phù hợp giá 
trị (mà thực thê là lượng lao động xã 
hội cần thiết), phù hợp với sức mua 
(thực lế của đồng tiền. Định giá phải 
trên cơ sở lốu kẽ hoạch làm trung tàm, 
thực biện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, chủ động vận 
dụng quan hệ thị trưởng, quan hệ 
Cung —câu. 

Trong điều kiện nước ta tử sản 
xuất nhỏ còn phô biến tiến lên sẵn 


H3) 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nông 
nghiệp còn là mặt trận hàng đầu, 
phải läu giá lúa tàm chuần đề tỉnh toán 
các loại giá khác và toàn bộ mặt 
bảng giá. 


a) Tỉnh đủ các uều lỗ chỉ phí nà xúc 
định đúng giả thành 'sản phầm công 
nghiệp; cụ thề là : 


— Tính đủ chỉ phí tiền lương mới 
(V tính theo giá mới) của khu vực sản 
xuải. 


— Tính đủ khấu hao tài sản cố 
định (C1), theo hướng tính đủ khấu 
hao sửa chữa lớn: đối với khấu hao 
cơ bản thì tạm thời tính tỷ lệ khắu 
hao theo thực tế sử dụng công suất 
máy móc, thiết bị. 


+ 
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— Tính đúng và đủ giá trị vật 
tư (C2): vật tư sản xuất trong nước 
tính đã giá vốn; vật tư nhập khâu dựa 
trên giá vốn nhập tính theo tỷ giá kết 
toán nội bộ mới và theo chỉnh s.ch 
glá trong nước, 

[*öng thời với việc tính đủ các chỉ 
phí hiện còn đề ngoài giá thành làm 
cho giá bị “hạ thấp» một cách giá 
tạo, phải loại bồ ngay các chỉ phí bất 
hợp lý, bất hợp lệ làm cho giá bị 
“vống lên» một cách giả Lạo. 


Trong vấn đê tính đủ và tỉnh đúng 
giá thành sản phảm, điều hết sức 
quan trọng là phải trị giá lại oài từ 
nhập khảu. Muốn vậy, cần xác định 
đúng (Ú giá kết toán nội bộ trên cơ SỞ 
lấy giá trị đân tộc và quan hệ trong 
nước làm chính, chủ động phản ánh 
giá cả quốc tế vào hệ thống giá nội 
địa thông qua tỷ giá kết toán nội bộ. 
Tỷ giá kết toán mới phải sát thực tế, 
báo đảm kinh doanh xuất—nhập khâu 
bình thường có lãi ; trên cơ sở tô chức 


lại hình thành từng bước cơ cấu* 


xuất — nhập khầu có hiệu quả ngày 
càng cao và lăng cường quản lý xuất — 
nhập khầu theo đúng nguyên tắc Nhà 
nước độc quyền ngoại thương và 
Nhà nước thống nhất quản lý ngoại 
hối, chống cạnh tranh mua bán đây 
_ giả vốn xuất lên; có chính sách đúng 
đán về thu bù chênh lệch ngoại thương 
và thực hiện thuế xuất — nhập khủu. 


b) Diều chỉnh giú bản buôn hàng 
công nghiệp (vật tư và hàng Liêu dùng) 
trên cơ sở giá thành tính đủ chỉ phí, 
có lãi thỏa đáng cho người sẵn xuất 
và thề hiện chính sách kinh tế của 
Nhà nước. 


Giá bán buôn +í nghiệp phải bù đắp 
chỉ phí sản xuất trên cơ, sở định mức 
(vật tư, lao dòng...) hợp lý, và có lợi 
nhuận định .mức thổa đáng đề xí 
nghiệp có thề tái sẵn xuất mở rộng 
và có tích lũy cho Nhà nước. Giá bản 
buôn xí nghiệp cùng với chế độ tài 
chính xí nghiệp phải khuyến khích 
và tạo điều kiện cho xí nghiệp thực 


hiện chế độ tự chủ tài chính, chủ 
động phát triền sẵn xuất, kinh doanh, 
đi vào hạch toán kinh tế thực sự. 


Giá bán buôn công nghiệp dối ớt 
Dật tư nà hàng công nghiệp tiêu dùng 
phải 1ô hiện chính sách tích lũy và 
tiêu dùng của Đáng và Nhà nước : đối 
vói tư liệu sản xuất, Nhà nước không 
thu quốc doanh hoặc thu có mức độ 
(đặc biệt đối với tư liệu sản xuất phục 
vụ nông nghiệp, Nhà nước không thu 
quôc doanh, cá biệt có thề còn bù lỗ, 
xem như là: một chính sách đầu tư 


-cho nông nghiệp); đối với hàng công 


nghiệp tiêu đùng, Nhà nước có thu 
quốc doanh thỏa đáng tùy theo tính 
chát loại hàng hóa. Nhìn chung, việc 
điều chỉnh giá bán buôn không được 
làm giảm nguồn thu của Nhà nước mà 
phái làm cho cỏng nghiệp và Nhà 
nưóc ngày càng có thu tài chính lớn 
hơn. Điều chỉnh giá bán buôn, phải 
thủ lại phần “chênh lệch giá » lâu 
nay địa phương và cơ sở hưởng do 
rung trơng cung cấp vật tư, năng 
lượng, nguyẻn liệu theo giá thấp. 
Giá bán vật tư hàng hóa nhập khầu 
phải phù hợp với các quan hệ giá cả 
và chính sách giá trong nước; đồng 
thời khuyến khích sản xuất vật tư 
trong nước thay thế hàng nhập khầu 
và sử dụng tiết kiệm vật tư nhập khầu. 


Trén cơ sở Nhà nước thông nhất 
quửn lÚ 0uà độc quuền kinh doanh những 
Đặt tự 0à hàng công nghiệp tiêu dùng 
chủ yeu, N hà n:rrớc trung trơng đị nh một 
giá thông nhất (có chênh lệch mức độ 
thee khu vực) cho những loại hàng này. 


Phải tính đủ trong giá thành sản 
phầm các chỉ phí về tiền lương CV), 
khẩu hao tài sìn cố định (C1) và giá 
trị vật tư (C2), nhất là vật tư nhập 
khầu, bảo đảm lợi nhuận thỏa đăng 
cho các đơn vị sản xuất kinh doanh 
và tích lũy cần thiết cho Nhà nước, 
điều chỉnh giá bán hàng công nghiệp 
lên cho sát giá trị, nhưng phải xử lý 
chặt chẽ các yếu tố hình thành nên 
mức giá mới đề nói chung nền kinh tế 


sở 


và xã hội chấp nhận được. Có thề có 
một số loại hàng hóa Nhà nước chủ 
động điều chỉnh lên cho phủ hợp với 
giá vốn mới tính đủ chỉ phí, nhưng 
không thề một lúc dưa đồng loạt giá 
bán lẻ của Nhà nước vượt lên trên giá 
thị trường với mức độ lớn. Vị làm 
như vậy sẽ dẫn đến những hệ quả hẻt 
sức phức tạp. đối với sản xuất, kinh 


doanh của các ngành, địa phương và. 


cơ sở, đối với đời sống và các mặt 
kinh tế, xã hội. Do vậy, phải quán 
triệt các nguyên tác và chủ trương nêu 
ở phần trên, xác định một cách đúng 
đắn các yếu tố V,C1, C2, đặc biệt là tý 
giá kết toán — yếu tố rất quan trọng 
trong việc xác định mặt bằng giá mới 
và tỷ giá công — nông. 


Tỷ giá kết toán phải được tính trên - 


cơ sở thủ mua chủ vếu theo hợ p đồng 
kinh lễ mới giả cả hợp Tỷ, người sản 
xuất bủ đắp được chỉ phí và có lãi 
thỏa đẳng, tieo Hộ giá công — nông đúng 
đắn ; đối với hàng công nghiệp xuất 
khầu phải trên eơ sở tö chức sản xuất 
và lưu thông hợp lý ; sản xuất hàng 
xuất khẩu có chất lượng và hiệu quả 
ngày càng cao, Đồng thời, việc tô chức 
quản lý xuất — nhập khẩu phải được 
chấn chỉnh theo nguyên tức xóa bỏ 
bao cấp, chuyền hắn sang hạch toán 


kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


Nhất thiết phải sp vrếp lại sản xuất 
công nghiệp, sắp xếp lại công túc 
xuất — nhập khầu cho có hiệu quả 
hơn, chân chỉnh lưu thông. tính đúng 
định nức, loại bố chỉ phí sản xuất và 
lưu thông bất hợp lý và bất hợp lệ. 
Điều chỉnh tỷ giá kết toán lên cho 
phù hợp với tình hình kinh tế — tài 
chính và sức mua của đồng tiền, 
khuyến khích xuất khẩu, nhưng nhất 
định không chấp nhận giá và LÝ giá 
bị Kvống » lên do tranh mua, tranh 
bán, xuất — nhập khầu với bắt cứ giá 
nào. Cùng với việc tính lại giá bán 
buôn, đi vào hạch toán kinh tế, phải 
xứ lÝ một loạt văn đề về cơ cấu và tÔ 


chức sẵn xuất, quản lý ở tầm kinh tế 
quốc dân cững như ở từng ngành và 
từng cơ sở theo quan điềm triệt đẻ 
xóa bỏ bao cấp, thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đối với những xí 
nghiệp và sản phầm bị lỗ, phải xem 
xét lại mặt hàng; nếu cần thì phải 
chuyền hướng sẵn xuất, thậm chí đóng 
cửa. Phải sắp xếp lạt hệ thông lưu 
Lhỏig (cung ứng vật tư, nội thương, 
ngoại thương..-), xóa ngau các Jháu 
Irung gian không củn thiết, đề hàng 
hóa có thề đi tử, nơi sẵn xuất đến 
người tiêu dùng bằng con đường ngắn 
nhi với giá cả hợp lý: Lảm tối cúc 
biện pháp trên đồng thời 0oới piệc điều 
chỉnh phản phối lưu thông cho phén 
lính Lỷ giá hết toán nà giá oi tư ở mức 
thỏa đáng mà oẫn có Lhê không gâu ra 
những đảo lộn lớn đối 0ới sản xuáút; 
kinh doanh, thị trường pà giá cá. —- 


€) Giá bán {ẻ 


Giá bán lẻ phải được xác định trên 
cơ sở“giảá trị hàng hóa, tính đến quan 
hệ cung — cầu, tiền — hàng, và phải 
thề hiện chính sách kinh tế — xã hội 


của Đẳng và Nhà nước. Chỉnh sách 


giá bản lẻ hàng tiêu dùn/¿ cần phản 
biệt theo tính chất mặt hàng và đối 
tượng tiêu dùng. 


Hàng công nghiệp thực phầm và 
hàng công nghiệp tiêu dùng, nói: 
chung, phải có tích lũy thỏa đáng cho 
ngàn sách, trừ mệt vài mặt hàng thiết 
vếu thi tích lũy ít hoặc không tích lũy ; 
đổi với một số mặt hàng thuộc loại 
cơ bản, thiết vếu nhất, Nhà nước 
không tích lũy, thậm chí có thề bù lỏ 
theo chính sách xã hội (ví dụ thuốc 


chữa bệnh, sữa cho trẻ em, sách giáo 


khoa...}. 


Theo chỉnh sách như trên, trên cơ 
Sở nắm hàng và làm chủ thị trường, 
thực hiện Nhà nước độc quyền kinh 
doanh và thống nhất quản lý. A hà 
nước trung trơng tịnh một giá thống 


- nhất cho những mặt hàng liêu dùng 


Lhiết yêu (có những mặt hàng trung 


s 


Ơn định giá khung), có phân biệt 
thỏa đáng về mức giá theo vùng, nhàt 
là về lương thực — thực phầm, và mội 
số loại vật tư, hàng hóa đòi hỏi vận 
chuyền xa, chỉ phí vận tải lớn. s 


Giá bản lễ hàng công nghiệp đề tính 
lương cơ bản phải thống nhất ca nước. 
Giá một số sản phầ¡m lượng thực, Phực 
phầm nh gạo, thịt... tính theo Đùu( 
có mức giá thấp nhất (trên cơ sở chỉ 
phí'sản xuất và lưu thông theo mặt 
bằng giá mới). Mức chênh lệch giữa 
gia bán lẻ lương thực, thực phẩm Ở 
. các vùng khác cao hơn giá tính lương 


cơ bản được xử lý bằng khoản 
phụ cấp đắt đỏ theo khu vực. 


Mức giá cụ thề và chênh lch. vùng 


phải trên cơ sở tính toán chặt chẽ giá 
trị hàng hóa, tỉnh đến giá thị trường 


nhưng không phải theo giá thị trường. 


hiện nay rất rối loạn và đối với nhiều 
loại hàng là không bình thưởng, đang 
bị hoạt động đầu cơ chỉ phối. Đề hạn 
chế tác động phức tạp do giá cả còn 
có thề biến động và đề thực hiện 
việc kế hoạch hóa và bạch toán kính 
tế, cần ồn định giá bán lẻ đề lính lương 
trong mội thời qian nhất định 0à có quu 
định thống nhất cho các oùng trong cả 
nước, Khi tỉnh hình đòi hỏi phải thay 
đồi. Nhà: nước sẽ chủ động lính toán, 
“liêu chỉnh giả và lương cho phù hợp. 


Việc thực hiện chỉnh sách và cơ 
chế giá bán le như trên đòi hỏi tính 
toán. cân đối quý hàng hóa với 
quỹ tiên đưa ra (rên lừng địa phương 
Ua khu Đực; nhất thiết không «thả 
nòi?® công nhân, viên chức đề thị 


. trưởng điều (tiết thu nhập của họ ; phải ' 


cai tạo và quản lý chặt chẽ thị trường 
tự do, xóa đầu cơ, buôn lậu. Phải 
Siết chặt kỦ luật Xhả nước dê tài chính 


0ả giá có đối với tất cả các tô chứcS 


kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nhất là 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán: nghiêm trị mọi hành ví 
tăng giá trái phép. 


d) Xác định giá mua nông sản trên 
cơ sở tính lại giá thành, bảo đản 


$ 


người sân xuất bù đắp đủ chỉ phí, có 
lài hợp lý. 

Chính sách giá mua nông sản phải 
thề hiện và góp phần thực hiện đường 
lối phát triền nông nghiệp trong cơ 
cấu công —nông nghiệp thống nhất, thề 
biện quan hệ công nông, cùng làm 
chủ, quan hệ tích lũy —tiêu dùng đúng 
đắn, làm cho cả công nghiệp và nông 
nghiệp đều phát triền và đóng góp 
đúng mức cho Nhà nước, đởi sòng 
nông đân, công nhân đều được cải 
thiện và có tương quan thỏa đáng. 


Nông sản nói chung, đặc biệt lúa, 
là sản phầm chung của nông dân và 


_ công nhân; giá thành nông sản bao 


hàm cả những yếu tố của bản thân 
nông nghiệp và công nghiệp: giá 
nông sản bao hàm nội dung quan hệ 
công — nông. Cho nên, giá thành nông 
sản phải được tính toán căn cứ vào 
những yếu tố năng suất tự nhiên, hao 
nhí lao động của nông dân và giá 
hàng công nghiệp (giá vật tư và hàng 
tiêu dùng thiết yếu), 


Đề tính đủ giá thành nông sản, chỉ 
phí các vật tư chủ yếu cho. sản xuất 
nông nghiệp do Nhà nước cung ứng 
được tỉnh theo giá mới ồn định từng 
thời kỳ. Phần' vạt tư nông dân tự lo 
(không phải hàng Nhà nước tuồn ra 
ngoài) tính theo giá thực tế, Muốn có 
giá thành nông sản hợp lý và tương 
đối ồn định, phải tập trung hàng công 
nghiệp (nhất là tư liệu sẵn xuất) đề 
cung ứng cho nông đâu thông qua hợp 
đồng kinh tế, không đề tình trạng 
hiện nay là Nhà nước chỉ bảo đảm 410— 
50% vật tư cho nông đân sản xuất, 
còn lại-họ phải mua trên thị trường 
(phần quan, trọng cũng là hàng Nhà 
nước thống nhất quản lý như xăng, 
đầu, phân bón... bị lọt ra ngoài). 


Tiền công trong giá thành sẵn phẩm 
nông nghiệp tùy thuộc vào giá trị 


ngày công tỉnh trên cơ sở SỐ ngày 


công trên 1 ha, năng suất và sản 
lượng trên I ha, trừ hao phí vật 
chất và thuế phải nộp; thu nhập của 


J9 


nông dân, kề cả kinh tế gia đình, cần 
xúc định tương đương với thu nhập 
của công nông trường (tính theo vùng). 
Giá trị ngày công cũng phụ thuộc 
nhiều vào giá bán lẻ hàng công nghiệp 
tiêu dùng của Nhà nước. 


Dói với những vùng điều kiện 
thiên nhiên không thuận lợi (đất đai, 
thời tiết...) và cơ sở vật chất — kỹ 
thuật thấp kém, đời sống còn nhiều 
khó khan, Nhà nước có chính sách 
giá mua cao hơn, đi đội với chính 
sách đầu tư hoặc trợ giá. 

Đối với những vũng có điều kiện 
thiên nhiên thuận lợi, cần có chính 
sách thu phần lớn địa tô chênh lệch Ï 
vào Nhà nước thông qua chính sách 
giá và thuế. 


Giả mua nông sản phải khuyến 


khích các sản phầm chủ yếu ở những, 


vùng mà Nhà nước có quy hoạch tạo 
vùng chuyên canh, khuyến khích các 
vùng kinh tế mới và khuyến khích 
thâm canh, tăng vụ; đặc biệt chủ 
trọng những vùng chuyên trồng lúa. 


Muốn định giá mua nông sản hợp 
lý theo vùng, trước tiên phải tính 
đúng giá thành theo vùng, có tham 
khảo giá thị trưởng từng vùng và đặt 
trong mối quan hệ đúng dẫn giữa 
nông nghiệp và công nghiệp, giữa 
nông dàn và Nhà nước. Giá đó phải 
tính đủ giá trị và trao đồi “ngang 
giá ®* với hàng công nghiệp của Nhà 
nước. Đặc biệt đối với lương thực là 
mặt hàng chiến lược số một, nhất 
thiết phải do Nhà nước thống nhất 
quản lý và độc quyền kinh doanh, 
không đề mua bán tự do, cho nên 
không thề lấy giá thị trường tự do 
làm chuần, Hơn nữa, số lương thực 
con lưu thông trên thị trường tự do 
chỉ chiếm một tỷ trọng rảt nhỏ, và 
thường xuyên chịu sự chỉ phổi của 
qt1Yy luật cung — cầu, nhất là những 
lúc miất mùa, cho nên, giá đó không 
thề đại điện cho giá thực, đúng giá 
trị, mà trong nhiều trường hợp q 
tách rời xa giá trị thực. Vi vày, 


RU 


phải thực hiện ngay việc Nhà nước 
thống nhất quản lý Đà độc quyền kinh 
doanh lương thực pà các n¿ng sản chủ 
yếu bằng chính sách giá và phương 
thức mua hợp lý. Thực hiện cơ chè 
một giá mua tống nhất (có phân biệt 
theo vùng và được điều chỉnh theo 
từng vụ sản xuất) trên cơ sở thỏa 
thuận -giữa Nhà nước và nông đàn. 
Thông qua bợp đồng kinh tế, Nhà 
nước nắm hầu bết lương thực hàng 
hóa (sau khi đã đẻ lại phần cần 
thiết cho nông đân), và đại bộ phận 
nông sản lựng hóa chủ yếu khác, 


đ) Cơ chế quản Hj gia. 


Trong điều kiện chuyền hẳn cơ 
chế quản lý kinh tế sang cơ chế mới 
lấy Kế hoạch làm trung tâm, thực hiện 
hạch toán kinh tế đầy đủ và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, cơ chế hình 


"thành và quản lý giá phải là bộ phản: 


cấu thành của cơ chế kinh tế chung. 


Phải thực hiện chỉnh sách Đà cơ 
chế một giả thống nhất, do Nhà nước 
quy định trên cơ sở làm chủ kế 
hoạch sản xuất, phân phối đối với 
những sản phầm quan trọng, thiết 
yếu, cải tạo, quản lý và fảm chủ thị 
trường hạng hoa, liền lệ. 


Thực hiện sự phản công, phán cặp 
quản lý giá giữa các cơ quan Nhà 
nước truíg ương và địa phương: 
Giá những vật tư quan trọng, giá 
mua những nông, lâm, hải sẵn chủ 
vếu, giá bán những hàng tiên dùng 
thiết yếu phải đo trung ươm? quy định 
thống nhất trong cả nước (có phần 
hiệt theo vùng). Đối với các hàng hóa 
khác, trung ương quy định khung giứ 
tối đa đề địa phương vận dụng cho 
phù hợp với tình hình cụ thề của địa 
phương. Đối với một số hàng hỏn sẵn 
xuất bằng nguyên liệu của địa phươïờ%, 
lưu thông chủ yếu trên thị trưởng 
địa phương, thì giá cả do chính 
quyền địa phương quvết định. 


Sau khi đã tính lại giá thành và 
định bệ thống giá ca mới, thực hiện 


-~ 


phân công, phân cấp hợp lý, phải 
siết chặt kỷ luật giá cả ; mọi sự thay 
đồi giá phải trong khuôn khỗö của 
pháp luật Nhà nước. 


2— Tiền lương : 


Tiền lrơng phải bảo đảm (ái sản 
+uấi sức lao động của người ăn lương 
và nuôi con. Trong điều kiện lực 
lượng hàng hóa và nguồn tài chính 
của Nhà nước hiện nay, cần thực 


hiện yêu cầu này từng bước, nhưng -ˆ 


ngay trong bước đầu tiên, tiền lương 
thực tế của eÔng nhân, viên chức và 
lực lượng vũ trang phải được cải 
thiện so với hiện nay. 


Với mức chỉ tiêu về ăn chiếm 65— 
20%, tiền lương tối thiều phải bảo 
đảm cung cấp ít nhất 2000 ca lo/ngày 
cho người lao động. Căn cử vào mức 
nhu cầu đä được xác định như trên, 
tính lại tiền lương tối thiều theo mặt 
bằng giá mới, lấy đó làm cơ sở đề 
tính hệ thống lương cơ bản thống 
nhãấi cho cả nước. - 


Trong tình hình hiện nay, cần 
giữ mức chênh lệch hợp lý giữa các 
thang lương, bảng lương với hệ số 
lương trung bình bằng 1,3 lần và 
lương cao nhất bằng 3,5 lần lương 
tối thiều. 


Xóa bổ giá cung cấp quá thấp 
hiện nay, lính lại Hồn lương dunh 
nghĩa theo giá bán lẻ mới uà trả lương 
bằng tiền. 


- 


Tiền lương cơ bản theo ngành 
nghề và cấp bậc công việc được quy 
định thống nhất trong cả nước, căn 
cứ vào giá Nhà nước Ở vùng có giá 
sinh hoạt thấp nhất. 


Ngoài tiền lương cơ bản, còn có 
những khoản phụ cấp như sau: phụ 
cấp khu 0ực đo trung ương quy định 
cho những vùng có nhiều khó khăn 
(miền núi, biên giới, hải đảo...) cần 
thu hút nhiều lao động đến; phụ cắp 
đầt đỏ do trung ương quy định thống 


nhất cho từng vùng, tủy thco chênh - 


e 


lệch giữa mức giá tính lương cơ bẫn 


và mức giá Nhà nước định theo vùng 
và chỉ số sinh hoạt từng quý (3 tháng). 


Tiền lương cơ bản và các khoản 
phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và 
các khoản phụ cấp khác (theo chế độ, 
quy định) được hạch toán vào quỹ 
lương và vào giá thành sản phầm. 


Điều kiện bảo đảm thực hiện chế 
độ tiền lương mới có hiệu quả là bố 
trí đủ qu8 hàng 0à quỹ Hèn, đồng thời 
Nhà nước làm chủ thị trường và giá 
cả, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
tỒ chức tốt việc lưu thông hàng hóa, 
ồn định từng bước sức mua của dòng 
tiền, 


3— Tài chính 0à tiền tệ 


a) Điều chỉnh giá — lương tác động 
rất lớn đến tài chính và ngân sách 
Nhà nước phản ánh dúng dắn và 
chân thực hơn hiệu quả của nền sản 
xuất xã hội của ta (bao gòm cả trong 
sản xuất và phân phối, lưu thông). 
Đây chính là một cơ sở rất tốt đề 
tiến lên xây dựng chính sách tài chính 
quốc gia phù hợp với chặng dường 
phát triền hiện nay của nền kinh tế 
quốc dân. 


Điều chỉnh giá sẽ làm thay đồi lớn 
tỒng mức và cơ cấu của tài chính. 
Nhà nước (nhất là của ngân sách) và 
các mối quan hệ giữa Nhà nước và 
đơn vị sản xuất~kinh doanh, giữa 
trung ương và địa phương. giữa Nhà 
nước với dàn cư. Đi đôi với việc 
thay đồi tỷ giá kết toán nội bộ và 
điều chỉnh giá, Nhà nước cần quản tÚ 
tài chính chặt chẽ, tăng thu, tiết Kiệm 
chi một cách nghiêm ngặt, mới có đủ 
nguồn vốn đáp ứng các yêu cầu chỉ 
tiêu cần thiết tăng lên; tích cực phấn 
đấu sớm \hựo hiện cân bằng ngân 
sách và chấm đứt phát hành chỉ tiêu 
cho ngàn sách. 


b) Điều chỉnh giá — lương theo 
hưởng xóa bao cấp, chuyền hẳn sang 
hạch toán kinh tế, kinh đoanh xã hỏi 
chủ nghĩa trên cơ sở xác dịnh và thực 
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biện chế độ tự chủ tài chính của +í 
nghiệp, làn cho giá cả, tiền lương, 
tài chính, tín dụng.. phát buy tốt 
hơn: các chức năng thước đo hiệu 
quả và đòn bày kích thích các đơn vị 
cơ sở phát triền sản xuất, mở rộng 
kinh đoanh và buộc phải làm ăn có 
tính toán hiệu quả kinh tế. 


Toàn bộ chế độ tài chính xí 
nghiệp (theo nghị quyết số lãb — 


HĐBT) cần đượo xem xét lại và sửa - 


đồi cho phù hợp với mặt băng giá — 
lương mới và quán triệt tỉnh thần 
xóa bao cấp, khuyến khích người sẵn 
xuất đi vào kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đòi hỏi xí nghiệp phải kinh 
doanh có hiệu quả thì mới có lãi và 
mới có đ:ều kiện phát triền. 


Chuuèn đại bộ phận bốn dầu tư 0à 
loàn bộ uốn lưu động của" xí nghiệp 
sanz hình thức (ín dụng, dồng vốn 
bỏ ra nhát thiết phải đem lại hiệu 
quả kinh tế cần thiết. 

Sau khi điều chỉnh giá Nhà nước, 
các xí nghiệp phải hạch toán lợi giá 
hành 0d doanh lợi, phản ánh dúng 
đấn hiệu quả sản xuất, kinh đoanh. 
Những trường hợp lô theo chính sách 
thì Nhà nước bù; những trường hợp 
lô do quản lý kém, làm ăn với bất cứ 
giá nào, thì phải tìm biện pháp sáp 
xếp lại sản xuất, chấn chỉnh quản lý 
đề tĩng năng suất, hạ giá thành, giám 
bớt lỗ và tiến lên có lãi; nếu không 
thì buộc phải chuyền hướng sản xuất 
hoặc chuyền thành hợp tác xã, hoặc 
giải thề, 


e) Diều chỉnh giá — lương lần này 
tác động lớn đến mối quan hệ giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương. Nguồn thu của ngân sách 
địa phương sẽ giảm đi (vì đại bộ phận 
chênh lệch giá giữa giá vật tư Nhà 
nước cung cấp và giá kinh doanh 
thương nghiệp ở địa phương —không 
còn nữa), trong khi các yêu cầu chỉ 
lại tăng lên (thí dụ chỉ cho tiền lương). 
Do đó Nhà nước cần xem xét lại các tỷ 
lệ điều liếi cho ngân sách địa phương 


đề bảo đảm eAe nhu cầu chỉ tiêu căn 
thiết trên tịnh thần triệt đề tiết kiệm. 

Chế độ phân cấp quan lý ngàn sách 
trung tương và địa phương phải được 
giải quyết trên quan điềm 3 cấp cùng 
làm chủ, bảo đảm sự nhất trí giữa 
các loại lợi Ích (xã hội — tập thề —cá 
nhân), tạo diêu kiện và buộc các địa 
phương phấn đấu tối đa khai tháo 
các tiềm năng của địa phương đề 
tăng nguôn thu đáp ứng các nhu cầu 
của mình. 7rung ương sẽ không bao 
cấp uỗi ơi địa phương, 

d) Áp dụng đồng bộ các loại „biện 
pháp đề !0hu hút tiền nhàn rồi, đầy 
nhanh tốc độ nòng qua đồng liền, 
nắm và k:iềm soát lượng tiền mặt 
trong lưu thông: 

—Chuyên hoạt động của ngân hàng 
sang cơ chế kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. 

—Cải tiến chế độ gửi tiền tiết kiệm,. 
chính sách công trái, xồ số. 

—Cải tiến chính sách lãi suất tiền 
cửi và tín dụng. 

— Tăng cường chế độ mở tài khoản 
và gửi tiền ở ngân hàng đối với các 
hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh; 

_— Nhai thác tồn kho, đầy mạnh 
bán ra đề thu tiền về. 

—Mỡ rộng hoạt động của các hợp tác 
xã tín đụng và quŸ tín dựng nhân dàn, 

— Tăng cường kỷ luật sử dụng tiền 
mặt trong khu vực Xhà nước và kinh 
tế quốc doanh, bạn chế “tọa chỉ}, 

Nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
BCHTUĐ về giá — lương — tiền là sự 
đúc kết kinh nghiệm của Đẳng và Nhà 
nước ta trong nhiều năm qua trên 
lĩnh vực này, là sự chuyền hướng 
mạnh mẽ, sâu sắc trong chủ trương, 
chinh sách của Dẳng ta không những 
về giá cả, tiền lương, mà cả về thương 
nghiệp, tài chính, tiền tệ, cơ chẻ kế 
hoạch hóa và quản lý, nhằm triệt đề 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyền 
hẳn sang hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tạo điều 
kiện thuận lợi cho nền kinh tế nước 
ta phát triền lên một bước mới, 


40 năm xây dựng v và phát huy: 
Vdi trò của Tòa án nhân: dôn. 


PHẠM HƯNG 
Chánh án Tòa án nhàn dân lối cao 
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L VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG RỘ MẤY. 
NHÀ NƯỚC CỦA TA 


"Nhà nước không chỉ đặt ra pháp 
luật, mà còn tô chức ra các cơ quan 
-chuyên trách bảo đảm cho pháp luật 
được thi hành nghiêm chỉnh. Một 
trong các cơ quan đó là 'Tòa án nhân 
dân. Vì vậy, Tòa án ra đời cùng với 
sự ra đởi của Nhà: nuớc. Nhà nước 
thực hiện việc quản lý xã hội bằng 
pháp luật, « Nhà nước quản lý bằng 
pháp luật. tức là định ra các luật lệ, 
phồ biến và giải thích pháp luật, kiềm 
tra nghiêm ngặt việc thi hành pháp 
luạt, cưỡng bức đối với những người 
không tự giác, và trừng trị đích đáng 
bãt kỷ ai vi phạm. Pằng việc kiên 
quyết thực hiện pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, Nhà nước tổ rõ quyền lực và 
hiệu quả quản lý của m;h, bảo đảm 
chẽ độ làm chủ tập thề của nhân dân, 
tựo ra cuộc sống cộng đồng có kỷ 
-cương, trại tự, ngăn chặn và loại trừ 
mọi sự hà lạm, mọi biều hiện tiêu cực, 
mọi tệ nạn và thói xấu trong xã 
hội ? (1). 


Lê-nimn dã nhiều lần nhấn mạnh 
rằng trong cuộc đấu tranh đề bảo vệ 
chính quyền nhân dàn và khôi phục 
đại trật tự nhất thiết phải có trấn áp 


và cưỡng chế. Người đã nhiều lần phê 
phán thái độ thiếu kiên quyết của 
chính quyền xô viết và chỉ rõ rằng 
chuyên chỉnh vô sản phải là ® một 
chính quyên sắt, có dũng khi cách 
mạng và nhanh chóng, thẳng tay khi 
cần trấn áp bọn bóc lột cũng như bọn 
lưu manh » (2). Người coi Tòa ăn là 
một «œbiều hiện điền hình của sự ttấn 
áp và cưỡng bức » @), Vì trồng bộ 
máy Nhà nước chỉ có Tóa án mới có: 
quyền kết tội và áp dụng hình phạt 
đối với những người phạm phâp.' 


Ngay sau khi Cách mạng Tháng 
Tám thành. công, Nhà nước, ta. đã 
thành lập các Tòa án quân sự do cán. 
bó của Đảng trực tiếp phụ trách đề 
xét xử những tội phương hại dến nền. 
độc lập của nước Việt nam dân chủ, 
cộng hòa xảy ra trước hay sau ngày 
19-8-1915. Tiếp theo đó các Tỏòa án. 
thường được thành lập đề xét xử các 


(› Lê Duần: Hiển pháp mới. hiếa pép 
của chế đệ lám chì sập thể xã hội chủ ng^ĩ@ 
Nzb Sự thật Hà nội 1980, tr. 22-24. | 

(20, (3) V.I. Lê nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1977, tập 36. tr, 240, 241, 
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giệc hinh sự và đân sự. Song, vì buồi 
đàu luật pháp của chế độ mới chưa 
kịp xây dựng đầy đủ, cho nên sắc 
lệnh ngày 10-10-1945 của Nhà nước 
tạm thời cho phép áp dụng luật lệ của 
chế độ cũ /rử những diều khoản trái 
ĐỜI nền đọc lập 0à chỉnh thề dàn chủ 
cộng hòa. Do đó, một số anh chị em 
cán bộ trong các Tòa án thưởng lúc 
đó phần lớn là trí thức cũ còn chịu 
ảnh hưởng của pháp lý tư sản, đã áp 
dụng pháp luật cũ một cách máy móc, 
không đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu 
tranh của nhân dân lao động giành 
lại những quyền lợi đã bị giai cấp 
bóc lột tước đoạt. Họ quan niệm 
nguyêu tắc * độc lập xét xử của Tòa 


án» theo kiều ba quyền phân lập của. 


giai cấp tư sản, cho nên ở một số nơi 
Tòa án đã đối lập với Uy ban nhân 
dân, xa rởi sự lãnh đạo của Đảng, đi 
đến những lệch lạc, sai lầm (trong 
xét xử. 


Năm 1948, báo Sự (hật của Dẳng đã 


nghiêm khắc phê phán những quan 


điềm đó và trong những năm 1950 — 
1951 Đẳng và Nhà nước ta đặc biệt 
quan tâm tồ chức cho các cán bộ Tòa 
án, trước hết là các thầm phán học 
tập đưởng lối chính sách của Dẳng, 
và những quan điềm của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin về Nhà nước và pháp 
luật. Các Tòa án thường được củng 
cố về tồ chức, bỏ sung những cán bộ 
công nông làm thầm phán và khi xét 
xử có hội thầm nhân đân tham gia. 
Trên cơ sở đó các Tòa án thường 
được gọi là Tòa án nhân dân. Các Tòa 
án quân sự được giải thề, nhiệm vụ 
của Tòa ân quân sự được giao cho 
các Tòa án nhân dân. Trong quản đội 
có Tủa án bình đề xét xứ những quân 
nhân phạm tội. 


Ngày 14-7-1960, đi đôi với việc ban 
hành Hiiến pháp mới, Quốc hội thông 
qua Luật tồ chức Tòa án nhân đân. 
Sự kiện này đánh đấu một. bước phát 
triên mới về tồ chức và hoạt động 
của ngành Tòa áp nhân dân, : 


á0 
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Theo Luật tÐ chức Tòa án nhân 
dân. ngành Tòa án được tÖ chức theo 
mót hệ thống hoàn chỉnh từ trung 
ương đến địa phương. Hệ thống Tòa 
án nhân dân gồm có Tòa án nhân 
đân tối cao, Tỏa án nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, 
các lòa án nhân dân huyện, quận. 
thị xã thuộc tỉnh và Tòa án quân sự 
(thay cho Tòa án binh) tô chức trong 
quân đội. Tòa án nhân dân tối cao là 


cơ quan xét xử cao nhất có nhiệm vự 


hướng dẫn các Tòa án nhàn dân địa 
phương và Tòa án quân sự áp đụng 
thống nhất pháp luật và đường lối 
xét xử, giám đốc công tác xét xử của 
tất cả các Tòa án nhân đân. 


Trên cơ sở ténz kết kinh nghiệm 
20 năm hoạt động của ngành Tòa án 
nhân dân, kế thừa luật tồ chức Tòa án 
nhân đân năm 1960, ngà y 3-7-1981 Quốc 
hội đã thông qua luật mới về (ồ chức 
Tòa án nhân dân, quy định thêm : thủ 
tục tái thầm đối với những bản án và 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng phát hiện có những tỉnh. tíct 
mới ; vấn đề mở rộng (hầm quyền xéi 
xử của Tòa án cấp huyện ; trách nhiệm 
của các Tòa án nhân dản và của các 
cơ quan khác của Nhà nước trong việc 
thi hành các bản án; sự phối hợp gi8a 
Tòa án nhân dân với cắc cơ quan công 
an, kiềm tra trong việc phòng ngừa 
tội phạm ; sự phối hợp giữa Tòa á8 
nhân dân với các tô chức xã hội trong 
việc phát huy kết quả của các phiên 
tòa và thi hành án; Tòa án có quy 
yêu cầu các cơ quan Nhà nước sửa 
chữa những thiếu sót, sơ hở trong 
công tác quản lý đã là nguyên nhâu 
hoặc điều kiện phát sinh lội phạm, 


Như vậy là những nguyên tắc về tồ 
chức và hoạt động của lòa án hân 
đân đã từng bước được xây đựng đầy 
đủ, bảo đảm cho Tỏa án thực biện 
được v:(í trò là công eo chnvên chính 
sắc hén của Nhà nước, đöồr4 thỏi kì 
công cụ giáo đục một cácb chặt chẽ 
nhất ký luật của Nhà nước. ký cương 


-_————ne 


—_— 


của xã hội. Íhông qua việc xé sử 
chính xác các vu án, Tòa áa xử phạt 
và giáo dục các bị cáo, ắc đương sư, 


trăn đe những kẻ có thề phạm tội và 
giáo dục nhân dân tự giác tuân theo 
pháp luật. 


HH — TÍNH CHẤT NHÂN DÂN TRONG TÔ CHỨC VÀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 


Các Tỏa án của nước ta được gọi 
là Tỏa ân nhân đân vì công tác của 
Tòa án phục vụ những lợi ích của 
nhân đân ; tính chất nhân đân đó thề 
hiện cả trong tồ chức và hoạt động 


“ˆ của Tôa án. 


— Thực hiện chế độ bầu thầm phén 
thaụ cho chẽ độ bồ nhiệm. 


Sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, chúng ta chưa có điều kiện 
thực hiện chế độ bầu cử các thầm phán, 
cho nên các thầm phán do Chính phủ 
bỗ nhiệm. Tử năm 1960, dựa theo luật 
tö chức Tòa án nhân dân, chúng ta đã 
thực hiện chế độ bầu cử thầm phán. 
Chánh án Tòa án nhân đân tối cao do 
Quốc hội bầu ra, các phó chánh án và 
thầm phán Tòa án nhân dân tối cao 
do Hội đồng Nhà nước cử: các chánh 
án, phó chánh án và thầm phản các 
Tòa án nhân dân địa phương đo lội 
đồng nhàn đân cùng cấp bầu ra. Những 
người được bầu ra có thề bị cơ quan 
đã bầu ra mình bãi miễn, nếu họ không 
còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân 
dân. Việc bầu cử thầm phán chính là 
việc thực hiện quyền làm chủ tập thề 
của nhân đân đối với eơ quan chuyên 
chính của mình. Các đại biều của nhân 
dàn bầu ra những người mà nhân dân 
tín nhiệm. Ngược lại, các thầm phán 
được bầu ra cũng có ý thức trách 
nhiệm đối với nhân dân cao hơn. Lê- 
.nin eoi nguyên tÁc e các thầm phán đều 
được bầu trong số những người lao 
động và chỉ do những người lao động 
bầu ra s(4) là một nguyên tắc có tính 
giai cấp. 


— Chế độ hội thầm nhân dân là một 
hình thức nhân dàn tham gia quản lỦ 
Nhà nước. ` 


Theo Luật tô chức Tòa án nhân dân, 
hội thầm nhân đân của Tòa án nhân 
dân tối,cao do Hội đồng Nhà nước cử, 
hội thầm của các Tòa án nhân dân địa 
phương do Hội đồng nhân đân cùng 
cấp bầu ra và bãäi miễn khi họ không 
xứng đáng là hội thầm nhân dàn. Khi 
xét xử, các hội thầm nhân dân ngang 
quyền với thầm phán về mọi mặt. Hội 
đồng xét xử sơ thầm có thầm phán và 
hai hội thầm nhân dân. Các hội thảm 
nhân dân giúp cho việc xét xử được 
chỉnh xác chủ yếu ở chỗ họ sát với 
thực tế và có thề phản ánh với Tòa 
án những yêu cầu và nguyện vọng của 
nhân dân. 


& Tòa án nhân dân chịu trách nhiệm 
0à báo cáo cỏng tác lrước cơ quan 
qtuyền lực đã bầu ra mình 


Tòa án nhân dân phải báo cáo và 
chịu trách nhiệm trước cơ quan đại 
điện và cũng là cơ quan quyền lực 
Nhà nước cùng cấp. Diều đó thê hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo 
đảm cho các cơ quan đó giám sát được 
công tác của Tòa án và kịp thời giải 
quyết những vấn đề cần thiết đề tăng 


cưởng công tác phòng ngừa và chống _ 


những tội phạm, những việc lìm vỉ 
phạm pháp luật. 


Tỉnh chất nhân dân trong công táo 
của Tòa án côn thề hiện ở chỗ thủ 


(4) V.I.ILê-nịn: B›?n cề phúp c6 ;ổ hẹi chỗ 
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tục tố tụng trước Tòa án nhân dân đơn 
giản và chế độ án phí rất nhẹ đề không 
gây trở ngại cho việc thực hiện quyền 
tố tụng của nhân dân. 


Khác với các nước tư bẵẫn, ở nước ta 
các đương sự có quyên tự mình tiến 
hành việc kiện mà không nhất thiết 
phải có luật sư; dù eó luật sư hay 
không, những ý kiến của đương sự 
đều đdư.,e xem xét kỹ lưỡng. Tòa án 


II! - SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA 

“Tron: 40 năm qua, đặc biệt là từ 
khi có luật tổ chức Tòa án nhân dân 
(1960), ngành Tòa án nhân dân được 
tỒ chức thành hệ thống từ trung ương 
đến địa phương. Dưới sự lãnh đạo 
chịt chẽ của Đẳng, sự giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp, ngành Tòa án dã phối hợp với 
các ngành có liên quan tích cực thực 
hiện nhiệm vụ cúa mình, phục vụ 
nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn 
của cách mang. Đă trửng trị nghiêm 
khắc bọn phần cách mạng, bọn lưu 
manh côn đồ xâm phạm nghiêm trọng 


đến tính nang, sức khỏe, tài sản của” 


Nhà nước và nhân dân, những phần 
-tử thoái hóa biến chất lợi dụng chức 
quyền tham ô, trộm cắp của công, an 
hỡi lộ, ức hiếp quản chúng; xử phạt 
thích đăng những cán bộ thiếu tỉnh 
“thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến sẵn xuất hoặc đời sống của 
nhân đân. Đối với người phạm tội 
nhưng đã tự thú, thật thà khai báo, 

tố giác đồng bọn, lập công chuộc tội, 

'tự nguyện sửa chữa hoặc đã bồi 
thường thiệt hại đã gây ra, người lần 
đầu phạm tội ít nghiêm trọng đã hối 
cải, Tòa Án xét xử khoan hồng. 


Cùng với việc xét xử về hình sự, các 
Tòa án nhân dân còn xét xử những 
việc đân sự và hôn nhân gia đình. 
_.Đi đôi với việc xét xử nhằm chống 
tội phạm đã xảy ra, việc phòng ngửa 
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đã chủ động đưa ra thi hành những: 
bẳn án đã có hiệu lực pháp luật mà 
khỏng đôi hỏi đương sự phải có: 
yêu cần. 

Trong công tác, các Tòa án nhân 
đân liên hệ mật thiết với nhân dân, 
chứ không phải chỉ làm: việc ở bàn. 
giấy. Tòa án xuống cơ sở đề điều tra 
những việc kiện, đựa vào các đoàn thề 


nhân đàn đề giáo dục, động viên các 


đương sự hòa giải, thi hành án, v.v 


NGÀNH TÒA ẤN NHÂN DÂN 
tội phạm cũng được các Tòa án quan. 
tâm thích đáng. Điều đó thề hiện Ở 
các hình thức như tuyên truyền phô 
biến pháp luật trong cán bộ và nhân 
dân, mở các phiên tòa lưu động đề: 
thông qua đó mà giáo dục ý thức tuân 
theo pháp luật cho nhân dìn. _ 


Trong hoàn cảnh luật lệ về tư pháp: 
của ta còn thiếu và không đồng bộ;. 
ngành Tòa án, đặc biệt là Tòa án nhàn 
dân tối cao, rất chú trọng việc lòrg 
kết thực tiễn xét xử về hình sư, dàn 
sự, hôn nhân gia đỉnh, các vấn đề về 


tố tụng hình sự, đân sự. thi hành ắn 


và tư pháp quốc tế. Những tông kết 
nói trên là những công trình nghiên 
cứu khoa học gắn liền với thực tiễn,. 
có tác dụng hướng cần cho các cắp 
Tòa án giải quyết những khó khăn, 


vướng mắc trong công tác và góp phản. 


vào việc dự thảo các bộ luật quan 
trọng như bộ Luật hình sự đã được: 
Quốc hội thông qua, Luật về tố tụng , 
hình sự, Luật dân sự, Luật về tố tụng 

đân sự, Luật hôn nhân ginì đình. 


Bằng cúc hoạt động xét xử, thỉ hành - 
án, tuyên truyền giáo dục pháp luật,. 
Tòa án nhân dân đã góp phần bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm 
chủ tập thề của nhân đân lao động, 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo- 
vệ tính mạng, tài sản của nhân dân 
và trật tự an toàn xà hội, gớp phần 
thực biện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng: 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 


"Bằng hoạt động của mình, Tòa án 
nhân dân góp phần giÁo dục công dân 
trung thành với Tồ quốc. với chủ 
nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật, kỷ luật lao động, tôn trọng 
những quy tắc của cuộc sống xã hội 
chủ nghĩa, phòng ngửa và chống các 
tội phạm và các việc vi phạm pháp 
luật, xâv dựng con hgười mới xã hội 
chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả dã đạt được, đối chiếu với yêu 
cầu của các] mạng, ngành Tỏa án nhân 
dân còn bộc lộ những khuyết điềm và 
nhược điềm sau đây: 


.— Tồ chức của ngành Tòa án chưa 
mạnh, eó nơi chưa thật trong sạch, đội 
ngũ cán bộ nhất là đội ngũ thầm phán 
các cắp cỏn thiếu và yếu, chưa đáp 
ứng được yêu cầu tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh 
phòng ngừa và chống tội phạm. 


— Công tác xét xử nói chung còn 
chậm, có việc còn thiếu kiên quyết. 
Việc phối hợp giữa các ngành công 
an, Viện kiềm sát, tư pháp chưa chặt 
chẽ, chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng 
đến việc phát huy sức mạnh tông hợp 


của công cụ chuyên chính trong việc. 


bảo vệ pháp luật. 


— Việc thi hành các bản án chưa 
nghiêm túc. Còn nhiều trường hợp án 
xử rồi không được thi hành, hoặc thi 
bành không triệt đề, khiến cho công 
tác xét xử kém phát huy tác dụng, 
_ làm giảm lỏng tin của nhân dân vào 
sự nghiêm minh của pháp luật. 


_ Trong mắy năm qua, việc thí hành 
nghị quyết của Đại hội thứ V và nghị 
quyết của các hội nghị Trung ương 
Đảng, đặc biệt là Hội nghị thứ 8 về 
xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu bao 
cấp, chuyền hẳn sang hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, đã đem lại 
những chuyền biến mới trong viẹc 
phát triền kinh tế và ồn định đời 


sống nhân dân. Tuy nhiên, sillữns ân 
mưu và hành động của bọn đế quốc 
đứng đầu là đế quốc Mỹ và bọn bành- 
trướng bá quyền Trung quốc .cùng 
những khó khăn khách quan và chủ 
quan của chúng ta đã tác động tiêu 
cực đến.tình hình xã hội nước ta. 
Trước tình hình đó, trong năm 1985 và 
những năm tới, toàn ngành Tòa ân 
nhân đân phải thấu suốt hơn nữa tư 
tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết 
Đại hội thứ V của Đảng và nghị quyết 
của các hội nghị Ban chấp hành trung 
ương, đầy mạnh hơn nữa các mặt hoạt 
động với chất lượng và hiệu quả cao, 
góp phần tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh làm thất bại 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của địch, đấu tranh chống tham ô, 
trộm cắp, xâm phạm tài sản xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh chống đầu cơ 
buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh 
trái phép, phá rối thị trường, đấu 
tranh chống những hành vỉ xâm phạm 
nghiêm trọng tính mạng. tài sản của 
nhân đân và những hành vị xâm 
phạm quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân. 


Đề thực hiện được nhiệm vụ trên, 
toàn ngành Tòa án cần làm tốt những 
công tác chủ yếu sau đây : 


I—Phối hợp chặt chẽ với các ngành 


- kiềm sát, công an và các ngành khác 


nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 
xét xử, bảo đảm cho việc xét xử được ˆ 
nhanh chóng, đúng luật pháp, xử lý 
thích đáng những trường hợp phạm 
tội nghiêm trọng, không đề lọt kẻ 
phạm tội, không xử lý oan người vô 
tội ; giải quyết kịp thời có lý, có tình 
những tranh chấp dân sự, những 
việc vê hôn nhân gia đình, phát huy 
tác dụng của công tác xét xử trong 
việc phòng ngửa tội phạm. 


— Tăng cưởng chỉ đạo, đôn đốc 
kiềm tra công tác thi hành án, bảo 


. đảm những bản án có hiệu lực pháp 


luật phải - được thí hành nghiêm 
chỉnh, kiên quyết chống những hiện 


3% 


tượng tiêu cực trong công tác thị 
nành án. 


3J- Tăng cường và nâng cao chất 
lượng công tác thanh tra, kiềm tra, 
giám đốc xét xử đề kịp thời phát hiện 
sai sót và uốn nắn, rút kinh nghiệm, 
đồng thời (tăng cường công tác sơ kết, 
tồng kết chuyên đề về công tác xét xử, 
còng tác thí hành án nhằm nâng cao 
trnh độ nghiệp vụ cho cán bộ. 


4—Phối hợp chặt chẽ với ngành tư 
pháp, tích cực kiện toàn ngành Tòa 
ân mà khâu then chốt là đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Xây dựng ngành Tòa 
ân trong sạch, vững mạnh; cán bộ 
Tòa án, trước hết là các thầm phán 
phải có năng lực, có đạo đức và phầm 
chất tốt. Gấp rút xây dựng Tòa án 
nhân đân cấp quận, huyện có đủ khả 
năng làm công tác xét xử theo quy 
định của phäầp luật. 


»—Phối hợp chặt chẽ với các ngành 
hữư quan, tích cực tham gia việc 


tuyên truyền phổ biến sâu rộng bộ 


Luật hỉnh sự trong toàn đân, đồng 
thời tồ chức cho cán bộ toàn ngành 
Tòa án nắm vững tỉnh thần và nội 
dung bộ Luật hình sự. đề vận dụng. 
thì hành cho đúng, tạo nên một sự 


chuyền biến mới trong công tác đấu 


tranh phòng ngửa và chống tội phạm. 


w 


Chúng ta tín chắc rằng dưới sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đẳng, euộc 
đấu tranh của bộ máy Nhà nước 
chuyên chỉnh vô sản, trong đó có hệ 
thống Tòa án nhân dân các cấp và 
của toàn dân ta đề lăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa sẽ góp phần 
xứng đáng vào việc thực hiện thẳng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tồ quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa, 


Ø 


§ự lãnh đạo của Đảng. 


(Tišp theo trang 27) 
và các cấp ủy Đảng trong công tác 
chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo đảm an 
t:¡h, trật tự. 


* 


Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp, toàn điện của Dănơư, phát huy 


tính thần làm chủ tập thê xã hội chủ. 


nghĩa của nhân đàn lao động, nâng 
cao hiệu lực quân lý của Nhà nước 
tiến hành đồng bộ mọi mặt hoạt động, 
gan liền công tác an nình, quốc phòng 
với sân xuất, đời sống, văn hóa, xã 
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hội, tồỒ chứe, tư tưởng, phát huy sức 
mạnh tồng hợp của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản, sử dụng mọi lực lượng, 
thực hiện đồng bộ mọi biện pháp, tích 
cực xây dựng nội bộ vững mạnh, chủ 
động phòng ngửa, chủ động tiến công 
các loại tội phạm, tập trung lực lượng 
đối với các địa bàn trọng điềm, các 
đối tượng chủ yếu, chúng ta thất 


- định giữ vững an ninh chính trị và trật 


tự xã hội, làm thất bại kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù, 
góp phần xứng đúng xây dựng thành 
công chủ nghĩa gã hội và bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc Việt nam yêu quý 
của chúng ta. 


Tăng cường công tác giáo dục, tổ 
chức nhân dân và thanh niên làm 
nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc 


Trung tướng NGUYÊN NAM KHÁNH 


ẢO vệ Tô quốc ngày nay không chÏ 
là nghĩa vụ, trách nhiệm. mà đã 
trở thành ý thức sâu sắc, tình 

cảm thiêng liêng của người dân Việt 
nam. Trải qua mấy chục năm liên tục 
. 6hiến đấu chống kẻ thù xâm lược, 
nhân dân ta, đặc biệt là lứa tuôi 
thanh niên, từ thế hệ này đến thế hệ 
khác đã lớp lớp nối tiếp nhau cầm 
súng bảo vệ Tô quốc, lập nên biết bao 
chiến công oanh liệt, làm rạng rỡ 
thêm trang sử hào hùng chống ngoại 
xâm của dân tộc. 


gay nay, trước những âm mưu và 
hành động phá hoại, âm lược của 
chủ nghĩa bá quyền bành trướng 
Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
và các thế lực phản động quốc tế 
khác, toàn đân, toàn quân ta đưới sự 
lãnh đạo của Đảng, vẫn phải thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược có quan 
hệ mật thiết với nhau. «Phải xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đạt những kết 
quả thiết thực làm cho đất nước ta 
mạnh lên về mọi mặt và trong mọi 
boàn cảnh thì mới có đủ sức đánh 
thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược 
của địch, bảo vệ vững chắc Tô quốc. 
Ngược lại, có tăng cường phòng thủ 
đất nước, làm thất bại chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch và bảo 


đầm cho đất nước luôn luôn được ˆ 


bảo vệ vững chắc thì mới có điều 


kiện đề xây dựng thành-công chủ 
nghĩa xã hội ® (1), 


Đề góp phần lăng cường khả năng 
phòng thủ đất nước, chúng ta cần 
làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, 
tỒ chức nhân dân và thanh niên chấp 
hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ 
quân sự. Gần dày ở một số nơi, công. 
tác này không được chú ý đúng mức. 
Có nơi cho rằng đã là nghĩa vụ thì 
bắt buộc phải thực hiện, coi nhẹ công 
tác giáo dục, tò chức. Hoặc chỉ làm 
công tác giáo dục, tÐ chức đối với 
thánh niên, không làm tốt trong nhân 
dân. Có nơi coi còng tác giáo dục, tò 
chức nhân dân và thanh niên làm 
nghĩa vụ quân sự chỉ đến khi giao 
quân là xong, không tlấy những công 
việc phải làm tiếp theo. Hoặc chỉ coi 
trọng việc giao quần nhập ngũ, coi nhẹ 
việc tiếp nhận những quản nhân hét 
hạn tại ngũ trở về địa phương. Thịre 
tế cho thấy, công tác giáo dục. tô 
chức nhân dân và thanh niên làm 
nghĩa vụ quân sự là cả một quá trình 
và có nội dung nhiều mặt. Nó không 
phải chỉ là những việc làm đơn thuần 
về nghiệp vụ như tô chức đăng ký 
hrc lượng. tiến hành giao nhận quân, 
tồ chức cho ra quân hoặc đón nhận 


(1) Văn hiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1982. tập Ì. tr. 42. 
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quân nhân xuât ngũ về địa phương v.v. 
mà thực chất là một cuộc vận động 
chính trị thiết thực, sâu rồng trong 
toàn Đẳng, toàn đân nhằm phát huy 
, eao độ tỉnh hần yêu nước. chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, truyền thống 
kiên cường bất khuất chống ngoại 
xâm của dân tộc, động viên và tÔ 
chức các tầng lớp nhân dân, nhất là 
thanh niên thực hiện quyền làm chủ 
vận mệnh của Tồ quốc. Có thề nói 
đáy là một quá trình hoạt động kết 
hợp nhiêu mặt, tiến hành những cóng 
việc nối tiếp nhau, qua nhiều khâu, 
nhiều bước : bước trước chuân bị cho 
bước sau, bướề sau kế thừa, phát 
triền kết quả của bước trước đồng 
thời chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nếu 
ở địa phương, công tác giáo dục, tồ 
chức tạo được phong trào nhân dân 
và thanh niên hăng hái là¡inn nghĩa vụ 
quân sự, bảo đảm số lượng, chất 
lượng những người nhập ngũ, thì thời 
kỳ ở tron; quên đội, thanh niên sẽ có 
diều kiện thuận lợi đề rên luyện và 
chiến đấu :ðt. Công tác giáo dục. rên 
luyện thanh niên tại ngũ có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Nhận những thanh 
niên có chất lượng tốt nhập ngũ, lại 
tiến hành tốt việc giáo dục, rên luyện 
trang thời gian tại ngũ — đâv là bước 
công tác có tác động mạnh mẽ đến 
chiều hướng phát triền của thanh 
niên trong việc thực hiện nhiệm, vụ 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Sau khi 
họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 
việc tê cuc đón nhận họ trở về địa 
phương tiến hành được tối cũng có 
tác đạng lón, Nó cồ vũ và thúc đầy 
anh cm tiếp tục phát huy truyền 
thống và bán lĩnh của người chiến sĩ 
Quản đội nhân dân, tích cực tham gia 
xuy dựng quê hương; dòng thời nó 
tao thèm diều kiện thuận lợi đề địa 
phương Liếp tục thực hiện tết n¿hĩa 
vụ quầu sự. C2 thề nói, tiên đáy là 
bà giai đoạn của quá trình thực hiện 
nghĩa Vụ quản sự. mỗi giai đoạn có 
vị trí và tầm quan trọng r:êng, những 
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liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lân 
nhau. 


*+-ô 


Từ những thành công và những 
mặt còn thiếu sót trong những năm 
qua, nhất là qua thực tiền :ỉnh động, 
phong phú của công tác, vận động 
nhân dân và thanh niên làm nghĩa vụ 
quân sự, chúng ta thấy cần làm tốt 
máy vấn đề: 


1 — Thường xuyụên kết hợp chặt chẽ 
giữa nâng cqo tỉnh thần yêu nước + 
hội chủ nghĩa, làm chủ đất nước uớti 
giúo dục, lồ chức chấp hành nghiêm 
clhỉnh Luật nghĩa 0ụ quản sự, chủ động 
chuùn bị mọi mặt, bảo đảm cho người 
thanh niên sẵn sàng làm tròn nghĩa 
bụ bảo oệ Tồ quốc. 


- 


Luật nghĩa vụ quân sự đã quy 
định: «Bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và 
quyền cao quý của người công dân. 
tông dân có bồn phận làm nghĩa vụ 


-quân sự và tham gia xây dựng nền 


quốc phòng toàn dân». Đề nghĩa vụ 
đó được thực hiện tốt, trước hết phải 
chăm lo công. tác giáo dục, vận động 
quần chúng nhằm làm cho mọi người 
nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ 
cch mạng, nghĩa vụ, trách nhiệm xây 
dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Tô 
quốc trong giai đoạn mới ÿ đối véi thế 
hệ trẻ, tập trung vào vấn đề cơ bản 
hàng đầu là giáo dục bồi đưỡng lý 
tưởng, mục tiêu phấn đẩu cách mạng, 
định hướng tư tưỡng và hành động, 
phát huy trÍ tuệ, làm cho họ nhận rỡ 
trách nhiệm lịch sử của mình, ra sức 
cống hiến nhiều nhất, cao nhất cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Cần làm cho thanh niên nhận rõ 
quân thù hiện nay đang thường 
xuyên uy hiếp nền độc lập của Tô 
quốc ta tức là đụng đến vấn đề sống 
còn của dân tộc, đụng đến tình cảm 


"thiêng liêng nhất của mỗi người. 
Trước tình. hình đó, không thề có một 
công dân yêu nước nào lại chần chửừ, 
không dám xả thân vì Tô quốc. Nếu 
do dự, chần chừ thì sẽ bị quân thù đè 
bẹp; trốn tránh và tự ý rút lui khỏi 
vị trí chiến đấu là có tội, là làm tồn 
thương truyền thống yêu nước của 
đân tộc. Có một số thanh niền đang 
làm nghĩa vụ quân sự suy bì với 
cuộc sống yên ồn ở hậu phương, 
không thấy nhân dân lao động yên 
vui chính là niềm tự hào, là nguồn 
hạnh phúc to lớn của mỉnh. 


Song công tác tư tưởng phải thấy 
hết tính chất phức tạp của tỉnh hình 
mới. Việc gọi thanh niên nhập ngũ 
trong hoàn cảnh đất nước có những 
điễn biến phức tạp, khó khăn đòi hỏi 
chúng ta phải bổ nhiều công sức đề 
làm công tác giáo dục, tồ chức, phải 
có nội dung và cách làm thích hợp, 
tác động tốt đến tư tưởng, tình cảm 
của cả người ở nhà lẫn người ra đi. 


Công tác giáo dục, tò chức cần đi 
vào từng vùng, từng đối tượng khác 
nhau đề có nội dung, hình thức sát 
hợp, kịp thời cô vũ những nhân tố 
tích cực cách mạng của quần chúng, 
đấu tranh khắc phục những nhận 
thức lệch lạc, sai trái ảnh hưởng 
không tốt đến tỉnh thần hãng hái 
nhập ngũ của thanh niên, có biện 
pháp xử lý nghiêm mỉnh đối với các 
hiện tượng trốn tránh, hối lộ, bao 
che, nề nang, không gương mẫu trong 
việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 


Một yêu cầu rất quan trọng của 
công tác giáo dục. tồ chức là làm cho 
các tầng lớp nhân dân và thanh niên 
nắm được những nội dung cơ bản của 
luật nghĩa vụ quân sự. Đây chính là 
chỗ dựa đề mọi người xác định 
phương hướng hành động của mình 
và đấu tranh chống những hiện tượng 
vị phạm luật. Hinh thức töt mà nhiều 
nơi đã áp dụng là công bổ danh sách 
những người trong diện di khám sức 
khỏe, danh sách người trúng tuyên. 


danh sách người được tạm hoãn, qua 
đó động viên quần chúng tự giác chấp 
hành, giám sát việc Ltồ chức thực hiện 
của cơ quan Nhà nước, đấu tranh 
chống những biều hiện tiêu cực trong 
nội bộ nhân đân. Làm như vậy chính 
là tạo điều kiện cho quần chúng thực 
hiện quyền làm chủ bảo vệ Tô quốc, 
bảo đảm công bằng, hợp lý và đoàn 
kết nhất trí trong việc thực hiện nghĩa. 
vụ quân sự. Đồng thời chú ý chống 


_ mọi luận điệu chiến tranh tâm lý, các 


hoạt động phá hoại của địch đối với 
tuyền quân, kịp thời xét xử các vụ, 
việc vi phạm pháp luật, giữ nghiêm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Đi đôi với công tác giáo dục chính 


.trị tư tưởng, cần đầy mạnh giáo dục 


về quốc phòng, kết hợp chặt chẽ huăn 
luyện quân sự phô thông, thực hiện 
nếp sống quân sự hóa trong các. 
trường với- phát động phong trào thề 
dục thê thao rộng rãi trong toàn dàn. 
Qua đó góp phần tích cực chuần bị cho 
thanh niên về ý thức quốc phòng, sức 
chịu dựng dẻo dai và năng lực hành 
động quân sự đề sẵn sàng gia nhập lực 
lượng vũ trang, 


Điều tác động rõ rệt đến tỉnh thần, 


"thái độ tích cực thực hiện nghĩa vụ 


quân sự của cả nhân dân và thanh 
niên là cáo cấp, các ngành chăm lo 
giải quyết các chính sách hậu phương 
quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho 
anh em xuất ngũ trở vẻ địa phương 
sớm có công việc. làm, ồn định cuộc 
sống, yên tâm, phấn khởi đem hết 
nhiệt tỉnh, năng lực tham gia xây 
đựng hậu phương, và chú ý thích đáng 
đến các quân nhàn nghÏ hưu, mắt sưc. 
Cân khắc phục tình trạng khi gần đến 
đợt tuyên quân mới lo thực hiện 
chính sách hoặc cho rằng nhà ai cũng 
phải làm nghĩa vụ, * cào bằng tát cả ®, 
không thấy hết ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc thực hiện chính sách 
hậu phương quân đội. 


2— Náng cao trách nhiệm 0à phát 
huu sức mạnh của các cắp, các ngành. 
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đác lon thề trong công tác giáo đực, 
lò chức nhân dân pà thanh niên làm 
nghĩa uụ quân sự bảo pệ Tồ quốc. 


Th†rc tế trong những năm qua cho 
thấy ở địa phương nào có sự lãnh đạo 
sát sao của các cấp ủy Đẳng. sự quan 
tàm chỉ đạo của các cấp chính quyền 
và sự hoạt động tích cực của các đoàn 
thề quần chúng, eơ quan quân sự thực 
hiện tốt chức năng tham mưu, cơ quan 
tỏa án, kiềm sát có những hoạt động 
thiết thực, góp phần tích cực vào việc 
chấp hành luật, thì ở địa phương đó 
việc gọi thanh niên nhập ngũ thực 
hiện được tốt. Dựa theo kế hoạch 
chung của các bước thực hiện nghĩa 
vụ quân sự và sự phân công cụ thề, 
mỗi tồ chức làm tốt nhiệm vụ được 
giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với 
nhau thi công tác giáo dục, tồ.chức sẽ 
đạt kết quả cao. Dương nhiên công tác 
đó cần tiến hành bằng nhiều hìứh 
thức sinh động, chẳng hạn như thông 
qua các ngày kỷ niệm lớn mà tồ chức 
sinh hoạt chính trị, tuyên truyền luật 
nghĩa vụ quân sự, tổ chức thi tìm hiều 
truyền thống đấu tranh của Đẳng, 
Đoàn, quân đội, của địa phương, kề 
chuyện truyền thống bằng hệ thống 
loa thông tin lưu động, tò chức chiếu 
phim, hội diễn nghệ thuật, hoạt động 
thề thao quốc phòng,... hoặc dùng hình 
thức đề cử: chính quyền cử, đoàn thề 
cử, gia đỉnh cử thanh niên nhập ngũ. 
Kinh nghiệm chò thấy, hoạt động 
tuyên truyền, động viên, giúp đỡ của 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các 
bà mẹ có tác dụng lớn trong công tác 
giáo đục, tồ chức, nhất là khi ở cơ sở 
đã tạo được phong trào nhân dân động 
viên eon em mình iên đường nhập ngũ. 
Không khoán trắng cho eơ quan quân 
sự địa phương, phát huy vai trò và 
trách nhiệm của các tồ chức ở địa 
phương, đó là vếu tố quan trọng hàng 
đầu đề động viên được mọi thanh 
niên đến tuôồi đăng ký, tỉnh nguyện 
nhập nưũ, hạn chế được những biều 
hiện tiêu cực. : 
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8— Thụ rõö m‡ trí, trách nhiệm của 
quân đội trong thời kỳ thanh niên tạt 
ngũ : oửa là nơi bồt dưỡng bản lĩnh 
chiến đñu, uửa là trường học lớn rèn 
luyện thanh niên thành côn người mớt 
xã hội chủ nghĩa. 


Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 
V của Đẳng đã chỉ rõ : * Giáo đục sâu 
rộng cho nhân dân và thanh niên hiều 
rõ luật nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị 
cho thế hệ trẻ sẵn sàng tham gia lực 
lượng vũ trang, kinh qua trường học 
lớn của quân đội đề rèn luyện mình 
thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa? @), : 


Quân đội đã được Đẳng, Nhà nước 
và nhân dân giao phó cho vinh dự to 
lớn và Ìrách nhiệm nặng nề giáo dục, 
rên luyện lớp trẻ đang tham gia chiến 
đấu. Thời gian người thanh niên tại 
ngũ không đài, nhưng đây là một trong 
những thời cơ tốt nhất đề giáo dục, 
huấn luyện họ trở thành người chiến 
sĩ có bản lĩnh chiến đấu, có ý chí, 
quyết tâm cao, có tỉnh thần kỷ luật 
tốt, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, và trở thành con người 
mới xã hội chủ nghĩa (iếp tục làm 
tròn các nhiệm vụ sẳn xuất, công tác 
khi xuất ngũ về địa phương. 


Thực tiễn của nhiều đơn vị đã chỉ 
rõ, đề quân đội thật sự là trường học 
lớn đối với thanh niên, thì trước hết 
mỗi đơn vị phải là “một gia đình nhỏ? 


- thân thương, bình đẳng, đoàn kết; 


mỗi một cán bộ, một người chỉ huy 
phải là một tấm gương sáng, hết lòng 
thương yêu chiến sĩ, luôn luôn vì sự 
tiến bộ của người chiến sĩ, vì sự chiến 
thắng ở chiến trường và sự vững 
mạnh của hậu phương mà ra sức 
phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của 
mình. Phải khắc phục triệt đề tư tưởng 
đễ làm khó bỏ, thái độ nóng nảy, thô 
bạo, ưa dùng mệnh lệnh, trừng phạt 
hơn thuyết phục, cảm hóa. Đối với 


(2: Văn kiện Đại k)i V, Nxb Sự thật, Hà 
gội, 1982, tập Ì, tr. 45. 


những vắp vấp, thiếu sót ban đầu 
của những chiến sĩ mới, người chÏ huy 
cần cõ thái độ bình tĩnh, thông cảm 
với tỉnh thần đồng chí, đồng đội đề 
kiên trì giáo dục, giúp đỡ anh cm 
phán đảu trở thành những người có 
bản lĩnh. Với trách nhiệm của những 
người đi trước, cán bộ, chiến sĩ cũ 
cần nẻu tám gương sáng cho chiến sĩ 
mới noi theo. Việc thưởng xuyên trao 
đòi kinh nghiệm về giáo dục, quản 
lý chiến sĩ mới trong đội ngũ cán bộ 
các cấp và trong toàn đơn vị có táo 
dụng thiết thực giúp chiến sĩ mới làm 
quen với nếp sống và tác phong quân 
đội, tiếp thu những kinh nghiệm công 
tác và chiến đấu, tạo điều kiện cho 
anh cm hoàn thành nhiệm vụ tử thấp 
đến cao, làm cho anh em yên tâm, gắn 
bó với đơn vị. Dồng thời, việc biều 
dương, khen thưởng kịp thời những 
biều hiện tốt, chủ động ngăn ngừa, 
khác phục những mặt còn non yếu 


của chiến sĩ mới là hết sức cần thiết, 


cần được chú ý đúng mức. 


Có thề nói, bất cứ đơn vị nào, làm 
nhiệm vụ gì và ở đâu, nếu nhận thức 
sâu sắc trách nhiệm của quân đội — 
trường học lớn rèn luyện thế hệ trẻ— 
thì đù hoàn cảnh khó khăn, gian khô, 
_ thiếu thốn như thế nào, dù tiếp nhận 

chiến sĩ từ thành phố hay nông thôn, 
vũng dàn tộc thiều số hay vùng đồng 
bào theo đạo Thiên chúa, cũng đều tìm 
được những biện phá p giáo dục tích cực, 


có hiệu quả. Thực tế, đã có đơn vị tiếp” 


nhận hầu hết những anh em có khuyết 
điềm được huy động trở lại, nhưng 
chỉ sau mội thời gian ngắn tập trung 
làm tốt công tác giáo dục, giúp đỡ, 
anh em đã nhận ra thiếu sót. sai lầm 
cứa mình, xác định lại vị trí, trách 
nhiệm của người chiến sĩ Quân đội 
nhân dân, tiếp tục hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. 


Những nhân tố quan trọng hàng 
đầu bảo đảm quân đội là trường học 
lửờn của thanh niên là: tỉnh thương 
yêu chiến sĩ, dồng đội, năng lực quản 


lý, giáo dục chiến sĩ và tính gương 
mẫu của đội ngũ cán bộ chỉ huy, sự 
vững mạnh của tồ chức Đảng, vai trỏ 
tích cực của tô chức Đoàn, thực tiễn 
chiến đấu chống quân thủ. 


 — Chăn lo xây dựng cơ sở pững 
mạnh oè mọi mặt là bảo đảm »ững chúc 
đề nâng cao liềm lực quốc phòng, thực 
hiện tốt công lác giáo dục, lồ chức 
nhân dân 0à thanh niên làm nghĩa pụ 
qudn sự. : 


Cơ sở là nơi thê hiện cụ thề bằng 
hành động cách mạng của quần chúng 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 


lược, nơi cung cấp sức người, sức của 


cho yêu cầu xây dựng và bảo vệ TÔ 
quốc. Vì vậy, nếu không có cơ sở xã, 
phường vững mạnh (cả về chính trị, 
kinh tế, quốc phòng và an ninh) thì 
khó có thề làm tốt công tác động viên 
tuyền quân, bảo đảm các yêu cầu tuyền 
quân cả về số lượng, chất lượng, đưa 
đi nhập ngũ và đón nhận anh em về 
địa phương một cách chu đáo. 


Thấy rõ vị trí của cơ sở, trong 
những năm qua, nhiều tỉnh, thành đã 
tĩng cường cán bộ bám sát cơ sở, xây 
dựng và nhân lên những cơ sở mạnh, 
tập trung giúp đỡ những cơ sở yếu, 
giải quyết dứt điềm những mặt yếu 
kém, nâng nhanh độ đồng đều giữa 
các cơ sỞ. 


Quá trình triền khai công tác giáo 
dục, tồ chức nhân đân và thành niên 
làm nghĩa vụ quân sự ở cơ sở cũng 
là quá trình phát huy Vai trò, chức 
năng của các cấp, cúc ngành, từ quận, 
huyện đến cơ sở, nhất là phát huy 
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 
từng cơ sở đề đủ sức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, 


Thực tiễn vừa qua cho thấy, trong 
khi phấn dấu làm tốt công tác giáo 
dục, tò chức nhân dân và thanh niên 
thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều eơ 
sở đã nâng cao chất lượng đội ngũ 


(Xem tiếp trang 5?) 


40. 


40 năm xây dựng và phát triển 


ngành đại học và 


trung học 


chuyên nghiệp nước ta 


_NGUYÊN ĐÌNH TỨ 


thực dân Pháp đã lập ra ở Hà 

nội một số trường đại học, cao 
đẳng chung cho cả 3 nước Đông đương. 
Hằng năm chỉ tuyền khoảng 200 sinh 
viên, năm đông nhất (1912) tồng số 
sinh viên cũng chỉ có 10§5 người, 
Việc giảng dạy, học lập ở các trường 
này đẻu dùng tiếng Pháp, giáo sư 
cũng đều là người Pháp (khoảng 50 


¡le Cáoh mạng Tháng Tám 1945, 


người), chỉ cỏ một số Ít trợ lý giảng 


đạy là người Việt nam. 


Tử Cách mạng Tháng Tám 1945 
thành công, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, sự nghiệp giáo đục đại học và 
trung học chuyên nghiệp (ĐH và 
THCN) không ngừng phát triền và đến 
nay đã đạt được những thành tựu to 
lớn. Chúng ta đã xây dựng được mùột 
hệ thống trường, lớp ĐH và THCN xã 
hội chủ nghĩa. Tiếng Việt đã được 
dùng đề giảng dạy trong tất cả các 
trường, các cấp học và được làm 
phong phú thêm bằng hệ thống tương 
đối hoàn chỉnh các thuật ngữ khoa học 
và kỹ thuật. Hệ thống trưởng lớp này 
là cơ sở vững chắc cho công tác đào 
tạo và bồi dưỡng hầu hết các cán bộ 
khoa học và kỹ thuật ĐH, THCN và 
những năm gần đây cả cần bộ sau đại 
học. Nơnay trong những năm kháng 
chiến chống thực đân Pháp và dặc 
biệt là thời kỷ chống Mỹ, cứu nước vÔ 
cùng ác liêt, ngành ĐH và THCN văn 
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không ngừng phát triền cả về tốc độ 
lẫn quy mô. Chẳng hạn, năm học 19041— 
1965 ở miền Bắc có 16 trường đại học 
và cao đẳng với 2750 cán bộ giảng 
dạy, 29 300 học sinh ; 112 trường THCN 
gồm 3000 giáo viên và 42000 học sinh 


thì năm học 1969 — 1970 đã có 42 


trường ĐH, CĐ với 7 700 cán bộ giảng 
dạy, 75 000 học sinh ‡ 213 trường THICN 
với 6900 giáo viên và 127 750 học sinh. 
Trong khoảng 10 năm (1965 — 1974) đã 
có trên 100000 học sinh tốt nghiệp 
DH — CĐ, 200 000 học sinh tốt nghiệp 
THƠN, bồ sung một lực lượng cân bộ 
khoa học, kỹ thuật quan trọng phục 


-_ vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, Tô quốc thống nhấ!, ngành 
DH và THCN bước sang giai đoạn 
phát triền mới. Chỉ trong một thời 
gian ngắn, chúng ta đã tiếp thu, cải tạo 
các trường đại học và chuyên nghiệp 
của chế độ cũ ở miền Nam, xây dựng 
hệ thống ĐH và THÊN xã hội chủ 
nghĩa thong nhất trong cả nước. Mạng 
lưới trường, lớp và cơ cấu ngành nghề 
của các trường được điều chỉnh, sắp 
xếp lại cho phù hợp với giai đoạn 
cách mạng mới. Một số nơi ở miền 
Nam trước đây không có trường, lớp 
đại học đã được mở trường mới: 
Trường đại học bách khoa Đà năng, 
Trường đại học Tây nguyên, Trường 


“ 


ˆ. .ả— ————. Ã_ ——”. Ố.1.1.. 


đại học thủy sản (CNha trang) và nhiêu 
trường cao đang và THỎN khác. 


Do yêu cầu của công tác đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ và sự trưởng thành 
của đội ngũ cán bộ giảng dạy và 
nghiện cứu khoa học, từ năm 19:6, 
chúng ta đã bát đầu đào tạo cán bộ 
sau địịi học ở trong nước. Đó là một 
bước phát triền mới về chất của hệ 
thống giáo dục đại học nước ta. Đến 
nay, dã có 49 cơ sở đào tạo cần bộ 
sau đại học göòm 132 chuyên ngành 
với trên 70Ú nghiên cửu sinh ; 310 cắn 
bộ khoa học — kỳ thuật đã bảo vệ 
thành công luận án Dã tiến sĩ ở 
trong nước. 


Tỉnh đến giữa năm 1985, cả nước có 
93 trưởng. lớp ĐH — CĐP* với 18720 
giáo viên, 115 600 học sinh học trong 
200 khoa gôm † 700 bộ môn ; 278 trường 
THCN với 11000 giáo viên và 100000 
học sinh (+). Trong số giáo viên ĐH— 
CĐ có 9,1 là tiến sĩ, phó liến sĩ, 384 
liêng đả giáo sư, phó giáo sư, trên 

4 $00 nữ, 265 là đẳng viên. 


Song song với hệ thống đào tạo tập 
trung, tử năm 1959 chúng ta đã mở các 


lớp học tại chức và đến nay đã có 82 


cơ sở đào tạo, bơn 35 000 cán bộ đã 
tốt nghiệp đại học và gần 40000 cán 
bộ đã tốt nghiệp trung học tại chức, 
nhiều tỉnh đã thành lặp trung tâm đào 
tạo tại chức. Tại các lớp tại chức cạnh 
xí nghiệp. 70 — 80ÃX học viên là công 
nhân đang trực tiếp sản xuất. Hình 
thức này đã góp phần quan trọng vào 
việc nâng cao trình độ *chuyên môn, 
nghiệp vụ cho công nhân, cán bộ, đẳng 
viên tử trung ương tới cơ sở. Hiện nay 
số người học tại chức chiếm khoảng 
25% tồng số học sinh đại học. 


Mấy năm qua, thực hiện nghị quyết 
của Bộ chỉnh trị về cải cách giáo dục 
"và các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương Đảng, các trường ĐH và THCN 
đã tăng cưởng công tắc giáo dịục chính 
trị tư tưởng, đạo đức; cải tiến 
chương trình, phương pháp đào tạo, 
đầy mạnh thực nghiệm, nghiên cứu 


` 


N 


khoa học, lao động sẵn xuất, gắn nhà 
trưởng với các mục tiêu kinh tế — xã 
hội của cả nước và của từng địa 
phương. Do vậy, bước đầu đã có 
những chuyền biến tích cực về chất 
lượng giáo dục. 


Hệ thống giáo dục ĐH và THCN 
của chúng ta mấy chục năm qua dã 
đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật đông đảo, xuất thân tử 
công nhân, nông đân lao động, từ cán 
bộ cách mạng, với đủ các ngành nghề 
cần thiết cho sự phát triền kinh tế, 
văn hóa, quốc phòng; có tỉnh thần 
băng hái, tận tụy hv sinh phục vụ sự 
nghiệp xây dựng clủ nghĩa xã hội, 
đấu tranh giành độc lập và bảo vệ TỒ 


. quốc. Quán triệt quan điềm của Đảng 


ta về công tác cán bộ, ngành ĐH và 
THCN đã từng bước làm thay đồi một 
cách cơ bản cơ cấu thành phĩn xã hội 
và giai cấp trong học sinh. Hàu hết 
học sinh các cấp dều xuất thân tử các 
gia đình công nhân, nòng dân, trí 
thức xã hội chủ nghĩa và con em rhân ˆ 
dân lao động. Bằng nhiều biện pháp, 
trong đó có việc tö chức các trưởng 
và khoa dự bị đại học, tỷ lệ học sinh 
người các dân tộc thiều số, học sinh. 
đã qua chiến đấu, qua lao động sản 
xuất, công tác, học sinh nữ ngày càng 
tăng (có trường học sinh thuộc diện 
chính sách chiếm 60Ã). Những cán bộ 
quản lý, cán bộ nòng cốt, những người 
giỏi được bố trí học các ngành then 
chốt nhằm chọn lọc, xây dựng đòi ngũ 
cán bộ có đủ phầm chất, nàng lực 
phục vụ sự nghiệp cách mạng. Tính 
đến năm 19841, đội ngũ cán bộ của tạ 
đã có 5000 tiến sĩ, phó tiến sĩ, 350 000 
cán bộ có trình độ ĐH — CD, 670 000 
có trình độ THCN (1). Trong đội ngũ 
cần bộ đạt trình độ đại học có 295% là 
nữ ; 3,5% là cán bộ người các đân tộc 


(†› Chưa kề 8 bọc viện, ! trường đại học. 
30 trường cao đẳng và các trưởng THẦN 
thuộc Bỏ nội vụ và Bộ quốc pkòn g. 

() Theo số thống kê săm ¡1953 và tính 
thê ; số tít cghiệp măm học I983—1984. 
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thiều số; hơn 6X được đào tạo ở các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Nhin chung, chúng ta đã vượt qua 
thời kỷ mà dòi hỏi về số lượng là cấp 
bách nhất. Đồng thời với việc tiếp tục 
Ì Ô sung thích đáng số lượng cần thiết 
đề đáp ứng nhu cầu của từng ngành, 
từng địa phươn, nhất là những ngành 
và địa phương còn thiếu cán bộ thì 
vấn đề quan trọng nhất hiện nay là 
phải hết sức chủ trọng chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả 
cêng tức đào tạo. 


Mấy chục năm qua, các trường ĐH 
và THƠN dã góp phần tích cực vào 
việc phát triền văn hóa, khoa học kỹ 
thuật, giải quyết được nhiều vấn đề 
do thực tiễn cách mạng đặt ra thông 
qua những hoạt động phô biến, thực 
nghiệm và nghiên cửu khoa học — kỹ 
thuật, ứng dụng các thành tựu khoa 
học và các tiến bộ kỹ thuật (gọi chung 
. là tiến bộ khoa học kỹ thuật) vào sản 
xuất, đời sống. Từ năm 1980 đến nay, 
các trưởng đại học đã chủ trì hơn 200 
đề tài khoa học trong các chương trình 
trọng điềm của Nhà nước, 292 đề tài 
cấp bộ và 1680 đe tài cấp trưởng: 


Trong các đề tài này có khoảng 20Ã. 


về khoa học xã hội, 15 về khoa học 
giáo dục còn lại là về các lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, đời sống 
và quốc phòng. Kết quả các công trình 
nghiên cứu được ứng dụng 'vào sản 
xuất, đời sống, quốc phòng ngày một 
tăng, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
của các trường đã gán bó chặt chẽ 
hơn với các địa phương, các cơ SỞ 
sản xuät. Lực lượng cân bộ khoa học — 
“kỹ thuật của nhiều trường được tập 
hợp đề phục vụ các mục tiêu kinh tế— 
xã hội và các địa bàn lớn: thủ đô Iià 
nội, thành phố Hồ Chí Minh, đòng 
bắng sông Cửu long và nhiều ngành, 
nhiều địa phương khác. Công lác 
nghiên cứu khoa học, đưa tiến bệ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời 
seng thông qua hợp dòng trách 
nhiệm và hợp đông kinh tế, những 
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năm gần đây đã phát triền mạnh mẽ, 
đa đạng. Một số tiến bộ khoa học kỹ 


thuật được áp dụng và triền khai ở 


quy mô tương đối lớn, đưa lại hiệu 
quả kinh tế cao (sắn xuất vòi phun 
bơm cao áp của động cơ đi ê đen, tạo 
giống lúa kháng rày cho năng suất 
cao, sản xuất thuyền xỉ măng lưới 
thép, lạo giống lợn lai. sản xuất sơn 
© po xy — lac con, bào chế thuốc bec bê 
rin, thuếc chữa bỏng, thiết kế và chế 
tạo hệ thống nấu ăn bằng nồi bơi, 
sản xuất bê tông cốt thép ứng lực 
trước v.v.); trên500 tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đã được ứng dụng ở quy mô nhỏ. 


Những thành tựu của sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo cán bộ của chúng ta, 
chứng tỏ ngành ĐH và THCƠN, dưới 
sự lãnh đạo của Dảng, đã luôn luôn 
phấn đấu theo quỹ đạo chủ nghĩa xã 


hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách 


mạng trong từng giai đoạn. Với những 
thành tựu đó, ngành ĐH và THCA đã 
được vinh dự nhận phần thưởng cao 
quý của Đảng và Nhà nước ta: Huàn 
chương Hồ Chỉ Minh. 


-_ Trong quá trình xây dựng và trưởng 
thành, ngành ĐH và THCN cũng còn 
nhiều nhược điềm, thiếu sót làm hạn 
chế những thành quả và ảnh hưởng 
đến sự phát triền của ngành. Nhược 
điềm nổi bật hiện nay là chất lượng 
và biệu quả công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cắn bộ nói chung còn thấp và 
có những mặt giảm sút. Nhiều học 
sinh đã tốt nghiệp ĐH—CÐ hay THCN 
nhưng năng lực công tác yếu. không 
giải quyết có hiệu quả những vấn đề 
khoa học —kÿ thuật đo thực tiễn đặt ra. 
Chát lượng giáo dục chính trí, tư 
tưởng, đạo đức còn thấp. Việc bố trí, 
sử dụng học sinh khi ra trường chưa 
được giải quyết tối. Trong lúc có nơi, 
học sinh ra trường không phân phối 
công tác được thì ở một số ngành, địa 
phương lại vẫn thiếu cán bộ có trình 
độ ĐH và THỐN. Cơ cấu giữa công 
nhân kỹ thuật và cán bọ trung học, 
đại học cũng không cân đối. Trước 


HT ‹ 
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những yên cầu mới của sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ TÔ quốc, giáo dục ĐH 
và 1HCN có những mặt chưa phù hợp, 
thiếu ăn khớp với nền kinh tế của 
ciúng ta hiện nay, Bên cạnh đó, nhữrg 
!hó khăn về đời sống của cán bộ, giáo 
viên, học sinh, những thiếu thốn về 
cơ sở vật chảt — kỹ thuật, sự chậm 
đòi mới trong công tác quần lý... 


cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất. 


lượng và hiệu quả. đào tạo. 
% 


Nhìn lại 40 năm xây dựng và phát 
"triền với những thành tựu và những 
ahược điềm, thiếu sót trên đây, ngành 
ĐH và THCN có thể rút ra được nhiều 
bài học kinh nghiệm đối với sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo của Đảng, 
giúp cho sự phát triền trong giai đoạn 
mới. | 

1 = Trong sự nghiệp cách mạng xã 
hỏi c hủ nghĩa, hệ thống giáo đục ĐH 
và THN vừa cùng với các ngành giáo 
dục, văn hóa tích cực tham gia quá 
trình xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa, vừa là một bộ phận khăng 
khít của chiến lược phát tr.ền kinh 
tế — xã hội của nước ta hiên nay. 
Công tác giáo dục, đào tạo cán bộ ĐH 
và THỎN được làm tốt sẽ góp phần 


rất quan trọng vào việc nâng cao chất - 


lượng, hiệu quả, năng suất lao động 
xã hội. Nó không chỉ và không phải 
là vấn đề phúc lợi xã hội đơn thuần 
mà côn là-vấn đề gắn bó trực tiếp và 
quan hệ mật thiết với nên kinh tế, với 
sản Xuất và tiến bộ xã hội. Nhận thức 
như trên làm cho cán bộ ngành DĨ 
“và THCN thấy đầy đủ hơn trách 
nhiệm nặng nề của mình, đồng thời 
làm cho xã hội quan tâm đây đủ hơn. 
đầu tư thích đáng hơn cho ngành. 


2 — Công tác đào tạo, bồi đường cần 
bộ DH và THCN -phải gắn bó chặt 
chế với những mục tiêu kinh tế — xã 
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hội trước mắt cũng như lâu đái của cả 
nước, của tửng ngành, từng đỉa 
phương. Do vậy, việc kế hoạch hóa 
công tác dào tạo, bồi dưỡng, sử đụng 
cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bô 
của các ngàiuh, các địa phương là rất 
quan trọng và cần thiết, Có như vậy 
việc đào tạo, bồi dưỡng mới có phương 
hướng, mục tiêu rõ ràng, có hiệu qu* 
và chát lượng cao. Đồng thời, bằng 
nhiều hình thức, ngành ĐH và THÊN 
phải từng bước đáp ứng nhu cầu học 
tập, nâng cao (trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của đông đảo người lao 
động. 


Chất lượng đảo tạo toàn diện gắn 
với liệu quả sử dụng cán bộ. Trước 
hết chất lượng được thề hiện ở nhân 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa, 
có lòng yêu nước, có lý tưởng xã hội. 
chủ nghĩa, có phầm chất và năng lrc 
của người làm chủ tập thề, có sức khỏe, 
có kiến thức và kỹ năng làm tốt một 


“nghề, hợp với sự phân công của xã hỏi, 


có khả năng giải quyết được những 
vấn đề lkhoa học —kỹ thuật nhất dịnh 
do thực tiễn đặt ra. Mặt khác có được 
bố trí sử dụng đúng thỉ chát lượng 
mới được phát huy đầy đủ, mới đưa 
lại hiệu quả cao. Gắn bó chặt chẽ với 
các mục tiêu kinh tế — xã hội của cả 
nước và từng ngành, từng địa phương, 
xây dựng mục tiêu đào tạo sát hợp, 
cải tiến mạnh mẽ nội dung và phương 
pháp giáo dục, đào tạo, tăng cường cơ 
sở vật chất — kỹ thuật và đội ngũ cán 
bộ, giáo viên, làm tốt hơn nữa việc bố 
trí sử dụng, đó là con đường đề nâng 
eao chất lượng và hiệu quả đào tạo 
của ngành. 


3 — Một mặt quan (rọngfrong việc 
thực hiện nguyên lý giáo đục của Đảng 
trong các trường DĨI và THÔN là kết 
hợp giang đạy, học tập với lao động 
sản xuất, với thực nghiệm và nghiên 
cứu khoa học. C:ce trường ĐH và L[UCGN 
phải đồng thời thực biện tốt hai chức 
nắng: đào tạo, bồi đường cán bọ và 
nghiên cứu Khoa học—kÿ thuật và lao 
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động sẵn xuất (chñ yêu là theo ngành 
nghề đào tạo). Hai chức năng này phẩt 
được thực hiện cân đối, đồng bộ. kết 
hợp chặt chẽ với nhau đề vừa đạt hiệu 
quả giáo dục, vừa đạt hiệu quả kinh 
tế. Bằng nghiên cứu khoa họe—kỹ thuật 
và lao dộng sẵn xuất, các trưởng vừa 
trực tiếp phục vụ chơ sản xuất, đời 
ống vừa nâng c^o được chất lượng 
đào tạo và tạo thên nguồn vốn đề 
tĩng cường cơ sở vật chất — kỹ thuật, 
góp phần cải thiện đời sống của cán 
bộ, giáo viên và học sinh. 


4 — Hết sức quan tâm và có nhiều 
biện pháp cụ thề đÈ tăng thêm ngày 
càng nhiêu công nhân trực tiếp sẵn 
- xuất hoặc con em gia đình công nhân, 
gia đỉnh Hệt sĩ, những thanh niên ưu 
tú đã qua chiến đấu, sản xuất vào các 
trường Đìi — CĐ và THƠN. Có chính 
sách thích đáng đề đào tạo, bồi dưỡng 
"cắn bộ người các dân tộc thiều số, 
cán bộ nữ. Chọn người tốt và giỏi bố 
trí học các ngành then chốt. Đề chủ 
trương đó được thực hiện tốt, cần 
chọn nội dung, phương phấp, hình 
thức đảo tạo cho phù hợp với từng 
đối tượng. ñ 

Đồng thời với việc đào tạo, bồi 
đưỡng đội ngũ cản bộ khoa học —kÿ 
thuật đông đảo đáp ứng, nhu cầu của 


các ngành, các địa phương, các cấp: 


hết sức quan tâm xây dựng một .đội 
ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đồng 
bộ có tài năng và phầm chất, đắng 
tin cậy cho đất nước. 


Ngay trong hoàn cảnh chiến 
tranh cực kỳ khó khăn; trong điều 


kiện nền kinh tế còn chưa phát triền, - 


chúng -ta vẫn có thề phát triền sự 
nghiệp giáo dục nói chung và giáo 
dục ĐH và THCN nói riêng. Chính 
thời kỷ chống chiến tranh phá hoại 
của dế quốc Mỹ ở miền Bắc, trường 
hoc phải sơ tán về nông thôn, lại là 
thời kử giáo dục ĐH và THÊN phát 
triền nhanh chóng nhất. Được như thế 
là do chúng ta có cách làm thích hợp. 
Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của 
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- toàn Đẳng, toàn đân. Phương chânt 


phát triền giáo dục là * Nhà nước và 
nhân đân cùng làm », * Trung ương và 
địa phương cùng làm °. Trong hoàn 


- cảnh hiện nay, lại càng phải ra sức 


huy động cả 4 nguồn khả năng đề phát 
triỀn giáo dục, đào tạo: đầu tư của 
Nhà nước (cä trung ương và địa 
phương); của các cơ SỞ sản xuất (cả 
quốc đonnh và tập thề); sự đóng góp 
của gia đình học sinh, của nhân dân ; 
kết quả nghiên cứu khoa học — RŸ 
thuật, lao động sản xuất của thầy và 
trỏ. Trong khi tiếp tục củng cố và 
hoàn thiện hệ đào tạo tập trung dài 
hạn, cần hết sức đầy mạnh việc đào 
tạo và bồi đưỡng thường xuyên với 
nhiều hình thức linh hoạt. Phải bằng 
mọi cách làm cho công tác giáo dục, 
đào tạo sớm phát huy tác dụng đối 
với nền kinh tế, từ chỗ là một « gánh 
nặng ? đối với nền kinh tế trở thành 
một nhân tố tích cực thúc đầy sự phát ' 
triền kinh tế — xã hội. 


t 


* 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 
đã chÌỉ rõ phương hướng của các 
ngành giáo dục những năm 0 là: 
« phát triền sự nghiệp giáo dục một 
cách tích cực và vững chắc theo bước 
đi phủ hợp với yêu cầu và khả nắng 
ela nền kinh tế quốc đân và phải ra 
sức phấn đấu nâng cao chất lượng 
giáo dục? (2) Nghị quyết của Bộ 
chính trị về cải cách giáo dục đã chỉ 
rõ mục tiêu của ngành ĐH và THẦN 
là “tạora một đôi ngũ đông dảo cần 
bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật 
và nghiệp vụ, với cơ cấu đòng bộ và 
cân đối về ngành nghề, trình độ và 
loại hình, phù hợp với quy hoạch và 
kế hoach phát triền kinh tế và vẫn 
hóa của đất nưóc, những cán bộ vừa 


tội Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà 
nội. 1982, tập Ì, tr. 9. 


eó phầm chất chính trị tốt, vừa có 
năng lực chuyên môn giỏi, đề từng 


bước giải quyết những vấn đề khoa . 
học, kỹ thuật và quản lý đo thực tiễn. 


nước ta đề ra ® (3). 

Quán triệt nghị quyết của Dẳng, 
trong nửa sau thập kỷ 80 này, ngành 
ĐH và THCN phải giải quyết tốt 
những vấn đề mấu chốt sau đây : 


_ # — Hoàn chỉnh. cụ thề hóa mục tiêu 
Đả cơ cấu hệ thống giáo dục. củi cách 
nội dụng 0uà phương phá p đào lạo..- 


Cơ cấu hệ thống giáo dục ĐH và 
THCN phải phong phú, linh hoạt dề 
vừa đáp ứng được nhu cầu cản bộ 
của cả nước, từng ngành, từng địa 
phương rất đa đạng về trình độ, nghề 
nghiệp, về loại hình, vừa đáp ứng 
được nhu cầu học tập, thường xuyên 
nâng cao trình độ của đông đảo người 
lao động. Có nhiều hình thức học tập, 
đào tạo, bồi dưỡng: đài hạn và ngắn 
hạn, tập trưng và tại chức, chính quy 
và không chính quy, bồi dưỡng theo 
chuyên đề v.v. Cố gắng đề mọi di 
tượng muốn học tập, nâng cao trình 
độ đều có thề được đáp ứng. Tuy 
nhiên, cơ cấu này phải hướng vào một 
số trọng điềm đang thiếu cán bộ : cấp 
huyện và các hợp tác xã (nông, làm, 
ngư nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp), đồng bằng sông Cứu 
long, Tây nguyên, vùng núi phía bắc. 
Cán bộ của các ngành khoa học liên 
quan đến quản lý kinh tế, xã hội, 
cán bộ người các dân tộc thiêu số, cáo 
ngành mũi nhọn... càng cần được quan 
tâm đào tạo, bồi đưỡng. 

Củng cố và mở rộng hệ thống đào 
tạo. bồi dưỡng sau tốt nghiệp, đặc 
biệt là sau đại học. Phấn đấu dễ dần 
dần đào tạo sau đại học ở trong nước 
trở thành chủ yếu. Có quy hoạch và 
những biện pháp tích cực dề nhúnh 
chóng xây dựng được một đọi ngũ 
cán bộ đầu đàn, vững về chính trị, 
giỏi về chuyên môn, thực hành, công 
- nghệ và vững vàng trong quản lý hính 
tế, xã hội 


\ 


Đanh mục các ngành nghề đảo tạo 
cũng phải được xây dựng, điều chỉnh 
cho phủ hợp với sự phân công lao 
động, mở mang ngành nghề ở nước ta 


trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 


nghĩa xã hội. Mạng lưới các trường 
học phải được sắp xếp lại cho phù 
hợp với việc phân vùng kinh tế — xã 
hội, phân bố dân cư của cả nước cũng 
như của từng địa phương. Xây dựng 
các trường trọng điềm, đầu ngành đề 


đào tạo, bồi dưỡng cẩn bộ có chất 


lượng cao. 


Giải quyết một cách đồng bộ các 
vấn đề cơ cấu, hỉnh thức đào tạo, 
đanh mục ngành nghề, mạng lưới 
trưởng học là tạo ra một cấu trúc 
mới của hệ thống giáo đục ĐH và 
THƠN, làm cho nó gắn chặt hơn nữa 
với sự nghiệp phát triền kinh tế— xã 
hội trong chặng đường đầu tiên cũng 
như trong cả thời kỷ quá độ, làm cơ 
sở đề xác định mục tiêu, nội dung và 
phương pháp đào tạo cho từng ngành, 
từng trưởng cụ thê. 


Vấn đè đặc biệt quan trọng là phải 
nàng cao chất lượng và hiệu quả 
giảng dạy chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
trong trường học. Trong quá trình học 
tập và rèn luyện, học sinh phải được 
nâng cao giác ngộ vê lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa, lòng yêu nước, yêu nghề, có 
ý thức sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung, 
cl-ương trìah giảng dạy cũng phải sửa 
đồi, cải tiến đề bảo đảm tính cơ bản, 
hiện đại và thiết thực. Chú trọng nâng 
cao khả nărg vận dụng lý thuyết vào 
thực tiễn, khá năng thực hành và công 


"nghệ; biết tính toán hiệu quả kinh 


tế, có phương pháp tư duy khoa học,s 
tư duy kinh tế, năng lực tô chức và 
quan lý v.v. Xây dựng thử một số 
trưởng liên kết với các cơ sở sản 
xuất, các trung tâm nghiên cứu, các 


(3) N;hị quyết của Bê chính trị về C4i 
cách gido dục, 1979, tt. 1: 


Rh) 


tồ hợp đào tạo — khoa học — sản 
xuất 


2 — TỒ cltức thực hiện lối cóng tác 
[hực nghiệm, nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật uà lao động sản nh 


Phần trên đã nói đến vị trí, vai trỏ 
rất quan trọng của công tác nghiên 
cứu, thực nghiệm, đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, đởi sống 
và quốc phòng. Muốn triền khai tốt 
công tác này, trước tiên phại làm cho 
nhà trường gắn với xã hội, thầy và 
trộ hiệu biết các mục tiêu kimh tế — 
xã hội, xác định được đúng dắn các 
vấn đề, các đề tài cần nghiên cứu 
giải quyết, đồng thời phải giải quyết 
tốt việc tÔ chức, quản lý, các chế độ 
chính sách, các điều kiện về cơ sở vải 
chất, kỹ thuật. Sự liên kết giữa nhà 
trường với các cơ sở sẳn xuất, giữa 
các trường với nhau đã đem lại hiệu 
quả rất lớn, tạo cho nhà trường khả 
năng nghiên cứu và giải quyết những 
vấn đề có tính chất liên ngành, tầm 
cỡ ngày càng lớn. 


Các trường vừa phải thực hiện tối 
các đề tài nghiên cứu thuộc các chương 
trình trọng điềm của Nhà nước, vừa 
phải đầy mạnh việc ký kết và thực 
hiện các hợp đông nghiên cứu với các 
cơ sở sẵn xuất, các ngành, các địa 
phương. Lấy việc áp dụng các tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật làm trung tâm, 
đồng thời quan tâm thích đáng đến 
cỏng tác nghiên cửu khoa học phục 
vụ cho đào tạo, nghiên cửu về khoa 
học giáo dục. Mỗi trưởng phải: biết 
phát huy thế mạnh của mình; xây 
dựng các ngành mũi nhọn trong các 
trưởng, nhất là các trưởng trọng điềm 
đầu ngành. 


3 — hiện loàn 0à pIát triền đội ngũ 
giáo 0ien pà cán bộ quản t giáo dục. 

Muôn nâng cao chất lượng và hiệu 
quả, đáp ứng yêu cầu cải cách và phái 
triền giáo dục, nhân tố quan trọng 
nhất là nâng cao chất lượng của đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 


DŨ 


dục. Phải không ngừng nâng cao: 


phẩm chất và trình độ của đội ngũ 
này, phải hoàn chỉnh cơ cấu, đồng bộ 
hóa, có biện pháp thích hợp đề cán 
bộ, giáo viên có điều kiện đi sát và 
gắn bó chặt chẽ với sẵn xuất, với 
thịc tế xã hội. Chú trọng đào tạo, bòi 
đưỡng cần bộ quản lý chủ chối và cám 
bộ chuyên môn đầu đàn của các ngành 
học. Đội ngũ giáo viên giảng dạy lý 
luận chính trị phải được đặc biệt chú 
Ý chọn lọc, bồi dưỡng, đào tạo. Giáo 


"viên đại học phải được tiêu chuần 


hóa, sắp xếp theo các chức vụ khoa 
học. Nàng cao tỷ lệ giáo viên đại học 
có học vị bằng cách mở rộng đào tạo 
nghiên cửu sinh. Xây dựng tiêu chuần 
cho đội ngũ giáo viên THICN và sắp 
xếp dỏi ngũ giáo viên hiện nay theo 
tiêu chuän đó. 

Tiềm náng của đội ngũ giáo viên 
và cán hộ quản lý giáo dục của chúng 
ta rất đòi đào. Nhưng muốn phát huy 
tiềm năng đó mội cách có hiệu quả thi 


cần có chế độ, chính sách thỏa đáng - 
và bố trí sử dụng hợp lý, nhất là đöi ˆ 


với những cán bộ, giáo viên piỏi. 
Nàng cao địa vị xã hội và ồn định, 
cải thiện đời sống của cán bộ, giáo 
viên là thiết thực góp phần vào việc 
nâng cao chát lượng giáo dục. 


$4 — Cải tiền tồ chức 0à quản lý qiáo 
đục : - 

Phải cải tiến tồ chức và quần lý hệ 
thống giáo dục ĐH và THƠN theo tỉnh 
thần các nghị quyết của Trung ương, 
nhất là nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đẳng (khóa VY). Nhiều chế 
độ chính sách (học bồng đồng loạt, 
cách tuyền sinh và phản phối công 
tác v.v.) cần thiết và có tác dụng tốt 
trong hoàn cảnh chiếu tranh, đến nay 
đã trở thành lỗi thời, mang nặng tính 
chất quan liêu, bao cấp, bình quân, 
không khuyến khích sự nỗ lực học tập 
của học sinh, không đỏi hồi nhà trường 
quan tâm đến chảt lượng và nhảt là 
hiệu quả đào tạo. Còng tác kế hoạch 
hóa dào tạo mang nặng tỉnh chất quan 
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liêu, bao cấp, hình thức. Nhiều nơi 
có nhu cầu cán bộ chỉ biết “xin phân 
phối ?*, mà chưa tham gia đóng góp 
vào công tác đào tạo, chưa cân nhắc 
tính toán đề bố trí sử dụng cán bộ 
một cách có hiệu quả nhất. Hình thức 


“tuyền sinh theo địa phương », « đào °* 


tạo theo địa chỉ», theo “hợp đồng ® 
mới chỉ được thực hiện trong vài 
năm gần đây và đang còn nhiều mặt 
phải được bồ sung, hoàn chỉnh 


Sự phân công, phân cấp trong công 
tác đào tạo cần được quy định cụ thề 
và đầy đủ hơn _ 


Công tác hợp tác quốc tế cần phải 
được mở rộng có kế hoạch, coi trọng 
hiệu quả hợp tác. Đặc biệt coi trọng 
việc mở rộng hợp'tác với hai nước 
Lào và Cam-pu-chia anh em. 


Công tác xây dựng Đẳng, xây dựng 
-eác tồ chức Công đoàn, Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chỉ Minh có ý nghĩa 
cực kỷ quan trọng, bảo đảm hoàn 
thành thắng lợi những nhiệm vụ nói 
trên. Phải cụ thề hóa nhằm thực hiện 
tốt hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
Chất lượng của đẳng viên giữ cương 
vị lãnh đạo, quản lý có tác dụng lớn 
đối với mọi hoạt động của nhà trường 
“Thường xuyên quan tâm đến phong 
trào (hi đua xã hội chủ nghĩa trong 
trưởng là thê hiện quan điềm quần 
chúng của Đẳng. Sự doàn kết nhất trí 
giữa các đồng chí Bí thư đẳng ủy và 
"Hiệu trưởng là yêu cầu không thê 
thiếu được, bảo đảm sự phát triền 
thuận lợi của nhà trường. 


* 


Bước vào năm học 1985 — 1986, năm 
-cuõi cùng của kế hoạch 5 năm 1981 — 
4985, năm mở đầu của kế hoạch 1986— 


1990. những nhiệm vụ to lớn và nặng 
nề đang đặt ra cho toàn ngành ĐH 
và THƠN. Ngành ĐH và THCN từng 
bước khắc phục những mất cân đối 
lớn hiện nay, tạo ra cơ cấu, hệ thống 
và cơ chế quản lý mới phù hợp hơn - 
với yêu cầu và khả năng của nền kỉnh 
tế quốc dân, nâng cao hiệu quả và 
chất lượng đào tạo, góp phần tích 
cực thực hiện các muc tiêu kinh tế — . 
xã hội trong chăng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


Tăng cường công... 
ô 
(Tiếp theo trang $9) › 
cán bộ, đẳng viên, củng cố được các 
tồ chức Đảng, chỉnh quyền, đoàn thề. 
Ơ những nơi có đời sống kinh tế khá 
hoặc có truyền thống cách mạng lâu 
năm, mà nếu buông lỏng công tác động 
viên, giáo dục quần chúng, ít quan 
tâm xây dựng cơ sở vững mạnh về 


_ chính trị, thì việc tuyền quân cũng 


chật vật. 


Đối với cơ sở yếu kém, phải tìm ra 
đúng nguyên nhân đề vừa động viên 
cơ sở cố gắng vươn lên, vừẩ tăng cường 
sự giúp đỡ cụ thề của cấp trên, nhất là 
cấp trên trực tiếp của cơ sở. Không bao 
biện làm thay, kiên quyết khắc phục 
tình trạng tùy tiện, dễ làm khó bỏ, lấy 
quân nơi phong trào khá bù cho nơi 
yếu mà thiếu biện pháp giúp đỡ tích 
cực, (tạo điều kiện cụ thê đề cho các 
cơ sở yếu kém tự phấn đấu vươn lên 
hoàn thành nhiệm vụ tuyên quân. - 
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Hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số 
đến mức hợp lý = một yêu cầu 
cấp bách của nước ta hiện nay 


NGUYÊN CÔNG THẮNG . 


nam là 23 triệu người. Đến đầu 

năm 1985, sau 10 năm. con số đó 
đã tăng lên đến gần 60 triệu người. 
Điều đáng chú ý là ngay cả trong các 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, tốc độ tăn¿ dàn số vẫn 
cao. 


N” 1945, đân số của cả nước Việt 


Ăng-ghen thưởng nói: Việc kế 
hoạch hóa nên kinh tế quốc đân của 
một nước sẽ trở nên vỗ nghĩa nếu 
không làm chủ được sự phát triền đân 
số. Thật vậy, việc kế hoạch hóa nẻn 
kinh tế quốc đân của nước ta có mối 
quan bệ hết sức chặt chẽ với sự phát 
triền dân số hợp lý, mà cốt lối của nó 
đà cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 

đề đưa tỷ lệ phát triền đân số giảm 
đến mức cân đối nhịp nhàng với khả 
năng phát triền của nền kinh tế quốc 
dân, Điều ấy đã được chứng mình 
rất rõ ràng trong thực tế, Chỉ tính 
riêng ở thành phố Hà nội, mỗi năm 
có thêm khoảng 66 800 cháu (con số 


bình quân của nhiều năm gần đảy)., 


Với con số đó, lĨà nội mỗi năm phải 
có thêm Ít nhất 600 lớp học, 79 bác sĩ 
nhi khoa, 600 cò giáo, 1800 cô giữ trẻ, 
68 triệu đồng tiên vải và sữa, 1500 
tấn gạo, 130000 mét vuông nhà ở 
(tính 2 mét vuông/dầu người). Nhin 
rộng ra toàn quốc, môi Hã¡ nước ta 
eó thêm 1,3triệu cháu. như vậy, những 


con sỐ nói trên sẽ lón bíc( chừng nào. ˆ 


HN, 


Tỷ lệ phát triền dân số như thế rẻ 
ràng không phù hợp với tốc độ phát 
triền kinh tế và văn hóa của nước ta 
trong giai đoạn hiện nay. 


Nhàn rõ tầm quan trọng đặc biệt 
của việc hạ thấp tỷ lệ phát triền dân 
qố đến mức hợp lý, cho nên, ngay từ 
năm 1963, Đẳng và Nhà nước ta đã 
phát động cuộc * vận động sinh đẻ có 
lế hoạch »; Ủy ban vận động sinh để 
có kế hoạch đã được thành lập do Chủ 
tịch lHiội đồng bộ trưởng Phạm Văn 
Đồng làm Chủ tịch. 


Năm 1975, Hội đồng Chính phủ lại 
có quyết định số 283/CP giao cho Bộ 
y tế chịu trách nhiệm trước Nhà nước 
về việc tập trung huy động và sử 
dụng mọi lực lượng chuyên môn, kỹ 
thuật của ngành y tế phục vụ cho 
công tác sinh đẻ có kế hoạch. 

J*ến năm 1976, vấn đề này được nêu 
Tõ trong nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ IV của Đẳng: « Làm tốt 
công tác bảo oệ bà mẹ trẻ em. Đầy 
mạnh hơn nữa cuộc vận động sinh đẻ 
có kế hoạch › €). 


Và, tiếp đến tháng 10-1978 Chủ tịch 
liội đờng bộ trưởng có chỉ thị 265/CP 
quyết định đầy mạnh cuộc vận động 
sinh đẻ có kế hoạch trong cả nước 


(1) Nghị quyất Đại hệt IY. Nrb Sự thà 
Hà nọi 1977, tr. 39. 


nhằm đạt mục tiêu hạ tỷ lệ phát triền 
_ dân số đến năm 1980 còn khoảng trên 
2Ã một ít. 


Tháng 8-1961 llội đồng bộ trưởng 
ra chỉ thị số 29/HĐBT yêu cầu cụ 
thề trong kế hoạch 1981 — 1985: «các 
ngành, các cấp phải tiếp tục đầy mạnh 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 


mạnh mẽ và đều khắp với mục tiêu là. 


mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 2 con, đẻ 
thưa cách nhau 5 năm đề đến năm 1985 
phải đạt mục tiêu hạ tỷ lệ phát triền 
đân số bình quân cả nước là 1,7%, 
trong đó các thành phố, các tỉnh đồng 
bằng và trung du Bắc bộ tỷ lệ phát 
triền dân số từ 1,3 — 1,5, các tỉnh 
miền Trung tử 1, — 1/7, các tỉnh 
miền Nam và miền núi từ 1,/7Ã — 2%”. 


Chỉ tiêu phát triền đân số hạ xuống 
mức 1,7 vào năm 1985 đã được Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ V của Đảng 
thông qua. Cũng tại Đại hội này, một 
lần nữa Đẳng ta lại khẳng định : 
«Phải quyết định và thi hành chính 
sách đán số đúng đắn, trong đó một 
công việc cực kỷ quan trọng, có ý 
nghĩa chiến lược về kinh tế và xã hội, 
mà tất cả các tờ chức Đẳng và chính 
quyền các cấp phải hết sức quan tâm 
và trực tiếp chăm lo, là tiếp tục đầy 
mạnh cuộc tận động sinh đẻ có kế 
hoạch. Sửa lại một số chính sách, chế 
độ cụ thề không còn thích hợp, bồ 
sung và ban hành những chính sách 
có liên quan, và có sự chỉ đạo thực 
hiện chặt chẽ, kiên quyết, nhằm hạ 
tỷ lệ phát triền số dân đến mức hợp 
lý › 2). 


* 


Sau nhiều năm kiên trì tô chức 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, 
đến nay tỷ lệ phát triền dân số ở nước 
ta đã giảm đến mức đáng kề: từ 3,6% 
(năm 1962) giảm xuống còn trên 2% 
một ít (năm 1984). Đã có những tỉnh, 


thành, tỷ lệ phát triền đân số hằng 
năm xuống dưới mức 2Ã như thành 
phố Hồ Chí Minh 1,9%, Thái bình và 
Hải phòng 1,8%, Nghệ tĩnh và Quảng 
nam—Đà nẵng 1,83X, Hải hưng 1.9%, 
Hà nội 1,97%. Có 50 huyện, quận, thị 
xã và 2500 xã, phường đạt tỷ lệ phát 
triền đân số từ 1,7 trở xuống, trong 
đó có 15 huyện, quận đạt tỷ lệ phát 
triền dân số đưới 1,5% và trên 200 xã 
đạt tỷ lệ phát triền dân số dưới 1®. 


Tuy nhiên, so với mục tiêu giảm tỷ 
lệ phát triền dân số trong cả nước 
xuống 1,7% và các mục tiêu khác của . 
chỉ thị 29/HĐBT thi còn nhiều điềm 
chưa đạt. Cụ thề là: số người để 
sớm, đẻ dày,xđẻ nhiều con, nhiều tuổi 
còn để vẫn chiếm một tỷ. lệ đáng kề 
Ngoài ra, cuộc vận động sinh đẻ có 
kế hoạch không duy trì được liên tục; 
một số huyện, xã đã hạ được tỷ lệ 
sinh và phát triền dân số đến mức đáng 
kề, nhưng không có kế hoạch và biện 
pháp tích cực đề duy trì cho nên 
những năm sau các tỷ lệ đó lại 
lên cao. 


Những thiếu sót nêu trên có nhiều 
nguyên nhân. Trước hết, về mặt nhận 
thức còn nhiều lệch lạc. Không. ít 


người cho rằng công tác vận động 


sinh đẻ có kế hoạch không cấp bách, 
thậm chí không cần thiết lắm, cứ ra 
sức đầy mạnh sản xuất, phát triền 
kinh tế thì việc gì mà phải hạn chế 
sinh đẻ. (Thực tế đã cho thấy đâu có 
phải như vậy ! Nhiều địa phương hằng 
năm đều tăng thêm sản lượng lương 
thực, kinh tế phát triền, nñưng mức 
thu nhập của người dân vẫn cứ giảm 
dần, vì tốc độ tăng dàn số quá cao, 
khä năng phát triền kinh tế không 
thề nào đuôi kịp. Ngay ở các nước có 
trình độ phát triền cao về kinh tế và 
khoa học kỹ thuật cũng phải chấp 
nhận một tỷ lệ phát triền dân số hàng 
năm dưới 1%, có nước gần như giữ 


(2) Văn biện Đại hói V, Nxb Sự thật. Hà 
sôi. 1982, tập Ï, tr. 72. 
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thăng bằng dân số). Một số người 
khác lại cho rằng cuộc vận động sinh 
đẻ có kế hoạch chỉ liên quan đến nữ, 
do đó không chú trọng vận động nam 
giới. (Đày là một nhận thức sai lầm, 
không Ít người chồng đã phản đối 
cuộc vận động và gây khó khăn, trở 
ngại cho người vợ trong việc thực 
hiện kế hoạch sinh đẻ). Bên cạnh đó, 
cũng còn nhiều quan niệm phong kiến 
và tập quán lâu đời không đúng như 
trọng nam khinh nữ; nhiều con là 
nhiều của; phải có người nối giồi 
tông đường; trời sinh voi trời sinh 
cỏ; việc sinh đẻ là quyền của người 
chồng, của riêng tửng gia dình, xã hội 
không nên can thiệp vào, v.v. gầy khó 
khăn rất lớn cho cuộc vận động. 


Do chưa thấy rõ được tầm quan 
trọng đặc biệt của việc hạ thấp tỷ lệ 
phát triền dân số đến mức hợp lý, cho 
nên nhiều cấp ủy và chính quyền địa 
phương đã coi nhẹ cuộc vận động 
sinh để có kế hoạch, không trực tiếp 
chỉ đạo phong trào, khoán trắng công 
việc đó cho ngành y tế. Nhiều cán bộ, 
đảng viên thiếu gương mẫu, chưa 
làm nòng cốt cho cuộc vận động. 

Sự phối hợp hoạt động giữa các 
ngành, các đoàn thề, các cơ quan 
tuyên truyền, giáo dục còn rời rạc, 
thiểu sâu sắc. Mặc dù đối tượng của 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
- chủ yếu là thanh niên (chiếm tới 70— 
80) nhưng hoạt động của các tô chức 
thanh niên về mặt này còn rất yếu. 


Mạng lưới của ngành y tế chưa đáp 
ứng được đảy đủ, thuận lợi và rộng 
khắp nhu cầu về các phương tiện 
tránh thai và các biện pháp khoa học 
kỹ thuật hạn chế sinh đẻ; có nơi, có 
lúc, cán bộ-y tế cỏn gây phiền hà cho 
chị em đến thực hiện các biện pháp 
sinh đẻ có kế hoạch. 

Thiếu những công trình nghiên 
cứu khoa học có hệ thống, đồng bộ 
và toàn điện vẻ tâm lý xã hội, tuyên 
truyền giáo dục, y học cô truyền, về 
dân số học v.v. nhắm đi đến những 


00 


\ 


\ 


kết luận cơ bản cần thiết cho cuộc: 
vận động. 


Công tác xây dựng các chế độ, 
chính sách mới tiến hành còn chậm.. 
Các chế độ, chỉnh sách cũ không phù 
hợp với cuộc vận .động vẫn chưa. 
được kịp thời sửa đồi và thay thế 


* 


.. 


Muốn hạ được tỷ lệ phát triền dàn. 
số xuống cỏn 1,7 theo đúng kế hoạch 
đã định, cần tiến hành tích cực hơn 
nữa những biện pháp sau đây : 


— Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo: 


Lhậti chặt chẽ của các cấp ủu Đảng 0à 
các cấp chính quyền Nhà nước đối với 
cuộc vận động phát triền dân số hợp 
lý và sinh đẻ có kế hoạch ; không thề 


khoán trắng công việc này cho ngành: 


y tế. Thực tiễn cho thấy, địa phương 
nào, cơ sở nào mà cíp ủy Đẳng và tồ 
chức chính quyền buông lỏng sự chỉ 
đạo đối với vấn đề này thì kết quả 
đạt được rất thấp. Các cấp ủy Đảng 
cần nắm vững nội dung, mục tiêu và 
đối tượng của cuộc vận động đề có 
phương hướng chỉ đạo sát hợp, biến 


chủ trương của cấp ủy Đẳng thành. 


những biện pháp chỉ đạo cụ thề của 
chính quyền. Có như thế, cuộc vận 
động mới được triền khai nhanh, 
mạnh, tích cực và kiên quyết theo 
đúng yêu cầu của Hội đồng bộ trưởng. 


— Thứ hai, đầu mạnh cỏng tác [uyên 
Iruuyen, gido dục rộng khắp, linh hoại 
0à thường xuyên. Công tác tuyên 


truyền, giáo dục cần thiết thực, tránh 


hình thức và phải bám sát các nội 
dung như: cơ sở lý luận về đân số 
học ; mối quan hệ giữa dân số và. xã 
hội, giữa dân số và sự phát triền của 
nền kinh tế quốc dàn, giữa dân số và: 
sự phát triền văn hóa; mỡ hình một 
gia đỉnh Việt 
hạnh phúc; cơ sở khoa học và kỳ 


nam; quan niệm về: 


thuật của việc sinh đẻ có kế hoạch; 
các chế độ, chính sách có liên quan 
tới việc sinh đẻ có kế hoạch, v.v. Cần 
làm cho mọi người thấy rõ mục tiêu 
của cuộc vận động là: mỗi cặp VỢ 
chồng chỉ nên đẻ 2 con, con gái cũng 
như con trai; đẻ thưa cách nhau 5 
năm ; người phụ nữ chỉ nên đẻ khi cơ 
thề đã phát triền hoàn thiện, tốt nhất 
từ 22 tuôi trở lên. Đối tượng của công 
tác tuyên truyền về dân số và sinh 
để có kế hỏöạch là tất cả mọi người 
dân, nhưng trước hết nhằm vào các 
đối tượng: cán bộ, đảng viên; đoàn 
viên ; các cặp vợ chồng đang độ tuôồi 
sinh để ; các cụ phụ lão; các giới tôn 
giáo và học sinh các trường. Cần sử 
dụng mọi phương tiện và hình thức 
tuyên truyền như : phương tiện truyền 
thông đại chúng (sách, báo, áp phích, 
truyền thanh, truyền hình:..); các hình 
thức văn nghệ (thơ ca, hò vẻ, kịch, 
tấu, múa, các truyện ký...); các hình 
thức tiếp xúc, trao đói (nói chuyện, 
tâm sự, tọa đàm...). 


— Thứ ba, có sự phối hợp hoạt động 


một cách đồng bộ giữa các ngành, các 
cấp, các đoàn thê và các địa phương, 
tạo nên sức mạnh tồng hợp của toàn 
xã hội. Cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch là một cuộc vận động lớn, có 
liên quan đến tất cả các ngành, các 
cấp, các đoàn thê và các địa phương. 
Nói tóm lại, nó là công việc của toàn 


xã hội. Đã là công việc của toàn xã. 


hội thì toàn xã hội phải chăm lo. 


LAu nay thưởng có quan niệm cho 
rằng vận động sinh đẻ có kế hoạch là 
công tác riêng của ngành y tế. Quan 
niệm như vậy không đúng, không phù 
hợp với quan điềm của Dảng và cũng 
không phù hợp với thực tế. Đương 
nhiên, ngành y tế phải chịu trách 
nhiệm chính trước Đảng và Nhà 
nước về cuộc vận động này. Song, 
nếu khoán trắng công việc đó cho 
ngành y tế là sai lầm và hiệu quả đạt 
được sẽ rất hạn chế. Xin lấy một vài 
thí dụ : theo số liệu thống kê, những 


người sinh để hằng năm chủ yếu là 
thanh niên (chiếm 70 — 80%). Vận 
động được đối tượng này sinh đẻ có 
kế hoạch sẽ có một ý nghĩa rất lớn. 
Nhưng nếu chỉ riêng ngành y tế làm 
việc đó, không có sự phối hợp chặt 
chẽ của Đoàn thanh niên thì kết quả 
đạt được chắc chắn sẽ thấp. Việc vận 
động sinh đẻ có kế hoạch bắt buộc 
phải có những dụng cụ và phương 
tiện chuyên môn đi kèm theo nó như : 
thuốc tránh thai, vòng tránh thai, 
các màng ngăn tránh thai (bao cao 
suy màng ngăn âm đạo, mũ cồ tử 
cung), v.v. Mặc dù chúng ta đang tích 
cực đầy mạnh sẵn xuất trong nước 
những thứ đó nhưng chưa thề đáp 
ứng được đầy đủ mọi nhu cầu của 
công tác sinh để có kế. hoạch, đo đó 
vấn phải nhập thêm của nước ngoài, 
đòi hồi phải có ngoại tệ. Thử hồi, nếu 
không có sự phối hợp, giúp đỡ của 
các ngành kế hoạch, tài chính, ngoại 
thương, vật tư tl làm sao một mình 
ngành y tế có thề hoàn thành tốt 
được nhiệm vụ. Lại nữa, kèm theo 
cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
phải có ngân sách và một số chế độ, 
chính sách thích hợp. Hỗ ràng, ngành 
y tế không thề tbay thế các ngành 
khác trong việc đó. 


. Thứ tư, áp đụng triệt đề các biện 
phép trảnh Lhai, chăm lo xa dựng đội 
nụi tế làm cọng tác sinh dẻ có lễ 
hoạch. Song song với công tác tuyên 
truyền, giáo dục làm cho người dàn 
nói chung và các cặp vợ chòng trong 
độ tuôi sinh để nói riêng có kiến 
thức đề ròi họ có thái độ đồng tình 
và chấp nhận kế hoạch hóa gia định, 


“sinh đẻ ít nuôi con khoẻ, dạy con 


ngoan, xây dựng một cuộc sỏng văn 
mình, hạnh phúc, phải áp dụng triệt 
đề các\biện pháp khoa hoc kỹ thuật 
giúp họ thực hiện một cách dễ dàng, 
thuận lợi và có hiệu quả ý đỏ tránh 
thai. 


Muốn thực hiện được đầy đủ các 
biện pháp tránh thai cho các đối 


dài 


tượng được nhanh chóng, an toàn, kín 
đáo, thưởng xuyên, vấn đề đạt ra là 
phải có một đội ngñĩ cán bộ y tế làm 
công tác sinh đẻ có kế hoạch tử trung 
ương đến địa phương và các cơ sở 
thật vững mạnh. Nghĩa là đội ngũ ấy 
vừa phải thành thạo về chuyên môn 
vừa phải nhiệt tình, tận tụy và có ý 
“thức trách nhiệm cao trong công tác. 
Hiện nay, chúng ta đã có một mạng 


lưới y tế rộng khắp ở các tỉnh, thành. 


miền Bắc, miền Trung, thành phố Hồ 
_ Chí Minh và một số tỉnh ở đồng bằng 
sông Cửu long. Ngành y tế đã xây 
đựng được rộng khắp mạng lưới nữ 
hộ sinh ở tuyến xã, khoa sản phụ ở 
"các bệnh viện từ huyện đến trung 
ˆ ương, các đội đặt vòng ở địa phương. 
Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhất 
là các tỉnh phía Nam mạng lưới y tế 
cơ sở còn mỏng, đội ngũ cán bộ làm 
công tác sinh để có kế hoạch còn thiếu 
và yếu. Ngành y tế cần tập trung làm 
tốt hơn nữa việc đào (ao, huấn luyện 
đội ngũ cán bộ làm công tác sinh đề 
cỏ kế hoạch, trước hết là đội ngũ nữ 
hộ sinh tuyến xã, làm sao đề chị em 
biết tuyên truyền, hướng dẫn về công 
tac sinh để có kế hoạch và quản lý 
thai sẵn ; biết đặt vòng tránh thai, biết 
làm tốt việc điều hòa kinh nguyệt. 


— Thứ năm, có chế độ 0à chính sách 
khuuẽn khích người thực hiện sinh đẻ 
có kế hoạch. Các tỉnh, thành cần hoàn 
thiện các chế độ, chính sách nhằm 
khuyến khích những người thực hiện 
sinh để có kế hoạch. Tỉnh, thành nào 
chưa ban hành chế độ, chính sách, cần 
căn cứ vào các Nghị quyết của Hội 
đồng bộ trưởng về các chế độ, chỉnh 
sách đối với công tác dân số và sinh 


để có kế hoạch, đồng thời, tham 'khảo - 


kinh nghiệm của các tỉnh, thành đã 
có các chế độ và chính sách khuyến 
khích tốt việc sinh để có kế hoạch đề 
đẻ ra các chế độ và chính sách khuyến 
khích sinh đẻ có kế hoạch phù hợp 


` 


với tình hình thực tế của địa phương 
ninh. Các ngành tồng hợp của Nhà 
nước cần sớm ban hành các chế độ, 
chính sách khuyến khích việc sinh để 
có kế hoạch ; đồng thời sửa đồi và bãi 
bỏ các chế độ và chính sách không 
hợp lý, không khuyến khích được 
việc sinh đẻ có kế hoạch. Nhà nước 
nên có ngân sách thích đáng đầu tư 
cho cuộc vận động sinh để có kế 
hoạch nhằm giảm nhanh tỷ lệ phát 


triền dân số đến mức hợp lý. Ngân 


sách chỉ cho cuộc vận động này cần 
được thề hiện rõ ràng trong kế hoạch 
Nhà nước ở các cấp. 


~ Thứ sáu, hoàn thiện các tồ chức 
chỉ đạo cóng tác dân số 0à sinh đề có 
kế hoạch từ trung ương đến địa phương. 
Ngày 11-4-1984. Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng được sự ủy nhiệm của Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước đã ra quyết 
định số 58/HĐBT thành lập Ủy ban 
quốc gia dân số và sinh_đẻ có kế 
hoạch. _ 


Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ 
có kế hoạch có nhiện vụ giúp Hội 
đồng bộ trưởng chỉ đạo công-tác dân 
số và sinh đẻ có kế hoạch, chủ trì 
việc phối hợp giữa các cơ quan, các 
đoàn thê quần chúng tồ chức thực 
hiện công tác dân số và sinh để có kế 
hoạch trong cả nước. 


Đề công tác đân số và sinh để có 
kế hoạch được triền khai nhanh, mạnh 
và có sự chỉ đạo tập trung, thống 
nhất, cần tiến hành tốt việc tồ chức 
các Ủy ban đân số và sinh đẻ có kế 
hoạch ở các tỉnh, thành, đặc khu trực 
thuộc trufg ương và các Ban chỉ đạo 
sinh đề có kế hoạch tại các quận, huyện 
các cơ quan, xí nghiệp và các đơn 


vị hành chính khác. Điều quan trọng 


là lựa chọn cho được những cán bộ 
eó năng lực, có quyết tâm cao phụ 
trách chỉ đạo và điều bành công tác 
dân số và sinh đẻ có kế hoạch. 


Bảo vệ môi trường 


võ QUÝ 


ƯỚC ta đang trên con đường xây 
h đựng nền công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, điều đó đòi hồi ngày càng 
nhiêu tải nguyên thiên nhiên. Tiềm 
năng đất đai, rừng biền sẽ được huy 
động mạnh mẽ hơn cả về chiều sâu và 
chiều rộng. Các loại khoáng sản,- các 
đạng năng lượng sẽ được khai thác 
nhiều hơn. Môi trưởng sống ở thành 
phố, khu công nghiệp và cả ở nông 
thôn, khu kinh tế mới sẽ thay đồi. 
Các hệ sinh thái rừng, đồng bằng, 
đồi, núi, ven biền, cửa sông sẽ bị các 
hoạt động của con người tác động 
một cách mạnh mẽ hơn. Tất cả những 
diễn biến đó đang đặt ra cho đất 
nước ta nhiều bốn đề cấp bách Uề môi 
trường cần phảit giải quuết. Vậy, những 
vấn đề cấp bách đó là gì? 


1 — Thảm rừng, một tài nguyên vô 
giá, một yếu tố cơ bản của chất lượng 
môi trường sống đã suự tản quá mức 
cho phép 0à đang tiếp tục giảm sút 


nhanh chóng. 


Nước ta có 3/4 điện tích là đồi núi› 
đo đó tỷ lệ che phủ của rừng phải đạt 
mức trên 50% mới bảo đảm sự cân 
bắng về môi trưởng. Nhưng chỉtrong 
khoảng 40 năm qua, nước ta đã mất 
1/2 điện tích rừng ;hiện nay chỉ còn 
khoảng 24Ã diện tích có rừng che 


phủ, thấp hơn mức cho phép. Trung. 


bình hằng nắm nước ta mất khoảng 
163000 ha rừng. Riêng từ năm 1975 
đến nay hằng nắm mất 225000 ha 
rừng. Nếu chiều hướng này tiếp tục, 
thẩm họa mất rứng sẽ đến trong vòng 


20 — 30 năm. Đáng chú ý là gần đây. 
ở các tỉnh miền Nam rừng bị phá 
nặng, nhất là ở miền Đông Nam bộ. 
Đặc biệt là rừng lá rộng thường xanh ; 
kiều rừng này bị giảm hơn 1/2 trong 
vòng ð năm qua. Hừng tràm ở Tây 
Nam bộ bị giảm 86,7% diện tích. Đầu 


“năm 1983 rừng tràm U minh lại bị 


cháy lớn, cho nên tới nay hầu như 


_ không còn rừng tràm thuần thục nữa. 


Việc thu hẹp thim rừng đã làm 
cho nạn xói mòn đát ngày càng trảm 
trọng. Hằng năm, các sông, suối ở 
miền Bắc dã mang ra biền Đông một 
lượng đất màu khồng lồ. Lớp đất 
màu ở các đồi núi không có cây che 
phủ, hằng năm bị bào mòu trung bình 
I—2cm, làm mất đi khoảng 100 — 
200tấn đất/ha. Trong điều kiện có 
rừng che phủ, đề tạo nên một lớp đất 
dày 1em cần phải một thời gian từ 
100 đến 400 năm, còn đề có lớp đất 


- đày 30cm có thề trồng trọt được phải 


mất tử 3000 đến 12000 năm. Vì thế mà 
sự mất mát lớp đất màu do xói mỏn 
là một tòn thất biết bao giờ có thề 
bù lại được. Vi canh tác không hợp 
lý mà nhiều vùng đất màu mờ vừa 
mới khai phá, chỉ sau 3 — 5 năm đã 
cằn cỗi, không thề tròng trọt được. 
Diện tích đất trống đòi trọc vì thế mà 
ngày càng lan rộng: Nạn xói mòn đất 


còn gây thiệt hại cho các công trình 


xây dựng, nhất là các hồ chứa nước. 
Hồ Thác bà hằng năm nhận khoảng 
2,7 triệu tấn chất lắng đọng;hồ Đa 
nhim trong những năm gần đây đã 
bị cạn nhiều, không đủ nước đề bảo 
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đảm công suất phát điện rong mùa 
khô ; hồ Cấm sơn trong khoảng 10 năm 
đã cạn khoảng 2m; hồ Bộc nguyên 
với sức chứa hơn 30 triệu m` và một 
số hồ khác chỉ sau 10 năm đã cẩn, 
không chứa nước được nữa. Việc thu 
hẹp thảm rừng đã gây ảnh hưởng rõ 
rệt đến chế độ thủy văn trong vùng. 
Nhiều sông suối ở Di linh, ở Tây 
nguyên, ở Vĩnh phú và ở nhiều vùng 
khúc có mức nước trung bình thấp 
hơn hẳn so với trước kia. Mức nước 
ngầm ở nhiều nơi cũng bị hạ thấp 
nghiêm trọng, như ở khu tam giác 
huyện Thới bình (Minh hải) trước 
đây chỉ cần đào 025 nét đã có nước 
mượọt, nay phải đào tới hơn 10 mét. 
Nhiều bản, làng trù phú ở Tây báo đã 
phải đời đi nơi khác vì các suối nước 
đã cạn sau khi các rừng đầu nguồn 
bị phá hết, Lũ lụt, hạn hán trong 
những năm gần đây có chiêu hướng 
xảv ra nhiêu hơn và nặng hơn. Hiệng 
ở Quảng bình cũ (Binh trị thiên) do 
2 vạn ha rừng đầu nguồn bị bom, đạn 
Mvw phá vào những năm 1961 — 1968, 
cho nên từ năm 1970 đến nay lũ lụt 
xảy ra hằng năm trên sông Gianh và 
sông Nhật lệ tăng hơn trước 2,7 lần, 
Thêm vào đó, trong những năm chiến 
tranh vừa qua, hơn 2 triệu hà rừng 
ở miền Nam đã bị rải chất điệt có và 
chất làm cho trụi lá cây từ một đến 
nhiều lần. Tỉnh trạng đó không những 
làm cho các hệ sinh thái ở đây bị suy 
thoái nặng nè, gảy thiệt hại lớn về 
tài nguyên rừng mà còn gây ô nhiễm 
nghiếm trọng môi trường sống trong 
vùng. 

Phản đấu đưa điện tích có rửng che 
phủ lên 30 trong toàn quốc là yêu 
cầu eấp thiết hiện nay. Muốn làm 
được như vậy, phải ngăn chặn ngay 
nạn phá rừng bừa bãi, khai thác rừng 
không hợp lý, đốt nương làm rẫy và 
nạn cháy rừng;đồng thời phải tồ 
chức tròng cây một cách rộng rãi 
trong toàn đàn, kết hợp với bảo vệ 
rừng. Đề làm được điều đó một mặt 
phái có chính sách, biện pháp tồ chức 
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quản lý khoa học, tăng cường hiệu 
lực pháp luật của Nhà nước ; mặt khác 
phải giáo dục cho toàn dân hiều 
biết sâu sắc tầm quan trọng của việc 
bảo vệ môi trường đến mức trở thành 
một nếp sống tốt đẹp hằng ngày của 
tất cả mọi người. 


2 — Tài nguyên đài đang thoát hóa 
do sử dụng không hợp lÚ, 0uà tính 
bình quản theo đầu người đang giảm 
Sút do dân số phát triền quả nhanh. 


Nước ta có điện tích đất tự nhiên 
đứng thứ 58 trên thế giới. Nhưng vì 
đản số lăng nhanh cho nên bình quân 
điện tích tính theo đầu người hiện 
nay rất thấp (0,56 ha/người). Dự tính 
đến năm 1990 còn 0,51 ha/người và 
nằm 2000 là 0,44 ha/người, trong khi 
đó mức bình quân trên thế giới Hiện 
nay là 3,36 ha/người. 


Diện tích đất đang canh tác nông 
nghiệp là khoảng 7 triệu ha, bình 
quân đầu người là 0,13 ha. Đất có khả 
năng khai phá đề trồng trọt dự tính 
là 10 triệu ha. Như vậy nếu ta khai 
thác hết tiêm năng đó thì điện tích 
canh tác tỉnh theo đầu người cũng 
không tăng lên được bao nhiêu. 


Diện tích đất rừng từ 14,3 triệu ha 
vào năm 1943, chiếm 43,8^®% điện tích 
toàn quốc, đến nay chỉ còn lại 
khoảng 7.8 triệu ha, chiếm khoảng 
21%. Trong 38 năm qua ở Bắc bộ mất 
73% điện tích rừng, Trung bộ mất 
20% và Nam bộ mất 13,8%. Diện tích 
rừng bình quân tính theo đầu người 
giảm quá nhanh, từ 0,57 ha/người 
vào năm 1943, hạ xuống chỉ còn 0,14 
ha/người vào nám 1983. Nếu rừng 
không bị phá tiếp và được trồng lại, 
được bảo vệ đề đến năm 2000 có được 
7,6 — 8 triệu ha thì diện tích rừng 
bình quân đầu người vào lúc đó cũng 
chỉ có từ 0,10 đến 0,11 ha/người. 


Diện tích đất trống đồi trọc trong 
lúc đó lại tăng nhanh từ không đảng 
kề vào năm 1913 lên 10,5 triệu ha vào 
năm 1975 và 13,8 triệu ha vào năm 


1983. Nghiêm trọng nhất là ở Tây bắc 
và Tây nguyên. Theo tài liệu của 
Viện điều tra quy hoạch rừng thì năm 
1962 từ vĩ tuyến 17 trở ra có 4,952 
triệu ha đất trống đồi trọc, đến năm 
1983 con số đó tăng lên 8,2 triệu ha. 


Đất là tài nguyên cơ bản quý giá 
của con người, tất ca các loại đất đều 
có giá trị lâu đài và đều có thề mang 
lại hiệu quả kinh tế nếu ta biết sử 
dụng nó một cách hợp lý, đúng quy 
luật. Vì quỹ đất của chúng ta nghèo 
cho nên phải hết sức tiết kiệm đất. Đề 
sử dụng đất có hiệu suất cao và sử 
dụng được lâu dài thì dù đất được sử 
dụng vào mục đích gì cũng phải 
nghiên cứu đề có biện pháp thâm canh 
và bảo vệ tốt. 


3 — Tàt nguyên dị truyền chứa đựng 
trong giới thực oật, động 0ật 0à của hệ 
sinh thái điền hình của nước ta đụng 
múi một đL mội cách nhanh chóng. 


Trên lãnh thồ nước ta có nhiều hệ 
sinh thái độc đáo và giàu có của vùng 
nhiệt đới như các kiều rừng ầm nhiệt 
đới thường xanh, rừng nửa rụng lá, 
rứng cây họ dâu. rừng thông, rừng 
ngập mặn, rừng tràm, các vùng cửa 
sông ven biên, các bãi san hô, các 
hải đảo v.v. Động vật và thực vịt 
sống trong các hệ sinh thái đó hết sức 


đa đạng và phong phú, trong đó có. 


nhiều loài quý, hiếm, nhiều loài có 
giá trị kinh tế cao và cả nhiều loài 
mà hiện nay ta chưa biết hết công 
dụng. Nhiều hệ sinh thái là cơ sở của 
sự giàu có của một vùng như hệ sinh 
thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa 
- sông ven biền, hệ sinh thái đảo san 
hô v.v. Nhưng cho đến này, các tài 
nguyên quý giá đó hầu như không 
được bảo vệ và đang bị khai thác 
một cách bừa bãi, thiếu kế hoạch, 
không hợp lý cho nên đang đần dần 


bị thoái bóa, cạn kiệt. Nhiều loài động 
vật, thực vật quý có giá trị ngày cảng. 


trở nên hiếm. Ngay cả những giống 
lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp 


giữ một cách có tồ chức, Vốn gien 
quý đó không những quan trọng đối 
với nước ta mà còn cả với thế giới, 
đang có nguy cơ bị mai một. 


Cần sớm tô chức các khu rừng quốc 
gia, khu bảo vệ thiên nhiên, khu dự 
trữ thiên nhiên dê bảo vệ, khôi phục 
các hệ sinh thái diễn hình và các động 
vật, thực vật hiểm, quý của nước ta. 


4 — Việc sử dụng tài nguyên Dùng 
cửa Sông 0à 0en biền chưa hợ p lủ, 


Việt nam có vùng cửa sông, ven 
biền rộng lớn. Sự tổ hợp chế độ thủy 
văn các sông ngòi, thủy triều và hải 
lưu, cùng với sự thay đồi có chu kỳ 
của khí hậu đã tạo ra ở đây một hệ 
sinh vật phong phú, đa dạng, có: 
năng suất cao. Sản lượng tự nhiên 
của hệ sinh thái cửa sông và ven biền 
cao bơn bất kỷ một hệ sinh thái nào. 
trong việc tòng hợp chất hữu cơ, 
Năng suất bải sản thu được tại đây 
có thẻ cao hơn 20 lần so với các vùng 
biền khơi. Đây là bãi đẻ của nhiều 
loài động vật biền, là nơi vỗ béo các 
đàn cá bố, mẹ và nơi dinh dưỡng của 
cá con lúc chưa trưởng thành. Có thê 
xem vùng này là nơi tái sản xuất các 
nguồn hải sản, còn biền khơi là nơi 
khai thác. 


Từ làu người Việt nam đã sử dụng 
lài nguyên của vùng này một cách 
không hợp lý: khai thác quá mức, 
đánh bất những sinh vậteön non,những 
đàn đi dẻ, hủy hoại các bãi để và các 
bãi đính đưỡng tự nhiên, tàn phá các 
rừng n¿ập mặn, các bãi san hô là 
nguồn góc của sự giàu có về hải sản 
của cả vùng. liơn 80 sản lượng cá 
biên ở Việt nam được đánh bắt tại 
các vùng ven biển. Ơ các nước có kỹ 
thuật đánh cá tiên tiến, người ta đánh 
bắt chủ yếu ở vùng biền khơi, dành 
vùng cửa sông ven biền cho sự tái 
sinh đàn cá. 


Gần đây, hiện tượng ô nhiễm do 
nước thải sinh hoạt và công nghiệp 


quý... cũng chưa được bảo vệ, lưu - đã gây nguy hiềm cho đời sống của 


%5 


thủy sinh ở vùng ven biên cửa sông. 
Đó cũng là vấn đề cần phải chú ý giải 
quyết. 

ð — Lãng phí tài nguyên khoáng sản. 

Tài nguyên khoáng sản hiện đang 
được khai thác trong hàng trăm mô 
lớn, nhỏ như các mỏ than, mồ khoáng 
kim loại, khoáng không kim loại và 
vật liệu xây dựng. Do những thiếu sót 
trong quy trình thăm đỏ, thiết kế mỏ 
cũng như trong việc khai thác, - chế 
biến, nên ở hầu khắp các mô đều có 
tình trạng lãng phí tài nguyên 
khoáng sẵn. Ở một số nơi, tồn thất 
này nặng gấp 23— 3 lần chỉ tiêu cho 
phép. 

Tình trạng đồ đất, đá thải bừa bãi 
lên những nơi tài nguyên chưa khai 
thác. chỉ khai thác quặng giàu, hoặc 
chỉ lựa chọn loại quặng cần thiết và 
bỏ loại quặng nghèo, không lợi dụng 
tông hợp toàn bộ quặng đã khai 
thúc v.v. xảy ra ở nhiều mỏ. Có mỏ đã 
bỏ phí 1/3 lrợng tiềm tàng. Một số nơi 
vì nhu cầu trước mắt đã khai thác 
quặng q:ý đề dùng vào những việc 
bình thường như lấy đá có thê làm 
vật liệu ốp lát, và trang trí đem rải 
đường. Có nơi đã xây dựng hò chứa 
nước lèn trên những vùng có trữ 
lượng lớn về khoáng sản. Sự khai thác 
không hợp lý tại một số mó than dang 
làm xuất hiện những quá trình địa 
chất ngoại sinh biến dạng, gây sụt đất 
đá bờ mỏ, gây vết nứt to nên nhiều 
khó khăn cho sản xuất. Các bãi thải 
hố trí tủy tiện đã làm lắp đường giao 
thông và làm xấu canh đẹp ở nhiều 
nƠI. 


6— Ô nhiễm nước pà khí quuềồn lại 
mội số khu công nghiệp nà thành phố. 


Tại một số thành phố và khu công 
nghiệp ở nước ta đã phát hiện thấy 
nhiều loại khí độc, trong đó có một số 
vượt quá nöng độ cho phép. Nhiễm 
bẳn bụi cũng là vấn đề nghiêm trọng. 
Ờ mỘt SỐ XÍ nghiệp, hụi chỉ, bụi 
khoáng sản rất lớn. Một số nhà máy 
do không có thiết bị thải khí. bụi độc, 
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bố trí không hợp lý các khu sẵn xuất, 
không có vùng bảo vệ cách ly, không 
chú ý đến các hướng gió khuếch tán 
khí độc, bụi độc, đã gây ô nhiễm khá 
nghiêm trọng cho các TDNG dân cư 
lân cận. 


Tỉnh trạng nước bị nhiễm. bần cũng 
đã xảy ra ở nhiều nơi với mức độ khá 
nghiêm trọng. Một số khu công 
nghiệp đã đưa nước phế thải trực 


tiếp ra sông ngòi, làm nhiễm bần 


nguồn nước dùng cho nông nghiệp và 
sinh hoạt. Thành phố Hà nội, hằng 
ngày thải hàng chục nghìn mỶ nước 
bần chưa qua xử lý ra một số ao hồ, 
kênh lạch nội, ngoại thành, trong đó 
có chất độc vô cơ, hữu cơ, vỉ trùng và 
ký sinh trùng gây bệnh. Thành phố 
Hồ Chí Minh hằng ngày đưa ra hệ 
thông kênh lạch và sông hàng chục 
vạn m` nước phế thải chưa xử lý, 
Một số cơ quan quản lý tài nguyên 
nước đã ước lượng rằng : trong 15 năm 
tới, với sự phát*triền của công nghiệp 
và sự tập trung dân cư trong các thành 
thị, vêu cầu nước cho công nghiệp và 
sinh hoạt của ta sẽ lên tới 8 tỷ mÌ/ 

năm, lượng nước phế thải sẽ lên tới 
khoảng 5 — 6 tỷ m *'năm, Lưu lượng 
đề pha loãng lượng nước thải đó cần 
khoảng 6000 m /s. Lưu lượng này 
lớn hơn tồng lưu lượng các sông chính 
của ta về mùa khô. 


7 — Tình hình ô nhiễm do thuốc trừ 
Sâu hú nặng nề. 


Lượng thuốc trừ sâu các loại viing 
ta dùng hằng năm tăng khá nhanh. 
Năm 1959 dùng 100 tấn, năm 1978 
dùng 22000 tấn, 50Ã diện tích canh 
tác được phun thuốc trừ sâu. Song 
điều đáng chú ý là nồng độ thuốc 
dùng đề phun thường cao hơn nồng 
độ cho phép tới 2—3 lần, có khi ¡0 lần 
và hơn nữa. 


Tình hình sử dụng các loại thuốc 
trừ sâu một cách bừa bãi như vậy 
không những gày ô nhiễm môi trường, 
giết bại nhiều động vật có ích ở đồng 


ì 


ruộng, no hồ v.v. mà cỏn gây nhiễm 


độc cho người. 


8 — Hậu quả của chiến tranh đối 0ởi 
mói Irường: 


-Trong hơn 30 năm qua, các lự 
lượng để quốc và phản động đã gây 
nên những hậu quả trầm trọng về môi 
trường cho đất nước Việt nam. Từ 
1961 đến 1971 quân đội Hoa kỷ đã ném 
xuống lãnh thồ Việt nam hơn 1ö triệu 
tấn bom đạn, đào hơn 10 triệu hố sâu, 
làm hư hỏng hàng chục vạn ha ruộng 
đất. Củng trong thời gian đó không 
quản Mỹ đã thực hiện chương trình 
hủy điệt môi trưởng. Khoảng 72iriệu 
lít chất làm trụi lá và hủy diệt cây cối 
đã được ném xuống các vùng nông 
thôn và rừng núi miền Nam Việt nam, 
44% tồng diện tích rừng và 43Ã tông 
diện tích đất nông nghiệp tại đày đã 
bị rãi chất độc hóa học một hoặc nhiều 
lần. Không quân Mỹ còn dùng tên lửa 
đốt rừng tràm, dùng bom đốt than 
bùn nắm đưới các khu rừng Ù minh, 
bắn phá các núi đá vôi ở Quảng bình, 
Thanh hóa, Sơn 1a, Quảng nình, làm 
cháy, sụt hàng vạn ha rừng trên núi 
đá vôi: Quân Mỹ dùng xe tăng, xe ủi 
san bằng và phá trụi trên một triệu 
-ha làng mạc, đồng ruộng và rừng cây 
đề tạo thành những œkhu trắng” 
quanh các căn cứ đóng quân của chúng. 
Bom đạn và chất độc hóa học của Mỹ, 
không những đã làm tôn hại tài 
nguyên rừng và đất nước ta, mà còn 
gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 
sống. 

9 — Vấn đề dân số 0à sự bố trí dàn 
Ct : 


Dân số tăng nhanh ở nước ta cũng 
gây ra những sức ép lớn đến tài 
nguyên và môi trường. 


Dân số ở các thành phố, nhất là 


các thành phố lớn tăng khá nhanh,. 


trong lúc đó các phương tiện sinh hoạt 
như nhà ở, điện, nước, phương tiện 
giao thông v.v. không đủ. Các loại 
rác, bụi không được xử lý tốt cho nên 
đã gây ra sự suy thoái đáng kè chất 
lượng môi trưởng. 


* 


Nước ta đang đứng trước vấn đề 
cấp bách về môi trưởng cần giải quyết. 


- Thiên nhiên nếu tách khỏi mỗi liên hệ 


với con người thì chỉ là một cái gì 
mơ hồ và hoàn toàn vô nghĩa. Hạnh 
phúc của xã hội và sự phát triền tự 
đo, toàn điện của eon người phải được 
thực hiện trong sự tác động qua lại 
giữa con người với thiên nhiên, giữa 
xã hội với môi trường. Afôi trường 
sống vì thế là một vấn đề có tính chất 
tông hợp và liên ngành, một vấn đề 
hết sức phức tạp và rộng lớn chứa 
dựng những nội dung sâu sắc có liên 
quan đến mọi mặt của đời sống xã hội 
và của mọi người. Bảo vệ môi trường 
sống là dễ thỏa mãn nhu cầu ngày 


_ càng cao của xã hội, bảo đảm ngày 


càng tốt hơn cho sự sống,. sự phít 
triền, sự phồn vinh của đân tộc trong 
giai đoạn hiện nay và củ mai sau. Bảo 
vệ môi trường bao gồm cả vấn đề bảo 
vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên là con dường fấi uêu và 
chú yếu dè thực hiện những mục tiêu 
mà chúng ta đã đề ra và thực chất là 
bảo đảm những điều kiện cần thiết 
cho quá trình không ngừng tái sản 


e xuất mở rộng, nâng cao thu nhập quốc 


đân, xây dựng cuộc sống văn minh và 
hạnh phúc của nhân dân ta, Chính vì 
vậy, văn đề bảo vệ môi trường rõ, 
ràng là một trong những vấn đề cần 
được quan tâm. 
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Nhà máy chế tạo máy công cụ 
số Ï chuyển hướng sản xuất 
và đổi mới cơ chế quản lý 


TRẤN XUÂN 


HÀ máy Chế tạo máy công cụ số I do 
Ñ Liên xô giúp ta xảy dựng và trang 
bị là nhà máy sẵn xuất máy công 

cụ đầu tiên, có năng lực sản xuất và 
quy mô lớn nhất ở nước ta. Trước đây 
và ba năm đầu của kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980, tỉnh hình sản xuất của nhà 
máy khá ồn định và có chiều hướng 
phát friên tốt. Sản lượng máy công cụ 
hằng năm đều tăng. Năm 1978 nhà 


máy đạt - mức sản lượng cao nhất, 


vượt năng lực sản xuất thiết kế mở 
rộng 15%. Nàng suất lao động cũng 
tăng lén với nhịp độ khá. 


Bước vào kế hoạch sản xuất năm 
1979, trong tỉnh trạng chung của nền 
kinh tế, điều kiện sản xuất không còn 
ôn định, phương tiện vật chất không 
đủ bảo đảm cho sẵn xuất của nhà 
máy phát triên bình thường, việc 
cung ứng vật tư tử trên xuông cho 
ngành cơ khi có nhiều khó khăn; 
mặt khác, nhu cầu của nền kinh tế 
quốc dân về máy công cụ thề hiện 
qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 
giao cho nhà máy lại giảm — tình 
hình đó làm cho sản xuất của nhà 
máy bị biến động và có xu hướng 
"giảm sút. Sản lượng máy công cụ 
năm 1980 chỉ chiếm .24,1Ã trong tông 
giá trị sản lượng của nhà máy. Tông 
sản lượng (không kề thép) năm cao 
nhất chỉ đạt 81,62 công suất thiết kế 
và hệ số sử đụng thiết bị cũng chỉ 
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đạt 40%, thậm chí có khaàu sẵn xuất 
như phân xưởng bánh răng, mức sử 
dụng này còn thấp hơn. Trong thời 
gian tử năm 1979 đến nám 1981, nhà 
máy rơi vào hoàn cảnh lúng túng. bị 
động về sản xuất và từ đó dẫn đến 
khó khăn về việc sử dụng đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật, căn bộ 
quản lý và công nhân kỹ thuật, mặc 
dủ trang bị và thiết bị của nhà máy 
tương đối hoàn chỉnh, đội ngũ công 
nhân đông và tương đối lành nghề, 
cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý 
nói chung có trình độ và năng lực 
khá. Nếu cử đề tỉnh trạng không có 
lối thoát này kéo đài thì ngoài việc 
sản xuất ngừng trệ, mức thu nhập 
của cán bộ công nhân sẽ giảm sút và 
những khó khăn về đời sống cũng 
tăng lên. Dóớ chính là những điều trăn 
trở, lo âu của các đồng chỉ lãnh đạo 
nhà máy, của đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
và quản lý, của những người trực 
tiếp sản xuất. 


Trước tình hình cấp bách đó, nhả 
máy đã kịp thời dồi mới phương hưởng 
sản xuất, đồng thời chủ trọng cải tiến 
cơ .chễ quản: lủ. ⁄ 


Nhiệm vụ củá nhà máy — một đơn 
vị sản xuất cơ khí — được xác định 
lại trên cơ sở nhiệm vụ của ngành 
cơ khí Việt nam trong tình hình sẵn 
xuất hiện nayv là: 


— Phát huv mạnh mẽ vai trò then 
chốt đề phục vụ có hiệu quả nền kinh 
tế quốc dân, trước hết là phục vụ 
nông nghiệp, đồng thời đây mạnh 
sản xuất hàng kim khí tiêu dùng, đáp 
ứng nhu cầu cấp bách của nền kinh 
(ế quốc dân. 

— Tiếp tục trang bị kỹ thuật mới 
cho nền kinh tế quốc dân, đi đôi với 
sản xuất phụ tùng và chỉ tiết thay 
thế đề phục hồi và tận dụng những 
phương tiện, thiết bị máy móc hiện có 


Từ những nhiệm vụ này, nhà máy 
thấy rắng trong tình hình có nhiều khó 
khăn về vật tư, trước mắt cũng như 
trong nhiều năm nữa duy trì phương 
hướng chuyên môn hóa sản xuất máy 
công cụ như trước đây là không phù 
hợp, vì vậy không tÈkề duy trì và đầy 
mạnh sản xuất, do đó phải phát triền 
sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản 
phầm, nhà máy không thê chỉ sẵn 
xuất máy công cụ mà cần làm thêm 
những mặt bàng cơ khí khác đề phục 
vụ nên kinh tế quốc dân. 


Đa đạng hóa sản phầm theo cơ cấu 
sản phảm hợp lý, làm cho sẵn xuất 
của nhà máy phát triền đúng 
hướng và phục vụ có hiệu quả nền 
kinh tế quốc dân) nâng cao mức thu 
nhập đề giảm bớt khó khăn về đời 
sống của cán bộ và công nhân, thì 
mới có thề khắc phục được tỉnh trạng 
phân tán, rởi rạc trong quản lý và 
xu hướng khép kín trong tồ chức sản 
xuất. Tuy nhiên không phải ngay một 
lúc nhà máy 'đã có thề chuyền ngay 
được theo hướng sản xuất mới. Bởi 
vì, muốn đa dạng hóa sản phầm phải 
xác định được cơ cấu sản phầm hợp 
lý; và đề làm được điều đó nhà máy 
phải khảo sát được nhu cầu của thị 
trưởng, cân đối vật tư, chủ động 
trong việc tiêu thụ sìn phầm, đồng 
thời phát huy được tiềm năng của 
nhà máy đề sản xuít kinh doanh có 
hiệu quả. 

Một vấn đề nữa cũng được đặt ra 
là đa đạng hóa sản phầm có xóa bỏ 


nguyên tắc chuyên môn hỏa, có làm 
giảm năng suất lao động và hiệu quả 
sản xuất của nhà mây hay không ? 
Thực tế sản xuất của nhà máy trong 
mấy năm qua cho thấy việc đa đạng 
hóa sản phầm trong nhà máy cơ khí 
là cần thiết vì nó mở đường cho sản 
xuất đáp ứng thêm nhiều nhu cầu 
của các ngành kinh tế, tạo cho sẵn 
xuất gắn bó mật thiết với thị trường 
rộng lớn, cho phép nhà máy có điều 
kiện lựa chọn được các phương án 
sản phầm hợp lý trên cơ sở giải 
quyết hài hòa mối quan hệ giữa hợp 
tác sản xuất và chuyên môn hóa sẵn - 
xuất 


Từ năm 1982, căn cứ vào tiềm lực 
của mình, nhà máy đã xác định được 
cơ cấu sản phầm mới hợp lý và đưa 
vào sản xuất : 


1 — Sản xuất máy công cụ với số 
lượng hợp lý và bảo đảm tiêu chuần 
chất lượng sản phầm, sẵn xuất những 
máy công cụ có yêu cầu kỳ thuật cao 
hơn, sản xuất máy chuyên dùng cho 
thiết bị toàn bộ và dây chuyền sản 
xuất hàng kim khí tiêu dùng. 


9 — Sẵn xuất phụ tùng (kề cả phụ 
tùng cơ khí nặng và cơ khí chính xác) 
phục vụ các ngành, đòng thời sản 
xuất phụ tùng kèm theo máy 


3 ~ Sản xuất hàng xuất khầu. 


4 — Sản xuất hàng kim khí tiêu 
dùng. - 


5 — Sản xuất thiết bị toàn bộ 


Qua bốn năm tích cực chuyền hướng 
sản xuất, kinh nghiệm ở Nhà máy chế 
tạo máy công cụ số I đã chỉ rõ : muốn 
đồi mới sản xuất, nhanh chóng mở 
rộng mặt hàng thì ngoài điều kiện về 
thiết bị, phải thật sự làm tốt công tác 
khoa học — kỹ thuật, làm sao tạo cho 
được một đội ngũ cán bộ kỹ thuật, 
cán bộ quản lý và công nhân giỏi, và 
phải có những chuyền biến cơ bản về 
công tác quản lý mà trước hết là 
chuyền biến về công tác kế hoạch hóa. 
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Tư tưởng chỉ đạo của nhà máy 
trong việc xây dựng và thực biện kế 
hoạch là lấy hiệu quả kinh tế làm 
đích, lấy kế hoạch Nhà nước làm cốt 
lõi trona quản lý, lấy nhu cầu của 
nén kinh tế quốc đân làm điềm phối 
hợp liên kết kinh tế trong ngành cơ 
khí, Híãy tiến bộ kỹ thuật, dỏi mới 
công tác quản lý và thực hành tiết 
kiệm làm động lực đề nâng cao năng 
suất lao động, chất lượng sản phảm 
và hiệu quả kinh tế, giải quyết hài 
hòa ba lợi Ích kinh tẽ, đưa sản xuất 
của nhà máy phát triền. 

Từ năm 1979 trở vẻ trước, trong 
điều kiện sản xuất tương đối ồn định, 
. phương tiện vật chất đủ bảo đảm cho 
sản xuất phát triền bình thường, Bộ 
cơ khí và luyện kim có thề căn cứ 
-vào yêu cầu của các ngành và khả 
năng sản xuất của nhà máy đề giao 
con số kiềm tra kế hoạch. Từ con số 
kiềm tra, nhà máy cân đối các mặt 
lao động, thiết bị, vật tư kỹ thuật, kết 
hợp với việc xem xét một số đơn dặt 
hàng của các xí nghiệp dề lập phương 
án kế hoạch sẳn phầm. Nhưng, trong 
tình hình kính tế có nhiều khó khin 
và biến động như hiện nay, cách làm 
này không còn phủ hợp nữa, bởi vì 
nó thường tạo tư tưởng ý lại, trông 
chờ cấp trên, không phát huy được 
tỉnh chủ động trong sản xuất kinh 
doanh của cơ sở, và điều quan trọng 
hơn là làm cho kế hoạch không gắn 
được với nhu cầu. sản xuất không 
gắn với tiên thụ; trong thực tế có 
nhiều sản phầm không tiêu thụ hết, 
gây ử đọng vốn, sản xuất và kinh 
doanh không có hiệu quả, mức thu 
nhập của cán bộ, công nhân viên 
chức thấp và đặc biệt là rất khó hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước giao. Những 
păm gần đây, xuất phát tử việc chuyền 
hưởng sản xuất của nhà máy và sự 
đồi mới trong tư tưởng chỉ đạo công 
tác kế hoạch hóa, nội dung xây dựng 
kế hoạch phát triền sẵn xuất và thực 
hiện kế hoạch cũng được chú trọng 
cái tiến cho phù bợp với cơ chế sản 
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xuất mới. Tư tưởng thụ động chờ kể 
hoạch phân bồ của cấp trên được 
khác phục. Nhà máy đã phát huy 
tỉnh tự chủ về sẵn xuất kinh doanh 
của xí nghiệp, nắm vững nhu cầu 
của nén kinh tế thông qua việc chủ 
động tìm hiều thị trường (có tồ chức), 
xác định phương án sản phầm phù 
hợp với năng lực của nhà máy, bảo 
đảm kế hoạch gắn với thị trường, sản 
xuất đi dôi với tiêu thụ. Phòng kế 
hoạch đ:Lừng bước đi vào xây dựng 
kế hoạch có sự bảo đảm vững chắc, 
trước hết vẻ nguồn tiêu thụ, khả năng 
về vốn và xây dựng cơ bản của người 
tiêu thụ. Đây là một vấn đề không 
đơn giản, vì hầu hết sản phầm của 
phà máy là tư liệu sản xuất của đơn 
vị khác, và người tiêu thụ phải bỏ ra 
một số vốn lớn mới có thề “mua? 
được. Nhà máy đã cử nhiều đoàn cán. 
bộ đi các địa phương tìm hiều tình 
hình sản xuất của các cơ sở, các ngành 
và địa phương đè biết được nhu cầu 
về sản phầm cơ khi ở nhiều nơi; 
đồng thời tìm hiều yêu cầu cụ thề, 
khả năng sản xuất và tái sản xuãt của 
các cơ sở, tạo ra những quan hệ lâu 
dài giữa người sản xuất và người tiêu 
dùng, bảo đảm độ tin cậy của kế 
hoạch. Chính vì vậy cho đến nay, 
khoảng 80% sản lượng kế hoạch hàng 
năm của nhà máy đã có hợp đồng 
kinh tế trước khi sản xuất và một 
phần đáng kề sản lượng năm sau được 
thực hiện gối đầu cuối năm trước. 


Một chuyền biến mới của công tác 
kế hoạch hóa là gắn kế hoạch sản 
lượng với kế hoạch tiến bộ khoa học 
kỹ thuật. Dây là một yêu cầu bức 
thiết trong tình hình nhà máy chuyền 
hướng sản xuất đi vào đa dạng hóa 
sản phầm, có những sản phầm mới, 
quy trình kỹ thuật mới và yêu cầu 
công nghệ cao. Công tác kế hoạch hóa 
phải biết áp dụng khả năng công nghệ 
của nhà máy vào việc tìm ra sản phầm 
mới với chất lượng cao, đề ra phương 
hướng phát triền khoa học kỳ thuật 
đẻ giải quyết các nhiệm vụ của nhà 


máy. Mọi khả năng tiềm tảng về công 
nghệ đều được huy động đề thực hiện 
nhiệm vụ mà kế hoạch đề ra, mặt 
khác kế hoạch sản xuất lại được xác 
định trên cơ sở tông kết, phân tích các 
khả năng về công nghệ. Đề bảo đảm 
tính hiện thực của kế hoạch, nhà má y 
cỏn chú ý cân đối khả năng cung cấp 
vật tư. Ngoài việc tiếp nhận các chỉ 
tiêu vật tư do Nhà nước cung cấp mà 
phần lớn là không đủ, không đồng bộ 
và không kịp thời, nhà máy đã chủ 
động tìm lấy một số lượng lớn vật tư 
cho cả phần kể hoạch Nhà nước giao. 
Nhà máy đã giúp nhiều ngành trang 
bị kỹ thuật và giải quyết các yêu cầu 
về phụ tùng thay thế mà từ trước đên 
nay họ vẫn phải nhập của nước ngoài 
đề các ngành này cung cấp lại cho 
nhà mảy những loại vật tư cần thiết. 
Với cách làm này, hằng năm nhà máy 
có thề tự bảo đảm: từ 20 đến 305% tồng 
số lượng vật tư cần thiết. 


Trong việc thực hiện đồi mới công 
tác kế hoạch, nhà máy đã chú ý vận 
dụng một cách sáng tạo và có hiệu quả 
hình thức liên kết kinh tế, coi đó là 
một biện pháp quản lý kinh tế năng 
động, xóa bộ tập trung quan liêu — 
bao cấp, tạo diều kiện phát huy tiềm 
năng của nhà máy cũng như của một 
8ố ngánh, địa phương, hỗ trợ lẫn nhau 
phục vụ kịp thời nền kinh tế quốc 
dân. Nhà máy chế tạo máy công cụ 
số l đã liên kết với nhiều ngành kinh 
tế đề sản xuất hệ thống thiết bị toàn 
bộ cho nhiều công trình xây dựng mới. 
Đề thực hiện các công trình này, nhà 
máy đã xây dựng kế hoạch sản xuất 


đối với từng hệ thống thiết bị toàn. 


bộ dưới hình thức tồ chức sẵn xuất 
hiệp tác. Đây là kế hoạch xác định 
nội dung hợp tác sẵn xuất có phạm vi 
ròng giữa nhà máy với nhiều cơ sở 
. nghiên cứu khoa học và sản xuất 
nhằm phối hợp và giáp mối nhiều 
lĩnh vực sản xuất, nhiều ngành quản 
lý khác nhau có liên quan đến công 
trình. Ví dụ, trong việc chế tạo thiết 
bị toàn bộ và xây dựng hoàn chỉnh 
® 


nhà máy thủy điện Phú nỉnh (tỉnh 
Quảng nam— Đà nẵng), nhà máy thủy 
điện Bạch mã (tỉnh Bình trị thiên) v.v, 
Nhà máy chế tạo máy công cụ số I đã 
xây dựng kế hoạch chế tạo thiết bị 
này như là một chương trình có mục 
tiêu với sự tham gia của nhiều ngành, 
được Nhà nước xét duyệt và giao kế 
hoạch cho các ngành, các địa phương 
có liên quan. Về thực chất, nhà máy 
đã thử nghiệm một mô hình mới thay 
thế nhiệm vụ một công ty vật tư thiết 
bị đứng ra bao thầu một công trình 
từ khâu thiết kế đến các khâu sản 
xuất thiết bị và lắp đại. Lúc này nhà 
máy trở thành một trung tâm liên kết 
kinh tế và làm người tồng gi:o hàng, 
Trong liên kết kinh tế, nhà máy cũng 
thấy rõ tầm quan trọng của việc xác 
định hợp lý mối quan hệ giữa hiệp 
tác và chuyên môn hóa sẵn xuất, thấy 
được tầm quan trọng của công tác 
khảo sát thị trường, biết được nhu 
cầu cấp bách của nền kinh tế quốc 
dân về sản phầm cơ khí. Cũng qua 
việc liên kết sản xuất thiết bị toàn bộ 
cho nhà máy thủy điện của các địa 
phương cỡ vừa và nhỏ, thiết bị chế 
biến nông sản, lâm sản, thủy sẵn, một 
Số xỉ nghiệp có thêm việc làm, sắp xếp 
lại sản xuất trong xí nghiệp, tận dụng 
được năng lực dư thừa về thiết bị, 
lao động nhằm tạo ra sản phầm có 
ích. Mặt khác việc liên kết kinh tế 
còn có tác dụng phá vỡ quan điềm 
bảo thủ, khép kín quy trình sản xuất 
trong nội bộ một xí nghiệp. Điều này 
có ý nghĩa đặc biệt đối với sản xuất 
cơ khí Việt nam vì từ trước đến nay, 
các xi nghiệp cơ khi hầu như chỉ sản 
xuất thiết bị lẻ, đơn giản, không cần 
phải liên kết mà chỉ cần hợp tác 
theo nghĩa rộng. 


* 


Qua bốn năm chuyền hướng sẵn. 
xuất và cäi tiến cơ chế quản lý kinh 
tế, Nhà máy chế tạo máy công cụ số Ï 


m 


Ũ 
đã đạt được những kết quả đầng phấn 
khởi. 

Nhà máy đã sản xuất được một số 
chủng loại máy có độ chính xác cao 
hơn, khối lượng lớn hơn, như máy 
. phay ngang P 72, máy mài phẳng 
M 732T, máy ép vít 250 tấn và 31 tấn 
v.v. Trình độ kỹ thuật và quản lý 
của nhà máy chẳng những được đuy 
trì mà còn được nâng cao, mở ra khả 
năng sản xuất các loại máy công cụ 
lớn sau này. 


Nhà máy cũng đã làm được những 
phụ tùng đòi hỏi kỹ thuật chế tạo cao 
mà trước đây thường phải mua của 
nước ngoài, do đó góp phần duy trì 
hoạt động của nhiều xí nghiệp. 


Trước năm 1982 nhà máy chỉ chủ ý 
sản xuất những mặt hàng xuất khầu 
trực tiếp, đến nay không dừng ở những 
mặt hàng ấy mà mở rộng hướng sản 
xuất làm ra những thiết bị có nhiều 
tính năng, tạo điều kiện cho các xỉ 
nghiệp chuyên sẵn xuất hàng xuất 
khầu nâng cao sản lượng hơn nữa, 
sản xuất đươc các mặt hàng lâu nay 
vẫn phải mua của nước ngoài. Đây là 
một trong các hướng xuất khầu gián 
tiếp có hiệu quả. 


Về sản xuất hàng kim khí tiêu đùng, 


đề tận dụng năng lực thừa hiện có, 


nhà máy đã chọn mặt hàng phù hợp 
và đưa vào sản xuất hàng loạt lớn, 
trên cơ sở chỉ đầu tư công nghệ mà 
không cần đầu tư xây dựng cơ bản 
lớn, đồng thời tồ chức sản xuất xen 
kẽ, phát huy được tiêm năng về thiết 
bị và lao động của phân xưởng. Nhà 
máy đã sản xuất líp xe đạp với sản 
lượng tương đối lớn, năm 1982 đạt 
100000 chiếc, năm 1983 150000 chiếc và 
năm 1984 200000 chiếc. Thực tiễn bốn 


năm qua cho thấy các nhà máy sản 
xuất tư liệu sản xuất đều có khả năng 
tham gia sản xuất hàng tiêu dùng và 
tiềm năng này cần được phát huy 
không những trong giai đoạn biện 
nay mà cả về lâu dài. 


Sản xuất thiết bị toàn bộ là một 
bước phát triền mới của nhà máy 


_ nhằm làm ra những hệ thống thiết bị 


máy móc khó mà trước đây chúng ta 
phải nhập khầu cũng như các nhóm 
thiết bị phục vụ cho cải tạo và mở 
tộng một số cơ sở sản xuất. Những 
năm trước mắt nhà máy vẫn tiếp tục 


-ký hợp đồng sản xuất một số thiết bị 


toàn bộ trên cơ sở liên kết kinh tế 
rộng rãi với các cơ sở khác. : 


Phát huy tính năng động sáng tạo 
của cơ sở sản xuất, Nhà máy chế tạo 
máy công cụ số I đã nĩạnh đạn tìm ra 
cho mình một cách làm mới, kịp thời 
chuyền từ cơ chế quản lý quan liêu— 
bao cấp sang hạch toán kinh tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Dưới ánh 
sáng Nghị quyết Hội nghị thứ tám 
của Trung ương Đảng (khóa V), nhà 
máy đã phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thề của quần chúng, tạo điều kiện 
cho họ tham gia quá trỉnh đồi mới cc 
chế quản lý kinh tế, thực hiện việc 
trả lương hoàn toàn bằng tiền, và hạcÈ 
toán đầy đủ chỉ phí vào giá thành sắt 
phầm, tiếp tục hoàn thiện trả lrơng 
khoán sẵn phầm trên cơ sở phân cấp 
quản lý quỹ lương theo sản phầm cuối 
cùng, thật sự làm cho từng người 
công nhân, từng tô lao động và phân 
xưởng sẳn xuất nâng cao ý thức tự 
chịu trách nhiệm về kết quả công việc 
và thu nhập của đơn vị mình và bản 
thân mình, trên cơ sở đó tạo nên 
một khí thế lao động mới trong 
nhà máy. 


Bài của đồng chí Phạm Văn Đồng 


hoạch hóa sinh đẻ chưa tốt, số dân 
tăng gần 12 triệu người. Trên cái 
nền tiền bộ chung của cả nước, nồi 
lên ngày càng nhiều cơ sở, nhiều địa 
phương và một số ngành xuất sắc, 
tìm ra những cách làm sáng tạo, có 
hiệu quả eao. : 


Về đối ngoại, chúng ta đã mở rộng 
sự hợp tác toàn diện với Liên xô, từng 
bước thực hiện liên kết trên nhiều mặt 
với Lào và Cam-pu-chia, trở thành 
thành viền chính thức của khối SEV, 

"tham gia sự phân công lao động và 
tương trợ lấn nhau giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta đã luôn luôn 
chủ động và tiến những bước vững 
chắc trong việc đánh thắng âm mưu 
của bọn bành trướng, bộn đế quốc và 
cúc thế lực phản động quốc tế, tìm 
giải pháp chính trị đúng đắn cho vấn 
đề Cam-nu-chia, góp phần xây dựng 
Đông Nam Á thành một khu vực hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác. Chúng ta 
đã phát triền quan hệ tốt đẹp với các 
nước không liên kết, nhất là với nước 
Cộng hòa An độ, và tích cực góp phần 
vào sự lớn mạnh của Phong trào 
không liên kết. Chúng ta đã đặt quan 
hệ với trên một trắm nước và với 
nhiều tồ chức quốc tế, đem hết sức 
mnh làm tròn nghĩa vụ trong sự 
nghiệp đấu tranh cho hòa bình thế 
giới, hữu nghị và hợp tác giữa các 
đân tộc. Trong quan hệ quốc tế, đường 
lối đối ngoại đúng đắn của Đẳng và 
xNhà nước đã được vận dụng linh 
hoạt với nhiều sáng kiến đối với từng 
khu vực và từng nước, trong từng 
vấn đề và từng tình huống khác nhau, 
đư:t lại những thắng lợi có ý nghĩa 
chiến lược, góp phần vào những 
thành tựu của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. ằ | 


(Tiếp theo trang 18) 


_—— 


Các kết quả về từng lĩnh vực trên 
đây không phải là những phần rời 
rạc, mả quyện vào nhau thành một 
tông thề, tạo nên cái được lớn của- 
cách mạng nước ta 10 năm qua, mặt 
chủ yếu của thực trạng kinh tế, xã 
hội hiện nay. 


Thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở mọi nước đều là thời kỷ cách 
mạng bền bỉ, thời kỷ của những đảo 
lộn sâu xa, những đấu tranh gav gắt, 
những tình thế căng thẳng, những 
khó khăn to lớn. Ở nước ta, thời kỷ 
quá độ trong chặng đầu của nó, càng 
chồng chất biết bao gian khô và phức 
(tạp, những cuộc đọ sức quyết liệt 
giữa tt+và địch, những cuộc vật lộn 
dai đẳng giữa cái tốt và cái xấu, cái 
mới và cái cũ, cái đúng và cái sai, 
bao nhiêu gánh nặng của nhiều nhiệm 
vụ cùng một lúc đồ lên vai những - 
người vừa ra khỏi chiến tranh và 
(rong cuộc chiến đấu mới, trước 
những đòi hỏi mới còn phải mỏ mắm, 
tìm tòi. Vượt qua thử thách, chúng 
ta đã vững vàng, chúng ta đã từng 
bước lớn lên, chúng ta đã tiến về 
phía trước. Nhin toàn cục, cái được 
là to lớn và cơ bản, cái được là Đảng, 
là dàn, là chế dọ, là sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Những người bạn quốc tế, những 
người quan sát Khách quan trên thế 
giói đều đánh giá, và chính kẻ thủ của 
chúng ta cùng phải thừa nhận là 
chúng ta vẫn là người chiến thắng và 
chúng ta vững vàng. Tất cả những 
thủ đoạn của địch hòng xâm lược, phá 
hoại, gây bạo loạn, làm chảy mâu, bao 
vây, vu khống nước ta đều thất bại, 


x&* 
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Thiếu sót và vấp vấp. 


Bức tranh toàn cảnh của thực tế 
nước ta còn những mảng đen mà chúng 
ta phải thấy đầy đủ và thấm thía. 
Chúng ta đã không thực hiện được 
nhiều việc có thề làm, đã mắc những 
khuyết điềm không đáng có, đã làm 
lan rộng và thêm trầm trọng những 
căn bệnh có thề khắc phục sớm hơn, 
đã đề có phần bị xói mòn một số thành 
quả dày công vun xới trong kháng 
chiến. : 

VÌ sao chủng ta sớm vạch được 
đường lối đúng, mà trong việc cụ thê 
hóa, thề chế hóa, vận dụng và thực 
hiện đường lỗi, chúng ta lại phạm 
nhiều thiếu sót và vấp váp'? Vì sao 
những chủ trương sáng tạo về phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đàn lao động, tiền hành đồng thời 3 
cuộc cách: mạng, xây dựng cơ cấu kính 
tế hợp lý, đòi mới cơ chế quản lý, 
phát huy vai trò của công tác tư tưởng, 
văn hóa và công tác tồ chức, cán bộ, 
vận dụng cơ chế tồng hợp Đẳng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
- quản lý lại chậm đi vào cuộc sống, 
không được chấp hành hoặc thậm chí 
có nơi, cõ lúc bị chấp hành sai lệch ? 


Trong những lăn phân tích trước 
đây, chúng ta đã nèu ra những nguyên 
nhàn như sau: chưa nắm vững quy 
luật tiến từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa 
xã hội, chưa hiều nhất trí và thấu 
suối đường lối của Đẳng ; chưa đánh 
giá thật sát tỉnh hình và xác định 
thìt đúng đắn, kịp thời mục tiêu và 
nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên 
cũng như của từng bước kế hoạch 5 
năm trong chặng đường ấy š¡ thiếu 
năng lực tô chức thực tiến, nhất là 
thực tiễn kinh tế ; kém sắc bén và linh 
hoạt trong chỉ đạo và điều hành; 
thiếu ý thức tô chức, kỷ luật và sa sút 


phầm chất trong một bộ phận cán bộ, ` 


đẳng viên, 

Vạch đường lối cho một thời gian 
lịch sử khá đài gồm toàn bộ thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
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một trình độ thấm nhuần chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, một tầm nhìn khái quát 
sự vận động của: lịch sử nước ta và 
thế giới, đó là bản lĩnh chúng ta đã 
có được do hơn nửa thế ký đấu tranh 
cách mạng. Còn cụ thề hóa và thực: 
hiện đường lối ấy, nhất là về xảy 
dựng và quản lý nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, lại đòi hỏi những kiến thức, 
những năng lực những kinh nghiệm 
mà chúng ta chưa có, chẳng những vì 
chúng ta chưa trải qua chủ nghĩa xã 
hội, mà cỏn vì chúng ta cũng chưa 
trải qua chủ nghĩa tư bản với nền sản 
xuất lớn tư bản chủ nghĩa. Những 
kiến thức, năng lực và kinh nghiệm 
ấy không the chỉ học trong sách vở, 
cũng không thề chỉ học búng cách đi 
tham quan, khảo sát các nước anh 
em; mà phải học chủ yếu bằng thực 
tiễn hành động, tự mỉnh tìm tòi, va 
vấp, nhận biết, sửa chữa, và tiễn lên. - 
Về mặt này, 10 năm qua chúng ta đã 
trả giá và đã có những bước trưởng 
thành. Đội ngũ cán bộ từ trung ương 
đến cơ sở và đội ngũ người lao động 
của chúng ta cuối năm 1955 đã vượt 
ha so với trình độ cuối năm H97ã,. 
tuy vậy vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu của sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chúng ta sớm nói được chỗ xuất 
phát đề tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hỏi là một xã hội mà nền kinh tế còn 
phồ biến là sản xuất nhỏ, nhưng dang 
ở trong sản xuất nhỏ mà thấy được 
hết thế nào là sản xuất nhỏ thật không 
dễ dàng. Chúng ta chưa thấy chỗ xuất 
phát nhỏ đến mức nào, và nhỏ như 
vậy thì tiến lên bằng bước đi và cách 
làm ra sao. Chúng ta chưa thấy tất 
cả sự nhỏ bé, Ít ỏi về lực lượng sản 
xuất, về cơ sở vật chảt—kỹ thuật, về 
kết cấu hạ tầng cho hoạt động kinh 
tế và đời sống, và hiệu quả nền sản 
xuất xã hội. Chúng ta càng chưa thấy 
hết cái nhỏ trong tư duy, trong tâm lý, 
trong phong cách, trong tập quán của 
xã hội và của từng người, cái nhÈ 
trong lối làm ăn và cách sinh sống... 


“Con ngưởi Việt nam có bản lĩnh và 
phầm chất cao quý, do truyền thống 
lịch sử và quá trình cách mạng hun 
đúc nên, đồng thời cũng là con người 
-eÒn mang những nhược điềm của niột 
nền kính tế nhỏ đã trường diễn nhiều 
thế kỷ. Chúng ta chưa thấy thấm thia 
'Yà sâu sắc tất cả những hạn chế, 
những sức ở, những lực cản, những 
tệ nạn của chỗ xuất phát nhỏ toàn 
điện này. 


Sr thiếu thốn về kiến thức và kinh 


nghiệm san xuất lớn khiến cho việc cụ - 


th hóa đường lối của Đẳng trong các 
quvết định về quản lý bị chậm trễ, 
và có khi thiếu chuần xác. Sự yếu 
kém về năng lực tồ chức và những 
' tật xấu của sản xuất nhỏ khiến chơ. 
“việc thực hiện các quyết định không 
được nghiêm túc, hiệu lực của các kế 
hoạch và chính sách bị hạn chế, do 
bệnh cục bộ, óc địa phương, thái độ 
thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm, làm 
.qua loa, làm bừa, làm âu. 


Về các thiếu sót và vấp váp, từ 


trung ương đến cơ sở, mỗi cấp, mỗi 
ngành, cho dến mỗi người lao động, 
ai nấy trên cương vị và nhiệm vụ của 
mình đều có phần trách nhiệm, đều 
phải tự phê bình và ra sức sửa chữa, 
ở cấp càng cao thì đòi hỏi càng lớn 
và khần trương. Thái độ rãt không 


đúng là chỉ chê trách người khác, đồ 


lỗi cho người khác. 


Vi nắm chưa đầy đủ chỗ xuất phát 
là sản xuất nhỏ, thấy chưa sáng bước 
đi và cách làm đề từ đó tiến lên, cho 
nên chúng ta đã mắc hai khuyết điềm, 
mới xem tưởng chừng như trái ngược, 
song lại cùng một nguồn gốc: một 
mặt, chúng (ta đã chủ quan nóng vội, 
tưởng có thề làm nhanh, làm lớn, làm 
nhiều, thề hiện chủ yếu trong kế hoạch 
9 năm 1926 — 1980. Mặt khác, chúng ta 


đã bảo thủ trì trệ, kéo dài cách quản: 


lý tập trung quan liêu bao cấp, chậm 
tháo gỡ các trói buộc vô lý đề phát 
huy sức sáng tạo của người lao động, 
của cơ sở và của địa phương, do đó 


chưa tận dụng được các năng lực sản 
xuất và các thế mạnh sẵn có. 


Những khuyết điềm này khiến cho 
điềm nồi bật trong hoạt động kinh tế 
10 năm qua là kém hiệu quả, mà hiệu 
quả lại là điều cần thiết nhất và quan 
trọng nhất trong kinh tế. Hiệu quả 
vốn đầu tư, vốn cố định và vốn lưu 
động đều kém, năng suất lao động 
(hấp, tiêu hao vật chất lớn, giá thành 
cao, chất lượng sẵn phầm đã xấu lại 
ngày càng tụt đi về một số không Ít 

mặt hàng. Sản xuất phát triền chậm, 
phân phối, lưu thống có phần rối ren, 
khiến cho những chỉ tiêu kinh tế tồng 
hợp là sản phầm xã hội, thu nhập 
quốc dân, quỹ tích lũy và quỹ tiêu 
dùng chia bình qrân đầu người cho 
dân số tăng 12 triệu người, thì không 
hơn được bao nhiêu so với 10 năm 
trước. Tính chất sẵn xuất nhỏ còn 
đậm, những nét sản xuất lớn xuất 
hiện thêm chưa được nhiều, nền kinh 
tế, xã hội chưa ồn định và chưa vào 
thật đúng quỹ đạo đề tiến lên nhanh 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. Tình 
hình kinh tế như thế, đương nhiên 
đời sống khó khăn và phần đành dụm 
đề công nghiệp hóa bị hạn chế. 


“Trên cái nền của sự thiếu thốn về 
kinh tế, trong điêu kiện công tác tư 
tưởng và công tác tổ chức chưa đáp 
ứng được yêu cầu, đã diễn ra sự lỏng 
lẻo của kỷ luật lao động và pháp luật 
Nhà nước, tình trạng suv thoái trong 
một bộ phận cán bộ của Đảng và 
chính quyên, những hiện tượng tiêu 
cực vẻ kinh tế, văn hóa vì xã hội, về 
tư tưởng và lối sống của một bộ phận 
nhân dân và thanh niên. 


Đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội 
hiện nay, kết quả tồng hợp của hai kế 
hoạch 5 năm, chúng t:tcän có cái nhìn 
toàn cục, thấy rừng và thấy cây, thấy 
ánh sáng và thấy bóng tối, thấy hiện 
tại và thấy tương lai, không vì muốn 
khẳng định thắng lợi mà bỏ qua hoặc 
làm mờ nhạt những sai sót, cũng. 
không vì bực tức trước khuyết điềm 
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mà phủ nhận thành tích, sinh ra bị 

quan, chán nắn, : | 
Thấy đúng và thấy hết chỗ xuất 

phát sản xuất nhỏ và thề hiện nhận 


thức đó trong việc làm ngay từ đầu: 


là một đòi hồi không hiện thực. Song, 
đến nay, phải chăng chúng ta trả giá 
như vậy là đủ rồi, đã đến lúc chúng 
ta rút kết luận đề tiến lên, và hiện 
chúng ta đang làm việc ấy. 


CON ĐƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN LÊN 


Tồng kết những bài học của 10 năm 
qua và đánh giá đúng thực trạng kinh 
tế, xã hội hiện nay tạo ra căn cứ đáng 
tin cậy cho việc xác định chủ trương 

“và biện pháp đầy mạnh phát triền 
kinh tế, xã hội trong những năm sắp 
tới. Đày là một công trình phân tích 
và tông hợp nghiêm túc và công phu 
mà chúng ta cần tiếp tục làm sâu hơn, 
toàn điện và có hệ thống hơn. Vào 
cuối năm 1985 này, tình hình tóm tắt 
như sau : Chúng ta có đường lối đúng, 
có thành tựu lớn, có sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa vững vàng, có 
đội ngũ người lao động và đội ngũ cần 
bộ trưởng thành hơn trước, có những 
điền hình tiên tiến báo hiệu một bước 
phát triền mới. Đồng thời, nền kinh 
tế chưa ồn định, thiếu trật tự, đời 
sống nhân dân, nhất là đời sống công 
nhân, cán bộ và lực lượng vũ trang 
gặp nhiều khó khăn, trong xã hội, 
trong bộ máy của Đảng và Nhà nước 
có những biều hiện tiêu cực. 


Những nhiệm vụ chung. 


Nhằm theo những mục tiêu tổng 
quát mà Đại hội thứ V của Đảng 
đã nêu ra, nhiệm vụ trong kế hoạch 5 
năm 1965 — 1990 và những năm tiếp 


sau, đến hết chặng đường đầu tiên, có- 


thề nói tóm tắt là: làm cho kinh tế 
và xã hội ồn định, quỹ đạo đúng, nhịp 
độ nhanh. Từ đó, đắp ứng tốt các nhu 
cầu của đảt nước, tạo ra thế và lực 
kinh tế, xã hội ngày càng mạnh, đạt 
đến mức có thề kết thúc chặng đường 
đầu tiên, chuyền sang chặng đường 
tiếp theo, đầy mạnh và hoàn thành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
„nhà. 
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Òn định và từng bước nâng cao đời 
sống của nhân dân lao động, ồn định 
sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu 
dùng, nói chung ồn định kinh tế và 
xã hội. 


Quỹ đạo đúng của mọi mặt hoạt 
động và đời sống, đựa trên quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, luôn luôn 
nhằm thẳng mục đích tiến lên chủ ° 
nghĩa xã hội. . 


Ồn định và quỹ đạo đúng tức là 
thanh toán những chỗ không bình 
thưởng trong tỉnh hình hiện nay, chấm 
dứt sự bấp bênh, khắc phục những 
mặt rối ren, đầy- lùi những hiện 
tượng tiêu cực, thiết lập trật tự và kỷ 
luật xã hội chủ nghĩa, làm cho kinh 
tế và xã hội lành mạnh và có thề phát 
triền tốt, đề đạt nhịp độ nhanh. 


Nhịp độ nhanh của sự tăng trưởng 
kinh tế, xã hội, cả số lượng và chất 
lượng, thực hiện tái sẳn xuất mở rộng 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
uất xã hội chủ nghĩa, tái sản xuất 
đội ngũ công nhân và người lao động, 
đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ 
khoa học kỹ thuật, tái sẳn xuất cấu 
trúc thượng tầng của xã hội, chủ yếu 
là tu tưởng, văn hóa và tập quán văn 
minh. Qua mỗi chu kỳ hằng năm, quy 
mô tái sẵn xuất mở rộng càng lớn, tính 
chất xã hội chủ nghĩa của tái sản xuất 
mở rộng càng được boàn thiện. 


Hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đẩy mạnh ba cuộc cách mạng. 

Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương (khóa V)} đúc kết kinh 


nghiệm của Đẳng ta và Nhà nước ta 
những năm qua, thề hiện sự chuyền 


hướng có ý nghĩa cách mạng nhằm 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyền sang 
hạch toán và kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. Hiều đầy đủ, hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa chủ yếu thực 
hiện trong tinh tế, đồng thời phải 
được thấu suốt trong mọi lĩnh vức. 
Đó không chỉ là phương hướng của 
cơ chế quản lý mà phải là tỉnh thần 
chỉ đạo chung của công cuộc bố trí 
cơ cấu kinh tế, đồi mới quản lý kinh 
tế, xã hội, đầy mạnh công tác tư tưởng, 
văn hóa, chấn chỉnh công tác tồ chức, 
cán bộ. Hạch toán và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa là một chủ trương bao 
quát, gắn liền với sứ mệnh lịch sử 
của Đảng ta lãnH đạo toàn bộ -cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với 
vai trò của Nhà nước ta tồ chức và 


điều hành toàn bộ lao động xã hội và 
mọi lực lượng sẳn xuất khác trên quy 


mô cả nước, gắn liền với quyền lợi 
và nghĩa vụ của nhân dân lao động làm 
chủ tập thề xã hội, thiên nhiên và 
bản thân 


Hạch toán là kiềm kê, kiềm soát, 
nầm hết, đánh giá đúng đề phát huy 
toàn bộ các lực lượng và khả năng 
cua đất nước trong từng bộ phận và 
trong tông thề của nó. Hiện nay, chúng 
ta còn phải cố gắng nhiều và dày 
công nhằm tận dụng lao động và 
khai thác hết đất đai, động viên được 
oi công suất và phương tiện sản 
xuất sẵn có. - 


Trên cơ sở bạch toán, nắm vững tất, 


cả các lực lượng và khả năng, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là nhằm những 


mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, huy. 


động mọi lực lượng và khả năng ấy 
theo một cơ cấu kinh tế hợp lý, một 
cơ chế quản lý năng động, một sự chỉ 
đạo và điều hành nhạy bén, vận dụng 
các quy luật kinh tế đề tác động đúng 
đến các lợi ích vật chất, vận dụng các 
quy luật của tự nhiên đề có công nghệ 
học tiên tiến thích hợp với từng ngành, 
nghề, vận dụng các quy luật của tư 
tưởng và tâm lý đề nâng cao giác ngộ 


chính trị và ảnh hưởng tích cực đến 
nhiệt tình cách mạng của quần chúng. 
Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa phát huy 
mạnh các động lực, khai thác tốt mọi 
tiềm năng, phát triền cả chiều rộng và 
chiều sâu, đặc biệt chú trọng phát 
triền chiều sâu, giảm tiêu hao vật 


_ chất, hạ giá thành, đạt năng suất, chất 


lượng và hiệu quả cao. 


Bởi lẽ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa bao quát mọi mặt của đời 
sống con người, kế hoạch Nhà nước 
là kế hoạch kinh tế và xã hội. Theo 
quan điềm hệ thống, chúng ta nhìn 
nhận rằng tất cả mọi lĩnh vực có quan 
hệ hữu cơ, chặt chẽ và nhanh nhạy. 
trong một cơ thề sống rất phức tạp là 
xã hội, mà kinh tế là nền tảng xét đến 
cùng có tính chất quyết định, là cái 
sân khấu lớn của lịch sử trên đó diễn 
ra toàn bộ sinh hoạt của loài người.Với 
tư cách lực lượng sản tuất trực tiếp, 
khoa học và kỹ thuật (bao gồm khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa 
học kỹ thuật) không ở ngoài kinh tế, 
mà phải là bộ phận hợp thành, hơn 
thế nữa, là yêu cầu và sức mạnh tử 
bên trong của mọi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Tác động sâu xa đến đội 
ngũ người lao động, là lực lượng sản 
xuất chủ vếu, các ngành giáo dục, đào 
tạo, thông tin, văn hóa, văn học, nghệ 
thuật, bảo vệ sức khoẻ, thề dục, thề 
thao phải là động lực mạnh của kinh 
tế và có vai trỏ quan trọng trong chiến 
lược con ngưởi của chúng ta. Mọi 
ngành đều phải nắm và huy động lực 
lượng của mình một cách hợp lý nhất, 
tử đó mà phát triền công tác, đạt 
hiệu quả cao nhất với chỉ phí ít 
nhất. 


Theo tỉnh thần hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tất cả các 
ngành kinh tế và ngoài kinh tế, tất cả 
các địa phương và cơ sở phải có 
phương án hoạt động ăn khớp với 
nhau, nhằm tháo gỡ cho sản xuất, 
phát huy từng con người, khai ĐIẾP 
Lừng tắc đất. 


? 


` 


Như vậy, ba cuộc cách mạng đồng 
thời tiến hành, gắn bó chặt chẽ và 
thúc đầy lẫn nhau. Cách mạng về quan 
hệ sản xuất diễn ra trong sự kết hợp 
làm một giữa cải tạo và xây dựng, 
giữa quan hệ sản xuất và lực lượng 
sản xuất, luôn luôn mở đường cho 
kinh tế và xã hội tiến lên. Cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chốt, là 
nhân tố tăng trưởng kinh tế, xã hội 
mạnh nhất, giữ vai trò quyết định 
trong công cuộc công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. Cách . mạng 
tư tưởng và văn hóa trực tiếp xây 
đựng con người mới, con người làm 
chủ, đưa tư tưởng và văn hóa xã hội 
chủ nghĩa thâm nhập quần chúng đề 
trở thành lực lượng vật chất, làm đấy 
lên phong trào sâu rộng của nhân đân 
lao động đầy mạnh cả ba cuộc cách 
mạng. 


Kết quả tồng hợp của ba cuộc cách 
mạng, của hạch toán và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa là đối với cả nước 
cũng như đối với từng địa phương, 
bốn chỉ tiêu tồng hợp: sản phầm xã 
hội, thu nhập quốc dân, quỹ tiêu dùng 
và quÿ tích lũy tăng lên không ngừng, 
cài thiện đời sống của nhân đân, 
đành nhiều vốn đề công nghiệp hóa, và 
bào đâm quốc phòng của đất nước, 


Sắp xếp lại nền kinh tế và phát triển 
theo ch:ều sâu ở cơ sở. 


Iiạch toán và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa đòi "hỏi sắp xếp lại kinh tế 
trên quy mô cả nước và coi trọng 
tham canh, phát triền theo chiều sâu 
ở từng cơ SỞ. 


Sắp xếp lại nền sản xuất, cùng với 
việc xây dựng mới, nhằm tạo ra một 
cơ cau kinh tế sát với chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ, vận dụng 
các thế mạnh của đất nước và hợp 
với xu thế tiến lên của cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa. 


Đó là cơ cấu công — nông nghiệp 
hợp lý, kết hợp tốt kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, thông 
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suốt nhanh nhạy giữa sản xuất, phàmr 
phối, lưu thông và tiêu dùng, tận 
dụng được mọi thành phần kinh tế 
mà nòng cốt là kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, gắn liền kinh tế treng nước 
với xuát nhập khầu và kinh tế đối 
ngoại. 


Chủ trương sắp xếp lại kinh tế đã 
được vạch ra từ gần 10 năm nay ở 
Đại hội IV, được nhấn mạnh lại ở 
Đại hội V của Đăng, nhưng cho đến 
nay chúng ta chưa làm được nhiều.- 
Thực trạng bố trỉ của, nền kinh tế' 
trong cả nước hiện còn bất hợp lý.. 
lộn xộn và chồng chéo. Vạch rõ như: 
thế, đề thấy công việc này khó khăn, 
phức tạp chừng nào và đến nay quan 
trọng, bức xúc biết bao nhiêu. 


Cơ cấu kinh tế hợp lý như một cơ: 
thề hoàn chỉnh, giúp cho từng bộ: 
phận vận hành thuận lợi theo chức 
năng đúng đắn của mình, tự nó tạo 
ra sức mạnh tồng hợp của toàn hệ- 
thống, lớn hơn nhiều số cộng đơn- 
thuần sức mạnh các thành viên. Chỉ 
có cơ cấu kinh tế ấy mới cho phép- 
phân công mới và phân hồ lại lao 
động, chấm dứt sự liên kết lộn xòn, 
thay bằng sự liên kết xã hội chủ. 
nghĩa, khiến cho công suất sẵn có: 
được sử dụng tốt hơn, chất lượng sản 
pham khá lên, Nhà nước đễ nắm 
hàng và tiền, Chỉ có cơ cầu kinh tế 
ấy mới chứa đựng trong bản thân nó 
khả năng loại bỏ quan liêu bao cấp,. 
và là đối tượng dụng vö“thích hợp 
nhất của cơ chế quản lý hạch toán và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chỉ có 
cơ cấu kinh tế ấy mới lả cơ sở vật 
chất bảo đảm thực hiện quyên làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân. 
đân lao động. 


Về sắp xếp lại và bố trí eơ cấu kinh 
tế, trong kế hoạch 5 năm 19686 — 199U 
và những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên, chúng ta tiếp tục coi 
mặt trận nông nghiệp là hàng đầu, 
kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp 
và ngư nghiệp, đưa nông nghiệp tiến 


lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong sự gắn bó thành cơ cấu với 
công nghiệp, phấn đấu sử dụng lh:ết 
lao động và đất, rừng. biền, phản 
công mới và phân bố lại lao động 
trong từng địa phương và trên địa 
bàn cả nước, lấy huyện là một kl:âu 
cực kỷ trọng vếu, kh:zn cho nông 
nghiệp làm tốt củ 3 nhiệm vụ là curg 
ứng lương thực cho xã hội, nguycn 
liệu cho công ngh:ệp và những mặt 
hàng quan trọng cho xuất khâu, Đề 
thúc đầy nông nghiệp, điều có ý nghĩa 
quyết định là phát triền nhanh còng 
nghiệp, hết sức phát buy mọi năng 
lực công nghiệp chế biên nông sèn 
và công nghiệp hàng tiên dùng, đồng 
thời coi trọng phát triền công nghiệp 
nặng, nhất là các ngành then chốt như 
năng lượng, cơ khí, luyện kim, bóa 
chất..., trước hết nhằm phục vụ nông 
nghiệp, đồng thời tùng bước trang bị 
mới cho nền kinh tế, 


Trong việc phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp, chúng ta ra sức phát 
huy khả năng của mọi thành phần 
kinh tế, đặc biệt chú ý nâng cao chất 
lượng của kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thề, khuyến khích mạnh mẽ và 
quan tâm hướng dẫn kinh tế gia đỉnh 
của xã viên hợp tác xã (đồng thời, 
phải tính đến kinh tế gia đỉnh của 
những pgười lao động khác) 


Một chủ trương chiến lược có tầm 
guan trọng to lớn là đầy mạnh xuất 
nhập khầu, đựa hẳn vào Liên xô, mở 
rộng hợp tác toàn điện với Liên xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, liên 


kết kinh tế thiết thực giữa ba nước ˆ 


Đông đương, phát triền kinh tế đối 
ngoại với các nước không liên kết, 
nhất là với Ấn độ, và với các nước 
tư bẵn chủ nghĩa. Với một tầm nhìn 
- rộng lớn vượt hẳn hiện nay, cần tiếp 
tục cải tiến các chính sách quản lý, 
tôn trọng đúng đắn nguyên tác Nhà 
nước độc quyền ngoại thương và 
thống nhất quản lý ngoại hỏi, đồng 
thời khuyến khích mạnh mẽ xuất dè 


nhập, nhập đề xuất, phát triền rộng- 
rãi nhiều hình thức và biện pháp linh. 
hoạt về kinh tế đối ngoại. Phải sớm 
chấm dứt thời kỷ xuất khầu chỉ hằng 
cách thu gom nhiều sẵn phầm lặt vặt,. 
nhanh chóng tạo được những mặt 
hàng xuất chủ lực, số lượng lớn, chất 
lượng tốt, được pgười tiêu dùng vêu 
chuộng, có giá trị cao và địa vị vững 
trên thị trường quốc tế. ` 


Cô:g nghiệp, nông nghiệp, xuất 
nhập khầu phải trở thành ba bộ phận 
gắn bó chặt chẽ với nhau. Bắt cứ 
một cơ sở kinh tế nào cũng phải phấn 


- đấu thực hiện tốt sự liên kết ba mặt 


đó. 
Sắp xếp lại kinh tế. chẳng những 


. gặp nhiều khó khăn đo bản thân 


những chỗ mất cân đối trong cơ cấu 
hiện nay, mà còn gặp những cản trở 
đo đội ngũ cắn bộ ta thiếu kiến thức 
kinh tế, kỹ thuật và quản lý, do sức: 
chống lại tỉnh vi của những quyền 
lực cảm thấy bị thu hẹp, của những 
lợi ích, nhiều khi ích ký và bất chính, 
cảm thấy bị giảm đi. Song, chúng ta 
chậm trẻ, chân chừ đã quá lâu, đến 
nay khô:g thề trì hoãn nữa. Cuộc: 
sống đòi lỏi chúng ta, nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung tương- 
đòi hỏi chúng ta sắp xếp lại kính tế, 
Chúng ta lầy kiền quyết làm việc 
này, làm có nghiên cứu, có chuin bị 


“vững chắc. 


Đi đôi với sắp xếp lại kinh tế trên địa 
bàn cả nước, phải ra sức phát triền 
tlico chiều sâu ở từng cơ sử. Ở cơ sở, 
phát triển theo chiều sâu chỉnh là 
hạch toán và kinh doanh xã hỏi chủ 
nghĩa. Dựa vào kế hoạch Nhà nước 
làm trung tâm, mỗi cơ sở phải khai 
thác mọi tiềm lực của mình, xảy dựng 
phương án tốt nhất, sản xuất gan liền 
với nhủ cầu của người tiêu dùng, 
động viên công nhàn và củn bò vận 
dụng khoa học kỹ thuật đề có công 
nghệ ngày cảng tiên tiễn, giam tiêu 
hao vật chất, hạ giá thành, đạt nặng 


,„> 


LÙ 
suất, chất lượng và hiệu quả cao, có 
lợi nhuận nhiều, từ đo hoàn thành 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích lũy 
ngày càng lớn đề tái sản xuất mở 
rộng và nâng cao thu nhập cho từng 
người lao động. Đối với các cơ SỞ 
nông nghiệp ở vùng đất thuộc cũng 
như ở vùng đất mới khai hoang, phát 
triền theo chiều sâu tức là thâm canh. 
Sự lớn lên từ bên trong của nền kinh 
tế trước hết và cơ bản diễn ra ở từng 
cơ sở như thế. Phát triền theo chiều 
sâu là kết quả của việc đồng thời 
đầy mạnh ba cuộc cách mạng, trong 
- đó cách mạng khoa học kỹ thuật là 
then chốt. ` 


Đổi mới quản lý kinh tế. 


Gắn liền với sắp xếp lại kinh tế 
trên cả nước và phát triền theo chiều 
sâu ở từng cơ sở, sự biến đồi sâu sắc 
trong những năm sắp tới ở nước ta 
là đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, xã 
hội, chuyền từ tập trung quan liêu 
bao cấp sang tập trung dân chủ, hạch 
toán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Về sự đồi mới này, hiện nay, yêu 
cầu cấp bách là xóa bao cấp trong 
giá, lương, tiên. Như nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của Trung ương đã 
nhấn mạnh, cuộc điều chỉnh giá, 
lương, tiền phải tiến hành khần 
trương, kiên quyết, nhưng phải tính 
toán kỹ các phương án vững chắc, 
dự kiến các mặt tích cực, đồng thời 
lưởng trước các hậu quả -bất lợi nhất 
thời có thề xảy ra đề có biện pháp 
tích cực đề phòng và khắc phục. 


Điều tốt nhất là nhân địp đầy mạnh 
hoàn thành kế hoạch nắm 1985, xây 
‹dirng kế hoạch năm 1986 và õ năm 
1936 — 1990, mỗi cơ sở, mỗi địa phương 
lập phương án hạch toán và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa toàn diện của 
tnình, trong đó phương án về giá, 
lương, tiên là khâu đột phá, tạo động 
lực thúc đầy sự phát triền kinh tế, xñ 
hội. Đi đôi với điều chỉnh giá và 
lương, phải sắp xếp lại và đảy mạnh 


®&u 


sẵn xuất, nắm hàng và tiền vào tay 
Nhà nước, mỡ rộng mạng lưới và đồi 
hẳn phương thức của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, quét đầu cơ buôn 
lậu, làm chủ thị trường, chuyền hoạt 
động tài chính, tiền tệ sang kinh doanh 
thật sự. 


Việc điều chỉnh giá và lương chấm 


_ đứt sự giả tạo, làm cho mỗi người, 


mỗi cơ sở, mỗi địa phương đứng trước 
kết quả lao động đích thực của mình 
cho đất nước, từ đó được hưởng thụ 
tương xứng với mức cống hiến, đúng 
nguyên"tắc phân phối theo lao động.” 
Điều chỉnh giá và lương như vậy là 
một đòn xeo, cùng với nhiều biện pháp 
khác, làm cho chúng ta sẵn xuất tối 


hơn, cái bánh của chúng ta to hơn, có 


như thế thì mới chia được một phần 
lớn hơn cho mỗi người ngày nay, và 
dành dụm được nhiều hơn cho ngày 
mai. ` 


Về bản ehất của cơ chế quản lý 
mới, điều cần nhấn mạnh là: suốt 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
trong hệ thống các quy luật kinh tế, 
cần coi trọng quy luật giá trị, đành 
cho các quan hệ hàng — tiền một phạm 
vi tác động đúng mức về kinh tế. Phải 
xây dựng được một cơ chế quản lý cụ 
thề, bảo đảm kết hợp việc vận dụng 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội với việc vận dụng quy luật giá 
trị, mỗi quy luật kinh tế phát huy tác 
dụng đúng theo tầm quan trọng của 
mình, vai trò chủ đạo luôn luôn thuộc 
về quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội và quy luật phát triền 
có kế hoạch nền kinh tế quốc dân. Làm 
chủ quy luật giá trị chứ không đề quy 
luật giá trị tự phát làm chủ quá trình 
sản xuất, thì đó là một công cụ sắc 
bén trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hôi, một động lực mạnh 
khuyến khích người lao động, làm sôi 
nồi hoạt động sản xuất kinh doanh, 
góp phần tạo ra năng suất cao và thề 
hiện tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã 
hội. Việc vận dụng các quy luật kinh 


tế phải thúc đầy người lao động và 
các cơ sở tìm tòi, áp dụng các công 
nghệ tiên tiến, mở đường cho khoa 
học kỹ thuật thâm nhập vào sẵn xuất, 
kinh doanh. 


Lấy kế hoạch làm trung tâm, các 
‹« chỉnh sách trực tiếp vận dụng quy 
luật giá trị có tác dụng là thước đo 
tính toán, đòn bảy kích thích, phương 
tiện kiêm tra và công cụ điều tiết. 


Tử nhiều năm nay, Đảng ta đã vạch 
rõ rằng ở mỗi cấp, mỗi ngành, kế 
hoạch chính là phương án kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa của cấp ấy, ngành 
ấy và kế hoạch chung của Nhà nước 
là phương #n kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa của cả nước ta.Như vậy thì kế 
hoạch Nhà nước thật đúng là cương 
lĩnh thứ hai của Đảng, công cụ hàng 
đầu của quyền làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân lao động. 
trung tâm của hệ thống quản lý, đỏn 
bầy mạnh nhất trong các đòn bầy, và 
pháp lệnh của Nhà nước. ` 


Loại bỏ quan liêu bao cấp, chuyền 
sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa không phải là việc làm ồ ạt 
trong một đợt, mà là một quá trình 
phấn đấu bền bỉ, đòi hỏi chẳng những 
phải có quyết tâm xóa cái cũ, mà cao 
hơn và khó hơn nhiều là phải có 
năng lực tìm ra và thực hiện cái 
mới đúng đẳn. 

Việc sắp xếp lại kinh tế và việc 
đồi mới cơ chế quản lý cần tiến hành 
thường xuyên, hoàn thiện không ngừng 


theo sự phát triền của lực lượng sản - 


xuất và quan hệ sản xuất. 


Chấn chỉnh công tác tổ chức và cán bộ.. 


Nhằm vào yêu cầu của cơ cấu kinh 
tế và cơ chế quản lý mới, phải chuyền 
mạnh công tác tồ chức và cán bộ. 
Trên cơ sở phân biệt rõ và kết hợp 
tốt chức năng quản lý hành chính 
kinh tế và chức năng trực tiếp quản 
lý sản xuất, phải chấn chỉnh cho bộ 
máy quản lý gọn nhẹ, thấm nhuần 


tỉnh thần kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
sát thực tế và phục vụ cơ sở nhanh 
nhạy, chỉ đạo và điều hành có hiệu 
lực. Kỷ luật lao động, pháp luật Nhà 
nước phải chặt chẽ, các chế độ kỹ luật, 
chế độ trách nhiệm, chế độ bảo vệ 
của công, chế độ phục vụ nhân dân 
phải được chấp hành nghiêm chỉnh, 


thưởng phạt phải kịp thời và nghiêm 


minh. Những quy định cơ bản về chế 
độ làm việc, về quy trình chuần bị 
quyết định, ra quyết định, thực hiện 
và kiềm tra thực hiện quyết định 
phải được tôn trọng tử trung ương 
đến cơ sở. Toàn bộ công tác cán bô. 
trên các khâu đào tạo, bồi dưỡng, 
đánh giá, bố trí, đề bạt, quản lý, từ 
quy hoạch lâu dài đến lựa chọn và 
sắp xếp trước mắt, cần thật sự đồi 
mới, bảo đảm phát biện và cất nhắc 
mạnh dạn các cán bộ đã được thử 
thách, có năng lực hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, từng bước 
tạo ra đội ngũ cán bộ ở các cơ SỞ, các 
cấp, các ngành đáp ứng những yêu - 
cầu mới của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 


Phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 


Sắp xếp lại kinh tế, đồi mới cơ chế 
quản lý, chấn chỉnh tồ chức và chuyền 
biến công tác cán bộ, tất cả những 
công việc to lớn và khó khăn đó chỉ có 
thềđược thực hiện thành công nhờ phát 
huy cơ chế tông hợp: Dẳng lãnh đạo. 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 
Ba mặt này trong cuộc sống gắn bỏ 
không the tách rời, thiếu hoặc yếu 
một mặt nào là cả hệ thống bị giảm 
sức mạnh. 


Nhân dân lao động phải có đủ 
quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ của 
người làm chủ và phải được bôi 
dưỡng về ý thức và năng lực làm chủ 


Người lao động làm chủ trước hết 
là làm chủ lao động của mình, làm 
việc có kỷ luật, có kỹ thuật, bất cơ 
trên cương vị nao, lao động chân tay 


ðì 


hay trÍ óc, cũng tạo ra những sản 
phẩm có giá trị, xứng đáng là thành 
quả của một người có con mắt, khối 
óc và bàn tay của người chủ đối với 
công việc của mình, 


Tiến lên một bước, người lao động 
cùng với tập thề làm chủ quá trình 
kinh tế ở xí nghiệp, ở hợp tác xã và 
làm chủ các mặt hoạt động ở phường, 
Ởở xóm. 


Cao hơn nữa, ñgười lao động cùng 
với cộng dồng xã hội làm chủ địa 
phương và làm chủ cá nước thông 
qua những người đại điện của mình. 


Đảng là người đề xướng và lực 
lương lãnh đạo chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân đân lao 
động. vạch ra đường lỗi cách mạng, 
nội dung và phương thức làm chủ của 
nhân dân. _ 


Nhà nước là công cụ chủ yếu của 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, là giai cấp công nhân và nhân 
-đân Tao động tự tÔ chức thành cơ 
quan quyền lực chính trị, Dưới sự 
lãnh đạo của Đăng, chức năng của Nhà 
"nước là thề chế hóa bằng pháp luật 
quyền hạn, lợi Ích, nghĩa vụ làm chủ 
tập thề của nhân dàn lao động và 
“quan lý hoặt động kinh tế, xã hội 
theo pháp luật ấy. Công việc này làm 
được đến đâu, thì mức thực tế làm 
chủ của nhân đân đạt được đến đấẩy. 


'Như vậy, sự lãnh đạo của Đẳng và 
sự quản lý của Nhà nước cuối cùng 
là đề thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân lao động. Trong lịch sử loài 
người. mọi biến chuyền lớn của xã 
hội đêu do đân làm ra. Dưới chế độ 


xã hội chủ nghĩa, tất cả đều do dân 
và vì dân, có thật sự do dân. mới 
thật sự vì đân một cách đầy đủ được, 


. đó là nguyên lý cơ bản của chế độ 


làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Sư 
làm chủ cửa nhân dân biều hiện rõ 
rệt trong phong trào sôi nồi và lên 
tục của quần chúng, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, trước mắt là 
thực hiện nghị quyết các hội nghị 
thứ 6, thử 7 và thứ 8 của Trung ương 
Đẳng, nhằm những công việc thiết 
thực, những mục tiêu cụ thề từng nơi, 
từng lúc. | 


¬ 


Phong trào cách mạng, và chỉ có. 
phong trào cách mạng của quần 
chúng, mới xóã bỏ được quan liêu bao 
cấp, thực hiện hạch toán và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, xây dựng và 
cải tạo đất nước và con người, loại 
trừ các phần tử phá hoại, phản động, 
quét sạch mọi rác rưởi, đưa ánh sáng 
đến xua tan bóng tối. 


Từ những thành quả của 40 năm 
cách mạng vừa qua, từ những bài 
học kinh nghiệm của 10 năm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước, nhân dân ta tin tưởng và phấn 
khởi tiến theo đường lối của Đảng, 
từng người và cả dân tộc, từng cơ sở 
và cả nền kinh tế, cả xã hội lớn lên, 
hoàn thành tốt kế hoạch năm 1985 và 
5 năm 1981 — 1985, xây dựng và thực 
hiện tốt kế hoạch 5 năm 1986 — 1990, 


tiến tới kết thúc thắng lợi chặng 


đường đầu tiên, đề chuyền sang chặng 
đường đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tồ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Huyện Thống nhất sau mười năm 


~- 
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“tải tạ0 và xây dựng: 


LÊ GIÁ TẶNG 


- 


Quyền bí thư Huuện ủu Thống nhi 


tỉnh Đồng nai, có điện tích tự 

nhiên 55 390 héc ta, trong đó có 
35912 héc ta đất ba dan, thích hợp với 
việc trồng cao su, cà phê, đậu, thuốc 
lá. Đất đồi, đất có đá trong huyện 
chiếm tỷ lệ khá cao, đất có điều kiện 
canh tác rất ít, Năm 1976, diện tích 
ruộng lúa của toàn huyện chỉ có 
250 héc ta. Muốn mở rộng điện tích 


Lến NHẤT là huyện trung du của 


gieo trồng phải cải tạo đất và làm tốt. 


công tác thủy lợi. 


Toàn huyện Thống nhất có 230 000 
đân, trong đó 85,6Ã là người theo đạo 
Thiên chúa. Ngoài số đồng bào từ miên 
Bắc bị cưỡng bức đi cư vào năm 1951, ở 
đây còn có nhiều người ở các địa 
phương khác đến làm ăn sinh sống. Với 
đặc điềm đó, đồng bào ở huyện Thống 
nhất có nhiều kinh nghiệm trong sản 
xuất, nhất là sản xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp. Nhưng mấy năm đầu 
sau giải phóng tỉnh hình sản xuất và 
đời sống chưa ồn định, năm 1976 40 000 
người không có công ăn việc làm, 
hằng năm Nhà nước phải trợ cấp 
lương thực. Sản xuất nông nghiệp của 
bà con trong huyện phụ thuộc nhiều 
vào thiên nhiên, làm không đủ ăn, sản 
xuất tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 


cũng chưa có mấy, cơ sở vật chất, kỹ, 


thuật hầu như không có gì.. 


Từ sau ngày giải phóng, đảng bộ 
và nhân dân huyện chúng tôi đã không 


ngừng phấn đấu, tửng bước tiến lên, 
đạt được những thành tích nuày càng 
lớn trên các mặt cải tạo và phát triền 
kinh tế, cẳng cố an ninh quốc phòng, 
đầv mạnh sự nghiệp giáo dục, y tế, 
xây dựng Đảng, chính quyên và các. 
đoàn thề quần chúng, đưa tới những 
biến đồi quan trọng trong đời sống 
kinh tế, xã hội ở huyện nhà. 


* « 


Cũng như nhiều huyện khác ở miền 
trung du, huyện chúng tôi có nhiều 
liêm năng về nông nghiệp và làm 
nghiệp, nhưng chưa có điều kiện khai 
thác. Đề phát huy thế mạnh đó, trước 
hết chúng tôi phải tập trung sức giải 
quyết cho được vấn dễ lương thực. 
Việc giải quyết vấn đề này có ý nghĩa 
lớn về kinh tế và chính trị, trước mát 
bảo đảm ön định đời sống nhân đàn, 
củng cố lỏng tin của đồng bào đổi 
với chính quyền cách mạng, đối với 
Đăng, với chế độ mới, và là tiền đẻ 
cho việc mở mang, phát triền các 
ngành nghề trong huyện. Đại hội thứ 
nhất của đảng bộ huyện chúng tôi đã 
xác định: “Muốn tạo thế đi lên của 
huyện, thì vấn đề quan trọng hàng đâu 
là phải tập trung sức cải tạo và phát 
triền nông nghiệp, giải quyết văn dề . 
lương thực. Trên sơ sở phát triền nông 
nghiệp, từng bước xây dựng huyện 


83 


thành một huyện có cơ cấu nông — 
công, nghiệp ». 


Trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 
huyện chúng,fôi kết hợp đồng bộ các 
biện pháp thâm canh, tăng vụ, tăng 
. năng suât cây trồng chỉnh (lúa, bắp, 
đậu...). Văn đề hàng đầu mà huyện 
chúng tôi phải chủ động gili- quyết 
cho kỷ được là vấn dê nước tưới cho 
cây trồng. Đối vỏi huyện vùng (rurg 
đu như huyện chúng tôi, vấn dè thủy 
lợi có tầm quan trọng đặc biệt. Từ đầu 
năm 1976 đến nay, chúng tôi không 
ngừng phát động phong trào làm 
thủy lợi. Hiện nay làm thủy lợi 
đã thành phong trào quần chúng 
rộng rãi và đem lại hiệu quả thiết 
"thực. Từ chỗ toàn huyện chỉ có 1 công 
trình thủy lợi bị hư hồng, đến nay 
đã xây dựng đươợc 24 công trình với 
các hò dự trữ nước và các hệ thống 
kênh mương trong nội đồng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Nhờ làm tốt 
công tác thủy lợi cho nên huyện chúng 
tôi đã đưa diện tích cấy 3 vụ từ 
250 héc ta năm 1976 lên trên 1 6000 héc ta 
_ năm 1984. l VHớP vội ý 


Trong thâm canh, chúng tôi rất coi 
trọng việc chọn giống, bỏ các giống cũ 
và sử.dụng rộng rãi các giống mới 
ngắn ngày có sức kháng sâu bệnh cao 
“Toàn bộ các giống cũ của địa phương 
được thay bằng các giống lúa mới. Hệ 
thông bảo vệ thực vật, phòng, trừ sâu 
bệnh, đã được tô chức tử huyện đến 
xã. Tỉnh hình sâu hệnh được dự báo 
kịp thời cho nên đã hạn chế được 
thiệt hại ngay cá trong những mùa vụ 
bị sâu bệnh năng. Các loại vật tư, 
phần bón phục vụ cho sẵn xuất được 
huyện đàn tr thích đăng và đưa đến 
lận cơ sở. 


Chính nhớ thực hiện tốt các biện 
pị úp trên đầy, cha nên điện tích, ning 
suất, sản lượng các loại cây tròng hằng 
năm đều tăng. Diện tích gieo trồng 
môi năm tăng bằng nghìn héc fa, năm 
1931 đạt 43065, héc ta, tăng 60,25 
so với năm 1926. Sên lượng lương 
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thực năm 1984 đạt :265038,8 tấn, tìng 


211,86 so với năm 1976. Năng suất 
lúa năm 19760 chỉ đạt 12,8 tạ/ha, 
trong những năm 1980, 1981, 1962 đạt 
bình quân gần 20 tạ/ha một vụ. Đặc 
biệt, trong nàm T19Š1, huyện lập trếang 
chỉ đạo các vủng lúa cao sản, đưa năng 
suất lên 37,27 tạ/ha một vụ. Năng suất 
lắp từ 16 tfa/ha một vụ năm 1976 tăng 
lên 20,53 tạ/ha một vụ năm 1681, 


“Trong hai năm  19653— 1964, trên cơ 
sở giải quyết được vấn đề lương 
thực, huyện đã mạnh dạn thay dần 
những cây trồng ít có hiệu quả kinh 
tế như lúa rấy, sắn, bằng những cây 
công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh 
tế cao như đậu nành, thuốc lá. Diện 
tích các cây công nghiệp ngắn ngày - 
năm 1983 so với năm 1976 tăng khá, 
đặc biệt đậu nành tăng 3000 héc ta, 
thuốc lá tăng 1 670 héc ta. Vùng chuyên 
canh bắp, đậu hành, thuốc lá có 
làng chục nghìn héc ta (ở Bầu hàm, 
Cay gáo, Trắng bom ]) tạo ra lượng 
nông sản hàng hóa đáng kề. 


Nông nghiệp phát triền đã góp 
phần từng bước ồn định đời sống 
nhân dân. Năm 1964, bình quân giá 
trị sản lượng nông nghiệp đầu người. 
là 2563 đồng, tăng 117,6 so với năm 
1976; bình quân giá trị sẳn lượng 
nông nghiệp trên một lao động nông 
nghiệp là 2522 đồng,. tăng 106%. Từ ˆ 
một huyện thiếu lương thực trong 
những năm 1976, 1977 và một phần 
năm 1978, Thống nhất đã có đủ lương 
thực đề trang trải cho nhu cầu của 
huyện và đóng góp cho Nhà nước 
ngày một tăng. Năm 1984, toàn huyện 
huy động được 18610 tấn lương thực 
quy thóc, tăng gấp hơn 7 lần so với 
năm 1976. 


Trên cơ sở ồn định lương thực, 
noành chăn nuôi ở huyện có bước 
phát triền khá. Năm 1976, đàn heo của 
huyện chỉ có 16426 con, đàn bò, 
2 167 con, đàn trâu 509 con; đến năm 
1981, đàn heo tăng lên 35 149 con, đàn 
bò 4317 con và đàn trâu 1357 con. 


- hư vậy sau 9 năm, đàn heo tăng hơn 
+ in, đàn Lỏ tăng 2 lần và đàn trâu 
tăng gần 3 lần. Huyện đã có một cơ 
cở quốc doanh chăn nuôi kết hợp 
lìco — bò — cá. Huyện đã có công ty 
bảo biềm gia súc và ở tất cả các xã 
trong huyện đều có cán Lộ thú y và 
có tủ thuốc thu y‹ 


Nông nghiệp phát triền đã tạo điều 
kiện cho ngành công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công pghiệp ra đời và 
phát triền. Từ khi có nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 (khóa IV) của Trung ương 
Đảng. ngành công nghiệp, tiều công 


nghiệp, thủ công nghiệp của huyện. 


có bước phát triền mới. 


Năm 1977, huyện chỉ có 1 xí nghiệp 
quốc doanh gạch sản xuất khoảng 
300 000 viên/năm. Đến nay, toàn huyện 
đã xây dựng được 8 xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh, gòm các ngành 
cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến 
gỗ. chế biến lương thực, thực phầm. 
Ngành cơ khí: của huyện đã sản xuất 
ra nhiều sản phầm như nông cụ cầm 
tay, bình phun thuốc trử sâu, máy 
tuốt lúa, máy. bẻ bắp, đồ mộc dùng 
trong nhà. Ở các xí nghiệp quốc doanh, 
hưyện đã cho thực hiện việc khoán 
sản phầm đến từng tỒ sản xuất và 
đến tửng công nhân. Qua quá trình 
xây dựng và phát triền, ngành công 
nghiệp quốc doanh của huyện đã đưa 
giá trị tồng sản lượng năm 19§4 lên 
6 960 475 đồng, tăng gấp 27 lần so với 
nằm 1977. 


Ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp ở huyện Thống nhất đã cải 
tạo và tô chức lại sản xuất, hình thành 
các nhóm sản phầm thuộc các ngành 
cơ khí, xav xát, chế biến nông sản 
thực phầm, sẵn xuất đồ mộc, v.v. Hiện 
nav toàn huyện đã có 15 hợp tác xã 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
63 tò hợp sản xuất, số lao động tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp chiếm 
4Š tực lượng lao động xã hội. 
Những răầm qua, ngành tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của huyện 


đã sản xuất được nhiều sản phầm có ° 
giá trị, đáp ứng một phần nhu cầu 
trong huyện; một số mặ: hàng đã 
được đcm bán ra các nơi khác và 
xuất khâu: Những năm 19§3 — 1984, 
chúng tôi tập trung cải tạo ngành xay 
xát, chế biến lương thực, đưa 70 máy 
chà vào hợp tắc xã, tập đoàn sản 
xuất; thành lập các hợp tác xã chế 
biến sắn, khoai và làm miến. Một số 
hợp tác xã nông nghiệp đã mở rộng 
ngành nghề sản xuất gạch ngói, tơ 
tm, v.v, 


Từ năm 1950 đến nay, giá trị sẵn 
lượng công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp của huyện tăng vói 
nhịp độ bình quân hằng năm 125, và 
chiếm 20% giá trị tồng sản lượng 
nông —công nghiệp. Cơ cấu nông—công 
nghiệp trên địa bàn huyện từng bước 
được hình thành. 


Huyện chúng tôi đã gẵn cải tạo 
nông nghiệp với cải tạo công thương 
nghiệp, bởi vì nền nông nghiệp của 
huyện là nên nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa gắn với công nghiệp và thị 
trưởng. Nếu chỉ cải tạo nông nghiệp 
mà khêng đồng thởi cải tạo công 
thương nghiệp, thì việc cải tạo nông 
nghiệp không thề sớm hoàn thành, 
sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp khó phát triền đúng hướng, 
Nhà nước không nắm được hàng, tư 
thương gây rối thị trưởng và đời. 
sống nhân dân lao động còn tiếp tục 
khó khăn. 

Từ tháng 10 năm 1978, huyện đã 
bắt đầu vận động nông dân đi vào 


_ con đường làm ăn tập thề. Bước đầu.' 


tuy có gặp khó khăn, phức tạp, nhưng 
với sự cố gắng của toàn đảng bộ, qua 
gần 8 năm cái tạo và xây dựng, đến 
nav huyện đã cơ bản hoàn thành hợp 
tức hóa. 

Những năm 19/§ — 1279 và 1980, 
phong trào hợp: lác hóa của huyện 
chỉ có số lượng, còn chất lượng rắt 
kém. Từ năm 1981 đến nay, sau khi có 
chỉ thị 100 của Ban bí thư vẻ khoán 


ổ5 


_* 


sản phầm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động, thì phong trào hợp 
tác hóa đã đi vào chiều sâu. Các tập 
đoàn sản xuất, hợp tác xã đã được 
củng cố vững chúc, hầu hết các tập 
đoàn sản xuất, lợp tác xã làm ăn kbá. 
Đời sống của tập đoàn viên, xã viên 
được nâng lên rõ rệt. Năng suất lúa 
trong cúc tập đoàn sản xuất, hợp tác 
xã dêu tí ự từ hai đến ba lần, nắng 
suất đậu nình tăng từ ba đến bốn 
lần so với lúc còn làm ăn cá thê. Từ 
sản xuất đọc canh lương thực, đến 
nay hầu lết các tập đcàn sún xuất, 


hợp tác xã đều phát triền chăn nuôi, 


Một số bợp tác xã, tập đoàn sản 
xuất đã mở mang thêm ngành reghề 
như hợp tác xã Đúc long, hợp tác xã 
Tân yên (xã Gia tân 533, hợp tác xã 
Hưng nhơn (xã Hưng lộc), v.v. 


Qua cải tạo công thương nghiệp, 
những người buôn bán nhỏ trong 
huyện đã được tô chức và sắp xếp lại, 


1§88 hộ kính doanh buôn bản đã - 


chuyền sung sản xuất nông nghiệp. 
Chúng tôi đã tô chúc đăng ký, cấp 
giáy phép hành nghề cho các hộ buôn 
bán, các hộ kinh doanh ăn uống và 
địch vụ. Các ngành hàng, quầy hàng 
ở chợ nông thôn được bố trí hợp lý 
và quản lý chặt chẽ. Mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa của 
huyện ngày càng phát triền. hiện nay, 
thương nghiệp quốc doanh có 7 cửa 
hàng với 11 điềm bán lẻ. Hệ thống 
hợp tác xã mua bán đã hình thành từ 
huyện đến tận cơ sở. Hiện nay ở các 
xã trong huyện đều có hợp tác xã 


mua bán với 80 cửa hàng. Hoạt động ' 


của hợp tác xã mua bán bước đầu 
bảo đảm được phần lớn hàng hóa cho 
nhân dân và thu mua nắm nguồn hàng 
vào trcng tay Nhà nước từ cơ sở. 


Song song với cải tạo, xây dựng và 
phát triền kinh tế, huyện đặc biệt 
quan tâm xây dựng nông thôn mới, 
xáy dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Trong gần 10 năm qua, huyện 
đã xây dựng được một số cơ sở vật 
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chất cho ngành văn hóa thông tỉn 
như: thư viện, biệu sách, đài phát 
thanh, các kbu sinh heat văn hóa. 
Tích cực xảy dựng phong trào văn 
nghệ quần chúng, xây dựng các đội 
chiếu lóng..., sư dụng nhiều hình 
thức như thông tín cồ động, sinh hoạt 
văn nghệ đề tuyên truyền giáo dục 
đường lối, chính sách của Đăng cho 
nhân đàn, Trên cơ sở đó từng bước 
hình thành nông thôn mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 


Sự nghiệp giáo dục trong huyện 
cũng đã eó bước phát triền và tiên bộ 
đáng kề. Trong huyện đã xây dựng 
thêm ,1hiều trường lớp. liên nay 
huyện chúng tôi đã cơ bản chấm dứt 
tình trạng học 3 ca. liệ töng trường 
máu giáo, nhà trẻ từng Lước được mở 
rộng. Năm học 1983 — 1981, đã có gản 
30 000 học sinh phô thông và gần 41500 
cháu đến các lớp mẫu giáo và nhà 
trẻ. Công tác bồ túc văn hóa cho cán 
bộ và nhân dân từ huyện dén xã 


“được đuy trì và đem lại Kết quả tốt. 


Công tác y tế của huyện cũng được 
chú trọng đúng mức. Huyện dang xây 
đựng một bệnh viện huyện gàn 100 
giường, trong năm tới sẽ hoàn chỉnh 
với 200 giường, xây dựng các phòng 
khám bệnh từng khu vực và l7 trạm 
v tế xã. 


Là huyện trước đây nẵm trong 
vùng đai chiến lược của Mỹ -- ngụy 
bảo vệ Sài gòn, cho nên tỉnh hình an 
ninh trên địa bàn huyện hết sức phúc 
tạp. Chúng tôi đã phát động nành mẽ 
phong trào toàn dân bảo vệ Tô quốc, 


thành lập các đơn vị dân quân tự vệ 


và các tồ an ninh nhàn dân từ huyện 
đến các xã, ấp. Thực hiện phương 
châm kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
chúng tôi chỉ đạo các xã trong khi 
xây dựng kênh mương, làm đường 
giao thông... phải vừa tính đến hiệu 
quả kinh tế, vừa chú ý phục vụ quốc 
phòng. Tử năm 1976 đến nay, nhờ có 
sự phối hợp hoạt động của quân đội, 
công an và nhân dân trong huyện, 


———————~-_—- ———-— -_~ - 


Thống nhất đã phá hàng trăm vụ án, 
bắt hàng nghìn tên phản động. An 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
“hội trên địa bàn huyện được giữ 
vững. Công tác tuyền quân các năm 
đã đạt và vượt chỉ tiêu. 


* 


Những thành tựu về kinh tế xã 
hội của huyện TLuếng nhất trong 10 
năm qua đã từng bước tạo ra cuộc 
sống mói cho nhân đân trong huyện 
và qua đó đã tăng thêm niềm tin của 
quản chúng đối với chế độ mới. 


Mười năm qua cũng là 10 năm thử 
thách đối với buyện chúng tôi trong 
cuộc đấu tranh đề giải quyết vấn đề 
ai thắng ai giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản. Những thành tựu 
đã đạt được thề hiện sự vận dụng đúng 
đắn dường lối chính sách của Đẳng 
vào hoàn cảnh cụ thê của huyện, thề 
hiện ý chỉ và guyết tâm cao của đăng 
bộ và nhân dàn huyện Thống nhất 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
của Lắng đã đề ra, thê hiện vai trò 
làm chủ tập thê của nhân dân trong 
huyện. 


Qua thực tế của 10 nĩm cải tạo và 
xây dựng, chúng iòöi rút ra những 
kinh nghiệm sau đây : 


Mót là, bảo đảm sự thống nhất về 
chính trị, tư tưởng và sự vững mạnh 
về tồ chức trong toàn đắng bộ là một 
điều kiện cực kỷ quan trọng bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đẳng đối với cêng 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đề tạo sự 
nhất trí cao trong toàn dẳng bộ, trước 
hết phải làm tốt công tác chính trị, tư 
trởng. Tronz quá trỉnh giáo dục cán 
bộ, dẳng viên, đảng bộ chúng tôi 
nhằm làn cho môi người xác định rõ 
phương hướng, bước đi và các mục 
tiêu kinh tế, xã hội cụ thê của huyện, 
xác định rõ ranh giới giữa hai con 
đường, giữa lao động và bóc lột. Đảng 


_-bộ chúng tôi đặc biệt quan tâm chăm 
lo sự đoàn kết nhát trí trong nội bộ 


_Đẳng mà trước hết là trong huyện ủy. 


Sự đoàn kết đó phải thề hiện trước 
hết ở tính nghiêm túc trong việc chấp 
hành đường lối chính sách của Đảng, 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị đẳng 
bộ đề ra. | 


Việc nâng cao chất lượng đảng viên 
và xây dựng cbi bộ vững mạnh là yêu 
cầu cấp thiết trong công tác xây dựng 
Đảng mà đảng bộ chúng tôi rất quan 
tâm. Yêu cầu này được gắn chặt với 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của huyện. Đến nay qua thử thách 
trong thực tiễn, 34 trên 43 tỒ chức cơ 
sở Đăng (rong huyện đã được công 
nhận là chỉ bộ, đẳng bộ trong sạch 
và vững mạnh. Phần lớn cán bộ đảng 
viên cua buyện chúng tôi là bộ đội 
chuyền ngành và là người ở khắp các 
niền củi đất nước được điều công 
đến đây cêng tác, số cán bộ tại chỗ Ít. 
Vì thể, chúng tôi đặc biệt chú ý đào 
tạo, bòi dưỡng cán bộ dại chỗ, nhất là 
cần bộ cơ sở. 


Số lượng đảng Yiên toàn huyện tử 
70 người khi mới giải phóng, đã tăng 
lên 51! ngưởi năm 1981. Năng lực lãnh 
đạo của các đẳng bộ, chỉ bộ được nâng 
lèn rõ rệt, tử chỗ nhiều ngành, nhiều 
xã, không có cán bộ pÌ:ụ trách, nay 
ngành nào, xã nào cũng có nguồn`cán 
bộ bồ sung. Trong việc bố tri cán bộ 
chủng tôi chú ý kết hợp cán bộ lớn 
tuổi có kinh nghiệm với cán bộ trẻ có ˆ 
sức khỏe, có kiến thức khoa học đề 
giúp đỡ, kèm cặp nhau trong công tác. 
Đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, 
chúng tôi sử dụng một cách hợp lý đà 
phát huy dùng năng lực của từng 
người, và tạo mới điều kiện thuận lợi 
về vật chất, tính thần, động viên khen 
thưởng đúng mức đề anh chị em đóng 
góp nhiều cho xã hội. s 

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, 
đẳng bộ chúng tôi đã từng bước kiện 
toàn bộ máy chính quyên các cấp và 
phát huy vai trò của các cơ quan Nhà 
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nước trong việc quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội. Các đoàn thề quần chúng 
của huyện đã đóng vai trò nòng cốt 
trong các phong trào cách mạng của 
quần chúng. 


HaL là, phát huy vai trỏ làm chủ 
tập thề của quần chúng và sức mạnh 
tông hợp của huyện là yếu tố hết sức 
- quan trọng bảo đảm thực hiện có kết 
quả những mục tiêu kinh tế xã hội của 
huyện. Trên brớc đường đi lên, huyện 
chúng tôi có nhiều khó khăn trở ngại : 


sự phá boại của kẻ thù giai cấp hằng _ 


ngày hằng giờ tác động vào nền sản 
cuất và đời sống trong huyện, tỉnh 
trạng thiếu thốn và lạc hậu do nền sản 
xuất nhỏ đồ lại, sự diễn biến khắc 
nghiệt của thời tiết, sự yếu kém trong 
công tác quản lý của đội ngũ cán bộ. 
Với ý thức tự lực tự cường, chủ động 
sáng tạo, chúng lôi dựa vào quần 
chúng mà đi lên, và đã vượt qua những 
khó khăn trở ngại đó. 


Công tác vận động quần chúng Ở 
huyện chúng tôi thực chất là công tác 
vận động đòng bào theo đạo Thiên 
chúa, bởi vì 85,6% dân số toàn huyện 
là đồng bào theo đạo Thiên chúa. 
Thành công trong công tác vận động 
đòng bào theo đạo Thiên chúa, trước 
hết là đánh giá đúng tình hình tư 
tưởng của họ đề có chủ trương phù 
bợp. Qua nghiên cứu thực tế, đăng bộ 
huyện chúng tôi đã thống nhất nhận 
định : tuyệt đại đa số quần chúng giáo 


dân là người lao động, véu nước, bên 
cạnh mặt tín ngưỡng, họ cũng cần có 
một đời sống vật chất, tỉnh thần và 
tìnb cảm như mọi người đân khác. Nếu 
chúng ta biết vận dụng đường lối của 
Đẳng, có thỉnh thức tồ chức và vận 
động thích hợp, thì họ sẽ có đóng 
Øóp tích cực cho cách mạng. 


Từ tư tưởng chỉ đạo đó, ngay sau 


ngày giải phóng, đẳng bộ bắt tay vào 


việc giải quyết công ăn việc làm, chăm 
lo đời sống giáo dân. 


Đi đôi với việc chăm lo đời sống 
vật chất và tỉnh thần, tăng cường giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho giáo dân, 
chúng tôi đầy mạnh đấu tranh, phân 
hóa eác tầng lớp bên trên của giáo hội 
ngay từ cơ sở. Đối với các phần tử 
phản động đội lốt tôn giáo, chúng tôi 
đã vạch rõ bộ mặt thật của họ cho giáo 
dân thấy âm mưu của họ lợi dụng tôn 
giáo đề chống phá cách mạng, đi 
ngược lại quyền lợi của giáo dân. 


Qua quá trình kiên trì vận động, 
đến nay hầu hết các giáo xứ đều hưởng 
ứng phong trào xây dựng giáo xứ 
« vêu nước mến chúa », «đẹp đời tốt 
đạo ®, giáo dân hãng hái tham gia mọi 
mặt công tác trong huyện, trong xã. 
Trong các phong trào hợp tác hóa, 
Làm thủy lợi, thực hiện nghĩa vụ quân 
sự, đóng góp với Nhà nước, v.v. bà 
con giáo dân đều tham gia tích cực. và 
những gương sản xuất giỏi, làm nghĩa 
vụ tốt xuất hiện ngày càng nhiều. 


Ninh phước từng 


NGUYÊN ĐÌNH TẤN 
Đ[ thư Huuện ủu Ninh phước 


Thuận hải, được xây dựng từ 
đầu năm 1982. 


Dân số toàn huyện có 97 638 người — 
non một phần ba là đồng bào dân tộc 
Chăm — sống ở 13 xã, trong đó 9 xã: 
làm nghề nông, 2 xã làm nghề biền, 
l xã kinh tế mới và Il xã vùng căn 
cử kháng chiến cũ. 


Nếu so dân số với diện tích tự 
nhiên 83100 héc ta thì bình quân đất 
đai của mỗi người dân ở Ninh phước 
còn thấp. Nhưng ngoài 15 200 héc ta 
đặt nông nghiệp, huyện chúng tôi có 
5 300 héc ta đất lâm nghiệp, trong đó 
có gản 4000 héc ta làm sản quý, và 
hơn 42 kilô mét bờ biền cho phép 
khai thác mỗi năm khoảng trên 3000 
tăn hải sản. 

Trên mảnh đất Ninh phước, nhân 
dân còn có điều kiện phát triền chăn 
nuôi trảu, bò, đê, lợn... cũng nhĩ 
trông các loại cây công nghiệp có giá 
trị kinh tế cao như thuốc lá, bông, 
mía, đào lộn hột... Đặc biệt, đồng bào 
dân tộc Chăm lại có nghề đệt vải, đệt 
thồ cầm và làm đồ gốm lâu đời. 


Ñ` PHƯỚC là một huyện của tỉnh 


Khi bắt tay vào xây dng huyện, 
chúng tồi có lực lượng lao động 41000 
nợ đời, trong đó có 34 (00 lao động nghề 
nông và 1270 lao động nghề biền. 
Một thuận lợi đáng kề là Ninh phước 


đã sớm hoàn thành về cơ bản nhiệm 


vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp và ngư nghiệp: trên 9 
phần trăm lao động và ruộng đát đã 


bước đi lên 


được đưa vào làm ăn tập thề trong 33 
hợp tác xã và 17 tập đoàn sẵn xuất 
nông nghiệp, 6 hợp tác xã và 5 tồ đoàn 
kết đánh bất hải sản, và 13 hợp tác xã 
mua bán, Riêng đồng bào Chăm, hầu 
hết đều đã làm ăn tập thề trong 12 
hợp tác xã và 10 tập đoàn sẵn xuất 
nông nghiệp. 


Từ ba năm nay, được str: giúp đồ 
của các cấp trên, Ninh phước phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập thề, chủ 
động, tự lực, ra sức phấn đấu về mọi 
mặt đề từng bước tiến lên, và cấp 
huyện chúng tôi đã trở thành một cấp 
quản lý kinh tế — xã hội tương đối 
toàn diện. 


Đề phát triền kihh tế, trước hết 
chúng tôi tập trung đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp nhằm giải quyẽt tối 
yêu cầu về lương thực, thực phầm và 
bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp. 

Vừa qua, sản xuất lúa và thuốc lá 
có nhiều tiến bộ đáng phấn khởi. Về 
lua, bình quân mỗi năm thu hoạch 
trên 35000 tấn (so với năm 1981, tăng 
hơn 10000 tấn). Năng suất lúa trêu 
ruộng được tưới nước không ngừng 
tăng lên: từ 8,8 tấn một héc ta năm 
1982 lên 9 tấn năm 1984. Năm 1983 có 
17 hợp tác xã đạt Š—11 tấn một héc ta. 
Huyện và 11 hợp tác xã đã được Bộ 
nông nghiệp tặng cờ thâm canh lúa 
giỏi. Về thuốc lá, nói chung năm nào 


.cũng vượi chỉ tiêu về điện tích, năng 


suất, sản lượng và bán cho Nhà nước. 
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.Nếu năm 1982, huyện thu mua được 
765 tấn thuốc lá, thì đến năm 1981 đã 
. được 2ˆ00 tấn (đạt 122 phần trăm chỉ 
tiêu kế hoạch), 


Việc đánh bắt bải sản ở Ninh 
phước bình quân mỗi năm đạt trên 
1 500 tấn. Tháng 10-1983, huyện chúng 
tôi bị cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng 
cho nghề biền cả về của cải vật chất 
và nhân mạng. Tuy vậy, hiện nay số 
thuyền lưới đánh cá đã được sửa 
chữa và mua sắm mới, tông công suất 
máy tăng nhiều hơn trước. 

Đàn gia súc, gia cầm của huyện 
không ngừng phát triền. Việc thu 
mua sẳn phầm chăn nuôi năm 1984 
đạt khoảng 150 tấn bò hơi và 160 tấn 
_tợn hơi ; so với năm 1982 tăng cấp 3 lần. 


Về công nghiệp, Ninh phước đã có 
bước phát triền khá tốt, đặc biệt là 
-_ tận dụng được nguyên li tại chỗ. Xí 
_nghiệp quốc doanh muối Cà ná năm 
1984 đã sẵn xuất được 57000 tấn muối 
_ceông nghiệp và 2100 tấn thạch cao, 
vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa 
đóng góp cho xuất klkầu. Xí nghiệp 
quốc doanh gạch Đạo long mỗi năm 
sản xuất 4 triệu viên gạch và 3000 tấn 
vỏi. Hầu hết các hợp tác xã: nông 
nghiệp đều có hoạt động tiều, thủ công 
nghiệp, chủ yếu là sản xuất vật liệu 
xây dựng, làm hàng dân dụng, sửa 
chữa cơ khí. Dòng bào dân tộc Chăm 
tiếp tục phát triền các nghề thũ công 
lâu đời, đặc Liệt là đệt thò cầm yvói các 
mặt hàng đẹp có giá trị xuất khẩu cao. 

Trong bước đi ban đầu, huyện 
chúng tôi tuy chưa đạt tới mô hình 
đầy đủ, toàn diện, nhưng rõ ràng cơ 
cấu kinh tế của Ninh phước Ởãä có sự 
chuyền biến theo hướng kết hợp 
ng, TÀI HEN nghiệp gắn với phát 
triền công nghiệp đề phát huy và sử 
.dụng hợp lý đất đai, lao động và các 
điều kiện kinh tế hiện có của địa 
phương. 

Sản xuất các mặt có phát triền một 
bước, tạo điều kiện cho Ninh phước 
từng bước ồn định và cải thiện đời 
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sống nhân dân, và làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. _ 


Bình quân lương thực đầu người 
trong huyện từ 280 ki lô gam (năm 
1981) nay đã tũng lên 400 ki lô gam/ 
năm. Từ chỗ phải nhận trợ cấp gao của 
Nhà nước, đến nay huyện chúng tôi 
đã huy động được l1I nghìn tấn thóc 
nghĩa vụ. Thu nhập bình quân của 
một lao động nghề biền mỗi năm được 
khoảng 12000 — 13 000 đồng. Các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu của nhâi. đân 
được huyện cố gắng giải quyết theo 
định lượng. 


So với ba năm trước đây, ngày ray 
bộ mặt Ninh phước đã thay đồi khá 
tõ. Toàn huyện có thêm 1850 hộ xây 
cất nhà mới. Nhiều thôn xã đã “ngói 
hóa » được 50 phần trăm trở lên nhà 
ở của nhân dân. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế 
cũng có bước tiến bộ trông thấy. Hệ 
thống trưởng lớp được cúng cố, xây 
dựng từ huyện đến xã. Số lượng học 
sinh các cấp mỗi năm đều tăng. Ở các 


hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nóng: 


nghiệp của đồng bào đân tộc Chăm 
đều có lớp mẫu giáo. Phong trào văn 
nghệ, thề đực thề thao được đầy mạnh. 
Nghệ thuật ca múa đân tộc được phục 
hồi và phát triền theo hướng tiến bộ. 
Haãu hết các thôn, xã đều có đội văn 
n;hệ quần chúng, nhiều đội đã tham 
gia biều điễn cả trong và ngoài tỉnh. 
9 xã trong số 13 xã của huyện có đội 
bóng đá hoạt động thường xuyên, 


Đời sống xã hội ở Ninh phước có 
những chuyền biến đáng kê. Đồng bào 
các dân Lộc ở Ninh phước ngày nay 
tự hào đã xóa được nạn đói khó, nạn 
bóc lột, nạn khêng biết chữ do chế độ 
cũ đề lại. Đặc biệt là xã Phước thái, 
xã có nhiều đồng bào Chăm đã ởi đầu 
Irongø việc xóa bỏ các tập tục lạc hậu, 
(ệ mê tỉn, thực hiện nếp sống mới. 

Đi đôi với việc phát triền kinh tế — 
xã hội, chắn lo ön định và cải thiên 
đời sống nhân dân, huyện chúng tôi 
còn rất quan tâm đến việc thực hiện 


_- 
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nhiện: Vụ củng cố an ninh, quốc phòng. 
Trong 3 năm 1982 — 1981, các đợi tuyên 
quản, ti hành nghĩa vụ quản sự của 
Ninh phước đều vượt chỉ tiêu kế 
noach của trên giao, Lực lượng đân 
quản tự vệ được xây dựr#, phát triển 


ca vẻ số lượng và clLát lượng, cùng 
...® ` .a »® e "ˆ ˆ 
với J'hc"zz táo cuain cl na lao Vệ 


an nh 1ö quốc hcạt dòng thường 
xuvên tícn cát liên c['z nư nạt 
b:iên.-cä góp ghản há vỡ âm mứu 
quy rẻi, Lá hoại ca Lcn [Lên động 
đói ;cttônz£ áo, Lẹọn lưu manh chuyến 
nghiệp và Lẹn phỉ FULEO. 


Tìo°z Có?đữ {À4 XỈY GUIỠ hỦơYy" 
chúi:¿ t tiện rò vẻ tở @uXyiLc?! h 
trước mít củi? như lầu đái là p:cl 
CÓ 112 Cới nốa c on bộ, để 
cắn có p`..é3 chí ĐẾt và ¡c 
Vị Vậy, con? LÔI TR 6C Có: EƯ Củ, XâY 
dtrrz.d. 7 Ọ o5 (1v 1 
clú ý ; Ác Tự Ä ossuE, lẾC se @xi6`‹ 66:01 
tị ch ng £, bất là ở cơ tỏ; dđẹc 
hiệt chủ ý Cô CC Vvũi£ CÔ g bo ccn 
0o 6010095. sr 40: €ivdft À1 011 10 
xã Hội của huyện 12'nh pluoe túng 
bước được tự li phở tÒ chức, xéy 
đựng Cược n.ọt Cội nạ, cˆn Lộ cóc Lang 
ngàn: Cáu Địng Và cutnïnh quyền top 
đổi na C?nn, trong đỏ có khá dó¿g căn 
bộ n;ưrưi đèn tộc Ca: mm, 


tếf SÔNU 1-1040 
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ÂViD€//U02. VY:eđ‹otLaUGesta0 
kết gui bé 6É E2 Có: ¿j Đó Xi 
đựng lu Yên VÀ nợ CTƯớỚ¿¿) CCD GUYS, 
song Luyện Sí:h phúc cong tội cúp 
còn những Khó khán, vều RÑé» đụng Ớ 
trong quá trình phăn dàu Ehốc phục, 


Một là, cơ chế quản Tý gian l.cu— 
bao cấp nặng nề, Sản xuất phất tï-en 
chưa tcàn điện, chứa n:ạnh dc; chưa 
thoát khỏi tỉnh trạng dược lúa. sụt 
màu ® hoặc « được thuốc là lại sụt mít 
và bỏng». Việc trông cây (lv Trùng 
cũng như bảo vệ rửng còn vếu. Tiêu, 
thủ công nghiệp chưa được quan tâm 
giải quyết các vấn đề về nguyên liệu 
và tồ chức tiêu thụ. 

Việc thực hiện chị tiêu kế hoạch 
sẵn xuất chưa thật nghiêm túc ; còn 


1h đó, 


` } bạ * 
1ì? .c. 


có đơn vị làm ăn tùy tiện, chạy theo 
cảv tròng có giá trị kinh tế cao, 
Sản plLâầm hàng hóa, sẵn phảm xuất 
khkau của htvcn chưa nhiều. Trong 
công tác phản phối lưu 
tLórg còn yếu. Tương nghiệp xã hội 
chủ nzlTa chưa phát triển rộng và 
manh, Công vo cối tạo xã lội chủ 
C1 XóI CÓ ữ thương n£hiệp tư 
Hhến l;n chưa :;cn quyếtvà dòng bộ; 
GŸ CỔ {0n rcv0ø kính tế — xã hội, 
c.n G22 tra ccc biện tượng tiêu cực, 

jet là, Lưyện mới bắt đầu tiến 
hà»! củy can tirg thề nhưng chất 

về, + GÓ V.c* Cn thên, Việc triển 

k!*” ccy ọcch neành và quy hoạch 
cơ sử l¿m chậm, 

Việc töcij,äe rắn xuất, phân công lao 
độn, XếV động c{đơ sở vật chất kỹ 
tù: còi? vẽều và Bán tắn. 

hi £ lưới kính tế, kỹ thuật, địch 
VI CÓDI CÁC CỔ; Iv, trạm trại, cửa 
liệt. côn ÍE và cLưa được phân giao 
quên lý họp lý, 

z4 là, Cói ¿d1 cần Lộ cỏ thiếu và 
yếu, cha hát buy hết tiền lực và 
khả ru của địa phương. Nhược 
điểm c?n là tìih độ tò chức quần 
lý 0h tế, tò ếlúc kinh do¿nh xã hội 
chủ nợ?.7a cần býr?, lại chưa khée phục 
dcóc đe từ trung Lào nu, hữu 
ly nh, Ý lại cord như các biếu hiện 
Hiệu Đécch nh;zệm, thiển ý thức Eồ 
ci.ee ký luật, 
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Quán triệt các nehị quyết của Đăng 
và Gh?ính phủ về xây đựng huyện và 
Lãng ez¿zreZp heyện, vẻ xóa bỏ quan 
liệu lao cấp, Thực Liên hẹch toán, 
lan danh xâa hi ctú nghĩa, chúng tôi 
ra sức p!*(udaáu GỀ†rong vòng năn năm 
tới, Ninh phước sẽ đạt một bước tiên 
vững chắc với cơ cầu kinh tế nông — 
lâm — ngư — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. 


Trước hết,.huyện chúng tôi tập 
Irunø sức phát triền nông nghiệp, đưa 
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nông nghiệp một bước lên sẳn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt ba yêu 
cầu: bảo đảm lương thực, thực phầm 
cho xã hội, cung cấp nguyên liệu nông 
sản cho công nghiệp, và tạo nguòn 
hàng xuất khâu. Biện pháp hàng đầu 
là thực hiện thâm canh tăng vụ trên 
toàn bộ điện tích hiện có. Một cánh 
đồng lúa cao sản được xây dựng với 
điện tích 3 900 héc ta chủ động về nước 
và làm từ hai đến ba vụ lúa mỗi năm. 
Tòng điện tích gieo trồng năm 1955 là 
18810 héc ta sẽ được mở rộng ra 
2280 héc ta vào năm 1990. Ninh 
phước cố gắng đạt mức tồng sản 
lượng lương thực vào năm 1990 là 
so 000 tấn. Và như vậy, bình quân 
lương thực đầu người từ 420 ki lô gam 
_ năm 1985 sẽ tăng lên 163 ki lô gam vào 
năm 1990. 

Trong vài năm tới, ở Ninh phước 
sẽ hình thành các vùng chuyên canh 
cho từng loại cây công nghiệp. Riêng 
3000 héc ta cây thuốc lá với năng 
suất 22 tạ/ha sẽ đạt được sản lượng 
6 600 tấn/năm. | 
— Việc phát triền-chăn nuôi ở các hợp 
tác xã, nông trường, lâm trường và 
từng gia đình được khuyến khích đây 
mạnh sẽ cho huyện chúng tôi một đàn 
gia súc, gia cầm khá lớn. Ươợc tính 
trong năm 1985 có khoảng 18000 con 
bò, 50/00 con tràu, 16600 con lợn, 
120 000 con vịt... 


Đất rừng của Ninh phước phải được 
khai thác và sử dụng có hiệu quả. 
Trước hết, hằng năm chúng tôi tỏ 
chức tròng 30 vạn cây, đạt mỗi lao 
động ã cây sống, và phủ xanh 800 héc 
-ta đất trống, đỏi trọc. 


Phát triền nghề biền đề hằng năm _ 


có thề khai thác bình quân khoảng 
3000 tấn hải sản, thu mua 2000 tấn 
trong đó có 20 tấn tôm và 100 tấn mực 
đề xuất khầu. | 

Về công nghiệp — bước đầu chủ yếu 
là thủ công nghiệp và côgg nghiệp 
nhỏ và vừa —, đồng thời với việc nâng 
sản lượng của các xí nghiệp sẳn xuất 
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muối, gạch lên gấp rưỡi so với hiện 
nay, chúng tôi sẽ xây dựng các cơ sở 
chế biến thức ăn gia súc, chế biến 
phân bón, sửa chữa và đóng mới tàu 
thuyền, sửa chữa xe, máy... Nhiều mặt 
hàng thủ công như chiếu, nông cụ cầm 
tay, dò gỗ, thồ cầm... cũng được nâng 


cao san lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu. 


dùng và xuất khầu. 

Đi đôi với đầy mạnh sản xuất. Ninh 
phước kiên quyết thiết lập trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên lĩnh vực phân phối 
lưu thông. Cuối năm 1985, mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa vươn 


tới chiếm lĩnh bán buôn và đảm nhận. 


70”phần trăm bán lẻ. 


Và văn hóa, giáo dục, y tế, chúng 
tôi tích cực xây dựng lối sống mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Phấn 
đấu đến năm 1990 sẽ thực hiện phồ 
cập cấp I cho thanh, thiếu niên, cấp 
II cho cán bộ xã và hợp tác xãä, và 
cấp LII cho cán bộ, công nhân, viên 
chức các ban, ngành của huyện. Bệnh 
viện huyện được xây dựng hoàn chỉnh 
với đủ các khoa cùng với các trạm y 
tế của xã sẽ bảo đảm trong năm 1985 
cử 500 người dân có † giường bệnh, 
và đến năm 1990, bình quân 2000 
người dân có 1 y sỉ hay bác sĩ chăm 
sóc sức khóe. Một sân vận động huyện 
với 2 vạn chỗ ngồi đang được tiếp 
tục xây dựng, cùng với khu văn hóa, 
nhà truyền thống, rạp hát, đài truyền 
thanh... sẽ tạo cho Ninh phước một bộ 
mặt văn hóa mới đảy sức sống. 


-_ Nhiệm vụ phát triền kinh tế — xã 


hội sẽ được kết hợp chặt chẽ với 
nhiệm vụ tầng cưởng củng cố an ninh, 
quốc phòng. Với phương án phòng 
thủ được xây dựng hoàn chỉnh, huyện 
Ninh phước luôn luôn ở tư thế sẵn 
sàng chiến đấu, đập tan mọi Âm mưu: 
và hành động chiến tranh của địch. 


Đề bao đảm sự lãnh đạo của Đảng 
trên toàn địa bàn và mọi lĩnh vực. 
chúng tôi chăm lo làm tốt công tác phát 


(Xem liếp trang 95) 
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Về sự nghiệp cứu nước 
và dựng nước cua Lê Lợi 


NHUẬN VŨ 


Ê. LỢI là người khởi xướng và tổ 
chức cuộc khởi nghĩa Lam sơn, 
đứng đầu cuộc kháng chiến của 

nhân dân ta chống giặc Minh đô hộ.. 


Trong khởi nghĩa và chiến tranh, 
những phương sách được đưa ra thực 
hiện là kết quả của những cuộc bàn 
bạc chu đáo, kỹ lưỡng giữa Lê Lợi 
và các tướng lĩnh chủ chốt của nghĩa 
quân Lam sơn; tuy nhiên, quyền 
-quyết định cuối cùng vẫn thuộc về 
Lê Lợi, vị thống soái tối cao của 
nghĩa quân. - 


Từ sau ngày khởi nghĩa (7-2-1418) 
đến năm 1423, phạm vi hoạt động của 
nghĩa quân còn bị hạn chế trong miền 
núi rừng Lam sơn giữa vòng vây 
quét ác liệt, gay gắt của quân Minh. 


Đã có lúc, nghĩa quân nằm trong tình- 


trạng :? 


.q Khi Linh sơn lương cạn mấy tuần, 
Lúc Khôi huyện, quân không mội 

_ I». (Đại cáo Bình Ngô) 

'Quyết tâm, lòng tín tưởng sắt đá vào 
4+hắng lợi cuối củng của sự nghiệp cửu 
nước, cách ứng phó tài tình, linh 
hoạt của Lê Lợi trước những tình 
huống phức tạp, nguy hiềm nhất — 
từ tạm lui quân sang Ai lao (Lào).đến 
_-® bên ngoài giả thác hỏa thân, bên 
trong lo rèn chiến cụ® (Phú Núi Chí 


-” 


linh — Nguyễn Trãi) — là nhân tố chủ 
yếu tạo nên kết quả: bảo toàn được 
lực lượng nghĩa quân Lam sơn trong 
thời kỳ «trứng nước ®, 

Đề chuyền hóa tình hình của cuộc 
kháng chiến, phải tạo ra những bước 
ngoặt quyết định trong so sánh lực 
lượng giữa ta và địch. Vị thống soái 
của nghĩa quân lam sơn đã tö ra rÃt 
nhạy bén trước những thời cơ mới, 
quyết đoán và hành động táo bạo có 
tỉnh toán kỹ lưỡng đề giáng những 
đòn sấm sét vào những nơi sơ hở của 
địch mà ta phát hiện kịp thời. Dấy là 
cuộc tiến công khoảng cuối năm 1421, 
vào Nghệ an do tướng Nguyễn Chích 
đề xuất và được Lẻ Lợi chấp thuận. 
Quyết định chiến lược sáng suốt, chính 
xác nàv dã đưa đến kết qua : chỉ sau 
một năm chiến đấu, khiu vực giải phóng 
đã được mở rộng tử Thanh hóa vào 
đến đẻo Hải vàn. Thanh niên các vũng 
được giải phóng nô nức lòng quản... 
nhân đân phấn khởi dưa sức người, 
sức của ủng hộ nghĩa quản về mọi mặt. 
Nghĩa quân lam sơn lớn mạnh vượt 
bậc trở thành một đạo quân hùng 
mạnh đông hàng vạn người, có đủ cả 


-bộ binh, thủy binh, ky binh, tượng 


. Z 


binh. 
Một cục diện mới đã được mở ra 
trong cuộc kháng chiến. Giữa lúc 
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6ịch đang hoang mang và lúng túng 
trước những thất bại đồn đập của 
chúng tại Nghệ an, Thanh hóa, Tan 
bình (Quảng bình, Bắc Quảng trị), 
Thuận hóa (Nam Quảng trị — Thừa 
thiên) thì vị thống soái của nghĩa 
quản Lam sơn đã kịp thời bẻ lái con 
thuycn Kháng chiến đi đúng vào “dòng 
nước căn bản ”của đất nước, vào dòng 
mưcc sóng liòng. 


“Nghĩa kỷ nhất hướng Trung 
nguyên chí; 
Miếu toán tiên trí đại sự thành ®. 
(Cờ nưhĩa mới trở về Trung nguyên 
HIỘI Cói, 

Mưu kế của triều đình đã biết trước 
việc lớn tất thành công). (1) 
(Thơ: “Mừng về Lam sơn » THÍ, Ức 


Trai thứ tập) 


Tháng 9 năm 1126, ba đạo nghĩa 
quân Lam sơn đã tiến ra Đắc, tiến 
sâu vào vùng chiếm đóng của địch, cô 
vũ và tạo diêư kiện cho nhàn đàn ta 
nồi dậy ở các địa phương còn có mặt 
kẻ thù. Quản Minh phải chuyền sang 
thế phòng ngự bị động, co cụm lại 
trong một số thành mà sào huyệt chính 
là thành Đông quan 


Đến tháng 10-1127, khi được tín viện 
binh địch từ Quảng tây và Văn nam 
kéo sang, “bấy giờ các tướng sĩ nhiều 
người đàng thự xin vua đánh thành 
Đông đô và các nơi. Vua nói rằng: 


Đánh thành là hạ sách. Ta đánh 
thành lâu hàng tháng, hàng năm 


không hạ được. quản ta sức mỏi khí 
nhụt, nếu viện bình giặc lại kéo đến, 
thì trước mặt sau lưng đèều có giặc. 
Đó là eon đường ngúy, Rhông bằng 
nuôi sức chứa uy đề chờ việp đút thì 
thành ĐẤU phải bàng, Thể là làm một 
mà được hai Đó là kế vạn toàn 
vậy» — (Lam sơn thực lục — Nguyễn 
Trãi). Chính quyết dịnh chiến lược 
đúng đán đó của Lê Lợi đã mở đường 
cho các chiến thắng Chỉ lăng, Xương 
giang, đẳn đến kết quả cuối cùng là 
Vương Thông phải tuyên thệ dưới 
chân thành Đông quan ngày 16-12-1427 


94 


xỉn rút quân về nước, thực chất là xin 
hàng. Cuộc “hội thê Ð® này đánh dấu 
ngày kết thúc cuộc kháng chiến chồng 
Minh của nhân dân ta trong thắng lợi 
hoàn toàn 


Tài năng, công lao và cũng là trách 
nhiệm của người thuyên trưởng được 
thề hiện chủ vếu ở chỗ bề lái vượt 
qua những khúc quanh nguy hiểm 
của ghèênh thác đề cưa con thuyền 
cập bến.an toàn. Đặp nát được ách 
đô hộ của nhà Alinh, ø ảnh lại nên độc 
lập cho 1Ô quốc là sức mạnh của toàn 
thê nhân đán ta lúc đó mà nòng cốt 
là nghĩa quân Lam sơn, trong đó có 
tập thề những nhân vật Kiệt xuất như 
Lê Lợi, Nguyễn Trãi, lê bat, Nguy 
Chích v.v, với người dứng dâu là 
Lê Lợi. : 


Sau khi thẳng quân Alinh, Lê Lọi, 


. người lãnh đạo cuộc kháng chiến, lên 


ngôi và sáng lập ra triều Lẻ. 


“Lê Lợi luôn luôn tàm niệm cúu 
nước với an đân, cứu nước đề cho 
đân an cư lập nghiệp, mà dàn càng 
yên nghiệp thì nước càng giàu mạnh, 
Ngay trong khỉ cuộc kháng chiến 
chống Minh đang diễn ra quyết hịẹt, 
vào lúc quân và dàn ta đang vày hàm 
thành Đông quan và chuẩn bị đánh 
viện binh giặc, Lê Lợi đã “cấm những 
kể xưng là đồng cốt tà thuật, giả tiếng 
tà thần, dem lời bịa đặt mê hoặc lòng 
"ØƯưỜi. § 

Hạ lệnh cho đân xiêu lún về quê 
quần cũ mà cày cấy, Người nào khóong 
có điện sản thÌ cho được buồn bàn, 
Người nào bỏ nghề nghiệp thì xử tội 
nặạng® (2) và đã “hạ lệnh cho các” 
tưởng và quân nhàn rằng: ŠGiác 
Minh tàn ngược đản ta hơn hai chục 
năm. Buỏi dầu quản ta hơn mày vận, 
hiện nay có, 3ð vạn quân, đợi khi phả 
dược thành Đông quan, sẽ cho 25 vạn 


(1) Nguyễn Trãi: Toửản tệp, Nxb Rhoa học 
xã hội, Hà nội, 1909, tr, 264 — 265. 

(2) Đại Việt sử kú teàn thư, Nxb Khoa bẹo 
xá hội, Hà nội, 1968, tập HH. tr. si 


#wz rời về làm ruộng, chỉ đề lại 10 vạn 
làm quân đề phòng việc nước. Một 


nhà 3 pgười thì 1 người làm quân, 


phàm phú địch đều tha cho 3 


nám ø Q3). 

Trong kháng chiến, nghĩa quân 
Lam sơn @vửa cày ruộng, vừa đánh 
£',©®, Sau chiến tranh, mối quan tâm 
cu tiên của Lê Lợi trong việc xây 
{173đ lại đất nước là phục hòi nòng 
n;naiệp. Vừa lên ngôi xong (1128), 
1v Lợi đã * xuống chiếu rằng các thuế 
như tô ruộng,.vàng bạc, dầm, phá, 
lL.¡ đầu ở trong nước đều tha cho 2 
năm không thu? (4). «Chế độ quân 
Giên®' được ban hành lần đầu tiên 
vào năm 1129 nhằm quy dịnh cách 
phán phối yà sử dụng ruộng dất công 
của công xã. Trong bối cảnh xã hội 
ta thời đó, chế độ quân điền có tác 
dựng tích cực tong việc phục hồi và 
p:ýt triền kinh tế nông nghiệp. 

Lê Lợi cũng đã đề 'ra nhiều biện 
pháp nhằm tiến hành công cuộc khần 
hoang, phát triền công thương nghiệp, 
xay dựng bộ máy hành chính, . đặt ra 
nhiều luật pháp, củng cố lực lượng 
quân sự, định nền giáo dục, bài trừ 
mê tín, phong tục xâu.. 


Ù 

Lê Lợi ở ngôi được 5 năm thì mít, 
Tuy thời gian đó quá ngắn ngủi đối 
với sự nghiệp xây dựng lại một đắt 
nước đã trải qua 20 năm đô hộ tàn 
khốc của giặc Minh và chiến tranh 
ác liệt, thế nhưng, Lê Lợi cũng đã 
đặt được nên móng dễ cho một số 
người kể lục sau này như Lê Thánh 
lông đứa nước ta vào thời kỷ thịnh 
vượng. | 


Những người viết sử xưa đã có lời 
bàn: « Phải tô từ khi lên ngôi dến. 
nay, thí thố chính sự, có về khả quan, 
như định luật lệnh, chế lễ nhạc, mở 
khoa tl:i, đặt cảm vệ, đặt quan chức; 
lập phủ huyện, thu sách vở, dựng 
học hiệu, cũng có thê gọi là quy mô 
sáng nghiệp rộng rãi... Vua mặc áo 
Sớm, ăn cơm trưa, phàm mười năm 
mà thiên hạ đại trị» G3). 


Với sự nghiệp cứu nước và dựng 
nước của ông, Lê Lợi là một trong 
những anh hùng dân tộc vĩ dại nhất 
trong lịch sử dàn tộc Việt nam. 


(3) Sách đá dẫn. tr. 3ó. 
(4) Sách đã dẫn, tr Ó', 
(5) Sách đã dán, tr. ?7. 


———ỪD—ỒỒẰễỂ——_—£®£®£®£$£$£$£®=®=———®®=====ễ—ễ 


- Ninh phước từng... 


(Tiếp thco trang 93) 


triên Đẳng, cố gắng đến cuối năm 1990, 
hầu hết các hợp tác xã, trường học, 
xi nghiệp, cửa hàng... đều có dang 
viên và chí bộ; đông thời không 


ngửng nâng cao phẩm chất và trình: 


độ năng lực tô chức, quản lý, — nhất 
là quản lý kinh tế — cho cán bộzđẳng 
viên, đầy mạnh đấu tranh chống các 
hiện tượng tiêu cực. 


Chúng tôi cũng đặc Mệt quan tâm 
xây dựng các tồ chức quần chúng bao 
gồm ba dân tộc Kinh, Chăm, Răc-lây, 
. thành một lực lượng doàn kết thống 
nhất, bành động cách mạng mạnh mẽ. 
Mỗi đoàn thề quần chúng phấn đấu 


đến hết năm 1985 tập hợp được từ 
ð0 — 90 phần trăm số người thuộc giới 
mình vào tò chức, 


Tóm lại, đẳng bộ huyện chúng tôi 
nhận thức dược xây dựng huyện là 
một nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược. Noi gương các huyện tiên tiến, 
huyện Ninh phước ra sức phấn đấu 
xây dựng làm cho huyện ngày cảng 
vững mạnh, góp phần hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 
1985. tao đà thuận lợi đề bước vào kế 
hoạch năm năm 1986 — 1990 đạt được 
những thành tựu, tiến bộ to lớn hơn 
nữa. 
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Cách đây 4Ø năm chủ nghĩa quân: 
phiệt Nhật bản đã bị đánh bại 


LỄ TỊNH 


ẢNG chủ nhật 2-9-1945, trên thiết 
giáp hạm Mít-xu-ri đậu trong 
vịnh Tô-ki-ô; trước đại diện Liên 

xô và đồng mỉnh chống phát xít, đại 
điện Nhật bản đã ký văn kiện đầu hàng 
không điều kiện. Sự kiện này đánh 
dấu sự thất bại và sụp đồ hoàn toàn 
của chủ nghĩa quân phiệt phát xít 
Nhật bản, kẻ đầu tiên đã nhen lên 
ngọn lửa chiến tranh thế giới thứ hai 
vào năm I9ả1, khi chúng xâm lược 
Đông Bắc Trung quốc. ˆ 

Thề hiện nguyện vọng của nhân 
đân toàn4hế giới, thực hiện cam kết 
với đồng minh, ngày 8-8-1945, Liên xÔ 
tuyên chiến với Nhật bản và, bằng 
những đòn quyết định đã nhanh chóng 
làn sụp đồ chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật bản. Khi Liên xô tham gia chiến 
tranh chống Nhật bản, chiến tranh 
Thái bình dương đã trải qua trên 3 
năm, song về phía Nhật bản lực lượng 
hải quân và không quân chỉ mới bị 
Mỹ và Anh gây thiệt hại một phần, 
eòn lực lượng bộ binh hầu như còn 
nguyên vẹn với trên 5 triệu quân 
được trang bị đầy đủ mà xương sống 
là đội quân Quan đông, một đạo quân 
hoạt động độc lập với vũ khí hiện 
đại, có bộ tư lệnh riêng, có căn cứ hậu 
cần riêng. Theo sự tính toán của Mỹ, 
muốn tiêu điệt chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật bản, phải có một đội Quân 
“khoảng 5 triệu người, và nếu không 
có sự tham chiến của Li(n xô thì 
qkhông thề thắng Nhật bản trước 
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năm 1947 hoặc 194§%, Toàn thế giới,. 
ngay cả các chính khách và dư luận 
Mỹ đã nhiều lần công khai khẳng 
định vai trò quyất định của Liên xô. 
trong việc đập tan chủ nghĩa phát xít 
Hít le và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản. 


w« 


Bốn mươi năm đà trôi qua, nhưng 
chiến công vĩ đại có tỉnh chất quyết 
định của Liên xô đánh bại chủ nghĩa. 
quân phiệt Nhật bản, chấm dứt hoàn: 
toàn chiến tranh thế giới thứ hai — 
một chiến công có tầm vóc thời đại —- 
vẫn sáng chói trong lịch sử nhân loại,. 
và được nhân dân các dân tộc châu Á 
và toàn thế g:ới đời đời gh: nhớ. 


Chiến công đỏ góp phần quuẽt định 
làm thaụ đồi so sảnh lực lượng giữa 
cách mạng 0uà phản cách mạng trên 
loàn châu Á, tạo rư những điều kiện” 
thuận lợi cho các dân tộc ở Đùng ndụ 
giành thẳng lợt quuết định trong cuộc: 
đău tranit chống phải xí oà tiến lên: 
giảnh giết nhóng dán tộc. Những thành 
tựu cách mạng của nước Cộng hòa 
nhân dân Mông cồ (1), những thắng 


(€1) Khi quyết định tham chiến chống phát 
xit Nhật bản, Liên xô dã đưa re một trong 
những điều kiện quan trọng là Mỹ và Aab 
phải công nhận Cng hòa nhân dân Mòng cô lè 
một quốc øa độc lập. 


lợi của cách mạng Trung quốc, Triều 
tiên, Việt nam, Lào, Oam-pu-chia, Ăn 
độ, việc hàng loạt nước khác ở châu 
Á thoát khỏi ách thống trị thực dân, 
đế quốc, đều gắn liền với chiến thắng 
oanh liệt của Liên xô đập tan bọn 
quân phiệt Nhật bản, một nhà nước 
tư bản kết hợp với tàn dư phong kiến, 
mang nặng truyền thống quân phiệt 
lâu đời, bị phát xit hóa từ cuối những 
năm 20, ôm ấp cuòng vọng thống trị 
% các dân tóc da vàng ?® đưới chiêu bài 
Sechủ nghĩa Đại Á ®, một hiềm họa to 
lớn đối với tất cả các đàn tộc châu Á 
và thế giới. 


lv 

Sự sự p đồ hoàn toàn của chủ nghĩa 
quán phiệt Nhật bản đã tạo cho nhân 
dân Việt nam thời cơ nghìn năm có 
một, pàng lên tiến hành lồng khởi 
nghĩa, giành chính quuền trong cả 
nước, lập nên Nhà nước .cóng nông 
đầu lien ở Đông Nam châu ÁẤ. 


Là người tồ chức và lãnh đạo cách 
mạng Việt nam, hơn ai hết, Đẳng ta 
hiều rð sự thành công của Cách mạng 
Tháng Tám 1915 và những thành tựu 
to lớn trên đất nước ta trong 40 năm 
qua gắn liền với thẳng lợi vĩ đại nói 
trên của Liên xô. 


Chiến thẳng của Liên xô làm sụp đồ 
hoàn toàn chủ nghĩa quân phiệt Nhạit 
bản có túc động hét sức quan trọng đối 
Uới tiền trình cách mạng Trung quốc. 
Vùng Đông Bắc Trung quốc — nơi đế 
quốc Nhật bản xâm lược năm 1931 và 
thành lập cái gọi là ® Mãn châu quốc », 
một cơ sở công nghiệp và nguyên liệu 
chủ yếu của đế quốc Nhật bản, miột 
căn cứ quân sự quan trọng đề chúng 
đánh chiếm toàn bộ Trung quốc, nơi 
mà Nhật bản từng mưu tính khi cần 
có thề ‹¡ tản toàn bộ hoàng gia Nhật 
bản sang đó — được quân đội xô viết 
giải phóng sau khi đập tan đội quân 
Quan đông, đã trở thành căn cứ cách 
mạng quan trọng nhất của Trung 
quốc (2). Trong những nàầm 1945 — 
_ 1919, với việc Liên xô chuyền giao 
cho Trung quốc toàn bộ chiến lợi 


phầm ở vùng đó, giúp Trung quốc 
nhanh chóng xây dựng lại hệ thống 
đường giao thông, khôi phục nền kinh 
tế, đồng thời giúp Trung quốc thành 
lập một tập đoàn quân chính quy được 
trang bị hiện đại, vùng Đông Bắc trở 
thành hậu phương vững chắc của quân 
đội Trung quốc. Nhờ vậy các lực lượng 
cách mạng Trung quốc không những 
có thề vững vàng chặn đứng các cuộc 
tiến công của quân đội Quốc dân đẳng 


. vào Đông Bắc, mà cỏn tiến lên quét 


sạch chúng khỏi toàn bộ lục địa Trung 
quốc. 


Trong chiến công tiêu điệt chủ nghĩn 
quân phiệt Nhật bản, có sự đóng góp: 
xứng đáng của nhân đân và những 
đăng viên cộng sản Trung quốc. Nhưng: 
cần vạch rõ rằng, trước nguy cơ Liên 
xô bị tiến công trên hai mặt trận Tây 
và Đông, và trong điều kiện cực kỷ 
khó khăn của cuộc chiến tranh giữ 
nước vĩ đại của nhân dân Liên XÔ.. 
Mao Trạch Đông chủ frương đề 70% 
lực lượng vào việc tĩng gia sản xuất 
và chỉnh phong, 20Ã vào việc chống 
Tưởng Giới Thạch, 10% vào việc 
chống Nhật bản. Đường lối dân tộc 
chủ nghĩa *tọa sơn quan hồ đấu ? đó. 
của Mao Trạch Đông cùng với thái độ. 
tiêu cực của quân đội Tưởng Giới 


- Thạch đã tạo thuận lợi cho Nhật ban 


đưa lực lượng từ mặt trận Trung — 
Nhật lên áp sit biên giới Liên xô, chờ 
cơ hội tiến công Liên xô. 


Thắng lợi có ý nghĩa quyết định 
của Liên xô đánh bại chủ nghĩa phát 
xit Đúc và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản đã làm thay đồi về căn bản cục 
điện chính trị, quân sự Ởở Trung quốc.. 
khiến ban lãnh đạo Trung quốc phải 


(2) Vùng Đông Bắc Trung quốc và miễn 
Bíc bán đảo Triều tiên, nơi đói quân Quan 
đông chiếm đóng. khi được Liê › xô giải phóng 
rộng khoảug 1.5 triệu km2 với 70 triệu dân. 
Riêng vùng Đông Đắc Trung quốc lúc ấy có 
năng lực sản xuất 23 triệu tấn than, l,3 triệu 
tấn thép, 2.5 triệu tấn gang. có 30-0 km đường 
sắt... 


0/ 


thực hiện chính sách dựa vào Liên xô 
và nhờ đó, đã đưa cách mạng dân chủ 
ơ lrung quốc đến thành công. 


Sự sụp đồ của Nhà nước quản phiệt 
phái +ft Ahất bán đã giúp nhàn dân 
Nhạt bạn Phoát khói dách thông trị 
chuyên che quản sự phong kiền phát 
+íf, tạo những điều kiện thuận lợi cho 
nhàn đàn Nhật bản đấu tranh cho độc 
lập, chủ quyền, đản chủ, hóa bích và 
tiên bộ xã hội, tìm ciếm những quan 
hệ hữn nghị và hỏa bình, cải thiện 
một cách cần bản môi quan hệ giữa 
Nhĩ ME bản và các đân tộc chèu Á, Mi 
tong những thắng lợi to lón của 
nhân dân Nhật bản là việc giới cầm 
cuyên Nhật bản, dứng (rước hậu quả 
nạng nề của thám họa hạt nhân đo Ai ÿ 
6ay ta và tàm lý chún ghét chiến 
tranh của nhàn đản, đã buộc phải 
thêng qua bản hiến pháp hòa bình 
năm I1. Theo tính (lhần của hiển 
pháp đó, Nhật bản từ bỏ dùnäg chiến 
tranh làn quốc sách, Không tô chức 
lực lượng vũ trang đưới bất cứ hình 
thức nào, không dề cho nước ngoài 
đóng quân và lập căn cứ trên đất 
Nhật bản: Nhật bản không tham gia 
liên minh quản sự đề chống lại nước 
thứ ba, không đuy trì và phát triền 
ngành công nghiệp quản sự ; bảo đảm 
tự do dân chủ là¡n cơ sở cho việc 
chống lại sự phục hồi chủ nghĩa quân 
phiệt. Về sau, Quốc hội Nhất bản căn 
cứ vào hiến pháp đã quy định ba 
nguyên te: Nhật bản cam kết không 
chế tạo, không mưa sắm, không cho 
phép đặt vũ khí hạt nhân trên đất 
Nhật bản, ế 


* 


Diều làm cho các lực lượng yêu 
chuộng hỏa bình và tiến bộ trên toàn 
thể giới quan tâm và lo ngại sân sắc 
là chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản bị 
dành bại cách dày 10 năm đang được 
phục hồi, Chưa đầy một thập kỶ sau 
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chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc 
Mỹ, chà đạp lên nguyện vọng hòa bình 
của nhân dân Nhật bản, đã công khai 
thúc đầy việc phục höš chủ ngh:a 
quân phiệt và quân sự hóa Nhật bản. 
Mưu đỏ của Mỹ là biến Nhật bản 
thành đồng mình quan trọng của Mỹ 
ở khu vire châu Á — Thái bình dương 
nhàm đổi phó với cao trào cách mạng 
đang; đăng icn ở dây, hỏng đề bẹp các 
phong trào giải phóng dân tộc, ngăn 
chặn và làn suy vếu ảnh hưởng của 
Liên xô và của chủ nghĩa xã hội đối 
với lhu vực này. Hiệp ước an nình 
Xhật — %lÿ ký năm 1951 là văn kiện 
“pháp lý» đầu tiên chống lại hiến 
pháp năm 1917 của Nhật bản, là cơ sở 
quan trọng nhất đề Mỹ — Nhật bản 
xúo2 tiễn việc phục hồi chủ nghĩa quân 
ph:ệt và tái vũ tran; Nhật bản. 
Chính quyên Tô-ki-ô hiện nay di 
xa hơn bất cứ chính quyền nào trước 
đày kề từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai trên con đường cột chặt Nhật bản 
vào cỗ xe chiến tranh của Mỹ. Mỹ dã 


lôi kéo được Nhật bản ở mức cao 


nhất vào mưu đồ biến vùng Bắc Thái 
bình dương và Đông Á thành một 
trong những căn cử tiền tiêu của hệ 
thống vũ khí giáng đòn phủ dầu ngang 
với NATO. Nhật bản sẵn sàng đáp ứng 
các vêu cầu của Mỹ về việc tăng 
cường vai trò và mở rộng phạm vỉ 
hoạt động của các lực lượng vũ trang 
Nhật bản tại Viễn Đông. Dưới lèn gọi 
« lực lượng phòng vệ ®, quân đội Nhật 
ban thật ra vượt rất xa nhiệm vụ 
phòng vệ, nó bao gồm lục quân, hải 
quản, không quân hiện có 28 vạn tẻna 
với những trang bị vũ khí hiện đại, 
và con số đó eó thê nhanh chóng tăng 
lên gấp nhiềœ lần. Hải quân của Nhật 
bản dang mở rộng các hoạt động 
nhắm đảm nhận một phần chức năng 
của hạm đội Xỳ ở Thái bình dương. 
Chính quyền Na-ca-xon-ne tình 
nguyện đóng vai trò tích cực trong 
chiến lược toàn cầu của Alÿ bằng cách 
hợp tác chặt chẽ với NATO, đưa quan 
hè hợp lác quân sự Nhạt — Mỹ nưang 


lầm với quan hệ quân sự giữa ÀÍÿ và 
Tây Âu. Nó ủng hộ không điều kiện 
việc Alÿ đặt tên lửa tầm trung bình 
tại Tây Âu, tân thành chượng trình 
quản sự hóa vũ trụ của Mỹ, dòng Ý 
chuyên giao cho Mỹ những: kỳ thuật 
cao vẻ quản str mà À[ÿ chưa đạt được, 
có biến Nhạt bản thành cần cứ vũ khí 
hẹt nhân không lò của ATÿ, sâu nàng 
đứng bén cạnh MỸ trosø cuộc gqchiến 
tranh hạt nhàn bạn chế » do MỸ phát 


(On, 


Chính quyền XNa-ea-xon-ne không 
ngừng tàănz ngàn sách quần sự theo 
một tốc độ cao hơn nhiều so Với các 
thành viên chủ chốt của NATO. Đâu 
năm 1981, nó đưa ra chương trình hiện 
đại hóa quản sự trong 5 năm (1980 — 
1990) với tông chỉ phí lên tới 77.5 LÝ đô 
la, nhàm từng bước biến Nhật bản 
thành một cưòng quốc quản sự, 
XATO hóa, Nhật bản, dựa tiềm le 
quản sự của Nhật bản nưang với mức 
của Cộng hòa liên bang Đức, thành 
viên mạnh nhất đủa NAT1O, 


Điền đăng nói nữa là sự phục hồi 
chỉ nghĩa quân ph:ệt Nhật bản đang 
được sự đồng tình, ủng hộ của 
nhà cầm quyền Trung quốc. Trong 


những năn gán đây, di đổi với việc, 


xích lại gản àiÿ về mọi mặt, giới cảm 
(quyền Trung quốc ngày càng tó thái 
độ làm ngơ hoặc ủng hộ những? v:ệc 
làm xấu xa cút nhà cảm quyền Nhật 
bán.- Họ đã càng với Nhật bản ghi 
điều khoản “chỏöng bá quyền» chỉa 
vào Liên xô trone cái gọi là Hiệp trớc 
hòa bình và hữu nghị Trung — Nhặt 
năm 1978, thê thốt xóa sạch những 
tội ác đảm máu mà dế quốc Nhật bản 
gieo rúc trên đất Trung quốc trước 
đây, cam Kết Rết nghĩa bạn bè đời 
đời kiếp kiếp với bọn quản phiệt 
Nhật bản. Nhà cầm quyền Bác kính 
cũng dã thưởng xuyên trao đổi các 
phái đoàn quần sự cấp cao với Nhật 


bản, cho rằng Nhật bún không có việc © 


phục hòi chủ nghĩa quản phiệt, trắng 
Nhật bản có quản đội thường trực là 


«việc binh thường », rằng hiệp tước 
an ninh Nhật — \£ là điều mà Trung 
quốc có thê chấp nhận được, im lặng 
hoàn toàn trước việc hàng trầm cần 
cứ quản sự của MỸ được triền kh::l 
trên đất Nhật bản cùng những hoạt 
động diện tập quản sự đâyv tíah chất 
khiếu khích được phối hợp giữa Nhặi 
và 3ÿ ở ngoài biến pnưựay sắt nách 
Trung quốc, nướm ngàm tần thành 
chính sách Tô-Ri-ỏ theo đuôi ÀTÿ Trên 
các văn đề vũ Khí hạt nhân. Bác kính 
còn công khai ng hộ Nhật bản đưa 
yêu sách lãnh thỏ đổi vói Liên xỏ, ra 
sức đầu độc quan hệ Xô — Ahậặt, dòng 
tình và khuyến khích việc tăng cưỏng 
quan hệ chiến lược Nhật—Mỹ, Nhạật— 
Nam Triêu tiên. Hồ ràng Trung quốc 


_đang thiết lập quan hệ hợp tác quản 


sự mang tính chất chiến lược với Nhật 
bán, trở thành người động viên và 
ecö vũ sự hình thành liền mình quân 


sự Mỳ — Nhạt bản — Nam Triều tiên, 3 


tích cực thực hiện mưu dò cúa Mỹ 
nhằm Thiết lập một cơ cầu quần sự 
chinh Irị mới ở phương Đóng Kkiệu 
NA TO, một Tực lượng xung kích đứng 
hàng thứ hai về sức mạnh sau N.VTO, 
tiếp sức cho NATO, hình thành mệt 
thế chiến lược bai gọng kim, bao vày 
và uy hiếp Liên xố và cộng động xã 
hội chủ nghĩa từ hài phía, nì hiệp và 
ngàn cần phong trào cách mạng và. 
hòa bình ở châu Á— Thái bình dương, 
Irưóe hết là ở Việt nam, các nước 
lông đương và các nước châu Á khe 
không cnÐn theo đuổi ÀT€, Nhất bàn 
và Trung quốc. 

Nhật 


không 


Việc chủ ngiian quản phiết 
bản rấo riết ngéc đâu đậy 
những nhằm mứu đỏ bành trướng về 
chính trị, quân sự, kính lế của riêng 
Nhật bán mà còn phục vụ chiến lược 
liên mình toàn điện với Mỹ, hợp tác 
với Irunø quốc, giúp Mỹ gianh ưu 
thể quản sự ở ku vực, tạo ra mọt lỏ 
Ha  chiế: tranh mi, một ngu cơ 
thường trực ở Viên Đông, trực tiếp 


(Xem liếp trang 100) " 
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Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa 
những năm đầu thập niên ký $0 


NGUYỄN DIỆU 


kinh tế 19741 — 1975 chưa được 

bao lâu, từ cuối năm 1979 nền 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản thế giới 
lại lâm vào một cuộc khủng hoảng 
mới rất nghiêm trọng. ˆ 


YV: thoát khỏi cuộc khủng hoẳng 


Cuộc khủng hoảng lân này điễn ra 
trong bối cảnh của quá trình chạy 
-đua vũ trang và những chấn động của 
cuộc khủng hoảng cơ cấu nồ ra từ 
đầu thập niên kỷ 70, đã đặt nên kinh 


tế tư bản trước nhiều khó khăn mới. 


1 - NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU 


Cuộc khủng hoảng kính tế chu kỳ 
1980 — 1952 vừa mang đặn đấu ấn của 
-cuộc khủng hoảng kinh tế 1971 — 197, 
vừa có những đặc điềm riêng biệt đo 
những điều kiện tái sẵn xuất tư bản 
chủ nghĩa đã thay đồi. 


1~Là cuộc khủng hoàng sảu rộng 
nhãt kề từ sau chiến tranh thế qiới 
thứ hai. 


Điều này đã được chính những 
người cầm đầu các nước tư bản thừa 
nhận. Uyn-li Bran (CWiHy  Brandt), 
nguyên thủ tướng Cộng hòa liên bang 
Đức, giám đốc Ủy ban phát triền quốc 
tế đã nhận xét là “sự suy giảm hiện 
nay của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
Tất giống cuộc đại suy thoái của những 
năm 30». Thủ tướng Ca-na-da P. Tơ- 
ru-đô (P. Trudeau) cho rằng nền kinh 


tế tư bản chủ nghĩa thế giới tháng - 
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9-1982 đang ở trong tình trạng tồi tệ 
nhất trong 40 năm qua. 


Mức độ nghiêm trọng của cuộc 
khủng hoảng thề hiện ở sức tàn phá 
rộng lớn, Réo đài và gây nhiều hậu 
quả nguy hiềm. Tới tháng 9-1982, cuộc 
khủng hoảng bao trùm hầu như tất cả 
các nước, trong các lĩnh vực của nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, từ các 
ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông vận tải, xây dựng, đến các 
ngành dịch vụ, thương mại, tài 
chỉnh v.v. | 


Sản lượng công nghiệp giảm sút. 
So với quý 4 năm 1961, sản xuất công 
nghiệp quý 4 nàm 1982 của các nước 
thành viên tô chức Hợp tác và phát 
triền kinh tế (OECD), giảm bình 
quân 3.9%. 


Ở Mỹ, theo số liệu thống kê chính 
thức của Bỏ thương mại, năm 1982 so 
với năm 1981, sản lượng ngành công 
nghiệp luyện kim giảm 47Ã, công 
nghiệp khai khoáng giảm 115 : công 
nghiệp cơ khí giảm 13Ã ; công nghiệp 
đệt giảm 10ÃX ; công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng giảm Il2Ã: công 
nghiệp hóa chất giảm 925. Hoạt động 
thương mại cũng xấu đi tròng thấy. 
Chỉnh quyền Rê-gân đã sử dụng nhiều 
biện pháp tiên tệ — tín đụng tác động 
vào lĩnh vực này, nhưng tỉnh hình 
vẫn không được cải thiện. Nhập siêu 
hết sức nặng nề và có nguy cơ không 
khắc phục nồi. Hiêng ngành sản suất 


quân sự, đo thường xuyên nhận được 
sự tài trợ của Nhà nước dưới nhiều 
hình thức cho nên không bị tác động 
trực tiếp của khủng hoảng kinh tế và 
ngày càng phát triền. Năm 1982, trong 
khi hầu như toàn bộ nền kinh tế bị 
chỉm sâu trong khủng hoảng, tốc độ 
tăng của ngành này vẫn đạt 6S. 


Ở (ông hòa liên bang Đức và T-ia- 
l-a, năm 1982, chỉ số sản xuất công 
nghiệp giảm 3Ã, tức là gấp 2 lần so 
với mức giảm sút trung bình của cả 


khối EEC. Ở Nhật, mức suy giảm sản: 


xuất tuy không nghiêm trọng như Ở 
Mỹ và Tây Âu, nhưng so với những 
năm trước, tình hình xấu hơn. Sản 
lượng các ngành công nghiệp như sản 
xuất kim loại, hóa dầu, và một số mặt 
hàng công nghiệp cơ khí bị giảm sút 
trong thời gian nền kinh tế lâm vào 
khủng hoảng. Khi nhận xét về thực 
trạng kinh tế Nhật bản, S. O-ki-ta, 
giám đốc trường đại học quốc tế Tô- 
ky-ô thừa nhận là không còn những 
sự kỳ điệu Nhật bản nữa. 


Điều đáng chú ý là cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỷ lần này diễn ra 
cả trong các ngành công nghiệp mũi 
nhọn có liên quan chặt chẽ với tiến 
bộ khoa học kỹ thuật. Điều này được 
thề hiện đặc biệt rõ nét ở Mỹ, nước 
có tiềm năng khoa học kỹ thuật lớn 
nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


Về thời gian, cuộc khủng hoảng 
kinh tế này diễn ra trong suốt 3 năm, 
đài hơn một năm so với cuộc khủng 
hoẳng 1974 — 1975. Cuộc khủng hoảng 
bắt đầu nồ ra ở Mỹ cuối năm 1979, 
tràn vào Tây Âu năm 1980, và sau đó, 
lan ra cả hệ thống kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Mãi đến cuối năm 1982, mới 
được coi như kết thúc, nhưng hậu quả 
đề lại vẫn còn đai đẳng. 


Sản xuất giảm sút dẫn đến tình . 


trạng hàng loạt xí nghiệp bị phá sẵn. 
Xét trên phạm vi toàn bộ hệ thống 
các nước tư bản chủ nghĩa, chủ yếu 
là các nước tư bản phát triền, thì số 
xí nghiệp bị phá sản qua các năm 


khủng hoảng, như sau: (đơn vị: 1000 
xí nghiệp) năm 1979: 61,0; năm 19080: 
71,6 ; năm 1981: 85,7; năm 1982: 102,1: 
năm 1983: 115,4. Mỹ là nước có số vụ 
phá sản nhiều nhất, sau đó là Pháp, 
Nhật bản, Cộng hòa liên bang Dức 
và Ảnh. 


Sự phá sẵn diễn ra không chỉ trong 
các công ty nhỏ mà cả trong các công 
ty lớn, có tiềm năng về sản xuãt, vẻ 
khoa học kỹ thuật, và được Sự giúp 
đỡ tích cực về tài chính của Nhà nước. 
Điều đáng chú ý là, khác với những 
năm 60, những làn sóng phá sản hiện 
nay không dẫn tới việc hình thành 
các tô hợp không lồ mà chỉ tạo lập 
nên những tô hợp cỡ “trung bình » 


Việc sử dụng công suất máy móc, 
thiết bị giảm xuống. ÀÍÿ và Anh là 
những nước có mức sử dụng công suất 
máy móc, thiết bị thấp nhất. 


2—Cuộc khủng hoảng kinh tế chu khụ 
1980—1982 nồ ra trong khi cuộc khủng 
hoảng cơ cấu đang tiếp diễn. 


Những năm 60 trở về trước, khủng 
hoảng cơ cấu chỉ diễn ra trong những 
ngành công nghiệp thứ yếu như: đệt, 
khai thác than, đóng tàu, v.v. Nhưng 
cuộc khủng hoảng cơ cẩu nồ ra tử 
thập niên ký 70 đã diễn ra trong 
những ngành có tầm quan trọng đặc 
biệt đối với toàn bộ nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa như : năng lượng, 
nguyên liệu, tài chính — tiền tệ, v.v, 
Nhiều nhà kinh tế cho rằng, chính sự 
bùng nồ của khủng hoằng trong những _ 
lĩnh vực này là nhân tố chủ yếu phá 
vỡ cơ cău hiện hành của nền sẳn xuất 
xã hội. Nói cách khác là không có 
khả năng tiếp tục phát triền kinh tế 
dựa trên cơ cấu đã đước xác lập từ 
trước. 


Nhìn toàn cục, những khó khăn về 
năng lượng, nguyên liệu vẫn chưa 
chấm đứt; lĩnh vực tài chính — tiên 
tệ tư bản chủ nghĩa khủng hoảng sâu 
sắc ; cuộc khủng hoàng môi trưởng — 
sinh thái đang đặt ra nhiề" vẫn đề 
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gay cấn đòi hỏi chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhá nước phải giải quyet, 


Thật váy, các cuộc khủng hoảng 
đầu mỏ nỗ ra troiz thập ncn kỷ 70 
(1973 — 1979) đã gâv nh;zêu ¡1 hướng 
tiêu cực đỏi với c2 ngà¡äa 13:.2£ động 
nhật của nèn Kia cố C;ẻ cả năng 
lượng tàng nhan? 3à mỘc 001 những 
pguyên nhân ơ:e£n (rọrg lam cño chỉ 
phí sản xuất? troiiec các ngành sử dụng 
nhiều nềng lượa¿ nhất như công 
n¿liệp chế biên đu mỏ, sản xuất giấy, 
Sạn xuất XỈ niăcg, niÔm SƠ cuế, thép, 
Công pehnệp hóa chát V.V. dừng nhanh 
chóng, Dòng Thỏ, giá ca hàng coạt 
san phẩn của na:eu ngành k¿nh tế 
khác cũng t:ø vúi nà,p độ cao. .:eu 


loại hàng trợ nên các Khác (thường. 


Cuối năm 19§0 giá hàng tiêu dùng Ở 
hầu hết các nước (tứ bạn phát triên 
chủ vếu đẻu tăng tói mức nai chữ 
SỐ ® (trừ: NEậL bản), Cảnh bình quản 

+ + ` 7 ˆ.. ® . 
clo cáo nược thánh Viên thuọc (Ô 


chúc O2CD, chỉ số đó ¡à ¡2,853 ; tính - 


` 


rienwg tửnz nước thì ở Alÿ: 13525; 


Pháp: 13,624: Anh: 162 và iria-.i-a! 
Ị s0⁄ 
_~ 2 e—/1) ° 


Tronz tỉnh hình đó, khả năng 
thanh toán Rhông ön định của nhàn 
đân l¿o động do {hủ nhập thục 
tế cửa nọ bị tư hần độc quyên cất 
xén trở thàng niột trong những nhắn 
tổ chú Vêều làn mm sút ioàn bộ tiểu 
đùng cá nan, Diễn này xây ra trong 
hàng lo%+tE nưóc ni Công hòa liên 
bang Đức, Anh, Bí, Tây ban nha, Thụy 
điển (ám 1987) và lý rong nhiều 
quý của các năm T880, 1.61). 

Cuộc Kiuúng hoàng đã làm trầm 
trọng các màu thuận kinh tế — xã hội 
của chủ nghĩa từ bản. Cùng với sự 
thu hẹp sìn xuất, việc sa thải công 
nhân ngày càng có quy mô rộng lớn. 
Nếu trong cuộc khủng hoàng kinh tế 
4971—12:ö, đội quản thất nghiệp là 12.5 
triệu người, thì chỉ tính riêng năm 
1982) con số đó là 2726 triện người, 


Điều dáng lưu ý là nạn thất nghiệp. 


vẫn !ăng mạnh, ngay cả trong thời 
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kỷ phục hỏi kính tế, Năm 1983, số 
người (thịt nghiệp toàn phần ở các 
nước (nuớc (ö chức OECD là 3i triệu. 


Thco tuhôn: kế nấm T9S3, Tây ban 
nha ¡à tước có số người thất nghiệp 
cao nnằài tronz Lỗ chức OECD, chiêm 
16% Học tượng sao động cúi nước này; 
Là in, Bí và Anh là những nước có 
chí so inấ¿ nghiệp vượt quá 125; sau 
đó là các nước I-ta-lisa, Pháp, Cộng 
hòa ren pang Đức và các nước lây Âu 
kuác, Ớ Alÿ, suối quý {-1982, số người 
thất nghiệp chiếm 10,85 lực lượng 
lao dòng trong khi tháng 11-1961, lúc 
Hèẻ-gàn mói bước vào Nhà trắng, chỉ: 
sỐ dó là 7.426. Nhưng theo số liệu 
của liên đoàn lao đọng XĨÿ, số người 
thăt nghiệp toàn phần ở Àlÿ còn lớn 
hơn nữa: lỗ triệu người, chiếm 13,5 - 
lire lượng lao động, 


Thiếu hụt ngân.sách và nợ nhà 
nưóc tăng là khia cạnh nồi bật của 
những chân động tài chính và tiền lệ 
tr bản chủ nohïa. MỸ là nước điền 
hìnn về nợ và thiểu hụi ngân sách, 
Tính dến cuối năm l9Šl, số nợ trong 
nước cúc ñlÿ lên tới 1200 tỷ đô la và 
nợ nước ngoài của Míÿ là S00 tỷ đô la. 
Thiếu hụt ngân sách nhà nước Liên 
bang (rong nănhiềi chính 1982 — 1983 
là 195,2 1Ý độ la... Đây là những nhân 
{0 quan trọng lành c$0 các mối quan 
hệ tài chính và tin tệ bị xáo động và 
(ở nên phức tạp hơn. 


Nạn ô nhiềm mỏi trường do hoạt 
động kinh doanh vô chính phủ vì 
mục đích lợi nhuận của tư. bản đọc 
quyền tư nhân gây ra ngày càng trở 
thành nguy cơ to lón., làng triệu tấn 
CO¿ được thải/Hiên tục vào khí quyện: 
Nhiền dòng sông lón bị ô nhiễm nặng 
đo hàng chục triệu tần chất phế thải 
của ngành công nghiệp hóa chất đồ 
vào. Theo số liệu dã được thống kê, 
trong 20 năm gìn đây, có đến gần 30 
triệu tần l¿u huỳnh, 30—38§ triệu tấn 


ni tơ, 1037— 14? triệu tấn hy đrô — 


cac bon được thải vào khí quyền nước 
Àlỹ, Cái giá phải trả cho tình hình 


mày, theo nhiều nhà kinh tế thì trước 
hệt là một bộ phận lớn tài nguyên bị 


mát *do không sử dụng hợp lý các chát 2 


phế thái, sau dó là những chỉ phí đề 
xóa bỏ nạn ô nhiềm môi trường và 
cuối củng là sức khoẻ của con người 
bị huy hoại, Diều này cl:ú ng tô, ngày 
nay, những điều kiện sinh sóae thiết 
yêu nhït của con người như thêng 
khí, đúc nguồn nước... eïng bị bch từ 
bản độc quyền phá hủy: Lên án lành 
dong đó, trong những năm gần đây, 
nhiều cuộc đâu tranh của công nhân và 
nhàn đân lao động đã đến ra mạnh TH 
tronz các nước tư bàn phát triền đầi 
tăng lưong, đòi làm sạch ELFSag kií 
mỏi trường v.v, 


3— Khủng hoảng hinh lễ chu l) 12S2— 
1252 dd nò ra trong ki giới cầm 
quyên ở các nước tư bán chà ng‡!ĩa 
đang đầu mạnh hơn nữa quản sự ta 
kinh tế, 


Bước vào thập niên ký 82, qz:á trình 
chạy dua vũ trang dược cl:ú nghĩa để 
quốc dây mạnh vói tốc độ chưa từng 
thấy. Các giới để quốc hiểu chiến hy 
vọng rằng, với việc quân sự hóa nên 
kinh tế và chạy dua vũ trang, chúng 
có thê cần trở những bước tiền của 
Liên xô và các nước xã hội elũ nzhĩa 
khác. làm suy yếu hệ thống xã hội 
chủ tghĩa; mặt khác, có thê tác động 
tới hoạt dòng sẵn xuất Linlr đoanh và 
giảm thất nghiệp ở trong# nước. Đôi 
vậy, ngàn sách quản sự tíng chưa 
từng có trong tắt cá các nước thuộc 
khói NA TO và Nhật bản: (đơn vị tỷ 
đỏ la) - Ì 
* 


Năm Mỹ Pháp | Nhật 
1971 T19 - 17 20 
1980 110 206,7 | 9,8 
1985 220,4 - J1,6 | 12,5 


Từ năm: 
một chiến dịch rầm rộ hòng tăng 


1981, Rê-gân phát động 


cường sức mạnh của Äÿ. Các chương 
trình hiện đại hóa- vũ khí hạt nhân, 
sun xuất máy bay ném bom BỊ, đầy 
mạnh quản sự hóa khoảng khônz# vũ 
W1. dà ngôn hàng trăm tỷ đô la, 
Quá trình quản sự hóa nền Kinh tế đá 


gày nhiều hậu quả nghiềm trọng: 


theo tô chức nghiên cứu về việc làm 
ơ Mỹ, đề có liý đỏ la chỉ cho ngàn 
sách quản sự Chì 9000 người mất việc 
làm. Vi vậy, một số nhà kinh tế cho 
sing, chí tiêu quần sự quá lớn ở các 
nước tư bạn phát triền là nhân tố 
quan trọng góp phần tạo nên mức 
thất nghiệp cao trong cúc nước tư bản 
phát triền trong những năm khủng 
hoảng vừa qua. 

Chỉ phí quân sự tăng còn là nguyên 
nhàn chủ yếu gày nạn thâm hụt ngân 
sách nặng nề trong suốt những năm 
đầu thập niên ký §U ở Mỹ và ở nhiều 
nước thuộc Khối N.VTO, là nhân tổ 
làm cho các quan hệ tài chính và tiền 
tệ trong các nước tư bán chủ nghĩa 
thường xuyên mặt ồn định. 


ứ — Cúc túi đoạn của cha kỳ khủng 
hoang dã có nhiều biền đồi 


SỐ với cuộc khúng hoàng kinh tế 
1271 — 1970 tÍ:Ì cúc “iai đoạn của e1u 
kỷ khủng hoàng 1930 — 1932 có những 
nét mới. Giai doan Khủng hoàng và 
tiêu điều kéo đài, Trong cuộc khủng 
hoang 1971 — 1975, thời hạn giam sút 
sin xuất [rong các nước thành viên 
tò chức OECD tính trung bình là 7 qiý, 
cúa ÄÍ# là § quý, của Cộng? hòa liên 
bang Đức là 7 quý, những trong chộc 
khúủmg hoàng chủ kỷ 198) — 1983, chỉ 
sở đó của O2CD là 10 quý, nhiều hơn 
gan đố lángcứa Mỹ là l1 quý; của 
Cộng hòa liên bang Đức là 10 quý, 

Theo nhiều nhà kinh tế, nguyên 
nhân tỉnh hình này gắmiên với những 
điệu kiện xấu đi trông thấv của quá 
trình tải sản xuất tư bản chú nzhĩa, 
Một là, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
chậm lại. Nếu thời kỷ 1971 — 1973 ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, 
tốc độ tăng hằng năm của tồng sản 

' 
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phầm xã hội là 4,5%. tốc độ tăng của 
sản xuất công nghiệp là 5,14, thì thời 
kỷ 1974 — 1979-tốc độ tăng hằng năm 
của tông sản phầm xã hội là 2,4%, 
của sẵn xuất công nghiệp là 2,13. 
Hạt là, tình trạng không sử dụng hết 
công suất máy móc, thiết bị. Öa lả, 
. tích lũy tư bản thực tế và năng suất 
lao động bị suy giảm diễn ra trong 
hầu hết các nước tư bản phát triền 
kề từ nửa sau thập. niên kỷ 70 cho 
đến nay. Giai đoạn phục hòi diễn ra 
yếu ới, không đồng đều, không ồn 
định. Giai đoạn phồn vinh không rö 
nét. 


Ngay trong giai đoạn phục hồi, 
nhiều nhà kinh tế đã dự đoán mộỘt 
cuộc khủng hoẳng kinh tế mới có thê 
xảy ra vào năm 1986. 


li — SỰ BẤT LỰC CỦA NHỮNG ĐỐI 
SÁCH CHỐNG KHỦNG HOẢNG 


Trước đây, đề khắc phục khủng 
hoàng kinh tế, chủ ðghïa tư bản độc 
quyền nhà nước chủ yếu sử dụng cơ 
chế điều chỉnh kinh tế theo hướng 
œ trọng cầu», phằm làm dịu những 
mâu thuẫn bên trong của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, nhất là mâu thuẫn 
ngày càng gay gắt giữa sự phát triền 
mạnh mẽ của lực lượng sản xuất với 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
chật hẹp. Các biện pháp: giảm thuế, 
tăng lương, kiềm soát giả cả, mở 
rộng khu vực sở hữu Nhà nước, mở 
rộng nhu cầu của Nhà nước..., được 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
sử đụng đề điều chỉnh nền kinh tế. 
Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế 
1971 — 1975 nồ ra đã đánh dấu sự bất 
lực của kiều điều chỉnh kinh tế theo 
hướng «trong cầu». Hàng loạt căn 
bệnh như lạm phát, suy thoái, thiếu 
hụt ngân sách, nÒ ra liên tục và ngày 
càng lớn, dường như không phương 
_eứu chữa. : 


Những năm gần đây, đề giải quyết 
những vấn đè kinh tế hóc búa hòng 
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tìm lối thoát khỏi khủng hoằng, chữ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Ở 
nhiều nước tư bản phát triền đã sử 
dụng một cơ chế có tính chất tông 
thẻ, về cơ bản được thề hiện trên ba 
phương điện lớn. 


1 — Tàng cừờng cơ chế điều chỉnh 


kinh tế độc quuền nhà nước. 


Beet động này được phát triền theo 
hai hương: hướng trọng cầu» hay 
còn gọi là chính sách điều chỉnh kinh 
tế theo hướng cải lương. Kiều điều 
chỉnh này chiếm ưu thế trong chính 
sách của Pháp Thụy điền và một số 
nước Tây Âu. Nội dung chủ yếu là cố 
găng khắc phục cuộc khủng hoảng 
kinh tế và những khó khăn về kinh 
tế — xã hội bằng cÁch mở rộng khu 
vực kinh tế công cộng..., sử dụng tương 
đối mạnh các biện pháp điều chỉnh 
trực tiếp đối với hoạt động kinh tế, 
nhượng bộ một số yêu cầu của quần 
chúng lao động trong những giới hạn 
nhất định không phương bại đến lợi 
Ích của tư bản độc quyền. 


Hướng thứ hai «cứng rắn hơn, 
là chính sách điều chỉnh kinh tế theo 
hướng «trọng cung », các nhà kinh tế 
học phương Tây còn gọi là chính sách 
kinh tế bảo thủ. Mỹ và Anh là những 
nước điền hình sử dụng cơ chế này. 


Đề khắc phục tình trạng trì trệ 
trong sản xuất công nghiệp, khơi động 
lại không khí kinh doanh tích cực của 
tư bản độc quyền tư nhân, những 
người ng hộ đường lối « trọng cung » 
đã chủ trương giảm sự can thiệp trực 
tiếp của Nhà nước vào kinh tế. Các 
chương trình cải cách thuế khóa, cất 
giảm chỉ tiêu của Nhà nước v.v. được 
các giới cảm quyền ở Mỹ, Anh và ở 
một số nước khác đề cao trong thực 
tiễn. : T8 

9—Ti£p lục thực hiện cuộc” cảL lồ cơ 
cửu kinh tẽ. 

Đến cuối thập niên kỷ 70, ở hầu hết 
các nước tư bản phát triền đã diễn ra 
cuộc cải (Ö cơ cấu kinh tế. Mục đích 


'của các giới câm quyền là thông qua 
cuộc cải tô, xây dựng một cơ cấu kinh 
tế thích hợp với nhữug điều kiện phát 
triền mới của lực lượng sẵn xuất, 
hòng làm nhẹ khủng hoảng, tạo tôc 
độ. tăng trưởng «vừa «phải », eỒn 
định » hơn trên cơ sở tăng năng suất 
lao động, nâng cao hiệu quả của các 
quá trình đầu tư. Nội dung thứ nhất 
của cuộc cải tồ này là tiếp tục ứng 
dụng thành tựu của khoa học, kỹ 
thuật vào sản xuất, và nội dung thứ 
hai là tiếp tục quá trình đồi mới tài 
sản cố định trong nhiều ngành công 
nghiệp chế biến. Do giá cả của nguyên 
liệu và nhiên liệu lăng, tư bản độc 
quyền ở nhiều nước vửa sử dụng các 
quy trình công nghệ mới nhằm tiết 
kiệm năng lượng, lại vừa hiện đại 
hóa các ngành công nghiệp tiêu hao 
nhiều năng lượng, nguyên liệu. 


Nội dung thứ ba của cuộc cải tồ là 
hướng sang các nước đang phái triền, 
Thực tế cho thấy, các nước đang phát 
triền là thị trưởng quan trọng tiêu 
thụ hàng hóa thửa ế của các nước tư 
bản phát triền, và xuất khầu cũng là 
một trong những phương thức làm 
giảm sẵn xuất thửa ở các nước tư 
bản chủ nghĩa trong thời gian nền 
kinh tế lâm vào khủng hoảng. 


Ngoài ra, chiến lược nhàn nhượng 
tối thiều, chấp nhận chiến lược công 
nghiệp hóa hạn chế của các nước đang 
phát triền đưới sự kiềm soát của các 
công ty xuyên quốc gia, các chính 
sách * ưu tiên », “lựa chọn », vẫn được 
giới cầm quyền ở nhiều nước tư bản 
sử dụng nhằm, một mặt, chuyền những 
ngành công nghiệp nặng tiêu hao 
nhiều lao động sống, gây ô nhiễm môi 
trưởng nặng sang các nước đang phát 
triền. mặt khác, qua đó, lôi kéo và 
khống chế các nước này trong phạm 
vi thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 

Kết quả là, cuộc khủng hoảng kinh 
IẾ 1980 — 1983 đã gây ra nhiều tác 
động tiêu cực đối với nền kinh tế của 
các nước đang phát triền, nhất là 


những nước có quan hệ chặt chẽ với 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. lột số nhà 
kinh tế cho rằng, chính sự giảm sút 
nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu ở 
các nước tư bản phát triền trong thời 
gian khủng hoảng đã góp phần quan 
trọng làm cho sản lượng công nghiệp 
ở các nước đang phát triền giảm _ 
(năm - 1982). 


3—- Đầu mạnh các « giải pháp tập 
thề 2, 


"Không phải ngẫu nhiên mà từ nửa 
sau thập niên kỷ 70, cứ mỗi năm một 
lần, các nguyên thủ quốc gia của 7 
nước tư bản phát triền lại có cuộc 


gặp mặt. 


- Thực chất của những cuộc gặp gỡ 
đó là tìm kiếm và phối hợp chính sách 
giữa các nước.tư bắn phát triền chủ 
yếu với nhau nhằm giải quyết những 
khó khăn trong các quan hệ kinh tế, 
thương mại, tài chỉnh quốc tế v.v. 


Ngay tử cuộc họp đầu tiên được t3 
chức vào tháng 11-1975, các nhà lãnh 
đạo Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức, 
Pháp. Anh, ]-ta-li-a, €a-na-đa và Nhật 
bản đã thảo. ra một chương trình 
“chống khủng hoảng *, nhằm: «lành 
mạnh hóa? chủ nghĩa tư bản. Nhiều 
nhà tuyên truyền tư sản đề cao chương 
trình này như gmiột giải pháp tập thề 
đầu tiên của các nước dân chủ công 
nghiệp”, kề từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai. Nhiều vấn đề trong 
chương trình như: * quyết tâm chấm 
đứt nạn thất nghiệp». “phát triền 
kinh tế ồn định, lâu dài pv.v. được đề 
cập nhiều lần HÔNG các cuộc hội họp 


sau đó. 
® 


Đề tạo ra sự ổn định tương đối 
trong các quan hệ tài chính và tiên 
tệ quốc tế, các giới để quốc còn chủ 
trương nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các (ö chức quốc tế như Quỳ tiền 
tệ quốc tế, Ngân hàng đầu tư và tái 
thiết quốc tế, Tô chức quan thuế và 
mậu dịch. 


t05 


“Hạn chế lớn nhất của các giải pháp 
tập thê này là sự xung đột nghiêm 
trọng giữa lợi ích đân tộc và lợi 


ích của ca kiối. thiêu bất dồng 
bệc lộ rõ rệt tron chính sách 
kinh tế của các nước trbhìn phát 


triển, Việc Mỹ thí hành c ¡nh sách 
lñi suất eao đới với tín dự  scán hạn 
để thu húi vốn đầa từ cứt từ bản 
nưóc ngoài Vào Xf£ Er2Ð/ Liày nấm 
gần đây đã và đang làm eo nên Rính 


ˆ 
1 


t¿ của nhiều nước 7v šu tiếp tục 
#ehlnawv máu » là mệt thì oạ nói bật, 


Cucc chiến tranh í1ïfG 32 m1 Hgày 
càng gav gái giữa ?^ thung làm: AT — 
Nhật bản — Tày u cin ra trong 
những năm đầu thận niên kỷ này là 
một trong những trở re chú vếu làm 
giảm hiệu lực của các giải pháp Lập, 
the, 


* 


“ 


Cách đây 3ö 


Rõ ràng là sự tiến triền của cuộc 
khủng hoảng kinh tế 1960 — 152, vừa 
phần ánh sự bất lực của chủ nghĩa tư. 
bên độc quyền nuà nước trước việc 
Øø:si quyết nhng vên về bình tế — xã 


hội đa? cóc, Vừa p ân áth những máu 


M 


` 


thuên này cảng ng trong quá trình 
tíi sản xuổtCtư bản chủ pha dưới sự 
luật phát 


không đều về kính tế và chính trị vốn 


lác độpZ cải œuy Iriên 
có của chủ pehïa tư bản. X°tc đủ cần 
đây nền kinh tế của các nước tư băn 
chú nghĩa đang trong gữi dcan phục 
h¿, nhưng nhiều nhà kinh tế đã dự 
kiến dẻn những cuộc suy thoái mới 
Và những biện pháp chóng khủng 
hoàng chứa đựn.; đầy mâu thuần, sẽ 
làm cha chủ n.;hĩa tư bản trong thời 
gian tới khé tránh khói những hậu 
quả xấu hơn về kinh tế và xã hội: 

— . ẶẶ—ẶẶẰẰẰ=ẰẰ=Ằằằẽh 

` 
FC ELDsee 


¿ (Tiểp theo trang 99) 


uy hiếp các đân tộc vốn gã chịu dựng 
nhiều đau khô vì chủ nưhĩa thực dân, 
chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa 
bành trưởng. 

Những việc làm của nhà cầm quyền 
Nhật bản và bè lĩ chứng tổ họ chưa 
hè rúi được bài học lịch sử trong thất 
bại thậm hại cfta chủ nghĩa quân phiết 
Nhật ban cách đáy. Í? nềm., n guần 
phiệt Nhật bản và những thể le 
nuôi dưỡng nó, ñug hộ nó cần thầy 
rằng hiện nay cộng dò t( xã bói chủ 
nghĩa với Liên xô lành n cệt và các 
-Tực lượng hòa bình tiến bộ ở chìu ÁT— 
Thái bình đương và trên thẻ giới đã 
lớn mãnh gấp nhiều lần so với 12) 
năm trước đây, Các lực lượng này có 
khả năng ngần chân các lực lượng 
chiến tranh và xâm lược đề bảo vệ 


hòa bình thể giới. Nếu eứ lao,sấu vào: 


việc phục hỏi chủ nghĩa quân p' it, 


1U06 


`9 


nhà cầm qu⁄ền Nhật bín nhất định 
SẼ chuốc lv những thất lại to lớn, 
địa Nhật hềa đến traiững thán họa 
UJOHW HẦM lớn T6 b 


Nhân đản Việt ram vốn có quan 
hệ hữu nehị lâu dời với nhân dèn 
Nhật Lân, Nhân đân Việt nam cùng 
đĩ Từng chịu đựng nh°ều dau Khô 
dẻới ách thống trị của chủ nghĩa 
ciân nhiệt Nhật bản Phét tiếng tàn 
ác, VÌ vậy, trước sau nhị một, chng 
Ứn ứng bộ cn"ệ2 cứu tranh cáa nhân 
Cân Nhật bản và của các dân tộc Ở 
châu Á vì mệt nước Nhật Lăn đản 
chỉ, hòa bình, tiến bộ xã hội vì một 
châu Á — Thái bình đương hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác, không có vũ Ehi 
hạt nhân, không có sự đe đọa của 
ch nghĩa để que và chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền. 
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Thanh niên Ía phải cố gẳng học... Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội Lhì nhất dịnh phải có học thức. Cần 
phải học năn hóa, chính trị, kỹ thuật. Cần phai học lỤ 
luận Äiác — Lê-nin kết hợp ớt đãu tranh »à công lác 
hằng ngàụ. Can phải hẹc kinh nghiệm lối của các đoàn 
than: niên bạn. Học đi đói oới hành... 

Can phải làm đâu tàu, làm gương mẫu trong phong 
[rdo thi đua uêu nước. Phải thực hiện khảàu hiệu « Đâu 
Đăng cần thì thanh niên có, 0iệc gì khó thì thanh niên 
làm ». 


Hà Chi Minh 


(1961) 


|. TïnH TS Í CS Ï—“Ớn, 


Tøp chi 


€ong sen . 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Yiệt nam 


ÄXã luận 


TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẲNG 
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN 


¬ 


THANH niên là mội bộ phận quan trọng của đân lộc, tà 

lực lượng +ung kích của cách mạng. Thanh niên cỏ mạnh, 
dân lộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân  nSI có sức 
mạnh của thanh niên. 


Thanh niên có Đị trí quan trọng trong đời sống chính trị 0à xã hội không 
phải chỉ øì họ chiếm số đông trong dân cư mà quan trọng hơn là Đì họ là lớp 
người trẻ, khỏe, hăng hải, nhiệt tình, có trình độ păn hóa, khoa học. kỹ thuật, có 
khả năng đẳm đương những oiệc mới, 0diệc khó. Trong lịch sử nước ta, thanh 
niên bao giờ cũng là lực lượng nòng cối trong sản xuấi 0à chiến đếu, lrong các 
cuộc Đận động +ä hội. Trong oòng hơn nửa thế kỦ naụ, tuồi trẻ nước ta lại càng 
có uai trò đặc biệt quan trọng. ® Đảng †a ra đời ðà thành lập từ tồ chức Thanh 
niên cách mạng đồng chỉ hội. Điều đó có nghĩa là đã có mội giai đoạn trong 
_đó thanh niên nắm 0dai trò là những người châm Xuới lửa đầu liên cho phong 
trào cách mạng ở nước ta 9 (1). 


Đảng ta oà Bác Hồ rất coi trọng công tác thanh niên, thườn xuyên chăm 
sóc, giáo đục 0à rèn luuện thanh niên, !tồ chức öoà động Diên thanh niên phải huu 
pai trò xung kích cách mạng, góp phần làm nên những thăng lợi 0ẻ pang của 
đất nước. Đảng ta cho rằng, công tức oận động thanh niên ở bài cử gia, đoạn 
cách mạng nủo cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, một vấn đề 
chiến lược. Bác Hồ đã nói : ® Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... 
nước TNệ thịnh ha suự, yẽu ha mạnh nội phần lớn là do SP Ihanh niên » 2). 


(1 LA Dun Te nhất định thắng, địch nhát định thụa Nxb Sự thật Hà nội, 1963, F 
tr. 4ð — 4o. 
(2 Hồ Chí Miah: Toàn tệp. Ngb Sự thật, Hà nội, 1964, tập lV,tr. m 


> 


Hiện naự, nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quả độ tiến lên 
chủ nghĩa xä hội ; cuộc đầu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường ä hội 
chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa đang diễn ra hết sức gau gắt; có biết bao nhiêu 
pãn đề mới mẻ, khó khăn, phức tạp đạt ra đòi hỏi phải được giải quụušt, nhất là 
trong lĩnh mực kinh tế uà +ả hội. Đất nước lại phải đương đầu 0uới cuộc chiến 
tranh phứ hoạt nhiều mặt của bọn bành trưởng 0à bá quyền Bác kinh câu kết uới 
để quốc Mỹ 0à các thế lực phản động khác. Trên phạm 0t thế giới, cuộc đẫu tranh 


giữa hai hệ thống xä hội đổi lập, cũng như cuộc đấu tranh giữa ba dòng thác 


cách mạng uới chủ nghĩa đế quốc hiếu chiền nà các thế lực phản động khác đang 
diễn ra rãt qugšt liệt. Kẻ địch đang hàng ngàu hằng giờ tìm cách lôi kéo, đầu 
độc thanh niên, mưu toan phá hoại chủ nghĩa +ũ hội bằng 0iệc đánh 0uào chính 
nga lực lượn ~+ung kích xâp dựng chủ nghĩa xã hội. Tình hình đó đòi hỏi Đảng 
Ia cảng phải tăng cường công tác thanh niên, phát huụ mụnh mề oal trò xung 
kích, sáng tạo của thanh niên, đồng thời quen làm đầu đủ đến 0iệc giảo dục, tồ 
chức 0à rèn luyện thế hệ trẻ. Nghị quụếšt số 26 của BCT TƯ Đảng 0ề « Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối 0ới công tác thanh niên ® đã chỉ rõ: 4 Làm tốt công 
lác thanh niên !à bảo đảm sự kế lục 0à phát triền khong ngừng của chế độ ta, 
bảo đảm hiện tại cũng như tương lai trơi sáng của dàn lộc Việt nam ®. 


Nước tIq hiện có hơn 15 triệu thanh niên nam nữ, 12 triệu thiếu niên Đà nhỉ 


đồng, chiếm gần 605 số đân. Thưnh niên chiếm 655% lực lượng lao động trong ˆ 


các +Í nghiệp công nghiệp, 54Ã lực lượng lqo động nông nghiệp, hơn 80 
treng các lực lượng 0ñ trang, 50,7 trong các cán bộ khoa học kỹ thuật trên đại 
học »à đại học, 62 trong các cán Bộ trung cấp. Hàng triệu thanh niên nam nữ 
đang học rong các trường phồ thông trung học, trường dạy nghề, trường đợi 
học 0à cao đẳng. Sinh ra oà lớn lên trong thời kỳ lịch sử 0ï đại của đản lộc; 
được Đảng 0à chế độ mới đào tạo, bồi dưỡng, thanh niên ta đã phát huụ truyền 
thống anh hùng của dân tộc, có những công hiến +uối sắc øsà trưởng thành nhanh 
chóng. Nhiều tấm gương liêu biều 0ề chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thể hệ 
trẻ Việt nam đã xuất hiện trên các lĩnh bực, góp phần làm rạng rỡ Tồ quốc la. 


Trên mặi trận quốc phòng 0a an nình, lớp lớp cán bộ, đoàn 0iên uà thunh 
niên đã nêu cao tính thần chiến đấu anh dũng, ngoøn cường, 0ượt mọi khó khă n, 
gian khò, đánh thẳng mọi kẻ thù, bảo oệ oững chắc Tồ quốc +zä hội chủ nghĩa, 
giữ u#ng an ninh chính trị, trậi tự an toàn rã hội uà hăng hải thực hiện nghĩa 
Dụ quốc lễ cao cả. Tẻên tuồi của các anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chính, Định Trọng 
Lịch, Lê Thế Bùi, Hoàng Thị Hồng Chiêm,... còn mãi uởi noít sông đãi nước !q. 


Trên mặt trận lao động sản ruấi, râu dựng đãi nước. 0ởới tình thần «đàu 
cần thanh niên có, piệc gì khó có thanh nien?®, hàng chục triệu đoàn Diên Đà 
thanh niên đang đi đầu trong công cuộc +âu dựng chủ nghĩa x3 hội tả cải tạo xa 
hội chủ nghĩa. Các tập thề 0à cá nhân Hiên tiện xuất hiện ngàu càng nhiều, 


Trên mặi trận păn hóa, giáo dục, khoa học, ki thuật, đông đảo thanh niên 
đã hăng hát lham gia xâu dựng cuộc sống mới, nền păn hóa mới Đà con người 
mới. Tuồi trẻ trong các trường học đã oượt qua nhiều khỏ khăn, c6 gắng dạự 
tốt, học tối 0à râu dựng nhà trường +ä hội chủ nghĩa. Trình độ uăn hóa, khoa 
học, kŨ thuật của thế hệ trẻ, ngày cảng được nâng cao. 


Từ năm 1976 đèn naụ, đã có hơn 3 triệu thanh niên được kết nạp oào Đoàn, 
- hơn 2 triệu thanh niên được kết nạp ào Hội liên hiệp thanh niên Việt nam. Bằng 
cuộc 0ận động « Toàn Đoàn tham gia câu dựng Đảng ®, Đoàn đã giới thiệu 0uới 


Đảng gần f8 triệu doàn Diên ưu tú, trong đỏ có 423 nghìn đã được hết nạp 0¿o 
ø ÉP " 


% 
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Đẳng, chiếm 85Ã tồng sỐ người được kẽ! nạp oào Tuy: trong những năm 
gần đâu. 


Tuụ nhiên, bước 0ào giai đoạn mới của cách mạng, thanh niên ta cũng bộc 
lộ mội số nhược điềm 0à thiếu sót. Đảng chủ Ú nhất là trình độ giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, tình thần trách nhiệm. j thức lồ chức 0uà kỦ luật trong một bộ phận 
t1anh niên chưa cao. Không íL người chưa xác định đúng đản lj tưởng 0à mục 
tieu phãn đầu của mình, còn mơ hồ trước cuộc dấu tranh giai cấp hiện ngụ, giảm. 
sút lòng tin 0à Ú chý chiến đấu, dao động trước những khó khăn tạm thời của 
đãt nước. Mội số thanh niên trốn tránh nghĩa oụ đối oới Tồ quốc, lười lao động 
0à học tập, mê tín, chạy theo lõi sống thực dụng, sa đọa, 0L phạm pháp luật 
Nhà nước. 


* 


Nhiệm vụ cơ bản của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện 
may là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những con người mới 
„ lao động, làm chủ tập thè, có lý tưởng cách mạng cao đẹp, kế tục 

trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng và của dân tộc. Phương 
hướng Đà nội dung giáo dục thanh niên phải nhằm nâng eao trình độ chính trị, 
trinh độ giác ngô xã hội chủ nghĩa, Ú thức lồ chức RỤ luật, dạo đức cách mạng, 
lối sống trong sạch, nâng cao lrình độ ăn hóa, khoa học, kỹ thuật, chuyên môn 
nghiệp oụ, bảo đảm cho thanh niên có đủ ý chí và năng lực làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, Đặc biệt cần chăm lo giáo dạc cho thanh niên lý 
. tưởng công sản chủ nghĩa, thế giới quan Múc — Lê-ntny lòng gêu nước xả hột 
chủ nghĩa kết hợp 0ới chủ nghĩa quốc tế 0ö sản, Uuới truuền Lhống tốt đẹp của dân 
tộc, của Đảng;s- làm cho thanh niên hiền sáu sắc đường lỗi, nhiệm 0ụ cách mạng 
đề các định rõ lý tưởng phấn đầu, thức trách nhiệm của mình đối ouởới sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Rèn luyện lối sống 0à nếp sống +ä hội chủ 
nghĩa trong sáng, lành mạnh, lôn trọng kủ luật Đà pháp luật, kiên quuếi đầu 
Iranh loạt bỏ những biều hiện củu lối sống cá nhân ích kủ, lạc hậu 0à sa dọa. 


Việc giáo dục ød rên luyện thanh niên chỉ có ý nghĩa thiết thực 0à thu được - 
kết quả cụ thề bằng cách lồ chức họ 0à đưa họ ra hành động cách mạng, gắn 
chặi 0uiệc giáo dục, bồi dưỡng trong nhà trường 0ới 0iệc rèn luuện trong thực 
Hiên sôi động của cuộc sống. Lê-nin dã chỉ rõ : qiáo dục chủ nghĩa cộng sản cho 
thanh niên 4 không«„phảdt là mời họ nghe những bài diễn ăn êm dịu hay là nghe 
những thuyết lý đạo đức ®, mà điều quan trọng là phải đưa họ 0uào rèn luyện 
trong đấu tranh cách mạng. Nqười yêu cầu « Đoàn thanh niên cộng sản gần liền. 
Uiệc rèn luyện, học lập 0à giáo dục của mình pới lao động của công nhân Đà 
nông dân, không tự giam mình trong các lrường học 0à không lự hạn chế mình 
ở oiệc đọc sác h báo 0d tài liệu cộng sản. “Chỉ khi nảo cùng lao động Duới công nhân 
Đà nóng dân, người la mới trở nèn mội người cộng sản chân chính 
được 2 (3). 


Các cấp ủụ Đảng uà các cơ quan chính quyền cản thông qua Đoàn thanh 
niên, tồ chức 0à động 0iên thanh niên phát huu tính tự giác, lao động sáng tq0, 
tính thần dũng cảm chiến đấu, đạp bàng mọt khỏ khăn, thực hiện thẳng lợi 


(3) V. [, Lê-nin. Toản tập, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ và. 1978, lập 41, tr. 376. 


những mục tiêu pà nhiệm pụ do Đáng đề ra. Với sự hăng hái pà nhạy bén của 
luôi trẻ, thanh niên phải là lực lượng xung kích trên tãi cd các mặt trận, đi 
đầu thực hiện những uiệc mới, Uiệc khỏ, nhất là trong lĩnh 0ực sảng lạo 0à ứng 
đụng các liền bộ khoa học, kỹ Ihuật 0ào sản Tuất ; tham gia cải tiền quản TÚ kinh 
tế, đầu tranh xóa bỏ cơ chế quản lú tập trung q;ian liêu —bado cấp, chuyèn sang 
thực hiện hạch loán kinh tế oà kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Ý thức nà hành 
động của mỗi thanh niên Việt nain ngà na là €Sốn~+, chiến đầu, ÌdO CỌỘI:7 Đở 
học tảp Lheo gương Bác Hồ 0ĩ đại ®; &sàn sàng đổ bắi cứ đậu, làm bàt cử iệc 
gì 0ì Tồ quốc xã hội chủ ngàĩa, 0ì hạnh phúc của nhàn đân?, 


Thực tiễn cách mạng dang là trường học lớn đề giáo dục 0ì rên 
luuện thanh niên. Cần tò chức 0à động Điện thanh niên nóng thôi 4L đầu: 
trong 0iệc thảm canh, tăng 0ụ, mở rộng diện lích, phát triền nông nghiệp 
toàn diện. lồ chức lại sản xuất ở địa phương mình oà trên phạm Đí cả 
nước. Mở rộng hơn nữa đội hình thanh niên xung phong, thu lút hàng 
triệu thanh niên đi xâu dựng các 0ùàng kinh lễ mới ở Tâu nguyên. ở miền 
đóng Nam bộ, đồng bàng sông Cửu long, oùng núi phía hắc 0à tiễn công 
ra biền.... Thanh niên công nhàn phát nêu cao tình thần lự lực tự cường. khắc 
phục khó khăn, dầu mạnh phong trào thị dưa lao động sản xuất 0à Hồi kiệm. Tồ 
Chức những đội lao động trẻ, phát triền cúc hình thức công trình thanh niên: 
cộng sản, tồ, dội sản xuấi thanh niên, +e, máu thanh niên đề phát huy 0ai lrồ. 
xung kích, sáng tạo của tuồi trẻ. T anh niên trong các ngàn" phân phốt lưu thông 
cần nêu cdo tình thàn phục pụ tân tụy, (rang thực oðà có thái độ ăn mình 
thương nghiệp +ä hội chủ nghĩu. Phát triền các hình thức cửa hàng kiều mẫu 
của thanh niên. Thanh niên trong các lực lượng cũ trang 0à an nình phái có Ú 
ChÍ chiến đầu cao, Èÿ thuột giỏi, ldo dòng lỗi, kỤ luật nghiêm, nếp sống lành 
mạnh, sẵn sàng đập (an các tại đoạn chiến tranh phú hoại nhiều mặt của kẻ: 
thứ, bảo oệ 0ững chúc thành qua của cách mộng Đà bảo đảm sự phát triền lành 
mạnh của tuôi trẻ. Trên mặt trần ăn hóa + hội, thanh niên phải đi đầu trong 
cuộc đầu tranh xâu dựng ncp sống Đăn mình, gia đình 0ăn hỏa\inởi, xóa bo mọi 
làn d£ của Dăn hóa lạc hậu, mê tín, quét sạch păn hóa phản động pà đồi trụu. 


Đứng trước những tẻu cầu !o lớn của sự nghiệp xây dựng 0à bảo oệ Tồ 
_ quốc ngàu nau, cần chăm lo giáo dục cho thanh niên hiều rõ 0ình dự ðà trách 
nhiệm trọng đại của thế hệ mình dôi 0ới lịch sử. Cần làm cho mỗi đoàn niên, 
thanh niên nhận rõ rằng, lớp thanh niên ngàu nụ đang được sống trong một 
thời đại 0é 0ang nhất, sói nồi nhật của lịch sử nước nhà. Vì Dậu, hơn lúc nào: 
hết, họ phải lắu sự hụ sinh phần đâu cho cách mạng làm hạụnh phúc cao nhất của 
đời mình. " 


ĐL đói Đời Điệc động Điên thanh niên cống hiến ngà cảng nhiều cho sự 
nghiệp cách mạng, các cấp ủu Điing, chỉnh quyên, đoàn thề cần chú j đšn lợi ích 
chính đảng của thanh niên Cần lích cực giúi quuềt piệc làm cho thanh niên, 
trước hết là những người đả được đà tạo 0à bộ đội xuất ngũ. Phát triền các 
Irường ửừa học 0ữa làm, cúc trung tâm tại nghề, Rhai thác mọi khả nàng của 
địa phương 0à cơ sở sản xuãi đề mở rộng ngành nghề thu hút lao động trẻ. Cần 
có những chính sách cụ thê chăm lo đời sống Đật chặt uà tình thần của thanh 
niên, bảo đảm quyền làm chủ tập thề của thanh niên trên tối cả các lĩnh 0ực 
hoại động. 


- Giáo dục, rèn luyện thanh niên là sự nghiệp của toản Đẳng, toàn 
dân, của cả hệ thống chuyên chính vô sản dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 


_Sự lãnh đạo trực tiếp 0à toàn điện của Đảng là ấn đề có linh điiẾi lắc 
oà là điều kiện quuết định thẳng lợi của công tác thanh niên uà phcng trảo thanh 
niên. Các cắp ủu Đẳng cần đưa công tác thanh niên Đào chương trình hoạt động 
thường ~uuêncủa mình, có chề độ lãnh dạo Đoàa hanh niên mội cách chặt chẽ, 
có nền nẽp, Những năm gần đa, nhiều lồ chức Đảng đã quan tâm đến công 
lác Iil:anh niên, chăm lo lãnh dạo hoạt động của Đoàn thanh niẻn tà phong trào 
than niên. Song cũng còn không íI cấp ủụ Đảng chưa nhận thức đầu đủ tầm 
quan trọng chiến lược của công tác 0ận động thanh niên cho nên coi Phường pà 
buông lông công tác nàu. Nhiều đồng chí không thấu rõ âm mưu 0à hành động 
của ke lhù lôi kéo 0à làm hư hỏng thanh niên fa nhằm phá hoại sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta. Nhiên cán 0Ó, đăng piên thiểu thức trách nhiệm, có 
hái độ , hẹp hòi, khô?g đảnh giá đúng bản chải của thanh niên, thường chỉ Lhấu 
'mặit :on kém của mội số thanh niên, chưa coi trọng phát huy năng lực sáng lạo. 
của tuồi trẻ, không lồn trọng quUền làm chủ tập thề của thanh niên. Mội số cấp 
ñU Đảng chưa chỉ dạo tốt oiệc phân tông 0à phối hợựp hoạt động của các cơ quơn 
-chính quuUền, các tò chức quần chúng đề chăm sóc 0à bồi dưỡng thanh niên, chưa. 
phút huụ đầu đủ oatL trò chính trị của lồ chức Đoàn thanh niên, 


Cúc cấp ủụ Đảng cần quan tâm hơn nữa đền công tác thanh niên, tăng 
cường lãnh đạo, kiềm tra, lôn đốc hoạt dộng của Đoàn Phanh niên ; chăm lo 
tát dựng Đoàn lhanh niên bững mạnh 0ê chính trị, tự tưởng 0à tồ chức, 
làm cho Đoàn thật sự là đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị chiến đấu 
-của Đảng, là trường học cộng sản chủ nghĩa củu tanh niến, đại điện cho lợi 
ích uà quyền làm chủ lập thề của tuồi trẻ, phái huy ai trò của Đoàn tham gia 
+4 dựng Đảng, zâu dựng chính quyền, phụ trách Đội tiếu niên tiền phong 
Hồ Chí Minh uà Đội nhỉ đồng Hồ Chí Minh. Hạn thường ðụ cấp ủu cần có chế 
độ định kỳ làm 0iệc tập Lhề uới ban chãp hành Đoàn; từng thời gian mở hột nghị 
bàn uà ra những nghị quuết cần thiết 0uề công lác thanh niên, Cần chọn những 
cán bộ trẻ tuồi, có phầm chảt uà năng lực, được thử thách qua phong trảo 
Lhanh niên, thật sự được quần chủng thanh niên quỷ mếẽn, tin cậu làm bí thư 
Đoàn. Nỗi cán bộ, đìng Điện có trách nhiệm nêu gương cho luồi trẻ học tập 0à 
noi theo, đi sáu, đi sát, lắng nghe j kiến, bản bạc bà giải đáp những ấn đề 
đặt ra trong cuộc sống của thanh niên. Đảng piên ở độ tuồi thanh niên phải 
tham gia sinh hoạt Đoàn 0à làm tôi nhiệm Đụ đoàn niên. 


Trong uiệc củng cõ, xâu dựng Đoàn, cần đặc biệt quan lâm củng cổ các . 
tồ chức cơ sở Đoàn, phái triền mạnh mẽ tà nâng cao chất lượng doàn niên, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn 0à dồi mới phương thức hoại động của Đoàn. 
Trong thời gían qua Đoàn thanh niên luụ đã có những cố gắng trong U0iệc lồ 
: hức, giáo dục, động Uulên thanh niên, có liền bộ trong Uiệc cái tiến hình thúc 0à 
phương pháp hoạt động, nhưng tồ chức Đoàn ở cơ sở còn uều, tụ lệ đoàn Uiềun 
3o Đới lồng số.-thanh niên chưa đầy 30%, nhiều Ihạnh niên chưa được thu hút 
bảo các lồ chức của Hội liên hiệp thanh niên, đội ngũ cản bộ Đoàn còn thiếu 
Đà yếu, phương thức hoạt động của Đoàn chậm được đồi mới, còn quần liêu, 
hành chỉnh, không thích hợp oới tính chãit công lác của Đoàn, uởi đạc (liềm của 
tuồi trẻ. 


Nhà` nước coi công tác thanh niên là một bộ phán quan Trọng của chiến 
lược kinh tế — xä hội. Trong các kš hoạch dài hạn 0à :gắn hạn, cần có nội dung 


hộ 


eu thề oà có sự đầu tư thích đảng cho công tác nâu. Các ngành kinh tế, tài chính 
cần có biện pháp thích hợp đề phút huu quuền lâm chủ tập the của thanh niên 
trong lao động sản xuấi, quản lÚ kinh tế, nàng cao trình dộ lau nghề 0à chẳm 
la lợi ích của lưo động trẻ. Các ngành giáo dục, bản hóa. thề dục thề thao. 
lế,... chăm lo giáo dục chính trị, lư tưởng, đồng thời đáp ứng những nhu cầu 
0ề học lập, nâng cao sức khỏe, sinh hoạt uăn hóa cho tuồi trẻ. Khắc phục tình 
Irạng có những cơ quan Nhà nước chỉ nặng 0ề động Diên, sử dụng thanh niên, 
cot nhẹ 0uiệc đào tạo, bồi đưỡng thanh niên, không có những biện pháp tích cực 
đáp ứng uêu cầu phái! triền tành mạnh của tuồi Irẻ. 


Màt trận Tồ quốc Việt nam 0à các đoàn thề công đoàn, phụ nữ, nông dân 
tập thề... cot công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng của công tác zâu 
dựng 0à phát triền tồ chức mình. Các trường học, các tập thề lao động, các lồ 
chức +ã hội, đặc biệt là gia đình, có trách nhiệm rãi to lớn Irong 0iệc đảo tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bằng tr tuệ, kinh nghiệm, tình cảm 0ê uụ tín của mình, 
các đồng chí Iäo thành cách mạng, các anh hùng, nhà giáo dục, nhà khoa học, 
Đãn nghệ sĩ,... có thề đóng góp tích cực Đào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng « thế 
hệ cách mạng cho đời sau ». 


Một Dãn đề hết sức quan trọng bảo đảm chãit lượng pà hiệu quả của công 
lác thanh niên là phải đồi mới phương pháp vận động thanh niên và cải 
tiến phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cho phù hợp uới tình. 
hình uà nhiệm uụ mới, uởi những đặc điềm oề lứa tuồi 0à những nhu cầu mới 
của Lhunh niên. Chỗng khuunh hướng quan liêu hóa, hành chính hóa hoagt động 
của Đoàn thanh niên. Thực tiễn đã chỉ ra rằng những hình thức «công trình 
thanh niên cộng sản », «đội thanh niên rung phong», đội thanh niên xung 
kích». « đội sản xuất thanh niên %, « xe thanh niên », ® máu thanh niên », « quầu 
hàng thanh niên », « lập thề thanh niên xã hội chủ nghĩa 3», diễn đảnthanh niên, 
tìm hiều lịch sử uà truuền thống, cúc loại hình sinh hoại păn hóa nghệ lhuậi, 
thề dục lhề thao,... là những hình thức lối đề tập hợp, giảo dục 0à rèn luyện 
thanh niên. Cần phát triền mạnh mề hơn nữa những hình thức nà, đồng thời 
chủ J thích đáng đến đặc điềm của nữ thanh niên, của thanh niên các dân tộc, 
các tôn giáo, thanh niên quán đội, thanh niên học sinh, thanh niên ở mỗi Đùng 
khác nhau của đất nước. Kết hợp ðuà phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các 
đoàn thề, sử dụng đồng bộ cúc phương tiện p¿ hình thức đề giáo dục, bồi dưỡng 
thanh niên, thiếu niên, tập hợp một cách rộng rãi thanh niên, thiếu niên 0pỏ¿o 
tất cả các loạt hình tồ chức thích hợp. Kiên quuếi đầu tranh độp tan mọi êm 
mưu 0d hành động xuyên tạc, kích động, chia rẽ, lôi kéo, phú hoạt của kẻ thù 
đối uởới thế hệ trẻ. 


Trong Di chúc, Bác Hồ đa cần dặn chủng †a: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một uiệc rất qủan trọng 0à rãi cần thiết, Đảng cần phải chăm 
lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thành niên, đào tạo họ thành những 
người Ihửa kế râu dựng chủ nghĩa rã hội. ˆ _ 


Toàn Đảng, toàn dân ta kiện quyết Llhực hiện ch0 bằng được lời căn dèn 
đó của Bác Hồ. 


Nâng (a0 nẵng suất, chất lượng và hiệu quả trên cơ sử 
xóa bổ lập trung quan liêu bao cấp, chuyển hàn sang hạch 
tuán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


MÂNG cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả là một vêu cầu khách 
quan đối với sự phát triền nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mục đích của 
nền sẵn xuất xã hội chủ nghĩa là sẵn 
xuất ra nhiều của cải đề không ngừng 
thỏa mãn nhu cầu về vật chất, văn 
hóa ngày càng tăng của mọi thành 
viên trong xã hội. Nhằm mục đích 
này, mỗi đơn vị sản xuất không phải 
chỉ phấn đấu tăng nhanh số lượng sản 
phầm mà còn phải quan tâm đến chất 
lượng sẵn phầm, đến hiệu quả kinh 
tế, nghĩa là phải tạo ra được một khối 
lượng hàng hóa nhiều nhất, tốt nhất 
với chi phí ít nhất nhằm phục vụ lợi 
ích của nhân dân lao động. Vì vậy, 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
trong sẵn xuất, kinh doanh xã bội chủ 
nghĩa vừa là những chỉ tiêu tồng hợp 
đề đánh giá kết quả hoạt động của 
mỗi đơn vị kinh tế và của cả nền kinh 
tế, vửa là thước đo sự vận dụng các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
trong chặng đưởng đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta. 


_ Trong những năm qua, Đảng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chính sách 
và biện pháp nhằm khuyến khích các 
đơn vị sẵn xuất nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Những chính sách và biện 
pháp đúng đẳn đã có tác dụng thúc 
đầy sẵn xuất phát triền. Giá trị sản 
lượng công nghiệp năm l19ŠŸ tăng 
7,54 ; công nghiệp trung ưỡng có tiến 


bộ rõ rệt, một số sẵn phầm công 
nghiệp quan trọng tăng khá so với 
năm 1983. Công nghiệp địa phương và 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phát triền khá, nhở đó, chúng ta đã có 
thêm một số mặt hàng phục vụ cho 
nhu cầu sẵn xuất và đời sống. Sản 
xuất hàng tiêu dùng năm sau cao hơn 
năm trước 10Ã ; sản xuất nông nghiệp 
tiếp tục phát triền, sản lượng lương 
thực (trong bốn năm qua) binh quân 
mỗi năm tăng gần 1 triệu tấn. 


Tuy đạt được kết quả như trên, 
song nhìn chung nền kinh tế nước ta 
hiện nay vẫn đang còn nhiều khó khăn 
và mất cân đối lớn, nhịp độ phát triền 
kinh tế chưa đều, chưa mạnh và chưa 
vững chắc. Sẵn lượng tuy có tăng 
nhưng năng suất, chấ( lượng và hiệu 
quả còn kém. 


Tỉnh hình trên có nguyên nhân 
khách quan là do cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn quá yếu, nguyên liệu, vật 
liệu thiếu, thiên tai liên Liếp xảy ra, 
kẻ địch tăng cường phá hoại vê nhiêu 
mặt... 


Nguyên nhân chủ quan là: trong 
cơ chế quản lý, tệ bảo thủ, tập trung 
quan liêu, bao cấp còn nặng ¡iẻ, quan 
điềm hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa chưa được quán triệt 
sâu sắc, nhiều đơn vị kinh tế ý lại vào. 
sự cấp phát của Nhà nước (làm ăn với 
bất cứ giá nào), không cìn tỉnh toán 
lời— lỗ ;¿ một số đơn vị, xí nghiệp tuy có 
cố gắng phấn đấu đề đạt hoặc vượt 


? 


kế hoạch sẵn xuất về mặt số lượng» 
nhưng chất lượng sản phầm và hiệu 
quả kinh tế lại rất thấp. 


- Nhiều khả năng sìn xuất chưa được 
tận dụng, lao động, đất đai và ngành 
nghề chưa được khai thác tốt, năng 
lực sản xuất và tiền vốn còn lăng phí 
nghiêm trọng, năng suất lao động xũ 
hội còn rất thấp. 


Những điều kiện đề tăng năng suất, 
chất lượng và hiệu qua sản xuất như 
giá cả, tiền lương v.v. chưa được giải 
quyết vẻ cơ bản và đồng bộ là nguyên 
nhan trực tiếp ảnh hưởng đến quá 
trình phát triền nền kinh tế quốc dân. 


Bài học có thề rút ra là: sắp xếp 
lại cơ sở sản xuất kinht doanh, đồi mới 
cơ chế quản lý. vóa bỏ cơ chế tập 
lrung quan liều, bao cấp, chuuền. hẳn 
sang hạch toán kinh tế pà hinh doanh 
+ả họi: chủ nghĩa, giải quuŠt kịp thời 0à 
đồng bộ giá, lương, liền 0.0. là uều lõ 
quuết dịnh quá trình tăng năng suốt, 
chãt lượng 0à hiệu qua nên Rinh lễ 
Ironq chặng đường trước mi. 


Năng suất, chất lượng và hiệu quả 
thống nhất với nhau và thúc đầy nhau 
cùng phát triền. Tùy theo trình độ 
phát triền của lực lượng sẵn xuất và 
sự chín muồi của quan hệ sản xuất 
mà vấn đê năng suất, chất lượng và 
hiệu quả được đặt ra ở mức độ khác 
nhau. Trong chặng đường đầu Liên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước tfq, trình độ phát triên của lực 
lượng sản xuất còn ở mức thấp, lao 
động chủ vếu bằng thủ công, Nhà nước 
chưa có đủ nguyên liệu, vật liệu cung 
cấp kịp thời cho sản xuất; quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nợhĩa đang hình 

„ thành (nền kinh tế còn nhiều thành 
phần) thì vấn đề năng suất, chất lượng 
và hiệu quả được đất ra như thế nào 
cho phù hợp với tình hình thực tế của 
-đất nước 2 


Ai cũng hiều sự cần thiết phải ra 
sức tăng năng suat lao động vị đó là 


bồ 


thước đo trình độ phát triền sức sản 
xuất của một xã hội, là yẻu cầu cấp 
bách đề cải thiện đởi sống vật chất, 
văn hóa của nhân dân. V.]. Lê-nin đã 
chỉ rõ: *Một khi chiếm được chính 
quyền Nhà nước, giai cấp vô sẵn có 
một lợi Ích căn bản nhất, sống cỏn 
nhất, là phải tăng số lượng sản phầm, 
phải nâng cao théo những quy mô 
rộng lớn lực lượng sản xuất của xã 
hội » (1). Ở nước tả, một nước nòng 
nghiệp lạc hậu di lên chủ nghĩa xã 
hội, mọi cái đều thiểu. lại phải gánh 
chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh 
lâu dài và ác liệt, việc phấn đấu tăng 
nhanh sản phầm + hội càng cấp bách 
đề góp phần ồn định tình hình kinh tế 
xã hội trong những năm trước mắt và 
lạo tiền đề cho sự phát triền vào 
những năm sau. 


Năng suất lao động không ngừng 
tăng lên là quv luật khách quan của 
chủ nghĩa xã hội, là cơ sở đề bảo đảm 
tăng cưởng lực lượng sản xuất và 
củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Tăng năng suất lao động xã hội 
thề hiện trước hết ở việc tiết kiệm.lao 
động sống và lao động quá khứ trên 
phạm vi toàn xã hội. Sản xuất xã hội 
tăng lên là nhờ tăng nàng suất lao 
động xã hội, huy động toàn bộ lực 
lượng lao động xã hội trong một thời 
gian nhất định đề sẵn xuất ra nhiều 
của cải vậi chất. Chúng ta cần phải 
“nắm cho được lao động, quản lý 
chặt chẽ lao động, phấn đấu giải 
quyết việc làm cho người lao động... 
như nghị quyết Hội nghị thứ 3 của 
Trung ương Đảng đã nhấn mạnh. Khả 
năng tiềm tàng của nền kinh tế nước 
ta còn khá lớn: công suất máy móc, 
thiết bị mới sử dụng ở tỷ lệ rãi thấp. 
đặc biệt là đất đai chưa được khai 
thác và sử dụng hợp lý... trong khi 
đó sức lao động ở thành thị và nông 


(1) V.] Lê-rin: Toán cập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-ve. 1978, tập 44. tr. 422. 
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— 


' 


thôn, trong các ngành chưa được sử 
dụng hết, nhiều người chưa có việc 
làm. Vấn đẻ quan trọng và cấp bách 
(hợp với khã năng thực tế) hiện nay 
là phải tìm mọi cách thu bút những 
người có khả năng lao động vào sản 
xuất, sử dụng tốt nhất lực lượng lao 
động, công suất máy móc, thiết bị 
biện có đề làm ra nhiều sản phầm cho 


xã hội; hướng vào sẳản xuất nông! 


nghiệp, đầy mạnh chăn nuôi, mở 
mang ngành nghề, khai thác lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, phát triền tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp và: dịch 
vụ ở thành phố. Và trước hết, phái 
® sử dụng cho hết 27 triệu lao động, 
khai thác tốt nhất 7 triệu héc ta đát 
nông nghiệp đang canh tác, gàn 12 
triệu héc ta đất lâm nghiệp và gần lã 
triệu héc ta đồng, bãi, đdòi/ nương 
chưa sử dụng » (2). 


Thu hút mọi người *ào lao động 
sẵn xuất, trên cơ sở khai thác triệt đề 
và tiết kiệm những khả năng tiềm 
tàng hiện có đề tăng nhanh sản phầm 
cho xã hội— đó là con đường đề đưa 
năng suất lao động xã hội tăng lên, 
góp phần ồn định và từng bước cải 
thiện đời sống nhàn dân. 


Việc phấn đấu tăng nhanh số lượng 
sản phầm phải gắn liền với việc bảo 
đảm chất lượng sản phầm theo tiêu 
chuẩn đã quy định. Trong điều kiện 
cụ thề của nền kinh tế hiện nay¿nên 


đặt vấn đề chất lượng sản phầm như. 


thế nào cho phủ hợp? Có người cho 
rằng trong khi thị trưởng khan hiếm 
hàng hóa, sẵn phầm eung không kịp 


cầu, cốt sao sản xuất ra nhiều sản - 


phầm là được. Thực chất của quan 
điềm này là đem số lượng đối lập với 
chất lượng, muốn tắng số lượng phải 


hạ thấp chất lượng và ngược lại. Do ` 


chạy theo số lượng mà một số xí 
nghiệp đã không theo đúng quy trình 


công nghiệp, tạo ra những sản phẩm . 


kém phẩm chất như: lốp xe đạp trước 
đây có thề sử dụng được vài ba năm, 
nay chỉ sử dụng được năm bảy tháng; 


- 


nhiều mặt hàng khác ứử đọng không 
tiêu thụ được vì phầm chất không . 
bảo đầm; một số mặt hàng xuất khầu 
không đúng quy cách bị nước ngoài 
trả lại hoặc phải húyv bỏ... Tình hình 
đó đã gày nhiều thiệt hại cho quỹ công ˆ 
và tỐi kém cho nzười LiêU GdH, 
Đăng lẽ trong tình hình nguyên liệu, 
vật liệu khan hiếm, có những thứ phải 
mua của nước ngoài, căn phải chú 
trọng bảo đảm chất lượng sản phầm 
thì một số đơn vị. xí nghệp lại làm 
ngược lại, gày tòn thất cho nên 
kinh tế, Ũ 


Nền kinh tế xã hội chủ rghĩa là 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch. 
Chúng ta phấn đầu nâng cao chất ` 
lượng sẵn phầm là nâng cao giá trị 
st dụng của nó, điều này có ý nghĩa 
như là sẵn xuất thêm sản phầm mà 
khônz tốn kém thêm nưuyên liệu và 
vật liệu. Mặt kháe, trong khi dời sống 
của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, 
nàng cao giá trị sử dụng, mở ròng 
phạm vi và kéo d¿ Ù thởi gian sử dụng 
hàng tiêu dùng chúng những là biện 
pbháp quan trọng đề tiết kiệm vốn cLo 
Nhà nước mà còn giảm được chỉ tiêu, 
Lăng sức mua, cái thiện đời sống cho 
người tiêu đùng. Nước ta còn nghèo, 
thu nhập của nhân đân còn rất thấp, 
một vêu cầu đặt ra đối với chúng ta 
là phát huy mọi năng lực tiềm tàng, 
tận dụng mọi khả năng sẵn có về 
nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu... đề 
sản xuất nhiều hàng liêu dùng bền da 
tốt, phục vụ đời sống nhân dân. Đỏ là. 
phương hướng nàng cao cbất lượng 
sản phầm và cũng là yêu cầu thực tế, 
không cao xa, chúng ta hoàn toàn có 
thê làm được. 


Đảng ta coi tiết kiệm là quốc sách. 
Việc tiết kiệm chỉ phí lao động theo 
Ý n¿hĩa tuyệt đối là giảm chỉ phí lao 
động sống và lao động vật hóa trên 
đơn vị sản phẩm, theo ý nghĩa tương 


(2) NMạbj quyết Hội nghị thứ 5 của Trung 
vơi Đáng. 


đối là nâng cao giá trị sử dụng của 
sản phầm. Nàng cao giá trị sử dụng 
của sản phầm là làm cho sản phầm 
tốt hơn, bền hơn... tiết kiệm được chỉ 
phí trên đơn vị sản phầm; việc đó có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng đối với 
việc nâng cao hiệu quả kinh tế của 
sản xuất. 


— Mục đích của sản xuất kinh đoanh 

xã hội chủ nghĩa là đề đáp ứng như 
cầu ngày càng tăng của nhân dân lao 
động. Sản xuất, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa muốn đáp ứng yêu cầu của 
quy lưật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 


xã hội thì phải tính toán hiệu quả kinh: 


tế. Nói đến hiệu quả kinh tế trước hết 
là nói tiêu hao lao động quá khứ và 
lao động sống Ít nhất mà làm ra được 
khối lượng sản phầm nhiều nhất, lối 
nhất nhằm phục vụ lợi ích của nhân 
dân lao động. Trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta, 
khi mà cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội đang được xây 
dựng, quan hệ sản xuất:xã hội chủ 
nghĩa đang hình thành và cúng cố, 
hàng triệu người chưa có việc làm do 
hậu quả của chiến tranh..., chúng ta 
phải cố gắng bảo đảm cho mọi người 
dẻu có việc làm, bảo đảm đáp ứng 
những nhu cầu về vật chất, văn hóa 
bức thiết của người lao động Sử 
dụng hết lực lượng lao động, kết hợp 
lao động với đất đai, mở mang các 
ngành nghề, tận dụng các cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện có tạo ra khối 
lượng sản phầm lớn nhất với chị phí 
ít nhất, đó là phương hướng nâng 
cao hiệu quả kinh tế của chúng ta 
lúc này. Cách làm ăn theo lối tập 
trung quan liêu, bao cấp như lâu nay 
đã đem lại hậu quả không tốt đối với 
nèn kinh tế. Trong khi đất nước còn 
nghéo, đáng lẽ chúng ta phải thực 
hiện đúng như lời dđạy của lê-nin: 
“Hãy tính toán tiền nong cho cần 
thận và thành thực, hãy chỉ liêu tiết 
kiệm...» (1) thì không ít đơn vị, xí 
nghiệp làm ngược lại. Việc một sỐ 
đơn vị sản xuất coi tiên vốn, vật tư 


1ú) 


của Nhà nước như của « trời cho» 
không tính đến chỉ phí sản xuất, 
không tính đến lời — lỗ, việc định giá 
cả không phản ánh giá trị (thấp hơn 
giá trị), việc phân phối mang nặng 
tính chất bình quân... đã dẫn đến sự 
phung phí của cải của nhân dân, làm: 
thiệt hại đến tài sản của Nhà nước. 
Vì vậy, đề bảo đảm hiệu quả kinh tế 
chúng ta phải nhanh chóng xóa bỏ 
cơ chế tập trung quam liêu, bao cấp, 
thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩà, bất cứ xí 
nghiệp nào, đơn vị kinh tế nào cũng 
phải làm ăn có tính toán, vừa bảo 
đảm mức doanh lợi cho mình, vừa 
đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã 
hội. 

Thông thường thì năng suất, chất 
lượng và hiệu quả nằm trong mối 
quan hệ thống nhất với nhau thúc 
đầy nhau cùng phát triền. Tuy vậy, 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ, do nhiều yếu tố tác động, 
các mặt năng suất, chất lượng và 
hiệu quả nhiều khi phát triền không 
cùng chiều với nhau, có khi số lượng 
tăng nhưng chất lượng lại giảm, tông 
sản phầm xã hội tăng nhưng chỉ phí 
cho một đơn vị sản phầm lại tiêu tốn 
nhiều hơn, hiệu quả kinh tế thấp. 
Tình trạng phồ biến hiện nay là số 
lượng sản phẩm làm ra chưa nhiều, 
nhưng chất lượng một số mặt hàng 
lại rất kém, hiệu quả sẳn xuất kinh 


doanh còn bị coi nhẹ, Muốn nâng cao 


năng suất, chất lượng và hiệu quả, 
cần phải áp dụng một hệ thống các 
biên pháp kinh tế, kỹ thuật, tồ chức 
quản lý v.v. Trước hết là sắp xếp 0à 
tồ chức lại sản xuất theo từng ngành 
kinh tế — kỹ thuật trên phạm vi cả 
nước, bao gòm các xí nghiệp trung 
ương và địa phương, các cơ sở thuộc 
các thành phần kinh tế khác nhau, 
kết hợp chặt chẽ giữa ngành với vùng 
lãnh thô và địa phương. Mục đích của 


(4› V. l. Lê-nin : Toản /#e, Nxb Tiểm bộ: 
Mát-rcơ-va. 1977, tập 2Ó. tr. 211. 


sắp, xếp lại sẵn xuất là nhằm khai 
thác mọi khä năng tiềm tàng, tận 
dụng mọi năng lực hiện có và những 
năng lực mới bồ sung một cách có 
hiệu quả, triệt đề tiết kiệm năng 
lượng và nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ 


sử dụng công suất máy móc; phát ˆ 


huy thế mạnh về lao động và đất dai 
vừa chú trọng đầy mạnh thâm canh, 
tăng vụ, vừa mở rộng diện tích, phát 
triền ngành nghề, giải quyết công ăn 
việc làm cho người lao động. Đề 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả, còn cần có biện pháp tích 
cực và mạnh dạn chuyềp những cơ sở 
không có đủ điều kiện sản xuất theo 
nhiệm vụ đã giao sang sản xuất loại 
sản phầm khác, nếu thấy cần thiết; 
kiên quyết loại bỏ những cơ sở 
không có khả năng bảo đảm sản xuất 
có hiệu quả, thua lỗ kéo dài trở thành 
gánh nặng cho nền kinh tế. 


Trở ngại chính cho việc phấn đấu 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả là cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu, bao cấp hiện.nay. Cơ chế 
này kìm hăm tính năng động sảng 
tạo của địa phương và cơ sở, làm 
cho địa phương và cơ sở luôn luôn 
phụ thuộc, bị động, lúng túng, trông 
chờ ỷ lại vào sự cung cấp của cấp 
trên. Thực chất của bao cấp là mọi 
khoản chỉ phí ở đơn vị sản xuất kinh 
đoanh,.. đều dựa vào kinh phí do Nhà 
nước cấp phát, fchỉ đủ, thu đủ, tử 
đó gây nên những nhu cầu giả tạo về 
vật (tư, tiền vốn... Nhiều nơi có nhu 
cầu một, nhưng khai lên gấp hai ba 
lần, miễn sao rút được càng nhiều 
càng tối vật tư, vốn... từ trong kho 
Nhà nước về cho đơn vị mình (kề cả 
những nguyên liệu, vật liệu mà đơn 
vị không có nhu cầu). Đây là một 


trong những nguyên nhân chính dẫn. 


đến tỉnh trạng phân tán trong quản 


lý, lãng phí trong sử dụng vẬt tư, - 


tiền vốn... 


Nguyên tắc tiết kiệm thời gian lao 
động đòi hỏi phải tính toán chỉ phí 


lao động sống và lao động quá khứ 
trên một đơn vị sản phầm. Hiện 
nay chúng ta chưa có đủ điều kiện đề 
tính toán các yếu tố này. Một là, với 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, 
giá cả không phản ánh được giá trị, 
thấp xa so với giá trị. Hai đà, tiên 
lương không còn là một yếu tố của 
sản xuất, thúc dây sản xuất, vì nỏ 
mang nhiều yếu tố bất hợp lý. Giải 
quyết vấn đề giá cả, tiền lương đã 
trở thành cấp bách, vì nó có quan hệ 
trực tiếp đến diều kiện sống và làm 


"Việc của người lao động, quan hệ đến 


nhiều mặt sản xuất. kinh doanh. Giá 
cả là biều hiện bằng tiền của giá trị, 
giá cả được xác định đúng là phản 
ánh đầy đủ mức haơ phí lao động 
xã hội cần thiết đề sản xuất hàng hóa 
đó; tiền lương phản ánh phần hao 
phí lao động sống, người công nhàn 
dùng tiền lương đó mua tư liệu tiêu 
dùng đủ đề nuôi sống bản thân và 
con cái họ. Tiết kiệm thời gian lao 
động suy cho cùng cũng là phần đấu 
giảm chỉ phí, hạ giá thành sẵn phầm 
(giảm chỉ phí lao động sống hoặc lao 
động quá khứ hoặc giảm cả lao động 
sống và lao động quá khứ) — yếu tố 
cơ bản đề nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. Mặt khác, giá 
thành sản phầm có được tính toán 
đầy đủ mới có cơ sở đề định giá bán 
buôn xí nghiệp và giá bán buòn công 
nghiệp một cách hợp lý — điều kiện 
cơ bản đề tiến hành hạch toán kinh 
tế: | | 

Việc nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả còn phụ thuộc vào 
các yếu tố giáo đục tư tưởng, cải liến tô 
chức, cải tiến quản lÚ sản xuất, cải 
liến kỹ thuật v.v. Vì vậy, cùng với 
việc đầy mạnh công tác tư tưởng và 
tồ chức. nhằm giáo dục, động viên 
quần chúng lao động hăng hái thi dua 
lao động với năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao, cần phải thực hiện 
hàng loạt các biện pháp về cải tiến 
quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật, 
cải tiến tô chức lao động, bợp lý hóa 
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sản xuất. Trước mất, chúng ta chưa 
có điều kiện đồi mới thiết bị, máy 
móe.,. và về cơ bản vẫn phải tận dụn⁄< 
các cơ sở vật chất kỳ thuật hiện có, 
cho nên phải tăng cường công tác 
quản lý kỹ thuật, quản lý chặt chẽ 
và sử dụng tốt lực lượng cán bộ, công 
nhân kỹ thuật,. lao động có tay nghề 
giỏi :.chú ý hơn nữa việc bồi đưỡng 
trình độ văn hóa, khoa học và kỹ 
thuật, trình độ tồ chức quăn lý cho 
cán bộ và những người trực tiếp sẵn 
xuất, mở rộng quyền làm chủ tập thề, 
tạo điều kiện cho quần chúng tham 
gia quản lý xí nghiệp đưới sự lãnh 
đạo của Đẳng. 

Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên 
tắc phân phối theo ¡ao động: người 
làm nhiều hưởng nhiều, người làm Ít 
hưởng Í{. người có sức lao động mà 


không làm thì không được hưởng; đó 


là biện pháp tốt nhất đề nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
Nâng cao năng suất. chất lượng và 
hiệu quả — đó là vấn đề cực kỳ quan 
trọng có ý nghĩa quyết định đối với 
sự phát triền nền kinh tế quốc đân. 
VÌ vậy, cần tăng cường “hơn nữa sự 
lãnh đạo của Đẳng và hiệu lực điều 
hành của bộ máy Nhà nước, dứt 
khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo tập 
trung thống nhất của trung ương, 
đồng thời mở rộng quyền chủ động 
sáng tạo cho cơ sở và địa phương, 
khai thác và sử dụng triệt đề mọi 
khả năng tiềm tàng, nhất là khả năng 
về lao động và đất đai, về thiết bị, 
máy móc hiện có đề tăng nhanh năng 
suất, chất lượng và hiệu quả. 


NÂNG CAO SỨC: CHIẾN ĐẤU 
CỦA CÁC ĐÁNG BỘ PHƯỜNG 


NGUYÊN ĐỨC TÂM 


I—VỊ TRÍ CẤP PHƯỜNG VÀ 
TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO CỦA 
- ĐĂNG BỘ PHƯỜNG 


nói chung, xây dựng cấp phường 

nói riêng, là một vấn đồ tương 
đối mới mẻ. Trong quá trình tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là 
từ sau ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước, chúng ta đã từng 
bước xác định việc tồ chức các đơn 
vị hành chỉnh ở đô thị cho phù hợp 
với hoàn cảnh cụ thề của nước ta và 
đáp ứng được yêu cầu đồi mới cơ chế 
quần lý. 


8 với chúng ta, xây dựng đô thị 


Cho đến nay, chúng ta đã xác định 
phường là đơn vị hành chính cơ sở ở 
nội thành, nội thị tong hệ thống chính 
quyền 4 cấp tử trung ương đến cơ sở; 
Hội đồng nhân dân phường là cơ quan 
quyền lực của Nhà nước ở địa phương, 
đo nhân đân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước nhân dđân địa 
phương và chỉnh quyên cấp trên. Hài 
đồng nhàn đản phường quyết định và 
thực hiện các biện pháp nhàng xây 
dựng phưởng về mọi mặt, bảo đảm 
phát triền kinh tế và văn hóa, nâng 
cao đời sống củo nhân dân và hoàn 
thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. 
Phường có quyền quyết định kế hoạch 
và dự toán ngân sách của địa phương, 
phê chuẩn việc thực hiện kế hoạch và 
quyết toán ngân sách của địa phương. 


¬ 


⁄ 


Như vậy, phường giữ vị trí rât 
quan trọng về tất cả các mặt chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng 
và an ninh; phường là cấp cơ sở có 
kš hoạch 0à ngân sách. Luận điềm này 
là kết qua tông kết sự phát triền 


“phong phú của cấp phường trong cả 


nước nhằm phục vụ đường lối xây 
dựng kinh tế của Đảng ta và xuất phát 
tử thực tế nước ta trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Kinh nghiệm thực tế ở thành phố 
Hồ Chí Minh, thủ đô Hà nội và thành 
phố Hải phòng đã chỉ ra rằng, những 
phường tiên tiến là những phường 
nắm vững chức năng và nhiệm vụ của 
mình, hiều rõ thế mạnh cùng những 
đặc điềm của địa phương, vận dụng 
đúng đẳn chủ trương, chính sách của 
Đáng và Nhà nước vào địa phương, 
phát động phong trào quần chúng khai 
thác tốt tiềm năng của phường. Nhiều 
phường rất năng động, sáng tạo, biết 
đ¡ lên từ lao động, vật tư, tiền vốn 
của địa phương mình kết hợp với liên 
kết kinh tế với các địa phương khác; 
biết từ việc phát triền sẵn xuất tiều, 
thủ công nghiệp, phát triền hợp tác xã 
mua bán, hoạt động văn hóa, địch vụ, 
kinh tế gia đình... mà giải quyết việc 
làm cho người lao động trên địa bàn 
phường ; kết hợp chặt chẽ việc cải tạo 
quan hệ sản xuất, quản lý thị trưởng 
vói việc phát triền sản xuất, tồ chức 
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đời sống, giữ gìn an nỉnh và trật tự 
trong phường. 


- Ngược lại, những phường chậm tiến 
là những phường chưa xác định rõ 
vai trồ và vị trí của mình, không thầy 
rõ trách nhiệm quản lý của mình vẻ 
các mặt, nhất là về kinh tế, do đó 
không quan tâm đúng mức đến việc 
chỉ đạo phát triền sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trên địa bàn phường, 
Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, — 
bao cấp đã biến phường thành một 
đơn vị thụ động, ý lại. 


Ngày 12-6-1985 Ban bí thư Trung 
ương Đẳng đã ra chỉ thị số 61 CT/FU 
a Vẻ tăng cường trách nhiệm, nâng 
cao sức chiến đấu của các dàng bộ cơ 
sở phường và xây dựng các dìng bộ 
phường, quận (thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh) vững mạnh », trong đó đã 
xác định rõ vị trí quan trọng, trách 
nhiệm to lớn của cấp phường trong 
việc xây dựng và bảo vệ các đô thị ở 
nước ta hiện nay. Chỉ thị chỉ rö: 
« Phường là nơi có nhieu tiềm năng 
vẻ lao động, tay nghề và vât tư, tiên 
vốn... Phường là nơi cư trú tập trung 
công nhân, trí thức xã hỏi chủ nghĩa 
và nhân dân lao động đô thị, là địa 
_bàn điễn ra hàng ngày cuộc đấu tranh 
gay gắt và phức tạp giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, nơi kể địch và những phần tử 
xấu có điều kiện lợi dụng đề làm ăn 
phi pháp. hoạt động chiến tranh tâm 
lý, chiến tranh phá hoại về nhiêu mặt s. 
Vì vậy, *các đẳng bộ phường phải 
quán triệt đường lối, chính sách. nắm 
vững hai nhiệm vụ chiến lược của 
Đảng, nắm vững đặc điềm của phường 
mình và những vêu cầu cấp bách về 
sản xuất, đời sỏng của quản chúng và 
về quốc phòng, an ninh, phải phát huy 
tính thần làm chủ tập thề, nêu cao 
tính năng đóng. chủ động, tự lực tự 
cường, đề lĩnh đạo tốt việc xây dựng 
phường thành cấp cơ sở có kế hoạch 
và ngàn sách, hoàn thành tốt mọi 
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nhiệm vụ kinh tế, đời sống văn hóa, 
xã hội, quốc phòng và an ninh a. 
“Trong các nhiệm vụ cấp trên giao 
chơ phường, có viêc do phường trực 
tiếp quản lý, có việc do cấp trên quản 
lý có sự tham gia, phối hợp của 
phường, nhất là về mặi chấp hành 
đường lối, chính sách của Đẳng và 
pháp luật của Nhà nước trên. lãnh thô 
đề bảo đảm cho đường lối chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
được thực hiện đầy đủ, kịp thời và 
thống nhất trong cả nước. Điều kiện 
phát triền kinh tế — xã bội ở các 
phường có khác nhau cho nên phải 
phân cấp cụ thề và hợp lý cho phường, 
tạo điêu kiện đề phường phát huy 
được tính tích cực, chủ động của mình. 


Tính năng động của phường cộng 
với sự giúp đỡ, chỉ đạo của cấp trên 
sẽ tạo ta những thuận lợi mới đề biến 
lao động và tiền vốn thành của cải vật 
chất, khai thác tốt hơn tiêm năng to 
lớn của địa phương. Nếu không phản 
cấp, giao trách nhiệm cụ thề và dứt 
khoát cho phường, việc gì cũng tập 


.- trung vào quận thì không thề phát 


huy được sức mạnh của phường trêu 
địa bàn của quận và thành phố. 


Việc giao cho phường xây dựng và 
quản lý một số cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không có nghĩa là chia 
cắt sự quản lý tập trung thống nhất 
ở các đô thị. Khi phân cấp phải căn 
cứ vào tình hình và điều kiện cụ thê 
của từng phường, phải nhằm vào hiệu 
quả và bảo đản tính tập trung thống 
nhất, chứ không phải phân giao mọt 
cách tùy tiện. | 

Đẳng bộ phường là tô chức cơ sở - 
của Đảng có chức năng lãnh đạo mọi 
mặt công tác của phường. Sự lãnh đạo 
và chỉ đạo của chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
phường là yếu tố quyết định tăng 
cường trách nhiệm quản lý toàn diên 
của chính quyền phường và nàng c¡6 
vị trí của cấp phường vẻ các mặt 
chính trị, hành chính, kinh tế, vău 
hóa, đời sống, quốc phòng và an ninh. 


Sự lãnh đạo của đẳng bộ phường là 
lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, bảo đảm cho đường lối, chính 
sách của Đẳng thấm sâu vào quần 
chúng. phát động phong trào quần 
chúng thực hiện nhiệm vụ cách mạng, 
thông qua đó bài dưỡng, giáo đục 
quần. chúng, xây dựng tộ chức, rèn 
luyện củn bộ, đẳng viên và kết Lập 
đẳng viên mới, 


Trong việc lãnh đạo phát triền sản 
xuất kinh doanh, quản lý kinh tế và 
tồ chức đời sốgg, đảng bộ phường 
phải rất chủ động và sáng tạo, phải 
vừa có nhiệt tình, vừa có kiến thức, 
nhất là kiến thức về quản lý kinh tế, 
về khoa học kỹ thuật, có năng lực và 
nghệ thuật lãnh đạo đề sử dụng và 
phát huy sức mạnh tồng hợp của 
phường. Xác định trách nhiệm quản 
lý của cấp phường đối với kinh tế 
phường là một khâu trong việc xóa 
bỏ cơ chế quản lý tập trung quân 
liêu, — bao cấp, xây dựng cơ chế mới, 
bảo đảm phát huy tính năng động và 
sảng tạo của cơ sở, 


Đăng bộ phường có trách nhiệm rất 


lớn trong việc lãnh đạo quản lý hành 


chính, văn hóa xã hội, quản lý dân cư, 
bảo đâm an ninh và quốc phòng. Các 
chỉ bộ và đẳng bộ phải nắm được 
tỉnh hình đời sống vật chất và tỉnh 
thần, tâm tư, nguyện vọng của quần 
chúng, phải nắm chắc từng họ, từng 
người dân trong khu vực mình, Đó là 
trách nhiệm chính trị rất lớn. Tồ chức 
đẳng phải thông qua các tồ đân phố, 
các đoàn thề quần chúng, giáo dục 
nảng cao giác ngộ chính trị cho quần 
chúng, phát huy trí thông minh, sáng 
tạo của quần chúng, tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến quần chúng, giủi quyết 
một sách đúng đắn những thắc mắc 
của quần chúng theo đúng đường lối, 
quan diềm của Đảng. Chỉ eó như Vậy 
mới phát huy được quyền làm chủ 
tìp thề của quần chúng, xây dựng được 
CỐ cán trong quần chúng, bảo đảm 
quản clưng tích cực bảo vệ chính 


quyên, chấp hành tốt các chính sách - 
về an ninh, quốc phỏng, quần lý, giáo 
dục và chuyền hóa được những người 
chậm tiến, các phần tử lạc hậu, phát 
hiện được bọn phản động và bọn tội 


_phạm ẩn nặp trong quần chúng, 


Đẳng bộ phường phải có kế hoạch 
Xây dựng lực lượng quốc phòng và 
an ninh, nắm chắc và lãnh đạo trực 
tiếp các lực lượng tự vệ, các lực lượng 
công an ở phường; thông qua trưởng 
công an phường đề lãnh đạo công an 
thực hiện nghiêm chỉnh các nghị 
quyết, chỉ thị của Đẳng về công tác 
an nỉnh, trật tự và định rõ chế độ báo 
cáo trực tiếp của các lực lượng -này 
với tồ chức Đảng. 

Sự lãnh đạo của đảng bộ phường 
phải rất cụ thề ; từng thời gian đẳng 
ủy, chỉ ủy phải có chương- trình, kế 
hoạch cụ thề về (ừng mặt hoạt động, 


đặc biệt là phải xác định rõ mục tiêu 


về kinh tế, đời sống, về quốc phòng, 
an ninh, về xây dựng tồ chức và lực 
lượng cách mạng trong phường. Phải 
bám sát cuộc sống sinh - động và thực 
trạng kinh tế — xã hội đa dạng, phong 
phú, và cũng rất phức tạp ở phường; 
quan lâm đến đời sống thường ngày 
của mỗi người dân; chấm đứt tình 
trạng lãnh đạo chung chung, kém hiệu 
quả. : 


II — XÂY DỤNG CƠ CẤU TÔ CHÚC 
THỰC HIỆN CHẾ. ĐỘ LÀM CHỦ TẬP 
THÊ VÀ PHÁT HUY SÚC MẠNH 
TÔNG HỢP TRÊN ĐỊA BẢN PHUỜNG 


Quyền làm chủ lập thề của nhân 
đân lao động trên địa bàn -phường là 
điều kiện, là động lực đề xây dựng. 
phường vững mạnh, 

Trước hết, quyền làm chủ lập thà 
của nhân dàn lao động phải dược bdo 
đảm bảng một hệ thống tồ chức chỉnh 
quyền mạnh, ẩn bó chặt chẽ oớt nhân 
dân, 

Hội đồng nhân dân phường là cơ 
quán quyền lực cao nhất ở phường, 
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phâi hoạt động một cách thiết thực. 
Các đại biều Hội dồng nhân dân phải 
là những người có phẩm chất và năng 
lực, chăm to phục vụ tốt nhân dân 


_ trong phường, đong thời tôn trọng sự 


quản lý thống nhất của thành phố, 
thị xã. Ủự ban nhân đân phường thực 
hiện nghiêm chỉnh các quyết dịnh của 
Hội đồng nhân dân phường. Ủy ban 
xin ý kiến của đẳng ủy trên những 
vấn đề lớn. Sự lãnh đạo của đẳng ủy 
đổi với Hội đồng nhân dân được thực 
hiện bằng các nghị quyết của đẳng 
ủy và thông qua hoạt động của các 
đẳng viên trong Hội đồng nhân dàn 
nhằm biến nghị quyết của đảng ủy 
thành quyết định của Hội đồng nhân 
dân. Trường hợp Hội dòng nhân dân 
có ý kiến khác với ý kiến của đẳng 
ủv thì đảng ủy xem: xét lại ý kiến của 
mình đề có quyết định thích hợp. - 


Tồ dân phố là tồ chức ®chân rết» 
của ủy ban nhân dân, là nơi trực tiếp 
phát huy quyền làm chủ của nhân 
đân, tổ chức nhân đân thực hiện mọi 
chủ trương, chính sách của Đang và 
Nhà nước. Các tồ dân phố phải dược 
củng cố và phải cải tiến hoạt động đề 


_§ao cho mọi việc quan trọng dêu được 


đân hiều, dân bàn, đân làm, dân kiềm 
tra; RỈ, .ông nên coi tổ đản phố chỉ là 
nơi phô biến chỉ NhỆ và giao việc cho 
quan chúng, 


Đề tạo điều kiện cho tô đân phố 
hoạt động có chất lượng, Uy ban nhân 
đân cần phân công các ủy viên ủy ban 
làm việc trực tiếp với các tÒ trưởng 
tồ tiên phố, đồng thời các cán bộ, đẳng 
viên công tác ở đường phố phải tham 
gia sinh hoạt tô đân phố; các đoàn 
thề quần chúng cần có tô chức ăn khớp 
với tö dàn phố (vỉ dụ có thề lập các 
tổ thanh niên, tô phụ nữ...). 


Các lực lượng tự Đệ, an ninh (công 
an, bảo vệ, đàn phòng, tồ an nỉnh 
nhân đản, đội thanh niên xung kích 
an nỉnh...) của phường phải trong 
sạch, vững mạnh, đủ sức làm tốt nhiệm 
vị trong mọi t† nh huống, chủ động 


JÑ 


đối phó với mọi Am mưu và hoạt. 
động phá hoại của địch. 


Thử hai, các doàn thê quần chúng 0à 
các tập thề lao động có oai [rò quan 
Irọng trong 0iệc tà; hợ pud động Diên 
guìn chúng p:dtL huớý quy t Tảm chủ 
của mình, Phain giccúac phong trẻo cách 
mạng trên địa bàn phường. 

Các đoàn thê quần chúng như Mặt 
lận Tô quốc Việt nam, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản 


“Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ 


Việt nam cũng là những người đại 
điện cho quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân, có trách nhiệm giáo dục, 
động viên, tồ chức các tầng lớp nhân 
dân tham gia công tác cách mạng, 
đồng thời chăm lo các mặt đởi sóng 
của nhân dân. 

Mỗi đoàn thề căn cứ vào tỉnh chất, 
chức năng và nhiệm vụ của mình, đi 
sầu vận đông và tồ chức đối tượng 
riêng của mình, đồng thời liên kết và 
phối hợp hoạt động với các đoàn thề 
khác phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân trong phường. Trong 
giai đoạn hiện nay, các đoán thê cần 
ra 'sỨức xây dựng, củng cố tÔ chức và 


cải tiến phương thức hoạt động của 


mình theo hướng nšng động, sáng 
tạo, có hiệu quá. chốn;: khuynh hướng 
hành chính, quan :?êtu, bảo đầm hoàn 
thành những nhiệm vụ mà đẳng bộ 
phường giao cho. 


Bên øạnh ni:ững tổ chức chính trị 
nói trên, cần bằng mọi hình thức 1hu 
hút quần chúng tham gia các ?ồ chức 
+ hội thích hợp, bảo đảnT cho mỗi 
người đân ở phường: đều đứng trong 
một tô chức nhất định, đề có điều kiện 
đóng góp vào công việc chung. Các tồ 
chức quần chúng rộng rãi như các 
hội, các câu lạc bộ phải eó cốt cán tin 
cậy đề bảo đảm hoạt động lành mạnh, 
bồ ích, ngăn chặn sự lợi dụng phá 
hoại của kẻ địch và các phần tử xấu. 
Các tô chức an nỉnh nhân dân, thanh 
tra nhân dân, các tồ hòa giải, tỗ vận 
động tiết kiệm,.. là những hình thức. 


. quần chúng (tham gia quản lý Nhà 
nước một cách trực tiếp. Các đoàn thê 
--Oử người tham gia các tồ chức này đề 
-góp ý kiến về nội dung và phương 
thức hoại động đưới sự hướng dẫn 
về nghiệp vụ của cơ quan chính 
_ -quyền. 

Ở mỗi phường đều có cá2 tô chức 
kinh tế và văn hóa của phường như 
hợp tác xã, tô sẵn xuất, tô địch vụ, cơ 
quan, trường học,... Đó là những tập 
thè lao động đóng vai trỏ quan trọng 
trong việc quản lý kính tế, quản lý 
xã hội. Các phường phải tl:ưởng xuyên 
quan tâm xây dựng' các tập thề lao 
động, làm cho chúng trở thành những 
tập thê lao động tiên tiến, tập thê 
lao động xã hội chủ nghĩa, chống 
khuynh hướng biến các tập thề lao 
động thành tô chức hoạt động mang 
tỉnh chất phường hội, cbỉ lo cho lợi 
Íecliï của riêng mình, thận chí xâm 
_ phạm lợi ích của Nhà nước hoặc của 
các tập thề lao động khác. 


Hoại động của các tò chức trên đày 
nhằm phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân đản, phát huy sức mạnh 
tông hợp của hệ thống chuyên chính 
vỏ sẵn và đặt dưới sự lãnh đạo của 


đảng bộ phường. Đẳng bộ phường là _ 


người trực tiếp lãnh đạo mọi mặt công 
tác của phường. Cùng với việc nêu 
cao trách nhiệm, phải ra sức nâng 
eao sức chiến đầu của đẳng bộ phường, 
xây dựng chỉ bộ, đảng bộ phường 
trong sạch và vững mạnh. Cụ thề là 
phải xày đựng chỉ bộ, n HE bộ phường 
tÏieo 5 yêu cầu: — 

— Lãnh đạo tốt việc xây dựng và 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
phường. 

— Phát huy quyên làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, lãnh đạo tốt 
việc xây dựng chính quyền. các tô 
đân phố, các đoàn thê, các tập thề lao 
động và các lực lượng tự vệ, an ninh 
của phưởng. 

— Xây dựng tốt nội bộ Đảng và đội 
ngũ đảng viên. 


— Đẳng ủy. chỉ ủy đoàn kết, được 
quán chúng tín nhiệm. 


— Xây dựng và thực hiện tỐt quy 
hoạch cán bộ phường. 

Năm yêu cầu ấy thề hiện nhiệm vụ 
chỉnh trị và nhiệm vụ tÔ chức của 
đảng bộ phường, thề hiện sự gắn bó 
chặt chế giữa xây dựng Đẳng về chính 
trị với xây dựng Đảng về tô chức; 
giữa xây dựng tô chức Đảng với xày 
dựng các cơ quan chỉnh quyền và 
các đoàn thê quần cbúng, các tập thề 
lao động; giữa xây dựng tô chức 
Đăng với xây dựng từng cán bộ, đẳng 
viên theo đúng các phương châm vẻ 
xây dựng Đảng. Khi xem xét, đánh 
giá một chỉ bộ, dẳắng bộ phường phải 
dựa vào 5ð yêu cầu trên đây. 


Ở đày cần đặc biệt coi trọng xây 
dựng chỉ bộ đường phố (tức là tồ chức 
chỉ bộ theo cụm dân cư hoặc một số 
tồ đân phố) và !ồ đảng ở tồ dàn pHõ, 
nhằm tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng với đân, nâng cao sức chiến đáu 
của t†Ö chức Đẳng ở phường, bảo đảm 
thực hiện có kết quả mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
trên địa bàn phường. 


II — XÂY DỤNG ĐỘI NGŨ CẮN 


BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG SẠCH, 
VỮNG MẠNH, CÓ SÚC CHIẾN ĐẦU 


CAO, GẮN BÓ VỚI QUẦN CHÚNG 


Một đẳng bộ trong sạch, vững 
mạnh, một phường vững mạnh nhất 
thiết phải có đội ngũ đẳng viên trong 
sạch, vững mạnh, có đội ngũ cối cán 
trung thành. tận tụy, năng động, biết 
cách làm ăn, gắn bó chặt chẽ với quản 
chúng, thật sự tôn trọng quyên làm: 
chủ của quần chúng. Vi vậy. trong 
xây dựng phường và đẳng bộ phường, 
điều quyết định trước hết là phải xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên ở 
phường. 


-Trong những năm qua, nhở sự phấn 
đấu tích cực của các đẳng bộ phường. 


-_ 
1z 


nói chung công tác này đã đạt những 
kết quả bước đầu. Nhiều đẳng viên 
đã tích cực tham gia công tác Ở 
phường. từng bước nâng cao phải 
chất và năng lực công tác của mình. 
Nhiều đồng chỉ là cán bộ đã vẻ hưu 
cũng tận tụy tham gia công tác Ở 
phường. Bên cạnh các đồng chí tuôi 
cao, ở một số thành phố, nhất là ở 
miền Nam đã có một đội ngù đẳng 
viên trẻ được kết nạp từ trong phong 
trào quần chúng. Đội ngũ này phần 
lớn xuất thân từ các tầng lớp lao 
động chân tay và trí óc, tiếp thu được 
đường lối chính sách của Đảng nên 
trưởng thành nhanh chống, có tỉnh 
chiến đáu cao, năng động, sáng tạo. 
Nhiều người trong số này đã trở thành 
cản bộ chủ chốt ở các phường tiên 
tiến. 


Tuy nhiên, hoạt động của các đẳng 


bộ phường trên lĩnh vực này chưa 


đều; cố nơi hiệu quả còn thấp. Một 
số đẳng viên chưa phát huy được vai 
trò tiên phong gương mẫu của mình, 
chưa thật sự nêu gương cho quần 
chúng noi theo, chưa gắn bó chặt 
chẽ với quần chúng. 


Việc nàng cao chất lượng đảng 
viên chỉ có thê thu được kết quả tốt 
thông qua việc thực hiện các biện 
pháp về giáo dục, rèn luyện đẳng 
viên, phân công, quản lý đảng viên, 
cải tiến sinh hoạt chỉ hộ, sinh hoạt tồ 
đẳng... Một yêu cầu quan trọng đối 
với các đảng viên công tác ở phường là 
phải chú ý thất chặt mới liên hệ với 
quần chúng trong phường; các đẳng 
viên là cán bộ phường phải tăng 
cường liên hệ với các tồ đân phố. Các 
chỉ bộ, tồ dang ở các tô dân phố phải 
phân công đáng viên làm công tác 
quần chúng, công tác xã hội như tham 
gia hoạt động của tô thanh tra nhân 
dân, tô hòa giải, phụ trách một vài 
gia đình ngoài Đang, giúp đỡ chỉ 
đoàn thanh niên, làm nòng cốt trong 
một câu lạc bộ, v.v. Đó là cách tốt nhất 
đề giáo dục và rèn luyện đang viên. 


Đối với những đẳng viên giả vếu, 
không còn đủ điều kiện tham gia sinh 
hoạt chỉ bộ và làm công tác xã hội thì 
chỉ bộ có thề miễn công tác hoặc cho 
thôi sinh hoạt, nhưng thường xuyên 
giúp các đồng chí đó hiều được chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, các quyết định quan trọng của 
đảng bộ phường, yêu cầu và tạo điứu - 
kiện đề các đồng chí đó giữ được 
phầm chất và có quan hệ tốt với quần 
chúng, động viên con cháu và gia đỉnh 
làm tốt nhiệm vụ. 


Các chỉ bộ và tồ đẳng theo định kỳ 
tÒ chức việc tự phê bình và phê bình 
trong chỉ bộ, tồ đẳng, kết hợp với 
việc tÖ chức cho quần chúng phê bình 
cán bộ, dáng viên. Những đẳng viên 
công tác ở các cơ quan, xí nghiệp 
đóng trên địa bàn phường tham gia 
sinh hoạt với chỉ bộ đường phố một 
cách tích cực, thiết thực góp phân 
xây dựng chỉ bộ phường vững mạnh. 


Trong công tác đẳng viên, phải coi 
trọng việc giáo dục và quản lý chặt 
chẽ đẳng viên, chống các hiện tượng 
tiêu cực, kiên quyết đưa ra khỏi Đăng 
những người không đủ tư cách đăng- 
viên, ngăn chặn kịp thời và có ky 
luật nghiêm mỉnh đối với những cản 
bộ, đảng viên phạm tham ôÔ, hối l2, 
cửa quyền; hồng hách với quần 
chúng, gáy phiền hà cho nhân dân, 
sinh hoạt bê tha, làm giảm sút-uy tín 
của Đảng, làm tồn thương môi liên 
hệ giữa Đẳng và quần chúng. ˆ 


Quân chúng nhìn nhận và đánh 
giá Đảng nhiều khi thông qua những 
việc làm và phầm chất của cán bò, 
đẳng viên. Vì vậy phải rất coi trọng 
việc giáo dục, rên luyện phầm chất 
đạo đức cho cán bộ, đẳng viên, quan 
lý và bảo vệ cán hộ, đẳng viên, chăm 
lo tăng cường mối liên hệ giữa đẳng 
viên và quần chúng. Hiện nay cuộc 
đấu tranh giữa « hai con đường ®~ 
đang điễn ra gay gắt ngay trên từng 
đường phố, trong địa bàn phường 
và trong từng người cán bộ, dảng 


viên. Kẻ địch và các phần tử xấu 
đang tìm cách lợi dụng những khuyết 
điềm về phầm chất đạo đức, tác 
phong, thái độ của cán bộ, đẳng viên 
đề kích động, nói xấu Đảng, hòng 
chia rẽ Đẳng với quần chúng, phá 
vỡ sự thống nhất giữa Đảng và nhân 
dân. Chúng ta không được lơ là mất 
cảnh giác với những mưu đồ đó của 
địch, không được coi nhẹ việc rèn 
luyện phầm chất của cán bộ, đảng 
viên. Mặt khác, chúng t†a phải rất chú 
trọng giáo dục, bồi dưỡng quần chúng, 
đưa vào Đảng những người ưu tú 
xuất hiện trong các phong trào cách 
mạng của quần chúng, đặc biệt :là 
trong các lực lượng công an, trong 
đội ngũ giáo viên và các cốt cán ở 
phường. Cần khắc phục thiên hướng 
hẹp hỏi trong việc kết nạp người vào 
Đảng, đồng thời ngăn ngừa các phần 
tử xấu, cơ hội chủ nghĩa chui vào 
Đảng. 


Hiện nay, trên địa bàn phường 
thường có ba lực lượng cán bộ: cán 
bộ đương chức của phường. cán bộ 
hưu trí và cán bộ làm việc Ởở các.cơ 
quan, đơn vị do cấp trên quản lý 
nhưng cư trú tại phường. Khai thác 
tốt tiềm năng của ba lực lượng cán 
bộ này là một yếu tố quan trọng tạo 
nên sức mạnh tông hợp của phường. 


Kinh nghiệm của thành phố Hồ 
Chí Minh và của nhiều thành phố, 
thị xã khác cho thấy rằng phương 
hướng cơ bản và lâu dài đề xây dựng 
đội ngũ cán bộ phường là phải đào 
tạo, bồi đưỡng từ trong phong trào 
cách mạng tại phường. Chính những 
cán bộ ấy là những người sâu sát 
cuộc sống, gản gũi quần chủng ở 
phường, thiết tha với sự nghiệp xây 
dựng phường, xây dựng đô thị xã hội 
chả nghĩa. Những cán bộ, nhất là 
cân bộ chủ chốt được cấp trên điều 
về công tác lâu dài ở phưởng cũng 
- nên là những người trưởng thành từ 
các phường; cần tạo điều kiện đề các 
đồng chí đó ở ngay tại phường ; 


không nên đề các cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt ở phường này sinh sống ở. 
phường khác, quận khác. _ 

° Bên cạnh các cán bộ đương chức 
tại phường, các đẳng ủy, ủy ban nhân 
dân và các đoàn thề quần chúng ở 
phường cần tìm cách khai thác đến ° 
mức cao nhất các tiềm năng về chất 
xám, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo; 
trình độ kỹ thuật, tay nghề của các 
cán bộ ở các cơ quan và đơn vị do 
cấp trên quản lý nhưng cư trú tại 
phường và những cản bộ đã nghÌ 
hưu. 

Đề tạo điều kiện cho đội ngũ cán 
bộ ở phường hoạt động tốt, Đẳng và 
Nhà nước sẽ ban hành một số chỉnh 
sách về đào tạo, bòi dưỡng, đề bạt, 
sử dụng và đải ngộ đối với cán bộ 
công tác ở phường. 


Các ngành, các cấp quan tâm lãnh 
đạo và giúp đỡ phường xây dựng và 
thực biện quy hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ chủ chốt ở phường, 
trước hết cần tập trung kiện toàn 
đội ngũ bí thư đảng ủy, chủ tịch 
ủy ban nhân dân, trưởng công an, 
phó chủ tịch phụ trách kinh tế, thư 
ký ủy ban và đồng chí phụ trách 
công tác quần chúng. 


IY — XÂY DỰNG PHƯỜNG GẮN VỚI 

KIỆN TOÀN CẤP QUẬN, XÂY 

DỤNG ĐẢNG BỘ QUẬN VŨNG 

MẠNH, TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO 
CỦA CẤP THÊN 


Việc xây dựng phường, nâng cao 
sức chiến đầu của đẳng bộ phường 
chỉ thu được kết quả tốt với điều kiện 
không tách rởi việc kiện toàn cấp 
quận, ra sức xây dựng đảng bộ quận 
vững mạnh và tăng cưởng sự chỉ đạo - 
của cấp trên. Bởi vì, cũng như các 
khu vực khác, hệ thống tồ chức của 
Đăng ở các thành phó là một cơ cấu 
thống nhất, có mối quan hệ hữu cơ, 
biện chứng, tác động lẫn nhau. Cơ sở 
phường có vững thì quận, thị xã, 
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thành phố mới mạnh ; ngược lại, quận, 
thị xã, thành phố có được kiện toàn 
thì phường. mới có điều 4iện đề 
không ngửng vươn lên. 

Cấp quận giữ vị trí rất quan trọng 
trong việc xây dựng tỉnh và thành 
phố (trực thuộc trung ương) thành 
những đơn vị rất quan trọng về kinh 
tế, quốc phòng, đồng thời có trách 
nhiệm quần lý toàn điện các phường 
về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, 
quốc phỏng và an nình. Quận vừa 
quản lý toàn diện các mặt công tác 
trên địa bàn quận, vừa cùng với thành 
phố quản lý theo địa phương các cơ 
sở kinh tế của trung ương và của 
tỉnh. thành phố dóng trên địa bàn 
quận. 

Các quận ủy có trách nhiệm lãnh 
đạo chính quyền, các đoàn thẻ quần 
chúng, các lập thê lao động và các tỒ 
chức cơ sở Đẳng thực hiện các nhiệm 
vụ phát triền kinh tế, văn hóa, củng 
cố quốc phòng. giữ gìn trật tự, an 
ninh, chăm lo đời sống nhân dân, xây 
dựng con người mới. Về nhiệm vụ 
xây dựng Đẳng, quận ủy không chỉ 
lãnh đạo xây đựng tồ chức cơ sở 
Đẳng ở những đơn vị trực thuộc, mà 
còn có trách nhiệm đối với các tÔ 
chức Đảng ở các đơn vị thuộc tỉnh 
hoặc trung ương đóng ở quận. 

Đó là trách nhiệm rất lớn và quan 
trọng, đòi hỏi phải kiện toàn cấp 
quận, đôi mới cấu tạo của quận ủy. 
Cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
chung của quận và nhiệm vụ chính 
trị cụ thề trong ruỗi thời kỳ của tửng 
quận đề xây dựng eơ cấu cấp ủy mội 
cách thích hợp. Phương hướng chung 
là tăng thêm số lượng công nhân 
trực tiếp sản xuất, cán bộ lãnh đạo 
ở các cơ sở kinh tế quốc doanh và 
thành phần nữ trong quận ủy. Cần 
khắc phục tỉnh trạng có những quận 
ủy, thị ủy không quan tâm đúng mức 
đến việc củng cố, xây dựng các chỉ 
bộ, đẳng bộ cơ sở, không làm đúng 


chức trách của mình, sa vào giải 
quyết những công việc thuộc phạm 
vỉ trách nhiệm của cơ quan chính 
quyền, coi nhẹ công tác Đẳng, công: 
tác kiềm tra, công tác quần chúng. 


Tăng cường lãnh đạo và giúp đỡ 
các tỒ chức cơ sở Đẳng là mọt nhiệm 
vụ thưởng xuyên và trọng yếu của 
quận ủy. Quận ủy cần thay đồi cách. 
phân công trong ban thường vụ và 
cải tiến lề 'lối làm việc theo phương 
hướng đầy mạnh công tác kiềm tra.. 
công tác xây dựng Đẳng, đưa các mặt 
công tác này đi vào chiều sàu, thích 
hợp với nhiệm vụ chính trị của từng 
loại cơ sở ; chú ý hơn nữa đến các cơ 
SỞ sản xuất, kinh đoanh trong khu 
vực kinh tế quốc doanh. Có chế độ 
truyền đạt các chủ trương, chính sách 
của cấp trên cho các bí thư đảng ủy 
cơ sở, và yêu cầu các bỉ thư đẳng ủy 
cơ sở (bao gồm cả bí thư đẳng ủv ở 


các đơn vị kinh tế quốc doanh đóng 
trên địa bàn quận) thưởng xuyên báo. 


cáo tình hình công tác với quận ủy. 


Giao cho các quận ủy quản lý tồ 


chức cơ sở Đẳng ở các đơn vị kinh 
tế quốc doanh không có nghĩa là cấp 
ủy tỉnh, thành phố không chỉ đạo các 
tồ chức cơ sở đó. Khi cần thiết, tỉnh 
ủy, thành ủy vẫn có thề triệu tập các 


bí thư đẳng ủy cơ sở đề chỉ đạo một 


công tác có liên quan. Tỉnh ủy, thành 
ủy có trách nhiệm lãnh đạo xảy dựng 
đảng bộ quận vững mạnh theo 5 yêu. 
cầu mà Ban bí thư Trung ương Đẳng 
đã đề ra, gần với xây dựng cơ sở 
Dảng ở phường vững mạnh và trong 
sạch. 

Đề hoàn thành nhiệm vụ của niìình, 
quận ủy phải thật sự đoàn kết nhất 


trí trên cơ sở đường lối, chỉnh sách. 


và nguyên tắc tồ chức của Đảng, phải 
làm việc theo đúng quy chế ma Bạn bí 
thư Trung ương Đảng đã ban hành, bảo. 
đảm thực hiện tốt cơ chế Đẳng lành 
đạo, nhân đân lao động làm chỏ tập 
thề, Nhà nước quản lý, 


Quán triệt những quan điểm cơ bản 


VŨ MÃO 
Bi thư thứ nhất TƯ 
ĐTNCS Hồ Chí Minh 


ương Đẳng ta đã ra nghị quyết 

số 236 về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đẳng đối với công tác thanh niên. 
Nghị quyết nêu lên phương hướng, 
nhiệm vụ, biện pháp công tác thanh 
niên trong thời kỷ cách mạng mới trên 
cơ sở tông kết, đánh giá sâu sắc 
những thành tựu cũng như những 
thiếu sót trong sự nghiệp đào tạo, bồi 
đưỡng thế hệ trẻ thời gian qua và 
đưới án: sán,; những quaa đ›:ề¡n, từ 
tướng của Đẳng đối với công tác 
thanh niên trong cách nạng xã hội 
<hủ nghĩa. 


_h 4-7-1985, Bộ chính trị Trung 


MỖi nghị quyết của Đảng về công 
tác thanh niền gắn liền với một thời 
kỳ lịch sử nhất định của dân tộc và 
của Đáng, phản ánh các nhiệm vụ 
chiến lược của Đẳng trong thời kỷ đó, 
nhằm đưa đất nước tiến lên giành 
những thắng lợi mới, Vì vậy trong 
quá trình nghiên cứu, thực hiện nghị 
quyết của Đẳng, vẫn đề trước tiên là 
phải tìm hiều đề quán triệt các quan 
đ:ềm tư tưởng cơ bản mà nghị quyết 
đã nêu ra. 


* 


Mười năm-qua, hòa nhịp vào quá 
trình phát triền sôi động của cách 


mạng nước ta, tuôi trẻ Việt nam vừa - 


của Đảng về công tác thanh niên 


có nÈ,ững cống hiền xuất sắc và trưởng 
thành nhanh chóng, lại vừa bộc lộ 
những mặt yếu kém và thiếu sót ; công 
tác tlLanh niên của Đẳng vừa có mặt 
thành công vừa có mặt chưa đạt được 
kết qcả mong muốn, có nơi có lúc bị 
buôiz lông. Trên cơ sở tồng kết thực 
tế đó, Đảng ta đề ca đường lối vận 
động thanh niên trong thời kỳ cách 
mạng mới. Sau đây là những quan 
điềm, tư tưởng cơ bản nồi bật trong 
nạt.| quyết: - 5 


Trước hết, nghị quyết của Bộ chính 
trị địt công tác vận động thanh niên 
là`® nhiệm vụ chính trị rất quan trọng 
của Đảng ®, là vấn đề có “tầm quan 
trọng chiên lược » của cách mạng nước 
ta. Đày chính là sự tiếp tục phát triền 
những tư tưởng cơ hẳn về công tác 
thanh niên mà các nghị quyết Đại hội 
toàn quốc thứ IV và thứ V của Đẳng 
đã nêu ra. Trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay, thanh niên 
là lực lượng xã hội rất to lớn. Dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng, lực lượng 
ihanh niên đang trực tiếp tác động đến 
các tiến trình cách mạng, thúc đầy cáo 
tên trình đó phát triền, nhất là trong 
lĩnh vực tạo *s sức sản xuất mới, ứng 
dụng những thành tựu và tiến bộ khoa 
học kỹ thuạt, đấu tranh chống quan 


liêu, bao cấp, bảo thủ, trì trệ, xây 


đựng cuộc sống mới v.v. Tuy nhiên, 
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tác động của các phong trào cách 
mạng của tuôồi trẻ trong SỰ nghiệp 
chung đạt đến mức nào, ở trình độ 
nào lại tùy thuộc vào công việc tỒ 
chức, giáo dục. động viên của toàn xã 
hội đối với thế hệ trẻ, trong đó nhân 
tố quyết định là sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý, chăm lo của Nhà nước, 
của tất cả các đoàn thề. Ý nghĩa chiến 
lươc và tầm quan trọng đặc biệt của 
công tác thanh niên chỉnh là ở đó; 


không nhận thức được bản chất của. 


mối liên hệ này thì không thề hiều 
được cách đặt vị trí công tác thanh 
niên trong nghị quyết của Bộ chính 
trị. : 


Mặt khác, cần thấy rằng thời đại 


chúng ta đang sống là thời đại đấu 
tranh quyết liệt giữa hai hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trên phạm vi toàn thế giới, và cách 
mạng nước ta đang diễn ra trong 
hoàn cảnh vừa có hòa bình vừa phải 
đương đầu với cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của bọn bành trướng 
bá quyền Trung quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ yà các thế lực phản động 
khác. Nghị quyết của Bộ chính trị đã 
chỉ rõ, chúng ta không được “mất 
cảnh giác với kể thủ », * kể thủ đang 
ra sức lôi kéo, đầu độc thanh niên ? 
« nhằm thực hiện âm mưu cơ bản và 
lâu đài của chúng". Về phương điện 
này, tầm quan trọng chiến lược của 
công tác thanh niên thê hiện ở phạm 
vi rộng lớn và tính chất quyết liệt của 
cuộc đấu tranh chống lại những mưu 
đồ đen tối và thủ đoạn xảo quyệt của 
mọi kẻ thù đối với thế hệ trẻ của 
chúng ta. 


Tầm quan trọng đặc biệt của công 
tác vận động thanh niên còn được chỉ 
rõ trong nghị quyết của Bộ chỉnh trị: 
«... Làm tốt công tác thanh niên là 
bảo đảm sự kế tục và phát triền 
không ngừng của chế độ ta, bảo đảnn 
hiện tại cũng như tương lai tươi 
sáng của đân tộc Việt nam... bảo đảm 
sự phát triền lành mạnh của tuồi 


P cm) 


trể s.., Đây là một trong những quan 
điềm tư tưởng cơ bản được phần ánh 
dưới nhiều góc độ khác nhau trong 
nghị quyết. 


Haisld, nghị quyết của Bộ chính ˆ 


trị vạch rõ thực chất công tác vận 
động thanh niên là đào tạo, bồi dưỡng 
lớp người trẻ tuổi có giác ngộ sâu 
sắc về giai cấp và dân tộc, sẵn sàng 
đầm đương vai trò xung kích trong 
cách mạng, kế tục trung thành và 
xuất sắc sự nghiệp của Đảng và 
nhân đân. Công tác giáo dục cộng sản 
chủ nghĩa cho thế hệ trẻ được tiến 
hành trên lập trường của giai cấp 
công nhân và xuất phát từ mục tiêu 
của cách mạng. Từ lâu, những nhà 
kinh điền chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
đề cập đến quy luật kế tục cách mạng 
và đặt trách nhiệm cho giai cấp công 
nhân. Mác đã nói: “Tương lai của 
giai cấp công nhân, qua đó tương lai 
của cả loài người hoàn toàn tùy thuộc 
vào việc giáo dưỡng thế hệ công nhân 
đang lớn lên? (1); Lê-nin nói gọn 
trong một tiếng học? và Người đòi 
hỏi Đẳng phải «chuần bị cộng sản 
chủ nghĩa cho thanh niên °. Bác Hồ đã 
căn đặn trong Di chúc của Người: 
“ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết». Như vậy, Bác vừa nêu lên 
ý nghĩa của vấn đề, vừa khẳng định 
tỉnh tất yếu của sự nghiệp đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ. 


Thật vậy, thanh niên là lớp người 
đang hình thành, họ lại có nhiều đặc 
điềm về tâm lý, sinh lý, có những 


đòi hỏi chỉnh đáng đề phát triền và. 


cống hiến, trong đó vấn đề nồi bật là 
đòi hỏi được trang bị kiến thức, khả 
năng hoạt động. thực tiễn và kinh 
nghiệm đấu tranh giai cấp đề thực 
hiện lý tưởng. 


()) C,Mác và Ph. XẢng-ghen. Toản tập. 
tiếng Nga. Nxb Chính trị Mát-xcơ-va. 1980. 
tập )6. tr. 198. 
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. Xuất phát từ sự đánh giá đúng đắn 
bản ehất và khả năng cách mạng to 
lớn của thanh niên, qua các thời kỳ 
cách mạng, Đẳng ta luôn chỉ ra 
phương hướng và nội dung chuần bị 
cho tanh niên làm người chiến sĩ 
-'kiên cường bảo vệ Tô quốc và người 
lao động làm chủ tập thê. Đứng trên 
quan điềm này, nghị quyết của Bộ 
chính trị đã phê phán mọi thái độ 
«coi thường và buông lỏng » công tác 
thanh niên, “chỉ nặng về động viên, 
sử dụng thanh niên mà coi nhẹ việc 
đào tạo, bồi dưỡng thanh niên ». Nhìn 
thẳng vào những thiếu sót của mình, 
Đảng tự phê bình: €đĐảng chưa chỉ 
đạo tốt sự phân công và phối hợp 
giữa các tồỒ chức trong hệ thống 
chuyên chính vô sản đề chăm sóc và 
bồi dưỡng thế hệ trẻ ?*. Mặt khác nghị 
quyết cũng nói rõ: eđnhững ¬^án bộ, 
đẳng viên thoái hóa, biến chất cũng 
như sự thiếu trách nhiệm của nhiều 
gia đình đã ảnh hưởng xấu đến S0BE 
đác giáo dục thanh thiếu nhi ® 


Đối với tuồi trẻ, bên cạnh việc 
biều dương hàng triệu cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên hăng hái học tập, tu 
dưỡng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, phát huy tài năng góp 
phần làm rạng rỡ gương mặt của Tô 
quốc ta», Đảng đã nghiêm khắc phê 
phán bộ phận thanh niên thiếu ý thức 
rên luyện bản thân, lười lao động và 
học tập, không chịu phấn đấu vươn 
lên, chạy theo lối sống thực dụng, ích 
kỷ. buông thả, sa đọa, vi phạm pháp 
luật Nhà nước. 


Nghị quyết của Bộ chính trị cũng 
nêu rö mối quan hệ chặt chẽ giữa 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
và giảo dục văn hóa, khoa học kỹ 
thuật. lao động, nghề nghiệp. Về giáo 
dục chính trị, tư tưởng, nghị quyết 
nhấn mạnh : Ê Giáo dục cho thanh niên 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thế giới 
quan Mác — Lê-nin, lòng yêu nước xã 
_ hội chủ nghĩa kết hợp với chủ nghĩa 
quốc tế vô sẵn, với truyền thống tốt 


đẹp của Đẳng, dân tộc, làin cho thanh 


niên hiều sâu sắc đường lối, nhiệm vụ 


cách mạng đề xác định đúng và rõ lý 


- tưởng phấn đấu, tỉnh thần làm chủ 


tập thề xã hội chủ nghĩn, ý thức trách 
nhiệm của tuổi trẻ.. xây dựng cho 
thanh niên biết sống, chiến đấu, lao 
động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ 
đại... °. Đây không chỉ là trách nhiệm 
của Đoàn thanh niên và các cơ quan 
giáo dục của Đảng mà œcéc ngành 
giáo dục, văn hóa, thề dục thề thao, 
y tế... phải chăm lo giáo dục chính trị, 
tư tưởng cha thế hệ trẻ ®. Nghị quyết 
đặt vấn đề như vậy có nghĩa là các 
cơ quan, các ngành của Nhà nước đều 
có trách nhiệm bỏi dưỡng đạo đức, 
phầm chất, nhân cách con người mới 
xã hội chủ nghĩa cho tuôi trẻ. 


Sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ 
trẻ đòi hỏi sự thai gia tích cực và 
đồng bộ của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản và toàn xã hội. Tạo ra 
sự nhất trí trong mọi lực lượng làm 
công tác giáo dục, mọi giu đỉnh về 
quan điềm, phương hướng, nội dung, 
biện pháp giáo dục thanh niên, thiếu 
niên là điều hết sức cần thiết nhằm 
tránh tính trạng trống đánh xuôi, - 
kèn thôi ngược». Chúng ta đều đã 
thấy chỉ cần chiếu lèn màn ảnh một 
bộ phim nào đó có nội dung xấu 
chẳng hạn thì việc ấy đã làm hủy 
hoại biết bao công sức giáo dục trước 
đó, khác gì người xây, kẻ phá. Chính 
vì lẽ đó, nghị quyết của Bộ chính trị 
yêu cầu tất thầy mọi năng lực giáo 
dục của xã hội đều cần phải đến với 
thế hệ trẻ vì sự trưởng thành của thế 
hệ trẻ: «Các đồng chí lão thành cách 
mạng, các anh hùng, nhà giáo dục, 
nhà khoa học, văn nghệ sĩ... bằng trí 
tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, tỉnh 
cảm, uy tín của mình, tích cực tham 
gia vào sự nghiệp giáo dục thanh 
thiếu nhi ®. 


Một yêu cầu hết sức quan trọng 
nữa trong sự nghiệp giáo dục thế hệ 
trẻ là tồ chức cho hàng chục triệu 
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nam nữ thanh niên nhập cuộc và đi 
đầu trong mọi trận địa đấu tranh 
cách mạng hiện nay đề từ đó lớn lên. 
tự định hướng cuộc đời, khẳng định 
vai trò của mình trong sẵn xuất, tham 
gia quản lý kinh tế xã hội, tiến quân 
vào khoa học kỹ thuật... Nghị quyết 
của Bộ chính trị đã vạch rõ phải: 
œ thông qua lao động, chiến đầu, học 
tập và hoạt động xã hội mà dào tạo. 
bồi đưỡng thế hệ trẻ... ®. 


Ba l¿, vấn đề “nâng cao trách 
nhiệm của hệ thống chuyên chính vô 
sản đối với công tác thanh niên s. 
Như chúng ta đều biết, Đảng ta đã 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên qua nhiều thởi kỳ cách mạng 
khác nhau. Khi còn hoạt động bí mật, 
Đăng tồ chức, giáo dục, động viên 
thanh niên thông qua tồ chức Đoàn 
do Đẳng rèn luyện và lãnh đạo; 
ngoài Đoàn thanh niên cộng sẵn, cúc 
tÐ chức công đoàn, phụ nữ và các tô 
chức xã hội khác hoạt động đưới 
ngọn cờ của Đẳng cũng đã góp phân 
công sức vào công tác vận động thanh 
niên. 


Từ khi Đẳng ta trở thành đăng 
lãnh đạo chỉnh quyền, công tác quản 
chúng của Đang nói chung và công 
tác thanh niên nói riêng có stựr thay 
đồi về phương thức. Ngoài Doàn 
thanh niên, các hệ thống nhà trưởng, 
quân đội v.v. đã được Dàng trao trách 
nhiệm tiến hành công tác thanh niên. 
Tuy nhiên phải trải qua thời gian, 

phương thức vận động thanh niên 
_ bằng nhiều hệ thống mới được nhận 
thức ngày cảng sâu sắc. Ngày này 
trong cơ chế Đẳng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân đân làm chủ, công 
tác thanh niên của Đảng tất yếu phải 
tiến hành thông qua hệ thống chuyên 
chính vô sẵn được biều hiện ở những 
mặt chủ yếu sau đây: 

a) Với tư cách là người quản lý 
toàn bộ hoạt động của xã hội ta, 
Nhà nước cần ban hành những 
chỉnh sách cụ thề về các vấn đề thiết 


thân của tuổi trẻ, bảo đảm quyền làm. 
chủ tập thề trên lĩnh vực hoạt động 
xã hội, quyền cửa thanh niên tham 
gin quan lý kinh tế, quẵn lý xũ hội 

Sự thề chế hóa này được thực hiện 
từng bước nhưng khân trương, trước 
hết là bồ sung, xây dựng. ban hành: 
một sếchế độ, chính sách cần thiết và 
Luật thanh niên. 


b) Dưới sự lãnh đạo của vi) các 
cơ quan Nhà nước, các đoàn thề quần 
chúng tích cực tham gia vào quá 
trình phân công và phối hợp hoạt 
động đề phát huy sức mạnh tông hợp: 
đối với công tác thanh niên, thiếu 
niên. Hai mặt phân công và phối hợp. 
được tö chức theo một kế hoạch hoặc 


_ (hương trình chung nhằm giải quyết 
những vấn đề cấp bách trước mắt 


và cả những vấn đề lâu đài. Ví dụ:: 
vấn đề sử đụng các phương tiện và 
cơ sở vật chất vào mục đích giáo dục,. 
vấn đề sắp xếp việc làm cho thanh 
niên, việc tồ chức, động viện các: 
phong trào thi đua của tuôồi trẻ v.v. 


c©) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chỉ Minh là chủ thề tích cực tham 
gia các quá trình phân công và phối 
hợp bảng cách đề xuất những sáng. 
kiến. những kiến nghị, những dự án 
chỉnh sách, những chương trình hành 
động v.v. đề đưa vào kế hoạch phân 
công và phối hợp, đông thời giúp 


“Đăng theo dõi sự tiến triền của quả 


trình đó với tư cách là người đại diện 
quyền làm chủ tập thề của tuôi trẻ. 


Nắm vững các mối quan hệ noi trên 
là yêu cầu hết sức quan trọng trong: 
công tác vận động thanh niên hiện. 
nay. Chỉ nêu một vài dẫn chứng sau 
đây chúng ta sẽ thấy rõ. Ngàyv nay 
chúng ta có trên 600 nghìn giẾo viên 
các cấp hằng ngày tiếp xúc với: 
khoảng I6 triệu học sinh mà phần lớn 
là đội viên và đoàn viên. Nếu đội 
ngũ giáo viên động đảo này quán 
triệt đầyv đủ và phấn đấu thực hiện 
tốt nghị quyết của Bộ chính trị về 
cải cách giáo dục và về tăng cưởng 


sự lãnh đạo của Đẳng đới với công 
tác thanh niên đề mỗisgiáo viên sẽ hà 


một cán bộ vận động thanh niên thì. 


nhất định việc triền khai nghị quyết 
sẽ đạt được nhiều kết quả. Các lực 


lượng vũ trang nhân đân ta đang. 


quản lý, rẻn luyện một bộ phản đoàn 
viên, thanh niên không nhỏ. Quân 
đội là trưởng học rộng lớn và quan 
trọng của tuồi trẻ; cán bộ từ cấp 
trung đội đến tiều đoàn, kề cả trung 
đoàn đanz trong độ tuôồi thanh niên 
chiếm phần lớn trong cán bộ quân 
đội. Nếu đội ngũ sĩ quan trẻ tuồi 
này được trang bL kỹ về đường lối, 
chủ trương, phương pháp công tác 
thanh niên của Đăng thì chắc chẩn 
sông tác thanh niên trong quân đội 
sẽ có một chất lượng mới. 


Nghị quyết của Bộ chính trị khẳng 
định: “Nhà nước coi công tác thanh 
niên là một bộ phận quan trọng của 
chiến lược kinh tế - xã hội. Trong các 
kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cần có 
nội dung, biện pháp và có đầu tư thích 
đáng cho công tác này ». Đây là lăn 
đầu tiên, công tác thanh niên được 
đặt thành một bộ phận quan trọng của 
chiến lược kinh tế — xã hội, được coi 
là một vấn đề quan trọng của công tác 
kế hoạch Nhà nước. 


Băn (à, vấn đề trách gWiBm của 
Đẳng đối với công tác xây dựng Đoàn. 
Năm mươi bốn năm trước đây, Đoàn 
thanh niên cộng sẵn Đông dương, 
nay là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, ra đời do Pác Hồ và Đẳng 
ta sáng lập, lĩnh đạo. Đoàn đã có lịch 
sử đấu tranh lâu dài và từng bước 
trưởng thành dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Quá trình lớn mạnh của Đoàn 
cũng là quá trình đấu tranh khắc phục 
những quan điềm lệch lạc về tô chức 
qua những biều hiện khi thì hẹp hỏi, 
khi thì mở rộng thiếu nguyên tắc... 


Trong những bước gập ghènh đó, 
Đẳng đã kịp thời uốn nắn và chỉ ra 
hướng phát triền đúng đắn cho Đoàn. 
Bước vào giai đoạn cách mạng xã hôi 


chủ nghĩa, đề đáp ứng yên cầu của 
nhiệm vụ mới, công tác xây dựng 
Đoàn đang đặt ra nhiều văn đề phải 
giải quyết thì lại xuất hiện ý kiến cho. 
rằng công tác xây dựng Đoàn là việc 
của Đoàn và thực tế cũng đã điền ra 
như vậy. Đúng là Đoàn thanh niên 
phải tích cực hoạt động đề không. 
ngừng lớn mạnh vẻ mọi mặt nhưng 
nếu ebo rằng xây dựng Đoàn là công. 
việc của Đoàn, cỏn Dàng chỉ đề ra 
phương hướng và yêu cầu thôi ti tức 
là chưa hiều được các mối liên hệ bản 


chất giữa Đảng với Đoàn, xem Đoàn. 


như mọi tÖ chức xã bội thông thưởng 
khác.. Chỉnh Lê-nin đi đấu tranh 
chống cách suy nghĩ không đúng ấy 
và Lẻ-nin là người đầu tiền xác lập: 
mối quan hệ nguyên túc giữa Dàng 
với Đoàn. Người đã đưa ra khái niệm 
Đoàn là tổ chức của những ngươi 
cộng sản trẻ tuôi, Đoàn là đội đự bị 
của Dẳng.: 


Trung thành với những nguyên tắc 
lê nin nít và nhận thức sâu sắc trách: 


- nhiệm của Đẳng đổi với sự nghiệp 


xây dựng Đoàn, ngay từ khi mới 
thành lập, Tại lội nghị Trung ương 
tháng 10 năm 19530, Đẳng ta đã chỉ rõ : 
« Tử nay sắp tới phải hết sức bài trừ 
cái ý kiến sai lầm trong đồng chỉ cho. 
rằng việc Thanh niên cộng sản đoàn 
chưa có quan trọng mấy. mà phải 
làm cho hết thầy đăng viên hiều rằng 
công việc Thanh niên cộng sin đoàn 


_là một việc cần kíp. quan trọng như: 


là việc Đảng vậy » (2). 


Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Dàng ta 
đã đấu tranh không ngửng đề xác lập 
quan điềm đó trong nhận thức cũng 
như trong hoạt động thực tiễn. Song, 
ở nhiều nơi, nhiều lúc tư tưởng này 
không được quán triệt. Một số không 
ít cấp ủy Đảng đã buông lỏng hoặc 
khoán trắng vấn đề xây dựng Đoàn 
cho tô chức Đoàn. 


(2) Văa hiện Đảng về công tác thanh niên, 
Nzgb Thanh niên, Hà RỘI; 1973, tập l, tr. 16, 


sỹ 


Nghị quyết của Bộ chính trị khẳng 
định: e Các cấp ủy Đẳng trực tiếp 
chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về 
chỉnh trị, tư tưởng và tồ chức * và: 
« Các cấp ủy Đẳng đưa công tác thanh 
niên vào j4 trình công tác ng 
xuyên của mình ® 


Nghị quyết còn vạch rõ : «Đoàn là 
đội dự bị chiến đấu của Đẳng ». Khái 
niệm này phần ánh rõ mối liên hệ bản 
chất giữa Đảng với Đoàn, phản ánh 
tính chất chính trị cộng sản của tồ 
chức Đoàn. Chính từ mối liên hệ bản 
chất này dẫn đến trách nhiệm trực 
tiếp của Đẳng trong sự nghiệp xây 
dựng đội dự bị chiến đầu của mình. 
Trách nhiệm ấu 0uừu mang tính nguuên 
tắc uừa là lắt yếu khách quan. 


Cũng cần nói ở đây về mối quan 
hệ giữa tò chức Đoàn với quần chúng 
trẻ tuồi. Nghị quyết của Bộ chính trị 
đã xác định Đoàn Ấ là trường học cộng 
_ sản chủ nghĩa của thanh niên, đại 
điện cho lợi ích và quyền làm chủ tập 
thề của tuôi trẻ ». Nhìn tử góc độ này 
chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm 
của Đẳng đối với sự nghiệp xây dựng 
Đoàn đè Đoàn thực hiện có kết quả 
Tihhững chức năng đã nói ở trên, 


Trong công tác xây dựng Đoàn, một 
vấn đề mấu chốt nồi lên hiện nay là 
xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn. 
Nghị quyết của Bộ chính trị nhận 
định đội ngũ cán bộ Đoàn của chúng 
ta hiện nay «thiếu và yếu», *chưa 
được lựa chọn và đào tạo tốt». Rõ 
ràng đây là một vấn đề cần được 
quan tâm đặc biệt, Nghị quyết cũng 
chỉ rõ :. e Việc xây dựng Đoàn vững 
mạnh đòi hỏi phải có một đội ngũ cán 
bộ Đoàn hăng hái, nhiệt tỉnh, có khả 
năng nắm vững và vận dụng đường 
lối, chính sách của Đảng vào công tác 
Đoàn, được quần chúng trẻ tuồi tin 
yêu mến phục». Như vậy, Đẳng ta 
vừa đặt pa yêu cầu lại vừa cụ thề hóa 
những tiêu chuần cơ bản của đội ngũ 
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cán bộ Đoàn đề hướng dẫn việc lựa. 
chọn và đào tạo. 


Vấn đề cán bộ là việc lớn, bản thân 
Đoàn thanh niên phải có những nỗ 
lực vượt bậc đề tự tạo ra đội ngũ của 
mình, mặt khác nghị quyết của Bộ 
chỉnh trị lại chỉ rõ: *SBan tồ chức 
(Đẳng) các cấp phải có quy hoạch lựa 
chọn, bồi dưỡng. đào tạo và luân 
chuyền cán bộ Đoàn đề vừa làm tốt 
việc xây dựng bộ máy của Đoàn, vừa 
tăng cường lực lượng cán bộ trẻ cho 
Đảng và các ngành ». 


Trách nhiệm của Đoàn thanh niên 
là tích cực phát hiện những nhân tố 
mới, kiến nghị với Đảng về chính 
sách, phối hợp chặt chẽ với Ban tồ 
chức của Đảng đề xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch đào tạo, bồi đưỡng, sử dụng 
trước mắt và lâu đài. 


Năm là, vấn đề * nâng cao trình độ 
khoa học và hiệu quả của phương 
pháp vận động thanh niên °®. Vấn đề 
này được nêu lên trong nghị quyết 
của Bộ chính trị như là một yêu cầu 
cấp bách phản ánh cách đánh giá, 
nhìn nhận và giải quyết các vấn đề 
về thanh niên theo quan điềm 
khoa học, chống mọi biều hiện sơ 
lược, giản đơn, bảo thủ, trì trệ. 


Thanh niên là đối tượng quần chúng 
đặc thủ của Đăng. Họ có nhiều nét 
về tâm lý, sinh lý không giống các 
đối tượng khác. Thanh niên lại có 
những nguyện vọng Ývà yêu cầu chỉnh 
đáng đề phát triền. Do đó, trong 
những điều kiện của các quả trình 
chuyền biến cách mạng khăn trương 
và phức tạp hiện nay, yêu cầu nghiên 
cứu về thanh niên và công tác thanh 
niên trở nên cấp bách hơn bao giờ 
hết. Tuy nhiên, không thề chỉ một 
ngành khoa học riêng lẻ nào có thề 
dựng lên bức tranh xã hội toàn cảnh 
về thanh niên ta hiện nay, mà đó phải 
là công trình nghiên cứu của nhiều 
ngành từ triết học, xã hội học, tâm lý 
học cho đến văn học, sư phạm học, 


cả toán học, y học v.v. Đây là loại 
công tác nghiên cứu mang tính tồng 
hợp cao. ' : 

Thanh niên là một lực lượng xã hội 
to lớn, năng động, có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong kinh tế, quốc phòng, 
an ninh, văn hóa.. Nghiên cứu về 
thanh niên trong điều kiện trình độ 
mọi mặt của họ đã được nâng cao, sự 
. thông tin và giao lưu, về văn hóa, 
khoa học kỹ thuật ngày càng mở 
rộng... không thê tiến hành một cách 
hởi hợt hoặc dừng lại ở những kết 
luận chung chung đã có sẵn từ trước, 


Nghị quyết của Bộ chính trị yêu 
cảu phải «thường xuyên rút kiỉnh 
nghiệm », «sử dụng các hình thức », 
“sử dụng đòng bộ các phương 
tiện » v.v. nghĩa là hàng loạt vấn đề 
cần được nghiên cứu, tồng kết dưới 
ánh sáng của khoa học xã hội mác xít 
lê nin nÍt. 

Việc đồi mới phương thức công tác 
thanh niên được nghị quyết của Bộ 
chính trị dành một vị trí quan trọng. 
Việc đồi mới ấy tất nhiên phải được 
tiến hành trên cơ sở nghiên cứu sâu 
sắc về đối tượng và tồng kết hoạt 
động thực tiễn. Các phương thức xây 
dựng phong trào, xây dựng và nhân 
điền hình, phương thức liên kết, phối 
hợp giữa nâng cao tư tưởng với 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất, 
sư dụng và bồi dưỡng, vấn đề đánh 


giá thanh niên v.v. mà nghị quyết nêư 
ra là: những vấn đề nóng bỏng đòi 
hỏi khoa học về thanh niên và công 
tác thanh niên phải đi sâu nghiên cứu 
và triền khai thực biện. 

Đề công tác thanh niên được tiến. 
hành theo quan điềm khoa học, cần. 
phải có đội ngũ cán bộ Đoàn vừa có 
nhiệt tình vừa có hiều biết sâu và 
chuyên môn. .Do đó cần xây dựng 
hệ thống trưởng Đoàn các cấp, nâng 
cao chất lượng đào tạo của trưởng 
Đoàn cao cấp ở trung ương... lập Viện 
nghiên cứu thanh niên trực thuộc Ban 
chấp hành tung ương Đoàn đè tồ 
chức và phối hợp với các cơ quan 


"khoa học, giáo dục nghiên cứu công 


tác thanh niên » như nghị quyết của 
Bộ chính trị đã' chỉ rõ. 


g5 


* 


Những quan điềm, tư tưởng cơ bản 
của Dẳng ta về công tác thanh niên 
trong thời kỷ mới cũng như toàn bộ 
nội dung nghị quyết quan trọng của 
Bộ chính trị về công tác thanh niên 
cần được các ngành, các cấp, trước 
hết là Đoàn thanh niên cộng sẵn 
Hồ Chí Minh: quán triệt sâu sắc đề 
đưa công tác thanh niên tiến lên mạnh 
mẽ, đáp ứng yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới. 
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“Thắng lợi của chính sách dân tộc 
của Đảng trong 40 năm qua 


z 


HOÀNG TRƯỜNG HMINH 


TẠO tác động của các điều kiện tự 
| nhiên, môi trưởng sinh sống đổi 

với mỗi vùng, mỗi đàn tộc khác 
nhau, nhất là do hậu quả của các chế 
độ áp bức bóc lột trong lịch sử đề lại, 
cho nên giữa dân tộc đa số và các dân 
tộc thiều số, cũng như giữa các dân tộc 
thiều số với nhau có sự chênh lệch về 
trình độ phát triền kinh tế, văn hóa 
và khác nhau về phong tục tập quán: 
Bọn đế quốc và phong xiên luôn luôn 
lợi dụng những sự khác biệt dó giữa 
các đân tộc đề phục vụ mưu đò xâm 
lược và thống trị của chúng. 


Ngay từ khi mới thành lập, Đẳng 
ta đã coi việc giải quyết đúng đắn văn 
đẻ dân tộc nh một trong những nhiệm 
vị có tính chất chiến lược của cách 


mạng Việt nam. ®SChính sách dân lộc. 


của Đẳng là thực hiện triệt đề quyên 

bình đẳng về mọi mặt giữa các đân 
tộc, tạo những điều kiện cần thiết đề 
xóa bó tận gốc sự chênh lệch về trình 
đô kinh tế, văn hóa giữa dân tộc Í 
người và đân (tộc đông người, đưa 
miền núi tiến kịp miền xuôi, vùng cao 
tiến kịp vùng thấp, làm cho tất củ các 
-đân tộc đều có cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc, đều phát triền về mọi mặt, đoàn 
kết giúp nhau cùng tiến bộ, cùng làm 
chủ tập thề Tô quốc Việt nam.xă lội 
chủ nghĩa» (l). Đó là sự vận dụng 
sáng tạo những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về vấn đề dân tộc 
vào thực tiễn cách mạng Việt nam. 
Qua các giai đoạn cách mạng, Đăng ta 
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đã bồ sung và phát triền chỉnh sách 
đó phù hợp với nhiệm vụ cách mạng 
từng thời kỳ, 
- Trải qua 40 năm thực hiện chính 
sách đân tộc của Đăng, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn, lìm 
thay đồi hẳn bộ mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa và xã hội của các đản tộc 
thiều số, góp phản xứng dáng vào 
thắng lợi chung của cách mạng cả 
nước. | 

Từ những người dân mãât nước, tất 
cả các dân tộc đa số và thiểu số nước 
ta đã trở thành những thành viên của 
một nước độc lập tự do, đang tiên lên 
chủ nghĩa xã hội, có vị trí xửng đáng 
trên thế giới. Nhân đản lao động các 
dân tộc thiều số cùng với dân lộc 
đa số nước ta đều là những công dân 
bình đẳng trong đại gia đình đân tộc 
Việt nam, đang cùng làm chủ tập thề 
Tồ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
Trải qua những thử thách hết sức ác 
liệt của cách mạng và mấy chục năm 
chiến tranh liên tiếp. ý chí thống 
nhất quốc gia và truyền thống đoàn 
kết chiến đấu chống ngoại xâm, bảo 
vệ Tổ quốc của tất cả các đân lộc được 
tĩng cường và cùng cố, không lực 
lượng thủ địch nào lay chuyền nồi. 


-Nhân đân các dân tộc đã đánh bại hai 


đế quốc to là Pháp và Mỹ. Hiện nay 
chúng ta đã và đang làm phá sản 


() Báo cáe chính trị của BCHTƯ sọt Đại 
hội IV, Nxb Sự thật. Hà nội, 1977, tr 164. 


những Âm mưu, thủ đoạn chiến tranh 
lấn chiếm và phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bš quyền Trung quốc 
nhằm làm suy yếu, tiến tới thôn tính 
nước ta. Khối đoàn kết dân tộc nước 
ta ngày càng vững mạnh. Quyền bình 
đảng về chính trị, pháp luật của các 
dân tộc thiền số đã được xác lập rÕ 
rệt và ngày càng mở rộng, nâng cao. 
Thông qua sự nghiệp phát triên kinh 
tế và văn hóa, thông qua ba cuộc cách 
mạng (cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa), nLững 
tiềm năng tự nhiên to lớn của các 
vùng dân tộc, những tỉnh hoa văn hóa 
tốt đẹp của các dân tộc đã được phát 
huy một bước, đời sống vật chất và 
văn hóa, tỉnh thần của các đân tộc 
thiều số đã được cải thiện rõ rệt, Nền 
kinh tế mang nặng tính tự nhiên, tự 
cấp. tự túc đang từng bước phát triền 
toàn diện, có kế hoạch, có kỹ thuật, 
có sự kết hợp chặt chẽ giữa nông 
nghiệp với lâm nghiệp, giữa nông làm 
nghiệp với công aäghiệp, giữa sản xuất 
với lưu thông phan phối, với tỷ suất 
hàng hóa ngày cảng cao. Tệ du canh 
du cư với tắt cả những cay đắng, tủi 
nhục của nó đang được thanh toán, 
Nạn thất học, cùng các hủ tục, tệ mê 
tín, bệnh tật đã và đang bị đầy lùi. Sự 
nghiệp giáo dục. y tế, văn hóa nghệ 
thuật .ngày càng đưa ánh sáng văn 
minh và không khí vui tươi, lành 
mạnh đến với tất cả các dân tộc thiều 
SỐ trên mọi vùng của Tô quốc. Tuy còn 
có khó khăn và chưa đồng đều giữa 
các vùng, các dân tộc, nhưng quyên 
bình đẳng vẻ mặt kinh tế và văn hóa 
giữa các dân tộc ngày càng thề hiện 
tõ trong cuộc sống hiện thực. Dội ngũ 
cán bộ đẳng viên người dân tộc thiều 
số phát triền nhanh và ngày một 
trưởng thành. Mọi thành viên dân tộc 
nước ta đều có đội ngũ cán bộ, đảng 
viên của mình tuyệt đối trung thành 
với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó 
là lực lượng nòng cốt và là một nhân 
tố rất quan trọng bảo đẳm quyền làm 

# 


` 


chủ tập thề của các dân tộc trong quổc 
gia Việt nam thống nhất. Nhìn lại 40 
năm qua. chúng ta thảy nồi bật lên 
khung cảnh chung là các đân tộc nước 
ta cả đa số và thiều số, ở miền núi và 
miên xuôi đều sống trong sự đoàn kết, - 
bình đẳng, gắn bó và hòa hợp với 
nhau trong đại gia đình đân tộc Việt 
nam. _ 


Những thành tựu to lớn nói trên 
bắt nguôn từ lòng yêu nước nòng 
nàn, tính thân tự lực tự cưởng, lòng 
tin tưởng tuyệt đối của nhân dân các 
dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng. của 
Bác Hồ kính yểu. Những thành tựu 
đó cũng bắt nguồn từ tỉnh thần cần 
củ lao động, tương thân tương ái, hết 
lòng giúp đỡ, học hỏi lắn nhau của 
các dân tộc. Nguồn sức mạnh tỉnh 
thần ấy, nhờ có sự lãnh đạo đúng 
dắn, sáng tạo của Đẳng và sự dạy bảo 
ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã 
được nhân lên gấp nhiều lần. 


* 


Qua 40 năm thực biện chính sách 
đân tộc của Đảng, chúng ta co thề 
rút ra mấy vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng nhất và cần được tiếp tục phái 


_huy trong thời gian tới. j 


1 — Đoàn hết chiếnđãu chống ngoại 
+am, bảo 0ệ Tồ quốc Đà đoàn kết lao 
động xây dựng đất nước là ãn đề 
quan trọng bậc nhất đỗi uới sự sống 
còn 0à phát triền của cả cộng đồng 


_dân lộc Việt nam 0à của mỗi dân lộc- 


Lịch sử mấy nghìn năm của dân 
tộc Việt nam ta là lịch sử dân tộc đa 
số và các dân tộc thiều số ở miền 
xuôi và miền núi đoàn kết chiến đấu 
giữ nước và lao động dựng nước, chia 
ngọt sẻ bùi, sướng khô, no đói có. 
nhau. Tổ quốc bị xâm lược, nước nhà 
mất độc lập, tự do thì tất cả các dân 
tộc đa số cũng như thiều số dù ở đâu 
cũng đều là những người dân mất 
nước, đều phải làm tôi tớ cho kẻ 
thống trị nước ngoài. Và chừng nào 
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nền kinh tế chung của đất nước còn 
phát triền chưa đồng đều giữa miền 
xuôi và miền núi, mọi tiềm năng và 
thế mạnh của đất nước. của mỗi vùng 
chưa phát huy được, sản xuất còn trì 
trệ, mất cân đối, thì đời sống đồng 
bào các đân tộc còn nhiều khó khăn 
và chưa thật sự bình đẳng. Cho hiên, 
các dân tộc nước ta muốn có độc lập, 
tự do và ấm no hạnh phúc thì không 
có con đường nào khác là phải cùng 
nhau, không phân biệt đa số hay thiều 
số, miền xuôi hay miền núi, đoàn kết 
lại thành một khối thống nhất dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thực 
hiện mọi đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước, làm tốt 
những nhiệm vụ của Đảng đề ra. Nhờ 
khối đoàn kết thống nhất đó, ngay từ 
những năm đầu của thập kỷ 40 đã dấy 
- lên một cao trào cách mạng sôi nồi ở 
nhiều vùng dân tộc thiều số dẫn đến 
thành công của Cách mạng Tháng 
Tám 1945, đánh đồ ách thống trị của 
Nhật — Pháp và bọn vua quan bán 
nước, giành độc lập tự do cho Tồ 
quốc, cho toàn dân. Được Đảng và 
Hồ Chủ tịch dẫn dắt, khối đoàn kết 
'chiến đấu vì độc lập, tự do của nhân 
đân các đân tộc nước ta đã trở thành 
một trong những nhân tố quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm 
chống thực dân Pháp và cuộc kháng 
-chiến hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước, 
mở ra một thời kỳ mới : cả nước độc 
lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Khối đoàn kết chiến đấu đó 


cũng đã làm thất bại hai cuộc chiến , 


tranh xâm lược ở phía tây nam và 
phía bắc nước ta, và hiện nay đang 
làm phá sản kiều chiến tranh lấn 
chiếm và phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các 
thế lực phản động khác. 

Truyền thống đoàn kết chống ngoại 
xâm của các dân tộc ngày nay lại 
được Đảng ta, đứng đầu là đồng chí 
Tông bí thư Lê Duần kính mến, không 
ngừng phát huy trong công cuộc Xây 


Jệ 


⁄ 


dựng và bảo vệ Tô quốc Việt nam xã 
hộ: chủ nghĩa. Trên tỉnh thần dựa 
vào sức mình là chính, nêu cao ý chí 
cách mạng tiến công, khắc phục khó 
khăn gian khồ của nhân dân ta, Đẳng 
ta chủ trương kết hợp chặt chẽ lao 
động với đất đai và ngành nghề, coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
đề từng bước phát triền sẵn xuất và 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà. Kết hợp lao động 
với đất đai, ngành nghề trong phạm 
vi cả nước thực chất là kết hợp giữa 
miền xuôi đất hẹp đân đông, có nhiều 
ngành nghề với miền núi dân thưa, 
đất rộng, tài nguyên tự nhiên phong 
phú. Thực hiện chủ trương đó, nhiều 
vùng dân tộc thiều số đang trở thành 
những địa bàn phân bố lại dân cư và 
lao động trong cả nuớc; nhiều khu 
kinh tế mới, nhiều khu công nghiệp 
mới; hàng trăm nông trưởng, lâm 
trường quốc doanh, hợp tác xã khai 
hoang. xí nghiệp công nghiệp lớn nhỏ, 
trong đó ngày càng có nhiều bà con 
người dân tộc thaw gia bằng những 
hình thức, bước đi thích hợp, đã được 
xây dựng ở các vùng dân tộc thiều số. 
Những tồ chức sẵn xuất ấy đang làm 
giàu cho nền kinh tế cả nước, đồng 
thời thúc đầy kinh tế miền núi phát 
triền và góp phần từng bước cải thiện 
đời sống vật chất, văn hóa, tỉnh thần 
của đồng bào các dân tộc thiầu số. Đó 
chính là phương hướng rất cơ bản 
đề làm cho miền núi tiến kịp miền 
xuôi, đề củng cố khối đoàn kết đân 
tộc trong hoàn cảnh mới, đưa nhân 
đân các dân tộc thiều số tiến nhanh 
lên chủ nghĩa xã hội. 


2 — Thực hiện sự bình đẳng uề kinh 
tế ðà oăn hóa là điều kiện hết sức cần 
thiết đề các dân tộc thiều số ouà dán 
lộc đa số cùng nhau +âu dựng uà bảo 
Đệ Tồ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 


Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ IV của Đẳng đã nêu rõ 


một nhiệm vụ cơ bản của chính sách - 


đân tộc trong giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa la « thực hiện triệt đề 
quyền bình đẳng về mọi mặt giữa 
các dân tộc * (2). Cùng với sự ra đời 
của Nhà nước ta, quyền bình đẳng về 
mặt chính trị và pháp luật của tất 


cả các dàn tộc đã được xác lập và. 


«ngày càng được mở rộng và nâng cao. 
Hệ thống chuyên chỉnh vô sẵn từ cơ 
sở đến trung ương được xây dựng và 
ngàý càng kiện toàn với sự tham gia 
của đông đủ đại biều ưu tú của tất 
cả các dân tộc trên nguyên tác bình 
đẳng, tương trợ, củng làm chủ tập 
thề. Nhưng trình độ phát triền về 
- mặt kinh tế, văn hóa của các đân tộc 
thiều số nói chung còn thấp và chênh 
lệch. Điều đó hạn chế quyền bình đẳng 
của các đân tộc về kinh tế, văn hóa và 
cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến 
việc phát huy quyền làm chủ tập thề 
của các dân tộc. Nguyện vọng thiết 
tha của các dân tộc thiều số là nhanh 
chóng phát triền kinh tế và văn hóa, 
xóa bỏ những hậu quả nặng nề của 
các chế độ cũ đề lại, nhằm cải thiện 
đời sống vật chất và văn hóa, tỉnh 
thần của mình và tiến kịp trình độ 
chung. Vi vậy, một yêu cầu không thề 
thiếu được trong việc thực hiện chỉnh 
sách đân tộc của Đẳng là : «Nhà nước 
phải tăng đầu tư cho các vùng dân tộc 
và các cấp đảng bộ, chính quyền, đoàn 
thề phải ra sức phấn đấu phát triền 
kinh tế, văn hóa, đáp ứng kịp thời 


các yêu cầu cấp bách về sản xuất và - 


đời sống của đồng bào các dân tộc, 
nhất là ở vùng cao, vùng biên giới, 
nhằm khắc phục mội bước sự chênh 
lệch Đề trình độ phát triền kinh tế, 
Đăn hóa giữa các dân tộc do lịch sử 
đề lợi » (3). Đó cũng là nguyện vọng 
chính đáng của các dân tộc thiều số 


trong điều kiện đi lên chủ nghĩa xã_ 


hội. 

Với diện tích đất đai rộng lớn, với 
nhiều tiềm năng đa dạng về nông 
nghiệp (nhất là cây công nghiệp, cây 
dược liệu, cây đặc sẳản, chăn nuôi và 
nghề rừng), về công nghiệp (nhất là 


khai khoáng, thủy điện, chế biến nông. 
lâm, thồ sẳn...). miền núi nói chung, 
các vùng dân tộc thiều số nói riêng, 


giữ một vị trí rất quan trọng trong sự 


nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Yêu cầu củng cố an ninh quốc 
phòng, giữ vững biên cương của Tồ 
quốc cũng đòi hỏi phải đầy mạnh tốc 
độ phát triền kinh tế, văn hóa, tÔ 
chức tốt đời sống dân cư ở các vùng 
dân tộc. Sự nghiệp từng bước thu hẹp, 
tiến tới xóa bỏ chênh lệch về kinh tế 
và văn hóa giữa các đân tộc thiêu số 
với đân tộc đa số nhằm thực hiện sự 
bình đẳng trên thực tế giữa các dân 
tộc là một nội dung rất quan trọng 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, và hiện nay đang là một 
yêu cầu cấp thiết đề thực hiện tốt hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc TÔ quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân ta. Song đó là sự 
nghiệp của cả nước, của tất cả các địa 
phương, của các ngành, các cấp, chứ 
không phải của riêng miền núi. Đề 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đó phải 
kết hợp chặt chẽ sự cố gắng vươn lên 
của các dân tộc thiều số với sự đầu 
tư giúp đỡ to lớn của Nhà nước, phát 
huy sự tương trợ giữa các dân tộc đa 
số và thiều số, giữa các dân tộc thiều 
số với nhau. Thiếu sự tương trợ đó 
và sự đầu tư của Nhà nước thì sự 
phân bố lại dân cứ và lao động từ 
miền xuôi lên miên núi, có nơi tử vùng 
cao xuống vùng thấp hoặc ngược lại 
đề phát triền sản xuất, củng cố quốc 
phòng sẽ không thề thực hiện một 
cách thuận lợi và đem lại kết quả lâu 
dài. Do đó không thề thực hiện từng 
bước sự bình đẳng thật sự về mọi 
mặt giữa các dân tộc. Điều quan trọng 


- hơn nữa là việc thực hiện sự nghiệp 


này phải đặt trong kế hoạch tông thề 


(3) Sách đã día. tr, lố4. 
(3) Văn kiện Đại hội P, Nxb Sự thật, Hà 
nội 1982. tập L tr. 133. 
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cửa cả nước, kế hoạch của từng miền, 
từng tỉnh với những nội dung, vêu cầu 
thiết thực, những hình thức, bước 
đi sát hợp, biết sử dụng thế mạnh, 
khắc phục thế yếu của từng vùng; biết 
chọn !ọc, phát huy những dc¿c đ.ểềm và 
truyền thốnz tốt đẹp của các dân lộc, 


j — Trên cơ sở truyền tống đoàn 
kšt đán tộc, tăng cường sự cỗ Rẽ! 0à 
_ hòa hợp giữa các thành phần dân lóc 
trong cộng đỏng dàn lộc Việt nam. 


Trong 40 năm qua, truyền thống 
đoàn kết đựng nước và giữ nước của 
tất cá các dân tộc nước ta đã trải qua 
những thử thách rất ác liệt và đã 
phát triền lên một đỉnh cao chưa tửng 
thấy. Thật vậy, tử xưa đến nay chưa 
bao giờ những cao trào cách mạng 
gôi nồi trong cả nước huy động và 
tập hợp, đoàn kết đượa rộng rãi mọi 
tầng lớp nhân dân và mọi thành phần 
dân tộc ở miền xuôi cũng như miền 
núi, đa số cũng như thiều số, như trong 
40 năm qua. Truyền thống đoàn kết 
dựng nước và giữ nước đó của các 
dân tộc nước ta lại được Đảng ta, 
một đẳng Mác — Lâ-nin chân chính 
phát huy và phát triền trong điều 
kiện mới của lịch sử và trên lập trường 
giai cấp công nhân. Chưa bao giờ đân 
tộc ta, đa số và thiều số lại đoàn kết 
gắn bó với nhau trong một vận mệnh 
chung và hướng tới một tương lai 
chung như ngày nay. Nhờ vậy mà 
những nhàn tố chung của cộng đồng 
- đân tộc, những đặc trưng chung của 
đân tộc Việt nam ngày càng được tăng 
cường và phát huy. Với đại thắng 
mủa xuân nắm 1975, cộng đồng đân 
tộc Việt nam đã có một lãnh thồ chung 
thống nhất cầ cùng nhau xây đựng và 
phát triền nần kinh tế chung, nền văn 
hóa chung xã hỏi chủ nghĩa. 


Hơn 10 năm qua. sau khi cä nước 
cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, phát 
huy những thuận lợi, khắc phục 
những khó khăn, nhân dân ta ở khắp 
mọi miền đất nước, trong quá trình 
thực hiện những nhiệm vụ kinh tế — 
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xñ hội do các nghị quyết của Đẳng đê 
ra, đã làm tắng cưởng rõ rệt sự cố 
kết và hòa hợp giữa các đân tộc. 
Những biều hiện mới của các nhân tố 
chung trong cộng đồng dân tộc Việt 
ram ngày càng rõ nét. Chẳng hạn, 
Liếng nói (và cả chữ viế() phô thông 
đã được phồ cập sâu rộng trong mọi 
vùng của đất nước, trong mọi thành 
phần dân tộc thiều số. Ngày nay, nu 


,chra phải là tất cả thì cũng đại bộ 


phận đồng bào các đàn tộc thiều số 
trong cả nước, kề cả ở những vùng 
cao, biên giới, đã nói và hiều tiếng 
phô thông. Đó không chỉ là một 
phương tiện giao tiếp rấ: thuận lợi 


- øiffa các đần tộc với nhau, n=!2! công cụ 


đề các dân tộc thiều số tiếp cản và tiếp 
thị nhanh văn hóa, khoa học kỹ thuật 
hiện đại, đề thực hiện quyền làm 
chủ tập thề trong quốc gia thống nhất, 
mà đó còn là một nhân tố chung hết 
sức quan trọng đề tăng cường đoàn 
kết đân tộc, và sự hòa hợp đân tộc. 


Có thề nói, 40 năm qua, với tất cả 
những tiến bộ của các dân tộc trên 
đất nước ta, chúng ta thầy nồi lên 
chiều hướng rð nét và ngày càng tăng 
về sự cố kết và hòa hợp các thành 
phần dân tộc nưóc ta trên bước 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đề 
tạo thành một cộng đồng đàn tộc Việt 
nam thống nhất x1 hội chủ nghĩa. Sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
càng được đầy mạnh, các dân tộc trên 
đất nước ta càng xích lại gần nhau 
và hỏa hợp với nhau; trên cơ sở đó, 
một cộng đồng đân tộc xã hội chủ nghĩa 
Việt nam thống nhất hình thành và 
phát triền mạnh mẽ. Đó là xu thế phát 
triền tất yếu của dân tộc Việt nam ta. 


4 — Đội ngñ cán bộ đản tộc thiều số 
được đào tạo, bồi dưỡng Đà ngủu càng 
trưởng Ihành là một nhân lỗ hết sức 
quan trọng bảo đảm thực hiện thẳng 
¡ơi chính sách dân lộc của Đăng, . 


Cách mạng ơ các vùng dân tộc thiều 
số trước hết là sự nghiệp của quần 
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chủng các đân tọc thiều số đưới sự 
lãnh đạo của Đăng. Chiếc cầu nối 
liên Đẳng với quìn chúng :các đân tộc 
không thê là cái gì khác ngoài những 
cán bộ, đăng viên xuất thần tử quần 
chúng các dân Lộc, sẵn có những mối 
quan hệ ruột thịt và tình cằm thắm 
thiết với nhân đàn các dân tộc, Từ 
trước đến nay Đẳng ta rát coi lrọng 
công tác đào tạo, bỏi dưỡng cán bộ 
người dân tộc thiều số, coi đó là một 
nội dung rắt quan trọng của chính 
sách đân tộc. Trong các nghị quyếốt, 
chỉ thị về công Lác miên núi, công tác 
đân tộc, Đẳng ta luôn luôn nhén mạnh 
việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cần 
bộ người dân tộc thiều số, đồng thời 
có chính sách đúng đắn đôi vói cản 
bộ miền xuôi hoạt động ở miền núi, 
Không thê nói đến việc tồ chức và 
vận động quần chúng các dân tộc 
thiêu số làm cách mạng, đến quyền 
làm chủ tập thề và quyền bình đẳng 
của các đân tộc nếu không chú ý đến 
đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân 
tộc địa phương. Thực tiễn cũng chỉ 
rất rõ, địa phương nào có đội ngũ cán 
bộ dân tộc tại cu vững niành thì ở 
đó có điều kiện rất thuận lợi đê đưa 
phong trào cách mạng lên cao, nếu 
không thì gặp nhiều khó khán. 

Đề thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi 
đưỡng cán bộ người dân tộc thiề¡ số, 
Đẳng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều 
chủ trương, chỉnh sácu, chế độ và các 
biện pháp, cụ thề như chỉnh sách tạo 
nguồn, tô chức các trường lớp bồ túc, 
bồi dưỡng về văn hóa, các trường 
trung học, cao đẳng, đại học riêng và 
có quy chế tuyên sinh riêng vào các 
trường cao đẳng, đại học chung v.v. 
“Trải qua 40 năm bền bỉ phấn đấu, 
thông qua các phong trào cácÌt mạng 
của quần chúng trong sẵn xuất, xây 
dựng và chiến đấu, bảo vệ chính 
quyền, phát triền Đẳng, Đảng ta đã 
đào tạo được một đội ngũ cán bộ, 
đảng viên thuộc đủ các thành phần 
dân fộc trong nước, kề cả những đân 
tộc chỉ cá trên dưới Í nghìn người, 


đó nói 


bao gồm các cán bộ hoạt động ổ cơ 
sở, địa phương và ở nơi khác, cân bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bỏ 
chuyên môn nghiệp vụ và cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Số cán bộ, đăng 
viền đàn tộc tại chỗ tham gia cấp ủy 
Dẳng và chính quyên huyện đạt tv lệ 
60 — 70% so với tông số, tham gia cấp 
ủy Ding và: chính quyên. tỉnh dạt tỷ 
lệ 50—60Ä (riêng ở các tỉnh miền 
Nam tỷ lệ này thấp hơn); có II đong 
chỉ tham gia Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa V), 3 đồng chí giữ 
chức vụ Phỏ chủ tịch Quốc hội (khóa 
VI, 9 đồng chí là ủy viên Hội đồng 
xhà nước, 32 đồng chỉ là bộ trưởng. 6 
dòng chí là bí thư tỉnh ủy, 7 đồng chỉ 
là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
hàng chục tướng lĩnh, hàng nghin cán 
bộ cấp tá trong các lực lượng vũ trang 
nhân dân, hàng vạn cán bộ chuyên 
món, khoa học kỹ thuật, trong đó có 
khoả: 1g một vạn người có trình độ 
cao đẳng, đại học, trên đại học... Điều 
lên đội ngũ cán bộ dân tộc 
thiều số được xây dựng tương đối 
nhanh và đã trưởng thành một bước 
khá dải, và đó là một trong những 
tháng lợi quan trọng nhất của chính 
sách đân tộc của Đăng. Nết quả rực rỡ 
nói trên không tách rời sự quan tâm 
trước sau như một của Đảng và Nhà 
Lước ta, của các cấp, các ngành từ 
trung trong đến cơ sở. Nó cũng.không 
tách rời sự diu dđát giúp đỡ và nhiệt 


tình cộng tác của lực lượng cán bộ 


miền xuôi hoạt động ở các vùng dân 
tộc thiêu số. kết quả rực rỡ đó cũng 
nói lên khả năng cách mạng và sự 
cống biến to lớn của nhân dân, các 
dân tộc thiền số dưới sự lãnh đạo 
đúng dắn của Đảng ta. Đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiều số ngày nay thật sự là 
một lực lượng nòng cốt đề thực hiện 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa và quyền binh đẳng của các 
đân tộc thiêu số, là một nhân tố hết 
sức quan trọng bảo đảm thực hiện 
thắng lợi chính sách đân tộc của Dẳng 
trong giai đoan mới. 
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Mấy vấn đề về tắng cường 


pháp chế xã hội 


PHAN HIỀN 


ỚI thắng lợi của Cách mạng Tháng 
| Tám, nhân dân ta, dưới sự lãnh 
đạo tài tỉnh của đẳng tiên phong 
của giai cấp công nhân, đã đập tan 
ách thống trị của thực dân và tay sai, 
giành lấy chính quyền, lập ra nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, 
Ngày 2-9-1945, tại quảng trưởng Ba 
đình (Hà nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đọc Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên 
ngôn khẳng định: nước Việt nam 
#thoát ly hẳn quan hệ thực dân với 
Pháp, «xóa bỏ hết những hiệp ước 
mà Pháp đã ký về nước Việt nam, xóa 
bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất 
nước Việt nam ®, nước Việt nam có 
quyên hưởng tự do 0à độc lập Uà sự 
thật đã thành mội nước tự do độc là p?®. 
Là văn bản cơ bản đầu tiên của Nhà 
nước ta về chính trị và pháp lý, có 
tác dụng đối nội và đối ngoại, Tuyên 
ngôn độc lập mở đầu kỷ nguyên nhân 
dân ta từ người mất nước, nô lệ.lã 
trở thành người làm chủ đất nước, 
làm chủ vận mệnh của mình. 


40 năm qua, nhân dân ta đã phải - 


hy sinh biết bao xương máu đề giữ 
nước. Hết chống chiến tranh xâm lược 
thực dân kiều cũ của đế quốc Pháp 
lại chống chiến tranh xâm lược thực 
dàn kiều mới của đế quốc Mỹ, rồi 
chống chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyền Trung 
quốc ở biên giới tây-nam và biên 
giới phía bắc nước ta. Hiện nay nhân 
dàn ta vẫn không một phút buông lơi 
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chủ nghĩa 


cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng giáng 
trả bọn xâm lược những đòn đích 
đáng. 

40 n”m qua là 40 năm nhân dân ta 
ra sức xí, dựng đất nước về mọi 
mặt. 

40 năm qua cũng là 40 năm xây 
dựng và thực hiện pháp chế cách mạng 
góp phần bảo đảm các nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 

Những cái mốc lịch sử trong quá 
trình xây dựng và thực hiện pháp chế 
cách mạng. 

Sau Tuyên ngôn độc lập, có những 
cải mốc hết sức quan trọng trong quá 
trình xây dựng và thực hiện pháp chế 
cách mạng của nhân dân ta. 

Nhà nước ta vừa ra đời đã phải 
đương đầu với muên vàn khó khăn, 
trở ngại trên các mặt chính trị, quân 
sự, kinh tế, xã hội, về đối nội cũng 
như đối ngoại. Chính quyền cách mạng 
phải được xây dựng, củng cố ngang 
tần những nhiệm vụ mới. 

Ngày 6-1-1946, nhân dân ta đã tiến 
hành tông tuyền cử bầu ra Quốc hệi 
đầu tiên của nước ta. Ngày 9-11-1946, 
Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu 
tiên — Hiến pháp của giai đoạn cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, xác 
định quyền làm chủ đất nước của nhân 
dân ta và các quyền tự do đân chữ 
của công dân. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực đân Pháp, miền Bắc nước 


ta được hoàn toàn giải phóng đã 


chuyền sang cách mạng xã hội chủ 


nghĩa, trong khi đó miền Nam vẫn 
phải ở đưới ách thống trị của đế quốc 
và phong kiến, vẫn tiếp tục cách 
tạng dân tộc dân chủ nhân dân. Hiến 
pháp 1946 không còn hoàn toàn phù 
hợp. Ngày 31-12-1959, Quốc hội đã 
thông qua Hiền pháp xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên. Hiến pháp 1959 khẳng dịnh 
ý chí và nguyện vọng của nhân dân 
ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà nhằm xây dựng 
một nước Việt nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


Miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng, đất nướo ta thống nhất, cả 
nước cùng thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ TỒ quốc xã hội chủ nghĩa: 
Quốc hội chung của cả nước (Quốc hội 


khóa VI) được bầu ra. Quốc hội đồi ˆ 


tên nước ta thành Cệng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, quyết định thống 


nhất pháp luật trong cả nước, tiến 


hành xây dựng Hiến pháp mới. Ngày 
18-12-1980. Hiến pháp mới được thông 
qua. liến pháp mới thề chế hóa 
đường lối của Đăng ta trong thời kỷ 
quá đỏ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vỉ cả nước. 


Mỗi bản Hiến pháp là sẵn phẩm 
của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân 
dân ta trong một giai đoạn cách mạng 
nhật định nhằm bảo vệ, cửng cố độc 
lập dân tộc và giành thắng lợi trong 
công cuộc xây dựng đất nước. Nó 
khẳng định thành quả của giai đoạn 
cách mạng vừa qua, vạch nhiệm vụ của 
giai đoạn cách mạng tới. Trên cơ sở 
Hiến pháp và đề thí hành Hiến pháp — 
đạo luật cơ bản — Nhà nước ta đã ban 
hành những văn bản pháp luật cần 
thiết, quy định những vấn đề cụ thê, 


- -góp phần bảo đảm việc thực hiện các 


nhiệm vụ cách mạng theo đường lối, 
chính sách của Đẳng. Trong mỗi thời 
kỷ đều có văn bản về những vấn đề 


có tính chất chung như về tồ chức 
chính quyền nhân dân, về chống 
ngoại xâm, về trấn áp phản cách 
mạng, về quyền và nghĩa vụ của công 
dân, về bảo vệ tài sản công, về 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội... 
Tất nhiên mỗi thởi kỳ có đặc 
điềm của nó; những. đặc điềm 
này không được bỏ qua. Bên cạnh 
những vấn đề chung. có những vấn đề 
đặc thù cho từng thời kỳ phái quy 
định. Như trong cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân, có pháp luật về 
giảm tô, giảm tức, về tịch thu ruộng 
đất của việt gian, phản động chia cho 
nông đàn nghèo, có luật cải cách 
ruộng đất; trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa có pháp luật về cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng chủ Luiện 
xã hội... 


Ngay từ đầu, với sự lãnh đạo vững 
vàng của Đẳng và Hồ Chủ tịch, Nhà 
nước t{a đã tỏ ra là một Nhà nước 
chính quy. Tuy nhiên, về việc xây 
đựng và phát triền pháp luật, phải 
vừa làm, vừa học, tích lũy dần kinh 
nghiệm; đất nước lại phải liên tục 
Lập trung vào công việc chống ngoại 
xâm ; Nhà nước không thề tránh khỏi 
những nhược điềm, khuyết điềm. 
Nhưng nhìn chung, pháp luật của Nhà 
nước ta đã phục vụ đắc lực các nhiệm 
vụ cách mạng trong các thời kỳ. 


Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. 


Đại hội toàn quốc thứ IHI của Đẳng 
(9-1960) — đại hội xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà; Đại hội 
toàn quốc thứ IV của Đảng (12-1976) — 
đại hội toàn thắng của sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, đại hội thống 
nhất Tồ quốc, đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, — đều nêu rõ chủ 
trương tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội toàn quốc thứ V 
của Đăng (3-1952) khẳng định tiếp tục 
thực hiện đường lối đã được vạch ra 
ở Đại hội thứ IV. Khi cụ thề hóa 
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đường lối này, Dại hội thứ V của 
Đảng cũng nhấn mạnh : * tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là một 
yêu cầu cấp thiết đề nâng cao hiệu 
lực quản lý của Nhà nước ®. 


_ Hiến pháp 1980 đã nều trong điều 
12: đ«Nhà nước quản lý xã hội theo 
pháp luật và không ngừng lăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa ®. 


‹ Pháp chế xã hội chủ nghĩa là 
phương pháp thực hiện chuyên chính 
vỏ sản, theo đó Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa quản lý xã hội bằng pháp luật, 
đặt ra pháp luật đề điều chỉnh cá2 
quan hệ xã hội và đòi hỏi pháp luật 


phải được nghiêm chỉnh tuân theo” 


trong ca nước. 


L.ê-nin đã chỉ rõ ®ý chí, nếu nó là - 


Ý chỉ của Nhà nước thì phải được biều 
hiện đưới hình thức một đạo luật do 
chính quyẻn đặt ra, nếu không thế thì 
hai tiếng *ý chí s chỉ là một sự rung 
động không khí do những âm thanh 
rỗng tuếch gây nên » (1). Lê-nin còn 
đạy : * nếu không rơi vào không tưởng 
thì không thề nghĩ rằng sau khi lật 
đồ chủ nghĩa tư bản, người ta sẽ tức 
khắc có thề làm việc cho xã hội mà 
khỏng cần phải có liêu chuần phúp 
lj nảo củ...» (2). Trong Nhà nước ta, 
pháp luật thề hiện ý chỉ của giai cấp 
công nhân và nguyện vọng của nhân 
đân lao động, nó thề chế hóa đường 
lối, chính sách của Đăng. Đồng chí 
Tông bí thư Lê Duần đã phân tích: 
Chi có thông qua Nhà nước, bắng 
các ch¿ độ, quy định, tiêu chuủn của 
Nhà nước, bằng hệ thống luật pháp 
kinh tế và toàn bộ hệ thong pháp chế 
Nhà nước, thì đường löi, chính sách, 
những nhiệm vụ do Đăng đề ra mới 
đi vào cuộc sống xã hội được, mới 
thực hiện được ® @). 

Nhà nước ta địt ra pháp luật đề 
bảo vệ an ninh, cũng cố quốc phòng, 
sin sàng đối phó và làm thất bại 
những âm mưu và hành động xâm 
lược, phá hoại của kẻ thủ bên ngoài; 
đề trừng trị những phần tử thuộc 


đồ 


các giai cấp bóc lột đã bị lạt đồ chưa 
chịu khuất phục, những'kẻ chống lại 
chủ nghĩa xã hội.. | 

Pháp luật xác định và bão vệ các 
nguyên tác của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Pháp luật quy định và bảo 
đảm việc thực hiện các quyền tự do 
đân chủ của nhân dân. | 

Pháp luật xác định hệ thống, eơ 
cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, phương 
thức hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước, các tồ chức xã hội. 

Pháp luật thúc đầy sự ra đởi và sự 
phát triền của các thành phần kinh tế 
Xã hội chủ nghĩa, hạn chế đi đến xóa 
bỏ các thành phần kinh tế không xã 
hội chủ nghĩa. 

Pháp luật điều hòa lao động. giải 
quyết vấn đề phân phối trong xã hội. 

Pháp luật bảo đảm việc phát triền 
kiioa học và kỹ thuật, bảo đảm việc 
tiễn hành cách mạng tư tưởng và văn 
hóa..e l \ 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý 
mọi công việc đối nội, đối ngoại của 
đất nước, quản lý mọi hoạt động kinh 
tế, mọi mặt của đời sống xã bội, Nhà 
nước xã hi chủ nưhĩa có tính tồ chức 
cao nhật, tỉnh kỷ luật chặt chẽ nhất. 
Do vậy phạm vi diêu chỉnh của pháp 
luật xú hội chủ nghĩa rất rộng. Muốn 
thực hiện tốt clúc nă:g điều chỉnh 
của mình, ph°p luật xã lội chủ nghĩa 
phải ngày càng dày đủ, thành hệ thống 
hoàn chỉnh. Những thực tế ở nước ta, 
như Chủ tịch Trường Chỉnh, khi báo 
cáo về dự thảo Hiền pháp 1980, đã 
nhận định: “Phải khắc phục tỉnh 
(rạng khỏrg bình thường... là hệ 
thống pháp luật rất không đầy đủ, 
nhšt là thiếu nhiều luật về kinh tế, 
nhiều khi lấy chỉ thị của Đẳng hoặc 


(1) Y.I. Lê-nin : Toda £2p Nrb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1981, tậo 32, tr. 429. 

(2. V.l.lê-nia: Hà: cà tháp c‡tếễ xẻ hai 
chủ nghĩa. Nxb Sự thật. Hà nội, 1970, tr. 170. 

(3) Lê Duần: Cách mạng *4 hội chủ nghĩa ở 
Piệt nam. Nxb Sự thật Hà nìi, (97ó.t ÌL 
tr. 44ó. 


xăn bẵn đ:rới luật của Chính phủ thay 
cho luật ?. 

Nhà nước ta đã và đang có những 
số gắng đề sửa chữa thiếu sót trên 


đây. Sau Hiiến pháp 1980, hoạt động - 


lập pháp đã được đầy lên và bước đầu 
được tiến hành có chương trình, kế 
hoạch. Một số luật, pháp lệnh đã được 
ban hành; một sự kiện đáng ghỉ nhớ 
.là tháng 6-1985 vừa qua, Quốc hội đã 
thông qua bộ luật hình sự, bộ luật đầu 
tiên của Nhà nước ta. Hội đồng bộ 
trưởng cũng ra nhiều văn bản về 
những vấn đề thuộc thầm quyền của 


mình, chủ yếu về lĩnh vực kinh tế.: 


Tuy nhiên nhìn chung công tác xây 
dựng pháp luật vẫn chậm. Còn khá 
nhiều vấn đề chưa được quy định 
hoặc chưa được quy định cụ thè. Việc 
-đự thảo một số bộ luật, luật được tò 
chức đã nhiều năm mà vẫn chưa có 
eơ hoàn thành... Muốn giải quyết 
tình hình này, công tác xây dựng pháp 
luật phải thật sự dược kế hoạch 'hóa, 
có sự chỉ đạo sít sao của Hội đồng bộ 
trưởng, sự lãnh đạo chặt chẽ của 
Trung ương Đẳng; các cơ quan có 
trách nhiệm phải nêu cao quyết tâm, 
tập trung những cán bộ cần thiết, 
đành thì giờ và phương tiện thích 
đáng cho việc soạn thảo. 


Pháp luật có tính ồn định. Những 
quy định của pháp luật thưởng là đề 
thi hành trong một thời gian không 
hạn định trước. Nhưng ồn định không 
có nghĩa là cố định, không thay đồi. 

Xã hội không ngừng phát triền. Bám 

` sát cuộc sống, pháp luật phải theo kịp 
sự phát triền của xã nội, phản ánh và 
thúc đầy sự phát triền đó. Khi có 
những thay đồi quan trọng trong tình 
hình xã hội thì phải kịp thời bồ sung, 
sửa đồi pháp luật hiện có, đặt ra pháp 
luật mới đề đáp ứng những yêu cầu 
của tình hình mới. 

Hội nghị thứ tám của Trung ương 
Đẳng chỉ rõ: phải đứt khoát xóa bỏ 
tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện 
đúng chế độ tập trung dân chủ và hạch 


toán kinh tế, kinh doanh xñ hội chủ - 
nghĩa. Việc thực hiện đúng đắn chủ 
trương này đang đòi hỏi phải rà soát 
lại các văn bản pBáp luật kinh tế hiện 
hành có liên quan. đề kịp thời cô 
những bồ sung, sửa đồi thích đáng, 
bãi bỏ những quy định lỗi thời, đặt 
ra những quy định mới cần thiết. 

VÌ vậy, muốn tăng cưởng pháp chế 
xã hội chủ nghĩa thì phải quan tâm 
làm cho hệ thống pháp luật ngày càng 
đầy đủ, luôn luôn theo sát các yêu 
cầu của cách mạng. 


Bảo đảm pháp luật được tuân theo 
nghiêm chỉnh. 

Pháp luật chỉ có thề thực hiện chứe 
năng tô chức, điều -chỉnh các quan hệ 
xã hội, chỉ có sức sống khi nó dược 
tuân theo nghiêm chỉnh. Có pháp luật. 
thậm chí có hộ thống pháp luật đầy 
đủ nhưng pháp luật không được chấp 
hành đúng đắn, không thật sự đi vào 
cuộc sống thì chưa phải là có pháp 
chế. Tăng cưởng pháp chế xã hội chẻ 
nghĩa không chỉ là đầy mạnh việc xây 


dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 


mà về cơ bản phải thực hiện đầy đủ cáo 
biện pháp, các công tác nhằm bảo đảm 
cho pháp luật thâm nhập vào tất cả 


các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Mọi cơ quan Nhà nuớc, mọi tỒ chứe 
xã hội, mọi công dân đều phải nghiêm 
chỉnh tuân theo pháp luật. Đẳng viêm, 
cần bệ càng phải gương n.àu chấp 
hành pháp iuạt; bất cứ ai, dù ở cương 
vị xã hội nào đều không được đài 
mình lên trên pháp luật, đều không 
có đặc quyền bỏ qua pháp luật, làm 
sai pháp luật. Hắt tiếc là, trong mấy 
năm qua, trong những mgười vi phạm 
pháp luật, lắm khi vi phạm nghiêm 
trọng, có khá nhiều cán bộ, nhân viêw 
cơ quan Nha nước, tồ chức xã hội. 
« Những người thừa hành pháp luật, 
được trao quyền lực lớn, nếu không 
trước hết tự khép mình vào pháp luật. 
đi đến chỗ lộng quyền thì hành động 
sai phạm của họ sẽ gây ra những tồn 
thất đặc biệt lớn cho xã hội, cho nhân. 
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dân? (2. Nhiều văn kiện của Đẳng, 
của Hội đồng bộ trưởng đã chỉ thị 
phải xử lý đích đáng. những cán bộ 
thoái hóa, biến chất, đục khoét của 
công, tiếp tay cho những kẻ xã. lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn ức hiếp 
quần chúng. Đồng chí Tồng bí thư Lê 
Duần nói rõ: “người giữ cương vì 
càng cao, được trao quyền lực càng 
lớn, thì càng phải gương mẫu thi hành 
_ pháp luật, và càng bị xử phạt nặng 
nếu vi phạm pháp luật ® @1. 


Pháp luật của Nhà nước ta thề hiện 
ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bản 
chất của nó làm mọi người đẻ dàng 
tuân theo. Vấn đề là phải tuyên 
truyền, phồ biến thường xuyên, sâu 
rộng pháp luật, phải giáo dục, nâng 
cao ý thức pháp luật. Nhân đân có 
hiều biết rõ nghĩa vụ, quyền lợi của 
minh, thấy rõ cái gì được làm, cái gì 
không được làm, cái gì phải làm, tại 
sao được làm hay không được làm, tại 
sao phải làm, thì mới nêu cao tỉnh 
thần làm chủ, bẳn thân tuân theo pháp 
luật, hơn nữa còn chủ động đấu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực, buộc 
người khác tuân theo pháp luật, 


Một số cơ quan Đẳng, cơ quan Xhàả 
nước lâu nay có quan tâm đến công 
tác tuyên truyền, phô biến pháp luật, 
giáo dục pháp luật, nhưng cóng lác 
này chưa được kế hoạch hóa, vi vậy 
chưa. phối hợp được chặt chẽ giữa các 
ngành, các cấp, chưa tận dụng được 
các phương tiện, hình thức, phương 
pháp tuyên truyền, giáo dục. 


"Chúng ta cần học tập kinh nghiệm 
eủa các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em về giáo dục công dân ở trường phô 
thông, về dạy pháp luật ở các trưởng 
đại học, trung học chuyên nghiệp, 
trường học nghề, cÃ ở trường Đảng. 

nhiều nước, ngay khi còn ở vườn 
trẻ, lớp mẫu giáo, trẻ em đã được làm 
quen với pháp luật, với một SỐ quy 
tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, 
.đưới những hình thức sinh đông. 
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Đăng và Nhà nươợc ta đã có chủ 
trương đưa pháp luật vào chương 
trình hẹc của các trường, nhưng có sự 
chậm trễ trong việc thực hiện chủ 
trương này. Các cơ quan cÓ trách . 
nhiệm cần sớm sửa chữa khuyết điềm 
của mình. : „ 

Hiến pháp 1959 trước kia, Hiến pháp 
1950 hiện nay đã đặt cơ sở đè tô chức 
hệ thống các cơ quan, các công tác 
kiềm tra, giám sắt việc tuân theo pháp 
luật từ trên xuống dưới, từ dưới lên 
tren. | 

Trước hết là công tác kiềm tra, 
giảm sát mang tính chất Nhà nước 
của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, 
Hội đồng nhân dân các cấp, của đai 
biều Quốc hội, đại biềêu Hội đồng 
nhân đân, của Hội đồng bộ trưởng, 
các bộ, cơ quan ngang bộ, tỒng cục, 
của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ 
quan chuyên môn. Ngành kiềm sát 
chuyên trách công tác giám sắt việc 
tuân theo pháp luật của các cơ quan 
Nhà nước, các tồ chức xã hội và của 
công đân. Các tòa án, các cơ quan 
trọng tài kinh tế cũng có chức năng, 
thông qua công tác xét xử, giám sát 
việc tuân theo pháp luật. 

Bên cạnh công táo kiềm tra, giám 
sát mang tính chất Nhà nước, công 
tác giám sát mang tỉnh chất xã hội 
ngày càng được mở rộng. Cơ sở chính 
trị của việc giám sát này là quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân. Chính 
quyền thuộc về nhân đân, đo vậy các 
cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã 
hội, các nhân viên cơ quan Nhà nước, 
nhân viên tô chức xã hội phải chịu 
sự giám sát của nhân dân. Nhân đân 
thực hiện quyền này qua các đoàn 
“thề của mình, nhất là qua Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ: Những 
năm gần đây, Nhà nước lại đặt ra 
các han thanh tra nhân dân gồm những 
cóng nhân, nhân viên, công đân ưu 


(4›, (5) Lê Duần: CứácÀ mạng rá Xi ch$ 
nghĩa ở Việt nam. Nxb Sự tbật, Hà nói, 1984 
§. 1V, tr. 337, 338° l = 


` 
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tú do quần chúng bầu ra và hoạt động 
ở các đơn vị chính quyên cơ sở, Ở 
các cơ sở kinh tế, các-cơ sở sự nghiệp. 
Các ban thanh tra nhân dân đã tỏ ra 
là chỗ dựa rất tốt cho các cơ guan 
thanh tra chuyên trách của Nhà 
nước: 


Nhà nước đã quy định quyên khiếu 
nại, tố cáo của nhân dân. Người khiếu 
nại, tố cáo tùy, trường hợp mà bảo 
vệ quyền lợi của bản thân, quyên lợi 
của Nhà nước, của tập thê hoặc quyền 
lợi của công dân khác. lrong mọi 
trường hợp người đó đều có quyên 
phát hiện với cơ quan có thầm quyền 
và đấu tranh chống những hành vi 
phạm pháp Đây chính là hình thức 
nhân dân trực tiếp giám sát việc tuần 
theo pháp luật. 

Chỉ trong một Nhà nước đo nhàn 


đấn làm chủ mới 'có thề đặt ra hệ 
thống các eơ quan, tò chức trên đày, 


mới có thề tiến hành hệ thống công" 


tác trên đày Tình hình vỉ phạm pháp 
luật, thậm chí phạm tội ở xã hội ta 
hiện nay đang còn rất phức tạp, có 
nơi, có lúc nghiêm trọng. Vấn đè đặt 
ra là, đề góp phần giải quyết tình hình 
này, các cơ quan, tô chức trên đây 
phải phát huy hơn nữa vai trò của 
mình, cần có những hoạt động thưởng 
xuyên, sâu rộng, triệt đề hơn, cần 
phối hợp chặt chẽ những hoạt động 


này với những hoạt động kiểm tra . 


của các tỔ chức của Đảng. 


Về kiềm tra, giám sát việc tuân 
theo pháp luật, có một công tác đặc 
biệt quan trọng: kiềm tra tính hợp 
pháp của các văn bản quy phạm pháp 
luật (gọi tắt là văn bản quy phạm). 
Các văn bản quy phạm trực tiếp hoặc 
gián tiếp quy định quyền hoặc nghĩa 
vụ nếu không phải cho toàn thề xã 
hội thì cũng là cho một số đông người. 
Nó điều chỉnh các quan hệ xã hội 
trong suốt thời gian thường là dài; 
việc áp dụng nó sẽ được lắp đi, lắp 
lại nhiều lần. Do vậy nó sẽ tác động 
sâu ròng vào đời sống xã hội. Nó sẽ 


gày bại lớn nếu không phẩn ánh , 
đúng dắn đường lối, chính sách của 
Dảng, của Nhà nước, nếu nó không 
được xây dựng, ban hành đúng thầm 
quyền, đúng thủ tục, nếu nội dung 
của nó trái Hiến pháp, trái các văn 
bản quy phạm của cấp trên. Việc kiềm 
tra tính hợp pháp của các văn bản 
áp dụng (văn bản áp dụng những _ 
quy định của một văn bản quy phạm 
vào những trường hơp cá nhân) đã 
là quan trọng, thì việc kiềm tra tính 
hợp pháp của các văn bắn quy phạm 
càng bội phản quan trọng.`Lâu nay 
công tác này chưa được chú ý đúng 
mức; đày là một khuyết điềm cần 
được sửa chữa. 

Việc thi hành pháp luật xã hội chủ 
nghĩa chủ yếu dựa vào sự tự nguyện, 
tự giác của mọi người, chủ yếu bằng 
công tác giáo dục, thuyết phục. Nhưng 
không vì thế mà xem nhẹ mặt cường 
chế. Dòng chí Tồng bí thư Lê Duần 
đã xác định: «đi đôi với việc giải 
thích, giáo dục, phải cưỡng chế thi 
hành pháp luật, kiềm soát chặt chẽ 
và xử trí thích đáng đối với hành vi 
phạm pháp ? () 


Mọi hành vi vi phạm HRSp luật : 
phải được phát hiện kịp thời, xử lý ' 
nhanh slönh và nghiêm minh. Tủy 
trường hợp nhẹ, nặng mà áp dụng 
các biện pháp xã. hội, mà xử lý về 
hành chính, về dân sự hoặc về hình 
sự. Việc xử lý đúng đán có tác dụng 
giáo dục người vi phạm, ngăn ngửa 
người đó có vi phạm mới, răn đe, 
kiêm chế những người khác, động 
viên nhân dân phòng ngừa, đấu tranh 
chóng vì phạm pháp luật. 


* 


Trong tình hình xã hội ta hiện nay, - 


"đề tăng cường pháp chế xã hội chủ 


(6) La Duần: Cách mạng x4 hội ch? nghĩa 
ở Yiệt nam, Nxb Sự thật. Hà nội, 1954, t. ÏV 
tr. 337. 
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nghĩa, phải còi trọng công tác hoàn 
chỉnh;hệ. thống pháp: luật, và càng 
phải coitrọng hơn việc làm cho pháp 
luật được +uât*®*theo- nghiêm chỉnh. 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V 
của Đảng đặt nhiệm vụ «khắc phục 
cho bằng được tình hình không bình 
thưởng là nhiều luật và pháp lệnh đã 
ban hành không được tÌ:¡ hành nghiêm 
chỉnh,.‹thàm chí không được thi 
hành ». Noi chuyện với Hội nghị tư 
pháp toàn quốc, tháng 1-1953, Chủ 
tịch Phạm Văn Đồng nhắc nhở : * Hiện 
say pháp luật của chúng ta chưa đủ, 
pháp chế chưa hoàn thiện, còn phải 
cố gắng rất lớn trong việc nghiên 
sếớu và xây dựng pháp luật, nhưng 
điềq cấp bách đáng quan tâm bây 
giờ là phấn đấu làm cho Hiến pháp 
và pháp luật đã ban hành được thực 
hiện một cách nghiêm túc ®. 


Thực hiện chủ trương trên đây của 
Đẳng, thi hành huấn thị của dồng chí 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, các cơ 
quan có trách nhiệ¡mn tùy theo chức 
săng của mình, phải tuyên truyền, 
phồ biến sâu rộng pháp luật, giáo 
đục sâu sắc ÿ thức pháp luật, giảm 
cát, kiềm tra chặt chẽ việc tuân theo 
pháp luật, kiên quyết xử lÿ các hành 


vi vi phạm pháp luật. Đề bảo đảm 
công tác xử lý, cần đấu tranh mạnh 
mẽ chống thái độ bao che người có 
lỗi, có tội, chống những hành vi can 
thiệpwvô nguyên tắc vào công việc 
của cơ quan xử lý, bất kề người bao 
che, người can thiệp ở cương v` Kã 
hội nàc. Và khi đã xử lý thi phải kiên 
quyết thi hành quyết định xử lý của 
eơ quan có thầm quyền. 

Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa rõ ràng là một tất yếu khách 
quan, gắn chặt với các nhiệm vụ không 
ngừng mở rộng và củng cố quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, không ngừng củng cố và tăng 
cường Nhà nước ta, bảo đẩm biện lực 
quần lý của Nhà nước. Chủ trương 
của Đảng, của Nhà nước ta về tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với điêu Lê-nin đã chỈ ra: 
“Những điều kiện của một chính 
quyền vững vàng và chắc chắn càng 
tiến bộ, những sự trao đồi của dân 
chúng càng.phát triền, thì lại càng 
phải cấp bách đề ra khầu hiệu kiên 
quyết phải có một pháp chế cách mạng 
rộng lớn hơn » (7). ` 

(7) V.I.Lê-nin : Bên sš pháp chế xẽ hội chb 
nghĩa. Nxb Sự thật. Hà nội, 19T0, tr. 173. 
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Nghệ tĩnh qua 40 năm 


đấu tranh cách mạng 


NGUYỄN KỲ CẦM 
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ tĩnh 


: ỐN mươi năm qua, Nghệ tỉnh đã 
trải qua bốn chặng đường lịch 
sử : 


— 1915 — 1954 : bảo vệ, củng cố chính - 


quyền cách mạng còn non trẻ ; tiêu thỒ 
kháng chiến, xây dựng Nghệ tĩnh 
thành hậu phương vững chắc, chỉ 
viện sức người, sức của cho cuộc 
kháng chiến chống Pháp thắng lợi. 


— 1954— 1964 : khôi phục và hàn gắn 
vết thương chiến tranh, tiến hành 
công cuộc cái tạo xã hội chủ nghĩa, 
thiết lập quan hệ sản xuất mới, phát 
triên kinh tế — văn hóa, bước đầu xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 


chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia: 


sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền 
Nam. 

— 1961 — 1975 : chiến đấu chống hai 
-cuộc chiến tranh phá hoại bằng không 
quân và hải quân của đế quốc Mỹ, 
bảo đâm giao thông, thông suốt, chỉ 
viện hẻt sức mình cho cuộc chiến đấu 
giai phóng miền Nam và làm nghĩa 
vụ quốc tế, gắn liền với đầy mạnh 
sản xuất, bảo vệ sản xuất và tiếp tục 
củng cố quan hệ sản xuất mới, duy 


trì và phát triền sự. nghiệp văn hóa,.- 


_y tế, giáo dục. 


— Từ 197ã đến nay : khắc phục hậu 
-quả nặng nề do chiến tranh và bão 
lụt liền tiếp gầy ra, xây dựng lại từ 
-đầu những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, sát cánh cùng 


đồng bào cả nước đánh thẳng hai 
cuộc chiến tranh ở biên giới phía tây 


- nam và biên giới phía bắc, và góp 


phần từng bước làm- thất bại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt do 
bọn phản động trong giới cầm quyền 
Bắc kinh gây ra, đầy mạnh sản xuất, 
tạo ra bước chuyền biến mới về kinh 
tế. | 


Nhìn lại những chặng đường lịch 
sử đã qua, đảng bộ và nhân dân Nghệ 
tỉnh chúng tôi phấn khởi và tự hào 
đã có những cống hiến đảng kề troqg 
§ự nghiệp đãu tranh 0ì độc lập, tự do, 
Đì chủ nghĩa xã hội. góp phần làm nên 
những thành quả ut đạt của dân tộc ta, 


Nhận thức được vai trò quan trọng 
của hậu phương đối với tiền tuyến 
trong cuộc chiến tranh giải phóng, 
ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Nghệtĩnh đã khần 
trương xây dựng lực lượng dân quàp 
du kích, bộ đội địa phương, đày lùi 
mọi cuộc tập kích của giặc Pháp, bảo 
vệ vững chắc vùng tự do, huy động 
sức người, sức của chỉ viện cho các 
chiến trường. Trong chín năm kháng 
chiến chống Pháp, Nghệ tĩnh đã có 
hàng trăm nghìn người tham gia cậc 
đơn vị quân chủ lực, hàng trăm nghìn 
người đi dân công hỏa tuyến. Riêng 
7 tháng phục vụ chiến dịch đông — 
xuân 1953 — 1954, có hơn 1 triệu lượt 
người đi dân công với hàng nghìn ze 


ti 


đạp thồ, hàng trăm thuyền vận tải và 


nhiều loại phương tiện khác, đóng góp 
khoảng 31 triệu ngày công. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, Nghệ tĩnh vừa 
là hậu phương trực tiếp của tiền 
tuyến lớn, vừa là chiến trường nóng 
bỏng trong hai cuộc chiến tranh phá 
hoại bằng không quân và hải quân 
của giặc Mỹ. Từ 5-8-1961 đến hết 
năm 1972, đế quốc Mỹ đã huy động 
68944 lượt chiếc máy bay (kề cả máy 
bay B52 và F 111)đánh phá Nghệ tĩnh. 
Chúng đã ném xuống đây hơn itriệu 
.quả bom, bắn hàng trăm nghìn quả 
rốc két và tên lửa ; các tàu chiến của 
chúng từ ngoài biền đã bắn vào 
218 171 quả pháo. Bom đạn Mỹ đã giết 
chết 26523 người, làm bị thương 
30617 người, phá hủy 225 169 ngói nhà, 
374 trưởng học, 68 bệnh viện, 544 trạm 
y tế. Thành phố Vinh, thị xã Hà tình 
“cùng nhiềư thị trấn, khu công nghiệp 
bị đánh phá tới mức hủy diệt. Hầu hết 
các công trình thủy lợi, các trục đường 
giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, 
kho tàng đã bị bom đạn Mỹ tàn phá 
nặng nẻ. 


Thực hiện lời dạy thiêng liêng 
của Bác Hồ : d Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do», quản và dân Nghệ 
tĩnh đã nêu cao truyền thống «Xô 
viết Nghệ tĩnh anh hùng », vượt qua 
mọi gian khô hy sinh, chiến đấu mưu 
trí, dũng cảm, bào đảm mạch máu 
giao thông thông suốt, bắn rơi §20 máy 
bay địch, tiêu diệt và bát sống nhiều 
` giặc lái, bắn chìm và bản cháy 72 tàu 
chiến địch. Từ năm 1965 đến năm 1972, 
gần nửa triệu thanh niên Nghệ tĩnh 
đã tham gia các lực lượng vũ trang, 
các đội thanh niên xung kích, chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp 
các chiến trường. 


Trong hai cuộc chiến tranh biên 
giới do bọn phản động Bác kinh gây 
ra, Nghệ tĩnh cũng đã củng cả nước 
góp phần tạo nên chiến thắng oanh 
diệt. Hiện nay hàng vạn con em Nghệ 
tĩnh đang ngày đêm cùng đồng đội có 
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mặt ở biên giới, hải đảo, sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc và làm 
nghĩa. vụ quốc tế đối với hai nước Lào 
và CaIin-pu-chia anh em. 


_ Trên mặt trận kinh tế, trong điều 
kiện hòa bình xen kề với chiến tranh, 
vừa chiến đấu, vừa sản xuất, Nghệ 
tĩnh đã từng bước tiến hành cdiL tạo 
+ã hội chủ nghĩu, thiết lập sà cùng cổ 
quan hệ sản xuất mới, bước dầu xâg 
dựng cơ sở tật chất của chủ nghĩa zð 
hội. 


Nền nông nghiệp của tỉnh ngày 
càng chuyền biến tốt. Phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp được đây mạnh 
tử năm 1960, đang ngày càng được củng 
cố. So với trước Cách mạng Tháng 
Tám, điện tích canh tác đã tăng gấp 
đôi. 


Dưới thời thuộc Pháp, Nghệ an và 
Hà tĩnh chỉ có hai hệ thống thủy nông 
và một số hò, đủ sức tưới cho 15 000 héc 
ta, tức là chưa đầy 6Ã điện tích canh 
tác. Đến nay Nghệ tĩnh đã có 900 hồ, 
đập các cỡ, 142 trạm bơm điện, trong 
đó có những công trình lớn như công 
trình đại thủy nông Kẻ gỗ có sức chứa 
300 triệu mỶ nước, có khả năng tưới 
cho 22000 ha. Cùng với những cơ sở 
thủy lợi, một hệ thống nông trưởng, 
trạm, trại được xây dựng với những 
máy móc, thiết bị nông nghiệp, làm 
cho lao động nông nghiệp được 
cơ khí hóa một phần. Cuộc cách 
m:iing khoa học kỹ thuật trong nông 
nghiệp đang từng bước được thực 
hiện, những thành tựu trong sinh 
học (về giống cây trồng và con vật 
nuôi) đang được áp dụng một cách 
tích cực. 


Sự đồi mới về quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất đã làm cho năng 
suất lao dộng nông nghiệp trong tỉnh 
ngày càng tăng, tồng sản phầm nông 
nghiệp ngày càng lớn. Riêng về sản 
lượng lương thực, năm 1955 chỉ đạt 
437000 tấn, đến năm 1984 đã đạt 
793 000 tấn. 


Nền công nghiệp và tiều, thủ công 
nghiệp của tỉnh đã phải qua nhiều 
bước thăng trầm. Từ con số không, 
san 10 năm khôi phục và xây dựng 
mới (1955 — 1964), nền công nghiệp của 
tỉnh bắt đầu hình thành. Nhưng sau 
đó, hai cuộc chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ đã làm cho công nghiệp 
Nghệ tĩnh bị tàn phá nặng nè, hầu 
như bị xóa sạch. 


Sau nhiều năm gian khô phấn đấu, 
làm lại từ đầu, được sự giúp dỡ tích 
cực của trung ương, công nghiệp Nghệ 
tĩnh đã từng bước khỏi phục và có 
mặt phát triền. Một loạt xÍ nghiệp 
công nghiệp đã đi vào sản xuất (nhự 
các xí nghiệp cơ khí Vinh, cơ khí thủy 
lợi, cơ khi xây dựng, xí nghiệp đóng 
tàu thuyền, xí nghiệp sửa chữa Ô tô, 
các xÍi nghiệp sản xuất và sửa chữa 
nông cụ ở các huyện...). Một hệ thống 
xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 
(gạch. ngói, vôi, xi măng, bê tông đúc 


sẵn), cung cấp một khối lượng khá - 


lớn vật liệu xây dựng, đáp ứng vêu 
cầu của Nhà nước và của nhân dân. 
Công nghiệp hàng tiêu dùng như đệt, 
làm đồ sành sứ, thủy tỉnh, chế biến 
đồ gỗ, nỏng sẵn, hải sản bước đầu 
được xây dựng, đã phát huy tác dụng 
tích cực phục vụ sản xuất và đời sống. 
Ngành tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp được duy trì trong chiến tranh, 
nay đã phát triền mạnh. Năm 19&1 giá 
trị sản lượng công nghiệp đã gấp 5 
lần so với nắm 1955. Cùng với sự phát 
triền của công nghiệp, giai cấp công 
nhân trong tỉnh không ngừng được 
tăng cường vẻ số lượng và chất 
lượng, ngày càng trở thành một lực 
lượng quan trọng trong đời sông kinh 
tế, chính trị, xã hội. 


Về giao thông vận tải, hệ thống 
đường sắt đã được xây dựng lại. Hệ 
thống đường bộ được nàng cấp, tỏa 
rộng đến tận các vùng nông thôn trung 
du và miền núi. Các phương tiện vàn 


tải được tăng cường đáng kè. Hệ 


( 


thống thông tín liên lạc được củng cô 
và phát triên. - 

Những thành tựu đã đạt được trên 
mặt trận kinh tế chưa phải là lớn, 
thậm chí có mặt còn rất thấp so với 
yêu cầu. Nhưng trong điều kiện nên 
kính tế chưa phát triền, cơ sở vật 
chất còn nghèo nàn, lạc hậu, lại phải 
liên tục đổi phó với chiến tranh và 
thiên tai... thì những thành tựu đỏ 
cũng đã nói lên phản nào những cố 
gắng to lớn của dàng bộ và nhân đàn 


- tỉnh chúng tôi. 


Một thành tựu quary trọng khác của 
Nghệ tĩnh trong 40 năm qua là đã bước 


đầu râu dựng cuộc sống mới, con 


người mới, tủm hiến đổi. đời sống của 
nhân dân trorur tỉnh, | 

Trước Cách mạng Tháng Tám, cũng 
như mọi người Việt nam khác, người 
đân Nghệ tĩnh sống khôồ cực với thân 
phận của kẻ nô lệ. Đất nước được độc 
lập, họ đã trở thành người tư đo, 
người chủ thật sự của nước nhà. Đây 
là thay dòỏi có ý nghĩa nhất, cơ bản 
nhất. Sau 40 năm sản xuất, chiến đầu 
và xây dựng, cuộc sống của nhân dân 
Nghệ tĩnh đã có những biến dđöỏi lớn 


“lao. Thôn xóm mất dần vẻ tiêu điều, 


lam lũ ngày xưa. Phần lớn nhà ở nông 
thôn đã là nhà xây lợp ngói, xã nào 
cũng có trường học, nhà trẻ, nhà văn 
hóa v.v. Các niặt y tế, văn hóa, giáo 
đục đã có những tiến bộ vượt bậc. 

Về y tế, năm 1915, ở Nghệ tĩnh chỉ 
có 2 nhà thương, 12 phòng phát thuốc 
với 300 giưởng bệnh `và một sö rất Ít 
thầy thuốc. Đến nay toàn tỉnh có 38 
bệnh viện, 2 viện điều dưỡng với 
9 7Ê0 giưrờng bệnh, §32 bác sĩ và được 
sĩ cao cấp, gần 10 nghìn cán bộ y tế 
trung cấp, sơ cấp. Tính bình quân, cứ 
790 người dân thì có một thầy thuốc, 


— Về văn hóa: các hoạt động như 
đọc sách báo, xem phim, xem biều 
điễn nghệ thuật đã thành nếp sinh 
hoạt hằng ngày của nhân đần. Mạng 
lưới nhà văn hóa, thư viện, câu lạc 
hộ dã nhanh chóng được xây dựng 
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_ rộng rãi khắp nơi. Tỉnh đã có đài phát 

thanh, đài truyền hình, các huyện có 
đài truyền thanh và hệ thống loa 
xuống tận các thôn xóm. Năm 1955, 
=ä Nghệ tĩnh chỉ có hai đội chiếu bóng, 
nay toàn tỉnh có hơn 60 đội chiếu 
bóng. 5 đội văn công chuyên nghiệp 
và hàng trăm đội văn nghệ nghiệp 
- đư, Phong trào thê dục thề thao được 
đầy mạnh, thu hút ngày càng đông 
đảo quần chúng tham gia và đã thu 
được những kết quả bước đầu. 


< 

— Về giáo dục: trước năm 1Mã, 
hơn 90% số dân Nghệ tĩnh không biết 
chữ. Thời đó cả Nghệ tĩnh chỉ có vài 
chục trường tiều học và một ít trường 
trung học với sỐ người đi học chiếm 
1.7% số dân. Ngày nay một hệ thống 
giáo dục hoàn chỉnh đã được thiết lập 
từ thành phố đến nông thôn (kề cả 
vùng xa xôi, ho lãnh). Hiện nay 
Nghệ tĩnh có 6ã trưởng phồ thông 
trung học và 865 trường phồ thông cơ 
sở với trên 700 000 học sinh. Nếu tính 
_,sä hệ thống bồ túc văn hóa thì cứ 3 
người dân có 1 người đi học. Đội ngũ 
giáo viên cũng tăng lên nhanh chóng 
từ 500 người trong nhữữg năm đầu 
sau Cách mạng Tháng lắm, nay đã có 
trên 40 000 người. Hiện nay 13 000 cán 
bộ có trình độ đại học trở lên và 
30000 cán bộ có trình độ kỹ thuật 
trung cấp đang công tác trong các 


ngành của tỉnh. Ngoài ra, Nghệ tĩnh đã. 


-cung cấp cho các miền của đất nước 
hàng trăm nghỉn cân bộ có trình độ 
.đại học và trên đại học. Trong phong 
trào thi đua.e hai tốt » của ngành giáo 
.dục, xã Cầm bình thuộc tỉnh chúng tôi 
đä nồi lên như một bông hoa quŸ. được 
.công nhận là một điền hình tiên tiến 
.của cả nước. 


Với những thành tựu nói trên, có 
thề khẳng định rằng bốn mươi nắm 
-qua là thời kỳ cách mạng sôi động 
đáng tự hào của đẳng bộ và nhân dân 
Nghệ tĩnh chúng tôi dưới sự lãnh đạo 
của Trung ương Đẳng và của Bác Hồ 
kính yêu. Đây là thời kỳ Nghệ tĩnh 
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phát huy truyền thống “xô viết anh 
hùng ®, viết tiếp những trang sử vẻ 
vang nhất. 

Nhin lại chặng đường đã qua, chúng 
(5 bước đầu rút ra một số bài học 
kinh nghiệm đề vận dụng và phát huy 
trong chặng đường tiếp theo. 


Một là : Nảm ững chủ trương, 
đường lõi của Đảng. phái huu mạnh 
mẽ truyền thông tt đẹp của quê hương 
là những gêu cầu hàng đầu đề giải 
quuẽt thắng lợi mọi nhiệm Đụ cách 
mạng. 

Với truyền thống cách mạng sẵn có, 
Nghệ tĩnh có niềm tin tuyệt đối và 
lòng trung thành vô hạn đối -với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng. Mọi chỗ 
trương đường lối của Đảng đều được 
đẳng bộ, trước hết là các cấp ủy tìm 
hiều, học tập và quán triệt sâu sẮc 
đề nắm vững và áp dụng sát hợp 
vào tình hình cụ thề của địa phương: 
đồng thời thông qua các tồ chức eơ 
sở của Đảng làm cho nhân đân hiều 
được chủ trương, đường lối của Đảng. 
tự nguyện góp sức mình vào sự 


- nghiệp cách mạng. ~ 


Nắm vững tư tưởng chiến lược của 
Đảng trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp là: “toàn dân kháng chiến, 
kháng chiến toàn diện, trường kỳ, tự 
lực cánh sinh ®, đẳng bộ đä lãnh đạo 
nhân đàn chiến đấu tự bảo vệ mình, 
biến Nghệ tĩnh thành hậu phương 
chiến lược, thực hiện « kháng chiến 
đi đôi với kiến quốc °, huy động sức 
người, sức của chỉ viện cho chiếm 
trường. Trong cuộc chiến tranh chống 
Mỹ cứu nước, nắm vững chủ trương, 
đường lối của Đăng, đảng bộ Nghệ 
tĩnh đã làm cho nhân dân hiều vị trí, 
vai trò và nhiệm vụ nẵng nề của địa 
phương mình trong việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược. Do đó, Nghệ - 
tĩnh bình tĩnh đương đầu với những 
thử thách khốc liệt của chiến tranh 
phá hoại mang tính chất hủy điệt, 
hoàn thành tốt nhiệm VỤ chỉ viện tiền 
tuyến. Với khầu hiệu «quân không 


thiếu một. người *, trong những năm 
1965 — 1972,: trên 99ÃX thanh niên ở 
độ tuôồi 18 — 25 đã hăng hái lên đường 
trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ 
chiến đấu ở các chiến trường; với 
khẩu hiệu ®xe chưa qua, nhà không 
tiếc», Nghệ. tĩnh đã không lùi bước 
trước mọi thử thách, hy sinh, bảo 
đảm mạch máu giao thông thông suốt 
trong mọi tình huống; với khầu hiệu 
« tiếng hát á( tiếng bom ®, Nghệ tĩnh 
giữ vững niềm lạc quan, tin tưởng, 
vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa 
xây dựng cuộc ống mới, nền văn 
hóa mới. 


Sau “c miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, cả nước thống nhất đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đẳng bộ Nghệ tĩnh 
không ngửng làm cho nhân dân hiều 
rõ những khó khăn, phức tạp trong 
việc đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ, 
nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Thông qua công tác 
tuyên truyền, giáo dục của đảng bộ, 
nhân dân Nghệ tĩnh hiều được rằng 
trong giai đoạn cách mạng mới cần 
phải có sự nỗ lực phi thường, cần 
phải tiếp tục chịu đựng gian khồ, hy 
sinh ; cần phải dành dụm, tiết kiệm 
đề đóng góp ngày càng nhiều vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 
VÌ vậy, nhân đân tỉnh chúng tôi tiếp 
tục đầy mạnh các phong trào cách 
mạng với nhiệt tình và quyết tâm 
lớn. 


Trong 4Ô năm. qua, phong trào 
cách mạng của nhân dân Nghệ tỉnh 
luôn luôn ở đỉnh cao và có sức mạnh 
to lớn còn là do đẳng bộ Nghệ tĩnh 
biết phát huy mạnh mẽ truyền thống 
yêu nước và cách mạng của quê 


hương, không ngừng khơi đậy những - 


đức tính quý báu của nhân đân tỉnh 
nhà như yêu nước nồng nàn, cần củ 
trong lao động, dũng cảm trong chiến 
đấu, eó ý chỉ đấu tranh bền bỉ, quật 
cường, dám đương đầu với những 
thử thách khốc liệt, biết chịu đựng 


mọi gian khô, hy sinh... Truyền thống 
và những đức tính tốt đẹp đỏ, trong 
thực tế chiến đấu và sản xuất, đã 
biến thành sức mạnh vật chất to lớn. 


Hai là: Hiều rõ uà làm chủ địa bản 
của mình, nêu cao Ú chỉ tự lực tự cường, 
khai thác mọi liềm năng của địa 
phương. l 


Dưới ánh sáng các nghị quyết của 
Đảng, Nghệ tĩnh đã nhận rõ phải từ 
lao động và đất đai mà đi lên, và 
sản xuất nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu. Những năm qua, tỉnh chúng 
tôi đã có những tìm tòi, thề nghiệm 
và cố gắng đáng kề đề đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. Những tìm tỏi thề 7 
nghiệm đó không phải lúc nào cũng 
đưa lại kết quả mong muốn. Đã có. 
lúc muốn giải quyết nhanh vấn đề: 
lương thực. chúng tôi đã sử dụng hầu 
như mọi diện tích vào việc trồng cây 
lương thực, không chú ý đây đủ đến 
đặc điềm đất đai, khí hậu và các điều 
kiện tự nhiên khéc của từng vùng. 
Kết quả là vấn đề lương thực vẫn 
không được giải quyết troømg khi các 
loại nông sản khác bị giảm, khiến 
cho tông sản phầm nông nghiệp giảm 
sút rõ rệt. Sau đó chúng tôi đã di 
vào nghiên cứu, tìm hiều địa bàn của. 
tỉnh và phân bố lại thành 5 vùng 
kinh tế: vùng cát ven biền, vùng 
đồng bằng, vùng trung du, vùng núi 
thắp, vùng núi cao ; mỗi vùng có cơ 
cấu kinh tế thích hợp, có loại cây 
trồng phù hợp với đặc điềm đất đai, 
điều kiện khí hậu và tự nhiên ; chuyên 
một số đất không thuận cho việc 
trồng cây lương thực sang sản xuất 
eắc loại nông sản xuất khầu có hiệu 
quả kinh tế cao hơn. Chúng tôi cũng 
đã thực hiện đồi mới cơ cấu mùa vụ, 
chuyền một bộ phận điện tích làm vụ 
mùa bấp bênh sang làm vụ hè thu ăn 
chắc, có năng suất cao hơn và sau 
vụ hè thu lại làm thêm một vụ màu. 
Thực tiễn mấy năm gần đây đã chứng 
mỉnh chủ trương này hoàn toàn đúng: 
sản xuất ồn dịnh bơn, sản lượng 
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lương thựè đạt cao hơn và nông sản 
xuất khầu nhiều hơn. 


—— Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, những thành quả 
mà Nghệ tĩnh đạt được còn bắt nguồn 
từ chỗ đẳng bộ và nhân đân toàn tỉnh 
đã nêu cao ý chí tự lực tự cường, ttn 
vào sức mình, không ỷ lại. Ngày nay, 
trong việc xây dựng kinh tế, chúng 
tôi cũng tiếp tục phát huy tỉnh thần 
đó. Xuất phát từ khả năng và như 
cầu của tỉnh, đẳng bộ tỉnh chúng tôi 
đã từng bước tìm cách phân bố lại 
lao động, tạo ra cơ cấu hợp lý nhằm 
khai thác tốt các nguồn lao động và 
tài nguyên. Từ năm 1954 đến nay, 
chúng tôi đã đưa gần nửa triệu người 
từ vùng đông dân đến vùng thưa dân, 
vì vậy, mặc dù Nghệ tĩnh là một tỉnh 
rộng lớn với địa hình rất phức tạp 
nhưng ở khắp mọi nơi đều có dân 
sư, lao động đề đầy mạnh sẵn xuất 
nông nghiệp, phát triền công nghiệp 
và thủ công nghiệp, biến lâm nghiệp, 
ngư nghiệp thành những ngành kinh 
tế chính. Ngoài quy hoạch chung và 
các chỉ tiêu kế hoạch, các chính sách, 
các chế độ đo Trung ương Đảng và 
Nhà nước quy định mà tỉnh chúng 
' tôi eñng như tất cả các tỉnh khác phải 
chấp bành đây đủ, tỉnh chúng tôi đã 
tự xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 
quyết định những chủ trương, chính 
sách, biện pháp thích hợp nhằm thực 
hiện œ điều ,quan trọng nhất, việc có 
thề và cần phải làm trước tiên là lảm 
chủ tập thề đè sử dụng hợp lj 0à có 
hiệu quả lao động 0à đất đại, mở mang 


mạnh ngành, nghề, tại từng cơ SỞ, - 


trên từng địa phương... ® (1). 


Ba là: Kịp thời rút kinh nghiệm từ 
thực tiễn đầu tranh cách mạng đề nâng 
cao năng lực lãnh đạo uà sức chiến 
đãu của đảng bộ. 


_ Là một đẳng bộ ra đời rất sớm 
trên một địa phương có độ đà y truyền 
thống yêu nước và cách mạng, lại đã 
kinh qua những thời kỳ đấu tranh 
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khốc liệt với kể thù, đẳng bộ Nghệ 
tĩnh thường ở trong số các đảng bộ đi 
đầu trong việc thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng. Nghệ tĩnh đã 
đi đầu trong cao trào xô viết, thực 
hiện khần trương và triệt đề chủ 
trương “tiêu thồ kháng chiến ® trong 
kháng chiến chống Pháp, thực hiện 
cải cách ruộng đất sớm và triệt đề, 
tiến hành nhanh chóng công cuộc hợp 
tác hóa nông nghiệp, thực hiện phân 
bố lao động và dân cư theo quy mô 
lớn; làm thủy lợi sớm và rộng 
khắp v.v. Đây là những công việc mới 
của từng thời kỳ cách mạng, đồng 
thời là những công việc khó khăn. 
phức tạp mà đề có nhận thức 
đúng bao giờ cũng phải qua một quá 


trình: người đi đầu có công khởi' 


xướng thưởng đạt được những kết 
quả đầu tiên nhưng cũng thường khó 
tránh khỏi va vấp, thậm chí có khi 
mắc sai lầm. Điều quan trọng là 
đâng bộ biết chấp nhận điều đó với 
thái độ khách quan, khoa học, kịp 
thời rút kinh nghiệm theo nguyên tắc 
phê bình và tự phê bình nhằm 
phát huy những chỗ mạnh, chỗ 
đúng, khắc phục và sửa chữa chỗ 
yếu, chỗ sai. Qua những lần như 
vậy, cán bộ, đẳng viên có địp nhìn 


lại mình, hiều mình hơn và hiều đồng 


chí hơn, từ đó tăng cường đoàn kết, 
tiếp tục nâng cao sức chiến đầu và 
năng lực lãnh đạo của đẳng bộ. 


Đẳng bộ rất coi trọng việc đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, và việc phát triền 
đẳng thông qua thực tiễn đấu tranh 
cách mạng. Ngày nay Nghệ tĩnh có 
đội ngũ cán bộ đông đảo, trong đó SỐ 
đông dã được bồi dưỡng về cá hai 
mặt hiều biết thực tế và lý luận, đang 
cố gắng vươn lên làm tốt nhiệm vụ 
cách mạng. Đẳng bộ Nghệ tĩnh hiện 
cũng là một trong những đẳng bộ lớn 
với trên 160 nghìn đảng viên. Qua 


(1) Văn kiện Đại bội V, Nxb `5ự thật, Hà 
mội. 1982. t. Ì, t. 53. 


-.— ——————— {—_ 


tửng giai đoạn cách mạng, đội ngũ 
của Đẳng - được. bồ sung những phần 


tử ưu tú trong giai cấp công nhân, 


nông dân và tầng lóp trí thức xã hội 
chủ nghĩa ; đồng thời những phần tử 
thoái hóa biến chất bị đưa ra khỏi 
Đảng. 

Dè bảo đảm tốt-sự lãnh đạo củ 
Đăng, đảng bộ đã coi trọng việc xày 
dựng và .củng cố chính quyền tử tỉnh 
đến cơ sở. Ngày nay, thông qua chính 
quyền các cấp, các hoạt động kinh tế— 
xã hội đang được thực hiện theo 
cơ chế: * Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân đân làm chủ ›. 


* 


Trong 40 năm qua, mỗi bước đi lên 
của Nghệ tỉnh đều gắn liền với sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng, sự giúp 
đỡ của các ngành ở trung ương và 
của các tỉnh bạn, sự động viên, cô vũ, 
chia ngọt sẻ bùi của đồng bào, đồng 
chí cả nước. 

Trong chặng đường trước mắt, với 
— Vị trÍ và trách nhiệm của minh, Nghệ 
tĩnh phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. 
_ Đảng bộ và nhân dân tỉnh chúng tôi 
ghỉ nhớ sâu sắe những lời chỉ bảo 
chân tỉnh.của đồng chí Tổng bí thư 
Lê Duần: Con người Nghệ tĩnh đi 


đôi với tài nguyên Nghệ tĩnh là niềm 
hy vọng lớn lao không chỉ cho ba triệu 
dân Nghệ tĩnh mà cho cả nước... 
Trong sự nghiệp chung của dân tộc 
và đất nước, Nghệ tĩnh là một địa 
bàn chiến lược quan trọng, gánh vác 
một trách nhiệm vô củng lớn lao về 
kinh tế và quốc phòng ? (2), 


Đề xứng đáng với sự tin cậy của 
Trung ương Đảng, xứng đáng. với 
những tỉnh cảm cao quý của đồng bào, 
đồng chí cả nước đối với tỉnh quê 
hương của Bác Hồ, xứng đáng với 
những đồng bào, đồng chí trên quê 
hương xô viết đã ngã xuống vÌ sự 
nghiệp cách mạng của Dẳng, của dân 


- tộc. trên cơ sở những thành tựu đã đạt 


dược, đẳng bộ và nhân dàn Nghệ tĩnh 
nguyện ra sức phấn đấu, vượt qua 
mọi khó khăn trở ngại, khắc phục mọi 
biều hiện bảo thủ, trị trệ, quyết làm 
thật tốt mọi nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh, trước mắt là thực hiện tốt nghị 
quyết Hội nghị thứ 8 của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng, tạo một bước 
chuyền biến mới, làm cho Nghệ tĩnh 
ngày cảng giàu mạnh, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa quang 
vinh của chúng ta. 


(2) Lẻ Duần: Bài nói với cán bộ Nghệ tính 
ngày 21-4~1979. ⁄ 
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WNohiên cứu 


Z# @ 


_Đổi mới 


cơ chế quản lý công nghiệp. 


VŨ HUY TỪ : 


Ừ sau Nghị quyết Hội nghị thứ sáu 
của Ban chãp hành trung ương 
Đảng (khóa IV), Đảng và Nhà 

nước đã ban hành nhiều nghị quyết 
về cải tiến quản lý kinh tế, trong đó 
-‹có những ehủ trương về cải tiến quản 
lý công nghiệp, nhằm tháo gỡ vướng 
mắc, thúc đầy sản xuất phát triền. 
Nghị quyết số 156-HĐBT của Hội 
đồng bộ trưởng về cải tiến quản lý 
công nghiệp quốc doanh. nghị định số 
190 — HĐBT của Hội đồng bộ trưởng 
về cải tiến quản lý cung ứng vật tư 
mới đây đã bước đầu phát huy tác 
dụng tích cực trong hoạt động sẵn 
xuất, kinh doanh ở các đơn vị cơ SỞ. 
Nhiều điền hình tốt về quản lý xuất 
hiện, đã góp phần cùng Nhà nước 
khắc phục những mất cân đối, bảo 
đảm duy trì và phát triền sản xuất, ồn 
định đời sống công nhân, viên chức, 

Trong sáu tháng đầu năm 1985, công 

nghiệp đã hoàn thành được 47,7% kế 
hoạch năm về giá trị tông sản lượng, 
tăng 10,225 so với cùng thời kỳ năm 
ngoái; trong đó, công nghiệp trung 
ương tăng 11,7%, công nghiệp địa 
. phương tăng 9,4%. Một số ngành quan 
trọng như điện lực, hóa chất, công 
nghiệp nhẹ đã hoàn thành kế hoạch 
với mức cao; so với sáu tháng đầu 
năm 1984 tăng từ 5Ã đến 18,4. 

Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị 

quyết mới về quản lý công nghiệp 


4ÿ 


của Đảng và Nhà nước còn gặp nhiều 
khó khăn và kết quả còn hạn chế, bởi 
vi về cơ bản, chúng ta vẫn duy trì 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu — 
bao cấp; tiếp tục kế hoạch bóa và 
quản lý đơn thuần dựa vào chế độ 


'cấp phát và giao nộp, hạch toán kinh 


tế chỉ là hình thức, giả tạo. Cơ chế đó đã 
làm cho cơ sở sản xuất, kinh đoanh bị 
gò bó, thụ động, ý lại vào cấp trên, cũng 
không kích thích và ràng buộc các xí 
nghiệp quan lâm đến năng suất, chốt 
lượng và hiệu quả. Tiền lương mang 
tính bao cấp, bình quân, không có 
tác dụng kích thích lao Di sản 
xuất. 


Trước thực tế sản xuất và đời sống, 
trước cơ chế quản lý như vậy, Nghị 
quyết Hội nghị thứ tám của Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa V) đã 
khẳng định: *phải dứt khoát xóa bỏ 
eơ chế tập trung quan liêu— bao cấp, 
thực hiện đúng chế độ tập trung dân 
chủ. hạch toán kinh doanh xã hội chả 
nghĩa thì mới đầy mạnh dược sảa 
xuất, kinh doanh có hiệu quả ?. Nghị 
quyết còn chỉ rõ: “xóa bỏ cơ chế 
tập trung quan liêu — bao cấp trong 
giá và lương là yêu cầu cấp bách, là 
kháu đột phú có tính quyết định đề 
chuyền hẳn nền kinh tế sang bạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở kế hoạch hóa, phát huy 
mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề của 


nhân dân lao động và tính chủ động 
sáng tạo của các cấp, các ngành, các 


cơ sở sản xuất, kinh doanh trung cả „ 


nước ». 

Như vậy, các xÍ nghiệp công nghiệp 
quốc doanh muốn đây mạnh được sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả thì di 
khoát phải đồi mới c2 c.¿ quản LÚ: 
Và muốn đồi mới được ez chế quản 
lý công nghiệp quốc doanh, phải "nhận 
thức đúng đắn và giải quyết nÏ:ững 
vấn đẽ chủ yếu và trước mút sau đây : 

Một là, pề giá thành oà giá cả- 

Đề có thề xác định giá phù hợp 
với giá trị và với sức mưa thực tế 
của đông tiền, viye ijun giá p ai dựa 
trên cơ sở lấy kế hoạch làm trung 
tâm, chuyền hẳn sang hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
chủ động vận dụng quy luật giá trị 
va quan hệ cung cầu. Alột biện pháp 
lớn và cấp bách nhằm cải tiến cơ chế 
quản lý công nghiệp được Đảng ta đề 
ra là: « Tính đủ các yếu tố chỉ phí và 
xác định đúng giá thành sản phầm 
công nghiệp s. 

Tính đủ chỉ phí là không bổ sót 
các yếu tố (khoản mục) chỉ phí hợp 


lý, cần thiết theo chế độ Nhà nước, 


quy định, theo các định mức kinh tế— 
kỹ thuật trung bình —tiên tiến về tiêu 
dùng nguyên liệu, vật liệu, năng 
lượng ; về sử đụng máy móc, thiết bị, 
tài sản cố định nói chung; về lao 
động, tiền lương, tiền thưởng v.v. Lâu 
uay, chúng ta thưởng không tính đủ 


các chỉ phí vào giá thành sản phầm, 


vi dụ còn đề ngoài giá thành tới 70X 
tiền lương (bao gồm giá, trí các mặt 
hàng thiết yếu), 50Ã — 69Ã giá trị 
hao mỏn tài sản cố định, phần lớn 
giá trị vật tư, nhất là vật tư nhập 
khầu do quy định giá vật tư và tỷ 
giá hối đoái quá thấp. 

Xác định đúng giá thành là phản 
ánh một cách khách quan những chỉ 
phí thực tế, hợp lý trong sản xuất — 
kinh doanh, loại bỏ những chỉ phí 
không hợp lý, không hợp lệ khỏi giá 


thành sản phầm. Đó là những chỉ phí 
vượt quá định mức tiêu bao năng 
hrơng, vật tư, thiết bj, tiên vốn, lao 
độn ; những chỉ phí ngoài chính sách, 
chê độ hoặc vượt quá các quy định 
của Nhà nước; là tiền phạt đo vi 
phạn hp đồng kinh tế v.v. Số liệu 
khảo sĩt thực tế ở Bộ công nghiệp 
nhẹ cho thấy, trong những năm gần 
đây dưa thìn từ nguồn cung ứng về 
tới xi nghiệp thường bị hao hụt từ 
15% đến 20, nguyện liệu giấy hao 
hụt từ5% đến 10%. Ở nhiều xí nghiệp 


- thuoc các nơành công nghiệp khác 


cũng có tình hình tương tự như vậy. 


Việc tính đủ các yếu tố chỉ phí và 
xác dịnh đúng giá thành sản phảm 
là cần thiết 0à cấp bách nhằm phản 
ánh khách quan lượng hao phí lao 
đớng rã hội cần thiết đã tạo rá sẵn 
phầm. Đại lượng này thính là thước 
đo đề tính toán, đánh giá hiệu quả 
sản xuất — kinh doanh của một cơ sở 
sản xuất, của một ngành, một địa 
phương và của toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân nói chung, Giá thành sản 
phầm còn làm căn cứ đầu tiên đề quy 
định giá cả sản phầm, đề Nhà nước 
quy định các mối quan hệ về tài 
chính giữa xí nghiệp, ngành. địa 
phương với ngân sách. giữa tích lũy 
và tiêu dùng, giữa sản xuất và đời 
sống. Lâu nay, chúng ta chưa tỉnh 
đủ các yếu tố chỉ phí và chưa xác 
định đúng giá thành sản phảm cho 
nên việc vận ñụng các phạm trù kinh 
tế quan trọng như hạch toán kinh tế, 
hiệu quả kinh tế, giá cả, tiền lương, 
tiền thưởng v.v. đều mang nặng tính 
hình thức, giả tạo, không có tác dụng 
kích thích, mà ngược lại, còn kim 
hãm sản xuất, gây nên không ít hiện 
tượng tiêu cực. 


Tính đủ chỉ phí sản xuất và xác 
định đúng giá thành sắn phầm sẽ góp 
phần tăng cường và cải tiến các mặt 
quản lý, đề ra được các biện pháp 
thiết thực nhằm hạ giá thành, tăng 
tích lũy. 
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Do vậy, tính đủ chỉ phí và xác định 
đúng giá thành sản phầm là điềm 
xuät phát, đồng thởi cũng là kết quả 
tất yếu của việc hình thành và hoàn 
thiện cơ chế quản lý, mới. 

Làm thế nào đề tính đủ chí phí và 
xúc định đúng giá thành sản phầm 
(rong điều kiện sản xuất — kinh doanh 
không ồn định, không dồng nhất, 
nhiều căn cứ tính toán chưa dáy đủ, 
chưa chính xác ở các xí nghiệp công 
nghiệp nước ta hiện nay ? 

Đề tính đủ chỉ phi và xác định 
đúng giá thành sản phầm cân nhận 
thức và giải quyết đúng dắn' những 
vấn đề cơ bản: . 

d) Xác định đúng tân yêu †ð (khoản 
mục) khấu hao tải sản cố định. Đây 
là một vấn đề khó khăn vì tài sản cố 
định Trong công nghiệp nước' ta gòm 
nhiều chủng loại, cỡ, mác nhập từ 
nhiều nước trên thế giới, nhiêu thế 
hệ kỹ thuật, nhiều loại giá, thời hạn 
mua sắm và sử dụng khác nhau. Do 
vậy việc tỉnh khấu hao tài sản cố dịnh 
phải bảo đảm những nguyên tác chủ 
yêu: : 


— Tính khảu hao trên cùng một. 


mặt bằng giá, đủ đề khôi phục, tái 
tạo tài sản cố định. Đôi với những 
thiết bị cũ căn được tông kiềm kê, 
đănh giá về tính năng, tác dụng, giá 
trị côn lại của từng loại và căn cứ 
vào chỉ phí đề khôi phục lại tửng 
loại tài sản cố định mà tỉnh khấu 
hao. 

Đối với những loại tài sản cố định 
mới nhập khầu, cìn căn cứ vào giá 
vốn nhập khẩu, vào tỷ giá bối đoái 
mới và chính sách giá trong nước đề 
quy định nguyên giá, làm cơ sở đề 
tính khẩu hao. 

Tỷ lệ khấu hao lâu nay quy định 
chưa hợp lý, tỷ lệ khấu haoeơ bản 
quy định quá thấp; theo dự định quy 
định mới lại quá cao. Do vậy, cần 
eăn cứ vào nguyên giá (hoặc giá quy 
định lại), vào thời hạn sử dụng hợp 
lý đối với từng loại tài sản cố định 
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thuộc tửng ngànÌt công nghiệp đề quy 
định lại tý lệ khấu hao cơ bản. 


— Việc tỉnh khấu hao sửa chữa lớn 
được quy định căn cứ vào mức khấu 
hao cơ bản là không hợp lý, mức tính 
quá thấp, không đủ cho công tác sửa 
chữa lớn thiết bị trong tửng kỳ kế 
hoạch. Đề khắc phục tỉnh trạng này, 
tỷ lệ khấu hao sửa chữa lớn cần tính 
toán căn cứ vào lịch xích tu sửa, vào 
định mức vật tư, lao động và chi phí 
cho một đơn vị sửa chữa lớn, vào giá 
vật tư, phụ tùng thay thế, vào thung 
lương, bảng lương mới do Nhà nước 
ban hành. 


— Tài sản cố định đã đưa vào sản 


- xuất đêu phải tính khấu hao; căn cứ 


vào quy định chung đề tính đủ, không 
VÌ sợ giá thành tăng lên mà giảm mức 
khẩu hao. ` 

— Trong tỉnh bình sản xuất không 
ôn định hiện nay, cũng cần căn cử 
vào mức sử dụng công suất theo kế 
hoạch, vào đặc điềm hoạt động theo 
công nghệ hay theo đối tượng của 
thiết bị đề tính khấu bao cho chỉnh 
xác đông thời qua đó khuyến 
khích xi nghiệp phấn đấu nâng mức 
sử dụng công suất thiết bị ngày một 
cao hơn. 

b) Tính đủ uà đỉng chỉ phí oậi tư 
cho sản xuấi. Theo Nghị quyết Hội 
nghị thứ tám của BCHTUP (khóa V) 
giá vàt tư (« dầu vào ») cũng như giá 
liêu thụ sản phầm (đầu ra») do 
Nhà nước thống nhất quản lý đền áp 
dụng cơ chế một giá. Như vậy có tồn 
tại « bốn nguồn * vật tư như trước 
đây nữa không, hay chỉ còn một nguồn 
đuy nhất do Nhà nước cung ứng ? Nếu 
Nhà nước không bảo đảm cung cấp 
đủ vật tr thì xí nghiệp có được phép 
mua ngoài, sau đó tiêu thụ sản phầm 
với giá cao hơn giá Nhà nước quy 
định không 2 


Việc các cơ sở sản xuất chủ động 


khai thác các nguồn khả năng là một 
tòn tại tất yêu khách quan. Hiện nay 
ngay cả ở những nước Liên tiến với 


- 


` 


điều kiện sản xuất đã được ôn định, 
Nhà nước cũng không thống nhất 
quản lý và cũng ứng toàn bộ vạt tư 
cần thiết cho xí nghiệp. Trong điều 
kiện nước ta, như quyết định số 162— 
HĐDT ngày 14-12-1981 của Hội đồng 
bỏ trưởng về tÒ chức hoạt động liên 
kết trong kinh tế đã kháng định, sự 
Hẻn kết đó là cần thiết với mục đích 
quan trọng là nhằm khai thác các 
nguồn khả năng, giải quyết các khó 
khăn, đồng bộ hóa năng lực sản xuất 
của các xỉ nghiệp đề duy trì và phát 
triền sản xuất. 

Với tính thần trên, giá vật tư tính 
vào giá thành của sản phầm công 
nghiệp được phân biệt như sau : 


Vật tư do Nhà nước thống nhất 
quản lý và eung ứng được tỉnh vào 
giá thành theo giá do các cấp quản 
lý giá quy định (có phân biệt thco 
vùng). Đối với nông, lâm, hải sản chủ 


yếu được tính trong khung giá do. 


Nhà nước quy định. 


Vật tư do xí nghiệp tự cân đối : Đối 
với vật tư phải nhập của nước ngoài 


được tính theo giá vốn nhập theo tỷ 


giá kết toán nội bộ do Nhà nước quy 
định thống nhất trong cả nước và 
theo chính sách giá trong nước. Nhà 
nước áp dụng chính sàchthu bù chênh 
lệch nhằm tạo ra mặt bằng giá thống 
nhất cho cùng một loại vật tư. Đối 
với vật tư sản xuất trong nước, nếu 
là vật tư có giá quy định của Nhà 
nước thì tính theo giá đó cộng thêm 
chí phí hợp lý cho việc mua và vận 
chuyền, nếu là vật tư chưa có giá của 
Nhà nước thì tính theo giá ghi trong 
hợp đồng hoặc giá thỏa thuận trên cơ 
sở tính đủ chỉ phí hợp lý, có lãi cho 
người sản xuất và có tích lny cho 
Nhà nước. 

c) Tính đủ to¿n bộ Irơng bằng liên 
Đào qiú thành sản phầm theo chính 
sách lương mới của Nhà nước, Công 
việe này đòi hỏi phải soát xét, hoàn 
thiện hoặc xây dựng dịnh mức lao 
động tòng hợp cho hợp lý. Dịnh mức 


xi 


này bao gòỏm hao phí các loại lao 
động chính, lao động phụ, phụ trợ, 
lao động quản lý cho đơn vị sản 
phầm. Căn cứ vào định múc lao dộng 
tông hợp, thang, bằng và mức lương 
mới, quy định đơn giá tiền lương đề 
tính vào giá thành. 


Nhằm tính đủ tiền lương vào giá 
thành cũng cần xem xét và định lại 
tỷ lệ bảo hiềm xã hội, quy định mức 
chỉ các khoản tiên nhà, điện, nước, 
phương tiện đi hại, làm việc và thuốc 
chữa bệnh thông thưởng cho hợp lý 
và đưa toàn bộ các khoản chỉ phí này 
vào giá thành. 

d) Cúc khoản chỉ phí khóc như chì 
phí phân xưởng, chỉ phí quản lý xí 
nghiệp, chỉ phí ngoài sản xuất trong 
những năm gàn đây thưởng tăng lên 
quá nhiều, đã đầy giá thành lên cao. 
Theo yêu cầu của cơ chế quản lý mới, 
phải khâần trương xem xét, quy định lại 
cho hợp lý các khoản ehi phí nói trêm. 


Ngoài Ta, cũng cần dưa vào giá. 
thành sản phầm một số khoản mhư: 
chỉ phí vẻ thăm dò, khai thác trong 
ngành khai thác mỏ: chỉ phí thuê 
chuyên gia và liên kết kinh tế với 
nước ngoài. Trong tình hình các quan 
hệ liên kết kinh tế giữa các cơ sở sản 
Xuất với các tÒ chức, đơn vị kinh tế 
của các nước khác ngày càng được 
mở rộng, những chỉ phí trên cũng 
phục vụ trực tiếp cho sản xuất—kiuh 
doanh của cơ sở, do vậy việc tỉnh vào 
giá thành sản phẩm-là cần thiết và 
hợp ly. 

Như vậy các xÍ nghiệp phải * tính 
đừ ® chỉ phí và xác định đúng s giá 
thành sân phầm. Điều này thề hiện 
tỉnh kiên quyết và triệt đề của cuộce 
đấu tranh nham xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu — bạo cấp trong quản 
lý kính tế. Tính đu chí phí và xác 
định đúng giá thành sản phầm cũng 
là một hệ thống biện pháp quan 
trọng đầu tiên nhằm thực biên sự 
chuyền hứn sang hạch toán kinh tế và 
kinh doanh gã hội chủ nghĩa. 


Hai là, øề giá liêu thụ sản phầm. 


Thực hiện xí nghiệp tiêu thụ sẵn 
phầm theo giả bún buản công nghiệp 
bình quản do Nhà nước quỹ định cho 
toàn ngành công nghiệp. Trường bơp 
chưa có điều kiện đề quy định giá 
ngành, mới đùng giá cá biệt của từng 
xÍ nghiệp. 

Giá bán buôn công nghiệp được quy 
định trên cơ sở giá thành bình quản 
của ngành, tính đủ chỉ phi sản xuất 
hợp lý, có lãi cho người sản xuất và 
có tích lũy cho Nhà nước. Trong điều 
kiện bình thường, các xí nghiệp phải 
- bảo đảm sẵn xuất — kinh doanh có lãi, 
Nhà nước không bù lỗ cho xí nghiệp, 
trừ trường hợp cá biệt phải bù lỗ 
theo chính sách, cũng phải xem xét cụ 
thề ; xí nghiệp tiêu thụ sản phầm theo 
giá bán buôn xí nghiệp (bao gồm giá 
thành hợp lý và lợi nhuận định mức). 


Đối với những sản phầm chưa có 
giá của Nhà nước, xí nghiệp tiêu thụ 
theo giá ghi trong hợp đòng hay giả 
thỏa thuận, đồng thời phải nộp thuế 
hoặc thu quốc doanh vào ngàn sách. 
Các xi nghiệp thành viên của liên hiệp 
xí nghiệp chuyền giao cho nhau bán 
thành phầm tự chế hay thực hiện dịch 
vụ công nghiệp theo giá bán b¿ôn xí 
nghiệp. 


Như vậy, xỉ nghiệp hạch toán kinh 
tế dựa vào kế hoạch và hạch toán giá 
thành, vào giá bán buôn xỉ nghiệp. 
Đối với những sản phảm Nhà nước 


không quy định lợi nhuận định mức 


và không thu lợi nhuận (thường là các 
loại sẩn phầm ngoài chỉ tiêu pháp 
lệnh), xí nghiệp hạch toán kinh tế 
căn cứ vào giá thành, thuế (hoặc thu 
quốc doanh) và giá bán buôn công 
nghiệp. Dù sao, đối với tất cả các loại 
sản phầm, xí nghiệp cũng phải quan 
tâm đến giá bán buôn cởng nghiệp, vì 
nếu thu quốc đoanh (hoặc thuế) quá 
lớn sẽ đầy giá lên làm vượt quá sức 
mua của thị. trường, sản phầm bị ế 
đọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 


DẦU 


quả sản xuất — kinh doanh của xỈ 
nghiệp. 

Đây chính là một bước rÃt cơ bản, 
đòi hỏi xí nghiệp phải đồi mới kế 
hoạch, thực hiện hạch toán kinh tế, 


_thật sự gắn kế hoạch với hạch toán 


kinh tế và kinh doanh xã 
nụ hữt, 


Ba là, gắn chặt tiền lương. ĐỚI năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, Thụ hiện 
phân phối theo lao động. 

Muốn thực hiện nhiệm vụ này, các. 
xí nghiệp phải cùng với việc sắp xếp, 
tồ chức lại sản xuất mà bố trí lại đội 
ngũ lao động theo yêu cầu của sẳn 
xuất — kinh doanh. Qua đó, xỉ nghiệp 
vận dụng các thang, bảng lương, bậo 


hội Chủ 


lương mới cho phù bợp với trỉnh độ, 


trách nhiệm, kết quả sản xuất và công 
tác của mỗi người. 

Theo yêu cầu của cơ chế quản lý 
mói, cần soát xét, quy định lại cho hợp 
lý các khoản phụ cấp trong quỹ lương 
như : phụ cấp ca ba, phụ cấp độc hại, 
phụ cấp trách nhiệm, thâm niên... các 


_khoản tiền thưởng trong quỳ lương, 


khuyến khích làm lương theo sản 
phầm. Cần đưa vào tiền lương khoản 
phụ cấp ăn giữa ca. 

Tiền lrơng là phương tiện rất cơ 
bản bảo đảm đời sống của công nhân 
viên chức và gia đình họ. Việc giải 
quyết tiền lương hợp lý thề hiện nhận 
thức đúng đắn về vai trỏ, vị trí có tính 
chất quyết định của người lao động 
trong quá trình sản xuất. Thực tiễn 
nhiều năm qua ở nước ta cho thấy, 
nếu tiền lương không được chú ý 
đúng mức và giải quyết thỏa đáng sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy tri 
và tái sản xuất sức lao động, đến hiệu 
quả sử dụng các yếu tố khác của sẵn 
xuất và đến hiệu quả sản xuất ~ kinh 
doanh nói chung, kèm theo đó là sự 
phát sinh không Ít những hiện bá 
tiêu cực trong xã hội. 


Bốn là, øề tài chính tín dụng, 
Nhằm bảo đẩm quyền tự chủ tài 


"chính cho xí nghiệp, tạo điều kiện đề 


` 


xi nghiệp có đủ vốn cho sản xuấi — 
kinh doanh, nghị quyết Hỏi nghị thứ 
tắm của DCHTƯĐ (khóa V) đã chỉ rõ 
cần chuyền đại bộ phận vốn đầu từ 
và toàn bộ vốn lưu động của xí nghiệp 
sang hình thức tín dụng ? 

Với tỉnh thân nêu. trên, từ nayv,phần 

lớn vốn .lầu tư cơ bản, xí nghiệp sẽ 
vay ngân hàng. Nhà nước chỉ cấp phát 
vốn dầu tư cho các công trình lớn, 
quan trọng, vượt quá khả năng vốn 
tư có của xí nghiệp hóặc vốn cho vawv 
của ngàn hàng. 
_ (thính sách này sẽ bảo đảm tập 
_ trung nguồn vốn trong tay Nhà nước 
đề thực hiện những công trình đầu 
tư cơ bản lớn, trọng điềm, đồng thời 
khuyến khích xỉ nghiệp tạo nhiều vốn 
tự có, chủ động và sử dụng có hiệu 
quả vốn đâu tư. Tử nay toàn bộ vẻn 
lưu động của xÍ nghiệp cùng được 
chuyền sang hình thức vốn vay ngân 
hàng. Chỉnh sách này nhằm đề cao 
trách nhiệm của xỉ nghiệp trong việc 
sử dụng có hiệu quả vốn, đồng thời 
tíng nhanh vòng quay dòng vốn trên 
phạm vỉ toàn xã hội thông qua việc 
7 chuyên hoạt động của ngàn hàng sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. 

Đề thực hiện chủ trương nói trên, 
một mặt, đối với các xí nghiệp dang 
hoạt dộng, cần đánh giá, kiểm kê, 
định mức lại vốn lưu động. Nếu chưa 
đủ 50Ã vốn lưu đọng định mức theo 
nhiệm vụ kế hoạch thì ngân sách cúp 
cho đủ. Nếu vượt định mức nói trên, 
xí nghiệp phải nộp vào ngàn sách 
phần vượt đó. Đối với các xí nghiệp 
mới đưa vào hoạt động, Nhà nước 
cấp toàn bộ 50X vốn lưu động dịnh 
mức. Sau đó, mọi nhu cầu lắng thêm 
về vốn lưu động, các xỉ nghiệp đều 
phải vay ngân hàng và phải trả lãi. 

Mặt khác, các cơ quan tài chính và 
ngân hàng cần sắp xếp lại tài chính, 


bảo đảm nguồn vốn đề ngân hàng có 
thề đáp ứng nhu cầu tín dụng của 
các xí nghiệp. Ngân hàng cần cải liến 
công tác tín dụng, có trách nhiệm đáp 
ứng nhủ cầu về vốn cho sản xHẤt — 
kinh đoanh của các xí nghiệp được 
thông suốt và có hiệu quả. nhất là ưu 
tiên đối với các xí nghiệp trọng điềm. 
Ngàn hàng cần áp dụng các hình thức 
tín dụng và các mức lãi khác nhau 
nhằm khuyến khích phát triền và 
nâng cao hiệu quả sẵn xuất, đây 
mạnh tiến bộ Kỹ thuật, cải tiến mặt 
hàng, nàng cao chất lượng sản phẩm, 
mở rộng xuất khảu. Đối với những 
phương án đầu tư và sẵn xuất — kinh 
doanh xét thấy Không có hiệu quả, 
ngân hàng có thê tử chối không cho 
vay vốn. | 

Nhăm tạo điều kiện thuận lợi cho 
sản xuất — kinh đoanh của xí nghiệp. 
cản quy định lại mức tiền mặt tồn 
quỷ theo hướng tăng lên phủ hợp với 
cơ chế giá — lương — tiền mới 


Với cơ chế mới, khi giá cả các mặt 
nàng trong nước đã được nâng lên đề 
khỏi bù lỗ (cho nhiều mặt hàng), khi 
tỷ giá hỏi đoái đã tàng lên, khi giá 
thành đã tính đủ các chỉ phí, cần.cải 
tiên chế độ thu quốc doanh theo 
hướng: giảm tỷ lệ thu so với trước; 
kI.ông thu trùng lặp ở nhiều khâu dối 
với một loại sản phầm (xe đạp, sợi, 
vải, quần áo may sẵn...) mà chỉ thu ở 
khảu cuối cùng: sản phầm (Chay bán 
thành phim) đã đưa ra lưu thông, 
Nếu văn giữ chế độ thu quòc doanh 
như hiện nay, chắc chắn giá n:¡iều 
loại sản phầm sẽ tăng nhanh vượt sức 
mua của xã hội, sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống và sản xuất. Hơn 
nữa, cũng không có tác dụng khuyến 
khích tăng cường chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa sản xuất trong nền kinh 
tế quốc dân. 


+ 


Qua mười nắm 


NCUYÊN VĂN CHÂN 
Bi thư Huuện ủu Điện bản 


QUYẾT TÂM XÂY DỤNG CƠ CẤU 
KINH TẾ NÔNG - CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


Sau ngày quê hương giải phóng, 
đảng bộ và nhân dân Điện bàn tập 
trung sức khôi phục và phát triền sản 
xuất, nhanh chóng khác phục hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, và sau mười 
năm cải tạo và xây dựng kinh tế, đã 
bước đầu đưa huyện trở thành cấp 
quản lỤ kính tế — xã hội toàn diện, có 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
trẻn địa bàn huyện. 

Kinh nghiệm cho thấy từ một huyện 
căn bản là nông nghiệp, đất ít người 
đông, muốn xây dựng và phát triền 
kinh tế, xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp, trước tiên phải 
xác định hướng đL đúng, tập trung 
Đảo mặt trận hàng đầu là nông ng hiệp. 
giủi quuét cho được 0n đề lương thực: 
_ !ừ đó phát triền công nghiệp, tiều công 
nghiệp tà thủ công nghiệp, phân công 
lại lao động, hình thành cơ cầu kinh 
lễ nóng — công nghiệp trén địa bản 
huyện. Hướng đi đó phù hợp với yêu 
cầu cấp bách của huyện chúng tôi sau 
ngày giải phóng là phải nhanh chóng 
khôi phục và phát triền sản xuất 
nhằm ôn định đời sống nhân dân. 
Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, 


chúng tôi đã phát động mạnh mẽ. 


phong trào khai hoang, phục hóa, 
tháo đỡ bom mìn, quy hoạch mồ mã, 
kết hợp với quy hoạch động ruộng, 
giáo thông, thủy lợi và Khu dân cư, 


ĐÁ 


xây dưng huyện 


khắc 


nhằm mở rộng điện tích canh tác, Đi 
đôi với mở rộng diện tích canh tác, 
chúng tôi tiến hành thay đồi cơ cấu 
mùa vụ, đưa giống lúa mới ngắn ngày 
có năng suất cao thay hệ thống giống 
lúa cũ, làm thêm vụ xuân hè, áp dụng 
đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ 
thuật vào sẵn xuất cây lúa, cây màu 
và cây cỏóng nghiệp ngắn ngày, làm 
tăng nhanh sản lượng lương thực, 
phục nạn thiếu ăn. Chúng tôi 
đầy mạnh chăn nuôi tập thề và gia 
đình, tăng nhanh sản lượng thịt đủ 


_.eung cấp cho nhu cầu đời sống nhân 


đân, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và tạo ra một lượng phân bón 
lớn phục vụcho thâm canh cây trồng 
và cải tạo đồng ruộng. Với tỉnh thần 
tự lực, tự cường, cộng thêm sự gđiup 
đỡ của Trung .ương, của tỉnh, chỉ 
trong một thời gian ngắn, Điện bàn 
đã phục hòi được sản xuất, đời sống 
nhân dân từng bước được ổn định. 


-_ Từ đó, chúng tôi chuyền công tác xây 


dựng huyện sang thời kỷ mới — thời 
kỳ phát triền kinh tế — xã hội theo 
quy hoạch và kế hoạch. 


Xuất phát từ tình hình thực tế của 
địa phương, huyện chúng tôi đã xác 
định rõ hai thế mạnh về kinh tế của 
địa phương là nóng nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và một mũi 
nhọn là xuất khâu. Cùng với việc chỉ 
đạo đầy mạnh sản xuất nông nghiệp 
mọt cách toàn điện, chúng tôi nhanh 
chóng khôi phục và phát triều các 
ngành nghề truyền thống: tròng dàu 


muôi tầm, ươm tơ đột lụa, làm đồ 
nhuôm đồng, gạch ngói v.v. khuyến 
khí°h phát triền các ngành nghề mới 
như: làm giấy, khai thác, chế biến 
gö. cơ khÍ, xay xát và làm một số mặt 
hàng có giá trị xuất khẩu. Huyện đã 
xây dựng nhiều cơ sở công nghiệp 
quốc doanh và tập thề, tồ chức liên 
doanh sản xuất, chế biến giữa hợp 
tác xã nông nghiệp với tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. đồng thời 
phát triền mạnh ngành nghề trong 
hợp tác xã nông nghiệp và nghề phụ 
thủ công trong gia đình, từng bước 
kết hợp nông nghiệp với công nghiệp 
ngay từ cơ sở và trên địa bàn huyện. 
Đến nay, ngoài 37 hợp tác xã nông 
nghiệp, tiong huyện còn có 4 xí 
nghiệp quốc đoanh, 2 xi nghiệp liên 
doanh, 25 hợp lác xã chuyên doanh, 
19 tò hợp tác, 37 đội ngành nghề trang 
hợp túc xã nông nghiệp. Do xác định 
rõ tiềm năng và thế mạnh `của huyện. 
Điện bàn đã hoàn chỉnh được việc 
xây dựng quy hoạch tồng thề là nông 
nghiệp và tiều, thủ công nghiệp, mở 
rộng diện tích canh tác, hình thành 
các vùng chuyên canh tập trung, đầy 
mạnh thâm canh, tăng vụ, nhất là cây 
lúa, sáu năm liền Điện bàn đạt năng 
suất lúa bình quân hơn 10 tấn ha/năm 
trên diện tích 6000 ha. Riêng 2 năm 
19853 — 1964 Điện bàn đạt năng suất 
lúa bình quân hơn l1l,3 tấn/:a và 
đang phân đấu thục hiện mục tiêu 
huyện 12 tấn vào năm 198. 


Đến cuối năm 1983, Điện bàn đã đạt 
được một số mục tiêu chủ yếu đề ra 
roog kế hoạch từ năm 1976 đến hết 
năm 1985, trong đó, tô›g sẵn lượng 
lương thực đạt gần 74 000 tấn, tăng 
gấp 5 lần so với năm 1979, nhịp độ 
tăng lương thực hàng năm là 203%. 
Bình quân lương thực đầu người từ 


120kg năm 1976 lên 500kg nàm 1984. . 


Giá trị tỒồng sản lượng công nghiệp, 
tiều công nghiệp và thủ c^ng nghiệp 
năm 1964 đạt 152 triệu đồng (giá cố 
định năm 1982), tăng 31 lần so với 
năm 1976, bình quân hằng năm t¡ng 


52%, tỷ trọng công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thổ công nghiệp chiếm 40,7% 
trong tồng giá trị sản lượng nông — 
công nghiệp của huyện. Mười năm 
liền, Điện bàn hoàn thành vượi mức 
chỉ tiêu huy động lương thực (năm 
1964 tăng gấp 5 lần so với năm #976), 
Công tác thu mua nông sẵn thực phầm, 
hàng xuất khẩu có nhiều tiến bộ, 


Điện bàn có bờ biền dài 8km; đây 
cũng là thế mạnh của huyện. Chúng 
tôi dã chú trọng phát triền ngư nghiệp 
đề hoàn chỉnh cơ cấu nông — công 
nghiệp, tập trung cải tạo và phát 
triền nghề cá, kết hợp ®chân biền, 
chân đồng”, vừa đánh bắt, vừa chế 
biến tại chỗ. Chúng tôi đã liên kết với 
các huyện miền núi, tồ chức trồng 
rừng, bảo vệ rừng và khai thác lâm 
sản, thành lập xỉ nghiệp khai thác, 
chế biến gỗ, thực hiện chổ trương 
glao đát, giao rừng, tùng xã, hợp tác 
xã đều tÒ chức trồng cây thực hiện 
nông — lâm kết hợp. Toàn bộ vùng 
đất cát ven biền đều được phủ kín 
màu xanh, tạo thêm nguồn thụ nhập 
c:o nhân dân, phục vụ cho tuyến 
phòng thủ ven biền, 


Dựa vào hai thế mạnh về nông 
nghiệp và liều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, có kết hợp phát triền ngư 
nghiệp và lâm nghiệp, huyện chúng 
tôi ckủ trương đầy mạnh phong ,Irào 
làm hàng auãi khầu, coi xuất kbầu là 
mãi nhọn dề phát triền mạnh kinh tế 
địa phương. Chỉ trong vòng 8 năm 
(từ 19&1—1981), kim ngạch xuất khảu 
của huyện tăng .ấp 15 lần — điều “hà y 
đã có tác dụng đầy nhanh quá trình 
hình thành cơ cầu kinh tế nông —=cÔông 
nghiệp trên địa bàn huyện, giủPquyết 
được công ăn việc làm cho người Tao 
động, giúp cho huyện có ngoại tệ đề 
nhập vật tư, hàng hóa phục vụ sản 
xuất và đời sống nhân dđân. địa 
phương, tăng thêm nguồn thu cho 
ngân s'ch. 


Từ việc x/c định đúng những thế 
mạnh về kinh tế của địa phương và 


DĐ 


xây dựng quy hoạch tông thề kinh tế 
của huyện, ở huyện chúng tôi đã 
hình thành mô hình kinh tế nông — 
công nghiệp với 5 vùng kinh tế — kỹ 
thuật rõ rệt : L) Ba xã oùng Gò nồi (phía 
nam sông Thu bồn) là vùng chủ yếu 
trồng dâu, nuôi tắm, trồng cây xuất 
khầu và trồng lúa cao sẵn; 2) Pa ra 
Dùng €át 0en biền là vùng chủ yếu sản 
xuất các loại cây màu, cây xuất khẩu 
ngắn và đài ngày, thuốc lả, trồng rừng, 
đánh bắt hải sản, phát triền chăn 
nuôi, làm rau màu và một Ít lúa 
nước. 3) Äfười +ä nằm dọc đường số 1. 
dọc hai bén tỉnh lộ 0uà đọc phía bắc 
sông Thu bồn là vùng tập trung sản 
xuất lúa nước; 4) Vùng trung lâm 
huuện làm tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và dịch vụ; 5) Vàng các 1ã có 
tủa 0d màu, chuyên canh mía và chế 
_ biến nông sản. 

Đề thúc đầy sản xuất phát triền, 
chúng tôi đã tập trung xây dựng các 
cơ sở kinh doanh thương nghiệp ở 
trung tâm huyện và từng khu vực 
(cụm kinh tế kỹ thuậU, xây dựng 
mạng lưới hợp tác xã mua bán, hợp 
tác xã tín dụng ở các xã và hợp tác 
xi nông nghiệp, xây dựng đội ngũ 
cán bộ quản lý, nhàn viên phục vụ 
nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và 
đời sống nhân đân. Chúng tôi sử dụng 
đỏn b¡v kinh tế, nhất là trong khu 
vực kinh tế tập thê đề kích thích 
can xuất và thú mua nắm nguồn 
hàng. Đến nay, toàn huyện có 7 công 
ty quốc đoanh do huyện quản lý và 
đi vào hạch toán độc lập, đồng thời 
- TỞ rộng mạng lưới hợp tác xã mua 
bán, mở quầy đến từng đội cần xuất 
nông nghiệp, đưa hàng đến phục vụ 
tận tny người tiêu dùng, giới hạn bán 
buôn, tăng cường bán lẻ, chiếm lĩnh 
được thị trường nông thôn, bảo đảm 
cung cấp các nhu yếu phảm cho cán 
bó, công nhân, viên chức và người 
nghỉ hưu, mất sức. Nhờ vậy, huyện 
đã thu mua nắm được từ 70 đến 75% 
nguòn hàng sản xuất trong huyện, 
làm chủ thị trường về hàng hóa, tiền 


DỤ: 


tệ, giá eä, thống nhất phân phối, các 
sản phầm hàng hóa chủ yếu. Trên cơ 
sở.đó, huyện đã thực hiện việc ký kết 
hợp đồng kinh tế hai chiều đề trao 
đồi vật tư, nguyên liệu, hàng hóa 


_giữa Nhà nước với nông dân; đồng 


thời thực hiện việc quản lý ngàn sách, 
và từ năm 1982 đến nay đã cân đối 
được thu chỉ trên địa bàn huyện. 


Di đôi với việc chỉ đạo khôi phục 
và phát triền kinh tế, chúng tôi đã 
chăm lo phát triền mạng lưới giáo 
dục phồ thông, bồ túc văn hóa, nhà 
trẻ, trạm y tế, bệnh viện, vận động 
nhân dân sinh đẻ có kế hoạch, đã hạ 
tỷ lệ phát triền dân số từ 2,8% năm 
1978 xuống còn 1,6Ã năm 1984; đây 
mạnh phong trào văn hóa văn 
nghệ v.v... thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội, kết hợp chặt 
chẽ kinh tế và quốc phỏng, xây dựng 
huyện trở thành đơn vị quản lý kinh. 
tế toàn điện, có cơ cấu nòng — công 
nghiệp và là pháo đài vững chắc bảo 
vệ TÔ quốc. 


TẬP TRUNG XÂY DỤNG CƠ SỞ 
VẬT CHẤT — KỸ THUẬT 


Sau ngày giải phóng, đẳng bộ huyện. 
Điện bàn đứng trước cảnh hoang tàn 
đồ nát hết sức nặng nề, cơ sở vật 
chất — kỹ thuật còn lại không có gì 
đáng kè, không có một công trình 
thủy lợi, một khung dệt, một cơ sở 
công nghiệp nào. Trong điều kiện như: 
vậy, yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất— 
kỹ thuật cho huyện khá lớn và rất đa. 
đạng, trong lúc điều kiện vốn, vật tư, 
nguyên liệu của Nhà nước còn khó 
khăn. Vấn đề đặt ra là phải căn cứ 
vào đặc điềm tỉnh hình của từng nơi 
đề có phương hướng và bước đi thích 
hợp với yêu cầu xây dựng cơ cấu kinh 
tế huyện. Phải vừa quy hoạch, hướng 
dẫn và tạo điều kiện cho cơ sở chủ 
động làm, vừa xây dựng những cơ sở 
vật chất -kỹ thuật trên địa bàn 
huyện và ở từng tiều vùng, tạo điều 


kiện thực biện tốt quy hoạch của 
huyện. Trước hết là phải tiến hành 
quy hoạch khu dân cư, quy lụ mò 
mã đề mở rộng điện tích canh tác, 
xây dựng hệ thống thủy lợi, kết hợp 
tốt giữa giao thông với thủy lợi, 


thực hiện Tuục tiêu hợp tác hóa đi đôi: 


với thủy lợi hóa, xem thủy lợi là biện 
pháp hẻng đầu đề tăng păng suất cây 
trồng, tạo điều kiện từng bước đưa 
cơ giới vào đồng ruộng, ứng dụng 
các biện pháp đầu tư thâm canh theo 
chiều sâu, tăng năng suất cây trồng, 
cải tạo từng vùng sinh thái. 

Trong hoàn cảnh vốn đầu tư của 
Nhà nước rất hạn chế, mỗi năm chỉ 
trên đưới 1 triệu đồng, đáp ứng không 
đến 10ÃX yêu cầu tối thiều của huyện, 
nếu chỉ trông chờ vào vốn Nhà nước 
thì không biết bao giờ mới thực hiện 
được những nhiệm vụ và mục tiêu đã 
đề ra trong phương án quy hoạch 
của huyện. Chính từ tình hình đó, 
huyện ủy sớm đề ra chủ trương huy 
động sức người, sức của của nhân 
dân trong huyện đề xây dựng kinh tế. 
Với phương châm * Nhà nước và nhân 
dân cùng làm ®, phát huy tỉnh thần tự 
lực tự cường, khắc phục khó khăn đề 
vươn lên, 10 năm qua, huyện chúng 
tôi đã xảu dựng được những cơ sở uật 
chất — kỹ Lhuật tương đối đồng bộ, đều 
khắp trên địa bàn huyện, phát huy 
được tác dụng, hiệu quả phục vụ cho 
sản xuất và đời sống nhân dân trong 
huyện. Đến nay, toàn huyện đã xây 
dựng được lồ trạm bơm điện với 120 
máy bơm, mỗi máy có công suất 
1000 m /h, 200 km kênh mương chính, 
mở ra 11000 ha đất canh tác, cải tạo 
3000 ha đồng ruộng. Tỉnh chung tồng 
số vốn đầu tư xây dựng các công 
trình kinh tế, văn hóa xã hội và quốc 
phòng của huyện từ năm 1976 đến 
năm 1984 lên tới gần 315 triệu đồng, 
trong đó vốn huy động trong nhân 


dân chiếm hơn 655%, chưa kề hàng 


triệu ngày công do nhân dân đóng 
góp- | 


Chính nhờ đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật một cách đồng bộ, 
huyện chúng tôi đã cơ bản khắc phục 
được hậu quả nặng nề của chiến tranh, 
làm thay đồi bộ mặt xã hội, xảy dựng 
nông thôn mới ngày càng văn minh 
tiến bộ. | 


GẮN XÂY DỤNG VỚI CẢI TẠO — 
GẮN XÂY DỤNG HUYỆN VỚI 
XÂY DỰNG CƠ SỞ 


Ti: ẳẩng lợi có ý nghĩa rất lớn của 
huyện chúng tôi là từ năm 1979 đã 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp, xác lập quan hệ 
sản xuất mới ở nông thôn, đưa nông 
dân đi vào làm ăn tập thề. Công cuộc 
cải tạo xã hội cbủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh cũng 
cơ bản hoàn thành, thu hút 70X thợ 
thủ công, 60Ã tiều thương đi vào sẵn 
xuất và làm ăn tập thề. Điều đó đã 
góp phần làm thay đồi cơ bản tim 
chất xã hội, tạo nên sức sản xuất mới. 


Nhận rõ con đưởng đi lên chủ 
nghĩa xã hội tất yếu phải tiến hành 
hợp tác hóa nông nghiệp, đưa nông 
đân đi vào con đường làm ăn tập thề, 
ngay trong quá trình phục hóa khai 
hoang, huyện chúng tôi đã tổ chức 
nông dân vào các tồ sản xuất có định 
mức khoán việc, nêu cao tỉnh thần 
đoàn kết tương trợ trong sản xuất. 
Đến năm 197/8, đi đôi với việc thực 
hiện quy hoạch thủy lợi, chúng tôi 
chủ động tiến hành chỉ đạo xày dựng 
thử hai hợp tác xã nông nghiệp ở xã 
Điện thọ. Sau khi xây dựng thử thành 
công hai hợp tác xã này, chúng tôi 
phát động cả huyện đi vào cao trào 
hợp :ác hóa nông nghiệp. Cuối năm 
1979 đã có 37 hợp tác xã nông nghiệp. 
thu hút 100 hộ nông dân đi vào 
làm ăn tập thè, 100% ruộng đất và các 
tư liệu sẳn xuất khác được tập thê 
hóa. Kinh nghiệm cho thầy thủy lợi 
hóa đi đỏi Đởi hợp tác hóa 0a quả trình 
hợp tác hóa từ lồ đoàn kết sản xuất 


8: 
b 


có định mức klkodn Điệc tiến thẳng lên 
hợp lúc xổ bậc cuo là "hủ hợp cởi 
thực lề 0d #8ự giác ngộ của nóng dân 
trong huyện chúng lôi. Vận dụng đười g 
lối của Đảng về hợp tác hóa và phát 
triền sản xuit nôrg nghiệp, huv¿n 
chúng tôi đã tìm dược bước đi tlích 
hợp với quy mô vừa phải tử 200 ha 
đến 250 ha một hợp tác xã, bình quân 
mỗi xã có 2,4 hợp tác xã, vừa lợp 
quy luật từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, vửa tôn trọng 
tính tự nguyện của nông đân. Khi đưa 
nông dân vào hợp tóc xã chúng tôi 
eỏn vận dụng nhiều chính sách có tác 
dụng khuyến khích sẵn xuẻt phát triền 
và cũng cố quan hệ sản xuất mói như: 
chính sách đầu tư không hoàn lại cho 
hợp tác xã, cho mỗi hợp tác xã 10 m` 
gỗ, 10 tấn xi măng, 100 tấn vôi đề xây 
đựng sân phơi, nhà kho, cải tạo đồng 
ruộng ; Chính sách trả hoa lợi ruộng 
đất, hóa giá trâu bò, nông cụ, tạm thời 
cho xã viên mượn đất màu sẵn xuất, 
đồ: phân chuồng bằng thóc không mua 
bằng tiền v.v. 


Sau khi hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp, chúng tôi coi trọng việc 
ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, thay cơ cấu giống 
lúa cũ bằng tập đoàn giống có năng 
suất cao. Các hợp tác xã đêu có đòi 
chuyên giống cấp II. Huyện tồ chức 
3 hợp tác xã chuyên sìn xuất giống 
cung cấp trong địa bàn huyện. Đàn lợn 
được cải tạo, tỷ lệ lợn lai kinh tế 
tăng nhanh, trọng lượng lợn xuất 
chuồng được nâng lên. Các biện pháp 
khoa học kỹ thuật liên hoàn được 
thực hiện nghiêm túc. Cuộc cách mạng 
khoa,học kỳ thuật đã quyện chặt với 
oách mạng quan hệ sản xuất và thật 
sự đã đóng vai trỏ then chốt làm cho 
năng suất và sản lượng c¿y tròng và 
con vật nuôi ngày càng tầng nhanh. 

Đối với nghề cá, chúng tôi đã hoàn 
thành cơ bản việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, hinh thành 31 tồ hợp tác đánh 
bắt, xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, trang bị phưong tiện đánh bết, 


xây dựng cơ sở chế biến, hậu cần 
phục vụ nghề biền. 


Đöi với công thương nghiệp tư 
doanh, trong quá trình cải tạo xã hội 
chú nghĩa, chúng tôi đã vận động tư 
nhàn chung uốn hinh doanh, thành lập 
nhiều lồ sản +uất, làm ra nhiều sẻn 
phàm cho tluuện 0à lừ hình thức nảu 
đi lên. Ở đây, chúng tôi đã kết hợp 
các hình thức: !ồ sản xuãi, hợp tác 
xã, quốc doanh, liên doanh giữa các 
hợp tác xä pà giữa hợp tác +ä oởi quốc 


doanh. Trong các hình thức tò chức” 


sản xuất đó, thì hợp tác +4 18 hìrh. 
thức phồ biến, phù hợp với trình độ 
sản xuất và quản lý của huyện chúng 
tôi, đem lại hiệu quả kinh tế lớn. 
Trong khi phát triền sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, chúng tôi rất 
coi trọng khu vực sản xuất tiều công 


nghiệp va thủ công nghiệp trong hợp 


tác xã nông nghiệp và gia đình xã 
viên. Có xã, như xã Điện thắng, hầu 
hết số hộ xã viên nông nghiệp đều 
làm thủ công nghiệp và giá trị sản 
lượng của khu vực thủ cỏng nghiệp 
gia đình này chiếm 30Ã giá trị lòng sản. 
lượng tiêu công nghiệp và tÌ.ủ công 
nghiệp toàn xã. 


Trong các loại hình thức hợp tác 
xã tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, 
thì nhà máy giấy Điện bàn là một 
điền hình, nó ra đời từ một tồ hợp 
sản xuất, tư nhân hùn vốn lập 
tồ hợp, hợp đòng thợ. mua là khai 
thác nguyên liệu về sản xuất... Liên 
doanh san xuất pật liệu râu dựng 
Điện ngọc là n:ột hình thức liên hợp 
sản xuất nông—công nghiệp giữa hợp 
tác xã chuyên doanh tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp sản xuất vật liệu 
xâv dựng và ba hợp tác xã nông 
nghiệp trong cùng xã Điện ngọc (cũng 
tử một tồ hợp đi lên). Liên dcanh sản 
xuất này nảy sinh tử yêu cầu phải có 
sự hợp tác giữa hợp tác xã chuyên 
doanh về vật liệu xây dựng và hợp tác 
xã nông nghiệp. Các hợp tác xã nông 
nghiệp góp vốn và cung cấp lao động 


xà đất cho liên doanh sản xuất 
và cùng với liên doanh chia lãi hằng 
năm. Ngoài ra, Điện bàn còn liên kết 
với các huyện bạn như huyện Giằng 
-ở miền núi đề xây dựng các cơ sở 
làm gạch ngói và đồ mộc trên cơ sở 
-đôi bên cùng có lợi. 


Troeg lãnh đạo phát triền tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, huyện ủy 
mạnh dạn vận dụng nhiều chính sách 


thu hút và sử dụng những người có: 


vốn, có tay nghề khá, tạo ra được 
nguồn vốn ban đầu khá đôi dào với 
hàng trăm tay nghề có nhiều kỉnh 
nghiệm. Chúng tôi đã mời các chuyên 
gia kỹ thuật giỏi ở thành phố Hồ Chí 
Mi:h và Hà nội về Điện bàn đề giúp 
thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật trong 
Tnột só ngành sản xuất. Đề khuyến 
khích họ phát buy hết năng lực 
chuyên môn, chúng tôi đã trả lương 
“thích đảng. 


XẢY DỤNG ĐẢNG BỘ VỮNG 

MẠNH, ĐI DÔI VỚI PHÁT ĐỘNG 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA 
QUẦN CHÚNG 


l0È xảy dựng huyện trở thành một 
đơn vị phát triền kinh tế — xã hội 
toàn điện, chúng tôi hết sức chú 
+rọng +4 dựng đang bộ huuện 0ững 
mạnh, gắn xày dựng tồ chức cơ sở 
Đẳng ¡rong sạch vững mạnh với xây 
-đựng đẻi ngũ cán bộ cốt cán từ đội 
sản xuảät đến các phân hội, tiều tô các 
đoàn thề quần chúng, phát huy vai 
trò hạt nhân lãnh đạo của các tồ chức 
Đảng ở cơ sở, thúc đầy mọi phong 
trào cách mạng của quần chúng 
“tiến lên. 


Đăng bộ Điện bàn vốn là một đẳng 


bộ có truyền thống đấu tranh cách 
mạng được tôi luyện, thử trách trong 
kháng chiến chống đế quốc xâm lược. 
Từ sau ngày giải phóng chúng tòi 
chăm lo xây dựng đảng bọ vững 
ønanh về các mặt chính trị, tư tưởng 


và tô chức, không ngừng nâng cao 
sức chiến đấu của đẳng bộ, làm cho 
đẳng bộ ngày càng vững vàng và 
năng động trong xây dựng và quản 
lý kinh tế—xã hội. Chúng tôi đã có 
nhiều biện pháp +éứự dựng tồ chức 
Đảng ở cơ sở đL đôi oới xâu dựng huyện, 
coi đây là một phương châm quan 
trọng trong công tác xây dựng Đẳng 
của đảng bộ. Việc giữ vững và nâng 
cao phầm chất đẳng viên được tiến 
hành bằng giáo dục, nâng cao nhận 
thức chính trị và nărg lựa hành động 
cách mạng của môi người. 


Đề từng bước trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và 
sức chiến đấu của các tồ chúc cơ sở 
Đảng, đẳng bộ chúng tôi đã chăm lo 
công tác phát triền Đẳng. Mười năm 
qua đã kết nạp 1200 người vào Đảng, 
số này hầu hết là đoàn viên thanh 
niên ưu tú đã được rèn luyện thử 
thách trong thực: liễn của các 
phong trào quần chúng. Lực lượng 
đăng viên được phân bố đều khắp, 
nhất là ở các đội sản xuất của các hợp 
tác xã nông nghiệp, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, trường học, các lực 
lượng vũ trang. Chúng tôi gắn công 
tác phát triền Đảng 0uới công tác quy 
hoạch cán bộ, 0ới iệc đảo tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, mạnh đạn giao nhiệm 
vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ và qua thực 
tiễn công tác mà bồi dưỡng họ thànb 
những cáu bộ chủ chối của phong trào 
cách mạng. Hiện nay trong huyện đã 
có 2/3 tÒ chức cơ sở Đáng trong sạch 
vững mại.h, không ccn cơ sở yếu. Do 
đó đảng bộ huyện chúng tôi đã được 
Trung ưong Đẳng cô.:g nhận và trae 
cờ ®*Đảng bộ huyện vững mạnh ạ, 


Trong tỉnh h nh hiện nay, nhiệm vụ 
xây dựng và quản lý kinh tế đòi hỏi 
phải có đội nụãi củn bộ có trình độ 
chính trị, 0ần hóa khả, có kiến thức 
khou học kỹ thuật uà quản lỦ kinh tếT— 
+ hội, có phầm chãi cách mạng ouững 
0dng. Trong những năm qua, huyện 
chúng tôi đã mở trưởng đào tạo và 


gửi đi học ở các trường tỉnh, trung 
ương gần 3000 cán bộ các loại, kề cả 
cán bộ đội sẵn xuất, trong đó phần 
lớn là cần bộ khoa học kỹ thuật và 
quản Lý kinh tế. Nhiều cán bộ, đẳng 
viên aau khi đi học về đã trở thành 
những cắn bộ lãnh đạo, quản lý kinh 
tế giỏi, năng động, tháo vát, đã đóng 
góp xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triền kinh tế sä hội 
trên địa bàn huyện. 

Mười năm qua, huyện Điện bàn đã 
có những bước tiến đáng phấn khởi 
trong nhiệm vụ cải tạo, xây dựng, 
phát triền kinh tế— xã hội theo hướng 
xã hội chủ nghĩa. Mô hình huyện 
_ nông — công nghiệp được hình thành 
ngày càng rõ nét, trên địa bàn huyện 
chúng tôi. Bước vào thời kỷ mới, 
Điện bàn quyết tâm phấn đấu vươn 
lên mạnh mẽ hơn nữa, chuyền hướng 
toàn điện kinh tế — xã hội theo hướng 


mở ra ở Đàng kinh tế, khai thác theo 
chiều sâu tại chỗ, mở rộng ra biện, 
tồ chức và phân bố lại lao động, mở 
ra vùng kinh tế mới phía tây của tỉnh, 
tiếp tục xây đựng co cấu kinh tế 
nông — công nghiệp, lấy xuất lkhầu 
làm mũi nhọn, gắn chặt việc phát 
triền kinh tế với đầy mạnh phong 
trào cách mạng của quần chúng, gắn 
việc xây dựng đẳng bộ huyện vững 
mạnh với việc xây dựng huyện và 
tăng cưởng cấp huyện. Trước mắt, 
chúng tôi ra sức thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ Tám của Trung ương 
Đẳng, thi hành các chính sách của 
Đảng và Nhà nước về giá — lương —_ 
tiền kiên quyết xóa bổ cơ chế quẩn 
lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
hẳn sang hạch tcán kinh tế và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, phấn đấo 
đưa Điện bàn tiến lên những bước 


. phát triền mới. 


Công tác giáo dục truyền 
thống ở huyện Bến hải 


HOÀNG VĂN HIẾN 


Trưởng ban tuuên huấn 
Huuện ủu Bšn hỏi 


ÉN HẢI, mảnh đất nằm giữa Bình 
trị thiên bất khuất, là sự hợp 
nhất của hai huyện cũ : Vĩnh linh 

ở phía Bắc và Gio linh ở phía Nam. 
Do đó Bến hải mang đặc điềm của hai 
miền, là hình ảnh thu nhỏ của cả tỉnh, 
cả nước. 


Dưới thời thực dân phong kiến, Bến 
bải nghèo đói xác xơ, nhưng lại rất 
giàu truyền thống cách mạng. Từ 
những năm 1920, các 'chỉ bộ Đẳng 
cộng sản đầu tiên như Huỳnh công, 
Quảng xá, Thương lập, Chợ cầu đã ra 
đời. Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của đẳng bộ Bình trị thiên, 
hai huyện nhất tề nỗi đậy giành chính 
quyền. Khi thực dân Pháp phát động 
chiến tranh xàm lược nước ta, hai 
huyện đã cùng cả nước tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Pháp và đã góp 
phần giành thắng lợi. Năm 1954, hiệp 
định Giơ-ne-vơ lấy con sông Bến bải 
làm giới tuyến quản sự tạm thời giữa 
ta và địch. Và, theo hiệp định, sau 2 
năm, hai bên sẽ hiệp thương tuyên cử 
đề thống nhất đất nước. Song, với 
tham vọng ngông cuồng “kéo dài 
biên điới Hoa kỷ đến vĩ tuyến 17%, 
đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai dã ra sức 
. phá hoại hiệp định. Ơ Gio linh, chúng 
ráo riết gom đân lập ấp chiến lược, 
tủ đày chém giết dã man những người 
kháng chiến cũ ; xây dựng các hệ thống 


đồn bốt, rồi thiết lập hàng rào điện 
tử Mác Na-ma-ra, tung gián điệp. biệt 
kích, thám báo, kết hợp tuyên truyền 
xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chế độ 
ta, ra sức phá hoại miền Đắc xã hội 
chủ nghĩa. Từ đó, con sông Bến hải. 
hiền hòa biến thành con sông chia 
cắt ; cầu Hiền lương nghẽn lối người 
qua, gây nên cảnh cùng chung một 
huyện, một xã, một làng, thậm chỉ một 
gia đình, mà kẻ Bắc, người Nam, 
hàng chục năm cách chia thương nhớ. 


Song, cũng chính điều đó đã tạo 
nên sức mạnh căm thù của quân và 


dân Bến hải đối với kẻ thù xân: lược. 


Đà làm hậu thuẫn cho miền Nam dấư 
tranh thống nhất nước nhà, với sự nỗ 
lực của mình, được, Trung ương Đẳng, 
Chính phủ và Bác Hồ quan tâm, các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em tận tỉnh 
giúp đỡ, Vĩnh linh đã từng bước cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hỏi, xây dựng kinh tế, quốc 
phòng ngày càng vững mạnh, thành 
tiền đồn vững chắc của miền Bác, hậu 
phương trực tiếp của miền Nam. Gio. 
linh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Mặt trận dàn lộc giai phóng và Chính 
phủ cách mạng làm thời Cộng hỏa 
miền Nam Việt nam, tử đấu tranh 
chính trị, bình vận tiến lên đấu tranh 
vũ trang ; kết hợp “hai chân, ba mũi » 
điệt ác, phá kim, làm thất bại âm mưu. 


6! 


bình định của địch. Hai huyện trở 
thành nơi đụng đầu lịch sử giữa hai 
thế lực cách mạng và phản cách mạng 
ở Việt nam và trên thế giới. . 


Hoằng sợ trước sự lớn mạnh không 
ngửững của lực lượng cách mạng, ngày 
S-8-1964 đế quốc Mỹ ném bom miền 
Bắc hòng làm suy yếu hậu phương lớn 
của cuộc kháng chiến và ngăn chặn sự 
chỉ viện trực tiếp của miền Bắc đối với 
miền Nam. Từ dây Vĩnh linh trở thành 
mục tiêu đánh phá có tính hủy điệt 


của địch. Tất cả những gì đăng bộ và ˆ 


nhân dân Vĩnh linh xảy dựng được 
trong 10 năm (1951 — 1961) đều bị bom 
đạn Mỹ phá hủy hoàn toàn. Theo số 
liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính 
tử năm 1965 đến năm 1972 đế quốc Mỹ 
đã dội xuống mảnh đất nhỏ hẹp này 
hơn nửa triệu lấn bom đạn, bình quân 
mỗi người dân phải chịu 7 tấn, với 
nhiều loại chất độc hóa học, truyền 
đơn, hàng tâm lý chiến.. Bao làng 
xóm ra tro, bao bà con, đồng chí Vĩnh 
lỉnh bị giết hại, bao bệnh viện, trường 
học bị thiêu hủy, bao câu cống, ruộng 
đồng bị tàn phá. Song * Không có gì 
quý hơn độc lập tự do?, quân và dân 
Vĩnh linh đã vượt qua muôn vàn gian 
khô, hy sinh, ngoan cường đũng cắm 


đánh trả máy bay, tàu chiến, biệt kích- 


địch, vừa cùng cả nước chỉ viện sức 
người, sức của cho miền Nam mà trực 
tiếp là cho Trị thiên — Huế, phối hợp 
tuyệt đẹp với Gio linh, đánh địch giòn 
giã trên các chiến trưởng. Đặc biệt 
ngày 11-11-1966, trong một ngày đã bắn 
rơi tại chỗ 6 máy bav, bắt sống 4 giặc 
lái Mỹ, được Húc Hồ gửi thư khen: 


« Đánh cho giặc Mỹ tan tành 
Năm châu khen ngợi Vĩnh linh 
anh hùng », 


Gio Hnh được sự chỉ viện của cả 
nước mà trực tiếp là của Vĩnh linh, 
đã kiên cường đũng cảm, thông mỉnh 
mưu trí, đập tan tuyến hàng rào điện 
tử Mác Na-ma-ra củn dịch kéo đải từ 
Cửa Việt đến Đốc n:iểu, Côn tiên. Gio 
linh đã phối hợp'chặt chẽ với chiến 
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trưởng Đường 9 — Nam Lào, đánh bại 
cuộc hành quân “Lam sơn 719® của 
Mỹ~ ngụy năm 1971, đồng loạt tiến công 
và nồi dậy phá bung khu tập trung, 
quét sạch hệ thống đồn bốt của địch, 
giải phóng hoàn toàn quê hương năm 
J#72: cùng Trị thiên — Huế tạo ra 
vùng giải phóng rộng- lớn, làm bàn 
đạp cho quân và dân ta tiến công vào 
sào huyệt cuối cùng của Mỹ — ngụy 
trong mùa xuân 1975 đại thắng. Trên 
thực tế, tử giữa năm 1967 sông Bến 
hải không còn là giới tuyến quân sự 
giữa ta và địch. 


Tính chung trong 20 năm chống Mỹ, 
cứu nước, quân và dân Bến hải đã 
cùng với các lực lượng chủ lực, điệt 
và loại khỏi vòng chiến đấu gần 
50 000 tên địch, trong đó có gần 80090 
tên Mỹ, bắn rơi 4161 máy bay, bắn 


. chìm, bắn cháy hàng trăm tàu, sà lan, 


hàng nghìn xe, thu hàng vạn súng các 
loại, hàng nghìn tắn quản trang quân 
dụng; gọi hàng hàng nưhìn tên địch. 
Với thành tích đó, Vĩnh lính đã được 
Bác Hồ 8lần gửi thư khen và tặng đanh 
hiệu “ Vĩnh linh lũy thép anh hùng »; 
Gio linh được Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hỏa miền Nam Việt 
nam tặng 8 chữ vàng : « Tiến công, nồi 
đậy, anh dũng, kiên cưởng”. Toàn 
huyện được Đẳng và Nhà nước tặng 
một huân chương Độc lập hạng nhất, 
hai huân chương Độc lập hạng nhì, 
một huân chương Thành đồng hạng 
nhì; 26 đơn vị và Í7 cá nhân được 
tuyên dương anh hùng; hàng nghìn 
đơn vị và cá nhân được tặng huân 
chương các loại : 


Truyền thống cách mạng của Bến 
hải thật vẻ vang. Do có truyền thống 
đó mà Bến hải được cả nước tin yêu 
và mến phục. Thế nhưng, từ sau đại 
thắng mùa xuân năm 1975, trước những 
khó khăn mới của đất nước, nhiều 
biều hiện tiêu cực đã nảy sinh ở Bến 
hải. Những nọc độc văn hóa đồi trụy 
đưới thời Mỹ—ngụy đã ảnh hưởng khá 
lớn đến lớp trẻ. Tư tưởng bao cấp, 


công thần, thỏa mãn, Ỷ lại, trông chờ, 
_bảo thủ, trì trệ xuất hiện trong một 
số không ft cán bộ, đẳng viên. Nhiều 
đơn vị trước đây nồi tiếng trong đánh 
giặc, thì nay bị các tư tưởng nói trèn 
kìm bước tiến. Phong trào giẫm chân 
tại chỗ. 


Trước tình hình đó, Huyện ủy Bến 
hải đã chủ trương đầu mạnh công tác 
giáo dục truuền thốñg rộng rãi trong 
đẳng bộ, trong nhân dân và đặc biệt 
trong thanh niên thiếu niên toàn 
huyện ; coi giáo dục truyền thống cách 
mạng là bộ phận quan trọng trong sự 
nghiệp giáo dục chính trị tư tưởng 
cho cán bộ, đẳng viên và nhân đân, 
qua đó mà xây dựng ý chí cách mạng, 
động viên nhân đân vượt qua mọi thử 
thách đề giành thắng lợi trong giai 
đoạn cách mạng mới. 


Ngành văn hóa thông tin Bến hải, 
được sự chỉ đạo, giúp sức của Sở văn 
hóa thông tin tỉnh Bình trị thiên đã 
phát động phong trào kiêm kê các di 
tích lịch sử, di tích cách mạng ở từng 
cơ sở, lập bản đồ truyền thống, viết 
lịch sử địa phương, tồ chức xây bia 
cắm biền, đánh dấu những địa danh 
lịch sử, những trận chiến thắng quân 
thù và cả những chứng tích tội áo do 
kể thù gây ra. Đặc biệt là qua kiềm 
kê soát xét, mà chọn ngày có ý nghĩa 
lịch sử đè tồ chức hội truyền thống 
hằng năm của từng đơn vị. 


Phong trào kiềm kê di tích, giáo 
dục truyền thống được chỉ đạo mở 
đầu ở Vĩnh thủy, một xã vùng trọng 
điềm lúa của huyện. Vĩnh thủy là 
nơi có truyền thống cách mạng nhiều 
đời, là căn cứ kháng chiến của Vĩnh 
linh thời kỳ chống thực đân Pháp 
và cũng là nơi đã cùng bộ đội pháo 
binh lập nên chiến công hiền hách, 
trong ngày 11-1I-1966 bắn rơi tại chỗ 
6 máy bay địch, bắt sống nhiều giặc 
lái, được Bác Hà gửi thư khen, được 
Đẳng và Nhà nước tuyên dương đơn 
vị anh hừửng. Công việc kiềm kè di 
tích, phát huy truyền thống được dặt 


dưới sự chỈ đạo trực tiếp của cấp ủy 
Đang, của chính quyền xã và sự hướng- 
dẫn nghiệp vụ của ngành văn hóa 
thông tin tỉnh và huyện. Qua kiềm 
kê xác minh, Vĩnh thủy dã lập được 
ban đồ truyền thống, tô chức phòng 
lưng bày vẻ, truyện thống trong 
trưởng học, vận động nhân dân góp 
tiên xây dựng bia di tích Năm 981 
đẳng bộ và Hội đồng nhân đân xã 
Vĩnh thủy quyết định lấy ngày IlI-I1 
hằng năm làm ngày hội truyền thống 
của xã. Kề từ năm 1981, Vĩnh thủy đã 
lên tục duy trì đều đặn ngày hội 
truyền thống của mình và cứ mỗi năm, 
hình thức, nội dung lại được cải tiến 
và nâng cao hơn trước. Ngày hội 
truyền thống ở Vĩnh thủy đã có ý nghĩa 
và tác dụng thiết thực. Nó giúp mọi 
người ôn lại và phát huy (truyền 
thống của nhân dân xã nhà, biến nưày 
hội thành ngày ký giao ước thị dua 
giữa các đơn vị trong xã, đưa những 
thành tích, những con số sản phầm 
tăng thêm do nâng cao năng suất lao 
động, những mặt hàng mới của nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, của các đơn 
„Vị và cá nhân vào nhà Iruyền thống 
xã ; thưởng công xứng dáng cho các 
đơn vị và cá nhàn có thành tícb trên 
tất cả các mặt hoạt động. Nhờ vậy, 
hằng nm kkông khi thí đua lập thành 
tích hướng về ngày hội truyền thống 
thôi thúc mọi người phải làm sao đề 
xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và 
Láo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới. 

Từ kinh nghiệm của Vĩnh thủy, 
đến nay đã có gản nửa số xã trong 
huyện tiến hành công việc kiềm kè 
phỏ thông về di tích lịch sử. Trên cơ 
sở đó nhiều đơn vị tiến hành viết 
lịch sử địa phương. tồ chức phòng 
trưng bày về truyền thống. Nồi bát 
là xã Vĩnh quang —mộit xã vùng bièn— 
sau khi xây dựng bia căm thù trên đồi 


_ 61 mộ của 61 đồng bào bị bom Mỹ giết 


hại trong một ngày giữa năm 1967, đã 
có ck:ủ trương viết 9 bài lịch sử địa 
phương đưa vào chuong trình giảng 
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đạy của nhà trường đề giáo dục 
truyền thống. Nhờ vậy, Vĩnh quang 
trước đây liên tục yếu kém, nội bộ 
mất đoàn kết, nhân dân thiếu lòng 
tin, nay đã từng bước đi lên. Ba hợp 
tác xã trong xã đều hoàn thành vượt 
mức nghĩa vụ đánh bắt hải sẳản và 
giao nộp sản phầm cho Nhà nước. 
Năm 1981 đẳng bộ xã được công nhận 
là đảng bộ trong sạch vững mạnh. 
Việc tỒ chức ngày hội truyền thống 
đã được triền khai gần như đều khắp 
các vùng trong huyện. Nếu như ở 
vùng trọng điềm lúa có ngày hội 
truyền thống của các xã Vĩnh thủy, 
Vĩnh lâm, Trung hải..; Ởở vùng gò 
đöỏi đất đỏ có ngày hội truyền thống 
của các xã thuộc Vĩnh hoàng (cñ); 
vùng phía nam huyện có ngày hội 
của các xã Gio châu, Gio sơn; vùng 
biền có ngày hội của các xã Gio việt, 
Trung giang, Vĩnh quang; thì ở cơ 
quan, xí nghiệp cũng có ngày hội của 
nông trường Bến hải, của xí nghiệp 
chế biến gỗ, của ngành y tế, giáo 
dục v.v. Mỗi xã, mỗi cơ quan, xÍ 
nghiệp lại có cách chọn ngày và cách 
tồ chức hội truyền thống khác nhau. 
Vĩnh thủy lấy ngày lập chiến công 
oanh liệt nhất trong cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, cứu nước làm ngày hội 
truyền thống, thì Vĩnh lâm chọn ngày 
6-3 (1930), ngày thành lập chỉ bộ đầu 
tiên của xã mình làm ngày hội truyền 


thống. Các xã Trung hải, Trung giang, . 


Gio châu, Gio sơn v.v. lại lấy ngày 
nhân dân đứng lên đồng khởi cùng 
lực lượng vũ trang cách mạng giải 
phóng quê hương làm ngày hội truyền 
thống của mình. Xã Gio việt vùng 
biền thì lấy ngày Bác Hồ về thăm 
làng cÁ làm ngày hội đề vừa ôn truyền 
thônư. vừa phát động quần chúng ra 
quân đánh cá vụ nam. Các xí nghiệp, 
nông trường thì lấy ngày hội thao 
- đầu năm làm ngày truyền thống đề 
tây khí trế mở đăầu việc thực hiện 


kế hoạch Nhà nước. Các ngành như . 


giáo đục, y tế lấy ngày Bác Hồ gửi 
thư thấm làm ngày hội truyền 
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thống v.v. Cứ thế công việc ôn truyền 
thống và phát huy truyền thống trong 
từng xã, từng ngành, từng cơ quan, 
xi nghiệp năm này qua năm khác 
cử rộn ràng nối tiếp nhau, thôi thúc 
các thế hệ người dân Bến hịi không 
ngừng tiến lên, khắc phục những biều 
hiện cá nhân, vượt qua những khó 
khăn thiếu thốn trongchặng đường đầu 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Những hiện tượng tiêu cực 
trong đời sống xã hội giảm đi nhiều; 
các hoạt động vui chơi lành mạnh, lối 
ăn mặc và nói nĩng có văn hóa ngày 
càng phát triền. Đặc biệt, trên mặt 
trận sẳn xuất, xây dựng, nhiều địa 
phương, đơn vị đã đạt nh#ng năng 
suất và thành tích kỷ lục, (tạo nên 
những bước nhảy vọt rất đáng khích 
lệ. Thí dụ, Vĩnh thủy tiếng là vùng 
lúa nhưng từ bao đời nay chưa vượt 
qua cửa ải 4 tấn, thì nay đã đạt năng 
suất lúa bình quân 6—=7 tấn/năm ; các 
ngành nghề đều phát triền. Xã đã xây 
dựng được nhà văn hóa 2 tầng khang 
trang. Huyện và tỉnh đang xây dựng 
Vĩnh thủy thành mô hình đơn vị có 
đời sống văn hóa cao cho toàn tỉnh 
Bình trị thiên. Vĩnh thạch, Vĩnh kim 
ở năm gần đây cũng đều đạt năng 
suất lúa 9 — 10 tấn/năm — năng suất 
chưa từng có trên đồng đất Bến hải. 
Nhiều cán bộ, đẳng viên đã nghỉ hưu, 
trong đó có người trước những khó 
khăn tiêu cực của xã hội đã tỏ ra 
dừng dưng hoặc quay lưng lại với 
thời cuộc thi nay đã tự tìm đến chính 
quyền địa phương, đơn vị xin được 
bố trí công tác phủ hợp với sức khoẻ 
và năng lực của mình. Có người trước 
đây thấy khó khàn muốn xin thôi. xin 
nghỉ, không muốn làm chủ nhiệm 
hoặc đội trưởng sản xuất thì nay phấn 
khởi tự nguyện tham gia với tỉnh 
thần tận tụy gương mẫu thật sự. 

40 trong số 90 đảng bộ, chỉ bộ trực 
thuộc trong toàn huyện được công nhận 


là đảng bộ, chỉ bộ trong sạch vững 


mạnh, không còn đẳng bộ yếu kém. 
Ngành văn hóa thông tỉn và thề dục 


thưnn đun UY... — 
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thề thao nhiều năm liên tục là lá cờ 
đầu của toàn tỉnh. Ngành y tế là đơn 
vị thứ f† của cả nước được tặng cờ 
về dứt điềm «5 công trình? và sinh 
đẻ có kế hoạch. Bến hải là Í trong 3 
huyện khá toàn điện về giáo dục của 
tỉnh. Án ninh quốc phònz được giữ 
vừng. Công tác tuyền quân năm nào 
cũng dẫn đầu tỉnh về số lượnz và 
chất lượng. Néu như trước đây riêng 
cho Vĩnh linh, Nhà nước phải trợ cấp 
hằng năm hàng chục tấn gạo thì ngày 
nay Bến hải không những đã tự trang 
trải được nhu cầu về lương thực, mà 
còn làm nghĩa vụ đối với Nhà nước 
mỗi năm trên 6000 tấn; nhiều năm 
được tỉnh biều đương khen thưởng. 


Thấy rồ tác đụng to lớn của công 
tác giáo dục truyền thống, cuối năm 
1981, thường vụ Huyện ủy ra nghị 
quyết: bắt đầu từ năm 1965 toàn 
huyện sẽ lấy ngày 30-4T— ngày đại thẳng 
của dân tộc, đồng thời là ngày vĩnh 
viễn xóa bỏ sự chia cắt giữa đôi bờ 
sông Bến hải, ngày Vĩnh linh, Gio 
linh sum họp một nhà — làm ngày 
hội truyền thống hằng năm của huyện. 


Chủ trương của thường vụ Huyện 
ủy Bến hải đã được sự hưởng ứng sôi 
nồi của toàn đẳng bộ và nhân đân 
trong huyện. Chỉ chưa đầy 4 tháng 
sau khi có nghị quyết, hàng trắm công 
trình mới, sản phầm mới mang tên 
30-4 lần lượt ra đời. Và ngày hội 
truyền thống đầu tiên của huyện đã 
diễn ra hào hùng ngay bên chân cột 


cờ Hiền lương lịch sử. Nếu 10 năm. 
trước đây cầu Hiền lương « nghẽn lỗi » 
vì sự chia cắt của Mỹ — ngụy, thị 
trong ngày hội truyền thống 30-4 của 
Bến hải nó cũng thật nghẽn lối vì 
sự có mặt của trên 50 nghìn đòng bào, 
đồng chí. Một sự hỏi ngộ chưa từng có: 
trong lịch sử của đôi bờ trên bến sông 
này. Nhiều cụ, nhiều mẹ, cả các đại 
biều tỉnh bạn, huyện bạn được mời 
về dự ngày hội truyền thống cũng 
không sao cầm được nước mắt trước 
niềm vui quá lớn của hàng vạn bà 
con, đồng chí Bến hải ở hai bên chiếc 
cầu và con sông đã từng chứng kiến. 
biết bao nỗi đau cũng như chiến công 
của đồng bào, chiến sĩ ta trong những 
năm mặt đối mặt với quân thù. 


Từ khi thế cách mạng hừng hực 
của ngày hội truyền thống, đẳng bộ: 
Bến hải phát động toàn Dẳng, toàn 
dân tiến quân mạnh mề hơn nữa vào 
mọi mặt sẳn xuất và công tác, tiếp tục 
hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 
phục và phái triền kinh tế, phát triền 


. văn hóa. Từ miền biền đến miền núi, 


từ các xã, hợp tác xã sản ruất nông 


nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công: 


nghiệp đến các cơ quan, xi nghiệp, 
công trường đều dấy lên phong trào. 
thi đua hành động cách mạng sôi nồi. 


Có thề nói công tác giáo dục truyền 
thống ở Bến hải đã tạo nên sức mạnh 
vật chất đáng kề, góp phần quao 
trọng đưa Bến hải vượt qua khỏi 
những khó khăn trước mắt và vững 
bướe tiến lên. : 


Phường ÍÚ, quận 3, thành phố Hộ Chí Minh 
được xây dựng vững mạnh tuàn điện 


LÊ MINH VYVƯƠNG 


giải phóng, cũng như các phường 

khác trong thành phố Hồ Chí 
Minh, phường Í0, quận 3 có nhiều vấn 
đề phức tạp do chế độ thực dân kiều 
mới của Mỹ đề lại. 


Phường có 10 nghÌìn dân, đa số là 
nhàn dân lao động sống tập trung ở 
các hẻm các ngõ, làm nghề địch vụ, 
buôn bán nhỏ. Cuộc cống của họ 
không ồn định. 


Là một địa bàn dân cư, phường 10 
trước kia không có một cơ sở sản 
xuất nào đáng kề, chỉ có những khách 
sạn, rạp hai, tiệm nhảy, nhà chứa gái 
mãi đàm... 

Sau máy năm cải tạo và xây dựng, 
phường 10 đã có những biến đồi trong 


h# khi miền Nam được hoàn toàn 


đời sống kinh tế xã hội và đã trở - 


thành một phường vững mạnh toàn 
điện của thành phố Hồ Chí Minh. 


* 


Ở trong một thành phố trước đây 
vốn là trung tâm đầu não của Mỹ— 
ngụy, phường 10 gặp rất nhiều khó 
khăn trong công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghìa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Từ đâu, một vấn đề đặt ra cho 
phường là phải xác định chủ trương, 
nhiệm vụ và bước đi như thế nào cho 
thật đúng đề có thề đáp ứng được 
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những yêu cầu cấp bách trước mắt 
nhằm ồn định ngay cuộc sống của 
hàng vạn người trên địa bàn phường, 
tửng bước dưa phường từ một nơi ăn 
chơi xa xỉ, trở thành một phưởng sẵn 
xuất và lao động, có đời sống văn hóa 
lành mạnh, trật tự an ninh được bảo 
đảm. Dây chính là cuộc đấu tranh gay 
gát đề giải quyết vấn đề ai thắng ai 


giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa ˆ 


tư bản. 


Với tỉnh thần trách nhiệm trước 
Đẳng và quần chúng, đẳng bộ phường 
đã cố gắng vận dụng đường lối chủ 
trương của Đảng cho sát hợp với đặc 
điềm của phường, liên tục tạo ra 
những phong trào quần chúng, thực 
hiện tốt công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, thúc đầy sản xuất phát triền, 
động viên nhân đân thực hiện cho 
được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 


“Phường 10 đã xác định phương 
hướng cải: tạo gắn Liền 0ớt phát triền 
sản zuãi, từng bước giải quyết công 
ăn việc làm cho những người lao 
động không có việc làm. Theo phương 
hướng đó, phường 10 đã tiến hành 
điều tra cơ bản, nắm tình hình kinh 
tế kỹ thuật, lực lượng lao động và 
tay nghề trong phưởng. Phường xác 
định tô chức ngành nghề, xây dựng 
những cơ sở sản xuất mà phường có 
khả năng tạo lập được. Đề làm được 
việc đó, phường vận động các hộ có 
khả năng tồ chức những cœ sở sản 
xuất hoặc giúp đở phường giải quyết 


——~ 


những khó khăn về tiền vốn, mặt bằng, 
mắỹ móc. Ngay từ đầu, phường đä tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 
sẵn xuất đi vào làu ăn tập thề. Phường 
đã giúp các cơ sở này xin vay vốn Ở 
ngân hàng, xin nhà của quận đề mở 
rộng mặt bằng sản xuất, đứng ra bảo 

m cho các cơ sở đó xin ký kết hợp 
đổng hoặc trực tiếp làm việc với cơ 
quan đặt hàng, tồỒ chức các hội nghị 
khách hàng đề giới thiệu khả năng 
của các eơ sở sản xuất trong phường. 
Năm 1983, hợp tác xã tín dụng của 
phưởng đã huy động trên một triệu 
đồng tiền mặt (tiền cũ) đề giũp cho 
các cơ sở sản xuát thiếu vốn oó điều 
kiện mua nguyên liệu. Phường sử 
dụng linh hoạt những hình thức tồ 
chức, đi từ thấp đến cao, đỀề từng bước 
cải biến chế độ sở hữu về tư liệu sẵn 
xuất. Hiện nay các tồ hợp lao động 
phường đã cho hóa giá tư liệu sẵn xuất 
và thực hiện trả đần cho người có tư 
tiêu sẵn rcuất, khi chuyền lên hợp tác 
xã không phải giải quyết các khó khăn 
về quyền sở hữu nữa. Nhờ đó, tồ chức 
sắn xuất của phường được ồn định, các 
hợp tác xã giữ được vị trí đầu đàn, 
các cơ sở sản xuất chưa có điều kiện 
đi vào lâm ăn tập thề đã trở thành 
những vệ tỉnh cho các đơn vị tập thà. 


Hiện nay, ở phường đã có 3 hợp 
tác xã, 7 tổ hợp, 12 cơ sở có hợp đồng 
giá công với Nhà nước và 65 cơ sở 
dịch vụ sửa chữa. Những người lao 
động cá thề đã được hướng dẫn làm 
_ šn theo từng ngành kinh tế và nhóm 
sản phẩm. Trong các ngành kinh tế 
của phường, cơ khí chiếm 533, chế 


biến lâm sản 15%, nhựa, cao su 7,8%. 


Trong công tác quản lý sản xuất, 
phường đã áp dụng nhiều biện pháp 
tỉnh hoạt. Ngoài các biện pháp kiềm 
tra định kỳ và đột xuất như nhiều 
nơi đã làm, phường 10 đã mạnh dạn 
cử các đảng viên ruống trực tiếp sản 
xuất ở cơ sở hoặc bố trí những người 
trung kiên, nòng cốt đảm nhiệm 
những khâu chủ yếu như: kế toán, 


thủ kho, thủ quỹ, bảo vệ... đồng thời 
dựa vào lực lượng lao động của các 
cơ sở sảu xuất là quần chủng ở tồ 
dân phố (nơi có cơ sở sản xuất) đề 
theo đồi mọi diễn biến sủa sản xuát, 
kê cả mức tiêu thụ điện; qua đó mà 
phường dã quản lý được sản phầm 
làm ra. Ngoài ra, phường đã sử dụng 
các cơ quan chức năng của chính 
quyền đề chỉ đạo và kiềm soát việc 
chấp hành các chế độ, chính sách, 
việc hợp đồng sử dụng lao động. 
phân phối lợi nhuận, trích lập các 
quỹ tại các cơ sở sẵn xuất, cũng như 
việc sử dụng vật tư và bồi dưỡng 
người làm ở nơi độc hại... Mặt khác, 
phường rất ooi trọng việc chọn và bố 
trí cán bộ có năng lực, có phầm chất 
tốt chuyên theo đöi từng loại hình 
cơ sở sản xuất. Hoạt động của các 
đoàn thề quần chúng trong các cơ sở 
sản xuất đều gắn liền với lợi ích của 
người lao động cho nên đã có tác 
dụng thúc đầy việc giám sát, phát 
hiện những hiện tượng tiêu cực. bảo 
đầm quyền làm chủ tập thề của người 
lao động trong các cơ sở sẵn xuất, 
ngăn chặn những vụ lấy cắp tài sản, 
trao đồi vật tư, vi phạm hợp đồng 
kinh tế, những trường hợp làm ăn 
gian đối, trốn thuế, móc ngoặc, sử 
dụng lao động theo quan hệ chủ — thợ. 


Bằng hội nghị chuyên đề, phường 
đã cùng với cơ sở sẳn xuất bàn biện 
pháp khai thác 4 nguồn khả năng, 
cùng với cơ quan quản lý điện điều 
hòa hợp lý việc phân phói điện cho 
các cơ sở sản xuất, cùng với các khối 
phố mở rộng nghề phụ đề thu hút số 
lao động đôi ra khi thiếu việc làm ở 
các cơ sở sản xuất. Việc xây dựng kế 
hoạch sản xuất từ dưới lên làm cho 
kế hoạch phù hợp với khả năng về 
lao động, tiền vốn, vật tư và nguyên 
liệu của phường, đáp ứng được yêu 
cầu của thị trường. 


.Phường 10 đã chú ý phát hiện va 
phồ biến kịp thời những sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
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cuất đề thảo gữ khó khăn, thúc đầy 
sản xuất phát triền. Trong mấy năm 
qua, phường đã áp dụng 50 sáng kiến 
làm lợi hàng chục triệu đồng. Phường 
còn chú ý chỉ đạo xây dựng các mặt 
hàng xuất khầu như gỗ, may mặc, 
cao su v.v. đưa giá trị sản lượng mặt 
bàng xuất khầu tăng từ 164 000 đồng 
năm 1976 lên 1283000 đồng năm 1984, 
chiếm khoảng 20% giá trị tồng sẵn 
lượng ngành tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. 

Do có phương thức hoạt động thích 
hợp; cho nên năm nào phường cũng 
hoàn thành vượi mức kế hoạch quận 


giao, thúc đầy sản xuất phát triền.. 


Giá trị tồng sản phầm tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của phường 
từ 200 nghiỉn đồng năm 1976, tăng lên 
11,07 triệu đồng năm 1984 (theo giá 
cố định năm 1980). Việc mở rộng các 
ngành, pghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp trong phường đã đem 
lại công ăn việc làm cho nhiều người 
lao động không có việc làm. Mặt 
khác, phường còn dựa vào các cơ 
quan, xí nghiệp đóng tại địa phương 
- đề sắp xếp công việc cho số lao động 
còn lại, nhất là số thanh niên đến 
tuồi lao động và số bộ đội xuất ngũ. 
Số thất nghiệp từ 2034 người của 


nhiều năm .trước đến 1984 chỉ còn 74;:: 
(00% bộ đội xuất ngũ đều có việc 


làm ; số thanh niên đến tuôồi lao động 
đã được học nghề ở các cơ sở sản 
vuất; các gia đình thuộc diện chính 
sách được ưu tiên giải quyết công ăn 
việc làm, đời sống của họ ồn định. 


Hoạt động phân phối lưu thông 
của phường trong thởi gian qua đè 
có những chuyền biến tích cực, đồng 
bộ và có chiều sâu trên các mặt cải 
tạo và xây dựng, phát triền mạng 
lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
quản lý thị trường, góp phần chăm 
Lo đời sống nhân dân trong phường. 


Thực hiện các chủ trương chỉnh 
sách cải tạo của Đẳng và Nhà nước, 
phưởng dã xóa bỏ 12 hộ tư sản 
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thương nghiệp, thực hiện đăng kỷ 
kinh đoanh, quản lý các hộ buôn bán, 
địch vụ. Đối với tiều thương, phường 
đã tồ chức, sắp xếp theo các ngành 
hàng, mua chung bán chung, mua 
chung bán riêng hoặc làm đại lý bán 
hàng cho Nhà nước ăn hoa hồng 
nhằm sử dụng tay nghề, tiền vốn và 
mặt bằng sẵn có của họ. Hiện nay 
phường có 12 hộ đại lý hàng gạo cho 
ngành lương thực và 3 hộ đại lý hàng 
thịt cho hợp tác xã tiêu thụ. Đối với 
những hiện tượng đầu cơ buôn lậu, 
bán hàng gian, hàng giả, làm ăn phi 
pháp phát hiện được, phường đã cớ 
những biện pháp xử ký nghiêm minh. 

Mặt nồi bật trong hoạt động phân 
phối lưu thông của phường là đã tích 
cực xây dựng, củng cố và nâng cao 
chất lượng hoạt động của hợp tác xã 
tiêu thụ. Hệ thống hợp tác xã tiêu thu 
của phường hiện nay bao gồm 30 điềm 
bán hàng, trong đó có 4 cửa hàng khu 
phố, 7 cửa hàng tại 2 hẻm chợ, 3 cửa 
hàng tồ dân phó... Mạng lưới cửa 
hàng, điềm bán hàng của phường được 
bố trí hợp lý, thuận lợi cho việc mua 
bán của nhân dân. Với mục đích phục 
vụ là chính, phương. thức hoạt động 
của hợp tác xã tiêu thụ phường là 
bám sát cơ sở sản xuất, chủ động nắm 
nguồn hàng khai thác tại chỗ, hàng 
đối lưu giữa các địa phương và hàng 
của các cơ sở sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp sau khi đã 


_ giao nộp đủ theo nghĩa vụ. liiện nay, 


riêng về nông sản thực phầm, thương 
nghiệp hợp tác xã nắm hàng với tỷ 
trọng : mua trực tiếp Ởở các cơ SỞ sản 
xuất 40, mua theo hình thức đối lưu 
35. mua qua các kbâu lưu thông 31%, 
Ngoài việc mua và bán, hợp tác rã 
còn tổ chức chế biến thịt, cá, nước 
chấm... thành những mặt hàng mới. 
Đề bảo đảm nguồn vốn kinh doanh 
cho hợp tác xã, phường đã tranh thủ 
sự giúp đỡ của ngân hàng, tài chính 
quận, vận động các hộ khá giả chơ 
vay không lấy lãi, buy động nhân 
dân đóng góp cồ phần... liện nay 


100 các hộ trong phường đều là hộ 
xã viên. Hàng của hợp tác xã bản rẻ 
hơn so với thị trường tự do từ 10 đến 
20%, lượng hàng phục vụ cho xã viên 
trị giá từ 30 đồng/hộ/tháng (năm 1976), 


đã tăng lên 950 đồng/hộ/tháng (năm , 


1983) và 1300 đồng/hộ/tháng (năm 
1984). Các ngày lễ, ngày tết, hợp tác xã 
đã bán một số mặt hàng với giá bù lô 
cho xã viên và chố các gia đình thương 
binh, liệt sĩ, các cán bộ hưu trí. 


- Việc cải tạo và xóa bỏ tàn tích văn 
hóa đồi trụy, phản động được tiến 
hành đồng thời với việc xây dựng văn 
hóa cách mạng, từng bước đồi mới bộ 
mặt văn hóa, xây dựng nếp sống mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp 
ứng yêu cầu phục vụ đời sống văn hóa 
tỉnh thần cho nhân dân. Trong mội 
thành phố lớn, việc giao lưu giữa các 
vùng dân cư rất thuận tiện, cho nêp 
tồ chức đời sống văn hóa ở phường 
như thế nào cho thiết thực là mội vấn 
đề phải tính toán cụ thà, Phường 10 
đã chọu những điềm đân cư đông đúc 
nằm trong các ngõ, các hẻm thuộc bốn 
khu nhố đề tồ chức các cụm văn hóa. 
Hiện nay, ở mỗi cụm văn hóa như 
vậy đều có mội trạm thông tin, mội 
tủ sách. và mỗi tồ đân phố có một 
bìn tỉnv.v. khu trung tâm của 
phưởng có trạm truyền thanh với hệ 
thống loa bảo đảm 85Ã dân trong 
phường được nghe mỗi ngày 3 buồi. 
Ngoài ra có 1 tô phát thanh lưu động. 
Phường đã duy trì tốt các buồi phát 
thanh hằng ngày theo chuyên đề do 
mạng lưới cộng tác viên từ tồ dân phỏ 
cung cấp tin tức. Hộ trợ cho công tác 
tuyên truyền của phường còn có 7 
đội văn nghệ quần chúng. Các đội văn 
nghệ đó đi chủ động trong việc tư 
biên tự diễn nhằm phát huy mặt tích 
cực, đả phá những thói hư tải xấu 
trong quần chúng. Các hoạt động câu 
lạc bộ, thề dục thề thao của phường 
Cũng phát triền tốt. 


Đề nắng cao trình độ văn hóa cho 


nhân dân, phường đã tồ chức nhiều 


lớp học ban đêm cho người chưa biết 
chữ và cho con em nhân đân lao động 
không có điều kiện đi học ban ngày. 
Năm 1976 toàn phường đã thanh toán 
nạn không biết chữ. 83 trên 83 con 
em nhân dân lao động nghèo trong 
phường đã đến học các lớp ban đêm. 
Lớp bồ túc văn hóa của phường đả 
có từ cuồi năm 1976 vẫn được duy trì 
và tiếp tục mở cho đến nay. 


Ngoài các cơ sở y tế của quận, 
phường có một phòng y tế vừa khám. 
bệnh vừa chữa bệnh cho nhân dân, 
vừa tồ chức phong trào vệ sinh phòng 
bệnh, phòng dịch trong phường. Hiện 
nay, 75% dân trong phường đã thực 
hiện “năm dứi điềm?®. Phường rất 
chú ý chăm lo công tác thương bình, 
chăm sóc gia đình liệt sĩ, các đòng chỉ 
cán bộ, công nhân, viên chức đã nghỉ 
hưu một cách thiết thực và cụ thề. 
Thực hiện chỉnh sách hậu phương 
quân đội, với phong trào « đền ơn đáp 
nghĩa *®, nhân dân trons "phưởng đã 
xây dựng và sửa chữa l1 căn nhà 
œ tỉnh nghĩa » trị giá trên 300000 đồng, 
tặng l5 giường nằm, mở 25 sồ vắng, 
mỗi tháng mỗi sồ gửi từ 30 đến 50 
đồng đề giúp đỡ các gia đình thương 
binh, liệt sĩ, 48/48 tồ đân phố đã tồ 
chức * hũ gạo tỉnh thương ›, hằng năm 
tặng cho mỗi gia đình nghèo 500 kg 
øgAo, với mỗi thanh niên đi làm nghĩa. 
vụ quân sự, phường đã lập một sồ tiết 
kiệm do nhân dân tự góp tiền gửi 
trung bỉnh mỗi tháng 50 đồng. 


Giữ gìn an ninh trật tự xã hội là 
mỗi quan tâm thường xuyên của 
phưởng. Ngay từ những ngày đầu sau 
giải phóng, phường 10 đã tiến hành 
điều tra cụ thề, phân loại đối tượng 
và xử lý thích đáng các băng cướp, 
các ồ gái mãi dâm, các quán buôn bán 
trá hình lưu hành văn hóa phầm phản 
động, đồi trụy. Từ những kết quả 
này, phưởng đã triền khai các phương 
án khác đề bảo vệ an nỉnh, phòng 
gian, phòng cháy. Thực hiện cáo 
phương án trên, từng khu phố đã lập 
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ban bảo vệ đân phố, tồ canh gác tuần 
tra, tÐ phòng cháy chữa cháy v.v. 
Trong phong trào bảo vệ an nỉnh tồ 
quốc, thời gian qua quần chúng đã 
cung cấp trên 20/0 tín giúp cho cÔng 
an ngĩn chặn được hàng chục vụ trọng 
án, trên 100 vụ lấy cấp tài san Nhà 
nưóc,-phá một tô chức nhen nhóm 
phản động. Hiện nay tình trạng trộm 
cắp trong phường đã giảm 80 — 90%, 
tệ nạn xã hội giảm 95Ã so với lúc mới 
giải phóng. 


* 


Những biến đồi trong đời sống 
kinh tế xã hội của phường 10 những 
năm qua thề hiện những cố gắng lớn 
của chỉ bộ phường trong công tác 
lĩnh đạo và chŸỈ đạo xây dựng phường 
vững mạnh toàn điện. 


1. Đề bảo đảm lãnh đạo tốt mọi 
lĩuh vire công tác trong phường, chỉ bộ 
phường 10 không ngừng phấn đấu nâng 
cao năng lực lãnh đạo của mình. Với 
vị trí cấp phường hiện nay, phường 
10 không chỉ là cấp quản lý hành 
chính mà là cäp quản lý toàn diện: 
chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh 
quóc phòng... và thật sự đã trở thành 
cấp có kế hoạch được xây dựng và 
thực biện từ cơ sở. Hằng ngày, phường 
trực tiếp giải quyết những yêu cầu 
cấp bách của quần chúng, thi hành 
các chủ trương chính sách của Đẳng 
và Nhà nước. Đề thực hiện tốt chức 
năng nhiệm vụ của cấp phường, chỉ 
bộ phường phải khắc phục nhiều 
khó khăn, nhược điềm. Một nhược 
điềm đáng chú ý nhất của chỉ bộ 
phường 10 là: đa số đẳng viên kề cả 
cấp ủy viên trong chỉ bộ đều chưa 
qua một trường lớp nào có hệ thống, 
cho nên trình độ còn nhiều hạn chế, 
chưa đủ khả năng làm tốt việc quản 
lý các hoạt động kỉnh tế xã hội, huy 
động sức ranh tông hợp của quần 
chúng, khai thác tiềm năng tại chỗ, 
phát triền kinh tế, văn hóa, tổ chức 


() 


đời sống nhân dí::, bảo đầm an ninh 
quốc phòng. Trong mấy năm qua 
phường 10 đã hết sức cố gắng khắc 
phục nhược điềm này và tăng cường 
sức chiến đấu của chỉ bộ, coi đó là 
điều then chốt bảo đảm mọi thắng }ợi. 


Mối quan tàm hàng đầu của phường 
10 là phải tạo cho được sự nhất trí 
cao trong chỉ bộ về quan điềm chính 
trị, về đường lối chính sách của Đăng 
và Nhà nước, về đánh giá tỉnh bình. 
vê phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 
và bước đi của phường trong từng 
giai đoạn cụ thê. 


[Lãnh đạo của cài bộ đã tập trung 
nhiều vào lĩnh vực kinh tế.Chỉ bộ dành 
nhiều tâm sức giải quyết ahững khó 
khăn trong sẵn xuất tiều công ngữ p, 
thủ công nghiệp đo thiếu nguyên 
liệu, vật tư, thiếu điện ; tìm cách tháo 
gỡ vướng mắc khi có biến động nhiều 
trên thị trưởng. ảnh hưởng đến đời 
sống nhân dân... Sức mạnh và năng 
lực lãnh đạo của chỉ bộ được thề hiện 
ở sự thống nhất ý chí và hành 
động, ở việc nghiêm chỉnh thực hiện 
nguyên tắc tập thề lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách, ở việc thực hiện một cách 
cụ thề chế độ phân công, phân nhiệm, 
có kiềm tra và giám sát của tồ hức. 
Trong các kỷ sinh hoạt Đẳng, chị bộ 
phường tiến hành đều đặn việc ;rút 
kinh nghiệm thi hành nghị quyết của 
chỉ bộ và qua đó, phát huy mặt đúng, 
uốn nắn những quan điềm lệch 3ạc, 
phát hiện những nhân tố mỏi, nổà lên 
những vấn đề cần giải quyết. 


Đối với nhiệm vụ trung tâm cần 
tập trung chỉ đạo, chỉ ủy bố trí những 
cán bộ, đảng viên có năng lực, cé 0y 
tín, đủ sức thuyết phục quần chúng 
phụ trách từng công tác cụ thê. Trong 
những năm đầu suu giải phóng, cần 
Lập trung cải tạo và xây dựng ngành 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
giải quyết công ăn việc làm che 
những người lao động thất nghiệp: 
chỉ bộ đã phân công đồng chí bí thư 
trực tiếp clFÏ đạo va rút một đồng 


lí phó chủ tịch đương chức của 
UBND phường xuống xây dựng hợp 
tác xã ngành mộc, ngành đầu tiên của 
phưởng được tổ chức vào làm ăn tập 
thờ. Ngoài -nhiệm.vụ đôn đốc thực 
hiện mọi chủ trương của cấp trên, 
nghị quyết của chỉ bộ, các chương 
trình. kế hoạch của phường, tô Đảng 
ở kiu phố phường 10 còn hướng dẫn 
phối hợp công tác của ngành trong 
khu phố, biến quyết tâm của chỉ bộ 
thành quyết tâm của quần chúng, Với 
phương thức hoạt động đó, tò Đảng đã 
quẩn lý tốt đẳng viên trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Dảng, giữ 
mối liên hệ chặt chẽ giữa Đẳng và quần 
chúng trong khối phố và tồ dân phố. 
Ngoài việc giáo dục chính trị, 
tư tưởng, chỉ bộ phường 40 đã 
thông qua công tác thực tế đề rèn 
luyện nâng cao chít lượng đảng viên. 
Theo định kỳ, chỉ bộ tồ chức cho 
đẳng viên tự phê bình trước tồ dân 
phố và trực tiếp nghe ý kiến nhân dân 
đóng góp xây dựng. Việc mạnh dạn 
giáo việc, giao trách nhiệm và giao 
khÁn cho cần bộ, đăng viên có hướng 
n, kiềm tra, đôn đốc cũng là một 
cách làm của phường 10 đề nâng cao 
chất lượng đảng viên. Chỉ bộ phường 
10 từ đầu chỉ có 7 đảng viên, nay đã 
có 4l đẳng viên, nhiều đồng chí đã 
trưởng thành, một số đồng chí đã trở 
thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 
phường hoặc ¿ã lên công tác ở quận. 


Tất cả các đồng chí cấp ủy, thường . 


trực UBND, trưởng các ngành của 
phường hiện nay đều đã kinh qua rất 


nhiều nhiệm vụ, từ công tác đoàn: 


thề đến công tác nghiên cứu tông hợp, 
công tác nghiệp vụ hành chính rồi 
mới trở thành cán bộ quản lý. Qua 
con đường này, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên của phường gắn với cơ sở, với 
ˆ quần chúng, tích lũy được kiến thức 
và kinh nghiệm tô chức phong trào 
quần chúng, vươn lên chủ động trong 
công tác lành đạo, chỉ dạo phong trào. 
Chỉ bộ phường 10 đã có quy hoạch 
cần bộ. Trong những năm qua, mặc 


dủ quận ủy đã điều một số cán bộ 
cốt cán của phường lên quận, phong 
trào các mặt ở phường vẫn duy trì 
được vì đội ngũ cán bộ đảng viên kế 
cận, dự bị lên thay đã đảm đương 
được nhiệm vụ. 


Việc kết nạp người vào Đảng và 
đưa người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi Đảng cũng là những biện 
pháp mà chi bộ coi trọng nhằm nâng 
cao chất lượng đẳng viên và tăng sức 
chiến đấu của chi bộ. 


2. Trong quá trình xây dựng 
phưởng vững mạnh toàn điện, phường 
10đã từng bước lớn lên và trong sự lớn 
lên ấy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động ngà y càng được phát huy. 


Là nmiột địa bàn dân cư trong một 
thành phố lớa, phường 10 có nhiều 
khó khăn phức tạp trong quả trình cải 
tạo và xây dựng, phát triền sản xuất, 
tò chức đời sống vật chất và tỉnh thần 
cho nhân dân, xây đựng chế độ mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Đè tháo gỡ những khó khăn đó, 
phường 10 dã bám sát đường lối chỉnh 
sách eủa Đẳng và biến nó thành 
phương hướng, mục tiêu, kế hoạch 
phát triền kinh tế xã hội sát với tình 
hình thực tế của phường. Mặt khác 
phường 10 đã phát huy được sức mạnh 
tòng hợp của quần chúng đề khai thác 
tiềm năng sẵn có trong địa phương. 


Trong khó khăn chung, từng cơ sở 
sản xuất đã phát huy trí tuệ của tập 
thê, chủ động tháo gỡ khó khăn, 
đầy mạnh sản xuất. Phường 10 đã 
kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra 
biện pháp khai thác từng bước 
4á nguồn khả năng, tìm hợp đồng mới, 
mở rộng vệ tỉnh gia công cho các hợp 
tác xã. Thực tế cho thấy, 9 thág đầu 
năm 1983, phường 10 chỉ đạt 435% kế 
hoạch cả năm, nhưng khj đã biết khai 
thác 4 nguồn khả năng thì chỉ trong 
quý IV/1983, phường đã thực hiện 70% 
kế hoạch, nhờ đó dã hoàn thành vượt 
mức kế hoạch cá năm, và eúcC cơ sở sản 
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xuất Lập thề đều có nguyên liệu gối 
đầu cho năm 1964, 


Trong cuộc sống của nhân dân ở 
phường có nhiều vấn đề cấp bách mà 
chỉ có cấp phường mới có điều kiện 
giải quyết được. Từ việc sửa chữa 
cống rãnh thoát nước, bảo đảm ánh 
sáng ở các ngõ, các hẻm đến việc tây 
đựng các công trình văn hớa xà hôa. 
từ việc chăm lo sức khởớe của dân. 
chăm lo các gia định thương bình 
liệt sĩ, gia đình có công với cách 
mạng, các cán bộ hưu trí đến việc giê 
. yên giấc ngủ cho dân, bảo đảm trật 
tự an toàn xã hội, bảo đảm người đi 
làm nghĩa vụ quân sự yên tâm phục vụ 
và người hết nghĩa vụ quân sự khi trẻ 


về nhà có công ăn việc làm... đều phả:: 


đựa vào cơ sở, đựa vào dân đề giả: 
quyết một cách cụ thề và thiết thực 


Thực hiện phương châm « Nhà nước 
và nhân dân cùng làm *, phưởng 10 
đã huy động sức dàn trong phường 
giải quyết nhiều văn .đề mà trước đây 
nhàn dân lao động không hà nghì 
đến. Tử chỗ thiếu trưởng lớp, nhiềo 
trẻ em bị thất học, nay các em đếa 
tuổi đi học đều được cắp sách đến 
trường vào ban ngày hoặc ban đêm: 
các cháu ở tuôồi nhà trẻ và mẫu giáo. 
đã có nơi đề gửi; ở các khu phố đều 
có nơi đề nhân dân đến sinh hoạt văn 
hóa ; các ngõ, các hẻm, các khu đân 
cư trong phường được tồ chức ăn ¿ 


theo nếp sống mới, không còn tình. 


trạng lầy lội, thiếu ánh sáng v.v. 
Những đồi mới đó, đều có công sức 
của nhân dân đóng góp. 


Các đoàn thề quần chúng đóng một 
vai trò rất quan trọng trong các hoại 
động ở phường. Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chỉ Minh phường 10 thu hút 
90X thanh niên vào các hoạt động 
kinh tế xã hội, là lực lượng đi đầu 
trong các hoạt động ở phường. Hội 
liên hiệp phụ nữ hoạt động mội cách 
thiết thực nhằm giúp đỡ chị em trong 
việc tồ chức đời sống gia đình, tỒ chức 
dạy nghề, chăm Ìo công tác xã hội. Mặt 
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trận Tô quốc phường đã góp phần 
tích cực vào các hoạt động của phường. 

Với một phưởng có hàng vạn đân 
qẪm trong 48 tồ đân phố, hoạt động 
của phường phải rất linh hoạt. Phường 
10 đã phân công cán bộ, đẳng viên 
tuông hoạt động ở { khu phố. Ngoài 
ra, ở phương 10 đã hình thành nội 
mạng lưới cốt cán. được trưởng thànb 
tư cơ sở, tham gia quần lý đời sống 
kinh té, rã hội trong từng tồ dân phô. 
Với phương thức hoạt động đó, trong 
mãy năm qua phường 10 đã có điều 
tiện sát dân, va giải quyết kịp thời 
những vấn đề có quan hệ đến sản xuất 
và đời sống của nhân đân. 

Phát huy quyền làm chủ tập thầ 
cña nbân dân lao động. phường 10 đã 
liên tuc phát động phong trào thị đua 
nhằm thực hiện kế hoạch Nhà nước 
hẳng năm và xây đựng phưởng vững 
mạnh toàn diện. Có những hình thức 
như tồ chức ký kết thị đua giữa các 
tÐỒ sản xuất của hợp tác xã, giữa các 
tồ dân phố trong khu phố; giữa các 
kho phố trong phường. Phưởng lÔ 
còn chủ động giao ước thi đua với các 
phương khác trong quận. Nhân những 
agày hội truyền thống, phưởng còn 
phát động thi đua từng đợt đề duy 
trì và đưa phong trào vào chiều sâu. 
Cho đến nay, qua báo công và bình 
công !0 năm, phường 10 có 907 hộ 
được khen thưởng (chiếm 50ÃX số hộ 
'roag phưởng) và trong 48 tồ dân phố 
của phường đã có I0 tồ tiên tiến cấp 
thành phố, 20 tồ tiên tiến cấp quận, 
¡8 tỒ tiên tiến cấp phưởng. Không có 
(ồ trung bình và yếu kém. Phường Í0 
ba păm liền được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương lao động từ 
hang ba đến hạng nhất. Yề mặt an ninh, 
phường 10 đã xây dựng được một khu 
phố quyết thắng, một khu phổ tiên 
tiến, 2 khu phố an tơàn và 47/48 tồ dân 
phỏ an toàn. Công sen phưởng và 
phường đội nhiều năm liền được 
thành phố công nhận là đơn vị quyết 
thắng và được Chủ tịch nước tặng 
lắng hoa. 


$ức mạnh tư tưởng và nghệ thuật trong 
TRUYỆN VÀ KẾ của (hủ tịch Hồ (hí Minh 


LŨ HUY NGUYÊN 


RUYỆN +vàÀ ký của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từ những năm 20 
của thế ký này đã đánh dẫu sự 

hình thành chủ pghĩa hiện thực xã 


hội chủ. nghĩa trong văn học Việt. 


nam, 


Đã có nhiều công trình nghiên cứu 
những tác phẩm mở đường hết sức 
quý báu này cho nền văn học mới của 
giai cấp vô sản Việt nam. « Truyện oà 
kụ phản chiếu một thời kỷ lịch sử, 
cũng còn phản chiếu một tâm hồn. Một 
thời kỳ lịch sử hấp dân, sôi nồi đang 
thai nghén nhữ: g biến động lớn lao; 
một tâm hồn lại còn hấp dẫn hơn gồm 
thứ tỉnh hoa, nhụy sống của thời kỷ 
đó, rạo rực những tư tưởng và tình 
cằm đang trong quá trình trở nên lẽ 
sống của thời đại ngày nay 3 (1), giáo 
sư Phạm Huy Thông đã nhận xét như 
vậy tề cuốn Truyện 0ðà ký của 
Nguyễn Ái Quốc (nhà xuất bản Văn 
học, Hà nội, 1974) gồm súu bài Người 
viết tử năm 1922 đến năm 195. 

Truyện 0à ký của đồng chỉ Nguyễn 
Ái Quốc viết vào nửa đầu những năm 
20 là tác phầm của một ngòi bút chiến 
đấu đanh thép, sắc sảo, làun cho chúng 
ta nhận thức sâu sắc hơn về mối quan 
hệ khăng khít giữa tài năng nghệ sĩ 
vĩ đại và sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của Người. Các tác phầm ấy 
“hừng hực như một cái súng phun 
lửa » (chữ dùng của giáo sư Nhật 
Sin-gô-sin-ba-ta) nã vào đầu chủ nghĩa 


- 


5¬ 


thực dân, vạch trần những tội ác man 
rợ, ghê tổởm của chúng và bọn tay sai 
thuộc địa, từ. Va-ren (Những trò lö 
hay là Va-ren 0uà' Phan Bọi Châu), 
Bruy-e (Con người biết mùi hun khói) 
đến Khải Định (Lời than oðn của bà 
T†rưngg Trắc, Vì hành)... Qua việc tố cáo . 
tội ác của bọn thống trị, tác giả muốn 
đo mức độ phản ứng của chúng đối 
với cuộc đấu tranh gay gắt của đông 
đảo các dân tộc *đứng lên đòi hỏi 
quyền lợi, công lý và tự do! 
(tr, 29) (+) sau đỉnh cao Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại. 

Hừng hực cảm thù khi tố cáo tội 
ắc giặc, nhưng ngòi bút của Người 
lại rất thiết tha, trữ tỉnh khi biều 
đương tỉnh thần yêu nước của nhân 
đân, của céc vị anh hùng đân Lộc, các 
nhà yêu nước, tử một Trưng Trắc, 
một Phan Bội Châu, một nhà vua 
Hậu Trần có thật trong lịch sử đến cụ 
Ki-men-øð tóc bạc phơ, lòng lậng như 
đang đứng g:ữa cuộc đời. Ngòi bút 
ấy thề hiện con người —một con người 
yêu thương ¡ha thiết và căm thủ sâu 
sắc, kết hợp nhuần nhuyễn tỉnh thần 
yêu nước cô truyền của dân lộc với 
tỉnh thần quốc tế vô sản của thời đại, 


(1) Nghiên cứu học tập thơ tăn HÍö Chí Minh. 
Nxz› kH^XH. Hà nội. 1979 tr. 82. : 

(+) Những đcạn tron g rgoặc kép có ch: số 
trang cều trích từ cuốn Truyện tẻ ký của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nxb Văn học, Hà 
nội, 19£5. 
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suốt đởi phấn đấu cho sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc và của loài người 
tiến bộ. 

Tuyền tập Truyện bả ký của Chủ 


tịch Hồ Chí Minh xuất bản lần này - 


giới thiệu tất cả 28 bài và đoạn trích, 
trong đó có l5 bài 'và đoạn trích vốn 
được tác giả viết bằng tiếng Pháp. 


Cùng với sáu bài được giới thiệu 
trong lần in trước, truyện ký những 
năm 20 được giới thiệu thêm lần này 
tiếp tục vạch trần, tố cáo tội ác của 
bọn thực đân Pháp (Động 0ật học, 
Những người bản rử được «ưa 
chuộng», Nói 0ề loài cầm thú, Bản án 
chế độ thực dân Phúp (trích)...) và bè 
1ũ tay sai bán nước (Sở ilích đặc biệI). 
Không chỉ lên án chủ nghĩa thực dân 
Pháp, ngay từ những năm đầu của 
thế kỷ này, tác giả còn vạch trần cả 
bản chất đã man # kiều mới » của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ. Hành hình kiều 
Lin sơ, một phương diện íL người biếi 
của nền 0ăn minit Mỹ là một. bản cáo 
trạng đanh thép, làm sôi sục lòng 
người, và cũng như các tác phẩm đã 
nêu ở trên, nó có giá trị như một lời 
kêu gọi đấu tranh tha thiết nhất mà 
cũng hùng hồn nhất dối với các dân 
tộc bị áp bức, nó là tiếng chuông cảnh 
tỉnh đối với loài người tiến bộ. 


Bức tranh của cả một thời kỳ lịch 
sử đấu tranh chống một kẻ thù chung 
là bọn thực đân, đế quốc và tay sai 
được mở rộng hơn, tô đậm hơn. 
Trước mắt chúng ta cũng hiện lên rõ 
nét hơn hình ảnh Bác Hồ trong những 
ngày đầu đi tìm đường cứu nước" 
một tấm lòng thiết tha đổi với Tô 
quốc, nhân đân, với những con người 
cùng khô không kề họ thuộc màu da 
nào ; một tri tuệ sắc sảo, uvén thâm ; 
một con người giàu bản lĩnh. 

Pa-ri — truyện ngắn đầu tay của 
Người là một dẫn chứng tiêu biều. Đó 
là câu chuyện về cuộc sống cay cực, 
bất hạnh của những người lao động 
nghẻo tại một xém nhỏ Pa-ri, nơi nà 
“Khi còn bé, thì trẻ con đi học đề 
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mà biết tôn trọng quyền thiêng liêng 
của các ông chủ. Lớn lên, anh thợ rời 
nhà trưởng đi góp phần làm giàu cho 
giới chủ nhân ông mà mình đã được 
học tập sùng bái cái uy nghỉ. Giả roi 
yếu đi, thì ông lão được, vẫn giới chủ 


- nhân ông đó mà cụ đã làm giàu cho, 


tống ra ngoài đường, đề nhờ chần bần 
mà sống nốt cuộc đời hay lam hay 
làm của mình !» (tr. 11). Chiến tranh 
đế quốc làm nốt phần việc của cái 
«công cuộc cao cả” bình đẳng, bác 
ái mà chủ nghĩa tư bản đã chuần bị 
sẵn sàng : cướp đi nốt nguồn sáng duy 
nhất của họ là gia đình, vợ con. Tỏ 
cáo cuộc chiến tranh tàn bạc của các 
nước đế quốc qua cuộc đời đau khồ 
của một ông già, tác giả đã đi thẳng 
vào bản chất, tìm nguyên nhân của 
những cuộc chiến tranh tội ác do bọn 
tư bản kếch sùủ tranh cướp quyền lợi 
với nhau, do bọn tướng lĩnh, « đề thỏa 
mãn cái tham vọng và cái kiêu kỷ » 
(tr. 8), gây nên. Câu chuyện đã vượt 
khỏi khuôn khồ của một cuộc đời bất 
hạnh, nó hướng người đọc vào những 
ngăn cách giai cấp, vào những vấn đè 
chung của xã hội Pháp những nằm 
sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 


Ở đây, ngòi, bút của tác giả, lúc thì 
chủ động, bình tĩnh phân tích sâu 
vào từng cảnh đời, từng hiện tượng, 
lúc thì mïĩä mai, châm biếm giai cấp 
thống trị một cách sắc sảo, mạnh mẽ, 
lúc xót xa thông cảm với số phận 
những người cùng khô. Truyện ngắn 
Pa-ri vừa tạo ra sự thương cảm sâu 
sắc vừa giúp người đọc nhận rõ bộ 
mặt tội ác của chủ nghĩa thực dân, đề 
quốc đối với nhân dân lao động, dù 
đó là người dân ở *chính quốc ®. Nó 
thiết tha kêu gọi giai cấp vô sản cả ở 
«chính quốc® cả ở thuộc địa cùng 
đứng lên chống kẻ thù chung. 


Ngòi bút chiến đấu sắc sảo của Hồ 


(hủ tịch đặc biệt thề hiện rõ trong 
truyện ngắn Viện hàn lâm thuộc địa 


(1923). Ngay cái tên truyện cũng đã 


chứa đựng sự mỉa mai, đả kích sâu 


cay. Viện hàn lâm, như chúng ta hiều, 
là cơ qưan khoa học tối cao của một 
nước, tập hợp những nhà khoa học 
nồi tiếng nhất, những viện sĩ đầy tài 
năng đề cùng nhau nghiên cửu, phát 
minh những giá trị khoa học mang 
lại lợi ích cho loài người. Nhưng dày 
„không phải là Viện hàn lâm khoa.. 
học mà là khoa... thuộc địa chuyên 
nghiên cứu và phát minh ra các 
phương pháp, mưu đồ nhằm cướp 
bóc thuộc địa có hiệu quả nhất. Ở 
đầu câu chuyện, nhân vật Xô-ra được 
tác giả đưa ra với một đặc điềm khó 
quên trong khi nói. Bất kỷ khí nào 
cặp Âm « K s, ông ta đều có thói quen 
lặp lại hai lần. Nói năng theo kiều 
cách ấy. đôi lúc lời lẽ của ông ta trở 
nên ý vị, đặc biệt làm cho người nghe, 
người đọc cắm thấy ần ý đả kích của 
tác giả kín đảo mà lại sâu cay đếp 
chế( người. Chẳng hạn, một chữ 
Acađémie, ông ta nói thành Â... caca.. 
đémie. Mà caca trong tiếng Pháp có 
nghĩa là gì thì chúng ta đã biết. Trong 
truyện ngắn này, ta gặp rất nhiều 
lần tác giả chơi chữ kiều ấy. Ở đây, 
mũi 
quyền Đông đương An-be Aa-rô (về 
sau là Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp)— 
người cầm lái vĩ đại của con tàu duy 
nhất thuộc Hải đội Đông dương, chủ 
nhiệm khoa giải phẫu thân xác con 
người trong cuộc chiến tranh chém 
giết nhàn đân các thuộc địa. Chỉ qua 
một truyện ngắn này thôi ta cũng đã 
thấy rõ bản chất của chủ nghĩa thực 
dân. Ta cũng đã hiều lỗi văn châm 
biếm * kin đáo và thú vị ? (như đồng 
chí Phạm Văn Đồng đã nhận xẻL) (2), 
hợp với tính lạc quan yêu đời của 
Người, hợp với tính hài hước sản có 
của người Pháp. Cách viết ấy là một 
trong những cách tốt đề tranh thủ sự 
đồng tình. đề lôi cuốn thuyết phục 
bạn đọc, mà ở thời điềm những năm 
20 ấy chủ vếu là bạn đọc Pháp. 


w- 


nhọn tập trung vào tên toàn. 


(2) T¡rích theo Phạm Huy Thông : 


Khác với những bải viết bằng tiếng 
Pháp thời kỷ trước, truyện và ký của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm 40 
và suốt thời kỷ kháng chiến chống 
Pháp được viết bằng tiếng Việt, dễ 
hiều, đễ nhớ, phù hợp với trình độ 
của đông đảo quản chúng lao động, 
Tác phẩm của Người tập trung vào 
đề tài lực lượng vũ trang cách mạng, 


-là những bài học kinh nghiệm sinh 


động, quỷ giá, là bài ca về lòng yêu 
nước và là nguồn cô vũ, động viên 
to lớn đối với nhân dân ta, nhằm 
thúc đầy cuộc cách mạng, cuộc kháng 
chiến của chúng ta mau chóng đến 
thẳng lợi. 

Từ khi trở về nước (1941) Hò Chủ 
tịch đã biên soạn một số tài liệu 
quan trọng về chiến thuật du kích, 
đặc biệt là cuốn Cách đánh du kích. 
Sau này, Người viết Đánh du kích 
như đánh cờ và truyện ký Kinh 
nghiệm du kích Pháp. Hai tác phầm 
này cùng có một bố cục giống nhau; 
đó là những mầu chuyện ngắn gọn, 
sinh động, lõi văn hoạt bát mà cô 
đọng, mang lượng thông tin lớn. Tính 
hấp dẫn nằm ngay trong cách kề 
mộc mạc, súc tích nhưng lôi cuốn 


người đọc vì cái mới của tình tiết, 


cái ly kỷ anay đông mai tây, lai vô 
ảnh, khử vô hình s của chiến thuật du 
kích. Mỗi mầu chuyện kề lại một trận 
đánh du kích cụ thề, giới thiệu những 
chiến thuật và mưu trí của các chiến sĩ 
du kích. Mọi người dân yêu nước, gan 
đạ và có quyết tâm đều có thề đánh du 
kích. Tác phầm chỉ rõ : *Đánh du kích 
không cần phải có sức mạnh... Hễ là 
người có lòng yêu nước, không chịu 
làm nô lệ, lại có một chút gan đạ và 
mưu trí thì bất kỷ trai gái, già trẻ, bất 
kỳ có súng hav không đều có thê đánh 
du kích »s (tr. 108). Xuyên suốt các tác 
phầm này là hình ảnh những người 
du kích anh hùng thuộc các màu da 
và xứ sở khác nhau, là những kinh 


tách 
đã dẫn, tr. 8T. 
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nghiệm quý giá nhằm thúc đầy phong 
trào du kích của nước ta. 


Hình ảnh người chiến sĩ quân đội 
cũng sớm xuất hiện trong thơ văn của 
Người. Riêng trong thề loại truyện 
ký, chúng ta đã bắt gặp rất sớm một 
điền hình xã hội tiêu biều — anh bộ 
đội Nông Văn Minh (Giấc ngủ mười 
năm — 1949). Thông qua cuộc đời bình 
thường mà rất tiêu Liều của một anh 
vệ quốc quân xuất thân từ một gia 
đình nông đàn nghèo khồ được cách 
mạng đem lại cho cuộc đời mới -và có 
những đóng góp cho phong trào cách 


mạng ; thông qua lắm gương chiến ` 


đấu của người chiến sĩ đó, tác giả đã 
lý giải cái ngọn nguồn sẽ làm nên chiến 
thắng của quân dân ta trong kháng 
chiến chồng Pháp. Giác ngủ mười 
năm đã giải quyết văn đề thê hiện cái 
mất mát, đau khổ trong chiến tranÈ 
như thế nào, sức mạnh eäm thủ là ở 
đâu, tội ác của bọn xâm lược cần phải 
trả giá ra sao. «Thả đánh Tày mà 
chết còn hơn đề nó hành hạ mà chết, 
đó chính là điều tác giả khắc sâu vào 
lòng người đọc. Toàn truyện toát lên 
tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng 
của quân và dân ta, toát lên niềm 
tin vào ngày chiến thắng, vào 
tương lai tươi sáng của dân tộc. 
Một niềm tin, niềm mơ ước dựa trên 
những dự đoán có cơ sở thực tế từ 
trong phong trào kháng chiến- chống 
Pháp. Mười năm của giấc ngủ anh 


Nông Văn Minh là mười năm đất nước. 


có biết bao. nhiêu thay đồi, mười năm 
đồng đội của anh đã chiến đấu và 
chiến thắng quân thù trên các mặt 
trận và “đang bắt tay vào xâv dựng 
hỏa bình. 


Nếu có địp đọc lại những bài ký và 
mầu chuyện chiến đấu do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết trong những năm tháng 
kháng chiến eực kỳ gian khô và anh 
đũng, chúng ta thường xuyên gặp 
hình ẳnh những anh bộ đội Cụ Ho, các 
điền hình cá nhân và đơn vị anh hùng 
trong các lực lượng vũ trang nhân 
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dân. Phần lớn đó là các truyện ký 
viết dưới hình thức độc đáo và sáng 
tạo: văn xuôi xen lẫn với thơ-(như 
bài Xữ anh hùng giao thóng)—~một hình 
thức đặc trưng trong truyện ký thời 
kỳ này của Người, Truyện ký của 
Người viết về đề tài lực lượng vũ 
trang phục vụ khởi nghĩa và chiến 


tranh nhân dân thần thánh, vĩ đại,. 


Người là một trong số những tác giả 
đầu tiên chiếm lĩnh đề tài này trong 
văn xuôi cách mạng Việt nam hiện. 
đại. 


⁄ 


* 


Những bài ký Hồ Chủ tịch viết từ: 


những năm 50 :rở về sau chiếm một số 
lượng trang không nhỏ trong tuyển tập 
xuất bìn lần này, Nhiều bài nhật ký, 
hồi ký giúp chúng ta hiều sâu hơn về 
nhiều phương điện trong cuộc đời và 
sự nghiệp cách mạng của Người. Đó 
là những câu chuyện chân thực mà ly 
kỷ, thú vị như một thử kỷ niệm sâu 
sắc trong đời, được chính tác giả ghi 
lại qua những ngày hoạt động cách 
mạng ở Thái lan (Chuyện giả mà cỏ 
thật) ở Pháp, Liên xô, Trung quốc và 


_u 


trong thời kỳ kháng chiến chống thực: 


dân Pháp, đặc biệt là trong những 
ngày Người trực tiếp chỉ đạo chiến 


địch biên giới, đi sát mặt trận chỉ. 


cho thắng không cho thua? này 
(Vừa đi đường Uuửa kề chuu¿n). Trong 
các tác phầm này Người tiếp tục vạch 


trần bộ mặt độc ác của các loại kẻ thủ, -ˆ 


từ bọn thực dân Pháp, đế quốc Ảnh, 
phát xÍt Đức, Ý, Nhật đến bọn Tàu 
phản động ; đồng thời Người đặc biệt 
quan tâm đến sức mạnh của quần 
chúng nhân đân trong các cuộc chiến 


tranh yêu nước. Kè về đất nsrớc Liên. 


xô trong những năm tháng vượt khó 
khăn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cũng như trong thời kỳ kháng chiến 
chống phát xÍt, Bác muốn nêu 
lên những kinh nghiệm, những bài 


học gần gũi với nhân đân ta trong 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 


Qua 23 lá thư nhật ký đi đường dài 
hơn 70 trang (Tình nghĩa anh em Việt — 
Ấn—Miến) giàu chất văn học, ngôn 
ngộn tư liệu có giá trị và tràn đầy 
cẩm xúc, chúng ta còn được theo 
Người đi thăm đất nước Án độ và 
Miến điện. 


Bên cạnh những bài đạng hồi ký 
là một loạt bài lên án chủ nghĩa đế 


quốc Mỹ. Tiếp nối bài viết nồi tiếng , 


tử năm 1924 (Hành hình kiều LLn-sơ...), 
những bài bình luận chính trị, những 
mầu chuyện nho nhỏ như Tồng Giớn 
oà 0ụ giết chết nghị sĩ Ken-nơ-đi, Đề 
quõc Mỹ bị 0à bí... mang tỉnh chất 
châm biếm của những bài đăng -trên 
báo Pháp những năm đầu thế kỷ. 
Đặc biệt độc đáo là bài Mái thám Mỹ 
viết vào giai đoạn kết thúc của cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Đê quốc Mỹ 
_ đã thò bàn tay bần thỉu can thiệp vào 
cuộc chiến tranh bằng những âm mưu 
quỷ quyệt. Sử dụng ngay những tư 
liệu khách quan — những trang nhật 
ký của kể thù, tác giả đã phơi bày 
bộ mặt xảo trá, âm mưu gây chiến 
của đế quốc Mỹ, chống Liên xô và 
các lực lượng hòa bình tiến bộ khác, 
nhằm nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
cho toàn dân. 


* 


- Tuyền tập Truyện 0à ký của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh xuất bản lần này 
là một công trình sưu tập đầy đủ 
nhất tử trước đến nay về các truyện 
" và ký của Người, một bước tiến đài 
wề mặt tồng kết tư liệu đề giúp các 


nhà nghiên cứu và bạn đọc có được 
nhận thức, tầm nhìn mới và rộng hơn 
về những sáng tác văn nghệ — vũ khí 
sắc bén trong sự nghiệp cách mạng vĩ 


_ đại của Người. Đối với Hồ Chủ tịch, 


sáng tác văn nghệ là đề đấu tranh 
chính trị, là đề qua những lời đẹp 
truyền được ý hay đến người đọc, đạt 
hiệu suất cao, có sức cắm hóa mạnh. 
Với một mục đích, một thái độ trân 
trọng người đọc như vậy, văn của 
Người, dù viết bằng tiếng Pháp hay 
tiếng Việt đều giản đị, súc tích mà rất 
sinh động, rất đa dạng, dễ đi vào lòng 
người. 'Đối tượng đọc là một trong 
những vấn đề hàng đầu mà Người 
chú ý troug khi sử dụng nghệ thuật 
viết văn của mình 

Viết cho người đọc phương Tây, 
ngòi bút của Người sắc sảo. uyên 
thâm. Viết cho đông đảo quần chúng 
nhân dân, ngòi bút của Người đặc 
biệt giản đị và đậm đà phong vị dân 
gian. Nhiều bài viết mang tính chất 
cách tân truyện chương hồi~ một hình 
thức cải biên phong cách kề chuyệ 
Ắ Đông...  ¬" : 

Nắm được đặc điềm của từng đối 


tượng người đọc đề từ đó có những 


cách viết, cách kề, cách bố cục cụ thê, 
Người đã đưa những tác phầm văn 
nghệ của mình vào sâu trong ý thức 
và tỉnh cảm của đông đảo c.c tầng 
lớp bạn đọc, trong nước cũng như 


_ ngoài nước. | 


? 


Truyện pà ký của Chủ tịch Hò Chí 
Minh, một tiếng nói tiêu biều của thời 
đại, tiếng nói eủa một tâm hồn tớn, 
một tác phầm có giá trị đặc biệt về 
nhiều mặt, ra mắt bạn đọc đúng vào 
địp ký niệtn lần thứ 95 ngày sinh 
của Ngưẻ': là một sự kiện văn học 
nồi bật của năm 1985 lịch sử. 


Một nền sân khấu nóng _ 
bóng hơi thở của thời đại 


DƯƠNG NGỌC ĐỨC 


ta sinh ra và lớn lên trong bão 

Lắp của cuộc đấu tranh cách mạng 
do Đẳng cộng sản Việt nam lãnh đạo, 
đến nay vừa tròn 40 tuôi. Cách mạng 
Tháng Tám đã giải phóng cho nghệ 
thuật sân khẩu, biến nó thành nên 
nghệ thuật chuyên nghiệp mang tính 
hiện dại và dân tộc ngày này. : 


WN` nghệ thuật sân khấu của chúng 


Bến mươi năm qua, nghệ thuật sân 
khẩu đã bám sát hiện thực cách mạng 
hào hùng, oanh liệt của dân tộc đề 
phản ánh, phục vụ, đồng thời làm nên 
những thành tựu to lón, 


Ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám - 


1915 và tử những năm đầu của cuộc 
khán chiến chồng Pháp, nghệ thuật 
sàn khẩu đã đi những bước đầu vững 
chắc, phục vụ kịp thời nhiệm vụ cách 
mạng. Nhiều vớ kịch sôi sục khí thế 
cách mạng, âm vang giai điệu của 
thời đại mới đã ra đời. Với vở Hắc 
sơn, lần đầu tiên trong lịch sử sân 
kh#u nưéc ta, những người lao động 


bình thường được diễn tả là người ` 


chủ cuộc sống, hình tượng người chiến 


sĩ đÔng£ sản nỏi lên là nhàn vật trung ˆ 
v & ° 


tâm. Từ đấy, nên nghệ thuật sản khấu 
cách mạng đã được công khai hình 
thành và theo sát cuộc kháng chiến 
trường kỷ của dân tộc, Các vở diễn 
của sản khaảu chuyên nghiệp trong 
thời lÝ này thưởng tập trung vào hai 
đề tài lớn: đề tài về vùng dịch hậu 
điển Là cuộe sống chiến đầu gian Rhöố, 
đau thương nhưng vô cùng tình dũng 


tru 


của đồng bào, chiến sĩ trong vùng tạm 
bị địch chiếm; đề tài cải cách ruộng 
đất nói lên khí thế sôi động của cuộc 
cách mạng đân chủ nhân dân được tiễn 
hành ở nông thôn kháng chiến. 


Do gìn bó mật thiết với hiện thực 
cách mạng của dân tộc, nghệ thuật 
sân khấu luôn luôn nhạy béu, đáp ứng 
kịp thời yêu cầu cŠ vũ, tuyên truyền 
và đã sân khẩu hóa được hiện thực. 
Đần đần tính thời sự nóng bỏng, tính 
chiến đấu sắc nhọn đã trở thành một 
truyền thống của nền sân khấu chúng 
ta. Điều đó càng được thê hiện trong 
thời kỷ chống Mỹ, cứu nước oanh liệt 
của đân tộc. Các nghệ sĩ, điễn viên sân 
khấu, các tác giả kịch bản đã ra tuyến 
lửa, tới chiến trưởng, đến tận các 
hầm hào, ụ phảo đề phục vụ đồng 
bào, chiến sĩ. Nhiều vỡ kịch. được 
viết ngav đưới chiến hào, bên trần địa ; 
nhiều nghệ sĩ bị giặc bắt hoặc anh 
đũng hy sinh rên chiến trường. Chu 
Xữhi, nhà viết kịch quận đội đã anh 
đùng hy sinh ở chiến trưởng Đường 
 — Khe sanh trong khi lắn thảo vở 
kịch Đen hàng rào Tả cơn đang đước 
viết những dòng đối thoại cuối cùng. 
Nguyễn Vũ, người nghệ sĩ — chiến sĩ 
suốt đời lăn lộn viết về đẻ tài đầu tranh 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, Và nhiều tác giả đã sống chết 
với tuyến lửa Quảng bình. Vĩnh linh, 
vùng sàu Quảng trị hoặc đường Hó 
Chí Minh. làng trầm vớ kịch đã ra 
đời trong những ngày chống Mỹ, cứu 


nước. Nhiều vở gây xúc động, dê lại ° 


đấu ấn khó quên trong lòng người 
xem. Do bám sát hiện thực hào hùng 
của dân tộc mà sản khấu đã trưởng 
thành nhanh chóng, đáp ứng kịp thời 
như cầu cách mạng, đong thời làm 
nên tỉnh hấp dẫn chân chỉnh của mình. 
Sản khấu nói gỉ, đặt vấn đẻ gì với 
người xem, với cuộc sống, đó chính 
là điều mà người xein quan tâm, theo 
dõi. mong đợi. Qua sân khấu: người 
xem càng thêm tin vêu cách mạng, tin 
yêu cuộc đời. 


Thực tiễn mấy chục năm xây dựng 
và phát triền nên nghệ thuật sân khẩu 
cho thấy, chỉ khi nào sản khẩu bảm 
sát cuộc sống của nhân đàn lao động, 
theo kịp những bước phát triền mạnh 
mẽ của cuộc đâu tranh cách mạng thì 
mới phát triền tãnh mạnh và thu được 
những thành tựu đáng kề. Điều đó 
được thề hiện rất rõ qua mấy đợi Hội 
điễn sân khấu năm 1985. Sân khấu đã 
có những chuyền biến đáng phấn 
- khởi. Sự chuyền biến ấy rõ ràng bắt 
ngu©n từ cuộc sống, tử việc sân khấu 
đi vào cuộc sống đề chiều biết — 
khám phá— sáng tạo », làm nên những 
tác phầm có tác dụng giáo dục, cai 
tạo và xây đựn+, Điều đáng khích lệ, 
biều đương là trong các hội điễn sân 
khấu vừa qua, có đến 80Ã số vớ về 
đề tài hiện đại, phản ảnh, lý giải 
nhiều vấn đề của cuộc sống hiện nay 


Một đóng góp đáng kề của nghệ 
thuật sản khấu chúng ta mấy chục 
năm qua là luôn luôn cố gắng xây 
dựng những hình tượng con người 
mới, lực lượng tiên tiễn của xã hội 
mới Trong mỗi giai đoạn của cách 
mạng đêu nồi lên nhữnz con người 
mới mang hết sức mình cải tạo và 
xảy dựng cuộc sống. Sàn khău đã kịp 
thời nắm bất và phản ảnh, xảy dựng 
những hình tượng nghệ thuật có sức 
cuốn hút. thuyết phục sâu sắc. Từ các 
chiến sĩ cộng sẵn hoạt dộng bí mật, 
lãnh đạo quần chứng dẻn những chiến 
sĩ vệ quốc quân, anh bò dội, chiến sĩ 


giải phóng trong hai cuộc kháng chiến ‡ 
tử người nòng dân, công nhân, đến trí 
thức xã hội chú nghĩa ; từ các em nhỏ. 
các chị phụ nữ đến các cụ già... đều 
đã được diễn tả một cách sinh động. 
Nhiêu hình tượng về con người mới 
đã có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố 
đọc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Sự 
điển tả những con người mới xã hội 
chủ nghĩa trong cuộc chiến đấu bảo 


‡ ^ ` .. $ «.*“ 
vệ Tô quốc, nhát là trong kháng chiến 


chống Mỹ, cứu nước của nhiều vở 


điển đã có tác dụng giáo dục và cô vũ 


rất lớn. Bước phát triền :nới của sản 
khẩu chúng ta mấy năm gần đấy, nLắt 
;à trong năm (1985 này, cũng là việc 
xây dựng thành công nhiều hình 
tượng về con người mới, cuộc sống 
mới. Hình tượng Bác Hồ, con người 
mới tiêu biều của thời đại chúng tn, 
lân đầu tiền được xảy đựng là nhàn 
vật trung tâm khá thành công trong 
vỏ Lịch sử ðà nhán chứng. Thành 
công của vở kịch này cùng với Bài 
ca Điện biên và Hẹn ngày trở lại 
chứng tỏ sản khấu chúng ta đã trưởng 
thành, có thê đáp ứng được những yêu 
cầu quan trọng, đảm đương dược 
những nhiệm vụ to lớn mà dân tộc, 
đất nước và đông đảo người xem 
mong đợi. 

Nên nghệ thuật sản khẩu của chúng 
ta cũng dã phát triền cân đối giữa các 
kịch chủng. Cùng với kịch nói, một 
mũi nhọn trong việc phản ánh cuộc 
¿ng mới, con người mới, các thề loại 
khác như chèo tuông, cải lương, kịch 
hát bài chói, kịch hát Huế— Trị thiên, 
kịch hát cặm Nghệ tĩnh, kịch hát 
miền núi Việt bắc... đều có tiếng nói 
của mình, có những đóng góp dáng 
kê trong việc xây dựng nên sàn khẩu 
đân tộc xã. hội chủ nghĩa. Đường lỗi 
văn hóa, văn nghệ đúng đẳn của Đẳng 
ta đã làm cho tỉnh hoa sản khấu đân 
tộc cháng những không Dị lớp bụi thời 
gian che mở mà ngày càng thêm sắng 
Bòn mười năm qua, sản khấu kịch 
hát dàn Lộc văn tiếp Lục sống cái sức 
sống bốn nghìn năm của nó, và đến 
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nay, sức sống Ấy còn mãnh liệt hơn, 
tươi mới hơn. 


Chúng ta đã chú ý sưu tầm, chọn 
lọc, phục hồi gắn với chỉnh lý, cải 
biên vốn cồ, và sáng tạo cái mới. 
Chúng ta vừa giữ gìn những tỉnh hoa 
của vốn cũ đồng thời phát triền mới 
cho phù hợp với hiện tại. Chính vì 
thế mà kịch hát dân tộc vẫn vào được 
cuộc sống hôm nay, vẫn - mang được 
hơi thở của thời đại. Nhiều vở tuồng, 
chèo đã phản ánh khả thành công 
hiện thực mới của cách mạng. Với 
tỉnh thần * gạn đục khơi trong ®, chúng 
ta đã cố gắng phát huy những bản 
chất tốt đẹp của nghệ thuật sản khấu 
truyền thống, làm cho nó thích hợp 
với cuộc sống mới, có nội dung, hình 
đáng mới, nhịp điệu, màu sắc và âm 
thanh mới. 


Công tác nghiên cứu, lý luận, phê 
bình sân khấu cũng phát triền và đã 
đạt được những thành tựu bước đầu. 
Việc sưu tầm, chỉnh lý, cải biên, phục 
hồi vốn cồ đã thu được nhiều thành 
tựu thề hiện qua nhiều công trình về 
đuồng, chèo, cải lương. Những công 
trình đó góp phần vào việc nhận thức 
ngày càng đúng đắn, sáng tỏ về kịch 
hát dân tộc. Ngoài việc tìm hiều, giới 
thiệu những tỉnh hoa sân khấu nước 
ngoài, công tác lý luận, phê bình đã 
góp phần quan trọng vào việc phát 
hiện những vấn đề của sân khấu nước 
ta, hướng dẫn người xeiIn, uốn nắn 
những lệch lạc trong sân khấu... 


Trên đây là những thành -tựu cơ 
bản của nền nghệ thuật sân khấu 40 
năm qua — một nền nghệ thuật gắn 
- bó máu thịt với cuộc sống, tự nguyện 
chiến đấu, tự nguyện làm người cò 
động, tuyên truyền cho những nhiệm 
vụ chính trị của Đẳng, của cách mạng ; 
một nền nghệ thuật được chỉ đạo 
bằng những nguyên tắc cơ bản của 
đường lối văn hóa, văn nghệ đúng đắn 
"và sáng tạo của Đẳng. Song, nhìn lại 
chàng đường đã đi, chúng ta thấy 
nghệ thuật sân khấu vẫn còn những 


:s8 


biều hiện non kém, thậm chí có cả 
những khuyết điềm khả nghiêm trọng. 


Đó là tính sơ lược, công thức, sự khô 


khan, đơn điệu ở một số tắc phầm 
sáng tác kịp thời. Đó là sự thiếu tỉnh 
tế, sâu sắc khi đi vào thề hiện những 
con người mới... Và, điều đáng chú Ý 


nhất là, từ sau năm 1975, có lúc, một” 


số người làm công tác sân khấu đã có 
những biều hiện lúng tống. chệch 
phương hướng, không nắm vững 
những nguyên “tắc cơ bản của HHàế 
lối văn hóa, văn nghệ của. Đảng. 

một số. vở điễn có biều hiện xa rời 
những mâu thuẫn, những vấn đề lớn 
của cuộc sống, đi vào những sự việc 
vụn vặt, những quan hệ cá nhân nhỏ 
hẹp, không mang được tính xã hội 
sầu sắc. Một số vở thiên về miêu tả 
những dẫn vặt, trăn trở riêng tư hơn 
là những dẫn vật, trăn trở về những 
vấn đề lớn của xã hội, thiên về sự 
trút bỗ gánh nặng hôm qua hơn là 
xây đựng những tình cảm lớn và lòng 
tin ở tương lai. Sự lúng túng, chệch 
phương hướng, không nắm vững 
những nguyên tắc cơ bản của đường 
lối văn hóa, văn nghệ của Đảng còn 
biều hiện ở xu hướng muốn đưa chức 
năng giải trí lên trên những chức năng 
khác của nghệ thuật ; đề cho nghệ thuật 
thương mại ảnh hưởng: xấu tới nghệ 
thuật sân khấu cả nước, có nơi, có 
lúc đã lấn át cả sân khấu cách mạng. 


Phải khẳng định rằng trong những 
năm qua, đòng chủ đạo của hoạt động 
sân khấu là lành mạnh, đúng hướng. 
Nhưng đề cho sự nghiệp sân khấu 
phát triền lớn mạnh hơn nữa, không 
thề coi nhẹ những thiếu sót, những 
lệch lạc của phong trào. 


* 


Thời kỳ mới của cách mạng đang 
đặt ra cho sân khấu rất nhiều vấn đề 
và đòi hỏi sân khấu: phải góp phần 


lý giải 
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Thời gian qua, nền nghệ thuật sân 


khấu đang có những khởi sắc. Đó. 


chính là kết quả của sự gắn bó với 
cuộc sống, với hiện thực của sân khấu 
chúng ta. Đó là sự kịp thời, nhạy bén 
trong việc phục vụ hai nhiệm ,vụ 
chiến lược của đân tộc ta: xây dựng 


thành công chủ nghĩa xã hội và bảo. 


vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Dó là kết quả quá trình lao 
động sáng tạo của các nghệ sĩ sân 
khấu đề tìm tòi cho sân khấu một 
tiếng nói, một bộ mặt và sức hấp dẫn 
mới. Đì vào cuộc sống đề khám phá 
và sáng tạo, đó cũng là quy luật của 
quá trình phát triền của bản thân 
nghệ thuật sản khấu. Nhưng * muốn 
hiều được hiện thực mới phải có 
quan điềm đúng, phải có tri thức cần 
thiết, Nếu không tự trang bị cho mình 
những quan điềm, nhận thức có tính 
khoa học về sự nghiệp cách mạng, về 
hiện thực cuộc sống, thì chúng ta sẽ 
mất phương hướng, sẽ bối rối, thậm 
chí có thề lâm lạc ?*(1). Do đó, vấn đề 
quan trọng hàng đầu đối với những 
người làm công tác sân khấu hiện nay 
là phải nắm vững quan điềm, đường 
lối văn nghệ của Đẳng, kiên quyết 
loại trừ những biều hiện xa rời cuộc 
sống, xa rời hiện thực, xa rời quản 
chúng. Chạy theo những cái xa lạ, 
những sự hấp dẫn, những thị hiếu 
thầm mỹ nghệ thuật tảm thường; 
chạy theo cá đồng tiên.. thì không 
thề có những tác phầm sân khấu có 
giá trị, đáp ứng yêu cầu của cách 
mạng và của đông đảo người xem. - 
Chúng ta chống việc đi tìm sự hấp 
dẫn tầm thường, rẻ tiền nhưng không 
có nghĩa là coi thường tính hấp dẫn 
chân chính của sân khấu. Một vấn đề 
nóng bỏng, cấp bách hiện nay là phải 
làm cho sân khấu có sự hấp dẫn chân 
chính đề lôi cuốn và giáo dục người 
Kem. Muốn vậy, vấn đề quan trọng là 
sân khấu phải phản ánh, lý giải được 
những vấn đề đang đặt ra trong cuộc 
sống của đông đảo người lao động với 
những hình thức mới mẻ, phù hợp. 


Một số vở diễn gần đây được đông 
đảo người xem đánh giá cao chính là 
đã phản ánh được những vấn đề của 
cuộc sống hiện nay và có sự hòa hợp 
giữa nội dung và hình thức thề hiện. - 
Nhiều vở công điển liên tục hàng 
tháng mà vẫn đông người xem. Nói 
chung, đại bộ phận người xem của ta 
hiện nay là quần chúng cách mạng 
tiên tiến, có học, đủ trình độ đề 
thưởng thức, đánh giá một vở diễn. 
Do đó, vấn đề chính hiện nay là phải 
làm sao nâng cao được chất lượng của 
sân khấu. 


Nghệ thuật sân khấu của chúng ta 
hiện nay đang được chuyên nghiệp 
hóa, hoàn chỉnh hóa. Do đó, rất cần 
thiết phải có những điều kiện tật 
chất tối thiều như nhà hát và cúc 
phương tiện biều diễn, trước hết 
là nhà hát, thì mới thực hiện được.. 
Thiếu những điều kiện vật chất tối 
thiều đó, các nghệ sĩ không thê tìm 
tòi, thứ nghiệm, sáng tạo và phát huy 
hết khả năng cũng như sở trường 
của mình. Thiếu những điều kiện vật 
chất tối thiêu đó, thì không thê nói 
tới việc xây dựng những phong cách 
sân khấu khảc nhau trong nèn sân. 
khấu xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Một lĩnh vực quan trọng là công 
tác nghiên cứu, lý luận, phê bình sân 
khấu cũng phải được củng cố, tồ chức 
cho tốt hơn, Cần đưa những hoạt. 
động này trở thành những hoạt động 
thật sự khoa học, đó là khoa học sản 
khấu. Đội ngũ những người làm công 
tác này phải được đào tạo; bồi đưỡng, 
tồ chức chu đáo đề dảm đương được 
nhiệm vụ rất quan trọng và tỉnh tế 
của nghệ thưật sản khấu. Tính chiến 
đấu của công tác phê binh phải được 
nàng cao, nhất là công tác « phê bình 
trực chiến». Có như vậy, phè bình 
mới có Ích, góp phần hướng dẫn dư 


(1) Phạm Văn Đồng — Tó Hữu : Sự nghiệp 
săn nghệ sả sứ mạng của người n_hệ sĩ, bu. 
Sự thại, Hà nội. 1984, tr. 63. 
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luận, thúc đầy sự phát triền không 
ngừng của nền nghệ thuật sÂn khấu 
chúng ta. 


Chưa bao giờ chúng ta có một đội 
ngũ những người làm công tác sân 
khấu đông đảo như hiện nay. Đội ngũ 
đó bao-gôm nhiều lực lượng, nhiều thế 
hệ đã từng trải qua những thử thách 
cìit cách mạng và có những đóng góp 
đáng quý Nhưng đến nay, trước yêu 
càu mới của sự nghiệp cách mạng, 
đội ngũ này cần được đào tạo, bồi 


dưỡng, bồ sung cả về tác giả, đạo | 


diễn, điễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ, lẫn 
các nhà nghiên cứu, lý luận, phê 
bình v.v. Trước hết cần chú ý bồi 
đưỡng những anh chị em trẻ cả về 
mặt nhân sinh quan, thế giới quan, 
lối sống lẫn trình độ văn hóa, nghàề 
nghiệp. Đông thời phải có chế độ 
khuyến khích, bồi đưỡng, cồ vũ. tạo 
điều kiện cho anh chị em làm tốt 
nhiệm vụ cao cả của mình. 


%; 


Chặng đường trước mắt chúng ta 
còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng 
rõ ràng chưa baơ giờ sân khấu chúng 


(ta có những điều kiện thuận lợi như 
hiện nay. Phát huy những truyền 
thống của sân khấu ngót nửa thế kỷ 
qua, gắn bó hơn nữa với cuộc sống 
cách mạng của nhân dân ta, nhất dịnh 
chúng ta sẽ sáng tạo được những tác 
phầm sân khấu xứng đáng với dân 
tộc Việt nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh. 


Đồng bào theo đạo... 
(Tiếp theo trang 100) 


còn nặng nề, việc kế hoạch hóa gia 
đình còn chậm, đội ngũ cán bộ, nhất 
là ở miền Nam chưa được rèn luyện, 
đào tạo đúng mức, việc thực hiện 
chính sách tôn giáo còn có chỗ chủ 
quan, nôn nóng... 

Chúng ta tin tưởng rằng, được sự 
quan tàm lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, sự quản lý đúng đắn của các 
cấp chính quyền, phát huy truyền 
thống yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội, đồng bào các tôn giáo sẽ góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng chung của dân tộc. 


Xây dựng và phát triển nền điện - 


ảnh dân tộc và xã hội chủ nghĩa 


LÝ THÁI BẢO 


GẢY 15-3-1953, tại chiến khu Việt 
Bắc, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh 
thành lập Doanh nghiệp Quốc gia 


chiếu bóng oà c.tựp ảnh Việt nam. Nền: 


điện ảnh Việt nam chính thức ra đời 
từ ngày đó. 

Có thê nói, sự nghiệp xây dựng và 
phát triền nền điện ảnh dân tộc Việt 
nam bắt đầu từ hai bàn tay trắng, bởi 
vi chế độ xã hội cũ không đề lại cho 
chúng ta một cơ sở vật chất, kỹ thuật 


điện ảnh nào ngoài mấy rạp chiếu 


bóng nhỏ bé ở Hà nội và một số tỉnh, 
thành phố. 


Vừa đánh giặc vừa làm phim, vừa 
xây dựng ngành cho nên trong thời kỷ 
kháng chiến chống thực đân Pháp, 
lực lượng diện ảnh cách mạng Việt 
nam còn quá nhỏ bé. 


Những năm hỏa bình đầu tiền sau 
khi miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, nhất là từ năm 1959 đến năm 
1965, thật sự là một thời kỳ phát triền 
mạnh mẽ của điện ảnh Việt nam trên 
tất cả các mặt: từ xây dựng cơ sở vật 
cbất, kỳ thuật đến đào tạo cán bộ, sản 
xuất tÃt cả các thề loại phim, đầy 
mạnh việc xuất khầu, nhập khầu phim, 
xâv dựng và phát triền mạng lưới 
chiếu bóng... Vai trò của nghệ thuật 
điện đình trong đời sống xã hội lúc này 
thật to lớn. Bộ phim truyện đầu tiên 
của Việt nam : Chung một dòng sông 
được chiếu đúng vào ngày 20 tháng 7 
năm 1959 nhân dịp kỷ niệm lần thứ tư 


kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp 
và bát đầu cuộc đấu tranh nhằm thống 
nhật đất nước, đã làm xúc động lòng 
người. Tiếp sau đó, bộ phim truyện 
ngắn Con clúm ảnh khuyên là một 
bài thơ ca nượi về đẹp thầm lặng mà 
cao quý của em bé gái Việt nam. Phim 
nót về sự hy sinh mất mát mà vẫn 
gâv được cho người xem tỉnh thần lạc 
quan cách mạng. Bộ phim tài liệu 
ÀVước 0è Bác Hưng Hải và bộ phim 
hoạt hình. đầu tiền Đúng dời thàna 
cáo cũng được người xem hoi 
nghênh. Những thành tựu rất khiêm 
tốn của buôồi ban đầu äy đã được dư 
liận chung trong cả nước khen nượi, 
Xlột số nơi trên thế giới cũng bày tỏ 
lòng yêu mến và niềm tin vào tương - 
lai của nền nghệ thuật điện ảnh Việt 
nam non trẻ mà đậm đà tỉnh chất dân 
tộc. Có thê coi đây là những dấu hiệu 


“tốt đẹp của sự hình thành nền nghệ 


thuật điện ảnh dân tộc và cách man. 
của chúng ta, 

Trong những năm để quốc Mỹ đầy 
mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Ở 
miền Nam và mở rộng cuộc chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc, ngành điện 
ảnh của chúng ta vẫn tiếp lục phải 
triền mạnh mẽ. Số lrợng phim vẻ tất: 
cä các thê loại làm ra mỗi năm một 
nhiều Các tác phẩm điện ảnh như còn 
đượm mùi thuốc súng của khắp. các 
chiến trưởng dánh Mỹ và thắng Mỹ. 
Nhiều bộ ph.:m sản xuất trong khoang 
thời gian 1Ö năm này có giá trì 
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cao về tư tưởng và nghệ thuật, 
trở thành những giá trị tỉnh thần 
đáng kề của nhân dân ta. - ¬ 


Các phim tài liệu: Đầu sóng ngọn 
gió. Du kích Củ chỉ Lũụ thép Vĩnh 
lỉnh, Đường ra phía trước, Trận địa 
Tài đường, Chiến thắng Tâu nình, 
Chiến thắng đường 9— Nam Lào, 
Người Hàm rồng, Mở đường Trường 
sơn, Hà nội — bản hùng ca... như 
những thiên anh hùng ca, cô vũ mạnh 
mẽ nhân dân ta quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược, và góp phản quan 
trọng làm cho thế giới thấy được cụ 
thề cuộc chiến đấu anh đũng của chúng 
ta và những tội úc man rợ của đề 
quóc Àlÿ. 


Phim truyện cũng hướng vào đề 
tài bảo vệ Tồ quốc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam. Các phim: Trên mĩ 
tuyền f7, Người chiến sĩ trẻ, Nồi gió, 
Nguuễn Văn Trôi, Chị Tư Hậu, Đường 
Đề quê mẹ, Bài ca ra trận, VT tuyến 17 ~ 
ngàu Đà đêm... tuy mức đệ thành công 
khác nhau nhưng đều xuất hiện đúng 
lúc và gây xúc động lòng người, bởi 
tử hình tượng điền hình của các nhân 
vật toát lên về đẹp của phầm chất con 
người Việt nam trong sự nghiệp cao 
c©ä của mình. Mặt khác, phim truyện 
vẫn bám sát các nhiệm vụ sẵn xuất và 
khai thác thành công các đề tài xã 
hội : Tiền tuun gọi, Người 0è đồng cói, 
'Truyện 0g chồng anh Lực, Đšn hẹn 
+ại lên. 


Vẻ phim hoạt hình, chúng ta' đã 
- phát triên đồng thời cả ba phương 
điện biều hiện (hoạt họa, búp bê và 
cắt giấy), cố gắng vận dụng đặc trưng 
của thề loại đề nói về nhiều đề tài 
trong đó có đề tài chống Mỹ, sản xuất 
được cá phim màu, đưa phim hoạt 
hình tiến lên những bước mới. Các 
- phim: ai ca trên 0uách núi, Con sáo 


biết nói, Con khỉ lạc loài Mèo con, 


(huyện ông Gióng. Sơn tình — Thủụ 
tinh.:+thề hiện rất rõ sự trưởng thành 
của thề loại phim hoạt hình. 
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Phim khoa học vừa phục vụ sản 
xuất vừa nhanh chóng chuyền hướng 
phục vụ chiến đấu. Các phim: Bản 
máu bau bằng súng bộ bình, Chỗng bom 
bi... đã có tác dụng thiết thực phô 
biến kinh nghiệm đánh giặc, bảo vệ 
xóm làng. 

Những người làm công tác điện ảnh 
sẽ ghi nhớ mãi những ngày lịch sử 
mùa xuân 1975, tcàn ngành điện ảnh 
ra quân dề có thethu vào ống kính 


sự kiện có một không hai trong lịch - 


sử dấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân đân ta. Hàng loạt phim phóng 
sự và tài liệu đã ghỉ được khá trọn 
vẹn cuộc tồng tiến công và nồi đậy 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, tử 
Quảng trị, Huế, Đà nẵng dến Quy 
nhơn, Nha trang, Sài gòn, Côn đảo... 
Bộ phim' Thành phố lúc rạng đông là 
tác phầm tiều biều nói về những ngày 
đầu tiên của Sài gòn sau tecận chiến 
thắng chiến lược của cách mạng Việt 
nara, đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa 
thực đân mới kiều Mỹ 


Ngành điện ảnh có quyền tự hào vì 
đã góp phần đáng kề làm cho nền 
q văn học, nghệ thuật nước ta xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền. văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay » (1). 


Tồ quốc thống nhất đã mở ra -một 
trang sử mới. Một nền nghệ thuật 
điện ảnh dân tộc và xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng và phái triền trên địa 
bàn cả nước, đạt thành tựu khá cao 
cả về số lượng và chất lượng. Trong 
10 năm 1975 — 1985, các cơ sở điện 
ảnh trong cả nước đã sản xuất được 
140 bộ phim truyện, trong lúc 10 
năm trước đó (1965 — 1975) chỉ sản 
xuất được 50 bộ. Sản lượng phim 
tài liệu và khoa học, phim hoại tỉnh 


_ đều tăng gấp 3 lần. 


c1 đáo cáo chính trị củ BCHTUĐ tại Đại 


hội đạt biều toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật. 
Hà nội. 1977, tr 121. : 


TS na... N mm... Tỉ 


Mạng lưới phát hành phim và 
chiếu bóng phát triền nHanh chóng. 
CÃ nước đã có trên 2000 đơn vị chiếu 
phim, hằng ngày đem đến cho quần 
chúng những tác phầm điện ảnh xã 
hội chủ nghĩa, góp phần bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận 
thức và thị biếu thầm mỹ lành mạnh, 
đáp ứng từng bước nhu cầu văn hóa, 
nghệ thuật của nhân dân. 


Đề tài và chủ đề của tất cả các thề 
loạf phim đều được mở rộng. Có thêm 
những phim nói về cuộc sống trong 
vùng Mỹ—ngụy chiếm đóng trước đây. 
Một số phim đã thành công xuất sắc: 
nội dung sâu sắc và hình thức thề 
hiến có những sáng tạo mới. Bên 
cạtfh những phim tiếp tục khai thác 
cuộc chiến đấu chống Mỹ là những 
phim nắm bắt nhanh những vấn đề 
npớng bỏng của đòi sống. Các phim 
truyện : Mùa gió chướng, Cánh đồng 
hoơng, Mối tình đầu, D¿n nhạc người 
tử, Về nơi gió cát, Xa oà gần, Vùng 


giỏ xoáu. Biền sáng, Những người đã - 
gớp. Hụ oọng cuối cùng, Hồi chuông 


màu da cam, miền quê za, Người đi 
tìm đấi.. gợi lên một toàn cảnh sống 
động của đất nước về những ngày đêm 
đánh Mỹ hôm qua, những vấn đề xây 
dựng và đấu tranh trong hòa bình 
hôm nay không kém phần gay gắt, 
gian khồ. CẢ cuộc chiến đấu ngoài 
mặt trận chống kẻ thủ mới cũng đã 
nhanh chóng được phản ánh vào các 
tác phầm điện ảnh: Đất mẹ, Thị xã 
trong tầm tau, Phản bội, Bác kinh xâm 
lược uà thẳm: bạt... Nhiều thành công 
mới lại nồi lên trong phim tài liệu 
và khoa học. Điều này được thề hiện 
rất rõ qua các bộ phim: Đường dau 
lên sông Đà, Bài ca 0ào trậr mới. Tiếng 
trồng trường, Qua cơn uật 0ã, Múa rỗi 
nước, Hai mươi năm sau, Tiếng nồ 
định hướng; hoặc trong những tập 
phim về 50 năm đấu tranh cách mạng 
của Đảng cộng sản Việt nam, những 
tậo phim về cuộc đời hoạt động của 
Hồ Chủ tịch, về tình cảm của nhân 
đân ta, quân đội ta đối với Bác Hồ. 


Các phim hoạt hình: Âu cơ— Lạc long 
quản, Dš mèn phiêu lưu kú, Con kiến 
bà hại gạo, Ông Trạng thả dieu, Đam-ˆ 
san... là những sáng tạo mới, giàu 
phong cách dân tóc. 


32 năm kề từ ngày Hồ Chủ tịch ký - 
sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh, 
hàng nghìn tác phầm điện ảnh đã ghi 
lại và miêu tả hầu hết các sự kiện 
quan trọng nhất của lịch sử đất nước. 
Những tác phầm ấy sẽ mãi, mãi là 
nhân chứng của lịch sử dựng nước 
và giữ nước trong thời đại chúng ta. 
chân thực và sống động. 


Với những thành tựu đã đạt được, 
ngành điện ảnh Việt nam hoàn ' toàn 
xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ 
tịch Trường Chinh «Đảng và Nhà 
nước ta đánh. giá cao và nhiệt liệt 
hoan nghênh những cố gắng và thành 
tựu to lớn của anh chị em ngành điện 
ảnh Việt nam, những chiến sĩ tin cậy 
của Đảng và Nhà nước ta trên mặt 
trận văn hóa — văn nghệ › (2).  *° 


Tuy nhiên ngành điện ảnh cũng 
còn có những biều hiện non yếu, thậm 
chí lệch lạc, đã và đang bạn chế 
nhiều mặt thành tựu của nó. 


Khoảng cách giữa tlác phầm điện 
ảnh où cuộc sống còn khá lởn, tầm tư 
tưởng và nghệ thuật của nhiều bộ 
phim còn thấp. Điều này càng bộc lộ 
rõ sau ngày đất nước thống nhất, khi 
cuộc cách mạng đã chuyền sang giai 
đoạn mới. | 


Nhân vật chính điện, điền hình cho 
con người mới xã hội chủ nghĩa đang 
xuất hiện ngày càng nhiều trong thực 
tế cách mạng còn chưa có 0ị trí thật 
xứng đúng trong các lác phầm điện 
ảnh những năm gần dâu. Hình tượng 
người chiến sĩ trong chiến đầu, công 
nhân và nông dân trong sản xuất 
được xây dựng thành những nhân vật 
hinh còn chiếm một tỷ lệ thấp. 


(2) Đáo Nhan d&+ « Lời phát biều của Chủ 
tịch Trường Chính ° ngày - 16-3-1943.. 
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Vò mặt hình thức biều biện, còn có 
những -cách hiều không đúng 0ẽ « cái 
mới » dẫn tới tình trạng đưa những 
-vếu tố không Hình mạnh vào tác 
phầm. Đối với phim ảnh, ngày nay 
chúng ta đang mở rộng đề tài, đang có 
những tìm tòi. đề đồi mới hình thức, 
ngôn ngữ biều hiện, đang có những 
cố gắng đề đi sâu vào nội tâm, tính 
cách nhân vật, thì việc tác giá phải 
tái hiện một số chỉ tiết, một số cảnh 
nhằm phê phán lõi sống sa dọa trụy 
lạc trong một vài trường hợp là cản 
thiết, Nhưng điều đáng nói là một số 
phim đã rơi vào cách sử dụng những 
cảnh hoặc thủ pháp đó theo khuynh 
hướng của phim thương mại tư sẵn, 
chiều theo thị hiếu thấp kém của một 
bộ phận người xem lạc hậu; việc 
làm sai lệch đó lại được che giấu 
dưới nhãn hiệu mạnh đạn thê hiện 
cái mới »sÌ 


* 


Quá trình xảy dựng và phát triền 
nên điện ảnh dàn tộc và cách mạng 
của chúng ta mấy chục năm qua là 
quá trình phấn dâu gian khô của cả 
một đội ngũ bao gỏm ba thế hệ nối 
tiếp nhau, cÓ ca sự hy sinh xương 
máu của hàng trầm cán bộ điện ảnh, 
và sự giúp đỡ của nhiều ngành, sự 
ủng hộ của toàn đân. 


Ngày nay, trong giai đoạn mới của 
cách mạng, ngành điện ảnh đứng 
trước hà ng loạt vấn đề cần giải quyết. 
Có giải quyết tốt những vấn đề đó, 
ngành điện ảnh mới có thề hoàn thành 
được sứ nạng cao cả và về vang của 
mình, 

— Trước hết, cần tiếp tục phát huy 


tính thiìn tự lực tự cường. Trong hoàn 
cảnh đất nước ta còn nghèo mà năm 


sau phải làm nhiều phim hơn năm. 


trước. nhất là phải làm phim hay hơn, 
thì nhận thức sâu sắc và phát huy 
cao độ truyện thống tự lực tự cường 
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trong thực tiễn sáng tác và xây dựng 
ngành trong những năm tới là điều 
hết sức quan trọng. Tắt ca mọi người 
trong ngành, trước hết là những người 
chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản 
lý, những người sáng tác phải có mội 
kế hoạch tích cực, làm việc theo tính 
thần chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng Phạm Văn Đồng là: « chủng 
ta phải làm phim trong hoàn cảnh của 
chúng ta, nghĩa là rất thiếu thốn về 
phương tiện vật chất và kỹ thuật. 
Tất nhiên đây là điều không hay, 
song, theo ý tôi, có thề trong cái không 
hay chúng ta tìm thấy cái hay ở chỗ 
mặc dù thiếu thốn, chúng ta văn làm 
phim và hoàn toàn có khả năng 
làm phim có giá trị về cả nội dung tư 
tưởng và giá trị nghệ thuật ® (3). 


— Kiên trì súng tác theo phương 
phúp liện thực xã hột chủ nghĩa. Nhận 
rõ phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là phương pháp tốt nhất của 
chúng ta, cho nên hơn 30 năm: qua, 
những người sáng tác điện ảnh cách 
mạng đã bám sát phương pháp này 
và có nhiều sàng tạo, do đó nhiều táe 
phầm điện ảnh bao gồm tất cả các thề 
loại đã thành công. 


_Phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa yêu cầu phải phản ánh chân 
thực cuộc sống trong quá trình phái 
triền cách mạng của nó, giúp cho 
quần chúng thưởng thức nghệ thuật 
nhận thức đúng hiện thực cách mạng 
của nước ta, vững tin vào tiền đồ xán 
lạn của đân tộc ta. Trong cuộc đấu 
tranh gay gắt và phức tạp hiện nay 
giữa “hai con đường», giữa la và 
địch, giữa cái mới và cái cũ, giữa cái 
tiên tiến và cái lạc hàu, nhiệm: vụ 
chính của điện ảnh ta vẫn phải là miều 
tả cho hay,.cho chân thật và cho hùng 
hồn cái vĩ đại, cái anh hùng, những 
đức tính tốt đẹp đang nảy nở trong 


- 


(3› Phạm tă:a Đồng - Tế Hiểu : ŠSv ngh:ệ, 
cỡn nghệ sả sử mạng của người nghệ sỉ, Naỳ 
Sự tbật, Hà nội. 1984, tr. 24. 


con người mới và cuộc sống mới của 
chúng ta, Có làm tròn nhiệm vụ ấy 
mới có thề nói là điện ảnh ta phản 
ánh đúng hiện thực sôi động của dất 
nước ta, mới xứng đáng là điện anh 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, 


— XVdng cao năng suất, chất lượng 
Đà hiệu quả. Nàng cao chất lượng sảng 
tác của tất cã các thề loại phim đồng 
thời chủ trọng chất lượng của việc phô 
biến phim. Phấn đấu trong những 
năm 80 phải có được một số phim 
có giá trị cao về tư tưởng và nghệ 
thuật, hạ thấp tỷ lệ các phim sơ 
lược và công thức. Hết sức coi trong 
tính tư tưởng của các tác phảm điện 
ảnh từ kịch bản trong sáng tác đến 
nhập khầu và phát hành trong phô 
biến phim. Không đề xảy ra tỉnh trạng 
làm phim xong rồi mới phát hiện 
những sai lệch, vừa gây tốn kém công 
của trong việc sửa chữa, vừa tác động 
không tốt đến đội ngũ sáng tác. Kêcả 
trong khâu sáng tác và phồ biến phim 
đều phải luôn luôn chú Ý nàng cao 
nắng suất, chất lượng và hiệu quả, 
song phải coi trọng hơn cả là hiệu 
quả tích cực về nhận thức và tư trởng 
đối vớt các tầng lớp người xem. Riên 
quyết không đề cho khuynh hướng 
thương mại xen vào khàu sáng tác 
hay khâu ph biến phim. Không chạy 
theo thị hiểu sai lệch của người vải, 
lạc hậu. 


Đó là một mặt: Mặt khác, lại phải 
chú ý rằng điện ảnh là một ngành sản 
xuất theo dày chuyên công nghiệp, 
đòi hỏi nhiều vật tư và máv móc 
chuyên dùng. Làm một bộ phim tốn 
không ít công sức và tiên của. Cần cân 
nhắc kỹ tính mục đích và hiệu quả 
của phim. nhất là những bộ phim đòi 
hỏi chỉ phí lớn trong tỉnh hình chúng 
ta đang có nhiêu khó khăn vẻ kinh 
tế, tài chính, ngay eä về phim nhựa. 


Cho nên, nghệ thuật điện ảnh với 
tư cách là một ngành nghệ thuật — 
sản xuất công nghiệp và mang tỉnh 
quần chúng rộng rãi nhất có thề và 


cần phải trực hiện hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, lắm ăn ngày 
càng có lãi ca về mặt: kinh tế, dê 
nhanh chóng phát triên sự nghiệp 
điện ảnh của chúng tì và đóng góp 
cho ngân sách Nhà nước, trong khi 
nó văn phải chú trọng trước hết đến 
chức năng nghệ thuật cửa nó. 

— ÄXâu (đựng, củng cố, Riện toàn dột 
ngũ những người lam còng tác điện 
ảnh. Trong thời gian tới, đội ngũ 
những người làm công tác điện ảnh 
của chúng ta cần vươn lên mạnh mẽ 
và toàn diện hơn, khắc phục những 
lệch lạc, phấn đấu đề phát.triền ngành 
nghề, làm trỏn nhiệm vụ cao quý của ` 
mình trong cách mạng xã bội chủ 


_nghĩa. 


Việc bòi dưỡng lập trưởng, quan 
điềm chỉnh trị và nghệ thuật, vốn 
sống cho anh chị em sáng tác đang 
được đặt ra như một nhiệm Vụ cơ 
bản Chúng ta phải sử dụng tốt quỹ 
văn hóa và những hình thức khen 
thưởng, động viên đề khuven khích 
và giải quyết một phần khó khăn cho 
anh chị cra đi sâu vào đời sống của 
nhàn dàn, đến những nơi tiên tiến, 
sống với những con - người tiên tiến 


“trong sản xuất và chiến đấu. Mang 


tâm hồn nghệ sĩ, chiến sĩ trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, hôm nay, đội 
ngũ những người làm điện ảnh chúng 
ta sẻ phát hiện được nhiều cái đẹp của 
cuộc sống mới và con ngưởi mới ViệÌ 
nam đang làm nên chủ nghĩa xã hội 
hiện thực Việt nam, sẽ có được những 
rung động thật sự trước cát đẹp chân . 
chính và sáng tác nên những tác phầm 
thật sự có giá trị. 

Khi cả đội ngũ điện ảnh được rèn 
luyện đề «làm chiến sĩ bằng tác phầm 
nghệ thuật của mình » (4), nhất định 
sẽ có sự chuyên biến thật sự mạnh mẽ, 
thúc đây nền điện ảnh cách mạng tiến 
lên những bước vững vàng, tốt đẹp 
trong thời gian tới. 


(4, Phạm tăa Đồng - Tế Hữu: Sách đá 


.._ dẫn, tz. 20. 
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Nghệ thuật tạo hình cách 
mạng Việt nam những nấm 
dã qua và thời kỳ sắp tới 


DƯƠNG VIÊN 


ỐN mươi năm qua, đưới ánh sáng 
đường lõi văn hóa, văn nghệ của 
Đẳng ta, nghệ thuật tạo hình đã 

chiếm một vị trí xứng đáng và đã có 
đóng góp quan trọng vào việc Xây 
dựng nên văn hóa mới, con người 


mới ở nước ta. : 


Nền nghệ thuật tạo hình cách mạng 
của chúng ta chỉ thật sự khơi đầu tử 
Cách mạng Tháng Tám. Bám sát 
nhiệm vụ cách n:ìng từng giai đoạn, 
nghệ thuật tạo hình không ngừng phát 
triền ca vẻ bề rộng lần chiều sâu. 
Nhin vào hàng vạn tác phảàm tranh, 
tượng cua hàng nghìn người làm nghệ 
thuật tạo hình, trong đó có những 
người đã hv sinh trong chiến lằ¿u, 
chúng ta thấy hiện lên rõ nét những 
con người Việt nam, những người 
nông dàn, công nhàn mới, người chiến 
sĩ vũ trang và những đồi thay của 
cuộc sống. Ngay trong thời kỷ chống 
Pháp, mỹ thuật đã đề lại những tác 
phầm hết sức quý báu của lớp họa sĩ 
đàn anh. Họ đã sống và chiến đấu với 
đản tộc, với nhân dân, Ký họa chống 
Pháp của họa sĩ Tô Ngọc Vân có thê 
tiêu biên cho sự chuyền biến về hình 
tượng nghệ thuật, đối tượng nghệ 
thuật và phương pháp sáng tác, 
Những bộ tranh khắc về các anh hùng 
chiến sĩ, vẻ các chiến dịch ở Cao—=Bắc— 
Lạng, Khu 5, Nam bộ, Diện biên phủ... 
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là những bằng chứng hùng hồn cho 
hoạt động của Nghệ sĩ — Chiến sĩ. Đồ 
họa chống Pháp, với thử thách của 
thởi gian, ngày càng ngời sáng gìá 
trị lịch sử và nghệ thuật của nó. 
Tranh sơn dầu, sơn mài tuy còn Ítỏi 
song cũng là sự chuần bị trực tiếp 
cho giai đoạn đỉnh cao sau nảy. 


Mười năm hòa bình (1951 — 1964) 
trên miều Hắc tràn ngập không khi 
vui tươi, phấn khởi, đã thôi vào mỹ 
thuật một làn gió lạc quan Nhiều tác 
phầm sơn mài, sơn dầu lộng lẫy, mô 
tả cuộc đời mới của người công nhân, 
người nông dân, người lao động trí 
óc trên miễn Bắc xã bội 2hủ nghĩa. 
Điêu khắc đã kết tỉnh những tác phầm 
tiêu biều chc giai đoạn đầu này Với 
bút pháp tả thực chân tỉnh. Cũng 
trong giai đoạn này và tiếp đến ngày 
giải phóng hoàn †oàn miền Nam, các 
ngành nghệ thuật tạo hình phát triền 
sang bề rộng. Nghệ sĩ thuộc thế hệ thử 
hai đóng vai trỏ chủ lực. Ký họa về 
chống =hiến tranh phá hoại của giặc 
Mv, về kháng chiến ở miền Nam, tranh 
tượng về đường Trường sơn, về các 
chiến trường Đông đương, về hợp tác 
hóa và xây dựng công 'nghiệp Ởở miền 
Hắc... tăng vol lên về số lượng và bồi 
đắp thêm vào chất lạc quan trữ tỉnh 
của giai đoạn trước cái chắc khẻe, 
mạnh mẽ trong- ngôn ngữ tạo hình. 


Các ngành lý luận, phê bình, nghệ 
thuật trang trí, ứng dụng, mỹ thuật 
-công nghiệp phát triền rộng và chia 
thành nhiều nhánh rẽ chuyên sâu, Mỹ 
thuật bắt đầu có mặt trong đời sống 
văn. hóa, tỉnh thần của đông đảo 
quần chúng. Các triền lãm toàn quốc 
có quy xô đồ sô, đa dạng về thề loại, 
loại hình, đồng đão về tác giá. Nghệ 
thuật tạo hình của chúng ta cũng đã 
có tiếng vang trên thế giới qua các 
triền lãm ở nước ngoài và đã có nhiều 
đắc giả hội họa, dò họa được giải 
thưởng quốc tế. Thôi kỷ này là thời 
kỷ đào tạo và thử thách thế hệ tác 
gia thứ ba với những tiêimn năng mới. 

Mười năm gần đây (1975 — 1985) là 
một giai đoạn chuyền biến quan trọng 
của nền nghệ thuật tạo hình nước ta. 
Mỹ thuật cách mạng bao quát cả nước 
và được bồ sung thêm một lực lượng 
nghệ sĩ yêu nước trước đây trong 
vùng tạm bị địch chiếm. Nhu cầu về 


mỹ thuật của các địa phương, các: 


ngành kinh tế, các tộ chức, đoàn thề 
và của Nhà nước tìng lân đột ngột. 
Hòa bình xây dựng là môi trưởng lao 


động và sinh hoạt của hàng chục triệu. 
người và cũng là đề tài vô cùng phong _. 


phú, đa đạng cho nghệ thuật tạo hình. 
Nhu cầu văn hóa của nhân đân không 
ngừng tăng lên. Mong ước và đòi hỏi 
bên trong của người nghệ sĩ về sự 
thiết lập một đời sống mỹ thuật thật 
sự gắn hó với đời sống của nhân dân 
đã trở nên cấp bách Nhu cầu mô tả 
hùng hồn và đa đạng hiện thực 40 năm 
cách mạng vừa là nhu cầu khách 
quan của xã hội vừa là ước mơ cháy 
-bỏng của mỗi cá nhân nghệ sĩ. Tử 
triền lãm về đề tài lực lượng vũ trang 


41976), triền lãm mỹ thuật toàn quốc 


(19602, tới các triền lãm sau này như 
triền lñrn chào mừng Đại hội thứ V 
của Đảng (1952), ta thấy rõ sự biến 
chuyền mạnh mẽ theo hướng tích cực 
của nghệ thuật tạo hình nước nhà. Đó 
là sự mở rộng về đề tài, thề loại, sự tìm 
tỏi các hình thức biều hiện mới, sự 
đi sâu vào các chủ đề lớn, các đê tài 


mũi nhọn. Đội ngũ những người làm 
mỹ thuật ngày càng đông đảo, hoạt 
động sôi nồi và sáng tạo được nhiều 
tác phầm khá tốt. 


Từ 1983, sau Đại hội thứ I] của Hội 
nghệ sĩ tạo hình Việt nam, không khi 
sáng tác ngày cảng được cải thiện. 
Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 
về tỒ chức cũng như về tính thần và 
vật chất đã làm cho giới nghệ sĩ tạo 
hình thêm tự tin, càng nâng cao ý thức 
trách nhiệm và lòng hăng suy sáng 
tạo. Có thề nói bệnh sơ lược, công 


thức đang bị đầy lùi. Tính năng động 


của tồ chức và hoạt động mỹ thuật 
đang được phát huy. Song chúng ta 
vẫn phải luôn luôn tích cực chống lại 
các biều hiện xa đời sống, xa đường 
lối xa nhân dân lao động, làm ngơ 
trước các vấn đề nóng bỏng của đất 
nước, con người Việt nam trong giai 
đoạn mới. Đó. là các biều hiện tiêu 
cực chạy"tbeo thị hiếu tầm thường, 
vụ lợi, lai căng hay nệ cồ. 


- Năm 1984, giới nghệ sĩ tạo hình 
Việt nam đã hoạt động với một nhịp 
độ cao và toàn diện ở nhiều địa bàn. 
45 cuộc triền lãm trong và ngoài nước 
được tồ chức và có tiếng vang tốt. 
Các ngành phát triền theo chiều sâu. 
Hàng chục công trình mỹ thuật được 
thề hiện. Các hội nghị khoa học đã 
bắt đầu đi thẳng vào những vấn đề 
của thực tiễn sáng tạo Sự liên kết 
với các ngành, các địa phương, các 
cơ quan, đoàn thề là một nguồn bồ 
sung thêm cho năng lực của Hội nghệ 
sĩ tạo hình và là một cách làm có” 
hiệu quả. 

Năm 1985 đầy Ý nghĩa cũng là một 
năm quan trọng đối với sự phát triền 
của nghệ thuật tạo hình nước ta. Rất 
nhiều địa phương ở phía Nam (Huế, 
Quảng nam — Đà nằng, thành phố Hồ 
Chí Minh...) đang thực hiện nhiều 
công trình tượng đài, khu tưởng niệm... 
và các triền lãm mỳ thuật lớn. Tại hà 
nội có các triên lãm quan trọng 
như triền lãm của các nghệ sĩ trẻ toàn ° 


§9 


quốc, triền lãm tranh, tượng của các 
nữ tác gia, triên lãm 10 nàầm đồ họa 
Việt nam và đỉnh cao là triền lãm mỹ 
thuật toàn quốc thứ 1Í được tò chức 
trong địp kỶỷ niệm lần thứ 40 Cách 
mạng Pháng Tám và thành lập Nhà 
nước Việt nam đân chủ cộng hỏi, nay 
là Công hóa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam. 


* 


Văn đề quan trọng hàng đầu của 
nghệ thuật tạo hình nước ta hiện nay 
là làm sao phát huy được năng lực 
sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ đáng 
quý, đã từng được lôi luyện trong 
quá trình cách mạng và không thiếu 
tui năng, đang làm việc trên mọi miền 
dất nước. Sự phái triền nghề nghiệp 
của các nghệ sĩ phải đi đôi với sự 
phát triền thế giới quan, phát triền 
tính cách, đạo dức và ' nhận thức 
chính trị của họ. Giáo dục chính trị, 
tư tưởng và bỏi đưỡng nghề nghiệp 
ebho anh chị em tác giá là nhiệm vụ 
cửa Hội nghệ sĩ tạo hình Việt nam, 
đồng thời cũng là trách nhiệm của 
các ngành, các cấp, các địa phương 
trực tiếp quản lý đội ngũ nghệ sĩ. Hơn 
bao giờ hét, trách nhiện nghệ sĩ, 
trach nhiệm công dân và lương tâm 
nghề nghiệp của mối nghệ sĩ là quyết 
định. Đó là tiền đề cho sự ra đời của 
các tác phẩm co tính tư tường, tính 
nghệ thuật cao, có phong cách cá 
nhân đóc đáo. Sự chỉ đạo, sự cởi mở, 
sự tôn trọng quyền tự quyết định, cá 
tính, phong cách khác nhau của nghệ 
sïiv.v đều là cần thiết, Người nghệ 
gĩ trong chủ nghĩa xã hội không thê 
chỉ là bên nhận đơn: đặt hàng, không 
thầ là người làm thuê hưởng tiền 
công mà phải thật sự là người làm 
chủ sáng tạo. Đặc biệt, những nghệ 
sĩ cao tuôi cần điều kiện thuận lợi 
đề có thề cống hiến hết năng lực. 
kinh nghiệm của mình. Các nghệ sĩ 
trẻ đang hầm hớ, giàu nhiệt tình cần 
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được quan tâm giúp đỡ một cách 
Ihích đáng. Phát triền nhân cách nghệ 
SĨ, €Ó VŨ niềm tự tỉn ở họ và tạo điều 
kiện cho họ gánh vác các công việc 
xã hội, nghệ thuật cụ thể là cách giúp 
cho họ rên luyện trong sáng tạo nghệ 
thuật. Không dễ cho sự nghiệp của 
lớp nghệ sĩ trẻ phát triền một cách 


ngu nhiên hay chỉ thụ động trông chờ. 


sự tác động của những điều kiện sống 
dích cực. lớp nghệ sĩ trẻ không phái 
lúc nào cũng dễ dàng định hướng mọi 
cách đúng đắn, vì thiếu kinh nghiệm 
sống, cho nên họ thường bị hạn chế 
trong việc phản biệt và nhận thức thật 
và giả. Nếu cuộc sống của họ eó mục 
đích rõ ràng và gắn bỏ với chủ nghĩa 
xũ hội, với nhân dân lao động, thì họ 
có thê phát triền dược tài năng. Nêu 
sự tìm tôi sáng tạo của bọ không có 
phương hưởng. mục dích rõ ràng thi 
họ sẽ mãt tín tưởng về thầm mỹ và dễ 
rơi vào chủ nghĩa hình thức. 
Thề chế phong kiến đã sản sinh 
cách bảo trợ nghệ thuật tạo hình bói 
cũng đỉnh, các lãnh chúa và các có sở 
tôn giáo. Trong xà hội tư bàn đã 
hình thành thị trường tự do của nghệ 
thuật tạo hình với các hình thức bảo 
tàng, đơn đặt hàng, các hàng bán 
tranh, tượng, các triền lãm và các 
ga lơ ri tư nhân. Chúng ta xóa bo các 
cơ chế hoạt đóng phong kiến và tư 
bản chủ nghĩa dê giải phóng nghệ 
thuật và người nghệ sĩ tạo hình. Song 
phải nhận ràng trong mấy chục năm 
qua, chúng ta mới tạo ra một cách 
hoạt động phù hợp với sự vận động 
của nghệ thuật tạo hình trong đicu 
kiện chiến tranh, đất nước bị chia 
cắt, chủ nghĩa xã hội chưa bao trùm 
toàn quốc. Ngày nay, qua 10 năm) sau 
giải phóng miền Nam, Tô quốc hoàn 
toàn thống nhất, thực tiễn cụ thề ở 
nước ta đôi hỏi chúng ta phải nghỉ 
tới và bắt tay vào xây dựng một cơ 
chế hoạt động mỹ thuật: Đáng lãnh 
đạo, Nhà nước quin lý và nhán dân 
làm chủ. Xác lặp chỏ dứng dược b:o 
đảm về pháp lý, quyền vẻ công án 


việc làm, vấn đề kinh tế, tài chính 
cho nghệ thuật tạo hình và cho các 
nghệ sĩ, cụ thề là đưa hoạt động nghệ 
thuật tạo hinh ra khỏi chế độ hành 
chính, bao cấp, kém hiệu quả, lãng 
phí là những vấn đề quan trọng hiện 
nay. Nghệ thuật tạo hình liên quan 
tới toàn bộ thế giới vật chất nhân 
tạo của con người, từ tầm đô thị lớn 
tới cái ấm, cái chén trong nhà. Nó là 
nghệ thuật gia công vật chất, cho nên 
có liên quan trực tiếp tới các vấn đề 
kinh tế, kỹ thuật, tài chính, quản lý 
của các cấp; các cơ sở, các địa phương. 
Tiện nay, tuy chưa có quy định của 
Nhà nước, nhưng hằng năm hàng 
trăm triệu đồng đã được chỉ cho những 
câng việc nghệ thuật tạo hình. Có 
điều ià các công việc to lớn có khi lại 
không đén tav các nghệ sĩ có năng lực, 
hoặc các cơ quan có thầm quyền nghệ 
thuật. Chất lượng không được giám 
định. Việc sử dụng vật tư và kinh phí 
không có quy chế rõ ràng. Cần quy 
định quyền làm nghề của các cơ sở 
mỹ thuật của Nhà nước và của Hội 
nghệ sĩ tạo hình Việt nam. Cần có quy 
định về việc giảm định các công trình 
mà bên chịu trách nhiệm chủ chốt là 
Hội nghệ sĩ tạo hình Việt nam và Bộ 
văn hóa, trước mắt là các công trình 


ở một cấp quản lý nào đó, một quy: 


mô kinh phí nào đó. Sự phối hợp 
giữa bên A và bên B (các cơ sở và 
nghệ sĩ nêu trên) trong việc thực hiện 
các công trình mỹ thuật cũng cần được 
quy định rõ ràng. Đề bảo đảm nghệ 
thuật tạo hình có mặt ở các công trình 
văn hóa, đân dụng và nơi ở, nơi làm 
việc.., cần có quy định tỷ lệ phần 
trắm quỹ đầu tư xây dựng cho các 
loại công trình khác nhau. Cuối cùng, 
cần có những co sở đề phát hành, 
phồ biến mỹ thuật rộng rãi hơn nữa 
trong toàn đản. Một nước như nước 
ta mà chỉ có một Bảo tàng mỹ thuật, 


hai, ba phòng tranh thường xuyên. 
mỗi năm có được vài đầu sách mỹ 
thuật thì thật là ít ỏi. Rõ ràng đề có 
một cơ chế hoạt động mới, đúng với 
chủ nghĩa xã hội, cần có những quy 
định của Nhà nước, những pháp quy 
bảo đảm việc thực hiện các công việc 
mỹ thuật. Tình trạng xấu, kém của 
nhiều công trình công cộng lâu dài 
và những công trình phục vụ tức thời 
(như triền lãm, hội chợ, quảng cáo...) 
đang gây lãng phí cả về tài chính lẫn 
tài năng. Và nếu tình trạng lộn xộn 
này tồn tại và phái triền thì trong 
hằng chục năm tới, với nhu cầu mỹ 
thuật ngày càng lớn, nó sẽ còn gây 
nhiều khó khăn, phức tạp cho sự phát 
triền của nghệ thuật tạo hình nước ta. 


Nghệ thuật tạo hình được sử dụng 
trực tiếp trong đời sống văn hóa, 
nghệ thuật của nhân dân lao động. 
Do vậy, giữa người nghệ sĩ tạo hình, 
Hội nghệ sĩ tạo hình Việt nam và các 
đoàn thê phụ trách đời sống văn hóa 
như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội 
phụ nữ cũng như các sở văn hóa, ty 
văn hóa, phòng văn hóa, phải khai 
thông được các mối quan hệ. Các cơ 
quan đoàn thề này, trong quỹ chỉ 
dùng văn hóa phải có hướng dẫn và 
quy định sử dụng tác phầm nghệ thuật 

_tạo hình. Sự phối hợp giữa Hội nghệ 
sĩ tạo hình Việt nam, Bộ văn hóa và 
các cơ quan đoàn thề nói trên là cơ 
sở lâu đài, cần thiết bậc nhất cho một 
đời sống nghệ thuật tạo hỉnh thật sự 
vì nhân dân, đến tận tay, tận mắt 
nhân dân lao động. 


Nghệ thuật tạo hình đang bước vào 
một giai đoạn mới với các vấn đề 
thực tiễn rất bề bộn. Song chắc chắn 
thời kỷ tới sẽ là thời kỳ quá độ thật 
sr lên chủ nghĩa xã hội của nghệ 
thuật tạo hình ở nước ta. 


9ì 


Xây dựng nền âm nhạc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa, hoàn chính, dân tộc, hiện đại 
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ÙNG với các ngành văn hóa, nghệ 
thuật khác, ngành âm nhạc rất 
tự hào về những đóng góp của 

mình trong sự nghiệp cách mạng của 
đân tộc ta 10 năm qua. Những kỷ tích 
trong đấu tranh giải phóng, trong 
xây dựng và bảo vệ TồỒ quốc của 
nhân dân ta mấy chục năm qua, đưới 
sự lãnh đạo đúng đắn, tài tỉnh của 
Đảng, là mảnh đất màu mỡ nuôi 
dưỡng sự phát triền của nên in nhạc 
Việt nam đậm đà tính đân tộc và xã 
hội chủ nghĩa. _ 

Thành tích nồi bật nhất của nền 
âm nhạc là đã sáng tạo được những 
ca khúe phục vụ kịp thời nhiệm vụ 
cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử. 
Hàng nghìn bài hát đã phần ánh, ca 
ngợi cuộc đầu tranh giành độc lập, 
tự do, thống nhất nước nhà và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhàn dân 
ta. Những phong trào cách mạng rộng 
lớn, sôi nồi trong kháng chiến: 
“Thanh niên ba sẵn sàng ®,_ « Phụ nữ 
ba đảm đang », phong trào tòng quân 
CỨnu nước, ® tay cày tay súng », «@(aY 
búa tay sún?s,.. đều đã được thề 
hiện bằng những bài ca giàu hình 
tượng, xúc động lòng người. Ca khúc 
đã có mặt kịp thời ở hầu hết mọi lúc, 
mọi nơi trong cuộc sống chiến đầu, 
lao động của nhàn dàn ta. Nhiều ca 
khúc được viết ngay hoặc sau một 
trận chiến đấu ác liệt nhưng vô cùng 
anh dũng. Nhiều ca khúc kết hợp 
nhuän nhị giữa truyền thống và hiện 
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đại, phong phủ, đa đạng về thủ pháp 
nghệ thuật. Ca khúc của chúng ta 
cũng đã vươn ngang tầm với những 
ea khúc tiên tiến trên thế giới hiện 
nay mã vẫn thề hiện được bản sắc 
Việt nam. 


Trong lĩnh vực sáng tác giao hưởng, 
nhạc thính phòng, nhạc kịch, nhạc 
múa, nhạc sân khấu và điện ảnh cũng 
đã có những thành tựu đảng kề. Bên 
cạnh những vở nhạc kịch có quy mô 
lớn là những vở có quy môÔ vừa và 
nhỏ, phù hợp với điều kiện biều diễn, 
phục vụ trong chiến tranh. Tuy còn 
là lnh vực mới mẻ nhưng qua hàng 
loạt những tác phầm được trình diễn 
đã thấy xuất hiện những sở trường 
cỏ nhiều hứa hẹn, những tìm tỏi, 


sáng tạo ngôn ngữ âm nhạc dân tộc. 


Lĩnh vực biều điền âm nhạc cũng 
đã phát triền cả về số lượng và chất 
lượng diễn viên, ca sĩ. Trong những 
năm chiến tranh, chúng ta vừa phục 
vụ quần chúng đông đảo trên sân khấu 
chính quy vừửư tồ chức những đoàn 


_ nhỏ, nhẹ, xung kích, cơ động phù hợp 


với điều kiện thời chiến. Với tư cách 
là những nghệ sĩ — chiến sĩ, anh chị 
em đã đến những nơi nóng bỏng của 
cuộc sống. Tiếng đàn, tiếng hát đã trở 
thành sức mạnh to lớn, cồ vũ, động 
viên quản và dân ta chiến đău bảo vệ 
và xây dựng Tô quốc. Nhiều nghệ sĩ 
đã ngã xuống trên chiến trưởng nóng 
bỏng khói lửa bom đạn địch. 


* 


..~ — 


Qua làn sóng điện và các phương 
tiện thông tin. đại chúng, âm phạc dã 
đi vào cuộc sống và đã trở thành 
món ăn tỉnh thần hằng ngày, không 
thề thiếu được của nhân dân ta. Am 
nhạc của chúng ta cũng đã đến với 
bầu bạn trên thế giới như IA một biều 
tượng của ý chí, sức mạnh Việt nam. 


Công tác nghiên cứu, lý luận, phê 
binh âm nhạc cũng bắt đầu được chú 
ý và có sự khởi sắc. Đội ngũ những 
người nghiên cứu, lý luận. phê bình 
âm nhạc được đào tạo theo chuyên 
ngành, có trình độ nghề n;hiệp đang 
phát triền. Bước đầu đã có những 
công trình nghiên cứu, hệ thống một 
số vấn đề âm nhạc dân tộc, âm nhạc 
cách mạng. Đã sưu tầm được bàng 
vạn bài dân ca, nhạc cổ, nhiều hiện 
vật, nhạc khí đân tộc có giá trị. Việc 
cải tiến một số nhạc cụ cồ truyền (đàn 
bầu, đàn trưng, sáo Hmông, dàn 
Kiông púi...) đã đem lại kết quả đáng 
phấn khởi trong hoạt động, biều diễn 
âm nhạc. 


Những thành tựu âm nhạc của dân 
tộc ta mấy chục năm qua không 
thề tách rời phong trào ca nhạc quần 
chúng rộng rãi, liên tục, sôi nồi 
ở khắp mọi nơi. Đó là nguồn bồ sung 
vô tận cho đội ngũ những người sáng 
.tác, biều diễn, nghiên cứu, phê bình 
âm nhạc. Những phong trào “tiếng 
hát át tiếng bom-®, “tiếng hát từ hạu 
phương”, «khắp nơi ca hát s, « bát 
cho đồng bào tôi nghe ® trong những 
năm kháng chiến và hàng trăm cuộc 
liên hoan, hói diễn của quần chúng 
thuộc các ngành, các giới, ở khắp các 
địa phương, cơ quan, xí nghiệp, 
trưởng học v.v. thề hiện súc sống 
mãnh liệt của phong trào, 


_ Sau ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, Tô quốc thống nhất, cách 
mạng Việt nam chuyền sang giai đoạn 
mới ; cả nước cùng đi lên chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược : xây dựng chủ nghĩa xă hội và 
bảo vệ Tô quốc xã bội chủ nghĩa, ca 


khúc vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ 
lực, là mũi nhọn trong nền âm nhạc 
cách mạng. Nhưng trong bối cảnh 
mới của đất nước, khi mà nhu cầu 
sáng tạo và thưởng thức Am nhạc 
của quần chúng ngày càng eao, khi 
cuộc đấu tranh giữa ta và địch, giữa 
“hai con đường » diễn ra quyết liệt, 
gay gắt thì trong các khâu của hoạt. 
động âm nhạc (tác phầm — người 
biều diễn —công chúng) cũng có những 
thay đồi và điễn biến phức tạp. Trước 
đây. hoạt động chủ yếu của âm nhạc 
tập trung ào loại hình ca khúc do 
thực tế cuộc sống chiến đấu đòi hỏi; 
trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ba 
khâu này có sự gắn bó chặt chẽ và 
thống nhất với nhau. Giữa người 
sáng tác, người biều diễn, người 
thưởng thức không có những khoảng 
cách đáng kề. Nhưng từ sau khi miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, (đặc 
biệt là ở các đô thị) còn một số người 
biều diễn, một số công chúng xa lạ 


boặc có mặc cảm đối với âm nhạc 


cách mạng. Ở các tỉnh, thành phố 
miền Nam những năm dầu sat giải 
phóng. vẫn đầy dây những tập bài 
hát, những băng nhạc, đĩa nhạc xấu 
của chế độ cũ đề lại hoặc mới được 
địa từ nước ngoài vào. Thói quen 
thưởng thức âm nhạc dưới thời MXỹ— 
ngụy của một bộ phận công chúng 
chậm thay đói. Bọn đế quốc, bọn 
phản động, tay sai ở nước ngoài bằng 
mọi cách vẫn tiếp tục dùng âm nhạc 
đề đầu độc quản chúng, nhất là thanh 
niền, nhằm chống phá cách mạng. 
Cuộc đấu tranh ®ai thắng ai? trong 
lĩnh vực âm nhạc đi diễn ra rất gay 
go, quyết liệt chẳng những ở các tỉnh,, 
thành phố miền Nam, mà còn lan ra 
nhiều nơi trên miền Bác. Trong tình 
hình đó, mọt thời gian chúng ta lại 
buông lòng khâu biều diễn và hoạt 
động âm nhạc quần chúng, lúng túng, 
thám chí lăn lọn trắng đen, không 
phản biệt được thật, giả một cách 
nhạy bén, cho nên đã xây ra những 
lộn xôn s trong đời sống âm nhạc. 


9ö 


Những «lộn xôn ®*ấy mấy năm gần 
đây, nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cơ 
quan có trách nhiệm, đã giảm bớt đi 
nhiều. Cần chú ý rằng trong lĩnh vực 
âm nhạc, không thề chỉ đơn thuần 
dùng hiện pháp hànH chỉnh (thu, 
quét), phê phán trên báo chí mà giải 
quyết ngay được. Nhu cầu thưởng 
thức và sáng tạo àm nhạc của quần 
chúng, nhất là của thanh niên, ngày 
càng cao và luôn luôn đồi mới; cần 
có những tác phầm tốt, những mô 
hình biều điễn cụ thề thích hợp, đáp 
ứng được nhu cầu đó, tức là phải có 
cái mới, cái đẹp thay thế cho cái cũ, 
cái xấu đề không tạo ra những khoảng 
trống. Trong hội thi đơn ca chuyên 
nghiệp năm 1985 của thành phố Hồ 
Chí Minh vừa qua; ca khúc cách mạng 
đã được đề cao, phong cách điễn xuất 
lành mạnh đã được hoan nghênh, 


* 


Sự phát triền của ca khúc cách 
mạng Việt nam là một thành tích 
đáng tự hào. nhưng nền âm nhạc của 
một dân tộc không chỉ dừng lại ở ca 
khúc, hoặc nói rộng hơn là ở các thề 
loại thanh nhạc, tuy rằng bất cứ một 
nên âm nhạc nào cũng phải bắt đầu 
tử ca hát. Nhu cầu đời sống tính thần 
của con người ngày càng phát triền 
đa dạng và tính tế đồng thời bản 
thân sự phát triền của nghệ thuật cũng 
ngày càng tạo ra sự đa dạng về các 
loại hình, thề loại. Âm nhạc châu Âu 
cũng phát triền tử những th loại ca 
hát nhỏ, một bè, đến những thê loại 
ca hát quy mô nhiều bè như hợp 
xướng, thanh xướng, kịch rồi đến ca 
kịch, là một thề loại nghệ thuật tông 
hợp. Âm nhạc của dân tộc ta cũng đã 
tiến lên từ nÌũng điệu dân ca đến 
những thề loại nhạc đàn, độc tấu, 
hòa tấu. Thưởng tức âm nhạc của 
nhân dân (a từ xưa cũng đã không chỉ 
dừng lại ở ca hát. Sự thưởng thức 
nhạc đàn hiện nay Ởở nước ta tuy còn 
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chưa thật phát triền, nhưng rð ràng 
đã có nhu cầu cần đáp ứng. Máy chục 
năm qua, việc phát triền âm nhạc tuy 
bước đầu đã có được sự đa dạng nhưng 
vẫn mất cân đối và không đèng bộ 
giữa các lĩnh vực và các khâu hoạt 
động, giữa các loại hình tác phầm và 
các đơn vị biều diễn, đặc biệt là những 
loại hình đòi hỏi phải có thời gian, 
có cơ sở vật chất — kỹ thuật, có 


-ceông phu đào tạo đội ngũ nghệ sĩ và 


có công chúng thưởng thức. 


Sự mất eÂn đối trong âm nhạc của 
ta hiện nay thề hiện ngay trong loai 
nhạc hái. Thề loại hát đơn ca vấn 
chiếm phần chủ yếu, thiếu những bài 
hát cho tập thề, cho tốp ca, hợp ca, 
hợp xướng. Những thề loại sau có 
khả năng miêu tả những chủ đề, đề 
tài rộng lớn hơn, có tác dụng tích cực 
trong việc giáo dục tư tưởng, thầm 
mỹ âm thanh. 


Nhưng sự,mất cân đối lớn là giữa 
nhạc hát và nhạc đàn (thanh nhạc và 
khí nhạc). Phát triền nhạc đàn là một 
tất vếu khách quan, do nhu cầu' 
thưởng thức của xã hội, do sự phát 
triền của bản thân nên âm nhạc, đơ 
nhu cầu giao lưu quốc tế. Tác phầm 
nhạc đàn không bị hàng rào ngôn ngữ 
ngăn cách, qua đó chúng ta giới 
thiệu được với thế giới một bộ phận 
quan trọng trong nên âm nhạc nước 
ta, đóng góp tiếng nói nghệ. thuật của 
chúng ta vào những chủ đề lớn của . 
thời đại. 


Văn học, nghệ thuật muốn đến được 
với đông đảo công chúng đều cần cá 
chuyền tải như ấn loát, phòng triền 
lãm, trưng bày... Âm nhạc lại còn đòi 
hồi có những cơ sở vật chzt—kÿ thut 
khá lớn, cỏ những người biều điễn có. 
khả năng nghề nghiệp phù hợp, có 
nhạc cụ (nếu là khí nhạc), có nhà hát. 


_ có phỏng hòa nhạc v.v Từng tác gia, 


từng người biều điễn tự mình klòng 
làm được việc đưa tác phầm đến 
quần chúng một cách hoàn chỉnh nêu 
không có sự quan tâm, đầu tư thích 


` 


đáng cả về sự chỉ đạo phương hướng, 
đưởng lối, lẫn về cơ sở vật chất và 
xây dựng đội ngũ. Đất nước chúng 
ta đang phải đương đầu với rất nhiều 
khó khăn, sự đầu tư cho ngành nhạc 
cũng chỉ có mức độ, nhưng chúng ta 
không thề chờ đến khi có cơ sở vật 
chất đầy đủ mới xây dựng, mà phải 
tiếp tục đầy mạnh việc xây dựng một 
nền văn hớa âm nhạc hoàn chỉnh cho 
xứng đáng với lịch sử của đất nước 
anh húủng, của con người Việt nam 
thời đại Hồ Chí Minh. 

Một điều không kém phần quan 
trọng là phải phát triền sáng tác nhạc 
đàn (khí nhạc) phù hợp với thực tiễn 
của đất nước ta. Cho đến nay, chúng 
ta mới chỉ có một số sáng tác khí 
nhạc độc lập (một số bản giao hưởng, 
một vài bản hiệp tấu khúc, một ít tác 
phầm nhạc thính phòng v.v.), còn lại 
là những nhạc không lời viết cho 


múa, cho ba lê, cho kịch nói, tức là 


còn gắn bó với loại hỉnh nghệ thuật 
khác, chưa hoàn toàn độc lập, chưa 
lÀ khí nhạc thuần túu. Nhưng đẫu sao 
qua đó cũng đã thấy ít nhiều nồi lên 
một số khuynh hướng. Một số sáng 


tác của một số tác giả: đã xa rời „ 


những đặc điềm của ngôn ngữ âm 
nhạc Việt nam. Khi nhạc bao gồm 
nhiều yếu tố như giai điệu, hòa 
thanh, phức điệu, phối khi v.v. nhưng 
gốc của nó vẫn phải là giai điệu gắn 
với truyền thống văn hóa âm nhạc Việt 
nam ; có như thế những tác phầm ấy 
mới gần gũi quần chúng, có sức phô 
cập, làm xúc động được tâm hồn người 
nghe, đem lại cho họ những khoái 
cảm thầm mỹ. Tìm tỏi những phương 
thức biều hiện mới trong khí nhạc là 
căn thiết, nhưng phải luôn luôn đựa 
trên đường lối cơ bản về nghệ thuật 
mà Đăng ta đã vạch ra là: xây dựng 
một nên âm nhạc Việt nam dân tộc— 
hiện đại. Hiện đại ở đây là phản #nh 
Cuộc sống đang diễn ra của dân tộc 
ta, chứ không chỉ có nghĩa là “tân 
kỳ» đề rồi rơi vào những khuynh 
hướng “mới đề mà mới °, biến khí 


` 
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nhạc thành một thế giới thần bí, xa 
rời những âm hưởng của dân tộc 
trong thời đại hiện nay, khiến nó trở 
thành xa lạ, dễ dẫn đến những khuynh 
hướng âm nhạc giờ đây cũng đã lỗi ˆ 
thời của phương Tây. Đề có thề phát 


-triềnloại hình khí nhạc Việt nam một 


cách vững chắc, không cồ lỗ, không 
lặp lại những thủ pháp âm nhạc châu 
Âu thế kỷ 19 và không đi vào lối 
mỏn của chủ nghĩa ấn tượng, chủ 
nghĩa biều hiện, chủ nghĩa tiền 
phong v.v. chúng ta phải bám chắc 
vào vốn âm nhạc truyền thống của 
dân tộc, vào cuộc sống Việt nam, 
đồng thời chủ động nâng cao dần 
trỉnh độ thưởng thức, cảm thụ Âm 
nhạc của đông đảo quần chúng. 

Bên cạnh những tồ chức biêu diễn 
Âm nhạc của trung ương cần được 
tiếp tục đầu tư thích đáng, chúng ta 
phải từng bước xây dựng những thề 
loại bắc cầu mà lực lượng ca nhạc ở 
các địa phương có thề đảm. đương 
được, lại phù hợp với trình độ 
thưởng thức và yêu cầu của quần 
chúng, phù hợp với cơ sở vật chắt 
hiện có. Một trong những thề loại đó 
là ca kịch mới, với quy mô nhỏ và 
vừa. Thề loại ca kịch mới đáp ứng 
được một trong những sở thích của 
người Việt nam bình thường yêu nghạ 
thuật, vì nó có tích, có truyện, đễ cuốn 
hút người xem, người nghe, mang tỉnh 
phô cập cao. Thề loại này là một bước 
chuần bị có hiệu quả đề đưa công 
chúng đông đảo làm quen dần với 
những phương thức diễn tả của nhạc 
không lời. Nó rất phù hợp với các địa 
phương, và hiện nay hầu như ở tỉnh, 
thành phố nào cũng đều eó đoàn ca 
múa, những đoàn ca kịch truyền 
thống (tuồng, chèo, cải lương), Ca 
kịch mới, với những hình tượng âm 
nhạc mới, những giai điệu mới, do 
dàn nhạc mới phụ họa và đệm, sẽ có 
nhiều thuận lợi đề đáp ứng được yêu 
cầu thề hiện cuộc sống hôm nay. Đội 
ngũ diễn viên, nhạc công của nhiều 
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đoàn ca múa địa phương hiện nay có 
thẻ biều điễn thề loại ca kịch mới đó 


Ngoài ra, ở nhiều đoân ca múa địa 
phương có những nhạc công biều diễn 
các loại nhạc cụ quốc tế, có khả năng 
độc tấu hoặc hòa tấu với dàn nhạc 
những tiều khúc viết cho nhạc cụ mới, 
nhưng chưa được sử dụng trong 
chương trình biều diễn. Nhiều đoàn 
hoạc quá thiên về nhạc nhẹ, hoặc chỉ 
sử dụng một vài nhạc cụ truyền thống 
như đàn bầu, sáo trúc đề độc tấu, có 
thề có ý nghĩ cho rằng những nhạc cụ 
quốc tế, dù là rất phổ biến ở nhiều 
nước, vẫn không dân tộc, vẫn * tây s. 
Đã đành rằng âm sắc độc đáo của 
những nhạc cụ dân tọc truyền thống 
là rất quý, không gì thay thế được; 
phải được trân trọng, giữ gìn và phát 
triền; nhưng âm sắc của nhạc cụ, 
hình thức đân tộc độc đáo của một cây 
đàn khênz phải đã bảo đảm đầy đủ, 
trọn vẹn cho tính dân lộc của một tác 
phẩm ám nhạc. Tính đản tộc trước hết 
thể hiện trong tư duy Âm nhạc, trong 
cảu trúc giai điệu, hòa thanh v.v., tức 
là trong những nguyên tắc của tư duy 
âtm nhạ^, chứ không phải là ở âm sắc 


cây đàn, hình thức cây đàu. Mỗi dân ˆ 


tộc đều sẳn sinh ra những nhạc cụ của 
riêng mình, bằng những vật liệu 
thường có trong nước mình, với những 
âm sắc riêng, nhưng xét cho cùng, bản 
thân nhạc cụ mới chỉ là một phương 
tiện đề biều hiện âm nhạc. Các trường, 
lớp âm nhạc chính quy của nước ta đã 
đào tạo được những nhạc công biết sử 
dụng tốt những nhạc cụ của ta và của 
thế giới. Cho nên, trong quá trình giao 
lưu văn hóa với các dân tộc khác, 
chúng ta đã có thêm những nhạc cụ 
mới đề góp phần làm cho đời sống âm 
nhạc của nhân dân ta ngày càng đa 
đạng, phong phú. 


sấy _ 


Được sự quan tâm, lãnh đạo của 
Đẳng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các 
ngành, các cấp, với cố gắng của bản 
thân những người làm công tắc âm 
nhạc nước (ta, chắc chẳn chúng ta sẽ 
xây dựng được một nền âm nhạc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh, đân 
tộc hiện đại, góp phần xây dựng con 
người mới Việt nam phát triền hài hòa, 
toàn diện. 


Đồng bà0 theo đạo qua 40 năm cách aïJ 


THẾ HƯUNG 


giáo từ ngoài du nhập như đạo 
Phạt, đạo Thiên chúa, đạo Tin 
lành, đạo Hồi, có tôn giáo nảy sinh 
tại địa phương như Cao đài, Hoà hảo, 
có tôn giáo tử ngoài du nhập nhưng 


N- ta có nhiều tôn giáo, có tôn 


đã dân tộc hóa như đạo Chăm (Bà la” 


môn), Bni (Hồi) của ngưởi Chàm. 
Đồng bào tuy theo đạo khác nhau, 
sống tập trung hay xen kẽ, nhưng cô 
điềm chung : đại đa số là người lao 
động trước đây do bị áp bức, bóc lột 
nặng nề, bị lừa bịp, mê hoặc trong 
chế độ cũ, bế tắc trước cuộc sống mà 
phải theo đạo. Bọn để quốc luôn luôn 
lợi dụng tôn giáo và đó là âm mưu 
có tính chiến lược của chúng đề xâm 
lược nước ta và thống trý nhân dàn 
ta. Thiên chúa, Cao dài, Hoà hảo là 
những lôn giáo bị bọn đế quốc lợi 
dụng nhiều. Nhưng ngay tôn giảo 
được coi là có quan hệ tích cực với 
lịch sử đân tộc như đạo Phật, một bộ 
phận lớp trên cũng không tránh khỏi 
bị chúng lợi dụng. Trong xã hòi cũ, 
đòng bào theo đạo sống khô cực, bị 
đầu độc theo chính sách ngu dân của 
chúng, cho nên ràt ngoan đạo, nhưng 
lại tiềm tàng tỉnh thần yêu nước và 
eó quyền lợi gắn bó với cách mạng, 
khi dược cách mạng khơi đậy, được 
Đả‹ng dìu đát, thì tính thần yêu nước, 
yêu đóc lập tự do và chủ nghĩa xã 
“hội của họ lại bùng lên mạnh mẽ. 
Đẳng ta đã nhận định đúng về văn 
đề tôn giáo và có chính sách đúng đối 
với tôn giáo, với đong bào theo đạo, 
với các giáo sĩ, giáo hội, cho nên đủ 


địch có xảo quyệt, thâm độc thịrc hiện 
những âm mưu lôi kéo, chỉa rẻ, kích 
động chống đối, đồng bào và đông đảo 
giáo sĩ vẫn ngày càng gắn bó với Tô 
quốc và đản tộc. 


* 


40 năm qua, đưới sự lãnh đạo của 
Đăng tá, nhàn dân ta đoàn kết chiến 
đàu đánh thắng hai tên để quốc to là 
Pháp và Mỹ và đã giành thêm những 
thành tích rãi có ý nghĩa trong xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc, xày dựng 
cuộc sống mới. ¬ 

Động bào theo đạo, trong 9 năm 
chống Pháp và hơn 20 năm chống 
MỸ — ngụv, đã ở trong hoàn cảnh 
đấu tranh phức tạp. Đề hỏng lôi kéo 
đồng bào theo đạo Thiên chúa, ngay 
tử khi trở lại xâm lược nước ta lần 
thứ bai, thực đân Pháp đã cho đô đốc 
[ác-giăng-li-ơ là một tủ sĩ, cảm đầu 
đội quân xâm lược. Đến 1951 chúng 
lại phái Đờ-lát đờ Tát-xi-nhỉi sang; 
viên tướng này trước khi sang Việt 
nam đã đến Va-ti-căng gặp giáo hoàng 
Pi-ô XI và được giáo hoàng chúc 
phúc cho đội quân viễn chỉnh 
Pháp CD. Kết quả là bọn thực dân đã 
kích động được bọn phần động trong 
nước như giảm mục Lê Hữu Từ ra 
mặt chống lại cuộc kháng chiến của 
nhân đân ta và làm tay sai cho để 


(10 Pierre Darceurt: De Lattre ở Việt oam— 
La Table ronde. Paris, 1965. tr. 257 
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quốc Pháp. Tổng giám mục Giôn Đu- 
lây được cử sang Đông dương làm 
khâm sứ tỏa thánh. Đu-lây đã chủ tri 
cuộc hội nghị giám mục Đông dương 
cuối năm (I951 cấm giáo dân và giáo 
sĩ tham gia và ủng hộ kháng chiến, 
lôi kéo giáo sĩ Việt nam câu kết với 
giác; chỉ huv cuộc dụ dỗ và cưỡng 
ép giáo dân di cư năm 1954 — 195ã. 
Trắng trợn hơn nữa, Đu-lây chủ trì 
m2t cuộc hội nghị giám mục cấm 
người công giáo Việt nam tham gia 
Uy ban liên lạc những người công 
giáo yêu Tô quốc, yêu hòa bình (3- 
1955), Trước đây Nhật lợi dụng đạo 
Cao đài Tây ninh làm chỗ dựa cho 
chúng, sau đó Pháp lại lợi dụng cả 
đạo Cao đài và Hòa hảo gây ra cảnh 
nồi đa nấu thịt tại nhiều địa phương 
miền Nam (1918 — 1949), biến những 
vùng có đồng bào theo hai đạo này 
thành những vùng chống lại kháng 
chiến một cách điên cuồng... Đến khi 
— đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp 
thì chúng lại rút kinh nghiệm, lợi 
dụnz tôn giáo một cách thâm độc 
hơi. ` 

Kẻ địch tuy nham hiềm nhưửng 
chúng không tài nào dập tắt được 
ngọn lửa yêu nước trong lòng đồng 
bào theo đạo ở nước ta. Ngay từ trước 
và nhất là những ngày đầu của chính 
quyên cách mạng (1945), không Ít 
giáo sĩ, giáo dân tích cực tham gia 
công tác ở các ngành, các cấp. Tại các 
vùng tự do trong kháng chiến chống 
Pháp và ở miền Bắc sau thắng lợi 
Điện biên phủ, đồng bào theo đạo đã 
có những cống hiến xuất sắc về chiến 
dấu và phục vụ chiến đấu, về sản 
xuất và đời sống. Ơ những vùng du 
kích mà cuộc chiến đấu giằng co với 
địch rất ác liệt, đồng bào theo đạo đã 
c2 những đóng góp khá lớn. Ngay 
trong những vùng bị chiếm sâu mà 
chính quyền cách mạng chỉ tồn tại 
được 1 tháng (9-1945) cũng nảy sinh 
và phát triền những phong trào chính 
trị và vũ trang bí mật và công khai 
chống giặc. Hơn nữa, ngay tại những 


- 
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nơi mà kể địch cho là tin cần 
nhất đối với chúng, ta vẫn xây đựng 
được những cơ sở kháng chiến. 


Đồng bào theo đạo Phật đã tích cực 
tham gia các phong trào yêu nước, 
kháng chiến. 28 nhà sư làm lỄ cởi áo 
cà sa đề tỏng quân vào ngày đầu 
kháng chiến chống Pháp tại chùa CỒ 
lễ (Hà nam ninh). Hội Phật giáo cứu 


-quốc, rồi Hội Phật giáo thống nhất 


Việt nam đã xứng đáng với vai trò 
của mình trong cuộc kháng chiến. Các 
cơ sở cách mạng trong tăng nỉ được 
nhân lên gấp bội. Cuộc đấu tranh 
mạnh mẽ của tăng nỉ, phật tử tại 
Huế, Đà nẵng, Sài gòn v.v. đã cồ vũ 
tỉnh thần yêu nước của đồng bào nói 
chung, làm cho Mỹ — ngụy rất đau 
đầu. 


Đồng bào theo đạo Thiên chúa có 


nhiều khó khăn hơn đồng bào theo 


các đạo khác, vì phải nằm trong hệ 
chống tồỒ chức chặt và thần quyền 
mạnh. Nhưng những thành tích của 
đồng bào trong 40 năm qua thật đáng 
tự hào. Trong kháng chiến chống 
Pháp. nhiều thôn, xã du kích công 
giáo như Xuân thủy (Hải hậu, Hà nam 
ninh), Nghĩa hoàng (Nghĩa hưng. Hà 
nam nỉnh).. đã bẻ gãy nhiều cuộc 
càn quét của địch, tiêu hao, tiêu điệt 
nhiều sinh lực địch ; một lồm du kích 
rất mạnh trong kháng chiến chống 
Pháp ở Thông tây hội, ngoại thănb- 
Sài gòn, đã có gần Í chục vạn thanh 
niên công giáo tham gia bộ đội. Nhiều 
nơi có đồng bào theo đạo Thiên chúa 


. đã lập chiến công bắn rơi máy bay, 


bắn cháy tàu chiến Mỹ; tiêu biều là 
xã Quảng phúc anh hùng, với danh 
hiệu lũy thép bên bở sông Gianh, đả 
bắn rơi 4 máy bay giặc Mỹ và phối 
hợp với bộ đội bắn rơi 3 chiếc khác. 
Hố nai, Cái sắn... những điềm mà 
địch cho là tin cần của chúng, cũng có 
những cơ sở của kháng chiến. Phong 
trào chống Pháp rồi chống Mỹ — ngụy 
của giáo dân và một số linh mục, tu 
sĩ rất phong phú và đa dạng, bí mật 


- 


lẫn công khai, chính trị và vũ trang, 
điển ra ngay tại thành phố Sài gòn. 
Vinh dự thay cho gần 1 nghìn người 
ở xñ Nhân hòa, ngoại thành Sài gòn, 
cả giáo dân và linh mục đã hiến dâng 
xứ đạo của mình cho lực lượng kháng 
chiến làm một trong những nơi xuất 
phát của cuộc tông tiến công và nồi 
đậy Xuân 1975. 


Những họ đạo Cao đài chung quanh 
tòa thánh Tây ninh, những thôn xã 
theo đạo Hòa hảo như Long kiến (Án 
giang) là những nơi có cơ sử của 


kháng chiến mà địch không thê ngờ - 


tới. Trận Tua hai mở màn cuộc đấu 
tranh vũ trang chống Mỹ của dồng 
bào ta ở miền Nam mà ta thu 1000 
khầu súng, đã nồ ra ngay trên đất 
Tây ninh. Trận càn Gi-an-xơn Xi-ti 
của giặc Mỹ bị thất bại thẩm hại 
ngay trên vùng có đông đồng bào theo 
đạo Cao đài. 


Mười năm qua, đồng bào vùng mới 
giải phóng đã có nhiều điều kiện 
thuận lợi đề phát huy tỉnh thần yêu 
nước, góp phần xây dựng và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc 
chiến đấu chống bọn phản động Pôn 
Pốt, bọn bành trướng bá quyền Bắc 
kinh cũng như tiểu trừ bọn PULRO, 
nhiều chiến sĩ là người theo đạo đã 
lập công. Một số đáng kề là người 
4heo đạo đã đồ máu vì Tô quốc trong 
thời kỷ mới Í 


Bên cạnh việc đóng góp sức người, 
sức của cho kháng chiến, đồng bào 
theo đạo ở nôrg thôn miền Bắc đã đi 
vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp, xây dựng được quan hệ sẵn 
xuất mới trước khi phải đánh trả 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. 
Đồng bào theo đạo ở miền Nam mắẫy 
năm qua, bằng những hình thức thích 
hợp, đã đi theo con đường làm ăn 
tập thể. Chính dựa trên cơ sở quan 
hẻ sản xuất mới mà đồng bảo theo 
đao củng với đồng bào cả nước có 
sức đánh giặc, bảo vệ và xây dựng 
cuộc sống mới. Từ 10 năm nay, đủ 


phải đối phó với cuộc chiến tranh 
xâm lược và phá hoại nhiều mặt của 
địch, đủ còn nhiều lúng túng, khó 
khăn trong quản lý, làm ăn, nhưng 
đâu đâu, cuộc sống của đồng bào theo 
đạo cũng có những chuyền biến đáng 
mừng. Nhiều nơi có tiếng là nghẻo, 
mgày nay nhà ngói đã nhiều bơn nhà 
tranh. họ giáo Vạn xuân (Nghệ 
tĩnh), với 110 hộ ngư dân, hợp tác xã 
nghề cá là một điền hình tốt. Hợp tác xã 
đã có khả năng trả lường hưu trí cho 
xã viên có quá trinh 25 năm hoạt 
động tích cực (hiện nay đã trả cho 12 
xã viên loại IĨ bốn nghìn đồng (1) một 
tháng). Châu giang là một hợp tác xã 
toàn tòng (thuộc xã Trác bút) ở vùng 
chiêm trũng Hà nam ninh trong nhiều 
năm nay đã có thành tích về nhiều 
mặt: chiến đấu, sản xuất, đời sống, 
văn hóa xã hội. Xã Hải vân (Hải hậu, 
Hà nam nỉnh) dưới thời thuộc Pháp 
có một xóm đồng bào công giáo đi ăn 
xin, ngày nay ở đây đã có cuộc sống. 
phát triền toàn điện, được nhiều 
khách nước ngoài đến thăm khen 
ngợi. Vùng công giáo Trà kiệu (Quảng 
nam — Đà nẵng), nơi trước đây đã 


từng xảy ra nhiều chuyện không hay, 


nay đã trở thành hợp tác xã khá nhất 
tỉnh. Nơi đây, ngoài lúa còn cỏ nhiều 
nghề thủ công và 1 xưởng làm giấy 
với 5000 tấn/năm, lại có cả 1 trạm 
thủy điện 300 kW. Những vùng Cao 
đài chung quanh tòa thánh Tây nỉnh, 
đồng bào theo đạo đã ön định được 
sản xuất và đời sống. Án giang, nơi 
có tỷ lệ đồng bào theo đạo Hòa hảo 
khá cao (80X), đã sớm nồi tiếng là 
vùng có năng suất và sản lượng lủa 
cao, đời sống nhiều mặt được cải thiện 
rÖ rệt... : 

Đói rét, đốt nát đã bị đầy lùi ở mọi 
vùng có đồng bào theo đạo. Ngay ở 
những vùng rất lạc hậu trước kia. 
nhiều thôn, xóm công giáo trong 
những năm chống Mỹ đã có người tối 


(1) Tiền cũ. tương đương với bến trăm đồng 
tiền mới. 


u 


nghiệp trung học chuyên nghiệp, đại 
bọc. Ở nhiều nơi, nếp sống mới dã 
thay thế phong tục tập quán lạc hậu 
lỗi thời. 


Nhớ lại hồi miền Nam mới được 
giải phóng, kẻ địch thâm độc tùng ra 
Tuận điệu chiến tranh tâm lý : cộng 
sản sẽ trả thù, cẩm dạo, sẽ có biển 
máu...; ở nước ngoài cũng có những 
lời ®tiên tri ®: chiến tranh ý thức 
hệ sẽ xây ra. Thực tế 10 năm qua, 
chẳng có trả thù và biền máu, cũng 
chẳng có chiến tranh ý thức hệ, chỉ 
có tình thương yêu đùm bọc mà thôi. 
Chính vì vậy mà những tô chức phản 
động mới nhen nhóm lèn đã bị dập 
tan ngay từ trong trứng tại giữa 
thành phố Hồ Chí Minh, tại huyện 
Thống nhất, tại tòa thánh Tây nỉnh.., 
và chính đồng bào theo đạo là những 
người đã giúp cơ quan an ninh phát 
hiện ra chúng. Có thê nói, tình hình 
an ninh chính trị ở các vùng tôn giáo 
đã có những chuyền biến tốt. Tiêu 
biều cho những thành tích về mặt này, 
xứ đạo Cầm trường (Quỳnh lưu, Nghệ 
tĩnh) mới đây được Bộ nội vụ tặng 
thưởng Cờ thi đua quyết thắng. 


Một đội ngũ hơn 10 nghìn cán bộ 
cốt cũn ở miền Bắc là người theo đạo 
Thiên chúa đã gánh vác trách nhiệm 
lớn lao cùng bà con chiến đấu và 
xây đựng. Đội ngũ đó đang phát triền 
nạnh mẽ trong các vùng có đồng bào 
theo đạo. Đó là những con để của 
phong trào yêu nước trong các vũng 
tôn giáo. Đội ngũ đó được đẳng bộ và 
chính quyền các cấp rèn luyện, giáo 
dục, dang ra sức làm tròn nhiệm vụ 
vẽ vang mà toàn dân ta đang tiến 
hành + chống nghèo nàn lạc hậu, chống 
bọn bành trướng xâm lược, xây dựng 
cuộc sống ấm no hạnh phúc, bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa yêu quý. 

Đối với đồng bào theo đạo, điều 
đáng mừng là dạo của mình thoát 
khỏi bàn tay nhơ bần của bọn đề 
quốc, được thong dong gắn bó với Tô 


(00 


quốc, với dân tộc. Có thề nói, cuộc 
kháng chiến chống Pháp thắng lợi 
cũng đồng thời đánh lui chủ nghĩa 
thực dân cũ trong đạo: giáo hội Việt 
nam có được hàng giáo phầm dân tộc. 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi lại làm cho giáo hội 
Việt nam thoát khỏi chủ nghĩa thực 
đân mới trong đạo, vượt được những 
sự khống chế trực tiếp của người 
nước ngoài đề được thong đong đổi 
với đân tộc. Không phải ngẫu nhiên 
má hội đồng giám mục Việt nam có 
được một bức thư chung vào “đầu 
tháng 5-1980 với nội dung đáng khích: 
lệ: q«Gắn bó với vận mệnh quê 
hương...». Kẻ thù rất tức tối. Những 
phần tử xấu trong một số tôn giáo, 
nhất là trong đạo Thiên chúa ở nước 
ngoài đã xuyên tạc, vu khống chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta đối 
với tôn giáo ; đả kích, vu cáo Ủy ban 
đoàn kết yêu nước của người công 
giáo Việt nam, một tồ chức kế 
thừa và phát huy truyền thống 
yêu nước của người công giáo. Nhưng 
mọi âm mưu và hành động đen tối 
của chúng đều uồng công vô ích. Chỉ 
vi một lý do đơn giản: cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng. Đảng cộng 
sản Việt nam là người đưa đường 
dẫn lối cho đồng bào thco đạo đi 
đến độc lập, tự do, hạnh phúc, 


* 


40 năm đã qua. Tủi cực, đốt nát đã 
bị đầy lùi về dĩ vãng. Nghèo nàn, lạc 
hậu đã bị đánh lui một bước. Những - 
thành tích của đồng bào theo đạo và 
sự chuyền biến của các vùng tôn giáo 
thật là lớn. Song những vấn đề còn 
cần phải giải quyết trong các vùng 
lôn giáo không phải là ít. Chẳng 
bạn, trình độ chính trị và sự giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa chưa đều ; phong 
tục, tập quán lạc hậu ở một số nơi 


(Xem tiếp trang 83) 


VĂN HỌC TỘI ÁC 


LÊ XUÂN VŨ 


"RÊN văn đàn hồn tạp của Trung 
quốc hiện nay, có một thử văn 
học ca ngợi và cÔ vũ tội ác lớn 

nhất của Trung quốc đối với Việt 
nan tội ác xâm lược. Không có cách 
nào khác, phãi gọi nó là văn học tội ác, 


Đưa hơn 60 vạn quàn hùng hồ kéo 
sang Việt! nam sau khi làm chiến tranh 
chống Việt nain qua bàn tay ke khác 
bị thất bại, bọn trùm bành trướng bá 
quyền Trung quốc nhắm khuất phục 
nhân đân Việt nam, lập lại nẻn thống 
trị tàn bạo của bọn Pôn Pốt điệt chẳng 
ở Cam-pu-chia dưới gậy chỉ huy của 
họ. Bằng cuộc chiến tranh trực tiếp 
xâm lược Việt nam tháng 2 năm 1979, 
họ đã tự phơi bày bộ mặt tàn ác, bản 
chất phan động của họ chống chủ 
nghĩa xã hội và phá hủy những thành 
quả cách mạng của nhân dàn Trung 
quốc. Họ đã bôi nhọ danh dự và lòng 
tự trọng của phân dàn Trung quốc 
vốn quý mến tỉnh hữu nghị làu đời 
giữa nhân đân hai nước Trung — Việt. 
Họ cũng chà đạp lên cá lá cờ Búi 
nhãt của quân đội Trung quốc vốn có 
truyền thống đấu tranh cho chính 
nghĩa của đân tộc. Cuộc chiến tranh 
trực tiếp xâm lược Việt nam tháng 2 
năm 1979 là một vết nhơ lớn trong 
lịch sử hiện đại của Trung quốc. Nó 


đã bị cả thể giới kịch liệt lên án. Nó . 


đã gây nên sự phần nộ chỉnh đáng 
- trong đông đảo cán bộ, chiến sỸ quân 
đội Trung quốc và nhân đân lao động 
Trung quốc. Àloi người bình thường 
có lương trí đều lên án bộ mặt phần 
bội đẻ hèẻn của những kẻ câu kết với 


Mỹ chủ mưu cuộc chiến tranh xâm 
lược đáng nguyền rủa ấy. Vậy mà 
có những người cầm bút Trung quốc 
được coi là nhà văn lại cứ ra sức tán 
tụng cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
nam, biện hộ và tô vẽ cho nỏ thành 
cuộc * đánh trả tự vệ» anh hùng như 


giọng lưỡi bịp bợm của bọn chủ mưu, 


thị đủ thấy thứ văn học tội ác này là 


thế nào. 


Nói gọn một câu: đó là văn n 
đem bán được giá nhất cho các thế lực 
đen tối đang thống trị lrung quốc, 
cho khát vọng bành trướng điện cuông 
của họ. Chứng cớ là tác phầm khuôn 
sảo và giả tạo, tác giả chẳng ai là 
nhà văn quen biết có uy tín, nhưng 
lại được giới cầm quyền Trung 
quốc khua chiêng gióng trồng nhiệt 
liệt biều dương. Những người sắm 
quyền lực cao nhất ở Trung quốc vui 
mừng trước những tập tIruyện kÝ, 
phóng sự về những kẻ xông pha lửa 
đạn đi đánh Việt nam, kêu gọi học 
lập các ®anh hùng chiến đâu® ấy. 
Người ta đánh cắp của các chiến sĩ 
quân giải phóng nhân đân Trung quốc 
đi «giúp Triều đánh Mỹ? năm xưa 
cái đanh hiệu cao quý «những người 
đáng yêu nhất ® đề bôi mày vẽ mặt 
cho những tên đi xâm lược nước Việt 
nam xã hỏi chủ nghĩa. Trên báo chí, 
người ta tán dương các tác phầm 
kích động tâm lý hiếu chiến và chủ 
nghĩa sô vanh nước lớn đối với Việt 
nam, eồ vũ nơi này đựng kịch, chỗ nọ 
quay phim về đề tài xâm lược Việt 
nam. Người ta còn “chiêu hiện đãi sĩ” 
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đến tận biên giới phía nam Trung 
quốc, đến cả những vùng vừa lấn 
chiếm được của Việt nam, thúc ép các 
qhiền sĩ” này ca ngợi nI:ững tến lính 
xàm lược đã chết hoic còn đang sống. 


* 


Được bọn phản động trong giới 
cầm quyền Trung quốc cưng chiều 
là thế, văn học biện hộ và tô vẽ cho 
chiến tranh xâm lược Việt nam đã 
hót nên những điệu gì 2 


Nó chủ yếu vẫn là văn học báo chí. 
N€u không kê những văn thơ về Hoàng 
sa, quần đảo mà Trung quốc thừa cơ 
chiếm lấy của Việt nam từ tháng 1-1974, 
thì đó trước hết là những phóng sự, 
ký sự về những cá nhàn và đơn vị của 
đội quản đi xâm lược Việt nam tháng 
2 năm 1979 trở về hoặc đã bỏ mạng. 


` Một anh linh nọ, quê ở nơi nọ, 
đăng viên cộng sản Trung quốc, nhét 
bộc phá vào lỗ châu mai của một 
đòn công an Việt nam. Bộc phá bị 
_đây ra, anh ta lại ấn vào. Nồ tung lô 
cốt, anh ta tan xác và được Quân ủy 
tr:nơg ương phong «anh hùng chiến 
đầu». Theo đấu chân anh hùng, lần 
đến đơn vị rồi quê hương anh ta, ai 
nấy đều khen ngợi, đâu đâu cũng 
truyền tụng anh ta xứng đắng anh 
hùng. 

- Từ cheo leo bờ uực đšn bước đường 
bằng phẳng thênh thang là « tự thuật ? 
của một thanh niên nồi tiếng càn 
quäy thời «lũ 4 tên®, nay đi đánh Việt 
nam, nghĩ đến người thân ở nhà đêm 
đêm nghe đài, giở bản đồ theo dõi 
bước tiến quân, nên anh ta quyết đánh 
thật giòn giã, rồi được kết nạp vào 
đẳng cộng sản Trung quốc ngay trên 
tuyên lúa. Nước mắt rưng rưng, anh 
ta viết thư cắt đứt quan hệ với người 
yêu đề yên tâm đánh giặc và được 
Quản ủy trung ương phong «anh 
hùng chiến đấu s. 

Mát chùm ưng nơi hang hồ cũng là 
KHANH một đẳng viên PEIE sản Trung 
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quốc chập tối 16 tháng 2 năm {1979 đắn 
đội tríỉnh sát pháo binh luồn sâu vào 
đất Việt nam 20 km. Có tên dẫn đưởng 
là người đã từng sang «giúp Việt 

nam» làm đưởng nên phân đội anh 
ta rất thông thạo địa hình, xuất quỷ 
nhập thần, dựng rồi chuyền dịch đài 2 
quan sát mà đối phương vẫn không 
hay biết. KếL quả là điệt 3410 # tên 
địch », chỉ điềm cho phảo bình Trung 
quốc bắn tan tác trận địa pháo Việt 
nam và cä đội hình Việt nam đang rút 
chạy. Dĩ nhiên, anh ta cũng được 
Quân ủy trung ương phong * anh hủng 
chiến đấu», và anh ta cũng viết thư 
đặn vợ vên lòng nuôi con vị ann ta 
“đang bận chiến đấu anh -đũng cho 
thế hệ trơng lai của Tô quốc ?! vân 
vàn và vân vân. 


Đại loại truyện ký, phóng sự của 
thứ văn học tội ác này cử tô hồng và 
rập khuôn như vậy. Những «tác 
phầm " ấy ra đời sau tháng 2 năm 1979, 
được tập hợp lại thành sách, mạo đanh 
là thế hệ mới những người đáng yêu 
nhất, phát hành trong nội bộ quân 
đội Trung quốc. Giữa năm 1980, một 
SỐ «tác phầm ® ấy lại được chọn in 
thành tuyền lập, cũng mang tên là 
Thế hệ mới những người đáng gêu nhất! 
đề phát hành công khai. Các tập sách 
đó đầu có Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm 
Anh, Đặng Tiều Bình, Từ Hướng Tiền, 
Nhiếp Vinh Trăn đà từ, và Vi Quốc 
Thanh, chủ nhiệm Tông cục chính trị, 
viết Tựa: *Cuộc trường chỉnh mới 
ezn muôn vạn anh hùng, chiến sĩ °. 


Chiến tranh quy mô lớn bị thất bại, 
bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc quay ra tiến hành chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt đối với Việt nam 
và đầy mạnh lấn chiếm.biên giới bằng 


` quân sự. Lại cũng vẫn là những phóng 


sự. ký sự về việc lấn chiếm đó mà mấy 
năm nay đã phát triền thành chiến 
tranh lấn chiếm biên giới theo phương 
châm chiến tranh nhỏ, chiến cuộc 
lớn». Ngón quen dùng của Trung 
quốc xưa nay là: muốn bành trưởng 


đến nơi nào thì cứ đặt cho nơi ấy một 
cái tên Trung quốc, coi đó là đất 
Trung quốc, ròi tùy cơ dùng mưu 
mẹo, vũ lực chiếm lấy sau. Tháng 5 
năm 1931,cùng với việc lấn chiếm nhiều 
điềm cao trong tỉnh Hà tuyên của 
Việt nam, trong đó có điềm cao 1 800A 
và B ở huyện Xin mần mà chúng gọi 
là núi ERhäu làm của chúng, chúng 
chuẩn bị nửa nšm, huy động 2 — 3 
(rung đoàn. nướng 40 quân đánh 
chiếm cho kỷ được bình độ 400 thuộc 
huyện Cao lộc, tỉnh Lạng sơn của Việt 
nam mà chúng gọi là núi Phả kha của 
chúng. (Chính binh sĩ Trung quốc cũng 
nói rằng: œCấp trên bảo đánh thi 
đánh, nào biết đấy là đất Trung quốc 
hay đất Việt nam, cứ đánh xong, tất 
cả sẽ thuộc về Trung quốc ®). Thế là 
có phóng sự về bọn đi đánh chiếm và 
chốt giữ núi Phả kha, núi Khấu lâm. 
Nào chuyện tiều đội 7 đại đội 5 hy sinh 
anh đũng ngày 16-5-1981 trên núi Phả 
kha. Nào chuyện vợ tiều đoàn trưởng 
đóng ở Phả kha quyết tâm ủng hộ 
chồng giữ gin núi Phả kha «cho Tồ 
quốc, cho nhân dân» nên rất Ít đến 
đơn vị thăm chồng đề đỡ phiền hà cho 
chông. Nào ca nượi các chiến sĩ núi 
Phả ha lấy trận địa làm nhà, đào 
ao thả cá, nuôi lợn, trồng chuối, trồng 
nhăn, trồng sắn quanh nhà, làm cho 
núi Phả kha ngày càng xanh tốt, tràn 
đầy sinh khi... Họ xứng đáng là những 
người đáng yêu nhất... Họ hát bài 
“Tôi yêu núi Phả kha » đo cán bộ và 
_ chiến sĩ cùng sáng tác... ®, 

Dộ máy bành trướng Trung quốc 
phát động cả một chiến dịch tuyên 
truyền rằng: chống Việt nam là yêu 
nước, đánh chiếm Phả kha, Khấu 
làm v.v. là nêu cao chủ nghĩa yêu 
ước, khiến cho đài phát thanh bí 
mật Bứt nhất ở Trung quốc vào lúc đó 
cũng phải kêu lên: “Đó là đánh đồng 
chủ nghĩ vêu nước với chủ nghĩa 
trung quản và chủ nghĩa quân phiệt ®, 
“những tác phầm viết về đề tài chủ 
nghĩa vẻu nước như những gì đã viết 
về chiến tranh chống Việt nam và 


gần dày vẻ núi Phả kha đệu mang 
màu sắc chủ nghĩa quân phiệt». . 
Hùm Leng nhất là chung quanh 
cuốn truyện vừa Vỏng toa dưới chân 
ni cao (Ì) của một nzườởi cầm bút 


mới ngoài 30 tuôi tên là Lý Töồn ï:io. 


Báo chí Trung quốc hết lời khen. Trcn 
llorg RÙ số 3 1983 có tỏi hai bài bình 


- luận, bài sau của Vương liữu Cảm có 


pin uốn nắn lại bài trước của Định 
Linh, nhắn mạnh tác phầm này không 
tập trung viết về những mâu thuẫn 
(rong nội bộ nhân đân và quản đội 
Trung qu7c, về những tệ nạn xã lội 
Trung quốc ngày nay mà nó ca nượi 
chiến tranh «chính nghĩa Ð, “(rau dặy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng », *là 
thành tựu sáng tác mới về đề tài quản 
sự ”®, ®là tìm tòi nồi bật về phona 
cách mỹ học ». Đến /ồng kỳ số 5 tòi 
số 7-1983, nó lại được biều dương là 
xuất sắc, là ở đây có sự chân thật 
của cuộc sống ®, có *ánh sáng của l* 
tưởng? yêu nước và cộng sản chủ 
nghĩa?! Nghĩa là Vòng hoa dướt chân 
nút cao được đề cao như là một sáng 
tác tiêu biều. Tiêu biều cho cái gi 
vậy ? 


Vòng hoa dưới chân núi cao kề 
chuyện một đại đội mũi nhọn trong 


“cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam 


tháng 3 năm 19:9 được lệnh ngay tronep 
ngày 17-2 phải thọc sâu vào đất Việt 
nam hơn 20 km, chiếm lấy đỉnh cao 
364 trên đường dẫn đến một thị xã 
Việt nam. Bộ đội tất cả đều anh hùng. 
Nông dân, con tướng tá sành ăn chơi, 
Ấ trí thức » oắt con kiều hồng vệ binh 
và cả con nhà tư sẵn có quan hệ buôn 
bán với nước ngoài, ham thích lối 
sống tự do hóa của phương Tây tư 
sản đều kề vai sát cánh đi đánh Việt 
nam, lập chiến công đầu, đều là những 
người đáng yêu nhất. Đại đội trưởng 
mãi lo công việc, bỏ cả phép năm về 
thăm nhà. Chính trị viên, tư tưởng và 
tác phong bê bết, định chuồn về thành 


(1› Nhà xuất bản Bắc kinh. 1983. 
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phố. bị anh em trong đại đội xa lánh, 
cấp trên mắng nhiếc, vẫn dẫn đại đội 
mũi nhọn ra trận, không phải đề nhận 
một viên đạn vào gáy, mà lại thành 
chính trị viên gương mẫu, «cho đến 
ntyý vẫn chưa rời khỏi nơi tiền tiêu 
biên giới». Hồi cả đến vợ chính trị 
viên vốn say tăng gô, rum ba, đi xcÔ, 
sống trong thế giỏi nước hoa, son 
phần, váy mông, rượu uýt ky v.v. 
cũng bị thuyết phục đến nhận công 
tác ở biên giới. Bính lĩnh thì đơn xin đi 
chiến đấu bav đến ban chỉ huy tới tấp 
như hoa. tuyết. Thiên bình vạn mã 
hùng đũng sang sông. chiến đấu đũng 
cảm phí thường, và chiến tháng rợp 
cờ họa, Hạu phương thì mẹ già, bố 
ốm, vợ gón, con côi vẫn làm ăn ngày 
càng dư (lạt, sung sướng được vì nước 
hiến đâng, chẳng ai đòi hỏi gì nhiều 
Ở Nhà nước. Thật rõ là... như sách: 
một quân đội lý tưởng, mọt hậu 
nhương lỷ tướng sẵn sàng làm chiến 
tranh cho bọn trùm bành trướng bá 
quyền Trung quốc! Cái quản đội lý 
tưởng ấy, theo sách, dÏ nhiên còn phải 
hiện đại hóa. Cho nên, lại có nhân 
vật chiến sĩ « Hắc kinh s như Tôn Ngộ 
Không từ trên trời rơi xuống, mộng 
làm nguyên soái tương lai trong chiến 
tranh hiện đại chứ không chỉ làm tướng 
quân như bố, coi trải đút này nhỏ bé so 
với tham vọng của nó. Và cuối truyện, 
đề vào túi áo lên lính chết trận này 
một là thư sặc mùi hiểu chiến và sỐÔ 
vanh nước lón, lên lớp cho bố nó và 
cho cả lớp người cũữ- như bố nó về 
việc đi vào khoa học kỹ thuật hiện 
đại, giành lấy gi mat eho lớp cháu 
chắt của Hoàng dế, cho dòng đồi của 
Hoa Hạ ! : 

Thì ra Vông hoa đưưới chân núi. cao 
được đề cao ở Trung quốc vì nó biết 
kêu gọi hẳn thủ đối vói Việt nam, hết 
lời tán đương những kẻ đi xàm lược 
Việt pam mà lại bị lừa đối hoặc đổi 
mình lừa người là chỉ “đánh trả tự 
vệ %3, cố làm yên lòng nhân đân các 
đân tộc ở hậu phương đã chịu bao 
tang tóc do cuộc xâm lược ấy gây nên, 
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động viên họ tiếp tục hy sinh của cái 
và xương máu cho chiến tranh tành 
trướng của các ông con trời mới, Nó 
biết kích thích đâu óc hiếu chiến và 
chủ nghĩa đân tộc sô vanh nước lớn, 
biết vuốt ve mộng bành trướng bá 
quyền của Trung nam bải. | 


P 

Văn học biện hộ và tô vẽ cho chiến 
tranh xâm lược Việt nam xuất biện 
với bộ mặt nanh ác, với lời lẽ thâm 
độc, nhưng xem ra nó vẫn gầy còm, 


thiếu máu. Bởi vì nó xây dựng trên 
sự giả đối, tráo trở. 


Đánh tráo ngay cái xương sống của 
sự kiện, nó giả không chỉ ở ngoài lông 
da mà tử trong xương tủy. Chính trị 
viên Triệu Mông Sinh trong Vòng hoa 
dưới chản núi cao đùng đùng lao ra 
ngoài cuộc họp, thét lính thồi kèn tập 
hợp khân cấp, cắn tay lấy máu trước 
hàng quân thê không sợ chết, hệt như 
một tướng tuông có bộ mặt bôi vôi 
nham nhở. Bao nhiêu người thật có 
lý lịch và địa chỉ hẳn hoi trong tập 
sách Thế hệ mới những người đáng uẻt 
nhã! cũng vận cứ — mượn lời nhà thơ 
Viên Mai của Trung quốc xưa— “nằm 
hẹp trên những trang giấy ?. Chỉ có 
những loại như nhân vật chiến sĩ 
#“ Bắc kinh» bộc lộ rõ tính cách hiếu 
chiến, sô vanh nước lớn và tham vọng 
nưông cuồng của nó là có được những 
nét chân thật và sinh động, tuy đó là 
một nhân vật rất đáng ghét đã chết ` 
đáng đời trong cuộc chiến tranh phi 
nghĩa. 


Viết về chiến tranh chống Yiệt nam 
mà lại cố tỉnh che giấu ý đồ buộc 
Việt nam ở vào thế hai gọng kìm của 
Trung quốc, cái ®chí lớn» bá chủ 
Đông Nam Á *gió Đông thôi bạt gió 
Tày » mà ông ÀXlao đã nói ra từ năm 
1962 đang chỉ phối tư tưởng. tình cản, 
kế hoạch của bọn chỉ huy cuộc chiến, 
che giấu trạng thái mơ hồ, bị lừa bịp, 
bị đầu độc về tư tưởng, cấp trên báo 


sao biết vậy, làm vậy của phần lớn 
binh sĩ đi đánh Việt nam bằng cái gọi 
là “chủ nghĩa yêu nước, thậm chí 
bằng cái gọi là “chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin ø (1) thì làm sao mà có được tính 
chân thật? 


Viết về chiến tranh chống Việt nam 
mà không đám nói ra lý do thật của 
nó là vì Việt nam độc lập tự chủ 
không chịu đi theo đường lối phần 
động của nhà cầm quyền Trung quốc 
thân Mỹ chống Liên xÔ. là vì bọn bả 
quyền nước lớn Trung quốc không 
muốn có một nước Việt nam thống 
nhất hùng mạnh trên con đường bành 
trướng của chúng, lại cứ quanh co kích 
động hằu thủ dân tộc bằng vụ khống 
và nói xấu Việt nam bằng tình cảm 
sô vanh nước lớn, v.v. thì chỉ có tạp 
chí Hồng kỳ của Trung quốc mới đám 
khoe đó là * thắng lợi của chủ nghĩa 
hiện thực cách mạng », là biêu hiện 
tuyệt đẹp của mối quan hệ chiện 
thực — lý tưởng — anh hùng 2, v.v. 


Xuyên tạc những quan hệ hiện thực 
cơ lăn, văn học biện hộ và tô. vẽ cho 
chiến tranh xâm lược Việt nam muốn 
bịp người tất phải dựa vào một số chỉ 
tiết có thật, Đó là những cuộc hành 
quân vất và trong rừng núi Việt nam 
_ tre pheo mọc ken đầy vững như bức 
bình phong thiên nhiên, có tranh,. có 
gai lút đầu người. mới qua tiết Vũ 
thúy mà đã nóng đến 55 độ... na ná 
như Ý lam sơn chướng khí * Việt nam 


nói trong sử sách Trung quốc nam - 


chỉnh. Đó là súng đạn và khỏi lửa 
trong các trận đánh ; là thương vong, 
nước mãi, mẹ già, Vợ gón, con côi. 
Đó là đại họa của Dại cách mạng văn 
hóa. Đó ¡à những chuyện như trong 
guân đội Trung quốc, chỉ nửa chiếc 
bánh bao ăn thừa bỏ vào thùng nước 
vo cũng suýt đấy lên một cuộc đấu tố 
truy bức kiều “cách mạng văn hóa »; 
mức sống và cách sống của bình sĩ rất 
cách biệt nhau; có cán bộ vì thẳng 
thắn mà không được tin cậy và đánh 
giá đúng công lao; có bạc quý phụ 


nhân giỏi móc ngoặc, «điều động 
đường vòng ® cả tiều đội con cháu 
mang lon sĩ quan về ung dung hưởng 
lạc ở thành phố v.v. 

Nhưng bèn cạnh đó lại là vô số chỉ 
tiết bịa đặt, nói đói sống Sượng. Chẳng 
hạn tác giả Lý Tôn Bảo hót theo giọng 
lưỡi bọn trùm bành trướng rằng cuộc 
“đánh trả tự vệ» điều hơn 60 vạn 
quân thuộc mấy đại quân khu chỉ là 
“chuyện bất đắc dĩ, chưa kịp chuần 
bị, tắt cả đều cấp bách, cận rập ®, hoặc 
ciại phỏng tuyến .biên giới Trung 
quốc ở tỉnh Vân nam, phía Trung 
quốc thực chất là có biên mà không có 
phòng (?), còn phía Việt nam thì lô 
cốt lớn nhỏ chen nhau, đen ngỏm 
những lỗ châu mai chuầny bị ngắm 
thắng vào ngực bộ đội Trung quốc 
mà bán ®, Chỗ thì đem cả những hành 
động dã man của quân Trung quốc 
xâm lược gán ghép phi lý cho phía 
Việt nam, nói rằng quân Trung quốc 
đựng đánh chiếm điềm eao, khát cháy 
cò, nhưng quanh đấy có một cái giếng 
thì đã bị quân Việt nam bố thuốc độc 
trước khi rút chạy † Chỗ thì hà hê biều 
hiện tảm lý bảo thù «không được ăn 
thì đạp đồ ®, thả sức giết người. cướp 
của, đối phá, vơ vét cho bõ của đòi 
quân xâm lược nhưng lại nói rằng 
quân Irung quốc không đụng dến 
mũi kim sợi chỉ của nhân dân Việt 
nam ». Họ vẽ đôi quân xâm lược ấy 
thành lính nhà trời, nhà phật, gương 
mẫu “giữ? kỷ luật, yêu dân”, giúp 
người già, săn sóc sản phụ. định bề 
một cây mía giải khát cũng bị gọi giật 
lại, họp chỉ bộ kiểm điềm lên lớp ! Vì 
vậy khi nghe tin bộ đội Trung quốc 
rút đi, dân. Việt nam quanh vùng chạy 
đến, nào lặng gà mái, nào nhét trừng 
gà vào túi quản chiến sĩ, các cÔ gái gục 
đầu vào nhau cười ngặt nghẽo, trẻ 
con chơi trön tìm giữa các hàng quân, 
hàng trăm dân làng trai gái trẻ già 
đội mưa lưu luyến tiễn dưa! Chưa 
hết. Họ còn trợ tráo nói rằng « lần này 
xuất quản (đi xâm lược) không chỉ vì 
lợi ích của nhân dàn Trung quốc mà 


luễ 


còn vì lợi ch của nhân dân Việt nam ? 
' bởi vì “giặc Việt thật là một lũ thồ 
phỉ »: 30. mồng 1, mồng 2 Tết đều đánh 
kẻng báo động giả. xua đân trốn lên 
qủi rồi sục vào tửng nhà ăn vụng bánh 
chưng đang còn nấu trên bếp, nẵng 
hết cỗ bản ngày tết, lại còn bắt gà của 
bà già cô quả, bà cụ phải đến nhờ 
quân Trung quốc chặn đường cướp lại 
cho v.v, 


Lố bịch hết chỗ nói! Nhưng chắc 
họ nghĩ rằng không viết như vậy thi 
làm sao biện hộ và tô về cho cuộc 
chiến tranh phi nghĩa của họ được? 
Thế cho nên trong thứ văn học tội 
&c này thật giả lẫn lộn, song cái giả 
tà chủ yếu. Những chỉ tiết có thật chỉ 
là giãy thông hành cho những chỉ 
tiế giả, là nhãn hiệu đề tiêu thụ 
món hàng giả * đánh trả tự vệ »s, 


[Lúng túng trong việc đánh tráo 
phi nghĩa thành chính nghĩa, biện bộ 
cho xâm lược thành đánh trả tự vệ, 
tô vẽ bành trướng thành yêu nước, 
thứ văn học tội ác này rốt cuộc chỉ 
nhằm minh họa, diễn giải, phồ cập 
mấy huấn lệnh như sau: 

l. Vu khống, xuyên tạc Việt nam đề 
gây căm thù, chửi rủa Việt nam là 
tiều bá, vong ân bội nghĩa, là lên 
mặt «đệ tam cưởng quốc quân sự? 
có dã tâm bành ,trướng, xâm phạm 
biên giới Trung quốc. 

2. Nói tất cả lính tráng, sĩ quan 
giàu, nghèo, xấu, tốt, «mèo trắng, 
mèo đen» đều quyết tâm đi đánh 
Việt nam đề bảo vệ 4 hiện đại hóa. 
Nên nói thêm: hầu hết đều là nạn 
nhân trực tiếp hay gián tiếp của 
* cách mạng văn hóa », của *lũ 4 tên » 
và đều trao đồi thư từ với vợ, với 
người yêu, hứa chung thủy, hy sinh 
tỉnh yêu cho Tổ quốc. Nhiều người 
_ được kết nạp vào đảng ở tuyến lửa. 
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3. Ca ngợi tiền tuyến anh hùng 
đánh trận rất ác liệt và rất dũng 
cảm, hậu phương thịnh vượng. gên 
vui. Chiến thắng tưng bừng, quân 
đân cá nước. 


Đó là văn học « Đặng viết... s. cũng 
giống như văn học *Mao viết » trước 
kia: làm văn giải thích, tán dương 
một ý đồ cho trước, bất chấp thực tế. 


Văn học biện hộ và tô vẽ cho chiến 
tranh xâm lược Việt nam về tư tưởng 
thì phẩn động. về nghệ thuật thì 
khuôn sáo, nhưng vẫn rất nguy hiềm. 
Bởi vì nó cũng có những hoa lá, thủ 
thuật đối người, lại được giới cầm 
quyền Trung quốc đề cao, truyền bá 
trong một đất nước đang thịnh hành 
chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa 
ngu dân. Nó lừa bịp nhân dân Trung 
quốc đề đưa con em họ đi làm chiến 
tranh cho bọn trùm bánh trướng bá 
quyền. Nó phá hoại thêm quan hệ 
láng giềng và tình hữu nghị lâu đời 
giữa nhân dân hai nước Việt — Trung. 
Nó đâu độc văn đàn, làm nhơ bần 
văn học hiện đại Trung quốc. Nó tự - 
coi và được giới cầm quyền Trung 
quốc coi là văn học, nhưng đó là văn 
học «nước đường Đạo Chích › (I) đề 
tô vào then cửa tâm hồn nhân dân 
Trung quốc. 


Rồi sẽ đến lúc nhân dân lao động 
Trung quốc nhớ lời Lỗ Tấn năm xưa. 
quát vào mặt những kẻ ôm mộng bànb 
trướng và tuyên truyền cho chủ nghĩa 
bành trướng: «Chúng tao không bị 
lửa nữa đâu. Muốn đánh. thì chúng 
bay đi mà đánh lấy !® (2). 


(1) Chuyện Trung quốc : Liểu Hạ Huệ bảo : 
nước đường có thề dùng dướng lão. Em là 
Đạo Chính (Chích kẻ trôm) bảo : nước đường 
có thề tô vào then cửa đề mở cbo êm. 

(2) Xem Lễ Tín : Tẹp săn, tuyềo tập Ì1. 
Nxb Yăn bọc. Hà nội. 1963. tr 332 —. 333 
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[IEPEHOBAf — YcnanTb napTHñHOe DYKOBOCTBO B DaỐOT€ € MOJIORe- 
#CblO,  — llOBHHATb HIDOH3BOTHT€JbHOCTb, KAq©€CTBO H 9€©KTH- 
BHOCTb Hã OCHOB€ /HKBH8IHH HL€HTDA/1H3OB8HIIOTO .ỐI0DOKDäTH€CKOTO 
CHAỐ)K€H1I€C KOTO D€XXHMđ, I€D€XO/18 K XO3DACH€TY H COILHA/IICTHUECKOMY 
xo3alcTBoBannio. HEEH HHMEK TAM — [lopbitiaTb ỐOeBHTOCTbB HADT. 
HÍIHbiX KOMHT€TOB TODOICKHX MHKpOpañoHos. BŸ A1AO — Ilpowno ycBo- 
-HTb IADTHHHŸ!O HIOJHTHKY B OỐ/18CTH pAØOTH € MOOjezkblo. XOAHT 
tỊbIOHTP. MHHb — [loốenh HAaHHOIA/1bHOli HO.IHITHEH HADTHII, O@D2KAH- 
II 38 MHHYBLI€S CODOKA€TEMe. (@ÀlÏ XI] — EleoTGDp:4© IDOØ/IeMb 
XIIPOW€HHñ COIIHA1HCTHWeCKOTO 3aKỞIOaTeabcTna, [IV EH KÝ KAM-~ 
.lÌreTiHb, 40 1eT DeBOJIOIHOHHOÏI ỐOpbÔbi CIYCT3. 


REVIEW OF COMMUNISM Ñ° 10-1985 


Editorial = Strengthening the Party's leadership towards the work of youth - 
W*w#-Increasing productivity, quality and effeciency on the basis ol! 
doïing away with bureaucratie centralism ard subsiđdy-b:sed management. 
changing to the eeonomic accounting and the socialist mode of enterprise 
NGUYÊN ĐÚC TÂM — Raising the combative strength of the Party cells at 
quarter level. VỮ MÃO — Let us fully grasp the Party`°s basie viewpoint oe 
the work of youth. HOÀNG TRƯỜNG MINII — The success of the Party'» 
nationality polícy ín the past forty years. PHAN HIẾN — Some questions 
on strengthening socialist law enforcement. NGUYÊN KỲ CÂM — Nghe 
Tỉnh province in the course of forty years of revolutionary struggle. 


REVYUE DU COMMUNISME N° 10-1985 


EdđitoriaÌl — Intensifier la direction du Parti đans le travail de la jeunesse 
% x w[TằÄAugmenter le rendement, la qualité et l'efficience économique su: 
la base de la liquidation du régime de concentralisation bureaucratique et 
des subventions đ'Eltat, et du passage définiUif à celui de la comptabilite 
économique et de lentreprise socialiste. NGUYÊN ĐỨC TAM - Elever lạ 
eombativité des organisations du Parti dans les qưartiers. VŨ MAÁO -- Assimi- 
ler les points de vue fondamentaux du Parti sur le travail en dđirection de la 
jeunesse. HOÀNG TRƯỜNG MINH — Les succès de la politique đes nationali- 
tés du Parti au cours de ces 40 dernieres années. PHAN HIỀN — Quelques 
problèmes sur le renforcement de la législation socialiste. NGUYÊN KỲ 
CAM — La province de Nghe Tỉnh après 40 ans de lutte révolutionnaire. 


REYVISTA DEL COMUNISMO N' 10-1985 


EditoriaÌ — Intensificar la đirección đel Partido sobre el trabajo de la 
juventud. % — Elevar el rendimiento, la calidad y la efieacia sobre la 
hase de eliminar el centralismo burocrático de asignaciones Íinancieras y 
pasar definitivamente al cálculo eeonỏmico y la comercialización socialista. 
NGUYÊN ĐÚC TÂM — Acrccentar la combatividad de las organizaciones de] 
Partido de los subarrios. VŨ MÁO — Imbuirse de los criterios fundamentales 
đel Partido sobre el trabajo de la juventud. HOÀNG TRƯỜNG MINH - Victo- 
rias de la politica de nacionalidades đel Partido en los úÌltimos 40 anos. 
PHAN HIỀN — Algunos problemas sobre eÌl fortalecimiento de la legalidad 
socialista. NGUYÊN KỲ CẦM — Nghe Tinh a través de sus 40 anos de lucha 
tavolwcionaria. 


TẬP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 10-1935, NĂM THỨ XXXI G58) 


Muc lục 


Xã luận — Tăng cường sự lãnh đạo của Đăng đối với công tác 
thanh niên 

* * *_— Nàng cao nàng suất, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở xóa 
bỏ tập trung quan liêu bao cấp. chuyền hắn sang bạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 

m1 DỨC TÂM — Nâng cao sức chiến đấu của các dẳng bộ phường 

' MÃO — Quán tiiệt những quan điềm cơ bản của Đẳng về ỐNG” tác 

th:nh niên 

HOÀNG TRƯỜNG MINH — Thẳng lợi của chính sách dân tộc của Đẳng 
trong 4Ö năm qua 

PHAN HIỀN — Mẫy vấn đề về tăng cưởng pháp chế xã hội chủ nghĩa 

NGUYÊN KỶ CÂM — Nghệ tĩnh qua 40 năm dấu tranh cách mạng 

Nghiên cứu % VŨ HUY TỪ - Dồi mới cơ chế quản lý công nghiệp 

NGUYÊN VĂN CHÂN — Qua mười năm xây dựng huyện 

HOÀNG VĂN HIẾN — Công tác giáo dục truyền thống ở huyện Bến hải 

LÊ MINH VƯƠNG — Phường 10, quận 3, thành phổ Hồ Chỉ Minh dược 
xây dựng vững mạnh toàn điện 

LỮ HUY NGUYÊN — Sức mạnh tư tưởng và nghệ thuật trong †1ruu¿n 
uà ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

DƯƠNG NGỌC ĐỨC —MộiI nền sân khấu nóng bỏng hơi thở của a thời đại 

LÝ THÁI BẢO — Xây dựng và phái triền nền điện ảnh dân tộc và xã 
hội chủ nghĩa 

DƯƠNG VIÊN — Nghệ thuật tạo hình cách mạng Việt nam những nàm 
đã qua và thời kỳ sắp tới 

HUY DU — Xây dựng nền âm nhạc Việt nam xã hội chủ nghĩa, hoàn 
chỉnh, dân tộc, hiện đại 

THỂ HƯNG — Đồng bào theo đạo qua 10 năm cách mạng 

LẺ NUÂN VŨ — Văn học tôi ác 

Bia 4 — Tranh của họa đĩ: PHAM LUNG : 


š : , : 


Trụ sở Bộ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói : 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quau thường trú tại miền Nam: 

19, Phạn Ngọc Thạch — TP. Hồ Chỉ Minh. Dây nói: 35768 — 3340 


CÙNG BẠN ĐỌC THÂN MẾN, 


Nhân địp kỷ niệm thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí Cộng sản 
(15-12-1955 — 15-12-1985) Bộ biên tập chúng tôi kính gửi đến các bạn 
lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất. 


Trong những nắm qua, bằng những nhận xét, phê bình, lời 
khuyên và kiến nghị, các bạn đã góp phần tích cực xây dựng Tạp 
chí. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn các bạn, 


Tropg dịp kỷ niệm thứ 30 ngày Tạp chí ra đời, chúng tôi mong 
tiếp được những lời phê bình của c4c bạn đối với những bài đã đăng 
trên Tạp chí, những đề nghị của các bạn về các chủ đè và đề tài mới 

- cần đề cập trên Tạp chí, cùng các ý kiến khác của các bạn có liên 
quan đến việc cải tiến nội dung và bình thức của Tạp chí. : 

Chúng tỏi xin cảm ơn trước các bạn về những ý kiến xây dựng _ 
nhằm nâng cao không ngừng chất lượng của cơ quan lý. luận và chính 

trị của Đảng, giúp Bộ biên tập hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình 
xong giai đoạn cách mạng mới, 


Chúng tôi kinh chúc các bạn khóc mạnh, Lạnh phúc, Tập được : 
nhiều thành tích mới. Xin 


¬ _ RnỘ- "BIÊN- -TẬP. 


TẠP CHÍ- CỘNG SẲẢN: 
W% 


Đề nghị các bạn gửi thư cho CRINH Lôi theo địa chỉ: 
Tạ p chí Cộng sìn. 
1, Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội. 


Trên phang bì ghỉ: Taàư trả lời trưng cầu ý hiến, 
không phải dán tem. 


Các bạn chú ý ỉ 


— Ngoài những bài các báo đều phải đăng theo quyết định cân 
Trung ương, Tạp chí Cộng sản không đăng bài đã hoặc sẽ đing trên 
các báo khác. 

~ Bài đã hoặc sẽ gửi cho các báo khác, x.n miễn gửi đến Tạp cñf 
Cộng sản. 

— Bài không đăng, không trả lại bản thảo. 

— Báo ¡ ào đăng lại bài của Tạp chí Cộng sản, xin ghỉ rõ: Sai 
đũ đăng trên Tạp chí Cộng sản ®, 

| @ 


1 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


| 


„ .©fT số: 12651 — Giá : 0,4đ 


II. 1985 


Tapení_ 


'€ong san 


t quan lý luận và dính trị của Đẳng rộng sản Yiệt nam 


Äã luận 


- TĨNH HỮU NGHỊ ANH EM, 
SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN 


Cùng uới nhân dân Liên xô 0à nhân dân lao động toàn thế giới, 
nhân dân ta hân hoan đón chào ký niệm thứ 68 Cách mụng Tháng 
Mười 0† đại. | 
Chào mừng kỦ niệm Cách mạng Tháng Xiười, chúng ta 
chảo mừng những đỉnh cao oè liền bộ kinh tế — xã hội oà khoa học kỹ thuật mà 
Tiền xô đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Liênxô, một đẳng 
#iều mới, một đẳng của tư tưởng cách mạng öuà hành động cách mạng. Những 
thành tựu tuuệt pời mà nhân dân Liên rô đã đạt được trong sự nghiệp hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội phái triền là lấm gương sáng đề các nước, đưng “râu 
dựng chủ nghĩa xã hột uà đầu tranlP giát phóng đân tộc noi theo. Chúng t!qa chảo 
mừng sự thống nhãit, đoàn kết, sự lớn mạnh, phút Iriền nhanh chóng bà ồn định 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa uởi Liên xô là trụ cột, chào mừng sự trưởng 
thành của các lực lượng cách mạng »à tiến bộ khác trên thể giới. 
Đên cạnh nhữ ng niềm 0ui lớn đó, chúng ta phấn khởi tự hào uề bước phát 
triền tốt đẹp của tình hữu nghị, sự hợp tác Việt nam — Liên xô. 


.: Đảng ta đã chỉ rõ : tình hữu nghị nà sự hợp tác toàn diện 0uới Liên xô « là một 
bảo đảm cho thẳng lợi của cóng cuộc bảo 0uệ Tồ quốc Đà râu dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân fa, cũng như cho 0uiệc củng cõ độc lập dân tộc 0d 0ị trí của 
chủ nghĩa +ä hội trên bán đảo Đông dường... »(1). Nhận thức đầu đủ tầm quan 
trọng của tình hữu nghị Uà sự hợp tác Việt nam — Liên xô, BẠN Hộ t ta ra sức zdg 
đắp nó ngàu cảng bền PHAN? ngày cảng nở hoa kết trát. 


* 


s 
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(1) Văn kiện Đại hột V. Ngb Sự thật. Hà nọi, 1982, tập 1. tr. 14. 


“ 


Tình hữu nghị Việt nam — Liên xô, được soi sảng bởi những tư tưởng củơ 
Cách mạng +ñ hội chỗ nghĩa Tháng Mười 0E đại, „bởi những tư tưởng của Lẻ- 
nin, đã có nguồn gốc sâu xa và những truyền thống vững chắc, được 
thử thách qua những chặng đường lịch sử, cả trong những năm chiến *tranh ác 
liệt cũng như trong những ngàu hòa bình. Cách mạng Tháng Mười đã thức: 
tình những người uêu nước Việt nam, dem đến cho giai cắp công nhân 0à nhân 
đán Việt nam chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chân L của thời đại, soi sáng con đường 
ất tới giải phóng dân tộc 0à giát phóng xả hội. Trong những ngàu đất nước: 
còn chìm trong đêm: dài nô lệ, dồng chỉ Nguuễn ẤI Quốc, người cộng sản đầu: 
tiên của Việt nain đã tìm thấu ở chủ nghĩa Lô-nin con đường cứu đán, cứu 
nước. Khi đọc Luận cương của Lê-nIn 0ề các 0ãn đề dân lộc 0à thuộc địa, Người 
đã oui mừng đều phát khóc. Ngồi một mình trong phòng, Người đã nói to lên 
như đưng nỏi trước quần chúng đồng đảo : « Hỡi đồng bảo bị đọa đảu dau khồ f' 
Dâu là cái cần thiết cho chủng ta, đâự là con đường giải phóng chúng ta?» (2). 
Tin tưởng tuyệt đối ở con đường của chủ nghĩa Lê-nin. Người dã 0uượt muÔn 
Đàn khó khăn lìm đén Liên xỏ, quê hương của Lẻ-nin, từ đó đặt nền móng cho 
tình hữu nghị Việt nam — biên xỏ. Và suỗi cả cuộc đời hoạt động cách mạng: 
không mệt mỏi, Người đã đảy công 0un đắp cho tình hữu nghị đó ngẫu cảng 
tươi thẳm. 


Được sự giáo dục, rèn luuện của đồng chỉ: Nguuễn Ái Quốc, những chiến 
$f cách mạng Việt nam, ngũ trong những năm tháng hoạt động bí mật trước 
mũi súng, lưỡi lễ uaà nhà từ của chủ nghĩa thực đân Pháp, dã tìm thấu ở Liên ró' 
niềm hụ ong lớn lao, niềm tín lối thẳng, sự cò 0ñ mạnh mẽ. Coi Liên rô là quê 
hương của chủ nghĩa +ä hội, là hình ảnh tươi đẹp của nước Việt nam ngàu mại, 
những người cộng sản Việt nam ngaự từ đầu đã coi 0iệc bảo 0ệ thành quả Cách 
mạng Thủng Mười, ủng hộ Liên bang Xô uiết là nghĩa oụ quốc tế của mình. Và, 
cũng từ đầu, Tồ quốc của Cách mạng Tháng Mười luôn luôn kè bai sát cánh. Đới 
đất nước chÏng ta trên các chặng đường của Cách mạng Việt nam. Việc thành 
lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công — nồng đầu tiền ở Đóng 
Num châu Â gắn liền oới thẳng lợi của nhân dân Liên xô trong cuộc chiến tranh: 
ái quốc uï đại, tiêu diệt chủ nghĩa phái xíL Đức ðà chủ nghĩa quản phiệt Nhật 
bản. Thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mở ra thời kù mới 
cho mỗi quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt nam — Liên xô. Tháng 7 năm 1955. 
Chủ tịch Hồ Chỉ Minh dẫn đầu đoàn đạt biều Đảng oà Chính phủ ta lần đầu liên 
sang thă¡n chính thức Liên rô, 0à trong các cuộc hội đàm uới các nhà lãnh đạo 
Liên xô đã thảo luận hàng loạt Uuấn đề 0uề sự hợp tác oà giúp dỡ của Liên rô: 
nhằm lhúc đầu sự phát triền kinh tế 0à ăn hóa- của miền Đắc Việt nam mới 
được giải phóng, củng cõ miền Bắc thành cơ sở 0à chỗ dựa uững chắc cho cách 
mạng miền Nam. Kế quả các cuộc hội đàm ấu được thề hiện trong những 
hiệp định kú kết giữa hai chính phủ Việt nam — Liên xô, 0à Oiệc thực hiện các 
hiệp định đó đã góp phần biến các kế hoạch do Đảng ta đề ra thành hiện thực 
trong cuộc sống. 


Khi đề quốc Mỹ liền hành chiến tranh xâm lược chống nhân dân Việt nam, 
kiên zô 0à các nước xã hội chủ nghĩa khác lại kề oal sát cánh uới chúng ta, hết 
lòng ủng hộ, giip đỡ nhân dân ta 0š tính thần uà 0ật chất nhằm đánh thẳng đệ 
quốc Mỹ xâm lược. Sự chỉ 0iện †o lớn 0à có hiệu quả đó không những giúp 


(2› Hồ Chí Minb : PWì độc lập. tự do, cì chủ nghĩỉae xe hội. Nxb Sự thật, Hà nội. 1918. 
tr. 239. 


$ 


-húng ta củng cö khả năng phòng thủ của đãi nước, mà còn tạo điều kiện cho 
chúng ta tiếp tục xêu dựng kinh tế trong điều kiện chiến tranh. Đảnh giả tình 
hữu nghị uà sự hợp tác Việt nam — Liên xô Irong những năm đấu tranh chống 
.bọn xâm lược Mỹ, đồng chí Lê Duần đã nóL : ® Đảng, Chính phủ uà nhận đán 
Liên xô luỏn luôn đứng bên cạnh nhân dân Việt nam, 0à trước sau như mội 
.dành cho nhân dân Việt nam sự ủng hộ chí tình, sự giúp đỡ kháng khái đầu tính 
thần quốc tế cao cả » (3), 0à « Thẳng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cứu nước không tắch rời sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ nhiều mặt rãi †o 
đớn, quÚ báu 0à có hiệu lực của Liên xô ®().. 


Từ những năm cuỗi thập niên kỦ 70, tình hữu nghị uà mỗi quan hệ hợ plác 
Việt nam— Liên xô lại có bước phái triền mới. Hiệp ước hữu nghị uà hợp tác giữa 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nem 0à Liên bang Cộng hòa xã hói chủ nghĩa 
xô 0iếi được kủ kết tháng 11 năm 1978 là một sự kiện trọng đại trong đời sống 
-€Chinh trị của nhân đản hai nước. Văn kiện lịch sử nàu mang ý nghĩa đặc biệt 
-quan trọng không chỉ pì nó mở ra quụ mô rộng lớn của quan hệ hợp tác Việt 
nam — Liền +ô trong tất cả các lĩnh Đực, fqo điều kiện`cho nhân dân hai nước 
tăng cường sự ủng hộ lẫn nhau tròng công cuộc bảo uệ hòa bình bẻ trong sự 
nghiệp lao động sáng tạo, mà còn có j nghĩa quốc tế to lớn. Nó là một bộ phận 
.không thề tách rời của hệ thông các hiệp định được cot như cơ sở chính trị —~ 
luật pháp của khõi liên mình anh em các nước trong cộng đồng rä hội chủ nghĩa. 
Nó góp phần củng cổ sự thông nhất 0à tình đoàn kết của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. công cụ đáng tín cậu đề đầu tranh bảo uệ hòa bình, 0ì an ninh của các 
-dân tộc, 0Ì sự công bằng Đà bình đằng trong quan hệ quốc lẽ. 


Năm 1955 đã chứng kiến một sự hiện mới có nghĩa đặc biệt của tình hữu 
nghị Việt nam — Liên rô. Đó là chuuẽn dị thăm hữu nghị chính thức Liên xô của 
đoản đại biều Đảng 0à Chính phủ ta do đồng chí Lê Duàn dân tìu (từ ngàu 
26-6-1985 đến  ngàu 1-7-1985). Cuộc đL thăm lần nàu diễn ra ào lúc công tác 
-chuần bị Đại hội thứ 6 của Đảng công sản Việt nam uà Đại hội thứ 27 của Đảng 
.công sản Liên xô đang được triền khai, là một biều hiện tươi thẳn mới của tình 
hữu nghị anh em Việt nam — Liên rô, một cái mốc hệt sức quan trọng đánh 
-dãu một giai đoạn phái triền mới cao hơn 0à sâu rộng hơn của qian hệ hợp tác 
toàn diện giữa nước ta 0à Liên xô. Đánh giá kết quả cuộc đi thăm nàu của đồ¡g 
chí Lê Duần, đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp, Tồng bị thư Ủụ ban trung trơng Đảng 
.công tản Liên xô đã nói : « Quan hệ Liên xô — Việt nam giờ đâu đã đạt tới mức 
phát triền cao Đà trở thành bộ phận không thè tách rời của đời sống +ä hội của 
.nhân dân hai nước chúng ta... Các cuộc hội đàm... đã khẳng định rằng mối quan 
hệ anh em Liên xô — Việt nam dựa trên nền lảng 0ững chắc đã được thử thách 

lả chủ nghĩa Mác — Le-nin 0à chủ nghĩa quốc tế rũ hội chủ nghĩa, đáp ứng 
những lợt ích uà nguyện 0ọng cơ bản của nhân dân hai nước chỉng ta, ðì hòa 
binh trên toàn thế giới 2 (5). 


f 


(3!. (4) Lê Duần: Đoán kết vô hợp tác toả+ đến oới Liên xô là nguyên tắc, l4 chia 
dược oà tình cẩm của chú:g ta, Nxb Sự thật, Hà nội, 1982, tr. 37 và tr. 73. 
(5) Diễn văn của đồng chí M. X. Goớc- -be-tiếp. Báa Nhân cân. số ra ngày 206-1985, 


hỦ 


Nhân tố quuết định sự phái triền không ngừng của tình hữu nghị tả mối 


quan hệ hợp tác Việt nam — Liên ró là sự nhất trí hoàn toàn giữa hai Đảng 
uả hai Vhà nước Việt nam — Liên xô ðẽ những oãn đề hệ trọng mà hai bên càng 
quan lâm trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa rã hội uà chủ nghĩa cộng sản, 
sự phổi hợp hành động chặt chẽ giữa Đảng cộng sản Việt nam oà Đảng: 
công sản Liên xô trên cơ sở thông nhất oề hệ tư tưởng, tôn trọng 0à tin cộu lẫn: 
nhau 0à trên cơ sở những mục tiêu chung trong cuộc dầu tranh cho hòa bình, 
cho thành công của chủ nghĩa + hội oà chủ nghĩa cộng sản. Sự nhất trí đó thề 
hiện trước hết ở chỗ hai Đảng oà hai Nhà nước Việt nam — Liên xô đánh giá 
cao những thành tựu 0è mọi mặt mà nhàn dân mỗi nước đạt được dưới sự lãnh 
đạo của Đảng tiên phong. Những thành tựu đó chứng tö một cách hùng hồn 
đường lõi râu dựng chủ nghĩa x hội ở Việt nam do Đảng cộng sản Việt nam 
Đạch ra 0à đường lỗi hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát triền 0à râu dựng chủ 
nghĩa cộng sản ở Liên rô do Đảng cộng sẵn Liên xô Uạch ra là sự uận dụng 
đting đẳn, sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 0ào hoàn cảnh: cụ thề của mỗt nước. 
Từ sự đánh giá đó, hai Đảng cho rằng 0iệc càng nhau trao đồi những kinh 
nghiệm công tác Đảng trong các lĩnh 0ực chính trị, tồ chức pà tư tưởng, 0iệc 
củng cõ các mỗi quan hệ giữa hai Nhà nước là cần thiết, bồ ích. 


Về các ấn đề quốc tế, sự nhất trí đó biều hiện ở sự ! hồng nhất nề quan. 
điềm đúnh giá tình hình quốc tế phức tạp hiện naU uà phương hướng giải quuết 
những ouấn đề cấp bách nhất của thời đại trên toàn thế giới 0à trong từng khu 


pực. Đảng ta hoàn toàn ủng hộ đường lỗi đối ngoại lê nin nít của Đảng cộng sản . 


uà-: Nhà nước Liên ró, hoan nghênh đường lối nhấi quán, chỉnh sách hòa bình 
đầu thiện chí thề hiện tình thần trách nhiệm cao của Liên xô đối 0ởi pận mệnh 
của loài người nhằm ngăn chặn cuộc cÌ:qụ đua 0ñ trang, làm giảm bới tình hình 
căng thẳng trên thế giới do các giới đề quốc phân động, đứng đầu là đề quỗc 
Mỹ gau ra, đưa loài người thoái khỏi mỗi đe dọa của thảm họa hạt nhân. Đẳng 
cộng sẵn Liên xô kiên quuết ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân đân Việt nam nói 
riêng 0à nhân dán các nước Đông dương nói chung nhằm làm thất bạt các âm 


mưu của các thế lực đề quốc uà bá quuền, hoàn toàn ủng hộ đường lỗi zâu dựng . 
0à các biện phép thực tế của Cộng hòa xả hội chủ nghĩa Việt nam, Cộng hòa dán” 


chủ nhân dân Lào 0à Cộng hòa nhân dàn Cam-pu-chia nhằm làm lành mạnh 
tình hình Đông Nam Â, tạo bầu không khí lảáng giềng tôi, tin cậu ouà hợp tác ở 
khu uực. 


Một trong những bộ phận cầu thành chủ uễu. của tồng thề các mỗi quan hệ 
Việt nam — Liên xổ !ả quan hệ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật. Sự 
hợp lác nàu ngày cảng bộc lộ những khả năng tiềm tàng to lớn, 0à [rong giai 
đoạn hiện nau, nhiệm Dụ chủ gều là « nâng cưo hiệu quả hợp tác, hoàn thiện toàn 
bộ các mỗi- quan hệ kinh tế tau đêi, trên cơ sử đài hạn 0à có kế hoạch, tiễ p tục phát 
triền các ngành sản xuất chuuên môn hóa, thực hiện các chương trình có mục tiêu 
cùng có lợi ® (2). Trong quan hệ hợp tác kinh tế 0à khoa học kỹ thuật, điều lảm 
chủng ta hết sức cảm kích là Liên xỏ không ngừng dành cho Việt nam sự giúp đỡ 
ngảu càng tăng 0ề mọi mặt. Khõi lượng hợp tác kinh tế trong những năm 1976~ 
1980 bằng toàn bộ khối lượng 20 năm trước đó. Trong những năm 1981— 1955, 
khối lượng đó tầng gấp đói so ouới những nă¡n 1976 — 1960. Nhờ sự giúp đỡ pề kinhr 


(6) Tuyên bổ chung Việt nam—l.iêo xô. rgày ¿9~-6-1935. 
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*ế pà kỹ thuậi của Tiên có, chúng †a đã khồi phục, mở ròng nà xâu dựng hơn 
200 cơ sở thuộc hầu hết các ngành của nền kLnh lẽ. Liên 3ô cũng d8 giúp chúng 
(ta đảo tạo hàng ạn cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đạt học oà trên đạt 
học hiện đang phát huự tác dụng tối trong các lĩnh 0ực công tác. Những năm 
gần đâu, Liên xô giúp la râu dựng 23 công trình kinh lễ quốc dân lớn, 50 công 
trình khác đang được fhiết kế oà soan thảo. Thếo Tuyên bồ chung Việt ngơm — 
Liên xỏ kú ngày 28-6-1985, Liên xô liếp lục lăng sự giúp đỡ oề mọi mặt, đặc 
'biệt là 0uẻ kính tế cho nước ta. liên 3ó cho ta 0a một khoản tÍn dụng bới điều 
kiện ưu đãi trong những năm 1986— 1990, hoãn trả các khoản nợ cho 0a trước 
đâu. tăng oiệc xuất kh?u sang Việt nam những hàng hóa quan trọng đối uới nền 
“kinh tế quốc đân như sản phầm dầu mỏ. phân bón, thép cán 0à bông. Liên +ô sẽ 
cùng Việt nam tập trung sức thiết kš 0à +âu dựng cúc công trình có ú nghĩa 
quan trọng đối tới nền kinh tế bà Điệc phát triền cơ sở xuốit khầu của Việt nam, 
bao gồm oiệc đầu mạnh thăm dò 0à khai thác dầu khí tại thêm lục địa phía Nưmn 
Việt nam, xâ đựng các công trình lọc dầu oà hóa dầu, nhà máu phân đạm trên 
cơ số nguồn dầu khí trong nước, các công trình nàng lượng, các xí nghiệp cơ 
khí, cải tạo mà nâng cao năng lực thông qua các luuễn đường sải, hoàn thành 
luận chứng kinh tế — kŨ thuật +âu dựng liên hợp luuện kim. triền khai Điệc xâU 
dựng nhà máy luyện thép 500 nghìn tấninăm. Trong quan hệ thương mại g ữa 
hat nước, Liên xô sẽ dânh cho Việt nam những điều kiện phù hợp uới tình :hần 
Nghị quuết Hột nghị kính tế cấp cao của các nước thành 0iên Hội đồng tương 
4rợ kính tế. Theo dự tính, khối lượng hợp tác kinh lế qiữa Liên xô 0à nước fd 
trong những năm 1986 1990ˆ tăng gặp đôi $o uới những năm 19681—198ã. 


Kủ niệm Cách mạng Tháng Mười 0ï đạt, chúng ta xúc động nhớ lạt 
đời của Chú tịch Hồ ChL Minh: Càng nhớ lại những ngàụ túi nhục mất nước, 
nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầu hụ sinh, gian khồ mà cũng 
.đầu thẳng lợi 0uẻ nang thì giai cấp công nhân uà nhân dân Việt nam càng thăm 
đhía công ơn to lớn của Lê-ntn 0à Cách mạng Tháng Mười ® (7). Nhìn lại ảnh 
hưởng quuết định của Cách mạng Tháng Mười đối oới sự ra đời của Đảng 
.ta, nhìn lại ảnh hưởng to lớn của Liên cô đúnh thẳng chủ nghĩa phát xíL Đức — 
Nhật đối dới Cách mạng Tháng Tám ở nước ta, nhìn lạt sự giúp đỡ to lớn, có 
hiệu quả của Liên xô suốt bốn. thập niên kỷ qua đối uới nhân đân ta trong sự 
.nghiệp +âu dựng 0à bảo Đệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta mãi mãi khắc 
-sáu lòng biết ơn 0ô hạn đối 0ới Liên xô, mãi mãi giữ oững tình tắm cách mạng 
lõi đẹp, đoàn kết sễ! son 0uới Liên xô.. : 


Chúng ta nỗ lực thực hiện nghiêm chỉnh những thỏa thuận đã đại được 
giữa hai Đảng 0à hai Nhà nước, sử dụng oới hiệu quả cao nhất sự giúp đỡ 0à 
hợp tác của Liên rô, làm tròn các nghĩa 0ụ đã cam kẽt- Dưới ngọn cờ quang 
.ointh của Đảng cộng $ỉn Việt nam, chúng ta quuết phần đãu râu dựng đãi nước 


(7) Hồ Chí Minh: Pì độc lQạ. từ do, cì chủ ng`Íe xẻ hội, Nxb Sự thận Hà nội, 1276, 
+:. 303. 


Ia ngàu cảng đàng hoing hơn, to đẹp hơn, xửng đảng là tần đồn oững chấc của 
chủ nghĩa xä hội ở Đóng Nn châu Á, góp phần tích cực bào sự lớn mạnh của 
cộng đồng +ä hội chủ nghĩa oởi Liên xô là trụ cội. Một lần nữa, chúng ta kháng 
định rằng đoàn kết và hựp tác toàn diện với Liên xô luôn luôn lả hòn 
đá tảng của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Toàn 
Đảng, loàn dán 1a nguyện hết lòng phấn đầu góp phần thiết thực lăng cường 
mỗi quan hệ đặc biệt bì lòng lìn cậu giữa hai Đảng oâ nhân dân hai nước, làm. ` 
cho tình hữu nghị Việt nam — Liên rô mãt mũi xanh tươi, đời đời bền 0ững.. 


Trong ngàu cut lớn kỷ niệm thử 68 Cách mạng Tháng Mười từ dóu 
lòng mình, chúng ta chúc nhàn dân Liên xô anh em đại được những thành tựu 
to lớn hơn nữa trong 0iệc thực hiện những nhiệm 0ụ mà Đảng công sản Liên +0: 
đề ra: chuuèn sang guồng máy phái triền kinh tế theo chiều sâu, thực hiện cải 
TỒ cơ cấu sản xuất, ứng dụng những hình thức quản lý hiệu nghiệm, tiếp lục 
nâng cao phúc lợi nhân dân, củng cõ sức phòng thủ đãi nước. Chúc nhân dán 
liên xô hoàn thành thẳng lợi những nhiệm 0uụ mà Đợi hội 26 của Đảng cộng: 
sản Liên xô đã đề ra, 0à tiền tới Đạt hội 27 uới những thành tích rực rõ nhất, 


⁄ 


dc. 


Đồng chí LÊ DUẦN và đồng chí GOÓC-BA-TRỐP 
(Wát-xeơ-va — 7-1985) 
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MỘT SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI 


CỦA 


ẤT nước Ăng-co tươi đẹp vủa đón 
ñ mừng một sự kiện chính trị 
__ố trọng đại. Tại thủ đô Phrôm: 

Pênh, tử ngày 15 đến ngày 16 tháng 
1U năm 1985, Đảng nhân đân cách 
mạng Cam-pu-chia đã tiến hành Đại 
hội đại biều toàn quốc thứ V, 250 đại 
biều của 22 đảng bộ địa phương và 
ngành "trong cả nước đã về dự Đại 
hội. Sau những ngày làm việc khần 
trương, thề hiện sự thống nhất hoàn 
toàn trong Đăng. và dạt đào tình đoàn 
kết quốc tế vô sản, Đại hội đã thành 
công TỰC TỜ. 


Đại hội đã tông kết những thành 
tựu hỷ điệu của cách mạng Cam-pu- 
cbia trong 7 năm qua kề tư ngày đất 
nước Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt 
chủng của l;è lũ Pôn Pốt, sôi nồi thảo 
luận vẻ tỉnh hình và nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới của cách mạng. Đại 
hội đã ra nghị quyết hoàn toàn nhất 
trí với nội dung của Báo cáo chính 
trị và Báo cáo đề nghị bồ sung Điều 
lệ Đảng của Ban chấp hành trung 
ương Đang. Đại bội đã bầu ra Ban 
chấp thành trung ương khóa V (gồm 
11 ủy viên chính thức và 14 ủy viên 
dự khuyết) do đồng chí Hêng Xom-rin 
“làm Tông bí thư. | 


Thắng lợi rực rỡ của Đại hội V 
Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia đánh dễu bước phát triền mới, 
to lớn của cách mạng Cami-pu-chia và 
bước trưởng thành mạnh mẽ của bản 
thân Đăng. Những nghị quyết của Lại 
hội, thề hiện tập trung trí tuệ của 
toàn Đẳng, là ảnh sáng soi rẹi bước 
đường úi tói của cách mạng Cam-j:u* 


CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA 


BC 


chia, dẫn đắt nhân đân Cam-pu-cbia 
tiến lên giành những thắng lợi SE 
càng rực rỡ. 


* 


Xem xét, đánh giá tỉnh hình cách. 
mạng Cam-pu-chia bảy năm qua, kiêm. 
điềm việc thực hiện Nghị quyể(t của 
Đại hội IV, Đại hội kỷ này đã phân 
tích sâu sắc những êm mưu chống 
phá cách mạng Cam- pu-chia của các: 
thế lực phản động trong giới cầm 
quyên Trung quốc câu kết với đế: 
quốc Mỹ. Những thế lực thù địch đó.. 
đựa vào bọn phản động cực hữu Thái 
lan, đã tìm mọi cách giúp bọn tàn 
quân Pôn Pốt khôi phục và củng cố 


"lực lượng đề chống lại cách mạng 


Cam-pu-chia. Kẻ thù của nhân dân 
Cam-pu-chia không từ một thủ đoạn 
nham hiềm, độc ác nào nhằm làm 
thay đồi thế trận, lấn chiếm đất đai, 
lật đồ chế độ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pucchia. Nhưng chúng đã thất bại 


- thấm hại. Suốt bảy năm qua, cuộc đấu 


tranh quyết liệt đề bảo vệ thành quả 
cách mạng được quần clh:iúng nhân dân 
tham gia công đảo dưới nhiều bình 
thức, và đã giành những thắng lợi 
ngày càng to lớn, Đặc biệt tử mùa 
khô 19841 — 1985, phối hợp cùng bò. 
đội tình nguyện Việt nam, quan va 
đân Cam-pu-cljia đã đánh tần toàn bộ. 
ăn cứ các lori Khơ ne phản động 
dọc biên gợi Cam -pu-chia — Thái 
lan, giáng một đòn chí mạrg vào kẻ 
địch, làm clbo chứng tần rã lùng màng 


+ 


lớn. Thắng lợi đó đánh dấu bước 
-rưởng thành nhanh chóng của các lực 
lượng vũ trang cách mạng và nên 
-quốc phòng toàn đân của đất nước 
Cam-nu-chia. 


Đại hội cũng đã đánh giá cao 
rhững thắng lợi đạt được trên mặt 
trận khỏi phục kinh tế và xâu dựng 
nền ăn hỏa mới. Từ một nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp nhỏ 
bé lại bị bọn điệt chủng Pôn Pốt phá 
“hoại đến tận gốc rễ, khiến cho toàn 
bộ cơ cấu xã hội bị đảo lộn hoàn toàn, 
qua bẩy năm khôi phục, dưới sự lãnh 
dạo của Đăng, đất nước Cam-pu-chia 
.đã đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh 
vực, đầy lùi cảnh điêu tàn vào đi 
vãng, đưa lại bộ mặt mới tươi vui cho 
khấp mọi miên thành thị và nông 
thôn. Nền kinh tế đang được khôi 
phục, sẵn xuất nông nghiệp có bước 
chuyền biến vượt bậc. Văn hóa, giáo 
dục, y tế phát triền mạnh, đời sống 
vật =hất và văn hóa của nhân dân 
Lừng bước ồn định và cải thiện. 


Trong hoàn cảnh đất nước còn đầy 
đẫy những kbó khăn sau khi thoát 
khỏi nạn điệt chủng, trong tình thế 
vừa khôi phục kinh tế, xây dựng lại 
xã hội, vừa đồng thởi phải tiếp tục 
chiến đấu ác liệt chống các loại kẻ 
thù, những thắng lợi về kinh tế — xã 
hội của Cam-pu-chia càng có ý nghĩa 
do lón. 


Đại hội đã phân tích 6 nhân tố cơ 
bản bảo đảm thắng lợi cần được tiếp 
trc bồi dắp và phát huy của cách 
qm"ang Cam-pu-chia. Những nhân tố đó 
bao gồm các mặt: củng cố và mở 
rtọònz Mặt trận đoàn kết thống nhất 
đân tộc; tăng cường Nhà nước Cộng 
hỏa nhân đân; xây dựng và không 
nưừng củng cố đội ngũ cán bộ cách 
mang; hướng nền kinh tế, văn hóa, 
giao dục theo con đường của chủ 
nghĩa xã hội; mở rộng và củng cỗ 
vững chíc liên mỉnh chiến lược ba 
nước Đông đương và đoàn kết quốc 


'§ 


tế xã hội chủ nghĩa ; tăng cường sự 
lãnh đạo của Dẳng. 

Cùng với việc đánh giá đúng những 
thành tựu về mọi mặt đã dạt được, 
Đại hội phân tích một cách khách 
quan, có cơ sở khoa học (tình hình 
hiện nay của Cam-pu-chia, đề trên 
cơ sở đó đề ra những phương hướng 
nhiệm vụ công tác sát đúng. 


Đại hội nêu rõ, sau thắng lợi lịch 
sử ngày 7 tháng 1 năm 1979, Cain-pu= 
chia đã kết thúc cách mạng dâu tộc 
dân chủ và bước vào kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên đất nước thật sự đọc lập, 
tự do, tửng bước tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. | 

Một trong những đặc điềm của tỉnh 
hình là, do chế độ Pôn Pốt thực hiện 
chính sách hủy diệt, mọi thành tựu 
đã có trước năm 1925 bị xóa bỏ hoàn 
loàn; sau ngày giải phóng, Cam-pu- 
chia hầu như chỉ cỏn hai bàn tay 
trắng với nền kinh tế — xã hội rất thấp 
kém và bị xáo trộn. Do dó. việc 
chuyền sang giai đoạn cách mạng mới 
phải trải qua hàng chục năm nhằm hồi 
sinh đân tộc, khôi phục kinh tế, xóa 
‹bỗ những hậu quả nghiêm trọng của 
chế độ diệt chủng. tạo ra những tiền 


đề và điều kiện đề từng bước quá độ . 


lên chủ nghĩa xã hội. 


Một đặc điềm khác của cách mạng 
Cam-pu-chia hiện nay là đất nước vừa 
có hòa bình, vừa có chiến tranh; 
chiến tranh diễn ra ở tửng phần lãnh 
thồ và từng thời gian. Âm mưu phản 
kích chống cách mạng mà kẻ thù tiến 
hành ở Cam-pu-chia diễn ra dưới hình 
thái chiến tranh lấn chiếm và lật đồ, 
nhằm xóa bổ chế độ Cộng hòa nhân 
dân, chế độ mà toàn đân Cam-pu-chia 
đã đồ biết bao xương máu mới giảnh 
được. Địch không chỉ dùng các thủ 
đoạn quân sự mà còn dùng cả thủ 
đoạn chiến tranh tâm lý thâm độc, 
những thủ đoạn diễn biến hòa bình đề 
phá hoại cách mạng, làm thoái hóa, 
biến chất đội ngũ cán bộ của Đăng, 
chia rẽ nội bộ Đăng, chia rẽ Đăng với 
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nhân dân, phá hoại khối đoàn kết và 
hợp tác Cam-pu-chia — Việt nam. 

Tharn vọng của kẻ thù rất lớn, âm 
mưu của chúng rất xảo quyệt. Nhưng 
thể và lực của chúng đang suy yếu 
nghiêm trọng và không thề gượng dậy 
được, trong khi thế và lực của cách 
mạng đang không ngừng củng cố và 
lớn mạnh. Sự ủng hộ quốc tế đầy tỉnh 
nghĩa cách mạng đã giúp cho sức 
mạnh tự thân của cách mạng Cam-pu- 
chia vươn lên. Ngày nay, nhân dàn 
Cam-pu-chta đã thật sự làm chủ dải 
nước, bảo pệ đirợc thành quủ cách mạng 
của mình. Thả ng lợi cuỗi cùng của cúch 
mạng Cam-pu-chia phát do chính 
nhân dân Cam-pu-chia dưới sự lãnh 
. đạo của Đảng nhân dân cách mạng 
Cam- pu-chia quyét định. 

Xuất phát tử tình hình khách quan 
và những đặc điềm nói trên, Dại hội 
xác định nhiệm 0pụ chiến lược chung 
trong gial đoạn cách mạng hiện naụ là 
bảo oệ pững chắc độc lập dân lộc, xâU 
dựng Tồ quóc Cam-pu-chia, từng bước 
quá độ lẻên chủ nghĩa zä hội. 

Đại hội nêu rõ những mục tiêu mà 
cách mạng Cam-pu-chia phải đạt được 
trong giai đoạn hiện nay là : 

— Phát huy thế làm chử của cách 
mạng ở cả biên giới và nội địa, đầy 
địch đến suy yếu, tan rä hơn nữa và 
càng thất bại trong mọi âm mưu của 
chúng. 

— Xây dựng thực lực cách mạng 
trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về chính 
trị, quản sự, kinh tế. vững mạnh cả số 
lượng và chất lượng, đủ sức đề phát 
huy thành quả cách mạng chiến thắng 
kể thủ, bảo vệ và xây dựng Tô quốc 
độc lập, hòa bình, phòn vinh và 
tiến bộ. 

— Tăng cường liên minh cách mạng 
và quan hệ đặc biệt giữa Cam-pu- 
chia và Việt nam và giữa ba nước, ba 
Đìng trên bán đao Đông dương, đồng 
thời phát huy quan hệ liên mỉnh 
trong cộng đông các nước xã hội chủ 


nghĩa anh em mà Liên xô là trụ cọi.. 


_#øñ hội, 


Đề thực hiện những mục tiêu cách 
mạng quan trọng nói trên, Đại hội chỉ 
TÔ nhiệm 0uụ hàng đun của nhân đàn 
Cam-pu=chid là bảo pẹ Tồ quốc, bảo 0ệ 
hành quả cách mạng. Đại hộy nhấn 


- mạnh : toàn Đảng, toàn đân, toàn quân 


Cam-pu-ehia phải coi trọng nhiệm vụ 
xây dựng và củng cố quếc phỏng. giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. 
Phải nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đ¿u cao, đập tan nìọi âm mưu 
và hoạt dộng phản kháng của các loại 
kể thù, bảo vệ toàn vẹn lãnh thồ của 
TÔ quốc Cam-pu-chia thân yêu, bảo 
vệ cuộc sống lao động hòa bình tử 
thành thị đến nông thôn. 


Về khôi phục pà phái triền kinh tế 
Đại hội xác định phương 
hướng trong những năm trước mắt là 
ra sức hoàn thành công cuộc khói phục 
kinh tế; tồ chức lại nền sản xuất, xây 
đựng nên giáo dục và văn hóa xã hội 
chủ nghĩa. Từng bước xây dựng một 
nền kinh tế quốc dân có quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, có năng lực 
sản xuất mới, phát Iriền, đưa nóng — 
ldúm —ngư nghiệp trở thành thé mạnh 
thi sự của nền kinh lế quốc dàn Uớt 
bốn mũi nhọn là lương thực, cao su, 
gỗ pà thủ sản, kết hợp chặt chữ với 
phát triền công nghiệp, sản xuất hàng 
tiêu dùng và đày mạnh xuất khâu. 
Từng bước xây dựng cơ sở vật chất— 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xũ hội và 
không ngừng cải thiện đời sống nhân 
đàn. 

Cụ thề hóa phương hướng khôi 
phục và phát triên kinh tế — xã hội 


“nói trên, Dại hội đã đề ra chương 


trình khôi phục và phát triền kinh 
tế — xã hội 5 năm thứ nhất (1986— 
1990) bao gồm 7 nhiệm vụ cơ bản với 
những chỉ tiêu phấn đấu: 


— Tăng sản lượng lương thực bình 
quản hằng năm 7%, đạt bình quân 
đầu người 3270 kg/năm. 

— Đến năm 1990, hoàn thành khôi 
phục cao su trên diện tích 50 nghỉn 
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héc ta với 50 nghìn tấn nhựa khô, 
khai thác 200 nghìn m` gỗ, khai thác 
130 nghìn tấn thủy sẵn; đưa tồng điện 
tích đất trồng đay lên lŠ nghìn héc 
ta; đạt tồng sản lượng điện năm 1990 
là 300 triệu ki lô oát/giờ ; khôi phục 
với chất lượng tốt các tuyến đường 
bộ, đường thủy và đường sắt; phân 
bố lại lao động xã hội ; bảo đảm và từng 
bước ồn định các nhu cầu thật căn 
4hiết về ăn, mặc; ở, đi lại, học tập, 
bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, v.V 


Dại hội đã định rõ nội dung nhiệm 
vụ xây đựng nền văn hóa, giáo dục 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng sự 
nghiệp y tế — xã hội, khoa học kỹ 
thuật. Đại hội cũng nêu lên những 
phương hướng quan trọng nhằm củng 
cố, tăng cường hiệu lực Nhà nước, 
phát huy vai trò của Mặt trận, các tỒ 
chức quần chúng và phong trào quản 
chúng, nêu rõ chính sách dân tộc và 
chính sách tôn giáo của Đẳng. 


Về chính sách đối ngoại của Đảng, 
Đại hội chủ trương tiếp tục đường 
lối, chính sách đối ngoại hòa bình, 
độc lập, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng đất nước Cam- 
pu-chia từng bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. | 

Đại hội khẳng định phải tăng cường 
và không ngừng củng cố khối đoàn 
kết, liên minh chiến lược truyền 
1hống gồm ba nước Cam-pu-chia — 
Việt nam — Lào trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế xã 
hòi chủ nghĩa, coi đó là yêu cầu có ý 
nghĩa sống còn và có tính quy luật 
đối với sự ồn định và phát triền của 
cách mạng Cam-pu-chia và của cách 
mạng ba nước Đông dương. 


Dại hội khẳng định phải ra sức 
tăng cường và không ngừng củng cố 
tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lấn 
nhau trên mọi lĩnh vực giữa Cộng hỏa 
nhân đân Cam-pu-chia với Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, trên cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê- 
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nin và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, vì lợi ích của cộng đồng Xã 
hội chủ nghĩa, của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. Đó là nền 
tảng của đường lối quốc tế và chính 
sách đối ngoại của Đảng, là nghĩa vụ 
quốc tế quan trọng của Đẳng và nhàn 
dân Cam-pu-chin, và cũng là một 
trong những nhân tố bảo đảm thắng 
lợi hoàn toàn của sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng Tồ quốc. 


Đại hội nêu rõ Cộng hỏa nhân dàn 


. Cam-pu-chia sẵn sàng phát triền quan 


hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
láng giềng trong khu vực Đông Nam 
châu Á và đác nước trên thế giới, 
kiên quyết chống lại những chính 
sách thâm độc của bọn bành trưởng, 
bá quyền Trung quốc câu kết với để 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
tay sai, sẵn sàng tiến hành đối thoại 
và thương lượng đề giải quyết những 
vấn đề có liên quan đến hai nhỏm 
nước Đông đương và ASEPAN, góp 
phần biến Đông Nam châu Ấ thành 
khu vực hòa bình, ön định và hợp 
tác hữu nghị. 


Đại hội bày tổ sự Ủng hộ hoàn toàn 
đối với cuộc đấu tranh của nhân đản 
các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ 
la tính, châu Đại đương chống chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc v.v, và đối với sự nghiệp đãu 
tranh chính nghĩa của giai cấp còng 
nhân và nhân dân lao động ở cúc 
nước tư bản chủ nghĩa. Đại hội tích 
cực ủng hộ những sáng kiến hòa bình 
quan trọng mới của Liên xô, kiến 
quyết chống chính. `sách xâm lược, 
chạy dua vũ trang của các thế lực 
đế quốc hiếu chiến, đứng dầu là đế 
quốc Mỹ. 


Đại hội coi công tác xâu dựng Đăng 
nhân dán cách mạng là nhiệm vụ 
quan trọng có ý nghĩa quyết định đối 
với sự phát triền cách mạng ở Cam- 
au-ch:a. Ï 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ to 
lớn của giai đoạn cách mạng mới, Đại 
hội chỉ rõ cần !Ở!ấp tực râu dựng Đăng 
nhàn dân cách mạng Cdin-pu-chia 


thành Đảng Múc — Lê-nin 0ững mạnh,. 


có đường lỗi chỉnh trị đúng, có cơ sở 
trong sạch; 0ững mạnh cả Đề chính trị, 
lư tưởng Đà tồ chức, làm chố Đảng trở 
(hành đội tiên phong của giai cãp công 
nhân Cam-pu-chia, có Ú chí chiến đầu 
dũng cảma tràng thành tuyệt đối uới 
lợi Ích của giai cấp công nhân 0uà nhân 
dân lao động Cam-pu-chia, trung thành 
Đô hạn uớt chủ nghĩa Mác — Lê-nin bà 
chỉ nghĩa quốc lễ 0uô sản, có tồ chức 
thật oững mạnh, bdo đảm cho Đảng 
gản bó mật thiết oới quần chúng nhân 
đân. 


* 


Đẳng cộng sản Việt nam và nhân 
dàn Việt nam ta vô cùng phấn khởi 
trước thành công Đại hội VY của Đẳng 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia. 
Chúng ta coi Đại hội này là sự kiện 
trọng đại không chỉ đối với cách 
mạng Cam-pu-chia mà còn đối với sự 
nghiệp cách mạng của các nước anh 
em trên bán đảo Đông dương. Nhận 
lởi mời của Ban chấp hành trung ương 
Đảng nhân dàn cách mạng Cam-pu- 
chia, Đoàn đại biều Đảng ta do đồng 


chí Tồng bí thư Lê Duần dẫn đầu đã 
mang đến Đại hội những tình cảm quý 
mến nồng hậu và tỉnh đoàn kết chiến. 
đấu không gì lay chuyền nồi của 


những người cộng sản và nhân dân ta 


đối với Đảng nhân dân cách mạng 
Cam-pu-chia và nhân dân Cam-pu- 
chia anh em. 

Những kết quả rực rỡ của Đại hội 
đã làm nức lòng chúng tan, đưa lại cho. 
chúng ta niềm phấn khởi đạt dào. 
Chúng ta nguyện đem hết sức mình 
vun đắp cho tìnF đoàn kết chiến đấu 
và tình hữu nghị vĩ đại Việt nam — 
Cam-pu-chia, Việt nam — Lào — Cam-- 
pu-chỉa, làm cho nó ngày càng phát 
triền tốt đẹp, mãi mãi trong sáng, 


_ đời đời bền wững. Chung ta nguyện 


tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc !ễ cao. 
cả đối với nhân đân Cam-pu-chia và 
nhân dân Lào anh em trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước. | 

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng,,. 
dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia, đứng đầu là. 
đồng chí Tồng bí thư Hiêng Xom-rin. 
kinh mến, nhân đân Cam-pu-chia nhất 
định sẽ thực hiện xuất sắc những 
nhiệm vụ do Đại hội đề ra, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền và toản* vẹn 
lãnh thô, xây dựng thành công một 
nước Cam-pu-chia độc lập, hòa bình, 
phồn vinh và tiến bộ, từng bước quá. 
độ lên chủ nghĩa xã hội 


1E: 


Lời chào mừng 


(ỦA ĐỒNG (HÍ TỒNG BÍ THƯ LÊ DUẦN TẠI 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ NĂM ĐẲNG NHÂN DÂN 
(Á(H MẠNG (AM-PU-(HIA 


Thưa đoàn chủ lịch, 
Thưa các đòng chí đại biều, _ : 


'PROẢN đại biều Đảng cộng sản Việt nam rất vinh dự và phấn khởi 
1 than dự Đại hội lần thứ năm của Đảng nhân dân cách mạng 

Cam-pu-chia. 

Thay mặt Đảng cộng sản và nhân dân Việt nam, chủng tôi 
nhiệt liệt chào mừng Đẳng quang vinh của các đồng chí, người anh 
emthân thiết kế tục truyền thống của Đẳng cộng sản Đông dương 
trước đây do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến sáng lập, đã phát huy 
tỉnh thần yêu nước nồng nàn của nhân đân Cam-pu-chia, làm nên 
những thắng lợi rực rỡ, đánh đô đế quốc, phong kiến, giành độc 
lập, tự đo cho dân tộc mình và góp phần xứng đáng vào cuộc đấu 
tranh chống kẻ thù chunơ của ba nước trên bán đảo Đông đương. 

Chiến thắng lịch sử ngày 7 thắng 1 năm 1979 đập tan chế độ 
điệt chủng Đôn Pốt — lêng Xa-ry - Khiêu Xăm-phon, tay sai của 
bọn bành trướng, bá quyền, mở ra kỷ nguyên mới trên đất nước 
Ang-co. kỷ nguyên nhân dân Cam-pu-chia thật sự làm chủ vận 
mình của mình và tiến bước trên con đường xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. 

Bảo cáo chính trị do đồng chí Tông bí thư Hêng Xom-rin trình 
bày là bản tông kết sinh động những thắng lợi toàn diện của cách 
mạng Cam-pu-echia trong bảy năm qua, những bài học kinh nghiệm 
quý báu và bước phát triên mới mạnh mẽ của Đẳng các đồng chí từ 
sau Đại hội lần thứ tư đến nay. Š 

Dưới sự lãnh đạo của Dáng nhân đân cách mạng Cam-pu-chia, 
nhân dân Cam-pu-:hia anh hùn¿, giàu tải năng và nhiệt tỉnh véu 
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nườc tử trong điều tàn của rạn diệt chúng khùng khiếp, đã vùng 
lên khắc phục vô vàn khó khăn, thực hiện cuộ? hồi sinh đàn tộc 
hiểm thấy trong lịch sử. Nên kinh tế của đất nước dang được khôi 
phụ" ; văn hóa, giáo đục, y tế phát triền mạnh; quốc phòng và an 
ninh ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân lừng bước òn định và cải thiện. Thắng lợi vang dội trong 
_ mùa khô 1984 — 1985 một lần nữa khẳng định thế tiến lên của cách 
- mạnz Cam-pu-chia là không thề đảo ngược. Với việc kiên trì thực 
hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị và hợp tác, uy tín và 
địa vị quốc tế của Cộng hòa Đôn! dân Carmm- -pu- -chia không ngừng 
được nâng cao. 

Những thắng lợi to lớn, toàn diện đó là thực tế sinh động chứng 
mính đường lối xây đựng và bảo vệ đất nước do Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia đề ra là đúng đắn; chế độ cộng hòa nhân 
đâu Cam-pu-chia do chỉnh nhân dân xây dựng, được nhân dân hết 
lòng tin yêu và ủng hộ. Mặc cho các thế lực thù địch ra sức xuyên 
tạc, trước mắt loài người tiến bộ, Cộng hòa nhân dân Catmm-pu-chia 
trước sau vẫn là người đại biều thật sự cho độc lập, tự đo, là chiến 
sĩ chàn chính đấu tranh cho quyền con người Ởở Cam-pu-chia. 

Đảng cộng sản Việt nam và nhân dân Việt nam nhiệt liệt chào 
mừng những thắng lợi to lớn của cách mạng Cam-pu-chia. Chúng tôi 
rất tự hào có người đồng chí thân thiết, người bạn chiến đấu kiên 
cường là Đảng nhân đân cách mạng Cam-pu-chia và nhân dân Cam- 
pu-chia anh em. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Sau gần nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ cua Đẳng cộng sản 
Việt nam, với thẳng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống ÀfŸ, cứu 
nước, nhân dân Việt nam đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ, thực hiện thống nhất Tö quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 
| Mười năm qua, theo đường lối do các Đại hội lần thứ tư và thứ 
năm của Đảng cộng sản Việt nam đề ra, nhân đân Việt nam dem hết 
tỉnh thần và lực lượng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 

và bảo vệ Tô quốc, Nhân đản: chúng tôi đã dánh thắng chiến tranh 

xâm lược và đang làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt do - 
bọn bành trướng, bá quyền phương Bắc câu kết với để quốc gây Ta. 
Chúng tôi đã khắc phục những hậu quả nặn; nề của chiến tranh, cải 
tạo nền kính tế theo chủ nghĩa xã hội, tạo ra những cơ sở vật chất — 
kỹ (huật ban đầu, từng bước đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lón, xây 
đựng chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa về các mặt chỉnh - 
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(trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Chúng tôi đang tiến tới Đại hội làn 
thứ sáu của Đẳng, Đại hội sẽ định ra nhiệm vụ đưa đất nước tiến 
lên một bước phát triền mới, thực hiện thẳng lợi những mục tiêu 
trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. 


Những người cộng sản và nhân dân Việt nam nhàn thức sâu sắc 
rằng mỗi thắng lợi mà cách mạng giành được đều bắt nguồn từ sức 
mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, dẻu gắn liên với tình 
đoàn kết đặc biệt Việt nam — Cam- pu-chia — Lào, với sự giúp đỡ 
fo lớn, có hiệu quả của Liên xô và các nước khác trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, với sự đồng tình và ủng hộ quý báu c 'ủa loài người 
tiến bộ. Nhân địp này, chúng tôi bày tÓ lòng biết ơn chân thành và 
sâu sắc đối với nhân dân hai nước anh em Cam: -pù-chia và ĐẦU) với 
Liên xô vĩ đại và bầu bạn năm châu. | 


I.à một dân tộc chịu nhiều đau khô ủn chiến tranh xây, lược gây 
ra, hơn ai hết, nhân dân Việt nam rất thiết tha với hòa bình, Chúng 
lôi cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân các nước hiện nay là 
đấu tranh làm thất bại chính sách hiếu chiến của các thế lực đế quốc 

và phần động đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình thế giới và độc lặp. 
chủ quyền của các dân tộc, đấu tranh chống chạy đua vũ trang trên 
mặt đất cũng như trên vũ trụ, đầy lùi và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. 


Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chỉnh sách hòa bình lêninnit và 
đường lối đối ngoại có nguycn tắc của Liên xô; nhiệt liệt hoan 
nghênh những sáng kiến mới quan trọng do đồng chí Tông bí thư 
M. X. Goóc-ba-(rốp nêu ra với tông thống Mỹ về việc cấn: hoàn toàn 
các vũ khí vũ trụ tiến công, giảm mạnh số tên lửa đã đặt, ngừng 
mọi cuộc thử hạt nhân, ngăn chặn việc quân sự hóa vũ tiụ. 


Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân đân các 
nước Á, Phị, Mỹ la tỉnh vì độc lập và chủ quyền dân tộc, vì một 
trật tự kinh tế thế giới mới. Phải đập tan những hành động khiêu 
khích của bọn đế quốc chống Cu-ba, chặn tay của chúng ở Ni-ca-ra- 
goa, En Aan-va-đo, An-gỏ-la, Na-mi-bi a, Li-băng, Ảp-ga-ni xian, 

Chính sách của Mỹ và một số thế lục hiếu chiến quân phiệt âm 
mưu biến châu Á — Thái bình dương thành một nơi đối đầu về chính 
trị và quân sự đang làm cho tình hình khu vực này thường xuyên 
căng thẳng. Việt nam kiên quyết đoàn kết với Liên xô và các nước .' 


xã hội chủ nghĩa khác, với Ấn độ và các nước dân tộc chủ nghĩa 
trong vùng đấu tranh làm thất bại âm mưu nguy hiềm đó. Châu Á và 
Thái bình dương phải trở thành khu vực hòa bình. 
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Trước sau như một, nhân dân Việt nam sát cánh cùng với nhàn - 
dân Carm-pu-chia và Lào kiên trì phấn đấu cho một Đông Nam Á hòa 
bình, ôn định và hợp tác. Việc sử dụng nước này hay nước khác . 
trong khu vực chống lại các nước Đông dương đã thất bại và nhất 
- định sẽ thất bại hoàn toàn. Con đường đúng đắn, phù hợp với lợi ích 
và sự sống còn của các nước Đông Nam Á là chấm dứt đối đầu, đi 
vào đối thoại đẻ giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa các bên, 
trên tỉnh thần xây dựng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích 
chính đáng của mỗi nước, không có sự can thiệp của nước ngoài. 
Những đề nghị đầy thiện chí do các nước Đông dương đưa ra đang 
được: các bên hữu quan đáp ứng tích cực. IS C 


Việt nam cũng như Cam-pu-chia và Lào đã nhiều lần bày tỏ 
nguyện vọng sớm khôi phục quan hệ bình thường với Cộng hòa nhàn 
dân Trung hoa. Vì tình hữu nghị làu đời với nhân dân Trung quốc, 
vì lợi ích của mỗi nước và lợi ích của hòa bình, an ninh trong khu 
vực, chúng ta mong muốn Trung quốc chấm dứt hảnh động (thù 
địch, cùng chúng ta giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua con 
dường thương lượng.. 


\ 


? 
_ Thưa các đồng chí thân mến, 


Suốt quá trình dấu tranh lâu đài vì độc lập, tự do, ba dân tộc 
anh em Việt nam, Cam-pu-chia, Lào đã kẻ vai sát cánh, sống chết có 
nhau chống kẻ thù chung, giành tử thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
_Tình đoàn kết hữu nghị anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
đày công vun đắp trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản và đã được xây dựng bằng xương máu của nhiều thế 
hệ đã trở thành mối quan hệ đặc biệt rất mực trong sáng, thủy chung. 
thành tài sản vô giá trong đời sống chính trị và tỉnh thần của nhàn 
dân ba nước chúng ta. Kẻ thù không từ một thủ đoạn nào đề chia rẽ 
và làm suy yếu liên minh chiến đấu của ba dân tộc hòng nô dịch, 
thôn tính từng nước. — hưng " lao sâu vào tội ác, chúng càng thất 
bại thảm hại. Res ¬ 


Ngày nay, khối đoàn kết chiến đấu Việt nam — Cam-pu.chia — 
Lào được củng cố và tăng cường hơn bao giờ hết. Hiệp ước Hòa 
bình, Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam với Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia tháng 2 năm 1979, Tuyên 
bố Hội nghị cấp cao ba nước Đông dương tháng 2 năm 1983 là 
những cái mốc quan trọng đánh dàu bước phát triển về chất của 
mối quan hệ đặc biệt Việt nam — Cam-pt- -chỉa và Việt nam — 
Cam-pu-chia — Lào. 


Mối quan hệ đặc biệt đỏ, như thực tiễn đã chứng minh, là một 
quy luật phát triền của cách mạng ba nước, là một nhân tố quyết 
. định thắng lợi tủa mỗi nước trong chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo 
vệ Tô quốc cũng như trong sự nghiệp xây đựng hòa bình. Và sự lớn 
mạnh của cách mạng ba nước Đông dương là một nhân tố góp phần 
bảo đảm cho hòa bình, độc lập dân (tộc và tiến bộ xã hội trong khu. 
Vực và trêu thế giới. - 

Đảng cộng sản và nhìn đân Việt nam nguyện đem hết sức mình 
vun đắp cho tỉnh đoàn kết chiến đấu và tỉnh hữu nghị vĩ đại Việt 
nìm — Cam-pu-chia, Việt nam — Cam-pu-chia — Lào; tiếp tục làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nhân dân Cam-pu-cbia và nhân 
đân Lào anh em trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Chúng tôi tỉn chắc rằng, nhân dân Cam-pu-cha, đưởi sự lãnh 
đạo của Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia, siết chặt hàng ngũ 
trong Mặt trận đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tô quốc Cam-pu-vhia, 
nhất định sẽ thực hiện xuất sắc những nhiệm €ụ do Đại hội này đề 
ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô, xây dựng thành 
công một nước Cam-pu-chia độc lập, hòa binh, phồn vinh và tiến bộ, ˆ 
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. _ 

Chúc Đại hội lần thứ năm của Dáng nhân dẫn cách mạng Cam- 
pu-chia thành cỏng rực rỡ Ì 

Chúc tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai 
Đẳnz và nhận dân hai nước Việt nam, Cam-pu-chia, giữa Đảng và 
nhân đàn ba nước Đông dương dời đòi bền vừng! 
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NGHỊ QUYẾT TÁM VÀ NHỮNG NHIỆM 
VỤ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TÁC LÝ LUẬN 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


GIII quyết Hội nghị thử tám của 
Bạn chấp hành trung ương Đảng 
là nghị quyết vẻ giá — lương — 

tiền. Seng, tầm quan trọng và ý nghĩa 

_ sâu xa của nó vượt ra ngoài phạm vi 

giả —l#ơng—tiền. Trong khi đột phá 

vào giá, lương, Nghị quyết tám ề 

thực chất đánh đấu bước mở đầu quá 

trình đồi mới cơ bản chiến lược quản 
lý kinh tế—xã hội ở nước ta. 


Vì vậy, Nghị quyết tám vừa là giải 
pháp cụ thề cho những vấn đề cụ thè, 
nóng bỏng trong cuệcc sống hiện nay, 
vừa ià định hướng chiến lược lâu dài 
cho toàn bộ hoạt động của Đẳng và 
Nhà nước ta về mặt quản lý kinh tế— 
xã hội. Với lính cách như vậy, Nghị 
quvết tầm đặt ra những nhiệm vụ cực 
kỷ to lón cho công tác lý luận, cho 
nhiệm vụ nghiên -cứu lý luận cũng 
như nhiệm vụ giảng đạy lý luận. - 


Trước mắt đội ngũ cán bộ lý luận 
chúng ta là một nhiệm vụ hai mặt 
không thề tách rởi nhau. Một mặt, 
công tác lý luận phải hướng trước 
hết vào việc làm sáng tỏ căn cứ - khoa 
học và thực tiễn của Nghị quyết nhằm 


góp phần làm quán triệt sâu sắc trong - 


toàn Đảng, toàn dân những nội dung 
của Nghị quyết, từ đó đem lại niềm 
tin và ý chí thúc đầy hành động cách 
mụng của quần chúng bảo đâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết. 3fă! khác, 
bản thân Nghị quyết và chắc chắn 
quá trinh thực hiện Nghị quyết đòi 
hỏi công tác lý luận phải đi xa hơn. 


` 


Nghị quyết đặt ra cho công lác lý 
luận một loạt vấn đề có lính cơ bản, 
phồ biến, lâu đải. Nghiên cứu và làm 
sáng tỏ những vấn đề đó không chỉ 
nhằm làm quán triệt Nghị quyết trong 
thời gian trước mắt mà còn góp phần 
âu dựng lú luận cần thiết cho việc 
hình thành cơ chế kinh tế mới, cho 
việc xác định chiến lược quản lý mới. 


* 


Trong hàng loạt vấn đề lý luận căn 
ra từ Nhị quyết tàm của Trung ương, 
đầu tiên phải kề đến nhiệm vụ hô 
nhán triệt đề từnh trạng tập trung quan 


- liêu — bao cặp. Cho đến này, có lẽ 
. không còn ai kl:ông tán thành bãi lỏ 
ceơ chế đó. Song như thế không có 


nghĩa là sự phê phản cải cũ đã không 
eòn cần thiết. Sự thật, cái cũ nếu chỉ 
bị phê phán trên bẻ mặt mà chưa hị 
vạch trần tử bản chất bèn trong, nêu 
chỉ bị lên án trên hậu quả mà chưa 
được phanh phui từ nguôn góc, néu 
chi được hình dung như một hiện 
tượng thuần túy ngâấu nhiên và chỉ 
được lên án dù với tất cả sự phân nộ 
đạo đức, thi vấn đề vẫn chưa phải dã 
được giải quyết triệt đề. «Triệt đồ 
có nghĩa là nắm tận góc rễ sự vật» 
(C. Mác). Vì vậy, công tác lý luận 
phải bằng những luàn cứ khoa học, 
có sức thuyết phục, vạch rõ một cách 
toàn điện và có hệ thống bạn chất 


lĩ 


nguòn gốc, những điều kiện kinh tế, 
xï hội, chính trị, tư tưởng đã sản 
sinh ra t:nh trạng đó ; những tác hại 
của cơ chế cũ, và — điều này hết súc 
quan trọngT— eon đường khắc phục nó. 


Cái cũ cần được phê phán triệt đề 
bởi nếu nó có lý do lịch sử như sẵn 
phầm không tránh khói của một “chủ 
nghĩa xã hội thời chiến s thì việc nó 
tòn tại hàng chục năm đã tạo nên 
một sức ÿ ghê ướm trong nếp suy nghĩ 
và cung cách làm kinh tế của chúng 
ta, không phải ngay một lúc mà gỡ 
bỏ hết được. Và lại, cái mới ra đời 
thay thế cái cũ rất không suôn sẻ, dễ 
dàng. Cơ chế quản lý mới, với Nghị 
quyết tâm, mới chỉ có tính chất định 
hướng; cho tới lúc định hình và hoàn 
chỉnh còn phải mất nhiều năm. Trong 
quá trình đó không sìo tránh khỏi 
những bước tìm tỏi, thử nghiệm, có 
thành công và rất có thề có cả những 
vấp váp, thậm chí có thề có sai lầm, 
phải làm đi làm lại. Mối lần như thế 
khó tránh khỏi xuất hiện ở người 
này người khác, bộ phận nọ bộ phận 
kia. những trạng thái dao dộng, ngả 
nghiêng và từ đó người ta dẻ quay 
về đường cũ, lối mòn vốn quen thuộc. 
Đó là lý do vì sao Nghị quyết lần này 
của Trung ương nhãn rất mạnh hai 
chữ (¡ief đề. trong chống quan liêu — 
bao cấp. Trong cách làm có thề và 
phải chia ra từng bước, song trong 
quan điềm tư tưởng, trong phương 
hướng, mục tiêu phải đứt khoát, triệt 
đề. Giải phóng triệt đề tư tưởng khỏi 
cái cũ, nhiệm vụ đó chỉ có công túc 
lý luận được tiễn hành một cách thật 
sự khoa học mới làm được. 


Việc phê phán cái cũ, với tất cả tầm 
quan trọng và cần thiết của nó, đủ 
sao vẫn là thứ yếu so với việc Túc 
định pà luận chứng cho cái mới. Đây 
là nhiệm vụ khó khan nhất nhưng 
là quyết định nhất. Đi vào cơ chế 
mới có hàng loạt văn đẻ phức tạp 
đặt ra cho công tác lý luận. Nghị 
quyết tám tự nó là một thành qua lý 
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luận của Đẳng, là cột mốc mới đánh 
dấu bước tiến lớn lao của Đẳng ta về 
phương diện nắm và vận dụng các 
quy luật.kinh tế. Song như thế không 
có nghĩa là công tác lý luận không 
còn việc đề làm. 


Chuyền hẳn cơ chế quản lý cũ tập 
trung quan liêu — bao cấp sang cơ 
chế mới hạch toám kinh tế và 
kinh dcanh xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi phải làm sáng tổ về mặit lý 
luận rất nhiều vấn đề. Giá cả, tiền 
lương, thị trưởng, thương nghiệp, tài 
chính, tiền tệ, ngân hàng v,v. đều là 
những vấn đề không đơn giản. Trên 
mỗi vấn đề như thế, cuộc sống đang 
bức bách đỏi hỏi những câu trả lời 
cụ thề, những giải pháp cụ thề, 
những chính sách, chủ trương cụ thề, 
những chế độ, quy định cụ thê. Song. 
cũng trên mỗi vấn đề ấy phải làm rõ 
những quan niệm xuất phát, phải làm 
sáng tổ các khía cạnh lý luận và 
phương pháp luận. Thiếu những quan 
điềm chỉ đạo này thì không thề định 
hướng đúng đắn cho những giải pháp 
và quyết định eụ thề. Cuối cùng, dù 
là nói về giá, lương, tiền... hay về 
hạch toán, kinh doanh, tất cả các phạm 
trù đó đều thuộc về một phạm trù lao 
quát hơn — đó là những quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, là sản xuất hàng hóa 
và quy luật giá trị dưới chủ nghĩa 
xã hội, nhất là trong thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế là các 
vấn đề càng trơ nên phức tạp hơn 
nữa: cái cấp thời, trước mắt xoắn 
xuýt với cái cơ bản, lâu dài; cái 
riêng quyện chặt với cải chung; cái 
eụ thề sinh động không tách rời cải 
trừu tượng lý luận: không thề giải 
quyết cái này mà không đụng tới cái 
kia ngay lập tức v.v. Hơn nữa, ở 
dây cần đặc biệt lưu ý một luận 
điềm cực kỷ quan trọng của V.I. Lê- 
nin: qNgười nào bắt tay vào những 
vấn đề riêng trước khi giải quyết 
các vấn đề chung, thì kẻ đó, trên mỗi 
bước đi, cẽ không sao tránh khỏi « vấp 
phải? những vấn dê chung đó một 


cách không tự giác. Mà mù quáng vấp 
phải những vấn đề đó trong từng 
trường hợp riêng, thi có nghĩa là đưa 


chính sách của mình đến chỗ có những. 


sự đao động tồi tệ nhất và mất hẳn 
tính nguyên tác ? (1). 


Chế độ bao cấp đối lập căn bản 
với chế độ hạch toán kinh tế và kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa. Còn hạch - 


toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa lấy việc thừa nhận sự tồn 
tại của quy luật giá trị, thừa nhận 
các quan hệ hàng hóa — tiên tệ làm 
tiền đề. Không thê nào hạch toán kinh 
doanh mà lại không sử dụng các phạm 
trủ của quan hệ giá trị Như vậy, 
chính ngay sự chuyền hướng về chiến 
lược quản lý kinh tế do Hội nghị 
thứ tám của Trung ương đề ra đã đòi 
hỏi phải làm sáng tỏ mội ấn đề lú 
luận cơ bản: quan hệ hàng — tiền và 
quy luật giá trị đưới chủ nghĩa xã 
hội đặc biệt trong thời kỳ quá độ. 
Đây -là vấn đề phức tạp bậc nhất. Có 
lề không có vấn đề nào trong lý luận 
kinh tế lại có nhiều ý kiến khác nhau 
như vấn đề này ; tranh luận dai dẳng, 
triền miên gần như suốt lịch sử tồn 
tại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
cho đến hôm nay vẫn chưa dừt. Phức 
tạp đến mức người ta có thề nói rằng 
_ trình độ khoa học của kinh tế chính 
trị về chủ nghĩa xã hội phụ thuộc ở 
mức độ đáng kề vào việc làm sáng tỏ 
số phận của sản xuất hàng hóa và 
những quy luật của nó đưới chủ nghĩa 
xñ hội. 


Trong lịch sử chủ nghĩa rã hội 
hiện thực, có thởi kỷ khá đài người 
ta phủ nhận sự tồn tại của các quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ và quy luật giá 
trị. Sau đó, dưới áp lực của thực tế 
khách quan người ta buộc phải thửa 
nhận nó, song thửa nhận một: cách 


dẻ đặt, từng bước, từng phần. Chẳng - 


hạn chỉ thửa nhận nó về hình thức, 
hoặc thu hẹp phạm vi tồn tại của nó 
trong khu vực sản xuất tư liệu tiêu 
dùng, hoặc chỉ thửa nhận nó ở cấp xí 


nghiệp, chỉ giới hạn nó trong thời kỳ 
quá độ v.v. Cuối cùng, cho đến những 
năm 60, trải qua những cuộc tranh 
luận lâu đài,'nhất là qa kinh nghiệm 
thực tiễn tích lũy được, người ta ngày 
cảng thấy ra rằng việc coi thưởng 
quy luật giá trị cũng như các quy luật 
kinh tế khách quan khác là mở đường 
cho chủ nghĩa chủ quan trong kế 
hoạch hóa. trong việc tö chức đời 
sống kinh tế, trong thực tiền kinh tế 
lảng ngày. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hộk 
các qưan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ngày càng lớn mạnh và mở 
rộng ra toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phát triền theo chiều sâu, tất cả 
những điều đó làm cho các vấn đề 
vẻ năng suất lao động, vẻ chất lượng 


và hiệu quả sản xuất. vấn đề giảm 


chỉ phí sản xuất xã hội, đo đó vấn đề 
vận dụng có kế hoạch các quan hệ 
giá trị có ý nghĩa thực tiễn ngày 
càng lớn. Ngay đến- giai đoạn chủ 
nghĩa xã hội phát triền, các quan hệ 
giá trị chẳng những không bị thu hẹp, 
mà ngày càng được vận dụng một 
cách đầy đủ nhất trong mối quan hệ 
hữu cơ với tông thề các quy luật vốa 
có của chủ nghĩa xã hội. Dó là kết 
luận đã đạt được hầu như, nhĩ:t trí ở 
các nước xä hội chủ nghĩa anh 
em. . 
Cũng cần nói rằng khi thấy ra văn 
đề, có nước anh em, có lúc, cỏ người 
đã thồi phồng quá đáng vai trò của 


. các quan hệ hàng — tiền, vai trò của 


thị trường và quy luật giá trị dưới ˆ` 
chủ nghĩa xã hội, đi đến chỗ làm lu 
mở những quy luật riêng có của chủ 
nghĩa xã hội, trước hết là quy luật 
kinh tế cơ bản và quy luật phát triền 
cân đối, có kế hoạch. Sự lệch lạc sang 
cực này, như kinh nghiệm cho thấy, 
cũng từng phải trả giá đắt, có khi 
hết sức đắt. 


(1) V.Ï. Lê.mis : Toeên sập Nxb Tiển bộ, 
Mát.rcơ-va. 1979. t, (§. tr. 437, 
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Như vậy, không nên có thái độ 
giản đơn đối với các vấn đề. Về lý 
luận, thái độ giản đơn và những khái 
quát vôi vàng bao giờ cũng gày 
những hậu quả lớn. Đồng thời, kliông 
được coi thường kinh nghiệm quốc tẻ. 
Chủ nghĩa xã hội thế giới qua 7 thập 
niên kỷ tồa tại đã tích lũy được khá 
nhiều kinh nghiệm trên những vấn 


đề chúng ta đang bàn. Chúng ta cần" 


phải biết học tập kinh nghiệm của 
cc nước anh em. Đề cho việc học tập 
không rơi vào giáo điều, máy móc, 
rập khuôn, phải có một tiềm năng 
nhất định về lý luận và kinh nghiệm 
đủ đề phân tích có phê phán, chọn 
lọc và vận dụng một cách: sáng tạo 
những kinh nghiệm và thành tựu lý 
luận mà các nước anh em đã tích lũy 
được. Lê-nin viết: «... Phong trào bắt 
đầu ở một nước trẻ tuồi chỉ có thề 
dạt được kết quả nếu nó vận dụng 
được kinh nghiệm của các nước khác. 
Muốn vận dụng được như vậy thì 


không thề chỉ tìm hiều kinh nghiệm ˆ 


ấy hoặc chỉ giản đơn sao chép những 
nghị quyết mới nhất, mà cần phải biết 
phân tích một cách phê phán kinh 
nghiệm ấy và tự mình kiềm nghiệm 
lại nó. Ai đánh giá được phong trào 


công nhân hiện đại đã phát triền và. 


lan rộng đến mức nào thì sẽ hiều 
được việc thực hiện những nhiệm vụ 
ấy đòi hỏi phải có một dự trữ về lực 
lượng lý luận và kinh nghiệm chính 
trị (và cách mạng) như thế nào ?® (2), 

Đẳng ta, với Nghị quyết tám, đã 
tổ ra có một tiềm năng lý luận và 
kinh nghiệm nhất định, bước đầu, 
-trên những vấn đề phức tạp của quản 
lý kinh tế. Đảng tổ rõ một lập trường 
có tính nguyên tắc, một khả năng 
vận dụng lý luận Mác — Lê-nin trong 


việc tồng hợp những kinh nghiệm . 


phong phú mà Đảng ta và nhân dân 
ta tích lũy được trong thực tiễn kinh 
tế những năm gần đây, cũng như 
trong việc vận dụng những kinh 
nghiệm quốc tế. Tử Đại hội IV (1976) 
đến Hội nghị thứ sáu của Trung ương 


^ 
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(1929) khóa IV ; từ Hội nghị sáu của 
Trung ương khóa IV đến Đại hội V 
(1982); từ Đại hội V đến các hội nghị 
Trung ương tiếp theo, nhất là Hội 
nghị sáu của Trung ương (1981) và 
Hội nghị tám của Trung ương vửa 
rồi (6-1985) — đó. là những nấc thang 
trưởng thành của Đẳng ta về phương 
diện cụ thề hỏa đường lối chung và 
đường lối kinh tế, nắm và vận dụng 
các quy luật khách quan vào sự lãnh 
đạo và quản lý kinh tế. 


Triệt đề xóa bỏ lậ p trung quan liêu — 
bao cấp, thực hiện đúng đẳn tập 
trung dân chủ, chuuền hẳn sang hạch 
toán kinh tế uà kinh doanh + hột chủ 
nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa — quan 
điềm cơ bản đó vừa chỉ đạo hoạt 
động thực tiễn của Đẳng và nhân 
dân ta vừa chỉ ra phương hướng 
chính xác và địa bàn rộng lớn cho 
công tác lý luận. 


Chế độ tập trung dân chủ hoàn 
loắn xa lạ và đối lập với tập trung 
quan liêu. đây, tuyệt đối không 
được có sự lẫn lộn. Thật là sai lầm 
tai hại cho người nào bám lấy tập 
trung quan liêu mà lại coi đó là tập 
trung dân chủ. Càng tai bại với người 
nào nhân danh đả phá tập trung quan 
liêu đề vứt bỏ tập trung dân chủ. Điều 
chủ yếu lúc này là phải €thực hiện 
đúng đắn tập trung dân chủ › bằng 
cách kiên quyết và triệt đề bãi bỏ tập 
trung quan liêu, mở rộng quyền hạn 
và trách nhiệm cho bên dưới, cho cơ 
sở ; đồng thời phải cải tiến các cơ chế _ 


,„ như thế nàe đề cho nguyên tắc tập 


trung thống nhất chẳng những không ' 
bị suy yếu như lâu nay nó bị suy yếu 
bởi chính tệ tập trung quan liêu, trái 
lại ngày càng được tăng cường tối đa 
cùng với sự mở rộng tối đa tính chủ - 
động, năng động và sáng tạo của cơ 
sở, của bên dưới. Phải đồi mới các cơ 
chế như thế nào đề cho tập trung và 


(2) V.I.Lã-nin : Foèàn ⁄ớp. tiếng Nga. Nrb 
sácb chínồ trị quốc gie. Mát-wcơ-va. 1939' 


t.Ố, tr. 26 — 45. 
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—_ 


dân chủ chẳng những không loại trừ 
lẫn nhau, trái lại, thật sự làm +iền 
đề cho nhau, bảo đảm trong thực tế 
sự làm chủ tập thề ở cả ba cấp cơ 
bản. 


í 

Quan hệ giữa kế hoạch hóa với 

hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 

họi chủ nghĩa là oấn đề trung tâm 

phải làm thật sáng tỏ về phương điện 
lý luận. K 


Khuyết điềm lớn nhất của chúng 
ta lâu nay là kế hoạch mang nặng 
tính tập trung quan. liêu — bao cấp. 
.ếu nói lập trung quan liêu— bao cấp 
là căn hệnh chính của nền kinh tế, 
của cơ chế quản lý thì điều đó trước 
hết thề hiện trong kế hoạch. Kế hoạch 
lầu nay được coi như mệnh lệnh từ 
trên dội xuống, được thực hiện theo 
kiều cấp phát—giao nộp. Trong nhiều 
.trưởờng hợp, quan hệ kế hoạch chỉ: 
còn là quan hệ đòi hỏi và ban phát 
vật tư, tiền vốn, quỹ lương, không 
cần tính toán hiệu quả sử dụng. Hạch 
(oán nếu làm thì cũng chỉ là hình 
thức giả tạo bởi những công cụ tính 


toán và thước đo hiệu quả là giá, 
lương, tiền, với chế độ bao cấp tự. 


nó đã không chính xác, che lấp hết 
thực trạng. - 


Kế hoạch nhất thiết phải gắn với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Phải tiến hành hạch 
toán trong từng xí nghiệp, từng phân 
xưởng, từng tồ, đội lao động, cho 
đến từng người lao động. Từng 
ngành, từng địa phương cũng phải 
tiến-hành hạch toán kinh tế. Kế hoạch 
Nhà nước là một bản tồng hạch toán 
trên quy mô nền kinh tế quốc dân. 
Tất cả điều đó có nghĩa là kế hoạch 
đề ra và việc thực hiện kế hoạch không 
chỉ nhằm bảo đảm yêu cầu của quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội mà còn phải bảo đảm sao cho yêu 
cầu ấy được thực hiện một cách có 
hiệu quả nhất, kinh tế nhất, nghĩa là 
không phải bằng bất cứ giá nào mà 
là với chỉ phí ít nhất ; muốn thế phải 


— 


tính đến cẢ yêu cầu của quy luật 
giá trị, 


Nói đến hạch toán và kinh doanh 
không thề không nói đến quụ luật giá 
trị. Song, như chúng ta đều biết, hạch 
toán mà ta nói là hạch toán kinh tế, 
nó khác với hạch toán thương mại. 
Hạch toán thương mại định hướng 


- vào thị trường; còn hạch toán kinh 


tế định hướng vào kế hoạch. Hlạch 
toán kinh tế chỉ chủ nghĩa xã hội 
mới có, còn chủ nghĩa tư bản thì 
hạch toán thương mại. Hạch toán 
kinh tế thề hiện sự vận dụng kết hợp 
và thống nhất nhiều quy luật, trước 
hết là quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triền 
cân đối, có kế hoạch và quy luạặt giá 
trị. Còn kinh doanh mà ta nói là kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, được tiến 
hành trên cơ sở có kế hoạch, theo kế 
hoạch. 


Như vậy, cái chủ yếu điều tiết nèn 
kinh tế xã hội chủ nghĩa không phải 
quy luật giá trị (mặc dù trên mức độ 


_ nhất định, quy luật giá trị có tham 


gia điều tiếU) mà là quy luật kinh tế 
-cơ bản của chủ nghĩa xã hội và quy 
luật phát triền kinh tế cân đối, có kế 
hoạch. Vai trò, chức năng chủ yếu của 
quy luật giá trị dưới chủ nghĩa xã 
hội là nó cho phép tiến hành 
hạch toán kinh tế và kinh doanh trên 
cơ sở so sánh giữa chỉ phí bỏ ra với 
kết quả mang lại, căn cứ vào đó phấn 
đấu không ngừng hạ chỉ phí, tăng 
năng suất lao động, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả sản xuất, áp dụng 
các hình thức kích thích kinh tế. Điều 
này hết sức cần thiết, nhất là trong 
thởi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Mọi người đều nhớ tuận điềm nồi - 
tiếng của V.J. Lê-nin: «lrong một 
nước tiều nông, trước hết các dòng 
chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ 
vững chắc... tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, không phải bằng cách trực tiếp 
dựa vào nhiệt tình, mà là với nhiệt 
tỉnh do cuộc cách mạng vĩ đại sinh 


a1 


.~ 


ra, bằng cách khuyến khích lợi ích 
_eá nhân, bằng sự quan tâm thiết thân 
của cá nhân, bằng cách ,áp dụng chế 


độ hạch toán kinh tế» (3). Mưu toan ` 


thay thế những kích thích kinh tế 
bằng giáo dục tư tưởng đơn thuần, 
_bằng các hình thức pháp luật — hành 


chính đơn thuần cũng nguy hại n¡ư 
biến quy luật giá trị, thị trưởng thành. 


cái điều tiết chủ yếu các quá trình 


kinh tế trong chủ nghĩa xã hội. Cả 


hai quan điềm cực đoan ấy đều xa lạ 
với bản chất kinh tể xã hội chủ nghĩa. 


Như vậy, công tác lý luận chung 
quanh vấn đề trung tâm của Nghị 
quyết tám cần quán triệt quan điềm 
sau đây mà đồng chí Tông bí thư Lê 
Duần đã phát biều trong Hội nghị 
thứ sáu của Trung ương (6-1984): « Kế 
hoạch không gắn với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa thi 


chỉ là sản phầm chủ quan của những ˆ 


cơ quan quản lý quan liêu, xa cuộc 
sống. Hạch toán kinh tế không lấy kế 
hoạch làm trung tâm thì mất đi cái 
bản chất, cái lĩnh hồn của nó, không 
còn là hạch toán kinh tế mà chỉ là sự 
xoay xở phường hội. Kinh doanh 
thoát ly kế hoạch cũng có nghĩa là 
thoát ly phương hướng xã hội chủ 
nghĩa và đề cao vai trò chỉ phối của 
quy luật giá trị, của thị trưởng s. 


Cơ chế quản lý mới cho phép phát 
huy frong thực !Z quyền và trách 
nhiệm làm chủ tập thề của mọi người 
lao động, mọi ngành, mọi cắp, thúc 
đầy sản xuất, kinh doanh phát triền 
theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả. Cơ chế cũ quan liêu— 
bao cấp xuyên tạc hẳn bức tranh chân 
thực của hoạt động kinh tế, do đé 
làm tha hóa bộ máy và con người vào 
những quan hệ đối trá, lừa lọc và đó 
là hâu quả nghiêm trọng nhất. Cơ chế 
mơi đi vào hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trong khi khôi 
phục bức tranh chân thực của hoạt 
động kinh tế thi đồng thời đặt lại gia 
trị đích thực ủa các bộ máy và của 


Lai 


mỗi con người. Mối quan hệ qua lại 
giừa cơ chế kinh tế với bộ máy, với 
con người nói chung, với cần bộ, là - 
một đề tài thật đáng đầu tư nhiều 
công sức nghiên cứu, bởi đó là vần 
đề cực kỷ quan trọng. 


Việc chuyền sang cơ chế quản lý 
mới hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở kế hoạch hóa là việc 


'có ý nghĩa trọng đại, tác động sảu 


rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế —xã 


hội. Đây là bước mở đầu của một thời 


kỷ mới trong hoạt động kinh tế nước 


ta nhằm khắc phục những hiện tượng - 


không bình thường kéo dài trong 
quản lý kinh tế, đưa nền kinh tế vận 
động ngày càng phù hợp với quy luật 
khách quan nhằm đạt mục tiêu làm 
chủ và khai thác tốt nhất mọi khả 
năng sẵn có và liềm tàng về lao động, 
đất đai, ngành nghề, tài nguyên, cơ sở 
vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện cho 
nền kinh tế phát triền mạnh mẽ, năng ˆ 
động, có hiệu quả lớn; mở rộng và 
tăng cường trận địa của chủ nghĩa xã 
hội ; ồn định và cải thiện từng bước 
đời sống nhân dân ; tạo nguồn tích lũy 


_ đề công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 


nước nhà; củng cố quốc phòng, an 


ninh. Đề đạt các mục tiêu đó, chỉ riêng. | 


việc đồi mới cơ chế đương nhiên chưa 
đủ. Cùng với đồi mới cơ chế, còn biết 
bao công việc to lớn phải làm : tỒ chức 
và sắp xếp lại sản xuất, đầy mạnh 


tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầy mạnh 


cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường 


- quản lý thị trưởng, tăng cường pháp 


chế xã hội chủ nghĩa v.v. Song, trong 
tất cả các việc phải làm, việc có ý 


„nghĩa mấu chốt nhất lúc ndụ là chuyền 


nhanh tử cơ chế cũ sang cơ chế mới 
trong quản lý kinh tế, là thực hiện 
một cách kiên quyết, triệt đ aghi 
quyết “Hội nghị thứ tám của Trung 
ương với những bước ớổi thích bợp. 


Hước chuyền sang cơ chế mới đượe 
tiến hành trong điều kiện có rất nhiều 


(3) Y.Ì Lã-sia : Teẻn ¡óo. Nšịb Ti2a bệ 
Mái fcơ-va. 1978. t. 44. tr. 169. 


khó khăn, phức tạp, vì vậy không 
nên có äo tưởng mọi việc sẽ tốt lên 
một cách chóng vánh, dễ dàng. Song, 
Đẳng ta và nhân dân ta sắn sàng 
. đương đầu với khó khăn và tìm mọi 


cách khắc phục. Dù khó khăn, phức ' 


tạp đến đâu chúng ta cũng nhất quyết 
vượt qua, chuyền hẳn sang cách làm 
ân mới. Đó là mệnh lệnh của chính 
cuộc sống ; đó là lối thoát ta khỏi khó 
khăn và đf lên. 


Trong bước chuyền lớn lao này, 
-hơnsao giờ hết, công tác lý luận được 
thực tiễn gọi đến một cách khẩn thiết. 
Cũng hơn bao giờ hết (xét trong quá 
trình cách mạng xã bội chủ nghĩa ở 
nước ta cho đến nay) những người 
làm công tác lý luận vừa thấy trách 
nhiệm lớn lao của mình vừa cảm thấy 
thật là hứng thú biết bao! Bởi, nếu 
như thực tiễn luôn luôn là «không 
khí”, là môi trường nuôi dưỡng lý 
luận thì lúc này hơn lúc nào hết, thực 
tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa sôi 
động ở nước ta đang thôi thúc trách 
nhiệm, gây men kích thích, cung cấp 
chất liệu vô cùng phong phú cho hoạt 
động lý luận. Thành công chỉ còn tủy 
thuộc vào lỏng băng say, quyết tầm, 
tỉnh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trí 
tuệ, tính kiên trì, bản lĩnh nắm chắc 


phương pháp khoa học trong nghiên 
cứu của chúng ta. Và đương nhiên ở 
đây công việc không chỉ liên quan đến 
_ c&c nhà khoa học kinh tế mà cả các 
chuyên gia trên các lĩnh vực triết Bọc, 
chủ nghĩa xã hội khoa học, xây dựng 
văn 


Đảng. Nhà nước và pháp luật. 
hóa xã hội chủ nghĩa v.v. 


Một điều nữa cần được tỉnh đến 
Trong khi Nghị quyết tám đang được 
triền khai thực hiện thì Hội nghị thứ 


“chín của Trung ương sắp đến nơi và 


từ đó Đảng tiến sát đến việc chuần bị 
trực tiếp cho Đại hội toàn quốc thứ VĨ. 
Như vậy, Đảng ta đang ở 0ào thời kỳ 


- của những quuẽt định trọng đại. Những 


người làm công tác lý luận không thề 
không ý thức đầy đủ và sâu sắc điềo 
đó, không thề không thấy rõ nội dung 
những nhiệm vụ của mình cùng bối 
cảnh thực hiện các nhiệm vụ ấy dưới 
một tầm bao quát chung: Công tác lý 
luận của chúng ta không thề đứng 
ngoài việc tồng kết 10 năm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nếu tính trên cả 
nước, 30 năm nếu kề từ khi miền Bắc 
bước vào thời kỳ quá độ; không thà 


đứng ngoài quá trình hình thànb 


những quyết định có tầm quan trọng 
chiến lược sắp tới của Đảng. Điều chỏ 
yếu nhất là liệu chúng ta có thề đáp 
ứng-đòi hỏi của nhiệm vụ đến mức 
nào. Mọi người hy vọng rằng đây là 
địp đề có thề chấm dứt tình trạng công - 
tác lý luận quá lạc hậu so với thực 
tiễn, một tình trạng kéo dài bao năm 
nay. Đây 'cũng là địp đề đuyệt lại. 
đánh giá lại, đồi mới những nhận 
thức cũ và công việc chúng ta đã làm 
trong công tác nghiên cứu lý luận 
cũng như trong giảng dạy lý luận. 
Đây cũng là: dịp thử thách lớn đối với 
năng lực thực tế và sức cống hiến của 
tẬp thề đội ngũ cán bộ lý luận chúng 
ta cũng như của từng người cho sư 
nghiệp cách mạng của Đẳng. 


Đánh thắng chiến tranh 
lấn chiếm biên giới của dịch. 


LỄ NGỌC HIỀN 


I—Vềè cuộc chiến đáu mới 
càn biết tới. 


Gây chiến tranh. xâm lược lớn 
hoặc bạo loạn lật đồ từ bên trơng 
cùng với sức ép quân sự bên ngoài, 
hoặc xâm lấn đất đai, gặm nhấm dần 
từng mảnh đối với các nước láng 
giềng vốn. là những thủ đoạn truyền 
kiếp thâm độc của chủ nghĩa bành 
trưởng bá quyền Trung quốc. Đọn 
phong kiến Trung quốc thời xưa đã 
sử dụng các thủ đoạn đó. Các nhà 
cầm quyền Bắc kinh ngày nay cũng 
sử dụng các thủ đoạn đó. 


Ở đất nước liền một dải với Trung 
quốc, dân tộc ta đã nhiều lần phải 
đổi phó với các cuộc chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn và các cuộc chiến 
tranh lấn chiếm đất đai nước ta của 
phong kiến Trung quốc. Ông cha ta 
đã tông kết, rút ra những bài học 
sâu sắc về cách đối phó với các cuộc 
chiếm tranh đỏ. Lịch sử nước ta còn 
ghỉ, khi vùua Trần Anh Tông đến bên 
giường bệnh thăm hồi đức Trần Hưng 
Đạo: “Chẳng may chết, giặc phương 
Bắc lại xâm lấn thì kế sách làm sao ?®. 
Trần Hưng Dạo trả lời trước khi 
Người mất ngày 20- l năm Canh Tỷ 
(1200) : 


«& Nếu thấy quân giặc đến ð ạt như 
lửa cháy gió thồi thì thế đễ chế 
ngự. Nếu nó đi chậm như cách 
tầm ăn, không cần của dân, không 


24 


mà mỗi người chúng ta 


cầu được chóng, thì phải chọn 
dùng.tướng giỏi, xem xét quyền biến, 
như đánh cờ vậy› tùy thì mă làm, có 
thu được quân lính một lòng như cha 
con thì mới dùng được. Vả lại, khoan 
thư sức dân đề làm kế sâu gốc bền 
rễ, đó là thượng sách đề giữ nước ®(1). 


Nhiều nước láng giềng với Trung 
quốc cũng đã từng bị Trung quốc gây 
hấn, lắn chiếm đất đai. Năm 1962 trong 
cuộc chiến tranh biên giới Trung—Ấn, 
Trung quốc đã. (và đang còn) chiếm 
giữ 37500 km? „đất đai thuộc vùng 
Ca-sơ-mia của Ấn độ. Năm 1969, Trung 
quốc gày ra các cuộc xung đột vũ 
trang ở biên giới Xô -Trung nhằm 
mục đích chính trị vì lợi ích riêng tư 
của họ, trong đó có cả mưu đồ lấn 
chiếm đất đai, nhưng đã bị các lực - 


lượng vũ trang Xô viết đánh bại. 


Ở nước ta ngny trong thời kỷ có 


Tnối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, 


Trung quốc cũng đã lợi dụng tỉnh hữu 


.nghị và thiện chí của ta, lấn chiếm 


nhiêu điềm trên biên giới, đưới nhiều 
hình thức khác nhau. Đặc biệt là tử 
sau thất bại nặng nề trong cuộc chiến 
tranh. xảm lược quy mô lớn tháng 


` (1) Ngô ŠĩỈ Liên: Đại Việt sử bú tcán thư. 
Nr› khoa học xã hội, Hà nội. 1967, tập ÌÏ. 
tr. 80. 


x 


3-1979 cho đến nay, không từ bỏ Am 
mưu và hành động bành trướng, bá 
quyền của mình, đi đôi với những 
hành động phả hoại nhiều mặt, bợn 
phản động Trung quốc vẫn tăng cường 
sức ép quân sự ở phía bắc nước ta 
bằng cách duy trì lực lượng quân sự 
lớn áp sát biên giới, vượt biên xâm 


nhập-lãnh thồ- nước ta trinh sát, tiến. 


hành chiến tranh tâm lý, gián điệp. 
Sau khi rút chạy tháng 2-1979, chúng 
vẫn tiếp tục chiếm giữ một số điềm 
cao lấn sang đường biến phía ta đề 
giành lợi thế quân sự, như ở huyện 
Văn lãng, tỉnh Lạng sơn, huyện Mường 
khương, tỉnh Hoàng liên sơn. Chúng 
còn tiến công quân sự lấn chiếm thêm 


từng điềm đến một số điềm nằm trong: 


_Tãnh thồ ta như điềm cao 1992 thuộc 

huyện Xín mần, tỉnh Hà tuyên 
(15-10-1980), điềm cao 400 thuộc huyện 
Cao lộc, tỉnh Lạng sơn (4-5-1981), các 
điềm cao 1800A, 1800 B thuộc huyện 
Vị xuyên, tỉnh Hà tuyên (23-5-1981). 
Chúng khiêu khích, bắnphá các mục 
tiêu kinh tế— dân cư ở sâu trong đất 
ta trên dưới 10km trong năm 1962 và 
- 1988. 


Sang năm 1984, Trung quốc đầy 
mạnh việc gây sức ép quân sự lên 
- thành đạng chiến tranh lấn chiếm. 
Tiếp theo những đợt F hinh kích ác 
liệt, kéo đài từ ngày 2 đến ngày 37 
tháng 4 vào các điềm đân cư nằm sâu 
trong đất ta, đồng thời tồ chức các 
cuộc tiến công cấp tiều đoàn, trung 
đoàn vào các điềm tựa phòng ngự của 
bộ đội biên phòng ta bị thất bại, 5 
giờ 30 ngày 28-4-1984, địch đã tập trung 
_ bỉnh lực lớn (gòm nhiều sư đoàn, 
quân đoàn chủ lực thuộc đại quân 

khu Côn minh) với hơn 200khẩu pháo 


cối bạng nặng, tiến công lấn chiếm 
nhiều điềm tựa phỏng ngự của bộ 
đội ta trong khu vực hai xã Thanh 
đức và Thanh - thủy, huyện Vị xuyên, 
tỉnh Hà tuyên. Tiếp đó, ngày 30-4 
chúng lấn chiếm thêm điềm tựa Núi 
bạc thuộc xã Pu lũng, huyện Yên minh 
và ngày 15-5 lấn chiếm điềm cao 1030 
thuộc xã Minh tân, huyện Vị xuyên, 
tỉnh Hà tuyên. Quân và dân tỉnh Hà 
tuyên đã anh dũng chiến đấu chống 
địch lấn chiếm. đề giữ và giành lại 
từng tấc đất của Tổ quốc. Chiến sự 
điển ra ngày càng ác liệt, tập trung 
chủ yếu nhất vào hai xã Thanh đức 
và Thanh thủy, huyện Vị xuyên, nơi 
mà sau khi lấn chiếm được một, số: 
điềm, địch đã trắng trợn tuyên bố đó. - 


là vùng đất Lão sơn và Dã âu sơn 
. của chúng. Trên mảnh đất này, tiếng 


súng có lúc rộ lên quyết liệt, có lúc 
tạm thời lắng dịu nhưng không ngày 
nào pháo cối hạng nặng của địch 
ngừng bắn. Có ngày chúng bắn tới 5 
vạn viên đạn cỡ lớn đề chỉ viện cho 
bộ binh tiến công mở rộng khu vực 


"lấn chiếm. Chúng đã thường xuyên 


tập trung trong khu vực này một lực 
lượng 8 sư đoàn, một số trung đoàn. 
độc lập và các đơn vị binh chủng kỹ 
thuật với số quân lên tới tiên 10 vạn 
tên đề củng cố và mở rộng khu vực 


lấn chiếm. Trong 18 tháng qua, bị 


đánh tồn thất nặng, sa lầy, bị động, 
lực lượng đại quản khu Côn minh 
không đủ sức thực hiện kế hoạch của 
chúng, địch đã buộc phải điều động 
các lực lượng dự bị khoảng 7 sư 
đoàn từ các đại quân khu ở hậu: 
phương xa phía sau như Vũ hán, - 
Nam kinh, Tế nam ra luân phiển tác 
chiến. R 


[I — Thực cất về dạng chiến tranh lần chiếm bien giới 


của địch. 


Gần hai năm qua, chúng ta đã thật 
sự phải đương đầu với một dạng 
chiến tranh lấn chiếm biên giới kéo 


dài do chính sách bành trướng của 
một nước lớn có chung với ta đường 
biên giới đất liên dài 1463 km. Đây 


MẠC 


cđướt 


chưa phải là cuộc chiến tranh tồng 
lực nhằm thôn tính ngay nước ta, 
chựa phải là lúc «quân địch ầm ầm 
"tràn đến như lửa, như gió * như ông 
cha ta đã nói, mà chính là lúc địch 
dùng “chước tâm ăn lá dâu, không 
cần mau thắng °. Đó là cuộc chiến 
tranh không kém phần nguy hiềm, 
đòi-hỏi chúng ta phải có mưu lược 
sắc bén, kịp thời đề giải quyết đúng 
với tầm cỡ chiến lược của một cuộc 
chiến tranh. Không nên nghĩ rằng có 
thề đánh một trận là xong, xem thưởng 
âm mưu; thủ đoạn của địch trong 
đang chiến tranh này, rồi sinh ra nóng 


vội, chủ. quan' khinh địch, dẫn đến - 


tồn thất không đáng có.” 


ÂÑrước khi đi tới thắng lợi hoàn 
teàn với tồn thất ít nhất, cuộc chiến 
đấu mới này của chúng ta sẽ là một 
cuộc chiến đấu giảng co, quyết liệt, 
k¿o đải, phức tạp oề mặt chính trị, ác 
liệt bề mặt quân sự. Phức tạp về mặt 
chính trị, là vi kẻ thủ trong khi vừa 
®*iến công xâm lấn đất đai ta, vừa tìm 
noi cách bưng bít dư luận, xuyên tạc 
sœ thật, chia rẽ ta với bạn bè gần xa, 
tưa đối binh sĩ đề đầy họ ra chiến 
trưởng thí mạng cho chỉnh sách thù 
dịch của chúng đối với nhân dân ta. 
Ác liệt về mặt quân sự, là vì địch tập 
trung đông quân, nhiều pháo vào khu 
vực hẹp, tiền công lấn chiếm đến đâu 
thì cùng cố công sự vững chắc đến 
đỏ, lập thành trận địa phân tuyến, tô 
chức đội hình nhiều thê đội nối tiếp 
nhau đánh sang đất ta ở phạm vi, khu 
vực không rộng, chưa sâu (ví dụ như 
ơ khu vực địch lấn chiếm một số điềm 
thuộc hai xã Thanh đức, Thanh thủy 
có chiêu đài 12 km đọc đường biên và 
điềm chúng lấn sâu vào đất ta khoảng 
2—3 km). Địch còn có lực lượng dự 
_b¡ mạnh, bố trí chủ yếu trên đặt của 
chúng, gây khó khăn cho ta trong 
chiến đầu nhằm tiêu diệt gọn các đơn 
vị quân lấn chiêm. Như vậy, thực tế 
sủa cuộc chiến đấu phức tạp và - ác 


+% 


liệt này đặt ra cho chúng ta nhiều 
suy nghĩ mới và không thề bằng lòng 
với những kinh nghiệm: đã có trong 
đánh Pháp, đánh Mỹ, mà phải luôn 
luôn kịp thời rút kinh nghiệm, tìm 
cách đánh phù hợp, có hiệu quả cao 
đề giành thẳng lợi ngày càng lớn. 
Liến tới đánh bại cuộc chiến tranh đó. 


Đến nay, chúng ta có thề nói : dạng 


chiến tranh lần chiếm biên giới tà. 


địch đang tiến hành ở phía bắc nươc 
ta là một phương thức chiến tranh 


khác thưởng, được kết hợp với kiều. 


chiến tranh phá hoại ngấm ngầm về 
nhiều mặt của địch đối với cả nước 
ta. Là phương thức khác thưởng. vì 
địch đã sử dụng binh lực quy mô lớn, 
tồ chức chỉ huy chặt chẽ với nhiều 
trận đánh ác liệt, nhiều đợt hoạt đông 
tác chiến liên tục đài ngày nhằm đại 
mục tiêu chính trị, chiến lược theo 
âm mưu của chúng. Đây không cỏn 


-là những hành động phá hoại lẻ tẻ. 


ngắm ngầm, nhằm vào các mục tiêu 
quân sự của ta như chúng đang thưc 
hiện bằng kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt. Dạng chiến tranh lần 
chen biên giới và kiều chiến tranh 


phá- hoại nhiều mặt là hai phương.. 


thức mà kể địch kết hợp tiến hành 
trong ân mưu chung nhằm làm suy 
yếu, tiến tới thôn tính nước ta. Hơn 
nữa, dạng chiến tranh lấn chiếm biên 
giới ở phía bắc nước ta không còn là 
những cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ 
hoặc tranh chấp biên giới thông 
thường: Nó là một cuộc cHiến tranh 
xâm lược phi nghĩa của nhà cầm 
quyền Trung quốc. Nó là phương 
thức được họ lựa chọn trong tỉnh 
hình chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đang tiến hành, không đủ sức ép buộc 
chúng ta phải thay đồi đường lối, và 
chiến tranh tổng lực xâm lược thôn 
tính chưa có điều kiện và thời eơ đề 
họ phát động. 


` 


_—— ——_ 


Trong cuộc chiến đấu mới chống 
dạng chiến 
chính nghĩa thuộc về ta. Chúng ta 
chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, quyết không chịu khuất 
phục trước bất kỷ kẻ thù nào. Hơn ai 
hết nhân dân ta, dân tộc ta sau hơn 
30 năm chiến tranh đầy gian khồ, hy 
sinh, không.có nguyện vọng nào tha 
thiết hơn là có hỏa bình đề xây dựng 
cuộc sống yên ồn, ấm ño của mình, 


và mong muốn thương lượng đề giải 


quyết các vấn đề tồn tại giữa hai 
nước. Song sự mong muốn đó đến 
nay vẫn chưa được đáp ứng. 


Trong hoàn cảnh của nhân dân ta 
như vậy, ai có thề tin được luận điệu 
của các cơ quan tuyên truyền Trung 
quốc thưởng tung ra : * Việt nam xâm 
lấn đất đai của Trung quốc. Quản 
Trung quốc phải phản kích đề tự vệ ». 
Đó thật sự là những luận điệu xuyên 
tạc, vu khống nhằm lửa bịp, che đậy 
những âm mưu và hành động xâm 
lược của nhà cầm quyền Bắc, kinh 
khi mà họ dưa 60 vạn quân sang tiến 
công nước ta hồi tháng 2-1979, và 
hiện nay họ vẫn tiếp tục đưa quản 


1II — Niềm tin ở. thắng lợi 


Trải qua 18 tháng chiến đấu gian 
khồ. ác liệt ở các khu vực địch đang 
lẫn chiếm, quân và dân ta, đặc biệt là 
quân và dân tỉnh Hà tuyên đã giành 
được thắng lợi hết sức quan trọng. 


Ta đã tiêu hao, tiêu điệt được nhiều 
sinh lực địch, loại khỏi vòng chiến 
đầu khoảng 2 vạn tên, đánh thiệt hại 
nàng nhiều trung đoàn, tiều đoàn 
địch, phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh của chủng (phá hỏng trên 
00 khẩu pháo, cối và trên 200 re 
quân sự các loại). 

f*o bị đánh trả quyết liệt và bị tồn 


4hát nặng, bình lính và sĩ quan cấp 
đươi của địch, mắc dù bí lừa gạt. bị 


tranh lấn chiếm này,. 


gŸ4 

tiến công lấn chiếm biên giới phíe 
bắc nước ta. Chính những sĩ quap. 
Trung quốc khi giải thích cho bính. 
linh của họ đã buộc phải nói lên sự 
thật: * Đất đai phía bên kia là thuộe 
Việt nam, song ta phải chiếm giữ đề: 
bảo vệ phòng tuyến của ta ® (lời khai. 
của các tù binh Trung quốc). 


Rö ràng cuộc chiến đấu mới của ta: 
chống chiến tranh lấn chiếm biên 
giới của địch hiện nay là một bộ phận. 
quan trọng của cuộc đấu tranh nhằm 
giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa. 


độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn 


lãnh thồ và chủ nghĩa xã hội của: 
nhân-dân ta cũng như của nhân dân: 
ba nước Đông dương với chính sách 
bành trướng thù địch, phản bội chủ 
nghĩa xã hội của nhà cầm quyền Bắc 
kinh và đội quân tay sai của họ. Cuộc 
đấu tranh này còn kéo dài khi mà 
nhà cầm quyền Bắc kinh chưa thay 


_đồi chính sách thù địch của họ đối 


với nhân dân ta. Chúng ta phải luôn. 
luôn tỉnh táo và cảnh giác ngay cả 
trong khi cuộc đấu tranh lắng dịu. 
tạm thời hòa hoãn. 


ì 


của cuộc chiến đấu mới. 
— ' 


nhồi sọ tư tưởng bá quyền nước lớn. 
nhưng trước sự ác liệt của chiến 
tranh và sự khắc nghiệt của khí hậu 
ở vùng biên giới (nhất là đối với 
quân phương Bắc mới tới, như quân: 
của các quân khu Nam kinh, Vũ hán, 
Tế nam), đã có những biều hiện giao. 
động. ngại hy sinh, gian khô, không 
tin đánh được Việt nam, hoài nghị 
“ắ p trên của họ. _ 


Ta đã kịp thời tìm ra cách đánh. 
phủ hợp, lính hoạt, có hiệu quả, 
bước đầu làm thất bại các thủ doạn. 
uách đánh của địch, phá thế trận địa 
phân tuyến của bung, buộc địch phải. 


l4vE 


bị động đối phó, sa lầy. Ta đã khôi 
phục được từng phần đất đai bị địch 
lấn chiếm, đánh bại được một bước 
âm mưu của địch định mở rộng vùng 
„ lấn chiếm ngây trong khu vực chúng 
ˆ đã lấn chiếm và mở rộng lấn chiếm 
sang các khu vực khác trên tuyến 
biên giới, nhất là trong thời gian đầu 
năm 1985 khi chúng có ý đồ muốn 
dạy cho Việt nam « bài học thứ hai 3, 


Trên cơ sở những thắng lợi bước 
đầu rất quan trọng dã giành được, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đảng, lại được sự chỉ đạo, chỉ 
huy sát sao„ cụ thề của các cấp Đăng, 
chỉnh quyền các địa phương, các đơn 
vị, sự ủng hộ, chỉ viện tích cực, to lớn 
của hậu phương cả nước, quân và 
đân ta trên đải biên giới phía bắc 


của Tô quốc sẽ liếp tục phát huy sức 


mạnh tông hợp của chiến tranh nhân 
dân tại chỗ đề giành thắng lợi. 


Bộ đội ta, lực lượng nòng cốt chiến 
đấu đã được rèn luyện trong các 
cuộc chiến tranh trước đây, nay lại 
- được thử thách trong thực tế chiến 


tham gia chiến đấu cùng 


_ đấu chống dạng chiến tranh lấn chiếm 


này của địch, có thêm kinh nghiệm 
mới, có đội.ngũ cán bộ chỉ huy dày 
dạn chiến đấu, xông xáo, sâu sát; lại 
có công tác bảo đảm tác chiến, hậu 
cần và kỹ thuật chu đáo, kịp thời. có 
công tác chính trị tư tưởng được 
tiến hành tỉ mỉ tận cơ sở vồ, đội. 
Nhân dân ta bình tĩnh, vững vàng, 
khắc phục mọi khó khăn, vừa bảo 
đảm sản xuất, đời sống, vừa hăng hái 
bộ đội. 
Quân với dân đoàn kết một_ lòng, 
cùng một ý chí. Đó là những nhân tố: 
bảo đảm cho chúng ta đánh. thắng 
đạng chiến tranh lấn chiếm của địch, 
bảo vệ toàn vẹn lãnh thồ của Tô 
quốc, bảo đảm cả nước yên ồn xây 
dựng, thực hiện tốt đẹp nghĩa vụ 
quốc tế của mình. 


Trong những năm tới, tình hình có 
thề điễn biến phức tạp. Quân và dân 
ta, trực tiếp là quân và dân trên 


"tuyến 1 quyết tiếp tục đề cao cảnh 


giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu tốt, đánh bại mọi hành động 
phiêu lưu mới của địch. 


THẤU SUỐT TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ THỨ § CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
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Ừ tháng Ä tới nay, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân cả nước ta 
sôi nồi thực hiện nghị quyết Hội 

nghị thứ ð của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng (khóa V), tiến hành bù giá 
vào lương, chuyền hướng hoạt động 
của thương nghiệp quốc doanh và 
tăng cường quản lý thị trường, thực 
hiện đồi tiền, thực hiện chính sách 
lương mới, bắt đầu. thực hiện chính 
sách giá mới, thay đồi cơ chế quản lý 
kinh tế theo hướng xóa bỏ tập trung 
quan liên bao cấp, chuyền hẳn sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa _ 

Việc thu đồi tiền cũ, phát hành tiền 
mới, thay đồi đơn vị tiền tệ, đã tạo 
được thế chủ động mới của Nhà nước 
về nguồn tiền mặt, làm cho Nhà nước 
nắm được sự phân bố tiền mặt trong 
xã hội, 4ạo điều kiện thuận lợi đề làm 
tốt công tác quản lý tiền tệ, thực hiện 
cải cách giá cả và tiền lương, thúc 
đầy các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh... 

Việc bù giá vào lương và tiếp đó 
là việc thực hiện chính sách mới về 
tiền lương, đã giảm bớt được một 
phần những khó khăn về đời sống của 
người hưởng lương, cải thiện một 
phần tỉnh hình tái sẵn xuãt sức lao 
động của họ, thực hiện tốt hơn nguyên 
tắc phân phối theo lao động. 


Việc mua bán các hàng tiêu dùng 
thiết yếu theo một giá gần sát giá thị 
trưởng tạo điều kiện cho Nhà nước 
mua' lương thực và nông sản' khác 
được khá hơn; hoạt động kinh doanh 
của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
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bắt đầu chuyền biến theo chiều hướng:' 
tốt; các hiện tượng tiêu cực trong 
phân phối lưu thông giảm bớt. 


. Qua việc phấn đấu thực hiện nghị 
quyết Hội nghị thử § của Trung ương 
và nghị quyết số 28 của Bộ chính trị 
về giá, lương, tiền, các ngành, các cấp 
đã nâng cao đáng kề năng lực quản lý 
kinh tế, nhất là chỉ đạo công tác phân 
phối lưu thông. Công tác quản lý sản 
xuất, kinh doanh trong xí nghiệp quốc 
doanh ở một số nơi có những tiến bộ 


bước đầu. Công tác quản lý lao động 


ở nhiều cớ sở quốc doanh cũng có tiến - 
bộ. Nhiều thành phố, nhiều tỉnh có 
cố gắng mới trong công tác cải tạo và 
quản lý thị trường, cải tạo tư thương, 
sắp xếp lại các chợ, các ngành hàng, 
tăng cường kiềm kê hàng hóa, kiềm 
soát giá cả, thực hiện tốt hơn chính. 
sách thuế, kiên quyết chống đầu cơ, 
buôn lậu, làm ăn phi pháp. Mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán được mở rộng. Phương 


thức kinh doanh, phục vụ của thương 


nghiệp xã hội chủ nghĩa được cải 
tiến. 


Một số nơi đã đưa tiền lương mới 
vào giá thành, mở thí điềm tính đủ và 


đúng chi phí sản xuất vào giá thành 


sản phầm, thực hiện trả lương khoán” 
theo định mức tiền lương mới, trả 
lương theo doanh số đối với mậu dịch 
viên,... đi đôi với sắp xếp lại sản xuất, 
kinh doanh ở cơ sở. Qua việc phấn 
đấu thực hiện nghị quyết, các nơi đã 
thu được kinh nghiệm tốt về cải tiến 
quản lý kinh tế, loại trừ các chỉ phí 
bất hợp lý, nâng cao năng suất lao 
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động. giảm tiêu hao vật tư, hạ giá 
thành sản phầm. 


Nhiều tỉnh, thành đã chuần bị được 
phương án sắp xếp lại tồ chức bộ 
máy. bỏ bớt những tồ chức đã rõ là 
bất hợp lý, bỏ những cấp trung gian 
không cần thiết, chuyền một số cán 
bộ, nhân viên ở các cơ quan hành 
chính và ở bộ phận gián tiếp trong 
bộ máy quản lý sang trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh. Một số tỉnh, thành 
đã phân loại, đánh giá đội ngũ cán bộ 
quản lý, có kế hoạch thay thế những 
người không đảm đương được nhiệm 
vụ, tố chức bồi dưỡng kiến thức và 
kinh nghiệm về hạch toán và kinh 
-doanh co cán bộ quản lý chủ chối 
của các xí nghiệp, cđa hàng, công ty. 


Việc phấn đấu thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung ương và 
những kết quả đã thu được chứng tỏ 
hiện nay đang cớ một sự chuyền biến 
mạnh mẽ vẽ tư duy kinh tế của đội 
ngũ cán bộ của Đẳng và Nhà nước ta 


Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị 
thứ 8 của Trung ương đã thu được 
những kết quả về nhiều mặt. Tuy vậy, 
cũng có những nhược điềm và thiếu 
sót. Công tác cải tạo và quản lý thị 
trường còn nhiều mặt yếu. Việc chấn 
chính tồ chức, mở rộng và chuyền 
hướng hoạt động kinh doanh, phục vụ 
của thương nghiệp quốc doanh còn 
chậm. Việc trừng trị bọn đầu cơ, buôn 
lâu. làm ăn phi pháp ở nhiều nơi 
chưa thật nghiêm. Nhà nước chưa 
thật sự làm chủ được thị trường. Giá 
-cäả có những diễn biến phức tạp. Công 
tác chuần bị cho việc thực hiện một 
sô chủ trương, chính sách của Nhà 
nước thiếu chu đáo. Nhiều cơ quan, 
đơn vị chưa chủ động sắp xếp lại tồ 
chức, tỉnh giản bộ máy, bố trí lại 
cán bộ trong phạm vi quyền hạn, 
trách nhiệm, và khả năng của mình 
theo tỉnh thần nghị quyết Hội nghị 
thứ 8 của Trung ương. Rhó khăn 
chung của các địa phương và các 
ngành là giải quyết việc làm và đời 


30 


sống cho những người đôi ra ngoài 
biên chế. Thêm vào đó, những thiệt 
hại nghiêm trọng do lũ lụt gây ra làm 
cho nhiều địa phương gặp khó khăn 
hơn. Đây là những khó khăn tạm thời. 
Có biện phán đúng đắn, với tỉnh thần 
phấn đấu kiên cường, chúng ta nhất 
định sẽ vượt qua được những khó 


khăn đó. 


Xóa bổ cơ chế quản lý cũ, xây 
dựng cơ chế quản lý mới là một quá 


. trình phấn đấu, toàn diện, toàn bộ, 


kiên quyết, khần4rương, có bước đi 
vững chắc. Các nguyên tắc chỉ đạo 
công tác giá, lương, tiên mnà nghị 
quyết Hội nghị thứ 8 của Trung ương 
đề ra là hoàn toàn đúng, phải tiến lên 
thực hiện đầy đủ; song trong tỉnh 
hình +kỉnh tế cụ thề trước mắt phải 
tiến hành từng bước cho phù hợp. 


N 
w... 


Tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của.Trung ương là còng 
tác trung tâm của toàn Đẳng và toàn 
dân ta trong thời gian trước mất. 
Muốn cho nghị quyết đó của Đảng 
được thực hiện tốt, các cấp, các 
ngành, toàn thề cán bộ và đẳng viên 
cần nắm vững và quán triệt quan điềm 
cơ bàn của nghị quyết Hội nghị thử 8 
của Trung ương Đảng. Đồng thời 
phải nắm vững và quán triệt tỉnh 
thần nghị quyế! số 2§ của Bộ Chính. 
trị là nghị quyết cụ thề hóa việc thưc 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ § của 
Trung ương trong thời gian trước 
mắt. 


Quan điềm cơ bản của nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung ương Đảng 
là kiên quyết xóa bỏ cơ chế quan 
liêu — bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kinh tế và-kinh doanh xã tôi 
chủ nghĩa trên cơ sở lấy kế hoạch 
làm trung tâm. Thực hiện chính sách 
mới về giá, lương, tiền là khâu đột 
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phá có tỉnh quyết định. Phải xóa bỏ 
cơ chế quan liêu — bao cắp với quyết 
tâm cao, xây dựng cơ chế quản lý 
kịnh tế mới một cáth năng động, thận 


dư. 


Chúng ta thực hiện nghị quyết Hội 


nghị thứ 8 của Trung ương Dảng 


trong tỉnh hình phức tạp: kinh tế —. 


xä hội chưa ồn định; sản xuất chưa 
phát triền vững chắc ; nền kinh tế còn 
mát cân đối: thương nghiệp và giá 


œ biến động phức tạp; giá thành - 


sản phầm chưa được xác định đúng; 
sức mua của quần chúng còn hạn 
chè v.v. 


Việc tỉnh đủ chi phí sản tưểi: xóa 
bỏ bao cấp, xóa bỏ bù lỗ trong hền 
kinh tế quốc dân là một quá trình 
- phấn đấu phức f{ạp. Đề đạt được kết 
quả vững chắc, chúng ta phải thực 
hiện tửng bước cho phù hợp với tiỂh 
hình cụ thề!trước mắt. Cơ chế bao 


cả p được duy trì và kéo dài hàng chục - 


nằm, giờ đây xóa bỏ nó là một việc 


không đẻ đàng, không thề thực hiện - 


trong chốc lát hoặc bằng cách ban bố 
qiột mệnh lệnh là xong được. Điều 
chỉnh giá cả .và cải tiến tiền lương 
không thề chỉ một lần là xong vì điều 
kiện cụ thề chưa cho phép xóa sạch 
ngay bao cắp trong một lúc. 


Ioàn cảnh đó đòi hỏi phải có bước 
đi thích hợp đề bảo đảm kết quả 
vững chắc, tránh gây ra những biến 
động xấu dẫn đến tình hình kinh tế— 
xã hội thêm mất ön định. Phải có hình 
thức và biện pháp phủ hợp đề từng 
bước thay đôi dần, tạo điều kiện tiếp 
tuc tiến lên thực hiện đầy đủ các 
nguyên tắc mà nghị quyết Hội nghị 
thứ 8 của Trung ương Đăng đã đề ra, 


Đối với những cái chưa thà xóa bỏ 
ngav thì phải tạm thời chấp nhận như 
biện pháp quá độ. Tuy nhiên, đối 
với những cái có thề xóa bỏ ngay thì 
không chần chử do đự hoặc viện lý 
đo vi hoàn cảnh khó khăn đề duy 
trì, gây ra trì trệ, làm chậm bước 


trong nhưng không chần chừ và do 


tiến trong việc xây dựng cơ chế mới 
về quản lý kinh tế. Bước đi phù hợp 
với tỉnh hình và điều kiện cụ thề 
không những là bước đi vững chắc 
mà là bước đi nhanh nhất vị nó giúp 
ta tránh khỏi phải qua nhiều đường 
vòng. 

Điều chỉnh giá cả, đồng thời phải 
sửa đồi kịp thời nền nếp quản lý giá. 
có biện pháp điều hành và phân cấp 
quản lý giá một cách năng động. 
nhanh nhạy đề kịp thời kích thích 
sản xuất phát triền. Giải quyết giá cả 
đồng thời phải cải tiến tiền lương 
một cách tương ứng, sử dụng đòn bầy 


- quan trọng này đề thực hiện phân 
- phối theo lao động, tạo thành mội 


động lực thúc đầy cải tiến kỳ thuật 
và tăng năng suất lao động. Cải tiến 
công tác tài chính và tín dụng, quản 
lý tốt lưu thông tiền tệ, kịp thời mở 
rộng quyền chủ động cho các xi nghiệp - 
đề xóa bỏ mọi sự ràng buộc do cơ 
chế quan liều — bao cấp đẻ ra. 


Cơ chế quản lý hiện nav chưa bảo 
đảm quyền chủ động của xí nghiệp. 
Mặc dù nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đảng đã đề ra phương 
hướng mở rộng quyền chủ động cho 
cơ sở sản xuất và kinh doanh, nhưng 
các chính sách vẫn chưa được sửa đồi 
kịp thời đề thúc đầy phát triền sản 
xuất của các xí nghiệp. Do đó, giải 
quyết các vấn đề về giá —lương ~ tiền 
phải được gắn chặt với việc chuyền 
sang hạch toán kinh tế và kinh. doanh 
xã hội chủ nghĩa, bảo đẫu: quušn chủ 
động sản xuất cho +í nghiệp. - 

Giá cả phải phủ hợp với giá trị và sức 
mua thực tế của đồng tiền. Phải chủ 
động vận dụng quy luật giá trị và 
quan hệ cung cầu. Hiện nay Nhà 
nước ta lấy giá thóc làm chuẩn. Giá 
mua thóc và các nông sản khác được 
quyết định trên cơ sở thỏa thuận giữa 
Nhà nước và nông dân. NT 


Về vật tư và sản phầm công nghiệp. 
việc định giá rất phức tạp. Theo tỉnh 
thần nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
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Truug ương Đảng, phải tính đủ và 
tính đúng các chỉ phí sẵn xuất vào giá 
thành sản hầu. Song, do nhiều 
nguyên nhân cho nên trong các vếu 
tố của chỉ phí sản xuất còn nhiều mặt 
không hợp lý. hao phí lao động quá 
khứ và lao động sống còn quá cao, 


đã đưa lại năng suất lao động, chất, 


lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất 
và kinh doanh rất: thấp. Việc tỉnh 
toán giá thành rất khó chính xác, nếu 
chúng ta cứ máy móc tỉnh đủ thec 
giịkA mới và tiên lương mới thì giá 
thành sẽ lên cao vọi. Từ đó, giá thành 
hàng công nghiệp đội” giá thị 
trường, sẽ đầy giú thị trưởng lên cao 
hơn nữa, xã hội không thề chấp nhận. 
_ Như vậy, mặt băng giá mới dựa trên 
giá thóc làm chuẩn cũng sẽ bị phá 
vỡ. Nếu giải quyết bằng cách đặt giá 
bán sẵn phầm thấp xa so với chỉ phí 
sản xuất thì ngân sách Nhà nước phải 
bủ lỏ rất lớn, vấn đề ˆbao cấp vẫn 
tồn tại. 


Trước tình hình thực tế phức tạp 
đó, chúng ta cần phải sử dụng biện 
pháp quá độ. Căn cứ vào mặt bằng 
giá và quan hệ tÝ giá hình thành 
trên thị trưởng xã hội đề định giá vật 
tư nhập khầu và giá các tư liệu sản 
xuất chủ yếu khác, sao cho giá thành 
và giá tiêu thụ, giá bán- lẻ các loại 
hàng công nghiệp tiêu dùng và giá 
dịch vụ của Nhà nước không vượt 
quá khả năng sức mua của xã hội, 
không *“ đội ? giá thị trưởng quá mức 
có thề chịu đựng, không làm đảo lộn 
các mối quan hệ kính tế chủ yếu, đặc 
biệt là quan hệ công — nông, quan hệ 
giữa giá cá và Liền lương. 


Như vậy, cách giải quyết về điều 
chỉnh giá lần này chưa hoàn toàn xóa 
bỏ được bìo cấp; ngân sách còn phải 
tiếp tục bù lỗ, tuy mức bù lỗ Ít hơn 
trước. Trước mắt, điều rất quan trọng 
là kiên quyết phần đấu giữ cho được 
hệ thống giá mới và mặt bằng giá 
tiới, vì có giữ được giá mới, mới tạo 
đ.ẻu kiện ồn định sản xuất, bảo đảm 


tiền lương thực -tế, ồn định đời sống 
nhân dân. 


Trong hoàn cảnh đất nước đang 
gặp nhiều khó khăn về kinh tế, Đăng 
và Nhà nước đã có nhiều cõ gắng đè 
bảo dảm cho người hưởng lương sống 
chủ yếu bằng tiền lương, tái sẵn xuất 
được sức lao động. Chế độ tiền lương 
mới đã xóa bỏ việc cung eấp hiện vật 
theo định lượng với giá bù lỗ đo bao 
cấp sinh ra. 


Tuy nhiên, hiện nay sẵn xuất phát 
triền chậm, hàng hóa tiêu dùng chưa 
đủ, cho nên việc định lượng vài loại 
hàng hóa bán theo sồ hoặc phiếu đề 
bảo đảm chính sách tiêu dùng là cần 
thiết. Trong chế độ tiền lương nói, 


_ chúng ta đã xóa bỏ phần tiền lương 


hiện vật mang tính bao cấp đối với 
bộ phận quan trọng nhất là những 
mặt hàng cung cấp qua thương nghiệp, 
còn một loại cung cấp hiện vật khác 
như mhà ở, thuốc chữa bệnh,... chưa 
được tỉnh vào tiền lương, cho nên 
chưa bảo đảm hoàn toàn công bảng 
hợp lý theo nguyên tắc phân thối 
theo lao động. Tất nhiên, ai cũng biết 
điều đó là không hợp lý, nhưng hiện 
nay chưa thề giải quyết ngay được 


.. vị khả năng về tài chính của đát nước 


còn hạn chế. 


Trong chế độ tiền lương mới, quan 
hệ về tiền lương và phụ cấp giữa các 
ngành nghề, ngạch bậc được sắp xếp 
lại theo nguyên tắc phân phối theo 
lao động, đã chú ý các ngành nghề 
quan trọng, kỹ thuật và tay nghề phúc - 
tạp, lao động nặng nhọc, độc hại, các 
vủng xa xôi hẻo lánh, ưu đãi đối với 
lực lượng vũ trang, nghiệp vụ y tế, 
giáo dục, đồng thời quy định phụ cấp 
thỏa đáng hơn đối với cán bộ xã, 
phường... 


Với hệ số: chênh lệch giữa mức 
lương tối đa và tối thiều của chế độ 
tiền lương mới, chúng ta chỉ mói 
khắc phục một phần tính bình quân 
bất hợp lý trong tiền lương. Chúng 
ta cần ra sức đầy mạnh phái triền sản 


xuãt, nâng cao năng suất lao động đề 
làm cho tồng sản phầm xã hội và thu 
nhập quốc dân không ngừng tăng lên. 
Có như thế chúng ta mới có điều kiện 
vật chất đề cải tiến chế độ tiền lương 
thêm một bước nữa: 


Việc điều chỉnh hệ thống giá cả và 
cải tiến chế độ tiền lương là một cuộc 


cải cách rất quan trọng. Nó mở đầu. 


cho việc thực hiện nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của Trung ương Đăng. Đây 
là bước đầu chống cơ chế quản lý 
theo lối quan liêu —bao cấp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đòi mới các 
khâu trong cơ chế quản lý, chuyền 
toàn bộ hoạt động kính tế sang hạch 
toán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Cuộc cải cách này tác động trực tiếp 
đến sự phát triền kinh tế của đaảt 
nước. Nó có ảnh hưởng lớn đến đời 
sống của nhân dân. Mọi tầng lớp trong 
xã hội đều quan tâm đến việc thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đảng. Bọn địch cũng tìm 
cách lợi dụng những sơ hở của ta đà 
hòng phá hoại ta. Vì vậy chúng ta 
phải thực hiện nghị quyết của Đảng 
với tỉnh thần kiên quyết nhưng thận 
trọng, có bước đi vững chắc, đồng 
thời nâng*cao cảnh giác đối với những 
tbùoạt động phá hoại của địch. 


* 


Đề tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 
Hội nghị thứ 8 của Trung ương Đẳng, 
các đảng bộ các cấp cần phải làm tỏi 
Công tác tư tưởng và công tác tồ chức, 
vphát động phong trào cách mạng của 
quần chúng, tăng cường công tác kiềm 
tra, cải tiến cách làm việc. 


Công tác tư tưởng cần phải làm cho 
toàn Đảng, toàn dân hiều rõ tỉnh thần 
và nội dung nghị quyết của Trung 
ương, trên cơ sở đó làm cho mọi 


-_ biên chế. 


người đoàn kết nhất trí, ra sức 
nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết 
của Đẳng. Cần giải thích kịp thời cho ` 
mọi người hiều rõ các chủ trương, 
chính sácH của Đẳng và Nhà nước 
về giá, lương, tiền, về quản lý thị 
trường. Cần giải đáp kịp thời các 
thắc mắc và uốn nắn những nhận 
thức không đúng của cán bộ, đăng 
viên và quần chúng. Qua phồ biến, 
giáo dục và tồ chức thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước mà nâng cao nhận thức tư tưởng, 
phát huy tỉnh thần chủ động, ý thức - 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 
trong việc thực hiện và vận động 


quần chúng thực biện nghị -quyết. 


Về công tác tô chức, cần đối chiếu 


"với tỉnh thần nghị quyết Hội nghị 


thứ § của Trung ương mà soát lại chức 
năng, nhiệm vụ, tồ chức, biên chế 
của các ngành. các cấp, các đơn vị cơ 
sở, sửa đồi, bồ sung những quy định 
đã có, sắp xếp lại tỒ chức, giảm nhẹ 
biên chế, làm cho bộ máy gọn nhẹ mà 
có hiệu lực. Cần có biện pháp cụ thà 


và thỏa đáng đề giải quyết việc làm 


cho những người chuyền ra ngoài 


Đề phát động một phong trào quần 
chúng mạnh mẽ thực hiện nghị quyết, 
cần tăng cường giáo dục chính trị cho 
quần chúng, làm cho quần chúng thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của mình 
trong sản xuất, mua bán và dịch vụ, 
cũng như frong việc kiềm tra hoạt 


- động của các cơ quan Đẳng và Nhà 


nước. Phong trào cách mạng sôi nồi 
của quần chúng là một động lực mạnh 
mẽ đề xóa bỏ cơ chế quản lý cũ, xây 
dựng cơ chế quản lý mới. 


Kiềm tra là công tắc rất quan trọng 
đề bảo đảm cho nghị quyết được thực 


"hiện. Có kiềm tra mới biết được các 


ngành và địa phương có thực hiện 
nghị quyết hay không, có làm đúng 
nghị quyết hay không. Qua kiềm tra 
Đảng và Nhà nước phát hiện và xử 


ˆ* 


lý kịp thời những vấn đề mới nảy 
sinh, uốn nắn những lệch lạc. Có kiềm 
tra, Đẳng và Nhà nước mới có thề sửa 
đồi và bồ sung các chính sách đã có, 
đề ra những chủ trương và chỉnh sách 


_mới đề thực hiện nghị quyết của Đảng 


có hiệu quả hơn.. 


Việc Xóa bỏ cơ chế cñ, xây dựng cơ 
chế mới, việc quản lý theo lối hạch 
Noán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
là việc rất phức tạp, đòi hỏi sự chỉ 
đạo tập trung, chặt chẽ, linh hoạt, 
khần trương. Vì vậy các cấp, các 
agành cần phải có cách làm việc mới, 
năng động, cụ thề, thiết thực. Có cải 
tiến cách làm việc thì các' cấp các 
ngành mới có thề thực hiện nghị quyết 
của Đẳng về xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
hắn sang cơ chế quản lý hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


Đề thấu suốt và nghiêm chỉnh thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đẳng, cần khắc phục hai 
khuynh hướng tư tưởng sai lầm sau 

. đây : 


Một là nóng oội, muốn làm ngay 
một lúc cho xong, không hiều rằng 


việc xóa bỏ cơ ehế cũ, thực hiện cơ 
chế mới về quản lý kinh tế là môt - 
quá trinh, phải tiên hành từng bước 
vững chắc. 

Hai là do dự, chần chửừ gập những 
khó khăn trong việc thực hiện nghị 
quyết thị lủi lại, muốn duy trì cơ chế 
quản lý cũ cùng với tính bảo thủ. trì 
trệ của nó 


Cuộc vận động xóa bỏ cơ chế quản 
lý cũ, quan liêu bao cấp, thực hiện 
cơ chế quản lý mới, hạch toán kinh ° 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
ià một cuộc vận động có ý nghĩa cach 
mạng sâu sắc về quản lý kinh tế. Toàn 
Đẳng toàn dân ta. nắm vững tỉnh thản 
nghị quyết của Trung ương và nghị 
quyết của Bộ chính trị, tăng cường 
đoàn kết, nêu cao ý chỉ cách mạng 
tiến công. kiên quyết phần đầu, vượt 
mọi khó khăn. ra sức thực hiện các 
nghị quyết của Đảng và các chính 
sách của Nhà nước. nhất định sẽ tạo ra 
được một sự chuyền biến mới, tốt đẹp, 
trong nền kinh tê quốc đàn và trong 
cục điện cách mạng của chúng ta.” 


TẠP CHÍ CỘNG SÀN . 


Phát huy đầy đủ tác dụng 


tích cực của việc cải tiến tiền 


TÙNG VÂN 


ÓI nghị thứ tâm của Ban chấp hành 
trung ương*Dảng (khóa. V) căn 
cử tình hỉnh kinh tế = xã hội 

nước ta hiện nay, đã ra nghị quyết 
về giá — lương — tiền, nhằm. xóa bỏ 
__e€7 . tập trung quan liêu — bao cấp 

ong giá cả và tiền lương, coi đây là 
Khẩu đột phá có tỉnh quyết định đề 
chuyền nền kinh tế sang hạch toán 
va kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Đà thực hiện Nghị quyết trên. 
tháng 9 vừa qua, Nhà nước đã ban 


hanh chẽ độ tiền lương mới, đồng thời. 


điều chỉnh hệ thông giá của Nhà nước. 


Tiên lương là nguồn sống chính 
của hàng chục triệu người lao động 
ở nước ta. Tiền lương không chỉ là 
vấn đề đời sống mà cỏn là yếu tố của 
sản xuất và là đòn bầy mạnh mẽ đối 


với sản xuất. Tiền lương là hỉnh thức - 


trả công theo hguyên tắc phân phối 
theo lao động, tức là phân phối vật 
phẩm tiêu dùng cá nhân cho người 
lao động theo số lượng và chất lượng 
lao động đã đóng gópcho xã hội, thúc 
đầy người lao động quan tâm đầy đủ 
đến sản phầm làm ra, đến năng suất 
lao động. Ý. Ì. Lê-nin đã từng nhấn 
mạnh tầm quan trọng đặc biệt của 
nguyên tắc khuvến khích lợi ích vật 
chất gắn chặt với kết quả lao động và 
năng suất lao động, phản đối cách kêu 
gọi người lao động làm việc chỉ bằng 


cac khâu hiệu suông, mà phải « bằng | 


cách khêu gởi hứng thú cá nhân, lợi ích 


` 


lương 


cá nhân, bằng cách áp dụng nguyên 
tắc kinh tế hạch toán ? ()). 


Thực hiện đúng nguyên tắc phân 


"phối theo lao động đề bắt buộc mọi 


người lao động làm việc: với năng 
sui và hiệu quả cao, rèn luyện ý 
thức trách nhiệm, thái độ lao động 
và kỷ luật lao động, khắc phục tính 
bình quân trong phân phối, bài trư 
những tư tưởng và thái đô tiêu cưe 
trong lao động. 


Tuy. nhiên, trong một thởi gian 
đài. chế độ tiền lương của ta không 
phản ánh đầy đủ nguyên tắc phân 
phối theo lao động, mang nặng tính 
bao cấp, tính bình quản, làm giảm 
nhiệt tình lao động, gây ra Jri trệ 
trong sản xuất, không kích thích cải 
tiến kỹ thuật và thúc đầy phát triền 
sản xuất. 


Tiền lương thực tš ngày càng giam. 
không đủ tái sản xuất sức lao đông, 


làm cho chênh lệch về thu nhập va 


mức sống giữa các tầng lớp dân cư, 
ngành nghề và các vùng trở nên 
không hợp lý. Do vấn đề tiền lương 
chạm được giải quyết, cho nên đã 
xảy ra tình hình có nhiều cách trả 
lương, trả thưởng và mức tiền lương, 
tiền thưởng cũng chènh lệch nhau 
một cách không hợp lý, làm cho hệ 


(1) V.I, Lê-nin: oán tập. 
xuất bản lần thứ tư, tập 33, tr. 


tiếng Nga, 
29-3, 


thống tiền lương mắt tính thống nhất, 
ảnh hưởng đến tính thống nhất của 
giá cả và làm tăng thêm khó khăn cho 
cỏng tác phân phối lưu thông. Điều 
đó đòi hỏi Nhà nước phải cấp bách 
cải tiến chế độ tiền lương. _ 


Chế độ Lên lương mới ban hành, 
.áp dụng thống nhất trong cả nước kề 
tử rgày 1-9-1965, dược xây dựng theo 
các nguyên tắc được đề ra trong nghị 
quyết Hội nghị tử tám của Ban chấp 
hành trung ương ĐDẳảng (khóa V): 
« Tiền lương thực tế phải thực sự bảo 
đảm cho người ăn lương sống chủ 
yếu bằng tiền lương, tái sản xuất 
được sức lao dộng và phù hợp với 
,khả năng của nền kinh tế quốc dân. 


Tiền lương phải gắn chặt với năng 


suất và chất lượng, hiệu quả lao 
động, phải quán triệt nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Thực hiện trả 
lương băng tiền, có hàng hóa bảo đảm, 
xóa bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo 
. giá thấp, thoát ly giá trị hàng hóa. 
Phải thực hiện chế độ tiền lương 
thống nhất trong cả nước, có tính 
đến sự khác biệt hợp lý giữa các vùng 
và các ngành, ưu đãi thỏa đáng các 
ngành nghề nặng nhọc, độc hại, có 
yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật cao, các 
ngành giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ 
thuật, Chính sách về tiền lương nhằm 
_Šn định và từng bước cải thiện đời 
sống của công nhân, viên chức và lực 


lượng vũ trang; phải xóa bỏ bao cấp, - 


bình quân, chênh lệch bất hợp lý 
(trong tiền lương, tiền thưởng trong 
cả nước ». : ` 


_ Dựa theo những nguyên tắc nêu 
trong nghị quyết nói trên, chế độ tiền 
lương mới đã thực hiện những sửa 
đổi căn bản, nhất là xóa bỏ phần lớn 
tính bao cấp và tính bình quân trong 
tiên lương. Chế độ tiền lương mới đã 
xác định lại mức lương tối thiều nhằm 
thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng tối thiều 
của người hưởng lương phù hợp với 
tỉnh hình kinh tế hiện nay. Với mức 
lương tối thiều (220đ/tháng) cho vùng 
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có giá sinh hoạt thấp nhất, mức sỗng 
của người ăn lương được bảo đảm 
khá hơn trước. Như vậy chế độ tiền 
lương mới đã bảo đảm cho người 
hưởng lương tải sản ruãi được sức 
lao động phù hợp Uới khả năng củo 


- nền kinh lễ quốc dân. 


Chế độ tiền lương mới xóa bỏ việc 
cung cấp hiện vật theo định lượng và 
theo giá bù lỗ mang tính bao cấp. Tuy 
nhiên, trong hoàn cảnh hàng hóa còn 
khan hiếm như hiện nay, Nhà nước 
còn duy †rì chế độ bán theo định lượng 


. (sð hoặc phiếu mua hàng) đối với một 


số mặt hàng thiết yếu: lương thực, 
chất đốt... Trong lúc tài chính còn 
khó khăn, Nhà nước chưa có thề làm 
ngay một lúc việc tính vào lương các 
loại hiện vật khác mà Nhà nước đã 
cung cấp đhư : nhà ở, thuốc men, xe 
CỘ V.V. 

Chế độ tiền lương mới đã giải 
quyết được một số bất hợp lý trong 
các mặt quan hệ tiền lương: quan hệ 
tiền lương chung ; quan hệ tiền lương 
giữa các ngành trong khu vực sản 
xuất vật chất; quan hệ tiền lương 
giữa các ngành sự nghiệp hành chính ; 
đồng thời sắp xếp lại các loại phụ 


£ 


cấp và tiền thưởng cho phù hợp với _ 


điều kiện mới và mức lương cơ bản 
đã thay đồi.. : : 
Việc cải tiến tiền lương lần này 
mới làm một bước, nhưng có ý nghĩa 
rất quan trọng : nó bảo đảm được tái 
sản xuất sức lao động, bảo đảm được 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 
ưu đãi các ngành nghề trong nền kinh 


tế quốc dân một cách thích đáng.. 


khuyên khích tăng năng suất lao động. 
nàng cao trình độ tay nghề và lập lại 
trật tự tiền lương thống nhất trong ca 
nước. Việc trả lương hoàn toàn bằng 
tiền khiến cho ngưởi lao dộng làm 
chủ được đồng tiền lương của, mình. 


Trong tỉnh hình kinh tế còn nhiều 
khó khăn, việc thi hành chế độ tiền 


lương mới là một cố gắng lớn của - 


Đảng và Nhà nước ta, thề hiện rõ sự 


quan tâm săn sóe của Đẳng và Nhà 
nước đối với đời sống của người lao 
động. Với chế độ tiền lương mới, dời 
ống của công nhân viên chức Nhà 
nước có cải thiện một bước đáng kề 
so với mức sống hiện nay, nhung 
taức lương chỉ là mửa phải và mức 
chênh lệch eòn hẹp. Do sự chênh lệch 
giữa tiền lương lối đa và tiên lương 
tối thiều chỉ có 3,5 lần, Nhà nước mới 
khắc phục được một phần tính chất 
bình quân, bất hợp lý trơng tiên 
- lương. _ 


Đề phát huy tác dụng tích cực của 


chế độ tiên lương mới, mọi ngưởi cầu 


nâng cao tỉnh thần trách nhiệm làm 
hủ tập thè +ñ hột chủ nghĩa, dem hết 
khả năng lao động nâng cao không 
ngừng nìng suất lao động, nắng cao 
hiệu qua công tác, tạo nên một khí 
thế mới, một phong trào thí đua ldo 
động xã hội chủ nghĩa thạt sự, đưa nền 
sản xuất xã hội lên một bước phát 
triền mới, trên cơ sở đó ồn định và 
t?ng bước cải thiện đời sống nhân 
dân 


Chế độ tiền lương mới là đòn bầy 
kinh tế quan trọng đề thúc đảy sản 
xuất phát triền mạnh. mẽ, công cụ 
quản lý lao động và quản tý kính tế 
tài chỉnh có hiệu lực, khuyến khích 
người lao động tăng cường kỷ luật 
lao động, nâng cao năng suất lao động, 
bảo đầm chất lượng và hiệu quả kinh 
tế trong từng xí nghiệp, từng dơn vị 
sản xuất, và điều này sẽ dẫn tới việc 
nâng eao toàn bộ păng suất lao động 
xã hội. và đây chính là mục tiêu của 
chủ n;hĩa xã hội. V.I. T.ê-nin đã từng 
nói : * Nét đến cùng, thì năng suất lao 
động là cái quan trọng nhất, căn bản 
nhất cho thắng lợi cua trật tự xã hội 
mới s (2). 


Đề phát huy đầy đủ tác dụng dòn 
- bầy kinh tế của chế độ tiện lương mới, 
tạo điều kiện cho mọi nguỏi !ao đéng 
và làm việc tốt, làm việc với nồng 
suất và hiệu qua cao, cầu thực hiện tốt 
một sở biện pháp chính sau dày: 


1. Tồ chức sẴp xếp lạt sản xuất nà tồ 
chức ldo động trong phạm 0i cả nước, 
trơng lừng ngành, lừng địa phương 0à 
nột bộ từng +( nghiệp. : 


. Yêu cầu của việc sắp xếp lại sẵn 
xuất là tửng cơ sở cñn cứ vào phương 
án sắp xếp và tð chức lại sẳn xuất và 
xây dựng của ngành, ca địa phương, 
đồng thời phân tích nguồn lao động 
hiện có, đề ra những biện pháp đề sử 
dụng hé! số người 0d quỹ thời gian lao 
động của từirg đơn vị. Sắp xếp tại chỗ 
là chính, bố trí vào sẵn xuất là chỉnh 
và bằng nhiều biện pháp Lích cực, duy 
trì nà sử dụng hợp lý lực lượng cỏng 
nhàn kỹ (huật tành nghề 0á cán bộ quản 
lÚ, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi: 


Gắn liền với việc tô chức sắp xếp - 
lại sản xuất là phải !tồ chức lại lao 


_động, án dụng các định mức lao động 


hợp lý, nghiên cứu các biện pháp đề sử . 
dụng có hiệu quả số lao động dôi ra 


trong các đây chuyền sản xuất. hà 


soát bồ sung và sửa đồi các tiêu chuẩn 
cấp bậc kỳ thuật ở mỗi ngành, mỗi cơ 
sở, xác định chức danh và tiêu chuần 
nghiệp vụ, làm căn cứ đề -xếp lương 
cho cán bộ và viên chức. Tiến hành 
sắp xếp mức lương cấp bậc cho từng 
người lao động đề khuyến khích đúng 
mức lao động và cống biến của họ 
nhằm đoàn két được mọi người, thực 
hiện đúng nguyên tắc phân phối theo 
lao động, thực hành sản xuất,tiết kiệm, 
gảm biên chế hành chính và gián 
tiếp. Trong việc sắp xếp múc lương, 
cần bảo dam trực hiện đúng các 
nguyên túc, các chính sách về chế độ 
tiền lương mới, bảo đằm sự công bằng 
hợp lý, không tùy tiện hạ thúp tiếu 
chuần cấp bậc kỹ thuật, hoặc tiêu 
chuần nghiệp vự, bảo đảm quan hệ 
đúng đẫn giữa cún bộ, nhân viên, 
tng cường LÝ luật lío động, sự đoàn 
kết và lòng tÍn của mọi người đồ bọ 
hăng say trong lao động và công tác, 


:2) V.}. Tê¬“pin: Toản tập. N›b *ự hạt, Hà 
bội. 119Ó8, tập Z9, tr. 478, 


:2 
k .—¬J; 


Trên cơ sở sắp xếp lại sẵn xuất và 
tồ chức hợp lý lao động, chúng ta có 
diều kiện nàng cao tính chủ động của 
+í nghiệp đối với việc quản lý lao 
động như: tiến hành định mức lao 
"động và áp dụng các định mức lao 
động tiên tiến, đơn giá đúng đắn, hạch 
toán kinh tế chặt chẽ, kiềm tra kết 
quả lao động và thu nhập của từng 
người, khuyến khich bằng tiền lương, 
tiên thưởng một cách đúng mức. Đối 
\xói cáa đơn vị sản xuất kinh doanh, 
từ nay trở đi quỹ tiền lương phụ 
thuộc vào kết quả hoạt động kinh 
doanh của đơn vị; do đó các đơn vị 
sản xuất kinh doanh phải gắn liên 
việc tô chức trả lương với tô chức 
sắp xếp lại sẵn xuất, tô chức lao động 
hợp lý, áp dụng các định mức lao 
động có căn cứ khoa học và vận dụng 
có hiệu quả các hình thức và chế độ 
tr\ta lương, Đối với các đơn vị hành 
chính, sự nghiệp, cần khủn trương 
xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn 
nghiệp vụ viên chức đề tạo ra chất 
lượng mới trong đội ngũ cán bộ, viên 
chức. 


2. Tăng cường quản lý thị trường 
bà giá cả, kiên quyết chống mọt hoại 
đọng đu cơ, buôn lậu phá rối thị 
trường, nhằm bảo đảm Hiền tương thực 
lŠ cho cán bộ. công nhân 0oiên chức 
Nhà nước. 


Đề phát huy đầy đủ tác đụng tích 
cực của chế độ tiền lương mới trong 
sạn xuất và đời sống, điều quan trọng 
nhát tà bằng ruọi biện pháp kính tế 
hành chính, Nhà nước phải bảo đđn 
cho được tiền lương thực tế của cân 


bọ, công nhân viên chức. Chỉ có bao: 


- đảm được tiều lương thực tế cho công 
nhân viên chức, mới tạo được sự 
phần khởi trong lao động sản xuất, 
mới đấy lên được một cao trào tăng 
năng suất lao động toàn xã hội. 

VÌ vậy, các ngành các cấp, các đơn 
vị sìn xuất và kinh doanh, mót mặt, 
cần ta sức phát triền sản xuất đề tạo 
ti JU hàng khóa EưƯƠing Ứng ĐỚI (TH) 


« 


Hiên lương mới ; mặt khác, mở rộng 
mạng lưới thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã mua bán và djcÌh vụ 
xã hội chủ nghĩa, tăng cưòig quản 
lý và từng bước ồn định thị trưởng 
và giú cả, bài trừ có hiệu quả các tệ 
đầu cơ buôn lậu phá rối thị trường. 
Bằng các biện pháp kinh tế là chủ yếu, 
Nhà nước phải nắm chắc hàng và tiền, 
làm chủ được thị trường và giá cả. 
Đó là điều kiện cơ bản bảo đăm tiền 
lương thực tế của công nhản viên 
chức. 


Hiện nay, trong công tác qutn lý 
thị trưởng và giá cả, một vấn đè nöi 
lên hết sức cấp bách phải giải 
quyết là những hoạt động dầu cơ, huỏn 
lậu, phá: rối thị trường. Từ trước đến 
nay, nhất là từ ngày Xhà nước ban 
hành một số nghị quyết, chủ trương 
và biện pháp về e tăng cường thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, quản lý thị 
trường, chớng đầu cơ buôn bán trái 
phép » đến n‹v, các cơ quan Nhà nướe 
đã tiến hành nhiều biện pháp liên 
quyết, kết hợp eác biện pháp kinh tế 
và hành chính đề trừng trị bọn làm 
ăn bất hợp pháp này. Nhưng từ sau 
khi đồi tiền đến nay, Lọn đầu cơ, 
buôn lậu. tích trữ, buôn bản hàng trái 
phép, làm và bán hàng giả đã lợi 
đụng chính sách tiền lương mới và 
chính sách điều chỉnh mặt bằng giá 
cả, ráo riết hoạt động mua gom hàng, 
nhất là những mặt hàng thiết vều, 
đầy giá thị trưởng lên cao, gây rồi 
loạn thị trưởng, giả cả, gây tâm lý 
không ôn định trong 5ác tầng lớp 
nhân đân. 


Vì vậy, cuộc dấu tranh cbống đầu 
cơ, buôn lậu trong bối cảnh xã hội 
hiện nav đã trở thành mặt trận nóng 
bong oà hết sức cấp bách, Bọn đầu cơ 
buôn lậu đã hiện hình là bọn phá 
hoại kinh tế, phá hoại công cuộc Xây ˆ 
dựng đất nước. Hơn lúc nào hét,,cần 
phải dùng sức mạnh tông hợp của 
Nhà nước chuyên chỉnh vô sản thắng 


tav trừng trị bọn chúng. Những kẻ 
này đủ là tư sản hay không phải tư 
sản cũng đều là đối tượng phải xử lý 
về mặt hình»sự. Đồng thời, phải chống 
những hiện tượng tiều cực trong nội 
bộ các cơ quan Nhà nước, loại trừ 
những cán bộ thoái hóa biến chất, 
móc ngoặc, liên kết với bọn đầu cơ: 
buỏn làu làm ăn bất hợp pháp. 


Trong tỉnh hình hiện nay, nhiệm vụ 
trung tâm đột xuất trước mi của công 
tác quản lý thị trường là phải ra sức 
đấu tranh đề giữ được mặt bằng giá 
mới, làm chủ thị trưởng, mà mũi 
nhọn đấu tranh là phải thẳng tay 
trừng trị bọn đâu-cơ buôn lậu, xóa bỏ 
những hiện tượng tiêu cực trên thị 
trưởng, nhằm phát huy tác dụng tích 
cực của chính sách tiền lương mới, 
bảo vệ được sức mua của đồng tiền 
“mới Căn đè cao kỷ luật giá nghiên 
ngặt trong các tồ chức quản lý và kinh 
doanh của Nhà nước, thực hiện việc 
niêm yết giá và bán đúng giả niêm 
yết trong hệ thống cửa hàng Nhà nước 
và tư nhân. Thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phải lớn mạnh nhanh chóng 
cả chiều rộng và chiêu sâu, vươn lên 
thật sự làm chủ thị trường. Nhà nước 
mua toàn bộ lương thực. thực phầm 
hàng hóa đề phân phối cho như cầu 
xã hội, tiếp tục đầy mạnh cải tạo xã 


hội chủ nghĩa đối với công thương. 


nghiệp tư nhân, xóa bỏ tư thương 
buôn bán đường đài, bảo đảm lưu 
thông hàng hóa có tồ chức được thực 
hiện nhanh chóng, phục vụ tốt sản 
xuất và đời sống của nhân dàn. Sự 
trưởng thành nhanh chóng của các 
lực lượng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa là điều kiện quyết định đề xóa 
bỏ tệ đầu cơ, buôn lậu, ồn định giá 
cả thị trưởng, bảo đâm tiền lương 
thực tế cho người ăn lương. 


Việc thay đổi chế độ tiền lrơng lần 
này đi đôi với việc điều chỉnh hộ 
thống giá cả của Nhà nước thật sự là 
một bước cải cách kinh tế quan trọng, 
mở đầu cho việc thực hiện nghị quyết 
Hội nghị thứ tám của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa V). Nó là 
một đòn tiến công chống quan liêu 
bao cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc đòi mới các khâu trong cơ chế 
quản lý, chuyền toàn bộ hoạt động 
kinh tế sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, hình thành sớm cơ 
chế quản lý mới. Do đó, chế độ tiền 
lương mới là một đòn bầy kinh tê 
quan trọng thúc đìy mọi người hăng 
hái lao động sản xuất, tăng năng suất 
và thực hành tiết kiệm, thực hiện 
khâu hiệu: mọi người làm việc với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
cao: | 


Quán triệt quan điểm của Đảng 
trong việc điều chỉnh hệ thống giá có 


TRẦN XUÂN 


NX 
e 


ỨT khoát xóa bổ cơ chế lập trung 
quan liêu — bao cấp, thực hiện 
đúng chế độ tập trung dân chủ, 

tạo điều kiện đề nhanh chóng chuyền 
toàn bộ nền kinh tế sang hạch toán, 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là thực 
chất nghị quyết Hội nghị thứ tám 
BCGHTUĐ (khóa V): 


Chuyền hẳn cơ chế quản lý kinh tế 
từ quan liêu--bao cấp sang hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là sự đồi mới có ý nghĩa cách 
mạng sâu sắc, nhằm thúc dầy sản 
xuất phát triền theo cơ cấu hợp lý, 
- khai thác mọi tiêm năng lao dòng, 
đất đai, ngành nghề, cơ sở vật chất— 
kỹ thuật hiện có đề phát triền mạnh 
sản xuất với năng suất, chất lượng và 
hiệu quả tốt hơn. 


Xóa bỏ cø chế tập trung quan liêu — 
bao cấp trong giá cả — tiền lương là 
yêu cầu hết sức cấp bách, là khâu dội 
phá có tính chất quyết định trong 
hàng loạt các vấn đề phải tháo gỡ dê 
chuyền toàn bộ nền kinh tế sang hạch 
toán và kinh doanh xã hội chú nghĩa. 
Việc điều chỉnh mặt bằng giá lần 
này là xây dựng hệ thống giá Nhà 
nước về những sản phầm xã hội 
quan trọng nhất trong nền kinh tế đề 
thiết lập mặt bằng mới thích hợp 
hơn của giá cả, đề tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triền sản xuất, mở 
rộng lưu thông hàng hóa, hạch toán 
và tòng hạch toán nền kính tế quốc 
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đân, thực hiện kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa lấy năng suất, chất lượng và 
hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu. 


Việc điều chỉnh mặt bằng giá dựa 


_trên các nguyên tắc sau đây : 


— Xác định giú cả phù hợp giá trị 
bà oới sức mua thực tế của đồng Hiền. 
Giá cả phải phản ánh tất ca mọi chỉ 
phí hợp lý mà xã hội thật sự cần 
thiết phải chỉ ra cho sản xuất và lưu 
thông. Các chỉ phí¿kề cả hao phí lao 
động và hao phí vật chất theo các 
định mức tiêu hao thực tế hợp lý, 
đều phải được tính đủ vào mức giá 
cả những vật tư, hàng hóa, đồng thời, 
mức giá đó không được tính thấp hơn 
hoặc cao hơn sức mua thực tế của 
đồng tiên. Qua hạch toán và: kinh 
doanh theo cơ chế quản lý mới, phấn 
đấu hạ thấp chỉ phí, tăng năng suất 
lao động đẻ tăng tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 


— Quy định giá trên cơ sở lấy kể 
hoạch làm trung tâm, thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa, chủ động vận dụng quy 
luật giá trị và quan hệ cung cầu đề 
bảo dâm cho kế hoạch Nhà NƯỚC 
được thực hiện. 


— Lấy giá thóc làm chuẩn đề tính 
giá các loại sản phầm nông nghiệp 
khác và điều chỉnh teàn bộ mặt bằng 
giá cả. Phải có phân công phần cấp 


hợp lý phù hợp với giai đoạn phát 
triều kinh tế trong chặng đường đầu 
tiên của thởi kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Giá mua lương thực và nông sẵn 


khác phải thề hiện và góp phần thực 


biện đướng lối phát triền nông 
nghiệp với cơ cấu công—nÔông nghiệp 
hợp lý, thề hiện mối liên minh giữa 
-công nhân và nông đân trong điều 
kiện mới của Nhà nước chuyên chính 
vô sắn, quan hệ đúng đán giữa tích 
lũy và tiên dùng, tạo điều kiện cho 
cả nông nghiệp và công nghiệp cùng 
phát triền, đời sống của nông dân và 
-eông nhân đều được cải thiện. 


Giá mua lương thực và các nông 
-sẵn khác được xác định tiên cơ SỞ 
thôa thuận ciũa Nhà nước và nồng 
-đân, bảo đảm cho người sản xuất bù 
đắp đủ chỉ phí, có lãi hợp lý nhằnn 
khuyến khích nông đân hăng hải sản 
Kuất. Giá mua có phán biệt thco vũng, 
khuyến khích phát triền các vùng 
chuyên canh, các vùng kinh t£ mới, 
chú trọng các vùng chuyên canh lúa. 
Như vậy có ba yếu tố quyết định giá 


mưa lương thực và nêng sản là chỉ. 


phí sản xuất từng vùng, lợi nhuận 
-của người sản xuất và quan hệ cung — 
cầu về loại sản phẩm trong từng vụ 
sản xuất. Tùy theo tình bình cụ thề 
của rđnùa màng và quan lệ củng cầu 
ở từng v' nữ, sẽ điều chỉnh mức giá 
Tnua thóc ở tùng vụ sẵn xuất cho phủ 
hợp. 

Nguyên tắc điều chỉnh mặt bằng giá 
đối với vạt íư và hàng công nghiệp là 
tỉnh đủ chỉ phí sẵn xuất báo gồm 
những chỉ phí về tư liệu san xuất và 
tiền lương mỏi trong khu vực sản 
xuất, tuy nhiên việc định giá những 
mặt hàng này phức tạp hơn. Tính dủ 
chỉ phí hợp lý trong giá th;nh sản 
phầm là phái tính đủ, tỉnh đúng ở 
ngay dầu vào, Trong giá thành, đo 
nhiều nguyên nhân đã có những chỉ 
phí bất hợp lý như : chỉ phí vẻ nguyên 
liệu, vật liệu, vật tư quá lớn, hao phí 


tế chủ yếu, đặc biệt 


lao động quá nhiều, cÔng suất sử 
dụng thiết bị, máy móc rất tháp, bộ 
máy trung gian còng kẻnh, biên chế 
gián tiếp lớn v.v. Do đó năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh dều thấp. Bên cạnh dó cơ chế 
duyệt ciá thành và định giá bán hiện 
nay chưa tạo điều kiện đề nắm đúng 
giá thành được bạch toán một cách 
{rur g thực. Do đó, rếu tính đủ theo. 
giả mới và lương mới, giá thành sẵn 
phầm sẽ tăng vọt lên, đòng thời giá 
sản phầm này lại «chui? vào giá 
thành sản phầm khác, và cứ như vậy 
tạo nên phản ứng dây chuyên kích 
toàn bộ giá thành các tản phầm công 
nghiệp, sản phầm xiất khẩu và cước 
vận tử lên rảt cao so với mặt bằng 
giá đã hình thành trên thị trường xã 
hội. Và như vậy «đầu ra» cũng 
không được xã hội chấp nhận, cũng 
như giá thée sẽ không còn làm chuẩn 
được cho mặt bằng giá mới, vì giá thị 
trường trên diện rộng và mức độ lớn 
bị đội lên sẽ đầy giá thóc và các nông 
sản khác tăng lên. Nếu tính đủ *đầu 
vào ? với tất cả các yến tố bất hợp lý, 
và xử lý ở *đầu ra® giá tiêu thụ sản 
phảm được định theo khả năng chấp 
nhận của thị trưởng, thì giá bán 
nhiều sẵn phầm chủ yếu sẽ thấp xa so. 
với giá vốn, ngân sách Nhà nước phải 
bù lỗ quá lớn, không chịu đựng nồi. 
Mạt khác bồ bù lỗ ở * đầu vào ? nhưng 
phải bù lỗ ở « đầu ra», thì thực chất 
cũng không xóa bỏ được bao cấp. Như 
vậy việc điều chỉnh giá sẽ sa vào vòng 
luän quần không đạt được mục đích 
đề ra. % 

Tình hình thực 'tế buộc chúng ta 
phải chọn một giải pháp quả độ sao 
cho giá thành và giá tiêu thụ sản 
phẩm, giá bán lẻ hàng tiêu dùng và 
giá dịch vụ của Nhà nước không vượt 
quá khả năng sức mua của xã hội, 
không dội giá thị trưởng quá miức có 
thề chịu đựng được, không làm 
đảo lộn các mối quan hệ kinh 
là quan hệ 
công — nông, quan.hbệ giữa giá cả và 


ÁI 


tÌền lương. Do đỏ, biện pháp xử lỷ 
thích-hợi: nhất là căn cứ vào mặt 
bằng giá và các quan hệ tỷ giả đang 
hình thành trên thị trường xã hội đà 
định giá vật tư nhập khầu và giá tư 
liệu sản xuất chủ yếu khác. Như vậy: 

— Tỷ giá kết toán nội bộ đối với 
hàng xuất khầu tỉnh bình quảu chung 
còn cao hơn hàng nhập khảu. Nghĩa 
là một đồng ngoại tệ vật tư, hàng hóa 
nhập khầu được bán trong nước với 
giá bán thấp hơn số tiền Việt nam mà 
chúng ta phải chỉ mua hàng xuất k' ầu 
đề thu được một đồng ngoại tệ đó. 
Ngân sách Nhà nước phải tiếp tục 
gánh cbiu khoản bù lỗ này, tuy mức 


bù giảm hơn trước. Đối với sự chênh. 


lệch vẻ tỷ giá giữa các nhóm hàng 
xuất khầu và các loại hàng nhập khẩu, 
Nhà nước sẽ ban hành thuế xuất nhập 
khâu theo hướng khuyến khích xuất 
khầu và thúc đầy việc cải tiến cơ cấu 
hàng xuất khầu, tiết kiệm tiêu dùng 
hàng nhập khâu. 

— Khấu hao tài sản cố định mới 
tính đủ cho sửa chữa lớn,cỏn khẩuh:o 
cơ bản mới tỉnh ở mức thấp, chưa bảo 
đảm yêu cầu tái tạo tài sản cố định. 


— Giá vật tư cho sản xuất và giá bán 


lẻ một số mặt hàng công nghiệp tiêu 
dùng được bù lỗ ở một mức nhất định. 

Trong khi khần trương xúc tiến 
việc điều chỉnh mặt bằng giá lần này, 
chúng ta buộc lòng phải chấp nhận 
giải pháp quá độ, chấp nhận một mức 
giá và Lý giá chưa thật đúng dề cho 
sản xuất, kinh đoanh hoạt động bình 
thường, không bị ngừng trệ. Và vì 
vậy ngàn sách Nhà nước còn phải 
tiếp tục bù lỗ khá nhiều, tuy mức 
bù và diện bủ it hơn và hẹp hơn. 
Việc hình thành giá dúng, tỷ giá kết 
toán đúng là một quá trình. Trước 
mi, chúng ta còn phải dùng biện 
pháp quá độ, chưa hoàn toàn xóa 
bỏ được bao cấp, chính vì vậy chúng 
ta càng thấy rõ sự bức bách phải 


phấn đấu đề tiến tới giá đúng, đi tới. 


xóa bỏ hao cấp hoàn toàn. Quá trình 
này cũng là thời gian vật chất đề 
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cho các cơ sở, xỉ nghiệp với khả năng 
giầm giá thành sẵn phầm còn rất lớn,' 
phát huy quyền chủ động của mình. 
đề hạ giá thành sản phầm, đề nâng 
¿ao được năng suất, chất lượng. hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, và trong 
một thời gian tương đối nhanh hình: 
thành dược giá thành hợp lý, tức là. 
giá thành tính dúng và tính đủ: 
những chỉ phí thật sự cần thiết cẻ làm 
rầ sản phảm. 

Giá cả là công cụ - dề hạch toán và 
quản lý kinh tế. Đề phát huy tác 
dụng tích cực của việc điều chỉnh hệ: 
thống giá lần này chúng ta phải 
phãn đấu giữ cho được hệ liống giá ` 
mới nhằm ồn dịnh giá cd, một khâu . 
quan trọng đề ôn định tình hình kinh 
tế và đời sống. Muốn vậy phải thực. 
hiện cho được việc Nhà nước làm chủ 
thị trường, trước hết về lương thực 
và các hàng hóa vật tư thiết yếu khác,. 
bảo đảm nắm chắc được các nguồn 
hàng tận góc, phân phối đến tận tay 
người tiêu dùng, quản lý chặt chẽ và 
phần đấu ồn định thị trường và giá 
cả. Hệ thống giá được điều chỉnh 
đồng bộ, chế độ tiền lương mới bảo 
đảm tốt hơn đời sống của cán bộ, 
công nhân và lực lượng vũ trang. 
Việc đồi tiền giúp cho Nhà nước chủ 
động quần lý tiền tệ và bảo đảm yêu 
cầu lưu thông tiền tệ theo mặt bảng 
mới về giá và lương là những nhân tó. 
hết sức thuận lợi đề nắm hàng, nắm 
tiền, làm chủ thị trườởng,ôn định piá cä. 

Việc điều chỉnh lệ thống giá lần 
này là một bước cụ thề hóa nội dung. 
nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
Trung ương Đảng, thề hiện tính kièn 
quyết cách nạng ni:ằm xóa bồ quan 
liêu bao cấp, tạo điều kiện thuận lợi, 
đồng thời đòi hỏi đồi mới tất cả các 
khâu trong cơ chế quản lý, chuyền 
toàn bộ hoạt động kính tế sang hạch 
toán, kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, 
sớm hình thành cơ chế quản lý mới 
nhằm thúc đầy sự phát triền của nền 
kinh tế đi vào chiều sâu, khai thác 
tốt hơn mọi khả năng sản xuất hiện có. 


Nghiên cứu - 


Đổi mới tư duy kính tế 


NGUYÊN BĂNG QUANG 


I 

GHỊ quyết Hội nghị thứ tám của 
Ñ Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa V) về ạ giá—lương —tiền Ð®, 
triệt đề xóa bổ cơ chế tập trung quan 
liêu— bao cấp, chuyền hắn sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa là nghị quyết có tầm quan 
trọng về thực tiễn và tú luận, đánh 
dấu bước trưởng thành của Đảng ta 
và nhân dân ta trong việc nhận thức 
các quy luật của chủ nghĩa xã hội, 
vận dụng các quy luật đó trong thực 
tiễn lãnh đạo và quản lý kinh tế— xã 

hội ở nước ta, 


Thì hành nghị quyết này của BCH 
TUĐ, chúnz ta phải triền kh:i đồng 
bộ nhiều công tác phúc Lạp về :ð chức 
và tư tưởng, trong thực tiễn cñ::øg như 
trên lý luận. Chiếm vị trí quan trong 
trong số các công tác đó là nhiệm vụ 
đồi mới tư duu kinh lế của tất cả 
những người lao độn/¿ mà trước hết 


là của các cán bộ lãnh đạo và qunn. 


lý kinh tế. Tầm quan trọng đó là do 
tính độc lập tương đối trong sự phát 
triền của ý thức xã hội qrv định. Đời 
sống kinh tế mưởi năm qua chứng 1!ố 
rằng chính nl:ững mịt bảo thủ, ấu trĩ 
và lỗi thời trong tư duy kinh tế của 
chúng ta đã là một trong các ncuyên 
nhân chủ yếu cẩn trở quá trình dồi 
mới chính sách kinh tế và đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế cho phù hợp với 
đd:ều kiện kinh tế tài chỉnh của nước 
la đã th:au đồi căn bản từ sau ngàu giải 


phỏng miền Nam. Chỉnh kiều tư đuy 
lỗi (hời đó đang tồn tại phồ biến trong 
đầu óc của nhiều cấp quyền lực đã 
trói buộc, đe dọa, thậm chí đòi truy 
tố các nhân tố mới trong sản Xuất và 
kinh doanh; đã buộc quy luật phải 
“đi chui? và làm cho sự năng động, 
sá'£ tạo của quần chúng, của eơ sở 
phải điền ra dưới hình thứừe Ấ vượt 
rào”, bát hợp pháp». - 


Tuy nhiên, quy luật khách quan - 
cuối cùng văn cứ tự mở đường läy 
cho nó. Ý thức xã hội không chí có 
tính lạc hậu mà còn có khả năng vượt 
trước đề đây nhanh quá trình giải 


"quyết các vấn đề xă hội, kinh tế cã 


chín muởi. uất phát từ sự bức bácF: 
của cuộc sống, không chịu đề cho eơ 
chế cũ trói buọc mãi, một số dịa 


_ phương như thành phố Hỗ Chí Äiinh, 


thành phố Hải phòng, tỉnh Long ‹an, 
tỉnh Quảng nam — Dà năng... và một 
SỐ eơ sử sun xuất, kinh doanh nEữ 
Nhà máy đệt Thành công (thành rhó 
Hồ Chỉ Minh), Xi nghiệp giày da xuất 
khẩu (:à nội)... đã trên cớ sở đường 
lôi của Đăng mà suy nghĩ theo lỏi 
mói đề tìm ra cách làm ăn mới. Bằng 
con đường như thế, một tư duy kính 
tế kiều mới đã từng bước xuat hiệt: 
trong thực tiền hoạt dòng kinh tế ròi 
được khái quát thành quan đ:ềm lý 
luận và được định hình thành cơ che 
kinh tế, tiảnh chính sách và thê chế 
sản xuất=kinh doanh. Đó là con đường 
kết hợp giữa “dưới lên và trcn 
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xuống, giữa ý Dẳng và lòng đân, 
giữa tự giác và tự phát, giữa lãnh đạo 
và làm chủ trong quá trình nhận thức 
và vận dụng các quy luật kinh tế. 

Như vậy, đỏi sống kinh tế mười 
năm qua đã cho ta thấy rõ tác dụng 
to tớn của tư duy kinh tế đối với cơ 
"chế quản lý và boạt động kinh tế. 
Với tư cách l: khuôn mẫu đã lỗi thời, 
tr duy kinh tế làm chậm quá trình 
dồi mới cơ chế quản lý kinh tế, tạo 
ra tỉnh trạng bảo thủ, trì trệ, cứng 
nhắc, kém hiệu quả trong việc điều 
hành các quá trình kính tế, Với tư 
cách là nhân tố mới; hợp quy luật, tư 
duy kinh tế góp phần quvết định 
trong việc xác lập cơ chế quản lý 
mới, tạo ra trạng thái nàng động, 
- gãng tạo của các chủ thê quản lý và 
khác phục được tỉnh trạng quan liêu 
bao cấp, Ý lại trong sản xuất và kinh 
doanh, 

Từ lâu, Đẳng ta đã thấy cần phải 
xóa bỏ eơ chế tập trung quan liêu — 
bao cáp, thực hiện cơ chế hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng phải đến nghị quyvết 
Hội nghị thứ tám của BCHTƯD 
{khóa V) mới xác định được một cách 
tõ ràng rằng: ep ải đứt khoát xóa bỏ 
cơ chế tạp trung quan liêu —bao cấp, 
Vhực hiện chế độ tập trung dân chủ, 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chỉ nghĩa thì mới đầy mạnh được 
sữn xuất, kinh đoanh có hiệu quả. 
Sự chậm trễ đó do nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, trong đó có 
hai nguyên nhân trực tiếp nảy sinh 
từ trinh độ tư duy kinh tế của chúng 
(a: Äfột †d, chế độ bao cấp, có mặt 
ti yếu trong chiến tranh, nhưng kéo 
đài suốt 30 năm đã trở thành thói 
quen, nếp nghĩ, lối sống và cách quản 
lý kinh tế —xã hội. Hoạt động lý luận 
kinh tế và giáo đục kính tế cũng được 
tiến hành trong hoàn cảnh đó và phù 
hợp với cơ chế đó. Vì thế cả thịre tiễn 
lắn lý luận đều tạơø ra trong ý thức 
-chúng ta mọt kiều tư đúy kinh tế mang 
đặc trưng quan liêu bao cấp rất sâu 
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sắc. không để gì xóa bỏ được. iiui 
†fd, bản thân tư duy kinh tế kiều mới 
cũng chỉ mới đang hình thành từng bộ ˆ 
phận, còn nhiều điềm chưa rõ vẻ lý 
luận và chưa đủ mô hình thực tế xác 
nhận. Về quan điềm thì tương đối rõ, 
nhưng đi vào nội dung cụ thề của tư 
duy thì côn nhiều chỗ vướng mắc, mà 
chỗ vướng mắc nhất là giá — lương — 
tiền, thị trường, lợi ích kinh tế. 

Bởi vậy, muốn cải cách cơ chế kinh 
tế phải cải cách tư duv kinh tế. Muốn 
cải cách tư duy kinh tế phải làm rõ 
và loại bỏ những điềm lỗi thời trong 
tư duy cũ, làm sáng tỏ bản chất và 
đặc trưng của tư duy mới —tư duy 
kinh tế khoa học phủ hợp với chặng 
đầu của thời kỷ quá độ ở nước ta. 


JI ` 


Tư duy kinh tế là gì? Có thề định 
nghĩa vắn tắt: Tư duụ kinh tế là năng 
lực nhận thức 0à oận dụng cúc quy luại 
khách quan (trước hết là các quụ luật 
kinh tš) đề định hướng đúng đẳn trong 
đời sống kinh tế phức tạp, đề tồ chức 
thành thạo 0d có hiệu qua các hoạt động 
Sản uất Đà kinh doanh. 

Mỗi giai đoạn phát triền của nền 


_kinh tế hoặc mỗi cơ chế quản lý kinh 


tế đều đỏi hỏi một kiều tư duy kinh 
tế xác định, phù hợp với giai đoạn 
hoặc với cơ chế đó. Vì thế, mỗi lần 
kinh tế chuyền giai đoạn hoặc thay 
đồi cơ chế quản lý đều kéo theo sự 
hoàn thiện hoặc đồi mới tư duy kinh 
tế. IỈiện nay ở Liên xô, khi nền kinh 
tế chuyên tử chỗ phát triền theo chiều 
rộng là chính sang phát triền theo 
chiều sâu là chủ yếu đã nảy ra vêu 
cầu cấp bách phải tăng cường giáo 
dục kinh tế cho người lao động đề xây 
dựng tư duy kinh tế hiện đại. 

Tư duy kinh tế gắn bó hữu cơ với 
hoạt động kinh tế của chủ thề. Tư duy 
kinh tế là yếu tố nằm ngay trong quá 
trình hoạt động kinh tế. Với tư cách 
là yếu tố điều khiền, tư duy kinh tế 
có mặt cả trước, trong và suu các hoạt 
động kinh tế. 


Căn cứ vào phạm vì vá tỉnh chất 
của hoạt động kinh tế, có thê- phản 
chia tư duy kinh tế thành 5 cấp độ 
sau đây : 

— Tư duy kinh tế cấp lý luận - 

— Tư duy kinh tế cắp chiến lược 
— Tư duy kinh tế cấp chính sách 
_— Tư duy kinh tế cấp kinh đoanh 

— Tư duy kinh tế ở người lao động 
bình thưởng. 

Mỗi cấp độ tư duy kinh tế như thế 
có đặc trưng riêng đồng thời gắn bó 
với tát cá các cấp độ tư duy khác 
thành một hệ thông. Sự vềù kém Ở 
bất eứ cấp độ nào cíng ảnh hướng 
đến toàn hệ thống. Ví dụ: sự chậu! 
trễ trong tư duy kinh tế cắp lý luận 
sẽ gây khó khăn cho tất cả các cấp độ 
tư duy còn lại; những vướng mắc 
trong tư duy kinh tế cấp chính sách 
sẽ làm cho tư duy cấp kinh doanh rải 
khó hoạt động. Khi xây dựng tư duy 
kinh tế khoa học cần khắc phục tình 
trạng “trống đánh xuôi, kèn thôi 
ngược này. 

Muốn phân tích đầy đủ cái cũ và 
cát mới trong tư đuy kinh tế còn phải 
làm rõ kết cấu của nó. Tư duy kinh 
tế, xét về mặt kết cấu, gỏm 4 bộ phận 
chủ yếu: 


— liệ quan điềm 

— lệ khái niệm 
kinh te 

— Phương thức tư duy 

— Hệ phầm chất của tư duy 

Ta lần lượt xét từng bộ phận đó 
và làm rõ yêu cầu đồi mới tư duy 
kinh tẻ. 

Một là: hệ quan điềm, trước hết là 
các quan điềm thuộc về thế giới quan 
và chính trị, tạo thành bản chất của 
tư duy kinh tế. Đối với tư duy kinh 
tế xã hội chủ nghĩa thì phần chủ yếu 
trong hệ quan điềm là các nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác —Lê-nin (cä 
ba bộ phận hợp thành) và đường lối 
của đẳng cộng sản. Ở đây thiếu sót 
của tư duy kinh tế cũ biều hiện như 
sau: vẻ mặt thế giới quan cỏn có yếu 


và quy luật 


tố chú quan duy ý chí, cứng nhắc. giản: 
đơn; về kinh tế chính trị, có quan 
niệm sai về một số quan hệ kinh tế, 
quy luất kinh tế (ví dụ quan hệ-hàng 
hóa, quy luật giá trị...), mặt chính trị. 
thường lăn át mặt kinh tế, làm cho 
tư duy kinh tế trở thành tư duy phi 
kinh tế ; về chủ nghĩa xã hội, có một 
số nhận thức ấu t¡ĩ, ảo tưởng mang 
tính chất của chủ nghĩa xã hội tình 
cảm, chủ nghĩa xã hội bình quân ; về: 
mặt đường lối, Không quán triệt hoặc 
không cụ thê hóa được quan điềm làm. 
chủ tập thê, quan điềm xóa bỏ quan 
liêu — bao cấp, quan điềm thống nhất 
các lợi Ích v.v. Vì thế khắc phục các 
thifu sót trên đây cũng chính là đồi 
mới tr duy kính tế, 


llai là, hệ khái niệm 0à quụ duật 
kinh tế tạo thành nội dựng cụ thê của 
tr duy kiph tế, Nói đến tư duy là nói ˆ 
đến bộ máy các khái niệm. Thiếu bộ. 
máy này thì không một quá trình tư 
duy nào có thê diễn ra được. Mỗi quy 
luật kinh tế cũng phải được diễn đạt 


- qua một nhóm khái niệm kinh tế xác 


định Điêu phân biệt tư duy kinh tế 
với các dạng khác của tr duy lý luận 
là ở chỏ hệ khái niệm và quy luật của 
nó không chỉ bao quát lớp bản chất 
của cúc: quan hệ kinh tế, Trái lại đó 
là một hệ nhiều L7p Khái niệm và quy 
luật đề báo quát được tử bản chất đến 
những hình thải biều hiện ra trên bề 
mặt của đời song kinh tế. Nói cách 
khác, trong tư duv kinh tế các quy 
luật Rinh tế không tòn tại dưới dạng 
công thức trừu tượng nữa mà đã được: 
dịch sang ngôn ngữ của cuộc sống, 

cái bản chất đã biện ra dưới dạng ai 
cũng có thê cảm giác được. Ở đày, cái 
lỗi thời trong tư đuy kinh tế của 
chúng ta biêu hiện như sau: 


— Đã tư duy bằng các khái niệm 
phi kinh tế như “cấp phát”, «® giao 
nộp », «thu mua ”, qcung cấp ›... 

— Kiêng kị những khái niệm kinh 
tế gắn liên với chế độ hạch toán, 
kinh doanh, với lợi ích vật chặt. 


LẤ 


—= Đñ gạt bỏ hoặc vỉ phạm nghiêm 
trọng quy luật giá trị, quy luật phân 
punối theo lao động, quan hệ hàng hóa, 
quan hệ cung cầu, vai trò của thị 
(trường, của giá, của lương, 


— Còn thiểu huặc hiêu không đúng 
những khái niệm kinh tế gắn Hồn với 
chặng đầu của thời kỷ quá độ ở nước 
ta. ¬ 

- Còn vướng mắc trong nhận thức 
và vận dụng các công cụ đòn bảy kinh 
tế (giá, lương, lợi nhuận...) trong cơ 
chế kế hoạch hóa. 

Dề xây dựng tư duy kinh tế khoa 
học phù hợp với chặng đầu của thời 
kỳ quá độ và với cơ chế bạch toán — 
kinh doanh, chúng ta phải tập trung 
trí tuệ đề cải cách, bò sung, đính 
chỉnh và hoàn thiện bộ máy khái niệm 
và quy luật kinh tế; loại bổ khỏi nó 
những khái niệm, quan điềm đã lỗi 
thời nãy sinh từ cơ chế quan liêu — 
bao cấp. Yêu cầu này không đễ thực 
biện, nhưng chúng ta phải tiến hành 
khần trương, tích cực. Chẳng bạn, 
chúng ta phải xác định hệ khái niệm 
gốc (vỉ dụ : kế hoạch — hạch toán — 
kinh doanh — lợi ích — cải tạo...) từ 


đó xác định các tuyển khát niệm, cậc, 


lớp khát niệm tỏa rộng ngày càng chỉ 
tiết hơn, bảo đảm cho tư duy kinh tế 
ở tấ: cả các cấp độ có thê vận hành 
được chủ động, sáng tạo, kịp thời (ví 
dụ, khải niệm phân phối trong cơ chế 
kinh đoanh hiện nay phải được triền 
khai thành một tuyến các khái niệm : 
lương, thưởng, phúc lợi xã hội, trợ 
cấp xã hội, lãi suất, hoa lợi, địa tô, 
lợi nhuận, hệ số sinh lợi của vốn v.v.). 


Tất cả các khái niệm kinh tế đang 
sử dụng đều phải dược xem xét lại 
nội dung theo các nghị quyết của Đăng 
và theo các mô hình sẵn xuất — kinh 
doanh đã được tông kết. Hàng loạt 
khái niệm phải được thay thế. Ví dụ 
cấp phát — giao nộp» phải thay 
bằng mua — bán», «quan hệ hiện 
vật» thay bằng «quan hệ hàng — 
Liên ®*, « bao cấp » thay bằng « tự lo— 
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tự liệu — tự trang trải », «thu mua ® 
thay bằng “hợp đồng? v.v Tư duy 
kinh tế dựa chủ yếu trên quan hệ 
chính trị — hành chính phải chuyền 
sang dựa chủ yếu trên các quan hệ 
kinh tế và các quy luật khách quan, 
Bảng cách đó sẽ tạo ra nội đung mới 
của tư duy kinh tế khoa học, 


Ba là, phương thức tứ duy. Nói 
chung tư duy kinh tế vận động theo 
các nguyên tắc vốn có của tư duy lý 
luận. tư duy biện chứng, mà mẫu mực 
tuyệt vời ¡à tư duy kinh tế của C. Mác 
thề hiện trong bộ / ư án. Đồng thời, tư 
duy kinh tế có một số đặc đ:ềm quan 
trọng đo chính hoại động kinh tế và 
trình độ kinh tê quy định. Việc làm 
rõ nnững đặc điềm này đòi hỏi nhiều 
công trình cFuyên sâu. đáy chỉ có 
thề nêu lên một số nhận xét sơ bô, 


Tư duy kinh tế chỉ bát đầu hoạt 
động. khi có lợi ích kính tế, có 
thông tin kinh tế và có mục tiêu, 
hiệu quả kinh tế cụ thê. Pây l 
một đặc điềm quan trọng, phản 
biệt tư duy kinh tế với tư duy triết 
học, tư duy lý thuyết (trong toán học 
và khoa học tự nhiền. Nếu không có 
thông tin kinh tế, không có n.uục tiêu 
và hiện quả kinh tế cụ thề, thì tư duy 
kinh tế chỉ còn là những suy luận lô 
gich, muốn rút các giải pháp kinh tế 
cụ thề tử lô gích của lý luận, chứ 
không phải từ lô gích của cuộc sống. 
Và như nhế là tư duy phản kỉnh tế. 


Tư duy đa tuyển — tông hợp, tư duy 
gắn với cơ chế kinh tế cụ thề, cũng là 
những đặc điềm của tư duy kinh tế 
khoa học. Trong cơ chế tập trung quan 
liêu — bao cấp thì về cơ bản không 
thề có tư duy kinh tế, hoặc chỉ có tư 
duy kinh tế trên hình thức, bởi vì ở 
đây các khái niệm giá cả, hạch toán, 
lỗ, lãi chỉ được sử dụng trên hình 
thức, lãi giả mà lỗ thật, thậm chỉ 
hoàn thành kế hoạch cũng là giã nỗi 
Trong cơ chế cũ, các cấp tư duy kinh 
tế ở trong tỉnh trạng chia cát không 


phối.hợp với nhau, thậm chí đối lập 
và trói buộc lẫn nhau. 


Trong cơ chế hạch toán — kinh 
do: nh, mỗi cấp tư duy kinh tế có đặc 
điềm riêng nhưng đều hướng về mục 
đích chung. Ví dụ cấp lý luận hưởng 
tư duy chủ yếu vào bản chất các quá 
-trinh kinh tế, giải quyết về lý luận 
và quan điềm các vướng mắc nảy 
sinh từ thực tiễn kinh tế, tạo cơ sở lý 
luận và phương pháp luận cho các 
cấp tư duy khác. 

Nếu tư duy kinh tế cấp chiến lược 
tập trung trí tuệ vào việc khai thác 
các động lực và các nguồn cơ bản của 
nền kinh !ế trong những thởi hạn lâu 
đài, thì tư duy kinh tế cấp kinh 
doanh lại mang tính tác chiến hẳng 
ngày rẤt rõ rệt, vì thế nó phải rất 
năng động, sáng tạo và thưởng không 
theo một khuôn mẫu nào cả. Ơ đây, 
tư duy diễn ra theo tín hiệu của (hời 
cơ chứ không thco giờ làm việc hành 
chính, diễn ra tại “thị trưởng * chứ 
không diễn ra trong các văn phòng 
cơ quan. Ở đáy, tư đuy diễn ra theo 
quy luật của cuộc sống chứ không thê 
chờ lệnh, chờ bẩm: nút, chở bật đèn 
xanh. Nếu cp chính sách quan liêu và 
bảo thủ thì nó buộc phải *chui®, 
phải “vượt rào», phải chọn cái hợp 
lý dù biết rằng như thế là không hợp 
pháp. Tóm lại, tư đuy kinh tế cấp 
kinh doanh phải có cái bản lĩnh của 
người thuyền trưởng trên biền khơi. 
. Tư duy này, trong khi bám sát quy 
luật khách quan lại luôn luôn đặt 
người lao động lên vị trí hàng đầu, 
luôn luôn coi trọng lợi ích và trí tuệ 
của họ, coi đó mới là nguồn gốc thật 
sự của mọi của cải và giá trị xã hội. 


Tư đuy kinh tế cũ vừa bất chấp 
quy luật vừa coi thường vị trí con 
người trong hệ thống sản xuất. Trong 
cơ chế quan liêu — bao cấp thị dến 
- tư đuy kinh tế cũng trở thành một 
thứ độc quyền và bao cấp, 


Bốn là, hệ phầm chất của tư duụ 
kima Tế. Các phầm chất này tạo ra 


bản sắc riêng biệt của tửng chủ thề 
của tư đuy kính tế, hoặc tạo nên đặc 
trưng phong cách tư đuy của những 
thế hệ, những lớp cán bộ kỉnh tế khác 
nhau. nước ta cơ chế tập trung quan 
liêu — bao cấp duy trì quá lâu đã 


“tạo ra một lớp cán bộ bảo thủ, cũ 


kỹ, ÿ lại, vô trách nhiệm, thiếu tính 
năng động (...) không tính toán hiệu 
quả kinh tế mà chỉ cần “xin lệnh cấp 
phát? từ trên xuống, nhất nhất làm 
theo quy định gò bó đã lỗi thời, thiếu 
vận dụng có sáng tạo cát chỗ trương, 
biện pháp vào điều kiện mới ° (17. 


Quả vậy. trong số cán bộ kinh tế 
cấp thí hành thường có tính ÿ lại, bó 
tay, vô trách nhiệm, cứng nhắc và 
phi kinh tế. Trong các cán bộ kinh tế - 
cấp quản lý lại có thái độ ban ơn, 
cửa quyền, thích ra lệnh, áp dặt cho 
cấp dưới, coi thường quy luật kinh 
tế, coi thưởng các động lực vật chất. 


Điều đáng mừng là khoảng 5 năm 
trở lại đây, trong quá trình chống 
quan liêu — bao cấp, chuyền sang cơ 
chế hạch toán, kinh đoanh xã hội chủ 


nghĩa, đã xuất hiện nhiều giám đốc, 


chủ nhiệm giỏi, biết tư duy thông 
minh, đũng cảm và sáng tạo. Những 
nét đặc trưng trong tư duy kinh, tế 
của các đồng chí đó là : năng động, tự" 
tin, độc lập suy nghĩ trên mảnh đất 
kinh đoanh của mìỉnh; đấm quvết 
đoán, đám sắng tạo, dám chịu trách 
nhiệm : chú ý tìm động lực và kích 
thích động lực ; lấy hiệu quả kinh tế 
làm tiêu chuần cho tư duy kinh tế 
chứ không chịu đề cho những lý luận 
đã cñ, những thề chế đã lỗi thời trói 
buộc tầm suy nghĩ và cách làm ăn. 
Trong cách tư đuy của các đồng chí 
nàv vừa có sự sâu sắc về quan điềm. 


vừa có tính cách mạng trong các khái 


niệm ; vửan thiết thực. cụ thề lại vừa có 
nét phóng khoáng của người làm àn 
lớn.. 


(0) Văn biện Đại hói V. Nịb Sự thật, Hà 


nội, 1982, tập 3, tr. $0 c—_n 51. 
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Như thế, một kiều tư duy kinh tế 
khoa học đã xuất biện và hình thành 
trong đời sóng kỉnh tế nước ta, bắt 
đầu từ các cơ sở. Nó ra đời không để 
dàng trong cuộc đấu tranh đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế đề thực hiện các 
mục tiêu kinh tế — xã hội mà Đại hội 
đại biều toàn quốc thứ V của Đăng 
đã đề ra. Nó được nhiều người tiếp 
nhận một cách hào hứng đồng thời 
cũng gặp sự. phần ứng của một số 
người khác. Nếu như nghị quyết 
Hội nghị thứ sáu của BCHTUƯĐ (khóa 
IV) đã khai sinh ra tư duy kinh tế 
mới, thì Nghị quyết Hội nghị thứ 


tán của BCHTƯP (khóa V) quyết 


định đưa nó vào cuộc sống, chính 
thức thay thế cho kiều tư duy lỗi thời 
đã tồn tại quá lâu và gây tác hại quá 
nhiều cho xã hội ta. 


Tư duy là điều không thề áp đặt 
được cho bất cứ ai. Đồi mới tư duy 
kinh tế là c¿ng. việc: của từng người, 
zr đầy sự tự giác sẽ đầy nhanh quá 
trình đó. 


Tuy nhiên, vi tư duy cũ đã thăm 
quá sâu, đã thành thói quen trong vài 
-chục năm; đồng thời tư duy kiều mới 
cũng chỉ mới hình thành từng bộ 
phận và không phải trong mọi bộ 
phận cấu thành của nó cũng như 
trong mọi cấp độ của nó các vấn đề 
đầu đã được giải quyết xong xuôi, 
cho nên trách nhiệm của các cơ quan 
nhiên cứu, các trung tâm lý luận, 
các hệ thống đào tạo là ràt lớn. Tất cả 
những cán bộ đã học tập và trưởng 
thành lên trong cơ chế tập trung quan 
riêtt — bao cấp đều cần được giáo đục 
lại bằng những chương trình thích 
hợp. Phải cải cách sách giáo khoa, 


hông chỉ các sách dạy kính: tế chính - 


trị và quản lý kính tế, mà ca các sách 

..k* bi ° ~ -~ ^ ® ` 
viết về chủ nghĩa xã hội khoa học và 
triết học. Bởi vì tư địvw kích tế xã hội 
chủ nghĩa có eơ sở lý luận của nó là 


ca ba bộ phận hợp thành của chủ. 


á3 


nghĩa Mác — Lê-nin. Không nên quan. 


niệm chỉ có kinh tế chính trị mác xÍt 
mới có trách nhiệm giáo, dục tư duy 
kinh tế cho mọi người. Bản thân 
C. Mác, chỉ sau khi đã chuyên từ thế 
giới quan duy tâm sang thể giới quan 
duy vật biện chứng, từ lập trường 
đân chủ cách mạng sàng lập trường 
cộng sản chủ nghĩa thì mới có thể 
đi vào lĩnh vực kinh tế đề xây đựng tư 
đuy kinh tế cho giai cấp vô sẵn, một 
kiều tư duy kinh tế vượt xa mọi 
trình độ tư duy đã có trong lịch sử. 


Một biện pháp hấp dẫn và có hiệu 
quả cao là học tập tư duy mới thông 
qua các nhân tô mới Irong kinh tế, 
các mô hình kinh tế đã được xác 
nhận. Tiếc rằng, việc lồng kết, giới 
thiệu các mô hình này chưa làm được 
tốt, nhất là chưa chú ý vạch rö quá 
trình đồi mới tư duy kinh tế đã diễn 
ra như thế nào và đã góp phần tạo 
ra mô hình kinh tế đó ra sao. 


Việc tồ chức hai lớp tạp huấn về 
tầm chỉ thị của Ban bí thư Trung 
ương Đảng về nông — lâm — ngư 
nghiệp cũng là một cách làm hay, 
thực chất là một hình thức' giáo dục_ 
lại đề hình thành tư duy kinh tế khoa 
học thông qua thực tiễn một ngành, 


Tuy nhiên, trong bất cứ công việc 
gì, sự cường điệu và đơn giản hóa sự 
vật cũng như sự lý tưởng hóa quá 
mức cái mới đều có thề dẫn tới sai 
lầm. Bản thân tư duy kinh tế kiều 
mới mà ta gọi là tư duy kính tế khoa 
học, ngay cho đủ tới đây nó được xây 
đựng đầy đủ cũng chỉ là một giai 
đoạn lịch sử trong sự phát triền liên 
tục của tư duy mà thôi. Hơn nữa, 
việc chuyền sang thực hiện cơ chế 
kinh tế mới không phải chỉ có thuận 


lợi nền kinh tế của nước ta đang 


trong giai đoạn bắt bình thường và 
biến đồi nhanh chóng. Vị thế việc 
nhận thức cho đúng và vận dụng sáng 
lạo các quv luật kinh tế còn gặp rải 
nhiều khó khăn. Nà đó lại là nội 
dung chủ yếu của tư duy kinh tế, 


40 năm phát huy vai trò làm 
chủ của công nhân và nông dân 


NGUYÊN HỮU ĐẠO 


|| năm qua; đưới sự lãnh đao đúng 

đắn của Đảng ta đứng đầu tủ 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
nhân dân ta đã viết nên những trang 


sử đẹp nhất, đưa nước (a bước vào - 


nột kỷ nguyên mới — kỷ nguyên độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Những thẳng lợi rực rỡ mà nhân 
dàn ta giành được trong 40 nàm 
qua đo nhiều nhân tố đem lại, trong 
‹ló eó nhân tố rất quan trọng là Đẳng 
ta đã phát huy cao độ vai trỏ làm chủ 
của giai cấp công nhân và nông dân 
trong quá trình đấu tranh cách mạng. 
Mhờ vày, giai cấp công nhàn và nông 
dàn đã có được sức mạnh to lớn; thật 
+ trở thành lực lượng nòng cốt của 
-Lhối đoàn kết toàn dân, tạo nên sức 
mạnh tông hợp giúp nhân dân ta vượt 
qua biết -bao khó khăn, thử thách, 
chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. 
gang độc lặp tự do và tiến lên chủ 
nøhTa xÃA hội, ` 


vwt 


Cách mạng Tháng Tám năm 1915 
thành công, chính quyền dân chủ nhân 
_đân đã được thiết lập ở nước ta. Đó 
là inột trong những bước ngoặt quan 
trọng nhất của lịch sử dân tộc ta. 
Quần chúng nhân đản lao động ở nước 
ta từ (hân phản người nô lệ, làm thuê, 


«- 


đã trở thành pgười làm chủ thật sự: 


cuộc sống của mình, 


Song sau Cách mạng "Tháng Tám Ít 
lâu cho đến nay, nhân dâu t: dường 
như không lúc nào ngừng chiến đấu 
chồng lại các cuộc chiến tranh xâm 
lược, phá hoại ác liệt kéo dài của 
địch, hết thực dân Pháp, để quốc Mỹ, 
lại đến bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc cùng bẻ lũ tay sai của 
chúng. 


Trải qua 40 năm đưới sự lãnh đạo 
sáng suốt của Dảng, công nhân và 
nông dân nước ta đã phát huy mạnh 
mề vai trỏ làm chủ của mình trong 
việc thiết lập và củng cố chính quy(n 
cách mạng, cũng như trong mọi linh 
Vực sản xuất và chiến đău. 


Thật vậy, ngay từ khi mới ra đời, 
sau Cách mạng Tháng Tám, chính 
quyền còn rất ncn trẻ của ta đã phai 
đương đầu với biết bao khó khăn do 
kẻ địch trong và ngoài nước gây ra. 
Cùng với toàn dân, giai cấp công nhân 


_và nông dân, lực lượng chủ yếu của 


cách mạng nước ta đã là những người 
hšng hái nhất, với tất ca những gì có 


trong tay, đứng lên bảo vệ chính - 


quyên cách mạng. Cho nên, chỉnh 
quyên cách mạng không những không 
bị bóp chết từ trong nổi » như k€ 
thù mong muốn, mà còn nhanh chóng 
được kiện toàn từ trung ương đếu 
CƠ SỞ. 


~- 
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-_ Cuộc tồng tuyền cử đầu tiên bầu 
ra Quốc hội và việc tham gia xây 
dựng Hiến pháp nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa là một biều hiện rất rõ 
nét vai trò làm chủ của công nhân và 
nông dân. Công nhân và nông dân với 
Linh thần làm chủ của mình đã hăng 
hái gia nhập vệ quốc quân, các tô 
chức an ninh, làm cho các lực lượng 
vũ trang cách mạng phát triền nhanh 
chóng, đủ sức đập tán nhiều tô chức 
việt gian, phản động, đồng thời tích 
cực tham gia các phong trào diệt giặc 
döõt, giặc đói, bước đầu đầy lùi được 
mấy loại giặc cùng một lúc. 


Đáp lời kêu gọi toàn quốc khẳng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
của Hồ Chủ tịch, một triệu thanh n;ên 
trai tráng, chủ yếu xuất thân từ cÔng; 
nhân và nông đân đã nô nức tham gia 
các đơn vị tự vệ, đân quân, du kích 


và bộ đội. Một lực lượng không nhỏ . 


eÔông nhân đã vận chuyền hàng vạn 
tấn máy móc, thiết bị lên miền rửng 
núi, sẩn xuất vũ khí, đạn được..., xây 
dựng nền công nghiệp kháng chiến. 
Đến năm 1947, chỉ tính riêng công 
nghiệp quốc phòng, giai cập công 
nhàn đã xây dựng được 168 công binh 
. xưởng, hàng nghìn tỒ sản xuất, sửa 
chữa các vũ khí nhỏ ở các địa phương 
nhắm kịp thời trang bị cho các lực 
lượng vũ trang nhân dàn chống thực 
đân Pháp xâm lược. 


Đến năm 1950 — 1951 nhiều sẵn phầm 
mới của nẻn công nghiệp quốc phòng 


đã xuất hiện như máy đập đầu đạn 
KT, máy trộn thuốc súng, máy 


tiện, v.v. Một số ngành công nghiệp 
quan trọng đã ra đời. Trong cơ cầu 
. đhính quyền từ trung ương đến cơ sơ 
lức này, thành phần công nông dã 
chiếm tỷ lệ khá cao. Trong llội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, thành phần công 
nông chiếm 202, cấp xã nơi cao nhất 
là 72%, nơi thấp nhát 33%. 


Trong những năm cuỗi của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, giai cấp 
- Đông nhản và nông dàn cảng dóng 
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góp to lớn cho cuộc kháng chiến. 
Tính riêng trong 9 chiến dịch lớn: 
biên giói, trung du, đường 18, Hà 
nam ninh. Hòa bình, Tây bắc, Thượng 
Lào, Tây nguyên và Điện biên phủ 
đã có 1741 3§I nông đân tham gia dân 
công với tông số 53 301570 ngày công. 
Ở vùng tự do tử 1950 đến 1954, nông 
đân đã đóng thuế cho Nhà nước 1,5 
triệu tấn thóc (đó là chưa kề ngô, 
khoai, sắn và thực phầm các loại). 
Đặc biệt là nỏng dân trong vùng tạm 
bị chiếm ở 7 tỉnh Bắc bộ, nặc dù bị 
địch kiềm soát chặt chẽ, đã chắt chiu 
gửi Fa vùng tự do 20 vạn tấn thóc và 
góp 7,5 triệu ncày công phục vụ tiền 
tuyến.. Công nhân sản xuất được 
nhiều vũ khí, đạn dược và các sản 
phạm khác phục vụ cho kháng chiến. 


Với nguồn bồ sung ngày càng nhiều 
con em của giai cấp công nhân và 
nông dân, lực lượng vũ trang nhân 
đân ta ngày càng dông đảo, tử những 
đơn vị nhỏ, dần đần tô chức thành 
những đại đoàn vũng mạnh. Lực 
lượng *ũ trang nhân dân ta đã có 
khả năng mở các chiến địch quy mô 
lớn, trong m:ột thời gian đài và hảo 
đảm chiến thắng, tiêu biều là cuộc 
tiến c2ng chiến lược đông xuân 1953— 
1954 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch 
sử Diện biên phủ. 


Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, 


nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở hai 


miền có khác nhau, nhưng gắn bó 
chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau 
và nhấm một mục đỉch chung là : bảo 
vệ miên Bắc, giải phóng miền Nam, 
thực -hiện thống nhất nước nhà và 
dưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hói. Trong hoàn cảnh đó, đi lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân - 
và nông dân lao động miền Bắc đã 
phải phấn đấu gian khồ đề đưa từng 
bước nền kinh tế lên sản xuất: lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


> Thực hiện nhiệm vụ công nghiệp 
hóa xà hội chủ nghĩa đề xây dựng chủ 


nghĩa xã hội ớ miền Bắc và làm cợ 
sở vững -chắc cho sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. giai cấp công nhân miền Bắc 
đã thẻ hiện rõ vai trò làm chủ của 
mình trong việc xây dựng một nén 
công nghiệp tương đối phát triền, có 
một số ngành hiện đại, sản xuất ra 
những tư liệu sản xuất nhằm trạng 


bị cho các ngành kinh tế quốc đân và. 


dẻ xuất khầu. Tử một số lượng công 
nhân ít ỏi, trình độ văn hóa, khoa 
học —kỳ thuật và nghiệp vụ non kém, 
răm 1975 giai cấp công nhân đã cé 
một đội ngũ đông đảo, có tư tướng 
chính trị vững vàng, có trình độ vấn 
hóa, khoa học — kỹ thuật và nghiệp 
vụ khá ; có khả năng giải quyết được 
nhiều vấn đề kỹ thuật khó, phức tạp 
trong quá trình phát triền sản xuất: 


Đóng góp tích cực vào nhiệm vụ 
trung tâm công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, phát huy thắng lợi của cải 
cách ruộng đất, nông đân lao động đã 
hăng hái tham gia công cuộc cải tạo 
xï hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, 
đi vào con đường làm ăn tập thề, 
phát triền sẵn xuất nông nghiệp, trở 
thành người nông dân tập thề xã hội 
chủ nghĩa. Do đó, vị trí làm chủ của 
nông đân miền Bắc đã có sự đồi mới 
về chất, giai cấp ::ông dân tập thề có 
điều kiện cơ bản d3 cùng với giai 
cấp công nhân tiếp tục phát huy vai 
trò làm chủ theo những yêu cầu của 
chủ nghĩa xã hội. 


Đi đôi với việc tích cực đầy mạnh 
sản xuất đề xây dựng chủ nghĩa xẽ 
hội, giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân tập thề miền Bắc đã cùng 
với đòng bào miền Nam ruột thịt, trực 
tiếp cbiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm 
lược. Trong cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đối 
với miền Bắc, mỗi nhà máy, xí nghiệp, 
mỗi công truờng, nông trường, lâm 
trưởng, mỗi hợp tác xã đã thật sự 
trở thành pháo đài “ quyết tâm đánh 
thắng giặc MỹỸ xâm lược ®, Tự vệ công 


nhân và đân quân du kích ở khắp cáo 
địa phương trên miễn Bắc đã lập 
nhiều chiến công xuất sắc: bắn cháy 
nhiều máy bay, bẵấn chìm nhiều tàu 
chiến và bắt -sống nhiều giặc lái (chỉ 
tính riêng tự vệ công nhân trong hai 
đợt máy bay Mỹ ném bom bắn phá 
miền Dác (1965—1968 và 1972) đã bắn 
rơi 113 máy bay của chúng). 


Chủ yếu là đội quân của con em 
giai cấp công nhân và giai cấp nông 
đân tập thề, lực lượng vũ trang nhên 
dân ta bao gồm ba thứ quân, vói. 
những binh đoàn chủ lực mạnh, các 


-_ quân chủng, binh chủng kỹ thuật hiện 


đại, những cán bộ, chiến sĩ giàu lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có 
trình độ văn hóa, khoa học kÿ thuật - 
khá, biết sử dụng ngày càng thành 
thạo các trang bị vũ khí tương đối 
hiện đại và hiện đại. Trong cuộc 
-kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
tính riêng giai cấp nông đân tập thề 
ở miền Bắc đã tiễn đưa hàng triệu 
lượt con em mình gia nhập các lực 
tượng vũ trang nhàn dân; đã huy 
động một khối lượng vật chất to lớn, 
bao gồm hàng chục triệu tấn lương 
thực, thực phầm... cho kháng chiến.. 
Xây dựng hậu phương miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa vững mạnh về mọi mặt,. 
hết lỏng hết sức chỉ viện cho cách 
mạng miên Nam, giai cấp công nhàn 
và giai cấp nông dân tập thề miễn 
Bắc đã góp phần hết sức quan trọng 
vào chiến thắng vĩ đại của cuộc lông 
tiến công mùa xuân 1975 mà đỉnh cao 
là chiến dịch Hò Chí Minh lịch sử. Đó 
là bước ngoặt tạo nên vị trí làm chủ 
toàn bộ đất nước về mọi mặt trong 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 
của giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân tập the, của toàn dàn ta. 


Vai trò làm chủ về chính trị của 
hai giai cấp công nhân và nông dân 


- tập thề còn thề hiện ở chỗ số đại biều 


của mình chiếm một tỷ lệ thích đáng 
và ngày càng tăng {rong các cơ quan 
đân cử của Nhà nước. Nếu kề từ Quốc 
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hội khóa III (196i) trong tông số 366 
đại biểu, có 71 là công nhân, 96 là nông 
đàn ; Quốc hội khóa ÍV (1971) trong 
tòng số 420 đại biều, có 91 là công 
nhân, 90 là nông đàn; Quốc hội khóa 
V (1876)trong tông số 121 đại biển, có 
93 là công nhân, 90 là nông dàn. Trong 
hội đồng nhân dân các cấp, tỷ lệ đại 
biều là công nhàn, nông dân cũng 
chiếm tỷ lệ không nhỏ. : 
Từ khi cä nước tà độc lập, thông 
nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội 
cho đến nay, một chặng dường 10 năm 
cũng không Ít khó khăn, trở ngại, 
nhân đàn ta thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Dưới 
tư lãnh đạo đúng đắn của Đẳng, giai 
eấp công nhàn và nông dân cả nước 
tt đã và dang phát huy vai trò làm 
chủ của mình đề thực hiện những 
nhiệm vụ của Đăng đề ra. Cho đến 
năm 1981, 3.5 triệu công nhàn viên 
chức trong cả nước, chiếm 6Ã tông 
số đân và 16ÃX số lao động toàn xã 
hỏi, đã tạo ra mọt khói lượng vật 
chất chiếm 37 tông thu nhập quốc 
đân, bảo đảm được 65,1X ngàn sách 
Nhà nước. Còn nòng đàn, hiện nay 
trong các tỉnh phía bác đã có 9,6Ã 
tổng số hộ nông đân tham gia hợp tác 
xã nông nghiệp (trong đó §S Í số hộ 
tham gia hợp tác xã bậc cao); các 
*tlỉnh phía nam đã có 525% tông số hộ 
nồng đàn với hơn 10 tông số ruộng 
đất đi vào eon đường làm ăn tập thề. 
Củng với việc cũng cố, phát triền 
hong trào hợp tác hóa nòng nghiệp, 
phong trào sẵn xuất ở nông thôn đãng 
có những bước tiền mới. Nhiều hợp 
tác xã nông nghiệp đạt năng suất 10 
tấn thóc trên i1ha gieo tròng. Giá trị 
tông sản lượng nông nghiệp trong 
những năm gần đây đã tĩng lên tương 
đối nhanh. Và đếa nĩv, cùng với các 
tang lớp nhân dân khác, giai cấp công 
nhàn và nóng đàn nước tạ đã và đang 
đóng góp sức người, sức của đề giữ 
vững quyền làm chủ biên giới của Tồ 


2 


quốc, chống lại cuộc chiến tranh lấn 
chiếm và phá hoại nhiều mặt của bọp 
bành trướng, bá quyên Trung quốc 


* 


Bốn mươi năm qua, vai trò làm chủ 
của giai cấp công nhân và nông dân 
nước ta được phát huy cao độ trước 
hết là do sự quan tâm lãnh đạo của 
Đăng ta.: Xuất phát từ những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
nhìn rõ hoàn cảnh của đất nước, 
Đẳng ta đã đánh giá đúng đán vị trí, 
vai trò của giai cấp công nhân và 
nông dàn, đã nêu cao vai trỏ làm c!ủ 
của họ dựa trên lòng tín vào sự giác 
ngộ chính trị và ý chí cách mạng của 
họ, dòng thời có đường lõi, chỉnh 
sách cụ thề, sát hợp trong tửng thời 
kỷ cách mạng nhằm phát huy eao độ 
sức mạnh và đem lại lợi ích t†.iết 
thực cho họ. 

Đẳng ta một mặt khẳng định gini 
cấp công nhân là giai cấp lãnh đao 
cách mạng thông qua Đăng của nó. là 
giai cấp duy nhất có khả năng dưa 
nhàn đàn ta đứng lên làm chủ vận 
mệnh của mình, và có lợi ích cơ bản 
nhất trí với lợi ích của các tầng lúp 
nhân đàn lao động khác. Muôn giải 
quyết những vấn đề của cách mìand 
đặt ra phải luôn luôn đứng trên lập 
trường, quan điềm của giai cấp công 
nhân: Mặt khác Đăng cũng đánh giá 
eno tỉnh than cách mạng và vai trò 
làm chủ của nông đàn lao động 

“Nông dân nước ta có tỉnh thần đản 
tộc rất cao, có lòng yêu nước nồnư 
nàn, Từ khi có Đãung, họ đã một lòng 
đi theo Dáng hơn nửa thế kỷ qua, và 
ngày càng gắn bó với giai eấp công 
nhàn, cùng với giai cấp công nhàn 
thật sự trở thành lực lượng lớn mạnh 
nhất của nhân dàn ta trong sự nghiệp 
giành độc lập tự đo và đi lén chủ 
nghĩa xã hội. Nông dàn thật sự là 
bạn đông mình tự nhiên rất dáng tin 


cảy của giai cầp công nhân. Trong 
quá trình đi theo cách mạng, nông 
dàn không phải chỉ có yêu cần về 
rucnø đất, mà còn có yêu cầu độc lập 
'đâần lộc và vêu cầu thay đồi cơ bản 
cuốc sống khô cực hàng bao đời nay, 
yêu cầu xây dựng xã hội mới, yêu 


cu đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy,. 


Đàng ta luôn luôn quan tâm giải 
quyết thoa đẳng mối quan hệ lợi ích 
giữa công nhàn và nông dàn, phát 
huy mạnh mẽ vai trỏ làm chủ và tạo 
điều kiện cho họ đóng góp vào sự 


nghiệp chung của dân tộc. Đẳng ta. 


chủ trọng đấu trarh cl:ốna những biều 
hiện “tlả» hoặc hữu khuynh trong 
vàn đề nông dân. Dịc biệt, Dẳng đã 
đâu tranh chống lại biều hiện coi 
tường khả năng cách mạng to lớn 
của nóng dân, Đáng cũng quan tâm 
đến việc đấu tranh chống những biều 
hiện lầm lần giữa vấn đề liên minh 
cẻng nòng với chính sách Mặt trận, 
hữu khuynh trong chính sách mặt 
trạn, chạy theo «đường lối tầng lớp 
trên ”,.., làm ảnh hưởng đến quá trình 
kiác ngộ và phát động lực lượng 
cách mạng hùng hậu của nông dân. 
Đòng thời Dăng cũng chống những 
khuynh hướng theo đuôi quần chúng, 
buông lỏng quyền lãnh đạo của Đảng 
trong việc thực hiện liên minh công 
nổng. Ÿị thế, giai cấp công nhân ở 
nước ta tuy số lượng chưa lớn, nhưng 
liên minh chặt chẽ với nông dân, thì 
sức mạnh của giai cấp công nhân tăng 


` 


lên gấp bội. Nông đân lực lượng 
đông đảo. nhưng phản tán, liên minh 


với giai cấp công nhân, dưới: sự linh 


dạo của Đăng, đã trở thành hịc lực ng 
cách mạng rất hùng bật. 

Trên cơ sở liên mình công nông 
vững mạnh, thật sự !à lực lượn; 
nòng cốt của khối doàn kết toàn đàn, 
qua các thời kỷ cách mạng Đăng ta 
đã lập hợp được mọi tầng lớp nhân 
dân, đoàn kết được các đàn tộc, các 
tôn giáo, các đăng phải yêu nước ; lôi - 
kéo được các lực lượng có mâu thuẫn 
với kẻ thủ chung của đân tộc, hình 
thành và xây dựng nên Mặt trận“dân 
tộc thếng nhất rộng rài, tạo thành 
sức mạth tông hợp to lớn của cả 
nước dễ chiến thắrg kẻ thủ, thực hiện 
thắng lợi mọi nhệm vụ của cách 
mạng. Quyền lãnh đạo cách mạng của 
Đẳng ta nhờ đó ngày càng.được lao 
đảm vững chắc. Bốn mươi năm củi 
uy tín chính trị và quyên lành đạo 
của Púng ta sở đĩ ïà tuyệt đối, bởi 
vì nó bát nguồn từ sức mạnh của eä 
đản tộc mà nòng cốt là khối liêu mình 
Công nÖn. 

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo củi 
Dang, giaí cấp còng nhân và nông 
dàn nước ta đang tiếp tục phái huy 
vai trỏ làm chủ tập thề của mình 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa - 


. Xã hội và báo vệ Tô quếc Việt nanh 


xã hội chủ nghĩa. Pó là một (rOr:g 
những bảo đảm cơ Lần đề nhân đán 
ta thu được nhiều thắng lợi hơn nữa, 
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CHUNG QUANH VẤN ĐỀ NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG HỘI NGHỊ 


PHAN VĂN ĐÁNG 


thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cấp ủy Đảng và các 
ngành. Vậy, chất lượng các cuộc hội 
nghị có vấn đề gì cần lưu ý ? 


P thề nói chất lượng hội nghị là 


Nếu đi sâu tâm trạng ngao ngán của 
một số cán bộ sau khí dự một số hội 
nghị, sẽ thấy sự trả lời ngay thẳng 
nhất về vấn đề này. Tâm lý chung của 
cán bộ dự hội nghị là muốn sự thạt 
của tình hình được phản ánh trung 
thực và nguyên nhân cụ thẻ được 
phân tích rõ ràng, từ đó mà có những 
biện pháp thích đáng giải quyết khó 
khản, có những chủ trương công tác 
đúng đắn, phát huy được những cái 
hav. khác phục và ngăn ngừa những 
điều khônz tốt. Qua đó, trình độ nhận 
thức, tư tưởng, (ö chức thực hiện sẽ 
được nâng lên. Nhưng những mong 
muốn chính đáng ấy chưa được đáp 
ứng trong một số hội nghị. 


Thực trạng một số hội nghị hiện 
nay ra sao ? Có thể nói một không khí 
mệt mỗi, uề oải, thiếu hứng thú bởi 
mất nhiều thì giở phải đọc, phải nghe 
các báo cáo và đề án mà nội dụng 
không phản ánh đúng tình hình thực 
tế. Nội dung các văn kiện ấy, hâu như 
những người dự hội nghị đã thuộc 
lòng vì được nghe nhiều lần và cũng 
đã lặp lại nhiều lần với những người 
khác khi về phô biến; còn những 
thắc mắc, khó khăn của địa phương 
thì không đề cập đến và không được 
giìi quyết cụ thê 
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Những con số cụ thề nêu lên trong 
báo cáo là cần thiết, nhưng cùng với 
những cou số đó cần có sự phân tích 
nguyên nhân những việc làm tốt cũng 
như việc làm chưa tốt. Nếu không 
người ta khó nắm được thực chất tỉnh 
hình và thiếu cơ sở đề suy tính những 
biện pháp có hiệu lực thúc đầy sư 
phát triền tỉnh hình. 


Hội nghị đề ra các chỉ tiêu công 
tác là cần thiết, nhưng phải thấy rằngs, 
bản thân các chỉ tiêu ấy không thà 
biển thành hiện thực được nếu cách 
thức làm không được bàn sâu tính kỹ, 
tư trởng và tô chức không được giải 


-_ quyết rõ ràng. Do một số hội nghị còn 


thoát ly thực tế nên những khuyết 
điềm, trì trệ, trở ngại không được 
giải quyết đến nơi đến chốn ; do đó, 
khả năng thì có nhưng kết quả công 
việc còn thấp so với yêu câu. Và cũng 
tử đó, hội nghị thì nhiều nhưng kết 
quả công việc chưa nhiều, thậm chỉ 
có những việc hội nghị nào cũng đặt 
ra nhưng chúng vẫn nằm ì một chỗ. 


Ngoài ra, chất lượng hội nghị chưa 
cao còn đo nguyên tắc tập trung dân 
chủ chưa được thạt sự tôn trọng, cho 
nèn dân chủ trong hội nghị còn thiếu, 
tập trung cũng không cao, những ý 
kiến khác nhau không được tranh luàn 
đề làm sáng tỏ vấn đề và có kết luận rõ 
ràng. Do hội nghị còn “thả nồi » cho 
nên trong khi thí hành nghị quyết, 
mỗi người hiều một: cách, làm một 
kiều theo ý riêng của mình, thậm chí 


cỏ trưởng hợp không làm cũng chẳng 
sao. Do tỉnh thần trách nhiệm chưa 
cao cho nên người ta còn đồ lỗi cho 
nhau, tự phê bình và phê bình thiếu 
mạnh đạn và thẳng thắn. Có nơi có 
lúc, đo dân chủ chưa được phát huy 
cho nên trí tuệ của tập thể có phần 
hạn chế, cán bộ muốn phản ảnh sự 
thật nhưng còn đẻ đặt, ai mạnh đạn 
nói thắng thì lãnh đạo có khi không 
nøÌ:e mà còn thành kiến. 


Trong xem xét tình hình, nếu chúng 
ta không mạnh đạn nhìn thẳng vào 
sự thật chưa tốt đẹp thì không thề 
nào có được sự tốt đẹp đến với chúng 
ta. Nếu có người cho rằng, chú é 
nhiều đến những khuyết điềm là cách 
nhìn bị quan, làm lu mở thành tích, 
là: giảm.lòng tín..., thì đó chẳng qua 
là họ chỉ thích mơn trớn, thích phô 
trương thành tích mà thôi. Những 
quan điềm tư tưởng ấy chỉ làm hạn 
chế năng lực của tập thề, làm giảm 
niềm tin và sự đoàn kết nhất trí 
trong nội bộ chứ không phải là ngược 
lại. 

Đánh giá tình hình là đề giải quyết 
tình hình. Do đó, cần phải nắm thật 
chắc đường lỗi của Đẳng, phải sát 
thực tế, phải hiều đặc điềm của từng 
nơi. Khả năng tự nó không thề biến 
thành hiện thực, mà phải thông qua 

nàng lực hoạt động thực tiễn. Vì rằng 
mọi thành quả đạt được không phải 
do ngẫu nhiên, mọi việc không phải 
chỉ có một chiều thuận lợi, và cũng 
không thề có một nghệ thuật động viên 
tài ba nào thay thế công tác tồ chức 
thực hiện mà đem lại kết quả thco sự 
mong muốn của ta được. 


phải 


Hö ràng chất lượng hội nghị không 
tách rời năng lực lãnh đạo và chỉ đạo 
hội nghị. Chất lượng hội nghị có 
được nâng cao thì kết quả thực hiện 
mới nhiều. mới tốt, 


Lả 


Chất lượng hội nghị cao hay thấp 
côn phụ thuộc vào trình độ theo đõi 
và nắm bắt tình hình diễn biến trong 
quá trình công tác. Mang tác phong 
quan liêu, đại khái, thoát ly thực tế, 
không sâu sát, lười suy nghĩ... thì 
không thề nào nâng cao chất lượng 
hội nghị. Chất lượng hội nghị còn tùy 
thuộc việc chuân bị nội dung hội 
n¿hị, mà chuẩn bị hội nghị là cä một 
quá trình, là một công phu động não 
chứ không p!:ải chỉ là đưa ra những 
con số thống kê hởi hợt, với những 
nhận xét đại khái, chung chung và sao 
chép nội dung nghị quyết của cấp trên. 
Chuần bị hội nghị chu đáo thì mới 
tránh được sự trùng lặp giữa hội nghị 
lần này với lần trước, mới khỏi lẫn 
lộn chức năng của cơ quan chủ trì hội 
nghị. 


Đề nâng cao chất lượng hội nghị, 
chấn chỉnh, cải tiến nhiều 
mặt và tiến hành có hệ thống, phải 
kiên trì, từng bước nâng lên. Các cấp 
ủy Đảng có sự chuyền biến trước, . 
làm gương cho cúc ban, ngành; cấp 
trên nêu gương tốt đề cấp dưới noi 
theo. 


Tuy vấn đề có những phức tạp và 
khó khăn, nhưng với tính chiến đấu 
cách mạng cao và đầu óc thực hành 
sảng tạo, nhất định chúng ta sẽ tạo 
được sự chuyền biến tốt về chất lượng 
hội nghị. 


h5) 


Công ty bảo hiểm cây tíồng 
với sản xuất nông nghiệp 
-trên địa bàn huyện Kiến an 


NGÔ VĂN DƯỠNG 


RỀN đồng ruộng Kiến an (Hải 
phỏng) những năm qua, sâu bệnh 
"phát triền có chiều hướng ngày 

càng tăng thco quá trình đưa nhanh 
các giống mới có năng suất cao vào 
sản xuất nông nghiệp. Hiêng cây lúa, 
sâu bệnh đã làm giảm năng suất từ lỗ 
đến 20%. Tính ra mỗi năm số thóc 
mất mát do sâu bệnh phá hoại có thà 
nuôi sống được vài chục nghỉn người. 


Một trong những nguyên nhân đưa 
đến tình trạng trên là việc tồ chức 
bảo vệ thực vật còn mang tính chất 
sản xuất nhỏ, khép kín trong mỗi hợp 


tác xã nông nghiệp ; một số nơi chưa . 


củng cố được đội bảo vệ thực vật phù 
hợp với cách khoán mới và thường 
khoán trắng việc phòng trừ sâu bệnh 
cho hộ xã viên ; trạm bảo vệ thực vật 
huyện hoạt động theo lối hành chính, 
bao cấp, chưa phát huy được vai trò 
của một trung tàin khoa học kỹ thuật 
phục vụ sẳn xuất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện: mỗi quan hệ chỉ đạo 
phân phối, sử dụng thuốc trừ sâu 
giữa huyện với các hợp tác xã nông 
nghiệp cũng côn nhiều thiếu sót chưa 
phục vụ kịp thời và có hiệu quả sẵản 
xuất... Do đó, thuốc trừ sâu vốn đã 
ít lại bị phân tán, sử dụng không đúng 
kỹ thuật, vừa lãng phí vừa kém tác 


dụng, đôi khi còn gây độc hại cho 


người lao động. 


HẦU 


Từ yêu cầu về bảo vệ sẵẳn xuất và 
phát triền sản xuất nông nghiệp, đầu 
năm 1984 công ty bảo hiềm cây trồng 
huyện Kiến an đã ra đời trên cơ sở 
của trạm bảo vệ thực vật huyện. 


Khi mới thành lập, công ty có 3% 
cán bộ thuộc biên chế Nhà nước và 
297 lao động bảo vệ thực vật ở các 
hợp tác xã làm việc theo chế độ hợp 
dòng cho công ty. Đây là một nét 
mới trong việc phân công và tô chức 
lao động nông nghiệp trên địa bàn 
huyện hiện nay. Do tính chất quan 
trọng của công việc nên trong tồng số 
12 kỹ sư nông nghiệp hiện có ở công 
ty thì tồ kỹ thuật nghiệp vụ chiếm l1 
người. Số cán bộ khoa học kỹ thuật 
chủ chốt này hoạt động chủ yếu ở các 
eơ sở sản xuất đề chỉ đạo kỹ thuật 
trực tiếp đối với hoạt động của đội 
bảo vệ thực vật trong các hợp tác xã. 
Trung bình mỗi kỳ sư phụ trách từ 
500 đến 800 héc ta gieo trồng, nên 
việc quản lý, kiềm tra kỹ thuật và xử 
lý những tình huống sâu bệnh đã đạt 
kết quả tốt hơn khi phải phụ trách 
hàng nghìn héc ta. Trên cơ sở mỗi 
lao động bảo vệ thực vật phụ trách 
25 ha gico trồng, hợp tác xã chọn 
người và thành lập một đội bảo vệ 
thực vật. Những lao động này được 
công ty trả thù lao theo định mức 
khoán (mỗi vụ không quá 300kg lương 


thực). Đội bảo vệ thực vật chịu sự 
điều hành trực tiếp của công ty vỀ 
nghiệp vụ, kỹ thuật, còn các mặt khác 
do hợp tác xã quản lý. Chế độ làm 
việc giữa kỹ sư bảo vệ thực vật của 
công ty với phó chủ nhiệm hợp tác 
xã phụ trách trồng trọt và đội trưởng 
bảo vệ thực vật được quy định cụ thề 
hằng tuần và hằng tháng đồ thống 
nhất chỉ đạo và hợp đồng chặt chẽ 
trong hoạt động giữa công ty với các 
€ơ sở sản xuẤt. 


Với chức năng chủ yếu vừa là cơ 
quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 
thực vật ở huyện, vừa là một tồ chức 


địch vụ kỹ thuật phỏng trừ sâu bệnh 
của cây trồng cho các hợp tác xã nông 
nghiệp, công ty có các nhiệm vụ chính 
sau đây : điều tra, phát hiện sớm, 
thông tin nhanh tình hình sâu bệnh 
và chủ động phòng trử ; xây dựng kế 
hoạch, lựa chọn phương án tốt nhất 
trong công tác bảo vệ thực vật ; chuần 
bị chủ đáo thuốc trừ sâu, dụng cụ trử 
sâu và triền khai công tác phòng trừ 


sâu bệnh trên đồng ruộng kịp thời. 


bằng nhiều biện pháp; cùng các hợp 
tác xã và đội bảo vệ thực vật thực 
hiện, thanh tra, đánh giá kết quả 
phòng trừ sâu bệnh và việc thực hiện 
hợp đồng của các bên tham gia v.v. 


Trên cơ sở những nhiệm vụ đó, 
công ty quy định nhiệm vụ cụ thề gắn 
trách nhiệm với quyền lợi cho từng 
loại cán bộ và lao động kỹ thuật. 


Phương thức hoạt động của công ty 
là thực hiện bảo hiềm cây trồng theo 
chế độ hợp đồng trách nhiệm giữa 
sông ty với các hợp tác xã nông 
nghiệp. Trên nguyên tắc tự nguyện 
và bình đẳng, chủ nhiệm hợp tác xã 
và giám đốc công ty bảo hiềm cây 
trồng trực tiếp ký hợp đồng với 
ahau. Ủy ban nhân dân huyện vừa 


chỉ đạo hoạt động của công ty, vừa 
là trọng tài kinh tế của các hợp 
đồng đó. 


Công ty hoạt động theo nguyên tắc 
hạch toán riêng, lấy thu bù chi và 
dành một tỷ lệ thu nhập hợp lý đề 
làm quỹ bảo hiềm cho năm sau. Trong 


những năm đầu, công ty tạm thời quy 
định lệ phí mà các hợp tác xã cần 


nộp mỗi vụ là 2 sản lượng thóc 
theo năng suất thống kê từng vủng; 
đối với những năm về sau, sẽ căn cứ 
vào định mức chi phí tối ưu đề xác 
định mức thu lệ phí hợp lý. ` 


Do hoạt động raang tính chất dịch 
vụ kỹ thuật, cho nên cách hạch toán 


của công ty bảo hiềm cây trồng này 
cũng khác so với các công ty thuộc 
lĩnh vực sẵn xuất và kinh doanh, 
Phần lãi không trực tiếp thu về công 
ty mà được xác định ở sản lượng thóc 
tăng lên nắm trên đồng ruộng do hạn 
chế được sự mắt mát đáng lẽ sảu 
bệnh đã gây ra. 


Nội dung hợp đồng bảo hiềm cây. 
trồng gồm những quy định về trách 
nhiệm, quyền lợi và mối quan hệ hoại 
động giữa cán bộ công ty, ban quản 
trị hợp tác xã, đội bảo vệ thực vật 
đội sản xuất cơ bản và xã viên trong . 
những khâu sản xuất cụ thê. Mức bồi 
thường thiệt hại do sâu bệnh gây ra 
cho hợp tác xã nông nghiệp cũng được 
quy định riêng cho từng trường hợp 
theo sản lượng thống kê trong vùng. 
Ví dụ : mức thiệt hại do sâu bệnh gày 
ra dưới 105% đối với vụ mùa và dưới 
5% đối với vụ chiêm xuân thì công 
ty không phải bồi thường. Mức thiệt 
hại từ 10 — 20Ã thì hợp tác xã được 
bồi thường 1⁄1 số thiệt hại đó; từ 
30—40%, hợp tác xã được bồi thường 


Xi 


1/3; từ 50% hợp tác xã được bồi 
thưởng 1/2; nếu thiệt hại toàn bộ thì 


Sau một thời gian hoạt động, công 
ty bảo hiềm cây tròng huyện Kiến an 
đã góp phần quan trọng bảo vệ được 
sẵn xuất, tạo điều kiện cho sản xuất 
nông nghiệp phát triền từng bước 
vững chắc. Hoạt động đó có tác dụng 
về nhiều mặt: 


Một là, giảm đáng kề mức thiệt hại 
do sâu bệnh phá hoại mùa màng, lạo 


điều kiện ồn định năng suất 0à lăng 


†hẻim sửn lượng tương thực. 


Ở Kiến an, năm 1931, nhất là vụ 
mùa sâu bệnh phá lúa đã nhiều gấp 
hàng chục lân năm trước, trong khi 
đó lượng thuốc trừ sâu đã dùng, kè 
cả dự trữ, không tăng so với các năm 
qua, thậm chỉ là có rất Ít so với yêu 
cầu của sẵn xuất (C!). Nhưng nhờ có 
hoạt động tích cực của công ty cho 
nên công tác bảo vệ thực vật đã có 


kết quả tốt... 


Vụ chiêm xuân năm l9ã1, lượng 
thuốc trử sâu mà cônz ty sử dụng 
chỉ bằng 65 lượng thuốc bình quần 
đã sử dụng trong vụ chiêm xuân 
những năm trước, nhưng đã hạn chế 
được mức tbiệt hại do sâu bệnh gây 
ra ở 21 hợp tác xã có hợp đồng bảo 
hiềm chỉ côn bình quản dưới 52. 
Trong khi đó ở hợp tác xã An thẳng 
chưa thực hiện hợp đồng bảo hiềm, 
mức thiệt hại là 11,62. 


Vụ mùa năm 1981, tất cả 25 hợp tác 
xã nòng nghiệp đã được bảo hiềm 
toàn bộ điện tích lúa, mức thiệt hại 
do sâu bệnh gây ra bình quân toàn 
huyện là 8,8% (thấp hơn mức cho 
phép 1,2%),trong khi đó ở các nơi khắc 
trong vùng bị thiệt hại từ 17% đến 
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hợp tác xã được công ty bồi thường 
1003 số thiệt hại đó v.v 


⁄ 
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28%. Ước tỉnh cả 2 vụ năm 1984, do 
kết quả phòng trừ tốt sâu bệnh đối 
với cây trồng, toàn huyện đã giảm 
bớt mất mát trên hai nghìn tấn lương 
thực. Kết quả bước đầu này có ý 
nghĩa quan trọng vì nó khẳng định 
khả năng bảo đảm an toàn cho cây 
trồng trên một diện rộng, và trong 
điều kiện nguồn thuốc trừ sâu của Nhà 
murớc cũng cấp cho hông nghiệp còn 
hạn chế, rếu biết phân phối, quản TÚ 0ả 
sử dụng có hiệu quả, biết lồ chức lỗi 
Điệc phòng Irừ sâu bệnh thì on có thề 
bđo Uu¿ được sản xui, hạn chế dược 
nhiều thiệt hạt do sâu bệnh gâu nên. 


Kết quả hoạt động đó còn cho thấy 
việc bảo vệ thực vật thật sự là một 
biện pháp kỹ thuật quan trọng đề 
thảm canh tăng năng suất cây (rồng, 
góp phần tích cực giải quyết vấn đề 
lương thực thực phầm trên địa bàn 
huyện. 


Hat là, thông qua uiệc thực hiện hợp 
đồr:g bảo hiềm câu trồng, chống được 
khoản trắng trong piệc bảo 0ệ thực oát, 
lạo diều kiện thuận lợi đề khắc phục 
tình trạng khoán trắng trong các khếu 
khúc của sản xuấãi. 


Trong hợp đồng bảo hiềm cây 
tròng, việc thực hiện đúng quy trình 
kỹ thuật canh tác cũng là một biện 
pháp quan trọng đề phòng trừ tổng 


v†› Ở Kiến a+, lượng thuốc trừ sâu + kề cả 
dự trữ). tính bình quân cÈo mtt ha gieo trồng 
trong lvụ mới có Ì—-!.5 kg. T:ong khi đó, ở 
các hợp tác xã nông nghiệp đạt từ 6 đến 8 :ấa 
thóc/he /vụ phải dùng tới trêp 2 tạ 'huếc Còn 
bình quân ở các nước trên thế giới hiệu pay 
là 6.4 kg/ha /vụ. 
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hợp đối với sâu bệnh. Đó cũng là một 
trong những tiêu chuẳn cụ thề đề xét 
mức độ được bồi thường thiệt hại 
đối với các hợp tác xã và từng gia 
đình nhận khoán. Vì vậy, người xã 
viên phải tự giác thực hiện những 
quy định về gieo tròng, chăm sóc, 
thu hoạch theo quy hoạch và kế hoạch 
sản xuất của hợp tác xã, còn hợp tác 
xã thì phải tồ chức lại các đội chuyên 
cho phù hợp với cách khoán hiện 
nay. Hoạt động của công ty làm cho 
trách nhiệm của ban quản trị hợp 
tác xã và ban chỉ huy đội sản xuất 
gần với nhau, chống được tình trạng 
buông lỏng quản lý sản xuất. Việc 
thực hiện hợp đồng bảo hiềm cây 
trồng thề hiện sự liên kết kinh tế giữa 
quốc doanh và tập thề, làm cho quan 
hệ kinh tế giữa Nhà nước với hợp tác 
xã và xã viên gắn bó chặt chẽ hơn 
trước. Tất cả điều đó cùng tác động 
vào sản xuất tạo những điều kiện 
thuận lợi mới đề khắc phục đần tình 
trạng khoán trắng ở nhiều khâu của 
quá trình sản xuất, góp phần hoàn 
thiện từng bước cơ chế khoán sản 
phẩm trong nông nghiệp. 

8a là, từ hoại động có tỉnh chải 
hành chính, bao cấp chuuèn sang hạch 


toán kinh lế, công tụ bảo hiền câu, 


trồng Kiến an đã phát huụ được quuền 
câu động, sáng lạo, làm ăn có hiệu 
q“d, kết hợp tối hơn trước lợi ích 
kịnh tế của Nhà nước, của tập thề Uả 
cwa cả nhân người lao động. 


Năm 1984, công ty đã thu lệ phí ở 
các hợp tác xã được 594,297 tấn thóc. 
Công ty đã chỉ các khoản chính như 
sau: chỉ phi về tiền lương và tiền 
thưởng của cán bộ công ty là 96,27 
tấn, bằng 16,2 tông thu; chi về trả 
công cho 297 lao động chuyên bảo vệ 
thực vật ở các hợp tác xã là 113,959 
tấn, bằng 24,2Ã tông thu; chi đề đền 


bú thiệt hại 243,958 tấn, bằng 415 


tồng thu. 


—— 


Như vậy với eách làm này, cÔng ty 
vừa bù đắp được chỉ phí sản xuất và 
trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, 
vừa lập được qu$ bảo hiềm cho năm 
sau. Với đủ đó, chŸỉ sau 5 đến 6 năm, 
công ty sẽ có được một quỹ bảo hiềm 
ngang mức thu của năm 1984. Đây là 
sự tiến bộ rõ rệt vì nó xóa bỏ được 
lối làm ăn bao cấp kém hiệu quả 
trước đây. Nếu các khâu khác của quá 
trình sẵn xuất (làm đất, làm thủy lợi, 
bón phân, xử lý giống v.v.) cũng làm / 
được như vậy thì huyện có thề tiến 
tới bảo hiểm cây trông theo nghĩa 
đầy đủ của nó; ngoài ra, còn lập 
được quỹ dự trữ lương thực đề phòng 
thiên tai mất mùủa. Từ đó, tiềm lực 
kinh tế của huyện cũng được tăng 
cường và Nhà nước có thê chủ động 
giúp đỡ nông dân khắc phục nhanh 
chóng những hậu quả do thiên thi 
địch họa có thề xẩy ra. 


Đi vào hạch toán, việc quản lý, 
phân phối thuốc trừ sâu cũng được 
cải tiến, tránh được hao hụt, mất 
mát và đáp ứng nhanh những yêu cầu 
của cơ sở sản xuất, tránh được những 
hiện tượng tiêu cực, tham Ô, và nhiều 
thủ tục phiền hà (`). 


Đối với hợp tác xã và xã viên, 
hoạt động của công ty đã mang lại 
lợi ích không nhỏ. So với mức chỉ phí 
trước đây thì mức đồng góp vào quỹ 
bảo hiềm binh quân 25 kg thóc/ha/vụ 
(tính ra 1 sào Bắc bộ khoảng 1 kg 
thóe/V) được bợp tác xã và xã viện 
để dàng chấp nhận. Còn thu nhập 
của cán bộ công ty và lao động 
chuyên báo vệ thực vật ở lợp tác xã 
cũng được tăng lên rõ rệt, Ở hợp tác 
xä, mỗi đội- viên thực vạt có thu nhập 


(†) Trước đây. d› quần lý lỏng đã xây ra 
tham ô bàng chục nghĩịn đông tiền thuốc trừ 
sài. Việc pÌâa phối tbiốc trừ sêu trước đây 
từ huy‡n đến hợa tí: xã có khi chậm hàng 
chục ngày không đáp ứng yêu cầu đập tắt 
dịch bệnh, hiệa tay vi¿e nảy chỈ mất vai giờ. 
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tương đương với một lao động giỏi 
nhận khoán. Ở hợp tác xã Tân viên 
có người đã thu nhập riêng về công 
bảo vệ thực vật là 210 kg thóe/vụu. 


Bön là, thông qua hoạt động của 
cỏng tụ, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuậi được sử dụng đúng sở trường 
Đà chuyên môn, được đọatg 0iên, khuuễn 
khích kịp thời bằng lợi ích uật chất, 
cho nên đã tích cực làm uiệc, gắn bó 
lhậi sự 0ới sản xuấi. Trên cơ sở đó, 
mạng lưới bảo vệ thực vật được củng 
cố vững chắc từ huyện đến hợp tác 
xñ, tạo ra sức mạnh mới của sự phân 
công chuyên môn hóa lao động trên 
-_ địa bàn huyện. Cách tồ chức kết hợp 
cả hai lực lượng cán bộ kỹ thuật 
trong biên chế Nhà nước và ở các hợp 
tác xã nông nghiệp như công ty bảo 
hiềm cây trồng Kiến an đã làm là sự 


Hướng đi đúng đắn và những hoạt 
động có hiệu quả trong việc phục vụ 
sản xuất nông nghiệp của công ty bảo 
hiềm cây trồng Riến an đã được thực 
tế khẳng định như một nhân tố mới 
trong việc tồ chức dịch vụ kỹ thuật 
nông nưbhiệp trên địa bàn huyện: Hiện 
nay, công ty bảo hiềm cây trồng 
huyện Kiến an đã trở thành một mô 
hình tốt, đi đầu trong việc phục vụ 
nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Mô hình công ty 


bảo hiềm cây trồng Kiến an đang. 


được nhiều địa phương nghiên cứu 
và vận dụng đạt kết quả tốt. Cái mới 
của công ty này không chỉ là mô hình 
của nó có nhiều ưu điềm, điều quan 
trọng hơn là nó đã mạnh dạn thực 
hiện cách làm ăn có hiệu quả và thà 
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vận dụng linh hoạt, có biệu quả 
phương châm Nhà nước vÀ nhân dân 
cùng làm. Vị vậy, những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật về bảo vệ thực vật được 
áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp, 
góp phản dập tắt nhanh các ồ dịcb. 
bệnh với chỉ phí Ít nhưng mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. 


Năm là, qua sự chỉ đạo hoạt động 
của công tụ, huyện có thêm nhiều kinh 
nghiệm đề lồ chức các hoạt động dịch 
0ụ kỹ thuật khác theo hướng bảo hiềïm 
câu trồng một cách toàn điện từ khảu 
làm đãi, làm thủ lợi, bón phân, đến 
xử lú giống, bảo vệ thực vật. Thực 
hiện cách làm đó, sẽ tạo điều kiện 
thúc đầy nhanh hơn nữa quá trình 
chuyên môn hóa, tập trung, góp phần 
đưa nông nghiệp tiến từng bước vững 
chắc lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


hiện rõ hơn, cụ thề hơn nội dung xây 
dựng câp huyện, cũng như nội dung 
hoàn chỉnh cơ chế khoán sản phầm 
trong nông nghiệp, 


Từ những hoạt động eủa công ty, 
eó thề rút ra một số kinh nghiệm 
bước đầu về tồ chức hoạt động dịch 
vụ kỹ thuật bảo vệ thực vật. 


Thư nhất : cần chuần bị tốt việc ký 
hợp đồng giữa công ty và hợp tác 
xã với những quy định cụ thề, đầy 
đủ về việc thu lệ phí và mức bồi 
thường thiệt hại; xác định rõ trách 
nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng 
ký kết theo tính thần tự nguyện, bình 
đẳng trong quan hệ kinh tế, hợp tác 
giúp đỡ nhau với phương châm Nhà 
nước và nhân dân củng làm. 
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Thứ hai: người cần bộ kỹ thuật của 
công ty phải bám sát địa bàn hợp tác 
xã nông nghiệp, đám làm, dám chịu 
trách nhiệm về những quyết định xử 
lý phòng trừ sâu bệnh: Quan hệ giữa 
cắn bộ công ty với phó chủ nhiệm hợp 
tác xã phụ trách trồng trọt và đội 
trưởng bảo vệ thực vật phải chặt chẽ ; 
phải phát huy được tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo của hợp tác xã và xã 
viên. Những định mức chỉ phí, việc 
giao nhận vật tư phải công khai, rõ 
ràng, thanh toán sòng phẳng và chịu 
sự giám sát của cả công ty và hợp 
tác xã. 


Thử ba: không ngừng hoàn chỉnh 
tồ chức công ty theo yêu cầu của sản 
xuất, có chương trình cụ thê đề huấn 
luyện bồi dưỡng nâng cao dần trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ từ công ty đến cơ SỞ. 


Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất 
kỳ thuật đề phục vụ công tác bảo vệ 
thực vật nhằm đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của sản: xuất và đưa nông 
nghiệp đi lên sản xuất lớn xã hội. 
chữ nghĩa. | 


Thứ tư : công ty cần chuẩn bị và: 
thực hiện tốt việc khuyến khích và 
kịp thời bồi đường về vật chất cho 
những người lao động thường xuyên 
tiếp xúc với hóa chất độc bại. 


Thứ năm : cấp huyện chỉ đạo sát: 
đề hoạt động của công ty di đúng 
hướng, đồng thời quan tâm giải quyết. 
kịp thời những khó khăn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho công ty và các 
hợp tác xã cùng phối hợp thực hiện. 
tốt công tác bảơ vệ cây trồng ở địa. 
phương. 
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Nhìn lại 


mặt trận ngoại giao trong 4Ở năm qua 


HOÀNG NGUYÊN 


GÀY 28-8-1945, Chính phủ lâm thời 
nước Việt nam đân chủ cộng hòa 
thành lập và năm ngày sau, 

2-9-1915, ra mát nhân đàn trong nước 
và thế giới với bản Tuyên ngôn độc 
lầp bất hủ. Trong Chính phủ lâm thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Alinh kiêm chức Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao. Từ đó đến nay, 
nhần đân Việt nam đã lập nên những 
thành tích đáng tự hào trong sự 
nư hiệp đựng nước và giữ nước. Chúng 
ta đã đánh thắng hai đế quốc lớn là 


Pháp và Mỹ, và bước đầu đánh thắng 
chủ nghĩa bá quyền bành trướng 
Trung quốc. Trong những thành tích 
này, ngành ngoại giao, đặt dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đã góp 
phần xứng đáng. 


Một câu hỏi được đặt ra: chúng ta 
đã có những bí quyết gì đề đạt những 
thành tích kỷ điệu như vậy và ngành 
ngoại giao đã vạn dụng những bí 
quyết đó ra sao? 


ĐÁNH ĐỊCH BẰNG SỰ KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VỚI 
SỨC MẠNH CỦA THỜI ĐẠI 


Điều eơ bản là phải có cách nhìn 
đúng đắn về tỉnh hình thế giới và 
biết vận dụng tình hình đó có lợi cho 
cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Đang 
ta đã xác định rằng cách mạng Việt 
nam điễn ra trong thời đại quá độ 
tư chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, đặc biệt là trong thời Rỷ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, khi ba 
đóng thác cách mạng đã hình thành 
và ở thế tiến công, khi chủ nghĩa đế 
quốc đã suy vếu, do đó cần phải và 
có thề sử dụng sức mạnh của thời đại 
đề bồ sung và tăng cường cho sức 
mạnh của dân tộc. Muốn vậy, cần phải 
đứng vững trên lập trường của gitủ 
cẤp vô sẳn và chủ nghĩa Mác — l.ê- 
nin, tử đó mới thấy rõ được xu thế 
phát triền của thời đại. 


Ngày trước lúc có chính quyền Nhà 
nước, trong cuộc chiến tranh thế giới 
thứ bai, Đảng ta đã dứt khoát đứng 
về phía các lực lượng chống phát xit 
và, trước những thắng lợi bước đầu 
chống chủ nghĩa phát xít, Đảng ta vẫn 
tiên đoán rằng Liên xô nhất định 
thắng. 


Trong những năm 50 và 60, it 
nắm ưu thế về vũ kbí hạt nhân và 
rất hung hăng hiếu chiến. Lúc đó trên 
thế giới tràn lan tư tưởng phục Alÿ, 
sợ Mỹ. Ahiều người đánh giá thấp 
khả năng của ba dòng thác cách mạng 
và khả năng của con người trước các 
vũ khí hiện đại mà Mỹ có trong tay. 
Phong trào cách mạng lại bị chia rẽ 
khí chủ nghĩa Mao đựa ra những 


\ 


trận điệu cực «tả » hòng tranh giành 
ảnh hưởng với Liên xô. Tỉnh hình 
chia rẽ đó làm cho nhiều người Ìo 
ng::ỉ, và họ càng trở nên bị quan khi 
thấy cách mạng ở một số nơi có những 
bước thụt lùi: Công-gô năm 1961, 
In-đô-nê-xi-a năm 1965, Bô-li-vi-a 
nam 1967... Tuy nhiên, Đẳng ta vẫn 
đánh giá là lực lượng cách mạng mạnh 
hơn lực lượng của bọn đế quốc vả 
phản động vì ba dòng thác cách mạng 
vẫn ở thế tiến công ; Liên xô đã phóng 
lên vũ trụ vệ tỉnh nhân tạo đầu tiên 
của loài người, làm phá sẵn chiến 
lược của Mỹ «trả đũa ö ạt p và dầy 
lùi chủ nghĩa cộng sản ?; sau trận 
Điện biên phủ, chủ nghĩa thực dàn cũ 
bước vào giai đoạn sụp đồ hoàn toàn, 
và chủ nghĩa thực đàn mới cũng bắt 
đầu lung lay, như ở Cu-ba năm 1959, 
ở Lào những năm 1960 — 1962. 


Dựa trên sự phân (ích tỉnh hình 
thố giới như vậy, Đẳng đã quyết định 
đánh Mỹ, và các hoạt động ngoại giao 
của ta đều nhằm thco hướng hình 
thành một mặt trận nhân dân thế 
giới đoàn kết và ủng hộ Việt nam, 
chống đế quốc Mỹ xâm lược với một 
quy mô rộng lớn chưa từng có, lấy 
Liên xô làm nòng cót. ÄÍáoe dù có ý 
đồ thầm kín rất xấu xa, nhưng trong 
lúc Mỹ còn có thái độ thù địch với 
.nó, Trung quốe không thê không viện 
trợ cho ta, Đó là vì lợi ích bảo vệ an 
ninh của Trung quốc từ biên giới phía 
nam, hơn nữa đỏ là vì Trung quốc 
muốn lợi dụng cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta đề phục vụ lợi ích nước 
lớn của Trung quốc. 


Điều đáng chú ý là mặt trận nhân 
dân thế giới ủng hộ Việt nam chống 
để quốc Mỹ xâm lược bao gồm cả 
nhân dân Mỹ. 


Sự kết hợp sức mạnh đân Lộc với 
sức mạnh thời đại đã được biều hiện 
tuyệt đẹp trong việc nhân dân ta thực 
hiện Hên mỉnh chiến đấu với nhân dân 
hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em. 
Qua kháng chiến chống Pháp, rồi 


kháng chiến chống Mỹ, liên minh đó đa 
vượt qua bao nhiêu thử thách, đánh 
bại bao nhiều âm mưu chia rẽ của bọn 
đế quốc và phản động quốc tế, và sau 
cùng đã đưa cả ba nước tới thẳng lợi 
gần như cùng một thời gian. Với việc 
đập tan những cố gắng của bọn ba 
quyền bành trướng Trung quốc định 
đặt một đầu cầu cuối cùng ở Đông 
dương trên lãnh thò Cam-pu-chia, liêo 
mình giữa ba nước bước vào mỘột giai 
đoạn mới, được đánh dấu bằng cuộc 
Hội nghị cấp cao Viêng chăn tháng hai 
năm 1985, 


*ở dĩ ta thành công trong việc 
đoàn kRết nhân dân thế giới ủng hộ ta 
chóng Pháp cũng như chống Mỹ, 1à 
vi giữa nhân dân ta và nhân dàn thế 
giới, có sự nhất trí vẻ mục tiêu đấu 
tranh, về xác định bạn thù. Về bạn, 
thù, ta bao giờ cũng đứng trên lập 
trường có nguyên tắc, khác bẳn những 
kẻ luôn luôn thay đồi bạn, thủ vì lợi 
ích dân tộc Ích kỷ của họ. 


Ta đấu tranh cho độc lập tự do của 
đân tộc, những luôn luôn coi trọng 
việc giữ gìn hỏa bình thế giới. Đó là 
một trong những lý do vì sao, trong 
lúc nhiều người tỉnh nguyện sang 
Việt nam sát cánh cùng nhân dân ta 
đánh Mỹ, ta trân trọng cám ơn, nhưng 
đã từ chỏi sự giúp đỡ đó. 


Từ 10 năm nay, cuộc đấu tranh của 
ta chống chủ nghĩa bá quyền bành 
trướng Trung quốc là nhằm bảo vệ 
độc lập dàn tộc, nhưng cũng nhảm 
bảo vệ hỏa bình và an ninh trong khu 
vực Dông Nam châu Á. Bọn bá quyền 
bành trướng Trung quốc câu kết với 
đế quốc Alÿ, xâm lược nước ta, rồi 
sau khi thất bại, tiến hành một cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
chống nước ta và hai nước Lào va 
Cam - pu -chỉa. Nhưng một mặt, sự 
vững mạnh của Việt nam về kinh tế 
và quốc phòng, sự hoi sinh kỳ điệu 
của Cam-pu-chia, sự đoàn kết vững 
chắc của ba nước Đông dương, cùng 
thiện chỉ hòa bình biều hiện qua bao 
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nhiêu đề nghị xây dựng của ba nước ; 
mặt khác, dã lâm ngày càng lộ rõ của 
Trung quốc không chịu chăm dứt sự 
ủng hộ đối với các đảng mãao ít, không 
chịu rút lui những tham vọng ở khu 
vực Biền Đông, cùng những thất bại 


ĐẨY LÙI TỪNG BƯỚC, ĐÁNH ĐỒ 
THẮNG LỢI 


Trong 40 năm qua, những thế lực 
xâm lược Việt nam là những tén đế 
quốc và bá quyền có tiềm lực vật chất 
to lớn, chúng lại coi chính sách xâm 
lược Việt nam là một bộ phận quan 
trọng trong chiến lược toàn cầu của 
chúng. | 


Pháp xâm lược Việt nam không phải 
chỉ nhằm khôi phục nền thống trị của 
nó ở nước ta, mà còn nhằm giữ vững 
toàn bộ hệ thống thuộc địa trên thể 
giới, từ đó khôi phục địa vị cường 
quốc của Pháp. 


Chiến lược toàn cầu của Àfÿ trong 
những năm 60 là nhằm chống phong 
trào giải phóng dân tộc mà Mỹ cho 
là mối đe đọa nghiêm trọng nhất đối 
với lợi Ích và vị trí của Mỹ trên thé 
giới. Việt nam chống Mỹ là sự thách 
thức to lớn đối với Mỹ. Việt nam 
thắng Mỹ cồ vũ cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc ở các nơi khác. 
Cho nên Mỹ quyết tâm đè bẹp cuộc 
kháng chiến của nhàn dân ta, mà ta 
cũng quyết tàm giải phóng miền Nam. 
Do đó, cuộc đụng đầu giữa nhân đàn 
ta và đế quốc Mỹ là một cuộc đụng 
đầu lịch sử. 


Trong chiến lược toân cầu của 
Trung quốc, Việt nam và Đông dường 
vưa là bàn đạp đè Trung quốc thực 
hiện bá quyền ở Đông Nam châu Á, 
vừa là công cụ chủ yếu phục vụ chiến 
lược toàn cầu và vai trỏ nước lớn 
của Trung quốc trên thế giới. Cho nên 
tử 1919 đến 1975, Trung quốc vừa ủng 
họ vừa kiềm chế cách mạng Việt nam. 
Tử năm 1975 đến nay, Trung qUỐC 


trong việc sử dụng bọn Pôn Đối, sự 
tan rãä không thề cứu văn của bọn 
này; tất cả những tình hình đó đã 
dần đần khiến cho triền vọng về một 
khu vực Đông Nam châu Á hòa bình 
và ồn định ngày càng sáng sủa. 


TỪNG BỘ PHẬN, TIẾN LÊN GIÀẢNH 
HOÀN TOÀN' 


thay Mỹ làm sen đầm khu vực và làm 
chỗ dựa cho các thế lực phản động ở 
Đông Nam châu Á chống cách mạng 
Việt nam và Đêng đương. Chính sách 
của Trung quốc đối với Việt nam và 
Đông dương từ năm 1975 cũng là nä m 
trong chiến lược toàn cầu của Trung 
quốc: câu kết với để quốc Mỹ và các 
thế lực phản động nhất chống Liên xô 
và cách mạng thế giới, nhằm tranh 
thủ vốn và kỹ thuật của Mỹ và phương 
Tây, phục vụ kế hoạch bốn hiện đại 
hóa đầy tham vọng của Trung quốc: 

Vì tầm quan trọng của WViệt nam 
đối với họ, cho nên cả Pháp, MỸ và 
Trung quốc đều đã huy động lực 
lượng lớn nhất mà họ có thề huy động 
được đề chống Việt nam. Tuy nhiên, 
họ không thề đốc toàn lực clLống Việt 
nam, vì chỗ yếu cơ bản của họ là phi 
nghĩa và gặp nhiều mâu thuẫn- Trong 
khí xàm lược Việt nam, họ đồng thời 
phải đành một phần quan trọng lực 
lượng đề chống Liên xô và các lực 
lượng cách mạng khác trên thế giới, 
chống các thế lực đế quốc và phản 
động khác nhân cơ hội muốn giảnh 
giật quyền lợi với họ ở các khu vực 
trọng vếu khác, chống nhân dân Ở 
chính nước họ. Hiện tượng leo thang 
chiến tranh của Mỹ chống hai miền 
Nam, Bắc nước ta là một thí dụ điền 
hình của sự hạn chế trong v:ệc sử 
dụng sức mạnh của Mỹ. Trung quôe 
huy động 60 vạn quân xâm lược Việt 
nam, nhưng lại phải huy động một 
bô phận quân đội lớn bơn đưa ra 
khu vực giáp biên giới với Liên sô. 
Mông cồ. 


Pháp đánh Việt nam vì những 
tính toán về lợi ích toàn câu, nhưng 
rồi thất bại, cho nên năm 1951 Pháp 
thấy nếu còn tiếp tục đánh sẽ còn 
thua nặng hơn, ảnh hưởng tai hại tới 
vị trí của Pháp ở châu Âu và lợi ích 
của Pháp trên toàn thế giới. Những 
tỉnh toán về lợi ích toàn cầu khi đó 
đã khiến Pháp tìm cách chấm dứt 
chiến tranh tại Hội nghị Giơ-ne-vơ. 


Mỹ lao vào Việt nam vì Việt nam 
là mũi nhọn của phong trào giải 
phóng dân tộc đang đe dọa Àlÿ. 
Nhưng rồi Mỹ thua ở Việt nam và 
Mỹ phải rút khỏi Việt nam đề tránh 
thua đậm hơn nữa, ảnh hưởng nặng 
nề hơn nữa đến lợi ích của Mỹ trên 
toàn thế giới. Nhưng vỉ đây là cuộc 
đụng đầu lịch sử và Mỹ đã thua, cho 
nên khi Mỹ rút, sự thiệt hại của Mỹ 
trên toàn thế giới cũng rất nghiêm 
trọng, và thế giới đã bước vào *thời 
kỳ sau Việt nam?®trong đó ba dòng 
thác cách mạng có sức phát triền và 
thế tiến công mới, còn bọn đế quốc 
thì lâm vào tình trạng khủng hoảng, 
suy yếu và chia rẽ sâu sắc. 


Bọn bá quyền bành trướng Trung 
quốc đã bước đầu nếm mùi thất bại 
khi chúng thực hiện chính sách đối 
đầu với Việt nam. Chúng sẽ còn thất 
bại nặng hơn nữa nếu chúng ngoan 
cố tiếp tục chính sách thù địch với 
nước ta. Liệu chúng có rút được bài 
học của Pháp và Mỹ trước đây 
không ? 


Về phía nhân dân ta, dứng trước 
những kẻ thù lúc đầu hùng hồ và cố 
bám như vậy, rõ ràng ta không thề 
nhanh chóng đánh thắ>g bọn chúng 
và cùng một lúc đạt tất cả các mục 
tiêu cuối cùng. Ta, «ở mỗi thời kỳ 
nhất định hay mỗi tình thế nhất 
định. biết đề ra được mục tiêu cụ thà 
sát hợp nhất, biết dựa theo quy luật 
khách quan mà điều khiền cuộc đấu 
tranh thế nào đề thực hiện mục tiêu 
đỏ với mức thắng lợi tối đa, mở 
đường cho cách mạng tiến lên những 


- 


bước mới cao hơn và tạo ra triền 
vọng chắc chắn nhất cho thắng lợi 
cuối cùng Ð® (1). 

Hoạt động ngoại giao đã cụ th hóa 
những thắng lợi nói trên qua những 
bước đi khác nhau. Năm 1946, ta ký 
với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3: tử 
một nước bị xóa tên trên bản đồ, ta 
buộc Pháp phải thừa nhận Việt nam 
là một quốc gia tự do, có chính phủ, 
nghị viện, quân đội, tài chính riêng, 
tuy còn nằm trong Liên bang Đông: 
dương và trong khối Liên hiệp Pháp 

Năm 1954, với Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 
ta đạt được thắng lợi cao hơn: Pháp: 
và bọn để quốc nói chung phải thừa 
nhận nước ta là một nước có đầy đủ. 
các quyền dân tộc cơ bản: độc lập, 
chủ quyền, thống' nhất và toàn vẹn 
lãnh thồ. Một nửa nước ta hoàn toàn 
giải phóng và xây dựng chủ nghĩa xã. 
hội, một nửa nước phải tạm thời sống 
dưới ách thực đân mới của Mỹ. 


Năm 1960, trong cuộc kháng chiến. 
chống Mỹ, cửu nước, Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt nam ra đời 
với cương linh đấu tranh cho một: 
miền Nam độc lập và hòa binh, trung 
lập, tiến tới hòa binh thống nhất Tồ 
quốc. Cương lĩnh này là sự vận dụng 
sách lược hết sức tài tình, tạm thời 
gác lại vấn đề đưa miền Nam lên chủ. 
nghĩa xã hội đề tập trung chống Mỹ 
xâm lược. Sách lược này đã có tác 
dụng phân hóa cao độ hàng ngũ địch, 
tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của. 
nhân dân trong nước và dư luận thể 
giới. 

Năm 1964 — 1965, Mỹ tiến hành 
chiến tranh cục bộ chống Việt nam, 
dùng lực lượng không quân đánh phá 
miền Bắc và đưa quân xâm lược miền 
Nam. Ta đưa ra khầu hiệu tập trung 
vào việc đòi Mỹ chấm dứt ném bom. 
miền Bắc. Năm 1968, Mỹ phải làm. 


(1) Lê Duần : Dưới lá cờ sẻ cang củe. 
Đảng. vì độc lập tự do, dì chủ nghĩa xã hội, 
tiến lên giảnh thắng lợi méi, Nrồà Sự thật, Hì- 
nội, 1976, tr. 31, 


ha 


theo đỏi hồi của ta, tạo điều kiện 
thuận lợi cho ta xây dựng hậu 
phương lớn miền Bắc. 

Năm 1973, ta ký với Mỹ Hiệp định 
Pa-ri, góp phần làm thay đồi càn bản 
lực lượng so sánh. Trước đây, Hiệp 
định Giơ-nc-vơ năm 1954 quy định 
quân đội Pháp phải rút khổi miền 


ĐẤU TRANH TRÊN CẢ BA MẶT 


Bắc, đồng thời quân đội Việt nam 
cũng phải rút khỏi miền Nam. Hiệt 
định Pa-ri năm 1973 quy định quần 
Mỹ rút khỏi miền Nam trong khi quân 
đội miền Bắc tiếp tục có mặt tại đó 
Đây là điều quyết định nhất đưa đến 
thắng lợi hoàn toàn giải phóng miền 
Nam Việt nam mùa xuân năm 192%. 
TRẬN : 


QUÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 


NGOẠI GIAO 


Cuộc chiến đấu chống kẻ thù của 
chúng ta đã diễn ra trên nhiều mặt 
trận. Trong kháng chiến chống Pháp, 
ta có khầu hiệu “kháng chiến toàn 
diện ®. Trong kháng chiến chống Mỹ, 
ta đấu tranh: trên ba mặt trận : quân 
sự, chính trị và ngoại giao. Có kẻ 
chỉ muốn ta đấu tranh quân sự, họ 


muốn Việt nam làm chiến tranh với. 


Mỹ đề họ đàm phán với Mỹ. Nhưng 
ta kiên trì đường lối độc lập, tự chủ 
của ta. 


Đảng đã đành riêng một kỷ họp 
của Ban chấp hành trung ương đề 
bàn về việc đầy mạnh đấu tranh 
ngoại giao. Nghị quyết Hội nghị thứ 
13 của Trung ương Đảng (khóa HID 
viết: “Đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị ở miền Nam là nhân tố 
chủ yếu, quyết định thắng lợi trên 
chiến trưởng. làm cơ sở cho thắng lợi 
trên mặt trận ngoại giao. Chúng ta 
chỉ có thề giành được trên bàn hội nghị 
những cái mà chúng ta đã giành được 
trên chiến trường. Tuy nhiên, đấu 
tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần 
phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến 
trưởng, mà trong tình hình quốc tế 
hiện nay, với tính chất cuộc đấu tranh 
giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao 
có vai trỏ quan trọng, tích cực và 
cbủ động %. 

Thực hiện nghị quyết nói trên, 
ngoại giao một mặt tiếp tục mở rộng 
các hoạt động nhằm tranh thủ thêm 
bạn bới thù dựa trên cương lĩnh của 


bu 


_ 
Mặt trận dân tộc giải phóng, mặt khác 
mở một cuộc tiến công trực diện vào 
đế quốc Mỹ. Ta đưa ra khầu hiệu đòi 
Mỹ chấm đứt ném bom miền Bác và 
tuyên bố nếu Mỹ chấm dứt không điều 
kiện việc ném bom và mọi hành động 
chiến tranh chống nước Việt nam đàn 
chủ cộng hòa thì Việt nam có thề nói 
chuyện với Mỹ. Đòi hỏi chính đáng 
này đã gây sức ép lớn đối với địch. 
Sau cuộc tồng tiến công và nồi dậy 
Tết Mậu Thân (1968), Mỹ phải chấm 
đứt ném bom bộ phận lãnh thồ miền 
Bắc và bước vào quá trình xuống 
thang chiến tranh. Ta tuyên bố chấp 
nhận ngồi lại với Mỹ đề xác định 
việc Mỹ chấm dứt hoàn toàn và không 
điều kiện ném bom miền Bắc. Kết quả 
là ngày 1-11-1968, Mỹ buộc phải chấm 
đứt hoàn toàn ném bom miền Bắc và 
họp Hội nghị bốn bên với sự tham 
gia của Mặt trận đân tộc giải phóng 
miền Nam Việt nam. Bên cạnh Hội 
nghị bốn bên công khai, một cuộc 
đàm phán bí mật giữa Mỹ và miền 
Bắc Việt nam đã được tiến hành đà 
thật sự giải quyết cuộc chiến tranh. 
Trên bàn Hội nghị, ta tiến công địcb 
trên hai vấn đề cơ bản : đòi quân Mỹ 
phải rút khỏi miền Nam và Mỹ phải 
thật sự tôn trọng quyền tỰự quyết của 
nhân đân miền Nam Cục diện $ vừa 
đánh vừa đàm s kéo đài trong bốn 
năm đã góp phần cùng đấu tranh quân 
sự và đấu tranh chính trị thực hiện 
chiến lược kiềm chế và thẳng địch ở 


~ 


muền Nam và bo vệ miền Bắc, đồng 
thời đã tác động mạnh mẽ vào hậu 
phương của Mỹ, vào dư luận thể giới, 
đặc biệt là phản hóa hàng ngũ địch 
và khoét sâu mâu thuẫn giữa Mỹ và 
ngụy. Bốn năm « vừa đánh vừa đàm 2», 
cùng với những thất bại của Àlÿ trong 
việc mở rộng chiến tranh sang Cam- 
pu-chia và đường 9— Nam Lào, đã 


XỬ LÝ TỐT VẤN ĐỀ THỜI 


Lợi Ích của bọn xâm lược chống 
Việt nam là đánh nành thắng nhanh. 
Chúng không thê tiến hànH chiến 
tranh lâu đài, vì càng kéo đài càng 
phải đối phó với thêm nhiều khó 
khăn, mâu thuẫn: 


Và phia ta, đấu tranh chống những 
kẻ địch có sức mạnh vật chất áp đảo, 
ta phải dựa vào chính nghĩa và đường 
lới đúng đắn, nhưng ta cần có thời 
gian đề xây đựng lực lượng vật chất 
và tranh thủ sự ủng hộ của đư luận 
rộng rãi ; thời gian cũng có tác dụng 
khoét sâu những chỗ yếu của kẻ địch, 
và làm cho dư luận thấy rõ sự phi 
nghĩa và những tội ác của chúng. 
Nhưng đánh lâu dài không có nghĩa 
là trường kỷ mai phục”. Ta chủ 
trương, cùng với phương châm chiến 
lược đánh lâu đài, ra sức tranh thủ 
giành thắng lợi trong thời gian ngắn 
nhất. 


Trong quá trình đấu tranh lầu dài: 
khi chấm đứt một giai đoạn đấu tranh: 
ta cần có thời gian đề củng cố thắng 
lợi và chuẩn bị cho bước đấu tranh 
tiếp theo. Trong những trưởng hợp 
đó, ngoại giao được sử dụng vào việc 
tranh thủ thời gian hóa hoãn. 


Khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công, chính quyên cách mạng cỏn 
trứng nước mà phải đứng trước 30 vạn 
quản của bốn nước để quốc và phản 
động nhất trí với nhìu trong việc thủ 
tiêu cách mạng Việt nam, Đảng ta, 


buộc Mỹ phải đi vào giai đoan kết 
thúc chiến tranh. 
Mặt trận ngoại giao đã làm trách 


-nhiệm chính của mình, đưa đến việc 


ký kết Hiệp định Pa-ri năm 1973. Hiệp 
định Pa-ri rõ ràng đã phản ánh đầy 
đủ những thắng lợi của quân và dân 
ta trên chiến trưởng, tạo điều kiện 
thuập lợi cho việc giải phóng hoàn 
toàn miền Nam năm 197. 


GIAN, BIẾT NẮM THỜI CƠ 


đứng đầu là Hồ Chủ tịch đã vạch ra 
đường lỗi sáng suốt và đầy mưu trí: 
tạm thời hòa hoãn với quân đội 
Tưởng Giới Thạch, sau đó ký Hiệp 
định sơ bộ 6-3-1916 và Tạm ước 11-9- 
1916 với Pháp đề có hòa bình. Trong 
thời gian hòa bình tạm thời đó, ta. 
đã xày dựng và củng cố chính 
quyền và lực lượng vũ trang nhân đân, 
tiêu diệt bọn phản động tay sai nước 
ngoài, mở rộng và củng cố mặt tràn 
đân tộc thống nhất. 


Với việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 
năm 1951, ta có điều kiện đề giữ vững 
hỏa bình ở miền Bắc cho tới năm 
1964. Trong 10 năm, ta đã hàn gắn vết 
thương chiến tranh, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng kinh tế, tầng 
cường tiềm lực quốc phòng. Ta đã 
tranh thủ sự giúp đỡ của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, thắt chặt 
mối quan hệ đồng minh với các nước 
nảy, mở rộng quan hệ ngoại giao với 
cúc nước đân tộc chủ nghĩa, phát huy 
vai trỏ và vị trí quốc tế của Nhà nước 
công nông đầu tiên ở hông Nam châu 
À. Chính nhờ có lực lượng chính trị, 
kinh tế, quân sự và ngoại giao được 
xây dựng trong 10 năm đó mà miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa đã có thề đóng 
được vai trò quyết định, chỉ viện 
được sức người sức của cho tiền 
tuyến lớn miền Nam, đồng thời đánh 
thắng được cuộc chiến tranh bằng 


không quân của Mỹ ở` miền Bắc. 
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la sức tranh thủ giành thắng lợi 
trong thời gian ngắn nhất có thề 


được, ta nắm bắt kịp thời những thời, 


cơ thuận lợi đề đầy cách mạng tiến 
lên vượt bậc. 

Từ tháng 5 năm 1911, Đẳng ta và 
Hò Chủ tịch đã phán đoán sự phát 


triền của cuộc chiến tranh thế giới 


thứ hai là cuối cùng Liên xô sẽ thắng 
Đức, thắng Nhật. Trên cơ sở đó, Đẳng 
đề ra phương hướng đón thời cơ, 
chuẩn bị lực lượng và phát động 
tồng khởi nghĩa giành chính quyền 
vào đúng lúc Nhật vừa đầu hàng và 
trước khi quân đồng minh vào nước ta. 
Năm 1974, cũng với sự đánh giá 
tình hình sắc bén và phán đoán đúng 
thời cơ, Đẳng ta bạ quyết tâm chiến 
lược giành thắng lợi trọn vẹn cho 
cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta, 
Một văn đề rất quan trọng phải xem 
xét là nếu phát động tổng tiến công 
và nồi dậy, Mỹ có khả năng can thiệp 
trở lại hay không. Ngoại giao có 
nhiệm vụ quan sát và tham mưu đề 
Đẳng đi đến kết luận rằng xu thế ở 
Mỹ là không muốn có một Việt nam 
thứ hai, Mỹ đang bị khủng hoảng 
chính trị (vụ Oa-tơ-ghếU, khủng 
hoảng Kinh tế và năng lượng, Mỹ 
khó có khả năng quay trở lại. Trên 
- cơ sở sự phân tích biện chứng và 
khoa học đó, cuộc tông tiến công và 
nồi đậy năm 1975 đã được phát động 
và giành thắng lợi hoàn toàn. _ 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 


ta đã nhân những năm bầu cử tồng 


thống Mỹ là thời gian những màu 
thuẫn giữa các tập đoàn thống trị Mỹ 
nồ ra gay gảt, đề tiến công địch về 
quân sự và ngoại giao. 


Ra sức tranh thủ thời cơ thuận lợi, 
Đẳng ta còn chuần bị sẵn sàng đối 
phó với những tỉnh huống xấu nhất 
có thề xảy ra, Năm 1954, ta buộc phải 
chấp nhận những diều khoản chưa 
phù hợp với so sánh lực lượng lúc 
bấy giờ. Rút kinh nghiệm, ta đã chuần 
bị đề có thề vẫn tiếp tục chiến đấu 
ngay trong trường hợp xấu nhất là 
Trung quốc lại phản bội ta trong 
chống Mỹ và cắt viện trợ quân sự. 
Do đó, việc câu kết Trung — Mỹ qua 
thông cáo Thượng hải năm 1922 và 
sức ép của Trung quốc đã không buộc 
được ta nhân nhượng và chúng ta đã 
tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi. 


Qua bai cuộc kháng chiến, nhất là 
kháng chiến chống Mỹ, Việt nam đã 
trở thành biều tượng của lòng dũng 
cảm, trí thông minh và sự quyết tàm 
đấu tranh cho độc lập tự do. Vị trí 
và ảnh hưởng quốc tế, của cách mạng 
Việt nam được nâng cao chưa từng 
có. Nước ta hiện có quan bệ ngoại 
giao với trên 100 nước và nhiều tồ 
chức quốc tế. Việt nam là thành viên 
của Liên hợp quốc, của Phong trào 
không liên kết. Ngày nay, chúng ta 
tiếp tục thực hiện và phát triền đường 
lối đối ngoại của Đảng, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
đưa hoạt động ngoại điao phục vụ 
một cách có hiệu quả công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Tư liện 


Mật số tư liệu về quan hệ hợp tác 
kinh tế, văn hóa Việt nam — liên xô 


RONG sự nghiệp cách mạng của 

I mình, nhân dân ta luôn luôn 

nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, 

sự giúp đỡ hào hiệp, quý báu của 

nhân dân Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. 


Ngày 30-1-1950, quan hệ ngoại giao 
giữa Việt nam và liên xô được thiết 
lập, mở ra một giai đoạn mới cho mối 
quan hệ hữu nghị vốn có tử lâu giữa 
nhân dân hai nước. 


Tháng 7 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chi 
Minh dẫn đầu đoàn đại biều Đẳng và 
Chính phủ ta lần đầu tiên sang thăm 
chính thức Liên xô. Ngày 15-7-1955, 
Hiệp định thương mại dầu tiên giữa 
Việt nam và Liên xô được ký kết, 


Trong những năm 1955 — 1959, Liên 
xô giúp Việt nam khôi phục và xây 
dựng 45 công trình nhằm khắc phục 
hậu quả nặng nề của 9 năm chiến tranh 
âm lược của đế quốc Pháp, và tạo 
nền tảng cho khu vực kinh tế Nhà 
nước. Trong số này có những công 
trình có ý nghĩa quan trọng như nhà 
máy cơ khí Hà nội, mổ thiếc 
Tình túc và khu mỏ a pa tÍC Lao cai, 
các nhà máy nhiệt điện ở lao cai, 
Vinh, nhà máy eÁ hộp ở Hải phòng, 
một số trạm phát điện, các xí nghiệp 
chè và các công trình khác. 


Hiệp định hợp tác văn hóa (được 
ký ngày 15-2-1957), Hiệp định hợp tác 
khoa học — kỹ thuật (được ký ngày 
7-3-1959) giữa Việt nam và Liên xô đã 


góp phần mở rộng quan hệ giữa hai 
nước, tạo điều kiện phát triền sự hợp 
tác toàn diện. 


Ngày 23-12-1960, trước khi nước ta 
bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm 
thứ nhất (1961 — 1965), Hiệp định về 
việc Liên xô giúp đỡ vẻ kinh tế và kỹ 
thuật cho Việt nam trong công cuộc 
phát triền kinh tế quốc dân những 
năm 1961 — 1965 được ký kết. 


Trong những năm 1961 — 1965, Liên 
xô đã giúp chúng ta xây dựng 43 công 
trình lớn nhằm giải quyết các nhiệm 
vụ của công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây đựng một nên công nghiệp 
dân tộc nhiều ngành. Trong ngành 
nhiên liệu — năng lượng, nhà máy 
nhiệt điện Uông bí, nhà máy thủy 
điện Thác bà được xây dựng và đưa 
vào khai thác làm cho sẵn lượng điện 
của nước ta tăng gấp đôi ; các xỉ nghiệp 
khai thác than được khôi phục và 
phát triền, ngay từ năm 1962 đã khai 
thác được 3 triệu tấn than đá. Ngành 
chế tạo máy cũng được xây dựng và 
phát triền, ngoài việc mở rộng và hiện 
đại hóa nhà máy cơ khí Hà nội, liên 
KÔ còn giúp ta xây dựng một loạt c&c 
xí nghiệp sửa chữa cơ khí và sản xuất 
phụ tùng. Với sự giúp đỡ của Liên rô, 
hệ thống đường giao thông được sửa 
sang và phát triền, các phương tiện 
vận tải được tăng cường và hiện đai 
hóa, một loạt các kho tàng được xay 
dựng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nhiều nông trưởng quốc doanh được 
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Nhà i5 Tỉ 


thành lập và phát triền ; một hệ thống 
thủy lợi được xây đựng đã góp phần 
quan trọng vào việc thâm canh tăng 
năng suất ở đòng bằng Bắc bộ, một 
loạt các nhà máy, xí nghiệp chế biến 
nông sản ra đời. 


Cũng trong những năm đó, Liên xô 
giúp ta xây dựng xong Trường đại học 
bách khoa Hà nội — trường đại học 
lớn nhất và hiện đại nhất ở Việt nam. 


Từ năm 1965, do cuộc chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ, nền kinh tế 
của Việt nam phải chuyền từ thời bình 
sang thời chiến. Trong giai đoạn vô 


:ủng khó khăn và ác liệt này; những - 


hiệp định mới về việc Liên xÔ giúp 
Việt nam phát triền kinh tế quốc đân 
và củng cố khả năng phòng thủ đất 
nước tiếp tục được ký kết. Trong 
những năm 1965—1975, Liên xô đã đưa 
đến Việt nam những hàng hóa vô 
cùng cần thiết đối với cuộe sống lao 
động và chiến đấu của nhân dân Việt 
nam, góp phần quan trọng vào cuộc 
chiến đấu của nhân đân ta chống đế 
quốc Mỹ xâm lược. 


70 


.Ắ.. Bìm sơn 


Ngày 18-123+1975, Hiệp định về việc 
Liên xô giúp đỡ Việt nam xây dựng 40 
công trình thuộc các lĩnh vực năng 
lượng, công nghiệp than và hóa chất, 
công nghiệp vật liệu xây đựng, công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 


phầm, nông nghiệp, giao thông vận ° 


tải và các ngành kinh tế khác được 
ký kết. Hiệp định này đáp ứng những 
nhu cầu phát triền của các miền trèn 
đất nước Việt nam đã hoàn toàn thống 
nhất. Bản hiệp định này cũng dã dự 
kiến một hình thức mới trong quan 
hệ hợp tác giữa hai nước, đó là hình 
thức giúp đỡ kỹ thuật trên eơ sở có 
hoàn lại (trong việc sản xuất thiếc, 
tròng chè, cà phê, một số cây ăn quả 
và cây công nghiệp). 

Với sự giúp đỡ của Liên xò và cáe 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
ngay sau khi miền Nam đượ: giải 
phóng, việc phục hồi tuyến đường 
sắt Hà nội — thành phố Hồ Chí Minh 
được tiến hành và đến tháng 1-1977, 
tuyến đường này đã thông suối, góp 
phần quan trọng vào việc vận chuyển 
hàng hóa và hành khách. 


Ngày 3-11-1978, trong địp đoán đại 
Liều Đẳng và Chính phủ nước ta do 
đồng chí Tồng bí thư iè Duân và 
đồng chí Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Phạm Văn Đồng dẫn đầu s.pg tuấm 
Liên xô, Hiệp tước hữu nghị và hợp 
tác giữa Việt nam và Liên xô được 
ký kết. Đây là một sự kiện trọng đại, 
đặt nền tảng cho việc tiếp tục tăng 
crởng các mối quan hệ tương hỏ, 
tỉnh hữu nghị anh em Èà sự hợp tác 
toàn: điện giữa Việt nam và Liên xô, 


Trong những năm 1976 — 1980, quan 
hệ hợp tác kinh tế — kỹ thuật Việt 
nam — Liên xô được mở rộng. Nhiều 
công trình có tầm vóc to lớn đã được 
khởi công xây dựng. Đặc biệt trong 
những năm 1981 — 19S%, Liên xô giúp 
ta thiết kế, xây dựng, cải tạo và hoàn 
tất nhiều công trình và đề tài hợp 
tác, trong đó lớn nhất là nhà máy 
thủy điện Hòa bình trên sông Đà với 
công suất 1,92 triệu ki lô oát; nhà máy 
nhiệ điện Phả lại với công suất 
660 000 kilô oát; nhà máy thủy điện 
Trị an, với công suất 400000 ki lô oát; 
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nhà máúy xi măng Bỉm sơn với công 
suất 1,3 triệu tấu/năm ; nhà máúv chế 
tạo dòng cơ đị êden Gó đầu: với công 
suất 100000 súc ngựa/năm ;nhà máuứ 
san xuất cấu Kiện bê tông làm nhà ở 
Xuân mai với công suất 109000 mề 
nhà ở/năm ;nhà máy thiếc Quy hợp 
Lũ00 tấn/năm ;mở rộng nhà máy sự 
p$ phốt phát Lâm thao từ 100000 


'tấn/năm lên 300 000 tổn/năm, khôi phục 


và mở rộng mô apa tít Lao củi và 
xây dựng nhà máy làm giàu quặng 
với công suất 1,8 triệu tấn/năm ; xây 
đựng một loạt nhà máy hóa chất, các 
xí nghiệp sửa chữa cơ khí;2trạm 
liên lạc vệ tỉnh mặt đất loa sen:cầu 
Thăng long, Cung văn hóa công nhân 
ở Hà nội; một loạt công trình nôn8 
nghiệp, công nghiệp chế biến thực 
phầm v.v. Đến nay phần lớn các công 
trình đó đã hoàn thành, đưa vào sử 
dụng và đã phát huy hiệu quả kinh 
tế, một số khác đang ở giai đoạn thi 
công khần trương. Hiện nay hơn 200 
công trình do Liên xô giúp đỡ xây 
dựng đang hoạt động trong các ngành 
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Nhà máu nhiệt điện Phả lạt 
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Cầu Thăng long 


kinh tế của nước ta với năng lực sản 
xuất đã được đưa vào khai thác, bao 
gồm : ngành điện — hơn 500000 ki lô 
oát, chiếm 35 sản lượng điện ; ngành 


khai thác than — gần 6 triệu tấn/năm, * 


chiếm 95,25 sẵn lượng than; sản xuất 
xi măng — 1200000 tấn/năm, chiếm 
50,5% sản lượng xi măng ;thiếc — 
550 tấn/năm chiếm 38Ã ; khai thác 
quặng a pa tít — 500000 tấn/năm, 
chiếm 100Ã ;toàn bộ sản lượng su 
pe phốt phát, a xít xun phua ríc, mấy 
cắt gọt kim loại;các nông trường 
quốc doanh tròng chè, cà phê và các 
cây nhiệt đới với diện tích 100 000 héc 
a... Liên xô không những giúp ta về 
vật chất — kỹ thuật mà còn gửi hàng 
nghìn người con ưu tú — những 
chuyên gia đầy nhiệt tình và giàu 
kinh nghiệm — đến làm việc trên đất 
nước chúng ta. : 


Trong những năm 1976 — 1980, 
khối lượng hợp tác kinh tế Việt 
nam — Liên xô gần bằng toàn bộ 
khối lượng của cả 20 năm đầu tiên 
của sự hợp tác (1955 — 1975). Trong 
những năm 1981 — 1985, khối lượng đó 
lại tăng gấp 23 lần và theo dự tính, 


P”« 
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trong những năm 1986 — 1990, khối 
lượng hợp tác kinh tế đó sẽ tăng gắp 
đôi so với những năm 1981 — 1985 


Trươc năm 1975, mối quan hệ kinh 
tế —thương mại giữa Việt nam và 
Liên xô được thề hiện bằng việc. 
Liên xô giúp Việtnam xây dựng các 
công trình, cung cấp hàng hóa cho 
Việt nam trên cơ sở không hoàn lại 
và cho vay; Việt nam cung cấp cho 
Liên xô một số sản phầm nông nghiệp 
nhiệt đới, hàng thủ công mỹ nghệ v.v. 
Sau năm 1975, khi đất nước Việt nam 
đã thống nhất, mối quan hệ kinh 
tế — thương mại giữa Việt nam và 
Liên xô bước vào giai đoạn mới và 
phát triền vượt bậc với hình thức 
trao đồi hàng hóa, hai bên cùng có 
lợi. Trong những năm 1981— 1985, kim 
ngạch ngoại thương giữa nước ta và 
Liên xô tăng lên gấp đôi so vỏi thời 
kỷ 1976 — 1980; năm 1982 lần đầu tièn 
kim ngạch ngoại (¿ương giữa hai 
nước vượt quá 1 tỷ rúp,năm 1981 
đạt 1 tỷ 268,8 triệu rúp. Liên xố luôn 
luôn là bạn hàng lớn nhất của ta; 
năm 1984 giá trị buôn bán giữa ta với 
Liên xô chiếm 63,35 tồng giá trị 
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ngoại thương của nước ta. Hàng hóa 
ta nhập của Liên xô có ý nghìa ràt 
quan trọng đối với đời sống kinh tế 
của nước ta;100X% nhu cầu về xăng 
dầu, 90,9% số lượng Ôô tô vàn tải, 
81,22% sản phầm luyện kim và máy 
móc, 682 nhu cầu phân bón... 


Liên xô nhập của ta cao su nguyên 
chất, th:ếc, chè, thuốc lá, muối, cà 
phê, rau quả, hàng mày, thảm... 


: Ngày 6-12-1983, lần đầu tiên giữa 
Việt nam và Liên xô đã ký Hiệp định 
liên chỉnh phủ về việc hợp tác sản 
xuất rau quả ở Việt nam đề xuất khầu 
sang Liên xô. Thực hiện Hiệp định 
đó, năm 1981 Việt nam đã xuất sang 
Liên xô 70,4 ngàn tấn rau quả. Ngày 
20-1-1985, Việt nam và Liên xô đã ký 
Hiệp định về hợp tác sẵn xuất rau 
quả trong những năm 1986 — 1990. 
Theo Hiệp định này, phía Liên xô sẽ 


giúp xây dựng ở Việt nam ha: liên 


hợp nông — công nghiệp chuyên sản 
xuất và chẻ biến dứa, mỡ rộng công 
suất bốn nhà máy đồ hộp, xày dựng 
và cải tạo õ kho lạnh và máy đông 
lạnh, 6 xí nghiệp sảy và làm lạnh 
nhanh rau quả, các xưởng sẵn xuất 
hộp bằng bìa cứng. Ngày 19-4-198ã, 
Việt nam và Liên xô đã ký lliệp định 
chung về hợp tác sẳn xuất cao su 
nguyên chất ở Việt nam cho đến 
năm 2000. Dây 'là những hình thức 
hợp tác đầy triền vọng nhằm khai 
thác khả năng đất đai và khí hậu ¬ 
nhiệt đới của Việt nam bằng vốn và 
kỳ thuật của Liên xô. 


Việc thành lập xí nghiệp liên doanh 
thăm dò và khai thác đầu khí ở thềm 
lục địa phía nam Việt nam là một 
hướng mới, đánh đấu bước phát triền 
quan trọng trong quan hệ hợp tác 
Việt nam — Liên xô. Việc thăm đò và 
khai thác dầu khí có ý nghĩa chiến 


Cung păn hóa công nhân 


lược đối với sự phát triền của nền 
kinh tế Việt nam; công việc này đòi 
hồi một khối lượng vốn và phương 
tiện kỹ thuật không lồ, mà chỉ eó hợp 


tác với Liên xô mới giải quyết được. 
Việc thăm dò đã mang lạt kết quả 
bước đầu đáng phấn khởi, và công 
cuộc khai thác đang được triền khai. 
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Công trường thủ điện Sông Đà 


Hợp lác koa_ học, kỹ thuật là một 
trong những nhân tố quan trọng của 
toàn bộ quan hệ hợp tác Việt nìm — 
Liên xô. Suốt trong hơn 30 năun qua, 
các nhà bác học, các giáo sư, thầy 
giáo, cÔ giáo xô viết đã giúp dỡ đào 
tạo cho Việt nam hàng vạn công nhàn 
kỹ thuật có tay nghề cao, hơn 20000 
người eó trình độ đại học và trên đại 
học, trong đó có hơn 3000 phó tiến sĩ 
và 70 tiên sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học 
kỷ thuật đó là vốn quý đối với sự 
nghiệp cách mạng ở nước ta. Nhiều 
người trong số đó đã trở thành những 
cán bộ lãnh đạo kinh tế xuất sắc, một 
số khác giảng dạy trong các trường 
đại học hoặc điều khiền việc nghiên 
cứu khoa học. Các nhà bác học xỏ 
viết không n¡ững giúp đỡ chúng tà 
trong việc đào tạo eán bộ khoa học, 
kỹ thuật và xây dựng nèn khoa học 
Việt nam mà còn kề vai sát cảnh làm 
việc cùng với chuyên gia Việt nam. 
Trong phạm vi hoạt động của tiều 
ban thường trực về hợp tác khoa học 
kỹ thuật giữa Việt nam và Liên xô, 


T4 


trong những năm 1961 — 19S5, các công 
trình nghiên cứu bao gồm §§ vấn đề 
và đề tài thuộc 23 ngành kinh tế: quốc 
đân đã được tiến hành. Các nhà khoa 
học Việt nam và Liên xô đã thực hiện 
thành công nhiều công trình quan 
trọng như cônzø trình chống sét bìo 
vệ đường đây tải điện, việc tạo những 
giống cây có nĩng suất cao, việc đầy 
lùi các bệnh địch nguy hiềm v.v. 
Chuyến bay vũ trụ của đội bay quốc 
tế Liên xô — Việt nì:m gồm các nhà 
du hành vũ trụ Go-rơ-bát-cô và Phạm 
Tuân là một chứng mỉính hùng hồn 
về hiệu quả của hợp tác khoa học, 
kỹ thuật 


Sự hợp tác ăn hóa giữa Việt nam 
và Liên xô nhằm phục vụ những mục 
tiêu cao cä là khẳng định những 
nguyên tắc nhân đạo của nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, phát triền những 
truyền thống văn hóa dân tộc tiến bộ, 
làm phong phú nền văn hóa của mỗi 
nước. Trong hơn 3(l năm qua, những 
hình thức hơp tác trong lĩnh vưc 
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này thật là đa dạng và đã đạt những 
đỉnh cao. Tháng 12 n m 1982, lần đầu 
tiên ở Việt nam đ1 tiến hành ®“Nhữn/ 
ngày văn hóa Liên xô *, tháng 5-:985 
tại Liên xô đã tiến hành “Những 
ngày văn hóa Việt nams. Đày là 
những ngày hội của nền nghệ thuật 
xô viết và Việt nam, thề hiện rực rỡ 
sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả 
trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước 
anh em. Đặc biệt, gần đây đã diễn ra 
sự kiện có ý nghĩa to lớn: Việc khánh 
thành tượng đài Y.]. Lê-nin tại Hà nội 
ngày 31-8-1985 và lễ đặt phiến đá tượng 
trrrng xảy đựng tượng đài Hồ Chí Minh 
dại Mát-xcơ-va hồi: tháng 6-1985; đó 
là những biều tượng rực rỡ mới không 
những về mặt chính trị mà cả về mặt 
văn hóa của quan hệ hữu nghị hợp 
tác Việt nam — Liên xô. 


Cuối tháng 6-1985 vừa qua, nhân - 


địp đoàn đại biều Đẳng và Chính 
phủ ta do đồng chí Tổng bí thư 
Lê Duần đân đầu thăm hữu nghị chính 


thức Liên xô, các đồng chí lãnh đạo 


hai nước đã xem xét toàn diện các 
mối quan hệ Việt nam — Liên xô. Hai 
bên cho rằng sự hợp tác nhiều mặt 
giữa Việt nam và Liên xò đã góp 
phần to lớn vào việc giải quyết các 


} 

nhiệm vụ kinh tế — xã hội của mỗi 
nước ; đồng thời khẳng định tiếp tục 
không ngừng củng cố và đìy. mạnh 
quan hệ hợp tác, thắt chặt tì:h hữu 
nghị mật thiết giữa hai nước anh em. 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 
trong mối quan hệ giúp đỡ và hợp 
tác, tuân theo những nguyên tắc 
quốc tế xã hội chủ nghĩa lê nin nít, 
xét nhu cầu cấp bách của Việt nam, 
Liên xô quyết định tăng sự giúp đỡ 
kinh tế cho Việt nam trong những 
năm 1986 — 1990 sp tới. 


Ngày nay mỗi người đân Việt nam 
đều nhận thức được tầm vóc to lớn 
của mối quan hệ hợp tác Việt nam — 
Liên xô trong sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của dân tộc mình. Trong 
mọi lĩnh vực kinh tế — xã hội, trong 


_ mỗi công trình, mỗi sản phầm làm ra 


ở Việt nam đều Ít nhiêu mang dấu ấn 
của sự hợp tác chặt chẽ đó. Với truyền 
thống tốt đẹp *“ uống nước nhở nguồn » 
nhân đân ta luôn luôn biết ơn nhân 
đân Liên xô về sự ủng hộ nhiệt tỉnh, 
sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả đối 
với công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước Việt nam; chúng ta sẽ làm 
hết sức mình đề tình hữu nghị nòng 
thấm giữa Việt nam và Liên xô không 
ngừng được cũng cố và phát triền. 


Vé 


Là 


Kỷ niệm thứ lóã ngày sinh của Ph, Ấng-ghen 


Tư duy biện chứng của 
Ph. Ăng-ghen và tư duy kính tế 


HỎNG LONG 


PB Ăng-ghen (28-11-1820 — 


5-8-1895) là một trong những nhà 

sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, lãnh tụ thiên tải của giai cấp 
công nhân thế giới, nhân vật kiệt xuất 
của lịch sử loài người, người bạn tàm 
huyết của Các Mác. Không thề tách 
rời Mác và Ăng-ghen với nét riêng 
của mỗi người trong sự nghiệp giải 
phóng giai cấp công nhân và quần 
chúng lao động, trong phong trào cách 
mạng và sự tập hợp đầu tiên của các 
lực lượng vô sản quốc tế Ởở nửa sau 
của thế kỷ XIX, trong mọi công trình 
lý luận thức tỉnh và mở đường cho 
loài người đi đến thế giới mới của 
con người chân chính, thông minh 
và sáng tạo. 


Một trong những năng lực phi 
thường của Ăng-ghen là tư duy biện 
chứng, Ăng-ghen đã viết: ®*Có thề 
nói rằng hầu như chỉ cỏ Mác và tôi 
là những người đã cứu phép biện 
chứng tự giác ra khỏi nều triết học 
duy tâm Đức và đưa nó vào trong 
quan niệm duy vật về tự nhiền và 
lịch sử » (1). - 


Theo Ăng-ghen, tư đuự biện chứng 
trước hšt là sự phản ảnh của các qud 
trình biện chứng của tự nhiên, rã hội. 
Không có phép biện chứng khách 
quan, không thề có biện chứng chủ 
quan, và phép biện chứng chủ quan, 
ở mọi biều hiện theo nhiều góc độ 


¡õ 


và tiềm năng phong phú của nó, chỉ 
có thề là sự phản ánh của phép biện 
chứng khách quan. Cũng ở Ăng-ghen, 
với tư duy biện chứng, sự thống nhất 
giữa biện chứng, nhận thức 0à lô gích 
tạo nên năng lực sảng tạo 0ó hạn củe 
tr dtiự, phát huy triệt đề tỉnh hoa trí 
tuệ của con người trong quá trình 
chính phục và cải tạo tự nhiên chung 
quanh mà con người chỉ là một bệ 
phận. Cũng ở Ăng-ghen, với tư đuy 
biện chứng, tính cụ thề uủ chuần xúc 
uê mặt lịch sử của tư duụ tgo nền sự 
gidu có 0à: phong phú oô hạn của con 
người trong hành động sáng tạo làm 
nên lịch sử của chính mình trong 
phép biện chứng của tự nhiên và 


xã hội, 


Trong khoa học và chừng nào 
trong đời sống hằng ngày, nếu nắm 
vững được đối tượng cần nhận thức 
và có quá trình lao động tư duy 
nghiềm túc, con: người có thề tự 
phát? đi đến phép biện chứng và tư 
duy biện chứng. Song sự phát triền 
tự phát ấy vẫn chỉ là yếu tố nhất 
thời, ngẫu nhiên, có giới hạn. 


Ở thời kỳ đầu của lịch sử, con 
người tư duy theo phép biện chứng 
tự phát. Những nhà triết học Hy lạp 
thời cồ, như Ẳng-ghen đã nhận xét, 


(1) Ph. Ăng-ghen: Chống uy rinÀ, Nab 
Sự thật, Hà sội. 1971, tr. 14. 


:€ đều là những nhà biện chứng bằm 
sinh, tự phát» 'à ®A-ri-xtốt đã 
nghiên cứu những hình thức căn bản 


nhất của (tư đuy biện chứng ». làng ˆ 


chục thế kỶ sau, do yêu cầu của thực 
diễn và khoa học, con người đần dần 
-đã' biết đi sâu phân tích sự vật và 
hiện tượng thành từng bộ phận. 
Phương pháp phân tích đó là phép 
siêu hình. Phép siêu hình khởi đầu 
có vị trí khoa học quan trọng. Sau đó 


"Nó bị tuyệt đối hóa và xuyên tạc 


thành phép tư duy siêu hình, máy 
nóc, cứng đở. 


Đến thế kỷ XVII—XIX, phép biện 


-chứng được hoàn thiện, và ÀAlác — 
ÄĂng-ghen đã đem lại cho phép biện 
chứng và tr duy biện chứng nội durg 
khoa học chính vác. Đó là “khoa học 
vẻ sự liên hệ phô biến *, về sự nhận 
thức của con người đối với quy luật 
vàn động của tự nhiên,của xã hội và 
của tư duy. 


ÄMướn nám 0ững phép biện chứng 
.øà Hình thành Hư duy biện chứng phải 
có một quá trình nhận thức 0à giải 
quuết đứng đán những mâu thuận biện 


- chứng, tính thống nhát biện chứng của 


các mỗi liên hệ giữa thực kiến 0d lÚ 
luận, giữa cảm tính 0à lỦ tỉnh, giữa 
kiến thức, hiều biết, Ú thức 0à nhận 
đức, giữa chủ thề nhận thức 0à dối 
lượng nhàn thức, giữa cả nhàn pà xã 
hội... 


Con người sinh ra, lớn lên và hoại 
động ở những môi trường xác định. 
"Tử mối quan hệ ấy, tính năng dộng 
của tư duy là khả năng tiếp cận và 
thảm nhập hiện thực theo nhiều 
phương pháp và hình thức Khác nhau, 


tìm ra nọi điều bí ần của tự hiền, + 


tìm ra quy luật vàn động khách quan 
của mọi sự vạt và hiện tượng, và 
khẳng định được biện pháp và năng 
lực có hiệu quả của con người nhắm 
tác động vào các quá trình khách 
quan theo chính quy luật khách quan 
đề cải biến tự nhiên theo ý muốn của 
con người. Mỏi lĩnh vực hoạt động của 


- 


con người trở thành những lĩnh vực 
khoa học khác nhau với bao nhiêu 


thành tựu cho đến nay chứng minh 


khả năng to lớa của tư duy, của trí tuệ 
con người. Người ta có thề phân chia 
hoạt động tư duy theo nhiều loại hình 
khác nhau nỉÌ:ư tư dụy lô gích, tư duy 
hình tượng, tư duy thực nghiệm..., 
song hình thải hoạt động chung nhất 
của tư duy đúng đắn và có khả năng 
sáng tạo là tư duy biện chứng hoặc 
còn gọi là tr đuy khoa họa. Sự nghiệp 
và mọi công trình của Ăng-ghen cũng 
như bản thân quá trình tư duy, tìm 
tòi, khám phá của ông đã đề lại cho 
thế giới loài người những chỉ dẫn 
sinh động về tư duy biện chứng. 

Kinh tế là lĩnh vực hoạt động trực 
liếp tạo ra của cải vật chát của con 
người và vì con người. Hoạt động 
trên lĩnh vực này, đề nhận thức đúng 
đổi tượng kinh tế, eon người vận dụng 
phương pháp tư duy biện chứng, 
phát hiện và sử dụng các quy luật 
kinh tế, quyết định việc sử dụng các 
dòn bầy kinh tế, Kinh tế là một đối 
tượng phức tạp và luôn luôn biến 
động. nếu không có nàng lực 0à 
phương pháp tư du biện chứng vả 
l:hoa học, không thề có năng lực và 
phương pháp tư duy kinh tế đúng 
đắn. Cũng như mọi lĩnh vực tư duy 
khác như toán học, nghệ thuật, tâm 
lý, lịch sử... tư duy kính tế có những 
nét chúng của quá trình phát triền 
biện chứng của tư duy, của tư duy 
biện chứng, đồng thời cũng có những 
nét riêng. nét đặc thủ. †ư duy kinh lễ 
là mội bộ phận hoại đột tự duJ, nồ 
phản ảnh quá Trình 0á quụ luật sản 
tuấi Đà phán phối của cai pật chải của 
+ lội Đới lính năng độn, của l đu 
trong hoạt động ỗình tế nói chung hoặc 
thuộc những lĩnh ực kinh tẻ cụ thê 
khác nhau nói riêng như công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông vàn ti, nội 
thường, ngoại thương, ngàn hàng, tài 
chỉnh, giá cả... 

Tính đặc thù của tư duy kinh tế 
Irước Lẽt là ở chỗ nó phi phán ảnh 

_ : 


rừi 


cụ thề uà chuần xác mọi yếu tố từ nhỏ 
đến lớn về kinh tế, vì kinh tế là lĩnh 
vực quyết định trực tiếp và trước 
nhát đối với toàn bộ đời sống xã hôi. 


Hai là, tư  đuy kinh tế phải nhạy 
can với mọi biến động của hiện thực 
kinh tế, phải phân tích theo chiều sâu 
của tư duy biện chứng đối với thực 
tế kinh tế khách quan. Không nên 
hiều kinh tế là vật chất một cách quá 
đơn giản và từ đó lại hiều tư duy kinh 
tẾ là loại tư duy vật chất quá thô 
thiên và máy móc. Kinh tế là hoại 
động sản xuất và trao đồi các tư liệu 
sinh hoạt vật chất của xã hội, là tông 
"hỏa những mối quan hệ giữa người 
và người được che giấu sau những 
mỗi quan hệ giữa vật và vật vốn rải 
phức tạp và luôn luôn biến động. Do 
đó tư duy kinh tế là loại tư duy luôn 
luôn nhạy cảm và linh hoại. Cũng 
không nên hiều lầm kinh tế là cụ thê, 
do đó ngộ nhận rằng tư duy kinh tế 
là loại tư duy đối lập với tư duy trừu 
tượng. Chính cái cụ thề lại luôn luôn 
là sự tông hợp phức tạp cúa nhiều 
mối Hiên hệ, đo đó đề nhận thức được 
đúng đắn và tiếp cận cái cụ the, phải 
có năng lực tư đuy trừửu tượng sâu 
sắc. Tư duy kinh tế do đó là năng lực 
tư duy trừu tượng, tiếp cận với hiện 
thực kinh tế, là năng lực tư duy hiện 
thực. 


Sản xuất và trao đồi là hai khâu cơ 
bản của quá trình tái sẵn xuất xã hội, 
song bức tranh hiện thực của đời sống 
kinh tế là tồng hòa các mối quan hệ 
phức tạp khác nhau, chúng không chỉ 
tòn tại dưới chủ nghĩa tư bản mà cũng 
tòn tại ngay dưới chủ nghĩa xã hội, 
chúng chỉ khác nhau về tính chất và 
nội dung theo các phương thức sản 
xuất khác nhau, Những yếu tố khách 
quan ấy là điều quy định về tư duy 
kính tế. Như vậy fư duu kinh lễ chỉ có 
hiệu lực “uà trở nẻn chính xác khL nó 
lờ tư du biện chưng, nhạu cm 0ới các 
mối liên hệ luôn luỏn biến động ấu, 
trong đó tỉnh hiệu quả của những 
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hành động của con người chỉ có thề 
đạt được mức tối đa khi nắm bắt được _. 
điềm (rùng hợp có ích của các yếu tổ 
kinh tế khách quan ở những thời 
điềm có hạn và không bao giờ nhắc 


lại, và nếu ngược lại, thì chỉ là sự 


thất bại không thề cửu văn được. 


Ba là, kinh tế là điềm nóng của 
cuộc đấu tranh giữa các phương thức 
sẵn xuất, của cuộc đấu tranh giai cấp. 
Tư duy kinh tế đo đó không thề không 
phản ánh cuộc đãu tranh giai cấp 
quyết liệt ấy ngay trong việc khẳng 
định vị trí chủ thề của tư duy phần. 
ánh đúng đắn hiện thực một cách 
khoa học. 


Gản một thế kỷ đã qua, kề tử khi 
Ăng-ghen từ trần, thế giới loài người 
đã thay đồi biết bao. Thế hệ ngày 
nay không những được chứng kiến 
sự chính xác trong các luận điềm 
khoa học của Ăng-ghen về tư đuy 
biện chứng, mà còn thấy ngày càng 
Tö sức sống mãnh liệt của phương 
pháp tư duy khoa học đó đối với cuộc 
sống hiện thực xây dựng chế độ xã 
hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đã thu được 
nhiều thành tựu. Song cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp với nếp tư: 
đuy siêu hình, bảo thủ, trì trẻ là sự 
cần trở lớn trên bước đường đi lên 
của đất nước ta. Những điềm mạnh 
của nguyên tắc tập trung dàn chủ làm 
nên những thành tựu ở giai đoạn. 
trước, chưa tạo ra được nội dung và 
hình thức mới khi cuộc cách mạng đã 
chuyền giai đoạn, khi xày dựng kinh 
tế nói chung dã có vị trí hàng dầu, 
mà có lúc có nơi còn bị đưa đi chẹch 
khỏi quỹ đạo của nó, tạo ra thói quen 
«nguyên tắc và không cụ thê» và lối 
mòn « đã có sẵn từ trước» trong tư 
duy, không tiếp thụ được đúng những 
chỉ dẫn của các nhà sáng lập chủ 
nghĩa cộng sản khoa học ngay ở những 
khái niệm sơ đẳng nhất như kinh tế, 
hàng hóa, giá trị, lao động... Những. 


biến dạng và sai lệch đối với chủ 
. nghĩa tập trung dân chủ ngay trong 
thởi kỳ chiến tranh chưa kịp được 
nhận thức và sửa chữa, sang giai 
đoạn mới dẻ trở thành chủ nghĩa tập 
trung quan liêu, bằng lòng với thành 
tựu đã thu được mà không nhận thức 
. được hiện thực sinh động và cụ thề 
của đởi sống xã hội ngày nay, những 
yêu cầu và ngu-ện vọng chính dáng 
của nhàn dân lao động về xày dựng 
kinh tế và cải thiện đời sống. Những 
yếu kém về kinh tế của chúng ta nói 
trên đều gắn liền với sự yếu kém và 
lệch lạc của chúng ta trong năng lực 
và phương pháp tư duy biện chứng, 
tư duy kinh tế, Chính vì vậy, việc 
bòi dưỡng năng lực và phương pháp 
tư duy biện chứng, đồi mới tư duy, 
trước hết là tư duy kinhÑqẽế như nựhị 
quyết Hội nghị thứ 8 BCHTƯU 
(khóa V) đã vạch ra là yêu cầu cấp 
thiết của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội nói chung và 
phát triền mạnh mẽ nền kinh tế nói 
riêng, tạora sức mạnh mới cho chủ 
nghĩa xã hội hiện thực. 


Tư duy kinh tế có nội dung vô cùng 
phong phú và sinh động từ bàn thân 
cuộc sống hiện thực... Trước mắt, tư 
duy kinh tế là năng lực phân tích 
điều kiện và các vếu tố kinh tế cụ 


thề của đất nước, tìm ra giải pháp có 


hiệu quả, nhằm xác định một cách 
đúng đắn đường lối, chiến lược và kế 
hoạch kinh tế, xác định cơ cáu kinh 
tế hợp lý và cơ chế kinh tế có hiệu 
lực, trước mắt, nhằm giải quyết đúng 
đắn các vấn đề về cải tiến cơ chế 
quản lý, từng bước xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền hắn sang 
hạch toán kinh tế, kinh don" xã hội 
chủ nghĩn. 


Trong hoạt động kinh tế, khái 
niệm kinh doanh thông thường hằng 
ngày được sử dụng theo nghĩa hẹp là 
mua bán, Ngay theo nghĩa hẹp ấy 
cũng đã có biết bao nhiêu điều mới 


lạ, chỈ có sự tìm tỏi cần mắn trong: 


+ 


Ị 


hành động linh hoạt và quyết đoáu 
mới khẳng định được đường đi đúng 
đẳn và có hiệu quả, đáp ứng được 
yêu cầu thiết thân của đông đảo quìn 
chúng lao động và có ích cho chủ 


nghĩa xã hội. 


Theo nghĩa rộng, kinh doanh là toàn 
bộ loạt đọng kinh tế, bao gồm quả 


trình từ sản x+uất đến phân phối, lrao .. 


đồi, tiên dàng. Trong quá. trình đó, 
san xuất và trao đồi là những khâu 
cơ bản nhất, đúng như Ẵng-øghen đã 
nói : “Sản xuất và trao đồi là hai - 
chức năng khác nhau... Hài chức năng 
đó trong mỗi trường hợp nhất định 
luôn luôn chế ước lắn nhau và ảnh 
hưởng lẫn nhau đến nỗi người ta 
có thề gọi hai chức năng đó là đường 
hoành và đường tung của con đường 
cong kinh tế » (2). 


Tuy nhiên, hoạt động kinh tế là ` 
một quá trình liên tục từ sẵn xuất 
đến phân phối, trao đồi, tiêu dùng, 
mỏi khâu của quá trình sắn xuất và 
tái sản xuất lại bao gồm một loạt 
những yếu tố phức tạp, lrong đó mỗi 
liên hệ ngang dọc của các yếu tổ tạo 
nên một bức tranh hoàn chỉnh, đa. 
đạng và sinh động, mà chúng ta không 
thẻ coi nhẹ khâu nào. Nếu không 
nhận rõ toàn bộ mối liên hệ phức 
tạp đó, chúng ta không thê có quan 
niềm đúng đán về kính doan, dù là 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa, hay 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 


Kinh doanh tư bản chủ nghĩa theo 
nghĩa đầy đủ của nó, đối với giai cấp 
nhà tư bản là cä quá trình tái sẵn 
xuất ra giá trị tháng dư, bảo đẳm lợi 
nhuận tối đa, còn đối với mỗi nhà tư 
bản cá biệt là toàn bộ hoạt động của 
tư sản lợi dụng những khâu thích 
hợp nhất của quá trình sản xuất 
và trao đồi đề giành được lợi nhuận 
eno nhất, Kinh doanh không phải chỉ 
là phạm Irù kinh tế tư bản chủ nghĩu 


(2 Ph. Ăng-glea: Chống Đuy rỉnh,. Nàb 
Sự thật. Hà nôi 1971, tr.249. 
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mà eòn là phạm trà kinh tế của chủ 
nghĩa rã hội do tỉnh chất của quá trình 
-rtái sản xuấi trong điều kiện còn những 
thành phản kinh tế khác nhau và có 
phản công lao động khác nhau quy 
định. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
cũng đỏi hồi phải có lợi nhuận — mặc 
đủ không phải chỉ vì lợi nhuận mà 
trước hết phải vì quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Những nhận 
thức mơ hỗ về chủ nghĩa xã hội, xem 
cau nghĩa xã hội là sự đối lập tuyệt 
đỏi và phú định tuyệt đối dối với 
những cái gì có ở chủ nghĩa tư bản, 
kề cả lợi nhuận, giá trị, hàng hóa... 
không thực hiện dũng những dự đoán 
khoa học của Mác và Ảng-ghen về 
thời ký quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội, đã đản đến những ngộ nhận 
nghiệm trọng trong hoạt động kinh tế. 
Đó !lq những nhận thức 0d tư duụ siêu 
hình chỉ biết có sản xuất mà cot thường 
cúc khảu khác của cả quá trình sản 
xuất, cô lập mọi uếu tổ Itrong hoạt 
động Rinh lễ, chỉ biết có kế hoạch lập 
trung mđ coi nhẹ các đòn bầu kính tế, 
hoặc xem Rš hoạch lq cứng đờ, máu 
móc, phủ định cd hàng hóa Dà giú tTỊ, 
hoặc xem Eẽ hoạch là kš hoạch sản xuất 
Ihun Tủ bả múi móc, thực tế khong 
Có noi ditn của kẻ hoạch kinh tế. Thực 
tế, tư duy kinh tế theo phép biện 
chứng đòi hỏi phải thửa nhận rằng, 
trong Kinh đoanh, trong hoạt động 
kinh tế, hạch toán và sử dụng tốt 
mọi công cự kinh tế là điều tự nhiên 
như đánh giặc, vừa phải tính đến hiện 
trạng các bình chủng của mình vừa 
phải biết sử dụng tỐt các bình chủng 
Nhà từ bản biết tính toàn chỉ ly khi 
anh ta côn là người sản xuất nhỏ, 
chất chíu từng đồng vốn đề có thề trở 
thành nhà từ bản, và khi đã trở thành 
nhà tự bạn, anh ta lại biết tính toán 
ở quy mô lớn hơn và với hiệu quả 
cao hơn nhiều đo phạm ví hoạt động 
của tư bạn thuộc quyền anh ta, Và ở 
đáy, chủ nghĩa tư bản có những công 
cụ kinh tế quyết định: tài chính, tiền 


&U) 


tệ, giá và lương. Tài năng của các nhà 


tư bản cá biệt là ở chỗ biết sử dụng 
những công cụ ấy, còn đối với chế độ 
tư bản và giai cấp tư sản, sự tần tại 
và củng cố vị trí của chúng là đo quy 
luật giá trị thặng dư chỉ phối. Tư duụu 
kinh lễ của nhà lư bản là tư du bóc 
LộI giá trị thăng dư, 0uới mọt công cụ 
kinh lễ của nó nhằm qgiảnh được lợi 
nhuận lối đa. Phần ánh lối tư duy 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, kinh doanh 
tư bản chủ nghĩa trước hết đòi hỏi có ˆ 
hiệu quả, nhưng là hiệu quả tính bằng 
giá trị thăng dư cho nhà tư bản. Kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa, loại trừ bản 
chất bóc lột giá trị thặng dư, là một 
lối làm ăn rất có tính toán, biết nắm 
bắt và đựa vào công cụ kinh tế, xa lạ 


` với lối kinh doanh kiều hành chính, 


quan liêu. 

Vậy kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
và tư duy kihh tế trong kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa là như thế nào? 
Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội là 
nền kinh tế kế hoạch hóa dựa trên 
cơ sở sở hữu công cộng và tập thà 
đối với tư liệu sản xuất. Không phải 
kế hoạch hóa là không có kinh doanh, 
không cân hạch toán và chỉ thực 
hiện theo cơ chế tập trung cứng nhắc 
bàng các chỉ tiêu chủ quan đội từ trên 
xuống hoặc theo cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp bằng hệ thống mệnh 
lệnh đặt hàng và cấp phát. Kế hcạch 
hóa thề hiện tính ưu việt và sức mạnh 
mới của chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
chế độ tập trung dàn chủ trong kinh 
tế, thống nhất giữa tính tập trung 
của Nhà nước với tính chủ động và 
năng động của các đơn vị kinh tế cơ 
sở với người lao động làm chủ kinh tế. 
Việc thực hiện cơ chế hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là nhằm sử đụng các công cụ kịnh tế và 


_ đòn bầy kinh tế như vốn đầu tư, hàng 


hóa,tiền tệ, giá cả, giá thành, lợi nhuận,. 
thị trưởng. Tư duy kinh tế trong kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phải đán đến 
tính năng động trong tính toán và 
hành động, biết làm theo quy luật 


khách quan, lấy kế hoạch làm trung 
tâm, nhưng biết nắm và sử dụng các 
-_ quy luật kinh tế, đặc biệt là quy luật 
giá trị và các đòn bầy kinh tế gắn 
liền với sản xuất hàng hóa, nhằm thu 
được hiệu quả kinh tế cao trong phạm 
vi toàn bộ kinh tế quốc dân. Có thề 
khẳng định mục tiêu cuối cùng của 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là hiệu 
quả kinh tế trên cơ sở của quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả 
đó phải được đo bằng giá trị thặng 
dư được lạo ra trong một thời hạn 
nhất định. Nếu không có hiệu quả 
kinh tế, không có sản phầm thặng dư, 
tức là làm chỉ có “của ăn » không có 
“của đề » — chưa nói rằng có khi ta 
làm không « đủ ăn ®— thì không thê 
gọi là kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Sản phầm thặng dư (m) là yêu cầu 
quan trọng nhất, là quy luật nghiêm 
khắc đối với mọi hoạt động kinh 
doanh dưới chủ nghĩa xã hội, dù là 
trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, 
hay trong một ngành, một địa phương, 
một đơn vị, một tập thề hay múi 
người lao động. Sản phầm thặng dư 
là thước đo đối với mọi hoạt động 
kinh tế, là cơ sở duy nhất đề tái sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa, là 
con đường duy nhất dề thực hiện 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. Chính Ăng-ghen đã từng 
nói: «Sản phầm lao động thặng dư 
ngoài những chi phí đề duy trì lao 
động và việc thành lập và tích lũy 
từ số thặng dư đề có quỹ sản xuất xã 
hội và quỹ dự trữ— tất cả những cái 
đó đã và mãi mãi vẫn là cơ sở của 
bất kỳ sự tiến bộ nào về xã hội, chính 
trị và trí óc ® @). 

- Chỉ có hiều kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa như vậy chúng ta mới thấy 


răng việc chuyền hướng từ quan liêu 
bao cấp sang hạch toán kinh tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là một bước 
chuyên biến mang ý nghĩa cách mạng, 
không chỉ về kinh tế mà cả về chính 
trị, không chỉ riêng kinh tế mà cả xã 
hội, không chỉ về cơ chế quản lý mà 
cả về cơ cấu kinh tế, phương hướng 
đầu tư, không chỉ đòi hỏi đồi mới 
kinh tế mà còn đòi hỏi đòi mới con 
người làm kinh tế, trước hết là đồi 
mới tư duy kinh tế. 


Điều cơ bản và sâu xa nhất trong 
sự nghiệp và mọi công trỉnh của Mác 
cũng như của ẢẨng-ghen đề lại cho. 
loài người là vốn kiên thức khoa học 
phong phú mở đường chuyền từ 
*“ vương quốc của tất yếu sang vương 
quốc của tự do s với năng lực trí tuệ 
kỷ điệu của tư duy biện chứng, là chủ 


"nghĩa duy vật biện chứng, khoa học 


vẻ phương pháp nhận thức và cải tạo 
thế giới. Đúng như Lê-nin đã từng: 
nói: *“ Vận dụng phép biện chứng duy 
vật chủ nghĩa vào môn kinh tế chính 
trị đề hoàn toàn cải tạo môn học đó, 
vận dụng phép đó vào lịch sử, vào 
khoa học tự nhiên, vào triết học, vào 
chính sách và sách lược của giai cấp 
công nhàn — đó là điều làm cho Xlác 
và Ảng-ghen đề tâm nhiều nhất; 
chính trong việc này hai óng đã cống 
hiển những cái căn bản nhất và mới 
mẻ nhất; bước tiến thiên tài của hai 
Ông trong lịch sử của tư tường cách 
mạng, chính là ở chỗ đó (1). 


(3) €C, Mác—Ph Ăng-ghen : Toàn !¿‡p, Nxb. 
Nhà mước về sách chính trị, Mát-xcơ va. 1961, 
tập 20, tr. 199. 

(4) V.I.Lê-nin: Mác— .Íng-ghen— Chö nghĩa 
Mác. Nxb Sự thật, Fà nội, 1959. tr. 59. 
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AN-GÔ-LAÃ 


mười năm xây dựng và chiến đấu 


HỒ BẤT KHUẤT 


ƯỞI sự lãnh đạo của Phong trào 
nhân dân giải phóng An-gô-la 
(gọi tắt là MPLA), sau hàng chục 

năm đấu tranh kiên cường, đũng cẩm, 
ngày 11-11-1975, nhân dân An-gô-la 
đã giành được độc lập; nước Công 
hỏa nhân đân An-gô-la tự đo, độc lập 
ra đời. Cùng với cách mạng Ê-ti-ô- 
pi-a, Mô-dăm-bích và các nước khác 
ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ la tỉnh, 
cách mạng An-gô-la thành công đã 
giảng một đòn mạnh mẽ vào hệ thông 
thuộc địa của chủ nghĩa thực đân 
đang trên đà sụp đồ. Mùa thu năm 
1976, llội nghị thứ 3của MPLA đã 
quyết định nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng là râu dựng An-gô-la 
tiành một nước độc lập, tự do, thồ ng 
Thất, dân chủ nhân đàn Đà Hiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Ở Hội nghị này, lần 
đầu tiên những người cách mạng, 
đứng đầu là dồng chỉ A.Nê-tô — đã 
công khai nói lên sự gắn bó giữa 
MPLA với chủ nghĩa xã hội khoa 
học, với học thuyết Mác — Lê-nin. 
MPLA đã xác định chủ nghĩa xã hội 
là con đường duy nhất giúp An-gô-la 
tránh khỏi cảnh lệ thuộc vào chủ 
nghĩa đế quốc và tỉnh trạng kém phát 
triền. 

Sau khi An-gô-la giành được độc 
lạp chính trị, cuộc đấu tranh giai cấp 
ở đất nước này điễn ra gay gát. Thực 
lế đã chỉ rõ: cách mạng An-gô-la 
không thề thực hiện được nhiệm vụ 
chiến lược của mình trong điều kiện 
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MPI.A chỉ tòn tại với tư cách là phong 
trào giai phóng dàn tộc. Nhu cầu xây 
dựng một đẳng mang tính chất gi:i 
cấp công nhân, đứng trên lập trường 
của giai cấp công nhân, có khả năng 
lãnh đạo cuộc đấu tranh đề xây dựng 
xã hội mới, xã hội chủ ngiia đã trở 
nẻn bức thiết. Từ ngày 4 đến ngày 
10-12-1977, Dại hội thứ nhảt MPLA đã 
tiến hành ở thủ đô Lu-an-đa, và tại 
Đại hội lịch sử này MDPLA đã trở 
thành Đẳng lao động—đẳng mác xit— 
lê nin níÍt của cách mạng 2\n-eo-lLa, 
An~gô-la là một trong những nước 
giàu nhất châu Phi, có tiềm nàng 
lớn về nông nghiệp. có nhiều loii 
khoáng sản quý như dầu mỏ, kim 
cương; vàng, bạc, đồng. sắt... với tiữ 
lượng lớn, cho nên đã một thời dày 
là miếng mồi béo bở đôi với nhiều 
nước tư bản phượng Tây và Mỹ. Cựu 
ngoại trưởng Mỹ Kíit-xinh-giơ đã từng 
nói ‡ «e An-gô-la là nước châu Phi mà 
ở đó quyền lợi của Oa-sinh-tơn là 
đáng kề nhất?, Vì vậy, khi nhìn 
đân An-gô-la thật sự trở thành người 
chủ đất nước, bắt tay vào việc xây 
dựng nền kinh tế dân tộc thì bọn đế 
quốc và bọn phản động vÔ cùng cay 
cú. Chúng điên cuöng chống lại bằng 


-_ mọi cách: xâm lược trắng trợn, tung 


gián điệp, biệt kích hoạt động phá 
hoại, tiến hành chiến tranh tàm lý 
chia rẽ nội bộ bao vây kinh tế, gây 
sức ép chính trị, ngoại giao... Thêm 
vào đó, trước khi buộc phải tháo 


Là 


chạy, chúng cũng đã gây cho An-gô-la 
rảt nhiều khó khăn: các nhà máy, xÍ 
nghiệp, công xưởng bị phá hoại; máy 
móc, thiết bị bị tháo gỡ mang đi, cán 
bộ kỹ thuật, công nhân có tay ngÌ:ê 
gioi bị cưỡng bức rời bỏ đất nước, 
80% phương tiện giao thông vận tài 
_bị phá hủy, 130 cầu bị đánh sập, các 
đòn điền cà phê, bông bị tàn phá... 
Với những hành động tội ác đó, bọn 
dế quốc, phảun động hy vọng cách 


mạng An-gô-la sẽ chùn bước. Nhưng. 


nhàn đân An-gô-la không hề nao núng, 
cách mạng An-gô-la văn không ngừng 
phát triền. 

Dưới sự lãnh đạo của MPLA — 
Đăng lao dộng, các cuộc cải cách rộng 
lớn đã được tiến hành thắng lợi trong 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính 
trị, tư tưởng. Chỉnh phủ An-gò-la đã 
tiếp quản những nhà máy, xÍ nghiệp, 
đồn điền của bọn chủ thực dân đã bỏ 
chạy đề duy trì sản xuất. Tiếp đó An- 
gô-la quốc hữu hóa các cơ sở khai 
thác dầu, hãm mồ, nhà máy, xÍ nghiệp, 

.ngàn hàng, trang trại đề tạo cơ sở 
xay dựng một nền kinh tế dàn tộc 
đọc lập. Bằng sự nỗ lực to lớn và tỉnh 
thản lao động cân củ, chỉ sau một 
thời gia ngắn, nhân dàn An-gô-la đã 
từng bước đưa nên kinh tế của đất 
nước đi đần vào thế ồn dịnh: các 
nhà máy, xí nghiệp, công xưởng đã 
hoạt dòng trở lại, cung cấp những 
mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất 
và tiêu dùng của nhân dân. Về dầu 


mỏ là loại tài nguyên chiến lược có: 


vai trò hết sức quan trọng đối với 
- nên kinh tế quốc dân, năm 1979, An- 
gô-la khai thác được 1Ú triệu tấn, 
nhiêu hơn 2 triệu tấn so với năm 
1974 là năm có mức khai thác cao 
nhất trước ngày giành dược độc lập. 
Theo ước tính của công ty dâu khí 
quốc gia « Xa-na-gôn ”®, năm 19655 mức 
khai thác dâu tăng gấp dôi so với 
năm 1983 và sẽ đạt 235 triệu tấn. Gần 
8u sản lượng đầu mỏ của An-gô-Ìa 
dùng đề xuất khầu thu ngoại tệ và 
giúp các nước đang phát triền giải 


quyết vấn đề năng lượng. Những 
vùng bị tàn phá trong chiến tranh 
nay đã xanh tốt trở lại, sản xuất nông 
nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp đang 
được củng cố và đầy mạnh, Trong 
việc khôi phục và phát triển nên 
kinh tế An-gô-la, các nước trong cộng . 
đồng xã hội chủ nghĩa đã có sự giúp 
đỡ to lớn và quý báu: Liên xô giúp 
về máy móc, phương tiện kỹ thuật 
và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực; 
Cu-ba giúp về trồng mía; Cộng hòa 
dân chủ Đức giúp về chăn nuôi ; Bun- 
ga-ri giúp về xây dựng tồ hợp nông — 
công nghiệp; Việt nam giúp về trồng 
lúa... 


Trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo 
dục, An-gô-la cũng đã thu được những 
kết quả tốt. An-gô-la đã bước đầu 
xây dựng một nền văn hóa mới. 
Thông qua giao tiếp văn hóa, các bộ 
tộc trong nước gắn bó với nhau hơn, 
và cũng thông qua giao tiếp văn hóa, 
nhân dân An-gô-la tiếp xúc với những 
nên văn hóa tiên tiến trên thế giới. 
Ngày nay nhân dân An-gô-la được 
học tập và chữa bệnh không miất tiền. 


Trong mười năm qua, AẢn-gô-la 
hầu như không được hưởng mội ngày 
hòa bình trọn vẹn, Cuộc chiến tranh 
không tuyên bố của Nam phi chống 
An-gô-la bắt đầu ngay sau khi nhân . 
đân aAn-gô-la giành được độc lập. Từ 
đó đến nay. quân đội của bọn phân 
biệt chúng tộc Nam phi đã tiến cÔng 
trên 3000 lần vào đất An-gô-la. Có 
phững cuộc tiến công quy mô lớn, 
gây thiệt bại nghiêm trọng cho An- 
gô-la như tháng 12-1950 chúng tiến 
côïg bốn tỉnh: Cu-an-đô — Cu-ban- 
gô. Cu-nê-nê, Mô-xa-me-dít và UƯ-i-la, 
giết và làm bị thương hơn 5 nghìn 
dân thường, phá hủy hàng chục 
trường học, bệnh viện, gây thiệt hại 
hơn 7 tỷ đô la. Từ năm 1981 đến nay, 
ngoài việc chiếm đóng một số vùng 
phía nam tỉnh Cu-nê-nẻ, chúng còn 
tiến hành những cuộc hành quân càn 
quét đẫm máu, dùng pháo và máy 
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Lay bắn phá nhiều thành phố, làng 
mạc của An-gô-la. Những ngày gần 
đây, chính quyền phân biệt chủng 
tộc Xam phi lại cho các đơn vị quân 


cơ dòng, có máy bay yêm trợ tiến ˆ 


công vào sâu lãnh thô An-gô-la 190 km, 
đánh phá một số vùng rộng lớn. Bằng 
vũ khi và đô la của Mỹ, hai tồ chức 
phản động “Mặt trận dân tộc giải 
phóng An-gô-la ø (PNLA) do tên gián 
điệp CLA Rô-béc-tô Hôn-den cầm đầu 
và “liên minh dàn tộc vì độc lập 
‹hoàn toàn của An-gô-la » (UNETA) do 
tên Sa-vim-bi (tên này năm 1904 đã 
đến Trung quốc đự huấn luyện quân 
sự) căm đầu, đã có nhiều hành động 
quấy rối, phá hoại nhằm ngăn cần 
những tiên bộ trong đời sống kinh tế, 
chính trị xã hội của nước Cộng hòa 
nhân đân Án-gô-la. 

biết trước rằng với bản chất hiếu 
chiên và ngoan cố, bọn đế quốc sẽ 
càu kết với bọn phản động phản kích 
quyết liệt, ban lãnh đạo cách mạng 
.AVn-gô-la đã chuñn bị sẵn sàng đề đối 
rhó. Khầu hiệu «Cuộc chiến đầu vẫn 
còn tiếp diễn» đã được nêu lên ngay 
sau nơàv giành được độc lập. Lực 
lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
An-gô-la (PAPLA) sát cánh cùng toàn 
thề nhân đân chiến đấu mưu trí, dũng 
cam, đây lùi hàng nghìn đợt tiến 
công, điệt hàng vạn tên xâm lược Nam 
phi, bản rơi hàng trăm máy bay, phá 
hủy nhiều phương tiện chiến tranh 
hiện đ¿i do AIÿ và n:iột số nước tư 
bản phương Tây cắp cho Nam phi và 
c‹e tô chức phản động An-gô-la. Mặc 
dù thất bại liên tiếp, chính quyền 
Prẻ-tô-ri-na vốn hiếu chiến và cực kỷ 
phan động lại được đế quốc Mỹ giúp 
đỡ và khuyến khích vàn điên cuồng 
tiên cỏng ẢAn-gô-la, hy vọng tạo ra 
“hành langĐ* ở phía đông cho họn 
phí PNITA ấn nắp và hoạt động. Cùng 
với những hoạt đóng quả: sự, bọn 
chúng còn tầng cường sức ép về 
chỉnh trị, ngoại giao và bao vậy kinh 
tế hòng làm cho An-gô-la kiệt quẹ. 
rước tính hình đó, MPLA — Dàng 
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lao động đã đề ra các chương trình 
khản cấp : động viên cao độ các đơn 
vị lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu dũng cảm, giai cấp 
công nhân và nông dân lao động tích 
cực. khần trương và có hiệu quả vì 
lợi ích sống còn của Tô quốc. Năm 
1981 được coi là «năm quốc phòng và 
sản xuất», MPLA — Đảng lao động 
kêu gọi « Đề tiến lên phía trước theo 
con đường đã chọn—xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa, cần phảẩi làm ra 
nhiều sản phầm hơn nữa ». Lời kêu 
gọi này được toàn thề nhân dân lao 
động An-gô-la nhiệt liệt hưởng ứng. 
Tháng 12-1981, Chủ tịch Đốt Xan-tốt 
nhận xét là đã có nhiều tiến bộ trong 
việc thực hiện các chương trình khần 
cấp đã đề ra, sản xuất được đầy 
mạnh, tông sản lượng tăng đáng kề, 
an ninh chính trị được giữ vững. 
Riêng ở thủ đô Lu-an-đa, hơn 150 xi 
nghiệp. đã hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Trên mặt trận 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc từ tháng 6 
đến tháng 12-1951 lực lượng vũ trang 
nhân dân giải phóng ẢAn-gô-la diệt 
gần 2000 tên phí PXNLA và PNIFA, 
buộc 1500 tên ra đầu thú. 

Về đối ngoại, An-gô-la là thành 
viên đánz tin cậy của Phong trào 
giải phóng dân tộc và Phong trào 
không liên kết, Đối với khu vực châu 
Phi, An-gô-la đã nhiều lần khẳng 
định tình đoàn kết với nhân đân Na- 
mi-bi-a, Tô chức nhân dân Tây Nam 
phi (SWAPO) và Đại hội dân tộc 
Phí của Nam phi (ANC) trong cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của họ. Vị trí 
và uy tín quốc tế của An-gô-la ngày 
càng được nâng cao. Từ ngày 4 đến 
ngày 7-9-1955 tại Lu-an-đa, thủ đô 
của An-gô-la, đã diễn ra một sự kiện 
quan trọng: Hội nghị các bộ trưởng 
nưoại giao các nước không liên kết. 
Cùng với các nước thành viên của 
Phong trào không liên kết, An-gô-la 
đang góp phần tích cực vào cuộc đẫu 


(Xem liếp trang 88) 


_— 


Trung quốc = 


đậu quả của chính sách «mử tửa? 


PHƯƠNG SƠN 


ÁCH đây 700 năm, một người 
phương Tây tên là Mlác-cô Pò-lô 
“ phát hiện ®* ra nước Trung hoa, 
« mỡ cửa » nước Trung hoa cho bọn 
xâm lược phương lây vào phá phách 
nước Trung hoa, bóc lọt, chém giết 
người Trung hoa. Phải trải qua hàng 
thế kỷ, đồ biết bao xương máu, nhân 
đân các đân tộc ở nước Trung hoa 
mới có thê đánh đuồi được bọn xâm 
lược nước ngoài và đóng cửa nước 
Trung hoa lại. 


Cách đày 7 năm, “cửa * của nước 
“Trung hoa lại e mở sp! Lần này không 
phải do người phương Tây mở mà đo 
chỉnh một người Trung hoa mở. Người 
đó tên là Đặng Tiều Bình. 


Cuối năm 1978, vừa lên cầm quyền 
ơ Trung nam hải, ông Đặng tuyên bố 
chính sách mở cửa ® sang phương 
Tây. Ông Đặng mở cửa” sang phương 
Tây nhằm mục đích gì? Nhằm kiếm 
tiền vốn và kỹ thuật của eác nước 
phương Tây đề thực hiện * bốn hiện 
đại hóa ®, làm cho Trung quốc trở 
thành « đệ nÏH:ất siêu cường », biến giắc 
mộng bá chủ thế giới của các ông «con 
trời P trở thành hiện thực. 


Bảy năm đã trôi qua, chính sách 
qmử cửa sang phương Tây * của ông 
Đặng đã đem lại những kết quả như 


thế nào ? 


Là người nước ngoài. chúng ta 
không thề biết được mấy những kết 
quả mà Trung quốc thu được trong 
khi thực hiện chính sách «mỡ cửa ® 
của họ; nhất là về mặt quản sự, vì 
đày là lĩnh vực bí mật. Mà lĩnh vực 
nảy lại là mối quan tâm hàng đầu của 
nhà cầm quyền Trung quốc. Chẳng 
phải hiện đại hóa quốc phòng đứng 
hàng đầu trong «bốn hiện đại hóa ® 
đó sao? Tuy vậy, ngay cả trong lĩnh 
vực này nữa, qua báo chí phương Tây 
chúng ta cũng có thê biết được các 
việc sau đây: | 


Một là Trung quốc qmở cửa? đề 
MỸ đưa bai trạm do thám -quản sự 
của Alÿ vào đặt trên đất Trung quốc 
đề theo đöõi các vụ thử vũ khí hạt 
nhàn và tên lửa xuyên lục địa của 
Liên xò; bai trạm này trước Mỹ đặt 
ở l-ran, sau khi vua lI-ran bị lật đò, 
Mỹ phải rút đi và chuyền sang Trung 
quốc. 


Hai là Trung quốc “mở cửa cho 
các nước phương Tảy đem chất thải 
nguyên tư vào chứa trên đắt Trung: 
quốc, biến Trung quốc thành “bãi 
rác ngnyên tử » của các nước phương 
Tây. ' 


Ba là Trung quốc “ mỡ cửa đề đón 


nhận một khỏi lượng dạn trọng pháo. 


§,): 


của Mỹ trị giá 6 triệu đô la (đây là 
đợt đầu tiên) đề tăng thêm kho dạn 
của Trung quốc bị vợi đi do đánh phá 
các tỉnh biên giới Việt nam, nhất là 
Vị xuyên, nuyện đã bị Trung quốc 
bán hàng triệu quả đạn trọng pháo. 

Đó là chưa kỀ Trung quốc « mỞ 
cửa * đón hàng vạn lượt người tướng 
linh và đô đốc của Mỹ đến Bắc kinh 
đề bàn việc câu kết quản sự MS — 
Trung nhằm chống Liên XÔ, Việt 
nam và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. 


_ Về mặt kinh tế, Trung quốc @mỞ 
cửa * cho hàng hóa thừa ế củi Nhật, 
Mỹ và các nước tư bản khác ào ạt 
tuồn vào Trung quốc, biến Trung quốc 
thành môt cái chơ lớn của chủ nghĩa 
tư bản quốc tế. Những hàng hóa kém 
phầm chất, các nước tư bản không bán 
cho nhau được, thì đem bán cho Trung 
quốc. Công ty Mit-su-bi-sĩ (Nhật bản) 
cho biết đã bán cho Trung quốc 821 
xe tải hư hỏng (khung xe đã rạn nứt, 
hộp số đã hỏng). Khối lượng buôn bán 
giữa Trung quốc và các nước tư bản 
chiếm hơn 9057 tồng kim ngạch ngoại 
thương của Trung quốc. Trong lúc đó 
khối lượng buôn bán giữa Trung quốc 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác trước đây có thời gian 
lên tới 70% nay chỉ còn khoảng 75. 
liện nay, trên thực tế, Trung quốc 
đã sáp nhập vào nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa thế giới. 


Ông Đặng “mở cửa” nhiều thành 
phố lớn của Trung quốc cho các nước 
tư bản đầu tư, kinh doanh. Vùng đề 
cho các nước tư bản đầu tư, kinh 
doanh bao gỏm trên 200 triệu người 
dân Trung quốc. Trung quốc có kẻ 
hoạch lập 11 « đặc khu ® kinh tế đề thu 
hút vốn đầu tư và kỹ thuật của các 
nước tư bản, trong đó có 4 * đặc khu ? 
đã hình thành, mà nồi tiếng nhất là 
«đặc khu» Thầm quyến. Các &đặc 
khu * này thật sự là những ® tô giới 
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quốc tế " kiều mới trên lục địa Trung 
(quốc ngày nay. 


Chủ nghĩa tư bản Nhật và phương 
Tây âm nhập Trung quốc lôi cuốn 
Trung quốc phát triền theo cọn đường 
tư bàn chủ nghĩa. Háo chí Trung quốc 
đưa tin chỉ riêng trong năm 1981 ở 
Trung quốc có 300000 công ty và 
trung tâm buôn bán mới được thành 
lập; trong số này Bắc kính có 6591, 
Liêu ninh có 8067, Cáp, nhĩ tần có 
1172. Các «công ty» và «Ìrung tâm 
buôn bán» này kinh đoanh theo lối 
tư bản chủ nghĩa. Hầu hết các * công 
ty? và “trung tâm buôn bán» này 
đều nảm-trong tay những người có 
chức có quyền hoặc vợ co¡: lí. Những 
người này tìm cách buôn bán với 
nước ngoài đề kiếm lời. Báo chỉ 
Trung quốc đã đưa tin về nhiều vụ 
4® buôn lậu » trong đó đáng chú ý hơn 
eä là evụ đảo Hải nam s. 


Từ ngày 1-1-1981 đến ngày 5-3-1985 
các nhà cầm quyền ở đảo Hải nam 
(thuộc tỉnh Quảng đông) đã mua của 


"nước ngoài 89 003 chiếc xe Ôô tô, 


2 860 000 máy thu hình vô tuyển màu, 
959 000 máy ghỉ hình, 122000 xe mỏ tô, 
cùng nhiều hàng tiêu dùng xa xỉ... rồi 
đem bán lại cho các dịa phương khác 
ở Trung quốc với giá dắt gấp ba lần 
đề kiểm lời. Tham gia vụ buôn lậu 
này có cả phó bí thư dàng ủy, chủ 
tịch Ủy ban hành chính đảo Hãi nam. 
872 công ty và 88 công sở ở các địa 
phương của Trung quốc đã tham gia 
vụ buôn lậu này. Các nhà ngân hàng 
nhận hối lộ của bọn buôn iậu đề cho 
họ vay liên mua ngoại lệ trị giá 
tương đương 570 triệu đô la. Riêng 
phó giám đốc một xí nghiệp làm mày 
thu hình vô tuyến đã mua một triệu 
đô la và thu được món lãi 200 0b0 
nguyên (tiền Trung quốc). Một đảng 
ủy được tên này chia cho 30000 
nguyên Hiền lời vì đã cho nó mượn 
tài khoản đề làm việc này. Trong vụ 
buôn lậu ở đảo liải nam nhiều người 


kiếm được trên một triệu nguyên. 
Một nhân viên nông trường kiếm 
được 2,09 triệu nguyên. Tờ Hải nam 
nhật báo cũng kiếm được 4,ö triệu 
nguyên. Báo chỉ phương Tây ước 
tính trong vụ buôn lậu ở đảo Hải 
nam số tiền những người tham gia 
bỏ vào túi riêng của mình lên tới 1,5 
Llỷ đô la. Một khu vực nhỏ, lạc hậu 


mà như thế. Các nơi khác, lớn hơn, - 


«tiên tiến * hơn, chắc chắn là «kinh 
đoanh ® lớn hơn gấp bội. Hết ngày nọ 
sang ngày kia báo chí Trung quốc 
đăng tin về những vụ buôn lậu và 
tham ô của những cán bộ giữ những 
chức vụ có thề lợi dụng được nhờ sự 
tiếp xúc với người nước ngoài. Có vụ 
như vụ sản xuất và tiêu thụ thuốc 
giả ở Tấn giang được tồ chức khu 
vực của Đảng cộng sản bao che và 
giúp đỡ. 

Về văn hóa, tư tưởng, Trung quốc 
đã «mở cửa» cho tư tưởng và văn 
hóa thối nát của chủ nghĩa tư bản 
quếc tế tràn vào và gây ra nạn «Ô 
nhiễm tỉnh thần»;. Sách báo, phim 
ảnh khiêu đâm, đồi trụy của phương 
Tây được lưu hành rộng khắp. Báo 
chí Trung quốc vừa đưa tỉn một cán 
bộ cao cấp của Đảng ở tỉnh Vân nam 
sử dụng công qu§ mua băng ghi hình 
khiêu đâm đem lậu (từ nước ngoài vào. 
Những rác rưởi của văn hóa phương 
Tây ào ạt tràn vào Trung quốc. Hãng 
Ki-ô-tô (Nhật bản) ngày 19-10-1985 
đưa tin: “Hiện nay ở Trung quốc 
đang tràn đầy phim trụy lạc và 
những ảnh khiêu dàm 2. 


"Về mặt tâm lý xã hội, việc xâm 
nhập chủ nghĩa tư bản phương Tây 
vào Trung quốc đã khuyến khích tư 
tưởng chỉ thấy tiền » và “sùng bái 
đồng tiền » trong cán bộ và nhân đân 
Trung quốc. Tờ Ahân dân nhật báo ra 
n gày 1-10-1985.đã viết : €Phải thấy rằng 
trong thời gian qua, kết quả xây đựng 
văn minh tỉnh thần xã hội chủ nghĩa 


+ 


chưa thật lý tưởng, nọc độc tư sẵn 
và phong kiến vẫn chưa giảm xuống 
mức thấp nhất có thề được, thậm chí 
một số hiện tượng xấu đã mất đi từ 
sau giải phóng nay lại ngóc đầu đậy ». 


Báo cáo công tác của chính phủ 
Trung quốc tại kỷ họp thứ ba của 
Quốc hội khóa 5 ngày 27-3-1985 thửa 
nhận: “Thời gian qua những hiện 
tượng không lành mạnh như lợi dụng 
chức vụ quyền hành đề buôn gian bán 
lận các loại vật tư khan hiếm, chè 
chén, biếu xén, hối lộ và nhận hối 
lộ, v.v. có chiều phát triền ®. 


Ông chủ tịch ủy ban kiềm tra kỷ 
luật trung ương của Đẳng cộng sản 
Trung quốc, trong bài nói tại hội nghị 
toàn thề của ủy ban này ngày 21-9- 
1985, đã thửa nhận: ®Hễ nói mở cửa 
với bên ngoài, sống động bên trong, 
các cơ quan đăng, chỉnh quyền, quân 
đội, và cán bộ đẳng, chính quyên cũng 
như con cái họ đều đua nhau lao Yyào 
kinh doanh. Chỉ riêng điều tra mười 
mấy tỉnh và thành phố đã thấy : chỉ 
trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 
quý 1V năm ngoái đến nay đã lập ra 
trên 2 vạn công ty các kiều, phần lớn 
các công ty này đã móc ngoặc với 
những phần tử phi pháp, những nhà 
buôn nước ngoài đề kinh doanh bất 
hợp pháp. Đã xuất hiện rất nhiều 
chuyện xấu xa như lợi dụng sơ hở 
của cải cách đề buôn bán nước bọt, 
buôn gian bán lận, ăn hối lộ và hối lộ, 
tuồn hàng phi pháp ra ngoài, làm ăn 
giả đối, cậy thế kiếm lời, tiốn thuế 
lậu thuế, sản xuất và tiên thụ thuốc 
giả, rượu giả, mưu tìm cuộc sống giảu 
sang, cho đến những hiện tượng như 
buôn bán, chiếu những băng ghỉ hình 
dâm ô, trụy lạc. Tư trởng thối nát tư 
bản chủ nghĩa *tất cả vi tiền s đang 
làm mục ruỗng nghiêm trọng đẳng 


§7 


phorg và phong cách xã hội của 
chúng tạ ». | 


Việc mở cửa » sang phương Tây” 


và sự xâm nhập của chủ nghĩa tú bản 
quốc tế đã gây ra ở. Trung quốc cao 
trào đi buôn đề kiếm lời. « Phi thương 
bất phú P (1), mọi, người tìm cách kinh 
doanh buôn bán, nhấum kiểm lợi nhuận 
tôi đa. Nông đân không quan tâm đến 
việc tròng ngũ cốc, thậm chí không 
nuôi lợn, không tròng rau đề đi làm 
những thứ khác kiếm được nhiều tiền 
hơn. Nhiều người ở Trung quốc thấy 
đó là một nguy cơ lớn, Họ cho ràng 
sự thiếu hụt về ngũ cốc sẽ dẫn đến 


tình trạng rối loạn xã hội. Họ đưa ra - 


thuyết «vô lương tắc loạn » (2), kêu 
fọi phải coi trọng việc phát triền 
nông nghiệp. Phái * phi thương bất 
phú ® và phái ®vô lương tắc loạn» 
đang đấu tranh chống nhau quyết 
liệt. 

Chính saech « mở cửa » sang phương 
Tây đã làm cho xã hội Trung quốc 
phản hóa đồng thời làm chia rể nội 
bộ Đẳng cộng sản Trung quốc. Hậu 
quả của chính sách * mở cửa ” sang 
phương Tây của ông Đặng Tiều Bình 


rất tai hại cho nhân dân Trung quốc: 


và những người cộng sản chân chính 
ở Trung quốc. 


sỹ 


Chính sách «mở cïa® của ông 
Đặng Tiều Bình đưa Trung quốc đi 
đến đâu? Không cần đợi đến “hồi ° 
sau — mọi người đều đã rõ. 


(1) Không đi buôn thì không giàu ‹ 
(2) Không có lương thực thì nồi loạn. 


Ân-gô-la mười năm... 
(Tiếp theo trang 84) 


tranh chống để quốc thực dân, vì hòa 
l:ình, độc lập đân tộc, đân chủ và tiến 
bộ xã hội. 


Nhân đân Việt nam chúng ta theo 
đöi với mỗi thiện cằm sâu sắc những 
diễn biến cách mạng trên đất nước 
An-gô-la, và phấn khởi, tự hào trước 
những thắng lợi mà cách mạng An-gÔ- 
la đã đạt được. Nhân dịp nước Cộng 
hòa nhân đàn An-g6-la tròn mười tuôi, 
chúng ta gửi đến nhân dân Ản-gỏ-la 
những tình cảm thắm thiết ; chúc nhàn 
đản An-gô-la anh em đạt được nhiều 
thắng lợi to lớn hơn nữa trong Sự 
nghiệp cách mạng cao cả của mìnha 
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cueneias đe In polÍtica de e puerta abierLa ®, 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 11-1985. NĂM THỨ XXXI G59) 


Mục lục 


Xã luận — Tình hữu nghị anh em, sự hợp tác toàn điện 

*% * *_- Nột sự kiện trọng đại của cách mạng Cam-pu-chia . 
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Đẳng nhân dàn cách mạng Cam-pu-chia 
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công tác lý luàn 
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TRẤN XUÂN — Quán triệt quan điềm của Đăng trong việc điều chỉnh 
hệ thống giá cả 

Nghiên cứu # NGUYÊN ĐĂNG QUANG — Đồi mới (tư duy kinh tế 
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nhân và nông đân 

PHAN VĂN ĐÁNG — Chung quanh vấn đề nâng cao chất lượng hội 
nghị 

NGỎ VĂN DƯỠNG — Công ty ,bảo hiềm cây trồng với sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện Kiến an: 

HOÀNG NGUYÊN — Nhìn lại mặt trận ngoại g'ao trong 40 năm qua. 

Tư liệu — Một số tư liệu về quan Tế hợp tác kinh tế, văn hóa Việt 
nam — Liên xô 

HỎNG LONG — Tư duy biện chứng của Ph. Ăng-ghen và tư duy kinh tế 

HỖ BẤT KHUẤT — An-gô-la mười năm xây dựng và chiến đấu 
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Cơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


ÄÃã luận 


MƯỜI NĂM THẮNG LỢI VỀ VANG CỦA 
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 


Cách đâu mười năm, Cách mạng Lào đã giành được thẳng lợi có ọ 
nghĩa quyết định. Ndm pững thời cơ thuận lợi đo cục diện cách mạng 
của các rưrước anh em trên bán đủo Đóng dương tạo nén lúc đó, Đảng 
nhân đản cách mạng Tao đã nêu quuết tâm chiến lược lãnh đạo nhân 
đân nồi đậy đồng loạt 0pà tiền công toàn điện, kết hợp đẫu tranh 0ñ 
trang Đà đầu tranh chính trị — phúp lÚ, nhanh chóng đập tan toàn bộ lực 
lượng Uà bộ mány thống trị phản động, giành lâu chính quyền Nhà nước. Ngày 
2 tháng 12 nĩm. 1975, Đạt hội quốc dàn, đại diện cho khối đoàn két oững chắc 0ê 
Ú chỉ làm chủ của nhân đân các bộ tộc Lào, đã long trọng tuyên bố thànb 
lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 


Sự ra đời của NI nước Cộng hòa dân chủ nhân đân Lào là sự kiện chính 
trị có j nghĩa hết! sức trong đại. Nó chấm dứt hoàn toàn chế độ thõông trị của 
bọn thực đán cũ 0à mới kéo dài gần mội thế hụ, róa bỏ chế độ quán chủ 0šu hẻn 
pà lỗi thời đã từng ngự trị hàng 1ghìn năm trên đất nước Lào. Nó mở ro kỳ 
nguyên mới rực rỡ nhất trong lịch sử dựng nước 0à giữ nước của nhân dân các 
bộ tộc Lào: kỷ nguyên 0ĩnh piễn độc lập, tự do, tiền lên chú nghĩa +ä hội, rủ 
dựng cưộc sống ốrn no, hạnh phúc. Sự kiện lịch sử ĐT đạt đó còn đánh dâu bước 
phải triền cách mạng của nhân dân ba nước trên bán đảo Đóng dương 0à góp 
phần thẳng lợi 0ào sự nghiệp đấu tranh của le¿t người tiến bộ uì hàa bình, độc 
lập dân tộc, đản chú 0d tiến bộ ra hội. 


Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đứng 
đầu là đồng chí Tồng bí thư Cau-rỏn Phôm-oi-hẳn kính mến, nắm 0ững công cụ 
#ắc bén đề thực hiện 0à bảo 0uệ quụền làm chủ của mình là Nhà nước Cộng hòo 


"+ 


đán chủ nhân dân, nhân dân các bộ lộc Lào đồng tâm, nhất trí, chiến đău đũng 
cảm, lao động cần cù 0à sáng tạo, 0ượt qua mọt khó khăn, gian.khồ, ra sức râu 
dựng chủ nghĩa xã hội, kiên quuếẽt bảo tệ Tồ quốc, đã có bước Mã 2ˆ thành 
Đượi bậc »ề mọi mặt, 


Sự nghiệp bảo vệ Tồ quốe đa giành được những thẳng lợi to lớn. Ngau 
ga khi chính quụuền cách mạng được thành lập trong cả nước Lào, đề quốc Mỹ 
thực hiện q kế hoạch hậu chiến » đã dựa pào bọn phản động cực hữu T hát lan 0ả 
bọn phản động Lào lưu ong, không ngừng khiêu khích, gâu +ung đội uũ trang 
ở biên giới bà gâu rỗi ở các nùng rừng núi thuộc đất nước Lào. Từ những năm 
cuối thập niên kỷ 70, những hành động xấu ra đó lạt được sự phối hợp, liếp 
Sức mạnh rể của bọn phản động trong giới cầm quuền Bắc kinh. Bọn nàu dã 
bộc lộ hoàn loàn chân tướng phản động của chúng, câu kết uởi đề quốc AÍÿ 0à 
các thể lực phản động cực hữu Thái lan, tiền hành các hoạt động phá hoại nhiều 
mặt trên Tọi lĩnh 0ực quản sự, an ninh, chính trị — tư tưởng, kinh lế, ăn hóa — 
+ä hội, 0.0. nhằm làm suụu ušều đề tiền tới râm lược, thôn tính Lào. Nhưng, mọi 
Ú đồ nham hiềm của cúc loạt kẻ thù đều đã bị oạch trần oà chặn đứng trước ý 
thức cảnh giúc cao 0à sức chiến đấu ngoah cường của nhân đán Lào. Các căn cử 
` hoạt động của bọn phản động cùng oớởi các kš hoạch bạo loạn của chúng bị độp 
tan, các nụ khicu khích lần chiếm biên giới của quên Thái lan bị đánh trả địch 
đáng. Âm mưu của kẻ thù chia rẽ Lào oới các nước trên bán đảo Đỏng dương 
bị phá uỡ. An nì nh chỉnh trị được giữ 0ững, quản đội nhân dân pà các lực lượng 
an ninh nhản dân Lào khô:g ngừng lớn mạnh cả oề số lượng 0à chất lượng. 


(ông cuộc khôi phục và phát triền kinh tế đã pà đang làm biến đồi sâu 
sắc bộ mặi của đãi nước Lào. Kế hoạch ba năm (19278 — 1980) 0à kế hoạch năm 
năm thứ nhất (1981 — 1985) được hoàn thành tỗit, lồng sản phầm xả hội eà tha 
nhập bình quân đầu người đều tăng nhanh. Năm 1985 $o 0ới năm 1976, tồng sản 
phầm xã hội tăng 218, thu nhập bình quân đầu người tăng 157X. Công cuộc 
hợp tác hóa nông nghiệp được xúc liền mạnh mẽ. Gần ba nghìn hợp tác zä nông 
nghiệp được thành lập khắp mọi miền đấi nước, đang ra sức làm thủ lợi, tRt 
đua áp dụng những biện phúp canh tác mới, những tiễn bộ khoa học, kỹ thuật 
nhằm tạo những năng suãi cao. Năm 1985 so uởi nắm 1976, tồng sản lượng nông 
nghiệp tăng 204,9%, sản lượng thóc tăng 222,5, đàn trâu tăng 151.9ÄX, đàn bò 
tăng 176,7%. sản lượng gỗ khai thác tăng 96 lần... Trước kia hằng năm phải 
nhập khầu lương thực, từ năm 1980, Lào đã căn bản tự túc được lương thực. 
Năm 1984, mặc dù bị hạn nặng, Lào 0ắn giành thẳng lợi lớn trong nông nghiệp. 
thu hoạch 1,3 triệu tăn thóc. 


V3 công nghiệp, khi mới giải phóng, do di. hại của bản tay phó hoại củe 
bọn phản động, nhu nhà máu, zí nghiệp phát đóng cửa hoặc sủn xuãi cầm 
chừng. Đền nụ, tất cả các-nhà máu, +L nghiệp đó đã hoạt động lạt. trong đỏ 
nhiều cơ sở đã đạt uà oượt mức sản xuất của thời kỳ trước ngàu giải phóng- 
Nhà máu thủu điện Nậm ngừm đã được mở rộng, nâng công suối lên gã p 5 lần 
so Uới năm 1975, bảo đảm điện cho sản xuất 0à tiêu dùng trong nước. Hàng 
chục nhà máu, +( nghiệp được +âu dựng mới uà đä đi nào sản xui. 


Thủ công nghiệp cũng có những chuuèn biến mới. Những mặt hàng thẻ 
công truuền thống đã được phục hồi. Về giao thông Đận tải, trong 1Ô năm qne, 
12 982 ki lô mét đường bộ đã được mở rộng. nâng cấp, đường thủụ lrên sông 
Mê kông được cải tqgo, tận dụng. Hàng chục sản bau lớn, nhỏ được sửa chữ, 
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bảo đảm 0uiệc đi lại bằng đường không giữa các pùng trong nước 0à ra 
Rước ngoài — : 


Trén mặt trận văn hóa xã hội, cùng oới thành tích nồi bật là đã hoàn 
thảnh 0iệc róa nạn mù chữ trong cả nước, mạng lưới giáo dục, ụ tế của Lào 
đang ngà càng được mở rộng. Hiện naụ, cả nước có gần 7 000 trường phồ thông 
các cãp uới số lượng học sinh lăng 177% so uởới năm 1976. Trong chế độ cũ. ở 
Lào khỏng có trường đạt học, naụ đã râu dựng được 8 trường, liãng năm có 
khoảng 7000 học sinh tối nghiệp cấp lII pà đại học. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
đã lên tớt 40 nghìn người, trong đó 5000 người có trình độ đại học. Nhiều 
bệnh piện mới được xâu dựng, năm 1985 so 0ới năm 1976, số giường bệnh lăng 
160%, đói ngũ củn bộ ụ lế tăng 87%. Hiện naụ, cả nước có khoảng 8270 bệnh 
piện, bệnh +ú thuộc các cấp từ trung ương đền rà, Uới hơn 10 nghìn cán bộ ụ lễ 

đang ngàu đêềm chăm sóc sức khỏc của nhân dân. 


Với chính sách đối ngoại hòa bình, Cộng hòa dân chủ nhân dân Láo 
đa có những đóng gỏp to lớn 0ào Uiệc tăng cường sức mạnh của khối liên mình 
chiến đầu 0à sự hợp lác toàn diện giữa nhân dàn ba nước trẻn bán đảo Đông 
đương. uào cuộc đầư tranh chung nhằm biển Đông Nam châu Ã thành khu tực 
hỏa bình, ồn định pà hợp lác. Cùng ớt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
sả Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia, Cộng hòa dàn chủ nhân dân Lào đủ tíchtcực 
góp phần cúng cõ 0à lăng cường tình đoàn kết oà quan hệ hợp tác toàn diện 
gởi Liên rô Đà các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Cộng hòa dân chủ nhân 
đán Lảo cũng đã góp phần đáng kề ào cuộc đấu tranh 0ì hòa bình; độc lập dân 
tộc, dân chủ uà tiến bộ xả hội trên thế giới. Địa Dị 0à uự tín quốc tế của: Lào 
&hông ngừng được nâng cao. 


Đối bởi lịch sử một nước. mười năm chỉ là khoảng thời gian rối ngắn. 
Nhưng, mười năm qua, uới chính quyền cách mạng, nhân dân Lào đã lập được 
ahững thành tích to lớn làm thay đồi hẳn bộ mặt của đãi nước mình, Trong 
hoàn cảnh nước Lào phải đi lén từ tình hình kinh lế — xã hội nghèo nàn, lạc 
hậu. mang nặng những oết thương chiến tranh 0à những đi hạt 0ề nhiều mặt của 
chế độ lhực đản, phong kiến, lại liên tiếp bị cúc loạt Rẻ thà bên ngoài tìm mọi 
cách chống phá, những thành tích đó càng có j nghĩa, không những xứng đáng 
lẻ niềm tự hào chân chính của nhân đán Lào, mà còn làm nức lòng anh em bầu 
bạn uà mọi người yêu chuộng hòa bìith 0à tiến bộ trên thế giới. 


* 


Là những nước láng giồềng cùng gỗi chung dãy Trường sơn, lại cùng chung - 
cánh :gộ trong cuộc đầu tranh đề tồn lại oà liền lên, từ bao đời nau Việt nam 
ta Lào đã có mỗi quan hệ gắn bó. Trong hơn mội thế kỷ qua, công cuộc đãu 
tranh giải phóng đân tộc càng làm cho nhân dân hai nước gắn bó, doàn kết, 
kiều bi?! uà thông cảm 0ới nhau hơn. Những tình cảm truyền thống đó càng 
được phát huụ mạnh mẽ với sự 0un đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mãi mãi 
trong chúng ta oang uọng những lời thơ đầu xúc động của Bác Hồ : 


: ; 9 


Thương nhau mãu nủi cũng trèo. 

Mãuy sông cũng lội, mãău đèo cũng qua. 
Việt — Lào hai nước chúng tq, 

Tình sâu hơn nước Hồng hà, Cửu long. 


Chính nhờ sự gân bỏ chặt chẽ, luôn luôn sát cảnh bên nhau theo tỉnh thần 
a hạt gạo cắn đỏi, cọng rau bẻ nửa ®, chung lòng chung sức chiến đấu uởi sự 
phối hợp nhịp nhàng, hai dàn tộc đã đánh bại những * đề quốc to 9 là Pháp 0à 
Mỹ, đưa sự nghiệp cách mạng của hat nước đi từ thăng lợi nàu dẽn thẳng khác 
Đúng như lời đồng chí Lê uàn đã nhận định : « Dược xây đắp trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin oà chủ nghĩa quốc tế 0ô sản, mỗi quan hệ đặc biệt Việt — 
Lào đã tạo nên mội sức mạnh kỳ diệu 0ề tình thần 0à Đật chất, giúp nhân dân 
hai nước luôn luôn nhận rõ kẻ thù, nhìn thấu những âm mưu thâm dộc của 
ching, lưới qua mọi ng) hiềm, nhắn chÌn mọi thế lực phản động, đưa hai dân 
tộc đến bền 0uinh quang » (1). 


- Những người cộng sản 0à nhân đán Việt nam ta theo dõi Uởi sự khám phục, 
mỗi cảm lình đặc biệt oà đảnh giá cao những thắng lợi của nhân đân Lào anh em. 
Nhận thức rõ rùng mọi thẳng lợi của cách mạng Việt nam đều cỏ sự đóng góp 
của nhân dân Lao, chúng ta bdu tỏ niềm 0uL mừng, phần khởi sâu sắc trước 
những thành tựu 0è mọi mặt của đất nước Lào, chân thành cảm ơn sự ủng hộ 0à 
giúp đỡ quú báu mà nhàn dân các bộ tộc Lào đã dành cho nhân dân ta. Chúng 
ta hết sức 0ui mừng trước bước phát triền mới của tình hữu nghị uà quan hệ 
hợp tác Việt nam — Lào» Chúng ta cảm kích trước những lời nói chí tình của 
đồng chí Cau-xỏn Phôm-0i-hản, Tồng bí thư Đảng nhân dàn cách mạng Lào uề 
mối quan hệ Việt — Lào ® Sự hợp lác đầu tình nghĩa đồng chí anh em giữa Đảng, 
Nhà nước 0à nhàn dân hai nước trên mọi lĩnh oực ĐUởi những phương thức 
phong phú pà có hiệu quả... đã góp phần rất quan trọng tạo nên một thế chiến 
lược 0uững chắc ouà phát triền mạnh mề các nhân tố chủ quan của cách mạng Lào 
trong giai đoạn mới, Truyền thống đoàn kết liên minh chiến đấu mẫu mực› 
trong sáng thủu chung giữa hat dân tộc ngà nau lạt càng nở hoa kết trải rực 
rỡ hơn bao giờ hết 9 (2), 


Trung thành ớt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh oïĩ đại, quán triệt lập 
trường của Đảng ta coi quan hệ đặc tiệt Việt nam — bào — Cam-pu-chia là một 
quy luật phát triền của cách mạng ba nước, là điêu có ý nghĩa sống còn 
đối buới oận mệnh của ba dàn tộc, Lheo tLnh thần của lHệp rước hữan nghị 0à hợp tác 
Việt — Lào ký năm 1977 oà Tuyên bố của Hội nghị cấp cao ba nưởẻ Đông dương 
họp tại Viêng-chăn Lháng 2 năm 1983, chúng ta nguUện làm hết sức mình 0un đắp 
cho tình đoàn hết chiến đấu, quan hệ đặc biệt uà tình hữu nghị thủ chung trong 
§áng Việt nam — Lào, cũng nhự Việt nam — Lào — Cam-pu-chia, mãi mãi xanh 
tươi, đời đời bền pững. Từ thế hệ nàu đến thế hệ khác, chúng †a luôn luôn hết 
lòng hết sức làm tròn mọi nghĩa 0ụ quốc tế đối 0uới các nước anh em trên bán 
đảo Đông dương, không ngạt gian khô, không sợ hụ sinh, đồng thời không ngừng 


(Xem tiếp trang 14) 


(1 La Duần: Tình hình thế giới oà chính sách đối ngoại của chúng te. Ntb Sự thịt. 
Hà m?ỉ. 1931. tr. 121. 

(22 Cay.xỏn FPhôm-vi -hẳn: « Ba mươi căm đấu tranh cho đọc lạp dân tộc và chủ nghíĩe 
gš bíi của Đảng nhân dân cách mạng Lào ® 7g, chí Cộng sản, sẽ thêng 3 nắm 1985. tr. 33. 
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NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ 
NHÂN DÂN: LÀO MƯỜI TUÔI 


XU-PHA-.-NU-VÔNG 


Ủy viên Bộ chính trị Trung ương 


Đảng nhân dân cách mạng Lào 


Chả tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 


tHẤN đề cơ bản của mọi cuộc cách 

mạng xã hội là chínbồ quyền Nhà 

nước. Thấm nhuần lời dạy đó 
của Lê-nin vĩ đại, suốt ba chục năm 
qua, trong cuộc chiến đấu chống Lọn 
đế quốc và bè lũ tay sai của chúng 
nhằm giải phóng đất nước, nhản dân 
các bộ tộc Lào đã anh đũng và kiên 
trị đấu tranh đề từng bước giành chính 
quyền về tay mình. Mùa xuân năm 
1975, cục diện cách mạng ở Đông 
đương chuyền biến vô cùng nhanh 
chóng. Nhân dân Việt nam và nhân 
dân Cam-pu-chia anh em đã giành 
được tháng lợi trọn vẹn trong công 
cuộc giải phóng đất nước. Nắm lãy 
thời cơ lịch sử có một không hai này, 
nhân dân các bộ tộc Lào, được sự lãnh 
đạo đúng đắn, tài tình của Đăng nhàn 
dàn cách mạng LÁo. đã nồi đậy đồng 
loạt, đập tan về cơ Lần ngụy quyền 
tay sai ở các tỉ:h, thành phố và thủ 
đô Viêng-chăn, lập ra chính qu§yền 
-đân chủ nhân dân. 


Với thắng lợi này, nhân đân các bộ 
tộc Lào đã giải phóng hoàn toàn đất 


nước và giành được chính quyền trên” 


phạm vi cá nước. 

Ngày Í và 2tháng 12 năm 1975, Đại 
"hội dại biều nhân dân cả nước họp ở 
thủ đô Viêng-chăn đã chấp nhận sự 
thoái vị của vua XỉỈ-xa-varng Vát-tha- 


ị 


na, chấp nhận sự giải thà của Hội 
đồng quốc gia chính trị liên hiệp và 
Chỉnh phủ liên hiệp lâm thời được 
lập ra tìco liệp định Viêng-chăn 
năm 1973 về Lào, và thành lập hà 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 


Nhà nước Cộng hẻa dân chủ nhân 
dân Lào ra đời là một sự kiện có ý 
nghĩa vô cùng trọng đại trong lịch sử 
đất nước Lào. Nó xóa bỏ hoàn toàn 
chế độ thống trị của bọn thực dân cũ 
và mới đã áp bức bóc lột nhân dân 
lào gần một thế kỷ qua, kìm hầm 
đất nước Lào trong vòng nô lệ, tối 
tắm. Đồng thời nó cũng chẩm dứt chế 
độ quân chủ lạc hậu, yếu hèn và lỗi 
thời. 


Với sự thành lập nước Cộng hòa 
đân chủ nhàn dàn, nhân dân các bộ 
tộc Lào, từ địa vị là người dân thuộc 
địa bị áp bức, nô dịch, trở thành 
người chủ đất nước; ra sức xây dựng 
cuộc sống ấm no hạnh phúc của mình. 
Nhà nước Cộng hòa đân chủ nhận đân 
là công cụ sắc bén của nhân dân các 
bộ tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng Tô quốc thân yêu của 
mình. Dưới sự lãnh đạo của Dãng 
nhân dân cách mạng lào, Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thật 
sự là Nhà nước của dàn, do dàn và vi 
dân, ra sức bảo vệ quyền làm chủ 


của nhân dân và phục vụ lợi Ích của 
nhân dân. Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân có chỗ dựa vững chắc 
là Mặt trận Lào xây dựng đất nước 
và các đoàn thề thành viên trong Mặt 
trận đang ngày càng mẽ rộng khối 
đoàn kết toàn đân trên cơ sở liên minh 
công nông, động viên mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia củng cố chính 
quyền đân chủ nhân dân và phát l.uy 
tỉnh thần làm chủ, tích cực đóng góp 
vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
Tô quốc. 


Ra đời vào lúc đất nước đã được 
hoàn toàn giải phóng. Nhà nước Cộng 
hòa dản chủ nhân dân Lào thực hiện 
chức năng của chuyên chính vô sản 
và có nhiệm vụ đưa đất nước tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bổ qua 
con đường phát triền tư bản chủ 
nghĩa theo đưởng lối do Đại hội thứ H1 
của Đẳng nhân dân cách mạng Lào 
đã vạch ra. Nhà nước Cộng hỏa đân 
chủ nhân dân Lào tiến hành đồng thời 
hai nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một mặt 
phải đập tan mọi sự chống đối của 
họn phản cách mạng trong nước, đánh 
bại mọiL âm mưu và hành động xâm 
lược của kẻ thù bên ngoài. Mặt khác 
phải ra sức xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ này đều quan 
trọng và gắn bó với nhau chặt chẽ, 
nhiệm vụ xảy đựng kinh tế, phát triền 
văn hóa được coi là nhiệm vụ có ý 
nghĩa quyết định nhất đỏi với nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, vì 
đây là mục tiêu của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là cơ sở đề bảo vệ 
vững chc Tô quốc và chế độ mới. 


Trong mười năm qui, Nhà nước 
Cóng hòa dân chủ nhân dân Lào không 
ngừng được củng cố và lớn mạnh. 
Không những bộ máy chính quyền ở 
*rung ương được kiện toàn và lăng 
cường mà bỏ máy chính quyền ở địa 
phương cũng được củng cố. Hội đồng 
nhàn đân tối cao được Đại hội đại 


biều nhân dân toàn quốc năm 1975 cử: 
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ra đã hoạt động tích cực nhằm thụe 
hiện chức năng của cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất, Hội đồng bộ 
trưởng, cơ quan chấp hành và hành 
chính Nhà nước cao nhất, trong quá. 
trình thực hiện việc quản lý Nhà nước „ 
đã không ngửng được kiện toàn và 
củng cố, nhất là các ngành làm chức 
năng quản lý kinh tế, văn hóa. Luật 
tô chức Hội đồng bộ trưởng được ban 
hành năm 1978 và bồ sung năm 1983 
nhằm giúp cho Hội đồng bộ trưởng 
phát huy mạnh mẽ hiệu lực quản lý 
mọi mặt hoạt động của đời sống xã 
hội. Tòa án nhân đân tối cao được 
thành lập theo quyết định số 01/83 
ngày 11-1-1983 của Ban thường vụ 
Hội đồng nhân dân tối cao nhằm bảo 
đảm cho việc xét xử được đúng dân, 
bảo vệ chặt chẽ quyền lợi chính đáng 
của công dân. Ở các địa phương, Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban chính quyền 
các cấp được bầu ra và hoạt động 
theo tỉnh thần và nội dung của Luật 
số 101 ngày 31-7-78 tồ chức Hội đồng 
nhân dân và ủy ban chỉnh quyền cáe 
cấp nhằm phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân các bộ tộc trong việc 
bảo vệ và xây dựng chế độ mới. Cáe 
lực lượng quốc phòng, lực lượng an 
ninh nhân đân được Nhà nước chăm 
lo xây dựng và không ngừng lớn , 
mạnh. 

Mười năm chỉ là một thời gian 
ngắn ngủi so với lịch sử của một dân 
tộc. Trong thời gian này, Nhà nước 
Cộng hỏa dân chủ nhân dân Lào dã 
tỏ rõ tính ưu việt của mình và đã đạt 
những thành tựu đáng kề. 


¡— Về mặt quốc phòng — an nỉnh. 


Sau 30 năm chiến đấu nhằm giải 
phóng đất nước, nhân đân các bộ tộe 
Lào muốn sống yên ồn trong hòa bình 
đềx¿y dựng đất nước, ngày càng 
nâng cao đởi sống tỉnh thần và vật_ 
chất của mình, Nhưng ngay từ khi 
giải phóng đất nước, Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào đã phải 
đương đầu với các kẻ thù cũ và mới 


câu kết với nhau dùng mọi thủ đoạn 
hỏng làm suy yếu và lật đồ Nhà nước 
cách mạng vừa mới lập nên. 


Đế quốc Mỹ, dù đã thất bại và 
phải rời khỏi Đông dương, vẫn ngoan 
cổ bám lấy Thái lan và dùng lãnh 
thồ nước này làm bàn đạp tung tay 
chân trở lại Lào nhằm xây dựng các 
cơ sở phản động. Chúng còn giở trò 
dụ đỗ cưỡng ép hàng vạn người đỉ 
cư ra nước ngoài và tồ chức hàng 
trăm vụ gây rối, gây bạo loạn trên 
đất Lào. Bọn phản động trong giới 
cầm quyền Bắc kinh câu kết với đế 


quốc Mỹ và bọn phản động cực hữu. 


Thái lan cũng tích cực tiến hành chiến 
tranh tâm lý, tìm mọi cách mị dân, 
chia rẽ nhân dân với cách mạng, chia 
rẽ nội bộ nhàn dân các bộ tộc, chia 
rẽ Lào với các nước anh em, nhất là 
với Việt nam, nhắm cô lập và làm 
suy yếu nước Cộng hòa dân chủ nhân 
đân Lao. Chúng nuôi dưỡng, huấn 
luyện hàng nghìn tên phản động Lào 
lưu vong, tập hợp một số tay sai tồ 
chức các hoạt động thô phỉ, biệt kích, 
gây rối và phá hoại đời sống yên 
lành của nhân dân ở một số vùng. 
Chúng tìm mọi cách đề gây đối địch 
giữa Thái lan và Lào. Chúng sử dụng 
những phần tử cực hữu Thái lan gây 
ra nh†ều vụ khièu khích, xâm phạm 
lãnh thồ Lào, đóng cửa biên giới 
Thái —l.Ào hòng bao vây LÀo về mặt 
kinh tế và vừa qua đã dùng lực lượng 
quân sự tiến công lấn chiếm ba bản 
của lào thuộc tỉnh Xay-nha-bu-ly. 


Thấy rõ bản chất phản động và Âm 


mưu thâm độc của ké thù, dưới sự- 


lãnh đạo của Đảng nhân dân cách 
mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân đã giáo dục các tìng lớp 
nhân đân các bộ tộc thưởng xuyên đề 
cao cảnh giác, và không ngừng củng 
cố tăng cưởng nền quốc phỏng và an 
ninh toàn đán, do đó đã kịp thời 
ngăn chặn và đập tan mọi Âm mưu 
và hoạt động khiêu khích xâm nhập 
gây rối và lật đồ của kẻ thù. Trong 


10 năm qua, đù kẻ thủ có dùng trăm 
phương nghìn kế cây khó khăn cho 
Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào trẻ tuổi, về cơ bản Nhà nước 
này vẫn giữ đuợc ah níỉnh chỉnh trị 
và bảo vệ được trật tự xã hội mới 
trong cả nước. Quân đội nhân dân 
Lào và các lực lượng an ninh nhân 
dân Lào không ngừng trưởng' thành 
và phát triền cả về số lượng và chất 
lượng, phát huy truyền thống chiến 
đấu anh dũng của dân tộc, đã trở 
thành lực lượng nòng cốt trong sự 
nghiệp bảo vệ TÔ quốc, sẵn sàng dánhb 
bại mọi âm mưu và hành động xám 
lược, phá hoại của kẻ thù. 


Một thắng lợi nữa là hàng vạn binh 
lính, cảnh sát, sĩ quan của chế độ cũ 
đã được Nhà nước Cộng hỏa dân chủ 
nhân dân Lào giáo dục, cải tạo và 
phục hồi quyền công dân. Họ đã thấy 
rö chính sách nhàn đạo và khoan 
hồng của Nhà nước, đã tỏ ra ấn nãn 
hối lỗi về những sai lầm của mình 
trước đây, tham gia lao động sẵn 
xuất, góp phần của mình vào công 
cuộc xây dựng đàt nước của nhân 
đân. 


2— Về mặt kinh tế. 


Sau khi giải phóng đất nước, một 
nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là 
phải ra sức khôi phục và phát triền 
kinh tế, hàn gắn các vết thương chiến 
tranh, ồn định đời sống của nhân 
dân. Tiếp đó là nhiệm vụ đưa đất 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện nền kinh tế còn mang nặng 
tỉnh chất tự nhiên tự túc tự cấp. Đại 
bộ phận lao động xã hội 'là lao động 
nông nghiệp với kỹ thuật sản xuất thô 
sơ, năng suất lao động còn rất thấp. 
Nền nông nghiệp hết sức nhỏ bé và 
phụ thuộc vào bền ngoài. Sản xuất 


hàng hóa chua phát triên. Giao thông 


vận tải có nhiều khó khăn. 


. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân 
dân cách mạng lào, Nhà nước dân 


chủ nhân dân luôn luôn coi nhiệm vụ 
cải tạo và phát triền kinh tế là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu và đã ra sức 
khắc phục những khó khăn, khôi 
phục và phát triền sản xuất, từng 


bước ồn định đời sống của nhân đân. . 


Nhà nước đã quốc hữu hóa tất cả các 
ngân hàng và các xí nghiệp lớn của 
chính°quyền cũ và của tư nhân, nắm 
các ngành tài chính, giao thông, bưu 
điện, điện nước, và các ngành kinh 
tế quan trọng khác. Trong 10 năm qua, 
nhờ có đường lối đúng đắn và có sự 
©õ gắng của mình cộng với sự giúp 
đỡ to lớn, quý báu của các nước xã 
lội chủ nghĩa anh em và bè bạn trên 
thế giới, Nhà nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào đã đạt được những 
thành tựu đáng phấn khởi trong công 
cuộc khôi phục. cải tạo và phát triền 
kinh tế. Tồng sản phầm xã hội tăng 
218%, thu nhập quốc dân bình quân 
theo đầu người tăng 157Ã so với năm 
1976. 

Trên mặt trận nông nghiệp và lâm 
nghiệp là hai thế mạnh của nền kinh 
tế Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân đã chủ trương phát triền 
nông nghiệp toàn diện, phát huy thế 
mạnh của đất nước là cây lương thực, 
cây công nghiệp, chăn nuôi, nghề 
rừng, nhưng trọng tâm là phấn đấu 
-đề giải quyết vấn đề lương thực, thực 
phầm một cách vững chắc, đồng thời 
làm ra nhiều nông lâm sẵn hàng hóa 
đề xuất khầu, nhằm góp phần vào sự 
aghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà và đáp ứng nhu cầu 
về ăn, về mặc của nhân đàn, Đề đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp thực hiện 
đường lối của Đẳng nhân dân cách 
mạng lào, Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân còn thực hiện thẳng lợi 
việc cài tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp. Nhờ đường lối chủ 
trương dúng đắn và sự tích cực thực 
hiện đường lối chủ trương này cho 
nên trong mưởi năm qua, mặt trận 
sản xuất nông nghiệp đã giành được 
những thắng lợi quan trọng. Tồng 


8S 


sắn lượng nông nghiệp năm 1985 tăng 
204,0% so với năm 1976, sản lượng 
thóc tăng 222,/54%, đàn trâu tăng 
151,05%, đàn bỏ tăng 176,69%, sẵn 
lượng gỗ khai thác tăng 26 lần, sìn 
lượng lâm thồ sản khai thác hằng năm 
tăng 1,27%. Nhà nước còn ra sức tỔ 
chức việc khai hoang phục hóa và 
thực hiện thâm canh, tăng vụ, làm 
thủy lợi. Phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp cũng phát triền mạnh. 
Hiện nay, cả nước đã có 2932 hợp tác 
xã nông nghiệp. Nhở sẳn xuất nỏng 
nghiệp phát triền cho nên từ năm 1980 
Lào không phải nhập gạo từ nước 
ngoài. 


Trên mặt trận công nghiệp, trong 
10 năm qua Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào cũng thu được 
những thắng lợi quan trọng. Khi vừa 
mới thành lập, chính quyền cách 
mạng phải tiếp nhận một nền công 
nghiệp quê quặt, lạc hậu, lại bị chiến 
tranh tàn phá. Nhiều nhà máy, xÍ 
nghiệp Ởở vùng mới giải phóng bị bọn 
phản động phá hoại trước khi bỏ 
chạy. Chúng tháo gỡ những máy móc 
phụ tùng quý đem đi và dụ đỗ, lôi 
kéo công nhân lành nghề chạy theo 
chúng. Vì vậy nhiều nhà máy phải 
đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng, 
chỉ bằng nửa trước ngày giải phỏng: 


Nắm vững vai trò của công nghiệp 
trong thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện đường lối về 
công nghiệp của Đảng nhân đân cách 
mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa đân 
chủ nhân dân đã ra sức khôi phục và 
mở rộng các nhà máy đã có, bồ sung 


' những máy móc cần thiết, đào tạo Ở 


trong nước hoặc ở nước ngoài bàng 
nghìn kỹ sư và công nhân kỹ thuạt 
đề bồ sung cho ngành công nghiệp. 
Cho đến nay, tất cả các xí nghiệp đã 
hoạt động trở lại. Nhiều xí nghiệp đã 


đạt và vượt mức sản xuất trước ngày 


giải phóng, như các nhà mây thuốc 
lá, dệt, diêm, nhà máy cưa và chế 
biến gỗ, các nhà máy điện, nước,V v, 


Nhà máy tuủy điện Nằm-ngửm năm 
1975 chỉ đạt công suất 30000 kW với 
hai tuyếc bin, nay nhà máy đã được 
mơ rộng nâng công suất lên 150 000 kW 
với năm tuyếc bin. Các mỏ thiếc ở 
tỉnh Khăm-mmuộn trước đây thực dân 
Pháp khai thác bằng phương pháp 
` thủ công thì nay đã được trang bị 
máy móc cần thiết và mở rộng khai 
thác. : 

Đi đôi với việc khôi phục và mở 
rộng các xí nghiệp cũ, Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân còn chú trọng 
xủy dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp 
mới. Đến nay đã có hàng chục nhà 
máy, xÍ nghiệp mới được xây dựng 
và đi vào sản xuất như nhà máy xay 
xát, nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng, các nhà máy cơ khí, nhà máy 
sản xuất thức ăn và thuốc phòng bệnh, 
thuốc chữa bệnh cho gia súc, các cơ sỞ 
khai thác muối, thạch cao, v.v. 


Cùng với việc khôi phục và phát 
triền nền công nghiệp, Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân cũng quan 
tâm đến việc khôi phục và phát triền 
thủ công nghiệp. Trước ngày giải 
phóng, nhiều mặt hàng thủ công nòi 
tiếng phản ánh truyền thống văn hóa 
dân tộc được thế giới ưa thích như 
các đồ dan mây, tre đồ gốm, thồ 
cảm, v.v. bị mai một vì không cạnh 
tranh được với hàng nước ngoài. 
Thực hiện chính sách khuyến khích 
phát triền thủ công nghiệp, Nhà nước 
quan tâm tô clkức và giúp đỡ các hợp 
lác xã, các tô thủ công đan lát, đệt 
thảm, làm đồ gốm, v.v. sản xuất ra 
nhiều mặt 
đời sống nhân đân và xuất khầu. 


Sự phát triền của công nghiệp tuy 
mới chỉ là bước dầu nhưng đã góp 
phần phục vụ cho nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thúc đày sự phát triền 
chung của nền kinh tế cả nước. 

Trên mặt trận giao thông vận tải, 
từ ngày đất nước được giải phóng 
Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dàn 
Lào rất quan tâm đến việc tu bồ và 


hàng có giá trị phục vụ: 


- 


mở rộng mạng lưới giao thông trong: 
toàn quốc. Với địa hình đất nước 
khá phức tạp và hiềm trở, dân cư ít, 
phân tán, giao thông vận tải được 
coi là mũi nhọn, không chỉ quan 
trọng đợi với kinh tế, đời sống, mà 
còn rất quan trọng đối với chính trị, 
quốc phỏng, an ninh và văn hóa. 


Trong mười năm qua, số đưởng sả 
được mở rộng và nâng cấp là 12 982 kị 
lô mét trong đó chủ yếu là các đường 
liên tỉnh. Cùng với việc tu bồ, mở 
rộng đường bộ, Nhà nước còn chủ 
ý mở rộng giao thông đường thủy, 


chủ yếu là cải tạo giao thông 
trên sông Mê-kông chạy từ Bắc 
đến Nam Lào và tận dụng các 


đường sông khác, chỉ nhánh lớn của 
sông Mê-kông, bảo đảm cho thuyền 


“bẻ đi lại an toàn, việc vận chuyền 


được nhanh chóng và thuận lợi. Nbà 
nước cũng sửa chữa hàng chục sân 
bay lớn, nhỏ, khôi phục và phát triền 
giao thông hàng không giữa các tỉnh 
(rong nước và với nước ngoài. 


Những thành tựu nói trên về giao 
thông vận tải đã góp phần quan trọng 
trong việc phục vụ lưu thông hàng 
hóa, đáp úng nhu cầu sinh hoạt của 
thân dân và phục vụ quốc phòng. 


5 — Về mặt văn hóa giáo dục. 


Do hậu quả nặng nề của ách thống 
trị thực dân, phong kiến cho nên 
trình độ văn hóa của đại bộ phận 
nhân dân và cán bộ còn thấp. Phần 
lớn nhân dân các bộ tộc bị mù chữ. 
Ơ nhiều nơi, nạn mê tín dị đoan và 
các tập quán lạc hậu còn tồn tại nặng 
nề gây trở ngại lớn cho công cuệêc 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


Sau khi đắt nước được giải phóng, 
thực hiện đường lối của Đảng lãnh 
đạo là đưa cách mạng văn hóa tư 
tưởng đi trước một bước trong đó: 
lấy giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm, 
Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào đã ra sức xóa nạn mù chữ và. 


_ phát triền sự nghiệp văn hóa, giáo dục. 


$. 


Về công tác giáo dục, Nhà nước đã 
phát động phong trào học văn hóa 
một cách, rộng rãi, liên tục trong 
nhân dân, cán bộ, công nhâ», bộ đội 
và đầy mạnh sự nghiệp giáo dục trên 
cả ba mặt: bình dàn, bộ túc, phô 
thông. Nhin chung, trong 10 năm qua, 
công tác giáo duc đã đạt được những 
thống lợi đáng phấn khởi. Nạn mù 
chữ về căn bản dã bị xóa bỏ trong 
toàn quốc. Số người hẹc bồ túc văn 
héa hiện nay lên tới 177938 người. 
Mạng lưới giáo dục phô thông phát 
triền mạnh mẽ. Số lượng học sinh 
phỏ thông nàm 1985 đã tăng 177% 
(không kề các trưởng sư sãi) so với 
năm 19/6. Nhà nước còn quan tâm 
đcn việc giáo dục ở cấp đại học, 
Trước đây ở Lào không có trường 
đại học. Nay, săn cứ vào yêu cầu 
phát triền kinh tế và văn hóa, Nhà 
nước Cộng hỏa dân chủ nhân đân đã 
xây dựng được tắm trưởng đại học. 

Về công tác văn hóa, Nhà nước đä 
tích cực xây dựng nền văn hóa mới có 
nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính 
cách mạng, tính đân tộc và tính đại 
chúng. Trên n:ặt trận văn hóa, một 
n:ặt Nhà nước ra sức phản đấu nhằm 


xóa bó-những tàn dư văn hóa và tư. 


tưởng của thực đân, phong kiến, đặc 
biết là của đế quốc MỸ và bè lũ tay sai 
đề lại, xóa bỏ từng bước những tập 
quản lạc hậu gáy trở ngại cho sản 
xuất và đời sống của nhân đâu; mặt 
khác chủ ý duy trì và bảo vệ những 
đi sản văn hóa tốt đẹp của dàn tộc, 
phát huy nên văn hóa mới đà được 
hình thành và được xây dựng trong 
quá trình kháng chiến và cách mạng. 
Trong mười năm qua, các ngành thông 
tin, bảo chí, phát thanh, truyền hình, 
guất bản, phim ảnh, văn học, nghệ 
thuật, v.v. đã ngày càng phát triền 
và đã tích cực góp phân vào việc 
góa bỏ những tàn dư văn hóa cũ và 
xâv dựng nén văn hóa mới như đã 
nói trên, làm phong phú thêm đời 
sống tỉnh thần, văn hóa của nhân đân 
các bộ tộc Lào, cô vũ mọi tùng lớp 
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nhân dân hăng hái tham gia vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vê TồỒ quốc 


Một thành tựu đáng kề nữa là về 
mặt y tế Nhà nưéc Cộng hòa đân chủ 
nhân đân đã quan tàm chăm lo sức 
khỏe của nhân d¿n. Trước đây nhân 
đàn các bộ tộc Lào, khỉ đau ốm, 
thường ít được điều trị theo phương 
pháp khoa học mà chủ yếu theo kinh 
nghiệm địa phương và nhiều khi họ, 


trông mong vào cúng lẻ. Tinh trạng 


đó đã dân dần được khắc phục. Nià 
nước đã ra sức phái triền mạng lưới - 
y tế đến cấp xã, nhất là ở các vùng xa 
Xôi hẻo lánh. Nhiều bệnh viện, bệnh 
xá và nhà hộ sinh được xây dựng, 
củng cố và phát triền. Nhà nước 


cũng chú ý đến việc đào tạo cán bộ 


y tế. Ngoài các trường y tế trung cấp, 
sơ cấp đào tạo các được sĩ, v sĩ, yˆtá, 
trường đại học y dược được thành 
lập nhằm đào tạo các bác sĩ chuyên 
khoa và ysĩ cao cấp. Nhà nước còn 
quan tâm xây đựn;: các xÍ nghiệp 
được phẩm nhằm nưu]Ìiên cứu và chế 
biến thuốc từ những dược liệu có sẵn 
trong nước, theo phương châm kết 
hợp tân dược với thuốc cò truyền của 
dân tộc. Nhà nước đầy mạnh phong 
trào vệ sinh, lấy việc phòng bệnh, 
phòng dịch làm chính kết hợp với 
việc chữa bệnh, cho nên đã kịp thời 
đập tất các bệnh dịch và từng bước 
điệt trừ các bệnh phô biến trong nhân 
đân như sốt rét, thương hàn, lao 
phôi, v.v. 


Tính trong 10 năm qua, số bệnh 
viện, bệnh xá từ trung ương đến xã 
lên tới 872, số giường bệnh tăng 1605 
so với năm 19/6. Đội ngũ cán bộ y tế 
đến nằm 19&5 đã tăng 4-70 người. 
bằng 187 so với năm ¡976, 


4 — Về mặt đối ngoại. 


Trong 10 năm qua, thực hiện chính 
sách đói ngoại hòa bình, hữu nghị, 


độc lập và xã hội chủ nghĩa, Nhà 


nước Cộng hòa dân chủ nhấn đàn Lào 
đã thu được những kết quả to lón. 


Trước hết tình đoàn kết, hữu nghị 
và liên minh chiến đấu. mối quan hệ 
đặc biệt và sự hợp tác toàn điện Lào — 
Việt nam, Lào — Việt nam —~ Cam-pu- 
chia ngày càng được tăng cường. Nhà 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
coi vấn đề này là một tất yếu lịch sử 
của ba đân tộc: trên bán đảo Đông 
dương vốn có những quan hệ lịch sử, 
địa lý và tình cảm cách mạng đặc biệt, 
cùng có kẻ thù chung trước đây là 
thực đân Pháp và đế quốc Àlÿ, ngày 
nay là bọn bành trướng bá quyền 
trong giới cầm quyền Bác kinh, và 
cùng có mục tiêu cách mạng chung là 
làm cách mạng dân tộc dân chủ tiên 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Đày không những là một nhiệm vụ 
chiến lược, một nhân tổ thẳng lợi của 
cách mạng Lào mà còn là một nghĩa 
vụ quốc tế của Nhà nước và nhàn dân 
Lào. Các mối: quan hệ hữu nghị đặc 
biệt nói trên được biều hiện bằng 
việc ký kết hiệp ước hợp tác Lào — 
Việt nam tháng 7 năm 1977 và các 
hiệp định khác, bằng những hiệp định 


l.ào — Cam-pu-clhia trao dôi về kính ˆ 


tế, văn hóa, thương mại và các lĩnh 
vực khác. Alỏt tháng lợi lớn của mỗi 
quan hệ Lào — Việt nam — Canmi~-pu- 
chia là Hội nghị cấp cao ba nước 
Đông dương họp tại Viêng-chăn tháng 
2 năm 1983 đã xem xét tỉnh hình 
chung của cách mạng ba nước và đã 
định ra những nguyên tắc chỉ đạo, 
phương hướng và biện pháp nhằm 
tăng cường đoàn kết và hợp tác về 
mọi mặt, giúp đỡ nhau xây dựng và 
bảo vệ đất nước, góp phần: bảo vệ 
hòa bình ở Đông Nam châu Á và trên 
thế giới. 

Đi đôi với đoàn kết liên minh chiến 
đấu với nhân đân hai nước Việt nam, 
Cam-pu-cbia, Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào đã ra sức củng cỐ 
và tăng cường tỉnh đoàn kết và quan 
hệ hợp tác toàn điện với Liên xô và 
eác nước Xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Đây là một chính sách lâu dài, 
kiên định và có tính nguyên tắc của 


F Q) 


Đảng và Nhà nước Lào, quyết định 
thành công của công cuộc bảo vệ đất 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Trong những năm qua, nhiều - 
đoàn đại biều của Lào đã đi thăm 
Liên xô cùng nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa khác và đã ký hiệp tước hữu 


nghị và hợp tác với Liên xô, Tiệp 


khắc, Bun-ga-ri, Mông cồ, Cộng hòa 
dàu chủ Đức, Cu-ba, v.v. Cộng hòa 
đân cbủ nhân dân Lào cũng tham gia 
với tư cách quan sát viên Hội đòng 
tương trợ kinh tếẽ. 


Nhà nước Cộng hỏa dân chủ nhân 
dân Lào cũng quan tâm phát triền 
mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 
các nước trong khu vực Đông Nam Á . 
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của 
nhau, phát triền quan hệ hợp tác 
kinh tế và trao đôi ván hóa trên cơ 
sở cùng có lợi, vì mục đích xây dựng 
đất nước theo con đường riêng của 
mỗi nước. Nhà nước Cộng hòa dàn 
chủ nhân dân Lào còn luôn luôn hết 
lòng ủng hộ phong trào đấu tranh siải 
phóng dàn tộc của nhân dân các nước 
A, Phi, Mỹ la tỉnh chống chủ nghĩa 
thực đân cũ và mới, chống chủ nghĩa 
phân biệt chủng tệc, chủ nghĩa xi Ô 
nít và a pác thai, ủng hộ các nước 
đân tộc chủ nghĩa đấu tranh nhằm 
bảo vệ và hoàn thiện nền độc lập 
dân tộc; hết lòng hết sức ủng hộ các 
cuộc đắu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trong các nước 
tư bản chủ nghĩa vì hòa bình, đàn 
chủ và tiến bộ xã hội. 


Do thực hiện đường lối đối ngoại 
tích cực, đúng đắn như đã nói ở trên, 
trong mười năm qua, vị trí và uy tín 
của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào không ngừng được nâng cao trên 
trường quốc tế. Nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào hiện nay là thành 
viên của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
của Liên hợp quốc, của phong trào 
không liên kết và của nhiều tồ chức 
quốc tế tiến bộ, đã đặt quan hệ ngoại 


lÍ 


giao với trên ba mươi nước và có 
quan hệ thương mại với hàng chục 
nước khác trên thế giới 


* 


Những thành tựu nói trên của 
nước Cộng hòa dân chủ nhàn dân Lào 
trong mười năm qua so với chế độ 
cũ quả là vượt bậc. Song đó cũng 
chỉ là những thành tựu ban đầu còn 
rất khiêm tốn trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Như Dại hội thứ III của Đảng 
nhân đân cách mạng Lào đã chỉ rõ: 
«4 Đi lên chủ nrhĩa xã hói từ một nền 
kinh tế tiều nông còn mang tính chàt 
tự nhiên, tự cung tự cấp là con đường 
rất mới mẻ, trên thế giới hầu rhư 
chưa có tiền lệ, Con đường đó phải 
trai qua nhiều bước trung gian quá 
độ, phải lâu đài và hết sức khó khăn 
gian khồ». Cùng với Việt nam và 
Cariepu-chia, nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dàn Lào lại có vị trí tiìn đồn 
cua hệ thống xã hội chủ nghĩa Ở 
Đông Nam Á, bọn đế quốc củng với 
các thế lực phản động trong và ngoài 
mước đang câu kết vớ: nhau ra sức 
thực hiện mọi Âm mưu và h sạt động 
phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội 
elủ nghĩa của làÀo. Trong điêu kiện 
áy, cuộc đấu tranh đề tiến lên chủ 
aghia xã hội của nước Công hòa dàn 
chủ nhân đân Lào gẽ rất gian khô, 
thó khăn, phức tạp và quyết liệt, 
lrong cuộc đấu tranh này, dưới sự 
lánh đạo của Dẳng nhân đân cách 
mạng lào, nhân dân các bộ tộc Lào 
có công cụ sắc bén của mình là Nhà 
nước dân chủ nhân dân. Vị vậy, đề 
đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa đi đến 
thắng lợi, điều có ý nghĩa quan trọng 
và có tỉnh chất cấp bách là cần phải 
ra sức tầng cường và không ngừng 
phát huy hiệu lực của Nhà nước đân 
chủ nhân dân trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Về vấn đề này, từ thực 
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tiễn những năm đã qua và theo tỉnh 
thần nghị quyết Đại hội thứ IHII của 
Đảng nhân dân cách mạng Lào, Nhà 
nước đàn chủ nhân dân được củng cố 
và tăng cường theo phương hướng 
đưới đây : 


1 — Bộ máy chỉnh quyền Nhà nước 
ở Trung ương cũng như ở địa 
phương, nhất là ở cơ sở cần được 
chú ý kiện toàn. 


Nhà nước dân chủ nhân đân Lào là 
Nhà nước của dân, cơ sở chính trị 
của nó là Hội đồng nhân dân các cấp 
do nhân dân bầu ra đề bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề đất nước của mình. 
Với vị trí là cơ quan đại biều của 
rthàn dân, Hội đồng nhân dân thay 
mặt nhân đân mà sử dụng quyền lực 
Nhà nước, Mọi vấn đề quan trọng 
của đất nước và của nhân dân, trên 
phạm v. toàn quốc hoặc ở từ:£ địa 
phương, đều do Hi đồng nhân dân 
ở cấp tương ứng quyết định. Song 
nhận thức này chưa được quán triệt 
trong cán bộ và nhân dân. Ở nhiều 
nơi, Hội dồng nhân dân không được 
củng có, còn hoạt động yếu ớt, hình 
thức, thậm chí có nơi không hoạt 
động, do đó không phát huy được 
tác dụng của cơ quan quyền lực Nhà 
nước. Đây là một chỗ vếu trong hoạt 
động của bộ máy Nhà nước. Trong 
thời gian tới cần tiến hành cúng cố 
và kiện toàn Hội đồng nhân đân các 
cấp bằng cách bầu cử các Hội đồng 
nhân dân đã hết nhiệm kỷ và bảo 


- đảm: cho các liội đồng nhân dân thực 


hiên được quyền làm chủ của nhâp 
đân và hoạt động được đúng với vị 
trí của mình là thay mặt nhân dân 
mà quyết định cá› công việc quan 
trọng của Nhà nước và giám sát hoạt 
động của bộ máy chính quyền Nhà 
nước ở các cấp. 


Tăng cường và hoàn thiện Nhà 
nước cũng đòi hỏi phải tăcrg cường 
hiệu lực của bộ mây quản lý Nhà 
nước, đặc biệt là bộ máy quản lý kinh 
tế vì hoạt động kinh tế là cơ sở cho 


mọi hoạt động khác và là lĩnh vực 
tương đối mói mẻ và khó khăn 
của Nhà nước, Trong. quả trình tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, tình hình đải 
nước' ngàv một phát triền, các cơ 
quan quản lý Nhà nước cìn luôn luôn 
được chú ý tăng cường và hoàn thiện 
đề phù hợp với tình hình phát triền 
của 'ất nước. Mọi cơ quan quản lý 
Nhà nưðc phải cải tiến tö chức, cải 
tiến phương thức quản lý và chống 
tệ quan liêu, cửa quyên và thói trị 
trệ, bảo thủ, ra sức tỉnh giản bộ máy, 
khiến cho việc quản lý đất nước, 
quản lý xã hội đem lại hiệu quả cao 
về mọi mặt. Mặt khác, là công cụ xây 
đựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, Nhà 
nước đân chủ nhân dân cần coi trọng 
việc tăng cưởng lực lượng quốc 
phỏng và lực lượng an ninh, bảo đảm 
cho các lực lượng này đủ sức ngăn 
. ngửa và đập tan mọi hoạt động chông 
phá của kẻ thủ trong nước và ngoài 
Tước. 


Sau nữa đề thực hiện được tốt việc 
chuyên chỉnh với kẻ thù và bẻo đảm 
_©ác quyền lợi ehính đáng, hợp pháp 
của công dân, hệ thống cơ quan xét 
xử cần được củng cố và kiện toàn 
nhất là ở cấp huyện. iliện nay các cơ 
quan nây còn yếu cả về mặt tồ chức 
và hoạt động. liệ thống cơ quan Xéi 
xử cần được củng cố về mặt tò chức, 
chế độ xét xử cần được heàn thi.n, 
Cần bảo đảm cho Tòa án nhên dân 
tối cao thật sự là cơ quan xéi rư cao 
nhât của Nhà nước, thực hiện được 
đúng đắn quyền giám đốc đối với công 
tác xét xử trong cả mước, tởa án các 
cấp thề hiện được quzền làm chủ của 
nhân dân troug lình vực này. Đi đó: 
với việc củng cố và kiện toàn hệ thống 
CƠ quan rét xử, cũng cần thánh lập 
hệ thống cơ quan kiềm sút có nhiệm 


vụ bào đảm cho việc thi hành pháp. 


luật của Nhà nước dân chủ nhân dân 
được đúng đẩn và thống nhất tronp 
cả nước, chống mai việc làm vị phạm 
quyền làm chủ của nhân dàn. 


2— Một vấn đề quan trọng nữa là 
càn tăng cường pháp chế xã hội chủ 


"nghĩa, Đồ việc quản lý xã hội đem lại 


hiệu quả mong muốn, Nhà nước cần 
chú ý xây dựng pháp luật và quản lý 
theo pháp luật. Pháp luật thề hiện ý 
chỉ của nhản đân dưới sự lãnh đạo của 
Đăng và cụ thê hóa đường lối, chính 
sách của Đăng lãnh đạo khiến cho 
đường lỏi chính sách đó đị vào cuộc 
sông và (hực hiện được tốt. Trong thời 
gian qua, việc xây dựng pháp luật 
của Nhà nước chưa tiến triền được 
nhiều, Sắp tói việc này cần được đầy 
mạnh hơn. Nhà nước cần sớm hoàn 
thành xây dựng bản Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa của mình và trên cơ sở Hiến 
pháp, dần dần xây dựng một hệ thống 
pháp luật ngày càng đầy đủ, làm căn 
cứ hoạt động cho mọi cơ quan, mọi tô 
chức, cho mọi cán bộ và công dân. 
Trong hệ thống pháp luật này, cần 
đặc biệt quan tâm xây đựng các pháp 


luật về kinh tế nhằm bảo vệ và thúc 


đầy nền kinh !ế quốc đân phát triền. 
Nhà nước cũng cần chú ý đầy mạnh 
việc phô biến các văn bản pháp luật 
được bàn hành, bảo đảm cho việc thi 
hành được đúng đắn xà có hiệu quả, 
ngăn ngửa và xư lý nghiêm minh 
những hành động vi phạm pháp luật, 
gâm phạm đến nauyên làm chủ của 
nhân dân. 

3— Muốn củng cố và tăng cường 
chính quyền dân chủ nhân dân không 
thề không nói tới vẫn đề cán bộ, bởi 
vì hiệu lực của Nhà nước chủ yếu là 
đe đội ngũ cán bộ quyết. định. Nhân 
dân các bộ tộc Lào từ địa vị bị trị, đã 
trở thành người chủ đất nước, lên 
nắm chính quyền và tự mình quan lý 
đất nước. Trong điều kiện ấy, nhân 
dân phải xây dựng lấy một đội ngũ 
cân bộ Nhà nước của mình đủ sức 
quản lý xã hội được tốt. Trong quá 
trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, hoạt 
động của Nhà nước ngày càng mở 
cộng trên mọi lĩnh vực. Do đó Nhà 
nước phải chú trọng đầy mạnh công : 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
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nhất là cán bộ chính quyền và cản bộ 
quản lý kinh tế, khiến che họ vừa có 
trình đỏ chính trị chuyên môn, 
trpghiệp vụự giỏi, rửa có phầm chất 
cách mạng, đủ sức đảm đương và 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nặng nề 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 
Hong thời cần giáo dục ý thức phục 
vụ nhân dân vô điều kiện, chống thói 
chuyên quyền độc đoán, xa rời quần 
chúng và tẻ tham ôÔô, lãng phi, xâm 
phạm đến lợi ích của Nhà nước và lợi 
Í-h chính đáug của nhân dân. 

4— Đề phát huy hiệu lực của Nhà 
nướ€, mọt biện pháp quan trọng cần 


được chú ý tiến hành là tăng cường. 


sự kiềm tra hoạt động của cúc cơ quan 
Nhà nước, bảo đam cho việc quản lý 
đất nước thực hiện được tốt, đúng 
chính sách, đúng pháp luật, đem lại 
biện quả cao. Trong thời gian tới, 
Nhà nước cần chú ý xây dựng và kiện 
toàn các cơ quan thanh tra Nhà nước 
các cấp, bồ sung những cán bộ có 
năng lực, phảm chất và eó uy tín, bảo 
đảm cho công tác thanh tra thực hiện 
được tốt, giúp cho hoạt động quản lý 
Nhà nước khác phục được sai lầm 
thiếu sót và tiến hành được đúng 
chính sách, pháp luật. Cần xây dựng 


và củng cố cœ cầu kiềm tra bao gồm 
hoạt động của hệ thống thanh tra của 
Nhà nước, sự kiềm tra của Đảng, sự 
giảm sát của các đoàn thề quần chúng 
và sự kiềm tra của các tô chức thanh 
tra nhân dân do quần chứng lập ra ở 
CƠ SỞ. 


loÝ 


Năm nay, cùng với việc kỷ niệm 30 
năm ngày thành lập Đẳng nhân dàn 
cách mạng Lào, nhân đân các bộ Lọc 
[ào vui mừng đón ngày quốc khánh 


2-12, kỷ niệm !0 năm ngày thành lập 


nước Cộng hòa dân chủ nhân dân E.ào. 
Với niêm phấn khơi mới, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng nhân dân cách 
mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào 
quyết tâm ra sức củng cố và tăng 
cường Nhà nước của mình nhắm đạt 


được những thành tựu ngày càng to 


lớn hơn nữa, sát cánh cùng với nhân 
dân Việt nam và nhân đân Cam-nu- 
chia anh em, đưa đất nước thân vẻcú 
của mình tiến từng bước vững chác 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Mười năm thắng lợi vẻ vang... 
_—— (Tišp theo trang 4) | 


gójp phần lịch cực tăng cường sự hợp tác chặi chẽ Uuới nhau bề mọi mặt nhàm 
phục 0ụ ngài cảng có hiệu quả sự nghiệp xâu dựng. chủ nghĩa xã hội. 0à búo Uệ 
Tò quỗc + hội chủ nghĩa của mỗi nước. 


` 


_ Cảng tới nhân dàn Lào anh em, chúng ta put mừng phần khởi kỦ niệm lần 
thự 10 ngàu cách mạng thành công 0à Quốc khánh nước Cộng hòa đân chủ nhân 
dàn Lào (3-12-1975 — 9-12-1985). Nhàn dịp nàu, từ đả lòng mình, chúng ta gửi 
đến nhân đìn bào anh en những tình cảm chân thành nhất. Chúc nhân dân Lào, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng, đứng đầu là đồng chỉ Tòng 
bí thư Cau-xỏn Phôm-0i-hẳn kính mến, ngàu càng giành được những Lhẳng lợi 
lo lớn hơn, rực rỡ hơn, làm cho đất nước hoa chăm pa tươi đẹp ngủàu càng 
phòn 0inh, uững rnạnh, góp phần xứng đúng 0uào sự nghiệp cách mạng ở Đóng 
đương 0ả trên loàn thể giới. 
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ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC QUẦN LÝ _ 
THỊ TRƯỜNG, CHỐNG ĐẦU CƠ BUÔN LẬU 


tám Ban chấp hành trung ương 

Đảng, vừa qua, Nhà nước đã 
tiến hành đồi tiền cũ, phát hành tiền 
tới, bạn hành chế độ tiền lương mới, 
đồng thời điều chỉnh hệ thống giá cả 
Nhà nước. Trên cơ sở các chỉnh sách 
giả ~ lương —tiền được cải tiến, cơ chẽ 
quản lý kinh tế đang từng bước được 
đỏi mới. Dây là những việc làm hợp 
quy luật, được sự đòng tình của quần 
chủng. Nhưng muốn bảo vệ và phái 
huy đầy đủ tác dụng tích cực của các 
chỉnh sách mới đối với việc xóa bỏ co 
chẻ tập trung quan liêu — bao cấp 
trong quản lý kinh tế, nhằm kích thích 
sìn xuất phái triền, ồn định tỉnh hình 
kinh tế và đời sống, điều chỉ yếu 
trước mắt là phải quản tỦ chặt thị 
trường, nhằm giữ vững mặt bằng giá 
mới, cúng có sức mua của đồng tiền, 
bảo đảm tiền lương thực tế của công 
nhân, viên chức Nhà nước. 


EU hiện Nghị quyết Hội nghị thử 


š 

Muốn quản lý thị trường và giả cả, 
Nhà nước cần tiếp tục đây mạnh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối Đởới công 
thương nghiệp tư doanh, theo phương 
châm « kết hợp cải tạo với xây dựng, 
lấy xây dựng làm chỉnh”, sắp xếp 
lại sản xuất, cải tạo và sắp xếp lại 
thị trưởng, cải tạo thương nghiệp tư 
nhân theo tửng ngành hàng, tăng 
cường lực lượng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, kiên quyết chông đầu 
cơ buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh 
trải phép: 


Tư sau ngày miền Nam được giải 
phóng, Nhà nước tú đã thực hiện ngay 
việc xóa bỏ giai cập tư sẵn mai bản, 


về thực chất là xóa bỗ sự lũng đoạn 
lâu đời của giai cấp tư sản người lioa 
đối với nền kinh tế miền Nam, giành 
lại quyền độc lập về kinh tế, đập tan 
mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù. bảo 
vệ nền độc lập tự chủ và chủ nghĩa xã 
hội của nước ta ; đồng thời tiến hành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối vói công 
thương nghiệp tư doanh bằng những 
ñình thức thích hợp, sắp xếp và cải 
tạo thương nghiệp tư nhân, chuyền 
những người buôn bán nhỏ sang sản 
xuất và đi vào con đường làm ăn tập 
thề. Tuy nhiên, việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tr doanh không được tiến hành triệt 
đề và liên tục. Từ năm 19;9, sau khi 
phát hiện có một số khuyết điềm trong 
công tác cải tạo, chúng ta đã không 
kịp thời tồng kết kinh nghiệm đề tiếp 
tục công tác này tốt hơn, lại buóng 
trôi nhiệm Đụ cải tạo + hội chủ nghĩa 
đối uới công thương nghiệp tư dounh 
bà quản lỤ thị trườ ng trong một thờt 
gian, đề cho giai cấp tư sản phục hồi 
và phát triền cả ở hai miền, đề cho 
thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa tư 
do hoạt động và kẻ địch lợi dụng sơ 
hở ãy chống phá ta trên nhiều mặt. 
làm hỗn loạn trật tự kinh tế — xã hội. 
Một số tư sắn và gian thương đã chống 
lại Nhà nước ta bằng mọi thủ đoạn 
thàm độc và tỉnh vị ; chúng móc ngoặc 
với các phần tử thuái hóa biến chất 
trong cán bộ nhân viên Nhà nước đà 
lấy hàng hóa vật tư của Nhà nước. 
tiến hành đầu cơ buôn lậu, làm giàu 
trên mồ hỏi của nhàn dân lao động 

ĐỒ sửa chữa khuyết điềm này, 
những nàm vừa qua, Xhaà nước đã 
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tiến hành nhiều biện pháp tích cực, 
kết hợp các biện pháp kinh tế, hành 
chính và giáo dục đề tăng cường quán 
lụ thị trường, chỗng đầu cơ, buôn lâu. 
đề hát và xử ý hàng nghìn vụ buôa 
lậu, tịch thu hàng triệu đỏng (tiền cũ), 
và nhiều vật tư nguyên liệu quý... 


Tuy nhiên, những hoạt động đầu cơ, 


buôn lậu, làm và bán hàng giả, kinh 
doanh trái phép vẫn diễn ra ở nhiều 
nơi, nhất là ở thành phố lớn, gây tác 
hai nhiều đến đời sống xã hội và trật 
tự an ninh. Điều đặc biệt nồi lên từ 
sai khi đồi tiền đến nay là bọn đầu 
cơ, buôn lậu lợi dụng chính sách mới 
về giá — lương-tiền hòng phá hoại 
nền kinh tế nước ta; chúng rão riết 
hoạt động, tiến công vào trận địa xà 
hội chủ nghĩa, phao tin thất thiệt, ra 
sức vét hàng hóa, tiền lẻ, nhất là mua 
gom những mặt hàng thiết yếu đối 
với của đời sống nhân dân, đầy giá 
thị trường lên cao, phá hoại chính 
sách lưu thông hàng hóa và tiền tệ 
của Nhà nước, làm rối loạn thị 
trường, gây tâm lý. không ồn định 
trong nhân đân. 


Vì vậv, cuộc đấu tranh chống đầu 
cơ buôn lậu trong tình hình hiện nav 
trở thành hết sức cấp bách. liiện nay, 
bọn đầu cơ, buôn lậu đã hiện hình là 
bọn phá hoại kinh tế, phá hoại công 
cuộc xây dựng đất nước, dúng như 
Lê-nin đã từng nói: Đó là kẻ thử 
chỉnh “bên trong » của chúng ta, kẻ 
thù đối với những biện pháp kinh tt 
của chính quyền xô viết ® (1). 


Do đó, nhiệm Dụ trung tâm đội xuẫt 
trước mốt của công tác quản TÚ thị 
trường là kiên quuết đấu tranh chống 
bọn đàu cơ, buôn lậu, xóa bỏ những 
hiện tượng tiêu cực trên thị trưởng 
bảo vệ chỉnh sách giá — lương — tiề»ø 
mới ban hành, ồn định tình hình kinh 
tê và đời sống, xây dựng một trật tự 
kinh tế mới, tạo đà cho nền kinh tế 
phát triền bình thường và tiến lên. 


* 


lồ 


\ 
Bài học kinh nghiệm của những 
năm qua là: muốn quản lỦ ‹ốt thị 
trường, phải chống đầu cơ buôn lậu 


Đề u tranh chống đầu cœ buôn lậo 
là một việc làm hết sức phức tạp, vỉ 
só liên quan đến nhiều ngành, nhiều 
cơ quan, nhiều lĩnh vực, đòi hỏi cac 
ngành như : công an, tòa án, kiềm sắt. 
thanh tra, quân đội, tài chính, thương 
nghiệp v.v. phải thật sự hành động 
theo một sự chỉ huy.thống nhất của 
Nhà nước. Chính quyền chuyên chính 
vô sản phải dùng sức mạnh tồng hợp 
của mình thẳng tay trừng trị bọn 
chúng nhất là bọn đầu so, 
không phải chỉ rử phạt về mặt hình 
sự, mà còn phải xử phạt thật nặng 
về kinh tế nữa. Cần đưa ra Ánh sáng 
bọn buôn lậu, làm hàng giả, bọn ăn cắp 
tài sản Nhà nước, cùng những kể 
thoái hóa, biến chất trong các cơ quan 
Nhà nước đề xét xử thật nghiêm và 
kịp thời bằng luật pháp của Nhà nước. 


Muốn làm tốt công tác này, (rước 
hết cần đầu mạnh công tác +âu dựng 
Đảng pững mạnh trong sạch trong các 
cơ quan Nhà nước, làm cho các cơ 
quan này thật sự là nỏng cốt của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Cần đặt mạnh 
công tác giúo dục 0à quản lÚ nột bộ cơ 
quan Nhà nước, nhằm chống tiêu cực 
trong bộ máy Nhà nước, vừa tăng 
cường việc quản lý nội bộ, vừa trấn 
áp bọn đầu cơ, buôn lậu ehuyên 
nghiệp, gắn công tác này với công tác 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ Đảng và chính quyền chuyên chính 
vô sản. Có làm tốt công tác này, mới 
chống được những thủ đoạn của kẻ 
địch và bọn gian thương lôi kéo-mua 
chuộc cán bộ móc ngoặc với chúng, 
tuồn vật tư, hàng hóa cha chúng đề 
tiến hành đầu cơ buôn lậu. Đây chính 
là một biện pháp rãt quan trọng đề 
xóa tận gốc nguồn hàng đầu cơ buôn 
lậu trên thị trường 


° 


(1) V.L. Lê-nin: -Tnyềs t2, Nab Sự thật. 
Hà nội, 1969. quyền lÌ, phần lÌ, tr, 489. 


Trong công tác này, cân. phát “huụ 
tnạnh mẽ 0aL trò làm chủ tập thề của 
các đoàn thề quần chúng, các tồ chức 
thanh tra nhân dân, dựa vào quần 
chúng ở cơ sở đề phát hiện và xử lý 
kịp thời các vụ vi phạm pháp luật. 


Đà thực hiện công tác quản lý thị 
trường, chống đầu cơ buôn lậu đạt 
kết quả tốt, chúng ta không chỉ dùng 
biện pháp hành chính, biện pháp giáe 


dục, mà còn phải thực hiện thật tối. 


các biện pháp kíah fế, nhất là phải 
phái triền mạnh mề thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, tồ chức tốt việc nắm 
hàng, nắm tiền; chiếm lĩnh thị trường. 
coi đó là điều kiện quuết định đề loại 
trừ tệ đầu cơ, buôn lậu, ồn định giá cả 
thị trưởng, giữ vững trật tự kinh tá 
xã hội chủ nghĩa. 


Trong thời gian tới, các ngành 
- thương nghiệp quốc doanh phải vươa 
lên làm chủ thị trường, thực hiệp 
chức năng quản lỦ hành chính thương 
qghiệp đối với các hoạt động mua 
bán của các tÖ chức thương nghiệp 
trên thị trường nội địa. Mọi hoạt động 
thương nghiệp trên thị trường đều 
phải đăng ký và phải có giấy phép 
kinh doanh, phải tuân theo luật lệ và 
quy chế của Nhà nước. Tất cả các 
cơ quan, xÍ nghiệp và các tồ chức xà 
hội không có chức năng kinh doanh 
thương nghiệp đều không được phép 
buôn Dán. Chấm dứt tỉnh trạng tranh 
mua, tranh báp giữa các tồ chức 
thương nghiệp. 


_ Trên cơ sở đó, Nhà nước lập lại 
trật tự xã hội chủ nghĩa trên thị trưởng, 
tiến hành quần lý việc lưu thông hàng 
hóa theo đường lối chính sách thống 
nhất. Trước hết, thực hiện nga 0iệc 
\hà nước thống nhất quản lụ, độc 
quuên kinh doanh lương thực uà các 
nông sản chủ yếu, bằng chính sách giá 
Uuà phương thức thu mua hợp lý; thực 
hiện cơ chế một giá mua thống nhất 
(€ó phân biệt theo vùng và được 
điều chỉnh theo từng vụ sản xuất) 


trên cơ sở thỏa thuận gifta Nhà nước 
và nông dân. Thông qua hợp đồng 
kinh tế, Nhd nước nắm hầu hết, 
lương thực hàng hóa uà đạt bộ phận 
nông sản hàng hóa chủ uếu khác. 


Ngành thương nghiệp phải coi việc 
nằm hàng là nhiệm 0ụ quan trọng bậc 
nhất của hoạt động thương nghiệp, vì 
có nắm được các nguồn hàng mới nắm 
được quyền chủ động trên thị trường, 
đáp ứng kịp thời các nhu cầu của 
sản xuất, chiến đấu và đời sống, mở 
mang được quan hệ trao đồi hàng hóa 
giữa thành thị và nông thôn, giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, tăng 
cưởng được quyền lực kinh tế của Nhà 
nước, nhằm giành thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xä hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trên mặt trận phân phối lưu thông. 


Thấu suốt quan điềm trên, các đơn 
vị kinh doanh thương nghiệp, từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở, không 
thụ động ngồi chờ hàng, mà phải năng 
động vươn lên vận dụng đúng đắn 
các chính sách đòn bầu, các biện pháp 
thu mua uới giả cả hợp lý, theo tỉnh 
thần nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
BGHTUƯPĐ (khóa V), khai thác mọi khả 
năng và thế mạnh của nền kính tế 
nhằm tăng cường lực lượng hàng hóa 
cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Trong việc khai thác nguồn hàng, cần 
coi trọng khai thác tiềm năng tạt chỗ. 
Hiện nay chúng ta cỏn bỏ sót rất nhiều 
nguồn hàng từ nông sản, thực phầm 
đến hàng công nghiệp sản xuất tại địa 
phương và nguồn hàng nhập khầu phi 
mậu dịch bằng con đường hợp pháp ở 
các địa phương. Khai thác nguồn hàng 
tại chỗ sẽ khắc phục được những khó 
khăn về nhiên liệu và phương tiện 
cho vận tải, vừa có đủ lực lượng hàng 
hóa đề cân đối cho các nhu cầu, vừa 
tạo ra nguồn nguyên liệu và hàng hóa 
phong phú, đa dạng đề xuất khầu và 
liên kết kinh tế với các địa phương. 
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Trong tỉnh hình hiện nay, khi ngành 
nội thương chưa nắm hệt các sản 
¡hiểm hàng hóa, công tác thủ mua nắm 


hàng còn yếu, chưa tương XứỨng 
với kết qua sản xuất, hàng hóa 


của xã hội còn lưu thông nhiều trên 
thị trường không có tò chức, thì văn 
đề ÁYhủd nước nằm hàng được đại ra 
hết sức khần trương, tích cực, Điều 


này đòi hỏi các ngành kinh tế tông - 


hợp, các cơ quan quản lý sản xuất và 
lưu thông hàng tiêu dùng phải nhất 
trí cao với chủ trương trên đảy và 
bng mọi cách tẬp trung đến mức cao 
nhất mọi loại hàng tiêu dùng vào tay 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa theo 
kế hoạch Nhà nước, theo hợp đồng với 
thương nghiệp, và các đơn vị sản xuất 
bán hết những sản phẩm hàng hóa có 
'chất lượng tốt cho thương nghiệp. Đó 
là điều kiện tối cần thiết đề cho thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa hoạt động 
bình thưởng và làm tốt chức nàng hậu 
cần của sản xuất và đời sống. Về 
phần mình, ngành thương nghiệp cần 
làm tốt công tác thủ mua, nhanh chóng 
sửa đội phương thức mua theo lối bao 
cap, cửa quyền trước đây, thực hiện 
nghiêm túc những chỉ tiêu kế hoạch 
và hợp cong kinh tế đã ký, thực hiện 
kế hoạch hóa việc lưu thông hàng hóa 
trên cơ sở tính toán đúng như cäu, cân 
đối các nguồn khả năng, điều chỉnh 
việc phân phối hàng hóa nhằm bảo 
đảm chính sách phần phối của Nhà 
nước đói với từng loại đói tượng một 
cách công bằng hợp lý trong điều kiện 
bằng hóa còn thiệu, Trước mất, một 
mặt ngành thương nghiệp cần thông 
qua việc Siềm kệ bạt tự, kiÊ1m hế hàng 
hỏa định kỳ cuối qu ba hàng hóa có 
lap đồi giá bán, nắm chắc toàn hộ 
lực lượng hàng hóa hiện có của các tô 


chức thương nghiệp quốc đoinh, 
thương nghiệp tập thề và thương 


nghiệp cái tạo (hạp tác kinh doanh, 
liên đoanh. đại lý) cả về số lượng, 
chủng loại, chãt lượng hiện vật và về 
giá trị. Alặt khác, phản tích những yêu 
tố mới về nhụ cầu hàng hóa tiêu dùng 
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trên từng địa bản, lập bảng cần đối” 
mới vẻ cung — cầu hàng hóa tron: ca 
nước và trên lừng địa bản, trước hci 
là những mặt hàng quan trọng, thiet 
yếu đối với sản xuất và đời sống nhân 
đân. Trên cơ sở đó, thực hiện ngay 
những biện pháp that tích cực 0i cụ thc - 
nhằm tăng cường quỹ hàng hóa, đắp 
ứng những yêu cầu trước mắt và có 
dự trữ. 


Muốn làm tốt nhiệm vụ trên, căn 
xâu dự lực lượng thương nghiệp 1a 
hội chủ nghĩa theo phương hướng +‹a 
bỏ tạp trung quan liêu — bao cấp, 
chuuền sang hạch toản kinh lễ, hình 
dđoarnth 1ã hội chủ nghĩa, theo đúng tính 
thần nghị quyết llòi nghị thứ tám của 
BCHTUỪĐ (khóa V), 


Trước hết, kiện toàn và củng cố các 
công ty bán buôn trung ương đẻ dủ 
sức nđm trọn nguòn hàng lưu thông 
trong cả nước, thực hiện việc đọc 
quyền bán buôn của Nhà nước, làm 
nhiệm vụ tiếp cận các công ty bán le, 
tiếp nhận hàng và rót hàng trực tiếp 
cho các công ty bán lẻ, làm cho sự 
vàn động hàng hóa được thông suỏi 
qua con đường ngắn nhất, không bị 
ách tắc bởi những nắc thang hành 
chính. _ 


Tăng cường »à củng cỗ hợp tác xử 
¿mua bản, trước hết là các hợp lác xa 
mua bản xã, phường đề vừa làm nhiệm 
vụ bán lẻ trực tiếp hàng tiêu dùng 
cho nông dân, giáo viên, công nhàn 
viên chức về hưu tại xã, đáp ứng các 
nhủ cầu dịch vụ, vừa làm nhiệm vụ 
thu mua những sản phầm của nòng 
dàn cần bán, cắt đứt được mối liên 
hệ giữa nỏng dân và tư thương, thiết 
lập môi quan hệ kinh tế trực tiếp giữa 
Nhà nước với nông dân và các tô chức 
kinh t¿ tập thề xã hội chủ nghĩa ở 
nóng thôn. Cần xây dựng hợp tác xã 
mù: bắn ở tấtca các xã, mở rộng 
mạng lưới mua bán và địch vụ của 
hợp tác xã mua bán đến tận thôn, ấp, 
lấy xã, phường làm địa bàn hoạt 
động chú yếu, lấy việc phục vụ sản 


“ 


~ 


xuất và đời sống nhân dân lao động 
trong xã, phường làm mục đích, tăng 
:cưởng cán bộ có năng lực, có phầm 
chất đạo đức đề làm tốt công tác quản 
lý. đưa hợp tác xã mua bán hoạt động 


đứng hướng và có hiệu quả kinh tế. 


cao. 


Trên cơ sở nắm các nguồn hàng 
mông sản và hàng công nghiệp, thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán tồ chức tối piệc bản lẻ hàng hóa, 
chấm đứt ngay tình trạng gián đoạn 


trong mua bán đã điễn ra sau khi đồi, 


tiền. Các đơn vị Lán lễ cần nở rộng 
mạng lưới, cải tiến và -nàng cao kỹ 


thuật nghiệp vụ và phong cách phục 


vụ, bảo đảm bán đúng đổi tượng, 
phục vụ khách hàng một cách thuận 
tiện, văn minh, chống những hiện 
tượng đầu cơ, ckấp hàn nghiêm chỉnh 
chính sách giú bán lẻ của A hd nước, 
không được tự Hiện thay đồi; tiếp tục 
_ fồ chức tốt việc kinh doanh ăn uống 
công cộng Và mở rộng các hoạt động 
địch vụ, nhằm phục vụ tốt người tiêu 
dùng với chất lượng tối, giá cả phải 
chăng, lãnh đạo có hiệu quả tiền công 
dịch. vụ của tư nhân. 


_ Đề bảo đâm làm tốt các nhiệm. vụ 


nói trín, ngành thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cần (tăng cường cơ sở 0ậi 
chất — kỹ thuật nhằm đồi mới bộ mặt 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đáp 
ứng như cầu công tác kinh doanh, đi 
doi Đới giáo dục rên luyện đội ngũ tao 
động thương nghiệp có đầy đủ đức tính 
« cần kiệm liêm chính, chí công vô tư? 
luôn luôn trau đồi nghiệp vụ, nàng 
cao văn mỉnh thương nghiệp, phục vụ 
tốt sắn xuất và đời sống nhin dân. 


Đầu mạnh hơn nữa công tcc cai lạo 
räÄ hội chú nghĩu đổi Đới Lương 
nghiệp Ilư doanh, nhằm quản lý thị 
trưởng một cách đỏng bộ. thống nhất 
trên phạm vi cả nước, Xóa bỏ ngay 
tư sản thương nghiệp, coi đây là đối 
tượng của cuộc dấu tranh giai cấp trên 
_ mặt trận thương nghiệp. Xóa bỏ tư 
sản thương nghiệp là xóa bó phương 


thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
loại trừ việc bán buôn và những hoạt 
động tranh mua tranh bán với Nhà 
nước, đầu cơ tích. trữ phá giá thị 
trường của họ, xóa bỏ tính chất bóc 
lột của họ, cải tạo họ thành người lao 
động. 

Trong tỉnh hình kinh tế nước ta 


. hiện nay, sản xuất nhỏ phân tán còn 


chiếm vị trí quan trọng, do đó thị 
trưởng * tự do » còn tön Tại trong phạm 
vi nhất định. Đó là miột tất yếu khách 
quan. Nhiệm vụ của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là biết !ồ chức hướng dản 
thị trường đó phái triền theo chiều 
huớng lành mạnh: một thị trường 
ngoài kế hoạch bồ sung cho thị trường 
có kế hoạch, một thị trường chỉ có 
những người buôn bán nhỏ được phép 
hoạt động theo sự quản lý của Nhà 
nước. Muốn vậy, ngoài việc phải xóa 
bo tư sản thương nghiệp và bọn đầu 
cơ, buôn lậu..., cân sắp xếp lại những 
người buôn bán nhỏ theo hướng 
chuyền bớt sang sản xuất, trước hết 
là những người mới ra buôn bán và 
những người có điều kiệủ chuyền sang 
san xuất, hoặc chuyền sang các hoạt 
động dịch vụ của ngành thương: 
nghiệp. Nhà nước không đề cho những 
người buôn bán nhỏ tự do mua bán 
những mặt hàng Nhà nước độc quyền 
kinh doanh, mà sử dụng họ bằng các 
hình thức đại lý, ủy thác, tồ chức liên 
kết kinh doanh theo từng ngành hàng 
đưới sự chỉ đạo của thương nghiệp 
quốc doanh. Đối với các mặt hàng' 
khác mà Nhà nước khuyến khích lưu 
thông, thì Nhà nước cho phép họ kinh 
doanh, nhưng họ phải có giấy phép 
ki:h doanh và kinh doanh đúng những 
mặt hàng ghi trong giấy: phép, phải 
chấp hành đầy đủ các chính sách và 
Luật pháp của Nhà nước về quản lý 
thị trường như: nộp thuế, niêm yết 
giá và bán (heo giá niêm yết v.v. chấp 
hành nghiêm kỷ luật giá của Nhà 
nước. Nhà nước tồ chức các đội dinh 


Tây, liếp TT 49) 


Kỷ niệm 


lần thứ 3l ngày xuất bản Tạp thí - 
lƒ luận và chính trị của Đảng 


Đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn 


thăm Tạp chí Công sản h 


TTXVN —- Vừa qua, nhân địp kỷ 
niệm lần thứ 30 ngày xuất bản 
Tạp chỉ Cộng sản — cơ quan lý 
luận và chính trị của Đẳng CS 
Việt nam — đồng chí Lê Duần, 
Tông bí thư BCHTƯPĐ đã đến 


¬ 


thăm và nói chuyện với tập thể 
Bộ biên tập của tạp chí. 

Đồng chí Hồng Chương, Tồng 
biên tập Tạp chí Cộng sản, cắc 
đồng chí trong Ban biên tập cùng 
đông đảo cán bộ của tạp chí, các 
cộng tác viên và những đồng chí 


s `. “- › Sở 


-. 


đang phụ trách công tác tư tưởng, 
bảo chỉ của Đảng hết sức phấn 
khởi nồng nhiệt chào đón đồng 
chí Tông bí thư kính mến. 

Trong cuộc nói chuyện thân 
tình và cổi mở, đồng chí Tông bí 
thư đã đề cập nhiều vấn đề về lý 

luận và thực tiễn của cách mạng 
_ Việt nam. 

Cách mạng nước ta, kẽ từ ngày 
Đẳng CS Việt nam ra đời đến 
nay, đã liên tiếp giành được 
những thắng lợi vĩ đại. Đó là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ở một nước thuộc địa nửa 
phong kiến, một nước từ sản xuất 


nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội không 


qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Trong suốt quá trình 
lãnh đạo cách mạng, Đảng đã vận 
dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác—I,ê-nin đề giải quyết đúng 
đắn những vấn đề do thực tiễn 


cách mạng đặt ra, đóng góp xứng - 
đáng vào sự phát triền kho tàng 
lý luận` của họè thuyết cách mạng 
nhất, khoa học nhất của thời đại, 
Đưa chủ nghĩa Mác—Lê-nin vào 
quần chúng đông đảo, Dẳng đã 
khơi dậy và bồi dưỡng tỉnh thần 
làm chủ truyền thống của nhân 
đân ta, biến thành sức mạnh to 
lớn đề giành chính quyền, dánh 
thang những kẻ (bà bung hàn 
nhất trong hai cuộc kháng chiến 
nối tiếp, và ngày nay xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 
Đường lối của Đẳng nắm vững 
chuyên chính vô sản, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động thông qua việc tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung (âm, đã được 


X1 šL.,AÁ. sá‹á 


thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mười năm qua chứng minh là 


“đúng. Các nghị quyết của Đáng 


gần đây nhất là các nghị quyết 
sáu, bảy và tám của Trung ương 
dã chỉ ra phương hướng: khác 
phục tệ Lập trung quan liêu bao 
cấp, đồi mới toàn diện quản lý 
kinh tế xã hội, thực hiện tập trung 
dân chủ, lấy kế hoạch làm trung 
tâm, hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Đó cũng 
là nhằm động viên sức mạnh làm. 
chủ, tính năng động và sáng tạo 
của các ngành, các địa phương 
và cơ sở trong việc giải quyết 
những vấn đề bức bách của sản 


xuất và đời sống, từng bước thực. 
hiện làm chủ ở cả ba cấp: trung- 


ương, địa phương và cơ sở, làm 
chủ từ sản xuất đến phân phối 
lưu thông. Trong việc xây đrng 
kinh tế nói riêng, chế độ làm chủ 
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Xuất bán 


_ Tạp & ý 


tập thê xã hội chủ nghĩa nói 
chung, đồng chí Tông bí thư đặc 
biệt nhấn mạnh phải tập trung 
sức xây dựng hơn 400 huyện và 
bốn thành phố lớn vững mạnh 
đồng thời với việc xây đựng các 
ngành kinh tế — kỹ thuật vùng 
mạnh. 

Đồng chí Tồng bí thư căn dặn 
những người làm công tác thông 
tin và lý luận cần nắm vũng 
đường lối của Đảng, bằng tri tuệ 
và lao động sáng tạo trong thực 
tiễn, góp phần làm phong phú 
thêm lý luận cách mạng, đưa 
đường lối và chính sách của Đẳng 
thấm sâu vào đồng đảo nhàn dân 


lao động, tạo thành phong trào 
cách mạng sôi nồi của quần chúng ` 


thực hiện thành công hai nhiệm 
vụ chiến lược là xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghìa. 


„Jƒý: mệm lần thứ 39 ngày xuất bản Tập “Mi lƒ luận và (đính trị ca Đấng 


Chủ tịch Trường Chỉnh 
tiếp Bộ biên tập Tợp chí Cộng sản 


` 


TTXVN —Vữa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp chú Công 
!sản (1955 — 1986), đồng chí Trường Chinh Ủy viên BCTTƯ, Chủ tịch HĐNN, 
:đã tiếp Đoàn đại biều Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, do đồng chì Hồng Chương, 


vTồng biên tập làm trưởng đoàn. 


Chủ tịch Trường Chỉnh khen ngợi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã có 
'nhiều cố gắng và đạt được những thành tích tốt cẹp trong việc vận dụng chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, Chủ tịch Trường Chinh ân cần nhắc nhở Bộ Liên tập Tạp chí Cộng sản 
phải nàng cao hơn nữa tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính thời sục của 


ị những bài Đăng trên tạp chỉ. 


‹ 


Kj nipm le dứ 3 sgy xiất bản Tạp cỉ HỆ lận và dính tị da Đảng 


HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
TẶNC THƯỜNG HUÂN (HƯƠNG II ChÍ MÌNH 
cho Tạp chí Cộng sản 


HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC (ỆNG HÒA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA VIỆT FAN 
_ Số 788—KT/HĐNN 7 ĐỘC LẬP — TỰ DO - HẠNH PHÚC 
E—————————————-——_._ 


| HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
NƯỚC CỘNG HÒA: XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã ° 
hội chủ nghĩa Việt nam; 


Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng; - 


Quyết định 


Tặng thưởng Huân chương HỒ CHÍ MINH cho Tạp chỉ 
Cộng sản, trong 30 năm qua đã có nhiều cống hiến vào việc 
giáo dục chủ nghĩa Mác—-Lê-nin và tuyên truyền đường lối, 
chính sách của Đảng cho cán bộ và nhân dân: 


Hà nội, ngàu 28 tháng f1 năm 1985 
. HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Chủ tịch : TRƯỜNG CHINH 


` 


Ấƒ niệm lần thế 3W ngay xuất bản Tạp (À° lý lgận và chính trị của Đẳng 


[hư tủa Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
lường thỉnh gửi Bộ biên tập 
Tạp chi Cộng sản 


Hà nội, ngàu 3 tháng 12 ném 1985 ` 


\ ⁄ 


Thân ái gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, 


HẦN địp kỷ niệm lần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí Công sản, tôi 
thân ái gửi dến cản bộ, nhân viên, biên tập viên, cò:g tác viên, 
thông tin viên Tạp chí Cộng sản lời thăm hỏi ân cần và lời chúc 

mừng nhiệt liệt. 


- Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo chặt chề của Trung ương 
Đẳng, Tạp chí Công sản đã cố gắng kết hợ › lý luận Mác — Lê-nin với 
thực tiễn cách mạng Việt nam đề tuyên truyền đường lối. phương châm, 
chính sách của Đảng và Nhà n:zớc ta một cácb sâu sắc. Tạp chí đã gốp 
phần nâng cao trình dộ lý luận và chính trị của cán bộ, đẳng viên, động 
viên phong trào hành đ ng cách mạng của quần chúng. Đông đảo cán 
bộ trong Đảng và ngoài Đẳng coi Tạp chí là tài liệu tin cậy đề học :ập, 
nghiên cứu đường lối, chính sách và quan điềm của Đẳng và Nhà nước 
ta. Tạp chí Cộng sản xứng H2 là ngọn cở lý luận của Đẳng cộng sản 

: Việt nam. 


Các đồng chí thân mến, 


Hiện nay, toàn Đẳng, toàn quân và toàn đân ta đang ra sức thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Cộng sản có nhiệm vụ hướng dẫn lý 
luận và hoạt động trong việc thực hiện hai nhiệm vụ đó, nhất là nhiệm 
vụ kinh tế — xä hội, góp phần vào việc chuần bị Đại hội toàn quốc lần 
thứ VI của Đẳng. 


Bác Hồ kính vêu đã dạy : « Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thi 
thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là 
lý luận suông ®. Tôi mong rằng Tạp chí Công sản hãy ghi nhớ lời căn 
dặn của Bác Hồ, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa lý luận Mác — Lê-nin 
với thực tiễn cách mạng Việt nam đề soi sảng các vấn đề của cách mạng 
nước ta trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ đó, đề tuyên truyền đường lôi, chính 
sách, quan điềm của Đảng và Nhà nước ta một cách sâu sắc và có 
hệ thống. 


Đề làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cách mạng mới. 
cán bộ, nhân viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của Tạp 
chí Cộng sản phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, trau dồi phầm chất và đạo đức cách 
mạng, nâng cao trình độ nghiên cứu và biên tập, bám sát thực tế và liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng. 


: Chúc các đồng chí thu được nhiều thành tích to lớn hơn nữa treng 
việc nâng cao chất lượng của Tạp chí Công sản, làm cho Tạp chí phát 
huy mạnh mẽ tác đụng của mình là một công cụ sắc bén của Đảng trên 
mặt trận lý luận và tư tưởng. 


Thân ái gửi các đồng cht lời chào cộng sản. 


TRƯỜNG CHINH 


Ä} niệm lần thử }J ngày xuấc bản lạp (chÍ lý luận và chính trị tửa Đảng 


Lẽ kỷ niệm lan thứ 30 ngày xuất bán 
Tạp chí Cộng sản và trao tặng Huân 
chương Hạ Chí Minh cho lạp chí 


Sáng 3-12, tại Trung tâm báo chỉ lià 
nội, lễ kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp 
chỉ Cộng sản —cơ quan lý luận và chính 
trị của Đảng — và trao tặng huân 
chương cao quý của Đẳng và Nhà 
nước ~ Huân chương liồ Chí Minh — 
cho tạp chí, đã được tô chức trọng thà. 

Đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung 
ương Đảng; nhiều đồng chí Ủy viên 
Trung ương Đẳng, trưởng, phó các 
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VÁ ĐÓN ÑH 


ban seủa Đẳng; Bộ trưởng, Thử 
trưởng, các đồng chí lãnh đạo một số 
ngành, đoàn thể và đại diện Thành 
ủy, UBND thành phố Hà nội đã tới 
dự. Tới dự còn có các đồng chí cán bộ. 
lâu năm của tạp chí và đông đảo các 
cộng Lác viên đã viết bài cho tạp chỉ 
trong 30 năm qua. | ˆ 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay 
mặt Bộ biên tập tạp chí, đồng chỉ 


>ẳ 
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[HM, - - 


Hồng Chương, Tồng biên tập đã điềm 
lại chặng đường lịch sử kề từ tháng 
12-1955 khi Tạp chí Học tập — này là 
Tạp chỉ Cộng sản — ra số đầu tiên. 


- Tiếp đó, đồng chỉ Đào Duy Tùng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 
ban tuyên huấn Trung ương, đã trần 
trọng đọc thư của Chủ tịch HIDNN 
Trường Chỉnh, nguyên là Tồng biên 
tập đầu tiên của Tạp: chí Cộng sản, 
gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
nhân địp kỷ niệm 30 nĩm xuất bản 
tạp chí và đọc quyết định của HDNN 
trao tặng Huân chương Hò Chí Minh 
cho tạp chí. 


Thay mặt Đẳng và Nhà nước, nền 
chỉ Hoàng Tùng, Bí thư Trung trơng 
Đẳng, trân trọng trao lặng Huân 

chương Hồ Chí Minh cho Tạp chí 
Cộng sản. 

Đồng chí Võ Chỉ Công, Ủy viên Bộ 
chính trị, Bí thư Trung ương Dẳng 
không tới dự được, đã gửi thư và bài 
nói tới Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. 
Đồng chí Hoàng Tùng trân trọng đọc 
bài nói của đồng chỉ Võ Chí Công. 


Phát biều tại lễ kỷ niệm, đồng chí 
Hoàng Tùng phân tích sâu sắc nguön 
gốc sâu xa và những nguyên nhân đã 
làm nên những thành tựu cùng những 
cống hiến của Tạp chí Công sản cũng 
như những cơ quan nghiên cứu lý 
luận khác của Đẳng ta. Đồng chỉ còn 
chỉ ra phương hưởng nhiệm vụ công 
tác của Tựẹp chí Cộng sản trong thời 
gian tới. 


Tại lễ kỹ niệm, các đồng chí: Đại 
tướng lioàng Văn Thái. úy viêu TƯ); 
Nguyễn Thị Như, ủy viên TƯD, Phó 
chủ tịch HLHPN Việt nam; Vũ Mão, 


"ủy viên TƯĐ, Bí thư thứ nhất TƯ 


ĐTNCS Hồ Chí Minh; Trần Tấn, ủy 
viên dự khuyết.TƯĐ, Phó bí thư 
Thành ủy Hà nội ; Vũ Xuân Cận, ủy 
viên Ban thư ký TCĐ Việt nam, đã 
chào mừng những cống hiến của Tạp 
chỉ và đóng gáp những ý kiến 
xây dựng nham làm cho Tạp chí Công 
sản luôn luôn xứng đáng là “ngọn 
cờ lý luận của Đảng cộng sản Việt 
nan 3, 


b. 


Hỷ niệm lần tứ 1 ngây muất bản Tạp Chỉ lý lpận và chính trị của Đẳng. 


Bài nói của đồng 


chí Võ Chí Công 


Ủy viên Bệ chính trị, Bí thư Irung ương Bảng 


- , ` >.. W 
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Các đồng chí thân mến, 


ÔM nay tôi rất vui mừng thay mặt 
Bộ chỉnh trị và Ban bi thư Trung 
ương Đẳng gửi lời chúc mừng - 

đến các đồng chí nhân dịp kỷ niệm 
Hần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí Cộng 
sản. cơ quan lý luận và chính trị của 
Đảng. Đảng ta từ trước tới nay gất 
coi trọng công tác lý luận và ngay 
sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải” 
phóng, Hội nghị thứ 7 của Trung 
ương Đảng quyết dịnh xuất bản tạp 
chí lý luận đồ giúp vào việc nghiên 
cứu chính sách và giáo dục tư tưởng, 
bước đầu xây dựng công tác lý luận 
của Đẳng mật cách hệ thống trong 


điều kiện cho phép. Từ Tựợp chí Học- | 


lập, sau Đại hội lần thứ IV của Đăng, 
Bộ chính trị đã quyết định đồi thành. 


Tọp chí Cộng sản. 


Trong ba mươi năm qua tạp chí lý 
luận của Đẳng đã quán triệt và thà: 
hiện đúng đưởng lối, chính sách và 
quan điềm của Đẳng, góp phần nâng 
cao trình độ chính trị và tư tưởng của 
cán bộ trong Đẳng và ngoài Đẳng, 
xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong 


-Đẳng trên cơ sở đường lối chính trị 


của Đảng, động viên phong trào hảnh. 
động cách mạng của quần chủng nhân. 
dân. 


Sở đi có được những thành tích: 
đó là do tạp chí được Trung ương 
Đăng lãnh đạo chặt chẽ; đẳng bộ các 
cấp các ngành quan tàm xây dựng tạp 
chí, giúp tạp chỉ tim hiều tỉnh hình, 
cung cấp tài liệu, viết bài cho tạp chí : 
các cộng tác viên và thông tấn viên của 
tạp chí cũng như cán bộ và nhân: 
viên Bộ biên tập tích cực công tác, 
vượt mọi khó khăn, ra sức nghiên 
cứu biên tập với chất lượng ngà y càng 
nâng cao, làm tốt việc biên tập và 
xuất bản tạp chỉ: công nhân Nhà in 
đã lao động quên mình; nhân viên. 
phát hành báo chí của Bưu điện đã 
tận tụy đề phát hành tạp chỉ: bạn 
đọc trong cả nước nhiệt liệt hoan. 
nghênh và ủng hộ tạp chỉ. 


` 


Thay mặt Đảng và Nhà -nước, tôi 
nhiệt Hiệt biều dương những thành 
tích xuất sắc mà tạp chí đã đạt được 
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trong 30 năm qua. Tôi khen ngợi các 
đồng chí Bộ biên tập, các biên tập viên, 
cộng tác viên, thông tấn viên của tạp 
chỉ đã cỏ nhiều cố gắng trong công 
tác nghiêh cứu biên tập và xuất bản 
tạp chí; các công nhân Nhà in đã tích 
cực lao động ngày đêm đề in tạp chí, 
tranh thủ cho tạp chí ra đúng kỹ hạn; 
anh chị em nhân viên phát hành bưu 
điện đã lặn lội khắp các miền đất 
nước, ở tiền tuyến cũng như ở hậu 
phương, đề đưa tạp chí đến tay cán 
bộ, đảng viên và quần chúng. Các 
đồng chỉ có quyền tự hào về những 
thành tích to lớn mà tạp chí đã đạt 
được trong 30 năm qua, và sự đóng 
góp của mỗi người trong thành tích 
chung đó. 


- Các đồng chí thân mến, 


Hiện nay nhân dân cả nước ta đang 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ 
_ của Tạp chí. Cộng sản hiện nay là 
vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề 
hướng dẫn phô biến về lý luận việc 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà 
Đăng đã đề ra, nhất là việc thực hiện 
các nhiệm vụ kính tế — xã hội, và 
trên cơ sở tồng kết thực tiễn cách 
mạng của nước ta đề góp phần vào 
việc chuần bị Đại hội lần thứ VI của 
Đảng. 


Đề hoàn thành nhiệm vụ của tạp 
chí trong giai đoạn cách mạng mới, 
cán bộ, công nhân, nhân viên Bộ biên 
› tập và cộng tác viên, thông tấn viên 
của tạp chí phải ra sức học tập lý 


luận, đưởng lối của Đang, không ' 


ngừng nàng cao trình độ chính trị, 
trau đồi phảm chất, đạo đức cách mạng 
và nghiệp vụ, đi sát cuộc sống, đi sát 
quần chúng nhân dàn. Thực tiễn là 
tiêu cbuän của chân lý, có đi sát thực 
tế, đi xuống cơ sở quần chúng mới 
thay hết được cái mới, cái sáng tạo, 
và. ngược lại, từ thực tế, sẽ bò sung 
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cho sự phát triền năng động vững 
chắc của lý luận. 


Tạp chí Cộng sẵn là tạp chí của 
Đảng, các đảng bộ trong cả nước có 
nhiệm vụ góp phần xây dựng tạp chí 
của Đảng. Các cấp, các ngành phải hết 
sức quan tâm xây dựng tạp chí của 
Đảng bằng cách tông kết công tác của 
mình, và từ thực tế đó, rút ra phững 
kết luận có tính lý luận — khoa học. 


đóng góp bài viết cho tạp chí. 


Các quan điềm chủ yếu của Đảng, 
đường lối và các chính sách lớn của 
Đăng đều được trình bày trên tạp chí. 
Các cấp, các ngành cần sử dụng tốt 
tạp chí, tồ chức và hướng dẫn việc đọc 
tạp chỉ đề phồ biến rộng rãi quan 
điềm, đường lối và chính sách của 
Đăng trong cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân, làm cho mọi người 
thấu suốt quan điềm của Đảng, ra sức 
thực hiện đưởng lõi, chính sách của 
Đảng. 


Các đồng chí thân mến, 


Đảng và Nhà nước ta đảnh giá cao 
sự đóng góp của đội ngũ cán bộ lý 
luận của Đảng, đánh giá co sự đóng 
góp của tạp chí lý luận của Đảng đối 
với sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. Nhân dịp kỷ niệm lần thử 30 xuất 
bản tạp chí lý luận của Đẳng, Đẳng 
và Nhà nước đã quyết định tặng 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh 
cho Tạp chí Cộng sản, 


Việc tặng thưởng Huân chương 
Hò Chí Minh cho Tạp chỉ Công sản 
vừa khẳng định sự đóng góp to lớn 
của Tạp chỉ Cộng sản đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, vừa nhắc 
nhở các đòng chí luôn luôn giương 
cao ngọn cờ của Bác Hồ vĩ đại, ra sức 
học tập tư tương, đạo đức, tác phong 
của Bác Hồ, hết lòng hết sức phấn đấu 
nâng cao chất lượng của Tạp chí, làm 
cho Tạp chí Cộng san luôn luôn xứng 
đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng 
cộng sản Việt nam quang vinh. 


Íj niệm lần thứ 3 xuất bản 


ngày. 


lập chí lý luận và chính trị của 


Đảng 


Gắn liền lý luận với thực tiễn 
(Bài núi của đông chí Hoàng lùng, Bí thư Ïrung ương Bảng) 


toàn điện công tác cửa Tạp chí 

Cộng sản trong 30 năm qua, chỉ 
ựa những thành tựu và những khuyết 
điềm, nhược điềm của tạp chí. 


` ï chí Hồng Chương đã tồng kết 


Trong một bức thư ngắn gọn, đồng 
chí Trường Chỉnh đã khẳng định 


những thành tựu to lớn, những cống . 


hiến có giá trị của Tạp chí Cộng sản 
đối với sự nghiệp cách mạng và lý 
luận của Đẳng ta, đồng thời cũng chỉ 
rõ những nhiệm vụ của tạp chí trong 
giai đoạn mới. Đồng chí nhắc lại lời 
giảo huấn của Đác Hò kính: yêu: 
€ Thực tiến không có lý luận hướng 
đẫn thì là thực tiền mù quáng. Lý 


- 


luận không: liên hệ với thực tiễn là à lý 
luận suông 3. 

Thay mặt Bộ chính trị và Ban bí 
thư, đồng chí Võ Chí Công cũng đã 
biều đương. những thành tựu. những 


'eống hiến của Tạp chí Cộng sản và chỉ 


ra những nhiệm vụ mới của tạp chí; 
những nhiệm vụ ấy gắn liền với giai 
đoạn mới của cách mạng, với việc 
chuẩn bị Đại hội.toàn quốc lần thứ 
VI của Đẳng. 


Một số đồng chí đại điện các ngành, 
các địa phương vừa phát biều ý kiến 
với tư cách một người lãnh đạo, một 
cộng tác viên và một bạn đọc của Lạp 
chí, đã phàn tích những thành tựu, 
nèu ra những thiếu sót, nhược điềm 
của tạp chí, đồng thời cũng « đặt. 
hàng” một cách sòng phẳng. Những 
vấn đề mà các đồng chí nêu lên cho 
thấy rằng, dù 7p chí Cộng sản đã cố 
gắng hết sức mình nhưng rõ ràng 
cũng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được 
giải quyết tốt, nghĩa là tạp chí còn 
“nơ » đối với sự nghiệp cách mạng 
những vấn đề khá lớn. 

Tạp chí Cộng sản là cơ quan ngôn 
luận, cơ quan báo chí, eơ quan thông 
tin đầu tiên ớ nước ta được tặng 
thưởng Huân chương mang tên Bác Hồ 
vĩ đại. Các cơ quan ngôn luận, thông 
tin, tuyên truyền, giáo dục Khác của 
Đẳng ra đời sớm hơn và sự cống hiến 
không kém phần xuất sắc, nhưng chưa 
được tặng thướng huàn chương đó, 
Tôi đoán chắc là các đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước ta muốn dành 


sìu 


vinh dự đầu tiên cho cơ quan lý luận 
của Đảng. Có lý luận tiên phong mới 
có phong ti:iào cách mạng. Theo tôi, 
vinh dự ấy dành cho Tạp chí Công sản 
là xứng đáng, và nên như thế, Các 
bạn đồng nghiệp chúng ta ở đây, 
những người làm công tác lý luận, 


thông tin, báo chí không phải vì cơ. 


quan mình được thưởng sau mà không 
nhiệt Hệt biều đương. Tôi chắc rằng 
sắp tới sẽ có những cơ quan ngôn 
luận, thông tin khác nữa cũng 
được tặng thưởng Huân chương 
Hồ Chi Minh. 


* 


Nhân địp kỷ niệm trọng thề này và 
nhất là nhân dịp Tạp chí Cộng sản 
đượo vinh dự lớn nhận phần thưởng 
cao quý của Đẳng và Nhà nước ta — 
Huân chương Hồ Chí Minh—-chúng ta 
căn thấy nguồn gốc sâu xa những 
cống hiến và những thành tựu của 
Tạp chí Công sản là từ đâu ? Từ đồng 
chí Hồ Chỉ Minh. Bắt đầu từ đồng chí 
Hồ Chí Minh. Vị chính Người đã 
truyền bá học thuyết cách mạng duy 
nhất đúng đắn trong thời đại ngày 
nay vào nước ta. Như Mác đã nói, khi 
lý luận thâm nhập quần chúng thì nó 
sẽ trở thành lực lượhg vật chất tơ 
lớn. Bác Hồ của chúng ta đã truyền 
bá học thuyết cách mạng vào nước ta 
và đã tổ chức cuộc đấu tranh cách 
mạng anh hùng của dân tộc ta, của 
các lực lượng vũ trang cách mạng của 
nước ta, đưa đến những thắng lợi 
lịch sử quan trọng, làm thay đồi hoàn 
toàn bộ mặt đất nước và xã hội ta. 
Nguồn gốc những thành tựu lý luận 
của Tạp chí Cộng sản, cũng như của 
các cơ quan nghiên cứu lý luận, 
khoa học khác, là những thành tựu 
cách mạng, thành tựu lý luận của 
Đảng cộng sản Việt nam, của cách 
mạng Việt nam. Đẳng ta thưởng nói, 
thắng lợi của cách mạng Việt nam là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
Ở nước ta, tức là thắng lợi của học 
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thuyết cách mạng ở nước Việt nam ta. 
Đó cũng là sự khẳng định một phương 
châm cực kỷ quán tiọng trong hoạt 
động lý luận, khoa học của chúng ta 
là sự liên hệ giữu lủ luận uà thực tiễn, 
giữa lý thuyết cà 1hực hành. 

Đăng cộng sản Việt nam do Hồ Chủ 
tịch sáng lập và lãnh đạo, ở bất kỷ 
giai đoạn lịch sử nào, cũng là một 
đẳng có năng lực gắn liền lý luận với 
thực tiễn. Chính Bác Hồ và các đồng 
chí lãnh đạo khác của Đảng ta không 


. một thời kỷ nào, không một nhiệm 


vụ nào không gắn liền lý luận với 
thực tiễn. Do đó, không nzừng đưa 
cách mạng tới thắng lợi. Tôi nghĩ 
rằng. sau Bác Hồ, người cộng sản 
thứ hai rất tiêu biều, thật sự thề hiện 
được phong cách Hồ Chí Minh gắn 
lý luận với thực tiễn một cách sắc 
sảo, mặc dù cuộc đời hoạt động của 
mình hết sức ngắn ngủi, đó là đồng 
chỉ Nưô Gia Tự Ngô Gia Tự là một 


trong những người tồ chức ra Đẳng 


cộng sản đầu tiên ở trong nước, Ở 
Hà nội. Trong lúc tuôi còn rất trẻ, 


anh đã gắn liền tư tưởng của chủ, 


nghĩa xã hội khoa học, (tư tưởng cách 
mạng của giai cấp công nhân với 
những vấn đề thực tiễn của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc -và giải 
phóng giai cấp, những vấn đề của 
cách mạng Việt nam. Sau này cỏn 
nhiều đồng chí lãnh đạo khác của 
Dẳng như Trần Phú, Lê Duần, 
Trường Chỉnh và nhiều đồng chí 


-khác luôn luôn -gắn liền lý luận với 


thực tiễn, giải quyết đúng đắn, kịp 
thời những vấn đề của cách mạng 
Việt nam. Không chỉ xuất phát từ 
tình hình cuộc đấu tranh của Việt 
nam mà còn xem xét vấn đề trong 
mối quan hệ với tỉnh hình thể giới. 
Chính Bác Hồ kính yêu của chúng ta. 
ngay từ những năm đầu của thập 
kỷ 20 đã khẳng định rằng, trong thởi 
đại ngày nay, sau Cách mạng Tháng 
Mười Nga, sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc của các dân tộc bị áp 
bức chỉ có thề thắng lợi khi nó gắn 
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liền với cách mạng vô sản thế giới 
và là một bộ phận của cách mạng 
ohung ấy- Đó là tư tưởng của Lê-nin, 
nhưng Bác Hồ đã cụ thề hóa. Và cũng 
chính Bác Hồ ngay từ những năm 20 
đã xác định đúng đắn vấn đề nông 
dân, “vai trò của nông dân và công 
nhân trong cách mạng dân tộc dân 
chủ. Người đã nắm vững những chỉ 
thị của Lê-nin về cách mạng thuộc 
địa, nói wằng những người cộng sẵn 
phương Đông phải giải quyết những 
vấn đề chế độ trung cò đề lại. 


Chúng ta thấy trên Tạp chí Cộng 
Sản cũng như trong công tác lý luận 
nói chung hiện nay vẫn có khoảng 
cách nhất định giữa lý luận và thực 
tiễn. Có thề nói đây là mốt vấn đề mà 
những r gưởi cộng sản, những người 
mác xít — lê nip nít luôn luôn vấp 
phải và chưa bao giờ hoàn toàn khắc 
phục được, mà có lẽ cả về sau này 
nữa, cũng không hoàn toàn khắc 
phục được. Ai dám nói rằng công tác 
lý luận. không lúc nào bị tụt hậu, 
không có khoảng cách giữa lý luận 
và thực tiễn? Có lý luận tiên phong 
mới có vận động cách mạng. Đó là 


_ehan lý, Nhưng lại có tình hình kháe 


là cuộc sống luôn luôn vận động và 
phát triỀn cho nên luôn luôn có khoảng: 
cách giữa lý luận và bhực tiễn. Chắc 
các đồng chí đã biết người ta đang 
thêm vào các cặp phạm trù của triết 
học một cặp phạm trù mới ‡ cặp phạm 
trù «lý luận và thực tiễn ›. Phạm trủ 
ấy nếu nói là một quy luật cũng được 
vì nó lặp đi lặp lại -ác quá trình 


_ phát: triền của mối quan hệ giữa lý 


luận và thực tiễn, giữa nhận thức 
của con người với thực tiễn sinh 
động của cuộc sống. Quá trình nhận 
thức của Joài người đối với thế giới 
khách quan là quá trì h liên tục, 
từng bước, trong khi thế giới khách 
quan phát triền và biến si không 
ngừng. 


Giai cấp công nhân và những người 
lao động nhận thức được khoa học 
cách mạng, nhận thức được thế giới 
qu:n khoa học của chủ nghĩa Mác, 
chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử; họ đã trở 
thành lực :ượng chiến đấu và lực 
lượng cải tạo thế giới. Mác nói rằng 
học thuyết của ông không chỉ giải 


thích thế giới khách quan mà còn 
nhằm cải tạo nó. Thực tiễn không 
ngừng vận động, thay dồi; giữa lý 
luận và thực tiễn cũng luôn luôn có 
một khoảng cách. 


bi 


Bắt đầu từ năm 1975, sau thắng lợi 
của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, nước ta đã bước vào giai 
đoạn mới của cách mạng, nhưng 
chúng ta chưa nhận thức hết sự biến 
đồi của nó. Thông thường, khi bước 
vào một quá trình mới của cách mạ ng, 
nhất là ở những bước ngoặt quan 
trọng, có những đột biến về chất 
lượng, thì sự nhận thức đối với quá 


trình mới là chậm. Phải có thời gian. 


nhất định mới nhận thức được sự biến 
đội của thực tiễn. Tạp chí Cộng sản 
cũng như những người làm công tác 
lý luận của Đẳng ta đang đứng trước 
một giai đoạn mới mà chưa hiều hết 
các quy luật vận động của nó. Đảng ta 
đã có những cống hiến to lớn đổi với 
kho tàng lý luận Mác —Lê-nin về 
cách mạng giải phóng dân tộc và 
chiến tranh giải phóng dân tộc. về 
khoa học quân sự, về nghệ thuật quân 
sự, về khởi nghĩa và chiến tranh cách 
mạng... Nhiều nhà cách mạng ở các 
nước châu Mỹ, châu Phi... đã tới Việt 
nam tham khảo rút kinh nghiệm. Họ 
nói những kinh nghiệm xủa cách 
mạng Việt nam thậ( là phong phú, là 
một kho tàng quý báu. Nếu không có 
sự sáng tạo phong phú của Đảng ta, 
thì chúng ta không thề viết nên những 
bài lý luận có giá trị khoa học. 
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta 
phải tiếp tục không ngừng suy nghĩ 
tìm tất ca các biện pháp, phương thức 
hoạt động thích hợp đề giảm bớt 
khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, 
làm cho lý luận không khô cứng, 
không thoát ly cuộc sống sinh động 
đang thay đồi sâu sắc. Có bao nhiêu 


3í 


vấn đề đặt ra cho một nước bắt tay 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta đang xây dựng mội chế độ 
mới, một nền kinh tế mới, một nèn 
văn hóa mới, con người mới. Đó là 
những vấn đề mà 55 năm trước đây 
không đặt ra. Vấn đề lớn nhất là` xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc. Trong bảo 
vệ TÔ quốc, vấn đề đối phó với bọn 
bành tiướng bá quyền Trung quốc, 
vấn đề cuộc đấu tranh chung của các 
nước xã hội chủ nghĩa và các dân tộc 
cách mạng chống lại và sẵn sàng đối 
phó với nguy cơ một cuộc chiến tranh 
thế giới mới, bao gồm cả chiến tranh 
hạt nhân và chiến tranh thông thường. 
Cuộc chiến đấu của chúng ta không 
bao giờ chỉ là của riêng ta, mặc dù 
trước hết là vì Việt nam, cũng như 
trước đây, chúng ta đánh Mỹ không 
chỉ vỉ giải phóng nước ta mà còn góp 
phần thúc đầy sự nghiệp giải phóng 
của các dàn tộc, làm suy yếu chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ là lực lượng thù 
địch lớn nhất của cách mạng thế giời 
trong thời đại chúng ta. Những vấn 
đề biện chứng như thế của chiến 
tranh giải phóng cũng như một loạt 
vấn đề mới của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc đang được đặt ra và 
cần được giải quyết. Ngoài ra. còn có 
nhiều vẫn đề khác nữa như: Lối sóng 
có phải là sức mạnh không ? Văn hóa 
có phải là sức mạnh không ? Văn hóa 
quan hệ với quốc phòng và với chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng như thế 
nào ? Chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ 
nghĩa như thế nào ? v.v. Đó là những 
vấn đề cuộc sống đã đặt ra mà chúng 
ta vẫn chưa với tới. Chắc các đồng 
chí ở Tạp chí Cộng sản cũng thấy 
rằng mình đang bơi trong một cái 
biền mới mà mức nước nông sảu còn 
phải tiếp tục thăm đò. Nghĩa là còn 
hàng nghìn, hàng vạn vấn đề đang đặt 
ra với chúng ta. 

Chúng ta trở lại vấn đề làm chủ tạp 
thề. Vấn đề người lao động làm chủ 
tập thà, chính Mác và Ăng-ghen đã nói 
tới. Ngày nay, Đảng cộng sản Licn 


xô, trong Dự thảo Cương lĩnh đưa ra 
Đại hội lần thứ 237 của mình, đã 
khẳng định đây là vấn đề quan trọng 
to lớn của xã hội xô viết. Bơi vi càng 
ngày người ta càng thấy rõ rẳng, sau 
khi thiết lập chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất, giải phóng dân tộc và xã 
hội, con người đã trở thành người 
chủ tập thê của đất nước; chuyên 
chính vô sản và làm chủ tập thề là 
thống nhất và trở thành một sức mạnh 
mới mà loài người chưa từng thấy vì 
trước đây chưa có một xã hội nào như 
thế. 


Gần đây, đồng chí M.X. Goóc-ba-, 
trốp, Tồng bí thư Ủy ban trung ương 
Đăng cộng sẵn Liên-xô, nói rằng có sự 
mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất ở Liên xô. Theo 
đồng chỉ M.X.Goóc-ba-trốp, cái gây 
nên sự trì trệ và làm cho lực lượng 
sản xuất, tiềm lực kinh tế, tiềm lực 
của con người, của trí tuệ, tiềm lực 
khoa học chưa được khai thác tốt 
nhất, đó chính là do cơ chế kinh tế, 
Vi sao trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tuy chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất đã được thiết lập, sự nghiệp văn 
hóa, giáo dục đều rất phát triền, 
nhưng nhiệt nh lao động của quần 
chúng lại không mạnh mẽ, sôi nồi như 
ngày hội? Vì cơ chế có chỗ chưa 
đúng. Trong xã hội mới, sự phát 
triền của mỗi người là điều kiện phát 
- triền của mọi người. Tuyên ngôn cửa 
Đẳng cộng sản viết cách đây gần 170 
năm và chủng ta ,có.thực tiễn gần 70 
nằm của chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
“Nhưng thực tiễn vẫn đang đặt ra một 
loạt vấn đề với chủ nghĩa xã hội mà 
lý luận còn cách rất xa, 


Chàng ta đang đứng trước một vấn 
để hết sức phức tạp, nóng bỏng, gay 
củt, đó là vấn đề giá — giá cả và giá 
trị Giá trị giá cá là cái gì? Sách 


kinh điền của chủ nghĩa AXlác—Lê-nin — 


không thiếu. Trước đây, nhiều nhà lý 
luận nồi tiếng đã nói nhiều về văn đề 
này. Nhưng giá cả cụ thê ở Việt nam, 


“đề giá cả lại lôi thôi, 


` 


- trong xã hội Việt nam Ở chặ ng đường 


đầu tiên này là thế nào ? Giá lúa gao. 

giả thép, giá thịt ra sao ? Đó là những 
cái rất cụ thề chứng tô còn có khoảng 
cách giữa lý luận và thực tiễn. Tạp 
chỉ (Cộng sản có viết về giá cả nhưng 
có khi cũng chỉ là lôi ở sách ra, 
chứ không cắt nghĩa được tại sao vẫn 
phiền toái như 
vậy. Vì không hiều cuộc sống, không: 
hiều thực tiễn. Nếu không hiều quy 
tuật giá trị và giả cả, giá trị sử dụng. 
và giá trị, cũng như tất cả các vấn 
đề về tiên tệ, tài chính... thì Không 
+hề thay đồi được cơ chế. Nhận thức 
những vấn đề có tính quy luật của 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam phải do 
chính người Việt nam thực hiện, chứ 
không cớ ai thay thế được. Có đi tham 
quan hàng vạn lần, đọc hàng vạn cuỗn 
sách cũng không thề giải quyết đúng 
vấn đề này. Đây cũng là mót nhiệm 
vụ đặt ra cho Tạp chí Cộng sản: Nếu 
tạp chí không tham gia giải quyết 
được những vấn đề như thê thi nó sẽ 
vẫn có khoảng cách ghê gớm giữa lý 
luận và thực tiễn. Phải giải quyết. 
những vấn đề thực tiễn theo đúng 
quan điềm mác xít. Lý.luận là như 


"thế. Các dòng chí ở Tạp chí Công sản 


phải trở lại học Mác, Ang-ghen, 
L.ê-nin, Hồ Chí Minh, đồng thời phải 
tiếp xúc với thực tiễn và tham gia 
hoạt động thực tiễn. Bây giờ, nếu 
không vào xí nghiệp, không điều tra: 
thị trường, thì khô: g hiệu kinh doanh 
là cái gì. Mà đã như thế, thì không 
thề viết lý luận được. Hãy đi vào nhà 
máy, đi đến cửa hàng, xem người ta 
quản lý như thế nào, người ta xử lý 
cái gỉ là đúng chủ nghĩa Mác, cái ơi 
trái với học thuyết của chúng ta. Ở 
những nơi ấy người ta làm thể nào 
đề thực hiện cơ chê quan lý, hạch 
toán kinh tế trong tỉnh hình vật tư, 
nguyên liệu, năng lượng thiếu thốn, 
giá cả đang biến động, đời sống công 
nhân khó khăn. 


_ Cảng có chính quyền Nhà nước 
trong tay, những người mác xXÍt, 
những nhà lý luận lại càng có nguy 
cơ thoát ly thực tiễn cuộc sống, chứ 
không phải là tiếp xúc gần hơn. Đó 
cũng là một điều trái khoáy. Nhưng 
chúng ta có thề khắc phục được. Nếu 
các đồng chí ở Tạp chí Cộng sản biết 
phát biện vấn đề, nắm lấy và tập 
trung trí tuệ, tập hợp các nhà lý 
luận, tồ chức những cuộc trao đồi 
kboa học, thì sẽ góp phần vào việo 
nắm bắt và giải quyết những vấn đề 
lý luận. Không có đầu óc thánh nào 
sống trong bốn bức tường mà xử lý; 
giải quyết đúng những vấn đề thực 
tiễn. 

Nói rằng số bài của cộng tác viên 
đăng trên tạp. chí trong 30 năm qua 
chiếm ba phần tư, còn một phần tư 
là sự cống hiến của anh chị em ở Bộ 
biên tập có ngiĩa là phải đánh giá 
cao sự đóng góp của các cộng tác 
viên. Cộng tác viên của tạp chí là các 
đồng chí ở Bộ chính trị, ở Ban bí 
thư, các đồng chí ủy viên trung ương. 
từ đồng chí Tồng bí thư đến các đồng 
chí lãnh đạo các cấp, các ngành và 
đơn vị cơ sở. 


— Theo bản chất và truyền thống của 
báo chí cách mạng, Tạp chí Cộng sản 
phải mang hơi thở cuộc sống, phải 
gắn Hền lý luận với thực tiễn. Nếu 
chỉ là hoạt động theo kiều câu lạc bộ 
đầu thế kỷ này ở nước Nga — mà 


Lê-nin đã phê phán — thì không tác. 


động gì đối với quá trình biến đồi 
cách mạng. ` 


Thành tựu của Tạp chí Cộng #1n, 
nguồn gốc thành công của công tác lỷ 
luận của Đẳng ta trong suốt mấy chục 


'năm qua chính là ở chỗ chúng ta đã 


kết hợp được lý luận với thực tiễn, 
giải quyết được những vấn đề do thực 
tiễn đặt ra theo đúng quan điềm lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Được tặng thưởng Huân chương 
Hồ Chí .Minh, phần thưởng cao quÝ 
mà các đồng chí lành đạo muốn dành 
cho tạp chí lý luận của Đẳng. và đề. 
xứng đáng là ngọn cở lý luận của 
Đẳng, Tạp chí Cộng sản cần hiều rõ 
vấn đề đó và tiếp tục coi đây là 


phương hướng hoạt động của minh. 


* 


Như -vậy là tôi đã bình luận một 
điều mà Chủ tịch Trường Chỉnh muốn 
nhắc nhở Tạp chí Cộng sản phải luôn 
luôn khắc phục khoảng cách giữa lý 
luận và thực tiễn, không mắc bệnh 
lý luận suông. 


Một lần nữa tôi xin chúc mừng Tạp 
chí Cộng sản về những thành tựu to 
lớn của mình và nhắc các đồng chí 
muốn sau này được tặng thưởng Huân 
chương Hồ Chí Minh lần thứ bai 
hoặc Huân chương Sao vàng, thì phải 
tờ chức tốt hơn nữa hoạt động lý 
luận của tạp chí, làm cho tạp chí ngày 
sàng đi liền với thực tế cuộc sống. 
của con người và xã hội, của những . 
vấn đề đang đặt ra. | 


K} niệm lần thứ 1 ngày xiất bản 


Tlạy chí lý luận vả chính trị tủa Đảng 


BÀ PHÁT BIỂU (ỦA ĐẠI TƯỚNG HOÀNG VĂN THẢ. 


Ủy viên 


Thưa các đồng chí, 


À một đảng øiên của Đẳng và là 
L một cộng tác 0piên của tạp chí lý 
- luận của Đảng, tôi rất phăn khởi 
được dự cuộc họp mặt động đủ và thân 


tình này nhân kỷ niệm lần thứ 30. 


ngày ra đời Tạp chí Cộng sản. 


“Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt chào 
mừng những thành công và những 
cống hiến to lớn của Tạp chí Cộng sản 
đối với sự nghiệp cách mạng, đối với 
“Việc nâng cao trình độ lý luận Mác — 
Lê-nìn của toàn' Đẳng, toàn dân nói 
chung cũng như của các lực lượng vũ 
trang nhân đân nói riêng. Với những 
thành tích đó, Tạp chỉ Cộng sản thật 


B(HTƯĐ 


xứng đáng được Đảng và Nhà nướcta_ 
tặng thưởng Huân chương cao quý — 
Huân chương Hồ Chí Minh. 


Thư&các đồng chí, 


Trong mấy chục năm qua, Tạp chí 
Học tập trước đây, Tạp chí ông sản 
ngày nay luôn luôn là mội Irong những 
tài liệu rất quý đối với tôi, đối với 
đông đảo cán bộ của Đẳng trong quản 
đội. Qua nhiều bài luận văn trên tạp 
chí, chúng tôi có thêm điều kiện hiều 
loàn diện hơn, sâu sắc hơn những Uãn 
đề lý luận Đà thực tiễn của cách mạng 
bà chiến tranh cách mạng Việt Nam, 
củ cách mạng đân tộc dân chủ cũng 
như cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhất là đường lõi kinh tế của Đẳng 
và những vấn đề có tính quy luật 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở, 
nước ta. 

Ở trong quân đội hầu hết các chỉ 
bộ đều mua Tạp chí Cộng sản, các thư 
viện, tú sách các đơn vị đèu có Tạp 
chí Cộng sản. Ngoài việc động viên 
cán bộ, đảng viên thường xuyên đọc 
Lạp chí, từng thời kỳ các chỉ bộ còn 
tô chức đọc và học những bài quan 
trọng trong kỷ sinh hoạt Đẳng. Tp 
chí Cộng sản đã góp phần giáo dục - 
chính trị tư tưởng cho bộ đội trong 
xây dựng cũng như trong chiến dấu. 


Qua từng thời gian, theo yêu cầu 
của tạp chí và được sự hướng dẳn, 
giúp đỡ của Bộ biên tập tạp chí, tôi 
đã 0iễI được mọi sö bài pề cách mạng 
Đà chiến tranh cách mạng ở nước ta 
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đăng trên tạp chí, góp phần nhỏ bẻ của 
mình đồi uới tạp chí lÚ luận của Đăng. 
Nhiều đồng chí cán bộ trong quân 
đội cũng đã tích cực tham gia viết bài 
cho Tạp chí. Qua đó chúng tôi cũng 
có điều kiện học hỏi thêm về mặt lý 
luận và thực tiễn, về mặt nghiên cửa 
khoa học cũng như về chỉ đạo công 
tác. 


Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chào 
mừng những thành công và những 
cống hiến của Tạp chí Công sản và 
chân thành cảm ơn Đau biên tập và 
toàn thể anh chị em trong Bộ biên 
tập Tạp chỉ Cộng sản. 


Nhân đây, tôi muốn phát biều một 
vài ý kiến về vấn đề quúñ triệt tường 
lối, quan điềm, tư tưởng quản sự của 
Đăng trên Tạp chí Cộng sản. 


1—Trong những năm quứ, Tạp chí đã 
có nhiêu bài luận văn quan trọng vô 
quản sự, đã góp phân tích cực vào 
việc giáo dục, tuyên truyền đường lối 
quân sự đúng đắn của Đảng, nghệ 
thuật quân sự độc đáo của chiến tranh 
nhân dân Việt nam, bản chất, truyền 
thống tốt đẹp của các lực lượng vũ 
(trang nhân dân... Trong đó, có cả 


những bài về kinh nghiệm trong chiến ' 


tranh giải phóng dân tộc và những 
bài nghiên cứu, chỉ đạo về củng cố 
quốc phòng, bảo vệ Tô quốc trong 
giai đoạn mới của cách mạng. 


Tuy nhiân, theo tôi, số bài ấu còn 
chưa tương xứng Uuới gêu cầu, đặc điềm 
của nhiệm 0ụ cách mạng nước ta. 
Chúng ta đêu biết, trước đây, trong 
kháng chiến chống Mỹ, quân và đân 
In cùng một lúc phải tiến hành ơi 
cliễn lược cách mạng ‡ cách mạng đàn 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc; trong đó, I0 năm từ 196ã đến 
1975, cú nước có chiến tranh, toàn đân 
tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Còn ngày nay, quân và đân ta 
lại phải đồng thời tiến hành hơi nhiệm 
b»ụ chiến lược là xày dựng và bảo vệ 
Tô quốc, cả hai nhiệm vụ ấy kbhăng 
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khít với nhau và đều rất cấp bách. 
Theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng, 
chúng ta không được xem nhẹ bất kỳ 
một nhiệm vụ nào. Tôi được biết, vừa 
qua, các địa phương ở biên giới phía 
Đác có quán triệt sâu hơn việc kết 
hợp thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lượcãy; cònở phía sau: cả ở địa phương 
Đà các cơ quan, các ngành ở trung 
ương không phải tất cả đã nắm thật 
vững cả hai nhiệm vụ chiến lược đó, 
Tôi nghĩ, Tạp chí Cộng sản cần kịp 
thời góp phần ch cực vào việc làm 
cho toàn Đẳng, lơàn quân, toàn dân, 
trước hết là hệ thống chuy ên chính vô 
sản, quán triệt thủ trương của Đảng, 
cần nêu cao tính chiến đấu của báo 
chí cách mạng, uốn nắn những sai 
lệch trong cán bộ, nhân dân về vấn 
đề này. Tôi nghĩ rằng, đây là một văn 
đề rất hệ trọng, không khi nào được 
xem nhẹ vì nó liên quan đến sự sống 
còn của Tô quốc, hạnh phúc của nhân 
dân và vì dân tộc ta đã, đang và sẽ 


còn phải đối phó lâu đài với một kể - 


thủ tàn bạo và nham hiềm là bọn 
bành trướng, bá quyền Trung Quốc 
mà chúng lại liền đất, liền trời, liền 
biền với ta, Đó là suy nghĩ của tôi, 
đề nghị các đồng chỉ tham khảo. 


2—Trong những năm tới, việc quản 
triệi hai nhiệm Dụ chiến lược râu 
dựng Đà bảo oệ Tô quốc 0à sự kết 
hợp chặt chš hai nhiệm 0pụ chiến lược 
ấu vẫn là mộf€ vấn đề rất lớn, đòi hỏi 
phải làm rõ hơn, sâu hơn, có cơ SỞ 
lý luận và thực tiền, cả về chủ trương 
và biện pháp tÖ chức thực hiện, ở cả 
các cấp trung ương, địa phương và 
cơ sở, Ởở cả các ngành quốc phỏng— 
an ninh, kinh tế—kỹ thuật và văn 
hóa, tư tưởng, ở cả trong nội bỏ 
Đẳng, trong hệ thống chuyên chính 
vô sản và ngoài nhân đân, trước hết 
là các cấp ủy Đảng, nhất là cac đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt. 


Đề nghị Tạp chỉ có một hệ thông 
các bải luận ăn 0uề những 0ã¡n: đề cơ 
bàn trong đường lối quân sự của Đẳng 


trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc (cố nhiên trong phạm vi được 
nói công khai, đề giữ đúng nguyên 
tắc bí mật). Về yêu cầu này tôi nêu 
một số ví dụ sau đây: 


Äfọt là : những vấn đề thực tiễn và 
lý luận về nền quốc phòng toàn dân, 
mà lớn nhất là việc chuần bị đất nước 
ngay từ thời bình. Cụ thê là: 


— Trước hết, phải chuần bị tư tưởng, 
tình thần, giáo dục cho mỗi người hiều 
rõ trách nhiệm bảo vệ đất nước, thấy 
cả tính chất ác liệt, khần trương của 
chiến tranh tương lai, sẵn sàng hy 
sinh, xả thân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa của mình, hoàn toàn tự 
nguyện, tự giác tòng quân và làm sĩ 
quan, coi đây là sứ mệnh lịch sử của 
chính mình. Ta đã phải trải qua bao 
nhiêu năm đấu tranhvỡ cùng khó khăn, 
gian khô, quyết liệt, phức tạp với biết 
bao hy sinh xương máumới giành được 
chỉnh quyền, giành và giữ được độc 
lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ đây 
ta nhất định phải bảo vệ vững chắc 
thành quả cách mạng vô giá ấy. 


—~ Phải chuần bị Uuề kinh tế, ouề cơ SỞ 
bật chất, kỹ thuật, của chủ nghĩa xả 
hội, làm rõ tầm quan trọng của việc 


xây dựng kinh tế, vì kinh tế có mạnh : 


thì quốc phòng mới mạnh, làm giàu 
cho đất nước cũng là làm mạnh cho 
quốc phòng. Đồng thời phải biết kết 
hợp kinh tế với quốc phòng: việc bố 


trí lại lực lượng lao động trên cả. 


nước và từng địa phương phải đáp ứng 
yêu cầu của cả kính tế và quốc phòng, 
chú ý đưa dân lên những vùng cần 
phân bố lại cả lực lượng sản xuất và 
lực lượng chiến đâu; việc bố trí các 
công trình công .nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải đều phải tính tới 
yêu cầu của cả kinh tế và quốc phòng ; 
việc tò chức bộ đội tham gia làm kinh 
tế phải nhằm vừa cải thiện đời sống 


cho họ, vừa góp phần đầy mạnh nhịp 


độ phát triền kinh tế... 


Phải chuần bị động oiên lực lượng, 
xây dựng quân dự bị hùng hậu, có 1ồ 
chức; nhận rõ đặc điềm của chiến 
tranh hiện đại, nếu không có kế hoạch 
động viên ngay từ thời bình thì 
không thê động viên được nhanh lực 
lượng lớn kbi chiến tranh aảy ra.Có 
chuần bị tốt thì sẽ không bị bất ngờ, 
không bị lúng túng. : 


Những vấn đề trên liên quan đến 
tất cả các cấp của Đảng và Nhà nước, 
các ngành kinh tế quóc đân, các đoàn 
thề quần chúng... do đó cần được giáo 
dục sâu sắc và phải thành luật pháp 
của Nhà nước, thành phong trào của 
quần chúng ; có như thế thì nền quốc _„ 
phòng mới thật sự là của toàn đân. 


Hai là: Vấn đề xảu dựng lực lượng 
bñ traigxnhân dàn tiến lên chính quy 
ngày càng hiện đại, trong điều kiện 
của Việt nam. Phải luôn luôn nắm 
vững nguyên tắc xây dựng ba thứ 
quản, xây dựng lực lượng vũ,trang 
quàn chúng rộng rãi, coi trọng 
xây dựng cả dân- quân tự vệ. bộ đội 
địa phương, đồng thời phải nắm vững 
việc xây dựng quả đấm chủ lực chính 
quy, hiện đại, được huấn luyện và có 
đủ cán bộ giỏi. Cần làm cho toàn 
Đẳng, toàn dân hiều rõ: ngay từ trong 
thời bình, có xây dựng tốt lực lượng 
vũ trang thì khi kẻ thủ tiến hãnh 
chiến tranh xâm lược, mới có lực 
lượng đủ neanh làm nỏng cốt cho 
toàn đân đánh giặc Do đó trong việc 
xây dựng lực lượng vũ trang, xây 
đựng quản đội, cần giáo dục tỉnh thìn 
làm chủ, động viên tính thần tự giic 
của mọi người; phải chống tiêu cực, 
khắc phục tệ đào ngũ, động viêncon em 


- hăng hái tỏng quân, làm sĩ quan; xây 


đựng đội ngũ kế tiếp và những người 
kế tiếp ấy phải được giác ngộ dân 
tộc, giác ngô giai cấp sàu sắc, trước. 
hết là Đoàn thanh niên phải nhận thức 

rõ trách nhiệm của mình trong 
vấn. đề này., Phải coi trọng công 
tác hậu phương quân đội, coi đó 
là một mặt công tắc rất quan trọng 
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đ$ động viên quần đội khóng ngừng 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do và chủ nghĩa xã hội, vì nhiệm 
vụ dân tộc và.nghĩa vụ quốc tế. Chúng 
ta còn phải xây dựng và hoàn chỉnh nén 
khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo 
Việt nam, cách đánh sáng tạo Việt 
nam. _ 


—— Ba là: phải nghiên cứu quy luật của 
—_ chiến tranh lương Iai,nghiên cứu kỹ đối 
tượng tác chiến, cả khả năng và cách 
ˆ đánh của chúng. Tử đường lối quân 
sự của Đảng mà chỉ đạo giải quyết 
những vấn đề về khoa học, nghệ thuật 
quân sự, biết phòng ngự kien cường, 
vững chắc; phản công, tiền công nhanh 
chóng, sắc bén; giáo dục toàn thê cán 
bộ, đẳng viên của Đẳng nắm được 
khoa học, nghệ thuật quân Sự của 
chiến tranh nhân đân bảo vệ 1ô quốc. 


Bộ chính frị TƯP đã có nghị quyết 
số 24 về vấn đề đường lối quân sự 
rất tiếc cho đến nay nghị quyết này 
chưa được quán triệt sâu sắc trong 
các cấp, các ngành. Hồi đây, chắc 
chắn phải tồ chức quán triệt sâu sắc, 
không chỉ trong ngành quân sự mà 


cä các cơ quan Đảng, Nhà nước, các 
cấp, các ngành... thì mới biến Nghị 
quyết đúng đắn của Đảng thành hiện , 
thực được. 


Cuối củng, tôi muốn nói tới trách 
nhiệm cắn bộ của Đảng trong quân đội 
đối với tạp chí lý luận của Đẳng. Cùng 
với nhiệm vụ đọc pà học Tạp chí, sử 
dụng pà phỏt huy tốt hơn nữa lác dụng 
của Tạp chỉ trong sinh boại chính 
trị, tư tưởng của bộ đội, cún bộ còn 
có trách nhiệm øiết bài øà góp Ú với 
Tạp chí. Tôi muốn nhấn mạnh trách 


- nhiệm piết! bài cho Tạp chỉ; cần bộ cao 


cấp trong quân đội cần chủ động tích 
cực cộng tác với Bộ biên tập Tạp chỉ 
tron việc tuyên truyền giáo dục 
đường lối, tư tưởng, quan điềm quân 
sự của Đảng một cách có hệ thống và 
ngày càng sâu sắc trong toàn Đảng, 
toàn quân và toàn đân. 


Tôi sẽ tiếp tục cộng tác lích cực với 
Tạp chí và đề nghị Bộ biên tập chủ 
động gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ thêm. 

Xin chúc các đồng ch sức khỏe và 
thắng lợi. 

Xin cảm ơn các đồng chí. 


Kj nệm lần thứ 3W ngày xuất bản 


Tạp chí lý 


luận và chính trị cửa Đẳng 


be ——————_—m————......ỀŠm—..ờ. 
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BÀI PHÁT BIỂU (ỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ NHƯ, 
Ủy viên BCHIUB, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt nam 


x Đen b7 


Kính thưa eáe đồng chí, 


Tôi rất hân hạnh được xếp vào đội 
ngũ cộng tác viên của Tạp chí Cộng 
sản và được vinh dự dự lễ kỷ niệm 30 
năm xuất bản “Pạp chí, dự lễ trao tặng 
Huân chương Hö Chí Minh cao quý 
của Đảng và Nhà nước cho eơ quan 
lý luận và chính trị của Đẳng ta. Tạp 
chí Cộng sản suốt 3) năm qua là tiếng 
nói hướng dàn tư duy cách mạng của 
toàn Đảng. Tôi xin chàn thành chúc 
mửng những đóng góp lớn lao của Tạp 
chí Cộng sản, Xin chúc mừng các dồng 
chí trong Bộ biên tập và toàn thê các 
đồng chỉ đã và đang làm việc hết 
mình đề xây dựng tạp chí lý luận của 
Đăng, tức là góp phần xâv đựng 


ˆ 


¬ 


Đảng về mặt tư tưởng, quan điềm, 
đường lối, đề Dẳng ta vững vàng' vượt 


_ qua muôn trùng khó khău, lãnh đạo 


cách mạng Việt nam đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khácz 


-_ Với trách nhiệm là một cán bộ. phụ: 
vận của Đẳng, tôi rất lo lắng thắy rõ 
khuyết điềm của chị em chúng tôi đã 
đóng góp quá Ít ỏi vào nhiệm vụ 
giới thiệu, trao đồi trên Tạp chí các 
vấn đề về công tác phụ vận — một bộ 
phận quan trọng của công tác quần 
chúng của Đảng ta. 


Hôm nay nhân có cuộc gặp mặt 
rất quý này, tôi xin phép được đề 
xuất một vài việc, mong được Ban 
biên tập, các đồng chí biên tập viên 
và cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản 
quan tâm tham khảo trong quá trình 
chỉ đạo công tác biên tập của Tạp chí, 
hướng dẫn quan điềm đối với các 
văn đề công tác phụ vận và công tác 
quần chúng của Đẳng ta. 


1 — Cơ quan Tạpchí Cộng sản, n, bằng 
công tác tô chức phối hợp lực lượng 
(hiện đang rất phân tán, tỉn mạn}, 
tỒ chức việc nghiên cứu một cách có 
hệ thống các vấn đề về giai cấp công 
nhân Việt nam, về thanh niên, về phụ 
nữ, trẻ em, về dàn tộc, về tôn giáo, về 
xã hội... đề làm cơ sở khoa học cho 
công tác biên tập các loại bài về công 
tác vận động quần chúng của Đẳng ta 
trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

2 — Trong cơ cấu bài trên Tạp chí 
trong một năm; một kỳ báo, đành một 
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tỷ lệ thỏa đáng cho các loại bài về 
chính trị, kinh tế, xã hội yà làm rõ mỗi 
quan hệ hữu cơ giữa các vấn đề đó dề 
nâng tầm nhìn, tầm nghĩ của cản bộ, 
đẳng viên. Hiện nay, mặt xã hội còn 
rất bị coi nhẹ và dường như mối 
quan hệ hữu cơ giữa các vấn đề xã 
“hội với các vấn đề kinh tế, chính trị 
lớn lao của đất nước chưa được chỉ 
rõ. Một thí dụ nhỏ là về vấn đẻ gia 
đỉnh, trong năm 1985 .trên Tạp chí 

Cộng sản của chúng ta chỉ có một bài 
của nữ giáo sư Đặng Thanh Lê... Dù 
sao thì Tạp chí cũng đã bước đầu có 
bài, và tôi hy vọng nó sẽ mở đầu cho 
một quá trình ngh#ên cứu, đề cập có 


hệ thống giả đề lớn lao- nấy trên đIÊPS 
chí của Đảng. 


3— Ban biên tập và các đồng chí 
biên tập viên giúp đỡ cộng tác viên 
viết bài cho Tạp chí trên cơ sở có tỒ 
chức hướng dẫn nghiên cứu tReo một 
chương trình có định hưởng của Tạp 
chí Cộng sản. 

Xin cảm ơn các đồng chí đã quan 
tâm lắng nghe. Xin kính 'chúc các đồng 
chí sức khỏe. _„ | 

Kính chúc Tạp chí lý luận và chính. 
trị của Đẳng ta mãi mãi là ngọn 
đuốc soi sáng mọi mặt công tácœcách 
mạng của Đảng tạ, : 


ĐẦY MẠNH... 
(Tiếp Lheo trang 19) 


tra, kiềm soát việc chấp hành các luật. 


lệ của Nhà nước trên thị trường, đặt 


dưới sự chỉ đạo và quản lý của Ban ' 


chỉ đạo cải tạo và quản lý thị trưởng 
các cấp. Các đội kiêm tra này cùng 
với các lựe lượng thanh tra nhân dân 
và cấc ngành, các đoàn thề quần 
chúng tiến hành-kiêm tra nghiêm ngặt 
việc niêm vết giá và thực hiện giá 
niêm yết trong tất cả các tò chức và 
cá nhân kinh doanh thương nghiệp 
(kề cả các tồ chức thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa), đồng thời phối hợp 
với các lực lượng khác ngăn chặn, bài 
trừ các hoạt động đầu cơ buôn lậu, 
làm và bán hàng giả, kinh doanh trải 
phép. 

Đà bảo đảm làm Lốt công tác cải tạo 
thương nghiệp tư nhân và quản lý thị 
trường, văn đề quan trọng hiện nay 
là nhanh chóng giải quuết kính tế chợ, 
vì sự tồn tại của chợ có tác động rất 
lớn đến sản xuất và đời sống hằng 
ngày của nhân dân. Hiện nay chợ là 
nơi tiêu thụ nhiều loại sản phim theo 
cơ chế kinh đoanh ở chợ mà đặc trưng 
của nó là thuận mua vừa bán», chỉ 
-_ phối bởi quy luật cung cầu. Từ trước 
đến nay, Nhà nước chỉ mới thiết lập 
được việc quản lý chợ vẽ mặt hành 


chính, còn việc quản lý kinh tế chợ là 
khâu cốt lõi thì chưa được chú ý đúng 
mức. Vị vậy, cần tiến hành cải tạo, 
sắp xếp, giúo dục, dắt dân những 
người buôn bán nhỏ ở chợ từng bước 
đi theo quỹ đạo của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa bằng những hình thức 
thích hợp, dưới sự lãnh đạo của 
thương nghiệp quốc đoanh và sự kiềm 
tra, kiềm soát của các tô chức có 
trách nhiệm, tránh khuynh hướng 
buông lông quản lý các hoạt động ở 
chợ, đồng thời cũng tránh: khuynh. 


"hướng cải tạo, $§ắp xếp mọt cách gò- 


bó. không đếm xỉa đến đặc trưng 
# thuận mua, vừa bán », làm mất tính 
chất linh hoạt, cơ động, thuận tiện của 
chợ. ` 

Đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với thương nghiệp tư doanh dưới 
những mô hình thích hợp, cải tạo và 
sắp xếp lại thị trường, chống đầu cơ 
buôn lậu chính là tạo điều kiện cho 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phát 
triền mạnh mẽ, nắm hàng. nắm tiền, 
làm chủ thị trường. Hai mặt công tác 
này phải kết hợp chặt chẽ, bồ sung 
cho nhau, không thề xem nhẹ mặt nào, 
nhằm cuối cùng là quản lý tốt thị 
trường, ồn định tình hình giá ca, lập 
lại trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phân phối lưu thông. 


~- 


Tỷ nệm lần thứ 30 ngày 


xuất bản Tạp 


chí lý luận và chính trị của 


BÀI PHÁT BIỀU (ỦA ĐỒNG (HÍ VŨ MÃ, 
Ủy viên BCHIƯ Đảng, Bí thư thứ nhất B(HIU 
Đoàn TN($ Hồ (hí Minh: 


Kính thưa các đồng chí, 


L4 


Tạp chí Cộng sản và nhân dịp 
Đẳng và Nhà nước trao tặng cho 
Tạp chí phần thưởng cao quý Huân 
chương lĨlö Chí Minh, thay mặt 
BCHTU Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
tuồi trẻ cả nước, tôi xin nhiệt liệt 
chào mừửng những thành tích to lớn, 
sự trưởng thành toàn diện của Tạp 
chí. 
[Là eơ quan lý luận và chính trị 
của Dẳng cộng sản Việt nam, trong 
suốt 30 năm qua Tạp chí Cộng sản đã 


\”? địp kỷ niệm 30 năm xuất bản 


tíchủ cực tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đường lối chính sách 
của Đảng, tông kết những kinh nghiệm 
hay của nhiều điền hình iiên tiến, 
góp phần tích cực vào việc xây dựng 
nẻèn lý luận cách mạng Việt nam, đấu 
tranh cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chăc Tô 
quốc! Việt nam xã ra chủ nghĩa 


Trong gần 55 năm xây dựng của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Đảng 

và Bác Hồ dìu dắt, thế, hệ trẻ, Việt 
nam đã !rưởng thành vượt bậc: Ở mỌi 
giai đoạn cách mạng, Đoàn thanh niên 
luôn luôn là đội quân xung kích cách 
mạng, là lực lượng dự bị chiến đấu 
hùng hậu của Đẳng. Tạp chí Cộng sản 
đã góp phần to lớn trong sự nghiệp 
đào tạo, bòi dưỡng và rèn luyện thế 
hệ trẻ Việt nam. Nhiều bài viết trong 
Tạp chí đã có tác dụng hướng dẫn, chỉ 
đạo giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn 
hiều sâu sắc những quan điềm và 
đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, làm tốt hơn - 
công tác vận động quần chúng thanh 
niên thực hiện thắng lợi mọi nghị 
quyết của Đảng và của Đoàn. 


Với trách nhiệm của mình, trong 
nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh đã có những đóng góp nhất 
định trong việc xây dựng tạp chí lý 
luận của Đẳng. Nhiều đồng chí cán 
bộ Đoàn đã viết bài cho Tạp chí. Ban 
bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí 
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Tổng biên tập Tạp chí đã có những 
cuộc trao đồi ý kiến về việc nâng cao 
chất lượng của Tạp chí và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đẳng đối với thanh 
niên, 


Thưa các đồng chí, 


_ Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị 


Trung ương Đảng ta đã chỉ rõ: vận 
động thanh niên là một nhiệm vụ 
chính trị rất quan trọng của Đẳng; 
làm tốt công tác thanh niên là bảo 
đảm sự kế tục và phát triền không 
ngừng của chế độ ta, bảo đảm hiện tại 
cũng như tương lai tươi sáng của đàn 
tộc Việt nam. Nghị quyết 26 của Bọ 
chính trị đã khẳng định những cống 
hiển xuất sắc và sự trưởng thành 
nhanh chóng của tuôi trẻ nước ta trên 
khắp các mặt trận: an ninh quốc 
phòng và lao động sản xuất, xây dựng 
đất nước; đồng thời cũng chỉ ra 
những mặt còn yếu, kém của thanh 
niên và công tác của Đoàn thanh niên 
(như trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh. thần trách nhiệm, ý thức 
tồ chức kỷ luật của thanh niên còn 
thấp, tồ chức Đoàn ở cơ sở còn 
yếu, v.v.). Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến thiếu sót đó là nhiều 
cấp ủy Đảng và chính quyền chưa 
'nhận thức đầy đủ 
chiến lược của công tác vận động 
thanh niên, coi thưởng và buông lỏng 
: lãnh đạo công tác thanh niên ; một số 
cán bộ, đảng viên thiếu ý thức trách 
nhiệm, có thái độ hẹp hỏi, đánh giá 


không đúng bản chất của thanh niên, 


đi 


tâm quan trọng —. 


“ 


f 


° 
chưa coi ,trọng phát huy nắng lực 
sáng tạo của thanh niên, chưa cố 
gắng đáp ứng những yêu cầu phát 
triền lành mạnh của tuồi trẻ.. 


Chúng tôi mong rằng, với chức 
năng của mình Tạp chí Cộng sản quan 
tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục 
và rèn luyện thanh niên, hướng dẫn 
các cấp ủy Đẳng thực biện lốt Nghị 
quyết của Bộ chính trị về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác thanh niên. Chúng tôi đề nghị Tạp 
chí dành thêm số trang viết vẻ công 
tác thanh vận của Đẳng, giới thiệu 
những kinh nghiệm lãnh đạo của 
Đăng đối với công tác thanh niên, 
nhất là những kinh nghiệm giáo dục 
thế hệ trẻ. Những người làm công tắc 
Đoàn chúng tôi sẽ tích cực viết bài 
gửi Tạp chí, cung cấp tin và tư liệu 
cho Tạp chí; thường xuyên góp ý kiếu 
đề Tạp chí ngày càng có nhiều bài về 
công tác thanh niên. 


Chúng tôi tin tưởng rằng, đưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, với những kinh 
nghiệm đã có trong 30 năm qua, được 
sự cồ vĩ, động viên của bạn đọc, Tạp 
chí kiộng sản sẽ ngày càng đạt được 
những thành tựu to lớn hơn nữa, 
xứng đáng là ngọn cờ lý luận của 
Đảng ta. 


Nhân dịp này tôi xin chúc các 
đồng chí trong Bộ biên tập và các 
đồng chỉ cộng tác viên đồi dào sức 
khỏe. : 


Xin gửi các đồng chí lời chào cộng 
sản. | 


Kỷ niệm lần thứ 3 ngảy xuất bản 


Tạp chỉ 


lý luận và chính trị tủa 
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BÀI PHÁT BIỀU (ỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN TẤN 
Ủy viên dự khuyết B(RTƯĐ, 
Phó bí thư Thành ủy Hà nội 


Thưa các đồng chí, 
ÖI rất vinh dự 
Thành ủy và Ủy ban nhân đàn 
thành phố Hà nội tới dự ký niệm 


được thay mặt 


Hìa thứ 20 ngày xuất bản Tạp chỉ 
Cộng sản — cơ quan lý luận và chỉnh 
trị của Đăng ta và lễ trao tặng Huàn 
chưong Hồ Chí Minh, phần. thưởng 
cao quý của Đẳng và Nhà nước ta cho 
Tạp chí. Xin cho phép tôi được chuyên 
lời chào mừng nòng nhiệt nhất của 
_đăng bộ và nhân dàn Thủ đô Hà nội 
tới Ban biên tập và tất cả các dòng 
chí cán bộ biên tập, trị sự và nhàn. 
viên phục vụ của Tạp chí Cộng sản 


Thưa các đồng chí! 


` 
` 


Với vị trí, chức năng là một cơ 
quan lý luận và chỉnh trị của Đẳng ta, 
30 năm qua 74p chỉ Cộng sản đã 
thường xuyên giới thiệu với bạn đọc 
trong và ngoài nước những văn đề về 
đường lõi và những chủ trương chỉnh 
sách lớn của Đảng và Nhà nước t:. 
Với những bài có giá trị tông kết vẻ 
kinh nghiệm lịch sử và đi sâu vào 
chuyên đề về chính trị, kinh tế, xã 


hội, triết học, an nỉnh quốc phòng, 


văn hóa, giáo dục, xây dựng Đẳng. 
chính quyền, đoàn thề cách trạng v.v... 
Tạp chí đã làm cho cản bộ, đẳng viên 
và nhân đản ta cùng bàu bạn quốc tế 
hiệu rõ thêm srf vận dụng sảng lạo 
học thuyết của chủ nghĩa ÄXl¿c— Lê-nin 

rào thực tế Việt nam của Đang ta, Đặc 
biệt Tạp chỉ đã giúp cho người đọc, 
các nhà nghiên cứu... sảng tỏ những 

vấn đề lý luận, khoa học trong đường 
lối của Đăng ta, phản tích những văn 
đề đã diễn ra trong thực tiên và hưởng 
dẫn, cồ vũ,hoạt động thực Liên của cơ 
sử và quần chúng: 


Chúng tôi nghĩ rằng Tạp chí chẳng 


những đã góp phần nàng cao lòng tự 


hào của chúng ta vẻ quá trình dâu 
tranh cách mạng hào hùng của nhàn 
đân ta dưới sự lãnh đạo của Đăng 
quang vinh do Bác Hồ kính yêu sáng 
lập và rên luyện trên nửa thế kỶ qua 


-đờ 


mà còn làm cho các đẳng anh em và 
bầu bạn quốc tế hiều thêm và quý 
trọng Đăng ta, nhân dân ta, đất 
nước ta. ⁄ 

Dẳng bộ và nhân dân Thủ đô Hà 
nội đã nhận dược ở Tựp chí Cộng sản 
những điều chỉ dẫn đề hiều sâu hơn 
đường lối, quan điềm, chủ trương, 
chính sách của Đẳng; đồng thòi học 
tập được những kính nghiệm chung 
và những phương thức chỉ đạo thực 
tiên cụ thề của các địa phương trong 
cả nước đã được phân tích, khái quát 
bằng lý luận. Từ đó gợi mở cho chúng 
tôi những suy nghĩ và cách làm mới 
trong hoạt động thực Yiễn ở Thủ đô. 
Chẳng hạn như các vấn đề: về đồi 
mới eơ chế quản lý, xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa ; về xàyv dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện; về xây dựng 
Đẳng, sinh hoạt tư tưởng, quản lý 
đảng viền, về giáo dục phát huy 
truyền thống lịch sử và cách mạng, 
xây dựng đạo đức, nếp sống mới v.v, 

Việc Đẳng, Nhà nước tặng thưởng 
Huàn chương I`ồ Chí ÄXlinh cho Tạp 
chí Cộng sản nhân ký niệm lần thứ 
30 pgày xuất bản (1~-1955 — 12-1985) 


chính là sự khẳng định vị trí quan 


trọng, sự lớn mạnh vững chắc và đóng 
góp to lớn của Tạp chí trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân đàn ta 
đưới sự lãnh đạo của Dẳng. 


Thưa các đồng chí! 


Thủ đô lHà nội được vỉnh dự là 
nơi các cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của Đảng, Nhà nước và các cơ quan 
bạn, ngành, đoàn thê ở trung tương 
trong đó có cơ quan Tạp chí Cộng 
si. đóng và làm việc. Do vày, Hà nội 
cũng là địa bàn xuất bàn, và phát 
hành Tạp chí sớm nhất, Đang bộ và 
nhàn đàn Hà nội có vĩnh dự được là 
bạn đọc gần nhất và nhanh nhất của 
Tạp chỉ. Nhân địp này. chúng tới 
mong muốn được Tạp chỉ quan tâm 


IC 


viết bài về Hà nội nhiều hơn. Bằng 
lý lúận Mác—Lê-nin và bút pháp của 
mỉnh, Ban biên tập, các nhà nghiên 
cứu, biên tập viên của Tạp chí soi rọi, 
phân tích, làm rõ những vấn đề về 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, 
giáo dục, an ninh quốc phòng, xây 
dựng Đảng, chính quyền và đoàn 
thề v.v. đang diễn ra ở Hà nội chẳng 
những đề cả nước hiều rõ hơn về Thủ 
đô mà còn trực tiếp cỒ vũ giúp đỡ 
đang bộ và nhân dàn Hà nội chúng 
tôi phấn đấu thực hiện tốt hơn đường 
lối, quan điềm, chủ trương, chỉnh sách 
của Dẳng và Nhà nước, xứng đáng 
là trung tâm đầu não của cả nước. 


Về phần mình, nhân dịp này chúng 


. tôi xin hứa sẽ động viên các ngành, 


các đơn vị trong địa phương, nhất là 
anh chị em cán bộ nghiên cứu và chỉ 
đạo trong thành phố có trách nhiệm 
giúp đỡ các biên tập viên của Tạp chí 
viết về Hà nội và trực tiếp viết bài 
cho Tạp chí, Chúng tôi sẽ tồ chức 
hướng dẫn cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân Thủ đô sử dụng tốt Tạp chỉ Cộng 
san, đi sâu nghiên cứu những vấn đề 
lý luận, chính trị của Đẳng đề cập 
trong Tạp chi đề nâng cao trình độ 


' nhận thức và vận*dụng vào việc thực 


hiện dường lối, quan điềm, chủ 
trương, chính sách của Đẳng: nghiên 
cứu học tập những bài học kinh 
nghiệm về mọi mặt của các ngành, 
các địa phương khác. Từ đó nâng 
tầm suy nghĩ và không ngừng cải tiến 
phong cách chỉ đạo của các cấp Đẳng, 
chính quyền, đoàn thề trong thành 
phố, thúc đầy phong trào hành động 
cách mạng của quần chúng thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Trung 
ương giao cho đẳng bộ và nhân dân 
Thủ đô, 


-_ Xin kính chúc Tạp chí Cộng sản —~ 
cơ quan lý luận và chỉnh trj của 
Đảng—không ngừng phát triền và đạt 
được nhiều thăng lợi to lớn hơn nữa, 
giương cao ngọn cờ lý luận của Đăng 
ta trong giai đoạn mới. 


j niệm lần thứ 3É ngày xuất bản 


lạp (thí lý luận và chính trị 


(của Đảng 
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BÀI PHÁT BIỀU (ỦA ĐỒNG CHÍ VŨ XUÂN (ẬN, 
. — Ủy viên ban thư ký T(Đ Việt nam 


“Thưa các đònz chí thân mến, 

HẦÂN dịp kỹ niệm lần thứ 30 ngày 
xuất bản Tạp chí Cộng sử/i — cơ 
quan lý luận và chính trị của 

Đảng cộng sản Việt nam — và nhân 

địp Tạp chí được tặng thưởng Huân 

chương Hồ Chí Minh — phần thưởng 
cao quý của Đẳng và Nhà nước ta, 

_cho phép tôi được thay mặt Tòng công 

. đoàn Việt nam, gửi tới các đồng chí 

lãnh đạo và toàn thề anh chị em cán 

bộ, công nhân, viên chức Tạp chí 

Cộng sản lời chào mừng nòng nhiệt 

nhất. | 
Ba mươi năm qua, dưới sự lãnh 

đạo của BCHTUD, Tạp chí Cộng sản 
đã không ngừng trưởng thành về mọi 
mặt. Các đồng chí đã thường xuyên 


đem đến ehq giai cắp công nhân, cho, 
cán bộ, đoàn viên công đoàn những 
hiền biết về chủ rghĩa Mác — Lê-nin, 
về đường lõi, chủ trương chính sách 


_ eủa Đảng, pháp luạt của Nhà nước, 


những văn đè cäa bách của tình hình 
thể giới và trong nước... góp phần 


_ nâng cao thêm quan điềm, lập trường 


g ai cấp công thân, giác ngộ xã hội 


„ehủ nghĩa cho cán bộ eông đoàn và 


đông dảo công nhân viên chức. 


Với chức năng của mình, Tạp chỉ 
Cộng sản đã tích cực góp phần làm 
sáng tô nhiều vấn đề về lý luận và 
thực tiễn của cách mạng Việt nam, 
đặc biệt là mổi quan hệ mật thiết. 


, giữa việc xây dựng đội ngũ giai cấp 


công nÌân gắn với nhiệm vụ công 
n.hiệp hóa xã hội chủ nghĩa, với việc 
xảy dựng Đẳng, xây dựng Nhà nước 
chuyên chính vô sản, xây dựng tồ 
che cỏng đoàn không ngừng vững 

mạnh. - 


Chúng tôi rất phấn khởi nhận thấy 
rằng, thời gian qua, mối quan hệ 
giữa Tạp chí Cộng sản và Tồng công 
đoàn Việt nam ngày càng được lăng 
cường. Các đồng chí đã giúp đỡ và 
tạo mọi điều. kiện đề tö chức công. 
đoàn chúng tôi eó tiếng nói của mình 
trên Tạp chí của Đảng. Các bài nói, ° 
bài viết của các đồng chí lãnh đạo 
Tông công đoàn phô biến những chỉ 
thị, nghị quyết và những chu trương 
còng tác lớn của Tông còng doàn đã 
lần lượt được các đồng ehÍ quan tâm sử 
dụng trên Tạp chí. Do đó, Tạp chí đã 
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góp phần nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đẳng viên và quần chúng về vai 


trò, vị trí. phiệm vự, chức năng của ˆ 


công đoàn Việt nam, làm cho những 
chủ trương công tác của công đoàn 
-nhanh chóng đến với công nhân viên 
chức và biển thành hành dòng cách 
mạng. Thay mặt Tồngz công đoàn Việt 
nam, tỏi xin cảm ơn các đồng chỉ về 
sự giúp đỡ đày nhiệt tình và quý 
báu đó. 


Các đồng chí thân mến, 


Giai cấp công nhân nước ta hiện 
nay có nhiệm vụ rất trọng đại là nêu 
cao vai-trỏ tiên phong của mình, cùng 


loàn đân phát huy đầy đủ sức mạnh. 


tồng hợp của chế độ làm chủ tập thể, 


xây dựng thành công chủ nghĩa xã. 


hội và bảo vệ vững chắc 'Lồ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Là 
tò chức quần chúng rộng lớn của giai 
cấp công nhân, là trường bọc chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
trưởng học quản lý kinh tế, quản lý 
Nhà nước, công đoàn chúng tôi có 
trách nhiệm rất lớn trong cuộc đấu 
tranh cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Chúng tôi đang cố gắng tập 
trung mọi hoạt động của mình vào 
việc giáo dục, rèn luyện, xây dựng 
đội ngũ giai cấp công nhân xã hội 
chủ nghĩa, tô chức, phát động trong 
công nhân viên chức phong trào thi 
đua lao động sản xuất và tiết kiệm, 
hàng hái tiến quản vào khoa học. Kỷ 
thuật, tham gia thiết thực vào việc 
xây dựng và thực hiện cơ chế quản 
- lý mới, kiên quyết xóa bổ quan liêu 
bao cắp, chuyên hẳn sang hạch toán 
kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa, phát huy quyên chú động sáng 
tạo, khai thác mọi khả năng tiềm 
tàng ở cơ sở đề phát triền sản xuất, 
theo tỉnh thần nghị quyết 8 của 
BCHTUĐ. Cùng với việc đầy mạnh 
sản xuất, tham gia quản lý sản xuất, 
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quản lý thị trưởng, công đoàn chúng 
tôi tửng bước đồi mới phương thức 
hoạt động, đi sâu vào sẵn xuất và đời 
sống, đi sắt công nhân, phát buy 
những nhàn tố tích cực, đấu tranh 
chống mọi hiện tượng tiêu cực, phản 
ánh kịp thời với Đảng và Nhà nước 
Dpguyện vọng của công nhân viên chức, 
cùng với Nhà nước, giải quyết những 
kiến nghị hợp lý nhằm khắc phục 
những khó khăn trong sản xuất và 
đời sống của công nhân viên chức. 


Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. 
công đoàn chúng tôi đầy mạnh công 
tác tuyên truyền giáo dục cho công 
nhân viên chức thấu suốt các _ chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, các chính sách 
mới về kinh tế và xã hội, hiều rõ Hiến 
pháp xã hội chủ nghĩa, đề nâng cao 
thêm lòng tin vào sự lãnh đạo của 
Đẳng, vào việo tồ chức thực hiện của 
Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách 
mạng, sẵn sàng đập tan-mọi âm mưu, 
hành động phá hoại của kẻ thù, bảo 
vệ sản xuất, giữ gìn an, ninh chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội. Đó là 
những công tác lớn mà công đoàn 
chúng tôi đang tồ chức thực hiện. Đó 
cũng là những vấn đề mà trong thời 
gian tới Tạp chí Cộng sản có thề tiếp 
tục đề cập một cách rộng rãi hơn, sâu 
sắc hơn, Chúng tôi tin tưởng rằng, 
với sự giúp đỡ dầy nhiệt tình của 
Tạp chí, những chủ trương công tác 
của chúng tôi sẽ nhanh chóng dén với 
các cấp công đoàn và cán bộ, công 
nhân viên chức cả nước. 


- Về phản mình, chúng tôi sẽ cố gắng 
hơn nữa, chủ động hơn nữa trong 
việc phối hợp với Tạp chí Cộng sản 
dễ tuyên truyền giáo dục, nhằm xây 
dựng đội ngũ giai cấp công nhân vững 


_ mạnh, góp phần xây dựng Đăng, Nhà 


nước chuyên chỉnh vô sản vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong 
giai đoạn mới. 

Xin gửi các đồng chỉ lời 
trân trọng.. 


Chân thành cắm ơn các đồng chỉ 


chào 


Ếÿ niêm lần thứ 3W ñngầy xuất bản Tạp chỉ 


TH 


lÿ luận và chính trị của Đảng 


Báo cáo của đồng chí Hòng Chương 


Tòng biên tập Tạp chí Cệng sản 


À” “sự 


Thưa các đồng chỉ, 


HAY mặt Bộ biên tập Tạp chí Cộng 
| sản, chúng tôi nhiệt liệt hoạn 
nghênh các dồng chí, cằm ơn các 
đồng chỉ đã đến dự cuộc họp long 
trọng kỷ niệm lần thứ 30 xuất bẩn 
Tạp chí Học tập (15-12-1955) và kỷ 
niệm lần thứ 55 xuất Đi Tạp chỉ 
Công sản (1-2 "1981 


Thưa các đồng chí, 


Cách đây đúng 30 năm, tháng 12 
Bặm 1955, tạp chí Học tập, nay là Tạp 
chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính 
trị của "Đẳng, ra số đầu. Tạp chỉ ly 
luận của Đẳng được xuất bản theo 
một nghị quyết của Trung ương Đẳng. 
Hội nghị thứ 7 của Ban chấp hành 
Irung ương Đảng (khóa II họp từ 
ngày 3 đến ngày 12 tháng ở năm 195, 
Hội nghị đầu tiên của Trung ương 
Đẳng họp tại thủ đô Hà nội sau kh; 
cuộc Khámg chiến chống Pháp thắng 
lợi, đã quyết định « xuất bản Tạp chí 
Học tập đề giúp vào việc nghiên cứu 
chính sách và giáo dục tư tưởng, bước 
đầu *ây dựng công tác lý luận của 
Dẳng 3. 


Thi hành nghị 92t đó của Trung 
uơng Đảng, một Ban biên tập do đồng 
chí Trường Chinh làm Tồng biên tập, 
đã được thành lập. Sau nhiều tháng 
chuần bị khần trương, cuối năm 195, 


tạp chí lý luận và chính trị của Đảng. 
ra mất bạn đọc. Trong những năm: 
đầu.tạp chí lấy tên là tạp chí Học lập. 
Cuối năm 1976 Đại hội thứ IV của 
Đẳng quyết định đồi tên Đảng ta là 
Đảng cộng sản Việt nam. Đề cho tên 


của tạp chí lý luận và chính trị của 


Đẳng phù hợp với: tên của Đảng và 
phù hợp với nhiệm vụ cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới, Bộ chính 
trị Trung ương Đảng (khóa IV)trong 
nghị quyết số 01/NQ — TƯ ngày 5-l- 
1977 đã quyết định đổi tên tạp chí 
Học tập là Tạp chí Cộng sản. 


Tạp chỉ lý TT và chính trị của 
Đẳng ra đều đặn hằng tháng suốt 3q 
năm qua. Nó kế thừa truyền thống 
tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt 
nam do Bác Hồ sáng. lập. Nó tiếp tục 
sự nghiệp vẻ vang của các tạp chí đã 
có trước đó của Đảng ta. 


Thưa các đồng chí, 


Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rẻn 
luyện đặc biệt coi trọng công tác lý 
luận, coi trọng việc xuất bản tạp chí 
lý luận. Hội nghị thành lập Đảng họp 
tử ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 nă¡n 
1930 dưới sự chủ tọa của Bác Hồ đã 
quyết định: Ban chấp hành trung 
ương lâm thời của Đẳng xuất bản một 
tạp chí lý luận (chung cho toàn Đẳng) 
và ba tờ báo đề tuyên truyền (Bác kỳ, 
Trung kỷ, Nam kỳ, mỗi xứ có một tư 
báo). 
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Thi hành nghị quyết đó của Hội 
nghị hợp nhất Đảng, Ban chấp hành 
trung ương lâm thời của Đảng đã 
xuất bản tạp chí lý luận lấy tên là 
Tạp chỉ Đỏ. Số 1 Tạp chí Đồ ra ngày 
5-8-1930. Doöng chí Trần PEú là ngưởi 
sáng lập Tạp chí Đỏ 


Tháng 10-1930 Ban chấp hành trung 
ương Đảng họp Hội nghị thử nhất. 
Sau Hội nghị này Trung ương Đẳng 
quyết định xuất bản Tạp chí Cộng sản, 
thay thẻ Tạp chỉ Đỏ. 


«Ngày 1-2-1931 Tạp chí Cộng sun, cơ 
quan lý luận của Đảng ra số đầu tiên. 


Trong qLời nói đầu ®, Tạp chí Cộng 


sản nói rõ mục đích của mình là: 
«giải thích chính sách của Quốc tế 
cộng sản và của Đảng ta, kịch liệt công 
kích những tư tưởng sai lầm, những 
xu hướng hoạt đầu và bè phái, làm 
cho nền tư tưởng và cách hành độn 
trong Đăng được nhứt thống Ð. Saù 
khi cơ quan của Trung ương Đảng bị 
vỡ, đồng chí Trần Phú, Tông bí thư 
của Đẳng bị bắt, Tạp chí Cộng sẵn 
phải ngừng xuất bản. 


Sau cuộc khủng bố trắng năm Hồi, 
Ban lãnh đạo tối cao của Đẳng ở trong 
nước không còn, Trung ương Đảng, 
không xuất bản được tạp chí lý luận. 


Tháng 6-1934, yới sự giúp đỡ của 
Quốc tế cộng sản, Ban chỉ huy ở 
ngoài của Đảng được thành lặp do 
đồng chí Lê Hồng Phong đứng đảu. 
Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng đã 
xuất bản Tựp chí Đon-sơ-Ute: Tạp chí 
Bỏn-sơ-píe là eeơ quan lý thuyết của 
Ban chỉ huy ở ngoài của Đẳng công 
sản Đông dương». Sau Đại hội thứ 
- nhất của Đảng (tháng 3-1935 74p 
chí Dón-sơ-oíc được đồi thành “cơ 
quan lý luận của Đảng cộng sản 
Đông dương». Tạp chí ]ằön-SƠ-UÏ€ 
ra số 1 hồi tháng 6-1931, Đồng chí 


Lê Hồng Phong là người sáng lập - 


Tạp chí Đôn-sơ-píc. Trong các năm 
P ( 

1924 — 1935 — 1936, Tạp chí Bỏn-S0ơ-bpÍe 

được in ở nước ngoài và bí mật 


M 
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chuyền về phát hành ở trong nước. 


Cuối năm 1936 Trung ương Đẳng 
chuyền cơ quan về trong nước . và 
xuất bản Tạp chí Bỏn-sơ-uic (toại mới); 


_ số 1 ra ngày l5-1-193/. 


Trong những năm cao trào của 
Mặt trận Dân chủ, Trung ương Đảng 
không xuất bản được tạp chí lý luận. 
Hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đảng họp hồi tháng 3-1938 có ghi 
trong nghị quyết: “Ban trung ương 
cần ra một tạp chí bí mật đề giải thích 
những vấn đề mà các sách báo công 
khai không thề bần đến được ». Tuy 
vậy, do hoàn cảnh khó Khăn lúc bảy 
giờ, Đảng không thề xuất bản dược 
tạp chỉ bí mật như đã ghỉ trong nghị 
quyết đó. z 


Chiến tranh thế giới thứ hai nồ ra; 
cách mạng Việt nam trải qua một bước 
ngoặt/ Hội nghị thứ tám của Trung 
ương Đăng dưới sự chủ tọa của Bác 
Hồ (tháng 5-1911) quyết định chuyền 
hướng chiến lược cách mạng. Nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc được đề lên 
hàng đầu. Cuối năm I1941 trung ươn§ 
Đẳng xuất bản Tựợp chí Công sản đề 
phô biến nghị quyết Hội nghị thử Tầm 
của Trung ương. 


Năm 1913 tỉnh hình trong nước và 
thế giới có những chuyền biến lớn. 
Cuộc chiến tranh cứu nước .vĩ đại của 


Hồng quân Liên xô chuyền sang thế 
tiến công. Phong trào cách mạng của 


nhân dân Việt nam eó bước phát triền 


-mới. Mâu thuẫn giữa Pháp và Nhật ở 


Dông dương trở nên gay gắt. Vấn đẻ 
khởi nghĩa giảnh chính quyền trở 
thành vấn đề thời sự cấp bách. Trung 
ương Đảng quyết định xuất bản Tạp 
chỉ Cộng sản đồ trang bị tư tưởng cho 
cán bộ và đẳng viên nhằm tiến tới 
khởi nghĩa vũ trang giành chính 
quyền về tay nhân đản. 

Tạp chỉ Công sản, cơ quan lý luận 
của Trung ương Đảng do đồng chí 
Trưởng Chinh làm chủ nhiệm. Tham 
gia viết bài cho lạp chí có dòng chủ 


Hoàng Văn Thụ và một số đồng chí 
khác. - 

Ngày 28-2-1943 Tạp chí Công sản ra 
số 1. Ngày 21-9-1913 tạp chí ra số 2. 
Số 3 của tạp chí đã chuần bị xong 
bài vở, chưa kịp in, thì nồ ra Tông 
khởi nghĩa. Sau Cách mạng Tháng 
Tám (1915) tình hình đã thay đồi, tạp 
chí không ra nữa. 

Cùng với bảo Cờ giải phóng, Tạp 
chỉ: Cộng sản hồi bấy giờ đã có vai 
trò quan trọng trong việc chuần bị 
lực lượng đề khởi nghĩa vũ trang 
giành chính quyền trong Cách mạng 
Tháng Tám. 

Năm 1950 cuộc kháng chiến chống 
Pháp của nhân dân ta chuyền sang 
giai đoạn mới. Công tác tư tưởng đòi 
hỏi Đăng phải có tạp chí lý luận. The2 
nghị quyết của Hội nghị toàn quốc 
thứ ba của Đảng, Ban chấp hành 
trung ương Dảng đã xuất bản Tạp chí 
Cộng sản. Đồng chỉ Trường Chỉnh là 
chủ nhiệm của Tạp chỉ Công sản. Số 1 
của Tạp chí Cộng sản ra tháng 7-1950. 
Số 2 của tạp chí ra tháng 8-1950. 

Trong «Lời nói đầu?, đăng trong 
số 1, Tạp chí Cộng sản nói rõ tạp chí 
có, nhiệm vụ giải thích đường lối, 
chủ trương của Đẳng, đem chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin soi sáng các vấn đề cách 
mạng Đông đương và các vấn đè 
quốc tế }, 

Sau khi ra được số 2, Tạp chỉ Cộng 
§ản phải đình bản * vì lý đo chuyên 
môn » (theo thông báo của tạp chí 
đăng trong số 2). Từ đó cho đến khi 
miền Bắc được hoàn toàn giải phống, 
do gặp nhiều trở ngại, Trung ương 
Đẳng không xuất bản được tạp chí. 

Từ khi Đẳng ta được thành lập 
(năm 1930) đến khi cuộc kháng chiến 
chống Pháp giành được thắng lợi 
(năm 1951) Trung ương Đảng ta đã 
nhiều lần xuất bản tạp chí lý luận. 
Tuy vậy do gặp rất nhiều khó khăn, 
tạp chí lý luận của Đẳng mỗi lần xuất 
bản chỉ tồn tại một thời gian ròi phải 
đình bản. Điều đó cho thấy rằng việc 


cực trong công tác lý 


xuất bản tạp chí lý luận của Đảng 


không phải là một việc dễ dàng. 


Sau chiến thắng Điện biên phủ, 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết trên 
cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ của ba nước 
Đông dương, quân và dân ta tiếp 
quản Thủ đô Hà nội, tạp chỉ lý luận 
của Đảng mới có điều kiện xuất bản 
đều đặn liên tục cho đến ngày nay. 
Việc tạp chí lý luận của Đảng được 
xuất bản liên tục từ năm 1955 đến nay 
là một bằng chứng về thắng lợi to lớn 
mả cách mạng Việt nam đã giành 
được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. 


Thưa các đèng chỉ, 


Tạp chí lý luận của Đẳng xuất bản 
hiên tục đã được 30 năm và đến tháng - 
12 năm nay tạp chí ra được 360 số. Có 
thê chia lịch sử 30 năm qưa của Tạp 
chí ra làm 3 thời kỷ như sạu: 


— Thời kỳ thứ nhất, từ năm 1955 


-đến năm 1964, tạp chỉ phục vụ cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc đấu 
tranh nhằm hòa bình thống nhất, 
nước nhà. 

— Thời kỳ thứ bai, từ năm 1965 - 


đến năm 1975, tạp chí phục vụ cuộc - 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 


.- nhân dân cả nước ta. 


— Thời kỷ thứ ba, từ năm 1975 
đến nay, tạp chí phục vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước và công cuộc 
bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. : 

Trong bất cứ thời gian nào của 3 
thời kỷ trên đây, Tạp chí Học lập ~ 
Tạp chí Cộng sản đêu có vai trò tích 
luận và tư 
tưởng của Đảng ta. 

Cách đày đúng 30 năm, trong bài 
Việc xuất bản Tạp chí lọc tập và 
công tác xây dựng Đẳng» đăng trên 
Tạp chí Học tập số 1, thắng l2 nàm 
1955, đồng chí Trường Chỉnh đã viết: 


öl 


« Mong rằng Tạp chí Học tập ra đời 
gÈ đánh đấu một bước tiến mới của 
Đăng ta trong công tác lý luận và tư 
tưởng, trong việc củng cố Đẳng và 
củng cố vai trò lãnh đạo của Đẳng 
trên mọi lĩnh vực công tác của Đảng 
và của Nhà nước. 


«q Mong rằng, với Tạp chí Học tập” 


ra đời, Đảng ta sẽ d¿y mạnh phê bình, 
tự phê bình, đảyˆ mạnh đấu tranh 
chống mọi khuynh hướng sai lầm 
trong khi chấp hành đường lối, chính 
sách của Đảng, chống mọi sự xuyên 
tạc về tư tưởng đã khá nhiều ở nước 
ta hiện nay. Đồng thời, Đảng sẽ làm 
cho lý luận của mình tiến trước và 
chỉ đường cho công tác thực tiễn, 
khắc phục được chủ nghĩa sự vụ 
thiền cận hiện đang phồ biến trong 
cán bộ đẳng viên ». 


Nhin lại công tác xây dựng Đẳng và 
công tác tạp chí lý luận của Đảng 
trong 30 năm qua, chúng ta có thề 
khẳng định rằng trong một chừng 
mực rất lớn, sự mong ước đó của 
đồng chí Trường Chỉnh, Tông biên tập 
đầu tiên của tạp chí lý luận của no 
đã trở thành hiện thực. 


Qua đúng như vậy, cùng với báo 
Nhân đân, trong 30 năm qua Tựp chí 
Học tập — Tụp chỉ Công sản đã đứng 
ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh tư 
tưởng của Đảng. Tạp chí đã đi đầu 
trong cuộc đấu tranh chống tư tưởng 
phản động của nhóm Xihỏdn ăn — 
Giải phầm; chống thuyết nhân vịT— 
đuy linh của tập đoàn Nựô Đình Diệm 
tay sai của để quốc Mỹ; chống chủ 
nghĩa xét lại hiện đại và chủ nghĩa 
giáo điều ; chống chủ nghĩa Mao cùng 
mọi khuynh hưởng khác của chủ 
nghĩa cơ hội; chống tư tưởng phản 
động của chủ nghĩa thực dân mới kiều 
Mỹ; chống hệ tư tưởng tư sản cùng 
các trào lưu tư tưởng phản động của 
nó như chủ nghĩa hiện sinh, thuyết 
hội tụ, v.v. Tạp chí đã góp phần tích 
cực bảo vệ sự trong sáng của chủ 
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nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ đường lối 
và quan điềm cách mạng của Đẳng ta. 


Tạp chí đã góp phần làm sáng tô 
các luận điềm lý luận của Đảng về 
làm chủ tập thề;vẻ ba cuộc cách 
mạng tức cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học kỹ 
thuật là then chốt;về cơ chế Đẳng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân 
làm chủ ; về cơ chế quản lý kinh tế 
xã hội, hạch toán, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa ; về chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ; về sử dụng sức 
mạnh tồng hợp; về chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn dân ; về 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc; về phầm chất và 
đạo đức cách mạng; về Đảng cầm 
quyền ; v.v. 

Tạp chỉ cũng đã góp phần làm sáng 
tổ các luận điềm lý luận của Đẳng ta 
về các vấn đề quốc tế như: thế tiến 
công của cách mạng thế giới: ba 
dòng thác cách mạng của thời đại 
chúng ta ; hòa bình và cách mạng ; con 


- đường phi tư bản chủ nghĩa ;... 


Tạp chỉ đã tuyên truyền cho đường 
lối quốc tế và chính sách đối ngoại 
của lảng và Nhà nước ta. giáo dục 
chủ nghĩa quốc tế vô sản cho cán bọ, 
đẳng viền và nhân dân ta. Tạp chí đã 
vạch trần bản chất phản động hiếu 
chiến và cuộc tồng khủng hoảng của 
chủ nghĩa để ' quốc; bản chất phản 
động và thất bại của chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền Trung quốc, góp 


`: phần nâng cao cảnh giác của nhân dân 


ta trong sự nghiệp bảo vệ TÔð quốc; 
chống chạy đua vũ trang hạt nhân 
của chủ nghĩa để quốc do Mỹ đứng 
đầu, bảo vệ hòa bình tÈế giới ; ủng 
hộ phong trào độc lập dàn lộc và 
phong trào công nhân quốc tế. Tạp 
chí đã giới thiệu các thành tựu và 
kinh nghiệm của Liên xô và các nước 
anh em khác trong cÔng cuộc xâÂy 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 


công sản. Tạp chỉ đầ tuyên truyền 
cho những tháng lợi của cách mạng 
hai nước Lào và Cam-pu-chia, giáo 
dục nhân đân nghĩa vụ củng cố tình 
hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Đông 
dương. 


Tuy vậy, Tạp chí còn có miột số 
nhược điềm và khuyết điềm. Trong 
một số bài việc kết hợp giữa lý luận 
và thực tiễn chưa nhuần nhuyễn. Tính 
cbiến đấu của .Tạp chí còn chưa mạnh. 
Một số bài dài quá mức cần thiết. 
Chất lượng một số bài còn thấp. 
Khuyết điềm lớn của Tạp chí mà đòng 
chí Tông Lị thư Lê Duần đã chỉ ra là 
bài về kính tế trên Tạp chí còn yếu; 
huyết điểm này cho tới nay chúng 
tôi văn chưa`khắc phục dược. 


Trong 30 năm qua, Tạp chí Học 
lập — Tạp chí. Cộng sửn đã vận dụng 
chủ nghĩa Mác—Lè-nin. tuyên truyền 
đường lối và chính sách của Đảng và 
"của Nhà nước, góp phần nâng cao 
trình độ chính trị và lý luận của cán 
bộ trong Đăng và cán bộ ngoài Đẳng, 
đấu tranh chống những quan điềm 
tư tưởng sai lầm, tăng cường sự đoàn 
kết trong Đảng và trong nhân dân 
trên cơ sở đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, động viên phong 
- trào hành động cách mạng của quần 
chúng nhàn dân,. góp phần tông kết 
các kính nghiệm của Đẳng. Tạp chí đã 
làm sáng tỏ những vấn đề lớn trong 
đường lối, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước, đưới ánh sáng chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và trên cơ sở tòng kết 
những kinh nghiệm cách 
tieli lñy được. 


Tạp chí làm được như vậy trước 
hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của 
Trung ương Đẳng. Trung ương Đẳng, 
Bọ chính trị, Ban bí thư quan tâm 
chám sóc Tạp chí, chỉ đạo chặt chẽ 
công tác của Bộ biên tập. Không kè 
những nghị quyết và chỉ thị chung 
của Đăng trong đó có phản nói về 
công tác trr tưởng được dùng làm bó 
đuốc soi đường cho công tác biên tập 


mạng đã 


của Tạp chí, riêng đối với Tạp ehf, 
trong 30 năm qua. Trung ương Đẳng 
đã có 7 nghị quyết và chỉ thị vẻcông 


tác của Tạp chí. Những nghị quyết: 


và chỈ thị này là kim chỉ nam cho 
công tác của Tạp chí trong các thời 
kỳ. | 

Khi còn sống Bác Hồ kinh yêu đi 
quan tâm đến công tác của Tạp chí, 
đã cho Bộ biên tập những lời chỉ dẫn 
quý báu. Mặc dù bận trăm công nghìn 
việc Bác Hồ đã dành thì giờ viết bài 
cho Tạp chỉ. Trong những bài Bác 


Hồ viết và dành riêng cho Tạp chỉ 


cái vinh dự được đăng có những bài 
rất nồi tiếng như : bài qĐạo đức 
cách mạng » (12-1958) (Bài này Dác lấy 
bút danh Trần Lực); bài q Xây dựng 
những con người của chủ nghĩa xã 
hội » (4-1961) ; bài, Con dường tiến 
đến ấm no sung sướng » (5-1962). 


"Bác Hồ cũng đã gửi đến cho Bộ 
biên tập một số tở báo hằng ngày 
trong đó có những bài Bác đánh dấu 
bằng bút chỉ đổ Và chỉ thị cho Tạp 
chí phải đăng lại, đặc biệt là các bài 
về kinh nghiệm xây dựng cấp huyện. 


Các đồng chí Lê Duân, Trường 
Chinh, Phạm Văn Đồng rất quan tâm 
đến công tác tạp chí, đã nhiều lần đến 
thăm Bộ biên tập, nói chuyện với 
biên tập viên và cộng tác viền của 
Tạp chí, cho Bộ biên tập những lời 
chỉ bảo quý báu. Các đồng chí đã viết 
cho Tạp chỉ những bài có chất lượng 
cao.. : 


Đòng chỉ Tông bí thư Lê Duän đã 
nhiều lần gặp Bộ biên tập và cho 
những chỉ thị rất quý báu đối với 
công tác của Tạp chí. Nhân địp kỷ 
niệm 30 năm xuất bản Tạp chí, vừa 
qua đồng chỉ Lê Duân đã đến thăm 
Bộ biên tập và nói chuyện với các 
biên tập viên và cộng tác viên của 


Tạp chí về nhiều vấn đề lý luận và. 


thực tiên của cách mạng Việt nam, 
Sự quan tâm chăm sóc của đồng chí 
Tồng bí thư Ban chấp hành trung 


ứơng Đảng là nguồn cô vũ rất lớn 


SỞ 


đối với các cán bộ, nhân viên và đội 
ngũ cộng tác viên của Tạp chí. 


Là Tông biên lập đầu tiên của Tạp 
chí, đồng chí Trưởng Chỉnh dìu dắt 
đội ngũ cán bộ Tạp chỉngay tử những 
bước chập chững ban đầu. Đồng chỉ 
đã đề nhiều thì giờ viết bài, chữa bài, 
duyệt bài cho Tạp chí. Trong nhiều 
nầm đồng chí đã thông qua xã luận 
và những bài quan trọng của Tạp chí. 
Trong việc dìu đắt cán bộ Tạp chí 
chữa bài, đồng chí Trường Chỉnh 
không chỉ hướng dẫn chữa ý mà còn 
chữa từng dấu phầy, dấu chấm. Phong 
cách của Tạp chí được hình thành 
như ngày nay là do đòng chỉ Trường 
Chinh đào luyện ngay từ đầu. 


Sự đóng góp của đồng chí Trường: 


Chinh đối với Tạp chí lý luận của 
Đang là vô cùng to lớn, Hôm nay, 
nhân dịp ký niệm 3) nằm xuất bản 


Tạp chí, đồng chí Chủ tịch Hội đồng: 


Nhá nước Trường Chinh lại gửi thư 
cồ vũ cán bộ, nhân viên, cộng tác 
viên của Tạp chí và cho những chỉ 
thị quý báu. Thay mặt Bộ biên tập: 
chúng tôi cảm ơn đồng chí Trường 
Chỉnh và xin hửa chấp hành nghiêm 
chỉnh chỉ thị của đồng chí trong Thư 
đồng chí gửi cho Tạp chí, 


Đồng chí Phạm Văn Đồng, Chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng cũng quan tâm 
đến Tạp chí, đã đến thăm Bộ biên tập 
và đã yiết nhiều bài rất có giá trị cho 
Tạp chí. 

Các đồng chí Phạm Ilùng, Lê Đức 
Thọ, Tố Hữu, Võ Chí Công, Hoàng 


Tùng, v.v. đã quan tâm chỉ,đạo công: 


tác của Tạp chí, đã viết nhiều bài 
cho Tạp chí. 


Nhiều dòng chí lãnh đạo khác của 
Đảng và Nhà nước đã đóng góp nhiều ý 
kiến quỷ báu xây dựng Tạp chí và 

viết bài cho Tạp chí. 


Các bài của các đồng chí lãnh đạo 


của Đảng và Nhà nước đăng trên Tạp 


chí trong 30 năm qua đã có tác dụng 
to lớn thúc đầy các mặt công tác, lao 


ö{ 


động sẳn xuất và chiến đấu của toan 
Đẳng, toàn quân và toàn dân ta. Tiếp 
nhận được niỏi sổ tạp chí, cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân ta trước hết 
tìm đọc các bài của các đồng chí lãnh 
đạo Đẳng và Nhà nước đề tìm hiều 
đường lối, chính sách và quan điềm 
của Đảng và Nhà nước ta. 


Các đẳng ủy ở các địa phương và 
các ngành hết sức giúp đờ Tạp chí. 
Các đồng chí đã tạo điều kiện cho cần 
bộ Tạp chỉ nắm tình hình đề viết bài. 
Các đồng chỉ tồng kết kinh nghiệm 
công tác của địa phương mình, của 
ngành mình, rồi viết bài gủi đăng 
trên Tạp chí. 


Đặc biệt các đồng chí trong lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam đã 
viết nhiều bài có chất lượng cho 
Tạp chí. Các bài này có giá trị tồng 
kết những bài học vẻ đấu tranh vũ 
trang và xây dựng lực lượng vũ 
trang của Đảng ta. Những bài này đã 
góp phần tích cực xây dựng lý luận 
quân sự độc đáo của Việt nam. _ 


Các đồng chỉ ở Ban nghiên cửu lịch 
sử Đảng trực thuộc Ban cbấp hành 
trung ương Đẳng và ở Viện Mác—Lê- 
nin đã đóng góp với Tạp chí những 
bài về lịch sử Đăng, góp phần tông 
két những kinh nghiệm lịch sử của 
cách mạng Việt nam và rút ra những 
kết luận có tính lý luận. 


Trường Đẳng cao cấp Nguyễn Ái 
Quốc cũng như các Viện nghiên cứu 


_ khoa học đã cung cấp nhiều bài cho 


tạp chỉ.' 


Các đồng chí hoạt động thực tiễn 
ở các ngành đã viết cho Tạp chí những 
bài phản ánh thực tiền cách mạng 
sinh động, giới thiệu những điền hình 
Liên tiến trong mọi lĩnh vực của đời 
sống. 

Thật là một vinh dự lớn đối với 
Tạp chí là Tạp chí đã trở thành 
một trung tàm nghiện cứu lý luận 
tập hợp chung quanh mình một đội 
ngũ đông đảo các nhà lý luận 


vừa vững vàng về chính trị, vừa 
có năng lực nghiền cứu, biên tạp. 
Đó là những cộng tác viên của Tạp 
chi. Đội ngũ cộng tác viên của Tạp 
chí đã đóng góp từ hai phần ba đến 
ba phần tư các bài đăng trên Tạp chí. 


Bức tranh sẽ không đầy đú nếu 
chúng tôi không nói một chút gì về 
sự đóng góp mặc dù rất khiêm tốn của 
Bộ biên tập. Bộ biên tập chúng tôi 
được Trung ương giao nhiệm vụ tô 
chức việc biên tập và xuất bản Tạp 
chí. Được sự dìu dắt của các đòng chí 
"Hãnh đạo của Đẳng và Nhà nước, anh 
chị em trong Bộ biên tập chúng tôi, 
qua 30 năm hoạt động cũng đã trưởng 
thành một bước. Chúng tòi bảo đảm 
khoảng một phần năm số bài đăng 
trên Fạp chí, phản lớn là các bài xã 
- luận, binh luận và các bài không ký 
tên khắc. Năng lực của chúng tôi cỏn 
xa mới đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm vụ Tạp chí. Vì vậy, chúng tôi 
ngày đèm học tập chủ nghĩa Mác— 
Lè-nm, học tập đường lối và chính 
sách của Đẳng, đi vào thực tế, đi vào 
quản chúng, uàng cao trình độ văn 
hóa và nghiệp vụ của mình, ra sức tu 


ká » .. 
tỉnh ở miền 


dường về đạo đứe và phầm chất cách 
mạng đề thật sự trở thành những 
chiến sĩ của Đảng trên mặt trận lý 
luận và tư tưởng. 


Bộ biên tập Tạp chỉ đã được thử 
thách và rèn luyện qua đấu tranh 
cách mạng. Thực hiện chỉ thị của 
Trung tương Đảng «phải bảo đảm 
xuất bản Tạp chí trong bất cứ tỉnh 
huống nào 3, trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, dưới những trận ném bom 
của máy bay Mỹ, kề cả máy bay chiến 
lược B52, Bộ biên tập Tạp chí vẫn ở 
Hà nội, tiếp tục tồ chức việc biên tập 
và xuất bản Tạp chí. Chính nhờ vậy 
Tạp chí vần ra đều đặn hằng tháng, 
ngay trong những tháng giặc MỸ ném 
bom ác liệt nhất, và được đưa đến 
tay bạn đọc không những khắp các 
tỉnh ở miền Bắc mà ngay cä đến các 
Nam. 


Ở đày - chúng tôi đặc biệt nhấn 
mạnh những eố gắng của anh chị em 
công nhân Nhà máy in Tạp chí Cộng 
sản, những người đã phấn đău anh 
đũng, vượt qua mọi khó khăắtr thiếu 
thốn, lao động quên mình đề cho Tạp 
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2hf ra đúng thời bạn. Chúng (ôi cũng 
không quên anh chị em nhân viên 
phát hành báo chí của Bưu điện, 
những người anh dũng đội mưa bom 
bão đạn. lặn lội ngày đêm khắp các 
miền đất nước đề dưa Tạp chí đến 
tay bạn đọc. h 


Trong giờ phút này chúng tôi đặc 
biệt nghĩ đến bạn đọc của Tạp chí. 
Chúng tôi tràn trọng thư bạn đọc mà 


chúng tôi nhận được hàng nghìn bức? 


mỗi năm. Trong những bức thư này, 
bạn đọc đã cồ vũ chúng tôi, nói rõ 
cho chúng tôi biết những điều bồ ích 


mà bạn đọc thu nhận được qua việc 


đọc Tạp chí, đồng thời vạch rõ những 
thiếu sót trong các bài đã đáng trên 
Tap chí. Bạn đọc đã nhận xét, phê 
bình Tạ chí cả về nội dung biên tập 
lăn hình thức trình bày, đồng thời 
đưa ra những kiến nghị nhằm cải tiến 
và nâng cao Tạp chí. 


Thưa các đồng chị, 


Kiềm điềm lại 30 năm qua, Tạp chí 
` đã đạt được những thành tích đáng 
phấn khởi, Có được những thành tích 
đó là nhờ có sự lãnh đạo đúng dắn 
của Trung ương Đẳng, sự giúp đỡ 


nhiệt tỉnh của các đẳng ủy các cấp các ˆ 


ngành, sự cộng tác chặt chẽ của các 
cộng tác viên, sự cố gắng của anh chị 
em công nhân Nhà máy in, sự tận tụy 
của anh chị em nhân viên phát hành 
Tạp chí, sự ủng hộ quý báu của bạn 
đọc trong cả nước. 


Nhân dịp kỷ niệm long lrọng này, 
chúng tôi xin phép được: thay mặt 
Bộ biên tập Tạp chí Công sản gửi đến 


Trung ương Đảng, đến đẳng ủy các 


cấp các ngành, đến các cộng tác viên, 
đến ảnh chị em-công nhân Nhà máy in: 
và nhân viên phát hành, đến bạn đọc 
thân mến trong cả nước và ở ngoài 
nước, lời cảm ơn sâu sắc của chúng 
tôi. 


Thưa các đồng chí, 


Nhiệm vụ của Tụp chí Cộng sẵn 
trong thời gian tới. nhự chỉ thị ngày 
13-2-1985 của Ban bí thư Trung ương 
Đẳng đã chỉ rõ là «góp phản hướng 
dẫn vẻ lý luận và hoạt động thực tiễn 
trong việc thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc, nhất là thực 
hiên các nhiệm vụ kính tế xã hội, góp 
phân vào việc chuần bị Đại hội toàn 
quốc lần thứ VỊ của Đẳng ». 


Thấu suối tỉnh thần Chỉ thị của Ban 
bí thư về công tác của Tạp chí Cộng 
sản, Bộ bien tập chúng tôi quyết tâm 
khác phục khuyết điềm -và nhược 
điềm, phát huy ưu điềm và thành tích, 
ra sức phấn đấu nâng cao hơn nữa 
chất lượng và hiệu quả của Tạp chí 
lý luận của Đảng. Với sự lãnh đạo 
đúng đắn của Trung ương Đảng. sự 
quan tâm giúp đỡ của đảng ủy các 
cấp, các ngành, sự cộng tác chặt chẽ 
của cộng Líc viên, sự phấn đấu của 
anh chi em công nhân Nhà máy in và 
nhân viên phát hành, sự ủng hộ nhiệt 
tình của bạn đọc, và sự cố gắng bản 
thân của Bộ biên tập Tạp chí, chúng 
tôi tin chắc rằng Tựp ehí Cộng sản sẽ 
thực hiện được nhiệm vụ nặng nề và 
vẻ vang mà Dảng và nhân dân giao 
phó. 


Xin cám ơn các đồng chí. 


Kƒ niệm lần thứ 3Ö ,ngấy xuất bản Tạp chỉ lƒ luận và chỉnh trị 


` 


của Đảng 


Bài nói của đồng cí Hồng Chương 
thay mặt Bộ biên tập đón nhận Huân chương 
Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước trao tặng 


Tạp chí (ộng sản 


Thưa các đồng chí, 


HẬT là một "vinh dự lớn cho Tạp 
chỉ Cộng. sản được Dẳng và Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương 

mang tên Bác Hồ vĩ đại. Vinh dự lớn 


,này thuộc về tất cả những người đã: 


“cá công tham gia xây dựng Tạp chí 
trong suốt 30 năm qua. Trước hết 
thuệc về các đồng chí lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước đã viết cho Tạp 
chỉ những bài rất có giá trị, những 

bài chủ yếu tạo nên chất lượng và 
| hiệu quả của Tạp chí. Vinh dự này 
thuộc về đội ngũ cộng tác viên 
của Tạp chí, những cây bút xuất 
sắc đóng góp ba phần tư số bài 
đãng trên Tạp chỉ. Vinh dự này thuộc 


_về anh chị em Nhà máy in Tạp chỉ ` 


Cộng sản đã lao động quên mình đề 
in Tạp chí, thuộc về anh chị em nhân 
viên phát hành đã vượt qua gian khồ 
đề phát hành Tạp chí. Bộ biên tập 
chúng tôi có vinh dự và trách nhiệm 


hảo quản Huân chương cao quý này. 


Thưa các đồng chí, 


Trao phần thưởng cao quỷ này cho 
Tạp chỉ Cộng sản, Đẳng và Nhà nước 


_ không chỉ đánh. giá cao những cống 


hiến của Tạp chí Cộng sản đối với s 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta, | 
mà còn trao cho Tạp chí Cộng sẵn một 
trách nhiệm nặng nề là mãi mãi 
giương cao và bảo vệ ngọn cờ tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì 
đại. 


Thay mặt Bộ biên tập, thay mặt các 
biên tập viên và cộng tác viên của 
Tạp chí Cộng sản, chúng tôi xin hứa 
với Đảng và Ñhà nước quyết tâm làm 
trỏn trách nhiệm nặng nề và về vang 
đó. Chúng tôi nguyện ra sức học tập 
tư tưởng, đạo đức và tác phong của 
Bác, cùng .nhau đoàn kết, làm tối 
công tác nghiên cứu và biên tập, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của Tạp 
chí, làm cho Tạp chí Cộng sản xứng 


- đáng là ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí 


Minh.` 
Xin cẳm ơn eec đồng chỉ, 
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K} niệm lần thứ 3 ngày xuất bản Tạp chỉ lý luận và chính trị cỏa Đẳng 


THƯ VÀ ĐIỆN CHÚC MỪNG 


Gửi Bộ biên tạp TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Cơ quan lý luận và chính trị của 
BCHTU Đảng cộng sản Việt nam 


- 


. Các đồng chí thân mến Ì , 


Bộ biên tập tạp chí Agười công sản, cơ quan lý luận và chỉnh trị của 
Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Liên xô nhiệt Hệt chúc mừng Bộ biên 
tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của BCHTƯ Đẳng 
cộng sản Việt nam nhân dịp ky niệm thứ 30 ngày tạp chí ra số đầu. 
Chúng tôi đánh giá cao sự dóng góp của các đồng chỉ vào cuộc đấu 
tranh anh hùng của nhàn dân Việt nam vi trr do và độc lập dân tộc và 
vào sự nghiệp lao động hỏa bình sáng tạo xây dựng cơ sở của xã hội xã 
hội chủ nghĩa trong cả nước. Tiếng nói mang tính đảng của các đồng chỉ 
đã và đang phục vụ Đẳng cộng sản Việt nam trong việc vạch ra những 
cơ sở lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội tren đất nước Việt nam. 


Nhân dđịp này, Bộ biên tập tạp chí Xgười cộng sản chúc các đồng 
chí đạt được nhiều thành tích trong việc tuyên truyền lý tương cộng sản cbủ 
nghĩa cao cả, kiên quyết và nhất quán thực hiện KSPRE lối tư tưởng 
của Đảng. _ ¬ 


TẠP CHỈ NGƯỜI CỘNG SẲẢN 
Tồng biên tập 


CÔ-XÔ-LA-pÓp 


\ 


Hà nội, ngàu 5 thắng 12 năm 1985 


Kinh gửi : Đồng chí HỒNG CHƯƠNG 
Tòng biên tập Tạp chí Cộng sản 


Dồng chỉ HỒNG CHƯƠNG kính mến,. 


Thay mặt toàn thề cán bộ Liên xô và Việt nam làm việc tại Cơ quan 
Đại điện Thông tấn xã Nó-vô-xti tại nước CHXHCNVN xin chân thành 
chúc mừng đồng chí, và thông qua đồng chí, tập thề cán bộ Tạp chí 
Công sắn nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản tạp chí và lễ đón 
nhận phần thưởng cao quý của Chính phủ Việt nam — Huân chương Hồ 


Chỉ Minh. _ 
Xin chúc các đồng chí đạt nhiều thành tích trong công tác, sức khỏe 
và hạnh phúc. 
Xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng. 


Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện TTX 
“. Ño.vo-xti tại Việt nam 
§ A. ZI.U-DIN 


® 


Kinh gửi : Đòng chí HỒNG CHƯƠNG 
Tòng biên tập Tạp chi Cộng sân 


“ Nhân địp kỷ niệm 30 năm Tựp chỉ Cộng sản (1955—198ã5), tôi xin thay mặt 
tập thề báo Nhân Dân và nhân danh cá nhân, gửi tới đồng chí và tập 
thề Tạp chí Công sản những lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. 

Xin chúc Tạp chí Cộng sản đạt nhiều thành tựu to lớn hơn trong sự 
nghiệp vẻ vang của mình. 
Hà nội, ngàu 3 tháng 12 năm 1985 


Tòng biên tập 
HÒNG HÀ. 


§ 5ð 


Gửi Bệ biên tập TẠP CHÍ CỘNG SẢN, 


` 


Nhàn dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản TẠP CHÍ CỘNG SÂN, chúng tôi gửi 
tới các đồng chí lời chúc mừng nhiệt liệt; chúc các đồng chí thu được những 
thành tích to lóiai ơn nữa trong công tác. 


BÍ THƯ TỈNH ỦY HẬU GIANG 
_ LỄ PHƯỚC THỌ 


* 


Cửi TẠP CHÍ CỘNG SẢN, 


Ban thưởng vụ Tỉnh ủy Nghệ tĩnh xin gửi đến các đồng chí lời chúc 
mừng nhiệt liệt nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày xuất bản Tạp chí. Chúng 
tôi hết sức vui mừng trước sự phát triền nhanh chóng của Tạp chí. Là 
bạn đọc của Tạp chỉ chúng tôi xin gửi đến các đồng chí lời cằm ơn chân 
thành. Chúc các đồng chí đạt được nhiều (thành tích to lớn hơn nữa trong 
côn,. tác. : 


BẠN THƯỜNG VỤ 
+ TỈNH ỦY NGHỆ TĨNH - 


* 


"Thư bạn đọc 


_*Nhân dịp Tạp chí (Cộng sản được tặng thưởng Huân chương Hồ Chỉ 
Minh, là một độc giả của Tạp chỉ Học tập (trước đây) và Tạp chí “ộng sản 
(ngày nay), tôi xin có lời chúc mừng Bộ biên tập Tạp chí, xin chúc các đồng 
chi luôp luôn mạnh khóc và có nhiều bài báo sắc sảo hơn nữa ›. 

HOÀNG SỸ THỤC 
B2— 00, Vĩnh hồ, Đồng đa, Hỏà nội 


+ ` 
*... Nhân dịp ký niệm thứ 30 ngay xuất bản Tẹp chí Cộng sản, là bạn đọc 


thưởng xuyên của Tạp chỉ, tôi xin trân trọng gửi tới Bộ biên tập lòi kính chào 
cộng sản. Xin kính chúc Tạp chí ta đạt được những thà nh tích to lớn hơn nữa. ˆ 


Tạp chí Cộng sản luôn luôn.là người bạn thân thiết, người đồng chí gần 
gũi của chúng tôi. Tư tưởng của Đảng thề biện trên nhiều bài viết của các tác 
giả, đặc biệt là của các dòng chỉ lãnh đạo Đẳng và Nhà nước, đã hướng dẫn 
hành động của cắn bộ, đảng viên chúng tôi và uốn nẵn những lệch lạc trong 
việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đẳng và Nhà nước... 


_ Chúng tôi đề nghị Tạp chí đề cập nhiều hơn đến vai trò và nhiệm vụ của 
các tồ chức quần chúng. Bài đăng trên Tạp chỉ nên viết ngắn và súc tích hơn... s 


Đại tá PHẠM HỮU LỢI 
Phó trưởng phòng uệ sinh phòng địch, 
Cục quản ý, P2) quốc phòng 


* 


® Kinh mừng Tạp chí được Huân chương 
Ba mươi năm chiến đấu kiên cường 
_Lý luận Mác — lê dày đóng góp 
ỳ Con đường Cộng sản sáng như gương? 


LÊ CHÂN 
34/5a Quang Trung, P12. quận G3 sắp 
T.P. Hồ Chí Minh 


* 


«...Nhân địp kỷ niệm lần thứ 30 ngày Tạp chí Cộng sản ra đời, tôi xin kính 
gửi các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Tạp chí đã giúp 
cho tôi hiều rõ cơ sở lý luận của đường lõi, chính sách của Đẳng. Nhờ đó. 
một phần mà tôi đã từng bước trưởng thành trong công tác. 


0 


Đã nghị Tạp chí có nhiều hợn nữa những bài bản về quốc phòng và an 
ninh, nhất là về công tác quân sự địa phương ; về công tác thanh tra, kiềm tra 
và về xây dựng Đẳng..." 


PHẠM ĐỈNH VĂN 
Đan chỉ huụ quân sự liương sơn — Nghệ tĩnh 


* 


4... Tạp chí Cộng sản là một trường đại học đối với tôi, giúp tôi không 
ngửững tiến bộ vẻ mọi mặt. 
- Nhân địp ký niệm 30 năm xuất bản Tạp chí Cộng sản, tôi xin kinh chúc 


các đồng chí trong Bộ biên tập sên mạnh khỏe, «§ản phầm » của các đồng 
chí ngày càng có chất lương cao.. ⁄ 


PHẠM ÂN 
| Nhà máy chế tạo đá mài Hải hưng 


* 


.. Nhân địp kỷ niệm lần thứ 30 xuất bản Tạp chí Cộng sản, xin TINH chúc 
các đồng chí sức khỏe và thành công.. 


Đề nghị Tạp chí thường xuyên có mục Sinh hoại tư tưởng, vì những bài 
đăng trong mục này có tác dụng tốt đối với -việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, 
đẳng viên ở cơ sở...» 


“ 


NGỌC VĂN 
Hợp tác +8 thêu Sông Trà, thị *ã Thái bình 


* 


®... Nhân địp kỷ niệm 30 năm xuất bản Tạp chí Cộng sản, xìn gửi tới các 
đồng chỉ lời chào mừng trân trọng. 


Về nội đụng, đẻ nghị Tạp chí có thêm nhiều bài về: kinh nghiệm xây 
đựng chủ nghĩa xã hội của các nước anh em; về phong trào công nhân và về 
những diễn biến của chủ nghĩa tư bản trên thế giới... 

Về hình thức, nên in bìa Tạp chỉ bằng giấy đày và tốt hơn đề dễ bảo quần vì 
Tạp chí số nào cũng có bài có tính chất cầm nang » mà chúng tôi cần giữ lại - 
đề sử dụng làu dài...» 

NGUYÊN VĂN AN 
ở — Lương sử C, lià nột. 


Đọc sácb 


"Nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến 
"thếng Mỹ: Sự lãnh đạo của Đảng 


: Hoàng Văn Thái : 


quế! địtth : Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân, Hà nội 1985, 330 tr, 


.Vhững năm Lhủng 


HÀ DŨNG 


QĐÁCH đây hơn 10 năm, vào những 
Ễ năm 1973 — 1975, cả nước ta từ 

tiền tuyến đến hậu phương đã 
trải qua những tháng ngày cực kỷ sôi 
động, hào hùng. 


. Đó là những năm tháng có ý nghĩa | 


vô cùng trọng đại trong lịch sử dàn 
tộc. Những năm tháng mà Bộ thống 
soái của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng nước ta đã di tới một 
quyết tâm chiến lược đúng đắn, sáng 
suốt, táo bạo, kịp thời: kết thúc chiến 
tranh, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tô quốc. Những năm tháng mà 
đồng bào, chiến sĩ cả nước ta từ Nam 
chí Bắc đã có những nỗ lực vượt bạc, 
những sáng tạo lớn lao trong chuẩn 
“bị cũng như trong thực hành thắng 
lợi những trận quyết chiến chiến 
lược cuối cùng của 20 năm kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, của cả 30 
năm chiến tranh giải phóng dân tộc. 
Mười nắm sau mùa xuân toàn thắng 
1975, theo yêu cầu của Nhà: xuất bản 
Quân đội nhân dân, đồng chí Đai 
tướng Hoàng Văn Thái đã viết cuốn 


Hồi kỷ nhan đề Những năm tháng 


quuất định .. đề ghỉ nhớ lại những sự 
kiện lịch sử chủ yếu trong hoạt động 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đẳng, trực tiếp 
là bộ chính trị, Quản ủy trung ương 
và cơ quan tham mưu chiến lược của 
Đẳng, cũng như một phần hoạt đọng 
phong pbủ,- sinh động trên các chiến 

trường, các lĩnh vực đấu tranh khác...) 
trong những năm tháng cuối cùng của 
cuộc chiến tranh giải phóng của đân 


tộc. 


Ở những cương vị phụ trách cao,, 
tác giả có điều kiện trực tiếp chỉ đạo, 
liếp cận và hiểu biết nhiều mặt 
những hoạt động chủ yếu của cơ 
quan Tổng hành định cũng như của 
chiến trương, ở tiền tuyến cũng như . 
ở hậu phương. Cuốn Những nàm thang 
quyết định vừa được phát hành đà 
được phần lớn những bạn đọc đầu 
tiên —.chủ yếu là cán bộ cao cấp và 
trung cắp trong và ngoài quân đội — 
ghỉ nhận là một cuốn *⁄ách tốt một 
cuốn hỏi ký cách mạng và chiến trình 
cách mạng phản ảnh một. cách khách 
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quan, trung thực, đúng đăn, có lượng 
thông tín nhiều và mới, đáp ứng 
những mong muốn hiều biết của đông 
đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân đân về 
những gì đã đưa tới thắng lợi vĩ đại 
của dân tộc ta trong một thời kỷ lịch 
sử oanh liệt. 


* 


` 


liệp định Pa ri được ký kết đã tạo 
nên một niềm phấn khởi rất lớn trong 
toàn dân và toàn quân ta từ Nam chí 
Bác. Nhân dân ta tín tưởng có thề qua 
đấu tranh thực hiện Hiệp định Pa-ri 
đè từng bước đưa cách mạng miền 
Xa tiến lên, 


Từ thực tế chiến trường, trước 
những hoạt động điên cuồng chống 
phá cách mạng của bọn ngụy tay sai 
MỸ, tác giả cùng với tập thề các đồng 
chí lính đạo, chỉ huy và cả nhiều 
cán. bộ, chiến sĩ, nhân đân sớm đi tới 
một nhận định : « Chiến trường chưa 
im liềng súng » (1). Tác giả đã đành 
nhiều trang đề nói về ý đồ của địch 
“mọt tay ký, một tay phá®*, «Hiệp 
định vừa công bố, chúng đã tung quân 
đi thực hiện kế hoạch tràn ngập 
lãnh thô » trên toàn miền Nam và chỉ 
hơn một tháng sau khi ký hiệp định, 
chúng đã chiếm lại gần như toàn bộ 
39Í ấp mà ta vừa giải phóng trước 
"ngày ký kết. Còn trong cán bộ và 
“nhân đân ta thì xuất hiện « hai khuynh 
hướng cực đoan, một là, coi như» 
không có hiệp định, cử «làm tới; 
hai là, không dám cầm súng đánh lại 
địch khi chúng tiến công ta, tự trói 
buộc vào các điều khoản của hiệp định 
mà chính kẻ địch đã phá hoại ngay 
từ đầu s. 


Thực tế của chiến trưởng những. 


tháng đầu năm 1973 đã chứng tổ: 
«Quân đội: ngụy được Mỹ khuyến 
khích và hồ irựợ đang thực hiện 
qnuing chiến nhưng không ngừng 
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.bắn ®. 


Hiệp định đã được ký kết 
nhưng kẻ thù vẫn hằng ngày gây lội 
ác. Máu đồng bào, đồng chí vẫn tiếp 
tục đồ. Tiếng súng trên chiến trường 
miền Nam không những chưa im mà 
đang đó chiều hướng ngày càng tăng 
lên rð rệt». Bên cạnh niềm vui lớn 
sau Hiệp định Pa-ri là nỗi băn khoăn 
của nhiều người: Mỹ đã phải ký kết 
hiệp định, đã phải rút quân, nhưng 
chính quyền Thiệu vẫn còn đó, quản 
địch còn đông, trang bị còn nhiều, 
chúng đang trắng trợn lắn chiếm, bình 
định, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục hà hơi, 
tiếp sức cho chúng điên cuồng chống 
phá cách mạng miền Nam ; trước tỉnh 
hình đó, cách mạng miền Nam sẽ tiến 


"lên như thế nào? bằng con đường 


nào ? với phương châm, phương thức 
nào ? Khu 9tuy là một mô hình đấu 
tranh tốt trong hoàn cảnh mới, nhưng 
toàn miền, cả nước phải làm gì và 
làm như thế nào đề đi tới thắng lợi 
cuối cùng ? 

Sau một tuần lễ thảo luận sôi nồi, 
sâu sắc về hàng loạt vấn đề vừa rãi cơ 


- bản, vừa rất cấp bách của cách mạng 


miên Nam, ngày 1 tháng 68 năm 19735, 
tập thê Bộ chính trị cùng các đồng 
chí trực tiếp lành đạo, chỉ huy ở 
chiến trường đã đi tới nhất trí hoàn 
toàn về những vấn đề cốt`yếu có tầm: 
quan trọng quyết định. Bộ thống soái 
đã dự kiếu rất đúng về « hai khả năng 
phát triền của tỉnh hình miền Nam 
lúc đó — khả năng thứ nhất: do đấu 
tranh tích cực trên các mặt trận chỉnh 
trị, quân sự, ngoại giao, pháp lý, ta 
buộc địch phải thi hành Hiệp định 
Pa-ri về Việt nam, bòa bình được lập 
lại thật sự ; khá năng thứ hai:do âm 
mưu và bản chất cực kỷ phản động 
của Mỹ — ngụy, chúng vẫn cố tình vi 
phạm và phá hoại hiệp định, xung 
đột quân sự ngày càng tăng, quy môÔ 
chiến tranh ngày càng mở rộng, ta 


(I1) Những đoạatrong ngoặc kép không ghỉ 
đc th (ch là trícu từ cuốn Những êm tháng 


qsv£i đinh. 


phải tiếp tục chiến tranh cách mạng 
một thời gian nữa đề đánh bại địch, 
giành thắng lợi hoàn toàn. Ta cố 
gắng tranh thủ thực hiện khả năng 
thứ nhất, đồng thời sẵn sàng đối phó 
với khả năng thứ hai: Hai khả năng 
này đều đang tòn tại, đang diễn biến 
và đang trong quá trình phát triền, 
ta phải chủ động, kiên quyết và lính 
hoạt» Bộ thống soái nhãn mạnh: 
« Dù khả năng nào, con đường của 
cách mạng miền Nam cũng chỉ: có thề 
giành được thẳng lợi bằng con đường 
bạo Tực cách mạng, bất kỷ tỉnh huống 
nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, 
giữ vững đường lối chiến lược tiến 
công và chỉ đạo linh hoạt đề đưa cách 
mạng miền Nam tiến lên... s. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 21 của 
BCIITƯĐ ra đời đã trở thành một 
nghị quyết lịch sử. Nghị quyết 21 đã 
làm bừng lên trong chúng ta niềm 
vui trước hưởng di lên của cách mạng 
miền Nam», niêm tin vào tiền đồ 
của sự nghiệp cách mạng mà mỗi 
người đang cùng nhau ghé vai gánh 
vắc 9®. | 


Vấn dê quan trọng,: cấp bách, tập 
trung, bao quát nhất lúc này của ta 
là phải ra sức « fgo thế mới, lực mới ». 
Lực của ta lúc này đã mạnh — mạnh 
hơn bất cứ thời kỷ nào trước đó — 
nhưng vẫn chưa đủ mạnh đề giành 
thắng lợi cuối cùng. Thế của ta hồi 
đó đã vững — vững chưa từng có kề 
từ khi bắt đầu chiến tranh — nhưng 
vẫn chưa thật đủ đề đi tới thẳng lợi 
hoàn toàn. : 


Sau khi có Nghị quyết 21, « guồng 
máy » chiến tranh cách mạng cả nước 
chuyền động — chuyền động mạnh 
mẽ chưa từng thấy —tạo nên những 
bước tiến mới vớ: nhịp độ tăng gấp 
năm. mưởi lần trước đó. Trên tiền 
tuyến lớn cũng như ở hậu phương 
lớn đều cé những hoạt động tích cực, 
khẩn trương về nhiều mặt. « Lần đầu 
tiên, chỉ trong một thời gian ngắn, từ 
tháng 10 nằm 1973 — chúng !a đã tạo 


được một thế chiến lược mới đang 
ngày càng có lợi, một lực lượng: mới 
đang trên đà phát triền - ngày càng 
hùng hậu trước khi bước vào mùn 
khô 1974 — 1975. Thế mới, lực mới đã 
tạo được từ tiên tuy ến đến bậu phương 
đã chứng minh Nghị quyết 21 của 
Trung ương là hcàn toàn chính 
Xác 2. : 


Gần như song song với. quá trinh 
tạo thế mới, lực mới trên phạm vi cả 
nước là quá trình hình thành dần 
dần «kế hoạch chiến lược » giải phóng 
miền Nam của Bộ thống s›öái. Phải 
tích cực lạo ra và nắm lấy «thời cơ 
chiến lượ.- », bởi vì vài năm tới là 
thời điềm khần thiết nhất và ctnơ là 
thởi cơ thuận lợi nhất đề giảnh thắng 
lợi quyết dịnh... Cần có quyết tâm và 
kế hoạch đánh lớn, đánh nhanh đề 
Mỹ — ngụy không kịp trở tay, những 
nước có mnưu đồ xấu xa không kịp can 


thiệp ». Kế hoạch chiến lược bai năm 


1075 — 1970 được gấp rút soạn thảo và 
hơn một tháng sau, ngày 26 tháng 8, 
bản dự thảo kế hoạch chiến lược ấv 
đã hoàn thành. 


Hội nghị Bộ chính trị và Quân ủy 
trung ương họp từ ngày 30 tháng 9 
đến ngày 4 tháng 10 đã nghe báo cáo 
kế hoạch chiến lược hai năm 1975 — 
1976 và, sau khi phân tích hết sức 
sâu sắc,, toàn diện khả năng van thiệp 
của Mỹ, chỗ yếu, chỗ mạnh của ngụy. 
kết quả tạo thế mới, lực mới, chuần 
bị chiến lược của ta... đã đi đến hạ 
quyết tâm chiến lược: « Động viên 
những nỗ lực lớn nhất của toàn Đẳng, 
toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, mở 
cuộc tông tiến công và nồi đậy cuối _ 
cùng, đưa chiến tranh cách mạng phát 
triền đến mức cao nhất, tiêu đi't và 
làm tan rã toàn bộ quân ngụy, đánh 
chiếm Sài gòn, sào huyệt trung tâm 
của địch cũng như tất cả các thành 
thị khác, đánh đồ ngụy quyền ở trung 
ương và các cấp. giành toàn bộ chính 
quyền về tay nhân dân, giải phóng 
hoàn t¬àn miền Nam...a. 


Dè có thề hạ được quyết tâm chiến 
tược này, «điều mấu chốt nhất phải 
cần nhắc là liệu Mỹ có trở lại miền 
Nam hay không ? Chọn thời cơ chiến 
lược này, (a phắn đoán Mỹ không có 
khà năng quay lại. Song ta cũng 
khẳng định dù Mỹ có can thiệp trở 
lại trong chừng mực nào thì chúng 
cũng không xoay chuyên được tình 
thế và ta văn thắng ®. Sau miột thời 
gian tiếp tục chuân bị chiến lược 
theo phương hướng trên, quvết tâm 
chiến lược này dã được chính thức 
thông qua tại Hội nghị bộ chính trị 
và Quản ủy trung ương họp vào cuối 
tháng 12-1974, có cả các đồng chí lãnh 
đạo, chỉ huy chủ chốt của các chiến 
trường ở miền Nam tham dự, 


Kế hoạch chiến lược ® hai năm 
giai phóng miền Nam đã được coi là 
một kế hoạch rất táo bạo; nhưng 
“thực tế đã chứng minh sức mạnh 
phi thường và tài năng sáng tạo vÔ 
tận của quần chúng cả ở tiên tuyến 
lớn và hậu phương lớn đã thúc đây 
tiến trình lịch sử phát triền nhanh 
hơn tất cả những dự kiến táo bạo 
nh:ất s. 


lắt cả những sự chuân bị tích 
cực của ta đã đòn tụ lại và đưa tới 
q€C€uộc đầu trí tháng Ủay, mà ấn 
tượng sàu sắc nhất đối với tôi (tác 
giả) là những cuộc hội nghị của Bộ 
chính trị và Quân ủy trung ương, 
những cuộc họp vạch đường cho quản 
và đân ta đi từ chiến thắng này đến 
chiến thắng khác ngay trong tháng ba 
và cũng là vạch đường cho dân tộc 
ta giành thíng lợi trọn vẹn, cuối 
tháng tư 2. 


Trận tiến công Buôn mề thuột bắt 
đầu rạng sáng ngày 10 tháng 3 như 
một tiếng sét bất nườ giảng xuống 
dầu bọn trủm só Mỹ — ngụy. Ngày 
hôm sau, cuộc họp thứ nhất trong 


thăng ba lịch sử của Bộ chính trị và 


Quán ủy trung ương đã phát hiện 
ngay khả năng mới: ®Trước đây ta 
đệ ra kế hoạch chiến lược giải phòng 
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1 


miỉần Nam trong hai năm. Vừa qua cồ 
Phước long, nay có Đuôn mê thuột. 
Vậy ta có thê đầy mạnh hơn nữa 
được không ?® 

Ngày 17 tháng 3, khi ta cơ bản đã 
đánh bại cuộc phần kích của dịch ở 
quanh Buôn mê thuột và đấu hiệu 
chúng rút khỏi ÍPlây"cu — Công tum 
đã Khá rõ rệt thi ngay ngày hôm sau, 
1§ tháng 3, cuộc họp thứ hai trong 
tháng ba của Bọ chính trị và Quân 
Ủy trung ương đã quyết định bồ sung 
ngay kế hoạch chiến lược: *Hoàn 
thành kế hoạch hei năm giải phóng 
miền Nam ngay trong năm 197ã ®, 


Đến ngàv 24 tháng 3, chiến dịch 
Tây nguyên đã cơ bản kết thúc thắng 
lợi, trên chiến trường quan trọng này 
đã gần sạch bóng quân thù, tất cả các 
chiến trường đều đầy mạnh hoạt 
động, đặc biệt là mặt trận Huế — Đà 
năng. Sáng 25 tháng 3, cuộc họp thứ 
ba trong tháng ba của Bộ chính trị 
sớm phát hiện: « Thời cơ chiến lược 
lớn đã tới, phải nhanh chóng thực 
hiện trận quyết chiến chiến lược thứ 


hai giải phóng Huế — Đà nẵng Ÿà tập 


trung mọi mặt eho phương hướng chủ 
yếu: tiền hành trận quyết chiến chiến 
lược cuối cùng, giải phóng Sài gẻn, 
trước mùa mưa ®. 

Sau chiến thắng Trị thiên — Huế, — 
Dà nắng, bọn cầm đầu ngụy quân, 
ngụy quyền ở hầu hết các tỉnh ven 
biên miền Trung rục rịch bỏ chạy. 
Ngày 31 tháng 3, cuộc họp thứ tư - 
trong tháng ba của Bộ chính trị từ 
một nhận định mới: qCả về thế 
chiên lược và lực lượng quân sư: 
chính trị, ta đã có sức mạnh áp đào 
quan địch p, đã đi tới một quyết định 
mới : e Giải phóng Sài gòn. giải phóng 
miền Nam trong thời gian sớm nhất, 
tốt nhất là trong tháng tư, không thề 
de chậm s. : 


ø Tháng ba năm 1975, có thề noi là 
một tháng kỷ diệu trong lịch sử cách 
mạng và chiến tranh cách mạng miền 
Nam, một tháng có những bước tiến 


thần tốc một ngày bằng hai mươi 
năm, một tháng, với bốn cuộc họp 
liên tiếp của Hộ chính trị và Quân -ủy 
trung ương, chỉ đạo chiến lược của 
Đẳng ta phát triền lên một đỉnh cao 
mới ®*, một tháng đã gây nhiều ấn 
tượng sâu sắc nhất trong những năm 
tháng quyết định.” 


Với phương hướng đúng đắn, sáng 
suốt đã được Bọ thống soái quyết 
định : * Tất cá cho chiến trường trọng 
diềm» sau cuộc họp ngày 31-3, cơ 
quan Tông hành dinh bước vào những 
ngày đầu tháng tư lịch sử với một 
không khi sôi động và nhịp độ khần 
trương lạ thưởng. Tắt cả các đơn vị, 
cơ quan, các ngành, các cấp với hàng 
triệu con người rầm rập ngày đêm 
Hiên tục chuần bị cho trận quyết chiến 
chiến lược cuối cùng. 

Sáng 22 tháng 4, Độ chính trị đã 
nhận định: ® Thời cơ quân sự, chính 
"trị đề mở cuộc tổng tiến công vào 
Sài gòn đã chín muỗi... phải tranh 
thủ từng ngày, từng giờ kịp thời phát 
động tiên công địch trên các hướng, 
không đề chậm. Kịp thời hành động 
lúc này là báo đảm chắc chắn nhất 
đề giành thắng lợi hoàn toàn... Các 
hướng phải hành động kịp thời và 
chú trọng kết hợp tiến công quân sự 
và nồi đậy của quin chúng. Sự hiệp 
đồng giữa các hướng cũng như giữa 
tiền công và nội đậy sẽ thực hiện 
trong quá trình hành động... »- 


Ta đã tập trung lực lượng chủ lực 
và lực lượng hậu cần, kỳ thuật lớn 
mạnh chưa từng có trong lịch sử 
chiến tranh cách mạng Việt nam, 
hoàn toàn bảo đảm không chỉ cho kẻ 
hoạch chiến dịch giành thắng lợi 
trong thắng tư, mà còn chuẩn bị một 
phần cho trường hợp chiến dịch phải 
kéo đài sang tháng năm. 

Với biết bao công lao chuần bị của 
toàn đàn, toàn quản, của cả nước đưới 
sự chỉ đạo kỷ điệu của một Bộ thống 
soái theo một phương hướng duy 
nhất lúc đỏ « Tất cả cho chiến trường 


trọng điềm ®, đến sáng 26 tháng tư: 
“Các binh đoàn trên tất cả cúc hướng 
đều đã sẵn sàng bước vào trận quyết 
chiến chiến lược cuối cùng của 20 nấm 
-kháng chiến chống Mỹ cứu nước. của - 
cả 30 năm chiến tranh giải phóng dân 
tộc với sức: mạnh lớn nhất và khí thế 
hào hùng nhất ®. Nếu cả khoảng thời 
gian 1973 — 1975 là những năm tháng 
quyết định, thì thời điềm lịch sử từ 
ngày 26, nhất là từ ngày 29 đến ngày 
30 thắng 4 năm 1975 là những ngày 
giờ quyết định: Trận quuết chiến 
cuối càng »® của 1ã năm đấu tranh giải 
phóng dân tộc đưới sự lãnh đạo của 
Đảng đề giành toàn thắng. 


Rang sắng ngày 29 tháng tự, các đơn 
vị chiến đấu ở tất ea các hướng, tử 
những vị trí xuất phát ở vùng phụ cặn 
Sài gòn — Gia định, các bỉnh doàn cơ 
giới hóa binh chủng hợp thànhT— với 
sự hiệp đồng tuyệt đẹp của các phân 
đội đặc công biệt động đánh chiếm 
trước các cầu — đã nhanh chóng thọc 
sâu theo các trục đường, tiên nhanh 
qua các vùng ven, xông tháng vào 
những mục tiêu chiến lược dã xác 
định trong nội thành Sâài gòn, gần như 
song song với quần chúng nhiêu vùng 
ven đô và nội đờ củng với lực lượng 
vũ trang địa phương kết hợp nồi đậy 
và tiến công, giành quyền làm chủ ở 


_ CƠ SỞ. 


10 giờ sáng ngày 29 tháng tư, Bộ 
chính trị và Quản ủv trung ương tiếp 
tục ra chỉ thị cho toàn ÀÍlặt trận: 
4 Tiến công vào Sài gòn theo Kế hoạch; 
tiến quân với khi thể hùng mạnh nhất, 
giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ 
thành phố, tước vũ khí quân đội địch, 
giải tán chính quyền các cấp của dịch, 
đặp tan triệt đề mọi sr chèng cự của 
chúng... 


{1 giờ 30 ngày ð0 tháng tư, nhiều 
cảnh quân giải phóng Sài gòn đã hợp 
điềm ở dinh Độc lập »: toàn bộ ngụy 
quyền trung ương phái đầu hàng 
không điều kiện. Quản và đản tạ ở 
đồng bằng sông Cứu long chứp thời 
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_eơ lớn, bằng sức mạnh tồng hợp của 
cả đấu tranh vũ trang, dấu tranh 
chính trị và binh vận, cá tiến công và 
nöi đậy, đà nhanh chóng tiến vào các 
thành phố, thị xã, buộc quân dịch phải 
ra hàng, giải phóng toàn bộ miều Nam 
ngay trong ngày 30 tháng tư hoặc 


ngày Í thắng năm. Trước đó và cùng - 


lúc đó, quân địch trên các dảo cũng bị 
tiêu diệt hoặc phải đầu hàng. 


Chiến địch Hồ Chí Minh đã toàn 
thắng ! 


Cuộc tỒng tiến công và nồi đậy mùa 
- Xuân 1975 đã toàn thắng 


Rõ ràng, đây là một hiệu quả lớn 
chưa từng có của một hoạt động chiến 
lược trong lịch sử chiến tranh giải 
phóng dân tộc ở nước ta. Đây cũng là 
một sự kiện quân sự, chính trị hiếm 
thấy trong lịch sử các cuộc chiến 
tranh giải phóng của các dân tộc trên 
thế giới. 


* 


Cuốn hồi ký Những năm tháng quuết 
định của đồng chỉ Đại tướng Hoàng 


Văn Thái về cơ bản đã tái hiện được. 


những sự kiện lịch sử chủ yếu trong 
chiến công vĩ đại của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta, trước hết là hoạt 


động của Bộ thống soái của cách mạng - 


và chiến tranh cách mạng Việt nam 
trong những năm tháng cuối cùng của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 


Mười năm đã trôi qua kề tử mùa 
Xuan toàn thắng 1975. eSau 10 năm, 
nhìn lại càng thấy thắng lợi của quân 
và đân ta trong mùa Xuân 19:5 như 
một viên ngọc quý, càng mài càng 
. sảng *,. Chương cuối của cuốn hồi ký 


cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc 
ta trong một thời kỳ lịch sử vĩ đai. 


* Thắng lợi mùa Xuân 1975 là thiên 
anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử 
4000 năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc ta, xét cả về bề rộng, chiều 
sâu, tầm cao và sức nặng. Âm.vang 
của nó đã vượt qua mọi không gian 
và sẽ iðn tại mãi mãi với thời gian. 


Thắng lợi mùa Xuân 1975 là một 
bước phát triền nhây vọt vĩ đại chưa 
từng có trong lịch sử đân tộc ta. Nó 
kết thúc thẳng lợi cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc đầy hy sinh gian khồ 
đã kéo dài hàng trăm năm, mở ca một 
kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt nam độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 


« Thắng lợi của dân tộc ta trong 
mùa Xuân 1975 đã từng làm nức lòng 
hàng trăm triệu người trên trái đất... 
mà báo chỉ thế giới hồi đó từng mô 
tả: khi lá cờ cách mạng Việt nam tung 
bay trên *dinh Độc lập» ở Sài gòn, 
chính là lúc eqơn bão lửa ? chiến 
tranh 20 năm trên hành tỉnh chúng ta 
vừa LẮt, cũng chính là lúc một làn gió 
trong lành lan nhanh, lan xa khấp 
bốn biền, năm châu, đến Với từng 
người. từng nhà *®, 


® Thắng lợi mùa Xuân 1975 là một 
thực: tế hùng hồn phủ định “tính bất 
khả chiến thắng» của để quốc Mỹ, 
chôn vùi .cái huyền thoại về «sức 
mạnh vô địch của không lực Hoa kỷ ®, 
đòng thời cũng là lời kết luận cuối 
cùng cuộc tranh luận đai dẳng nhiều 
năm ở nhiều nước trên thế giới, chung 
quanh vấn đề « Ai sẽ thẳng, ai sẽ thua 
ở Việt nam ?s. 


Suy nghĩ về thắng lợi vĩ đại của 
cách mạng Việt nam, tác giả đã nói 
lên những gì đã tạo nên sức mạnh 
thần kỳ cho dân tộc đề lập nên chiến 


là «Những suự nghĩ sau 1! năm», qông hiền hách: đánh thắng tên để 
những suy nghỉ lắng đọng nhất trong quốc giàu mạnh, xảo quyết và hung 


những năm tháng quyết định và cả: 
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hãn nhất thời đại. 


Tác giả đã suy nghĩ về « Vị trí lịch 
sử và vai trò quyết định của Đẳng ta p; 
về * Ban chấp hành trung ương Đẳng 
ta, Bộ tham mưu tối cao của dân tóc, 
nơi tập trung trí tuệ sắng suốt và khí 
phách kiên cường của toàn Dẳng?; 
về Bộ chính trị Trung ương Đẳng ta... 
Bộ thống soái kiệt xuất trong chỉ đạo 
cách mạng và chiến tranh cách mạng 
Việt nam »; về “Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
nhà chiến lược thiên tài. nhà tồ chức 
vĩ đại của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng nước ta ; về “ nhân dân ta, 
đân tộc ta, những con người anh hùng 
đã làm lập nên những chiến công kỷ 
điệu; về “Vai trỏ nòng cốt của lực 
lượng vũ trang ta, của quân đội ta... 
về “ các cơ quan trong Tồng hành dinh 
của Hộ thống soái tối cao, về Bộ tồng 


tham mưu », mà tác giả « từng gắn bo 
nhiều năm tháng trong cả quá trình 
trưởng thành, chiến đấu và chiến 
thắng của quân đội ta" và về “dội 
ngũ cán bộ của Đăng... vốn quý của 
cách mạng và chiến tranh cách mạng 
nước ta ®.,, | 


Tác giả cũng nói lên những suy 
nghĩ về đất nước 10 năm qua kề .tử 
sau ngày toàn thắng 1975. Nếu « thắng 
lợi vĩ đại của ta trong mùa Xuân 1975- 
đã làm cho đân tộc ta mạnh hẳn lên ®, 
thì “qua lao động và chiến đấu trong 
I0 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc 
tế, dân tộc ta — vượt qua được những 
thử thách mới — càng mạnh hơn bất 
cứ thời nào từ trước đến nay ®. 


xi 
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Điều tra nghiên cứu 


Về viếc nâng cao hiệu lực 
của chính quyền phường 


HỮU ĐỨC 


HỈNH quyền phường, được tồ chức 
theo Hiến pháp 1980, sau bốn 
năm hoạt động, đã khẳng định vị 

trí của nó trong hệ thống tò chức 
chinhồ quyền nhân dân, trong đời sống 
xà hội đó thị. Nó đã đạt được những 
thành tích đáng kề. Song còn nhiều 
vấn đè phải giải quyết đề thật sự nâng 
cao hiệu lực của chỉnh quyền phường. 
Qua tim hiều tỉnh hình ở một số 
phường thuộc các thành phố Hồ Chỉ 
Minh, Hải phòng. llà nội, chúng tòi 
thấy nồi lên những gấn đề cơ bản 
sau đây 


* 


Cả nước ta hiện có 817 phường với 
8 triệu đân sống trên khoảng diện 
tích 3 388km”. Số dân chiếm tới 13% — 
14Ä, số dân cả nước, nhưng diện tích 
đất đai chỉ chiếm 1X diện tích cả 
nước. Phường có số đân cao nhất là 
25000 người, thấp nhất là 200U người. 
Mỗi phường có tử 40 đến 70 tô dân 
phố. Mỗi tô dân phố có tử 70 đến 100 
hộ, với số người từ 200 đến 200. Xét 
về những điều kiện kinh tế — xã hội, 
eó thề thấy phưởng có các loại khác 
nhau: có phường hàu như không có 
cơ sở sản quất tiều, thủ công nghiệp, 
dân cư phần lớn là cần bộ, công nhân. 
viên chức Nhà nước như ở Kim liên, 
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Trung tự, Giảng võ (Hà nội); có 
phường vừa có một Ít cơ sở sân xuất 
.iều, thủ công nghiệp, vừa có đã: nông 
nghiệp hoặc chỉ có mọt trong bai loại 
đó ; có phường có cơ sở sản xuất tiều, 
thủ công nghiệp tương đối iớn được 
tồ chức theo hình thức hợp tác xã 
hoặc tÖ hợp sản xuất có khả năng 
xây dựng được kế hoạch và ngân 
sách. 


Dân cư trong phường cũng đa dạng, 
bao gồm nhiều tầng lớp khác nhau, 
nghề nghiệp, cách sống và mức sống 
không giống nhau, quan hệ xã hỏi, 
hàng xóm, thân thuộc khá phức tạp, 
không phải dế đàng hiều được. Ninh 
hoạt văn hóa tính thần có nhiều mặt 
khác nhau, trong dó còn tòn tại cả 
những tệ nạn của xã hội cũ, những 
ảnh hưởng không tốt của nước ngoài 
đội vào. Bọn địch và những phần tử 
xấu móc nối-với nhau, lợi dụng những 
sơ hở trong quản lý của phưởng đề 
tần nấp và hoạt động phá hoại ta về, 
nhiều mặt. Sống trong điều kiện của 
thành phố, nhân dân ở phường thường 
nhạy cảm với những diễn biến của 
tình hình xã hội, với những luồng 
thông tin mới. Song cuộc sống ở 
phường không phải chỉ bó hẹp trong 
phạm vi của nó, mà còn liền quan, 
xen kẽ với các phường khác; là mọt 
bộ phận hữu cơ của quận, của thành 


phố phường không thê duy trì cuộc 


sống bình thưởng được nếu Không có 
sự quản lý của quận, của thành phố. 


Rò ràng phường eózvj trí rất quan 


trọng trong việc thực hiện quyền làm, 


chủ tập thề của nhân dân, thực hiện 
mọi đường lõi, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. V? thế, nâng cao 
hiệu lực của chính quyền phường là 
một yêu cầu cấp thiết, 


So với chức năng và nhiệm vụ được 
giao thì hiện có 20—25% tô eđhức chính 
quyền phường hoàn thành tốt, 60 — 
65Ã khá và trung bình, trên dưới 103 
_®ếu kém, 

Ở những nơi hoàn thành tốt, chính 
quyền phường thường tập trung giải 
quyết ba nhiệm vụ chính : 

— Chăm lo đời sống của nhân dân. 
chủ yếu là giải Nà việc làn tại 
chỏ. 

“ Bảo đảm quốc phông. 
trật tự an toàn xã hội. 


— Xây dựng cuộc sống lành mạnh 
về văn hóa tỉnh tbần, góp phần bồi 
đường con FENH: mới xã hội chủ 
. Ughia. 

Thật ra, hằng ngày chính quyền 
phường phải chịu trách nhiệm giải 
quyết tới 27 loại công việc lớn nhỏ. 
Song công việc lớn nhất và có ý nghĩa 
thiết thực nhất là chăm lo giải quyết 


an ninh, 


việc làm cho nhân dân. Chúng ta biết 


cẳng, số người đến tuồi lao động 
chưa có việc làm ở các thành phố 
hiện nay không nhỏ ; bình quân hằng 
năm mỗi phường có trên 200 người 
đến tuôồi lao động. Số người có thề 
thú hút vào cơ quan, xf nghiệp Nhà 
nước chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Số người ăn 
theo ở thành phố Ho Chí Minh: chiếm 


(tử 60% đến 81, còn ở thành phố Hà . 


nội chiếm từ 21Ã đến 51X. Những 
người trong độ tuồi lao động do 
phường quản lý có kỹ thuật chiếm tỷ 
lệ thấp 5% — 10%). Ở thành phố Hồ 
Chí Minh có phường có trên 2000 lao 
động nhưng chỉ 237 người có kỹ thuật. 
rong tình hình đó, một số phường 


"công sẵn 


đã giải quyết công ăn việc làm cho 
nhân dân bằng: các hình thức: khôi 
phục và phát triền tiều, thủ công 
nghiệp, làm dịch vụ và phái - triền 
kinh tế gia đình.: 


Yêu cầu quan trọng nhất đề khôi 
phục và phát triền tiều, thủ công 
nghiệp là làm thế nào có vốn và mặt 
bằng sản xuất. Ủy ban nhân dân 
phường ở một số nơi đã tiến hành các 
biện pháp : điều tra cơbản, mở hội 
nghị chuyên đề, trình bày các phương 
án cụ thề phát triền tiều, thủ công 


nghiệp đề nhân dân góp ý kiến hoặc 


gửủi phiếu lấy v kiến của những 
người cao tuôi, sống nhiều năm ở 
phường. Ủy ban nhân dân phường 
còn mời những cán bộ quản lý kinh 
tế như giám đốc, chuyên viên kinhtế 
ở các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước 
đóng trên địa bàn phường tham gia ÿ 
kiến, giới thiệu nguồn nguyên Hiện, 
phế liệu nơi có thề hợp đồng gia 
xuất hoặc tiêu. thụ sẵn 
phẩm. Có phường đã cử người thay 
mặt Ủy ban nhân đân đi ký kết hợp 
đồng, thực hiện liên kết kinh tế trên 
cơ sở pháp lý, tạo nên sự tin tưởng 
và yên tâm cho các cơ sở sản xuất và 
nhân dân. Nhờ vậy, nhân đân tự 


. nguyện đóng góp vốn, cho tập thà 


thuê hoặc mượn mặt bằng đề phát 
triền sản xuất. Nhiều hộ cá thề mạnh 
dạn bỏ vốn ra trang bị máy móc, làm 
« vệ tỉnh ® cho các tỒ chức sản xuất 
tập thề của phường. Khi cần thiết. 


_Ủy ban nhân dân phường đứng ra giúp 


các tồ chức sản xuất tập thề vay tiền 
mặt trong nhân đàn với lài suất 44 — 
5% một tháng trong thời gian 3 — 
6 tháng đề mở rộng sản xuất và như 
thế cũng buộc cơ sở sản xuât phải 
hạch toán cụ thề, bảo đảm hiệu quả 
sản xuất và kết hợp đúng đắn lợi ích. 


Lề giải quyết khó khăn về nguyên 
liệu, phưởng 24, quận Tân bình (thành 
phố Hồ Chí Afinh) thành lập tô đị thụ 
mua ở các hợp tác xã và tẠp đoàn 
sản xuất nông nghiệp trong thành phô 


71 


và sa ớ các tỉnh khác. Phường 24 còn. 


xây dựng phương án sản xuất phụ 
đề khi mất điện làu hoặc khan hiếm 
nguyên liệu chính, người lao động 
vẫn có việc làm. Đặc biệt phường 21 
biết sử dụag số cán bộ khoa học kỹ 
thuật sống ở phường thành lập một tồ 
khoa học, kỹ thuật gôm 48 người (có 
3 trên đại họ», 27 kỹ sư, còn lại là 
công nhân Kỹ thuật bậc cao) làm hợp 

đồng ngoài giờ Nhà nước. Tô khon 
_ học này có nhiệm vụchírh là nghiên 
cứu sử dụng nguyên l:ệu trong nước 
phục vụ việc khôi phục và phái triền 
sản xuất của phường. Tô đã: chế tạo 
được hóa chất: thuộc đa lứ vỏ cây 
đước (hóa chất thuộc da trước đây 
phải nhập khầu), nấu thành công thủy 
tỉnh từ cát trắng Cam ranh, sẵn xuất 
được vỏ chụp bóng đèn cao áp (mặt 
hàng này đã được xuất khầu sang 


nước bạn). Hoạt động của tÖ đã góp - 


phần quan trọng đưa giá trị tông sẵn 
lượng tiều, thủ công nghiệp của 


phưởng trong năm 1985 lên tới 220 triệu = 


đồng (tiền cũ), trong đó những sáng 
kiển, cải tiến kỹ thuật tại chỗ đã làm 
lợi cho phường 7 triệu đồng. Thu 
nhập về phần làm thêm của mỗi ng rời 
trong :ö khoa học ià từ 150 — 200 đồng 
tháng. Hằng năm phường 24, quận 
Tân bình còn mở hội nghị khách hàng 
đề ký hợp đồng gia công sản xuất, 
thu mua nguyên liệu ;cùng khách 
hàng rút kinh nghiệm.về chất lượng 
sản phầm, hình thức mặt hàng. Do 
năng động trong việc tÖ chức phát 
triền sẵn xuất, phường 24, quận Tân 
bình đã giải quyết được việc làm cho 
gần 2000 Tao động tại chỗ. _ 

_ Nhiêu phường ở quận lê Chân 
(Hải phòng) đã xây dựng mô hình sử 
dụng sức !ao động ở phường: trung, 
tàm dạy nghề của quận—~ phường —(xỉ 
nghiệp Nhà nước + hợp tác xã, tô sản 
xuất tiêu, thủ công nghiệp +gia công 
sản xuất ở gia đình). Phương pháp 
dạy nghề ở đây là mời các nghệ nhân, 
thợ bậc cao đến trung tâm đạy nghề 
hoặc xuống tận cơ sở đề truyền nghề 
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cho người học việc trong thởi gian 
2— 6 tháng. Tỉnh đến tháng 10-1984, 
đã có 778 người ở các lứa tuồi (kề cả 
người đi cải tạo trở về) được lề chức 
học các nghề mộc, nẻ, rèn, đan lái 
mây re và thêu ren xuất khầu. Sau 
khi học thành nghề, những người hẹc. 
khá có tay nghề tương đương thợ bậc 
2 được Ủy ban nhân dân phường giới 
thiệu vào làm việc ở xỉ nghiệp Nhà 
nước đóng trên địa bàn phương nếu 
có chỉ tiêu lao đóng, hoặc bó trí làm 
ở các hợp tác xã, tỒ sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp của phường. Phần lớn 
số còn lại về gia định nhận làm hàng 
gia công xuất khầu, mỗi tháng thu 
nhập được từ 50 đến 90 đồng (uàn ` 
mới), bước đầu tạo được cuộc sống 
ồn định. | 
Mạng lưới thương nghiệp của 
phường đã góp phần đấu tranh vơi 
thị trường không có tô chức. Tồ phụ 
nữ của phường dược g'ao quản lý 
việc bán đúng giá niêm yết ở các che. 
Một số điềm bán hàng của hẹp tác 
xã mưa bản phường đã bén với giá 
thấp hơn: giá thị trưởng tự do tử 15 
đến 20%, có mặt hàng đến 30%. Ngày 
lẻ, ngày tết có phường còn bán bù lỗ 
cho các hộ thuộc điện chính sách ưu 
tiên. Ơ thành phố Hỏ Chí Minh, tỉnh 
đến tháng 7-1985 đã có 4179 điềm bán 
hàng của phưởng, bị¿nh quản mỗi 
điềm phục vụ l3! họ. Song việc cải 
tạo tư thương trên địa bàn phưởng 
vấn !à một vấn đề tòn tại lớn, chưa - 
có biện pháp tích cực, thícb hợp. Tư 
thương boạt động dưới nhiều hình 
chức, gây :ộn xộn về giá cá và khó 
khăn cho đởi sống nhân dàn. Ở những 


:phường đã tiến hành cải tạo, cũng 


còn những sơ hở đề họ lợi dụng. Mộ" 
số phường ở thành phố Hà nội đã tồ 
chức hợp tác xã mua bán liền doanh 


với các hộ tư thương đề sử dụng tay 


nghề và tiền vốn của họ, nhưng do 
quản lý không chặt, cho nên có tỉnh 
trạng tư thương nộp ít lãi cho hợp 
tác xã và lợi dụng kinh doanh một số 
mặt hàng khác, gây khó khăn chơ 
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việc thu thuế và quản lý thị trường, 
thậm chí có một số hợp tác xã mua 
bàn đã tìm cách móc hàng của Nhà 
nước ra bán cho tư thương đề chia lời. 
Trong các cơ sở sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp, số hộ sản xuất cá thê 
chiếm tỷ lệ khá lớn. Ở thành phố Hải 
phòng, trong l1 000 cơ sở sản xuất tiều, 
thủ công nghiệp có 10000 hộ sản xuất 
cá thề. Ơ thành phố Hồ Chí Minh 


(rong 22000 cơ sở sẵn xuất tiều, thủ. 


công nghiệp có trên 19000 hộ sẳn 
xuất cá thề, các hộ này chiếm 43Ã giá 
trị sản lượng tiều, thủ công nghiệp 
của thành phố. 


Chính quyền phường 21, quận Tân 
bình (thành phố Hồ Chí Minh) đã có 
biện pháp tốt cải tạo tư thương. Lực 
lượng công an, thuế vụ, tổ trưởng dân 
phố và nhóm kiềm tra chất lượng sản 
phầm của tồ khoa học kỹ thuật kết 
hợp với nhau đề kiềm kê, kiềm sát 
hoạt động của các đối tượng sản xuất 
kinh doanh. Chính quyền phường đã 
căn cứ vào kế hoạch hợp đòng sản 
xuất, điện năng tiêu thụ thực tế, doanh 


_8§ mua vào bán ra đề định thuế suất 


bợp lý và giảm thuế cho những hộ 
tư nhân vào tô chức sản xuất tập thê. 
Đối với các tô chức sản xuất tập thê 
trá hình và các hộ sẵn xuất cá thề 
lâm hàng trái phép thi bắt phải giải 
tán hoặc buộc phải chuyên hướng 
sản xuất. 


Những- phường giải quyết tốt việc 
làm, chăm lo đời sống nhàn dân đã 
thật sự tạo được cơ sở thuận lợi bảo 
đảm nhiệm vụ quốc phòng, an nỉnh, 
trật tự an toàn xã hội. Nhiễu phường 
đã dựa vào các tô trưởng, tô phó đân 
phố, tỒ an ninh, tô thanh tra nhân 
đân kết hợp với công an khu vực, 
phường đội đề nắm chắc tỉnh hình an 
ninh, trật tự, biển động nhân khâu, 
hộ khầu và tiến hành phản loại đối 
tượng. Đi đôi với việc tuyên truyền 
giáo dục nhân dân trong phường có ý 
thức cảnh giác, bảo vệ trật tự, an 
ninh, một số nơi rất chú trọng tìm ra 


những hình thức tồ chức thích hợp 
đề thu hút các tầng lớp nhân dân vào 
phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh. Có phường đã giao cho lực 
lượng thanh niên cờ đồ tự quản đoạn 
đường và ngõ hẻm đã xảy ra trộm 
cắp, cướp giật. Có phường tồ chức 
lực lượng an ninh liên hoàn theo dõi, 
giám sát những khu vực giáp ranh 
giữa các phường, nơi bọn gian thương, 
trộm cắp gây rối trật tự hay trú ngụ, 
ần nấp. Có phường dùng kẻng báo 
động khi có kẻ cắp, hỏa hoạn dề huy 
động lực lượng dân phòng ở các khối 
phố đến ứng phó kịp thời. Có phường 
còn có kế hoạch cụ thề phối hợp với 


các cơ quan xí nghiệp đóng ở địa bàn 


phường đề giữ vững trật tự an ninh 
bên trong cơ quan, xỉ nghiệp và bên 
ngoài xã hội, ngăn chặn tệ ăn cắp 
của công, tuồn hàng của Nhà nước ra 
ngoài. Do đỏ đã phát hiện kịp thời 
nhiều vụ việc mà bọn xấu không thề 
ngờ được. Một số phường đã chủ 
động tìm kiếm việc làm cho gia đình 
cán bộ, chiến sĩ, công an, phường đội 
đề giảm bớt khó khăn và ngăn ngừa 
ảnh hưởng tiêu cực trong lực lượng 
an ninh, đồng thời quan tâm xây 
dựng, kiềm tra lực lượng an nỉnh. 
Tuy nhiên ở không ít phường, tỉnh 
trạng Uy ban nhân dân chưa coi trọng 
việc bảo đảm trật tự, an ninh, cúc lực 
lượng an ninh ở phưởng không nắm 
chắc và kịp thời tình hình biến động 
của các đối tượng, nặng về quản lý 
hành chính, xử phạt, giả: quyết hậu 
quả các vụ việc xảy ra; đặc biệt là 
chưa đi sâu đi sát nhân đân, dựa vào 
đàn và tạo điều kiện đề dân thật sự 
làm chủ trên mặt trận an ninh. 


Việc tồ chức đời sống văn hóa tỉnh 


thân cho nhân dàn, góp phản xây 


- dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 


đã có những tiến bộ đáng kề, Một số 
phường đã tự lo được việc sửa chữa 
nhỏ trường học, cống rãnh, đèn 
đường, hẻm đường, cải tạo vùng sình 
lầy, bãi rác thành nơi vui chơi cho 
các cháu, mở lớp bồ túc văn hóa cho 
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những người không có điều kiện đi 
học ở trường lớp chỉnh quy ; tồ chức 
hội trọng họ cho các cụ giả, lập hồ 
sơ khám bệnh định kỷ và tô chức 
trông thuốc nam chữa bệnh cho nhân 
đân. Có phường hơn 90X số hộ đạt 


tiêu chuần gia dinh văn hóa mới." 


Chính quyền phường 3, quận 1(thành 
phố Hò Chí Minh) tô chức sinh hoạt 
đều kỷ 7 loại câu lạc bộ : văn nghệ, 
diễn giảng, người yêu sách, năng 
khiếu, thê đục thê thao, gia đình văn 
hóa mới, nuôi trồng hoa và cá cảnh. 
Hình thức sinh hoạt này đã có tác 
dụng giáo dục đối với các tầng lớp, 
_ nhât là thanh niên, thu hút 1500 hộ 
trở thành hội viên của câu lạc bộ 
“gia đình văn hóa mới s, tự nguyện 
đóng góp sinh hoạt phí. Nhiều đám 
cưới đã được tồ chức tại nhà văn hóa 
của phường, không tốn kém mà lại 
vu› vẻ, lịch sự. Thanh niên trong 
phu ờng không còn lo vay mượn như 
trước đây đề tô chức cưới. Chính 
quyền phường đòn thông qua hoạt 
động văn nghệ của câu lạc bộ đề động 
viên các gia đình trong phường đi 
xây dựng vùng kinh tế mới. Tình 
thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn 
nhau trong nhân dân ở phường được 
tăng cưởng. Nhiều gia đỉnh có khó 
khăn vẻ đời sống được bà con góp 
tiền, công lao động giúp đỡ. Nhân dân 
các phường ở thành phố Hồ Chí Minh 
mấy năm qua đã quyên góp xây cất 
đượ+ 420 ngôi nhà tỉnh nghĩa tặng 
các gia đình thuộc diện chính sách 
phải giúp đỡ. 

Tuy vậy, trong lĩnh vực đời sống 
văn hóa tỉnh thân, trên địa bàn 
phường còn không ít vấn đề phải tiếp 
tục giải quyết. Đảng chú ý là việc 
xây dựng nếp sống mới về các mặt 
trật tự vệ sinh, bảo vệ của công, tiết 
kiệm, kế hoạch hóa gia đình, đồng 
thời xóa bỏ nếp sống cũ, cùng những 
tàn dư của nó chưa được chính quyền 
phường quan tâm đúng mức, cho nên 
còn nhiều hiện tượng tiêu cực. Tính 
sơ bộ, nếu mỗi người dân thành phố, 
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thị xã có ý thức sử dụng tiết kiệm. 
điện, nước, vứt tác đúng chỗ quy 
định thì có thề làm lợi cho Nhà nước 
hàng trăm triệu đồng và hàng vạn 
ngày công lao động mỗi năm. lioặc 
nếu các cơ quan có trách nhiệm ởỞ 
phường đi sâu sát từng gia đình và 
có biện pháp tích cực thì có thề giảm 
đáng kề tỷ lệ sinh đẻ của nhân dân, 
hạn chế và ngăn ngửa có kết quả 
các hiện tượng tiêu cực đang len lỗi 
vào đời sống các gia đình. 


* 


Nhìn lại những việc làm của chỉnh 
quyền phường 4 nắm qua, chúng tôi 
thấy những nguyên nhân làm cho 
chính quyền phường phát huy được 
vai trỏ và hiệu lực của mình là: 


— Đội ngũ cán bộ phường đoàn 
kết nhất trí, vừa có nhiệt tình vừa có 


năng lực, đặc biệt là luôn luôn năng 


động, sáng tạo, không chịu bó tay. 
trước khó khăn, không ý lại cấp trên, 
biết học hỏi, rút kinh nghiệm trông 
công tác, biết dựa vào dân và tạo ra 
thế mạnh của phường mình, tìm tòi 
các hình thức, bước đi thích hợp tồ 
chức cuộc sống của nhân dân trong 
phường. 

— Chỉnh quyền thậỈ sự quan tâm 
đến đời sống của nhân dân, dựa vào 
dân và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của dân về các mặt, giải quyết có 
kết quả những vấn đề liên quan đến 
đời sống của dân, trước hết là công 
việc làm, vấn đề ăn ở, đi lại: 


— Dưới sự lãnh đạo cụ thề, sâu sát 
của tô chức Đảng, chỉnh quyền phường 
phát huy sức mạnh của các tồ chức 
quần chúng trong phường đề cùng 
nhau giải quyết những công việc lớn 
nhỏ của phường. 

Phường được sự quan tâm chỉ đạo, 
giúp đỡ của quận; thành phố, nhất là 
đối với những công việc vượt quá khả 


_ năng giải quyết của phường. 


Đề phát huy ưu điềm, khắc phục 
khuyết điềm, thiếu sót, nâng cao hơn 
nữa hiệu lực của chín" quyền phường 
hiện nay, chúng tôi nghĩ nên tiến hành 
những việc sau đây: 

1. Sớm phân cấp cho phường về 
quyền hạn và trách nhiệm sao cho phủ 
hợp với thực tế cuộc sống; trong đó 
có vấn đề nộj dung và giới hạn quản 
lý kinh tế của phường đề vừa phát 
huy được tính chủ động sáng tạo của 
phường vừa bảo đảm sự quản lý 
thống nhất của quận, thành phố. Trên 
cơ sở đó, phường xây dựng kế hoạch 
kinh tế — xã hội của mình bao gồm : 
kế hoạch phát triền sản xuất tiều, thủ 
công nghiệp, phát triền kinh tế gia 
đỉnh, phát triền dịch vụ, cải tạo tiều 
thương và quản lý thị trường; kế 
hoạch phát triền văn hóa, giáo dục, y 
. tế, thề dục thề thao; kế hoạch thu 
chỉ ngân sách của phường. 

Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chỉ 
Minh và thành phố Hải phòng cho 
thấy, nhờ có nghị quyết về phân cấp 
quản lý kinh tế một cách cụ thề cho 
phường mà chính quyền phường đã đi 
vào sản xuất, kinh doanh, có điều kiện 
bảo đảm đời sống của nhân dân. Đồng 
thời các ngành dọc của thành phố 
cũng xác định trách nhiệm cụ thề của 
ngành minh trong việc giúp cho 
phường thực hiện kế hoạch kinh tếT— 
xã hội. : 

+4 Với vị trí nhiệm vụ của cấp 
phường hiện nay, nên sắp xếp sao cho 
cán bộ phường có chất lượng cao hơn ; 
nếu cứ như hiện nay thì nhiều nơi 
không đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm vụ. Cán bộ cấp phường nên 
phần lớn là trẻ, khỏe, có trình độ văn 
hóa, được bồi dưỡng kiến thức quản 
lý, đặc biệt là có tính chủ động sáng 
tạo. hoạt động năng nồ. 

3. Củng cổ các tô dân phố, có nội 
dung sinh hoạt thiết thực, quan trọng 


nhất là xây dựng một mạng lưới tÔ 
trưởng, tö phó dân phố hoạt động thật 
sự, nắm được tỉnh hình nhân dàn 
trong tô, làm chiếc cầu nối chặt chẽ 
giữa chính quyền phường với nhàn 
dàn. Nếu không có mạng lướt tÔ 
trưởng, tô phó đân phố boạt động tốt 
thì chính quyền phường khó mà nắm 
chắc được dàn, giải quyết kịp thời 
những việc xảy ra đột xuất ở phưởng, 
hiều được tâm tư nguyện vọng của 
dân. Đội ngũ cán bộ tô trưởng, tồ phó 
này cần được phường quan tâm giúp 
đỡ, bồi dưỡng, có sự khuyến khích 
nhất định. _ 


4. Có những hình thức, biện pháp 
thích hợp đề phát huy vai trò của Hội 
đòng nhân dân phường không chỉ 
trong các kỷ họp, mà tả trong thời 


gian không họp. Các ban, các ủy viên 


của Hội đồng nhân dân cần có những 
hoạt động thiết thực nhằm thực hiện 
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
và giám sát việc thi hành các nghị 
quyết ấy của Uy ban nhân dân. 


5. Từng bước xây dựng các quy chế 
cụ thề về làm chủ ở phưởng và về mối 
quan hệ giữa Đảng, chính quyền và 
nhân dân ở phường, nhằm thực hiện 
và phát huy quyền tàm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhàn dân trong 
phường. Đông thời cần chú ý làm công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng băng 
những hình thức sinh động nhằm 
nâng cao ý thức và năng lực làm chủ 
của nhân dân. 


6. Đã đến lúc cần co sự tổng kết rút 
kinh nghiệm về hoạt động của chính 
quyền cấp phường trong mắy nắm 
qua đề bồ sung, hoàn thiện chức năng, 
nhiệm vụ của nó, đáp ứng những yêu 
cầu mới hiện nay Trước mắt, các cấp 
trên của chính quyền phường cần 
quan tâm đúng mức đến hoạt động 
của nó. 
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Sinh hoạt tr tưởng 


ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI. 


RONG xã hội mới, giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động là 
người chủ xã hội, Đảng và Nhà 

nước giao cho từng cần bộ, đẳng viên 
những nhiệm vụ cụ thề tùy theo khả 
năng, sở trưởng của mỗi người. Nhiệm 
vụ thưởng được kèm theo quyên hạn 
nhằm bảo đảm cho người cán bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao. 
Vì thế, möi cán bộ, đảng viên dù 
nhận một nhiệm vụ lớn hay nhỏ, Ở 
trung ương hay ở cơ sở, ở thành phố 
hay ở nông thôn... đều có quyền hạn 
nhất định trong phạm vi công tác của 
mình. Mỗi chức vụ, quyền hạn mà 
người cán bộ được giao hôm nay là 
kết quả của quá trình đấu tranh cách 
mạng lâu dài và gian khô của cả dân 
tộc dưới sự lãnh đạo của Dăng. Quyên 
của mỗi cán bộ, đẳng viên là do 
Đảng, nhân đân giao phó. Người cán 


bộ chỉ được sử dụng quyền đó vào 


mục đích duy nhất là vì lợi ích của 
Đẳng, của nhân dân. 


Nhưng hiện nay, trong cán bộ. 
đẳng viên chúng t†a còn có một số 
người lạm dụng quyên hạn được giao 
đề mưu lợi ích cá nhân, thực hiện 
- những mưu toan, dục vọng trái với 
đạo đức, phầm chất của người cán bộ 
cách mạng, đi ngược lại lợi ích của 
Đảng và Nhà nước. Không it người 
đã dựa vào chức vụ, quyền hạn, tự 
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đặt choininh những chế độ đãi ngộ 
riêng, vượt xa những tiêu chuẩần do 
Đảng và Nhà nước quy định. Đó là 
những tư tưởng. hành động đặc quyền 
đặc lợi. Đẳng ta đã nhiều lần phê 
phán một số cán bộ, đảng viên *do 
những động cơ không trong sáng xuất 
phát từ chủ nghĩa cá nhân cùng 
những tư tưởng không vô sản khác 
như gia trưởng, phong kiến, đặc 
quyền đặc lợi (...) đã gây nên tỉnh 
trạng thiếu đoàn kết, kém hợp lúc, 
thậm chí bè cánh trong một.-số cán bộ 
ở không Ít địa phương, cơ quan, đơn 
vị.» Œ). ` 


Khi nói đến hai từ đặc quyền đặc 
lợi, chúng ta đã bình dung thấy mội 
cái gì đó không bình thưởng. vượi ra 
ngoài khuôn khồ cái chung, vượt 
quá cái quyên và cái lợi đã được quy 
định. Đặc quyền thường đi đôi với 
đặc lợi. Đặc lợi là mục đích. Đặc 
quyền là phương tiện đề thực hiện 
mục đích. 


Tư tưởng đặc quyền đặc lợi thường 
hay có ở một số người lãnh đạo tắm 
trong tay chức vụ, quyền hành quan 
trọng. Ở đây, đặc quyền đặc lợi 
thường được biều hiện dưới những 


(1 Văn kiệ›a Đại hội V. Nab Sự thật Hà 
nội, 1982, tập [ÌI. tr. 26. 


hình thức tỉnh vi, phức tạp, được 
ngụy trang bằng các *ti(u chuần %, 
“ch độa, «phương tiện làm 
việc ø, V.V. Đúng là mỗi cán bộ, đảng 
viên khi được Đẳng, Nhà nước giao 
cho một chức vụ thường có những 
guyền bạn nhất định, phủ họp với 
chức vụ dề bảo đảm hoàn thành công 
việc và dược hưởng những tiêu chuần, 
quyền lợi như nhà cửa, tiền lương, 
phương tiện công tác... tương xứng 
với nhiệm vụ được giao.*Song những 
quyền lợi đó phải theo những quy 
định chung, thốnz nhất của Đăng và 
cña Nhà nước, không được tự ý dịnh 
ra cho minh những quyên đặc biệt và 
lợi đặc biệt trái với quy định của 
Đảng và Nhà nước. Thế mà thực tế 
hiện nay, Ởở nơi này, nơi rọ đã có 
những vì phạm đáng trách. Có cán bộ 
lãnh dạo bình thường ở cấp- tỉnh mà 
cũng chiếm lán một biệt thự riếng 
với đây đủ tiện nghỉ; có cán bộ lãnh 
đạo ở cơ quan quân lý và phán phối 
điện, lúc cä phố, cả khu tập thê chỉ 
leo lét đèn đầu thì nhà mình vẫn sáng 
choang, điện dùng *xã láng sca ngày 
lần đêm ; có những giảm đốc, phó giám 
đốc nhà máy, xỉ nghiệp, công trưởng, 
nỏng trường... tiong lúc cỏn đương 
chức đã cho “quản » xây dựng những 
diỉnh cơ, biệt thự có đu vườn cây, 1O 
cả chuẩn bị cbo aluôi già sau 
này v.v. Một số cán bộ lãnh đạo ở cấp 
này, cấp khác nắm trong tay nhiều 
hàng hóa, vạt tư của Nhà nước, đã 
« phàn phổi * những thứ đó qua thư 
tay, giãy giới thiệu cho œ« người nhà » 
«người thân» đề được «của người 
phúc ta » Œ) (chỉ có Nhà nước là thiệt 
đơn thiệt kép). : 


Tư tưởng đặc quyền đặc lợi không 
chỉ. có ở một số người có chức to, 
quyền lớn mà ở cả những cán bộ 
nhân viên bình thường Chẳng hạn, 
một số nhân viên ngành thương 
nghiệp quốc doanh có thái độ hách 
“dịch, ban ơn cản đong thì dối trá, 
ăn bớt một cách trắng trợn. Nếu bạn 


tô thái độ khó chịu hoặc góp ý, phÊ 
bình, thì hãy coi chừng! Đến lượt Fạn 
mua, họ sẽ gây khó dễ. Họ sẽ * dành » 
cho bạn miếng thịt béo nhẻo, bèo 
nhèo, bia đậu nát hay bao gạo xấu.. 
trong lúc đó họ dành cho họ và 
những người thân quen của họ những - 
thứ ngon nhất, tốt nhất, và những 
điều kiện thuận lợi nhất. Vẫn chưa 
hết, nếu bạn là khách hàng thường 
xuyên phải mua lương thực, thực 
phảm ở cửa hàng đó thì chưa biết 
những gì sẽ xay ra với bạn. 


Những người có tư tưởng đặc 
quyền đặc lợi thường Săn cánh ® với 
nhau đề đục khoét xã hội. Chỉ cần 
anh là cấp lãnh đạo một ngành, một 
địa phương, anh sẽ có đủ vậy cánh 
và muốn ơi sẽ có nấy. Đó là chưa nói 
đến kiêu đặc quyên đặc lợi của một 
SỐ căn bộ lãnh đạo được kết hợp với 
tư tưởng cục bộ, địa phương gây tác 
hại lớn chớ sự nghiệp cách mạng. 


Điều đáng làm chúng ta lo ngại là 
hiện nay tư tưởng đặc quyền đặc lợi 
được biều hiện khá phồ biến trong 
một số tập thê cơ quan, xỉ nghiệp, 
địa phương. Nó mang tỉnh chất «tập 


thê * phường hội, thâm nhập khá sâu 


vào đầu óc một số tầng lớp xã hội, 
trong đó có thanh niên. Tử tư tưởng 
đặc quyền đặc lợi đã nảy sinh tâm lý 
làm nghề gì ăn nghề ấy. Tàm lý 
đó chỉ phối nhiều người trong việc 
chọn ngành, chọn nghề, thuyên 
chuyên công tác... cốt sao có lợi cho 
bản thân mình, bất chấp có phù hợp 
với năng lực, sở trường của mình, có 
lợi cho công việc chung hay không. 
Người ta cố tìm cách * kiếm ăn »trong 
nghề nghiệp của mình; dưới hình 
thức *®kế hoạch ba », “phân phối nội 
bộ s, €cải thiện dời sống » v‹v. Ngay: 
một số ngành như văn hóa, giáo dục, 
y tế cũng có nhiều biều hiện đặc 
quyền đặc lợi dưới nhiều hình thức, 
kiều cách khác nhau, gây nhiều lộn xộn - 
trong những lĩnh vực này. 


717 


Hiện nay, chúng ta đang tử cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu — bao cấp 
chuyền hắn sang hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, đã lắp dược 
"nhiều kẽ hở, chặn được nhiều con 
đường làm *n bất chính của một số 
eán bộ, nhân viên có tư tưởng cá 
nhân chủ nghĩa, đặc quyền đặc lợi. 
Nhưng những người này chưa chịu bó 
tav. Họ đang tìm những phương thức 
hoạt động mới, thích nghỉ với điều 
kiện mới đề mưu lợi cho cá nhân 
mì.th. 


` Đặc quyền đặc lợi là một cắn bệnh 

rất nguy hại. Nó thường là nguyên 
nhân của tình trạng chia rẽ, bè phái, 
mất đoàn kết trong nội bộ các tỒ cbức 
Đảng, chính quyền và đoàn thề. Nó 
còn làm cho lòng tin của quần chúng 
đối với Đảng và Nhà nước bị giảm 
sút nhanh chóng, bởi vì, như Hồ Chủ 
tịch vẫn thường nhắc nhở: nhân dân 
ta không sợ thiếu, mà chỉ sợ phân 
phối không công bằng. 


Suy cho cùng, tất cả những biều 
hiện của tư tưởng đặc quyền đặc lợi 
đều có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá 
nhân. Do đó việc đấu tranh chống 
những biền hiện đó không thề tách 
rời việc rên luyện, giáo dục cán bộ, 
đăng viên nhằm “nâng cao đạo đức 
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cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân ». Mỗi người phải thấm nhuần 
tư tưởng: người cán bộ phải là người 
đầy tớ thật trung thành, tận tụy của 
nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ; 
phải lo trước dân, hưởng thụ sau dân. 
Người cán bộ không được lạm quyền, 
hám lợi, xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước, của nhân dân. Muốn được như 
vậy, hgười cán bộ phải thường xuyên 
trau dồi đạo đức cách mạng. Mỗi tồ 
chức, cơ quan, đơn vị thường xuyên 
kiềm tra, đấu tranh phê bình và tự 
phê bình trên cơ sở những chính sách, 
chế độ, quy chế hiện hành và các chức 
vụ, quyền hạn của cán bộ; kịp thời 
sửa đồi quy chế, cải tiến tÐỒ chức cho 
phù hợp với nhiệm vụ mới, Một điều 
rất quan trọng là phải thật sự phát 
huy quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng đề ngăn chặn tệ đặc quyền đặc 
lợi, và phát hiện, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh những cán bộ có những 
biều hiện của tệ đó. 


Đấu tranh có hiệu quả chống những 
biều hiện đặc quyền đặc lợi sẽ góp 
phần rất quan trọng vào việc củng cố, 
và tăng cưởng lòng tin của quần chúng 
đối với sự lãnh đạo và quản lý kinh 
tế — xã hội của Đẳng và Nhà nước ta. 


ĐẶC CÔNG 
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Và cuộc đối thoại cấp cao Xô—Mỹ 


⁄ 


THÀNH TÍN 


©Ÿ 


UỘC gặp cấp cao Xô—Mỹ tại Giơ- 
ne-vơ tháng 11-1985 vừa qua là 
sự kiện chính trị quan trọng thu 

hút sự chú ý của tất cả các giới, các 
tàng lớp xã hội, bao gồm những người 
đân bình thường ở tất cả các nước 
thuộc các lục địa khác nhau trên quả 
đát. Tử đó đến nay, các nhà bình 
luận thời sự quốc tế, các nhà hoạt 
động chính trị không ngừng bàn luận 
vẻ sự kiện này. Bộ máy tuyên truyền 
ở các nước đế quốc cố tình đưa ra 
những luận điệu kiều chiến tranh tâm 
lý đề xuyên tạc tỉnh hình, đưa ra 
những nhận định sai lạc nhắm tô vẽ 
cho cái gọi là thiện chí to lớn của Oa- 
sinh-tơn và hạ thấp đường lối hòa 
bình và thái độ xây dựng của Liên xô. 


Sự kiện quốc tế nòi bật nhất 
năm 1985, 


Cuộc gặp cấp cao Nô — Mỹ ở Giơ- 
ne-vơ đúug là sự kiện quốc tế nồi bật 
nhất của nă¡: 1955. Thành phố Giơ- 
ne-vơ trong 3 ngày 19, 20 và 21 tháng 
11 năm I985 sống những giờ phút sôi 
đọng đặc biệt. Bộ máy truyền thông 
dược huy động đến mức cao nhất 
trong lịch sử truyền thông quốc tế. 
Tử ngày lỗ đến ngày 25-11-1985 đã 
có 500 buöi truyền tin từ Giơ-nec-vơ 
đi khắp các nơi trên quả đảit; 700 
đường đây điện thoại quốc tế mới 
được đặt. Trung tâm báo chí Giơ-nec-vơ 
mở 52 phòng liên lạc truyền tin với 


3 500 máy điện thoại tự động và một 


mạng lưới 2500 km đường đây nối 
liền các trung tâm truyền tin và các 
nơi diễn ra các cuộc họp chính thức, 
các cuộc gặp mặt và những cuộc chiêu 
đãi của đoàn đại biều Liên xô và Mỹ. 
Số phóng viên, bình luận viên báo 
chí, nhiếp ảnh, quay phim, truyền 
thanh và truyền hình bám sát sự kiện 
này lên đến hơn 500Ồ người, thuộc - 
các quốc tịch khác nhau. 


Cuộc gặp cấp cao Xô — Mỹ là sự 
kiện quốc tế được truyền tỉn và truyền 
hình nhanh nhất, rộng nhất trong" 
năm 1985 là điều dễ hiều. Đó là vì 
Liên xô là thành trì của cách mạng 
và hòa bình thế giới, tiêu biều cho 
tất cả các lực lượng cách mạng và: 
tiến bộ của loài người, và Mỹ là dinh 
lũy của chủ nghĩa đế quốc, nơi tập 
hợp tất cả các lực lượng gây chiến 
và phản động trên thế giới. Liên xô 
mang tiếng nói chính, nghĩa của thế 
giới mới đang lên và Mỹ là người 
phát ngôn cho thế giới cũ đang ở vào 
thời kỳ khủng hoảng và suy tàn. 


Đó còn là vì từ sau khi Ri-gân lên 
cầm quyền, Oa-sinh-tơn thi hành một 
đường lối đối đầu cực đoan, khiến 
quan hệ Mỹ—Xô xuống đến mức thấp 
nhất. Trong lời nói và việc làm, 
Ri-gàn đã đi xa hơn bất cứ tông 
thống Mỹ nào trong đường lối chống 
Liên xô, chống chủ nghĩa công sản. 
Mãi đến cuối năm thứ năm làm tồng 
thống, Ri-gân mới buộc phải nhận đến 
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Giơ-ne-vơ đề gặp người lãnh đạo cao 
nhất của Liên xô, mở đầu thời kỳ đối 
thoại mới. Sự thay đồi này rất cần 
được phân tích, đánh giá trong đời 
sống chính trị quốc tế. 


Thắng lợi của lý trí, 
lợi của hòa bình. 


thắng 


"Từ trước đến nay, thi hành nhất - 


quản đường lối đối ngcại hòa bình, 
Liên xô luôn chủ trương giải quyết các 
mối bất đòng giữa các nước có chế độ 


xã hội khác nhau báng con đường ˆ 


thương lượng. Trong quan hệ với Mỹ, 
Liên xô luôn đề xuất những sáng kiến 
ngoại giaodê nhữngngưroilãnhđạo hai 
nước ngồi lại thương lượng với nhau, 
cùng nhau trao đồi ý kiến trực Điếp 
và thủng thắn về những vấn đề 
bức thiết nhật: n¿ấn chặn chạy 
đua vũ trang, giảm các kho vũ khí 
của hai bên, kê cả-vũ khí bạt nhân 
va vũ kùÍ thông thuờởng, ngấn cẩm 
quản sự hóa vũ trụ và sử dụng hòa 
bình khoảng không,vũ trụ, bình 
thường hóa và cải thiện quan hệ 
Xô—Mỹ cùng những văn đề khác mà 


hai bên cùng quan tâm. Suốt sáu năm - 


qua, Oa-sinh-tơn một mực khước từ 


trọi đề nhị đày thiện chỉ nói trên 


của Liên xỏò. 


“Có thê nói chỉ riêng việc tông thống 
lÄi-gân vừa qua chịu đến Giơ-ne-vơ 
đề gặp Tông bí thư M.XN. Goóc- 
ba-trốp đã là một biều hiện thất bại 
của Oa-sinh-tơn trong đường lỗi đối 
đầu mù quống chống Liên xô trong 
suêt sáu. năm qua. Đó cũng là một 
bằng chứng vẻ sự thất bại cay đắng 
của iÌi-gân trong nhiệm kỷ tông thống 
đầu tiên đã không sao giành được ưu 
thể qnân sự chiên lược đối với Liên xô, 
không sao ép buộc dược những đồng 
minh của MỸ tạp hợp sau lưng Mỹ đề 
củng nhau đối đầu với Liên xô, chấm 
dứt hòa hoãn với Liên xô. 


Rõ ràng cuộc đối thoại thẳng thắn và 
trực tiếp Xô—Mỹÿ đã diễn ra là thắng 
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_ vấn đề số 1, quan trọng nhất, 


lợi quan trọng của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, là thắng 
lợi to lớn của lý trí và lẽ phải, của 
xu thế tất yếu dùng đối thoại đề giải 
quyết các vấn đề chung của thế giới, 
các vấn đề khu vực và quan hệ giữa 
các nước; là thắng lợi nồi bật của 
phong trào đấu tranh cho hòa bình ở 
khắp các lục địa, kề cả ở Mỹ và các 
nước tư bản phát triền khác. 


Chỉ mới là bước khởi đầu. 


Xét nội dung và kết quả của cuộc 
gặp cấp cao XÔ—Mỹ vừa qua, chúng 
ta nhận thấy đây mới chỉ là bước 
khởi đầu. Do bản chất của chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ, do chính quyền Ri-gân 
chưa chịu từ bỏ đường lõi đối đầu 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, do đi sản của quá khử 
trong chính sách đối nội và đối ngoại 
phán động của chủ nghĩa đế quốc MỸ 
còn nặng nề, cho nên kết quả của 
cuộc gặp cấp cao Xô—Mÿ còn hạn chế 
trên nhiều mặt, chưa đắp ứng được 
nguyện vọng của những người có 
lương trị trên toàn thế giới. 


Trước hết, về sự sắp xếp ưu tiên 
các vấn đề đưa ra thảo luận, Óa sinh- 
tơn muốn nêu lên giải quyết trước hết 
những vấn đề ở các khu vực (Trung 
Đông, Trung MỸ, Tày Á, Đông Nam 
châu Á..,), nhấn mạnh cái gọi là vấn 
đề nhân quyền, sau đó đến quan hệ 
Mỹ — Xô và cuối cùng mới là vấn đề 
giảm bớt và kiêm soát vũ khi chiến 
lược. Ngược lại, Liên xô luôn nèu lên 
bức 
thiết nhất, có ý nghĩa quyết định đối 
với vận mệnh và tương lai của loài 
người là vấn đề chấm đứt chạy đua 
vũ trang, giảm vũ khí hạt nhân và vũ 
khí thông NI PHÊ” cấm chỉ quàn sự 
hóa vũ trụ.. 


`- Tuy nhiên, đo Liên xô kiên trì thiện 
chí hòa bình của mình, cho nên phía 
Mỹ đã buộc phải thỏa thuận ghi trong 
tuyên bố chung: “Hai bên tuyên bố 


không bao giở nên gây chiến tranh 
hạt nhàn. trong cuộc chiến tranh đó 
không thề có người thắng », và: *hai 
bén sẽ không tìm cách giành ưu thế 
về quân sự ®. Nếu trên việc làm, củng 
với Liên xô, MỸ thực hiện đúng như 
những điều đã thôa thuận trên đày thì 
tình hình thế giới sẽ có chuyền biến 
đáng kề, hòa bình thế giới và anninh 
của loài người được bảo đảm. 


Về vũ khi hạt nhân và quân sự hóa 
vũ trụ, cuộc gặp đã không đem lại 
được những kết quả cụ thề theo như 
đề nghị của phía Liên xô và theo sự 
mong muốn của đư luận rộng rãi trên 
thế giới. Đó là vì tồng thống Ri-gân 
vẫn giữ chặt lập trường bảo vệ đến 
cùng cái gọi là « sáng kiến phòng thủ 
chiến lược ® viết tắt là SDI, hay còn 
được gọi là * cuộc chiến tranh các vì 
sao *. Ông ta còn ngụy biện rằng kế 
hoạch chiên lược đó chỉ đơn thuần 
mang tính chất phỏng thủ (!), không 
nhằm sát hại con người mà chỉ nhằm 
triệt phá những tên lửa và đầu đạn 
bay trên trời cao (†). Ai nấy đều biết 
kế hoạch này về thực chất mang tính 
chất tiến công, vì một khi Mỹ đã lập 
được một chiếc Ôô che hoàn hảo về 
chiến lược thì tính chất hung hăng 
hiểu chiến. đe dọa hòa bình thế giới 
của họ sẽ tăng thêm và nguy cơ một 
cuộc bùng nỗ hạt nhân sẽ đến gần hơn 
hiện nay rất nhiều. Tuy nhiên trong 
vấn đề này, phía Mỹ buộc phải đồng 
ý ghỉ trong Luyên bố chung Xô—Mỹ: 
qHai bên thỏa thuận sẽ thúc đầy 
công việc tại cuộc đàm phán này, chú 
ý dến việc thực hiện những nhiệm vụ 
được nêu trong tuyên bố chung Liên 
Xô — XÍlÿ ngày 8-I-I985; đó là: ngăn 
chặn chạy đua vũ trang trên vũ trụ và 
chấm dứt chạy đua vũ trang trên trái 
đất, hạn chế và giảm bớt vũ khí bạt 
- nhân và tăng cường sự ồn định chiến 
lược ®; “Hai bên thỏa thuận tăng 
cường các cuộc thảo luận tay đôi ở 
cấp chuyên viên về tất cả các khía 
cạnh của vấn đề cấm vũ khi hóa học, 


kề cả các vấn đề kiềm soát. Hai bên 
cũng thỏa thuận bắt đầu thảo luận vấn 
đề ngăn chặn việc phồ biến vũ khí 
hóa học»; «Hai bên khẳng định sự 
cần thiết phải thông qua một văn kiện 
bao gỏm cả những biện pháp cùng có 
thề chấp nhận được về củng cố lòng 
tin và an ninh, cũng như cụ thề hóa 
nguyên tắc không sử dụng vũ lực và 
làm cho nguyên tắc đó có hiệu lực ?. 


Tất cả vấn đề hiện nay là phía Mỹ 
có thật sự thực hiện những điều đã 
thỏa thuận hay không, có thật sự tiếp 
tục các cuộc thương lượng một cách 
nghiêm chỉnh và khần trương hay 
không ? Và trên hết là chính quyên 
Ri-gân có thật sự tử bỏ đường lối đối 
đầu đề tiếp tục đi vào đối thoại thẳng 
thắn và bồ ích theo xu thế tất yếu 
của thời đại dẫn đến những thỏa 


thuận cụ thề, những giải pháp cụ thề 


có thề kiềm soát được, hay không ? 


Chính vì những câu höiấy còn tòn 
tại, cho nên dư luận thế giới có nhiều . 
lý do đề lạc quan một cách dẻ đặt và 
cho rằng kết quả cuộc gặp Xô — Mỹ 
vừa qua mới chỉ là một cuộc khởi đầu, 
tất cả đang còn ở phía trước, cần phải - 
có thời gian đề theo dõi những việc 
làm tiếp theo của Oa-sinh-tơn, thử 
thách cái gọi là thiện chí của Oa-sinh" 
tơn mà họ không ngừng rêu rac trong 


thời gian qua. 


Đây tới cuộc đấu tranh trên 
tư thế tiến công. 


Dư luận Mỹ nhiều lần nêu lên rằng 
ở Mỹ có những thế lực cực hữu rắp 
tâm ngăn cản cuộc đối thoại Mỹ—Nô. 
Đó là những lực lượng quân phiệt gắn 
liền với các tập đoàn tài phiệt chuyên 
sản xuất các vũ khí chiến lược đang 
phất to với những lợi nhuận không lồ 


(hàng chục tỷ đô la) do chạy đua vũ - 


trang và chương trình SDI mang lại. 
Không còn là điều gì bí mật, khi dư 
luận thế giới cho rằng chính Rô-nan 
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đTìi-gân, với những quan điềm chính 
trị cực đoan cố hữu của mình, là 
người của phía cực hữu. Do đó có 
nhiều lý do đề nhận định rằng Ri-gàn 
-đang có những tỉnh toán chỉnh trị 
phục vụ cho Dẳng cộng hòa của Ông 
ta, khi Mỹ từ đầu nàm 1956 tới sẽ 
điển ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 
bầu lại toàn bộ hạ nghị sĩ, một phần 
ba thượng nghị sĩ và thống dốc các 
bang. Ông ta cũng đang tính tới cuộc 
vận động bầu cử tông thống trong 
năm 1988, làm sao Đảng cộng hòa ở 
vào thế có lợi. Phải chăng cựu diễn 
viên điện ảnh Mỹ muốn xóa bỏ hình 
ảnh một tồng thống cộng hòa khét 
tiếng điều hảàu đề khoác Hy bộ cảnh 
bò câu hiền lành, biết điều, thực lòng 
mong muốn hòa hoãn và hòa bình trên 
trái đãt 2 Phải chăng Nhà trắng đang 
làm thủ thuật đề vừa tranh thủ lá 
phiếu của cảnh hữu, lại vừa giành 
thêm được sự ủng hộ của những lực 
lượng thật lòng mong muốn hòa hoàn 2 
Đổi với cảnh hữu, li-gân có thề trấn 
an: lập trường Mỹ văn rất cứng rắn, 
bằng chứng là chương trình SDI vẫn 
nguyên vẹn, xin các ngài yên tâm. 
Với những người chủ trương hòa 
hoãn, Ông ta có thê tuyên bố: vàng, 
tôi đang đi theo chính sách hòa hoãn, 
giảm bớt căng thẳng. xin các ngài cứ 
ũng hệ và tín ở tôi! 

Do đó, nhân loại tiến bộ nhận rõ 
kết quả bước đầu của cuộc gặp cấp 
cao Xô —Mỹ, càng nâng cao cảnh 
giác, không mảy may có ảo tưởng đối 
với bản chất của chủ nghĩa để quốc 
Mỹ Cuộc đấu tranh còn gay go và 
phức tạp. Không thê Ïơ là cảnh giác 
và giảm nhẹ đấu tranh. Nếu như 
phong trào đấu tranh cho hòa bình 
rộng lớn trên quy mô toàn thế giới 
đã góp phản quan trọng thúc đầy xu 
thể đối thoại, buộc phía Alÿ phái đi 
đến bàn đàm phán thi sau khi cuộc 
họp cấp cao kết thúc, phong trào này 
càng phải kiên trì bền bỉ và đầy 
mạnh hơn gắp bội, ngay cả trên đất 
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Mỹ. Phong trăo hòa binh cần nhận rõ 
thời cơ mà thừa thắng xốc tới, gây 
nên sức ép chính trị mạnh mẽ buộc 
phía Mỹ phải thực biện bằng việc làm 
cụ thề những điều họ đã thổa thuận, 
và ngay trước mắt là đòi Oa-sinh-tcn 
phải tiếp tục đi vào thương lượng 
nghiêm chỉnh với Liên xô ở Giơ-ne-vơ 
đề đi đến những kết quả cụ thề về 
giảm vũ khí chiến lược, về cấm chỉ 
quân sự hỏa vũ trụ, về giảm ngay 
50% tông số tên lửa mang đầu đạn 
hạt nhân của Àlỹ và của Liên xô có 
thề bắn đến lãnh thồ của nhau, cam 


- kết không dùng vũ khí hạt nhân đầu 


liên, giảm đáng kề vũ khí hạt nhân 
và vũ khí thông thưởng của khối 
quân sự NATO và Tô chức các nước 
tham gia Hiệp ước Vác-sa-va, theo 
nguyên tác công bằng và bình đẳng, 
như phía Liên xô đã nhiều lần đẻ 


nữựhị. 


Một tín hiệu rất đáng mừng là 
ngay sau khi cuộc gặp cấp cao Xô —' 
Mỹ kết thúc, đầu tháng 12-1985, hàng 
trăm nhà bác học nồi tiếng ð MẸ, 
trong đó có hơn 100 người từng được 
giải thưởng quốc tế Nô-ben, lên tiếng 
đòi chính quyền Hi-gân từ bổ kế 
hoạch SDI — một cuộc phiêu lưu quân 
sự tốn phí hơn 1000 tỷ đô la kéo đài 
20 năm, và đòi Mỹ phải thỏa thuận 
với Liên xô chỉ dùng khoảng không 
vũ trụ vào những mục đích hòa bình. 
Các chiến sĩ hòa bình ở Tây Âu và 
Nhật bản đang mở rộng cuộc đấu 
dranh đòi triệt phá các tên lửa Mỹ, 
hủy bỏ các căn cứ Mỹ với một. khí 
thế quyết liệt. 


Với cuộc ra quân mới của đội ngũ 
hết sức hùng hậu các chiến sĩ hòa 
bình toàn thế giới, chắc chắn cuộc 
đấu tranh cho hòa bình trong năm 
1986 sẽ mở rộng quy mô và cường độ, 
với những hình thức phong phủ, chặn 
tay bọn hiểu chiến, buộc giới cầm 
quyền Mỹ phải nghiêm chỉnh thực 
hiện những điều đã thỏa thuận với 


` 
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biên xô, đi những bước tiếp, theo 
hướng đối thoại thẳng thắn và xây 
dựng, cải thiện thật sự bầu không 
khí quốc tế, loại bỏ nguy cơ chiến 
tranh hủy diệt. 


Cuộc gặp gỡ cấp cao Xô — Mỹ cần 
phải có thời gian đề kiêm nghiệm 
qua thực tiễn mới có thề bộc lộ đầy 
đủ và chính xác tầm quan trọng của 


nó. Cuộc đấu tranh rộng lớn, cỏ phối › 


hợp chặt chẽ của Liên xô, cắc nước 
xã hội chủ nghĩa, phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào công nhân 


\ 


và lao động trong các nước tư bản,. 
phong trào hòa bình rộng khắp, nhất 
định sẽ giành được những thắng lợi 
mới, phát huy khả năng làm cho cuộc 
gặp gỡ cấp cao Xô — Mỹ có ý nghĩa 
ngày càng tích cực và to lớn, thật sự: 
trở thành một cột mốc quan trọng đầy 
lùi chính sách đối đầu, chạy đua vũ 
trang và gây chiến của các thế lực để 
quốc, mở ra một thời kỷ mới cải thiện 
bầu không khí quốc tế, loại hẳn nguy 
cơ chiến tranh hủy diệt đang đe dọa 
cuộc sống lao động sáng tạo trên hành. 
tỉnh tươi đẹp của chúng ta. 


Các bạn đón đọc 


Tạp chí 


LỊCH SỬ QUÂN SỰ 


Của Viện lịch sử quân sự Việt nam (Bọ quốc phòng) 
la hàng tháng — lOO trang, khò I9 X 27 


Giá 10đ 
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CHIẾN LƯỢC CHÂU Á 


THÁI BÌNH DƯƠNG 


CÙNG NHỮNG MƯU ĐỒ CỦA ĐỂ QUỐC MỸ 


PHAN LANG 


RONG mấy năm trở lại đây, ở Mỹ 
| và một.số nước phương Tây, 
trước sau đã có tới 20 cuộc hội 
thảo lớn về chủ đề « vị trí chiến lược * 
của châu Á— Thái bình đương » của 
“cộng đồng Thái bình dương » — 
những khái niệm địa lý thuần túy do 
Mỹ đưa ra làm bình phong đề mưu đồ 


triền khai một chiến lược xâm lược ˆ 


nguy hiềm: *chiến lược châu ÁT— 
Thái bình đương ®. Đây cũng là một đề 
mục xếp vào loại « vấn đề số 1* được 
đưa ra bàn bạc tại các cuộc hội đàm 
giữa tổng thống Mỹ Ri-gân-và thủ 
tướng Nhật bản Na-ca-šon-nê, giữa 
người cầm đầu Nhà trắng, Lầu năm 
xóc và các nhân vật chóp bu của thế 
lực bành trướng bá quyền Trung 
quốc. 


Có thề đọc thấy những lời bình 
luận trên các tở báo lớn phát hành ở 
Mỹ đại loại như sau: «Việc đề ra 
chiến lược châu Á-- Thái bình dương 
là một thành tích nồi bật của Ri-gân 
trong 4 năm cầm quyền và đây sẽ là 
nhiệm vụ đối ngoại chủ yếu của chính 
quyên này trong nhiệm kỷ thứ hai 3, 
q Trong sự đi lên của một thế giới 
đang thay đói, nội bạt lên vị trí của 
khu vực châu Á — Thái bình đương từ 
lâu bị xem thưởng... lành tỉnh của 
chúng ta rồi sẽ nghiêng một cách 
không thề cường lại được về phía 
đại lục và đại đương này ®. «Lịch sử 


nhân loại mở đầu bằng kỷ nguyên 
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Địa trung hải, tiếp tục bằng thởi kỷ 
Đại tây dương và đang đi vào giai 
đoạn Thái bình đương ®. «Châu Á — 
Thái bình dương có một tầm quan 
trọng cốt tử và ngày càng lớn đối 
với Mỹ về các mặt chiến lược, kinh 
tế, chính trị s v.v. 


Đó là lời nói, còn đày là hành động 
cụ thề: lực lượng quân sự Mỹ ở khu 
vực này bao gồm gần lỗ vạn tên 
(chiếm 1 phần 3 tồng số quân Mỹ hiện 
đóng ở nước ngoài), chỉ trong một 
thời gian ngắn, đã được tăng cường 
về mọi mặt, đặc biệt là về không 
quân, hải quân, 23 tàu khu trục, 6 tàu. 
ngâm thuộc thế hệ mới cùng i6 phi 
đội máy bay P16 và 116 máy bay 
lên thẳng loại hiện đại nhất đã được 
[L.ầu năm góc cấp tốc điều tới tăng 
cường cho vùng này đi đôi với việc 
gấp rút mở rộng các căn cứ quân sự 
của Mỹ ở Ấn độ dương và các cụm 
căn cử khác. 


Vậy chiến lược châu Á— Thái bình 
đương thật ra là một chiến lược như 
thế nào? 


Cho rằng châu Á— Thái bình đương 
là một khu vực từ lâu bị MỸ xem 
thường là không đúng. Sự thật là, 
ngay sau khi trở thành nước đế quốc 
và biến Tây bán cầu thành # sân sau », 
Mỹ đã với tới khu vực mày. đoạt tử 


trong tay Tây ban nha 7 nghìn hòn 


đảo Phi-líp-pin, biến thành thuộc địa 


của Mỹ. Nám 1941, Mỹ là đối tượng 
số 1 của Nhật bản trong cái gọi là 
chiến tranh Thái bình dương. Sau 
chiến tranh thế giới thứ 2, các «Ông 
chủ cũ» khu vực là Pháp và Anh 
đều kiệt quệ. Điều này đã tạo ra một 
thời cơ hiếm có đề đế quốc Mỹ nhảy 
xổ vào «lấp chỗ trống», kiều nhĩ 
chúng đã làm trong việc hất cẳng 
thực dân Pháp trên bán đảo Đông 
dương. 


Từ đó, đế quốc Mỹ liên tục theo 
đuôi một đường lối nhất quán: không 
ngừng củng cố trận địa, thay thế chủ 
nghĩa thực dân cũ bằng chủ nghĩa 
thực dân mới, ráo riết phát huy ảnh 
hưởng ra toàn khu vực. 


Tuy vậy, do so sánh lực lượng ở 
từng thời điềm lịch sử không giống 
nhau, cho nên bên cạnh tỉnh liên tục, 
đương lối của Mỹ theo đuồi ở vùng 
này còn mang tính giai đoạn, trong 
từng thời kỷ có những đặc trưng 
không hoàn toàn giống nhau. 

Thất bại của đế quốc Mỹ ở Việt nam 
là một cái mốc lớn, mở ra «thời kỳ 
sau Việt nam ® với đặc trưng chủ yếu 
là sự suy yếu mang ý nghĩa chiến 
lược của Mỹ, sự rạn nứt của hệ thống 
các nước đồng minh của Mỹ việc Mỹ 
mất ưu thế quân sự và sự xác lập thế 
cân bằng chiến lược giữa Mỹ và 
Liên 3Ô, sự lớn mạnh chưa từng có 
của Liên xô và các lực lượng của ba 
dòng thác cách mạng trên thế giới, 
sự xuất hiện nhóm-nước xã hội chủ 
nghĩa ở bán đảo Đông dương và vai 
trò tích cực của nhém nước này Ở 
Đông Nam châu Á. 


. Sự mở đầu “thời kỳ nước Mỹ sau" 


Việt nam * cũng là sự kết thúc vĩnh 
viễn thời kỷ đế quốc Mỹ -có thề làm 
sen đầm quốc tế m›t mình, thire hiện 
những tham vọng chiến lược chỉ cần 
bằng lực lượng quân sự của chính 
chúng. 

Chiến lược châu Á — Thái bình 
đương được đưa ra thi thố chính là 
. 8au khi biện pháp giành ưu thế quân 


sự bằng thủ đoạn tăng cường mọi 
mặt khối NATO, bằng việc liều lĩnh 
triền khai hàng trăm tên lửa tầm trung 
bình của Mỹ ở một số nước đồng 
minh Tây Âu có lãnh thồ gần Liên xô 
và các nước khối Vác-sa-va đã không 
đạt được kết quả như đế quốc Mỹ 
mong muốn. 


Bối cảnh ra đời của nó là như thế, 
rõ ràng, chiến lược châu Á — Thái 
bình dương không chỉ là sẵn phầm 
của bản chất cuồng chiến, ngoan cố 
cố hữu mà còn là sản phầm của thể 
thất bại của đế quốc Mỹ và phe lũ. 


Chiến lược châu Á — Thái bình 
dương theo đuồi những mục tiêu 
mang tính toàn cầu, là con đẻ của 
chính sách trực tiếp đối đầu với Liên 
xô của Nhà trắng, nhằm phá bỏ thế 
cân bằng chiến lược, giành ưu thế, 
quân sự trên toàn cầu và trong từng 
khu vực. 


Chính quyền Ri-gân nhiều lần 
tuyên bố rằng «ở đâu Liên xô và 
cộng sản thắng thì ở đấy Mỹ và thế 
giới phương Tây thua *; rằng «trong 
mọi mối nguy cơ thì cộng sản là 
trung tâm của tai hẹa». Vì vậy, nó 
chủ trương đối đầu trực tiếp với Liên 
xô không chỉ trên lãnh thô Liên xô, 
trên lãnh thồ các nước gần Liên xô, 
không chỉ ở châu Âu mà cả ở châu Á 
và trên các lục địa khác ; không chỉ 
trên đất liên mà cả trên các đại dương, 
trong khoảng không vũ trụ. 


Triền khai chiến lược châu Á —. 
Thái bình đương, đế quốc Mỹ và phe 
1ñ muốn hình thành thêm một *SNATO» 
nữa ở phương Đông, hòng bao vây 
Liên xô tử cả hai hướng chiến lược. 
Cộng dòng châu. Á— Thái bình 
dương » cùng. với khối quân. sự xâm 
lược NATO, lực lượng vũ khí tên lửa 
tầm trung bình mới đặt ở Tây Âu và 
chương trình SDI—, tất cả những 
®con bài » này kết hợp lại, theo tính 
toán của Nhà trắng, sẽ tạo ra một lực 
tồng hợp giúp đế quốc Mỹ vượt lên 
trước Liên xô về quân sự. 


§5 


Ngoài tínn “toàn cầu », chiến lược 
châu Á — Thái bình đương còn theo 
đuồi những mục tiêu mang tính khu 
vực: nhằm ngăn chặn các lực lượng 
đấu tranh vì độc lập dân Lộc, vỉ hòa 
binh, *rến bộ xã hội, đấu tranh chống 


chủ nghĩa đế quốc và phản động? 


trong phạm vi khu vực. Tất nhiên, 
ILhi chính quyền Ri-gân đã xác định 
«cộng sản là trung tâm tài họa ® thì 
đối tượng của chiến lược châu Á — 
Thái bình dương tuy trải rộng ra như 
thế nhưng đối tượng trung tâm ắt là 
các nước xã hội chủ nghĩa trong khu 
vực, trong đó, sau Liên xô là phải kề 
ngay đến Việt nam và các nước trên 
bán dảo Đông dương, vốn là những 
nước đang có vai trỏ to lớn đối với 
hỏa bình và ồn định trong vùng. Sâu 
kết với các thế lực phản động, các 
thế lực cảm quyền cực hữu trong khu 
vực tiến hành một cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt trèên tất cả các 
lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, 
ngoại giao, tâm lý... nhằm bao vây, 


kiêm chẽ, làm suy yếu và nếu có điều. 


kiện thi tiến hành lật đồ đối với ba 
nước Đông dương — đó là mưu đồ mà 
đế quốc Mỹ, kẻ thủ cơ bản lâu đài của 
cách. mạng thế giới và khu vực, đà và 
sẽ còn ra sức thực hiện, nhằm ngán 
chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xả hội 
đề không mất thêm trận địa khi chưa 
giành lại được những thiên đường 
đã mất. 


Ngoài những mưu đò quân sự, 
người ta cũng không nên quên là 
chiến lược châu Á — Thái bình 
dưng còn nhằm những mục tiêu 
đầv tham vọng vẻ kinh tế. 


Quả thật, khu vực Thái bình đương 
có một tiềm năng to lớn về kinh tế. 
Rhu vực này cung cấp cho các nước 
tư bản chủ nghĩa hai phần ba hơi đốt 
và däu mỏ, gần 90% thiếc, hơn 50% 
ra ní om và một lượng lớn kim loại 


khác. Lòng đất Thái bình dương chứa 


từ 30% đến 40Ã toàn bộ trữ lượng 
đầu mỏ và khí đốt của các đại dương 
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và một trữ lượng hầu như vô tận về 
các loại khoáng sản quý như sát, măng 
gan, kền, đồng, cô ban... Các nước Ở 
khu vực Thái bình dương chiếm gần. 
50% sản lượng công nghiệp thế giới 
tư bản chủ nghĩa, tiêu thụ gần 70 số 
hàng xuất khâu của Nhật bản, Mỹ và 
Trung quốc, hơn 70Ã số hàng xuất 


khău của các nước Đông Nam châu Ả. 


Đày còn là khu vực có nhiều đường 
giao thông xuyên đại đương hết sức 
quan trọng, trên đó có nhiều hải cảng 
lớn, nhiều trung tâm tài chính và tiền 
tệ tâm cỡ quốc tế. Việc chuyên chở: 
bằng đường hàng không ở đây cũng 
phát triền nhanh chóng. Do đó, việc 
buôn bản giữa các nước trong khu 
vực ngày càng tăng mạnh. 


Do vị trí kinh tế cực kỷ quan trọng 
như vậy, cho nên ngay từ năm 1963, 
Nhật bản đã công bố kế hoạch thành 
lập cái gọi là “cộng dòng châu Á — 
Thái bình dương » với mưu đò bành 
trướng về kinh tế, chính trị, quản sự 
ở khu vực. Về sau, Mỹ đã phối hợp 
hành động và trở thành kẻ chủ mưu. 
Sau chiến tranh Việt nam, ở Mỹ có 
xu hướng chuyền dịch về chính trị, 
quân sự và kinh tế từ phía Đại tây 
dương sang phía Thái bình dương. 
Xu hướng này tăng lên mạnh mẽ kề 
tử sau khi Trung quốc công khai câu 
kết với Mỹ, phản bội Liên xô, phản 
bội Việt nam. Trong nhiệm kỷ đầu 
của chính quyền lÏi-gân, buôn bản hai 
chiều giữa Mỹ với các nước trong khu 
vực châu Á — Thái bình dương lần 
đầu tiên,trong lịch sử ngoại thương 
Mỹ, đã vượt quá giá trị buôn bán 
"riữa Mỹ và châu Âu. Các nhân vật 
chóp bu Nhà trắng nối gót nhau đến 
vùng kho người kho của chưa được 
khai thác bao nhiêu này, bán rao công 
thức « vốn đầu tư, kỹ thuật Mỹ + nhân 
lực và tài nguyên châu Á — Thái bình 
dương »®, với hy vọng biến vùng này 
thành thị trường tiêu thụ hàng hóa, 
thành nơi khai thác quan trọng về 


nguyên liệu và nhân công rẻ mạt đề 


giải quyết những khó khăn chồng chất 
mà nền công nghiệp.Mỹ đang vấp phái; 
đề * trước ngoài sân, sau lấn vào bếp», 
trước buôn bản, sau tiến lên thâm 


nhập lũng đoạn về kinh tế, chính trị,. 


giữ chặt các nước ở khu vực này trong 
vòng tay ảnh hưởng của Mỹ và 
phương Tây. 


Nhiều nhà quan sát trên thế giới, 
- ngay tử đầu đã lưu ý dư luận về thủ 
đoạn tập hợp lực lượng của chỉnh 
quyền Ri-gân khi đề ra chiến lược 
châu Á — Thái bình dương. Lực 
lượng chiến lược được Mỹ dự liệu cho 
chiến lược này như sau: Xếp hàng 
ngay sau lực lượng quân sự Mỹ, là 
Nhật bản rồi đến NanvTriều tiên (thật 
ra còn có cả Đài loan). Phải vạch rõ 
rằng ở Nhật bản chính quyền Na-ca- 
xonnẻ đã đi xa hơn bất cứ chính 
quyền nào trước đảy trên con dường 
liên kết với Mỹ, cam kết biến Nhật 
bản thành tàu sân bay không bao giờ 
bị đánh chìm của Mỹ, đây nhanh tiến 
trình phục hồi chủ nghĩa qưân phiệt, 
'tăng ngân sách quân sự với tốc độ 


vượt quá giới hạn truyền thống, ủng 


hộ việc Mỹ chạy dua vũ trang hạt 
nhân và triền khai chương trình SDI, 
một chương trình nguy hiềm bị một 
số đồng minh của Mỹ phản đối. Chính 
là với vai trò phản động đó của 
chính quyền Na-ca-xon-uê mà liên 
minh quân sự Mỹ — Nhật bản — Nam 
Triều tiên đang hình thành trên thực 
tế, tạo chỗ dựa vững chắc nhất cho 
_Mỹ triền khai chiến lược quân sự ở 
châu Á — Thái bình đương. 


Ngoài ra, Mỹ đang tìm cách lôi:cuốn 
khối ANZUS (bao gồm Mỹ, Ức, Niu 
Di-lơn) ở phía Nam, hy vọng khối 
này đóng vai trò nỏng cốt của qcộng 
đồng châu Á — Thái bình đương» 
Còn khối các nước ASEAN, trong khi 
Mỹ chưa thực hiện được âm mưu 
“làm sống lại khối SEATO » đưới mội 
dạng nào đó, thì được lôi kéo gia 
nhập cộng đồng bằng công thức: Mỹ 
liên kết tay đôi, tay ba? với từng 


nước hoặc từng nhóm nước trong khối 
này. 


Lỏi kéo Trung th: Đảo mặt trận 
phía Đông do Mỹ cầm đầu nhằm chồng 
Liên vô, chãng Việt nam 0à cách mạng | 
châu Â là mội trong những con tính 
lớn nhất của Mỹ ở châu Á—Thái bình 
dương. Thật vậy, điều này được ghỉ 
nhận rõ ràng trong Cương lĩnh chấp 
chính của Đảng cộng hòa Mỹ, một 
tuyên ngôn chống cộng của toàn bộ 
chủ nghĩa tư bản trong thời đại hiện 
nay. Hy vọng đó của Oa-sinh-tơn đặt 
vào Bắc kinh quả thật không hão 
huyền chút nào. Nhiều người hẳn còn 
chưa quên rằng chính Đặng -Tiều Bình 
đã lên tiếng sớm nhất tự nguyện biến 
Trung quốc thành một « NATO 
phương Đông». Khi Mỹ triền khai 
chiến lược quân sự châu Á — Thái 
bình dương, Đặng Tiều Bình vội tuyên 
bố ủng hộ «Mỹ tập trung vũ khí và 
phương tiện chiến tranh ở vùng này a,- 
và cho rằng hoạt động của Mỹ ở Thái 
bình dương là «phỏng thủ p, chống 


lại sự “bành trướng của Liên xô ®I 


Triệu Tử Dương sang Mỹ và Ri-gân 
sang Trung quốc đều công khai kêu 
gọi Mỹ và Trung quốc phải tăng 
cường lực lượng ở Thái bình dương 
đồ ngăn chặn cái gọi là “sự tăng 
cưở :gSức mạnh quân §ự của Liên xô ®, 
ở vùng này. Do đặt hy vọng vào 
Trung quốc trong chiến lược châu Á— 
Thái bình đương mà trước khi đến 
Bắc kinh, Ri-gân đã huênh hoang tại 
Hô-nô-lu-lu rằng: * Thái bình dương, 
chứ không phải châu Âu, sẽ đóng vai 
trò trọng yếu đối với tương lai của 
Mỹ? Tờ Nhân dân nhật báo của 
Trung quốc ngày 30-3-1984 kích động 
với giọng lưỡi độc ác như sau : “Chính 
sách cứng rắn của chính quyền Ri-gân 
đối với Liên xô rất được nhiều nước 
châu Á ủng hộ kề cả Úe và Niu Di- 
lơn. Điêu đó khiến Mỹ thấy cần thiết 
và cũng có khả năng đưa lực lượng 
lớn vào khu vực châu Á — Thái bình 
dương đề không cho Liên xô giành 
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được địa vị chỉ phối về quân sự Ở 
châu Á ®, 


Theo tạp chí Kinh tế Viễn Đỏng 
số ra ngày 14-7-1983, Trung quốc đã 
đưa ra điều kiện đề Trung quốc tham 
gia «Cộng đòng Thái bình dương °® — 
một bộ phận hợp thành của chiến 
lược châu Á — Thái bình dương của 
Mỹ—là gạt Liên xô, Việt nam và các 


nước xã hội chủ nghĩa khác ra ngoài. 


kế hoạch này. Rõ ràng Trung quốc 
đang «phối hợp hành động », hợp 
tác chiến lược với Mỹ ® trong chiến 
lược châu Á — Thái bình dương của 
Mỹ, là kẻ đồng lõa và tòng phạm với 
Mỹ trong mọi hoạt động chống phá 
cách mạng từ Đông Bắc Á xuống Đông 
Nam Á, sang Tây Á và Án độ dương. 


— 


* 


Ngay sau khi chiến lược châu Á— 
Thái bình đương được khai sinh, 
nhiều người đã đánh một dấu hỏi 
lớn về tiền đồ của nó và vạch ra rằng, 
nhiều lắm thì sự tập hợp lực lượng 
này cũng chỉ có thê dẫn đến một 
«cộng đồng lỏng léo” quy tụ nháo 
nhào những kẻ đồng sàng dị mộng, 
có bao nhiêu *trụ cột ?* thì có bấy 
nhiêu mưu đồ chiến lược chồng chéo 
nhau. 


Thật vậy, một. lcạt mâu thuẫn đã 
nồ ra. Trước hết, mâu thuần giữa Mỹ 
với các thành viên mà điền hình là 
mâu thuẫn giữa Mỹ với Niu Di-lơn. 
Mâu thuẫn này đã gay gắt tới mức 
dẫn đến một cuộc khủng hoàng đang 
có nguy cơ làm tan rã khối AN4US, 
Hai là, mâu thuẫn giữa các thành 
viên với nhau mà tiêu biều là giữa 
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khối các nước ASEAN với Trung 
quốc. Đề Trung quốc đóng được vai 
trò như Mỹ mong muốn, chính quyền 
Ri-gân quyết định tăng cường hợp 
tác về quân sự với Trung quốc. Nhưng 
điều này lại gây ra sự lo lắng sâu sắc 
trong khối ASEAN bao gồm những 
nước vốn đã và vẫn đang là đối tượng 
của chính sách bành trướng bá quyền 
của Trung quốc, vì Trung quốc vẫn 
chua chịu cắt đứt mọi quan hệ với 
các tổ chức lật đồ nằm vùng. Việc Mỹ 
chắp nanh mài vuốt cho Bắc kinh 
càng tạo thêm nguy cơ to lớn đối với 
hòa bình, ồn định trong khu vực. a 
là, mâu thuẫn giữa Mỹ với Nhật bản, 
giữa Mỹ với Trung quốc. Nhật bản 
vẫn xem khu vực Đông Nam châu Á 
và châu Á nói chung là *thị trường 
nội địa » của mình. Chẳng lẽ Nhật 
bản sẽ chịu bó tay ngồi yên đề mặc 
Mỹ tha hồ xông vào tranh cướp thị 
trường, nguồn nguyên liệu và các 
nguồn lợi khác trên tay Nhật bản? 
Thắt chặt quan hệ với các thế lực 
bành trưởng bá quvền Trung quốc, 
chính quyền Ri-gân đang « giúp » nước 
« bạn bè ® này, song chắc chắn không 
bao giờ Mỹ lại giúp «ông bạn» đó 
trở thành địch thủ nguy hiềm của. 
mình. Còn về phía các thế lực bành 
trướng bá quyền Trung quốc thì khi: 
có điều kiện họ cũng sẽ không tử chối 
việc hát cẳng Mỹ như họ đã và đang 
làm ở một số nơi trong vùng. 

Rõ ràng, cộng đồng chàu Â — Thái 
bình đương là một quần thề ô hợp. 
Chưa nói tới sự chống trả tất yếu của 
các lực lượng cách mạng, thử hỏi, 
với một công cụ như vậy, chẳng lẽ 
đế quốc Mỹ và phe lũ lại có thê đạt 
được những mục tiêu mà ngay trong 
thời kỳ “trước Việt nam, chúng 


cũng chịu không với tới ? 
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I. Những vấn đề chung về đường lối, chính sách 


của Đảng. 
— Nâng cao ý chỉ biên sử: thực hiện thắng lợi kế hoạch 
kinh tế — xã hội năm 1985 ÄXã luận 
— Phấn đấu giành thắng lợi lớn nhất cho kế hoạch Nhà nước 
năm 1985 Võ Văn Kiệt 
— Bảo đảm tư cách đẳng viên, nâng cao danh biệu đẳng viên X4 luàn Su 
— Vì TỒ quốc xã hội chủ nghìa, vì hạnh phúc của nhâo dân. Lê Duàn 
— Mấy vấn đề oấp bách nâng cao chất lượng lành đạo của 3 | 
— các tồ chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tế quốc doanh | Nguyễn Dức Tâm | 2 
— Đẳng nhân dân cách mạng Lào tròa 30 tuời Xã luận * 
— Mười năm phấn đấu liên cưởng, mười năm thắng đợi : : 
vẻ vang Xã luận 4. 
— Học tập quan điềm quần chúng của Bác HỒ, tăng cường | 
công tác quần chứng của Đăng Xã luá n ¬ 
— Thiên anh hùng ca vĩ đại Lẻ Duàn  - LAN 
— Cải tiến eơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp Xã luận 0 
— Diễn văn của đồng chỉ Trường Chỉnh tại lễ kỷ niệm lần 
- thứ 95 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh "N 
— Xóa bồ cơ chế quan liêu — bao cấp, chuyền hẳn sang hạch i 
toân kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa Xã lué:: HẺ 
| 


— Bảo vệ vững chắc khành quả cách mạng, xây dựng Tồ 
quốc hùng mạnh, phồn vinh : Xã iudu:: | 
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— Liên minh ba nước Đông dương không ngừng lớn mạnh Chu Huụ Mán 


— Bốn mươi năm trưởng thành của Nhà nước ta Xã luận 
— Vì một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, phồn vinh Lê Duần 
— Bốn mươi nĩm cách mạng, tÌành quả và triền vọng Phạm Vàn Đồng 


— Triệt đề xóa bỏ qnan liêu— bao cấp. giải quyết một số vấn 
đề về giá — lương — tiền, nhằm thúc đầy sản xuất phát 
triền, làm chủ thị trường xã hội, ồn định và cải thiện một 


bước đời sống nhân dân Tố Hữu 
— Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 
niên 1ã luận 
— Nâng cao sức chiến đấu của các đẳng bộ phường ._ | Nguyễn Đức Tâm 
— Tình hữu nghị anh em, sự hợp tác toàn diện Xã luận 


— Lời chào mừng của đồng chí Tồng bí thư Lê Duần tại Đại 
| hội thứ V Đẳng nhân đàa cách mạng Cam-pu-chia 
— Mười năm thắng lợi vẻ vang của Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào Xã luận 


II. Kinh tế. 


— Thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Nguyễn Cảnh Dinh 

— Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng ` Phan Xuân Đợi 

— Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện *x** ô 

— Thực hiện tốt chế độ phân cấp quản lý ngân sách địa 
phương Chu Tam Thức 

| — Từng bước cải tiền cơ chế quản lý kinh tế ở công ty 
| - xuất khầu thủy sàn Trần Võ Man 

— Kinh tế Việt nam sau 10 năm thống nhất đất nước | Nguyễn Quản 

— Mở rộng quvèn chủ động sáng tạo của cơ sở trong xây | 
dựng cơ bản : Nguuễn Văn Tán 6 

— Một số ý kiến về mối quan hệ giữa cải tạo thị trường và : 
phân phối lưu thông _ ..VguUễn Mại 6 

— Về vận dụng quy luật giá trị trong chặng đường đầu tiên | 
của thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Trần Hỗ 6 

— Đảng bộ huyện Hoài đức lãnh đạo phát triền thủ _ công 
nghiệp trên địa bàn huyện Nguuễn Văn Đức 6 

— Cải tiến tiền lương _ Đào Thiện Thị 7 

— Mấy vẫn đề cấp bách về cải tiến chính sách giá cả hiện nay Phan Văn Tiệm 7 

— Mấy kinh nghiệm về cải tiến phân phối lưu thông, xóa bỏ 
cơ chế quan liêu — bao cấp ở tỉnh Long an Tản Bình ? 

— Những kết quả tích cực của việc bù giá vào lương, từng bước | 
đưa lương vào giá thành sản phầm ở Quảng nam— Đà nẵng Tùng Vân 7 

— Nhà máy chế tạo máy công cụ số 1 chuyền hướng sẵn xuất ‡ 
và đổi mới cơ chế quản lý Trần Xuủn 9 


— Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở 
xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyền hẳn sang bạch | 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa +kx*+*x 10 


2 
«. 
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| TÊN BÀI | TÁC GIẢ số_ | 


| 
< Đồi mới cơ chế quản lý công nghiệp Vũ Huy Từ 1U |, 
— Nghị quyết 8 và những nhiệm vụ cấp thiết của công tác 
| lý luận Nguyễn Đức Bình | 11 | 
| — Thấu suốt tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của Trung | 
| ương Đẳng | *x#x 1 | 
lÚ — Phát huy đầy đủ tác dụng tích cực của việc cải tiến tiền | 
| lương Tùng Vân 1l | 
— Quán triệt quan điềm của Đẳng trong việc điều chỉnh hệ 
¡ thống giá cả Trần Xuân 11 
| — Đồi mới tư duy kinh tế Nguyễn Đăng Quang. l1 
— Công ty bảo hiềm cây trồng với sản xuất nông nghiệp 
| .trên địa bàn huyện Kiến an Ngô Văn Dưỡng 11 
| — Tư đuy biện chứng của Ph. Ăng-ghen và tư duy kinh tế Hồng Long 1H 
| — Đầy mạnh công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ 
| buôn lậu *** l2 


. LLI. Chính trị — Quân sự | | 


— Một thắng lợi quan trọng của nhân dân ta kx*«* " 
— Nguyên tắc và sáng tạo Nguuễn Vịnh 2 
¡ — Kiên quyết. bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh 
thồ của Tồ quốc Minh Ngiĩa 3 ị 
— Từ Điện biên phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Hoàng Văn Thải 4 | 


— Hậu phương miền Bác xã hội chủ nghĩa đối vói sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tô quốc Lê Trọng Tấn _ 4 
— Xuân 1975, đỉnh cao mới của nghệ thuật quân sự Việt nam | Hoàng Minh Thảo 4 
— Mấy suy nghĩ về tư tưởng Lo sự của Chủ tịch Hồ Chí 


Minh Hoàng Phương hộ 
— Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Lê Quang Thành RẺ 
— Mười năm xây dựng và củng cố chính quyền ở các tỉnh, ` 
miền Nam | Vũ Trọng ' Kiên h 
— Hai mươi lăm năm hoạt động và trưởng thành của ngành 
kiềm sát nhân dân Trần Lẻ „, 7 
— Thi hành tốt Bộ luật hình sự, góp phần tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa Phan Hiền - 7 
— “Chuyện được thua có thề biết được? - | Nhuận Vũ ? 
— Nhớ lại cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế Hoàng Anh 8 
— Hà nội khởi nghĩa "¬ Nguuễn Quuếi 8 | 
— Bốn mươi năm đưới chính quyền nhân dân ` Nguyễn Quản Š Í 
— Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thẳng lợi l | 
trong đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia và trật tự xã hội Phạm Hùng. 9 
— 40 năm xây dựng và phát huy vai trò của Tòa án nhân dân Phạm dựng 9 
— Tăng cường công tác giáo dục, tồ chức nhân dân và thanh 
niên làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tô quốc Ngujễn Năm Rhánh| 9® 


~ Thắng lợi của chính sách dân tộc của Đẳng trong 40 năm qua Hoàng Trường Minhi 10 


TÊN BÀI 


¡ — Mấy vấn dề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 

!, — Đồng bào theo đạo qua 40 năm cách mạng . 

ñ_— Đánh thắng chiến tranh lấn chiếm biên giới của địch 

_— #0 năm phát huy vai trò làm chủ của công nhân và nông đân 
.„ —= Vỏ việc nâng cao hiệu lực của chính quyền phường 


-IV, Văn hóa — giáo đục. 


— Xây dựng lỗi sống xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
— À:cy suy nghĩ về lễ hội quần chúng hiện nay 
— Chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút cách đây vừa chẩn 
~-UÙ0 năm 
— V:n hẹc Việt nam với đề tài chiến tranh cách mạng và 
lưc lượng vũ trang 
— Mời năm xây dưng và phát triền giáo dục phổ thông của 
nước Việt nam thống nhất 
— Àlưởi nầm xảy đựng nền văn hóa mới ở các tỉnh miền Nam 
— Dón mươi năm phục vụ và trưởng thành của ngành y tế 
nước (ít 
— Sức mạnh “Bản án? và hình ảnh * Người kết án? 
— Vấn dẻ xây dựng đời sống vàn hóa ở cơ sở vùng dân lộc 
thiều số Tây nguyên 
J1 — Ngày báo chí Việt nam 
¡ — Tờ báo cách mạng đầu tiên ở Việt nam 
| — Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa 
| học và giáo dục hiện nay 
| — Phấn dấu cho sự phát triền mạnh mẽ của nền thề dục thề 
. _ thao xã hội chủ nghĩa 
— Đấu tranh tư tưởng trên mặt trận văn nghệ dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng 
- —= 4U păm xày dựng và phát triền ngành đại học và trung hẹc 
chuyên nghiệp nước ta 
_ — Hạ thấp tỈ lệ phát triền dân số đến mức hợp lý — một yêu 
. __ cầu cấp bách của nước ta hiện nay 
— FYảo vệ môi trường 
~ Về sự nghiệp cứu nước và dựng nước của Lê Lợi 
| — Sức mạnh tư tưởng và nghệ thuật trong Truyện và ký của 
{ Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
| — Mật nền sân khấu nóng bỏng hơi thở của thời đại 
 — Nây dựng và phát triền nền điện ảnh dân tộc và xã hội 
J chủ nghìa 
 — Xghệ thuật tạo hình cách mạng Việt nam những năm đã 
| qua và thời kỳ sắp tới 
| — Nây dựng nền âm nhạc Việt nam xã hội chủ nghĩa, hoàn 
chỉnh, ¿oan tộc, biện đại 
| — Văn học tội ác 


TÁC GIẢ 


Phan lliền 
Thš Hưr:g 
Le Ngọc Hiền 
Nguyễn llữu Đạo 
Héu Đức 


*;»®+w% 
Lê Như lĩoq 


Vàn Tân 
Định Xuân Dũng 


Nguyễn Thị Bình 
Nguuễn Vàn Hiếu 


Dụng Hồi Xuân 
Phong Lẻ 


Mạc Dường 
kxx*#* 
Nguuễn Thành 
Lê Quang Đạo 
Tạ Quang Chiền 
Vn Đức Phúc 
Nguyễn Đình Tứ 
Nuguuễn Công Thắng 
Vỏ Quý 
Nhuận Vũ 


Lữ Huụ .Vquuêen 
Dương Nuọc Đức 


Lý Thái Bảo 
Dương Viên 


Hit Du 
Le Xuan Vũ 


~- 
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TÊN BÀI | TÁC GIẢ Số 


Trao đồi j kiến—uề zâu dựng lõi sống xã hội chủ nghĩa ở Việt 
nam hiện naụ. 


(Hà Xuân Trưởng, Quang Đảng: Lê Anh Trà, Vũ Mão, 

Tương Lai, Phan Lang) 1 
(Trin độ, Hồng Long, Bùi Đăng Duy, Đỗ Huy, Hoàng Vịnh, 
Đức Minh. Vð Quý) 

(Nông Q.:ốc Chãn, Bùi Văn Nguyên, Đặng Thanh Lê, Bùi 
Ngọc Trình, Lê Viết Thụ, Vũ Ngọc Lan, Hồng Chương) 3 


te 


V. Đảng — Các tồ chức quần chúng. 


ta 


— Về sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế Đảo Duy Tùng 
— Xây dựng tồ chức cơ sở Đảng ở đơn vị chiến đấu Quân đội 


nhân dân Việt nam Đặng Vũ Hiệp M) 
— Phát huy vai trò của cán bộ nữ, đầy mạnh phong trào 

hành động cách mạng của phụ nữ Nguyễn Thị Định 2 
— Tìm hiều sự lãnh đạo cách mạng đúng đắn và sáng tạo của 

Đảng ta LA Ngọc 2 
— Từ việc thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên, đến việc thống 

nhất các tồ chức cộng sẵn, thành lập Đẳng ta Thế Tập 


— Về vấn đề tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với qnần chúng Phan Văn Đáng 2 
— Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc truyền bá chủ nghĩa Mác — 


Lê-nin vào Việt nam Văn Tạo 5 
— Học tập tắc phong của Bác Hồ Đặng Xuan Kù 5 
— Cải tiến công tác giáo dục lý luận, chính trị tại chức cho 

cán bộ, đẳng viên Lê Hùng Tâm H 
— Vài văn đề trong công tác lựa Bioà, bố trí cán bộ hiện nay Lê Đức Bình 6 


— Những chuyền biến mới trong công tác phát triền Đẳng | 

của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Ấi 6 
— Công đoàn và sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa |Nguyễn Đức Thuộn 8 
— Quán triệt những quan điềm cơ bản của Đảng về công tác : 

thanh niên Va Mão 10 
— Chung quanh vấn đề nâng cao chất lượng hội nghị Phan Văn Đáng II 


Sinh hoạt lư lưởng. 


— #Liên hoan » Dương Tùng | 
— «Nhớ ® ` Nhuận Va 2 
— Bi mật của đồng tiền Chính Tam 3 
— #“Làm xiếc » Trọng Nghĩa 6 
— « Phi thương bất phú ® Thanh Thanh ? 
— Gia trưởng | Nhị Lê § 
¬ Đặc quyền đặc lợi Đặc Công 12 
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TÊN BÀI 


— Quảng nam — Đà nẵng qua bước đường mười năm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội 
— Nhìn lại chặng đường mưởi năm däi tạo và phát triền sẵn 
xuất nông nghiệp của Hậu giang 
— Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở huyện Hòa thành 
— Nông nghiệp Tiền giang mười năm sau giải phóng 
— Thành phố Hồ Chí Minh mười năm thử thách, mưởi năm 
đi tới 
— Hải phòng 30 năm phấn đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội 
— Bến tre mười năm thử thách, mưởi năm trưởng thành và 
thắng lợi | 
— Trên dải đất Bình trị thiên hôm nay 
— Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng 
"Bắc thái giàn mạnh 
— Kinh nghiệm bước đầu về xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện ở Cai lậy - 
— Hòn vang mười năm xây dựng và trưởng thành 
— Nam hải — một hợp tác xã thủ công nghiệp tiên tiến 
— Huyện Thống nhất sau mười năm cải tạo và xây dựng 
— Ninh phước từng bước đi lên 
— Nghệ tĩnh qua 40 năm đấu tranh cách mạng 
— Qua mười năm xây dựng huyện 
_— Công tác giáo dục truyền thống ở huyện Bến hải 
- — Phường 10. quận 3. thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng 
vững mạnh toàn điện 


-VH. Quốc tế. 


— Thực hiện sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân nước này 
với giai cấp công nhàn tát cả các nước khác, thực hiện chủ 
, _ ngHTa quốc tế vô sun 
_— Những kẻ phản bội chủ nghĩa Mác tự vạch mặt 
= Nước Cộng hòa Ấn độ trên đường phát triền 
— Ba mươi năm đấu tranh cho độc lặp dân tộc và chủ nghĩa 
— xã hội của Đảng nhàn dâhn cách mạng Lào 
— Về sự hợp tác kinh tế, văn hóa giữa ba nước Đông dương 
trong giai đoạn mới 
— Chủ nghĩa Lê-nin' trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay 
— Những thành tựu về nông nghiệp ở Hung-ga-ri 
— Ý nghĩa thời đại'của chiến thắng chủ nghĩa phát xít 
— Kinh tế Ti:p kháẻ trên đà pbát triền 
— Một vài ý kiến về “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng 
của Trung quốc » 


VI. Các địa phương, cơ sở. 
' 


Hoàng Minh Thắng 


Là Phước Thọ 
Trần Văn Lên 


-Huùnh Văn Niềm 


Nguuễn Văn Linh 
Lê Danh Xương : 


Nguyễn Văn Trung 
Nguuễn Đức Thiệng 


Vũ Ngọc Linh 


Lê Văn Khởi 
Nguụễn Tiến Qua 
Đạm Mai 
Lê Gia Tặng 
Nguuễn Đình Tần 
Nguušn Kù Cầm 
Nguušn Văn Chân 
Hoàng Văn Hiến 


Lê Minh Vương 


\ 
Ù 


Quušt Tiến 
Vũ Tiên 
Thành Tín 


Cau-~ỏn Phôm-ti-hủn 


Đặng Thí 
VY. Gó-lô-bô-cðp 
Hồ Bát RKhuñãt 
Hoàng Tùng 
Yến Vân 


Nguyễn Thành L¿ 


2 .  . 
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N 


| — Cộng bỏa nhân dân Mô-đdăm-bÍch qua mười năm xây dựng Hồ Bát Khuãi 
` — Đại hội V]I Quốc tế cộng sản và nhiệm vụ đấu tranh bảo 
\ 


vệ hòa bình thế giới *wx* 
— Thành tựu to lớn của nền giáo dục cách mạng Cam-pu-chia Lê Dân 
— Vấn đề ăn, mặc, ở tại Cộng hòa đân chủ nhân dân Triều tiên „Lê Tịnh 
— Xã hội Trung quốc qua một số tác phầm văn học Trung 
` - quốc gần đây Lê Huụ Tiêu 
— Cách đày 40 năm chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản đã bị 
đánh bại - Lê Tịnh 
¡ — Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa những năm đầu 
thập niên kỷ 80 Nguuễn Diệu 
— Mội sự kiện trọng đại của cách mạng Cam-pu-chia | +kx* 
— Nhìn lại mặt trận ngoại giao trong 4Ö nàm qua Hoảng Nguụên 
Ì — Ăng-gô-la mười năm xây dựng và chiến đấu Hồ Bãi Khuấi 
— Trung quốc — hậu quả của chính sách # mở của ® | Phương Sơn 
Í — Nước cộng hỏa dân chủ nhân dân Lào mười tuôồi Xu- pha-nu-bông 
— Về cuộc đối thoại cấp cao Xô — Mỹ | Thành Tin 
¡ — Chiến lược châu Á — Thái bình đương cùng những mưu đồ 
của đế quốc Mỹ Phan Lang 
I VIII. Đọc sách báo. | 
— Một cuốn sách quý của đồng chí C.U. Tréc-nen-cô : « Những 
vấn đề về công tác của bộ máy Đảng và Nhà nước» - | Đảo Duy Tùng 
I — Ba văn kiện quý được xuất bản nhân kỷ niệm ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng Ì| Phạm Thành 
— Những văn kiện chủ yếu về chống Mỹ, cứu nước Viện Mác— Lê-nin 
— Một đóng góp to lớn và quý báu | Lê Xuân Vũ 
| — Nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống |- - 
Mỹ: sự lãnh đạo của Đảng __ Hả Dũng 


Ï IX. Văn kiện — Tư liệu. 


l — Kết luận của đồng chí Lê Duân tại hội nghị Bộ chính trị | +- 
I - bàn về tình hình và nhiệm vụ của cuộc chống Mỹ, cứu nước 
— Thông báo của BCHTƯ ĐCS Việt nam, Quốc hội, HDNN và 
HĐBT nước CHXHCN Việt nam về việc “đồng chỉ C. Nó “Tréc- 
| nen-cô tử trần 
— Lời điếu của BCHTU; ĐCS Việt nam, HĐNN, HDBT và 
UBTƯMTTQ Việt nam 
— Điện của đồng chí Tông bí thư Lê Duần gửi các đồng chí 
lãnh đạo ở các chiến trường miền Nam trong cuộc tông 


| tiến công mùa xuân năm 1975 


— Hội nghị lần thứ tâm BGHTƯP (khóa V) về giá — lương — tiền 


ẳ — Thư của đòng chí Trường Chỉnh, ủy viên Bộ chính trị TƯĐ, 


Chủ tịch HĐNN gửi các nhà báo nhân Ngày báo chí Việt nam 


TÊN BÀI 


— Chủ tịch Hồ Chi Minh (Biên niên tóm tắt — từ 14-8-1945 đến 
20-12-1946) 

— Một số thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi người Mỹ năm 1945 

— Một số tư liệu về quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa Việt 
nam — Liên xô 


X. Kỷ niệm lần thứ 30 xuất bản Tạp chí lý luận của 
Đảng. 


— Đồng chí Tổng bi thư Lê Duần đến thăm Tạp chí Cộng sản 
— Chủ tịch Trường Chỉnh tiếp Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
— Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí 
Minh cho Tạp chỉ Cộng sản 
— Thư của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trưởng Chinh gửi 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sẵn 
— Lễ kỷ niệm lần thứ 30 xuất bản Tạp chỉ Cộng sẳn và trao 
tặng huân chươrg Hồ Chí Minh cho tạp chí 
| — Bài nói của đồng chỉ Võ Chí Công, ủy viên Bộ chính trị 
— Bài nói của đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng 
| — Bài phát biều của đại tướng Hoàng Văn Thái, ủy viên 
BCRTUĐ 
—Bài phát biều của đồng chí Nguyễn Thị Như, ủy viên 
BCHTUĐ, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt nam 
~ Bài phát biều của đồng chí Vũ Mão, ủy viên BCHTUPĐ, Bi 
thư thứ nhất BCHTƯ l)oàn TNCS Hồ Chí Minh 
_= Bài phát biều của đồng chí Trần Tấn, ủy viên đự khuyết 
_—— BCHPUĐ, phó bí thư Thành ủy Hà nội ;-. 
— Bài phát biều của đồng chí Vũ Xuân Cận,`ảy viên Ban. thư 
ký TCĐ Việt nam 
— Báo cáo của đồng chí Hồng Chương. Tồng biên tập Tạp 
chí Cộng sản 
-- Bài nói của đồng chí Hồng Chương, Tồng biên tập Tạp chí 
Cộng sản (khi nhận Huân chương Hồ Chí Minh do HĐNN 
l _ tặng thưởng Tạp chí Cộng sản) 
— Điện mùng cửa lạp chí Người cộng sẵn (Liên xô) 
— Thư của Dại ®iện TTX Nô-wô-xti tại Việt nam 
— Thư của đồng echl Hồng Hà. Tồng biện tập báo Nhân dân 
¡ — Điện mừng của tỉnh ủy Hậu giang 
| — Điện mừng cửa tỉnh ủg ghệ tĩnh 
— Thư bạn đọc 
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